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TẠP CHỈ CỘNG SẲẢN 


(ơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Xã luận 


XÂY DỰNG MỘT QUỐC HỘI 
THẬT SỰ CÓ NĂNG LỰC 


UỘC bầu cử đạt biều Quốc hội khóa VIII sắp tới là một sự kiện chính 

Irị quan trọng eủa nhân dân ta. Nó phải thề hiện sự đồi mới oề nhận 

lhức ouà cách làm theo linh thần Đại hội lhứ VỊ của Đảng. - 

Hiến pháp nước la đã trao cho Quốc hội những chức năng, 
nhiệm uụ 0à quuền hạn hế! sức quan trọng 0à rộng lớn. Là cơ quan 
đại biều cao nhữt của nhân dán, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, 
Cơ quan duụ nhất có quụuền lập hiến 0à lập pháp, Quốc hội có quụuền quuết 
định những chính sách cơ bản uề đối nội, dối ngoại, những mục liêu, kế hoạch 
phải triền kinh lẽ, oăn hóa, xã hội nà dự loán ngàn xách nhà nước, những 
quy tắc chủ yếu øề lồ chức 0à hoại động của bộ máu nhà nước, pề quan hệ 
T8 hội, oề hoạt đồng của công `lân; có quuền giám sát lối cao đối oới toàn 
bộ hoại động của Nhà nước, bầu oà bãi miễn các thành 0iền của liội đồng Nhà 
nước, Hội đồng bộ trưởng, thành lập hoặc bãi bỏ các bộ, các ủu bạn nhà 
Ha lá, quụ định sửa đồi hoặc bãi bỏ các thứ thuế, quyết định chiến tranh ha 
hòa bình. Thậm chí, Hiễn pháp còn cho phép Quốc hội định ra cho mình 
nhữn) nhiệm oụ uà quUên hạn khác, khi xéi Lhấu cần Lhiết. 


đủ Với 0at [rò oử quyền hạn lớn lao như oậu, Quốc lội phải là cơ quan có 
ủ những điều hiện cần lhiết đề hoạt động có hiệu lực, chứ không phải là cơ 


- gan mang tính chấi lượng lrưng, hình thức. Quốc hội cùng các hội đồng 


nhân đản cịc cắp phải được coi Irọng thải sự, đúng uới 0qi rò là cơ quan 
dư áh lực eao nhất ở trung ương bà địa phương. Phải thậi sự bảo đản cho 

Si Đai quyền lực cao nhất nàu thực hiện dầu đủ những nhiệm oụ và 
Quyển hạn của mình mà không bị bao biện làm thau, không bị coi là « nhiễu 
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sự, phiền loái Ð. Xét nề bản chất. Quốc hội la, Quốc hội một nước vả hội chủ: 
nghĩa phải là mội cơ quan thật sự có quyên lực 0à hành động uới linh thần 
năng động, sáng lạo phát huụ dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiêu biều cho Ủ chí, 
nguyện oọng uà quụền dân chủ của nhân dân, quuết định những uãn đề trọng đại 
bề quốc kế dân sinh, góp phần xử ng đáng ào 0iệc tăng cường hiệu lực quản 
lý của Nhà nước. Song kinh nghiệm thực tế hơn 40 năm hoại động của Quốc 
hội uà Hội đồng nhân dàn các cắp ở nước ỉ†a cho thấu oiệc bảo đảm 0à nêu: 
cao 0j trí, 0ai trò của một cơ quan nhĩ thế không phải là đễ dàng. Nó thường 
phải đấu tranh chống lại những nhận thức uà hành động không đúng. 

Vì oậu, trước tình hình đãi nước đang đòi hỏi có sự đồi mới oề các mặt,. 
trong đó có sự đồi mới của các cơ quan dân cử, cuộc bầu cử lần nà phải 
đại được yêu cầu quan trọng hàng đầu là bầu ra một Quốc hội thậi sự có 
năng lực, có thề thực hiện tốt những chức năng. nhiệm 0oụ oà quuền hạn của: 
mình, bảo dảm quụền làm chủ bằng nhà nước của nhân dân lao động, góp- 
phần tích cực thực hiện lhẳng lợi nghị quuết Đạt hội thử VI của Đảng. 
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Đề có mội Quốc hội như oậu, điều cần thiết Irước hết là phải bảo đảm- 
chặt chẽ và đúng đắn tiêu chuần người dược giới thiệu ứng cử đại: 
biều Quốc hội. Đdụ là yêu lố đầu liên hết sức quan lrọng lạo nên chất 
lượng mới của Quốc hội. Những người được giới thiệu ứng cữ phải là những: 
người trung thanh oới Tồ quốc 0à chủ nghĩa +ã hội, có thành tích trong sản 
xuất, công tác uà chiến đấu, có tỉnh thần đòi mới, sâu sát thực lế, hiều tâm 
lư nguuện 0uọng của nhân dân lận luụ phục nụ nhân dân, mạnh dạn đề đạt: 
Ú kiến uà nguyện 0ong của nhân dán, gương mẫu lrong lối sống, trong 0iệc- 
chấp hành chính sách uà pháp luật, thằng thân đấu tranh bảo 0uệ quuền lợi 
của nhân dân, chống mọi hành 0L sai trải, liêu cực Những người đó phái 
là những người thật sự có năng lực và phầm chất đề thực hiện tốt 
nhiệm vụ của đại biều Quốc hội. Dại biều Quốc hội phải có kiến thức 
tương đối rộng, có sự hiều biếl chính trị chuuên môn khả, có năng lực 
bản bạc, giải quuết những công 0iệc nhất dịnh, có Rinh nghiệm công tác 0à: 
bõn sống. Họ chẳng những phải nói lên dược liễng nói của nhân dân, mà 
còn thực tế đáp ứng được những têu câu oà nguyên nọng của nhân dàn. Bao: 
đảm têu cầu cấu tạo 0è thành phạản, tính chất đoàn kết dân tộc [rong cơ cẩu 
của Quốc hội là cân thiết, nhng không pì thế mà hạ thấp liều chuần, giới 
thiệu những người chỉ có danh Kkhóng có thực hoặc ch mang lính chất 
tượng trưng cho ngành nghề, giới tỉnh, luôi lác. Yêu cầu 0ê cầu tạo hành: 
phần, oề đoàn kết dân tộc không làm la mờ ai rò của cơ quan quyền lực 
cao nhất của Nhà nước. liội nghị hiệp thương bản bạc danh sách những 
người ng cứ dạt biều Quốc hội nhất thiết phải khô hiện dtrợc tỉnh thần nói 
trên, bảo đảm đầu đủ những khảu công tác cần thítt, thông đồ xả ra sơ 
hở, sai sót, hết sức trảnh lỗi lựu chọn có lính cEàlt ®càân bảng) hình thức, 
lối lựa chọn theo j muốn chủ quan của một nài cá nhân, không lắng nghe 
hết ý kiến của nhàn dán, của các tập thê lao động. Dạt biều Quốc hội phải là 
người đạt diện thạt sự cho lợi ích của quản chúng, được quản chúng tìn cậu. 
Đã có không ít trường hợp đạt biều Quốc hội +a lạ 0ới cử trí, cứ trí bộ phiếu 
cho họ chỉ 0ì frn trưởng chung chủ trương của Ding, chữ chu phải tín tưởng, 
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cụ thề người sẽ lhay mãi cho mình ở Quốc hội. Đối uới những đại biều đã 
that gia nhiều khóa, naụ tuồi đã cao, sức đã uếu thì cần được nghỉ ngơi, 
-chăm sóc theo chính sách. 

Việc bản bạc, giới thiệu danh sách những người ứng cử đúng tiẻu chuần 
pởi số lượng nhiều hơn số đại biều được bầu chỉ có Ú nghĩa khi nhàn dân 
được giáo dục sâu sắc mục đích, tuêu cầu của cuộc bầu cử uà liều rõ những 
người ra ứng cử, khi cuộc bầu củ được tiền hành trong không khí hoàn toàn 
dân chủ, nghĩa là các cử trì dược thật sự tự do lựa chọn đại biều của mình; 
mà không bị gò ép. Chúng ta tín lưởng rằng, 0ỚI sự giác ngộ chính trị cao, 
Ú thức xâu dựng 0ê lòng mong muốn đồi mới, nhân dân †a sẽ bầu ra những 
-đại biều Quốc hội xứng đáng. 

Đề lãnh đạo lối cuộc bầu cử Quốc họi lần nàu, Đảng ta phải có sự đồi 
mới 0ề nhận thức 0uà cách lam. Chất lượng của Quốc hội sẽ được bầu ra lần 
nàu tù thuộc một phần rất quan trọng vào những quan điềm, chủ trương 
đồi mới Irong sự lãnh đạo của các cấp ủu đứng, cũng như trong 0uiệc phát huụ 
sai trò của các tồ chức quần chúng đối oót cuộc bầu cử. 

Muốn có một Quốc hột thật sự có nàng lực Irong hoạt động thực l, còn 
-cần phải đôi niới hoạt động của Quốc hội, hoại động của Hội đồng Nhà nước, 
của các hội đồng, các ủu ban của Quỗc hội, đặc biệt là đồi mới nội dung uà 
hình thức eủa các kụ họp Quốc hội, hoạt động của các đạt biều Quốc hội, đồi 
mới mỗi quan hệ giữa Quốc hội uới các cơ quan khác của Nhà hước oà các 
đồ chức xã hội, đồi mới cả sự lãnh đạo của Đảng đối uới Quốc hội. Những sự 
đồi mới đó lam cho Quốc hội nêu cao được 0ai trò, 0ị trí uà phái huy được 
Tăng lực của mình tIrong hoại động thực tế. 
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Thấm nhuần sâu sắc tính lhần dồi mới của Đại hội thứ VI của Đảng, 
điều rö ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử đại biều Quốc- hội lần nàu, toàn dán . 
‡qa phải huuụ tình thần dân chủ +ả hội chủ nghĩa, hãu hăng hỏi thực hiện 
nghĩa ưụ oà quuên lợi cao quý của mình, tích cực tham gia oiệc lựa chọn, 
Sầu cử những người dại diện cho mình ảo cơ quan quuền lực cao nhất của 
Nhà nước. Cuộc bầu cử lần nàu phái đạt cho được mục dích bầu ra một 
Quốc hội có sinh khí mới, lhật sự có năng lực. cùng toàn dân thực hiện thắng 
đợi những nhiệm oụ do Đại hội thứ VI của Đăng dề ra. 


“ 


NGUYÊN HỮU THỌ 


(uốc hội khóa VIll—mấy vấn đề đồi mới 


ỘT lần nữa cứ trí cả nước ta đến 
thủng phiếu thực hiện một trong 
những quyên công đân 

trọng nhất: bàu Quốc “hội, cơ quan 
quyền lực cao nhất của Nhà nước ta, 
theo lời văn cúa liiễên pháp. Và, cũng 
một lần pữa, ý nghĩa cùng giá trị thực 
tế của Quốc bội được đặt ra trong suy 
nghĩ của đông đáo nhân đàn. Tất nhiên, 
sự băn khoần đó hoàn toàn chính đáng, 
lành mạnh, đày tỉnh thầu trách nhiệm, 
và thề hiện mức giác ngộ chính trị 
ngày một cao của những người không 
bao giờ bằng lòng dùng lá phiếu của 
mình một cách chiếu lệ, hình thức, 
không bao giờ bằng lòng sự ca ngợi 
Quốc hội với các lời lẽ hoa mỹ nhất, 
Nguyện vọng phô biến hiện nay của 
đông đảo nhàn dân là Quốc hội, cùng 
các cơ quan đàn cử các cắp, đúng như 
các điều khoản lIiềển pháp quy định, 
hoạt động thiết thực, và chỉ như vậy; 
sự tồn tại của nó mới có ý nghĩa. 

Phần sau, tôi sẽ phàn tích nguyên 

nhân của một tỉnh hình, với chế độ 
chúng ta, là không búnh: Phường, còn 
bây giờ, tôi muốn nhắc đến một mệnh 
lệnh lịch sử phát lên từ Nghị quyết của 
Đại hội thứ VỊ của Đẳng; & Đôi mới 
toàn diện? và © Lắu dàn làm gốc ?, biều 
tượng cho Dại họi VÌ; Đại hội đánh 
đấu bước chuyên mình của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thân 


yêu của chúng ta, đề đến năm 2000, 


có sự phát triền mạnh mẽ, Xứng 
đảng với truyền thông đánh giặc 


giữ nước anh hùng, và không hồ thẹn 
với bẻ bạn xã hội chủ nghĩa đang khản 


Vụ 


quan 


trương cải tô, không hồ thẹn với cáe 
quốc gia Đông Nam Á cùng có điềm 
xuất phát vẻ kinh tế và xã hội tương 
tự chúng ta. 


Quốc hội khóa VIII phải phản ánh 
trung thành quan điềm, đường lối, chủ 
trương của Đại hội VỊ; hơn thế nữa, 
Quốc hội chính là hình ảnh minh họa 
sinh động của tỉnh thần Đại hỏi VI, nơi 
nói liền nguyện vọng của Đẳng với 
hiện thực khách quan, là piệc làm tiêu 
biều cho /ởi nói của Đẳng, trước hết 
là đấu ấn dóng vào yêu câu đòi mới 

và /đu dân làm gốc, là bước thể nghiệm 
đần chú dang được cả nước và rộng 
hơn, chăm chú theo dõi. 


Cuộc sống không ngừng phát triền, 
đất nước đứng trước những chuyền 
động tự thân, và chịu tác động của 
trào lưu chung. Đó là tính quv luật, 
không ít quan điềm và biện pháp tất 
yếu ngày hôm qua trở nên lỏi thời, 
thàm chí chướng ngại ngàv hôm nay, 
Chính vào thời kỳ cuối của nhiệm 
kỳ vừa rỏi Quốc hội bộc lộ 
những mâu thuẫn giữa sự cần thiết 
phải hoạt động như một cơ quan quyền 
lực thực sự đại biều cho xu thế đồi 
mới cúa đất nước, của chú nghĩa xã 
họi, và của thế giới, thực sự là tiếng 
nói của toàn thê cử tri đã bầu ra mình, 
với trạng thĩi y ạch, xem Quéc hội 
như một loại trang trí. Can phải nói 
ngay rằng không một ai có ý thức lại 
chủ trương cực đoan trong vấn đề đân 
chủ. Đân chủ là sản phảm của một xã 
hội nhất định, trình độ thưc hiện dân 


chủ của một chế đỏ không độc lập với 
trình độ kinh tế, văn hóa, không độc 
lập với hoàn cảnh đối nội và đối ngoại 
mà chế đỏ phải thích nghỉ ở vào Lừng 
thời điềm cụ thề. Tiến trình dàn chủ 
hóa còn liên quan đến di sả ì lịch sử sâu 
xa, và sẽ Ảo tướng nêu ta lấy mẫu mực 
từ những nước xã hội chủ nghĩa công 
nghiệp l:óa cao, đã Kinh qua nên dân 
chủ tư sản có khi dài bàng thế kỶ. 
Tuy nhiên những mặt thiếu sót đã qua 
của Quốc hội hoàn toàn không +¡ bệnh 
* duy ý chỉ *. Ở lĩnh vực khác thì quả 
chủng ta mắc bệnh này trầm trọng, 
nhưng ở lĩnh vực đán. ehủ thì chúng 
ta đã không làm đúng theo nguyên lý 
của Đảng, thiếu ý chí cần thiết. Dân 
chủ là thê mạnh của chúng ta, nhưng 
giình được chính quyền trọn vẹn; 
chủng ta lại làm xói mòn thể nành ấy, 
Trước hết, vai {rò cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất s bị ví phạm 
đo lần lộn giữa khái niệm Đẳng lãnh 
đạo với chức năng lập pháp và đề cử, 
giảm sát cơ quan hành pháp của Quốc 
hỏi. Đằng lãnh đạo tuyệt đối, toàn điện, 
_Những không eó nghĩa cơ quan đảng 
lảm huy cho Quốc hội. Sự hoạt động 
€"A Quốc hội theo cương lĩnh và nghị 
quyết của Đăng đã thề hiện mặt chủ 
Yếu sự lành đạo của Đăng. Dày là sự 
Phân công hợp lý trong điều kiện Đẳng 
cầm quyền, và Quốc hội —cũng như các 
Cỡ quan đàn cử các cấp — là một khảu 
trong toàn bộ dày chuyền chuyên chính 
vò sản, Sự điều hành cụ thê trở nên 
rối rằm một khi Quốc hội không thực 
hiện chức năng của mình, tức là chức 
hăng được phản công, và chức năng 
ấy đã mang trong minh tính chất đẳng. 
Nguyên tác Đẳng lãnh đạo không thê 
phái huy hiệu lực nếu khu vực lang 
phải lành đạo theo đặc thù của nó 
không bảo đảm đúng chức năng : Quốc 
hội thực hiện nguyên tắc Đảng lành 
dạo qua đẳng đoàn trong Quốc hội, lấy 
công tìc vận động và thuyế t phục làm 
. Hà T nào, khi các thả nh 
tớ dạng gì Ỷ kiến của mình 
vu0€ hội xử lý bằng bỏ phiếu kin. 


Thứ hai, chất lượng Quốc hội quyết 
định từ cung cách chọn lựa đại biêu, 
Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà 
nước chứ không phải là Uụ ban Mại 
Irận, dù rằng trong bố trí nhân sự, 
chúng ta phải quan tâm hảo đảm mọi 
thành phần xã hội, mọi dân tộc, mọi 
giới và lứa tuôi đêu có tiếng nói, đều 
e€Ó quyền tại Quốc hội theo tỷ lệ số 
lượng và tính chảt của các thành phần 
ấy. Như vậy, đại biều Quốc hội phải 
là những phần lử trú tú, tiêu biều, đủ 
năng lực, đủ phầm chất, có thê đóng 
góp được cho Quốc hội xét đuyệt các 
chủ trương chung của Chính phủ, đủ 
bản lĩnh bầu (và bãi miễn) thành viên 
của llội động Nhà nước và Hội đồng 


bộ trưởng kiềm tra chặt chẽ các 
„ 1€ Ề 


cơ quan nàv, phê phán, uốn nắn, 
thàm chí thị hành KÝ luật cá bộ 
phận hay từng cá nhân trong guồng 
máy hành pháp. Không có gì là vượt 
chức năng, quyên hạn, khi Quốc hội 
bác mt dự thảo luật, một nghị quyết 
của lội động bộ trường, bác một 
thành viên của Hội đồng bộ trưởng. 

Mỗi địa phương, mỗi ngành trọn 
quyền đề cử người ứng cử vào Quốc 
hội, thông qua hiệp thương của Mặt 
trận Tô quốc. Hiệp thương nghĩa là 
bản bạc, khác với áp đặt. Các ban 
clấp hành đoàn thẻ, các hiệp hội; 
thàm chí cử trí có quyền đề cử người 
ứng cứ, theo tiêu chuân mà không ai 
được vượt qua là: trung thành với Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, chấp 
nhận vai trò lĩnh đạo của Đáng cộng 
sản. Bên trong làn ranh ấy, cử tri 
toàn quyền gửi gắm nguyện vọng của 
mình cho ai mà cử trí tín nhiệm, Như 
thế, có thê danh sách ứng cử sẽ khá 
động. Không có vàn đề gì phải bàn 
làm — cử trí sẽ chọn lựa. Rất bình 
thường việc một cán bộ lãnh đạo của 
Đăng thất cứ trong chức trách đại 
biêu lội động nhân đàn, Quốc hội, 
Đó là một loại thông tin phản hồi đề 
Đăng thêm tự liệu đánh giá cần bộ, 
một thử thách bồ sung vô cùng căn 
thiết, 


Đất nước ta đã giải phóng Í12 năm. 
Thành phần Quốc hội phải thể hiện 
cho đươc những chuyên động sâu xa 
của thời gian giải phóng ấy. Cả nước 
lại đang chủ yếu làm kinh tế. Quốc 
hội cần những đại biều có kiến thức 
“trên lĩnh vực này, dù nguôn đào tạo 
từ đâu — ta chấp nhận những quan 
điềm và kiến thức khác nhau, miễn 
cùng hướng đến lợi ích của đất nước 
và nhân dân, và chính hiệu dha thực 
tế là trọng tài công minh n†ät. 


Điều chúng ta quan tâm là Quốc hội 
phải đủ khả năng tự khẳng dịnh 
quyền lực của mình, tự khẳng định cơ 
bản bằng kiến thức và bằng mối quan 
hệ gắn bó với cử tri. 


* 


Học tập thực hiện đàn chủ — nói ra 
nghe như kỷ lạ, nhưng đúng là chúng 
ta đang ở vào giai đoạn tập sự. Nhiều 
quan niệm bị đảo lộn và không phải 
bao giờ cái mới cũng được hưởng ứng 
ngay. Nếp làm việc tùy tiện, hình 
thức — tôi chỉ nói phần Quốc hội — 
ăn sàu, thành thói quen ở một SỐ 
người. 


Đồi mới không thể là khầu hiệu 
suông. Liên xô đang đi những bước 
rất dài và ai cũng thấy hiệu quả: nền 
kinh tế bước nhanh ra khỏi trì trệ, 
đời sống cải thiện bắn, không khí xã 
hội cới mở, kẻ thù chống Liên xô 


ngày mỗi cảm thấy lạc lõng. Liên xô 
thực hiện đi huấn của Lê-nin, xã hội 
xô viết phát triền trong quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa, đó là một sự thực hùng 
hồn chứng minh khả năng tuyệt vời 
của chủ nghĩa xã hội, một khi nó được 
trả lại nội dung vốn cần phải có của nó. 

Việt nam, sau Đại hội VI, cần 
nghiền ngẫm các xli huấn của Bác Hồ, 
các vấn đề đôi mới tư duy, *lãy đân 
làm gốc *,.. 

Quốc hội khóa VIII chắc chắn sẽ 
và phải giải đáp đòi hỏi kbông thề 
trì hoãn của yêu cầu phát triền chủ 
nghĩa xã hội ở Việt nam, theo bước 
đi và đặc điềm của chúng ta. 

Từ nay «sự nhất trí thông qua *® sẽ 
không là một lối « thiệu »* Có cái 
được nhất trí thông qua và có cái chỉ 
được thông qua với một số lượng 
phiếu nào đó. Vấn đề khóng ở chỗ 
« nhất trí thông qua » trên từ ngữ; mà 
ở chỏ cọ xát quan điềm, thảo luận 
thẳng thắn. Quốc hội không phải là 
nơi đại biều « phát biều cảm tưởng »,. 
mà là nơi dại biều cân nhắc, tính 
toán, nói lên sự đồng ý hay không 
đồng ý của mình, 

Rinh nghiệm đã qua khá phong phú, 
tôi nghĩ rằng nghiêm túc học tập nó: 
sẽ tạo cho Quốc hội sinh khí mới — 
sinh khí bắt buộc trong công cuộc vận 
động đôi mới đang thúc đầy nhanh 
bước đường đi tới của Tô quốc chúng: 
ta. 


W Mác lối h nh thức 


Khác phục những khó khăn trước 
mắt, thực hiện tháng lợi các nhiệm 
vụ kinh tế 


ƯỚI sự lãnh đạo của Dãng, năm 
năm qua trong công Cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã bội, nhàn dàn 
ta đã đạt được những thành tựu quan 
trong. | 
Từ năm 1981 đến nay, sản xuất 
lương thực có bước phát triền quan 
trọng, sản xuất công nghiệp tùng hơn 
trước. Trong cả nước, đã xuất hiện 
nhiều cơ sở sản xuát— kinh doanh khá, 
nhiều huyện làm ăn tốt; một số địa 
phương và ngành có cách làm năng 
động, sảng tạo đã đạt nhiều thành tích. 


Tuy nhiên, những tbhành tựu và 
tiến bộ vừa qua chưa làm thay đồi 
dược bộ mặt kinh tế—-xã hội của 
nước ta. Sản xuất có tăng, nhưng tăng 
chậm so với khả năng sẵn có và công 
sức bỏ ra, một số chỉ tiêu quan trọng 
của kế hoạch năm năm không đạt đã 
anh hưởng đến toàn bộ hoạt động 
kinh tế và đời sóng của nhân dân, 
Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp, 
tài nguyen của đất nước chưa được 
khai thác tốt, iại bị sử dụng lãng 
phí; những mất cân đối lớn trong 
nền kinh tế chậm được thu hẹp, có 
mĩ( còn rất gay gắt ; quan hệ sản xuất 
xã tội chủ nghĩa chậm được củng cố, 
cc thành phần kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa chưa được sử dụng và cải 
tạo tốt; đời sống của nÌh:ân dàn, nhất 
là cỏng nhân viên chức còn nhiều 
khó khán. 


Trên cơ sở khẳng định những thành 
tựu đã đạt được, đồng thời phê phán 


` 


những khuyết điềm, phân tích những: 
đặc điềm kính tế - xã hội hiện nay của 
nước ta, Đại hội thứ VI của Đảng đã 
xác định mục tiêu tông quát trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên là ồn định mọi mặt tình 
hình kinh lẽ — xả hội, liềp lục xâU 
dựng những liền đề cần thiếL ho 0iệc 
đàu mạnh công nghiệp hóa +a hội 
chủ nụ hĩu trong chăng đường tiếp theo... 

Trong những năm trước mắt, 
chúng ta phải ồn định cho được tình 
hình kinh tế—xã hội, bao gềm cả èn 
định sản xuất, ồn định phân phối lưu 
thông, ồn định và cải thiện từng bước 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, tăng cường hiệu lực của 
tồ chức quần lý, thiết lập trật tự, ký 
cương và thực hiện công bằng xã hội. 
Òn định không có nghĩa là không phát 
triền mà trong ồn định có điều chỉnh, 
dòng thời có phát triền ; giữa ồn định 
và phát triền có mối quan hệ biện 
chứng, ồn định đề phát triền và có 
phát triền mới có thẻ ồn định được.. 


Xuất phát tử mục tiêu tông quát 
đó, chúng ta thực hiện bằng được 
những mục tiêu cụ thê về kinh tế— 
xã hội: sun xuất đủ tiêu dùng và có 
tích lũy ; tạo ra một cơ cấu kinh tế 
hợp lý nhằm phát triền sản xuất ¡ xây 
dựng và hoàn thiện một bước quan 
hệ sản xuất mới ; tạo ra chuyền biến 
tốt vẻ mặt xã hội: bảo dám nhu cầu 
củng cố quốc phòng và an nính của 
đất nước. 


Những mục tiêu trên đây được Cụ 
thê hóa trong những nhiệm vụ và các 
chỉ tiêu cụ thè của kế hoạch kinh tế— 
xã hội. Cái raốc đề đánh dâu sư kết 
thúc của chặng đường đầu tiên là 
phải đạt cho được các mục tiêu dó. 


* 


Tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nền sản xuất nhỏ trong bối cảnh lịch 
sử hiện nay của đất nước, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, chúng tà cũng 
gặp phải những khó khăn không nhỏ. 
lo những sai lâm khuyết điểm trong 
việc bố trí cơ cau kinh tế, trong còng 
tìc cải tạo và trong cơ chế quản lý 
cho nên lực lượng sản xuất đang bị 
kìm hãm: một nửa công suất thiết Dị 
cœ;ưa được sử dụng; ruộng đắt chưa 
được thâm canh nhiều; rừng, biện 
và các tài nguyên khác chưa dược 
khai thác tốt; sức lao động đỏi dào, 
lực lượng khoa học, kỹ thuật chưa 
dược tàn dụng... 

Đề thục hiện được các mục liêu 
kinh tế—xã hội đã đề ra, điều quan 
trọng hàng dâu là phải đôi mới các 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội, 
táo nên phong trào quần chúng hàng 
hìi lao động dãy mạnh sản xuât, xây 
dựng đất nước, Các chính sách kinh 
tè phải nhàm khai thác nhanh và có 
hiệu qua mọi khả năng hiện có và 
tiêm tàng của nền kính tế lihiện nay, 
việc đồi mới các chính sách Rinh Lễ là 
một đọng lực quan trọng đẻ dày 
mạnh công cuộc xảy dựng chủ nghĩa 
xà hội. Tư tưởng chỉ đạo của kẻ hoạch 
và các chính sách kinh tế là giải 
phóng mọt năng lực sản tuất hiện có, 
khai thác mọi Khả năng tiềm làng của 
đi nước dc sử dụng có hiệu quả sự 
giúp đữ quốc tế đề phát triền mạnh 
mỹ lực tượng sản Tuất đỉ đội Dới Aâ 
dị ng 0d củng cố quan hệ sản xuất xả 
trội chủ nụhĩa. 

Đại hội thứ VỊ của Đăng đánh đấu 
sự chuyên hướng quan trọng trong 


lãnh đạo kinh tế của Đẳng. Đó là 
chuyền hướng về bố trí cơ cấu kinh 
tế, cơ cấu đầu tư, đòi mới các chính 


-sàch kinh tế và cơ chế quản lý kình 


tế, Vấn đề quan trọng hiện nay là bố 
trí lại eơ cấu sẵn xuất, điều chỉnh lớn 
cơ cầu đầu tư và bước đi của nền 
kinh tế cho phù hợp với phương 
hướng, mục tiêu của những năm trước 
mát, 


Muốn đưa nền kinh tế của đất nước 
sớm thoát khỏi tình trạng mất cân đối, 
phải đứt khoát sắp xếp lại nền kinh 
tế quốc đàn theo cơ cấu hợp lý. Các 
ngành, các vùng, các thành phần kính 
tế, các loại hình sản xuất với quy mÔ 
và trình độ kỹ thuật khác nhau phải 
được bố trí cần đối, Hiến kết với nhau, 
bảo đảm cho nền kinh tế phát triền 
thuận lợi. Đại hội thứ VI của Đẳng 
một làn nữa khẳng định rằng, trong 
những năm tới chúng ta phổi thật sự 
lũy nông nghiệp làm mặt lrận hàng 
dầu, ra sức đầy mạnh sản xuất hàng 
liều dùng và hàng xuất khầu. Công 
nghiệp nặng cần hướng trước hết và 
chủ yếu vào phục vụ nông nghiệp, còng 
nghiệp nhẹ với quy mô và trình độ kỹ 
thuật thích hợp, 


Về mặt xây dựng kính tế, Đại hội 
đã nhấn mạnh những nhiệm vụ dưới 
dây : .v 

Một là, mô đựng 0à tồ chức thực 
hiệnba chương lrình pề lương thực” 
thực phầm, hàng Tiêu dùng 0à hàng. 
Auat' hhầu. 


Ba chương trình mục tiêu là nội 
đụng chủ yêu, là cõt lõi của kế hoạch 
ö năm 986 — 1990, có ý nghĩa sỏng 
còn trong tỉnh hình trước mắt, Thực 
hiện ba chương trình đó mới có điều 
kiện đề dày mạnh công nghiệp hóa 
trong chặng đường tiếp theo. Ba 
chương trình này có guan hệ biện 
chứng với nhau, là cơ sở và tiên đề 
cho nhau đề phát triền kinh tế của 
đất nước, Nó thề hiện môi quan hệ 
giữa nông pghiệp và công nghiệp, giữa 
kinh tế trong nước với nước ngoài: 


thề hiện việc bố trí cơ cấu kinh tế của. 


ta hiện nay. Về thực chất, đó là nội 
dung của còng nghiệp hóa xã hệi chủ 
nưhĩa trong chặng đường đầu tiên Ở 
nước ta. 


Tử lâu Đảrg ta đã xác định vị trì 
hàng đầu của nông nghiệp, tuy nhiên, 
trên thực tế chưa đau tư đúng mức 
cho nông nghiệp, chưa có những 
chính sách thỏa đáng đề thúc đầy 
nông nghiệp phát triền. Trước mát, 
cần phát triền nông nghiệp theo Ì ướứng 
sản xuất lớn nhằm tăng nhanh khỏi 
lượng và tỷ suất hàng hóa nông sản. 
Thật sự coi nông nghiệp, kê cả lâm 
nghiệp, ngư nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, là phải ưu tiên đáp ứng niu cầu 
về vốn đầu tư, về năng lượng. vật tư 
và lao động kỹ thuật cho nó. Việc đầu 
tư cho nông nghiệp phải được dồng 
bộ từ sản suất đến chế biển, vận 
chuyền, bảo quản. Ứng dụng rộng rãi 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh 
học, đưa vào sử dụng phỏ biên và ôn 
định các loại giống mới, đáp ứng đày 


đủ và kịp thời nhu cầu về phân bón, . 


thuốc trừ sâu; đầu tư về sức kéo, bìo 
đảm đủ công cụ thường và công cụ 
cai tiến, thực hiện từng bước và có 
trọng điểm việc cơ giới hóa. 


Phương châm plát triền nông 
nghiệp là kết hợp chuyên môn hóa 
với phát triền toàn diện, cân đối giữa 
trỏng trọt và chăn nuôi, lúa và màu, 
cây lương thực và cây công nghiệp. 
Cần lấy thâm canh, tăng vụ là chính, 
đồng thời mở rộng diện tích một cách 
vững chắc và có kiệu qui. 


Ra sức phát triển còng nghiệp nhẹ, 
tiều công nghiệp và thủ eòng nợ! lệp, 
đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng. 
vẻ chế biến nông, lâm, thủy sản, tăng 
nhanh hàng gia công xuất kkầu và các 
tnạt bàng xuất kiầu khác. Trong 
những nắm qua, sản xuất hàng tiêu 
dùng có pkát triền nhưng còn chậm, 
nIiều mặt làng thông thường văn 
khan hiếm, chất lượng hàng tiêu 


dùng giảm sút. Sản xuất công nghiệp 
nhẹ trướa hết dựa vào việc tô chức 
lại sẵn xuất, đầu tư chiều sâu và đầu 
tư đồng bộ đề tận dụng công suất 
thiết bị của các cơ sở hiện cỏ. coi 
trọng các cơ sở có năng lực và hiệu 
suất ctế biến cao, Phát triền và củng 
cố các cơ sở kinh tế quốc doanh trong 
những khâu chỉ phối quá trình sản 
xuất và lưu thông. 


Về hàng xuất khầu, cần tạo dược 
một số mặt hàng chủ lực, đạt kim 
ngạch xuất khầu đáp ứng phần lớn 
nhu cầu nhập khầu vạt tư, máy mức, 
phụ tùng và bàng hóa cần thiết. 
Trước hết, xây đựng một quy hoạch 
dài hạn và một kế hoạch cụ thể cho 
từng thời kỷ về sản xuất hàng xuất 
khảu. Đầu tư đúng mức, bảo dám quỹ 
vật tư cần thiết cho sản xuất, chú 
lrọng các vùng sản xuất tập trung, 
các muặt hàng chủ lực. Có chính sách 
thỏa đáng về giá mua, vẻ cung cấp 
lương thực và hàng tiêu dùng cần 
thiết... đề khuyến khích người sản 
xuất. Cần khác phục ngay lỗi làm ăn 
it hiệu quả, tỉnh trạng phân tán, lòn 
xộn trong phản phối lưu thóng, thiết 
lặp tràt tự và kỷ cương trong lĩnh 
vực ngoại thương. 


Trong kính tế đối ngoại, cần thái 
chặt quan hệ giữa nước {ta với các 
nước kLã&c trong còng động xã hội 
chủ nghĩa, trước hết với Liên Xỏ, 
mở rộng sự hợp tắc toàn diện với 
Liên xô, thê hiện rõ sự tham gia 
của nước ta vào quá trình phản công 
lao động quốc tế, vừa mở ròng quy 
mô trao đồi hàng hóa, vừa đây mạnh 
phần công hợp tác sản xuất. Đôi với 
hú nước anh em Lào và Caim~-pu-~ 
chia, chúng ta đặc biệt chủ trọng pIát 
triền quan hệ chặt chế, phôi hợp 
xảy dựng các chương trình hợp tác 
về các mặt, tiến tới có sự liên kết 
kính tế theo một chiến lược chung. 

Phát triền công nghiệp nàng và xàV 
đựng kết cấu hạ lầng nhàm phục vụ 
các mục tiêu kinh tế, quốc phòng, 


-đòng thời chuẩn bị tiền đề cho việc 


piÁt triền kinh: tế trong chặng đường - 


tiếp theo. Cần ưu tiên plát triên công 
nghiệp năng lượng ; (trong còng 
nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, 
cần chú ý đên nguyên liệu khoảng 
sẵn và các nguyên liệu khác đề sản 
xuất phân bón, thuốc trừ sâu. Sản 
phầm nào cần thiết phải sản xuất 
trong nước đề phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ thì ra sức làm 
với quy niô và kỹ thuật thích hợp. 
Đối với những sản phầm mà trong 
nước chưa có điều kiện sẳn xuất hoặc 
sản xuất cỏn thiếu thì thông qua xuất 
khiu đề nhập khâu. 


Hai là, xài dựng oà củng cố quan 
hệ sản xui xã hội chủ nghĩa, sử 
dụng 0à cải lựo các thành phần kinh 
‡é phi xã hội chủ nghĩa. 


Đề phát triên mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất, ngoài việc bố trí lại cơ cấu 
sản xuất, cần xác định đúng cơ cấu 
thành phản kinh tế, 

Một đặc điềm cúc thởi kỷ quá độ 
-‹Ởở nước ta là nền kinh tế gòm nhiều 
thành phần. Không thể đưa tất cả 
những người làm ăn riêng lẻ vào các 
tô chức kinh tế tập thê trong một thời 
gian ngắn vì có ngành nghề đưa vào 


tập thề chưa đem lạ: hiệu quả kinh. 


tế. Do đó, đòng thời với phát triển 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập tre. 
phải sử dụng và cải tạo đúng đân các 
thành phần kinh tế tư nhàn. Cân sử 
dụng nhiêu hình thưc kinh tế với 
quy mô và kỹ thuật thích hợp nhằm 
khai thắc mọi kbả năng của các thành 
phần kinh tẻ, liên kết chúng với 
nhau, trong đó kinh tế quốc doanh giữ 
vị trí chủ đạo. 

Xây dựng quan hệ sản xuất mới 
bao gồm cả ba mặt : chế độ công hữu 
về tư liệu sẵn xuất, chế độ quan lý 
và phân phối. Trong ba mặt đó, chế 
đỏ công hữu về tư liệu sản xuất là 
nền tủng của quan hệ sản xuất mới, 
nhưng nếu chẽ độ quản lý và phân 
phối không thích hợp thì ngay đến 


— 
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các xí nghiệp quốc đoanh được trang 


bị kỹ thuật hiện đại cũng không thê 


đem lại hiệu quả tốt. 


Thực tiền hàng chục năm qua đã 
cho phép chúng ta khang định rằng, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm bụ 
Lhườ ng xuyên, liên tục Irong suối thời 
kÙ quá độ lên chủ nghĩa +ã hội, 0a 
phải được tiền hình bằng những 
hình thức 0à bước đL thích hợp theo 
đúng yêu cải! của quu luật quan hệ sản 
xui phải phù hợp 0uớtL tính chất uà 
Irình độ của lực lượng sản xuất 
Trong những năm tới, cần củng có, 
phát triền kính tế xã hội chủ nghĩa, 
trước hết kinh tê quốc doanh phái 
thật sự giữ vị trí chủ đạo. Đối với 
kinh tế tiêu sản xuất hàng hóa, Nhà 
nước thừa nhạn sự cần thiết của nó 
trong thời kỳ quá độ, hướng dẫn và 
giúp đỡ nó trong sản xuất — kinh 
doanh. Vận động những người lao 
động cá thề vào cac tô chức kinh tế 
tập thê theo nguyên tác tự nguyện và 
cùng có lợi; không thành kiến, phân 
biệt đối xử khi họ còn ở ngoài các tồ 
chức kinh tế tập thề. Kính tế gia 
đỉnh cân được khuyến khích và giúp 
đỡ phát triển trong mỗi quan hệ hỗ 
trợ, gắn bó với kinh tế quốc doanh 
và kinh tế tập thê. Đi với những 
nhà tư san nhỏ, Nhà nước cho phép 
sử dụng vốn, kiến thức kỹ thuật và 
quản lý của họ đề tồ chức sản xuất — 
kinh doanh trong một số ngành nghề. 
Rinh tế tư bản tư nhân được hướng 
dẫn đi theo quỹ dạo của chủ nghĩa xã 
hội bằng nhiều hình thức của kinh tế 
tư bản Nhà nước từ thấp đến cao, - 
xóa bó tư sản thương nghiệp. Đối 
với tiều thương, tủy theo ngành hàng 
mà sử dụng nhiều hỉnh thức đề sắp 
xếp, cải tạo và sử dụng họ thành lực 
lượng bỗ sung cho thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa; giúp đỡ những người 
không cản thiết trong lưu thòng 
chuyền sang sản xuất và dịch vụ. 


Ha là, đôi nưới cơ chế quan tý kính 
lẽ. 


Cơ chế tập trung quan liều — bao 
cấp gắn chặt với tư duy kinh tế dựa 
trên những quan niệm giản đơn về 
chủ nghĩa xã hội, mang nặng tính 
chất chủ quan, duy ý chí, đã kìm hãm 
sản xuất, không tạo được động lực 
phát triền, gây rối loạn trong nền 
kinh tế và sinh ra nhiều hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội. Cho đến nay, 
cơ chế cũ về eơ bản chưa bị xóa bỏ, 
cơ chế mới chưa được hình thành 
đòng bộ. Nhiều chính sách, thê chế đã 
lỗi thời, một số quy định mới về quản 
lý còn chắp vá, không ăn khớp, thậm 
chí còn trái ngược nhau. Tỉnh trạng 
tập trung — quan liêu còn nặng, đong 
thời những hiện tượng vô tổ chúc vô 
kỹ luật cũng khá phồ biến. 

Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế phải 
gắn chặt với bố trí lại cơ cấu kinh tế. 
Thực chất cơ chế mới về quản lý kinh: 
tế là cơ chế kế hoạch hóa lheo 
phương thức hạch toán kinh doatth 
+ä hội chủ nghĩa, đúng nguyjyền lắc 
tập trung dán chủ. Cơ chế mới lấy 
kế hoạch hóa làm trung tâm, sử dụng 
đúng đắn quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ dùng biện pháp kinh tế là 


chủ yếu kết hợp với biện pháp hành ˆ 


chính và giáo dục. 

Đề kế hoạch hóa sẳản xuất và lưu 
thông hàng hóa, chúng ta vận dụng 
tòng hợp hệ thống các quy luật kinh 
tế, trong đó các quy luật đặc thủ của 
chủ nghĩa xã hội giữ vị trí chủ đạo 
được vận dụng trong một thẻ thống 
nhất với các quy luật của sản xuất 
hàng hóa : quy luật giá trị, quy luàit 
cung cảu, quy luật lưu thông tiền tệ... 
Thời gian qua, trên thực tế, chúng 
ta đã thành kiến, chưa thật sự thừa 
nhận những quy luật của sản xuất 
hàng hóa đang tôn tại khách quun. 
đo đó đã phạm nhiều khuyết điềm. 
Trong quản lý kinh tế, cần thực hiện 
sự kết hợp hài hòa các lợi ích: lợi 
ích toàn xă hội, lợi ích tập the, lợi 
‡ch của cá nhân người lao động ; dỏ là 
một động lực đang thúc đây sự phát 
triền của nền kinh tế quốc dân. 


Việc phân cấp quản lý cần bảo đảm 
quyền làm chủ của ba cấp: quyền 
quyết định của trung ương đổi với 
những lĩnh vực then chốt, những vấn 
đề thuộc về chiến lược, bảo đảm elo sự 
phát triển cần dối của toàn bộ nền. 
kinh tế quốc dàn; quyên chủ dộng 
của các địa phương trong việc thực 
hiện trách nhiệm quản lý kinh tế—xã 
hội trên địa bàn lãnh thô ; quyền tự 
chủ sản xuất— kinh doanh của các đơn 
vị kinh tế cơ sở. Kết hợp chặt chẽ kế 
hoạch hóa theo ngành và kế hoạch hóa 
trên địa bàn lãnh thỏ. Đông thời với 
việc xác định đúng chức năng, nhiệm: 
vụ quản lý của các cấp, các ngành, 
phải đỗi mới cơ cấu tö chức bộ máy 
quản lý, đôi mới công tác cán bộ, xây 
dựng đội ngũ cần bộ quản lý có phầm 
chất và năng lực đáp ứng được yêu 
cäw đồi mới cơ chế quản lý 

Bốn là, giải quuếốt những ẩn đề 
cáp bách oề phản phối lưu thông. 


Năm nắm qua, trong lãnh đạo và. 
quản lý kinh tế, sai làm về phân phối 
lưu thông là rất nghiệm trọng. Việc 
giải quyết vấn đề giá — lương — tiền 
đã phạm nhiều khuyết diễm. 

Trong những năm tới, thương 
nghiệp phải thật sự chuyên sang kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tỗ chức hợp 
lý việc lưu thông hàng hóa, phải nắm 
được nguồn hàng, nàng cao chất 
lượng phục vụ đề làm chủ thị trưởng. 
Rịp thời phát hiện và nghiêm khác 
trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu. 

Cần vận dụng tòng hợp nhiều quy 
luạt kinh tế đề quy dịnh chính sách 
giả ca, trong đó quy luật giá trị có 
tác động trục tiếp. Giá cả phái dược 
hình thành trên cơ sở giá trị, phù hợp 
với sức mua của đỏng tiên và có tính 
đến sự tác động của quy luật cụng 
cầu vẻ hàng hóa. 

Giảm bội chỉ ngàn sách bàng cách 
lạora nguòn (hu và tìng thu dũng. 
chính sách; giảm đìn, đi tới chấm 
đứt việc phát hành tiên dể chỉ ngàn 
sách. Tăng cường quản lý lưu thong 
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trên tê, thu hút tiền nhàn rồi trong 
nhìn dàn, quay vòng nhanh đông 
ti? n. Hang nhiều biện pháp, Nhà nước 
bảo dẳm tiền lương thực tế cho cân 
bộ, công nhân và các lực lượng vũ 
trang. Xây dựng và từng bước hoàn 
chính chính sách tài chính quốc gia. 
Đỏi mới các chính sách, chế dọ tài 
chính, trước hết là chính sách thuế. 
Thực hiện dồng bộ các chủ trương đó 
nhắm từng bước lập lại thế cân dỏi 
giữa hàng và tiền đề giảm đàn đi tới 
chấm đứt lạm phát, tạo điều kiện gi:uún 
nhịp độ tăng giá tiến tới ồn dịnh 
giá cả, 


* 


Trên đảy là những vấn đề kinh tế 
có tăm quan trọng đặc biệt, cần phải 
tàp trung lực lượng mọi mặt đề thực 


hiện bằng được. Các cấp, các ngành 
dòn sức vào sự lanh đạo và chỉ đạo các 
nhiệm vụ trên một cách nhất quân và 
triệt đề. Đồng thời với sự quan tảm 
đúng múc đến những nhiệm vụ kinh 
tế hiện nay, chúng ta không xem nhẹ 
việc kết hợp thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế với nhiệm vụ xã hội, bao đảm 
chính sách kinh tế thống nhất hài hòa 
với chỉnh sách xã hội. 

Đại hội thứ VI của Đảng đã vạch 
ra cho nhân dàn ta những nhiệm vụ 
trọng đại, chí rõ phương hướng Cơ 
tbản đề đưa đắt nước tiến lên trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên. Toàn đăng và toàn dun ta 
hãy dãy lên một cao trào cách mạng 
mới, ra sức khác phục khó khăn trước 
mắt, quyết .tâm thực hiện tốt nghị 
quyết cúa Đại hội, giành những thắng 
lợi mới to lón trong công cuộc xây 
dựng nền kinh tế vã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. : 


NGUYỄN THỊ ĐỊNH 


THỤỰC HIỆN TỐT LUẬT HÔN NHÂN VÀ (ÏA BÌNH 


UẬT hôn nhân và gia đình năm 

1959 đã có tác dụng lớn góp phần 

xóa bỏ những tàn tích của chế độ 
hôn nhân và gia đình phong kiến, 
xày dựng chế độ hôn nhân và gia 
đình xã hội chủ nghĩa, góp phần vào 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ. thực 
hiện quyền binh đẳng nam nữ trong 
gia đinh và ngoài xã hội 

Đến nay, tỉnh hình đời sống đất 
nước ta đã có nhiều biến đổi quan 
trọng đòi hỏi phải có những quy định 
phủ hợp, đầy đủ và cụ thẻ hơn trong 
luật pháp về những quan hệ hôn nhàn 
và gia định. Đề đáp ứng đòi hỏi đó, 
kỳ bọp thứ 12 của Quốc hội khỏa VII 
đã thêng qua Luật hôn nhân và gia 
dinh mới, và Nhà nước đã công bố 
Luật này ngày 3-1-1987 đề toàn dân 
thí hành. _ 

Luật hôn nhân và gia đình mới kế 
thừa và phát triền Luật hôn nhân và 
gia đình năm 1959, nhằm tiếp tục xây 
dựng và củng cố gia đỉnh xã hội chủ 
nghĩa, giữ gin và phát huy những 
phong tục, tập quần (tốt đẹp của dân 
tộc, góp phần xây đựng con người 
mới, xã hội mới xã hội chủ nghĩa, 
đấu tranh chống những tàn tích, ảnh 
hưởng của phong kiến, tư sản trong 
hôn nhàn và gia đỉnh. | 

Luật hôn nhân và gia đình mới 
được xây dựng trên các nguyên lắc: 

— Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 
một vợ một chồng, vợ chòng bình 
dẳng. 

— Bảo vệ quyền lợi cha mẹ và 
con cái 


— Dảo vệ bà mẹ và trẻ em, 


Luật hôn nhân và gia định mới 
gồm 57 diều, 10 chương, quy định ð 
vấn đề lớn: hôn nhân; quan hệ giữa 
cha mẹ và con; chế độ đỡ đầu. So 
với Luật hôn nhân và gia đỉnh nắm 
1959, Luật hiện hành có những quy 
dịnh mới : vợ chồng có nghĩa vụ sinh 
dẻ có kế hoạch, nghĩa vụ và quyền 
của cha mẹ và con (điều 2); việc kết 
hén giữa các công dân Việt nam với 
nhau ở ngoài nước (điều 6); giữa còng 
gân Việt nam với người nước ngoài 
(diều 52), quyền của các tö chức xã 
hòi được can thiệp trong những 
Irườzg hợp cần thiết vào quan hệ 
hôn nhân và gia đình (các điều 9, ð1, 
99, 90). 


Nội dung các quy định của Luật 
mới thề hiện những quan điềm cơ 
bản của Đăng và NEà nước'ta về hôn 
nhân, gia định, về xây dựng con 
người mới và lối sống mới xã hòi chủ 
nghĩa trong quan hệ hôn nhân và gia 
4linh. Trong diều kiện đất nước tà 
đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội có 
nhiều khó khăn, phức tạp, phải đâu 
tranh giải quyết những mâu thuần 
trong xñ hội, việc xây dựng và củng 
có chế độ hôn nhàn và gia định mới 
có ý nghĩa thực tế rất quan trọng. Nó 
tạo nên một trong những nền táng 
vững chắc của xã hội mới, có ảnh 
hướng lớn đến các mỗi quan hệ xã hội 
và đến cả nòi giống trong tương lai 
của đân tộc. Gia đình tốt thì.xã hội 
mới tốt. Xã hội tốt thì gia định càng 
tốt. Gia đỉnh là nơi dầu tiên tác động 


đã 


trực tiếp đến việc xây đựng con người 
mới và lối sống mới. Hón nhàn và 
gia dinh dược xây đựng tốt sẽ làm 
tang thêm suy nghĩ, tình cẩm lành 
mạnh trong xã hội, góp phản tăng 
cường đoàn kết nhàn dân, hòa hợp 
đân tóc, Mục đích của Luật mới là 
nhằm xày đựng và củng cố gia định 
đâu chủ, hòa thuận. hạnh phúc, bền 
vũnơ, xảy dựng tỉnh nghĩa vợ chòng 
chung thúv, thương yêu, quý trọng, 
chăm sóc, giúp đỡ nhau tiến bộ, tỉnh 
thương véu đìm bọc giữa cha mẹ và 
con cái, giữa ông bà và các châu, 
giữa anh chị em trong gia định, Với 
tỉnh thần và mục đích đó, trong phần 
những quy định chung, Luật dà nêu 
lên văn đề bảo vệ hôn nhân giữa 
công dân Việt nam thuộc các dân Lộc, 
các tôn giáo khắc nhau, giữa người 
theo tồn giáo với người không theo 
tòn giáo, không được cản trở những 
cuộc hôn nhân chỉnh đáng giữa những 
công dàn đó: Luật cũng đã đề cặp 
đến vấn đề báo vệ bà mẹ và trẻ em, 
giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tôi chức 
nàng cao quỷ của người mẹ, trong đỏ 
có những nưười mẹ đơn thân. Nghĩ: 
vụ và quyền của vợ chòng được quy 
định rõ ràng, thề hiện quyền bình 
đáng nam nữ. Trong gia đình xã hội 
chủ nghĩa, vợ chồng tồn trọng, thương 
yêu, giúp đỡ lăn nhau, có nghĩa vụ 
và quyền ngang nhau về mọi mặt đựa 
chọn nghề nghiệp chính đảng, lựa 
chọn chỗ ở, sử dụng tài sản chung 
của gia đình), cùng nhau bàn bạc, 
quyết định và gánh vác công việc gia 
định, nuời dạy con cái. Những quy 
địmir này nhém xóa bỏ những Lập tục 
hong kiến đành đặc quyền đặc lợi 
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D 
cho người chóng, 

Môi quan hệ giữa cha mẹ và con 
về mặt. nghĩa vụ và quyền trong gia` 
định được [Luật chú trọng. Cha mẹ có 
6h Vụ thương yêu, nuôi đưỡng, 
giáo dục con thành những người công 
dàn có ích cho xã hội, không dược 
phản biệt đòi xử giữa các con, làng 
đương TÔI cho €eon về mộọi mặt, Các 
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eon eó nghĩa vụ và quyền ngang nhau 
trong gia đình, con có nghĩa vụ kính 
trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, 
lắng nghe những lời khuyên bảo của 
cha mẹ. Con từ 16 tuôi trở lên còn ở 
chung với cha mẹ cổ-nghĩa vụ chăm 
lo đời sống chung của gia đỉnh và nếu 
có thu nhập riêng thì phải đóng góp 
vào nhu cầu của gia đình. Vấn đề 
quan hệ giữa cha mẹ và con cải đang 
được xã họi rất quan tàm, VÌ trong 
niuiều gia đình, con cái không tÌ:ực 
hiện hoặc thực hiện không tốt nghĩa 
vụ đối với cha mẹ? ngược lại, CÓ 
không ít gia đình. cha mẹ không làm 


- tròn nghĩa vụ, thạm chí còn nều gương 


xấu đối với con cái. Luật đã quy định 
chế tài xử lý những người cha, 
người mẹ vị phạm nghiêm trọng 
nghĩa vụ của cha mẹ đối với con, 
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[.uật hòn nhân và gia định là một 
luật có liên quan mật thiết đến mọi 
lứa tuôi, mọi tầng lớp nhân dàn, Việc 
thực hiện Luật sẽ góp phán quan 
trọng vào công cuộc xây dựng gia 
đình văn hóa mới, xảy dựng những 
tế bào lành mạnh của xã hội Việt nam. 

Bão cáo chính trị của BCHTƯ Đẳng 
tại Dại hội VL đã ghỉ rõ: «Gia đừnh 
là tế bào của xã hội, có vai trò rất 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
chè độ mới, nẻn kinh tế. mới, eon 
người mới. Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thể quần chúng cần đề ra phương 
hướng, chính sách và có biện pháp tô 
chức thực hiện về xây dựng gia đình 
văn hóa mới, bảo đảm hạnh phúc gia 
đình. Nàng cao trình độ tự giác Xây 
dựng những quan hệ tình cảm, đạo 
đức trong từng gia dình, bảo đảm 
sinh để có kế hoạch và nuôi dạy con 
ngoan, tô chức cuộc sống vật chất, 
văn hóa của gia đỉnh ® (1). Công cuộc 


(1) Hảo cáo chính trị của BCHTC'Ð lại Đài 
hội VÌ, Tạp chí Cộng sản. sỏ 1- 19À22- tr, Đì, 


xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta có liên quan chặt chẽ đến 
từng gia đình và phải bắt đầu từ các 
gia dinh. Gia đình tốt mới sinh để và 
nuôi dạy được những công dàn lành 
mạnh, có ích cho xã hội. Gia đình 
vên vui, đầm ấm, mọi người (tTOnE 
gía định đoàn kết, thương yêu nhau 
mới bảo đâm được sự bền vững của 
gia đình, bảo đảm được trật tự. kỶ 
cương và an toàn xã hội. Thực hiện 
quyền bình đẳng giữa vợ chồng, bảo 
vệ quyền lợi, làm tốt nghĩa vụ của 
cha mẹ và con cái tức là thịrc hiện 
công bằng xã hội một cách thực tế 
bắt đầu tử trong gia đình. Xây dựng 
gia đình tốt không phải chỉ là vì lợi 
ích riêng của mỗi gia đình, mà còn 
vì lợi ích chung của xã hội và góp 
phần xày dựng xã hội lành mạnh. 


Sau 27 năm thực hiện Luật hôn 
nhân và gia đình năm 1959, chúng 
la đã có bước tiến bộ nhất định, một 
số mặt đã trở thành tập quản tốt đẹp 
trong nhân dân như vấn đề tuồi kết 
hôn, hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 
một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, 
bảo vệ quyền lợi bà mẹ và trẻ em... 
Nay Luật hôn nhàn và gia đình mới 
ra đời tạo điều kiện tăng cường VIỆC 
điều chỉnh các mối quan hệ trong gia 
đình, quan hệ giữa gia đỉnh và xã 
hội, hướng dẫn mọi công dân sống và 
làm việc theo pháp luật ngay tử 
trong gia đình, góp phần mạnh mẽ 
thúc đầy việc xây dựng chế độ hôn 
nhân và gia định xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng Luật hôn nhân và gia 
đỉnh mới là một công trình tập thê của 
đông đảo cán bộ và nhân dân trong 
cả nước trong suốt 5 năm qua, trải qua 
nhiêu cuộc điều tra, khảo sát: hòi 
thảo, nhiều lần dự thảo, đóng góp Ý 
kiến, sửa đồi, bồ sung... Xây dựng 
[.uật mãt nhiêu công phụ, nhưng việc 
tuyên truyền giáo dục và vận động 


` 


LẠC 


văn 


nhận dân tìm hbiều Luật đề tự giác 
thực hiện Luật còn khó khăn gấp bọi. 
Trong thực tế hiện nay ®vẫn còn 
khỏng ít hiện tượng VÌ phạm luật, 
nhiều người vẫn chưa hiều rõ Luàt. 
Tinh trạng tảo lỏn, cưỡng hôa, vỉ 
phạm nguyên tắc một VỢ một chòng, 
ngược đãi, dánh đập vợ, con cái đổi 
xử tàn tệ với cha mẹ vẫn còn xây ra 
ở nơi này, nơi khác. Đáng chú y là 
trong số những người ví phạm, gh.êu 
người lại là cân bộ, công nhân viên 
chức nhà nước. Tuy bộ luật hình sự 
đầ3 có chế tài xử lý những vụ xâm 
phạm hôn nhàn; gia đình, nhưng một 
số cần bộ chính quyền có trách nhiệm 
eoi những vụ vi phạm đó là 
chuyện riêng của gia đình, cho nên 
khòng quan tâm giải qnyết: 

Việc thực hiện Luật hôn nhàn và 
gia đình là một quá trình đấu trình 
làu đài, phức tạp đề xây dựng. bảo 
vệ cái đúng, phê phán, xóa bỏ cải sai 
trong từng gia đình và toàn xã hội. 
[Luật vừa mới được công bỏ, cần tồ 
chức một đợt tuyên truyền, giáo dục 
sâu rộng trong toàn đân. Cần có sự 
quan tâm của các cấp ủy đẳng và 
chính quyền lãnh đạo tò chức và kiềm 
tra việc tuyên truyền phô 'biến và 
thực hiện Luật, xử lý nghiêm mình 
những vụ vi phạm Luật. Các tô chức 
Mặt trận, phụ nữ, thanh niên, công 
đoàn có trách nhiệm giáo dục hội viên, 
đoàn viên và các tầng lớp quản chúng 
thực hiện Tuật và can thiệp. vào 
những vấn dè thuộc hòn nhân và gia 
định trong những trường hợp can 
thiết. Đăng viên, cần bộ và công nhân 
viên chức cần gương mẫu, di đầu 
trong việc thực hiện Luật hón nhàn 
và gia đình. Chỉ có sự quan tàm và 
tich cực thực biện, đấu tranh bảo vệ 
I.uật của các eäp, các ngành, các tầng 
lớp nhân dân, thì chúng ta mới làm 
cho Luật có hiệu lực cao trong 
CIỘC SỎng. 
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Về vai trò nhân tố con người trong 


sự nghiệp xây dựng chú nghĩa xã hội 
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PHÂN BỐ, SỬ DỤNG ĐẨY ĐỦ VÀ (CÓ HIỂU QUẢ 
(ÁẤ( ÑGUỒN LAO ĐỘNG (CỦA ĐẤT NƯỚC 


HỮU hút mọi người tham gia lao 
| động, đó là công việc quan Trọng 

nhất, đồng thời cùng là công việc 
khó khăn nhất của chủ nghĩa xã hội. 
Cái khó khăn nhất trong việc thu hút 
mọi người tham gia lao động chính là 
ở chó làm sao phát hny được vai trò 
của ®nhân tố con người ® Dưới chú 
nưhĩa xã hội khái niệm eœ nhản tố con 
người ? được đặc trưnø bởi người lao 
động tự do — vừa là lực lượng sản 
xuất chủ vếều, vừa là người et:ủ tập thê 
trong lao động sản xuất, Tỉnh tích cực 
eúq nhân tố con người thê hiện ở kha 
n¿nø đạt các mục tiêu kinh tế trên cơ 
Sở túi độ tự giác, chú động, sáng tạo 
của mi người lao dòng cho mình và 
đóng góp cho xã hội — chính vấn đề 
máy đang là điều thú vị nhất, hấp dân 
nhát trong nhận thức của khoa học 
kinh tế và xã hội hiện này. be làm tốt 
việc thủ hút mọi người tham gia lao 
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động không thê xuất phát từ ý muốn 
chủ quan mà phải trên cơ sở phân 
tích sâu sắc những điều kiện kinh tế— 
xã hội trong nước; tình hình quốc tế, 
đặc điềm và những xu hưởng phát 
triền của quá trình phân công lao 
động quốc tế — thực chất là chúng ta 
đánh giá thực trạng tình hình tô chức 
và quản lý lao động trong nhữn7 nàm 
qua, tử đó đúc rút những bài học 
kinh nghiệm, nêu ra những văn đà 
cần giải quyết trong những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ. 


Ì— THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG 
VĂN ĐỀ ĐẶT RA - - 


Nước ta vừa trải qua 50 năm chiến 
tranh, nền kinh tế phó biến còn là 


*% Xem Tạp chí Cộng sẵn từ sÕ 2-1957, 


gần xuất nhỏ, điện tích canh tác bình 
quản đầu người ở mức thấp của thế 
giới và ngày càng giảm trong khi đàn 
đóng và tíng nhanh, nguồn lao động 
rãt đòi đào nhưng năng suất Tao động 
và thu nhập quốc đàn đu người vào 
loại thắp nIất thế giới. Trong tông số 
nguồn lào động, số người làm việc 
trong ác ngành của nên kinh tế quốc 
dân thấp (82,7), lao động dự trữ và 
chưa có việc làm eön chiếm tỷ lệ lớn. 
Ñố người làm việc trong các ngành 
của nén kinh tế quốc đân cũng còn 
trên 202g ÿ thời gian lao động chưa 
được sĩ đụng. Trình độ văn hóa 
chuyện mòn của người lao động có 
dược nàng lên, nhưng trong phân bố 
sử dụng eòön nhiều bất hợp lý. Trang 
bị cơ khí, giá trị tài sẵn cỗ định cho 
mỏi lao động thấp. Sức khóc của 
người lào động có chiều hướng giảu 
$1, bệnh nghề nghiệp ngàv một tìng. 
Phản còng lao động theo ngành còn 
ở trình độ thấp: 2/3 nguồn lao động 
làm việc trong các ngành nông nghiệp, 
làm nghiệp, ngư nghiệp ; những ngành 
có điều kiện và vêu cầu sử dụng nhiều 
lao động như tiểu công nghiệp, thủ 
công nghiệp, địch vụ, sản xuất nguyên 
lu, vật liệu, nhiên liệu phát triền 
chàm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thu 


hút nưuòn lao động tham gia sản xuất 
Xã hỏi, 


AC theo thành phần kinh tế thì 
trong khu vực quốc doanh và hợp tác 
XÀ: hoạt động sẵn xuất kém hiệu quả. 
Rinh tế tư nhân, cá thể và kinh tế gia 
đình Chưa được tô chức, quấn lý đề 
YữA phát triền sản xuất, tăng sản phun 
CÌO xã hội vừa đi đần vào quỹ đạo 
Của chủ nghĩa xã hội. Phản bố nguồn 
lao động theo các vùng lãnh thỏ là 
hhiệm Vụ rất quan trọng, có tính 
chiến lược ở nước ta, nhưng muốn tô 
chức đi đân ở mức độ lớn còn phái 
B.ảI quyết rất nhiều vấn đề về quy 
hoạch địa bàn đất dai, về cơ cấu đầu 
tư v.v, 

Việc sử dụng nguồn lao động chủ 
Yếu mới chủ ý đến mặt số lượng, chưa 


chú ý đúng mức đến việc sử dụng hợp 
lý người lao động, Những biện pháp 
Ilö ciức và các chính sách đã ban 
hành nhằm sử dụng tốt các nguồn lao 
động đặc thủ như lao động có trình độ 
kỹ thuật và tay nghề cao, lao độngnữ, 
lao động thanh niên, lao động thương 
bình; người tàn tặt, hưu trí. mắt sứcv.V, 
còn giàn đơn cho nên hiệu quả thấp, 
Nố người làm việc trong khu vực Nhà 
nước tăng qua nhanh so với yêu cầu, 
trong khi khối lượng sản xuất tăng 
chậm, thậm chí nhiều xỉ nghiệp chi sử 
dụng 30 — 405 công suất máy móc 
thiết bị do thiểu nàng lượng, nhiên 
liệu, vật tư... 


Tóm lại, nhìn mội cách khái quát; 
nét đáng lưu Ú nhất Trong piệc phân 
bố, sử dụng ngu n lao cộng hiện nút 
là cơ càu, chất lượng nguồn chưa 
phù hợp ơi cơ cầu RÑinh tế. Sự khòng 
phủ hợp nàv có phán do việc xác định 
eơ cầu kinh tế, e7 cấu đầu từ chưa 
chú ý đến đạc điềm hình thành và 
phát triền nguồn lao động của đất 
nước ?: trong khi nguồn lao động đồi 
đào, rihiều người chưa có hoặc thiểu 
việc làm, chúng ta lại Lập trung vốn 
vào những công trình lớn, chưa eoi 
trọng xây dựng những công trình nhỏ 
và vừa thu hút nhiều lao động; mặt 
khác, có phản do sự hình thành và 
phát triển của nguồn lao động chưa 
hợp lý. như chưa kết họp tốt giữa học 
kiến thức văn hóa với học nghề (nLất 
là những nghề phủ hợp với yêu cầu Ở 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ như các nghề nông nghiệp, làm 
nghiệp, tiều thủ công nghiệp. địch 
vụ...), cho nên số đông thanh niên đã 
học hết phố thông trung học mà chưa 


sản sàng lao động, 


Thực tiền xày đựng chủ nghĩa xã 
hội ở các nước tình em và nước ta clo 
thấy muốn phản bố, sử dụug tốt nguồn 
lao động, cần giải quyết thích dáng 
vấn đề lợi ích của người lio dòng 
Việc ceäi tiến tiền lương bồi thắng 
9-1985 là cần thiết và cấp bách đề gắn 
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toàn hỗ liền lương với kết quả lao 
động¿, Tiên lương mới lúc bạn hành 
cũng đã lo đảm tái sản xuat sức lào 
động và khỏi phục được tính thông 
nhật của chế độ tiến lương trong 
ram Ví cả nước. Nhưng do những sai 
làm trong công tác giá — lương—tiên, 
đo Không gắn cải tiến giá — tương —tiên 
với thu nhập quốc đầu, với quỹ hàng 
h¿a—nhất là quỹ hàng hóa năm trong 
tay Nhà nước, cho nên những thang 
lương, bảng !ương đã nhanh chóng 
mất đi tác dụng của nó đo tốc độ tĩng 
ki hàng quá nhanh. Tính đến tháng 
13-19§0 so với tháng 10-1985 tiên lượng 
thực tế của công nhân viên chức chỉ 
còn khoảng 303 ; riêng ở các xí nghiệp 
tkẻ cä bữa ăn giữa ea và các khoản 
thu nhập khác) tiền lương thực tế chỉ 
còn khoảng 50 — 60, một số tỉnh ở 
miền Nam đo tắng phụ cấp cao hơn 
quy định chung cũng chỉ bảo đảm 
được 40—50%. Mặt khe, do điều kiện 
có bạn của nền kinh tế, bội số các 
thang lương, bằng lương rất hẹp, chưa 
thê biện đầy đủ nguyên tắc phần phối 
Iieo lao động ; đến này đo tiên lương 
thực tế giìmm nhanh, những mặt hàng 
bán theo định lượng với giá òn định 
giảm cả về số lượng làn định lượng 
_ bán, cho nên tỉnh chất bình quản càng 
thê hiện rõ hơn. Điều này thật sự là 
một nguy cơ rong chế độ tiền lương : 
tiên lương không đủ đề tái sản xuất 
sức lao động, không tạo được tiền đề 
đề củng cố đội ngũ lao động, đặc biệt 
là đội ngũ có trình độ chuyên môn và 
tay nghề cao. 


H— NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ 

BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHÂM TĂNG 

CƯỜNG CÔNG TÁC TÔ CHÚC VẢ 

QUẦN LÝ LAO ĐỘNG TRONG THỜI 
KỲ 1986 — 1990 


Các nước đang phát triền đựa vào 
một trong ba véun tố sản xuất chính 
đề định ra chiến lược phát triển kinh 
lế — xã hỏi là: vốn đau tư: lao động; 
tài nguyên, Prong điều kiện nước tạ 
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không giàu về tài nguyên, nghẻo về 
vốn thì chỉ có thể dựa vào lao động 
là chính. Như vậy, chiến lược vẻ con 
người phải trở thành chiến lược quan 
trọng trong toàn bộ chiến lược kinh 
tế — xã hội. Trong đỉ`u kiện nước ta 
phương hướng có tính chất chiến lược 
trong thời gian tới là, một mại, triệt 
đề lợi dụng nguồn lao động đồi đào 
bằng mọi cách sử đụng hết nguồn vốn 
quý là lao động và đất đai đề phát 
triển nônz nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp và tiêu, thủ công nghiệp, phát 
huy tác dụng của các thành phần kinh 
tế đề đầy mạnh sẵn xuất, lạo thêm chỗ 
làm việc mới, làm ra ngày càng nhiều 
của cải cho xã hội. Đày là công việc 
của Nhà nước và của toàn dân, phải 
được thê hiện thành những mục -tiệu, 
chính sách, chỉ liêu và biện pháp cụ 
thê trong các kế hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội của từng đơn vị cơ sở, 
từng địa phương, từng ngành và trong 
phạm vị cả nước, J/ät thác, phải thay 
đôi một cách cơ bán cơ cầu kình tế, 
cơ cấu dâu tư. Cần tập trung vốn cho 
ba chương trình lương thực — thực 
phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khâu, đồng thời xây dựng mọt số ngành 
công nghiệp phục vụ phát triền nông 
nghiệp, hết sức coi trọng phát triền 
quy mô nhỏ và vừa thu bút nhiều lao 
động. 


Các phương hưởng ðuà biện pháp 
cụ thề : _ 


1— Ý nghĩa chiến lược của chính sách 
dân số trong chặng đường đầu tiên là 
sử dụng mọi biện pháp kinh tế — xã 
hội. vận động thuyết phục... đề giảm 
nhanh tốc độ lăng tự nhiên dân số. Ơ 
chăng đường tiếp theo sẽ phát triền 
hợp lý bảo đìm vào đầu thế kỷ 21 đạt 
được mục tiêu ngừng tăng dân số và 
phát triển eơ cầu chất Hhưrợng dân số 
hợp lý. Tử nay đến năm 1990 phải phần 
đấu bạ tỷ lệ phát triền đản số xuống 
127% với mức 06 triệu đân vào 1920, 
(hìre hiện mi gia đỉnh chỉ eó từ 1 đến 
2 con. Phải chỉ đạo chặt chế và thường 


xuyên cuộc vận động kế hoạch hóa 
dàn số, coi đó là mệt trong những 
biện pháp quan trọng đề ön đính và 
phát triền kinh tế. Các chính cách, 
chế độ của Nhà nước phải động bộ, 
thông nhất nhằm tạo hiệu quả thiết 
thực. 


2 — Xét trên phạm vitoàn bộ nên 
kmh tế quốc dân, eơ câu kinh 
tẻ quy định cơ cấu lao động. Nhưng 
xét trên quan điềm « đi lên từ đất đai 
và lao động », trong điều kiện lao 
động thừa thì khi hình thành cơ cấu 
kinh tế phải xem xét tử tiềm năng lao 
động. Vị vậy trong chặng đường đầu 
tiên phải xuất phát từ sử dụng nguồn 
lao động xã hội đề phân bố sản xuất, 
và poân bố lại nguồn lao động phái 
theo những phương ân tốt n'ất là tạo 
Lêm việc làm mới. Phương hướng 
giải quyết việc làm trong chặng đường 
đầu tiên là giải quyết việc làm đày đú. 
Ù chặng đường tiếp theo sẽ giảt quyết 
việc làm hợp lý và có hiệu quả. Đi 
đỏi với chiến lược giải quyết việc làm 
đầy đủ cho lao động, cần có chiến 
lược vẽ nguyên liệu. Hướng đầu tư có 
hiệu quả nhất trong chặng đường đầu 
tin là đâu tư cho phát triền nguyên 
liệu để tạo ra những chỗ làm việc 
mới. Nhà nước phải đầu tư nhằm tạo 
tiêm chó làm việc mới, đồng thời có 
chỉnh sách động viên mọi nguồn vốn 
trong nhân đân đề tạo thêm việc làm 
mới cho lao động chưa có việc 
lam, 


d — Tăng năng suất lao động xã hội 
là biện pháp quan trọng nhất đề tầng 
thu nhập quốc dân bình quản đầu 
người và nắng cao rnức sông, Con 
đường tăng năng suất lao động xã hội 
ơ nước ta trong chặng đường đau tiên 
là con đường vừa táng thêm số người 
làm việc, vừa tăng thém thủ nhập 
quốc dân bằng cách tăng hiệu quả sử 
dụng tài sản cố định, tiết kiệm nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu... Tăng năng 
suất lao động xã hội đòi hỏi không chi 
su dụng có hiệu quả lao động sông mà 


còn sử dụng tốt và tiết kiệm lao động 
cuá khứ. lăng năng suất lao động xã 
hội trong điều kiện nàng suất lao động 
ở nước ta thấp thì phải tạo c¡iều kiện 
đề một bộ phận lao động nước ta đạt 
mức năng suất cao của thế giới bằng 
cách mở rộng các hình thức hợp tác 
quốc tế về lao động đưới nhiều hình 
thức như nhận làm gia cóng cho các 
nước, cho nước ngoài đầu tư vào nước 
ta, dưa một bộ phận lao động của 
nước ta đi lao động ở nước ngoài, 


Những biện pháp chủ yếu mở TỘng 
phần công lao động theo ngành là: mở 
mang ngình nghề tại chỗ đề thu hút 
phần lớn số lao động chưa sử dụng 
hết và số mới tăng, vừa phân bố mạnh 
đến các địa phương còn tiềm năng lớn 
về đất đai nhưng thiếu lao động, vừa 
nhằm vào mặt trận nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, vừa phát triền 
mạnh tiều, thủ còng nghiệp và địch vụ 
ở các thành phố và nông thôn, khuyến 
khích phát triển kinh tế gia đình: 
trong nông nghiệp tăng thêm lao động 
cho thâm canh. tăng vụ, mở mang 
điện tích, phát triền chăn nuôi, ngành 
nghề trong hợp tác xã và trên địa bàn 
huyện — nhất là đầu tư đề mở rộng 
thâm canh cây công nghiệp ngắn ngà 
và dài ngày (cao su, cà phê, chè, trầu, 
lạc, đậu, rau quả, được liệu...). 


Mở rộng phân bố lao động theo 
thành phần kinh tế theo hướng tăng 
đầu tư cho lao động ở khu vực quốc 
doanh và tập thề một cách vững chắc, 
có hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, 
Trong hướng phàn bố này cần tránh 
cách làm hình thức, giản đơn với hy 
vọng xóa nhanh các thành phần kinh 
tế tư nhàn, đân đến việc bóp chẹt, hạn 
chế quả sớm thành phần kinh tế tư 
nhân, thành lập Ô ạt các c7 sở sản 
xuất quốc doanh trong diệu kiện Nhà 
nước thiêu vốn, thiếu kính nghiệm 
tổ chức quản lý lao dộng và quân lý 
sản xuất. 


Trong công tác di đân cần thực hiện 
v ¡ bé ` , ` ` 
tốt phương châm « Nhà nước và nhàn 
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đần cùng làm », ® Trung trơng và địa 
phương cùng làm đề phát huy mọi 
nguồn tiềm năng, giảm bớt khó khăn 
cho Nhà nước trong điều kiện nguồn 
vốn còn hạn chế Tranh thủ nguồn 
vốn hợp doanh với nước nưoài trong 
Việc trỏng cao su, cà phê... Xây dựng 
những mô hình đi dân thành những 
liên hiệp kinh doanh tông hợp bao 
gồm cả các hình thức quốc doan", lập 
thể, kinh tế tư nhân và Rinh tế gia 
đỉnh theo từng cây, con chiến Tược, 

4 — Dề phân bố, sử dụnz đây đủ và 
có hiệu quả các nguồn lao động, phải 
tiếp tục nghiên cứu đề eäi tiến chế độ 
tiền công, Liên lưỡng và thủ nhập của 
người lao động, nhị Đưo cdo chính 
Erị tại Đại hội thứ VI của Đẳng dã 
nói: * Việc thực hiện đúng nguyên tác 
phân phối theo lao dòng đòi hỏi sửa 
đổi một cách căn bản chế độ tiền 
lương theo hướng bảo đảm vêu cầu 
tái sản xuất sức lao động, khắc phục 
tính chất bình quân...®. Do sự phức 
tạp của vấn đề, đòi hỏi phải có hai 
nhóm biện pháp là những biện pháp 
cấp bách và những biện pháp cơ bán 
và làu đài. Do còn có khó khăn về 
các mặt hàng lương thực thực phầm 
thiết vếu, Nhà nước phải bảo đảm 
bán cho công nhân viên chức và lực 
lượng vũ trang sáu mặt hàng tiêu 
dùng theo định lượng, Cách giải quyết 
tiền Hrơng và thư nhập ở khu vực 
sản xuất và khu vực hành chính sự 
nghiệp phải khác nhau. Ở khu Vực sản 
xuất, phải trên cơ sở eäái tiến tô chức 
sun xuất, tô chức lao động; tiết kiệm vàt 
(ty nguyên liệu, nhiên liệu... Cần có 
cơ chế chuyền những khoản: tiết kiệm 
này để lăng thu nhập cho người lao 
động. dòng thời cần nghiên cứu Xâyv 
dựng cơ chế động trong việc trả cònz 
lao động trong điều kiện giá eä tíng 
nhanh. Cách làm này sẽ không tăng 
tiền lương danh nghĩa đòng loạt và 
như vậy sẽ tránh được việc đưa ra 
ngay một Ứìe một khoản tiền rất lớn, 

ˆ 
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dẫn đến giá cả tiếp tục tĩíng nhanh, 
Như vậy vấn đề cơ bắn đề giái quyết 
tiên lương và thu nhập là phải trên 
eơ sở phát triền sản xuất, Nhà nước 
phíi nắm được quỹ bàng hóa — nhất 
i\ QUÝ hàng lương thực, thực phầm 
và nàng thiết vếun khác, eá ::ưrơng 
[hức bán thíca hợp, bảo đảm cho 
người ăn lương nua được hàng hóa 
cần thiết, Trên cơ sỡ phát triềän sản 
xuất, Đíng được các nguồn thu cho 
Nhà nước, khu vực hành chính sự 
nguiệp lừng bước được tầng thêm 
Liên lương. Mật khác, trong kế hoạch 
® năm này phải tiếp tục nguiên cứu 
cải tiên, hoàn thiện chế độ tiền lượng 
mới. Chế độ tiền lương nới phải bảo 
dám tái sản xuất sức lao động, khắc 
phục hơn nữa tính bình quần, khuyến 
khích lao động có kỹ thuật, có lay 
nghẻ cao, thụ hút được lao động vào 
những ngành nghề có nhiều khó khăn, 
nặng nhọc, độc hại, nơi xa xÔi, hẻo 
lánh... Nghĩa là bảo đảm thực hiện 
đúng dân, có hiệu lực nguyễn tác 
phản phối theo lao động. Trong khu 
vực tạp thẻ (nông nghiệp, tiền, thủ 
công nghiệp...) phải có chính sạch 
của Nhà nước (chủ yếu là chính sách 
hợp đồng kinh tế hai chiều hợp lý) 
đẻ tạo điều kiện cho các tô chức lập 
thề xây dựng được chế độ trả công 
và phản phối thu nhập đúng đắn, 
khuyến khích lao động, kích thích 
mạnh đối với sản xuất, Nhà nước eó 
chính sách điều tiết đúng đắn thụ 
nhập giữa các tầng lớp đân cư, gifta 
những người lao động, bảo đảm 
nguyên túc eơ bản là thu nhập của 
mọi người chủ yếu phải từ kết quả 
sản xuất và công tác, những thư nhập 
không do lao động chính đáng đeng 
lại phải được xử lý theo pháp luật 
của Nhà nước. 

Dại hội thứ VỊ của Dẳng đã thành 
công Lót đẹp, thể hiện bước truồởng 
thành mới của Đẳng theo hướng dồi 
tới tư duy, nhất là tư đuy kính tế, 


lic biệt Đại hội này của Đẳng ta đã 
đe ra những phương hướng. nhiệm 
vụ của chính sách xã hội nhằm phát 
huy vai trò của nhân tố con người 
và lấy việc phục vụ con người làm 


Giáo sư NGUYÊN VĂN HẠNH 


mục đích cao nhất của mọi hoat đông. 
Những quan điềm và phương hướng 
đúng đắn đó chắc chắn sẽ tạo ra động 
lực to lón cho sự nghiệp xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội trong những năm tới. 


§UY NGHĨ VỀ ĐỒI MỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, 


VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 


ỞI tỉnh thần nôn nóng xây dựng 

lại đất nước bị chiến tranh tàn 

phá nặng nề, với quan diễm duy 
vàt có lúc được nhận thức mội cách 
thô sơ, đôi khi ta đã nhấn mạnh mội 
chiều văn đề kinh tế, tách rời Kinh tế 
với xã hội, cho rằng có kinh tế ròi sẽ 
có tất ca. Dến bây giờ có thê khẳng 
định được răng một trong những 
nguyên nhàn sảu xa làm cho tình hình 
khó khăn kéo cài, kinh tế phát triển 
chàm và không vững chíc, chính là do 
chúng ta không quan tâm đúng mức 
đến những vân đẻ xã hội đã trở nên 
cực kỷ phức tạp do tác động của chiến 
tranh và tỉnh trạng đất nước bị chia 
cát nhiều năm, do chúng ta chưa chú 
ý đây đủ đến nhân tô con người trong 
sản xuất. 

Chúng ta nói nhiều đến việc phát 
trên sản xuất, muốn chuyên nhanh từ 
tháng lợi quân sự sang; thắng lợi kinh 
tế với suy luận rằng mội dân tộc đã 
chiến thắng đế quốc Mỹ thì sẽ làm 
giỏi kinh tế, mà chưa thấy hết cải giả 
phải trả cho chiến thắng đó, và sau 
mọt cuộc chiến tranh như cuộc chiến 
tranh vừa trải qua, nhân dân nhất 


VẢ GIÁO DỤC 


thiết phải được: bồi dưỡng, ph: được 
chuẩn bị them về tỉnh thân và vật 
chất mới đủ sức bước vào một trận 
chiến đấu mới hoàn toàn không kém 
gian khô và khó khăn; và nếu người 
lao động sóng quá thiểu thôn, không 
yên tàm, không phần khỏi, thì không 
thể nào sản xuất tốt được, Những ngày 
đảu cách mạng và trong hoàn cảnh 
chiến tranh, do yêu cầu đột xuất và 
cần thiết trước mít của công tác tư 
tưởng, chủng ta chú trọng tuyên 
truyền, giáo dục tỉnh thần hy sinh lợi 
ích cá nhàn cho lợi Ích của tập thề, hy 
sinh hiện tại cho tương Tai, nhấn mạnh 
phải clăm lo cho sự phòỏn vĩính của 
đất nước, mà Íf suy nghĩ một cách chu 
đáo đến tợi ích chính dáng, nhụ cầu 
thiết yếu của môi người lao động 
trong cuộc sống hằng ngày. Những 
biện pháp nhất thời, phiến điện, phì 
biện chứng đó củn được khác phục 
kịp thời trong thời gian tới. 

Thỏa mãn thích đáng những nhu 
c1u vật chất và tỉnh thần ngày càng 
lăng của con người, của nhân đân lao 
động là một vêu cầu của quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, đây 
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vừa là mục tiêu, vưa là động lực của 
cách mạng xã hội chỉ nghĩa. Con 
người làm cách mạng là đề giải phỏng 
xã hội, giải phóng sức lao động, giải 
phóng chính mình, đề có thê sòng 
tự do, ấm no và hạnh phúc, Vì lý 
tưởng, vì thắng lợi của cách mạng, 
con người có thể chịu đựng, hy sinh. 
Nhưng chịu đựng, hy sinh không phải 
là mục đích của cách mạng, và chịu 
đựng, hy sinh phải có đạo lý và không 
thể vỏ thời hạn được. Tỉnh thần và 
vạt chát kết hợp và nương tựa với 
nhau như thế nào, quần chúng chặp 
nhàn cnju dựng, hy sinh đến đâu và 
trong hoàn canh nào, điều đó, nhàng 
người lãnh đạo cần biều rõ. Người lao 
động phải được chăn lo một cách hợp 
lý và cụ thể, được thỏa mãn nhu cầu 
chính đáng, luôn luôn thấy được đạo 
lý, triền vọng, kết quả của từng phần 
công việc mình làm, mới đủ sức đề 
sống, đề làm cách mạng, nhất là trong 
những hoàn cảnh bình thường. 


Nhu câu của con người gòm cả nhu 
cầu vật chất và tĩnh thân cho nên 
chàm lo cho con người cũng phải chủ 
Ý cũ phương diện tỉnh thần và vài 


chất, không thể xem nhẹ mặt nào 


Nhưng con người với bản chất xã hội, 
với đặc trưng ý thức và tính tự giác 
của nó, có nhụ câu rất lớn về mặt 
tình thần, tư tưởng. Sức mạnh đặc 
trưng kỳ lạ của con người là sức mạnh 
về tr tướng, về tỉnh thân. Con nưười 
cang được giáo dục, cảng có trình độ 
văn hóa cao, càng giác ngộ cách mạng, 
thì nhu câu về tư tướng, tỉnh thần 
càng lớn. Vị thể, trong sự nghiệp 
cách mạng, đề động viên, có vũ eon 
nưười, phát huy cao độ sức mạnh của 
con người trong lao động, chiến đầu; 
công lác lự LƯưởng: có vai trò cực kỷ 
quiin trọng. 


Trước đây có lúc ta cường điệu tác 
dụng của công tác tư tường, cho rằng 
công tác tư tưởng có thể giải quyết 
được tất eđ, Gần đây lại có khuvnh 
hướng nhấn mạnh một chiều biện pháp 


kinh tế, lợi ích vật chất. Cả hai trưởng 
hợp đều không đúng. Rõ ràng. những 
biện pháp kinh tế đúng đắn, những lợi 
ích vật chất chính đáng đều có tác 
dụng tư tưởng tích cực. Nhưng công 
tác tư tưởng có sức mạnh riêng của 
nó, không thê thiếu được. những người: 
làm công tác tư tưởng càng không thê 
hiều khác. Vấn đề là phải làm công 
tác tư tưởng cho đúng, cho có kết quá. 


Muốn làm công tác tư tưởng tốt 
không thề chỉ biết chủ trương, biết 
nhiệm vụ cần truyền đạt là đủ, mà 
phải hiều đối tượng, hiều hoàn cảnh, 
Biện pháp tư tưởng khác với biện 
pháp sành cbính và kinh tế là không 
nhát loạt, không có tính chất cường 
eẽ, mà cụ thể, khơi dậy tính tự giác, 
tự nguyện của đối tượng. Công tác tư 
tưởng mà trừu tượng, áp đặt, thực 
dụng chủ nzùïĩa thi sẽ ít có kết quả, 
thậm chí uòng công, vỏ ích, phần tí 
dung. Ý ngñïa của công tác tư tưởng 
cuoi cùng lại phải tính bằng chuyên 
biến nhận thức và kết quả hành động 
của quần chúng, chứ không phải băng 
động cơ, ý định, việc làm của những 
căn bộ làm công tác tư tưởng. 


Làm công tác tư tưởng là tác động 
đến tư duy, tỉnh cảm của con người, 
cho nẻn' phải hiều tảm tư, nguyện 
vọng, trình độ của đối tượng, từ đấy 
mới có căn cứ giúp họ giải tỏa được 
bàn khoăn, thắc mắc, tiếp nhận được 
cái mới, cái phải, đồng ý, đồng tỉnh 
và làm theo cái mới, cái phải. 


Sau chiến thắng đế quốc MỸ năm: 
1975, quần chúng thay đôi biết bao. 
nhiều về tư tưởng, về tâm thế, có bao 
nhiều điều phải suy nghĩ, đánh giá lại 
trước tỉnh hình và nhiệm vụ mới, trên 
cơ sở những thông tin mới dòn đạp và 
không Ít màu thuận. Nhân dân được 
giải phóng, được làm củ đất nước 
độc lập và thống nhất trọn vẹn, tự 
hào biết bao về Đảng và Tô quốc của 
mình, đồng thời cũng có biết bao hy 
vọng và đòi hỏi mới. Nhưng công tác 
tư trởng của chúng ta đã không thay 


đồi kịp, nói chung vẫn nằm trong quỹ 
đạo cũ, với quan niệm cũ về đối Lượng, 
với phương pháp cũ nặng vẻ truyền 
đạt, đạy bảo một cách sách vớ và công 
thức, 


Rhỏng phải không có những người 
làm còng tác tư tưởng nhưng chính 
mình lại không tin. không hiều biết 
sảu sắc điều mình nói, trong lúc đó 
lủú hình dụng đối tượng như những 
người kém cỏi và ngoan cố, cần phải 
khai thông đầu óc cho họ, củng cÕ 
cho họ lòng tín. Như vạy làm sao có 
sự thông cảm, tin cày giữa người 
tuyên truyền và người được tuyên 
truyền, làm sao công tác tư tưởng có 
sức thuyết phục và đem lại kết 
quả 2 


Nhân đân ta, nhất là thanh niên và 
trí thức, đã trưởng thành đến một 
mức không thề tin vô điều kiên vào 
các chủ trương được đưa ra. Niêẽm tỉn 
phải có căn cứ, quyền lực phải được 
biện mình bằng việc làm và kết quả 
thiực tế, Do sự giáo dục của lắng và 
sau thẳng lợi năm 1975, nhân dân co 
Ý thức hơn về danh dự, về dân chủ, 
về cá nhân, về pháp luật và công 
bảng xã hội, không chịu đựng được 
thái độ gia trưởng, cửa quyền, đặc 
quyên, đặc lợi, họ muốn biết và tham 
gia vào mọi việc của đất nước. Họ cần 
biết rõ sự thật, cả thành công và thất 
bại, họ phải được xem là rgười trong 
Cuộc, Có trách nhiệm và quyền hạn 
xây dựng các chủ trương và thực hiện 
£2 kết quả các chủ trương đó. Thật 
sự tín dàn và trọng đân, làm cho 
nhản dân hiểu rõ sự thật, có điều kiện 
tham gia với đầy đủ trách nhiệm và 
quyền hạn vào moi việc của đất nước, 
công tác tư tưởng hiện nay cần được 
đòi mới cả về nội dung và hình thức.» 
tÒ chức và quản lý, con người và 
phương tiện. 


(oi trọng nhân tố eon người, không 
thê xem nhẹ một lĩnh vực đặc biệt của 
công tác từ tưởng là păn học, nghệ 
1huải vốn có ảnh hưởng sâu xa và lầu 


bền đến tâm hòn, tình cäm, nhân cách 
của con người, đến đời sống tỉnh thần 
của !ä hội. Với nội dung và bình thức 
hết sức phong phú và độc đáo, văn 
học, ngĩ:ẻ thuật the hiện một cách hồn 
nhiên, trung tực và sinh động nhất 
khuôn mặt tỉnh thần, sự hiền minh và 
lương tâm của mỗi dân tộc. Nói 
những chuyện bình thười g, hằng ngày, 
không Ít điều ngàu nhiên và riêng tư, 
Văn họe, ngnệ thuật lại giúp con người 
Vượt lên trên chủ nghĩa thực dụng, 
thói ích kỷ và sự dung tục, không 
pimi theo lối dạy bảo, áp đặt mà Cưới 
địạịng thể nghiệm, gợi ý, lời khuyên. 
Qua những bước thăng trầm, trong 
niêm vui và nỗi khô, sau những lo 
toan vất và, xô bò của cuộc sống, mỗi 
người lại muốn được soi mình trong 
tâm cươ g đó đề hiều mình thêm, 
ngẫm nghĩ lại những điều vừa trải 
qua, được trò chuyện, được tâm sư, 
được bồi bồ thêm tình yêu thương, 
niềm tin, Kinh nghiệm đề lại bước Hếp 
vào cuộc đời rộng lớn, đầy sóng gió 
với một năng lượng tỉnh thần mới. 
Sức bấp dan và sự cần thiết của văn 
học, nghệ thuật chính là ở đó. 


Thành tựu lón trongø văn học, nghệ 
thuật tùy thuộc vào sự chuẩn bị làu 
đài của lịch sử đản tộc về mặt này, 
vào độ lớn của các tài năng thưởng 
xuất hiện khả ngàu nhiên, nhưng đòi 
song tỉnh thân của xã hội và không 
khí sắng tạo caung thuận lợi, công tác 
quản lý chỉ dạo đúng dẫn sẽ làm cho 
những tác phảm có giá trị dễ hoàn 
thành hơn, sắng tác đỡ dược những 
đoạn đường vòng và những tồn thàt 
đang tiệc. 


Văn học, ngnệ thuật là một tĩnh 
vực cực KÝ phức tạp và tỉnh tế, nhưng 
còn Ít được nghiên cứu một cách có 
liệ thông và t:át sự khoa học, Ớ đảy 
công sức. trí tuệ của chúng ta đầu tư 
chưa nhiều, quy luật năm bắt còn rát 
hạn chế. Nhưng không ở dâu lại dễ 
chủ quan như ở đảy, Sắng tạo là hiều 
biết, Khám phá, mà cũng là căm hứng, 
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«tùy hứng», nghệ sĩ là kỹ sư tâm 
hòn mà cũng là “tài tử”. Đề xúc dịnh 
được đúng sai, thạt giả, phàn biệt 
được tài năng, sự trung thực, bản lĩnh 
với những biêu hiện bất tài, cơ hội 
trong văn nghệ, phải nghiên cứu sâu, 
chú ý đến nhiều quan lệ, hiểu rõ bản 
chất và chức năng của văn nghệ; dặc 
điềm tài năng và lao động sâng tác 
của người nghệ sĩ, nhu cầu và thị 
hiểu của công chúng v.v. Trên thực 
tế, việc khen chê, dành giá tác phầm 
thường được tiên hành rất dơn ginn, 
chóng vành qua việc dói Chiếu với 
những yêu cầu chung chung của cuộc 
söng, của một số pï ạm rủ, kkái niệm... 
Dó là chưa kề đến có khi ta loanh 
quanh, luần quần với nhấu, đánh giáo 
khen chế theo những tiêu chuần vi 
cung c¿ch cuen thuộc, không đối chiều, 
so sánh với ai, không cần nhìn rông 
ra chung qcanh, cho nên càng dễ chủ 
quan, không rõ thực chất tỉnh hình 
công việc của mình. 

Đề có được những tác phầm thật 
sự ©€Ó gia trị hơn nữa, phải công phu. 
tâm huyết hơn, biểu biết và tính 
tường hơn, trước hết là phải trong 
sắng, tin cậy lần nhau, vẻ phía người 
sáng tác cũng như người làn. lý luận, 
phê bình; chỉ đạo văn học, nghệ thuật; 
đán nhìn thẳng vào sự thật, trao đôi 
ý kiến rộng rãi và thắng thắn với 
nh:ú về mọi điều vì lợi ích của công 
việc chung. Nghệ thuật là độc dáo, 
không Hập lại, luôn luôn tìm tòi, sắng 
tạo. Thử nghiệm, vấp vấp, nhằm lần 
rất khó tránh khỏi, Cho nên, ở đây rất 
cần một không khí đồng chỉ, cói mở, 
chân thành, nghiệm kháe mà thân ái, 
khuyên khích tài năng, tôn trọng Sự 
thật, Sự đôi mới nên bất đầu từ dày, 
từ sự giải phóng tư tưởng của những 
người làm công tác văn học, nghệ 
thuật, sao chớ mỌI nưười được suV 
nghĩ và làm việc hết sức mình, có dủ 
niềm tín và đùũng khí dẻ tò cáo những 
thể lực den tối và nội thái độ, hành 
Xi tàn nhìn, xâu xa, đề ea nượi vẻ đẹp 
và sự kỷ điệu của cuộc sống, của 
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lao động trung thực và sáng tạo. vì 
hạnh phúc của nhân dâa, vì tiên bộ 
xã hội, vì tình yêu thương, quý trọn; 
đối với con người. 

Coi trọng nhân tố con người cảng 
phải chú ý làm tốt công tác giáo dục- 
Giáo dục là đao tạo con người, chuẩn 
bị đội ngũ lao động, đội ngũ công 
nhân, trí thức, những nhà hoạt động 
cần thiết cho mọi lĩnh vực của đất 
nước. Giáo dục là cơ sở của chiến 
lrợc con người, nó liên quan mật 
thiết không chỉ với văn hóa, mà cả 
với kinh tế, quốc phòng, khoa học kỹ 
thuật với mọi mặ đời sống của dất 
nước. Người ta có căn cứ đề khẳng 
Cịnh rằng muốn biết tương lai của một 
dân tộc thì cứ nhìn đân tộc đó đang 
làm giáo dục hiệu tại như thế nào. 


Chúng ta có rất nhiều cố gắng trong 
lĩnh vực giáo dục. Nhưng phân tích 
tình hình một cách sâu sắc, đứng trên 
quan điềm chất lượng và hiệu quả, 
ta vẫn thấy trong công tác này còn 
nhiều thiếu sót, nhiều vấn đẻ làm 
chưa đúng quy luạt. xế” 


Giáo dục thường được xem như là 
phúc lợi đơn thuần, làm được đến 
đàu hày đến đấy. So với nhiều nước 
ở chung quanh thì tỷ lệ đầu tư cho 
giáo đục ở nước ta rất thấp, kế hoạch ˆ 
phát triền giáo dục thực chất chưa 
trở thành một bộ phận trong kế hoạch 
phát triển cung của Nhà nước trung 
ương và địa phương. Một sự nghiệp 
to lớn và phức tạp như giáo dục; liên 
quan đến vận mệnh của đất Lước, là 
quyền lợi thiết thản của tuôi rẻ, 
niềm vui và nỗi lo lắng của mỗi người 
đân, của từng gia đình, nhưng chưa 
bao giờ được thảo luận một cách rộng 
rài và sâu sác trong nhân dàn. liất 
cìn có những phiên họp của Trung 
ương Đẳng, của Quốc hội dành riêng 
cho còng tác giáo dục. Hiện còn nhiều 
văn đề chưa được thê chế hóa, chưa 
có cơ chế xác định rõ trách nEhiệm và 
quyền hạn, bình thức phối hợp giữa 
các ngành, các cấp, các cơ sở sản Xuấ!, 


các cơ quan, đoàn thê cùng chăm lo 
sự nghiệp giáo dục. 

Cách tiến hành giáo dục còn t'iếu 
linh hoạt,uyên chuyền đối với các vùng 
và địa phương có những đặc điềm, yêu 
câu và khả năng khác nhau. Tình hình 
hao cấp quá mức và tràn lan gây thêm 
khòng ít khó khăn cho ngân sách nhà 
nước và cho bản thân công tác giáo 
dụe, vốn là một lĩnh vực hoạt động 
có quy chế và nền nếp chặt chẽ, nhiều 
hoạt động của giáo dục biện nay còn 
tùy tiện và không kiềm soát được, gây 

phiền hà cho nhân dân. 

Do tình trạng tách rời giữa học tập 
và thỉ cử, giữa đào tạo và sử dụng, 
giữa các ngành học, các cấp học, chất 
lượng và hiệu quả giáo dục nói chung 
còn thấp, tình trạng mất cân đối trong 
phát triền giáo đục khá nặng. 

Thời gian tới, cần tiếp tục nghiên 
cửu đề làm sáng tổ những vấn đề lớn 
trong chiến lược giáo dục ở nước ta, 
thực hiện có kết quả hơn nữa việc 
gẵn giáo dục với các mục tiêu kinh 
tế —xã hội của đất nước và địa phương, 
sớm chuyền trường phồ thông thành 
trường dạy kiến thức cơ bản, kỹ thuật 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


tông hợp, hướng nghiệp. đạyv nghề, 
tìm lước đi và cách làm năng động, 
sáng tạo đề nâng cao chất lượng và 
hiệu quả, phát triền giáo đục phù hợp 
với yêu cầu và khả năng của nên kinh 
tế và của sự nghiệp cách mạng ở 
nước ta trong giai đoạn mới. Đề làm 
tốt việc này, cần chăm lo xây dựng 
đội ngũ giáo viên và cân bộ quản lý 
giáo dục, có biện phấp thiết thực nàng 
cao vị trí xã hội, cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thần của người thây 
giáo, tăng cường cơ sở vật chất kỳ 
thuật cho ngành giáo dục, đặc biệt 
đối với các trường và cơ sở lrọng 
điềm, chủ trọng cải tiến hai lĩnh vực 
có tác dụng sàu xa nhất đổi với việc 
đồi mới công tác của chúng ta hiện 
nay là nghiên cứu khou học 0d quan 
lủ. 


Công tác tư tưởng, hoạt động văn 
học nghệ thuật, công tắc giáo dục, 
cũng như toàn bộ công tác cách mạng 
của chúng ta hiện nay đều cần phải 
được đồi mới về tư duy, về phong 
cách làm việc, về tò chức và cân bộ 
đề đáp ứng sự phát triển của tình hình 
và nhiệm vụ mới. 


VĂN NGHỆ SÍ MỚI VẢ 
CHỨ( NĂNG XÂY DỰNG (0N NGƯỜI MỚI 


IỘT nam thống nhất trong chặng 
dau của thời kỷ quá độ tiến lén 
chủ nghĩa xã hội đang đúng 
trước những vấn đề hoàn toàn mới 


mề, phức tạp. Muốn nhận thức được 
đúng đán những vàn đề đang sỏi 
động ấy, cần có sự đểi mới, đỏi mới 
tư duy, đỏi mới phương pháp và phong 


có 


cách làm việc của mỉ thành viên 
trong xã hội, 

Xây dựng những thế hệ con người 
mới có đủ khá nắng, tâm huyết đẻ đảm 
đương nhiệm vụ xây dựng xã hộ: mới 
lịc nhiệm vụ hàng đần hiện nay của 
vận học nzhệ thuật. Hồ ràng là đề 
thực hiện chức năng eno cả đó thi bản 
thần neư ›¡ nghệ sĩ cũng phái đôi mới 
nhận thức, đỏi mới tư duy và phương 
pháp the hiện, Hiện nay mọi vấn đề 
đất ra đà xen: xét, mọi cách giải 
quyết cỏng việc đềêu đòi hỏi sự lý 
giai dúng dán thực tế xí hội đang 
trên đà biến đôi, đầy màu thuẫn, 
trong bối cảnh cúc đâu tranh giai cấp 
trên thế giới đang điễn ra gay gắt. 

Những công trình lớn với cách quản 
lý tiên tiến, ấp dụng những tiến 
bộ mới của khoa học kỳ thuật tiếp 
tục mọc lên bẻn cạnh lôi làm ăn 
manh mún, thủ công, lạc hạu, trí trệ 
của chế độ quan liêu bao cấp lỗi 
thời. Những gương chiếu đấu anh 
hùng trên các chốt biện giới, những 
điền hình lao động quên mình trên 
-đc công trưởng, xí nghiệp, đồng 
ruộng đang cần được biêu dương; 
-đồng thời những hiện tượng tiêu cực, 
thoái hóa, biển chất của một bộ phạn 
-sản bộ và nhân đân cần được mạnh 
-dạn phanh phui, phê phân quyết liệt, 
"Những máu thuận gay gắt dòi hồi 
văn nghệ phải làm sáng tÓ trên lập 
trưởng đấu tranh cho sự tháng lợi của 
chủ nghìn xã hội. Những sai lìm 
trong kinh tế không thước vẻ trách 


nhiệm của văn nghệ nhưng nhận thức: 


về những sai làm đó lại có phần 
“thuộc trách nhiệm của văn nghệ sĩ. 
Nhàn thức thông qua hình tượng, 


thông qua cuộc song đó là công 
việc của văn nghệ. lHưn lúc nào 
chết, vấn nghệ sĩ trong giai đoạn 


hiền nav phải trau đòi thế giới quan 
cách mạng, có hiều biết toàn điện, 
trước liệt là hiểu biết về kinh tế và 


xã hội, có lập trưởng kiên định thị 
mới eó thề thể hiện được chân thực 
và sâu sốc cuộc sống và con người 


hôm nay. Báo cáo chính trị của BCHTU 
ĐCS Việt nam tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VỊ đã đánh gu 
cao vai trò của văn nghệ trong việc 
xây dựng con người mới xã hỏi chủ 
nghĩa, đồng thời cũng đạt ra yếu cầu 
cao đối với văn nghệ sĩ: #® Khóng có 
hình thái tư tưởng nào có thê thay thế 
được văn học và nghệ thuật trong việc 
xây dựng tình cảm lành mạnh, tác 
động sâu sắc vào việc đôi mới nếp 
nghĩ, nếp sống của con người... Daàng 
yêu cầu các văn nghệ sĩ thường xuyên 
trau đồi ý thức trách nhiệm của còng 
đân, chiến sĩ, thực hiện chức trách 
cao quý: tạo nên những giá trị tính 
thần bồi đưỡng tàm hồn và tình cảm; 
xây dựng nhân cách và bản lĩnh của 
các thế hệ công dàn, xảy đựng môi 
trường đạo đức trong xã hội » (1). 
Trong sảng tác văn học nghệ thuật 
của thời chiến trước đây, đã trở 
thành một nếp khá bền vững trong tư 
duy là sự coi trọng trên hết những 
mẫu người trọn vẹn, những nhân vật 
không có quá trình đấu tranh dđayv 
dứt, phức tạp của nội tâm, ít chú Ý 
đến tình cảm riêng tư, coi trọng 
những nhân vật lý tưởng, tập trung 
những nét cao đẹp của con người trong 
cuộc đấu tranh sống còn với kẻ thủ 
xâm lược. Diệu đó là đúng đắn trong 
hoàn cảnh chiến tranh với những thử 


thách ác liệt, đột xuất, khi cả mội 


đâu tóc phải trở thành anh hùng, khi 
văn đề đặt ra là sự mất còn của đất 
nước, Những hình tượng ấy vẫn còn 
cần thiết cho nưày hôm này và mãi mãi 
về sau, nhưng nhủ cầu nghệ thuật của 
xã hội ngày nav đã khác trước và 
rất đa dạng. Sự hướng thụ nghệ 
thuật của công chúng có nhiều lướng 
khác nhau. Trình độ văn hóa, nhận 
thức của họ khác trước, một thực tế 
khác hàng ngày tác động dến họ, và 
bàng nhiều con đường khác nhau. tác 
động của thể giới sùng đến với họ. 


BCHTUD ta 
SỐ Ï — I9N?, 


(1) Bảo cáo chỉnh tị của 
ÐĐịi hội VI, Tạp chí công sản, 


Vấp. nghệ có hai chủ thể: bản thân 
tác giả gửi gảm suy nghĩ vào tác 
phảm, và từ tác phầm người đọc 
nhận thức và rút ra những diều cần 
thiết cho cuộc sống của họ. Người 
thưởng thức hôm nay ngày càng có 
xu thế chủ động theo nhận thức riêng 
“của mỉnh trước những điều mà tác 
giả gửi gắm trong tác phảm. VÌ vậy, 
sự đồi mới tư duy của văn nghệ sĩ trở 
nên sự sông còn của nghệ thuật. Sự 
đồi mới ấy phải thề hiện trong nội 
dung, trong phương pháp và thủ pháp, 
trong phong cách của tác phẩm, Về 
thực chất, tính đẳng và tính nhàn 
dân đòi hỏi sự đòi mới dó. Phương 
pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa có 
đây đủ khả năng dáấp ứng được sự 
đôi mới và tiếp nhận cái mới : đó là 
phương pháp đầu tiên giúp người 
sáng tac phát hiện được cái mới, nhận 
thức được cái mới trong quá trình 
phát triền. 

Văn học nghệ thuật mắy năm gản 
đày đã quan tâm đén quá trình hình 
thanh tính cách con người trong đấu 
tranh cải tạo và tự cải tạo, đến những 


chuyên biến phức tạp, những mâu ˆ 


thun trong từng con người và trong 
những mối quan hệ xã hội. Nhũng 
tác phầm này cũng bệc lộ cả những 
suy tư, trăn trở của văn nghệ sĩ, 
Những tác giá của chúng tuy thấy 
được một số văn đề nhưng chưa đủ 
bán lĩnh đề phân tịch được sâu sắc 


và có dược những kiến nghị tích cực. 


Vấn đề lớn hơn tíc gia. nói một cách 
khác. tác gia chua ngang tầm với văn 
đ` nêu lên. Nguyên nhàn của sự dơưn 
gian, hời hợt chính là ở sự chưa nưangữ 
tầm này. Văn đề chưa toát ra từ tác 
phẩm. Thời gian qua, đông dạo cóng 
chúnz tìm đến một số tác pöầm vì 
thấy ở đó có những nét phù hợp với 
suy n¿hï, băn khoin của họ, nhưng 
khi tác phầm khôn; tiếp thêm nghị 
lực, gợi thêm những suy nghị nưởi 
mẻ về cuộc đời cho môi người, thì 
những tác phảm đó chóng di vào sự 
quén lãng. Nhất là Khi các nghị quyết, 


chính sách của Đảng đã tỏ rõ tỉnh 
hiện thực, tỉnh thần đòi mới, thì 
những tác phảm mang tính chính 
luận chỉ dừng ở sự minh họa (dù eó 
thêm những thủ pháp văn chương 
hay nghệ thuật hấp dân) sẽ bị chỉm 
đi vì chúng không có dược ma lực 
vốn có của nghệ thuật thực thụ. 
Trong tâm lý thụ cảm văn học 
nghệ thuật hiện nay, nhàn vật dù là 
đã định hình hay dang trong quả 
trình phát triền, tiêu cực hay tích 
cực — thường khòng thê áp đặt cho: 
còng chúng. Nhiều khi công chúng bàn 
ra ngoài tác phảm, Đó là điều mới,. 
đăng quan tàm trong việc phê bình 
và hướng dẫn người đọc, người xem. 
Nhưng một điều rõ ràng là còng 
chúng ngày nay đang vươn tới vat: 
trò chủ thể của mình. Do đó, trách 
nhiệm của người văn nưhệ sĩ mới 
không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ phản 
ảnh trung thực những gì mình nhìn 
thức được. hoặc ở lỏng mong muốn 
mang lại những bài h)ịc đã có sàn mà, 
cao hơn nửa, phải vươn lên trước 
công chúng của mình, đự đoán được 
những điêu còng chúng mong đợi. 
Đồi với văn nghệ sĩ, chỉ tính tiáìn 
trách nhiệm van chứa đú mà còn căn 
có sự hiệu biết, tính nhạy cảm — nhiệt 
đức tính chỉ có thề e¿ được với một 
vốn sóng dỏi dịo với những kính 
nghiệm phong phú trong cuặc đợi, 
Nghệ sĩ phái trực tiếp đổi thoại, tàm 
sự với đối tượng thường thức của 
mình, khẻu gợi, thúc đây họ cùng s:V 
nghĩ, hành dòng, đóng góp vào đuá 
trình nhàn thức và hoàn thiện xã hỏi 
cũng như bìn thân, Nói như AÀ-ra- 
gồng: « Sự thật có bộ miật giai cấp cúa 
nó, ở đó cái thực không phải là nrục 
đích, mà là một công cụ của sự biến 
đòi cách mạng của bản thân nó 3. 
khong ai khác ngoài người nghệ sĩ 
tạo nên sức mạnh cai tạo của Văn 
nghệ, Sức mạnh ấy ở bản thần tác 
phầm, và ở ngày bạn thần nhận thức 
của công chúng, Để Eạo nên sức mạnh 
dó, trước tiền người nghệ sĩ phải có. 


sức hướng tới sự biến đôi cách mạng 


củi hiện thực cuộc sống và cho bản 


thản người ti:ưởng thức. Do đó sức 
chiến đâu, trắch nhiệm của người văn 
nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa trước nhiệm 
vụ tích cực xây dựng con người mới 
không thể dừng lại ở những vấn đề 
thiện — ác, tốt — xấu, tích cực — 
tiêu cực thông thường, mà vượt lên 
khỏi sự thông thường đó bằng một 
tư duy m1, một cách nghĩ mới theo 
tỉnh thần và bản chất của tư đuy mác 
xit: phê phán 0à cách mạng. 


Tỉnh hiện đại hay nói rộng ra tỉnh 
thần thời đại của nền văn học nghệ 
thuật xã hội chủ ng‡1ĩa không chỉ ở sự 
đồi mới đề tài, phong cách, ngôn ngữ, 
hình thức. Tính hiện dại chủ yếu ở 
vấn đề mang một chất mới được nêu 
lên trong tác phầm, ở sự phát hiện 
trong cuộc sống rối rắm thường ngày 
những điều mà xã hội chưa nhận ra, 
chưa nghĩ ra, nêu ra những câu hỏi, 
cùng công chúng tìm lời giải đáp và 
khẻeu gợi, tiếp sức cho họ nghị lực 
nhận thức và hành động đề họ tự hoàn 


thiện mình và để họ góp phần cải tạo - 


và hoàn thiện cuộc sống. 


Đề có những tác phầm mang tính 
hiện đại hiều theo nghĩa đó, những 
văn nghệ sĩ mỏi của chóng tị phải đi 
từ cái cụ thê nhưng không rơi vào 
vụn vặt, tạo dược những điền hình 
nà không rơi vào sự nhàm chân, 
vươn tới sự khái quát eao mà khòng 
sieu hình, dạt tới những dự bảo lớn 
lào mà khỏng gày ảo tướng. Và tất 
cœa cho chú nghĩa xã hội, cho con 
người xã hội chủ nghĩa với ý thức rõ 
ràng về bán thản và mục đích đạt tới. 
Đó là con dường vô cùng gian khô 
của người nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. 
Làm văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa ở 
giai đoạn mới này của cách mạng 
Việt nam, phải luòn luôn pượt mình, 
kè cả sự vượt mình trong khó khăn 
vẻ đời sống vạt chất. Sự vượt mình 
đó là nội dung và yêu cầu của đôi 
mới (tư duy trong nghệ thuật của 


chúng ta. Nói tới đõi mới tư duy 
không thê không đề cập tới đân chủ 
và tự do tư tướng, tỉnh thần này 
toát ra từ Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương (khóa V} đã 
được Đại hội VI thông qua: Đó là 
điều mong ước lớn nhất của nhàn 
đân và trước hết của người trÍ thức 
sắng tạo. Sự vượt minh là một sự vật 
lộn với mình, với người, chống cải 
cũ và vươn tới cải mới; do đó tỉnh 
thần dàn chủ trong thảo luận, tỉnh 
thần tự do trong sáng tạo phải được 
coi như là không khí của đất trời. Vì 
không có không khí đó thi văn nghệ 
sĩ Dị nghẹt thớ, không tự công khai 
bộc lộ được mình và công khai thử 
thách trong cuộc dấu tranh ngoài xã 
hội đề hiều mình, đề tự rèn luyện và 
bội đưỡng cho mình. ỚƠ đâv quan 
điềm “văn nghệ là sự tự nhàn thức? 
trở nên lạc lông, không phù hợp với 
bạn chất của chủ nghĩa xã hội. Ngược 
lại, người văn nghệ sĩ phải là người 
đi hàng đầu trong sự phát biều công 
khai có ý thức, có suy ngắm, là 
qngười phát ngôn của thời đại». Do 
đó người văn nghệ sĩ thực thụ đã đành 
là phải có tài nhưng phải có cả đức, 
cái đức đầu tiên là sự trung thực, 
mỘC sự trung thực hết mình. Văn 
nghệ thủ nghịch với sự gian đổi như 
nước với lửa. Và người văn nghệ sĩ 
cũng phải sống theo tiêu chuần đạo 
đức mà xã hội yêu cầu mỗi người phải 
tuàn theo, Văn nghệ là nghề kl:ó. văn 
nghệ xã hội chủ nghĩa lại càng khó, 
nhưng khó khòng có nghĩa là thần bí; 
không nên thần bí hóa công việc của 
chủng ta và mỗi chúng ta cùng không 
cho phép mình sống thoát ra ngoài sự 
sống binh thường của xã hội. Ở đày 
lối sống hợra mình hay buông thả phải 
được loại trừ, đó khòng phải là đặc 
điểm « cá tính hay tính cách ® của 
văn nghệ sĩ. 

Cách đày 3Í năm, tại Đại hội văn 
nghệ toàn quốc lần thử ba, đồng chí 
Trường Chinh đã nhắc nhớ chúng ta: 
«Càu nói của Hồ Chủ tịch « muốn xây 


đựng chủ nghĩa xã hội, trước hẽi! cần 
có những con người xả hội chủ nghĩa® 
cũng có nghĩa là muốn xây dựng nên 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa, phải có 
những văn nghệ sĩ xã hội chủ 


HOÀNG TRƯỜNG MINH 


nghĩa » (2). Tư duy ấy vẫn giữ nguyên 
vẹn /nới cho hôm nay. 


(2) Trường Chinh: Và gan hóa tả nghệ 
t§uột, Nxb Văn học, lià n ¡, 1986, t. lì, tr. 120, 


TẬP TRUNG §Ú( ÚN BỊNH BÙI $ỐNG 
(Ấ( DÂN lột THIẾU $Ố Ủ (ÁC VÙNG (AO 


UỐN xây dựng chủ nghĩa xã 
& hội, trước hết cản có những 

con người xã hội chủ 
nghĩa * (1). Lời dạy đó của Hò Chủ 
tịch chỉ rõ nhân tố con người trong 
chủ nghĩa xã hội. Nói đến nhân tố 
con người Việt nam trong sự ¡:ghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc, chúng ta không thê không 
nghĩ tới việc phát huy vai trò và truyền 
thống tốt đẹp của đồng bào các dân 
tộc thiều số Ở nước ta, một hộ phận 
quan trọng của cộng đòng dàn tộc 
Việt nam, đã có một quá trình lịch 
sử rất đáng tự hào trong sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước. 

Các dân tộc thiều số ở nước 
ta tuy chỉ chiếm 11Ã số đân eä nước, 
nhưng cư trú trên những địa bàn có ý 
nghĩa chiến lược quan trọng về kinh 
tế và quốc phòng. Từ trong lịch sử 
làu đởi, đồng bào các dân tộc thiêu 
số đã đứng lên cùng cả nước chống 
ách đô hộ của nước ngoài, đã từng 
lập nên những chiến công oanh liệt 
góp phần đánh thắng các đội quản 
xâm lược hùng mạnh của các triều 
đại phong kiến phương bắc, giữ vững 


nền độc lập của dân tộc. Từ khi có 
Đẳng, được Đẳng tô chức, giáo dục và 
lãnh đạo, đồng bào đã nhàn lên gấp 
bội truyền thống đoàn kết và đầu 
tranh của mình. Có lẽ, không có một 
chiến công vang dội, một thẳng lợi có 
ý nghĩa lịch sử nào của cách mạng và 
kháng chiến ở nước ta trên bốn chục 
năm qua, mà không được chuần bị 
hoặc mở đầu từ các địa bàn rừng núi, 
trong đó, đồng bào các dân tộc thiêu 
số là chỗ dựa vững chắc và đã góp 
phần rất tích cực. Ngày nay, ở biên 
giới phía bắc, dòng bào đang ngày 
đêm đối mặt với quần thủ, cùng các 
lực lượng vũ trang nhàn dân bám trụ 
chiến đấu, đồng thời phát triền sản 
xuất, giữ vững biên cương của TÔ 
quốc. 

Nhận rõ vai trỏ và khả năng cách 
mang của các đản tộc thiều số Ở nước 
ta, Đẳng ta ngày từ khi mới ra đời, 
đã có chính sách dân tộc đúng đắn, 
coi việc “giải quyết đúng đắn pấn đồ 
đản tọc là một trong những nhiệm vụ 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, t, II, tr. 209, 
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©ó tính chất chiến lược của cách mạng 
Việt nam » (2), Nội dụng cơ bản của 
chỉnh sách đó là đoàn Kết các dàn tộc 
nhằm lật do ách thống trị của để quốc 
và phong kiến, và tiếp đó là tiên hành 
sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
xa bào vệ Tô quốc, thực hiện quyền 
bình đảng giữa các dân tộc trước 
pháp luật và tiến tới thực hiện đây 
đủ quyền bình cẳng giữa các dàn tộc 
trong tiực tế; các đản tộc giúp đỡ 
nhau và cùng làm chủ đất nước ; khắc 
phục dàn sự ciênh lệch về trình độ 
phát triển Kinh tế, văn bóa giữa các 
đản tộc, Như thế, đứng vẻ mặt xây 
đựng và phát huy nhân tố con người 
rong sự nghiệp các: mạng mà nói, 
chinh sách đàn tộc của Đăng thật sự 
là chính sách tôn trọng và đẻ cao bộ 
phận của cộng đông người Việt nam 
xưa nay văn được coi là clậm phát 
triên, khơi đạv những tiêm năng tO 
lớn vốn có trong nÌírng eon người đó 
hướng vào các mục tiêu cách mạ ; 
ta sức bỏi dưỡng, nâng cao nắng lực 
tính thần và vạt chất của họ và tạo 
các điều kiện đề họ vươn lên cùng các 
cđân tộc khác xây đựng và bảo về Tô 
quốc Xã hội chủ nghĩa thân yêu của 
mình. 

Thực hiện chỉnh sách trên của 
[tnữ, chúng tạ đã đoàn kết các dàn 
tòc—da số cùng nh thiêu số — thành 
một khỏi vừng chắc, động viên được 
mọi lirc lượng của các dân tộc đánh 
thăng moi kẻ thủ hung bạo Và Xxủo 
q1ú1vệt, dua cách mạng deén thành công, 
kEkáng chiến đến tháng lợi, giành lại 
Và bào vệ vừng chắc độc lặp dân tộc 
và thông nhất Tỏ quốc. Từ sau ngày 
miễn Nam được gai phóng, nước 
nhà Thông nhất, Dang và Nhà nước ta 
-đã tỏ chức và lính đạo nhân dân các 
đản tộc thiền số củng dòng bào cả 
nước tiên công naạnh mẽ vào nghèo 
nàn và lạc bàu, rasức phát triển kinh 
lê, van hóa, xâv dựng chủ nghĩa xã 
hội, đồng tLời báo vệ Tô quốc, 


NHiễu biến đổi quan trọng và có Ý- 


n¿Ìhĩa cách mạng đã đem lại những 


nét mới trong đồng bào các đân tậc 
(hiểu số Ở nhiều vùng và địa phương. 
Chủ nghĩa xã hội đang đi vào đợi sống 
của đồng bào, từ trong guan hệ sản 
xuất, phát triển kinh tế đến sư tiếp 
thụ ảnh sắng khoa học, kỹ thuật và 
cải lạo, xây dựng đời sóng văn 
hóa tỉnh thần. Đội ngũ cần bộ người 
đân tộc thiên số, những người tiêu 
biểu eho tực lượng tiên tiền, cho ý chí 
Và năng lực vươn lên của các đàn tộc 
đó đã phát triển khá mạnh mẽ 


Tuy nhiên, nhịn vào thực trạng đời 
sống mọi mặt và sự phát triền của các 
đần tộc thiêu SỐ Irong mười năm qua. 
chúng fq thầy còn nhiều điều trì trệ. 
Do những khó khăn Kih:ách quan và 
những thiếu sót chủ quan trong lình 
đạo, chỉ đạo, nhìn chúng, các tiêm 
năng, thế minh kinh tế của các vùng 
micn núi chưa được phát huy. Mục 
tiêu e khắc phục một bước sự chênh 
lệch về trình độ phát triển kinh tế; 
văn hóa giữa các đâu tộc » (3) chưa 
có bước tiến rõ rệi, Đời sống của 
dòng bào đàn tộc thiểu số còn có 
nhiều khó khăn. 

Dối với đời sống: củu động bao các 
đún lộc thiêu số ở các pùng cao, Điền 
giới, nơi +qa vôi, hẻo lánh nà các pùng 
căn cử cñũ của (đách mạng pà Nhang 
chiên, chúng ta lại cảng căn đặc biệt 
chú ý. Trong các dân tóc thiêu số, đây 
là những người chịa những hậu quả 
nặng nè nhất của sự chậm phát triền, 
sự khó khăn chỏng chát về nhiều mặt, 
đo các điều kiện lịch sử về tự nhiên 
và xã hội đề lại. Nếu nói về việc œ khắc 
phục một bước sr chènh lệch vẻ trì h 
đỏ kinh tế, văn hóa giữa các dân tóc ® 
thì đầy chính là những đỏi tượng cần 
được quan tầm trước hết và nhiều 
hơn hết, Nếu nói về vị trí của eắc địa 
bàn đong bào cư trú, thì đây cũng 
chỉnh là những nơi cần được quan 


kia 
(2) Bádo cáo chính trị của DCHTYUD tại Dại 
hỏi TV, Nxb Nự thật, Hà nội, 1972, TT. 16t, 
(2) Văn kiện Đạt hội V, Nxb Sự thất, Hà nội 
t9S2, t Í, tr, 153. : 


“ 


lâm đầy đủ, do ý nghĩa quan trọng 
của chúng về các mặt chỉnh trị và 
qu2e phòng. 


Với tính thần tôn trọng sự thật, 
nhìn thẳng vào sự thật và nói Tõ sự 
thật, thì phải nhận rằng, tuy chúng ta 
đầ quan lâm giải quyết một phần 
những như cầu của đồng bảo các đân 
lộc thiều số ở các vùng cao, biên niới, 
nhưng cho đến nay boàn cảnh và đời 
sống của đồng bào các đân tộc thiểu 
§ố ở các vùng này, nhất là nơi xa xôi 
hẻo lãnh và các vùng căn cứ cũ, nhìn 


_ebung chưa có biến đôi đăng kề, thậm 


chí có nơi, đồng bào phải trở lại cảnh 
sóng trước nưày Cách mạng Tliáng 
Tám thành công. Trên một số mặt, 
khoảng cách chênh lệch giữa đồng 
bào ở đây với đồng bào ở các vùng khác 
không những không dược thu hẹp. mà 
ngay cảng rộng hơn, lớn hơn. Nạn gói 
ăn, thiểu mặc chưa phải dã được 
thanh toán hết, Có những nơi vẫn 
niễu cä nước ăn! Còn gàn 1,3 triệu 
người du canh, du cư, phá rửứng làm 
rav, sống không ồn định. Xu hướng 
tự phát di cư, mỗi năm my nghìn 
người rời bỏ quê hương khắc nghiệt 
của mình đi tìm noi có điều kiện lối 
hơn đề sinh sống, văn phát triền. SỐ 
người mủ chữ hoặc trở lại mù chữ 
trong một số dân tộc khá lớn (TÌ mông 
§SX, Dao 75X, Ba nà 72Ã, R' ho 
07/2...) và eó chiều hướng ngày càng 
tầng. Hất ít trẻ em đến tuôi đi học 
được đến trưởng (trong đân tệc LŨ 
mỏng chỉ eó 5,6, Dao 6,13 ; Mơ nòng 
1955; RKhơ mú 4,85%...). Các tệ nạn 
mà tín, nghiện thuốc phiện đang được 
phục bồi hoặc phát triên. Các bệnh 
xã bội như sốt rét,ïa chấy, bướu cố... 
chưa được chặn đứng. 


Chúng ta không thê yên tâm trước 
tỉnh hình nói trên, Không tLÊ đề cho 
dòng bảo các đân tộc thiều số Ở các 
vùng cao, biên giới, nơi xa xôi. hẻo 
lãnh và các vùng căn cứ cũ phải chị 
đựng quá dài những khó khăn 
chòng chất. Tuy nền kỉnh tế — xã bội 

‡ 


cä nước fa cũng đang có rất nhiều 
khó khăn, kẻ thù vẫn đang bao vây, 
uv biếp và phá hoại, nhưng vấn đề 
đời sống của đồng bào các dân tộc 
liều sỏ ở các vùng cao đang đôi hỏi 
cấp bách piải được giải quyết Và 
nếu như mục tiêu tông quát của các 
nhiệm vụ kính tế—xã hội của Đẳng và 
nhần dân ta trong những năm còn lại 
của chịng dường đầu tiên của thỏi 
kỷ quá độ trước hết là ôn định kinh 
lẽ và đời sống, thì chính dày là một 
trong những đối tượng rất dáng được 
chủ ý ưu tiên. : 


Trước hết, nên có sự kiềm tra. tốt 
nhất là kiểm tra của Nhà nước, đề 
đánh giá một cách đúng đẳn, tại cló 
thực trạng kinh tế — xã hội và việc 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đăng và Nhà nước đối với các 
vùng trên, tìm ra các khả năng thực 
tế. xác định phương hướng và biện 
pháp đúng đản, thiết thực, có hiệu 
quá, củi thiện một bước rõ rệt tỉnh 
hìnhsẵn xuất và đời sống của đồng bào 
*ác vùng đó. Tiếp đó, có chương trìnb 
'à kế hoạch đồng bộ, trong đó xác 
định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của 
từng cấp, từng ngành, có sự chỉ đạo 
lặp trung từ trung tương đến địa 
phương nhằm phát huy sức mạnh Lông 
hợp của các cấp, các ngành, của lực 
lượng vũ trang và của nhân đàn địa 
phương, đề từng thời gian đạt được 
những chỉ tiên nhất định, đem lại hiệu 
quả rõ rệt trên từng địa bàn, 


Chúng ta kháng định tính đúng dân 
của phương châm « Nhà nước với nhàn 
đàn, trung ương với địa phương cùng 
làm, Kề ca đối với các vũng cao. 
Song. cần thấy rõ rằng các vũng cao 
đang có nhiều kbhó khăn. dời sóng 
thấp, cho nên phải có sự dàu tư 
thích đáng, đồng bộ (tài chính, vật tư, 
kỹ thuật...) và có hiệu quả của Nhà 
mước (lrung trợơng và địa phươig), 
kết hợp động viên sức lao dòng cưa 
nhân đân địa phương và sự bồ trợ của 
đồng bào các vừng khác, Nếu không 
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thì nhân đản các đàn tộc thiều số 
vùng cao khó co điều kiện vươn lên 
được. 

Trong các kế hoạch và chính sách 
phát triều kinh tế ở các vung co, 
không thể chỉ tính đến lô lãi và lợi 
ích kinh tế đơn thuận, mà phải kết 
hợp kinh tế với chính trị kinh tế với 
quốc phòng, lấy lợi ích chính trị, tăng 
cường đoàn kết, thực hiện bình đẳng 
đản tộc, bảo về vững chắc biên cương 
của Tỏ quốc làm mục tiều cao nhất, 
Trong sự kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
xã hội, phải rất coi trọng mặt xã hội. 
Không thể coi việc đầu tư cho sự 
nghiệp phát triển giảo dục, văn hóa, 
y tÈ ở các vùng cao là không đắng 
được tru tiên và chỉ nên chiếm một LÝ 
trọng thấp. Trái lại phải quan tàm ở 
mức cao vẻ mặt này, dù một số vũng 
khác có phải bớt đi một chút cũng nên, 
đề thực hiện yên cầu nắng cao nhanh 
chóng trình độ văn hóa, giáo đục, sức 
khỏe và nếp sống của đồng bảo, giảm 
bớt sựr lạc hậu so với các vùng khác. 
Điều đặc biệt đáng chú ý ở đây là 
Đăng và Nhà nước ta cần có Kế hoạch 
eq" thê, chắc chắn và không tiếc tiền, 
tiềc sức đào tạo, bói dưỡng đội ngũ 
cần bộ tại chó của đồng bào các đân 
tộc thiều số vững cao. Ai có lên công 
tác vũng cao mới biết rõ mi cán bộ 
ở đây quý biết nhường nào. 

Định canh định eư là một cuộc vận 
động có ý nghĩa cách mạng sâu sắc 
đời với đồng bào các đản tộc thiểu số 
Ởở các vũng cao, là một chương trình 
ròng lớn đang được Đăng và Nhà 
nước, các ngành, các cấp thực hiện, 
nhằm ôn định kinh tế, ồn định đơi 
sóỏng đồng bào các vũng đó. I7 năm 
qua, chúng ta đã định canh định cư 
dược 95 van người (rong tông số 2.3 
triệu người cân được định canh định 
crr). Song, tiên trình eòn chậm, hiện 
quả còn thấp. Sắp tới, phải ra sức dây 
mạnh, cải tiền và làm tốt hơn nữa 
công tác này, Gần định canh định cư 


với tô chức sản xuất, tô chức lao động, 
xây dựng cơ cấu kinh té. bỏ trí dàn 
cư lrên địa bàn huyện, Từ quy hoạch 
tòng thề và kế hoạch kinh tế—xã hội 
của huyện mà xây dựng và thực hiện 
kế hoạch định canh định cư nhằm ôn 
định sẵn xuất, phát huy tiêm năng, thể 
mạnh kinh tế và lao động của vùng 
cao, gắn vùng cao với các vùng khác. 
Định canh định cư do tô chức dẳng 
'à chính quyên cấp huyện tò chức 
thực hiện, dưới sự hướng dẫn trực 
tiệp của cắp tỉnh và sự kiêm tra của 
(rung trơng. 

Trong việc phát triền giáo dục ở 
cäc vùng cao, không thê chỉ chạy theo 
SỐ lượng, mà phải rãt coi trọng chất 
lượng, khỏng nên ham chuộng hình 
thức, phát triền theo chiều rộng, mà 
phải chú trọng đến tính hiệu quả. 
Áliu chốt là đào tạo. xây dựng cho 
được một đội ngũ động đảo các giáo 
viên tại chỗ là người đân tộc thiểu SỐ 
vũng cao có nhiệt tình và dủ sức 
truyền thụ kiến thức cho con em các 
đân tộc mình. Các trường phò thông 
nội trú được Nhà nước nuôi đưỡng 
đành cho eon em các dàn tộc thiểu sỐ 
vùng cao, đã được thực tế chứng 
mình là một hình thức học tập phù 
hợp và tạo nguồn đào tạo cán bộ tỐI; 
có hiệu qua. Cần duy trì, kiện toàn và 
phát triền mạnh các trường đỏ. 

Òn định và nâng cao đời sống đồng 
bào các đần tộc thiều số ở các vùng 
cao, biên giới, nơi xa xôi, heo lánh và 
các vùng căn cứ cũ của cách mạng và 
kháng chiến là một văn dê rất lớn, 
không đơn giản, dễ dàng. Nó đòi hỏi 
chúng ta phải có quyết tàm cao, kien 
trì và liên tục thực hiện các chính 
sách sát hợp, các hình thức và biện 
pháp thích hợp đổi với các vùng đó. 
Nữ cổ gang đồng bộ trên nhiều mặt 
của các eäpÐ, các ngành, các lực lượng: 
đặc biệt là sự quan tàm và đầu từ 
thích đáng của Nhà nước có tầm quan 
trọng hàng đầu 


Giáo sư NGÔ THÀNH DƯƠNG 


MỘT VẢI %UY NGHĨ VỀ (0N NGƯỜI VIỆT WAH 
TỪ SẢN XUẤI NHỎ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


HỦ nghĩa Mác — Lê-nin khẳng 

định con người là sản phảm của 

Lư nhiên đồng thời lại là chủ ti 
loạt động nhằm cải tạo giới tự nhiều: 
Quận chúng nhân đân là người sảng 
tạo ra lịch sử. Chính bọ tạo và những 
của 1i vàt chất và tính thăn cho xã 
hội, Họ là động lực cách mạng: thúc 
đầy xã hội Hiến lên từ chế độ này đến 
chế độ khác cao hơn. «... SỨC mạnh 
Của một nước, của cách mạng chính 
là ở nhân đán. ĐÈ thật sụ phát huy 
quyên lâm chủ tập thê của nhàn đàn 
lao động, nhấi tín tưởng ở nhập dân, 
Hội €hl trương, chính sách deu phải 
lấy đân làm gốc. Cha ông ta từ xưa 
đã nghỉ và làm như vậy, Trong thỏi 
đại ngày này, từ tiền khới nghĩa đến 
Cách Mạng Tháng Tâm, kháng chiến 
chống Pháp, chông Mỹ, chong bành 
tướng Bắc kinh, Đẳng ta đêu làm 
nhữ vậy, Ø¡ lên chủ nghĩa œã hội nà! 
HữỤ lại cảng phải làm như pạy; CÓ. | 


Cuộc trao đồi ý kiến vẻ *Nhàn tò 
sơn người trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội? do Tạp chí Cộng 
Sản tÔ chức, có ý nghĩa thực tiễn quan 
.rọng, Chúng tôi chỉ xin đề cập một 
khia cạnh của văn đề, nêu ra một số suy 
nghỉ ban đầu về « con người Việt nam 


` Xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã 
Öi 


Hồ Chủ tịch đã nói! 


® Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trước hết cần có những con ngườt xã 
hội chủ nghĩa v. 


Nhưng cún người mới xã hội ch 
nghĩa không thề hình thành ngày một 
sớm, miột chiều, mà đó ià mội qua 
trinh giáo dục lâu dài, tiên đàn từ 
thị đèẹa cao, 


° 


Trong lịch sử lầu đài của 
con người Việt nàn: đã lập trên những 
kỷ tien vẻ vàng, Chúng Tà thường nêu 
lên những truyện thông tốt đẹp của 
nguời Việt nèm là Tát cìn củ chịu 
kió trong lao động, niần lại trong 
đâu ranh với tiền nhiên, có tỉnh 
Lbồn vêu nước, bắt kẽeeat chồng nưoni 
xảm, có tỉnh thần đoàn Kết thương 
yêu dùm bọc lần nhau V.V: 


đàn đọc, 


Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, trong các cuộc khẳng chiến 
chòng Pháp, chống Mỹ và chong bọn 
bành truông bá quyền, Đẳng tá đã 
biết phát huy những tú điềm đó của 
Con người Việt nam, cho nêu đà dưa 
cÁch mạng tiếu lên, đi từ thẳng lợi này 
đến thàng lợi khác. 


— 

(I+liain ¡của đong chí Trường Chỉ tại 
Hỏi nghị cán bộónghiện cầu dự thịo hảo co 
chính trị sẽ trình Đại họi toàn quốc hìn thứ 
VI của Đâug, ?ep chí Cộng sốt, số 8 — 1356. 


.g 


Ngày nay, trong quá trình đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta vẫn phải dựa vào những ưu diềm 
nói trên của con người Việt nam, 
Song cần phải phát huy những ưu 
điểm đỏ sao cho thích hợp với những 
điều kiện mới của cách mạng. 

Mặt khác, chúng ta lại phải thấy hết 
những nhược điểm của con người Việt 
nam, những nhược điềm vốn có của 
eon người đã sống hàng nghìn nắm 
đưới cne độ phong kiến và hàng trăm 
năm dưới chế đọ thực dân cũ và mới, 
nhất là với một nên sẵn xuất nhỏ lầu 
đời, trong một nước kinh tÈ ngheo 
nàn và lạc hậu. 

Hoàn cảnh xã hội đó đã ïn đầm dâu 
an vào ý thức con người, fạo ra những 
đạc điểm tàm lý, tư tướng và lỗi làm 
àn cửa con người Việt nam, 

Ở đảy chúng ta không nghiên cứu 
ảnh hưởng của chế độ phong kiến, của 
chế độ thực dân cũ và mới đối với 
con người Việt nam, mà chỉ nói đến 
anh hưởng của nền sản xuất nhỏ, 

Nói đến nền sản xuất nhỏ, €. Mác 
đã ví một nước tiêu nông như một 
tủi khoai tây, khi đỡ ra thì mỗi củ 
khoai Hín đi một ngựa. Tình ảnh đó 
có nghĩa là những người sản xuất nhỏ 
không có những mới liên hệ ràng buộc 
lần nhau. lọ làm ăn riêng rẽ, người 
mào biết người này, địa phương nào 
biết địa phương ấy, họ sản xuất một 
cách eÔô lập, tách rời nhau, hầu như 
theo lối tự cấp tự túc, không quan 
tâm phát triển kinh tế hàng hóa. 
Người sản xuất nhỏ chỉ sống quanh 
quần trong nhà mình, trong làng xóm 
mình, địa phương mình, Cho nên họ 
nănz đầu óc lự Tư tự lợi, cục bộ địa 
paưởng chủ nghĩa. Dó là địc điềm nồi 
bật thứ nhất của nguời sản xuất nhỏ. 


Mục đích của người sản xuất nhỏ 
chủ yến là nhằm tự cấp tự túc, họ 
san xuât báng công cụ thủ công, với 
kinh nghiệm của ông cha truyền lại, 
cho nên năng suất rất thấp. Đó là 
cách sản Xuất €ò con, SOng nưười sản 


ủÍ 


xuất nhỏ lại để thỏa mãn với kết quả 
đạt được, lọ không đâm vươn lén dè 
đảy mạnh sản xuất hơn nữa. Họ 
không tiếp xúc với nền còng ngiÌhờp 
hiện đại, Không có trình độ khoa học 
và k thuật mới. Gl:o nên người sún 
xuất nhỏ nặng đầu óe bo thủ, ErÌ trẻ, 
cứ láp đi líp lại kinh nghiệm cũ đã 
có, không đâm củi tiên, đôi mới cách 
làm ăn. Dó là đặc điềm nòi bạt thứ 
hai của người sản xuất nhỏ. 


Do trình độ văn hóa kém, thiểu kiến 
thức khoa học — kỳ thuật, người sản 
xuất nhỏ nặng về tình cảm mà nhẹ về 
lý trí, Ilìng ngày họ sống và làm việc 
trong gia đỉnh, quần quanh với hợ 
hàng làng xóm, làm ăn tủy tiện, thích 
thì làm, muốn nữhĩ lúc nào cũng được, 
chứ không như người công nhàn làm 
việc ơ nhà máy phải tuàn t†heo quy 
trình sản xuất, có RỶ luật chật chẽ. 
Cho nên người sản xuất nhỏ mắc bệnh 
chủ quan, lự do tùy tiện, dễ rơi nào 
đo Hưởng. Đó là đặc điềm nội bật thứ 
ba của người sản xuất nhỏ. 


Những đặc điền: nói trên về tâm lý, 
tư trởng và lỗi làm án của người sản 
xuất nhỏ rõ ràng là trái ngược với 
yêu €ầu của nền sản xuất lớn. Muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
chúng ta phải tiến lên sản xuất lớn xã 
hội eEu nghĩa. Đó là một quả trình 
lầu đải, gian khö và rất phức tạp. 
Chúng ta không thẻ có được nền sản 
xuất lớn với những con người sản 
vuất nhỏ. Ớ đây cuộc đâu tranh về 
mặt từ tướng và lỏi làm ăn giữa sản 
xuất nhỏ và sản xuất lớn rất gAV go, 
quyết liệt, Đó cũng là một nội dụng 
rất quan trọng của đâu tranh giữa hai 
con đường xã hỏi chú nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa ở nườae ta trong thời 
kỷ quá độ, Đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mà Đăng ta đã đề ra 
một cách đúng đán là phải tiến hành 
động thời ba cuộc cách mạng : cách 
mạng quan hệ sẵn xuất, cách mạng 
khoa học — RÝ thuật, cách mạng tư 
trởng và văn hóa, Với ba cuöe cách 


mạng đó, chúng ta cải tạo những 
người sản xuất nhỏ, đưa dần họ vào 
làm ăn tập thẻ, nâng cao trình độ văn 
hóa và khoa học — kỳ thuảt cho họ, 
dău tranh chống chủ nghĩa cục bộ, 
bạn vị, chủ nghĩa phường hội, tự do 
tủy tiện, giáo dục cho họ kỷ luật lao 
đồng mới. 

vÓi riêng trong cán bộ chúng ta cũng 
bộc lộ những khuyết và nhược điềm 
căn trở bước tiến của cách mạng, 


Đại hội thứ V của Đẳng đã vạch rõ 
kuuyết điềm, sai lầm của cán bộ ta là 
một mặt thì chủ quan nóng vội, mát 
khác lại hết sức bảo thủ, trì trệ trong 
công tác quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. 

Bệnh bảo thủ trì trệ và bệnh chủ 
quan nóng vội đều là căn bệnh eố hữu 
của người sản xuất nhỏ, Cân bộ chúng 
ta xuất thân tử những người sản xuất 
nhỏ, do sống lâu năm trong một nên 
sản xuất nhỏ, cho nên đã mang nặn? 
dáu ấn của nền sản xuất nhỏ Ngoài 
bai căn bệnh nội bật nói trên, chúng 
ta không thê coi nhẹ bệnh cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa, tự do tủy tiện trong 
công tác quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, Căn bệnh này cũng đang gây ra 
những tác hại nghiêm Trọng, làm rối 
loạn nền kinh tế của nước ta hiện nay, 


Từ Khi tham gia cách mạng, với sự 
giáo dục của Đảng, cán bộ, dàng viên 
chúng ta đã Ít nhiều tiếp thu được lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, rèn 
luyện tư tướng và tác phong của giai 
cấp vô sản, trau đỏi được thể giới 
quan và phương pháp luận khoa học 
song điều đó chưa đủ. Thế giới ngày 
nay đang thay đôi nhanh chóng, Trong 
nhận thức của chúng ta vẽ chủ nghĩa 
xã hội có biết bao nhiêu quan niệm 
đã lạc hậu và sai lầm. Những tàn dư, 
ảnh hưởng của các từ tưởng và tác 
phong phí vô sản vẫn còn đang đề 
mắng trong chúng ta. Đó là những 
nguyên nhân quan trọng nhất gâyv ra 
phững sai lìm nghiêm trọng trong 
quan lý kinh tế và xã hội, làm chàm 


bước tiến của cách mạng. Đồi mối, 
trước hết là đồi mới tư duy kinh tế 
đã trở thành yêu cầu bứt thiết của sư 
nghiệp cách mạng nước ta. 

Văn đề cấp bách hiện nay là cán bộ 
chúng ta ở các ngành, các cấp phải 
chống bệnh chủ quan, trong công tác 
lãnh dạo phải tôn trọng quy luật khách 
quan, vàn dụng nó vào thực tế. Trong 
một nước lạc hậu, sẵn xuất nhỏ là chủ 
yếu, muốn đi lên chủ nghĩa xã hội thì 
không thê nóng vội được. 

V.I. Lê-nin đã từng nói: 

(Àfột nước càng lạc hậu mà lại 
phải — do những bước ngoái ngoéo 
của lịch sử — bất dầu làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, thì nước đó càng 
gặp khó khăn trong việc chuyền từ 
những quan hệ cũ, tư bản chủ nghĩa, 
sang những quan hệ xñ hội chủ 
nghĩa» (2), và lIê-nin đã phê phản 
bệnh chủ quan, ảo tưởng như sau: 
“Nếu có người cộng sản mơ tưởng 
rả nự trong vòng 3 năm có thê cải tạo 
được cơ sở kinh tế và nguồn gốc 
kinh tế của nền tiêu nông, thi dĩ 
nhiên đó là một người không tưởng. 
Và trong chúng ta — không cần giấu 
giếm làm gì— đã có không Ít những 
nhà không tưởng như vày. Song điền 
ấy khônz có gỉ là xaáu. Một nước như 
vậy nnà bát đầu cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thi làm sao lại không; có 
những người không trưởng được 2? GÌ. 


Trong thời gian qua, chúng ta đã 
mác chính cái khuyết điềm mà Lê-nin 
đã phê phản ở trên, đó là bệnh ảo 
tưởng, nà là ảo tưởng ở một: mức độ 
khí trầm trọng? Thật vậy, trong chặng 
đường đầu tiên của thỏi kỷ quả độ 
ở một nước lạc hậu, đi từ sản xuât 
nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
mắc bệnh chủ quan, nóng vòi vì đã 
có ño tưởng là eó thể xây dựng chủ 


(2 V,.I, Lê 'nin : Toản tập, Nrb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, 1, 4ö, tr, 6. 

(4) V,I,l.e-nin : Toản tập, Nirb_ Tiến Đề, 
Mác-xcơ-va, 1878, 1, 43, tr. 71, 


nghĩa xã hội một cách đề dàng và 
nhanh chóng. Hơn nữa, chúng ta dã 
quan niệm một cách dơn giản về 
chủ nghĩa xã hệi, h:ều quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa nặng về hình 
thức, chỉ chú trọng tập thê hóa đối 
với tư liệu sản xuất mà không chú 
trọng mặt quản lý lao động và phân 
phối sản phầm, hiều chủ nghĩa xã 
hội chỉ là xóa bỏ bóc lột mà không 
chú trọng đến kiệu quả sản xuất, đến 
năng suất lao động. Cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp về căn bản vẫn 
chưa bị xóa bỏ, chúng ta còn thiếu 
hiều biết và ít kinh nghiệm quản lý 
kinh tế. 


Ở đây, nhân vấn đề nêu ra về vai 
trò của *®con người Việt nam đi từ 


sàn xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội?®,. 


chúng tôi muốn tìm hiều quy luật của 
nền sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Có quan điềm cho 
rang không có quy luật phát triên từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Chúng tôi cho rằng có quy 
luật đó. Việc nghiên cứu những quy 
luật này đòi hỏi một công trình công 
phu của nhiều người, song chúng tỏi 
thấy có thê nêu ra mấy nét đặc thù 
như sau: 


Trước kỉa, giai cấp tư sản đã dưa 
nền sản xuất nhỏ của chế độ phong 
kiến lên sản xuất lớn tư bạn chủ 
nghĩa trong mọt thời gian dài tới 
300 năm (từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 1A). 
Ngày nay, chúng ta cũng phái vận 
dụng những quy luật khách quan 
của sự phát triền đó. Tất nÈEiên, trong 
diệu kiện thế giới €ó nền sun xuất 
lớn iư bản chủ nghĩa đã tồn tại, với 
sự gl1úp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em đã có nền sìn xuất lớn 
xã hỏi chủ nghĩa, chúng ta có thể 
rút nơan được thời gian nhiều. 


Từ sản xuất nhỏ đi lén sản xuất 
lớn (dù tư bản chủ nghĩa hay xã hội 
chủ nưhĩa) đều phải thông qua những 
hình thức kinh tế trung gian, chuyền 
Liếp. Trong thời ký quá độ đi lên 


J6 


chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, 
chúng ta phải biết tìm và áo dụng 
những hình tức kinh tế trung gian, 
quá độ đề đưa dân sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội ckủ nghĩa. Dẳng 
ta dang áp dụng đúng đắn những 
hình thức như kioán sản phầm đến 
nhóm và người lao độn. trong nêng 
ngl iệp, tỒ chức các bình thúc liên 
kết, liên doanh trong công ngiiệp và 
thủ công ngiiệp, thậm chí còn sử 
dụng ở một mức độ nIất định cả 
thành phần kinh tế tư b:n tư nhân.- 
Chúng ta cần vận dụng tỉnh thần của 
chính sách kinh tế mới mà Lê-nin 
đã đề ra trong những năm 20 ở Liên 
xô. Với nền chuyên chính vô sản đã 
được xây dựng và củng cố, cbúng ta 
không sợ sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản, mà phải biết sử dụng nó, 
hướng nó vào chủ nghĩa tư bản nhà 


nước, 


Lê-nn cho rằng khỉ có hàng 
triệu người sản xuất nhỏ thì sự phát 
triên của chủ nghĩa tư bản, của các 
quan hệ tư bản chủ nghĩa là không 
thề tránh được và những quan hệ đó 
còn có Ích và cần thiết, cho nên chính 
sách duy nhất hợp lý là không tìm 
cách ngăn cản hay chặn đứng sự phát 
triền đó mà hướng nó vào con đường 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. Người 
viếểi: “Trong lúc mà chúng ta đang 
khổ sở nhiều nhất do nạn hoàn toàn 
thiếu sản phầm, do tình trạng 
hoàn toàn nghẻo nàn của chúng ta, 
thì thật là lố bịch nếu chúng ta lại sợ 
sự uy hiếp của cái cFủ nghĩa tư bản 
phát triển trên cơ sở nền nông nghiệp 
thương phầm nhỏ » €0), 


Những lời nói trên của l.ẻ-nin rất 
có ý nghĩa thời sự dõi với thực tiễn 
cách mạng nước ta ngàyv này đang Ở 
chặng đường đầu tiền của thời kỷ quá 
độ. Nghiên cứu đặc điềm của con 
người Việt nam đi từ sản xuất nhỏ 


(1) V.1, lLà-nin: Tedn (22, Nib Tiến bộ; 


Mát-xcơ-va, 1978, t. 43, Lí. 370, 


lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải 
thấy rõ tính tự phát tư bát chủ nghĩa 
của nền sản xuất nhỏ, song chúng ta 
phai nắm vững chuyên chính vô sản, 
biết hướng nền sản xuất nhỏ đi vào 
con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Chúng ta phải biết phát huy những 


TƯƠNG LAI 


Giáo sư 


ưu điềm, đồng thời khắe phục những 
nhược điềm của con người sản xuất 
nhỏ Việt nam, như đã nói ở trên. Vấn 
đề quan trọng là phải quan tâm đến 
lợi ích của họ, đồng thởi tăng cường 
giáo dục đề đưa họ lên chủ nghĩa 
xã hội. 


UY NGHĨ THÊM VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA (0M NGƯỜI ĐI 
TỪ SẨN XUẤT NHỎ TIẾN THẲNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Ứ sản xuất nhỏ. bổ qua giai đoạn 

phát triền tư bản chủ nghĩa, tiến 

thẳng lên chủ nghĩa xã hội, như 
Đăng ta đã chỉ ra. là «một quá trình 
biên đôi cách mạng toàn diện, liên 
tuc, sầu sắc và triệt để › (]), 


- Xét đến cùng, những thành tựu mà 
chúng ta đã đạt được, cũng như 
những thiếu sót, khuyết điểm, những 
- thất bại tạm thời trong những năh 
qua tren các lĩnh vực kinh tế — xã hội. 
đều đo con người. Càng ngày chúng 
ta càng cần hiều rõ hơn những mặt 
- mạnh và mặt yếu của con người Việt 
nam đứng trước những thử thách của 
sư nghiệp xâv dựng chủ nghĩa xã hội 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hỏa, xã 
hội. Làng tránh sự thật hoặc bị quan, 
dao đóng trước những bề bộn, ngòn 
ngang của thực trạng kinh tế — xã hội 
đều không phải là thái độ của người 
công sản. Trên tất cả mọi lĩnh vực 
cua cuộc sống đều cần phải xét sự vật 
đến tận gốc rẻ của nó. Âv vậy mà 
«gốc rẻ, đối với con người, chính là 
bản thân con người » (1). 


Nói đến con người, chúng tôi không 
chỉ nói đến phầm chất đạo đức mà chủ 
yếu muốn nói đến nảng lực thực liễn 
của nó, Mác đã từng gọi lực lượng 
sản xuất là kết quả của năng lực thực 
tiền của con người và cũng chỉ rõ rằng 
bản thản năng lực này được: quyết 
định bởi những điều kiện sống, bởi 
những lực lượng sản xuất đã đạt được. 
bởi hình thái xã hội đă có trước họ, 
không phải do họ tạo ra mà là do thể 


hệ trước đề lại. 


Từ sản xuất nhỏ tiến thẳng vào chủ 
nghĩa xã hội, tức là tử xã hội cà 
truyền bước vào hình thức cao của xã 
hội hiện đại, con người Việt nam 
truvền thống đứng trước những thử 
thách thật gay gát. Những vốn liêng 
mà xã hội cö truyền trang bị cho con 
người đề họ bước vào xã hội hiện đại 
quả là còn ít ỏi và khập khiếng. 


(1) Nghị quyết Đại hội [V, Nxb Sự thật, Hà 
nội. 1977, tr, l8. 

(2) Mác—~Ăng-gben : Tgyên sập, Nxb Sự thạc, 
Hà sội, 1961. +. 1, tr. 25. 


Đương nhiên, chủ nghĩa xñ hội không 
hè cát đứt truyền thống, mà ngược lại 
có thừa kế, thanh lóc và nàng những 
tính boa của truyền thống lên một: 
tầm cao mới. 

Truyên thống phải chăng là sự lắng 
đọng tự nhiên của dòng sông lịch sử. 
Mà lịch sử thi luôn luôn là một chuỗi 
của những giai đoạn tạm thời trong 
sự plát triền vò cùng tàn, từ thấp lên 
cao. Là cái được truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, những giá trị truyền 
thống được mỗi tl:ời đại chọn lọc, kế 
thửa và phát triền. Có nghĩa là, 
những giá trị truyền thống chí được 
thừa nhận là giá trị khi điều kiện xã 
_ hội của giai đoạn lịch sử mới văn còn 
đủ cho những giá trị đó tòn tại, khi 


những giá trị ấy vẫn cỏn đáp ứng - 


được nhu cầu của sự vận động và 
phát triền của giai đoạn mới. Khi đề 
cao những mặt tốt đẹp của con người 
Việt nam truyền thống, tìm thấy những 
mặt mạnh cần khai thác và phát huy 
nhăằm đáp ứng những yêu cầu của giai 
đoạn cách mạng mới, không thê 
không thấy những mặt vếu, những 


hạn chế của con người truyều thống. 


Bởi lẽ, những hàng số vật chất — xã 
hội đã tạo nén những giá trị tỉnh thần 
truyền thống tốt đẹp cùng chính là 
cội nguỏn của những mặt yếu kém của 
con người vốn là tác nhân dòng thời 
cũng là sản phảm của lịch sử. 

Từ xã hỏi của sản xuất nhỏ sang 
xã hội của sản xuất lớn, lại là sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, con người 
Việt nam của thời kỷ quá đò đang bị 
giáng eo dữ đòi giữa những quần tính, 
của xã hội cô truyền và sức hút mịịnh 
mẽ của xã hội hiện dại. Nêu truyền 
thống là sự khẳng định cái đã có như 
là một kết quả vẻ mặt thực tiền cũng 
như vẻ mặt tàm lý thì cái đđ có vốn 
quen thuộc và có uy lực vì nó mang 
tính ôn định. Vì vậy, cái đã có đã 
nuôi dưỡng lrong CON người mọi 
trang thái càn bàng, chỉ ít là về nại 
tầm lý. Đó là một sức nàng đáng sợ 
trì kéo €on người, kim hàm xu thế 


bb) 


vươn tới phía trước, vươn tới cải. 
mởi. Đặc biệt là cái đã có của xã hôi 
cô truyền sẵn xuất nhỏ lạc hậu lại 
được trảm tích trong suốt một bẻ dày 
hàng nghìn năm của lịch sử trong 
một phương thức sản xuất dặc thủ 


của phương Đông. Trong chiều dài 


hàng nghìn năm ấy ít vCó sự đòi mới 
về khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 
Cải cày chìa vòi từ thời Lý vẫn còn 
phỏ biến trên các cánh đồng châu 
thô sông Hồng. sông Mã giữa thế kỷ 
20 này. Trước Cách mạng Tháng Tâm 
năm 1915, xã hội Việt nam chưa trải 
qua một cuộc cách mạng xả hội theo 
đúng ý nghĩa dích thực của nó, cũng 
chưa trái qua một cuộc cách: mạng Tư 


“Tưởng thật sự đề đồi mới tư duy, đồi 


mới Íöỏi sông, 


Chưa trải qua sự phát triền tư bản,,. 
chủ nghĩa, trong lòng xã hội Việt nam 
chưa hình thành nöi một giai cấp tư 
sạn mà đề tồn tại, nó phải luôn luôn 
cách mạng hóa công cụ sản xưát, 
nghĩa là cách mạng hóa toàn bộ những 
tquan hệ xã hội. Cũng vì vậy, xã hội 
Việt nam cô truyền chưa từng chứng 
kiến sự đáo lòn liên tiếp của sản xuất; 
sự rung chuyên không ngừng có tính 
chất đặc trưng của thời đại tư sản. 
Xen kinh tế nòng nghiệp của cái làng 
tiều nòng nhỏ hẹp và khép kín tự 
cunø. tự cấp không sao chuyên nöi 
sang sản xuất hàng hóa đã tạo ra một 
hệ thống khép kín khiến cho nhân 
tố mới khó chọc thủng vào dễ mở 
một đột phá khẩu. Vì vậy. sự thủ cựu 
"ä đỉnh đốn tronữ nền san xuất xã 
hội kéo theo sự Ì ạch. đm chân tại 
chó trong nhiều lĩnh vực của hoạt 
dòng xã hội đã kéo đài triền miền 
cho đến tận giữa thế Ký này. 


Điều cần đạc biệt lưu Ý, xã hỏi sản 
xuất nhỏ lại là mạnh đất nuôi dưỡng 
hệ tư tưởng Nho giáo, mọt hệ tư 
trơng đề lại những di hại nặng nề 
rong đời sống tính thần của xã hội. 
Nói thật sóng phẳng, hệ tư tưởng ấy 
chưa được xác định. rõ ràng, đứt 


khoát 1à đối tượng cần phê phán một 
. {ách kiến quyết đề thanh toán đi 
trong cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
Đó là một hệ tư tường lấy việc phục 
có làm chuẩn. Trong hệ tư tưởng ấy, 
các thè chế kinh tế — chính trị — xã 
hội đều bị phạm trủ nhà chỉ phối, s 
lấy mo hình gia đình mà mơ rộng ra. 
Ở đày đạo đức được đưa lên hàng 
đầu, còn tài trí thì bị coi rẻ, và đạo 
đức ở đây chủ yếu cũng chỉ là đạo 
đức ứng xử nhằm giữ các mối quan 
hệ cho đúng, nhằm bảo đảm nguyên 


tác tỏ chức xã hội là từ ái, khiêm ' 


nhường. lấy hòa làm quý. 

— Nền sản xuất nhỏ và hệ tư tưởng 
Nho giáo dễ tạo nên tâm lý thích ôn 
định, ngại xê dịch, đồi mới. Nền ngoại 
thương —một nhân tố của sự dây 
mạnh sản xuất và đồi mới kỹ thuật — 
không sao phát triền nồi mặc dù bờ 
biên nước ta vốn có khá nhiều bến' 
cảng. Trong cái * đất lề, quê thói 
quen thuộc thi “cấy cày vốn nghiệp 
nông gia ›, tâm lý * trong nông, ức 
thương ® vẫn giữ thế chủ đạo. Người 
ta ghét cảnh «gạo chợ, nước sông » 
ngay cả khi đã có nhu cầu trao đồi, 
buôn bán “nhất càn thị, nhị cạn 
giang ». Tâm lý * trâu ta ăn có đông 
ta ? ngăn chặn mọi sự đói mới vươn 
ra, bóp chết những khát vọng giai 
phóng cá nhân đề tự đt mình vào 
những hoạt động mới, kích thích và 
phát huy năng lực sáng tạo. Người 
ta để bằng lòng với cái hiện có, dễ 
thoa hiệp, ngại « rút dây động rừng, 
«sinh sự, sự sinh *, tự an ủi “tránh 
voi chẳng xấu mặt nào? và chủ 
trương ® một điều nhịn là chín diều 
lành ®. Cung cách làm ăn và lề thói 
ứng xử đó đễ luyện cho con người lối 
suy nghĩ “năng nhặt, chặt bị?" và 
khuven khích sự « khéo tay hay làm”, 
đề cao triết lý #trắăm hay không bàng 
tay qucn » mà xa lạ với sự mạnh dạn 
đồi mới. Lối suy nghĩ như vậy chỉ có 
the dân tới chủ nghĩa kinh nghiệm 
chứ không vươn tới được lý luận và 
-quy luật. Đã đề cao kinh nghiềm thì 


nhất định “ông bảy mươi phải hồi 
ông bảy mốt ?, việc sống lâu lên 
lão làng ? là chuyện dĩ nhiên. Trật 
tự «lão quyền » là sản phầm của một 
trình độ kỹ thuật sản xuất nông 
nghiệp lạt hậu. Vốn tri thức làm giàu 
cho các thế hệ theo lối truyền nghề 
van chỉ là con số cộng những kinh 
nghiệm được tích lũy theo chiều dài 
của thời gian không có đột biến, nhảy 
vọt. Có thể nói sự * bảo thủ trì trệ Ð, 
« sự lạc hậu về nhận thức lý luận và 
vận dụng các quy luật...» (2) của 
chúng ta vừa qua chính là sản phầm 
của một nền sản xuất nhỏ, phong 
kiến. lạc hậu. 

Nghiêm khác nhìn lại những mặt 
hạn chế của con người xã hội sản xuất 
nhỏ, chịu ảnh hưởng nặng nề của hệ 
tư tưởng Nho giáo, là một thái độ 
thực sự cần thị, có trách nhiệm đối 
với nhu cầu cấp bách của sự đôi mới 
nhàn thức, đôi mới tư duy, trước hết 
đà tư duy Kinh tế, Đương nhiên, chúng 
ta nói đến con người không chỉ là con 
người nói chung, mà trước hết nhin 
nhàn con người trên bình điện kinh tế 
và xã hội. Tuy vậy, không thề không 
thuy một sự thật là, trong những 
điều Kiện pào đó, các nhân tố kinh 
tế dường như khóng giữ được vai trỏ 
là tác nhàn chủ yếu lìm biến đồi xã 
hội, mà những tác nhàn phi kinh tế 
lại giữ vai trò quan trẹng đối với 
nhịp độ phát triền của xã hội. Những 
lúc đó, vai trò nhân tố con người càng 
trở nên nội bật, là động lực số một 
của sự biến đôi về kinh tế và xã hội. 
Thể nhưng con người không tách rời 
diu kiện sống của họ, và trước sau 
văn là một sản phẩm của hoàn cảnh, 
3ởi Vậv; con người—chủ thê của tiễn 
trình xã hội từ sẵn xuất nhỏ tiến thắng 
lén chủ nghĩa xã hỏi bỏ qua giai doan 
phát triển tư bản chủ nghĩa — không 
thề Không mang dàm đầu ấn của sự 
phát triển đạc thủ của lịch sử Việt 


(3› Bảo cáo chỉình trị của DCTHTUD tại Dại 
hội VĨl, Tạp cht Cộng sảa só 1-1057, 


nh 
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nam. Sự phát t:iền của những hình 
thái kinh tế xã hội là một quá trình 
lịch sử tự nhiên, chúng ta khỏng thà 
nào nhảy qua hoặc đùng sắc lệnh đề 
xóa bỏ các giai đoạn phát triên tự 
nhiên đó mà chỉ có thề rút ngắn các 
giai đoạn đó mà thôi. Chúng ta chỉ 
có thề bỏ qua lính tự phái của quả 
trình tạo ra nền sản xuất lớn n:à chủ 
nghĩa tư bản đã làm để tạo nên cãi cốt 
vạt chất của nền sản xuất lớn, chứ 
không thê không cần đến cái cốt vạt 
chất ấy. Thời dại đã tạo ra những 
từn đẻ đẻ chúng (a có thể bỏ qua tính 
tự phát phải trả giá bằng những đoạn 
đường ngon ngoèo hàng mắv trăm 
năm dầy mẫu và nước mát của quần 
chúng lao động, để chúng ta lự giác 
tạo ra cái cốt vật chất: ấy bàng quá 
trình công nghiệp hóa xă hội chủ 
nghĩa. Cũng có nghĩa là, chúng ta 
không hè bỏ qua và không thê bỏ 
qua giai đoạn phát triền từ sun 
xuất nhở lên sản 1uãi lớn, chủng 
ta chỉ rút ngắn và «làm giảm bớt 
eơn #au để › của lịch sử bằng cách bỏ 
qua những tội ác của chủ nghĩa tư 
bản đề đi theo một con đường thắng, 


KHÔNG DOÃN HỢI | ; 


tuân thủ cải lô gích tự nhiên của quả 
trình phát triền các hình thái kinh tẻ — 
xã hội bảng cách tự giác tạo ra nên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghìa. 


Nói †ự giác, có nghĩa là, do nhàn 
thức được quy loạt phát triền tự nhiên 
của iịch sử, con người có thê chủ 
động hướng hành động của mình phù 
hợp với quy luật, chủ động thúc đáy 
quy luật phát triền. Chính vì vậy 
chúng ta càng phải nghiêm khúc và 
tỉnh tảo nhìn hhận sự trả giá cho việc 
rút ngắn con đường của lịch sử, trãnh 
tư tưởng chủ quan, nóngfvỏi, muốn 
bỏ qua những bước đi cần thiết và 
coi thưởng quy luật khách quan. Là 
chủ thề cứa giai đoạn lịch sử đảy 
những biến dộng của hước ngoặt cơ 
bán, con người Việt nam hôm này 
càng phái đũng cảm nhìn lại những 
mặt yếu của mình đề rũ bỏ cải cũ, 
vươn tới cái mới, thco kịp trào lưu 
chung của thời đạt. 


€Con người mới đang hình thành 
trong quá trình phát triển tự nhiên 
của lịch sử, ngày ngày phải tự trở 


"thành mới trong hoạt động thực tiền. 


NIU (ẦU VÀ TÍNH TÍ(H (Ự( (ỦA (0N NGƯỪI 


È thực hiện thẳng lợi mục tiêu 
Hị Lòng quất trong những năm còn 

lại của chặng dường đầu tiền, 
Nghị quyết Đại hội VI đã nhắn mạnh 
nhiệm vụ @xáy dựng và tô chức thực 
hiện một cách thiết thực và có hiệu 
qua các chính sách xã hội ». Đó là một 


á0 


biều hiện mới trong tư duy kỉnh tế 
đổi lặp với tư duy kinh tế đơn thuần 
trước đày, bởi lẽ * cot nhẹ chính sách 
aä hội cũng là coi nhẹ yêu tố con 
người trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa œä hội nà bảo nệ To quốc (Nghị 


quvết Đại hội thứ VI của Dãng — 
TBEDHT nhãn mạnh). 


Chưa bao giờ văn đề nhân tỏ cơn 
người lại được đặt ra một các? niêm 
túc, eäp thiết như hiện nay, Ki quá 
trình đỏi mới vẻ mọi mặt, quá trỉnh 
cui tô bất đầu điển ra, mà thực chất 
của đòi mới, cài tò như cách diện 
đạt của ÁN. Goóesba-trỏp — là tạo 
điều kiện để mỗi người cảm thấy minh 
làm chú đất nước (xem Nhân đả, sỐ 
ra ngày 27-10-1986). Nói cách khác, 
đó là quả trình phát huy mọi khả nắng 
của con người. 


Từng bước làm rõ nhàn tố con 
người trong sự nghiệp cách mạng Ở, 
nước ta hiện nay, đặc biết là trong 
xảy dựng kinh tế, có ý nghĩa to lứn, 
Vấn dẻ càng có ý nghĩa cấp bách trong 
tỉnh hình kinh tế ~ xã hội đang có nhiều 


khó khăn như hiện nay :khóòng tích - 


cực hóa được nhân tố con người tÌi 
không thể nào đưa nên kinh tế nước 
ta ra khôi những khó khăn to lón, 
kéo dài như hiện nay, Bởi lẽ, theo 
Mác, sự phát triền sản xuất của mọi 
eä nhản là của cải thật sự của mọi xã 
hội, và lịch sử chẳng qua chỉ là hoạt 
động của cơn người theo đuồi các mục 
dich của mình. Chính hoạt động của 
€on người, tính năng động, sự lành 
nghề, thói quen làm việc, thái độ đối 
với kỹ thuật, vật tư, thiết bị, mỗi quan 
hệ với đồng nghiệp, với cấp trên của 
họ, xét đến cùng là nhân tố quyết định 
thành bại của công việc, đủ việc lớn 
hay việc nhỏ. 

Dê tích cực hóa nhân tố con người, 
phai tính đến quy luật, xu hướng. mâu 
thuần trong sự phát triền và phát huy 
tính tích cực xã hội của con người, 
phải kết hợp với toàn bộ cơ chế nàng 
cao tínma tích cực xã hội — chính trị 
của công dàn. Tích cực hóa nhàn tố 
con người là kết quả của sự tông hòa 
các biện pháp kính tế, chính trị, xã 
hội... › | 

Trong quân lý kinh tế, tích cực hóa 
hàn tố con người nghĩa là tác dộng 


Vào con người lào động, phát huy 
tính tích cực Kinh -tế của người lao 
động, sao co người lạo động có thể 
đạt tỏi mtc tiêu kinh tế đề ra trên cơ 
SỞ thái đò tự giác, c0 động, sáng tạo 
của minh doói với lào động xã bội, 
nàng cao {ah Liệu quả {rong lao động 
của nàằnÈ, | 


Tính tien cực kiah tế của người 
lao @ộng (nhe siên không phải trên lời 
nói m> hàng việc làm, bằng hành động 
thực Liên, Thể nnững đề đi tới hành 
dòng tích cực trong sản xuất, kinh 
đoanh, phục vụ, con người phải trai 
qua một hệ thông ứng xử bất đầu tử 
sự nhận thức hoàn cảnh xã lội và tự 
nhiền, đèn các nhủ cầu vật chất, văn 
hóa, đến các nhủ câu được nhận thức 
đưới hình thức lợi ích mục đ:ch, 
nguyện vọng, mong muốn..., đến dòng 
cơ ròi mới đến quyết định hành động. 
lành động chính là sự thực hiện mục 
tiêu, thỏa mãn nhu cầu. Nhàn tố chính 
cúa ứng xứ là các nhu cầu. 


lo vậy, cơ chế quản lý kinh tế tôi 
ưu là cơ chế tác dòng mạnh mẽ đến 
người lao động làm cho (hdtL:độ 0à 
hành động của con người phù hợ puới 
đội hỏi của va hội, của lô ö thè, 


Chủ nghĩa Mác —Lê-nin coi nhụ cầu 
của con người là nhân tố trung tâm 
chủ vếu kết hợp được trong con người 
sự quyết định khách quan với sự 
quyết định chủ quan bên trong của. 
môi người. Các như cầu được ý thức 
Sẽ ttora mục tiều tự giác trực tiếp 
hướng đản hành động của con người. 
Chúng ta Không coi nhẹ vai trô quan 
trọng của sức mạnh các tư tưởng đối 
với hànl: vi của con người, song chỉ 
eÓ những lý luận phản ánh các nhu 
cầu của quản chúng mới chinh phục 
được đòng đảo quần chúng. Nhu cầu 
là cái kết hợp làm một chủ quan và 
khách quan; lãnh đạo và bị lãnh đạo, 
chủ thể quán lý và đối tượng quản lý 
Sự tôn fại các nhủ cầu đem lại thái 
độ tích cực của con người tìm cách 
thỏa mãn các nhụ cầu đo 
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Cũng do vậy; 0iệc kích thích hoạt 
động của con người; lích cực hóa nhân 


lõ coa người không có gì khác hơn là. 


quan tâm đến các lợi ích bà nhu cầu 
của con người, (ìm cách thỏa -năn 
những nhu cầu ấự, tuy rằng không 
thề xem nhẹ và cần phải kết hợp cả 
với việc động viên tỉnh thần. 

Những năm gần đây phải chăng 
chúng ta đang có cái mới trong cách 
tiếp cận người lao động, trong thái độ 
của xã hội đối với địa vị và tầm quan 
trọng của họ trong xã hội và rong sự 
phát triền xã hội, đối với những thành 
tích của họ trong cuộc sống, đối với 
những yêu cầu và nhu cầu của họ? 
Cách tiếp cận ấy về thực chất không 
mới lạ. Cái níới là phải trải qua nhiều 
năm, nhiều thăng trầm thậm chí khủng 
hoảng. người ta mới nhận rõ ra chân 
lý rất đơn giản rằng con người hoạt 
động sẵn xuất không phải vì nhu cầu 
của mình thì còn vi cái gì ? Làm sao 
có thề tích cực hóa dược nhân tố con 
người nếu như cuộc sống ngày cảng 
khó khăn? tiền lương thực tế ngày 
càng giảm ? 

Từ cách tiếp cận ấy, vấn đẻ đặt ra 
là vì sao cơ chế quản lý của chúng ta 
chưa phát huy được mạnh mẽ nhân 
lð con người và làm gì đề có thể tích 
cực hóa được nhân Lố con người ? 


Về đại thề câu trả lời đã rõ ràng. 
Song cần phải phản tích cụ thề hơn 
dề tìn biện pháp giải quyết những 
văn đề bên irong nà bên ngoài cơ chế 
quản lý kinh tế (cơ chế quản lý kinh 
tế được hiều theo nghĩa hẹp). 


Về nbân tố bên trong, nghị quyết 8 
của BCHTUĐ (khóa V) đã chỉ ra rõ 
ràng những gì là trở ngại. Ở đây chỉ 
xin đề cập thêm hai vấn đề. 1iột lả, 
việc đồi mới bộ máy quản lý đề thực 
hiện cơ chế quản lý mới cần tiên hành 
càng nhanh càng có lợi, nhưng việc 
thực hiện những biện pháp cụ thê đề 
khắc phục những trở ngại trước đây 
không thể nôn. nóng, vội vàng. Việc 
giải quyết văn đề giá, lương, tiên vừa 
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qua là một kinh nghiệm. Hai là, việc - 
đồi mới bộ máy quản lý cùng các biện 
pháp, chính sách kinh tế v.v. cần 
quán triệt tỉnh thần khuyến khích mỡ 
rộng và phát triền sản xuất và trao - 
đồi. 

Nói bên ngoài trước hết và chủ yếu 
là nói đến hệ (hồng quuết định kinh lế 
chiến lược bao gồm mục liêu 0d biện 
pháp kinh tế chiến lược mang linh 
giai đoạn. ~ 

Mục tiêu kinh tế chỉnh là sự biều 
hiện ở đạng khái quát nhất nhu cầu. 
xã hội và việc thỏa mãn nhu cầu vật 
chất trong một giai đoạn lịch sử nhất - 
định. | 

Nếu thỏa mãn nhu cầu xã hội là 
mục đích thì phát triền sản xuất chỉ 
là phương tiện. Không nên coi thỏa 
mãn nhu cà Jà thuộc phạm trủ tiêu 
dùng đề rồi coi phát triền sản xuất là 
mục tiêu thứ nhất. Nhu cầu sẽ không 
có tác dụng tích cực hóa nhân tố con 
người mạnh mẽ nếu nhu cầu ấy không 
được định lượng hóa. Sản xuất, phát 
triền sẩn xuất không phải vì những 
nhu cầu trừửu tượng, viền vông. Rhi 
nhu cầu không cụ thề hóa được bằng 
những con số thi kết cấu kinh tế có 
thề đi chệch hướng, sự tích cực hóa 
nhân tố con người thiếu tính hướng 
đích cụ thê, sẽ bị phân tán, rốt cuộc 


- việc thỏa mãn nhu cầu, thực hiện mục 


tiêu cũng không đạt được. 

Kinh nghiêm của các nước anh em 
đáng đề cho ta suy nghỉ. 

Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức đã rút ra kết luận rằng, nếu mức 
sống chỉ tăng có 32 thì ảnh hưởng đối 
với việc tăng năng suất lao động xã 
hội hầu như không có. Như thế cũng có 
nghĩa là mức tăng ấy không tác dòng gì. 
mạnh mẽ đến tính tích cực kinh tế 
của người lao động. 

Kinh nghiệm các nước cũng chỉ ra 
rằng không phải hề cứ tăng việc thỏa 
mãn như cầu tà đã đầy được nhản tố 


cœon người lén. Bởi lẽ một mặt, cần 


phải xem xét nhủ cầu hợp lý hay 


chưa, mát khác, việc Y\hỏa mãn nhu 
cầu có vượt quá khả năng kinh tế 
của đất nước hay không và sau đó còn 
có thề tiếp tục tăng lên được nữa 
khòng. Mức sống được nâng cao ròi 
sau bị chững lại (chưu nói gì đến tụt 
xuống) sẽ gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng. Do vậy Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức đi tới chủ 
trương cần phải giải quyết vấn đề như 
thế nào đề cho người lao động cảm 
thấy cuộc sống luôn luôn được cải 
thiện và ngày càng được cải thiện. 


Kinh nghiệm “có thề khác nhau, 
song cái: giống nhau là ở sự định 
lượng nhu cầu thiết yếu. 

Chúng ta chưa có hệ thống định 
lượng mục tiêu có căn cứ kinh tế, 
khoa học. Đành rằng đây là một công 
tác khó khăn, cực kỳ khó khăn đối 
với chúngrta vì tiềm năng ta chưa 
nắm bát được dầy đủ. Thế nhưng đó 
lại là một công tác không thề né tránh, 
hơn nữa là công tác phải có trước, là 
giấy thông hành cho mọi hoạt động 
kinh tế cũng giống như việc gỡ rối 
một cñộn dây đòi hỏi phải lần ra cho 
bàng được cái nút đầu tiên. Không 
thề sống mãi bằng ý nghĩ “vừa thiết 
kế, vừa thi công ®. Với ý nghĩ.ấy làm 
§ao mà thi công có hiệu quả được. 

Tính cụ thề của mục tiêu cần được 
găn chặt với tính hiện thực, tính giai 
đoạn của nó. : 

Có tính hiện thực có nghĩa là phù 
hợp với yêu cầu và khả năng trong 
từng điều kiện lịch sử cụ thề. Dó là 
tỉnh lịch sử — cụ thề của mục tiêu, của 
sự thỏa mãn nbu cầu. Mục tiêu kinh 
t£ không thề xuất phát từ nguyện vọng 


chủ quan. Chúng ta đang ở chặng ` 


đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. 
lục tiêu đó chỉ có thề là ồn định được 
mọi mặt tình hình kinh tế — xã hội, 
liền lên có !ích lũu từ nột bộ nền kinh 
lẽ quốc dân oới mức độ cần thiết đề 
mở rộng sự nghiệp công nghiệp hóa. 

Sự vước lượng thời gian phải trải 
qua dể kết thúc một chặng đường 


không thê thay thế cho những chỉ 
tiêu cân thiết phai vượt qua. Có tích 
lũy tử nội bộ nền kinh tế quỏc dân là 
mục tiêu phải đạt tới đề chuyền giai 
đoạn (chặng đường). còn ôn định tình 
hình, cân đối sản xuất, tiêu dùng là 
nhiệm vụ phải vượt qua. 


Vậy theo chúng tôi, mục tiêu kinh 


- tế mà chặng đường đầu liên phải đạt 


được: là có lích lñụ từ nội bộ nên kinh 
l# quốc dân, nghĩa là trong thu nhập 
quốc dân phải đạt được mội tỷ trọng 
nhất định sản phảâm thặng dư, nghĩa 
là vấn đề thời gian lao động tất yếu 
trên phạm vi toàn xã hội đã chấm đứt 
trước đó một số năm nhất định, 


Trạng thái kinh tế mà chúng ta 


đang sống là một trạng thái mất càn: 


đối nghiêm trọng giữa thu và chỉ, sản 
xuất và tiêu dùng. Tuy hiện nay, mức 


__ sống của nhàn đàn lao động nước ta 


còn thấp, song phải thấy rõ răng chúng 
ta đang tiêu dùng quá mức làm ra 
được. Nghĩa là chúng ta vẫn chưa 
giải quyết xong sản phảm tất yếu trên 
phạm vi toàn xã hội. Muốn giải quyết 
vấn đẻ này phải eó một thời gian 


nhất định và đỏi hồi phải phân chia ˆ 


chặng đường đầu tiên thành những 
chặng nhỏ, những kế hoạch 5 năn) và 
tương ứng với chúng là các nhiệm kỶ 
đại hội. Mỗi đại hội phải giải quyết 
một bộ phận mục tiêu (heo mọt trạt 
tự nhất định. liện nay, trước hết là 
ôn định tình hình kinh tế — xã hỏi. 
Nền kinh tế 
sau khi đã tạo ra được sự «thăng 


-bằng ®, 


Mục tiêu kỉnh tế là yếu tổ quyết 
định dê phát huy nhân tố con người. 
Song nếu không có biện pháp kinh tế 


thích ứng thì vai trò của mục tiêu, ' 


cho dù cụ thể và hiện thực bao nhiêu, 
cũng mới chỉ là khả năng. 


Với mục tiêu kinh tế của ca chặng 


đường đầu tiên như trên, thị hiện 
nay, trong những nãm trước mắt; 
ngành sản xuất phải được ưu tiên là 
nông nghiệp chứ el'ra thề ưu tiên cÌho 


4.). 


chỉ có thề *cất cành ® 


, 


còng nghiệp nặng đủ sự ưu tiên ấV 
hợp lý như Thể nào, Rhong ti tu tiền 
p#ật triển eÖng nghiệp nàn? khong CÓ 
BA Tà không Xây đựng CóC XI Dr IóD 
CODĐ HỢI HT PắnĐ, Niệc XÂY G0 sÖnDg 
PØHIC0 Hÿyng Ở Gàảy chủ vền và (rước 
l¿ƒ£Sdtrởe! coi là một thành tố trong 
cầu ;rúc của sản xuất đông nghiệp là 
mặt rạn hàng đau và là tiên đề tạo 
ra tính liền tục cho sự phát triển, 
không nên cho rằng vÌ có nguồn viện 
trợ bẻn nữ ài mà có thề phát triển 
công nghiệp rạng độc lặp với khả 
năng kinh tế bên trong. Trong điều 
kiện kinh fê nhất định, việc xảav dựng 
như tÌừ£ đã tEu hút khá nhiều vật tư, 
lao động, tài chính lẽ ra phải dùng 
cho một phương hưởng hiện thực hơn. 
Không phải trong bất cử tỉnh hình nào 
Việc xảy đựng nhiều xí nghiệp cũng 
có thè giảm bớt khó khăn cho nền 
kinh tế. 

Khi sản xuất nòng nghiệp được coi 
là mặt trận hàng đầu thì không lẽ gì 
nông dân (đặc biệt là ở vùng sản xuất 
lưởng thực, nông sản xuất khầu), thợ 
thứ công, những người lao động trong 
qganh tiều công nghiệp, những người 
eó mỗi liên hệ thắng và trực tiếp nhất 
vơi sản xuất nông nghiệp lại không 


N 


W | 


PHAH HIỀN 


được @oi là những đói tượng (Tước 
Liên eần phải tác động bằng mọi cách 
đ: pn¿!t huy tính tích cục của họ, 
Nghĩa là phải tưu Điền tạo điều Kiện 
cho những người lao động đó pÏiát 
tri`n mạnh n:š sản xuất, tạo ra nhiều 
sản phẩm hàng Póa, phải ru liền thỏa 
mẩn nhủ cầu của họ, làm Khác đi 
sẽ kiông tua cái thiện được đời sông 
của các bộ phản dân eứwr eòn lại, kẻ cả 
giai cấp công nhàn, lời sốn;: của cán 
bộ, công nihàn, viên ciức, lực lượng 
vũ trang hiện nay là T"ặt gương phản 
chiều cä như cầu có khả năng tlanh 
toán của nöng dân lần chính sách thỏa 
mãn nhụ cầu của họ. lương thực, thực 
phảm là từ sản xuất nông nghiệp 
Hà ra. 


Tóm lại, nhu cầu là vếu tổ cơ bàn 
kích thích tính tích cực kinh tế của 
người lao động. Quan tâm thỏa màn 
nhu cầu của họ là biện pháp eơ bẵn 
đề tích cực hóa nhân tố con người. 
Nhu cầu bao giờ cũng cụ thề và hiện 
thực, do vậy mục tiêu phấn đấu bao 
giờ cũng phải cụ thê, hiện thực và 
được thực hiện theo một trật tự nhất 
định. Có như vậy nớới phát huy được 
mạnh mẽ nhân tố con người. 


(0W NGƯỜI VIỆT NAM VỚI KỈ (ƯƠNG - 
QUẦN LÝ KINH TẾ, XÃ HỘI THE0O PHẤP LUẬT 


ON người Việt nam vốn có truyền 
thống tốt đẹp, trải qua quá trình 
cách nrạng vẻ vang đã rên luyện 
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bản lĩnh vững vàng và những phầm 
chất cao quý. Con người Việt nam là 
COI HgưỜi yêu Hước nông nàn, cầm 


, 


ghét áp bức bóc lột, đũng cảm và kiên 
cưởng, quyết chiến quyết thắng mọi 
kể thủ xâm lược, sẵn sàng hy sinh tất 
cả vì độc lập tự do, đoàn kết, tương 
trợ, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong 
những lúc khó khăn, có thiên tai địch 
họa. Con người Việt nam cũng là con 
người lau động cần cù, yêu chủ nghĩa 
xã hội và có tỉnh thần quốc tế cao cả, 
biết quý trọng lẽ phải, yêu công lý và 
công bằng xã hội. Tất cả những giá 
trị đạo đức và truyền thống dân tộc 
töt đẹp của con người Việt nam đang 
được thế hệ chúng ta ngày nay kế! 
thửa và vun đắp cho cả mai sau. 
Song con người Việt nam, đo chịu 
anh hưởng của nền sẵn xuất nhỏ lâu 
đởi, cho nên còn mang nhiều nhược 
điềm về mặt ý thức, tâm lý, phong 
cách, tập quần, lối làm ăn, sinh sống. 
Những nhược điềm này cộng với ảnh 
hưởng của những tư tưởng phi vô sẵn 
khác đã tạo nên sức ÿ, sức cản to lớn 
trong quá trình cải tạo, xóa bỏ những 
cái cũ và xây dựng những cái mới của 
chủ nghĩa xã hội, nhất là trong chặng 
đường đầu tiên hiện nay với một nền 
kinh tế côn nhiều thành phân và tỉnh 
hình kinh tế, xã hội diễn biến phức 
tạp. Trong những người lao động 
thuộc giai cấp công nhân, nông dân, 
tăng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, 
các lực lượng vũ trang, có nhiều người 
đaig phần đấn phát huy những phẩm 
chát tốt đẹp, rèn luyện bản thân mình 
về nhiều mặt đề có thề cống hiến 
-_ nhiều hơn cho xã hội, trở thành những 
con người làm chủ dất nước. Song 
mấy năm gân đày, một bộ phận người 
lao động, do thiếu vững văng về chính 
trị, tư tưởng và đạo đức, đã thoái hóa, 
biến chất, đi vào con đường tiêu cực: 
đầu cơ, buôn lậu, tham Ô...; một sỐ 
miá trị đạo đức đã được dày công xây 
đựng bị xói mòn. Do việc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và quan lý kinh tế bị 
buông lỏng một thời gian, số tư 
thương phát triền mạnh và những 
hoạt động vô tô chức của họ đã tác 
động xấu đến thị trường và giá cả. 


Bọn phạm tội, phạm pháp rảo riết 
hoạt động, chiếm đoạt một bộ phận 
không nhỏ tài sẵn của Nhà nước và 
của nhân đản, pây tác hại lớn đến sản 
xuất, đời sống và quyền làm chủ tập 
thề của nhân đân lao động. Bọn chúng 
hưởng thụ bất hợp pháp mọt phần 
đáng kề thu nhập quðe dân, coi thường 
pháp luật nhà nước và công lý xã hôi, 
Nhìn chung, tâm lý xã hội có những 
diễn biến không tốt, để bị tác động 
tiêu cực trước những khó khăn “về 
kinh tế và sự phá hoại của địch về 
nhiều mặt. 


Trong tỉnh hình kinh tế, xã hội phức 
tạp như vậy, nghiền cứu, phản tích 
sâu sắc và toàn diện nhân tố con người 
Việt nam trên cơ sở khoa học và thực 
tiên quả là công việc không giản đơn. 
Việc phân tích kỹ nhân tố con người 
đó đưới giác độ của nhiều ngành khoa 
học, của phiều ngành quản lý nhà 
nước có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
to lớn trong sự định hướng, mục tiêu 
và biện pháp phát huy nhân tố con 
người trong giai đoạn cách mạng hiện. 
nay. 

Ở đây, chúng tôi chỉ tập trung phán. 
tích hai văn đề: vị sao nhân tỐ con 
người chưa được phát huy đúng tầm: 
trong việc quản lý kinh tế, xã hói theo 
pháp luật; cân có những biện pháp gì 
đề xây dựng con người mới sống có 
kỷ cương, làm việc vì chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 


I ~TVề mấu nguyên nhân hạn chữ 
Uiệc phát huu nhàn tố con người trong 
quản lÚ hinh lễ, xã hội theo pháp 
Luật. 

Con người không thê tách mình 
khỏi xã hội, không thề tồn tại bên 
ngoài các quan hệ xã hội. Như Mác 
đã nói: ® Trong sự sản xuất xã hội ra 
đời sống của mình, con người ta có 
những quan hệ nhất định, tất yếu, 
không tủy thuộc vào ý muốn của họ 
tức những quan hệ sản xuât, những 
quan hệ này phù hợp với một trình 
độ phát triền nhất định của các lực 


La 


lượng sẵn xuất vật chất của họ. Toàn 
bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp 
thành cơ cấu kỉnh tế của xã hội, tức 
là cái cơ sở hiện thực, trên đó xây 
dựng lèn một cấu trúc thượng tàng 
pháp lý và chính trị, và tương ửng vời 
cơ sở thực tại đó thì có những hinh 
thái ý thức xã hội nhất định » (1). Con 
người là tông hòa các mỗi quan hệ 
xã bội. Bản chất của con người bộc 
lộ trong các quan hệ xã hội đó. Phải 
qua hành vi, hành động tham gia vào 
những quan hệ xã hội khách quan mới 
đánh giá đúng bản chất của eon người; 
thấy rõ nhản tố con người trên từng 
mặt quan hệ. Chúng ta có thề phân 
tích, trong những mỗi quan hệ xã hội 
nào và khi nào thì người nông đân 
vừa là người lao động chân chính, 
. vửa là người buôn bán nhỏ thực thụ 
hoặc ít nhiều là như vậy. Nguyên 
nhân làm cho người nòng dân hành 
đóng đầu cơ, buôn bán nhỏ không chỉ 
có nguồn gốc kinh tế sâu xa, mà còn 
do cá tâm lý, nhận thức tư tưởng 
chính trị, trình độ hiều biết văn hóa 
và pháp luật, và cũng có phần do cơ 
chế điêu chỉnh chưa hợp lý của pháp 
luật hiện hành gày nên. Chẳng hạn, 
khi nhận được hàng đối lưu của Nhà 
nước theo con đường nợp pháp. nhưng 
hàng đó không thật sự cần thiết cho 
nhu cầu thực tế của mình, người nông 
đàn buộc phải bán ra thị trường tự 
do, hoặc là khi không nhận được kịp 
thời vật tư, phân bón phục vụ cho sản 
xuất theo quy định, người nông dân 
lại buộc phải mua những thứ đó trên 


thị trường tự do với giá cả biến động: 


thường xuyên. Như vậy, ngoài các 
nguyên nhân khác, còn cỏ nguyên 


nhân pháp lý, do cơ chế điều chỉnh - 


và thực hiện pháp luật chưa đồng bộ 
và chặt chẽ, thúc đầy đỏòng cơ, ý thức, 
tàm lý tiều thương phát triền trong 
€0n người nông đàn. 

Rö ràng, dù có ý thức hay vô ý 
thức, con người tất yếu phải tham 
gia vào những quan hệ xã hội nhất 
định được pháp luật điều chỉnh 
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và quy định khuôn khồ, phạm vi, 
mức độ, phương hướng, nội dung 
xử sự cần có trong những quan 
hệ đó. Trong chủ nghĩa xã hội, không 
có một quan hệ xã hội nào không gắn 
liền với sự ràng buộc và tôn trọng 
quyền hạn và lợi ích của người khác. 
Khuôn khöò của các quan hệ xã hội 
chủ nghĩa là tông hòa các nguyên lắc, 
quy tắc chính trị, kinh tế, xã hội, tư, 
tưởng. đạo đức, pháp luật..., bảo đảm 
cho mỗi người đều làm việc theo năng 
lực, hưởng theo lao động, gắn liền 
quyền hạn và lợi ích với nghĩa vụ và 
trách nhiệm trước xã hội và tập thê, 
kết hợp hài hòa lợi ích xã hội, lợi 
ích tập thề với lợi ích cá nhân người 
lao dộng, thực hiện đạo lý mỗi 
người vì mọi người, mọi người vi mỗi 
người », tất cả đều do đân và vì dân. 


Khi thực hiện vai trò xã hội, quyền 
hạn và nghìa vụ của mỉnh trong các 


quan hệ xã hội, con người nói chung 


và mỗi người nói riêng cảng có điều 
kiện cải tạo bản thân, rèn luyện ý 
thức tự chủ và tự quản, thúc đầy quá 
trình xã hội hóa cá nhân, phát huy 
những yếu tố tích cực tiềm tàng trong 
bản thân mình.. Mặt khác, các quan hệ 
xã hội chủ nghĩa, trong đó có các 
quan hệ pháp luật được hoàn thiện 
thường xuyên, kịp thời thỉ càng phát 
huy tác dụng tích cực đối với việc 
xủy dựng và phát triền nhân cách của 
con người mới xã hội chủ nghĩa, Muốn 
có con người mới có kỷ cương và lỗi 
sống mới, tất yếu phải có pháp luật 
ngày càng hoàn thiện 

Xem xét thực tiễn quản lý kinh tế — 
xã hội theo pháp luật thời gian qua, 
chúng ta có thê thấy mấy nguyên nhân 
chủ yếu đã và đang hạn chế việc phát 
huv nhân tố con người của chúng ta. 

1 — Nên sản xuất nhỏ phồ biến của 


chúng ta với lối làm ăn phân tán; tân 
mạn, với những người lao động còn 


(1) Mác — Ấng-ghen: Tuyền cập, 
Sư thẠt, Hà nội, 1981, t,. HH, tr. 637. 
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nặng óc tư hữu nhỏ, củng những thiếu 
thốn và mất cân đối gay gắt về kinh tế. 


23— Chậm đôi mới tư duy chỉnh trị, 
tư duy kinh tế và tư duy pháp lỷ cho 
phủ hợp với tỉnh hình, hoàn cảnh mới 
trong cả con người quản lý và con 
người thuộc đối tượng quản lý, Chẳng 
hạn, đo một số không ít cần bộ quản 
lý kinh tế hiện nay có tư duy chính 
trị không đủng. đã phát sinh tư tưởng 
chập chờn trong cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tư tưởng kinh doanh đơn thuần 
chạy theo lợi nhuận, tách rời vấn đề 
kinh tế khỏi vấn đề xã hội, coi trọng 
lợi ích sẳn xuất mà xem nhẹ lợi ích 
con người lao động, dẫn tới buông 
lỏng chuyên chính vô sản, buông 
_lổng cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


“Tư duy kinh tế theo lối quản lý tập 


trung quan liêu, bao cấp và theo lối 
khuôn mẫu cũng đã dẫn đến tư tưởng 
_ÿ lại, trông chờ bao cấp, tư tưởng 
bảo thủ, trì trệ, lối làm ăn bằng bắt 
cứ giá nào, không cần tính toán hiệu 
quả kinh tế, không cần chú ý đến vấn 
đề con người, vấn đề xã hội trong 
quản lý kinh tế và quản lý sản xuất, 
_ kinh doanh. Tư duy pháp lý chậm đồi 
mới cũng là một nguyên nhân quan 
trọng hạn chế sự phát triền nhàn tố 


° v^ ` >ư ° "xã 
con người. Văn còn tỏn tại nặng quan- 


điềm pháp luật đơn thuần, tách rời 
pháp luật khỏi chính trị, kinh tế, xã 
hội; vận còn nhiều người chưa thấy 
bết sự cần có pháp luật trong quản 
lý kinh tế, xã hội, chưa thấy rõ vai 
trỏ và tác dụng thực tiễn của pháp 
luật trong việc ön định, lành mạnh 
hóa, thúc đây kinh tế và xã hội phát 
triền và bảo vệ vững chắc thành quả 


kinh tế đã đạt được. Văn còn lối xây- 


đựng pháp luật và pháp quy không 
cần biết thực tế sẽ thực hiện ra sao, 
không cần tính đến những hậu quả 
kinh tế, xã hội, pháp lý sẽ phát sinh, 
không cần điều tra, tông kết thực tế. 
Cái đảng nói nữa trong tư duy pháp 
lý hiện nay là thiếu quan điềm, phương 
pháp tư duy chiến lược, dòng bộ và 


có hệ thống, cũng như óc khoa học vă 
óc thực tế, dẫn đến tình trạng lùng 
túng, vướng mắc trong việc định 
hướng chiến lược xây dựng và phát 
triền hệ thống phấp luật. 

3 — Cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp, tỉnh trạng buông lỏng 
kỷ luật và pháp luật nhà nước trên 
nhiều mặt và nhiêu lĩnh vực. cũng 
hạn chế việc phát huy vai trỏ của con 
người. Pháp luật, nhất là pháp luật 
kinh tế chậm thay đồi cho phù hợp với 
tình hình mời, chưa phát triền dòng 
bộ và thành hệ thống đề điêu chỉnh 
kịp thời các quan hệ xã hội, đưa mọi 
người đi vào kỷ cương cần thiết. Mặt 
khác, chúng ta còn thiếu một bộ mây 
năng động và có hiệu lực bảo đảm thực 
hiện nghiêm chịnh pháp luật. Những 
hành động phạm tội, tham nhũng và 
phạm pháp khác chưa được phát hiện, 
diều tra, truy tố và trừng trị dích 
đáng. Sự nghiêm minh của pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, công lý xã hội và 
còng bằng xã hội chưa được thề 
hiện đầy đủ, 

{Chưa sử dụng đòng bộ các biện 
pháp chính trị kinh tế, hành chính,, 
tồ chức, pháp luật, giáo đục tư tưởng 
trong việc xày dựng con người Iaới 
xã hội chủ nghĩa. Chưa có các biện 
pháp có hiệu lực đề khắc phục một 
cách bền bí và liên tục tàn dư của 
tiều.sản xuất, sức mạnh to lớn của 
tập quán sản xuất nhỏ, thói báo thủ, 
tri trệ, phân tắn trong từng loại con 
người cụ thề. Còn xem nhẹ việc giáo 
dục đạo đức, kỷ luật và lỏi sống lành 
mạnh, | 

Có khíc phục những nguyên nhàn 
nói trên mới có thê phát huy nhàn 
tỐ con người đáp ứng đòi hoi của 
tỉnh hình và nhiệm vụ mới. 

I[I— Những biện phúp cần thực hiện 
đề xài dựng con người. HƠI sống có 
k cương, làm iệc 0ì chủ nghĩa ca 
hội. -. 

1. Ngay hiện nay và trong những 
năm trước mắt, phải đôi mới quản lý, 


4z 


xay dựng đội ngũ cán bộ quản lý sẵn 
xuất, kinh đoanh năng động và có kỷ 
cương. làm việc vì chủ nghĩa xã hội, 
_ trữ ' diệt cho được nạn tham nhũng 
_và nạn đầu cơ, buôn lậu. Đó là việc 
làm cấp bách đề từng bước ồn định 
tỉnh hình kỉnh tế, xã hội. Những cán 
bộ sử dụng bất hợp pháp tài sản của 
Nhà nước và xã hội đề phục vụ lợi 
ích riêng, cục bộ, bọn biến chất, thoái 
hóa. sa đọa, bọn ăn cấp, ăn hối lộ, 
móc ngoặc. lợi dụng chức quyền đề 
xà xẻo, xâm phạm tài sản của Nhà 
nước và của nhân dàn cần phải được 
các cơ quan có trách nhiệm phát hiện 
kịp thời và trừng trị đích đáng. 


Kỷ cưỡng quản lý nhà nước, công 
lý xã hội và công bằng xã hội đang 
và sẽ tiếp tục đòi hỏi các cơ quan 
nhà nước phải hành động kiên quyết:› 
nhất quán và cỏ hiệu lực, làm cho 
pháp luật xã hội chủ nghĩa được thị 
bành nghiêm minh và tỏ rõ hiệu lực 
4rong cuộc sống. Đó chính là một điều 
kiện rất quan trọng phát huy nhân tố 
con người trong tỉnh hình hiện nay, 


2. Thực hiện kiên tri, liên tục việc 
đồi mới tư duy, cả tư duy chính trị, 
tư duy kinh tế và tư duy pháp lý. Ở 
đây, ngoài nỗ lực nhiều mặt của mỗi 
người đề nâng cao trình độ văn hóa, 
trình độ hiều biết và năng lực công 
tác thực tiên, cần có sự giúp đỡ, 
khuyến khích, tác động của Nhà nước, 
của tập thể và mọi người. Trên cơ sở 
đồi mới tư duy chính trị, kinh tế và 
cần đồi 


phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán 


pháp lý, mới nội dung và 


$1 


bộ các loại, cải tiến giáo dục đề xây 
dựng những con người mới hiều biết 
nhiều mặt và có năng lực hành động. 


3. Đầy nhanh việc xây dựng và thưởng 
xuyên chăm lo và hoàn thiện cơ chế 
quản lý kinh tế mới. Cơ chế đó vừa 
vận dụng các quy luật kinh tế và xà 
hội khách quan của chủ nghĩa xã hội 
sát hợp với đặc điềm từng chặng 
đường của thời kỷ quá độ ở nước ta. 
vửa vận dụng thích: hợp các- quy luật 
phát triền nhà nước và pháp luật của 
chúng ta trong tỉnh hình mới, bảo 
đảm kết hợp hài hòa chính sách kinh 
tế với chính sách xã hội, coi trọng 


- nhân tố con người trong mọi hoạt 


động thực tiễn của Nhà nước và xã 
hội. 

á—-Nghiên cứu và thực hiện cơ chẽ 
tác động phối hợp các yếu tố kinh 
tế, kỹ thuật, tỒ chức, pháp luật và tư 
tưởng trong việc giáo dục con người 
mới, xây d_ng lối sống lành mạnh, cỏ 
kỷ cương xã hội chủ nghĩa. Cần chủ 
trọng tuyên truyền giảo dục sâu rộng 
pháp luật trong cán bộ và nhân dân, 
đặc biệt là đối với cán bộ quản lý 
nhà nước, quản lý kinh tế, đồng thời 
chú ý phát huy vai trò giáo dục,con 
người mới - của các đoàn thề quần 
chúng và các tập thể lao động. - 


Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và 
tích cực, thực hiện thường xuyên mội 
cách có kế hoạch vả có mục tiêu, nhất 
định chúng ta sẽ tửng bước xây dựng 
được con người mới sống có kỷ cương, 
làm việc vi thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội Ở nước ta. 


¬ 


Giáo sư ĐĂNG NGHIÊM VAN 


_HẤY LƯU † BÉN NHÂN TỔ (0N NGƯởi 
TRONG (ÔNG (UỘC XÂY DỤNG HIỂN NÚI 


RONG các chế độ chính trị xã hội 
khác nhau, giai cấp cúm quyền 
đều quan tâm đến việc xây dựng 
một khuôn mẫu người tương ứng với 
chế độ ấy. : ' 
Khác về bản chất so với các chế độ 
bóc lột, chế độ xã hội chủ nghĩa thật 
sự quan tâm đến con người, đặt đúng 
vị trí và phát huy vai trò của nhân tố 
con người trong xã hội. Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương tại 
Đại hội VI của Đảng đã khẳng định 
điều này, nhất là trong phần chính 
sách xã hội. Song xây dựng con người 
xã hội chủ nghĩa, phát huy nhân tố 
con người trong chủ nghĩa xã hội là 
công việc khó khăn, phức tạp, lâu 
đài. Ở nước ta trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, cơ sở 


vật chất kỹ thuật còn thấp. đởi sống - 


nhiều nơi còn chưa ôn định, thì việc 
đó lại càng ki khăn gấp bội. Nó đòi 
hỏi mọi người chúng ta những hy sinh 
và ahững cõ gắng to lớn: hy sinh 
tương máu chống kẻ thù của nhân 
đân,và đân tộc và nhất là lao động 
quần mình, sáng tạo thông minh đề 
xóa bỏ lình trạng nghèo nàn, lạc hậu, 
nhanh chóng uươn kịp uới thời đại, 
đưa đất nước đến giàu có uà hùng 
cường trong một xã hội không còn 
lình lrạng người bóc lột người, mọi 
người đều sống bằng lao động của 
mình 0à có 0ị tri, uaL lrò cứ ng đá ng. 


- 


«Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước kết cần có những con người xã 
hội chủ nghĩa » (1). Trên chặng đường 
đủu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 


_ nghĩa xã hội con người xã hội chủ 


nghĩa phải là Yon ngưởi giác ngộ - 
quyền lợi của giai cấp, của dân tộc, 
nối gót những thế hệ ông cha, dấm 
hy sinh, lao động quên mình bằng trí 
óc và chân tay đề đưa đất nước chịu 
hậu quả nặng nề của mấy mươi năm 
chiến tranh và đến nay vẫn chưa im 
tiếng súng, đi dần vào thể ồn định; 
dám đi vào những nơi khó khăn, đảm 
đương những nhiệm vụ mới mẻ, đầy 
gian khồ và phức tạp. 

Miền núi chính là nơi thử thách 
đối với thế hệ hiện nay. Có vị trí 


chiến lược rất quan trọng về kinh tế, 


chính trị và quốc phòng, miền núi hứa 


_ hẹn một tương lai tốt đẹp cho những 


người khai phá, cho đất nước. Hàng 
triệu người hiện nay đang lao động 
tại đó, trên các công, nông, #âm 
trường, các hầm mỏ, trường học, Ở 
nông thôn miên núi, ở những miền 
hểo lánh trong những điều kiện vật 
chất, văn hóa còn thiếu thốn. IHiàng 
triệu người kế tiếp sẽ lấy miền núi 
làm quê hương mới. Cho đủ có cố gắng 
bao nhiêu, trong lúc này, Đẳng và 
Nhà nước vẫn chưa thề tạo đủ điều 
kiện cho những con người tiền phong 


(U Hồ Chị Minh : fuyên tập, Nrb Sư thật, 
Hà nội, 1980, t. II, tr, 209. 
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đó, mà vẫn phải đòi hỏi ở họ, những 
người con thân yêu của Tổ quốc, tỉnh 
thần hy sinh cao cả, phầm chất xã hội 
chủ nghĩa trong sảng, lòng sav mê lao 
động vì lý tưởng của mình. 


Trong phạm ví có thê, Đăng, Nhà, 


nước và toàn đân ta động viên, chỉ 
“viện ở mức tối đa và có thẻ đành ưu 
-„ tiên về mọi mặt cho họ. Muốn vậy, 
trước hết cần hiểu họ là ai, họ đang 


eó những khó khăn gì cần khắc phục; ` 


họ cần những gì về vật chất, văn hóa 
và tình ceim đề có thẻ hoàn thành 
được nhiệm vụ mà TÔ quốc giao phó. 


Hiện nay, khi nói đến con người 
miền núi, cần thấy có hai loại cư dân: 
J — Cư dân tại chỗ phần lớn là các 
đân tộc thiều số, đại đa số cư trú ở 
nông thôn, với những hoàn cảnh xã 
hội thuộc những thang bậc lịch sử 
khác nhau, nhưng rõ ràng là thấp kém 
hơn so với miền đồng bằng, thậm chí 
ở suốt dọc Trường sơn — Tây nguyên 
còn tòn tại những vết tích của xã hội 
nguyên thủy, 2 — Cư dân mới lên lập 
nghiệp, phần lớn là người Kinh, từ 
khắp các tỉnh đồng bằng, còn nhiều bỡ 
ngỡ, xa lạ, chịu nhiều thay đòi về 
hoàn cảnh tự nhiên và xã hội, buộc 
phải sinh sống bằng nhiêu ngành nghề 
chưa bắt gặp ở nơi quê eñ. 


Sự phần bố eư đản ở đây hiện nay 
đang Ở thế lưỡng phàn, tạo thành hai 
vùng và đã có sự khác nhau đáng kè, 
Aét về mặt kinh tế đơn thuần, hướng 
đầu tư tập trung vào những miền để 
khai Thác : vùng thấp, gần trục đường 
giao thông, gan các thị trấn, thị xã, 
giáp ranh với đồng bằng và trung du, 
Nhưng về mặt xã hội, Đảng và Nhà 
nước lại không thề không lưu ý đến 
vùng cao, vùng héẻo lánh, vùng các cư 
đàn dã chịu nhiều thiệt thòi và đời 
sông kinh tế, xã hội, văn hóa có những 
chènh lệch khá lớn so với vùng thấp 
ở min núi và nhất là với miền đồng 


bàng. Cũng căn nói thêm, đó chính là ` 


những vùng xưa là căn cứ cách mạng, 
căn cứ kháng chiên và nay là những 


01) 


vủng có vị trí quan trọng về quốc - 
phòng. t4 a- 


Trách nhiệm xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa miền núi thật 
nặng nề. Trước hết cần tạo cho họ một 
năng lực cần thiết về khoa học kỹ 
thuật, đề có sức khai thác những tiềm 
năng đa dạng và phong phú của địa 
phương: rừng, cây công nghiệp, 
khoảng sản, năng lượng... Sự khai 
thác này đòi hỏi một trình độ học vấn 
nhất định và một tay nghề thành thạo 
với những nghề mới lạ. Một điều 
không kém quan trọng là làm sao họ 
giác ngộ được sự cần thiết xầy đựng 
miền nủi, tạo cho họ một lối sống 
thích hợp với. các ngành nghề mới, 
(rong sự hợp tác giữa các dân tộc anh 
em, giữa người Kinh và người thuộc 
các đân tòc thiêu số. 


Thực tiền 10 năm qua đã chứng tổ 
phải thật sự chú ý đến nhân tố con 
người, vì đây là nhân tố quyết định sự 
thành công của việc xây dựng miền 
núi: Nếu không, như ở mội số không 
Ít nơi, những thành tựu kinh tế bị hạn 
chế, môi trường bị phá hoại. Nhiều 
vấn đề phức tạp về xã hội, nhiều hiện 
tượng tiêu cực đã xảy ra, tác động 
không nhỏ đến niềm tín vào sự thành 
công của công cuộc xây dựng xã hội 
mới, đến phầm chất, đạo đức của con 
người, đến tỉnh đoàn kết giữa các cư 
dân. Hồ ràng là thời gian qua việc_ 
chuẩn bị tư tưởng cho con người là 
chưa đủ, và có sự coi nhẹ yếu tố xã 
hội, yếu tố eon người trong kế hoạch 
phát triển miền núi. 


Đối với người dân lại chỗ, tức các 
đân tộc thiều số, chúng ta thiếu sự 
chuẩn bị cho việc chuyền biến tư 
tưởng từ chiến tranh sang hòa bình. 
Khi được động viên chiên đấu giải 
phóng đất nước, chống áp bức bóc lột, 
đồng bào các dân tọc thiều số đễ dàng 
hướng ứng dù phải chịuÊnhiều hy 
sinh, gian khô, vì đó là sự kế thừa 
truyền thống báo vệ làng. bản, đấu 


tranh chống kẻ thủ đàn Lọc và giai cấp 


¿ừ thuở ông cha, cho nên đồng bào 
tuyệt đối tin vào Đẳng, vào Bác Hồ và 
đã có những cống hiến lớn lao đáng 
' ngàn đời ghỉ nhớ. Nhưng khi bước vào 
xây. dựng chủ, nghĩa xã hội, trước 
những khó khăn chồng chất buỏi ban 
đầu, trước sự bát buộc phải thay dồi 
từ cách làm ăn đến lỗi suy nghĩ, đồng 
bào chưa được chuần bị, có những 
điều ngỡ ngàng không tự giải thích 
được và chỉ biết tự an ủi một cách 
thụ động là hãy tin vào Đẳng, vào 
Chính phủ. Chưa một ai tuyên truyền, 
giải thích cho họ trước nhiêu thắc mắc : 
tại sao đất dai, bản làng nav đã là của 
toàn dân, nhàn đân làm chủ, Đảng, 
Nhà nước đưa những người ở đồng 
bằng lên đảy lập nòng trường, lâm 
trường v.v. mà lại không đề họ tham 
gia ? (bày giờ đã có chủ trương dưa 
-đân tại chó vào các cơ sở quốc doanh), 
tại sao các của quý của rừng núi: 
khoáng sản, lâm thồ sẵn lại cứ 
chở vẻ xuôi ? tạ: sao những công trình 
Nhà nước xàv dựng với sự đóng góp 
s8Ức người, súc của (thuế) của bản 
thân họ mà lại chưa tích eực phục vụ 
cho bọ, bản làng văn heo hút, tối tăm 
bên cạnh những xí nghiệp, lâm, nông 
trường với nhà cửa kbang trang, có 
điện sáng v.v. Hừng bị chặt phá, 
những người dân sống về rừng như 
họ sẽ thế nào ? Tại sao và tại sao? 
Những thĩc mắc đó cứ cộm lên và 
không có sự giải đáp cụ thê, hoặc có 
thì đơn giản, ấu trĩ. Cho nên, nhìn 
chung. n¿ười đàn chưa mường Tượng 


được chủ nghĩa xã hội là gì chưa thấy - 


được sự thay đôi cách làm ăn, lỗi 
sống phải vượt qua nhiều khó khăn, 
phải trải qua đấu tranh gay gắt mới 
thành còng, cũng như đánh giặc phải 
chịu đựng gian khồ, hy sinh mới có 
thẳng lợi. 

Suy đến củng. công tác tư tưởng 
đối với họ lúc này, là làm sao cho họ 
thấy sự cần thiết thay đồi lối sống, 
nếp suy nghĩ từ ngàn xưa, nghĩa là 
phải chuyền từ một nếp sống xã hội tù 
tứng trong tửng bản làng, tửng dàn 


tộc, sang một nếp sống mở rộng hơn 
hòa minh vào một xã hội có quy mô 
ca nước, với sự hợp tác của các dân. 
tộc anh em trên khắp mọi miền đất 


nước. Đó cũng chính là {am cho họ 


thầy được lao động sản xuất không 
chỉ vì lợi ích chật hẹp của gia đình 
mình, bản làng minh, mà còn vì sự 
phát triền kinh tế — xã hội của cả 
nước, teo một kế hoạch chunøơ, có 
pbân vùng theo lãnh thô, theo ngành 
nghề, và chính sự phát triền đó cũng 
là phục vụ cho lợi ích của chính bán - 
thân gia đỉnh mình, đân tộc mình, 
Đồng bào các đản lộc thiều số cũng 
phải đần đần hiều rằng bọ cần phải 
từng bước từ bỏ nèn sản xuất nhỏ, tự 
cấp, Lự túc, chuyền sang nèn sản xuất 
lớn. xã hội chủ nghĩa trên quy mô cả 
nước, 


Đối với những người dàn mới đến, 
nhất là sau năm 1975, cần giải quyết 
những khó khăn ban đầu một cách 
chu đáo: tránh lối suy nghĩ đơn thuần 
kinh tế *hãy cho họ cái cuốc lên vùng 
đất mới, là họ sẽ eó cuộc sống tốt hơn 
nơi quê cũ, họ sẽ giàu »; “hãy 


-_ phân bố lại đân cư và lao động đề giải 


ta eo số đân ở đồng bằng quá dư 
thừa... », Mười năm qua, ở nhiều nơi 
người đản đi vùng kinh tế mới được 
chuần bị quá kém cả về vật chất lần 
tỉnh thần, nhất là nhu cầu văn hóa, xã 
hội của họ không được đáp ứng. Họ 
không hiểu rõ sẽ làm £l, sẽ ở cạnh ai 
và ai là người rên đi. Nơi đón nhận 
họ cũng chỉ biết tÌìm một chỗ đất cho 
họ ở, sản xuất, thế là đủ. Hiện tượng 
VỎ trách nhiệm của nơi đưa họ đi và 
nơi đón nhận họ đến nay vẫn còn, 


Người mới đến cần hiều rõ trách 
nhiệm của mình là không chỉ vì lợi 
Ích bản thân, mà vì lợi ích eä nước. là 
củng các dân tộc thiều số anhem xây 
dựng miễn núi ngày môi giàu mạnh, 
bảo đảm sự đoàn kết giữa các đàn lộc, 
Họ là những người kế thửa truyền 
thống của những thế hệ ông cha xưa 
đã lên rừng, xây dựng căn cứ, gian 


SỈ 


khô chống Pháp, chống Mỹ; nay họ 
đi vào những chỗ khó khăn; gian khô 
không kém, đem ánh sáng của Đảng, 
của khoa học, kỹ thuật đến một vùng 
xa lạ, nghèo nàn và chậm tiến của Tô 
quốc. Họ phải là những người biết 
nhường nhịn” có tỉnh thần hòa hợp 
trong mối quan hệ với các dân tộc 
thiều số anh em, chứ không phải, 
ngược lại, là người nhận phần hơn, 
phần thuận lợi. liọ phải là những 
người cần thiết cho miền núi, cho các 
dân tộc thiều số như xưa kia thế hệ 
ông cha của họ đã được đòng bào 
. miên núi tiếp nhận như những người 
dẫn đường, chỉ lối cho họ, như những 
lực hrợng không thê không có trong 
việc giải phóng quê hương, Tò quốc. 
Họ là những người giác ngộ chỉ dẫn 
đồng bào việc làm ăn, sinh sống theo 
lối xã hội chủ nghĩa đề từ bỏ dần đói 
nghẻo, đốt nát mà tìm đến văn minh, 


Như vậy người dân mới đến phải 
được chọn lựa trong số những người 
ưu tú của địa phương đưa dân đi. Họ 
là những cán bộ đẳng, cán bộ giáo 
đục, y tế, văn hóa, cán bộ khoa học 
kỹ thuật, những công nhân lành nghề. 
Họ cũng là những người sẽ lao động 
trên những vùng đất mới với những 
ngành nghề còn tạm thời xa lạ với 
người đân tộc thiều số, khai phá 
những vùng đất khó khăn, hẻo lánh, 
Họ phải được quan tâm xứng đáng và 
phải được giao cho trách nhiệm đầy 
đủ, rõ ràng hơn. Họ là những chiến 
sĩ tiên phong của Dảng đi khai phá 
đất đai làm giàu cho TỔ quốc, làm 
xán lạn những vùng Tô quốc xưa còn 
tac hậu. 


Cần có sự khích lệ, động viên bằng 
vật chất và tính thần đối với họ. Cần 
phải trang bị cho họ những trí thức 
cân thiết không chỉ về khoa học kỹ 
thuật, mà cả về địa lý, về con người 
nơi họ sẽ đến. Nhà xuất bản Sự thật 
dự định xuất bản những cuốn sách 
phô thông giúp những ai lên 6 tỉnh 
miền núi biên giới phía Bắc, hay đi 


Trường sơn, Tây nguyên chiến đấu, 
lao động. sản xuất và công tác là một” 
việc làm đáng khích lệ. 


Cần giáo dục cho họ tỉnh thần quốỗe 
tế vô-sản, lòng yêu nước nòng nàn và 
ý thức trách nhiệm cao 


Đối với cả hai loại dân: dân tại 
chỗ và dân mới đến, cần làm cho họ 
cộng cảm với nhau trên tỉnh thần là 
người dân của một nước, một đảng 
lãnh đạo, là người láng giềng tốt, cùng 
đồng lòng, dốc sức xóa bỏ nghèẻo nàn, 
lạc hậu, xây dựng quệ hương ngày 
càng giàu đẹp. Tạo cho họ tỉnh thần 
doàn kết keo sơn, chí ít như những 
người khi xưa củng một chiến hào 
chông Pháp và chống Mỹ, trước nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội chỏng 
chất những khó khăn của buổồi ban 


đầu, Tình đoàn kết đó dựa trên cơ sở 


mọi người đều có thức làm chủ, 
giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau, 
quyết lâm làm cho đời sống của người 
mởi đến cũng như người lại chỗ 
ngàu một giàu có, ngàu mội tÕ! đẹp 


_ hơn. Chỉ có như vậy, mới có thề làm 


cho cả hai loại người tin tưởng lẫn 
nhau, dâm vượt qua mọi trở ngại về 
tiếng nói, phong tục, tẬp quán, về lói 
sống khác nhau, không bị lừa gạt bởi 
những phỉnh nịnh của kẻ thù giai cấp, 
khỏi bị chùn bước trước những vấp 
váp ban đầu, những khó khăn vị bản 
thân công việc, vị thiếu kinh nghiệm 
và cũng vị ke thủ phá hoại. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội (trong 
buôi ban đầu trên phạm vị cả nước đã 
đòi hỏi những thế hệ người hv sinh, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền nủt 
lại đòi hỏi những thế hệ người hy 
sinh gấp bội. Cân .có những việc 
làm thiết thực đề giúp đở, động 
viên những chiến sĩ tiên phong của 
dân tộc khai phá những miền đất 
nhiều tiềm năng, nhưng lại đầy giap 
nan vất. vá, đề làm giàu cho Tô quốc. 
Tỏ quôc yêu cầu các cán bộ quản lý 
kịnh tế xã hội suy nghĩ tìm ra 
những chủ trương, biện pháp thích 


hựp đưa miền núi tiến nhanh, tiễn 
vững che cho kịp miền xuôi, Các cần 
bọ khoa học, kỹ thuật nghiên cứu 
những biện pháp đưa nhanh những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào miền 
núi, Các nhà giáo đục đưa nhanh trình 
độ học vấn, coi việc đầu tư vào giáo 
đục như đâu tư vào kinh tế và cũng 
có giá trị như kinh tẻ, đề tạo ra 
những trí thức cần thiết cho việc xây 
đựng tuiền núi. Các cán bộ công tác 
tư tưởng và vấn hỏa — thiết tưởng là 
náng nề hơn cả — làm sao định ra 
được một chiến lược cải tạo con 
người nhằm xây dựng được con 
người miễn nủi xã hội chủ nghĩa có 


dủ đức tính và năng lực cản thiết đề. 


Giáo sư ĐĂNG THANH LÊ 


M 


đảm đường nhiệm vụ lớn Tao mà Đẳng 
0iao phó cho họ trên chặng đường đâu 
tiên của, thời kỷ quá độ ti¿n lên chủ 
nghĩa xã hội. Trong khi thực hiện 
nhiệm vụ ở miền núi, chúng fa nên 


chú ý đến lời chỉ dân của dòng chí 


Trường Chính trong buôi nói chuyện 
ở Đak—läk năm 1953: “(Cuộc cứch 
mạng Hư tường pà 0n hóa trong cáo 
vùng đạn tộc thiêu số tác động trở lại 
ràt mạnh đói với cách mạng về quan 
hệ sản xuất và cách mạng khoa học, 
kỶ thuạt» (2), 


—_— 


(2) Trưởng Chinh : «ra nhản đân các dán 
tốc ở Daák-lak trên tháng: lên chủ nghĩa sẽ 
hội ?", Tạp chí Cộng sản, số 9-1963, tr. lá, 


CIA BÌNH VỚI $ƒ BẰI BƯỠN NHÂN LÁCH (0N NgƯờI 


'LNXH cảm ruội thịi trong cộng đồng: 
gia đình là một cơ sở đẹp đề ban. 


đầu đưa con người đi do cuộc 
sống xã hội rộng rãi uới tình cảm tập 
thề, tình cảm dàn lộc, lòng têu nước 
ud fLnh thần quốc lễ nô san. ˆ 
Cộng-đồng gia đình là * tập thê ® đầu 
tiên của con người. Lọt lỏng mẹ. đứa 
trẻ biết đến *con người khác » đầu 
tiên đã chăm nom nuôi đưỡng nó. Tiếp 
đó là cha và anh chị em trong nhà. 
Chính ở lập thề đầu tiên này, con 
người bắt đầu có nhận thức ðề môi 
quan hệ giữa cá: nhàn 0ởời công đồng. 
Ý thức hệ phong kiến và ý thức hệ tư 
sản chỉ khiến eon người quan tâm đến 
người thân trên cơ sở lợi quyền gia 
tộc và lợi quyền cá nhân chủ nghĩa. 


K. 


Nhưng tử xưa, trong nhân dân lao 
động, đã xuất hiện mối quan hệ tỉnh 
cam chân chính có tính chật song 
phương, đa phương mang giá trị đạo 
đức nhân văn đẹp đẽ giữa vợ và chồng, 
bố mẹ và con cái, giữa anh chị em và 
các thành viên khác trong gia tộc... 
đói vời nhu, 

Nã hội xã bội chủ nghĩa kế thưa và 
phát huy mỗi quan hệ tình cảm truyền 
thống thành quan hệ ðpị tha Tả hội 
chủ nghĩa. Từ trong lòng gia đình, 
tính thương sâu xa trìu mến của người 
mẹ, tình yêu thầm trầm sáng suốt của 
người cla và tình cảm vừa màng tính 
chất ruột thịt, vừa mang tính chất bẻ 
bạn giữa các anh chị em trong một gia 
đình... đều làm cho con người thấy 
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mình được sống giữa một bầu không 


khí yêu thương đẹp đề. giáo dục cho. 


con người ý thức quan tâm đến người 
khác, chía sẻ niềm vui nói buôn. hạnh 
phúc và gian truần với những người 
khác. Đó chính là một mãm mống lôi 
đẹp cho sự nàu sinh, phát triền tình 
cảm đối bởi đồng chỉ, tập hề pà toàn 
nhún loại. Nhàn tô tình cảm là nhàn 
tö không thể thiểu được trong đời sống 
tỉnh thần một con người, kề cả khi 
eon người đó bước vào đời sống xã hội, 
bước vào mỗi quan hệ với tập thê lớn. 


Nhân tổ tỉnh cảm còn là một động 
lực tình thân có giá trị to lớn mà tàm 
lý học từ lâu đã kháng định, là sức 
mạnh cảm hóa và sức mạnh giáo huấn. 
Tỉnh cảm chàn chính sẽ đem đến 
những ước muốn hạnh phúc, những 
cái nhìn đẹp để vẻ đối tượng yêu 
thương. Có những trường hợp tình yêu 
sâu sắc đối với cha mẹ có thẻ khiên 
eon cái đến với eon đường cha mẹ đã 
đi và sau đó, bước giáo ngộ về Ý 


thức, về nhận thức sẽ tiếp tục hoàn. 


chỉnh nhàn cách con người ấy vẻ 
phương diện chỉ hướng lý tưởng. 


Như váy, guan hệ Tình cảm ruội 
Lhịt trong gia dinh là mi Irong nhữ ng 
iú trị Hình Phản có Kha năng góp phản 
hình thành: nhan cách con người mới 
„ra hội chủ nghĩa Cỡ phương điện bòi 
dưỡng tỉnh căm cách mạng).: 


Trong quá tríỉnh đấu tranh chống 
chủ nghĩa gia lọc của chế độ phong 
kiến và chủ nghĩa cá nhân của ý thức 
hệ tư sẵn đề xảy dựng tỉnh cảm cộng 
đỏng xã hội chủ nghĩa, có thời gian 
chúng tạ đã coi nhẹ tác dụng giáo đục 
của quan hệ tỉnh cam gia đình đối với 
nhàn cách con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Chương trình giáo dục học 
đường và kế hoạch công tác giáo dục 
của cac đoàn thề đối với thế hệ trẻ 
cũng như đối với các bậc cha mẹ về 
vàn để này chưa được đất ra đúng 
mức và do đó, những công trình nghiền 
cứu khoa học chung quanh đề tài này 
cũng chưa có nhiều. 


Đời sống tình cảm. đời sống riêng 
tư là một hiện lhực lâm lụ sinh 
lộng 0à phức tạp. Nhùng cơ SỞ 
của nền kinh tế mới xã hội chủ 
nghĩa ở đất nước chúng ta lại chưa 
phát triển hoàn chỉnh, toàn diện. 
Những quan niệm, những giá trị đạo 
đức chung quanh * hình ảnh thu nhỗ ® 
của xã hội mới cũng chưa được * định 
hình "hoàn toàn. Mặt khác, chủ nghĩa 
eà nhản tư sẵn, đầu óc gia tộc nặng 
nề, hẹp hòi, khắc nghiệt đều còn đề lại 
những dăắu ấn trong phong tục tập 
quán. trong nếp suy nghĩ, trong cả 
tâm lý tình cam... khiển cho mối quan 
hệ tỉnh cảm gia định trên đất nước xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta hiện nay 
eòn nnững biều hiện lệch lạc căn 
nghiên cứu, xử ly. 


1 — Sự 0uẳng bóng của tình thương 
trong một số gia đình hiền nau. Sẽ 


-là một bắt hạnh rải lớn nếu đứa trẻ 


sống trong một không khí gia định 
thiểu tình thương yêu ruột thịt. Một 
người bố tàn nhắn vũ phu, một người 
mẹ lạnh lùng, ích kỷ, một đứa em 
ngang ngược độc áúc... Từ trong lập 
thề nhỏ này, coa+ người đã tự rút ra 
nhận thức chân lý ®*: *“ Người với 
người kiông phải là bạn s. Bởi vì ở 
đây chỉ xuất hiện roi vọt của bố, 
những lời chửi rủa của mẹ và những 
đỏ ky giữa anh chị cm. 


Nguyên nhàn .đưa: den tình trạng 
quan hệ phí n'ân dạo vô sản này rất 
phức tạp. Có the vị những lý do nào 
đó, người bố hoặc người mẹ sinh ra 
nượu chè, eờ bạc, ngoại tỉnh; hoặc 
dc thói ích kỷ của ngươi bố (hoặc 
người mẹ) chỉ quan tâm đến đời sống, 
đến sự liến thân *của mình; cũng 
có khi do một quan điểm sai lầm về 
phương pháp giáo. dục như # thương 


-_ cho roi cho vot, ghét cho ngọt cho bùi» 


của một người bố độc, đoán, gia 
trưởng... Nhưng rõ ràng hiện tượng 
đứa trẻ bị đănh đạp, nhiêu khi rất 
tàn bạo đến mức thương tật, bỉ chửi 


mắng nhiều khí đến mức sĩ nhục — là 
eö Thật Irong một số gia đình, Và cũng 
như thải độ trước những hiện tượng 
tiểu cực Kkháe hiện nấy, tảo Lễ phiêu 
khí không can thiệp vì thiếu quan tảm 
hoặc vỉ Hãy trước sự bất lực 


Pháp luật đã ngắn căm nhịc hình 
đối với eon người, đặc biệt là đổi với 
thiểu nÌị., liên Irợgng trẻ em bị đánh 
đập phi được ngăn chặn, xử lý 
nghiêm khác, Ở đây €eó vai trỏ của 
chỉnh quyền, nhưng phải căng đoàn 
thẻ nẻa đưa ra những quv địnlt chặt 
chề và hiểm tra thực hiện (lang sinh 
hoạt tư tưởng, bằng chế độc khen 
thường, KỶ luật như đối với văn đê 
đàn số). 


_—SChl nghĩa tình cảm » là mỘi 
khuynh hướng ngược hẳn với khuvnh 
hướng trên. Dây là một hiện thực phô 
biên rong nhiều gia đình. Đứa trẻ 
tược bố mẹ thương yêu, chiêu chuộng, 
chăm sóe lửng « đường đi nước bước » 
kề cá. việc chạy vạy lo lắng cho đứa 
côn đó khí đã là sinh viên đại học, về 
mọt môn thị không đạt, hay mua sắm 


cho eon một bộ quần áo, một đỏ trang 
SI€ rớc muốn đất tiền v.v 


Chúng ta phả định mỗi quan hệ 
thiêu tỉnh eảm tự nhiên chân chính 
của cia đình phong kiến. Nhưng trong 
khi cuộc sống xã hội chủ nghĩa giải 
phóng eon người, đem trả lai cho con 
người hạnh phe trong quan hệ tình 
cảm ruột thịt Chân chính. thi chúng 
ta để đi đến khus-nh hưởng tình cảm 
Clut nghĩa, thiếu Sự chỉ đạo của lý trí 
Sảnm suốt, Khuynh hướng này có thê 
đưa đến những hạu quả tại hại : 


~ Trước hết, đứa trẻ xẽ là mmỘt con 
Rgtười Ù lại. thiếu hẳn phầm chất tự 
cẲ”n, "1g động của đ0ƒr người ®đ hỏi 
chủ nghĩa. Tzong nhiều gia đình cán 
họ hiện nay, bố mẹ cố gắng tạo ra mội 
Cuðe sòng khiến Con cái đéu có thê 
hưởng thu nữ ng © đã có sẵn. 
Ngôi Cón đân nhỏ đó thấy việc 
CHØ cấp những nhu đầu vặt chất như 


- 


cơm an, áo mặc, xe đạp, giấy Dbụt, 
xách vớ,..là nhiệm vụ của bỏ mẹ và 
của xã hội đỏi với nó, TLậm eni, việo 
học tập, sự tinh đạt... cũng pha: 
lí €on đường êm ai đo người khíe đã 
Cnundn bị. 

— Từ tuổi tho, đứa bé đã nhận thức 
được mình là *truủng tĩm vũ trụ ®, 
Tính ích JỦ nâu nở từ di Tất cả 
mọi người đều là ® thủ vêu »:o vớ: nó, 
Ngoài gia dịn”, mọi nruời đều là Xa 
lạ và th¿ra elí, tỉnh vêu bộ mẹ nÈFiêu 
kÌủ căng là xa là đối với nÏữag tâm 
lòn Ích RỶ kiều này, 

NỘI còn người Dị RÙ Đà hơn lhẹ 
nữa, một còn người Ù lại, thiêu lình 
hàn càm chủ nà nàng lực lèim ch số 
phản, cuộc đời mình, dó là một hình 
ảnh đông cần tương Tài phí xã hội chủ 
nghĩa mà cũng Ta sẽ *dào fto®, nếu 
chúng ta Kháng sĩm nhàn thúc được 
dân đề, Thiếu sói của chúng ta hiện 
nay có kia năng đưa đến một mẫu 
người kết hợp từ bài tính chất phần 
động và tiêu cực của màn người ích 
KÝ làn bạo tư sản với kiều “cậu ấm 
cô chiêu ® phong kiến dài các, Sống 
bám vào ko động của người khác 


Chủ nghĩa tỉnh cảm này sẽ là HỘ f 
trở ngại lún trong sinh hoạt gia đình 
khi có tỉnh huông đầu tranh tư tướng 
đặt ra và hiện tượng “nề nang hữu 
khuynh » trong đời sống gia Cỉnh này 
đã đưa đến nhiều bí kịch nghiêm lrọng 
như sự tha hóa phầm chất của một 
người chòng hoặc một người vợ, sự hư 
hỏng của niột đứa -eon... 


` ° 


Từ trong cuộc sóng hàng nưày của 
ga đỉnh, một cuộc sông mà các thành 
viên có mỗi quan hệ hết sức chất chẽ 

Ẵy Cử Đ Ni ng „ 
và đa dạng như tô chức đời Sòng hiing 
ngày và giúp nhu l2 chức cưặc sững 
Tả hói của mi người — nối q!an hệ 
Cuộc sóng và số phận — dã này sinh 
, ' + : = ” +. ` vờ 
Ụ thức nghĩa 0ụ của mỗi thành viên 
đối với ga đỉnh, đối v vi các thành 
viên khác tronz gia định, 

Quan điềm vô sẵn đổi nội một Ý tue 
vẻ nghĩa vụ của các thành viên rong 


.t`a 
Cì 


gia đình đối với nhau đựa trên cơ sở 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa (phăn đấu 
cho cuộc sống và hạnh phúc toàn xã 
hội. trong đó có hạnh phúc của mỗi 
con ng trời). | 

Tùy theo lứa tui, năng lực, môi 
thành viên đếu tham gia vào cuộc 
sống chung của toàn gia dình, Từ đày 
này sinh mói quan hệ Dề nghĩa pụ bà 
chính mỗi quan hệ này sẽ là mội nên 
tang linh Thìn cơ bán của cHộc sống 
gia đình. Quan hệ này thật sự là sự 
Ehì nhỏ của quan hệ vị thìa xã hội 
chủ nghĩa 

Tử đó, chúng ta nhận thầy tình cảm 
chân chính lót đẹp dua đến Ú thức 
trách nhiệm đồng góp vào sự củng cở, 
phát triền của đời sống tỉnh thần cũng 
như cuộc sông VẬI chất của gia đình, 
Ý thức trách nhiệm đối với cuộc sống 
và sự phát triền hạnh phúc của gia 
đình đó sẽ khiến gia đình cé khả năng 
giữ vị trí là trường học đầu tiên xâv 
dựng nhàn cách cho cón người. Đây 
cũng là một cơ sở xây dựng, bồi 
đường, phát huy ý thức phục vụ xã 
hò:—từ tuổi còn thơ cho đến lúc đã 
trưởng thành, 

Gia định xã hội chủ nghĩa có khả 
nắng góp phản bội đường cho eon 
người lẽ sống cao đẹp và tỉnh thần 
lao động sáng tạo, Con người thời đại 
lành mạnh là con người có Chupnh 
hưởng khát cọng khang tịnh mình 
Irư c Tả hội, Người thanh niên sắp 
bước vào đời lịi càng mong muốn 
khẳng định tài năng và vị trí cổng 
hiến cho xã hội. Niểm tự hào chân 
chính vẻ năng lực (có ích cho xã hội) 
SẼ giúp) con nưười cũng cố, phát huy 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa của bản 
hân, đây cũng là một: phướng hướng 


trong công tác bồi đưỡng phầm cách 
eon người mới xã hội chủ nghĩa, 

Một vài thiểu sót, sai làm khác cần 
khắc phục hiện nay là thái độ 0ô trách 
nhiệm của bố mìẹ đối 0ới piệc giáo dục 
j thức lư lường của coøñn cái, Sự bất 
lực đứng trước vân đề này của các 
bạc cha mẹ, do nhiều nguyên nhân 
phức tạp, là một vấn đề nghiêm trọng. 
Tuy nhiên, suy đến cùng, có vấn đề 
trách nhiệm của hỗ mẹ. Một số cán 
bộ, do quá bận còng tác, khoán trắng 
việc này cho nhà trường và đoàn thê. 
Có khi chúng ta giải thích vấn đề đó 
dưới các quan niêm ®X*“đời cua cua 
máy, đời cáy cáy đào ® lay girăng 
đến kỷ trăng tròn ». Phật ra đó không 
phải là ý thức đân chủ mà là sự thiếu 
trách nhiệm đối với xã hội, với con 
cái và đối ngay cả với hạnh phúc, 
cuộc sống của chính bản thâu mình. 

Sự thiếu gương màu của bố mc pề 
mặt lề sống, lý lưởng 0à Ú thức xã 
hội chủ nghĩa là một vấn đề nghiềm 
trọng. liên nay, cuộc đấu tranh giữa 
li con đường đang điền trí quyết 
liệt và khi xuất hiện troig cuộc sông 
gia đình, căng mang màu sắc da đạng, 
bất ngờ. 

[ý trởng sống xã hội chủ nghĩa đã 
bị Liền côi g bởi những tư tưởng cá 
nhân chủ nghĩa trong thái độ đối với 
công tác của các huynh trưởng và cá 
trong học lập của thế hệ trẻ, Đây 
không phải là một hiện tượng xã hội 
đơn giản mà chúng ta có thê phản 
tích. xử lý một cách đơn giản, nhưng 
đù sao cũng phải kiến quyết khắc 
phục càng sớm càng tốt nếu chúng ta 
muốn hình thành từ trong gia định 
những mầm mống tốt đẹp của nhàn 
cách xã hội chủ nghĩa; 


THÁI NINH 


BI HỨI TƯ DUY: KHÍA (ANH PHƯƠNG PHẤP LUẬN 


mr¿e fa hiện này, đôi mới tư đuy 

là dòi hồi cấp thiết của cuộc 

sóag. Là vấn đề cấp thiết, những 
thực hiện nó lại không thể nóng vội, 
mà phải frai qua một quá trình phần 
đấu lân dài, toàn điện. Đồi mới tư 
đuy không piaái chỉ đề sửa sai, cũng 
không phái chỉ là đòi hồi đối với các 
cấp lãnh đạo, mà còn là một yeu câu 
khách quan của cuộc sống, của quá 
trình nhận thức khoa học. 

Sự phản ánh của thế giới khách 
quan vào đầu óc con ngươi không 
điển ra một cách máy móc như soi 
gương mà thông qua hoạt động tư 
duy của con người. Dó là quá trình 
biến hiện thirc khách quan thành bình 
anh chủ quan trong đầu óc con người. 
Quá trình phần ánh đó là quá trình 
tiếp cận biện thực khách quan, là quá 
trình đồi mới tư duy để nhận thức sự 


vật khách quan tử bản chất cáp một 


đến bản chất cấp hai, và cho tới võ 
cìng. Quá trình đó cũng là quá trình 
bồ sung vào nhận thức những mặt 
mới, những thuộc tính mới của thế 
giới khác¡n quan. lĨơn nữa, cuộc sống 
không đứừaz im, thế giới khách quan 
không tĩnh tại mà luôn luôn vàn động, 
phát triển. Sự vận động, phát triền 
đó thường điển ra nhanh hơn nhận 
thức; nói cách khác, nhận thức của 
con người thưởng lạc hậu; không theo 
kịp sự vận động, phát triển đó, Vị 
thế, một vêu cầu có tính nguyên tác 
là phải đôi mới tư duy sao cho nhận 
thức ngày cảng tiếp cận và phù hợp 
với quá trình vận động, phát triền của 


hiện thực †1†'ách quan, Cái khó đôi vớa 
, .ằŸ` . ,„® 

chúng ta kiện nay là đói mới tư duy 

bắt đầu tử đâu? Đồi mới như thế 

nào ?, 


1. Dễ đòi mới tư duy, trước hết 
Sĩ S.e« ` ` ` t^ "` 
cần tiên hành một cuộc tong kiêm tra; 
đới chiếu nhận thức cũ với nhận thức 
mới trên từng luận điềm; từng quan 
`. ` ¬ . 1à ` ễ 
niệm, tửng khái niệm eu thê dẻ xác 
định thái độ đứt Khoát cần phú định 
eái gì và khẳng định cái gì, Việc dõi 
chiếu, kiềm tra này cần thco kai 
hướng ‡ 


Afộf tà, đòi chiếu giữa lý luận và 
nhận thức đề phát biện những sai sót 
trong quan niềm cũ cũng như tìm ra 
cái mới mà trước đó nhỉcU người chưa 
nhận ra. Dö sung cái mới ở đây là 
làm cho cl¿in Tý dược nhận thức sâu 
sảe, toàn điện hơn, Những cái mới đó 
có thê không phát là những phát mình 
mới về lý luận mà chỉ làm cho tư duy 
tiếp cận chân lý ngày càng sảàu sắc 
hơn. Hởi vị, nhận thức chân lý, theo 
Lê-nm, là một quá trình, Chính đo 
nguyên nhàn nhận thức bất cập, do 
nhận thức chân lý chưa đầy đủ, hoặc 
g:an đơn mì nhiều mặt hoạt động 
(hực tiên đã không đạt được kết quả 
mong miến, chẳng hạn như do chưa 
nhận thức sâu sắc tính phúc tạp lâu 
đài của thời kỷ quá dộ, nhất là của 
chàng đuờng cua tiền của thời kỳ 
mày, đo quan niệm đơn giản, cứng nhắc 
về công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội 
chủ nghĩn, Về sự tồn tại các thành 
phần kinh tế, về nguyên tấc phân phối 


DY/ 


f!eo lao động mà trong thời gian qua 
chúng ta đà mắc sai lắm về chỉ đạo 
chiên lược như nóng vội, chú quan, 
dny Ý chí. Những nhạn định có tính 
khoa học cao có Ý nghĩa thực tiên 
sầu sác trong Báo cáo chính trị của 
PBOHEUL“D tại Đại hội VŨ về những văn 
để này là cơ sở để đôi mới tư duy, đề 
bỏ sung những nhạn thức mới mà 
trước đó ở nhiều người còn bất cập. 

Mai là, đối chiếu với hoạt động 
thic tiên, Với vêu cầu của cách mạng 
đề kiềm tra phầm chất đạo đức của 
cìn bộ, đáng viên, vạch ra những 
tác hại nghiêm trọng của tính bảo thủy 
trì trệ, của đầu óc địa phương, cục 
bọ, của thói vỏ tỏ chức, vò chính phi: 
của tỉnh trạng sử sút Ý chỉ chiến đâu: 
của Huững mcn tượng thoái hóa Điện 
chất trong một bộ phận cần bộ, đẳng 
viên, Chính những sai lâm về phầm 
chất, đạo đức đã làm ® nhiều » những 
Khái niệm khoa học; làm rối loạn 
thông tín; gảy ra ở ci này, chó Khác 
tình trạng lần lộn trắng đen, phải 
trái. Tiêu chuân giá trị con người có 
lửc¿ Ẵ€Ó nơi bị đáo !òn ; kế nịnh bợ, cơ 
¡ôi thì được trọng dụng, người trung 
thực thì bị nhiệt oan nóng hoặc được 
® kính nhí viên chì »; sai lân, khuyết 
điểm Chị bị che giàu, thành tích thì 
được thôi phòng, hảo cáo sai sự thật 
trở trình hiện tượng bình thường. Vị 
thể đổi mới tư duy trên lĩnh vực đạo 
dức, phầm chất piái gán liền với công 
tác tÒ chức và eán bộ, gán liền với 
việc giao dục, rcn luyện con người 
mới. Trên lĩnh vực này có nhiều quan 
niềm cần đồi mới, nhất là phải đồi 
mới quan niệm về gi trị. Có biết 
bao quan niệm phong hiển, từ sản Tỏi 
thời, lạc hậu chen vào những chuẩần 
mực giá trị này. Nhân vặt Đoàn NXoa 
(kịch nói « Mùa hè ớ biền ») có còn là 
một Tính cách điền hình phần ánh 
clnnin mực giá trị của cần bộ, đẳng 
viên trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay Không? Quan niệm về cái ĐỐI 
trong nhần vật này có cần đổi mới 
không? Cái tốt đó rõ ràng là Không 


còn phủ hợp với giai đoạn cách mạng 
mới, do đó tiêu chuẩn giá trị của 
người cán bộ tắt yếu phải được đồi 
mới. Cái tỎI của con người là miột 
khái niềm vừa nang tính Heh sử, vừa 
mang tính giai cấp, Đôi mới tự duy 
là phái đôi mới trên cá cái ®Lốt ® đó, 
phải đối chiến xem trong cái * tới ® 
đó. vêu tỔ nào không còn phù hợp, 
sản xóa bói vếu tổ nào còn phủ hợp; 
nhưng cần phải bỏ sung, làm cho 
những eEudn mực giá trị phủ hợp với 
yêu cầu của cách mạng, với quan điềm 
của giai cấp công nhân. 


Lao đểng là vẻ vang nhưng trên 
thực tế quan niệm của một số người 
về vấn đề này vẫn chưa được đổi mới, 
van còn ẩn chứa nan niêm eñ. biền 
hiện ở thái độ xem thường Tao động 
chân tay, Không coöï trọng lao động của 
hợp tác xã bằng lao dòng trong xỉ 
nghiệp nhà nước, xem thường lao 
động tư nhân, Những quan niệm 
này đản tới những sai lệch về giá trí. 
Một số cần bộ không muốn cho con 
cái mìỉnh có quan hệ hôn nhân với con 
sái thợ thủ công, con cái xã viên hợp 
tác xã thủ công nghiệp. 


[.ực lượng sản xuất, ai cũng biết là 
nhân tổ quyết định sự phát triền của 
sản Xxuats¿ những trong lực lượng sản 
xuat, nhiều người el chăm lo tới tư 
liệu sữn xuất, đến tiết Kiệm nguyên, 
at liệu, còn xem nhẹ Vếên LÔ người 
lao động, Kl.iäu hiệu “yêu xe như con, 
quý xăng như máu» là đúng nhưng 
chưa €eó xí nghiệp nào có được miột 
khău hiệu đề giáo dục, vận động mọi 
người chăm sóc người còng nhân, 
mặc đủ Đẳng đã có khâu hiệu bao 
Irỏm & PFất cá vì hạnh phúc nhàn 
đản», Người ta có thê bố ra hàng vạn 
đồ la đề mua máy móc thiết bị, những 
lại Khêng dâm đề ra một ít tiền đề 
bao đản thưởng xuyên việc chớ công 
nhìn đến m2 làm việc hay đề mua sắm 
tiết bị cái thiện điều hRiện lìo động, 
Nhiên liệu thiểu thì tìm mọi cách lo 
cho đủ n'ưng đời sống công nhân có 


$ 


nhtca ; tá khấn tí khên+z đượa cuan 
tìm (9ó IHỨC và CÈƯỜHNE XUVỂN, 


) 

Trong lĩnh vực giao tícp giữa con 
nưiÒI Với con nguời, bình thức, thái 
độ ứng xử đúng đân là rất qguan 
trọng; nhưng quan trọng hơn, quyết 
t;nh hơn là giá trị nhân ái, nhân địo 
xuvên suốt mọi quan hệ giao tiếp, 
tng xứ, Trong thời gian qua, giá trị 
nàav Í được quan tâm, Dạy con cái 
vẻ phép lịch sự như lễ phép, chào hỏi 
là eàn thiết, là rất tỐI, nhưng nhiều 
người lại íL quan tâm giáo dục con cái 
vẻ lương tâm, vẻ trách nhiệm, về 
tỉnh thương, về lòng nhân ái, tính vị 
tha trong mọi quan hệ sứng xứ, Vì thế 
đã xây ra tỉnh trạng thấy nưười gặp 
nạn thì bỏ qua¿ thấy eanh thương tâm 
ktSög máy may xúc động vv, Giá trị 
nï:va ái, giá trỊỆ vị tha trong quan hệ 
ng xử phải được thê hiện không chỉ 
Ở tình cảm, ở đạo đức, mà còn ở hành 
ví đạo đức, ở .hoạt động của con 
nưười mới trong mọi lĩnh virc của 
cucc{ sống xã hội. Hiện nay, ở nhiều 
mơi. một số phần tử đang lợi dụng 
chức, quyền hoặc tự cho mình có 
quyền làm những điều phi phán, bất 
nhàn. Chính bọn này đang làm xói 
mòn nghiêm trọng những giả trị 
truven thống, những giá trị mới về 
đạo đức. Phải cứu lấy những giá trị 
chân chính ấy bằng nhiều cách, nhiều 
biện pháp nhưng, trước hết, phải gạt 
bỏ những bọn người sảu mọi ấy, 
phải chặn đứng những bản tayv phá 
hoai nÝững giá trị ấy. Lê-nin đòi hỏi 
«pl:ii thẳng tay đuổi cồ những bọn 
người như vậy » (I). 


Như vậy, việc đổi mới tư đuy đòi 
hói chúng ta phải từ hoạt đông thực 
tiêu đã được tông kết, từ thành tựn 
mơi của Khoa học mà bồ sung những 
thuốc Tĩnh những cấp đó mới 
cao hơn vẻ bản chất của sự vải; 
phải sửa sai, điền chỉnh tư duv cho 
đúng với khái niệm khoa học và 
quy luật phản ảnh hiện thực khách 
quan. 


HỚI, 


.đầyv sir phát triên 


^ xo. -e. .aa 
Bộ đổi mi tư duy, điều quan 
trọng là pboui định hướng từ đuy 


. đân và vận dụng phương pháp 
tư duy khoa học, ) 


® Dịnh hướng tư duy là một yên cầu 
tất yêu của loạt động tư duy và cũng 
là khâu khói đầu của quả trình tư duy. 
Khái quất những định hướng tư duy 
tron lịch sử phát triền của xã hôi 
loài người, chúng ta thấy, môi thời 
đại hay nôi thời kỷ lớn của lịch sử, 
đều có nướng tư duy chủ yếu của 
mình, Rết qua của các quá trình tư 
duy phụ thuộc một phần lớn vào 
những định hướng đó. Tư duy theo 
hướng đúng đản là một động lực thuc 
văn hóa tỉnh thần 
của xã hội. Ngưcc lại, hướng tư duy 
sai lâm là một lực DỤ làm chạm sự 
phát triền của xã hội. thời cô đại, 
tư duy của loài người vi hướng 
vào tr nIiên; nhờ định hương đúng 
đến đó mà thời đại này đã vẽ được 
bức tranh tông quát vẻ tự nhiên. 

thời trung đại, từ duy của loài người 
bị giai cấp phong kiến thống trị hướng 
vào than thánh, vào chộc sống trên 
thiên giới, vì thế xã hội loài người 
đã sa vào đêm trường trung cô, trí 
tuệ của loài người bị kìm hãm về 
nhiều mặt trong gần một. thiên niên 
kỷ. Ớ thời ký phục hưng văn hóa 
hướng tư duy được phục hưng trẻ 
lại theo con đường đúng đắn của nó 
từ thời cô đại. Tư duy thời kỷ này 
được hướng vào cuộc sống trần gian, 
cuộc sống hiện thực của con người 
với những giá trị chân chính cúa nó. 
Hướng tư duy dúng đìn này đã tạo 
ra bước ngoặt rat quan trọng trong 
lịch sử tư tướng của xã hội loài ngườ 


xhiêu học thuyết nhân vàn tiến k 
đà ra đời Irong thời kỷ này. VY& 


hướng tư duy ấy, thời kỷ này đã sia» 
ra «@ những con người không lò?, những 
thiền tài nhiều mặt như Ra-pha-ee. 


Lê-öo-na Đơ Vanh-xi... Song, Ở các thơi 
(1) V.I Lê-nin: Toản tập, Nsb Tliến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1977, t, 38, tr. 125, 
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đại trước hướng tư duy thuờng được 
định ra một cách tự phát theo yêu cầu 
của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã 
hội có giai cấp đối kkáng. Trong thời 
đại ngày nay, khi cuộc cách mạng 
khoa hẹe kỹ thuật trên thế giới đang 
phát trên nianb, mạnh như vũ bão, 
khi chủ nghĩa xã bội, chủ nghĩa công 
sản đã và đang trở thành lương tâm, 
trí tuệ của thời đại, thì việc định 
hướng tư duy đòi hỏi tính tự giác cao, 
tính khoa học sâu sắc. Hướng tư duy 
càng đúng đắn, càng khoa học thì càng 
có sức mạnh tập hợp lực lượng nghiên 
cứu khoa học, càng có điều kiện đề 
tập trun; phát huy trí tuệ của quần 
chúng nhân đân. Nhận rõ vai trò quan 
trọng của việc định hướng đó, Đảng 
ta, tại Dại hội thứ VỊ của mình, đã 
kêu gọi toàn đảng, toàn đân đôi mới 
tư đuy, trước hết là tư duy kinh tế. 


Hướng tư duy đúng dắn đó sẽ là 
động lực mạnh mẽ thúc đảy sự phát 
triển trí sáng tạo của các cấp, các 
ngành cũng như của các cần bộ, đẳng 
viên và quản chúng, trong việc thực 
hiện nghị quyết Đại hội VI của Đáng. 


Định hướng tư duy đúng đán là 
việc làm cần thiết, rất quan trọng. 
nhưng chưa đủ. 1e báo đảm cho hoạt 
động tư duy đạt dược mục tiêu theo 
hướng đã định, cèn phải có phương 
pháp tư duy khoa học. Nhiêu khi hoạt 
động tư duy không đạt được kết quả 
clí vì phương pháp tư duy không 
khoa học. 


[Phương pháp tư đuy đúng dẫn nhất, 
khoa học nhất là phương pháp biện 
chứng duy vật. Thục hiện phương 
pháp này, hoạt dộng tư duy phải bảo 
đảm tính khách quan trong nhận thức, 
phải tôn trọng hiện thục khách quan, 
tức là tón trọng hiện thực diễn ra độc 
lập, không phụ thuộc vào ý chỉ cũng 
như ý muốn chủ quan của con người, 
của một nhóm người koặc của một tập 
thẻ đông đảo nào đó. Sự lãnh đạo một 
cách khoa học dòi hỏi phải tôn trọng 
hiện thực khách quan trong việc xem 
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xét đánh giá tình hình, trong việc 
quyết định những chủ trương, biện 
pháp về kinh tế, xã hội. 


Tôn trọng hiện thực khách quan có 
nghĩa là chỉ rõ sự vật như nó tòn tại, 
sư vật là nó chứ không phải là cái 
khác. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải 
đặt chủ nghĩa xã hội trên miếng đất 
hiên thực của chúng ta. Linh hòn sống 
của chủ nghĩa Mác là xem xét cụ thề 
mỗi tình hình cụ thê, cho nên phải 
đứng trên quan điềm biện chứng đề 
đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đó là yêu cầu của Ăng-ghen đối 
với chủ nghĩa xã hội khoa học. Ăng- 
ghen đã phê phán chủ nghĩa xã hội khô 
hạnh rập khuôn kiều Spác-tơ (cấm chỉ 
mọi thứ biều hiện hưởng lạc), phê 
phán chủ nghĩa xã hội như là biều 
hiện của chân lý tuyệt đối, của lý 
tính tuyệt đối và chỉ cần người ta 
phát hiện ra nó là nó chỉnh phục được 
thế giới bằng sức mạnh của bản thân 
nó. Áng-ghen đòi hỏi những người 
mác xít không được chiết trung hóa 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xà hội 
chiết trung là sự hỗn hợp đủ các sắc 
thái hết sức khác nhau. Ảng-ghen coi 
(hứ chủ nghĩa xã hội chiết trung đó 
“giỡng như những hòn đá cuội đã 


.mỏn đi đưới dòng suối cháy Ð O3), 


Trong thời gian qua, đã có lúc chúng 
ta cố gò hiện thực Việt nam theo mô 
hình lý tưởng của chủ nghĩa xã hội 
mà không đặt clLủ nghĩa xã hội vào 
miếng đất biện thực Việt nam với 
những đặc điềm lớn nhất của nó là 
sản xuất nhỏ, là hàu quả nặng nề của 
chiến tranh, đề xác định nÌh:ững bước 
đi phù hợp trên con đường xây đựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Quy luật công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là quy luật Xuyên suối ca 
thời kỳ quá độ nhưng vàn dụng quy 
luật đó cftneg phải có những điều kiện 
nghiêm ngặt của nó vẻ mặt cơ sở vật 

(*) Ph. Ăng-ghen: Chống Đuy-rinh, Nab 
Sự thảt, Hà nội, 1971, tr. 31. 


Chstz san sSsat và phải trải qua một 
gqoá trình làu đài. Qua ‹-:. h1 cộng 
nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa diễ ra 
aa ha giai đoạn (hiệp tác giản đơn, 
công trường thủ công và đại cơ kLí) 
phải mất vài trăm năm. Công nghiệp 
hóa xã hội c. ủ rglïa ở nước ta ngày 
nay có nhiều điều kiện thuận lợi dề 
phát triền phanh hơn nhưng cũng 
không thề diễn ra trong vài ba kế 
hoạch năm năm mà phải tính đến thời 
gian nhiều chục năm. Phải xác định 
những bước đi hợp quy luật; đề ra 
những mục tiêu hiện thực, chứ không 
phải là mục tiêu ảo.tưởng. Tùy theo 
mỖi bước đi mà xác định thứ tự ưu 
tiên khác nlau trong việc phát triền 
công nghiệp nặng. Công nghiệp héa 
xã hội chủ nghĩa theo kiều duy ý chí, 
bất chấp quy luật, nóng vội, đốt cháy 
giai đoạn sẽ đẫn tới thất bại, tồn thất, 
làm chậm lại sự vận động của quy 
luật, đo đó cẩn trở sự phát triền kính 
tế và xã hội. 


Những khuyết điềm nói trên có nhiều 
nguyên nnân, có nguyên nhân về trình 
độ hiều biết; có nguyên nhân về điều 
kiện, hoàn cảnh khách quan, có nguyên 
nhân về trình độ phát triên của tư 
duy. Về mặt triết học, một (trong 
những nguyên nhân của các khuyết 
điềm nói trên là nguyên nhản về 
phương pháp tư duy, nói thco cách 
nói của Ăng-ghen, đó là « sự sa lầy » 
vào phương phấp tư duy siêu hình @G). 
Trước tình hình đó, Ắng-ghen đòi hỏi, 
hơn bao giờ hết phải trở lại phép biện 
chứng duy vật phải đặt chủ nghĩa xã 
hội trên một miếng đất hiện thục dể 
xem xét những mối Hiên hệ và * những 
tác động qua lại lẫn nhau trong đó 
không có cái gì là không vận động và 
không thay đồi mà tất cả đều vận 
động, biến hóa, xuất hiện và biến 
địa (4). 


Việc đồi mới tư duy trên lĩnh vực 
này đôi hỏi phải nắm vững phép biện 
chứng, phải nắm được linh hòn sỐng 
của chủ nghĩa Mác, làm eho những 


` bỏ 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội trở 
nên ki:oa học hơn, cụ thê hơn, ihiết 
trọ han trong quá trình vận dụng 


vào thực tiễn cach mạng Việt nam 


trong tùng giai đoạn. Việc đÒI mới 
tư duy đòi hỏi phải « làm mềm ? những 
khái niệm về chủ nghĩa xã Lội, không 
được biến chúng tlành những tín 
diều cứng nLắc, khô khan. Việc dồi 
mời tư duy còn đòi bói phải bảo đảm 
được tính thống nhất biện chứng. 
giữa cái phủ định và cái khẳng định. 
Phủ dịnh cái cũ plải là phủ định biện 
chứng; phủ định có kế thừa nàững 
yếu tố tích cực cần thiết ebo sự phát 
triên, đồng thời khẳng định cái mơi, 
cái đang thất triển, cái có sức sống 
trong tương li. Đối với chúng (a hí n 
nay, việc đồi mới tư duy đòi bẻi, về 
mặt phương pháp luận, phải phủ định 
phương pháp tư duy siêu hình, n:áy 
móc, giáo điều, rập khuôn; và nhai 
kháng dịnh tư duy biện chứng, tư duy 
theo quy luật của chủ nghĩa xã hội; 
về mặt quan điền tư tướng, phải khắc 
phục tư tưởng (tiêu tư sẵn vừa «tả? 
khuynh vừa hữu khuynh trong hoạt 
động thực tiễn. 


3. Đội mới tư đuy là việc làm khó 
khăn, cần phải có những điều kiện 
tiền quyết: 


Một là, phải tuần theo những quy 
luật của tư duy, do đó trước hết phải 
hiều biết về tư duy, phải nắm vững 
những quy luật của tư duy trên các 
lĩnh vực tàm lý học, lô gfch học (bao 
gom lô gích hình thức và lô gích biện 
chứng), ngôn ngữ học, điều khiền học. 
hận thức không phải là khẳảm nhập 
ntrojeelion) theo kiều A-vê-na-ri- 
uýt; cũng không phải là sự hiện thân, 
tha hóa của ý niệm tuyệt đối kiều 
Ilê-ghen; càng không plHáải là sự hồi 
tướng của lính hồn bất tử kiêu Pla- 
tông. Tư duy là bình thức cao nhất 
của phản ánh, là hoạt động phản ánh 


— 


(3) Sách đã dẫn, tr, 31. 


(4) Sánh đã đẫn, tr. 22, 


` 
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ở sấp độ trùu tượng, khải q1AHIE, điển 
tiếp, Nó là hoạt động sớn xuat tính 
thần, có kh năng dự bão, cho nên +~*t 
đỏi mới tư cuy là +9£ Hiỡi loạt động 
Của tr fuY sao cho từ duy phủ hợp 

_với tön tại, phản ánh đứng đắn hiện 
thực khách quan và dự báo đúng đắn 
lróng phát triển của nó. 


Mai là, phải có trình độ văn hóa 
nhất định vê khoa học tự nhiên cũng 
như vẻ khoa học xã hội. Nghĩa là 
phải đạt đến một trình độ tư duy trừu 
tượng nhất định thị người ta mới CÓ 
điểu kiện đề đồi mới tư duy và 
mới có khả năng đè trduy về cái 
cìn đôi mới. Không có điều Kiện này 
thì cũng khó có khá năng đồi mới tư 
duy, Lê-nin cho rằng: «sat lắm lớn 
nhất và tệ nẽất mà một người mác 
XÍt có thể mắc phải, là tường rằng 
quần chúng nhân dân đồng hàng bao 
nhiều triệu con người... chỉ có thê 
thoát ra khỏi vòng Tôi tầm ấy bằng 
` eon đường trực tiếp của một nền giáo 
dục thuần tủy mác xít? @), 


Da là, phái năm được những 
nguyên lý cơ bàn cứa chú nghĩa Mác 
1.c-nin, nhất là phái nắn được nội 
lung eơ bạn của phép biện chứng, 
œ NKHinh miệt phép biện chứng thị 
không thể Không bị trừng phạt» (6) 


Bẩn là, phải có tỉnh thần cách 
mạ ng tiên công, chồng bảo thủ, trị trẻ ; 
phúi có kinh nghiệm hoạt dòng Thực 
tiên, kinh nghiệm lịch sử. Nhừng 
kinh nghiệm này cũng là ©z sở của 
tư duy lý luận, Ảng-ghen clf rò: « Eư 
duy lý luận eủa môi thời đại, tức là 
kẻ cá tư duy lý luận của thời dai 
chúng ta, là một sản phám lịch sử... 
và điệu đỏ có một Ý ng]lĩa quan trọng 
ngay củ đổi với Việc ứng dụng thực 
IlÈ tứ duy vào lĩnh vực kinh 
nưlieệm»s €2), Nếu không tích lũy được 
vòn kính nghiện thực tiền cần thiết 
thị cùng khó có điều Kiện đổi mới từ 
duy. Ở nước la [rong những năm quá 
việc đổi mới tư duy có nhiền nguồn, 
trong đó một nguồn quan trọng là 
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hI1n nghiệm sẵang tạo của quần a2 s+> 
nhàn dặn lé~ ng tUH§ loại động 


——=tTnre tiên, 


Những diễu kiện này bồ sung cl:o 
nhau, tác động, hỗ trợ lăn nhau, tạo 
nên khả năng tông hợp đề đỏi mới tư 
duy, biển thành tiêm lực của tư 
duy đề phát triển lý luận, Phát triển 
lý luận để đỏi mới tư duy và đôi mới 
tư duy để phát triền lý luận, đề hoàn 
thiện phương pháp tư duy và phương 
pháp hbành dòng, làm cho con người 
khôn ngoan hơn, thông minh hơn, 
năng động, sáng tạo hơn trong hoạt 
động thực tiền. Ẩng-ghen nhân nạnh: 
& Một dàn tộc muốn đứng vững trên 
đính cao của khoa học, không thề 
không có tư duy lý luận * (Š). Ngược 
lại, nếu đốt nát thì chẳng những 
không dỏi mới được tư duy mà còn 
Có thể, như Alác chỉ rõ, gày ra nhiều 
bị kịch s (9). 

Không thề chỉ giải quyết văn đề 
đổi mới tư duy bằng nhiệt tình cách 
mạng, cùng không thê chỉ thực hiện 
nó bàng cách «dũng cảm xông lên? 
như trong chiến dấu, hay bằng những 
biện pháp quản sự như mớ ẤXchiến 
địch», cmở đột phá khầu ». 

Đôi mới từ đuy là một quá trình 
phát huy sức mạnh của tư đuụv, Trí 
thông mình, tính năng động sáng tạo 
và sự nhạy bén của tư duy phải được 
thẻ hiện trong suốt quá trình đồi 
mới từ duy, Đó là văn de Khoa học 
cho nên cần phải giải quyết bằng 
kisoa học, bàng những biện pháp tông 
hợp, dòng bộ nhàm Không ngừng nàng. 
Cao tịnh độ, năng lục từ duy cho 
MỘỌi nưười, trước hết là những căn 
bộ chủ chốt ở các ngành, các gặp. 


(Xem tiếp trang 08) 


(519V,1.]l¿-nin : Toản tp, Nxb Tiến bộ, Mat- 
19,8, 1, $5, tr. 31, 


Xcơ-va, 
(61 Ph- Ẩng-gphen : Điện chứng của tự nhiên, 
NXb Sự thà°?, Hà nội, 1953. tr, 101, 


(7), (S) Nảnh đã dẫn, tr, 75, 72 
(9) €. Alác: Toản tập, 
tr, 112, 


(iC1p hà t 1, 


ĐAN TÂM 


YÊU (ẦU MỚI (ỦA (ÔNG TÁC VẬN BỘNG CÔNG NHÂN 


ÀN động công nhân bao giờ cũng 

là nhiệm vụ chiến lược của Đăng, 

Ngày nav giải cấp công nhàn 
nước ta có trách nhiệm nặng nẻ và 
về vang là đi đầu thực hiện thẳng lợi 
hài nhiệm vụ chiến lược? xâv dịng 
chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tô quốc 
xà hội chú nghĩa. Đó là nhiệm vụ 
chính frị trung tà của giai cảp công 
nhân và cũng là niục tiêu chủ vếu của 
«cong tác vận động công nhận của 
Da ng, 


Trong những năm qua, đo sẵn xuất 
cóng ngÌhiệp có những yếu kém, chưa 
đạp ứng được yêu câu bức thiết của 
đạt nước, nhiều cơ sở còng nghiệp 
mới xảy dựng chưa phát huy tác dụng, 
trong đội ngũ công nhân có nhiều biếu 
kiện tiêu cực... ebo nên trong đẳng 
và trong xă hột côn có sự nhận thức 
chưa đáy đủ về vai trỏ của giai cấp 
công nhìn và công®“tác vận động công 
nhàn, Phương thức vận động công 
nhìn chưa được đổi mới, Công tác 
vạn đồng công nhân chưa đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Có 
nhiều vấn để quan hệ trực tiếp đến 
vai trỏ giai cấp công nhân và phong 
rao công nhân chưa được giải quyết 
tót. 


Chẳng hạn, trong việc LÔ chức và 
Sp xếp lại các ngành sản Xuất cộng 
nghiệp đã Không thực hiện tốt chú 
Irương Tặng cường vai trò chủ đạo 
của kính tế quốc doanh — cơ sở quyết 
định vai trỏ lãnh dạo của giai cấp 
cóng nhân về miặt kinh tế, Trong việc 
Xuy đựng cơ cầu kinlt tế chưa làm Tõ 


vai trỏ của công nghiệp đối với các 
loại hình cơ cầu công — nông nghiệp 
trên phạm ví toàn quốc hoặc toàn 
thành phỏ và cơ cầu nòng — công 
nghiệp trên địa bàn huyện, 


Trong cai tiền quần TỶ kinh tế, chua 
kiên đuuyết Thực hiện uyên chủ dàng 
san Xuất, kinh doanli của các đơn vị 
kinh tẻ cơ sở, chua coi trọng nhân tô 
con nưười trong lao động sản XxHất, 
chưa đựa Vào giải cạp công nhàn, 
phát động công nhàn tham in đổi 
mới eơ chế quan JÝ Kinh tế, Các cơ 
quan và cán bộ quần lý còn cho rằng 
đó là việc riêng của các «nhà quản 
lý ®, là việc mở rộng quyền cho giấm 
đốc, chứ chưa nhận thức được Ý ngÌĩa 
quan trọng của việc phát bú quyên 
của tập thề những người lao dòng Ở 
CƠ SỞ, 


Trong phân phối sản phầm xã hội, 
chưa coi giải cấp công nhàn là «lực 
lượng sản xuất hàng dâu của xã hội ® 
(Lên) cho nên đã Không kiện quvết 
thực hiện những biện pháp có hiệu 
lực đề bảo đảm sự thu nhập thỏa 
đăng cho công nhàn, viên chức (+), 


(hải cấp công nhân là cơ sở và ch 
dựa của chuyên chính vô sản, những 
các TÔ chức dũng và cơ quan nhà 
nước chưa làm tròn trách nhiệm đồi 
với Việc XaV đựng đòi ngũ giai cấp 
công nhàn. Giai cấp công nhàn nước 


(+) Ninh 19Số œnản hệ thu nhập thực tế 
giữa các tạng lớp nhận dân Ở nước tá là: 
công nhân ý Ì, nèng dàn; 1,5, tự thương: 19 
đến i4. 


ta, bên cạnh bản chất cách mạng là 
cơ bản, còn nhiều mặt non yếu, cả về 
SỐ lượng, cơ cấu cũng như chất lượng. 
Việc đào tạo, bồi đưỡng và phát triền 
đội ngũ công nhân và cắn bộ kỹ thuật 
troug nhiều ngành, nhiều địa phương 
chưa được chú trọng. liiện nay, trên 
00% số công nhân ở nước tà chưa 
được đào tạo qua các trường lớp đạy 
nghề, trong khi đó không Ít ơông nhân 
đào tạo xong lại không có việc làm, 
hoặc bố trí không đúng ngành nghề. 
Còn thiển công nhân kỹ thuật, công 
nhàn đâu đàn. Sức khỏe của nhiều 
còng nhân bị giìm sút. 

Bản thân công nhân cũng chưa nhận 
thức sâu sắc vai trò, sử mệnh lịch sử 
của mình, chưa thê hiện đầy dủ vai 
trò tiên phong của mình. Thêm chí 
còn €Ó những nhận thức lẹch lạc và 
có những biểu hiện tiêu cực, không 
phủ hợp với bản chất cách mạng của 
giai cấp công nhàn. 


* 


Đại hội toàn quốc thứ VI của Đăng 
ta đã vạch ra phương hướng, nhiệm 
vị, mục tiêu của cách mạng nước ta 
trong những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên của thỏi kỷ quá đọ. 
Đại hội cũng đã xác định phưong 
hướng, yêu cầu, nọi dụng công tác 
vận động quan chúng trong giải doạn 
mới, nhấn mạnh sự cần thiết phải đói 
mới nội dung và phương thức vận 
động quìn chúng, trong đó có công 
fìc vận động còng nhân, 

Mục tiêu chủ yêu của công tác vận 
động công nhân trong giai doạn hiện 
may là nhằm thực hiện thủng lợi các 
k£ hoạch phát triền kinh tế, xã: hội, 
nâng cao đời sóng của nhân đản; xây 
đụng giai cấp công nhân vững mìạnh, 
báo đảm cho giai cấp côag nhân đủ 
qức gánh vác nhiệm vụ nặng nề và vẻ 
rang của sìr nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 
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Trong những năm tới, phương 
hướng và nội dung của công lắc vận 
động công nhân là bằng mọi cách phát 
huy quyên làm chủ tập thể của giai 
cấp công nhâm; tô chức, động viên 
công nhàn, viên chức đi đầu phấn 
đấu thực hiện Ngnj quyết Đại hội thứ 
VI của Đang. Cụ thể là phải thực 
hiện tòi 5 niục tiêu kinh tế — xã hội. 
j chương trình lớn (lương thực — 
thực phầm, hàng tiên dùng và hàng - 
xuất khẩu) đo Đại hội thứ VI của 
Đảng dễ ra. Đặc biệt phải tạo ra 
phong trào cách mạng sôi nòi của 
g1A1 €eäpÐ công nhân trên mặt trận Kính 
lễ nhằm tạo ra sẵn phẩm ngày càng 
„nhiều cho xã hội; thực hiện quyền 
làm chủ thật sự của giai cấp công 
nhân trong việc xóa bỏ cơ chế quản lẻ 
tập trung quan liêu, bao cấp, xảy dựng 
va thực hiện cơ chế kinh doanh xã 
hòi chủ nghĩa: làm cho kế hoạch kinh 
lê và cơ chế quan lý kinh tế phù hợp 
với các qUV luật kinh tế, các nguyên 
tắc quan lý, và phần ánh được ý chí, 
nguyện vọng và lợi ích của giai cấp 
công nhân, 


Dễ đạt được mục tiêu phương 
hướng và nội dung chủ yếu nói trên, 
cần thực hiện một số biện pháp chính 
sau dãy ? 


1 -- Tũng cường giáo dục, rèn luuện 
lập Trường, gan điềm giái cấp công 
nhìn cho cán bọ, đẳng piên 


Đây là biện pháp vừa cơ bàn, vừa 
cấp bách nhằm tạo ra sự chuyền biến 
mạnh mẽ trong công tác vận động 
công nhìn và tác động trực Hiếp đến 
hoạt động của các cơ quan đẳng, nhà 

® >— , ~- ° 
nước và các tö chức xã hội. 


Cần làm cho toàn thề cần bộ, đẳng 
viên eó nhận thức đúng đắn về bản 
chất cách mạng, về sứ mệnh lịch sử 
và vai trỏ quyết định của giai cấp 
công nhàn đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa đất nước; đồng thời 
giáo dục cho các tảng lớp nhân đàn, 


ko cả giai cấp công nhân, nhận thức 
được những vấn đề đó. 


Đây là một việc làm rất khó khăn 
và lâu dài, đòi hỏi phải có sự kiên trì, 
thưởng xuyên, với nhiều biện pháp 
có hiệu quả. Bởi vì, đại bộ phản cán 
bộ, đẳng viên nước ta không xuất 
tiần từ công nhân, lại hoạt động 
nhiều năm trong cơ chế quản lý lập 
(trung quan liêu, bao cấp, clko nên 
chưa có nhận thúc đầy dủ về lâp 
trường giai cấp công nhân và quan 
điềm quần chúng của Đảng. Một số 
không ít cán bộ. đẳng viên sa sút về 
phầm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật 
của Đảng và pháp luật Nhà nước. lo 
đó đã làm giảm sút uy tín của Đẳng, 
làm tồn thương nghiêm trọng mỗi 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Có 
nhiều đẳng viên, nhất là đảng viên ở 
nông thôn, chưa nhận thức được mình 
phải là người củu giai cấp công nhân, 
hơn nữa phải là phần tử tiên tiến nhất 
của giai cấp công nhân. 

Ÿj vậy, cùng với việc giáo dục lý 
luàn Xáe—Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đẳng. cần phải nâng cao 
nhận thức của đảng viên về quan 
điềm, lập trường của giai cấp công 
nhân, đấu tranh không khoan nhượng 
chống n]:ững ý nghĩ và việc làm trái 
với lập trưởng giai cấp công nhân, 
quan điềm của Đảng; đồng thời tăng 
cường việc dưa vào đảng những công 
nhân ưu tú đề tăng thành phần công 
nhân Irong đẳng, kiên quyết đua ra 
khỏi đẳng những đẳng viên thcái hóa, 
hư hỏng đề nhanh chóng cải thiện 
chất lượng đội ngũ đẳng viên của 
Đảng. 

2 — Tồ chức, động niên vông nhân, 
giên chức phấn đấu thực hiện Thắng 

lợi các nhiệm oụ kinh lễ— xã hội. 


Trong giai đoạn hiện nay, nội dung 
chủ yếu của phong trảo thí dua của 
giai cấp công nhân là thực hiện thíng 
lợi các mục tiêu eụ thề về năng suất, 
chất lượng, hiệu quả của sản xuất, 
kinh đoanh trên cơ sở phát huy sáng 


kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các 
tiến bộ kỳ thuật, hợp lý hóa sản xuất. 
Cân khắc phục kiều hô hảo thi đua 
suông, không có mục tiêu, chỉ tiêu, 
không có nội dung cụ thê và loại trừ 
bệnh hình thức, quan liêu và hành 
chính héa trong tò cLúc thi đua, theo 
kiểu cán bộ cấp trên giao ước « thi 
đua » thay cho quìn chúng, không đề 
cho quần chúng bàn bạc, cam kết thi 


đưa. Muốn vày, phải tô chức tốt các 


hội nghị công nhân viên chức, hợp 
dòng tập thê và đăng ký thi dua, làm 


_ceÙo các hình thức đó thật sự phản 


ánh được ý chí phấn đấu, lòng hăng 
hái cách mạng và quyền lợi thiết thân 
của công nhân, lao động ở từng dơn 
Vị cơ sở, thực hiện trong thực tê 
quyền của họ đối với các sinh hoạt 
dân chủ và phong trào thí đua ở 
CƠ SỞ 


Cần thông qua phong trào thi đua 
đề giáo dục, nâng cao ý thúc tập tê, 
thái độ lao động mới và kỷ luật lao 
động, rên luyện và nâng cao trinh độ 
nghề nghiệp cho công nhân, lao động; 
thực hiện tốt nguyên tắc phân phối 
theo (ao động, đãi ngộ thỏa dáng 
người có công hiến, có thành tícb, kết 
hợp bài hòa ba lợi ích, thi phong trào - 
tỉ đua mới giữ vững và phát triền 
được. Thi đua là bành động tự giác 
của quần chúng, «là phương pháp 
cộng sản chủ nghĩa đề kiến thiết chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản” 
([.ê-nin). Do đó thi dua phải do e ng 
đoàn tô chức, động viên, đưới sự lãnh 
đạo của Đảng; và phải được các cơ 
quan nhà nước tạo các điều kiện và 
tiên đề cân thiết (kế boạch, vật tư, 
nguyên liệu...) mới thu được kết quả. 


j~Chăm lo xâu dựng dội ngã giai 
cáp công nhân ững Inạnh ngang 
lầm nhiệm 0ụ lịch sử của giai cấp công 
nhân. 

Bảo cáo chính trị của BCHTƯ Đẳng 
tại Đại lội thứ VI của Đăng ta đã chỉ 
rõ: @€Đăng và Nhà nước phải có chính 
sách xây dựng đội ngũ giai cấp công 
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nhận... Oang cần eó nhằng biện pháp 
cụ tiề nằm nàng c1 giác ngộ Xã 
tội chủ nghĩa và trình độ hiều biết 
về mọi mặt đề xứng đáng với vị trí 
giải cấp tiến phong của cách mạng, 
dòng thời chăm lo đời sống vật chất 
và vàn hóa, tạo ra những điền kiện 
cần Thiết đẺ ginÏ cấp công nhân hoàn 
sảnh sứ mệnh lịch sử của mình » (0), 
Việc xảâyv dụng giai cấp còng nhân 
hao g.m rất nhiều mặt? 

Vẻ mặt chính trị cần nàng cao 
giác nườ giát cấp, làm cho công nhân 
ý thức dược trách nhiệm lịch sử của 
mai cặp mình đội với xã hội và đất 
Nước ; tr gác phần đâu thực hiện lý 
lường của g 6Ï cầu mình Tà xây dựng 
thang lợi chủ pgiia xã hội và làm tròn 
nghĩa Vụ quốc tế, Trên cơ sử giác 
DZÒ giai cap, cộng nhân sẽ đi đầu 
trong việc thực hiện thậânz¿ lợi kể 
hoạch phát triển kinh tế, từng Lước 
đưa nên xinh tý từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, điều 
kiện eơ bán và quyết định xóa nghèo 
nàn, lạ» hậu, xây dựng đời sống ấm 
nò, bạnh phúc cho nhàn đàn, trong 
đó có giai cắp eông nhân, 

xay dựng thái độ lao đông mới — 
xã hỏi chủ nghĩa và rên luyện, tăng 
cường KỶ luật lao động cho công nhân, 
là một yêu cầu hết sức quan trọng 
và cấp bách. Bởi vì hiện nav trong 
công nhân địng có những quan niệm 
và thái độ không đúng về lao đọng, 
nhự. coi thường lao động sẵn xuất, 
chon nưành chọn n¿hề theo kiêu tránh 
nặng tìm nhẹ, trầy Hrời lao động, đi 
muộn về sớm, ấn cấp của công, làm 
đói làm ẩn, coi Phường pháp Tuìt.., 
Tình hình đó không những gây ra 
nhàng thiệt hại về Kinh tế, mà còn 
làm SH giảm, Xói mòn tính tô chức, 
Lính Rẻ luật — một đặc trưng cơ bàn 
của gái cấp công nhàn, Đi đòi với 
Việt TAHG cường giớo đục, cần thị 
húnh những hiện ph;áp hRính tế cần 
Hit dễ ngắn chặn và loại trừ tình 
trạng tha hóa trong một bỏ phn công 
nhĩn, viên chức. 


á?0) 


Phải cá biện pháp tích cực — vừa 
mở lớp, vừa kèm cặp bòi đưỡng tại 
chỗ — đề nhanh chóng nàng cao trình 
dọ lý thuyết và tay nghề cho Công 
phần, báo đảm cho bậc thợ của còng 
nhàn đáp ứng cấp bậc Công việc; hơn 
thẻ nữa, đề tạo điều kiện cho công 
nhàn ta sẵn sàng nhanh chóng thích 
nghỉ và làm chủ được những ngành 
nh KÝ thuật hiệu đại, tiên tiền dang 
Và SẼ €ó trên đặt nước ta, 


Phải có kế hoạch và biện pháp cụ 
thể đề tạo ra eơ cầu hợp lý giữa công 
mhn các ngành nghề, giữa công nhàn 
với cán bộ kỹ thuật, Sự phát triền 
như vũ bão của cách mạng khoa học 
KỸ thuật trên thể giới đang đòi hỏi 
phải đó sự nhìn nhận mới và giai cấp 
còng nhân, đặt đúng vị trí qran trọng 
của đội ngũ trí thức của g1ai ấp công 
nhàn. Thời đại xích lại gản nhau giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay 
do công nhân trí thức hóa, trí thức 
công nhân hóa đã trở thành hiện thực 
phô biến. Vì vậy, sẽ là sai lìm, nếu 
nội dụng xây đựng giai cấp công nhàn 
lại không bạo hàm xây đựng đội ngũ 
trí thức và xây d ựng đội ngũ trí thức 
lại tách khỏi nội dung xây dựng giai 
cap công nhân, 


Chăm lo đời sống của công nhân, 
của người lao động là Yếu tÕ quan 
trọng nhất đề bảo đảm tái sẵn xuất 
lao động, là bảo đảm về mặt vật chất 
và thê lực cho người lao động thực 
hiện nghĩa vụ lao động của mình, 


Xhững yên cần về đời sống của 
pgười lao động rất phong phú, đa 
đạn; mức sống của xã hội vừa phụ 
thuộc vào trình độ kinh tế của đất 
nước, vừa mang tính lịch sử — xã 
hội nhất định. Đất nước ta vừa ra 
khỏi cuộc chiến tranh làu đài và áC 
liệt, nhùụ cầu mọi mặt về đời sống 
của công nhân và lao đọng rất bức 
thiết; những cấp thiết trước mắt là cần 


(1ì Páo cáo chính trị của PB^H'U Đảng tại 
Đại hội VI, Tạp c ( Cộng sảdì, số 1-19š~, tr. 6) 


có những biện pháp hiệu nghiệm của 
Đăng và Nhà nước đề tạo đủ việc 
làm, bảo đầm cho người lao động làm 
việc có năng suất và hiệu qua, trên €Ơ 
sở dỏ mã nâng cao thủ nhập cho bàn 
thân và gia đình ; đồng thời tầng cường 
quản TẾ gia cá và thị trường, cung ứng 
những làng tiêu dùng thiết yếu đề 
bào đâm tiên lương thực tế cho công 
nhân, l:io động. 

Thực tiên những năm qua 
việc công hữu hóa tr liệu sin xuất là 
tiều đề và cơ sở quan ` nhất đề 
đua lại lợi ích cho người lao dòng, 
Nhưng muốn cho lợi ích đó được bảo 
đầm trong thực tế, cần phải có chính 
sách phản phối công bàng, hợp lÝ; 
phải kiên quyết ngân ngủa và đầu 
tranh loại trừ những bành vị xâm 
phạm lợi ích của người lao động do 
tình trạng quan liêu của: eơ quan Nhà 
nước hoặc đo sự thoái hóa, biến chát, 
tư lợi,... của những căn bộ, nhàn viên 
nhà nước hư hồng, biến chất, gàv nén. 


: e® 
4 — Đòi mới nhàn thức 0đ nang 
eao rách nhiệm của các lồ chức 


trong hệ thống chuyên chính pô xửn 
đối mới công lác ân động công nhân, 


Công tác vận động công nhàn liên 
hành có kết quả. thì vai trỏ Hình dạo 
và vai trỏ chủ lực cách mạng của giai 
cấp công nhân mới được phát huy; 
trên cơ sở đó vai Erô lành đạo của 
Đẳng, biệu lực quứs lÝ của Nhà nước 
mới điược nàng cao, 

Là đại biền chính trị của giai cấp 
công nhân, UĐđng coi công tắc vận động 
công nhân là vấn đề cốt tử đổi với sự 
nghiệp cách mạng và xây dựng. củng 
eö đăng. Giai cấp công nhàn chỉ eó 
sức mạnh khi được giác ngò vẻ chú 
nghĩa cộng sản: và Đẳng chỉ thực hiện 


được vai HrÒ lành dạo khỉ năm và 
Hến hệ chặt chế Với gi. cấp công 


nhân. Hồ CFủ tịch đã nói: «Giai cấp 
mà không có Đăng lãnh dạo thị Không 
làm cách mạng được, Đăng mát không 
có giai cấp công nhân cũng không làm 
được gì” (). 


cho thấy. 


Theo phương hướng mà Đại hội thử 
VI của Đẳng đã để ra, từng thời kỷ 
các cầp ủy đẳng cần có những chú 
trương cụ thề về vàn động công nhân; 
sàn có nghị quyết về vàn dòng công 
nhân, Hình đạo phối hợp hoạt động 
giữa chính quyền với công đoàn trong 
công tác vàn dòng công nhàn: Tiông 
eœua sinh hoạt đẳng và phong trro 
công nhân, các cấp ủy dũng lãng 
cường giáo dục, rên luyện lập trường: 
quan điềm giai cấp công nhần cho 
an bộ, đẳng viên; tàng cường pIảt 
triền dâng trong công nhân và đào 
tạo cán bộ xuất thân từ công nIần. 
Đó là nhân tÕ rất quan trọng đề nâng 
cao tính chất giai cấp của dùng, 


là đại biều quyền lực của giai cấp 
công nhàn, X 0d. mrước có trách nhiệm 
thề chế hóa và kế hoạch hóa chủ 
trương và chính sách của Đăng về vận 
động công nhân. Trước mát, cần có 
kế hoạch đào tạo, xây dựng, phát 
triên dọi ngũ giai cấp công nhân đi 
đôi với chiến lược và kế hoạch phát 
triền kinh tế — xã hội" bồ sung và 
ban hành kịp thời các quy định về 
quyền công nhân và còng doàn trong 
đôi mới quản lý kính tế; thực hiện 
đầy đủ, Kịp thời các chính sách; chế 
độ lao động, tiên lương, tiền thưởng, 
phúc lợi tập thề; tăng cường giáo dục 
ý thức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân 
đân cho cần bộ Nhà nước, nghiên: trị 
những người vi phạm quyền dân chủ 
chính trị và lợi ích của người lao 
động, Một vấn đề rất quan trọng là 
nhanh chóng nâng cao TỶ lệ cân bộ 
thành phần công nhàn trong các cơ 
quan quyền lực cũng nhữ các cơ quan 
chấp hành ở các ngành, các cap; VÀ 
có quy chẽ làm việc để các cán bộ đỏ 
thật sự phát huy được vai trỏ và tác 
dụng của mình. 


(ông đoàn là người tham mưu cho 
Đẳng, người cộng tác gần gũi nhất của 


—— 


(2) Ilò Chỉ Minh: Giai cấp công nhân V›:ệt 
nam oà công đoàn, Nxb Sự thàt, Hà nội, 1985, 
tr. 11, 
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Nhà nước trong việc thực hiện đường 
lõi vận động công nhân. Công đoàn 
phải đồi mới nếp nghĩ, cách làm; 
đứng vững trên lặp trường giai cấp 
công nhân, thật sự sống trong quần 
chúng, nói lên tâm tư, nguyện vọng 
và quyền lợi chỉnh đáng của người 
lao động với Đẳng và Nhà nước; 
khắc phục tư tưởäg thụ động. đấu 
tranh kiên quyết chống những hành 
vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước 
và của người lao động, thật s:r là 
trường học rèên luyện và quản lý của 
giai cấp công nhân. 

Sự nghiệp và tương lai của giai cấp 
công nhân cũng là sự nghiệp và tương 
lai của lớp người trẻ tuôồi và phụ nữ. 
Hơn thế nữa, lý tưởng của giai cấp 
công nhân — lý tưởng cộng sản chủ 


nghĩa — phải đo lực lượng trẻ tuổi 
của nước ta từ thế hệ này đến các 
thế hệ mai sau thực hiện. Sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ phụ thuộc vào sự 
nghiệp của giai cấp công nhàn, Vi 
vàạyw Đoàn hanh niên cộng sản 
lô Chí Alinh và Hội liên hiệp phụ nữ 
cũng như các tô chức xà hội khác 
cũng có trách nhiệm tăng cường giáo 
dục quan điềm, lý tưởng của giai cấp 
cỏng nhân cho đoàn viên, hội viên 
của minh; phối hợp chặt chẽ với công 
đoàn thực hiện thẳng lợi chủ trương 
của Đăng về vận động công nhàng 
làn cho sức mạnh thống nhất của 
giai cấp công nhàn được tầng lên, 
xứng đáng với giai cấp tiền phong 
cách mạng trong thời kỳ mới. 


ĐỒI MỚI TƯ DUY... 
(Tiếp theo trang 03) 


Đôi mới tư duy phải là kết quả 
tông hợp của những điều kiện khách 
quan và nhàn tổ chủ quan, của lý trí 
cách mạng và tính thần cách mạng. 
Lê-nin chỉ rõ: “Chủ nghĩa Mác khác 
tất cả các lý luàn xã hội chủ nưhĩa 
khác ở chỗ nó kết hợp một cách tài 
tình tính sáng suốt khoa học hoàn 
toàn trong việc phân tích tỉnh hình 
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khách quan và sự tiến hóa kháct 
quan, với việc fhừữa nhàn một cách 
hết sức dứt khoát tác dụng của nghị 
lực cách mangơ, tính sảng tạo cách 
mạng và tính chủ động cách mạng 
của quần chúng » (10). 


(10) V,I, lL¿-nin: Toán tệp, Nxb Ciễn bộ 
Mát-xcơ-va, 19:9, t, 16, tr. 29s 


LƯU VĂN ĐẠT 


KINH TẾ Đối NG0ẠI, XUẤT — NHẬP KHẨU TR0NG (HẶNG BƯỞ N( 
BẦU TIỀN (ỦA THỪI KỲ QUÁ BỘ LÊN (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


RONG thời đại ngày nay, đối với 

bất kỷ nước nào, dù có trình độ 

phát triền kinh tế và khoa học — 
kỹ thuật cao đến đâu, dù có nguòn tài 
nguyên phong phú và thị trường 
trong nước rộng lớn dến đâu, kinh tế 
đối nưoại cùng rất quan trọng và có 
tác dụng lớn trong việc xày dựng và 
phát triển đất nước. Là một tất yếu 
kkách quan bắt nguồn từ những khác 
biệt giữa các nước về điều kiện tự 
nhiên, dặc biệt về mặt địa lý, về 
trình độ phát triền kinh tế và khoa 
học kỹ thuật, kinh tế đối ngoại đã 
trở thành một yếu tổ không thê thiếu 
được trong quá trình tái sản xuất xã 
hội và có ý nghĩa quyết định dến 
nhịp độ xây đựng và plát triền kinh 
tế, với mức độ khác nhau, tùy theo 
đặc điềm và điều kiện từng nước. Vì 
vậy; plát triển ngoại thương, mở rộng 
các quan hệ kinh tế đói ngoại thật 
sự là những đòi hỏi khách quan của 
thời đại. 


Đảng ta đã nhiều lân khẳng định 
tầm quan trọng đặc biệt của còng tác 
kinh tế đối ngoại. 5 | 


Báo cáo chính trị của BCHTU Đăng 
tại Đại hội VI nêu rõ : @Nhiệm vụ ồn 
định và phát triên kinh tế trong 
chặng đường đâu tiên cũng như sự 
nghiệp phát triền khoa học kỹ thuật 
và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
của nước ta tiến hành nhanh hay 
chậm, điều đó phụ thuộc một phần 


quan trọng vào việc mở rộng và nâng 
cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 9. 


Nước ta bước vào thời kỳ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội từ một trình độ 
phát triền kinh tế thấp, tử một nền 
nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp 
chưa phát triền, sản xuất nhỏ và lao 
động thủ công còn phô biến, năng 
suất lao động thấp, thu nhập quốc 
đản Ít Trong khi đó, số đân lại đồng 
và phát triên với nhịp độ cao. Sản 
xuät chưa đáp ứng yêu cầu tiêu dùng 
ở mức cần thiết và chưa có tích lũy 
từ nội bộ nền kinh tế. 

Đường lối xây dựng chủ ng]ĩa xã 
hội và những nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội cấp bách đòi hỏi nước ta phải 
còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
phải tiến tháng từ sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
trong một thời gian lịch sử nhất định, 
phải nhập khâu một lượng lớn thiết 
bị, máy móc, vật tư, hàng hóa thiết 
yếu. 

Trong điều kiện đó, không thê chỉ 
đựa vào các yếu tổ trong nước, mà 
cần phải thông qua các quan hệ kinh 


tế dõi ngoại dễ xây dựng và phát 
triền kinh tế, tiến lành cuộc cách 


mạng khoa học — kỹ thuật, khắc phục 
các mặt mất cân đối của nền kinh tế, 
ôn định và cải thiện đời sống. 


Điều đó hoàn toàn phù hợp với 
các luận điềm của chủ nghĩa Mắc — 
Lê-nin về khả năng các nước kinh tế 
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lạc hâu tiến tháng lên chủ nghĩa xã 
ý¡ bộ qua giải đoạn phát triển tư 
bạn chủ nghĩa và phù bợp với quy 
luật xây dựng và phát triển kinh tế 
Ở các nước xã họi chủ nghĩa có trình 
đà phát triền kính tế còn thấp. 
V.I. Lê-nin Kháng định: « Với sự giúp 
để của giai Gấp VỎ sản cậc nước tiên 
tiến, các nước lạc hậu có thê tiến 
tới chế độ Xô viết, và qua những giai 
đoạn pIát triển nhất định, tiến tới 
chủ nghĩa cộng sản, không phái trải 
qua giải đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa Ð® (1), 


Rồ ràng chỉ có thông qua kinh tế 
đối nưoại, hoạt động xuất nhập khu, 
nước ta mới có điều kiện tranh thủ 
sư Øinp đĩ của các nước xã hòi chả 


ngiờu tiên Liên, Lihực niện tích lìy ban 


đầu eo chủ nghĩa xã hỏi, 


Mặt khác, thông qua Kinh tế đối 
ngoại, hoạt dòng xuất — nhập khầu 
nước ta mới có điệu kiện kết! hợp sức 
mạnh của (đìn lộc Đới sức mạnh của 
thưi đạt, trên cơ sở phản còng lao 
động quốc tế, liên kết kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và trên eơ sở kết hợp công 
nghiệp với nỏng nghiệp, công nghiệp, 
nòng nghiệp và xuất — nhập khâu 
thành một cơ cau nhàm khai thắc có 
liệu quả tiềm năng của đất nuớc và 
sử đụng {ót nhất những lợi ích của 
Sự phản cóng lao động quốc tế, liên 
Qết kinh tế xã hội chú nghĩa 


] 


Mở rộng Và nàng eao hiệu quả kính 
tế đòi ngoại là một trong nàm chính 
gách và biện pháp lớn mà Đại hội VI 
đề ra. — 


Là tông tệ các quan hệ kinh tế và 
khóa học KỸ thuật đòi ngoại, Kinh tế 
đổi nưoal Đao côm Tất eá các quan hệ 
Ki rie Và RKioa địce hỳ thuật với nước 
noi và cóc đô chức nuốc tế, Các 
ciuan đệ Ninh tế và khen bác KỆ thuật 


ro 


nói chung thê hiện và được vật chất 
hóa qua các hoạt động xuất khầu và 
nhập khăn hàng hóa (hữu hình) và 
địch vụ (vô hình). 


Trong các quan hệ kinh tế đối 
ngoại, trước mắt và về lâu dài, dói 
với nước ta cũng như bất kỷ nước nào 
khác, ngoại thương, sự trao đôi hàng 
hóa, dịch vụgiữa các nước bằng cách 
mua bán, gòm xuất khầu và nhập 
khâu có làm quan Trọng hàng đầu. 
C. Mc đã chỉ rõ ngoại thương là một 
trong những nhàn tố thúc đây sự tan 
rã của phương thức sản xuất phòng 
kiến, sự hình thành của chủ nghĩa tư 
bản, thúc đầy nền sẵn xuất hàng hỏa 
phát triền, đưa nền tiều sản xuất 
hàng hóa đi lên đại sản xuất hàng hóa 
mang tính thế giới. 


Nưhị quyết của Bộ chính trị BCH 
TU (khóa V) ngàv 17-7-1981 ghi rõ: 
“Nuất khầu là đề nhập khầu, nhập 
khâu đề phát triền kinh tế, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời cũng đề trực tiếp mở rộng xuảt 
khău ®, _ 

Xétở góc độ quan hệ giữa xuât khầu 
và nhập khiu, giữa xuất nhập khầu 
và nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. nhập 
hầu là mục đích hoại động ngoại 
thương, xuất khâu là phương tiện đề 
phát triển ngoại thương. Với Ý nghĩa 
đó, nhập khảu là yếu tố rất quan 
trọng bảo đảm việc hoàn thành kế 
hoạch Nhà nước ; xuất khầu là yếu tố 


có ý nghĩa gquu/ết định việc tàng 
nguồn ngoại tệ đề thanh toán các 


khoản nhập khầu cần thiết và việc mỡ 
tròng Sf giao lưu hàng hóa với nước 
ngoài. | 

Trong điều Kiện đó, xuất khâu thật 
qự €Ó J nghĩa chiến lược đổi với sự 
nghiệp xâv dựng và phảt triền kinh 
tế, là tiền đề để công nghiệp hóa xã 
họi chỉ nghĩa và là mũi nhọn hiện nav 
Irong nến kinh tế, 


(1) V.Ị, lec-nin‡ Toản tập, Nxb Sự 


HHH$, d, n1. ẾTs T1ớy 


thata 
Hi n1, 


Bảo cáo chính trị của BGHTUD 
tại Đại Lôi VI đã kháng định: S Trong 
loàn bộ công tác kinh tế đối ngoại, 
khảu quan trọng nhất là đầy mạnh 
xuat khầu đề đáp ứng nhu cầu nhập 
thau®, Vì vậy, chương trình xuâi 
kháu đã được Đại bội VI coi là một 
trong ba chương trình kinh tế lớn 
trong giai đoạn hiện nay và toàn 
đăng. toàn đân ta phải tập trung súc 
thực hiện bằng được. Có hoàn thành 
chương trình xuất khầu thì mới bảo 
đảm thực hiện thắng lợi chương trình 
lương thực — thực phầm và chương 
trình hàng tiêu dùng. Kết quả thực 
hiện hai chương trình này tủy 
thuộc một phnần rất quan trọng vào 
kết quả thực hiện chương trình xuất 
khủu. về 


Trong điều kiện miột nền kính tế 
bàng hóa chưa phát triền, quy mô xuất 
khău còn nhỏ, mặt hàng xuất khầu 
eòn manh mún, đề hoàn thành thắng 
lợi chương trình xuất khầu, vấn đề 
Ihcn chối có ý nghĩa quụế! định là 
lạo ra một năng lực xuất khầu mới, 
tạo ra nguồn hàng xuất khầu, với 
quy mô ngày càng lớn. tdu dựng 
hàng xuất khâu chủ lực có khối 
lượng và giá trị lớn, thị trường ồn 
định, trên cơ sở một cơ cấu xuàt khầu 
đáp ứng vêu cầu của thị trường 
nước ngoài dòng thời phủ hợp với 
4liêu kiện của nền kinh tế nước ta — 
mội cơ cấu tối ưu có hiệu quả cao. 


Hàng xuất khẩu là đề tiêu thụ ở thị 
trưởng nước ngoài, cơ cấu xuất khầu 
không chỉ tùy thuộc vào khả năng sản 
xuất mà chú yếu tủy thuộc vào đòi 
hỏi của thị trưởng nước ngoài, vào 
thị hiếu của khách hàng chúng ta 
th có thề bán cá( người cần mua, 
khòng chỉ bắn cái ta có. 


Điều đó đòi hỏi phải lựa chọn 
những mặt hàng xuất khâu một cách 
dịch đang, nghiên cứu đự đoàn thị 
trường quốc tế. Trong những năm 
Trước mÃI, đo điều kiện eơ cầu kính 
lế dang ở quá trình điều chỉnh. chưa 


` 


có những thay đổi cơ bản. cho nàn 
hàng xuâi khảu chú yêu văn còn là 
nông sản. làm sản, hàng thủ công 1nŸ 
nghệ, và hàng công nghiệp tiều dụng. 


Trong điều kiện giá ch sản phảm 
cơ bản và nòng sản trên thị trường 
thế giới có xu hướng giảm hoặc đâm. 
chân tại chỏ, cảnh kéo giữa giá các 
sản phầm cơ bản và nông sản với giá 
thành phẩm công nghiệp có xu hướng 
mở rộng, đề tăng hiệu qua và tính 
hấp dân của hàng xuất khảu, nhật 
thiết phải cái Hiển cơ cầu xuất Phảu 
theo hướng tăng cường xuất khảu 
bằng chế biến, giảm tÝ trọng các sàn 
phầm thô và nguyên đạng, tăng (Ỷ 
trọng các thành phảm công nghiệp, 
kẻ cäả các thành phim có hàm lượng 


“kỳ thuật cao (cơ khí, điện tử, hóa 


chất...) trong cơ cấu xuất khau. Đi 
đôi với cải tiến xuất khầu, nhất thiết 
phải nâng cao chất lượng hàng xuất 
khầu đề bảo đảm sức cạnh tranh của 
hàng hóa nước ta trên thị trường 
quốc tế và đề tăng thu nhập ngoại tệ. 


Việc cải tiến cơ cấu xuất khâu đỏi 
hổi phải bốấ trí lại eơ cấu kinh lẽ, 
chuyền kinh tế tự cấp tự túc sang 
kinh tế hàng hóa. theo hướng gán 
sản xuất nông nghiệp. công nghiệp 
với thị trường thế giới. Điều đó cũng 
đòi hỏi phải điều chính cơ cầu đầu 
tư theo hướng tăng cường đâu từư cho 
xuất khâu. huy động vốn trong HIỨC 
và ngoài nước một cách thích đúng, 
trương ứng với vêu cầu của chương 
trình xuất khầu. 

Đồng thời với việc tạo ra năng lực 
xuất khẩu mới đòi hỏi một số vốn đầu 
tr khá lớn và một thời gian khả dài, 
cần triệt đề khai thác năng lực xuất 
khầu sẵn cỏ. 

Đề tăng hàng xuât khiu 
nuoïi thành phần kinh tế quốc doanh, 
cản tỔ chức và sử dụng các thành 
phần hinh tế tập thê, gia đỉnh. cá thê 
tích cực tham gia sản xuất và khai 
thác hàng xuất khâu, đấp ứng vêu 
cầu của thị trưởng. 


IiỹtOHn 


Đề huy động các thành phần nói 
trên (kề cả vốn nhàn rỗi) góp phần 
đìy mạnh xuất khẩu, cần làm cho 
người sản xuất và cơ sở sản xuất 
Lhậi sự quan fâmn sẵn xuất hàng xuất 
khẩu, trên cơ sở bảo dảm thích đáng 
lợi ích của người sản xuất, gắn lợi 
ích sản xuất với lợi ích xuất khầu, 
bảo đảm sự thống nhất của hệ thống 
lợi ích giữa Nhà nước, cơ sở sẳn xuất 
và người sản xuất. 

Đi đôi với việc tăng khối lượng 
và giá trị hàng xuất khầu, cần tăng 
cường kết cấu hạ tầng phục vụ cho 
xuất khầu (kho hàng, bãi bến, phương 
tiện vận chuyên trong nước và ra 
nước ngoài...) tương ứng với khối 
lượng hàng xuất khaảu. 


Xuất khẩu hàng hóa trong giai đoạn 
hiện nay chưa có điều kiện tăng 
nhanh, chỉ mới cản đối 40 nhu cầu 
nhập khảu. Đề tăng nhanh thu nhập 
ngoại tệ, chúng ta cần phát triền 


manh mẽ các hình thức xuất khầu vô 


hình, các dịch vụ thu ngoại tệ (du 
lịch, sửa chữa tàu biền, địch vn hàng 
không, dịch vụ hàng hải, xuất khâu 
lao động, địch vụ kiêu hối v.v.) 


Dược tò chúc tốt, xuất khẩu vô 
hình có thề trở thành một nguỏn thu 
nhập ngoại tệ đứng hề, ngày càng 
quan trọng. _ 

Đại hội thứ VI của Đẳng quyết 
định: « Tỏ chức tốt việc đưa lao động 
và chuyên gia đi làm việc theo hợp 
đồng ở nước ngoài dưới nhiều hình 
thức; chú ý tới hinh thức nhàn thâu 
đong bộ công trình xây dựng và các 
loại dịch vụ. Nhanh chóng khai thác 
các điều kiện thuận lợi của đất nước 
đề mở mang du lịch băng vốn dầu tư 
trong nước và hợp tác với nước 
ngoài. Phát triền vận tải quốc tế, 
dịch vụ cung ứng tàu biên và máy 
bay s. Trong chặng đường đầu, dù có 
những cố gắng cao nhất đề phát huy 
eác yếu tố bên trong, khai thác các 
tiềm năng nội bộ, xuất khầu chưa 
Lhè dáp ứng nhu cầu †o lớn 0è nhập 
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khâu, phục nụ sự nghiệp xâu dirng œa 
phát triền kinh tế. Do đó nhập siêu 
là không tránh được. Vì vậy, di đòi 
với việc đầy mạnh xuất khầu đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong khi chưa 
có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, 
chúng ta cần iranh thủ sự giúp đỡ 
quốc lế từ mọi nguồn và bằng mọi 
hình thức, chủ yếu là sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
trong khuôn khổ hệ thống kinh tế xã 
hội chủ nghĩa thế giới. 


Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đặc biệt của Liên xô 
và các nước khác trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế, phấi nhắm tạo ra 
một sự chuyên biến có ý nghĩa rất 
quan trọng trong nền sẵn xuất nước 
ta. Sự giúp đỡ đó trước hết phải nhàn 

y dựng và mở rộng các công trình 
Có ý nghĩa hàng đầu đối với nền kinh 
tế, đặc biệt trong nông nghiệp, công 
nghiệp thực phầm, công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp khai khoáng, cơ khí, 
luyện Rim, giao thông vận tải và các 
ngành sản xuất đấp ứng yêu cầu của 
các nước trong Hội đòng tương trợ 
kinh tế. Sự giúp đỡ đó có tầm quan 
trọng đặc biệh, tạo diều kiện phát 
triền tiềm lực xuất khầu của ta. Đó 
là tiên đề đẻ thực hiện tích lũy từ 
nội bộ nên kinh tế, đề công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà và đề 
tham gia có hiệu quả vào sự phân 
còng lao động quốc tế, liên kết kinh 
tế xã hội chú nghĩa. 


Vi vậy, chúng ta cần sử dụng có 
hiện quả nhất sự giúp đỡ đó của các - 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, 


Là một nước xã hội chủ nghĩa đang 
phát triên, ngoài việc tranh thủ sự 
giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta cần và có thề tranh 
thủ sự giúp đỡ của cúc nước ngoài 
hệ thống xã hội chủ nghĩa và các tỏ 
chức quốc tế. Các đạng viện trợ (viện 
trợ kinh tế, viện trợ kỳ thuật, viện 
trợ không bòi hoàn, viện trợ nhân 
đạo, cấp tín dụngv.v.), cần được 


nghiên cứu và ‹ử dụng có hiệu quả 
đề đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
phát trrn kinh tế, ồn định và cải 
thiện đời sống của nhân dân. Cùng 
với phát triển ngoại thương, vic 
tranh thủ viện trợ quốc tế dưới mọi 
hình thúc, mở rộng hợp tác kinh tế, 
hợp tác khoa hcc kỹ thuật có mội 
lầm quan trọng hàng đâu đối với nền 
kinh tế nước ta và đối với việc thực 
hiện ba ckương trình kinh tế lớn. Đó 
là xu thế của thời đại và là một vấn 
đề cá tính quy luật, nhằm kÈc phịc 
những mặt còn yếu của chéng ta là 
thiếu vốn,th.ếu kỳ thuật, kinh nph:cm 
tỏ chức và quản lý còn tạn chế, và 
đề khai thác có hiệu quả cao tiềm 
năng đất dai, lao động và các tài 
nguyên œlác của đất nước. 


Đại hội thứ VIcủa Đảng nhấn mạnh 
phải mở rộng lợp tác và da dạng lóa 
kinh tế đổi ngoại, mở rộng họp Tác 
hai bèn cùng có lợi với rước ngoài, 
Háo cáo chính trị của BCHTƯ Đảrg 
tại Đại họi VI ghi rõ: «Cùng với việc 
mở rộng xuất khầu, nhập kbầu, tranh 
thủ vốn viện trợ và vay dài Fạn, cần 
vận dụng nhiều hình thức đa đạng dề 
phát triền quan hệ kinh tế đối ngoại ». 


Về các hình thức kbợp tác, Đại 
hội xác định: *Mở rộng hơn nữa 
quan hệ hợp tác loàn diện với Liên 
xô và các nước xã hội cb;ủ nghĩa khác, 
từ các hình thức bạn đua gia cỏng; 
liên đoanh đến đầu tư trực tiếp, tìng 
cường các quan bệ bợp tác, liên kết 
trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất và 
khoa lọc giữa các (Ô chức kinh tế, 
khoa học — kỹ thuật của nước fa với 
các tÖ chức tương ứng của các nước 
anh em *®, Đó là nì ững cl.ú trương mới 
rất quan trọng phủ hợp với những 
biện pháp liên kết mới giữa các nước 
trong Hỏi đồng tương trợ kinh tế, tco 
cho các xi nghiệp sản xuất có nhiều 
thuận iợi trong lĩnh vực kính tế đói 
ngoai. Trong các hình thức nói trcn, 
liên đoanh với nước ngoài, liên kết 
trực tiếp giữa các tô chúc kinh tế, 


khoa học — kỹ thuật của nước ta với 
các tÖ chức tương ứng của các nước 
anh em là những hình thức rất quan 
lrọng nhưng chưa được áp dụng rộng 
rãi. VÌ vày, ehúng ta cần vừa làm, 
vừa rút kinh nghiệm nhằm từng bước 
hoàn tiện các bin": thức h‹-p tác mới, 
phù hợp với điều kiện và trình độ 
phát triền kinh tế của đất nước và 
của từng ngành kinh tế. Cần chú 
trọng các linh thức lợp :ác ứa công 
và bợp tác bồi hoàn (bèn nước ngoài 
cung cấp thiết bị. vật tư, ta Loàn trả 
Lắng sản phẩm tạo ra), 


Với các hình thức nói trên, ta có 
điều kiện nlập kiâu 1:iết bị, máy 
móc, vật †ư, nguyên liệu p ù lợn với 
Yêu cầu sẵn Xuât và có tÌị 'rưởng tiêu 
tụ 0n định đổi với sìn piểm im ra, 


Nigắm mở rôr7 tợp tác t!th tế, 
Đăng ta khuyến klich việc đâu tư về 
chuyền giao kỹ thuật của nước ngoài, 
đồng thời khang định vai trò và tráảah 
nhiệm của Việt kiều trong việc xây 
dựng và phát triền đất nước. Báo cáo 
chính trị của FCHTƯD tại Đại hội VI 
có ghi: qCông bố chính sách kÌuyến 
khích nước ngoài đầu tư vào nước ta 
dưới nhiều hirh tiúc, nhất là đối với 
các ngành và cơ sở đòi bói kỹ thuật 
cao, làm làng xuất khẩu. Đi đôi với 
việc công bố luật dầu tư, cần có những 
chính sách và biện pháp tạo điều kiện 
CÌlo người n:ớc ngcài và Việt kiều 
Vào nước ta đề hợp tác kinh doanh, 


Coi trọng việc tŠ chức, động vi(n 
Việt kiêu xây dựng đất rước bằng 
nhiều cách, bao gòm cá đầu tư kỹ 
tLuật và vốn; phát huy klả răng của 
kiểu bào trong việc giúp đỡ mở rộng 
quan tệ ợp tác với các nước, các 
công ty, các tồ chức kinh tế ở nước 
ngoài 3, 


IH 


Đại hội thứ V của Đẳng ta xác định 
nguyên tắc chiến lược và phương 
hướng cliủ yếu của cẻng tác kinh tế 


đối nưoại là mổ rộng và tăng cưởng 
hợp tác toàn diện với Liên xô và phát 


triền hợp tác với các nước khác Irong. 


Hội đồng tương trợ kinh tế theo tướng 
liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, mở 
rộng hợp tác toàn điện và giúp đỡ lẫn 
nhau với Lào và Cam-pu-chia, đồng 
lhờởi mở rộng thích đáng quan hệ 
kinh tế với các nước ngoài hệ thống 
xã hội chủ nghĩa. 

Phương hướng nói trẻn đã được cụ 
thề hóa thêm một bước trong Đại hội 
thứ VI của Dẳng ta. Báo cáo chính trị 
có ghỉ: «Nước ta phải tham gia sự 
phân công lao động quốc tế. trước 
hết và chủ yếu là mở rộng quan hệ 
phản công, hợp tác toàn diện với Liên 
xô, lào và Cam-pu-chia, với các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ; đồng thời tranh thủ mở mang 
quan hệ kinh tế và khoa học — kỹ 
thuật với các nước thế giới thứ ba, 
các nước công nghiệp phát triền, các 
tò chức quốc tế và tư nhân nước ngoài 
trên nguyên tắc bình dẳng và cùng 
có lợi ». 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nước ta có thuận lợi cơ 
bản là sự hợp tác tương trợ của Liên 
xô và các nước trong cộng đông xã hội 
chỉ nghĩa, vì Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em đành cho chúng 
ta một sự giúp đỡ to lớn, chí tình. 
VỚI quy mÔ ngày càng lớn, 

Gán bó chặt chẽ với Liên xỏ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác là 
nền táng của chính sách kinh tế đối 
ngoại của Đăng ta và là vấn đẻ có tính 
quy luật trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Gìn bó 
chặt chẽ với Liên xỏ và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, chúng ta có một 
thị trường rộng lớn, vững chắc, ồn 
định, có khả năng tiêu thụ đại bộ 
phận hàng xuất khảu, dòng thời có 
khả năng cung cấp đai bộ phản thiết 
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bị, vật tư, hàng hóa thiết vếu. Chương 
trình tông hợp của Hội đồng tương 
trợ kinh tế giúp đỡ và hợp tác với 
Việt nam đến năm 2000 theo những 
điều kiện tru đãi là một thuận lợi lớn 
cho việc phát triền quan hệ kinh tế 
đối ngoại và tiến hành công nghiệp 
hóa, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 
của nước ta. 


Đồng thời với việc phát triền mạnh 
mẽ các quan hệ kinh tế với Liên XÔ 
và các nước trong cộng đòng xã họi 
chủ nghĩa, bằng những biện pháp thiết 
yếu và có hiệu quả, thông qua những 
chương trình hợp tác cùng có lợi và 
phủ hợp với điều kiện của từng rước, 
chúng ta ra sức tăng cường sự hợp 
tắc toàn diện với Lào và Cam-nn-chia 
trên nguyên tác tăng cường và ¡hát 
triển mối quan hệ đặc biệt giữa la 
nước Dông đương, giúp đỡ lẫn nhau 
xây dựng đất nước và bảo vệ Tô quức, 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Trên cơ sở gắn bó chặt chẽ và hợp 
tác toàn diện với Liên xô và các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
với Lào và Cam-pu-chia, chúng ta có 
điều kiện mở rộng và phát triền quan 
hệ buôn bán, hợp tác kinh tế, hợp tác 
khoa học — kỹ thuật với các nước 
ngoài hệ thông xã hội chủ nghĩa, với 
các tfö chúc quốc tế và tư nhàn nước 
ngoài. Trên tính thần đỏ, cần đây 
mình quan hệ hợp tác Nam — Nam, 
hợp tác khu vực với các nước châu 
Á — Thái bình dương. trên cơ sở bình 
đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền 
của nhau và cung có lợi. Chúng ta 
cũng cần tăng cường quan hệ hợp tác 
với các nước công nghiệp trên cơ sở 
chính sách mà Đại hội VỊ đã đề ra và 
pháp lệnh về đầu tr và chuyền giao 
kỷ thuật mà Nhà nước đã ban hành. 


Đó là những chú trương phù hợp 
với xu thể của thời đại, 


NGUYÊN BÌ' H 


QUẦN TRIỆT MẤY NỘI DUNG CHỦ YẾU THEO HƯỚNG TƯ DUY. 
MỚI ĐÃ MÊU TRONG NGHỊ QUYẾT 306 (DỰ THẢO) (ỦA 
BỘ (CHÍNH TRỊ 


ÁO cáo chính trị của BCHTƯ 

Đảng tại Dại hội VỊ đã nhấn 

mạnh : «Phải đồi mới về nhiều 
mặt: đồi mới tư duy, trước hết là tư 
duy kinh tế, đồi mới tồ chức, đồi mới 
đòi ngũ cán bộ; đồi mới phong cách 
lãnh đạo và công tác ». Đây cũng chính 
là kinh nghiệm chỉ đạo cách mạng của 
Đảng ta trong các giai đoạn lịch sử 
vừa qua. Chỉ có nhận thức đúng quy 
luật nắm chắc thực tiễn cách mạng, 
quán triệt đường lối chính sách của 
Đăng, mới eó thề thực hiện thắng lợi 
các nghị quyết của Đảng. Với tỉnh thần 
đó chúng tôi xin phát biều ý kiến về 
một số vấn đề chủ vếu trong nghĩ 
quyết số 306 (dự thảo) với cương vị 
một cân bộ quản lý đang còng tác ở 
€Ơ SỞ. 

{ — Phát huy vai trỏ của con người, 
của quần chúng trong đôi mới eơ chế 
quản lý nói chung, trong việc thực 
hiện quyền tự chủ trong kinh doanh 
của đơn vị cơ sở, đây là một quan 
điềm vừa cơ bản, vừa hiện đại trong 
quản lý kinh tế — xã hội. Quán triệt 
và thực hiện tốt việc này trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, sẽ lạo ra 
được một động lực thật sự góp phần 
có hiệu quả nhất vào việc tháo gỡ khó 
kuắn. vượt qua khó khăn trong tình 
hình kinh tế—xã hội hiện na của đất 
nước. Nhiều nghị quyết và các văn 
bản của Đảng ta đều Xuyên Suối tư 


tưởng chỉ đạo này — Bác Hồ cũng đã 
từng nhắc lại câu nói dân gian nồi 
(iếng : 


« Dễ trăm lần không đân cũng chịu 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong ». 


Phát huy vai trò con người trong 
sản xuất là quan điềm hiện đại trong 
quản lý kinh tế và được đặt lên hàng 
đầu trong Đại hội Đẳng ở nhiều nước 
anh em vừa qua. Không những ở các 
nước xã hội chủ nghĩa mà các nước 
tư bản cũng đã bằng mọi biện pháp 
phons phú huy động sức sáng tạo, tính 
chủ động của con người đề tăng năng 
suất lao động, tăng số lượng và nảng 
cao chất lượng sẵn phầm. Nước ta có 
nguồn lao động đồi dào, chúng ta cũng 
phải tận dụng ưu thế này và xenỀđay 
tật sự là một sức mạnh, một tiềm 
năng. Quán triệt quan điềm lấy dân, 
làm gốc; đặt niềm tin vào địa phương, 
cơ sở. Chính nơi đây, quần chúng hao 
động, giai cấp công nhân không chỉ 
là người hiều rõ nhất tiềm năng hiện 


-_ eó của đơn vị mình, địa phương mình, 


họ còn có đủ tài năng và trí thông 
minh đề khai thác tiềm năng đó. Và 
chính họ là người trực tiếp quản lý, 
giảm sát chặt ehẽ nhất hiệu quả hoạt 
động của xí nghiệp. Trong tác phầm 
“Đàn vẻ thuế lương thực ®, Lê nin 
yêu cau phải ra sức tạo ra và phát 
huy tính chủ đông, sáng tạo của địa 


phương và cơ sở. Người chỉ trích thói 
xấu elT ngôi tranh luận đanh từ ®) lo 
lÝ ng chúng clung, fiio những công văn, 
cl¡ tìịj vô dụng. Lê-nin khuyến khích 
việc lim thử đề rút kinh nghiệm. 
Người đánh giá các hoạt động điền 
hìih có Fiệu quả là: việc làm có Ý 
nghĩa toàn quốc trọng yếu nhiều hơn 
là giữ niột chức vụ nào đó ở trung 
ương. Trong Báo cáo chính trị trình 
bày tại Đại hội thứ 27 Dang cệng sản 
Licn xô, đóng cỉi M.N. Goóc-ba-trốp 
niấn nành «Điều rất quan treng là 
pl.ai chèêm đứt sự bo biện vụn vặt, 
sự can tLiệp của những cơ quan cấp 
trên vào những quyền hợp pháp của 
cac lập thể lao động, tạo điều kiện 
cl.o các tập thề này có thể tự mình 
tìn ra những biện pháp lối ưu đề 
tực hiện các kế Loạch®, 


Cơ chê tập trung quan liệu — bao 
cấp được duy trì quá làu ở nước ta 
đã tao nén thói quen của người giảm 
đòc, thú trưởng các cấp, chỉ biết ra 
lệnh mà không clÌ iu nợÈe hoặc Ít thích 
ngbhe ý kiến cáp duới, nhất là những 
ý kiến trãi ngược, Đó là nguyên nhìn 
sâu xa đgàv ra sự xa rời quan chúng, 
gây ra trị trệ, lạn chế, có khí hủy 
boại tỉnh tần sàng tạo của quần 
elúng lao đệ¿mp, cần phái kiên quyết 
xéa bỏ. 

2— Những văn để Nghị quyết (dự 
tác) đề cặp đến lần này vùa ròng lớn, 
vừa bức xúc, tác động đến cơ sở Fạ 
tầng của đãi nước, là nệi dụng trọng 
yếu của việc đòi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, 

Như nhiều văn kiện của Đăng ta 
ClỈ rô, tmục tiêu của mọi hoạt dòng 
sản xuất Linh đoanh là nàng suát, 
chảt lượng, hiệu quả. Dây cùng là 
MỘT từ Tướng, nội nguyên tắc cần 
quán triệt. Về mặt lý luận, điều này 
cũng rất đóng, Mục tiêu của đói mới 
cơ chế quản lý kinh (tế không CÓ gì 
khác hoón là nhằm bào đâm hiệu quả 
kinh tế — xã hội của các hoạt đọng lao 
dộng sản xuất, Nói cho cùng, đó là 


sản phầm thặng dư, là cái mà như 
Ảng-ghcn đã lừng nói. dã và mãi 
mãi là cơ sở của bất kỷ sự tiến bộ 
nào về xã hội, chính trị và trí óc. 
Báo đảm năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cũng chính là tuân thủ quy luật 
kinh tế eø bản của chủ nghĩa xã hội, 
quy luật chỉ phối mọi quy luật trong 
nén kín, tẾ của các nước xã hỏi chủ 
nghĩa nói chung và của nước ta nói 
nicng, Day cũng chính là quá trình 
vạn dụng một cách khón khco, thông 
mình môi quan hệ tập trung — dân 
chủ mỗi quan hệ Kể hoạchT—thị trường." 
Về quy clế, pháp luật đếu phái nhàn 
đìy mạnh sản xuất, đạt liệu quả 
kinh tế — xã hội cao: vì vậy nó phải 
được đúc kết từ cơ sở. Các quy chế 
khóng sát hợp, gày cần trở, trí trệ 
cho sản xuất cản dược phát hiện 
nhanh chóng đề có biện pháp sửa chữa 
kịp thời, 


Tiếp tục càn dối kế hoạch bằng 
nhiều nguồn khả năng như Nghị quyết 
của Đăng đã chỉ rõ là hoàn toàn đúng 
dân. Trong điều kiện còn nhiều mật 
mi cần đòi nghiêm trọng hiện nay, 
thu hẹp phạm ví tác động của kế 
hoạch tập trung cũng chính là nhàm 
bao đấm tính hiện thực của kể hoạch 
đòi VỚI các sản phầm chà vếu — 
Xương sònø của nên kinh tế quốc 
dân. Giao cho đơn vị kinh tế cơ sở 
xủy dựng Kế hoạch thông qua căn đòi 
lợp đồng (kế cá hợp động ngàng với 
CÁC Cơ quần Cũng ứng vạt từ, nguyên 
liệu) chính là tạo cho họ quyền tự 
ehl đâu liên trong việc định ra cơ 
cầu sản phầm, cho họ khả nàng chủ 
động trong sản xuất đề đầy mạnh sản 
xuất, tạo ra một cần đòi mới trong 
Cung câu của xã bội, và cứ như Váy 
Iirnø biưrớc nắng cao trình đó kẻ lLoạch 
hóa nén Kinh tế quốc dàn. 


Cách làm Kế hoạch hiện nav chưa 
đạt được vêu Cầu này. chữa Có mục 
liệu rõ cho từng khu vực sân phẩm, 
tiếu tập trung, quả tần mạn, Lấy 
ngay Ví dụ của Nhà mày cơ khi nông 


nghiệp 1 là nội đề xein xét. Nhà máy 
làm nhiệm vụ chế tạo và khói phục 
phụ tùng cũ góp phản cung cấp cÌ.o 
máy đọng lực, canh tác dùng trong 
ngành nóng nghiệp. Ye mày nông 
nghiệp cũng nÌư máy móc trong nhiêu 
ngành kinh tế quốc dân khác, hiện 
na y tỉ lè huy động vào sản xuất thấp. 
hư hỏng nhiều, một trong những 
nguyên nhàn quan trọng là thiêu pEụ 
tủng thay tế. Tính ra, đề b¿o đảm 
cho hoạt động của 2 vạn đầu niây 
trong nòng ngÌlệp, eủn Khoảng 12C0tàn 
phụ tủng/năm, nhưng vị không có dủ 
nguyên, vật liệu đẻ clạy kết công 
suất, nhà mây phải gia còng phụ tùng 
clo xí nghiệp Kbác Cheo đơn đặt hàng 
của một đơn Vvị cúng ứng vật tư; 
thầm chí có trường hợp phải hợp 
dòng với đơn vị cung ứng địa p.ương 
đề họ cặp lại cho dơn vị cùng ứng 
trung vương... Dày là kết quả của 
cách làm kế hoạch vừa qua. Nếu kề 
tất cả sư lộn xón nàv của các Xí 
nghiệp sun xuất cung# ứng trong cá 
nước thi lăng phí chúc chắn sẽ không 
phải là nhỏ. Các trục trặc, lăng phí, 
tiêu cực tiong cúng ng vạt từ Vvũa 
qua phần lớn là do làm Kế koạch thịco 
cách chia cát, không sát sản xuất, 
khong bật nguồn từ nhu câu của sản 
xuát. Tinh trạng tón -klo, ứ dcng 
nliêu chủng loại phụ tùng, mítV móc 
khác nlau của nÏ”iều năm trư‹.c đây 
cũng chính vị cách làm kế loạch kiểu 
quan liêu, xa rời thực tế, 

3— Quy luật giả trị là quy luật của 
sản xuát hàng hóa. Hiện tượng phản 
chía thị trưc ng, hạn chế Tưu thông là 
biển hiện của một nếp tư duy rất 
máy móc, chưa thâu hiệu hiện trạng 
nkn kính tế, chưa có nhận thúc đúng 
về quy luật giá trị. Pheo quan điểm của 
Mác, một làng hóa vừa có giả trị vừa 
Có giá Trị sử dụng, nghĩa là nó vừa 
chứa dựng một iượtg iao động nhất 
định, lại vừa đáp ứng được nhụ cầu 
nào đó cửa con người. Khi nhụ cầu 
của người ta có thay đôi, thì tính hữu 
Ích cua các hàng hóa đó thê hiện quan 


hệ giữa hàng hóa đó với nu cấu của 
người ta cũng có tEav đòi... N›:ư Vậy, 
muốn thực hiện được giá trị của hàng 
hòa thì chẳng những phải có chỉ phí 
san xuất hợp lý mà còn phải tính 
đến nhụ cầu xã lội, nếu không hà g 
hóa làm ra sẽ Khó tiêu thụ loặc 
klông tiêu tụ được. Do đó, vicc tạo 
điều kiện cho pgưười ciãm đỏc, cho các 
xí nghiệp quan tàm nghiên cứu nhu 
cầu của xã hội, của người tiêu dùng 
và biết chọn một cơ cầu sản piäm 
thích lợp là một yếu tố rất quan 
Erọ: ø đề nà: gø cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp. Dày là con 
đường nâng cao trình độ kinh doanh 
Của cơ sở, n¿ày càng làm p'ong phú 
sản phầm xã hội, con đường nÌanh 
Chỏrg giải quyết sự mất căn đỏi tiên— 
làng của đất nước, Kí ái niệm Ê® giá cả 
mà Khách hàng chấp nhận được Đđàng 
được sử dụng ở nhiều cơ sở, địa 
phương, đã được khủng định trong 
Nghị quyết (dự tháo), là một KĨ ái niệm 
có căn cứ, Nói công nhận, lợi dụng tác 
động của quy luật giá trị trong điều 
kiện sản xuất ở nước ta hiện nay 
ch nh là phải công nhận những điều 
nói trên. Giám đốc xí nghiệp phải có 
quyến làm được ni ững việc cần Thiết 
để vàn đụng cuv Trật đó ; sau khi cân 
đếi dược sản plhHảm chủ vếu, mang 
Lính cláất pháp lệnh mà Nhà nước giao 
eho họ, lọ phải biết và được quyền 
Hra elon một cơ cấu sẵn phầm thích 
hợp nÏàt theo nỉu cầu xã lọi thông 
qua nắng lực tiếp nhận, xử lý thông 
tín của hạn thân và của xí ngiiệp 
mình, Có nÌ:ư vậy mới (LẬt sự cát được 
cái đuôi «enng cấp ®, giao trôp *đã 
ngắm sàu vào loạt động sạn xuất theO 
kicu bao cấp, bỏ lỏi áp đặt từ trên 


xuống như làu nàav thường làm, 
làm cho người sản xuất và cơ SỞ 


năng động lên. Môi khoản thu được 
trong hoạt động kinh đoanh của xí 
nghiệ, , sau Khi làm các nghĩa Vụ giao 
rộp theo quy địh, cần cho xí nghiệp 
được sử dụng vào việc tăng thêm vốn 
của mình. Cũng khòng hạn clẻ việc bồ 


xung vào cóc quỹ của nó. Đây là môt 
hướng mới tạo điều kiện cho xi nghiệp 
phát triền, Cần sớm làm: rõ kÌ ái niệm 
chênh lệch gi  tronz sản xuất, hạn 
chế hình thức tíi:h lãi theo định mức, 
cho xí ngÌiệp được quyền tự clủ về 
tài chính trên ơ sở cân đối tài ch nh 
tíc': cực, bả› đản co xi nghiệp ngày 
càng phát triền và +ở rộng. Căn 
nghiên cứu sớm về thuế, vốn và các 
quy định về liệu quả vòng quay vốn, 
giải tần các xí nghiệp Ìm ăn không 
có hiệu quả... 

4— K'ioán sẵn piầm cuố: cùng cho 
tập thê lao động là một chủ trương Có 
khả năng làm rõ nhất mối quan hệ 
;iữa trách nhiệm và lợi ích của người 
sẵn xuát, đồng thời gán chặt sản xuất 
với tiêu thụ, tức là gắn người sản 
xuất với xã hội. Vi vậy, đây là một 
xu hướng mang tính chất hiện đại 
trong quản lý kinh tế. Chứng ta cần 
nhanh chóng đưa vào áp dụng Linh 
thức khoán này. Việc khoán sản phầm 
teo nguyên công trong tỉnh hình giả — 
lương — tiền đng p*.ức tạp (tiền 
lương thực tế đang quá tấp) không 
lảo dâm được khả năng lái sẵn xuất 
sức lao động clo người sắn xuất. Đây 
lại là nguồn gốc ebhính làm cho sin 
xuất trị trẻ, øg á thành sản phẩm, chỉ 
phí sẵn xuất sẽ tăng lên. NỈ Vậy 
tiền Tương khoản theo dịnh mức 
nguyên công gần như mắt hoàn toàn 
tác dụng kích thích của nó, Lấy ví đụ 
ở nhà máy eơ khí nông nghiệp Í Hà 
môi, năm 1981 chủ yếu thực hiện cách 
trả lương khoán sản phẩm theo 
n.uyên công, tiền lường bình quân cá 
nam đạt hơn 200 đồng, đến quyết toán 
cuỗi năm, chỉ phí tiền lương trong giá 
thành chiếm đến 21,8% (iiền lương 
chỉ mới kề phần tiền mặt, chưa tính 
đến phần hiện vạt cùng cấp) Khi 
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chuyền sang thực hiện chính sácb mới 
về giá — lương — tiền, tuy mới chỉ 
qua 3 trắng cuối nàm, tỷ lệ c:¡ phí 
tin lương trong tòng thề đã thay đồi 
theo chiều hướng khá lợp lý: cà nàm 
chiếm 1:,6% trong tồng chỉ phì với 
bình quân 9 thâu, đầu năm hơn kUO 
đồng (tiền cũ) và 3 tháng cuối ná¡n 
700 đồòig (tiền mới). Như vậy ở 3 
thắng cuối năm ticn lương chỉ trả đã 
đạt được khả cao so với lương Định 
quân cấp bạc. Năm 1965 sản xuất vượt 
12,9% so vơi năm 1984. Như vậy. vrn 
đê không phải là hạn chế mức tiền 
lươ:g mà là định mức tiền lương tế 
nào đề bảo đảm tái sản xuất sức hìo 
động và từ đó đưa mức sản xuất lên. 
Cải mà chúng ta dang cần là hiệu quả 
kinh tế — xã hội của sản xuất, chứ 
không không chế quý tin lương, 
không khống chế mức thu nhập. Nghị 
quyết 306 (dự thảo) quy định như vậy 
là hoàn toàn phù hợp với tỉnh hình 
thực tế của sản xuất ở đơn vị kinh tế 
cơ sở. Giao cho cơ SỞ sân Xuất căn 
đối quỹ tiên lương trên co sở tỉnh 
hình tài chính xí nghiệp chịu đựng 
dược chính cũng là biện pháp gắn lợi 
ích với trách nhiệm. Xí nghiệp tự chịu 
trách nhiệm về kết qua kinh doanh 
của đơn vị mình. 


Nhận thức đúng các vấn đề mẫu 
chốt của nghị quyết 306 (đự thảo) của 
Bộ chính trị TP, có quy chế bảo đảm 
quyền tự chủ cho cơ sở, đề cho xí 
nghiệp tự chịu trách nhiệm vé kết quả 
kinh doanh của mình, đồng thời có 
trách nhiệm lo chung công việc của 
cä nước, góp phân thảo gỡ các khó 
khăn cho nền sẵn xuất của đất nước, 
chắc chắn chúng ta sẽ làm cho hoạt 
động kinh đoanh của các đơn vị kính 
tế cơ sở đạt hiệu quả tốt hơn. 


DUY NGHI 


ĐỒI MỚI (0 (HẾ QUẢN LÍ 
BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP 


RONG căn xuất nêng nghiệp, bão 

vệ tÌ.ực vặt được coi là một khâu 

công tác quan trọng, vì nó bảo vệ 
năng suất cây tròrg do các kkâu sản 
xuất và các biện pháp ký thuật mang 
lại. Muốn cạt được năng suất và sẵn 
lượng cây tròng ngày càng cao, thì 
phải đầu tư clo công tác bảo vệ th:ực 
vạt ngày một lớn. Nhiều nhà khoa hẹc 
thế giới nghiên cúu tlấy rằng, muốn 
lăng năng suất cây trong lên 2 lân, 
piải tăng phàn bón gấp 5 lần và đầu 
tư cho lảo vệ thực vật gấp từ § đến 10 
lần (ở các nước đang phát triển). Ơ 
các nước tiên tiễn giá trị thuốc hóa 
lọc đầu tư vào việc bảo vệ thực vật 
eii(m trên 30ÃX7 tông giá trị hóa chất 
d¿u ( e0 nông ngÌiệp. 

Vật tư bảo vệ thực vật bao com thuốc 
lồó+ học, bơm và các dụng cụ chuyên 
dùng khác, tiện ray ở nước ta đang 
còn tiếu ngiiêm trọng cả về số lượng 
và cFung loại. Đã thế, việc quản lý các 
vải tư kỹ thuật đó lại mang tính chất 
lành cLãnh, bao cấp nặng, phân phối 
pÌ ân tân, làm nảy sinh nhiều tiêu cực; 
đầy nhiều khó khăn, ách tắc trong hoạt 
động bảo vệ thực vật, hiệu quả bảo 
vệ thực vật trên đồng ruộng rất kém, 
đã gây thiệt Lại lớn cho sản xuất nông 
nghiệp của nhiều địa phương. Sản xuất 
nông nghiệp của chúng ta ngày càng 
phát triền, diễn biến sâu bệnh trên 
đồng ruộng do đó cũng phát sinh ngày 
càng phức tạp. Tình hình này đỏi hỏi 
tông tác bảo vệ thực vật của chúng ta 


phải đồi mới về tô chức quản lý, phản 
phối và chỉ đạo sử dụng vật tư kỹ 
thuật bảo vệ thực vật hiện có của đất 
nước đạt hiệu quả cao về kỳ thuật và 
kinh tế để cùng với việc áp dụng các 
biện pnáp plòng trừ sảu bệnh khác 
phục vụ tốt sẵn xuất và tăng nông sản 
cho xã hội. 

Nlhiểcu năm qua, ngành bão vệ thục 
vật ở nước fa từ cấp trung ương đến 
cơ SỞ chỉ làm chức năng quản lý Nhà 
nước, nghĩa là chỉ làm nl:iệm vụ nắm 
tỉnh kinh sâu bệnh, dự tính, dự báo và 
khuyến cáo những biện rháp kỹ thuật 
đối với sản xuất. Còn việc chỉ đạo cơ 
sởsẵn xuất thực hiện bảo vệ thực vật 
đúng sai, kết quả tốt xấu thế nào thì 
kh:êng ai chịu trách nhiệm. Vài năm gần 
đây. một số trạm bảo vệ thực vật của 
tỉnh và huyện (ở một số địa phương) đã 
cái tiến lề lối làm việc, chuyển hướng 
tö chức theo phương thức dịch pụ kỹ 
thuật bảo 0uệ Lhực uật, RỤ Kết hợp đồng 
Uuới hợp lác xã. Ở những nơi này, sẵn 
xuất được bảo vệ, tỷ lệ sâu bệnh làm 
hại mùa màng giảm từ 1,5 đến 2 lần 
so với nơi không làm dịch vụ bảo vệ 
thực vật, việc dưa tiến bộ kỳ thuật vào 
đồng ruộng tốt hơn, mạng lưới chuyên 
ngành được củng cố vững chắc, việc 
quản lý, phân phối, sử dụng vật tư kỹ 
thuật hợp lý và tiết kiệm (1), được 
—.-—— 

(1) Nhiều nơi làm tốt công tác dịch vụ bảo 
vệ thưc vật đà sử dụng hợp lý và tiết kiệm 
tử 20 dến 30% số lượng thuốc Irừ sâu so với 
mức trung bình nhiều năm trước, 


bợp tác xã hoan nghênh, nông dân yên 
tâm sản xuất, 


Đồi mới cơ chế quản lý của ngành 
bảo vệ tLực vật trong điều kiện biện 
nay của nước ta thực clất là đôi mói 
về tồ cLức và phương thức quản lý 
chứ không có sự klác biệt về kỹ thuạt 
so với truóc, Các trạm bảo vệ thực 
vật tỉnh chuyền thành chỉ cục bảo vệ 
thực vật, các trạm bảo vệ thực vật 
cấp huyện chuyền thành công ty dịch 
vụ bảo vệ thực vật, làm cả lai chức 
năng quan lý nhà nước nà (địch pụ FÙ 
iIuậi của ngành bảo vệ thực vật, Việc 
quản lý, phản phối, chỉđạo sử dụng 
các vật tư kỹ tuật bảo vệ thực Vật 
không thể chỉ dơu tuần dựa vào chỉ 
liêu kế hoạch mà còn phải được giải 
quyết theo yêu cầu kỹ thuật thực tế. 
Các biện pháp báo vệ thực vật đổi vói 
cơ sở sản xuất lại đôi hồi sự chỉ đạo 
kỳ tuật rất clặt clẽ. Chính vì vậy: 
các tÔ chức bảo vê tực vật của ta 
cần thực hiện cả hai clức năng quản 
lý nhà nước và địch vụ KÝ thuật, ký 
kết hợp đồng kinh tế kỹ truật bảo vệ 
tực vật. chịu trách nhiệm đến sẵn 
phầm cuối cũng của đơn vị sản Xuất 
xà PưnÒi lao động. - 


Nội cùng chỉnh của Toạt động địch 
vụ báo vệ thirế vật là clÍ đạo kỳ Duoật, 
lv phục VỤ sản xuất làm mục tiên và 
lao vệ sẵn xuất làm tiêu cbhuẩn đánh 


giá kết qui công tác, Truốc đây, 
ngành Táo vệ thực vặt chí làm nhiệm 


vụ Fướpg dân phòng irữ sảu Lệnh. Nay 
vicc piỏrg trừ sâu bệnh ở mới loại 
cày trồng được xày-dựng thành quy 
trình tông hợp Đây là nội dụng chính 
của ebŸ dạo Rỹ thuật trong hợp dòng 
dịch vụ bảo vệ thực vật Nó bao gồm 
việc sử dụng eơ cầu giống cây trông 
œ°› năng suảt cao, cl6ng sâu bệnh tót; 
tực hiện nghiêm ngặt thời vụ gico 
trồng, chăm sóc töt cây trồng (đón 
phản, tưới nước...), sử dụng các biện 
pháp điệt trừ sâu bệnh bàng thuốc hóa 
Icc và 1Ìủ công phải đúng lúc, kịp 
thời và có lợi nhất, Xây dựng định 
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mức kinh tế — kỹ thuật cụ thề về các 
mặt kÿ thuật, lao động, tài chính, bảo 
đảm việc điều hành boạt động dịch vụ 
bảo vệ thực vật tiến hành theo quy 
trình và có hiệu lực. Có cÈFế độ chính 
sách quy định rõ quyền lợi trách 
niiệm vật chất của từng tồ chức và 
nỗi cán bộ đối với sản xuất, tạo điều 
kiện cho người cán bộ sát thực tiễn 
sản xuãấ!, đưa tến bộ khoa học, kỹ 
thuật vào đồi g ruộng. 

Cần căn cứ vào sự phát triền không 
đòng dêu giữa các vùng và các địa 


phương về trinh độ canh tác, về lực 
lượng và trình độ cân bộ, về cơ SỞ 


rật chất kỳ thuật và về tính cấp bách 
của sản xuất, đề tô chức các hình thủe 
địch vụ bảo vệ thực vật và áp dụng 
các phương thức hoạt động cÈlo pÌhủ 
lợp. VàtL tư kỹ thuật là điều kiện đề 
công ty địch vụ thực hiện những clủ 
trương kỳ thuật tết nhất, Vì vậy, việc 
el:on ương thức hoạt động nào Irong 
hợp đồng, tÝ lệ các loại hợp đồng 
Irong nột đị, bàn p]lảái được nghiên 
cứu cân nhắc kỸ dựa trên những điều 
kiện cụ tĨ€ về số lượng và trình độ 
cần bộ, trình độ sẵn xuất, điều kiện 
vạt tư... Ví dụ: bình tức hợp đồng 
báo hiểm (hợp đồng toàn điện) như 
kiều của Bicn an (Hi phòng) hợp 
đòỏng đâu tự kÝ thuật (an toàn), với 
những nức độ khác nhau về chỉ đạo 
và frech nh:iệm đổi Với sản Xuất nÌ tr 
nÏiều nơi đã làm,,, Các phương thức 
dódđcut:o dieu li nelongtởi:: Ô giận 
yên tảm vẻ việc phòng trừ sâu bệnh 
và người eấn bộ bảo vệ thực vạt phát 


uy nững kbả năng phục vụ sản 
xuất của mình, Nội dung chỉ đạo kỹ 


luật, tu chỉ, thuờng phạt cuối mỗi 
vụ sẵn Xuất dược quy định rõ vàng 
Irong các Fợp đồng đó, bảo đâm 
nguyên tắc bình đẳng. cùng có lợi 
trong boạt động kinh (tế, càng tạo điều 
kiện đề củng cố và nàng cao chất 
lượng hoạt động dịch vụ bảo vệ thực 
vất 

Trách nhiệm đối với sản xuất đòi 
hỏi người cần bộ bảo vệ thực vật phải 


nằm vững kỹ thuật, vận động quần 
chúng làm kỹ thuật. Tô chức dịch vụ 
không thề làm thay người lao động, 
nhưng cũng không đề người lao động 
làm sai kỹ thuật bảo vệ thực vật, 
Người cán bộ kỹ thuật và người lao 
động tham gia hoạt động bảo vệ thực vật 
được hưởng một giá trị vật chất xứng 
đáng với khả văng đóng góp của 
mình vào thành quả sản xuất. Ơ đây 
nông dân không ỷ lại vào Nhà nước 
và Nhà nước cũng không khoán trắng 
cho nông dân. Trong hoạt động dịch 
vụ kỹ thuật bảo vệ thực vật, công việc 
theo dõi chính thuộc về kỹ thuật viên 
ở cø sở và trong nhiều khâu công tác 
phải huy động quần chúng tham gia. 
Mạng lưới kỹ thuật viên ở cơ sở sản 
xuất có vai trò rất quyết định đối với 
hoạt động dịch vụ chuyên ngành. Đây 
là lực lượng đòng đảo các cán bộ kỹ 
thuật trực tiếp am gia chỉ đạo phô 
biến kiến thức khoa học phỏ thòng 
đến tửng người nòng đàn. Cách quản 
lý trước đây không chặt chẽ và không 
có ckế độ hợp lý về quyền lợi và trách 
nhiệm vật chất rõ ràng đói với dội 
ngũ cán bộ kỹ thuật đòng dãảo này. 
Theo cơ chế mới, tùy theo từng vùng, 
mỗi kỹ thuật viên pEụ trách 25 — 50 
hécta diện tích cây trồng (tương dương 
với diện tích do một đội sản xuất phụ 
trách) là lực lượng trực tiếp thục 
hiện nội dung hợp đồng dịch vụ bảo 
vệ thực vật từ khâu đầu đến khàu 
cuối của quá trỉnh sản xuất, Công ty 
dịch vụ cử những cắn bộ ký thuật 
theo dõi từng xã, từng vùng, chịu 


trách nhiệm về toàn bộ hoạt động háo 
vệ thực vàt trong địa bàn mình píụ 
trách. Đồi mới aơ chế quan lý mạng 
lưới bảo vệ thực vật như vậy sẽ tng 
cường, củng cố cả về tổ chức lần ›ei 
dung công tác bảo vệ thực vật, thạc: sự 
tạo cho nông thòn một dội ngũ nị ữbhg 
người lao dộng có trí thức kuoa Lọc 
phục vụ thiết thực cho việc phốt triên 
sản xuất nông nghiệp. 

Đồi mới cơ chế quản lý ngành bảo 
vệ thực vật là phải thay dỏi quan 
điềm, nhận thức về phục vụ sen xuấi 
của công tác bảo vệ thực vật, thay dỗi 
cách suy nghĩ và hành động của cán bộ 
khoa học kỹ thuật đề đem lại hiệu quá 
thiết thực cho sẵn xuất nông ngiiệ): 
Sự đồi mới này đòi hỏi phái có sự 
lãnh đạo cbặt chẽ và sự giúp đdờ của 
các cấp ủy đẳng và chính quyền địa 
phương. 

Từ những đơn vị quản lý hành 
chính bao cấp chuyền sang tô chức 
theo phương thức địch vụ kỳ Lhuạt 
bảo vệ thực vặt, ký kết hợp đóng với 
cơ SỞ sản xuất — sự đổi mới đó làm 
cho koạt động của ngành báo về thực 
vật có thu bù chỉ đi đân vào hạch 
toán kinh doanh xã lọòi chủ nghìa 
Song kinh doanh ở đây Ruông nhĩm 
mục đích chính là tru dược nhiều lãi 
eko ngành báo vệ thực vật mà clinh 
là phục vụ sản xuất để thu dược cái 
lãi lớn nhất là đem lại niên sản phảm 
cho xã hội. Việc đồi niới cơ chế quan 
lý bảo vệ thực vặt có lợi cho cả Nhà 


nước và nóng dân, mà không he làm 


tăng sự đóng góp của nông dân. 
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Điều tra 


HỮU HẠNH 


NữÀNH (HĂN NUÔI BỦ SỮA Ữ MỘC (HÂU BI BÍN BẦU? 


| — Vùng bò sữa cao sản duy 
nhát của miền Bác nước ta. 


Vùng cao nguyên lộc châu (thuộc 
tính Sơn la) có độ cao trên 1000 mét 
*ở với mặt biền. RKhí hậu trong 
năm chia làm Lai mùa rõ rệt. Mùa 
lạnh tử tháng ÍÍƒ nàm trước đến tháng 
3 năm sau có nhiệt độ bình quân 13G. 
Mùa nắng từ tháng 4 đến tháng 10 có 
nhiệt độ bình quân 24°C. Nhiệt độ 
không khí bình quân trong nănn là I§SC, 
tương tự như khí hậu của các nước 
ôn đới. Điều kiện thời tiết như vậy 
rất thuận lợi và thích hợp cho việc 
chăn nuôi bò sữa cao sản, đặc biệt 
giống bộ lang trắng đen thuần chủng 
gọc Hà lan. 


Cao nguyên Mộc châu có mặt bằng 
sản xuất khá lớn. điện tích đất có thề 
đưa vào sản xuất nông nghiệp chiếm 
khoảng 303% tồng diện tích tự nhiên 
(11420 béc ta) toàn vùng. Địa hình đồi 
bát úp xen kẽ với những núi đá cao 
và các thung lũng rộng, có nhiều đồng 
có thoai thoải thích hợp cho việc chăn 
thà bỏ sữa, có đất tròng màu làm thức 
ăn tỉnh và cây làm thức ăn cho gia 
súc. Hiện nay, tông diện tích đất nông 
nghiệp đưa vào khai thác của Xí 
nghiệp liên hiệp Mộc châu (tiền thân 
là đất của nông trường Mộc châu 
trước kia) đã có 14Ê0 héc ta. Trong đó, 
đất trồng trọt có 2095 héc ta, bao gồm 
990 héc ta chè và 1099 héc ta cây 
trồng hằng năm. Đồng cỏ chăn thả 


LẦU 


có 2385 héc ta, bao göm: 1579 héc tà 
đồng có vây dựng và 806 héc ta đồng 
cỏ cải tạo. Với điều kiện đất đai như 
trên, hàng năm ở đây đã sản xuất ra 
gần 1000 tấn lương thực quy thóc và 
trên đưới 5000 tấn thức ăn xanh thô 
bồ sung cho đàn bò sữa, 


Từ cuối năm 1969, giống bò sữa 
lang trắng đen góc Hà lan đo Cu-ba 
giúp ta (gọi tẢt là bỏ sữa Hà lan—Cu- 
ba) dưa vào cao nguyên Mộc châu 
có 129 con. Qua 5 năm nuôi thử, bỏ 
sữa Hà lan — Cu-ba (cũng như các 
giống bò sữa cao sản khác nhập nội) 
nuôi ở vùng Mộc chảu phát triền tốt 
và cho năng suất sữa cao Bình quân 
mỗi bỏ vắt sữa cho trên 13 HUƯngày. 
Có những con trong một chủ kỳ vắt 
sữa vo tới 9000 lit. Trong 2 năm 1975 
và 1976, C€u-ba giúp thêm cho ta 746 
bỏ sữa Hà lan — Cu-ba (số này cũng 
được nhập vào nông trường Mộc 
châu). Đồng thời, Đẳng và Chính phũ 
Cu-ba còn đưa cán bộ, công nhân và 
vật tư sang Mộc cháu giúp ta xảy 
dựng 21 trại bỏ, trong đó có I6 trại 
bỏ sinh sản, một trung tâm nuôi bê từ 
sơ sinh đến 4 tháng tuồi với cơ số 500 
con, và 4 trung tâm nuôi bò tơ lỡ. 
Các trại chăn nuôi đó bao gồm mội hệ 
thống chuồng được trang bị tương đối 
đầy đủ phương tiện phục vụ chăn 
nuôi bò sữa. Cán bộ và công nhân 
Cu-ba còn giúp ta xây dựng hơn 900 
héc ta đồng cỏ. Diện tích đồng cỏ xảy 
dựng đó được phân trục, chỉa lê. 


cắm cọc xỉ măng cốt sắt rào giây thép 
gai chắc chắn, đủ điều kiện đề thực 
hiện phương thức chăn nuôi mới 
“chăn thả luân phiên tự động có tÔ 
chức trên đồng có ®, Đàn bò ở đây ăn 
có chủ yếu ngoài đồng có, chỉ về 
chuông khi ăn thức ăn tỉnh và: uống 
nước. Đối với bò vắt sữa thi phải về 
trại đề vắt sữa. Thời gian bò ở ngoài 
đồng cỏ là 2/3 thời gian ngày đêm. 
Riêng mùa đông, thời gian bò ở chuồng 
nhiều hơn vì phải ăn thức ăn xanh thô 
bỏ sung. 


Cùng với hệ thống chuồng trại và 
đồng cỏ, ở đây còn có một hệ thống 
công trình phục vụ chăn nuôi tương 
đối quy mô: có nhà máy phát điện 
riêng, đường dây điện được kéo về 
đến tận các trại bò; điện cung cấp 
thường xuyên cho chăn nuôi 24/21 
giờ>. bảo đảm điện năng cho máy móc 
trong các trại chắn nuôi hoạt động. 
Đề phục vụ kịp thời và chủ động cho 
việc chăm sóc và nuôi dưỡng đàn bò 
giống. ở đây còn có môt xưởng chế 
biến thức ăn gia súc với công suất 
2 tấn/giờ. Toàn bộ nguyên liệu làm 
thức ăn cho chăn nuôi được chế biến 
theo yêu cầu kỹ thuật. Việc vận 
chuyền thức ăn gia súc cũng như 
chăm sóc thâm canh đồng cỏ phần 
lớn được cơ giới hóa bằng hệ thống 
ô tô, máy kéo va máy nông nghiệp. 


Một đội ngũ cán bộ, công nhân có 
kỹ thuật và tay nghề chăn nuôi bỏ 
sữa đã dược đào tạo, bồi dưỡng. Trong 
số đó có 30 cán bộ có trình độ đại 
học, 41 cán bộ có trình độ trung học 
và 283 công nhân trực tiếp ehăn nuôi 
đều qua lớp sơ cấp chăn nuôi 6 tháng. 
Ngoài ra, còn có một đội ngũ công 
(nhân kỹ thuật dẫn tỉnh đông viên 
“lành nghề đã qua lớp huấn luyện kỹ 
thuật 6 tháng trở lèn và trưởng thành 
trong sản xuất. 


Điều kiện thời tiết và khí hậu, 
đất dai và đồng có, cơ sở vật chất và 
kỳ thuật, tô chức và con người với 
trinh độ và tay nghề như trên cho 


phép tô chức vùng Mộc châu thành 
(và thực tế đã hình thành) một trung 
tàm chăn nuôi bò sữa cao sản theo 
công rghiệp; (1) có khả năng cung cấp 
một khỏi lượng lớn sữa bò phục vụ 
tiêu dùng cho nhàn dân ta. 


lÌ — Ngành chăn nuôi bò sữa ở 
Mộc châu đang trên đà đi xuống. 


Những năm đầu đàn bò sữa llà lan— 
Cu-ba nuôi ở nông trường Mộc châu 
được chăm sóc chu đáo và nuôi dưỡng 
dầy đủ, cho nên bò phát triền töt, 
Đàn bò đã di vào thế định bình ồn 
định sau những năm đầu nuôi với 
điều kiện thích hợp. Tốc dộ tĩng đàn 
bình quân hằng năm đạt 10%. Cơ cấu 
đàn phát triền trên 50% cái sinh sẵn 
là thích hợp. 


Nhưng thời kỷ phát triền của đàn - 
bò sữa cao sản ở đây chỉ duy trì 
được mấy năm đầu. Càng về sau, nhất 
là những năm gản dày, nhiều ciÏliu 
kinh tế — kỹ thuật của đàn hò sữa 
giảm sút dàn đưa đến tình trang. 
thực tế hiện nay ngành nuôi bò sữa 
ở Alộc châu đang trên đà đi xuống. 


Công lác giống 0uà thụ tỉnh nhàn 
lạo cho đản bò trong những năm đìu 
được tô chức và thực hiện một cách 
nghiêm túc. Toàn bộ đàn bò sữa niÌập 
nội đêu có lý lịch rõ ràng, chất lượng 
con giống bảo đảm và dược ghép dôi 
giao phỏi theo hướng dẫn kỹ thuật, 
Toàn bộ đàn cái dược phối bàng tỉnh 
đông viên cho kết quả khá tốt. Tỷ lệ 
đẻ đạt 82,15% số bò phối giống. TỶ lệ 
sảy thai 6,8%. tỷ lệ để non 1,5%, 
Càng những năm về sau cho đến nay, 
công tác phối giống gặp rất nhiều khó 
khăn, thiếu thôn. Ví dụ: ni tơ và tính 


(1) Ca nước ta chỉ có hai vùng Mộc châu 
và Làm dòng có điều hiện thiên nhiên n:ội 
được bò sữa cao san. Theo kế hoạch bố trị 
chiến lược kinh tế — xã hội của tỉnh Sơn la 
đến năm 2000, Mộc châu có thề phát triền 
&500 bọ sữa cao sản, 


sung cấp không đủ và không đều: 
Phương (tiện văn ebnyên tỉnh và nỉ tơ 
xuếng các cơ sở chăn nuôi khòng có: 
Đàn bò cái không được ấn trống đầy 
đủ, suv địuh đường, lại thiêu thuốc 
điều trị các lệnh sản khoa, cho nên 
đến thời kỷ phối giống khóng đọng 
đực được. Thêm vào đó, việc thực 
hiện quy trỉnh kỹ Huật ngày càng 
lông lổo ảnh hưởng lớn đến kỈả nâng 
phát triền và sức sản xuất của cát 
bò 0n, 


[Lúc đầu, công tác chăm sóc đản bè 
non rất cú đáo việc nuôi lê được 
tiến bEành với nhiều t:Fầu phần sữa 
nguyên khác nhan rong chủ kỷ an 
sữa, thức än bảo đảm chất lượng. đàn 
bệ có đầy đú dinh đưỡng phát triển 
khả tốt. Bê nuôồi 15 táng tuổi dại 
trọng lượng 250 — 312 kg/con (bò Hà 
lan — Cu ba nIập nội vào Mạc clâa 
Eình guìn l5 tháng tuổi cũng chỉ có 
trọng lượng 225 kg/eon`, Nuôi lễ thắn: 
tuôi đạt 392 — 357 kg/eon và bất dễu 
động đực đưa vào phối tỉnh lần dịu 
Lên, N'hữig năm về sau, do ăn uống 
t iu thôn, chất lượng thức an kém, 
nát tì những clất cần thiết cho pHát 
triều cơ trẻ gia súc nón (nhụ: đạm, 
klcanz, các nguyên tố vị lượng) céu 
tên, đo đó bè nón phát triển chậm 
lýi: F3 tháng tuổi mới đạt trọng lướt g 
bình quản trên 210 kỹ/con, piải 2I 
thắng tuổi mới đạt trên đưới 300kg/ccn 
và mới động đục, dưa vào phổi tỉnh 
lần đầu. 


Đối với đản cái sinh sản, những 
nam đầu côn được nuôi đường và 
cho ăn đủ Tượng thức ăn :ỉnh và the 
ñn xanh (bộ bộ sung. Nhưng càng và 
gìn, thức ăn tĩnh và thức ấn xanh thô 
bồ sung cung cấp không đủ về sở lượng 
và kém về chảt lượng, Ví dụ: 1 kg hội 
hỗn hợp chỉ có 0,8 đơn vị thức ăn. 
Hiệng ở nông trường Việt nam — Êu- 
ba (chán nuôi nhiền bò sữa nhất ở 
Mọc chân) mỖi nău thiểu 2 táng thức 
ăn tỉnh (bằng 350 tấn). Vì phái dồn 
thức ăn tính cho đàn cái vắt sữa, 
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khẩu phần ăn của bê non và cái tơ lỡ 
bị cắt giảm nhiều, khiến cLo trọng 
lượng của chúng ngày càng thấp 
xuỐng. 


Thức ăn 0à (lồng có là vấn đề 
quyết định sự sông còn của đàn hò 
sữa, Tắt ca các chỉ tiêu kinh tế — kỹ 
thuật của đàn bỏ đạt cao hay thấp là 
lo vấn dề này quyết định. Trong 
những năm qua. bằng các nguồn như : 
tự sắn xuất, Nhà nước cung cấp, đồi 
bằng Pàng bóa... thức àn tỉnh cụng 
'ấp eho đàn bò chỉ mói bảo đảm được 
80% nhú cầu về số lượng, còn cikất 
lượng thì rất kém. SỐ lượng thức ăn 
do các cơ quan có trách nhiệm của 
Nhà nước cung cấp chỉ đạt 502 chỉ 
tiêu kể hoạch, Thành phần thức ấn 
tại quá ngreo, đạm elí có 105, kLoáng 
chỉ có 154 nLu eầäu. 


Pòng cœö là nguồn thức ín xanh củ 
yếu của đàn bỏ, Ở Mộc châu n*.ững 
tháng bò c?o sữa íL nhất là những 
tháng lượng cô trên bãi chăn thả thấp 
nrất và nhữrg tảng cho sữa cco nát 
(từ thắng 5 đen tháng 9 niằngnerm)a: Íh 
là thời kỷ đồng cỏ phéttriền tt nì ất 
và elo sản lượng có cẽo niất, L'.cu 
dó chúng tÓ Tượng sữa của càn Lò 
phụ tuộc vào se phát trí n của có 
trên lại chăn ta, Trorg rng trăm 
cần đây, dòng có ở đây trên đà dị 
xuống vì Kla năng phục trạng Fạn 
chế, e'7 thực hiện được từ 1 giản Ö 
đến 1 nIần 8 điện tích đồng có dến 
trời KỶ phục trạng, Sở đi có tình trạng 
như vày là vì thời vụ cần phục tcạng 
động có cũ¿g là tời ký đập Ering viO 
bieO trông các loại cay hit g rằm, co 
nên thiêu xe, máy và phân bón, Muốn 
tròng lại đồng có cũ g không có điều 
kiện về vốn và vật tư, Các phương 
pháp cải tạo đồng có đề ra đều không 
thực hiện đuợc, Đồng cỗ ngày càng 
thoái hóa nghiềm trọng. Những năm 
đầu đồng có mới xảy dựng được tầm 
canh tốt đạt năng suất có 67 tần/a 
nay chỉ còn trên dưới 30 tấn/ha. Mặc 
dì các cơ sở chăn nuôi đã tìm mọi 


cich tận dụng đất đai đề gieo trồng 
nhicu loại cây thức ăn cho gia súc đề 
hủ đắp vào sự thiếu hụt có xanh do 
đồng có năng suất thấp. mùa đông lại 
rị tàn lụi, nhưng cũng chỉ giải quyết 
dược 90% nhu cầu về thức ăn xanh 
thô bồ sung cho đàn bò. Rhòng gải 
quyết được vấn đẻ thức ăn xanh là 
khuyet điểm lớn của ngành cÌăn nuôi 
bò sữa ở ÄMỏe châu, đó là nguyên nhân 
chính làm giảm sút nghiêm trọng khả 
năng phát triển và sức sản xuất sữa 
của đàn bỏ. 

Vang suất sữa giản đần qua các 
năm: tử năm 19/8 đến năm 1982, 
nàng suất sữa bình quản của môi bò 
eäi vất sữa đạt từ 12/48 lít đến 11,30 
HƯU ngày; tử năm 1985 đến 19Á6 giản 
xuởr:gø chỉ còn từ 10,35 HLđến 9,05 1HíU/ 
nưày. Nang suất sữa giam đần là do 
đan Lò sữa nhập nội từ Cu-ba vào 
Me châu vốn có sản lượng sữa cao, 
nhưng điều kiện noồi dưỡng nhữnữ 
năng vẻ sau kém dần khiển chúng bị 
kiệt sức. Đàn bò để ở Mộc châu (tiế 
hè con của đạn bò Hà làn —Cu ba 
nhập nộ') dược thử thách trong điều 
kiện nuôi đưỡng Kk*am khô từ bé cho 
nên văn còn phát buy được bản chất 
cho sản lượng sữa cao của nòi giờng 
chúng, nhưnz cũng chỉ được từ lứa 
1 dến lứa 7, rỏi sau đó năng suất sữa 
cũng giảm đàn, Năng suất sữa nưày 
cang giảm, tÝ lệ bò cái vắt sữa {rong 
Lòng đàn bò sữa ngày càng thấp (từ 
màm :975 đến năm 1980 tỷ lệ bò cái 
vắt sữa đạt từ 7255 đến 81Ã ; từ năm 
1931 đến năm 1986 giam xuống chỉ còn 


từ 60% đến 66), làm cho hiệu quả 
kinh tế của ngành chăn nuôi bò sữa ở 
Mọc châu ngày càng kém, ảnh hướng 
lớn đến thu nhập và đời sống của 
người công nhân chăn nuôi. 


Phát triển bò sữa mà không tô chức 
kịp thời cơ sở chế biến sữa với giày 
chuyền sẵn xuất đóng bộ để sử dụng 
hết số sữa sản xuất ra là một sai lâm 
kéo đài trong nhiều năm qua của 
ngành chăn nuời bò sữa ở Mộc chầu, 
đến n:y vẫn chưa dược giải quyết 
đứt điềm. Cũng đã có nhiều phương 
án và ccng trinh xảy dựng nhà máy 
chế biển từa củo Mộc châu (như có 
lần đua vào xây dựng một nhà máy 
chế biến sữa 10 tn/ngày, rỏi Ti một 
lần khác ebo đem một nhà mây 5 tăn/ 
ngày ở dưới xuôi lên) nhưng đều làm 
đở đai:g rồi bỏ nửa chừng, không công 
trình nào đứa vào sẵn xuất được, Có 
lúc đã xâv dựng cả một sàn Layv 
chuyên dùng đề chớ sữa tươi dị tiên 
thụ, nhưng kiông kinh tế rỏi cũng 
bỏ, ciÍ gày thêm lăng phí. Sau này 
lại có kế hoạch xây dựng một Kưởng 
chế biến sữa 3U tăn,n:ày, n:ưng đã 
lai năuh rồi mà đến này vận chưa thấy 
động tĩnh gì trên đất AXlọe châu... HRói 
cuoe toàn Pộ khâu chế biển sữa ở d:Vv 
làu nay đẻêu phải làm thủ cộng mội 
cách chắp vá, klhông bảo đam pÏIim 
chất sàn phẩm, nhật là vào những lứa 
với được nhiều sửa chế biền Kkhòng 
hét (vì không được cung cấp dủ và 
kịp thời đường tiêu chun, sắt là làm 
hội» giày chuyên đập hộp cũng thiêu...) 


Sứn lượng sữa vát 
được (tấu) 


190 2 dài 
1931 2601 
[085 27/1 
¡953 2988 
(981 2817 
19A5 3052 


1986 2890 


SỐ sửa được chế biên thành sữa hộp 


Tấu 


Họp 


313,6 J3 613 
39.3 39 371 


19.9 9199 5 


385,6 3165 010 
3 


212310 
4135 56 
317 151 


Không kề số sữa tươi dùng đề nuôi 
đàn bê sinh ra hàng năm, lượng sữa 
càn chế biến trong 7 năm qua (từ 
1980 đến 1986) ở đây có trên 16 000tần, 
trong dương với trên 16 triệu hộp 
sữa, nhưng thực tế chỉ có trên 2500 
tăn sữa tươi được chế biến ra trèn 
25 triệu hộp sữa đặc có dường. 
Những ách tác trong khảu chế biến 
đã làm cho trên 13500 tấn sữa tươi 
(chiếm trên 814 số sữa cần chế biến) — 
có thẻ chế biến thành trên 12,5 triệu 
hộp sữa đặc có đường đề cung cấp cho 
nhủ cäu tiêu dùng cúa nhàn dàn, nhất 
là người ốm, người già, trẻ thơ vì 
người làm việc ở nơi độc hại... — đã 
phái đem làm bánh sữa, heo dân hoặc 
làm thức ăn nuôi lợn 2) rất lãng phí 
và gày thiệt hại lớn cho ngành chăn 
nuỏi bò sữa ở Mộc châu, 

Tình trạng sữa không được chế 
biến thành các sản phim có giá trị 
kinh tế cao hơn, phải chịu đem chế 
biến thành keo dân và các sản phầm 
gái trị kinh tế thấp, càng làm cho 
ngành chăn nuồi bỏ sữa. ở Mộc châu 
vốn đã thua lỗ càng thêm lỗ nàng! 
Như vậy, liệu ngành chân nuờồi bò 
sữa và chế biến sữa bò ở Móc chàu 
còn sống lay lát được bao làu nữa 2 


Il— May giải pháp chủ yếu. 


Đàn bỏ sữa là lan — Cu-ba thuận 
chủng nuôi ở Mộc châu gần lỗ năm 
nay đã thích nghĩ với điều kiện khó 
khăn đề sinh tồn và phát triền, trở 
thành đàn bỏ sữa tốt của Việt nam, 
Những chí tiệu kinh tế T kỹ thuật 
của dàn hò sữa ngàv càng thấp dân 
là do chế độ nuội dưỡng chưa lõh 
hức an kem: chất lượng, Không đủ số 
lrơng 0à cũng củp Thông Rịp thời. 
Nêu tập trung giải quyết được văn 
đẻ cư cấp thưa ăn cho đàn bò bao 
đưim xô tượng, chất hượng pà kịp thời 
sẻ phục hỏi dược bản chất cho sẵn 
Hượng sửa cao của đàn bò bố mẹ (đưa 
tr Cu-ba sang) và các thế hệ con cái 
của chúng, Bảo đảm cho bò ăn no, 


ằÚ 


một năm mỗi con phải tiêu tốn Ít nhất 
10 tắn thức ăn xanh thô và ƒ tân thức 
ăn tỉnh. Riêng đối với bò cái vắt sữa 
phải tiêu tốn trên l5 tấn thức ăn xinh 
thô và 1,5 tấn thức ăn tỉnh thi bò mới 
đủ no và đủ chất đề cho trên dưới 15 Ht 
sữa một ngày. Với đất đai đöngp“cö 
của Mọc châu, hoàn toàn có thề giải 
quyết được vấn đề thức ăn xanh cho 
dàn bò. Cu cần đầu tư đúng mức cán 
thiết cho thâm canh đồng cỏ (với mức 
phản bón cho môi héc ta từ 200 dến 
2o0kg đạm và cung cấp đủ máy mióc 
can thiết cho nhụ cầu phục Trạng, 
trồng lại và chăm sóc đồng có theo 
quy trình kế thuật sẽ đạt sản lượng 
40 — 1ö tấn cỏ trên môi héc ta, báo 
đảm thức ăn xanh (trên bãi chăn thả 
và dự trữ bồ sung trong mùa đong) 
cho đàn gia súc được ăn no quanh 
năm, béo khỏe và cho nhiều sữa. Về 
thức ăn tỉnh, Mộc châu chỉ tự sản xuất 
được một phân, số còn lại cần được 
các eơ quan có trách nhiệm trirc ĐIẾD 
của Nhà nước cung cấp đủ cho nhu 
cầu của đàn bỏ. Các loại đạm th như ‡ 
ngô, đậu tương... trên địa bàn tính 
Sơn la chung quanh vùng Mộc "ehàu 
có đủ số lượng điều phối cho nhu cầu 
của dàn bỏ, Như vậy cần chăm dứi 
tỉnh trạng lâu này ngô và đâu tương 
của Sơn la thì chuyền về xuôi giao 
nộp cho trung ương, trong khi đó Alọc 
châu lại phái vào tận tính Đồng nai 
xa xôi để läy thức ăn tỉnh bị hư bao, 
tốn kém, làng phí quá sả Ì 

Phải cấp lách và dứt điềm vâu 
đựng cho ngành bò sữa Mọc chàảu 
THỘI + nghiệp chế biến sữa có gia 
chuyền sản xuấi dòng BỘ với còng 
suất. 2U tăn/ngàyv, mới bảo đảm chế 
biên hết và kịp thời lượng sữa sản 
xuất ra hãng ngày lrong mẫy năm 
trước mắt, Đó là điều Kiện bắt buộc 
không t1: thiếu được đề -hế biến sữa 


(2) Chế biến kg bánh sưa phải mất 3kg 
sữa tươi: 1kg keo dân phải mất 50kg sữa 
tươi; trường hợp không có than đốt lò đề 
cô và sấy khó làm bảnh sữa và keo dán, thị 
sữa tươi phải đem nuỏi lợn 


ra nhiều mặt hàng tiêu dùng có phẩm 
chất, giá trị kinh tế cao và có lãi. Các 
thứ cản có cho việc chế biến sŒa (như : 
vÁI là làm hộp, đường tiêu chuẩn...) 
phải được cũng cấp däảy đủ, tạo điều 
kiện cho xí nghiệp chế biển sữa hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoach giao nộp sản phầm sữa hẳng 
năm cho Nhà nước. Trưởng hợp những 
thứ cần thiết đề chế biến sữa không 
được các cơ quan hữu quan của Nhà 
nước cung cấp đầy đủ, ngành bò sữa 
Mọc châu phái đi liên kết, Hiên doanh 
với các cơ sở khác đề chế biến hết số 
sữa sản xuất ra hàng ngày và đem 
tiêu thụ đề tăng thu nhập cho cơ SỞ, 
chứ không đề sữa vất ra bỏ phí rồi 
danh chịu đựng đời sống khó Khăn; 
vất và như lâu nay † 

Ngoài ra, việc lồ chức bộ máu quản 
lụ ngành bò sữa ở đây cũng cần được 
hoàn thiện theo hướng thúc đầy phát 
triền và mở rộng sẵn xuất. Cát ra 
từng máng thành các đơn vị thành 
viên không có tr cách pháp nhân, 
thực hiện chế độ hạch toán báo số và 
chí được tự chủ về sẵn xuất, thực tế 


đã không thực hiện hợp đồng liên kết 
với nhau được trong một xí nghiệp 
liên hợp như mấy năm nay -diều đó 
đang gày cản trở và làm giìm hiệu 
quả sản Xuất của các đơn vị cơ sỞ 
chăn nuôi thành viên. Gon đường thoát 
ra là phải đi vào chuyên môn hóa 
ngành chăn nuôi bò sữa (bao gòm 


. @hăn nưuỏi, sản xuất và chế biến thức 


ăn, chế biến sữa) theo hướng thu 
gọn đầu mối lại trong một dơn vị kinh 
tế thành viên có tư cách pháp nhân; 
độc lập vẻ hạch toán kinh doanh: sẵn 
xuất. Việc tô chức quản lý và kính 
đoanh ngành chăn nuôi bò sữa phải 
giao cho những cản bộ có trình độ 
chuyên môn vẻ kỹ thuật và 
kinh tế chăn nuời phụ trách. Căn có 
chế độ đãi ngỏ thỏa đáng dể tha hút 
căn bộ Kỹ thuật trở về với ngành bò 
sữa. Làm được như vậy, ngành chăn 
nuôi hò sữa ở Mộc châu sẽ phục hỏi và 
phát triển đàn bò sữa thuận chủng có 
năng suất sữa cao cho đất nước, Và 
nghề chế biển sữa ở đây sẽ thu lợi 
lớn, xứng đáng là một trung tàm Bò 
sữa cao sản lớn ở nước ta. 


quan lý 


Š? 


XUÂN HOÀNH 


MỘI BIỂN HÌNH NĂNG BỆNG TRÚNG 
KINH DANH THƯƠNG NGHIỆP 


ỬA Làng bách hóa số 5 Nam bộ 

năm ở trurg tâm Hà nội, noi giao 

lưu làng hóa với nọi miền dắt 
nước» Trong n` ng năm qua. sản xuất 
bàng hóa cuưa đếp Ứng được nÌu cầu 
cúc nhân đản, Cửa hàng đã liah hoạt 
nhạy bén tÔ chức nắm pguôn Tin, 
pIục vụ đời sống nhàn đản, góp p.ần 
eứ: tạo và quản lý thị trưởng, Là một 
đến vị hạch toán kính doanh dộc lập. 
Cứa hàng đã năng dòng hoàn thành 
niệm vụ của mình, trỏ thành điền 
hình tớt của ngành thương ngiÌiệp 
L'.ú đỏ. ` 


* 


I~— Tỏ chức nắm nguồn hàng 


Muốn làm tốt công tác luu thông 
làng bóa đề ph:ục vụ nhân dân, trước 
lớt cần pÈải làm tốt khâu tô chúc 
nằm nguồn hàng. Chính vì vày mà Cửa 
làng đã quan tàm tồ chức tôt khâu 
nhận Pàng từ công và các €ơ sở sản 
xuất về đề kính doanh p†ục vụ. 

Mãy năm qua, Cửa hàng thường 
cũng Với công ty nạn hàng tại tông 
kho Văn điền và các cơ sở sản xuất 
trong thành phố. Bảng plương thức 
,110 11Yy bà, Cửa bàng nhận bàng trực 
tiếp tại Hài phòng, tránh khâu trung 
c1tan không cần thiết, Pù trong hoàn 
canh Khó băn, Khi có ciấy káo nÏIận 
làng của công ty, Cửa bàng ccn các 
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cơ sở lấy nựay. không bao giờ đề quá 
3 ngày. Đói với những hàng mà Cửa 
hàng đã kỷ bEọp đồng như với Nhà 
máy bóng dèn phích nuớc, Nhà máy 
Cao su Sao vàng, Xí nghiệp XU ÁN 
nụ bếp may Chiến tháng, Nhà mây dệt 
lén Mïa đdòng.,.., Cửa bàng có kế hoạch 
cLủ cộng đi lấy về hán kịp thời cho 
nhàn đản. Việc kiêm tra hàng lóa 
trước ki nhập kho được Cửa làng 
đặt ra rất nghiệm ngặt theo một qnV 
trình chặt chẽ, Truớc hết, Cứa FPàng 
kiêm tra hòm, kiện, sau đó đếm hàng 
leo đơn vị trăm, chục, cuối cùng đem 
từng chícc. Cửa hàng chỉ nhập kho 
những hàng hóa dã được kiếia tra, 
chứ không bao giờ nhập hàng hóa 
theo phiến xuất bàng ở nơi bản, Với 
cách làm như vậy, hàng thiếu. hàg 
thừa, đổi, hao, hư hỏng đến được 
Cửa hàng xử lý trước khi nhập kho. 

Với phương châm vừa làm. vừa rút 
kinh nghiệm, Cửa hàng đã tỗ chức các 
quầy hàng tùy theo từng chủng loại 
làng, cải tiến cách bản hàng, phái huy 
quyên chủ động của một đơn vị kính 
lễ eơ sở trong kinh doanh hàng hóa. 
Môi khi nhận hàng về thì Cửa hàng lại 
lặp trung người kiêm tra hàng và 
“xuất » ngay cho quầy đề bán. Cửa 
làng luôn thực hiện phương chảm 
® trong kho có làng gÌ ngoài quày có 
hìng đó”, hằng ngày thủ klo phải 
tông láo mặt hàng mới cÈEo các quá 
Liết. Hằng «xuất »ra quầy bao ở 
cũng có giá cả đày đủ, không có tỉnh 


_— 


trạng có hàng bày ở quầy mà chưa có 
k:a bản, Đồng Liời, Cửa làng luôn 
nhạy bén giới thiệt mặt bàng mới cho 

.áach hàng biết đề nứa, Đối với 
nlững mặt làng phán phối theo tiêu 
cluần định lượng, ngoài việc phục vụ 
tốt kEách tàng ở các qiầy, Của hàng 
cên đem cến tận các gia đình liệt sĩ 
để Fàn phục vụ. Đối với các đơn vị 
bò đội đóng quân ở thành phố đăng 
ký mua làng, Cửa hàng xác định 
nÏliệm vụ: phục vụ tốt theo đúng ciế 
đỏ, tiêu chuần, định lượng. Trong 
công tác phân p)ối hàng Lóa clo các 
cơ quan theo số công tín, Của hàng 
luôn năng đệng lính loạt tùy theo số 
lượng tàng bóa klác nIau mà tô chúc 
phàn phối bảo đảm sự công làng, lợp 
lý. Neều thiểu mặt làng nào đó, thị 
Cửa Fàng tlav bàng mặt làng kác 
có giả trị sử dụng tương dương. 
C: nh vi vậy đã nÌiu năm nay, Cửa 
Fàng chưa đề một trường hẹp nào 
thầc mác về việc phân ph¿i hàng theo 
SỐ căng tín của các eơ quan, 

ĐÐc khắc phục lhó khăn về sản xuất 
bàng héa chưa đáp ứng dưc cnÌ¡i cầu 
liêu dùng, Cửa hàng ca tô chức KỶ 
hzp đệng mua làng ở các địa phuốơng 
như: thành phố IHio Chí Minh. Cao 
láng, Quảng nình, Hi qhòng, Thái 
lĩnh, Tà nam nĩnh... Chỉ tính niếng 
làng của thành phố Hồ Chí Minh, Của 
làng đã mua được qua các năm 
năm: 1083: 50 tiiệu đồng, năm T9R1: 
30 triệu đồng, năm 1945: 13 triệu 
đóng", năm 1186: 8 triệu đèng. Đối 
với những mặt hàrg nói trên, Cửa 
hàng thường định giá bán thấp lon 
giá thị trưở: g từ 1024 đến 1524, cho 
nền h¿ng ha chư chuycn nhanh, vòng 
quay động vốn Tớ: ; dcanh số của Của 
h ng 2ớn lên kÌêng ngừng (răm TU: 
1.2 trêu đồng, năm J9§4: 5390 triệu 
đòng, năm 1985: 650 triệu đong”, 
ram 1986: 201 lriệu dòng. 

Mỗi k†¡ phát liện nguồn bàng mới, 
cán bộ và thân viên Cửa là›øg tách 
hóa số 5 Nam bộ đều tín] đến hiệu 
quả kinh doanh và tác Cộng dấu 


(ranh cải lạo thị trưởng ở Hà nội, 
lòng chỉ cửa làng trưởng đã trực 
tiếp cền các địa phường ký hợp đồng 
nét+a hàng, nắm bất kịp thời tỉnh 
hình giá cá thị trường đề chỉ đạo công 
tác kinh doanh elo phủ hợp với chính 
< eh cca Nà nước và như cầu tiêu 
đùn, cu nhàn cân - 2 

Trong điều Kiện làng hóa khan 
h.em, Cưa hàng vẫn có trên 2000 mặt 
bàng thười g xuYyit đưa ra quây bán 
phục vụ thân dân, Tuy nhiên, nhiều 
mặt hàng đưa ra bán, trong đó có 
làng gia công, vẫn chưa đáp ứng 
được Yêu cầu của nhàn dân vị clất 
lượ: g thấp. 

Trong lúc làng hỏa còn có hạn 
nhưng lại cần tập trung vào tay Nhà 
nước đề phân phối một cách có kế 
Loạch, Cửa ling đã cố gắng hát huy 


_tnh nàng động, sáng tạo treng kinh 


doanh cẽ vươn lên chiếm lĩnh thị 
truởir 6. Dựa vào nhụ cầu tiêu dùng 
của + bản đản, tÌco nùa vụ, ngày tết, 
ngày lẻ, ngày khai trường, Cửa hị ng 
chuần bị các lcại làng thíe¡ họp. 


Ngoài ra, Của h ng còn mở quầy 
bán bàng ký gửi thu bút được khách 
đến mua, Từ mệt qgcấy chuyên lần 
Fàng ký gứt, cho đến nay Cửa hàng đã 
CÓ ở quav gồm 3 nhóm như ? may mặc; 
tập phẩm, điện máy; hàng mỹ ngiệ 
theo con đặt hàng, Chỉ tính riêng quý 
Ï năm 196, đoanh số hàng ký gửi là 
IÍ triệu đồng, tăng gấp 4 lản doanh 
Số Cửa hàng bán ra cùng ký năm T5. 
Thực tế cho thấy rằng, việc làm này 
của Cửa hàng vừa thuận tiện cho 
người bắn lần người mua, vừa tránh 
được tỉnh trang tư thương đầu cơ 
mua rẻ, bán đất, lũng đoạn thị truỏng, 
Mặt khác, khá. h hân hàng KÝ củi thủ 
được số tiên cao hơn SỐ VỎI số Tiên 
bán elo tư thương khoang 10 đến 15%, 
Đồng thời, khách mua hàng cũng vên 
tầm, không lo phải mua nhầm clằng 


rớm », Trong lúc tỉnh hình hàng bóa 


® 


W Tiê¿ntính tĩ năm 1982 trở vẻ trước là 


tiền cú, 


kl:ó khăn, cách làm !inh hoạt đó của 
Cửa hàng đã thu hút một phần hàrg 
hóa ở trong nước và nước ngoài vào 
{‡ trưởng có tÖ chức, góp phần làm 
clo giÁ cả thị trờ:g ön đị'.h hơn. 
]Ị— Cải tiền quản lý kinh doanh 
Việc xuất hàng cho các qrầy được 
Cửa tàng tin lành kỹ lưỡng và chu 
đảo. làng xuất cho nhân viên bán 
hàng bao giờ cũng được đếm theo con 
vị nhỏ n*ät, từ cái thước kẻ, kỉ lô 
am đường cho Gến mét vải, Đối với 
những mại làng có nhiều loại, thì 
Cửa bàng cuy định cao nhìn viến 
phải bán riêng tùng loại nhằm tránh 
nhầm lắn và d' phòng bán sai giá, 


Cửa bàng duy (r: nền nếp «ba kiêm 
tra » ki giao ca: kiểm tra tiền, kiếm 
tra tem, phiếu đã nộp và kiềm tra sỐ 
sách, hóa đon, phiêu nŸhờn bàng. Từ 
việc kiểm tra này, Của bàng đã phát 
biện cư-c những cai sót nÌtr: øieO 
thiếu bàng, đếm thỏa, thiếu tiền, đề 
làng kén phên chất. Sau mỗi @ca » 
Lan hà»w, nh n viên phải nẹp nơay 
tem phin cho bộ plHạn quản lý Cửa 
hàng, Treng việc œeủn Tý tem, phiểu 
và hóa đơn tronø# ngày, Cửa hàng đìu 
CÓ số sắcnh tính tcần rành ncch, không 
đề xây ra hicn tượng tem phiếu «qtay 
VÒnØb, 

Ớ một địa Làn phúc tạp, nơi tập 
trung dòng đán cứ, từ thương buốn 
đi, lăn lại nhiều, nến Cửa hàng :sccn 
lý bàng hóa không tốt; dễ địn dến 
t nh trạng tạo cầu nối cho tư tÍ rong 
hành nghề hoặc bị chúng dùng tiền 
để mua chuộc nhân viên tuôn hàng 
cho chúng. Môi mặt hàng, trước 
khi dưa ra quầy bán, Cửa hàng dừu 
xem xét hai mặt;nhu cầu tiều đùng 
của nhân dân và mức giá cả thế nào 
cho hợp lý đề ngăn chặn hiện tượng 
tư thương vét hàng, gom hàng, tích 
trữ, chờ địp khan hiếm hàng thì tung 
ra bản với giá cao. Tủy từng thời 
điểm khác nhau, Cửa hàng định giá 
bán cho phù hợp. Đối với những mặt 
hàng tiêu dùng thông thường, Cửa 
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hàng bán theo giá kinh đoanh thương 
nghiệp, cao hon giá ôn định nhưng 
không lấy giá thị trưởng làm chuần. 
Đối với những mặt bàng cao cíp, Của 
hàng bán theo giá lính hoạt, nhưng 
đều có sự chí cạo của công ty. Đối 
với một số m‡ịt hàng ('(u ding, nếu 
thấy tư thương mưa nh:ều, Của hàng 
cho dùng lại é^ phín về cšng tin của 
cóc cơ quan, Nếu céc cơ quan khéng 
nua hết, Của tàng nói Cưa ra lânỞ 
quầy. Nhẽng v:(c làm cụ thề, thiết 
thực, nšng động đó của Ca hàng đã 
góp phần dấu tranh ón định giá cả 
thị trưởng và thu cược lợi nhuận cho 
Nhà nước, 


Trong việc tò chức sắp xếp tiang 
bị cơ sở vật chát kỹ thuật, Của hàng 
luôn cải tiễn, vva bảo đâm được tính 
tiềm r:ÿ, vòa thuận tiện cho việc 
mua bán. Ơ các quấy hàng phần phối 
eo tiệu chucn, có khách mua nh;êu, 
Của bàng bõ trí những nhận viên bàn 
làng giới phụ trách dễ tránh xếV 1a 
ri.cĂm En, Của bàng dã to chéc nhiều 
nga TPhrec như :ioc bền hàng lao dòng 
xã Đội chữủnghìa ; néi nhân viện bản 
Làng (cu scoj bù biệu đề khách bàng 
li cn Xiếm ra, thco đòi gếp Ý:khcn 
(re khuyến khích c1 cm có tình 
Liần ¡cách nh;im trcrg cổng TÁC, 
Ngoài ra, Của hàng cón ;¡ó chức các 
hi ni c50uy2n cê: “ Ngưởi bán hàng 
g1G19,® NGưức, ấn tái xuat scc®,« Trao 
đòi kính nhiệm cẻng tác giữa những 
người bán tàng tiorg ca bàng?®.., 


Muến phát huy tối nhất vai trò 
và súc mạnh của mình, Của hàng 
cần có một dội ngũ cán bộ vùa Có 
phầm chất tốt, vừa có nghiệp vụ thành 
thạo. Đi đôi với việc chú trọng bòi 
đưỡng chuyên môn, đưa cân bộ nhàn 
vin đi học các trưởng nghiệp vụ 
thương nghiệp, tiêu chuản hóa các 
cần bộ có bằng trung cấp, đại học, 
phản công kèm cặp nhân vi(n mới 
bước vào nghề hoặc tay nghề còn non, 
Cửa hàng còn giáo dục cho cán bộ 
nhân viên của mình về đức tính « cần, 


Piềm, Hàm chính s trong công tác. Hồ 
Chủ tịch đã nói:«eNếu khỏng giữ 
dưcc thỏi quen tiết kiệm thì sẽ tham 
ăn nzon, tham mua các thứ xa hoa. 
Lư rnư không dủ thi sẽ lấy ở đau 2? Lúc 
ấy chỉ có hai cách : một là ăn cắp của 
Chnh phủ, hai lÀ bị tiền mua 
chuc » (1). Là những người nám tiền 
và năm hàng trong tay, nhân viên Cửa 
hànz rất dễ than ô. Đứng trước ranh 
giới hết sức móng manh giữa cải Lối 
và cái xaâu, chỉ một phút dao động, 
khòng vững vàng trước những cắm 
dỗ tầm thường của đồng tiền, con 
nưười sẽ phạm tọi lỗi. Cửa hàng rất 
quan tâm giúp cần bộ, nhàn viên đấu 
tranh khác phục những suy nghĩ 
khòng đúng như e làm nghề gi, ăn nghề 
ấy », ngăn ngừa những hành vi sai 
trái như ăn cắp, móc ngoặc tuôn hàng 
cho tư thương... Cửa hàng cũng giáo 
dục cho cân bộ và nhân viên có thái 
độ tôn trọng, lễ phép, thật thà dõi 
với khách hàng; có tỉnh thần trách 
nhiệm đối với công việc và đối với lợi 


¡ch của nhàn đân. Cửa hàng cắm không ` 


cho nhan viên gửi hàng ký gửi trong 
Cửa hàng mình đề tránh xảy ra hiện 
tượng tiêu cực. Cửa hàng còn khắc 
phục tình trạng tranh chấp nhau trong 
tmrua bán và mua đi, bán lại, đầy chỉ 
phí lưu thông và giá cả lên. | 


Với cách làm ăn năng đông, với 
phương thức quản lý kinh doanh 
đúng đán, hơn 20 năm qua, Cửa hàng 
bách hóa số 5 Nam bộ đã luôn luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của minh, 
xứng đáng là lá cờ đầu của Công ty 
bách hóa là nội. 

Bên cạnh những thành tích đạt 
được, Cửa hàng ván còn những mặt 
thiếu sót và hạn chế cần phải khắc 
phục. Việc quản lý cán bộ và nhân 
viên Cửa hàng có lúc chưa chặt chả 
nên vẫn côn có hiện tượng tiêu cực. 
Có nhân viên bán hàng còn dựa vào 
chênh lệch giá, đem hàng hóa tiếp 
tay cho tư thương, hoặc bán hàng 
không đủ tiêu chuần, định lượng, 
thiếu. hòa nhà với khách hàng... 


người tiêu dùng. 


Cửa hàng còn có thể nâng cao hơn 
doanh số bản ra, nhưng bỉ ràng buộc 
bới nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân là thiếu tiền mặt; cho nên 
gặp nhiều khó khăn trong việc mua 
hàng. Mặt khác, Cửa hàng chỉ được 
phép ký kết bợp đồng với một số cơ 
sở sản xuất, chứ không được plLép 
ký hợp đồng với bất kỳ cơ quan kỉnh 
doanh nào, do vậy việc mua hàng ở các 
địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. 

Cửa hàng nên duy tri nền nếp 
hội nghị khách hàng °® đề thông 
qua đó mà cải tiến cách bán hàng, 
cải tiến cách phân phối hàng hóa 
cho phù hợp với các loại đối tượng. 
Mặt khác, qua hội nghị khách hàng, 
qua sô theo dõi của các quầy bán hàng, 
Cửa hàng biết được nhu cầu tiêu dùng 
đề phục vụ khách hàng được tốt hơn. 

Ơ từng thời vụ khác nhau, Cửa hàng 
còn chưa có đủ mặt hàng phù hợp đề 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, còn 
đề tỉnh trạng : mùa hè thiếu quạt điện 
bán, mùa đông thiếu quần áo ấm bán.. 

Ở vị trí trung tâm của thủ đô, Cửa 
hàng có nhiều thuận lợi trong việc 
kinh doanh, nhưng diện tích bán hàng 
còn chật chội, Cửa hàng có thề cải 
tạo, mở rộng thêm các quầy bán hàng 
trên gác hai hoặc mở các ki ốt bên 
ngoài đề phục vụ. 

Đề các cửa hàng kinh doanh thương 
nghiệp làm tốt chức nấng của minh,. 
thiết nghĩ cần có sự phân cấp trong 
quản lý giá, cho phép các đơn vị 
thương nghiệp định giá hàng tự kinh 
doanh theo phương thức bán buôn 
cho phù hợp, đề tránh phiền hà cho 
cửa hàng khi định giá bán một số 
mặt hàng không năm trong kế hoạch 
từ công ty đưa về. Mặt khác, các cửa 
hàng cũng không nên chạy theo lợi 
nhuận đơn thuần, tự đặt giá các mặt 
hàng không theo đúng với khung giá 
của Nhà nước quy định, đây giá cả 
thị trường tăng lên, gây khó khăn cho 


c2) 
(1) đéc Hà sới ngânÀ thương ngà (ạp Ÿ Í§t nem, 
Tạp chí Nội thương xuất bản, 1986, tr, 52. 
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Thư qửi Bộ biên tập 


«PHÁI GIỮ GÌN ĐẲNG TA THẬT TRONG SẠCH» 


w®. RONG điều kiện đẳng lãnh đạo 
chính quyên, chất lượng của đòi 
ngũ cán bô. dáng viên và tình 
hình xã hội co quan hệ nhân quả với 
nhau. 

Theo y kiến chúng tỏi, hiện n:ịy 
một trong những biện pháp quan 
trọng và cấp bch đề làm chuyền biến 
tỉnh hình, nhất là để khác phục những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội là 
phải làm trong sạch đội nưù cần bỏ, 
đang viên. làm trong sạch đẳng là 
một như cầu có tính quy luật bo dam 
sự vững mạn] của Danø, dòng thời 
Cũng là một nguyện vọng tha thiết 
của đảng viên và quần chúng. 

Nhưng làm trong sạch đang không 
phải là mọt việc đề dàng, Nó đòi hỏi 
phải kiên quyết dưa nơưav những 
nưười đã thoái hóa biển chất ra khỏi 
đang. 

Thực tế những năm qua cho thầy 
CÓ hai loại người sau đày cần đưa 
ngay ra khỏi dàng. 

— Loại thứ hát: đo là những phần 
tử tham nhũữnz, .n ca dút, ăn cấp 
tài san của nÌà nước, của Lần thẻ, tìm 
mọi cách đục kKhoét Tm gián cho cả 
n:àn mình, cho hà con họ bàng mình. 
loại người này tưởng núp dưới danh 
hiệu đáng viên, lọi dụng chức quyên 
hoịc điều Kiện cóng tác đẻ cần kết 
móc n¿oạc với 1 hcú, làm ăn phí phấp. 
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Đày chính là bọn sâu mọt mới mà 
gan đày báo chí đã đưa ra mọt số địa 
chỉ. Chúng có thủ đoạn giống nhau là : 
dỏi trá. lừa lọc, đe dọa, bát bí... và 
thường sống xa hoa, phè phỡn, kKhỏ ng 
còn chút gì là tư cách đẳng viên. 


— Loại thứ hai: đó là những p:hần 
tử cơ hội. Cơ hội đủ loại: loại vì lợi 
ích Eình tế, loại ví địa vị, quyền hành, 
và có cả loại eơ "hội về chính trị. Ở 
đày xin lưu ý ràng bọn sảu mọt 
thường hoạt động trắng trợn và ăn 
biìn, còn bọn cơ hội thÌ giâu mặt và 
tính ví. Ngav cá những phần tử cơ 
hỏi vì lợi ích kinh tế cũng không có 
biên hiện nhữ bọn sâu mọt; nều cơ 
hòi mà eó biêu hiện như sâu mọt thị 
đó là cơ hội tòi, vì như thể để lộ 
Chàn tướng; 


Ngoài ra, còn có những phần tử đốt 
nảt nhưng lại bảo thủ, khư khư khô øg 
chịu rời bỏ chức quyền, Những người 
này lúc đầu eó đấu hiệu nhĩ nả g 
lực yeu. sức bật kém không còn phù 
hợp với yêu cầu công tác nữa, nhưng 
làn đần chuyền thành bảo thủ trì 
Lrệ, căn trở mọi sự đồi mới. Họ tìm 
đủ mọi lẽ, đủ mọi cách đề giữ ghế, đề 
chen chàn vào hội đòng này, ủy bạn: 
nọ. khòng chịu nhường cho lớp kế 
tico đã có dũ điều kiện thay bọ. 
Những người này có sức ÿ của tư duy, 
của phong cách rất lớn, thật sự không 
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còn đả trình độ và năng lực làm 
người lãnh đạo, quản lý theo yêu càu 
mới. Đèn khi cảm thấy «chiếc ghế ® 
đã lung lay, họ trở thành ngoan CÓ, 
lợi đụng chức quyên bóp nghẹt nhàn 
lỗ mới. Họ rất đễ bị bọn xấu mua 
chuc, không chế. vô hiệu hóa. 

Đối với những người thuộc loại 
này nếu xét thấy ai ở trong đảng mà 
còn có ích thì nên giao cho họ còng 
việc vừa sức; còn đối với những 
phần tử đã đốt lại nát, thật sự không 
đủ tư cách đẳng viên, phải kiên quyết 
đưa họ ra khỏi dàng. 

Vậy làm thế nào đề phát hiện ra 
những loại người nói trên và dưa họ 
ra khỏi hàng ngũ của Đẳng và Nhà 
nước ? 

® Dễ trăm !ần không dàn cũng chịu, 
khó van lần dàn liệu cũng xong ». Vừa 
qua, hầu hết các vụ bê bói trong các 
cơ quan đăng và nhà nước là do quản 
chủng tố giác, phát hiện và được giới 
báo chỉ và các cơ quan pháp luật tích 
cực ủng hộ. Do đó cần puải kết hợp 
chất chề việc phẻ bình và tư pàẻ bình 
trong đăng với việc phát dòng quàn 

chúng phát giác, đấu tranh. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng một khi 
quản chúng đã được phát động thị họ 
là người dãnh giá công bảng nhất. 
Ahưng phát động quần chúng không 
đơn giản, Vấn đề là phải có những 
điều kiện đề bảo đảm cho quần chúng 
không bị trù ứn và kẻ có tội phải được 
Xử tội một cách nghiêm minh. Làm: 
Sao đề các đoàn kiền tra vừa có 
nghiệp vụ, vừa nêu cao tỉah thần 
trách nhiệm, làn việc công mình. Các 
đồng chí công tác ở các đoàn kiềm tra 
phải là những người chí công vỏ tư, 


có tỉnh thần trách nhiệm cao, chứ 
^ 


- không phải là những người thiếu công 


tàm hoặc vừa làm vừa ngại. Đồng thời 
các cơ quan pháp luật phải kết luận 
dứt khoát, rõ ràng, xử lý kịp thời và 
kiên quyết, theo đúng tỉnh thần 
€ phụng công, thủ pháp, chí công vô 
tự ® như Bịc Hồ đã dạy €1). 


Bảo cñi eũng có vai trò rất quan 
trọng. Những bài báo sắc sảo, nói đúng 
sự thạt sẽ có tác dụng vạch trần 
những nuần khúc, bảo vệ sự thật, bảo 
vệ lẽ phai, lạo ra sức mạnh của dư 
luàn xã hội, đập tan những thói hư tật 
xau, tạo thêm điều kiện cho¿ quần 
chúng và các cơ quan pháp luật đấu 
tranh một cách kiên quyết. 


Tắt nhiền, tất cả những việc làm 
đó phái có sự lãnh đạo chặt chẽ, đúng 
đắn của cấp ủy đẳng có thâm quyền. 
Trường hợp mọt cấp lãnh dạo nào đo 
đã bị tiêu cứưc len vào thì cấp trên 
phải trực tiếp «ra lay 2 Sự việc nào 
đã klới sự là phải làm đến cùng, làm 
đứt điểm, tuyệt đối không đề dây. 
dưa, l:oäc đănh trống bỏ dùi. 


Theo chúng tôi, làm trong sạch đẳng 
đang là một việc rất cần thiết và cấp 
bách. Nó có tác dụng củng cố sức 
mạnh chiến đầu của Đang, tác động 
trực tiếp đến việc khắc phục các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Trưởng 
hợp nhất thời có phải đưa ra khỏi 
đảng một số lượng đông thị đó không 
phải là làm cho đẳng yếu di, mà trái 
lại chính là làm cho đảng mạnh lên. 


LÊ HÙNG 


Hs==<===<<c.S—....— 


(1) Xem Hỏò Chí Minh: Te¿n /ập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1985, t.: 5, tế, 53, 
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HOÀNG HIỀN 


(ÙNG TỒN TẠI HÒA BÌNH GIỮA 
HAI NHÓM NƯỚC ASFAN YÀ ĐÔNG DƯƠNG 


Đông Nam Ã cho lới năm 1945 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, nhiều ngành khoa học: địa lý, 
nhân chủng, dân tóc, khảo cô, ngôn 
ngữ. lịch sử, chính trị v.v. đã xác 
nhận rằng Đông Nam Á là một thực 
thẻ, có những nét đặc biệt so với các 
khu vực khác trên thể giới, chứ không 
phải chỉ là một vùng đất rời rạc nằm 
giữa Trung quốc va Ấn độ, phần này 
tiuộc hệ thông Trùng quốc, phần kia 
thuộc hệ thong An đọ, 

Dù là Đông Nam: Á lục địa hay hải 
đảo, qua bao nhiều thiên niên Kỷ. con 
người ở dày có những nét chung rất 
đẹc đảo. Đó là những người chuyên 
n.:hê tròng lúa nước, có thề từ 6500 
nĩn trước Công nguyên, do có sức 
nóng cóa mỹt trời nhiệt đói và độ ầm 
Cˆa mưa và ø/ó mùa mang lại. Đó là 
những n/ười sống trên nhà sàn, biết 
làm nè rừng, cũng biết làm nựÌ:ồ 
cá và hết đừng thuyền đi lại trên 
sónz trên biên, Biện đìv không nưàn 
cach liêng Nam Ắ lục địa với long 
Nai Á bấi đảo ; do €Ó gió ma và các 
đèn hai lưu, sự gđ ao lưu tiữa các 
miền của Đông Nam Á Khả phát triển. 
Tiêu €ơ Sở một nên văn mình cày 
lúa” chung, sự giao lưu ấy đề lại 
nhiều nét tượng động đăng ngạc nhiên 
giữa các đàn tóc Đồng Nam Á: đồ 
gømm Việt nam €ó nhiều nét giống đồ 
gòm Phi-lip*pin, kiểu trông đồng 
Động sơn khóng những tìm thấy ở 


4 


q4 


Việt nam mà ở cả Ma-lai-xi-a, Xinh- 
ga-po, Thái lan: các điền lẽ nông 
nghiệp, các trò chơi dân gian không 
khác nhau nhiều giữa c&c nước Đồng 
Nam Á; thậm chí trong các ngón 
ngữ Đóng Nam Á những từ ngữ 
về sản xuất nông nghiệp, về sông, về 
biên khá giống nhau giữa nước 
này và nước khác. 


- Tuy chịu ảnh hưởng của văn hóa 
Ấn đò, chủ yếu qua con đường buôn 
bán và truyền giáo, và của van hóa 
Trung quốc, qua các cuộc hành quan 
xâm lược và qua việc gảaYy Sức ép, 
thiết lập một kiều bá quyền là chế 
độ cống nạp, nền văn hóa các nước 
Đông Nam Á vẫn giữ mọt bản sắc 
đàn tộc đặc biệt, cường lại sự döng 
hóa. | 


Chủ nghĩa tư bản phương Tàv mò 
sang Động Nam Á đi tìm hưởng liệu, 
trước hết thiết lập các thương điểm 
ven biền ở các nước Đông Nam Á 
hài đảo, rồi các nước Đông Nam Á 
lục địa. Mệt số nước Đông Nam Á bị 
chiếm làm thuộc địa Những thập 
niên c€sci thế kỷ thứ 19% khí chủ 
nghĩa tư bản chuyền thành chủ nghĩa 
để quốc, chế độ thuộc địa càng lan 
rọng và ăn sàu với việc Khai thác các 
khcá ng sản, cao su và một số cày công 
nghiệp khác. Nhu cầu nhân công cho 
các hảm mỏ và đòn điền dàn đến 
việc mộ phu Trung quốc sang các 
nước Đòng Nam Á và do đó số Hoa 


kiều và người líoa ở các nước đó ngày: 
Cang tảng lên, đc... 

với việc chế độ thuộc địa được 
thiết lập ở Đông Nam Á (trừ Thái 
lan), các đân te Đông Nam Á hầu như 
bị cá đứt quan hệ với nhau: nủỏi 
nước Đông Nam Á sống chủ yếu với 
qmẫu quốc* của minh. Nhưng nhủ 
cau thống trị của các nước thực đàn 
phương Tây lại tạo ra mi liên hệ 
giữa những nước chịu chung ách 
thuong trị của một tên dế quốc, như 
M:¿¡ điện với Ấn độ thuộc Ann, và 
ah2t là Việt nam, Lào và Cân:-pu- 
chìa thuộc Pháp, Một ngoại lệ nữa là 
người Hoa ở Đông Nam Á : họ luản 
luận giữ mối liên hệ với nước góc 
Trung quốc, và qua đó, gián tiếp giữ 
mới liên hệ với nhau từ nước Đông 
Nền Á này qua các nước Đông Nam 
Ằ khác. 


Chiến tranh thế giới thứ hai mang 
lại cho Đông Nam Á một tai họa mới: 
sự chiếm đóng và bóc lột của phát 
gi Nhật, Hiếng ở Thái lan, trong 
chiến tranh thế giới thứ hai giai cấp 
thông trí đã theo duôi Nhật bản và 
được Nhật bản dung túng trong việc 
hành trướng, chiếm -lất của Lào và 
Cam-:‹u-chia., 


Đông Nam { sau năm 1945: Xự 
thuah lập ASE.\N uà ra đời ZO0PPAIXN 


Thẳng lợi của liồng quản Liên xô 
về các lực lượng đồng minh đã buộc 
hợn phát xit Đức - Ÿ— Nhật đầu hàng. 
hó cũng là lúc phong trào đọc lập dân 
tộc nồi lên như vũ bão ở Đồng Nam 

. mạnh hơn ở bất cứ khu vực nào 
trên thế giới. Đến năm 1950, các nước 
đế quốc Tây Âu, hoặc «tự nguyện ®, 
hoặc đưới sức ép của Mỹ, thỏa hiệp 
với giai cấp tư sẳn các nước Đông 
Nam Á, #trao trả» nền độc lập cho 
CAc nước này. 


Tuy nhiên nhin chung toàn khu vực, 
tử sau chiến tranh thế giới thứ hai 
tr đi cho tới năm 1975 và những năm 
tiên sau, Đông Nam Á không hề có 
hoa bình và ồn định, Từ năm 1915, 


các nuớc Việt nam. Tào, Cam-pu-echia 
đã phải liên tục chiến đầu chèng chủ 
nghĩa thưrc dạn cũ và môi, và ở dày đã 
điện ra những co¿e cbiến tranh ác liệt 
nhật, đài ngày :h.t, Điều đó để hiệu‡ 
Cub€ đâu tranh giai ph?ng đến têc Ở 
CC nước Đéng dư 2z đạt đưới SIF 
lãnh đạo của đ¿ng cáa giai €ïp công 
nhìn, đó là cư'e cách mạng triệt đề, 
không thỏa liệp vò nguyên tặc với 
để qu.c. và để qn'€ cũng quyết cùng 
VỚI HÓ Hmột Hát pột còn, Đặc biệt 
củ2€ khàng chiến cca nhân dàn Viết 
nam chéng MỸ, tên đế que đâu số, 
tên sen địứn quốc tẻ, đã thải sự tà 
nột cuộc đụng dịu lịch xử. 

ự can thiệp và xảm lược của Xlỹ 
ở Việt nam đã phá boại hòa bình,èn 
định ở Đông Nam Á. Các nước Đông 
Nam Á hỏi viên khối SE.ATO đã bị lôi 
kéo vào cuộc chiên tranh chống Việt 
nam và Đông dương, ÀAÍÿ can thiệp 
trắng trợn vào Đông Nam Á không 
những vì Đông Nam A có những tiềm 
nẵng lớn về tài nguyên và nhân lực 
mà chủ nghĩa tư bản Mỹ rất muốn kha i 
thác, mà cỏn vị Mỹ muốn tạo ra ở 
Đông Nam Á các quan hệ tư bản chủ 
nghĩa với sự tham gia của giai cấp tư 
san bản xứ đề vừa giữ các nước 
này trong quy đạo tư bản chủ 
nghĩa thế giới vừa ngăn chặn ảnh 
hưởng của chủ nghĩa xã hội mà 
MỸ lo là sẽ lan từ các nước Đông dương 
tới. Cuộc đảo chính hụt ở In-đô-nê-xi-a 
năm [965 đầy lùi các lực lượng tiến 
bộ ở nước này, tạo điều kiện cho sự 
xích lại gần nhau giữa In-đô-nê-xi-a 
và Ala-lai-xi-a, đưa đến sự thành lập 
Hội các nước Đông Nam Á (ASBAN), 
gồm In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái 
lan, Xinh-ga-po và Phi-lip-pin CẺ). 
Đây là một tồ chức mang tính chất 
chính trị và kinh tế, đón nhận sự đầu 
tư của tư bản Mỹ và Nhật là chủ 
yếu. 


ASEAN thành lập chưa được bao 
lâu thi đã nồ ra cuộc tỒng tiến eông và 


(+) Yề sa có thêm Bru-aây. 
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nồi dậy của quân và dân miền Nam 
Việt nam Tết Mậu Thân —'1968, Sự 
kiện này có một ý nghĩa và ảnh hưởng 
quốc tế hết sức to lớn: nó khiến mọi 
người phải xét lại một loạt các tư 
tưởng khá phô biến trên thế giới đầu 
những năm 60 mà trước hết là tư 
tưởng sợ Mỹ, phục Mỹ, 


Do sự suy yếu của đế quốc Mỹ, sự 
lớn mạnh của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, sự phát triền của 
ba dòng thác cách mạng, một thời kỷ 
hòa hoãn mở ra trên phạm vi toàn thế 
giới. 

Ở Đông Nam Á, các nước ASEAN 
hy vọng dựa vào Mỹ và Ảnh, nhưng 
Anh đã suy yếu đến mức phải tuyên 
bố rút khỏi phía đông kênh Xuy-ê, 
còn Mỹ thì do ý chí xâm lược bị tồn 
thương nặng nề sau Tết Mau Thân 
cũug phải nói tới việc xuống thang và 
rút quân khỏi Đông dương. Các nước 
ASEAN thấy rõ không còn có thê dựa 
vìo sức mạnh quân sự của Mỹ được 
nữa, mà phải chủ dọng tìm một hướng 
khác đề có điều Kiện tồn tại và phát 
triển. Đó là sự chấp nhận cùng tồn tại 
hòa bình giữa các nước có chế dộ chính 
trị và xã hội khác nhau. Khuynh hướng 
này được phản ánh trong bản tuyên bố 
Ru-a-la Lăm-pua năm I97Í của các 
nước ASEÀN về việc lập một khu vực 
hòa bình, tự do và trung lập (⁄OIPE AN) 
ở Đông Nam Á. 


Thắng lợi của Cách mạng Việt nam 
vị các nước Động dương đã buộc Mỹ 
phải rút quân khối Đông đương năm 
1973, rồi phải rút quân khỏi Thái lan 


nìầm 19/0, Một lần nửa các HƯỚC 
ASNEAN khẳng định lại chính sách 


ZOPEAN của mình: cùng tồn tại hòa 
bình với các nước Đông đương và giữ 
eân bằng trong quan hệ với các nước 
lón trên thế giới đề đổi phó với nguy 
cơ chính là sự lạt đồ bên trong. Đó là 
nội dung của cuộc hội nghị cấp cao 
đau tiên của các nước ASBAN ở Ba-li 
(In-đô-nê-xi-a) năm 1976.Về phía mình, 
Việt nam cũng nêu ra trong năm 19:0 
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bốn nguyên tắc về quan hệ hòa bình, 
hữu nghị và hợp tác giữa các nước ở 
trong khu vực Đông Nam Á. 


Sự phát triền của tình hình tử năm 
[975 đến hết năm 1978 càng củng cố 
thêm xu hướng cùng tồn tại hòa binh 
mà cả hai nhóm nước ASEAN và Đông 
dương chủ trương. Về phía các nước 
ASEAN, ngày 5-7-1977 ngoại trưởng 
các nước này họp ở Xinh-ga-po nhất 
trí quyết nghị thúc đầy quan hệ với 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. Trên 
thực tế quan hệ ngoại giao giữa Việt 
nam, lào và Cam-pu-chia với hầu hết 
các nước ASESAN lần lượt được thiết 
lập trong thời gian đó. Biêng Việt nam 
đã trao đồi đại sứ với tât cá các nước 
ASEAN trừ Xinh-ga-po tnhưng Việt 
nam có đại điện các tông công ty ngoại 
thương ở nước n ay), Tiếp đó, mặc dù 
mối quan hệ giữa Việt nam và Cam-pn- 
chia ngày càng xấu đi do chỉnh sách 
điệt chúng và phản động của bọn Pòn 
Pòt; thiện cảm của các nước ASEXN 
đối với Việt nam không giảm sút, Tháng 
9 và tháng 1Ú năm 1978, đồng chỉ Pham 
Văn Đồng đi thăm năm nước ASEAN, 
cùng các nhà lãnh đạo những nước này 
ký thông cáo chung khăng định những 
Dguyên tác về cùng tồn tại hòa bình 
và long trọng tuyên bỏ tôn trọng đóe 
lập. chú quyền và toàn vẹn lãnh thồ, 
không can thiệp Vào công việc nội bộ 
của nhau, khòng trực tiếp hoặc giảm 
tiếp ủng hộ các hoạt động lạt đỏ nhau. 
Nước Cộng hòa đânchú nhân đân Lao 
cũng có những hoạt động tương tự 
hướng vẻ cúc nước ASEAN. Điều rất 
đăng tiếc là từ năm 979 trở đi, xe 
thể cùng tòn tại hòa bình giữa ASEAAN 
và Đông dương tạm thời bị can trở: 
giữa ASIE.XN và Đông dương có tỉnh 
trang đối đầu. Các thế lực bà quyền 
đã tạp hợp lực lượng trong khu vựe 
Đông Nam Á đề chống lại phong trìo 
cách mạng ở đày, Các nước ASEAN 
tưởng như tìm được một chó đựa mời 
đề bảo vệ sự tồn tại của mình, Tuy 
nhiên, khác với thời chiến tranh của Mỹ 
ở Việt nam, sư đỏi đâu của các nước 


ASEAN chống Đông đương lần này 
không mang tính chất quân sự, mà 
chỉ về chính trị và kinh tế. Hơn nữa 
nó cũng không kéo đài đươc lâu. 


Thẳng lợi của zu thế đối thoại 


Tình hình từ năm 1979 đín nay biến 
chuyền ngày càng có lợi cho các lực 
lượng cách mạng và hòa bình ở Đông 
Nam Á. Trước hết là sự lớn mạnh 
của cách mạng ba nước Đông dương, 
sự phát triền của khối đoàn kết giữa 
ba nước trên bán đảo Đông dương, và 
giữa các nước Đông dương với Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Có thề kề một số biều hiện cụ 
t:è: sự hồi sinh kỳ diệu của Cam-pu- 
chia mà không ai có thể phủ nhận 
được, hiệp ước hòa bình, hợp tắc và 
hữu nghị ký giữa Việt nam và Cam- 
nu-chia tháng 2 năm 19/9; liệi nghị 
cấp cao lần thứ nhất giữa ba nước 
Đông dương họp tháng 2 năm 195ố tại 
Viêng-chăn; sự gắn bó giữa Vi¿tnam 
với Liên xô và cộng đồng xã hội clủ 
nghĩa, từ việc nước ta gia nhập Hội 
đòng tương trợ kinh tế tháng 6-1973 
và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
với Liên xô ngày 3-11-/9:5, tới các 
cuộc hội đàm cấp cao Việt — Xô gìn 
đây ; việc Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác tận tỉnh giúp đỡ có 
hiệu quả cho Việt nam, Lào và Cam- 
pu-chia...; đó là những yếu tố quan 
trọng quyết định chiêu hướng đi tới 
một Đông Nam Á hòa bình và ồn định, 


Cũng trong bấy năm qua, bọn tàn 
quản Pôn Pốt và những le lượng 
Khơ-me phần động khác, mặc dù dược 
quan thaày nuôi dưỡng và được Mỹ và 
cac thế lực phản động khác ủng hộ, 
33 tỏ ra bất lực, không đảo ngược nồi 
tính hình ở Cam-pn-chia. Những cuộc 
hành quân mùa khô 1954—19§5, trong 
đá quân đội cách mạng Cam-pu-clia 
đóng một vai trò nồi bật, đã quét sạch 
các căn cứ của bọn phản cách mạng 
Cam-pu-chia trên đường biện giới 
Cam~pu-chia — Thái lan. Những cố 
gắng của các lực lượng phản dòng 


luồn vào hỏng phá hoại ở nội địa Cam- 
pu-chia trong những năm 19&5 — 1986 
cũng bị vô hiệu hóa. Bước trưởng 
thành về chính trị và quản sự của 
nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia 
cbo phép quân tỉnh nguyện Việt nam 
từ năm 1982 rút một bọ phần khỏi 
Cam-pu-chia, và từ lHiội nghị cấp cao 
ba nước Đông đương tháng 2 năm 
1983, việc ruc quân này được tiến 
hành hằng năm và sẽ hoàn lát vào 
năm 1990 


Từ lâu, tại Ma-lai-xiina và nhất là 
tại In-đò-né-xi-a, mọt nước lớn trong 
ASBAN, các giới chính trị van có mọt 
nnận thức dúng đắn là mỗi nguy cơ 
đối với Đông Nam Á không phêi là từ 
phía Việt nam mà tư phía khác. Nhi u 
người In-đô-nê-xi-a cho ràng phải 
giúp Việt nam trở thành một cón đề 
ngăn chủ nghĩa bành trướng lá quyền 
tràn xuống Đông Nam Á, chứ khoig 
nẻn đối dàu với Việt nam, C nhịcu 
nước ASEAN cũng như nhì u nưac 
phương Tây, người ta ngày cải thùa 
nhận Việt nam eó lợi ích an sinh ở 
Cam-pu-ehia, VÌ vậy, việc loại bó bọn 
Pôn ĐốtI, vì lợi ích sống còn của nhàn 
đàn Cam-pu-chia cùng nh vì an nính 
của các nước Đông dương và của toàn 
Đông Nam Ẫ, nưày Càng được sự tán 
đòng rộng rãi của dư luận tiên bộ 
trên thế giới. 


Chủ trương đối thoại đề giải 
quyết vấn đề Cam-pu-chia nói ricng, 
vấn đề hỏa bình và ồn định ở 
Đông Nam Á nói chung, được các 
Hội nghị cấp cao của Phong trào 
không liên kết, kế cả lHHọi nghị cấp 
cao lần thứ tâm gản đây tại llicra-rẻ 
nhiệt liệt hoan nghênh và thúc đầy, 
Chủ trương đó cũng được sự hướng 
ửng của nhiều giới chính trị trong 
các nước ASEAN, Các cuc hỏi thao 
giữa các nhà khoa học In-do-nê-xi-a 
và Việt nam, ÀÍa-lai-xi-a và Việt nành, 
các cuộc thiun viếng lắn nhau giữa 
những người phụ trách quốc phòng 
và ngoại giao Việt nam và In-do-ne- 


U 


xi-a, các vòng đàm phân tay đòi giữa 
hai nước đã tạo khòng khí hiều biết 
lần nhau và làm xích gần các quan 
điềm. Ngay tại Thái lan, nhiều tiếng 
nói đã tỏ rõ sự không đồng tình với 
đường lỏi đối đầu có hại cho hòa bình 
mà không mang lại lợi ích gì cho 
Thái lan. Cũng cần nói thêm rằng 
tỉnh hình chính trị và kinh tế của 
các nước ASEAN gần đây rõ ràng là 
không tỏt đẹp. Sau những năm phát 
triền tương đối thuận lợi, nền kinh 
tế các nước này chững lại, thậm chỉ 
€ó nước lâm vào bước thụt lùi, đo 
gập khó khăn về giá cả trên thị 
trường quốc tế. Giá đầu hỏa, mà một 
số nước ASEAN có tham gia sẵn xuất, 
hạ một cách kinh khủng chưa từng 
có trong 50 năm qua. Về chính trị, 
rột so nước lâm vào tình trạng mất 
ồn định, như ở Phi-lip-pin với sự SỤp 
đồ của Mác-cốt và sự lủng củng nội 
hộ hiện tồn tại trong chính phủ của 
bà Á ki-nô, hoặc ở Thái lan với cuộc 
đào chính hụt tháng 9 năm 1985 và 
cuộc đâu đã kéo dài giữa các phe 
phải. Ngày càng ý thức rằng không 
thê dựa vào nước ngoài đề chống một 
nguy cơ tưởng tượng chưa hề diễn 
rứ từ phía các nước Đông dương và 
khắc phục các cuộc khủng hoảng có 
thật xáy ra ngay trong nước, nhiều 
giới chính trị ở các nước ASE.\N cho 
ràng phải quay lại chính sách cùng 
tồn tại hòa bình, quan hệ bình thường 
và hợp tác cùng có lợi đã điền ra 
trong những năm 1975—1978 giữa các 
nước Đèng Nam Á. Về phía mình, 
nhàn đàn Việt nam hoạn nghènh I"ỌI 
chủ trưởng có lợi cho hòa bình ở 
Đóng Nam Á, ở châu Á — Thái bình 
dương và trên toàn thế giới. Chúng 
ta không ngừng phấn đấu nhằm phát 
triềr mỗi quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với In-đô-nẻ-xi-a và các nước 
Đòng Nam Á khác. Chúng ta mong 
Inuön và sản sàng cùng các nước 
trong khu vực thương lượng đề giải 
quxét các vấn đề ở Đông Nam Ả, 
thiết lập quan hệ cùng tồn tại hòa 
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bình, xây đựng Đông Nam Á thành 
khu vực hòa bình, ön định và hợp 
tác. Chúng ta hoàn toàn nhất trí với 
nhạn định của đồng chí M.X Goóc- 
ba-trốp, Tổng bí thư UBTƯ ĐCS Liên 
xô trong bài phát biều tại cuộc mit 
tính trọng thề nhân địp trao tặng 
Huân chương Lê-nin cho thành phố 
Vla-đi-vô-xtốc cuối tháng 7-1986 vùa 
qua: «Không có trở ngại nào không 
thề vượi qua đề tiến tới thiết lập các 
mối quan hệ có thề chấp nhận được 
giữa các nước Đông dương và các 
nước ASEAN Khi có thiện chí và 
trong tỉnh hình không có sự can 
thiệp từ bên ngoài, họ sẽ có thề giải 
quyết được những vấn đề của họ— và 
đồng thời có lợi cho an ninh chung 
cúa châu Á ». 


Điều mà mọi người đều thấy rỡ là, 
đề có tồn tại hòa bình,ồn định và 
hợp tác ở Đông Nam Á, có nh;ều 
điều tùy thuộc vào việc bình thường 
hóa quan hệ Việt nam — Trung quốc. 
Về vấn đề này, chúng ta đã từng nói 
rõ quan điểm của mình. Báo cáo chính 
trị của BCHTƯ Đẳng ta tại Đại hỏi 
thứ VI của Đăng lại một lần nữa 
kháng định: “Nhân đản Việt nam và 
nhàn dàn Trung quốc Vốn có quan 
hè hữu nghị làu đời, đã từng đoàn 
kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đâu 
tranh chong chủ nghĩa đế quốc, giành 
đọc lặp, tự do và xảy dựng đất nước. 
Nhân dân hai nước eó lợi ích chung 
là hòa bình, độc lập và phát triền 
kinh tế. Chính phủ và nhân dàn Việt 
nam, trước sau như một, quý trọng 
và nhất định làm hết sức mình đà 
khôi phục tỉnh hữu nghị giữa nhàn 
đàn hai nước, và đã dưa ra nhiều đề 
nghị nhắm sớm bình thường hóa quan 
hệ giữa nước ta và Công hỏa nhân dàn 
Trung hoa. Lận trường của chúng ta 
là lấy lợi ích cơ bán và lâu đài của 
hai nước làm trọng. Chúng ta cho 
ràng đã đến lúc hai bên cần ngồi lại 
cùng nhau thương lượng đề giải quyết 


(Xem tiếp trang 106) 


Giáo sư BÙI NGỌC CHƯỞNG 


BẢN GHẤT, BẬ(C BIỂM VÀ BỊA VỊ 
IItII $Ử ỦA (HỦ NGHĨA BÉ QUỐC 


ÀOgiữa năm 1916, Y I. Lâ-nin đã 

, viết xong bản thảo cuốn sách 
chủ yếu của Người về chủ nghĩa 

đế quốc trong lúc Người đang 
cư tru chỉnh trị ở Xuy-rích CThụy sĩ) 
Bản thảo cuốn sách được gửi 
cho M.N. Pô-crốp-xki ở a-ri đề 
chuyền về Nhà xuất bản «Cánh 
buồm », một nhà xuất bản hợp pháp 
đưới chế độ Nga hoàng. Do sự trì hoãn 
của bọn Men-sè-vích vốn đang lũng 
đoạn nhà xuất bản này cho nên giữa 
tháng 10 năm 1917 tác phầm mới dược 
in thành sách và phát hành công khai 
với tên đề bị sửa đồi :« chủ nghĩa đế 
quốc, giai đoạn mới nhất của chủ 
nghĩa tư bản 3®. Nhan đề đó mãi sau 
này mới được sửa lại theo đúng nhan 
đề mà Lê-nin đã chọn « Chủ nghĩa để 
quốc, giai đoạn lột càng của chủ njhĩa 
tư bản? với phụ đề ®khái luận phô 
thòng » (1). Tuy cuốn sách được viết 
nhằm phồ cập rộng rãi trong quần 
chủng lao động, nhất là trong 
thanh niên, sinh viên (heo nh thư 
lê-nin viết cho M.N, Pô-crỏp-xkÙĐ 
nhưng nội dụng lý luận rất phon;; phú 
và mang tỉnh khoa học chặt chẽ sâu 
Sắc. Lê“nin đã nghiên cứu một khối 
lượng lớn tài liệu và số liệu về những 
vấn đề kinhtế và chính trị của chủ 
nghĩa đế quốs, lấy từ hàng trăm cuön 
sách. bài báo, những bản thống kê 
xuất bản bằng nhiều thứ tiếng thuộc 


nhiều nước khác nhau. Người đã phân 
tích và sử dụng một cách có phê phán 
các tài liệu và số liệu thống kê đó 
cùng những lời thú nhận của các học 
giả tư sản ở tất cả các nước đề mình 
họa thêm cho những lập luận có căn 
cứ khoa học và thực tế của minh. 


Như chúng ta đã biết, vào nửa sau 
thế kỷ XIX, trong lòng các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, nhiều phát 
minh kỹ thuật mới ra đời làm hình 
thành nền công nghiệp nặng. Công 
nghiệp nặng hứa hẹn nhiều lợi nhuận 
đã thay thế công nghiệp nhẹ làm nền 
tảng cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Điều đó đã làm cho lực lượng sắn 
xuất có sự phát triền tiến vọt theo 
hướng mở rộng cơ giới hóa và tăng 
thêm tính chất xã hội hóa. Lực lượng 
sẵn xuất xã hội hóa thúc đây tích tụ 
và tập trung tư bản ; trên cơ sở bai 
quá trình đó sản xuất được tích tụ vào 
các xí nghiệp lớn, Các xí nghiệp này 
trong quá trình cạnh tranh khóng thòn 
tính được nhau để ra xu hướng liên 
bợp thình những công ty đọc quyền 
tống trị từng ngành công ngàïcp, 
trước hất là trong những ngành công 
nghiệp nặng. Sự độc quyền hóa trong 
lĩnh vực công nghiệp lại thúc đầy tích 
Ilụ tập trung tư bản trong lĩnh vực 


(1? V-‹l.Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát< 
xcơ-va, 1980, t. 27, tr. 383, . 
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ngân hàng và hình thành tư bản độc 
quyền ngàn hàng. Độc quyền ngân 
làng và độc quyền công nghiệp xoán 
xuýt, hôn hợp tạo thành những tập 
đoàn tư bắn tài chỉnh và có sức manh 
vô hạn chỉ phố: cả kinh tế lần chính 
trị của đất nước. Chúng Lăng cường 
ácn áp bức bóc lột trong nước dòng 
thời bành trưởng ra nước ngoài vời 
các hình thức : xuất khầu tư bản, dâu 
tranh chống nhau phân chia thế giới 
về kinh tế và về lãnh thổ, áp bức hóc 
lọt trắng trợn và tàn bạo nhân dàn 
ct( nước đã bị chiếm làm thuộc địa, 
Tỉnh bình đó đã thúc đầy phong trào 
cách mang ở chính quốc và ở các nước 
thuộc địa phát triển sôi sục. Những 
hiện tượng kinh tế—xã hội đó được 
những nhà lý luận đương thời kkải 
quát bắng khái niệm « chủ ngÌ:ĩa để 
quốc ®, nhưng nội dụng của khái niệm 
đó thì môi người giải thích niột cách. 
Re coi chủ nghĩa dế quốc là sự vươn 
tời sức mạnh vốn có của mọi sinh vật, 
người coi chủ nghĩa đế quốc chỉ là 
chính sach đi xàảm lược của tư bản 
công nghiệp v.v. Đó cũng là luận điệu 
của bọn lãnh tụ Quốc tế II, Chúng lắy 
danh nghĩa chủ nghĩa Mác » giải 
thích xuyên tạc bản chất của chủ 
nzhĩa để quốc, làm cơ sở cho đường 
lòi cải lương, hợp tác giai cấp của 
mình, Những luận điểm giải thích 
phần khoa học đó đân đến sai lầm về 
chính trị, làm lạc hướng đấu tranh 
của giai cấp vò sản, vi không hướng 
vào vức chống chủ nghĩa đế quốc 
đứng với bìn chất thật sự của nó, mà 
eli chống những chính sách riêng biệt, 
nhàng biểu hiên bề ngoài của nó, do 
đ› khing có tác dụng thúc đầy các 
J + 0g trào cách mạng tiến lên mà cần 
trở các phong trào ấy. Lợi ích của 
Cch mạng thế giới và trực tiếp !à 
cach mạng Nga đã đến độ chín muỗi, 
đói hỏi nột sự phân tích khoa hẹc về 
chủ nghĩa để quốc, từ đó vạch ra chiến 
lược, vách lược đúng đắn cho cuộc đầu 
tranh: cách mạng của giai cấp vô sản 
và các đàn tọc bị áp bức trong thời 


1/1) 


đại mới nàv. Bằng tác phầm «Chủ 
nghĩa dể qucc. giai đoạn tọột cùng của 
chủ nghĩa tư bản ® và nhiều tác phầm 
khác. l.ê-nin đã đáp ứng yêu cầu lịch 
sử đó. Tác phầm * Chủ nghĩa đế quốc, 
giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
b¿n » là sự kế tục trực tiếp bộ Tư bản 
của Mác. là sự phát triền lý luận của” 
chủ nghĩa Míc®về chủ n;hĩa tư bản 
và về cách mạng vô sản » làm phong 
phú thêm lý luận đó bằng học thuyết 
qvềchủ nghĩa đế quốc và về cách 
mụng vỏ sản và cách mạng ở thuộc 
địa 3, @ 

Tác phầm này bao gồm 2 lời tựa và 
10 chuơng. | 

Trong 2 lời lụa tmột viết năm 1917, 
NIỘT Viết nàn 1920) [,ê-nin nói rõ nhiệm 
vụ của cuồn sách là nhằm vạch rõ 
thực chất kinh tế của chủ nghĩa đế 
quốc, tính chất đế quốc chủ nghĩa 
của cuộc chiến tranh 1914—1918, bản 
chát cơ họi chủ nghĩa, hòa bình cải 
lượng và phản bội của Quốc tế lI và 
chứng minh rằng chủ nghĩa đế quốc 
là giai doạn mà cách mạng vô sản đã 
trở thành trưc tiếp. 

Trong 8 chương đầu của tác phầm, 
qua nghiên cứu những hiện tượng mới 
cúa nén kinh tế tư bàn chủ nghĩa thế 
giới vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế 
ký XX, Lê-nin phản tích những h:*n 
tượng đó, nêu lên những đặc điềm 
kinh tế của quá trình chuyền biến từ 
chú nghĩa tư bản cạnh tranh tự do 
sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
Củn¿ từ đó vạchra quy luật tất vếu 


- 


của sự hinh thành chủ nghĩa để quốc. 

lrong 4 chương cuối, trên eơ sở 
những kết quá của sự phản tích trên, 
lê-nin tông hợp vạch ra bản chất và 
đặc điểm của chủ nghĩa đố QUỐC, quy 
luật vận động và phát triền của nó. 


Đán chất của chủ nghĩa đế quốc, 
theo lLẻ-nin không phải chỉ là chính 
trị, càng không phải chÏ là chính sách 
di thôn tính và xâm lược của những 
người cảm quyền các nước tư bản 
phát triền. Dựa trên phương pháp 


luận biện chứng, duy vật của chủ 
nghĩa Mác, Lê-nin tìm bản chất của 
chủ nghĩa để quốc ở kinh tế và xuất 
phát từ sản xuất. Người xác dịnh chủ 
nghĩa đế ®quốc, trước hết và về sâu 
Xa, là kinh tế, tức là quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, vận động dưới 
hình thức tồ chức sản xuất mới (tồ 
chức hay xí nghiệp độc quyền thay 
thế cho xí nghiệp tư nhân thống trị 
nên kinh tế) và trên cơ sở quan hệ sở 
hữu tư bản mới (tư bản độc quyên 
hay tư sản tài chính tức là tư bản 
tập thề của các tập đoàn đại tư bản 
đã thống trị, thay thế tư bản công 
nghiệp tư nhân cá thề) Người định 
nghĩa một cách vắn tắt: chủ nghĩa đề 
quốc là giai đoạn đặc biệt của chủ 
nghĩa tư bản ) (2) và giải thích: “Chủ 
nghĩa đế quốc là sự phát triền và sự 
kể tục trực tiếp của những đặc tính 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản nói 
chung. Nhưng chủ nghĩa tư bản chỉ 
trở thành chủ nghĩa đề quốc từ bản 
chủ nghĩa, khi nó Cã đạt tới một trình 
độ phát triền nhất định rất cao, khi 
mọt số những dặc tỉnh eơ bản của chủ 
mgÌĩa tư bản đã bắt đầu biến thành 
điều trái ngược với nhữ:g dịe tính 
đó.. Về mặt kinh tế, điểm cơ bản 
trong quá trình này là sự độc quyền 
tư bản chủ nghĩa đã thay thế cho sự 
cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa ” (3), 
Đản chất kinh tế này cúa chủ nghĩa 
đế quốc biểu hiện ở 5 đặc Irưnữ kinh 
tế tư bản: T1 — Sự tích tụ sẵn xuất 
và tư bản đạt tới một mức độ phát 
triền cao khiến nó tạo ra những tô 
chức độc quyên có một vai trò quyết 
định trong sinh hoạt kinh tế; 9 — Sư 
hợp niIáất tư bản ngân hàng với tư 
bản công nghiệp, và trên eơ sớ “tư 
bản tài chính ®, xuất hiện một bon đầu 
SÓ tài chỉnh; 3— Việc xuất khâu tư 
Lăn, khác với việc xuất khầuhàng hóa, 
đã có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt; 
4 — Sự hinh thành những liên minh 
độc quyền quốc tế của bọn tư bản 
chia nhau thế giới và 5 — Việc các 
cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn 


nhất đã chia nhau xong đất đai trên 
thế giới và tất yếu diễn ra cuộc đău 
tranh đề chia lại. Đó cũng là 5 dâu 
hiệu cơ bản đề định nghĩa về chủ 
nghĩa đế quốc. 


Trên cơ sở các đặc điềm và bản 
chất kinh tế đó, quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa tư bản biều hiện 
thành quy luật tỷ suất lợi nhuận đọc 
quyên cao; lợi nhuận độc quyền cao 
này thu được do tầng cường bóc lọt 
giai cắp công nhân và nhàn tản [roinứ 
nước, nhất là ®bóc lột một số ưa v 
Càng đông những dân tộc nhỏ bé hay 
yếu » (1). 


` 


Từ những cơ sở kinh tế và bản 
chất kinh tế đó tất yếu sản sinh ra 
nên chính trị đế quốc chủ nghĩa mà 
chính sách thực đân chỉ là một bộ 
phạn của chính trị đối ngoại của chú 
nghĩa đế quốc. Chính trị đế quốc chủ 
nghĩa nói riêng và toàn bộ cấn trúc 
tiường tầng đế quốc chủ nghĩa nói 
chúng, do bản chất độc quyền vẻ kinh 
IlẾ của nó quyết định, là sự phần 
động toàn điện trên mọi lĩnh virc đỏi 
nội cùng như đối ngoại. Đặc tính 
chính trị của chủ nghĩa đế quốc như 
Lê-nin đã vạch rõ: “Chủ nghĩa dế 
quốc là thời đại tư bản tài chính và 
thời dại các tô chức đọc quyền, Ở 
kháp nơi những tồ chức này đều có 
xu hướng thống trị, chứ không phải 
xu hướng tự do, sự phản động toan 
diện dưới bất kỷ chế độ chính rị nào, 
tỉnh trạng màu thuận gav gắt đến cực 
độ cùng trong lĩnh vực Vy — đó là 
kết quả của những xu hướng nói 
trên. Sự áp bức dân tộc và xu 
hướng di thòn tính, nghĩa là vi phạm 
quyên đọc lập dàn tóc (vì thôn tính 
chẳng có nghĩa gì khác hơn là vị 
phạm quyền dàn tộc tự quyết), cũng 
đặc biệt tăng lên » (3). 


sẽ. 
(2, (3) V,L Lẻ-nin oàn tệp, 
bộ Mát-xcơ-va. 1980, t, 27, 
(4) Sách đã dẫn. tr, 536. 
(5) Sách đã dân, tr. 531 — 532, 
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Ir. 469 và 4&k, 
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C'ú nghĩa đế quốc cũng là cơ sở 
sinh ra những cuộc chiến tranh, vì 
«Tư bản tài chính va các tơ rớt đã 
không làin giảm mà lại còn làm tăng 
những sự khác nhau về nhịp độ phát 
triền của các bộ phận khác nhau trong 


nền kinh tế thế giới. Nhưng một khi - 


quan hệ so sánh về lực lượng đã thay 
đồi, nếu không giải quyết các mâu 
thuẫn bằng pĩ. lực thì còn giải quyết 
bằng cách nào nữa trong chế độ tư 
bản chủ nghĩa 2® (6). 


Chủ nưÌĩa đế quốc cũng là cơ sỞ 
kinh tế sinh ra chủ nghĩa cơ hội đủ 
loại. Vị bàng lợi nhuận độc quyền 
cao, chúng có thề đành một phần côn 
eon mua chuộc một số tầng lớp trên 
của giai cấp công nhàn, biến họ thành 
công nhàn quý tộc đề chia rẽ và phá 
hoại phong trào công nhân. Do đó 
œ cuộc đâu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, nên không gắn chặt với cuộc 
đu tranh chống clủ ng]ĩa cơ hội; thi 
ebi là một cầu nói ròng tuếch: và dối 
tra » (7), 


Xác định được bản chất kinh tế, 
chính trí của chủ nghĩa đề quốc, 
[ê-nin vạch ra vị trí lịch sử của nó 
cũng tức là vạch ra quy luật phát 
triền trrơng lai của nó. Về điều này, 
Le-nin xác định chủ nghĩa để quốc là 
giai đoàn đặc biệt của chủ nghĩa tư 
bản với ba đặc trưng: chủ nghĩa đế 
quốc là chủ nghĩa tư bản độc quyền; 
chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư 
bản ăn bám và thối nát; và chủ nghĩa 
đế quốc là chủ nghĩa tư bản đang 
hấp hối, Các tính chất đó nói lên chủ 
nghĩa tư bản ở giai đoạn tột cùng này 
đã bộc lộ rõ nét sự lỗi thời, biến 
chất, thoái hóa. Vốn là tư hữu cá thề 
và cạnh tranh tự do nay chuyền 
thành tự bản tập thề và độc quyền. 
ehủ nghĩa tư bản đã lấy sự phủ định 
nó đề duy trì sự tòn tại bất hợp lý 
của nó. Vị vậy quy luật phát triền 
tất yếu của nó là đi đến diệt vong và 
nó phải được thay thế bảng một chế 
đỏ xà hỏi mới tiến bộ ơn — ehả 


¡3 


nghĩa xã hội. Cho nên kết luận lác 
phầm, Lê-nin đã khẳng định: «như 
thế hiền nhiên là đã có sự xã hội hóa 
sản xuất rồi... những quan hệ tư hữu 
là một cái vỏ, không còn phù hợp 
với nội dung của nó nữa;.. cái vỏ 
đó có thề ở trạng thái thối nát tương 
đối lau (..nếu cái nhọt cơ hội chủ 
nghĩa phải lâu ngày mới chữa được) 
nhưng nó sẽ không tránh khỏi bị tiêu 
diệt » (8). 


Trong hoàn cảnh lịch sử đương 
thời, khi mà lầu Fết thế giới còn bị 
chủ nghĩa đế quốc thống trị cả về 
kinh tế lắn chỉnh trị và tư tưởng, thì 
những kết luận kboa học đó có ý nghĩa 
cách mạng lớn lên. Cho nẻn tác phần 
“chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn lột 
cùng của chủ nghĩa tư bản » đã thực 
sự là ngọn đèn plhia soi sắng cho hành 
đòng đầu tranh của giai cấp vô sản Ở 
mỗi nước và trên toàn thế giới. Nhờ 
nhận thức đúng đắn và rõ ràng về 
bản chất, guy luật vận động và phát 
triền của chủ nghĩa đế quốc, giai cấp 
vô sản và đẳng của nó ở các nước đã 
có những chủ trương và hành động 
đúng dẫn đầy mạnh các cuộc đầu 
tranh liên tục, có hiệu quả chống chủ 
nghĩa đế quốc, chống hệ tư tưởng của 
thế lực phần động đế quốc ehủ nghĩa. 
chống chủ nghĩa cơ hội, mọi chỉnh 
sách cải lương thỏa hiệp với chủ 
nghĩa đế quốc từng xâm nhập sảu 
rộng trong phong trào công nhàn Ở 
nhiều nước. 

Bảy mươi năm trôi qua kề từ khi 
tác phầm này ra đời, các vấn đề cơ 
bản nên ra trong đó còn giữ nguyên 
tính thời sự, cấp bách, sinh động: 
chung quanh những vấn đề này cuộc 
đấu tranh khốc liệt và không khoan 
nhượng giữa hai hệ tư tưởng tư bản 
chủ nghĩa và cộng sẵn chủ nghĩa vẫn 
đang tiếp điền. Trong cuộc đấu tranh 
này, tác phầm của Lê-nin là vũ khi 


(6) Sach đã dân, tr, 500 
(7) Sách đã dẫn, tr. 538, 
(8) Sách đã dẫn, (tr. 539, 


se bén và luôn luôn là nỗi Kinh hoàng, 
khiếp sợ đôi với giai cấp tư bản. Dưới 
ánh sáng khoa học và cách mạng của 
nó, chủ nghĩa đế quốc đã liên tiếp bì 
đánh lòi từng bước và bị đánh đồ 
tửng bộ phận, đã bước sâu vào thời 
kỷ suy tàn, đã mật bản quyền lực đối 
với đông đảo loài người tử khi chủ 
ngha tư bản đã bị lật đồ ở Nga và 
tuột loạt nước khác ở châu Âu và 
shâu Á... Tác phầm đã cỗ vũ mạnh mẽ 
các nước thuộc địa trong đầu tranh 
giảt phóng đân tộc và trong việc chon 
phương hướng đi lên của đất nước 
minh nhằm thoát khỏi sự áp bức, lệ 
thuộc vào chủ nghĩa để quốc, xây 
dựng một xã hội tiến bộ. Học thuyết 
Mác — Lê-nin về xây dựng xã hội mới 
đã được kiềm nghiệm bằng thực tiễn ; 
chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ 
thống thế giới và đang phát huy mạnh 
mẽ tác dụng là nhân tố quyết định xu 
hướng phát triền xã hội của loài 
ngưởi. q@ Ngày càng có nhiều đàn tộc 
khỏng tin vào chủ nghĩa tư bản. 
không muốn gắn tương lai phát triền 
của mình với chủ nghĩa tư bản, kiên 
quyết tìm kiếm và tỉm ra những con 
đường cải tạo xã hội chủ nghĩa đá: 
nước mình ? (9). 


* 


Từ sau chiến trarh thế giới thử hai 
đến nay, trong nền kinh tế các nước 
đế quốc -.uất hiện nhiều hiện tượng 
kinh tế—x2 hỏi mới, nội bật là sự can 
thiê[: ngày càng sâu của nhà nước đề 
quốc vào các tên hệ kính tế đối nòi 
và đòi ngoa¿. lliên tượng kinh tê — xà 
hội này đã có mầm mông từ thời kv 
đầu tòng lhòng khoảng của chủ 
nghĩa tư bản và được Lê-nin gọi là 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước. Sự phát triền cao hơn của lưc 
lượng sẵn xuất và tỉnh hình kinh tế- 
chính trị ngày càng xấu đi, bất lợi 
đối với vận mệnh của cÙ nghĩa tư 


bần đã thrús đầy nhà nước tư sản bức 
thiết phải can thiệp sâu vào kinh tế 
đề duy trì sự tön tại của chủ nghĩa 
dế quốc, làm cho chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nlh:à nước phát triền và trỏ 
thành phô biến. Tuy nhiên sự phát 
triền nhanh chóng và phồ biến của 
chủ nghĩa tư bẩn độc quyền nhà 
nước không phải !A sự chuyền biển 
của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa sang mọt giai đoạn 
đặc biệt nào đó của chủ nghĩa tư 
bản sau chủ nghĩa đế -quố-: cũng 
không phải là mầm mống của chủ 
nghĩa xã hội trong lỏng chủ nghĩa 
bản như những người xét lại nêu rõ. 
Nó vản là chủ nghĩa tư bảu để quốc 
chủ nghĩa. Về thực chát, chủ ngiĩa 
tư bản độc quyền nhà nước là hình 
thức vận động mới của quan hệ sẵn 
xuất tư bản ehủ nghĩa, hình thành 
trong giai đoạn độc quyền, khi chủ 
nghĩa tư bản đã lao *âu vào cuộc tông 
khủng hoàng trầm trọng cần sự điều 
tiết và kinh doanh của bản thân nhà 
nước tư sản. (Cho nên nở biêu hiện 
ra là sư can thiệp trực tiếp của nhà 
nước tư sản vào quá trình kính tế, là 
sự kết hợp giữa sức mạnh của các tô 
chức độc quyền và của nhà nước tư 
sản nhảm điều tiết sản xuất, chống 
đờ khủng hoảng kinh tế ngày càng 
gav gắt “đề cứu văn chế độ tư bản 
chủ nghĩa, đề cố hết sức tăng thêm 
lợi nhuận của giai cấp tư sản để quốc 
còủ n¿hìa bằng cách bóc lột giai cấp 
còng nhàn và cướp bóc các tìng lớp 
nhân đân động đảo ® trong nước và ả 
các nước phụ thuộc. 

Chủ nghĩa đế quốc ngày nay tu$ 
vân động dưới hình thức mới với 
những thủ đoạn thông trị và bóc lôi 
tính vị, nhưng bản chất của ne 
không thav đỏi, cơ sở kinh tế của 
nó vẫn là sự thống trị của các tö chức 
độc quyên tư nhàn và nhà nước, của 


(9) Cương linh Diều lệ Đáng cộng sân Liês 
sô, Nvb Sự thật, !ià nội — Nxb T.ông tín sà 
éXô-vâ-vti. MÁ!-rycg-va — 19%6, tr, 16, 
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tư bản tài chính tư nhàn và nhà 
nước. Với cơ sở kinh tế đó, chủ nghĩa 
để quốc văn mang tính phán động 
teàn diện, Đai hội thứ XXVH của DĐCS 
Liên xô kiảng định: «Vẽ mặt chính 
trị, xu hướng đặc trưng đối với chủ 
nghĩ. để quốc là tính chất phản động 
vẻ mọi phương diện ngày cảng 
tàng» (10), Xu hưởng dó biều hiện 
chủ yếu ở sự phát triền phỏ biến chủ 
nghĩa phát xít mới, chủ nghĩa quàn 
phiệt, chủ nghĩa chống công, chống 
Liên Xô một cách cực doan, ở sự xâm 
lược hoặc can thiệp trắng trợn vào 
nội bộ các nước, de dọa khủng bố; 
đàn áp không những đòi với các lực 
lượng cách mạng, tiến bộ mà cả đối 
vơi những gì ngược lại ý đö của chủ 
nưhĩ1a đế quốc. Quá trình tien triền 
của lịch sử càng làm lung lay vị trí 
của chủ nghĩa đẻ quốc thì ebính sách 
của các thê lực đế quốc phản động 
nhất càng trở nèn thủ địch mạnh mẽ 
với lợi ích của các dân tộc. Chúng 
c›ống phá ác liệt sự tiên bộ xã hột, 
tìm cách ng>n chặn bước tiên của lịch 
sử, của chủ nghĩa xã hội, mưn toan 
thực hiện sự phục thủ về mặt xã hội 
trên phạm vị toàn thế giới. 


Cùng với sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và 
sự triển khai của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, các màu thuận 
kinh tế và xã hỏi cơ bản của chủ 
nghĩa để quốc dàng bộc lộ gay gắt. 
Tình trạng luần quản và mắt ôn định 
của nêu kinh tế ngày càng Tăng, 
khíng hoàng chủ kỷ và khủng hoảng 
cơ Cau ngày càng thường xuyên 
và sáu sắc, thất nghiệp tăng mạnh, 
lạm phát trở thành kinh niên, nợ nần 
nhà nước chöng chất, khủng hoảng 
nưu vên liệu, na lượng Và môi trường 
kAY gát v.v, Mọi tại họa xã hội của 
tình trang kinh tế đó đỏ lên đầu nhàn 
đán lao động trong các nước để quóc 
chủ nghĩa và các nước phụ thuộc. đóng 
thời cũng đỏ lên đầu lần nhau giữa 
các nước để quốc 
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Tại dinh lũy chủ nghĩa đế quốc, 
bọn độc quyền lợi dụng nhà nước và 
những thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, thực hiện sự phản 
phối lại thu nhập quốc dân có lợi cho 
chúng. gày thiệt hại lớn cho nhàn dàn 
lao dòng. Bị buộc phải nhượng bộ 
chút Ít trong việc cải thiện điều kiện 
lao động và mức®;ống do ảnh hưởng 
ngày càng lớn của chủ nghĩa xã hội 
thế giới và cuộc dấu tranh rộng lớn 
của công nhân lao động trong nước, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 
kết hợp các thủ doạn lừa bịp, mua 
chuộc với sự tiến công trực time vào 
mức sống và các quyền của những 
người lao động. VỊ vậy cuộc đầu tranh 
của giai cấp công nhàn và đòng đáo 
các tầng lớp nhân dàn chống nạn thất 
nghiệp, chống chạy đua vũ trang, 
chống áp đặt chính sách khắc khö của 
tư bản dộc quyền và nhà nước của 
chúng ngày càng sôi sục. © 

Thi hành chính sách thực dàn kicu 
mới, chủ nghĩa đế quốc tước bỏ nội 
dung chủ quyền dân tộc mà các quée 
gia trẻ tuôi mới giành được; lợi dụng 
sự phụ thuộc về kinh tế và kỹ thuat 
vị trí không bình đẳng của các nước 
này trong nén kinh tế th giới tư bản 
chủ nghĩa, chúng bóc lột các nước 
đang phát triền một cách nặng nè 
bằng xuất khầu tư bản, trao đỏi không 
ngang giá, cho vay nặng lãi v.v. Cỷ 
đa số các quốc gia trẻ tuôi này HỢợ 
nần chồng chất, nền kinh tế kiệt quệ, 
đời sống của đóng đảo quần chú: g 
lao động nghèo khồ, đói rét, mu chữ, 
bệnh tật v.v. Có thề nói rằng sự tiếp 
tục tồn tại của chủ nghĩa để quỏe một 
phần đáng kề là nhờ việc ăn cướp, 
bóc lột tàn nhân các nước đang phạt 
triền. Căm thủ chủ nghĩa để quốc vốn 
đã và đang gây ra bao lôi ác EẤV Đrới, 
các đân tộc mời được giải phóng dịing 
đầy mạnh cuộc dâu tranh nhằm thoát 

LH. 


(10) Cương lĩnh, Điều lệ Đảng công sẻn liên 
xô, Nxb Sư thât. JỊịa nội Nxb Phòng tin và 
Nô-vÔô-sti, Mat-xcơ-va, T966, tr. 2U, 


khổi ách nô lệ thực đân kiều mới, 
củng cố nền độc lập chính trị thật sự, 
tiến lên giành những thắng lợi quan 
trọng từ dâu những nắm 70. Nhiều chế 
độ độc tài, tay sai của chủ nghĩa thực 
đàn mới, nhất là của chủ nghĩa thực 
dân mới Mỹ đã lần lượt sụp đồ; sau 
khi giành dược độc lập thật sự, nhiều 
nước đã chọn con đường phát triền 
phi tư bản chủ nghĩa, hướng tới chủ 
nghĩa xã hội. 
t 


Phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhàn và nhân dân lao động ở 
chính quốc và ở các nước phụ thuộc 
Irong hơn chục năm qua đã giáng 
những đòn nặng nề vào ách thống trị 
bóc lọt của cbú nghĩa đế quốc. Các 
phong trào đó đã góp phần làm cho 
màu thun giữa để quốc và đế quốc 
càng thêm sâu sắc. 


Do suy yếu sau thất bại thảm hại ở 
Việt nam va Đông dương cfing như Ở 
nhiều nơi khác trên thế giới và do tác 
động của quy luật phát triền không 
đều của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa 
để quốc AÍÿ dã mất địa vị là trung 
tâm đế quốc chủ nghĩa duy nhất của 
thế giới. Ba trung tâm đế quốc chủ 
nghĩa thế giới: M‡, Nhật và Tây Âu 
đã hình thành từ đầu những năm 70. 
Cuộc canh tranh kính tế quốc tế của 
tư bản phat triền thành cuộc đầu tranh 
kinh tế và chính trị gay gắt giữa ba 
trung tâm đó. Mặc dù lợi ích giai cấp 
đòi hồi phải có sự liên hợp thống nhất 
nào đó đề chống chủ nghĩa xã hội và 
các phong trào cách mạng và dân chủ 
đang đảng cao, chủ nựhĩa để quốc thế 
giới không thể thủ tiêu những mâu 
thun giữa chúng vì mâu thuần về 
quvền lợi kinh tế và chính trị ngày 
càng sàu sắc, Các cuộc đối địch dể 
quốc chủ nghĩa diễn ra rất quyết liệt 
đưới hỉnh thức những cuộc chiến 
tranh kinh tế®, *chiến tranh thương 
mai Ð, « chiến tranh tiền tệ và tỷ suất 
lợi tức » v.v. Sự đối địch dế quốc chủ 
nghĩa đang làm cho chủ nghĩa đế quốc 
có những chia rẽ sâu sắc tạo ra những 


( 


khả năng phân hóa và làm suy yếu 
chúng 


Trong những năm qua, Mỹ, tên trùm 
để quốc. điên cuồng chống chủ nghĩa 
xã hội,ra sức tái chạy dua vũ trang 
và quân sự hóa vũ trụ, nhằm tao ra 
những đơn hàng béo bở cho các tỒ 
hợp công nghiệp — quân sự, hy vọng 
bằng cách đó làm sống động trở lại 
nen kinh tế quản sự bóa vốn đang 
khẳng hoảng kéo đài, và giành lại ưu 
thế quần sự đã mất. Hành động điện 
cuồng và phiêu lưu đó của chủ nghĩa 
đế quốc nhất là của dể quốc Mỹ buộc 
toàn nhân loại phải cảnh giác. Phong 
tròo hòa bình, một mũi nhọn tiến công 
vào cl:ủ nghĩa đế quốc trong những năm 
qua đã phát triền chua từng có. Cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa do Liên xô làm 
trụ cột, với tiêm lực kinh tế và quốc 
phòng hùng mạnh, là thành trị vững 
chắc, là chỗ dựa tin cậy cho cả loài 
người trong công cuộc đấu tranh loại 
trừ nguy cơ hạt nhân, bảo vệ hòa 
binh. 


Những thủ đoạn, biện pháp và hành 
động điền cuồng của chủ nghĩa đế quốc 
trong giai đoạn hiện nay có đem lại 
lợi nhuận to lớn cho chúng, elo phép 
chúng giữ được một số vị trí cụ thê 
về kinh tế, chính trị, quân sự v.V. và 
tạm thời duy trì sự tồn tại của mình. 
Nhưng kết quả tông thề của những nỗ 
lực nói chung, cũng như từng biện 
pháp mà chủ nghĩa đế quốc ngày nay 
sử dụng đều có tính chất như con dao 
bai lưỡi, trực tiếp và trước mắt thì 
nó tạo ra một sự êm dịu, một sự kích 
thích nảo đó đề duy trí bước phát 
triền kinh tế, chống khủng hoảng ở 
mức độ nhất định: nhưng về cơ bản 
và làu đài nó lại tích lũy những nhàn 
tố làm sảu sắc thêm cäc màu thuần 
vốn có của chủ nghĩa đế quốc. Sở dĩ 
như vậy là vì bọn tư bản độc quyền 
nhà nước cố kìm giữ lực lượng sản 
xuất xã hội hóa cao và đồ sộ trong 
cái vỏ quan hệ chiếm hữu tư nhân tư 
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bản chủ nghĩa ngày cảng thu hẹp trong 
phạm vi một nhóm nhỏ tư bản kếch 
sủ trên cơ sở tăng cường bóc lột giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Điều đó đã và đang làm cho mâu 
thuẫn eơ bản trong xã hội tư bản ngày 
nay càng thêm sâu sắc và sóm muộn 
tất yếu phải được giải quyết theo quy 
luật tiến hóa của lịch sử. 

Chính là xuất phát từ những luận 
điềm về chủ nghĩa đế quốc của Lê" 
nin mà Đại hội thứ XXVII của Đã 
Liên xê đã khẳng định «không một 
«biến tướng®, nào, không một thủ 
đoạn nào của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại có thề hủy bỏ các quy luật phát 
triên của nó, có thề loại trừ được sự 
đối kháng gay gát giữa lao động và 


tư bản, giữa bọn tư bản độc quyền 
và xã hội, có thể đưa hệ thống tư bản 
chủ nghĩa không tránh khỏi điệt vong 
về mặt lịch sử ra khỏi tình trạng 
khủng hoảng toàn diện. Biện chứng 
của sự phát triền là ở chỗ các biện 
pháp mà chủ nghĩa tư bản áp dụng 
nhằm mục đích cũng cõ vị trí của nó 
tất vên sẽ làm cbo các mâu thuẫn năm 
sầu trong lòng chủ nghĩa tư bản ngày 
càng thêm gay gái. Chủ nghĩa đế quốc 
là elủ nghĩa tư bản ăn bám, mục nái 
và đang giãyv chết, là đêm trước của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ® (11). 


(1!) Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cộng sản Liên 


zé, Nxb Sự thà', Hà nội-Nxb Thông tấn sả 
Nô-vô-xtj, Mát-.cơ-va, 1980, tr. 22—=23. 


CÙNG TỒN TẠI HÒA BÌNH..: 
(Tiếp theo trang 98) 


các vấn đề trước mắt cũng như lâu 
đài trong quan Rệ giữa hai nước. Àlột 
lần nữa, chúng ta chính thức tuyên 
bố rằng: Việt nam sẵn sàng đàm phán 
với Trung quốc bất cử lúc nào, bất 
cứ cấp nào và bất cứ ở đâu nhắm bình 
thường hóa quan hệ giữa hai nước, 
vì hòa bình ở Đông Nam Á và trên 
thế giới ®, 


Tồn tại hòa bình giữa các nước có 
chế độ chính trị và xã hội khác nhau, 
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loại trừ chiến tranh xâm lược đang 
là xu thế lịch sử có sức hút mạnh mẽ. 
Kế hoạch hòa bình toàn diện về châu 
ÁA - Thải bình đương do đồng chí Tông 
bí thư UBTƯ ĐCGS Liên xô M.X. Goóc- 
ba - trốp đưa ra tại Via-đi-vô-xtốc ngày 
càng đươc sự ủng hỏ mạnh mề của 
những người có lương tri trên toàn 
trải đất, Trong đà tiền chung không 
thề đảo ngược được của lịch sư loài 
người. chúng ta chàn thành mong mới 
các nước ASEAN sớm cùng chúng ta 
và các nước trên bán đảo Đông đương 
thiết lập lại quan hệ cùng tồn tại hòa 
bình. xây đựng Đông Nam Á thành 
khu vực hòa binh, ôn dịnh và hợp tác. 
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campaign. LƯU VĂN ĐẠT — lxternal Economy, eXportL and import in the 
first siage of the transitional period to seeialim, HOÀNG HIỄN — Peacefu) 
cO-existenee between the two bloes — ASI2AN and Indochina. 


REYUE DU COMAIUANISMEN° 3-— 1987 


EDITORIAL — Edifier mne AÀssemblée nationale vrabùnent cfficaee. NGUYÊN 
HƯU THỌ — LẺ Assemblée nationale—VIIIe I¿zislature, Quelques problẻrmes du 
renouvcau. # +» Vainere les difficultés đang Uimmédiaf, aecomplir les tảches 
econoiniques. NGUƯY ÉN THỊ ĐỊNH — Bien appliquer là loi su /© mariage et la 
lamille. ECHANGE D`' IDBBS — Sur le facleur humain dans Pedification dụ 
soeialisme. THÁI NINH — Renouvyeau de la pensé2: aspeet méthodoloøique, ĐAN 
TAMT—Nouvelles exigenees du travail đe mobilisation chez les ouvriers. LƯU 
VĂN DẠT —Tlelations économiques extérieures,lexportation —T imiportation đan 
Iétape initiale de la période đe transition au soeialisme. HOẠNG THIỆN T— Coexis- 
(ence pacifique entre les deux gro+pes de pavs d` ASEAXN cLd' Tndoechiue, 


REVISTA DEL COMDU.IS3O N* 3— 1987 


ÍDITORIAL — Edificar una Asamblea Nacional vcrdaderamente eficazs. 
NGUYÊN HIỮU THO — Octava Legislatura de là Asamblea Naeional— Ai unos 
problemas sobre la renovación.  # # — “upcrar las: dificu/t8CS 1D rmediuas ý 
realizar exilosamente las (areas eceonómieas. NGUYEN THỊ ĐỊNH — Côn; nụ? 
hien la I2ey đel Matrimonio y la Pamilia. TNTERCAMBIOS DE OPPINIONI= _ 
Sobre el faclor đel hombre cn la edifieación del socialismo. THAI NINH — 
Henoveeión del pensamiento : un aspecto đe la metodologia. DAN TAM—Nuevins 
exigencias en la movilización obrera. LƯU VẤN ĐẠT — Las relaciones econóini- 
Cas cXi€riores y la cxportacion — imperfacióon en la ccpa inicial del periodo 
de transieión al soeialismo. HOANG HIẾN — La coexistencia pacifica enlre 
dos grupos de pafÍses de ASEAN e Indochina. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 3-1987. NĂM THỨ XNNUHI C75) 


[1m c lục 


Xã luận — Này dựng một Quốc hội thật sự có năng lực 

NGUYÊN HỀU THỌ — Quốc bội khóa VIII — mãy vấu đề đôi mới 

* *%* *k— Kliic phục những khó khăn trước mát, thực hiện thắng lợi 
các niIiệm vụ kính tế 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Thực hiện tốt Luật hôn nhàn và pía đình 

Trao đôi ý kiên — Về vai trò nhân tÕ con Người rong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội # THẦN DÌNH HOÀN, NGUYÊN 
VĂN HẠNH, HÀ XUÂN TRƯỜNG. HOÀNG THƯỜNG MINH, 
NGÔ THÀNH DƯƠNG, TƯƠNG L.AI, KHÔNG DOXN HỢI, PHAN 
HIỀN, ĐẶNG NGHIÊM VẠN, ĐẶNG THANH LẺ 

TIIÁT NINH] — Đôi mới tư duy: khía cạnh phương pháp luận 

ĐÀN TÂM — Yêu cầu mới của công Lác vận động công nhàn 

LƯU VĂN DẠT ~ Kinh tế đổi ngoại, xuất — nhạp khẩu trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quả độ lén chủ nghĩa xã hội 

NoUYÊN BÌNH — Quản triệt mấy nội dụng chủ yến theo hưởng tư duy 
mới đã nẻu trong nghị quyết 306 (dự thao) của Bọ chính trị 

DUY NGIH — Đồi mới cơ chế quản lý bảo vệ thực vạt trong nòng nghiệp 

Điêu tra & IỮU HẠNH — Ngành chăn nuồi bò sữa ở Mộc châu đi 
đến đàìu 2 | 

XUÂN HOÀNH — Một điền hình năng động trong Kinh đoanh thương 
nghiệp 

Thư gửi Bộ biên tệp LÊ HÙNG — «Phải giữ gìn Đăng ta thật 
(rong sạch ?® 

HOÀNG LIỀN — Cùng tồn ti hòa bình giữa hai nhóm nước ASEAN và 
Đông dương 

BÙI NGỌC CHƯỜNG ~ Bản chất, đặc điềm và địa vị lịch sử của cLủ 
ngi.ịn để quốc 


Trụ sở Bộ biên tco: 
J. Nguyễn Tượng Thân — là nội, Đây nói: *2051 — 52063 
Trụ sở cơ quan thườanz trú tại miền Nam: 


19. Puạm Ngọc Thạch — T.P. lồ Chí Minh. Dày nói : 25768 — 22040 
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~ Đồi mới là đòi hỏi bức thiết của đất nước và của 
thời đại 
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— Điện và lời chào mừng Đại hội lần thứ YI Đẳng 
cộng sản Việt nam 


—- Những tham luận tại Dại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VI của Đẳng 
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TẠP CHÍ 


CỘNG SẲN 


Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Ờ mm 


ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN 


nhà lãnh đạo lỗi 


lạc 


của Đảng và nhân dân ta 


NGUYỄN VĂN LINH 


Töng bí thư Dan chấp hành trung ương 


đân và quân đội ta kỷ niệ¡n lìn 

thứ 80 ngày sinh đồng chí Lê 
Duän. người học trỏ xuât sắc của Bác 
Hồ vĩ dai, nhà lãnh đạo lỗi lạc của 
Đảng. nhân dàn và quân đội ta. chiến 
sĩ kiên cường của phong trào cộng 
sản quốc tế, phong trào công nhân và 
phong trào giải phóng dân tộc, Là 
chiến sĩ lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, 
đồng chí Lê Duàän đã cống hiến trọn 
đời mình cho sự nghiệp giải phóng 
đản tọc, cho hạnh phúc của nhân dân 
và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Cuộc 
đời gần sắu mươi năm hoạt động cách 
mạng liên tục của đồng chí, từ khi 


l GẢY 7-4 năm nay, Đảng ta, nhân 


Đăng cộng sản Việt nam 


tham gia phong trào yêu nước và đân 
chủ năm 1928 đến khi trái tỉm đồng 
chí ngừng đạp là một tấm Ki ng Sắ nợ 
cho chúng ta noi tneo. 


Đồng chí Lẻ Duận là một chiến sĩ 


cộng san kiến cường. Với lòng yêu 
nước sàu sắc, dòng chí chiến dâu 


không mệt môi chống để quốc và lav 
sai VÌ sự nghiệp giải phóng đàn tộc, 
giải phóng giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động. Lý tưởng và hoài bão 
suốt đời của đồng chí là nước nhà độc 
lập, thống nhất, phòn vinh và trở 
thành một nước xã hội chủ nghĩa. 
nhàn đân làm chủ đất nước, có cuộc 
sống no ấm và văn minh. Lý tưởng 


và hoài bão ấy là lẽ sống, là nguồn 
gốc nghị lực và tỉnh thâu sáng tạo dồi 
đào của đồng chí. Trước những thử 
thách gay gai, đồng chí đều vượt qua. 
Hai lần bị bắt và ở tù, có lúc tính 
mạng bị đe dọa, dòng chỉ đã nều cao 
khi tiết cộng sản chủ nghĩa, giữ vững 
niềm tín sắt đá vào thắng lợi của cách 
mạng. Đồng chí đã hoạt động ở tất cả 
các miền của đất nước, cùng đồng bào 
và đồng chí chiến đấu vượt qua mọi 


khó khăn gian khỏ, hoàn thành 
nhiệm vụ. 
Đông chí Lê Duïn là nhà chiến 


lược, nhà lý luận của cách mạng Việt 
nam bèn cạnh Bắc Hồ và các đồng chủ 
lãnh đạo khác. Đông chí dã góp phản 
cống hiện quan trọng vào sự nghiệp 
xây đựng lý luận của cách mạng nước 
ta. Đồng chí đã cùng dòng chí Nguyễn 
Văn Cừ và các đồng chí khác có sâng 
kiến về tập hợp Lực lượng cách mạng 
trong Mặt trận dân chủ trong những 
năm 1937 — 1939, đựa trên eơ sở rút 
kính nghiệm các phong trào đấu tranh 
rộng rãi của quần chúng nhàn dân 
nước ta hòi bấy giờ. Khi,chiến tranh 
thể giới thứ bai nỗ ra, đồng chí là một 
trong những người đề xuất sáng kiến 
thành lặp Mặt trận thống nhất đản 
tộc phản đế Đông đương thay thế Mặt 
trận đân chú, đề lên hàng đầu nhiệm 
vụ giải phóng đàn tộc, tạm gác nhiệm 
vụ cải cách ruộng đất nhằm tập hợp 
các lực lượng yêu nước đánh đỏ ách 
thống trị của chủ nghĩa thực đàn 


Đồng chí đã góp phản cùng Bác Hỗ 
và Trung ương Đảng chuin bị cuộc 
kháng chiến chống Pháp và trực tiếp 
lãnh đạo cuộc khá ng chiến ở miền Nam, 
Công lào to lớn của động chí Lê Đuần 
là đã cùng với Bác Ilô và Trung ương 
Bắng quyết định dường lối kháng 
chiến chống MỸ, cứu nước, phát triền 
khoa học và nghệ thuật quản sự. chỉ 
đạo cuöc kháng chiến thần thánh của 
nhân dàn và quân đội ta, đưa hại thắng 
lợi lịch sử hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhàt Tô quốc, 


đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Xuất phát từ tư tưởng chỉ đạo của 
Bác Ilô, của Đẳng, đồng chí đã làm 
sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực 
tiên nhằm xác định và hoàn chỉnh 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, từ sẵn xuất nhỏ tiền thắng 
lên chủ ng]ĩa xã bội, khôz:g qua giai 
đoạn phát triên tư bìn chủ nghĩa. Đó 
là các luận điềm về làm chủ tập thể 
xÃ hội chủ nghĩa, về ba cuộc cách 
mạng, vẻ cơ chế Đăng lãnh đạo, nhân 
đân làm chủ, Nhà nước quản lý, V.V. 


Đồng chí Lê Duän luôn Tuôn suy 
nghĩ tìm tòi trong các quá trình chỉ đạo 
cách mang, nhất là trước những bước 
ngoặt của cách mạng và những tình 
huống phức tạp. 

Nêu cao tính thần cách mạng và 
sáng tạo, dòng chí chăm lo bảo vệ sự 
trong sắng của chỉ nghĩa Mác — Lê-. 
nin, góp phản làm cho nó phong phú 
bang những kRỉnh nghiệm của cách 
„mạng nước ta. 


Đồng chí Iê Duần là nhà 1ö chức 
rà lãnh đạo tài năng. Trong quá trình 
hoạt động lâu dài của mình, dòng chí 
luôn luôn coi trọng công tác tò chức. 
Œ các nhà từ Hóa lò (Hà nội) Sơn la, 
Khâm lớn (Sài gòn), Côn đảo, dòng 
chỉ chăm lo góp phản xây dựng chỉ 
bộ. đoàn kết tù nhân, đầu tranh chống 
chế độ giam căm hà khắc của địch, tô 
chức học tập chính trị lý luận, đào 
tạo căn bộ cách mạng. 

Trong thời kỷ Mặt trận dân chủ 
(1937 — 1939), là Bí thư Xử ủy Trung 
kỷ, đồng chí lãnh đạo việc xây dựng 
lại các cơ sở, khôi phục hệ thống tô 
chức của Dăng, tuyên truyền, tò chức 
lãnh đạo quản chúng đấu tranh chống 
bọn phần động thuộc địa và quan lạt, 
cường hào. chong ấp bức bóc lột, đòi 
các quyền dân xinh, dân chủ, chống 
nguy cơ chiến tranh. Dưới sự lãnh 
đạo của Xứ ủv do đồng chi đứng đầu. 
các fÖ chức đẳng sử dụng linh haạt 
các khả năng hợp pháp, kết hợp với 


\ 


đấu tranh của quần chúng, tắng cường 
lực lượng và ảnh hưởng của cách 
mạng. chuần bị đối phó với tình hình 
thay đòi xấu đi. 

Trong thời kỳ kháng chiến chöng 
Pháp, là Bi thư Xứ ủy Nam bộ, rồi bí 
thư Trung ương cục miền Nam của 
Đảnm, người lãnh đạo chủ vếu cuộc 
kháng chiến ở miền Nam, đò¡:g chị đã 
cùng các đóng chỉ lãnh đạo khác tô 
chức và đoàn kết các lực lượng yêu 
nước thống nhất trong %fặt trận dàn 
lọc, tiến hành cuộc chiến đấu anh 
dùng của động bào và quân đội, góp 
phần to lớn đdãnh thắng bọn thực đân 
xâm lược Pháp trong cả nước. 

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, 
đồng chí Lẻ Đuần là Bí thư thứ nhất, 
rò. Tong bí thư Ban chấp hành trung 
ương. đà cùng với Bác Iloö và Trung 
ương !qạnh đạo toàn đảng, toàn dân, 
loàn quán tạ tiếa hành cuộc kháng 
chiến anh hàng, đánh tháng hoàn 
toàn lên dễ quốc xâm lược đầu sỏ, 
đưa dân tộc ta đến thắng lợi oanh 
Hệt, lầp được những chiến công hiền 
hách troa ¿ lịch sử dân tộc Việt nam ta. 

\au thắng lợi chến,: MỸ, cứu nước, 

đồng chỉ đã càng Trung ương Đăng 

lãnh đạo toàn quân. toàn đâu ta bảo 

YỆ toàn vẹn lãnh thỏ của Tồ quốc ta, 

Là chiến sĩ quốc tế kiên cường, 
kiên trỉ nguyên tắc kết hợp sức mạnh 
đản tặc và sức mạnh thời đại, đòng 
chí Lê Duần không ngừng phân đảu 

Cho sự đoàn kết quốc tế của phong 

trào còng sản và công nhân và tất cả 


các lực lượng cách mạng và tiễn bộ 
khác trong cuộc đấu tranh chung 
chống chủ nghĩa đế quốc vì hò:t bình, 
độc lặp dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Đòng chỉ đã góp phần to lớn 
Vào việc xây đựng. củng cố và tăng 
cường đoàn kết hữu nghị và quan hệ 
đặc biệt Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia; củng cố và phát triên sự hợp 
tác toàn điện và tình đoàn kết chiến 
đấu giữa Việt nam với Liên xò và các 
nước khác trong cộng dòng xã hội 
chủ nghĩa. 


Đồng chí Lê Duần là người còng 
sản trung thực, giàu lòng nhàn ái, gần 
gũi nhân dân, hòa mình với quàn 
chúng. 


Công hiến của đồng chí Lê Duïn 
đối với sự nghiệp cách mang của 
Dáng ta và nhân dân ta thật là to 
lớn. Nhàn dân ta mãi mịii 
còng lao của đồng chí, 


nhớ ơn 


Kỷ niệm lần thứ §0 ngày sinh của 
đòng chỉ Lê Duän, chúng ta trần trọng 
gìn giữ và phát huy những di sản quý 
báu của đòng chí, tiếp tục con dường 
của Đảng và cúi Bác Hồ kính yêu, 
chăm lo tăng cường sức mạnh doàn kết 
nhất trí của toàn đăng, toàn quản và 
toàn dàn chung quanh Ban chàp hành 
trung trơng Dáng, ra sức phản đầu 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hỏi VI cu: Dàng. đưa sự nghiệp cách 
mại về vang cúa( nhân dân ta vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, tiễn lên 
giành những thắng lợi mới. 


Xã luận 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRONG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊN KINH TẾ=XÃ HỘI 


I\Q.VG những năm qua, đưới sự lãnh dạo của Đăng, lực tượng khoa 

học, ÑÙ thuat nước ta đã lớn lên 0à có những đóng góp nhàit định ào 

sự nghiệp vàu dựng Đà báo pệ Tô quốc. Cán bỘ khoa học, Kỹ thuật của 
chung ta hiện na có Rha nàng tiếp Phụ bà nhanh chóng làm chủ được kỹ 
lhuật bà công nghệ liền tiền của thế giới, đã đạt được những thành tựu đáng 
tự hào trong nghiên cứữt 0d ng đụng, các giống cau trồng. 0át nuôi, các công 
nghệ mỚi, pặt liệu mới, đồi mới san phầm, góp phần đáng kề 0ào phát triền 
nódttt nghiệp, gi4i gui những Rhó khan pề nàng tượng, giao thông nân tái, 
nrgtty¿1t liệu, pặt liệu, trang bị, phụ tùng Thay thế 0.0. Nếu đirược lộ chức bà sử 
dụng hat tòi, đội ngũ nà còn có thề có nhiều công hiến to lớn hơn nữa. 


Ty nhiên, cách mạng Nhoa học — hÙ thuat ở nước ta nản chưa thê hiện 
FØ DĐ [rẺ hen chói của nó trong cuộc sống. Nhoa học, RÙ thuật chưa lhực sự 
ld căn cứ cho các quiuết định quan trọng pề phát triền kinh tế — và hội. Dã 
có được bao nhiều người, bạo nhiều cắp nụ dựng thâu rõ sự búc bách phải 
lan khoa học, ÊÐ thuật làm dòng lực quan trọng dề tạng trường kính Fễ Đà 
dai dựng da hoi nạn mình, hạith phúc 2 Mặt khác, lực lượng Nhoa học, KD 
[huat cũng chữa pươn lên đáp trng có hiệu qua những yêu cầu lo lớn, cấp 
bách eúđ Ninh tế 0à Ñ hội; HỘI số hoạt động khoa học, kỹ thuật chưa lập 
run? hưởng Đề các tực liều hinh tệ — xã hội chủ 0ều nhải. Tác động của 
khoa học, EÙ thuật Trong cuộc sống thực tiền, đo đó, chưa mạnh mề. 


Đại hội Thứ VI của dang, mIỌI làn nữa lại nhân mạnh ĐỆ trí Phen chói 
của cách mạng khoa học — RÙ thuật, chỉ rõ “trong điều kiện Thể diới (ng 
lien nành do giải đoạn tmỚI của cuộc cách mạng khoa học — Fÿ thuật bả 
qua tinh hình Thực tế của nước ta càng thủy rõ sự Đức bách phái làm cho 
khoa học, Âf thuật thải sự trở thành mối dộng lực to lớn dày nhanh quả 
Irinh phát triền Ninh lế — Aã hội của đặt nước » (1). 


Thaủu sHÓE lính thân Nghị quyếi Dạt hội thứ VÌ của Dịng, các hoại 
độn khoa học bà ÊÙ thuật phái hướng pdo phục 0ụ ba chương trình kính tế 
lớn: lương thực — thực phầm, hàng tiêu dùng pà hàng xuất khâu. Nhoa học 
dd hội. Khoa học tự nhiên, khoa học RŨ thuật kết hợp chải chế nởới nhau, 
ni m mục Hiệu Hồng quát cầu những năm còn lại của chặng đường điu Hến là 
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(I) Hảo cáo chính trị của HBCIHTUD tài Đại hội VỤ, Tạp chỉ Cộng sản, $số 1-19S7, tr. 51, 


ồn định mọi mặt tình hình kinh lế — xã hội, liếp tục râu dựng những liền 
đề cần lhiếi cho piệc đầu mạnh công nghiệp hóa vã hội chủ nghĩa trong chăng 
đường/ liếp theo ma phải triền. Tũt cả phái lập trung lực tượng giai quyi 
những 0uãn đề khoa học, kỹ thuật cấp bách, có hiệu qua Thiết thực đề nâng 
cao rõ rệt năng suất Íao động, chất lượng 0uà hiệu qua của nên kinh lế quốc 
dân. Hoạt động khoa học pà kŨ thuật không chỉ dừng lại ở các khảu nghiên 
cứu — lriên khal, không chỉ đóng khung ở các 0piện, các trường mà phải đi 
sâu 0ào lừng nhà máu, từng cảnh đồng, phải thu hút hàng triệu quần chúng 
lao động. Có nhàn nhanh các điền hình liên liền oề áp dụng khoa học. kỹ 
thuậi ra điện rộng mới nàng cao được năng suất lao động A+ã hội, hiệu quả 
của nền kinh lễ quốc dân, mới thề hiện rõ 0ai lrò (động lực to lớn? của 
khoa học, kỹ thuật uà 0ị trí then chốt của cách mạng khoa học — Kỹ Lhuật 
lrong cuộc sống. 


Cuộc cách mạng khoa học — kŨ thuật trên Lhê giới hiện đã bước sang giai 
đoạn mới. giai đoạn cách mạng 0è công nghệ, đang lác động s&u sắc đến 
lun bộ các lĩnh 0ực hoạt động của + hội loài ngtười. 


Bắt cứ nước nào khi xác định chiến lược phíi triền của mình cũng phải 
tính đến 0uiệctranh thủ thành lựu cách mạng khoa học — kỹ Thuật đề dàu 
nhanh sự phái triền kinh lễ — xã hội Ninh nghiệm thể giỏi cho thấu sức 
mạnh kinh lễ của mội nước ngàu nay phụ thuộc chủ yêu sáo khả năng tiếp 
thu và vận dụng thành tựu của cách mạng khoa học — kỹ thuật. 


Đối 07ứi mước ta, cách mạng khoa học — Kí thuật sẽ tạo ra những liêm 
năng la lớn cho phép đL nhanh 0à rút ngắn con đường công nghiệp hóa xả 
hội chủ nghĩa, bỏ qua những bước không thích hợp 0ớti thời đại ma nhiều 
nước phát triền đã trải qua. 


Búo cáo chỉnh trị của DCIITILĐ lại Dạt hội VI chỉ rõ: «Trên cơ 
SỞ những piệc đã làm được, cần xúc tiền bà hoàn thành oiệc vác định chiến 
lược phát triền khoa học và kỹ thuật !ìm luận cứ khoa học cho chiết 
lược phút triền kinh tế — xã hội nà định hướng cho công lác khoa học kỹ 
lhuật 3. 

Chỉnh sách khoa học, kỹ thuất của Đăng thực chất là chính sách phát 
triền kinh tế — xã hội bằng khoa học 0à Kỹ thuật. 


Do la oiệc lựa chọn cách Œỉ, con đường đi hích hợp nhất dề nhanh 
chóng xóa bỏ nụheo nàn lạc hạu, du mạnh sự phát trên Rính tế — vũ hội 
[rên nguyen lác kết hợp tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội với vận 
dụng thành tựu cách mạng khoa học — kỹ thuật thế giới. Diều có Ú 
nghĩa quyết định ở đâu là lựa chọn và làm chủ các công nghệ tiên tiến 
thịch hợp. nhành chóng khác phục lình trạng lạc hàu phô biến pề RÐ Lhuai 
0ä công nghệ của ta hiện này đề khai Phác có hiệu quả nhất nguồn lài nợ nên. 
Bức động cửa đặt nước 0à lích cực than gia quá trình phản công lao độnh 
quốc !°. 


Trong oiệc dồi mới nà phát tiền kỹ thuật và công nghệ của đãi nước, 
Chúng ta kết hợp công nghệ hiện đại ới hiện đại hóa công nghệ truyền Phóng; 
chú trọng sử dụng các công nghệ tiên liền, 0ới quu mô oửa 0à. nhỏ, Hiếu hao 
íf oật tư pà năng lượng, í! hoặc không có phế hải, đầu từ ít, có ha nàng 
Ihu hồi nà quan nòng 0oốn nhanh, tạo nhiều chỗ làm 0iệc, thu hút nhiều lao 
động, sử dụng diưtc các nguồn nguyên liệu; 0ật liệu lại chỗ, tàng khả năng 
Audi khàu 0à giảm nhập khâầu. : 


Yêu cầu cơ bản của đồi mới kỹ thuật oà công nghệ là tính hiệu quả và 
tính thích hợp. 


Cần tập lrung xảu dựng ouà thực hiện chính sách kỹ thuật và công 
nghệ quốc gia thống nhát. Chính sách ấu là luận cử quan trọng cho chiến 
lược 0à kế hoạch dải hạn ptái triền kinh lế— xả hội ; nó phải được thê hiện 
lrên qui hoạch dầu tư xôât/ dựng cơ bản, trong bố Irí cơ cấu sản xuất, Trong 
Điệu nhập kỹ thuật 0.0. Chính sách ău là chỗ dựa của các hoạt động khoa học 
uà kỹ thuật. 


Cần thề chế hóu oiệc tham gia trực liếp của lực lượng khoa học, kỹ 
thuật uào các quá trình chuần bị 0uà quyết định đầu lư, nhất là đầu tư nhập 
kỹ thuật. Cần thực hiện chế độ giám (định công nghệ, hoàn thiện chế độ 
quản l các xí nghiệp uà quản lú kỹ thuậi, hướng hoại động khoa học 0ò kỹ 
thuật uào 0iệc đồi mới công nghệ, tăng cường đào lạo oà bồi dưỡng lực lượng 
lao động kỹ thuậi, nàng cao trình độ hiều biết khoa học, kỹ thuật của nhân 
dân lao động. 

Đồ ouận dụng những thành lựu của cách mạng khoa học — kỹ thuật thế 
giới 0uào 0iệc đòi mới ÑÐ thuật ðì công rghệ. nhanh chóng nâng cao trình độ 
khoa học, KŨ thuật của đi nước, chúng tạ cần lích cựa tham gia chương 
trình tông hợp tiến bộ khoa học—-kỹ thuật (heo các hướng tru liên của 
Hội đông tương trợ kinh tế : đồng thời mở rộng 0à lận dụng cúc mối quan 
hệ hợp lúc quốc lế pè khoa học — kỹ lhuật, kết hợp 0ới hợp tác oề kinh lẽ, 
trước hối 0ởi Liên xô pàì các nước xã hội chỉ nghĩa khác, tạo điều kiện đề các 
cán bộ khoa học, quan TỦ sản xuất 0à kinh doanh liếp xúc có hiệu quá uới 
thỏng lìn quốc lễ ðà các thành tựu mới nhất oề khoa Lọc, KŨ Thuật oà kinh lẽ 
thế qiới. 

Từ nhiều năm này, Chất lượng sản phâm sút kém còn là băn đề lớn 
chưa khúc phục dược. Chút lượng nhiều loại sửn phầm luôn luôn không òn 
địt, bạ đang có tt hưởng liếp tục su giảm, ngài cả một số mặt hàng dã 
đirợc cáp đâu chất lượng cũng Phóng tự tr được chất lượng nhị rước. 
Nặt khác, các hàng giả trong Tĩnh pực liều chìng nản tiếp lục phát triền do 
buông lòng quán TỤ ðda mọi phản do thiểu hàng hóa đồ thỏa mãn nhụ củu 
„ họi. 

( hút lrượyng san phtm thấp Fêm Đà giam sút làm căng Thang thêm nhụ 
cầu vã hội 0à đời song, gà nen lăng phủ tài nguyên, bạt lư, năng lượng mà 
luo động vã họi, lam mất đạn khả nàng cạnh tranh trên Lhị trường thế giới, 
dính) hưởng lớn đến Âm ngạch xuất Rhủùu. 

Ứ¡ bẠi/, cìn có chính sách mạnh mẽ 0à có hiệu qua đổi pới păn đề chất 
lượng sản phầm, coi iệc ôn định và nâng cao chất lượng sản phầm là 
một nội dung chiến lược trong chính sách kinh tế của Đảng yà Nhà 
nước. Chính sách dó bao gồm Điệc đầu tr heo chiều sâu đề đồi mới oà nàng 
cao trình độ Bị Thuật, công nghệ ca bao đảm cùng ứng pậi lư, thiết bị, năng 


lượng. tiền oốn trước hét cho các lĩnh 0nực sản xuất trọng uều của nồn kinh 
tế quốc dàn ; hoàn thiện pà tăng cường công tác quản lý kinh lễ, xả hội, khoa 
học 0à ÿ thuật, trợ g'd thích dáng đổi 0uới sin phầm có chất lượng tốt 0à 
khău giá đối uới sản phàm kém chất lượng. lỗi thời ; thực hiện chẽ độ thưởng 
Đà phại 0ê chất lượng sản phầm, đầu mạnh hoa! động tiêu chuần hóa. bảo 
đam đồ lường 0à giản lú chả! lượng sản phầm : tàng cường sự lãnh đạo 
của Dáng, sự quản lÚ của Nhà nước đối uới chất lượng sản phầm. 


* 


Đồi mới quản lý kinh tế và quản lý khoa học — kỹ thuật /a 
điều kiện thiết uéu đề cho tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhanh chóng đi uào sản 
xuất à đời sống, trở thành yêu =ầu nội tại của sản xuâi. Một Irong những 
yêu cầu quan trọng 0ề đồi mới tư đu pà đồi mới cơ chế quản lÚ kinh tế trước 
hết là khắc phục cách làm ăn không coi trọng năng suất, chất lượng 
và hiệu quả, không coi trọng liền bộ khoa học, kỹ thuật trong nền kinh lế 
quốc dàn. 


Báo cáo chính trị của BDCHTƯĐ tụL Đạt hội Vĩ đã chỉ ra rãi xác đáng : 
khoa học 0à kỹ thuật có là động lực hay không, điều đó tùu thuộc mội phần 
quan trọng 0ào cơ chế quản TÚ. Cơ chế quản lú quan liêu bao cấp không thật 
sự quan tâm đến hiệu quả si xuất 0à chất lượng sản phầm nên đã kìm hãm 
giệc áp dụng liền bộ khoa học, kỹ thuậi. Trong cơ chế mới, hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lừ công lác kẽ hoạch hóa đến các chính sách 
kinh lế cụ lhè, đều phải thề hiện nhất quán chính sách phát triền kinh lế — 
+4 hội bằng khoa học và kỹ thuật. Nó đòi hồi người quản lý phải quan 
lam đầu đủ đến hiệu quả kinh lế. Do đó, phải hết sức coi trọng 0iệc quản 
lỷ kỹ thuật, gđuan tâm đến các định mức và cbỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật 
của sản xuất, phấn đấu giảm liêu hao oật tư, năng tượng tà lao động xã 
hội, ồn dịnh uà nàng cao chất lượng sản phầm, nàng cao hiệu quả kinh lễ — 
44 hội. Từ đó, bát buộc người quan TÚ phưi chỉ D đến tất cả các mặt. kinh tế, 
kỹ thuật, xã hội, mi Irường trong mỗi phương án phúi triền kinh lế, phải 
dp dụng các quá trình công nghệ liền liền, các sáng chế, sáng Fiễn, bí quyết 
Đà các giải pháp khoa học — ÂD thuat khúc. 


DL đôi oới doi mới quản TÚ Rình tế, phải đồi mới ðd hoàn thiện quản TÚ 
khoa học — RŨ thuật heo hướng xóa bộ cơ chế quản lý hành chỉnh quan 
liêu, chuuên sang cơ chế mới lắu chát lượng bà hiệu qui của hoạt động khoa 
học kỹ Lhugi làm thước đo trình độ quản TỤ. Cơ chế mới sẽ thực sự động 
piền nhiệt tình. Irách nhiệm 0à sức sáng lạo của lực lượng khoa học bà Kỹ 
thuậi, thúc dầu đưa nhanh thành tựu khoa học 0a liên bộ kỹ thuật ào sản 
xuất nà đời sống. Nó mở rộng quyên tự chủ của các cơ sở nghiên cứu — triền 
khai trong piệc xâu dựng 0d thực hiện kẽ hoạch khoa học, RÐ Lhuật. Vỏ áp 
dụng rộng rãi phương thức kụ kết hợp đồng, các hình thức liên Kết, lien 
doanh 1a các cơ quan khoa học bởi các cơ sở sửn vuất kinh doanh. 

Kế hoạch hóa công lác khoa học, kỹ Thuật tho các chương trình tiến bộ 
khoa học, Kỹ thuật có mục liêu là môi phương thức quan Tỷ liền bộ cần 


được hoàn thiện bà oận dụng có hiệu quả hơn, nhằm tập trung tiềm lực giải 
quyết! nhanh chóng, dứt điềm, có hiệu quả các nhiệm 0ụ đặt ra ĐỀ đổi mi 
còng nghệ, đồi mới sản phản, nàng cao chất lượng sạn phầm, rút ngần chư 
Irinh Rhhoa học — sản xuấi. Việc Rẽ hoạch hóa nàu khắc phục được tình trạng 
cäp phát kinh phí, pạt lự không gần oới Fết quả cuối cùng pà hiệu quả của 
công tác nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, hình thành phương thức thích hơn 
đề huy động điược nhiều hơn các nguồn pốn từ sản xuấi cho công tác khoa học 
0d ÑÐØ thuật. 

sắp tếp lại các Điện, các cơ quan nghiên cứu — triền khut lrên quan 
điềm tông thê nên Rinh lẽ quốc dân là một yêu cầu rất bức bách. Có nghĩa 
la can khác phục quan điềm chía cát, khép kín Irong bố trí, sử dụng lực 
lượng khoa học, kỳ thuật. Mi cơ quan nghiên cứu triền khat chịu Irách 
nhiệm phát triền mội lĩnh pực khoa học nhất định, phục pụ chung nền kính 
[ở quốc đản. phải được ồn định oề chức năng, nhiệm pụ rong một thời gian 
dưi đề xả dcựưng 0à phát triền lực lượng. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng trọng lĩnh pực khoa học Kỹ 
thuat la nhàn tố quyết định dò phát hú oai trò động lực của khoa học nả 
bÙ Lhuảt trong phát triền kính tế — xã hội. Các cấp nụ đảng lừ irung tương 
đên địa phương 0à cơ sở cìn coi piệc đâu nhanh tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật rong sản xuất Đầ đời sống là mọt trong những nội dụng lãnh dạo 
ch tyều của mình, làm cho chính quyền các căp. môi cán bộ, môi đảng Diên 
thi người dân lao động trên cơ sở nhận thức đu đủ 0à sàn súc niàì ra sức 
cứng dụng ròng rải các thành tựu khoa học, kữ thui, từng bước hình thanh 
phòng trảo quần chúng mạnh mẽ liền quản bào mại trận khoa học — kỹ thuật 


Ga 


THÍ HIỆN BẦY 8Ù TRÔNG THỰC TẾ $Ự THỐNG NHẤT 
(IỮA (HÍNH SÁUH KINH TẾ VÀ (HÍNH SÁCH XÃ HỘI 


Ự thống nhất giữa chính sách kính 
tế và chính sách xã hội là văn 
đề có tính nguyên tác của chú 
nghĩa xà hội. 


Trong chủ nghĩa xã hội, Không thê 
nào quan niệm được mội sự phát triên 
kinh tế tách rời hotc bỏ xa sự phát 
triên tronø lĩnh vực xã hội và ngượẻ 
lại. Bởi vì trìnà độ phát triển Kính tế 
là điều kiện vặt chất dè thực hiện 
chính sách xã hội, nhưng những nìịc 
Hều xã hỏi lại lÀ nmìịnc đích của các 
hoạt dòng kính tế, Không thê đòi hỏi 
thỏa mãn như cảu cao hơn múc sản 
xuất cho phép, những trong chủ nghĩa 
xã hội. phát triền kin!: tế là đề thỏa 
mãn đây đủ nh cầu vặt chất, văn hóa 
ngày Càng cao của nhìn đàn lao động 
và lĩnh vực xã hội chính là nơi thê 
hiện nhĩng kết quả của hoạt động 
kinh tế, thà hiện bản chất nhân đạo 
và tỉnh hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội 
SỐ với chủ nghĩa tư bản, Từ làu C, Mác 
đã đánh giá cao quan điềm thời eö 
đại coi con người bao giờ cũng là mục 
dích Của sản xuất và phê phán thế 
B!ỚI tư bản chủ nghĩa trong đó són 
TU đươc coi là mục địch của con 
người, và sự giàu có. mục đích của 
Sản xuất. Hơn nửa, ngày trong từng 
hoạt động kinh tế, các chính sách xã 
hội hên quan đến lợi ích thiết thàn 
_€ủA ngưẻi lao động trực tiếp tác động 


đến năng suất, chất lượng và hiệu 
quá. Quan hệ giữa kính tế và xã hội, 
giữa chỉnh sích kinh tế và chính sách 
xã hội là quan hệ biện chứng. Chúng 
tác động lăn nhau, thường xuyên và 
trực tiếp. Chúng thống nhất hữu cơ 
với nhau. bởi ceä hai đều thống nhất ở 
eon người :€on người vừa là mục tieu 
vựic là động lực của sẵn xuất ; có phục 
vụ con người mới phát huy mạnh mẽ 
được yêu tố con người;con người 
càng được phục vụ tốt càng trở thành 
động lực to lón, oi nhẹ chinh sách 
xã hội là bạn chế hoặc làm mái đi 
động hrc quyết định nhất là động lực 
nhìn tổ eon người [rong sẵn xuất và 
trong sự phát triển xã hội nói chư:£, 

Gòn nzười bạo giờ cũng là động lục 
chủ vếu và linh hón của mọi sự tien 
bộ xã hội, ngay cá trong điều kiện thể 
giới ngày nay đang tiến nhanh vào 
giai đoạn mới của cuộc cách mạng 
khoa học —kỹ thuật. Khoa học và kỹ 


thuật trong tav bọn hiếu chiến 
đang đe đóa cả loài người. hoa 


học và kÝ thuật phục vụ con "ưười 
trên tế giới ngày nay dang làm nên 
những việc phí thường, tạo ra năng 
suất lao động tuyệt vời, Khoa học và 
kỹ thuật cũng phải thật sự trở thành 
một động lực to lớn thúc đầy nhanh 
quá trình phát triên kính tế — xã hội 
của nước ta. Mặc đủ thế, lao động sống: 
con người vấn là nhân tố quyết định, 
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Chiến lược phát triền Kinh tếTxã hội 
của các nước xã hội chủ nghĩa do 
vậy đều bao gồm cả việc thì hành 
những chính sách xã hội tích cực. 


Không phi chỉ ở nước ta đang còn 
phân đấu hết sức gian khổ dễ xảy 
dựng những tiền để cần thiết cho việc 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, tạo dựng cơ sở vật chất KỶ 
thuat cho chủ nghĩa xã hội, mà ngày Ở 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác đã có nền kinh tế phát 
triền đựa trên những thành tựu kioa 
học —kỹ thuật hiện đại, con người văn 
ở trung tâm của các quả trình xã hội; 
lợi ích, đởi sống và những khủ năng 
phát triền toàn điện của con người 
văn là những giá trị lớn nhảt. Đỏ là 
vi ®xã hội xã hội chủ nghĩa không thê 
hoat động có hiệu quả nếu không tìm 
ra những con dường mới đẻ phát huy 
hoạt động sáng tạo của quản chúng 
trong tải cả các lĩnh vực của đời sống. 
Những mục tiêu lịch sử càng lớn lao bao 
nhiều thì sự tham gia sốt sáng trên tỉnh 
thần làm chú. có trách nhiệm, có Ý 
thức và tích cực của hàng triệu người 
vào việc thực hiện những mục Liêu đó 
càng quan trọng bấy nhiều » Œ), 
(háăm lo chợ con người, nàng Cao vai 
trỏ của nhìn tố con người phải Hà 
môi quan tâm bàng đâu của chúng: tí, 


Chính vị vạàv mà Nghị quyết Đại 
hội thứ VI của Đang ta dã ghỉ rò: 
củng với việc thực hiện các chính 
sách kinh tế, cần phái Sa đựng Đà 
Lò chức thực hiện niuội cách thiết Phực 
0Œ CÓ hiệu quá các chỉnh sách vũ hội... 
Cói nhẹ chính sách xã bội cũng là coi 
nhẹ Xêu tØ €on người trong sự nghiệp 
xây dựng chú nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc » ©), 


* 


# Chính sách xã bội nhằ¡n phát huy 
mọi khả năng của con người và lấy 
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việc phục vụ con người làm mục dịch 
cao nhất ? (3). Chính sách xã hội không 
phải là những biện pháp vụn vặt; 
chắp vá, nhất thời mà bao trùm mọi 
mặt của cuộc sống con người: điều 
kiện lo động và sinh hoạt, giáo dục 
'à văn hóa, sức khốc và nghỉ ngơi; 
quan hệ gia đình, giai cấp và dàn 
lộc v.v. Chính sách xã hội là chính 
sách về con người, trước hết là con 
người lao động. phục vụ trực tiếp và 
tích sực hóa eon người lao động, tạo 
ta động lực ngày càng to lớn cho sự 
nghiệp xảy đựng chủ nghĩa xã hội, dem 
lại hạnh phúc cho con người lao động. 
Cho nên cần có chính sách xã hội cơ 
bản, làu đài và xắc định những niườm 
vụ, múc tiêu phù hợp với yêu cầu, khả 
năng trong môi giải đoạn, môi chuộng 
đường. 

lai bội thứ VIcủa Đẳng đã để ra 
năm điềm lớn về chính sách xã hội ở 
nước tu :kế hoạch hóa dân số, giải 
quyết việc làm cho người lao động; 
thực hiện công bằng xã hội, lõi sống 
€Ó văn hóa, bảo đảm an toàn *ã hội, 
khôi phục trật tự, kỶ cươug trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo 
đắp ứng các nhủ cầu giáo dục, văn 
hóa, bảo vẻ và tĩng cường sức khóe 
của nhân đân;xây dựng chỉnh sách 
bảo trợ xã hội; thực hiện đúng chính 


sách giai cấp và chính sách đàn tộc. 


Đó đều là những vấn đề cơ bản, 
làu đài, có ý nghĩa chiến lược, phải 
tiến hành từng bước và có trọng điềm, 
Nhưng trong tỉnh hình vừa qua chúng 
ta đã coi nhẹ chính sách xá hội và 
phạm những sai lầm, khuyết diềm 
nghiêm trọng trong quản lý kinh tế 
và quan lý xã hội, những vấn đề đó 
đều đã trở nên cấp bách; thậm chỉ có 
những mặt hết sức cấp bách. 

— Nãũ hội nào cũng có cơ cấu giai cấp 
của nó, nhưng chúng ta chưa có kế 
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(ÙD_ Cương linh. Điều lệ ĐCS Liên xô, Nxb 
Sự thật, Hànội: Nxb Thô nợ tấn xã Nỏ«=vô« XU, 
Mát-xeơ-va, 1986, tr, 32. : 

(2), (3) Nghị quyết Dại hội VI của Đẳng. 
Tạp chỉ Cộng sản, só 1-1987, trụ 122 


hoạch chủ động xây dựng eơ cấu giai 
cắp của xã hội mới, cho nên cần phải 
xúc tiến điều tra cơ bản, nắm chắc 
eơ cău giai cấp và xã hội hiện nay 
của ca nước và trong từng dịa phường 
đề có chính sách và biện phấp có hiệu 
quả xảy đựng toàn điện giai cấp công 
nhân, giai cấp nòng đản tập thê và 
làng lớp trí thức xã bội chủ nghĩa, 
làm cho nền tảng chính trị T— xã hội 
của xã hội mới ngày càng vũng chắc, 
Không thể đề kéo đài mài tình trạng 
những lực lượng trụ cột của xã hội 
mới chẳng những không được uu đãi 
mà ceön bị thua thiệt nhiều so với 
những lực lượng khác. Biết bao nhiều 
văn để quan hệ tới lợi ích tỉict thân 
của mới giai cẤp và môi tàng lớp xã 
hội đang chờ được giải quyết thỏa 
đắng. nhất là xử lý mối quan hệ giữa 
lợi ích các giai cấp và các tìng lớp 
xã hội hiện nay. 


Về chính sách dân tộc cũng vày. 
Vấn đề. khá cắp bách là phát tầng 
cường đầu tư và có chỉnh sách eụ thể 
về các mặt kinh tế — xã hội dễ phát 
huy khả năng của miền núi về xây 
đựng kinh tế, văn hóa và chăm lo đời 
sông của đồng bào các dàn tộc tại 
cho cũng như đồng bào từ bơi khắc 
đến. 


Lỗi sống xã hội chủ nghĩa chỉ có thê 
được hình thành và phỗ biến trong 
xì hội trên cơ sở những tiên đẻ vật 
chất và văn hóa của nó ngày càng 
được củng cố. Nhưng hiện nay, do 
buông lồng quản lý quá lâu, chẳng 
những nhiêu giá trị do cl:úng ta dày 
công xây dựng đang bị xói môn mà 
ngay cả pháp luật và nhiều nẻên nếp sơ 
đẳng, tôi thiều của cuộc sống cộng 
động nói chung cũng không được tòn 
trọng. Vị vậy, cân phải cấp bách khôi 
phục nền nếp sống và làm việc theo 
pháp luật, khôi phục trật tự, kỸ cương 
trong mọi hoạt động của Nhà nước và 
sinh hoạt xã hội v.v. 


Trong hàng loạt vấn đề xã hội cấp 
bách như thế, đạc biệt nôi lên những 


vấn đề có tầm quan trong hảng đầu 
đề ồn định tình hình kinh tế, xã hội. 


Đó là Kế hoạch hóa tân sò 0à giải 
qtuyết piệc tìm cho nụyười lao động. TỶ 
lệ phát triền đân số hiện nay văn là 
2,192 đang gây súc ép tại hại đói 
với nèn kinh tế. Nếu không giảm 
đần tý lệ này xuống và tiến tới ngừng 
tăng đân số vào vài ba chục năm đâu 
của thế kử XXI thì nước ta khó mà 
ra khỏi nghẻo nàn và lạc hàu. Cho 
nên, các cắp đẳng, chính quyền và 
đoàn thê phải chỉ đạo thật chặt chẽ 
và thưởng xuyên cuộc vận động sinh 
để có kế hoạch, phấn đấu hạ bằng 
được tỷ lệ phát triển đân số đến năm 
1990 xuống 1,75, coi đó là điều kiện 
quan trọng đề tăng thú nhập quốc dân 
trên đầu người, đề thực hiện các mục 
tiêu kinh tế—xã hội đệ ra cho những 
năm còn lại của chặng đường dàu 
tiên, 

Bảo đảm việc làm cho người Hio 
động. trước hết là ở thành thị và cho 
thanh niên là nhiệm vụ kinh tế — xã 
hỏi hàng đầu hiện nay và trong những 
năm tới. Yêu cầu lúc này là «việc 
làm đầy dũ” rồi tiến lên, ở chặng 
đường tiếp theo là Š việc làm hợp lý 
và có hiệu quả®, Cùng với việc sử 
dụng tốt tài sản cô định, tiết kiệm 
nguyên liệu, năng lượng V.V, sử dụng 
cho hết số người làm việc là con 
đường thênh thang dễ tăng năng suất 
lao động xã hội. Ở nước ta hiện này, 
mở mang ngành nghề tại chỗ, phần 
công và phân bố hợp lý lao động trên 
từng vũng linh thỏ và trong cả nước, 
hợp tác quốc tế về lao động v.v, 
bằng mọi cách chúng tà cá Nhà nước 
và nhân đân — cố gắng tạo thêm việc 
làm chính đẳng đề làm ra thật nhiều 
của củi cho xã hội và dễ mọi người 
lao động đều có thề sống no dủ bàng 
lao động chân chính của mình, 


Song song với bảo đảm việc làm là 
ồn định đời sống của nhàn đàn lao 
động, trước hết là của những người 
ăn lương. Nhân đân lao động đang có 
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những nhu cầu cấp bách về vật chất 
và văn hóa, của bản thân họ và của 
gia đỉnh họ, Chí riêng vẻ đời sống vật 
chát cũng dời hói thực hiện đồng bộ 
hàng loạt biện pláp có hiệu quá về 
sat Xuất và phản phối lưu thông, 
nham từng bước lặp lại cần đối giữa 
khỏi lượng hàng hóa và khỏi lượng 
tiền tệ trên thị trường, Trước nít là 
hãm bớt lạm phát và nhịp độ táng ca. 
Trong khi giá cả chưa ôn định, có chế 
trả công lšo động phải là cơ chẻ động. 
Chính sách Hiển hương phải đáp ứng 
yêu cần cấp bách là báo dịn tiền 
lương thực tế của người ăn lưon:. 
Trên cơ sở phát triển san xuất, nhà 
nước năm quý hàng hóa, nhất là hàng 
hóa thiết yêu và có phương thức bàn 
thích hợp đề người ìn lương mui 
được hàng hóa cần thiết, Cùng (rên 
Cơ sở phát triên sản xuất, tăng thênt 
Ehứ nhập quốc dân, chúng ta từng bước 
mở rộng quỹ tiêu đừng xí hội dành 
cho việc phát triển giáo dục, y tế, văn 
hóa, xày đụng. sứa chữa nhà ở và 
các sự nghiệp phúc lợi xà hội khác. 

Một vấn đề nóng bóng nữa là (hực 
hiện công bằng ®ã hội phù hựp bởi 
điền tiên Thực tế hiện nay. Đời sóng 
eon nhiêu khó khăn, nhàn đân ta sản 
sàng khe phục những khó khăn ấv‹ 
nhưng không chấp nhận được tỉnh 
Irang bắt còng xã hội cứ tiếp tục tòn 
tại vÀ nớ ròng, Một nguyên tác cơ 
bán cua công bảng xã hội là phân phối 
theo Fao động. Cần bảo đấm cho người 
lao đệng có thụ n':ập thỏa dáng theo 
kết quả lao động của họ, xem xét và 
điều chính lại chính sách phân phối 
và chính :ách tiêu đùng. Chúng ta tòn 
Irọng lợi ích chính dáng của những 
hoạt động kính doanh, dịch vụ hợp 
pháp, có ích cho xấ hội, Chúng tú 
phái tiến hành thàng lợi cuộc vàn 
dòng lớn chống tiêu cực, làm lành 
minh hóa xã hội. Quyết ngàn chặn và 
xử lý nghiêm khác, bắt nộp lại quỹ 
công tất eä mọi thủ nhạp bắt chính 
sửa bất cứ at, nghiêm trị tát cá mìọi 
ke phạm pháp bát kỷ ho ở cương vị 


nào. Mọi người đều bình đẳng trước 
pháp luật. Xã hội mới bảo đảm công 
bằng về quyên lợi và nghĩa vụ đối 
với mọi cóng đản, Đan viên và cán 
bộ càng phái gương máu trong lối 
sống, chức vụ càng cao càng phải 
gương màu. Không a¡ có quvẻn tự ban 
cho mình hoặc hương những đặc 
quyền, đe lợi, Phải bò nưay những 
chế độ cung cấp, trang bị phương tiện 
sinn hoạt, V.V. do các ngành, các địa 
phương tự ý quy dịnh, trải với chế 
đò chung. Chúng ta còn nhiều khó 
khăn, phải chịu thiểu nhiều thứ, nhưng 
không thẻ thiểu công bàng. Là lý 
tưởng cao cá, là khái vọng, là động 
lực duu tranh của nhàn đàn lao động 
bao đời cho một xã hội tốt đẹp. cêng 
bang xã hội phải được thể biện từng 
bước, ngày càng rõ ràng và dầy đủ 
trong xã hội ta đang tiên lên chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Trong phát triền kinh tế và đe phát 
triền kinh tế, chúng ta phải tạo ra 
được một bước ngoặt trong việc thực 
hiện các chính sách xã hội phục vụ 
con người và phát huy nhàn tố con 
người. Vừng ngành, từng địa phương, 
từng cơ sơ, lừng người đêu phải hét 
sức chủ động giải quyết lấy những 
vấn đề xã họi của mình, giành tl:ang 
lợi từng bước. Khic phục thải độ coi 
nhẹ chính sách xã hội. Bởi vị coi nhẹ 
chinh sách xă hội cũng tức là coi 
nhẹ nhìn tố con người lrone sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xà hột, 
(Chúng tà nhất d?:h sẽ thể biện đầy 
đủ trong thục tế quan diềm mới, cách 
mạng và lhea hẹc của Đăng ta về sự 
thông nhàt g.ữa chính sách kính tế 
và chính sáen xã hội, nhàm &ön định 
HỘI mặt tỉnh hình Riình tế — xã hội, 
tiếp tục tạo tiền để cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất 
nước » (í), 


(1) « Diễn sán b£ mẹc Đai họt ỨÍ của dòng 
chí Tòng bí thư Nguyễn lan LinÀ*®, Tạp củi Cộng 
sđn, sỏ 1-193;, tr. T12Ấ, 


Trao đồi ý kiến 


Về vai trò nhân tố con người trong 


sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội - 


ĐÀO DUY CẬN 


HONG toàn bộ quá trình hoạt động 

của mình, Đẳng ta luôn coi trọng 

phát huy nhàn tố con người, cOi 
đó là vấn đề chiến lược có quan hệ 
tới thành bại của cách mạng. Đang ta 
đặt vấn đề nhân tố con người trong 
mỏi quan bệ gắn bó với yêu cầu, nhiệm 
tụ của cách mạng trong từng giai đoạn 
cụ thê, Ngày nay khi Tô quốc đã toàn 
toàn giải phóng và thống nhảit, cả nước 
di lén chú nghĩa xã hội. vấn đẻ nhân 
lỗ fon ngướởi Xét về mọi mặt đã phát 
triền lên một bước mới cao hơn. Nó 
đã trở thành một đọng lực cực ký 
quan trọng đề xây dựng thành công 
và bao vệ vững chắc Tỏò quốc xã hội 
chủ nghĩa. 


Trong khi nhấn mạnh nhàn tố con 
người, tuyệt đối không dược coi nhẹ 
và hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đang. 
Con người chỉ có thê phát huy đây đủ 
vai trò của mình khi họ chuyên từ 
hành động tự phát sang hành động tự 
giác, từ hành động theo bản năng sang 
hành động phù hợp với quy luật, từ 
boạt động thụ động sang hoạt động 
lích cực, sáng tạo. Đẳng và chỉ có 
đẳng được vũ trang bằng lý luận Mác — 
Lê-nin mới có thề làm tròn được vai 


bu 


Vai trò của Đảng trong 
việc phát huy nhân tố con người 


trò lịch sử đó, Do đó Đăng phải không" 
ngừng nâng cao trình độ của mình về 
mọi mặt, plải có đường lối, chủ 
trương đúng đân, có năng lực tô chức 
thực hiện có hiệu quả, có chính sách 
toàn điện đổi với con người. Đày là 
vấn đề sơ đang, song lại là một vấn 
đề thuộc về nguyên tắc, Thời gian qua, 
chính vì khong nhận thức dũng vấn 
đề này nên một số nơi đã phạm khuvet 
điểm, sai lầm, đã khong thề phát huy 
tốt được sức mạnh và trí tuệ của quần 
chúng trong việc khắc phục khó khăn, 
đưa sự nghiệp cách mạng tiên lên, 

Văn đề đặt ra hiện nay là: Đang 
phải làm gí và làm như thể nào dẻ 
phát huy tốt hơn nữa tiêm năng, trí 
tuệ, tính tích cực và sáng tạo của từng 
người lao động cũng như của lừng 
tìng lớp và giai cấp. 

Vấn đề đầu tiên đổi với Đăng là phải 
thấy cbo đúng đân và sâu sắc những 
biến đỏi to lớn về nhiều mất dã và 
đang điển ra trong từng nhóm và tập 
đoàn người trong xã hội đề từ đó có 
những chủ trương, chính sách, biện 
pháp thích hợp nhằm đem lại hiệu 


qua cao, 


* Aem Tợp chỉ Cộng sản tí số 2-195Ƒ, 


fõ ràng quần chúng ngày nay đã 
có những tiến bộ đáng chú ý về trình 
+ chính trị, văn hóa, tư tưởng, kiến 
thức kinh tế, quản lý kinh tế,.. Những 
nhủ cầu về vật chất và văn hóa của 
quản chúng ngày nay đã khác trước 
rät nhiều. Nhân sinh quan hay nói cụ 
thể là lề sống, lỗi sống trong một bộ 
phần dân cư nhất là thanh niên ngày 
nay Không phải như lớp cha anh, Quan 
điềm Tao động, quan điềm sống tích 
cực theo tỉnh thần cách mạng, quan 
hệ giữa nưười với người v.v, Không 
Côn như 15 — 230 năm về trước. 


Đã đến lúc phải chấm đứt tỉnh trạng 
nhận xét, đánh siá Về ƒeon người mỌi 
cách chúng chung, thiểu cần cứ khoa 
học, Phải tiến hành nghiên cứu miội 
cách hệ thong, phải điều tra xã hội 
học về tỉnh bình các giai cấp, các tạng 
lớp, lừ đó rút ra nhận xét, đành giá 
đứng đán, khách guan về quần chúng. 
Chỉ có như vậy mi có cơ sở khoa học 
đề đề ra những chủ trương. chính 
sách đúng dắn. 

Nghị quyết Đại hội thứ VIeủa Daàng 
là cơ sở. hết sức quan trong đề phát 
huy nhân tỐ con người. Song cn cụ 
thê hóa nghị quyết đó bàng những 
chủ trương chính sácn sau dày : 

— Phát triển lực lượng sản xuất 
phủ hợp với điều kiện và Khi năng cho 
phép, tránh chủ quan, nóng vội. Dông 
thời phải hoàn thiện quan hệ sản xhắất 
trên cả ba mặt sở bữu, quản lý, phân 
phối và trong ca hai khu vực quốc 
doanh và tập the, 

— Có chương trình áp dụng tiến bộ 
khoa học — kỳ thuật cụ thê, thiết 
thực đề bảo đâm thav đôi từng bước 
điều kiện và nội dung lao động, tăng 
năng suất lao dộng — điều kiện tiền 
quyết đề cải thiện đời sống c1 quần 
chúng. 

— Nghiên cứu và áp dụng một hệ 
thống chính sách kích thích vật chất 
và tỉnh thần của quần chủng lao động. 
Đày là vấn để đã và đang được tiên 
hành soifg còn cần phi nghiên cứu và 


14 


ban hành nhiều chính sách hợp lý và 
kịp thời. 
° 

Nghiên cứu và áp dụng một 
chính sách vã hội phù hợp với điều 
kiện, khả năng của ta; trước mắt 
quan trọng nhất là òn định và cải 
thiện từng bước đời sống quần chúng 
lao động, cố gúng giải quyết việc làm 
cho những người đến tuổi lao động, 
nhat là ở thành thị, có chính sách 
thôa đăng đối với những gia đình có 
công với cách mạng, thương bình, bộ 
đòi phục viên, cán bộ, công nhân 
viên chức vẻ hưu, thực hiện công 
bã ng xã hội... 


— ihực hiện dân chủ rộng rãi đi 
đói với thí hành pháp luật, kỷ luật 
nghiệm mình, 


— Đầu tranh kiên quyết chống 
những hiện tượng Liêu cực Irong nội 
bộ cơ quan đẳng, nhà nước, đoàn thê, 
cũng như trong xã hội. 


— Tăng cường giáo dục hỏi đường 
vẻ chính trị từ tuởng, kiến thức 
kinh tế, quần lý kinh tế cho quần 


chúng. 
E 9 


Cụ thê hóa một cách khoa học 
những vấn để nêu trên thành các chủ 
trương, chính sách và biến chúng 
thành hiện thực chính là tạo ra những 
điều Kiện vạt chất, chính trị, tư 
tưởng cho việc pnất huy nhàn tố con 
H trời 

Tất cả những điều trên đều rất 
quan trọng, Song muốn đạt kết quả 
tỐI, văn đề mẫu chốt, có ý nghĩa quyết 
định là phải cũng cố bản thân tô 
chức đảng. Sự thật đã quá rõ ràng, 
dù chúng ta có nghị quyết, chủ Trương, 
chỉnh sách, liên phập đúng dân hao 
nhiều, song nêu không củng cỗ nội 
bộ vững mình về chính trị, tư tướng 
và tõ chức, nếu không cúng cÕ các tô 
chức đẳng, không nàng cao trình độ, 
phẩm chất và nàng lực can bộ, đăng 
viên, không lcat những bọn sảu mọi, 
thoái biến chải, cơ họội.. ra 
khỏi đăng thì không những không 


hỏa, 


phát huy được tính tích cực của quần | 


chúng mà còn có tác dụng ngược lại. 

Chúng ta phải đột phá vào khảu 
nào ? Vào ba khâu chính có quan hệ 
trực tiếp đến quần chúng: 

a — Tô chức thực hiện có hiệu quả 
nhị quỤ?i Đại hội thứ V1 của Đảng 
Đà những chủ Irương, chỉnh sách của 
Đảng tà Vhà nước, trước lết và quan 
trọng nhất là chủ trương chính sách 
kinh tế, chính sách xã hỏi. Pó chính 
là những giải pháp cơ bản nhất, quan 
trọng nhất nhằm phát huy nhân tố 
Con nưười và phục vụ lợi ích của 
quần chúng lao động. 

b — Nâng cao phầm chất bà nàng 
lực của cán bộ đảng piên. €Cân Lộ 
quyết định hết tháy ». Câu nói đó áp 
dụng vào công tác nào, vấn đẻ n¿o cũng 
đdcu đúng. Càng đúng đối với vấn 
đẻ phát Puy nhân tố con người. 

Lam sao chúng ta có đề phát huy 
được tính tích cực, chủ động, sắng 
tạo của quần chúng trong khi một bộ 
phạn cần bộ chúng ta thiếu đân chủ, 
dun chủ hình thức, chiếu lệ, độc doán 
chuyên quyền, trủ đập, trả thì người 
tháng thán phê bình bàng nhiều bình 
thức, thủ đoạn từ tính ví, xảo quyệt, 
đến công khai, trắng trợn. 

Việc giáo dục và động viên quần 
chúng «hãy lao động lết súc mình, 
lao động có chất lượng. có năng suất, 
có hiệu quả cao”, ® hãy quý trọng và 
làn việc tốt trong tắm giờ vàng 
ngọc » V.V. sẽ có tác dụng gì trong khi 
một bộ phạn cần bộ, đẳng viên chảy 
lười lao dòng và công tác, năng suất 
và hiệu quả kém quần chúng, mà vẫn 
được hướng lương và tiền thưởng 
như họ, thậm chí hơn họ. 

Quản chúng sẽ làm gì và nghĩ như 
thể nào vẻ những đảng viên hằng 
ngàv luôn miệng nói phải giữ gin 
phầm chất đạo đức, phải sống 
trong sạch, giản dị, trong khi bản 
thân thì hưởng đặc quyền, đặc lợi, 
tham ô, ăn cắp của công, chè chén 
liên hoan lu bù. 


Còn biết bao hiện tượng đối lập 
nhau giữa lời nói và việc làm trên 
rắt nhiều vấn đề: từ chấp hành chỉ 
thị nghị quyết, ý thức tồ chức -kỶ 
luật dến phầm chất dạo đức cách 
mạng, từ lối sống đến quan hệ và tác 
phong, thái độ đối với quần chúng. 
Tình hình đó dã dưa lại kết quả xấu : 
giảm lòng tín đối với Đẳng, mất 
phương hướng phăn đấu, bát chước 
những việc làm sai làm của đẳng viên 
cán bộ. 


y 

c— Nang cao năng lực lãnh đạo nà 
sức chiền đầu của các lồ chức cơ sơ 
đáng. Tò chức cơ sở đẳng là chiếc cầu 
nói giữa đẳng và quần chúng, là người 
tò chức thực hiện đường lỗi chính sách 
của Tăng một cách cụ thể, là nưười 
dại điện dòng thời là người tô chức 
Và piát búy quycn làm ebũ tập thể của 
quản chúng một cách trực tiếp và 
tường xuyễn, Chất lượng và hiệu quả 
lành dụo của các tồ chức cơ sở đăng 
có ý n¿hịa to lớn nEư thế nào đối với 
việc pÏIát huy tính tích cực của quần 
Chúng, mọi người đã quá rõ. Văn đề 
đặt ra là phải làm gì, làm như thế 
nào đề cần bộ, đắng viên và tô chức 
cơ sở đúng có tác động tích cực đối với 
quin chúng trên các mặt, Đày không 
phải là một vấn đề đơn giản vì Đăng 
tí đã có không ít chỉ thị, nghị quyết, 
văn bản hướng dẫn và uốn nắn vấn 
dè này, 


Đề phát huy nhàn tố con nưtời, văn 
đề quan trọng hiện nay là phải lấy lại 
lòng tin của quàn chúng. Một khi có 
lỏng tín vững chắc như trong cách 
mạng dàn tộc đân chủ, trong thời kỷ 
kháng chiến chòng Pháp, chống Mỹ, 
thì dù khó khăn đến mấy quần chúng 
cũng chịu đựng được và cùng với 
Dũng tìm mọi cách khắc phục đề tiến 
lên, 

[Lòng tín hiện nay tập trung ở bạ 
điểm: 

— Chủ trương, chính sách đúng đán 
đề thoát khỏi tình trạng không ồn dịnh 
hiện nay về kinh tế—xã hội, trên cơ sở 


- 


đó ồn định và cải thiện từng bước đời 
sống quần chủng. | 

— Tồ chức thực hiện có kết quả 
những chủ trương, chính sách đúng 
đắn đã ban hành. 

— Đội ngũ cán bộ đảng viên trong 
sạch, vững mạnh đề hưởng dẫn, lãnh 
đạo quần chúng, : 

Nghị quyết Đại hội thứ VI của Đẳng 
là cơ sở đề giải quyết văn đề mấu chót 
này. Bên cạnh đó, việc kiện toàn cơ 
quan lãnh đạo tử trung ương đến cơ 
sở cũng tạo điều kiện đề củng cố lòng 
tin của quần chúng. 

Về việc giáo dục dội ngũ cân bộ, 
đảng viên, điều quan trọng là phải có 
nói dung và biện pháp toàn điện về 
chính trị. tư tưởng. (ô chức và biết 
kết hợp chạt chế các biện pháp đỏ với 
nhau. 

Trong công tác chính trị, từ tường, 
làu nay chúng ta có bà khuyết điểm 
lớn có quan hệ tỚiI Việc nàn/£ cao chất 
lượng cắn bộ, đẳng viên và phát huy 
vai trỏ nhân tố cón người: Ađột Tà 
coi ràt nhẹ việc g1áo dục lập trường. 
quan điềm giai cấp công niĩn, Quan 
điểm lao dòng, quan điềm quản 
chúng rất ÍL được nói tới. Hai la, văn 
đề phầm chất, đạo đức cách mạng, 
phong cách lãnh dạo và làm việc (chấp 
bành nghiềm chính nguyên tíc lập 
trung dâu chủ, tự phê bình và phê bình: 
sâu sát thực tẻ và quan chứng, lời nói 
đi đòi với việc làm,.,) bị xem nhẹ và 
e nói tới cùng không gắn với những 
yêu cầu của nhiền: Vụ chính trị. Linh 
phê phân và đấu tranh quá thấp và 
mờ nhạt. Ủư /d, công tác chính trị — 
tr tướng không gán với công tác tÔ 
chức, những sai lắm. khuvết điểm 
không dược xem xét và xứ lý n¿hiêm 
minh, không có KÝ luật thích dàng, 
công bịthg. 

Từ thực tế còng tác xây dựng đẳng 
nói chung và từ mục dích phát huy 
nhàn tổ con người nói riệengd, cần có 
đợi thanh lọc nhớan làm Trong sạch 
hàng ngữ đang (1); Phải Kiến quyết 
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đưa những phần tử thoái hóa biến chất, 
không đủ tư cách đẳng viên ra khỏi 
đảng. Đề bớt xáo động không cần thict, 
về hình thức nên tô chức “ti hé dựng. 
Phải chuần bị chu đáo từ trên xuống 
dưới. Ơ từng cấp, bên cạnh cäp ủy, cần 
chọn lọc trong số cán bọ, đáng viên 
trung kiên, có kinh nghiệm xây dựng 
đẳng một bộ phận chuyên trách văn đề 
này. Bộ phản này có thâm quyên tương 
đương với cấp ủy trong việc xem xét 
văn đề nói trên đề phòng ngừa trưởng 
hợp cá cấp ủy hoặc đa số trong cấp 
ủy, VÌ lợi ích cục bộ. địa phương. cá 
nhân, không thắng tay đưa ra khỏi 
đảng những kẻ sàu mọt, làm niất uy 
tín, thanh đanh của đẳng. Phải (to chức 
lấy Ý kiến quản chúng nhận xét đăng 
viên một cách chủ đáo để qua đó thầm 
tra thêm đăng viên, 

Trong khi tiền hành đợt vàn đonÊ 
làm trong sạch đẳng, cần chỉ đạo chặt 
chẽ eông tác phát triển Đăng, phải thâm 
tra thật KÝ người xin vào đang, Nếu 
chưa đủ tiêu chuần thì kiên quyết đề lại. 


Đồng thời qua đợt văn động làm 
trong sạch đẳng mà xem Xét lại việc 
phần công, bồ trí cần bộ, và kiện toàn 
bộ máy nhà nước. Niễn quvết trừng 
trị những bọn đâu cơ, tích trừ, phá 
rồi thị trường. gây tiêu cực lớn đối với 
xã hội, Cúng cố các đoàn thê quản 
chúng đề quận chúng tham: gia tích cứưo 
vào việc cũng cố chính quyền, Xây 
đựng dùng. 

Riện toàn các tô chức cơ sở đẳng 
theo đúng điều lệ và những văn Kiện 
mới của Đăng, nhất là những tỏ chức 
eơ sở đang ở những nơi có đông quần 
chúng, có quan hệ thường xuyên với 
quần chúng, 

Làm tốt những vấn đề trên chính Hà 
phát huy tốt vai trô của Đẳng và cần 
bộ dàng viên đối với việc phát huy 
nhìn tố con người. 

(1 Về điềm này, Nghị quyết Đại học: 
VI ca Đâng đA nền : esẽ tiến hành 


& cóc ôn động làm trong sạch tả nâng cd0 súc 
chiến đấu của céc tò chức ddng *®. 


Vì lợi ích trăm năm 


DIỆU HƯƠNG 


HỦ tịch Hồ Chí Minh thường dạy 

chúng ta: * vì lợi ích mười năm 

phái trồng cây, vị lợi ích trăm 
năm phải tròng người”. Trong phạm 
vi bài này, chỉ xin bàn tới về thứ hai: 
vi lợi ích i(răm năm phải trông người, 
và cũng chỉ bàn riêng đến việc 
®tròong “nhỉ đồng và thiểu niên mà 
thói. Các em như những mìàìm cây 
non, nẻu được chú ý chăm sóc, giáo 
dục thì sau này sẽ trở thành những 
công đàn kiều mẫu; ngược lại, nếu 
chúng ta chăn sóc, giáo đục không tốt; 
(hì ràt có thê chính các em sẽ là lực 
lượng phá hoại những thành quả cách 
mạng nà các thế hệ cha anh đã xây 
dựng nên. 

Thực trạng của đội ngũ thiếu niên; 
nhí đồng nước ta hiện nay ra sao? 
Có thể nói ngay rằng, trong thiếu niên; 
nhi đông nước ta, mặt tối vẫn là cơ 
bạn, nhưng có một bộ phận khóòng 
nhỏ dang hư hỏng đi và tình hình 
chàm sóc, giáo dục thiểu niên, nhỉ 
đong nói clung cũng đang đặt ra 
những vấn đề khá nghiêm trọng : 

Theo con số thống kê hiện nay, SỐ 
trẻ em bị suy đỉnh đưỡng chiếm một 
tý lệ khá lớn. Kề cả chiều cao và cân 
nặng. trẻ em Việt nam tấp thua nhiều 
so với trẻ em trên thế giới. Đặc biệt, 
tử năm 1980 trở lại đây, tÝ lệ các trẻ 
sơ sinh cán nặng dưới 225 kg ngày 
càng tăng ( một vài địa phương, con 
SỐ này chiếm 20 — 30X tông số trẻ 
sơ sinh. 

Đấy là về mặt thề chất, còn các 
mặt khác thi sao? Nếu trên thế giới 


phải trồng người 


hiện nay 70 số người phạm tội thuộc 
lứa tuôi thanh, thiếu niên, thì ở nước 
ta, trong những năm gân đây, số 
thanh, thiểu niên phạm tội cũng chiếm 
một tý lệ xấp xỈ như vậy. Ngoài ra, 
những biều hiện tiêu cực trong thanh, 
thiếu niên nước ta điển ra trên một 
bình diện khá rộng: 

— Tỉnh trạng móc túi tại các bến 
tàu xe và nơi dòng người, tỉnh trạng 
ăn cáp vát,, chủ vêu năm trong đối 
tượng thiểu niền, nhỉ đồng. Gắc em 
này thường sống theo lõi * bụi đời ». 


— Tình trạng trẻ em hỗn láo. không 
nghe lời ong bà, bò mẹ, anh chị, không 
vàng lời thầv. cò giáo khá phố biến 
(loại này chiêm EýY lệ ngày cảng cao 
trong những năm gần đây). 

— XNlột số em chịu ảnh hướng của 
các lối sống cũ, buông thấ mình, Các 
em này thường bó hạc, ăn cấp tiền 
của bố mẹ, rời bỏ nhà, kéo nhau thành 


.từng tốp, sống lang Thang, trà lá, 


rượu chẻ, nhậu nhẹt; ghẹo gát. 


— Rhá nhiều trẻ em hiện nay lười 
học hoặc không thích học. Các em 
này không có định hướng TỔ rùng 
trong cuộc sống, nhất là các trẻ em ở 
nông thỏn và miễn núi. Số học sinh 
bó học ở những nơi này này càng 
nhiều. 

Tại sao có tình trạng trên 2 

Trước hết, phải nói đến mội nguyên 
nhân lừ các gia đình. Gia đình là mọt 
công đồng nhỏ nhất, mọt tế bào xã 
hội nhưng giữ một vai trỏ cực Ký 
quan trọng trong việc giáo dục các 
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em ở lửa tuôi thiếu niên, nhỉ đồng. 
Có lẽ sỉ cũng nói được điều- đó, 
nhưng fàm Tại không đúng như vậy. 
Gia dinh ngày nay khác gia định 
ngày xưa, gia đình xã hội chủ nghĩa 


"khác gia đình plong kiến và tư sắn. 


Xây dựng một gia đình xã hội chủ 
nghĩa, có những chuần mực riêng của 
nó, từ quan hệ ứng xử giữa các thành 
viên trong gia đình, lối sống, cách 
sông đến nội dung giảo dục con cái 
và những định hướng xã hội v.v. 
Nhưng hiện nayv¿ nhiều gia đình không 
chú ý tới điều đó. Họ sống buông thả, 
chí chú Ý lo toan tới cuộc sống vật 
chất hàng ngày. Nhiều gia đình sàn 
sàng khen eon Khí nó câu trộm được 
con cá chứ không khen con khi nó 
được điểm mười. Nhiền gia đình sẵn 
sảng cho con bỏ học, rồi hướng dân 
côn rất fÝ mở cách buôn bản, lừa lọc, 
kiếm tiên, bởi vì triết lý sông của họ 
là “văn bay chữ tốt Không bằng học 
đốt lắm tiên ». Nhiều gia dinh sống 
rat bẻ tha, cha mẹ rượu chè, cờ bạc, 
ngoại tỉnh... không cần biết điều đó 
sẽ øieo vào tuổi thơ của các em 
những hậu quả xaâu biết nhường nào. 

Hai là, giáo dục phồ thông còn nhiều 
lhiếu sót 0uẽ mặt chải lượng bả hiệu 
qua. Bên cạnh những thành tựu không 
thề không thừa nhận, giáo dục phồ 
thong ngày nay đang bộc lò những 
“mắt cần đối lớn như mất cần đổi giữa 
phát triền giáo đục và phát triển kinh 
lế—xã hội, giữa mong muốn phát triển 
giáo dục thật nhanh và chính sách đâu 
từ cho giáo dục ; mất cần đòi giữa cơ 
cầu giáo dục và cơ cấu kính tế — xã 
NỘI, giữa cơ cấu đào tạo và cơ cầu 
lao dòng. giữa kế hoạch đào tạo và Kể 
hkoạch sử dụng; mất cần đòi giữa trí 


đục và đức dục, giữa phát triền tính 


thần và phát triển thề lực, giữa thị 
thức và Kỳ năng lao động ở các em 
học sinh, Đáng lo ngại nhất là đội 
nựũ giáo viên, Đời sống vật chất và 
tình thần của họ ngày càng thiếu 
thôn. Vị trí và uy tín xã hội của họ 
không tương xứng với trách nhiệm 
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mà Đẳng và Nhà nước giao cho. Thìre 
LẾ có một số giáo viên bỏ nghề, một 
SỐ giảm sút ý chí cách mạng, lý tưởng 
nghề nghiệp mở nhạt thậm chí có 
một bộ phận người dạy không đủ 
phầm chít và năng lực đề tạo ra chất 
lượng giáo dục cần thiết. 

Pa ld, việc giáo dục các em thông 
qua tô chức mà các em sinh hoạt — 
Đội nhí đồng Hỗ Chí Minh và Đội 
thiểu niên tiên pkhorg Hò Ctí Minh — 
Ihường chưa được chủ 1 đúng mức. 
Nhiều em vào đội chỉ vì «ngoan? 
được lỏng thầy có. Việc giáo dục ÿ 
thức đội, giáo dục mục đícb, ý tưởng 
phấn đấu cho các em, kích thích tính 
tích cục chính trị — xã hội trong các 
em €eön bị coi nhẹ. 

Cũng phải kẽ đến một nguyên nhân 
nữa: đó tà nguyên nhân kinh lế oà 
tớ hội, VỊ cuộc sóng kímh tế quả khó 
khăn, một số gia đình buộc phải cho 
con bỏ học đề kiếm sống. SỐ trẻ em 
này bị thiệt thời là trình độ văn hóa 
thếp, hiệu qua cổng hiển cho xã hội 
Sẽ bị hạn chế ; nhưng điều quan trọng 
hơn là da số các em trong cuộc sống 
đều bị xỏ đầy theo chiều hướng tiêu 
cực nhiều hơn. Ngoài ra, mÔi trường 
xã hội hiện nay, với những hiện tượng 
tiêu ceựưe chưa bị ngăn chặn, cũng đang 
tác động xấu đến làm hồn các em œ, 


Để có một thế hệ cách mạng cho 
đời sau như Bác Hồ hàng mong muốn, 
Đáng ta đa chỉ rõ: « Thiếu niên và 
nhỉ đồng phải được học tập và chăm 
sóc trong tình thương của gia đình và 
xã hội. Các cấn bộ đẳng và doàn 
tranh niền phải chăm 1o xảy đựng Đội 
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh3(1). 
NEư vày rõ ràng là chúng ta phái 
làm tốt một số mặt eụ thê sau đây : 


1 — Này dựng cho được gia định 
thật sự là gia định xã hội chú nghĩa 
đề vừa làm cơ sở, vừa làm tiên đê 
cho việc giảo dục con cái chúng ta. 


(€1) Báo cáo chính trị của BCIHTUƯD tại Địa 
hỏi VỊ, #ẹp cÀI Cộng sản số 1 — 19À%›, tr, 71. 


Gia nh là một đơn vị cực kỷ quan 
trọng trong việc giáo dục trẻ em, Gia 
địn là cái tô ấm, là một đơn vị xã 
hội có Ý nghĩa rất thiêng liêng, một 
loại tö chức mà các nền đạo đức cũng 
như pháp quyền chính thống trải qua 
cac thời đại đều phải thừa nhận. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa của 


chúng ta, gia đỉnh được coi là chiếc 
nỏi của những quan hệ ruột thịt, là 
nơi thể hiện những tỉnh cảm mới, 
tỉnh cảm cao đẹp của con người, 
những tình cảm cách mạng chân chính. 
Đó chính là nơi thực hiện những 
nghĩa vụ thiêng liêng không thẻ thiếu 
được đối với đời sống và sự phát triền 
của cl:ế độ xã hội chúng ta Những 
nghĩa vụự cao quý đó là: 

Môi gia đình đều có nghĩa vụ sinh 
đẻ, sinh đẻ có kế hoạch đề tạo ra sức 
lao động tới cho xã hội. 

Mỏi gia đỉnh có nghĩa vụ nuôi con, 
béc đảm cÌ:o chúng lớn lên khỏe mạnh, 
khong hệnh tạt, có đủ điều kiện về 
thè chất dễ học tập tối, lao động tốt, 
sống hạnh phúc và làm cho nỏi giống 
ngav càng tốt hơn, 

Gia đình còn một nghĩa vụ lớn lao 
nữa là giáo dục con cái so cho chúng 
trở thành những người thật sự có ích 
cho xà hội, góp phần cùng với nhà 
trường và các tô chức xã hội đào tạo 
chúng thành những con người mÓI xã 
hội chủ :gh1a. = 

ôi Với sự nghiệp cách mạng của 
cả nước, đối với công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, gia đình còn có vai 
trÒ quan trọng VỀ nhiều mặt khác 
nữa. Song gia đỉnh cần đạc biệt chú 
Ÿ làm tròn nghĩa vụ nuôi dạy con cái 
tốt. 


Và dạy gì cho con cái chúng ta 2 


Có lề không gỉ phong phú, kKioa 
học, thiết thực lằng kLướng đâu, 


giúp đỡ các em thực hiện dầyv đủ 
nằm điều đạy của Bác llö dõi với thiếu 
niên, nhị đồng. 

Xăm điều dạy của Bác Hồ, có nội 
dung rộng lớn ; cần giếi thích eEko ác 
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em hiệu thật cụ thể nội dung của tửng 
điều và hướng dẫn tÝ mỹ cho các 
em cách thực hiện. 


2 — Nàng cao chất lượng của giáo 
dục phỏ thông, thục hiện cho được 
yêu Cầu: trương ra trưởng, lớp ra 
lớp, thaảy ra thầy, trò ra trò. Muốn 
vậy, phải khẳng định rõ ràng mục tiêu 
của giáo dục phồ thông là hình thành 
toàn điện nhân cách xã hội chủ nghĩa, 
đào tạo con người có lòng yêu nước 
và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, biết 
tiếp thu truyền thống tốt đẹp của đân 
tộc và tỉnh hoa văn minh, văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật của loài người, có 
thâm mỹ, pEầm elt:ất, kiến thức và kỹ: 
năng để làm tốt một nghề, phù hợp 
với sự.phân công lao động trong địa 
phương và trong cả nước, thích ứng 
với trỉnh độ phát triền kinh tế — xã 
hội trong bước đi lan dầu và cả trời 
kvx quá độ lên chủ ¡ñưhĩa xã hội Ở 
nước ta, Nhà nước cần đầu tư nhiều 
hơn cho sự ng:iệp giáo dục nhằm 
trước hết bảo dàn: đủ sách giáo khoa 
và cơ sở căn thiết cho dạy và học; 
(tường xuyên böi- duỡn,; phầm chất 
và păng lực €toO cán bộ giáo dục và 
giáo viên: nàng cao vị trí xã hội, 
chăm lo đời sốsg vật chất và tỉnh 
trần của họ. Nén c!m đút ngay tỉnh 
trạng nợ lương của giáo viên, hoặc 
tra lương cho giáo viên bằng hiện 
vạt. Làm tốt điều đó thì giáo vien 
mỚI vên tàm, phản khởi công tác, 
trănh được những hiền hiện tiêu cực. 
Ngoài ra, cần siết clặt ký luật của nà 
(rưởng/, nghiêm trị niững giáo viên 
thoái hóa, biến c¡ất, kiên quyết không 
cho họ lên bục giang bài, 


3J— Đây mạnh hoạt đêng của các 
lò chức Đbệi thiểu niên tiền phong 
HÒ CGií Minh và Đội nhí dòng Hộ CHí 
Minh trong nrà truởng, Giáo dục cho 
các em có ý thức phần dâu dũng dàn 
để trở thành dội viên, Làm cho các 
em cảm thấy vinh dự, tự bào Khi được 
vào Đội, tử "đó có ý thức tt dưỡng, 
rẻn luyện >à học tập tốt bơn. 
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4 — Thực hiện đúng đường lối giáo 
đục của Đáng, Sửa đồi hoặc bồ sung 
kịp, thời những chính sách giáo dục 
qua thực tế thấy không còn phù hợp 
với tỉnh hình hiện nay. RKịp thời bạn 
hành một số chính sách mới đề động 
viên đội ngũ giáo viên và đầy mạnh 
sự nghiệp giáo dục của chúng ta. 

-goài những biện pháp nói trên, 
việc khắc phục những hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống kinh tế — xã hội, 
chăm lo ôn định và cải thiện đời sống 
vạt chất và tỉnh thân cho nhân dân, 
cũng là điều kiện quan trọng cho việc 
Shăm sóc, giáo dục các em, 


Giáo sư 


HOÀNG ĐÌNH CẦU 


ỨC khỏe của nhân dân, tương 
& h lai của giống nòi là mối quan 
lâm thường xuyên của Đăng 
và Nhà nước ta, là trách nhiệm của tất 
cả cäc ngành, các đoàn thê, là trách 
nhiệm và lợi ích thiết thân của mỗi 


công đânP (1), bởi vì sức khóe là. 


một cải quý bậc nhất của con người, 
Sức khỏe là sức sống. Có sức khỏe 
mới có lao động sắng tạo, có tỉnh yêu 
và hanh phúc. 


Theo quan niệm mới nhất của v 
học hiện đại, sức khỏe không chỉ có 


nghĩa là không có bệnh hay thương ˆ 


tàt; sức khỏe là một trạng thái thoải 
mái tối ưu về mặt thề chất, tỉnh thần, 
tình cảm, xã hội, cho phép mỗi người 
thích ứng nhanh chóng với các biến 


LÍ) 


f{a quá trình «trồng người », 


Con người không phải là khát 
niệm trửu tượng. Nói 'con người là 
nói đến những đối tượng người cứ 
thề. Thiếu niên, nhỉ đồng là một trong 
những đổi tượng cụ thề đó. Phát huy 
nhân tố con người phải là cả một quá 
trinh liên tục, không được đứt đoạn. 
Chăm sóc, giáo dục tốt thiếu niên và 
nhi đồng là bước khởi đầu của cả qua 
trình đó. Y¡ vậy cần đầu tư thích đang 
cả về tiền của, trí tuệ và công sức 
cho việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên 


_ và nhỉ đồng đề có được bước khởi 


đầu tốt đẹp có ý nghĩa quyết định của 


` 


(hăm sóc sức khỏe nhân dân: 
trong giai đoạn mới 
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đồi của mỏi trưởng và giữ được Mu 
dài khả năng hoạt động, lao động cô 
hiệu quả, thích hợp với hoàn cảnh của 


"mỗi người. 


Theo quan niệm như trên, sức khỏe 
giữ vai trÒ quan trọng trong nền sản 
xuät xã hội; nó ảnh hưởng đến năng 
suất lao động, đến kết quả sản xuất, 
đến ngàn sách, đến tích lũy và đời 
sống, và đời sống lại tác động trở lại 
sức khỏe... 

Tiếc thay, sức khỏe của nhân dàn 
ta hiện nay chưa tốt. So sảnh trể 
en Việt nam với trẻ em Bun-ga-ri 
thị thấy : 


(1) Báo cáo chính trị của DBCHTUĐ tại Đại 
hội VÌ, Tp cài Cộng sản, có 1 — 1937, tr. 60 


Chiều “cao (cm) 


Cân nặng (kg) 


——--———- ° ————-—.—m——-rỶ-rzỲỶ-„c-y-.-= _Ƒ”"ỪỪ——m—mm——~>—m————rrrssnmsnmmmmmm.. 5. 


- Bun-ga-ri 


Afới đẻ 


12 tháng 
5 tuổi 
Iƒ tuồi 


I09,4 — 
142,9 "¬ 


Từ năm 1980 trở lại đây, tỷ lệ các 
trẻ sơ sinh Việt nam cân nặng dưới 
2,5 kg ngày cảng tăng, ở một vài địa 
phương lên đến 20 - 30% tồng số. 
Chiều cao của thiếu niên Việt nam, 
trong khoảng thời gian 30 năm. tử 
1940 đến 1970, nói chung cũng không 


Loại A tốt 


ˆ 68,80 % 
35,17% 
38,6 W 


Cuộc điều tra cơ bản về bệnh tật, 


do Bộ Y tế tiến hành trên toàn miền 
Bắc năm 1973 — 1974 theo phương 
pháp chọn mẫu, làm trên 308 076 người, 
cho thấy : 


—Các bệnh nhiễm trùng và ký sinh 


trùng :63,97% 

~ Các bệnh cơ quan tiên hóa : 65 72% 

—Các bệnh của hệ thần kinh giác 
quan : 11,48% 

—Các bệnh cơ quan hò hấp : 32.16 % 

—=Các bệnh hệ xương-eơ-mô liên 
kất: 17,26% 

sự, ae bệnh hệ nội tiết, đính dưỡng * 
lũ,07 % : 

—=Các bệnh ngoài da, mỒ lòng lẻo 
dưới da : 9,413 

“Các bệnh cơ Lưng liết niệu —sinh 
qục: §,42% 


“Các tài nạn ngộ độc, chấn thương: 
4,x\% 


Loại D trung binh 


Bun-ga-ri 


34410 kg 
10.11 — 


tăng hoặc có phần giảm đi, trong khi 
ở Liên xô, trong vòng 80 năm chiều 
cao tăng dược 20 cm, ở Bỉ trong 
vòng 20 năm tăng được 5 em v.v. 

Sức khóe của thanh niên Việt nam 


qua các đợt khám sức khóc được phân 
loại như sau : 


Loại B3 +© kém 


XI TH - 
37,92% 
"8,9 % 


35.085 


ho bệnh hệ thống tuần hoàn: 


. 


Từ năm 1975 về sau, mô hình bệnh 
tạtở nước ta văn không chuyền biến 
tốt, trải lại còn trở nên phức tạp hơn, 
do các hậu quả của chiến tranh (trong 
đó có chiến tranh hóa học), do Ô 
nhiễm môi trường nặng nề, do các khó 
khăn kinh tế, đo đời sống thấp kém, 
do dân số phát triền “quá nhĩ nh, sự 
biến động dân cư về các vùng rùng 
núi, đầm) lìy v.V, 


Nỗi lên hàng đầu văn là các bệnh 
nhiệên trùng và ký sinh trùng. Có 
những bệnh đã được dập tắt-từ lâu ở 
miền Bắc như bệnh dịch tả, dịch hạch 
nay bắt đầu trở lại miền Đắc ; có nhữn# 
bệnh đã Không chế được nlư thuơng | 
hàn, bại Hiệt v.v, nav lại bồng 
phát trở lại... Xen kẽ vào mô hình bệnh 


: MÃ. 


nhiễm trùng nói trên, là các bệnh 


thuộc mô hình bệnh lật của các nước - 


đã phát triên, như các bệnh tỉm mạch, 
bệnh ung thư, các bệnh nghề nghiệp, 
Các tai nạn giao thông v.v. 


khỏe của nhân dân ta 
chứa được tốt, mặc dù đã được cải 
thiện rất nhiều kề từ sau Cách mạng 
(tuôi thọ trung bình tăng lên đến 63 
tuôi, năm 1980: tỷ lệ chết chung là 7Ã 
và tỷ lệ cl:ết của trẻ em đưới † năm là 
kloảng 3123 v.v.). Những cố gắng của 
nhân đân, của Nhà nuớce, của ngành y 
tế có làm giảm bớt các tác hại to lớn 
của tình trạng kém phát triền về kinh 
tế, về kỹ thuật, của chiến tranh kéo 
đài, của sự bùng nô đàn số, v.v. nhưng 
còn xa mới đáp ứng được yêu cầu 
tạo cho nhân đân ta một sức khỏe 
ngày một tốt hơn, cần thiết cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, cho việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Tóm lại, sức 


* 


[Làm gì đề cải thiện sức khỏe của 
nhân dân? Từ nhiều nàm nay, đưới 
sự lãnh đạo của Đăng và sự giúp đỡ 
của nhàn đân, ngành v :ế đã đạt được 
nhiều thành tích trong việc chấm sóc 
sức khỏe của nhàn đản, nhưng cũng 
như Ở các nước đang pÌát triền khác, 


ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn: 


I— Thiếu cơ sở vặt chất cần thiết 
cho các dịch vụ hằng ngày như tđiìn 
Lích nhà nghiệp vụ, trang LUIẾt bị, đụng 
cụ, vàt tư ; thiếu những thứ mà cổng 
nghiệp của nÌiều nước đã tự làm ra 
được từ trên duới nửa tế kỷ này và 
cung cấp rọng rài c'on;anh y tế nhí 
bơm tiêm, nÌ:i¿t kể, áp lẻ, đụng cụ hộ 
lý bằng sút trắng men, phiên Kính, lá 
kính cho xét nghiệt, dụng cụ thấy 
tính eo các phòỏn,¿; xét ni lệm v.V, 


2-~ Thiếu thuốc men trầm trọng kẻm 
thee tệ lạm dụng thuốc vừa gây nhiều 
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lãng phí vừa nguy hiềm, và quản lỷ 
thị trưởng lỏng lẻơ, v.v. Nguyên nhân 
cơ bản của tình trạng căng thẳng về 
thuốc men, trước mắt là thiếu năng 
lượng và nguyên 1iệu (kề cả phụ liệu, 
bao bì) cho các xí nghiệp dược sản 
xuat, về làu đài là chưa xây dựng 
được cô¡:g nghiệp dược phẩm đề tự 
túc một phần thuốc men. 

J— Nhà nước đầu tư cho y tế quá 
thắp, chưa đạt 35 tông ngân sách, 
trong khi ở các nước đã phát triền số 
đầu tư này lên đến khoảng 10% tông 
ngân sách. Đối với c&c nước đang phát 
triền, tô chức y tế thế giới đã tỉnh là 
cần phải đầu tư cho mỗi người đàn 
mỗi năm khoảng 1 đến 10 đò la nếu 
muốn duy trì được đều đặn các dịch 
vụ y tế. Càng phát triền dịch vụ v tế 
và tăng giường bệnh lên, tỉì sự dầu 
tư càng lớn, không ngàn sách nào chịu 
đựng nồi, tất nhiên các nước đang 
phát triền lại càng gặp khó khăn gấp 
bội. Theo hướng dự phòng, đề có thề 
chăm sóc sức khỏe cho toàn đân trong 
hoàn cải.h đất nước còn nghèo, tử hơn 
20 năm nay ngành y tế Việt nam chủ 
trương phát triền mạng lưới y tế cơ 
Sở. bao gồm các trạm y (tế eơ sở (trạm 
V tế xã, các €ơ Sở sản xuất công nghiệp 
làm nghiệp, eơ quan, trường hẹc v.v.). 
Việc xảv dựng và duy trì hoạt động 
của các trạm này không quả tốn kém, 
Đối với một xã có khoáig 5 000 dân chỉ 
can ä biên ei.ế chuyên ngÌhiệp eö định 
là tạm đủ đề pc vụ việc chăm sóc sức 
khóe ban đâu gỏñt có 8 nhiệm vụ nêu 
trong Tuyên ngôn Ản-ma Ä-ta năm: 1978 
(iáo đục sức khóe; cäi thiện điều kiện 
ăn uống ; cung cấp nước sạch, thanh 
khiết môi trường cơ bản; hảo vệ bị 
mẹ — trẻ em mà điềm cơ bản là kế 
l:oạch lóa gia đình; Liềm chủng mở 
mộng; khong cïế các bệnh địch lưu 
hành; klám, clữa các bệnh và t? ương 
tích thỏng tường; cug cấp thuế? 
men thiết yếu), Thành phần của 3 liên 
chế có thê là: 

— [Yy s7rda khoa Giay Í bác sĩ đa 
thoa ở các địa phương có điều kiện 


như Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh,, 


các tỉnh đồng bằng sông Hồng v.v.) 

— Í nữ hộ sinh (tiến đến 1 y sĩ phụ 
sản). 

— l lương y (hoặc 1 y sĩ đa khoa). 

Ngoài ra có thẻ tuyên hợp đồng 
nhân công đề làm công tác vệ sinh— 
sạch sẽ, mỗi ngày mọt số giờ nhất định 
Hiệu thuốc huyện hay cỏng ty được 
phầm cấp III huyện có thê tò chức Ở 
môi xã hoặc môi liên xã một điểm bán 
thuốc. 

Trạm y tế cơ sở từng bước tiến lên 
làm thêm một nhiệm vụ thứ 9Ø là quản 
lý sức khỏe mỗi người đàn, nghĩa là 
lập hò sơ và theo đồi đính kỷ sức khóc 

_€ho mi người dàn, khám bệnh. chữa 
bệnh ngoại trú tại nhà, làm chức năng 
một người thầy thuốc gia đình. Với các 
điều Kiện hiện tại, ngành y tế Việt 
nam có khả năng bắt đầu việc quần 
lý sức khỏe cho mộ( số đối tượng 
được xếp tru tiên, tiến đần từng bước 
đến quản lý sức khỏe toàn dàn, 

Việc chăm sóc sức khóe ban đầu 

-{(và sau này việc quản lý sức khỏe) 
đỏi bói phái đầu tư cho mỗi người 


đân một số tiền Khoảng 50d/năm (8ã, 


“tiên năm 1975) đề xây dựng ngàn sách 
cho các trạm y tế cơ sở, Nhà nước 
địa phương sẽ cùng cấp hoàn toàn 
ngàn sách này hay huy động một phần 
Sự đóng góp hợp lý của nhàn dàn, 

Muốn hoạt động được tốt, mạng 
lưới vtế cơ sở cần được sự chỉ đạo 
và giúp đỡ của các tuyến phía sau 


Giảo sư 


DƯƠNG NGHIỆP CHÍ 


¬ 


(huyện, tỉnh và trung tâm liên tỉnh 
hay trung ương); nghĩa là phải đồng 
thời từng bước xây dựng mạng lưới y 
tế phỏ cập và chuyên sàu, tử huyện 
trở lên thuộc ngàn sách nhà nước đề 
bảo đảm các dịch vụ cần thiết hằng 
ngày. Ngoài ra, phải xây dựng khăn 


“trương ngành công nghiệo y tế (sản 


xuất thuốe, sản xuất trang bị. dụng cụ, 
vật tư v tế, hóa chất xét nghiệm, v.v.) 
để bảo đảm các điều kiện vật chất tối 
can thiết cho các boat động về tế. 
Nhằm ® mở rộng mạng lưới và nâng 
sao chất lương các hoạt động y tế? 
theo Nghị quyết Đại bội thứ VI của 
Đăng, theo vÝ chúng tỏi cần khăn 


“trương giải quyết 4 điểm sau đây 


thuộc về công tác quản lý: 

1. lạch toán kinh tế các dịch vụ y 
tế để eó tiên đề vững chắc lập ngản 
sách €0 môi cơ Sở Y tế và lên quy 
hoạch cho toàn ngành, 

9, Bảo hbiêm sức khóe cho tắt cä mọi 
cỏng đán để có tiền đề thực hiện điều 
61 của Hiển pháp nước Công hòa xã 
hội chúnnghia Việt nam: “Công dân 
có quyền được bảo vệ sức khóc. Nhà 
nước thực hiện chế độ Khám bệnh và 
c›ữa bệnh không phải trả tiền ». 

3, Bạn hành Luật bỉo vệ sứa khốổe 
đề thể chế bóa các dịch vụ y tế và vai 
trò làm chủ của nhên đán lao động. 

4. Bảo đảm một mức s¿ng tối thiểu 
hợp ly cho cần bộ y tế toàn ngành và 
gia đình họ, tạo điều kiện cho họ làm 
việc được töI, | 


Thế dục thể tha0 vì con người 


` 


Ừ sau Cách mạng Tháng Tâm thành 
công. Chủ tịch Hồ Chí Minh" 
và Đảng ta luôn xác định rõ vị 


trí quan trọng của thể dục thể thao 
trong xã hội. Dường lỗi quan điềm 


chung phát triên nền thề dục thề 
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thao Việt nam đã được ghỉ nhận trong 
các Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 
IHI, thứ IV, thứ V và thứ VI của 
Đẳng. " 


Mục tiêu to lớn và lâu dài của thề 
dục thể thao là phục vụ sự nghiệp xây 
đựng và bảo vệ TÔ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. Con người là chủ thề 
xảy đựng và bảo vệ Tô quốc. Vì vậy, 
khi xem xét vị trí xã hội của thề dục 
thẻ thao, trước tiên cần xác định 


những giả trị mà thê dục thề thao 


mang đến cho con người. 


Thê dục thề thao đáp ứng nhu cầu 
hoạt động hợp lÚ của con người, 
nên đã trở thành phương liện quan 
trọng đề lập hợp 0à giáo đục con 
người. Trong cấu trúc nhu cầu hợp 
lý của con người, có nhu cầu hoạt 
động. Hoạt động thề dục thể thao và 
xem thì đấu thề thao là nhu cầu không 
thê thiếu được của nhân đân ta hiện 
_nav và nơay cả trong những năm 
kháng chiến. Những năm gân đây. 
phong trào thẻ dục thể thao quần 
khủng phát triển khá cộng, đang trở 


thành phương tiện quan trọng đề tập. 


hợp và giáo dục con người. Qua điều 
tra trên TÚ): ngàn đân ở quận TV 
thành phố Hồ Chỉ Minh (1952), chủng 


tạ thấy các môn thể thao đã đáp ứng . 


nhĩ cầu tập luyện tự giác của 3.72% 
.đân số. Thẻ dục (trong đỏ có các bài 
tập dưỡng sinh) đã đáp ứng nhu cầu 
hoạt dòng tự giác của. 6,65 dân sỐ. 
Các cuộc thí đâu thề thao đã phục vụ 
17,45% dân số. Ợ lià nội, Long an năm 
1984, 1985 tỉnh hình cũng tương tự 
như vậy. Điều quan trọng hơn là, nhu 
cầu hoạt động thể dục thề thao của 
nhân dân ta hiện nay còn khá lớn, 
tim nắng còn nhiều, Chúng ta nên 
tranh những quan điềm sai làm cho 
rằng. đất nước ta còn nghéo, kinh tế 
con khó khăn nên Ít người thích hoạt 
đông thề dục thể thao, Không cần tàng 
đầu tư cho công tác thê dục thể thao. 
Thực tế cho thầy, tuy khả năng tô 
chức và các hình thức hoạt động còn 
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hạn chế, 


nhưng người tập luyện 
thường xuyên các môn tÈFề thao ở 
quận IV thành phố Hồ Chí Minh trong 
mấy năm qua vẫn tăng với nhịp đố 
trung bình là 0,8X dân số mỗi năm. 


Thề dục thề thao góp phần lăng 
cường sức khỏe, kéo dài sự sống lâu 
tích cực oà mang đến cuộc sống lạc 
quan cho con người. Từ lâu, sức khỏe 
con người đươc hiều toàn diện là sức 
mạnh tỉnh thần, thề3-hất, sự hoạt động 
cân bằng của nội tạng và sự bài hòa 
về cấu trúc cơ thề. Sức khỏe tốt sẽ 
kéo đài sự sống lâu tích cực và con 
người đễ sống lạc quan. Có biện pháp 
liên tục nâng cao sức khỏe của mọi 
người thì tối thiều sau 25 năm mới có. 
thề nhìn thấy giá trị của việc cải tạo 
nòi giống, Sức khỏe của con người 
phụ thuộc vào các yếu tố chỉnh như : 
chính trị — xã hội, di truyền, môi 
trường sống và lao động, chế độ dinh 
dưỡng và lối sống, chăm sóc v tế và 
hoạt động thề dục thề thao vừa sức. 


Thề dục thề thao có tác dụng tích 
cực, toàn diện đề nâng cao sức khỏe, 
nếu như các yếu tõ còn lại không bị 
vị phạm nghiêm trọng. 


Thè dục thề thao góp phần hình 
thành nhân cách con người, đồng 
thời từng bước phái triền toàn điện 
nhân cách: tức con người với tư 
cách một thực thể có ý thức,ccó lý trí, 
có ngôn ngữ và năng lực lao động. 
Hoạt động thề dục thề thao là loại 
hoạt động tích cực, tự giác. Nhân 
cách con người biều hiện rất rõ nét 
trong loại hoạt động này. Chính vì 
tính năng động, tích cực, thim mỹ 
của nó mà hoạt động thề dục thê thao 
đã lòi cuốn, bấp dẫn đối tượng chủ 
vến là thanh niên, thiếu niên, nhỉ 
đồng. lliêh nay ở nước ta, số người 
tập thường xuyên các môn thẻ thao 
thuốc lứa tuổi từ 5 đến 29 tuôi chiếm 
ÑI,6Ä tòng số người lập, Tỉnh trung 
bình cứ 100 người từ 5 đến, 29 tuôi 
có 8 người tập các môn (hề thao và 8 


người tập thề dục (kè cả thề đục nhịp 
điệu. các bài võ thề dục...). 


Qua hoạt động thề dục thề thao 
nốt cách tự giác, tích cực, bền bỉ và 
có tồ chức, thế hệ trẻ đễ tạo cho mỉnh 
tính cách tốt như: ý chỉ mạnh mẽ, 
-inh tồ chức kỶ luật, tính thần tập 
:hè, tỉnh thần trách nhiệm... và đó 
ra cái cốt lỗi của nhân cách. Qua hoạt 
đông thề dục thề thao. thế hệ trẻ còn 
để tạo cho minh năng. lực cần thiết 
cho một loại hoạt động chuyên biệt 
nảo đó trong lao động hoặc bảo vệ 
tồ quóc. : 


Giá trị tỉnh thần và thề chất mà thề 


đục thê thao mang lại cho con người 
rất lớn lao. Ngày nay, thê thao còn là 
phương tiện có hiệu quả trong công 
tác đối ngoại: nâng cao tầm vóc và 
vị trí của dân tộc, góp phần đấu 
:rranh vì hòa bình, hữu nghị giữa các 
dân tộc và đặt quan hệ giữa các quốc 
gia có chế độ chính trị khác nhau. 


Nắm vững những quy luật hình 
thành nền thề dục thể thao xã hội chủ 
nghia và căn cứ vào hoàn cảnh thực 
tế của nước ta, chúng ta cần xây 


đựng một nền thề dục thề thao theo. 


cấu trúc: Thể dục thê thao xã hội : 
thề dục thể thao trưởng học; Thể 
thao nâng cao thành tích. 


Sau khi nghiêm túc tồng kết kinh. 


aghiệm quản lý thề dục thề thao trong 
nhiều năm qua, xem xét kỹ các quy 
iuật và cấu trúc nền thê dục thề thao 
cã hội chủ nghĩa, tham khảo dự báo 
phát triền kinh tế — xã hội và khoa 
học kỹ thuật trong những năm tới, 
chúng ta nhất thiết phải tồ chức 
ai nen thề dục thề thao nước nhà. 
Căn lưu ý, nền thề dục thể thao hiện 
tại của nước ta mang rất ít tính xã 
hói. do vậy không thê thực hiện được 
cac mục tiêu xã hội. Tình hình đó đã 
4ira đến quản lý phân tán. cục bộ, kỷ 
cương lỏng lẻo, thiếu các vần bản pháp 


juy rất thiết yếu, không có chế độ. 


chính sách phù hợp... Với sự quản lý 
như Vậy, cho dù đầu tư thêm nhiều 


- 


tiền thì hiệu quả vẫn rất hạn chế, các 
mục tiêu xã hội chí đạt được ở mức 
độ rất thấp. Nhưng nên nền thể dục 
thề thao được tô chức lại theo yêu 
cầu mới thì sự đầu tư của Nhà nước 
cho thể dục thê thao cũng không nên 
quá thấp như hiện nav. Từ 1983 đến 
1985, mỗi năm Nhà nước đầu tư cho 
Tông cục thê dục thể tlao tính trung 
bình 0,8đ/người dàn, Các tính, thành 
phố và các ngành đầu tư cho thê dục 
thề thao ở mức độ khắc nhau, nhưng 
cũng rất it. Ngay mức ăn của vận 
động viên quốc gia của chúng ta hiệu 
aay cũng rất thập so với yêu cầu tức 
năng lượng cần thiệt dễ tập luyện 
qảng cao thành tích thẻ thao. Chúng 
ta cũng chưa có khả năng đào tạo tập 
trung khoảng 200 vận động viên quốc 
gia với kinh phi tiết kiếm, 


Đề thực hiện tốt nghị quyết Đại hội:. 
toàn quốc thứ VỊ của Đăng, công tác 
thề dục thề thao cần phải tập trung 
giải quyết một số vẫn để chính: 


I —Cải tiến tồ chức và củng cố vững 
chắc ngành thê dục thề thao tử trung 
ương đến quận. huyện và đến phường. 
xã của các quận, huyện trọng điềm. 
Căn cứ vào khả nàng thực tế, chúng: 
ta phải chia các quận, huyện thành 3. 
4 loại, kèm theo phương án tô chức 
thề dục thề thao của Nhà nước và 
quần chúng cho phù hợp. Thẻ dục 
thề thao cần được tô chức lại theo 
hướng bão đản tính chất xã hội, phủ 
hợp với quy luật và cầu trúc của nều 
thề dục thể thao xã hội chủ nghĩa. 
Trên cơ sở củng cố vững chắc các cụ 
quan nhà nước về thề dục thê thao, 
cần cúng cố lại các hội thề thao quản 
chúng (trong quản đội, công 1n. sinh 
viên). Từng bước mở rộng các cầu lạc 
bộ thà thao ở trương phỏ“thòng, ở 
nông thôn đề tiến tới thành lập hói 
thề thao quản chúng của một mòn, 
hoặc nhiều môn thể thao trong trường 
học, nòng thôn (trước mái là quy mô 
cẤp tỉnh, thành hoặc quận. huyện! 
Ngoài ra nên củng cÕ lại, hoặc thành 


ˆ 


lập các hiệp hội, các hội đồng mới có 
tính chất. tư vấn xã hội như : hội đồng 
thê đục thề thao nhà nước, hội đồng 
các giám đóc sở thể dục thề theo 
(giảm đốc sở của các thành phố lớn 
và đại điện từng khu vực), hội đồng 
thê dục thể thao trưởng học, hiệp hội 
chuyên tửng môn thê thao... 


2—Đệ trình Nhà nước xét ban hành 
thề chế về quản lý thể đục thẻ thao 
đề bảo đâm tô chức thực hiện tốt nghị 
quyết về thề đục thể thao của Đăng, 
bao gồm các quy định về hệ thống tô 
chức, đào tạo, vận động viên (từ tuổi 
nhỉ đồng đến vận động viên quốc gia). 
phong đanHr hiệu cao quý của Xhà nước 
và phone cấp cho huấn luyện viên, 
trọng tài, vận động viên, các văn bản 
pháp quy cần thiết nhất về đào tạo cần 
Lò, xây đựng cơ SỞ vật chát, tuyến 
truyền giáo đục, cải tiến hình thức tô 
clức và sữa dđỏi tiêu cÈz:uän rên luyện 
thần thể; các chế độ chỉnh sách 
khuyến khích Tuấn luyện Viên, gio 
viên thê đục thể thao, vận động viền; 
văn bản pháp quy về piận cấp quản 
lý te đục tí thao nhằm phối hợp tốt 
giữa ngành và H‹nh thô, giữa các cơ 
quán nhà mước về fề đục thẻ thao và 
các tô chức quần chúng, phát huy khả 
nàng chú động sáng tạo của các tô 
chức tl:ề đục thê thao cơ SỞ... 

2—Nác định cụ thề mục tiêu của 
từnz giải đoạn, sau khi xem xét lại 
các Kha nàng hiện thực về kinh tế — 
xa hội, lựa chọn các biện pháp tích 
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LÊ THI 


ON người là chủ thề sáng tạo 
Chủ nzhĩa xã hội ở Việt nam chỉ 
có tê là sản phầm hoạt động tự 


-ŸÐ 


Xây dựng c0n người mới xã hội chủ nghĩa 


cực nhất đề phát triền phong trào thề 
đục thê thao xã hội, trường học và 
nâng cao thành tích thề thao. Töng 
kết và định hướng phát triển từng 
môn thê (hao, coi cấu trúc các môn 
{bê thao như một hệ thống, nhưng cần 
lưu Ý cấp độ và bình diện quản lý 
(phản cấp độ ưu tiên phát triền một 
Số ¿t môn theo yêu cần eụ thê của từng 
giai đoạn và phần công cụ thể cho các 
tỉnh, thành phố, ngành thuộc bình 
điện quản lý phù hợp với từng giai 
đoạn). 

4-Cải tiến cách thu nhận, xử lý 
thông tín và công tác kẻ boạch hóa. 
Thông tín về tê dục thê thao hiện 
nay bị sai lệch tới mức kh¿ng thể chấp 
nhạn được, Công túc kế hoacn hóa 
rất ít hiệu quá. Đề cải tiến các công 
lắc này, phải giải quyết rất nhiều việc, 
Trước tiên cần phản địuh rõ các chỉ 
tiêu kế hoạch có tính chất xã hội với 
cc chỉ tiên kế boach có tính chất 
chuyên ngành, khai thác tiềm năng 
của các tính, thành, nành dóng góp 
cho công Líc thẻ đục thể tháo, 

Thể dục thề thao đang đặt ra nhiều 
việc cđp bách piải giai quyết, Tiềm 
nàng E:€ dục tê thao còn lớn, Đương 
nhiên công việc còn không ÍL khó 
khăn. Dưới ánh sàng nhị quyết Đại 
hội toan quốc thứ VỊ của Đăng, chúng 
la cố gắng phát triển thề dục thê thao 
nước ta lên một bước mới cơ bản đề 
có thể nhìn thấy hiệu quả cao sau 8 
đến 10 năm, 


~ 


và phương pháp tư duy khoa học 


giác của con người Việt nam hiện nay. 
Hö Chủ tịch đã nói: Muốn xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 


có những con người +ä hột chủ 
nghĩa Ð® (1). Đỏ là một nhận thức hết sức 
dúng dắn, theo quan điềm duy vật 
biện chứng về mỗi liên hệ giữa chủ 
thề và khách thê. Nó chỉ ra tầm quan 
trọng của việc cải tạo con người, gắn 
liền công việc này với việc cải tạo 
thiên nhiên, cải tạo xã hội bằng hoạt 
động thực tiễn. Lẽ đi nhiên, chỉ trong 
quá trình cải tạo thiên nhiên, cải tạo 
xã hội con người mời cại tạo được 
bản thân minh. Thế nhưng trước hết 
con người phái có ý chí vươn lên. 
quyết tảm tự cải tạo, nâng cao nhận 
thức, hoàn thiện khả năng phân tích, 
đánh giá, kết luận vẻ các quá trình 
xảy ra đề có bành động đúng dắn hơn, 
không chịu khuất phục trước những 
khỏ khăn khách quan cũng như những 
nhược điềm chủ quan. - 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ 
trọng đại mà sự nz¿hiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đặt ra cho một nước vốn 
là thuộc địa nữa phong kiến, bỏ qua 
'giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
ở côn người Việt nam cần có sự 
chuyền biến mạnh mẽ về văn hóa, tư 
tưởng : chuyên từ văn hóa nòng 
nghiệp cô truyền sang văn hóa công 
nghiệp hiện đại, Lừ nếp suy n¿nTI, cách 
làm ăn, lối sống của người sản xuat 
nhỏ sang phong cắch từ đĩy, phường 
pháp làm việc và lới sông của người 
công nhân đại công nghiệp, Cùng với 
việc kế thừa và piát hãy những giá 
trị văn hóa tỉnh thần tốt đẹp eúa dân 
tộc và của cách mạng, phải thành toàn 
đi sản nặng nẻ, tiêu cực của lịch sử 
đề lại, đấu tranh kiện quyết chống 
bệnh giáo đicu xơ cứng, đu óe gia 
trưởng và đẳng củp của hệ tư tưởng 
pheng kiến, lết sức cảnh giác với 
sự phát triền của chủ nghĩa ca nhân 
tư sản, sự tham lam tiêm muốn 
cbạy theo dồng tiền. Đồng thời lại 
piải đấu tranh chống đều ác hẹp 
hỏi, töin cạn, duy ý chí bình 
quần clủ nghĩa, tự do lán mạn của 
người sản xui nhỏ, cách ứng xử coi 


- 


thường pháp luật, nặng về tình hơn 
vẻ lý V.VY, ` 

Vi vậy, drong việc xây dựng eon 
người mới hiện nay đang nỏi lên tìm 
quan lIrọng to lớn của việc Tâ dựng 


- thŠ giới quan 0à phương pháp luận 


(ng (ăn trong cách xem xét và giải 
quyết các vấn đề đặt ra, đổi mới li 
đtt/, khắc phục những quan niệm sai 
làm hoặc lỗi thời. Đó là một nhu cầu 
cAp bách hiện nay trong quá trình 
trưởng thành của eon người Việt nam, 
đặc biệt đối với cán bộ, đẳng viên, đề 
có thẻ đưa nước ta đi lên chủ nghĩa 
xã hội theo đúng quy luật, Đó cũng là 
một cuộc đấu tranh hết sức khó khăn, 
gian khổ. 


Quá trình thực hiện eác nhiệm vụ 
của thời kỷ quá độ cũng là quá trình 
đu Irdnh giai cấp, đău tranh giữa 
hat con đường gay gát, phức tạp dẻ 
củi tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới và cải tạo bản thân mi cõón 
người. Đứng về góc độ giai cấp và xã 
hội mà xem xét, cuộc đâu tranh đó 
vat nhằm giải quyết những nu 
thuần địch ta, vừa nhắm giải quyết 
những mầu thuận trong nội bộ nhàn 
đân., Đặc biệt khí những ân mưu phá 
hoại của chủ nghĩa đế quẻe và bọn 
phản động quốc tế tiếp tục được tăng 
cường, nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đặt ra gay gát, nặng 
nè thì việc giải quyết những máu 
thun xã hội của nước fa trở nên rất 
phức tạp, khó khăn vì có sự xen kẽ 
giữa màu thuận địch ta với mẫu thuận 
nội bộ nhàn đàn, giữa những âm 
mu thủ địch có tính toán với những 
việc làm do đốt nát, đo thiếu cảnh 
giác bay do động cơ cá nhàn ích kÝ, 
gìày tại hại cho cách mạng, 


Điện biến phức tạp của đời sống xã 
hội đã tạo nén những nhàn thức khác 
nhau trong cán bộ đẳng viên trên hàng 
loạt vấn đề của công cuộc xây dựng 


(!) Hà Chỉ Minh, Tuyền tập, Nxb Sự tht, 
Hà nội, :9%0, t. 2, tr. 229, 


_Í 


chủ nghĩa xã hội, tử đó có những cách 
giải quyết khác nhau và kết quả khác 
nhau, Ở đây có cuộc đấu tranh về tư 
tưởng, về nhận thức giữa cái mới và 
cái cũ, tiên tiến và lạc hậu, khoa bọc 
và phản khoa học, năng động cách 
màng và bảo thủ trì trệ trong nếp suy 
nghĩ, cách làm ăn trên tất cả các 
lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh 
tế. Có sự xen kẽ giữa thiện chí, nhiệt 
tình cách mạng thật sự với những 
động cơ cá nhân chủ nghĩa ; cách xem 
xét, đánh giá, kết luận vấn đề một cách 


nóng vội, giản đơn, phiến diện, chủ. 


quan, những nếp cũ, đường mòn trong 
nhàn thức; sự thiếu hiều biết hay biều 

biết chưa chính xác về chủ nghĩa xã 
“hội cùng tồn tại với bệnh lười suy 
nghĩ, dễ thỏa mãn với những kết luận 
sẵn có. những kiến thức cũ quen thuộc 


nên thiếu sự linh hoạt và nhạy bén „ 


*xới cái mới, với tình hình mới. 


Cũng với những nguyên nhân về 
mặt nhàn thức luận, cần nói rằng 
những sai làm trong cơ chế tò chức, 
4mắn lý kinh tế và xã hội đã gây nên 
những tác hại to lớn, cần trở việc đồi 
mới tư đuy, đôi mới phong cách làm 
việc, xây dựng con người mới, Cơ chế 
tàp trung quan liêu bao cấp là kết quả, 
đòng thời là chỗ đựa vật chất của chủ 
nghĩa duy ý chí. Nó không chỉ làm 
mát động lực kích thích những tư 
tưởng tỉnh cẩm tốt đẹp phát triền, Tai 
hai hơn, nó đã tạo ra những kế hở cho 
tiêu cực nảy sinh, cho những thói xáu 
=ủa giai cấp phong Kiên, 
dạy và phát triền. Vi vậy việc đồi mới 
+0 chức và cần bộ, xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liệu bao cấp trong quản lý 
kinh tế và xã hội là điều kiện hết sức 
cần thiết, phải tiến hành đồng thời 
với việc đội mới tự dú(, đòi mới 
phong cách! làm việc, 


Nchị quyết Dại hội thứ VI của 
Địng đã nhân mạnh: #® Nhiệm vụ chủ 
yến của công Tác tư tưởng là đói mới 
tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động 


tư sản trôi. 


của Dẳng và Nhà nước, trước hết là 
đồi mới tư đuy kinh tế...» @). 


* 


Xây đựng plương pháp tư duy khoa 
học là nội dung hết sức quan trọng 
của việc xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa hiện nay, là sự tông hợp 
tài năng và đạo đức của NGHỢI cán bộ 
đẳng viên. 


Phương pháp tư duy khoa học hay 
sự súng suốt của trí tuệ không phải là 
những giá trị tỉnh thần đặc biệt bầm 
sinh của riêng vài bộ óc lỗi lạc. Sự 
thông minh của con người là kết quả 
tiến hóa của nền văn minh nhân loại, 
là một quá trình tích lũy kiến thức 
ngày càng tăng về SỐ lượng và chất 
lượng trải qua cuộc đấu tranh thực 
tiên gian khỏ. Những bộ óc lỗi lạc của 
các vị lãnh tụ chính trị, của các nhà 
khoa học xuãt sắc đã vượt hơn người 
bình thường ở khả năng nhìn xa, thấy 
rộng, ở độ nhạy bén,.chính xúc của 
những phán đoán, ở sự tiếp thu nhanh 
chóng cái mới và vượt qua được 
những thành kiến, tư tưởng lạc hậu. 


Sự hình thành phương pháp tư duy 
chính là thuộc phạm trù triết học 
Cách suy nghĩ của con người là do 
nhiều yếu tố tác động: do ý thức giai 
cập, đo nếp làm ăn, sinh sống và quan 
hệ xã hội thường ngày, do trình độ 
hiều biết và những quan niệm về thế 
giới, về nhân sinh. Nếu xét riêng về 
tư duy kinh tế thì những yếu tố nh 
hưởng đến nếp suy nghĩ của cán bồ 
đẳng viên ta có thể bắt nguồn: 


a) Từ cách làm ăn của nền sản xuÌt 
nhỏ, vụn vặt manh mún, tự cap tì 
tức, khép kín, đã hình thành một nơi, 
suy nghĩ quen thuộc ở cần bộ, đang 
viên. 


Khi điều kiện sống và làm việc 


C2 Nghị quyết Đại hội VÌ DCSVNTTc@ ckp 
Công sản, só 1-1987, tr, 121, 


đä biến đồi, họ vẫn thỏa mãn với những 
suy nghĩ, kiến thức ngày hôm qua. 


b) Từ sự thiếu hiều biết hay hiều 


biết không chịnh xác về những vấn đề - 


kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy 
có sự vận dụng lý luận kinh tế cũng 
như kinh nghiệm của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em một cách giáo điều 
vào điều kiện thực tế Việt nam, chậm 
tiếp thu những kiến thức mới cần 
thiết. 


Có những quan điềm kinh tế ấu trì 
mà các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
qua thực tiến đã rút kinh nghiệm và 
tííh cực sửa chữa thi chúng ta vẫn 
sao chép lạt. Ví dụ như nhận thức 
chưa đúng về tác động của quy luật 
giá trị và sự cản thiết phát triền kinh 
tế hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội; 
về việc thiết lập chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa và việc cải tạo các 
quan hệ sản xuất theo chủ nghĩa xã 
lội, 

Hàng loạt vấn đề kinh tế quan trọng 
"khác đặt ra cần được xem xét lại về 
quan điềm và nhận thưc. Trong thực 
tế, việc đồi mới tư duy kinh tế diễn 
ta cực kỷ phức tạp. Bởi vì tỉnh hình 
kinh t£ xã hội nước ta nhìn chung 
chưa ồn định, cơ chế quản lý cũ, quan 
liêu bao cấp đang bị lên án nhưng 
chưa được thay thế một cách triệt đề, 
cơ chế quản lý mới cũng chưa hình 
thành về cơ bản. Công tác nghiên cứu 
vẻ kinh tế eòn nhiều hạn chế, việc phê 
bỉnh, tự phê bình, tranh luận công 
khai côn chưa thành thói quen, Do đó 
sự phân biệt đúng sai và đồi mới tư 
duy còn mhiềo khó khăn. 


Những kết luận của Bộ chỉnh trị 
Và nhất là Nghị quyết Đại hội thứ VI 
của Đảng về một số vấn đề kinh tế, 
về cơ cấu kinh tế, về cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, về cơ chế quản lý là một 
bài học lớn đối với chúng ta trong 
việc đồi mới tư duy. 


Vậy phương hướng đề xây dựng 
phương pháp tư duy khoa học nói 


chung, đôi mới tư đuy kinh tế nỏi 
riêng như thế nào 2 | 


— Muốn hành động đúng, có những 
quyết định đúng thì phải hiều được 
bản chất sự vật và quy luật vận động . 
của nó. Do đó trước hết cần không 
ngừng nâng cao kiến thức 0ề mọi màt. 
Trong thời đại ngày nay, việc tiếp 
cận càng nhiều, càng mạnh những 
thông tín mới là một điều kiện đề eo 
thề suy nghĩ khoa bọc. Trau dỏi kiên 
thức nhưng cố gắng tiếp thu chính xác. 
vỉ sự hiều biết sài lệch, một chiều lại 
rất tai hại, nó là chỗ dựa đề ngụy biện 
cho những hành động thực tiễn sai 
lầm. 


—=Phương pháp tư duy khoa học 
thề hiện ở năng lực nắm bắt, phản 
tích, đánh giá tỉnh hình, tử đó rút ra 
kết luận chính xác chỉ đạo cho hành 
động. Muốn đạt yêu cầu đó cần rởửu 
dựng lác phong điều tra nghiên cu 
đúng đản, quán triệt phương pháp 
luận duy vật biện chứng, lịch sử cu 
thề trong việc xem xét, đánh giá sự 
vật và hiện tượng. _ 


— Sự phân tích khoa học gắn bỏ 
chặt chẽ với lính năng động cách 
mạng, tỉnh thần cầu tiến bộ, nhạy bén 
với cái mới. Phương pháp tư duy 
khoa học đòi hỏi sự suụ nghĩ độc lặp 
sảng tạo nà sự tự do tư tưởng, không 
xuôi chiều ba phải, dám bảo vệ chân 
lý và chịu trách nhiệm về ý kiến, về 
quyết định của mình. Như vậy, ngay 
trong quá trình đi tìm chân lý đã đòi. 
hỏi có tỉnh thân đấu tranh dũng cảm,. 
Tỉnh thần đọc lập suy nghỉ được thực 
hiến trong mối liên hệ chặt chẽ với 
sự phê phán cách mạng oà ý thức 
phê bình, tự phê bình, với sự đấn 
tranh chống thói bão thủ, trì trệ,. 


— Nhận thức của con người được 
chứng minh đúng sai qua hoạt động: 
thực tiên. Sự vận dụng lý luận vào 
thực tiễn đem lại cho chúng ta những 
đáp án cần thiết cho những vấn dèề 
lý luận eòn chưa được sáng tỏ. .V¡ 
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đựng phương pháp tư duy 
" học phải trải qua một khàu hết 
sức quan trọng là thực nghiệm ; qua 
Ihực lồng kết, rút kinh 
nghiệm đề tiến lên nắm được những 


r4 hiệm 


trí thức mới, gạt bỏ những nhận thức 


§di làm. 


Giao sư 
LÊ QUÝ AN 


ƠN 10 năm qua, Đăng ta đã đào 
lao và xây dựng được một đội 
ngũ trí thức đông đào, góp phần 
to lớn vao cuộc dấu (ranh quyết liệt 
đề xảy đựng và bảo vệ Tô quốc Việt 


nam xã hội chủ nghĩa, 


Hiện nay ta đã có khoảng 400 000 
cán bộ có trình độ cao đáng và đại 
học, trên 760000 cán bộ có trình độ 
trung học chuyên nghiệp và ngói 
3300 cần bộ có trình độ trên dại học, 
93 trường cao đáng và đại học hàng 
nắn: cụng cấp cao các nành RKhoing 
30M9 cần bộ có trình độ đại học, 
Trên 5Ð cỡ sở eó thê tiếp nhận hàng 
năm từ 25U oén 509 nghiên cđứu sinh 
trong nước, mà tông số hiện nayv đã 
lên toi 920 người, Đó là chưa kẻ hệ 
thông các trưởng trung học chuyên 
nự dẹp Và nghiệp vụ khe, 


Đội ngà này ngày nay có tÈể tiếp 
tiụ dượt nhữn,í1 nhộ RỶ thuạt, công 
của tế grới đề vàn dựng 
thiết thực vào boàn cảnh thực tế của 
nước ta, Nàng lực tô chức và tiến 
hành nghiền eœứu khoa học nhằm giải 
qnvết những vấn đề do thục tiền đặt 
ra cũng được năng cao #õ rỆI, 


nơi Ò THÓI 


a1 


“dụng 


Nhìn chung lại việc xây dựng 
phương pháp tư duy khoa học đỏi 
hỏi chúng ta vừa phải có năng lực, 
trí tuệ nhất định, vừa phải có những 
phẩm chất cìn thiết : sự nhẫn nại chịu 
khó, sự khiêm tốn học hỏi, tỉnh thần 
dũng cảm, trung thực Nông: phê bình 
và tự phê bình v.v. 


XÂY DỤNG VÀ $Ử DỤNG TỐT HỮN NỮA 
ĐỘI NGỮ TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Tuy nhiên, tiềm lực của đội ngù 
trí thức nước ta chưa được phát huv 
đầy đủ, nhắn) đáấp ứng yêu cầu của xã 
hội. Tại sao như vậy ? Có những 
nguyên nhân từ bản thân đội ngũ và 
những nguyên n†ần về (ö chức quản lý. 

Nhược điểm của đội ngũ trí thức 
thê hiện ở sự chưa nhàn thức được 
sâu sắc về đặc điềm và điều Kiện thực 
lế của đất nước, Đặc biệt, đối với 
cán bộ khoa học — kỹ thuật, những 
han chế về kiên thức kinh tế — xã 
hội, trỉnh độ ceöng nghệ, khả năng tô 
chức guản lý đã làm cho việc vận 
kiến thức có tính chất liên 
ngành gặp kbó kbăn, làm cho kết quả 
nghiên cứu thiểu hoàn chỉnh, và trong 
không ÍL trường hợp. khó đưa vào ứng 
đụng trong thực tÈ., Cần bộ thuộc một 
Số ngành khoa học xã hội, quản lý" 
kinh tế, xã hội còn Ít. Việc triển khai 
n¿zhiên cứu những văn đề lớn trong 
ác lĩnh Vực này cũng còn chậm, 
cưa đáp ứng được yêu cầu nhận thức, 
phần T?ceh các đặc điêm của những œuV 
luật Kinh tế trong giải đoạn hiện nay 
của nước fa, làm eØ sở kPoa bọc vững 
vàng cho đường lỗi chính séch và chủ 
trương cụ thê của Đăng và Nhà nước. 


` 


Cơ cấu và tình hình phân phối đội 
ngũ.cáần bộ khoa học — kỹ thuật cũng 
còn nhiều vấn đề phải nghiên cửu 
thẻm. Ví dụ, theo kết quả điều tra 
maìm T982, số cán bộ có trình độ đại 
học về khoa học xã hội phân bố 
không đều : cần bộ về khoa học kinh tế 
chiếm trên 386, về sư phạm trên 45%, 


còn khoảng 16% là thuộc các ngành 
, *^ ki ‹ ˆ" 
. Về Chúng loại và cbất 


học như : luật học, triết học, lịch sử, 
nghệ thuật, ngôn ngữ, tâm lý học, 
khoa học luận v.v. Số cán bộ khoa 
học kỹ thuật làm việc trong khu vĩ 
trirc tiếp sản xuất vật chất mới chỉ 
chim 20% tông số (trong khí đó, 
ngav ở Bun-ga-ri, năm 1970, con số đó 
đã là 1X5%), 


Tỉnh hình phân bố theo lãnh thô 
cũng không đồng đều. Thí dụ, đồng 
bàng sông Cứu long (không bao gồm 
thành phố Hỗ Chí Minh) chỉ có 7,926 
củn bộ khoa học — kỹ thuật so với 
loàn quốc. Nếu tính tỷ lệ số cán bộ 
khoa học — Kỹ thuật trên 1000 dàn 
thi ở đày cũng chỉ có 4,27 người: 


Đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ Luật 
là yếu tô quan trọng nhất của tiềm 
hực Khoa học — kỹ thuật, Bên cạnh 
đó, côn có các yếu tố k ác như: hệ 
thong các cơ quan nghiên cứn và 
triển khai, cơ sở vật chất — kỹ thuật, 
thông tịn Khoa học — kỹ thuật, đầu 
từ, các chính sách, chế độ... Nên hiều 
khái niệm tiêm lực Khoa học — KỸ 
thuật như một tông hợ,› các yếu tõ 
hợp thành. Chúng cý quan hệ mặt 
thiết với nhau, tác động kín nhàấu, 
kích thích, hỗ trợ hoặc hạn chẽ lan 
nhau, 


Chính sách của Đẳng đối với trí 
thức, thực chất là chính sách về việc 
xây đựng và sử dụng có hiệu quả 
đòi ngũ trí thức, phục vụ cho lợi ích 
cứa sự nghiệp cách mạng, Cho nên 
không thẻ xem xét nghiên cứu, xây 
dưng và thực hiện chính sách đối với 
trí thức lại tách rởi chiến lược pEát 
triển kính tế — xã hội, tách rời cơ chế 
vÃ các chính sách trong lĩnh vực quản 
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lỷ kinh tế — xã hội được. Thi đụ, cơ 
chế quản lý kinh tế quan liêu bao 
cấp không thúc đầy tính năng động 
của cơ sở, không coi trọng mối quan 
hệ gắn bó giữa nghiên cứu — sản 
xuất — tiêu dùng. Tử dó, làm giảm ý 
thức fìm tòi. sáng tạo trong con người 
lao động, làm cho người sẵn xuất ít 
quan tâm đến nhu cầu của tiêu dùng 
lượng sản 
phầm. Như vậy thì không có nhu cầu 
áp dụng tiến bộ khoa học — kỹ thuật, 
người trí thức khó phát huy được tác 
dụng. 

Có thể nói, hầu hết anh chị em trí 
thức hiện nay đều có nguyện vọng 
tha thiết được tạo điều kiện đề công 
hiến bằng lao động sáng tạo của mình, 
được tin dùng và đánh giá đúng. 


Cần bố trí, tô chức lại đội ngũ hợp 
lý hơn. Muốn vậy, trước tiên phải 
nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống các 
viện, các (rường, nhất là các trường 
đại học, sao cho eäe eơ sở nghiên cứu, 
đào tạo và sản xuất có dược mi 
quan hệ mặt thiết với nhau, hỗ trợ và 
thức đây nhau, sao cho vốn đầu tư 
được tập trung và có hiệu quả hơn. 


Cân khác phục tình trạng phần tán, 
cục bộ, chia cắt trong việc sử dụng 
đội ngũ cắn bộ, bằng cách hình thành 
những tận thê khoa học mạnh nề, có 
Lính Hiến ngành, nhằm giải quyết 
những vấn đề quan trọng, phửc tạp 
vẻ khoa Lọc — Kỳ thuật, kinh tế — xã 
họi của đất nước, Trong việc này, 
linh ng êm (bực tế cho thấy, cần lựa 


œ2 và hố trí đúng những cần bỏ cbủ 


trì. Đó là những người có đủ năng lực 
chnyên mòn, tô chức quản lý và tập 
hợp lực lượng, 

Đề những nưười trí thức có thê 
thực sự đàm đương được nhiềm vụ, 
cần eó biện pháp khác phục nhằng 
mặt còn vếu như đã nói trên và thực 
hiện việc bội dưỡng nàng cao trình dò 
thường xuyên, Công Lác này phải 
được tiền hành một cách thiết thực, 
nhiều hình thức da dạng, liah 


hoạt như đào tạo dài hạn, ngắn bạn, 
tại chức, chuyên đề, đào tạo theo địa 
chỉ, đào - tạo trong các tỏ chức dàn 
lập, có biện pháp bồ sung kiến thức 
và nâng cao trình độ thông qua. hoạt 
động thực tiền về nghiên cứu khoa 
học, sản xuất, kinh tế, xã hội... 

Có biện pháp phát hiện, bòi dưỡng 
nhân tài và dành một phản công sức 
đề chuâần bị những cán bộ cho tương 
tai lâu dài, ứng với những xu thế phát 
triền hiện đại được lựa chọn phù hợp 
với điều kiện cụ thể của nước ta. 


Cơ SỞ vật chất — kỹ thuật. máy móc, 
thiết bị của ta còn nghèo nàn, nhưng 
cũng chưa được sử dụng hét. Cần xảy 
dựng các thê lệ, quy chế nhàm khai 
thác cho hết. Từ đó tạo thêm được 
điều kiện làm việc cho cán bộ khoa 
học — kỹ thuật. Thí dụ, tö chức cho 
cán bộ của các ngành có thề dễ dàng 
sử dụng chung những thiết bị do 
lường, thí nghiệm, kiềm nghiệm, các 
công cụ sản xuất quý, hiếm, máy tính 
điện tử v.v - 


Công tác thông tin khoa học — kỹ' 


thuật, kinh tế rất cần được táng cường. 
Việc xuất bản các loại ấn phầm của 
ta hiện nay hơi lộn xộn, đi đến lãng 
phí vật tư và nguyên liệu, chưa kề 
đến vấn đề nội dung và chất lượng. 
Cần phải rà soát lại, có chỉ đạo sát 
sao hơn, hợp lý hơn, chắc chắn sẽ 
tháo gỡ được một phản những khó 
khăn hiện nay về phương diện thòng 
tin và nâng cao được hiệu quả hơn. 
Ngày nay, kinh tế cũng như khoa 
học — kỹ thuật của một nước khóng 
"thề tự khép kín mà phát triền được. 
Cần mạnh dạn tạo điều kiện cho việc 
trao đồi thông tin với nước ngoài 
được kịp thời, nhạy bén, đông thời 
vẫn bảo đảm giữ bí niật quốc gia, 


Đầu tư cho khoa học — kỷ thuật, 
cho giáo dục của ta hiện còn quá 
thấp. Không nên quan niệm rằng 
khoản đầu tư này là * phi sảh xuất», 
là * tiêu dùng». Trước mắt, cần bảo 
đảm mức đầu tư cho khoa học — kỹ 
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thuật là 2% thu nhập quốc đân. đúng 
với tỉnh thần Nghị quyết 37 của Bộ 
chính trị. Nhưng không nên chỉ dựa - 
vào số vốn này, mà phải có những 
biện pháp nhằm huy động ốt nhất 
nguòn vốn từ sản xuất, tạo điêu kiện 
cho hoạt động khoa học, kỷ thuật và 
sản xuất gắn bó mạt thiết với nham 
đỏi hỏi làn nhau đề phát triền. 


_ Nghiên cứu và sớm ban hành những 
quy định, thê lệ, chẽ độ, nhảm động 
vien cần bọ khoa học — kỹ thuật đi 
vào sản xuất: về các cơ sở và địa 
phương có nhu cầu, Tạo điều kiện đề 
cần bộ khoa học — kỹ thuật giai quyết 
những khó khăn trong dời sống bằng 
chính lao động khoa học của mình, 
làm cho cân bộ khoa học gắn bó hơn 
nữa với hiệu quả công tác. sản xuất. 
Thí dụ, cải tiến chế độ và cách thức 
khen thưởng đối với những công trình 
khoa học, những sáng kiến và cải tiến 
kỹ thuật... Chế độ tiền lương hiện nay 
đổi với cán bộ khoa học — kỹ thuật 
cũng chưa hợp lý cần được xem xét 

thêm, 


Giải quyết vấn đề đời sống một 
cách căn bản, quả là hết sức khó 
khăn, phức tạp. Chúng ta thiếu hàng 
hóa, mà thửa lao động. Có những tiềm 
năng về tài nguyên thiên nhiên, nhưng 
lại thiếu vốn, năng lượng, thiết bị, vật 
tư, nguyên liệu, phụ tùng, công mghệ... 
Trong khoảng một triệu người thiểu 
công ăn việc làm, có cả những người 
trí thức.' Ai cũng biết muốn nâng 
cao đời sống, phải phát triền sản xuất, 
nắng cao năng suất lao động. Nhưng 
đời sống quá khó khăn, thiếu nhiều 
điều kiện, thi làm sao đầy mạnh đươc 
sản xuảt ? Phải chăng đây là cái vong 
luần quần. bế tắc. Đà phá tan vòng 
luần quần này, không có con đường 
nào khác là càng phải quan tâm sử 
dụng một trong những yếu tố quam 
trọng nhất, đỏ là khoa học, bao gòm 
cẢ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật và khoa học xã hội (trong đó có 
khoa học quán lý), Từ đó sẽ tạo thêm 


công n việc làm vÃ: san phầm cho xã 
hội tạo thêm các loại nguyên liệu, vật 
liêu trong nước. sản xuất được nhiều 
phụ tùng, trang bị, thiết bị cần thiết. 

Triệt đề thực hiện tiết kiệm, trước 
hét là tiết kiệm năng lượng, nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu trong quá 
trình sản xuất, tận dụng các nguồn 
phế thải công nghiệp và siâh hoạt. Sử 
dụng hợp lý nhất tài nguyên và vốn. 
như : có cơ cau và chính sách đàu tư 
đúng đản, lựa chọn mục tiêu làm sao 
đề vỏn đâu tư quay vòng nhanh, sớm 
mang lại hiệu quả, lấy ngắn nuôi dài... 


Tronz công tác kinh tế đối ngoại 
hiện nay, có vấn đề hợp tác chuyên 
gia. Chủ trương này là đúng và cần 
thiết, trong thời gian tới có thê đây 
mạnh hơn nữa. Nhưng cũng còn nhiều 
vướng mắc làm hạn chế hiệu quá và 
gay ra một số ảnh hưởng không có lợi 
_ ở tronø nước và ngoài nước. Công tác 
này cần được chỉ đạo toàn diện hơn, 
về cá các mặt chính trị, ngoại giao, 
kinh tế, xã hội: xác định thật rõ mục 
tiêu, sử-dụng các biện pháp hợp lý, 
tạo được quan hệ hài hòa giùa kinh 
tt và chính trị, giữa trong nước và 
ngoài nước, giữa trước mát và lâu 
dài, giữa cái riêng và cái chung. giửa 
ca thê và đội ngũ. 


99% số cân bộ khoa học — kỹ thuật 
của nước ta được đào tạo từ sau Cách 
mạng. khoảng 23 là đáng viên Đăng 
còng sản: Việt nam. Đa số đã được thử 
thách và rên luyện trong thực tiến 
còng tác, sản xuất và chiến đấu. Đây 
thực sự là một vốn quý; một lực 
lượng đâng tin cậy của Đăng. 


Tuy trong thời gian gần đây, Đăng 
có quan tam nhiêu hơn đến công tác 
khoa học — kỹ thuật và đội ngũ này, 
nhưng cả quá trình đài, người ta vấn 
cam thấy chưa được quan tâm đầy đủ 
(nhất là trí thức ngoài đẳng) trong 
việ chăm sóc bồi dưỡng, cả về 
chuyên môn, chính trị và đời sống. 
Lãnh đạo chưa chú ý coi trọng và 
lắng nghe ý kiến của anb chị em trì 


thức. Có nơi. có lúc còn hiện tượng 
hẹp hỏi, thành kiẻn, hoặc có những 
cách đánh giá chưa đi vào thực chất, 
nhất là trong công tác phát triền đẳng, 


Người trí thức muốn được đánh giả 
theo hiệu quả công việc và sự công 
hiến đối với xã hội. Không nên quá 
cầu nệ vào bằng cấp và thái dộ cư 
xử trong quan hệ cá nhân. 


Rất đáng được quan tâm trong 
chính sách đối với trí thúc là vấn đe. 
đân tộc và vấn đề nữ. 


Các dân tộc thiêu số ở nước ta 
chiếm khoảng 12% dân số cá nước. 
Nhưng số cán bộ người dšn tộc thiêu 
số có trinh độ từ cao đáng trở lên chỉ 
chiếm khoảng 3.37 tỏng số cần bộ có 
trình độ đó trong ca nước. Việc tring 
cường đào tạo cán bộ trí thức thuớc 
các đến tộc thiêu số có ý nghĩa quan 
trọng và có tác dụng thiết thực đối 
với việc thực hiện quyền binh đẳng 
giữa các đân tọc và góp phản phát 
huy thế mạnh của tất cả các vùng 
(rong nuớóc. 


Muốn vậy, cần đặc biệt quan tâm 
cải tiến cách thức đào tạo, bồi dưỡng 
vasử dụng. Ngoài ra, nên nghiền: cứu 
và xây dựng thực sự những trung tầm 
vn hóa, khoa học — kỳ thuật có tnh 


tông hợp ở một số vùng như Tây bắc, 


Tày nưuyên v.v. phủ hợp với diều 
kiện, đặc điềm về tự nhiên, kinh tế, 
xã hòi của từng vùng, trong mối quan 
hệ với việc phản bố lực lượng sản 
xuất chung trong cả nước. 


Trong đội ngũ cần bộ khoa học — 
kỹ thuật, tỷ lệ cán bộ nữ tăng khá. 
nhanh (năm 1965 là 14,3, năm 196” 
là 50.3%). Đó cũng là một thành tựu 
đáng kề» Nhưng nếu xét về cơ cấu 
trình độ thì vẫn còn có mặt hạn chẽ. 
ở trình độ cao thị tỷ lệ cán bộ nữ 
còn thấp và ngược lại. Cán bộ nữ 
chiêm 58,75 trong tồng số cán bộ có 
trình độ trung học chuyên nghiệp, còn 
ở trình độ đại học thì tỷ lệ đó là 
35,7% ở trình độ trên đại học là 14.1%. 


hb) 


Tình hinh đó cũng đòi hỏi có 
những cải tiễn về chính sách và biện 
pháp nhằm tăng hơn nữa thành phần. 
nữ trong đội ngũ trí thức. 

Trí thức Việt kiều là một lực lượng 
đáng chú ý, trong dó có nhiều người 
có trình độ, có lòng yêu nước và sẵn 
sàng góp phản xây dựng đất nước. Đề 
phát huy dược tiềm lực của trí thức 
Việt kiều mọt cách có hiệu quả hơn 
nữa, xin đề nghị một số điềm:- 

Trong cách nhìn nhận trí thức Việt 
kiều nên tránh tư tưởng hẹp hòi. Mặt 


e 


HÀ QUANG DỰ 


khác, cũng cân đánh giá dùng thực 
chất. 

Cân lựa chọn những nội dung công 
việc và hình thức thực hiện thích hợp 
đề anh chị em có điều kiện tham gia 
một cách thuận lợi và có hiệu qua, 
phát huy cao nhất những ưu thẻ của 
mình. ï - 

Muốn sử dụng được trí thức Việt 
kiều, phải có một đội ngũ trí thức 
trong nước dủ mạnh và phải tô chức 
tốt mối quan hệ trao đỏi, còng tác 
chặt chẽ giữa hai lực lượng nậvy, 


Y2 


Phát huy nhân tố con người 
thanh niên trong sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ lồ quốc 


nước ta, thanh niên đã đồng 

một vai trỏ to lớn trong cách 

mạng giải phóng đàn tộc và 
đang là lực Tượng ciiến lược trong 
cách mạng xã hội cuú nghĩa. Trước 
hết, nhìn về số lượng, thanh niên 
chiếm số động rong dân eứ, Theo 
eon số thống kẻ cz¿a những nìm gản 
dày thì thanh niên (từ 11 đến 28 tuôi) 
chm" 27X5 5 dàn số, 79:25 số người 
đang làm việc trong các ngành kinh 
tế quốc đần, 6322 số Iìo động rong 
nông nghiệp, 60 số lao động Trong 
eòng nghiệp và thủ công nghiệp. liìng 
năm lực lượng lao dộng trẻ được bồ 
sung trên một triệu người. liiện nay 
thanh niên đang là lực lượng chủ yếu 
trên những còn, trình trọng điền về 
kinh tế, xà bội, trên những chốt tiên 
tiêu biên giới, hàng nø\y mát đôi mát 
với kẻ thủ, chin đaău dũng cảm đẻ 
bảo vệ từng tác đặt thiêng liêng của 
Tô quốc. 
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Thanh niên ta đang có sự tháy đồi 
, ˆ* ˆ M “À e ` ` 
lớn trong nội bộ. Sự thay đổi này là 
biểu hiện tính ưu việt của lớp thanh 
niền mới dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa. liiện nay số chuyên gii, cỏng 


“nhân KÝ thuật, căn bộ khoa học kỳ 


thuật trể đồng vai trỏ rất lớn đôi với 
tiến bộ Khoa học kỹ thuật. Cá nước 
: thuật trẻ, 


eó 70000 ceỏng nhàn Kỷ 
chiếm 01 tổng số công nhàn; có 


“TU 000 cần bộ Kỹ thuật trẻ, chiếm 415 


lông số, bình quần bậc nghề trong 
vong nhàn là 28 — 5,3 trên thang 7 
bạc; 26 — 8% thanh niên eỏ bạc th; 
{, 5, 6 và không íE thanh niên đang 
làm việc thực tế cao hơn bạc thợ 
hiện tại của mình từ đến 23 bì», 
Những con số trên cho thấy thanh 
miễn ta có tiềm năng fO lớn vẻ số 
lượng, về thê lực, vẻ trình độ văn 
hóa và khoa học ký thuật, Tiệm nàng 
đó là cäi vốn quý bắu của đất nước. 
cần được khai thắc và phát huy mạnh 


` 


mẽ trong sự nghiệp xảy dựng và bảo 
vẻ Tỏ quốc. 


zên cạnh những mặt mạnh là cơ 
bản, thể hệ trể nước ta đã và đang 
bọc lộ khá rõ một số mặt yếu kém * 


MỘC là. trình độ học pãn, hiều 
“biết của thanh niên ngài mội cao Đà 
F1, những sự giác ngộ Đề TJ tường, 
tẻ chỉ nghĩa œ4 hội, 0 Ú thức làm 
chủ, ĐỒ J chỉ phản dẫu pươn lên 
cNhòng Hường xứng, Diều này, đang 
là mi củũnn tầm, lo láng của Đẳng, 
Nhà nước và của toàn xã hội. Màu 
tuần đó biền hiện rõ nét trong các 
tia lờ thanh niên, đưới nhiều hình 
thúc và đưới nhiều góc đò. Nó cần 


trở bước phết viên và sự liên bộ của 


[rong trẻo thành niên nói chung và 
của từng thanh niên nói triệng, 


ai ía, thanh miên =hưa phát huu 
cđhirớc qạnh mỡ pai Irò của mình [rorng 
đúc” mạng Đề quan hệ sản xuat. 
{imanh niền nước fa có vai trò to lớn 
trong hà củộc eách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
h,«¿ — kỹ thuật, cách mạng tư lương 
và văn bóa, Nhưng xét vai trỏ thanh 
niền trong tửng cuc cách mạng lại 
t:.V có những biều hiện cao thấp 
kháe nIeu, € hàng hạn thình niên vốn 
có trình độ văn hóa nên sớm tiếp cận 
được với kủoa học tiên tiến, có khả 
nàng dtra tiến bộ kỹ thuật vào đời 
sóng Và sản xuất. Đối vòi lĩnh Vi 
văn hóa, nghệ thuật, thanh niên ít bị 
anh hưởng cáa nên văn hóa phong 
Kiểu lạc bều, thanh niên lại là đöi 
tượng to lớn trong việc thưởng thức 
vấn hóa, nghệ thuật hiện đại và bản 
thần thanh niên cũng là người [iei 
thu nhanh nền văn mỉnh của loài 
người, Còn đổi với (cách mạng về quan 
hệ sản xuất, thanh miền chưa phát huy 
mạnh mẽ vai trỏ của mình, Điều n này 
CÓ nữ `n góc sâu xa của nó là thanh 
niên vòn bị tư tưởng phong kiến, gia 
trưởng kim hăm nên chưa có Ý thức 
dày đủ làm chủ về tư liệu sẵn xuất 
và làm chủ về phân phối sản phẩm, 


không thấy bức bách và chưa thật 
mạnh dạn đấu tranh chống những hành 
động xâm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa và những hiện tượng tiêu cực 
trong phàn phối lưu thông, 


Ba là, lhảái độ của thanh niên đối 
ĐỜI nghề nghiệp pà lao động chưa 
được định hưng thật rõ rang, đúng 
đản Điều này biên hiện trước hết ở 
có nhiều thanh niên ngại lao động và 
thiểu thiện cảm đối với những _ 
lao động chân tay, nặng nhọc, nơai la 
động ở nòng thôn, ở những hơi Xa 
xói, hẻo lánh. Một bộ phản thanh niên 
nóng thôn Khi đã có được một học 
vàn nào đó thường muốn rời khôi 
nòng thôn đề ra sống và làm việc ở 
tiành thị, Không íL thanh niên học 
sinh phỏ thông và quản nhân coi trở. 
VỀ nông KẾ là œcon đường cùng ». 


Ý thức. giác nựưoộ vẻ nghề nghiệp 
của thanh niên chưa cao, điều 
tra ở một số nơi (miền Bác) §0% thanh 
nén không có chủ định _ thành 
Cong nhàn từ trước, chỉ có 55 có chí 
hưởng nghề nghiệp rõ ràng. Điều tra 
1000 thành niên ngành xây dựng 
(Hà nội), thị có 905 không muốn vào 
ngành này, 82 cho rằng làm gì enn+ 


được miễn là được học kỹ thuật, chỉ 


có 25 thích ngïề xây đựng. 

Những mít yến kém biện đaạy của 
thanh niên dang là yêu tố căn trở 
việc sử dụng sức mạnh tiêm tàng của 
thanh niên và phát bạy mạnh mã vai 
trỏ của nó trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Phải tìm ra những nguyên 
nhân để từ đó eó biện pháp khác 
phục. Có những. nguyên nhân “thuộc 
về klách quan, cũng có những nsuyên 
nhân thuộc về chủ quan củ: là ng, 
Nhà nước và Đoàn PNÓS Hồ Chỉ Minh, 
Ợ đây, chỉ phân tích một số nguyên 
nhân chủ quan đang chỉ piối việc 
phát huy nhàn tố con người thanh 
niền trong chiến lược kinh tế — xã 
hội củ: Đăng. 

Nguyên nhàn thứ nhật Tà, áp dụng 
phương pháp cũ trong thời Rỳ mui. 

y 


#) “= 
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Khi chuyền giai đoạn cách mạng sang 
xây dựng chú nghĩa xã bội, chúng ta 
van vấp phải sai lầm lấy phương 
pháp cũ trong cách mạng dàn tộc 
đân chủ, trong chiến tranh áp dụng 
cho thời kỷ xàv dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đa chưa nhận thức đâầy đủ quv 
luạt vận động quản chúng trong xât 
dựng kinh tê nên vẫn còn nặng về hô 
não, động viên, khích lê về tỉnh thần. 
chưa quan tầm đúng mức đến lợi ích 
vạt chất của người lao động. Lê-nin 
đã từng chỉ rõ: khi tỉnh hình đã thay 
đồi và chúng ta phải giải 
qhững nhiệm vụ thuộc loại khác, thị 
không nên nhin lại đẳng sau và sử 


dụng những phương pháp của ngày. 


trỏm qua, 


Xaquên nhàn thứ hai tả, các chính 
vách Rinh tế, xã hỏi chưa đapững sự 
phút triền của phòng trào thanh niên 
mà công tác pận động thanh niên. Một 
SỐ chính sách kinh tế chưa chủ ý 
khuyến khích và động viên tính tịch 
cực của lực lượng thanh niên. Cô 
mặt nào đó nó còn kìm hãm khả năng 
khái thắc tiềm năng lao động, văn hóa, 
khoa học, kỳ thuật của thanh niên, 
“Chẳng hạn tỉnh trạng quan liêu, bao 
sàp kéo dài, tác động trực tiếp đến 
thanh niên, gáy cho họ tỉnh thụ động. 
trong chờ, thiếu niềm tín, cán trở sự 
cống hiến và trưởng thành của thanh 
niên, Chính sách kinh tế—xã hội chưa 
chú Ý đến nông thôn, đến vùng kinh 
tẺ mới, đến những nơi xa thành phố, 
thị xã. Chưa chú ý thu hẹp sự chênh 
lệch rõ rệt giữa thành thị và nông 
thòn, giữa đóng bằng và miền núi. 
Đời sông vật chất và tỉnh thần của 
nhân đàn nói chung và cúa thanh 
niên nói riêng Ở các vũng nòng thôn, 


nhất là ở miền núi còn thấp, Tình” 


trạng này ở nóng thòn là khá phô biến : 
kh*ng có bảo chí, máy thủ thành; thú 
hình, điện, cá năm thanh niên không 
được Xem phím, xem văn nghệ lìn nảo. 
Qua điều tra mới đầy của Viện nghiên 
cứu thanh niên, trong 3195 nam nữ 


thanh niền nông thôn khắp mọi miền 
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quyểt - 


đất nước thì 38X có báo đọc thường 
xuyên, trên 505% đôi khi mới có đề đọc. 
còn dưới 10% hoàn toàn không có báo 
đọc. Nếu như thanh niên thành phố 
ngày nay có xu hướng xem vị để ô cát 
xét, tỉ vi màu thì số đông thanh ni¿n 
nông thôn lại mới chỉ mong có mây tu 
thanh, thỉnh thoảng được xem phim mù 
cũng không được. Ngành văn hóa vén 
là ngành được đầu tư ít. Nhưng trong 
số đâu tư ›t ỏi đó, phần dành cho sự 
nghiệp phát triền văn hóa nông thôn 
chiếm tỷ lê không đáng là bao. Tình 
hinh này tạo nên sự so sánh giữa 
thanh niên Ở các vùng đân cư khéc 
ahau và hiện tượng thành niên muốn 
cechạy® ra thành phố cũng là khó 
tránh. 


Môt điều đáng chủ ý nữa là trong 
cả hôi ta hiện nay đang tồn tại một 
quan niệm không đúng về thanh niên, 
Người ta yêu cầu thanh niên chỉ công 
hiến chứ không có quyền đòi hưởng 
thụ, Có nhiều người lớn tuôi đem so 
sánh thanh niên ngày nay. với bản 
thân rnỉình ngày trước đi làm cách 
mạng và chiến đấu. Cách xem xét đỏ 
là không dựa trên điều kiện lịch sử 
cụ thề đề đánh giá thanh niên và có 
phần nào đó làm tăng sự * mâu thuẫn 
giữa các thế hệ?, Một mặt chúng ta 
phê phán nghiêm khắc những thanh 
niên sống ăn bám, sống buông thả, 
sống thưc dụng, muốn đòi hỏi hưởng 
thụ nhiều hơn sức lao động bỏ ra cho 
gã hội. Nhưng mặt khác cũng cân 
hiệu những nguyện vọng chính đáng 
của thanh niên đề quyết định các 
chinh sách kinh tê xã hội phù hợp; 
tạo nên động lực thúc đầy thanh niên 
phần đấu, rên luyện, cổng hiển và 
trưởng thành. Đòỏi với thanh niên, 
một điều rất quan trọng là họ phải 
được bảo đầm việc làm khi bước vào 
đời và được quan tàm giáo dục về 
nhàn cách, bản lĩnh và tý tưởng theo 
phương châm «sống, chiếm đấu, lao 
động và học tập theo gương Bác Hồ 
vĩ đại". Ý thức đầy đủ rằng chính 
thanh niên là lớp người có sử mệnh 


lịch sử xảv dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 


quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, chúng 


ta phải mạnh đạn giao trách nhiệm cho 
thanh niên và thông qua các hoạt 
động xã hội mà đảo tạo, bồi dưỡng họ. 


Nguiyn nhận thứ ba là, công Tác 
lồ chức, qido dục của Đoàn thanh 
niên cÍtrđt (líp ứng yêu cầu của nhiệm 
ðụ cách mang. Các Lồ chức đoàn chưa 
vươn lên đề đáp ứng yêu cầu của cách 
mang, đáp ứng nhiệm vụ của Đẳng 
giao và mong muốn của thanh niên. 
Đẳng ta luôn xác định Đoàn thanh 
niên ceòng sản Ho Chí Minh là cánh 
tay đắc lực và đội hậu bị của Đăng. 
Điều đó còn có nghĩa: Đoàn thanh 
niên là trưởng học giáo dục chủ nghĩa 
cộng sản cho thanh niên thiểu niên và 
thông qua tô chức của mình Đoàn bói 
đưỡng, rên luyện, bồ sung những cán 
bộ cho Đẳng, Nhà nước và các tô chức 


quản chúng khác. Muốn làm được 
chức năng đó, Đoàn thàạnh niên các 
cấp phải vững về chính trị, tỏ chức 
và có khả năng tò chức cho đồng đảo 
thanh niên tham gia các phong trao 
hành động cách mạng một cách thiết 
thực. Trong những năm qua, công tác 
lập hợp, giáo dục thánh niên cũng 
cỏn nhiều Fạn chế và thiếu sót. Nghị 
quyết 26 của Bội chính trị BCHPEƯED 
đánh giá: ® Tô chức Đoàn ở cơ sở còn 
yếu, số lượng đoàn viên côn Ít và 
chất lượng chưa cao. Nhiều thanh 
niên chua được thu hút vào các tô 
chức của loi Hiến hiệp thanh niên »(1). 
Những thiểu sót đó đang cần Trở việc 
phát huy vai trỏ của thanh niên trong 
quá trình thực hiện chiến lược kính 
lệ — xã hội của Đang, 


(1) Nghỉ quyết của Põ chính trỷ ® Tang cường 
sự lãnh đạo của Đang đêi với công tác tìanh 
niên ®, Nxb Thanh niên, lià nội, 1935. 
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Tiến tới ký niệm lần thứ 7Ô 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


TỪ $ẮC LNH VỀ HÒA BÌNH (ỦA LÊ-NIN 
(THẮNG II-I9IT) ĐẾN (HIẾN LƯỢC HÒA BÌNH 
(ỦA ĐẢNG (ÔNG $ẢM LIÊN XỔ NGÀY NAY 


VỀ Cách mạng Tháng 
Mười, Lèẻ-nin đã viết: 
« Chúng ta có quyền tự 
hào và qua thật chúng 
ta tr hào là đã có cái 
hân hạnh được bát đầu 
việc xây dựng Nhà nước 
Xô viết và do đó, mở 
đảu một thời đại mới 
trong lịch sử thế giỏi, 
thời đại thống trị của 
môt phi cấp mỚi, giải 
cấp bị ấp bức trong tất ca các nước từ 
bản và ở khắp nơi đầu đang tiến tỏi 
một cuộc đời mới, tới chỗ chiến tháng 
giai cấp tự sẵn, tới chỗ thành lập 
chuyên chính vô sản, tới chỏ giải 
phóng nhân loại khỏi ách tư bản, 
khỏi những cuộc chiến tranh để que 
chủ nghĩa » (1). 
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Năm tháng càng trôi qua. Ý nghĩa, 
sức sống của Cách mạng Thăng Mười 
càng lóa ròng, càng sâu sắc. Trong 
những cái tốt đẹp. cái mới mà Cách 
mạng Tháng Mười màng lại cho loài 
người, và ngày. càng trở thành nguyên 
vọng chúng của mọi tảng lớp, mi lúia 
tỏi, mọi màu đa trên trải đất, có 
vn đề bảo vệ sư tòn tại của loài 
người. báo vệ hòa bình thể giới. 

Như chúng ta đã biết, ngày sau khi 
Cách mạng Tháng Mười tlành còng, 
chính quyền được chuyền vào tay các 
xô viết, thì Fành động đầu tiên của 
chính quvền xô viết là thông qua Sức 
lệnh nề hòa bình do Lâ¬nïn KIỏi tháo. 
Với sắc lệnh này, Chính pl ủ xò viết 


(1) VĨ. Là-nin: Toản tộp, Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 41, tr, 184 —'85. 


đề nghị với nhân dân tất cả các nước 
tham chiến và với các chính phủ của 
họ tiến hành ngay những cuộc đàm 
phán về một hòa ước dân chủ và 
cóng bằng. Đó là một hòa ước không 
có sự thên tính (nghĩa là không xâm 
chiếm đát đai của nước ngo‡i, không 
có cưỡng ép sáp nhập các cán tộc 
khác) và không có hồi thường. 


Sắc lệnh nèu rõ: *Tiếp tục tiến 
hành cuộc chiến tranh này đề giải 
quyết việc các đản tộc giiu mạnh 
phần chia nhau như thế nào naững 
đần tộc nhược tiều mà chúng 2ã xâm 
chiếm được thị, theo chính phú, đó 
là mọt tội ác lớn nhất đối với n"àn 
toại; cho nên chính phủ trịnh trọng 
tuyên bố quyết tâm ký Kết ngày lập 
tức những điều kiện hòa ước đề chấm 
dứt cuộc chiến tranh này, tức là 
những điều kiện bình đàng và công 
bằng đã nói trên, đối với tất cả các 
đản tộc không trừ đản tộc nào cả » 2). 


Dẫn Sắc lệnh về hòa bình kết thúc 
với lời kêu gọi những công nhàn giác 
ngỏ trong ba đân tộc tiên tiến nhất 
của nhàn loại và thuộc những nước 
chủ yếu tham dự cuộc chiến tranh 
lúc đó là Anh, Pháp và Đức, hy vọng 
rằng eông nhàn các nước ấy hiểu rõ 
những nhiệm vụ đang đặt lên vai họ 
là giải phóng loài người khói những 
tai họa của chiến tranh và các bậu 
quả của nó. Bằng các hoạt động kiên 
quyết trên nhiều mạt, với ngà) lực ví 
lòng dũng cảm của họ, những công 
nhàn giác ngộ ở Anh, Pháp, Đức sẽ 
cùng những người xô viết tiến hành 
đến cùng một cách thắng lợi cuộc dấu 
tranh cho sự nghiệp giải phóng quản 
chúng lao động khỏi mọi sự nỏ dịch 
và bóc lột. 


Trong « Búo cáo pề hỏa bình » và 
trong « Diễn 0păn kết thúc cuða thao 
luật ban báo cáo 0ê hòa bình », Lê<nin 
cùng đã nêu rõ vai trò của nhân dân 
các nước. Người cho rằng cùng với 
việc keéu gọi các chính phủ phải đồng 
thời kêu gọi nhân đản các nước. phúi 


giúp nhàn đàn các nước can thiệp vào 
các vấn đề chiến tranh và hòa hình. 
L¿-nin vạch rõ *Cứ theo quan niệm 
của giai cấp tư sản thì sức mạnh là ở 
cebö quàn chúng bước một cách mù 
quáng đến lò sát sinh mà chém giết 
lăn nhau và nhằm mắt tuân theo mệnh 
lệnh của các chính phủ dẻ quốc chủ 
nghĩa. Dốõi với giai cấp tú sản, một 
nước chỉ mạnh khi nào mó có thê 
dùng hết cä thế lực của bộ máy chính 
phủ của nó đề ném quần chúng vào 
chỗ mà bọn cầm quyền từ sản muốn 
ném. Quan niệm của chúng ta về sức 
mạnh hoàn toàn khác hến. Đối với 
chúng tà, một nước mạnh là nhờ ở sự 
giác ngộ của quần chúng. Nước niạnh 
là khi nào quần chúng biết rõ tất cả 
mọi cái, quần chúng có thể phán doán 
được về mọi eái và đi vào hành động 
nột cách có ý thức» ). 


Nhữ vậy là với Sắc lệnh về hòa 
bình, Lèê-nin dã nêu những nguyên tác 
của một kiều quan bệ quốc tế mới xây 
dựng khêng phải trên cơ sở áp bức 
*ác dân tộc nhỏ vếu, mà là trên cơ sở 
thiết lập một nên hỏa bình giữa tất 
cả các đàn tộc, thừa nhận q"vền bình 
dẳng của các đàn tộc, nền độc lập của 
lất cả các quốc gia, coi trọng các 
phương pháp thẳng thắn trong 
chính sách ngoại giao. Sắc lệnh 
vẻ hòa bình cùng nêu rõ chính sách 
cùng tòn tại hòa bình giữa các nước 
có, el:ẽ độ chính trị —xã hội knác nhu; 
lên án chína sắcn xám lược gàv chiến 
của chú nghĩa để quốc. Dê kKkhing 
định Ghbhính sách €ửn2 tôn tại hòa bình, 
trong bài € Điều lạ lìng pd quái gợ ® 
viết sau khi bạn hành sắc lệnh hòa 
bình được mấy tháng, Lè-nïh dã kịch 
Hệt phần đối thuyết *Sthúc đây » cách 
mạng quốc tế Làng con đường chiến 
tranh; thuyết này sợ rằng hòa bình sẽ 
làm cho quần chúng có câm giác là 


(2) VI. Lè-nin: Toản tập, 
Mát-xcơ-va, 1978, t4 35, trạ l5. 
(2) Sách đã dăn tr, 23. 
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chủ nghĩa để quốc được “hợp pháp 
hóa ø. Người chỉ rõ ctcb mạng xã hội 
chủ nghĩa là kết qua của sự phát triền 
khách quan của những màu thuẫn 
giai cấp. Thuyết «thúc đây p cách 
mạng — lè-nin ViIẾtI — hoàn toàn xa 
la chú nghĩa Mác ; nó “chẳng khác gì 
quan diễêm cho rắng khởi nghĩa vũ 
trang là mọt hình thức đầu tranh mà 
bất cứ lúc nào và trong bất cứ điều 
kiện nào cũng bát buộc phải tiến hành. 
Thực ra, lợi ích của cách mạng quốc 
(ế đòi hói răng chính quyền xò viết; 
sau khi lạt đồ giai cấp tư sản trong 
nước mình, phái giúp đỡ cách mạng 
quốc tế, nhưng nhải lựa chọn một 
hình llức giúp đỡ sao cho hợp với 
sức mìỉnh ® (1). 


* 


Những luận điềm về chống chiến 
tranh, bảo vệ hòa bình thế giới, cùng 
tồn tại hòa bình giữa các nước có chế 
độ chính trị—xã hòi khác nhau do 
Lê-nin đề ra đã được ĐCS Liên xô, 
qua các giai đoạn lịch sử, coi là những 
guyen lắc cơ bản của chính sách đổi 
ngoại của Đảng bà Vha tước Liên 19. 


Khi những tín hiệu đâu tiên trên 
thế giới cho biết chiến tranh thế giới 
thứ hai có thể xảy va, Liên xô đã 
ngay lập tức nẻu cao khẩu hiệu ngăn 
chặn chiến tranh, báo vệ hòa bình 
thế giới. llưởng ứng thiện chí đó của 
Liên xô, Đại hội thứ VI của Quốc tế 
cộng sẵn họp từ 17-7 đến 11-9-1928 tại 
Mát-xeơ-va đã thông quic Cương lĩnh 
nêu rõ nhiệm vụ phải thường xuyên 
và kiên quyết đấu tranh chồng nguy 
cơ chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 
Đại hội thứ VII Quốc tế cộng sản họp 
ở Mát-xeo-va tháng 7-1935 lại một lân 
nữa đặc biệt nhắn mạnh cuộc đấu 
tranh chống bọn gàyv +a chiến tranh 
để quốc chủ nghĩa và chống nguy cơ 
gây chiến tranh ph:in cách mạng 
chống Liên xô. 
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Thực tiễn những năm trước và trong 
chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng 
tô rằng chỉ có Liên xô là triệt đề thực 
hiện chính sách bảo vệ và cũng cố 
hòa bình, chính sách tập thề chống 
lại bọn phát. xít xâm lược và giúp đỡ 
nhàn đân các nước nạn nhàn của sự 
xam lược đó. Hiệp trớc Xò — Đức ký 
ngày 2ä tháng 8 năm 1999 và Hiệp ước 
trung lặp Xô— Nhật ký ngày 13 tháng 
1 năm 1941 đều nhằm ngăn ngửa và 
hạn chế ảnh hưởng chiến tranh thế 
giới thứ hai, không dễ chiến tranh 
lan rộng hơn nữa. Sau khi các hiệp 
ước được ký kết. Chính phú Liên xô 
đã nghiêm chỉnh theo dúng các điềm 
khoản cam kết, còn ức và Nhật thì 
làm trái lại. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, 
phát xít Đức bội ước, đột ngột tiến 
công Liên Xô, 


Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 
là một thứ thách ác liệt đối với chế 
độ xô viết. Đoàn kết chung quanh 
Đảng cộng sản, thề hiện chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng vô song, nhàn 
đàn và các lực lượng vũ trang Liên 
xÔ, vượt qua muôn trùng gian khồ, 
chịu đựng những hy sinh to lớn, đã 
đập tan phát xí Đức, đội quản xung 
kích của lực lượng phản động để quốc 
quốc tế, lập nên chiến còng oanh liệt 
nhất của mọi thời đại. Bàng thắng lợi 
kỷ diệu đó, Liên xô không những đã 
bảo vệ dược mình, nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên mà còn tạo điều kiện 
cho cách mạng của hàng loạt nước 
châu Âu và châu Á giành được thẳng 
lợi, dưa chủ nghĩa xã hội ra khỏi phạm 
vi một nước đề trở thành hệ thống 
thế giới, thúc đây phong trào độc lập 
đân tộc phát triền mạnh mẽ, tạo ra 
tl.ế tiến công toàn điện vào chủ nghĩa 
đế quốc. | 

Là người có cống hiển quyết định 


nhất đối với chiến thăng chủ nghìa 
phát xít, Liên xô cũng là người bảo 


{4) Sách đã dìn, tr, 490‹ 


vệ kiên quyết, mạnh mẽ nhất nÌh:ững 
thành quả bòa bình giảnh được sau 
chiến thắng đé. Chính nhờ những 
đóng góp quan trọng của Liên xò 
mà các cuộc hệi nghị Y-an-ta, Pò- 
xđam và các hội nghị khác giữa các 
nước đòng mình đi đến thành công. 
Sau cliến tranh thế giới thứ bai, chủ 
nghĩa đế quốc, đứng đâu là đế quốc 
Mỹ, vẫn bị lòng thủ ghét chủ nghĩa 
xã hội làm cho mù quáng, không he 
tử bỏ ý đồ dùng bạo lực nhằm giải 
quyết cuộc tranh chấp lịch sử giữa 
bai hệ thống xã hội. Do giành dược 
ưu thế về kính tế và quân sự trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa, Mỹ nhảy 
ra đóng vai trò sen đâm quốc tế. Hơn 
40 năm qua, Mỹ ra.sức chạy dua vũ 
trang, tăng cường quân bị, thò bàn 


tay can thiệp thỏ bạo vào các khu vực, 


trên thế giới, chủ mưu gây ra hàng 
loạt cuộc chiến tranh ở các nơi dó, 
Chính Mỹ đã khuyến khích sự trôi 
đậy của chủ nghĩa phục thủ Tây Đức 
và chú nghĩa quân phiệt Nhật bản. 
Điều đặc biệt nguy hiềm là Mỹ không 
ngừng chạy đua vũ trang hạt nhàn, 
quân sự hỏa vũ trụ. đe dọa đánh dòn 
phủ đàu Liên xô. Nhiêu tài liệu mãật 
của Nhà trắng vừa bị phanh phui 
cho biết, ngay từ sau năm 1915, MỸ 
đã địr thảo nhiều kế hoạnh tiến công 
Liên xô bằng vũ khí hạt nhân. Và dè 
cứu vãn những thất bại của Mỹ và 
đồng mỉnh của Mỹ trong các cuộc 
chiến tranh khu vực, Mỹ đã từng dự 
định tàn phá Triêu tiên và Việt nam 
bằng bom nguyên tử, Qua các tài liệu 
nói trên, rð ràng là từ 1915 đến nay, 
lực lượng quân sự Mỹ đã sử dụng ưu 
thế bạt nhân và khả nàng đánh đòn 
phủ đầu như một bộ phận không thề 
tách rời trong toàn bộ chiến lược quân 
sự của chúng. Những năm gần đây, 
lợi dụng những tiến bộ mới trong 
cách mạng klLoa học kỹ thuật, trong 
khoa học quản sự, MỸ xúc tiến cái 
gọi là “sáng kiến phòng thủ chiến 
lược » (SDI)' tạo khả năng đánh dòn 
phủ đầu nlàm tiêu điệt Liên xô, thành 


trì của cách mạng, hòa bình và tiến 
bộ xã bội trên thế giới Những âm 
mưu và hành động cực kỷ phản động 


- đó của Mỹ dặt loài người trước họa 


diệt vong. 


Hoàn toàn đối lập với thái độ hiếu 
chiến,hung hăng elay đua vũ trang của 
Mỹ, Liên xô đã không ngừng, bàng lời 
nói và việc làm, tự mình gương mẫu 
bèn bỉ và kiên quyết dấu tranh bảo vệ 
hòa bình thế giới, Chỉ nói riêng trên 


đính vực vũ khí hạt nhân, từ 1955 đến 


nay, Liên xỏ đã nhiều lăn đẻ ngỉ j các 
nước có loại vũ khí này chăm đứt các 
cuộc thứ, cùng nhau ký các hiệp 
ước về cấm hoàn toàn các Cuộc 
thứ vũ khí ạt nhàn. Song những dễ 
nghị đó đã không được MỸ và đồng 
mình đáp ứng, Đặc biệt sau kLội nghị 
tháng 4 năm 1985 của UBTƯ ĐGS§ Liên 
xô, những sáng kiến của Liên XỎ về 
cảm vũ khí hạt nhàn càng phong phú, 
thiết thực và ở mức cao. Cuối thẳng 
z năm 1985, đồng chí M.X.Gooec-ba-trốp, 
Tông bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô thông 
báo quyết định của Liên xô đơn 
phương nưừng tất ca các chộc thử 
hạt nhàn kế từ ngày 6-8-1985 đến 
ngày 1-1-1986 và nềêu rõ quyết định đó 
sẽ tiếp tục c€eó hiệu lực nếu phía MỸ 
cũng thực hiện. Ngày 15-1-1966, đồng 
chí Goóec-ba-trốp lại thay mặt Ban lãnh 
đạo Liên xô đưa ra dẻ nghị tòng hợp 
về giải trừ vũ khí hạt nhàn cho đến 
năm 2000. Tiếp đó, các ngày 10-3-1986, 
29-3-1986, 11-5-19ä&6, 18-8-1986 liên xô 
lại tiếp tực tuyên bố kéo dài thời hạn 
đơn phương ngừng các vụ thử hạt 
nhàn. Ngày 11 và 12 thắng 10-1966, lại 
Cuộc gặp gỡ cấp cao Xoö—Mỹ ở Rày- 
gia-vfÍeh, đồng chí Goóe-ba-trếp lại đưa 
ra một loạt để nghị quan trọng mà nếu 
phía Mỹ chấp nhận có thê thật sự đem 
lại tiến bộ trên tàt cá các hướng nhằm 
loại bó nguy cơ hạt nhân. Với những 
đề nghị đó, Liên xô đã tó rõ thiện chí 
ở mức tôi đa, 


4Í 


Một vấn đề được đặt ra cho chúng 
ta—và cả clo những kế ở trận tuyển 
đối lập với chúng ta, là hiều đúng Ủ 
nghĩa, nội dung thời đại 0à giá Trị 
những cò gảng hòa bình của Liên xô 
Iroi thời đoạn hiện nau của lịch sử. 


Ngược dòng bảy thập kử qua, nhân 
loại tiến bộ thấy rõ những cõ gắng hòa 
bình của Liên xô nằm trong một chiến 
lược nhất quân, xuất phát từ lý tưởng 
cao đẹp của chủ ng}ĩa xã hội, thuộc về 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

. Những eð gắng hòa bình ngày nay 
của Liên xô là sự kế thừa trung thành 
và phát huy sáng tạo đường lỗi đối 
ngoại hòa bình đo Lê-nin vạch ra từ Sắc 
lệnh về hòa bình. 

Dĩ nhiên thế giới ngày nay đã khác 
xa thế giới cách đây báy thập ký. Cho 
nên sự kế thừữa,phát huy một cách tối ưu 
có nghĩa là vận đụng dúng đắn ý nghĩa, 
nội đụng cơ bản của những quan điềm 
của Lê-nin về bảo vệ héa bình vào 
thực trạng kiện nay của thế giới, có 
tính đến một cách đây dũ quy mô và 
mức độ tác hại cúa chiến tranh, số 
sánh lực lượng giữa cách mạng và 
phản cách mạng, trình độ nhận thức 
của đông đảo nhân dân lao động các 
nước, xu thế của sự phát triền lịch 
sử v.v. Với ý nghĩ đó, chúng ta có đây 
đủ eơ sở đề khẳng định một cách dứt 
kbhoát rằng những quan diễm của Lê- 
nin về loại frừ chiến tranh, bảo vệ hòa 
bình tế giới, về sức mạnh của ý chí 
Lkòa bình của giai cấp công nhân thể 
giới và nhàn đàn lao động các nước, 
về những nguyên tác của một kiểu 
quan hệ quốc tế mới, vẻ chính sách 
cùng tòn tại hòa bình giữa các nước 
có chế độ chính trị— xã bhệi khúc 
nhau v.v. đã được Đại hội thứ 27 của 
DĐCS Liên xô vận dụng đúng đản, sắng 
tạo, sát hợp trong chiến lược và sách 
lược đối ngoại hòa bình đề giải quyết 
những vấn đề nóng hồi của thời đại. 

bàn về chiến tranh, một vấn đề 
được đặt ra trước hết là : để quốc muốn 
gì qua chiến tranh và qua chạy dua 


vũ trang. Lê-nin đã từng nêu rõ, bằng 
các cuộc chiến tranh; các nước đế quốc; 
ngoài việc giải quyết các mâu thuận, 
các tranh chấp nội bộ của chúng, còn 
có một hy vọng chung là chống phá 
Liên xô, chỏng phá cách mạng thế 
tiới. Ngày nay tầm nhìn sâu rộng của 
lê-nin vẫn thề biện đầy đủ giá trị của 
nó, vẫn là cơ sở khoa học giúp chủng 
la thấy rõ bề sâu ý đồ của để quốc MỸ 
Irong chạy đua vũ trang hạt nhàn 
Đồng chí Goóe-ba-trốp đã tháng thân 
vạch trần ý đô đen tối dó: «Pi'ía A1§ 
tnnuốn thông qua cuộb chạy đua các loại 
vũ khí vũ trụ hiện đại nhất, tòn Rém 
nhất có thề làm cho liên xô Kiệt quê 
về mi kinh (tế. lọ muốn gây ra cho 
ban lãnh đạo Liên xô dúủ mọi khó 
khăn, phá vỡ các kế hoạch, trong đó 
có những kế koạch về lĩnh vực xã hội. 
nhằm cải thiện cuộc sỐng của nhân dân 
[Liên xÔ, qua đó gày nên mọt sự bất 
bình trong nhàn dàn đối với những 
người Hình đạo của mình, những nrưò, 
lãnh đao đất nước. Đồng thời qua đó. 
phía MỸ muốn hạn chế mọi khả năng 
của Liên xô Irong các mối liên hệ vẻ 
kinh tế với các nước đang phát triền, 
và trong hoàn cảnh như vậy, các nước 
nàv sẽ buộc phải khuất phục Hoa 
kỷ (2). 


Trung thành với những giáo huấn 
của le-nin vẻ sức niạnh của giải cấp 
công nhàn và nhàn dân lao động thê 
giới làng và Nhà nước Liên Xxỏ. 
trên tỉnh thần thẳng thân, hình dụng 
trong hoạt dòng đổi ngoại, đang ra 
sức làm cho mọi người thuộc mọi 
xu hướng chính trị khúc nÏÌau ở mci 
châu lục ngày càng nhận thức đây đủ 
về srr thật khác nghiệt của thời đại 
hiện nay là, vũ khí lạt nhàn chứa 
đựng ngủy €7 Xây ra một cơn bào cỏ 
thề quét sạch loài người khói trái 
đất. Nếu còn tồn tại vũ khí hạt nhân 


(5) Đài phát biểu của đồng chị M.XN. Goae«. 
lba=trốp trên đái truych hình Liên xô ve kết 
qua cuộc gặp cắp cao Xòỏ—-Mỹ ở HRày-gia-vìich, 


th sự tồn tại của loài người trên 
hành tỉnh này hoàn toàn chỉ có tính 
chất tạm thời. Tai họa của sự hủy 
điệt hoàn toàn đo hành động tội ác 
của những tên trùm đế quốc cuồng 
chiến, đang treo lơ lứng trên đầu 
nhận loại, 


Mọi người hiều rõ điều đó không 
phải đè nhụt chí, xuôi tay mà là 
dè hành động, hành động một cách 
tỉnh táo nhất, kiên quyết nhất. Dũng 
như đồng chí Goỏóe-ba-trỏp dã nhận 
định: $... không có gì tự nhiên từ trên 
trời rơi xung cả: muốn hòa bình thị 
phải dấu tranh, đấu tranh cho hòa 
bình một cách tích cực và kiên định. 
Cần phải tìn ra và sử dụng những 
nhà năng dù là nhỏ nhất đề ngăn 
chặn xu thế tăng thêm nguy cơ chiến 
tranh chứng nào hãy còn có thê làm 
được việc đó» (6), Trong cuộc đấu 
tranh dó:- nhất định cuồi cùng sức 
mạnh cùa hòa bình, của lý trí, của 
thiện chí sẽ chiến thẳng, bởi vì văn 
đề giải trừ vũ khí hạt nhân là vấn đẻ 
sự sóng của mọi con người. Cuộc đầu 
tranh báo vệ hòa bình thế giới đang 
tập hợp những lực lượng đòng dáo 
của tất cả các nước, Đấu tranh cho 
hỏa bình và đấu tranh cách mạng là 
hai mũi tiền công củng đănh mạnh và 
làm suy yẻu (hủ nghĩa để quốc. 


Chính sách cùng tồn tại hòa bình 
do Lẻ-nin đề xướng, ngày nay đã lrỡ 
thành con đường duy nhất mà loài 
người lựa chọn. Khi mà những hành 
động đói đầu tất yếu sẽ dân đến chiến 
tranh hủy điệt hoàn toàn, không 
đem lại thăng lợi cho ai cả, thì 
giữa các nước thuộc các chế đỏ 
chính trị — xã hội khác nhau không 
có con đường nào khác ngoài sự hợp 
lác và phối hợp hành động. Và, dĩ 
nhiên trong tỉnh hình đó. cuộc đấu 
tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội chỉ có thề diễn ra đưới 
hình thức duy nhất là thí đua hòa 
bình và tranh đua hỏa binh. Điều này 
phải trở thành một trong những nội 


dung của kiều quan hệ quốc tế mơ. 
Cùng với việc thừa nhận quyên bình 
dẳng của các đân tóc, tòn lrọng nền 
độc lập của các quốc gia, cuộc thi 
đua hòa bình và tranh dua hòa bình 
giữa chu nghĩa xã hỏi và chú nghĩa 
tư bản đề giải quyết vấn đề ai tháng 
ai là hướng đi tòt nhất của lịch sử 


nhắm bảo đảm nền hòa bình bẻn 
vững trên thể giới. 


lrong cuộc đàu tranh tre hiện 
chiến lược hỏa bình của mình, (rong 
những năm tháng trọng đại này, 
Liên xô — như Đại hỏi thứ 27 của 
ĐCS Liên xô đã khẳng định — tự đề 
ra cho mỉinh trách rhiệm đánh giá 
đặc biệt chính xác những khả năng 
của minh; kiên nhãn và có tỉnh thản 
trách nhiệm cao khi tiông qua những 
quyết định quan trọng; kiên quyết 
bảo vệ những nguyên tác, đòng thời 
thực hiện sách lược mềm đẻo: sản 
sảng đạt tới những thỏa hiệp mà cả 
hai bên cùng chấp nhận được, chủ 
trương đổi thoại nhằm tĩng cường 
hiểu biết lẫn nhau, tránh đỡ; địch, 

Những điều có tính phương châm 
nổi trên đang chỉ đạo các hoạt động 
đối ngoại, các sáng kiến hòa bình của 
Liên xô. Cùng với những đề nghị vẻ 
loại trử vũ khí hạt nhân, những đề 
nghị của Liên xô vẻ hòa bình ở châu 
A — Thái bình dương, ở Trung 
động v.v. đều thề hiện rõ rệt những 
điều đỏ. 

Những lời nói và những việc làm 
của Liên xỏ nhằm giữ gin hòa binh thế 
giới không hề có nghĩa là Liên xô ở 
thế yếu. Sức mạnh của Liên xô đã 
dược thứ thách và đã được lịch 
sử khíng dịnh qua ‹bảáy thập niên 
kỷ. Ngày nay, Liên xô càng mạnh 
hơn bao giờ hết. Các lực lượng vũ 
trang Liên xô được trang bị những 
Ì cản thiết, sẵn sàng giáng đòn sắm 


(Xem tiếp trang 82) 


(6) Bảo cáo chính trị của UBTƯ DCS Liên 
xỏ trước Đại họi 27 ĐCS Liên xô, 
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LỄ TỊNH 


KINH TẾ XÃ HỘI XỔ VIẾT 


TỪ SAU BAI HỘI XXVII ð{S LIÊN XÔ 


DƯỚI ảnh sáng của nghị 
quyết Đại hội thứ 37 
ĐCS Liên xô, với chiến 
lược đây nhanh phát 
triển kinh tế xã hội, năm 
1980 đã diễn ra những 
biến đồi to lớn trong nền 
kinh tế—xãñ hội xô viết. 


O 
BS 

Thực chất của chiến 
lược đầy nhanh phát 


triền kinh tế là chuyền hẳn sang 
phát triền theo chiều sâu, trên 
Cơ SỞ sử dụng dày dúủ nhất những 
thành quả của cách mạng khoa học kỹ 
thuật, phát huy tính ưu việt và những 
tỉ ni năng to lớn của chủ nghĩa xã hội, 


Thau đổi cơ cấu sun xuất là 
phương hướng quan [rọng của chiến 
lược Rinh fở nrới. Trong còng nghiệp, 
[Liên xô xác định ngành chế tạo máy 
giữ vị trí ưu tiên. Trong chế tạo máy, 
những sẵn phẩm quvết định sự tiến 
bộ khoa học kỹ thuật được chú trọng 
phát triên, Năm 1986, công nghiệp 
ng 1/92. Đây là mức tăng chưa từng 
có trong những năm 0, Trong đó, 
mức táng của chế tạo máy cao hơn 
30 so với mức tăng của còng nghiệp 
nói chung. Việc sản xuất máy tính, các 
giay chuyền tự động, người mây công 
nghiệp và các kỹ thuật mới khác tăng 
từ 155 đến 235. 


Một trong những yêu cầu quan 
trọ ơ nhất của chiến lược phát triển 
tlieo chiều sâu là coi trong hiệu quả 
kinh tế, tăng nàng suất lao đồng, giảm 
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hao phí lao động và vật tư, nâng 
cao chất lượng sản phầm. Hao phí 
năng lượng trong thu nhập quốc dâu 
giam 1,6%, tiết kiệm được 20 triệu 
tấn nhiên liệu quy ước. Việc tăng năng 
suất lao động xã hội đã bảo đâm 915 
mức tăng thu nhập quốc dân, tiết kiệm 
được sức lao động của 3,9 triệu người. 
Đó là mức tiết kiệm cao nhất từ trước 
tới nay. Liên xô đang phấn đấu tĩng 
thu nhập quốc dân hoàn toàn bằng 
cách tăng năng suất lao động. Từ 
1987—1988, tất cả các xỉ nghiệp, liên 
hiệp xí nghiệp chuyền sang làm việc 
hai ca. Những thiết bị hiếm và đắt tiền, 
làm việc ba ca. Những thiết bị đặc 
biệt, làm việc 4 ca. 


Nang cao chải lượng sản phầm 
dược ĐC Liên +xỏ coi là một yêu càu 
có lính chất chiền lược. lĩăng năm 
Liên xô phải huy động 1⁄10 công suất 
còng nghiệp dẻ sửa chữa những sản 
phẩm hư hỏng ngay sau khi mới xuất 
xưởng. Dây là sự lăng phí ghê gớm. 
Nó vỏ hiệu hóa sự nỗ lực của hàng 
triệu công nhân. Nó làm tê Hệt những 
nưuỏn dự trữ vật tư to lớn, làm hao 
phí vô ích biết bao tiền của và thời 
gian. Rê tử ngày 1-1-1987, sản phầm 
của tất cả các cơ sở sản xuất hàng tiêu 
đừng và các sản phim cơ bản của kinh 
tế quốc dân đẻu phải được Nhà nước 
kiem tra chát lượng sau khi xí 
nghiệp đã kiềm tra. Việc kiêm tra 
bét sức nghiêm ngặt, thậm chỉ có 
thể chấp nhận sự phá sản của cả 
một xí nghiệp dể báo đảm tiêu 
chuần chất lượng. Biện pháp này thật 


sự có tác đụng thúc đầy các xi nghiệp 
làm ăn một ¿ch nghiêm chỉnh. 

Thau đồi cơ cũu đầu tư là nội dung 
quan Irọng của chiến lược kính lễ mới. 
Năm 1986, Liên xô đã tăng mạnh đầu 
lư vào nông nghiệp: số vốn đầu tư 
cho naành này là 58,7 tỷ rúp, chiếm 
gần 3026 tòng số vốn đầu tư vào toàn 
bộ nền kỉnh tế quốc dân. Nhờ vậy 
điện tích gieo trồng năm 1986 tăng 31.3 
triệu héc ta, tức là tăng hơn Í phần 4 
diện tích hiện có. Đó là mức tăng điện 
tích chưa từng có kề từ chiều thập kỹ. 
Diện tích tưới tiêu được mở rộng đáng 
kèà Trang bị kỹ thuật, phân bón, 
thuốc trừ sâu và các loại vạt tư nòng 
nghiệp được cung cấp kịp thời với số 
lượng và chất lượng tốt hơn trước. 

Đi đôi với việc thay đồi cơ cầu đầu 
tư, Liên xô còn đôi mới bộ máy lãnh 
đ:o nông nghiệp, nhắm tập trung vào 
mọt đ:úa mi việc lãnh đạo toàn bộ 
quá trình có liên quan đến nòng 
nghiệp, tử sản xuất, chế biến nông sản 
đín việc cung cấp vật tư nông nghiệp. 


Những biện pháp trên đã có hiệu 


quả bước đầu. Năm 1986, Liên xô thu 
hoạch 210 triệu tấn lương thực, đạt 
mức cao nhất kẻ tử § năm nay, trong 
đó lúa mì đạt chất lượng cao chưa từng 
có. Sản lượng thịt, rau quả và khoai 
tây cũng tăng hơn trước. 

Sản xuất hàng tiêu dùng được đầy 
mạnh, năm 1980 lăng 6%. Số lượng và 
chát lượng những vật phầm tiêu dùng 
lâu bền tăng lon trước. Theo quy 
định mới, không chỉ các ngành công 
nghiệp nhẹ, mà tất cả các xí nghiệp 
công nghiệp nặng cũng có nhiệm vụ 
sản xuất hàng tiêu dùng. Đồng thời 
công nghiệp nặng phải bảo đảm cùng 
cấp kịp thời oho công nghiệp nhẹ 
những máy móc và nguyên liệu với 
chất lượng đúng tiêu chuän. 

Liên xô đã có nhận thức mới đổi 
với tư tưởng của Jê-nin vẽ “kinh tế 
Rợp tác +. Tư tưởng cac Lê-nin là ở 
chỗ phải đặt nôrz nghiệp và kinh tế 
nông thón vào vị trí phù hợp với đặc 


trưng vốn có của nó, phải làm thế 
nào đề thực hiện được liên minh kinh 
tẾ giữa giai cấp công nhân và gi: cấp 
nòng dân, làm thế nàc đề giai cấp 
nông dân sát cánh thật sự với giai cấp 
công nhân xây dựng xä hội mới. MỊI 
khác, phải thấy rắng dưới chủ nghĩa 
xã hội, kinh tế xã hội chủ nghĩa là chú 
thề, nhưng không tLŠ xem nhẹ các 
thành phần kinh tế khác, kề cả kinh 
tế cá thể và nghề phụ gia đình. Ngược 
lại, phải tàn dụng mọi hình thức kinh 
tế khác nhau đề phát triền lục luơng 
sản xuất — nhân tố cơ bản nhất túc 
đầy xã hội phát triền. 


Do hậu quả của chiến tranh tHẽ 
giới thứ hai, mức tăng nhân khâu của 
Liên xô không đáp ứng nhu cầu tiìng 
trưởng của nền sẵn xuất, vấn đề súc 
lao động trở nên rất căng thẳng. Đẻ 
góp phần giải quyết vấn đề này 
Liên xô hết sức soi trọng vic huy 
động thời gian nhàn rồi trơng xã hội, 
coi đây là một biện phấp quan trọng 
và có ý nghĩa lâu dài dề tăng sản phầm 
xã hội, không ngừng cải thiện đời sống 
nhàn dàn, Những chính sách mới bàn 
hành gàn đây nhằm khuyến khich lao 
động cá thể,.ng hệ phụ gia đình và kính 
tế hợp tác xã đang phát huy tác dụng 
to lớn, 


Việc đồi mới cơ chế quản TÚ là mọi 
Irong những cu cầu cấp bách nhất 
c1 công chộc cái tò. Cho đến gân đày, 
Ở Liên xỏ văn tồn tại cơ chế quản 
lÝ tập trung hóa cao độ. Đàyv là 
cơ chế lỏi thời đã có từ những năm 20, 
Với cơ chế này dã hình thành bộ máy 
quan liệu, còng kênh, rất kém hiệu lực. 
Nó kìm hăm tính tích cực của người 
lào động, tính chủ dọng sắng tạo của 
cơ sở, kéo lùi sự tiến bộ kỹ thuật, cần 
trở việc đỏi mới sản xuất, đưa đến sự 
trì trệ trong kinh tế xã hội xỎ viết. 

Rê từ tháng giêng 1987, Liên xô 
thực hiện cơ chế quản lẻ mới trong 
toàn bộ nên kinh tế. Cốt lồi của cơ 
chế mới là giao quyên chủ động cho 
cơ sở với những đặc trưng cơ bán 


đỗ 


như sau: Thứ nhãt, nànr cao tính 
liệu quả của nguyên tắc tập trung 
trong quân lý và kế hoạch hóa; tập 
trúng dân chủ, chống tập trung quan 
liêu, /ai là, sử dụng dủng đắn quan 
nệ hàng hóa tiền tệ. Chú trọng quy 
luật giá trị, coi đày là đòn bầy kinh tế 
quan trọng. Quán lý bằng phương 
pháp kinh tế là chủ vếu, xóa bỏ 
phương pháp hành chính quan liêu, 
mệnh lệnh. Øa là, thực hiện quyền tự 
quan của xí nghiệp, khuyến khich lối 
da sáng kiến của quïn chúng. 


Trên cơ sở nhận thức mới nói trên; 
Liên xô chủ trương xâv dựng Ủy ban 
kế hoạch Nhà nước thành mệt trung 
tàm hoạch định chiến lược lớn và đài 
hạn trên cơ sở kl:oa học và hiện thực, 
thoát khỏi các hoạt động sự vụ. can 
thiệp vào: công việc kinh doanh sản 
xuất của cơ sở. Thay chỉ tiêu kế hoạch 
bảng đơn đặt hàng của Nhà nước, 


Năm 1980, Liên xô bất dầu thực 
hiện thử clế độ hạch toán kinh lẽ 
todn bộ, nhằm giao quyền chủ động 
cho XÍ nghiệp. Với cơ chế này, Xi 
nghiệp phải tự mình lầy thụ bù chỉ, tự 
chịu lỏ lãi, tự hoàn vốn. Các xí nghiệp 
bắt đầu thật sự sử đụng quyền tr chủ 
của mình, vạch kế hoạch sản xuất, sử 
đụng tiết kiệm nhất mọi nguồn vốn, hạ 
giá thành, nàng cao năng suất, bảo 
đam chất lượng, nhằm thu hồi số vốn 
dã bỏ ra và có lãi Mức sống của 
người lao động tùy thuộc vào số 
lãi đó. 

Cơ chế mới nói trên đã tạo những 
đổi mới to lớn trong các xÍ nghiệp. 
Cách làm ăn có tính đến hiệu quả, chú 
trọng năng suất, chất lượng đã thay 
thể cho cách làm ăn trước đảày chỉ 
chạy theo số lượng, chỉ lo heàn thành 
kế hoạch một cách hình thức. Thái độ 
tích đực, làm chủ và trách nhiệm cao 
trong lao độing đã bắt đầu đây lùi sự 
lười biếng, ý lại và trì trệ. 

Từ năm 1987, cơ chế mới được thực 
hiện trong toàn bộ ngành công nghiệp 
và một số xí nghiệp thuộc các ngành 


fÚ 


khác. Ngành nông nghiệp cũng bước 
đầu thực hiện việc hạch toán kinh tế 
toàn bộ. Các nông trường và nông 
trang được phép bán nông sẵn của 
mình ra thị trường sau khi đã đáp ứng 
kế hoạch thu mua của Nhà nước. Các 
chỉ tiêu thu mua được quy định ồn 
định trong 59 nắm. 


Trong các ngành còng nghiệp, xây 
đựng và nỏng nghiệp dã áp dụng 
rộng rãi hình thúc khoản tạp the. 
Hiêng trong nòng nghiệp dã ấp dụng cả 
hình thức Khoán đến gia dình và người 
lao động. 


Một nội dụng quan trọng của cơ cl.ế 
mới là phát triền chế độ tự quản trong 
các xí nghiệp, làm cho môi người lao 
động có thẻ làm chú thật sự trong 
lao động sản xuất. liội nghị tập 
thề công nhàn có quyền quyết định 
hàng loạt vấn đề thuộc lĩnh vực sản 
xuất, nhân sự và xã hội trong xỉ nghiệp. 
Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện 
chế độ bầu cán bộ lãnh đạo xí nghiệp; 
phầìn xướng, phòng. ban, nông trường, 
nông tranø, bầu đội trưởng và thợ cả. 
Đồng thời, mở rộng việc thi cứ nhằm 
lựa chọn và phân bố căn bộ lãnh đạo 
và chuyên gia, 


Kinh nghiệm cho thấy chế độ báu 
cử cân bộ lãnh đạo sản xuất không 
phá vỡ chế độ một thú trưởng. Ngược 
lại, nó củng cố chế độ ấy, nàng cao 
uy tín và trách nhiệm của người phụ 
trách, Việc kết bợp hữu cơ giữa chế 
đỏ một thủ truởng với sự tham gia ý 
kiến của tạp thể nÌững người lao dộng 
đổi Với các vấn đề quan trọng nhất, 
làm sầu sắc thêm và phát huy hiệu qua 
của nguyên tắc tập trung dân chủ, quan 
lý theo kế hoạch và dựa vào tập thề, 


Việc đòi mới cơ chế hoạt động 
ngoại thương là mộtL neÙE tơi lrong 
nên Ninh lẽ xô piết, Điều này xuất phát 
từ nhàn thúc mới về an nình và hợp 
tác quốc tế trong điệu kiện cùng tòn 
tại hòa bình trên eơ sở cản bàng lực 
lượng chiến lược. Khắc với trước đây; 
(ính chất tông thể của thể giới ngày 


ray đói hoi một nên an nịnh chung 
cu mọi phía, an ninh không thê chỉ 
riẻng của bên nào, £ủa nước nào. Từ 
đó nay sinh sự tùy thuộc lần nhau giữa 
các nước. Điều này, đến lượt nó dỏi 
hỏi có sự hợp tác, điều kiện cơ bản 
Úe hảo đảm an ninh chúng. liơn nữa, 
hiện nay nền kinh tế thể giới đang có 
những biến đöi rất lớn. 3/2 !d, cách 
mạng khoa học kỹ thuật tạo ra bước 
nhày vọt về năng suất lao động. Hai 
lủ, nền kinh tế thể giới đang được quốc 


lẻ hóa đao và sâu ròng, bao gồm cá hai. 


hệ thỏng kinh tế xã hội khác nhau. 


Những điều nói trên không cho 
phép một nước nào có thê nằm ngoài 
sự hợp tác. Đấy là sự hợp tác nhiều 
mặt, không chỉ có quan hệ buôn bân. 
Dương nhiên, điều nay không loại trừ 
cuộc đấu tranh và thi đua giữa hai hệ 
thống. 

Đầy mạnh kinh tế đối ngoại còn là 
một yêu cầu khách quan mang tính 
chất chiến lược của nền kính tế xô 
viết. Liên xô đã quyết định cho phép 
2l ngành và 70 xí nghiệp trực tiếp 
liên hệ với thị trưởng thế giới. Phương 
hướng phát triền kinh tế đối ngoại 
trước hết là tăng cường sự hợp tác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế 
giới, đông thời đầy mạnh quan hệ với 
các nước tư bản chủ nghĩa và các tô 
chức kinh tế quốc tế bằng nhiều hình 
thức, kề cá hình thức hợp đoanh. 


Yêu cầu của cơ chế ngoại thương 
mới là tăng cường sức cạnh tranh của 
hàng hóa Liên xô trên thị trường quốc 
tế, bào đảm tính độc lập của kinh tế 
Liên xô đối với các cường 
phương Tây, chủ yếu là Mỹ. 

Liên xô gần liến nhiệm vụ kính tế 
và nhiệm vụ xã hội, coi lĩnh pực ta 
hội nà nhân lô con người là cốt lõi pà 
là mục liêu cao nhất của chiến lược 
kinh lế xd hỏi. Năm 1986 đánh đấu 
một bước Liên quan trọng trong Việc 
tăng phúc lợi của nhân đàn xỏ viết 
lên n.ột bước mới về chất, Năm: 1986, 
hơn 2 triệu căn hệ đầy đủ tiện nghỉ 


quốc 


được xây dựng, hơn Í1Ũ triệu người 
đã dọn đến nhà mới. Liên xô phấn đấu 
đến năm 2000 mỗi gia dình có một 
căn hộ riêng biệt. Vải vóc và quần áo 
được cung cấp dầy đủ hơn. SỐ lượng 
xe Ôô tô con, đồ gỏv máy thu hình. tú 
lạnh và những hàng lâu bèn khác 
được bản ra nhiều hơn và tốt hơn, 
Việc cung cấp thịt, sữa, rau quả đạt 
tiến bộ trông thầy. 


Thu nhập của người lao động được 
tăng thêm. Lương tháng bình quản của 
công nhàn, viên chức trong các ngành 
kinh tế đạt 195 rúp so với 110 rúp 
năm 1985, của nông trang viên 159 rúp 
so với 153 rúp. Kế hoạch tăng 2,55 thu 
nhập thực tế cho mỗi người đân đã 
được thực hiện. Lương của cán bộ, 
nhân Viên ngành v tế và giáo đục được 
nâng cao hơn trước, 


Từ đầu năm 1987, bát đầu cải tiến 
hệ thống tiền lương theo hướng thu 
nhập của mỗi người trực tiếp gắn 
liên với kết quả lao động cuối cùng. 
Dây là một bước đöi mới quan trọng, 
Nó đá phá quan điểm &bỉnh quân chủ 
nghĩa » trong phản phối, một xu hướng 
khá phô biến trong xã hội Liên xỏ 
hiện nay. Xu bướng này có ảnh hướng 
tiêu đực đối với những người lao động 
lận tụy và có tav nghề cao, dung 
dưỡng và nương nhẹ những người chày 
lười và Ý lại. | 


Liên xô coi công bằng xã hội là một 
mặt quan trọng của phản phỏi theo ,ao 
động dưới cPú nghĩa xã hội. Hơn nữa. 
công bằng xä hỏi là cơ SƠ của sự òn 
định chính trị, lư Tưởng lrong và 
hỏi, là điều kiện quan trọng đề du 
Irì nà phát triền lính nàng động Đà 
ging lạo của người lao động, Lhúc 
đầu aq hội phái triền, là điều hiện 
bảo đdm cho sự thống nhất pà đoàn 
kết trong œ hội nà giữa các đàn lọc. 
Nơi nào không có công Lằng xã Lội, 
noi đó sẽ không có ôn định, không 
thề thống nhất tư tưởng và lành động, 
nơi đó những biểu hiện tiều cục sẽ 
phát triền, Năm 1986 đánh dẫu bước 


4? 


liên quan trọng của cuộc tiến cẻng 
vào những hiện tượng bất công xã 
hội. Nhiều biện pÌláp đã được áp dụng 
đề nưan chặn những kẻ sóng bằng 
nguồn thu nhập phí lao đệng, bọn làm 
n0 bất chính, bọn phe phầy, bọn cai 
đâu đài, bọn tham nhìn; và an cạp 
của công, 

lính nghiền Liên xô clo thầy, 
Da ng hong thê coi thường Thức iraạng 
tam Tj tt Heớng trong A4 hội, Muôn 
đời mới kinh tế sa nội, trư2e liết phải 
đói mới trên lĩnh vực tính thần, Ý 
hức, Ví vay, trang muôn vàn sự đổi 
mới, điều đạc biệt quan trọn⁄¿ là sự 
thay đói về cách nhi của bàng chục 
triệu người lao dong, Haa Lết nhân 
đàn Xô viết đền nữ hộ chính sách cái 
tÒ, đôi mới, Ai cũng; muốn đầy nhành 
kinh tÊ xã hội, vươn tới một nên kinh 
tế hùng hậu, một xã hội phòn vĩnh 
“xã hội chủ nghĩa hơn và đản chủ 
lon», bảo đảm cho mọi người một 
đời sống cao và bạnh phúc. Trong 
nhiền cơ sở sản xuất, không khí lao 
động sôi nói như ngày hội thật sự 
của quần chúng, Thái độ làm chủ, tính 
thần trách nhiệm, ý thúc tô chức và 
kỷ luật, dã đư.e lập lại và nàng cao. 


Bộ mặt dạo dứa xà hội được cai 
tiiện., Sở vụ ly hôn giảm bớt Nạn say 
rượu đã giảm hán, Số người mác bệnh 
tìm mạch ít họón., Tại nạn giao thêng 
giảm nhiều, Đời sống nhiều gia đình 
thật sự trở lại hạnh phúe, yên vui. 


Cuộc sống thực tế làm cho DĐS 
Liên xô nhận thức sâu sắc hơn quan 
điểm của Lê-nin cho rằng không có 
lý luàn cách mạng không thề có phong 
Ilrào cách mạng. ĐCS Liên xô cho 
trang nhữ yêu Ké¡n trên mặt trận TÚ 
luạn đđ ảnh hướng Rhông lọt đến 
biệt giai. quiếl các Đân đề cụ thê 
[rong haảng chục nă¡ qua. 


Những nắm trước đây; những khái 
niệmn lý luận vẻ chủ nghĩ xã hội 
phần lớn đừng lại ở trình độ 
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cuöi nhùnz năm 50 đìu những năm 
40. Nuững khái niềm bởi hợt về chủ 


nợ ha cộng sản, những tiên đoán khác 


nhau về chủ nghĩa côn ; sản và những 
Ý kiến tru freng đã được phò biến. 
Trên tÌ.ực tẾ, các hình thúc tô chức 
của xử hội dì bị tiyệt đời hóa, Cơ cấu 
xà hội của chủ nưÌia xã hội được 
mich tả là khong có mâu thuẫn và mát 
dí tính nàng động của những lợi ích 
khác nhau giữa cáo tầng lớp và nhóm 
xã hội khác nhau. Những luận điểm 
cua Ï.ê-nm Về những văn đề then chốt 
của chủ nghĩa xã hội như sở hữu xã 
hột, quan hệ giai cặp và quan hệ giữa 
các đàn lộc, quan hệ giữa cống biến 
(lao dòng) và hướng thụ (tiêu dùng), 
họp tắc lóa, các phuếng pháp làm kinh 
tẺ, chính quyền nhận đản và tự quản; 
đun tranh chồng sự đỏi bại quan liệu, 
bản chất eii tạo cách nang của hệ 
lư tướng xã hội clkủ ngIïa, các nguyên 
tác đào tạo và giáo dục, bảo dẫm cho 
Đẳng và xã họi phát triển lành mạnh 
v.v, đà được giải thích một cách đơn 
giản, thiểu chiều sâu lý luận, thậm 
chí lèsh lạc. 

DCS Liên xô nhấn mạnh phải xóa 
bỏ sự trì trẻ, giáo điều và eơ hội 
trong công lác fr tưởng, lý Iliận, phải 
đòi niới tự đuy lý luận, tiền dẻ đề đồi 
Mới cách nựhĩ và cách làm trong kinh 
(Ế xñ họi. Trong hon mệt năm qua, 
sinh hoạt lý tuận rất sôi nội theo 
hướng lý Iiận gìn liên với thực tiên 
siah động của công cuộc cải tô, giải 
đáp "những vấn đề nóng hồi của cuộc 
SỐNng. 

(On cuộc cải tô ở Liên xô mang Ủ 
Hghĩa Hnìòi cuộc cách mạng Thật sự 
Irên lái cả các lĩnh pực của, đời sống 
g9 hỘi To piốt, Dây là mội sự nghiệp 
vĩ đại chua từng có, Nó nìớ ra một 
triền vọng tươi đẹp cho ebủ nghĩa xã 
hội không chỉ ở Liên xÔ mà trên toàn 
thế giới. Những két quả tích cực mà 
liên xô đạt được trong hơn một năm 
qua chứng mình hùng hòn điều đó. 


, 


HỒNG CHƯƠNG 


BẢNG TA KỶ NIỆM IÍ-NIN BẤT BẦU TỪ BA0 tử ? 


HƯU chúng ta đã biết, trước khỉ 

Đăng ta thành lập, Bác Hồ dã 

từng viết nhiều về Lê-nin. Nựữay 
sau khi Lê-nin tử trần, Bác Hồ đã có 
bài đăng trên các báo Liên xô ca 
tụng sự nghiệp và đạo đức của Lê-nin. 
Liên tiếp nhiều năm sau đó, Bác lô 
đã viết nhiều bài giới thiệu thản thế, 
sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Lê- 
nin với nhàn dâu ta. Tuy vậy, Đảng 
ta, sau ngày thành lập, chính thức tô 
chức kỶ niệm Lê-nin từ khi nào ? thì 
nhiều người 
muốn biết. 


Theo sự nghiên cứu của chúng tôi 
thì có thể nói rằng Đảng ta chính thức 
kỷ niệm Lẻ-nin từ tháng 1-1931. 


VÌ sao lại ký niệm Lê-nin vào tháng 
gieng 2 

Ngày nay chúng ta kỷ niệm Lê-nin 
vao tháng Tư. VÌ ngày nay Đẳng ta, 
cũng như các đẳng anh em khác kỷ 
niệm ngày sinh của Lê-nin (32-4-1870). 


llồi trước, cũng như các đẳng anh 
em khác, Đẳng ta kỷ niệm ngày Lê- 
nín tử trần (21-1-1924). | 

Vị Đẳng ta ra đời ngày 3-2-1920, 
clo nên không thề tồ chức kỶ niệm lần 
thứ 6 ngày Lê-nin từ trần, vì ngày đó 
(21-1) đã qua rồi. Phải đợi đến đầu 
năm 19331 mới có thề tö chức kỷ niệm 
lần thứ 7 ngày Lê-nin từ trần; tức là 
phải đợi đến ngày 21-1-1931 mới có 
thề tô chức kỷ niệm Lê-nin lần đầu 
tiên ở nước ta. 


Đẳng ta là một chỉ bộ của Quốc tế 
cèng sản. Đẳng ta chắp hành nợ hiêm 


an chưa được rõ và 


chỉnh mọi quyết định của Quốc tế còng 
sản. Hỏi bấy giờ Quốc tế cộng sẵn 
quyết dịnh hằng năm tô chức hai 
«tuần lẻ đó» từ ngày 8 đến ngày ĐI 
tháng 1 đề tường nhớ ba dồng chí lĩnh 
tụ Lê-nin, Li-ép-néc và Lúe-xăm-bua, 
gọi tắt là ba dòng chí L, 


Chấp hành quyết định đó Trung 
ương Địng ta đã lấy tuần lễ thứ bã 
thắng giêng năm 1931 “làm tuần lễ 
đỏ», và lấy ngày 21-1-1931 làm ngày 
tỒ chức KỶ niệm tập trung. Ngày đó 
Đăng ta chủ yếu tô chức kỷ niệm Lê- 
nín; đồng thời kết hợp kỶ niệm Các 
Li-ép-néce và Hô-da Lúc-xắăm-bua, 
cùng “hết thảy những chiến sĩ của 
chúng fa đã bị khủng bố trắng mà 
thiệt mạng ngoài mặt trận tiên phong » 
(báo Cở pô sản). 


Đẳng kêu gọi quần chúng đứng dậy: 
đấu tranh, chống khủng bố trắng, 
chống sưu thuế, chống địa chủ, chồng 
đế quốc, đòi tăng Liền lương, bởi giờ 
làm, bớt tiên mướn ruộng, v.v, 


Đảo (ở 0ô sản, cơ quan trung tương 
của Đăng cộng sản Đông dương, số 1, 
ra ngày thứ nắm, 1-1-1931, trong bài 
& Vụ ký niệm 3 vị ® có viết: 


œ Tuần lễ thứ 3 trong tháng giêng 
là vụ kỷ niệm 3 vị lãnh tụ cách mạng 
của vô sản giai cấp và các dán tộc bị 
áp bức trên toàn thể giới. 3 người ấy 
là Lê-nin, Các Líp-née, Hô-da Lúc- 
xăm-bua; vị tên 3 người ấy bất dàu 
bàng chữ L nên người ta thường gọi 
vụ KÝ niềm 3 vị L, 
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“Ngày kỷ niệm cách mạng của 3 phóng, số 6, ra ngày 21-1-1931, đăng 


người ấy (l-l) là ngày tranh dấu 
cách mạng của vô sản và các dân tộc 
bị áp bức toàn thể giới. 

€Vôsản và quần chúng lao khô Đồng 
dương ! Tới ngày ấy anh em ta phải 
đứng đậy kỶ niệm 3 vị L. Và hết thầy 
những chiến sĩ của chúng ta dã bị 
khủng bố trắng mà thiệt mạng ngoài 
mặt trận tiên phong. : 

« Đứng dày đău tranh cho hãng theO 
gương Nghệ an đỏ! Đứng đậy chống 
khủng bố trắng, chống sưu thuế, chong 
địa chủ, chống để quốc chủ nghĩa và 
đòi tíng tiên lương, bớt giờ làm, bớt 
(tiền mướn ruộng, v.v. Năng cao ngọn 
cờ Lê-nin mà bước tới, Chủ nghĩa 
Lê“nin muôn năm !, 

Nhân địp này Đăng tá đã ra lời Rẻu 
gỌi. Bào C(ở 0ỏ sản «cơ quan [rung 
ương của Đăng cộng sản Đông đương ® 
đã ra số đặc biệt đề cung cấp tr liệu 
cho đăng viên của Đẳng tuyên truyền 
trong ® tuần lễ kỷ niệm 3L.» 

« Số đặc biệt về việc KÝ niệm 3 đồng 
chí D của bảo Cở 0ô sản đăng trang 
trọng ở trang nhất ® Tiếng 
Đáng công sản Đông đương”, Giữa 
trang nhất báo CGở 0ô sản in trong 
khung hình quả trầm bức vẽ ba chiến 
sĩ cộng sản (Lẻ-nin ở giữa, Các Li-ép- 
néc ở bên trái, Rỏ-da Lúc-xam-bua Ở 
bên phải). Số đặc biệt bảo Cở pỏ sản 
còn đăng các bài sau đày : 


@[1 của 


— V niệm Lẻ-nïn, Lip-néc và Lúc- 
xam~-bua. 
— ÀXlòt công trình lớn của Lẻ-nin là 
Liên bang Xô viết. 
— Lè-nin và đàn tộc bị áp bức. 
— Lẻ-nin, Líp-néc và Lúc-vxäm-bua 
chống đế quốc chiến tranh, 
¬ : ¬.- 
Dây Tà lần đầu tiền báo chí cậch 
mạng của Đẳng ta giới thiệu một cách 
súc tích và đầy đủ L2-nin với bạn đẹc 
nước (ta. 
* ®. M »ÂẲ ° kư lñ li 
- Thi hành chỉ thị của lrunø trơng, 
các đẳng bộ địa phương tô chức «tuần 
lẻ đồ» và kỷ niệm E¿-nin. Dâo Gii 
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Lài « Tuần lễ kỷ niệm Lê-nín, Li-ép- 
néc và HRò-da Lúc-xăm-bua * kêu gọi 
quản chúng tham gia tuần lễ kỷ niẹm 
từ ngàv l2 đến nuày 21 tháng giêng. 


Một số địa phương đã tô chức rải 
truyền đơn đề kỷ niệm. Tôi đã được 
đọc và chép lại một trong những tỜ 
(ruyvên đơn đó. Toàn văn như sau? 


«Ìlời anh chị em! 

Ngày hòm nay là ngày húy nhật 
anh Lê-nin chết ngày 2 tháng giêng 
năm 1921, Tàt cá anh chị em lao động 
thế giới làm lẻ KỶ niệm lần thứ 7 vì 
anh Lê-nin đã đứng đu cho vô sản ca 
thể giới làm thế giới cách mệnh lập 
lén xã hội Bình dang, Bác ải, Tự do. 
Nghĩa là đánh đô Tư bản chú nghĩa, 
Đế quốc chủ nghĩa, giai phóng cho tất 
cả Vô sản và các nhược tiểu dân tộc, 


Vậy tất cá anh em chị em phải biều 
tình, bãi khóa, bãi công đề tranh dấu 
lấy lợi quyền. 

Việt nam Cộng sản đẳng ®, 

Theo báo cáo của mặt thám Pháp 
lén cấp trên của nó thị tờ truyền đơn 
nàv được đán trong đếm 25-1-1931, Tờ 
truyền đơn này do cần bộ Đăng ở địa 
phương viết, nhưng để bảo đảm bí mật 
phâẩt ký ® Việt nam cộng sản đẳng ® (ức 
là danh nghĩa của “Trung trrơng Đăng), 
Nội dụng tờ truyền đơn nói lên trình 
độ chính trị hạn chế của tác giả. Ví 
đụ: lê-nin mặt ngày 2I*l thì viết là 
ngày 2f-f; cho rằng mục đích của cách 
mạng thế giới là lập lên xã hội bình 
đang, bác ái, tự do: v¿v, Do giao thông 
Hồn lạc khó Khăn cho nên đẳng bộ 
địa phương Không được thông tín đầy 
đủ: từ tháng 10-1930 tên Đẳng đã 
đồi là Dáng công sẵn Đông đương mà 
đến tháng I-I95T tờ truyền đơn văn 
kỷ « Việt nam cộng sẵn đẳng». 


Tôi đã được đọc một số tờ truyền 
đón khác RỶ niệm lè-nin hoặc ký niệm 
$1. còn Tưu giữ ở Vụ tư liệu Văn phòng 
Trung ương Dúng, Xin Re ra đày một 
SỐ trong những tờ truyền đơn đó: 


~ Truyền đơn dưới ký Xú ủy Bác 
KỶ, để ngày 10-1-1932; kỷ niệm 3 L.. 

~ lruyền đơn đưới ký Đẳng cộng 
san Đông dương tháng 1-1923. kêu gọi 
«toàn thề đân chúng P kỶ niệm Lê-nin. 

— Truyền đơn đưới ký Đảng cộng 
san lông đương, kỷ niệm ngày mất 
của Lê-nin, rải ngày 21-1-193ã. 

Nhiên tờ báo đẳng trước Cách mạng 
tháng Tám đã đăng bài kỷ niệm Lê- 
nn hoặc kỷ niệm 3L. Dưới đây là 
một số trong những tờ báo đó : 

— Tạp chỉ lao tù, eơ quan của chính 
trị phạt nhà pha Hỏa lò, lià nội, số 
— ngày 11-1-1932, đăng bài « KỶ niệm 
Lê-nin, Li-ếp-néc, Lúc-xăm-bna anh 
em tù chính trị phải làm g¡2Ð 

— Tạp chí lao từ, số 3, này 18-1-1932 
đang bài « Tuần lẾ kỷ niệm 3 đồng 
chí L ». 

— do HÔñng, cơ quan tuyên truyền 
của chấp ủy địa phương Tây Nam kỳ, 
số 29, ngày 30-12-1931 có bài ® Lịch 
sr và kỷ niệm 3L» 

— Tạp ch Cộng sản, cơ quan (rung 
ương của Đẳng cộng sản Đông dương 
(sự thật là cơ quan của Ban chấp ủy 
lên địa phương miền Nam Đông 
ương), số 10, ngày 15-1-1934, có bài 
* Bôn-sơ-vích và Men-sê-vich ®, 


— đGiidt phóng, cơ quan của Đặc ủy 
Yàm cổ đông, số 3, ngày 13-1-1924, có 
bài ® Tuần lễ kỷ niệm 3 L9, 


— Giải phóng, cơ quan của Chấp ủy 
Đông Nam kỳ, số 6, ngày 8-2-1934, đăng 
bài «e Kỷ niệm 3 đồng chí L.L.L, p, 

Cơ 0ô sản, cơ quan của liên địa 
phương bộ Nam Đòng dương. số đặc 
biết, ngày 21-1-1935 có các bài sẹ tI 
dày : 

— Quần chúng lao động Đông đương 
VÀ 3 dòng chí L. 

~ Lê-nin và Đảng Bôn-sơ-víct 

~ Lê-nin và Quốc tế cộng sản. 

— Sáng kiến của đồng chí Lê-nin, 

8) KỶ hỏa ước Đrét-li-tốp. 

b) Tàn kinh tế ebính sách, 


—Lip-néc, Lúc- xăm -bua và đế 
quốc chiếu tranh. 


— Hạn nghèo, eơ quan của Dặc Ủy 
Vàm œö đông, số 4, ngày 20-2-1993, có 
bài @ KÝ niệm 3 L», 


~ 2d chúng, cơ quan lao động và 
đân chứng Đông dương (sự thật là cơ 
quan lrung ương của Đẳng cộng sân 
lông dương), số 4ã, nưày 17-1-1979 
đăng bài *® Kỷ niệm L.L.L. ›. 


Đời nay) (eơ quan hợp pháp của Xứ 
ủY Đắc kỷ), số 8, ngày I3-1-1979 dang 
bài «KÝ niệm 3 chiến sĩ vỏ 
lên pH Vn 


sản 


Dưới đày chúng tôi xin g1ới thiệu 
Lòi kêu gọi của Trang ương Đảng 
nhàn địp KỶ niệm lần thứ 7 ngày Lê- 
nin Lừ (rìn, đăng trên báo Cở nô sản 
cơ quan trung ương của Đẳng cộng, 
sản Đông đương ra ngày 21-1-1931. 


TIẾNG GỌI CỦA ĐẲNG CỘNG 
SẲN ĐÔNG DƯƠNG 


Hỡữi thợ thuyền, đân cày, bính lính 
và hết tháy quần chúng lo khô ở 
Đông đương ! . 


Ngày 21 thắng giêng là ngày chết 
cúu Lê-ninh tức là người lãnh tụ của 
VỎ sin giai cấp và các dân tộc bị áp 
bức teàn thể giới. Trong ngày ấy vô 
sun giai cấp lạt kỷ niệm Các Lip-néc 
và Hò-da Lúc-xăm bua là hai "1ưưỜi 
hình tụ bôn-sê-vieh trong hỏi Âu chiến 
(E911—1918) đã hô hào vô sản Dức nỗi 
lên đánh đỗ chế độ tư bồn, bênh vực 
Cách mạng tháng 10 ở Ngựa và đã bị 
bọn tư bón Dức tàn sát. 


Năm này, cuộc kỷ niệm này lại 
đúng vào trong lúc tư bòn chủ nghĩ: 
trong toàn thể giới đương bị ly 
cliuyên rất nguy, phong Lrào cách mạng 
ở các thuộc địa đã bốc lên sôi nội. 
Bọn để quốc toàn thế giới đương hết 
súc dự bị chiến tranh, đua nhau đóng 
tàu, đúc súng, nào tập trận tuyên binh 


đề đănh pbả nhau và thứ nhứt là đề 
đánh phà Liên bang Số viết là tỏ 
quốc của VỎ sản giải eấp và dân tộc 
bị ấp bức toàn thể giới. Ehỏng những 
thế* mà thôi, để quốc chủ nghĩa lại còn 
Hèẻn kết với bọn phần cách mạng Ở 
trong Liên bang, bày kế dùm Liên cho 
chúng nó để phá hoại nền kinh tế xã 
hỏi nua. 


Chiến tranh đế quốc đã dự bị sẵn 
sàng rồi, nay niai sẽ có. 


Œ xứ Đông đương để quốc chủ nghĩa 
Pháp bí mặt liên kết với bọn phong 
kiến Xiêm-l, với bọn để quốc Anh và 
Hòa Tang, làm một cái liên minh phần 
cách mạng đề đàn ấp phong trào cách 
mạng ở Viên động. Bọn BÁIt-ki-è, Hỏ- 
banh, Eơ-phỏn, Cơ-rỏ-tê-me v.v. hệt 
sức tiêu diệt Đăng cộng sản Động 
dương (lức là Đăng cộng sản Việt 
mm đỏi tên lại) bói vì Đăng cộng sản 
Đóng dương lãnh đạo quản chúng 
công nông tranh đầu đánh đồ để quốc 
chủ nhãn. Bọn để quốc Phấp lại ra 
Sir€e tần sát đông nông, cát có, xán bom, 
đốt làng, bán giết: Cò am, Vĩnh bão, 
Nam đàn, Thanh chương đồng tro văn 
còn nóng, Cao lãnh, Đức hòa, Can lộc; 
jg)ức thọ mâu đó hãy còn tươi Vậy 
mi để quốc còn chứa thóa lòng, hãy 
còn tàng bính lĩnh lẻ dưỡng, mộ théêm 
mại thám để sửa soạn một cuộc tàn 
sat ghê đới hơn nữa. 


Trong Khí quần chúng công nòng 
tranh đâu rất hàng, phong trào cách 
m nợ lìn tra thêm rộng thị bọn để 
quöe Pháp lại thả bọn Cái lương là 
báyv chó sản của chúng nó ra quăn 
đưới. thẻ lười mà dêm phá Liên bang 
Số viết, eòng kích chủ nghĩa cộng sản. 
Chúng nó lại dùng cách giả dỏi như 


"* 


đặt qhội đòng cải cách”, * lội dong 
hòa giải * lao động tư bồn dễ lùa gat 
công nông, bày ra những tiò «cu 
thú », lấy mũi Øgươm họng súng ma 
buộc dân cày ra đâu thú rồi tuyến bộ 
rằng nhân dàn đã quy phục CThanh 
chương, Cao lãnh). Mục dịch những 
chính sách ấy là cốt làm cho quản 
chúng công nòng bỏ đường tranh đầu. 
Trong lúc chúng ta KỶ niệm Lê nình 
thì tỉnh hình là vậy đó ? Chúng ta biết 
kỷ niệm Lê ninh thì phải làm cho chủ 
nghĩa Lê ninh mau thắng lọi. 
Hỡi anh em, chị em £† HIời đong chỉ? 
Ngày 2L thàng giêng cùng là ngày 
tranh đấu cách mạng của chúng ta. 
Đoàn kết Irc lượng lại Cđười ngỌn cỜ 
của Đảng cộng sản Động dương mà 
tranh đấu cho đèn cùng ? 
Đănh đồ để quốc chủ nghĩa PHáp; 
phong kiến, địa chủ và quan làng ! 
Đánh đồ bọn cái lương, lập hiện, 
hội đồng cải cách, hội dòng hòa gu, 
là bầy chó sàn của chánh phú Pháp! 
Đôi chiến tranh để quốc làm chiến 
tranh eách mạng dánh do để quốc † 
Đánh đỏ bọn phả hoại kinh tế Xô 
viết? Bính vực Liên bàng xổ viết! 
Đánh đồ khủng bố trắng † 
Hẻt thầy ruộng đất vẻ đân cày ? 
Tăng tiền lượng. ngày làm Š giờ, 
xã hội bảo hiểm ! Đông dương cách 
mạng muôn năm Ì 
Đăng cộng sản 
năm 


Đông dương muốn 


Thế giới cách mạng muôn năm 
Qucc tế Công sản muốn năm } 


Đảng cộng san Đông dương 
Ban Trung ương chấp ủụ 


Trung tướng ĐĂNG KÍINH 


LÀM TỐT CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 


một bộ phận quan trọng trong 

toàn bộ công tác quân sự của 
Đang, Nó có vị trí chiến lược trong 
đâu tranh cách mạng, trong chiến 
tranh giải phóng trước đây và cả 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
ngày nay. 

Công tÁc quân sự địa phương trong 
g1ai đoạn hiện nay có những nội dung 
và yêu cầu mới so với thời kỷ chiến 
tranh giải phóng Tô quốc, trong đó 
yêu cầu hàng đầu là góp phần đắc lực 
vào việc thực hiện thắng lợi bai 
nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và báo 
về vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


k ÔNG tác quân sự địa phương là 


Trên đất nước ta hiện nay, kể 
đích văn tìm cách qguấv phá, xâm 
chiếm, hòng làm suy yếu và thôn 
tỉnh nước ta. Luôn luôn nêu cao cảnh 
giác, không một phút lơi lòng cúng 
cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu 
xà chiến đấu tốt, là yêu cầu vàn được 
đạt ra thường xuyên. Gắn liền với 
nhiệm vụ đó là nhiệm vụ bức bách 
của toàn Đăng, toàn dàn ta: cố gắng 
vượt bậc, khắc phục những khó khăn, 
thiếu sót, phát triên kinh tế, ôn định 
đời sống nhân dân, làm cho tình hình 
kinh tế — xã hội nước ta có bước tiên 
mới, tạo điều kiện cho sự phát triển 
vững chắc sau này. Vị vày, công tác 
quân sự địa phương vừa phải đấp 
frnø những yêu cầu cao của nhiệm vụ 
bảo vệ Tỏ quốc, vừa phải đóng góp 
tích cực vào việc thực hiện những yêu 


cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, Điều đó chính là góp phần 
giải quyết tốt mỗi quan hệ giữa kinh 
tế với quốc phòng, quốc phòng với 
kinh tế trong từng địa phương, tạo 
thế và lực mạnh về mọi mặt của địa 
phương, từ đó tạo thế và lực vững 
mạnh trong cả nước. 


\ 


Việc xảy đựng nền quốc phòng toàn 
đàn, hàu phương chiên lược vững 
mạnh, nàng cao chất lượng tông hợp 
của các lực lượng vũ trang nhìn dân, 
và chuẩn bị cho chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc tiến hành bàng hai phương 
thúc chiến tranh nhàn dân địa 
phương và chiến tranh bằng các bình 
đoàn chủ lực, phụ thuộc một phần 
quan trọng vào kết qua của công tác 
quản sự địa phương. 


* 


Nhiệm vụ thường xuyên làu dài 
của công tác quán sự địa phương là 
xảy dựng và cúng eõ quốc phòng ở 
địa phương. +ải dựng thế trận làm 
chủ của chiến tranh nhàn dàn địa 
phương, góp phản xi dựng địa 
phương, ủy dựng đặt nước giàu 
mạnh, chudữn bị pề mọi mút đò liền 
hành chiến tranh nhàn dàn hàng lợi 
khi Re Lhủ qâu chiến tranh vải lược 
ở (địa phương, cũng nhữ trong cd 
nước. ®*ong thời gian trước mắt, 
chúng ta tập trung sức làm töt mây 
công tác lớn sau dày : 


ƒ — Xây dựng liềm lực quân sự, 
Lhẻ tràn chủ dòng. 


Xiot đặc điềm lớn trong công tắc 
quân sự của ta là do đặt nước ta hẹp, 
kéo đài trên địa hình hiềm trở, quản 
đòi Phó cơ động trong chiến đấu, dễ 
bị chía cát, Muôn thắng địch chúng ta 
phái có lực lượng tại chó đủ mạnh đề 
đánh tháng khi chúng mới đặt chân 
tỏi, mặt khác, phải chuẩn bị tốt về 
mọi mặt cho địa phương, cho đất 
nước một cách có kế hoạch, tạo nên 
sức mạnh tông hợp to lớn đề đánh 
tháng chiến tranh xâm lược của địch 
nẻu chúng gây ra. Đáng ta đã có chú 
trương xây dựng nên quốc phòng 
toàn dàn vững mạnh trên các địa 
phương, Nền quốc phòng toàn dân 
đỏ trước hết thể hiện ở tiềm lực 
quần sự Về các mặt lực lượng, phương 
tiện vạt chất, RÝ thuật chiến đàu, 
sự Chuẩn bị tham gia chiến đấu của 
nhàn đàn và phối hợp chặt chè với 
các lực lượng vũ trang địa phương, 
Tiểm lực quản sự nắm trong tiềm lực 
chung của địa phương, đặc biệt phải 
cn liên với tiêm lực kinh tế, chính 
Lrị. Song những tiện lực đó lại phải 
được bó trí theo một thể tràn có lợi 
nhất, giành chủ động và phát huy 
được sức mạnh tòng hợp khí chiến 
trình xây ra, 


Này đựng thể trận chú động là một 
vếu tố quan trọng giành thăng lợi, 
lbuọc dịch phải bị động đánh theo 
cách đảnh của ta, chuyên từ thế mình 
sang thế yếu. Ngược lại, ta có thế 
trận chú động, có thè chuyền vếu 
thành mạnh và phát huy Lết sức mạnh 
của mình, 


Chúng ta xây dịng thể tràn chủ 
động của chiến tranh nhàn dàn dịa 
phương là xây dựng thế trận chủ dòng 
toàn dân đánh giặc. có lực lượng vũ 
trang địa phương làm nòng cót, Thể 
tràn đó bao gồm các làng, xã, xỉ nghiệp, 
công, nông trường chiến đầu. cắäc cụm 
chiến đầu liên hoàn trong pháo đài 


e\ 
—~ 


quân sự huyện, liên kết chặt chẽ với 
các khu vực phòng thủ của các đơn VỊ 
bộ đội, hình thành thể trận vừa ròng 
khắp, vừa eó trọng điềm, bảo vệ vững 
chắc địa phương, tiền công địch mạnh 
mẽ, kịp thời trong mọi tình huỗng. 


Trong xây dựng thể trận, cần kết 
hợp chặt chẽ giữa kinh tế và quốc 
phòng ngay từ trong quy hoạch và kế 
hoạch cụ thề ở mỗi địa phương, coi 
trọng xây dựng các khu vục chiến 
lược về kinh tế và quỏc phòng. Đặc 
biệt đối với các tỉnh biên giới phía Bắc, 
công tác quần sự địa phương Kết hợp 
chặt chẽ với các công tác khác dễ có đủ 
sức xây đựng thật sự vững mạnh vẻ mọi 
niàt. Công tác quân sự địa phương Ở 
đảy đồi hỏi phải có những hình thức, 
biện pháp thực hiện lỉnh hoạt, gắn liên 
với cuộc chiến đấu hằng ngày chòng 
địch xảm lăn, phá hoại với hoạt dòng 
chíuh trị. kinh tế của địa phương, 
đem lại hiệu quả ngày càng cao, góp 
phải: cũng có thể trận địa phương và 
Hên hoàn vũng chắc với các nơi khác, 
Một vêu cầu rất quan trọng của công 
lắc quản sự địa phương trong Việc 
xảv dựng thể trận là xảy dựng hàu 
cần tại chờ, đựa trên cơ sở phát triền 
kinh tế địa phương và gắn chặt với 
nó có kế hoạch san sàng động viên 
nên kinh tế phục vụ chiến dấu khi 
cần thiết, Trên từng địa phường và 
Irong cả nước có kế hoạch xây dựng 
các Khu kinh tế, phần bo lại lao động, 
hình thành các diễm dân cư mới, Kết 
hợp tốt kinh tế với quốc phòng, chuần 
bị thể và điều kRiện thuận lợi cho 
việc tiến hành chiến tranh nhân dân 
địa phương, và két lợp chặt chẽ với 
tác chiến bợp đóng bình chúng quy 
mò lớn của các bình đoàn chủ lực 
trong các hình thức tác chiến khác 
nhau điên ra trên địa phương. 


Lòng đàn được coi là nguồn sức 
mạnh rất to lớn của thế trận chiến 
tranh nhàn đản, là cơ sở chính trị — xà 
hỏi vững chắc của nền quốc phòng toàn 


đàn. Đề có được nguồn sức mạnh đó. 
đi đôi với việc làm tốt công tác tư 
tướng, công tác tô chức, xảy dựng cơ 
sự vững mạnh toàn diện, từng địa 
phương cần có và thực hiện kế hoạch 
thiết thÄrc phát triền kính tế, văn hóa, 
thăt sự chăm lo cái thiện đời sống của 
nhẫn dàn, làm cÍo nhân dân phấu 
khởi. tìn tưởng ở cuộc sống mới. hăng 
hai xây dựng kinh tế, củng cỏ quốc 
phòng, an nình, tích cực chuận bị và 
sản sàng đóng góp sức mình vào chiến 
tranh nhân dân địa phường. 


tụ— Búứo đdin lực lượng bít trang dịa 
phirơ ng có đủ điều Riện sẵn sàng chiền 
đìu ma chiến đấu lời. 


Lực lượng vũ trang địa phương bao 
gom đản quân, tự vệ và bộ đòi địa 
phương là lực lượng nòng còt cho 
loàn đàn đánh giặc ở địa phương, là 
lực lượng hợp thành của các lực 
lượng vũ trang nhân đàn ta. Trong 
tình hình mới, lực lượng vũ trang 
địa phương cần được cải tiến, 
nang cao về nhiều mặt nhằm đáp ứng 
những yếu cầu của chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc, của nhiệm vụ báo vệ 
địa phương và phát triền kinh tế. 


Lực lượng đân quản tự 0 văn giù 
vị trí chiến lược quan trọng trong 
tình hình mới. Có điều là đề tiếp Lục 
phát huy vai trò là công cụ sắc bén 
của chuyên chính vỏ sản, lực lượng 
nòng cót của phong trào toàn dân đánh 
giác Ở cơ SỞ, lực lượng Xung kích 
lron# sản Xuất và nguồn bỏ sung to 
lớn cho quán chủ lực, dân quản tự vệ 
một mặt không thỏa mãn với những 
kinh nghiệm hoạt động trước đây, bắn 
thân cần tự đặt cho ranh những yêu 
cầu rên luyện cao và sát thực tế địa 
phương, mặt khác cần được sự quan 
tắm chỉ đạo của các cấp út đẳng và 
sự giúp đỡ cụ thể của các cập chính 
quyền, các ngành, đoàn thề, tạo điều 
kiện cho nó có thể hoạt động đều đạn. 
Trước hết, cản có kế hoạch thật tốt 
đề xây dựng và cúng eõ lực lượng 
dân quản, tự vệ cá Về số lượng, chất 


lượng và quy mô tô chức cho phủ hợp 
“với yêu cầu mới. Dàn quân, tự vệ cản 
được phát triền một cách rộng rãi, 
gắn liền với tô chức sản xuất, tö chứe 
hành chỉnh trên từng địa bàn. Ơ đâu 
có đân là ở đó có tỏ chức đản quân, 
tự vệ; ở đâu có sản xuất ở đó có lực 
tượng bao vệ sản xuất. Có số lượng 
đông mới có lực lượng, có phong 
trào. Nhưng điều quan trọng hơn là 
©€ó chất lượng cao, phong: trào mới 
mạnh, trong đó đặc biệt chú ý đến 
chảt lượng chính trị, nhất là ở các 
vũng xung véẻu, biên giới. Sự giác ngộ 
và tín cậy vẻ chính trị là yếu tỏ hàng 
đâu của chất lượng chính trị nói 
riêng và của chất lượng nói chung. 
Tô chức đàn quản, tự vệ cần có 
lực lượng cơ đọng và lực lượng 
chiến đản tại chỗ, có các tô chuyên 
món như tríỉnh sát đặc công, 
công bình, thông tín, tò đánh giao 
thông... Quy mô của các tỏ chức này 
phải phù hợp với điều kiện cụ thê 
từng nơi, với kha năng lãnh đạo, chỉ 
huy của cán bộ cơ sở, trắnh phô 
trương hình thức, hoặc quá lớn. 

Lực lượng tự vệ ở các cơ quan. xí 
nghiệp, nòng trưởng. công trưởng cần 
được củng eõ và nàng €ao chất lượng 
hoạt động vừa phù hợp với yêu cần 
tác chiến mới, vừa bảo đảm sản xuất, 
công tác trong những tô chức kinh 
tế — hành chính khác nhau và còn 
nhiều khó khăn, Chất lượng chính trị, 
kiến thức khoa học, kỹ thuật, ý thức 
tò chức kÝ luật, nếp sống công nghiệp 
của giai cấp công nhân, cán hộ, nhân 
viên nhà nước là những vếu tổ cơ bản 
và cũng là những điều kiện tiên quyết 
đề nàng cao sức mạnh chiến đấu của 
lực lượng tự vệ. 

Đi đôi với công tác tò chức, giáo 
đục, huận luyện KÝ năng chiến đản, 
cần coi trọng việc cai tiến trang bị vũ 
khí, Khí tài phù hợp với điều kiện, 
nhiệm vụ từng nơi và theo sự chỉ 
đạo của cấp trên, Đày cũng là vấn 


. đề. rất quan trọng trong hoàn cảnh 


chiên đảu mới của đâần quản, tự về, 


Độ đột địa phương là Tực lượng cơ 
động chiến đấu, là «quả đấm mạnh b 
của địa phương, có nhiệm vụ chiến 
đấu, cùng dàn quân, tự vệ làm nòng 
cốt cho phong trào toàn dân đánh 
giặc ở địa phương; dìu dát dân quàn, 
tự vẻ Chiến đấu: tham gia xảy dựng 
cơ sở chính trị và góp phần tham gia 
xây đựng, phát trên kinh tế, văn hóa 
ở địa phương. Kinh nghiệm đã chỉ rõ, 
bộ đọi địa phương có mạnh thị lực 
lượng đàn quản, tự vệ ở địa phương 
mới mạnh. Hộ đòi địa phương phải 
được sử dụng đúng theo chức năng, 
nhiềm vụ của nó, được huản luyện 
tót, trang bị phù hợp, đề có thề vừa độc 
lập tícc chiến, dìu đất đàn quản, tự vệ 
chiến đầu, vừa có thê hiệp đồng chiến 
đâu với bộ đội chủ lực trong các quy 
mô khác nhau, Việc phát triển và quy 
mô tỏ chức của bộ đội địa phương 
như thế nào là tùy điêu kiện cụ thê 
và yêu cầu củng cố quốc phòng, phát 
triển kinh tế của Lừng dịa phương, có 
sự chỉ đạo của cấp trên. 


3 ~— Lam tòt công tác tuuền lựa 
thanh: niền nhập ngợi, Tảu dựng lực 
tượng đự bị hùng hạu. 


Tuyền lựa thanh niên nhập ngũ 
băng năm theo luật nghĩa vụ quân sự 
là một nhiệm vụ thường xuyên nhưng 
có Ý nghĩa về nhiều mặt của còng tác 
quản sự địa phương, Các địa phương 
đà có không ít kinh nghiệm và đã xây 
đựng thành nền nếp tót cá về công 
tác tư tưởng và công tác tô chức 
trong việc thực hiện nhiệm vụ này, 
Tuy nhiên, trước yêu cầu xây đựng 
quản đội nhàn đân chính quy, hiện 
đài, tính nhuệ, thiện chiến, có sức 
mạnh chiến đầu cao, và trong tình 
hình hinh tế — xã họi còn những khó 
khăn, tiêu cực, nếu không quan tám 
“đúng mức thị việc tuyền lựa thanh 
uiên nhập ngũ hàng nam không phải 
đẻ dàng bảo đâm dụ số lượng, đúng 
chặt tương và thời gian. Điều cần 
nhàm nh ớứ đây là việc bảo đảm 
dị: va) lượng, Tiêu chuän có ý nghĩa 


ngũ, căn 


trước mắt và lâu dài đối với cả thanh 
niên và nhàn đản, tránh được những 
lăng phi, tiêu cực. Nhiều địa phương 
đã làm tỐt công tác giáo dục, chấp 
hành nghiêm chỉnh luật. nghĩa vụ 
quản sự, thực hiện tốt chỉnh sách 
hậu phương quân đội, cho nên đã làm 
cho số thanh niên trong diện nhấp 
ngũ cũng như những gia đính có coR 
en đồ vên tàm, phấn khởi làm t:òa 
nghĩa vụ của minh. Đối với những 
người không chấp hành nghiêm chính 
luật nghĩa vụ quàn sự, trốn tránh, bỏ 
giáo đục kịp thời và xử 
lý thỏa đáng, Ninh nghiệm cho thầy 
rằng néu không có cách giải quyết 
tốt đối với số thanh niên bó ngũ, sẽ 
gay ảnh hướng xấu nhiều mặt che 
địa phương và xã hội. Địa phương và 
quân đội cùng phối hợp chặt chẽ với 
nhau, bằng nhiều biện phấp, làm tốt 
công tác tư tưởng và công tác tồ 
chức, thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quân đội, ở ca ba giai đoạn: 
trước, trong và sau khi người thanh 
niên làm nưhĩa vụ quản sự đề cho ho 
thật sự yên tàm nhập ngũ và phục vs 
quân đói. không phải 1o lắng đến háo 
phương, đến tương lai của nìình se 
khi hết hạn tại nựủ. 

Xây dựng lực lượng dự bị hùng 
hậu, sẵn sàng động viên khi cần thiết. 
là một nhiềm vụ nặng nề, phức tạp 
vả mới mẻ của công tác quản sự địa 
phương. Trước yêu cầu mới của chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, tác chiến hiện 
đại quy mô lớn, lực lượng dự bị hùng 
hậu có vị trị chiến lược quan trong. 
Chúng ta có kế hoạch thiết thực và 
càng sớm càng tốt xây dựng lực lương 
dự bị đề khi cần, có thê động viên 
nhanh nhất, kịp thời nhảt, đủ số 
lượng, chất lượng cao, dúủng thanh 
phần chuyên nghiệp, bảo đảm bí mat 
an toàn ; đáp ứng cả yêu cầu mở rộng 
quản chủ lực, quản địa phương và 
vêu câu duy trị, phát triền chiếa 
tranh nhân dân địa phương, nhưng 
văn bảo đảm có lực lượng đề duy trì, 
phát triều kinh tế địa phương. 


Trong công tác này, các địa phương 
đã từng bước quản lý. tồ chức, huấn 
luyện và diễn tập động viên quân dự 
bị theo các quy mô tô chức và tỉnh 


huống khác nhau Nhiều địa phương 


đã tích lũy được kinh nghiệm bước 
dầu, từng bước dưa công tắc xây 
đựng, quản lý lực lượng dự bị, diễn 
tàp động viên theo yêu cầu chiến đấu 
đi vào nền nếp. Đi đôi với công tác 
quản lý, động viên quân dự bị. nhiều 
địa phương đã có kế hoạch phối hợp 
với các ngành chủ quản đề nắm và 
sẵn sàng động viên nền kinh tế quốc 
dân phục vụ chiến đấu khi chiến tranh 
xây ra. Điều quan trọng là các Kế 
hoạch đó cần được bảo đảm thường 
quyên và mang tính hiện thực cao. 


Công tác này côn mới, có nhiều 
khó khán và phức tạp. Cá cấp trên 
lẫn cấp dưới đang vừa làm, vừa rúi 
kinh nghiệm. 


4— Thực hiện lối chính sách hậu 
phương quản đội. 

Đảng và Nhà nước ta đã đề ca 
những chính sách nhằm động viên. 
ưu đãi những gia đình liệt sĩ, thương 
binh, gia đình có công với cách mạng, 
gia định bộ đội cả về vạt chát và 
tinh thần. Các địa phương coi việc 
thực hiện tốt các chỉnh sách của Dáng 
xà Nhà nước đối với hàu phương 
quân đội chẳng những là mội nhiệm 
vụ quan trọng của công lắc quản sự 
địa phương, mà cỏn là trách nhiệm 
chính trị, tỉnh cẩm thiêng liêng của 
œ¡nh. š . 

Trong tình hình mới hiện nay, việc 
châp hành đúng đán. sắng tạo chính 
sách hậu phương quân đội có tác 
dụng quan trọng cả trong nhiệm vụ 
‹ây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tà quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
cần vận dụng tốt phương châm: 
* Trung ương và địa phương cùng làm. 
Nhà nước và: nhân dàn cúng làm ° 
trong nhiệm vụ này. Xong phải quy 
định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của 
tưng cấp, từng ngành, từng cơ quan 


có liên quan, đồng thời động viên 
được sự đóng góp chung. Một mặt. 
thực hiện đầy đủ các chỉnh sách hiện 
hành, mặt khác, kịp thời điều chỉnh. 
bồ sung chỉnh sách cho phủ hợp với 
tình hình mới. Cần có sự chú ý thích 
đâng đối với bộ phận quân đội đang 
trực tiếp tham gia chiến đấu báo vệ 
biên cương và làm nhiệm vụ quỏc tế, 
có những biện pháp tỉ mĩ, chế độ ưu 
đãi phủ hợp với từng loại đối tượng. 
Không nên quan niệm đơn giản thực 
hiện chính sách hậu phương quân đội 
chí là thể hiện tình thương, lòng kính 
trọng đối với các quân nhân, thương 
bính. Hiệt sĩ, và gia định họ... Nhiều 
địa phương và cơ sở nhờ hiều đúng 
chính sách và thấy rõ trách nhiệm 
của mình đã chủ động đề ra những 
quy định nhằm phát động phong trào 


- toàn đản chăm lo nuôi đạy con liệt sĩ, 


làm nhà tặng bố mẹ liệt sĩ gặp khó 
khăn trong đời sống, giúp đỡ các gia 
đình thương binh, bộ đội khi thiên 
tại, mất mùa, hoặc gặp khó khăn. Có 
những địa phương đã thực hiện tối 
chính sách ưu tiên sắp xếp việc làm, 
tuyền người vào các trường học nghề, 
vào biên chế các cơ quan, xí nghiệp 
quốc doanh, các cơ sở sản xuất tập 
thẻ đổi với những người đã hoàn 
thành nghĩa vụ quản sự trở về địa 
phương... Một số tỉnh phư Tiên giang, 
Thái bình. Hà bắc... trong quy hoạch 
đào tạo, bồi đường cần bộ của mình 
đã đặc biệt quan tầm đến những đồng 
chí có đủ phầm chát, năng lực. lại có 
những thành tích xuất sac trong chiến 
đấu, công tác khi tại ngũ, 


* 


[Làm công lác quân sự địa phường 
không phái chỉ tà nhiệm vụ của cơ 
quan quản sự địa phương, mà là công 
việc của toàn dàng, toàn đàn, toàp 
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ÍÈ uăn hóa bà nghệ thuật — tặp LÍ 

của đồng chí Trưởng Chỉnh, gòm 

19 bài viết và bài nói vẻ văn hóa 
và nghệ thuật từ nắm 1961 đến năm E98 l: 
vừa được vuất bản. Nếu Về păn hóa 
ða pìn nghệ — tập Ï nêu lên 
quyết những vấn dễ xây dựng nên 
văn bóa đân tóc dân chủ nhàn đàn 
thì Về nặn họa 0a păn nghệ tạp HI 
tập trung vào những văn đề xảy dựng 
nẻn văn hóa xã hội chủ nghĩa; củ 
hai nàm trong mỗi quan hệ khăng 
khít: văn hóa đản tộc đàn chủ nhân 
đạn là bước quá độc Tên vàn hóa xã 
hội chú nghĩa và văn hóa xã hội enđ 
nữ: là sự phát triển tất vến của văn 
hóa đân tốc dân chủ nhân đàn, Song 
văn một phong cách lý luận như ở 
tập I— vừa Khái quật hại vừa cụ thề; 
xuaf phát từ thực tiên đề chỉ đạo lại 
thực tiên ở tăm nhìn của một nhà chiến 
lược mác xít, nêu bật lên e1 mạit tư 
tường và mặt xã hội của cách nang từ 
tưởng và văn hóa ở nước ta bằng một 
lõi diễn tả sắc bén và chắc gọn (1) 


4 


: * 


Tạp trung vào những vấn đề xây 
đựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
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à giải. 


CỦA ĐÒNG CHÍ TRƯỜNG CRHINH, 
NXB VĂN HỌC — HÀ NỘI — 1986 


Việt nam, Về pã¡ñ hóa od nạ hệ thuật — 
tập lI bao quát nhiều lĩnh vực rộng 
lớn : không chỉ tư tưởng, lý luận, văn 
hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản mà 
cả khoa học, giáo dục, đạo đức, v.v. 
Trong nhiêu lĩnh vực, ngoài những 
bài chung, lại có bài đi sàu vào từng 
chuyên ngành. 


e«lrong một quan niệm đạàv dú về 
nên văn hóa xã hội chú nghĩa với ?ðt 
đ{ những bộ phận cầu thành của nó 
như vậy, dòng chí Trường Chỉnh nêu 
lên và giải quyết những vàn đề văn 


. hóa trong một bối cảnh mới: quá độ 


lên chủ ngiĩa xã hội, 


Trước hết là văn đẻ nhàn thức cho 
rõ tỉnh hình và nhiệm vụ mới khi 
cách mạng dã chuyến sang ghủ đoạn 
mới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
một việc mới mẻ đội với chúng ta. 
Trong giai đoạn mới của cách mạng, 
Đảng ta phải giải quyết nhiều văn đề 
khó khăn và phức tạp. Phải hiều cho 
đúng thế nào là chủ nghĩa xã hội, lì 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
tránh chủ nghĩa giáo điều và chủ 
nghĩa kinh nghiệm. Dồng chí Trường 
Chính quan tàm hưởng dẫn từ phòng: 


\ 
;6 Một Ủóng 


(1) Tẹp cà( Cộng sádn số 6-7985 
góp to lớn và quý báu ®, 


trào thi đua “hai tốt» trong ngành 
giáo dục đến việc cải tiến học tập và 
ng hiển cứu lý luận ở trường Đẳng, Ở 
các cơ quan khoa học Đối với báo 
chí, đồng chí Trường Chính căn đặn: 
«nlhia vụ của người viết bảo là phải 
l¿ú cho quần chúng hiệu rõ, hiệu đúng 
liế nào là chủ nghĩa xã họi khoa học; 
là xây dựng chủ nghĩa xã hội...» (tr. 
11). Trong thời kỷ quá độ lên chủ 
n.lĩa xà lôi, bào chí của ta * phải 
cuyên sang nói nhiều về kinh tẺ», 
4® phải đề nhiều eông sức bản đến nó; 
không thể hỗ hào, eö động suông về 
ciinh trị thuần túy được nữa » (tr. 56 — 
37). Sư hiều biết về kính tế và khoa 
học, kỹ thuật ®eclbdng những căn thiết 
clhio các động chỉ làm công tác kính tế 
hoặc trực tiếp phụ trách các đơn vị 
sản xuất», mà #*eäần thiết cho tất cả 
cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, kề 
ca các ngành văn hóa. giáo dục, y 
tế v.v, ®(tr. 19). Bởi vì «trên cơ sở 
của cuộc cách mạng khoa học—kỹ 
thuật, sẽ điễn ra một cuộc cách mạng 
trong phong cách tư duy, tác phong 
lao động, thói quen sinh hoạt trong 
tâm lý, tập quán, lối sống của từng cá 
nhân, từng tập thề và của toàn xã 
hội » (tr. 113). 

Nhắc lại lời dạy của Bác lÍö « muôn 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội trước hết 
phai cá những con người + hội chủ 
nghĩa ®, đồng chỉ Trường Chỉnh chỉ 
rõ nhiệm vụ vẻ vang nhất của văn 
nư!:ẻ ta hiện nay là tích cực góp phần 
g1t9 dục và bỏi dưỡng những con 
người xã hội chủ nghĩa ở nước ta », 
những con người mới asòng và làm 
Việc vì Tô quốc, Vì chủ nghĩa xã hội, 
vị lý tường cộng sản chủ nghĩa ® 
(tr. 91 — 92), Yêu cœìu giới văn hóa 
miền Bắc phải nắm vững cá bai nhiệm 
vụ chiến lược, đông chí Trưởng Chính 
Ehé bình một tờ báo « đã quần văn đề 
phục vụ chủ nghĩa xã hội ® (tr. 2119), 
mi nưành nghệ thuật & có phần nào coi 
nhẹ nhiệm vụ xảy đựng chủ nghĩa xã 
hỏi » (tr, 227), Tuyên truyền về còng 
cuộc xây dựng chủ ngiủa xã hội có thê 


có những khó khăn túc đầu trong việc 
nhận thức cái mới, nhưng, như đồng 
chí Trường Chính nói. « văn đề lt ta có 
chịu nhìn và biết nhìn không 2 Có yêu 
chủ nghĩa xã hội Lhònz?? Có yêu còn 
nưười lao động bình thường khôòng?... ® 
(tr. 3192. Sức miuanh của văn nghệ báo 
giờ cũng ö sự gán bó với đời sống xã 
hội, văn nựh¿ ta không chỉ phản ảnh 
thực tế xã hội mà phải góp phần cải 
tạo xã hội, “Nhận thức chủ quan 
của con người thường lạc hậu so với 
hiện thực khách quan. Nhưng tôi 
thiết nghĩ ekhoang cách» gì đi nữa 
thì cũng phúi có mức độ? (tr. 79) 
mới mong làm tròn dược nhiệm vụ 
giáo dục của văn nghệ trong thời kỷ 
quá độ lén chủ nghĩa xã hội... 


Chính là từ yêu cầu của cách mạng 
đã chuyền sang giai doạn mới mà 
trong Về bán hóa 0à nghệ thuậ†~ tập HH, 
đồng chỉ Trường Chính tiếp tục làm 
sắng tó và làm phong phú thẻm những 
văn đẻ lý luận văn bóa, văn nghệ 
mỏi hoặc đã quen thuộc những được 
đặt ra trong tỉnh hình mới, Cũng 
chính là từ yêu cầu của cách mạng đã 
chuyển sung giai đoạn mới mà ở đây, 
đồng chí Trường Chỉnh xác định rõ 
vị trí, vali trỏ, nhiệm vụ và phương 
hướng phát triền của nhiều lĩnh vực 
văn hóa, văn nưhệ như bảo chí, xuất 
bản, in, điện ảnh, các ngành khoa 
học v.v, Chúng ta tiếp thu được từ 
đáyv những Ý Kiến rất quý báu, 
những chỉ đàn ri đúng dân, rõ ràng. 


Chẳng hạn, oè phê bình oăn nghệ : 
c rong phà bình văn nghệ, khen là 
chỉnh hàyv chè là chính 2 Theo tôi... 
hay thì khen, dở thì chế... tỷ lệ khen 
chê tủy theo tác phẩm văn nghệ... 
Không nên đặt cho phế bình nhiệm vụ 
chủ vếu là ca nượi, biều đương, VÌ 
như Vậv sẽ rơi vao chủ nghĩa duv 
tâm, chủ nghĩa chủ quan. hoặc chủ 
nghĩa xét lại hiện đại (tr, 20. Về 
cách mang khoa học — KỆ thuật: “Cách 
mạng khoa học — kỹ thuật phớứt là 
nòng nghiệp lam trọng điềm phục nụ 


59 


của mình 3 (tr. 417). Về nhiệm oụ của 
khoa học +ã hội: phải “góp phần 
nhận thức và phát hiện các quy luật. 
ưóp phần chuản bị tốt các kết luận 
vẻ đường lôi, chính sách của Đăng ? 
(tr. 331). Về sự sáng tạo trong Rhoo 
học: *Dưới sự lãnh đạo tập trung 
của Đang về chính trị và tư tưởng. 
- Đăng khuyến khich những người làm 

công tác khoa học xã hội mạnh dạn 
phát huy quyền làm chủ tập thề, 
đám chịu trách nhiềm tronø lĩnh vực 
chuyên môn của mình P tr -346) v.v. 


Với một cách nhìn tông quát, chúng 
ta thấy có những vàn đề rât lớn ở 
tầm chiến lược †2 sắng trong toàn 
-bộ tập sách. Đó là : 

~ Tính chất đân tộc, bản sắc dân 
tộc — được nói đến rất nhiều lần. 
không chỉ ở bình điện lý luận chung 
về ®nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tình chất đàn tộc ®, kdđân tộc — hiện 
đại» của nền văn hóa mới mà cả 
trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt 
là trong việc xây dựng hình tượng 
con người mới Việt nam thề hiện được 
tâm hồn và tính cách Việt nam trong 
thời đại lò Chỉ Minh - phát triền 
nhứ là tnột Phuộc lính và nhất là như 
một phỏm chất ngày càng đậu đà, cao 
đẹp của nền văn hóa xã hôi chủ nghĩa 
Việt nain, 

= Khoa học (bao gỗm khoa bọc tư 
nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học 
xã hội trong sự kết hợn chặt chẽ với 
nhau, trong “sự liền mình giữa các 
nhà khoa học * như ý kiến của I.ê-nin) 
nội lên như là một †ính chất, một 
nguyên tác dòng thời TÀ một yêu tố, 
một Độ phán cờu thành của nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


— AlôL vêu cau đề ra là tình nhân 
lân của nền văn hóa xã hội chú nghĩa 
phải được phát triểm ngày càng 
Sâu sắc trong tát ca riội ngành. mọi 
hoạt đóng văn hóa. từ viêc đứa văn 
hóa đến nhân đàn tới việc nhân đân 
thai gia sáng Tạo và quần lý đời sống 
vàn họa, Đựo đưm dày đủ quuụèòn làm 


bt) 


chủ lập thề của nhân dân lao động 
lrên lĩnh pực nâu. 


— Sự lãnh đạo của Đẳng trên mặt 
trận vàn hóa được tổng kết trong 
nhiều địp, trong toàn bộ nên văn hóa 
cũng như trong từng chuyên ngành, 
báo chí, văn nghệ, khoa học v.v., kể 
từ khi thành lập Đăng đến nàạv cũng 
như trong niời chặng đường. cho chúng: 
ta mội nhận thức tồng quái, có hệ 
thống bà một niền tự hào lớn cề 
đường lõi nàn hóa đúng đắn của Đảng 


` 


* 


Lề nản hóa ở nghệ thuật — tập lì 
của đồng chí Trường Chỉnh mang 
nhiều giá trị tồng kết. Những bài tồng 
kết quả trình phát triền của một ngành, 
một đơn vị hay toàn bồ nền văn hóa 
trong một thời gian nhất định chiếm 
gần hết số trang của tập sách. 


Nhưng tông kết là đề mở ra môt 
giai đoạn phải triền mới cao hơn. 
Chẳng hạn, tông kết quá trình trưởng 
thành của nhà xuất bán Sự thật, là đề 
làm sắng tö những quan điềm cơ bản 
của Dảng ta về công tác xuất bản 
trong tỉnh hình mới. Tông kết những 
thành tích của khoa học, kỹ thuật Việt 
nam trong 25 năm qua (tỉnh đến năm. 
1981) là đề chỉ ra vai trỏ then chốt của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta và những nhiệm vụ chủ 
yếu của cóng tác khoa học và kỹ thuật 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội... Và rõ ràng nhất, tông kết chàng 
đường 40 năm vàn động cách mạng. 
văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
kề từ /ê cương pàn hóa năm 1943. 
(mà ở trang 263 đồng chí Trưởng Chỉnh. 
cho rằng ® phải gọi nó là Đề cương pẽ 
cich: máing lừ tường đa ăn hóa Việt 
nam mới thạt chính xác p) là đề đầy 
manh cách mang từ tường và văn hóa 
trong giải doạn cá nước quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội. Đây thực chất là 
những ý kiến dẫn đến một * Đề cương 
văn hóa » mới, đề cương về cách mạng 
tư tưởng và văn hỏa ở nước ta trong 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. í 

Thật vậy, trong bài tông kết quan 
trạng này, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa đã được xác địn rõ là một bộ 
phận hữu cơ của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. “Tư tưởng và văn hóa 
trong bất cứ cuộc cách mang nào cũng 
đều có tính năng động của' nó. Nó 
cảng năng động hơn trong cách mạng 
tà bội chủ nghĩa, nhất là trong điều 
kiện kinh tế lạc hậu, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng và văn 
hóa xã hội chủ nghĩa không chỉ là kết 
quả mà còn là động lực thúc đầy sự 
ra đời của chế độ làm chủ tập thê xã 
bội chủ nghĩa, của nền sản xuất lớn 
tả hội chủ nghĩa, của việc xóa bỏ chê 
độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo 
nàn và lạc hậu »(tr. 3798). _ 


Những thuận lợi và khó khăn của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa ở 
sqước ta trong giai đoạn cách mạng 
‹ä hội chủ nghĩa cũng được phân tích 
một cách khoa học trên cơ sở tồng kết 
những thành tựu đã đạt, những thiếu 
sót đã mắc phải, tình hình moi mặt của 
đất nước hiện nay. 


Và quan trọng nhất là những nhiệm 
vụ chủ yếu của cách mạng tư tưởng 
và văn hóa ở nước ta trong giai đoạn 
mới đã uược chỉ rõ trên cả ba mặt : 
cây đựng tư tưởng mới, xây dựng 
sền văn hóa mới, xây đựng con người 
tới. 

Trước đây, Đề cương uàn hóa đã 
nêu rõ văn hóa bao gồm cả tư tưởng. 
Ngày nay. Đẳng ta nói cách mạng tư 
tưởng và văn hóa là muốn nhấn mạnh 
vị trí đặc biệt quan trọng của tư tưởng 
trong toàn bộ cách mạng văn hóa. Cối 
lôi của văn hóa là trr trởng. Xây đựng 
tư trởng mới, trước bết cần tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác —.L&- 


nỉn và đường lối chỉnh sách của Đảng. 
Trên cơ sở có sự hiệu biết đúng đan. 
về chủ nghĩa xã hội, trước hết là về 
thời kỳ quá độ, về cuộc đấu tranh 
giữa hai con dường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chú nghĩa. cần «xây dựng 
cho cán bộ, đẳng viên và quản chúng 
nhân dân lòng yêu nước và yêu chủ 
nghĩa xã hội, tư tưởng và ý thức làm: 
chủ tập thề, tĩnh thân và KỶ Hiật lạo 
động xã bói chủ nghĩa... Đông thòi.. 
phải kiên quyết chống mọi thủ đoan 
phá hoại về tư tưởng và văn hóa cửa. 
chủ nghĩa đế quốc và của bọn bành 
trướng và bá quyền Trung quốc: 
chống lại những ảnh hưởng xấu của: 
tư tưởng và văn hóa thực dân mới : 
chống tư tưởng tr sản, phê phán. 


tr tưởng tiệu tư sản: xóa bả 
những ảnh hưởng của tư tưởng: 


phong kiến và những tập tục hủ bai 
của xã hội cũ : chống tư tưởng tự do 
chủ nghĩa, tản mạn và lạc hậu của: 
người sản xuất nhỏ; chống bóc lội, 
đầu cơ, ăn bám, chống tham ô, ấu 
cắp và những biểu hiện tiêu cực khác 
trong xã hòi ®(tr. 338 — 989). 

Những điều vừa dẫn nhắc chúng ta. 
nhớ đến nhiệm vụ công tác tư tưởng. 
mà đồng chí Trường Chỉnh đã nêu ra 
từ tháng 10 năm 19/5 trước yêu cầu 
của sự nghiệp hoàn thành thống nhất 
nước nhà. Bấy giờ đồng chỉ Trường 
Chỉnh đã lưu ý đến việc phải khác: 
phục những lệch lạc như s không: 
nhận thức được kịp thời những biến 
đồi mới trong tỉnh hình mới», «mo 
hồ về quan điềm giai cấp ø (tr. 284 — 
285), “những biều hiện của chủ nghĩa 
cá nhân lại nảy sinh và phát triền ° 
(tr. 286) dàn đến những hiện tượng 
tiên cực, sự sa sút về ý chỉ và phầm. 
chất cách mạng. Bãy giờ. đồng chỉ đã 
yêu cầu phải không ngừng nâng cao- 
tỉnh đầng, tỉnh chiến đâu và tính khớa 
học trong công tác tư tưởng, Đây giớ.. 
đồng chí lại chỉ rõ : e Cần gắn công. 
tác tư tưởng với công tác kinh tế, Bản 
thân công tác tư tưởng sẽ không có 
nội dụng nếu tự nó tách khối kinh tế 


Ị 


vì đời sống. ÀÍột cơ chế kinh tế đúng, 
một clĩnh sách kinh tế dúng sẽ là cơ 
sở Vững vàng đề làm tốt công tác tư 
tưởng. Sai lìm trong công tác kinh tế 
sẽ làm mất cbỗ dựa đề làm tốt công 
tảc tư tưởng, đồng thời còn phá hoại 
những tư tưởnz đúng, gày lộn xộn và 
điêu cực về từ tưởng ® (tr, 359), 


Đồng chí Trường Chỉnh đề ra những 
vấn đè cấp bách của công tác tư 
tưởng lưện nay là phải thật sự tạora 
sức mạnh thống nhất ý chỉ và hành 
động (rong toàn đảng, toàn dân đề 
tực hiện tốt mọi cbủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc, chống lại mọi âm 
mưu, thủ đoạn xảo quyệt của địch, 
lên án những trào lưu tư tưởng phần 
động trên thế giới, góp phần bảo vệ 
sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Đòng chí Trưởng Chỉnh yêu 
cau hãy thấu suốt nội đụng công tác 
tư tưởng, nắm vững eä phương pháp 
công tác fư tướng và xứng đáng là 
những chiến sĩ kiên cường trên mặt 
trận quan trọng này. 


_ Xây đựng nền păn hóa mới là thế 
nào ? Đồng chỉ Trưởng Chỉnh giải 
thích rõ những điều đã được ghi trong 
Nghị quyết Đại hội thứ ÌV và thứ V 
của Đăng đề khíng định « trong giai 
đoạn mới, nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa bao hàm nội dung rất phong 
phú ® (tr, 392): “® Phái xây đựng một 
nên giáo dục, khoa học — kỹ thuật, v 
tẻ, thể dục, thê thao hiện đại, mang 
bản sắc dân tộc của nước Việt nam 
xã hội chủ pghĩa 3, « gắn hơn nữa với 
sản xuất và đời sống, phục vụ đắc lực 
cho việc thực hiện các mục tiêu kinh 
tử —xã hội và yêu cầu của quốc phòng ; 
chú trọng đày đủ các đòi hỏi về chất 
lượng sản phầm và hiệu quả kinh tế » 
(tr. 395), Phải tạo điều Riện cho sự ra 
đơi và phát triền của nên văn nghệ 
mới nhữ là niềm vui, về đẹp, thê hiện 
những tư trưởng lớn, tình cảm lớn của 
đâu tọc và của thời đại bằng phương 


phấp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Phải 
đưa văn hóa vào sâu trong cuộc sống 
hằng ngày của nhâi đân, xây dựng 
đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh 
ở từng cơ sở. Phúi gây dựng mội nếp 
sống mới, nếp sống xã hội chủ nghĩa 
mỗi người vì mọi người »,Ê mọi người 
vì mỗi người ®, chống lại tập tục cô 
hủ của chế đỏ phong kiến và phong 
hóa đòi trụy của giai cấp tư sản, xây 


đựng phong tục tập quản mới. 


Xâu dựng coi người mới là nhiệm 
vụ trực tiếp của cách mạng tir tưởng 
và văn hóa. g Trước đày, Đề cươi 
Đăn hóa chưa nói đến vấn đề xây dựng 
con người mới. Song nói đến văn hóa 
là nói đến con người. Ngày nay, Đẳng 
ta nói đầy đủ hơn là xày dựng vàn 
hóa mới, xây dựng con người mới. 
coi việc xây dựng con người mới là 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa ? (tr. 367). 
Nêu lên những đặc trưng nỗi bật nhất 
của eon người mới V.ệt nam xã hội 
chủ nghĩa theo Nhị quyết Đại hội thứ 
IV của Đẳng, đồng chí Trường Chinh 
khẳng định: “những tiêu ehuàn ấy là 
yêu cầu về tư trởng và tình cảm. trí 
tuệ và tài nang, phầm chất và nghị 
lực mà con người Việt nam phải phăn 
đấu vươn tới đề đáp ứng những yêu 
cầu phát triền của xã hội Việt uam 
ngày nay và mai sau» (tr. 398). Con 
người mới Việt nam đã và đang hình 
thành trên đảt nước fa và mẫu mực 
là Bác llồ muôn vàn kính yêu, người 
con vĩ đại của nhầu dàn ta. Quả 
trình xây dựng con người mới khòng 
thể tách rời quá trình tiến hành ba 
cuộc cách mạng, bởi tư tưởng.mới, 
văn hóa mới eó tác dụng hướng đàn 
hành động của con người, còn cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
niạng khoa học — kỹ thuật tạo tiền đề 
vật chất đề xây đụng con người mới 
một cách thuận lợi Ơ dày, dòng chỉ 
Trường Chỉnh nhắn mình vài {rò quyết 
định của chuyên chính vô sản, của việc 
xác lập cơ chế Đăng lãnh đạo. nhàn 
đân làm chủ và Nhà nước quín lý dồi 


với việc xây dựng con người mới. 
Đồng thời đồng chí chỉ rõ : « Trong sự 
nghiệp xây đựng con ngưởi mới xã 
hội chủ nghĩa. cần phải quan tâm đtng 
mrrc fZn lợi ích của co người, kiêng 
ngững cải thiện điều kiện sống cửa họ. 
Nên nhở rằng vật chất quá thiểu thốn 
có thề làm cho con người tha hóa 
được. Mặt khác, bằng công tác tư 
tưởng và biện phá p giáo dục con người 
mới một cách thích hợp, xã hội sẽ 
rèn luyện có kế hoạch con người mới 
vẻ mặt đạo đức và tỉnh thần. Cả bai 
mặt đó phải được kết hợp hữu cơ, đề 
cho việc xây dựng con người mới đạt 
kết quả tốt P (tr, 400 — 401). 


Những ý kiến có tính chất cương 
linh của đồng chí Trưởng Chỉnh về 
mối quan hệ giữa xây và chống trên 
ca ba mặt tư tưởng, văn hóa và con 
người trong cách mạng tư tưởng rà 
văn hóa hiện nay gợi mở biết bao 
nhiêu vấn đề cần được nghiên cứu đề 
lĩnh hội thấu đáo hơn, đề làm tốt hơn 
trong tnh hình mới. 


* 


Về pũn hóa ðöà nghệ thuậiTtập TI 
của đồng chí Trường Chỉnh dày {28 
trang đã cùng với tập Ì đày 5/6 trang 
làm thành một công trình hoàn chính 
ghỉ dấu những chặng đường phát triền 
vẻ vang của nền văn hóa mới VăKệt 
nam, một cống hiến to lớn và quý 


báu vào sự nghiệp cách mạng tư tương 
và văn hóa Việt nam, vào kho tàng lý 
luận văn hóa, văn nghệ theo chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin. 

Đọc †ập ƒ năm 1985 trong không 
khí tưng bửng của những ngày kỷ 
niệm lớn và i{p Tĩ năm nay trong 
ánh sắng yêu cầu đồi mới của Đại 
hội thử VI của Đảng, chúng ta càng 
cảm nhận sâu sắc sự ®*đồôi đời® của 
văn hóa Việt nam trong sự « đôi đời ® 
của đân tộc Việt nam, Chúng ta càng 
thấy rõ những thành tựu to lớn rực 
rỡ của nền văn hóa mới Việt nam đều 
bắt nguồn và phát triền cùng với sự 
ra đời và phát triền ngày càng phong 
phú của đường lối văn hóa mang 
lính cách mạng. tính khoa học Đã 
linh nhữt quán của Đẳng cộng sản 
Việt nam, Chúng ta càng thêm tụ hào, 
tín tưởng và nhận thức rõ hơn nữa 
trách nhiệm của mình trên mặt trận 
tư tưởng và văn hóa: tích cực góp 
phần vào ®sự đôi mới của Đẳng ta 
về tư duy, phong cách, tô chức và 
cản bộ» (3), vào việc thực hiện 
những quyết sách lớn nhằm làm 
chuyên biến tình hình, đưa đất nước 
vượt qua khó khăn, thử thách. vững 
bước tiến lên» (Í) trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và báo 
vệ Tô quốc xã hỏi chủ nghĩa Việt 
nam hiện nay. 


(2) Diễn vàn khai mạc Đại bòi thứ Vị 
của Đăng do đồng chí Nguyễn Vận Linh đọc 

(4) Diễn văn bế mạc của đồng chí Tồng 
bị thự Nguyễn Văn Lịnh, 


T» 


Nghiên cứu 


$Ự THÂM NHẬP VÀ NẢY SINH 


NGỎ ĐỨC THỊNH 


(ÄI MỚI TRêNE VĂN HÚA 
(Át DÂN Tộ( THIẾU $ố 


tì bàn về quy luật truyền thống 
| và hiện đại (hay truyền thông và 

đỏi mới, truyền thống và cách 
tÂn) trong tiến trình văn hóa thi vàn 
đề thăm nhập và nảy sinh cái mới 


trong vàn hóa các dân tóc có ý nghĩa. 


đặc biệt quan trọng. Nó là một trong 
ahững con đường, phương thức đề 
kết hợp hài hoa cái truyền thống và 
-cát hiện đại trong vàn hóa. Điều này 
càng cần được đạc biệt quan tầm 
trong việc xây dựng và phát triền 
-sẻn văn hóa mới ở nước ta hiện nay. 

Vậy thế nào là cải mới trong văn 
hóa và con đường hình thành của nó 
ca 3ao 2 


Cái mời trong văn hóa các đản tộc 
trước hết là các hiện tượng uaăn hóa 
mới dần dần xuất hiện do sự phát 
triển nội tại của nên vàn hóa mi dân 
tộc, và do quá trính giao lưu, ảnh 
bưởng lẫn nhau của vàn hóa các đân 
'tôc như : các kiểu Ăn mặc, các phương 
tén đi lại: các kiểu nhà ở, các đồ 
đảng gia định ; các hình thức vui chơi 
giải trì v. v. 

Đó còn là cac giá trị 0ản hóa tơi 
như: niềm tự hào về dân tộc, về 
lắng, vẻ lãnh tụ; ý thức về Tô quốc, 
về quê hương, vẻ chế độ mới xã hội 
củu nghĩa; các chuin mực giá trị 
trong quan hệ xã hội; Ý thức về văn 
hoa của môi dân tộc... Nhìn chung, 


U) 


trong bói cạnh kinh tế — rã hội mới 
liện này, cùng với các hiện tượng văn 
hóa mới này sinh và thâm nhạp thị 
trong v thức văn hóa của các đản tộc 
cũng đang diễn ra quá trình đánh 
giá lại các giá trị văn hóa và từ đó: 
hình thành eác giá trị mới về văn hóa, 
thế giới tự nhiên chung quanh con 
nưười, về các mối quan hệ kinh tế, 
chính trị và xã hỏi nữa. Bởi vậy. 
trong quá trình xây dựng và phát 
triền văn hóa các dân tọc thiều số, 


không chỉ cân tạo tiền đề kinh tế = 


xã hội cho các giá trị văn hóa mới nảy 
nớ, phát triền, mà còn phải sớm nhận 
thức nó, tác động vào nó theu những 
khuynh hướng mà chúng ta mong 
mu n, 


Cải mới trong văn hóa các dân tộc 
không chỉ thề hiện ở những yếu tỐ, 
những giá trị văn hóa mới, mà còn ở 
hộ mái, ở điền mạo 0pạn hóa mỚi, öð 
thề chết 0án hóa tưới. Bộ mặt văn hóa 
mới, thề chải văn hóa mới chỉ có thể 
hình thành và định hình trên cơ số 
một cơ cấu kính tế — xã hội mới, đó 
là cơ cẫu kinh tế — gả hội xã họi chủ 
nghĩa xay dựng trên cơ sở còng nghiệp 
hóa. Bởi vậy, ngày nav ở người Kinh 
cũng như Ở các đân tộc thiều sÕố, môi 
tỉnh trạng hỏn dụng. dan xen văn hóa 
giữa cũ và mới, lạc hậu và tiến bọ. 
phí rã hôi chứ nghĩa và xã hội chủ 


nghĩa... đang diễn ra. Cho nên, làm 
cho cải mới trong văn hóa thâm nhập; 
nảy sinh và đần đần chiếm vị trí chủ 
đạo trong văn hóa các dân tộc là công 
việc hàng đầu trong xây dựng và phát 
triền văn hóa mới của các dân tộc 
thiều số hiện nay. : 


Khi bàn tới con đường haụ là các 
phương thức thảin nhập oà nụ sinh 
cd( mới trong văn hóa dân tộc, người 
ta thường kề tới ba nhân tố cơ bản: 
phái triền nội tại, kích thích nà U0aw 
mượn. Sự phát triền nội tại của một 
hiện tượng văn hóa, một nền văn hóa 
là do những nhân tố thúc đây bên 
trong quyết định, không có tác động 
đáng kề từ bên ngoài. Sự biến đồi do 
kích thích được coi là sự biến đồi 
bên trong của văn hóa do những kích 
thích bên ngoài, tuy nhiên nó không 
mang tỉnh vay mượn trực tiếp. Còn 


sự vay mượn là trường hợp biến đồi: 


văn hóa gắn liền với sự tác động và 
thu nhận trực tiếp tử bên ngoài. Tuy 
nhiên, trong thực tế văn hóa các dân 
tộc, ít khi các phương thức trên tác 
động và diễn ra một cách độc lập và 
riêng rẽ, mà chúng thường cùng tác 
động, song mức độ thì có khác nhau. 


Máy chục năm gần đây, trong văn 
hóa các dân tộc thiều số, hiện tượng 
vay mượn, ảnh hưởng văn hóa diễn ra 
đặc biệt mạnh mẽ thề hiện trên các 
mặt ăn, ở, mặc, đi lại, Về mặc, trước 
hết là ở nam giới, ở những bộ phận cư 
dân đô thị, ven đô, ven các trìc giao 
thông, thường là thay đồi cách mặc 
theo người Kinh, nhất là cách mặc 
của người Kinh ở đô thị Chúng ta 
đã thấy ở phụ nữ Thái hiện tượng 
mặc «hỗn hợp ? giữa váy Thái với áo 
sơ mi Kinh, khá nhiều người mặc hoàn 
toàn theo kiều người Kinh. Hiện tượng 
này còn thấy khá điền hình ở nhiều 
dân tộc khác như Tày, Nùng, Mường, 
Ê. đề. Ba na, Khơ me, Chăm.., 


Trong bữa ăn hẳng ngày của đồng 
bào các dân tộc thiều số cũng vậy, 
bèn cạnh những món án nấu theo kiều 


đân tộc, hợp khầu vị đân tộc, đồng 
bảo còn nấu các món ăn mới theo 
cách nấu của người vùng xuôi, ở đô 
thị. Đặc biệt, ở những bộ phận eư đàn 
chuyền từ ăn cơm nếp sang ăn cơm tẻ 
thì một. số món ăn phù hợp với cơu 
nếp đần dần được thay bằng món áu 
phủ hợp với cơm tế. Do việc giao lưu 
buôn bán ở vùng núi phát triền, đàn 
dần đồng bào các dân tóc thiêu số công. 
quen mua một số thực phầm do má» 
địch bán hay do người Kinh mang :w 
vùng xuôi lên. Trong bữa ăn của họ đã. 
thấy có cá khô, nước mắm, mì chính 
Kì đầu... là những thứ trước kia hoaáa. 
toàn xa lạ với khầu vị của họ. 


Hiện tượng vay mượn, ảnh hưởng 
cũng còn thấy khá rõ trong xày cất 
nhà cửa. trong việc sử dụng các đề _ 
dùng gia đình, như nồi, xoong, chảo. 
bát, đĩa, thìa, phích nước, bàn, tủ, ghế, 
máy khâu... Trong đi lại, vận chuyền. 
không chỉ dùng gùi, thuyền, voi, trâu, 
ngựa thồ, mà đần dân đồng bào cáe 
dân tộc, thiêu số còn biết dùng eae: 


_ phương tiện mới như xe đạp, xe máy, 


xe bò kéo. Nơi kinh tế phát triền đề 
dùng xe có động cơ, thuyền gắn máy... 
đề vận chuyền. Trong lĩnh vực sảa. 
xuất, những sự giao lưu, ảnh hưởng. 
vay mượn giữa các dân tộc cũng thà 
hiện rõ ở sự xuất hiện công eu lao đông 
mới, hệ thống giống mới, nhất là giông. 
lúa, ngô, kỹ thuật canh tác mơi, việc 
dùng phân, thuốc trừ sắn, xây dựng 
các hệ thống thủy lợi. 

Trong đời sông tỉnh thần, sự giaoe: 
lưu, vay mượn về văn hóa cũng điền 
ra khá sống dộng. Trong liếng nói và 
chữ viết, đó là vốn từ chính trị, xã hội, 
khoa học gốc Kinh thâm nhập và lâm 
phong phú vốn từ dân tộc. Một số bệ 
thống chữ viết của các đân tộc đươe 
xây dựng trên cơ sở chữ cái của chữ phÀ. 
thông. Trong sinh hoạt tính thân, vai 
chơi giải trí cũng xuảit hiện những hinb 
thức mới, như phim ảnh, ca kịch... Cáø. 
hoạt động thể thao, báo chỉ. sách vớ. 
đài phát thanh... đang trở nên qwen 
thuộc với nhiều vùng dân tộc... 


Hiện tượng giao lưu, vay mượn văn 
hóa không chỉ điển ra giữa các 
đân tộc thiêu số với người Rinh, mà 
eón điện ra giữa các dân tộc thiểu 
SỐ Với nhau trong phạm ví một vùng, 
Các vũng Việt bc, Tày bắc, Tây nguyên 
hay tâầv Nam bộ, mi vũng đều có các 
tọc nưười vừa chiếm số động đân 
cứ, vừa eó frình độ phát triền kính tế, 
xã hội và văn hóa cao hơn các đân tộc 
kiác, do vậy họ có anh hướng nhiều 
hơn tới các dàn tộc cùng cộng cự. Dó là 
trường hợp người Tày ở Việt bắc, 
người Thái ở Tày bắc và miền núi 
Tl:onh— Nghệ, người Ba nà, Gia rai, Ê đề 
ớ Tây nguyên... Cũng chính đo kết quả 
làu đời của quá trình giao lưu, Vay 
Hượn này mà ở môi vũng nói trên đã 
hình thành những sắc thái văn hóa 
chung của một vùng văn hóa lịch sử: 


Ở phần trên, những xung đột bên 
trorg hay bên ngoài đề tạo nên sự thâm 
nhập và nủv sinh cái mới trong văn 
hóa đàn tộc đà được bàn đến. Vày qua 
trLnh sản sinh pà than nhập cải mới 
trong văn hóa các dân tộc điển ra như 
thế nào ? 


Từ lầu người ta đã nêu ra bốn bước 
đầy đủ nhất của quá trình này, đó là 
chọn lọc, tái tạo, thích nghị 0à liên Kết 
hóa. 


Trước những làn sóng giao lưu, ảnh 
hướng văn hóa qua lại sống động như 
hiện nay, vấn hóa mỗi dân tọc đêu 
đứng trước sự chọn lọc? tiếp thu cái 
gì, tiếp thủ như thế nào và ở mức nào 2 
Ữ đày có ba khuynh hướng: mở cửa 
hoàn toàn cho sự giao lưu; VũaŸ TƯỢN ; 
định hưởng và điều kiện hóa cho quá 
trình vay mượn ; đóng cửa trước làn 
Sóng 01ao lưu, vav mượn, Day là nói về 
fnhườơng điện quốc gia trước những giao 
lưu, ảnh hướng quốc tế, Còn trong 
phạm Ví một quốc gia thị mức độ giao 
lưu, vay mượn chú yếu phụ thuộc vào 
nhàn tô khách quan và chủ quan của 
mới đân tóc. Nhân tổ khách quan là 
tình chịt nơi cứ trú, mức độ đan 
xen đàn cứ đản (óc, điều kiến giao 
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xã 


thông, thông tín đại chúng... Nhân tố 
chủ quan phụ thuộc vào điều kiện kinh 
tế—xã hội cũng như xu hướng phái 
triên văn hóa hiện tại của dàn lộc ấy. 
Từ những nhàn tố chủ quan và khách 
quan đó, môi dân tóc đều có sự lựa 
chọn Khác nhau trước những hiện 
tượng văn hóa bên ngoài đang lác 
động tới 


Những cái đã được dàn tộc lựa 
chọn, tiếp thu, đếu được con người 
tái tạo, Thực ra (ái fqo còn dừng lại 
ở mức độ thô sơ- của sự sao chép Hai 
cái đã lựa chọu. Tuy nhiên, trong quá 
trình tải tạo, người ta cố thê loại bỏ 
những cái ơi đà lựa chọn những không 
thích hợp, và cai biến những cái vừa 
tiếp thu. 


Tuy nhiên, những yếu tổ văn hóa 
vay mượn, chọn lọc, biến củi không 
tồn tại như một thực thể đọc lập, cô 
lậạp trong tông thể văn hóa dàn téc, 
mà nó được liên Rết hóa về cơ cầu, 
trở thành một bộ phản hữu cơ của văn 
hóa dàn tộc và nhiều khi trong quả 
trình Hên kết hóa thành cơ câu hữu 
cơ nh vậy, hiện tượng văn hóa mới 
còn làm cho các hiện tượng vàn hóa 
khác mà nó hien kết cũng có sự biên 
đổi nhất định, 


Íñlö ràng là trong một 
nhiều dàn tộc như nước ta, việc thâm 
nhập và này sinh ngày càng nhiều yếu 
tố mới trong văn hóa các đan tòc có 
ý nghĩa to lớn, Một mặt, nó làm cho 
bản thân vấn hóa các đàn tỏc phát 
triển nhanh theo khuynh hương bợp 
quy luật, mặt khác, nó sẽ là nhân tổ 
thúc đầy quá trình giao lưu, ảnh hướng, 
xích lại gàn nhau, cô kết với nhau 
giữa các dán tộc trong một cong đồng. 
Tuy nhiền, đề cho eái mới bằng còn 
đường phát triền nội tại, Kích thích 
hav vav mượn xuất hiện trong đời 
sông vần hớá thông qua các quá trình 
lựa chọn, tái tạo, cải biến và liên Kết 
hóa, còn cần các điệu Kiện khách quan 
và chủ quan nữa 


quốc gia 
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Điều Kiện tiên quyết tạo nên sự đôi 
mới và phát triển nhanh của ván hóa 
c¡c đân tộc là sự phát triền lương 
ứng sủq cơ sở kinh tấ— xd hội. Trong 
màx chục năm qua ở các vùng dân 
lộc thiểu số, sự nghiệp giáo dục phỏ 
thông và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa 
học RÝ thuật có những bước tiền đáng 
kề. là nhàn tố mới trong nén văn hóa 
cac đàn tộc. Tuy nhiên sự phát triên 
nàv chưa thir€ sự dựa trên cơ sở phát 
Vriển kinh tế — xã hội của bản thân 
VI HÚI, cho nên sau môi số năm nó 
chọc lộ những mặt vếu kém Khả co 
bàn, đản tới những mất cần đôi giữa 
cơ sở kinh tế — xã hội và phát triển 
văn hóa giáo dục... Hiện tượng Xảy 
dựng chữ viết cho một sô đản tóc 
cũng chưa thật sự xuất phát từ nhụ 
cìu Kinh tế —xã hội, phát triền văn 
hóa, cho nên có chữ viết ròi nhưng 
nó không phát huy được tác dụng 
hoặc bị lãng quên. Bởi vậy. phát triền 

văn hóa phải đồng bộ với phát triên 
kinh tế—xã hội, trên cơ sở của phát 
triển kinh tếTxã hội. Nói cách khác, 
quy mò và trình độ phát triên kinh 
tế xã hội là nhân tố định tính và định 
lượng cho sự phát triền văn hóa, 
(.húng ta cần khắc phục tình trạng các 
quá trình phát triền kính tế — xã hội 
và phát triền văn hóa tách rời nhau : 
trong các chương trình kinh tế — xã 
hói ít tính đến các nhân tố văn hóa, 
còn sự phát triền văn hóa thì nhiều 
khi thoát ly khỏi cơ sở phát triền 
kinh tế xã hội. 


Phát triền văn hóa dân tộc dù bằng 
con đường nào cũng đều chịu sự tác 
động ở mức độ khác nhau của các 
nhàn tÕ nội sinh 0à ngoại sinh. 


`Nhân tố nội sinh ở đày ta những 
Khuvnh hương, những nhu cầu đồi 
mới văn hóa của bản thân mỗi đâu 
tộc má cái do rõ ràng phải tím cơ sở 
Ø sự phát triền kinh tế — xã hội, (na 
nhiều thê kỶ, người Chăm ở Thuận 
hai vẫn sản xuất gồm bằng kỳ thuật 
thô sơ không có bàn xoav, đốt lộ 


thiên (không có 1ò), chất lượng gốm 
kém, mà họ không đồi mới, không học 
hỏi Kỹ thuật gốm cao bơi, củ: người 
Rinh láng giêng. Nguyên nhân của 
tỉnh trạng đó chính là do không có 
nhàn tổ nội sinh thúc đây quá trình 
phát triền. 


(ác nhân t ngoại sinh đóng vai trẻ 
quan trọng trong quá trình kích thích, 
vay mượn. tử đó dân tới sự thâm 
nhập và nảy sinh cải mới trong văn 
hóa các đân tóc. Bởi vậy, tăng cường 
giao lưu, tiếp xúc giữa các đàn tóc là 
điều hết sức quan trọng. Không nèn 
nghĩ răng một nhóm đàn eưữ hay dân 
tộc nào đó bỏ cải cũ của mình, tiếp 
thú cái mới của dân tộc kháe là ®mất 
dốc 3, có hại cho sự phát triền văn 
hóa của đản tóc đó, Một khi sự tiếp 
thú đó là hợp nhn cầu, đáp ứng đòi 
hỏi của xã hội, có tác dụng thúc đầy 
sự phát triên của đản tộc thì thế nào 


„trong quá trình sao chép, eải biến và 


liên Rẻ! hóa, đạn tóc MÓP 
phân sáng tụo và phì đâu ản tóc 
người của mình vào sản phầm lúc đầu 
là vay mượn ây. Và như vay, cái bản 
sắc đân tộc không những không mãi 
đi mà còn phát triền hơn, phong phú 
hơn, đa dạng hơn, Tuy nhiên, chúng 
ta văn phải thường XuYên ngàn ngửa 
các biêu hiện của tư tưởng đân tộc 
lớn cũng như đản tộc hẹp hỏi: thực 
hiện đúng chính sách dân tộc của 
Đẳng và Nhà nước ta: bình đẳng, 
đoàn kết, giúp đỡ lần nhau, eùng làm 
chủ tập thề Tô quốc Việt nam xã hỏi 
chủ nghĩa. 


đó củng 


\ 


Cuối cùng, định hưrởng. điều kiện 
hóa cho các nhụ cầu phát triền, đôi 
mới văn hóa eác đân tộc cũng là điều 
rất quan trọng, Việc định hướng và 
điều kiện hóa các quả trình văn hóa 
không phải chỉ là vý định hoàn toàn 
chủ quan, mà còn là bay chủ yếu la 
sự nhân thức và phá! lìny những 
truyền thông + ấn hóa vốn có của dàn 
tộc, của môi vùng, cũng như những 
xu hướng phát triền chung của dàn 


~ 
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tộc aay của vùng trong hiện tại và 
tương lai. Phí dụ, với bộ phận cư dân 
vùng cao (H mông, Tạng Miễn) vốn 
thích ứng với điều kiện tự nhiên núi 
cao. thoáng mát, có truyền thống phát 
triền tròng trọt và chăn nuôi các loại 
cây, con đặc sản. thị việc định hướng 
và điều kiện hóa trong phát triền văn 
hoa các dân tộc này phải khác với 
cư đân Môn — Khơ me ở vùng còn 
nhiều rừng và có truyền thống trồng 
và khai thác rừng... Tất nhiên việc định 
hướng và điều kiện hóa ở đáy không 
chỉ thực hiện với các nhân tổ nội sinh, 
tức là các xu hướng phát triền nội tại 
cửa bản thân nền văn hóa các đân tộc 


đó, mà với cả các quá trình giao lưu, 


ảnh hưởng, vay mượn, đồng hóa văn 


hóa, tức các nhân tố ngoại sinh 2ủe 
sự nhát triền. h 

Nền văn hóa mới mà chúng ta đang. 
xây dựng là nèn văn hóa xã hội chủ 
nghĩa mang bản sắc đân tộc. Nền văn 
hóa ấy là sự kết hợp hài hòa những 
tỉnh hoa văn hóa eó phong cách riêng 
eua các đân tộc anb em trong đai gu 
định các dân tộc Việt nam. Vị vậy, 
xoa bỏ sự chênh lệch về kính tê vệ 
văn hoa giữa các dân tộc, nhất M 
giữa dân tóc đa số với các đân tô< 
thiều số trên đảt nước (ta đang hà 
tục tiêu phản đấu của Đẳng và Nhà 
nước, Tạo điều kiện thuận lợi cho sử 
thâm nhập và nấy sinh cải mới trong 
văn hóa các dân tộc thiểu số là môt 
trong những biện pháp đề thực hiện. 
mục tiêu nỏi trên. 


LÀM TỐT CÔNG TÁC... 
(Tiếp theo trang 57) 


quân, đưới sự lãnh đạo của các cấp 
úy đăng, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện 
của các cấp chính quyền địa phương. 
Đề đáp ứng yêu cầu trong thời kỷ mới, 
cơ quan quán sự địa phương các cấp 
cần được kiện loàản, củng có, bao gồm 
những người vừa có kinh nghiềm 
chiến đâu. vừa có trình độ khoa học 
kỹ thuật quán sự hiện đại, lại có 
biều biết về khoa học kỹ thuật sản 
uất, khoa học quan lý kinh tế đề 
làm tham mưu cho các cấp ủy đảng. 
Cán bộ các ngành kinh tế, xã hội cũng 
cần có kiến thức cần thiết về quân 
eu Troag cac trưởng đảng, trường 


quản lý kinh tế ở địa phương nâa 
giang dạy một phần chương trình 
quân sự (bao gòôm đường lỗi, khoa học - 
và nghệ thuật quản sự), phù hợp với 
đối tượng học viên và thời gian khóa 
học. Các cấp ủy đang cần định rồ chẻ 
độ kiềm tra. nghe bảo cáo về tỉnh 
hinh thực hiện nhiệm vụ công tác 
quân sư địa phương, chỉ đạo sát sao 
và phân công người theo đöi thường 
xuyến, kịp thời giải quyết những khó 
khăn của nó. Đó là vếu tố quan trọng 
hàng đâu bảo đảm hoàn thành nhiệm 
vụ công tác quân sự địa phương. 


_ 


GiÁo sư 


Lẽ sống, Ìố1 sống ngày nay | An rrà 


ẤY đựng lối sống mới là môi hiện 

pháp quan trọng đề xảy dựng con 

người mới» Đó là một việc làm 
rất đúng đắn, hợp với quy luật hình 
thành nhàn cách con người xã hỏi 
chủ nghĩa. | 


xhững nắm gần đây, nhân cách và 
lối sống có nhiều hiện lượng si sút, 
các hiện tượng tiêu cực phát triỀn,. 
Ký Cương xä hội bị buông lòng ở 
nhiều mặt. Chúng ta cần đấu tranh 
kiện quyết chống lại những hiện 
tượng tiêu cực đó, làm cho những 
nguyên tác công bằng xñ hôi và lối 
sóng lành mạnh được khẳng định 
trong cuộc sống hàng ngày của xã hội 
ta. 

Về tỉnh hình lối sống hiện nay, có 
thể nêu ra một mô hình sơ giản:. 


Nhịn chúng, trình độ kiến thức văn 


hóa của nhân dàn đã được nàng cao: 


rổ rệt so với trước Cách mạng. Mặc 
đủ trai qua 30 năm chiến tranh &c 


liệt, chúng ta đã có những tiến bọ. 


đăng kể về lối sống, đà xóa được 
nhiều hủ tục phong kiến, sửa đồi 
được nhiều cung cách lam án và thói 
quen, lạc hậu, xảy dựng được nhiều 
mối quan hệ tốt đẹp piữa người với 
qgười. Tuy nhiên, những tiên bộ do 
mới chỉ là bước đầu. Trong xã hội ta 
con đang diễn ra "cuộc đâu tranh dat 
gát giữa hai lối sông: một bên là lỗi: 
song có lý tưởng, lành mạnh, trung 
thực, sống bằng lao động của mìình, có 
v thức tôn trọng và báo vệ của công, 
chăm 1o lợi ích của tập thê và của đất 
nước: một bên là lối sống thực dụng, 
dòi trả, ích kỷ, ăn bám, chạy theo 


đồng tiên. Có lúc, eó nơi cái xấu đã 
lấn át cái tốt. 


Trong hoàn cảnh đất nước còn có 
khó khăn về nhiều mặt, nhiều người 
vẫn giữ được phầm chất tốt đẹp, vẫn 
lao động, học tập, chiến đâu giỏi. Lê 
sông xã hội chủ nghĩa ớ họ rõ ràng, 
đứt khoát, đi vào chiều sâu. Tuy vật, 
họ cũng chữa phát huy bết được tiem: 
năng của mình. Khi có sự đối xứ không 
công bằng, không thỏa đăng đòi với 
họ thì tính tích cực xã hội của họ có 
phần giảm sút, thậm chí một số thiếu 
bản lĩnh vững vàng trở nên tiêu cực. 


Một bộ phận người không còn giữ 
được TẾ sống trong sáng, thì Ít nhiều 
đã mắt lòng tín ở Đẳng, Nhà nước và 
nhân dân. Cái cần nói nhất ở đây là 
thái độ lao động của họ không đúng 
đắn, không trung thực. Thái độ lao 
động chân chính là thước đo quan 
trọng nhất của đạo đức mới xã hội 
chủ nghĩa, của lẽ sông con nguời. 
nhưng ở những người này, dù ở nhà 
máy, cơ quan hay ở công trường, hợi› 
tác xã, họ đều chỉ lo cho lợi Ích của 
bản thân, Họ làm việc cho tập thê. 
cho nhà nước thì thụ động, không cê 
gắng, không có tỉnh thần trách nhiệm, 
không chủ trọng đến chất tượng; hiệu 
quả công việc, mà chỉ tìm mọi sơ hở 
của tồ chức đề làm đối làm ầu, ăn 
bớt vật tư, móc ngoặc, tham ô, tìm 
cách trục lợi, Bao nhiều lãng phí, hư 
hại về tiền của, vật tư, công sức lao 
động sinh ra từ đắy, gây thêm rất nhiều 
khó khăn eho nền kinh tế quốc dân.. 


Một bộ phận khác nữa, tồi tệ hơn 
đã biến chất, sa đọa thành những tên 
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đầu cơ, buôn lậu, ăn cắp, hối lộ — 
những sâu mọt của xã hội. Điều đáng 
phẫn nộ hơn là không ít những người 
có chức, có quyền cũng tha hóa, làm Ô 
che cho những việc làm phi pháp ngày 
càng trắng trợn. 

Tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất 
của cuộc đời. Vậy mà trong thanh 
nin cũng có một số người không 


chịu làm việc, chỉ thích ăn điện, đua - 


đời, sống bám vào bố mẹ, hoặc dựa 
vào thế lực của bố, mẹ, đề làm càn, tô 
chức thành băng này nhóm nọ, cướp 
bóc, trấn lội, gày rối trị an. Nhiều 
thiếu nhì sớm hư hồng, sa vào con đường 
tòi lôi. Gia đỉnh là nơi đầu tiên giáo 
dục lỗi sông cho thanh niên, thiếu 
niên đã không làm tròn trách nhiệm, 


Trong quan hệ, trong các nếp ứng 
xử giữa người và người, chưa thật sự 
bình đắng, dân chủ, công bằng, tồn 
trọng lần nhau. 

Cuộc sống còn nhiều chuyện sai 
trái, lăn lộn giữa cái tốt và cái xấu, 
cái chân thật và cái giả dói, nhiều 
biều hiện vô trách nhiệm, thiêu đạo 
đức, phá hoại ký cương, coi thưởng 
pháp luật v.v: 

Lõi sống của chúng ta hiện nay là 
một phức hợp gôm những yếu tổ tích 
cực và tiêu cực đang trong thể dàu 
tranh gay gắt, Những yếu tổ tiều cực 
đang có tác động phá hoại khá lớn, 
gìv nguy: hiềm cho cuộc sông xã hội, 
cần phải eó biện pháp xử lý kịp thời, 
Cân nhanh chóng khỏi phục trật tự KÝ 
cương trong mọi hoạt động của Nhà 
pước Và sinh hoại xã hội, xây dựng 
nếp sống và làm việc theo phấp luặt, 
nêu eao Ý thức tự giác của môi người, 

Đề xây đựng lỗi sống mới xã hội 
chú nghĩa, bảo dâm cho nó trở thành 
lời sống phô biến trong xã hội ta, 
đương nhiên cần có cả một tông thê 
những biện pháp về mặt quản lý kinh 
tế cũng như quản lý xã hội. ỚỞ đày, 
ch nói tới những chuìn mực tỉnh 
thần của nó, nói tới việc giáo dục lối 
song, (iiio dục lỗi sống khòng chỉ là 


FẦ) 


vấn đề thuyết lý về lề sống, hay cÕ 
gũng tạo nên một số nếp sống riêng rẽ 
nào đó. mà là vấn đề giáo dục phức 
hợp, toàn diện, nhằm xây dựng và 
hoàn thiện con người, trong đó cái 
đẹp, cái thầm mỹ cùng với cái chân 
và eái thiện, cái đạo đức được coi là 
tiêu chỉ eao nhất của lỗi sòng xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. Cần đầy mạnh 
giáo dục thầm mỹ ở mọi khâu của lối 
SÒng Và nếp sống. 

Giáo dục thầm mỹ không phái là 
một loại hình giao dục riệng rẽ, tích 
biệt, nó kết hợp với hâu hết các loại 
hình giáo dục khác, thành một hệ 
thống phức hợp thông nhất (yiáo dục 
chỉnh trị đạo đức, văn hỏa, nghệ 
thuật, giáo dục bằng lao động, bàug 
môi trưởng sống). lấy hệ từ tướng 
Mác — lẻhnin và đường lối của Đẳng 
làm nguyên tác chỉ đạo. 


Trong sự kết hợp với các loại hình 
giáo dục khác, giáo dục thầm nìŸ huy 
động toàn bộ xã hội hoạt động cho 
nó ; mặt khác, nó đáp ứng được vêu 
cầu giáo dục thám mỹ của toàn dân 
và của từng người. Giáo đục thầm mỹ 
vừa phố cập cho toàn xã hội. vừa báo 
đảm giáo dục liên tục trong quá trình 
đời sống con người, Về phương pháp, 
giáo dục thầm mỹ đi vào lòng người 
bàng cá cảm tỉnh và lý tính, bàng sự 
rung động thật sự của trái tím, Giáo 
dục thầm mỹ đem lại cho con người 
lý tưởng thấm mỹ, lẽ sống và lối 
sống... một cách mạnh mẽ nà khòizg 
một loại hình giáo đục nào khác có 
thề so sánh được. 

Giáo dục thầm mỹ trước tiên Hà giáo 
dục những khả năng cảm thụ và đánh 
giá cái đẹp trong cuộc sống; khả năng 
sống và cái tạo thể giới tl:eo quy luật 
cái đẹp nhằm hoàn thiện con người 
mới, con người phát triển toàn diện 
và hài hỏa, 


Những hiện tượng tiêu cực nạv sinh 
trong đời sông hàng ngày đều là xấu, 
la phần thầm mỹ, Xluốn xóa bỏ những 
hiện tượng ấy, chúng ta cần giáo dục 


đạo ly về lề sống, nhưng sâu xa hơn 
là giáo dục về lý tưởng thầm mỹ, về 
các thị hiếu và cảm xúc thầm mỹ, làm 
cho con người yêu cái đẹp, nhận thức 
được cải đẹp và quyết tâm thực liền 
cái đẹp. | 

Phải làm: sao cho mọi người bỏ đi 
cái tính thờ ơ đạo đức, tính tê liệt 
thìm mỹ, cái thói quen nguội lạnh. 
không phản ứng trước mọi cái xấu Xa, 
sai trải xảy ra quanh mình. 

Cân giáo dục tỉnh tự giác trong lỏi 
sống mới ; giáo dục bằng thề chế, luật 
pháp, đồng thời xử lý nghiêm khắc 
những vi phạm lớn về lối sống xã hội 
chủ nghĩa, đấu tranh chống lối sống tư 
sản, phản động. 

-_ Về phương pháp xây dựng lối sống 
mới, chúng ta cần phải rút kinh 
nghiệm về cách làm chủ quan, đưa ra 
những quy chế không phù hợp; hoặc 
nóng vội muốn xóa bỏ ngay những 
thói quen đã bám rễ hàng nghìn năm 
vào ý thức con người. Điều quan trọng 
nhất là giải quyết vấn đề nhân sinh 
quan; lẽ sống. thái độ lao động và tử 
đó giải quyết các quan hệ Ứng xử 
khác. Cần vận dụng nhiều ngành khoa 
học (như tâm lý học, sinh học, lao 


động học. thầm mỹ học, xã hội học...) 
đề tìm ra các quy luật của lõi sống, các 
thị hiếu, các như cầu văn hóa và thâm 
mỸ của lừng đối tượng, nhằm vạch ra 
các hình mẫu hợp lý về lỗi sống, mang 
những nét chung động thời có những 
màu sắc riêng cho từng dàn tộc, từng 
lứa tuổi và nơi eư trú (thành phố, 
nòng thôn, vùng rừng núi, v.v.). 


Xây dựng lối sống mới cần phải 
khăn trương, nhưng đồng thời phải 
hét sức kiên trì, làm từng bước, dựa 
vào những thành tụu kinh tế — xã hội 
và khoa học — kỹ thuật. 

Có xảy dựng được lối sống tỐI, thị 
mới giải phóng được con người khỏi 
các hủ tục. các ràng buộc của lẻ thói 
cũ kỹ, *đâãy tài pà xóa bỏ các hiện 
tượng liều cực, làm lành mạnh các 
quan hệ xả hội öuà thực hiện công 
bằng xã hội) (1), mới phát huy được 
tính tích cực xà tính sáng tạo của 
con người, đầy mạnh sản xuất, phát 
triền kinh tế — xã hội, đem lại hạnh 
phúc và hoàn thiện eon người xã hội 
chủ nghĩa. 


(1) Nghị quyết Đại hội VÌ ĐCSVN, ŸFẹp sÀi 
Cạng sản, số Í — 1987, tr, 125, 
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NGUYÊN HẢI KHOÁT 


ĐỒI MỚI PHONG (CÁCH (ÔNG TÁC 


Ừ trước đân nay. vấn đề tây 

dựng phong cách làm việc cácb 

mạng và khoa học - phong cách 
¡¿ nin nit-đeợc Đảng ta. đặc biết là 
Hô Chủ tịch, rất quan tâm. Ngay (0 
ahững ngày đâu chuẩn bị thành lập 
Đẳng, Hồ Chủ tịch đã hết sực lưu tâm 
đến việc bồi dưỡng tây dưng phong 
-šch làm việc mới cho cầp bộ. đẳng 
viên. Năm 1925, trong tác phẩm Đường 
cách mệnh, Ngươi đã dành chương 
đâu tiên đề bàn về vấn đề đo. Sau này 
trong các tác phầm Sửo đồi lỗi làm 
diệc (1947), Đgo đức cách mạng (1961) 
cũng như trong nhiều bài nói và bài 
viết khác của Người. vấn đề xây dựng 
một phong cách làm việc mới được 
đẻ cập đến ngày càng toàn điệp và 
sâu sắc. 


Sau khi cả nước thống nhất đi lên 
chủ nghĩa xã hội, trong hoàn cảnh 
tưới, trước những yêu cầu và nhiệm 
_vụ mới của cách mạng, Đảng ta càng 
đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng 
phong cách làm việc mới. Đại hội thứ 
ƒV của Đảng đã đòi hỏi các cấp ủy 
đẳng phải ra sức khắc phục những 
nhược điềm về mặt lĩnh đạo tô chức. 
cố gắng sửa dỏi nhanh lề lối làm việc, 
tìm tòi những hình thức và phương 
pháp công tác mới, khoa học, có hiệu 
quả. Đại hội thứ V của Đăng lại nhìn 
mạnh : Chúng ta phải đôi mới phương 
pháp và chế đỏ làm việc và phải xáy 
đựng cho được phong cách làm việc 
lẻ nin nít., Đại hội VỊ của Đẳng khẳng 
định, đồi mới phong cách lãnh đạo và 
lề lõi làm việc là một trong những 
yêu cầu rất quan trọng và cấp bách 
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của chúng ta trong giai đoạn hiệp 
nay. 


Vấn để đồi mới phong cách làm việc 
sao gồm rất nhiều nội dung phong 
phủ. Ở đây. chỉ xin đề cập một khia 
ca 8b: muôn đồi mới phong cách làm 
ciệc. phải ahanh chóng khắc phục lôi 
tâm việc quan liêu, rây dựng cho dược 
phong cách làm việc lê nin nít, trong 
đo phong cách thạo việc !à môi nôi 
đong quan trọng. 


(rong những nàm qua, mặc dù 
chúng ta đã có nhiều cố gắng trong 
việc đầu tranh chỗng tệ quan liêu, song 
cho đến nay, tệ quan liêu vẫn đang là 
mội chướng ngại trên con đường tiến 
lên của chúng ta. Báo cào chỉnh trò 
cúa BCHTƯP tại Đại hội VÌ đã phận 
định :* Phong cách lãnh đạo oa lề 
tối lảm iệc còn mang nặng chủ nghĩa 
quan liêu (tôi gạchdưới =NHÀ), lời nói 
kbông đi đòi với việc làm, không tuân 
tbhủ quy trình làm việc và ra quyết 
định ». «Cùng với những hậu quá của 
cơ chẽ cÐÕ về quản lý kinh tế, tệ quan 
liêu trong thái đó, phong cách làm 
việc của cán bộ lãnh đạo các cÄp, các 
ngành kề cả đơn vị kính tế, đơn vì 
hành chính cơ sở. chưa được phê phản 
và khác phục ®. 


Nhiễn nhà nghiên cứu cbo rẳng, chủ 
nghĩa quan liêu xuất hiện như mội 
phong cách đặc biệt mà nói dung của 
nó là tách quyền hành ca nhân khói 
quyền lợi và nguyên vọng của tập thề, 
xen thương thực chÃẤt của sự việc. 
trốn tranh trãch nhiệm, làm việc không 
theo nguyên tác, quy chế, trút hậu 


quả tiêu cực của mình cho cơ quan 
cấp trên và cho quần chúng. 


Nét nồi Lật của người có phong 
cách quan liêu là họ sính ra những 
chỉ thị, nghị quyết rất kêu với các 
khẩu hi¿u như «hãy cái tô một 
cách triệt đẻ... », *® phải ngăn chặn... », 
® phải ngl:i¿n cứu và dự đoán... 3 song 
thường không có các biện pháp tư 
tướng và tö chức đi kèm, cho nèn tất 
cả chỉ dừng lại trên giấy tờ, hoặc có 
được tLực hiện thì cũng là “đầu voi, 
đuôi chuội ?®. Người quan liêu thuờng 
(và biết cách) tạo ra các sáng kiến 
giả.» trong công tác của mình, lợi dụng 
các quy chế, nguyên tắc vào việc bảo 
vệ *“chỗ đúng » của họ trong hệ thống 
quần lý. lọ say sưa với hệ thống cạp 
bậc quản lý (nhiều tìng nặc (rung 
gian ». Döi với cắp trên, người quan 
Hêu đặt văn dẽ trách nhiệm ở việc đệ 
trỉnh báo cáo và cung cấp tài liệu mọt 
cách kịp thời là chủ yếu, chứ không 
cần phải tính tới hiệu quả và chặt 
lượng thục của chúng. Thường tường, 
người quan liêu tự eoi mình là nguời 
tÕi quan trọng¿ và rất chủ quan về vốn 
hiều biết của mình, Chính vì thể mà 
anh ta ít nghe ý kiến của tặp (hé, của 
các cC:uyên gia, đạc biệt là rat không 
tưra nghe những ý kiến trái ngược với 
mình. 

Hồ Chủ tịch đã nêu rõ những biểu 
hiện của phong cách làm việc quan 
liêu như sau: œEhEhòng đi sâu di sát 
phong trào, khóng nằm được tình hình 
cụ thê của ngành hoặc của địa phương 
minh, không gản gũi quản chún, và 
học hỏi kinh nghiệm của quản chúng. 
Thích ngôi bàn giấy hơn là di xuông 
cơ sở đề hiều đúng thực tế, kiêm tra 
việc thi hành chính sách, lắng nrlc ý 
kiến của nhăn đân. “Thích đdnz mệnh 
lệnh ›ành chính hơn là kiện nÈạn 
giáo dục quần chúng một cách có lý; 
có tỉnh s (1) và * Khi phụ trách ở niột 
vùng nào thì như một ông vua con Ở 
đấy, tha hò ïách dịch, hoạnh họe. Đòi 
với cáp trên (Ì xem thường, đổi với 


cấp dưới cậy quyền lấn áp. Đối với 
quản chúng ra vẻ quan cách làm cho 
quần chúng sợ lãi » ©), 


Plong cách làm việc quan liêu làm 
cho cán bộ Lao thú, cũ RỸ Ý lại VÔ 
Vrach nhiệm, thiệu nšng don, làm 
lLạn chế khả năng của cần lộ, thàm. 
chí bóp nghi súng kiến và tính nung 
động cách mạng của quên chếng ; làm 
suY ycu sự doàn kết trong đang và 
làm cl:o sự Hình đ:ịo của Tùng, việc 
điều tành của NIà nước kém liệu lực, 
Chính vì vậy mà Hỗ an tịch đã cói 
chủ nghĩa quan Hiệu là *Smột tiuứ giặc 
ở trong lòng chúng ta », 


Sự tồn tại của phong cách quan 
liêu nàm ngey trong các n uyên nhân 
về Kính tế, tỏ chức quản lý, văn hóa 
tư tướng. Vẻ những nr;ucn gốc kính 
LẺ cúat chủ nu a ¿ven Hiểu, V.I lê» 
nín chỉ rõ: äy là tỉnh trạng riệng rẽ, 
pÿhân tân của ni£ng n:uòi săn xuất 
nhỏ, hoàn cảnh kiến cùng và cốt nát 
của họ, tỉnh trạng khểng có dường sâ; 
nạn mù chữ. tính trạng thẻng có sự 
rao đôi và thiêu sự liên hè, tác động 
qua lại giữa nẻng n¿Ìliệp và công 
nghiệp. Nguòi viết: bỹnh quan liệu 
là «thượng tàng kiện trúc đựa trên 
Linh trạng sóns rủi rắc và nàn chí của 
người su xuất nhỏ 3®, nó *Soắn licn 
với xu {bể tự pÏát tiều tư sản và tình 
trạng phản (ân của xu thể dó°, Ở 
nước ta, chính trên cơ sở nền sản 
xuất nhỏ và cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao etp má phong cách quan 
liệu, cưa quyên đã dược duy tri và 
trở nên trăm trọng trong thời gian qua, 
Cơ chế đó đã dể ra bộ máy quản lý 
cóng kẻênh với những cân bộ quan lý 
kém năng động, klông thạo kinh 
đoanh, với tác pÏlong quan liêu xa 
Lhực tế xa quản chúng : trong từ tường 
và piorg cách của cân bộ, tệ quan 
Hêu bành chính, thải độ của quvin 


“lâm can Irở sản xuât, gày phiền hà 


(1). (2) Hà Chị MNiah : Lê đúng cầm quyền, 


Nxb ^ự thật, Hà nội, 1950, tr, 32, 142. 
ự Ụ 
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cÏlo quần chúng, kìm hãm sáng kiến 
của củnp đưới, 

Nhung xét về mặt tàm lý, xét riêng 
từng người, thì nguyên nhân tồn tại 
phong cách làn việc quan lêu có 
nhiều khía cạih khác nhau: do động 
cơ công tác không đúng đán, đo trình 
độ nhận thức, nắng lực và phương 
pháp còng tác còn bạn chế, đo phương 
pháp tư tưởng còn lệch lạc... ; Ởở một 
BỐ người lại do chịu ảnh hưởng của 
những tàn đư tư tưởng lạc hậu như: 
óc tự tư tự lợi, cậy quyền cậy thế, v.v. 
Do đó, sự phê phán và tự phê phán 
đối với niỗi người và cách khác phục 
bệnh quan liêu ở mỗi người cũng 
không thê gi6::¡g nhau được. 


Chúng ta đã và đang bằng hành 
động thực tế bác bỏ luận điệu sai 
lần eho rùng, gian liêu hóa là bệnh 
tất yếu của đàng cầm quyền. Thông 
qua các biện pÏ:íp dòng bộ về kinh tế, 
vẻ giảo dục, về xã hội, chúng ta đã 
khác phục được phần nào tệ quan 
liêu trong đội ncũ cén bộ, đảng viên. 
Song văn để đặt ra là, phải rất coi 
trọng cải tiên quan lý kinh tế, coi 
trọng việc đứa vào quản chúng đề 
kiểm tra bộ máy, kien tra cán bộ, 
dùng viên, đồng tliời tầng cường giáo 
dục, tănz cường sry kiếm tra của Đẳng 
và Nhà nước. 

Đội lập trực tiếp với phong cách 
làm việc quan liêu là phong cách lê 
nin nữt. Dạng ta coi việc xây dựng 
[hong cách lề nín nít! vừa là vấn đè 
cơ bản lâu dài vừa là vận đề cấp bách 
nhằm nàng cao vai trò lãnh đạo của 
Đăng, bảo đểm thực biện mọi n®iệm 
vụ cách nhịn, Vị vày, trong khi tích 
crre đếu tranh k}ếc phục phong cách 
quan Hiệu thì đồng thời phải ra sức 
hình thành và phát triển phong cách 
lẻ nín nÍ1, 

Những năm gần đây, trên cơ sở 
những chuan me của ph:org cách lê 
nữ nít và sự !ìm tỏi, tónc kết thực 
tiền, các nhà Kkboa học mắc xÍt đã đề 
xuất nhiều phong cách công tác Tốt, 


Prạ 


như : phong cách dân chủ, phong cách 
định rõ mục tiêu phong cách ủy 
nhiệm, phong cách tö chúc văn dẻ, 
phong cách thạo việc v.v, Ơ đây chúng 
tôi muôn đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh. 
phong cách lias piéc. 


Tlco nhiều nhà nghiên cứu, người 
có pÌoaog cách thạo việc là người có 
những phảm chất cơ bản như: biết 
định hướng vào mục đích cơ bản, 
cuối cằng của hoạt động quản lý; cố 
gắng tìm kiếm được con đưởng ngắn 
nhất và các biện pháp thiết thực và 
eụ tỉ€ nhất de đạt tới mục đícb; có 
tín độc lập trong tư đuy, có tỉnh thần 
dồi mới và eó phuơng pháp làm việc 
Khoa học; sắng tạo) có óc phê p†hẩn và 
củch mạng, nhất là truớc cấc quyết 
định saiiàm và ÍL hiệu quả; có tính 
lĩnh hoạt mềm dễếo troug các quyết 
định và Lành động quản lý; có năng 
lực tÒ chức tre tiền cao; có khả 
năng dơn giản héa các chức năng 
quyền lục và thứ bậc quản lý đề công 
việc tiến Lành được trỏi chảy và đạt 
hiệu quả cao; có khả năng đự đoán 
được xa và đúng các văn dẻ quản lý 
quan trọng; có tìm nhìn rệng và sâu 
dựa trên sự am hiều của Lần thân, 
của các chuyên gia và của cấp dưới... 


Thành thạo công việc là phầm chất 
quan trọng hàng đâu của người có 
phong cách lê nin nít Phẩm cbất này 
là sự tết tỉnh của các phầm chất 
clính trị, chuyên môn nghiệp vụ và 
tâm lý đạo đức, chứ không phải chỉ 
là r+ột phầm chất nghiệp vụ quan 
Erọi.z rào đó như lâu nay nhiều người 
văn thưởng hiều, Thiếu phầm chất 
này thì người cản bộ khó có thề có 
định hướng về tư tưởng, khó eó nhận 
tức đúng đấn về dường lôi, chủ 
Irrơng, ciỉnh sách của Đẳng và Nhà 
nước, lại càng khó có thề biến những 
đường lãi, cùn trương và chinh sách 
ấv thành hiện thực, 

Nói cụ tle lơn, người thành thạo 
công việc là người: a) Biết làm sáng 
tỏ một cách đúng đắn nhiệm vụ và 


mục đích công việc đo cấp trên giao 
cho đơn vị mình; hình dung được 
trơng đối cụ thề các việc đó và quy 
chúng thành những nhiệm vụ cụ thê 
sát với đọn vị mình; b) Xác định 
được rõ ràng và sắp xếp lợp lý các 
hành động quản lý cầi thiết đề đạt 
tòi mục đích trên (bao gồm các hành 
động quần lý độc lập và các hành 
động phụ thuộc); c) Kiên nhẫn và 
liên tục thực hiện chương trình công 
Lạc đã hoạch định, không lúc nào xa 
rời mục tiềi cuối cùng và các khàu 
trung gian quan trọng; biết đặt sự 
chủ ý vào các khảu trong gian và 
khảu cuôi củng một cách hợp lý; 
đ) biết Kịp thời đánh g á và phàn tích 
kết quả hành động ở từng bước công 
tầc nhàm hướng tới kết quả cuôi cùng 
lrên cơ số các tiêu chuẩn đánh giá 
đúng đản; xác định được trình tự 
đánh giá và hình dụng được rõ các 
Lĩnh huồng có thể có, tính toán được 
tươi g quan giữa chỉ phí và kết quả; 
đ) Tiết Kkiệm được thời gian thục tế 
(đặc biệt là sử đụng có hiệu quả các 
cuộc hội nghị); e) Có óc sảng kiến và 
tính thâo vát xà hội chủ nghĩa (chứ 
không phái là tÀI xoay XỞ VU V V, 
NI Ñ CÁC 

Người cán bộ có phong cách thạo 
việc côn biết Kết hợp một cách Đài 
lóa trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
lê hoạch với óc sáng tạo. Họ thạàn 
trong nhưng Kiên quXết trong việc tực 
hiện các đôi mới cần thiết. Họ nhàn 
tức được rùng, cái mới, cái tiên tiền 
phíi là cái gì đó vượt khói được, 
Vượt xa được các chuân mực cũ đà 
trợ thành truyền thống nhưng không 
còn thích hợp với điền kiện mói nữa, 
Họ say sưa bọc tập lý luận khoa học, 
chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm 
tiên tiến của nước mình và các nước 
thác, Họ có tỉnh thần dũng cảm lao 


vào #*sự nguy hiềm quản lý», đám 
quảng đi các kinh nghiệm dã lỗi thời, 
các kiến thức đã l¿c hậu, chống lại 
được sức ÿ của tư duy kinh tế cũ, 
Họ biết phản tích những thuận lợi và 
khó khăn khích quan và chủ quan; 
trong Khi khong xem nhẹ các Khó 
khăn khách quan, họ đi sàu phát huy 
các mặt mạnh của nhân tố chủ quan 
và khắc phục c¿c€ nhược điểm, khuyết 
đ;iểm của nó. Họ biết tồ chức lao dòng 
quản lý của mình một cách khoa học. 
Trong việc ra quyết định quản lý, họ 
tôn trọng quy trình của nó nhung 
biết bỏ qua những hhảu trung gian 
không cần thiết. Khi các quyết định 
được bàn bành, họ biết tổ chức thực 
hiện một cách Kiền quyết nhàt, động 
thời biết vàn dụng tính lính hoạt vị 
mềm đeo căn thiết, Song một khi đã 
nhận ra được sai lầm, thiểu sót của 
quyết định thì kiên quyết sửa đôi, 
thậm chí bài bó nó và dùng cám nhận 
lấy trách nhiệm về mình, Cuỗi củng, 
họ là người rất tôn trọng nguyên túc 
Lập the lãnh đạo, cá nhân phụ tiách; 
biết lắng nghe ý kiến của các chuyên 
gian, của cấp dưới và quần chúng, nhất 
là những ý kiên trái với mình, dòng 
tẻời, đám quyết đoán với trách nhiệm 
cá nhân cao. 


Trong thực tế công tác, sự thê hiện 
phong cách thạo việc như thể nào tủy 
thuộc vào bạn thân môi người, tức là 
phụ thuộc vào nàng lực, đặc điềm 
[im TY, dạo đức và tham niên Công 
lác Cua người đó. Và ở miột chừng 
mực Không nhỏ, nó cũng phụ thuộc 
Vào mỖi trường và điều kiện công tác, 


Phần đấu để xây đụng phong cách 
thạo việc theo những tiền chuän trên 
cũng động thời là quá trình khác phục 
lòi làm việc cÑ, chấm: đứt chế độ làm 
Việc quan liêu. 
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(N0 TRÌNH THANH NIÊN (ỘNG SẲN 


ĐOÀN PHÔ THÔNG 
—~ TRẦN MIỀU 


=một phương thức tập hợp 
và giáo dục thanh niên 


ANG ta luôn luôn coi vận động 

hình niên là công tác có tầm 

quản TrỌuự địa biệt ¿ cói Đeàn 
thanh niên cộng sản Hỗ Chí Minh là 
người trợ thú đặc lực của Đăng trong 
Việc giáo dục, bội dưỡng thanh niên 
thành lớp người LẺ tục rung thành và 
Xuât sắc sự nghiện cách mạng về vàng 
elt ng và của đàn tộc, Đại hội VI 
của Dũng chỉ rõ: « Phải có ý thức đây 
đủ vảng chính thanh niền là lợp 
người có sứ mệnh lịch sử xây dụng 
thành công chủ nghìn xã bọi Mạnh 
đạn giao trách nhiệm c?o tranh niền, 
và thóng qua các hoạt động xã hội mà 
đào tạo và bói đưỡng họ (1), — 


Trong quá trinh lãnh đạo cách mạng, 
Đang tá yên cầu Đoàn thanh niền phải 
Iiường xuyên tìm tòi và ấp dụng các 
hình thức và phương pháp giáo đục 
thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao 
nhất trong công tức vận động thanh 
miền. Chúng han, trong nhĩng năm 
kháng chiến chòn; Pháp. Đoàn đã tô 
chức thanh - niên 
phong »; trong những năm chống Mỹ, 
Đoàn phát động phong trào « la sẵn 
sàng?” ớ miền Bác và «4 Năm XHIE 
phong” ở miền Nam; và gần đây là 
phong trào “ba xung kích Hìm chủ 
tập thể ” trong cả nước, Từ các phong 
trào chúng ấy, Đoàn hài dựa ra nhiều 
hình thức vự phường pháp en thê sinh 
động nhậm thị bắt động đảo các Lìng 
lớp thanh niên vào các boại động cách 
mạng. Trong đó đăng chủ Ý nhất là 
hình thức các công trình hanh niên 


cc  “đỏi 


Xung: 


(xe thanh miền, máy thanh niên, cảnh 
đồng thanh niên, quầy hàng thanh 
"n.ề¡...). Với hình thức nhận công trình 
thanh niên, các tô chức đoàn đã có 
điều kiện tập hợp và giáo dục thanh 
miền, phát huy vai trỏ xung Kích, sắng 
tạo của thanh niên, động “viên và tô 
chức thanh niên đi vào những « việc 
mới, việc khở * những mũi nhọn của 
công cuoc xảy dựng kinh tế, xã hội, 
quoc p:òng, 

Những năm gần đây, học tập kinh 
ngn*ệm của các doàn tha :h niên các 


Hước Xã hỏi chủ nghĩa anh em, ĐTNCS 


lò Chí Xinh chủ trương phát triền 
C2¿g trinh lhanh niên cộng sản với 
nhiều quy mô và mức độ khác nhau: 
cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện và 
cài eØ sơ. Đó là hình thức Đoàn thanh 
miền đứng ra đảm nhận tham gia quản 
lÝ các công trình trọng điểm vẻ kinh 
lẻ, xã hỏi, quốc phòng... Ví dụ các 
còng trình xây đựng nhà máy nhiệt 
diện Phả hại, nhà máy thủy điện Hòa 
bình, Š mó than Quảng nình, hồ nước 
Du tiếng CHày nình), con đường 
Hoàng Hiến sơn L (sàng liền sơn), cầu 
Bên thủy CNghệ tĩnh), công trình thủy 
diện Làng Ất Quục vên, lloàng liên 
sơn), công trình làm giống — thủy 
lợi — điện ở hợp tác xã Ngọc thiện 
(Tàn vên, là bắc) v.v, 

Còng trỉnh thanh niên cộng sẵn có 
thề có nhiều quy mô, hình thức 


CÔ) Báo cáo chính trị của BCH TƯD tại Đại 
họi VI, /ap chí Cộng sản, số 1-1987, tr, ?t. 


khác nhau, song tựu trung, có ba 
loại : 

1.Nhận những phần việc có tính 
chất mũi nhọn, những việc mới, việc 
khó của mội công trình. Ví dụ: nhạn 
vận chuyên nguyên, vàt liệu xảy đựng 
các hầm xả lù trên công trường xây 
dựng nhà máy thủy diện llòa bình ; 
chuyền đường ống thoái nước. cột gó 
chống tầng lÒ ớ còng trình xảy dựng 
và khai thác 8 mồ than Quảng nính.., 


2. Nhận khoán gọn miột công trình có 
yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật eụ thể. 
Chẳng bạn như koàn thành việc đỗ bê 
tông trén cúc công trường xảy dựng 
đường biên của thanh niên sáu tính 
biền giới phía Bắc. thí công hoàn 
chỉnh một số công trình thủy lợi Ở 
Trung hà (Hà nội)... 

3. Phối họp với các tö chức, cơ quan 
chuyên môn huy động lực lượng lAO 
động lớn nhàn đỡ dầu các công trình 
có quy mô cả nước, như các công trình 
xây dựng § mỏ than Quảig nình, các 
nhà mây nhiệt điện Phả lại, thủy điện 
Hòa bìuh... 

Trên các công trình thanh niên cộng 
sản thanh uiên được tÔÖ chức vào các 
đội hình lao động và các tô chức do 
Đoàn quảu lý như cýc Stô sản xuẫi 
thanh niên?, đội sản xuất thính 
niên », “xưởng” sin xuất thanh niên», 
®Sxí nghiệp sản xuất thanh niền”®.., 
tương ứng và gắn chặt với các tô chức 
của Đoàn, như : phản đoàn, chỉ doàn, 
Đoàn cơ sở.. Như vậy, thanh niên 
trên các công trình được tö chức và 
quản lý theo hai hệ thống: đơn Dị san 
xuấi oà Đoàn thanh niên. Ở một số 
công trinh cấp tỉnh, cap huyện và cấp 
cơ sở, hình thức tô chức thanh niên 
phồ biến là theo mô hình tô chức của 
quân đọ: : liên đội, trung đội, đại đọi, 
liều đoàn... 

Với cách tô chức như vậy, những 
năm qua löoàn đã tập hợp, thủ hút 
được khủ dòng thánh niên Vào các mặt 
trận sàn Xiráất, chiến đâu và công tóc, 
.Nếu chỉ tỉnh trên ba công trình thành 


niên cộng sản đo Irung trơrg quần lý: 
nhà máy nhiệt điện Phả lại, nhà nây 
thủy điện Hòa bình và công trình 8 mô 
than Quang nình, trong những năm 
1983 — 1985, Đoàn đà tập lợp được gìn 
50 000 đoàn viên, thành niên, Riêng ở 
nhà máy thủy điện lloa bình, Dcàn đã 
tạp hợp được ơn C000 nam, nữ 
thanh niên, (chiểm 955 tông số căn bộ, 
còng nhàn của nhà máy). 


Trên mặt trạn nông nghiệp, theo 
thống kê chưa đáy đủ, đến thắng 10¬ 
1916, có gần 20000 công trình thanh 
niền với nhiều Fạng mục, thu hút hơn 
3 triệu thanh niên, 

Trên mặt trận công nghiệp, hơn 3,5 
triệu tranh niên đã tham gia xây dựng 
15) công trình ở nhiều quy mô, 
thuộc nhiều lĩnh vục như :điện lực; 
luyện kim, đâu môõ và Khí đốt hóa 
HH) TP 

Trên các mặt trận khác, Đoàn thanh 
niên đã đảm nhận xây dựng hơn 17 000 
công trình, 

Hiện nay, eï nước ta có hơn 50000 
công trình thanh niên cộng sẵn từ cấp 
chỉ đoàn trở lên, thủ hút hơn 10 triệu 
đoàn viên, thanh niên tham gia, Hà 
nệ?, FE phòng, Hà són bình, Bác thái, 
Hi bưng, Lâm đồng, Táyv nính, thành 
phố Hồ Chí Xiinh,,, là những nơi có 
phong trào xảy dựng công trình thanh 
niên công sản Rhá mạnh. 

NHữ£ VàV, rõ ràng là công trình 
tan niên cộng tan là một phương 
thúc tốt để vàn đọng thành niên trong 
tình hình mới; nó có sức cô vũ, động 
viên và tập hợp thanh niên vào các 
đòi hình lao động lớn và vào các hệ 
thống tô chúc của Đoàn, DEPN€S Hồ 
Ghí Minh đã sử dụng công trình thanh 
miền cộng sản như một phường thức 


lập hợp và giáo dục thanh niên; một 


biện pháp nàng cao Ví rô và trách 
nhiệm của Đoàn trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ xaâv dựng Kinh te — xi 
hội. Công trình thanh niên cộng sẵn 
đã tạp hợp được đồng đảo thành niên 
trong khắp mọi miền của đất nước, 


răi 


được mọi tầng lớp thanh niên hưởng 
ứng tam gia. Đó là vì công trình 
thanh niên cộng sản chàng những đáp 
ứng đúng yêu cầu vận động thanh niên 
trong tỉnh lình mới mà còn phù hợp 
với tâm lý và nguyện vọng của thanh 
niên. Ybanh niên thường ưa thích 
những hoạt động tập tiè, sôi nồi, 
thích ¿đi vào những việc mới, việc khó, 
thích tìm tôi và học hỏi cái mới, có 
như eäu về tình bạn, tỉnh yêu; muốn 
được cống hiến và trưởng thành một 
củch eụặ thể, Phát triền công trình 
thanh niên công sẵn là hướng đi đúng 
đẳn giúp các tô chức đoàn tập hợp 
đồng đảo eáe tầng lớp thanh niên, 


* 


Táấp hợp, tÔ chức thanh niên vào 
cá» đội hình tao động lớn là một yên 
cảu rất quan trọng của cỏng tắc vàn 
động thanh niền Ironn điều kiện Đẳng 
lãnh đạo xây dựng kinh tế. Nhưng như 
vav chưa đủ. Muốn làm tốt công tác 
vận động thanh niên; côn phải có ràt 
nhền hình thức và biện pháp giáo dục: 
rên luyện tEanh niền, phát buy mạnh 
Hẽ vai rô xung kích sáng tạo của 
tuổi trẻ, 


Trong những năm qua, trên các 
công trình tfbanh niên cộng sản, đưới 
sự lãnh đạo của các cấp ủy đẳng, các 
tò chức đoàn đã có nhiều hình thức 
và biện pháp giáo dục, rên luyện thanh 
niền, Đoàn đã phát động các phong 
trào “luyên tay nghề thi thợ giỏi % 
“nhát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật ®, «lao động cộng sản », tô chức 
các cuộc thí dua hữu nghị, các buồi 
siah hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt Iruyen 
thống, gặp gỡ, kết nghĩa, tham quan, 
tò chức hội nghị những người lao động 


VÀ 
r 


{rc, V.V, 


Đề nâng cao nàng sut lao đong và” 


rèn luyện nàng lực quản 
cho thanh niên, Đoàn đà 


lý tính tế 
thành lập 


các tổ, đội lao động xung kích nhận 
các phần việc khó, việc mới, đông 
thời chủ dòng phối hợp với các cơ 
quan chuyên mòn xây đựng định mức 
lao động cho từng người, từng tò lao 
động; thành lập các ban trực kíp hiện 
trường ; tô chức các tuần thao diễn 
năng suất cao, quản lý giỏi. Cách làm 
này đầ mang lại một số kết quả tốt. 
Ví dụ, trong quá trình thí công hai 
hìm xả lÑ trên công trình nhà máy 
thủy điện lIêa bình, các tô, đội lao 
động thanh niên đảm nhận hầu hết 
các phần việc khó (đào lò đá, vận 
chuyền vật liệu xây dựng)đã đề xuất 
hơn 300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
đưa năng suất lao động vượt từ 1105 
lên 12525, tìng mức thu nhập bình 
quân của môi công nhân từ 705 đến 
100 5%. 


Hình thức tô chức trên kết hợp 
được việc phát huy vai trỏ xung kích 
cách mạng của thanh niên với việc 
giáo dục, bòi dưỡng thanh niên về các 
mặt, tạo điều kiện thực tế dè thanh 
miền công biển và trưởng trành. Nó 
làm cho công tác giáo dục chính trị, 
Lư trởng của Đoàn có nội dụng cụ 
thị vÀ thiết thực, phát huy được tình 
thần tích cực, chủ dộng, khả năng 
lao động nắng tạo của thanh niên, 
đồn; thời từngư bước kkLác phục những 
hiện tượng đạo động, bấp bệnh, chášv 
lười. vô tô chúc, vò KÝ luật trong một 
bộ pi:àn tan, niên, 


PIong trào €ón lý thuyết, luyện 
ly nghề, thí thợ giỏi Ð® đã trở thành 
hoại động truyền thông của các cơ 
sở đoàn. Đoàn coi dày là biện pháp 
tốt đè từng bước đấp ứnZ nguyện vọng 
được học tập, nàng cao trình độ của 
thanh niên nhám nhanh chóng hình 
thành một đội ngũ công nhân trẻ có 
kiến thức và tay nghề cao, có khả 
năng thị công các công trình hiện đại. 
Hằng năm, Đoàn phổi hợp với các cơ 
quan chuyên môn tô chức cho hàng 
chục vạn thanh niên thị tav ngịịc, 
nàng bạc thợ. Trên công trình xây: 


dựng và khai thắc 8 mổ than Quảng 
ninh, cuộc thi chon bàn tay vàng 
của thợ đào lò » đã thu hút hơn 6 000 
thanh niên tham dự, kết quả có gần 
1UÙ0 người được nâng bậc thợ. trong 
đó có 6 người đạt danh hiệu « bàn tay 
vàng ưu tú ® toàn ngành than. Ở nhà 
máy thủy điện Hòa bình, năm 1954, 
Boàn đã phối hợp tồ chức nhiều cuộc 
thi nâng bậc cho các loại thợ. Liiện 
nar, mức bình quân bậc thợ của thanh 
niên toàn nhà máy là 3,4/7 bậc, tăng 
một bậc so với năm 1979; số thợ giỏi 
có tay nghề bậc cao là thanh niên 
chiếm hơn 50% đội ngũ thợ giỏi của 
nhà máy... Phong trào luyện tay nghề 
thi thợ giỏi có tác dụng lớn về mặt 
tinh tế, giúp các đơn vị hoàn thành 
kế hoạch; mặt khác, có tác dụng giáo 
đục thanh niên tỉnh thần bam học, cầu 
tiến bộ, gắn bó với nghề nghiệp, với 
đơn vị; giáo đục tỉnh thần tập thề và 
nếp sống công nghiệp trong lao động 
và sinh hoạt. 


Với việc thành lập các * ban khoa 
học kỹ thuật trẻ”, các tô chức đoàn 
đà thu hút, tập hợp những cán bộ 
khoa tọc, những đoàn viên, thanh 
niên có trình độ văn hóa, có tay nghề 
cao... tam gia rghiên cứu, cải tiến, 
ap dụng các tiễn bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Ở mỗi xí nghiệp, Đoàn 
đều lập các “tô hỗ trợ sáng kiến »®, 
tàv dựng các chương trình nghiên 
cưu khoa lọc kỹ thuật ngàn Fạn và 
đài lạn. Công trình xây dựng nhà 
náv nhiệt điện Phả lại dã thành lập 
“3e ban khoa học kỹ thuật trẻ P thu 
tút 307 đoàn viên. Chỉ tính trên 20 
eòng trình cấp nà nước và cặp tỉnh 
đa có gản 35 000 đoàn viên, 
nén thém gia «câu lạc bộ các nhà 
kioa bọc trẻ tuôi », đề xuất gần 5 000 
sang Kiến, trong đó có 773 đề tài và 
{ˆ: sản phầm sáng tạo của thanh niên 
được trưng bày tại Hội chợ triền lãm 
tuổi trẻ sáng tạo lần thứ nhất. 


Thi dua xã hội chủ nghĩa là một 
biện pháp tốt đề giáo dục thanh niên. 


thanh. 


Ở các công trỉnh nhà mãẫy nhiệt điện 
Phả lại, thủy điện Hòa bình, và các 
công trình cấp tỉnh, cấp huyện và cấp 
cơ sở, phong trào thì dua đã có tác 
dụng tốt trong việc giáo dục tỉnh than 
trách nhiệm, ý thức tô chức kỷ luật, 
tỉnh tần tập thè clo tuôi trẻ. Cùng 
với ph nợ trio ti đua giữa cíc don 
vị và cá nhân troig nước, còn có 
phong trào “tl¡ cua hữu ngĩị?» giữa 
thanh niên Việt nam và tỉanh niên 
các nước xã hội cl›ủ ngiĩa anh em 
đang lao động trên cóc công trình, 
NLân những ngày lẻ lớn của Việt nam 
và của các nước xã lội clủ n:iTĩa, 
pÌong trào «thi dua hùu ngiị» dược 
đầy mạnh và có tác dụng lớn trong 
việc giáo dục tỉnh thản quốc tế vô 
sản cho thanh niên. Thông qua các 
phong trào thi đua, tuôi trẻ có điều 
kiện biều thêm truyền thống của Đẳng, 
của Đoàn, hiểu tiêm truyền thống và 
phong tục của các dân Lộc; bọc tập ở 
các chuyên gia các nước bạn lòng yêu 
nghề và ý thức kỷ luật, tỉnh thần tập 
thê và phong cách lao động mới. +» 
Công trình thanh niên cộng sẵn là 


nơi hội tụ của mọi tầng lớp thanh 
niên. Đối với thanh niên nông 


thôn, lên công trình là địp được tiếp 
xúc với nhịp độ của một nén sản 
xuất công nghiệp, được lao động và 
sinh hoạt cùng với giai cấp công 
nhân... bọ đã có sự thay đôi trong tư 
tưởi:g, tình cảm và nếp sống. Sự tiếp 
xúc giữa thanh niên nông đân và thanh 
niên công nhân góp phần thắt chặt 
hơn mối liên minh công nông trong 
điều kiện mới. Sự giúp đỡ lần nhau, 
sự tác động qua lại giữa các nhóm 
thanh niên nông dân, công nhân, học 
sinh, quản đội trên các công trình tạo 
nên bầu không khí cởi mở, có táo 
dụng giáo dục toàn điện đối với thế 
hệ trẻ. Mặt khác, công trình thanh 
niên cộng sản cũng là nơi tập hợp 
thanh niên đủ các cân tộc: Kinh, Tày, 
Nùng, TIái, Dao, Mường, H” Mông... 

Ở đây, họ cùng lao động, cùng sinh 
hoạt, cùng học tập, cùng phấn dấu và 
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trưởng thành, Thòng qua môi trưởng 
hoạt động tập thẻ, họ càng hiều nhau 
hơn, gán bó với nhau hơn trếong cộng 
động các đạn tộc Việt nam. 


Công trình thanh niên cộng sản thạt 
sự là trường học ø!áo dục, rên luyện 
thanh niên, Chính tại dày và qua đây, 
tuôi trẻ nước ta có điều kiện dễ cổng 
hiến và trưởng thành. Chỉ tính riêng 
trong ba năm, trên hai công trình nhà 
máy thủy điẹn loa bình và nhiệt điện 
Pha lại có 320 thành niên đã được 
đào tạo trở thành cận bộ quản lý giỏi 
từ đội trưởng dến đội phó, quản đóc 
phản xưởng ; hơn 8 000 thanh niên có 
trình đỏ tay nghề bậc cao ở nhiều 
ngành mà một số nưành tử năm 1979 
trợ về trước nước ta chưa có. llàng 
vạn thanh niên được báu là chiến sĩ 
thí đua, lao động tiên tiến; nhiều 
người được Nhà nước tặng đình hiệu 
nh hùng, Hàng van thanh niên được 
két nạp vào Đoàn, hàng nghìn đoàn 
viên ứu tứ được kết nạp vào Đăng, 
Chính qua việc tô chức, quản lý các 
eòng trình thanh niên cộng sản, bản 
thân tô chức doàn cũng không nưừng 
được củng cố và lớn mạnh, đủ sức tập 
hợp Và giáo dục tuổi trẻ thực hiện 
cúc Vêu càu của Pạan bí thước Trung 
ương Đoàn đệ ra đôi với con trình 
thanh niên công sàn, 


Từ thực tế hoạt động của các công 
trình thanh niên công sản thời gian 
qua, Chúng tạ có thê Khang định trăng, 
tuy Còn nhiều văn để cần được giai 
quyết và hoàn chinh, công trình thánh 
niên cộng sản là một phương thức 
tôi để giáo dục rên luyện, phát huy 
vai trò xunø kích sáng tạo của thanh 
niên. Thông qua mi trường lao dòng 
tập the, thôns qua việc động Viên lỗ 
chức thanh niên đi vào thực hiện 
những nh:ệm vít núi nhọn cúi Cuoe 
sống, thòng qua các hoạt động phóng 
phú của Đoàn, DIENCS Ilò Chí Minh 
giao dịie toàn điều các lạng lớp thánh 
niên? giáo dục guan điểm, tái độ lao 


động mới, giáo dục chủ nghĩa vêu 
nước, yêu chú nghìa xã hội, chủ nghĩa 
quốc tẾ võ sản, bói dưỡng trình độ 
văn hóa, khoa học kỹ thuật, quan lý 
kinh tế, quản lý xã hội... Chính bàng 
sách đó, Đoàn thanh niên thực hiện 
được vêu cau của Đăng đói Với việc 
giao dục, rên luyện thanh niên. Lồi 
dường than! niên trở thành những 
người lao động tốt. có tỉnh thần làm 
chủ tập thê, có KỶ luật, có kỹ thuật; 
Có năng suít cao. chàt lượng ĐỐI, trở 
thành những người chú tương lai của 
địt nước, 


* 


Nghị quyết số 26 ngày 4-7-1985 của 
{1 TƯ Đang về tăng Cường sự lành 
đạo của Đáng đối với công tác từỳanh 
miền đã Khuyến khích việc tö chức 
nhiêu hình thức lỉnh hoạt khác nhau 
nhằm tập hợp và giáo dục thanh niên 
ngày một tốt hơn như «cong trình 
thành niền», cdọi thanh niên xung 
phong ®%.. [lẻ nàng cao chất lượng và 
hiệu qua của các công trình thanh 
niền €eòng sản, làm cho công trình 
thanh niên cộng sản thật sự trở thành 
một phương thức tốt tập hợp, giáo 
dục tfbanh niên, œ1n có sự quan tâm 
hơi nữa của các cấp ủy đẳng đồi với 
việc lãnh đạo Đoàn thanh niên, lành 
địo các cơ quan chính quyền, các 
ngành kinh tế có liên quan, phối hợp 
làm tốL việc tô chức và quan lý các 
eỏng trình thanh niên còng sản. Đặc 
biệt là cần kiện toàn các ban chỉ đạo, 
kiện toàn đòi nưũ cán bộ, chăm lo xây 
đựng các cơ sở vạt chàt ký thuật, các 


phương tiện hoạt động của Đoàn 
thanh niên, chăm lo đời sống vật 


chất và văn hóa của thanh niên. tạo 
mọi điều kiện cho thanh niên công 
Itrưie thành một cách tốt 

ác công trình thanh niên 


hiển và 
nhất trên 
cộng SùH, 


Sinh hoạt tư tưởng 


NÓI VÀ LÀM 


(* tách rời giữa lời nói và việc 

làm là điều nhân đân la từ ngàn 

xưa đến nay đêu chúa ghét. Chả 
Iiế mà, trong kho tàng ca dao, tục ngữ, 
ta thấy khá nhiều những câu đại loại 
như thế này : @Nói lời phải giữ lày 
lời, đừng như con bướm đâu röi lại 
bay b hoặc *đánh trống bó dùi» đề 
phê phân những kẻ nói mà Rhông làm ; 
“Ăn như ròng cuốn, nói như ròng leo, 
làm như mẻo mứa » hoặc « Nói nhiều 
làm chẳng bao nhiều » hoặc *Trăm 
vơi không được bát nước xáo » đề 
phèẻ phán những kẻ nói nhiều làin (H: 
“Niiệng nam mô, bụng đây bò dao 
gảm » hoặc « Nói thì nbư rót vào tai, 
làm thì khốn nạn không ai sánh bằng ) 
để phẻ phân những kế nói mọt dàng 
làm một néo, 0iệc làm Lrái ngược hán 
Đới lời nói. 

Chàng cử gì Ở nước ta, trên thể giới 
c?ng vậy, trong ngôn ng¿ữ dân gian của 
mỏi dàn tộc, đếu có thể tìịn thay 
những càu nói rất hay Về văn đề này, 
NỗI tiếng là cau phương ngôn Pháp: 
®{ãy làm theo những điều tôi nói, 
đứn? làm theo những điều tỏi làm », 


[Lởi nói đi đòi với việc lam là mọi 


đòi hói thuộc về nhàn cách của mi 
người, bất kề người đó là ai: giả hay 
trẻ, nam hay nữ, có Chức có quyền 
hay khong có chức có quyền,,. Hiếểng 
đỏi với những người càng viên Còng 
sản thi lời nói đi doi với việc làn còn là 
vấn đề phầm chất cách mạng. Nưay Từ 
năm 1925, khi việt cuốn UDưởng cách 
mệzh, Hồ Chủ tịch dã đặc biệt nhân 
mạnh: «Nói thì phi làm Ð và coi dỏ 
như 1a mộ. treng những biều hiện về tư 


cách và phám chải của một người cách 
mng.[iên tục sau đó, trong rất nhiêu 
thư từ, bài nói và bài viết của mình, 
Nưười Tuôn luôn nhắc nhớ ele cân bộ, 
đáng viên và nhàn viên nhà trước phải: 
& Lời nói đi đôi với việc làm », « XHệng 
nói, tay làm chân bước 2 hoặc «Nói 
H làm nhiều 3 v.v. Gìn dày nhất, trong 
Báo cáo chính trị của BCIITUTD tại Đại 
họi VI, Đăng 1a lại kháng định: 
œ Irung thực, kKLòng pía đói, nói ít 
làm nhiều, lời nói đi đòi với việc làm, 
nhìn thang vào sự thật, nói đúng sự 
thật, Không giấu giểm khuyết điềm — 
phẩm chát ấy phải được thưong xuyên 
nhàn mạnh và rèên luyện, 


Nhưng buôn thay, ở nhiều noi, 
nhiều lúc điều móng muốn của Hỗ 
Chủ tịch và Đáng tì vận chưa trở 
thành hiện thực. Trong cuộc sỏng thực 
tế tạ vàn cứ phại chứng kiến khá 
nhiều sự tách rỏi giữa lời nói và việc 
làm cua các cân bọ, đăng viên, nhàn 
viên nhà nước và của cả các to chức,các 
tạp thê. Sự tách rồi àyv thường được 
biều hiện đưới bà cấp độ : nói những 
không làm; nói nhiều làu HH; nói 
một đăng làm một nẻo, việc làm hoàn 
toàn trải ngược với lòi nói. 


Nói nhưng không làm, nói nhiều 
làm đã dàng phẻ phân rồi. Song nói 
một đăng làm một nẻo thì qua là 1 
hại và không thê tha thứ dược. \V 
thể mà, hiện tượng này hiện này văn 
còn khả phố biến, NXín tạm nêu ra mọi 
và] vi dụ? 


— khong ít người thường xuyên nói 
tới văn đề đoàn kết. Họ nói rất hay, 


§] 


rât có lý về tầm quan trọng của sự 
đoàn kết, llo thuộc lòng những câu 
nói của các nhà Kinh điền và của Chủ 
tịch Ho Chí Minh về vấn đề này. Chưa 
đủ, lọ còn phê phân nghiêm khác hiện 
trọng chia rẽ bẻ phái và phân tích 
sảu Súc tác hại của những hiện tượng 
đó, Sorg dúng là « Nói thì như rót vào 
tai, làm thì khốn nạn không ai sành 
bàng ®. Bởi vì chính họ chứ không 
plái ai bác là những kẻ mất đoàn kết 
nhất. Họ đã chà đạp lên mọi nguyên 
tíc đoán kết, lôi bè, kéo cánh, tạo 
dựng nẻn những cánh hầu đề cô lập, 
trà đập, loại bỏ hoặc hăm hại những 
người mà họ không ưa thích. Và, một 
điều rất nguy hiềm là các hành vi tệ 
hại đó lại thường được ngụy trang 
đưới một mục đích rất đẹp: «đe báo 
vệ sự đoàn kết nhất trí trong đảng và 
trong bộ máy nhà nước 3®, 


— Có một số cán bộ phụ trách nói 
rat hay về công tác cần bộ. Thậm chí 
bọ còn lên bục giảng bài và viết sách 
về vấn đề này đề người đời noi theo. 
Họ lớn tiếng khẳng định: phải giữ 
vững những nguyên tắc mác xít lẻ nin 
nít về công tác cán bộ; trong việc 
nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng 
và đề bạt cán bộ phải căn cứ vào 
phầm chất và năng lực thật sự của 
người đó, không được dựa trên cơ sở 
thích hay không thích, yêu hay ghét 
và người cán bộ đó ngoan hay không 
ngoan. Nói vậy, nhưng trong thực tế 
thì họ lại làm hoàn toàn khác. Ảnh là 
cán bộ già hay trẻ, có năng lực hay 
không, điều đó đôi với họ không quan 
trọng, Họ chỉ biết rằng, anh là cần bộ 
thuộc quyền quản lý của họ, Mà đã 
là cân bộ thuộc quyền quản lý của họ 
thí yêu cầu trước hết là phải biết vâng 
lời. Những điều họ nói ra dù đúng 
hay sai, những mệnh lệnh của họ dủ 
hợp lý hay không hợp lý, nhất nhất 
anh đều phải tuân theo. 


Anh phản đối bọ khi họ sai ? Dược 
lắm † Họ sẽ trị anh thắng thừng. Nều 
anh là cán bộ già (cho dù anh còn 
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sức khỏe, có nhiều kinh nghiếm trong 
còng tác, phảm chất tốU) họ sẽ nêu ra 
lý do cần trẻ hóa đội ngũ cần bọ. Lý 
do ấy hợp lý làm chứ. Thế là họ đày 
anh về hưu miột cách êm như ru. Còn 
nếu anh là một cân bộ trẻ, có sức 
khóe, có năng lực, nhiệt tỉnh và xông 
xo? Vàng, họ thừa nhận. Nhưng 
trọng dụng anh tư, đề bạt anh tr? 
Khoan đã?! Phải thận trọng và có thời 
gian thứ thách đã chứ. Nhất định họ 
sẽ tra lời như vậy. Và thể là họ tìm: 
cách «ghim ®*anh lại, chỉ giao choanh 
những nhiệm vụ thứ yếu, những còng 
việc lặt vặt, chờ người giữ trọng 
trách về hưu, Cho đến lúc đó thì than 
Ôi! mái tóc anh đã điềm sương ròi 
còn chỉ nữa. Và với thời gian chờ đơi 
đó, nh đã tiêu phí hết cá nhiệt 
tỉnh và sự sỏi nồi. 

Ngược lại, nếu anh làm họ vừa lòng 
thì mọi việc sẽ êm đẹp cả thôi. Anh 
là một cần bộ già, anh vếu, năng lực 
anh kém thì họ sẽ nói ràng cần phải 
chiếu cò các đồng chí cần bộ cũ. phải 
trần trọng kinh nghiệm của các động 
chí cũ. Thế là, họ có lý do đề giữ anh 
lại. Và nếu anh muốn. họ có the giao 
cho anh chức vụ quan trọng hơn nữa 
kia. Còn nếu như anh là một cắn !ô 
trẻ nhưng bắt tài thì sao 2 Thạt ra đã 
bất tài thì cái gọi là tuôi trẻ của an 
cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng 
không sao! Lúc đó họ sẽ biện lun 
rằng : cần phải chú ý đến cán bộ tiẻ, 
không nên khất khe quá, không nen 
đòi hỏi các đồng chí trẻ phi phát huy 
ngay được tác dụng của mình ở cương 
Vị công tác mới. Cứ mạnh dạn gio 
việc cho các đồng chỉ trẻ, lúc däu có 
thể làm chưa tốt, nhưng được sự giúp 
đỡ của lãnh đạo, của tập thề, chắc 
các đòng chỉ ấy sẽ làm được việc. The 
là họ cứ đưa anh lên, đặt anh nạo 
Vào œchiếc ghế mới ®*, Nếu như anh có 
qrun» thi họ sẽ trăn an: «Đừng sợ ° 
đã yên vị rồi, không ai đầy xuống dau 
mà lo, 

— ÀXÍột số người có chức có quyền . 
nói rất mạnh tới việc phái chống đặc 


quyền đặc lợi, bảo đẫm sự công bằng 
xã hội, coi đó như một điều kiện quan 
trọng đề phát huy mạnh mẽ vai trò 
nhan tố còn người trong sự nghiệp 
xảy đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. Nói thế. song họ lại tự c†o 
phép mình được đứng ngoài sự đòi 
hỏi đó. Họ văn cứ ngang nhiên tận 
hưởng mọi sự ưu đãi đặc biệt ngoài 
tiệu cluần mà Đảng và Nhà nước quy 
định. Có những người sử dụng tới 
mảy biệt thự: cải ở Hà nội, cái Ở 
thành phố I1ồ Chí Minh; cái của riêng 
minh, cái dành cho vợ, cái đề phần 
con. Có những người ở cấp bậc hạng 
trung nhưng cũng nhà lâu, xe 
hơi riêng và hơn thế còn có thư ký 
hay *trợ lý * và cả cần vụ !..., 


— Lại nữa, có những ông cán bộ 
phụ trách luôn kêu gọi mọi người 
phải đầy mạnh tự phê bình và phê 
bình. Bản thân họ đòi lúc cũng tự phê 
bình rất nghiêm túc». Cấp dưới 
thỉnh thoảng cũng được chứng kiến 
cải cảnh khi nói về khuyết điềm. thiếu 
gót của mình giọng nói của họ run run 
đôi mắt họ ngắn lệ, còn bộ mặt thì 
méo xệch đi dường như là đang xúc 
động và hối hận lắm về những khuyết 
điểm, thiếu sót của mình. Mọi người 
nghĩ rằng thế nào họ cũng sửa chữa 
khuyết điềm. Nhưng không, thành thật 
nhận kluyết điểm đối với họ chỉ là 
cái « mốt » mà thôi. Còn việc phê bình 2 
Anh cứ thứ làm theo lời họ mà xem, 
cứ nói thẳng. nói thật, phê bình cho 
mạnh vào. Sau đó anh sẽ nhận được 
sự trả đũa dích đáng. Lới nói đi đỏi 
với việc làm ở họ là như thế dãy. 


Đảng ta nêu ra một nguyên tắc bất 
di bất dịch: cá nhân phải phục tùng 
tập thể, cấp dưới phải phục tùng cấp 
trên, địa phương phải phục tùng 
trung ương. Ái cũng nói điều đó, cấp 
nào, ngành nào, địa phương nào cũng 
nói điều đó. Nhưng trong thực tế lại 
đang diễn ra biết bao điều trái ngược 
và sự hón đôn rất đáng lo ngai. Tình 
trạng vò tô chức vô kỷ luật đang diễn 


ra ở khả nhiều nơi: cấp trên báo. cấp 

đưới không nghe ; ca hhàn không phục 

tùng tập thể, trung ương nói một đăng 
địa phương làn: một nẻo. Phát huy 

tính độc lập, sáng tạo của các cá nhân, 
các cap, các ngành, các địa phương 
là điều hết sức cần thiết, Song, độc lặp 
và sáng to phải nắm trong khuôn khô 
của những nguyên tắc. Nếu không như: 
vậy, lặp tức sẽ rơi vào tình Irang vô 
chính phủ. 


Thiết tưởng cũng chẳng cần dàn 
chứng nhiều, bởi vì mọi việc như thế 
đã quá rỡ. 


Lời nói không đi đôi với Việc !àm 
trong thực tế đã gây ra những tác hại 
không nhỏ : 


Thứ nhất, nó làm cho những người 
mắc phải căn bệnh này mất hết tín 
nhiệm. Ai có thề tín được một người 
chỉ nói mà không làm, nói nhiều 
làm ít, nói một đẳng làm miộL néo. 
Nếu những người đó lại là đẳng viên 
cộng sản, thậm chí là cán bộ phụ 
trách trong cơ quan của Đảng và Nhi 
nước thi rất có thề sẽ đẫn đến sự giảm 
sút mạnh lòng tin của quần chúng đỏi 
với Đáng, Nhà nước và chế độ ta. 


Thứ hai, căn bệnh này là một trong 
những nguyên nhản tạo ra tỉnh trạng 
mất đoàn kết. Nó làm cho con người 
không tin nhau, nghỉ ky nhau; bất hợp 
tác với nhau. Đã không tín nhau, nghĩ 
ky nhau, bất hợp tác với nhau thì làm 
gì có sự đoàn kết nhất trí. 


Thứ ba, nó làm cho thông tin bị 
nhiễn, các cấp Mình đạo không dánh 
giá đúng được tỉnh hình, từ đó rất có 
thề sẽ dẫn đến những chủ trương hoặc 
quyết định sai lầm. Hậu họa của những 
chủ trương và quyết định sai lầm dó 
ai mà lường hết được. 


Thứ tư, nó góp phần làm cho tình 
trạng tri trệ và hón độn trong xã hội 
ngày cảng tăng thêm. Bởi vì đã có tình 
trạng, người ta vẫn cứ nói theo đường 
lối, chính sách của Đảng và pháp luật 


§3 


của Nhà nước nhung làm lại không 
đúng như tl:ể, thậm chí cên làm ngược 
hẳn lại. Vi vậy. một số đường lỗi, 
chinh sách của lũng đã không thể trở 
thành hiện thực rong cuộc sống, 


Tách rời giữa lời nói và việc làm 
PFÕ ràng là điều hoàn toàn trải ngược 
với Făn chất của nguời cân bộ cách 
mạng. Về vấn để này người xưa chỉ 
nhắc $ 


Nói lời phải giữ lấy lời 

Đừng như eon hướm đậu rồi lại bay. 

Còn đối với một đẳng cầm quyền như 
Đang tà thì hiện tượng này cần phải 
nghiệm trị, Chỉ có như vậy và nhài 
thiết phái như vậy thì lời nói đi đòi 
Với việc làm mới có khả năng trở 
thành nếp sông thường ngày của xã 
hỏi ta, 

NGUYÊN TRUNG THỰC 


TỪ SẮC LỆNH VỀ... 


(Tiểềp theo trang 13) 


sét vào những kẻ dụng den 'Fỏ quốc 
xỏ viết, Sức mạnh của Liên xỏ là vỏ 
dịch còn Ở tính thần đoàn kết, tính 
tích cực của nhàn dàn, tính năng dòng 
chính trị được nhân lén từ sau Dại 
họi thứ 27 của CS Liên xô. Thiết 
Ea với bòa bình, sản sàng chấp nhận 
những nhắn nhượng Khí can thiết, 
chỉnh là vị Liên xó trung thành với 
những nguyên tắc đối ngoại lê nin 
nít, vì lý tưởng cao cá của chủ nghĩa 
xã họi và chủ nghĩa công sản, vì hạnh 
phúc của nhân loại tiến bộ. 


SÍ 


HiểL ơn Cách mạng Tháng Xiười, 
bicLơn liên Xổ, mọi người có lương 
trí trên thể giới kiện quyết đcm hết 
sức mình cùng với Liên xò ngăn chặn 


~- 


cưộc chạv dua vũ trang hạt nhàn, 
lam cho tình nình thể giới trở nên 
lanh mạnh, tạo ra một nên hòa bình 
bẻn vững làu dài dề mọi người lao 
động thuộc mọi châu lục được tập 
Irung toàn bộ sức lực của mình vào 


công cuộc lao động sáng tạo, 


ĐỐI MÍI LIÊN IJ(—(ữ SỬ CHÚ 


HỒ BẤT KHUẤT 


SỰ PHÁT TRIÊN (ỦA HUNG-A-RI 


ÀNG nguy biềm, Người càng 
«[ đũng cam s-dày là lời của 

nhà thơ đản tộc Hung-ga-ti 
f-a-nốt A-ran được đồng clhil-a-nối Ôi~ 
đa — Tổng lí thư LBTU Dắng côngnhàn 
xã bói chủ nghĩa Hung-ga-ri dòng dễ 
i.ết thúc ciềa văn bế mạc Đại Lòithứ 13 
của Đáng ngày 2§-23-¡965., S.u này, khi 
trả lời phóng vấn của Tông biên tập 
tạp chí 7ơi rmmới ([iên xô) dòng chí 
ï-a-nốt Ca-da giải thích: “tôi nhắc 
lại lời của nÈà thơ đề nói lên mọt sự 
tl:àt lịch sử: RKÈií loàn cảnh đòi hói, 
nhan dàn chúng tôi, ghíi cấp công 
nhản đã lao động và chiến đâu với 
nghị tực lớn lao, dũng cam dấu tranh 
vị độc lập dàn tộc và tiên bộ xã Lội, 
Tôi muốn nhấn mạnh: đề thực hiện 
tiáng lợi những nhiệm vụ [rong nước 
và niệm vị quốc tế, trước hết cần 
dến lòng dùng cảm vô liên. tính kiên 
định và hành động » Cl), 


Trong sự nghiệp xây dựng clủ 
n¿hĩa xã hội, nhân dàn lÏung-ga-ri dã 
1l: hiện những phầm chất quý lâu 
đó của minh, nhất là trong việc xây 
dựng và đôi mới liên tục cơ chẽ quấn 
lý kinh tế đề bảo đâm cho sự tiến Lộ 
không ngừng của đất nước [lung-ga-r‡. 


Trong thỏi kỷ xây dựng lại đất 
nước sau chiến tranh te giói thứ hai, 
Đang và NIà nước Hung-cga-ri đã sử 
dụng lệ thong quản lý Kinh tế với nét 
đặc trưng nhất là việc thực hiện các 
chỉ liêu bái buộc bà quả n lý chạt chẽ 
từ trung trơng. Trong hoàn cảnh lịch 
sử lúc bấy giờ, hệ thống quản lý này 
dã mang lại những thành công nhất 
định : phục vụ kịp thời việc khỏi phục 


và plEut triển kính tế, xây đựng có sở 
vật chát Fan đầu của chú nghĩa xã hội, 
tìo tiền dể cho việc hoàn tỉ ành công: 
nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, hệ 
thống này có nhiều nhược điềm: cÈl 
thiên về phương pháp điều bành bằng 
mệnii lệnh và chỉ thị, chỉ coi trọng 
việc tặng số lượng sản xuất đề hoàn 
thành Kế hoạch mà HỆ lưu ý dến claát 
lượng sẵn phẩm, không chú ý đảy đủ 
đến quan bệ giữa tiên và hàng, đến 
vai trò của thị trhườr, 


Sam khí đạp tan cước bạo động phản 
cách: mạng nàm 956, Đăng và Chính 
phú llung-ga-ri đã bộ sung và đồi mới 
chính sách kinh tế trên nhiều lĩnh 
vực, liệ thống quản lý kinh tế được 
tái tiến nhằm Tăng nắng suất lao động, 
tầng lọi ích vật clbat cbo người lao 
động, mở ròng và làm phong phú nên 
đàn chủ xã hội clủ nghĩa. Trong sẽón 
xuät đông nưự hiệp. cáe chỉ tiêu bắt buộc 
được giám bớt, các biện pháp nhằm 
tì ra lợi nhuận được tăng cuờng, 
Trong sản xuất nông nghiệp, việc tu 
mua sản phầm theo hợp đồng đã thay 
thế cho việc giao nộp sản phẩm theo 
nưbĩa vụ đối với Nhà nước. Các quan 
lệ giũn sạn xuất và thương nghiệp 
được cũng eð và thắt chặt, 


Trong giới đoạn này (:oïng từ năm 
1956 đến giữa những nàm 0U), nên 
kinh ¡ế liung-ga-ri phát triển với tốc 
độ nhữnh hơn trước. và dạt dược 
những, thành tựu đáng kể. 


—— _...._._____. 
(1) T1áp chỉ Thới mớt (Tiếng Nga), số 31, 
tháng 10-1980, tr. 3, 


Vào giữa những năm 60, trong nền 
kinh tế tĩung-ga-ri bát đầu cạn những 
nguồn có thê tận đụng cho công cuộc 
phát triền. Trước thực tế đó, các nhà 
lãnh đạo Hung-ga-ri nhận thức rằng 
cần phải tìm ra một cơ chế quản lý 
kinh tế mới phủ hợp với hoàn cảnh 
mới, bảo đảm cho những hoạt động 
kinh tế có hiệu quả. Việc cải cách toàn 
điện cơ chế quản lý kinh tế do vậy 
là điều cần thiết. 

Hung-ga-ri chuần bị cho công cuc 
cải cách kinh tế một cách kỹ cảng và 
thận trọng. Sau liội nghị của BTƯĐ 
tháng 12-1961, các ,ủy ban công tác 
được thành lập. Sau hơn một năm làm 
việc khần trương, cáo ủy ban đó, trên 
cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, 
đã soạn tháo những đường hướng eơ 
bản về cải cách kinh tế. Những đường 
hướng đó đã được llòi n¿zhị VBTUƯD 
thông qua vào tháng 5-1966. “Tuy 
nhiên, do việc cụ thể hóa tùng bước 
và công tác chuảän bị được tiền hành 
tỉ mĩ, thận trọng cho nên cơ chế quản 
lý kinh tế mới mãi đến 1-1-1565 mới 
được thục hiện. Nội dung chính của 
cơ chế quản lý này là: TrẺ/ cơ SỞ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa pề tư liệu sản 
uất, thực hiện Âẽ hoạch heu vũ hội 
chủ nghĩa có lính đcn những quu 
luại của Thị Irưởng, úp dụng các Điện 
pháp kinh tế hán cho các Điện pháp 
hình chính, lăng cường quyền chủ 
động Đà lợi ích của các sa nghiệp 
quốc doaith tà các hợp lác vũ 

Cơ chế quản lý kinh tế mới này chú 
trong đầy đủ hơn đến các quy luật 
kinh tế khách quan tồn tại (rong nên 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. các đặc điềm 
của nên kinh tế quốc đản, điều kiện 
và hoàn cảnh cụ thể của llung-ca-vi. 
Nó cũng coi trọng Ý nghĩa ngày càng 
quan trọng của quan hệ kinh tế đói 
ngoại, nhỉìn nhậu và xác định dùng 
vai trô của sản xuất nông nè hiệp, của 
nền kinh tế nhiều thành phần, thấy 
sự cần thiết phải hắt đầu chuyên sang 
giai đoạn phát triền nền kinh tế theo 
chiêu sâu, 


à0 


Như vậy, nên kinh tế lĩung-ga-ri đã 
chuyền tử cơ chế quản lý theo kế 
hoạch bắt buộc, chủ yếu sử dụng các 
biện pháp hành chính, mệnh lệnh 
sang cơ chế quản lý bằng những biện 
pháp kinh tế. Những cưỡng bức và 
kiêm chế hành chính đối với các xí 
nghiệp được giảm Lới, các xí nghiệp 
được khuyến khích tăng cường boạt 
động kinh đoanh có lãi. Khu vực hợp 
lác xã dược đối xử binh đẳng, công 
tác tô chức được đồi mới. Các xí 
nghiệp được phép mở rộng quan hệ 
hợp tác với nước ngoài và được 
quyền xuất khảu một số sản phầm. 
Vai trỏ tích cực của thị trường. tiền, 
hàng, giá cä và các đòn bầy kinh tế 
được chú trọng. Sản xuất và công tác 
thị trường có mỗi quan hệ mật thiết 
hơn, hệ thống phân chia cứng nhắc 
theo ngành công nghiệp được sửa chữa, 


Sự đồi mới này đã đây nhanh nhịp 
độ phát triển sản xuất và tầng năng 
suất lao động, động viên được các 
nguòn dự từ trong nên kinh tế quốc 
đàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, òn 
định cán cân thanh toán trong và 
ngoài nước, tăng cường tiềm năng 
của nên kinh tế quốc dàn và nâng cao 
mức sống của nhân dân, đưa đất nước 
llung-ga-ri tiền sát lại gản các nước 
phát triển nhất trên thế giới Na 
1983 so với năm 1950, thu nhịặp quòc 
đân tàng gấp 4 lầìn, sản xuat còng 
nghiệp tăng gấp 9 lần, tài sản cõ định 
của nền kinh tế quốc dàn tầng gấp 
4.22 lần, sức tiêu thụ của nhàn dân 
tĩíng gấp 4 lan... 


Tuy nhiên, trong gần 20 năm thục 
hiện cơ chế quan lý này, không phai 
lúc nào nên kinh tế Hung-ga-ri cũng 
phát triền thuận lợi. Ngược lại, do tác 
động của những điều kiện khách quan 
và sai lắm chủ quan, có những gin: 
đoạn nén kính tế Hung-ga-ri gặp 
những khó khăn và những thứ thách 
nghiêm trong. 


Những năm 1973 — 19:8, trong nền 
Kinh tế lIlung-ga-ri đã có sự mất cần 


bằng, 75 số nợ của lIlung-ga-ri tích 
tụ vào thời gian này. Có hai nguyên 
nhàn chỉnh đẫn đến tỉnh trạng này; 
một là: tỉnh hình giá cá trên thị 
trưởng thể giới biến đọng không có 
lợi cho Hung-ga-ri làm cho điều kiện 
thương mại của lĨung-ga-ri suy giảm 
206, Điều đó có nghĩa là, đề nhạập 
được n:ột số lượng hàng hóa không 
thay đôi, Hung-ga-ri phải xuất ra sỐ 
hàng ha nhiều hơn 20%. Kết quả của 
Sự Suy giảm này làm thu nhập quốc 
dân giảm đi 10. Hai là: vì không 
dự đoán đúng tỉnh hình kinh tế thẻ 
giới cho nèn khi điêu kiện chính trị 
và xã hội làm cơ sở cho quá trình đổi 
mới bị thủ hẹp thì đã này sỉnh một 
số phương sách trái với tỉnh thần đồi 
mới; một số cân bộ không theo kịp 
tỉnh hình, không đáp ứng được những 
dòi hỏi của đôi mới; việc đầu tư 
cũng mắc một số sai lầm ; việc nảng 
cao mức sống lại vượt quá khả năng 
nèn sản xuất cho phép. 


Cuối năm 1978, Hung-ga-ri đã nhận 
ra điều đó và đã từng bước tiến hành 
sưa đồi đường lõi kinh tế, dưa ra 
hàng loạt chủ trương nhằm ưu tiên 
thiết lập và củng cố sự cân bằng 
Ironø nén kinh tế, 


Trong tiêu dùng Ở Irong nước, các 
chủ trương và biện pháp căn thiết dã 
được thực hiện, xóa bó việc phản 
phỏi bất hợp lý hình thành trong 
những năm 1971 — 19:6. Một số vếu tö 
cơ bản trong cơ cấu đòn bầy kỉnh tế 
như hệ thống giá cả, tỷ giá hỏi doái... 
được tPav đồi, Hiện nay ở llung-ga- 
rỉ giá cả được xác định theo nguyên 
tắc: giả sản xuất trong nước nàm 
giữa giá xuất khầu và giá nhập khầu 
có tính đến thuế, giá tiêu thụ không 
quá chênh lệch số với giá sản xuất, 
Trên cơ sỞở giữ vững các nguyên túc 
cơ bản, một số điềm của cơ chế quản 
lý kinh tế đã được thay đồi, Nghị 
quyết tháng 12-1973 của UDTU ĐỠN- 
XHCN liung-ga-ri đã quyết định nhập 
6 bộ thuộc các ngành công nghiệp lại 


thành một bộ, giải tần một số công ty 
lớn và tông công ty, tành lập các xí 
nghiệp độc lập, Tỉnh tự chủ của các 
XỈÍ nghiệp được tăng cường, trách 
nhiệm và tỉnh thìn chủ động của các 
xí nghiệp được nâng cao. Công tác 
quản lý công nghiệp được hiện đại 
hóa và hình thức quản lý sẵn xuất 
theo quy mồ nhỏ bắt đầu hình thành. 


Nhớ những đổi mới cơ bắn và kịp 
thời, nến tài chính quốc gia được cải 
thiện, một số nợ được thanh toán, 
mức sống eơ bản của nhân đân dược 
giữ vững, nền kinh tế vẫn tiếp tục 
phát triển đi lên mặc dù chưa dược 
như mong muốn. 

Đoi mới liên tục, tìm tôi, sảng tạo 
những biện pháp quan lý kinh tế có 
hiệu qua là mục tiêu cơ bản trong hoạt 
động của UBTU DĐCXNXHN llung-ga- 
rí. Đăng đã khởi xướng việc nghiên 
cúu rộng rãi dẻ tìm ra những giải 
pháp mới hoàn thiện cơ chế quản lý 
kinh tế, với sự IFam gia của các cơ 
quan lãnh đạo Đăng và Nhà nước, 
tác nhà khoa học, các nhà hoạt động 
xã hội... 

Hội røhg VBTƯ ĐCNXHCN liung- 
ga ri tráng 4-1981 đã quyết định 
những chủ trương và biện pháp nhằm 
tạo những chuyên biến mới trong toàn 
bộ công tác quan lỷ kính tế, Dại hội 
thứ 13 của Đăng vào thắng 3-1985 đã 
xem xét, bồ sung và quyết định áp 
dụng ròng rãi các chủ Trương biện 
pháp đó trên tất cá các lĩnh vực của 
c€Ông tác quản lý kinh tế, 


Cơ chế quan lý kinh tế của Hung- 
ga-ri hiện nay văn coi kẽ hoạch hóa 
ld công cụ cơ bín đè lãnh đạo các 
hoạt động Kinh lẽ. Nhiệm vụ chính 
của Trung ương trong việc vạch ra và 
chỉ đạo thực hiện ke hoạch là thiết 
lập mục tiêu chiến lược phát triển 
kinh tế, diều hòa các hoạt động kinh 
lÈ và xác định hệ thống giải pháp đề 
thực hiện, Các cơ sở sản Xuât, các XỈ 
nghiệp tự lập lấy kế hoạch phát triền 
kinh doanh của mình phủ hợp với 


J4 


° 


chiến lược kính tế của đất nước. 
Việc kết hợp cúc kế hoạch uài hịn, 
vừa và ngân bạn dược củi thiện, nềa 
đân cbủ trong kế hoạch hóa được mở 
rộng, do đó kế hoạch >“t hợp, khoa 
chọc và chính xác ren, 


ˆ !. 


lề phủ bọ p với eơ chế mới, lệ Lí 0n 
ngàn bàng được tô eFức lại và mở 
ròng chúc năng, có thêm điều kiến 
sinh lợi nhờ quan hệ với các lô chức 


kinh tế và quấn chến:; ho đang, Cáo 
]ình thức to chức của các xí ghi) 
và hình tLức lành d: o3 n1, Gưọc 


phân định rõ rằng. Ở các n:à ñ:ay Và 
xi nghiệp lớn có hội đèig. đa cò ỦY 
viên của hội dòng này có công nhàn 
(rực tiếp láu rẻ vóinld€in BS là O 1N 
sö còn lai (hông quả 1/3 do bạn pm 
đếc €ch¡ cịn”h, Tội đồng này linìu :a 
giám de aPà máy bằng cách bỏ phiến 
kín, Tại các nà nầy nh icn trì có 
bán lnh đạo, các ủy viên của Lan 
i.nú1 đao và gian đốc đồ địi bội toàn 
ti heặc đại hội đại biểu côn; mhuìn 
lần ra. Hiện này 6 Huna-garri, È9 2 eỐ 
xinh PP cíi lựa chọn giảm đóc bàn 
con đường Lầu cú, các xí n/hiệp này 
(uc hiện hình thúc cuản lý nói, Địc 
điểm eơ lên của các hình thúc qun 
lý mới là xí nghiệp dược cuyền quản 
Ìv Hài sản và nÌ:n lục:sứử dụng có 
hiệu quả và làm gø*šu thêm các ngHỏ1 
vài chết và !iák Phần đo mình quản lý, 
li udó đã thúc đây giìm đóc và công 
mi nnàng eaos ý liức làm clú. œ0 
tìm n!*iều họn ccn việc sử dựng tôi 
Hé từ Tiện và đối tượng lao độn?!) 
làm cho thà niặp và lợi ninận của 
xí n¿hcp cũng chi của mi thành 
viên phù hợp với nàng suất thực lễ, 


Những đöi nới trong hoạt dộps kinh 
tế của liannerrarri (Fế liện niững xu 
huông dòi mới cơ ch ŸŠ kiih tế của các 
nước xà bi chú nà hú Tối dị hữ cỡ 
bán của sự đòi nói đó là chỉ ¿ucca CƠ 
chế quán DỊ chủ pêu sứ dụng; cóc ¿in 
phúp hành chỉnh, các Ee@ ho¿vh bại 
buộc (¿ [run j trơn đứa( cCGÒ1U? 8⁄14 
c7 Chờ tH lệ ốtt dạng các biện pháp 
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kinh lễ lhceo một Rẽ hoạch linh hoạt, 
MỞ ngỏ, sự, dụng dâu du các quan hệ 
hàng hóa lien tệ. 

Kinh nghiệm của Hàng a-ri cùng 
cho thấy việc đci mớới cơ chế quản lý 
kini: tế không chỉ đơn tuần là vấn đè 
kinh tế mà còn chịu sự tác động của 
tỉnh hình e?¡th trị sã bội và cả của 
tình lình thể giới. Muốn thực hiện 
{lững lợi các ;aục tiêu kinh tế thì phải 
Lực hiện sự đồi niới trong Lãt cả cáo 
Hình vực của đời sẻng xã hội, phải döi 
IHỚi còn, Tác tÔ chức, công tác cán 
bộ, côi, tác từ tưcTø, công Lác đỏi 
naöoại, Cong Tác g.ao ccc và đào tạo 
cân Độ kioe hẹc, cáa bộ quản lý, 

Trceg những nếm cua, Không plai 
lúc nšo lHungmga-tl cũo,¿ Thực Liện 
tược rÓI sự dời mi đồng bộ trong cát 
ca eđác ln: vực, và tTêa cạnh những 
c:ú trương củng đấn, L!òig phái 
L. hông có nh;:ữn¿‡ và Vấp sai sót, những 
"iin chung teạt động đổi nới và Riảt 
vọng đöi mới dược th- hiện thười 2 
xuyên rõ nét trong đi sòng xã hội 
của Hung-ga-ri. liều đó đã ciúp Thun - 
at VưƯỢI qua n:iiều khó Rhăun,tư 
Lich có léc rất nghiêm trọng, đạt 
đọc những thành tựu đăng Kê troit 
CÔN CUỘP XÃV Gụn,; chủ ngÌ1a xã hỏi, 


liên ba mươi năm rước đáy, hộ 
tuyên truyền phnướag lây to 
miệng Cá quyết rằng chủ !Ta¿ xã hội 
gã bị loại srừ kỏi liun; ga-ri Ngày 
nay rước sự Í ạt không Chê clếi cải 
là e70 n#hĩa xã nội văn tồn tại và 
öhát triển ở 1insz-garrl. LỌ lại rêu Pao 
ràng TÍCnz~xœa-ri dạt được nLữøơ trành 
tich neưữ Vvày HÀ vì đã học theo chủ 
nghĩa tư lấn, li đã có tì/h nhàm 
mát trước sự tật là những chính 
sắc, Củi Cách, cếi nơớứi Hiến tục cơ 
SỞ Cho SỰ pIết (In ởi lền—dã và 
đang đưcc những người cộng sản 
Hung-earri áp dụng là những điều đã 
dược Lọc thuyết Alác — lê-nin nhiều 
làn dễ cạp tới, 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Cø quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


HỘI RGHI LẦN THỨ HAI 
“BAN (HẤP HÀNH TRUNG UƯƠRG BẢNG (KRÓA VI) 


HI NIẾT KHỮM VÉ tỲ 
tậP Nữ V† PEM PHÚ, Lí TH 


_ÔI nghị lần thứ bai Ban chấp 


hành trung ương Đẳng (khóa VŨ) 


đÑ họp tử ngày 1-4-1887 dến 
ngày 0-4-1937, 

Đồng chí Tông bí thư Nguyền Văn 
Linh dä đọc lời khai mạc và bế mạc 
hội ngÌ†. 

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp lành 
trung ương thực hiện một trong 
những nhiêm vụ quan trọng do Dại 
hội lần tứ VỊ của Đảng dề ra là 
BI quyết những vấn đề cấp bách về 
phản phỏi, lưu thông. Hội nghị niàn 
định: Tử sau cuộc tồng điều chỉnh 
BI, lương, tiên cuối năm 1985, tình 
hỉnh phản phối, lưu thông ngày càng 
tấu đi. Tình hình đó tác động rất xấu 


tới toàn bộ các hoạt đông sẵn xHẤI, 
kinh doanh và sinh Loạt xã bội. Thực 
trạng nói trên là hậu quả tổng hợp 
của nhiêu yếu tố cùng tác đừng [rong 
nền kinh tế và đời sống sã bội mà 
nguuên nhân chủ yếu, vừa sâu xa, 
vừn (rực tiếp là việc duy trì quá làu 
cơ che làptrung quan liêu, q0 c^p. 0Ì 
phạm qttụ luật khách quan trong quản 
lý kinh lẻ. 


Phương hướng vừa cơ bản, vừa 
cấp bách để giải quyết tỉnh hình nói 
trên là xóa bỏ cơ e:€ lập trững quan 
liêu, bao cấp, chuyền hán hoại dộ¡3 
của nẻn kinh tế sang bạch toàn (inn 
doanh xã hội chủ noÌĩa, đứng nguyên 
tắc tập trung dân clú, làm cbo toàn 


bộ hệ thống sẳn xuất, lưu thông hoạt 
động theo quy luật khách quan, tầng 
nhanh sản phẩm xã hội. 


Hội nghị chỉ rõ: việc giải quyết 
những vấn đề cấp bách về phân phỏi, 
lưu thông nhằm rực liêu giảm tỷ lệ 
bội chỉ ngân sách, giảm nhịp độ tăng 
giả, giảm tốc độ lạm phát, giảm khó 
khăn về đời sống của nhân dân lao 
động. trên eơ sở xóa bỏ cơ, chế tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyển các 
hoạt động kinh tế sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
vai trô chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh trong nẻn kinh tế và phát huy 
kbaả năng tích cực của các thành phầu 
kinh tế khác, mở rộng giao lưu hàng 
hóa, giải phóng síĩc sản xuất. 


-Việc giải quyết những vấn đẻ nói 
trên phải thấu suốt tr tưởng chỉ đạo: 
1foöt là, đồi mới cơ chế, chính sách và 
tò chức phản phối, lưu thông theo 
hưởng vàn dụng đúng dẫn các quy 
luật kinh tế, lấy kế hoạch hóa làm 
-. trung tâm, mở rộng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, chuyên bản sang hạch 
toán — kinh đoanh xã hội chủ nưhĩa; 
gắn liền với đôi mới các khâu khác 
trong cơ chế quan lý. /7đt là, bước đi 


nhai phù hợp với điều kiện thực tế,, 


vừa tích cực, vừa vững chác; khăn 
trương tiền hành những biện phép đã 
thấy rõ là can thiết và có diều kiện 
thực hiện; tránh lời làm nóng VỘI, 
mniàn đơn, nhất loạt, thiểu chuẩn bị, 
gày ra những biến động lớn, những 
hạn qua xấu về kính té và về xã hội, 
Trong môi bước đi, phải có sự dòng 
bộ vẻ chính sách, biện pháp và tô 
chức, đồng thời phải tập trung giải 
quyết khâu then chót để xoay chuyên 
tỉnh hình. Øœ là, tin cường hiệu 
lực Tanh đạc tập trung thống nhất 
của trang ương đi đòi với phát huy 
mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo của 
các cơ sở, địa phương và ngành. Tạo 


thành phong trào cách mạng của 
quần chúng trong việc giải quyết 


những vấn đẻ cấp bách về phản phỏi, 


5 ° 


lưu thông, gắn với cuộc vận động 
làm trong sạch tỏ chức đảng và bộ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. Đón đà, sử dụng có 
hiệu quả và mở rộng các hình thức 
hợp tác quốc tế và kính tế, nhất là 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, đề có thêm điều kiện góp 
phần giai quyết nhữrg văn đề kinh tế 
cqjp tách. 

lội ngìị Trung ương đã quvết 
định những chính sách và biện pháp 
quan trọng đưới đây :? 

Chính sách trao đòi hàng hóa giữa 
Nhd nước 0d nóng đàn. 


Ngoài thuế là nghĩa bạ dòng góp 
bát buộc, từ nay nghiền cảm các 
ngành; các cáp tủy tiện giao thêm 
cho các hợp tíc xã, tập doàn sẵn xuất 
và hậ nòng dàn œnghia vụ giao nẹp 
sản phẩm 3 hoặc đặt thêm các khoản 
đóng góp gàyv thiệt hái cho dàn; thire 
hiện tốt hơn phương chân) « Nhà nước 
và nhàn dàn cùng làm 2, Chính sách 
thuế nóng nghiệp được cải tiên theo 
hướng khuyến khích sẵn xuất. Các 
hợp tác xã và tập đoàn sẵn xuất cần 
xác định mức khoán hợp lý. Afc 
Lhuế 0à nhac hẰhoán được ồn định đến 
năm. 11. 

Mọi quan hệ trao đôi giữa các LÔ 
chức kinh tế của Nhà nước với hợp 
tắc xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp 
và œ e hộ nòng dân phải theo nguy^n 
lác bĩnh đựng, thuận mua( bừa 
bản, bảo đảm cũng cố liên mình công 
HOT} 

NEà nước xúc định lại tỤ giá trao 
đồi hợp lý giữa vạt tư và nông sản, 
theo bướng khuyến khích sản xuất. 
Aư†€ gia mùa thóc và cậc nàng sản 
khác trong hợp đồng cũng như ngoài 
hợp dòng" đều piäi theo nguyên tắc 
thỏa thuận, lao đam elo nông đản 
trong điều Kiện sản xuất bình thường 
bù đắp được chi phí xã hội căn thiết 
và có lãi 30— 10 số với giá thành ( 
lệ lãi có phần biết tỉ'eo loại sin phầm 
và theo vùng, đói với thóce là 1026). 


Phương thức mua, bán, thanh loán 
n7 bằng tiền theo giá đã thỏa thuận 
cùi trong hợp đồng được vận dụng 
Lòng Tài, 


[lội nghị Trung ương đã quyết định 
chuuen loạn Độ 0iệc mua, bán lường 
Ihực của Nhà nước sang cơ chế hạch 
loán kinit doanh xã hội chủ nhía. 
(ác tö chức kinh doanh lương thực 
cổ trách nhiệm báo đảm lương thực 
co các đối tượng Nhà nước quy 
định, được giao đủ quyên hạn, phương 
tiện tương ứng với trách nhiệm, Kính 
doanh theo cơ chế tự chủ về tài chính; 
tự bú đắp chỉ phí, không lấy lãi 
trong việc bán lương thực cho những 
nhu cáu thiết vếu và Nhà nước không 


hú To, Các tÔ chức kính Coanh nói 
liên phát triền kừứmh doanh tòi 
hớợp (múa bán, chế biến, xuất 


Liập khầu lúa, màu, phụ phầm, V.V,), 
lv Tài Ở khíu kinh doanh này bù 
ö cho khảu kính doanh: khúc, 
Việc chuyên sang cơ chế kinh doanh 
lương thực phải dược xúc tiến 
khìn trương đề thực hiện tử vụ mùa 
sớm và vụ mùa năm 1987. Trước mãi, 


việc ma lượng thực trong hợp động: 


kinh tế đòi với vụ đồng xuân và vụ 
hệ thu tạm giữ theo tỷ giá và mức giá 
liền hành ở các địa phương. Ngoài 
Đaan múa theo hợp đồng, các địa 
phư¿ng mứa phần nôna2 sản hàng Lóỏa 
còn lại teo giá thỏa thuận, lỉnh hoạt, 
đất tranh khắc phục từng bước tính 
tư phát của giá cả thị trưởng tự đo, 
Điều quan trọng hàng đầu là tô chức 
kinh đoanh của Nhà nước phần đấu 
đáp ứng nhủ cầu vạt tư cho nông 
nghiệp, chân chỉnh ngaấyv việc kính 
doanh. vật tư, hàng hóa, báo đảm dưa 
đến các hợp tắc xã, tập đoàn sẵn xuất 
và các hộ nông đìn một cách kịp thời, 
đứng giá quy định và không mặt mát, 
không được lủy tiên cộng thêm các 
loại phí và lãi không hợp lý qua các 
cấp trung gian, đầy giá lên cao. 


Trên nguyên tắc bảo đâm thực hiện 
đày dũ nghĩa vụ thuế và các hợp đồng 


bản sản phầm đã ký với các Lô chức 
kinh tế của Nhà nước, các hợp tác Xã, 
tập đešn sản xuất và hộ nóng đần 
cược quvền tự đó lưu thôn#, tiêu thụ 
lương thực, thực p]ầm và các nòng 
sạn hàng hóa khác, trừ THỘI §ố sản 
phầm kLong được tự đo lưu thông do 
Nhà nước quý định, 


ilội nghị Trung ương định chính 
sách dõi với các ví nghiệp quốc doanh 
nhàm cuuyên các xỉ nghiệp sang hạch 
toàn Kinh doanh xã lội chủ ngàïâa 
phát huy được vai trỏ chủ đạo trong 
nền kinh tế, hảo đảm lợi Ích của cả 
Nhà nướẽ, tập thể và người lao 
dòng, | 

Tính đúng, tính đủ giá “dau pàảo ® 
bà œdều ra”? để thúc dầy hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, song 
phái aự lý lừng bước, trên nguYVÊÈN 
Lạc Không cần trở sản xuất, lưu thông, 
không gây đột biến giá bán lẻ kinh 
doanh thương nghiệp và phù hợp với 
sức tua của nhân dân lao động. Trên 
cơ sở tỶ giá kết toán hợp lý đối với hàng 
nhập Khầu. Nhà nước tính đủ giá vàt 
tư, tính khẩu hao tài sản cố định VỚI 


mức độ có phản biệt đối với từng 


ngành; và tùv theo loại sẵn phim, 
loại xí nghiệp mà có cách +ư LỤ thác 
nhan Ở œ£ đau ra 9, 

Vặt tr đo Nhà nước quận lÝ cũng 
ứng co các xí nghiệp quốc đoanh 
theo chỉ tiều kế hoạch và định mức 
phải chuyên xang phương thức bình 
doanh, múa bắn theo hợp dòng, VỚI 
giá eđ được điều chỉnh hợp lý. 


Giá bản sản phầm cca xỉ nghiệp 
sẵn xuat cho các tô chức lưu thông 
được xác dính trên cơ sở lấy gia Đến 
l¿ kính doanh thương nghiệp (dối với 
hàng tiêu đùng) hoặc gid bán buôn pậi 
lịr (đối với từ liệu sản xuấU Prưữ chỉ? 
khäu lưu thönf, bào đâm tú tích lũy 
Yao ngàn sắcn nhà nước ngay từ khâu 
sản xuất. Trong năm T987, đồi: mới chế 
độ thứ gốc doanh, bọ cách tính lợi 
nhuận định mức đựa trên giá thành 
của lừng xí n;¿:hiệp. 


Xinghiệp quốc doanh dược dùng 
nhiều hình thức đề huy động cỗn của 
mọt tập thề oà cá nhân ở [roi nước 
bà người Việt ngịn ở rước njoài 


Hội nghị Trung ương còn quyết 
định chính sách đối với tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệ): : 
—— §ẽ Lhề chế hóa nà cụ thè hóa chính 
sách đối 0uới kinh lế có thề uà kinh 
lễ tư bản tư nhân theo tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng đề mọi 
người yên tàm bỏ vốn sản xuất, kinh 


doanh, kLuyến khích các hình thức. 


hùn vốn, hợp tác, làm ăn tập thê từ 
thấp đến cao và các hình thúc liên 
kết với oác thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. | | 
Đối với các cơ sở sản xuất tiều. thủ 
công nghiệp (tập LỦ Š; gia định, cá tẾ 
và tư bẩn tư nhân), cức lồ chức kinh 
deanh của Nhà nước bán oật Iư theo 
giá kinh doanh (ngang với giá bản 
cho khu vực quốc doanh) và mua sản 
phầm leo giá thỏa Thuận, chủ yếu 
thông qua hợp đồng kinh tế trên 
ngu yên tắc bìinhđẳng. Người sẵn xuất có 
quyền tự do tiêu thụ sản phầm ngoài 
hợp đồng theo chính sách lưu thông 
hàng hóa của Nhà nước. Việc định 
giá gia công phải theo nguyên tắc 
thỏa thuận, bảo đảm người sản xuất 
có thu nhập và*lãi thỏa đáng, xóa 
bỏ théi ép buộc, cửa quyền và các 
"hiện tượng tiêu cực khác. Hình thức 
gia công thương nghiệp chỉ áp dụng 
chủ yếu đối với những sản phầm dùng 
nguyên liệu quý hiếm. Những cơ sử 
sản xuất hàng xuất khiu được hưởng 
quyền sử dụng một phản ngoại tệ thu 
được đề nhập vật tư cho sản xuất: 


Chš đệ lhuế đối mới liều, thủ công 
nghiệp được cải liền, phân biệt Sa ưu 
đãi so với thương nghiệp: Nhà nước 
miễn thuế hoặc giảm thue suất đối với 
một số sản phầm xuất khảu. dối với 
"các eø sở sản xuất mới xâv dựng hoặc 
mở ròng theo những mục fiều kinh tế 
cần ưu tiên: công bố chỉnh sách thuế 
thống nhàt, các địa phương khong 
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được tự đặt các thứ thuế và phụ thu 


ngoài quy định của Nhà nước, kiềm 


tra việc kê khai doanh số và nộp thuế, 
xử phạt theo đúng pháp luật những 
trường hợp khai man, trốn thuế. 


(ác chính sách kinh lế, tã hội đối 
0ởời kinh tế lập thề, cá thê, tư bản lư 
nhân được soát xét lại, xóa bỏ mọi 
định kiến hẹp hỏi và những quy định 
mang tỉnh chất phân biệt dõi xử không 
hợp lý (như trong chế độ tín dụng, 
củng ứng vật tư, quy định về tuyền 
sinh, đào tạo cán bộ, công nhân kỹ 
thuật, tiêu chuần gửi con vào nhà 
trẻ, mẫu giáo...).. 


Hoạt động của các lô chức 0ật tư, 
nội thương, ngoại lIlureng, pận tát 
phái chuyên mạnh sang kinh đoanh, 
lự chủ øề tài chính, lự chịu trách 
nhiệm pề lỗ lãi. 

(idi tỏa lưu thông hàng hóa đt đôi 
mới chuyền mạnh thương nghiệp +ã 
hội chủ nghĩa sang kinh doanh, tiểu 
tục xóa bỏ ngay tất cả các hình 
thức cấm đoán lưu thông, chia 
cắt thị trường theo địa giới hành 
chính, thực hiện tốt chủ trương 
giải thề các trạm kiềm soát hàng hóa 


trên các đường giao thòng trong cả 


nước. Ngảnh thương nghiệp phấn dầu 
chiếm lĩnh thị trường xã hỏi, lrước 
hếi pề những mặt hàng thiết yẻu, 
không được tùy tiện nàng qgid đề 
hưởng chènh lệch giú ngaài chiết hhău 
thương nghiệp. 

Hoạt động của thương nghiệp quốc 
đoanh được tô chức lại, loại bỏ những. 
Lảng nắc trung gian vỏ Ích. ¡am mạnh 
phí lưu thông bất hợp lý. Các tỒng 
còng ty trung ương đưa thắng hàng 
hóa từ trung tảm- bán buôn đến các 
xi nghiệp thương nghiệp bản lễ ; xóa 
bỏ nưay các tô chức buòn bàn của các 
cơ quan, đơn vị không có chức nắng, 
và không được phép kính doanh 
thương nghiệp, Trừng trị dích đảng 
bọn đầu cơ, buôn lậu, bọn ấn cñp 
trong hoạt động thương nghiệp tà 
trong bộ máy nhà nước. 


Cơ chế quần lj giao thông ân lải 
được đòi mới theo hướng hạch toán 
kinh doanh, đáp ứng yêu cầu mở rộng 
lưu thông vặt tư hàng hóa. Kinh tế lập 
thể, kinh tế gia đỉnh, eá thề, tư nhân 
được khuyến khích mua, đóng phương 
tiện và đăng ký kinh doanh vận tải, 
chủ vếu là vận tải đường ngắn. 


Hội nghị Trung ương đã quyết định 
chính sách xuất, nhập khầu và tỷ giá 
hối đoái. | 


Hội nghị Trung ưƠngg khẳng định 
yêu cầu bức thiết là giảm “bớt khó 
khăn, dàn đần ồn định đời sóng công 
nhân, viên chức, lực Tượng vũ trang, 
giải quyết từng bước văn đề ‹(iền 
lương à đời sống một cách tích cực 
và vững chắc,›phủ hợp với kết quả sẵn 
xuất, với khả năng cân đối rgàn sách, 
cân đối tiền —hàng. Phải eó những biện 
pháp toàn diện đề đáp ứng yêu cầu đó, 
quan trọng nhất là việc giải quyết 
lương phải gắn với giảm dược nhịp 
độ tăng giá trên thị trưởng xã hội, 
khuyến khích và giúp đỡ phát triền 
kinh tế gia đình trong sẵn xuất và dịch 
vụ. Công nhân, viên chức được lao 
động cá thề ngoài giờ chính quyền. 
Tình hình hiện nay chưa eho phép sửa 
đồi ngay chế độ tiền lương ban hành 
tháng 9-1985 mà -chỉ có thề điều chỉnh 
bộ phận, chủ yếu là đối với mội số 
thang. bạc lương công nhân kỹ thuật 
và cán bộ khoa học, kỹ thuật, đồng 
thời dùng hình thức lương sản phầm 
và tiền thưởng đề khắc phục một phần 
tính chất bình quận và những chỗ 
không hợp lý trong chế độ lương hiện 
hành. : 


Đối uới quân đội nử công an, Nhà 
nước bảo đảm cung cấp cho chiến sĩ 
và hạ sĩ quan đủ lương thực. thực 
phầm. quản trang, quân: dụng theo 
định lượng, đúng thởi gian và địa điềm; 
ưu tiên cho Cúc lực lượng ở tuyến đầu 
và ở những nơi khó khăn. Đối với sĩ 
quan và quản nhân chuyên nøl:iệp, 
thực hiện bù giá vào lương như công 
nhân, viên chức, 


— 


Đối tới công nhân, piên chức khu 


—Đực sản xuất, phấn dãu khỏi phục liền 


lirơng thực lẽ ngartg mức đã quụu định 
lháng 2-1985 pà hạch toán đầu đủ nào 
giá lhành sản phầm hoặc phí lưu 
thỏng trên cơ sở phát triền và nâng 
cao hiệu quả sản xuất, tự trang trải 
quš tiên lương, bảođảm thực hiện kế 
hoạch nhà. nước, trong đó scé các 


“khoản nộp ngân sách. Chấm đứt việc 


đùng sản phầm hoặc các khoản thu 
nhập không chính đáng đề trả lương, 
thưởng, phân phối nội bệ. Dõi với một 
số xí nghiệp chưa dủ sức tự trang trải 
thì Nhà nước sẽ xử lý lừng trường 
hợp riêng biệt. Thực hiện rộng rãi 
chế dọ trơng khoán. lương sản phầm 
đi đôi với soát xét lại dịnh mức và 
thực hiện chặt chẽ việc nghiệm thu sẳn 
phầm. Đối với /iền I[hưr#ng cuấi năm 
ngoài quỹ lương, tạm thời quy định „ 
giới hạn tối đa đề hạn chế mức chênh 
lệch quá đáng về thu nhập giữa các 
xí nghiệp. Đặc biệt khuyến khích việc 
thưởng sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật. 


Đồi bởi công nhân, piên chức khu 
bực hành chính. sự nghiệp, từng bước 
khôi phục tiền lương thực tế ngang 
mức quy định tháng 9-1985, 


Những nơi có điều kiện thì thực 
hiệu bù giá vào lương thee eơ căn hiện 
vật của tiền lương tối thiều đã quy 
định tháng 9-1985 và tính theo giá 
kinh đoanh thương nghiệp ; trước mi, 
mức bù đạt được bao nhiêu phần trăm 
tiên lương thực tế tháng 9-1985 sẽ đo 
các tỉnh, thành phố quyết định lùy 
điều kiện cụ thề về cân đối tiên hàng, 
cản dối ngàn sách của địa phương và 
thoa thuận với Bộ tái cFinh đề giải 
quyết thống nhất cho công nhân, viên 
chức thuộc ngàn sách trung ƠI sóng 
trên đất địa phương. Hội đồng bộ 
trưởng chỉ đạo, hróng dặn chặt chế 
mức bủ giá đề không gây ra những 
biển dòng xấu và tránh tình . lrang 
quá chênh lệch giữa các địa pPhưc ng 
và các nưành. 


Đöi với những nơi truớe mắt chưa 
bù giá vào lương hoặc chỉ Tủ giá vào 
lưỡng trong phạm ví ổ mat hàng định 
lượng thì thực hiện trợ cấp khó khàn 
tùy theo khả năng ngắn sách, 


Đối pới cần bộ khoa học, kỹ thuật, 
khuyến khích và tạo điều kiện cho các 
cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, 
các cán bộ khoa hẹc, kỹ thuật qan hệ 
trực tiếp với các tô chức và cơ SỞ sản 
xuất, kinh đcanh bảng nhiều hình thức, 
qua đó, tăng thêm thu nhập theo hiện 
quả công hiến đối với sản xuất: Các cơ 
sở nghiên cứu ứng dụng và Iriên khai 
kỹ thuật chuyên đân sang chế độ hạch 


toán kinh tế, tự bù đắp mội phản hoặc. 


toàn bộ chỉ phí. 


Đối uới công nhân, piên chức ngành 
giáo đục, U lẾ, ngoài những biện pháp 
chung, được mở lớp đạy học và khâ¡n 
bệnh ngoài giờ đo trường học và bệnh 
- viên tồ chức đề góp phần cải thiện dời 

sống. 


Đối uới các cơ quan quản Hj hành 
chính nà bộ phận gián tiếp sản quai, 
sắp xếp lợi tồ chức bộ máy và giảm 
mạnh biên chế, thực hiện việc RKhoắn 
quỹ lương cho những cơ quan đã 
định lại tô chúc và biên chế. Dịnh LÝ 
lệ hợp lý sở người giắn tiếp sản xuất, 
Giúp đỡ về vặt chất; tiền vốn và thực 
hi¿n các ceLính sách khuyến khích 
người đỏi ra rong khu VỨC hành 
clính và trong bộ phận gián liếp 
sản xuất chuyều sang trực tiếp sản 
xuất và hoạt động dịch vụ, kè cả 
chuyển sang khu vực kinh t¿ tập thờ. 


Đối bpới cán bộ xã nà phường, điều 
chinh tiền phụ cấp biện hành theo 
thời gii ; khin trương nghiên cứu dễ 
sớm có chính sách đãi ngộ thỏa dàng 
hơn. 

Trợ cấp đổi với người nề hưu 0à 
những người hưởng trợ cắp +d hội 
được điều chỉnh tương ứng với mức 
giải quyết! về tiên lương cho công 
nhàn, viên chức ở khu vực hành chính, 


sư nghiệp. Tìm mọi biện pháp giúp 
dỡ những người đang cặp nhiều khó 
khăn trong đời sống, đặc biết là 
thương bình nặng, gia đình liệt eÍ neO 
đơn và những cần bộ cách mạng lão 


thành đã về hưu. W. gỹ 
liội nghị Trung tương đã quyết 


định nhiều chính sách nà biện pháp 
lăng thu, hạn chế bội chỉ ngân súc. 
bà giảm nhịp độ lạm phát kiến toàn 
Ngàn hàng nlà nước, phát triền các 
ngân hàng chuyên nợ! lệ: 

Các biện pháp cấp bách về phân 
phối lưu thòng lần - này thực hiện 
trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, 
phức tạp, song cũng có những thuận 
lợi. Phải phát động phong trào cách 


"mạng của quần chúng, gắn với cuộc 


vận động làm trong sạch các tÔ chức 
đẳng và bộ máy nhà nước, làm lành 
mạnh các quan hệ xã hội, Các cấp bọc 


cđẳng phải nói rõ với đân những kho 
+kbần của đất nước, chủ trương giải 


quyết của Dắng và NiIà nước, trách 
nhiệm của mỗi người. của các tò chứe 
đẳng và đoàn thê quản chúng rong 
việc thực hiện, làm cho mọi người 
hiều ràng: điều cốt lối đè thực hiện 
lời nghị quyết này Tà các cấp, các 
ngành, các c(ơ sở phải chưuièit mạnh 
sang hạch loảán kinh doanh vú hội 
chủ nghĩa, ra sức phát lriên sạn 
xuäi 0i năng suất, chải lượng ú 
hiệu quá cao, Triệt để HieE Niệm, Trên 
œơ sử (đó bảo dm lợi ích của ca 
nhà nước, lập thê nà người tao động, 

Hiòi nưhị lần thứ Fai của ban chấp 
hành trung ương Lắng (khóa VI) kẻu 
gọi toàn dáng, toàn dân 1a nhàn rõ 
tình hình, nhiệm vụ phát huy tính 
thần làm chủ đặt nước, đồng tầm nÌïf 
trí, quyết tâm tực thiện bằng được 
Irong bước đi trước mát những chủ 
trương, biện phấp cặp bách vẻ phần 
phối, lưu thông, góp phản thực hiện 
mục tiêu ồn định tình hình kinh tế — 
xã hội đo Nghị quyết Dại hội Đăng 
lần thử VỊ đã nẻu ra: 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI BCHTƯĐ (KHÓA VỤ - 


` 


LỜI KHAI MÁC 


Thưa các đồng chỉ, 


ÔI nghị Trung ương của chúng 

ta làn này chủ yếu giải quyết 

những vấn đẻ cấp bách về phàn 
phối. hru thông, 

Đó là s(ng việc bức thiết, năm 
trong chương trình công tác ròng lớn 
mà Đại hội Đăng lần thứ VI đã dễ ra 
như đòi mới tư duy, phong cách, thực 
biện ba chương trình, đồi mới cơ chế 
quản lý kính tế, tiến hành Cc cuộc 
vận động lớn, v.v. 


không phải ngu nhiên mà đẻ tài 
trung tàm của llọi nghị Trung ương 
lần thứ hai là vấn đề phân phối, lưu 
thông. Từ năm 1981 đến nay; đã nhiều 
lần Trung ương bàn bạc và quyết 
định, nhưng tỉnh hình chẳng những 
không được cải thiện, mà ngày càng 
trảm trọng hơn. Hiện nay, nó đang là 
vân đẻ cấp bách và cơ bản, là tụ điềm 
của các khó khăn trong đời sống kinh 
té nước ta. Đại hội Dáng toàn quốc 
lan thứ VỊ đã giao cho Ban chấp hành 
trung ương mới (lập trung sức giải 
quyết vẫn đề này. Báo cáo chính trị 
lại Đại hội ghỉ rõ: « Trước mắt, thịrc 
hành những biện pháp có hiệu quả đe 


hãm bớt lạm phát và tốc độ tíng giá, 


“giảm bớt khó khăn về đời sống của 
“người ăn lương. Có làm được việc đó 


mới tạo-dược những tiên đề vẻ kinh 


tế, xã hội và tâm lý cho việc đây. 


mạnh quả trình cái cách». Trách 
nhiệm của chứng ta, của mỗi Ủy viên 
Trung ương và toàn thẻ Ban chấp 


hành trung tương là phải trả lời 
tháng vào những vấn đề bức xúc nói 


trên của cuộc sống, đập ứng được 
lòng mong đợi nóng bóng và chính 
đáng của nhàn đản. làm được việc 
đó, chíc chắn sẽ là bước khởi dâu tót 
đẹp, tạo đà chuyên biến mạnh mẽ cho 
những bước sau. 
tưởng sàu sắc rằng mạc dù rất khó 
khăn, nhưng nhất dịnh chúng †a phăn 
đầu làm bằng được, vì Không có sự 
lựa chọn nào khác. _ 
Trước khi các dòng chí thảo luận 
bản dẻ án, tôi muốn gợi một số ý với 
hy vọng làm rõ hơn cách đặt băn đè 


_của bandt?dn ° 


1 — Phân phối, lưu thông bao gòồm 
nhiều bộ phận Eợp thành như giá cả. 
luu thông vật tư hàng hóa, tài chính— 
ngàn sách, ngàn bàng, tiền lương... 


Là một bộ phản quan trọng của quá< 


£ 


tỏi hy vọng và tín 


trình tái sản xuất xã hội, theo nghĩa 
hẹp, nó bảo đâm &đỏu vào» và “đầu 
ra ? cho sản xuất, Phần phối, lưu thông 
vừa là điều kiện. vừa là kết quả của sản 
xuất Như vậy. giải quyết vấn đề 
phần phối, lưu thông có liên quan 
cl:ăt chẽ với quả trình sản xuất, với 


Lòng thề cơ chế quản lý nền kinh tế 


quốc đân., Đối csới một vấn đề phức 
“tạp như vày, liòi nghị Trung ương 
làn này chưa thê giải quyết được Loàn 
bộ, mà cần phải chia ra nhiều bước 
đề thực hiện trong vài ba năm. Bước 
đau này dự kiến thực hiện từ nay đến 
hệt năm 1987 nhằm giải quyết những 
văn đề cấp bách đề thoát ra khỏi tỉnh 
hình rối ren hiện tại, sau đó sẽ còn 
phi tiếp tục nghiền cứu, bồ sung, 
nhàt là phải xử lý những vấn đề mới 
Iny sinh, 

Điều hết sức lưu ý trong khỉ suy 
nghĩ đề thảo luận vấn đẻ quá phức 
tạp này là môi người phái hết sức 
“bình tĩnh và tính táo để lựa chọn các 
giải pháp đúng đắn. Ghỏ dựa cơ bản 
của chúng ta là các quan điềm dồi 
mới của Đại hài Đẳng toàn quốc lần 
thứ VI, quyết không được quay trở 
.lại tập trung quan liêu, bao cấp hoặc 
ngược lại, lao vào khuynh hướng mà 
nhiều người hay gọi là cơ chế 
thoáng». Quvết không được dưới 
đanh nghĩa *đân chủ 3®, đứng trên lập 
trường cục bộ bạn vị địa phương vị 
ngành mình đề giải quyết vấn đề. Lập 
trường có tính nguyên tác là phải 
đứng trên lợi ích chung, toàn cục và 
loàn quốc, vì có giải quyết được 
những văn đề tông thể, ct nước, mới 
có điều kiện giải quyết được tỉnh hình 
cụ thề của từng bộ phản, của từng địa 
phương và ngành. Ngược lại, cũng 
không vì địa phương và ngành, đứng 
trước tình hình cấp bách, phi xứ TY 
những vấn đẻ mới này sinh do cuộc 
sóng sinh động: đạt ra, trong đó đúng 
cũng có, không đúng cũng có, mà 
chúng ta lại nhìn đanh “tạp trung ®, 
kÝ cương và kỷ luặt đề dưa ra những 
chủ trương gò bó, bảo thủ. không phử 


là 


hợp với lhực tế khách quan. Chính 
lúc này cần thiết phải có tư đuy mới, 
có quan niệm đúng đẳn về mỗi quan 
hệ giữa tập trung và dân chủ. 


, 


Một điều hết sức lưu Ý nữa là đề 
phòng tàm trạng nóng ,Vội, sốt ruột, 
muốn khắc phục ngay những khó 
khăn trước mắt bằng những chủ 
trương và biện pháp thiếu càn cứ 
khách quan, làm ào ào, không chuần 
bị đầy đủ, làm như vậy vô hình trung 
sẽ tái diễn lại sai lầm của cuộc tông 
điều chỉnh giá — lương — tiền cuối 
năm 19&%5. Chúng ta cần có những 
bước đi vũng chắc, bước trước có làm 
tỐt mới tạo ra những tiền đề và điều 
kiện cân thiết đề làm: tốt bước sau. 
Nếu làm khác đi sẽ dẫn đãt nước đến 
vực thăm không sao lường được. Nói 
như thể không eó nghĩa là lùn chậm 
rãi, từ từ, được đến đầu hav đến đó, 
mà phải khẩn trương, tích cực, chủ 
động. đúng với tính chất cấp bách của 
vấn đề mà chúng ta phải tập trung Rỗ 
hrc đề xử lý, 


2— Những vấn đề nào được coi là 
cấp bách và cơ bán. cần xử lý ở bước 
đau tiên 2 


Khòng cần phải suy nghĩ nhiều, 
môi chúng fa đêu thấy rõ. hiện nay 
lạin phái đang là văn để nghiêm trọng 
nòi lên trong nên kinh tế nước ta. Nó 
được biểu hiện trên bẽ mặt xã hội 
dến mức mà mỏi bà nội trợ, mỗi 
người đàn đếêu cám nhận được hằng 
ngày, Chỉ trong vòng hón một năm, 
khỏi lượng tiền tệ ném vào lưu thông 
đã tầng lên nhiều lần. Trong khi đỏ, 
Lông sản phầm xã hài chỉ tang khoảng 
6Ú— 7, Dĩ nhiên, không: phải toàn bộ 
Số liên văn dòng trong lưu thông đều 
là lạm phát, nếu chủ Ý ràng đơn vị 
giá ea hàng hóa eó thay đổi trong thời 
gian đó, Nhung dù suo, lạm phát ở 
mc độ cao là một thực tế không thà 
phủ nhận. Đó là sự tách thức to lớn 
mà chủng tà phải đuốong đầu, Mặt 
kl:ác. cần niận rõ: lạm phát là biều 
hiện tòng hợp của nhiều nhận tò tạo 


thành mà trực tiếp là bội chỉ ngân 
sạch tớn, giá ea tăng với tốc dộ * phi 
mà s một phần quan (rcng do những 
liên cực trong phân phối vật tư, 
nguyên liệu, hàng hóa, đo tủy tiện 
nâng giá d2 ăn chênh lệch giá và 
tranh mưa, iranh tân. Nguyên nhìn 
sảu xa và cơ bạn của tình hình là sản 
xuất thàp kém, cung cách xa cầu, 
tiên — bang mất căn đối lớn. Ở dị V, 
tôi muẻn lưu ý một điều là nhiều 
năm nay chúng ta vẫn ở trong 
tinh binh đó, nhưng chưa năm nào 
lạm pEát tăng ni:anh, giá cả láng dột 
biến, đời sống của người ăn lương 
và các lực lượng vũ trang khó khăn 
gấp hội như năm qua. Trong khu vực 
nhà nước, có tỉnh trạng tủy tiện ấp 
dụng nhiều chế độ phấn phối thu nhập 
ktác nhau, phát sinh chênh lệch lớn, 
trong đó chứa dựng nhiều tiêu cực. 
Chỉ có một bộ phận dân cư làm ăn 
bất chính bằng mọi thủ đen, bọn đầu 
.‹Ặ(œ buỏn lậu, một số cìn 
viên thoái khéa, biến chất là giàu lên 
một cách nhanh chóng, sống p†:è phẽn 
trên lưng Nhà nước và người lzo 
động. Thực trạng phán phới nói trên 
khòng những vi phạm nguyên - tác 
công bằng xã lội mà còn triệt liêu 


động lực sản xuất kinh doanh và các: 


hoat dòng khá C. 


Có thề rút ra kết luận gi lự tỉnh 
hình trên? Dó là: khong thẻ nói 
trước hết hãy giải quyết văn đẻ sản 
xuất, còn phân phối, lưu thông sẻ giai 
quyết sau. Mộ! số đóng chỉ clo rang, 
muốn thoát khỏi tỉnh hình liên nay, 
phải gỡ từ sản xuất, Đúng là phải từ 
sản xuất, nhưng chưa thê bằng cách 
chuyền động mạnh và chuyên dòng 
ngay toàn Lộ cái “hộp den». liều 
này côn phải có thời gian. Vấn dẻ là 
ở chỗ: thực trạng phân phôi lưn 
thông như hiện nay không thề là tiền 
đề và điều kiện đề thúc đầy sẵn xuất 
phát triền và ồn định một buộc đời 
sống, trái lại, càng làm cho chúng khó 
khăn hon.-Hiện nay, phải lập trung 
mọi nỗ lực đề khác phục một cách 


bộ. nhàn 


đảng kề nguuên nhân lrực tiếp của 
lạm phát là bội chỉ ngàn sách liên lục 
0à giá cả rỗi ren lăng oọi. Chỉ cỏ trên 
cơ sở đó mới bảo đảm được tiền lương 
(hực tế và giảm bớt được khó khăn 
vẻ đời sống của nhàn dân lao động. 
Các nhân tổ trực tiếp tác động đến 
lạm phát có vị trí lương đối độc lập 
của chúng. Vi vậy, chúng ta chỉ có 


1¬ ` ` ` ` , 
Thể làm lành mạnh hơn tình hình, thúc 


dáy hoạt động sản xuất kinh doanh 
bàng cách xử lý tốt hơn vấn đề phân 
phối lưu thông. Cách-đặt vấn đề như 
vậy dẫn chúng ta đến việc xem xét và 
Uiải quyết một bước các vấn đề sau 
đây trong Hội nghị Trung MÔNE đân 
thứ hai: 


1,— Chính sách giá cả và lưu Ki Hộp 
vật tu. hàng hóa. 


~~ Chỉnh sách và biện pháp T chế 
tốc độ bọi chỉ ngân súch và giảm BẠN 
độ lạm phát. 

¿~CGhính sách: biện pháp giải quyết 
tiền lương và đời sòng của công nhân, 
viên chức và lực lượng vũ trang, của 
người về hưu, của nhàn đân lao động 
ở thành thị và nông thôn. 

Yêu cầu đặt rà cho bước này là thực 
hiện bốn giảm: giảm tóc độ bội chỉ 
ngân sách, giảm nhịp độ tăng giá. giảm 
tốc độ lạm pkát, giảm khó Khăn về 
đời sòng của nhân đản lao động, góp 
phần giải phóng sức sân xuất, mở rộng 
giao lưu hàng hóa, chuyên các hoạt 
động kinh tế sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. 

lước này sẽ được thực hiện từ nay 
đến hết năm 1987. Cuối năm nay chúng 
ta sẽ tông kết quá trình thực hiện, 
trên cơ sở tỉnh hình và kinh nghiệm 
mới, sẽ để ra các vé cu, mục liêu và 
biện pháp cho bước tiếp theo. 

Tôi muốn nhàn mạnh điều nàv?: dủ 
mới (LÍ giải quyết một bước vấn đẻ 
phản phối, lưu thông nhưng phải tạo 
cho được sự chujên biến r0.rệt, có 
hiệu ga trong tHóI thời gian nhài 
định, kiên quiyÈl không đề Tình hịnh 
giảm chân lại chỗ: hoạc xau thêm. 


Sau Đại hội lần thứ VI của Đẳng, 
nhân dân la đang trông chờ và đòi 
hỏi nghiêm khắc phải có sự thay đôi 


(ích cực, cuộc sống không cho phép : 


trì hoần thèm nữa: 


J—Chúng ta nói đến các bước trong 
tiến trịình thực hiện các giải pháp về 
phản phối, lưu thông. Nhưng nguyên 
tác nà quan điềm chung làm cơ sở cho 
các giai pháp trong từng bước phúi 
nhất quản, không gây mâu thuần, 
chòng chéo nhau. Đó là những nguyên 
túc và quan điềm được trình bày [rong 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 
ng, : Ố 
Di hội đã chỉ rõ: những sai lâm 
trên lĩnh vực phản phối, lưu thông 
rong những năm qua bắt nguồn từ 
những sai lầm trong bố trí cơ cầu 
kinh tế, trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
Lừ sự duy trị quá làu cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp trong quần lý 
Kinh tế, 

Nều tách việc giải quyết phản phối, 
Iru thông khỏi những vấn đẻ cơ bản 
đó. chúng ta sẽ Không thê tiến thêm 
một bước nào cá, chẳng những không 


có phương hướng mà cũng không có, 


cơ sở đè thực hiện. 

cđiề có thê làm chuyên biển tình 
hình một cách eơ hắn, phải Lố trí lại 
cz eäu kinh tế theo huớng tập trung 
cho bà chương trình Kinh tế trọng 
điểm: lương thực — thực phầm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khău. Điện đó 
đòi hỏi chúng ta phải Kiên quyết chân 
chinh đầu tư xây đựng cơ bạn, sử dụng 
hợp lý hơn nguồn vốn, không làm 
«œXxoae ® ra những mặt cần đổi hiện 
có, phải đầu tư vào những công trình 
và sản phầm tạo ra nhanh hiệu quả 
kính tế—xã hột, Đó là nèn tang vững 
chức làm cơ sở đề ôn định phản phối, 
lưu thòng. 

Giải pháp cơ bẵn về phân phối. 
lưu thông Không thê pảm ngoài từ 
trưởng chỉ đạo là giải phóng mọi năng 
Hịrc sản xuất hiện có, khai thác mọi 
kiq nắng tiềm tàng của đất nước và 


{H 


Lj 


* 


sử đụng có biệu quả sự giúp đỡ quốc 
tế, trước hết là của ` Liên xô và cáo 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Điều này; trên một mức độ nhất định, 
liên quan đến việc cải tạo và sử dụng 
các thành phần kinh tế, Mọi chính 
sách phân phối. lưu thông đều phải 
nhằm làm bật cậy các tiềm năng hiện 
có. huy động cho được những giá trị 
to lớn còn nắm vên vào quả trình tái 
sản xuất xã hội, Thực tế ở nhiêu địa 
phương và ngành đã chỉ ra rằng, nếu: 
{Có chính sách đúng thị những vốn 
chết (ti nguyên, lao động, liền nhàn 
rồi, v.v.) sẽ trở thành vốn sống, phục 


_Vụ cho nên kính tế chung cũng như 


néang lại lợi ích thiết thực cho từng 
người, từng gia dình và từng tập thè 
lao động. Bàng các hình thức Rinh tế 
quá độ phù hợp, nhiều năng lực sản 
xuất mới trong nhân đản sẽ xuất hiện, 
Lạo ra nhiều sản phảm cho xã hội, góp 
phần rút ngắn khoảng cách giữa cunz 
và câu hàng hóa Vừa qua, một số 
tỉnh và thành phố ban hành các biện 
pháp phát triền tiều,thủ công nghiệp và 
địch vự đã mang lại kết quả bước đầu. 
Dĩ nhiên, để có thể chuyên biến được 
tình hình, cải tạo và sử đụng tốt các 
thành phần kính tế Riáe, kính tế xã 
họòi chủ nghĩa đưới hai hình thức quốc 
đoanh Và tập thê phái lớn mạnh, dủ 
se đồng được vai trô nòng cốt và chủ 
đạo, €ó sức minh nêu gương và tÖ chức 
quận TỶ lọt toàn ngành. Đùng và 
Nhà nước pbải tích đực tạo ra những 
điển kiện thuận lợi về cơ clế, chính 
sách và tô chức đề các cơ sở kinh tế 
guốc đoanh và tập thê hoạt động có 
hiệu qui, | 
Alọi giú pháp về phần phối, lun 
thông trước mát cũng như lâu đài nhàt 
thiệt phải quản triệt quan điểm cl Ống 
tập trung duan Tiểu, lao cấp, chuyen 
sung hạch tcàn Kinh dcanh xã bội clủ 
n#h1a, thực hiện đúng - nguyên 
tac tập trung đản cE, PiHải nói rễng, 
cho đến này, sức Ý của kiều tự Cuy cũ 
thÈ hiện †rong tố cl úc quản lý Kinh tế 
nói cbhung và phân phối lưu thẻng 


nói riêng còn rất nặng nề. Nếu không 


đôi mới quan niệm và phong cách làm - 


việc theo tỉnh thân của Đại bhọi VÌ 
chúng ta sẽ không có lối thoát đẻ giải 
quyết vấn 'đẻ phân phối, Tluu thông. 
Kinh nghiệm đã chứng Lô sa lày vào 
vũng bùn tập trung quan liều, bao 
cắp, chúng ta càng bị nó nhân chìm. 
Phải tim một con đường khác, dó là 
hạch toán kinh doanh xã bội chủ 
nghĩa : giá ca kinh doanh, tiên tệ kinh 
doanh, vật tư kinh doanh, tài chính 
cùng phải đặt trên nền tảng kính 
doanh... Chúng ta không thể tiếp lục 
mãi tỉnh trạng ngân sách bù lô trần lan 
cho “đầu và2» sản xuất đến mức 
hằng năm nhà nước đề *tuột ® khôi 
tav mịình hàng chục tỷ đồng, Không 
thề tiếp tục mãi con đường quen thuộc 
là nhà nước mua nông sản phầm vẻ bán 


lại cho công nhân viên và một số đối. _ 


lượng khác theo giá quá thấp, đến 
nỏi tiền bủ lỗ cho riêng khoản này đã 
(điểm non một phần ba ngàn sách, 
-Hạch toán kinh tế chỉ là hình 


thức, giã tạo, khi định các chỉ phísẵn. 


xuất tử máy mác, thiết bị nguyên, 
nhiên, vật liệu và tiên lương đều thấp 
xa so với giá trị của cbúng. Khói phải 
nói các đồng chỉ cũng đều biết, chính 
sách đó đã làm phá sẵn tàn gòc nèn tài 
chính quốc gia. Định giá như thể nào 
đề trảnh được tập trung quan liêu 
bao cấp, mua được bản được trên cơ 
sở kinh doanh nhưng lại không rơi vào 
tự đo tùy tiện nâng giá hoặc một chiều 
chạy thao giá cả thị trường tự do. Cần 
thiết phải mở rộng môi trường kinh 
đoanh, khơi đồng cho lưu thông hàng 
hóa mà vẫn không nắm ngoài quỹ đạo 
kinh tế có kế hoạch. Đó là những vấn 
đề mà đề ản phải giải đáp đúng trên 
gúc độ hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 


Cũng cần nhận thấy rằng, xóa bao 


cấp trong nên kinh tế 1a một quá trừnh, 
Nôn nóng muốn xóa ngay bằng cách 
tỉnh đúng, tính đủ « đầu vào » của sẵn 
xuất dân đến lâm tăng đột biến giá cả 
hoặc nhân danh sự thận trọng, * vừng 


chắc », đề rồi giữ nguyên hiện trạng 
đều Không đúng. Ở dày cần có quan 
điểm phần tích cự thể đối với những 
vấn đề cụ thể, Bằng các phương ân 
tính toán, cân nhác Kỹ nên đưa *đảu 
vào » đến mức nào là hợp lý đôi vỏi 
từng loại vạt tự, làng hóa. Nguyen 
túc Chứng là ®Sđäura 3® không gáy đột 
biển làm giá cả thị trưởng xa hội lco 
thang, Về phương điện này, thực tiện 
của lai cuộc tông điều chính giả năm 
I9S1 và 19085 đã đem lại cho chúng ta 
những bài bọc quý. 

i- Phân phối, tưa thông tự lan 
thân nó, cũng như rong mỗi quan hệ 
với quá trình tải sản xuất xa hội bao 


"gồm nhiều nội dung, Từ đó, đòi hoi 


cách tiếp cận hệ thêng và dòng bộ 
Irong việc xứ lý tùng yếu tỏ hợp 
thành. Cách xein xét cô lập, tách rời 
mặt nọ với mặt Kia nhất định sẽ gáy 
tác hại đến tỏng thề. Chàng hạn, việc 
xúc định mức giá có liên quan trực 
tiếp đến xác định quy mô của tiền 


. lương, ngàn sách và tiền tệ. Việc xác 


định mức giá của một loại vậL tư, 
hàng hóa có tác động dây chuyên đến 
hàng loạt các vật tư, hàng hóa khác. 
Cũng như vậy, giả nông sản phêä: và 
công nghệ phầm có mỗi tương hẻ 
kháng khít. Rhi những mỗi quan bệ 
Lòng thẻ đó bị g;hả vỡ sự cản bằng, 
thì đến lượt chúng, các nhàn tÕ cầu 
thành cũng bị đảo lộn. Văn dò nói đi y 
không chỉ giới hạn ở khía cạnh' kỹ 
thuật, nghiệp vụ. Như C,Máo đã nói: 
&®Giá trị là quan hệ xã hội ®, là quan 
hệ giữa người VỚI người [roDd quá 
trình sản xuất kinh doanh, là quan bệ 
trao đổi lao động kết tỉnh trong bàng 
hóa, Nguyên tác thống trị trong các 
mối quan hệ này là ngang giá, Kèi 
nguyên tác cơ bản đó của sản xuảt và 
trao đỏi Làng hóa bị ví phạm, tất vếu 
sẽ làm giám sút hoặc triệt tiêu dòng 
lực của sun xuất kinh doanh. Tình 
bình sản xuất Vụ ma trong năm qua 
là một thí dụ tiêu biều, Khi chúng Tà 
mua mía của nông dân với giá quá 
thấp, Không bù đấp được chỉ phí sản 


1 


xuất của họ, lẽ tự nhiên là họ không 
hân chớ ta mà bản cho từ thương, cho 
các tư nhân ép mía thủ công, thậm 
chí họ có thê chặt mía đi đề trồng thứ 
khác. Ngược lại, do tệ ăn chênh lệch 
gia nên khí chúng la bán hàng công 
nghệ eo công dùn theo giá quá cao 
thì họ liền nâng giá bán nông sản. 
Mặt bằng giá cứ chế mà đáng lên, 
không ty (huộc vào ý chí của chúng 
ta. Các quan hệ giá cả này khi không 
cỏn kiềm soát được sẽ làm tồn bại 
đến ¿an hệ giữa giai cấp công nhân 
và giai cao nông dân, quan hệ giữa 
vông nghiện và nòng nghiệp. 

Tùng đó thí dụ cũng đủ chứng minh 
tính chất phức tạp, tỉnh tế vàn! ay bén 
của vấn đề phân phối, lưu thôug. Nó 
đòi hỏi cl:úng ta piải xử lý chặt chẽ, 
nghiêm túc và với thái độ khoa học. 
Mọi sự tùy tiện, gò bó, ấp đặt hoặc 
buông lỏng, tự phát đều dẫn đến hậu 
quả tai bại. Chúng (ta cũng không thê 
đirng lại ở các quan điểm, nguyên 
tác chúng, đù rất quan trọng, nhúng 


van cưa đó đề giải quyếL vấn đề. 


Phải đồng thời xây dựng các ph:ưong 


án cụ thề, trong đó thê hiện được các 


quan hệ liên ngành. Chỉnh phương án 
cụ tế có định lượng là thước đo mức 
đó thực hiện các giải phấp, hiện thực 
hóa và chính xéc hóa các quan đ:êm 
chung. Đó là một bài học mã chúng 
ta rút ra được từ việc thực hiện nghị 
quyết liệt nghị lần thứ tâm của Tung 
ương Hạng (khóa V) vệ giá — lương — 
tiên. Kinh nghiệm đó cỉi đạo chúng 
Ea đói mới cách làm lần này: việc 
xảv dựng đề ân chúng gần liên dòng 
thời với thiết RỂ các phương ấn cụ 
Liề. Vícc xây dựng các phương ấn cụ 
thể là cả một công trình, nên trong 
lội nghị này, chúng tạ chưa thề có 
nựưty toàn bộ các đâấp ân cụ thê, Cúc 


gi pháp đã dược định lượng hóa: 


một bước, những chưa thề nói là đầy 
œúủ. Sau Hội nưhị Trung ương, các bộ 
phạn cbức nắng sẽ tiếp tục tỉnh toán 
thêm, Dòng thời, theo ý tôi, đó Kl:ông 
chỉ là công Việc cúi các cơ quan trung 


‡2 


"trơng, mà còn là công Việc của các 


địt phương và nhất là của các cơ sở 
san xuất kinh doanh. Bởi vì chính họ 
là người thực hiện các phương ăn, 
họ biết rõ cái gì làm được và cái gỉ 
không làm được. Phải chăm chú lắng 
nghe và trần trọng tiếng nói của kọ. 
Tông hợp những kiến nghị từ dưới 
lên, chất lce những Ý kiến tốt đề bồ 
sung cho phương ân, đó Tà sự thề hiện 
đỏi mới cách làm. báo đảm nguyên 
tắc tập trung đân chủ, | 

Đề có tiề đề xuất được các giải 
pháp đúng đán, chúng ta cần phản 
tích sâu nguyên nhàn cụ tLề và trực 
tiếp của tình linh. Thực tế cho thấy, 
cùng một tỉnh hình nhung người ta 
cát nghĩa nguyên nhận khác ni:au. Có 
làm rö nguyên nhân mới e7o phép 
tim giải pháp thích hợp, cbần đoán 
trúng bệnh, bốc Ihuếc mói đăng. NLững 
giải pháp thiết thực và có hiệu quả 
nhất thiết phải gắn Hền với việc đồi 
mới một bước quan trợng cơ chế, 
chính sách, tổ chức và eán bộ. RKhôrz 
thê không nhận tl:ấy rắng qxan nim 
và eä cách làm của chúng fa trên 
những mặt này đang lạc bậu xa s0 với 
ciộc sống, dang là vạt cấa lớn nhất 
trên con đường đỗi mói theo yêu 
cu eủa Đạt hội Đáng loàn quốc lần 
thứ VÍ, Đòug thời, các giải pháp về 
phân phối, lưu thông phải gắn liên 
với cuộc vận động làm trong sạch 
dẳng, khúc phục những hiện tượng 
hư hông trong bộ máy nhà nước và 
dìy lùi các hiện tương tiêu cực trcng 
xã bòi, phải gàn liền với quyền làm 
chú tạo tLễ của nhân đân lao động 


Thưu các đồng chỉ, 


UỘC hi nghị này của chúng tfa 
4 CÓ ý n¿via rải quan trọng. Nó 

đòi "hội. mùi An chỉ TS TIỀN 
Trung tương vừa dứcg trên géc đỏ 
cỏng tác của ninh — ngành, địa 
plương hoặc cơ sở — yvưa dứng trên 
lới ích chung toàn cục đè có tư duy 
đúng đắn, tìm ra các giải pháp có hiệu 


quai làm 

tỉnh hình, 
Tôi xin đừng lởi ở đây và tuyên bố 

klai mạc Hòi nghị lần thứ lai của 


nhanh chóng chuyền biến 


` 


Trung ương Dàng (khóa VD, mong hội 
nghị thành công tốt đẹp, díp ứng 
duợc lỏng mong đợi bức thiết của nhân 
đàn, của đăng; viên và cần bộ cả nước. 


LỜI BẾ MÁC 


Thưa các đồng chỉ, 


AU mãy ngày làm việc khân 
trương, lội nưhị làn thứ hai Ban 
chấp hành trung rơng Đăng 
(khóa VI) đã thành công tốt đẹp. Tòi 
nói “thành công tốt dẹp » đúng với 
Ý nghĩa của những từ này. Đó là sự 
dành giá của Bộ chính trị, của Đoàn 
chủ tịch cũng như cảm nghỉ chúng 
của tát cá chúng ta. Đôi với một vấn 
dẻ phức tạp và hệ trọng như văn đè 
phản phối, lưu thông, nhất là khi 
trong chúng ta đã tử làu có những ý 
kiến khác nhau thị việc đạt được sự 
nhất trí không những về quan điềm, 
nguyên túc, mà cá những chủ trương, 
biện pháp quan trọng thề hiện trong 
nghị quyết đó, thật sự là kết quả 
dàng mừng! 
Sự thành công của hội nghị do 
những nguyên nhân chủ yếu sau đày : 


Trước nết, đó là vì chủng ta có các 
quan điềm lứn của Đại hội hìn thứ VI 
của Đăng soi sắng. Những quan điề¡n 
lớn của Đại hội vẻ xảy đựng cơ cầu 
kinh tế, về cải tạo và sử dụng các thành 
phần kinh tế, về đỏi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, những quan điềm về phán 
phếi, lưu thông là cơ sở quan trọng 
bác nhất định hướng cho chúng ta suy 
nghĩ và tìm ra các ciúi pháp đúng đân 


Hai là, những vấp váp. sai lầm 


của việc xử lý giá — lương~ tiền trong 


những năm trước đây, đặc biệt là 


⁄ 


cuối năm 1985, đã cho chúng ta những, 
bài học thăm thía. (Những vấp váp 
sai lâm trong quá khứ trở nén có ý 
nghĩa tích cực khi chúng ta biết rút 
ra tử đó những kết luận thích đăng, 
biết tránh những con đường dân ta 
xuống hồ sảu dày gai gọc và khai phá 
những cot dường mới sáng sua dưa 
ta d: lén với những bước đi vững 
chức, Cần nói thêm rằng, vừa qua, trên 
phương diện vĩ mô của nên kính tế 
quốc đán, chúng ta đã xử lý văn để 
phản phỏi, lưu thông không phù hợp 
với quy luật khách quan và thực tế 
cụ thể của nước ta, làm nóng Vội và 
ào ạt, nhưng trên bình điện vị mô 
của Rên kinh tế quốc đán, chúng tì có 
không ít những mò hình tiêu biểu có 
thề nhân lên ròng kháp, Hội nghị 
Trung tương lĩn này, trong một múc 
độ đáng kẻ, đã quan tàm đến những - 
“mảm non? đầy triền vọng, còi 
chúng là những nhân tò góp phán giúp 
chúng ta tìm ra các giát pháp thực 
tiên đề giải quyết văn đề phản phôi, 
lưu thong. 

ba là, trong Hội nghị Trung ương 
này, chúng ta đã bước đâu dđỏi mới 
phong cách làm việc theo tỉnh thân 
của Dại họi VI. Trước hết đó là việc 
bảo đảm nguyên tá? lập truong dân 
chủ. Điều quyết định de hội nghị 
thành công là Bọ chính trị đã chọn 
đúng chủ đề của hội nghị. Không phải 
không: có những ý Kiến khác nhau trên 
văn đề này trước và ngav trong hội 
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n;¿hị. Một số ý kiến cho rằng nên chọn 
văn đề sản xuất, những ý kiến khác 
chọn vấn đề linh tế cấp bách nói 
chung. Thực hiện Nghị quyết của Đại 
hỏïVI và phủ hợp với tỉnh hình thực tế; 
Bộ chính trị đã quyết định chọn những 
văn đề cấp bách về phàn phối, lưu 
thông là chủ đề của hội nghị. Qua tho 
luận, các đồng chỉ Trung rong đã tán 
thành quyết định này. Trong dê án 
gửi đến các, Uy viên Trung ương, Bộ 
chính trị đã trình bày các phương án 
vì giải pháp khác nhau về những văn 
để quan trọng đề Trung ương cho Ý 
kiến. Cách nêu ra những ý kiến khác 
nhau ấy đã kích thích sự tranh luận, 
khêun gợi sự suy nghĩ đề tìm ra phương 
lướng tối ưu. Y kiến đóng góp của 
các đông chí Trung trong trong hội 
nghị rất phong phú, thung thân, với 
tỉnh thần trách nhiệm cao, Hộ chính 
trị và Doàn chủ tịch trân trọng các 
Ý Kiến đó, hằng ngày bộ phận theo 
dõi hội nghị dã tập hợp đày dủ và 
thông bảo tới các Ủy viên Trung rong: 
So với đề án và phương ân ban dâu, 
nhiều giải pháp mới dược kiến nghị 
hợp lý và đúng đân kơn. Bà chính 
trị và ]Doän chủ tịch đã nghiên cứu; 
thao luận và tiếp thứ đưa vào đự tháo 


nghị quyết nhiều Ý kiến xác đăng. 
Hỏi nghị đã biểu quyết và nhất 


trí thông quae2zhïi quyết theo nguyên 
túc lại raufự dân chủ. Ở đảyv, hoàn 
toàn Không có thái độ chủ quan áp đặt, 
ÝY kiến của Ban chấp hành trung ương 
là quyết định, là mệnh lệnh cao nhất 
mà toần đẳng phải chấp hành. Tôi 
nghĩ rằng đó là phong cách mới mà 
từ nìtìV VỀ sau chúng ta phái tiếp tục 
thực hiện và thực hiện ngày càng tòt 
hơn. Mong rằng, phong cách đó trở 
thành nền nếp làm việc bình thường 
trong các cấp ủy đang, chính quyên 
cũng như trong các đoàn the, eơ quan, 
.các tập thể ở các cấp, các ngành. 
Thưa các động chủ, 

OÒE nghị của chúng ta đã quyết 

định những vàn dể có tám 

quan trọng trước tiất và lâu 


14 


đàt trên sinh: vực phản phối, lưu 
thông, Tác dụng của những quyết 
định dó không giới hạn ở các 
văn dễ phìn phối, lưu thông thuần 
tủy mà còn liên quan đến quả trình 
lái sìn xuat nói chúng, trong đó có 


khâu then chói íÍA quả trình sản 
xuất trục tiềp. Đúng như €C. Xlác 


đại viết? phần phối, lưu thông vừa là 
tiên đề và điều kiện, vừa là kết qua 
của sùn xuăt, Vị vậy, khi chúng ta 
điai quyết một bước văn đề phần phối. 
lưu thong cùng có nghĩa là thảo gỡ 
những ích tac cho & đầu vào ® và * dầu 
ra ®ecủa sản xuất, Trong lĩnh vực phần 
phối, lừu thông, clhing tà không dừng 
lại Ớ Vviệ€ giải quvết các văn đề như 
định lượng, tương quan giữa Các mức 
giả, LÝ gi, múc lương, chỉ tiêu ngàn 
sách: và LIN tệ, mà còn hết sức chủ ý 
giải qUYếI các văn đẻ rất quan trọng 
về chính sách, cơ chế và tô chức. Kinh 
nghiệm đã chững tổ, bỏ. qua hoặc xem 
nhẹ các mặt này, chúng ta sẽ không 
thể giái quyết được vấn đề phân phi. 
lưu thông với.tính cách là những dòn 
bảy kính tế mạnh mẽ đòi với sàn 
xuat, Sợi chi đỏ xuyên suốt các chính 
sách này là xử lý đúng dan các đợi 
Ích kinh Tế đề tao va độn, lực của cần 
xuat kính đoanh ca trong nỏng nghi p 
và công ®nghiệp, thương nghiệp, tài 
chính và tiền tệ, Trong một nước tiểu 
nòng bị tàn phá sau nhiều nàm chiến 
Iranh liên miễn, lương thực còn là vấn 
đề trưng tàm của đời sống hàng ngày, 
thì như V.I, Lê-nin nhận xét: con 
đường đề xảy đựng nền ceônz nghiệp 
lớn xã hội chủ nghĩa phải bat đau từ 
nông nghiệp pà nóng dàn. Phải có 
chỉnh sách đúng đản đề động viên 
nhiệt tình phần khởi sản xuất của họ, 
củng cố và tăng cường khói liên mình 
công nông trong điều kiện mới. Phco 
hướng đó, việc hạ tỷ lệ trao đôi phản 
bón với thóc, ón định niức thuế và 
mức khoán trong một số năm, hủ 
trương ngoài thuế là nghĩa vụ đóng 
gÓp bát buộc, mọi quan hệ kính tế 
giữa nhà nước với nòng đân dựa trên 


nguyên tác bình đăng, ngàng giá, và 
Liật sự thổa truàn trình bày trong nghị 
quyết đã thề hiện quan điềm có tính 
uyên tức lê nín nít nói trên, Trong 
còn nơhiệp, lợi ích của sản xuất 
dược thê hiện bàng cách giao giá bán 
buôn cho thương nghiệp bàng píá 
bìn lẻ kính đoanh thương nghiệp Trừ 
ciiết khẩu thương nghiệp, phần đâu 
khỏi phục tiên lương ngang mức đã 
quy định tháng 9~19&ö và hạch toán dãy 
đủ vào giá thành, Trong ngắn hàng, 
gii trị của tiền gửi dược bảo đảm 
với lợi ích tuòa đăng v.V. 


Mặt khác, lợi ích của nhà nước 
cũng được đẻ cao đúng mức, Điều mi 
mề trong nhị quyết là sự thừa nhận 
và đòi hỏi thực hiện đảầv dủ nguyên 
tức: vạt tư, hàng hóa nhà tước trao 
đòi với nòng dàn (ương ứng với sỐ 
lượng nông sản phảm mà nòng đàn 
g1ao lại cho nhà nước. Cũng như vặv; 
trong công nghiệp, việc thực hiện tính 
du và tính đúng œ@đầu vào» và «dđảu 
ta» của sản xuất, song phi Aaứ TÚ 
từng Được, đó Tà con đường tốt nhất 
dẻ thực hiện lợi ích của nhà nước cũng 
nữ lợi Ích của nhàn dân Tao độngtrong 
lun bình hiện này, Giới hạn không 
dược vượt qua là «dau ra» không gày 
Lica động lớn, không làm giá ca leo 
Liang đọt ngột như hiện này, lội nẹh; 
lruog ương lần thứ bái, bàng trí tuệ 
Lạp thể đã tìm ra những bính thức 
kinh tế cụ thể để thực hiến sự bảo 
dưa Lai bòa các lọi ích. Ghỉ có trên 
cơ sở thống nhất các lợi ien thì mi 
lợi ích mới được bảo đấm; trong lợi 
Ích của nồng đàần, công nhân, có lọi ích 
của nhà nước Và ngược Eai. Nàng về 
B2? này Tav phía Kia rút (đuộc đếu 
làm tòn ;aại ca hai, 


`hững chính sách và hiện pháp về 
phần phối, Tưn thông dẻ ra ở Nghị 
quyết Hồi nghị Trung trơng lần thứ 
hai quần triệt sâu sắc clủ trường 
Xóa lạp trung quan liên hao cấp, 
chuyên từng bước sung bạch luận 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 117v đà 


một đổi hỏi bức thiết của nền kinh 
tế nước ta, Từ kinh nghiệm sống của 
những năm qua. chúng ta thầy rõ, nếu 
văn Côn piam mình trong cơ chế cũ, 
nếu văn còn bị cảm tủ bởi quản điềm 
loi thời, xa la Với cuộc sống, thì hoàn 
toàn không có lỏi ti:oát, Sự chuyên 
hướng đó là cØ sở quan trọng nhất 
của nựbj qukết mà chúng ta vừa thông 
qua. Việc chuyên sang guan hệ hàng 
hóa —tiên tệ tương đối phô biến: nhà 
nước bản vài từ nông ngilỆp và mua 
thóc của nóng đân theo nguyên (túc 
thật sự thỏa thuận, ngang giả, cả 
trong và ngoài hợp đồng kinh tế; việc 
nhà nước bản vật tư cho công nghiệp 
và tiêu, thị công nghiệp theo giá ca 
hợp lý; việc xóa ngăn sông can chợ, 
MĂMỞ Tộng giao lưu hàng hóa; việc 
ngàn sách nhà nước giam bớt bo 
c1; Việc tiên tệ bóa tiền lương trên 
mực độ lớn và khỏi phụcrtừng hước 
lượng thực tế, việc ngàn hàng chuyển 
sang Kinh doanh tiên tệ, v.v. là những 
bước tiên mới thực hiện sự chuyên 
hướng nói trên. 


Chỉ riêng biện phấp mở rộng giao 
lưu hàng hóa, xóa ngăn sông cảm chợ 
đã có tác dụng to lớn và tức thời đöỏi 
với nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố 
Ilö Chí AXiinh, Pheo tin báo cáo về 
Đan bí thứ, lượng gạo đo nông dàn Ở 
các tỉnh đồng bàng chờ về thành phố 
trong một này lên tới hàng trăm tần, 
giá cạo piầm xuống hơn 5 đồng một 
køớ, các điểm bán gạo của nhà nước 
tam được số lượng gạo bắn ra số Cới 
các trường trước, ló là nhờ có sự tiếp 
sức của lổj trưởng gạo bèn ngoài, 
một He lượng điều hòa quan hệ cũng 
eiìu rãi quan trọng mỡ chúng ta không 
thẻ xem nhẹ, Tương đương với gia 
1O, ĐỘC SỐ mặt hàng Khác cũng gián 
tia, đình trạng Khan hiểm đòi với 
nhiều loại hàng hóa được khúe phục 
buớc đau, 


Hö ràng, Khí những quyết định về 
kính tế của chúng tĩ phù hợp với 
quy luật Khách quan của quan hệ hàng 


- 


1ö 


hóa —iiền tệ thì được cuộc sống chấp 
niạn để dàng và làm bật dạy tiềm 
năng lớn. : 


Trong quan hệ hạch toán kinh doanh› 
diễm mấu chốt là chúng ta phải làm 
chủ cho được nguồn của cải to lớn 
de Liên Xò và cấc nước xã hội chủ 


nghĩa khác cho vay. Sử dụng nguồn ` 


vốn đó theo kiều bao cấp — giao nộp 
như lâu nay thì không mang lại hiệu 
quả như chúng ta mong muốn. .Chẳng 
những không đề thất thoát, mà còn 
phải bạch toán và kính doanh nguồn 
Vốn này trong từng cơ sở sẵẳn xuất, 
kinh doanh cũng như trên toàn bò 
nền kinh tế quốc dân theo hưởng hoàn 
trả từng bước, nhưng tích cực; giảm 
một cách đáng kề, tiến tới nhà nước 
không phải bù lỗ mà còn có lãi. 


Đây là cuộc dấu tranh quyết liệt 
không những về quan điềm tư tưởng 
mà Còn trên phương điện quản lý kinh 
tế cụ thö, tử kế hoạch hóa, cơ chế và 
chính sách, tô chức bộ máy và cán 
bộ. Phải chuyền động mạnh mẽ và 
dòng bộ tất cá các khâu dó. Riêng về 
mặt tỏ chức, phải khần Irương sắp 
xếp; lại hệ thống kinh doanh vạt tư và 
bàng bóa theo hướng giảm bớt trung 
gian đi thẳng đến người tiêu thụ càng 
ngắn, càng tốt. Đồng thời phải giải 


quyết biên chế thửa trong khu Vực. 


hành chính, kề cả hành chính trong 
khu vực sản xuất, dưới hình thức 
khoán quỹ lương và tạo điều kiện 
thuận lợi về vật chất đề những ngời 
dời ra do sắp xếp lại tìm được việc 
làm có ích trong xã hội như sản xuất 
và dịch vụ. Mặt khác, phải hình thành 
sớm các tô chức kinh doanh trên cơ 
SỞ tự hạch toán, từ công ty kinh doanh 
lương thực đến các công ty Kinh doanh 
nội thương, vật tư, ngoại thương, ngàn 
hàng và giao thông vận tải. 


Quản triệt tỉnh thân eởơ bản nói 
trên và cụ thê hóa nó trong lừng việc 
làm cụ thê, chắc chắn chúng ta sẽ 
thực biện được {1 giản: giảm tốc độ 
lạm phát, giảm nhịp độ tăng giá, giảm 


l 


tốc độ bội chỉ ngân sách, giảm bớt 


. Khó khăn về đời sống của người ăn 


lương, của quản đội, còng an, người 
vẻ hưu, của nhận dàn lao động ở 
thành thị và nông thôn. Làm được 
việc đó là điều kiện cơ bản đề giải 
phóng sức sản xuất, thu hẹp dần sự 
mất cân đối hàng —tiền, góp phần làm 
cho tình hình kinh tế — xã hội đi dần 
vào thế ồn định, thực hiện được điều 
mà.V. [. Lê-nin căn đặn là : « Phải mau 
chóng chấm dứt cái trò ảo thuật cứ 
in tiên ra đề chi tiêu », 
Thưa các đồng chí, 
UÁ trình đấu tranh đề ra được 
nghị quyết là một việc khó. 


Nhưng quá trình đảu tranh dề 
thực hiện nghị quyết, đưa HÓ Vào 


cuộc sống càng khó hơn. Ở đây. 
cÓ liên quan đến việc tô chức 
ch đạo thực hiện. Điều quyết 


định trước hết là mỗi đồng chí Ủy 
viên Trung ương phải suy nghĩ, nỏi 
và làm theo nghị quyết, thông nhất 
tử trên xuống dưới, từ trong dáng ri 
đến quần chúng. Đó là sức mạnh 
của chúng ta. Phải giải 
rộng Irong cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng các quan điểm và nội dung 
của nghị quyết này theo phương 
chăm: « Dân. biết, đân bàn, đân làm, 
đân kiểm trao». Mọi cỏng việc đền 


“phải làm như thế, đối với lĩnh vực 


phần phối. lưu thông phức tạp và 
khó khăn, cùng phải làm như thế, Chị 
trên cơ sở đó, «dân tin Đăng, Đăng 
tín dàn», tạo thành phong trào cách 
mạng sôi nội của quần chúng. Phải 
làm rõ cho dân hiều, nghị quyết lHiọi 
nghị Trung ương lần nay là một bước 
tiền quan trọng, nhưng chua thề thay 
đòi toàn bộ tình hình ngay một lúc, 
Không có phép mầu nào eó thề chuyền 
Linh hình từ xâu và khó khăn tích tụ 
từ nhiều năm này thành tối ngày, PIHuai 
gỡ dàn từng bước, tiến tới ồn định tình 
hình trong vài ba năm. Dựa vào quản 
chúng, cắn bộ và đẳng viên thì không 
có việc gì khó khăn mà chủng ta 


thích sảu —, 


kh*ng vượt qua được, sau khi đã có 
chủ trương đúng. 


Cũng phải thấy rằng, việc thực hiện 
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
lần thứ hai diễn ra không phải dẻ 
đàng. Chúng ta vừa phải đấu tranh 
với quan điềm bảo thủ, trì trệ, sợ dỏi 
mới ;vừa phải đề phòng tư tưởng 
nóng vội, muốn làm ào ạt, không tính 
dcn bước đi. Cũng không kém phần 
no y hại là thái độ cực đoan nhấn 
mạnh một chiều n:ư nói đến quan hệ 
tàng hóa tiền tệ thì coi nhẹ tính kế 
loạch hoặc ngược lại ; chủ trương sử 
dụng đầy đủ quan hệ thị trường được 
hiều lệch về phía thị trường tự phát, 
coi. nhẹ việc củng cố và tăng cường thị 
trường có tŠ chức ; nhận thức về giá 
cả thuận mua vừa bán bất kỷ, buông 
lông vai trò hướng đắn va quản lý của 
nhà nước. Về mặt lý thuyết, không có 
ai phản đối sự thống nhàt giữa dân 
chủ và tập trung cũng như giữa trung 
ương và địa phương, nhưng trên thực 
tê việc làm vẫn thường xảy ra tình 
trạng tách rời, thậm chí đối nghịch 


giữa hai mặt đó. Đề thực hiện thắng _ 


lợi ¡›ghị quyết, chúng ta phải tiếp tục 
đâu tranh chống tập. trung quan liêu 
gò bó. xa thực tiễn sinh động của quần 


chúng, dưa ra những quyết định cứng 


«nhắc, ấp đặt;đồng thời cũng lên án 
những hiện tượng tự do tùy tiện, vô 
tỏ chức, vô kỷ luật, làm suy yếu sự 
lãnh đạo tập trung thống nhát. 


Trong nhà nước ta, tuyệt đối không 
thề chấp nhận lợi ích cục bộ địa 
phương làm phương hại đến lợi ích 
toàn quốc, đồng thời dứt kì oát tránh 
tỉnh trạng nhân đanh lợi ích của Irung 
ương mà làm bạn chế khả năng tích 
lùy của địa phương, dân đến làm tê 
Hẹt tính củ động, sáng tạo của họ, 
Hậu qua chung là làm suy yếu toàn bộ 
lợi Ích chung của cả trung ương và 
địa phương. 


Mặt khác cuộc đấu tranh đề thực 
hiện Nghị quyết Trung ương lân thứ 
hai nhất thiết phải gắn liền với cuộc 


vận động làm trong sạch đảng và bộ 
máy nhà nước, chống các hiện tượng 
tiêu cực. Sắp tới, Bộ chính trị sẽ ra 
nghị quyết về vấn đề này. Phải xử lý 
nghiêm khắc nhất những cán bộ. dù Ở 
cương vị nào, làm: sai nghị quyết, tham 
Ò. móc ¡:geặc, thoái hóaA^ biến chất ° 
trừng trị đích đáng bọn đâu cơ, tích 
trữ, buôn làu, phá rỏi thị trường. Các 
phương tiện thêng tin đại chúng như 
báo, đài, cần động viên dư luận lên 
án những lành dệng vi phạn chính 
sách của Đảng và Nhà nước, eác hành 
_Vi phạm pháp, góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh chấng tiêu cực. Các cơ 
quan pháp luật của Xhà nước cần kịp 
thời truy tế chúng trước pháp luật để 
giữ vững kỷ cương, hiật lệ của Nhà 
nước. Các tò chức thanh tra nhân dân 
là người đại diện cho quyền làm chủ 
của nhàn dàn phải thật sự sâu sát, 
phát hiện. tố giác và xử lý theo thìm 
quyền của mình những hành động sai 
trái, tiêu cực trong bộ máy nhà nước, 
bảøe vệ lợi ích chính đáng của nhân 
dàn. 


Sau hội nghị này, Ban bí thư và 
Thường vụ Hội đong bộ trưởng phải 
nhanh chóng triền khai việc thực hiện 
nghị đuyết. Với tỉnh thần chỉ đạo tập 
trung như chiến dịch, cần theo đöõi 
diễn biến tỉnh hình, phát hiện uốn nắn 
những lệch lạc; bồ sung và hoàn chỉnh 
những biện pháp đã ban hành, có sơ 
kết và tỏng kết từng bước. Điều quan 
trọng là phải kịp thời, càng nhanh 
càng tốt, thê chế hóa về mặt nhà nước 
nghị quyết của Đăng thành cíc chỉnh 
sách, quy định cụ thề, 


Như các đồng chí đã rõ, hội nữhạ 
của chúng ta mới quyết định những 
chủ trương lớn. Còn rất nhiều việc 
phái làm dễ cụ thề hóa những chủ 
trương đó. Bộ chíi:h trị, Bạn bí thư 
cùng Thường vụ lTiỏi đồng bộ trưởng 
sẽ tô chức chỉ đạo những việc cần piuii 
tiếp tục làm, đặc biệt là việc hoàn 
chỉnh các phương án cụ thẻ. Tuy vậy, 
các địa phương và các ngành không 


- 


xá 
r 


Vã 


yhai chờ đới Trung tương quyết định 
« ¬ ¬ v $ 


đlảy đủ mọi việc mới triển kKkkai 
vicc thực hiện nghị quyết. “Trước 
mat, cần cử vào tính thần của 


nghị quyết, những việc gì đã rõ và có 
thẻ làm được ngày thì cứ tiến hành 
làm, những việc vượt quá thầm quyền 
của mình thì có báo cáo và xin ý kiến 
cáp trên. 


Thưa các đồng chỉ, 


ỤC tiêu, phương hướng và những 


chủ trương lớn đối với những 
vấn đề cấp. bách về phần phòi, 


trú thonzø# đã được quyết định và nhát 
trí cao tại hội nghị HẦY. Với nơh| 
lực Và quyết tâm lớn, Bàn chấp hành 
trunø ương nhận thức sàu sắc trách 
nhiệm của mình trước toàn đàng và 
toàn dân, nguyện phần đầu dè biến 
nghị quyết của Trung ương thành hiện 
thực, giành ngay thắng lợi ở bước đầu 
tiên, tạo ra niễm tín tưởng và phấn 
khỏi chu¿ẽ, đập ứng được lòng monz 
đợi của nhàn đàn, 

Tôi xin dừng lời ở đây và tuyên bố 
bế mạc lội nghị Trung ương lần thứ 
hai, 
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Xã luận 


MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG 
THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI 


IHÀNG năm qua, Dảng bì Nhà nước ta đ đành nhiều làm sức nào piệc 

giai quušt ấn đề phân phối, lưu thông, nh tình hình ẩn Hiếp lục rối 

ren bà ngàu càng xấu dị: Phản phối, trú thông đang là mặt trận nóng 
bong của nền kinh lế nước la. 


Hội nghị lần thứ hai Dan chặp hành Trung trơng Dang ta dd pạn dụng 
đc quan điềm lớn của Dợi hội VI, tập trung trí tuệ phản tích những nguyên 
nhân trực tiếp oà sâu xa của tình hình, đề ra phương hướng, mục Tiêu chỉ đạo 
cùng những chính sách cụ thề nhưm giải qui những nắn đề cạp bách của 
phân phốt trrrt hông. 

Hút ra nhftng bài học từ sai lìm trong những nàm Trước đau, nht là sai 
lầm lòng diều chỉnh giá — lrơng —liền tháng 10 năm 1955, liọi nghị dĩ làm 
Điệc thận trọng, cân nhức trên nhiều mặt, nhưng pững chức 0à hiên quujết đồi 
mới theo hướng mà Đại hội VỊ của Ding đã oạch ra. Vhín chúng toàn cục đề 
rồi nằm chức các điềm, pà đặt các điềm pàotrong các hệ Lhống liên quan, Hội 
nghị đã đồ ra chính sách giá cả 0à lu Thông bạt tr. bàng hóa : chính sách 
Đà biện phúp giải quyết Hiền hương bà đời sống của công nhàn, niên chức 0a 
lực lrợng pũ rang ; chính sách pà biện pháp tăng thu. hạn chè bói chỉ ngàn 
sách pà giảm nhịp đô lạm phái, Tất cả những chính sách đó đèn thê hiện 
quyết tạm xóa bồ cơ chữ Tập trung quan liêu, bào cấp, chuuên han hoại động 
(ta nền in t£ sang hạch toán Rnh doanh xã hội chủ nghĩa. Tái ca những 
chính sích đó đều nhữt quán trong một tr trởng chỉ đạo: giải phòng môi 
nàng lực sản euãt hiện có, Khai thác mọi liêm nàng của đất nước 0à sứ chịng 
cá hiệu quá sự giúp đỡ quốc lẽ, trước hết là của Liên xô mà các nước vũ hội 
chỉ nghĩa anh em khúc. Tấăt củ các chính sách đó đều thăm nhun ngiuyền 
lắc cơ bản của chủ nghĩa Mic — Lê-nin pà đường lỗi rước sau nữ một của 
Đang ta : tăng cường liên mình công nông, 0ì chủ nghĩa vĩ họi bà hạnh phúc 
của nhá n dân trên cơ sở đảm bảo quyền làm chủ Lạp thề của nhân dàn lao đội: 


Trong lời Tế mạc Hỏi nghị, đồng chí Tong bí thư dd nói : «¿ Quá trình đấu 
Iranh đò ra được nghị qui! la một 0iệc khó. Nhưững quá trinh đấu tranh dò 
thực hiện nghị quuết, đưa nó 0ào cuộc sống cảng tFhó hơn». Do đó piệc lò chỉ?^ 
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chỉ đạo có tầm quan Trong đặc biệt. Nhiều năm na, không ÍP nghị quyết của 
Đảng không dược thí hành tòi, thậm chỉ nữa uời, tạo nên một tâm lự trong cản 
bộ bà nhàn dân Chiều lin tường ở khâu thực hiện. Đảng †a có những chủ 
trương không sdl lhực lế, không lheo quụ luật khách quan, mùng lính chối 
duy j chí làm cho nghị quyết không thì hành được. N hưng nguyên nhàn làm 
cho nghị quuết không Lhực hiện đúng như nội dụng 0à gêu cầu phần lớn là” 
do tò chức chỉ đạo bà điều hành. do tình thần trích nhiệm, do trình độ của 
cán BỘ. Vghị quê của Đan chấp hành Trung trởơng lần này nhấn mạnh sự 
thống nhất ý chí và hành động từ trên xuống dưới, chống cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa. đề cao tỉnh thần Irách nhiệm của các cấp ủu tà các đồng 
chí lãnh: đạo các ngành, cúc cắp. Mọi piệc hề chš hóa, phồ biến, chỉ đạo, thí 
hành đều phải theo đúng nghị quuếi. Dòng thời Ban chấp hành trung tưrơng- 
nhăn mạnh lới piệc chuần bị chu đáo, tiến hành một cách đồng bộ, cé 
bước đi vững chắc. 


Việc thực hiện nghị quuUuết Hỏi nghị lăn thứ hai của Ban chấp hành trung 
trưng Sẽ Không dễ dàng. Có thuận lợi, những biết bạo khó khăn trước mứt. 
Khó khăn oề đời sòng đang rất ga gáất, nhàn dân lao động, nhất là những 
người sống pề lương đang nóng lòng chờ đợi mà điều kiện Thực lễ lại không 
cho phép giải quuẽl toàn bộ ngau mội lúc. Ñe ca những pấn đề cấp thiết nhất 
cũng phải giải quuết từng bước. Quuết làm. những phải nững chức. Nghị 
quy! lần nàu rất quan trọng nhưng cũng mới quuết định những chỉ Trương 
lớn. Con bao nhiều piệc phái cụ thê hóa, 0d có những Điệc khi thị hành mới 
thấu được đúng sai. Hơn nữa. trong Tình hình mước ta hiện ngụ không có một 
gidi pháp nào chỉ có mặt được, mà không có mặt hạn chế, Không có một gidi 
pháp nào chỉ đem lại kẽi qua tích cực ma không có kha năng gâu nên hệ 
qua liêu cực. Đà nghị quuết được triền khai nhanh chóng 0à mang lại hiệu 
gi Tốt nhất, bước trước phưi là tiền đề cho bước sau, 0à bước sau phát là 
điều Kiện cho những bước tới, lạo nền một thể oững chắc cho các chính sách 
chrực thực hiện mọi cách đồng bộ. Vừa qua chủ Irương xóa Bỏ tất cả các hình 
Ihưc căm đoán lu thông, chía cát Phị trường theo địa giới hành chính là hoàn 
toàn đừng đan. Vhưng dã có những địa phương khi Lhìí hành, không có nga 
những biện pháp lích cực chòng đầu eơ, buôn lậu, buông lông quản lụ thị 
Irưởờng thì tắt nhiên bọn xấu sẽ lợi đụng những sơ hở của †qa mà hoại động 
phi pháp. 

Vì pậu, trong chỉ đạo thực hiện nghị quuết Hội nghị Trung ương lần này, 
ngoài piệc thấu triệt nọi dụng øa tình han của Nghị quuếi, cần chủ Ù những 
Đỉn lẻ Sa11 ° m, 

ƒ — Nắm chức tình hình, nà cự báo dược phản lớn những hệ qud liêu cực 
có hè du ra, từ đó mã chủ động có biện phúp hẰháắc phục. Tỉnh táo trước 
những khó Phản mới, kiên quy Không trở lại những biện pháp cũ dã lỗi 
lhơi. Luôn luòn nhớ lời của dòng chí Tông bíLhư: «eTư kinh nghiệm sống 
của những năm qua, chúng ta thấu rõ, nếu nản còn giam mình trong cơ chế 
cũ, nếu pản còn bị cảm Tủ bởi quan điềm lỗi Phời, +a lạ ới cuộc sống, thì 
hoàn toan không có lối hoứái ®. Động lhời chúng ta phái nhạy bên, kịp thời - 
năm lău sức bại của các tềm nàng do oiệc Phí hành Nghị quuếi đưa lại. có 
biện pháp bảo Đệ, khích lệ, 0a Lhúc đầu cho sức bật đó lỏa ra lạo nền những 
chuyên biến Iruong các khâu trên mại trận phản phối lưu thông. ., 


(Xem liệp trang 27) 


PHẠM VĂN ĐỒNG 


Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta 


HỦ tịch Hồ Chí Minh là khí phách 

và tỉnh hoa của dân Lộc ta kết 

hợp với trí tuệ và lương tàm của 
thời đại, là muôn vàn tình thân yên 
đối với nhàn dân Việt nam và miỗi 
người Việt nam ta, là ngọn cờ của sự 
nghiệp cách mạng nước ta. Tưởng 
nhớ Người, chúng ta sống lại cuộc 
Chiến đấu dã qua. nhìn sáng hơn con 
đường trước mắt, được hun đúc thêm 
niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết 
thắng, thực hiện mục tiên mà Dác gọi 
đà niềm ham muốn tột bậc của mình, 
*làm sao cho nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dần ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo 
Tnặc, ai cũng được học hành s, 


KỶ niệm ngày sinh của ác năm 
nay, cũng như bao người Việt nam 
ta, tôi nhớ Đác, hồi tướng về bác và 
qnuốn aói cùng đồng bào, dòng chí 
một số điều tâm niệm. 

Thể biện tấm lòng của toàn đẳng, 
toàn dàn đối với Bác, và biều thị quyết 
tầm đi theo con dường Bác đã vạch ra, 


chúng la thường nêu khâu hiệu: 
«Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mài 


trong sự nghiệp của chúng ta », Khẩu 
hiệu này không chí là một dòng chữ 
hay những lời nói, mà là tình cám và 
ý chỉ phán đấu, là dòng lực bên 
trong của mỗi người, hỏa lam một với 


lương trí, thề hiện ra bằng việc làm 
rà kết quả của việc làm, 


bác sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta, là do chúng ta luôn luôn 
coi như Bác sống trong mình và 
chính mình kế tục sự nghiệp của Đác. 


(chúng ta là nhàn đân Việt nam, là 
Đẳng cộng sản Việt nam, là đội ngũ 
sân bộ của Dáng, của Nhà nước và 
của cát tô chức khác. Bác đã đánh giá 
nhàn dàn ta là * rất anh bùng, đũng 
cảm, hàng hái, cần củ, luôn luôn di 
theo Dăng, lòng vêu nước và chí quật 
cường chúng kém ai», Dác đã vạch rõ 
nhiệm vụ của đẳng viên là: « Đẳng 
vien đí (rước, làng nước theo sau», 
Bác đã càn dạn cân bộ là ®*“từ chủ 


tịch nước đến cán bộ bình thường 
đều phải xứng đáng là dày tớ thật 
trung thành của nhìn đản ?®, Mỗi 


người chúng ta đếu có thê nữhĩ rằng 
mình là người thừa kế bác, chỉ trừ 
khi tự mình loại trừ mình do thà hóa, 
biến chất. Thàm chí những người đã 
sa ni, nếu họi tĩnh và hồi cäi thi vẫn 
có chỗ trong tỉnh thương của Bác, và 
(rong lòng mình cũng eó chó đề nói 
ràng Bác sống trong mình. Bác vần 
thường nói mới người Việt nam đều 
có thể rỡ nên một người yêu HưƯỚC, 
HỘI con người xã hội chú nghĩa, 


~L 


Nhân dân ta đối với Bác Hồ có 
những tình cảm, lòng kính trọng và 
lòng tin biết bao cao đẹp, cho nên sùng 
bái cá nhân là điều xa lạ đối với dân 
tộc ta ; và chỉnh vì vậy mà chúng ta 
càng thấm thía ý nghĩa: «Bác Hồ 
sống mãi trong sự nghiệp của chúng 
ta ® là Bác Hồ sống trong mỗi người 
chúng ta. 


Trong lúc khó khăn dòn dập này, 
mỗi người hãy tưởng tượng minh có 
dịp gặp gỡ, chuyện trò với Bác. Bác 
sẽ nói với ta điều gỉ, Bác sẽ phê bình 
thế nào những sai lầm, hư hỏng, Bác 
sẽ giúp ta thế nào đề thồi bùng ngọn 
lửa cách mạng mà mỗi người mang 
sẵn trong mình, Bác sẽ khuyên ta làm 
gì đề vượt qua khó khăn trước mắt, 
từng bước ôn định và đưa nền kinh tế, 
xã hội tiến lên. 


Bác là người đã dạy chúng ta: 
Gốc có vững cây mới bền, xây lầu 
thắng lợi trên nền nhân dân ». Từ 
hơn nửa thế kỷ nay, điều Đác muốn 
cũng là điều dân muốn, và đường lối, 
chủ trương của Đẳng ta là sự kết 
tính điều mong muốn của Bác, của 
đân. 


Cuộc đời hoạt động của Bác là tấm 
gương về những sự đổi mới cách 
mạng có tầm vóc lịch sử và thời đại, 
tử sự lựa chọn hướng đi và cách đi 
lúc rời nước vào đầu thập kỷ thứ 
hai của thế kỷ này, đến lúc tìm thấy 
con đường cứu nước là con đường 
cách mạng vô sản, và suốt mấy chục 
năm điu dắt nhân dân ta trên con 
đường ấy. Vận dụng và phát triền lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về 
cách mạng ở các nước thuộc địa, 
sáng lập Đảng ta đề tạo cho phong 
trào cách mạng nước ta hạt nhân 
lãnh đạo bảo đảm thành công; phát 
động tòng khởi nghĩa tháng Tám đưa 
đến sự thành lập Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông Nam Á, tiến hành hầu 
nh từ tay khỏng cuộc kháng chiến 
chống Pháp,' làm nén chiến thắng 


to 
te 


Điện biên phủ, mở đầu sự sụp đồ của .. 
chủ nghĩa thực dân cũ; đánh thắng 
đế quốc Mỹ xâm lược trong cuộc đụng 
đầu tưởng chừng vô củng không cân 
sức, báo hiệu sự phá sản của chủ 
nghĩa thực dân mới: giành lại độc 
lập, thống nhất cho dân tộc và đưa_ 
một xã hội sẵn xuất nhỏ bị tàn phá 
bởi chiến tranh tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội; ở mỗi thời kỳ lịch sử, 
khi sự đôi mới cách mạng là vận 
mệnh sống cỏn của dân tộc, luôn 
luôn Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 
Đảng ta và dân ta làm nên những sự 
đôi mới phi thường, đáp ứng yêu 
cầu của lịch sử kịp thời, hay và đẹp 
như cùng nhau hẹn trước. Bác thường 
nhắc nhở chúng ta * Chiến đấu 
chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng 
đề tạo ra những cái mới mẻ tốt 
tươi 3, 


Ngày nay, lại một lần nữa, đồi mới 
là đòi hỏi bức thiết của đất nước. Đó 
cũng là đặc tính của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, là bản chất sàu xa của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, là xu thế tất yếu 
của thời đại. Đại hội VI của Đảng ta 
là Đại hội nhìn thăng vào sự thật đề 
phấn đấu chuyền biến thực trạng kinh 
tế, xã hội theo hướng đồi mới tư duy, 
phong cách, tồ chức và cán bộ, phủ 
hợp với những tư tưởng lớn của Đại 
hội lần thử 27 Đăng cộng sản Liên xô. 
Thực hiện sự đồi mới theo Nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng chính là trung 
thành làm theo Bác, kế tục sự nghiệp 
của Bác. 


Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại 
những lời của Bác từ 30 — 40 năm 
trước, mà tưởng như cốt nói cho chúng 
ta hôm nay: «Quan liêu là gì ? Quan 
liêu là không dàn chủ. Khòng phải chỉ 
cấp trên mới quan liêu. AXlỏi nưười có 
trách nhiệm đều có thẻ quan liêu. 
Muốn trành bệnh đó, thì phải gần gũi 
thực tế, học hỏi quần chúng... Tư 
tưởng bảo thủ là những sợi dày cột 
chân, cột tay người ta, phải vất nó đi. 
Muốn tiến bộ, thì phải có tỉnh thần 


mạnh đạn, đám nghĩ, đâm làm... Cách 
suy nghĩ, tính toán và lỗi làm việc của 
chúng ta đều phải khác hắn traóc, Kiên 
quyết xóa bỏ mọi hiện tuợng trì trệ, 
lãng phí, đâu tranh không khoan 
nhượng chống những sai làm có hại 
cho xảy dựng kính tế. llrớng tới phía 
trước, tiền lên không ngủng. Gian lao 
chẳng quản, khó khăn không sơn... 
lòng mong muốn của chúng ta cũng 
puải có điều độ. Cái gì làm được chúc 
thi ta mới làm và có gắng ta làm... 
Tiến nhanh, tiến mạnh không phái là 
phiêu lưu, làm ầu. Phải thiết thực đi 
từng bước, phải tiến vững chắc. Phải 
nắm vững quy luật phát triền của cách 
mạng. phải tính toán cần thận những 
điều kiện cụ thề, những biện pháp eu 
thề. Chớ đem chủ quan của mình thay 
cho điều kiện thực tế » 


Chính lúc này, những diều Bác nói 
thể hiện trong Nghị quyết Hỏi nghị 
lần thứ 2 của] Trung ương, trong hịi 
bài phát biều của đồng chí Tòng bí 
thư Nguyễn Văn Linh khai mạc và “hệ 
mạc hội nghị. 


"Những chủ trương và cách làm do 
Hội nghị 2 của Trung ương đề ra giủi 
chúng ta hình dung rõ hơn lúc này 
khâu hiệu: “Chủ tịch Hò Chí Minh 
sống mãi trong sự nghiệp của chúng 
ta » có nội dung và ý nghĩa thế nào. 
Tập trung giải quyết những vấn đề cấp 
bách về phân phối, lưu thông, thực 
hiện cho được «4 giảm, là đáp ứng 
đòi hỏi của cuộc sống và mong muốn 
của nhân dân, bởi vì hiện nay, tình 
hình rối ren về phân phối, lưu thông 
đang là vật trở ngại trên con đường 
phát triền kinh tế, xã hội và có thề 
nói là cơn ác mộng của người lao động, 


Trong sản xuất, kinh doanh, nguời 
giám đốc xí nghiệp, người chủ nhiệm 
hợp tác xã, người công nhân, người 
nông dân, người thợ thủ công, khi 
mua vật tư, bán sản phẩm, áp dụng 
những sáng kiến vẻ ký thuật và quun 
lý, liên kết với các đơn vị bạn, rúi tiên 
của chính mình gủi vào ngân hàng... 


hiện còn bị biết bao gò bó, nhiều khi bị 
ức hiếp. Trong sinh hoạt bằng ngày, 
tnưười nội trợ khi đi chợ, người Tạo 
động lúc lĩnh lương, từng gia định 
Irước bữa cơm, người gửi liên tiết 
kiệm li tính sự mất mát sau cuộe đôi 
liền, các bậc cha mẹ khi phải bán đồ 
đùng gia đình đề mua viên thuốc và 
hộp sữa cho con đau Yêu.,.,, sắt kẻ đó 
là bọn đầu cơ, buôn lậu và những ke 
móc ngoặc, tham ô sống phẻ phỡn xe 
loa, mọi người lương thiện đêu thảáy 
[rong cuộc sống hiện này, có nhiều bất 
công và thiểu thốn. Chúng ta cảng 
tầm thía nhớ lại những lời của Bác : 
& bai hết sức chăm nom đến đời sống 
của nhàn đần. Neều dân đói, là Đẳng 
và Chính phú có lỗi: nếu dân rét, lạ 
Đẳng và Chính phủ có lỗi... rong 
công tác lưu thông, phán phối, có hai 
điều quan trong phải luôn Hiòn nhớ? 
« Không sợ thiếu, chỉ sợ không công 
bằng. Rhông sợ nghco, chỉ sợ lòng dân 
không yên ». 


Chúng ta hãy nghe lời Pác về giá cả 
rong quan bệ với nông đìn, từ đó có 
thề hiều rộng ra chính sách giá cả nói 
chung: ®Mua bàn phải tPeo giá cả 
thích đáng. Thường thường, người 
mua muốn mùa rẺ, người bán muốn 
bán đất, Đối với chúng ta, Không thề 
làm như thế được. Giá cá phải bảo 
đam cho Nhà nước, hợp tác xã và xú 
viên eủngeé lợi đề xây đựng nước nhà 8, 


[ly nghe lời Dã về thương nghiệp ? 
q Cần bộ thương nghiệp cần phải nàng 
cao hơn nữa tỉnh thần phục vụ nhan 
đân, phục vụ sẵn xuất... Giá cả cần 
dũng mức, thái độ cản khiêm tốn. ệ 
hại phái chống là bọn đầu cơ, tích tức 
Muôn chòng bọn dâu cơ thị kháng 
riêng gì công an, còng thương, mà tát 
ca cần bộ, nhân dân có hàng triệu tai, 
mắt mới làm được để cho hàng hóa 
đến tay nhân đân». 


Hãy nghe lời Bác về tiền lương: 
« Luơng theo sức lao động, theo mức 
sản xuất, Làm tốt, làm nhiều : hướng 
nhiều. làm xấu, lìm ít: hướng H, có 


khi phải bồi thường Tại cho Nhà nước 
Chính phủ không phát lương cho người 
ngòi ăn không... Lương tăng gấp đỏi 
mà hàng đít, văn không ăn thua 6Í... 
Tiền lương: chỉ có thê kháng định được 
trên cơ sở sản xuất phát triền, cua 
cai nhiều, mặt bàng giá cả ôn định », 


Hãy nghe lời Bác về tài chính: 
“JPhai nắm vững nguyên tác thông 
nhat quần lý tài chính và quy dịnh 
chặt chữ kÝ luật thu chí... Đúng, chế 
độ chỉ tiên của Nhà nước là một. s 
ràng buộc nhưng, đó là một sự ràng 
buộc căn thiết và rất hay. Nó ràng 
buộc những kẻ phung phí, những 
người thích phô trương. Nó ràng buộc 
et( những người chỉ biết việc của bộ 
phần mình mà không thấy việc chúng 
cfri cá nước, Nhưng chính nhờ đó mà 
nó chặt xiêng, chắp cánh cho kinh tế 
nước ta tiến lên... Nó giúp chúng ta 
đành dụm từng động xu thành những 
số vốn lớn. Nó vít kín các lỗ thủng, 
cac khe hở, không để của cải đành 
dụm của chúng ta bị hao môn, phần 
tăn, Như vậy mới đồn được phần lớn 
vỏn của Nhà nước vào việc công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ®, 


Hay nghe lời Bác về ngân hàng: 


« lòng tiền dính với hoạt động của 
tt ca các nưành, Vì vậy, các ngành, 
các tò chức kinh tế, các cơ quan nhà 
nước cũng như toàn thê nhân đàn 
phải hiểt sử đụng đồng tiền cho tốt. 
Nưàn hàng và các ngành phải hợp tác 
mặt Thiết với nhàu... Một đồng vốn 
bó ra phải bao đảm tăng thêu của cải 
cho xã hội, phải luàn chuyên nhành, 
đừng đề đọng. Phải tích eưc huy động 
tiên nhân rỗi để bồ vào sản xuẩt 3®, 


Bao trùm toàn bộ hoạt động Kinh 
tC, đấy là điều cơ bản mà bác đã chỉ 
ra: €Tãng gia sản xuất và thực hành 
Viet Riểm là con đường đi đến xây 
dựng thắng lọi chủ nghĩa xã hội, xây 
đựng hạnh phúc cho nhân đán, Táng 
gia là tay phải của hạnh phúc, và tiết 
kiệm là tay trải của hạnh phúc ®, 


24 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương, cụ thể hóa một bước 
Nghị quyết Đại hội VI của Đang, cùng 
là sự vàn đụng trong điều Kiện hiện 
nay tư tưởng kinh tế của Bác như vừa 
nêu tóm tắt trên đây. Những chủ 
trường trong nghị quyết 2 của Trung 
ương bao quát mọi khâu của mặt trận 
phần phối, lưu thông, vừa gắn với sản 
xuất, vừa gắn với đời sống, có tác 
dụng giải “phóng lực lrợng sẵn xuất 
và cũng cố quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, thúc đây thực hiện ba 
chương trình kinh tế lớn, từng bước 
ồn định tình hình kinh tế, xã hội. 

Việc thực hiện giải pháp trước mút 
về phản phối, lưu thông đòi hỏi. đồng 
thời tạo cơ hội tiến hành cuộc vàn 
động làm trong sạch các tồ chức đẳng, 
làm trong sạch bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội và 
thực hiện công bằng xã hội. Có lẽ rõ 
ràng hơn ở đàu hết, lĩnh vực phản 
phỏi, lưu thông là nơi đang chứa đựng 
nhiều rối ren. lộn xôn, nhiều hư hỏng, 
xấu xa, nơi đang cần những nhất chöi 
mạnh mẽ đề quét sạch rác rưởi, 
những luòng sắng trong lành dề xua 
tan bóng tôi, nơi thứ thách phim chất 
và năng lực của mỗi tồ chức đảng, 
mỗi cơ quan nhà nước và của nhàn 
đân lao động. Cuộc vận động làm trong 
sạch và lành mạnh tiễn hành trong 
toàn xã hội, song chủ yếu và trước 
hết là trong đang và trong nhà nước. 
Dũng như Báo cáo chính trị của Trung 
ương tại Đại hội VÌ đã nêu rò: «Có 
lạp lại kỷ cương trong đẳng, trong 
cơ quan lãnh đạo các cấp của nhà 
nước, mới có sức mạnh lập lại trải 
tự trong xà họi 3, Cuộc vận dòng làm 
trong sạch và lành mạnh diễn ra 
trong toàn thề cản bộ và nhân đàn, 
song cbủ véu và trước hết là Trong 
sâm bộ, và cần bộ cấp Càng cao Càng 
phải nghiệm chính làm gương mắn. 
Vào năm cuối đời. Bác viết bài « Nâng 
cao đạo dức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cả nhân », trong đỏ Người Vạch 
rò: «eo chủ nghĩa cá nhân TmÀ ngại 


` 


gian khô khó khăn, sa vào tham ö. hủ 
hóa. lãng phí, xa hoa. lọ Fam danh 
trục lợi, thích đt vị, quyền hành. lo 
tự cao tự đại, coi thường tập thẻ, xem 
khinh quần chúng, đóc đoán chuyến 
quyền. Ho xa rời quân chúng, xa rời 
thực tế, mắc bệnh quen liêu, mệnh 
lệnb... Cũng đo chủ nghĩa cá nhân 
mà mất đoàn kết, thiếu tính tô chức, 
tính ký hắt kém tỉnh thần trách 
nhiệm, khòng chấ p hành dũng đường 
lỐi, ciuinh sách của Đẳng và Nhà 
nước, làm hại đến lợi ích của cích 
mạng, của nhìn đân ®* Bác nhân 
mạank : Chú nghĩa e4 nhìn là n:ột kẻ 
dịch hùng ác của chi nghĩa xã hội. 
Người cách mạrg phái tiên điệt nó... 
Thang lợi cña chủ nghĩa xà hội không 
thê tách lời thing lợi của cuộc dấu 
tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhận? 
Những lời dạy của Đác mang tính 
tiời sự nóng hồi đối vỏi tát cả mội 
người chúng ta, 


Học tập theo gương DĐác. trong lúc: 


nên kinh tế và xã hội đang rat khô 
khan, hơn bao giờ hét, người cán họ, 
nhát là cần bộ lãnh đạo, phải sếng 
cuộc sống và tải fư của người đàn, 


đừng xa lạ cách biệt, phải đau xót về: 


các sai lâm, phải nghiêm Khae với sự 
bư hỏng, phải là mẫu mực về Ý 
nghĩ. việc Hàm và lỗi sống, đề cho 
nhân đàn nhìn vào mà tín cậy, thấy Ở 
người cán bộ lĩnh đạo hiện thần của 
cách mạng. của Đảng, của những 
người kế tục xứng đáng Bác Hộ. Gắn 
Hiến với việc phản đầu thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị hìn thứ 3 của Trung 
ương, cuộc văn động lìm trong sạch 
và lành mạnh đẳng, nhà nước và xã 
hòi khôig thề chỉ theo cách mỡ các 
hội nghị kiểm điềm trong các phòng 
họp. mà phái diễn ra trong thực tế 
cđ1ủÓc sóng, lấv hành động mà xem xét, 
sàng lọc cán bộ. Như Nghị quyết 2 
của Trung tương đã vạch rõ: “® Những 
người cố tình làm trái Nhị quyết phải 
bị xứ trí, người có sai phạm nặng 
(rong việc (hực hiện Nghị quyết boạàa 
không đủ năng lực thực hiện phải kịp 


thời được thav thể». Mong các cơ 
qun và các dòng chí có thâm quyền 
chú ý điều nàn 

Về cách làm, điềm mới rất 'quan 
trọng là Không ngồi ở cấp trên, chỉ 
báng sự tính toán của một số nưười, 
tÌ:ceo cách thức quan liêu mà lập ra 
các phương án chỉ tiết, rồi ấp đạt cho 
sập dưới. cho người lao động. Trái 
lại, các ngành có liên quan của Trung 
ương, các eíp trên phải về tần cơ sớa 
bàn bạc với cần bộ và với công nhân, 
nông đần, với người trực tiếp sản 
xuat và tiêu dùng. thực hiện đúng 
phương châm của Đại hệi VỊ: «Đàn 
biết đàn bàn, dân làm, đản kiếm 
tra ®, Như thể, eñng là theo cách làm 
của Đác từ lúc hoạt động bí mặt cho 
đến khi ở cương vị Chủ tịch Đẳng và 
Chủ tịch nước, Giữa bác và nhân đăng 
luồn luôn €ó mi liên bệ sâu xa và tự 
nhiên. DĐiểt bao người Việt nam Ea, dầu 
ở những nơi và, vậu thường cảm thấy 
nhữ Bác hàng thấu biểu cuộc sống và 
tìm từ thăm kín của mình, Bắc có lòng 
tín không bờ bến vào lòng vên nirớc, 
yêu chủ nghĩa xã hội, Ý thức và trình 
độ chính trị, sự sáng suốt tỉnh tường 
của nhân đân., Từ một bài báo ngắn 
đến những bản phát biền quin EronØs 


từ một việc làm bình thường dến 
những chủ trương to lớn trone cả 


nước, Bác thường hỏi ý Kiến quan 
chúng, hỏi ý Riến những anh, chị em 
song quanh mình, 

Công nhân ở xí nợ liền, nông đản ở 
hợp tác và, peườc lao động ở phường; 
Nẵ¿ Với Kinh nghiệm Và sự khỏn ngoan 
của những người hàng ngày ở chính 
lẠi Tọn nguồn của Đ te tế và Ernng 
tầm cúi hoạt xurt. kính 
đoanE, sẽ cúp chợ chúng ta thàv dũng 
sự thật. x¿Vv dựng những phưonữg ăn 
với mức dó, bước đi và cách làm sát 


(CƯ S111] 


hợp. lường trước những hệ quả xảu 
đề phòng trành và khắc phục. Làm 
được ni vàyv, ei Eav lì cong việc 
vẻ phản phối, lưu thông triển kKk?ai 
tỐI. và hàay hơn thể nữa, điều Vô giả 
sẽ đạt được là khỏi phục và cúng cÕ 


} 
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lòng tìn của nhân đân, làm đấy lên 
phong trào cách mạng của quần chúng. 
Đó chính là vận dụng chiến lược con 
người, lấy đân làm gốc, tất ca vì dân 
và tất cả đo dân. 


Trong tình hình kinh tế, xã hội khó 
khăn hiện nay, điều cần thiết và quý 
nhất đối với mỗi người lao động chúng 
ta là lòng tín, một lỏng tín sắng suốt 
không gì lay chuyền được, tin Ở 
Đáng, ở Nhà nướe, tín ở tập thê, tin 
ở chính mình. 


Di sản Bác đề lạt là toàn bộ cơ đồ 
ngày nay của chúng ta, một giải non 
sông nối liên Nam Bắc, lực lượng vật 
chất và tính thần của 60 triệu người 
Việt nam quyết tâm hoàn thành hai 
nhiệm vụ chiến lược, những cơ 
sơ vật chất — kỹ thuât đã có một 
bước lớn mạnh hơn của nền kinh tẻ, 
những kiến thức và kinh nghiệm của 
một đội nơũ cán bộ và công nhân 
đông đảo, những giá trị tính thần của 
mãy nghìn năm văn hiển được nàng 
lên cùng thời đại, sự gàn bó và hợp 
tác toàn diện với Liên xỏ, hai nước 
lãng giêng anh em ở Đông đương và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, lòng 
yêu mến và sự ủng họ của anh em, 
bầu bạn kháp năm châu. Môi người 
chúng ta, Vươn lên về tầm nhìn, sức 
nghỉ và nắng lực hành động trong 
bước đôi mới hiện nay của đàn lộc, 
cñng là một phần đi sản của ác, 
Mác dâu bao khó Khăn, thứ thách, 
mặc dâu nhiều hiện tượng tiêu Cực, 
chúng ta phải thấy sâu sắc cải vốn rất 
quÝ là những nguồn sức mạnh ấyv mà 
Báa đã cùng toàn đẳng, toàn đàn ta 
dày Công xâv dựng, đang ngày càng 
thề hiện trong cuộc đầu tranh cách 
mạng hiện nav, Đó IÀ cơ sở cho niềm 
tin và là bảo đám cho thắng lợi của 
chúng ta. 


Trong bao nhiều điều tha hóa, biến 
chất, sự tha hóa nguy hiểm nhất là 
giảm sút, thậm chỉ đề mất lòng tin, 
Người thiếu lòng tín thì rã rời ý chí, 
cân nắn bị quan, xa rời sự nghiệp 
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cách mạng, đi tìm lối thoát riêng cho 
cá nhàn mình, từ đó để sa vào những 
việc xấu xa, hư hỏng, cũng dễ bị mê 
hoặc bởi mẻ tín, đị đoan. Lúc sóng to 
gió cả, con thuyền của chúng ta càng 
phải vững. người lái vững, người chèo 
vững, tất cả chung sức chung lòng, 
nhất định không thả trôi mà quyết 
vượt khó khăn về đến đích. 

Từ những buôi đầu cách mạng và 
kháng chiến, Bác đã dạy chúng ta: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành 
cêng». Trong Dị chúc, Bác căn đặn : 
® Đoàn kết là môt truyền thống cực kỷ 
quý báu của Đảng và của dàn ta. Các 
đồng chí từ Trung ương đến các chị 
bộ cần phải giữ gin sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt minh ». Toàn đẳng, toàn đân 
ta hãy đoàn kết một lòng, thực sự 
thống nhất tư tưởng và hành động. 
mọi ngành, mọi cấp, mọi người lao 
động cùng nghĩ, cùng làm theo Nghị 
quyết Đại hội VI và Nghị quyết Hội 
nghị 2 của Trung ương Đảng, không 
chờ đợi nhau, không ý lại, không tị 
nạnh, phần đấu chuyên biến một bước 
tình bình trong năm 1967, tiến lên 
trong những nărn sắp tới, ồn định nền 
kinh tế, xã hội, tạo lực và mở thế 
phát triền mới cho đất nước. 

Hình ảnh Đác Hồ là hình ảnh của 
đàn tộc Việt nam tạ. Đúng như nhiều 
người anh em quốc tế của chúng ta đã 
nêu lên: €Chủú tịch Hồ Chí Minh kết 
tỉnh toàn bộ đi sẵn dân tộc và kinh 
nghiệm cách mạng Việt nam, bao hàrn 
tầL cả những thử thách phải đương 
đầu, những cuộc chiến đấu đã trải 
qua, những gian lao và trắc trở, từ đó 
rút được bài học quý báu, những 
tháng lợi đã giành được và những 
triền vọng đã hiện ra... Ở Người có 
một cái gì Không thề chết được và sẽ 
không bao giờ chết; nó đang được 
tiếp thụ và sẽ ngày càng được tiếp 
thụ nhiều hơn bới những thế hệ trẻ, 
bởi tất cả. những ai tin tưởng vào con 
IgUỜÒi », 


[Là nguồn sống, Đã» EÍÔ luôn luôn 
đãi đân cuộc đấu tranh cách mạng 
của toàn đân tóc, iuôa luôn có mặt 
(rong cuộc đời thường vì trong tàm 
lòng môi người Việt nam ta. ừng 
hãng lợi và niềm vui đêu có Bác, 


trong tình cảm, mỗi người trên cường 
vị của mình, ai nấy đêu làm việc, làm 
việc thiết thực, góp phản khiêm tốn 
của mình vào công việc chung. 


Theo ý tôi, làm như thế là kỷ niệm 


kài vấp váp khó khăn lạt càng nhờ 
bác, Tưởng nhớ Bác, chúng ta được 
tiếp thêm niềm tín và sức mạnh đề 
càng vững vàng hơn trong ý chí sáng 
Suỏt hơn trong trí tuệ, thiết tha hơn 


xứng đăng ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, kế tục trung thành sự nghiệp 
của Bác, thực hiện một cách trung 
thực khẩu hiệu: «Bác HÒ sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng tạ 0. 


MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG... 


(Tiếp theo trang v0) 


9 — / di học (lấy nản làm góc ® bạo giờ cũng nóng hội, rong lúc nàu 
can? nang Tính quụết định. Nhông có cách: nào tốt nhất đè khác pàuc Khó 
khăn, nà lạo tòng tín của giuìn chúng Đăng thực hiện nghiêm lúc phương 
chim «(lân Điễt, dàn bản, đạn tàn, dì RiÊnm tra». Từ đó mít tạo thành 
phong trào cách mạng sói nội của quản chúng thì hành nghị quuết. 


3 — Co trong công tác tò chức 0à cán Độ. Trong quả trình thực hiện nghị 
quyết cân chân chỉnh Lô chức, bội đhường, đề bạt, bài miền cán Độ. Gần liền 
các giải pháp pề phân phỏi, lưrtt thông oới cuộc Đặn động làm trong sạch đảng, 
Ilrong sạch bọ mũ na nước, 


4 — Vhiêu 0ấn đề LJ luận Trên lĩnh 0ực phản phối, tưu thông cũng nhữ 
Irẻn lĩnh pực loàn bộ nền Ñính tế — xã hội Irong thời RÙ quá độ lên chủ nghĩa 
+ hội ở nước ta cần dược tiếp lục làm sảng tỏ. từ những Khát niệm cơ bản 
nnt quai hệ sạn vuat ad hội chủ nghĩa, quan hệ hàng hóa — liền lệ Trong 
nền Rinltlé nhiều thành phản ở thời RU quá độ, hạch toán kinh doanh +aä hội 
chủ nghĩa đến các ăn đề nh Lhị Trường, Rề hoạch. giá trị, giá cả, tiền 
lrơndg 0.0. Do đỏ 0iệc tàng cường công lúc nghiên cứu 0 LỤ luận, trước hồi 
Irẻrn [irthh 0ực Ninh tế là công piệc ma toàn đăng phái quan làm, cả trước mái 
ud làu: dai, coi đỏ là cơ sở Rằhoa học cho nội qujết định của Đảng. Trong 
qrti Erinh Phí hành nghị quề!, chúc chẳn sẽ có những tế t đè mới nâu sinh, 
(dc cơ quan nghiên cứ Dê Âính tÈ — xử hội, cả ' chuyên gia T luận, đặc biệt 
la ở trung trơang cần liềp cận 0ới Phực liền sống động đụng diễn ra; các nhà 
qrtan TÚ, chỉ đạ2 cụ thê, các cấp U đàng pháa biết dừa nào cơ sở nghiên 
cưtt, 01? Pham mg TỰ IPd¿jn giỏi, gán bó thực tiền Đớt FT luận lạo nẻn mọi 
sức mạnh lòng hợp thị hành n¡ịLị quyềt. Đó là phương pháp Lót nhất đề dồi 
mở? cự dc, đòi mới phong eích làn ciệc. | 
—_ Toảủn đìn?7. toàn đàn ta nhận rõ lình hình, nhiệm pụ, đồng lắm nhấ! 
Irí, qyế[ làim Thự ^ hiện Lang được nghị quUŠt (lồi ng Fị tàn thứ hai của Đan 
chấp hành Irun ương Địa, thực sự tạo thành một bước quan lrọng thự. 
Kiện .Vhị quuềt Dại lội VI của Đăng. 
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_HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC HỒ, 
NÂNG CAO PHẦM CHẤT CÁCH MẠNG 


ẢNG cao phầm chất cách mạng 
của cán. bộ, đẳng viên là một 
niềm vụ quan trọng thường 
xuyên của đăng mác xít lệ nn nít, nhất 
lÀ trong điều kiện Dang lành dạo 
chính quyền, Khi còn sống, Đác Ho 
kinh vêu của chúng ta rất quan làm 
£11to đục đạo đức cách mạng €hð cần bộ, 
dang viên và chính Người đã nêu cho 
Đang Ta, nhàn dân tá một tâm gương 
sang Tuyết vời vẻ đạo đức cách nang. 
IYao đức cách mạng cứa Bác Ho là 
8 kết hợp nhuận nhuyễn những tư 
tưởng lớu, những tỉnh cảm lớn của 
thời dại với những Truyền thống tỎI 
đẹp của đàn tộc, Đó là lòng trung 
thành Tuyệt dối và tỉnh thán chiến 
đầu kiên cường, triệt đề vì sự nghiệp 
Cácn nang của giải cấp và nhàn đản; 
lòng tín không gì layv chuyên nội vào 
sức maạinnh của nhân dân, vào tháng 
lợi tãit của cách nang; tỉnh 
thương yêu vô hạn đói với quản chúng, 
Đó Hà các đức Tính cần kiệm liềm 
chỉnh chí cAng vôttư, là lôi sông lành 
manh và giản đị, thái độ Khiêm tòn, 
tlỒn trong noi người, từ cụ giả đến 
trẻ nho, Độ là tính thân quốc tế xã 
hội chủ nghĩa TFOnU Sàang, HỘI HIƯC 
trang thành vì sự đoàn kết cúc khỏi 
cong động các nước Xã hội chủ nghĩa; 
vì sư fluìng lợi của chú nghĩa xã hội 
trên toàn thế giới bát đâu từ Cách 
mạng tháng Mười Ngựa vì dại. 
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Được sự giáo dục của Bác Hỏồ, của 
lằng và trai qua rên luyện, thử thách 
trong đán tranh cách mạng, số động 
căn bộ, đứng viên ta đã nêu cao phầm 
chất tốt dẹp của người cộng sản. 
Dứng trước những Khó khăn về kinh 
tế và đơi sống hiện nay, số động văn 
Yvirnự vàng. lín tưởng vào sự lĩnh đạo 
của Bạn chấp hành trung ương Đăng, 
tiếp tục nêu cao tỉnh thần chịu đựng 
khó khăn gian khô, nghiềm chính 
chấp hành các chủ trương. cbinh sách 
của Đảng và Nhà nước, cô gắng hoàn 
thành tOL nhiệm vụ được giao phó. 
Songs môi bộ phạn căn bộ, đang viên— 
trong đó có cá một số cần bộ Cao cấp, 
trung cäp — đã có những biều biến 
suv thoái về phầm chất, phạm những 
khuyết điềm nghiệm trong; có những 
phần tứ đã thoái hóa biển chất. Điệu 
dạng chú Ý là những hiện tượng tự 
do vô KỶ luật không chấp hành nghiêm 
chính chỉ thị. nghị quyết của Đăng, 
chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước, 
YVỏ trách nhiệm xu nịnh, cơ họi, coi 
thường quần chúng nhân đàn, tham 
Ò, hội lò, làm ăn phí pháp, chạy theo 
lòi song vạt chất tầm thường không 
bị nưàn chặn mãi còn tiếp tục phát 
triển. 

Những hinh động Sai trải nói trên 
đã đến mrtf€C nghiệm trong, gav tác hại 
không nhỏ Tời sự nghiệp cách mạng 
của hing, tới vai trỏ lĩnh dạo và sức 


chiến đấu của Dẳng, tới hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, làm ciám sút 
lòng tỉn và ý chỉ phấn đâu của quản 
chúng. Các cấp ủy đẳng cần thấy dụng 
tỉnh bình này, ra sức khắc phục những 
biểu hiện không lành mạnh về phảm 
chát trong đội ngũ cán bộ và đẳng 
viên, *phải tạo ra một chuyên biến 
mạnh mẽ trong việc rèn luyện, nâng 
cao phẩm chất cách mạng của cán bộ 
đẳng viên » (Í) như Báo cáo chính trị 
tại Đại hội toàn quốc Eìn thứ VỊ đã 
nhân nmìạnh. - 


* 


Người đẳng viên cộng sẵn là chiến 
sĩ tiên phong cách mạng của gini cấp 
công nhàn. 'Với ý nghĩa cao quý và 
trách nhiệm nặng nề ấy, trong bàt 
cứ giai đoạn cách mạng nào, phảm 
chất quan trọng hàng đầu đối với mỗi 
người đang viên là sự giác ngộ và lập 
trường Kiên định về lý tưởng công 
sản chủ nghĩa. Đó là « phầm chất của 
mọi phầm chất » đối với người công 
sản. 


Sự giác ngộ về lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa đòi hỏi mỗi đảng viên phải 
nâng cao ý chí phần dấu cách mạng, 
có thái độ vững vảng và đứt khoát 
trong cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường vì thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. Cân khác phục tàm trạng bí quan, 
dao động, mất lòng tín, mắt phương 
hướng, phê phán những quan điểm 
đối địch với lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. 


Một nội dung quan trọng cần giáo 
dục trong lúc này là tỉnh tô chức và 
kỷ luật. Tính tô chức và kỶ luật 
là biều hiện của tính đáng, là yêu 
cầu nghiêm ngặt của nguyên tác 
tập trung dân chủ nhàn: giữ vững sự 
thống nhất ý chí và hành dòng của 
Đảng. Tính tò chức và kỷ luật đòi 
hỏi mọi đăng viên, cán bộ của Đăng, 


ầ 


không trừ niột ai; đều phải chấp ]ành 

nghcm chỉnh đường lối. chính sich 
của bằng, nói và làm theo nghị quyết 
Của Cáp (rên và của tập thề, tôn trọng 
Cic nguyên tác tô chức và sinh hoạt 
của Đảng. Trong khi cách mạng gặp 
nhiều Khó khăn Đẳng càng phải đẻ cao 
tính tỏ chức và kỷ luật, kiên quyế 
đdău tranh phê phán, khắc phục SP 
biểu hiện tự do vò kỷ luật. 


Tính tô chức và kỷ luật không mâu 
thuẫn với yêu cầu phát huy tính năng 
động sáng tạo của cán bộ, đảng viên. 
Nhưng « Mọi sự nàng động. sáng tạo 
phải đựa trên cơ sở đ ường lôi. chỉnh 
sách... Bất cứ người lãnh đạo nào 
cũng khòng được tự đặt mình ra ngoài 
tÒ chức, tự cho mình quyền nói và 
làm khác quyết định của tập thê »' (2) 


©° 


Trong lao động và cuộc sống hiện 
nay chúng ta có không ít tầm gương 
Sáng vẻ tỉnh thần tận tụy, chịu dựng 
gian khổ, một lòng vì Đăng, vì đân, 
được nhàn đàn quý mến. tin cậy. Tuy 
niièn, tỉnh trạng đọc đoán, cửa quyền, 
quan liêu. vô trách nhiệm, gây phiền 
hà cho quản chúng đang diễn ra khá 
nặng nề. Có những việc xảy ra rất 
nghiêm trọng ngoài tưởng tượng của 
chúng ta. Nếu không kiên quyết đâu 
tranh, xứ lý, khắc phục những hiện 
tượng {iêu cực và vĩ phạm quyền làm 
chủ của nhàn đần thì một bài học lớn 
nhất, một nguyên tác hành động của 
Đăng ta, ®lấyv đàn làm gốc Ð sẽ trở 
thành khẩu hiệu suông 


Lỗi sống trong sạch, lành mạnh là 
sự thê hiện hàng ngày, eu thề của đạo 
đức cách mạng. ® Trong xã hội ta 
đang điển ra cuộc đầu tranh giữa bai 
lối sống: lôi sóng có lý tưởng, lành 
mạnh, trung thực. sống bằng lìo động 
của mình, có ý thức tôn lrọng và bảo 
vệ của công, chăm lo lợi ích của lặp 
thể và của đất nước. với lỗi sông thực 


(1) Tạp chí Công sản. số Ð — 19167, tr, 81, 
(2) Sách dã dẫn, tr, 82, - 


đụng, đối trá. Ích kỷ, ăn bám, chạy 
theo đồng tiền (2), Sự hư hỏng của 
cần bộ, đẳng xiên thường bắt đầu từ 
lối sống, Một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên, trong đó có cá một số cân bộ đã 
được rên luyện thứ thách, vì bị tiêm 
nhiềm bởi lỗi sông thực dụng, chạy 
theo đồng tiền, mà nhiều Khi bán rẻ cả 
lương tàm, đanh dự của mình. Tệ ăn 
cắp của công, móc ngoặc, bối lò và 
nhiều thủ đoạn làm ăn phi pháp khác 
phát triển trong những năm gần đây 
đếu bắt nguồn từ lối sống thực dụng 
chịạv theo đồng tiên, 

Các tö chức đẳng, các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thể quân chúng hơn 
bao giờ, phải coi trọng việc giáo dục 
chính trị và tư tưởng cho cần bộ, nhân 
viên của mình, tiến hành tốt việc tự 
phê bình và phê binh trong sinh hoạt 
đang, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt 
đoàn thê, kết hợp với việc lấy Ý kiến 
phê bình của nhân đân. Bảng mọi biện 
pháp, phải khôi phục kỹ cưong của 
Đẳng và pháp luật của Nhà nước. Phải 
xử lý các sai phạm của đảng viên, cần 
bộ theo điều lệ đẳng và pháp luật 
nà nước, Riên quyết đưa ra khỏi 
Dãng những phần tử thoái hóa biến 
chất, những người không đủ tư cách 
đẳng viên. Những trưởng hợp phạm 
Lòi thì phải truy tố, xét xử công khai 
trước pháp luật. Những cán bộ, đẳng 
viên làm &ð, đù ® dụng túng bao che 
cho những người sai phạm phải được 
xử lý thích đáng, Phải kiên quyết xóa 
bó cách làm theo kiểu phong kiến 
q đàn thì chju hình phấp, quan thì xử 
theo « lễ », xuê xoa đối với cán bộ cấp 
*áO, 6Ó công miic đủ lỗi lầm của họ đã 
rõ ràng và nghiêm trọng. Đăng (a đã 
chỉ rõ: cần bộ * càng giữ chức vụ cao, 
càng được rên luyện lâu năm trong 
DĐẫn+, nếu phạm kỷ luật thì việc thi 
lành ký luật càng phải nghiêm 
khác » CẢ), Tai hại do những tiêu cực 
của cán bộ này gảv nên lớn gấp 
nhiều lin so với tiêu cực của những 
người khác, Một cán bỏ có chức 
có quyên làm bảy sẽ bao che và 


J0 


lôi kéo cho nhiều người khác làm Lậy. 
Một cân bộ có trách nhiệm # cầm cản 
mìy mực * mà đứag ngoài pháp luặt 
thì tất nhiên đụng tùng cho nhiều tên 
phạm tội thoát tội. 

Thực tiên đã cho thấy, munốn làm 
tốt việc giáo dục, nàng cao phầm chất 
cách mạng, phải tĩng cường và cất 
liếễn công tíc quản lý cán bộ, đẳng 
viên. ® Xiởi cấp ủy phải nắm được cụ 
thè và chính xác phẩm chất của từng 

án bộ thuộc phạm ví quân lý của 
mình, Chỉ bộ phải kiềm tra, quản lý 
đăng viên--kê cả đẳng viên là cân bộ 
lĩnh đ¿o—vẽ những vấn đề thuộc vẻ 
đạo đúc và phong cách? @). Khắc 
phục lối quản lý cũ kỸ chỉ đơn thuïn 
dựa vào lý lịch cán bộ, đẳng viên, 
không hề biết những gỉ đã điện ra xâu, 
lỐL nỉ:ư thế nào trong công táo, trong 
đời sẽng của họ. Cần gắn việc nâng 
cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, 
đâng, viên, nhản viên nhà nước với 
ni:n,: yêu cần về quản lý, Xuất phát 
lừ chúc na»p, nhiệm vụ, đặc điềm 
công tác của ngành mình, cơ quan, 
đơn vị mình, cấp ủy đẳng và cơ quan 
quấn lý cần phỏi hợp đề ra những chủ 
trươnd, biện piáp và yêu cầu cụ thô, 
đề mọi người phần đấu thục hiện, 
qua đó mà biều đươn# những người 
tt việc tốt, đấu tranh khác phục 
những biểu hiện sai trái về phầm cất 
và loi sống, 

Đời sống của những người ăn lương 
đang là văn đẻ gay gắt hiện nav. Di 
đỏi với những chính sách và biện 
pháp của Đăng và Nhà nước nhằm ôn 
định từng bước đời sống của nhân dân 
lao động, các cơ quan, đơnvị cần hết 
sức quan tàm dến đời sống của cán 
bộ, công nhân viên chức theo tính 
thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

(Xem liễp Irang 33) 


(3) Sách đã dân, tr. 76, 

(1) Văn kiện Đại hội V, Nrgb 
nội. 1932, tập IIl, tr.59. 

(5) Bảo cáo chính trị của PCHTUD tại 
Đại hội VŨ, Tạp chí Cộng sản, số I — 19357, 
trạ 53, 
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IHỤt TẬP BẤC HỒ, XÂY DỰAH PHÚNG (ẤCH 
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HIỀU nhà khoa học ở các Lời 

đại Khác nhau đã nói: ®* Phong 

cách chính lA bản thâu con 
người» (l, là cbộ mặt của tâm 
hòn ® (2), là «trang phục của tư 
Hưởng » (3), 

Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh 
phầm chất cao đẹp của người chiến sĩ 
cách mạng suốt đời đấu tranh cho độc 
làp tự do của TÔ quốc, cho hạnh phúc 
của nhân dân, cho lý tưởng công sản 
chủ nghĩa. Từ lý tưởng trong sắng và 
pham chất cao đẹp, Bác llồ đã xây 
dựng cho mình một phong cách làm 
việc cách mạng và khoa học — phong 
cách lê nín nít. Phong cách đó đã giúp 
Báäe vận dụng một cách sáng lạo, có 
kết quả lý luận Mác—Lê-nin vào thực 
liên cách mạng Việt nam và xảy dựng 
nên một hệ thống quan điềm, tư tưởng 
cách mạng đúng đắn của Đẳng ta: 
Phong cách đó đã giúp Bác thực hiện 
có kết qua một khối lượng công việc 
đồ sộ và (rong một thời gian ngắn; 
đã tạo ra sự biến đôi cách mạng sâu 
sắc ở nước ta. Phong cách đó mãi mãi 
là tài sản vô giá của Dẳng và nhân 
đân ta, là mẫu mực để mọi cán bộ, 
đẳng viên chúng ta học tập và noi theo. 

Nhiều công trình nghiên cứu về 
Hò Chủ tịch đã cho thấy, phong cách 
Hỏ Chí Minh là sự thống nhất giữa 
sự biều biết sâu rộng về lý luận và 
thực tiễn cách mạng với trinh độ thành 
thạo về tÖ chức thực hiện trong cuộc 
Sỏng ; là sự kết bợp hài hòa giữa nhiệt 


tỉnh cách mang, lòng trung thành vô 
bạn với lý tường và lộ óc khoa học, 
cách làm việc thực tế và thiết thực, 
hong cách làm việc của Dác là phong 
cách toàn diện, hoàn chỉnh, phong 
phú, bao gòm nhiều mặt, trong dó đặc 
biệt nội bật là phong cách đàn chủ, 
gắn bó với quản chúng. 


* 


Cách mạng là si nghiệp của quần 
chúng. Từ khi tiếp tu được chủ nghĩa 
Mác Lê-nin, quan điềm ấy trong Hồ 
Chủ lịch càng trở nên tự giác, cụ thề, 
sau sắc và triệt đề. Dáce khẳng định: 
® Gách mệnh là việc chung của cả dân 
chúng chứ không phải việc một hai 
người ® (); “công nông là người chủ 
cách mệnh » (5). Và ngay những ngày 
đi tìm đường giải phóng đàn tộc, Báo 


đã nói rõ. ý định: ®€© Đối ĐỚỨC lòi, câu 


tra lời dd rõ ràng: lrở pề nước, đí 
Đào (tt chung, Thức linh họ, lò chức 
họ, doàn Â?L họ, huãn luyện họ, dưa 
họ ra đâu tranh clianh lự do, độc 


(1) Buifen— nhà tự nhicn học Pháp, thế kỷ 718, 
“(2) Séntqne—-nhà tư tưởng Tây bàn nhà, 
thế ký 3. 

(3) Chesterfeld,~nhà văn Anh, thể kỷ T8. 

(4) Hộ Chí Minh : Tuyây tp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, !950, t, 1, tr. 253. 

(5) Sácb đã dẫn, tr, 288, Đ 


lập? (6). Bác cho rằng cách mạng 
thành công thì phải giao quyên cho 
nhân đàn: # Chúng ta dị hy sinh làm 
cách mệnh, thì nên làm cho đdếa nơi, 
nghĩa là Hàm sao cách mệnh rồi thì 
quyền giao cbo đân chúng số nhiêu, 
chớ đề trong (ay một bọn ÍL người. 
Thế mới khối hy sinh nhiều làn, thể 
đản chúng mới dược hạnh phúc » (7). 

Thấy rõ vai trò quan trọng và lực 
lượng to lớn của quần chúng, quyết 
lâm đi vào quần chúng, tạp hợp, tó 
chức, giáo đục, huấn luyện quản chúng 
làm cách mạng, giao quyền cho quân 


chúng, đó là quan diễn: mới mc, khoa, 


học, đúng đắn nhất Ở nước {aà [rong 
những năm 20 của thế ký này, và đó 
cũng là cơ sở cho đường lôi cách mạng 
của Hác, phong cách hoạt động của 
bác. Lúc còn đang tìm đường cứu 
nước, cũng như khi giữ cương vị chủ 
tịch nuớc, chủ tịch Đăng, từ việc nhỏ 
trong sinh hoạt hằng ngày đến việc 
lớn có quan hệ tới quốc kế dân sinh, 
guan điềm lấy dàn làm góc luôn luôn 
được Bác quân triệt một cách sảu sắc, 
triệt đề, Đọc lại những lời đạy của Đác, 
nghe những niìu chuyện về Đắc, xem 
những (nôn phim về Bác, những hiện 
vật lịch sử của Bác để lại, chúng ta và 
các thể hệ mai sau mai mãi phí nhớ 
phong cách của một con người luôn 
luôn hướng về quần chúng, vị quần 
chúng, hòa vào quản chúng, đàn đất 
quản chúng tiên len. 

Muón giải phóng đản tộc, giải phóng 
nhân đán lao động, muốn giác ngộ và 
đìu đất quần chúng, Bác cho rằng phái 
thật sự tín vêu, tôn trọng quản chúng, 
không được coi thường quìn chúng, 
vị quan chúng Eì những người thông 
mình, sảng tạo, giàu kinh nghiệm. Báo 
nói: “Có người cho là cdàn nền khú 
đdcn 3®, Thể là tạm bạyv, Đàn rat thông 
mình Quản chúng kính nghiện, sáng 
kiến rất nhiều » (X). bác khẳng định: 
® hang lợi của cách mạng là do sự 
phán đu hị sinh và Trí thông mình 
sàng tạo của bàng triệu nhàn dân, 
nhất lá cong nhàn. nóng dân và những 


đức cách mạng, Nrib Sư 


trí thức cách mạng » (9). Trong mọi 
công việc, cán bộ, đẳng viên phải thật 
sự dựa vào quân chúng, dựa vào tập 
thể. Bác thường nói, không một người 
nào có thể hieu biết được tất cả mọi 
việc Ngay đến anh hùng lãnh tụ cũng 
vậy. “Đem so với công việc của cả 
loài người trong thể giới, thì những 
người đại anh hàng xưa nay cũng 
chẳng qua làm tròn một bộ phận mà 
thôi » (10). Quân chúng rất sáng suốt, 
tỉnh tường và công bằng trong mọi 
công việc, cho nên từ việc to đến việc 
nhỏ, từ việc sản xuất, việc ruộng vi2n 
đến việc nhận xét, đánh giá cát, bộ, 
đẻ bạt cán bộ. nếu chúng tít biế, tranh 
thủ ý kiến quản chúng, chịu nhe quần 
chúng tủ sẽ thủ được kết qu¿ tốt hơn, 
tránh được những sai sót không đáng 
có. Bác nói : €€Gán bộ nào tốt, ván bộ 
nào sâu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có 
thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc 
gì quấy, đân chúng cũng do cách so 
sánh đó mà họ biết rất rõ ràng. 

“Vị vày đề cho dàn chúng phê bình 
cán bộ, dựa theo Ý kiến họ mà cất 
nhắc cán bộ, nhất định không XảYy ra 
thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý 
công bằng » (I1), 

Bác yêu cầu mọi cán bộ, đẳng viên. 
phải gương mau và khiếm tốn trước 
quân chúng, đi sâu đi sát quần chúng, 
vừa tò chức lãnh đạo, giáo dục quần 
chúng, vừa lắng nghe ý kiến quần 
chúng, học hói quản chúng. phát huy 
dân chủ trong quần chúng và luôn 
quan tàm tới đời sống quần chúng, 


Bác hướng dân cụ thề và chủ đáo 
như thế, nhưng quan trọng hơn, thám 


(6! Trần Đàn Tiên: Những mầu chuuện cề 
đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật 
Hà nội, 1984, tr, 52, 

(7, Hồ Chỉ Minh : sách đã dán, tr. 242, 

(F) Hô Chì Minh: Phái hay tính thần cồn 
học. cỡu tiến bộ, NvÌo Sự thật. Hà nội, 1960, 
tr. 24. 

(9) Hà Chả tịch nói cè dân chủ. kỷ luật có lao 
thật, Hà nội, 1969, 
tr, Sð, . 

(10), (11) Hồ Chỉ Minh : Toản tập, Nxb Sự 
thái, Hà nội, (984, (, 4, t7. 472 và tr.5.9, 


thía và sâu sắc hơn, Bác của chúng ta 
thật sự gương mẫu làm trước, làm 
đúng những điều đó trong thực tế hằng 
ngày. [ơn thế nữa, Đác còn thực hiện 
nhiều hơn những điều Bác nói, những 
_ điều Bác viết. Bác khiêm tòn tiếp thu 
Ý kiến của mọi người với thái độ ân 
cần và trân trọng. Bác rãi troug nguyên 
tắc làm việc tập thề, đặc biệt trong 
hoạt động của tập thề Bộ chính trị, tập 
thề Trung ương Đảng. Nhiều vấn đề 
Bác đề xuất, nhiều bài báo Bác viết, 
Bắc đều tranh thủ ý kiến của nhiều 
người, ngay cả các đồng chí bảo vệ, 
cấp dưỡng phục vụ Bác. Bác rất thận 
trọng trong cách nói, cách viết, cối 
làm sao đề quản chúng và cán bộ đẻ 
hiểu, dễ nhớ, vì thế trong các bài viết 
của mìỉnh Bác thường sửa chữa rất kỹ. 

Ở cương vị cao nhất của Đăng và 
Nhà nước, thời gian co hẹp, còng việc 
bộn bề, nhưng Bác vẫn đành thời gian 
đi thăm và làm việc với cơ sở. gặp gỡ 
quần chúng; ngay cả lúc tuôi đã cao, 
sức đã vếu, Bác văn tranh thủ đi thăm 
một số nơi. Với đôi đép lốp, bộ quần 
áo ka ki giản dị, đến dâu Bắc cũng 


hỏa vào cuộc sống bình thường ở đó. 


Bác tìm hiều đởi sống mọi mặt, Dác 
quan tâm tới tất cả những gì liên quan 
đến đời sống và công tác của đồng 
chí mình, đồng bào minh: bếp ăn, 
thủng gạo, bồ thóc, nhà ở, nhà vệ sinh, 
quần áo, chăn màn, thuốc chữa bệnh, 
giấy vở.. Bác bát tay thân ái mọi 
người. bế em nhỏ, ngồi ở bậc thêm, 
đứng giữa đồng ruộng, bên cạnh máy 
đề chuyện trỏ cởi mở củng mọi nưười. 
Bác nói ít, giản dị, nhưng rất sâu sắc 
cu thể, dễ hiều. Những lý luận khoa 
học cách mạng bao giờ cũng được Bác 
cắt nghĩa rõ ràng bằng các ví dụ cụ 
thể trong đởi sống. Khi kết thúc câu 
chuyện của mình, ác thường nhắc 
nhớ những việc cần làm đề nội người 
thực hiện. Bác nẻu cao lối sông cần, 
kiệm, liền, ehnh, chí công vỏ tư. Đó 
cũng là biều hiện sự tôn trọng nhân 
đân, tồn trọng lao động của dân, tiết 
kiệm tiên của, sức lực của dân, 


làm mọi điều lợi cho đàn, tránh mọi 
điều hại cho dân Đồng chí Phi- 
đen Ca-xtơ-rô đã gọi Dắc là « nhà mác 
xit— lê nin nít khiêm tốn nhất và triệt 
đề nhất của thời đại chúng ta». Tông 
thống Xan-va-đo A-gien-đê nêu bạt bạ 
đức tính của Bác Hiö:Sự vẹn toàn, 
lỏng nhân ái và đức khiêm tốn. 
Dược biết nhiều người trong chúng 
ta vẫn còn quen thói làm «quan cách 
mạng ?, độc đoán, gia trưởng, mà chưa 
thật lòng là đầy tớ của dân; Irong 
công lắc, trong ứng xử thường kièu 
nga, €OI Thường Ý kiến của tập thề, 
Của quần chủng, họ không thật sự 
gương máu trong mọi mặt, chỉ lo vun 
vén cho cá nhân, Bác rất dau lòng. 
Bác yêu cầu toàn đảng phải nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa ca nhàn; Mói cần bộ, đăng viên 
phải thật sự vì nhân dân mà phục vụ, 
Vì nhìn đân mà chiến đấu, hy sinh, 
HBác chỉ rõ bệnh quan liêu, hình 
thức, tự cao tự đại, lối sống ích ký cá 
nhàn, độc đoán, gia trưởng là kẻ thù 
của đạo đức cách mạng, hoàn toàn trái 
ngược với phong cách làm việc đản 
chủ gắn bó với quần chúng. Bác lên 
an lỏi làm việc bàn giấy, “hữu danh 
VỎ thực », làm việc không thiết thực, 
làm cho qua chuyện, làm Ít xuýtra 
nhiều, báo cáo thật kêu ký thực rỗng 
tuếch. Kết quả của lỗi làm việc ấy 
không mang lại lợi ích cho cách mạng; 
cho nhân dàn, trái lại, nó chia rẽ Chính 
phú, Đẳng và nhân dàn. Bác viết: 
«Chính phú và Đẳng chỉ mưu giải 
phòng cho nhân dần, vì thế, bất kỷ 
việc gì cũng vì lợi ích của nhân đân 
mà làm và chịu trách nhiệm trước 
nhân dân. | 


& Dó là một lẽ rất giản đơn, rõ ràng. 


Nhưng nhiều cần bộ chưa hiểu, cho 


nén trong lúc làm việc, thường sai 
lầm ; đến nỗi chia cần bộ Chính phủ 
và Đang ra làm một phía, quần chúng 
ra một phía Ð (12). Bác nhắc nhớ, khi 


(12) Hỗ Chỉ Minh: Toản (42, Nxb Sư thịt, 
Hà nội. 1934, 1,4, tr. 459. 
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đặt ra một tô chức, khi nghĩ ra một 
việc cụ thề, khi bàn cách làm, đều 
phải vì lợi ích quần chúng. Cách làm 
việc nào gây phiên hà cho quần chúng 
thì phải có gan đề nghị cấp trên sửa 
lại, thàm )chí đề bảo đắm công việc 
thắng lợi thì cứ mạnh dạn thay đồi 
rồi báo cáo sau. Bác viết: Bao nhiêu 
cách tô chức và cách làm việc, đều 
vỉ lợi ích của quần chúng, vì cân chöơ 
quần chúng. Vì vậy, cách tô chức và 
cách làm việc nào không hợp với 
quần chúng thi ta phải có gan đề nghị 
lên cấp trên đề bỏ đi hoặc sửa lại. 
Cách nào hợp với quần chúng, quần 
chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải 
đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu 
sản làm thì cứ đặt ra, rỏi báo cáo 
sau, miễn là được việc. 

«Đẳng này, cán bộ ta chỉ biết khư khư 
giữ nếp cũ. Cái không hợp cũng không 
dám sửa bỏ, cái cần thiết cũng không 
đám đặt mới, 


«Đó là vì thói không phụ trách, 
« quá hữu», *gặp sao hay vậy (3). 
Bác nhậc: & Người lãnh đạo không 
nên kiêu ngạo, mà nên hiều thấu. Sự 
biều biết và kinh nghiệm của mình 
cũng chưa dủ cho sự lãnh đạo đúng 
đắn. Vị vậy, ngoài kinh nghiệm của 
mình, người lãnh đạo còn phi dùng 
kinh nghiệm của dãng viên, của dân 
chủng, đè thêm cho kinh nghiệm của 
mình. 


« Nghĩa là một giây, một phút cũng 
không thể giảm bớt mối liên hệ giữa 
tì và đân chúng. 


«4 Nghĩa là phải lắng tai nghe ý kiến 
của đảng viên, của nhàn dàn, của 
những người “® không quan trọng »(Í{), 


Bác kịch liệt phê phán lối sống ích 
ký cá nhàn, cho đó là thứ ví trùng 
phá hoại cơ thê người cách mạng, làm 
eho họ không thẻ làm gì cho cách 
mang. eho nhân dân, dù người đỏ tài 
giỏi, thông mình đến mãy, 


5 Hác nghiệm khae phéẻ phản tệ xa rời 
quản chúng, lên mặt quan cách mạng, 


“bình, 


thói mệnh lệnh, cửa quyền vớoÏ q0 ¡na 
chúng, cuỡng bức, ức hiếp quần chúng, 
không chú ý lắng nghe ý kiến phê 
những kiến nghị những yêu 
cầu, những khiếu nại của quần chúng. 
Bác cho rằng, những cần bọ, đảng viên 
làm được việc, thuyết phục, giáo dục 
được quần Chư) được quần chúng 
tin yêu là do Thọ luôn luôn đề cao 
tỉnh thần phục vụ quần chúng. Bác 
nhắc nhở chúng ta phải hết lòng hết 
sức phục vụ nhàn dân, phải ghi nhớ 
hai chữ œvì dân». Bác nói: «e Chúng 
ta phải biều rằng, các cơ quan của 
Chính phủ từ toàn quốc cho đến các 
làng, đêu là cô:g bộc của dân, nghĩa 
là đê gánh việc chung cho dân, chứ 
không phải là đẻ đầu đân như trong 
thời kỷ dưỏi quyên thống trị của Pháp, 
Nhật? (15). Bác khuyên mọi người 
phải luôn đặt lợi ích cách mạng, lợi 
ích của Đảng, lợi ích của nhân dàn 
lên trên lợi ích cá nhân, và khi cách 
mạng cần thì phải sẵn sàng hv sinh 
lợi ích cá nhàn, thậm chí ca tính mĩ:ing# 
mình, Bác viết: «Vô luận lúc nào, 
vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ 


phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, 


lợi ích cúa cá nhân lại sau. Đó là 
nguyên tắc eao nhất của Đẳng. 


« Đó là *tính đẳng ®, 


“Nếu gặp khi lợi Ích chung của Đăng 
mầu thuần với lợi ích riêng của cá 
nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lọi 
ích của ca nhàn cho lợi ích của Dăng., 
Khi căn đến tính mệnh của mình c?nư 
phải vui lòng hy sinh cho Đẳng ° (16), 
Nuốột đời Bác phần đấu hy sinh cho 
cách mạng, cho nhàn đân. khi bón bạ 
Ớ nước ngoài, cùng như khi di về 
nước, khi còn hoạt động bí mặt, cùng 
như khi gảnh trách nhiệm lành địịo 
Đăng và Nhà nước, dù trải bao ngà 
hiểm, gian lao, báo giờ Bác cùng.ckj 


(13), (¡1). (15). (15)Hồ Chí Minh: Taän ráp. 
Nàb Su thật lL¿ nội, T9, tý 4$, tr 
Jủ, 402, 
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vì một mục đích duy nhất là phân 
đâu cho dộc lập tự do của dân tộc, 
cho hạnh phúc của nhân dân. Đến 
trước khi qua đời, Bác vần còn tiếc 
rằng không được phục vụ nhàn dân 
lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, và không 
quên nhắc chúng ta chớ nên tö chức 
điểu phúng linh đình đề khỏi lãng 
phí thì giờ, tiền bạc của nhân dân. 


Từ quan điềm đúng đắn về quàn 
chúng, từ mục đích cao cả là giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 


mang lại hạnh phúc cho nhân dân, từ 
niềm tin lớn lao vào quần chúng, Bác 
Hĩò đã xây dựng el:o minh một phong 
cách he¿t động, phong cách lãnh dạo 
thật sự dân chú, gan bó với quản 
chúng. Học tập phong cách làm việc 
đó của Bác dang là một yếu cu quan 
trọng, mội nhiệm vụ to lớn đối với 
môi cần bộ. đảng viên e*/ng ta. nhằm 
thực hiện nzhiêm túc nghị quyết Đại 
hội VÍ của Đăng về đỏi mới phong 
cách làm việc trong mội hoạt động 
của Đẳng ta. 


HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC... 


(Tiếp Iheo trung 30) 


2 của Trung ương (khóa VŨ) vừa qua: 
Nhưng không thê vì đời sống khó khăn 
mà buông trôi những nguyên tắc đạo 
đức của cán bộ cách mạng, xóa nhòa 
ranh giới giữa chân chính và bất 
chính; giữa dạo đức và phí đạo đức. 
Đồng thời cần chú ý tới thực tế sau 
đây : hiện không hiếm những trưởng 
hợp cản bộ, công nhân v:iên chức 
còng tắc ở nơi này thì tiên lương, tiên 
thưởng cao hơn ở nơi khác gấp nhiều 
lần hoặc có rất nhiều quyên lợi so 
-với nơi khác. Việc phân phối nhà của; 
tiện nghỉ, sử dụng xe có, chế độ liền 
nhà, tiền điện đối với cần bộ sống Ở 
các thành phố đang được thí hành 
một cách tùy tiện mỗi nơi một khác, 
và nhiều khi không phù Lợp với 
những quy định chung của Nhà nước. 
Những chênh lệch hết súc vô lý về 
hương thụ, đãi ngộ vi phạm nguyên 
tắc còng bằng xã hội. tíc động xấu 
đến phảm chất của cân bộ, eông nhân, 
viên chức. 


* 


Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ VIcủa Đảng đã chỉ rõ : 
Mỗi người cộng sắn chúng ta can 
puöảái suốt đời học lập, noi gương đạo 
đức tác phong của Bác Hồ, người thây 
vĩi dại của cách mạng Việt nam, ghi 
nhớ và làm theo lời đạy của Người, 
nâng cao dạo đức cách mạng, chống 
cbủ nghĩa cá nhân, xứng đăng là 
người lãnh đạo và người đày tớ thạt 
trung thành của nhân đân » (6), 


Nhân cách eủa mỗi người cộng sản, 
ny tín của Dẳng, sự sống còn của cách 
mạng đòi hỏi mỗi đẳng viên, môi cán 
bộ và nhân viên Nhà nước ta phải 
noi gương đạo đức của Bác Hỗ vĩ đại 
chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết 
của Đại hội lần thứ VI của Dàng, 
không ngửng nàng cao phảm chất 
cách mạng. 


M 
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(6) Sách đá đản, tr, 6A. 


NGUYÊN XUÂN THÔNC 


“Người có nhiều 
duyên nợ với báo chí? 


ÁC Hồ là nhà hảa cách a qngữ vÏ 
đẹi. Cá cuc đời hoạt động cách 
mẹng phong phú và sỏi nỗi của 
“Bác gán bó mặt thiết với sự nưhiệp 
hảo chí, ÄMlot hìn đến thăm Hỏi nhà 
bảo Việt nam, Eác đà nói, Bác là 
người có nhiều duyên nợ với báo chí. 

Cua đúng như vạy, | 

Trong suốt những năm bón ba ở 
nước ngoài đẻ lìm đường cứu nước, 
Hác [lò đã cõi bào chí là vũ khí đấu 
tranh sắc bén, dùng báo chỉ làm điển 
đàn LÔ cáo bộ mặt giàn ác và vạch 
tran thủ đoạn nhàm hiểm cúa ehủ 
nghĩa thực đán, kêu gọi nhàn đàn 
thuộc địa đâu tranh giải phóng dàn 
tọc. Tr khi nhàn đàn ta giành lại dirợc 
đạc lạp, «duyên HỢợ với báo chí» của 
ác càng đảm đà, khăng Khi hơn, 
bác Hỏ là người sáng lập ra nền hảo 
chỉ ctcb mạng Việt nam, Đác luôn 
luôn quan tàm chăm lo xây dựng các 
tờ báo, dòng thời là bạn đọc tàn tầm, 
thường xuyên của nhiều tờ hảo trong 
nước Và nước ngoài. Bắc đã dọc bảo, 
VIẾT bảo và sử dụng bảo chí phục vụ 
sự nghiệp đâu tranh cách mạng của 
10g ta và nhàn dàn ta. 


HAT quan tàm đổi với bảo chí, Hắc 
Hồ đã dọc Thường xuyên đều dạn 
nhàn loại bảo chí. Với đương vị dưng 
đầu Đăng và Nhà nước, trong diệu 
kiện cách mAng nước Tạ trải qua nhiều 
khó khan, gian khô. có lúc nền độc 


S, 


lập của nước nhà như « ngàn cần treo 
SỢI tóc». ác Hồ bản trăm CÔng ngàn 
việc, nhưng ngày nào Bắc cũng dành 
thỏi giờ đọc sách báo. Bác đọc nhiều 
loại bảo: báo trong nước, bảo HNIIỚC 


ngoài, báo trung ương. báo địa 
phương. bảo ngành, báo đoàn thê,... 


Đồng chí Vũ Ñỷ — giám đốc Viện bảo 
tàng Hồ Chí Xinh, cho biết, báo chỉ ở 
rong nước gửi đến, Đắc đều đọc hét, 
[liên này có trên 70 loại bảo (rong nước 
và nước ngoài Bác lò đã đọc và có 
bút tích dẻ lại. Những năm cuối của 
cuc đời, mặc dủ sức khỏe giảm súi 
nhiều, Hắc văn giữ được nếp thưởng 
xuyên dọc sách báo, Đồng chí Hoàng 
Văn Thái Kê: Seó lần đến thăm Đặc, 
thầy cạnh giường nằm của Bác đề đầy 
sạch bảo dàng đọc đở, tòi nói : — Thưa 
bác, Bác mệt, Đác nên đọc ít đề nhiều 
thời gian nghĩ ngồi cho lại sức. Bác 
trí lời: — Chú bảo Báế khòng đọc 
sách báo tủ làm gì? Già yếu cùng 
phải học, phải dọc sách đề nàng eao 
hiểu biết, năm vững tỉnh hình Q). 
Khi yên dau, không trực liep đọc 
được, Đác vẫn vêu cầu các đồng chỉ 
giúp việc thưởng xuyên dọc báo, đọc 
tìm cho Bác nựhc, 

Zkt€ Ho dọc bảo thưởng xuyên, đều 
đạn hàng nưày và đọc một cách kỷ 
càng. tÚ ní, Đác không chỉ chú ý 
những báo lớn, những bài quan lrong, 


(1) lao Quán đội nhân đán, 1S-5-1980. 


mà cỏn chú ý cả những .báo nhỏ, 
những lài ngắn, những bức ảnh, bức 
(ranh. Khi đọc báo, thường Bác đọc 
trang một, sau đọ- tiếp trang tư ròi 
dọa đến trang Lai, trang ba. Và có 
điều cì cần Bác đều đánh dấu đề xử 
lý. Qua những tài liệu của Bác đề lại, 
chúng tòi thấy Bác đã dùng ba loại 
bút và l:ơn 20 ký hiệu đề đánh dâu 
trên các báo. Đác đọc và phát hiện 
rất nhanh, chính xác những vấn dẻ 
quan trọng, những tỉn tứo mới trong 
nước và trên thế giới. Bác phát hiện 
và sữa chữa từ những từ dùng chưa 
chính xác đến những chữ' viết sai 
chính ta. Báo Vưi sống số ð1 ra túng 
8-1951 có bức tranh vẽ không hbgbièm 
túc, Bác xem và đề vào phía trên 
-scần phê bình bức tranh này 3. Hảo 
Nhân dân ngày 14-6-1961 đăng tín lọi 
đồng chính phủ điều chỉnh giá bán lẻ 
một số mặt hàng côrg nghiệp. lác 
dùng bút mực đỏ gạch dưới bai chữ 
q(1ieu clểnh *® và thay vào chữ « giảm », 
vừa ngán gọn, vừa dễ biểu hơn, 


B¿c xử lý những tin túc trên báo 
mật œ:ch nEhanh nhạy, thấu đáo. Đcc 
mội tở báo địa phương, Bác dược biết 
có những em nhỏ dơ chiến tranh dã 
lạc bổ mẹ phải vào Ở !frong cúc nhà 
cl:ung của tỉnh Phú thọ. Ngày 21-7-1917, 
Píc cử cán bộ đi tìm các châu, đưa các 
châu về căn cứ địa Việt bắc đề nuôi 
dạy, cbo đi học. Bác còn trực tiếp đến 
thăm: các cháu, Đầu nắm 1918, đọc báo 
Quan khu II, được biết đồng chí Dỗ 
Như Tin ngoài 50 tuôi vẫn hăng bái 
tham gia du kích và lập dược nhiều 
thành tích. Bắc viết thư khen ngợi và 
nêu gươøg đồng chí Thin đề mọi người 
học tạp. 


Bác chủ ý đặc biệt nhữ.ữ gương 
qngười tốt; việc tốt» đăng trên các 
báo. Biết được một gương tốt, dù là 
cá nhân hay tập thề, Bác đều đánh 
dấu, đề nghị xác mình đề Đác thường 
huy hiệu, giấy khen. Bác luôn luôn căn 
đín: e Chớ có bỏ qua những việc mà 
các chú tưởng là tầm thường », Š Lấy 


‹ 


gươn- tốt (rong quần chúng nhân đân 
và cán bộ, đảng viên đề giáo dục lần 
nhau còn là phương pháp lấy quần 
chúng giáo dục quần cLúng rất sinh 
động và có síc thuyết phục rất lớn: 
Đó cũng là cách thực bành đường lối 
quản chúng trong công tấc giáo 
dục » Ø). - í 


Những cương œ người tỐt, việc (Õt» 
ởcñc nước anh em cũng đưcc Bác 
qgu:n Tâm, Xem báo Tiền phong số ra 
ngày 13-5-1982, được biết ở Triều tiên 
có cô Kim Trịnh Thuận 22 tuồi đã cứu 
7 em nhỏ khéói chết đuối, Bác viết thư 
ngài Cho lim Trình Thuận. Bức thư 
có doan: ® Cbị có dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa và được sự giáo dục của 
Đẳng Mác — Lê-nin mới có những 
người con đũng cảm nhi chấu... Bác 
vui lòng nói cko cháu khiết rắng: dù 
bai nước chúng ta cách xa nhau ngàn 
đấ¡un, Ở Việì nam có một em trai tên là 
Phạm Đúc Thụ, 14 tuổi Cũng như 
c].u, T+t đã cứu được 7 em nhỏ khỏi 
clct đuôi » @). 


Cùng với việc kịp thời biều dương, 
khe thường những gương tốt, Đắc 
còn phê bình nghiêm khác những 
thiến sót, khuyết diềm của cán bộ, 
đăng viên do láo nêu ra. Có lần, trên 
báo Vũng mỏ (Quảng ni:h) đăng hài 
® Phải gọi bằng ông» phê pLHán một 
đẳng viên trẻ là cén bộ UDBND xã chỉ 
muốn mọi người gọi mình bằng ông. 
Bài báo nêu dân chứng: một lần có 
cụ già 9Ú tuỏi vì klông đọi người cắn 
bộ nọ là ông ¡rên bị khép vào tội coi 
thường chính quyền, phải làm bản 
kiềm điểm và đưa đi đân công, Hác 
đã đọc kỹ hài báo đó, đãnh đấu nhiều 
chỏ rồi gửi clo đồng chí bí tư tỉnh 


(2) lề Cht Minh: PỨà công téc văn kỏa cốt 
nghệ, Nxb Sự thật, Hà nội, 1971, tr. À2—83. 

(3) lm Thụ ở xã Liên hiệp. Thanh bà, Phú 
tuọ, ngày 13-ÿ- 961 eứu được $' em. 1Ú n;:ày 
sau lại cứu được mệt em nữa Và rước đó, 
nàn) {#960 etl để cúu được 2 em, Bào Nàan đản 
nảy 27-7-l196' đăng tín về thành tích của 
em. Hác llò đá đọc tin này và thường huy 


hiệu cho em lbhụ, 
\+$ 


ẹ 
—í 


úv Qufng ai¿h. Nhận được bài bảo có 
bút tích của Bác. tỉnh ủy Quang nĩnh 
đã tiễn hành điều tra và xứ lý kỷ luật 
anh cần bộ nọ, sau đó đi báo cáo cụ 
thê với Đắc. Một làn khác, báo Nhán 
đan ngày 5-3-1962 trong tnnục « Tiếng 
nói công; nhân ? đăng bài « Tự lực» 
phê bình thị xã Việt trì chưa nêu cao 
tỉnh thần tự lực cánh sinh, Ở địa 
phương có gỗ, có Kướng cứa nhưng 
lại đi mua đồ chơi trẻ em ở là nội; 
thị xã có hợp tác xã làm thừứn như ng 
lại mua thừng ở am định; ớ tính có 
nhiều tre, nứa nhưng lại d1 mua nành 
của liải hưng, thậm chỉ nua cá mắc 
ño ở Sơn tây vẻ bán... Đọc bài này 
Bác ghỉ ý kiến của Pác vào bén cạnh 
và đề nghị chuyên cho tỉnh ủy Phú 
thọ dề nghiên cứu và sửa chùa. 


Pác lồ còn sử đụng những tín tức, 
những câu chuyện đing trẤn các Đảo 
đề làm dán clứng, phân tích, nêu 
gương hoặc phê bình, nhắc nhờ trong 
các bài viết, các bài phát biều của 
mình. Tại lớp bồi đưỡng cứn bộ lãnh 
đạo cấn huyện ngày 18-1-1967, Bác đã 
lấy tin đing trên báo //di phòng về 
nạn lạm sắt lợn ở xã Mỹ phúc đề nhắc 
nhở cán bộ. đẳng viên về tỉnh thần 
gương mẫu. Cinz? tại hội nghị này, 
bác nêu gương xã Ð CThải nguyên) đã 
làm tốt công tác phòng không, tồ chức 
tốt sẵn xuất, làm tốt nghĩa vụ với Nhà 
nước (Đác lấy tin đáng ở báo Việt 
nữn độc lập cuối năm 1966). 


Bác còn niắc nhở những người 
xung quanh, nhỉe nhở mọi cán bộ, 


đẳng viên phải đành thời gian đọc” 


sách báo, Trên báo ANhản dần ngày 
21-0-1951 Bác viết bài «Cần phải đọc 
báo dáng », khuyên cán bộ, đảng viên 
phải tường xuyên đẹc báo. Mỗi khi 
đi thầm các địa phương, các cơ quan, 
đoàn thê, Pác thường chỉ thị cho các 
cfpiãnh đạo phải chú ý đọc báo, quan 
Lầm đến những nội dung trên báo, đến 
việc ín báo, phát hành báo; quan 
tìm đến đời sống vật chất và tính 
thần của các phóng viên. 
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Quan tâm: đến bảo chỉ, Bác Hồ đã 
góp nhiều Ú hiến xu dựng cho các 


- báo nà những người piét báo. Dác góp 


ý kiến cho từng tờ báo, không kề đó 
là báo trung ương hay báo địa phương; 
báo đẳng, báo ngành bay bảo đoàn 
thề. lễ biết tín có một tờ báo mới 
được xuất bản là Bác viết thư động 
viên, nhắc nhở những điều cụ thê, 
thiết thực. Ngày 10-3-1947, bảo Vệ 
(0€ quản và số đầu tiên nối tiếp 
nhiệm vụ của báo §zo p¿ng, Bác đã 
đọc và viết thư gửi đến báo. Đến 
táng 7 năm 1918 Bác ]ại viết thư gửi 
đến báo. nên rõ trách nhiệm của béo 
là phải đi sát sinh hoạt và sự phát 
triền của vệ quốc quân, báo phải thực 
sự là người bạn thân thiết của mỗi 
chiến sĩ. khí báo Quản đu kích — cơ 
quan của cục dân quân thuộc Bộ lồng 
tham mưu, ra mát bạn đọc số đầu tiên 
(tháng 3 năm 1948), Bác Hồ đã viết 


thư gửi Ban biên tập của bảo, nêu rõ 


nhiệm vụ của báo là: 


Làm cho mỗi quốc đân là một 
chiến sĩ 
Mỗi xóm làng là một pháo đài 
Làm cho quàn đội giặc đến đâu 
cũng bị khuấy, bị phá, bị điệt. 
Bộ đội ta đến đau cũng được 
giúp dỡ đày đủ về vụt chất và 
tỉnh thần » 


Ngày 20-10-1950 bảo Quân đội nhân 
dân ra đời de đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng ngày càng phát 
triển và sự lớn mạnh nhanh chóng 
của lực lượng vũ Irang cách mạng. 
Chỉnh Bác Hö là người đặt tên cho báo 
và trục tiếp nêu những ý kiến; chỉ thị 
quý báu đối với báo. Sinh thời, đỏ.-£ 
chí Nguyễn Chỉ Thanh đã kề hại: 
Minh đãi xin ý kiến Bác. Bác bảo 
quân đội ta là quân đội nbân đản, tờ 
báo của quân đội thì lấy tên là Quán 
đội nhân dân ® (1), Dáặc còn cần dặn, 
báo phải «nói những điều thiết thịc, 
đúng đường lối chính trị, ít tếu; viết 


(4) Tạp chỉ Lịch sử quản đội, số 6 — 191, 


# 
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ngắn, giản đị và đễ hiều, trình bày rõ 
ràng®, Có những tờ báo phát hành 
trong phạm vi nhỏ như báo Xung 
phong, cơ quan của trẻ em yêu nước 
Hải hưng, xuất bản năm 1918, hay 
báo Đạn chiến đấu, một tờ báo xuất 
bản với số lượng không nhiều, ïn bằng 
tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền 
vận động lính lê đương, Bác cũng 
xem và góp ý kiến. 


Bác hướng dân, uốn nắn từng 
bước đi của môi tờ bảo. Bác thường 
xuyên nhắc nhở các tờ báo phải 
có mục #*“lloan nghênh bạn đọc 
phê bình, góp ý kiến” với báo, đề 
cho các bài viết, các bức tranh, bức 
ảnh ngày càng có chất lượng cao hơn, 
phục v tốt hơn nhiệm vụ cách mạng, 
đắp ứng yêu cầu, nguyện.vọng của 
quin chúng. 

Quan tâm đến báo chí, Bác đã dành 
r.hiều thời gian gặp gỡ, trao đồi ý kiến, 
lrả lời phỏng văn của các nhà báo 
trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, 
những lần Đại hội của lội nhà báo 
Việt nam Bác đều đến thăm và phát 
biền nhiều ý kiến quý giá. Bác khen 
ngợi những đóng góp của báo chí đối 
với cách mạng, đồng thời chỉ ra những 
thiếu sót, khuyết điềm mà báo chí 
thường mắc. Trong bài nói chuyện tại 


“ Đại hội lần thứ hai của Hội nhà báo 


Việt nam (ngày 16-4-1959) Bác đã phê 
bình *cÁc báo Nhân đàn, Thời mới, 
Quán đội nhân dân v.v, đều dùng chữ 
nhiều iắm » @). 


Tại Đại hội lần thứ ba của Hội 
nhš báo Việt nam (ngày 8-9-1962) bác 
lại chỉ ra một loạt thiếu sót của các 
báo như *bài báo thường quá đài, 
«dày cÀ ra đây muống Ð®.. “nói một 
chiêu và đôi khi thôi phòng các thành 
tích ®...# đưa tín tức hấp tấp, nhiều khi 
thiểu thận trọng ®, ®đng chữ nước 
ngoài quá. nhiều »... Sảnh (thì thường 
lêm nhèm, vẽ thì chưa khéo lạm 3... (6). 
Bác nêu rõ những vẻêu cầu cần có 


“đối với người làm báo, gồm cá người 


viết, người in, người sửa bài... Bác 


chỉ rõ: đCán bộ báo chí là chiến sĩ 
cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ 
khí sắc bén". Do đó người cán bộ báo 
chỉ, từ báo trung ương đến báo địa 
phương, báo ngành, bảo đoàn thề, 
phả! tu đưỡng đạo đức cách mạng đề 
làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của 
mình. 

Bác hài lòng trước những đóng góp 
xứng đáng của báo chỉ vào sự nghiệp. 
cách mạng của nước tạ, Đắc rất xúc 
động và dau đớn khi biết tin có 
những phóng viên các báo bị thương 
hAy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Dác lồ của chúng ta không chỉ 
thường xuyên đọc báo, chăm lo xây 
đựng các tờ báo mà còn frực liếp 0iết 
nhiều bài cho các báo. Bác Hồ là một 
nhà báo lão luyện, một cây bút kỷ tài. 
Sức viết của Bác khó có ai sánh kịp. 
ChỈ tỉnh riêng trên bảo Vhàản dân 
trong năm 1951 (ngày 21-3-1951 Bác Hồ 
sáng lập ra báo Nhân dân, cơ quan 


trung ương của Đảng ta), Bác đã viết 


50 bài; năm 1952 Bác viết hon 80 bài 
và năm (1954 Bác viết gần 10 bài vói 
các bút đanh CB,: ĐÀ, AÁ.G... Từ năm 
1951 đến năm 11969 Bác đã viết cho 
bão Nhân đản khoảng 1230 bài: Năm 
nào trên báo Nhân dân cũng có nhiều 
bài của Bác, năm cao nhất đến 219 
bài. Những bài viết của Bác đề cập 
đến nhiều vấn đề với nhiều thề loại 
khác nhau, tử vấn đề Đẳng lĩnh đạo 
nhân đân kháng chiến kiến quốc, vấn 
đề tập trung dân chủ, tự phê bình và 
phê bình, chế độ tốt đẹp ở Liên xô, 
sự xấu xa và tội ác của đế quốc Pháp, 
Mỹ... đến từng gương người tối, việc 
tốt. ' | 

Trên báo Cứu quốc trong thời gian 
từ tháng 2 năm 1946 đến thàng Í năm 
1955 Bác đã viết khoang 30U bài với 
các bút đanh ĐXN, QT, QTHI... 


“(em tiếp trang 52) 


(5) (ñ) Hồ Chí Minh : Và công tác can hóa 
căn nghệ. Nxb Sự thạt, Hà nội, 1071, tt 42 
và tr. 29 — 60, 
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IAI (ẤP NÔNG DÂN TẬP THÍ 
IRÊN MẬT TRẬN NÔNG NGHIỆP - 


{ —= Dưới sự lò chức pà lĩnh đạo 
của Đảng, giai cấp nông dìn tạp thê 
nước ta đã góp phần lo lớn nào thang 
lợi trên mặt trận nông nghiệp 5 nám 
qua. : 

ĂM năm qua, sẳnxuất nông nghiệp 

đã đạt nhiều tiển bộ, trong đó 

lương thực có bước phát triền 
quan trọng, tăng bình quản 4/925 so 
với 1,9/á liing nm của thời kỷ 1976— 
- 1980. Hàng chục triệu nông dân lao 
động đã chuyền tử tình trạng thụ 
động, không phản khởi sản xuất sang 
chủ động, phản khởi, dồn sức người, 
sức cña vào sản xuất, sử dụng có hiệu 
quả hơn đất đai, !áo động và các điều 
kiện vật chất kỹ thuật khác ; thở ròng 
ngành nghề, chuyền đần sang kinh 
doanh tông hợp và sản xuất hàng hóa. 
Do đó, lực lượng sản xuất phát triền, 
quan hệ sẵn xuất được cũng cố cả về 
ở mặt: sở hữu, quản lý và phân phối. 
Cơ chế Rhoún sản phẩm cuối cùng 
đến nhóm pà noi lao động Trong 
nông nghiệp là dòng lrc ehủ ẽu thúc 
đầu quá trình biến đồi đó. Đến nay Ở 
miền Bắc, 95 5 số hộ nòng đân và 975% 
diện tích đất canh tác đã được tập 
thề hóa ; ở miền Nam đã thủ nhận 885 
số hộ nóng dân và 86,5% điện tích 
canh tác vào tập thể, Thành quả lớn 
nhãt của cải tao nông nghiệp ở các 
tỉnh phía Nam là làm ăn tập thể ngây 
tử đầu có hiệu quả cao hơn làm ïìn cá 
thề, trong quá trình cải tạo, sên xuất 
vẫn phát triền với tốc độ nhanh, đặc 
biệt là lương thực. 


Nhờ vậy, trong 5 nim (1961 — 1985), 
giai cáp nông dân tập thể nước ta đã 
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sẵn xuất, bán cho Nhà nước tử 3,3 
đến 4.3 triệu tấn lương thực, 20 đến 26 
vạn tấn thịt lợn hơi, 60 đến 70 vạn 
tín cá biền, 30 đến 40 vạn tấn đậu 
lương, hàng chục vạn tấn thuốc la, 
lạc, đay, cói và các nông sản xuát 
khẩu khác. Đồng thời, đời sống nông 
đân có được cải thiện, một bộ phạn 
nôỏngz đân có lương thực dự Irữ, tạo 
điểu kiện ôn định đời sống nòng thôn, 
Nhà nước không phải cứu tế cho nông 
đần mỗi năm hàng chực vạn tân lương 
Iiực như những nấm vẻ trước. 


Thành tựu trên mặt trận nông 
ng¿hiệp 5 nm qua là bước tiến rõ rệt 
cứ phong trào quần chúng phảt nuy 
vai Irò làm chủ lập thề trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

3— Những khó khăn, Lhiếu sói nh 
hưởng đến lính lích cực của người 
nông dạn lập thề trên mại trận san 
tui nông nghiệp. 

Từ cnối năm 1985. sự biến động của 
giả — lương — tiền đã tác dòng không 
tốt đến hoạt động nông nghiệp — nông 
tần, làm giảm đần động lực của 
kh:oản sản phầm, giảm tỉnh tích cực 
của ¿iai cấp nông dân tập thề. Xã viên 
muốn trả bớt ruộng, nhận suất khoán 
ñU để lập trung đầu tư vượt khoán 
nhiều, giảm bớt một số cây trồng, vẬt- 
nuôi, ngành nghề, gây tiêu cực trong 
sân xuất, Cần thấy rõ có những nguyn 
nhân khách quan như tiềm lực kính 
lễ, địc biệt là công nghiệp pi:ụe VỊ 
nòng nghiệp còn non yếu; thiên tái 
còn gây ra những tổn thất nghiêm 
trọng và làm cho sản xuấi nông 
nghiệp ở nhiều vùng rộng lớn cỏn bấp 


bênh; cả nước vẫn phải làm hai 
nhiệm vụ chiến lược, 
quan trọng lực lượng trẻ khỏe ở nông 
thòn phải tham gia nghĩa vụ bảo vệ 
Tò quốc ; nhu cầu về lương thực thực 
phầm, về nguyên liệu cho công nghiệp 
Và nòng sản cho xuất khầu đặt ra gay 
gắt, cấp bách. Song cần khẳng định 
nguyên nhàn chủ yếu đẫn đến tỉnh 
hình làm giảm dần tính tích cực của 
nòng dàn hiện này là do hàng loại 
chính sách kinh tế — xã hội đổi với 
nông đầànTnông tôn mang nặng tính 
tập trung quan liêu bao cấp. Nghĩa vụ 
của nìng đân đối với Nhà nước không 
được ön định, tòng mức huy đòng 
tăng nhanh hơn so với tốc độ phát 
triền sẵn xuất. Việc mua nông sản 
không công bằng, giá mua đưới giá 
thành, nhiều lý giá giữa nòng sẵn và 
hàng công nghiệp gây thiệt thôi cho 
nông dàn. Vật tư thiết yếu đưa về 
không bảo đạm được theo kế hoạch, 
phô biến là không đủ số lượng, không 
kịp thời vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc điều hành sẵn xuất của hợp tác 
xã; phương thức cung ứng vạt tư còn 
cửa quyên, gây phiền hà, tốn kém cho 
nhiều hợp tác xã, nông dàn. Nhiều lô 
chức quốc doanh, địch vụ nòng nghiệp 
đang sống trên sự bao cấp của nòng 
dân thay cho sự hao cấp của Nhà 
nước trước đây, chưa thật sr phục vụ 


sản xuất theo eơ chế gán trách nhiệm,. 


lợi ích với kết quả sản xuất của cơ sở. 
Vật tư chiến lược của sản xuất nòng 
nghiệp không được quản lý chặt, dể 
một số trôi nỗi trên thị trường tự do. 


Tư thương còn lấn sân quốc doanh 


trên nhiều mặt. Ở nhiều nơi, Việc lưu 
thông sản phầm hàng hóa bị ách Llác, 
và xẵn còn tình trạng n¿a sòng cấm 
chợ. Xông dân đứng giữa bị tư thưung 
bóc lột hai lần cả mua và bán, Hợp 
tác xã chưa được quyền tự chủ trag 
sản xuất — kinh doanh, còn phái bao 
cấp nhiều khoản cho Nhà nước không 
thuộc trách nhiệm của hợp tác xã. 
Trong quan hệ trao đổi với Nhà nước, 
hợp tác xã nông nghiệp nào càng bán 


- 


một bộ phận ' 


nhiều nông cản phầm cho Nhà nước 
càng bị 1Ò. Bởi vì bán cÌ:o Nhà ntrrớc 
1 tấn, thịt lợn phải bù lỗ từ 22 600 đến 
26 0UU0đ, 1 tấn thóc phải bù lỗ từ $000 
đến 10000đ. Trong khi đó thả giá mua 
nông sản so với giá bàng Công nghiệp 
Nhà nước bán ra chênh lệch quá lớn : 

{ cái phích 2,5 lít tương đương 7ð 
kg thóc 

1 cua trứng cà công nghiệp tương 
đường 1,6 kg thóc 

I chiếc xe đạp Thông nhất tương 
đương 450 kự thóc. 

Giải quyết tốt những trở ngại trên 
đày sẽ Khôi phục được niềm tin, quyen 
làm chủ và phát huy tính tích cực, lao 
động sắng tạo của người lao động, 
xóa bỏ được sự hoài nghỉ của người 
nồng đân lao động đối với chỉnh sách 
kính lế —xã hội của Dẳảng và N:à 
nước fa, tạo ra tỉnh thế mới phát triền 
sạn xuất nòng nghiệp. 

1 ai trò của giai cấp nông dân 
lập thê đòi pới nhiệm 0u cách Ingi1 
[rên mặt lrận nông nghiệp Ireng giai 
đoqt mới. 

sau Fơn 25 nàm xây dựng pÌhong 
(rao hợp tác hóa ở miền Bác và bơa 
1 nắm cái tạo, phát triền sản xuất 
nông nghiệp, xây dựng nông thên mới 
xã họi chủ nghĩa ở miền Nam, chúng 
ta đã tò chức được gần 16900 hợp tác 
xế nòng nghiệp, trên.37 vạn tập đoàn 
sản xuất, 500 nông trưởng quốc doanh, 
300 lâm trưởng, 25 xí nghiệp quốc 
doanh đánh cá, 12Í công ty dịch vụ, 
hơn 1700 trạm trại khoa học kỹ thuật 
CƠ SỞ, đã viện nghiên cứu và trưởng 
đại học về nòng nghiệp. Lực lượng 
lao động trên mật trận nông nghiệp có 
gần 2Í triện người, chiếm 98,82 tỏng 
lực lượng lao động xã hội. Hằng rểm 
khai thắc và sử dụng 7 triệu ha dất 
nông nghiệp (elủ yếu là trông lúa 
nước). Ghúng ta có gần 1 triệu ha ao, 
Fồ, đảm nước ngọt, lợ, 13 triệu ha dắt 
trồng đòi trọc, 04 vạn Ea cồn cát ven 
biển, 7 triệu ha rừng, 1 triệu km lã:h 
hải v.v. Đó là những tiềm năng và 
điều kiện to lớn mà đến nay ta chưa 


ụa 


‡ 
` 


khai thàc, sử đụng có hiệu quả cao. 
Song đó cũng là niL⁄ững tiềm năng, 
điều kiên sẽ góp phần vào việc thực 
hiện chương trình mục tiêu vẻ lương 
thực thực phầm, hàng tiều dùng và 
hàng xuất khâu do Đại hội thứ VI của 
Đang đề ra, đ: ‹ 

Ngày nay, giai cấp nông dân tập 
thà là một lực lượng hết sức cuan 
trọng thực hiện 3 chương trình mục 
tiêu. Trên cơ sở phát huy những lĩnh 
'nghiệm quý bảu 5 năm qua; chúng ta 
cần tiếp tục khơi dày nhiệt tỉnh sắng 
tạo của quần chúng lao động, khai 
thác tiềm năng, thể mạnh của nên 

“.e .. . ~- _.` 

nông nghiệp nhiệt đới, thế mạnh tòng 
hợp của các vùng (đồng bằng, trung 
du, miền núi, vùng biền...), phát triền 
mạnh mẽ nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa ở cả ba thành phần (quốc doanh, 
Lập thê và kính tế gia đìah), hoàn 
thiện một bước cơ chế kinh tế mới 
trên cơ sở một cơ cấu kinh tế hợp lý 
trong bước đi ban đầu của thời kỷ gui 
độ, gán hoạt động kinh tế trong nước 
với nước ngoài bằng xuất nhập khẩn, 
hợp tác kinh tế kỹ thuật với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, trước hết là 
Liền xỏ, và các nước bầu bạn kKhé œ 
nhắm hoàn thành thẳng lợi 3 chương 
trình mục Liệu, tạo nên bước pbEát triền 
TỚI VẺ Riỉnh lế = xã hội ở nòng thôn. 

CGiại cấp nóng đàn tập thê có vai 
(Yo tơ lón trung việc thực hiện các 
chỉ trương, chính sách kinh tế quan 
trọng của Đẳng như hoàn thiện cơ 
chế Khoản sản pÌim trong nông 
nghiệp phát triển kính tế gia đỉnh, 
dìy mạnh giao đất trông rừng cho 
nhàn đàn, tập thể quản lý, củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa Ở 
-_ vũng núi, phát triền kinh tế xã hội ở 
vùng biển; tiếp tục đây mạnh công 
tác cai tạo và phát triền nông nghiệp 
Ở Nam bộ.., Đặc biệt là đựa trên eơ 
sơ những hình thức tô chức hợp tác 
sản xuất khác nhau và bằng những 
biện pháp thiết thực, đồng đảo bà eon 
nòng đản cần tham gia phong trào áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 
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hoạt động nông nghiệp. Dây vừa là 
yêu cầu bức thiết, vừa là biện phá 

cơ bản nhất đề tăng nhanh nắng suàt 
cày trồng, yậ(t nuôi, nâng cao năng 
suất lao động trong nông nghiệp, tạo 
điều kiện mở mang ngành nghề, phân 
công lao động, làm cho mọi người 
lao dộng ở nông thôn đều có đủ việe 
làm. Chính những người nông dân tạp 
thề là lực lượng chủ yếu cải tạo và 
xây dựng bộ mặt nòng thòn nước ta 


“thao hướng xã hội chú nghĩa, vừa hé 


thừa, phát huy truyền thống văn hóa 
đàn tộc, vừa tiếp thn và vận đụng 
nung kinh nghiệm hiện đại. 

thời, trong quá trình lao 
động, sản xuất theo con đường làm 
ăn: tập thể, những người nông đàn lập 
thề, đưới sự tô chức và Hình đạo của 
các cấp ủy đẳng, cũng tự cải tạo mình 
thành những con người mới xã hội 
el:ú nghĩa, ngày càng lên mình chặt 
chè với giải cap công nhàn, Quá trình 
tr cai tạo và rên luyện đó không đơn 
giản. Nó là quá trình đấu tranh dề trở 
(hành ngiyời lao động, làm chủ tập: thề 
xã hội chỉ ngÌỉĩa. _ 

Chúng ta đang chuyển F3 một nên 
sản xuất nhỏ trong cơ chế tập trung 
quan liêu bao cắp sang một nẻều sản 
xuất lớn với cơ chế hạch toán, kinh 
đoanh xã hội chú nghĩa. Sự chuyển 
biến này tác động trực tiếp đến từng 
gia đình, từng người lao động. Trên 
mặt trận nòng nghiệp là mặt trận 
hàng đầu hiện nay, tạo nên sĩ: chuyển 
biển đó là trách nhiệm nặng Lẻ của 
giai eäp nông đàn iập thề nướe ta, do 
Đẳng ta lãnh dạo và dược sự giúp đỡ 
hết lòng của giai cấp còng nhân và 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta tỉn rắng, với những đức tỉnh 
cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội, lại được rèn 
luyện trong qiuiá trình xây dựng và 
bảo vệ Tỏ quốc, giai cấp nông dân tập 
thề nước ta sẽ góp phần xứng dáng 
vào việc ihựe hiện táng lựi những 


Dòng 


“mac tiêu kinh tế — xã hội do Trại hội 


tbứ VI của Đẳng đề ra, 
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GIAI (ẤP (ÔNG NHÂN VÀ THỜI ĐẠI CHÚNG TA 


ÁCH mạng tháng Mười mở ra 
Ù bước ngoặt vĩ đại củi pEong trào 

công nhân. Ln đầu tiên trong 
lịch sử phong trào công nhân, ở một 
` nước lớn với điện tích trên một phìn 
sâu quả đất, giai cấp công nhàn đã 
đứng la tự giải p:óng mình; giải 
phóng ioàn thề nhân đân lao dộng, 
giải phóng cả một xã hội. 


Ti.co ngón cờ của Cách mạng tháng 
Mười và được sự giúp đỡ to lén; 
“nhiều mặt của nước xã hội chi nghĩa 
đầu tiên, frong Lấy thập kể qua, giải 
cấp công nên và nhàn dàn lào động 
tiếp tục giành chi quytn ở HỘI loạt 
nuớc ở chậu Âu, cbàu Á, châu Mỹ la 
tỉnh. Hệ thống xã hội c:1 n;húi thể 
giới bình thành và kbởng ngừng Lớn 
mạnh, trở thành nhân tổ có tin quan 
trọng quy et định đỏi với sự phát ivn 
của xũ hội lcài nguời, : 

Sự kiện lịch sử lớn thứ bai sau sự 
hình thành của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới là sự pïát triền nhì vũ 
bÄo của phon; trào giải phóng dân 
tộc. Thắng 1zi to lớn của phon/ trào 
giải phóng đân tộc khóngz thề lách rời 
+1 trỏ hàng đu — và ở nöiều nước 
là vai trỏ quyết địnk— của r;iai eÃo công 
nhân trong liên minh véi nòng đàn và 
cac giai cắp, các tầng lớp yêu nước 
khác trong mặt trận đân tộc thông 
nhất chống chủ ngÌlĩa thục dàn. 
Thẳng lợi của phong trào giải phóng 
đân tộc cũng không thê tách rời sự 
đoàn kết chiến đấu khing khít của 
giai cấp công nhân ở các nước đẻ 
quốc có thuộc địa, của cá^ nước xi 


P ni 


Ð 


hội chủ nghĩa mà giai cấp công nhân 
lÀ giai cấp cäm quyền. 


Như vậy là từ sau thắng lợi của 
Cúch mạng thắng: Mười, giai cấp công 
nrân quốc tế đã làm thay đồi hẳn bộ 
mặt thế giới, làm thay dối rõ rệt so 
sánh Hực lượng giữa thể niới lao dộng 
và thế giới tư bản, giữa tiền bộ và 
phần động, Giai eäp công nhân quốc 
tế đã tỏ rõ là lực lượng tác động sâu 
sắc nhất đến tiên trình phát triền của 
xũ hội loài nưười, 


Trong quá trình đó, giai cáp công 
nhàn cuốc tế đã tăng mạnh về số: 
lượng và cíá( lượng, Dấu thế kỷ thứ 
20, tồaøg tố công nhàn có khoảng 80 
triển ogt ơi; Liên này lên tới 000 triệu, 
túng ð lần, trong Khí eùng Chời gian 
đó số đân thể giới chỉ tăng 3 Hìn. Chỉ 
con số này cũng đủ bác bỏ luận điệu 
eta nhiều nhà lý luận từ sản xuyên 
Lạc rũng giai cấp công nhân đang bị, 
%*xói rìện 3, _ 


Sẽ lÀ giản đen và không biện chứng 
nẻu không thấy rằng những biến đồi 
kinh tế hệt dã và đanz diện ra 
trong các ch dọ xã hội khác nhau; 
tính quốc tế hóa nuày càng lìng của 
GÁC mỏi quan bệ giữa Các nước, cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật có tính 
thời đại v.v, đi tác động cầu súc đến 
địa vị xã hội, cơ cấu thành phần, tư 
tưởng, xu thể phát triển của giai cấp 
công nhân ở cíc nước,.. Những sự tác 
động riêng biệt và tổng thể của các 
quá trình kè trên đưa lại niững hệ 
quả giống nhu và những hệ quả khác 
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nhau tuy theo chế độ chính trị — xã 
hội của mỗi nước. 


Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
lhš giới, giai cấp công nhân là giai 

:tắp lãnh đạo xã hội thông qua đảng 
tiên phong của mình. Ở Liên xô, số 
đẳng viên chính thức và dự bị thuộc 
thành phần công nhân lên tới 8,6 triệu 
người, chiếm 45% tông số đẳng viên. Ở 
Còng hòa dân chủ Đức, đẳng viên 
thuộc thành phần công nhân chiếm 
58,1% tông số đẳng viên. Ở Tiệp khắc, 
tỷ lệ đó là 44,67, riêng trong số đẳng 
vien dự bị, thành phần công nhân 
chiếm 61,15%. _ 

Vẻ chính quyên, ở Liên xô, hơn 
một triệu công nhân là đại biều Xô 
viết các cấp. G¡c{ công đoản Liên xô, 
tô chức eó tính quần chúng đông đảo 
nhất của giai cấp công nhàn và nhàn 
dân lao động, có tới 137 triệu đoàn 
viên, 


Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xô và ở các nước xA hội chủ 
nghĩa khác là thắng lợi của sự lãnh 
đạo của giai cắp công nhân Hiên mỉnh 
với giai cấp nông đàn tập thề và làng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 

Trên eon đường tiễn lên nh:úm giành 
thẳng lợi to lớn hơn nữa trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, việc không ngừng 
tíng Cường vai trỏ lành đạo của giai 
cñp công nhân vẫn là nhân tố quyết 
dịnh nhất. Nghị quyết Đại hội XXVH 
Đẳng cộng sản Liên xô ghí rõ: *® Đại 
hội coi việc báo đảm vai trỏ lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, eũng cố liên 
mình giữa giai cấp công nhân, nêng 
đân tập thể và trí thức lao động là 
hòn đá tẳng của chính sách của Đăng 
công sản [Liên xô ®, 

Nghị quyết của đại hội các dũng 
cac nước xã hỏi chủ nghĩa khác, Nhị 
quyết Đại hội VI Dáng ta cũng dêu 
nhấn mạnh tỉnh thần ấy 

Dê tăng cường vai trỏ lĩnh đạo của 
giải cấp công nhàn, xuất phát từ 
những giáo huấn của Lê-nin, từ tỉnh 
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hinh thực.tế hiện nay, và tử yêu cầu 
của cuộc cái tÔ toàn diện, Đảng cộng 
sản Liên xô đặt rất cao việc đân chủ 
hóa hơn nữa đời sống chính trị, kinh 
lễ, phát huy quyền làm chủ của công 
nhân 0à nhân dân. 


Tại hội nghị tháng I-19§7 của Ủy 
ban trung ương Đẳng cộng sản Liên 
xô, dòng chí M. ÄX. Goóc-ba-trốp nói : 
q Hiện nay hơn bao giờ hết, chúng ta 
hiều rõ toàn bộ ý nghĩa tư tưởng của 


_Lê-nin về mối liên hệ sinh dòng bèn 


trong giữa chủ nghĩa xã hội và dàn 
chủ. Toàn bộ kinh nghiệm lịch sử của 
đất nước chúng ta đã chứng mỉnh một 
cách xác đáng rằng chế độ xã hội chủ 


nghĩa thực tế đã báo đảm các quyên 


chỉnh trị và Kinh tế — xả hội, quyền 
tự do cho các công dân, mở ra tính 
hơn hẳn cúa nền dân chủ Xô viet, làm 
cho môi người thèm tin tưởng vào 
ngày mai. 


Nhưng trong những điều kiện cải tồ, 
khi nhiệm vụ tăng cường nhàn (tổ con 
người được đặt ra một cách gay gắt, 
chúng ta cần trở lại cách đặt vấn đề. 
lê nin nít về đàn chữ hóa cao độ chế 
độ xã hội chủ nghĩa, trong đó con 
người cảm thấy mình là người chủ và 
người sáng tạo ». 


Được chỉ đạo bởi tư tưởng kề trên, 
Đảng cộng sản Liên xô đã và đang 
đưa ra một loạt ý kiến mới nhằm đầy 
mạnh đàn chủ hóa. Kinh tế là lĩnh 
vực quyết định của đời sống xã hội. 
Việc phát triền đân chủ trong lĩnh vực 
này có ý nghĩa hàng đầu. Đồng chí 
M.X. Goóe-ba-trốp nói: Việc phát 
triển đân chủ trong sản xuất, kiên trì 
áp dụng cắc nguyên táê tự quản mội 
cách thật sự vào công việc của các tập 
thề lao động có ý nghĩa hàng đầu. 
Rinh tế là nh vực quyết dịnh của đời 
sông xã hội, nơi hàng chục triệu người» 
đang làm việc bằng ngày. Đó là nguyên 
nhân tại sao nói phát triền đân chủ 
Irong sản xuất là hướng quan trọng 
bậc nhất trong việc cũng cỗ và mở 
rộng nền đàn chủ xã hội chủ nghĩa nói 


chung, là đôn bầy có thề bảo đấm sự 
tham gđg rộng TÀi và tích cực của 
nhàn đản lao động vào mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, nó chơ phép tránh 
kl:ỏi nhiều sai lâm và thiếu sót 3. 

Cải tô và đàn chủ hóa là một cuộc 

đấu tranh cách mạng mà giai cấp công 
nhắn phải đi dâu. Bởi vì cùng với Ý 
nghĩa lớn lao của nó, cải tô và dân 
chủ hóa không phải không có những 
phức tạp, khó khăn, nó vấp phải sự 
phần ứng không nhỏ của “những kể 
cho đến nay vẫn làm mưa làm gió Ở 
nhà mấy, địa phương, thành phố, 
phỏng thí nghiệm... 1t dếm xỉa đến ÿ 
kiến của tập thà, của _nhân dân l¿o 
động ®. 
„ lê tầng cường vai trỏ lãnh đạơ của 
giai cấp công nhân, một vấn đề khác 
được các nước xã hội chủ nghĩa quan 
tảm là khác phụạc những hhác biệt 
Irong nội bộ giai cấp công nhân, đưa 
lại cho đội n¿ũ công nhân những 
chuyền biến mới vẻ cơ cấu, vẻ nhận 
thức fư tưởng v.v. | 

Hiện nay, về cơ cấu thành phần. Ở 
Liên Kô, số lao động chân tay còn 
chiến tử 402 đến 50 lực lượng lao 
động; ở Cộng hòa dân clủ Dức từ 
25% đến 30%, ở Bun-ga-ri khoang 50%, 

ỚỞ Còng hỏa dàn chủ Đức, số công 
nhân lâu đời chiếm từ 2/3 đến 3/4 số 
công nhân công nghiệp. Ơ Bun-ga-ri và 
Ru-ma-ni con số đó là từ 1/4 đến 1/3. Ở 
Liên kô khoảng 1/2tÖng số công nhàn 
thuộc thành phần lìu đời, riêng Ở các 
nước Xô viết Trung Á, tỷ [On công 
nhân lâu đời giống như ở Dun-ga-vi và 
Hu-ma-ni. 


Về trình độ nghề nghiệp, ở Cộng 


hỏa dân chủ Đức 3/4 số công nhân được 
đào tạo có hệ thống ở trường dạy nghề 
và có tay nghề cao, Ở Tiệp khác, 3/3 
công nhàn có tay ngÌ:ề cao, Ở Liên xổ, 
Hung-ge-ri, DBa-lan, khoảng 1/3 công 
nhân có tay nghề cao, 1/3 có tay nghề 
trung bình, 1/3 có tay nghề thấp. 


Đại hội thứ 27 Đảng cộng sản Liên 
xô và đại hội của nhiều đẳng anh cán 


ở nhiều nước xã bội chủ nghĩa. đã đo 
ra chiến lược đầy nEanh phát triền 
theo chiều sâu. Nghị quyết Đại tội 
Đẳng cộng sản Liên xô ghi rõ : ® Đẳng: 
đề ra chính sách đầy nhanh một cách 
căn bản tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
áp dụng rộn/ rãi máy móc, thiết bị 
kỷ thuật thuộc các thế hệ mới, các quy 
trình công nghệ mới về nguyên tắc 
bảo đảm náng suất lao động và hiệu 
quả kinh tế cao nhất với tính cách lt 
đòn bầy chủ yếu cho sự phát triên 
kinh t€ quốc dân theo chiều sâu ». 


Việc thực hiện chiến lược phát trien 
kinh tế theo chiêu sâu, việc áp dụng 
những thành tựu mới nhất của khoa 
học—kKŸ thuật vào sản xuất đòi hỏi 
những cố gắng vượt bậc của giai cấp 
côag nhàn, củatoàn thế lao động chân 
ty và lao động trí óc. Quá trình thực 
hiệu những nhiệm vụ kề trên là quá 
trình tiếp tục tạo ra nhữn, sự biến 


- đôi mới trong cơ cấu thành phản. 


trong tư tưởng, trong vị trí của công 
nhìn thuộc những nuành, nghề khác 
nhau. Cũng qua quá trình đó, số lao 
động trí óc như các nbà nghiên cứu. 
những kỹ sư, kỹ thuật viên cao 
cip V.V., ngày càng tham gia động đáo 
vào quá trình sẵn xuất rạ của cái vài 
chất. T.ao động trí ớc, kỹ thuật viên 
eo cấp ngày càng chiếm tỷ trọng cao 
trong các ngành công nghiệp hiện đại. 


Quá trình thực hiện chiến lược 
phát triền kinh tế theo chiều sâu và 
an đụng khoa học kỹ thuật hiện đại 
địt va nhiều vấn đề không đơh giản. 
chang bạn như việc bồi dưỡng lại 
một cách có hệ thông và qua nhiều 
làn cho công nhân, việc giải quyết lao 
động dôi ra do hợp lý hóa, tự động 
hóa sân xuất v.v, Nuững công việc đó 
ty Khó khim nhưng Không phải không 
giải quyết được dưới chủ nghĩa xã 
hội. l 

Giai cấp công nhân ổ các nước xã 


hội chủ nghĩa có nhiều cái chung : chủ 
D;T1a Xác — Lê-nin; sự lành đạo của 


các đẳng cộng sản và công nhân: 


` 


nÌững mịtc tiêu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn, sự hợp 
tác trên tỉnh đồng chỉ vì lợi ích chung ; 
sự nghiệp bảo vệ thành quả của clủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ hòa bình. 
Những cái chung đó là cái chính yếu. 

Do đặc diềm lịch sử, văn hóa khác 
nhau, do điềm xuất phát kinh tế—xã 
hội khác nhau, do thời gian xây đựng 
chủ nghĩa xã hội dài ngắn khác nhau, 
giai cấp công nhân ở các nước xã hội 
chủ nghĩa có sự phát-triền không đồng 
đều, còn đa dạng. Đó là thực tế khách 
quan, Quá trình cùng nhau xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản là quá trình xích lại gần nhau, 
hòa hợp cái chung và cái riêng, nhân 
tố dân tộc và nhân tổ quốc tế. 

Ở các nước. dân lộc chả nghĩa, sau 
khí đất nước thoát khỏiách thực đân, 
củng với sự phát triển của công 
nghiệp đàn tộc, giai cấp công nhàn có 
những bước tiến nhảy vọt. Hiện nay 
SỐ lượng của đội ngũ đó lên tới 200 
triệu người. 

Địa vị của giai cấp công nhân ở 
những nước này trên nhiều mặt tùy 
thuộc vào chế độ chính trị—kinh tế— 
xã bội của mỗi nước. 


Ở những nước đi theo hướng xã 
hội chủ nghĩa và ở những nước do các 
đang có xu hướng mắc xÍt và các đẳng 
dân chủ cách mạng càm quyền, giai 

. Cấp công nhân cùng với giai cấp nông 
đàn và tầng Tlớp trí thức nhàn dân là 
những lực lượiang chủ yếu của xi hội, 
củng đầu tranh thực biện những cải 
tạo xã hội và công nghiệp hóa vì lợi 
ích của nhân đàn. =1, 

ỜỞ những nước đi theo con đường 
lữ bản clủ nghĩa, nhất là ở những 
nước bị chế đò đẹc tài phong kiến — 
E sản — quản phiết thống trị, giai cấp 
công nhận bị đàn ấp, béec lọt thậm tệ, 

Sö đồng các nước mới giành được 
độc lập dàn tộc văn còn là đối tượng 
bóc lột của chủ nghĩa thục đân mới, 
của #®chủ nghĩa để quếc kỹ thuật », ®chủ 
nưtĩa để quốc tài chính ®*. Các công ty 
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XxuYyê: quốc gia nắm các vết hầu kinh 
tế —iài chính ở số động các nước 
đụng phát triền. Chúng lập ở những 
nước đó các xí nghiệp công nghiệp có 
quy trinh công nghệ giản đơn và vừa 
phải, nhất là những xí nghiệp lắp ráp 
và những xí nghiệp ô nhiễm nhiều. 
Hiện nay, số Liền mà các nước đang 
plát triền nợ các nuớc đế quốc lên 
tới trên 1000 tỷ đô la, Riêng đế quốc 
Mỹ hằng năm bòn rút từ các nước 
đang phát triển hơn 100 tỷ đô 1a, trong 
đó 5025 là từ các nước Mỹ la tính. 

Do đỏ, ở nhiều nước đang phát 
triển, giai cấp tư bản quốc tế, những 
clủ nhân của các công ty xuyên quốc 
gia trở thành hể bóc lột lớn nhất, tàn 
nhân nhất giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động bản xứ, : 

Giai cấp công nI”ân ở các nước đang 
phát triền ceó những mục tiêu giống 
nhau là đấu tranh cũng cố độc lập đàn 
tộc vẻ clinh trị và kinh tế, giành và 
củng cố tiến bộ xã' hội, bảo vệ bòa 
bình. Giai cấp công nhân ở các nước ˆ 
đang phát triển có tính đồng nhất, là 
giai cấp tiên tiến nhất và đại điện cho 
lực lượng sản xuất tiên tiến nhất. Giai 
cấp còng nhân ở các nước đang pÈEát 


_triền có mỗi liên hệ tự nhiên với giai ˆ 


cấp nông dân, lực lượng xã hội đông 
đảo nhất ở các nước này và là nguồn 
bö sung cl.ũ yếu cho giai cấp công nhân. 


Trong thời đại cách mạng vô sản và 
cách mạng giải phóng đân tộc, đọc lập 
dàn tộc và chủ nghĩa xã hội gắn liền 
với nhau. Giai cấp công nhân ở các 
nước đang phát triền có mối liên hệ 
động mỉnh tự nhiên, hữu cơ với giai 
cñp công nhàn và nhân đân các nước 
Xi họi chủ nghĩa, với giai cấp công 
nhàn ở các nước đế quốc. 

Dặc điềm lịch sử đân lộc, văn hóa 
đân tộc, kết cần kinh tẾ — xã hội Ở 
môi nước khác nhau làm nồi bật tính 
đa đạng của giai cấp công nhân ở các 
nước đang phát triền, 

Một điểm cần chú ý là tuy chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-n†n, chủ nghĩa xã hội kloa 


học ngày càng kết hợp chặt chẽ với 
phong trào công ' nhân ở các nước 
đang phát triển, ngày càng trở thành 
ngọn cờ và kim chỉ nam eho hành động 
của giai cấp công nhân ở những nước 
này,; nhưng không thể không thấy 
rằng chủ nghĩa gia trưởng, các lôn 
g1:o, các phong tục cö truyền văn còn 
chỉ phối bộ phản không nhỏ piai cấp 
công nhân ở khu vực này của thế giới. 
Vì thế, đã xuất hiện những thứ như 
« chủ nghĩa xã hội châu Phi, «chủ 
nghĩa xã hội Hôỏòi giáo, những tồ 
chức công nhân và lao động bị chỉ 
phối bởi llöi giáo, Ấn độ giáo, Lạp 
giáo. Và, trong những năm gần dày; 
Quốc tế xã hội (Quốc tế II) göm những 
đẳng xã hội — đân chủ tĩng cường 
hoạt động ở châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ la tính. Quốc tế xã hội có quan 
hệ nhiều với các tổ chức công đoàn 
do công nhân quý tộc chỉ phối. Ơ 
nhiều nước đang phát triền, tàng lớp 
công nhân quý tộc là sẵn phảm của 
chủ nghĩa thực dân mới. | 


Ở các nước tư bản phát triền, ra 
-_ đời cùng với giai cấp tư sản, giai cấp 
công nhân đã có lịch sử nhiều thế kỷ 
_và đã trở thành giai cấp vì mình từ 
"hơn một trăm năm nay. Chủ nghĩa 
Mác ra đời từ các nước tư bẩn phát 


_ triỀền ở châu Âu trên cơ sở chủ nghĩa 


xã hội Pháp, triết học Đức, khoa kinh 
tế chính trị Anh và trên cơ: sở tòng 
kết phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân. 


Giai cẤp công nhân ở các nước tư 
bản phát triền đã viết những trang 
sử oanh liệt, đã giành được nhiều 
quyền chính trị, kinh tế, xã hội quan 
trọng từ tay giai cấp thống trị. 


Từ nhiều thập kỷ nay; ở các nước 


tư lần phát triền đã và đang diễn ra 


nhiều quá trình biến động sảu rộng. 
Cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế có 
nhiều thay đổi; chủ nghĩa tư bản làm 
vào - cuộc tồng khủng hoảng nghiêm 
trọng không phương cứu chữa, với 
khủng hoằng cơ cấu sâu sắc, khủng 


hoảng chu kỳ mau "hơn trước. Sự 
phát triền và tăng cường của chủ 
nghĩa tư bản đọc quyền nhà nước 
thúc đầy nhanh quá trình xã hội hóa 
(tư liệu sản xuất và sản xuất. Sự bình 
thành và phát triều của các công ty 
xuyên quốc gia thúc đảy nhanh quá 
trình quốc tế hóa sản xuất và lưu 
thòng. Sự phái triền mạnh mẽ của 
khoa học — kỹ thuật và việc ứng dụng 
các quy trình công: nghệ hiện dại mở 
rộng những khả năng chưa từng có 
hiện đại hóa tư liệu sản xuất, công 
c lao động, lăng năng suất. lao động. 


Những quá trình đó tác động mạnh 
mẽ nhiều mặt đến số lượng, chất lượng, 
cơ cấu thành phần, ý thức tư tưởng, 
điều kiện sống và đấu tranh của giai 
cấp công nhân. 


Số lượng công nhàn và người làm 
thuê tăng nhanh. Ở Pháp, năm 1951, 
SỐ công nhân và người làm thuê chiếm 
65Ã số người có việc làm. Năm 1982 
lý lệ đó lên tới 82Ã (riêng trong 


- ngành công nghiệp là 9527, trong ngành 


xây dựng 80Ã, trong ngành dịch vụ 
88%). Ở Còng hòa liên bang Đức, năm 
1960 số công nhàn và lao động làm 
thuê chiếm 77/1X⁄ số người có việc 
làm; năm í98f'tỈ lệ đó lên tới -88,14. 
Trong ngành nông nghiệp thì ngược 
lại, số công nhân và lao động làm thuê 
ngày càng giảm. Ơ Pháp, công nhân 
và lao động làm thuê chỉ chiếm 17 
SỐ người có việc lam trong nỏng 
nghiệp (năm 1963). Ở Công hòa liên 
bang Đức, nấm 980, số công nhân và 
lao động làm thuê chiếm 123.5 số 
người có việc làm trong nông nghiệp, | 
năm 1981 chỉ còn 52, 


Cơ cấu thành phần của giai cấp 
công nhân có nhiều thay đỏi lớn, 
Nhiều ngành công nghiệp truyền thống 
như khai thác mó, luyện kim, cơ khí 
chế tạo vốn sử dụng nhiều công nhân 
và lao động, đã giam bớt phạm ví hoạt 
động hoặc teo đi rõ rẹt, Trái lại, 
những ngành công nghiệp hiện đại, 
mũi nhọn, ứng dụng những công nghệ 


4? 


hiện đại, những thành tựu khoa học 
kỹ thuật hiện đại, sử dụng ÍL lao động, 
như các ngành công nghiệp diện tử, 
vi điện tử, máy tỉnh, người mấy, các 
ngành công nghiệp vũ trụ v.V. thị 
phát triền mạnh mẽ, Các ngành dịch 
vụ cũng phát triên mạnh. 


Tình hình kề trên khiến cho số 
lượng công nhân và lao động trong 
nhiều ngành công nghiệp truyền thống 
giảm đi, số lượng công nhàn và lao 
động trong các ngành công nghiệp 
hiện đại, mũi nhọn, trong các ngành 
địch vụ lại tăng lên. Số công nhân và 
lao động truyền thống (thường gẹi là 
công nhàn ®cô xanh ®) tăng không 
đáng kề, có nơi. có lúc giảm dĩ, ngược 
lại, số-công nhân và lao động có kiến 
thức cao, lao động chủ yếu băng chất 
xám, thường gọi là công nhân ®#eô 
trắng P tăng Tên, Ở Mỹ, công nhân và 
lao động «cô xanh" chiếm 60 tông 
Số công nhân và lao động. Cũng ở Mỹ, 
sö công nhân và lao độ: Nã HỆNG các 
ngành địch vụ chiếm 70% — 75% tông 
sÒ công nhân và lao dòng (983). Ở 
Cộng hòa liên bang Đức, công nhân 
và lao động làm thuê trong các ngành 
địch vụ chiếm tỷ trọrg 4435 (931). 


Một vấn đề lý luận và thự`' tiên 
đang dược đặt ra là nèn xếp những 
nhà nghiên cứu, những nhà ng dụng 
khoa học — kỹ thuật vào sản xuất, 
nhữ ngữ kỹ sư, đốc công, kỹ thuật viên 
cao cấp, những lao động trong các 
ngành địch vụ vào thành phần xã hội 
nào 2 NIiều ý kiến của các nhà khoa 
học xã kội mác xít cho rằng không 
nén coi n..ữnơ người nói trên là thuộc 
thành phần trung gian, mà nên xếp 
họ vào thành phần công nhân, xuất 
phát từ lập hiện rang mọi người tham 
gia Vào quả trình án xuất và tái sản 
_ xuất của cải vất cläất mà bẵn thân 
không có tư Hệu sản xuất tái thuộc 
{ònh phản công n'ân, lĨơn nữa, sự 
„lát Iricn của văn tóa khoa học trên 
thể giới ngày pnạy đã tạo điều kiện 
Hhâch quan clùo người lao dòng làm 


° 
Rị b) 


chủ kỹ thuật 0uửừa bằng khối óc pừa 
bằng bản [ay. Nhưng cũng có ý kiến 
cho rằng vẫn nên xếp họ vào tầng lớp 
trí thức của xã hội, vì đặc điềm lao 
động và môi trường hoet động của họ. 

Khái niệm kề trên về cơ cấu thành 
phần công nhân một khi được xác 
định, sẽ khẳng định sự phát triền 
mạnh mẽ của giai cấp công nhân trong 
thời đại mới, sẽ tăng cường hơn nữa 
tỉnh đoàn kết chiến đấu của các thành 
phần công nhân trong cuộc đấư tranh 
ngày càng quyết liệt giữa bai giai 
cấp vô sản và tư sản. 


Trong các nước tư bản phát triền, 


` song song với việc gia tăng nhanh 


chóng tư liệu sản xuất, của cải vật 
chảt của xã hội, là sự gia tăng bần 
cùng hóa tương đối và tuyệt đối của 
giai cấp công nhân và nhân dân lào 
động. 

Phát biều ở hội nghị quốc tế « Giai 
cầp công nhàn và thời đại chúng ta » 
hợp ở Mát-xeơ-va tháng 10-1986, đồng 
chí G.Hòn, Tông bí thư Đẳng cộng 
sản Mỹ, cho biết số người lao động 
thất nghiệp bộ phận và toàn phần ở 
Mỹ niện nay lên tới 20 triệu người, 
chiếm 255 tổng số lao động. Trong. 
mười năm vừa qua, năng suất lao 
động của công nhân Mỹ tăng 65% 
nhưng tiền lương giảm 162. TY suất 
bóc lót lao động thặng dư là 309%. 

Ở Pháp, năm 1975, số thất nghiệp 
là 902000 người. năm 1984 lên tới 
2210000, tăng 145%. 

ỚỞ Anh, ở Cộng hòa liên bang Dức, 
số người thất nghiệp biện nay là cao 
nhất, kề từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, 

Trong bàng ngũ đạo àtáft thất 
ngl:iệp ở các nước tư bản phát triền 
ngày càng có nhiều trí thức, kỹ thuật 
viên cao cấp, trung cấp. 

ˆ Tỉnh hình kè trên nói lên những 
mâu thuàn giai cấp, những mâu thuän 
xã hội hết súc gay gắt trong các nước 


(Xem liếp trang 63) 
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` 


TR0NG GIAI BÚẬN BIỆN NAY 


người đi tiên phong, cùng với 

giai cấp nòng dân tập thề,. là đội 
quân chủ lực, là eơ sở xã hội chủ yếu 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


lị GẦY nay, giai cấp công nIân là 


Vai trỏ tiên phong của giai cấp 
công nhân thề hiện trước hết trên lĩnh 
vực sẵn xuất, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Với số 
lượng trên 3,8 triệu người (Í,7 triệu 
công nhân kỹ thuật, chiếm khoảng 0 
đân số, 16% lao động xã hội, hằng năm 
giai cấp công nhân nước ta đã tạo ra 
được một khối lượng sản phầm công 
nghiệp chiếm khoảng gần 10% tòng 
sắn phầm xã hội, bảo đảm trên 605 
ngân sách nhà nước. Lực lượng kinh, 
tế quốc doanh mà giai cấp công nhân 
nắm trong tay, tuy côn nhiều mặt yếu 
kém, nhưng rõ ràng là tiếp tục phát 
triền, đang giữ vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế. - 

—— Trong 5 năm qua, giai cấp công 
nhân đã có gần 21 vạn sáng kiến nhằm 
khắc phục khó khăn về nguyên liệu, 
phụ tùng thay thế, thiết kế, clẽ to, 
đồi mới kỹ thuật, làm lợi cho nià 
nước hàng ngàn triệu đỏng. Từ 195I 
đến 1985, đã có 7916 lượt công nhàn, 
câu bộ quản lý, cân bộ khoa học—kỸ 
thuật được Tồng công đoàn tặng bằng 
và buy hiệu lao động sáng tạo. Những 
nắm quu, ngày càng có nhiều công 
nhàn tham gia phong trào thí đua 
giành danh niệu tô, đội lao động xã 
hội chủ nga. Năm 1964 có 16 966 tô 
œti tên phăn đấu và đã có 20 000 tô 
đạt danh hiệu, trong đó có 362 tồ liên 
tục đạt đanh Liệu từ 10 năm trở lên 


Từ trcng phong trào thi dua đã xuất 
hiện nhiều tập thề và con người mới, 
tiêu biều là những tập ti: và cá nhân 
được Nhà nước tuyên dương anh bùng 
lao động 


Công nhân còn là lực lượng băng 


hái đấu trank chống các biện tượng 


tiêu cực trong đời sống kính tế và xi 
hội. Ở nhiều địa phương và cơ sổ, 
công nhân tích cực tham gia các lực 
lượng kiềm tra. kiềm soát các Loạt 
động kinh tế, phân phối lưu Lông, 
phát hiện ra nhiều vụ việc tham õ, úc 
biếp quần chúng, làm sai cbế độ, chính 
sách của Đẳng và pháp luật của Nhà 


HIƯỚC, ` 


Tình hình nói trên cho pÏép 
cúng ta kết luận rằng: trước vô vàn 
khó khăn, thử thách, giai cấp còng 
nhân nước ta vẫn giữ vững truyền 
(thống cách mạng, xứng đáng là giai 
cấp ti¿n phong lãnh đạo cách mạng và 
là lực lượng chính trị cơ bản, là dóci 
quản chủ lực frcng công cuộc xây 
dựng chủ ngbĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Tuy nÈiên, tên cạnh những ưu 
điềm cơ bắn đó, đội ngũ công nhàn 


“ nước ta vẫn còn nhiều nhược điểm, 


khuyết điềm: 


Giác ngộ xã hội chủ nghĩa, giác n;:Ô 
giai cấp, ý thúc và năn; lực làm cl ủ 
tập thề xã hội chủ ngiĩa của nhiều 
cóng nÈân cỏn tấp. Ý chí phấn đãu 
cách mạng trong một bộ phận công 
niân bị giẫm sút, Một bộ phận công 
nlàn có nkLŒữngz biều biện (iêu cực. 


4Q 


ˆ. 


Trinh độ văn hóa thấp. Tính chung 
củ nước, số công nhận eó trình độ phố 
thông cơ sở chiếm 57,5%, phô thông 
trun.: học là 12,5%. 


Tay nghề của công nhân còn non, 
bạc thợ bình quân lA 3.3/77. SỐ 
thợ bậc cao rất íL Theo số liệu 
điều tra của Tông công đoàn (tháng 8- 
1985), tính chung trong cả nước, thợ 
bạc 7 chỉ chiếm 1,9%. Ơ HIÀ nội, 
SỐ thợ bậc 7 chỉ chiếm 0,7⁄;ở Hải 
phòng — 3,1% ; Quảng Ninh ~ 2,3%; 
thành phố Hồ Chí Xinh — 5,35 ; ngành 
giao thông vận tài — 123; ngành thủy 
lợi — 0.0%.. H93 

Số công nhân lrẻể có đưới 10 năm 
tuôi nghề khá đóng, Trong số này, 
phần lớn xuất thân từ nông đàn hoïc 
dân nghèo, chưa được đào tạo qua các 
trường lớp dạy nghề, chưa được tiếp 
xúc nhiều với nền còng nghiệp hiện 
đại, cho nên tư tưởng, tập quần còn 
chịu ảnh hưởng nặng của thành phần 
xuất thần, của nền sẵn xuất nhỏ, tác 
phong công nzhiệp và kỷ luật còn 
kém. Pheo dđicu tra cẳa Tông công 
doàn trong 1U năm qua số công ni:ân 
mới bỏ sung vào đội ngũ có 065% là 
học sinh, 8,3 là nòng dịn, 124% là 
quản nhân chuven ngành, 5,7% là lao 
động thủ công. nghĩa là cạt bộ phản 
xuất thân: từ những người sản Xuất 
nhỏ. Số công nhân eó ông bà, cha mẹ 
là công nhân chỉ chiếm 9,852 tông số. 


Cơ cầu đội ngũ cô¿g nhân chưa cần 
đối và dòng hộ. Việc tuyên chọn, đào 
tạo lại thiếu quy toạch: cho nên mọt 
SỐ I.gười sau khi dào lạo khôi: được 
làm dúng nghẻ, một số nưười k NI G 
có Việc làm, Cũng thao số !Hiệu điều 
tra của Tông công deằn, ca nướe chỉ 
CÓ 73 công nhân đượa sử dụng đˆng 
nghề đào Lạo, Trong TỦ nắn qua (977 — 
1955) đã có 88% số €ìng nhìn thay 
đói nghề ngập từ ƒ đế: 3 Hìa vì pÌIai 
chuyen nơi làm việc, vị 1* do sức khỏe 
hoặc đề có mức thu nhập eso hơn... 

Đời sống của công nhìn ngày càng 
khó khăn. Điều kiện lao động chưa 


20 


được cải thiện. Bệnh nghề nghiệp phải 

triỀn, tai nạn lao động còn nhiều. sức 

khỏe e3n¿ nhân giảm sút, Nhiều-nguời, ' 
trong đó có cá thợ bậc cao đã phải 
nghỉ mất sức hoặc nghỉ hưn trước 
tuổi quy định của Nhà nước. 


Tỉnh bình đó làm cho công nhân 
thiếu yên tâm, không phần khởi sản 
xuất; họ phải 1o lắng chạy vạy giải 
quyết dời sông gia đình và có những 
liều hiện tiêu cực như:lấy cắp vặt, 
tham gia buôn Lán, “phe phầy » hoặc 
bổ plà mây, xí nghiệp, công trường 
tìm lối làm ấn khác. Có người phạm 
pháp nghiêm lrọng, làm mất an nình, 
trật tự xã hội. Từ năm 1978 đến nay, 
có trên 10 vạn người bỏ xí nghiệp, cơ 
quan ra làm ngoài. Hiêng năm 1980 có 


tới ð vạn người bỏ việc. Những năm 


gìn đây hiện tượng này tuy có giảm, 
nhưng vẫn còn tiếp tục xây ra. 


Troiw công nhân cũng đã xuất hiện 
những hiện tượng: thiếu nhiệt tình 
lào dòng, không tự giác chấp hành kỷ 
luật lao đệng, không làm đúng quy 
trình công nghệ, quy tắc kỹ thuật, lao, 
động uÊ sải, làm không đủ ngày công, 
(g1ờ công. Trong công nhàn trẻ, nhiều 
người e4 niững biều hiện tự do 
chủ nh1a, ngại học lập, chạy theo lõi 
SÓN¿ f!rc dụng, 


Các mặt yếu kém nêu trên là do 
những nguyên nhân gì? 


Mội là: Giai cấp công nhân ta số 
đồng xuất thân từ những người sản 
xuất nhỏ, do đó, tư tưởng, tác phong 
còn máng nàng ảnh hưởng của người 
sản xuất nhỏ, Nhiều người trong giai 
cấp công nhân chịu ảnh hưởng của 
Việc tuyên icuyên xuyên lạc chủ nghĩa 
xã hội của bọn phản động. Riêng ở 
miền Nam, công nhân còn chịu thêm 
ảnh Luởi? của chủ nghĩa thực dàn 
T)Ở I. 

đai là: Công tác lãnh dạo và quần 
lý kinh tế, quản lý sẵn xuất eòn nhiền 
thiểu sót, Điều kiện sản xuất không 
bảo đâm, công nhân không đủ việc 


— 


làm, quân lý lao động, vật tư quả 
lòng lễo. 

Ba là : Các chính sách về tiên lương? 
tiền thưởng, bảo hiềm xã hội... chưa 
thực sự khuyến khích người lao động ; 
chưa thúc đầy áp dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, tăng năng suất lao 
đong và chất lượng sản phầm, Nhiều 
chính sách chưa coi trọng và chưa có 
- sự ưu đãi thích đáng đối với công ruiận 
lành nghề. Trong khi đó giá củ thị 
trường tũĩng vọt, làm cho tiền lương 
thực (tế của công nhân giảm sút nhanh 
chóng. Công nhân không thê toàn tâm 
loàn ý lo cho sản xuất mà phải phân 
lâm, phân lực cho cuộc sẽng bằng 
ngày. Sự tác động của những Uêu cực 
ngoài xã hội vào đội ngũ công nhàn 
cũng rất lớn. 

Bốn là : cônƒr tác giáo dục còn nhiều 
thiếu sót, kém hiệu quả. Xiột bộ phản 
công nhân chưa được giáo dục đầy đủ 
về vai trò, vị Irí và trách nhiệm của 
giai cấp công nhân; về trách nhiệm 
làm chủ lập thẻ; về đấu tranh giữa 
hai con đường, đầu tranh địch ta. Nội 
dung và biện pháp giáo dục chậm cải 
tiến. Việc giáo đục; phát động quần 
chúng (đấu tranh chống tiêu cực, chống 
địch pila4 hoai chưa mạnh mẽ. 


Này dựng giai cấp công nhân Việt 
nam đông đảo, vững mạnh về mọi mặt 
đà véêu cầu lức Eách của công cuộc 
Xảy dựng và bảo vệ Tö quốc hiện nay. 
Muốn làm được điều đó, cần quan têm 
đầy đủ đến các văn đề sau đây? 


— Tiến hành khẩn trương việc tö 
chức lại sẵn xuất, sắp xếp lại lao đọng, 
bảo đảm eclio công nhân có đủ việc 
lản“Ôn định thưởng xuyên, bởi vì 
lao động sẵn xuất vừa là nghĩa vụ, vùủa 
là quyền lợi, vừa là điều kiện căn 
thiết đà giáo dục, rên luyện người 
Công nhân. Chính việc 1ö c:ức quần lý 
lao động sẵn xuất một cách khoa học, 
chặt Chữ sẽ cá tác đụng rất lớn đối 
VỚI việc xây đựng eon ngư `i,. Các Mắc 
đã nói: Giáo đục thông của lìa động 
Sẳn xuất là + phương pháp đẹc nIất 


và đuy nhất đề đào tạo ra những con 
người hoàn thiện » Œ). _ : 


— Đảng, Nhà nước có những chủ 
trương và biện pháp khăn cấp, nhằm 
đần dần ôn định và từng bước 
cải thiện đời sống của công nhân; 
trước mắt phải có chế độ Liền lương 
hợp lý, phúc lợi xã hội cần thiết đề 
bảo đảm đời sống vật chất và văn hóa 
cho người lao động và gia đình họ. 
Không giải quyết tốt vấn đề này, 
không thề đầy mạnh được sản xuất, 
không thề khắc phục được những biều 
hiện tiêu cực (rong công nhân và do 
đó không thề xây dựng được đội ngũ 
công nhân vững mạnh. _ 


— Tăng cường công tác giáo dục 
trong công nhân, đồi mới nội dung và. 
phương pháp giáo đục. Khi chúng ta 
nói ‡ GỈ:ủ cáp công nhân là giai cấp lĩnh 
đ:cÓ, là lực lượng cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội là muốn nói đến một giai cTi 
có trình dò g:ác ngộ cao, có kiến thức 
văn hóa, kỹ thuật, có tay nghề khá, 
có những phầm chất tốt đẹp. Sự giáo 
dục như vậy không thề là: việc giáo 
dục lý luận suông, bằng những hình 
thức giản đơn mà phải là sự giáo dục 
tòng hợp, kiên trì, tỷ mỷ. Cần thông 
qua việc xây dựng và thực hiện cơ chế 
làm chủ tập thể ở xí nghiệp và các 
hoạt động thực tiễn của tô chức đẳng, 
chính quyền, các đoàn thề xã hội 
(trong dó có công đoàn) mà giáo dục, 
rèn luyện, xáy dựng đội ngũ công 
nhàn xi hội chủ nghĩa. 


— Dò đội ngũ công nhân ngày càng 
tĩng về sò lượng và chất lượng, cần 
cai tiến việc kế hoạch hóa công tác 
đảo tạo bi đưỡng công nhân, Trong 
kế hoạch và các chỉnh sách của Đẳng 
và Nhà nước, cần thề hiện đúng đán 
quan điền đầu tư càn đối giữa kinh 
LÊ và xã hội; giữa đâu (ư xảy dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật với đầu tư xây 
đựng đội ngũ công nhân, đào tạo bòi 


(1 Các Mác: Tư bản. Nxb Sự thật. Hà nộ:, 


196%, {+ 1, t. HH, tr. 231, 


` 


đường con người ngay từ trong hệ 
Thống các trường phô thông, các trưởng 
đại bọc, trung học chuyên nghiệp, cúc 
trưởng lớp dạy nghề chính quy, và 
các trường lớp kèm cặp đào tạo trong 
sản xuất, Các trường này phải làm tÕI 
tử khâu hướng nghiệp; dạy nghề, đến 
- việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng 
©€aAo giác ngộ về vai trỏ của giai cấp 
công nhân, về bản chất và truyền 
tlióng tốt đẹp của giai cấp công nhân 
Việt nam, tạo mọi điều kiện đề học 
sinh làm quen với sẵn xuất công 
nghiệp. với đời sống công nhân, - 

— Làm tốt công tác hướng nghiệp và 
dạy nghề. Tiến hành kế hoạch hóa đạy 


nghề một cách tông hợp, đồng bộ nhằm: 


thực hiện sự cân đối trong nội bộ hệ 
thống giáo dục và cân đối giữa hệ 
(iồng đèo tạo và hệ thống kinh tế. 
Trên cơ sở đo, -hoàn chỉnh và phát 
triển hệ thống trường dạy nghề các 
loại, làm cho hệ thông dạy nghề kế 
Lục đây đủ hệ thống trưởng phô thông, 
bío đầm hướng nghiệp và dạy nghề cho 
học sinh sau khi tốt nghiệp phô thông. 


Đề hoàn chỉnh và phát triền các 
trưởng đạy nghề, cần tăng cường đầu 
tư đề xây dựng trường sở, trang bị cơ 
Sở VẬt clhit kỹ thuật cho trường, coi 
đảy lì hướng đâu tư ưu tiên (đầu tư 
cho con người). : 


— Đào tạc công nhân tại các cơ sở 
sản xuất cũng đà một hình thức đảo 
tạo chủ yếu hiện nay. Do đó, ngoài 
việc ban hành *quy chế trường dạy 
nghề nhà nước 3, cần có #* quy chế đảo 
tạo và bòi dưỡng: công nhân trong 
san xuất» và kế hoạch hóa đào tạo 
công nhân tại sản xuất, 


Nhanh chóng cải cách nội đụng và 
phương pháp đào tạo theo hướng công 
nhìn giỏi một nghề, biết thêm một 
vài nghề khác. lý luận gủn với thực 
hành, gắn với sản xuất đề công nhân 
ra trường có thể làm việc được nựay; 


đồng thời đặc biệt coi trọng việc bòi 


đường tại chức, sắp xếp thì giờ đề 
công nhân vừa làm, vừa học, thường 
xuyêñ nàng cao lav nghệ, và nắng 
cấp, nâng bậc cho công nhàn, 


«NGƯỜI CÓ NHIỀU DUYÊN NỢ...» 
(Tiếp lhe2 trang 39) 


Những bài viết của Bác dù nội 
đụng đề cập những văn đề quan 
trọng của đất nước hay — những 


bài nêu gương “* người tỐI, việc IỐI »... 
Bác đều viết rất ngắn, gọn, lời lẽ gian 
đị, để hiểu, dễ nhớ. Bác thường nhắc 


- 


nhổ các nhà báo khi viết phải tự hỏi ° 


viết cho ai vm. viết đề iàm gì, và 


Bác căn dân, phải viết thế nào cho 
phố thông, ngàn gọn, để hiểu, Chính 
Bác đã nêu một tấm gương sảng VỀ 
điều đó 


DOÃN NAM 


Ló 


KẾT HỢP S/( MẠNH DÂN TỘC VỚI SÍ( MẠNH 
THỞI ĐẠI TRONG GIẢI ĐOẠN (ÁCH HẠNG HỚI 


Việt nam tại Dại hội thứ VI của 
Dàng đã chỉ rõ : “Trong toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của mình, chúng 
ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp các 
yếu tố-đân tộc và quốc tế, các yêu tố 
truyền thống và thời đại, sử dụng tốt 
mọi khả năng mở rộng quan hệ thương 
mại, hợp tác kinh tế và khoa học kỹ 
thuật với bên ngoài đề phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
luôn luôn làm trỏn nghĩa vụ quốc tế 
của mình đối với các nước anh em và 
bầu bạn » (1) | 
Đỏ là bài học kinh nghiệm mà Đẳng 
ta đã rút ra tử thực tiễn cách mạng 
Việt nam trong hơn nửa thế ký qua: 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại. Đó. cũng là chỉ thị về 
phương hướng vận dụng ÈL:.¡ *ẹc kinh 
nghiệm nói trên trong giai doạn cách 
mạng mới. 
Vì sao Đăng ta đã thành công trong 


J ÁO cáo chính trị của BCITTƯ ĐCS 


việc kết hợp sức mạnh đản lộc với 


sức mạnh thời đại, làm cho súc mạnh 
tồng hựp của nhân dân ta được nhân 
lên gấp bội và đưa cách mạng Việt 
nam đi tử thắng lợi này đến thíng 
lợi khác? Đó là vì Dẳng ta đã nắm 
vững quan điềm của chủ nghĩa Mlác— 
Lê-nin, đứng trên lập trường của giai 
cấp vô sản trong việc kết hợp lợt ích 
của dân tộc với lợi ích của nhân đân 
thế giới, làm cho chủ nghĩa yêu nước 
của nhân dân ta và chủ nghĩa quốc tế 
vò sản quyện chặt vào nhau, 


Việc kết hợp các yếu tố đân tộc và 
quốc tẻ, truyện thông và thời đại 
trong đường lôi cách mạng của Dẳng 
ta xuất phát từ bai nguyên lý cơ bản: 
một là, cách mạng nước ta làÀ một bộ 
piận của cách mạng thể giới; hat 1d, 
cách mạng nước ta diễn ra trong thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới. 

lai nguyên lý cơ bản đó nói lên 
mỗi quan hệ hữu cơ gifta nước ta với 
thế giới. MŒi quan hệ đó nằm trong 
mội tỏng tlLễ tuy đa dạng, phức tạp 
và dầy mâu thuẫn nhưng lại gắn bó 
với nhau và lệ thuộc vào nhau. Đồng 
thời nó cũng nói lèn quy luật và xu 
thế phát triền của thời đại. Sức mạnh 
của thời đại bắt nguồn từ những quy 
luật và xu thế đó. Nó là sức mạnh 
tồng hợp của các lực lượng hòa bình, 
độc lập dân tọc. đân chủ và tiền bộ 
xã bội mà hệ thống xít hội chủ nơưhĩa 
thế giới là trụ cột và là nhân tố chính „ 
trong việc quyết định nội dung, 
phương hướng và đặc điềm chủ vêu 
của sự phát triền của xi hội loài 
người trong thời đại ngày nay. Thắng 


“lợi của cách mạng môi nước là do 


biết kết hợp sức mạnh của bản thàn 
với sức mạnh của thời đại bằng việc 
hướng sự phát triền của dân tộc mình 
phù hợp với xu thể chung của thế giới 
nhằm tạo ra cho đàn tộc mình một 
sức mạnh tồng hợp, bách chiến bách 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 1-1937, tr, 39. 


fáng. Điều này đã trổ thành một hiện 
tượng mang tính quy luật. 


San thắng lợi trọn ven của cuộc 
kháng chiến chong Mỹ, cứu nước, cách 
mạng nước ta bước vào giai đoạn phát 
triền mới. Giai doạn cách mạng mới 
này của nước ta điển ra vào lúc cách 
mạng thể giới bước vào một th›i kỷ 
mà nhiều người gọi là «thỏi kỷ shu 
Việt nam», với bước phát triển vẻ 
c1:ät của tình hình thể giới và quan hệ 
quốc tế, Trong nên kinh tế và chỉnh 
trị quốc tế đã xu hiện ¡hữaag chiên 
hướng mới, Kết qua eua những biến 
đồi hết sức sâu sáe của thời kỷ mới, 
tạo ra ›siLững khá nắng và thách thức 
mới đối với sự phát triền của tại cả 
các đàn tộc. 


Afót là, từ đần những năm 70 đã có 
một sự thay đói rất cơ bản trong so 
sánh lực lượng trên thế giới do việc 
hình thành thế cân bằng quần sự — 
Chiến lược giữa Liên xô và AlŸ, giữa 
Các nước tham gia hiệp tróc Vắc-sa-va 
Và cic nước trong khỏi NATO, giữa 
hai hệ thống chính trị xã hộ£ nói 
chung. Dây là một thành tựa lịch sử 
cúa các lực lượng hòa bình và cách 
man, Nó đã vĩnh viên chấm đứt thời 
kỷ mà elitt nghĩa để quốc dựa vào tru 
thế quản sự đề đóa nạt nhân đán thế 
giới, mưu toan để bẹp các lực lượng 
hòa bình và cách mạng. lần đầu tiên 
trong lịch sứ, nhàn đần thế giới đã có 
khi nàn; thực tế đề ngăn chặn một 
Cuộc chiến tranh thể giới mới, từng 
bước giải trừ quản bị và thực hiện 
tỏn tại nôi bình gia cậc nước có chế 
độ xa hội khác nhau, Cuộc đấu tranh 
giai cấp trên phệm ví toàn thể giới 
giữa hai lực lượng đối lập của thời 
đại đang chuyên dân từ bình thái đối 
đầu quản sự — chính trị là chính sung 
hình thái thị đua và tranh đua hòa 
bình về kinh tế — chính trị là chính. 


Hai là, chủ kỳ mới của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật lần thứ 2 
diễn ra từ giữa những năm 70 đã tác 
động sâu sắc đến mọi mặt của đời: sống 


ði 


` 


“biến đỏi sâu sắc 


xã hội Toài người, Nó làm cho khoảng 
cách không gian giữa các nược « hẹp ® 
lại, làm thay đôi khóỏng những quan 
hè giữa người với tự nhiên mì cả 
quan hệ quốc tế và làm thay đồi cơ 
bản nên kinh tế thế giới. là mội )ực 
lượng sản xuất trực tiếp, khoa học kỹ 
thuật ngày này đã làm cho kho của 
cai vật chất trên thể giới táng nhanh 
với quy mô chưa từng thấy, lòng thời 
lại tạo ra cho loài người khả năng tự 
tiêu điệt mình và ti e3 những của cải 
vật chất đó trong giày lát, Nó vừa lao 
ra cho các nưởe kini nắn, kkñc phụe 
Lính trạng phát triển khòng đồng đều, 
đồng thời lại là công euq dà dảo lộn 
hoqặe làm vòng thêm khoang cách phát 
lriển giữa các nước. ngay giữa Các 
nước hiện nay đã ở trình độ tiên tiến 
nhẤt thế giới. Cuộc chạy đua và khoa 
học — kỹ thuật hướng vào thể kỶ 91, 
hiện đang điển ra không nìững giữa 
clc nước c€ó chế độ xã hội khác nhau 
thuậc hai hệ tông mà còn giữa các 
nước để quốc với nhan, 


Đa là, cũng từ đầu những năm 70, 
nên kinh tế thể giới đã trải qua những 
và chuycn sang phát 
triền theo chiên sâu. Quá trình quốc 
l¿ bóáa và nhất thẻ hóa của nền kinh 
té thể giới nói chung và của lùng hệ 
thông nói riêng dàng điển ra mạnh 
mề, đưa đến sư puân công quốc tế 
mới trong nội bộ mỗi hệ thống cũng 
như trên phạm vi toàn thế giới. Nền 
kinh tế của các nước đang lrãi qua 
mỌỘCt quá trình liên kết với nhu trong 
m )t tông thê của nèn kinh tế thể giới, 
vừa bồ sung cho nhau vừa lệ thuộc 
vào nhau, Con đường phát triền thẳng 
lợi của nèn kinh tế của mỗi nước phụ 
(thuộc vào khâu lối ơu mà mỏi nước 
có thề tự tạo ra cho mình {rong guông 


“nảy chung của nền kinh tế \hế giới. 


Dây là hiện tượng khách quan và do 
đó cũng mang tính quy luật, 


Những đặc điềm mới của tình hình 
chỉnh trị và kinh tế thế giới đòi hỏi 
chúng ta nhải có những cách suy nghĩ 


ˆ 


_ và phương phấp hành động mới trong 
khi vận dụng bài học kinh nghiệm về 
việc kết hợp sức mạnh dàn lộc với 
sức mạnh thời đại. Điều đó có nghĩa 
là chúng ta cần kịp; thời đôi mới it 
đuy về tình hình chính trị — kinh tế 
thế giới và về hợp tác kinh tế giữa 
-hước fa và các nước khác: 

Về mặt chính trị và an nĩnh, chúng 
(ta cần ra sức tận đụng khung cảnh 
hỏa bình của thế giới đề trong 10 — l5 
năm tới lập lrung vào việc xây dựng 
lại đất nước sau nhiều năm chiến 


tranh. Khung cảnh đó. đôi hỏi chúng. 


ta đồi mới quan niệm Đề an nìính 
quốc gia pà phương pháp bảo ệ nên 
đt nìính đó. Bởi trong bối cảnh quốc 
tế hiện nay, bất cứ nước nào đủ hùng 
manh đến đâu cũng không tr mình 
bảo vệ vững chắc nền an ninh của 
mình nếu tách rời nền an ninh cbùng: 
trên thế: giới và khu vực. Bãi cứ 
nước nào, đủ to lớn đến đàu cũng 
không thề tự giành cho mình một nền 
an ninh tốt hơn nền an nình cúa các 
nước khác. Nền an ninh của các dân 
tộc ngày nay phải là nền an nính 
đóng đều, bình đẳng trong một tỏng 
tưề chúng của nền an nĩnh thể giới. 
Nền an ninh của mỗi đân lọc ngày nay 
khỏng chỉ đơn thuận là an nìính quản 
sự mà phải là một nền an nình toàn 
điện, trong đó an nình kinh LẾ dụng 


nôi lên hàng đầu. Do đó, phương pháp, 


Bảo vệ an nình tốt nhất hiền này 
là phải gắn nền an nìính của dân 
tỐc vào trong hệ thống an ninh chúng 
trên thế giớiđạc biết là ở chân Ấ -- 
Thái bình đương và Hộng Nam Á, 
Gần bằng cách nào? Bảng ctch táng 


cường đóng góp phần của chúng: tao, 


vào cnộc đâu tranh chứng của Liên sô, 
các nước xã hội cbúủ nghĩa, Các nước 
không liên kết và các re lượn, tiền 
bộ khác vị hòa bình, giải trừ quân bị, 
từng bước loại trừ vũ khí bạt nhân ra 
khỏi trái đái. Chúng ta cần. tiếp lục 
cùng với nhân đân Tào, nhàn dân 
Cami~pu-ehia anh em và các nướe Eklác 
ở Đông Nam Á phấn đấu biển Đồng 


Nam Ả thành một khu vực hỏa binh; 
hữn nữhj và hợi: tác, trước hết cần 
biến Đồng Nam Á thành một Elbn vực 
không có vũ Khí hạt nhân. Chỉ 
trong bói cinh Của một nền n nình: 
elung trần thể giới và trong khư vực, 
ebúin# ta n;ới eó thể đâm bảo nền an 
nĩnn của chúng fa một cách vững 
chắoœ, cho phép chứng ta đành dại bộ 
phân sức người, sức của vào: công 
cuộc xây đụng: Tô quốc. Cách suy 
nợ? mới về an nính và phương pháp 
báo vệ an nính trong tỉnh hình mới sẽ 
góp phần giúp chúng ta giải quyết tốt 


văn để phát triền, 


Về mát kinh tế, việc kết hợp sức 
mình đâần tộc với sfc mạnh thời đại 
trong -điêu kiện mới cũng đòi hoi 
chẳng Ta phải đồi mới (quan niệm 
Irẻn prột loạt nạn đề liền quan đến 
đường lôi phát triên của đất nước. 


Móit lì cần đồi mới quan: niệm Đề 
lính đọc lặp tự chủ [rong Điệc hoạch 
định chiến lược kinh lẽ. Xây dựng 
một nền kính tế độc lập tự chủ không 
có nghĩa là xây dựng một nền kinh tế 
tr túc Vự cấp, cái gì cũng phải có, cái 
gì eũng sẵn xuất, kĐhòng cân gì ở bên 
nườài, Trong khi vạch chiến lược kinh 
lẾ, ei:úng fa cần tính đến các nhàn tố 
mới, nhị trình độ quốc tế hóa của 
nén kinh tế thế giới, xu hướng đi vào 
lên Kết trong phản công lao động 
quốc TẾ, tính pÏúi thuộc lần nhĩu của 
nền kinh tế các nước V.Vv. Với trình 
độ phát triền của lực lượng sản xuất 
thế giỏi và của khoa học R§ thuật như 
hiện này, không có mội nước nào dủ 
hùng nánh, giàu tài nguyên đến đâu 
ii có thê phát triển nên Rính tế của 
mình ra tịch khỏi tông thể nên kính 
tÈ Phể giới và không phụ thuc vào 
nước Khác, Quan niềm phụ thuộc ở 
đầy là 6phụ thuậc lân nhau» chứ 
không phái là phụ thuộc một chiều, 
Chính sự « phụ Thuộc lan nhau” này 
là nhân tổ lìm cho quan hệ kính tế 
giữa các nước trở nên bình đi, 
Trong thể giới từ bản, Nhật bản nhập 


kiiau 902 đầu mỗ, nhưng kỉnh tế Nhật 
Lần Không vì thế mà phụ thuốc cáo 
nước sạn Xuất đầu, vì NiIạt bản c2 
những tế manh khác đòi với các 
nước Hàv, Mỹ phụ thuộc vào nhập 
lu nguyên liệu nhiên liệu«ít họn 
Nhật bản, những cũng không phải vì 
trể mà Nhạật bản phát triền elậm hơn 
MY. Trái lại Nhật bản đang là dối 
thủ cạnh tranh kinh tế đáng gớm 
nhất đổi với Mỹ. Tính phụ thuộc Lịn 
nÏau này cũng là một cơ sở vững 
c© ¡te ebo cuộc đấu tranh của các nuớc 
lông liên Kết chống lại các nHớức tự 
sâm phát triển, nhằm thiết lập một 
G.† tự kinh tế thế giới mới còng báng 
và lợp lý. 


Ilai là, cần có nhận thức đúng đàn 
uê. môi quan hệ giữa oăn đề bảo Đệ an 
ninh quốc gia uà 0iệc rrở rộng hợp lác 
quốc lế. Không thề mở rộng kợi tác 
quốc tế về kinh tế nếu không tiếu nhận 
chuyền gia, nhà buôn, khóch du lịch 
r'róf ngoài. Làm tế nào đề bảo vệ an 
"minh que gia mà văn lợp tác dục 


với DnƯỚC ngoài đó là vàn đẻ chúng 


'a cần nghiên cứu VÀ giải quyếềtdúng 
cán, tham ngày càng mở rộ g lợp táo 
"döe tế chứ Kông p°úi ngược lại, Đỏ 
không chỉ là trách nhiệm của cơ “quan 
an ninh mà là trách nhiệm của toàn 
đang, toàn đân, đặc biệt là trách nhiệm 
vúa tất cả cần bộ làm công tác có liền 
quan đến đối ngoại, 


la tà, cần giải quyết dũng cẩn môi 
q@1rtn hệ giữa piệc đa dạng hóa quan 
hệ Kinh lễ 0ói piệc tiếp lạc cùng cỗ 
bả tẻng cường quan hệ hợp tếc cà liên 
_ĐCE ĐóE các nước +ả Lợi chủ nghĩa rong 
đTộL đồng tường trợ Kinh tế. Viết năm 
là một nước đang phát triển và tiên 
lên eELl nghĩa xã hội không qua giai 


©Ẳ 


đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa. VỊ: 


vay, quan kệ kính tế đòi ngoại cúa 
nước ta phải dựa vào các nước xã Lội 
chủ nghĩa là chủ yếu. Đó lÀ miột quy 
tiìt, Các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
xem việc giúp chúng ta phát triền 
kinh tế, xóa dân khoảng cách phát 


€. 


+ 


triển đ!ữa các nước thành viên lHòi 
dòng tương Trợ Kinh tế là trách nhiệm 
quốc tế của họ, 


Mặt khác. kinh tế nước ta là một bộ 
phận của nền kinh tế thể giới, việc 
phát triển quan lệ kinh tế với các 
nước kkae cũng là dieu tất nhícn trong 
quan rẻ quốc tế, Tuy nhiên cần phải 
trầy rắn⁄2 việc da dạrg nóa này. là đề 
LỘ sing và làm phong phú thêm sự 
hợp lác với các nóc xã hội ebú nohĩa 
MẠI kiác, việc hợp tác với các 
HUỚC xã hội chủ nghĩa càng tốt 
và liệu quả bao nhiều thì hại 
tạo cho Tạ nhiều khả năng để 
đa dạng hóa quan hệ với ccc(c nước 
khác, viưa có lọt clo ta vừa có lợi cho 
Sự Hợp tác frongeong dóng xã Lội chủ 
nghĩa. Đày là môi quan bệ gần bó bồ 
sung cho nhau Và không loại trừ nhau, 


CÓ 


hàn: 
Cũ¡U 


Bón !à, cần quin triệt nguyên tác 
bình đẳng pà càng có lợi tron quan 


"hệ kinh lễ mới các nước. Muốn cho sìir 


hợp tác được làu đài và có kết quả 
thì cả hai bên đều phải có lợi và bình 
đảng, dù là giữa các nước xã hội chú 
min Với n?au hay VỚI Cc nƯỚớc tự 
ba 3 elú ngềTa cũng vày, Trong khi lợp 
lác với cóc nước xã lội chủ nuhia, 
tắt nhiên bạn không đề ta thiệt nhưng 
ta cũng không nên lậim dụng lòng tốt 
ca bạn đề bạn bị thiệt. Nếu chỉ biết 
lời mình mà lông coi trọng lợi ích 
của bạn thị sẽ đản đến những hậu qua 
klông có lợi cho việc Lợp túc, 


Với các nước,tư bản hay các công 
ty Từ bản, một số người quan niệm Tả nợ 
#khỏng bao giờ bọn từ bản Húi & giúD› 
tì xây dựng clủ ngựa xã hội e. Chúng 
tỏi clo rằng quấn niệm đó chưa hoàn 
toàn đúng ở clk:Ö nó quên mất quy luật 
cơ bạn của chủ nghĩa tư bản là lợi 
nhuận. Mác đã nói, Lẻ có lợi nhuận 
thì bọn tư bản có thề làm bất cứ điều 
dì, không sợ cä * đây thừng thất cồ 
chúng ». Do đó nếu làm ấn với chủng 
ta n:à có lợi thì họ sẽ không khước tử. 
Làm thế nào đề vừa bảo đảm được 
lời ích của ta vừa làm cho cắc bên hợp 


tác với la cũng thấy họ có lợi trong 
việc hợp tác đó. Diều này đòi hỏi 
chủng ta phải có mội đội. ngũ chuyên 
ga giỏi, phải đồi mới cơ chế quản lý 
tinh tế. Có như vậy thì mới tạo cho 
la khả năng tận dụng được trí thức 
khoa học kỹ thuật và vốn của thế giới. 
phịce vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xà hội của chúi g ta. 


Trong thời gian tới, việc kết hợp 
sức- mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại về mặt kinh tế có thề tập trung 
vào ba hướng chỉnh: 


MỐI là, liến lục.cỗ gng tranh tlt 
sự uiện trợ của bầu bạn, trước hết! la 
của các nước xã hội chủ nghĩa. Dây 
là vấn đề mang tírh quy luật và nó 
côn tôn tại trong thời gian dài. Dề tiếp 
tục tranh thủ sự viện trợ của bạn, điều 
kiện đầu tiên là phải sử dụng sự viện 
trợ đó một cách có hiệu quả, biến 
thành quả lao động của nhân dân các 
nước bạn thành sức niạnh vật chất và 
tính thần giúp ta lớn mạnh lên. Rhi 
viện trợ cho ta, bạn không đặt điều 
kiện chí nh trị ràng buộc, nhưng bản 
thân chúng ta phải tự đặt điều kiện 
cho mình là phải sử dụng nguồn viện 
trợ đó như thế nào cho có hiệu quả. 
tìm cho lực lượng của fa và cả cộng 
tông xã hội chủ nghĩa mạnh lên chứ 
không phải suy yếu đi vì bị quả nhiều 
¡ành nặng. 


lai tà, xác định 0Ị trỆ tối tru của 
ta lrong hệ thống kinh tế xã hội chủ 
ha nói riêng pà trong nền kinh f? 
khế giới nói chưng. Đây là một vấn đề 
không đơn giản. Nó đòi hỏi hiều biết 
sảu sắc về các vấn đề kinh tế và khoa 
lọc kỹ thuật thế giới, về chiến lược 
phát triền của các nước cũng như về 
những vấn đề kinh tế của ta. những 
chỗ mạnh, chỗ yếu và khả năng của ta 


trong việc sử dụng các thành từưu khoa. 


học kỹ thuật đề nhanh chóng phát huy 
vai trò của ta trong hệ thống phân công 
lao động quốc tế. wWiệc ta tham gia 
chương trình tông hợp tiến bộ khoa 
học kỹ thuật của các nước trong llội 


Ù 


› 

đồng tương trợ kinh tế và việc Đại hội 
thứ VI của Đẳng ta đưa ra ba chương 
trình trọng điềm cho kế hoạch Š nãnm 
tới, đặc biệt là chương trình xuất khâu, 
là những bước đầu theo hướng này. 

Ba là. tiếp thu kinh nghiên thế giên 
trong việc sử dụng những thành tực 
của cuộc cách mạng khoa bọc k# 
thuật nhằm tìm ra con đường ngắn 
nhất, đỡ tốn kém nhất cho quá trình 
công nghiệp hóa nước ta và troòg 
việc vạch ra chiến lược phát triỀn 
kinh tế đài hạn. Trong vấn đề này 
chúng ta cần chú ý kinh nghiệm của 
những nước cỏ trình độ phát triền bar 
đầu tương tự như nước ta. đặc biệt lê 
các nước ở khu vực Đông Á và Nam Á 


Ị 


* 


Xu thế phát triền của tỉnh hình kint 
tế chính trị thế giới và cuộc cách 
mạng khoa học kỳ thuật đang tạo rà 
cho nhân dân ta những thuận lợi te 
lớn trong việc hoàn thành những 
nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 
cách mạng mới. Nhưng cũng như 
trước đây, muốn kết hợp được tốt sức 
tmrạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
trước hết chúng tà phải có sức mạng 
của chính bản thân mình. Trước đây 
sức mạnh của chúng ta chủ yếu là sử: 
mạnh chính trị — quản sự: liện nay, 
đó là sức mạnh chính trị — kinh tế 
trong đó sức mạnh Kinh tế là quyết 
định. Nhóỏng có sức mạnh Ninh !È 
riêng của dân lộc ta Phí kháng Lhê nóc 
tiếp thu tốt piện [TỤ của bàu bạïn củi 
như những thành tựu Nhoa học — W0 
thuật thế giới uà lãt nhiên Nhóng tầt 
tham gia một cách lích cực ở c2 hiệu 
quả 0ào sự phân cóng quốc tê. Cốt 
đường tiến lên đã được vạch ra trướê 
mắt nhân đân ta. Đó là những nụ! 


quyết của Dại hội thứ VỊ của Dùng !n 


Chúng ta chỉ có một còn đường: do 
là đôi mới và tiến lên cũng với xu thể 
chung của thế giới. 


57 


Tiến tới ký niêm lần thứ 70 


CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


NGUYÊN TRUNG 


“ 


«(HÍNH SÁÊ KINH TẾ Hới tỦX LỆ-NÍN VốI 
SỰ NGHIỆP XÂY BiƑNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI Ủ NƯỚC TA. 


LỊCH sử g!¡ nhận 
qchinh sách kinh kế 
mới» Của Lê-niu đi 


của nước Nưa Nô viet 
lạ tần p rá kiệt quê 
“trong nói chiến phún 
eđ&eœn niang, nhờ đó đi 
cứu song được toàn bộ 
sự Hghiệp cách màng 
Xô viết đề có được Liên xò hàng cường 


như nz¿ày nhì, 

Song, lẽ ra phí hiểu chín công xĨ 
đại đó Tà sự khẳng định: thiểu tài của 
lê-mmn tron xứ lý những văn đẻ 
kinh tế của thời KÝ quá đò lén chủ 
ngh1a xã hội thị lại Không l người 
eòng sẵn đã đơn thuận cho ràng 
« chính sócn kính tế mới 3 của Tc-nin 
là cách xử lý sắng: suốt tình [rạng dò 
vỡ đến tuyệt vọng của nên kính tế 
nước Nữa Xô viei sau nội chiến phản 
cách mạng CO, Ngày này, thực tế của 
70 năm cách nịìng xã hội chủ nghĩa 
trên thê giới đang giúp nhiều người 
khe phục thiểu sói này, 


2Š 


cửu sống nền kính tế” 


— Đi xa hơn việc phục hòi và ồn định 
nền kính tế nước Nga Xô viết bị tàn 
puá ác liệt, ® chính sách kinh Tế mới? 
của lê-nin chủ yếu nhém mục tiêu 
đưa nén kinh tế phản tân và rồi loạn 
cúa Liên xò lúc bấy giờ — tron? đó 
sạn xuất tieu tư hữiac chiếm ưu thể 
lửn — tùng bước đi vào quỹ đạo của 
chủ n;hĩa xã họi, từng bước phát triền 
hr lượng sản xuất dễ chuyến dần lén 
sản xuất lén xã hội chủ nghĩa, Biện 
bkiấp di tới mục tiêu này bao gót 
cá: chính sách đầy mạnh sẵn xuất 
và xũ hội hóa Sản xuất ở thời kỳ quả 
đỏ trên cơ sở phát huy riợọi tiềm nìng 
của các thành phần kinh tế xã hội 
đướởi sư chỉ đạo và gúm: st của 
chuyên chính vô sản, | 

Nội đứng chả yếu của «chính sách 
Linh !tÈ mới » là: 

—€lm đút chính sách kinh tế 
cộng sản thời chiến, Điều hiện tập 


(¡) lát tiếc rằng Tlê-nïn màt quả sớm và 
vì vậy không có những cóag trịnh tông két 
phán hình tẾ chính trị cúi chủ Jnchia xã bói. 


trung nhất của chủ trương này là bãi 
bò chế độ trưng thu lương thực, 
chuyên bắn sang chính sách thuế 
lương thực. Sau khi đã làm xong nghĩa 
vụ thuế lương thực, nông dân được 
(oàn quyền sử dụng hoặc đem bản 
trên thị trường tự do phần lương 
thực dư thưa. + 


— Thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà 
nước.-Chủ trương này cho phép tư 
tản trong nước tiếp tực hoạt độn: ; sản 
xuất kinh doanh dưới sự giám sát và 
kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Đối với những 
người sản xuất cá thể, nhà nước XÔ 
viết chủ trương thông qua việc giúp 
họ tạo ra các lợi ích lớn hơn so.v ới 
làm ăn cá thê đề thu hút họ vào các 
hợp tác xã. Tiến hành chế độ tò 
nhượng cho tư bản nước ngoài vào 
khai thác và kinh doanh tại Liên xó: 


- Thông qua thương nghiệp và lưu 
thông tiền tệ đo Nhà nước chuyên 
chinh vô sản điều tiết đề phát triền 
nền kinh tế hàng hóa của nước ga 
Xô viết, xóa ho chế độ giao nộp sản 
phầm và "hàng đôi hàng. phát huy - vai 
trỏ của tiên trong phát triền kinh tế. 


Lê-nin gọi những chủ trương quan 
trọng nêu trên là bước « lùi * đau đớn 
và thửa nhận còn tồn tại bóc lột ở 
mức độ và trong phạm vị nhất định. 
Đấy là bước « lùi » từ những mỗi quan 


hệ sản xuất quá cao của chủ nghĩa. 


cộng sản thởi chiến trở về những mỗi 
quan hệ sản xuất phủ hợp hơn với 
thực trạng lực lượng sẵn xuất lúc 
bấy giờ đang trong giai đoạn đầu của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 


Tại sao Lê-nin chủ trương như vậy 2 


Đứng trước nền kinh tế kiệt quê 
đang có nguy cơ sụp đồ, việc giải 


phóng mọi tiềm năng kinh tế xã hội 


là vấn đề sòng côn. Lê-nin nhàn 
mạnh : trước hết phải bắt đầu từ khâu 
Sản xuất lương thực, từ đó mới có 
thề ồn định kinh tế xã hội, tái sản 
xuất sức tao động, cung cấp H"Hgủven 
điệu cho. công nghiệp, tạo điều kiện 


—øchinh sàen kính tế mới» bao gồm 5 


phục hồi và giật triền công nghiệp. 
Trong hoàn canh Liền xô lúc đỏ, việc 
tăng thêm một khối lượng lương thực 
lớn chủ yếu phải đựa trên cơ sở phát 
huy hăng lực lao động của nông dàn. 
llơn thế nữa, đứng trên quan điểm 
(đúa giai cấp công nhàn, việc mau 
chóng cải thiện đời sống nông đân” 
người làm ra lương thực nuôi Toàn 
xã hội, là cách tốt nhất đề tăng cường 
liên minh công nông. Thiếu nhàn tố 
này chính quyền Xô viết sẽ không thề 
tòn tại, 


Quyết định của Lê-nin bãi bỏ chế 
độ trưng thu lương thực còn rất táo 
bạo ở chỏ: thực hiện chế độ thu thuế 


lường thực, nhà nước Nò viết chỉ còn 


nắm được 109 triện pút lương thực so 
với 230 triệu púi cần có đề cứng cấp 
cho những người ăn lương và lực 
lượng vũ trang, trong khi đó toàn bộ 
Miện xô đang bị nạn đói dày vò chưa 
lửng có. Hơn nữa, số lương thực đư 
thừa của nông đân đem ra trao đồi tự 


_do trên Thị trường sẻ lạo FaA DEHY CƠ 


hằng ngày hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa 
tư bằn! Tẻ-nin nói thắng ra rằng chỉ 
có kể mất trí mới không nhận thức 
được điệu này. Song khác với những 
người cộng sản Sân trĩ tả khuynh tiền 
tư sản *, Lê-nin xứ lý nguy cơ này 
(rong tông thê những mối quan hệ sẵn 
xuất của thời ký quá độ lén chủ nghĩa 
hội. 
Nền kinh tế Liên xô khi tiền hành 
h 
thành phần, Một màn thuận lớn này 
sinh trong quá trình đi lên chủ nghĩa 
xã hỏi ở Liên xô vào thời ký quá độ 
này là, một mặt, phải phát huy mội 
tiêm năng của đền kinh tế phần tần và 
lạc hậu: mặt khác, lại phai hướng sự 
phát triển đó đân đân đi vào quả đạo 
sàn xuât lớn xã hội chủ nghĩa — trong 
khi đó công nghiệp nặng của Liên XỔ 
còn nhỏ bé và Hạc hạu. 


' , “` * ` ^ ° 
Đề xũủ lý màu thuận nắyv, Lê-nin, 
với thiên tài của mọt nhà chiến lược 


vĩ đại, đã xác định chính xác « kẻ thủ 


` 


chỉnh » của sự nghiệp đi lên sẵn xuất 


im xã hội ehd nghĩa là * tánh sự phât 
tiều tư sẵngs. Lê-nin đánh giá thành 
phần tiều tư sẵn : €Đấy là loại tlành 
phần kinh tế tiêu biều với tính cách là 
cơ sử của tệ đầu cơ và của cÍủ nghĩa 
1ư bản tư nhân,.. Hoặc là chúng ta 
làm cho người tiều tư sản ấy phục 
tũng sự kiềm soát và kiểm kẻ của 
chúng (ta..., hoặc là đề cho người tiều 
tư sản ấy lật đõ chính quyền công nhân 
của chúng ta một cách không tránh 
khỏi và tất nhiên, giống như bọn Na- 
pô-lê-ông và Ca-vai-nhẳắec đã lật đồ 
cách mạng l.öi trước »...(2) 


Với sư thiết lập chính quyên Xã 
viết, giai cấp tư sản đã bị dãnh bại 


hẳn vẻ chính trị. Về kinh tế, một ` 


bộ phận lớn kinh tế tư bản tư nhân 
đã bị quốc bữu hóa. đồng thời nhà 
nước Xô viết hoàn tcàn có khả năng 
kiểm soát hộ phận kinh tế còn lại 
không bị quốc hữu hóa của giai cấp 
tư san. Trong khi đó “tính tự piát 
(iều tư sản nằm ngay trong hàng triệu 
hàng triệu người lao động cá thê — kề 
;a đại bệ phận nông dân với tư cách là 
những người tiêu sản xuất hàng hóa. 
Họ là quần chúng đông đảo của cách 
mạng và nhiễu người đã trực tiếp tam 
gia cách mạng. Nhưng bước vào giai 
đoan cách mạng xã bội chủ nghĩa “tính 
tự phát tiền tư sản» lại trở thành 
* sự phần kháng 'quyết liệt nhất» đối 
với sự kiểm soát kiềm kê của nhà 
gước và đối với tính tồ chức của sản 
cnẤt lớn xÃ hội chủ nghĩa. 


Chia khóa đề xử lý màu thuận lớn 
nqêu trên là chính sách thực hiện chủ 
nghĩa tư bán nhà rước của chỉnh 
guuên Xô 0i¿l. 


[Lê-nin dạy rắng, chỉ có thề thông 
qua chủ nghĩa tư bản nhà nước của 
chính quyền Xô viết thì mới có khả 
năng chiến thắng được tình trạng lỏng 
léo vô chính phủ trong kinh tế do « tính 
tự phát tiều tư sản ® gây ra; chỉ có 
thề thông qua chủ nghĩa tư bản nhà 
ước của chính quyền XÔ viết, giai 


&) 


cấp công nhân mới học được cách 
giữ gn trật tự kinh tế nhà nước. 
cách sắp đặt tô chức sản xuất với quy 
mô lớn toàn tuốc. Vì lẽ đó, Lê-nin co! 
chủ nghĩa tư bản nhà nước của chính 
quyền Xô viết lÀ «mất xích trung 
gian b giữa tiêu sản xuất và chủ nghĩa 
xã hội, là œđiều kiện cho thẳng lợi 
chắc chắn của chủ nghĩa xã hội Ð, Mọi 
cái giá phải trả do việc thực hiện chủ 
nghĩa tư bản nhà nước trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa được Lê-nin coi là 
«qliọc phí cho việc đào tạo giai cấp 
công nhân có kbhả nặng buôn bán kinh 
đoanh, quản lý và lãnh đạo kinh tế 
đất nước. | 


Trong các bước *lùi®, Lã-nin co: 
việc quay trở về diều tiết thương 
nghiệp và lưu thông tiền tệ, là bước 
“tiài xa nhất, Bởi vì một câu hỏi hệ 
trong được đặt ra là : trong chủ nghĩa 
xã hội còn kinh tế hàng hóa hay 
không 2? Trả lời thông suốt câu hỏi này 
cách dày hơn 6 thập kỷ là một điều 
khó khán, nhất là chủ nghĩa cộng sản 
thời chiến đã đề lại nhiều dấu ấn sâu 
sic trong tư duy kinh tế lúc đó của 
những người xây dựng chủ nghĩa xã 
HỘI. 


¡ẻcndn cho rằng chỉ có thề đi lên 
sản xuất lớn xã-lkôi chủ nghĩa bằng 
phát triền lực lượng sản xuất, đồng 
thời phải đầy mạnh xã hội hóa sẵn 
vuất. Muốn phát triền lực lượng sản 
xuất có hiệu quả thì phải quan tâm 
đầy mạnh xã hội hóa sản xuất, vì đó 
là con đường mở rộng sự phân công 
lao động xã hội trên cơ sở chuyên 
môn hóa và hợp tác hóa ngày càng cao, 
trên cơ sở đó làm cho lực lượng sẵn 
xuất ngày càng phát triền. Đó là con 
đường tạo ra một năng suất lao động 
xã hội mới cao hơn so với chế độ cũ, 
khiến cho chủ nghĩa xã hội toàn thẳng 
và tlav thế hoàn toàn chế độ cũ. Chỉ 
có thề mở ra con đường đó thông qua 


(2) V.!, Là-Rnin: Fedn tp, Nib Tiến bệ. 
đat-scc-va, (978, (. (3, tr. 256. 
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phát tiền nền kinh tế hàng hóa của 
tủ nghĩa xã hội. 


Lịch sử xã hội loài người qua các 
thế độ xã hội khác nhau cũng chứng 
minh rằng, xă hội hóa sủn xuất là kết 
quả của sự vận độnơ của các nhấn tð 
kinh tế, xã hội và kioa học kỹ thuật. 
Rhòng một sự can thiệp hành chính 
sào, dù thò bạo hay duy ý chí đến dàu 
có thề ngần cán hoặc thay thế những 
nhàn tố động lực này. Vì vậy, quyết 
định của Lê-nin về thực hiện lưu thông 
bàng hóa và tiền tệ dưới sự điều tiết 
của chuyên chính vô sản chính là sự 
vận đụng đầy đủ mọi quy luật kinh tế 
sao gồm những quy luật phô biến và 
những quy luật đặc thù vận động trong 
suốt thởi kỷ xây dựng chủ nghĩa xã 
bội. Trong quá trình thực hiện « chính 
sách kinh tế mới * Lâ-nin đã nhiều 
la phê phán nghiêm khắc các biện 


tượng coi nhẹ phương thức hạch toán : 


tinb doanh, tách rời quản lý kinh tế 
với thị trường, bảo thủ duy trì tình 
trạng hàng đồi hàng và xem nhẹ vai 
trò của tiền tệ.- Ít lâu sau khi ban 
bành chính sách thuế lương thực (thu 
bằng hiện vật, Lê-nin đã chỉ thị 
chuyền sang thu thuế lương thực bằng 
tiền, Người khẳng định thuế lư ơng thưc 
có nghĩa là tự do buôn bán lương thực 
dư thừa: ngăn cấm tự do buôn hân 
trong nền kính tế sản xuất nhỏ là dại 
đột và tự sát. Vấn đề đặt ra là phải 
thông qua con đường lợp tác xã và 
son đường chủ nghĩa tư bản nhà nước 
của chính quyền Xô viết, hướng việc 
tự do Luôn bán của sản xuất nhỏ vào 
tư kiếm kẻ kiềm soát của nhà nước và 
¡hực hiện các hợp động ký kết với nhà 
IiHTỢC 


Cuỗi năm 1921, sau một nĩm thực 
hiện øœ chỉnh sách kính tê mới”, nên 
Kịch tế Liên xô đã có nhiều biển 
4t làm nức lỏng người: nạn đói 
khủng khiếp đã bị đầy lùi, sản xuất 
công nghiệp và giao thông vận tai bắt 
đầu tăng, những mỏ than nhỏ trao cho 
sòng dàn nhận thầu làm ăn phát đạt, 


mở được đột phá khẩu cho kinh tế đối 
hgoai. 


3£ 


Khuyet diễn lóa nhất dòng thời 
cũng là Kkróỏ nimấn lớn nhất của chúng - 
ta khi bất tay vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả 
nước là ca xác định được đầu đủ 
nội dung 0d các nhiệm pụ phái Lhực 


. hiện trong thơi kỷ quá đọ. Chính vì 


vậy, trong cái tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng cơ chế quản lý kính tế, 
chúng ta đã có những bước đi không 
phù hợp. Chúng ta đang thực sự đứng 
trước một yêu cầu bức bách là: vận 
dụng những tư tưởng của Lê-nin đề 
tiếp tụe nghiên cứu nội dung của thời 
kỳ quá độ, đề có cơ sở khoa học xác 
định các nhiệm vụ trong sự nghiệp xây 
dựng ehủ nghĩa xã hội trong những 
năm tới ở nước ta. Nghị quyết Đại hội 
VIcủa Đảng đã đề ra nhiều phương 
hướng quan trọng theo những quan 
điềm của Lâ-nin, trước hết là' các vấn 
đề như : 


~ Phải vàn dụng đầy đủ các quy 
luạt kinh tế phô biến và đặc thủ Ở 
thời kỷ quả đó, thông qua phát triền 
sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa 
đề đảy mạnh xã hội hóa sẵn xuất và 
phát triền lực lượng sản xuất, 


— Phát huy vai trò của cả 5 thành 
phần kinh tế trên cơ sở không ngừng 
táng cường vai trò chủ đạo của kinh 
tế quốc doanh, thực hiện các hình 


"thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước 


đề hưởng những người sản xuất cá thề 
đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội: 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong suốt thời RỲ quá đó lên chủ 
nghĩa xã hội... 


— Phải trên nguyên tác bảo đảm 
quyền tự ebủ sản xuất kinh doanh của 
các đơn vị kinh tế eơ sở mà thực hiện 
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“ho ` , ˆ^ ... 
triệt để phương thức quản (in tách 
toán RinHh: doanh xã hội chỉ chan s.Ý, 


H, 


Tuy nhiền, làm cho những tú tưởng 
quan trọng trở tÌành liệu THỰC 
trong đời ng, kính tế xã lời nước tạ 


đó 


còn là một elong đường rất gian khó. 


đòi hoi hai phát huy trí tuếệ và nghị 
lực của toàn đd?ệng và toàn dân, 


Có lề đã đến Túc kköng nên niất 
thêm mội lới ảo về cầu hỏi: trong 
chú rghĩa xã hội còn sản xuất hàng 
hóa lay Không? Văn đề thiết thực hơn 
nhiều là xử lý những mâu thuận của 
nên sản xuất hàng bóa trong chủ nghĩa 
xã bội với ;hững nguyên tíc quán lý 
nền tỉnh ?€ xã hội chủ nghĩa như (lê 
nào ? Những văn đề có tính quy Tuấi 


clàt kè noạch hóa nền kinh tế xã Fọi 


chủ nghĩa, quan hệ giữa kế hoạch hóa 
nền kinh tế với sử đụng cũan hệ hàng 
hóa tiên tệ trong cLÚ pưuhĩa xã hội, 
quan hệ giữa sớ hữu xã oi chủ nghĩa 
và quyền tư c€Ù;ồd của xí nghiệp và cơ 
sở, toời quan lệ giữa phần phối theo 
lao động và sự công bằng xã lội V.V, 
Hỗ rang không đi sau ¿hiền cửu xử 
lý thành tông những mắu (huấn DẠY, 
chúng fa sẽ có HỞHNV CƠ nứt phường 
hướn¿, Thực tế, do không phát triển 
được nên sẵn xuất láng hóa của chú 
nghĩa xã hội nên tiềm: lực kinh tế của 
chúng ta bị phần tín và chía 
nghiêm trong, tô chức phản công Tạo 
động xã hội còn lạc hậu, thị trưởng 
quốc gia chưa hoàn chính, những 
năng lrc sản xuất mới tạo ra Không 
tân dụng được, hiệu qua toàn bộ nên 
kinh tế rất thấp... Song có lẻ điệu cay 
đăng nhất là vì khỏe phát triển được 
sản xuất hàng hóa của chủ nghĩa xã 
hội, sư nghiệp xây đựng chủ nơưhĩa xã 
hỏi của chúng ta đang bị nên Kinh tẻ 


cai 


"của «tính tự phát tiêu tư sản” và 


nên @ Kinh tế nướm s tiền công trên mi 
phương điện. 


Nghị quyết Đại bội VT của Dang đã 


mang lại cho nhận đìn niềm phản 


khởi mời, dong thời cũng đa Kích trực 
điện vào từ tưởng tiều tự sạn va & tả 


$2 


khuynh vừa Lbữu khuynh. Đại hội đã 
xáắt nhận kinh fế gia dinh là một bộ 
phân của kính tế xã hội chủ nghĩa, 
kháng định phải phát huy vai trò của 
ca b thành: phần kinh tế, Báo cáo chính 
trị tại Đại bội VIeba Đăng đã néu ra bài 
học quan trọng của quá khú là : trong 
việc xử lý5 thành phần và cải tạo xã hội 


chủ nghĩa, chúng ta nhiều lúc quá thiên ~ 


về xử lý đơn thuần mại sơ hữu từ Hiệu 
sẵn xuất, nôn nón muộn xóa Đỏ SỚM 
4e thành phần kính tế phí xã bội chủ 
nghĩa, không quên tám đúng mức vấn 
cẻ phát triển lực lượng: Sâu xuất trong 
quá trình tiến hạnh cái tạo xã hội 


“chủ nghĩa. Trong còng tác xây dựng 


hợp tác xã nồng nghiệp chúng ta 
đã đề ra quy mỏ tì chức sản xuất và 
cơ chẽ quản lý quá cao, liậu quả 
chung lớn ngất là đã đáy nhnh quan 
hệ sản xuất phát triền không phù hợp 
với tính cbät và trình đó của le 
lượig sâu Xuất nói riêng và của toàn 
ló nêu kính tế nói chúng, Đạv cũng 
là sự kháng định đanh thép của thực 
tẾ cuộc sông: quan hệ sản xuất không 
phù hợp đủ thấp hơn hày cao hơn 
cũng đều kim ấm sự phát triền của 
lực lượng sản xuất, Vấn đẻ phải tiếp 
tục nghiên cứu là: trong « chín: sách 
kinh tế mới, Lê-nin đòi hỏi trong 
khi văn dụng chính sách phát huy vai 
trô 5 thành phần, phải bão đâm giành 
tháng lợi cho chính quyền vô sản 
trong cuộc đấu tranh esi thiáng ai ® 
giữa hai con đường. 

Quyền tự chủ của các đơn vị kinh 
tẾ eơ Sở là một trong các nhàn tố 
quyết định xóa bỏ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp. Trong những 
tháng vừa qua, việc thực hiện Nghi 
quyết 306 (dự tháo) của Hộ chính trị 
cho thầy quyền tự chủ nói trên sẽ là 
vỏ ng]ĩa nếu toán bộ có chế quan lý 
kinh tế -của ta hiện nay không thay 
đổi triệt đề. Eêẻ-nin đã chỉ ra răng 
khic phục cơ chế quản lý: kinh tế 
theo lỗi lập trung quan liêu tà một 
việc khó, phải làm đi làm lại nhiều 
Hàn. lLê-nin khẳng định: chúng ta cần 


\ 
CÓ những kế hoạch rộng lỏn €ó cơ SỞ 
khoa học. Kế hoạch của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải tập trung quản lý 
các nhiệm vụ kỉnh tế ví mô và thiòng 
qua việc cải tiến không ngừng hệ 
thống đòn bầy kinh tẻ đề quản lý kính 
tế vỉ mô do xỉ nghiệp và cơ sở hoàn 
toàn đấm nhiệm. Phi clàng chúng ta 
đã thực sự làm nÏÌtr vậy trong quả 
“trình thực hiện Nehị quyết 26 (dự 
thao) của Bộ chính trị? Thục tế cùng 
chứng minh rằng Nghị quxếL 306 (dự 
thảo) cần được tiếp tục bò gu; 
hoàn chỉnh. 


và 


% - 


Sự nghiệp cách mạng xã hội clủ 
nghĩa và xâv đng elu nghĩa xã lội 
của nước ía dang đứng trước là 
thách thức lớn: sự yêu kém cúa nên 
kinh tế trong nước ; khoáng cách kính 
tế rất lớn giữa nước tfq với thể giới 
bên ngoài; tỉnh trang không có hồi 
bình và ôn dịnh (rong RKỈu cực Đồng 
Nam Á. Lê-nin dã canh: cáo về những 


CIAI CẬP CÔNG NHẮN... 


thách thức tương tự đối với nước Nga 
Nô viết năm T921, Song Irở lực nặng 
nề nhất đỏi với clúng ta lúc này lại 
là tr tuởng bảo tủ, Trì trệ đang ngắn 
cần việc đổi mới eơ cLẽ quản lý áinh 
tế. Vị vậy, việc vận dụng nÏùng 
tưởng tror£g ®€chinh sách Rìính tế tôi s 
của lệ nin dòi tơi phải dấu 
tranh tư: trông mạnh mề rong đăng 
và ne©e¿i nhàn đản, Chính với Ý nghĩa 
nàv¿ đến/ chí Tổng Lí tứ CHIƯ 
DĐCS lên xô MS. Geóerla-trỏop cLo 
rà, Cuộc đấu tranh thục hiện cäi 
cách Kinh tế liên r?v ở Liên vỏ là 
nhàm làm cho đời sống kính tế - xã 
hẻi của đất nước Liên xô ©€xã hội chú 
nghĩa hơn và clú 
chim chúng Ea cũng sẽ pÌí thực hiến 
một số bước ST» theo kiểu Eê-nïn 

llói năm 
[rirnif 


CÓÒI 


du hơn ?, (C†?ae 


clo đúng quy hưặt, dòng 
VỮng 1ưuVên lạ 

cll trong quần TỶ kinh TẾ và xã hột, 
báo đảm cho xã hệi Việt am tiên 
bưước viững theo phương hướng: xà hội 


ˆ 


lao dìn, 


chí nưh1a, 


- —c_-——— ca cự  — T 


` (Tiến theo Truona (8) 


tư bản phát triển, Những tràn chiến 
đấu giai cấp đưới nhiều hình thúc đa 
và đang diCủ trì sỏi nội ở những nưỏe 
này, nhm taực hiện những cải cách 
dân chủ, giành tiễn bộ xà hội. 


* 


Giai cấp công nhìn là giai cấp tiền 
tiến nhất của thời dại, đó tà chàn lý, 
Chưa bao giờ. thể và lực cú giai cấp 
công nhàn quốc (tế lại mạnh nh bảy 
gIỜ; chưa bao giờ, tính quốc tế của 
giai cấp công nhân lại phát triển cao 
như hiện nay, đó cùng là sự thật hoàn 
toàn không fhề phủ nhận. - 

Cùng phấn đấu cho tháng loi trọa 
vẹn của sự nghiệp giải phón,; đàn tce, 
cho sự toàn [hàng của sự nghiệp giải 
phóng xã hội, xàyv dựng chú nụhĩ: vã 
hội và chủ nghĩa cộng sẵn trên tcàn 


cau là con đường của g1 cấp công 
1liii1 Mác, Ang- shen, 
le-ntn di vạch ra, TronzZ tỉnh hỉnh 
quốc tẺ Hay, Änt quà tế giới 
đang đúi:g Truớc B6 úv cơ húyv diệt c na 
cuộc chịch tranh hạt nhân đo các thế 
lực biếu chiến của ebủ ngPĩa để cuốc, 
đứng đầu là dể quốc Iš dang dc dẹa 
gAy vá, thì việc ngìn chận ebicn trình 
hạt nhận, loại bó ví KỈ t hạt nhận và 
các loại vũ khí pIẾết người hàng leat 
khác, báo về sự son trên Lành tính 


q1Ốc Tế, đÓ 


Hiệu 


chúng tay báo về hòa bình Tế giỏi da 
trở thành nhiệm vụ hàng đầu và chủ 
VÉNH cửa giai cấp công nÏìn của+ nước, 
Trong sự nghiệp cao quý đỏ; c1 L cấp 
công nhận thể giới nhất định đuọe su 
nữ hộ của các Tực Tượng xà bói tiên 
bộ thuốc mọi màu đa, trên mi châu 
lúc, và chác chân sẽ giành được tong 
lợi quyết dịnh, 


G3 


HỒ VŨ 


s 


- 


NZỮNE KỐI MỚI VỀ NHẬN THỨC LÝ LUẬN 
IR3\6 LíXH VỤC KỊNH lí Ế LN Xổ 


N 

NAM này nhân dân Liên 
xô RÝ niệm lần thứ 70 
Cách mạng xã hội chủ 
ngh:Ta thang Mười vĩ đại 
trong khóng khí khẩn 
trương thĩrc hiện nghị 
quyết Đại hội lần thứ 27 
ĐCS kiện Kxô. 

Trong 70 năm qua, đưới sự lãnh đạo 
của DCS Liên xô quang vinh do V.T. Là- 
nu sắng lập và rên luyện, nhàn đân 
liên xô đã lao động quên minh, giành 
những thành tưu lịch sử trong các Tình 
vực - chỉnh trị, kinh tế, xã hội, từ 
tưởng, làm ho chủ nghĩa xã hội thắng 
lợi hoàn toàn và triết đề trên Tö quốc 
bao Ta của mình, đồng thời góp phần 
đóng hiến vĩ đại vào sự nghiệp cách 
mang của nhân dân thế giới. Điều đó 
là rõ ràng và hoàn toàn không thà 
phủ nhận. ' 


Nhưng đề đạt được những mục tiều 
to lớn hơn nữa, Đại hội lần thứ #2 
của ĐCN Liên xôđã tháng thắn chỉ ra 
nhữnø khó khăn và những tiêu cực 
trong sự phát triển kính tê — xã hội 
bòe- lô trong những nănn 70 và đầu 
hững nầm ẩU. Trong thôi gian đó tốc 
độ tàng trưởng kinh tế, nắng suất lao 
đóng giam sút Tõ rệt, mỐI SỐ chỉ tiêu 
đạt hiệu qua thấp, sự tiên bộ khoa 
học — Kỹ thuật chậm lại, tỉnh trạng 
mắt cần đối trong kinh tế tăng lên. 
Trong khí đó, thể giới lại đang trấi 

ˆ 
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qua thời kỳ có những chuyền biếr 
rộng lớn và sâu sẲe ; riếng trong lĩnh 
vực kinh tế, cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật bước vào giai đoạn mới 
về chất, tạo ra nhiều khả năng mới. 
đồng thời đặt ra những thách thức mỡ: 
rất øay gắt. : 

Chính trong bối cảnh đó, Đại hội 
lần thứ 2/7 ĐCS Liên xô đã xác định. 
đe Ngàu nau, nhiệm 0ðụ hàng đần củe 
Đảng, của toàn dân tà kiên quuếi khắc 
phục những ru hướng bi lợi trong 
sự phái triền kinh tế, làm cho nó cô 
tính năng đông cần thiết, tạo điều hiện 
phút huu sáng Riễn, tính sáng lạo của 
guần chủng bằng những chộc cải tao 
thật sự cách trạng » (1). | 

Đề thực hiện nhiệm vụ trọng đa 
n0 hưng vô cùng khó Khăn, phức tạp đó. 
ngày nayv Liên xô đang Hến hành cuớ 
củi tÔ rãi sâu rộng. Cơ sở của qn4 
trinh cải tô đó là sự đồi mới nhìn 
thức trên một loạt vần đề cơ bản được 
thề hiện tại lôi nghị toàn thể UHTU 
ĐCS Liên xô tháng Tư nắm 1985, tiếp 
theo là ở Đại hội lần thứ 27 ĐCS Liên 
KÔ và được phát triền thêm tại Hỏi 
nghị toàn thể UHTU ĐCN Liệt xế 
tháng giệng năm T9§7 vừa qua. 


(1) #ứo cáa chính trị của UBTU CS Li£a ce 
tại Đại hội 27. Nxb Sư thật, lia oọi, Nak 
Thông tấn xã Nó-vo-vxii, Mali-rcơ và, !9%6 
tr, 36, 
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Sự đồi mới về nhận thức trướè hết 
liên quan tới việc xdc định giai đoạn 
phát Eriền mà Liên xô đang trải qua. 
Hàn Hiến phắp năm 1936 của Liên xô 

à các văn kiện Đại hội lần thứ f§ của 
ĐCS Liên xô (1939) đã nhận định rằng, 
rã hội xã hội chủ nghĩa về cơ bản đã 
được xây dựng xong trên đất nước xô 
viết, Nghị quyết của Đại hội này ghi 
rõ điều đó có nghĩa là đã thủ tiêu hẳn 
mi giải cấp bóc lột, thủ tiêu hoàn 
toàn những nguyên nhân sinh ra chế 
độ người bóc lột người và phân chia 
xã hỏi thành những người bóc lột và 
bị bóc lột, đã giai quyết được nhiệm 
v crưrc KỲ kló Rnăn của cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa là hoàn thành tập thê 
hóa nòng nghiệp... Việc cài tạo Kỹ 
thuật nên kính tế quốc dân về cơ bản 
đã loàn thành, Đại hội lần thứ 18 
cùng đã nẻu ra nhiệm vụ kết thúc công 
cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội không 
có giai cáp và dần đần quá độ từ chủ 
aylia xã bội lên chủ nghĩa cộng sản. 


= Tới năm 159, Đại hội bất thường 
ta thứ Z1 đã xác định chủ nghĩa xã 
họi đã giành thắng lợi hoàn toàn và 
tich ÓC, Nói như vậy có nghĩa là 
khójg nững đã thủ tiêu được những 
ueron sớc bên trong có thè đưa tới 


“ pi.ựwc lbỏi chú nghĩa từ bản mà còn loại 


bo dược khả năng lực Tượng thủ địch 
ben ngoài khỏi phục chủ nghĩa tư bản 
# Liêu xô. Nhận định mới đó liên quan 


tơi Sự rủ đời và lớn mạnh của hệ 


thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sự. 


triển của các lực lượng cách 
rang Và sự suy vếu của chủ nghĩa đề 
qUuỐC trong giai đoạn mới của cuộc 


pl1:at 


töng khủng hoàng. 


Tư nhận thức như vậy, Đại hội lần 
thứ 21 ĐC Liên xô đã đánh giá là có 
khả năng thực hiện trên thực tế nhiệm 
vụ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của xã hội cộng sản và thực hiện 
bước quá độ một cách có kế hoạch 
lên chủ nghĩa cộng sản. Chủ trương 
œ«àv đã được khẳng định tại Đại hôi 
lần thứ 22 (1962) của DCS Liên xô và 


6h vào Cuong Tỉnh dược thông qua 
tại Đại hội với đự điển tối năm 980 
sẽ hoàn tLành nhiệm vụ xây dựng chủ. 
nghĩa cệng sản, 

Thực tế elo thấy cách đặt vấn đề 
như vậy là quá sớm và không thiượ tế 
Dước dầu thầy được điều đó, năm 
E967, nhàn ký niệm lần thứ 50 Cách 
mạng tháng Alười, Liên xô đã đánh 
giả lại rằng, Liên xô đang Ở giai dcan 
xây dựng xong xã hỏi xã hội chủ nghĩa 
phát triển, Luận điềm này được chính 
tức không định tại Đại hội Bìn thứ 
2i của ĐCS Liên xô (1971). 


Tuy nhiên, ngay khái niệm về clủ 
nghĩa xã hỏi phát triển cũng dàn cần 
được nhận the lại cho chính xác bơn, 
Năm 1865, trong táo phầm Uọc tha”? 
của Các lúc bà một số cắn da TH), 
đir1n0 chủ nụhĩa xã hội ở Liên vỏ viết 
nhân kỷ niệm lần thứ 165 ndày sinh 
và Tần thứ 100 ngày mất của Các Me, 
đòng chỉ lu. V, An-drô-pốp., Tổng bí 
thư UBTƯ ĐCS Liên xô lúc bấy giờ, 
khi đề cập tới nhIệimm vụ eứa nhàn Tên 
Liên xÔ trong những nắm côn Tại của 
thế kỷ đã nêu rõ: «a Nét trong tông thê 
của nó, những nhiệm vụ đó quy lại là 
cái mà người ta có thể gọi là hoàn 
thiện chú nghĩa xã lội phát triền, theo 
đà hoàn thiện đó cũng sẽ điển ra sự 
quả độ từng bước (tiến lên chú 
nga cộng san, Nước ta đang Ở Vào 
bnôi đầu của giai đoạn lịch sử lâu dài 
đó... ø (2), Nói một cách khác, theo 
đồng chí lu. V,. An<đrô-pốp, Liên xở 
đang ở vào bước đầu của giai đoạn 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển chứ chưa phải là đã xây dụng 
xong xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển như cách đề cập trước đây. 


Tại Đại hội lần thứ 27 của ĐCS 
Liên xô, vấn đề này lại được xác định 
rõ thêm một bước nữa. Trong báo 
cao chính trị đọc tại Đại hội. đồng chỉ 
M.X. Goóc-ba-trốp nói rõ: * Những 
kết luận chủ yếu về xã hội xã hội chủ 


Lớn nnns=sirx==—<=. 7 


(2) Tạp chỉ Cộng sản, số 5-1953, tr, 21. 


nghĩa hiền nav xác định lại rằng đất 
nước chúng ta đã bước vào giai đoạn 
ehl nhhĩa xã hội phát triển... Đồng 
thời cần phải nhắc lại rằng, luận điềm 
về chủ nghĩa xã hội phát triền đã được 
phó biển ð nước ta với tư cách là sự 
phản ứng đòi với những khái niệm 
đơn gian hóa Về eoón đường và thời 
HN giai quvết các nhiệm Vụ XâY 
dựng chủ agh1a cộng sản, Nhưng sau 
đó cách lý giải khái niệm chữ nghĩa 
xà hội phát triển dàn, đản thay đồi. 
Có lúc người ta chỉ quy vào các thắng 
lợi, trong khí đó lại bỏ qua, không coi 
trọng đúng mức nhiều văn đẻ nóng 
hồi có liên quan đến việc chuyền nền 
kinh tế sang con đường phát triển theo 
Chiêu sâu, năng cao năng suất ho động, 
tai Thiện việc cùng cấp hàng hóa cho 
nhân đần, khắc phục những hiện tượng 
Liêu cực... Ngày này, khi Đăng - đã 
tuyên bỏ và đang thực hiện đường lỗi 
đây nhành sự phát triền kinh tế — xã 
họi thì không thể chấp nhận quan 
điềm ni thế » G7). | 


Với nhận thúc mới đó, xung quanh 
văn đề giai đoạn phát triển, Đại hội 
làn thứ 27 đã xác định rõ thêm bá 
khia cạnh: 


Afot là, Đai hội xác định tô Liên xỏ 
đang Ớ giai đoạn hoàn Thiên mi cách 
có Rẻ hoạch và toàn điện chủ nghĩa 
“aØđ hỏi: xã hội Nô viết tiếp tục tiến 
tới chủ nghĩa cộng sún trên cơ sở đây 
nhanh sự phát triền kinh tế — xã hội, 


[ad Tà, Đại hội chưa đất văn đề xây 
đựng chú nghĩa công sẵn thành nhiệm 
ví EFựcC HIẾP; TY bản viêt HỚI CHƯƠNG 
lĩnh có phác họa xã hội cộng sản 
nhưng nói rõ rảng, ĐCS Liên xô không 
địt ra mục Tiêu tiên đoàn mọi chì 
liệt cúi chủ: nghĩa cộng sản đạảy dú, 
rong qua trình tiên tới chú nghĩa 
conøở sa, Kinh nghiệm thú Hhrợnm được 
rong công cuộc xảy dựng chủ nghĩa 
công sún, khái niệm khoa học vẻ giai 
đoan cao của Xã hội mới sẽ được làm 
phòng phú thêm và cụ thể thêm, 
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Ba là, Dại hội làm rõ thêm fiêu 
chưuản của chủ nghĩa xã hội. Một 
trong những thành tựu lý luận của 


“Đại hội lần thứ 27 ĐCS Liên xô là xác 


¬ 


định rõ 9 tiêu chuẩn củaŸchủ nghĩa 
xã hội với mức độ hiện thực hơn. 
Những tiêu chuẩn đó liên quan tới 
quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, 
nguyên tícđ phân phối các vấn đề 
chính trị. xã hội, văn hóa, tư tưởng, 
quốc phòng, đòi ngoại... 


Điều đó có thê thấy được qua việc 
điều chỉnh mức độ đạt được đưới chủ 
nghĩa xĩ hội. Ví dụ, về hình thức sở 
hữu đổi với tư liệu sản xuất, Cương 
lĩnh được thông qua năm 1962 cho 
rang, chủ nghĩa xã hội vĩnh viễn chấm 
dứt sự thống trị cua chế độ sở hữu 
cá nhân đôi với tư liệu sẵn, xuất. 
nguồn gốc phàn chia xã hội thànP 
Các giai cấp thủ địch, Và eơ sở kinh 
lẻ vững chác của xã hội lì quyền sở 
hữu xã hội chủ nghĩa đối với tư liệu 
sìn xuất. Khí luận giải về chủ nghĩa 
xã hội phát triền, nhiều tác giả cũng 
cho rằng các hình thức sở hừu xã hội 
chủ nghĩa được áp dụng trong tắt cả 
các lĩnh vực sản xuất, địch vụ. lưu 
thông, phân phối, trong đó các hình 
thức chiếm bữu toàn đản và tập thê 
sẻ nhanh chóng XxÍCh lại gần nhau vẻ 
tính chất sở hữu tư liệu sẵn xuất và 
Irình độ xã họi hóa, về hình thức tồ 
chức lao động và phân phối, chúng sẽ 
hòa nhập vào nhau trong hình thức 
sở hữu toàn đản. 


Tức tiện cho thấy quan niệm như 
vậy là nóng vội và sgiìn đơn, Đại hội 
làn thứ 27 của ĐA Liên xò và Hội 
nghị toàn thể HTEU Đăng thắng giêng 
năm T9Ä7 đã làm rõ văn đề này trên 
mỘI SỐ khía cạnh, 


ban Việt môi Cương lĩnh chỉ Tố, 
dưới chủ nghỉt xã hội, tư liệu sản 
xuất năm trong tay nhàn đàn, vĩnh 
viên chăm đứt chế độ người bóc lột 


(3) Bdo cáo chính trị eủae UBTU ĐCS Liêa 
sô lạt Đại hỏi 27, cách đã dân, tr. M37, 


người, sự ấp bức xã hội, tình trạng 
Giinh quyền của thiểu sở được ưu đải, 
nạn bìn củng và mũ chữ của hàng triển 
người NIr vậyv thí so với bàn cũ, 
bán voi mới chưa đụạt văn đệ chấm 
đứt hoàn toàn và vĩnh viễn hình thức 
SẽỈ hụu cá nhìn đói với tư Tiểu 
Sạn Xuất ngay đưới ebnủ nưha xà hội 
mà chỉ đạt vấn đề vĩnh viên chậm địủi 
chế độ người bóc lột người, còn Từ 
Hệu sữn xuất thị nàn Trong fax nhân 
đầu, Chỉ với qưnn niềm: đỏ mới có thề 
huy động n:i on Tao động dự trừ còn 
tiêm Tầng Izoog nhìn dàn thông qua 
việc cho phép các gia dịuh và cá 
nhàn làm kinh tế phụ, mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại eđ+ bằng cách 
lập Hiến doanh với nước ngoài, kệ ca 
_ với các nước tr bản củ nghĩa. Đạo 
luật vẻ lao động cá the và pháp lình 
về các văn đề liên quan tới việc thành 
lập và hoạt động trên lính thô Liên XỔ 
eác Xí nghiệp liên doanh, các liên 
biệp XỈ nghiệp và các tô chức quốc 
tế với sự tham gia của các tò chức, 
công ty và eơ quan quan lý Liên xổ 
và nước ngoài gán với nhận thức mới 
nói trên về hình thức sở hữu ở thời KỶ 
hoàn thiện chủ ngỉĩa xã Lội. 

Cũng theo tỉnh thần đốc hiện nay, ở 
Liên xô chẳng những cÌưứa đặt vấn 
đề xóa bỏ hình thức sở nữu tập thể 
đề hỏa nhập với hình thức sở hữu 
toàn đân mà ngược lại coi việc củng 
cố và mở rộng hình thức hợp tíc xã 
là nhiệm vụ quan trong. Tro:¿ Bào 
cáo chính trị trình bày trước Đại hội 
lần thứ 27 của ĐCS li*n x3, đồng chí 
M.X.Goóc-ba-trốp nhân nuình ri ng, sở 
hữu hợp tác xÃ “chưa sử dựng: hết 
các khả năng của mình lrong sản sai 
xã hội chủ nghĩa và Irong việc thỏi 
mãn thạt tốt nhủ cầu của nhàn đân.., 
và nơi nìo có nhú cán thị nei đó 
phải hết sức ủrự hộ việc hình thành 
và phát triền những xí nghiệp và tỏ 
chíc hợp tác, Những hình thức đó 
phải được ấp đụng rộng rấi trong 
các lĩnh vực sản xuất và ciế biến sản 
phầm. trong xây đựng nhà ở, vườn 


XS 


rau quả, cũng như trong lĩnh vực 
địch vụ và buòn bán » CỦ. 
nửa xung 


Nt. quan piện mới £ 
quanh văn để hình thức sở hữu là xúc 
định quyền lầm chủ của lừng tập Thể 
và Từng người lao động đói với sở lhiữu 
xã bội chủ nghĩa và tạo điều kiện 
thực lế đề họ thực hiện quyền đó. 
ngựa tại nơi họ làm việc, xóa bỏ tình 
trang «vô chủ ® do Khải niệm @ SỞ 
hữu toàn dân Ÿ gây ra, tạo lập cơ chế 
lập thê người lao động tự. quan trên 
œơ sơ hạch toán toàn bộ và tự chịu 
Mi cíỉ phí, lạt khác ĐC S Liên xô 
đun tranh chong Để tưởng cục bọ, địa 
phương, isðữn toan chiếm đoạt, chia 
cái lài sản thuộc quyền sở hữu toàn 
đầm, 0y 15ao Tuật về xí nghiệp quốc 
doanh dượoc Tội nghị toàn thề UHTƯ 
ĐĐS Liện xô thẳng giêng 1987 thong 
qua để đua va trưng cầu ý kiến nhàn 
đàn đi phần ánh rõ nét sự đỗổi mới 
nÏữtn Đức về mặt này, 


|?hù ựp với nhận thức mới về tính 
elAf và nội đang của giai đoạn phát 
Iriên là sự nhận thức chính xác và 
Sau kịc hơn về sự vận động của các 
q1, luật kinh T, 

Trước đầy ở liên xô trong một 
thời gian đải người fa cho rằng, đưới 
chủ nghĩa xã hội không có chó đứng 
cho c2 màu thun kính tế khách quiin; 
mười Ea thường chỉ để cập Tới những 
mầu thuan đo hoạt động ckú quan của 
H/trời dày nén. Ngày Hy việc 
nghiên cứn các mầu thuan khách quiin 
dưới Chủ nưÌia XÃ hội trở thành một 


rong những cẻ ïài dược quan tìm 


cm 


qrhhiếun Ở Tiên x2 ;neo luận điểm của 


V.í, Đê-nin: đối Kháng và máu thuận 
hoàn †teàn không phíi là một. Dưới 
chủ nơhĩa Xi. bọt, đổi kháng mặt đi, 
mầu thun vn tôn đại, 

f Vạn động của quý luật về sư 
phù Tựp của qian hệ sản xuất với 
tính chát và trình độ của lực lượng 


__— 


(4ì Bói của chỉnh trị của RTƯỪ ĐC3 Liên 


+6, sách địc đang, 1e. ñ0 ¬ bạ, 
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ïị 


sinh xuất trong chủ nghĩa xã hội ở giai 
đoạn chín muồi cũng được nhận thức 
Lai: Thực tiễn cho thấy, với thắng Tợi 
của cách mạng xã hỏi chủ nghĩa và 
trong quá trình xây dụng chủ nghĩa 
xñ hội, quan hệ sản xuất không nhất 
thiết tự đông phù hợp với tính chất 
và trình độ của lực lượng sản xuất 
tục lượng sản xuất luôn luôn phát 
triển, đo đó thường xuyên này sinh 
màu thuận với quan hệ sản xuất là bộ 
phận íE năng động hơn. lÏơn nữa quan 
hệ sản xuất kWông chỉ bao gòm hỉnh 


thức sở hữu mà còn bao gồm-cá hình. 


thức phản phối, lưu thông và cơ chế 
tiến TỶ, Đối với Liên xố. khi nên kinh 
tẻ Ẩ€Ó q1 mô to lớn đã chuyền sang 
phương hướng phát triền theo chiều 
`u thỉ-dưỡng nhiên cơ chế quản lý 
nền kinh lẽ tương đối nhỏ hẹp và 
phát triên theo chiều rộng sẽ khbóng 
phủ hợp nửa. Mâu thuẫn đỏ tất yếu 
nhài được giải quyết thông qua sự cải 
tổ mang tỉnh cách mạng. _ 


Môt néai không kém phần 
quan trọng là việc nhận thức đầy đủ 
hơn về sự vận đông của quy luật giá 
trí dưới chủ nghĩa xã hội. Trước đây 
« Liên xô đã có lúc người ta phủ nhân 
tàc dụng của quy luật giá trí dưới 
chủ nghĩa xã hội. Từ đàu những nắm 
5Ø tuy đả c©@Ó sr thừa nhận tác động 
của quy Hiật giá trị những chỉ đối với 
tư liệu tiên đùng, côn đỐi với tư liện 
«ìn xuất, vì không đươc coi là hàng 
nóa, cho nên tác động của quv luật 
giá trị văn bị phủ nhận. Từ sự phủ 
nhận vai trô của quan hệ hàng hóa - 
tien tệ và tác động của quy luật giá 
!P‡, Và nhiều Khi trực tiếp đổi lập nó 
tơi chủ nghĩa xã hội, đã dẫn tới thái 
4ô duy ý chi trong kinh tế, chủ nghĩa 
nình quản trong trả công lao động, 
khong đánh giá đúng urứữe hạch toán 
kinh tế, đe ra Các cần cứ quan 
trong việc hình thành giá. vị phạm sự 
H1 thông tiên tệ, không quan tầm tới 


är đòi 


chủ 


Kề 


các vấn đềê-điều tiết cúng và cầu. Đạt 
họi lần thứ 27 của ĐCS Liên xô đã đặt 
lại vấn đề, nêu rõ phải xóa bỏ thành 
kiến đối với quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ và đối với quy luật giá trị, vận 
dụng nó đề hạch toán, nâng cao hiệu 
quả kinh tế. Những cải tÖ trong việc 
hình thành giá cả, trong hoạt động 
của hệ thống tín dụng, ngân hàng 
đang điển ra ở Liên xô nắm trong 
phương hướng này. 

Vai trò các quy luật đặc thù của 
chủ nghĩa xã bội tiếp tục được nhấn 
naịnh trên cơ sở nhận thức mới. Liên 
Kô đang khác phục những sai lầm 
trong kế hoạch bóa như bệnh *chỗũ 
quan, tệ hành chính — quan liêu giấy 
tờ, khiển cho kế hoạch thiếu căn cử 
khoa bọc, không cân đối, không ồn 
định, ôm đòm nhiều việc nhưng bỏ 
việc lớn có tầm cỡ chiến lược. Đối 
với nguyên tắc «làm theo năng lực. 
hưởng theo lao động ® thì cách nhận 
thức mới nhắn mạnh yêu cầu tạo điều 
kiện thuận lợi đề thực hiện nguyên 
tác đó, triệt để xóa bỏ chủ nghĩa bình 


quân còn khá phổ biến, ngay cả trong 


chế độ tiền lương, phần phối phúc lợi 
xñ hội. 

Những đồi mới về nhận thức lý 
luận nói trên là cơ sở cho sứ cẩi CÔ 
cơ chế quản tý đang được tiến hành 
sâu rộng ở Liên xô. Hiện nay. công 
cuộc cải tỒ mới ở giai đoạn đầu. nhiều 
việc đang được thử nghiệm. Trên một 
số mặt có không it khó khăn. thậm 
chí có cả sự chống đối của phương 
pháp tư duy và phong cách cũ, của 
mÔtI số cá nhân có lợi ích gắn bó chất 
với những lề thói cũ. Nhưng rõ ràng 
là công cuộc cải tô được sự hướng 
ứng của đông đảo quần chúng. Nó 
phù hợp với quy luật phát triền, đo 
đó đã đem lại những kết quả bước 
đầu. Năm 1986, Liên xô đạt được 
những chỉ tiêu sản xuất cao nhất chưa 
trưng có trong E0 — l5 năm gần đây, 


“ 


Nghiên cứu — Trao đêi 


thời kỳ quá cộ lê 


1. Trong thời ký quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. nền kinh tế gòm nhiều 
thành phần dựa trên các quan hệ sở 
hữu khác nhau nên các quy luật kinh 
tế cũng khác nhan về bàn chất và nội 
đụng. 

Ở nước ta, trong chặng đường dầu 
tiên của thời lÝ quá độ, bên cạnh cặc 
quy luật vốn có của quan hệ sản 
xuất xã hội ebd nghĩa, còn có sự tác 
động của các quy luật kính tế khốc, 
tất cá ôm bốn phân hệ quy Tuật kmn 
tế: xã hội chủ nghĩa (quốc doanh và 
tạp thề), tư bản nhà nước, tư bản 
tư nhảnvà tiều sản xuất hàng hóa. Tựa 
trung có hai phân hệ lớn là phân hệ 
xã hội chủ nghĩa (ôm các quy luật 
kinh tế tác độnz trong các thành phần 
xã hội chủ nghĩa và tư bản nhà nước) 
và phân hệ tư hẳn chủ nghĩa (øöm 
Các quy luật kinh tế tác độn? (rong 
sác thành phần tr bản tr niên  à liều 
"sẵn xuất hàng hóa) Mỗi phần hệ, 
nưoài các quy luật đặc thủ o&n lừng 
thành phần nhất định, còn có các q1v 
luật cliang và quy luật phố biến, tát 
cả các quy luật này đến mìng mệt nội 
- đụng kinh tế¬ xã hội quy định bói các 
_quy luật đặc thù eña phân hệ, Chẳng 
hạn : trong phân hệ xã hội chủ n¿hĩa, 


TRẦN ĐỨC 


không chỉ có tác động của Cáo? Qúy 
luật kinh tế đặc thủ của chủ nữ? a Xa 
hội (hư quy Mật kinh tế cơ bản của 
chủ n¿hĩna xã hội, quÝ Tuật piết triển 
có kế hoạelht và eần đói nên bình tà 
quốc đân, quy luật phân phối theo lao 


-động...) mà còn có các quy luật kinh 


tế chúng (như quy luật ứn tiên phát 
triền tư Hiệu cẩn xuất, quý Tuật gia 
trị...) và các quy Huật kính tế piô 
(như quy luật tt Liệm thời 
gian, quy Hiật thích ứng giáa quan hệ 
sủn xuft với tỉnh chất và trình dò 
phát triển của lực lượng sản xuất... 


biển 


Trong phản hệ tư bản chủ nghĩa, 
cñng có c^a Toại quy luật Rính te dục 
thủ, quy luật kính tế chũn? và quy 
luật Rinh tế phố điên, Ở mMỘI nước 
như nước ta tiên lần -cia nưhĩa Xã 
hội lkhẻngz qua đít đoạn phát triển 
tư bìn chủ nen, phản hệ tư hẳn từ 
nhàn không tác Cộng mộnh nh Ở 
nhữn/; nước quả độ từ cidl n¿ TT: từ 
bản lên ehñ nebTa xã hội; tron, Rhi 


(lOy-0006 000099570019 ]0Ã0119421- 02222. 19y41 419 
lại GÓ Vũi lrò rủi quan trọonse¿ Những 
ngiới nông đân và Lợ thủ công eã 
thề đại điện cho kính tế hàng hóa nhủ 
MỌI mật có XH hướng tự phát theo 
eóon đường tự bạn chủ nghĩa; mìt 
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khác. lợi ích cúc họ lại sản với lợi 
Ích của phi cấp công nhàn, do vậy họ 
gan gũi với chủ nghĩa xà hội, chịu sự 
lĩnh cao của giai cấp công nhàn, chứ 
ktl.ô::g dỏi lập với thành phân kính tế 
xi lợi chủ nghĩa. : 


9, cắt ea các, quy tuạt nói trên một 


mịi( tác động độc lập Irong từng nhân 


hệ, mặt kiác., hại đấu tranh gay dài 
với nhau giữa các phần hệ, chúng 
hoạt động đàn chéo vào ph:út và (rên 
sr b;ểu biện, có miật vừa thống nhất 
lại vừa Lhòng Luoông nhất, Iieu đó nói 
lén ràng tronữ nền Kinh tế nhiều 
thành phần ớ thời kỷ quá độ Không 
chí có những n:àn töuan nội bỢ 1na 
ca những màu (huấn dời RKháng ciữa 
hai con đường Xa hội hú oh0n và từ 
bắn chủ nghĩa, và những vêu cầu của 
các quv luật Rinit tế của chủ nưhĩa 
xã hỏi được thực hiện từng bước 
thông qua cuộc đấu tranh đái dẳng 
suối trong thời RÝ quá độ, nhất là 
trong ehäng đường đâu, bàng một loại 
các biện pháp Rính tế, hành chính, 
tö chức, chính trị và từ tưởng. Nhớ 
lại thời kv giữa những năm 1950, trong 
Rhông khí dạt dào phần khởi sau khi 
miền ác được hoàn toàn giải phòng 
và trên đà tháng lợi tương đối dẻ 
đàng của công cuộc cái tạo xã Lội 
chú nghĩa, một phần do không nìịn 


vững những đặc diêm của thời kỷ 


quá độ, da có không ÍE người bực] 
rằng nén kỉnh tế của thời kỷ quá độ 
chỉ chịu sự tác động của một loi auv 
luật kinh tế, đó là quy luật Kkiah tế 
xã hội chủ. nghĩa, từ đó đi đến những 
kiến giải sai làm về nhiệm vụ, mục 
liên cũng nhữ nhịp dò, bước di và 


° 


quy mô của cách nang xà bội chủ 


nchia và cũ tron; việc phán chia giai, 


đoan Cửa quá trình xây đựng chủ 
nghĩa xà hội, | 

Một đặc tính nữa đáng chú ý của 
nệ thóng các qui luật Kính tế trong 
thời RÝ quả độ là Không một phần tử 
cấu tlảnh nào cúc nÓ (ại được phát 
triên trên cơ sở hoàn toàn đập ứng 
sự đòi hót phát triển của bán thân bó, 


+J 


« 


Các quy luất Kinh tế trong phần hệ 
tư bản Từ niấu tuy vấn tiể¡ tục tác 
đọng, những tính cất tự pát và các 
lậu quả Hiệu cúc của chúng đã bị hạn 
chế vất nhiên do Nhà nước đã chiếm 
đoạt những đài củi huy của nên kinh 
tẾ quếc dân. Phân hệ các quv uặt 
kính tế cđúa tiêu sen xuất làng hóa 
không còn tác ðối tác guái như lúc 
sở liữu tự phần còn thống: trị, sự phân 
bói của những người sìn xuất nhỏ tuy 
an Tiếp điện nIưng không sâu sắc 
như trước kia, lúc quy luật giá trị còn 
điện tiết eơ bản nẻn kính tế, Phản hệ 
các quv luật kính tế xã l:iỏi chủ nghĩa 
tuV bớrt đâu phát huy tác dứng, song 
toán bộ phần hệ chưa có sự pàn bỏ 
tu cơ và clưa phái là mét tLẻ hoàn 
chỉnh, Và Xét về nội dung xã hội cùng 
như túc dụng Riuh TẾ, các quý luật 
trong phần hệ chưa phát huy hết 
những thuộc tính của chúng như Ở 
giai đoạn (tường thành; Và nỏi tường 
quan giữa các loại quy nht thuậc 
phản hệ này cũng Không chật chẽ như 
trong chú nghĩa xã họi phát điền, 
Để tạo điệu Kiện cho phần hệ quy luật 
này tác động dạy dù thì dị dói với 
đầy mạnh xảy đựng cơ sở vạt chất — 
kỸ thuật của cau nrhía xã hội. phải 
không na†ũng hoàn thiện quan lệ sản 
xuất hiểu mi để đạn trở 
thành quan bẻ sản XxuâtAxñ hội chủ 
"nợ lin, NXOAIE, thống: thường hoạt động 
của các quX luật Kinh tế không tách 
trời phương túc sản xuất xã hội, 
Trong thôi KỶ quá độ, phương thức 
san xuất có tính chỉ đạo Tà phường 
túc căn xuất xã hội chủ nghĩa, phản 
hệ các quy luật kinh tế xà hội chủ 
nghi không chỉ tác động trực tiếp 
khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghìn mã còn có ảnh hướng nuàv càng 
tang đối với các Khu vực khác của 
mến Kính tế quốc đâm đương nhiên về 
mức độ cùng nhị hình thức, điều kiện 
đều có những hận chế nhất định. Điều 
đó có nghĩa là chúng ta không thể áp 
đụng một cách pượng cạn những 
nguyên tác và phương pháp quận lý 


điìn 


rong 


thuần tủv xã hội chủ nghĩa vào khu 
Yực nhí xã bội chủ nghĩa mà là tìm 
ra ohữnz hình thức và piương thức 
triển hợp như các quạn hệ bàng —tiền, 
e2 độ hợp tác phù hợp với lực lượng 
3ản Xuất eön thấp kém, phương hướng 
l¿# đạn phật triển kinh 
định, nhữag hình thức này vừa chứa 
đựa¿ nhữnz nhân 1ó xã hội chủ nghĩa, 
lại va còn eä những nhàn tổ phí xã hài 
c0 nahïa, thông qua đó đề tác dòng 
một cách có hiệu quả đến sự phát 
tiền kinh tế của các thành phần phi 
Xà bội chủ nghĩa. Diễn này cực kỷ 
quan trọng: Hội với một nước mà Kính 
tế liều nông củn chiếm một tý trọng 
lớn trosgø nên kinh tế quốc dân, Và 
“Chính Lô-nin đã nhấc nhổ chúmg ta 
Ki Người viết: €,,. đề Cchúng ta” có 
Lẻ lẦm tròn niềt cách tháng lợi nhiềm 
VỤ Của chúngta, tức là chuyền tháng 
lên ©Ùh:ä nghĩa xã hội, chúng † a phủ 
hiệu những đường lối, thể vn thủ 
đoạn và phương sách run gian c cìn 
thiết đà chuyền từ những quan hè 


liều tt bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã 
hội s, (1) 


lẺ 0hị 


3. Đề nhận thức thêm về bản chất 
YÀ Vai trò của các quy luật kinh tế, 


Cn# cña đổi mới tư duy trong lĩnh 
Yực Kinh tế. 
Tả liữu xã dun chủ nghĩa CỤ nội 
thông Phong phú. bao gồm cá một hệ 
việc & nitững quan hệ đa dạng trong 
đưa tàn dung những từ liều và két 
thứ n xuất, trong phản phối những 
tập ty vã ho những nz¿trò lao động, các 
đại n các ngành, các khu hề IIC của 
lợi ci Ệ r6 và ca nìội lòng thà những 
é kính tế? ©). Hiệu theo nghĩa 
€ quốc hữu hóa ở các nướe dị 
Ccò>n đường xã lội chủ nghĩa 
Trề chứng tỏ rằng quan hệ sản 
nội chủ nghĩa đã hình thành 
tích _ tre khúc, hỏi vị chính (HÀ én 
trên Ph nð mới Chỉ đập tan Các CƠ: SƠ 
*S» quan hệ san xuất tự bên Choặc 
tiêu tự bản) đã từng tọn lại và phát 
triền, Đề sơ hữu đó trở thành sử hữu 


‹hiên Không chỉ về 


` theo 


xã hội chủ nghĩa đưới bình thâi quan 
bệ sản xuất tì nó phải được thực 
mặt pháp lý mài cả 
về mặt Kinh tế bằng nhiêu biện phầp 
khác nhau nhằm tô chức kính doanh 
xã hòi clủ nghĩa. quan lý các XE 
nghiệp dã dược quốc hữu hóa cũng 
như nên kinh tế nói chung, thực hiện 
việc trao đổi, phần phối và tiêu dùng 
“những nguyên tác quản lệ xã 
hội chủ nghĩa. Cũng như Vậv¿ trong 
vấn đẻ hợp tác hóa, sự xuất hiện của 
sở hữu lập thể về tư liệu sản xuất 
không có nghĩa lì quan lệ sẵn xuất 
xã hỏi chú nghĩa đã ra đời, mà điều 
đó xác nhàn là nó chỉ mới mỡ đường 
cho sự hình thành của những quan 
hệ sắn xuất Liều mới. 

Atnay đều Liệt lực lượng sản xuất 
lÀ nội dụng, côn quan bệ sản xuất là 
bình thức của một phương thức sản 
xuất nhàt*djinh, Song Xét riêng quan 
hệ sản xuất thị nó có cả nội dung và 
hình thức. Hình ' thức là những hiện 
tượng kính tế như giá, lương. lợi 
nhuận... còn nội đụng thì được biếu 
hiện bảng những phương thức, ¡: ương 
pháp cũng như mức độ thực hiện 
quyền sở hữu về tự liệu sản xuất, Các 
quy luật kinh tẾ liên quan chặt chế 
với nội dung chứ không phải với các 
hìih thức của quan hệ sẵn xuất, chính 
vì thể đã chỉ phối trên một mức độ 
quan trọng quá trình phát triển của 
quan hệ sẵn xuất, và phạm ví cũng 
nhụì cường độ tác động của các 
quy luật kính tế phụ thuộc vào sự 
trưởng thành của các quan hệ sản xuắt, 
Ở những nưïe mà tình trạng sìn xuất 
nhỏ côn phố biến nh nước la, nều 
không đánh giá đúng tỉnh trạng Lháp 
kém của lực lượng sẵn xuất và ngộ 
nhận tỉnh chát tiền tiến của quan hệ 
sản xuat xã hội chữ nghĩa, cho tang 


(j) VI Lá -nin., 
Vfdt-ver-va, T9¿NG tý 

(¿\ Bdo cáo chính trị của UBT 
xô tại Đại hại 27 c&ae Đảng. 
thai, Ha nói, Nxb thàng tấn xã 
X4{.xeợ-va, 1385, tr, 5Ÿ. 


Tekán (ộập, Nxb Tiến D2, 
lu Na: đà: 
ĐC5 ta 


xxh NiIự 
Nö-y2-vUis 


với quan hệ sản xuất ới này, ngay 
từ dịu đã có tò «ườới non?3, iấp 
biên». mặt kiác, nếu không thấy hết 
những khó khăn phức tạp của những 
mắt thuận nảy sn h trong thôi kỷ quá 
độ (1: n¿ười ta dễ có xu Lướng đặt ra 


n";.ũn.: TỤC tiêu kinh tế — xã hội cao 
xa khỏe¿ thề nào thực liên trong thời 


gian nzän, Từ đó. những khó khăn 
ca thời Kỷ quá độ không những 
khôzg miảm bới mà còn tăng thêm, 
làm cho những mục tiêu địt7a không 
những# xa vời mà những thành quả 
cãâ^h mạng đã giành được có khi còn 
bị nay hiếtp, ` 


4. Trong thời kỷ quá độ, như trên 
đa nói, các quy luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa chưa bộc lộ đầy đủ những 
vêu cầu và thuộc tỉnh vốn có của eh:únz 
đo tất ei các điều kiện kinh tệ — xỉ 
hởi và tô chức kỹ thuật ešn thiết về 
eéơ bản chưa đầy đá và clin muỗi, 
liai quy luật tác động mạnh tới nên 
kinh tế là quy luật kính (ế eơ bàn của 
ebủ nghĩa xã hội và quy luật pHát 
triển có kế b¬aaech và cân dõi nén kinh 
:Ế quốc dàn. 


Về quu luật kinh l6 cơ bn của chủ 
qghia te hội chỉ có thề thực hiện 
từng phần yêu cầu của nó, trước mắt 


nhàìm bảo đảm những nàu cần eƠ 
bán cho nhân đân. Neay trong 
những nhù cầu này, cũng phái lụa 


chon những cái có khả nắn - đáp ứng. 


(hàng hạn trong giai đoạn lương thực 


côn khó khăn, phải lấy việc giìi œnyết 
van đê Hrơng thực làm trọng fâ¡m, còn 
vếu đầu về mặc luy rất quan trọng 
nhưng Không thể sắp nzeng hàng với 
VéU Cu vẻ ần do vày, co một số vũng 
nhân dàn mới chí đủ ăn. chia thê đủ 
qnặc là điều Không tránh bôi. Học 
tắp cũng là một nguyện vọng rải chỉnh 
đăng của nhân dàn, song trong quá 
tr.nh cđòng nghiệp hóa, ngay en Liên sô 
có lúc cũng phải “tiết kiệm eä [trưởng 
học” đề tập trung vào xây dựng co 
sở vật chất — Kỹ thuật của cbủ nghĩa 
xã hội. | 


¬1 
1x 


Quụ luật phát triền khinh lẻ có ñê 
hoạch oà cân đối nền kinh tế quốc 
đân quyết định hình thức và cơ ckế 
hoạt động của pl:rơng thức sản xuẫc xã 
bội c:(ủ nà. .7a, Trong thời kỷ quá độ 
Ở LỘU nzớc mà sản xuất nó còn pỒ 
biến thì việc tò chức sẵn xuất có kế 
hoạch có tê xuất liên ngày từ đầu; 
0øway cả khi chưa có mội nên công 
ngiiệp nặng phát íriên (khắc với các 
nước xã hội chủ nghĩa đã có một nền 
công nghiệp phát triển, !tÖ chức có kế 
hoạch là do nền sản xuất lớn đòi hồi), 
điu đó nhất định sẽ ảnh hưởng lới 
chất lượng của vi¿e tÖ chức sản xuất 
có kế hoạch#ZỞ đáy yên cầu của quy 
luật phát triển kinh tế có kể hoạch và 

cân đỏi chưa pai là thiịrc hiện sự cân 


đếi trong toàn bộ nền sản xuất mà 
chỉ là giữa sản xuất và tiêu dùng 


những loại sản phẩm quan trọng nhất: 
và việc cân dẾt của nền kinh tế quốc 
đân thưởng xuyên gặp khó khăn là 
điều khôpg tránh khói. Ý kiến cho 
rang, với làng chục triệu người lao 
động và hàng triệu héc ta dất canh 
tác, chúng fa có thê đặt ra nhiều mục 
Liêu cao và hoàn toàn có khả năng 
càn đổi, là viễn vông, thoát ly thực 
tế, do không nhận thức được những 
sự hạn chế mà quy Hiật phát triền 
kinh tế có kế hoạch và cân đối gặp 
phải không chỉ ở chặng đường đầu 
Hiên mà còn suốt cá thời kỳ quá 
đô. 

Mức độ và phạm ví hoạt động của 
j1) Tuật phản phối theo lao dộng 
cũng bị hạn chẽ. X'ác đã từng nêu Ý 
kiến về tàn đu của pháp quyền tư sắn 
trong việc phần phối dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩ: Trong thời kỷ quá độ 
ở nước ta, anh hướng đó càng nặng 

hơn do sản xuất còn thân kém, đc 
phải đầu tư thính đăng cho công cuộc 

xxây dựng, một phần nữa đo phải chì 
phí cho ngàn sách quốc phòng và thị 
hanh coính sách bận phương đổi với 
quản đội đang chiến đấu và sẵn 
sảng chiến dàu, Trong những điều 
kiên đó, rõ ràng quy luật phân phối 


theo lao động có những hạn chế nhàt 

dịnh trong sự biều hiện và khó có thể 

phát huy đây đủ tác dụng. Thời gian 

qua, việc tiến hành bao cấp tràn lan 

cùng với phân phối theo lõi bình quản 

đã làm giảm tính tích cực của những 
_ người lao động. 


Quu luật gió trị được vận dụng đè 
tỉnh toán hao phí lao động xã hội, xác 
định hiện quả kinh tế trong hoại 
động kinh đoanh. Các phạm trủ giá 
Irị như giá thành, giá cả, lợi nhuận... 
s¿4húc đầy hình thành những quan 
hệ tỷ lệ đúng đắn trong nền kinh tế 
quốc dân, tiết kiệrp chỉ phí và làn cơ 
sở đề kiêm tra việc thực hiện kẽ 
hoạch. Song không nên dơn giản hóa 
việc sử dụng quy luật giá trị và các 
quan hệ hàng — tiền, và cũng nẻn nhớ 
rằng trong nền kinh tế có kế hoạch 
với các quan hệ hàng — tiên, không 
được giảm nhẹ mà phải tĩng cường 
việ quần lý có kế hoạch.. 


Đối với các thành phần kinh tế phì 
xã hội chủ nghĩa, phải có thái độ 
thích đáng. Thành phầu từ bản tư 
hận, vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội, 
chữnơ ta đề nó tön tại, thì đương 
nhiên quy luật đặc thù của chủ nghĩa 
tư bản = quy luật giá trị thăng dư — 
tòn tác động ở chứng mực nhất dịnh 
và thời gian nhất định trong khuôn 
khồ những luật lệ hiện hành của Nhà 
nước. Đối với tiều sẵn xuất hàng hóa 
Ỡ một nước mà nền sẵn xuẤt nhỏ còn 
PhỒ biến như nước ta hiện nay thi 
đầy chính là nguồn phát sinh mặt tiêu 
tực do tính tự phát tiều tư sẵn của 
Hà Quy luật giá trị còn có điều kiện 

tác động rộng rải; một mặt nó 
kích thích sẵn xuất phát triển, nhưng 
Ao khác. nó làm nẫy sinh những hiện 
th tiêu cực, và điều đó cũng làm 
Tê: Ap thê m mỗi quan hệ giữa CÁC 
tịch dể, tại. Nếu nhìn văn đẻ mới 

Gn giản, đánh giá thấp nguy 


C Sã 
E tOì trên, wếu không thảy môi 
. tác phức tạp giữa các loại quy 


đo tác động mạnh mẽ của qu+ 


- 


—~ 


luật giá trị, không thấy đây đủ bai 


mại tích cực và tiều cục Của những 
người sản xuất nhỏ, thị sẽ đứa tôi 
những sai lầm trong xáy dựng.và phải 
tiền kinh tế. : 


Một đặc điềm quan trọng nữa là 
nước ta phải thường xuyêu› đổi phê 
với chiến tranh. Điều đó ảnh hướng 
nhất định đến kinh tế và đề lại mớt 
dấu ấn sâu sắc lên toàn bộ các quy 
luật kinh tế trong thời kỷ quá đệ: 
mức độ và phạm ví hoạt động củng 
các hình thức biều hiện của chúng Dị 
thay đồi, thận!" chí có khí con bị biên 
đạng. _ 


Do tác động của chiến tranh, và 
chwẩn bị chiến tranh, do sự hoạt động 
xen kè của các quy luật kinh tế và 
các quy luật chiên tranh chó nén 
phải chàng có mọt loại quy luạậi dạc 
thù xuất hiện, mà chúng ta có thê gọi 
đo là các guu Tuật kinh Tế — quán sự ? 
Các quy luật này đã tác động Ở inức 
độ nhật định ngày trong thời bình dc 
chủng ta phải đề phòng chicn trau”. 
chủng bắt nguồn từ lĩnh vực quần sự 
nhưng lại gắn bó chặt chẽ với cóc 
nhân tố kinh tế, những nhân tố nàề 
mang một ý nghĩa cơ bản và trếp 
nhiều mặt có tính chất quyết định đối 
vớởi.-sự phát triền của lục lượng quận 
sư. Mặt khác, vị việc tiêu dùng kinl: 
tế ~ quân sự mang tính chất phí sẽ? 
xuất nên eó những? trưởng lợi do 
động viên mạnh kinh tế trong GIII. 
tranh mà làm nảy sinh những téc 
động tiêu cực kim hãm sự phát triềnp 
của kinh tế, Việc vận dụng các u} 
luật kinh tế — quân sự thể liên ở SỤ” 
kết hợp chặt chẽ Kinh tế với quốc 
phòng, nhằm bảo đấm Kinh tế 'củo 
quốc phòng và gắn liên xây đựng 
quốc phòng với phát triền kính tế: 

5, Trong nền kinh tế nhiều thành 
phần của thời ký quá đỏ, nồi thành 
phần tuy hoạt động theo những @ux 
luật kbác nhau, tác động: theo những 


“em: Hiếp trang Š8' 


XÂY DỰNG (0N NGƯỜI MỚI VỚI 


LÊ QUANG THÀNH 


VẤN ĐỀ PHÒNG NGỪA 5 PHAM TỘI |  - 


+ 


IÍC xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa không thể tách rời 

việc giáo dục phòng ngừi sự 
phạmm Tôi, Công tác phòng nga phạm 
tội, cao hơn nữa, là phòng ngừa ví 
phạm pháp luật, không chỉ là một bộ 
phạn quan trọng của hệ thống đấu 
tranh chống tội phạm, mà còn là mọi 
bổ phản không thê thiên dược của 
việc xảv dựng Con người mới, nếp 
sống mới xã hội chủ nghĩa. Dây là một 
tư tưởng chỉ đạo quan (trọng trong sự 
nghiệp cách mạng tư tưởng và văn 
hóa của chúng ta nhằm góp phần ôn 
định mọi mịtt tỉnh hình kinh tế — xấ 
hội, lập hại trẬt tự KÝ cương và thục 
biện còrg bàng — xã hội, 

Đâu tranh chóng sự phạm tội là một 
bộ phận của cuộc dâu tranh giải quyết 
văn đề Sai thắng ai giữa chủ nghĩa 
xí hội và chú nchĩa tư bán đang diễn 
ra pgav gắt Trên tắt củ các lĩnh vục 
chính trị, kinh tế, tư tưởng và văn 
hóa, là một nội dụng quan trọ: của 
sự nghiệp xảy dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Đó Không cÈỉ là cuộc 
địa tran ngắn clặn, đấy lùi và xóa 
bó lội te, mà Lao gôm cả từ việc nơãn 
chạn các hiện tượng vỉ phạm nhỏ c5Oö 
đến việc đấu tranh chống các Piện 
tượa;j Tiểu cực trong +ác loa! độ 
kinh tế, văn hóa và °Lối sống, HH-cu 
U11 CcHaA CUỘC đấu ranh chống sự 
pÏạo, tọi phụ thuộc vào hàn loạt hoat 
động có định bướng của con nưưòi và 
xử hội, Cũng như các lĩnh virc khác, 
ở đầy, việc LÔ chức và quản lý quá 


trình đấu tranh chống sự phạm tội 
trên mọi bước đi của nó, đòi hỏi phải 
nhận thức đúng đắn và vận dụng sắng 
tạo những quy lu! và hình thức, biện 
pháp của cuộc dâu tranh đó. Vì thể, 


“Vấn đề dự đoán, dự báo và kế hoạch 


hóa công tác phòng ngửa và đấu 
tranh chống tội phạm có ý nghĩa hết 
súc quan trọnoe, 


Nhin vào tỉnh hình thực tế hơn 16 
năm: (tra của nước fa, về mặt tội phạm, 
chúng ta thấy : 


Í — Tọi piạm và tình trạng phạm 
tội đã thề hiện trực tiếp nhất, đa dạng 
nhất cuộc đấu tranh giải quyết 
vấn đề «ai thắng aí® giùủa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta trong chặng 
đường đầu tiên. 


2 — Tỉnh trạng pbạm tội diễn biểm 
phức tạp khỏng phải chỉ ngoài xã hội, 
mà cả trong các cơ quan nhà nước. 
Có một số tội phát triền nghiêm trọng, 
la chưa có những. biện phấp cơ bản 
dồ ¡án chặn và làm giảm lội phạm, 
Chéng bạn, nấm {98ã so với năm T9Ã1, 


tội vị phạm những điều luật hình sư 


về trạt tự công cộng, trật tt giao 
thông tng (chiếm 35,7% tông số vụ 
phạm phâp), tội xâm phạm tài sản xã 
l:ệi chủ nghĩa, tội đầu cơ, buôn lậu 
(02 Làng hóa vật tư bị đàu co là của 
Nhà nước), tôi xâm phạm tính mạng 
và tài san của côngsdân cũng túng, 
Những vụ giết người do mâu thuan 
gia đình, màu thun trong nhàn đần 


có chỉ*u hướng phát triền (chiếm 70% 
trong tồng số vụ giết người. Tội 
phạm chuyên nghiệp còn chiếm một 
tÝ Irợffg không nhỏ (31,7). Dối tượng 
phạm pháp ở độ tuồi thanh niên, 
thiếu niên chiếm hơn 705 tông số tội 
phạm. Riêng về tội xâm phạm tài sản 
xã hội chủ nghĩa, thành phần tội 
phạm là cán bộ, công nhân viên chức 
chiếm hơn 60%. Có nhiều nguyên nhân, 
nhưng chủ yếu là do những khuyÈt 
điềm chủ quan trong công tác đâu 
tranh chống tội pbạm, đặc biệt là 
những kl:uyết điềm trong công tác tô 
chức„-chí đạo làm bạn chế, ngắn chặn 
sự phạm tội. 


X 


* 


Trong cuộc đấu tranh chồng sự 
phạm tội, hoạt động phòng ngừa giữ 
Đị trí chủ đạo nhi. Nó là điều kiện 
( lần đề xóa bỏ hoặc bạn chế tác 
dụng cửa các nhân tố gây ra sự phạm 
tội, Hoạt động đó bao gồm cả bai 
mặt: phỏng ngừa về đạo đức và phòng 
16a về pháp luật. 


Trong hệ thống tiêu chuẩn về con 


"gười mới xã bội chủ nghĩa, những 
liều ©ltrần øề đạo đức có 0‡ trÝ nội bật. 
bảo đảm những tiêu chuẩn này chính 
mi hướng phòng ngửa tử xa các hành 
V Phan tếi, Bởi lề, cội dụng đạc dức 
ti bao làm trong các tiêu chuần 
Thiên dó là những tiêu chuẩn 
Tiên \ trị, kinh tế tay xã hội, văn 
 . học hay thầm mỹ, Dạo dúc 
ï nh với mọi quan hệ xã hội, với 
ñPf0i nh quan k ¿ giữa người với 
đức hầu tong hoại động thực tiến, dạo 
Hoá th TƯ CÓ mặt Ớ mọi lĩnh vực 
của ANH ng và môi trường sinh sông 
đến tử lính vực chủ yếu 
SN Si hank thứ yếu như t0 động 
WgCÌ nh : chiến đấu, học lập, ngủ 
trường hệ VI CHơI giải | trì; tử môi 
xi ớn đến môi trưởng nhỏ như 

91s Cơ sở lao động, công tác, bọc 


tập, nơi cư trú hay gia định. Rõ ràng, 
chúng ta không thề hình dung nồi việc “ 
giữ vững trận địa phòng ngửa phạm 


“tội, nếu tất cä các «chốt tiên tiêu đạo 


đức này bị bỏ gác.: 


Phòng ngừa ề dạo đức đòi hồi 


k `“ ` ` .ẻ. » h 
nhiều còig phu và phối có quan điềm 


toàn điện mói có te Hún được, Quan 
điềm này bao suất nhiều mặt, từ chủ 
téề và khách thề phòng ngừa, đến nội 
đụng, phương thức và biện pháp tiễn 
kành công tác này. Mỗi người trong 
eä cuộc đời có những vị trí và vai trò 
xã hội khác nhau, vì vậy phải vừa là 
chủ thà, vừa là khách tiế của việc 
phòng ngừa về đạo đức. Như vậy, 


' việc phòng ngửa vẻ đạo đức được 


liên hành (co @ã ba hướng: cới lqo, 
nhòng ngừa người khác, đuợc người 
lhác cải tạo, phòng ngửa 0d lự mình 
cải lạo, phòng ngừa. 


Những biều biện vi phạm đạo đức 
xi bội chủ nghĩa rất khác nh:u ở môi 
tũng-lớp và ở từng người. Cho nên 
đòi hỏi phải phòng ngửa ở tất cá mọi 
tầng lớp, ở tất cả mọi người. 


Piong ngửa về n¡t dạo dức. trước. 
hết cần quan tàm phòng ngửa cho cần - 
bộ đẳng viên và thế hệ thanh niên. 
Không phải ngẫu nhiên mà Bíc Hồ 
luôn căn đặn cần bộ, đẳng viên « phái 
xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân 
dàn ® (1). “đăng tiên đi trước, làng 
nước theo sau »ø (2). Vi vậy, với quyết: 
tâm cao và bằng nhiều biện pháp có 
liệu quả, chúng ta phải làm trong 
sạch đăng, trước hết loại bỏ nấy 
những phản tử thoái hóa biến e ắt, 


Phòng ngửa 0ẽ pháp luật Tà ngắn 
chấu nhúng: bành ví xâm phạm các lợt 
¡ch xũ hội, Nội dụng phòng ngừa về mặt 
này nằm trong tất ca các lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa, xã hội... trong đó vực 
ngấn chặn nö¡ững hành ví xâm phạm 
ƒ=.{...... 

CÔ, (2) Hồ Chỉ Minh ; Fe tớ cách ngưới, 
đồng tiên công sản, Nxb Sư thạt, TỊị nội 
1983, tr, 172, l28. 


@t 


“ 


“ 


_mà bộ Tuặật hình sự của Nhà nước đã quy 


địnÌ:, có vị trí dặc biệt quan trọng 
tron bự thống phòng ngừa vẻ pháp luật, 


Hà thống pháp luật của Nhà nước 
ta dang từng bước hoàn chỉnh về mặt 
gói đụng, c€ơ Cấu, hình thức và tính 
thong nhất, Tuy nhiên trong thời gian 
gua, nhiều chính sách cơ bản của Đăng 
chưa dược thể ckẽế hóa về mặt nhà 
nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tẽ. 
Nội dụng một sỐ luật lệ cần được điều 
cianh cho phù bợp với tình hình mới. 
Quản lý hành chính — kinh tế và hành 
ciính—xã hội còn yếu kém, điều đó 
¿ca bạn ekế một phần công tác phòng 
ngừa về mặt pháp luật.- 


. Gan nhấn mạnh rằng pháp luật bao 
g1 cũng có tính chất cưỡng búc, tức 
là không được ai vi phạm và nếu vi 
phạm thì đều bị xứ lý. Đẳng ta đã chỉ 
FtÕ: (không cbo phép bất cứ ai dựa 
vào quyền thế đẻ làm trái pháp luật. 
Mọi vì phạm đều phải được xử lý... 
Không làm theo kiều phong kiến: 
dàn thị chịu hình pháp, quan bu xử 
theo Slé” (3), 


Vị vậy công tác phòng ngừa về pháp 
tuật đòi hỏi phải thường xuyên làm 


tốt việc giáo dục pháp luật nhắm làm . 


cho mọi người dân hiều Yö những bành 
vị nào trong xã hội được pháp luật 
cho phép những hành vị nào bị pháp 
luật ngăn cấm, thật sự có ý thức pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, tuân thủ pháp 
tuật trong mọi lĩnh vực của đời sống. 
Đương nhiên, việc này phải làm lâu 
dài và không đề dàng chút nào, 


* \ 


C liũng tá có thề chia các biên pháp 
phòng ngửa sự phạm tòi thành ba 
nhóm như sau: 


Nhóm thứ nhất, các biện pháp pề 


. tinh lẻ —~ xã hội như biện pháp kiêm 


kế và kiềm soát, biện pháp bảo vệ 


kính tế: thanh tra kính tế, trọng 
tài kinh tế, biện pháp hướng dẫn, 
? ` 


biện pháp tiều chuần hóa và đo 
lường, nhất là biện pháp tô chức công 
n việc làm cho niọi người lao động, 
nâng cao dần mức sống và phúc lợi 
của họ. Các biện pháp trên đây có tác 
đụng phòng ngửa ngay trong những 
điều kiện vật chất có 1lê dễ dẫn đến 
phạm tội. 

Nhóm thứ bai, cức biện pháp cề 
chính trị, xã hội như biện pháp tảm 
lý = xã hội, biện pháp giáo dục, tư 
tưởng, văn hóa, biện pháp tổ eEúc lỗi 


sống làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật, 


riếp sống mới xã hội chủ nghĩa 
nhằm nàng cao tính tích cực chính 


trị — xã hội và bảo đắm sự thống nhất 


chỉnh trị tính thần trong nhắn đân. 
Các biện pháp đó tác động vào đời 
sống tâm lý của nhân dân, vào tâm 
trạng xã họi, nhằm khắc phục những 
làm lý tư hữu và các yếu tố tâm lý . 
khác không phù hợp với bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, tạo ra một bầu 
không khí lành mạnh trong nhân đân. 

Nhóm thứ ba, các biện pháp 
pháp luật — nghiệp 0ụ bao gồm các 
biện pháp và phương tiện nâng cao 
hiệu quả hoạt động phòng ngửa của 
các cơ quan nhà nước, cơ quan bảo 
vệ pháp luật v.v. các biện pháp nghiệp 
vụ, kỹ thuật chuyên môn nhằm phát 
hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành 
vi vi phạm pháp luậi, 


Ra nhóm biện pháp nói trên có quan 
hệ lừu cơ với nhau, tạo nên sự tác 


động tông hợp đến việc xây dựng và 


điệu chỉnh các mối quan hệ xã hội 
của con người. Chúng cũng tác động 
trực tiếp vào sự hình thành con người 
mới và lối sống mới 'xã hội chủ nghĩa. 
Hơn 1 năm qua, những địa phương, 
cơ quan, xí nghiệp nào thực hiện tốt 
các biện pháp đó một cách đồng bộ 
thì xảy dựng được những tập thề tói, 
trong đó những con người mới xuất 
hiện, từ đó hạn chế và loại trừ dân 
đan hiện tượng phạu phấp. 


(3) Hảo cáo chính trị của DCHTUUĐ tại Dại 
hội VI, Tẹp chí Cộng sản sỐ 1-1987, tr 74. 


(ẦN LÀM SÁNG TÔ HỘI SỐ ĐIỀN 


_. 


XUNG QUANH LÁ ĐƠN XIN HỌC CỦA 
HGUYỀN TẤT THẲNH NĂM I1 


AI kho lưu trữ nước Pháp. bệ 
phận llải ngoại, phông Trưởng 

_—_ thuộc địa, bia số 27, hồ sơ số II, 
có một từ liệu liên quan tới thời ký 
Bác Hồ mới sang Pháp (l). Dó là lá 
đơn xin học của anh Nguyễn TÃI Thành 
(tức Bác Ilö của chúng ta) gửi tổng 
thống nước Pháp (lúc đó là Armand 


Psllieres — ĐXL) tử Mác-xây đề ngày - 


!5 tháng 9 năm f911. Căn cứ vào việc 
đầu lá đơn ghi địa điểm Mác-xay, có 


thề khẳng định thời gian này tàu La- 


tu-sơ Tơ-rê-vin mới cập bến và Bác 
Hồ con lưu.lại Mác-xây (2). 

Lắc đầu tiên (năm !§863) tư liệu 
này được giới thiệu qua hệ thống đài 
phát thanh và truyền hình nước Pháp 
đo Tuy-ren (H.de Turenne) thực hiện 
nhân dịp kỷ niệm lần thứ. 30 ngày ky 
kết Hiệp định `Giơ-ne-vơ. 

Tiếp đó tư liệu này lại được đề cập 
tới trong cuộc hội thảo quốc tế tại 
Pa-rìi ngày 25-%-!983 dưới chủ dẻ: 
« Mác- Các chủ nghĩa Mác 2 (Marx— 
Marxismes), theo đề tài: €Chủ nghĩa 
cộng sản quốc gia—Stf 0oôi hãm củ" 
nghĩa Mác bởi tư tưởng quốc gia Ở 
Việt nam (Le Communisnie nalionalis- 
te — ÏIirvestissement (ti marxXxisme pay 
la pensée nationaliste au Vietnam). 

Sau đó Nguyễn Thể: Anh (nuuvên 
là khoa trưởng Trưởng đại học văn 
- khoa Sài gôn thời Mỹ —ngụy, hiện ở 
Phầp)' và Vũ Ngự Chiêu (nguyên Hà 


sĩ quan ngụy. hiện ở Ca-na-đa), đã 
công bố toàn ván là đơn trong sô ] 
tap chỉ Đường thời (số tháng 60-1983) 
với một dụng Ý xutên tạc trắng trợn, - 
Cố tỉnh bóp méo sư thật lịch sử, chúng 
khẳng định rằng Nguyễn Tất Thành 
lúc đầu có ý định xin vào học Trường 
thuộc địa đề sau ra làm việc cho Pháp, 


_ nhưng chỉ vì không được nl:n vào họe 


nên mới phái đi vào cou đường hoạt 
động cách mạng Ó). Trên đà đó chúng 
lại cho ru cuốn sách: ® //Ä8 lìrin rót 
ngôi trường Âkhac cho NguuÈn Tất 
Thủảnh *ìn bàng ba thử tiếng (Việt — 
Anh — Pháp) và được phát bành khá 
rộng (ải tHỘI xÕ nước An Mỹ ve đÃng 
Dgười VIỆệt nam: cứ frú. 


Hành động Xuyên tác xâu và do của 
Nguyễn Thế Anh và Vũ Nựụu Chiểu đã 
bị bóc trần. Ngay eq một số ¡bà Khoa 
học nước ngoài cũng đã phí lên tiếng, 
Hê-mơ-r? (l0aniei lÍémerv) — đñột ahà 

lu 3 , ` : đóng J- 
sự học Pháp chuyên nghiền cứu và 


(1) Trước đây bô phận tình ng nay đất 


tại đường U-di-no (OQudinol) ở 1h đ@ Pa-ch, 


Nhưng hiện nav đã đòi về “hành phố Anh 
(Aix-en-Provernce) ở miền Nam nườớc Phan, 

(2) Theo Hàng là "rong Thới thanh RỈ^A 
của ác Hồ (NxU Thanh niên là Nội, 197ả) 
thì 1ẠU ai -fai-seơ T‹rê-vin nhờ BỀO TỚI hết 
NHÀ Rong neậy 2-6- [8T và cai 
Irone cìng Nác=vav ngàt 6¬, đến nàaav 15-7 
thì tới đợi Ha-v cơ (tr. 27-2X)< Những cần cứ 
vao ngày dẻ trên là đơn thì ngày 13^7 tàu 
văn còn đâu tài Àlác-xâày, 


bến Điaaznã, ở 


giảng dạy lịch sử cận — hiện đại Việt 
mam tại Trường đại học a-ri VII, và 
cũng đã có một số công trình vẻ lịch 
sử Việt nam được xuất bản (3)—, trong 
bài viết «Về ld đơn xin do học 
Trường thuộc địa năm 1911 của người 
thanh niên Hồ Chí Minh » (4), sau khi 
đưa ra nhiều tư liệu khai thác ngay 
-trong các hò sơ lưu trữ của Pháp, 
những hồ sơ « tối mật» của Bộ thuộc 
địa Pháp trước kia, đã đi tới một kết 
hiận dứt khoát: tuyệt đối không thề 
căn cứ vào lÁ đơn xin học năm Í9Í11 
đề gán ghép cho Nguyễn Tất Thành 
(tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) ý định sau 
này khi bọc xong sẽ trở thành người 
cộng tác với chính quyền thuộc địa. 

Thực vậy, căn cử vào các nguồn tư 
liệu nói về mục tiêu đào tạo, cũng như 
về hệ thống tồ chức của Trường thuộc 
địa — tất cả các nguồn tư liệu này 


cũng đều lấy từ các kho lưu trữ của - 


Pháp—thì thấy kết luận của Hẻ-mơ-ri 
là đúng đắn. 


Trường thuộc địa được thành lập 
năm 1885, và khi mới thành lập chỉ 
có nhiệm vụ thu nhận 13 học sinh 
Cam-pu-chia vào học, với số học bông 
do phủ toàn quyền Đông dương cấp, 
đề học tiến Pháp và vàn hóa Pháp. 
Đến năm 16R9 mới mở các lớp dào tạo 
công chức cho các cơ quan của xứ 
thuộc địa Đông dương, sau đó ÍL làu 
thí mở rộng ra cho tất cá các thuộc 
địa của nước Pháp. Đến năm 1896 nhà 
trường mới tuyển sinh dào tạo ngạch 
quan cai trị cho các thuộc địa, tất 
nhiên điều kiện đầu tiên đề thí vào 
phải là dân Pháp chính cống hay là 
những người vào quốc tịch Ihàp. 
Trong khi đó thì nhà trường văn giữ 
lai bộ phản dành riêng cho các học 
sinh xử Đồng đương được gọi là Tiều 
bạn bức dự CSeeclion indigene), tiều 
ban nàv tiếp tục-hoạt động tới năm 
191 {0 mới đóng cửa, trung bình mỗi 
năm có 2U học viên, có trường hợp 
học Viên ở nội trú trong trường nhưng 
lại theo học các trường bền ngoài. 


Ló 


pb 


` 


` colonial 


ø 
Nghị định ngày 30-4-1910 đã cải tồ 
lại Tiều ban bản xứ, xác định cụ thê 
mục tiêu đào tạo các kỹ thuật viên 
phụ tá (auxiliaires techniques) của 
chính quyền thuộc địa Đông dương 
(các kế toán viên, điện: báo viên, chỉ 
huy công trường...). 


Năm 1911, anh thanh niên Nguyễn 
Tãt Thành làm đơn xin vào học 
Trường thuộc địa, chính là với mục 
dích tranh thủ cơ hội học lấy một 
nghề chuyên môn, đề nắm được kỳ 
thuật phương Tây mà nước Pháp lúc 
dó là một trong những nước dứng 
hàng đầu, đề sau này về nước phục 
vụ đồng bào, phục vụ TÔ quốc, tuyệt 
nhiên đầu có phải đề ra làm quan eai 
trị hay công chức cao cấp như một 
số phần tử xấu cố tỉnh vu không, 
xuyên tạc. Quyết định xin vào học 
trường Pháp lúc này của Nguyễn Tất 
Thành hoàn toàn phù hợp, nhất quán 
với việc Anh, khi còn ở trong nước, 
có in đã có ý định xin vào học 
trường KỸ nghệ thực hành ở Sài gòn. 
hhông những tLế, nếu liên hệ tới 
những suy nghĩ nỏng cháy trong đầu 
óc của Anh khi còn là cậu học sinh 
tại trưởng Quốc học lÏuế — các suy 
nghĩ này hơn 10 năm sau, khi đã trở 
thành người cộng sản, Bác đã có dịp 
nóI lại với nhà thơ xô viết O-xip 
Man-den-xtam — tÌị thấy ý định học 
hỏi, tìm hiều văn minh„kỹ thuật của 
nước Phãp có từ rất sớm và ngày 
càng được cúng cố về san: * Từ thuở 
äaV, tôi rat muốn làm quen với văn 
mình Pháp, muốn tìm xem những œì 
am đàng sau những chữ ấyv (ức lo 
TÔ 

(3) Hcnicrv (D)- Các nhà cách mạng Fiệt 
nem cẻ chính quyền thực dân ở Đông dưoag 
(H€evolutionnaires  Vielnamiens et 
en lIndochine), PFraneois Maspcro. 
Paris, 1975; Tw chủ ngh{@ yêu nước tới chủ 
nghĩa Mác: sự nhập cư câa người Việt vào 
nước Pháp từ năm 1926 đến năm 1930 (ï:p 
chí Phong trào xã hội, số 90-— Các tháng 1—2-— 
3 năm 1975): 

(4) Dáng trong: Ný vếu của Hội thẻo Fir 
nsm— Á châ8 lần thứ 1. Nxb lác-má-tan (I.*°lai-— 
mattan), Paris, 19%3, 


pCUvCIf 


chữ Pháp,: tự do, bình dẳng, bác ái— : Rõ ràng là. nếu không có đụng tàm 
ĐXUL)...“Tôi quyết định tìm cách đira - xâu, không nuôi ác ý đề cố tỉnh xuyên 
nước ngoài» G} Đầu thàng 6 năm tạc, ĐÓp méo sự thật lịch sử thì bất 
1911, trước lúc xuống tàu vượt biển” cử ai cũng đêu thấy được š định đích 
lớn sang phương Tây, Đác đã nói rõ - thực, cũng như tính thần yêu nước, Ý 
mục đích của mình: « Tôi muốn di ra chí cách mạng mãnh Hệt của Bác Hò. 
ngoài, xem nước Pháp và các nước Ngay những lên thực dân đìu số, từ. 
khác. Sau khi xem xét họ làm như - bộ trướng Bộ thuộc địa Xa-rô cÀIlbert | 
thế nào, tỏi 3e trở về giúp đồng bảo - Sarraut? dến toàn quyền Đông dương 
chúng ta w»t6),. Đề dến khi đã bát gặp - Pát-KTtê ŒP'erre Pasquier) đếu nhậặn 
chân lý cứu nước là chủ nghĩa Mác — TÔ sứe`manh tỉnh thần, ý chí Kiên 
Lê-nin thủ tức tốc tìm đường về Tô cường của Đác Hồ, tận chí cả tông 
quốc: # Đối ĐỜI tỏi. câu Irả lời dã rò giảm đốc cảnh sắt A\e-ng (CArnouX) 
rằng: Irở 0ề nước, di nảo quần chúng, ngày từ buôi tiếp xúc đầu tiền đã 
hức lính họ, tò “chức họ, đoàn Kết ®* linh cảm ® rằng €coón người thanh 
họ. huảãn luyện họ, đưa họ ra đấu niên mãnh Khánh và dày sức sóng 
tranh qiảnh tự do, độc tập »ữ). mày có thê là người sẽ đặt cây chữ 
Hơn nữa, mặc dù trong khuôn khô thập cáo chung lên nẻn thống trị »ÉU 
một lá đơn lời lẽ phải lịch sự, theo €4 chúng ở Đông đương: 
dũng một số công thức-về ngôn ngữ, Trên đầy là những cơ sở vững chíc 
¬người đọc kỹ và tính vẫn nhận ra dụnE và bằng chúng hùng hồn dẻ bác ĐÓ 
\ của người viết, nhất là qua cảu: €ỦÙÔi âm mưu xuyên Lạc, hành động vụ cáo 
muôï. sẽ trở nên có ích cho nước của mội số bồi bút tay sai của chủ 
Phá đối Đới động bào của tôi Và — nghĩa thực dân eñ và mới xung quanh 
tỏng thời có thề giúp cho họ hưởng — là đơn xin học của Bác năm T911, 
lu được những lợi ích của học : 
thức ® (8). IHluống chi đồi với một nhàn Gido sự DINH NUÂN ÂM 
Cách vị đại như Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh, nựay từ buồi thiểu thời trên cơ 
30 nriột tỉnh thần yêu nước mãnh Hẹt (2) O-Aip Mun-den-xtam — Nguyễn — Ái 
đầ Ôny ấp ý chí sắt son hiến thần mình  Qkếc — Tham một đồng cÀ( hoạt động (rang - 
' quốc tế cộng sản (lào lửa nhỏ số 39, ngày ~5*~ 
WƯớC khi xuất đương tìm đuờng cứu bô Trần Dàn Tiền: Nền 
Tàn HUY: ưu É  o Đìn ), (7) [rần Dàn Ji e Những mầu TU 
» gl từng suy nga; VOI phú dịnh sề đời hot động củ“ Họ Chủ tịch (Ôn lần thứ 
hiện pháp cứu nước của những - tt) Xsb sự thật, Hà nội, LOẠI, lực 14 và S2, 
"ƯỜIi đị trước, thì thiết tướng dó là (0018002 p0 002 00 l2) lo lâu cái, 


_Hôt - siên \ : , của cảu trích đân (ĐT): 
rư 5tr liật hiện nhiên, một chân lý (9) Hồng Hà dẫn trong: ® Thời the@:h niên 
. lLcy không thê mào phủ nhận. của lđác Hò, Nxb Thanh niên. J;á HóI, 19:6 
”, 
/ : 
z9 


Ề 


LỜI BỘ BIÊN TẬO: h 


Tựp chỉ Công sản mở chuyên mực nà nhậm giỚiI thiệu ĐỢC bạn đọc những 
tấn đè có lính Thời xf trong sinh hoạt Tỷ luận 0d chỉ nh trị quòc tÈ được đề 
cáp đền Trên sách, báo các nước aïnth cm. 


Dề mở đầu, chúng tôi trân trọng giới hiệu một số 0 kiến của các đồng 
chỉ lãnh: dạo các đan cộng sản Liên vô, Cu-Ba bà Tiệp Phác 0ẻ đồi ni, Đề 
cải tò trong điền liên cụ thề của mi nước. 


(ái fÍ VÀ THÁI BỘ BẾI Với (ẢI Tô* 


Trích báo cáo của dòng chí M.X. GOÓC.BA-TRÓP 


Tông bí thư HTUP ĐÓS Liên xô, tại Hội nghị Trung ương ĐCS Liên vô 
(tháo 1-1937). €Dáo PRAVĐA, 25-1-123:) 


Cải tÔ là Riến quyct khác phục các - mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó 
quả trình trì trệ, phá vỡ cơ chế Kim — là thái độ tòn trọng cao đối với những 
lam Xâv dựng cơ chế vững chắc và - giá trị và phầm chất của cả nhàn, 
có hiện quá đề đây nhanh sự phát triển 
Rinh tế xã Lôi của xã hội Xô viết, Y 
đo chính trong chiến lược của chúng 
ta là gắn những tiành tựu của cuộc 
vách mạng Khoa học Ký thuật với nên 
kính tế có kế hoạch và sử dụng toàn 
bỏ tiềm nàng của chủ nghĩa xã hội, 


Cải tô là khôn? nưững nàng cao 
vai rô của các ÿêu 1ò chiến-sâu Trong 
phát triển Kinh tế Xổ việt; Khôi phục 

và phát Iriên các nguyên lc lê nin 
nít tập trung đản chủ trong việc quản 
lý nên kinh lễ quốc đàn, áp dụng Ở 
khắp mọi nơi eác phương pháp quấn 
lý kinh tế, từ bố nguych tắc nành 

Cải tỒ có nghĩa Tà dựa vào sự sáng - chính mệnh lệnh, bảo đảm chuyên tất 
tao sinh đà; ø của quần chúng, là phít ca các Khău kính tế sang các nguyên 
triển tcần điện nền đàn chủ, tự quản tác hạch toán kính tế toàn phần và 
xã hội chủ nzh7a, khnvén khích tính các phương pháp mới trong tö chức 
chủ độn?, nh thân xăng tạo, cũng cỔ 
ký luật và trật tự, mở rộng tỉnh công (+? Những đ' mức và (iều mục trong cÁe 
| vi phê bình và tự phê Dĩnh trong — bài này đo chúng ti đặt (BBT). 


` ` 
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lào động và sẵn xuất, ra sức khuyến 
khích phát huy sáng kiến'và sự tháo 
vat xã hội chủ nghĩa. 

Cái tồ là tạo bước ngoặt Kiên quyết 
về hướng khoa học, gšn bó chặt chẽ 
vỏi thực tiên để đạt được những Kẻt 
;2 Guối củnZ cao nhất, biết Lo ra cơ 
sở khoa học v ứng chắc cho nìọi sáng 
kiến, là Ý thúc s 
muốn nhiệt thành của các nhà khoa 
kọc trong việc ủng hộ tích cìae đường 
lõi đồi mới xã bội của Đảng. Đồng 


thời đó là sự quan tảm đến phát triền- 


khoa học, phát triền đội ngũ cán bộ 
hoa học và sự tham gia tích cực của 
bo trong quá trình cải tạo. 


Cải tô là sự phát triền ưu tiền lĩnh 
viec xã hội, ngày càng thỏa mầu đây 
đủ kơn nhu cầu của những người Xô 
ciết về những điều kiện tốt về lao 
động. sinh hoạt, nghỉ ngơi, giáo dục 


và dịch vụ y tế. Đó là sự quan tâm. 


thường xuyên đến giá trị tính thân 
phong phú, văn hóa của mỗi người 
và của xã bội nói cbung. Đó là khả 
năng kết hợp việc giải quyết các 
nhiệm vụ quy mô to lớn của dời sống 
xã hột với việc giải quyết các nhiệm: 
vụ đang làm cho mọi người lo ngại 
biện nay. | 

Cải tÔ là kiên trì bác bỏ những luận 
điệu xuyên tạc đạo đức xã hội chủ 
nghĩa trong xã hội, trước sau như 
một thực biện các nguyên tác công 
bảng xã hội, là thống nhảt giữa lời nói 
*à việc Hhìm, quyền bạu và trách 
pLiệm, là đề cao ho động trung thực 
có chất lượng cao, xóa bỏ những 
kiLuynh hướng bình quân chủ nghĩa 
trong trả công lao động, loại trừ lối 
sối g hướng thụ. 


Mt,c đích cuối cùng của cải tô là rõ 
tàng. Dó là đồi mới sáu sắc mọi khía 
cạnh trong đời sống của đít nước, 
trang bị cho chủ nghĩa xã hội các hình 
thíc tô chức xã hội hiện đại nhất, 
tl:ai thác triệt dê nhất tính chất nhàn 
đạo của chế độ ‡a trong mọi phương 
diệ n có tính chặt quyết định của nó 


sn sàng và lỏig ham 


+ 


như kinh tế, chính 


tỉnh thần, 

MỌI người phải cải tò từ ngày bản 
Llhan 1nình. 

ẲGBúng ta can nấm vững bài hạc 
của quá khứ — khòng thể cho phép 
tỉnh trạng khác biệt giữa nghị quvet 
xà việc làm cụ thê nhằm thục hiện 
¡những nơi quyết đó. hông được tỏ 
thái đó tự cao tự đại, tự mãn. Tôi 
Lại nái dếu điều này bói vì hiện nay 
văn vấp phải những hiện tượng như 
vậy. Căn phái hành động, hành động 
và chỉ có kành động tích cực, dũng 
cảm, sắng tạo và am hiều công việc. 


trị — xi bội và 


Cách đặt vấn đè như vậy là cn 
thiết bởi vì trong nhiều cơ quan kính 
tế, nhà nước, XÕ Viết và các cơ quan 
đẳng và ở ngay các tập thê sản xuất - 
khẻng phải mọi người đều dã đắp ứng 
những đôi bồi cúa cuộc sống. Nhiều 
người văn chưa vứt bổ ngay gánh, 
nặng của quá khứ, bọ còn tư tướng 
chờ đợi, công khai kìm hầm công việc, 
angiin cẩn sự phát huy rộng rãi tính 
tích cực chính trị, xã hội và lao động 
của nhân dần. | 

Không phái mọi người đều hiểu 
rằng việc làm theo cách mới có nghĩa 
là kiên quyết từ bó những thói quen. 
và phương pháp cũ. Điều đó nói clo 
củng tủy thuộc vào vị trí công đầu 
của mỗi người, vào thái độ tận tâm 
đối với công việc được giao, đối với 
trách nhiệm của mình, đói với những 
gì mà tất cä chúng ta chịu Irãch nhiệm 
trước lắng, trước đất nước và lương 
tâm mìỉnh. 

Các cHọc gặp gỡ Và liếp xúc với 
những người lao động, các cần bộ 
đẳng và kinh tế chỉ ra rùng cải tÔ 
đang được sự ủng hộ nIiệt liệt, NỈ ư 
người ta nói, nhàn đân hết lòng DỤ 
hộ công cuộc cái lô, Nhưng có điền 
cần lưu ý tới, Nhiều người trong lhi 
ứng hộ những cái mới lại cho rằng e.1 
tồ là công việc bất buộc của lãnh đạo 
cấp trên và của người nào khác như 
các cơ quan đáng, nhà nước và kinh 
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r”s 


tế. của các ngành khác; các xí nghiệp 
có liên quan trực tiếp, của các công 
nhần cùủ»g phân xưởng, cùng nông 
Trại hoặc cùng còng trường. Và nói 
Chung là củ: tất cũ nhưng không phải 
của chính h Ọ. 

Quan điền nhự vậy là không thà 
ciăp nhận dược, Khi đòi bói chính 
đúng cần phái tiến hành eäi tò ở mọi 
cấp, mới el©úng ta cầu bắt đầu cái tô 
từ ngày bạn thân mình, Tất cá mọi 
công nhân, nòng; trang viên, trí thức, 
nói chung tất ca từ tập thể sản xuất 
cho đến Ủy ban trung ương láng và 


(hính phủ cản làm việc theo lòi mới 


ĐỘC cách Kiên trì, 
lương tìm mình, 
hứng đòi hỏi đối 0uới:cdn bỏ. 
Agàyv hồn nay, tiêu chuẩn quyết 
định (rong chính sách cán bộ, tựa ni 
chiếc âm thoa, là thái độ của cán bộ 
đôi với cài tô, với các nhiệm vụ đầy 
nhanh phát triền kinh tế—xã hội— thái 
độ Khòng phải trên lời nói mà trong 
cójng việc, Tất nhiên, chúng ta phái 
thấy rùng đã làu rồi việc hình thành 
và hoạt động của cán bộ đã điện ra 


sáng tạo và bằng 


trong nhũng điền kiện không phải là - 


tÒt nhất, 

Do đó những biến đôi đã điền ra 
không để đàng. Chúng ta phải thực 
liện một công việc Khó khăn và bẻa 
bị đc cái tỏ đội ngũ can hộ, 

Chúng ta+ đã kiên quyết thị hành 
đường lôi ủng hộ những người sáng 
tạo, €Ó suy nưhĩ, nhiệt tình, những 
Hgười có thẻ và muốn niình bạo tiên 
lên phía trước, biết giành Hiáng lợi. 

« Ghúng tà phải bọc cách ứng hộ 
kiện quyết những cán bộ như VẬY¿ 
trăn troug tính tự chủ và sáng tạo của 
họ. Quan trọng là phải tạo ra trong 
môi tỏ chức đẳng, (rong từng tập the 
no dòng mệt bầu không khí khuyến 
khích mọi nsưởi tìm lồi các cách giải 
quyết có Liều quá, sự trao đòi ý Kiến 
IIỌt cách chân ' thành và hết sức eöi 
mớ. Và tất nhiên, cin kiên quyết 
tranh các biện pháp mà tới xin gọi là 
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xỈ vả, quát tháo «lên lớp » mà đĩn 
bầy giờ người ta vẫn đang áp dụng. 
Chúng ta ứng hộ cải tô, chứ không ủng 
hộ sự dào lộn cần bộ. Thưa các đồng 
€., @lLúnz ta phải kính trọng con 
người và tin họ hơn, 

Ngày nay nồi người đều có khả 
núag để thể hiện năng lực của mình. 
(Chúng ta piảái giúp đỡ, bàng những 
lời khuyên và tỉnh thần dòi kêi trên 
tỉnh đóng chí đối với những ai muốn 
làm việc. Còn đối yới những kẻ ôm 
giữ cái cũ, đứng dưng với nhữ:: 'z biến 
đòi đang diễn ra, thậm chỉ còn chững 
lại những biến đồi đang diễn ra, thì 
tt nhiên họ không thề đi cùng chúng 
lí, 

Như vậy quan điềm quyết định 
trong việc dính giá cần bộ là phải 
Căn {ứ vào thái độ của họ đối với cãi 
tÔ, những việc làm cụ thề của họ đề 
thực hiện cái tò. Tất nhiên, chúng ta 
phải tính đến những phầm chất có tính 
nguyên tíc khác. Trước hết là biết 
phân nộ đối với những thiểu sót, 
thói cỏ hủ, đứng dưng và thụ dộng, 

và hết lòng trung thành với tất Ícä 
những gì tiên tiến và tiến bộ. 


Sự cñi tỏ đói hỏi cán bộ phải có 
năng lực và trình độ nghiệp vụ cao. 
Ngay này không thề bó qua sự đào 
tao đa dạng và biện đại, khống thê 
thiểu hiệu biết sâu sắc về các vín đề 
san xuất, khoa học, kỹ thuật, quản lý, 
kinh tế, tỏ chức và khuyến khích lao 
đọng, tàm lý, Nhìn chung, chúag ta 
phái huy đệng tối đa Uềm năng trị 
thức của đất nước, nâng cao E:ực sự 
liệu quả sắng lạo của tiềm năng đó, 


Tính tỏ chức và kỷ Iật ngày càng 
có ý nghĩa to lớn. Nó thiết yếu ở khắp 
mọi nơi và mọi lúc, những địịc biệt 
quan trọng là trong điều kiện sẵn xuất 
hiện đại, áp dụng rộng rãi các công 
nghệ mới nhất, Những năm gần đây 
chúng fa đạt được sự gia tăng đáng kề 
của tóc độ phát triển kinh tế do thiết 
lạp được trật tự sơ đẳng nhất, khắc 
phục tlỏi lơ là. 


« 


Nhưng tính bức thiết của nhiệm vụ 
này vàn còn. KỶ luật lỏng léo và tỉnh 
thân trách nhiệm thấp đã ăn quả sâu 
và văn tiếp tục hoành hành. Chính 
thái độ vô trách nhiệm tội lời và thói 
lờ Tà Hì những nguyên nhàn chính gầy 
ra những sự kiện thám thương, nhì 
sự œố ở nhà máy điện nguyên từ Trẻe- 
nỏ-bưn, vụ chỉm tàu e Đồ đọc Na-khi- 
mónp 3®, và một loạt các vụ tại nạn 
đưởng sắt, đường không, gàv nhiều 
thiệt hại về người, 


Cần tạo ra ở mọÍ nơi niệt bối cánh 
có thể cho phép loại trừ mọi khả năng 
lặp lại những điều như vậv. Tính tỏ 
chức, tính chính xác. tính thần chp 
lành công việc phải trở thành luậi 
pháp đối với tát cả, 


Cui' cùng, mỘt vêu cầu rất quan 
trọng là tỉnh thần, đạo đức cao của 
cản bộ chúng ta, lòng trung thịc, 
không bị mua chuộc, tính giản dị... Hãy 


giờ khòng chỉ từ những kinh nghiêm 
quá khứ, mà ca kính nghiệm hiện tại 
chúng ta biết rang nếu không cúng cÕ 
nền tàng đạo đức của xã hội, chúng 
ta sẽ Kiông piái quyết được các nhiệm 
vụ cäñi tô. Cũng Không phải ngàu nhiên 
mà hỏm này chúng fa €Chạm [rắn một 
cách ga v gát như Vậy với các biện 
trrợng tiên cực clnh trong lĩnh vục 
dạo đức tính thần, Tức lì dâu tranh 
đề tiêu diệt tệ nghiện rượu, say rượu, 
im cáp, ăn hối lọ, lạm dụng chức 
quyẻn, tệ bao ehe, 

Nữ hội cäm ni ận một cấeh đặc biệt 
ưaVv gắt tất cä những gì liên quan tới 
biền hiện đạo đức của người đẳng 
viên và (rước hết là của những người 
lãnh đạo. Nhiệm vụ hàng dìu của 
chúng ¡a là phải k}:ôi phục hình tượng 
Irong sắng và trucg thực của người 
công sản Hãnh đạo, mà những lội lôi 
của những kế biển chất đã phần nào 
bôi nhọ hình tượng đó... 


XÂY DỤNG ŒŒ CHẾ KINH TẾ VÀ 
(ÔNG IẤC (HÍNH TRỊ TƯ TƯỜNG 


Trích bài phát biều của đòng chí 
` PHI-DEN CA-XTƠ-RÔ 


Bí thư thứ nhất UBTƯ ĐCS, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội động 
bộ trưởng Cu-ba, tại kỳ họp bỏ sung Đại hội 3 thông qua Cương lĩnh của ĐCS 
Cu-ba (từ 30-11 đến 2-12-19S6). £Fạp chỉ €« BOHEMIA2? số 51, ngày 19-12-1196) 


ÂY dựng chủ nghĩa xí bội và 
chủ nghĩa cộng sản, thực chát 
khỏu là một nhiệm vụ chính trị, mót 
nhiệm vụ cách mạng, và cơ bản phải là 
thành quả của sự phát triển ý thức và 
sư giáo dục con người vẻ chú nghĩa 
xề hội và. chủ nghĩa cộng sản, 

Điêu dó không phủ nhịn tính hữu 
Ích và giá trị của một vài cơ chế nào 


đó, thậm chí những cơ chế kính tế, 
Dúrg, những cơ chế kinh lế. Những 
theo tôi, rõ ràng là những cơ chế kinh 
tế là công cụ của eông tác chính trị và 
ceônự tác cách mạng, công cụ bồ lrợ, 
tôi đảm nói như thế ; các cơ “hế kinh 
tế là những phương tiền bỏ !rơ của 
công tác chính trị và cách mạng 
những không phải là phương tiện cơ 


công cuộc xây đựng chủ 
nữlĩa z1 lội và nh n;chĩa cộng sin. 
Tôi \ HI5V HAY ñgZ ngờ rằng con 
đườp# cơ béia là cêy z tác chính trị và 
cách nạr. 


bản của 


Trong ah vậc sản Xuất vật chất 
và địc?: vụ. rệt là troc¿ lính vực sản 
xuất vật chất, chúng ta đã đi đến chỗ 
tin rằng tất ca để#“sẽ lcat động hoàn 
hao với hệ th;ếng củ đạo và kế hoạch 
hóa nền kinh tế, với việc trã lương 
theo năng suất và theo lao động, thứ 
thuốc bách lệnh giải quyết được hết 
và cứ thế là xảy dựng được chủ nghĩa 
xi hội. Điều đó phản nào cũng nói 
lên sự mặt phương hướng của Đăng... 


...Ghúng tạ không nên từ bỏ việc 
tìn ¿ưc, ở tÌcoleođonr lĩnh Yvực sản 
ci‡t, biện pháp mà chứng ta 

kl ông tề BÀI dụng trong những lĩnh 

"ốc k;ếáe, Ehông! Như vậy sẽ vô lý: 

chúng ta không nên: từ bỏ việc trả 
“THƠ: 4 f°u Tương theo năng suất, theo 
định mức, theo công thức xã hội cỉu 

¡hp về trả lượng theosố lượng và chất 

lượng lao động. Tôi nhân mạnh sö 

liệt g và chất lượng! Chúng tạ không 

nên từ bỏ ý kiến về khả năng làm ăn có 

lo: cửa xíng hiệp hoặc về hạctrtoán kính 

tế, Fỏi không phần đối bất kỳ cơ chế 

não trong số đó, miễn là chúng ta hiểu 
1Ô ;hê nào là cóng tác chính trị, còng 

tác cách mạng, j nghĩ pềtrách nhiệm 
của người eán bộ lãnh đao — đúng, ÿ 
nụl¡ pê trách nhiệm của người cần 
bộ lạnh đạo, cái có thề đem lại hiệu 
qua cho chúng ta, chứ không phải là 
sự cải trang thành nhà tư bấn mà 
chúng t2 đã làm đối với những căn 
bộ quản lý của chúng ta trong lĩnh 
vực san xuất vàt chất... 


Tìm cách đề làm án có lãi 
không có nghĩa là xÍ nghiệp này 
llra gạt hay: ăn cấp của xÍ nghiệp 


xuất với 


kia, mà như chủng ta vẫn nói là 
pani làm việc đó bằng cách hạ giá 


thành sản xuất và lăng nắng suất, 
tạn dụng ngày công lao động, áp dụng 


kỹ thuật mới, tồ chức lao đông mội 


B{ 


cách hợp lý; giảm biên chế — tất nhiên 
việc này không thề ngày một ngày ha: 
ma làm được. 

. CHúng ta phải hạ giá thành va 
phải tìm cách đạt .chất lượng. Trên 
thực tế, chúng ta không đầy các xi 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ra cạnh tranh 
với nhau, bởi vị điều đó không phủ 
hợp với tư tưởng và quan điềm của 
clủ nghĩa xã bội và khóng phủ hợ p 
với chủ nghĩa Mác— Lê-nin, có thề thi 
dưa với nhau nhưng không có nghĩa 
là cạnh tranh như các công ty tư bằn- 
vì nó sẽ đem lại những hậu quả bỉ đát 
nêu chúng ta không chủ ý đến điều đó. 

Nếu không có sự cạnh tranh và nếu 
không có biện pháp khích lệ mà các 
ông chủ trong xã hội tư bản vẫn áp 


đụng đề bảo vệ quyền lợi cá nhân của 


họ HH cái gì có thề thay thế được sự 
cạnh tranh đó? Đuy nhất chỉ có ý 
thức trách nhiệm của người cần bộ 
do vai trò mà họ đảm nhiệm. của con 
người. chứ không còn là của tập thà. 
Người đó phải là một ngươi cộng sắn, 

lõ ràng là dù người đó là đảng viên 
hay không thị cũng phải là một người 
có trách nhiệm, một người cộng sắt 
và một người cách mạng thực su. 
Người đó không phải là một người 
cộng sản chơi trò chủ nghĩa tư bản 

hay một người cộng sản khoác áo tv 
bản, hành động như tư bẫn hoặc mô: 
nhà tư bản giá danh cộng sản. 

Có những lĩnh vực vô củng qtrA 
trọng trong đời sống xã hội và rong 
nhiệm vụ cách mạng mà không thề ác 
dụng được bất kỷ cơ chễ nàa trong 
những cơ chế trên, Nếu không, chúng 
ta giải quyết như thế nào các địch vụ 
cơ bàn như dịch vụ ý tế, một dịch ve 
mà ở nước ta đã dạt được những 
thành tựu xuÂt sắc như về tỷ lệ trẻ 
œ{n tử vong chẳng hạn? Rất có thì 
trong năm nay tỷ lệ tử Yong ở trẻ em 
nước ta sẽ giam: xuống còn 14/1000 và 
trong tương lai sẽ còn giằm nữa bởi 
vi tôi đã giải thích rõ những điều đã 
xảy ra trước đây ở các vùng núi mì 
nay đã “có bác sĩ chữa bệnh tai nhà 


Đối với bác sĩ chữa bệnh tại nhà 
đó thi sao ? Theo tôi, bác. sĩ chữa bệnh 
tại nhà đớ chính là phác hẹa vẻ hình 
ảnh người cộng sẳn, bởi vì họ làm 


việc tốt và làm việc trơng đối 
nhiều. Hơn nữa, những bác sĩ dến 
các vùng núi dđêu là nnững thanh 
nên được cách mạng đào tạo. 


lọ không bị hư hỏng và không chịu 
anh hưởng của một chế dộ trụựy lục và 
tham những. Họ được bà còn xóm 
giêng khích lệ nhiều, chịu ảnh hướng 
"của nhân dân và được giáo dục theo 
những công thức lao, dòng cộng sản 
chủ nghĩa. 


.. Tôi đã tính có những người bằnE 
năm thu được sỏ tiên lớn đến mức 
mọt chuyên gia phẫu thuật, thậm chỉ 
là một trong.số những chuyên gia giỏi 
nhất ở nước ta, cũng phải làm việc 60 
năm mới có được. 


Tôi quen rất nhiều bác sĩ phẫu thưật 
giói và nhiều bóc sĩ chuyên khoa khác 
cũng vào loại giỏi ở nước này. nhưng 
tôi khóng thâv họ có tham vọng về 
tiền như vậy. lĨo sông hết mình cho 


lao động. dành tất cả cho lao động.. 


lo _ Tạ những người công sản thực sư. 


Và trong lĩnh vực giáo dục cũng 
thẾ. Chúng ta thì bành chế độ trả 
lương theo sân phẩm như thế ấào đối 
“Z người giáo viên ? Nếu tôi trả lương 
cho ho theo mới định mức về số học 
Hàn thí đó thì rốt cục học sinh nào 
“HN đạt tới 115 điềm (trên 100) trong 
RE Củ các món. Vậv có hình thức nào 
thác clề trả lương theo són phầm cho 
lu k hông °% Nếu có thi sự làm ũn eo 
lÍ Cinta nhà trưởng là ở chó nào? 


“e* Chúng ta cần phải phân dấu sao 
tho loác sĩ phải được trả công mỘi 
sịch chu đáo và có thề sống một cuộc 
li thanh lịch, Nhưng trên thực tế 
phải Chăng chủng ta sẽ đào tạo được 
MP hắc sĩ tối bằng cách trả cho họ 
7 ID xô một tháng, tức là trên cơ 
: _đồng tiền 2 Tôi muốn ai đó trả lời 
tôi tnột cách chân thực liệu làm như 


vậy có được không và nó sẽ đính chúng 
ta đi đến đâu theo hướng đó và 
liệu chúng ta có sự lựa chọn nào kháø 
ngoài đóng lóc giáo dục ý thức chính 
frị và cách mạng eo IrẺ cm ngay từ 
lứa tuổi thiến niên tiền phong không. 

CỀn phi bắt dân đào tịo người 
động sắn từ khi nuưới ta còn Ở drong 
nói và cÓøñ ¡à dọi viên tieu niên tiêo 


k ¬- % „.. „2 , 
phong. Nha nước xã hội cứ nụchìa có 


tạt ea: từ nhà trẻ đến ;iáo dục ở te 
cả các cặp, kề cả cấp đại hoc, nhà 
qƯỚớC c@tlit ca, Vậy thị chúng la, c& 
làm được việc đó hay không 2 Trong 
kinh nghiệm thư tiên người ta Phây 
và bán thân tôi đã thầy có nhiềm 
trường hợp đã tầm được điều đó bàng 
công tác chỉnh trị đúng đân, Công lác 
chính trị không phái là ngày nào cũng 
lên lớp thuyết gio về Mác và Lê-nlu 
mà phải có kia nàng thức tỉnh những 
đông cơ và đạo đức của con người— 


„.- Gòn trong những hoạt động báe 
về đất nước thị chúng ta âp dụng ceœ 
chễ kính tế nào? Có lời lãi gi trong 
việc xảy dưng môi sử đoàn. mỏt quá 
đoàn, một tiêu đối, nốt phí đội 2 D44 
với những thanh niên làm nghĩa vw 
quản sư và tỉnh nguyên hoàn thành 


những sư mệnh quốc tế, chúng ta }í * 


tiền đâu ra đồ trả tương cho họ về 
khuyên khích họ ? Đồi với những # 
quan tronzcuc lực Hượng vũ trang# củi 
chúng tạ đã ba, hỗn thậm 'chỉ năm Tê + 
làm ngiấna vụ quốc tế thí chúng ta là * 
cho họ và chúng 
lànan 
HN 


trên đản ra để trả 
ta động viên ho LIỆI tục 
vu bằng những lợi ích vật 


nhì. :z 


Đôi với những ngưới sẵn sàng -* 
sinh tính mang của mình, nhiên kề 
đương đầu với những tỉnh huông thạc 
là nguy hiền và đã hv sinh cả tíne 
mang 1hị chúng ta tra công cho sự 
lãng cái gì 2.. 

..Các đồng chỉ hãy tưởng tường 
xem điều ơi sẽ xây ra nếu chúng fìs¿ 
đụng những cơ chế khác trong lìnr 
vực bảo vệ TÔ quốc và trẬI tự trị an ° 
Làm như thế chi ắt là chúng ta đã tao 


ra mọi sự tha hỏa, tham nhũng và sẽ 
`.e MU kả Š&-- + ŸŸ`* 
dạy cho người ta chỉ nghĩ đến đồng 


tien. Dúng, chúng tà cần phải trả công ' 


cho các chiến sĩ, sĩ quan trong Pộ các 
lục lượng vũ trang các|: mạng và Bộ 
nội vụ một cách thích đáng với công 
việc của họ đè họ có thê sống một 
cuộc sống thính lịch, Đúng là ở đây 
không có.chế độ lương bình quàn mà 


là hình thức trả lương xã hội chủ 
nghĩn,- tức là theo năng lực, kinh 


nghiệm công tác, nhưng phải chăng đó 
là điển quyết định đạo đức con người. 

Căn phải làm công tác giác ngộ lÝ 
tương. Đúng như vậy, còn các cơ chế 
khác. những yếu tố kính tế là những 
phương tiện và công cụ bồ trợ cho 
còng tác chính trị và cách mạng mà 
mội cuộc cách mạng thực sự đòi hồi, 
và trước hết đồ là điều mà công cuộc 
xảv dựng chủ nghĩa xã hội và con 
đường xây dựng chủ nghĩa công sản 
đòi húi, \ 


Tôi có thề nói như vậy về những 
đẳng viên của Đảng và những căn bộ 
Irong các tỏ chức quần chúng của 
chúng †a Tỏi nói thành thạt là, những 
điệu tốt đẹp mà chúng ta đã giành 
được là nhờ công tác chính trị và cách 
mạng, và nhờ sự phát triền ý thức 
của con người. Đây không phải là 
những áo thông. Những tắm gương 
này đang ở ngay trước mắt. tất cả 


“chúng ta. Và tôi cẳng nói rằng trong 


lĩnh vực sản xuất vật chất chúng ta 
phải áp dụng những cơ chế kinh tế, 
nhưng phải quan niệm đây là những 
phương tiện và công cụ bỗ trợ cho 
công tác chính trị và cách mạng thôi. 
bởi vì nếu cho rằng những cơ chế đé 
sẽ tạo nên sự thần kỷ về hiệu quả. sẽ 
lạo nên sir thần kỷ về phát triền kinh 
tế và xã hội và xây dựng chủ nghĩa 
xã bội thì đó quả là một trong nhữrg 
ao tưởng lỗ bịch nhất không bao giờ 
có thê cỏ... 


VÌ tôN( (UậC (ẢI Iổ ử LIÊN Xô 


Trích ý kiến của đồng chí VA.XIN BI-LẮC 


Ủy viên Doàn chủ tịch và Bí thư UBTƯ DCS Tiệp khác, trả lời phòng văn 
của Tổng biên tập báo Ruđẻe Pravô Cáo «RUĐÊ PRAVÔz, 20-2-1987) 


HỮNG có gắng hiện nay của 

' Đảng công sản Tiên xô và 
xo nhân dân Liên xô, đúng là có 
tiếng vang lớn và tích cực: (.hính 
sách của ĐCS Liên xỏ rất gản gũL với 
chủng tA, nó phù hợp với các ¡như cầu 
phát triển năng động của chủ ngiĩa 
xã hội, Đẳng ta và nhân dàn hoàn 
toàn ủng hộ chính sách đó. Chúng trì 
chầm chú theo đối với mối thiện cảm 
những gì đang dịch ra ở liên XÓ, 
Chúng ta đã nói điều này trong Đại 
hội thứ 17 và cả trong ký họp thứ 4 


` 
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của F171 ĐCS Tiệp khắc. Những có 
gắng nhằm cải tô xã hội Xô viết man: 
lại nhiều sáắng kiến gợi cảm cả đối 
với Đảng ta và xã hội ta. Tôi thấy 
đảy là sự kiện vĩ đại thứ ba trong 
lịch sử cách mạng. Sự kiện thứ nhát 


“là Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 


Mười vĩ đại: sự kiện `thứ hai: Cuộc 
chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chiến 
thắng chủ nghĩa phát xí và sự ra đời 
của hệ thông xã hội chủ nghĩa tle 
giới; và hiện nay, sự kiện thứ ba : sự 
huy động ở Liên xò, mọi lực lượng 


vật chất cũng như tỉnh thần đề chủ 
nghĩa xã bội tö rõ ưu thế của mình 
đối với tẤt cả những gì đã già cỗi. 


^^ 

... Một số người quả thật đang muốn 
lợi dụng mỗi thiện cảm chung hiện 
có đối với sự thay đổi về xã hội Ở 
Liên xô; muỡa lợi dụng nó không 
phải vì lợi ích của cÌủ nghĩa xã hội 
mà lạm dụng nó đề chống chủ nghĩa 
xã hội. Nlững người tới giờ vẫn chưa 
thoát ra khổi tư tưởng chật hẹp, giáo 
điều của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, 
khẳng định rằng trong lòng ĐCS Liên 
xô đang diễn ra một cái gì đó tựa 
như ở nước ta trong thời kỳ khủng 
hoàng trước đảy. Chúng ta, với từ 
cách là những người bạn chân thành 
của Liên xô, phải kiên quyết chống 
lại Ý kiên ấy... 


.. Bởi vì những gì hiện đang xảy 
Ta trong lòng ĐCS Liên xô và ở Liên 
xô đều đúng, hoàn toàn đúng, và 
chúng ta phải ủng hộ hoàn toàn. Vàn 
đề là bản Cương lĩnh do Đại hội thứ 
27 xác định và được ban lãnh đạo 
đang chăm lo ấp dụng bằng được. Sự 
lình đạo của ĐCS Liên xô và sự ủng 


hò rộng rãi của nhân dàn đối với” 


chính sách của Đảng là những nhâu 
tỏ bảo đảm đề những phương hướng 
đúng đán đã được mở đầu sẽ phát 
triển thắng lợi... 


Nhân đân ta có cảm tỉnh với bản 
Cương-]ĩnh đó bởi vì nó đấu tranh cho 
trật tự và kỷ luật — ca trong xã hội 
lẫn trong đẳng; cả về mặt nhà nước 
lầu về mặt công nghệ ; vì chất lượng 
sản xuất và vì một bộ máy thông tín 
tốt hơn. Nói sao về những kẻ đà thái 
bại ở nước Cộng hòa xã họi chú nghĩa 
Tiệp khắc năm 1968, và đang bày to 
một số niêm œ hy vọng» nào dó nhân 
.eÓ sự cải tổ ở Liên xô? Họ có quyền 
bày tỏ những hy vọng như vậy chăng ? 
Chắc ahắn là không. Những kể theo 
chủ nghĩa cơ hội hữu khuvnh không 
có gỉ đề hy vọng ở nước CIINIICN 
Tiệp khắc. 


... Ban lãnh đạo CS Liên xô ra sức 
tăng cường chủ nghĩa xã hội và sự 
thống nhất của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Còn các «chiến sĩ đấu tranh 
cho chú nghĩa xã hội có bộ mặt 
người » của Tiệp khắc năm 1968, cố 
tìm cách tước vũ khí của chủ nghĩa 
xì hội và tiêu diệt công đồng xã hội 
chủ nưựh1a. | 

ĐCŠS Liên xô tác động để tăng 
cương vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhân và của dáng trong xã hội. 
Còn bọn cơ hội hữu khuynh ở Tiệp 
khác thì tim cách làn suy yếu vai trỏ 
lãnh đạo của giai cấp công nhân và 
của đội tiền phong của nó — đẳng 
cách mạng. Họ cố làm sống lại hoạt 
động của các chính đẳng tư sản và cÔ 
tạo ra những nhóm khác nhau chống 
chủ nghĩa xã hội. Về mặt chính sách 
đối nưoại, họ không muôn cứng cô sự 
thông nhất của còng đồng xã hội chủ 
nghĩa, mã trủ tính đề Tiệp khắc rút 
mê khói Hiệp ước Vác-sa-va. IÍo mong 
muốn có sự thay đôi trong chính sách 
đòi ngoai và cất đứt những mi liên 
hệ anh em với Liên XÔ và các nước XÃ 
hỏi chủ nghĩa khác, v.Y. ;, 


ĐCS% Liên xô ra sức tăng cường kỷ 
luật trong sản xuất và tăng cường kỷ 
luật ở tất cả các ban Íãnh đạo vi lợi 
ích phát triên hơn nữa nền sản xuất 
vật chất, Còn kẻ thù của chúng ta thị 
gày hôn loạn trong sản xuất, chúng. 
phá hoại kỷ luật. 

Mới dày.chúng ta đã thông báo cho 
đông đảo quần chúng rõ những nguyên 
tục vẻ việc cải tÔ cơ chế kinh tế của 
chúng ta. Những nguyên tắc đó chú 
trọng tăng cường chủ nghĩa xã hội. 
Đó là chó Khác chủ yếu SO VỚI các lý 
thuyết của Sích (SiK) mưu toan đưa 
vào nên kinh tế của chúng ta một 
lượng tới đa các yếu tô tư bản chủ 
nghĩa. 

Và cũng xin nói thêm : ĐCS Liên xô 
mai rất chắc tỉnh hình. Bạn lành đạo 
DĐCN Liên xổ hoàn toàn nhất trí thực 
liến đường lối do Đại hội thứ 27 xác 


`. 
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định. Ban lãnh đạo đó không lùi bước. 
- Côn bạn Hình đạo Đẳng ta thời kỷ 
đau năm 968, bất hạnh thay, Tại 
khóng có sự nhất trí, không có mội 
eương lĩnh rõ ràng. Tôi gợi lại điều 
đó, bởi vì cần phải bác bó dứt khoát 
những sự so sánh nào đỏ. ' 


Tôi gợi lại điều đó còn là vị UBTU. 


nhàn được những lá thư khác nhàu 
cửa nhân đân chúng ta hồi xem điền 
ø¡ Sắp xảy ra và xảy ra như thế nào. 
mâm chí có cả một số thư — tuy 
những lá thư này hiếm thôi — củu 
siững người đe dọa ĐCŠ và đặc biệt, 
đc dọa một số đẳng viên. Các tác giả 
của những lá thư này hẳn chưa quên 
e những phương pháp dận chủ * mà họ 
cr dụng năm 1768, “dân chủ P tới mức 
4e doa cẢ treo cổ, 


Liên xô và nhân dân Liên xô hiểu 
rö trách nhiệm lịch sử của minh là 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Trên eon đường khó khăn đó có thê 
xuat hiện những vẫn đề, những khó 
khăn và những thiếu sót, nhưig 
phương hướng là đúng đẫn, Trên eóön 
đường đó, có cái hôm qua là đủ, hếêàun 
nay không còp đủ nữa. Và điều đó 
đòi bồi một cách chính đáng phải có 
phương pháp tiếp cận mới hiệu qua 
hơn. Cũng cần thấy rằng ở Liên xÔ, 
cũng như ở nước ta, đâu đâu cũng 
không thiếu những con người đề đãi, 
vô tảm và có thê thích nghỉ với mọi 
hoàn cảnh, và những con người đang 
làm chậm lại và kim hãm công cuộc 
cải tỒ có tính chát cách mạng. Nhưng ‹ 
bước mở đầu là đúng và tương lai 
thuộc về công cuộc cải tô đó... 


VỀ CÁC QUY LUẬT... 


(Tiếp theu trang 73) 


cách thức và mức đỏ khác nhau, và 
các phân hệ quy luật cùng tác động 
lấn nhau đồng thời ràng buộc lẫn 
nhau, thẠm chí mâu thuần với nhau, 
nhưng nhìn chung đó là một nền kinh 
tế thống nhất. Sự thống nhất ở đây 
có tính chất đặc thù vì tuy nền kính 
tẾ có nhiều ' thành phần kinh tế khác 
nhau, nhưng tất cá đều nẴm trong một 
"hệ thống thống nhất phán công lao 
đông xã hội, trong đó thành phần 
kinl, tế xã hội chủ nghĩa đóng vai trỏ 
chủ đạo, còn các thành phần kinh tế 
tư nhìn thị được sử dụng vì lợi ích 
của chỉ nghĩa xã hội. Chính vì lẽ đó 
cho nén mặc đủ nền Kinh tế của tà 
chúa phái là thuận nhật xã hội chủ 
ngh.a, hệ thông các quv luật kính tế 
khóng cắn bó hữu cơ và chưa thai 
hoàn chính, những các quy luạt kính 
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tế xã hội chủ nghĩa, nhất là quy luạt 
kinh tế cơ bản và quy luật phát triền 
có kế hoạch và cân đỏi nền kinh tế 
quốc đân vẫn giữ vai trò điều tiết cơ 
bạn đôi với nền kính tế, 

Khi vận dụng các quy luậtchúng 
ta cần nám vững những điều kiện 
kinh tế — xã hội của thời kỷ quá độ, 
đứng trên quan điềm tồng hợp và 
khéo lựa chọn những hình thức kinh 
tế phù hợp trên cơ sở tồng kết có hệ 
thòỏng. Xiột điều càn chú ý nữa là: 
tuyệt đối không nên có ý nghĩ cho 
rằng toàn bộ các quy luật đã được 
phát hiện và từng quy luật đã phát 
huy đây đủ tác dụng ngay từ đầu. 
Chúng ta sẽ không quên lời dạy của 
Lè-nin: Không có sự nhầm lẫn nào 
lửn hơn việc coi chủ nghĩa xã hội là 
hoàn thiện, là bát biến, 
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REVIEW 0ï COMMUNIS3 Ñ, ã-— 1987 


The 2nd Pleaum of the CPV CỐ (06th Conpress) on solving the pressing problems 
Of đfstribution and cireuiation. Address đelivered by General Secretars Nưuyven 
Van Linh, EDEFOHEAL — An impurtant step mm the imiplementation of the 6th 
Party Congress Iesolution. PHAM VĂN ĐỒNG — President Họ Chỉ, Minh lives 
for cver in our cansc. % + * [,carning trom Ứncte lIÍo's virfues and heiphtening 
our revolutionary qualiy. VŨ OANH — The collectiYe peasantrv on the qurieunl- 
tural Ẩront, NGUYÊN THANH LÊ — The werking class and our time, DOAN 
AẠÀM = Combining Le sirength öŸ the nation With thất oŸ oục từne ín 3 Hew 
revolutionary siage. Eowards the 201h anniversary oŸ the Great Socialist Oetober 
Revotution. TRẤN DỨC—On eeonomie laws ín the transiional period †a soecia¬ 
lism. 


REVYUE DU COMMUNISME Ñ: 5- 1987 


1.e He Plénum du CỔ (issu dụ VĨc Congres) rẻsoud Tlos probleines urgents de Ta 
distribution et la cireulation đes mareiandises. Ä\[loecution đu Secrétaire général 
Nguyen Van nh. EIDITOHLUAL = Ủn pas importtrnt đang lào néalisation des 
Résolutions du VIe Congrỏs national du PCV. PIAM VAN ĐỌNG — ldc Prési- 
dent lÍo Chỉ Minh vivra à {amais dang noftrc oeuvre. % % w —Ftudier ics 
vertus de FOuele Ho, rebausser notre qualile révolutionnaire. VỮ OANH ¬ La 
pavsannerie eolleetive suc le front de LaøgricuHture, NGUYÊN THĂNH LÊ — La 
classe ouvriere et notre époque. DOAMN NAM — Combiner là foree de la nation 
avee la foree đe époque đang lạ nouvelle ctape révoluHfonnaire. VEHS LE cục” 
ANNIVERSAIRE DE LA GHANDE REVOLUTION SOCIAILISFE DOCGTOBI. 
TRẤN DỨC — Sur les lots éeonomiques đang  éfitbe de transifion au soeiilisme. 
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EI Scgundo Pleno de1 Comite Central dei Parhdo CVT Iegishainra): resolueión 
de los problemas urgentes de lí distribuelón V erreulación. Diseurso de Ngnyen 
Van Linh, Seeretirio Generul de! POVN. BEDITOHTEAEL — Tmportante paso en ïa 
rcalizaeión de las resolueioues đe] VỊ Congreso. PIHLAM VAN DỒNG — EI 
presidente Ho Chỉ Minh vivMWá siecmpre en nuestra eaust w w w— lstulian 
las virtudes đel “Fío lo, elevar là calidad rev olucionaria, VỀ OXNH — E1 cam 
pcsinado colheÚvo en el Írente acricola. NGU YÊN THĂNH LỄ —L¿a elase obrera 
y nuestra era. DO AN NAM — Coinbinar là tuerza naeional eon là để là Cboeu en 
el nuevo periodo revofueionario, FELXCFA EL 70 ANIVEHSABIO DE A GRÀN 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCT1UBHE. TRẤN ĐỨC — Sobre las leyes 
econỏmieas en el periodo de transiciỏn a1 soeialismo. 
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NAM THỨ XXXIH (377) 


® 
Hội nghị lần thứ ai BDCHTƯD (khóa VD ¬ ' L 
. Giải quyết những văn dẻ cấp bách về phân phối, lưu 
thông £ | 
Phát biề¡ của đồng chị Tông bí thư Nguyễn Văn Linh ? 
Xã luận — Một bước quan trcng thực hiện Nghị quyết 
lại hội VỊ .„ 19 
PHẬM VĂN ĐỒNG — Chủ tịch Hỗ Chí Minh sống mãi Irong 
sự nghiệp của chúng ta 21 
* % *%~ Học tập đạo đức của Bác Hồ, nâng cao phầm 
chất cácb mạng 28 
LẺ QUANG VINH — lọc tập Bác Hồ, xảy đựng phong cách 
làm việc đản chủ, gắn bỏ với quần chúng MÃI 
NGUYÊN XUÂN THÔNG — ( Người eö nhiên duyên nợ với 
báo chỉ Ð 36 


VŨ OANH ~ Giai cấp nông đàn tập thể trên mặt trận nông - 
nghiệp | 40 
NGUYÊN THÀNH LÊ — Giai cấp công nhân và thời đại 


chủng ta : 43 
DƯƠNG NUẬN AN-— Xây dựng giai cấp công nhân trong 
giải đồ+n hiện này 49 


ĐỌXN NAM — Két hợp sức mạnh đàn lộc Với sức mạnh 
thời đại trong giai đoạn cách mạng mới : HH 

Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng XHCN 
Tháng Mười vĩ đại NGUYÊN THUNG,HỒ VŨ 58 
Nghiên cứu — Trao đòi w TRẦN ĐỨC — Về Cc quy | 
luật Kính tế trong thời Kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ú9 

LẺ QUANG THÀNH — XâY đựng Còn người mới Với vấn đề 
` phòng nửa sự phạm tội 74 

Thư gửi Bộ biên tậpx+ DINH NUÂN LÂN — Cần 

làm sáng Cô một số điềm xưng quanh lát đơn xin học 
của Nguyễn Tất Thành năm 1911... — Ti 


- 


Qua sách, báo các nước anh em &0 


Trụ sở Bọ biên tập : 

1. Nguyễn Thượng THên — Hà nội, Dầy nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19. Phạm Nưẹc Thịch — TP. Hỗ Chí Minh. lay nói : 25708 — 29040 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 97 


NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MÌNH 


{19-5-I&9o—I9-s5-|987) 


Các bạn tìm đọc : 


Hà Chí Minh 


* Toàn tập (Tập 7) 
* Về xâv dựng đẳng 
* \ẻ đảng cầm quyền 


* Vẻ công tác tư tưởng 


* Những bài đăng trên bảo Le Paria 


(Người cùng khô) 


¬ NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


In tại Nhà im TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


Chỉ sơ: 12651 


&iá : 


ó.1987 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Yiệt nam 


“BWẾC PHÁT TRIỀN MÚI VỀ (HẤT 
THÔN QUAN HỆ VIỆT—XÔ - 


« Những kết quả của cuộc đi thăm này đánh dấu ˆ 
bước phát triền mới về chất treng quan hệ hữu 
nghị và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước 
chúng ta » 


NGUYÊN VĂN LINH 


nh Từ Ngàu T7 đến ngày 22-5-9587, đòng chỉ Nguuễn Văn Linh,. 
m “hg 0Í thư Ban chấp hành trung trơng Dáng ta dä.chính thức 
tim hữu nghị Liên xô. Cuộc di thăm đã thành công tối đẹp. - 


_ Nà. các cuộc trao đồi ý kiến oà hột đàm, hai đồng chỉ Tồng 

l tư M.X. (zoóc-ba†rõp 0à Nguyễn Văn Linh hoàn toàn nhất trí pề 

KHI điềm đãi mới: những oãn đề cắp bách của sự: nghiệp cày dựng 

H Hghữ rả hội cũng như đối bởi các chính sách quốc lế của 
.Ỏ 

I 


hai lin+?. Hai bên thề hiện quuết lâm của hai đẳng củn cố pâ lăng 
cường rối quan hệ hữu nghị oà hợp tác toàn điện giữa. Việt narn 0à 
Liê¡i tô 071 quụ Tnô ngàu mội lớn, 0ới các hình thức da dạng, 


Nội dung của các hội đàm 0ề tình hình quốc lế chứng tỏ sự 
hiều biết nà sự tin cậu giữa hai đảng là sâu sắc 0ì mạnh mẽ; sự 
phốt hợp trong các hoạt động quốc lễ giữa hai bên này càng chót chẽ 
Đì lợi ích của nhân đàn hai nước cũng như 0ì sự nghiệp gìn giữ hỏa 
bình, quan hệ hữu nghị giữa các đân lộc, 0Ì guyềïn sống của cuụn 
người trên trái đất. = 

— Những kẽ! quả của chuuến đi của đồng chỉ Tồng bí thư NguyŠn 
Văn Linh dã mang lại niềm" phấn khởi to lớa cho tuản đứng à 
lodn đàn Id. | , 


Một làn nữa, Đảng ouà nhân đân ta lại chứng kiến mội sự kiện: 
trọng đại biều thị tình nghĩa sắt son uốn có lừ lâu ngàu càng phát 
liền sâu đậm. 


VMhững người cộng sản da nhân cân Việt nam nhiệt liệt chào 
mừng thành công tốt đẹp của cuộc thăm hữu nghị chữnh thức Liên 
rô của đồng chí Toòng bí thư Đăng la. 


TUYẾN BỐ CHÙNG 
VIỆT NAM-LIÊN XÔ 


- HẬN lời mời của Ủy ban trung 
ương Dãng cộng sẵn Liên xỏ, 
đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tông 

bí thư Ban chấp hành.trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam, đã thăm hùu 
nghị chính thức liên xô từ ngày 1: 
đến ngày 22 tháng 5 năm 1087. 


Dòng chỉ Nguyễn Văn Linh đã hội 
đàm với đồng chí M. X. Goóc-=ba-trốp, 
Tổng bí thư Ủy ban trung ương Đẳng 
cộng san Liên xô. 


Dự hội đàm, phía Việt nam có các 
đòng chí Dỗ Mười, Ủy viên Bộ chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng ; Nguyễn 
Cơ Thạch. Ủy viên Bộ chính trị, Pho 
chủ tịch Hội đòng bộ Irưỡng, LẦU 
trường Bộ ngoại giao; Hồng Hà. Ủy 
viên Trung ương Đăng, Chánh văn 
phòng Trung tơng; Hoàng Bich Sơn, 
Ủy viên Trung ương Đẳng, Trướng 
ban đối ngoại Trung ương; Đậu Ngọc 
Xuân, Ủy viên Trung ương Đẳng, Ủộ 
trưởng, Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy 
ban kế hoạch nhà nước ; Nguyên Mạnh 
Cầm, Ủy viên Trung ương Đẳng, Dại 
sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên xo; 
Lê Xuân Tùng, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng. Trợ lý Tông bí 
thư. 


PhÍa Liên xô có các đồng chí N.l. 
Rư-giơ-cöp. Ủy viên Bộ chính trí, 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng; E.C. 
Li-ga trốn, Ủy viên bộ chính trị, Di 
thư Trung ương Đảng; E.A. Se-vác- 
nát-dc Ủy viên Bộ chính trị, Dộ 
. trưởng lo ngoại giao; N.V. Ta-lư-din, 
Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Phó 
chủ tịch Hội dòng bộ trưởng, Chủ 


nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước; 
V.M.Ca-men-xép, Ủy viên Trung ươDg 
Đẳng, Phó chủ tịch Hội đồng bộ. 


“trưởng, Chủ nhiệm Ban kinh tế đõi 


ngoại nhà nước ; 0ö. Kh. Sác-na-da-nÖp, 
Phó trường ban thứ nhất Ban đồi 
ngoại Trung ương; D.1.Ca-trin, Ủy 
viên Trung ương Dáng, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền tại Cộng hòa xã hộ i 
chủ nghĩa Việt nan. 


Đóng chí Nguyên Văn Linh và đồng 
chí M. X. Ooóe-ba-trỏp đã có cuộc gặp 
riệng, 


Cuộc trao đổi ý kiến sâu sắc diễn 
ra trong bầu không khí hữu nghị 
truyền thông và hiểu biết lẫn nhau 
đã khẳng định sự nhát trí quan điềm 
của Dàng cộng sản Việt nam và 
Đăng cộng sản Liên xô về những 
vấn dề cấp bách của sự nghiệp xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và chính sách 
quốc tẺ, 


Đồng chỉ Nguyễn Văn Lnh đã 
thòỏng báo về việc triên khai thực 
hiện Nehi quyết Đại hội làn thứ VI 
Đang cộng sản Việt nam,, tiền hành 
đổi mới bước đầu về quản lý kinh tế 
nhằm ỗn định mọi mặt tình hình 
kinh tế — xã hội, tạo tiền dèề dè từng 
bước mở rộng quy mô công nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước 
tiên len. 


Đồng chỉ M.X. Goóc-ba- -trốp đánh 
giả cao wà khẳng định sự ủng hộ 
mạnh mẽ của Liên xó đổi với dường 
lòi đôi mới, mang tính sáng tạo và 
thực tiên do Đại hội lần thứ VI lbinng 


ỏ 


cộng sản Việt nam đề ra và chúc nhân 
dân Việt nam thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Đại hội. 


Đồng chí M.X.Goóc-ba-trốp thông 
bảo về tỉnh hình của Đảng cộng sản 
và đất nước Liên xô, nêu rõ tính chất 
bước ngoặt của giai đoạn hiện nay 
trong sự phát triền của xã hội xô viết, 
chiêu sâu và tính nhất quán.của quá 
trình cải tô đã được bắt đầu theo sáng 
kiến của Đảng cộng sản Liên xô. 


Đồng chỉ Nguyễn Văn Linh bày tỏ 
tỉnh cảm sâu sắc của Đẳng cộng -ẳn 


- và nhân dân Việt nam về cống hiển. 


vĩ đại của Liên xô trong 70 năm qua 
đối với lịch sử của loài người, đối 
với sự nghiệp hòa binh và chủ nghĩa 
xã hội thế giới. 

Những người cộng sản và toàn thê 
nhân dân Việt nam vô cùng phần khởi 
và vui mừng trước công cuộc cải tồ 
có tính cách mạng sâu sắc theo đường 
lối Đại hội lần thứ 27 Đảng cộng sản 
Liên xô và Hội nghị Trung ương 


Đang cộng sản Liên xô tháng giêng 


năm 1987, thề hiện sức mạnh sảng tạo 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là kinh 
nghiệm quỷ báu đề các dảng anh em 
có thể vận dụng vào những điều kiện 
cụ thề của mình. 

Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã 
tập trung thảo luận về các vấn đề 
quan hệ hai nước. Nhân đân Việt nam 
và nhân đân Liên xô quý trọng tỉnh 
hữu.nghị có lịch sử lâu dài và vẻ 
vang. sự phối hợp hoạt động có kết 
qua giữa Đăng cộng sản Việt nam và 
Đăng cộng sản Liên xò, giữa Việt 
nam và Liên xô. Tình anh em Việt — 
Xô hình thành dưới ảnh hưởng của 


tư tướng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 


Tháng Mười vĩ đại. Ánh sàng của tư 
tưrởng đó đữ được đồng chí Hò Chí 
Minh. người cộng sạn lề nín nÍt lôi 
lạc và các bạn chiến đầu của Người 
truyền bá ở Việt nam. Tỉnh anh em 
thủy chung trong sắng đó đã được 
thử thách qua cuộc đấu tranh cách 
mang lầu đài của nhàn dần bài nước 


ngày càng gắn bó và tín cậy. Đồng 
chỉ Nguyên Văn Linh bày tỏ lòng biết 
ơn chân thành của Đẳng cộng sản và 
nhân dân Việt nam về sự Ủng hộ mạnh 
mẽ, sự giúp đỡ to lớn, chí tình của 
Đảng cộng sản “và nhân dân Liên xô- 
đã dành cho Việt nam trong cuộc dấu 
tranh giải phóng đân tộc trước đây 
cũng như trong sự nghiệp xây: dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc 
hiện nay. Đông chí Nguyễn Văn Linh 
khẳng định tăng cường đoàn kết chặt 
chẽ và hợp tác toàn. diện với Liên xỞ 


là hòn đá tảng` trong chính sách đối 


ngoại của Đảng cộng sản Việt nam, 
là tỉnh cảm quốc tế thiêng liêng của 
mọi người Việt nam. 


Các nhà Hình đạo Đẳng cộng sẵn 
Việt nam và Đẳng cộng sản Liên xô 
đã bày tỏ quyết tâm của hai đẳng mở 
rộng sự hợp tác ở các cấp kbác nhau, 
nghiên cứu sâu sắc kinh nghiệm của 
nhau, hoàn thiện quan hệ Việt — Xô 
trên cơ sở những nguyên tắc của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, của lliệp ước 
hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam 
và Liên xô mà năm 1988 sẽ ký niệm 
trọng thè mười nám ngày ký, của 
Tuyên bố năm 1985 và Chương trỉnh 
đài hạn phát triền Hợp tác kinh tế và 
khoa học — kỹ thuật giữa Việt nam 
và Liên xô. Hai bên đặc biệt nhấn - 
mạnh Ý nghĩa của lliệp ước Việt—Xô 
trong giai đoạn mới phục vụ lợi ích 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản ở hai nước, lợi ích của 
tất cả các nước xã hội chủ nghĩa vÌ 
lợi ích của sự nghiệp hòa bình ở 
Đông — Nam Á, châu Á — Thái bình 
đương và trên thể giới. 


Hai bèn nhấn mạnh quy mô ngày 
càng lớn của sự phối hợp hoạt động 
Việt — Xô, cách đề cập mới: đổi vơi 
các văn đề phát triền kinh tế — xà hội 
đo Đại hội lần thứ 37 Đăng cộng sản 
Liên xô và Đại hội lần thứ, VI Đăng 
công sẵn Việt nam đề ra đòi hỏi phải 
cäp bách nàng cao biệu quá hợp tác 


theo hướng liên kết xã hội chủ nghĩa, 
tiến hành chuyên môn hóa và hợp tác 
sản xuất, sử dụng tích cực hơn những 
nguyên tác kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 

Trong những năm tới, sự hợp tác 
kinh tế Việt—Xô sẽ tập trung vào các 
lĩnh vưc Khai thác và chế biến nông 
sản. sạn xuất hàng tiêu dùng, phát 
triền các ngành cơ khí, điện tử, phản 
bón và hóa: chất, khai khoáng, nắng 
lượng. giao thông vận tải, tàn dụng 
năng lực sản xuất và nguồn lao động 
hiện có ở Việt nam. Hai bên đòng ý 
tích cực phát triền hợp tác không chỉ 

_ giữa hai nhà*nước mà cá ở cấp bộ và 
1í nghiệp. 

Hai bên sẽ tÌm kiếm các hinh thức 
và linh vực hợp tác mới, hiệu quả 
cao, như lập các liên hiệp và xí nghiệp 

. liền doanh, thị bành những biện pháp 
cần thiết đề hiện đại hóa và phát huy 


hết còng suất các xí nghiệp được xây: 


dựng với sự giúp đỡ kỹ thuật của 
Liên xô. 

Hai bên sẽ mở rộng hợp tác khoa 
học —kỹ thuật trước hết là nhằm phục 
vụ việc thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn mà Đại hội VỊ đã dê ra 


cũng như trong việc đào tạo cần bộc. 


khoa học, cán bộ quản lý và công nhân 
lành nghề. Trên eơ sở các thỏa thuận 
đạt được hai bền đã ký các hiệp dịnh 
lương ứng. 

Hai bên thỏa thuận việc Liên xô 
sẽ giúp xây dựng chương trình phát 
triền kính tế đài hạn của Cong hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. 

Hai nhà lãnh đạo Việt nam và Liệên 
xỏ tần thành việc đề ra các biện pháp 
bỏ sung nhằm phát triển các mỗi liên 
hệ kinh tẾ giữa Việt nam và vũững 
Viễn Đòng Liên xò- 

— Hai bên đã thỏa thuận lạp „y ban 
liên chính phủ Việt — Xô vẻ hợia táo 
văn hóa, tĩng cường việc trao đói 
giữa các HhỘi sáng tác của hai nước, 
Những ngày Văn hóa Liên xó ở Việt 
nam (1987) nhân địp KỶ niệm lân thứ 


70 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 


Mười vĩ đại, và những ngày Văn hóa 
Việt nan ở Liêu xô (1990) nhân địp kỷ 
niệm Íö năm Quốc khánh Việt nam và 
100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chỉ Minh, sẽ là HH-NE sự kiện có ý 
nghĩa lớn. 


Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong 
linh vực đào tạo, nâng cao trình độ 
cán bộ, trong lĩnh vực văn hóa, nghiên 
cứu tiếng Nơa ở Việt nam và tiếng 
Việt ở Liên xô, 

Đòng chí Nguyễn Văn Linh và 
đóng chí M.X. Goóc-ba-trốp khẳng 
định đường lôi nguyên tắc của Đăng 
cộng sản Việt nam và Đăng cộng 
sạn Liên xổ là tiếp tục củng có sự 
thống nhi và đoàn kết trong còng 
động xã hội chỉ nghĩa. phát huy cao 
nhất tính chủ dòng, tích cực và sáng 
tạo của môi đàng và môi nước. lai 
bền nhấn mạnh rằng các Cuộc gập gỡ 
làm việc của các dòng chí lĩnh địo cao 
nhất của các đang anh em có Ý nghĩa 
chỉ đạo dõi với việc phối hợp vạch ra 
những phương hướng cùng hợp Llác và 
soạn thảo đường lôi chung của các 
nước cộng đồng xã hội chủ, nghĩa 
trong các công việc quốc tế. Những 
người tham piai hội đàm tân thành 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế của các 
hội nghị bí thư Trung ương các đẳng 
anh em và nảng cao hiệu quả các 
hình thức hợp lắc nhiều bên khác 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 


Việt nam và Liên xỏ tiếp tục tập 
trung mọi €õ gắng làm sàu sắc sự liên 
kết kinh tế xà bội chú nghĩa, túng 
cường phối hợp trong việc thực hiện 
chương trình tòng thê của các HIỞC 
thành viên Hiọi đồng tơi trở kinh 
tế vẻ tiên bộ khoa học — KV thuật dến 
năm 2000 và boàn thiện hoạt đọng 
của lội đồng tương trợ kinh tế, 


Trong khuôn Khó lời đồng tường 
trợ kinh tế, Tiên xô sẽ tích cực tham 
đỉa xây đựng chương trình đạc biệt 
nhằm giúp phát triển các ngành kính 
tế cơ bàn của Việt nam, Mông có, Cu 


ba và thực hiện có no quả chương. 
trinh này. 


Cuộc trao đồi ý kiến đã khẳng định: 


sự nhất trí quan điềm của Đảng cộng 
sản Việt nam và Đảng cộng sản Liên 
xô về các vấn đề quốc tế cấp bách, 


quvết tâm của Việt nam và Liên xô - 


tích cực phối hợp hoạt động trong 
việc củng cố hòa bình thế giới và an 
ninh chung, tỉnh đoàn kết của hai 
nước đối với cuộc đấu tranh của các 
dàn tộc vì độc lập dân tộc và tiến bộ 
xã Lội. 


Đồng chỉ M.X: Goóc-ba-trốp đã 
thông báo về những hoạt động của 


Đảng cộng sản và Nhà nước đề triển - 


khai những sáng kiến của Liên xô 
nhằm làm giảm căng thẳng quốc tế, 
_về các buóc đi thực tế của Liên xỏ 
nhằm xác lập tư duy chính trị mới 
trong hoạt động quốc tế, phát triên 
những mỗi quan hệ hợp tác và láng 
giềng tốt ở châu Âu, chàu Á và các 
khu vực khác.trên thế giới. Hai bèn 
đã đánh giá quan hệ Xô—-Mỹ trong 
giai đoạn hiện ray, quá trình đàm 
phán về vũ khí hạt nhàn và vũ khí vũ 
trụ ở Giơ-ne-vơ, niIấn mạt:h ý nghĩa 
có tính nguyên tắc trong đề nghị của 
Liên xô nhằm hủy bổ tên lửa tâm 
trung của Liên xô và của Mỹ ở châu 
Au và tiến hành c/e cuộc đàm pÏlán 
vẻ việc giàm và tiến tới thủ tiêu loại 
tên lửa tác chiến chiến thuật ở lục địa 
này, : 

Đồng chí Nguyễn Văn Lính khẳng 
định sư ủng hộ hoàn toàn của Đáng 
cộng sẵn và nhân đân Việt nam dõi 
với nhữ:ø sáng kiến hèa bình quan 
trọng mới của Liên xô. Đỏ. ø chỉ nhắn 
mạnh rắn? với chính sách đổi ngoại 
lê nin nít;, Liên xô dang p át huy vài 
(rò là trung tâm và là dòng lực thúc 
Jdâầy quá trình làm giảm càng thắng, 
đầy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhàn, 
củng cố hỏa bình và an nĩnh trên toàn 
thế giới. 

Hàn nhà lãnh đạo Đăng công sẵn 
Việt nam và Đảng cộng sìn Liền xô 


“7 


bày tổ quyết tâm lãm hết sức mình đề 
ngăn chặn xu hướng nguy biềm trong 


sự phát triên của tình bình thể giới, 


chấm đứt chạy dua vũ trang trên mặt 
đất và không đưa chạy đua vũ trang 
lên vũ trụ, sử dụng các chi phí quân 
sự không lồ hiện nay vào việc 
giải quyết những vấn đề cấp bách, 
trước kết là ở cấc nước đang phát 
triển. ` - 

Việt nam và Liên xô kiên quyết 
trung thành với tư tưởng biến châu 
Á — Thái bình dương thành khu vực 
hòa bình, ön định, láng giểng tốt và 
kợp tác trên -cơ sở những cố gắng 
chung của tất cả các nướè trong khu 
vực, quan điềm tông thề đối với các 
vấn đề bảo đảm an ninh ở châu Á — 
Thái bình dương. Việc thực hiện tư 
tưởng này có thề sẽ được thúc đầy bởi 
việc giải quyết đúng đắn bằng chính 
Irị các cuộc xung đột hiện nay, không 
phát triền và phồ biến vũ khí hạt 
nhân trong khu vực, giảm mức hoạt 
động của các hạm đội quân sự ở Thái 
bình đương, thực hiện những biện 
pháp thực tế nhằm thiết lập các khu 
vực phi bạt nhân, giảm lực lượng vũ 
trang và vũ khí thông thường, tạo 
bầu không khi tin cậy lẫn nhau. 


Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng 


của việc nhanh chóng giảm căng 


thẳng ở Đông — Nam Á, Liên xô ủng 
hộ đường lỗi xây dựng và những sắng 
kiến của Còng hòa xã hội chủ nghĩa 


Việt nam, Gộng hòa dân chủ nhân dân 


Lào và Cộng hòa nhân dân Cam-pu~ 
chia nhắm làm lành mạnh bầu không 
khí chính trị ở Đông — Nam Á, phát 
triển quan bệ hữu nghị với các nước 
ASE.VN và các nước khác trong khu 
vực. 


Việt nam và Liên xô ủng hộ đường 
lỏi hòa giải đân tệc của Chính phủ 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chỉa. Việc 
thực biện đường lối này sẽ đáp ứng 
lợi ích sống còn của nhân dân Cam-~ 


pu-chias bảo đảm ebo nhân dân Cam=› 


pu-chia quyền tự quyết định vận mệnh 


của mình và thúc đầy việc lập lại hòa 
bình ở trong nước. Văn đề nội bộ của 
Caim-pu-chia phải do nhân dàn Cam- 
pu-chia tự giải quyết. 


Việt nam và Liên xô cho rằng việc 
tìm ra giải pháp cho những khía cạnh 
quốc tế của vấn đề Cam-pu-chia bằng 
biện pháp chính trị cần tính đến những 
thực tế đang tôn tại ở khu vực, với 
sự tham gia dưới hình thúc này hay, 
hình thức khác của tất cả các hên liên 
quan. Việt nam và Liên xô kiên quvết 
ùng hộ việc đành cho Cộng hẻa nhân 
dăn Cam-pu-chia vị trí hợp pháp ở 
L.iên hợp quốc và các tồ chức quếc tế 
k lrá c. mạ 

Liên xô trước sau như một ủng hộ 
những cố gắng của Công hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, Cộng hỏa đản chủ 
nhắn đàn Lào và Cộng lòa nhân đân 
Cam-pu-chia nhắm xây dựng những 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
độc lập và chủ quyền dân tóc của các 
nước nảy, củng cö liên mính aình em 
và srr hợp téc toàn điện giữa ba nước — 
nhàn tố quan trọng của lỏa bi#h, ồn 
dịnh ở Đông — Nam Á. 


át nhà lãnh đạo Đáng cộng sản 
Việt nam và Đăng cộng sản Liên xỏ 
nhắn mạnh tính chất xáy dựng của 
đường lỗi chính trị của Clhinh phủ 
'Ánp-ga-ni-xtan, nhằm đạt được hòa 
giai dàn tộc ở trong nước và ciai pháp 
chính (trị vẻ tỉnh hình chung quanh 
Áp-ga-ni-xtan, cũng như những cố 
-gắng của nhân dàn Áp-ga-ni-xtan 
nhằm xây dựng một nước Áp-“ga-ni- 
xian có chủ quyền, đọc lập và không 
liên kết. 

xhững người tFam gia hội đàm nêu 
FÕ nguyện vọng của nước mình mong 
muốn bình thường hóa và cải thiện 
quan hệ với Công hỏa nhàn dân Trung 
loa, coi do là nEân tố tích cực và to 
lỚn của việc cũng có ồn dịnh ở châu 
Ắ và trong sinh hoạt quốe tế né: chúng, 
Hai bên sẽ hoan nghénh nếu Trung 
quốc tham gia tích cực vào việc tìm 
kiếm những con đường giải quyết Các 


* 
` 


vấn đề phúc tạp của clàu AÁ. Pa 


Liên xô ủng hộ sáng kiến của Cóng 


hòa xã hội clủ nghĩa Việt năm vẽ tiên 
hành đàm pLán Việt — Trung dễ guái 
quyết sớm nÌ ất các vấn đề tranh clấp 
hiện ray. 

Trong quá trình bội đàm hai bèn 
đã tö ý tin tưởng rằng việc thục hi n 
những đề nghị của Cộng hóa dân chủ 
nhân dân Triều tiên nhằm nối lại đỏi. 
thoại giữa bắc và Nam Triểu tiên và 
việc thiết lập kEu vực phi hạt nhàn Ở 
đây sẽ thúc đầy việc cải thiện tình 
hinh trên bán đảo Trieu tiên. Hai bên: 
kháng định ủng bộ đề nghị của Cộng 
l:òa nhân dân Mông cô xây đừng mội 
cơ chế nhằm loại trừ việc sử dụng 
vũ lực trong quan Fệ giữa c¡c nước Ở 
châu Á và Thái bình (Ì'ơng, 

Việt nam và Liên xô kháng định ý 
nghĩa quan trọng của Tuyên bố Niu 
Đe-li và những nguyên tác nhằm xây 
dựng một thế giới không có vũ khí 
hạt niàn. không bạo lực tron? quan 
lệ quốc tế được néu trong tuyên 
bố này. lai bên dánl: giá cao đóng 
góp của Cộng hòa Ấn độ vào việc giai 
quyết các vấn đè kl:u vực và toàn cầu, ˆ 
vì lợi ích củng cö hòa bình và ồn 
định ebâu Á và trên toàn tế LiỚI, 

Các nhà lãnh đạo Việt nam và Liên 
xỏ hoan nghènh vai trỏ tích cực của 
Plong trào không liên kết Irene suộc 
đấu tranh chong củ ngha đế quốc, 
eclủ nghĩa thực đản mới và ehl nghĩa 
phần biết chúng lộc, nhầm chấm: dứt 
clny dua vũ trang và thủ tiêu vũ khi 
lạt nhân, vị hỏa bình và an nìính của 
eue đân Lọc, 

Trong thời gian ở MXát-xeơ-va, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh và các đông chí 
cùng đi đã đặt vòng hoa xà viếng 
Lãng V.I. Làê-nin, đặt vòng roa tại 
mộ Chiến sĩ vỏ đănh cạnh tuong Điện 
Crem-li, thăm Hảo tàng, pÏlòng làm 
việc và nhà ở của \.l, Lê*pin trong 
Điện Crem-li, đặt hoa tại bía tưởng 
niệm bú tịch Hô Chí Xinh và tại noi 
sẽ xảy dựng tượng của Người. Các 

(Vem tiếp trung 16) 
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VWÕ VĂN KIỆT 


VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG= ` 
NHỮNG GIẢI PHÁP MỚI TRỆN (0 SỞ QUAN ĐIỀM HỨI 


Ừ nhiều năm nay, phân phối lưu 

thông luôn luôn là « vấn đề nóng 

bỏng ». Mặc dù đã có nhiều nghị 
quyết của ĐẪng và Nhà: nước. song 
tình hình chắng những không được cai 
thiện dàng kề, mà ngày càng nghiêm 
trọng hơn. ˆ 


Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành 
trung ương Đáng (khóa VŨ đã bàn và 
quyết định những giải pháp về phần 
phối lưu thông, cụ thề hóa thêm một 
“bước Nghị quyết Đại hội lần thứ VI 
của Đảng. | : 


L4 


Với tư cách là một yếu tố của quá 
trình tái sản xuất xã hội: phân phối 
lưu thông vừa là tiên đẻ và điều kiện, 
vừa là kết quả của sản xuất. Giai quyết 
các văn đề phân phối lưu thông thực 
chất là xóa bỏ những ách 
« đầu vào và * đầu r#” của quá trình 
tái sản xuất, mở đường cho quá trình 
này được tiến hành thông suốt. 


Hiện nay tiềm năng mọi mặt của 
chúng ta không nhỏ, song nhiều 
khả năng sẵn có không dược phát 
huy. Điều đó có phần do thiểu các 
veu 
năng lượng; thiết bị eũ KỸ), song điều 
quan trọng là chỉnh nàng lượng. vật 


tÁc của - 


tÔ vật chất (như thiểu vật từ, 


tư hiện có cũng không được sử dụng 
đúng mục tiêu, lại bị lãng phí nghiêm 
trọng; năng suất, chất lượng, hiệu 
quả giảm sút. Sản phầm xã hội tuy 
còn thấp, tàng chậm, song vẫn phát 
triền ở mức 6— 7%, mà tỉnh hình vẫn 
rất căng thẳng, chính là do phân phối 
lưu thông có nhiều vưởng mác. /Phân 
phối lưu thông sai lầm gáv ra điều 
ngược đời : các eơ quan nhà nước thì 
tập trung cố gắng và phương tiện cho 
sản ®llãt, còn èhính người lao động lại 
kém nhiệt tỉnh. Nguy cơ giảm sút của 
nền kinh tế bắt nguồn từ đó mà ra. 


Vị vậy, trong tỉnh hình hiện nay, 
trong khi không thề coi nhẹ mà phải 
hết sức khin trương tạo thêm các yếu 
tố vật chất cho sin xuất, thì điều còn 
cñp bách hơn nữa là phải giải quyết 
đúng đân các chính sách phản phối lưu: 


. thông nhằm giải phòng nàng lực sản 


xuất của tất ca các thành phần kinh 
tế. Khi năng lực sìn xuất được giải 
phóng, khi người lao động tìm mọi 
cách khắc phục khó khăn để pháé triền 


_ 8n xuất, thì sẽ tạo ra những tiền đề 


Tất cơ bản đề giải quyết tốt hơn phản 
phối lưu thòng. 


Văn đẻ đạt ra là giải quyết các văn 
để phản phối lưu thông theo cơ chế 
nào 2 Kinh nghiệm nóng hồi của nàm 
1956 đã cho thầy : phái vận dụng dũng 
đản các quy Enật kính tế, xóa bỏ eơ 
chế tập trung quan liệu bao CấP,, dứt 


khoát chuyền sang hạch toán kính 
doanh x# hội chủ nghĩa. Nếu chỉ điều 
chỉnh giá, lương, tiền trong khi vẫn 
duy trì tập trung quan liêu bao cấp 
thi giá càng tăng, lạm phát càng nhiều, 
bội chỉ càng lớn và tiền lương thực tế 
càng giảm sút. Đó là thế bị động, càng 
làm. càng bế tắc. 


Giải quyết vấn đề phân phối lưu 
thông và cụ thề là các vấn đề giá cả, 
lưu thông hàng hóa, tài chính. tiên tệ, 
tiền lương theo cơ chế hạch teán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa cũng tức là 
vận dụng tốt hơn nữa các quy luật 
kinh tế khách quan đang vàn đọng 
trong nền kinh tế nưởc ta, trong đó 
quv luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội đóng vai trỏ chủ đạo, đồng 

- thời vận dụng một cách thích đáng 
quy luật giá trị, quan hệ hàng hóa— 
tiền tệ, quan hệ cung cầu, v.v. 


Kinh nghiệm những năm qua cũng 
chơ phép rút ra kết luận: quá trình 
giải quyết các vấn đề phân phối lưu 
thông theo cơ chế hạch toán kỉnh 
doanh xã hội chủ nghĩa là một quá 
trinh gòm nhiều bước, không thê làm 
ào ạt, thiếu sự chuần bị các diều kiện 
và tiền đề cần thiết. Môi bước dị dèu 
phải cân nhắc phù hợp với điều kiện 
eu thề của mỗi ngành, mỗi địa phương 
và cơ sơ. Song cản nhấn mạnh rằng, 
chúng ta không thể đừng lại ở cái công 
thức *vừa chống tập trung quan liêu, 


vừa chống cục bộ, địa phương, vỏ tô- 


chức, vô kỷ luật ®, “vừa tích cực, vừa 
vững chắc * theo lối nói sáo mòn, đề 
rồi không làm được gì cả! Tuy bước 
đi có cân nhắc theo điều kiện thực tế, 
_nhưng phương hướng chiến lược xóa 
bỏ tập trung quan liêu bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh doanh thì không 
thề máy may giao dộng, 
Chứng ta đã nới nhiều đến những năng 
lực sản xuất đang được sử dụng ở mức 
quá thấp; kề cả đặt đai, rừng, biền, cơ 
sở vật chất— kỹ thuật hiện có... Lắng 
quan tâm hơn cả là hàng chục triệu 
người lao động — lực lượng sản xuất 


quyết định nhất, trong đó có đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật rất đáng quý, 
chưa phát huy được tài năng, trí tuệ. 
của minh, hơn thế nữa, không thiết tha 
với ngay công việc của họ. Sẽ là bất. 
công nếu chỉ quy nguyên nhàn của 
tính trạng đó là do người lao động 
“kém giác ngộ xã hội chủ nghĩa Ð, * ý 
thức tồ chức, kỷ luật lỏng léo ®! 


Nếu cần chỉ đích danh nguyên nhân 
chủ yếu đã kim hãm các năng lực sản 
xuất — một điều hoàn toàn ngược lại 
với lý tưởng, mục đích của chủ nghĩa 
xñã hội, thì đó là các chính sách kinh” 
lẽ hiện hành, cả trong lĩnh vực sản 
-xuất lấn trong lĩnh vực phân phối lưu 
thông. Ở dày, tôi. muốn nói về các 
chính sách trong lĩnh vực phân phối 
lưu thông. 


Việc giải phóng năng lực sản xuất 
của giai cấp nòng dàn là quan trọng 
nhất, cấp bách nhất hiện nay. Giải 
phóng năng lực sản xuất của hàng vạn 
hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, hàng 
chục triệu nông đàn là điều kiện quyết 
định nuôi sống toàn xã hội, tạo ra 
nguyên liệu, bàng xuất khâu và thị 
trường đề phát triền công nghiệp. tức 
là tạo ra những điều kiện quan trọng 


. nhất đề thực hiện ba chương trình 


kinh tế lớn trong 5 năm 1986 — 1910, 
Chúng ta đều biết khi đề ra chính - 
sách kinh tế mới đề thoát khỏi tình + 
hình kinh tế — xã hội bết sức hiểm 
nghẻo của nước Nga NÔ, viết sau nội 
chiến, Lê-nin đã nói * phải bất đâu từ 
nông dân ». Thực tế dã chỉ rõ: noi 
tăng cường liên mình công nông, coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đâu, 
lương thực là số một, mà không tập 
trung sức đầu tư cho nồng nghiệt: 
nhất là không giải quyết đúng mức 
các văn đề giá eä mua nòng sản và 
"lưu thông bàng hóa nồng sản. muốn 
định giá một cách chủ quan. kìm giá, 
ép giá với nông dân, muốn tiếp đục 
ngĩn căn sự lưu thông hợp quv luật 
của hàng hóa nông sản, v.v. thì không 
những chỉ là nói suông mí còn gây 
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tác bại lớn, Điều để n'ận tLấy là hiện 
nay, nông dàn không phấn khởi san 
xuat, mà một nguyên nhân chủ yêu là 
ni iều chinh sách không thỏa đắng và 
không nhất quán. 

Từ thực tiễn, cầu rút ra kết luận 
-dứt kkoát rằng vấn dề đầu tiên, có ý 
nghĩa mẫu chốt là chính sách trao đồi 
hàng hóa với nông đân phải được sửa 
dồi, Pừ may, ngoài thuế ]à nghĩa vụ 

- đất Ruộc. mọi quan hệ trao đôi hàng 
hóa giữa nông dân và các (Ô chức 
kinh tế của Nhà nước phải theo những 
quy luật của sẵn xuất làng hóa trên 
ngu vên tác bình đẳng, ngang giá. Nếu 
mua bắn theo lõi ép bu c, tất sẽ dan 
đến tệ nạn ngăn sông cấm chợ, hạn 
‹chế việc giao lưu hãng hóa nông sẵn, đề 
Nhà nước anắm được sản phầm », 
nhung trên thực tế, hàng hóa tuột 
khỏi tay Nhà nước, rốt cuộc Nhà nước 
lại bị động chạy theo, nâng giá mua 
hết vụ này đến vụ khác, mà vẫn chị y 
theo không kịp, chịu thua thiệt nhiều. 
Ílö ràng ý muốn chủ quan chẳng những 
khéng-thê cưỡng được sự vận động 
của quy luật kinh tế khách quan mà 
-còn bị nó trừng phạt nghiêm khắc. 


Thật đàng suy nghĩ kbhi tính toán 
-chi li với người sản xuất lương thực, 
không thừa nhận giá cả đã hình t'ành 
trên thị trường trong nước, nhưng lại 
bóp bụng eli tiêu ngoại tệ và sẵn sàng 
vay mượn đề đi # đong gạo » trên thị 
trưởng tự do của nước ngoài. Dó là 
-cách làm trải ngược vị nó tự bóp nghẹt 
những khá năng vốn có của chính 
mình, ¬Ă 

Trong các xỉ nghiệp quốc doanh: 
giải phóng năng lực sạn xuất của giai 
cặp công nhân cũng là văn đề vô cũng 
cấp bách, - 

Chúng ta đã từng nhiều lần nhấn 
mạnh vị trí và vai trò cực kỷ quan 
Irọng của kính tế quốc doanh, Thế 
nhưng, nhiều năm nay, chế độ bao 
eïip dược thực hiện đến mức quá cao 
và cơ clLế tập trung quan liêu đã trở 
thành những sợi dày vô hình trói 
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buộc, kìm bă¡n động lực phát: triền 
sản xuất của một bộ phận giai cấp 
công nhàn, khiến cơ thê kioe mạnh 
của kinh tế quốc doanh dăn đàn trở 
nên xếu ỚI, 


Vấn đề này cïn được xem xét, giải 
quyết một cách toàn điện. Song, riêng 
về phân phối lưu thông, cần kiảng 
dịnh rằng giải phóng nàng lực sản 
xuất của giai cấp công nhân, bảo đàm 
thích đắng quyên tr chủ sản :uàt 
kinh, doanh của các xí ngh;iệp, clàm 
lo củng cế và tăng cường vai trô cai 
dạo của kinh tế guốc doanh, để cko 
bó thẬt sự nêu gương vẻ làm ăn có 
hiệu qua, chính là tạo diều kiện và 
buộc xí nghiệp quốc đơanh phải đứt 
khoát đi vào hạch toán kinh doanh xã 
xã hội chủ nghĩa, tiếp thu và ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
hạ giá thành, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 

Văn đề cần ;iái quyết ở dây kt xử lý 
« đầu vào » và q đầu ra » của xỉ nghiệp, 
tức là xác định giá tư liệu sản xuất 
và giá hàng tiêu dùng, mọt vấn đề 
lên quan chặt chẽ đến việc giải quyết 
giả, lương, tiền, 


Việc làm đầu tiên có Ý nghĩa quyết 
định của quá trình xóa bỏ bao cấp 
là xác định thỏa đáng ciá tư liệu sản 
xuất nhập khầu và sản xuấ: trong 
nước đề từ đó xác định khấu hao, 
đồng thời tính toán các chỉ phí sìn 
xuất khác sát với thực tê: mặt khác, 
xử lý đầu ra phù hợp với giá bán kính 
doanh thương nghiệp đã bình thành... 
Điều này thúc đầy xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh chuyền sang Lạch 
toán kinh đoanh xã bội chủ nghĩa. 


Ñong, nếu văn tiếp tụể duy trì tập 


trung quan liêu bao cấp trì không 
có cách nào xác định được định mức 
tiêu hao vật tư và lao dờng, khêng 
tl£ loại trừ được những vếu tố tiêu 
cực và bất hợp lý trong ckế độ liên 
lương, không thề tính giàn được lò 
máy quá công kềẽnh, lệ qua tất yêu 
sẽ là giá thành lớn bơn giả án buôn 


công nghiệp, và đến lượt nó, giá bán 
buôn công nghiệp sẽ dọi giá bán lẻ; 
đương nhiên là thu quốc doanh sẽ 
giìn heặc có khi bị triệt tiêu, dàn 
đến nạn bội chỉ ngân sách nhà nước. 

Tất nhiền, phải xác định giá tư liệu 
san xuất một cách có cán cứ khoa 
học. Cách làm tích cực nhất đề « từng 
bước » xóa bao cấp không phải là 
đưa dầu vào «từng bước », mà phải 
có bước đi mạnh hơn; tính đúng, 
tính đủ đầu vào, buộc xỉ nghiệp phải 
tự mình xử lý những bất hợp lý trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh; tiết 
kiệm vật tư, năng lượng, giảm biên 
cđLlẾ€ gián tiếp. v.v. đề hạ giá thản", 
làm ăn có lãi. Dông thời Nhà nước 
củ động xử lý đầu ra, định giá bán 
hàng hóa theo chính sách giá cả phù 
hợp với chính sách tiêu đùng, cho sản 
xuất cũng như cho đời sống. Tạm 
thời, có thê nhân nhượng. song phải 
phấn đấu làm như thế, đề tạo điều 
kiện thúc đầy xỉ nghiệp kinh đoanh 
lành mạnh, theo hướng mua đúng, bản 
đúng. Như vậy, tập thể người lao 
động mới có thề tiễn lên làm chủ xí 
ngbiệp trên thực tế. 


* 


Thị trưởng và giả cả liên quan hết. 


sức chặt chẽ đến toàn bộ quá trình 
phân phối lưu thông, và do-vậy, trước 
hết phải có thái độ xử lý đúng đắn 
với thị trường. Như Đăng ta đã khẳng 
dịnh, nước ta đang ớ chặng đường 
dầu tiên của thời kỷ quá độ, nền kinh 
tế còn nhiền thành phần, và đi nhiên 
mỗi thành phần đếu đang thực hiện 
quá trình kíi sản xuất của mình ở 
những phạm vi và mức độ khác nh:ú. 
Quá trình vận động phức tạp dó đã 
làm cho hoạt dòng của các' thành 
phân kinh tế xen vào nhau, xâm nhập 
làn nhau đến mức không một thành 
phân kinh tế nào lại có riêng một thị 
trường hoàn toàn độc lập. Hỗ ràng, 
Ehị trường xã hội nước ta là thị trường 
của nhiều thành phần kinh tế, trong đó 


quốc doanh là lực lượng có sức mạnh 
hùng hậu, nhất, phải giữ vai trò chỉ 
phối. Lực lượng thương nghiệp xã hội 
e:ú nghĩa có đầy đủ khả năng và tư: 
cách pháp nhân là « nhà kinh đoanh » 


“lớn nhất, là người có vai trò chủ đạo 


định hướng hoạt động của thị trường. 
RKliong thề quan niệm một cách chặt 
hẹp thị trường có tÒ chức chỉ giới 
bạn trong khuôn kkồ lrc lượng tàng 
hóa, cửa hàng của thương nghiệp quớc 
doanh và tập thê theo cách làm bao 
cấp, mua cao, bán thấp, được ngàn 
sách nhà nước táo trợ, và đối lập: 
với nó là «thị trường tự do» mù 
nhiều ý kiến cho rằng luôn luôn đầy 
rẫy yếu tö tiêu cực, đầy rẫy nạn đầu 
cơ, buôn lậu và làm àn phi pháp, v.v. 
biềêu đó đúng và chúng ta cần đấu. 
tranh đề ngăn chặn, song cũng căn 
thấy rõ rằng thị trường cớ tồ chức 
do chúng ta xây dựng nên cũng chứa 
đựng khá nhiều yếu tỏ tiêu cực. 

Vấn đẻ đặt ra là vì sao lực và thẻ 
chúng ta mạnh mà thành yếu, thị 
trưởng tự do lại đang hoạt động hỗn 
loạn và ngày càng lấn át chúng ta 2> 
Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng 
chủ yếu là sai lầm trong nhận thức và 
hành động trái với quy luật kbách 
quan, thề biện ở các chính sách kinh: 
tế hiện hành. 


Chúng ta vốn có sức rạnh của nền 
chuyên chính vô sản, và tiềm năng 
kinh tế đòi đào, nhưng chúng ta lại 
kiêng ky kinh đoanh «theo cung cách 
nhà buÔn » như Le-nin đã chỉ dân, elo. 
nên, trước thị trưởng của nhiều thành 
phần kinh te « phức tạp », « biến hóa ». 
lực lượng kinh tế quốc doanh, trước 
hết là thương nghiệp, không phát uy 
được sức mạnh đề làm chủ thị trường 
và giá cả, từng bước mở rộng kinh 
đoanh, Thể là các nhà buòn lớn s. 
đảnh chịu bó tay, nhường trận địa 
cho những người buôn bán nhỏ, đề 
cho bọn đầu cơ và buôn bán trải phép 
mặc sức thao túng. lọ Hiên mình với 
một bộ phận nông dần và thợ thủ 
cöng, thâm cbí liên mình với eÃ một 


J 


aố đơn vị sản xuất quốc doanh tạo ra 
những « kênh » lưu thông « ngầm », lắt 
“léo, phức tạp đề «móc ruột» nhà 
nước, không một biện phá p hành chính 
nào có thề kiềm soát và ngăn chặn 
được. 

Vấn đề cơ bản hiện nay là kinh: tế 


xã hội chủ nghĩa phải kịp thời chuyền -. 


nhanh, chuyền mạnh sang kinh đoanh 
và làm. ăn có hiệu quả, xông ra chiếm 
lĩnh thị trường bằng chính sức mạnh 
vốn có và những phương pháp kinh 
tế có hiệu quả, kè cả việc chủ động 
nắm láyv và thu lại đại bộ phản 
“chênh lệch giá P trên thị trường. 
Chênh lệch giá hiện nay có hai nguồn 
gốc : do sự áp đặt chủ quan về giá cả 
của Nhà nước và do năng suất lao 
dòng xã hội khác nhau và quan hệ 
cũng cầu khác nhau giữa các vùng. 
Nguồn gốc thứ nhất do chủ quan sẽ 
bị xóa bỏ khi chúng ta xử lý dân từng 
bước cơ chế định giá hợp lý. Nếu 
không xử lý giá cả hợp quy luật thì 
không thề chống án chênh lệch giá. 
Còn nguồn gốc thứ hai thì tồn tại 
khách quan trong lưu thông hàng hóa 
rmuà các tổ chức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa phải biết nắm lấy. Điều này sẽ 
được khic phục đàn cùng với chủ 
trường giải tóa lưu thông trên quy mô 
Cũ nước. : 

Chúng ta phải giải tỏa Tưu thông 
- hàng hóa ra khói những sự trói buộc 
hành cnính, làm cho hàng hóa được 


M 


lưu thông một cách bình thường. Nếu ` 


thương nghiệp xã hội chủ nghĩa thật 
sư chuyên sang kinh doanh thì hoàn 
toàn có khả năng làm chủ thị trường, 
làm chủ giá cá và các quan hệ phân 
phối khác, Vừa qua, việc xóa bo mạng 
lưới trạm kiềm soát trên các trục 
đường giao thông đã bước đầu tạo ra 
sinh khí mới trong lùúu trông bàng 
hóa. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải 
thây trước những tiêu cực nang tính 
tự phát đề tìm biện pháp khác phục. 
Song cần khẳng định rằng sự rỗi ren 
trong lưu thông tự do ñ phãt cùng 
không ngúy hiềm bằng nạn khan hiểm 
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nghiêm trọng hàng tiêu đùng và sự 
đảo lộn về đời sống của nhân đân. 


Thực trạng giá cả của chúng ta là ? 
chênh lệch giữa giá nhiên liệu, vật tư, 
thiết bị phụ tùng của Nhà nước với 
giá thị trường tự đo là một trên mười. 
Thế chênh lệch quá đáng đó đã gây bất 
lợi lớn cho cản cân ngân sách, vừa 
ách tắc vừa rối loạn trong lưu thông, 
là sơ hở lớn đề bọn thoái hóa biến - 
chất thừa cơ trục lợi và gây ra nhiền 
tiêu cực khác. 

Vấn đề cấp bách hiện nay là phải 
thực hiện nhiêu biện pháp đồng bộ đề 
giam nhịp độ tầng giá, đồng thời khần 
trương nghiên cứu đề điều chỉnh hệ 
thống giá nhà nước hiện đã quá bất 
hợp lý, đi đôi với sửa đồi căn bản cơ 
chế địnÄ giá. 

Cơ sở đề xử lý các loại giá lần này 
là giá kinh doanh thương nghiệp, bản 
bình thường đối với tuyệt đại bộ phận 
hàng hóa; và ứng với giá này, là giá 
mua thỏa thuận đối với nông, làm, 
thủy sản. Đó là cách giải quyết phù 
hợp với tình bình thực tế hiện nay, 
vì những loại giá đó vừa phản ánh giá 
+rị. vừa phủ hợp sức mua thực tế của 


- đồng tiền và quan hệ cung cầu đã hình 


thành. Đương nhiên, quá trình điều 
chỉnh cần có bước đi thích hợp, dàn 
dần, không gây đột biến thị trường và 
giá ca. 

Đối với giá bán lẻ hàng tiêu dùng, 
việc điều chỉnh là cấp thiết. vì trên 
thực tế, các địa phương đều đã bản 
theo giá đạo hơn nhiều so với giả 


- trung ương giao vẻ. Nếu giữ giá bán 


lé trung ương đã ban hành thì ngàn: 
sạch trung ương sẽ bị thâm hụt lớn. 
Như vậy, không phải là bây giờ Nhà 
nước nàng giá bán lễ lên, mà chỉ là 


_ tông nhận giá đã hình thành trên thực 


tè mà thôi, Đương nhiên, công nhận 
không có nghĩa là bị động mà là giành 
chủ dòng đề từng bước sắp xếp lại 
cho hợp lý hơn, 

Nét về làu đài, giải phóng năng lực 
sản xuất hiện có đề phát triền sẵn 


xuất, phát huy mọi tiềm năng, sảng 
kiến đề hạ giá thành và nàng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả, đó là 
cơ sở đề giữ mức giá đã hình thành 
và tạo ra Hiền đề ồn định dần giá cả. 
Song, phải thửa nhận rắng trong điều 
kiện kinh tế của ta hiện nay, giá cả 
còn tiếp tục tăng lên là một khuynh 


hướng thực tế, Vấn đề đặt ra là chúng - 


ta phải chủ động thực hiện các biện 
pháp tích cực đề giảm nhịp độ tăng 
giả, tiến tới ồn định giá cả. - 


RKhâu then chốt của toàn bộ vấn đề 
tài chính, tiền tệ hiện nay là giảm dần 
đi tới chăm dứt lạm phát. Nguyên 
nhân chủ vếu của lạm phát là phát 
hành cho chỉ tiêu ngân sách, mà càng 
phát hành, giá cả lại cảng tầng lên, 
do đỏ, 
chỉ tiêu, v.V.. 


Nguyên nhân sâu xa của bội chỉ 
ngàn sách chính là các chính sách 
° kinh tế không tạo được động lực phát 
Iriền, kỉm hãm sản xuất, làm giảm 
năng suất, chất lượng. hiệu quả. 
Nguyên nhân trực tiếp 'của bội chỉ 
ngân sách là chỉ vượt quá khả năng 
thu : nói chính xác hơn, đã không tạo 
ra được các nguồn thu (bảng kích 
thích*và mở rộng sản xuất lưu thông, 
bìng tăng năng suảt, chất lượng. 
hiệu qua, v.v.) trong khi đó, không 
cát giảm được các khoản chỉ quá sức 
mình, không hạn chế được các khoản 


- €híỉ không hợp lý, thậm chỉ vô nghĩa- 


(như các khoán bủ lỏ). 


( húng ta đã nhiều lần hô hào * tăng 
thụ, giảm chỉ », song trên thực tế, thú 
không tìng dược bao nhiều, chỉ cũng 
không điầm được. kết quả là bội chỉ 
vẫn tiếp tục lăng lên. Vì vậy, không 
chỉ đơn thuận tăng thu. giảm chỉ » 
mà vẫn đề đặt ra là phải giải phóng 
mọi năng lực sản xuấi, tạo ra nguồn 
thủ ngây càng đối đào đề có thề chỉ 
đích đáng cho các như cầu cần thiết, 
Phải nhận rằng cất giảm chỉ đầu tư 
xáyv dựng cơ bản là một việc bật đắc 
dĩ, song Chúng tá buộc phải làm một 


° 
` 


lại phái phát hành thém cho: 


cách kiện quvết. Ham làm nhiều, làm 
nhanh, làm lớn quá sức mình, tưởng 
đi lên chủ nghĩa xã hội được nhanh, 
kỷ thực sẽ đi rất chậm, làm từng bước 
hợp lý, làm đàu chắc đó, phát huy 
được hiệu quả ngay, thoạt nhìn tưởng 
chạm; song đó lại là cách đi nhanh và 
vững chỉ. 


Khoản thu lớn nhất của ngàn sách 
nhà nước là thu từ kinh tế qưốc doanh. 
Chuyển mạnh sang hạch toán. kinh 
doanh 'xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
cơ chế tự trang trải, các xí nghiệp 
quốc đoanh không những sẽ chấn dứt 
được những khoản bao cấp của ngàn 
sách qua bù giá, bủ lỗ, mà còn tăng 
được tích lũy ở khu vực này. 


Có một khoan thu khác rất quan 
trọng, đó là thuế, một công cụ rãi có 
hiệu Hịc để thăng bằng ngàn sách, 
thực biện phần phối lại thu nhập quốo 
dàn, thực hiện công bằng xã hội. Ở 
nước ta hiện nay, thuế chưa được 
nhận thức và vận dụng đúng với ý 
nghĩa và tầm quan trọng của nó. Đã 
đến lúc phải nghiên cứu chính sách 
thuế một cách toàn diện, trên cơ sở 
phát triền sản xuất, tàng nhanh của 
cải cho xã hội mà thực hiện việc phản 
phỏi lại, tạo ra nguồn thu đôi đào cho 
nưàn sách nhà nước, Chính sách thuế 
cần được đôi mới theo hướng giảm 
thuế đổi với khu vực sản xuất, bãi bỏ 
những hình thức tự tiện thu thuế một 
cách phi lý đối với quần chúng lao 
động, kẻ ca ở thành thị và nống thôn, 
miền thuế hoặc thực hiện thuế ưu đãi 
đổi với các nghiệp vụ xuất khầu, đặc 
biệt là khuyến khích và miễn thuế 
trong thời hạn nhất định đối với các 
phương n đâu tư (theo các mục tiêu 
cản ưu tiên. 


Kiểu hỏi là một nguồn thủ ngoại tệ 
vừa có ÿ nghĩa Kinh tế, vừa có ý nghĩa 
chính trị, và hội sâu sức, đáng lẽ phải 
khuven khích manh mẽ, song rất tiếc 
là nhiều nầm nav chúng tà đã không 
làm như vậy Vừa qua Nhà nước đã 
chính thức rá quyết định bài bo 
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` sự bạn chế về số lượng và số lần 
tiền và hàng gửi về, khuyến khích 
gửi tiền, thiết bị, nguyên, vật liệu 
và phụ tùng thay thế, có ty giá thỏa 
đáng. Chúng ta phải xóa bộ các 
định kiến hẹp hòi, các thủ tục phiền 


là đối với những người nhận tiền và: 


hàng từ nước ngoài gửi về, 


Tiết kiệm được coi như một “quốc 
sách» đã nêu lên từ nhiều năm nay, 
song vận chưa được thề 'hiện đúng 
-. đẳắn.và đây đả trong thực tế. Tình 
lLình lãng phí vẫn tiếp điển nghiêm 
trọng, nhất lã trong các cơ quan nhà 
nước. Rõ ràng là không thê đuy trì 
tỉnh trạng chỉ tiêu quá mức, vượt quá 
klä năng thu: cần rà soát chặt chẽ 
và đứt khoát cắt- giảm những khoản 
clk¡ lãng phí dó,. 

Trên cơ sở mở rộng các nguồn thu, 
phải tính toán, bố trí các khoản chỉ 
thật đích dáng. Can chú ý đúng mức 
đến việc chỉ cho các sự nghiệp giáo 
dục. y tế, văn hóa, xã hội mà làu nay 
đã bị xem nhẹ, hậu quá là tình trạng 
đáng bảo đọng về chất lượng dạy và 
học, kiãm bệnh và chữa bệnh... 

Về lưu thông tiền tệ, mọi người 
đều tbấyv rõ tác hại của lạm phát đối 
với hoạt động kinh tế, xã hội, muốn 


hạn chế việc đưa tiên ra, nhưng Ít 


người quan tàm tới những nguy hại 
của việc Nhà nước thiếu tiên mặt 
khỏng đáp ứng được kịp thời vêu cầu 
của các hoạt động kính tế, như mua 
hương thực, nòng sản, có khi thiệt hại 
hàng chục, hàng tràm triệu dòng, 
Việc thiếu tiên đề trả lương cho giáo 
viên, cán bộ v tế. thiểu tiên chỉ các 
khoản về chính sách xã hội cũng gày 
ra phức tạp về tâm lý xã hội. Vì vạày, 
cần phân biệt rõ việc phát hành thêm 
Liền trong trường hợp: nào là cầu thiết 
và trong trường hợp nào tÍủ đứt khoát 
phái tranh, 

“Trong tỉnh trang lạm phát. thường 
xuat hiện hai hiện tượng Trải ĐƯƯỢC 
nhau : vừa thừa tiên, vừa thiểu tiên. 
Lượng tiên pÏIát hành tường ng với 
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"pháp dễ tạp 


mức giá của bàng hóa đã tăng lén là 
cân thiết cbo sản xuất và lưu thông 
hàng hóa. Không thề dồng nhất việc 
phát hành đó với việc lạm plát đè chí 
tiêu cho ngàn sách, do: ¡à điều cần 
phân biệt rõ. Vì vậy, cần phân tích 
kỹ đề có giải pháp đúng trong "từng 
trường hợp cụ thê. Cần có nhiều biện 
Irunøg tiên qua nưàn 
hàng, dưa tiên ra dúng lúc, đúng ciÓ 
phục vụ các nhu cầu đẳng phải dưa 
tiền ra: 

Cũugg phải tính đến một yếu tð tâm 
lý. Khi Nhà nước (thiếu tiền (cũng 
như thiếu hàng), mọi cơ quan, xí 
nghiệp đều dự trữ cho mìỉnh một só 
tiền mặt đề chủ động khi giao dịch 
mua, bán; nhiều dự trừ nhỏ đó cọp 
lại có thề gảày ra cũng thẳng giả tạo. 
Khi ngân hàng đồi mới cơ chế hoạt 


- động của mình, chuyền sang kính 


dọanh tiền tệ, sẵn sàng tiền mặt chỉ 
trả thuận tiện cho khách hàng, chắc 
chắn các cơ quan, xí nghiệp không 


`ecần dự trữ, mà chỉỈỉ cần tồn quỹ ở nức 


cần thiết. 

Vẻ vấn đề liền lương 0à đời sống, 
mọi người đều thửa nhận rằng hệ 
thống thang lương, bậc lương đề ra 
cuối năm {1985 có nhiều diềm bất hợp 
lý, văn mang nặng tính chất bình 
quản, không khuyến khích đúng mức 
người lao dộng phát huy hết năng 
lực, trình độ, chất xám, tay nghề... 
*ong trong tỉnh hình thực tế hiện nay, 


_chưa thề thay đỏi ngay toàn bộ các 


thang lương, bậc hrơng đó, mà chỉ có 
thê sửa đỏi một số bộ phận thật cản 
thiết. 

I"hương hướng cơ bău là tiền tệ hỏi 
Liên lương đề tạo điều' kiện đi vào 
hạch toán kinh doanh, khắc phục bao. 
cấp. Song, đó là một quá trình. Việc 
giải quyết đời sống cho người hưởng 
lương lần này dược chú trọng môi 
cách toàn điện, từ tìm thêm công Việc; 
giúp đỡ đề phát triền kinh tế gia 


“đỉnh, tăng thêm thu nhập, đến giải 


quyết dân cức khoản thủ nhập bàng 
Liên và bàng hiện vạt. 


-ý nghĩa nữa. 


“Một thục t€ dc thấy là côu,g nhân, 
viên chúc chóng ta đều không vui về 
gì khi đuợc nhận thêm tiền lương 


hoặc trợ cấp bằng tiền mặt, nếu như ˆ 


giá cả thị trường xã hội vần tiếp Lực 
tăng, có khi giá tùng rước khi công 
mãn viên chức nhận được tiền. và 
như vậy, số tiền nhận thêm không có 
Vi vậy, cấp bách. nhất là 
giam nhịp độ: tăng giá trên thị trường 
xì hội, tô chức tốt việc luu thông 
hàng hóa, bảo đảm ting nhịp độ của 
sản xuất, mở rộng ciao lưu đề ngày 
càng có nhiều hàng hóa bản cho người 
hưởng lương và cho toàn xũ hội. 
Điều quan trọng là mới người dẻu 
nhận thức rõ tỉnh tình khó khăn 
chung của nền kinh tế, những mầu 
thuẫn to lớn về hàng hóa, tài chính, 
tiền tệ — những mất càn đối tích lại 
từ nhiều năm không đẻ gì khắc phục 
trong thởi gian ngắn. Với Lrách nhiệm 
cao nhảit trước đời sống của nhân đân, 
các cơ quan nhà nước đã và đang 
lắp trung sức giải quyết có trọng 
tâm, trọng điềm, nhằm những nhủ 
cau thiết yếu nhất, với những đöi 


trọng cần được chăm lo giải quyết 


trước. 
N 


* 


Hội nghị lần thứ 3 của Trung ương 
băng đã đề ra những chủ trương và 
biện pháp nhằm giải quyết các văn 
đề cấp bách về phản phối lưu thông. 
Dương nhiên, cên nhiều vẫn đề khác 
về phản phối lưu thông cần được tiếp 
tục nghiên cứu và giải quyết trong 


~ 


quả trình đồi mới cơ chế quản lý 


toàn bộ nền kinh" tế và toàn bộ quả 
trinh tái sẵn xuất xã hội. Nghị quyết 
lHội nghị Trung ương lần thứ 3 đã 
đănh đâu một bước quan trọng trong 


_ việc Cụ thề hóa Nghị quyết Đại hội ÝÌ. 


Nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra là 
chúng ta phải lò chức thực hiện cho 
thật tốt, s ` 

Kinh nghiệm của hai lần giải quyết 
giá, lương, liền đã chỉ rõ: phải lựa 


` 


# 


chẹn “ước đi thật đúng đắn. Tình 
bình càng phức tạp tÌả càng phải di 
từng bước, tích cực nh¡ưng vất thản 
trọng. vừa làm vừa rúi kinh nghiệm, 
không thề nóng vội. Chúng tả giải 
quyết từng việc một cách đồng bỏ, 
nhưng không đồng loại, khỏng áp 
tấp làm mọi việc trong một thời giìn 
ngắn. Bước đi «thạn trọng, vững 
chắc? -không thề là chò dựa của 
khuynh hướng bão thủ. trì trẻ. Quyết 
tâm ebiến lược phải đứt khoát, còn 
trong từng bước đi thì phái cân ni áo 
kỹ các phương án cụ thể. - | 


Cũng cần nói thêm rằng. trong tình 


hình hiện nay, mọi giải piIáp cều, 
chứa dựng cä mặt tích cục lăn mặt 


tiêu cực, Việc xóa bỏ các trạm kí m 


soát đọc đường có tác dụng tết 
rộ rệt, được đồng đảo nhân đản, 
lao động dòng tỉnh vì lứưu lượng 


hàng hóa đòi dào, ở một số vùng, 
giá cả đã hạ một mức, thỏi gìn 


“đi lại của các phương tiện giao thôn? 


rút ngắn hon v.v. Song ở một số nơi 
cũng cã xảy ra thất LÍ oất một số nòng 
sản, làm sản quý, một số người lợi 
dụng đề làm ăn pìí pháp v.v. Đó là 
những hệ quá xâu cả được dự kiến 
trong chỉ đạo. nếu khỏng thực hiện 
dúng việc quản lý thị trường tại Lúc, 
thu thuế tại nơi hàng hóa xuất phốt 
và nơi bản hàng. Chúng ta không the 
không chấp niàn thực trạng kính TT 
xã hội hiện nay, không thẻ không chấp 
nhận sự mặt giá của dòng tiên, không 
thể không chấp nhận giá cả dã hình 
thành trong thực tế v.v, Chính vị vày: 
phải rất khách quan và tính táo; giữa 
những phương án khác nhau, biết lựa 
chọn phương ân đỡ xấu hơn và trong 
quá trình điều hành, biết tìm cách 
phát huy mặt tích cực, giảm bớt lẻ 
qua xảu. 


Thực tế cũng chỉ rõ phải phát buy 
tính chủ động, sắng Tạo của địa phương, 
e€ơ sZ. báo đảm: thích đăng quyền tự 
chủ của các địa phương và CƠ SỬ XửỨ 
lý linh hoạt phù hợp với tỉnh hình 
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đang rãt đa đạng. chủ động cân đối 
tiên hàng, cân đối thu chỉ theo các 


nguyên tác, chính sách chung đo trung . 


ương quy định và hướng dân, Phải 
dứa vững chắc vào eơ sở và nhàn dân 
lao động, thực hiện đúng đắn phương 
cham “dàn biết, dân bàn, dàn, làm, 
dân kiểu tra », coi sự nghiệp xây dựng 
kinh tế, giải quyết các vấn đè phân 
phối lưu thông là sự nghiệp cách 
mạng của nhân đản cả nước. 

Phải thống nhất hành động từ trên 
vưỡng. từ trong đang ra ngoài quần 


chúng, đề cao nguyên tắc hiều đúng, 
nói đúng, và làm đúng Nghị quyết, đè 

°Ở ˆ ` . »° ` 
C1o ký luật, kỷ cương của Đăng và 
Xhà nước. liên nay, bên cạnh những 
việc làm gọi là “* xé rào » đo quy định 
của cấp trên gò bó và đề giải quyết 
những nhu cầu bức thiết của sản xuất 


và đời sống, thì cũng có không ít 


hành động cục bộ, vô tô chức, vò kỷ 
luật. Nhất thiết phải thiết lập trạt tự 
mới trong sản xuất cũng như trong 
phân phối lưu thông — trật tự mà 
Nghị quyết Đại hội VI đã chỉ ra. 


TUYÊN BỒ CHUNG... - : 


nhà lãnh đạo Việt nam đã có cuộc gấp 
gởờ tại Ủy ban hành chính Xô viết 
Mát-xcơ-va, ` xem Triển lãm những 
thành tựu kính tế quốc đàn Liên xô và 
một số công trình vâv dựng mới ở thủ 
dô Mát-xecơ-va, dự mịt tính hữu nhị 
Xô — Việt tại Nhà máyv đóng giày 
Công xã Pa-ri và tìm hiện những thành 
tựu của tập thề lao động của nhà máy, 
gp gỡ các cán bộ liòi hữu nghị NXôö— 
Việt, | 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã bày 
tÓ lòng bicL ơn sâu sắe về sự đón tiếp 
nòng nhiệt thân tình đã dành cho 
đồng chí và những người cùng đi, 

Cuộc đi thăm Liên xô của đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư Ban 
chấp hành trung tương Tang Cộng 
sản Việt nam, là biểu hiện hùng hôn 


„Sự nghiệp hòa 


(Tiếp theo trang 7) 


mới của tình hữu nghị Việt—Xô không 
gì lay chuyển ni, Các cưộc hội đàm 
Ở Maát-xcơ-va đánh đấu bước phát 
triền quan trọng hoàn thiện hơn nữa 
toàn bộ các mối quan hệ giữa Đảng 
cộng sản Việt nam và Đảng cộng sản 
Liên xô, giữa Việt nam và Liên xò, 
đây mạnh sự phối hợp hoạt động của 
hai nước trên quốc tế, vì lợi ích của 
bình và an nình 
quốc té, 


Thav mặt Bạn chấp hành trung 
ương Đang cộng sản Việt nam, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh đã mời dòng 
chỉ M. X. Goóe-ba-trốp, Tông bí thư 
lv ban trung ương Đẳng cộng sản 
Liên xỏ. thăm hữu nghị chính thức 
Việt nam, Đồng chí M. N. Uooc-ba- 
trốp đã cảm ơn và nhận lời, 


HỒ TẾ 


BÚ TRÍ (ƒ (ẤU BẦU TƯ HỢP tÍ 
NHẰM THỊ( HIỆN BA (HƯỚNG TRÌNH: 
LƯØNG THC—THI( PHẨM, HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG XUẤT KHẨU 


RÓNG những năm côn lại của 

chăng đường đáu của thời 

kỷ quá độ ở nước ta, trước mát 
là trong kế hoạch nắm năm T986 — 
1990, phải thạt sự tập trung sức nưười, 
sức của vào việc thực hiện cho được 
ba chương trình mục tiêu về lương 
thực — thực phầm, hàng tiêu đdùng và 
hàng xuất khầu. Vì vậy, việc sắp xến 
lại cơ Cấu sản xuất và cơ cầu đầu tư 
được coi là một nhiệm bịt quan trong 
trong phương hướng kế hoạch 5 năm 
1986 — 1900. 


Mãy năm qua, sản xuất lương 
thực — thực phầm tang châm và chưa 
vững chúc, Đến năm 1990, cần phần 
đấu đạt được 32 — 23 triệu tấn lương 
thực quy thóc: Í,110 triệu tấn thịt 
các loại; ! triệu tấn cả: 3 tỷ quả 
trứng ; 4 vạn tăn lạc: 70 van tấn 
đường và 3,5 van tấn ché. Đề có thề 
đạt được những mục tiêu cũ thê đó, 
cần thay đôi hướng đầu tư, thề thức 
đảu tư, chế độ đầu tư, 


Sản xuất hàng tiêu dùng cũng phát 
triển chậm. ÀJlột trong các nguyên 
nhân quan trọng là việc đầu tư cho 
sản xuất hàng tiêu dùng chưa đúng 
mức và đúng hướng. Trước hết, tý 
trọng vốn đầu tư cho công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu đùng trong tổng số vỏn 
đầu tư cho công nghiệp giảm đần qua 
các nắm: 


¡0976 H 32985 
1980 D 3741ÃÄ : 
IÌNG: Ệ 21,1%. 


Đầu tư chiều sâu như đầu tư đề 
eal tiền công nghệ, nghiên cứu sản 
xuảt các nguyên liệu phải nhập. tao 
mặt hàng mới... chưa được coi trọng, 
Việc đầu tư cho sản xuất nguyên liệu 
chưa được tập trung đúng mức, sản 
xuất chua gắn chặt với các cơ sở sản 
xuất nguyên liệu. 


Trong thời gian<qua, đầu tư cho sẵn 
xuất hàng xuất khâu rất phản tân và 
kém hiệu qua. Nhà nước chưa tập 
Irung đầu tư cho các san phẩm xuất 
khầu có tính chàt e mũi nhọn 3, 


Với cách nhìn khái quát và đổi 
mới, chúng ta hãy điềm lại tình hình 
đầu tư của ta trong những năm qua. 
Thực hiện nghị quyết Đại họi thứ V 
cúac Đang, nhìn chúng chúng ta đã 
chú ý đầu tư lập trung hơn cho: các 
công trình trọng điểm và những mục 
Liêu kinh tế — xã hội chủ yếu. Vốn đâu 
tư được bố trí tạp trung cho các 
ngành Kinh tế: nòng nghiệp chiếm 
11. cóng nghiệp 39.325, gino- thông 
vận tải I7:2% v.v. Rết quá là đã tăng 
giá trị tài sản €ố định trong 5 nàn 
J98U — 1985 thêm gần 50 tý đồng, do 
đó, đã táng thêm nàng lực sẵn xuất 
của nhiều ngành kinh te quóc dàn, 
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góp phần nở rộng và phát triền sản 
xuất, đưa tông sản phầm xã hội năm 
“1985 tíng 515 và thu nhập quốc đàn 
sản xuất tăng 42,352 so với năm 1960, 
đồng thời góp phần giải quyết việc 
làm cho hàng vạn người đến tuôi lao 
động. 


Bên e¬nh những kết quả đạt được, 
việc bố trí cơ cấu vên đầu tư còn 
phạm nhiều khuyết điềm : 


— Nhà nước chưa tạp trung đúng 
mức cho mặt trận hàng đầu là nông. 
nghiệp, cho sản xu:t hàng tiêu dùng 
và hàng xuất khầu. Việc bố trí vốn 
đầu từ còn thiên về xây dựng các còng 
trình mới, quy mô lớn, chưa chú ý 
đầu tư chiêu sâu, đầu tư đồng bộ hóa ; 
vì vày nhiều công trình đã huy động 

vào sẵn xuất nhưng công suất sử dụng 
rất thấp. Kế hoạch đầu tư xảy dựng 
cơ bản, nói chung có tí..h chất chắp 
và, chủ quan, chưa thê hiện tỉnh càn 
đổi trên phạm ví từng nưàch, từng 
_ vùng lãnh thồ cũng như toàn bộ nền 
kinh tế quốc đản. Trceng một số ngành, 
việc quyết định chủ trương đầu tư 
thiếu cân nhác kỹ, đi đến xây dựng 
mới nhiều công trình trong lúc công 
suất hiện có của ngành chưa sử dụng 
hét. 


— Vốn đầu tư phản tán vào nhiều 
công trình đã làm chợ thời gian xây 
đựng kéo đài, Khối lượng dở cang quá 
lớn, đến cuối nàầm 1985 số vốn đầu tư 


trong năm lên tới 98 tỷ đồng, gản 
bằng 5 lần vốn đảu tư xây Thi cơ 


ban năm 1980, 


— Việc sập xếp giản vốn đầu tư 


năm 1986 làm chậm và thiếu kiên 
quyết, khiến clo tỉnh hình xây dựng 


cơ bàn xâu thêm, Trong thực tế, dối 
với những công trình dự địnhcàt:i:m 
vỏn, thị tiền độ thí cẻng lại nhanh và 
hức hiện hết vốn, thàm elii vượt YVỐn; 
nưước đại, đổi VỚI cấc công trình 
trọng điềm, thì thực hiện vốn thấp so 
vớitV lẻ chúng (sơ bộ ước tính những 
còng trình trọng diễm đạt 100% kế 
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hoạch, trong khi cắc công trình khác 
đạt từ 100% đến.115%). 


— Có những công trình đầu tư không 
đồng bộ, không tính toán kỹ diều 
kiện phát huy hiệu quả khi đưa vào 
sư dụng, Vị thế, nhiều nhà máy xây 
dựng xong lại không có đu nguyên 
liệu, năng lượng, phương tiện vận 
tải đề bảo đăm sử đụng hết công suất, 
hiệu quả tỉ ấp. Hiện tượng chung xảy 


_ra ở nhiều ngành, nhiều loại công 
trình là công suất sử dụng thực tế 


chỉ đạt khoảng 502, thậm chí có nhiều 
công trình chỉ đạt lỗ — 20X so với 
công suất thiết kế. 

— Nhiều địa phương, ngành, đơn 
vị đã sử dụng nguòn vốn tự huy động 
được không đúng hướng, kém hiệu 
qua. Việc xây dựng hàng trăm công 
trình phi sản xuất nì:ư hội trường, 
trụ sở, khách sạn, nhà hát, nhà triền 
lãm... đã gây thêm tình trạng phản 
tần vốn ; mặt khác, nhiêu đơn vị tìm 
cách rút vật tư của các công trình 
trong kế š.occh hoặc mua ngoài, thuê 
nhản công ngoài, đã đầy giá vật liệu 
xáv dựng, giá nhân công lên, làm cho 
ga thành xảy dựng tăng nhanh, tiền 
vốn bỏ ra nhiều, nhưng khối lượng 
tuực biện lại không tương xứng, 


— Trong nhiều năm, còng lắc Xây 


-dựng kể hoạcn đầu tư vẫn chưa làn 


được việc cân đổi giữa vốn, vật tư 
và năng lực xảy đựng; còn bị độung,' 
bố trí vốn dàn đều theo yêu cầu của 
các ngàn)”, các địa phương Và cơ sở, 
đản đến đầu tư phản” tán và việc xác 
định các định mức, đơn giá trong xây 
dựng cơ bắn cũng tùy tiện, không 
tÌeo đúng nguyên tắc thống nhất của 
Nhà nuớc, 

Rút hài học kinh ng:iệm từ thực 
Viên đần tư xây đựng cơ bẳn trong 
niữ:ự năm qua, quản triệt: phương 
hướng «hố trí lại eơ cấu sản xuất 
và điều chính lớn eơ cầu đầu tư nhàm 
k?zai thác có hiệu qiả khả năng laa 
động, đất đài và cơ sở vật chất — kŸ 
tiu¿t kiện có ®, để tẠ.. trung vốn đầu 


tư ưu tiên cho việc thực hiện thẳng 


lợi ba chương trình mục tiêu: lương 
thực — thực phầm, hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khầu, chúng ta cần, đồi mới 
công tác đầu tư, thực hiện việc điều 


chinh lớn cơ cấu đầu tư xây dựng cơ 


bắn của Nhà nước. 


loi 


Vốn í(, nhu cầu đầu tư lại lớn ; điều 
đó đòi hỏi chúng ta phải hướng công 
tác đầu tư vào việc phục vụ đắc 
lực, thiết thực cho ba chương trình 
mục tiêu, đầu 
có hiệu quả và đưa nhanh các công 
trình. vào sử dụng. Quá trinh đôi mới 
đầu tư cũng là quá trình đấu tranh 
chống lại những quan điềm đầu tư 
lỗi thời. không phủ hợp với yêu cầu 
của cuộc sống, của sự nghiệp cách 
mạng. Quan điềm cục bộ, phân tán, 
phi sản xuất trong đầu tư đã gây nên 
biết bao tác hại: vốn phân tán, không 
có hiệu quả, công trình kéo đài và 
ứ đọng vốn... cuối củng là sẵn xuất 
chậm phái triền, đời sống khó khẩn. 
Chúng ta cần thực hiện tốt việc đồi 
mới đầu tư theo hướng dưới đây. 


— Đối với những công trình chuyền 
tiếp sẽ hoàn thành từ năm 1988 trở 
đi, cần căn cứ vào hiệu quả sẽ đem 
lại mà xác định tiến độ hợp lý. Soát 
xét kỹ danh mục các công trình trọng 
điềm ; trong mỗi công trình, cũng phải 
soát xét chặt chẽ, giảm bớt khối lượng 
không cần thiết và triệt đề tiết kiệm, 


phấn đấu giảm 10X chỉ phí xây lắp.. 


Tập trung vốn kề cả vốn tín dụng 
đài hạn, ưu tiên cho các công trình 
đồng bộ của ba chương trình mục 
tiêu, tạm thời đình hoãn việc xây 
dựng trụ sở, hội trường, nhà hát, sân 
vận động, chợ... 


— Đị đôi với việc thực hiện chủ 
trương điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư, 
cần đồi mới cơ chế đầu tư theo hướng 


tư có trọng điềm, - 


chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm 
đến cùng về hiệu quả đầu tư. 

Với tính thần trên, trong tông mức 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 
1987 đã ghỉ kế hoạch, vốn đầu tư cho 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi 
chiếm khoảng 28,5% ; vốn đầu tư cho 
công nghiệp chiếm 40,3X, cho giao 
thông vận tải chiếm 13/45, cho nhà 
ở chiếm 4,8%. _ 
. Tử phương hướng, nhiệm vụ và 
cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản năm 
1987 nêu trên, việc quản lý vốn đầu 
tư cần tập trung vào những vấn đề 
trọng tâm sau đầy : 

1T Hà soát, bố tri lại các công 
trình xây dựng trong từng ngành, 
tửng địa phương; trên cơ sở đó tập 
trung vật tư, tiền vốn cho các công 
trình trọng điềm, then chốt của ba 
chương trình; trước hết nhằm vào 
những khâu mấu chốt, đem lại -hiệu 
quả, tăng nhanh sản lượng và nâng 


eao chất lượng sản phầm ngay trong 


năm 19§:,. 


Xem xét lại toàn bộ danh mục công 
trinh bất kề được đầu tư bằng nguòn 
vốn nào (vốn tập trung của ngân sách 
trung ương. vốn do địa phương bố trl, 
vốn tỉn dụng, vốn tự cỏ...) nhằm bố 
trí hợp lý các nguồn vốn cho từng công 
trình theo thứ tự ưu tiên tập trung cho 
mục tiêu trọng điềm trong từng ngành 

và từng địa phương. Kiên quyết đình 
hoãn, cất bỏ những công trình xét 
thấy không có hiệu quả. chưa thật 
cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện xảy 
dựng, chỉ ghỉ kế hoạch những công 
trình mới sau khi các cơ sở sản xuất 
cùng loại đã được sử dụng hết công 
suất. | 

2 — lloàn thiện cơ chế quản lý vốn 


. đầu tư, bão đảm quyền tự chủ sản 


xuất — kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở theo bướng: 


— Các nguồn vốn đầu tư đều phải 
được thể hiện vào kế hoạch nhà nước, 
được cân đối vật tư, năng lượng do 
Nhà nước quản lý, 


~ 
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— Đối với vốn do ngàn sách địa 


phương bố trí, vốn tự có của xỉ 
nghiệp, trong quá trình thực hiện 


không được phép tăng thêm ngoài 
kế hoạch được duyệt. Trường hợp 
cân bồ sung phải được cấp có thầm 
quyên cho phép. | 

— Mớ rộng hinh thức tín dụng đầu 
tư đối với các công trình thủ hồi vốn 
nhanh, thời gian xây dựng ngắn. 

— Ấp dụng rộng rãi hình thức đầu 
tư theo phương châm Nhà nước và 
nhàn đản cùng làm vào việc xâv dựng 
nhà ở, công trỉnh thủy lợi, công trình 
phúc lợi và các cấu trúc hạ tàng. 
v2 — Đổi với các công trình xày dựng 
theo các hiệp định hợp táo đầu tư 
với nước ngoài như cao su, cà phê v.V 
cần nghiên cứu cơ chế quản lý và bố 
trí xốn đầu tư phù hợp để nắm được 
vỏn và thiết bị nhập từ ngoài vào (của 
các chủ thề nước ngoài hợp tác) một 
cách trọn vẹn, đồng bộ, bảo đảm tiến 
độ công trình; đồng thời bố trí vốn 
trong nước tương ứng nhằm bảo đảm 
quyền chủ động cho các chủ đầu tư 
cúi HưƯỚớc lạ [rong việc thực hiện các 
kê hơạch hợp tác đó, nhằm đạt được 
kết quả cuối củng là có sản phẩm đề 
hoàn trả vốn nước ngoài và có thêm 
sản phẩm hàng hóa, tạo thêm thủ nhập 
quốc đản cho nền kính tế nước ta. 

Trong việc điều chính lớn cơ cấu 
đầu tư nhằm tạo ra một cơ cấu kinh 


lÉ hợp lý, phải quán triệt những 
phương hướng sau đây : 
— Có quy hoạch, tiền hành điều 


tra cơ bán, xác định phương hướng 
Lông thề xây đựng và phát triển các 
ngành kinh tế trong phạm vỉ cả nước, 

— hiểm kê đánh giá lại tài sản cố 
định. các eơ sở XỈ nghiệp hiện có đề 
có hướng điều chính, sắp xếp. tình 
toàn bọ trí vòn đầu từ cho các cóng 
trình mới và đàu tư chiêu sau, khai 


MU, 


thác tận dụng những cơ sở vật chất 
kỳ thuật hiện có. 

— Vốn đầu tư, bất kề vốn đó từ 
nguồn nào đều phải được quản lý và 
phân phối thống nhất trong miệt 
chương trình kế hoạch chung, gản liền 
càn đối vốn với vật tư, quản lý vốn 
đi đôi với quản lý vật tư Ironở xây 
đựng. 

— Tô chức lại các lực lượng xáyV 
dựng, sắp xếp hệ thống sẵn xuấL và 
cung ng vật tư, bảo đảm vật tư đi 
thắng từ nơi sản xuất, tử nơi cung 
ứng đầu tiên đến công trình, loại bỏ 
các tồ chức, các khâu cung ứng trung 
gian, các cấp hành chỉnh, các thủ tục 
phiền hà làm chậm trẻ việc eunơ-ứng 
vật tư cho công trình, 

— Quản lý định mức. đơn giá, phần 
đấu tiết kiệm vật tư, năng lượng, lao 
động, chỉ phí giản tiếp trong quản lý 
xây dựng. Đó là một. khả năng hiện 
thực, có thể tiết kiệm, 8iầm chỉ phí vôn 
bc tư từ 10X đến 30%. 


—- Trong việc thực hiện vốn dầu tư, 
kinh nghiệm thực tiến cho thấy cần 
phải xem xét, lĩnh vực nào quốc doanh 
làm tốt, có điều kiện thì giao cho 
quốc doanh, lĩnh vực nào giao cho 
hợp tác xã, nhân dân, gia dình làm 
tốt thì giao cho các đối tượng đỏ. 
[Làm như vậy suất đầu tư rẻ, hiệu 
quả vốn đầu tư cao. Trong việc tròng 
rừng, trong cà phê, chẻ, quế, v.V, có 
thè thực hiện điều này. 

— Trong xây dựng cũng như trong 
san xuất — kinh đoanh. phải trên cơ 
sở bạch toán kinh tế, thực hiện phân 
phối theo lao động, chống bao cấp, 
bảo đảm hải hòa 3 lợi ích (nhà nước, 
xÍ nghiệp, người laó động), cải tiến 
eơ chế quản lý vốn đầu tư, nhằm. thúc 
dày xây dựng công trình có chất 
lượng, sớm đưa công trình vào sử 
dụng. 


NGUYÊN THẾ UẤN _.Ô | 


ằ Máy vấn đè cơ bản về 
chương trình xuất khầu 


IỆN nay, ngoại thương nước ta 


vẫn tiếp tục năm trong thế nhập ` 


siêu khá nghiệm trọñg. Mu thuận 
giữa một bên là nhu cầu nhập khâu 
rất lớn và một bên là khả năng xuất 
khầu bị hạn chế đang rất gay gắt. Màu 
thuần nảy sẽ còn tòn tại chừng nào nền 


kinh tế trong nước chưa chuyên lên. 


sản xuất lớn. Nhập khẩu bằng tín dụng 
đề giải quyết mâu thuẫn nói trên là 
cần thiết, nhưng chỉ là biện pháp tạm 
thởi, vi cuối cùng phải có xuất khảu 
đẻ trả nợ. 

Nợ vav nước ngoài trong những 
năm 1976 —1980 và 19801985, đặc biệt 
là nợ tử các nước tư bản chủ nghĩa, 
đến hạn phải trả cũng như quá hạn 
„ phủ ải trả rắt lớn, đã và đang gáy khó 
“ khăn nhiều mặt cho ngoại thương. Màu 
thuẪn gay gắt giữa xuãit khâu và nhập 
khẩu nói trên thường phải được giải 
quyết bằng hai hướng: địy mạnh xuất 
khầu đề cân đối nhập khu (và trả nợ 
đến hạn). hoặc cát giảm nhập kEiu đề 
thích ứng với xuất khâu. Nhưng biện 
pháp cắt giảm nhập khâu đề căn đổi 
vỏi xuất khầu là biện pháp bất đắc dĩ, 
đặc biệt đối với tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng thiết yếu, vì không 
-đáp ứng được các hư cầu nhập khău, 
Ihí sản xuất và đời sống sẽ gặp khó 
khăn và bế tác. Tất nhiên, điều tiết 
nhập khâu như thế nào có lợi nhất 
cho nền kính tế quốc dân trong điều 
kiện niất cân đối nợ hiểm trọng về ngoại 


tệ, ví dụ bỏ hoặc giảm nhập khầu 
những mặt hàng không cần thiết lắm 
hoặc trong nước có khả năng sản xuất..,; 


là văn đề có tầm quau trọng đặc biệt. 


Biện pháp chủ động nhất đề giải 
quyết màu thuản nói trên là tăng: 
cường xuất Khău. VTchi có tăng cường 
xuất khâu mới giải quyết được tình 
trang mất. cân đối nghiêm trọng về. 
ngoai tệ hiện nay, đắp ứng ngày Càng 
tốt hơn các nhủ cầu nhập khâu phục 
vụ Cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong cả nước, thực 
hiện thành công chương trình lương 
thực, thực phầm và chương trình hàng 
tiêu dùng. 


Tất nhiên, trong điều kiện k hó khăn. 
chung về ngoại tệ, muốn dưa đất nước - 
tử sản xuất nhỏ lên sản xuất lón xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta còn phải tiếp 
tục nhập khâu bằng vay nợ. Song 
điều quan trọng cần lưu ý ở đảày là 
phải sử đụng ngoại tệ nhập khâu có 
hiệu quả kinh tế cao nhất và trong 
bài kỷ tỉnh huông nào cũng phải tái 
tao được ngoai tệ, tức là đâãy mạnh 
xuất khẩu đẻ trả nợ nhập khâu. 


NHỮNG QUAN ĐIỀM CƠ TÔ VR 
XUẤT KHẨU 
Muốn dầy mạnh xuất khâu, điều 


quan trọng bậc nhất là phái có kề: 
điềm xuất khảu đúng dán. 


1hứ nhất, quan điềm 0ê san xuất. 


Ngay từ năm 1967, trong hội nghị 
tông kết công tác ngoại thương mười 
năm Í955--196ã, mọt kết luận khá 
quan trọng đã được rút ra là: “muốn 
xuất khâu phải tÖ chức sản xuất bàng 
xuất khâu ». z 

Thực tiễn của công lác ngoại thương 
trong gìn ba mươi năm qua đã chứng 
minh rằng việc biến kết luận nói trên 
thành “hiện thực là một cuộc đấu tranh 
dai dẳng, gay go và quyết liệt. Đáng 
chú ý nhất là cuộc đấu tranh chống 
quan điềm “năng nhặt chặt bị trong 
việc huy động vật tư xuất khẩu. 
Nội dung cbủ yếu của quan điềm 
này là mở rộng xuất khầu trên cơ sở 
nhặt nhạnh. thu gom những thử sẵn 
có trong nước, không coi lrọng việc 
. đầu tư đúng múc cho sẵn xuất hàng 
xuất khâu. Vì vậy, xuät khầu cứ giầm 
chân tại chó. Đây là điều đáng To 
ngại nhất, vì không có đầu tư đúng 
mức cho sản xuất bàng xnất khâu, thì 
xuất khầu không thề đi lên được. 
Chừng nào các ngành, các cấp, các cơ 
sở sản xuất chưa thấy rõ trách nhiệm 
của mình trong văn đề sản xuất hàng 
xuất khầu, thì xuất khầu vẫn bế tác. 
Ngành ngoại thương thuộc khâu lưu 
thòng, không thay thế được các ngành 
sản xuất, Tuy nhiên, thông qua nghiệp 
vụ đỏi ngoại; ngoại thương có trách 
nhiệm hưởng dân, giúp đỡ sản xuất 
_ bàng xuất khảu đi đúng hướng plát 
triên của thị trưởng thế giới, phù hợp 
với chính sách khu vực của Đảng và 
Chính phủ ; đồng thời, thòng qua việc 
cũng cố thị trường ngoài nước đề thúc 
diìy sản xuất trong nước phát triển 
- theo hướng chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa quốc tế, đưa nên sản xuất nl:õ 
lén sản xuất lớn Mã hòi chủ ngÌĩa. 


Thử hai, quan điềm 0ề thị trường. 


Trong xuẤt khâu, thị trưởng là vấn 
đề hết sức quan trọng. Không giải 
quyết tốt vấn đề thị trường, không thề 
duy 'tri và phát triển sẵn xuất hàng 
xuất khầu một cách Ồn định, vì sẵn 
xuất hàng xuất khẩu là sản xuất cbo 


thị trường ngoài nước. Thị trường 
đó có nhiều đối thủ cạnh tranh tư 
các nước khác n†Fau, độc lập với 
nhau cho nền việc thấm nhập và 
chốt giữ thị trường xuất khầu là hết 
sức khó khăn và phức tạp. Trong hội 
nghị tồng kết ngoại thương mười năm 
1955 — 196', quan. điềm «mất thị 
trưởng này tìm thị trường khác, mất 
mặt hàng này bày mặt hàng khác? đã 


_ được phân tích và phê phán. - 


Sự thật, nếu không có thị trường 
tiêu thụ lớn và Ôn định thì làm sao có 
thê nói đến sản xuất hàng xuất khầu 
với quy mô lớn. Ngược lại, nếu không 
eỏ những mặt hàng xuất khầu lớn và 
ồn định, thì làm sao có thề thâm nhập 
và chốt giữ thị trường tiêu thụ. 


Kinh nghiệm ngoại thương nước ta 


-trong nhiều năm qua cho thấy đưa 


được một mặt hàng nào đó vào qu$ 
đạo xuất khầu là không dễ dàng, phải 
tốn nhiều công sức và thời gian. Thâm 


- nhập thị trường đã khó khăn, chỐt 


giữ thị trường càng khó khăn hơn, vì 
trong mậu dịch quốc tế, vấn đề thị 
trường ngày càng gay gắt và phức tạp. 
Nhà nước tư bản lũng đoạn và các 
thế lực độc quyền khác tham gia ngày 
càng nhiều vào việc tranh chấp và 
kbống chế thị trường. 

Do đó, phần đấu đề ồn định thị 
trưởng 0à òn định mặt hàng sxuõi 
khau là biện pháp hàng đầu trong 
việc Lhực hiện chương trinh xuất khầu. 


Ôn định thị trường có nghĩa là xây 
dựng mối quan hệ có đi có lại, lệ 
thuộc hai chiều và cùng có lợi với 
từng thị trưởng cụ thề. Ở đây, chính 
sách thị trường và thương nhâá có 
tăm quan trọng đặc biệt. Không có 
chính sách thị trường và thương nhân 
đúng đán, không th ồn định được 
thị trưởng. Song mặt khác, -không cải 
tiến chất lượng hàng hóa, điều kiện 
và thời ginn giao hàng v.v, đề thích 
ứng thị trưởng; thỉ làm sao ồn định 
được thị trường đề tiêu HN hàng 
xuất khâu. 


Quan điềm nói trên tuy đã được đề 
sập từ lâu, song đáng tiếc là cho đến 
nav, do nhiều vếu tố khách quan và 
chủ quan, quan điềm này chưa trở 
thành nhận thức phồ biến trong hoạt 
động ngoại thương. Cũng chính vì vậy 
mà viêc ồn định thị trường và ồn định 
mặt hàng trong xuất khầu chưa được 
coi trọng. Nói đến mặt hàng, tÌi chưa 
có mặt hàng nào có thê gọi là vững 
chắc, có trọng lượng trong giao dịch 
quốc tế. Nói đến thị trưởng, thì chưa 
có thị trường nào ồn định, còn chắp 
vá, tùy tiện. Đối với thị trường xã 


"hội chủ nghĩa thì chân trong chân - 


ngoài. đối với thị trưởng tư bản chủ 
nghĩa, thi buôn bán theo lối ăn đong. 
Không có chính sách mặt hàng, chính 
sách thương nhân thật chu đáo. Hiện 
tượng tủy tiện trong việc chọn thị 
trường, thương nhân và mặt hàng 


trong xuất khầu còn khá phô biến, đặc: 


biệt là trong xuất khầu 'địa phương. 


Thứ ba, quan điềm lấu nhập khầu 
đầu mạnh xuät khầu. 

Đặc điềm cơ bản, cũng là mâu 
thuẫn nồi bật nhất trong ngoại thương 
. nước ta Irong giai đoạn hiện nay là 
suất khầu it, nhập khầu nhiều, một 
phần quan trọng phải nhập khảu bằng 
qín dụng nước ngoài. 

Nhập khầu bằng tín dụng nước 
ngoài tức là nhập khầu trước xuất 
khầu sau. Vì vậy, chu kỳ các hoạt 
động xuất khầu và nhập khâu không 
diễn ra theo hinh thức bình thường : 
sản xuất-— xuất khầu — nhập khâầu..., 
mà theo hình thức đạc biệt: nhập 
khầu — sản xuất — xuất khău... 

-Tất nhiên không phải toàn bộ chu 
kỳ đều là nhập khầu trước xuất khẩu 
"sau, mà trong đó có một phần xuất 
khầu trước nhập khầu sau (xuất — 
nhập cân đồi). 

Đặc biệt là trong đầu tư xây dựng 
eœ bản để cải tạo cơ cấu sản xuất, 
đại bộ phận phải dựa vào nhập khâu 
bằng fỉn dụng nước ngoài. Đà» là một 
trong những nguồn vốn quan trọng 


quyết định bước đi của chiến lược 
kinh tế. 

Trong mô hình nói trên, nhập khầu 
được coi như là một yếu tố tích lũy 
ban đầu rất quan trọng, một yếu tố 


. sản xuất trực tiếp và một chỗ dựa rất 


quan trọng đề ön định phân phối lưu 
thông trong nước, ồn định thị trường 
và đời sống nhân dân. Nhập khầu 
phải đi trước một bước thích đáng 
nhằm bồ sung các điều kiện vật chất 
và kỹ thuật cần thiết cho sự phát triền 
của quá trình tái sản xuất trong nước 
liên tục và có hiệu quả. Trước mắt, 
phải lấy. khả năng xuất khầu hiện: có 
cộng với tín dụng ngắn hạn đề đáp 
ứng các nhu cầu nhập khâu bồ sung 
nhằm duy trì và phát triền sản xuất ở 
quy mô cũ, quay vòng nhanh vốn 
ngoại tệ. Vì vậy, nhập khầu không chỉ . 
phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân 
dân ở trong nước, mà còn phải tạo 
nên một phần hàng hóa xuất khầu 
thích ứng nhằm hoàn trả tín dụng 
ngắn hạn. 


Phải lấy nhập khâu đồ thúc đầy 
xuất khầu. Ngược lại, phải dựa vào 
xuất khầu đề bảo đảm nhập khâu. 

Đề thực hiện được quan điềm trên, 
cần coi trọng nhập khầu, tính toán 
đầy đủ hiệu quả nhập khầu và xác 
định rõ phương án trả nợ trước mắt 
cũng như lâu đài trước lúc quyết định. 
nhập khâu. 


CƠ CẤU XUẤT KHẨẦU — BIỀU HIỆN 
TẬP TRHUNG THỐNG NHẤT CỦA CÁC 
QUAN ĐIỀM XUẤT KHẨU 


-_ Muốn tăng cường xuất khâu, trước 
hết, phải dày mạnh đần tr cho sản 
xuất hàng xuâảit khầu. Đảu tư là biện 
pháp quyết định nhất Kinh nghiệm 
ngoại thương cúa ta trong nhiều năm 
qua cho thấy rắng, nếu không đầu tư 
thích đáng cho sản xuất hàng xuấi 
khäu, fh¡i mọi sự hỗ hào đây mạnh 
xuất khầu €hÏ là lời nói suông. 

Song muốn đầu tư cho sản xuất 
hàng xuất khâu, phải xác định được 


ma 
“ 


phương hướng và cơ cầu xuất 
khẩu. 

Phương hướng xuất khảu được xác 
định cho cả một thời gian dài từ 1 
năm đến 20 năm. Cơ cầu xuất khâu là 
sựr cụ thể hóa phương hướng đó. 

Cơ cấu xuất khẩu từ 15 đến 20 năm 
là cơ cấu xuất khâu dài hạn. Cơ câu 
xuất khâu cho từng kế hoạch 5 năm 
là cơ cấu trung hạn. Cơ cầu xuất khẩu 
cho từng năm là cơ cầu ngắn hạn, 

Ngoại thương của nước tì đã có gần 
ba mươi năm, nhưng chính sách cơ 
cầu vận chưa xác định được đầy đủ. 


Cho đến này, xuất khâu vàn theo lối. 


ăn đong, Kế hoạch năm rất chấp vá, 
tủy tiện. Với cách đó, xuất khâu khó 
có thê đi lên nhành chóng và vững 
che, 

Vi vậy, xác đính đúng chính sách 
cơ cấu là văn để có Ý 
định đòi với việc thực hiện chương 
trỉnh xuất khầu na Đại hội thứ VÌ 
của Đẳng đã đề ra. 

1— \ ề cơ cău vuat RẰhầu dài hạn đền 
năm 2000: 

Song song Với quá trình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, cải tạo Và xảâV 
dựng cơ cầu kinh tế, đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn — sản xuất đại công 
nghiệp. củn chú Ý xảv dựng một cơ 
cũu xuất khiu công nòng nghiệp kết 
„hợp, trong đó nóng nghiệp xuất khâu 
cìn được đầu từ mạnh đề sau một 
thời øian năm năm hoặc mười năm, 
đưa những nhóm hàng sau đây lên 
quy mỏ lón: 

+ Nhóm hải sản, trong đó sẵn phầm 
chủ lực nhất là tôm, mực, 

TP Nhónm cày công nghiệp nhiệt đời, 
trong đó chú Ý cao su, cà phê, chè, 
hạt tiêu, đay, dừa, 

+ Nhóm trái-càv nhiệt đới, trong 
đó chú ý đứa và qui có núi, 

+ Nhóm gô chế biến và các loại 
tính dâu. 

+ Nhóm lượng thực, thục phẩm, 
clrong đó có đậu tưới, ngô, sản, Và 
lợn, bỏ V.V,. 


nghĩa quyếệt: 


Cân đầu tư đồng bộ cho khâu công 
nghiệp chế biển nông sản, phấn đấu 
dưa tỷ trọng nông sản chế biến lên 
cao trong xuất khầu đề giải quyết công 
việc làm cho nhân dân và tăng giả 
trị Kim ngạch. 1¬ 

Về công nghiệp, chú ý đây mạnh. 
các nhóm hàng sau đây : 

+ Công nghiệp nhẹ: chú trọng dệt. 
may mặc, giav da, đỏ nhựa, xe đạp, 
đỏ chơi trẻ em, điện tử, dước 
liệu, V.V, sở | 

+ Còng nghiệp vạt liệu xây dựng: 
XI mãng, gạch men, đá hoa, sứ, gò1n, 
thủy tính v.v. 

+ Công nghiệp nặng: chú ý sẵn 
phẩm công nghiệp khai khoảng, trước 
hết là đâu mỏ, bốc xÍt; công nghiệp 
cơ khí trước hết là eơ khí nho nhiệt 
đới hóa, ví dụ máy kéo nhỏ, máyv bơm, 
đàn phun, máy thủy v.v. ; công nghiệp 
hóa chảt, trước hết là phân bón, thuốc 
Irừử sản và một số loại hóa chát quan 
trọng dùng cho công nghiệp chế biến ; 
cỏng nghiệp đóng tàu, trước hết là 
các loại tàu nhỏ như tàu kéo sà lan 
và dịch vụ sửa chữa tàu. : : 

+ Ngoài ra, cần chú ý khai thác 
các Khủ„ năng xuất khầu ở các ngành 
dịch vụ: 

— Vận tải viên dương, 

— Du lịch quốc tế, 

— Xuất khầu lao động dưới đạng 
thầu xây dựng cho nước ngoài và gia 
công xuất khảu ở trình độ cao. 

Cần xác định sớm €ơ cầu xuất khầu 
dài hạn đề có thề bố trí đầu tư xây 
dựng cơ bản ngay từ bây giờ đổi với 
những mặt hàng càn khai thác ngay 
hoặc tạo cơ sở cho 5 năm tới... 

Nếu không có một sự đầu tư thích 
đáng, gồi đầu nhau theo một phương 
hướng nhất dịnh cho sản xuất hàng 
xuất khầu, thì chúng ta không thể đưa 
xuất khău đi lên với tốc độ cao được. 


2—Về cơ cầu Irung hạnuà ngắn hạn: 
Cơ cấu trung hạn và ngắn hạn (5 
máu và 1 năm) là sự cụ thề hóa 


phương hướng dài bạn. Cơ cấu xuất 
khầu, nói chung phải hiện thục. tức 
là phải cé sự điều chỉnh tùy tÙ›co điều 
kiện sẵn xuất và tiêu thụ ở trong 
nước cũng như nước ngoài so với 
mức độ dự đoán. Vì vày, quan hệ giữa 
các eơ cấu ngắn bạn, hạn và 
đãi hạn không theo một tỷ lệ máy móc. 

Lâu nay, chúng ta quá nhắn mạnh 
hàng nông sản trong cơ cấu xuất 
kbầu. Nhưng qua hai kế hoạch 5 năm 
I976 — 1980 và 1981 — 1985, tỷ trọng 
nông sản trong xuất khẩu của nước 
la vẫn ở mức thấp, Nếu trử đi phần 
nông sản phải nhập khầu như lương 
thực chẳng hạn, thị giá trị xuất khẩu 
rỏng của nông sản còn nhỏ bé hơn, 
Trong lúc đó, hàng công nghiệp phẹ 
và thủ công nghiệp xuất khầu, tuy 
chưa được quan tâm đúng niức nhưng 
tỷ trọng đạt được bao giờ cũng lớn 
hơn : khả năng sàu xuất các mặt hàng 
ny còn lớn và thị: trường Xã 
hội chủ nghĩa đặc biệt là Liên 
xÔ, một thị trường tương đối 
rộng lớn và ỏn định, có thể tiêu 
thụ bằng tiêu dùng các loại do chúng 
ta sẵn xuất za với khối lượng đáng kẻ. 
Khai thác khả năng lớn và hiện thực 
này đề tăng nhanh kim ngạch xuất 
khầu không những trong những năm 
trước mắt mà còn trong một thời gian 
lâu đài là một dồi mới quan trọng trong 
việc xây dựng chính sách cơ cấu xuái 
khẩu. 


Đưa hàng công nghiệp nhẹ và thủ 
còng nghiệp "lên ngang khả năng thực 
tế của nó có ý nghĩa về nhiều mặt ; 


~ Tạo điều kiện sử dụng đến mức 
_ €©ao nhất công suất dư thừa của các 
nhà máy hiện có trong nước đề dầy 
mạnh xuất khầu, góp phần tăng năng 


suất lao động, hạ giá thành sản phầm, - 


— Tạo thêm nhiều công ăn việc _. 
làm đề sử dụng có hiệu quả lực lượng. 


lao động hiện đang dư thừa trong 
nước, làm tăng thu nhập quốc dân, 
giải quyết đời sống nhàn dân mỏi 
cách lành mạnh. 


'xuất hàng nông sản xuất khâu 


—=NÈanh chóng làm cho một bộ 
phận quan trọng lao động trong nước 
lạo ra ngoại tệ đề nhập khầu bồ su: g 
cho sản xuất và đời sống trong nước, 
tạo vòng quay vững chắc cho ngoại 
lệ. - _ : 

Trong điều kiện nước ta đang thiếu 
ngoại lệ nghiêm lrọng, gia công xuất 
khầu có tầm quan trọng đặc biệt, Có 
nhận thức đúng về gia công xuất khầu 
và có chính sách đầu tư và khuyến 
khích thích đáng, chúng ta mới có thê 


_tạo ra được một khối lượng công việc 


eho đất nước trên cơ sở nguyên fiệu 
vạt liệu do bên ngoài cung cấp và 
từng bước có thề đưa sản xuất nước 
Ea tiếp cận trình độ quốc tế, Chính vì 
vậy, sử dụng tót bình thức gia công 
xuất khảu thì có thề đưa nhanh kim 


-ngạch xuấi khâu bàng công nghiệp 


nhẹ và thủ công nghiệp lên. 

Xuất phát từ những phân tích trên. 
đây, trong kế hoạch 5 năm 1986 — 1990, 
cần xác định như sau ° 

1 — Đưa hàng công nghiệp nhẹ và 
thủ công nghiệp (kề cả sản phầm gia 
công xuất khầu) lên vị trí thích ứng 
của nó trong cơ cấu xuất khầu. 

2 ~ Tiếp tục đầy mạnh xuất khâu 
hàng nỏng sản, trước hết những nông 
sản nguyên liệu có giá trị ngoại tệ cao, 
và nhu cầu trên thị trưởng quốc t€ 
tương đối ôn định. Chú ý đưa ty 
trọng nông sản chế biến lên cao trong 
toàn bộ nông sản xuất khầu. 

Song song với việc nở rộng sản 
theo 
chương trình dài hạn, cân có biện 
pháp thàm canh để lăng nhanh sẵn 
xuất hàng xuất khầu. Ngoài nông sản 
trồng trọt, cần đưa sản phầm chăn 
nuôi, cũng như hải sản lên vị trí tương 
xứng trong cơ cấu xuất khâu 1986 — 
1990. 


3 — Duy trì ở một mức độ nhất định 
việc xuất khầu than, a pa LÍt, crÔ 


_mnÍit v.v. Chú ý vấn đề xuất khầu dău 


(Yem liễp trang 30) 


2) 


“ 


THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN 
(HỦ NGHĨA XÃ HỘI —_ 


VŨ HỮU NGOẠN 


TÍNH CHẤT LÂU DẢI VÌ PHỨC TẬP 


HỖ quan nóng vội * là một 
& căn bệnh của những đẳng 

cộng sản cảm quyền. Đó là 
lời tự phê phán của nhiều đẳng 
cộng sản và công nhân các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em trong thời 
gian gàn đây, mà Đại hội thứ 2? 
của Đăng cộng sản Liên xô đã đe lại 
ăn tượng sâu sắc nhát, 


Bệnh chủ quan nóng vội thưởng 
biều hiện ở cách nghĩ và cách làm đốt 
chảy giai đoạn, khóng tính toán đây 
đủ những điều kiện thực tế: Nói cách 
“khác, thường sai làm về bước đi, lẫn 
lộn ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa công sản, giữa thời ký 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa xã họi đã được xây dựng 
xonz, glữa chặng dâu và các chặng 
đưởng sau của. thời kỶ quá độ v.v. 
Dại hội thứ 27 của ĐCS Liên xô đã 
nghiêm khắc chỉ rõ : ® Kinh aghiệm cho 
thấy rắng mọi mưu toan chạy lên 
trước, áp dụng những nguyên tắc 
công sản chủ nghĩa mà không tỉnh đến 
mức độ trưởng thành về vật chất và 
tỉnh thần của xã hôi, đều khòng trảnh 
khỏi thất bại và có thê gây ra những 
tỏn thất về mặt kinh tế cũng như 
chính trị? (1). Tuy điều kiện lịch sử 
và trình độ phát triển xã hỏi của các 
nước xã hỏi chủ nghĩa có khác nhau 
nhưng kết luận ấy của ĐCS Liên xô 
đã có ý nghĩa lớn về mặt phương 
pháp luận. Với tỉnh thần nhìn thắng 
vào sự thật, đũng cảm tự phê bình, 
và được sự có vũ eó tính thuyết phục 
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\ 


cửa Đại hội thứ 27 của ĐCS Liên xô, 
Đại hội thứ VI của Đăng ta đã chỉ rõ : 
« Chúng ta có khuyết điềm trong việc 
đãnh giá. tình hình cụ thê của đất 
nước, trong việc xác định mục tiêu và 
bước đi của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội®(2). Một trong những bicu. 
hiện của khuyết điểm này là chưa thấy 
rö tỉnh chất lâu dài, phức tạp, phải 
trảiqua nhiều chặng đường của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, và muốn bỏ qua những bước đi 
cần thiết của thời kỳ đó. Heu-quả là 
không giải quyết đúng đắn những vấn 


đề quan trọng của thờ? tỳ quá độ. 


Chúng ta đều biết rằng, trong điều 
kiện lịch sử cuối thế kỷ 19, Mác và 
Ảng-ghen mới chỉ dự kiến chung rằng 
tử xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội 
cộng sản chủ nghĩa phải trải qua một 
thời kỷ quá độ chính trị, và hình thái 
kinh tế—-xã hội cộng sản chủ nghĩa 
có hai giai đoạn: giai đoạn đầu Chay 
giai đoạn thấ|›) là chủ nghĩa xã hội, 
và giai đoạn sau Chay giai đoạn cao) 
là chú nghĩa cộng sàn. Về sau, khi 
cách mạng vô sản Nga thành công, từ 
hoạt động thực tiền xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Lê-nin đã khàng định rõ 
vị trí của thời kỷ quá độ tiến lên chú 
nghĩa xã hội và cụ thê hóa khái niệm 
thời ký quá độ, những vấn đề của 


(!) Cương linh Điều lệ Đảng cộng sản Liên 
sô, Nxb Sự thật, Hà nòi Nxb Thông tần và 
Nö-vô-xtt, Mát-xez-va, 1966, tr, 31. 

(2) Nghị quyết Đài hội VŨ ĐCSVN Tạp chứ 
Cậng sản, số 1-19§7, tr. 117: 


thời kỳ quá độ. Như vậy, hình thái 
kinh tế—xã hòi cộng sản chủ nghĩa bao 
gồm : thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa ,xã hội, chủ nghĩa 


cộng sản. Trong toan bộ lịch sử hình 


thành hình thái kinh tế—xãä hội cộng 
-_ san chủ nghĩa thì thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội là thời kỳ phát sinh, 
.chủ nghĩa xã hội là thời kỳ phát triền, 
chủ nghĩa cộng sản là thời kỷ chín 
muỏi koàn toàn của nó. Thời kỷ quá 
độ kết thúc khi chủ nghĩa xã hội đã 
được xây dựng xong về căn bản. Xét 
về mặt kinh tế, có thề coi tiêu chuần 
ấy là: phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa được xác lập, hoặc nói cách 
. khác, nền sản xuất về cơ bản đã được 
xã hội hóa cả về quan hệ sản xuất 
lẫn lực lượng sản xuất, nền sản *uất 
lớn xã hội chủ nghĩa ra đời. 

“Vạn sự khởi đầu nan*, thời kỷ 
quả độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một 
thời kỷ lịch sử đặc biệt, đầy gian nan 
thử thách, gay go, phức tạp. Ở đây 


sai một ly sẽ phải đi một dặm ! Mà sự: 


nóng vội lại thường xảy ra ngay trong 
thời kỷ quá độ. Báo cáo chính trị 
của BCHTUƯĐ tại Đại hội VI đã nhận 
định: * Việc đánh giá tình hình cụ thê 
về các mặt kính tế, xã hội của đất 
nước đã có nhiều thiếu sót. Do đó, 
trong ñ:ười năm qua, đã phạm nhiều 
sai lầm trong việc xác định mục tiêu 
và bước đi về xây dựng cơ sở vật 
chất — kỳ thuật, cải tạo xã hội chủ 
nghĩa.và quản lý kinh tế. 

«Do chưa nhận thức đày đủ rằng 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
là một quá trinh lịch sử tương đối 
đài, phải trải qua nhiều chặng đường, 
và do tư tưởrg chỉ đạo chủ quan, nóng 
vội, muốn bỏ qua những bước đi cần 
thiết Đại hội lần thứ IV- chưa xác 
định những mục tiêu của chặng đường 
đầu tiên (3). 

Ngay từ những ngày đầu khai phá 
con đường mới mễ, Lê-nin đã chỉ rõ: 
“Từ nay lịch sử đã trao cho chúng ta 
một sứ mạng: hoàn thành cuộc cách 
mạng chính trị vĩ đại nhất bằng cách 


tiến hành một công tác chậm chẹp,. 
gian khô, khó khăn trong lĩnh vực 
kinh tế? (4). Và lịch sử đã chứng 
mình lời dự đoán khoa học của Lê-nin 
là đúng đắn ‡ thuận lợi nhất fhì thời 
kỳ quá độ cũng phải tốn hàng chục 
năm, bình thường thì có thê phải kéo 
đài vài chục năm, còn trong hoàn cảnh 
gập ghềnh, khúc khuýu thị phải lâu 
hơn nữa. Liên xô, trong điều kiện cố 
gắng phi thường đề qua khỏi cảnh 
“bao vậy của chủ nghĩa đế quốc, và 
nhìn chung đi lên tử chủ nghĩa tư bản 
trung bình của nước Nga, đã phải niät 
khoảng hai chục năm đề trải qua thời 
kỷ quá độ. Liên bang Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Tiệp khắc, Cộng hòa 
dân chủ Đức:' đi lên từ chủ nghĩa tư 
bản phát triền của nước mình, lại 
được sự giúp đỡ <†lặc biệt của Liên xô, 
cũng không thề trải qua thời kỳ quá 
độ dưới 20 năm. Ba lan đi lên từ chủ 
nghĩa tư bản trung binh, nhưng có 
những gập ghềnh, sóng gió của lịch 
sử, đến nay đã 4Ú păm mà vẫn còn 
đang ở thời kỳ quả dộ lên chủ ngiủa 
xã hội. Còn Mông cô, đi lên tử điều 
kiện tiền tư bản chủ nghĩa, được Liên 
xô giúp đỡ hết sức to lớn, đã trải qua 
hơn 60 năm rồi mà vẫn chưa để đàng 
kháng định thời kỳ quá độ hoàn toàn 
chấm dửt. 


* 


Vì sao thời kỳ quá độ lại có tính: 
chất làu dài”? 


“Thời kỷ quả độ chính là thời kỷ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vẻ thực 
chất là công cuộc xây dựng nền kinh 
tế xã hội cbủ nghĩa; nhằm đạt năng 
suất lao động ngày cảng cao. Cho nên, 


(3) Báo cáo chính trị của BCHTUĐ tại Đại! 
hội VI, Tạợp chí Cộng sản, số 1-1957, trụ 25, 

(4) Y.1. La-n(n : Te‡kn (áp, Nxb Tiên bạ, 
Mát-xcơ-ve, 1976, t-‹ á4, tr, 400. 


+: 


phải tổ chức lại và phái triền hợp lý 
hơn các cơ sở vật chất — ký thưật to 
lớn đo chính chủ nghĩa tư bản đã tạo 
ra, xày dựng toàn bộ hệ thông, quan 
hệ san xuất xã hội chủ nghĩa mà quan 
hệ sẵn xuất này chưa thê có bóng 
dàng trong lòng xã hội cũ, tö chức 
sa quan lý toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân, không chỉ ở phạm ví kinh tế vì 
mô mà cá trên phạm ví kinh tế vĩ 
mỏ, nàng cao trình độ đối tượng lao 
đọng, bồi đường và nàng cao trìnP 
đò làm chủ mọi mặt của người lao 
đọng. HI cuộc, mức sống, lối sống, 
toàn bộ đời sống xã hội phái thể hiện 
được ưu thể của chủ nghĩa xã hội so 
với chủ nghĩa tư bản. Tắt cả các điều 
đớ đều đỏi hỏi thời gian không ngắn 
\ 
Mội năng saất chiến thẳng của chủ 


nghĩa xã hột không phải so sánh với 
chủ nghĩa tự bán dân tộc, chủ nghĩa 
tư bàn khu vực, mà là với chủ nghĩa 
tư bản quốc fế, không phải so sánh 
với chủ nghĩa tư bàn quả RKhú, mà là 
với chủ ngÈTa tư bán hiện thực — chủ 
nự!1a tư bản trước ngưỡng cửa của 
thể kỷ thứ 21 với việc tận hướng và 
lợi dụng một cách có Ý thbức cuộc 
cách maig khoa học — KỸ thuật thể 
giới, Ngày nay, mức thu nhập quốc 
đàn tính theo đâu người Ở cậc nước 
tr bản piất triển nhất đã lên tói 
1 vạn đô là, ở các nước Khác đang 
đi theo eon đường tư bản chủ nghĩa 
thì cũng đã đạt được 1000 đỏ là, Điêu 
này càng đặt ra bài toán nàn giải về 
t chức và pEát triển kinh tế — xã hội 

sac Hước Ở các trình độ 
kiác nhau của chủ nghĩa xã hội NÓ 
cài khó Khăn gặp bọi đội với những 
mưróc đang rong thời kỷ quá. dò tiến 
lên chủ nưhĩa xà hội. Nước ta là mội 
mước ở trong tỉnh trạng €Óó mức sỐnø 
nghèo khó của thể giới, dù chúng ta 
có phản đâu hết sức iích cực, thời RỶ 
quá độ ở nước ta văn là làu đài, gian 
klụ). 


cho tàt ca 


- Theo Lẻ-nin, chủ nghĩa xã hội chỉ 
ra đời từ những cái gì chủ ngÌữa tư bản 
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đã đạt được, thi đối với nước ta, con 
dường quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua giai doạn phát triền tư -bản 
chủ nghĩa càng có tính chất làu dai, 
càng đầy chồng gai. Biết nhận thức 
rõ tất cä những khó khăn, thuận lọicủa 
đất nước mình thì mới có the lựa chọn 
được những bình thức và bước đi thích 
hợp. Xét trên phạm vi toàn xã hội; nếu 
làm chưa đủ ăn, cũng có nghĩa là chưa 
đạt được bộ phạàn sản phẩm-tất yếu, 
chứ chưa nói*đến sẵn phầm thặng dư, 
thì lấy gì mà tích lũy đề tiến hành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà. lĨơn mười năm qua chúng 
ta đã bố trí cơ cấu kính tế vượt quả 
thực trạng đó. | 


Trình độ kinh tế lúc xuất phát là 
một vếu tỏ nh hưởng quyết định đến 
độ đài của thời ký quá độ tiến lên chú 
nghĩa xã hội. Từ làu, ELẻ-nmn cũng 
đã từng chỉ ra cho những người cộng 
sản thế giới: càng là nước tiều nông 


bao nhiều thì thời RKỷ quá độ lên chủ 


nghĩa xã hội càng phải đài bấy nhiều, 
bởi vì ở đày nhất thiết phải trải qua 
những giải đoạn sơ bộ, tuân tự mà 
~ “ “ ` ` * ." 
những nước ở trình độ phát triển từư 
bản chủ nghĩa rồi khong phải trải qua, 
ở đày còn phải bác n¡iều nhịp câu 


“nhỏ đề đần đát nông dàn đi từng bước 


vững chặc lên chủ nghĩa xã bội Gö?Ẻ, 
Thực tiên đã cho ta thầy mọi tham 
vọng đi ninh, Vượt quá điều Kiện 
thực tế, rót cuộc lại thành đi chậm. 
Đài học sâu sắc đáng rút ra là đi vững 
chắc lại là cách đi nhanh nhất, đũng 
như lời IÍö Chủ tịch đã dạy chúng ta. 
Trong Trường hợi: nước ta, việc lựa 
chọn bước đi của công nghiệp hóa sao 
cho vừng chác đã khó, thì việc lựa 
chọn bước đi của cÔng cuộc cải tạo 
quan hệ san xuất cũ, xây dựng quan 
hệ sạn xuất mới nói chung và của việc 
hợp tác hóa nông nghiệp nói riêng lại 
càng khó khăn hơn. Nước ta đất hẹp 


(5) Xem V. Ï, Lê-nin: Tođn tập, Nxb Tiên 
bà, M¿t-xcơ-va, 1078, t, ở7, tr. 438, 


người động, sản xuất nhỏ là phỏ hiến, 
lại được cũng cố bằng chế độ tự cấp 
tự lúc nặng nề của cuộc kháng chiến 
cửu nước quá lâu dài. Trén phạm vì 
cả Tuyệt tính theo đầu người mới đạt 


1000m^ ruộng. 300kg lương thực (quy 
- thóc cliứ chưa phải tính theo sản 
lượng cuối cùng trên bàn ăn) 


100 KWRh điện một năm; cớ giới hóa 
nông nghiệp mới đạt khoảng 0/2 mã 
lực trên một héc ta canh tác v.v. Trong 
khi đó nhịp điệu chung vẻ mức sống 
của hành tỉnh đang tăng lên mạnh mẽ. 
Chứng nấy vấn đề cũng dủ cho thấy 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta phải là một thời kỳ lịch sử 
phấn đấu chừng vài chục năm. 


Trình độ nhận thức và hành động 
theo đúng những quy luật khách quan 
của chủng ta là một yếu tố chủ quan 
chỉ phối độ dài của thời kỷ quá độ. 


Nếu nắm vững và làm dũng, làm tốt Ộ 


thì thời kỷ quá độ không bị kéo dài. 
Lê-nin đã nói: « Chúng tÀ còn phải 
trải qua bao nhiêu giai đoạn quá độ 
nữa mới tiến tới chủ nghĩa xã hội, 
điều đó chúng ta không biết và cũng 
không thê nào biết được ? (6). Cứ như 


tình hình thực tế 11 năm qua cũng đủ. 


cho ta thấy thời kỷ quá độ ở nước ta 
không thề ngắn. Trình độ tô chức 
quản 
` tăng thêm tính phức tạp của thời kỷ 
quá độ ở nước ta. 


Thời kỳ quá độ vốn là một thời kỳ 


lịch sử phức tạp đối với bất cứ nước 
nào. Một trong những khó khăn lớn 
nhất của Nhà nước xã hội clủ nghĩa 
thời kỷ này là chưa làm quen với chức 
năug quản lý kinh tế — xã hội, một 
chức năng mới lạ nhưng có ý nghĩa 
cực kỷ to lớn đối với thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội. Theo Lê-nin, không 
một giai cấp nào lần đầu tiên bước 
lên địa vị lãnh đạo xã hội mà lại 
không cần một thời gian quan sát, 
nhìn nhận, làm quen với sự vật xung 
quanh. Do đó. Người đã dự kiến chính 
xác một đặc điềm của thời kỳ quá 


* 


độ, đặc biệt 


ý yếu kém của chúng ta đã làm... 


trong chặng đâu là 
không tránh khói những sự mỏ nản, 
thứ nghiệm, lựa chọn, thận: chí vấp 
váp, làm đí làm lại nhiều lần trong sự 


lãnh đạo của Đăng và sự quản lý của 


Nhà nước xã hội chủ nưhĩa. Đòi với 
chủng ta, điều khòng tránh khói đá 
lại càng rõ. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên lấy điều đó đề luỏn luôn 
biện hộ cho sự kéo đài của thời KỲ 
quá độ. Song nó cũng nói lên rằng 
không thề nóng vội, đơn giản, một 
chiều. 


Tính phức tạp của thời kỷ quá độ 
còn thề hiện ở chỗ phải cải tạo, tô 
chức và quản. lý một nền kinh tế nhiều 
thành phần. ở đây có sự đan xen, 
chồng chéo, tác động “qua lại của các 
loại quy luật kinh tế củd các thành 
phần kinh tế khác nhau, Các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội chưa đủ 
điều kiện đề phát huy tác dụng một _ 
cách rộng rãi. Các quy luật kinh tế 
của các thành phần phi xã hội chủ 
nghĩa cũng không còn nguyên vẹn như 
trong xã hội cũ. Làm sao phản ánh 
được bức tranh sinh động của nền 
kinh tế có tính chất quá độ ấy vào. 
các hoạt động tÔ chức quản lý, đó 
là điều không đơn giản. Các quy luật 
kinh tế của các thành phần kinh tế 
khác nhau ở nước ta lại tác động 
đan chéo trong hoàn cảnh nền kinh 
tế của hai miền Bắc Nam chưa hoàn 
toàn đong nhất. Sản xuất hàng hóa 
của tu lại chưa phát triển... Fất ca 
những điều đó càng làm cho tỉnh hình 
thêm phức tạp, làu dài. 


Một đặc điềm nồi bật khác của thỏi 
kỷ quá độ là cuộc đấu tranh giai cấp 
diễn ra gay go, quyết liệt. Cuộc đấu 


- tranh giữa ta và địch gắn liên với 


cuộc đắu tranh giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Ở nước ta hai cuộc đấu tranh đó 
quyện chặt vào nhau rất phức tạp, 


(6) VY. I1. 


Mát-xcơ-va ; 


Lê-nin: Toản sập, Nxb Viến bội 
1977, t. 36, tr, 6l. 


đã gây cho ta những khó khăn không 
nhỏ, mà nếu mơ hồ và giải quyết 
không đúng, thì trận địa của chủ 
nghĩa xã hội sẽ bị chủ nghĩa tư bẵn 
xâm lấn, đầy tùi. Xét về mặt kinh tế, 
- chúng ta không thê chiến thắng các 
thế lực kinh tế tư sẵn và sẵn xuất nhỏ 
bằng cách phát động lòng căm thù, 
tiến công ào ạt, tước đoạt hoặc cải 
tạo nhanh chóng, mà phải đưa ra một 
hệ thống sản xuất và tiêu dùng mới, 
. đem lại năng suất lao động cao hơn, 
eäi thiện đời sống xã hội nhanh hơn, 
Rõ ràng sự nghiệp ấy phải tốn kém 
thời gian. Đối với nước ta, trong tình 
hình phải sử dụng chủ nghĩa tư bản 
tư nhân một thời gian, sản xuất nhỏ 
còn như biền cả, lại thèm kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch, 
thi euộc đấu tranh giai oäp càng đai 
đẳng. càng đòi hồi phải trải qua nhiều 
năm đề chiến thẳng. 

Tỉnh chất 'âu đài và tỉnh chất phức 
lạp của thời kỷ quá độ có quan hệ 


chặt chẽ với nhau. Có thề vì lâu dài: 


mà (tăng thêm mức độ phức tạp. Ngược 


lại, vì tỉnh trạng quá phức tạp đó mà 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
có thề phải kéo dài Nhận rõ tính 
chất lâu dài và phức tạp của thời kỳ 
quá độ, Đẳng, Nhà nước và nhân dân 
ta càng phải phát huy cao độ tính 


- năng động chủ quan; trước hết phải 


biết tim ra và đi theo nhiều bước 
quá độ nhỏ. Về nghệ thuật lãnh đạo 
cách mạng, Lê-nin đã chỉ dẫn: chỉ 
là “một người cộng sản nói chụng, ' 
như thế chưa đủ », muốn trở thành 
người cộng sẵn chân chính * cần phải 
biết tìm cho ra cái mắt xích đặc biệt 
mà người ta phải dein toàn lực ra 
nắm lấy đề giữ vững được toàn bộ 
cái xích và chuảän bị đề chuyền vững 
chắe sang mắt xích kế bên» Œì. 
Không như thế thì thời kỳ quá độ văn 
là mọt quá. trình tự phát. chứ không 
phải tự giác, và bị kéo dài không cần 
thiết, SỔ 


(?) V.I. I2-nia: da tp, Nxb T.ến bô. 
Mát-eơ-va, 1977, (. $6, tr, 253, 


MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN... 


(1 Èp theo tr:ng 25) 

trỏ trong những năm 1957 — 1990 và 
lạt nền móng cho những năm 90 trở 
ti. 

4 — Chú ý phát triền các dịch vụ 
xuất khầu, trước hết là vận tại đổi 
ngoai, sửa chữa tàu biền, cũng ứng 
cang, du lịch quốc tế v.v. 


Đề thực hiện được cơ cấu mặi 
hàng xuất khẩu trên đây, một mặt 
phải có đầu tư thích đáng cho sản 
xuất, mặt khác, phải có chỉnh sách thị 
trường thật hợp lý. Chỉnh sách thị 
trường đó xuất phát từ nhiều mặt 
chính trị, kinh tế, địa lý và cả lịch sử, 
trong đó yếu tỗ chính trị có Ỷ nghĩa 
quyết định. 


Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


NGUYỄN THÀNH 


= BỀNE CHÍ NGUYÊN ÁI QUỐC BƯA ÁNH SÁNG 
(ĂtH MẠNG THẮNG MƯỜI VỀ VIỆT NAM 


KHI pháo hạm Hạng 
đông bắn phát lệnh tấn 
công vào Cung điện 
mùa Đông ở Pê-tơ-rô- 
grát (nay là Lê-nin-grát) 
báo hiệu cuộc Cách 
mạng tháng Mười bắt 
đầu, thi đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc đang ở Pháp (l). Lúc này, 
nước Pháp vẫn còn đang chỉm trong 
khói lửa cuộc chiến tranh thế giới thứ 


nhất. Chính phủ tư sản Pháp ra sức 


ngăn chặn mọi thư từ, báo chí nước 
ngoài vào và dùng mọi phương tiện 
tuyên truyền xuyên tạc sự thạt về 
Cách mạng tháng Mười, đề đề phòng 
những cuộc khủng hoảng nội bộ làm 
suy yếu lực lượng của nước Pháp 
trong lức đang cần dòn mọi sức mạnh 
lên mặt trận đề giành thăng lợi quyết 
định đối với đế quốc Đức. Đảng xã 
hội Pháp, do những phần tử trí thức 
cơ hội nắm vai trò lãnh đạo chủ yếu, 
hết sức thủ ghét Cách mạng tháng 


\ 


Mười. Báo chí của Đảng. xã hội lúc đó 
đưa tỉn và bình luận về Cách mạng 
tháng Mười không khác gì những tờ 
báo của giai càp tư sản. 


Trong bối cánh đó, đông chỉ Nguyễn 
Ái Quốc cũng như mọi „người sống 
trên đất Pháp không biều về Cách 
mạng tháng Mười (2), _ 


Về sau, đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc. 
tham gia rải truyền đơn ủng hộ Cách 
mạng tháng Alười với nhận thức cảm 
tính là, cũng như mọi cuộc cách mạng 
đã diễn ra trong lịch sử các nước, 
Cách mạng tháng Alười có ý nghĩa tiến 
bộ, phá vỡ những cái lạc hậu, lỗi 
thời. Nhưng Cách mạng tháng Mười 
căn bản khác các cuộc cách mạng 


(1) Theo bài của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
nôi với các nhà táo Xô viết đăng trên báo 
Tpyg (lao đệ-g) ngày 10-7-1957, nhan đe: 
«Cách mạng Tháng Mười ví đại soi sảng cón 
đưởng chúng ta đi tới hạnh phúc ®. 

(3› Theo tải liệu đã dán. 


trước đó thế nào 
nhận thức được. 


"thì Người chưa 


Mọt sự kiện có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại sau Cách mạng tháng Mười 
đà việc thành lập Quốc tế cộng sản 
(tháng 3-1919). Quốc tế cộng sản thành 
lập, công bố các Nghị quyết và Tuyên 
ngôn gửi nhân dân lao động toàn thế 
giới, nhưng các văn kiện đó không 
xXược phô biến ở Pháp. Lúc này, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc vẫn đúng đị tìm 


đường cứu nước với tư cách là mọt. 


người yêu nước thuân túy, đây nhiệt 
tình. 


Tháng 7-1920, báo L'Humantlé đăng 
toàn văn bản địch ra tiếng Pháp « Sơ 


thảo lần thứ nhất Luận cương về các - 


vấn đề dân tộc và thuộc địa» do 
V.I.. Lê-nin thảo, đến với nhà vêu 


nước Nguyễn Ái Quốc. Đày là thời 
điểm đánh đấu bước ngoặt quyết 
định trong tư tưởng chính trị tcủa 
Người.. Những vấn đề cơ bản trong 
® Sơ thảo Luận cương ® sẽ trình Đại 
hội lần thứ II Quốc tế cộng sản làm 
sáng tô ý nghĩa quốc tế của Cách mạng 
tháng Mười đối với các dân tộc bị chủ 
nghĩa đế quốc thống trị. Từ khi tiếp 


xúc với ®Sơ thảo luận cương», 
đồng chỉ Nguyễn Ai Quốc bắt 


đầu hiều được rằng những văn đề 
có tính chất thời dại gắn chặt với 
nhau ; Người hoàn toàn tín tưởng ở 
[.-nin, người lãnh đạo Cách mạng 
tháng Mười, sắng lập Quốc tế cộng 
sản, đã chỉ đường giải phóng cho các 
dân tộc bị ấp bức. Và cũng từ đày, 
Người mới nhận thức được chiều sâu 
tịnh chất và ý nghĩa của Cách mạng 
tháng Mười. Đại hội lần thứ XVIH 
Đẳng xã hội Pháp họp ở Tua dánh 
dấu bước chuyền biến về mặt tô chức 
của người chiến sĩ yêu nước Nguyễn 
.\i Quốc, Người trở thành chiến sĩ của 
Quốc tế cộng sản. 

Móc lịch sử trên đây trong cuộc đời 
và sự nghiệp của Chủ tịch Hò Chí 
Minh là tiên đề báo hiệu một sự đồi 
mới sâu sác trong sự phát triền của 


J3 — 


dân tộc Việt nam sẽ diễn ra trong một 
thời điềm không xa. 

Từ khi trở thành đẳng viên của 
Đang cộng sản Pháp, đồng chí Nguyễn 
.À\i Quốc ra sức hoạt động, cống hiến 
trí tuệ và tài năng của mình cho Đảng 
vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc 
thuộc địa, suy nghĩ tìm biện pháp đưa 
anh sáng Cách mựng tháng Mười về 
đt nước Việt nam đề giải phóng cho 
dàn tộc mình khỏi ách thống trị tủa 
chủ nghĩa đế quốc. 


Bằng những bài đăng trên bảo chí 
của Đang cộng sản và phong trào 
công nhân Pháp, của Hội liên hiệp 
thuộc địa, của Quốc tế cộng sản và 
báo chí xô viết, đồng chí Nguyễn Âi 
Quốc từng bước phác họa phương 
hướng giành độc lập cho dân tộc minh, 
(lính cũng là con đường -của Cách 
mạng thắng Mười được vận dụng vào 
thực tiễn Việt nam 


* 


_ 


- Trả lời: phỏng vấn của phóng viên 

bảo Uniia, cơ quan trung ương của 
Đảng cộng sản Ÿ, đồng chí Nguyễn 
Ải Quốc nói : « Chúng tôi tiếp tục đi 
theo con đường Cách mạng thắng 
Mười đã vạch ra, chúng tôi sẽ vận 
dụng vào thịrc tiễn TH HD: bài học dã 
hạc được ® 3). 


Những bài học của Cách mạng thàng 
Mười có Ý nghĩa quốc tế phô biển. 

Suy nghĩ vẻ phương thức vận dụng 
bài học của Cách mang tháng Mười 
vào thực tiễn Việt nam là một qua 
trình nghiên cứu lý luận, tim hiều 
kinh nghiệm lịch sử đân tranh giải 
phóng các thuộc địa, tỉnh híìuh chính 
trị—xãä hội Việt nam đường thời và 
hoạt động thực tiên Kết tính hại, 

Tháng 12-1921. dòng chí Nguyễn Ái 
Quốc đến Quảng châu, tạp hợp những 


(3) Hỗ Chị Minh: Toản tập, Nxb Sự thật, 


Hà nội, 19§0, t1, 1, tr, 197. 
' ° 


người Việt nam yêu nước ưu tú trong 
Tâm lâm xả. giáo dục và tô chức họ 
vào Thanh niên cộng sản đoàn, làm 
nòng cốt cho việc tô chức một doàn 
thề quần chúng có xu hướng cộng sản 
chủ nghĩa là Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội. Người truyền 
bá chủ nghĩa Mác—Lê-nin trước hết 
cho những người yêu nước vốn là học 
sinh có trình độ văn hóa nhất dịnh, 
có khả năng tiếp thu kiến thức lý Tuận 
cách mạng, phát triển chú nghĩa vêu 
nước theo con đường cách mạng vô sẵn: 


Đi vào hoạt động thực tiền, những 
chiến sĩ vô sẵn Việt nam đã khơi dày 
và thúc đầy phong trào công nhàn và 
phong trào yêu nước pkát triển theo 
xuhướng của thời đại, cluin bị cho 
sự ra đời của đẳng của giai cấp công 
nhàn Việt nam, tô chức và hoạt động 
theo phương thức của Dẳng bên sẽ vích 
Nơa. Một bài học lớn của Cách mạng 
tháng Mười là: chỉ có một đẳng công 
sản kiên cường “mới có thể đưa cách 
mạng giải phóng dân tếc đến thẳng 
lợi và cách mạng 
đến thành công 3 Œ) 


F« 


Đề cho một đẳng theo kiều lu bôn 
sẽ vích Nơa ra đời, tòn tại và phát triên 
ở Việt nam, không những pÏhải dâu 
tranh chống sự đàn áp tàn bạo của 
chủ nghĩa để quốc và chính quyền taV 
8A1, tà còn phai dàu tranh véi các xu 
hướng đản tọc cái lượng hay cách 
mạng theo quan điềm tiểu từ sản và 
tự sẵn, chong các đăng phái giá danh 
yeu nước cúa địa chú, cường hào do 
để quốc tỏ chức và chỉ đạo. 


“ Các lY mệnh Nga dạy cho chúng ta 
răng muốn cách mệnh thành còng thì 
phai dân chúng (công nông) làm 
góc ® G3), ecl1 có khỏi liên minh công 
nông do giai cấp công nhàn lãnh dạo 
mới có thể kiên quyết và triệt đề 
đánh đồ các thể lục phản cách m: ng 
giành lây và củng cố chính quyền của 
nhân đân lao động, hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, đân 
chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội ® (6). 


xã bội ce*ủ nghĩ 


Ở nước Nợa. trước và tong Cách 
mạng tháng Mười, TLẻ-nin chú: trường 
thực hiện sụựZliên mình giữa giai cấp 
vồ sản và nóng đàn nghèo. vì đại bộ 
phạn trung nông lúc này chưa nưa về 
phe cách mạn»¿ (chỉ đếy đầu năm 1919, 
sau khi trung nò:g đã nga về phía 
giai Cấp VỎ sản, Lẻ-nin mới đề ra chủ 
trương kiến lập sự Hiến mìỉnh vừng 
chắc với trung nông đề xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội). Việt nam là HIỘI nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, vì vậy Khí 
tiền hành cách mạng đàn tóc đàn chủ 
chống để quốc và phong kiến, giai cấp 
cỏng nhàn phải liên mình vỏi toàn 
thẻ giai cấp nòng dân, báo gồm cả 
phú nồng là tầng lớp từ sẵn ớ nòng 
thỏn, Khi đã hoàn thành cách mạng 
dàn tộc dàn chủ, tiền vào cách n¡àng 
xã hội chủ ng]ĩa,' giải cấp công miần 
Việt na¡n liên 
động gòn eq Trung nòng, dứa họ vào 
con dường hợp tác hóa nông nghiệp, 
hình thành giai cấp nòng đân mới tập 
thể xã hội chú nghĩa, xóa bỏ tìng lớp 
bác lột ở nông thôn, 


mình với nòng dân Tào 


` 


Trong quả trình xây dựng khói liên 
minh công nòng, đng của giai cấp 
công nhàn Việt nam phải dấu tranh 
chống các xu hướng sat làm, Xu hướng 
«t1 khuynh không hiều thực chát 
bài học về liên mình công nông của 
oách mạng Nga, chủ trươnz e1ï lên 
mìính với nóng đàn nghéo, Không mở 
rộng liên mình vớt Erung nóng 
nòng eó khu nàng chống để quốc — 
phong Riến; và xu hướng hữu khuvnh 
b:eu hiện ở chó tần thành liên mình 
eđòng nóng những khong chăm lo cúng 
ŒÕ Và làng Cường vai trò lãnh đạo và 
giảo dục cữa giai cấp công nhân đòi 
VớI nòng dàn cá trong cách màng dân 
tọc đản cú nhận đìn và trong cách 
mạng xà. hội chủ nghĩa. | 


và phú 


(1› Hồ Chí Minh $ Tuyền ty) Nvb Sự cthạt, 
là nội, E950, t1, lÍ, t1r, 168, 

(5) Sách đã dàn, 1t: 1, tr. 255, 

(6) Sách đã dán, t, LÍ, trạ 466, 
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"Nhận thức sâu sắc lý luận về văn 
đã đân tộc và thuộc địa của Lê-nin, 
đồng chí Nguyễn Ai Quốc thấy rằng 
muốn đánh đuổi chủ nghĩa để quốc 
phải đoàn” kết tất cä các lực lượng 
yêu nước trong đản tộc thành một mặt 
trận đo Đẳng cộng sản lãnh đạo. Tư 
tưởng vẻ mặt trận dân tộc thống nhất 
- chống đế quốc đã xuất hiện trong 

những bài báo và bài phát biều của 

Người từ đầu những năm 20. Ở đây 
thề hiện một sự cứng rắn về nguyên 
"tác (kiên quyết chống elủ nghĩa để 
- quốc) đồng thời cũng thề hiện một 
-sách lược hết sức mềm dẻo, tranh thủ 
rộng rãi bạn đồng minh, dù là bấp 
bênh tạm thời. ® Trên cơ sở liên minh 
công nông ngày càng vững chẳe, trong 
mỗi giai đoạn cách mạng, cần tập hợp 
mọi lực lượng cách mạng và 'tiến bộ 
thành một mặt trận rộng rãi, thực 
hiện thống nhất hành động dưới nhiều 
hình thức giữa các lực lượng ẩy đè 
chống kẻ thủ cl.ung » Ở). | 


Đân lộc ta vốn có truyền thống 
chống ngoại xâm. Từ khi thực đàn 
Pháp xâm lược. dưới sự lãnh đạo của 
các văn thân yêu nước, nhân dân la 
đã không ngừng chiến đấu. Nhưng các 
bẬc tiền bỏi hô hào « đánh Tày ® không 
phân biệt Tây thực dân là kẻ thủ và 
Tây lao động bị ấp bức bóc lột là bạn 
đồng minh của mình, cần liên mỉnh 
với họ. Từ khi có chủ nghĩa Lê-nin 
_ goi đường, tư tưởng về mặt trận đần 
tộc thống nhất mới được xác định 
đúng đắn, đựa trên lập trường giai 
cấp công nhân và chủ nghĩa quốc tế 
vồ sản, không nhiễm phải chủ nghĩa 


bài ngoại và chủ nghĩa chủng tộc hẹp: 


hòi. Đày là một trong những nhân tố 
eơ bản bảo đảm cho cách mạng Việt 
nam giành được thắng lợi ngày càng 
to lớn. | 


Cách mạng tháng Mười Nga chỉ cho 
nhàn đân Việt nam thấy rằng, muốn 
chống kể thù giai cấp và dân tộc, 
phải “dùng bợo lực cách mạng chống 
lại bạo lực phản cách mạng, giảnh 


J4 


lầu chính quyền 0â bảo ệ chính 
quyền ® (§). Năm vững tư tưởng bạo 
lực cách mạng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, Chủ tịcb Hồ Chỉ Minh đã chăm 
lo giác ngộ và tồ chức quần chúng 
thành một lực lượng mạnh” mẽ, sớm 
đề ra việc xây dựng lực lượng vũ 
trang cách mạng, đào tạo cắn bộ quân 
sự và làm công tác bình vận đề kết 
hợp các lực lượng tiến hành các hình 
thức đấu tranh giải phóng dân tộc.. 
Khi đã có chính quyền, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Dẳng ta quan tâm tăng 
cường lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang, sử dụng bạo lực cách 
mạng đề bảo vệ thành quả cách mạng 
chống kẻ thù xâm lược và các lực 
lượng phắn động trong nước câu kết 
với kê thù bên. ngoài phá hoại công 
cuộc xây dựng đất nước. 

Sau khi miền Bắc nước ta được 
giải phóng (1954), cũng như sau khí 
miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), 
nền chuyên chính vô sản đã được 
thiết lập trên đất nước ta, Đẳng ta 
biều rằng: phải không ngừng củng cố 
và tăng cường chuyên chính vô sản, 
cả trên nhận thức lý luận cũng như 
trong hoạt động thực tiễn mới có thề 
hoàn thành được những nhiệm vụ về 


_vạng của cách mạng nước ta, XÂY 


đựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


Trong đấu tranh, cần phải có một 
«linh thần cách mạng triệt đề, luôn 
luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, không sợ gian 
khồ, hy sinh, kiên quyết đấu tranb 
đến cùng vt độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội Ð (9) -Tỉnh thần đó đã 
được thề hiện trong suốt quá trình 
phát triền của cách mạng nước ta 
nồi bật nhất là cao trào 1930 — 151; 
1840 — 1945; là tỉnh thần “chúng ta 
thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mãt nước, nhất định không chịo 


(7) Sách đã dần, tr, (66, 
(*) Sách đã đẫn, Ir, 466, 
(9) Sách đã dẫn, tr. 467¡ 


\ 


lâm nỗ lệ" và *ta phải hy sinh đếu 
giọt máu cuối cùng đề giữ gin đất 
nước » mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nêu cao trong Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến (12-1946); « Đồng bào ta 
có thề phảí hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết 
tâm đánh giặc Mỹ đếa thắng lợi hoàn 
toàn » trong lời Di chúc của Người 
(5-1969). | 

Với sự hy sinh cao cả của minh, nhâm 
đÀn ta đã giành được những thắng lợi 
có tầm vóc thời đại và được cả loài 
người tiến bộ ca ngợi. 

Cách mạng Việt nam từ khi tiến 
theo con đường Cách mạng tháng Mười 
đã trở thành một bộ phận của cách 
mạng vô sản thế giới. Từ đó, cách 
mạng Việt nam kết bợp được sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh cổa 
thời đại ; kết hợp chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản; liên 
minh với phong trào công nhân quốc 
tế và phong trào giải phóng các dân 


Nộc bị áp bức, với Liêu xô và oác 


nước xã hội chủ nghĩa anh em khée<, 
YỚI mặt trận quốc tế chống chả nghĩa 
đề quốc, bảo vệ hờa bình. 

— Phát huy những kinh nghiệm trong 
lịch sử, ngày nay, trên con đường tây 
đựng chỗ nghĩa xã hội, nhân dân te 
tiếp tục cảng cố và tăng cường sự kết 


? 


- tiến bộ. 


hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. 
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Anh, hưởng của Cách mạng tháng 
Mười đến Việt nam tương đối chậm 
so VỚI một số nước thuộc địa khác 
của Pháp, (An-giê-ri, Ma-rốc, Tuy“ni¬ 
rỉ, Mác-ti-nich) và nhiều nước châu Á 
(Trung quốc, Nhật bản, Ấn độ. Triều 
tiên, En-đô-nê-xi-a, Áp-ga-ní - xtan). 
Nhưng dưới ngọn eở của tháng Mười 
vĩ đại, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta đã đi 
từ thắng lợi này đến thẳng lợi khác 
trong cách mạng dá:y§ộc đân chú cũng 
như trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vui mừng trước những thắng lợi đã 
giành được và tín tưởng vào bước 
đường đi tới, Đảng ta và nhân đân (a 
vô cùng biết ơn những người đã làm 
nên cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ 
đại mở đường cho cbúng ta đi; vô 
cùng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh — 
Người đã làm -cho nhân dân ta hiều 
sâu sắc Ý nghĩa Cách mạng tháng 
Mười, biết vận dụng những bài học „ 
của Cách rạng tháng Mười vào thực 
tiễn Việt nam, thúc đầy xã hội Việt 
nam tiến mạnh trên con đường 


2>» ez-e«<e<<< 
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'NGUYỄN VĂN ĐẶNG 


VÌ BẢN (HẤI (ỦA (HUYỀN ("1l VÔ SÂN. 
TH TINH THẦN HỤC THUYẾT CỦA LỄ-NIN 


Như mọi người đều biết, 
kế tục những tư tướng 
của Mác và Ảng-ghen, 
trong thời đại mới của 
lich sử thế siới, khi chủ 
nghĩa tư bản đã chuyền 


thành" chủ nghĩa để 
quốc, V,I, Lêẻ-nin sau 
khi nghiên cứu những 


kinh nghiệm của những cuộc cách 
mạng đã qua và trải qua cuộc dấu tr anh 
chống chủ nghĩa eơ hội, đã đẻ ra mọt 
học thuyết hoàn chỉnh về cách mạng 
vô sản và chuyên chính vỏ sản, Sau 
thắng lợi của Cách mạng tháng Mười 
vĩ dại, những tư tưởng của luê-nin 
về chuyên chính vỏ sản dà dược bỏ 
sung thèm nhiều dựa trên cơ sở khái 
quát những kinh nghĩệ n thực tiên 
trong những ; năm đầu của chính quyên 
XÔ VIếI. 

Trong phạm vi bài này, Lôi không 
ó ý định trình bày toàn bộ nội dụng 
của học thuyết ấy mà chỉ nói tới văn 
đề bản chất của chuyên ch'nh vỏ sản 
thao tỉnh thần học thuyết sủa Lẻ-nin. 


Lê-nin đã từng nói : €«Nhà nước, tức 
là giai cấp vô sản được tỏ chức thành 
giai cáp thống trị *—lý luận ty của 
Mác gìn liền mặt thiết với toàn bộ 
học thuyết của ònz về vai trò cách 
mạng của giai cắp vô sản trong lịch 


BẦU 


>¬ 


sử. Đĩnh cao của vai trỏ ấy là chuyên 
chinh vỏ sản, là sự thống trị về chính 
trị của giai cắp vỏ sản” (1U, — 


Từ luận điềm nồi tiếng: đỉnh cao 
của pai Irò cúch mạng của giai cắp ĐÔ 
sản Irong lịch sử là chuuên chính 0ô 
sản, chăng ta có thề hiều rằng, bản 
chất của chuuèn chỉnh 0ð sản chính 
là bản chũt giai cặp công nhàn của nên 
chuyen chính ấu. 


bản chất giai ấp của chuyên chính 
vô sản thể hiện ở mục đích của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, cùng là mục 
đính của chuyên chính vô sẵn ; ở quyền 
linh đạo của dũng của giai cấp còng 
nhàn trong hệ thông chuyên chính vô 
sản: ở tĩnh tö chức và ký luật nghiêm 
ngặt của giai cấp công nhân và dàng 
của nó ; ở quyền làm chủ của nhân dân 
lao động mà nòng cốt là liên mình 
cóng nóng ; và ở tính quốc tế vô sảm 
của nó | 


Irong những đặc trưng nói trên, 
sự lãnh dạo của Dáng và quyền làm 
chủ của nhàn dân lao động mà nòng 
cót là liên minh công nòng là những 
đặc trưng quan trọng nhát. 


@) VI Lẻ-nin; 
Mát-xecơ-va, 19706, t 


Toân (ập. Nxb Tiên bộ, 
33, t. 33. 


xự lãnh đựo của Đảng là nhân tố 
quyết định nhất trong bản chất của 
chuyên chính vô sản, nó thề hiện ở 
mức độ cao nhất, tập trung nhất bản 
chất giai cấp của nền chuyên chính ấy. 


Sự lãnh đạo của Đẳng. được tiến ' 


hành đúng đán, sẽ bảo đảm cho chuyên 
chỉnh vô sản luôn luôn hướng tới mục 
tiêu xây dựng một xã hội mới không 
có người bóc lội người: luôn luôn 
đứng vững trên lập trường của giai 
-eấp công nhân, tránh mọi lệch lạc « ta " 
khuynh và hữu khuynh; và luôn luôn 
giữ vững tính tô chức và kỷ luật cao 
của giai cấp công nhân hiện dại. tránh 
mọi lệch lạc, vô tổ chức vô kỶ luật, 
"phân tán, tự do chủ nghĩa là những 
căn bệnh cố hữu của người sản xuất 
nhỏ. 


Sự tãnh đạo của Đảng bảo đầm phát 
huy được sức mạnh to lớn của nhân 
dân lao động tự nguyện tự giác đấu 
tranh cho thắng lợi của sã hội mới. 
Nó phát huy sức mạnh tông hợp của 
tất cả các bộ phận cấu thành nền 
chuyên chính vô sản. phối hợp chặt 
chẽ hoạt động của các tô chức đẳng, 
các cơ quan nhà nước và các đoàn 
thề quản chúng hướng vào một mục 
đích chung. 


Nó còn báo đảm cho Nhà nước 
chuyên chính vô sản có đường lột dôi 
ngoại dúng đán, theo tỉnh thần của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. 


Chúng (la biết rằng Đáng lãnh đạo 
bằng dường lối cách mạng đúng đản 
.(œä đường lối đối nội lần dường lòi 
đối ngoại), bằng công tác tò chức khca 
chọc và có hiệu lực, bàng việc cử 
những cần bộ có năng lực vào hoạt 
động trong các :sơ quan nhà nước 
(đương nhiên là phải do nhàn đản tín 
nhiệm bầu ra;, bằng sự kiểm tra chặt 
-chẽ hoạt động của bộ máy nhà nước, 
bằng cách vận động, giáo dục quản 


chúng thì hành đường lỗi và các chính, 


sách của Đăng và Nhà nước. và bằng 
hành động gương máu của cán bộ, 


đảng viên của Đẳng. Mỗi khâu trong 
sự lãnh đạo của Đảng làm tốt hay 
không tốt đều anh hưởng rất lớn đến 
bản chất của chuyên chính vô sản, đến 
tác dụng của nó trong cuộc đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội. Đây là điều mà 
thực tiền hơn mười năm qua đã tàm 
chúng ta rất thầm thúa. 


Quyền làm chủ của nhân dân tao 
động mã nòng cốt là hiên mình công 
nôi cũng là một nhân tố cực kỷ quan 
trọng (rong bản chất của chuyên chính 
VỎ sản, VỈÍ nó tạo nên sức mạnh vô 
cùng to lớn cho nền chuyên chính ấy: 


Thật tà hoàn toàn đúng khi ta nói 
răng Nhà nước chuyên chính vô sản 
là Nhà nước của nhàn dàn lao động, 
đo nhân đân lao động bản ra và phục 
vụ lợi ích của nhân đân 1ao động. 


ILê“nin đã từng nói: e Bắn chất của 
nó (tức chỉnh quyền xô viết—NVĐB) — 
cái mà ngày càng thú hút được eông. 
nhàn tất cả. các nước, là ở chỗ: xưa 


“kia nhà nước là do bọn nhà giàu hay 


bọn từ bản quản lý bằng cách này 
hay cách khác, thì ngày này, lần dâu 
liên nhà nước do đông đảo® quần 
chúng quan lý, đo chính những giải 
càp trước kỉa bị chủ nghĩa tư bản áp 
bức, quản lý C..). Nó làm cho những 
người bị áp bức trôi đậy và, ngày 
càng tự mình năm lấy toàn bộ việc 
quản lý nhà nước, toàn bộ việc quản 
lý kinh tế. toàn bộ việc quản lý sẵn 
xuảt » (2). 


Và đề đạt được điều đó Le-nin 
cho ràng phải rất coi trọng việc 
nắng cao trình độ, văn hóc của 


nhân đân lao động, viáo dục và 
lồ chúc họ tham gia ngày Càng 
đồng đảo vào việc quần lý nhà 
nước, đău tranh chòng tệ quan Tiếu 
Irong các *ơ quan -nhà nước, kề cả 
việc đấu tranh chòng những phần từ 


(2) YIL¿-nig: Toán tập Nxb Tiến ĐẠ, 
Mát-xcơ-va, 1977,1, 28, tr. 266—C8ứ. 


j? 


tư sản mới nảy sinh trong bộ máy 
nhà nước. 


Xem thế đủ thấy rằng, trong quan 
niệm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
tính giai cấp pà lính nhân dân gắn bó 
hữu cơ 0ởới nhau trong một thể thống 
nhất hợp thành bản chất giai cấp của 
chuyên chính vô sẵn. Chỉ có gắn bó 
chặt chẽ hai tính chất nói trên, chúng 
ta mới có một quan niệm đúng đắn về 
bản chất của chuyên chính vô sản, 
Thật vậy, nẻu chỉ thấy tính giai cấp 
mà không thấy tính nhân dân, thì sẽ 
rơi vào tỉnh trạng hẹp hỏi, cô độc làm 
cho chuyên chỉnh vô sản mát đi mội 
lực lượng cực kỷ to lớn. đó là đông 
đảo nhân dân lao động phi vô sẵn, 
"những người củng với giai cấp công 
nhàn hợp thành động lực minh mẽ 
của sự phát triền xã hội trong thời đại 
ngày nay. Trái lại, nếu chỉ thấy tính 
nhản dân mà không thấy tính giai 
cấp, thị sẽ rơi vào một tình trạng cực 
đoan khác, làm ckh:o chuyên chính vô 
sản xa rời lập trường cách mạng củi 
giai cấp công nhân. 


Cũng có thề nói như thế về sự gắn 
:bó hữu cơ giữa sự lĩnh dựo của Đang 
bà quyền làm chủ của nhàn dàn lao 
động, mà nòng cốt lạ liền mình công 
nóng. Nếu sự lãnh đạo của Đẳng là 
điều hiện quyết định bảo đấm: thực 
hiện quyền làn: chỉ của nhàn đản lao 
động thÌ ngược lại việc phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân lao động 
đến lượt nó lại cũng cố mạnh mẽ sự 
lãnh đạo của Đẳng. Đó là một chân lý 
đơn giản và để hiệu. 


Căn nói thêm rằng, trong bản chất 
của chuyên chính vô sản. Hình tồ chức 
Đã kỤ luại của giai cấp công nhân chiếm 
MỘI vị trí rất quan trọng, T.e-nin đã 
từng nhấn mạnh: * Thực chất chủ vếu 
của nền chuyên chính đó (tức chuyên 
chính vô san—NV])) là ớ tính tô chức 
và tính Ký luật của đội quản tiên tiến 
của những người lao động, của đội 
tiên phong của họ, của người Hình đạo 


s 


Jồ 


duy nhất của 


họ là giai cấp vỡ 
sản » @), | 


Hản chất của chuyên chính vô sản 
thê hiện ngay trong những chức năng, 
nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. 
Nên chuyên chính này như ta đều liết, 
có hai chức năng cơ bản là bạo lực 
và tö chức — xây dựng, trong đó tö 
chức—xây dựng là chính. Nền chuyên 
chính ấy có những nhiệm vụ rất trọng 
đại là đập tan sự phản kháng của kế 
thủ giai cấp đã bị cách mạng lật đồ 
và trần áp những mưu mô và hành 
động của chúng định khôi phục chính 
quyền đã mất; tập hợp các tầng lớp 
quan chúng đông dảo chung quanh 
giai cấp công nhân đề tiến hành công 
cuộc cái tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chuần bị điều 
kiện cho việc xóa bỏ hoàn toàn các 
giai cấp; xây dựng, củng Có và tăng 
cường lực lượng quốc phòng đề chồng 
lại mọi âm mưu gây chiến, xâm lược, 
và phá hoại của kẻ thù bên ngoài; 
ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt cuộc 
đàu tranh của giai cấp công nhân, 
nhân đân lao động và các đân tộc bị 
ắp bức trong hệ thông tư bản chủ 
nưhĩa, củng cô quan hệ hợp tẤc với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
đầu tranh báo vệ hòa bình thế giới, 
\hững chức năng bà nhiệm 0pụ áự sẽ 
khong lhè nào thực hiện được, nếư 
chuyen chính pỏ san không thê hiện 
mạnh 1n trong Thực lế tất cá sức 
mạnh của bản chất giai cấp của mình. 


7-4 
Chính địa vị của giai cấp vô sản 


trong xã hội hiện đại đã tạo điều 


kiện cho nó nắm được vai trỏ lãnh 
đạo cách mạng. Vai trò lãnh đạo ấy 
không chỉ do giai cấp vô sản có hệ 
tư tường tiên tiền nhất là chú nghĩa 
Mác — lê-nin, cũng không chỉ do nó 
có tính tö chức và kỶ luật rất cao mà 
không một giai cấp nào khác có được; 
mà còn VÌ nó có tỉnh thân cách mạng 


Tuyền tộp, Nxb Sự thật, 
quyên lÍ, phản IÍ, tr, 191, 


(3) V.!,] A-nin: 
Hà noi, 195%, 


.ì 


rất triệt đề. Lê-nin đã từng nó:. giai 
cấp vò sản với tính cách là giai cấp 
đặc Ihủ, một mình liếp tục cuộc đấu 
tranh giai cấp của mình. Lè-nin nói 
như vậy không có nghĩa là giai cấp 
vô sản tiến hành một mỉnh cuộc đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội mà không 
liên minh với ai cả. Hoàn toàn không 
phải như vậy † Trái với nhận thức đơn 
giản và sai lệch ấy, Lê-nin muốn Bói 
rằng: là giai cấp bị tước mất mọi 
quyền sở hữu tư liệu sản xuất trong 
xã hội cũ, giai cấp uô sản là giai cấp 
duy nhất trực tiếp và hoàn toàn đối 
lập với giai cấp tư sản, do đó, là giai 
cấp duụ nhất có khả năng làm cách 


mạng đến cùng 


Sẽ không hiều đầy đủ bản chất của 
chuyên chỉnh vô sẵn, nếu không thấy 
được những chính sách giai cấp mà 
chuyên chính vô sản và đẳng của giai 
cấp công nhân phải thực hiện trong 
cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội. 


Trong điều kiện của chuyên chính 
vô sản, Lê-nin cho rằng: thái độ cơ bản 
của giai cấp công nhán đối uới giai 
cấp liều tư sản la liên mình chại 
chẽ, là länh đạo họ tiễn lên chủ nghĩa 
Täã hội. Lê-nin viết: «Đối với giai 
cắp ấy hay là đối với những thành 
phần xã hội ấy — nhiệm vụ của giai 
cấp vô sản là lãnh đạo họ, là đấu 
tranh đề gây ảnh hướng đối với họ. 
Lôi cuốn những kẻ do dự, những kể 
bấp bênh, đó là điều giai cấp vỏ sản 
phải làm »(4). Và đề hoàn thành sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Lê-nin nhấn mạnh: «a... Giai cấp vô 
sản, sau khi đã dánh bại giai cấp tư 
sẵn, phải luôn luôn theo đúng đường 
lỗi cơ bản sau đây treng chính sách 
đối với giai cấp nông dân : giai cặp 
vô sản phải phân biệt và phân định 
rõ ranh giới giữa người nông dân lao 
động với người nông dàn tư hữu, — 
giữa người nông dân lae dộng với 
người nông đàn con buôn, — gia 


người lông dân cần lao với người 
nông dân đầu cơ. : 


Tấãi ca thực chất của chủ nghĩa xã 
hội, nắm trong sự phân định ranh 
giới đó s @). 

sự phản định ấy là tuyệt đối cần 
thiết đề có sự lãnh đạo đúng đản đối 
với nòng đàn, vì rằng như ta đã biết, 
nông đàn lao động bên cạnh mặt tích 
cực cách mạng là chủ yếu, vẫn có mặt 
tiêu cực như: do còn đầu óc tư hữu, 
do thiếu tính tồ chức và kỷ luật, họ 
« phản kháng » lại cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, mặc dù đó thường chỉ 
là sự phản kháng vô ý thức. 


_ Sự lãnh đạo của giai cắp công nhân 
đối với giai cấp tiều tư sẵn; do đó mang 
một ý nghĩa đấu tranh nhất định, tuy 
rằng sự đấu tranh này là thuộc loại 


_đặc biệt, khác hẳn với sự đấu tranh 


chống giai cấp tư sản. 


Và đề lôi cưốn nông dân và các 
tầng lớp tiều tư sản khác đi vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Lê-nin đã đề ra kế boạch hợp tác hóa 
nồi tiếng. Kế hoạch này là một phương 
sách kết hợp được lợi ích tư nhân; 
lợi ích thương nghiệp tư nhân với 
việc nhà nước kiềm soát lợi ích đó, 


- làm cho lợi ích tư nhân phục tùng lợi 


ích của toàn xã hội. 


Về thái độ cơ bản của giai cấp 
công nhân đối với giai cấp tư sản, 
đối với bọn bóc lột, lLê-nin cho rằng 
phải Kiên quuết trấn dp sự phản 
kháng của Bọn bóc lột đồng thời sử 
dụng những nhd tư sửn ăn mình 
phục vụ cho chủ nghĩa xã hội, 


Sở đĩ như vậy là vì trên thực tế, 
do giải cấp tư sản có sự phân hóa 
trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cho nên điều khôn ngoan là giai 
cải. v^ng nhân cần sử dụng các biện 


—_— : Nhœaaamummng 


(4) V.I.lê-nin: Teên tập, Nxb Tiến bộ, 
Mat-xcơ-va, 1977, tập 39. tr. 320. 
(5) V.I.Lêẻ-nin: Tuyền tệp, Nxb Sr thật, 


Hã nội, 1959, quyền II, phần lĨ, tr. 261, 
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phâp khác nhan đối với các bộ phận | 


khác nhau trong giai cấp tư sản. Điều 
này đã dược Lê-nin nỏi rõ như sau: 
«... Chúng ta có thề và phải kšt hợp 
những biện pháp trừng trị thắng tay 
bọn tư bản không Văn mình, tức là 
bọn tư bản không chịu chấp nhận bất 
cứ thứ «chủ nghĩa tư bản nhà nước » 
nảo và cũng không chịu nghĩ dến một 
sự thỏa hiệp nào mà chỉ tiếp tục phá 
hoại các biện pháp của Chính quyền 
_ *Ö-viết bằng đầu eơ và mua chuộc dân 
nghèo, V.V., ĐỚI 
thỏa hiệp hoặc chuộc lại đổi với 
,những nhà tư bản văn mình, tức là 
hạng tư bản chấp nhàn «chủ nghĩa 
tư bản nhà nước », có khủ năng thực 
hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước, có 
ích đối với giai cấp vô sản về phương 
diện họ là những người tö chức thông 
ninh và có kinh nghiệm của những 
xí nghiệp †o lớn thực sự đảm nhận 
được việc cung cấp sản phầm cho 
hàng triệu người » (6). 


Ở nước Nơa sau Cách mạng tháng 
Mười, việc sử dụng những nhà tư bản 
văn mỉnh ” phục vụ cho chủ nghĩa xã 
hỏi đã được thể hiện rô trong chủ 
trương thiết lặp thành phân chủ nghĩa 
tư bản nhà nước và ca trong việc sử 
đụng các chuyển gia tư sun, các nhà 
trí thức tư sắne 


Những chính sách giai cấp mà Lê- 
nin nói ở trên chính là những chính 
sích giai cấp mà Đăng của giai cấp 
công nhân và nên chuyên chính Yô sản 
ở bat cứ nước nào đếêu phải thí hành 
để bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội giành 
được thắng lợi.- Và điều này một lần 
nữa lại làm cho chúng ta sáng tỏ thêm 
về bản chất giai cấp của nên chuyên 
chỉnh vô sẵn. _ 


Cần nói thêm rảng những chính 
sách giai cấp của Đẳng và chuyên 
chính vô sản phải được thực hiện 
trên tất cá các lĩnh vực của cuộc 
Sönữ. song chủ vều và trước hết là 
trên lĩnh vưc kinh tế. Những chính 


# 


á0 


những biện pháp- 


¬ 


sách giai cấp ấy được thể hiện tập: 
trung trong những tác phầm của Lê- 
nin viết về Chính sách kinh lễ mới, 
tức chính sách mà nhà nước chuyên 
chính vô sản phải thực hiện nhằm khôi 
phục xà phát triền nền kinh tế hàng 
hóa trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Những tư tưởng cơ bản 
của chính sách kính tế mới là vai trò 
có ý nghĩa chiến lược của sản xuất 
nóng nghiệp và của nông dân lae 
động trong sự' nghiệp xây dựng đất 
nườc; là mối quan hệ giữa. nông 
nghiệp và công nghiệp trong điều kiện 
Của sản xuất hàng hóa; là liên minh 


. CỒng nòng vẻ các mặt, chủ vếu là về 


kinh tế; là tầm quan trọng của thương 
nghiệp trong việc phát triền nền kinh 
tẺ hàng hóa trong thời kỶ quả độ; là 
lấy kế hoạch hóa làm trung tâm đồng 
thời sử dụng rộng rãi quan hệ hàng 
hỏa —tiền tệ, và tôn trọng các quy luật 
của sản xuất hàng hóa; kì sử dụng chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước như một hình 
thức Kinh tế quá độ ; là tiến hành hợp 
tác hóa trên các lĩnh vực sản xuất,. 
trao đôi và tín dụng; là thực biện sự 
kiềm kê kiềm soát của Nhà nước xã 
bội chủ nghĩa và của toàn đân đối với 
sản xuất và phân phối sản phầm; là kết 


“hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế, nhất 


là lợi ích cá nhân với lợi ích của xã 
hội v.v, Những tư tưởng cơ bản ấy,. 
theo chúng tôi nghĩ có ý nghĩa phồ 
biến đồi với tất cả các nước tiến lên 
eon đường xã hội chủ nghĩa. 


Nói đến chuyên chính vô sản là nói 
đến quản lú bằng pháp luật. Lê-nin 
cho rằng: «... Phải trừng phạt một 
cách hết sức nghiềm ngặt bất cứ một 
mưu toan nhỏ nào định vị phạm luật 
pháp của nước cộng hòa, và giáo dục 
những quản chúng công nhàn và nông 
đân đông đảo đề cho tự họ tham gia. 
một cách nhanh chóng và có hiệu quả, 


(ö) V.I, Li-nim: Tuyền tập, Nxb Tiên bộ, 
Mat-xcơ«vn, {F, 523. 


vào việc giám sắt sự tôn trọng pháp 
chế ® Œ). 


Dáng chú ý là trong những năm 
đần của chính quyền xô viết, bên cạnh 
những chỉnh sách giai cấp lớn nói Ở 
trên, Lê-nin oeòn đề ra một số chủ 
trương quan trọng cho Nhà nước 
chuyên, chính vô sẵn là: phải 
hiện kiềm: kẻ pả kiềm soát một cách 
hết sức nghiêm khắc đối với việc sản 
xuất và phân phối sản phầm ; phải đấu 
tranh bảo vệ kỷ luật lao động, coi 
trọng việc lăng năng suất lao (tộrtg 
và thực hiện phản phối theo lao 
đong V.V. 


Lê-nĩn còn đề ra trước chuyên 
chinh vò sẵn một kế hoạch xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mà nội dung cơ bản 
là : thực hiện công nghiệp lóa xã hội 
chủ nghĩa nước nhà, điện khí hóa nén 
kinh tế quốc đân; cải tạo nông nghiệp, 


theo những nguyên tác của chủ nghĩa: 


xã hội, xây dựng nẻn nồng nghiệp 
tlàp thề hóa trên cơ sở của kỳ thuật 
biện đại; tiến hành cách mạng văn 
hóa ; nàng cao mức sống của nhàn dân, 


Tắt cã những điều nói trên có Ý 
nghĩa chỉ đạo rất lớn đối với chúng 
ta trong việc cúng cố và tăng Cường 
nền chuyên chính vô sản ở Việt nam, 
làm cho chuyên chính vỏ san phát 
huy tác dụng to lớn trong sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vẻ 
Tồ quốc của nhân dàn la. 


Những kết luận chủ yếu rút ra từ 
sự thấm nhuần bản chất giai cắp của 
chuyên chính vô sản, theo tôi có thê 
là như sau: | 


1—Do sự lãnh đạo của Đăng là bản 
chát và linh hồn của chuyên chính vô 
sản, cho nên điều quan trọng bậc nhất 
là phải tâU dựng Dáng ta thại sự 
ngang lầm một đáng cầm (qtHgền CÓ 
trọng trách lãnh dạo toán đt thực 
biện tháng lợi hai nhiệm 0ụ chiến lược, 
tả phái nàng cao hơn nữa hiệu lực 
lành đạo của Đảng. 


thực. 


Lê-nin đòi hổi đảng" vô sản trước 
hết phải có đường lỗi, chiến lược và 
sách lược chín!: trị đúng đắn. Đề đáp 
ứng được dòi hồi ấy của Lê-nin, Đảng 
cần nghiên cứu sâu sắc tỉnh hình thực 
tế của nước ta, tông kết những kinh 
nghiệm xây dựng và bảo vệ đất nước, 
tham khảo kinh nghiệm của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, và dưới 
ảnh sáng của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
tìm tỏi, nghiên cứu và phát hiện ngày 
càng đầy đủ những quy luật vận động. 
của xã hội Việt nam trong thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Xà về mặt 
này, thì chính sách kinh tế mới của 
Lê-nin có giá trị chỉ đạo rất lớn dỏi 
Với nước ta. 


Nói rộng ,hơn, Đẳng ta cần nâng 
cao mình vẻ moi mặt: cả về tính khoa 
học lăn tính cách mạng, cả về kiến 
thức (nhất là kiến thức về quản lý 
kinh tế và về khoa bọc và kỹ thuật) 
lẫn tỉnh thần cách mạng triệt đề, cả về 
tính tô chức và kỷ luật lần sự gắn bó 
máu thịt với nhân dân. KỶ luật của 
Đảng phải rất nghiêm khắc đề tạo cơ 
sở œlo việc tăng cường tính tô chức 
kỷ luật trong bộ máy chuyên chính 
vò sản và trorøg toàn xã hội. Thiếu 
điều này thì sự lãnh đạo chính trị của 
Đăng dù có được eii thiện đến đâu 
cũng không thề đem lại kết quả mong 


HT TIẾN 


Đương nhiên, cũng cần cái tiến sự 
lãnh đạo của Đăng đối với các cơ 
quan nhà nước theo hướng không bao 
biện làm thay, và lấy thuyết phục làm 
biện pháp đúng đân duy nhất: 


)»— Nhà nước †a cũng củn phái 
năng cao mình pề mọi mặt để có thê 
ti chế hóa đúng đắn các chủ trương 
chinh sách của Đẳng và quản lý thật 
tốt các quá trình phát triển kinh tế 
và xã hội rất phức tạp ở nước ta, Nó 
phải không ngừng học lập, Hang cao 
nghệ thuật quản lý dựa trên cơ SỞ 


(7) V.L L#-nin: Toản tập, Nvh Tiến bà, 
Mát-xcz-va, 1978, t, 4, tr. 413, 


: {1 


nhận thức đúng đắn các quy luật 
IÌ:ách quan và tổng kết những kinh 
nghiệm của bán thân mình. Đặc biệt 
“nó cần duy trì trong nội bộ một RỦ 
lưật rất nghiêm và tỏa kỷ luật sắt của 
chuyên. chính vô sản ra toàn xã hội 
đề bào đảm cho pháp luật nhà nước 
được tôn trọng và thí hành một cách 
nghiêm chỉnh nhất. Dương nhiên, cũng 
như Đăng phải làm đối với nội bộ 
“mình, Nhà nước ta cũng phái quan 
tâm lâm trong sạch nội bộ, đấu tranh 
khác phục tệ quan liêu, cửa quyền, 
đặc quyền đặc lợi. cục bộ. địa phương 
chủ nghĩa ; nói cách khác nó phai luôn 
g1ữ môi quan hệ khăng khít với nhàn 
đàn, làm người đầy tớ trung thành 
của nhàn đân. Mặt khác, đôi với kể 
thủ các loại, nó phải biết sử đụng 
toàn bộ quyền lực của mình một cách 
đúng đán và kiên quyết nhất. Được 
n.ư thể thì mọi dường lối chính sách 
e1a Đăng và pháp luật nhà nước sẽ 
được thí hành nghiệm chỉnh, sự nghiệp 
xáy dựng và bảo vệ Tô quốc của nhàn 
đân ta sẽ giành được những thắng 
lợi Inới. 


z 

à — Cc đoàn thề nhân đân cũng 
cản đlưm nhiệm Tốt pai Irò của mình 
trong hệ thông chuyên cRính nô sản, 
động viên và tô chức phong trào cách 
mạng rộng lớn của các tầng lớp nhân 
dàn thị đua xây đựng và bảo. vệ Tỏ 
quốc, Các đoàn thể nhân đản, đưới sự 
lành đạo của Đẳng, cần góp phần tích 


cực Vào việc tăng Cường nhà nước. 


chuyên chinh vô sản; họ phải đồi mới 
phương thức làm việc theo hướng gắn 
bó chặt chế với nhàn đàn, cöi trọng 
công tác thuyết phục, chăm lo đời 
sông nhân đản và góp phân-đảy mạnh 
việc đân chủ hóa toàn bộ sinh hoạt 
của đải nước. 
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- "nước 


Hệ thống chuyên chỉnh vô sản ở: 
ta có được tăng cường hay 
không, điều đó phụ thuộc một phần 
rất quan trọng vào hoạt động của các 
đoàn thể này — những tô chức đóng 
vai trỏ cải câu nối giữa Nhà nước và 
nhân dân, cũng như giữa nhân dân 


với Đăng lãnh đạo. 


4 — Thấm nhuần bản chất giai cấp 
của chuyên chỉnh vô sản hoàn toàn 
không phải là một quan điềm giai cáp 
hẹp hỏi, trải lại nó bao hàm một sự 
trung thành vô hạn với lợi ích của 
nhàn dân lao động, một sự gắn bó 
máu thịt với nhân đân, theo tỉnh thần 
bài học lớn của Đại hội VỊ elấy dân 
làn góc”, Ý nghĩa rộng lớn của sự 
thấm nhuận này là: trung thành với 
lý tướng xã hội chủ nghĩa, hết lòng 
phục vụ nhân đân. có lập trường giai 
cầp công nhàn kiên định, có tính tự 
giác trong hoạt động theo những quy 
luật khách quan, có tính tồ chức và 
kỷ luật cao trong lao động, sản xuất, 
công tác và đời sống v.v. Đó cũng là 
những đức tính cao quý mà mỗi cán 
bọ, đẳng viên chúng ta cần quan tâm 
trau dỏi, VÌ lợi ích của Đảng và của 
nhàn đàn. 

]Làm được như vậy là chúng ta thiết 
thực góp phản vào việc tăng cường 
nền chuyêp chính vô sản, và khắc 
phục một trong những khuyết điềm 
lớn mà Đại bội VỊ đã nêu lên: “đã 
buông lóng chuyên chính vô sản trong 
quán lý kinh tế, xã hội, trong đầu 
tranh tư tưởng, văn hóa, trong việc 
chống lại những âm mưu thủ đoạn phá 
hoại thăm độc của kế thù ® 


Đó cũng là cách thiết thực đón 
chào ngày kỷ niệm lần thứ 70 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại. 


$ONG THÀNH 


THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MÌNH 


, 
Lá 


UỐT đời mình. Bác Hồ rèn luyện 

theo tắm gương của Lẻ-n1n vĩ đại, 

và phong cách Hỗ Chí Minh chính 
là sự kế tục, phát triển phong cách 
của L«nin. 

Phong cách Hồ Chỉ Minh có thà 
được nợ hiên cứu trên nhiều bình điện: 
Trong bài này, chúng tôi chỉ xín đề 
“cập đến ba lĩnh vực chính: phong 
cách tr đuy; phong cách lãnh đạo và 
phong cách công tác. 


1. Phong cách tư duy 


, 

Một câu hồi được đặt ra là: Tại sao 
an: thành niên Nguyễn Tất Thành 
khi ra đi tìm đưởng cứu nước mới có 
30 tuổi đời, học vấn chưa cao, hiều 
bi chưa nhiều... chỉ trong vòng 
lÚ năm, đã vượt lên trến các bạc 
cha anh ở trong nước, Vượt lén trên 
nhiều lãnh tụ nồi tiếng của phong 
rao giải phóng đàn tộc trên thể giới 
lúc bấy giờ, bo phiếu tán thành Quốc 
tế thử ba, đến với chủ nghĩa Mác —l.è~- 
nin-dinh cao của trí tuệ nhàn loại — 
Irở thành chiến sĩ lới lạc của phong 
trào công sản và công nhàn quốc tế, 
có đóng góp xứng đáng vào việc phát 
triền và làm phong phủ chủ nghĩa 


Mác—Lê-nin trong những hoàn cảnh: 


và điều kiện mới ? 

Trước hết là vì Nưười đŒữ nhàn thức 
đượcthời đại mình đang sông mọi cách 
sứu rộng theo phong cách của Lê-nin. 
Trong vòng 1Ú năm, Người đã bòn bịt 
qua nhiều nước để quốc và thuộc địa, 
khấp châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu 
Phi; vừa hoạt động cách muinữ, vừa 
nghiên cứu học tập giữa những trung 


cảm văn hóa, khoa Bột và cách mạng 
của châu Âu, như Luân dôn, Pa-ri, 
Mát-xeơ-va...; có thề đọc Lô Tấn, 
S.Dich-ken, . Tôn-xtôi, A. Pran-xơ... 
từ nguyên bàn: đã hoạt động gàn 
gũi và Ket bạn với nhiều nhà văn hóa 
và lãnh tụ cách mạng nội tiếng — 
những đại diện xuất sắc của trí tuê 
thời đại, qua đó Người đã trang bị 
cho mình một trình độ học vấn eó thê 
gói là uyên bác về nhiều mặt, chúng 
những bát kịp nhịp sống" củi thời đại 
mà còn đự kiến được bước phát triển 
mới của lịch sử trong tương lai. Những 
đự đoán thiên tài của Bác Hồ về thời 
điểm bùng nồ không tránh khỏi của 
chiến tranh Thái bình dương. của 
chiến tranh thể giới thứ IĨ và sự xuất 
hiện miột loạt nước xã hội chủ nghĩa, 
trong đó Việt nam độc lập vào năm 
1915, v.v, lì những biều hiện của niột 
tầm nhìn ròng lớn, xuyên suốt thời 
gian, bao quát không gian, thấy trước 
tương lai, của mọt trí tuệ lỏi lạc đã 
mám bắt chính xác quy luật vận động 


` , ..ˆ ° ` »- 
và phát triển của lịch sử. 


Có được tìm vóc đó là do Bác Hồ 
của chúng ta đã tạo được cho mình 
một phong cách tư đụng đọc lập, tự chủ, 
sang tạo. Phong cách àv xa hị với mọi 
khuôn sáo, Khưoc từ mọi suo chép; 
rập khuon, mã luôn luôn tìm tòi, suy 
mựhĩ Ÿruv đến tần cùng bản chặt của 
sự vật, hiện tượng ; lav tác dụng cải 
táo hiện thực làm thước đo của chân 
lý. Từ buoi dâu ra đi tìm đường cứu 
nước đến Khí phải từ biết thế giới 
này, mọi văn đẻ to, nhỏ của dàn tóc 


và đắt nước, mọi lý luận và Kinh 
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nghiệm của cách mạng thế giới... đều 
được Người nghiên cứu, tìm hiều với 
tỉnh thần độc lặp, tự chủ và sáng tạo, 
vì vậy Người đã thấy được cái mà 
nhiêu người khác không thấy. - 


Việc từ chối con đường Đông du mà 
đi sang phương Tày giữa lúc phòng trào 
này và uy tín Phan Bội Châu đang lên 
cao là một. quyết định sắng suốt có 
tầm lịch sử của Bác Hồ khi Người mới 
ở lứa tuôi 20. Người đi sảu nghiên cứu 
và tòng kết các cuộc cách mạng hiện 
đại với tỉnh thần phê phán, không bao 
giờ đề câi bề ngoài hào nhoáng đánh 
lửa mình. Nhờ đó, Người sớm rút ra 
kết luận : «œ Cách mệnh l*háp cùng như 
cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư 
bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng 
là cộng hòa và đân chủ, kỷ thực trong 
thí tước lục công nông, ngoài thì nó 
ấp bức thuộc địa... Cách mệnh Việt 
nam nén nhớ những điều ấy » (1). 


Khi Cách mạng tháng Mười thắng 
lợi, trong những người Việt nam yêu 
nước và cách mạng hoạt động trên 
đất Pháp, chỉ có một minh Bác tân 
thành và cô vũ cho cuộc cách nàng 
của công nông. Rhi có sự phản liệt 
tronở Dạang xã hội Pháp, giữa lúc 
niiều đồng chí và bạn bè có tên tuôi 
đã mọt thời di đất, giúp đỡ Bác Hồ 
trong buồi dâu Người tham gia phong 
lrào cóng nhàn Pháp, ở lại Quốc 
lẺ TÍ hoặc đi theo Quốc tế TÌ rười, 
thì Người đã bọc phiếu tần thành 
Quốc tế TII. Tiêu chuẩn chân lý dõi 
với Bắc lÀ: “Quốc tế nào bênh vực 
các đân. lộc thuộc dịa”, Sau khi đã 
trở thành người cộng sản, Người văn 
khỏong nưừng phê phần, đầu tranh với 
những thiêu sót, sai lầm trong đường 
lôi. chính sách của Đăng cộng sẵn 
Pháp và các đăng anh em khác về vấn 
đè đân tọc và thuộc địa. 


Phong cách 1ư duy độc lập. tự chủ, 
sáng tạo còn được thể hiện rõ trong 
cach Người trryền bá chủ nghĩa MácT— 
Lê-nmn vào Việt nam, Irong cách 
Người diện dạt tỉnh thân cốt lỏi của 


4d 


lý luận ấy. Tuân theo lời dạy của 
Lê-nin đối với các nhà cách mạng 
phương Đông về việc tuyên truyền 
chủ nghĩa cộng sản thế nào đề cho 
qhản dân có thề hiều được, Bác Hồ 
của chúng ta đã « đem học thuyết cộng 
sản hàn chính đùng cho những ngưởi 
cộng sản ở các nước tiên tiến nhất diễn 
dịch ra tiếng nói của dân tộc mình s. 


- Trong phong cách lý luận của Người, 


«những chân lý lớn của thời đại 
được diễn đạt trong những lời lẽ giản 
dị và bàm súc ®, * những phần cối yếu 
nhất của sự việc được nói lên búng 
tiếng nói đơn giản của quần chúng ». 
Bởi vì những lời nói của Người là đề 
äp dụng, như dòng chí Phạm Văn Đồng 
đã viết: “Một câu nói là mỘI việc 
làm và eó làm thì mới nói ». 


Học tập và đồi mới theo phong cách 
tư duy của Đác Hồ. như chính lời 
Agười dạy. * là học Tạp cái tỉnh thần 
xứ trí mọi việc, đối với mọi người và 
dỏi với bản thân mình; là học tập 

x * HP "5 ».. V ° v - 
những chân lý phô biến của chủ nghĩa 
Mc —Lê-nïn đề ấp dụng một cách sả H 


“tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước 


ta. Học đề mà làm. Lý luận đi đôi 
với thực tiên ®,(2) Đó cũng là tính cụ 
thẻ, lính thiết thực, tính nhất quán 
giữa lời nói và việc làm, những đặc 
điểm của phong cách lê nín nít trong 
điều kiện hiện nay. 


2Ô Phong cách lãnh đạo 


[Phong cách Hộ Chí Minh đòi hỏi 
phíi tuân thủ nghiêm ngại nự tuẻ n tc 
lặp trung dàn chủ, lập thề lãnh đạo. 
cá nhàn phụ trách. Hàc Hồ nói. * Tập 
HỆ lãnh đạo và eá nhân phụ trách 
Gìn phải luôn luôn đi đôi với nhau... 


“Tạp thể lãnh đạo là dân chủ. 
Cá nhàn phụ trách là tập trưng. 
(1) lHíö Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sư thật, 


HÀ nội, 1989), f, [, t{:, 27, 
(2>› Hỗ Chi Minh : Tuyền tp. Nxb Sự thật, 


Hà nội, 18980, 1, lÌ, trị 105. 


⁄ 


Tập thề lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, tức là dân chủ lập trung » G3). 


Vi sao cần có tập thê lãnh đạo 2 
Ấ€ Vị một người đủ khôn ngoan tài giỏi 
mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đầu, 
cũng chỉ trông thấy, cũng chỉ xem xét 
được một hoặc nhiều mặt của văn dề, 
không thê trông thấy và xem xét tất 
eä mọi mặt của mọi vấn đẻ » (4). Bác 
dẫn cầu tục ngữ * khôn bầy hơn khôn 
đọc » đề đề cao sức mạnh trị tuệ của 
tập thê. _ 

Vi sao cần phải eá nhân phụ trách ? 
® Nếu không có cá nhân phụ trách thì 
sẽ sinh ra cái tệ người này ủy thác 
cho người kia. người kia ủy cho người 
nọ, kết quả là không ai thí hành... 
« Xhiều sãi không ai dóng cửa chùa » 
là như thế » (3ð). 

Lõi làm việc dân chủ, tập thê đòi 
hỏi phải đi đúng cường lối quản 
chúng, tức là phải mở rộng dàn chủ 
nội bộ, mở rộng đân chủ với quần 
chúng, tôn trọng các cợ quan dàn cử. 
Bác llôo dạy: * Phải lắng tại nghe Ý 
kiến của dàng viên, của nhân đản, của 
những người « không quan trọng ®(6). 
Muốn thế, người lãnh dạo phải năng 
đi xuống cơ sở đề nghe ý kiến của cấp 
dưới, đề nghe quần chúng nói chứ 
khóng phải đề nói hết giờ và không 
.cản nghe ai nói. * Nếu cán bộ không 
nói năng, không đè ý kiến, không phê 
bình, thậm chí lại tầng bốc mình, thế 
là một biện tượng rất xấu. Vĩ Không 
phải họ không có gì nói. nhưng vì họ 
không dám nói, họ sợ » (7). Do đó, 
theo Bác Hồ, phải biết động viên, 
khuyến khích *khiến cho cán bộ cả 
gan nói, cả gan đề ra j Riến 3. 


Đại hội VI của Đảng ta đã tuyên 
chiến với sự giả dối, đề cao tính thân 
nhin thẳng vào sự thật. Muôn đồi mới. 
phải làm cho cấp dưới không sợ nói 
thật và cấp trên không sợ nghe sự 
thải, tức là phải có bản lĩnh. Đó mới 
chí là một mặt.Người lãnh đạo có phầm 
chất đương nhiên không nói dối ai, 
nhưng muốn đề không ai nói dõi mình 


lại còn phải có phương pháp công tác 
đúng và phong cách lãnh đạo tỐI. 


Bác lô là một tấm gương sáng ngời 
về phong cách lãnh đạo dân -chú, 
tập thề, đi đúng đường lõi quần 
chúng. Là người lãnh đạo cao 
nhất, có uy tín lớn nhất của Đăng 
và Xhà nước, nhưng không bao giờ 
Người đặt ninh cao hơn tÒ chức, Ở 
ngoài sự kiêm tra và giảm sát của tồ 
chức. mà luỏn luỏn bàn bạc, tranh thủ 
Ý kiến của tập thê Bộ chính trị Trung 
ương Đảng, của Chính phủ và Quốc 
họi. Người luôn luôn coi trọng các hội 
nghị đăng, tham đự các buồi sinh hoạt 
chỉ bộ cơ quan, đặc biệt tôn trọng các 
Cơ quan quyền lực do dàn bảu ra, và 
khỉ cần thiết, triệu tập cả Hội nghị 
chính trị đặc -biệt — một hình thức 
Diện hồng mới của thời đạt — đề xin 
Ÿÿ kiến các đại biều quốc dân. 


Người tuân thủ chặt chẽ quy trình 
ra quyẻt định. Mọi văn dẻ về kinh tế, 
chính trị, quản sự, ngoại giao... Người 
đều dựa vào bộ máy chuyên môn của 
Đăng và Nhà nước đã được lập ra, 
chuần bị kỹ, trao đồi rộnơ, bảo đảm 
cho mọi chủ trương, chính sách, nghị 
quvết của Đẳng và Nhà nước được 
cân nhác, lựa chọn thận trọng. 

Kiú nghị quyết dã đi vào cuộc sống, 
phải tò chức việc kiềm soát. Kiêm 
soát cách thế nào 2? Bác Hô chỉ rõ, 
«Phải đi tận nơi, xem tần chó », Sở dĩ 
sự thật con bị bưng bít vì sự kiểm tra 
kiềm soát của các ngành, các cấp 
không nghiêm túc, chưa chặt chẽ, tệ 
quan liêu còn nhiều. Bác Hỏ đã nêu 
tầm gương sảng Về tác phong sảu sắt, 
Theo tài liệu của Viện lao tàng Hồ 
Chí Minh, chỉ tính trong vòng 10 năm 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc (1955— 1965), Không quản tuôi cao, 


(3), (4). (5) Hồ Chí Minh : Toản tệp, Nvb 
Sự thái, Hà nội, 1955, f. 5, tr. 147, 1r, 142, i43, 

(0) llà Chỉ Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, ?. 4 tr. 500, 

(7) Hó Chí Minh: Toàn tệp, Nxb Sự thật, 
Hà nôi, 1954, t. 4, tr. 500, 


sức yếu, công việc bề bộp, Bác Hồ đã 
thực hiện hơn 700 lượt dị thám các 
địa phương, công trường, xí nghiệp, 
hợp tác xã, đơn vị bộ đội... tử miền 
núi đến hải đảo, đề thăm hỏi chiến sĩ 
và dòng bào, xem xét tỉnh hình và 
kiểm tra công việc. Tính ra, mỗi năm 
có 70 lượt Người đi xuống cơ sở, mỗi 
tháng có 6 lần lãnh tụ gặp gỡ quần 
chúng. Đó là một kỷ lục khó ai có thê 
vượt nỏi, nhất là đối với một lãnh tụ 
đã ngoài 70 tuôi, lại ớ cương vị lành 
đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước 
ta. 


3. Phong cách công lác 


_ Nói về đồi mới phong cách làm việc, 
Hảo cáo chính trị của BCHTU Đẳng 
tại Đại hội VỊ chỉ rõ: “Chấm đứt chế 
đỏ làm việc theo lối quan liêu, qua 
nhiều nặc trung gian không cần thiết. 
Thực biện phong cách làm việc có 
điều tra, nghiên cứu, xử lý công việc 
nhanh chóng, bãi bỏ những thủ tục 
phức tạp, gây phiên hà cho nhân 
dàn ». | 

“Bác Hồ đã từng phê phán : « Cách 
tanh đạo của †d không được dàn chủ, 
cách công lác của ta không được tích 
cực (8). Những điều “không tích 
cực » đó, trong « Xưa đồi lỗi làm 0iệc 2, 


Người nẻu lên khá nhiều, đó là bệnh - 


tự do, tủy tiện, lề mề, luôn thuộm; 
thói quan liêu, thiếu điều tra nghiên 
cứu, thiếu tí mí, cụ thê; bệnh hình 
thức, bệnh xa quản chúng; chế đó 
trách nhiệm Không rõ ràng: thái độ 
không thiíng thân tự phê bình và phê 
bình, nề nang. gia đình chủ nghĩa, V.V. 
Đó là những tác phong xấu, sắn phầm 
cố hữu của nên sản xuất nhỏ, Fạc hậu, 
phân tần mà khi bước vào cuộc khẳng 
chiên chống Pháp ta chưa thê khắc 
phục ngay được. Đáng tiệc là hiện nay 
những căn bệnh đó vàn chưa được ti 
sạch, | 

Cơ chế quản lý mới đòi hỏi phong 
cách làm việc mới. Phong cách äv lày 
lợi ích và hiệu quá thiết thực làm 
tiêu chuẩn giá trị Phong cách mới 
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đòi hỏi ở mỗi người tỉnh thần tích 
cực,` năng động, luôn luôn tìm tòi, 
cải tiền, dồi mới những phương pháp 
và phương tiện nhằm đạt tới hiệu quả 
kinh tế — xã hội cao, phục vụ tốt nhất 
cho con người, Nó đòi hỏi ở người 
cản bộ sự thống nhất giữa lời nói và 
việc làm ; thái độ không khoan nhường 
với thỏi vò trách nhiệm; tính công 
khai đánh giá sự thật đề cải thiện 
tình hình. Đó là phong cách khoa học, 
cách mạng và sáng tạo. 

Bác llò là một tấm gương sắng về 
phong cách công tác đó. Trước hết là 
phong cách khoa học : điều tra nghiên 
cứu, thu thập thông tin, nắm chắc bản 
chất của tình hình và sự việc trước 
khi ra quyết định. Người viết: * Việc 
øì cũng-phải điều tra rõ ràng, cần 
thận và phải làm đến nơi, đến chốn ®... 
®Đăng có hiều rõ tình hình thì đặt 
chính sách mới đúng (9). Đề nắm 
chắc tình hình, Người sử dụng bộ- 
máy chức năng giúp việc chuần bị, 
đồng thời trực tiếp đi xuống cơ sở. 
Cách đi của Người thường là ® bí mật, _ 
bất ngờ ”®, không báo trước, thường là 
từ trong ra ngoài, tử sau ra trước, 
từ nơi ăn, chốn ở ra chỗ làm việc. 
Bác không đề ai nói đối mình. 

(lát cách mạng trong phong cách 
của Bác biều hiện ở ø@V trung thực, 


_ thắng thắn, dững cảm tự phê bình và 


phé bình, nêu cả ưu điềm và sai lầm, 
xem đó là đấu hiệu của #* một đằng 
liên bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân 
chính». Người lên án mọi thói che 
đậy, bưng bít sự thật, cho đó là * dõi 
trá với Đăng, có tội với Đăng ®. 
Bác Hồ luôn luôn coi trọng tỉnh hiệu 
quai thiết thực, việc gì đã đề ra thi 
phải kiên quyết làm, làm đến nơi đến 
chồn., Người thưởng khuếên chúng ta 
xuyv dựng *kế hoạch phải thiết thực. 
(Xem liếp trang 88) 


(3) Hiồ Chí Minh : Tokn ¿@g,, Nxb Sự thật, 
lá nội, 1954, t, 4, tr, 4596, 

(9 Hà Chí Minh: Toản tệp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, t95{1, t. 4, tr, 484đ, 


SEV và quốc tế hóa 
kinh tế xã hội chủ nghĩa 


Lỏ 


HÁNG sáu 1978, Việt nam gia nhập 
khối SEV (Hội đông tương trợ 
kinh tế) trở thành một trong 10 

nước thành viên chính thức của. khối 
này. Đớ không phải là một hành vi 
tsách lược » như có người hiều, mà 
là một sự kiện tất yếu vê mặt lịch sử 
của nước ta trên con đường tiến lên 
chử nghĩa xã hội. Việc gia nhập khối 
SEV có nghĩa là nước ta đã có những 
tiền đề cần thiết, không thê thiếu được, 
đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là 
mộL sự kiện lịch sử trong đạt cầu 
được đánh giá đúng tầm của nó. 


Ta thử nhìn quanh: tắt cá những gì 
ta đang dùng hiện nay, dù là đề sản 
xuất hay đề sống hằng ngày, có cái 
gì chỉ là riêng của nước ta không 2 
Rãt hiếm. Ngay cả hạt thóc ta tưởng 
chừng như chỉ là sản phẩm của đồng 
quê Việt nam, cũng đã mang trong 
minh bao nhiêu yếu tố quốc tế: từ 
lúa lai tạo với các giếng mới 
nước ngoài, đến những máy bơm, máy 
cày, thuốc trừ sâu, phân hóa học... 
trình độ phát triền cao hơn mà ta 
đang nhằm tới, phân công lao động 
quốc tế và tiến bộ khoa họe—kỹ thuật 


đặt ra những yêu cầu quốc tế hóa còn 


sâu hơn nhiều. - 

Quốc tế hóa đời sống kinh tế là 
một hiện thực cơ bản của thời đại. 
Loài người, tử thời cỏ, đã thiết lạp 


[TY SN 


NGUYÊN KHÁC VIỆN 


những mội giao lưu qua lại giữa các 


- eằùng đồng lớn nhỏ khác nhàu, Với 
nên sẵn xuất tư bản nó đạt tới quy 


mô thế giới. Chủ nghĩa tư bán thực 
hiện ruột cuộc cách mạng về quốc tế. 
hóa đời sống kinh tế của các nước, 
chủ yếu bàng việc tạo rã một thị 
trường thể giới, từ những “thẻ giới 
tương đối nhó hẹp, lớn dần thành 
những « thể giới "rộng hơn, sau cùng - 
là thế giới theo đúng nghĩa của nó. 
Trong Hệ lư trởng Đức, Mác và Ảng- 
ghen đã: mỏ tí quả trinh ấy và nói rõ 
rằng, khi chủ nghĩa tư bản đạt tới 
trình độ thông trị thế giới vào thế kỷ 
ÑIXN. thị “chính nó đã thật sự LAO Tít ` 
lịch sử thế giới, khi nó làm cho mỗi 
nước văn mỉnh và mỗi eá nhân trong 
nước đỏ muốn thốa mãn như cầu của 
mình thì phải pLụ thuộc vào toàn thế 
gi01... ® (1). | _ 

Tuyên ngòn của Đẳng cộng sẵẳn 
cũng nhấn mạnh điều đó. 

Ngày này, quá trình quốc tế hóa 
của các nước tư bản điền ra rất mạnh 
và đang «thách đố» các nước xã hội chủ 
nghĩa. Nếu quá trình quốc tế hóa kinh 
lế của các nước xã hỏi chủ nghĩa 
phát triền chậm hơn, thì chú nghĩa xã 
hội khó lòng đuôi kịp và vượt lên chủ 
nghĩa tư bản về mặt kinh tế. 


Ăng-ghen, Hệ tự tưởng 
HA nội, 1981, tr. &§. 


(U C. Mác — Ph‹ 
Đức, Nxb Sự thật, 
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Gần đây, ở Liên xô và các nước xã 
hội chủ ngiữa khắc, bàn nhiều về 
khái niệm “kính tế thế giới ». Trước 


kia, khái niệm này được hiều như. 


một con số cộng: kinh tế thế giới xã 


hội chủ nghĩa cộng với kinh tế thế - 


giới tư bắn chủ nghĩa, chia cắt hai 
nền kinh tế thế giới một cách giả tạo, 
trong khi những mối liên hệ kinh tế 
và khoa học — kỹ thuật giữa hai bên 
đã và đang thâm nhập lẫn nhau mội 
cách mạnh mẽ, tuy mỗi bên vẫn giữ 


Ninh clất xã bội — kinh tế của mình: 


và giữa bai bên vẫn diễn ra mội cuộc 
đấu tranh quyết liệt trong lĩnh vực 
kinh tế. Chưa nói tới những vấn dẻ 
loàn cầu mà tất cả các nước đều có 
trách nhiệm tham gia giải quyết, 

Quá trình quốc `tế hóa đời sống kinh 
tế diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc hiện 
nay đang đem lại những 
mới. Chẳng hạn, nếu trước kia, khi 
đánh giá tiềm lực kinh tế môi nước, 
chủ vếu là dựa vào tài nguyên thiên 
nhiên và sức lao động. thì bảy giờ 
các yếu tỐ ấy không còn chiếm vai 
trò hàng đầu nữa. Vị trí của môi 
nước, xét về mặt kinh tế, là ở chỗ 
nước đó tham gia đến mức nào vào 
quá trình quốc tế hóa. vào sự phản 
công lao dòng quậc tẾ. trong, đó tiêm 
măng trí tuệ nồi lên như yếu tố hàng 
đầu (Xem G, Sakhnadarôv: Quốc lễ 
hóa — nguồn gốc, nội dụng, những 
trình độ phái triền, Tạp chỉ MBMO 
(tiếng Nga), Mát-xeơœ-va, SỐ 9⁄4 nam 
(086). 


* 


Ngay tử đầu, những người sáng lạp 
ra chủ nghĩa xã hội khoa học 
đã coi chủ nghĩa xã hội không phải 
là một sản phẩm dân tộc mà là 
một sẵn phầm quốc tế: Vi chủ 
nghĩa tư bản đã biển lịch sử loài 
người thành lịch sử toàn thế giới, nên 
giai cấp vô sân, nói như Mác và Ang- 
ghen, ® chỉ có thê tồn tại [rên quý mô 


của lịch sử hế giới, cũng như chủ: 
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cách nhỉn 


nghĩa cộng sản, tức là hoạt động của 
giai cấp vô sản, hoàn toàn chỉ có thề 
tòn tại được với tư cách là một tồn 
tại « có tính lịch sử thế giới » » (3). Đó 
là vấn đề bản chất của giai cấp công 
nhân, vấn đề lập trường quốc tế chủ 
nghĩa của giai cấp này. 

Chủ nghĩa xã hội, đủ ở nước nào, 
cũng là sản phẩm quốc tế: 

Đối với những nước kinh tế lạc 
hậu, chưa qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, như nước ta, lại càng 
như thế. Ở các nước này, khi chọn 
con dường phát triển xã hội chủ 
nghĩa, chủ yếu là do nhàn thức chính 
trị, tư tưởng trong đấu tranh cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của đẳng của 
giai cấp công nhân, còn những tiền đề 
cần thiết về kinh tế thỉ chưa cớ. Bán 
thân các nước này không thề tự minh 
lao ra cơ SỞ vật chất — kỳ thuật của 


chủ nghĩa xã hội. Cơ sở ấyv chỉ có thề 


có được bằng sự ủng hộ và hợp tác 
với các nước xã hội chủ nghĩa tiên 
tiến, nơi giai cấp công nhân đã chiến 
thắng và đã đạt tới một trình độ phát 
triền cao. Như nước ta, kinh lẽ còn 
lạc hậu, năng suất lao động rảt thấp, 
đàn số tăng nhanh, làm không đủ ăn, 
không tạo được tích lầy từ nội hộ 
kinh tế quốc đân, làm thê nào 
tạo ra được cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội trong một 
thời gian nhất định — cứ cho là vài 
chục năm đi ! Nếu không dựa vào sự 
giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, trước hết là Liên xô, thì, hoặc 
là phải tiếp tục « thắt lưng buộc bụng ® 
(không biết đến bao giờ Ù, mà thật ra 
cũng chẳng biết « tbÁt lưng buộc bụng Ð 
như thế nào nữa: hoặc là dựa vào 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
đề rơi vào quỳ đạo của chủ nghĩa 
thực đâần mới — diều mà cả đâu tộc tạ 
đã đâu tranh bao nhiêu năm đề chống 
lại, 

Dựa vào các nước xã hội chủ nghĩa 
arh cm hoàn toàn không có nghĩa là 


(2) Sách đã dân, tr. 46. 


các nước anh em làm thay ta. Các 
nước anh em chỉ tạo cho ta nguồn 


vốn ban đầu, những phương tiện và. 


những điều kiện cần thiết về kinh tế 
và khoa học — kỹ thuật, ta thì phải 
làm ăn nghiêm túc, có hiệu quả sử 
dụng tốt sự giúp đỡ ấy. Chúng ta đã có 
kinh nghiệm đau đớn về sứ dụng lãng 
phí các nguồn viện trợ của anh em, 
nhất là của Liên xô, tính đến hàng 
chục tỷ rúp. 

Như vậy, đối với tất cả các nước 
xã hội chủ nghĩa, quốc tế hóa đời 
sống kinh tẾế là một xu thể không 
cưỡng được, nếu muốn có thành công 
của chủ nghĩa xã hội. Xu thế quốc tế 
hóa ấy là hướng tới: «lao nên mội 
nên kinh tế toàn thế giới duy nhất, 
với tính cách là một khối chỉnh thê 
do giai cầp vô sản thuộc tát- cả các 
dân tộc quản lý theo một kế hoạch 
chung ® (3). 

Quá trình quốc tế hóa xã hội chú 
nghĩa có những điềm khác căn bản 
với quá trình quốc tế hóa tư bán 
chu nghĩa : 

Nếu quá trình quốc tế hóa tư bản 
chủ nghĩa diễn ra một cách tự phát 
(là chủ véu), thông qua hoạt động 
kính doanh tư bản tư nhân (là chủ 
vếu), thi quá trình quốc tế hóa xã hội 
clủ nghĩa được tiến hành một cách 


tự giác, có kế hoạch và thòng qua, 


hoạt động của nhà nước làm khung 
khò cho các cơ sở hoạt động. Nếu 
quá trình quốc tế hóa tư bản chủ 
nghĩa xám phạm chủ quyền quốc gia 
của những nước nhỏ vếu, thì quá 
trinh quốc tế hóu xã hội chủ nghĩa 
tuyệt đối tòn trọng chủ quyền quốc 
gia của các nước tham gia. Và cuöi 
cùng. nếu quá trỉnh quốc tế hóa tư 
bản chủ nghĩa dẫn tới chỗ các nước 
kém phát triền ngày càng cách xa các 
nước phát triên thì quá trình quốc tế 
hóa Xã hội chủ nghĩa làm cho các nước 
ngày càng xích gần nhau và đạt tới 
chỗ ngang nhau về trình độ phát triền 
kinh tế và khoa học — kỹ thuật. Bun- 
ga-ri từ một nước lạc hậu nay trở 


. theo phương thức hai 


thành một nước có công nghiệp phát 


-triền, đuổi kịp các nước phát triền 


khác, là một điền hình. Điều lệ của 
khối SEV nói rõ: trong mọi quyết 
định, mỗi nước lớn, nhỏ đều có mộit lá 
phiếu, và nước nào không hay chưa 
muốn tham gia mội công trình đều có 
quyền quyết định, Không ai có quyền 
ép buộc ai cả. 

Nhưng những ưu thể của quá trình 
quốc tế hóa xã hội chủ nghĩa không: 
từ động phát huv tác dụng của chúng, 
mà phải được sử dụng một cách có ý 
thức và có hiệu quả. 


* 


Trước khi khối S1⁄2V ra đời (1949). 
giữa Liên xô và các nước Đông Âu đã 
có những hình thức hợp tác kinh tế 
hèn buôn bản 
với nhau và giúp đỡ nhau. lát cả 
các nước Đòng Âu đều nhận được sự 
giúp đỡ hào hiệp từ phía Liên xô 
trong những năm đâu sau chiến 
tranh, khi Liên xò cũng gặp rất nhiềư 


khó khăn. Không có sự giúp đỡ 
nàyv, không thề vượt qua nạn dói 


nghiềm trọng xây ra ớ một số nước 
Đông Âu và các nước nàv không thề 
khôi phục được kinh tế của mình, 
Với sự giúp đỡ ấy, các nước Đông Âu 
chuyền hướng quan lệ kinh tế đối 
nưoại một cách căn bản, thoát khỏi 
sự chỉ phối và lũng đoạn của các. 
nước phương Tây, cùng với Liên KÔ 
tạo thành một thị trường thế giới 
mới của các nước xã hội chủ nghĩa, 


cJ.Pahst một nhà nghiền cứu người 


Đức, nhận định: Việc thiết lập 
những mối liên hệ vững chắc với Liên. 
xô, sự giúp đỡ anh em không hoàn lại 
của Liên xô có ý nghĩa quyết định 
đổi với sự tồn tại vững vàng và có 
bảo đun của các nước đâu Chủ nhàn 
đân» (4). 


(3) V.I. lẻ-nin. Teê^ tệp Ntb Tiến bê, 
Mál-xcơ-va, Í97M,1, 61, tr, 201, : 

(4) Xem Quan kệ quốc tế kiều Mới tiếng 
Nga. từ tiếng Đức dịch ra, N:i Tiên bọ, 
Mát-Xcơ-va, 198%, Ir. 50. 
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Tháng giêng 1949, Hội đồng tương 
trợ Kinh tế (SEV) được thành lập với 
sự tham gia của Liên xô, Bun-ga-ri, 
Hung-ga-ri, Ba lan, Tiệp khắc, Ru-ma- 
mĩ. Sau đó Cộng hòa dân chủ Đức, An- 
ba-ni cũng tham gia. Tiếp đó, Mông 
Cô, Cu-ba và Việt nam đã lần lHượt 
tham' gia. Cho đến nay, XEV gồm 
10 nước trong cộng đòng xã hội chủ 
nghĩa (An-ba-ni đã rút ra). 


Sự hợp tác kinh tế giữa các nước 
khối SEV phát triên từ những hình 
thức thấp đến những hình thức cao. 
Bên cạnh những quan hệ hợp tác kinh 
tế tay đôi, từ đầu những năm 60, đã 
chuyền sang phối bợp các kế hoạch 5 
năm phát triền kinh tế quốc đân. Vấn 
đẻ phối hợp phát triền của một sỐ 
ngành kinh tế và khoa học — kỳ thuật 
cũng được đặt ra: chuyên mòn hóa 
và hợp tác sản xuất máy móc và thiết 
bịy phát triền cơ sở nguyên liệu và 
năng lượng và sử dụng hợp lý những 
cơ sở đó ; phối hợp các dự ân đầu tư 
trong lĩnh vực còng nghiệp vật liệu 
và chế biến, v.v. Một số xí nghiệp và 
công trình chúng của các nước hữu 
quan cũng được xây dựng. Các tô 
chức kinh tế chung của nhi SEˆV được 
thành lặp. 


Nhưng sự phát triền kinh tế và 
khoa học — kỳ thuật đói bói đưa sự 
hợp tác kính tế lên một trình độ €aO 
hơn? năm 19/1, các nước khỏi AIV 
cùng nhau thông qua « Chương trình 
tông hợp về hoàn thiện hơn nữa sự 
hợp tác và phát triển sự hòa nhập 
kính t£ xà hội chú nghĩa của các 
nước thánh viên lội dòng tương Trợ 
kinh tế », mà trên sách báo Thường gọi 
tít là *Chương trình hòa nhập kinh 
tế xã hội chủ nghĩa 9, 


Có thê coi 
nhập kinh tế xã 
mỘI cương lĩnh hợp tác kính tế của 
các nước khối NEV, Nôtiên rõ mục 
đích của hòa nhạp theo đúng những 
nguyên tác của chủ nghĩa quốc tế xã 
hội chủ nghĩa là tầng cường sức mạnh 


“(Chương trình hỏi 


hội chỉ nghĩa như 
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kinh tế cúa hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới; tăng cường nền kinh tế mỗi 
nước thành viên, báo đảm sự thống 
nhất của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thể giới và tính hơn hẳn của nó, bảo 
đảm thẳng lợi của: chủ nghĩa xã hội 
trong cuộc thi đua với chủ nghĩa tư 
bản. Hòa nhập là quá trình dịnh 
hướng có ý thức và hợp lý nhằm phát 
triền phản công lao động quốc tế làm 
cho nền kinh tế các nước thành viên 
xich gàn nhau và xây dựng ở các 
nước dó một cơ cấu kinh tế hiện dại 
và có hiệu quả cao ; đần đần đưa trính: 
độ phát triền của các nước thành viên 
lên ngang nhau, tạo ra những mối 
liên hệ bền vững trong các ngành 
then chót của kinh tế, khoa học và kỹ 
thuật: mở rộng và cũng cố thị trường 
quốc tế của các nước đó. hoàn thiện 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ của 
cic nước đó. 

Chương trình tông hợp này đụng 
tới tắt cả các lĩnh vực: hợp tác về kế 
hoạch hóa, chuyền mòn hỏa và hợp 
tác sản xuât, sử dụng các quỹ kính tế 
quốc đân trên quy mô quốc tế, hợp 
tác khoa học — KÝ thuật, thành lập 
các tồ chức kinh tế quốc tế, hoàn 
thiện các tô chức tiền tệ — tài 
chính, v.v... 

Có một phần riêng nói tới sự viện 
lrợ và giúp đỡ cho các nước thành 
viên Kém phát triển đề các nước này 
đạt tới một sự phát triền nhanh hơn, 
có hiệu cua hơn, di đôi với việc huy 
động và sử đụng đến mức cao nhất 
những nở lực và những nguồn lực 
riểng. Phân này lúc đâu được đành đề 
nói tới Sự Viện trợ và giúp dỡ cho 
Móng cà, về sau thêm Cunba và Việt 
nam. 


- 


WNcn làm rõ thêm về từ œ& hòa nhấp ®% 


Trong ticng Nịa, đồ là từ HHTCTFDAGILHW, 
tiêng Pháp và tiếng Ảnh -- inlegtallon, vỚi 
nghĩa dòng nhất là ® thông HHÀT các bọ phản 
thành một chính thể +, Tliceng Hếng Việt, gần 
đáy tien cách bảo thường dịch thành $ hiến 
két, lét hét nạ ha» The tôi, 
nén đừng tư khóa nhập ® sát nghĩa hơn, 


mới từ không 


Không thề nào kề hế! tải cả những 
hoạt động từ đầu những nắm 70 của 
các nước (thành viên đề thực hiện 
chương trình này. Chỉ cần nói rảng 
chu chuyền ngoại thương của các 


nước khối SEV trong những năm 70, ˆ 


tăng lên gấp bội: năm 1979 đạt 111 tỷ 
rúp. gấp 3,3 lần so với năm 19:0. 


"Nhưng không phải mọi cải điền ra 


êm thảm. Cũng như trước đây, chủ 


nghĩa đế quốc không ngừng tỉm mọi 
cách phá hoại sự lớn mạnh của chủ 
nghĩa xã hội thế giới. [ơn nữa, thời 
kỳ này cũng là lúc, như đồng chí (ioóc- 
ba-trốp nói, chủ nghĩa xã hội gặp 
phải những khó khăn to lớn trong sự 
phát triền của ' mình: tỉnh trạng trì 
trệ bộc lộ rõ ở một số nước, kê cả 
Liên xô : hiệu quả kinh tế thấp ; những 
hiện tượng tiêu cực xã hội lan 
ròng v.v. Cộng đòng xã hội chủ nghĩa 
phải huy động sức mạnh trí tuệ, thống 
nhất nỗ lực đề giải quyết văn đề này, 
Cuối năm 985, các nước thanh viền 
cùng nhau thông qua « Chương trình 
tồng hợp phát triền khoa học — kỹ 
thuật đến năm 2000 » với 5ö hướng ưu 
tiên: điện tử hóa kinh tế quốc dài. 

tụ động hóa tông hợp, áp dụng các hệ 
thống sản Xuất lính boạt; đầy nhanh 
sự phát triền nắng lrợng nguyễu tử: 
chế tạo những vật liệu mới có những 
thuộc tính định trước; tạo một bước 


nhảy vọt cách mạng trong sự phát 


triền công nghệ sinh học. 


Hiện nay đa số các nước khối SI2V 
coi vấn đề chủ vếu trong việc cải tô 
-eơœ chế hợp tác là chuyên trọng tàm 
chòa nhập xuống cấp XỈ nghiệp (Hiên 
hiệp). Những hình thức hỏa nhập kính 
tế mới sẽ xuất hiện. các xỉ nghiệp 
ở các nước đặt quan hệ trực tiếp với 
nhau và có thể thành lập cả những 
tỒ chức liên doanh của các nước và 
các tò hợp kinh tế liên quốc gia. Một 
8§ố biện pháp đang được thực hiện: 
cho phép các tô chức kính tế, chủ yếu 
là các xí nghiệp (liên hiệp) tự minh 
cử cán bộ kỹ thuật và công nhàn sang 


các nước không phải thông qua cấp 
trung ương, cho phép các nước anh 
em đầu tư vào sản xuất trong nước 
mình v.v. Hoạt động của khối SEV phải 
được bảo đảm bằng các công cụ kinh 
tế, tô chức và luật pháp. Đồng chí 
Goóe-ba-trốp tại Dại hội Đảng xã hội 
chủ nghĩa thông nhất Đức lần thứ XI 
(1986) nói: Điều chủ vếu là phát triền 
rộng rãi những mối liên hệ trực tiếp 
giữa các tồ chức khoa học, các xí 
nghiệp, liên hiệp, thành lập những 
công ty liên doanh, giải quyết một 


- loạt vấn đề pháp lý và tài chính. Về_ 


thực chất, đây là vấn đề xày dựng cơ 
chế kinh tế mới của sự hợp tác của 
chúng ta. Ở đày, cần phải có một thí 
nghiệm táo bạo, khắc phục những 
chướng ngại quan liêu và cục bộ, 
những kbuôn mẫu tư duy lỗi thời, 
khác phục tỉnh trạng một bộ phản cán 
bộ quản lý đánh giá không đầy đủ tầm 
quan trọng và tính hiệu quả của sự 
hợp tác. Tất nhiên, với điều kiện bắt 
buộc là cùng có lợi, tính đến lợi ích 


“của tất cả các bên tham gia hợp tác. 


.__* 


Việt nam đã Ø9 năm là thành viên 
của khôi SEV, Nói một cách khái quát 
sự hợp tác với SEV đã và sẽ có một 
tìm quan trọng đặc biệt giúp cho nên 
kinh tế eön thấp kém của nước ta đần 
đần phát triền đi lên. Háo cáo chính 
trị của POIIIU Đăng tại Đại hội VI 
nhận định: «Chương trình tông hợp 
của Hội động tương trợ kinh tế giúp 


đỡ và hợp tác với Việt nam đến năm 


200 theo những điều Kiện trú đãt là 
một thuận lợi lớn cho việc phát triền, 
quan hệ kính tế đổi ngoại và tiền hành 
cổng nghiệp hóa, xây dựng cơ cầu 
kinh tế mới của nước ta » (), 


(5) Van kiện Đại hột VÍ, 
nột, T9N/, tr, BỊ, 


Nxb Sự thật, Hà 


Nước ta chưa tận dụng được những 
tru thế do sự hợp tác với các nước 
khối SEV mang lại. Trình độ hợp tác 
còn ở mức độ thấp, chủ véư là ngoai 
thương (thường là nhập siêu lớn) Và 
vay tín dụng. Ta chưa thật sự tham 
gia sự phân công lìo động quốc tế 
của cộng đông xã hội chủ nghĩa thể 
giới. Về thực chất, điều đó có nghĩa 
là f{a chưa bước vào quá trình hòa 
nhập kinh tế của khói SEV. Lối làm 
ăn vẫn gần như €ũ : vay VỐn: xin viện 
- trợ về đề làm lấy một mình, lăng phí 
nhiều nguồn. viện trợ của các nước 
anh em. Và ở một bộ phận cán bộ làm 
kinh tế đối ngoại, thấy rõ hiện tượng 
chưa dứt khoát vẻ hướng chiến lược 
hợp tác, còn chòng chênh “giữa hai 
dòng nước », muốn «hát cá hai lay 3, 
thậm chí tìm kiểm lợi ích cá nhân 
trên thị trường tư bản chú nghĩa hơn 
là thực hiện nghiềm túc các hiệp nghị 
và hợp đông hợp tác kinh tế và 
thương mại với cậc nước anh em, 
Những quan hệ hợp tác kinh tế với 
các nước khối SEV biến thành một 
khu vic bí mát», chỉ có một SỐ 
người hiểu rõ, quàn chúng không hay 
biết gì. Các nước anh em viện (rợ 
bao nhiều, những gì, với điều kiện 


nào v.v, (ất cá những điều đó được: 


giữ kín, tạo điệu kiện thuận lợi cho 
một số người làm sai đề đến khi đồ 
Vờ th} noi người cùng gành chịu Ì 


Nếu khỏòng khắc phục những quan 
điềm, lối làm ăn cũ ấy, thì không thê 
tạo rà một biến chuyên quan trọng 
nào trong hợp tác kinh tế với các 
nước khỏi 2V là hướng chiến lược 
kinh tế đòi ngoại chủ yếu của nước ta 
như Đại hội VŨ xúc định. 

Đừng viện cở * giữ chủ quyên quốc 
gia » để hạn chế các quan hệ hợp lắc 
với khói SI⁄V. Sự hợp tác äv củng cÖ 
thêm chứ Không hề làm tồn hại chú 
quyền quốc gia của mi nước, như 
kinh nghiệm Móng cô, Cụ-ba, Bun-ga- 
YÌ v.v. cho thấy. Nựư hợp túc với các 
nước khối SEV không những không 


làm giảm bởi sự hợp tác kinh tế của 
nước ta với các nước khác, mà tái tạo 
ra chỗ đứng chiến lược vững chắc, đề 
cho sự hợp tác với các nước tư bản 
lớn như Mỹ, Nhật, Tạy Âu không bị 
những kẻ thù bên ngoài sử dụng theo 
mục đích chính trị thâm hiềm của 
chúng là tách nước ta khỏi cộng đông 
xã hội chủ nghĩa và làm cho con đường 
phát triền xã hội chủ nghĩa của nước 
In không thực hiện được. 


Nên kinh tế của nước ta đang gặp 
những khó khăn lớn. Tất nhiên, từ 
bên trong nền kinh tế quốc dân của 
nước (ta phải có những đôi mời căn 
bàn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 


hai của HCHTU Đáng đã vạch ra 
những phương hướng và biện pháp 


quan trọng về mặt này. Nhưng việc 
thực hiện những phương hướng và 
biện pháp đỏi mới, ở một mức độ rất 
lớn, phải có một tiền đề không thề 
thiến : tăng cường các quan hệ hợp 
tác kính tế với các nước khói SEV, 
trước hết với Liên xô, 

- Một điềm quan trọng trong việc đồi 
mới tư duy kinh tế là nhận thức sâu 
sắc về việc tiên tới hòa nhập vào cộng 
đồng kinh tế xã hội chủ nghĩa thế 
giới, chung lưng chung vốn, phần công 
lao động, cùng tÔ chức quân lý, chỉa 
lãi lỏ với nhan, chứ không phái tiếp 
tục xin viện trợ đề làm lấy một mình. 
làm như vậy không những chúng ta 
tiếp nhận được một khối lượng lớn 
về vốn liếng, máy móc, về kỹ thuật 
mà còn buộc mình vươn lên trong 
việc tô chức quản lý, trong phong 
cách làm ăn; một loạt xí nghiệp 
Hên doanh cùng các nước anh em ở 
ngay trên đất nước chúng ta sẽ thay 
đỏi nhanh chóng bộ mặt kinh tế xã 
hội. Tương lai của chủng ta không 
phải là một nước Việt nam hùng 
manh đứng một. mình, mà đứng trong 
một còng động thế giới ngày càng 
mở rộng, ngày càng thắt chặt quan 
hè với nhau đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Điều tra 


VỀ tHÍNH SÁCH (UN€G ỨNt VU — _ 
(ỦA NHÀ NƯỚC BI Với NÔN( NGHIỆP 


[ cũng biết rằng do quản lý kém 

cbúng ta đã đề (0 — 50 vài tư 

hàng hóa từ trong kho nhà nước 
tuỏn ra thị trường tự do. Sự thiểu 
thỏn vạt từ đổi với mọt nước nghèo 
nòưữ nước ta là diệu khó tranh, nhưng 
để một khối tượng lớn vật tự bàng 
hóa của Nhà nước hư hao, thất thoát 
và trở thành phương tiện buôn bắn 
kiếm lời của những ke làm ăn bất 
chính là khuyết điềm lớn của những 
người quân lý, 


Hang triệu nòng dân mong đợi sự 
giúp đỡ của Nhà nước về vật tư 
nguyên liệu...., vậy mã Nhà nước lại 
không đáp ứng dược nhu cầu của họ 
(ngay ở mức Lối thiểu về phản bón/sào 
lún thẻeo nắng suất khoán của hợp 
tác xã). Nhiệu bộ nông đàn phải mua 
phản bón, thuốc trừ sâu... ở thị trường 
tự do dề tiến hành sẵn xuất; một số 
xã viên vi không có khá nàng mũ vật 
tư ở ngoài thị trưởng tự do đã trả 
bớt ruộng nhận khoan cho hợp te xã. 
Mấy số liệu về đâu tư phản dạm cho 
một sào lúa (năm 1986) ở một số hợp 
tác xã dưới dảy có thể gợi cho chúng 
ta suy: nghĩ về chính sách cũng cập 
vật tư cho nông nghiệp. 


-  XUÂN KIỀU 


Đơn vị kí lô gain/sào lúa 


ỄẺ`————————-»yX 


Nhà nước đâu từ Xã viên đầu 
theo kẻ boạch tư thêm: 


HA 


ựa giip chia 2,8 
lịnh tiến X„ a0) 
Thiệu hưng Th,  —§ 
Quý lọc 1 4,0 


Nhìn chúng ở các hợp tác xã khá 
và giỏi (nhứ Í TLỮN trên) thì các khoán 
đầu tư thêm (như phản bón, thuốc 
trừ sâu, vôi...) tưởng chiếm Lý lệ 
40 — 50% tông chỉ phí/tạ thóc ; ở các 
hợp tác xã trung bình và véu thì tỷ 
lệ này còn lớn hơn nhiều. Đang chú v 
lật sỐ lượng vạt từ quái Kế hoạch nHà 
nước đến tay nông dân giảm đi nhiều 
SƠ VỚI (rước, nhưng mức huy động 
lương thực (bằng nhiều cách) hại táng 
lên làm cho phần đề quỹ tập thề của 
hợp tác xà và thủ nhập bằng thôc/ngáyv 
còng của xã viên có xu hướng gidin 
xuống. Việc xóa bỏ nghĩa vụ bản thóc 
và bán thịt lợn đổi với nòng dìn 
trong mãyv năm qua, trên thực tế 
không làm giảm nghĩa vụ đóng góp 


nh: 


của họ đổi với Nhà nước. Ngoài thuế 
là nghĩa vụ đóng góp bắt buộc, các 
khoản huy động bằng thóc (gán như 
hắt buộc) bao gồm: thủy lợi phí, trả 
còng fÌ:uê cày máy, dịch vụ cày trong, 
bản theo giá € thôa thuận Ð, hợp đồng 
hai chiều, bán thóc tiết kiệm, góp quỹ 
quốc phòng, quỹ kính tế mới, quỹ 
giống (nộp cho huyện), quý xây dựng 
huyện v.v. tăng lén và chiêm tỶ lệ lớn 
rong tông sản lượng thóc của hợp 


tác xã (trong 4 hợp tác xã nêu trên 


mức huy động thóc ở hợp tác xã thấp 
nhất là 2724, cao nhất là 10, chưa 
kẻ số thóc đừng đề liền doanh liên 
kết, đôi nguyên, vặt liệu, xây dựng 
cúc công trình công cộng). 


Đây là một thực tế đang diện ra ởỞ 
hầu hết các hợp tác xí, tuy mức độ 
có khác nhau nhưng nhìn chúng sự 
đóng góp của nông đản ngày cảng 
tăng và sự giúp đỡ của Nhà nước đỏi 
-với họ ngày càng giam. Thực tế đó 


nhắc nhớ chúng ta phái có nhữ ng biện 


pháp thiết thực để tháo gỡ cho nòng 
gân nưav từ những điềm cụ thể đang 
giên ra hàng ngày, nh hưởờng đến sản 
xưảt và đời sóng của họ, 


- HỮợp dòng Kính tế hai chiều giữa 
các cơ quan nhà nước và hợp tác xi 
như biện nay thực chất là dùng hàng 
đề đôi bàng và thường thực hiện 
không sòng phing, hầu hết các trưởng 
hợp ví phạm hợp dòng thuộc về các 
cơ quan nhà nước (cong VỀ lương 
thực, vật tr, nói Chương. ngoại 
thương v.v.) Nhiễn hợp tác xã giao 
sản phẩm theo hợp dòng từ đâu vụ 
đến cuối vụ. thậm chí Lừ năm này 
đến năm Khác mà văn chức: nhận được 
vật tư đồi lưu của Nhà nước, Hợp tác 
xã Thiện hưng (Thiệu vẻen, Thanh 
hóa). thăng TU-1986 giao cho nhà nước 
90 tần thóc (hco hợp đóng, để lấy TÚ 
tần đụm), những đến tháng 3-92 hợp 
tác xã văn chức nhận được đạm, lợp 
tác xã Quý lộc trong vị chiếm Xuân 
và vụ mùu năm 166 đã giao cho công 
ty lương thực huyện Thiệu vén số thóc 


2 


tương ứng với số vật tư nguyên liệg 
theo hợp dòng, nhưng đến tháng 3z 
1987 công ty còn nợ hợp lắc xã 2U tấn 
than, 30 tấn xi măng, 20 cột điện. Tính 
đến tháng 3-1987 các công ty lương 
thục, vát tư, nội 
thương... - nắm trên địa bàn huyện 
Thiệu yên Còn nợ nòng dàn 117 tấn 
phân đạm đổi thóc (theö hợp đồng hai 
chiều nông dân đã nộp đủ số théc từ 
vụ chiêm xuân và. vụ mùa năm 1980); 
Có thề nói tình trạng nợ nàn dày 
dưa giữa sác tô chức kinh tế quốc 
doanh với nòng đản thông qua hợp 
đong bai chiều dụng điển ra nghiêm 
Irọng ở nhiên nơi, nông đàn không 
bàng lông về sự mua bán không sòng 
phẳng. về chính sách cung: cấp vật tư 
theo loi quan Hiểu, cửa quyền của một 
SỐ €ø quan nhà nước đổi với họ. 
Tỉnh hình trên đây bắt nguồn 'từ 
nhiều nguyên nhảh: nguyên nhân 
Ihứí nhất là Nhà nước khòng năm 
Và quản lý thống nhất tông khối lượng 
vật tư trong đó eó vật từ nòng nghiệp 
đỉnh trang cấp nào, ngành nào cũng 
muốn nắm vặt tư đề chỉ phối sản xuất = 
“năm vật tự là nắm tất ead s—, là 
nguồn góc của mọi tiêu cực trong công 
tlàc quản lý và cúng ứng vài tư cho 
nông nghiệp. Dâu nịv các cấp kế hoạch 
tử trung ương đến tỉnh, huyện chỉ 
mới làm chức nàng phản chía vật tư 
heo Rẻ hoạch, còn vạt từ có hay 
không. năm ở đâu, cung ứng hư thế 
nào, họ không quan tâm và không có 
sự kiểm tra kiêm soát nghiêm ngặt. 
(Chúng thể mà có nhiều trường hợp 
phân đạm cũng ứng cho nông dàn 
không đúng thời vụ, xã hỏi huyện, 
buyện hói tính, tỉnh hồi trung trơng, 


thương, Êagoal 


~ ` ˆ "° ` ® ` ` 
cuối cùng được trả lời là đạm đang từ - 


Liên xỏ trên đường Về nước. Hiện 
nay ở trung trơng có hơn f0 ngành 
nắm phần đạm và trên 230 nưành nắn 
xng đâu, từ các ngành này tỏa xuỐng 
địa phương còn qua nhiều khâu trung 
điìn, mi Khâu bớt xén một íE và cuỗi 
củng vật tư đến tav người nòng dàn 
châng eòn được bao nhiêu, 


Việc cũng ứng vật tư qua nhiều 
ngành, nhiều cấp, nhiều đầu mỗi trung 
gian đã tạo nên sơ hở đề cho một số cần 
bộ nhắn viên thoái hóa biến chất ăn 


cấp, móc ngoặc, tuồn hàng ra ngoài - 


làm tồn hại đến lợi ích của nhân dân 
và của Nhà nước. 


Nguyên nhân thứ hai là, một số cơ 
quan và địa phương đã lợi dụng « liên 
doanh liên kết *đề buôn bán vật tư 
ăn chênh lệch giá. Nói liên doanh liên 
kết trước hết là nói đến sự kết hợp 
từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. 


giữa các đơn vị (trên cơ sở tiềm nĩng- 


và thế mạnh của mỗi đơn vị, đề làm ra 
một sản phầm hoàn chỉnh. Mục địch 
của liên doanh liên kết là sản xuất ra 
nhiều sản phâ¡n cho xã hội với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả ngày 
càng cao. Liên doanh liên kết 
không phải là sự mua đi bán lại, dầy 
gã lên cao, ăn chênh lệch giá như 
một, số nơi lâu nay thường làm. Lợi 
dụng giá vạt tư của Nhà nước định 
thấp. một số đơn vị và địa phương 
có thề z liên kết» cả với khu gang 
thép Thái nguyên, công ty khai thác 
than Quảng ninh, nhà máy xi măng 
bim sơn... bằng cách trao một số: hàng 
như gạo, thịt, vải, my chính, thuốc 
a„. đôi lấy sắt, thép, xi măng, than 
đem bán cho đơn vị, dịa phương khác 
dè lấy chênh lệch giá. Ngay cả một số 
cơ quan dịch vụ, hành chính sự 
nghiệp... cũng lạm dụng € liên doanh 
liên kết » (thực chất là móc ngoặc với 
các cơ quan nắm vật tư), dùng sức 
mạnh của tiền mặt đề moi đạn, xỉ 
măng, sắt thép... tử trong kho nhà 
nước (với giá thấp) đem bán cho nông 
đân tvới giá cao) hoặc đổi lấy nông. 
sản (kề cả nông sản xuất khầu) tiếp 
tục quay vòng, Xuất ra cảä nước ngoài 
qua công ty ngoại thương đề nhập 
hàng tiểu dùng rồi bán ra thị trường 
tự do lấy chênh lệch giá. 
&› 


Việc lợi dụng «liên doanh liên 
két” đề buôn bán vật tư kiếm lời đã 
phát sinh ở điện rộng trong mãy năm 


cnayy nỗ thủ hút một bộ phận lớn vật. 


tư hàng hóa vả tiền mặt của Nhà nước. 
Chênh lệch giá như một khối nam 
châm có sức hút cực mạnh, vật tư 
hàng hóa trong kho nhà nước Cử vơi 
đần, trái lại trên thị trưởng tự do lại 
không thiếu một thứ gì kề cả thuốc 
trư sâu đặc hiệu, 

Nguyên nhàn thứ ba là yêu cầu đồi 
mới về tư tưởng và tô chức theo tỉnh 
thần Đại bội VI của Đẳng chưa 
được các cấp, các ngành quản triệt 
sầu sắc, Bộ máy quản lý các cấp tuy 
đã được chấn chỉnh một bước nhưng 
về cơ bản vẫn cỏn mang nặng tính 
chất tập trung quan liêu bao cấp, cồng 
kênh, kém hiệu lực, thiếu kỷ luật, kỷ 
cương, thiếu tỉnh thần trách nhiệm 
trước nhân dân về những khó khăn 
thiếu thốn của họ và phụng phí vật 
tư tiền vốn của Nhà nước. 


Sự đổi mới về phong cách làm việc 
của một số cân bộ, nhất là cần bộ 
thuộc các ngành tông hợp và phân 
phối lưu thông diễn ra chậm Chạp $O 
với sự phát triền năng động của đơn 


“Vị kinh tế cơ sở. Nhiều người còn cố. 


tình bám lấy những nguyên tắc và 
chỉnh sách cứng nhắc lỗi thời, gây khó 
khăn trở ngại cho sản xuất. Những 
khuyết điềm sai lầm về cung ứng vặt 
tư, mua bán không sòng phẳng giủa 
nhà nước và nồng dàn, tỉnh trạng 
tham ô, móc ngoặc tuôn vật tư từ kho 
Nhà nước ra thị trường tự do đều 
bắt nguồn tử việc chưa làm tối công 
tác tô chức cản bộ, 


Như trên đã nói, chính sách cung 
ứng vạt tư cho nông nghiệp không 
củ có ý nghĩa kinh tế mà còn CÓ ý 
nghĩa chính trị quan trọng; nó thê 
hiện sự giúp đỡ của Nhà nước đối 


với nông đản, góp phần cũng eô liên 


mỉnh công nông, củng cõ lòng tin của 
giai cấp nông đân đói với Đăng, 


ÐĐè thịịc hiện tốt chính sách đỏ, 
chúng tôi thấy điều quan trọng trước 
hết là phải Phòng nhất quản TÚ oái tư, 
Nhà nước nắm cho dược khối lượng 
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xật tư hiện có đề tác động vào sẵn 
nuấi, tto rủ HnHIỀU sân phầm cho xa 
l:ó1, + 

Nghị quyết Đại hội VI của Đăng đã 
clủrö:eNông nghiệp phải được ưu 
tiên đắp ứng những nhụ cầu vẻ dầu 


tr xày dựng cơ sở vật chất—kỹ thuật,” 


vẻ vạt tự,,,; những nguôn đầu tư ấy 


phải được sử dụng có hiệu quả? (1). 


Chúng tôi nghĩ rắng, với khối lượng 
vật tư và nguyên liệu hiện có, nếu 
Nhà nước quản lý chặt chẽ và dầu tư 
đúng chỗ, đúng lúc cho sản xuất thi 
chắc chắn sẽ đem lại biệu quả tốt hơn. 
Năm VẬU tư, dùng vật tr tác động 
trực tiếp vào sản xuất là cách tốt nhất 
đề Nhà nước nắm lương thực, thực 
phạm. Mỗi năm Nhà nước có khoảng 
. 1/1 triệu tấn phân đạm, 4Ú vạn tấn 
phản lân, 8 vạn tấn thuốc trừ sâu, 17 
vạn tấn xăng dâu... đâu tư cho nòng 
nghiệp (chữ yếu cho sẵn xuất lúa); 
Với số lượng vật tư này nếu được quản 
lý chặt chẽ, thòng qua hợp động hai 
chiều giữa Nhà nước và nỏng dàn, mỗi 
năm chúng fa cũng có thê thu được 
trên dưới 3,3 triệu tấn lương thực quy 
thóc, Số thóc này cộng với khoảng 1,2 
triệu tăn thóce thuế nông nghiệp. Nhà 
nước đã có khoảng 4,5 triệu tấn lương 
thực đề trang trải cho như cầu tiêu 
dùng lrong Hước, 


Từ cách đặt văn đồ như trên, chúng 


tôi chớ rằng đã đề lúc chúng ta phải 
siết chặt tđở chức, kỷ luật, ký cương 
và đồn mọi sức lực vào việc nắm lấy 
cái mà chính mình đã có Không để cho 
một khói lượng lớn vạt tư bàng bóa 
bị hư hao mặt mát nhữ làu nv. Nếu 
chúng ta không chặn đứng được nạn 
tÌ.am nhũng, cửa quyền, lấy cập vạt 
Ilư nguyên liệu của Nhà nước thì người 
nóng dân sẽ nghĩ gì về sự giúp đỡ của 
Nhà nước, khi họ phải mua ở thị 
Irường tự do 6 kg dạm/§ kg đạm để 
bón eho một sào lúa, và bong Trưởng 
hợp như vậy Nhã nươợc cũng thị thà 
lớp. - 

Cán xóa bề hình thức cũng ứng vất 
tư theo lối cấp phát, chuyên sang 
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phương thức kinh doanh oật từ theo 
nguyên tác trao dồi bình đẳng, ngat:qg 
gid 0à thực sự thỏa thuận giữa Nuà 
nước và nông dàn. Như trên đã nói, 
sở dĩ có tỉnh trạng một số đơn vị và 
địa phương lợi dụng *liên doanh liên 
kết P đề buôn bán vật tư là vi giả vật 
tư do Nhà nước. định ra quá thấp. 
Chẳng hạn: 1 tấn xi măng (Bim sơn) 
giá lần của Nhà nước là 3600 đồng, 
trong khi đó giá bán trên thị trưởng 
tự do là 20 000 đong; 1 tấn than giá 
nhà nước trung bình là 680 đồng, còn 
giá thị trường tự đo là 5000 đồng ; Nhà 
nước đòi cho nông đàn 1 kg đạm lấy 
2,15 kg thóc, nhưng trên thị trường từ 
do tính ra phải tới 1—5 kg thóc. Thực 
tế đó đòi hỏi Nhà nước kịp thời nâng 
giá một số vật tư nông nghiệp cho hợp 
lý nhằm từng bước tiên tệ hóa quan 
hệ trao đỏi giữa Nhà nước và nòng 
đàn, khắc phục tệ tham ô móc ngoặc, 
buôn bán vật tư ăn chênh lệch giá. 
Giá cả vật từ hợp lý, nói mội eách giần 
đơn, là Nhà nước không bị thiệt và 
nông dân có thể chấp nhận được: nó 
khác với lối trao đôi * mua như cướp, 
bán như cho ?) làm tồn hại lợi ích của 
Xhà nước, gây tàm lý bất bình trong 
mông đân, 

Nàng giá vật tư phải đi đôi với cãi 
tiên phương thức pnàn phối vạt tư, 
gìn kế hoạch sản xuất với việc sung 
ứnự vạt tư. thông qua hợp đồng ha: 
chiêu giữa Nhà nước và nông đìn, theo 
nguyên tắc vạt tư bàng hóa Nhà nước 
trao đỏi với nòng đản tương ứng với 
SỐ lượng nỏng sản mà nông dân giao 
lại cho Nhà nước. Nói kinh đoanh vật 
tư nông nghiệp, không có nghĩa là 
việc mưa bán vạt tư giữa các cơ quan 
nhà nước với nông đân điển ra tư phat 
ngoài kế hoạch. Mọi vật tư của Nhà 
nước cùng ng cho nòng nghiệp phải 
thông qua hợp đồng mua bắn hai chiên 
giữa vac cơ quan 0hà nước và nóng 
đản, Như vậy, ngoài thuế là nghĩ: vụ 
bắt buộc. nông dân con có trách nhiẹm 


(1) Tạp chí Cộng sản sA 1, 1982, tr. 38, 


thực hiện đúng bợp đồng do chỉnh 
mình đã thỏa thuận, ngược lại các cơ 
quan ký hợp đòng với nông dân cũng 
phải tôn trọng hợp đồng, nếu làm sai 
phải bị xử phạt nghiêm minh. Trên cơ 
sở hợp đòng, Nhà nước có thề bán vật 
tư cho nông dân (kề cả hộ cá thể) từ 
đầu vụ và thu thóc vào cuối vụ vi 
ngoải quan hệ mua bán theo hợp đồng 
ÁN bà nước còn có trắch nhiệm giúp đỡ 
nông đân). Các cơ quan nhà nước và 
các địa phương không được tùy tiện 
đặt ra các khoản thu bằng thóc 
(ngoài quy định của Nhà nước), không 
dược thay đổi tỷ giá giữa vật tư và 
tỉ óc mà NLà nước đã quy định đề làm 
ạ nh hưởng đến thu nhập của nỏng đân, 

Đề thực biện phương thức kinh 
doanh vật tư trước hết cần phải có 
mỏi bộ máy quản lý kinh đoanh thống 
nhất. Hệ thống quản lý vật tr từ trung 
ương đến cơ sở biện nay còn quá còng 
kèềnh, có nhiều đâu mối trung gian 
không cần thiết. Ở một số địa phương, 
trên địa bàn một huyện có tới năm 
hảy công ty vật tư củng loại (thuệc 
nhiều ngành) chen chúc nhau hoại 
động, (tranh mua. tranh bán, đây giá 
lèn cao. gây rồi thị trường và lăng phí 
nghiêm trọng tiền của của Nhà nước. 
Một bộ máy như vậy rõ ràng không 
thích hợp với sự đôi mới theo quan 
điềm của Đảng và gây nhiều trở ngại 
. cho sản xuất. Vị vậy, cần phải có bộ 
mây mới tínlr gọn bao gồm n]:iững cần 
bộ có năng lực và phầm chất đủ súc 
đảm đương nhiệm vụ quản lý về mạt 
nhà nước, giữ vững kỷ luật, kỷ cương 
và thực hiện chức năng kinh doanh 
vát tư dáp ứng yêu cầu phục vụ phát 
triền sản xuất. Một yêu cầu có tính 
nguyên tắc là những vật tư nông 


nghiệp chủ yếu đủ sản xuất trong 
nước hay nhập khâu, Nhà nước đều 
phải nắm và đưa vào kế hoạch cung 
ứng theo hợp đòng hai chiều giùa Nhà 
nước và nông đân (kế hoạch sàn xuất 
gần với cũng ứng vật tư). Như vậy, Ít 


nhất là Bộ vặt tự và Ủy ban kế hoạch 


Nhà nước phải nắm và tiến hành phản 
phối thống nhất theo kế hoạch nhà 
nước. Dưới Bộ vặt: tư, cần có các tông 
công ty hoặc công ty làm chức nắng 
kinh doanh vật tư (tông hợp hoặc 
chuyên ngành), chẳng hạn như công 
tv kinh doanh vật tư nông nghiệp. 
Thông qua kế hoạch sẵn xuất và cung 
ứng vạt tư cho đơn vị kinh tế cơ sở, 
công ty kinh doanh vật tư nông nghiệp 
trực tiếp ký hợp đồng với nông trưởng, 
hợp tác xã và hộ nông dân, bảo đảm 
cung ứng đúng số lượng. chất lượng, 
chúng loại và thời hạn; công ty hoàn 
toàn tự chủ vẻ tài chính và tự chịu 
trách nhiệm về lời lỏ, 

Việc chuyên sang phương thức kinh 
doanh Vật từ nòng nghiệp đôi hỏi phải 
thống nhàit vật Tư vào một số bộ (thực 
hiện sự quan lý về mặt nhà nước) và 


- thông qua công fv Kinh doanh vật, tư 


TÓI thing Vàt tự xiông cơ Sở sản xuất, 
không qua các cấp trung gian, Đó là 
một biện pháp hết sức cạn thiết đề 
khác phục tỉnh trạng vật tư đi vòng 
quanh, bị hư hao thất thoát nhiều làm 
tòn hạicho Nhà nước và gây cần trở 


- đối với sản xuất. Dựa trên kế hoạch 


s1 Xuất và cung ứng vật tư cấp tỉnh 
và huyện,... tăng cường kiềm tra, giãm 
sát việc tl:ực biện hợp đồng giữa công 
ty Vật tư VỚI cơ sở sản xuất, và kịp 
thời nêu lên những kiến nghị và giải 
pháp xử lý những trường hợp vi phạm 
hợp: đồng. 


ch 
hÌ 


Nang cao vai 
các cơ quan 


ƯỚI chủ nghĩa xã hội, *quyèn 

lực nhà nước thuộc về nhân dân », 

đó là thực chất của chế độ mới, 
của nhà nước kiêu mới. Điều nàv 
được ghỉ nhận trong liiễn pháp của 
(Ãt cả các nước xã hội chủ nghĩa. Và 
đến nay, hinh thức phô biến đề biêu 
thị hà thực hiện quyến lực chính trị 
ay của nhân đàn văn là hình thức đại 
biểu của nhân đân; nhân dân trực tiếp 
bầu đại biểu của mình và những đại 
biều này hoạt động trong các cơ quan 
đạt điện quyền lực của nhà nước. 

Ở nước ta, liiễn pháp năm 1980 đã 
khủng định, quốc hội là cơ quan 
quyẻ: lực cao nhất của cả nước, hội 
đồng nhàn đàn các cấp là cơ quan 
quyền lực nhà nước ở địa phương. 


Đó !à cơ sở chính trị của hệ thống cơ. 


quan nhà nước ta, là nên tang đề hình 
trành tất cá các cơ quan khác của 
nhà nước. Các cơ quan nhà nước 
“khác (cơ quan hành chính và chấp 
hành, tỏa án nhân đân, viện kiềm sát 
nhân đân) đêu nhận quyền lực và 
quyên hạn từ các cơ quan đại diện 
quyền lực, đều chịu sự kiểm tra và 
báo cáo trước các cơ quan đó; còn 
bản thần quốc hội và hội đóng nhàn 
đân thì nhận quyền lực của nhân đàn 
(rao cho.  hju trách nhiệm trước 
nhàn đản và chịu sự kiểm soát của 
nhàn đân, 

Trong quả trình xây dựng 
thuyết của mình, Mác và Ẩng-ghen đã 
chú ý nghiên cứu hình thức thề hiện 
và thực biện quyên lc của giai cấp 


học 


HOÀNG HẢƠ 


trò của 
dân cử 


cỏng nhân và những người lao động 
khác. Mặc dù có sự tiên đoán về lý 
luận, nhưng plhải đợi đến Công xã 
Pa-ri, tử kinh nghiệm thựe tiễn, Mác 
mới tìm thấy: hình thức cụ thề của 
nhà nước chuyên chính vỏ sản, thề 
hiện trực tiếp quyền lực của nhân đân. 
Ơ đây, điều quan trọng là những 
nruyên tắc xây dựng chính quyền kiều 
mới đã được rút ra từ thực tiễn cách 
mạng. Ẩng-ghen đã làm nồi bật những 
nguyên tác đó khi viết lời tựa cho tác 
pijm «Nội chiến ở Pháp?, Theo 
Người, đề nhà nước kiều mới không 
trở lại tỉnh trạng cũ, không trở thành 
quan liêu, đối lập với xã hội, công xã 
đã dùng hai biện pháp hết sức công 
hiệu: Tuyền cử theo chế độ phồ 
thông đầu phiếu và nhân dân có quyền 
bãi miễn. 2) Công xã chỉ trả lương cho 
các chức vụ bằng số tiền lương ngang 
như số tiền lương của các công nhân 
khác (1), 


Về sau, trong quá trình xây đựng: 
chính quyền Xô viết, Lê-nin đã vận. 
dụng và phát triền thêm những luận 
điểm đó, đặc biệt nhấn mạnh quanđiềm 
thống nhất quyền hành pháp và quyền 
lập pháp. Người viết: « Công xã thay 
chế độ đại nghị bán mình và thôi nát 
äy của xã hội tư sản bằng những cơ 
quan, trong dóỏ quyền tự do ngôn luận 
và tự do thảo luận không biến thành 
lừa bịp, vì các nghị sĩ phải tự minh 


(1ì Xem Mác — Ăng-phen: tuyền rộp, Nib 
Sự thật, Hà nội, 1962, tv 1, tr, 7713. 


công tác, tự mình thực hiện những 
luật pháp của mình, tự minh kiềm tra 
lấy tác dụng của những luật pháp ấy, 
lự mình phải chịu trách nhiệm trực 
tiếp trước cử tri của mình ® (2). 


Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, V.I. Lê-nin đặc biệt chú ý văn 
đề làm cho người lao động quan tâm 
dến đời sống chính trị, chăm lo xảy 
dựng nhà nước, thực tế hằng ngày 
thìm gia quản lý công việc nhà nước, 
Người coi đó là bản chất của chỉnh 
quyền Xô viết, là mục đích của những 
nzưởi cách mạng. Người viết: *Alục 
địch của chúng ta là làm cho hết {ha 
những người nghèo khồ, không trư 
mội ai, đều thực tế tham gia quản 
lý? (3). Thực hiện mục đích ấy, điều 
tất yếu là phải thường xuyên đồi mới 
thành phần đại biềêu trong các cơ 
quan quyền lực của nhà nước. 


Như vậy, đề thực hiện quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân dân », thì bộ 
máy nhà nước chuyên chính vô sản, 
trước hết là hệ thống cơ quan quyền 
đực phải được tô chức theo nguyên 
tắc cơ bẩn là bầu cử, luân phiên, bãi 
miễn. Nếu vĩ phạm nguyên tắc đó thì 
bộ máy: nhà nước chuyên chính vô sẵn 
Sẽ trở thành bộ máy quan liêu, xa rời 
quản chúng và mắt hết sức mạnh. 
Kinh nghiệm thực tiễn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa 7 thập kỷ qua đã chứng 
mình điều đó và`làm phong phú thêm 
những nguyên tắc xây dựng nhà nước 
Xã hỏi chủ nghĩa. 


ki 


Ở nước ta, hệ thống cư quan đân cử 
được bình thành ngay san Cách mạng 
thăng Tám thành công. Như chúng ta 
đeu biết, sa cách mạng, chính quyền 
nhàn dẫn non trẻ dứng trước hoàn 
cảnh cực kỷ khó khăn, phức tạp của 
đất nước, nhưng Đẳng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dã quyết tìm xảy dựng 
chính quyẻn, nhanh chóng làm cho nó 
thật sự trở thành của đản, đo dàn và 
vì đân. Thông qua cuộc tồng tuyên cử 
đản tiên trong cä nước, và sau đó là 
CÁC Cuộc bầu cử hội đồng nhân dàn, 


đã hình thành hệ thống cơ quan đản 
cử dẻ thực hiện quyền lực chính trị 
của nhân dàn. Đến nay, sau hơn 40 
nàm hoạt động, với chức? năng của 
mình, quốc hội và hội đồng nhân dàn 
đã hoàn thành những nhiệm vụ to lớn 
trong lịch sử đân tộc, Nhưng trong 
những năm gìn đây, do nhiều nguyên 
nhân, hệ thống cơ -quan đản cử của 
nhà nước ta bộc lộ những nhược 
điểm quan trọng, ảnh hưởng thật sự 
đến biệu lực quản lý của toàn bộ bộ 
máy nhà nước. Thực tế đặt ra yêu 
cầu cấp (hiết là phải đồi mới tô chức 
bộ máy nhà nước. Sự đôi mới này cần 
được bát đầu từ tô chức và hoạt động 
của các cơ quan dân cử, từ quốc hội 
đến hội đồng nhân dân các cấp. 


Trước hết, thực tiễn đòi hỏi mọi 
người chúng ta đồi mới quan niệm về 
hệ thống cơ quan đàn cứ, về vai trò 
của nó trong đời sống chính trị của 
nhân dân; trong toàn bộ hệ thống cơ 
quan nhà nước vỏ sản, Quốc hội và 
hội đòng nhân dân là cơ quan do nhân 
dân trực tiếp bầu ra và thực hiện sự 
ửy thác của nhân đân. Nó thê hiện sâu 
sắc bản cbất của nhà nước, e lấy đân 
làm góc ®; và là nơi mà quyền lực của 
nhân đân bát đầu được thực hiện 
tử đó. _ 

Quốc hội và hội đồng nhàn dđân 
đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đăng, 
nhưng nó cnŸ nhận quyền lực từ nhàn 
đản. Đăng lãnh đạo cắc cơ quan này 
là đè phát huy sức mạnh của quyền 
lực đó, làm cho eơ quan đản cử có 
thực quyền, nhờ vày mà vai [FỎ và tY 
tín của Đăng sẽ được tăng lên, Dựa 
vào các nguyên tác Hình đạo của mình 
và tính đạc thủ của các eơ quan đân 
cứeeáe tô chức đẳng thực hiện sự lành 
đạo theo nội đưng và hình thức thích 
hợp, khòng bao biện làm thay, không 
ean thiệp vào chức nàng, nhiệm vụ của 


(2) V.I1. lẻ-nin;: Te‡tn  !rập. Nib Tiên bộ 
Mảát-xcơ-vw, U05. +. 35, tr, 59, 
(30 VY.I. Lâê-uin: Toản tập, 


Mảt-xcœ-va, 19227, t4 535, tr 2ãI, 


+ 
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các eơ quan đản cử. Không rên cho 
rang mọi chủ trương, chính sách của 
Đẳng dếu đã « hoàn chính 3, không có 
vấn đề øì phải xem xét. việc đưa ra 
quốc hội hoặc hội đồng nhân dân chỉ 
là đề «hợp pháp hóa ®% từ đó không 
tôn trọng ý kiến của các đại b:iêu đại 
điện cho quyền lực của nhàn dần, 


Mặt khác, theo Hiến pháp, quốc 
hội và hội đồng nhàn đản các cấp là 
những eơ quan quyen lực, còn các cơ 
quan nhà nước khác là nhận quyecn lực 
lừ các cơ quan đàn cứ, Nhưng trong 
tiực tế hiện này, truớc con mắt của 


nhàn đản, người ta chỉ thấy quyên. 


lực * của cơ quan hành chính và chấp 
hành; việc bàn bạc thông qua các báo 
cáo, các kế boạch trong các ký họp 
của các cơ quan dân cử thì mang 
tính chất hình thức, #ch:ếu lệ », có Í1 
điều kiện cần thiết, đầy đủ đề các đại 
biều thực hiện thật sự quyên đản chủ 
trước khi biều qưvết. 


Những cách làm đó dân tới hạ thấp 
vai ErÒ của các eơ quan đân cử, quốc 
họi và nội đồng nhàn dàn không có 
thực quyền, không phần ảnh và thực 
biện đày đủ nguyện vọng chính đăng 
của nhàn đàn và trở thành những cơ 
quan hoạt đồng tượng trưng. Rính 
nghiệm thực tế cho thấy, Khi cơ quan 
dèn cứ hoạt động theo Kiểu bình thức 
chủ nghĩa thì để có nguy cơ biện đại 
hiểu thành “những người chỉ biết có 
ứiờ tav s, hoặc những người quan liệu: 
còn bản thân cơ quan đó thì trở thành 
&mót Cái gì cúng đở, thành một cải gì 
độc Tập tự tì) C Như vàăyv, hộ mày 
thà nước đã cát đứt mọi liên hệ máu 
thịt với nhàn đàn, mít hết sinh Khí và 
sức mạnh, giảm hiệu lực quan lý, 


Thực tiền những năm qua còn đôi 
hói chúnz ta nhận thúc dúng về tính 
thống nhất của quyền lực nhà nước, 
C nước ta, quốc hội và hội dòng nhàn 
dàn các cáp hợp thành hệ thông eơ 
quan quyền lục thông nhất trong ca 
nước, VÌ vậv, tuv hội dòng nhàn dàn 
được tô chức ở các cấp và đo nhân 


ÚU 


đân địa phương bầu ra, nhưn; đều 
nhám thực hiện quyền lực thẻn- nhất 
của nhàn dàn, Alọi quyết dịnh của hội 
đòng nhàn dân các cấp đcu không thể 
Irai với lợi ích chung của teàn dàn: 
mà phải biết kết hợp dúng đẫn lợi ích 
của địa phương vói lợi ích của tošn 
xã hội, 

Muốn cải tiên bộ máy nhà nước ta 
hiện nay, trước hết cần thay đòi cách 
nghỉ, cách làm cũ đã hạn chế hoạt 
dùng của các cơ quan dân cử. xác định 
cho mọi người những nhận thức và 
hành đọng đúng đắn đối với vai trò 
và Vị trí vốn ƒó của các cơ quan dân 
cử dã được ghi nhận trong Hiện pháp, 
làm cho quốc hỏi và hội đông nhân 
đàn trở thành người chủ toàn quyền 
và chịu trách nhiệm trước vêu cầu 
hảng ngày của nhân dân, 


Thứ hai, hiệu quả hoạt động của cơ 
quan dàn cử còn phụ thuộc vào nhiều 
văn để Khác: chất lượng các kỷ hịp, 
tác dụng của các ủv brn trong quốc 
hội và các bạn trong hội đồng nhàn 
dân, sự hoạt động cđ"a các đại biểu... 
Những vấn đề này đều cần có sự đồi 
mới, tạo nên một nền nếp hoạt dòng 
có kết qua cao hơn, Chúng tôi cho 
rằng, trong những năm (rước mẶI, 


Dạng và Nhà nước ta cần tập trung ¬ 


Sức gial quyết tốt việc nâng cao hiện 
quả của các kỷ họp. của cơ quan đán 
cứ, rỏi đèn các khàu khác. 


kỷ họp là hình thức hoạt động quan 
trọng nhàt của cơ quan dân cứ. Tà 
chức tòi các kỷ họp với nội dung và 
hình thúc thiết thực sẽ góp phần quyết 
dịnh năng cao hiệu quá hoạt động của 
các cơ quan đó. Trướ: hết, cần loại 
(trừ những cách làm mang tính chát 
phò trương hình thức, cần bảo đảm 


tính tháàn thật sự dàn chủ trong việc - 


giải quyết nhiều vấn đè cụ thề: bảo 
dam tính công khai của kỷ họp, thông 
báo trước nội đụng cho đại biều và 


(4) V'l, Lê-nin : Toản tập, 
Mát-xcơ-va, 1977, t, 36, tr. 253, 
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nhân dân, từ đó, các đại biều có thê 
kằng nhiều hình thúc thu thập ý kiến 
của nhàn đàn về những vấn đề mà kỷ 
họp sã xem xét và quyết định. Các cơ 
quan có trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp 
cần gửi trước với thời gian đăng kề 
những tài liệu cần thiết đề đại biêu 
có điều kiện nghiên cứu tham gia bàn 
bạc và quyết định một cách có căn 
cứ. Trong các kỷ họp bảo đảm Lhật sự 
dàn chủ đề đại biều có thề thực hiện 
tốt quycn chất vấn, quyên giảm sắt 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
đặc biệt dành nhiều thì giờ đề đại biểu 
trao đöi, thảo luận Rÿ nội duns¿ của 
các quyết định trước khi biểu quyết. 
Tất nhiên, muốn tô chúc tốt các kỷ 
_ họp của cơ quan đản cử, các cơ quan 
hữu quan phải đôi mói lề lối làm việc 
đềnắm được thực chất của tình hình; 
đại biêu đôi mới cách thức hoạt động 
đề nắm được. dư luàn xã hỏi trên 
những vấn đề cụ thê liên quan đến 
kỷ họp. 

Thử ba, xét cho cùng thì vai trò của 
các cơ quan đân cử tủy thuộc phần 
rất lớn ở chất lượng hoạt dòng của 
đại biều trong và ngoài kỷ họp. liIiện 
nay đang cần có nhiều biện pháp de 
nâng cao trách nhiệm của đại biều, 
tăng cường sự giám sắt của cứ trị đối 
với hoạt động của đại biểu. Trong tư 
cách pháp lý của đại biêu, một mặt. họ 
là đại biều của cử trí, được cử trị ủy 
thác trong việc thực hiện quyền đại 
biều, mặt khác, họ là người đại điện 
điều hành bộ mày nhà nước, có trách 
nhiệm quyết định công việc nhà nước. 
Chúng ta cũng cần khác phục tình 
trạng có những đại biểu, nhất là đại 
biều có chức có quyền sau khi được 
bầu, chỉ nặng về công tác chuyên 
mòn, coi nhẹ hoặc không làm cỏng tác 


đại biều : không tham gia các kỷ họp, 


không tiếp dân, do đó, không nắm 
được tàm tư, nguyện vọng của nIân 
dàn. Vì vậy, cần có sự nhận xét và 


kiềm tra về mối quan hệ của đại biằu 
với cử trị, kiên quyết thực hiện quyền 
bãi miễn của cử trí đối với dại biệu, 
can nghiền cứu và thực hiện chế dọ 
ủy thác của cử trí, tất nhiên là những 


ủy thác mang tính chất xã hột, được 
thảo luận tập thê và thông qua ở hội 


nghị cử trí trưóc ngày bầu cử. Đó 
cũng là cơ sở đề cử trí kiềm tra hoạt 
động của đại biểu, thắt chặt quan hệ 
giữa đại biểu và cử tri. Dầng thời, đại 
biểu cần được bồi đưỡng về tỉnh hình 
xà nhiệm vụ, về kiến thức quán lý 
nhà nước, về vân bạn pháp Juật biện 
lành, vẻ kinh nghiệm công tác đại 
liêu. Trước những yêu cầu của tình 
hình hiện này, nếu đại biều thiểu 
những kiến (hức sần thiết, thì khó 
tránh khỏi kiêu «nghị gàt ?, nhất là 
dối với những đại biều mới. Vì vày, 
các cơ quan hữu quan cần có những 
hình thúc phù hợp đề nâng cao trình 
độ đại biểu. Sau môi lần bầu cứ, cần 
có những lớp bói dưỡng tập trung 
với chương trình thiết thực và thời 
gian thích hợp, không phải dừng lại ở 
lý luận chung, mã là cũng cấp những 
hiểu biết và kinh nghiệm cụ thẻ về 
cách thức hoạt động và công tác đại 
biêu. 
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văn để nàng cao vai trò của các 
cơ quan dàn cứ không chí quan hệ 
đến những nhân tổ bên trong của nó, 
mà còn đói hoi sự quan tàm thật sự 
của các tô chức đang, các cơ quan 
nhà nước khác và các tô chức xã hội 
nhằm bảo đam cho nó những điều kiện 
hoạt động thiết thực, Vai trò của các 
cơ quan dàn cử được nâng cao sẽ là 
nhân tố rất quan trọng cho sự đồi mới 
toàn bộ bộ máy nhà nước ta. 
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HOÀNG THỊNH 


THÔNG TIN TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 


HÔNG tin, nhất là thông tin khoa 

. học — kỹ thuật, được thừa nhận 

là một trong những nhân tổ quan 
“trọng thúc đầy sự phát triền kinh lế— 
xã hội. Nó không thề thiếu nếu ta 
muốn sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên và khai thác tài nguyên 
%Xề con người. Vai trò của thông tin 
trong giáo dục 0à păn hóa cũng ngày 
càng tăng, bảo đâm cho mỗi người 
luôn có khả năng bồi bồ kiến thức 
-mới, nâng cao không ngừng trình độ 
văn hóa, tư tưởng của mình. 

Việc ra đời và phát triền ngành 
"địn học — một sự “tông hợp những 
ngành kỹ thuật hiện đại về thu, phát, 
"tịch trữ, xử lý và lưu chuyên thông 
tin các loại — đã đưa đến những biến 
đôi sâu sắe trong việc quản lý kinh tế, 
hành chính và các hoạt động xã hội. 
Việc ứng dụng tin học cho phép dự 
kiến một cuộc cách mạng trong sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp nhằm 
nâng cao năng suất lao động và cuất 
lượng sản phầm, đồng thời quản lý 
hợp lý hơn nguồn tài nguyên, giảm 
lãng phí, cải tiến phương pháp quản 
lý và kế hoạch hóa kinh tế. 

Thông tín vì vậy đã trở thành mội 
tực lượng: kinffr lế quan trọng Trong 
thời đại hiện na. Trong cặc nước 
công nghiệp phát triển cao, thông tín 
trở thành hoạt động chủ vếu. Ilơn một 
nửa đàn số ở tuổi lao động tham gia 
trực tiếp hoặc gián tiếp vào công việc 
sản xuất, xử lý và phân phát tin tức. 

Nưày này, người ta thường nói đèn 
aä hội thông tín, Ca thể giới được coi 


~ 
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như một làng thông tin. Toàn bộ 
tình hình sôi nồi thông tin được gọi 
là sự bùng nồ thông tin. Thông tin 
không còn là nhu cầu * hào hoa ® của 
con người mà là nhu cầu cốt lõi của 


_kỉinh tế, văn hóa, cách tô chúc xã hội 


và là một yếu tố có tác dụng ngày 
càng lớn trong xã hội tương lai. 


Có thề nói người ta cần được thông 
tin cũng như cần thức ăn vậy. Nếu 
thức ăn giúp con người tồn tại như 
một thực thề sống, thì fhông fin giúp 
con người tồn tại với tư cách thành 
viên của xã hội hiện đại. 
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Trong lịch sử, có ba loại phát mi nh 
tạo nên ba bước ngoãi lớn của nhàn 
loại : lửa, máy hơi nước và máy tính 
điện tử. Nếu phát mình ra lửa làm 
cho con người thực sự thoát ra khỏi 
cách sống của một động vật, thì mưu 
hơi nước đã giúp con Rgười bớt 
được những lao động chân tay nặng 
nhọc, và máu tính điện lử thực sự 
giúp con người nhảy vọt trong nhiều 
lĩnh vực hoạt động trí óc. 

Xu hướng hiện đại hóa thông tín, 
*fìn học hóa xử hội Y chính là xu thế 
tất yếu và là yêu cầu phát triền của 
xã hội hiện đại, vì khi xã hôi phát 
triền, lượng thông tin rất nhiều và 
yêu cầu của con người về thông tín là 
cực kỳ lớn. Ngày nay. người ta có 
thề «đọc báo * mà không cần cản! đến 


lờ báo. Nhờ bộ điện tử gia đình ta 
có tê biết được đầy đủ, tường tận 
mọi thông tin. Khi đi làm về, chỉ cần 
bấm nút, trên màn ảnh sẽ hiện ra 
những thông tín đã phát trong ngày. 
ẻu cần nhớ, ta '`băm nút, những thông 
tin đó sẽ được đưa vào bộ nhớ, Nếu 
cản lưu trữ; lại bấm nút, những thông 
tin đó sẽ được in ra ngay lập tức. 


Với những tiến bộ mới trong khoa 
học — kỹ thuật, ở một số nước đã 
hình thành việc lập các cơ quan không 
có lrụ sở. Người phụ trách và các 
nhân viên cứ ở nhà, liên lạc, ra 
mệnh lệnh và thi hành nhiệm vụ qua 
hệ thống màn hình và điện thoại, như 
vậy giao thông vận tải đỡ phức tạp 
và không cần xây dựng trụ sở cơ 
quan. 


Khi muốn viết thư cho một người 
nào đó, ta chỉ cần cho Công ty điện 
tử biết địa chỉ, tên người nhận cùng 
nội dung thư là tất cá sẽ biến thành 
e@n số, còn đến nơi nhận lại biến 
thành chữ đề người nhận dọc được. 
Thư điện tử sẽ trở thành phô cập với 
e&c loại mã đề bảo đảm tính chất mật 
sủa thư. Hiện nay ở Mỹ đã có khoảng 
1.500.000 thuê bao thư điện tử. 

Ở nhiều nước còng nghiệp phát 
trin, người gửi tiền ngân hàng được 
phát một tấm các, khi cần rút một số 
tiền không quá 200 đô la thì không 
phải đến quầy phát tiền mả chỉ cho 
tấm các vào một chiếc máy đặt ở nơi 
công cộng và bấm . đúng ký biệu mà 
chỉ một mình người gửi tiền biết, là 
số tiền cần rút sẽ tự động chạy ra, 

Trong thời đại của xã hội điện tử, 
ta còn có thề hình dung loại là điện 
lu: những người phạm tội nhẹ mà 
không cản giam, người ta chỉ cần đeo 
vào tay anh ta một máy điện tử ròi 
cho về nhà. Máy điện tử sẽ báo cho 
trung tâm kiềm soát biết khi nào 
người «bj tù sra khỏi khu vực mà 
trung tâm đã quy định. 

Máy tính điện tử thế hệ mới sẽ thực 
hiện lao động trí óc có chất lượng cao 


Hiện nay sắp ra đời hệ máy tính điện 
tử thứ năm là nuững máy tính điện tử 
xử lý các kiến thức thay thế một phần 
quan trọng khả năng ‡ư du của con 
người : đó là hệ thống máu lính điện 
lử chuuUẻn gia. - 

Cá ch mạng khoa học— kỹ thuật đang 
tác động đến cách mạng về thông tin 
gồm: xử. /ý thông tin và iruyền thông 
tin. 

Việc sản xuất ra sợi quang học được 
coi là một bước nhảy vọt trong viễn 
thông kê từ khi điện thoại ra đời. Chế. 
tạo tử một nguyên liệu có rất nhiều là 
cát, nó vừa nhẹ, vừa nhỏ đến mức 10 
sợi quang học — với khả năng cùng 
một lúc truyền 100 000 đường gọi điện 
thoại— có thể xâu qua một lỗ kim khâu. 
Ưu điềm lớn nhất của dây cáp quang 
học là không bị nhiều, tức là tín hiệu 


truyền có độ tỉn cậy rất cao. Từ nay 


đến năm 2000, 50% tồng số cáp thông 
tin sẽ là cáp quang học. 

Một trong những vấn đề thòng tin 
là khối lượng nhớ. Đày là vấn đè 
quan trọng trong việc lưu trữ thông 
tin. Với khả năng của khoa bọc — kỹ 
thuật hiện đại, mỗi năm, độ nhớ tăng 
lên hai lần. 7ốc độ linh loán của máy 
tỉnh điện tử hiện nay so với năm 1929 
tăng lên một vạn lần. Trong 5 năm 
qua, trung bình cứ 6 tháng lại thay 
đồi loại mây mới với khả nàng hoạt 
động ngày càng tăng và giá thành 
giảm đi, 

Một phát mình nữa là Íđ dc. Trong 
tương lai, la de sẽ chiếm từ 50 đến 
50% trong khâu lưu trữ thông tin, vì 
đĩa la de có khả năng lưư trữ một số 
lượng thông tin rất lớn trong một 
thiệt bị la de nhỏ và rất nhỏ, Một đĩa 
ai de có thê lưu trữ từ 25008 đến 
q0 000 tài liệu, 

Như vậy là vào cuối thế kỷ 20 này, 
thế giới sẽ bước vào sử dụng mội hệ 
Lhöng thông Tìn hoàn toàn khác hàn: 
bi diện tử la de + sợi quang học. 


* 
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[Hiện nay, thế giới đang thay dồi 
nhanh chóng, nền kinh t€ thể giới 
đang có những biến đồi rất to lớn và 
sàu sắc, Cuộc cách mạng khoa học kỶ 
thuật đang làm thay đôi toàn bộ công 
nghệ trong sản xuất, tạo ra một bước 
nhảy vọt mới về năng suất lao động, 
đồng thời nền kinh lế thế giới dang 
dược guố" fế hóa cao hơn và sâu rộng 
hơn trước, bao gồm cả hai hệ thông 
kinh tế—xã hội đối lạp. 


(ho nên, công tác thông tin của. 


chúng ta cần phối làm cho nhàn đền 
"hiểu rõ là, đi lên chủ nghĩa xã hội từ 
một nên sản xuất nhỏ, bỏ qua giải 
đoạn phát triền tư bán chủ nghĩa, 
chúng ta cần phải kết hợp chặt chẽ 
sức mạnh đản tộc với sức mạnh của 
thời đại. Cuộc cách mạng khoa học ñ 
thuật hiện nau pà lính quốc lễ cao của 
nền kirth lế thế giới một mặt đang mỡ 


ra cho nước ta con đường công nghiệp - 


hóa đất nước nhanh nhất, mặt khắc 
cũng đặt ra nguy cơ rất lớn cho nước 
la cùng nh cho các nước chậm phát 
triền là nếu không phát triển nhanh 
chóng thì khoảng cách giữa CáC nước 
chàm phát triển và các nước phát 
triển càng mở rộng. 

Đồng thời sự cdi liền RÐ thuật Trong 
truyen thông pở Thông tin đang điện 
ra với nhịp độ nhanh; đòi hoi chúng 
fa phải thưởng xuyên làm chủ được 


các kiến thức khoa học — kỳ thuật. 


trong thông tin, khòng ngừng cài liên, 
hiện dại hóa các phương tiện thòng 
tín của mình, 

(trộc cách mạng Thông Tín sôi động 
và mang lính chất toàn cầu châm đứt 
thời KỶ nghiên cúu cá nhàn đơn độc 
và đòi hỏi phai eó sự hợp tác quốc tế 
về khoa học KÝ thuật, Dây là một nhú 
cau tẤt vêu khách quan, 

Những phát minh mới đã mỡ ra cho 
«on người tìm nhìn mới đòi với thể 
giờ1 và tới các hành tính xa xôi. Khoa 
học kỹ thuật mở ra cho cõn người 
km năng to lớn giải quyết nhiều văn 
đẻ trong cuộc sống xã hội, Songsự phản 
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bố oề liễn bộ khoa học — kỹ thuật thiêu 
can đối mội cách nghiêm trọng. Các 
nước công nghiệp phát triền chiếm 
885 tòng số các nhà khoa học—k£f 
thuật, 90 các hoạt động về nghiên 
cứu khoa học và 93 tông số các bằng 
phát mình trên thế giới. Vấn đề chuyền 
giao khoa học—kỹ thuật cho tác nước 
chậm phát triền gặp rất nhiều khó 
khăn. Do nắm hầu hết các phường tiện 
nghiên cứu, đặc biệt trong các lĩnh 
vực tiên tiến, các nước phát triền nằm 
trong tay chia khóa của sự tiến bộ 
trong tương lai, 


( tộc đu tranh nhằm thiết lập một 
[rạt tự thông tìn quốc lễ mới không 
phải là một công việc đơn giản, đề 
dàng, vị các hãng thông tấn siêu quốc 
gia phương Tây hiện văn còn nắm 
trong tay những phương tiện thông 
tin hiện đại, nắm được kỹ thuật mới 
và có nguön tài chính không lồ. 


C Việt nam, chúng ta có 196 tờ bảo 
và tạp chí. Tuy số lượng không nhiều, 
nhưng đã hình thành mạng lưới báo 
chí hàng ngày, hằng tuần, hàng tháng. 
goät ra có hơn 200 tờ thông tìn khoa 
học —RÝ thuật. Hệ thống phát thanh, 
ngoài Đài tiếng nói Việt nam, còn có 
1U đài phát thành của các tỉnh, thành 
phố, gần 590 đài truyền thanh huyện, 
hơn 1000 trạm truyền thanh ở cơ sở, 
lệ thông truyền hình gồm Đài truyền 
linh trung tương Giảng võ và 7 đài 
địa phương. | 

Tuy nhiên. so với một nước 60 triệu 
đàn và so với yêu cầu thông tín hiện ~ 
naV, số lượng phương thên thông tin 
đại chúng của chúng ta còn ít, Ngày 
nay, thông lìn đà trợ thành một yếu 
lÒ đè đính giá sự phát triền của +ã 
hội (số hảo, số giấy, số máy điện thoại, 
mrav thú thanh, thú hình trên một đầu 
người). 

V'ề điện thoại, cä nước ta có 120 000 
thuê bao, không kề quốc phòng, chía 
cho 60 triệu đàn, thì cứ 100 người mới 
có 0,3 máy diện thoại. Nếu so vỏi các 
nước Đông Nam Á có vài máy điện 


thoại trên 100 người, so với Mỹ mỗi 
người có 2 máy điện thoại, so với các 
nước Đóng Âu là vài chục mây trên 
100 người, thì Việt nam thuộc vào löại 
thấp nhất thế giới, thua cả mọt số nước 
ở châu Phi. 

Đải liêng nói Việt nam hằng ngày 
phát trên bốn sóng Œ sóng trung, công 
suất 500 kW) trong khi có l§ đài 
thế giới phát bằng tiếng Việt. Đài 
lrung quốc công suất 1000 kW phát 
từ Côn mình và 2000 KV sóng trung 
phát tử Quảng tây. Đài Thái lan và 
Mỹ công suất 1000 kW, 

Về trinh độ kỹ thuật mgàn? truyền 
hình, so với các nước phát triển, ta 
thua kém khoảng vài clục năm. 

Với ứng dụng khoa học — kỹ thuật 
mới nhất. người ta có khá nàng truyền 
lrực tiếp mọi thông lin lừ ệ 
linh xuống trái đất cho mọi người. 
Chỉ cần một àng ten pa ra bôn tương 
dúỨđơn giản, đường kinh chỉ ròng 
b —=90em, không cần trạm phát như 
loi sen bây giờ, người ta có thể xem 
(lược chương trình truyền hình của 
nhiều nước trẻn thế giới: Và khoa 
học—kÈ thuật càng phát triển thị giá 
thành các phương tiện thông tín hiện 
đại càng giảm, người dân càng có khả 
nàng đề mua, Như vậy phái thanh pà 
truyền hình sẽ tà mại tràn đản ranh 

[tr lường nóng bóng Trong giai đoạn 


lới. Nếu ta khỏng đáp ứng được véu 
cầu thì công chúng sẽ đi tìm những 
nguôn thông tín khác. Trận địa này, 
nếu ta bỏ trống thì các thế lực phần 
động sẽ lập tức chiếm lĩnh. 


Xã hội của chúng ta ngày nay là 
Tử hội mơ. Muốn hay KiLong muốn, 
chúng ta phái tiếp cận với thế giỏi 
bên ngoài đang ngày càng trở nén 
“® nhỏ bé », Và như có người nói, với 
cuộc cách mạng trong thòng tín. hành 
tỉnh của chủng ta dang trở thành 
« HỘI cúi lạng-todi cầu »s. 


Trong thòng tin, eó dòng đẳng niới 
bình đẳng. Clo nén, trong điều kiện 
thể giới dang tiến nhanh vào giai 
đoạn mới của cuộc cách mạng khoa 
học —KỲ thuật và qua tình hình thịre 
tế nước ta, càng thấy rõ chúng ta 
phái nươn lên liếp cận ðà tương hợp 
Đới không fn quốc lế. Nếu không làm 
như vày thị sắp tới chúng ta không 
thề sử đụng được hệ thống thông tin 
quốc tế, vì theo kế hoạch, đến năm 


“1990, trong hệ thông xã hội chủ nghĩa, 


9U hoạt động thông tìn sẽ được tự 
động hỏi, 


Đó là chưa Kê tới như cầu cung 
cấp thông tín của ta cho quốc tế, nên 
ta cùng cần những máy móc, thiết bị 
hiện đại tôi thiểu đề dưa tin tức củaS 
la ra các Hước ngOoài, 
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MẮY Ý 


ÁO cáo ehinh trị của BCHTUP tại 
l Đại hội VI đã nhấn mạnh: * Nhà 
ở là muột trong những vấn đề cơ 
bản trong chính sách xã hội của Nhà 
nước ta 3 (1). | 

Trong 5 năm T9S1 — 1965, mặc dụ 
gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế mất 
“cân đối nhiều mặt, nhưng với sự quan 
tàm của Đẳng và Chính phủ, với sự 
eÕõ ưắng chung của ngành xày dựng và 
chính quyền các cấp, chúng ta đã xây 
đựng được. khoảng 4 triệu mỶ nhà ở 
tại các đô thị, trọng đó xày dựng 
bảng nguồn vốn ngàn sách đượecal 
triệu mỸ, bằng các nguồn vốn tự có 
của cơ quan xí nghiệp và vốn của 
nhân dân dược 3 triệu mÃ, — 

Nét mới nồi lên trong công tắc xây 
đựng nhà ở 9 năm qua, so với 5 năm 
1976 — 1980, là đầu tư của Nhà nước cho 
xảy đựng nhà ở đã đi vào trọng điềm 
hơn, Nếu như trong 5 năm 19/07 1950, 
vốn. đầu tư tương đối dàn đẻêu thì 
trong 5 năm 19§1 — 1985 chủ vếu tập 


trung cho thủ đô Hà nói và các khu 
` 


công nghiệp. Trong khi đó ở các tỉnh, 
thành phố, diện tích nlà ở xây dựng 
theo phương chàm & Nhà nước và 
nhân đân cùng làm ® ngày càng tăng 
lên và gấp nhiều lân so với diện tích 
xây đựng bằng vốn ngàn sách nhà 
nước. Ví dụ, hai năm T9ã1 —19652 ở 
thành phố Nam định, Nhà nước chỉ 
xảy dựng dược 30U00m', Irong MU đó 
nhàn đân xây dựng được 30000m^; ở 
thị xã Thái bình NHÀ HƯỚC XâY đirjö 
được 2Ã00m” ` nhàn dàn xây đựng 
được 15000mÊ v.v, 
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KIẾN VÌ (IẢI QUYẾT NHÀ Ủ 8Ú THỊ - 


Tuy nhiên tỉnh hình nhà ở đô thị 


-hiện nay vẫn hết sức khó khăn. Nhà 


ở đang trở thành một vấn đề xã hội 
rất gav gắt.: 

— Tiêu chuần ở bình quân quả thắp 
(nhất là miền Bắc), trong đỏ đáng 
lưu ý nhất là thủ đồ Hà nội và các 
khu công nghiệp quan trọng như than, 
điện, cơ khí, xi măng v.v. Theo kết 
quả tính toán thì điện tích ở tối thiều 
đề bảo đảm được điều kiện sinh hoạt 
binh thưởng phải đạt 6m /một đìu 
người. Thủ dô Hà nội tuy được tập 
trung đầu tư xây dựng, nhựng, diện 
tích nhà ở cũng chỉ mới đạt, 3m /một 
đầu người; Ikti phòng : 3,7m *Imột đầu 
người, khu công nghiệp than Quảng 
ninh: 2,5 — 3m/một đầu người. Hàng 
cliụe vạn hộ còn ở dưới 2m“/một đầu 
người hoặc ở trong các ngôi nhà tạm 
bảng tranh tre lợp giấy dầu. Tình 
Irang nhiều hộ ở chúng trong một ngôi 
nhà nhỏ, ba thế hệ ở chung troeg một 
căn buồng còn khá phô biến đã dẫn 
đến nhiều hiện tượng tiều cực. 

— Tốc độ xài dựng nhà ở †heo nốn 
ngân sách nhà nước không thco hịp 
lộc độ tăng dan số. Những năm qua 
tốc độ xây dựng nhà Ởở mỏi năm tầng 
bình quản 125%, rõ ràng thấp hơn 
nhiêu so với tý lệ tng đàn số đô thị 
(bao gòm tìng tự nhiên và tăng cơ 
học là gần 34). BRiêng tại thủ đô Hà 
nội, từ năm 961 đến năm 1985 Nha 
nước đã xảy dựng được ?†1 vạn m` 
nhà ở, nhưng dân số đã tăng thêm 


(1) 214 chỉ Cộng sỏn, sỐ 1T .tẼ¿, trõ61. 


35 vạn người. Như vậy nếu chỉ tính 
cho số người tău/g thê" thì cũng mới 
đạt 2m”/một đầu người. 


— Trong ki râu dựng mới không 
đáp ứng được gêu cầu thì nhà cửa lại 


hư hỏng ràt nhiều, côïg tác quản TÚ. ¬ 


sửa chữa, cải lạo không được chủ Ú, 
lốc độ xuống cặp rất nhanh. "Từ năm 
1960 đến nay, diện tích nhà ở mới xây 
đựng cLÍ chiếm khoảng 25% quỹ nhà 
ở hiện có, tức là đại đa số nhân đàn 
đỏ thị vẫn sống trong các ngôi nhà cũ, 
những nhà này lại không được sửa 
chữa kịp (tlỏ1 nên diện tich nhà bư 
hỏng đà lên tới 5025 và còn tiếp tục 
tăng lên. T::eo tính toán của chúng 
tôi, mỏi năm mới có khoảng 45 nhà 
hư hỏng được sửa Chữa» Với tốc độ 
như vậy thì đến năm 2000 mới sửa 
chữa được một nửa diện tích nhà hư 
hỏng hiện này, trong khi nhà vẫn tiếp 
tục hư hóng thêm và đến lúc đỏ 
khoảng 1/3 quỹ nhà ở sẽ hư hỏng 
hoàn toàn. 


— Trong khi nhà cũ hư hỏng không 
được sửa chữa kịp thời, chất tượng 
nhà mới xâu dựng lại rất kém so 0ới 
liêu chuần quụ định. Những hiện 
tượng như mái đột, thấm nước khu 
phụ, hố xí bị tác v.v. ngay từ khi 
đưa nhà vào bàn giao sử dụng là khá 
phỏ biến. Nhiều khu nhà ở lại quá 
thiếu những tiện nghỉ và công trình 
cần thiết như điện, nước, cống rãnh, 
đường sá, nhà trẻ, trường học, cửa 
hàng nên đời sống của cán bộ công 
nhân viên chức đã khó khăn lại 
càng khó khăn thêm và trên thực tế 
điều đó đã ảnh hưởng nhiều đến nắng 
suất lao động. 


—(2ông tác quản FÚ quy hoạch đô thị, 
từ xâu đựng mới đến cái tạo, sửa 
chữa bị btuong lỏng ở nhiều mặt. Nhiều 
biện tượng tiêu cực phát sinh nhưng 
chảm được giải quyết như chiếm đất 
làm nhà trái phép, sửa chữa cơi nới 
nhà cửa, đục phá, móc nối điện, nước 
rất tùy tiện làm mãt mỹỸ quan và phá 
vỡ quy hoạch đô thị. Các hiện tượng 


như phân phối không công bằng, ăn 
hoa hồng, hỏi lộ, chuyến nhượng, mua 
bán nhà bất hợp pháp khá phồ biến. 
Ơ các đô thị phít Nam, mọt loạt vấn 
đề còn tồn tại troiug cài tạo vĩ hội 
chủ nghĩa về nhà cửa, nhiều vấn đề 
mới này sinh nhưng chậm được giải 
quyết. Nhiều hộ còn ở quá rộng so 
với tiêu chuần nhà nước quy dịnh, 
việc cho thuê jlại nhà của Nhà nước 
với lợi nhuận rất cao đã tạo r4 sư 
chênh lệch rất vô lý giữa cún bộ và 
cán bộ, giữa miền Bắc và miền Nam, 


Sở đĩ có tỉnh trạng trên là do nhiều 
nguyên nhân. Ngoài những nguyên 
nhàn khách quan như hậu quả của 
30 năm chiến tranh, nền kinh tế mặt 
cân đối trên nhiều mặt, phải kề 
đến những nguyên nhân chủ quan sau 
đày : 


—Vấn đề giải quyết nhà ở mới đạt 
Ilrong phạm 0L của phúc lợi xã hội 
đơn thuần, chưa được coi là ygều tổ 
Irực tiếp đề nàng cao năng suất lao 
động một cách thỏa đảng. Trong 
quá trình phần bỏ vốn đầu tư chúng 
ta văn còn đặt nhà ở thuộc khu vực 
phi sản xuất, cho nên mặc dù tỷ lệ 
đầu tư trong 5 nắm 1981 — 1985 đã tăng 
hơn so với 5 năm 19:70 — 1980, nhưng 
mới đạt 425 trong tông vốn đầu tư cho 
xây dựng cơ bản. Qua nhiều kỳ kế 
hoạch văn còn tình trạng nhiều nhà 
máy, xÍ nghiệp đã-di vào sản xuất, 


“nhưng công nhân vẫn phải ở trong 


các ngôi nhà tạm, Trong các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, nhà ở không 
chỉ là yêu cầu của cải thiện đời sống, 
mà còn là yêu cầu của phát triền sản 
xuất nên tỷ lệ đầu tr cho nhà ở khá 
cao, trung bình là 8 — 10%, có nước 
lên tới 12% tông vốn đầu tư cho 
xây dựng cơ bản, 


— Chỉ chú trọng +xáu dựng mới, 
coi nhẹ đầu tư chiêu sâu, nên cho 
đến nay công tác sửa chữa, cải tạo 
quỹ nhà ở hiện có vẫn chưa được 
đưa vào kế hoạch cân đối của Nhà 
nước về tiền vốn, vật tư, lao động, vi 


e 
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vậy nhà cửa đã hư bóng, xuống cấp 
rải nhanh; đồng thời Không khai thác 
được khả nàng tiềm tàng về cải lạo 
nàng tầnz, tăng điện tích ở ngay [rong 
các khu phố cũ. 


Thực tẾ những năm qua đã chứng 
bÓ ráng dễ giải quyết có hiệu quả vẫn 
đề nhà ở đò thị cần coi trọng công 
tác xây dựng mới, đòng thời phải kết 
hợp chặt chẽ, tiến hành dòng bộ việc 
xày dựng mới với công tác quan lý, 
sửa cb:ữa, cải tạo và phản phối, diều 
ch?nh điện tích ở một cách công bảng 
hợp lý. 


— Cơ chở quan TỦ nhà mà côn 
liinh đô thị mang mía tính hành 
chính bao cấp. Điền lình nhất là giá 
cio thuê ni à quá thấp, quá bát hợp 
lý (liện này giá Irung bình là 
6,25đ/1m /Uáng — như vậy tiền thuê 
một biệt thự 100m” chưa bàng tiền 
Hiữa HIỘt bao thuốc lá D, làm đạo lòn 
toàn bộ hoạt động ca hệ thống qnắn 
lý nhà cửa. Tiên thuè nhà không đủ 
œ1 cho sửa chữn, "1y cả sửa cỦữa 
nhỏ, là nguồn gố¿ của tỉnh trạng nhà 
cứa hư hóng xuống cấp nhanh, của 
nhiều hiện tượng liệt cực Và sự 
không eông bảng trong phần phi nhà 
ở. Ngruời được phần phối nhà thì như 
được cho không, người chưa được 
phân phòi hoặc phái tự lo liệu làv nhà 
ở thị thiệt thời đủ điều, 


—  htrqt. huy động được liềm năng 
Của nhún làn nào và dựng, sửa chữa 
nhà ở đỏ thị. Thực tế trong 5 năm 
IUS1 — 1985 đã chứng mính khả năng 
này của nhân đàn rất lớn, Nhân dân 
đã tr xây dựng được 2 triểu mˆ nhà 
ở đỏ thị trên tông số T triệu, đang tự 
quần TỶ quỹ nhà ở đồ thị trong cả 
nước, Nhưng trong củ niột thời gian 
đài chúng- fa có thiểu sót là chàng 
những đã không động viên khai thác 
được mà còn có phần Kim hấm sự 
tham gia dòng góp của các thành phân 
kinh tế xã hội trong việc xâv dựng, 
cài tạo, sửa chữa nhà cửa để tự cái 
thiện điều kiện ở của mịn. lau hết 


“6ø (,⁄ 
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các khâu từ lập kế hoạch, quy hoạch, 
cặp đất, thiết kế, thi công đến cung 
ứng vàt tư, chúng ta chỉ chú ý tới 
thành phần kinh tế duy nhất là quốc 
doanh. Điều đó xuất phát từ nhận thức 
chưa đầy đủ về đặc điềm của một nền 
kinh tế nhiều thành phần trong chĩng 
đường đầu tiền của thời kỷ quá độ Ở 
nước ta. Những sai lìm đó đã biến 
những vẻu cần chính đăng của nhàn 
đàn về tự xây dựnz, sửa chữa nhà ở 
thành những việc làm tự phát, vò tÔ 
chức ; dẫn đến nhiề: hiện trạng tiêu 


_@re anh hưởng xấu đến sự piát triền 


dò tÌ:ị; khiến cho việc quản lý vật tư, 
vật liệu xây dựng của Nhà nước trên 
thị trường thêm kÌó khăn, phức lạp. 


ĐÈ từng bước giảm bớt khó kh5n 
về rhà ở đô thị như Báo cáo của 
BC//TU'D tại Đại hội VI về phương 
hướng mục tiêu chủ vếu phát triền 


“kinh tế — xã hội trong 5ã nàm 19§6 — 


1990 đã chỉ rõ, cần phải có một cnính 
sạch toàn điện về văn đề nhà ở. Theo 
chúng tôi, trước mắt cần thực hiện 
một số chủ trương và biện pháp cụ 
thề 1 ';eo mấy hướng sau đày : 


f — Nân1 l trọng uốn đầu tư du 
cđhrrnmp mới bà sửa chữa, cải tạo nhè ở 
đo /hị trên quan điểm coi vốn cùo 
nhà ở không còn đơn thuần là vốn 
plú sản xuất cũng như chúng ta 
dã xem lương tru cho cán bộ công 
nhàn viên chức không phải là vếu tố 
của tiêu đùng mà là một yếu tổ của 
sản xuất, Vì vậy, tỉ lệ đầu tư cho nhà 
ở trong kế hoạch 1950 — 190 cần 
được nàng tử 4 (kế hoạch 19§1 ~- 
1285) lên Khoảng 6 — §Ã đề thực hiện 
được hai mục tiêu là: giữ được tốc đỏ 
xây đụng nhà ở tôi thiều như trong 
kế kboạch 1981 — 1955 và bước đạu 
the hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo 
nhà ở theo quv hoach, kế hoạch của 
Nhà nước, Đề kết hợp thỏa đáng 
giữa đâu tư chiều sảu với đầu tư 
chiên rộng, đề nghị phản bố cbo kế 
hoạch xảy đựng mới 60 — 70, cho 
kẻ hoạch sửa chữa, cải tạo 30 — 40%. 


Công tác đầu tư xây dựng mới trong 
kế hoạc h 1986 — 1990 của Nhà nước văn 
phải coi thủ đô Hà nội và các khu 
công nghiệp là trọng điểm cần được 
ưu tiên. Đồng thời hết sức coi lrọng 
tiết kiệm đất nông nghiệp. hạn chế 
lấy đất nông nghiệp đề xây dựng cúc 
khu nhà ở mới, cần đầy mạnh công tác 
cải tạo ngay trong nội thành như nâng 
tầng, xây chen bồ sung vào các khu 
đất còn trống, hoàn thiện các khu đã 
xây, thay thế các nhà tạm, nhà cấp 1, 
nhà đã quá hư hỏng bằng những ngôi 
nhà mới có tảng cao thích hợp. 


2~— Thực hiện mạnh: mỡ phương 


châm ® Nhd nước tả nhân dàn củng 
làm », phát triển rộng rãi các dịch pụ 
sửa chữa, cải lạo nhà ở đô thị bàng 
nhiều chinh sách, biện pháp phong phú, 
lính hoạt nhưng có sự chỉ đạo, hướng 


đẫn và kiềm tra chặt chẽ của các cơ + 
quan nhà nước như cấp dät, cấp màu: 


thiết Kế, hướng dân quy hoạch, tö 
chức các hình thức thị còng, nhận tiầu 
thuận tiện nhất. “Trong quỹ vật từ 
của Nhà nước, hàng năm phải dành 
một số vật liệu đề nhân đản xảy dựng 
nhà cửa w (2), Cũng có thè Nhà nước 
xâv nhà rồi bân cho dàn hoặc đàn góp 
vốn làm nhà thông qua các ngàn sách 
xảy dựng, Đối với các thành phố nhỏ 
và th† xã, nẻn áp dụng hình thức Nhà 
nước cấp đát, bán vặt liệu xảy dựng 
cho cân bộ công nhàn viên chức làm 
nhà, thay vào việc Nhà nước xây dựng 
rồi phạàn phối. Đối với nhà tư nhàn 
thì khuyến khích, cho phép sửa chữa 
lớn. cai tạo, kê cá mở rộng nâng tầng. 
Một số nhà của Nhà nước quản lý cho 
thuê, nếu là nhà cấp 4 trong các hếnn 
mà không có kinh phí sửa chữa cũng 
có thề bán lại cho tư nhàn đề tự sửa 
chữa. 


jđ~ Chăn chỉnh lại toán bộ công tác 
xât dựng. quan iÚj ni à ở đô thị trên 
có ba mại: pháp chế, hinh tế, kỹ 
thuải. Đưa công tác xà dựng, quản 
lỤ do pháptuật., kẽ hoạch. qiuy hoạch 
phát triên tò thị của Nhà nước. Trong 


khí khăn trương nghiên cứu luật về 
nhà ở, trước mát công tác quản lý nhà 
ở cần được chấn chỉnh th:o những 
nội dung chủ yếu sau đảy : 

— Về quản lý theo pháp luật: Cần 
xem Xét lại những chính sách đã có, 
sửa lại cho phủù' hợp tl:eo hướng thực 
hiện công bảng xã hội, huy dòng được 
tiêm năng của các thành phần kính 
tế vào xảy dựng, quản lý nhà ở. Cu 
thể như các chính sách về phần phố? 
về quyền sở hữu. về diều lệ cho thuê 
nhà cửa Nhà nước và nhà của tư 
nhàn... Cần giải quyết những vấn đề 
tòn tại trong công lạc cái lạo xã hội 
chủ nghĩa về nhà cửa đô thị, ban 
hành các quy chế cụ thê thực-,hiện 
phương- châm « Nhà nước xà nhànddìn 
củng làm »... 

— Vệ quan lụ Ernh tế: Cản bán hành 
các chính sách nhàm chuyền công tác 
quản lý nhà ở đỏ thị từ hành chính 
bao cấp sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa theo hướng lấy thu 
bù chỉ và có tích lũy một phản đề phát 
triền ngành. Đặc biệt phải điều chỉnh 
sớm giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê 
nhà ở phải tính đủ hai yếu tỏ là chỉ. 
phí cho quản lý và cho sửa chữa, dòng 
thời có quy định giá cao lũy tiến đối 
với phần diện tích ở quá tiêu chuản. 
Muốn vày, tiên thuê nhà cần đưa vào 
lương của căn bỏ công nhàn viên 
chức. Chỉ với một giá tiền thuê nhà 
như vậy mới thực hiện được sự công 
bảng giữa người ở rộng với người ở 
chật, người được phản phối nhà với 
người phủi tự xây lấy nhà ở: mới thực 
hiện được chính sách điều chỉnh nhà 
ở của Nhà nước, đặc biệt ở một số 
thành phố phía Nam ; mới khuyến 
khích củn bộ công nhàn viên chức có 
điều kiện tự lo lầy nhà ớ v.v. HRiệng 
đối với nhà dùng đề sản xuất kinh 


(Xem tiếp tran 80) 


(2) Phương hướng, mục tiêu chủ vếu phát 
triền kinh tế, xÃ hội 5 năm 19§6—1940, Tạp 


chí Cộng sản, số 1 — 1937, tr. 10A, 
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Đọc sách 


WÌ (HỦ NGHĨA XÃ HỘI, VÌ HÒA BÌNH THÊ GIỚI - 


RONG những ngày sôi nồi - chuần 
Ỉ bị kỷ niệm lản thứ 70 Cách mạng 

xã hội chủ nghĩa thắng Mười vĩ 
đại, cắn bộ và nhàn đân ta rất vui 
mừng được đọc cuốn sách quý của 
đồng chí M.X.Goỏóc-ba-trốp, Tông bí 
thư Ủy bạn trung ương Đẳng cộng sản 
Liên xô: ® Những bài nói 0à piềL chọn 
lọc» do Nhà xuất bản Tiến bọ QMát- 
xeœ-va) và Nhà xuất bản Sự thạt 
(Hà nội) hợp tác xuất bản. Cuốn sách 
gòm một số bài nói, bài viết từ thàng 
2-1983, khi đong chí đân đâu Đoàn đại 
biểu Đẳng cộng sản Liên xô dự Đại 
hội lần thứ V Đẳng cộng sản Việt nam, 
tới tháng Š-1966. 


Thời kỷ xuất hiện phần lớn những 
bài nói và bài viết này là thời kỷ có 
tính chất bước ngoặt trong đời sống 
của Đăng và nhân dân Xô viết, thời 
kỳ tông kết một cách khoa học 


những bài học quả khứ, thời kỷ 
tìm tòi sắng tạo những con đường 


và biện pháp nhằm đưa xã hội Xô viết 
tiễn tói những đỉnh cao mới trên con 
dường xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, và cũng là thời 
kỳ thứ nghiệm và bắt đầu thực biện 
công cuộc cái tô cách mạng do lliội 
nghị Trung ương tháng 1-1985 để ra và 
được Đại hội XXYVII của ĐCS Liên xò 
kháng định và phát triền, 
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PHAM THÀNH 


Qua các suy nghĩ của tác "giả về 
các vấn đẻ then chốt của lý luận, về 
chiến lược kinh tế và chính sách xã 
hội, về dàn chủ xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng đăng, về công tác tư tưởng 
và công tác tô chức căn bộ, về đường 
lối quốc tế và hoạt dộng' quốc tế, 
chúng ta thấy toát lên phương pháp 
luận mác xít lê nin nít của tư duy 
cách mạng và hành động cách mạng, 
một mẫu mực về sự kết hợp biện 
chứng giữa tĨnh kế thừa và tính dỗi 
mới, tính khoa học và tính cách mạng, 
tính chiến đău và tỉnh thần nhân đạo. 
linh thần thực tế và chủ nghĩa lạc 
quan cách mạng... 

Với phương pháp luận duy vật biện 
chứng, với thái độ dũng cảm nhìn 
thung vào sự thật, tại Hội nghị Trung 
ương tháng 1-1985, tại Hội nghị về đầy 
nhanh tiến bộ khoa họe — kỹ thuật tháng 
6-1985, tại Đại hội XXY]I của Đẳng và 
trong nhiều bài phát biểu khác, đồng 
chỉ Goóc-ba-trỏp đã phân tích một 
cách khoa học những thành tựu đàng 
tự hào của nhàn đân Xô viết, cũng. 
như những văn đề còn chưa giải quyết, 
những thiếu sót trong sự phát triền 
kinh tế xã hội của Liên xò, và lrên cơ 
sở đó đã đẻ ra và luận chứng một cách 
khoa bọc, toàn điện, sâu sắc cho 
dường lỗi đầu nhanh sự phát triền 
kinh lế — xã hột của Liên xô. Đồng 


chí đã khẳng định: cđầy nhanh sự 
phát triền kinh tế — xã hội của đất 
nước là chìa khóa đề giải quyết tắt cả 
cáo vấn đề của chúng ta: trước miảt 
và lâu dài, kinh tế và xã hội, chính 
trị và tư tưởng, đối nội và đói ngoại. 
Chỉ bằng cách đó mới có thê và phải 
đạt được trình độ mới về chất của xã 
hội xô viết » (tr. 369) Œ®), 


Chiến lược dây nhanh, theo dòng 
cùi Goóc-ba-trốp, bao hàm tất cả các 
mặt của đời sỗòng xã hội: kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật, xã hội, đời sóng 
tỉnh thần, hệ thống chính trị chế dộ 
đân chủ xã hội chủ nghĩa... Nó sẽ được 
thực hiện thắng lợi * nếu như toàn bộ 


hoạt động của chúng ta tập trung vào: 


việc phát triền kinh tế theo chiều sâu 
và đây nhanh tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật, cải tÔ công tác quản lý và kế 
hoạch hóa, chính sách cơ cẫu và đầu 
tư, nàng cao tỉnh tô chức và kỶ luật 
ở mọi nơi, củi tiên một cách cơ bản 
phong cách hoạt động ' (tr, 20). 


Dề thực hiện thắng lợi chiến lược 
đầy nhanh đó cần phải đòi mới, phải 
cải tổ về nhiều mặt. Đồng chí GoócC- 
ba-trốp đã nói: «Chúng ta sẽ không 
thề tiến lên được một bước nào nếu 
không học tập làm việc theo cách mới, 
không khắc phục được thói hủ lậu và 
báo thủ với mọi biều hiện của chúng, 
nến mất lòng dũng cảm đánh giá tỉnh 
hình một cách tỉnh táo, nhìn nhàn sự 
việc đúng như nó đang tồn 
(tr. 119). 


li Ð 


: Ở nhiều. bài tronơg cuốn sích này, 
đạc biệt là trong báo cáo tại liài ngÌy 
vẻ đầy nhanh tiến bộ khoa bọc —KỸ 
thuật thắng 6-1985, tác gia đã phản 
tích đây đủ vai trỏ cũng như phương 
hướng của tiến bộ hhoa học Èÿ thuật. 
đã khẳng định đây nhanh tiến hộ 
khoa học — kỹ thuật là đòn bảy chiến 
lược chủ yếu trong việc phát triển 
Kinh tế quốc đản theo chiều sảu, sử 
dụng tốt nhất tiềm lực đã tích lũy 
được. Phê phán tỉnh trạng chìm ehqb 
về khoa học — kỳ thuật của nhiều 


ngành, tác giả đã nêu lên yêu cầu 
“phải có những chuyền biển cách 
mạnz£, chbuxcn sang những hệ thông 
công nghệ mới về nguyên tắc, sang kỳ 
thuật thuộc các thế hệ mới nhất mang 
lại hiệu qua cao nhất. Thực ra vấn đẻ 
là trang bị lại toàn bộ các ngành kinh 
tế quóc đản trên cơ sở những thành 
tựu hiện đại của khoa học và kỹ 
thuật » (tr, 28), | 
Nâng việc quản lý kinh lẽ lên ngàng 
tâm những yêu câu mới — đỏ là một 
nhền tố hết súc quan trọng để tiến 
bành *đâãy nhanh s. Tác giả đã khẳng 
định rằng ®*®Không thê nào giải quyết 
được những nhiệm vụ mới vẻ kinh tế 
néu không cải tö sàu sắc cơ chế kinh 
doanh, không tạo ra một hệ thông 
quản lý hoàn chỉnh, có hiệu quả và 
lính hoạt cho phép sử dụng đầy đủ 
hơn những khú năng của chủ nghĩa 
xã hội » (tr. 381 — 3&5); việc cải tiên 
quan lý kinh tế phải được tiên hành 
thường xuyên, phải làm từng bước, 
nhưng lần này phải “tiến bành một 
cuộc cải cách căn bản, theo những 
nguyên tc cơ bản: phát huy hơn 
nữa nguyên tác tập trung trong việc 
giải quyết những nhiệm vụ chiến 
lược; mở rộng quyền hạn và tỉnh tự 
chủ của các xỉ nghiệp, áp dụng hạch 
toán kinh tế thạt sự, tự hoàn vốn và 
tự cấp vốn; chuyên sang những 
phương pháp kinh tế trong việc lĩnh 
đạo ở tàt ca các cấp của nên kính tế 
quốc đản; làm cho hệ thống quản lý 
eó cơ cău tö chức hiện đại, có tính 
đến xu hướng tích tụ hóa, chuvêẻn 
môn hóa và hiệp tác hóa; kết hợp lối 
ưu quan lÝ kinh tế theo ngành và theo 
lãnh thỏ, dân chủ hóa toàn điện việc 
quan lý, Tác giá nhắn mạ#h gticu 
chuẩn cao nhất đề đánh giá công tác 
l⁄oàn thiện quản lý cũng như toàn Lộ 
hệ thông quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 


(#) Những đoạn trong ngoặc kép không có 
chủ thích (có chí <õ trang) là trích theo cuồn 
Những bài nót cá tiết chọn lọc, của động chỉ 
Gooe-ba-tirỏp do Nxb Sự thật, Hà nội, Nàab 


Tiền bọ Mát-xcơ-va, 1985 xuất bản, 


~ 


nghĩa phải là sự đầy nhanh phảt triền 
kinh tế — xã hội, củng cö chủ nghĩa 
xñ bi trên thực tế (tr, 395). 


Khi trình bày văn dễ quản lý kính 
tế, đông chí Goỏc-ba-trỏp đã dẻ cập 
tới nhiều vấn đề có liên quan như tài 
chỉnh — tin dụng, giá cả, cung ứng 
vật tư—kỹ thuật, vấn dễ sự phủ hợp 
giữa quan hệ sản xuất với tính chát 
và trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất. vấn đề vàn dụng quan hệ 
hàng hỏaT— tiễn tệ:.. Đồng chí đặc biệt 
nhăn mạnh sự cần thiết phái sử dụng 
đúng đẳẫn quy luật giá trị điều mà 
trước đày thường bị xem nhẹ hoặc 
quan niệm chua đúng, Đồng chỉ yêu 
cầu phải làm cho ,(ú cả trở thành 
công cụ tích cực của chính sách kinh 
tế và xã hội, phải làm cho giá cả lính 
hoạt hơn nữa, “Kết hợp mức giả cả 
không những với chỉ phí, mà còn với 
những thuộc tính tiêu dùng của hàng 
hóa, hiệu quả của sản phầm và mức 
độ cân đổi giữa sản phẩm sản xuất ra 
với nhu cầu xã hỏi và nhu cầu của 
nhân dân 2 (tr. 268). 


`4 


Mỏt chủ đề lớn khác được đề cập 
ở nhiều bài trong cuốn sách này là 
"Chỉnh xách uxữ hội ðdà yêu lố con 
người. Nàng cao phúc lợi vật chất và 
tỉnh thiìn, cái thiện điều kiện sinh hoạt 
và lao động của con người, hoàn thiện 
các quan hệ xã hội, trước hết là quan 
hệ kinh tế, xác lập sự công bàng xã 
hỏi, cũng cố lên mìính công nhàn, 
nông dân tập thế và trí thức, sự hợp 
tac anh em của tất cá các bộ tộc và 
đản tộc, làm phong phú thế giới tỉnh 
thần của người NÓ viết — tắt ca điều 
đó vừa là mục đích vừa là phương 
tiện để đây nhanh sự phát triển Rinh 
tÈ — xã hội. Tác gia đã nói rắng: 
“ việc thực hiện nghiêm chỉnh nguyên 
tắc ©eông bàng xã hội là điều kiện quan 
trong bảo đâm cho sự thống nhất cửa 
nhàn đăn, cho sự vững bên chính trị 


của xã hội, cho tính nàng động của 


sự phát triển » (tr, 400). Xuất phải từ 
quan điểm đó, Đăng cộng sản Liên xô 


ri», 


đang ấp dụng các biện pháp eụ thề, có 
hiệu quả nh: xóa bọ chú nẹ uïa bình 
quản trong phần q;:bói, chồng lại những 
sự tu nhập không bàng lao động, bảo 
đảm Cho dời sống của mọi người Và 
mọi tập thể puụ thuộc trực tiếp vào 
kết quả lao động của họ, kiên quyết 
chống lại các hiện tượng. tiều cực, Xa 
lạ với lõi sòng xã hội chủ nghĩa. 

Vấn đề xả dựng đáng được đồng 
chí Goóec-ba-trốp dẽ cập tới trong 
nhiều bài nói và bài viết của mình, 
địặc biệt là trong các báo cáo tại các 
hội nghị Trung ương và tại Đại hội 
XXVIH của DC§S Liên Xô. Giai đoạn 
cách mạng mới đề ra cho Đảng những 
yêu cầu hết sức cao cả về mặt chính 
trị, tư tưởng và tộ chức, đòi hỏi Đăng 
phải “nhạy cảm với thời cuộc, với 
nhịp đập của cuộc sống, luôn luôn 
hoạt động trong đông đảo quần chúng » 
(tr. 445) « phải sống trong bầu không 
khí tìm tòi, đồi mới hình thức và 
phương pháp hoạt động của mình » 
(tr. 447), 

Đồng chỉ Goóc-ba-trốp đã nêu lên 
những yeu cũu dõi với phong cách 
hoạt động của đẳng viên cộng sẵn 
trong điều kiện hiện nay: đó là tính 
cụ the, tính thiết thực, tính chủ động 
và tỉnh thần trách nhiệm, sư đòi hỏi 
cao đổi với bạn thân và đối với người 
kháe, sr thông nhất giữa lời nói và 
việc làm, sự Hựa chọn những phương 
pháp và phương tiện có hiệu quả 
nhat, sự tính toán một cách chủ đảo 
đến ý kiến của mọi người. Đỏng chí 
viết; #®liãy nói iL bơn, bớt những lời 
cam đoan và hứa hẹn, làm nhiều việc 
thức tế hơn, đạt dược nhiều kết quả 


thực tiên hơn, có tỉnh thần trách 
nhiệm và tỉnh nguyên tíc cao hơn, 
hiệp đồng chặt chế hơn trong công 


Líc, chú ý đến mọi người hơựn, có cá 
tỉnh khiêm tốn hơn, — đó là thước đo 
chủ yếu đề dãnh giá tất cá cân bộ, 
đánh giá tính tư tưởng và sự hiều 
biết của họ, đó là thực chất những 
yêu cầu của Đăng đối với tác phong 
và phương phá p công tác » (tr, zZ3—71). 


Trong nhiều bài nói và bài viết của 
qninliy, động chí Goóc-ba-Irốp đã luận 


chứng lLết sức sâu sắc vẻ tìm quan- 


trọng của vấn đề phát huy nên dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, cúng cố chế độ 
Lự quản xã hỏi ebủ nghĩa của n¡ân 
dân, coi đó là một động lực mạnh mẽ 
thúc đầy sự phát triền của xã hội. 
Đồng cïí nói : « nếu không có sự phái 
lriền hơn nữa nền dân chủ +d hội chủ 
nghĩa. tữI cđ các mặt 0à các biều hiện 
của nó, thì không thề nào đau nhanh 
được sự ' phát triền của xa hội » 
(tr, 11† — 415). Trong khi nhấn mạnh 
Daàng là lục lượng chủ đạo, là bảo 
đẳm chỉ vến cbo sự phát triền chế 
độ tự quản xã hội chủ nghĩa, đồng 
chí cũng phân tích sự cần thiết phái 
thu hút nhân dân thực sự tham gia 
vào việc quản lý xã hội. Bởi vì chỉ 
có dựa vào sự sáng tạo sinh động của 
nhàn đân, vào trí tuệ, tài năng và lao 
động của nhân đàn thì mới có thề giải 
quyết được những nhiệm vụ phức tạp 
và có quy mô lớn trong giai đoạn 
hiện, nay ? (tr. 56). 


Các bài nói và bài viết của đồng 
chí AÍ.X. Goóc-ba-trốp ín trong cuốn 
sách này,còn đẻ cập tới một mặt khác 
trong hoạt động tủa Đăng cộng sản và 
"Nhà nước Liên xô — đó là đường lối 
đối ngoại. - 


Trong nhiều bài phát biều, trả lời 
phỏng văn, và đặc biệt là trong Báo 
các chính trị tại Đại hội XXVII của 
Đảng, dòng chí Goóe-ba-trốp đã phản 
tích một cách khoa học thực trạng của 
thế giới ngày nay, nêu bật những mâu 
thuần cơ bản của thời đại? nhận dịnh 
về sự phát triển mạnh mẽ của các lực 
lượng cách mạng — công đồng xã hội 
ehn nghĩa, phong trào công nhàn các 
nước tư bẫn, phong trào giải phóng 
dân tộc và phong trào hòa bình, đàn 
chủ trên thể giới; và phản tích sảu 
sàc(đ những biều hiện mới của tòng 
khủng hoàng của chủ nghĩa tr bản và 
chính sách hiếu chiến. phần động của 
các thế lực đế quốc. 


Trên cơ sở phân tích sâu sắc các 
quan hệ quóc tế phức tạp đó. đông 
chí kháng định phải có tư đuy mới 
về vàn đữ chiến tranh và hòa bình, 
Dòng eni nói chiện nay không thể nào 
gianh được phần thắng trong cuộc 
chạy đua vũ trang cũng nhĩ trong 
cuộc chiến tranh hạt nhân ® (tr, 499), 
Nuất phát từ đó dòng chí cho rằng 
“cuoc đầu lranh chống ngu cơ hạt 
nhân, chòng chạy dua 0ũ trang, đấu 
Iranh gìn giữ mà cũng cố Lòa bình 
trên loàn Thế giói vẫn sẽ là phương 
hướng hoạt động chủ yếu của Đăng 
trên trưởng quốc tế? (tr, 127), 


Thực hiện đường lối đối ngoại ấy, 
trong hơn nắn: qua đồng chí Goóc-bii* 
trồp, thav mặt Đẳng cộng sản và Nhà 
nước Liên xỏ đã dưa ra một loạt sảng 
kiến hòa bình và đã kiên trì đấu tranh 
nhám biến các sáng kiến đó thành 


"hiện thực. Các sáng kiến hòa bình của 


Liên xỏ đã được phản ánh một cách 
có hệ thống trong cuốn sách này, đặc 
biệt là trong các bài phát biểu của 
đồng chí nhân đi thăm Pháp tháng 10- 
1985, cuộc họp báo tại Giơ-ne-vơ sau 
khi gặp Tông thống Mỹ tháng 11-1985, 
tuyên bỗ ngày 15-1-1986 về việc hủy 
bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân trước năm 
2000, tuyên bố về hệ thống an ninh 
quốc tế tông quát tại Đại hội XXVH 
của Íñng, V.V, 


Những sáng kiến hỏa bình đó thê 
hiện rõ tính thần trách nhiệm rãit cao 
của Liên xô trước ,vận mệnh của loài 
người, là bằng chứng hùng hồn về 
tính chất nhân đạo của chủ nghĩa xã 
hỏi, về thiện chí cao cả của Liên xô, 


Trong khi nêu cao cậc thiện chỉ hòa - 
lĩnh của Liên xô, dòng chị Goóc-ha- 


_ trốp đã niIiều lăn — đạc biệt là trong 


những cuộc trả lời phòng vàn của giới 
báo chí — phần tích, phê phân một 
cách sắc bên những luận điềm và thái 
độ ngoan cố, thiếu xây dựng của các 
giới để quốc hiệu chiến, trước hết 
là Mỹ, Tại Dại hội XXVH của Đăng, 
đòng chí Goócrba-trỏp đã long trọng 
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tuyên bố «Liên rô không có tham 
Đọng hương nền an nình hơn người 
khác, mà cũng sẽ không đồng Ú uởi 
nền an nìnth kém người khác » (tr. 432). 
Trước thách thức của chương trình 
§ chiến tranh các vì sao » của Mỹ, đòng 
chí đã khẳng định: “cá ở dày người 
la cũng đừng hy vọng dc dọa chúng 
ta hoặc đầy chúng ta vào những chỉ 
phí không căn thiết. Nếu như cân thì 
chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách 
đáp lại, hơn nữa nó sẽ không phải là 
cách đáp lại mà người ta dự đoán ở 
Mỹ. Nhưng đó sẽ là cách đáp lại làm 
cho chương trình * chiến tranh các vì 
sao® mất giá trị ? (tr. 586), 

Ngoài những sáng kiến hòa bình 
nói trên, trong cuỏn sách nàv đồng 
chí Goóc-ba-trốp còn trình bày rõ 
chính sách của Liên xó đối với các 
nước, các dân tộc trên thế giới. Đỏ 
là chính sách củng cố quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em; chính sách doàn 
kết với phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế; chính sách ủng 
hộ quyền của tất củ các đàn tộc được 
tự mình quyết định con đường di của 
mình, không có sự can thiệp từ bén 
ngoài; chính sách phát triển các quan 
hệ bình đẳng, cùng có lợi và cùng 
tồn tại hòa bình với các nước tư bản 
chủ nghĩa... 

Dược in trên những trang dâu của 
cuốn sách. bốn bài phát biều của đông 
chí Goóc-ba-trỏb tại Việt nam trong 
dịp dòng chỉ thâm dự Đại hội V của 
Đăng ta chắc chân sẽ làm cho bạn đọc 
Việt nam rất vui mừng và cảm động. 
Trong những bài đó. dòng chỉ dã đánh 
giá cao sự công hiển của Đáng cộng 
sản và nhàn đản Việt nam, khẳng định 
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tình đoàn kết và sự ủng bộ mạnh mẽ 
của Đẳng cộng sản và nhân đân Liên 
xô đối với sự nghiệp bảo vệ và xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội của Việt nam. 
Đông chỉ đã khẳng định: « đường lỗi 
củng cố tình hữu nghị và sự hợp tác 
Xô — Việt là đường lối có tỉnh nguyên 
tác của Đảng và của đất nước chúng 
tôi ® (tr, 112). 


Cuốn sách này còn trình bày nhiều 
vấn đề quan trọng khác cả về đối nội 
và đối ngoại, nhưng trong khuôn khô 
một bài bão, chúng tôi chỉ nêu một số 
Ý lớn mà chúng tôi lĩnh hội được qua 
việc nghiên cửu bước đầu cuốn sách 
quan trọng này. 


Cuốn sách này chẳng những nồi bật 
về cách phân tích sâu sắc và toàn điện, 
thăm nhuận tính đẳng và tính nguyên 
tắc, tính chiến đấu và tỉnh phê phán, 
mà còn thề hiện tỉnh thần lạc quan; 
tràn đầy niềm tin vào thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hỏi và chủ nghĩa cộng 
sản. vào tương lai tươi sáng của toàn 
thẻ loài người. 


Những vấn đề cơ bản trong đường 
lỗi cách mạng của Đảng công sản Liên 
xô, những kinh nghiệm cách mạng quỹ 
báu của Liên xô được dòng chí Goỏc~ 
ba-trốp trình bày trong cuốn sách này 
hết sức bồ ích đối với chúng ta. không 
những giúp chúng ta hiều rõ hơn về 
Đẳng cộng sản và nhân đân Liên xô, 
vẻ những vấn đề cấp bách của sự 
nghiệp cach mạng ở Liên xô, mà còn 
cung củip cho chúng ta những nhàn 
thức mới đề chủng ta suy nghĩ về 
những văn đề của cách mạng nước ta, 
phát huy tính sáng tạo của chúng ta 
trong quá trình thực hiện Nghị quyết 
bại hội VI của Đăng. 


ĐĂNG THỊ HIẾU LÁ 


_ 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỈNH THẲNH 


GIÁ (Ä  (ÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ỘT trơng n hữ ng nguyên nhân 
chủ yếu khiến cho môi cuộc cải 
cách kinh tế giành tháng lợi 

hay bị thất bại là ở chỏ gửi quyết 
được tốt hay không văn đề giá cả. 
Việc hoàn thiện phươug pháp luận 
hình thành giá cả, đề cho giá ca thực 
sự có tắc động tích cực đến các quả 
trinh kinh tế và tạo điều kiện cho nền 
kinh té quốc đân phát triển, đang là 
nhu cầu bức thiết eúa mỗi nước, 


1 — Cơ chế dịrth giả 


Ở hầu hết các nước xã hội chủ 
nghĩa đã và đang xóa bỏ eơ chế định 
giá theo kiều tập trung quan liêu, 
chuyền sang cơ chế định giá theo kiều 
tập trung đán chủ, tăng cường tính 
mềm dẻo của giá cả. Tại Đại hội thứ 
27 của Đẳng cộng sản Liên xô, động 
chỉ Tổng bị thư M.X. Goóec-ba-trốp 
đã nói: «Phải làm sao đề giá cá trở 
thành một công cụ tích cực của chính 
sách kinh tế và xã hội... Phát làm cho 
các giá cá Hình hoạt hơn nữa, kèt hợp 
mức giá cả không những với chỉ phí, 
mà còn với những thuộc tính sử dụng 
của hàng hóa, hiệu qua sử dụng sä+ 
phầm và mức độ :đáp ứng của no với 
nhu cầu xã hội, yêu cầu của nhìn 
dân... ® 


Quan niệm về độc quyền piá cả, 
đưa các cơ SỞ sản Xuất vào vị trí 
những người nhận giá, tức là theo 
kiều hành chính được áp đặt từ trên 
xuống bởi các cơ quan kế hoạch trung 
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ương, đang bị phủ định. Việc tôn 
trọng: v và bao vệ quyền tự chủ của các 
cơ sở kinh tế, phân quyền quyết định 


giả ca, chuyền các quyết định về giá 


Cá sang cho những động lực của thị 
trường (1), dang là xu thế tất vếu của 
Lhời dại, 

ỚỞ một số nước xã hội chủ nghĩa 
như llung-gt-ri, Bun-gøa-rk, Ba' lan, 
đang có những quan điềm cho rằng : 
mức chỉ phí và giá cá không phải 
được hình thành trên cơ sở của kế 
hoạch sản xuất, mà ngược lại, kế 
hoạch“ san xuất được xác định bởi 
mức độ cản bằng giữa nhù cầu có khả 
năng thanh toán và khả năng «cung ® 
cửa sản xuất. Cơ quan kế hoạch trung 
ương không có khả năng tạo ra những 
giá cá hợp lý, bởi vì, có những khó 
khăn không thê vượt nòi, đó là hàng 
tao về thông tín kinh tế ; các mô hình 
tĩnh về giá cả được thực biện trong 
các quá trình kinh tế chí quan sát 
được một phần những hoạt dòng kinh 
tạ còn hoạt động Kinh lẻ thì rất 
phong phú và đa dạng. 

Xu hướng ngày càng tng lên của 
giá cä là điều không thê tránh khỏi; 
và sự tăng lên của giá cả lại hoàn 
toàn không mâu thuấn với những lợi 
ích kinh tế của nền kinh tế quốc dàn. 
Giá trị, giá e4 và “cung — cầu » có 
mới quan hệ ràng buộc, cùng vận 


C) Phitrườơng nói ở đây là một thị trường 
xã hội thống nhát. 
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đệng, tlíc động lân nhau, đo đó khỉ 
€eu+z—c¿u ® thay đôi thì giá cả cần 
phải được thay đồi theo. Giá cả là 
nhàn tố chủ yếu đề cần đổi thị trường, 
điều tiết @cungøg” và (cầu Ð% làm c0 
«(cun+”,« câu *ïín khớp với nhau về 
số lượng cũng như về cơ cấu; giá ca 
còn có vai trỏ đặc biệt quan trọng 
trong Việc phản phối th nhập giữa 
các nón xã hội, thay đói cơ cấu 


kinh tế trong nên Rĩỉnh tế quốc dân, « 


Nhin chung, những quan nệm Về 
giá ca cũng như lý luận về hinh tế, 
vào khoảng thời gian từ cuối những 
ním 60, nhất là từ năm 1980 lại đày 
đã thể hiện $tr đồi mới thực sự về tư 
duy; khoa học kinh tế không chỉ 
dừng lại ở chỗ miêu tả, phân tích, 
giảng giải và chứng mỉnh Tý luận kính 
điền, mà tiến tới phát triền lý luận 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nó đã 
thừa nhận vai trò, tác đụng của kinh 
tế cá thè, và không chỉ thừa nhận 


mà còn khuyến khích phát triền sẵn. 
xuất và sử dụng các thành phần kinh - 


tế trong thời kỷ quá độ. Từ chỗ coi 
nhẹ quan hệ thị trưởng, phủ nhận vai 
trò điều tiết của quy luật giá trị, quy 
luật cung — cầu dưới chủ nghĩa xã 
hội, đến chỗ coi trọng và thừa nhận 
chúng ; từ chỗ co† việc điều hành nền 
kinh tế quốc dân bằng kế hoạch hóa 
tập trung cao là ưu việt nhất đến cbỏ 
dòng thời mở rộng quyền tự chủ trong 
sạn xuất, kinh doanh cho tất cá các 
xỉ nghiệp cơ sở... Sự đôi mới tư duy 
kinh tế như vậy thề hiện sự tiến bộ 
về trí tuệ của loài người;-nồ cũng 
đồng thời là thành quả tất nhiên, 
dược khái quát lên từ thực tiễn sinh 
dòng của những hoạt động kinh tế cụ 
thể, Thực tiễn đã chứng mính rằng : 
tình trạng giá cả của mọi sản phầm 
bàng hóa déu phải thông qua sự 
n;hiền Cứu, xem xét, phê chuần của 
nlà nước đã kim hãm sự phát triền 
theo bề rộng và chiều sâu của sản 
xuất hàng bóa; eơ chế nhà nước độc 
QUYỀN quy dịn giá ca, nhà nướ® thực 
hiện chế độ tài chính «thu đủ, chí 


¿8 


» 


đủ », lãi nhà nước thu, lỐ nhà nước 
chịu,. đã làm cho người lao động 
không cám nhận được tự liệu sún 
xuất mà họ sử dụng là cúa bản than 
họ, nên họ không quan tâm tiết kiệm, 
bảo vệ và phát triền nó; bao nhiêu 
nguyên liệu, vật liệu... cần cho mị-t 
đơn vị hàng hóa, họ không đề ý; họ 
sản Xuất cÌ vì kế hoạch phải hoài 
thành, hoàn toàn kl:òng phải do như 
cầu của thị trường đang đạt ra.., 

Qua quá trình vận động và phát 
triên tư duy, eác nhà kinh tế học của 
hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa 
đều phải thừa nhận rằng: phương 
thức quu định giá lập trung không 
cho phép đưa ra được mội cơ chẽ giả 
cả hợp lú, tức cơ chẽ giá cả được hình 
lhành trên cơ sở của sự phân tích 
khoa học mối quan hệ nhân quả giữa 
chỉ: phí sản xuất nà lợi nhuận trên 
làm 0ï mô. Giải pháp duy nhất có thè 
thay thế, đó là thu hẹp phạm vi can 


- thiệp của các cơ quan trung ương vào 


việc hình thành giá cả, mở rộng việc 
phân quyền quyết định giá cả. Ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhà 
nước chỉ quy định mức giá cụ thê đối 
với những vạt tư quan trọng bậc nhất 
và một số hàng lương thực, thực 
phầm liên quan trực tiếp tới đời sống 
hằng ngày của dân. Đối với những vật 
tư quan trọng khác, nhưng không 
phải là quan trọng bậc nhất thì nhà 
nước chỉ quy định khung giá, hoặc 
giới hạn tối đu, còn mức giá cụ thê 
bao nhiêu là do các xí nghiệp tự quy 
định. Khoảng giao động của khung giá 
khá rộng. Đại bộ phàn hàng tiêu dùng 
và địch vụ đều đo các xỉ nghiệp và 
liên hiệp xỈ nghiệp toàn quyền quy 
định giá cả. Nhưng việc toàn quyền 
quy định giá cả phải tuân thủ hai 
điều kiện cơ bàn sau: lhứ nhấi, các 
xi nghiệp tự hoàn lại vốn và tự chủ 
vẻ tài chính; thứ hai, lợi nhuận bao 
hàm trong giá không vượt quá tỷ lệ 
lợi nhuận tỏi đa mà nhà nước đã quy 
định cho các ngành, các nhóm hàng. 
Điều này, thưo chúng tôi cỏ ý nghĩa 


cực kỷ quan trọng, nó kịm hãm tốc 
độ phá vỡ mặt bằng giá cả đã được 
hình th nh trên thị trường. Ðẻ hướng 
dẫn các xí nghiệp, nhà nước đã định 
ra các nguyên tắc, công thức hình 
thành giá cả và các thông số kích 
thích kinh tế. Việc chuyền quyền 
quyết định về giá cả sang cho những 
động lịc của thị trưởng theo cách 
trên đây hoàn toàn khác việc nâng giá 
một cách tùy tiện, chạy theo sự biển 
động. của giá cả trên thị trường. tự 
đo. ` 


Nói chung, ở cáo nước xã hội chủ 
nghĩa hiện nay có hai loại giá chủ yếu ; 
_ foml thứ nhất, do Nhà nước quy định; 
loại lhử hai, do các xí nghiệp kinh 
doanh và người tiêu dàng quy định. 
loại thứ phất bao gồm mức giá cụ thề 
của một số loại hàng quan trọng và 
khung giá như đã trình bày ở trên; 
Loại thứ hai được: xây dựng trên cơ 
sở của nguyên tắc trao đồi ngang giá, 
thỏa thuận giữa đôi bên. Nó bao gòm 
giá hợp đồng và giá tự do. Giá hợp 


đồng là giá được thỏa thuận ghi trong, 


hợp đồng ký kết giữa bên mua và bên 
"bán, có hiệu lực trong thời gian hợp 
đóng; giá tự do cũng là một loại giá 
thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, 
nhưng không cần phải ghi trong hợp 
đồng, rất lính hoạt, động. 


Ở Liên xô hiện nay, dưới ánh sáng 
' nghị quyết Đại hội thứ 27 của ĐCS, 
cũng đang điễn ra cuộc cải tô có kế 
hoach hệ thống giá cả. Đáng và Nhà 
nước Liên xô « dự định sử dụng rộng 
rãi hơn các giả củ có giới hạn 0à giá 
cđ¡ hợp đồng » @). 


Cũng như các nước xã hội chủ nghĩa 
Ð*ng Âu, Liên xô coi trọng vai trò diều 
tiệt của giá cả trong các quá trình 
kính tế. Hiện nay, trong khi chưa có 
mọt cơ chế giá mới hoàn chỉnh, Nhà 
mưỏc liên xô cũng bắt đầu triền khai 
ròng rãi việc giao quyên quyết định 
gia cả đối với một số loại hàng hóa 
c10 các nước cộng hòa, các tính, xí 
nghiệp và liên hiệp xí nghiệp... Đông 


thời sĩ dụng rộng rai hai nhân tố : p¬ụ 
giá khuyến khích và phạt giá. 
Phụ giá. khuyên khích, „được ấp 


dụng đòi với những vật tử kỹ thuật 


có mức độ tin cậy và hiệu quả sử 
dụng cao, kề cä một số nông sẵn chủ 
yêu và nông sản bán vượt mức kế 


. hoạch. Trong các năm từ 1986 đến 1990, 


đối với phần ngũ cốc vượt mức trung 
bình hằng năm của kế hoạch 5 năm 
thứ XI, mức phụ giá được ấn định là 
100% thay cho 50% trước đây. Đồng 
thời, các nông trường quốc doanh, 
nông trang tập thể và các xí nghiệp 
nông nghiệp bán vượt mức kế hoạch 
còn được Nhà nước xô viết bán đối 
lưu cho ô tô, máy kéo, một số mây 
móc nông nghiệp và một số hàng cần 
thiết khá œ (nước mật, thức ăn gia 
súc.«.). 


Lang 


Phạt giá (chiếi giá) đối với những 


sản phầm cần phải loại khối sẵn xuất, 
Äi nghiệp nào sản xuất những máy 
móc, thiết bị mà hiệu 
khòng cao, không theo kịp sự tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật thì phải chịu 
sự giảm giá bán buôn. Sự giảm giá 
bán buôn được xét theo thời điểm kề 
từ lúc kiềm định chất lượng. Mức giảm 
gia từ đến 15 trong ba năm đầu; 
hai năm tiếp theo, nếu còn được cơ 
quan cấp trên cho phép sản xuất thị 
mức giam giá là 3025; x{ nghiệp phái 
tự bù lô 70 của khoản giảm giả này, 
Các khoán giảm giá cũng phải lấy từ 
quỹ khuyến khích vát chát của xí 
nghiệp, Nhà nước không chịu trách 
nhiệm. 


II—CGuttn hệ giữa giá cađ nà giả Prị, 


Giá trị là băm số của lao động xã 
hội tất vến và mỗi hàng hóa eần thiết 
phải dược trao đỏi theo giá trị của 
nó. Giả: trị lại được phân thành chi 
phí sản xuất và lợi nIuận. Thực tiến 
phát triển kính tế của tất cả các nước 
xã bội chủ nghĩa đã chứng tó rằng, 


^ 


(2) Đào cáo chính trị của DCHITUY ĐCS Liên 
KXỏ tài Đài hội làn thứ 27, 


quả sứ dụng - 


chỉ phí sản xuất đề sản xuất bàng 
- hỏa ngày cảng có xu hưởng tặng lén, 
Như chúng ta đã biết, nền kính tế 
của các nước xã hội chủ nghĩa biện 
nay đã phát triền tới một quy mô lớn 
hơn trước nhiều lân và đạt được một 
trình độ kỹ thuật cao. Song chính bản 
thân các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
phải thửa nhận rằng, nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế của các nước xã hội 
chủ nghĩa, trên một phương diện nhất 
định, còn chàm hơn so với các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. Các nước 
xã hội chủ nghĩa ngày cảng mởỞ TÒnNgE 
phạm vị mua —bán với tãt cả các nước 
trên thể giới. 


(ziủ trị của lao động 0ật hóc. rong 
hàng hóu của mỗi nước Không chỉ bạo 
hòm chỉ phí pật tư, nguyên liệu, năng 
lương... Hội địa, mà còn bạo hàm cá chỉ 
phí nại tr, nguyên liệu, năng lượng... 
nhập Khảu. Trong khi đó các loại vậi 
tư, nguyên liệu, năng lượng trên thị 
trưng Chế giới trước hết là thị 
trrẻrng tư bản chủ nghĩa luôn luôn 
biển động theo khuynh hưởng ngày 
cần tng, 


lẻ cho giá cả thực sìi xoay quanh 
trục giá trị của nó, các nước xã hội 
chủ nghĩa đã coi giá vạt fư, nguyên 
liệu. nàng lượng trên thị trưởng thế 
giời là một trong những căn cử hình 
thành gi cá hàng hóa. Tuy nhiên, mÔ 
bình xứ lý ở mỗi nước có khác nhau 

Ở lung-ga-ri, giá vật tư, nguyên 
liệu, nàng lượng trên thị trường thể 
giới, Hước hết là thị trường từ bản 
chủ nghĩa được coi là căn cứ chủ yếu 
nhất đề quy định giá ca hàng nội địa. 
Gia nhập vặt tr, nguyên liệu, nàng 
lượng được đưa đến tận các XỈ nghiệp 
cơ SỞ: còn giá hàng xuất kháu thì 
được hình thành theo Kkhủ nàng tiêu 
thụ những hàng hóa dó trên thị 
trường nước nưoài. 


(ý Bun-ga-ri, giá nhập vật tư, nguyên 
hệu, nàng lượng dược coi lì can cứ 
chủ véeu nhất để quy dịnh giá hàng 


xuất khẩu, nhưng không được coi tà 
căn cứ đề quy định giá hàng nội địa. 
Căn cứ chủ yếu đề quy định giá hàng 
nội dịa là chỉ phí sản xuất thực tế 
(rong nước. 


Ở Bun-ga'ri giá thị trường thế giới 
được dưa đến các liền hiệp xi nghiệp, 
nhưng không được đưa đến các xí 
nghiệp cơ sở. : 


Ở Ba lan, Tiệp khắc, Cộng hỏa dân 


- chủ Đức, khi quy định giá hàng xuất, 


nhập khâu đếu có tính đến giá thị 
trường thế giới, nhưng không coi giá 
thị trường thế giới là căn cứ chủ vếu, 
khi giá thị trường thế giới thay 
đồi thì không đưa ngay xuống xí 


"nghiệp. mà chỉ điều chỉnh dân từng 


bước. Ở Cu-bạ cũng đang bắt đầu 
thực hiện mô hình này, 


Ở Liên xô giá hàng nhập khầu và 
xuất khầu khòng đưa dẻn các liên hiệp 
xí nghiệp và xí nghiệp, mà chỉ dừng 
lại ở Bộ ngoại thương, do Nhà nước 
xử lý. 


Như vậy là mỗi liên biệp, mỏi xí 
nghiệp sản xuất hàng hóa của nền sản 
xuất nàng hóa.xã hội chủ nghĩa đã và 
đang trở thành một mắt xích trong 
đây chuyền sản xuất hàng hóa của cả 
thê giới. Cơ cấu giá cá hàng hóa của 
mỖôi nước chịu sự chỉ phối trực tiếp 


“của giá cá hàng hóa trên thị trường 


thể giới. Hệ thống giá ca phải bảo đảm 
sự càn đòi giữa giá cả của hàng hóa 
san Xuất trong nước với giá cả của 
hàng hóa lưu thông trên thị thường 
thế giới, đó mới chỉ là một mẶt; mặt 
khác hệ thống điá cả bợp lý còn phải 
bao đảm cả mỗi quan hệ hữu cơ giữa 


giá ca sản xuất pớt giá cd tiêu dùng. 


Chỉ có bằng cách này, giá cả mới thức 
sự là cdđòön Xeo» góp phân tạo nèn 
thể căn bàng về kinh tế cho mỗi nitớc, 


Xu hướng chung của nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa hiện nav là dưa giá cả 
hàng liêu dùng xích gần với giả cả 
sản xuất, lức là xích gàn với giá trị 


của nó; nói một cách khác là quv 
định giá hàng tiêu đùng sát với những 
điêu kiện sản xuất ra nó, 


Trước đây, ở hầu hết các nước xã 
hội chủ nghĩa, đã từng tồn tại chính 
sách trợ cấp giá cho giá hàng tiêu 
dùng, tách giá hàng tiêu dùng khỏi 
giả cả sản xuất, thí dụ : trong khoảng 
10 năm (196 — 1979), nhà nước Hung- 
gari dã trợ cấp cho giá hàng: tiêu 


dùng gản 50 tỷ phô-rinh (những năm : 


đó Hung-ga-ri chỉ có khoảng 10,2 triệu 
dân) Nhưng trong quá trình điều 
hành nền kinh tế, người ta đã nhận 


thấy rằng, sự thấp giả tạo của giá hàng. 


tiêu dùng đã bộc lộ nhiều khuyết 
điềm. Nó không khuyến khích các xí 
nghiệp sản xuất vượt kế hoạch những 
hàng hóa tiêu đùng cần thiết cho xã 
hội, thậm chí có khi còn làm cho 
những hàng tiêu dùng cần thiết biến 
mát khói thị trường; những hàng hóa 
có chất lượng tối, được nhân dân yêu 
chuộng xuất hiện chậm [rong các cửa 
hàng nhà nước và với khối lượng 
không đáp ứng được nhu cầu. Nó còn 
gầy lãng 
chúng, vì phạm nguyên tắc trao đồi 
- "ữang giá, và trén một mức độ nhất 
định, vĩ phạm quy luật phân phối theo 
lao dộng... Do đó, từ năm 1980 đến 
nay, tất cả các nước đã đần dần cắt 
bỏ những khoản trợ giá cho giá hàng 
tiêu dùng, đưa giá. hàng tiêu dùng 
xích gản với giá trị của nó, bảo đảm 
sự vận đóng tương đối đồng bộ giữa 
giá cá hàng tiêu dùng và giá cả sản 
xuất. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế 
cụ thề ở mỗi nước, người ta còn giữ 
lại chế độ trợ cấp giá cho một số hàng 
tiêu dùng thiết yếu, liên quan trực 
Liếp tới cuộc sống hảng ngày của nhân 
đâần như lương thực, thực phầm, thuốc 
chữa bệnh, đỏ đùng cho trẻ em... 


Mọi diều đảng lưu ý? Ở nhiều nước 
x hội chủ nghĩa hiện nav đang điển 
fa sự gia tăng giá hàng tiêu dùng. 
Nhưng sự tăng giá hàng tiêu dùng đó 
hoàn toàn khòng gây lác dộng xấu tới 


` 


phí trong tiêu dùng của đàn 


đời sống của nhân dân; bởi vì, việc 
tăng giá hàng tiêu dung được tiến 
hành theo phương chàm: 

— Rhòng được phép tăng đột biến ; 


— Mức Lăng phải lương ứng với 
mức tăng của giá cả sản xuất và. giá 
thư mua nông sảu ; 


— Mức tăng giá phải chậm hơn 
mứ€ tăng lương của cắn bộ, công nhân, 
viên chức. Chẳng hạn ở Hung-ga-ri, 
khi giá hàng tiêu dùng tăng thêm tử 
9 đến 9Ä, thì tiền lương danh nghĩa 
và thu nhập đanh nghĩa bồ sung của 
cản bộ, công nhân viên chức tăng: 
thêm từ 7,5 đến !0X. Đồng thời, Nhà 
nước Hung-ga-ri vẫn trợ giá cho thực 
phầm. Việc tăng giá hàng tiêu dùng 
phải góp phần tạo nên sự cân đối cho 
nền kinh tế quốc dân. 


TII — Quan hệ giữa giả cả 0à giủ trị 
sử dụng. 


Giá trị và giá trị sử dụng tòn tại 
thong nhất trong một hàng hóa. Do 
đó, giá cả cúa hàng hóa không 
chí có quan hệ với giá trị, mà còn có 
quan hệ cá với giá trị sử dụng. 

Sự thực. phạm trủ giá trị sử dụng 


được coi là một trong những căn cứ 


đề quy định giá cả của hàng hóa. điều 
đó không được đặt ra Ở tÃI cá các nước 

xã hội cđhủ nghĩa. mà ch} được đặt ra Ở 
các nước xã hội chủ DENG tcó nén kính 
tế phát Iriên. 


Ở một vài nước xã hội chủ nghĩa. 
chẳng hạn như ở nước ta, sản xuất 
hàng hóa chưa phát triền, quan hệ giữa 
cung và câu hin Ứ trong tỉnh trạng 
mắt cân đối nghiêm trọng. Do đó dà 
này sinh tỉnh trạng người sản xuàt có 
toàn quyền áp đặt giá cả, đòi hói xã 
hội phải bù đắp cả những chỉ phí sản 
xuất không hợp lý. Trong điều kiện 
này, rõ ràng là thiếu sự bình đẳng 
giữa người sản xuất và người tiêu dùng 


.trong việc giao dịch đề thóa thuận giá, 


người sản xuất luôn luôn ở địa vị ưu 
thắng, còn người tiêu dùng phải chấp - 
nhận mọi chỉ phí. 


Ớ Liên xô và ở hầu hết các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu, người ta 
-đã coi giá trị sử dụng là một troug 
những căn cứ đề xem xét khi quy định 
giá cả. Điều này có căn cử lý luận 
và căn cử thực tiên. Về mặt lý luận, 
quá trỉnh tái sản xuất xã hội bao gồm : 
san xuất phân phối — trao đôi — tiêu 
đùng. Các xí nghiệp sẽ không thê tiếp 
tục được quá trình tái sản xuất của 
-minh, nếu một trong bồn khau đó 
không được thực kiện. Động thời, 


trong mỗi quan hệ chế ước và ảnh. 


hưởng lẫn nhau giữa sản xuất và tiêu 
đúng, thì sản xuất quyết định tiêu 
dùng, nhưng chính tiêu dùng lại đóng 
vai rô quan trọng đối với sẵn xuất, 
Và trên một mức độ nhất định, ở tửng 
nơi, từng lúc, tiều dùng đóng vai trò 
quyết định đối với sản xuất. Trong 
trường hợp này, hao phí lao động xã 
hội tất yếu không phải là két qua của 
chỉ phi theo điều kiện sản xuất sản 
phầm, nó là một phạm trủ của ti sẵn 
xuẩảt'“Xxã hội, trực tiếp phụ thuộc vào 
cúc quả trình của tái sản xuất xã hội, 
trước hết là lĩnh vực tiên dùng. Người 
tiêu động sẽ đóng vai {rò quan trọng 
trong quá trình hình thành giÁ cá. 
[rên thực tiền, không cần phải là nhà 
nưhiên cứu, ai cùng thấy dược, người 


tiêu dùng chỉ trả giá như nhau đối 
với những hàng hóa cỏ chất lượng 
như nhau. 


Nguyên tắc trên được Đẳng và Nhà: 


nước Liên xô áp dụng rộng rãi khi 
quy định giá thu mua nông sản, đề 
khuyến khích các nông trường quốc 
doanh, nông trang tập thề sản xuất 
nhiều nông sản có chất lượng cao. 
Mức phụ giá đối với lúa mi cứng giao 
động từ 20% đến 1005 giá thu mua cơ 
bản. 


Nhìn chung, ngày nay hầu hết các 
nước xã hội chủ nghĩa đều thừa nhận 
vai trò điều tiết của quy luật giá trị 
đưới chủ nghĩa xã hội. Đông đảo cäc 
nhà kinh tế học xã hội chủ nghĩa cho 
rằng, hoạt động của quy luật giá trị 
trong chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản có sự cách nhau không xa. 
Quy luật giá trị là quy luật vận động 
của giá cả. Giá eÄ không chỉ phản ảnh 
chỉ phí thường xuyên, mà còn phản 


"ánh cả chỉ phí đâu tư cơ bản, phản 


anh sâu dàm mỗi quan hệ giữa cung 
và cảu...Giá trị thông qua quan hệ 
giữa cùng và cầu đề biều hiện tÌành 
giá cả trên thị trường. Đó cũng chỉnh 
là hình thức biêu hiện về đẹp của sự 
hoạt động của quy luật giá trị. 


MẤY Ý KIẾN VỀ... 
(Tiền theo trang 99) 


doanh, giá cho thuê phải tính đủ 1 
vến tố: quan lý, sứa chữa, khău hao 
vì một phần lãi, 


— Về qguán TỦ FŨ thuật : Địa công 
tạc xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở 
đỏ thị vào quy trình quy phạm KỶ 
thuật nhữm nàng cao chất lượng công 
trính, sửa chữa đúng thời hịn, ngàn 
chạn nhà cửa xuống cặp ni anh chóng, 


§U 


Từng bước đưa nhanh ứng đụng tiến 
bộ khoa học kÝ thuật và việc thực 
hiện quản lý thống nhất theo ngành 
vào công tác quản lý nhà ở đô thị. 


- 


Trên đày là một số suy nghĩ của 


'chúng tôi nhằm đóng góp vào việ 


giải quyết! nhà ở cho nhàn đàn đò thị 
nói riêng và cho nhàn dàn nói chung— 
mọi văn đề quan trọng trong chính 
sách xã hội trong chcn lược con 
người mà Nghị quyết Đại hội thứ VI 
của Đăng đã đề ra, 


- 


Qua sách, báo các nước suÏ em 


ˆ 


lÝ LUẬN KINH TẾ VÀ THỰ( TIỂN (ẢI TỔ * 


Sau Đại hội thứ 27 DCS Liên xô, 
lội nghị toàn thề tháng giêng (1987) 
của UBTƯ DC§ Liên xô một lần nữa 
nhấn mạnh : không có sự phát triền lý 
luận kinh tế sâu sắc thì Không thể thực 
hiện cải tô kinh tế, thực hiện cải cách 
triệt để eơ chế quản lý kinh tế, Theo 
tỉnhthần đó, Ban biên tập tạp chí Người 
cộng sản đã mời một số nhà khoa học 
và kinh tế học Liên xô phát biều những 
suy nghĩ của mình về hiện trạng pà 
triền oong phái lriền của khoa học 
kinh lẽ. _ 


Sau đây là 7 càu hỏi liên quan mà 
Ban biên tập tạp chí đã đặt ra, đề nghị 
các nhà khoa học và kinh tế học trả 
lời. 

1— Khoa học kinh tế đã sẵn sàng 
tới mức độ nào trả lời các câu hỏi do 
Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xỏ đặt ra hết 
sức gay gắt. 

2— Trong những phương hướng 
phát triền lý luận kinh tế do Đại hội 
xác định, đông chí cho những phương 
tướng cụ thể nào là được nghiên cứu 
it hơn cả mà lại là cấp thiết nhất; 
cần có sự tập trung nỗ lực của cúc 
nhà khoa học và kinh tế học ? 


3 — Hiện nay văn đề cải tô có tính 
chất cách mạng trong hệ thống các 
quan hệ xã hội đang được đặt ra. Đâu 
là bn chất những thay đổi mang tính 
cách mạng trong hệ thống quan hệ 


sn xuất? Trên ý nghĩa nào có thề 
nói rằng những thay đồi này không 
chỉ bó hẹp ở sự cải tồ triệt đề cơ 
chế quản lý kinh tế mà còn đụng đến 
những cơ cấu gốc rễ của đời sóng kinh 
tế của chúng ta ? 

4 — Cần phải đóng vai trỏ như thế 
nào trong việc thực hiện những thay 
đồi có tính chất cách mạng trong nền 
kinh tế, vấn đề hoàn thiện việc sư: 
dụng các nhóm quan hệ sản xuất khác 
nhau, đặc biệt là hoàn thiện việc sư 
dụng quan hệ sở hữu, quy luật phái 
triền có kế hoạch và quy luật kinh tế 
cơ bản, quan hệ phàn phối theo lìo 
động, quan hệ hàng hóa — tiên tệ và 
quy luật giá trị, sự hợp tác, hoạt động 
lao động cá thê 2 

3 — Đâu là thực chất luận điểm vận 
đụng sáng tạo, tư tưởng Lẻ nin về 
thuế lượng thực trong cuộc cái tô hiện 
nay 2 Những yếu tổ nào trong quan 
niệm cửa Lê-nin về chính sách kinh tế 
mới trong những năm 30, hiệu nav vẫn 
mang tính thời sự 2 

6 — Hạch toán kính tế xã hỏi cln 
nghĩa đây đủ khác với hạch toán 
kinh tế xã họi chủ nghĩa không dãy 
đủ T— điều đó có nghĩa như thế nào 
xét theo quan điểm lý luận kinh tế — 
chính trị? Đàu là thực chất của việc 


(#) Táp chỉ Người công sản (Liên xó), số 


Lộ 1987, tre 30 ~ 9q, 


SE 


kết hợp chuyền tất cả các khâu của 
nền kinh tế sang hạch toán kinh tế đầy 
đủ với các nguyên tắc kế hoạch hóa 
và quản lý tập trung? ? 

7 — Đâu là nội dung mới của khái 
niệm công bằng xã hội, xuất hiện 
trong quá trình eắi tô triệt đề toàn bộ 
đời sống kinh tế cúa chúng ta? Đâu 
là quan điền lý luận mới về các 
nguyên tác công bằng xã hội, như ® làm 
theo năng lực, hưởng theo lao động ®, 
tính phô cập của lao động, sự tham 
gia chúng của những người lao động 
vào công việc quản lý ở tất cả các 
cäi của nó ? Liệu việc quy định những 


!.I. .\-ban-Ein 

(tàu {ƒ.... Những lời clê trách về 
việc khoa học kinh tế tách rời cuộc 
sông, tách rời những vêu cầu của thực 
tiên là hoàn toàn có căn cứ và đúng 
đắn. Trong khoa học kinh tế đã tích 
lại quá nhiều những tri thức sách vở 
và những cầu trúc trưu tượng; xu 
hướng cái tiến từ từ, cải tiến từng 
phần, tác động quá mạnh ở nhữ ng nơi 
đang đòi hỏi phải có những biến đôi 
về chảt, những. biến đồi triệt đề. 


Tài Hiệu hết.sức phong phú tích lũy 
"được trong thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, ›:hững biển đồi sảu sắc 
trong nén kinh tế, đang đòi hỏi mọt 
sự cải Cảnh, một sự đột phá thật sự 
sảng tạo. Gũng vì vậy, như Đại hội 
thứ 32 của Đẳng chỉ rõ, cần phải xây 
đựng lại các khoa học xã hội, trong 
đó có các khoa học Rinh tế, 

Tuy nhiền, trong Khi dành giá miột 
cách có phê phần tình hình công vicc 
trong eác Khoa học kinh tế, trước hệt 
trong Khoa kính tế chính trị của chủ 
mghĩa xã hội, không được làng tránh 
khía cạnh có lính nguyên lắc sau dạy, 
Đó là những ÿ đồ muốn trút lén các 


5> 


giới hạn nào đó, trong sự phân hóa 
về kinh tế.của các thành viên trong 
xã hỏi, của các tập đoàn xã hội, của 
các tò chức địa phương và dân tộc. 
có đòi hỏi phải có quan điềm mới đó 
không ? 


Dưới đây là ý kiến của viện trưởng 
Viện kinh tế Viện hàn lâm khoa học 
Liên xò. viện sĩ thông tấn VYHLRH 
liên .xô L.I, A-ban-kin và viện 
trưởng Viện kinh tế và dự báo tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật Viện hàn 
lâm khoa học Liên xô, viện sĩ A.I. An- 
tri-skin trả lời các câu hồi trên. 


khoa học kinh tế toàn bộ trách nhiệm 
về những hiện tượng tiêu cực và về 
sự không hoàn thiện của cơ chế quản 
lý kinh tế. Những ý nghĩ như vậy, 
phồ biến khá rộng trong những người 
làm cóng tác thực tiễn, hoàn toàn 
không phái không có bại. Hơn nữa, 
chúng còn có hại, vì thoát ly khỏi 
việc phân tích các nguyên nhản sâu 
sc của các hiện tượng tiêu cực và 
nuôi dưỡng chủ nghĩa hư vô về lý 
luận. 

CGàu 2. Hát khó sắp xếp các vấn đề 
Khoa học theo ý nghĩa của chúng... 

[Dù sao trong nhiều vấn đề, tôi đặt 
lên hàng đầu việc phản tích cơ cấu 
phức tạp của các quan hệ sở hữu, các 


“lợi ích vỏn có của nó, các hình thức 


muôn về đề thực hiện nó về kinh tế, 
Sơ dĩ như vậy là do hai nguyên nhân, 
Thứ nhất do vai trò cơ bản của 
những quan hệ này, do chỗ: giải 
quyẻt đa số các vấn đề hiện nay, rỏi 
cuốộc, đếu địra vào việc nghiên cứu cơ 
chế hoạt động của sở hữu xã hội trên 
lĩnh vực kinh tế — xã hôi. 


Thứ hai, đó là do việc nghiên cứu 
vàn đề này còn yếu. nói thẳng ra là 
Chuit đạt yếu cầu. Trên sách báo, các 
quan lệ sở hữu được miều tá hết sức 


t bô sơ, tựa như một mặt phẳng. Thiếu 
hẳn những quan niệm tông quát về 
cơ cấu Của nó, về các hình thức thứ 
nhất và thứ hai (phái sinh) của nó. 
Khoa học chưa trả lời được câu hói 
vi sao sở hữu xã hội chủ nghĩa thường 
tách khỏi các chủ thể của nó và được 
xem nh là «vô Chủ ». Và vi sao nên 
kinh tế đưa trên sở hữu chung về tư 
liệu sản xuất, lại tỏ ra — và đáng tiếc 
lá điều này không đến nội hiểm ám — 
không có hiệtT qua, íL lính hoạt; kém 
nhạy cảm với những cải mới. 

Đề có thể tiến bước thắng lợi theo 
coa đường đẩy nhanh kính tế — xã 
hội, cân phải vạch rõ những quan hệ 
sở hữu và những hình thức thực hiện 


nó với tất cá sự phong phú, phức tạp: 


và máu thuần của chúng. Và trên cơ 
sở này, xác định những cơn đường cụ 
thề dê mọi người lao động và lừng 
tập thể lao dòng hiều được mình và 
hoạt động như những người chủ thực 
sự, như những chủ thể của sở hữu và 
quản lý kinh tế. Chỉ có như vậy mới 
có thê bảo đảm chuyền sang một nên 
kinh tế có tô chức cao hơn và có hiệu 
quả hơn, kết: hợp chủ nghĩa duy lý 
nghiêm túc với xu hướng nhân đạo 
của sản xuất xã hội. 

Cau 3. Đặc điềm của những biến 
đồi cách mạng trong quan hệ sắn xuất 
xã hội cbủ nghĩa là tính sâu sắc, tính 
quy mô và tính triệt đề của các biển 
đồi đã chín muỗi. Chúng đụng dến 
không chỉ những khâu hay những lớp 
riêng biệt, mà dụng đến toàn bộ hệ 
thống các quan hệ sản xuất không trừ 
một quan hệ nào — từ những hình 
thức bên ngoài cho đến những cơ câu 
gốc rễ của chúng. 

... Kinh tế chính trị của chủ nghĩa 
xã hội đã chứng minh — và kết luận 
này được cúng cổ trong các vàn kiện 
của đại hội — rằng việc hoàn thiện 
quan hệ sản xuất được thực hiện Irước 
hết thông qua việc thay dội các hình 
thức, các phương pháp và cơ chế 
quản lý kinh tế... 


Thông tường, đa số các quan hệ 
sản xuất và các nhóm quan hệ sẵn 
xuất khác thav đôi không phải trực 
liếp mà là thông qua việc hoàn thiện 
cơ chế và các phương pháp quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hàng cách 
đó và chỉ bằng cách đó, mới sử dụng 
được đây đủ hơn và có hiệu quả hơn 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội. | 

(Câu â. 


lộ) đây có sự tác động của một quy 
tắc chung hhất định về tô chức: độ 
lin cày của sợi xích là do độ vững 
chắc của mắt xich vếu nhất quyết 
định... Chính vị thế mà chúng ta nói 
tới việc cải tỏ triệt đề, việc đồi mới 
toàn bộ hệ thống quan hệ sản xuất xã” 
hội chủ nghĩa, 


(âu 7. 


Trong học thuyết của Lê-nin về 
XP và thuế lương thực. có cái gì 
quý giá đối với chúng ta ? Trước hết; 
đó là phương pháp luận, là bản thân 
phương pháp phản tích và lựa chọn 
những giải pháp kính tế hợp lv... Nhà 
sáng lập đang chúng ta đã tìm các 
hình thức và phương pháp quản lý 
kinh tế báo đảm giải quyếi các nhiệm 
vụ chiến lược. tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho sự phát triền của lực lượng 
san xuất, tầng cường sự liên ket các 
lợi ích kinh tế. 

sxx Không có niột hình thức kinh tế 
nảo lại mát đi, trước khi có sự phát 
triền của lực lượng sản xuất mà hình 
thức kính tế đó đã tạo điều kiện căn 
thiết cho phát triển. Và cũng không 
có một hình thức Kinh tế nào lại có 
thể xuât hiện, trước khi những tiên 
đẻ vật chát cần thiết cho nó hình 
thành... 

(an 6. 


Trong hạch toán kính tế đày đủ, 
những nét đặc trưng của hạch toán 
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kinh tế thề hiện đưới dạng phát triền 
nhảt, không bị bất cứ những hạn chế 
nào. Như vậy, trong hạch toán kinh 
t¿ chưa phát triền (không đầy đủ), 
việc tự trang trải chỉ mới bao quát 
hoạt động kính tế hiện nay ; còn trong 
hạch toán kinh tế đầy dủ, việc tự 
- trang trải mở rộng tới cả lĩnh vực tái 
sạn xuất mở rộng và trang bị lại kỹ 
tuuật. và mang hình thức tự cấp vốn, 


“Tính tự chủ của các xí nghiệp với tư - 
cách là những người sẵn xuất hàng. 


hóa xã hội chủ nghĩa, trong hạch toán 
kinh tế không đày đú. là tính tự chủ 
đười đang « quản lý kinh tế lính hoạt ®; 
còn trong hạch toán kinh tế đầy đủ, 
thì đó là tính tự chủ dưới hình thức 
phát triển của chế độ tự quản, bao gồm 
ca lĩnh vực các giải pháp chiến lược. 


Chuyên sìng hạch toán kinh tế đày 


đủ, căn phải hoàn thiện đồng bộ cả. 


“hệ thống các quan hệ sản xuất; cơ chế 
quản lý kinh tế nói chung. Đặc biệt, 
cần phải cải tÖ nghiêm tức việc quy 
định giá ca, cơ chế tín dụng -lài 
chính, cần phải phát triền thương 


..I. .1in-tri-skIn 


Gàu 7ƒ. Cần phải công nhận rằng 
khoa học kinh tế và cá các khoa học 
xã hội nói chung, chưa sẵn sàng trả 
lời những càu hói mà Đại hội thứ 27 
của Đăng, llội nghị toàn thề tháng 
giêng (1987) đặt ra cho toàn bọ quả 
trình phát triền của chúng ta... — 


.„„ Dê phát triển có kết quả khoa 
bọc kinh tế, cần phải có nhụ cầu xã 
hòi, như cầu chính trị thề hiện Tõ 
trong việc giai thích một cách sâu sắc 
và khách quan các tính quy luật hiện 
thực của sự phát triên kinh tế, những 
màu thuần của nó, cần phái có nhÝ 
"cìu Đề chân lý khoa học. 


sx. Gắn làm rõ các nguyên phản đã 
d:iiv khoa học Kinh tế đi xào eon đường 


BỊ 


nghiệp bán buôn tư liệu sản xuất: Vì 
Vậy, chỉ có thề thục hiện bước chuyền 
đó trong quá trình cải cách friệt dẻ 
cơ chế quản lẻ kinh tế. 

Cảu 7. Dừng lại ngắn ngủi ở nhóm 
câu hỏi này, tôi muốn đặc biệt nhàn 
mạnh: ý nghĩa của cuộc cải tô đang 
điễn fw liên quan tới bước ngoặt của 
kinh tế đối với quá trình xã hội. 
Những kết quả về mặt xã hội của 
những thay đói có tính chất cách mạng 
trong kinh tế là rất tích cực. Điều chủ 
yếu ở đây là đạt dược trình độ mới 
vẻ chất cả của lối sống. củng cố cơ SƠ 
lao động của nó, phát triên băng mọi 
cich thái độ làm chủ đối với công việc. 

Ở những thời kỷ đầu của công cuộc 
day nhanh có thề có sự tăng thêm 
đáng kề về mức chênh lệch giữa các 
khoản thu nhập (phụ thuộc vào sự 
đóng góp lao động thực tế), đó cũng 
là nguyên nhân của những chống đối 
tử phía những người đã quen nhận 
những phúc lợi được bảo đấm mà 
không cản có một nhiệt tình đặc biệt 
nào. 


~ 


“ 


có tính chất xu thời, miêu tả và thưởng 
là biện hộ một cách thô thiền. 


.-ẳ.„ Với những phương pháp quần lý 


kinh tế theo kiêu hành chính, quan 


liêu, thì khoa học chỉ cần đề tạo ra 
một thứ lý luận «trang trí chung 
quanh ® nào đó. 


° Ạ$, s‹©  s° s°  $ JỚNG. 


Cần chú ý phân tích mối quan hệ 
và sự quy định lần nhau giữa các 
phương pháp quản lý kinh tế và khoa 
học kinh tế ở các giai đoạn khác nhau 
nh công cuộc xây đựng chủ nghĩa 
Xã hỏi... 


.„ Cần: công nhận rằng khoa học 
kinh tế xô viết (và cùng với nó là thực 
tiên kinh tế) thường hưởng vào những 
phương châm tư tưởng màu thun 


ïm.......... P.6," 1.1.7... 6c... g1. 15... ..Ê 


với những yêu cầu phát triền thực tế 
của xã hội xã hội chủ nghĩa... 

Ngày nay, có mội công việc lớn phải 
làm là phân rõ những gì văn là những 


nguyên (ấc xuất phát của lý luận và: 


phương pháp luận của khoa học kinh 
tế xỏ viết, và những gì là những 
phương châm đã lỗi thời, ngoại lai, 
hoặc thuần túy chủ quan, giảo điều. 


Thống nhất, nỗ lực của các nhà: 


khoa học và kinh tế học không kề 
họ thuộc ” bộ nào, hướng việc nghiên 
cứu của họ phục vụ các nu cầu thực 
tế của xã hội — hiện nay, đó là những 
nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; tình 
bình khoa học kinh tế xô viết ra sao 
là tùy thuộc vào việc giải quyết các 
nhiệm vụ đó... 


Câu 4. Khoa học kinh tế cũng cần 
tiếp cân theo lỗi mới vấn đề nghiên 
cứu tác động qua lại của quụ luật phát 
triền có kế hoạch 0d quụ luật giá trị, 
kế hoạch 0a Thị trường. Trong nhiều 
thập kỷ, tác động đó được xem xét chủ 
yếu ở khia cạnh tiêu cực, với sự đối 
lập giữa kế hoạch và thị trưởng. 


CƠ nước ta, cũng như ở các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, một quan niệm 
mới về các hình thức và các phương 
pháp thực hiện việc quản lý tặp trung 
nền kinh tế dang hình thành. Nó 
được quan niệm không chỉ như mội 


sự điều tiết trực tiếp ở những khu vực 
kinh tế quốc đân tuyệt đối cần thiết 
(quốc phòng, xây dựng mới, phát triền 
kết cầu hạ tung chính, phát triển tiềm 
năng khoa học, giải quyết một loại 
văn để xã hội, v.v,) mà còn như một 
sự soạn thao và thực hiện Rể hoạch 
chung của nhà nước bằng các phương 
pháp kinh lế — trên cơ sở điều tiết 
có Kế hoạch các quan hệ tài chính — 
tín dụng, giá cá, các định mức hoạt 
động dài hạn, v.v. Như vày. quan hè 
hàng hóa — tiền tệ không máu thun 
với kế hoạch nhà nước, mà trở thành 
một biện phấp đẻ thực hiện nó, một 
biều hiện mới của chế độ tập trung. 

ö ràng, trong điều kiện các hình 
thức tồ chức sẵn xuất, các quan hệ SỞ 
lữu. tài chính, tín dụng, giá ca, v.V, 
được điều tiết một cách eó kể hoạch, 
thì điển ra sự hình thành và phát triển 
không phải của các quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ «nói Chung * mà của các 
quan hệ hàng hóa tiền tệ xã hội chủ 
nghĩa, của thị trường xã hội chủ 
nghĩa. | 

Như vậy, mỗi quan hệ giữa “kế 
hoạch và thị trường”, giữa chế độ 
tập trung và chế độ dân chủ kính tế, 
hiện nay cần được chuyền. sang phía 
có tính chảit xảy dựng, ần được điều 
chỉnh ở mức độ nhất định «tử đầu 
đến chân”, căn cứ theo những biển 
đột lớn Tao trong cơ chế quản lý kinh 
tế của đảt nước, mà Đại hội thứ ©z 
ĐC Š Liên xô đã dự tính, 


_ tHỦ NGHĨA XÃ HỘI CÚ (ẦN CANH TRANH KHÔNE ? * 


.-.- Vũ đài chủ vếu trong cuộc thi 
đua gifn những người sản xuất hàng 
hóa Sẽ là các thị trưởng; nhưng, tắt 
nhiên, đó không phải là các thị 
trường tự phát, mà là các thị trưởng 
được nhà nước xã hỏi clà nghĩa tó 


Chức niột cách đúng đản : các thị 
trường về từ liệu sân xuất, về vật 


` 


phim liệu dùng, và về mọi loại địch 


(Ÿ) 4 Tỉn tức Mái-xcơ-0& ®, sÕ 11, ngày lã- 
J-i§., tr. 12, : 
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vụ. Ở đây không tránh khỏi có những 
khó khán. Chẳng bạn, hoàn toàn không 
đơn giản trong việc hình thành thị 
qrưởng về mây móc do một hai xỉ 
nghiệp sản xuất, Chắc hắn là người 
ta sẽ không chia nhà mây eKam A3? 
thành một số liến hợp sẵn xuất chỉ 
là đề cho chúng có thê thi dua với 
nhau ? Nhung tỉnh hình tương tự 
thường không xuất hiện như thế, 
Trong đa .số trường hợp, loại sản 
phẩm này bay loại sản phầm khác đều 
do một số xí nghiệp sản xuất. Và 
khách đạt hàng như vậy có dược khả 
năng lựa chọn... 

.. Chắc chắn là những khả -nàng lựa 
chon sẽ xuất hiện không chỉ trong lĩnh 
vực địch vụ sinh hoạt nià cả trong 


lĩnh vực dịch vụ xã hội — ví dụ, sẽ: 


phát triền rộng hơn mạng lưới các 
bệnh viện đa khoa có hạch toàn kính tế. 


Đang mở ra những khả nàng 
lớn, do việc cải tô hoạt độnữ ngoại 
thương. Quyên trực tiếp xuất sang thị 
trường bên ngoài hiện nay mới chỉ 
đành cho một số xí nghiệp, nhưng theo 
dự luật mới vẻ xí nghiệp (Ÿ)... mỗi xí 
nghiệp sẽ có thê giành được các thị 
trường ngoài hiện giới nước ta. 


Vai trò thí dua sẽ rất lớn trong lình 
vục các quan hệ lao động. Tiểu rất 
quan trọng và có triển vọng là dự 
luật mới về xí nghiệp quy định việc 
bần người Hình đạo. Cùng với việc 
tầng năng suát lìo động, không tranh 
khói này sinh văn đó vẻ thị dua giữa 
những người lao động muốn giành 
được cho làm việc có điều kiện lao 
động tốt hơn, có tiền lương cao hơn, 
Có thêm những kích thích phụ đề có 
thề lao động tốt hơn, để có thề nắng 
cao trình độ nghề nghiệp. Mặt khác, 
Ác XỈ nghiệp sẽ bất đầu thí đua đề 
thì hút những người lao động có fAvV 
nghề co hơn--điều nàv ngày hicn này 
đang diện ra khá gay gái 6ó một Toạit 
viing. 

Có thề nói rằng trong thời ginh súp 
tới, thí dua phải thấm nhập toàn bộ 
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"lĩnh vực các quan hệ kinh tế. Và chỉ 


có trong điều kiện đó, xi nghiệp mới có 
thề mớ rộng đầy đủ tính tự chủ của 
mình, mới có thể nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của mình, mới eó thề 
phát huy sáng: kiến và tính tháo vát 
xã hội chủ nghĩa. 

Có những lo lắng: liệu việc 
phát triền thi đua kinh tế có gây ra 
những hậu quả tiêu cực mà người ta 
thường cho là đocanh tranh gây ra, như 
sản xuất vô chỉnh phủ, nạn thất nghiệp 
hoạc hủy bỏ một phần sản phẩm sản 
xuất ra đề giữ giá cao không ?... Ơ 
đây căn nói một cách hết sức rõ ràng 
rằng, không phải bất cứ thứ cạnh 
tranh nào cùng gày ra những hậu quả 
như vậy, mà đó chỉ có thê là thừ 
cạnh tranh tư bản chủ nghĩa tư nhân, 
thứ cạnh tranh không bị hạn chế bởi 
các quy luật và các điều kiện 'của nền 
kinh tế xñ hội chủ nghĩa, là các quy 
luật và các điều kiện bảo vệ lợi ích của 
xã hội, | 

Đáng tiếc là khoa học kinh tế của 
chúng ta đã gắn chặt đanh từ “cạnh 
ranh s với tính từ «tư bản chủ nghĩa 
Ilư nhân s, biến cạnh tranh thành con 
nưoáo ộp., Nhưng quả thật mọi người 
đều biết là, ngày đưới chú nghĩa tư 
bản, củng với phững biểu hiện tàn 
áe, thưởng là vô nhân đạo, có hại cho 
xã hội, cạnh tranh còn đem lại hiệu 
quả tích Cực quan trọng: góp phần 
đầy nhanh tiến bộ khoa học. kỹ thuật; 


đăng năng suất lao động. cái tiên chát 


lượng sản phẩm, tiết kiệm các nguồn 
vất tư. Việc sợ bị thua ong CuỘc 
cạnh Iranh trở thành một súc ép 
mạnh: đưới sức ép đó, các nhà kính 
doanh sẽ nhanh chóng nắm chéc các 
vật phầm mới, nàng cao chất lượng 
của chúng. giảm chỉ phí và có khỉ 
giam cá giá cả, 

Tỏi lìn chác ràng trong đ* kiện 
kính tế xã hội chủ nghĩa, những hàu 


(#®) ® Luát về xỉ nghiệp (liên hựp sốn xuất) 
nhà nước ® hiện đang duợc đưa và chờ toàn 


đứa TLicn xố thác: luan, 


quả có hại của canh tranh về tăt xã 
hội sẽ có thề được khiic phục, còn tác 
động tích cực của nó đối với nèn 
kinh tế thì sẽ được duy trì. Đương 
nhiên, điều đó khônz tự nó điển ray 
theo kiều tự động, và chừng nào mà 
cơ chế chưa được chăn chỉnh, thi 
chủng ta còn gặp không ít khó khăn... 

Rõ ràng rằng trong những điều kiện 
quản lý kinh tế mới, các 'cơ quan kế 
hoạch và quản lý, sau khi được giải 
phóng khỏi những nổi bận lâm vụn 
vặt trong việc chỉ đạo nghiệp vụ, sẽ 
có thê bảo đảm tốt hơn những tỷ lệ 
hợp lý trong nền kinh tế quốc dân, 
bảo đảm tốt hơn sự phù hợp giữa 
sẵn xuất sản phầm và các nhu cầu 
thực tế, bảo đảm tốt hơn sự cân bàng 
giữa nguồn lao động và chỗ làm việc, 

Có thề, trong một số trường hợi› cá 
biệt, phải giảm số người làm, nếu 
không phải là đóng cửa một xí 
nghiệp nào đó đã không cạnh tranh 
nồi với các xí nghiệp khác và trong 
thởi gian dài làm ăn thua ló. Trong 
dự luật mới về xí nghiệp có quy định 
những điều bảo đảm cho những người 


làm việc Ở xí nghiệp phải đóng cửa.- 


Một sự phân tích nghiệm chính cho 
thấy : những hậu quả tài hại mà cạnh 
tranh có thể gây ra cho chủ nghĩa xã 
hội thì it hơn so với trường hợp không 
có thị đua, so với trường hợp cần bộ 
quản lý kinh tế không có đủ trình độ 
nghiệp vụ cần thiết để có thề sử dụng 
"các khả năng vẻ thi đua. 

Tôi sử dụng một cách có ý thức 
thuật ngữ «cạnh tranh xã hội chủ 
nghĩa ®. Tôi không thấy có những lý 
đo nào đề thuật ngữ đó không thê có 
quyên được mọi người thừa nhận — 
cũng hệt như các thuật ngữ *các quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ xã hội chủ nghĩa ® 
- hoặc «thị trường xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất » đã có được quyên đó. 
“ Đương nhiên, vấn đê không chỉ ở 
thuật ngữ. Thị đua kính tế chưa 
có được sự phát triển cần thiết, 


Nguyên nhân chủ yếu của tỉnh hình 


này là do có những thiếu sót chung 
(trong cơ chế quản lý kinh tế... Khi 
mà những người cung cấp và những 
người đặt hàng còn bị «gắn ® chặt với 
các xí nghiệp, khí mà giá cả và khối 
lượng từng loại sẵn phim còn được 
quy định một cách cứng nhắc cho các 
xi nghiệp, khi mà việc quy định mức 
vẻ đầu từ cơ bản, về quỹ lương, về 
khuyến khích kinh tế còn không phải 


.căn cứ vào kết quả của hoạt động 


kinh tế mà cắn cứ vào trình độ đạt 
được và «sức mạnh kiên tri" của 
người giảm đốc, nói tóm lại, khi mà 
xỉ nghiệp không có quyền tự chủ thực 
sự, thi thí đua kinh tế quả thật không 
thà phát triền được. 


.-Ö„ Càn làm sao đê cơ chế kính tế 
mới được xác lập, đề ở nước ta có 
những thương nhân của mình, những 
thương nhàn xô viết, biết nghiên cứu 
nhu cầu, biết thỏa mãn người tiêu 
dùng, biết bảo đâm việc nhận và phân 
phối hợp lý các khoản thứ nhập do 
hạch toán kinh tế dưa lại. Cả những 
người lãnh đạo xi nghiệp lăn những 
người tiêu dùng đêu căn có một kiều 
tư đuy mới, kiêu tư duy này chỉ xuất 
hiện khi nào người tiêu đùng thực sự 
có khả năng lựa chọn, khi nào người 
tiêu đùng, chứ Không phải người cùng 
tấp, đóng vai trô quyết định và có thê, 
đo biểu biết vấn đề, quy định những 
điều kiện cho việc cưng cấp. 


ban thần tự tường thí dua kính tế 
có thể bị xuyên tạc, nếu như không 
bão đam cho những người tham gia 
thí đua có được những điều kiện như 
nhau. Đủ là xí nghiệp nào đi nữa — 
xí nghiệp nho hay xí nghiệp lớn, xí 
nghiệp nhà nước hay xí nghiệp hợp 
tác xà — thì đòi với các véu .cảu của 
nó về nơi sản xuất hoặc nơi bán hàng, 
về nguyên liệu và vạt tư, về cho 
vay v.V, cũng đếêu phái được hết sức 
chú ý bảo đâm. Ca đối với những 
người làm nghề riêng lẺ cũng vậy, 
Cũng cản bảo đấm cá sự thống nhất 
trong các phương pháp quy đính về 


ðỬ 


tiền lương căn bộ, nhân viên, về giá 
sản phầm, về mức đoanh lợi, về các 
tiêu chuẩn phần phối lợi nhuận giữa 
xi ngniệp Và nhà nước. | 

.. Trong đự luật mới về xí nghiệp 
có kẻ ra các công cụ chủ yếu mà nhà 
nước sẽ sử đụng đề phát triền thi dua, 
Đó là công tác kế hoicch hóa, là việc 
tò chức thí lập đỏ ân thiết kế và sản 
xuất, là các đồn bảy tài chính — tín 
dụng và giá cá, là việc hạn chế địa vị 
độc quyền của những người sản xuất. 
Theo quan điểm của tôi, nếu thêm 
một số điều bồ sung nữa thì sẽ có thê 
mở rộng phạm ví các quan hệ thị đua 
nêu trong dự luật. Dự luật mới chưa 
phản ánh đầy đủ các mối quan hệ 
giữa xí nghiệp và cán bộ, nhàn viên, 
liên quan tới việc thuê mướn, sa thi, 
thay đồi chỗ làm ; điều hợp lý ở đây 
là chra khả năng sử dụng rộng rãi 
chế độ thị tuyên trong việc thay đôi 
chỏ làm chế độ này một sỐ xí nghiệp 
đang áp dụng. 


Đẻ kết luận, tôi muốn nói rằng việc 
xây dựng các quan hệ thì đua và cạnh 
tranh không phải là một nhiệm vụ d: 
dàng. Hỗ ràng là, việc giải quyết 
nhiệm vụ này sẽ vấp phải sự chống 
lại của những người quen giảnh cho 
mình địa vị độc quyền không phải dựa 
vào chất lượng sẵn phầm hoặc dịch 
vụ tốt hơn, vào tính đa đạng của sản 


phim hoặc dịch vụ, không phải 
đựua vào việc hạ giá và thục hiện 
đúng những điều đã cam kết, mà 
dựa vào sự cường ép về hành 


chỉnh, Đề khác phục sự chống lại này, 
cần phải sử dụng toàn bộ các biện 
pháp pháp lý, kinh tế, tô chức, giáo 
đục, đề biến thí dua kinh tế thành 
một trong những hình thức quan trọng 
eúa các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nưhĩ:a, _ 
DĐê-le Pan-tê-rô-vích 
Tiến sĩ kinh tế học, giáo su, 
cộng tác viên Viện kinh te 
VHLKH Liên xô 


THEO PHONG CÁCH... 


(1p theo trang +0) 


phái làm được, Chớ làm kế hoạch đẹp 
mát, to tất, kề hàng triệu nhưng không 
thực hiện dược ) (10). 

Phong cách Bác Hộ là phong cách 
sng tạo, từ việc nhỏ đến việc lớn, 
đuôn luôn tìm tôi, đói mới, không 
chap nhận lỗi cũ, đường mòn. Người 
chí rõ: Tư tưởng bảo thủ như là sợi 
đày cột chân, cột tay người ta, phái 
vứt nó đi, Muốn tiến bộ thì phải có 
tính thân manh đạn, đâm nhĩ, đâm 
Hàm » (1), Cuộc đời Người là một tấm 
gương tuyệt dẹp vẻ sáng tạo, Có sức 
minh Kkhêu gợi, kích thích sự sảng tạo 
ở mỗi chúng ta, Do đó, phong cách 
ấyv cũng là phong cách của thời đại. 


BÀ 


JHiện nay, chủng ta đang phần đâu 
đổi mới phong cách lãnh đạo, phong 
xách công tác theo yêu cầu mà Đại 
hội VI của Đang đã đề ra, Chúng ta 
đòi mới phong cách là đôi mới theo 
phong cách lẻ nin nít của Bác Hồ, tức 
là trở về nguồn, trở về với những 
nguyễn tác và tiêu chuần đã được xác 
định, đã được thực :!ế kiếm nghiệm 
và đập ứng đúng yêu cầu Của cuộc 
sống hôm nay, 


(10) liủ Chì Mình, Ÿede (4p, Ntb Sự thịt, 
Hà nội, T9AI, t4, tr. 2Âứ, 

(I1) Tuư gửi đồng bảo cả cán bộ Nam tiêa, 
này 13-2- 962, Tư liệu của Viện bảo tàng 
Hò Chí Minh, ` 
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TỊI KỲ IậP TIÍ !HẤT #ú( HT KHÚIA II 


NGUYÊN VĂN LINH 


THỤC HIẾN RỘNG RÃI VÀ BẦY BỦ NỀN BÂN (HỦ 
XÃ HỘI (HỦ NGHĨA IÀ BIẾM MẤU (HỐI TRỤNG 
Mi MỨI IƯ DUY (HÍNH IRỊ VÀ TƯ DUY KINH IÍ 


Thưa các 0ị đại biều Quốc hội, 


Thưa các đông chỉ 0uà các bạn, 


Ự kiện chính trị nồi bật nhất ở 
nước ta trong thời gian gần đây 
là cuộc tÔng tuyền cử bầu Quốc 
bội khóa VII và bầu hội đỏng nhân 
đân các cấp đã thành công tốt đẹp. 
Cuộc bầu cử diễn ra theo tinh thần đồi 
mới của Đại hội Đảng lần thứ VI, cởi 


mở và dân chủ hơn so với các lần lầu 
trước, tôn trọng quyền làm chủ của 
đân trong việc lựa chọn các đại biều 
thay mặt mình vào cơ quan quvền lực 
tối cao của đất nước. Bốn trăm chín 
mươi sáu vị đại biển có mặt hôm nay 
của Quốc hội khóa VHH là những người 
đại điện cho ý chí và nguyện vọng của 
nhân dân, có vinh dự to lớn và trách 
nhiệm nặng nè quyết định những văn 


| 


đẻ trọng đại có liên quan đến công cuộc 
đồi mới và vận mệnh của đãi nước. 

Nhân địp này, cho phép tôi thay mặt 
Ban chấp hành trung ương Đăng cộng 
sản Việt nam, nhiệt liệt chào mừng và 
chúc sức khốc các vị đại biều., các 
đồng chỉ và các bạn có mặt tại kỳ họp 
đầu tiền của Quốc hội khóa VHI. 

Tôi cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh 
sự €Ó mặt của các vị trong Đoàn ngoại 
- giao Hai buổi khai mạc khóa VỊ] của 
Quốc bội Việt nam. 

T hưan các Dị đạt biều, 

Đại hội lần thứ VỊ của Đẳng cộng 
sản Việt nam đánh đău bước đòi mới 
quan trọng trong sự lĩnh đạo của Đăng 
trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 
Những quan điềm và chủ trương mới 
đo Dại hội lần này quyết định chỉ rõ 
con đường đưa nước ta vượt ra khỏi 
khỏ khăn, dần đàn ön định tỉnh hình 
kinh tếTxã hội. Những việc lơn mà 
Đang và Nhà nước ta dã làm từ sau 
Đại hội đến này đếu thề hiện quyết 
tâm tiến theo phương hướng đúng 
đầu đó, 


Thời gian sau Đại hỏi, Đăng và 
Nhà nước tập trung sự chủ ý của mình 
vào công tác sắp xếp lại lô mâv và 
cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan trung 
ương và địa phương. Qua cuộc bảu cử 
Quốc hội mới và ký họp này của Quốc 
hội khóa VHI, bộ máy nhà nước được 
kiện toàn thêm miột bước. Chúng ta 
nhàn thức sâu sắc rằng nếu không kiên 
quyết đồi mời về tô chúc bộ máy vả 
cần bộ thì không một chủ trương, chính 
sách nào có tbề thực hiện được tỐI. 
Một bộ mây có hiệu lực và trong sạch 
là vêu cầu cấp bách của nhân đàn và 
của cácb mang hiện nấy. Có lập lại trật 
lự, ký cương trong anø, Trong cơ 
quan lãnh đạo các cấp của Nhà nước, 
mới có sức mạnh lập lại trất Lự, Rỷ 
cương trong xã hội. Do đó, nhiệm vụ 
đồi mới tô chức bộ máy và cần bộ vấn 
tiếp tục là một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu của chúng ta hiện nay và 
sấp tới. - 


Thi hành Nghị quyết Đại hội và v 
nguyện của nhân dân, Bó chính trị 
đang tích cực chuẩn bị tiến nành cuộc 
vận động làm trong sạc} và nàng cao 
sức chiến đấu của tồ chức đảng và bệ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các qua. 
hệ xã hội. Cuộc đấu tranh el:ống những 
biều hiện hư hồng trong bộ máy ve 
cản bộ đã trở nên mạnh mẽ trong thô + 


gian chuần bị Đại hội VI. Hiện nay, p&- 


đang được tiếp thêm khi thế mới 
Chúng ta hiều rằng đây là công việv 
không dễ dàng. Điều cần thiết là chúng 
ta phải kiên định, quyết tâm tiến hành 
cuộc đấu tranh mạnh mẽ theo phương 
hướng đã vạch ra, đầy tới những công 
việc mà chúng ta vừa mới bắt đảu 
làm. 

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành 
trung ương Đảng họp vào đầu tháng 
tư đã thực hiện một trong những 
nhiệm vụ quan trọng do Đại lôi VỊ đề 
ra là giải quyết những vấn đẻ cấp 
bách về phân phối, lưu thông. Đảy là 
lĩnh vực rất hệ trọng mà nhân dâm 
đang mong đợi giải quyết. Tư tưởng 
chỉ đạo hàng đầu ở đây là: đồi mới cơ 
chế, chính sách và tồ chức phân phôÕ4 
lưu thông theo hướng vận dụng đúng 
đắn các quy luật kinh tế, lấy kế hoạch 
hóa làm trung tâm, mở rộng việc sở 
dụng quan hệ hàng hóa -— tiền tệ, 
chuyền sang hạch toán, kinh 


_ doanh xã hội chủ nghĩa, gần liên 


với đôi mới các khâu khác trong cơ 
chế quan lý kinh tế. Hội nghị đã xer 
xét và giải quyết một bước ba loạt 
chính sách : chính sách về giá cả và 
lưu thông vật tư, hàng hóa ; chính sácb 
và biện pháp giải quyết tiền lương và 
đời sống của cán bộ, công nbân viên 
và tực lượng vũ trang : chính sách ve 
biện pháp về tài chính và ngân Làng. 
Mục tiêu đề ra là thực hiện « bốg 
giảm ®: giảm tốc độ lạm phát, giảm 
tốc độ tăng giá, giảm tốc đỏ bội chà 
ngân sách, giảm khó khăn vẻ đời sống 
của người ăn lương, của lực lượng võ 
trang và nhân đân lao đêếng nói chung 
Ni chỉ đỏ xuyên suối các chỉnh sácb 


LẤ) 


% 


sày là xử lý đũng đắn các lợi ích 
4inh tế đề tạo ra động lực của 
sân xuất, kinh doanh cả trong nông 
nghiệp và eông nghiệp, thương nghiệp. 
tài chính và tiền tệ. 

Nghị quyết của lôi nghị Trung ương 
lần thứ hai là chính xác, phủ hợp với 
thực tê tình hình. Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện nghị quyết không suôn sẻ, 
một phần vì năm nay thời tiết điển 


biến bất thường ảnh hưởng lớn đến: 


sản xuất nông nghiệp, phân khác do 
công tác quản lý của chúng ta chưa 
tốt. Điều quan trọng hiện nay lù tăng 
cường công lác chỉ đạo, cụ tê hóa 
nghị quyết thành ác chủ trương. biện 
pháp cụ thề cũng như đòi hỏi các cấp, 
các ngành, các tồ chức kinh tế và mọi 
người chãp hành nghiêm túc. 


Chúng ta đang bố trí lại cơ cấu sản 
xuất và đầu tư, quyết định đình hoãn 
hoặc giãn tiến độ thi công nhiều công 
trình lớn đề tẬp trung sức người. sức 
của vào những công trình trực tiếp 
phục vụ ba chương trình mục tiêu 
kinh tế lớn mà Đại hội VỊ] đã đè ra. 


NẤm vững quan điềm và chủ trương 
của Đảng, các ngành, các địa phương 
đã và đang tích cực để ra những 
quyết định và triền khai việc tực 
biện những vấn đề cấp bách thuộc 
pham vi minh phụ trách. 

Thực tiên cho thấy rằng, tìm được 
phương hưởng, chủ trương giải quyết 
đúng đản các vấn đề kinh tế—xã hội 
là việc khó. Nhưng chỉ đạo, tồ chức 
-tbực hiện. tạo ra những điều kiện thực 
tế đề cái mới, cái đúng chiến thắng 
cái cũ. cài sai cũng không dễ dàng. Sau 
Đại hội, chúng ta đã làm được một số 
việc lớn, có tác dụng thúc đầy rồ rệt, 
Cần phải tiếp tục đầy mạnh quá trình 
đề: mới theo phương hướng đúng mà 
Đại hôi VỊ đã vạch ra. Trước niắt, 
qĐẳng và Nhà" nước tập trung nghiên 
cứu cải tiễn tương đối toàn diện cơ 
chế quản lý kính tế cũng nh tiếp tục 
-e@oan thảo các biện pháp đề thực hiện 


ba chương trình kinh tế lớn. 


~ 


Thưa các đồng chí đạt biàu, 


Tại phiên họp trọng thề nảy, tÔi vui 
mừng báo cáo với Quốc hội kết quả 
tốt đẹp của cuộc đi thầm hữu nghị 
chính Xhyt: Liên xô từ ngày 17 đến 22 


tuáng 5 › của Đoàn đại biều cấp cao 
của Đăng ta. 
Cuộc đi thăm lần này diễn ra đúng 


vào năm kỷ niệm làn thứ 70 Cách 
inang xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
vì đại, giữa lúc Đăng và nhân dàn hai 
nước Việt nam và Liên xô đang quyết 
tàm thực hiện công cuộc đôi mới và 
cải tỏ đườởi ánh sáng Nghị quyết Đại 
bội VI Đăng công sản Việt nam và 
Nghị quyết Đại hội 27 Đăng cộng sản 
liên xô, trong bối cảnh tình hình quốc 


tẻ cũng như khu vực đang có những 


chuyền biến to lớn, có lợi cho cuộc 
đấu tranh vi hòa binh và chủ nghĩa 
xã hội. 


Cuộc đi thăm đã điển ra trong 
không khí chân thành, hiều biết, tin 
cậy và ủng hộ lẫn nhau. Hai đàng đã 
hoàn toàn nhất trí về các vấn đê then 
chốt thuộc cbính sách đối nội và quôc 
tế. Đông chỉ M.N. Goóc-ba-trop và 
các dòng chị lãnh đạo Liên xô hoàn 
toàn đồng tỉnh, đánh giá cao và ủng 
hộ đường lối hiện thực, đúng đâu của 
Đại hội VŨ, Nghị quyết Hội nghị Ban 
chấp hành trung ương Đảng lần thứ 
hai (khóa VỊ). Các dòng chỉ Liên xÔ 
cũng vui mừng nhận thấy Ban chấp 
hành trung ương Đăng ta đang tích 
cực, khân trương giải quyết các văn 
để kinh tế và các cần đề cấp bách của 
đất nước theo hướng đúng. Bạn đồng 
tình và có ấn tượng sâu sắc về cách 
đặt vấn đề của chúng ta :iễn bành cuộc 
vận động làm trong sạch và nâng cao 
sức chiếu đấu của Đang và bộ máy 
nhà nước, làm lành manh các quan hệ 
xã hội. Đẳng cộng sẵn Liên xô không 
chỉ bày tỏ sự đồng tỉnh mà còn biều 
thị quyết tam góp phần cùng với chúng 
ta thực hiện thông lợi Nghị quyết Dại 
hộ: VI. 


Kết quả to lớn và tốt đẹp của cuộc 
đi thăm thề hiện rõ trong nội dung 
tuyên bố chung, trong các hiệp định 
và thỏa thuận mới đã được đại diện 
hai đẳng, hai nhà nước ký kết. Tôi 
muốn nhãn mạnh thêm là liên xô 


hoàn toàn nhất trí chủ trương của. 


Đẳng ta kiên quyết chuyền quan hệ 
kinh tế từ cho vay, thương mại là chủ 
yếu, sang quan hệ hợp tác sản xuất 
củng có lợi là chỉnh trên nhiều lĩnh 
vực khác nhau như nông nghiệp, công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công 
nghiệp cơ khí và điện tử, khai khoáng, 
hóa chất v.v, 

Sự nhất trí và ủng hộ to lớn của 
Đảng cộng sản, Chính phủ và nhàn 
đàn Liên xô không chỉ là nguồn cò vũ 
lớn lao đối với Đẳng và nhân dân ta, 
mà còn là nhân tố cực kỷ quan trọng, 
tạo ra những khả năng thực tế mới đề 
khai thác tốt hơn lao động, đất đai, 
tài nguyên, năng lục sản xuất hiện có, 
mở ra điều kiện thuận lợi đề chúng 
tu tham gia ngày Càng sâu rộng vào 
phân công lao động quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, nàng cao hiệu quả của hoạt 
động kinh tế đối ngoại, từng bước Ôn 
định tình hình kinh tếTxã hội và 
chuẩn bị những tiền đề căn thiết đề 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên 
quy mô mở rộng. 

Tuy nhiên, đề cho những kết quả 
nói trên trở thành hiện thục, đòi hỏi 
chúng ta phải nó lực vượt bậc trong 
việc tö chức thực hiện. 


Cân phải đôi mới tư duy, đồi mới 
tồ chức và cán bò, đồi mới phong cách, 
nàng cao tỉnh than trách nhiệm, làm 
tròn cam kết của mình trong quan hệ 
kinh tế với Liên xô. Plái kiên quyết 
xóa bỏ tư tưởng ý lại khá nặng trong 
một bộ phản không nhỏ căn bộ các 
cấp, các ngành và cá trong nhân đàn. 


Hai bên cũng đã nhất trí cao về tát 
cả các vấn đề quốc tế và phương hướng 
giải quyết các vấn đề này, nhằm bảo 
vệ hòa bình, tàng cường sức mạnh 
mỗi nước cũng nÌ:ư của cộng đồng xã 


hội chủ nghĩa, góp phần làm lành mạnb 
tỉnh hình quốc tế và khu vực. 


Chúng ta khẳng định sự ủng hộ 
hoàn toàn của Đẳng cộng sẳn và nhân 
dân Việt nam đối với những sáng 
kiến hỏa bỉnh quan trọng mới của 
Liên xô nhằm giảm tình hình căng 
thẳng. đầy lùi nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân, củng cố hòa bỉnh và an ninh 
trên toàn thế giới. Việt nam và Liên 
xô phần đấu thực hiện tư tưởng biến 
châu Á— Thái bình dương tlành khu 
vực hòa binh, ồn định, láng giềng tốt 
và hợp tác trên cơ sở cố gắng chung 
của tất cả các nước trong khu vực. 
Chúng ta khẳng định lòng mong muốn 
của mình giải quyết vấn đề Cam-pu- 
chia bằng biện pháp chính trị và bình 
thường hóa quan hệ với Cộng hèa 
nhàn dàn Trung hoa. 


Ban lãnh đạo Liên xô hoàn toàn nhất: 
trí và ủng hộ những chủ trương trên 
của chúng ta. 


Thành công tốt đẹp của cuộc đi thăm 
lần này đánh dấu bước phát triền 
quan trọng mới về chất trong quan 
hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai 
đẳng và nhân dân hai nước Việt — Xô. 
Đày là kết quả tắt yếu của chính sách 
đỏi ngoại đúng đắn, nhất quán, thắm 
đượm tỉnh thần quốc tế xã hội chủ 
nghĩa. được bai Đẳng và nhân dân hai 
nước nàng niu, vun đắp, trong quả 
trình cách mạng lâu đài. 


Thưa các 0ị đại biều, 


Trên tinh thần đồi mới toàn diện: 
được đặt ra từ Đại hội Đăng lần thứ 
VI, Quốc hội khóa VIII cũng đặt ra: 
nhiệm vụ đôi mới công tác của mình 
một cách sâu sắc nhằm boàn thành 
thắng lợi trọng trách về vang mà toàn 
đàn giao phó. Về mặt này, văn đề 
(rung tâm mà toàn bộ trí tuệ và nghị 
lực của chúng ta hướng vào đề thực 
hiện, như Nghị quyết Đại hội đã chỉ 
rõ, là nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước, Đó là điều kiện quan trọng 
bạc nhất bảo đảm sự lãnh đạo của. 


"Hằng đối với toàn xã hội cũng như 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân 
lao động theo cơ chế Đăng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quân lý. 


Điều có ý nghĩa nhảt đề nâng cao 
hiệu lực quản lý của Nhà nước xã hội 
-chủ nghĩa, trước hết là của Quốc hội, 
Hội đồng Nhà nước và Hội dòng nhân 
-dân các cấp là thực hiện rộng rãi và 
đầy đủ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
BĐấy là điềm niấu chốt trong đồi mới 
tư duy Chính trị cũng như tư duy kinh 
tế ở nước ta hiện nay. Chủ nghĩa xã 
hội có hai ưu thế lớn mà các xã hội 
khác không thê có được. Một là, tính 
tồ chức và tập trung cao de chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất lạo ra. Hai 
là, người lao động được giải phóng, 
thực sự làm chủ xã hội, làm chủ đất 
nước. tạo ra năng lực to lớn đề bảo 
vệ và xây dựng Tô quốc. Khai thác 
được đồng thời cả hai nguồn sức 
mạnh này, chúng ta sẽ trở nên vô 
địch. Trong sự thống nhất biện chứng 
của hai mặt này, không thề không 
nhận thấy rằng: cơ sở chủ yếu và 
nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh 
của chế độ chúng ta, nhân tố cơ bản 
bảo đâm giữ gìn và phát huy thành 
quả cách mạng chính là vai trò của 
quản chúng lao động. Bởi lẽ, cách 
mạng bao giờ cũng là sự nghiệp của 
bản thân quần chúng. Chân lý đó 
hoàn toàn sáng rõ và được chứng 
minh đây đủ trong bất cứ giai đoạn 
.nào của cách mạng nước ta. 


Trước đây, khi ta chưa có chính 
quyên,chỉ bằng đường lối chính trị đúng 
đắn của Đẳng, phủ hợp với lợi ích của 
nhân đàn và được nhân dân ủng hộ, 
Đẳng ta đã lãnh đạo và tô chức nhân 
đàn làm Cách mạng Tháng Tám thành 
công, thiết lập Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông—Nam Á. Trong cuộc 
kháng chiến vĩ đại chống để quốc Mỹ 
vừa qua. Củ tịch Hồ Chí Minh thường 
hay nhắc đến là *DĐ trầm lần không 
đản cũng chịu, khó vạn lần đàn liệu 
cũng Xong?”, Câu nói đó đã trở thành 


thử võ khí vô địch của chiến tranh 
nhân đản, giúp chúng ta giành lại độc 
lạp, tự do và thông nhất đất nước, 
được cả thế giới khâm phục. 


Trong điều kiện lịch sử mới, khi đã 
có chính quyền thống nhất quản lý cả 
nước tiến hành hai nhiệm vụ chiến 
lược bảo vệ và xây đựng Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, bài học ® lấy đân làm 
gốc » được nêu lên trong Nghị quyết 
Đại hội Đảng lần thứ VI chẳng những 
văn giữ nguyên giá trị mà còn có ý 
nghĩa đặc biệt. Bởi lẽ, cuộc cách mạng 


. xã hội chủ nghĩa mang tính cách mạng 


sâu sắc và triệt đề nhãt, điễn ra trong 
tất cả mọi lĩnh vục của đời sống xã 
hội, chỉ có thề là kết quả của sự tham 
gia tích cực nhất, vớiý thức làm chủ 
cao, của hàng chục triệu người. của 
toàn thề nhân dân. Kinh nghiệm đã 
chứng tỏ, nơi nào và lúc nào không 
tạo ra dược phong trào cách mạng sôi 
nồi của quần chúng, thì nơi đó và lúe 
đó công việc không tiến lên được, 
ngược lại tiêu cực phát sinh. Muốn có 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
điều quan trọng trước hết là các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước phải đúng. hợp với lòng dân, 
Tiếp đó là cán bộ phải dân chủ, đi 
sâu đi sát lắng nghe tiếng nói của dân, 
vững vàng về chính trị và trong sáng 
về đạo đức, biết tồ chức, lôi cuốn mọi 
người tham gia vào công việc. 


Tiếng nói của đại đa số nhân dàn 
về cơ bản thưởng là chính xác. Do đó 
mọi chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước trước khi đem ra thực hiện, 
nhất thiết phải tô chức thu thập cho 
được ý kiến của nhân dân. Tôi đã 
nhiều lần nói rằng. Nghị quyết Đại hỏi 
VI của Đảng sở đi được hoàn thiện 
như đưới bình thức hiện nay chính vi 
nó là tác phầm của toàn đẳng và toàn 
dàn. Đó là bài học quý, chúng ta cần 
¡ưu ÿ đảy đủ từ nay về sau. 

Chần lý “lấy đân làm gốc ” tưởng 
chừng rất đơn giản, mọi người thửa 
nhận dc dàng, nhưng trên thực tế 


việc làm hoàn toàn không đơn giản. 
Phải chăng khi đã có chính quyền 
trong tay, không ít người trong chúng 
ta thường nặng vÀ sử dụng quyền lực, 
ra lệnh từ trên,» coi nhẹ việc thuyết 
phục, bàn bạc, động viên nhân dân 
làm. Thâm chí ceó người coi Việc phát 
huy dân chủ gày trở ngại cho việc 
thực hiện nguyên tắc tập trung, hạn 
chế vai trò của quyền lực. Hiều tập 
trung tách rời đân chủ, không thấy sự 
thống nhất biện chứng của chúng, đó 
chỉ có thể là thứ tập trung quan liêu, 
tập trung hình thức. Chúng la có thê 
kề ra rất nhiều sự thực đau lòng vẻ 
việc vi phạm quyền làm chủ của dân 
ở mọi cấp đảng và chính quyền. ớ mọi 
cơ quan dân cử, Riêng tôi. hằng ngày 
vẫn nhận được nhiều đơn từ khiếu tổ 
tử các nơi gửi đến, trong đó chắc chắn 
có nhiều trường hợp đúng, về việc cán 
bộ có chức có quyền hà lạm, ức hiếp 
dân, đặc quyền đặc lợi, Những cán bộ 
này đã đề ngoài tai sự phê bình, góp 
ý chân thành của quần chúng, thậm 
chí không phải một lần. Đăng tiếc là 
công tác xét xử, giải quyết các vụ 
việc của chúng ta tiến hành quá chậm 
chạp, nhiều trưởng hợp đã bị bỏ qua, 

Chính quyền của chúng ta là của 
nhân đản lao động, chính quyền « do 
đân và vị đân®, Chính vì vậy, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: e Từ Chủ tịch 
nước đển cán bộ bình thưởng đều 
phải xứng đáng là đầy tớ thật trung 
thành của nhân đân?®, Nếu tách rời, 
đứng xa và dứng trên nhìn dân thì 
mỗi chúng ta không là gì hết và chính 
quyền của chủng ta chỉ là người 
không lò, chân đất sét ®, Hơn ai hết, 
các đại biều Quốc họi và hội đồng 
nhận đần các cấp — những người do 
nhân dân trực tiếp bầu ra, phải nói 
lên tiếng nói của họ một cách trung 
thực và thẳng thân, dũng cảm bảo vệ 
lợi ích chính đáng của họ, Trước khi 
cầm là phiếu bò vào thủng phiếu đề 
bầu. chấc hẳn mỗi người đàn đều cân 
nhắc thận trọng, như người ta thường 


nói qchọn mặt gửi vàug®. Tôi biết 


trước ngày bầu cử. các đại biều đều 

đã gặp gỡ cử tri của mình, lắng nghe 

tiếng nói của họ và cũng đã hứa hẹn 

nhiều điều. Nhưng liệu đã có thề nó: 

chắc rằng tất cả các đại biều chúng ta. 

sau khi trúng cử, đều nhớ và làm đúng: 
những điều mà mình đã hứở với dân 

không ? Tôi cũng biết rõ ở các khóa 

Quốc hội trước đây, có đại biều sau: 
khi được tầu, mất hút suốt cả nhiệm 

kỷ không gặp gỡ cử tri. Lý do đưa ra. 
thi cũng đầy đủ cả. Nhưng dân thì ho 

nói: qNưười chủ cặp Sđầy tớ? của mình 

sao mà khó quá !s. 


Dại biều của nhân dân đủ ở cấp nào 
cũng phải tự ý thức được rằng, mình- 
là chiếc cầu nối liền đông đảo cử trẻ 
với các cấp chính quyền, cần thiết: 
phải xây dựng mối liên hệ: vững chắc 
hai chiều giữa cử .frï với các cơ quan 
dân cứ. Sợi dày bên bệ đó cho phép 


các đại biều nắm vững lâm tư, nguyên _ 


vọng, Ýý kiến xây đựng của cử tr¡ đề- 
đề đạt lên trên, đồng thời tự mình giả i 
đáp hoặc thông bảo eho nhâu đân biết 
những chủ trương. chính sách mới của 
Đảng và Nhà nước. Những cuộc tiếp 
xúc với dàn dưới hình thức đối thoại 
bao giờ cũng gây hứng thủ. Ý kiến. 
trực tiếp của nhân dân là tài liệu gốc 
trung thực, không bị xuyên tạc méo 
mó, qua đó giúp người đại biều suy 
nghĩ. phân tích đề kiến nghị lên trên. 
góp phần xây dựng và hoàn chỉnh chế. 
trương, chính sách. 


Những điều vừa nói trên là mội 
trong những hinh thức quan trọng 
thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân 
bàn, đân làm. dân kiềm tra s. Đề din 
được biết, phải thực sự công khai hỏa- 
mọi vấn đề cần thiết. Đà dân tích cực 
bàn, phải dân chủ lắng nghe tiếng nói 
của họ và tiếp thu những ý kiến đúng 
Đề dân tự giác làm, tạo thành phong 
trào cách mạng thực sự, phi tôn trọng 
và bảo vệ lợi ích chính đăng của dân. 
Đề dân hăng hái tham gia kiềm tra thể. 
những phát hiện của dân phải được 
xử lý kịp thời, thưởng phạt nghiêm. 
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minh, chống trù đập dân đưới mọi 
hinh thức. - 


Tôi nghĩ rằng, diễn dàn của Quốc 
hội và hội đồng nhân dân các cấp phải 
được sử dụng tốt hơn nữa theo hướng 
coi trọng thực chất và có hiệu lực. 
Nơi đây phải thực sự là tiếng nói của 
nhân đân thông qua các đại biều của 
mình về những vấn đề có tìm quan 
trọng đối với toàn quốc và địa phương 
không những trong việc đề xuất các 
chủ trương, chính sách, tồ chức thực 
hiện, mà cả những nhận xét đối với 
công tác của chính quyền. kề cả những 
kiến nghị vẻ nhân sự. Những Ÿ kiến 


của các đại biều Quốc hội và Hội. 


đồng nhân dân phải được các cơ quan 
bu quan nghiên cứu nghiêm túc, có 
trả lời và nếu đúng thì phải nghiêm 
binh thực hiện. Tất cä những vân đề 
quan trọng thuộc thầm quyền quyết 
định về mặt Nhà nước phải được đưa 
ra Quốc hội, Hội đồng Nhà nước thật 
sự bàn bạc dân chủ trước khi có nghị 
quyết chính thức, tuyệt đỏi không đặt 
cơ quan dân cử trước những việc đã 
được quyết định rồi, chỉ còn một cách 
tà thụ động biều quyết thông qua. 


Thưra các 0ị đại Điều. 


Một vấn đề quan trọnE khác đáng 
được quan tâm là nâng cao vai trỏ 
của Quốc hội với tư cách là cơ quan 
lập pháp và giám sát việc thị hành 
pháp luật. : 


Đẳng cộng sản Việt nam là đảng 
cầm quyền, Đẳng thực h⁄n sự lãnh 
đạo của mình đối với toàn xã hội bằng 
việc vạch ra các đường. lôi, chủ trương 
tớn. bằng kiềm tra công (Ác của chính 
quyền và kiến nghị đề các cơ quan dân 
cử bố trí cán hệ có năng lực và xứng 
đảng vào các chức vục hủ chốt của bộ 
máy nhà nước. Nhiệm vụ của Xhà 
nước là thề‹chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đẳng thành pháp luật, cÁc 
chinh sách và quy định pl:ù hợp: vạch 
ra các kế hoạch phát triền kinh tế—xã 
hội, tồ chức việc thực hiện chúng có 


hiệu quả trên cơ sở chức năng quản 
lý Nhà nước về kinh tế—xã hội mà 
Hiến pháp quy định.. Trong toàn bô 
công việc nói trên của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, Quốc hội có vị trí đặc 
biệt, là cơ quan lập pháp và giảm sát 
trên cơ sở đường lối chủ trương của 
Đẳng và thề hiện ý chí, nguyện vọng 
của nhàn đân:- 

Đẳng lãnh đạo. nhàn đân "lao động 
làm chủ, Nhà nước quản lý, chỉ có 
thề được thực hiện thông qua pháp: 
luật và được bảo đầm bằng phắp luật: 
Một xã hội tiến bộ, có kỷ cương. nền 
nếp, chủ yếu được điều chỉnh bằng: 
pháp luật, không chỉ với ý nghĩa là 
một sức mạnh cưỡng chế mà còn là 
một công cụ giáo dục tích cực. Đồng. 
thời, xã hội đó đòi hỏi tất cả mọi 
công dàn, không phân biệt địa vị và 
chức vụ, phải sống và làm việc theo: 
pháp luật. Thế nhưng, ở nước ta hiện 
nay, có tỉnh trạng thiếu rất nhiều luật 
lệ đề quân lý đất nước. Ngay đối với 
những luật đã có röi LhÌ nhiều ngướt 
cũng íL quan tâm tìm hiều. Việc thị 
hành pháp luạt không nghiêm, Công 
tác phố biến, giáo dục về phầp luật 
còn bị xem nhẹ. Đó là một số trong 
nhiều nguyên nhân dân dến tỉnh hình 
sở lượng vụ, việc phạm tội không giam 
bớt, kỷ cương của đất nước không 
được giữ vững, an toàn xà hòi chưa: 
được bảo đâm, Mới khi người đân 
không biều pháp luật thì họ có thà 
làm trái pháp luật mội cách không tư 
giác và không Có điều kiện đề thực 
hiện quyền làm clLủ của mìỉinh trong 
việc kiểm tra c¿€ cơ quan nhà nước: 
thị hành pháp luật, Mãi khác, Cuộc 
đầu tranh clhòng cl€ tiểu cực xã hội 
muốn tiền bành có kết quá. nhất thiết 
phải đựa vào nhân dân, Trước đây, 
V.L Lê-nin đã néu lên câu hỏi VÌ sau 
pháp luật của nước Nga không thiểu: 
mà ví phạm pháp luạt lại nhiều. 
Người trả lời : * Chỉ khi nào được hẳn. 
thân quần chúng nhân dân giúp đỡ. 
cuộc đâu tranh ấy (cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực) mới cổ thể hoàn thành. 


† 


được ®».Ô Chúc chắn ràng, việc nhân 
đản hiều biết pháp luật sẽ giúp họ có 
thêm phương tiện hùng mạnh đề tiến 
hành cuộc đấu tranh chóòng tiểu cực 
thÁng lợi. Nhân đân lao động sử dụng 
pháp luật làm công cụ đấu tranh để 
bào vệ nền đân chủ xã lLội chủ nghĩa. 
Chỉ có như thế thì nên dàn chú của 
- chúng ta mới được hoàn thiện không 
ngừng và mới có thề chặn cúng nguy 
cơ cán Lộ bị tha hóa. 


N thức không đầy đủ đối với pháp 
luật có nhiều nguồn gốc. Nước ta vén 
là nước sản xuất nhỏ lâu đời. Quan lệ 
giữa người và người trong thôn xã 
chủ yếu được điều chỉnh bằng tập tục 
và dư luận xã hội, thậm chí khác nhau 
tùy theo địa phương. Nhà nước phong 
kiến tuy cũng có một số luạt lệ, 
nhưng đối với đân, trong mỘt số 
trường hợp thị “phép vua thua lệ 
lang”, Trong xã hội thuộc địa, luật 
lệ của nhà nước thực đàn ban bố 
nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi của 
một thiểu số thực dàn và phong kiến, 
trải ngược với lợi ích quần chúng. 
Một bộ phận nhân đản từ chỗ thành 
kiến, đôi nghịch với luật pháp của 
chế độ cũ đã thành kiến với luật pháp 
nói chung, kế cä của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Một số cán bộ có chức có 
quyền chịu ảnh hưởng của tàn dư tư 
tưởng phong kiến hoặc bị chủ nghĩa 
cá nhân chỉ phối coi ý miôốn của 
mình là tất cá, đặt mình cao hơn và 
đứng ngoài luật lệ của Nhà nước, 
thâm chí còn bao che cho các hành vi 
phạm pÏláp. Bên cạnh đó, các hiện 
tượng ví phạm pháp luật được xử lý 
Không nghiêm hoặc bị bỏ qua, đã làm 
nay sinh tàm lý coi thường pháp luật. 


- 

Đại hội Đăng lần thứ VỊ đã phân 
tích kỳ tĩnh hình này và để ra nhiệm 
vụ quan lý đất nước bằng pháp luật. 
Đại hội yêu cầu mọi người, mọi cần 
bộ, dâng viên dủ ở cương vị nào cùng 
phải sống và làm việc theo pháp luật, 
Muôn quản lý xã hội bảng pháp luật 
phải quan tảm xâyv dựng pháp luật, 
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từng bước bồ sung và hoàn chỉnh 
nó đề bảo đảm cho bộ máy nhà nước 
được tò chức và hoạt động theo pháp 
luật. 


Nlững yêu cầu của Đại hội đề ra 
đỏi với pháp luật có liên quan nhiều 
đến công tác của Quốc hội khóa VỊH 
c!:úng ta. Chúng ta đã có Hiến pháp, 
đạo luật cơ bản của Nhà nước xã hội 
cÙ;ồú nghĩa. Vừa qua, một số luật quan 
trọng cũng đã được ban bảnh. Nếu 
so sánh với các khóa Quốc hội trước 
đây, thị trong khóa VII vừa qua, hoạt 
động lặp pháp của Quốc hội dã được 
dãy lên một bước. Đáng chú ý là 
Quốc hội đã thông qua được các luật 
về tò chức bộ máy nhà nước, Bộ luật 
hình sự, Luật hôn nhân và gia đỉnh... 
liội đông Nhà nước cũng thông qua 
một số pháp lệnh. Tuy nhiên, so với 
yêu cầu xây dựng một hệ thống luật 
pháp hoàn chỉnh và đồng bộ thỉ chúng 
ta còn thiếu khá nhiều, nhất là luật 
kinh tế, Đó là chưa nói đến phải thay 
thế, đồi mới những quy định đã lỗi 
thời, nhất là những quy định duy 
trị chế độ tập trung quan liêu bao 
cấp. Đày là những công việc rãt cấp 
bách. Nhiều hoạt động của chúng ta 
tiên hành chậm trễ, nếu có làm thì 
cũng dễ rơi vào tỉnh trạng tủy tiện, 
chấp hành không nghiêm, một phần 
không nhỏ là do thiếu các chuần mực, 
quy định mang tính pháp lý. Chẳng 
hạn, Đẳng và Nhà nước ta chủ trương 
mớở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, 
nhưng chừng nào bộ luật vẻ dâu tư 
của nước ngoài ở nước ta chưa được 
xây dựng xong thì việc thực hiện chủ 
trương này có phần bị hạn chế. Cũng 
như vậy, khi chúng ta tích cực thực, 
hiện cơ chế quản lý kinh tế mới. lẫy 
đơn vị Kinh tế cơ 'sở làm khâu trung 
tâm, nhưng chừng nào đạo luật về xí 
nghiệp chưa được xây dựng thì hoạt 
động của xí nghiệp chưa được bảo 
đam đáy đủ về mặt pháp lý. 


Tôi nói như vậy với ý muốn là rồi 
đày Quốc hội của chúng ta sẽ tập 


trung sự chú ý của mình nhiều hơn 
cho công tác lập pháp. Phải chăng đã 
đến lúc cùng với việc đồi mới tư duy 
kinh tế cần đồi mới tư duy pháp lý, 
kế hoạch hóa việc xây dựng pháp luật 
và định ra một quy trình làm luật 
nhanh chóng hơn, khắc phục sự trì trệ 
kéo dài. | 

Cùng với các đạo luật, những vấn 
đề quan trọng như kế hoạch nhà 
nước, các chính sách lớn mà Hội đồng 
bộ trưởng đưa ra trình Quốc hội 
thông qua, phải làm thế nào phản ánh 
được đầy đủ và chinh xác hơn ý kiến 
của các đại biều Quốc hội. Đảy là vấn 
đề được nhiều người qúan tâm. lề 
thực sự thề hiện được trí tuệ và ý 
chí của Quốc hội, cần thiết phải tạo 
điều kiện đề mỗi đại biều cũng như 
các ủy ban thường trực của Quốc hội 
có thời gian nghiên cứu kỹ, không 
chỉ tìm hiểu trên văn bản mà còn 
khảo sát thực tế, thu thập ý kiến rông 
rãi của nhàn đản. Các đại biều phải 
được cung cấp những thông tin căn 
thiết, trung thực, có liên quan dến 
chủ đề, của bất cứ cơ quan nào. Đối 
với những vẫn đề quan trọng, cản 
được thông bảo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng đề mọi người 
cùng biết và khêu gợi sự tham gia góp 
Ý của nhân dân. Với cách làm này, 
chắc chắn các đại biều sẽ có thêm từ 
liệu làm pÌ:ong phú cho sự suy nghĩ 
của mình đề đề xuất những ý kiến cỏ 
căn cư. Sau đó, đĩ nhiên căn tô chức 
tốt các cuộc thảo luận, tranh luận công 
khai và cời mở. Cái đáng sợ không 
phải là sự khác nhau ý kiến trong 
quá trình tranh luận, mà chính là sự 
thông nhất bề ngoài dẫn đến khi thực 
biện thì mỗi người làm một cách. 
Nghị quyết dựa trên sự nhất trí của 
đại đa số dại biều Quốc hội là pl:iáp 
lệnh, là mệnh lệnh tối cao mà các cơ 
quan hành pháp phái tuần theo, không 
một tô chức và cá nhàn nào, đù giữ 
địa vị gì và nhàn danh ai có thê trì 
hoãn việc thi hành hoặc thay đôi quyết 
định của Quốc hội. Quyền lực phải 


gắn chặt và được bảo đảm bằng hiệu 
lực. 


Việc soạn thảo và thông qua luật 
pháp cũng như các quyết định lớn dù 
quan trọng nhưng cũng mới chỉ là 
phần dâu của công việc. Khó khăn 
lớn nhất là đưa chúng vào cuộc sống, 
biến chúng thành koạt động thực tiền 
hằng ngày của quảng đại quần chúng. 
Ơ dày, vai trô của Quốc bội là kiếm 
tra, giảm sát việc thực hiện từ Hội 
đồng bộ trưởng, Tòa án nhân dân tới 
cao, Viện kiêm sát nhàn đân tỏi c:to, 
các cơ quan nhà nước khếc cho đến 
hoạt động thực tiên hàng ngày của 
quần chúng. Qua đó, Quốc hội sẽ bồ 
sung, hoàn chính các văn bản pháp 
lệnh đã ban hành, eũng như phát hrến 
những khó khăn, vàp vấp trong quá 
Irinh thực hiện đề kiện nghị với các 
cắp chính quyên có biện pháp giải 
quyết. Cũng chính trong quá trình 
giâm sắt việc thực hiện, dựa vào dân, 
Quốc hội sẽ dưa ra sự đành øiá của 
mỉnh về công tác của các cơ quan 
nlà nước, về năng lực và phầm chất 
cña các căn bộ lãnh đạo, lôi ra Ảnh 
Sáng và vêu cầu các cơ quan có thâm 
quyền nghiệm trị những kẻ phạm p há py, 
kè cả những người dang có chức, có 
quyền. là cơ quan đại điện cao nhất 
của nhăn đân, Quốc hệi có toàn quyên 


Chàt vấn, phê bình lội đồng bộ 


` trưởng, bãi miền thành viên của nó 


nếu không xứng đảng, truy tỔ trước 
pháp Iuàt những cá nhận và tạp thê 
nào phạm sat hàm nghiêm trọng dến 
mứ€ phái xử Tý. 


Văn đẻ đặt ra là quyền hạn nói 
trên của Quốc hội được thực hiện nl:'ư 
thế nào 2 Có những sự tlátở các khóa 
Quốc hội trước đây đã nói lên rằng 
không phải bất cứ lúc nào và trong 
trường hợp nào tiếng nói của những 
người đại điện cao nhất của nhàn dàn 
cũng được tên trọng, Có những người 
sản sàng chấp nhận trên : lời nói, 
nhưng sau đó trong việc làm thì “Sản 
bính bất động Ð hoặc làm khác đi. 


_9 


Cũng không hiếm trường hợp kiến nghị 
bảng văn bản của đại biều Quốc hội 
được gửi đến một cơ quan hoặc cả 
nhân dòng chỉ lành đạo nào đó yêu 
cìun làm rõ hoặc xử lý một vụ, việc 
nhưng bị ngắm cứu »trong đồng hồ 
sơ năm này qua păm khác, không 
được phản hồi, 


Tình hình đó nhất thiết phải được 
chấm đứt. Không thể kéo dài mãi chủ 
nghĩa hình thức, quan liêu ở ngay cơ 
quan quyền lực tối cao của đất nước. 
Quốc hội phải là cơ quan tiêu biều 
nhất của nước ta về hiệu lực của 
quyền lực và thực chất của nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Làm được điều 
đó chắc chắn sẽ nêu gương sáng cho 
hội đồng nhân dân các cấp cùng như 
cho tất eä mọi tỏ chức khác. Tôi nghĩ 
cằng những quy định pháp lý về việc 
này đã quả đủ, cả trong Hiến pháp, 
nên không cần phải bồ sung gì thêm. 
Điều cần nhất hiện nay là bắt tay vào 
hành động, là đôi mới trong việc làm, 
là thực hiện cáÁc văn bản đã có một 
cách đãy đủ và triệt đề, 


Đề Quốc hội làm đúng chức năng của 
nứnh như luật định, rút cuộc tùy thuộc 
ở chỗ mỗi đại biều Quốc hội có trách 
nhiệrn đóng góp xứng đáng như thể 
nảo, Quyên hạn căng lớn, trách nhiệm 
càng cao. LÀ đại biều nhân đân, tôi 
nghĩ rằng, giá trị tỉnh thần cao quý 
của đanh hiệu đó là ở chỗ gắn bó máu 
thịt với nhân dàn, nói lên tiêng nói 
của họ, đai diện cho nguyện vọng và 
lợi Ích chính đáng của họ. ÝY kiến của 
đại biều Quốc hội phả ¡ là chất kết tính 
suy nghĩ và khát vọng đúng đắn và 
-chàn thành của bộ phận nhân dân mà 
mình là người đại điện. Dù là đại biều 
cho các tầng lớp xã hội khác nhau và 
các địa phương khác nhau. suy nghĩ và 
hành động của chúng ta là thống nhất : 
vi lợi ích toàn cục của nhân đản cả 
nước và của chủ nghĩa xã hội. 


Được niều như trên thì không thà 
chập nhận tỉnh hình thụ động « xuân 
thủ nhị kỷ ® đi họp Quốc hỏi, còn nội 
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dung ý kiến đề xuất của minh sao chư 
có chất lượng lại rãi ít được quan 
tâm. Biết sắp xếp thời gian tiếp xúc 
với nhân đân, trăn trở ngày đêm với 
những vấn đề do họ kiến nghị, có kế 
hoạch tìm hiều các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước cũng như 
các thông tin về kinh tế, chính trị, xã 
hội... đề mở rộng và nâng cao tâm hiều 
biết, đó là những gì cần thiết lạo ra 
năng lực của người đại biều nhân 
đân. | 


Thưa các đại biều Quốc hội, các 
đồng chỉ oä các bạn. 


Trong hệ thống các cơ quan nhà 
nước, Quóc hội có vị trí và vai 
trò to lớn. Tuy nhiên, bên cạnh 
những ưu điềm đã đạt được. phải 
thừa nhận rằng các khóa Quốc hỏi 
trước đày chưa thực hiện được đây 
đủ nhiệm vụ và quyền hạn của minh. 
hiệu qua hoạt động còn hạn chế và 
kém hiệu lực, chưa đáp ứng được 
lỏng mong môi của nhân dán. Đây la 
một khâu yếu trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước chuyên chính vô sẵn 
và cũng là một khuyết điềm lớn trong 
công tắc lãnh đạo chính quyền của 
Đăng, đã kéo dài nhiều năm nhưng 
chậm được khắc phục. 

Quốc hội khóa VIII được bầu ra và 
hoạt động trong giai đoạn bước ngoặt 
của đát nước, được bắt đầu từ Đại 
hội Đăng lần thứ VI. Giai đoạn này đòi 
hỏi cấp bách phải đöi mỏi cách nghĩ, 
cách làm một cách sâu súc và toàn 
điện trên mọi lĩnh vực hoạt động đề 
từng bước ồn định tình hình kinh tế — 
xã hội, giữ vững quốc phòng và an 
ninh, đưa cách mạng nước ta vượt 
qua những khó khăn, thử thách trước 
mắt, vững bước tiến lên. Quốc hội 
khóa VHI có trách nhiệm to lớn góp 
phần thực hiện sự đồi mới đó, tồ chức 
và đng viên nhân dân thực hiện 
thăng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ 
mà Đại bội Đăng lần thứ VI đã đề ra. 


(Xem liếp trang 7ƒ) 


lại kỳ họp thư nhất Quốc hội khóa VHỉ 


LỜI PHÁT BIỀU (ỦA BÙNG CHÍ PHẠM HÙNG 


Kinh thưa đồng chì Nguyễn Yn 
Linh, Tổng bị thư Ban chấp hành 
(rung ương Dáng cộng sản Việt nam. 

Kinh thưa đồng chí Trường Chỉnh, 

Kính thưa đồng chí Phạm Văn Đồng, 

Thưa các đồng cl¡ đại biều Quốc 


hội. 
Ũ quan lãnh đạo Nhà nước, thề 

hiện tính kế thừa đề thực hiện 
tỉnh thần đồi mới của Đại hội lần thứ 
VỊ của Đảng. 

Trong nhiệm kỷ Quốc hội khóa mới, 
đòng chí Trường Chính và đồng chí 
Phạm Văn Đồng. sau khi được giao 
trọng trách làm cố vấn cho Ban chấp 
bành trung ương Ding đã không ứng 
sử đại biều Quốc hội và không giữ 


UỐC hội khóa VIII đã bầu các cơ 


các chức vụ lãnh đạo của Nhà nước.- 


Đồng chí Trưởng Chinh và đồng chí 
Pham Văn Đồng là những học trỏ XuẤt 
sÂc của Chủ tịch llồ Chí Minh kính 
to£n, là những chiến sĩ cộng sản kiên 
-ceường suốt đời hy sinh phấn đấu cho 
sư nghiệp cách mạng của Đảng và nhân 
đâên ta. Trong ¬uộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc cũng như trong sự 
ng niệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng 
chi Trường Chỉnh và đầng chỉ Phạm 
Văn Đồng đã được toàn Đẳng, toàn 
đền tín shiệm trao cho trọng trách 
giữ các chức vụ lãnh dạo chủ chối 
của Đẳng và Nhà nước. Hai đồng chỉ 
đã có những công biến xuất sắc, góp 
phần to lớn và quan trọng vào sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất 


Tồ quốc và đưa cả nước đi lên chả 
nghĩa xã hội, xây dựng và củng cô 
Nhà nước chuyên chỉnh vô sản ở nước 
ta, VƯỢI qua muôn vàn gian khó, 
giành được những thành tựu về vang. 
Hai đòng chỉ đã nêu tâm gương sáng 
ngời tận tụy phục vụ cách mang, trung 
với nước, biểu với dàn, được toàn đản 
mến phục và bạn bẻ trên thế giời kinh 
trọng. 
Thay mặt đồng bào và chiến sĩ cả 
nước, Quốc hội long trọng tuyên 
dương công lao to lớn của hai dòng 
chí. Nhân địp này, Quốc hỏi thay mặt 
nhân dân cả nước bày tỏ lòng kinh 
mến và hết sức biết ơn đối với đòng 
chí Trường Chính và đồng chí Pham 
Văn Đồng. Dưới sự lãnh đao của 
Đăng cộng sản Việt nam quang vĩnh, 
Quốc hội quyết tâm đồi mới hoạt dộng 
của mình theo tính thần bài diễn văn 
mở đầu khỏa Quốc hội này của đồng 
chí Tông bị thư Nguyên Văn Linh, sát 
Cánh cùng toàn và toàn quần 
thực hiện thẳng lợi nghỉ quyết Đại hội 
lần thứ VIcủa Đăng giành những thành 
tích mới to lón trong công Cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xà hài và bảo vệ Tờ 
quốc Việt nam xã hói chủ nghĩa, góp 
phần xứng đáng vào sĩ nghiệp đấu 
tranh của nhìn dân thế giới vì bòa 
bình và hữu nghị giữa cac đần tộc ở 
Đông — Nam châu Á va trên thế giới 
Từ đáy lòng mình, chúng ta kính 
chúc hai đồng chỉ luôn luôn mạnh 
khỏe, sống lâu, tiếp tục cống hiến cho 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 
Đẳng và nhẦn đân ta. 


đàn 


là) 


,” 
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LỮI PHÁT BIÊU CỦA ĐỒN6 CHÍ TRÙNG (HINH 


Thưa đồng chí Tông bí thư Nguyễn 
Vân Linh, 

Thưa Đoàn Chủ tịch, 

Thưa các đồng chí đại biên Quốc 
hội, 


ÔNG chí Phạm Văn Đồng và tôi 

vỏ cùng xúc động trước tình cảm 

thẳm thiết, nóng nàn mà Quốc 
hỏi, dòng bào và chiên sĩ cả nước 
đành cho chúng tôi, qua những lời 
nói tốt đẹp của dòng chí Phạm Hùng 
vừa phát biểu. Chúng tôi xin bàv tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc, và nguyện mãi 
mãi ghỉ nhớ những tỉnh cam trong 
Sáng đó. 

Những năm qua được Đang và Nhà 
Nước giao trong trách trong Công tác 
hình đạo, chúng tỏi luôn luôn được 
đồng bảo và chiến sĩ cá nước, được 
Quốc hội và Hội đồng Nhà nước tín 
nhiệm và nhiệt Hệt ng họ. Nhân địp 
nàv, chúng tôi xín chân thành cắm ơn 
toàn thê các động chỉ và đồng bào về 
sự tín nhiệm và ủng hộ đó. Chúng tôi 
hiểu rõ đó chính là nguồn cô vũ to 


lớn giúp chúng tôi phấn đấu hoàn 
thành nÏIiệm vụ, 


Chữúng tôi tin tưởng chắc chẳn rằng, 
thấm nhuần tỉnh thần đồi mới và nội 
đụng phong phú của Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VI của Đăng, Quốc hội 
khóa VIH là người đại diện cho ý chỉ 
và nguyện vọng của nhàn dân, luôn 
luôn lày dân làm góc, nhất định sẽ 
góp phản tích cực vào việc thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ chiến lược: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Chúng tôi xin hứa trước Quốc hội 
và trước đồng bào cả nước sẽ đem hết 
sức mình tiếp tục phục vụ Tô quốc 
trong nhiệm vụ mới mà Đăng và nhàn 
đn giao phó. 

Nin chúc Quốc hội hoàn thành xuất 
súc nhiệm vụ của mình. Chúc các đồng 
chí đại biêu sức Kkhóe đòi đào, giành 
nhiều thẳng lợi mới. 

ong, chiến đấu. lao động và học 
tập theo gương Bác Ho vĩ dại! 


Xin cam ơn các đồng chỉ. 


Chủ tịch Hội đông Nhà nước 
VÕ CHÍ CÔNG 
(Được bầu trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIH) 


Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 
PHẠM HÙNG 


(Được bäu trong kỷ h 
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TRẦN XUÂN BÁCH 


HONG cách công tác là 

vấn đề lý luận và thực tiễn có 
quan hệ trực tiếp đến chất lượng 
lãnh đạo và sức chiến đấu của đẳng. 
Đối với mỗi người lĩnh đạo, phong 
cách còng tác là một treng những yếu 
tố câu thành và là sự thê hiện phẩm 
chất, năng lực, có quan hệ đến khủ 
năng tư duy, khả năng tÒ chức thực 
liên và ảnh hướng trực tiếp đến việc 
hoàn thành nhiệm vụ của người đó. 


Đại hội VI của đẳng ta đã khởi động 
cuộc #ö{ mới trên đất nước ta. Đồi 
mới là một công việc to lớn, diện ra 
trong một quá trinh lâu đài trên khắp 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
trong đó cái trục chính là đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế. Nếu không dõi 


tới, cứ khư khư giữ lại cơ chế cù thị 


không thể liến lên được. Cách mạng 
nước (a lại đang điển ra trong bối 
cảnh Chế giới có nhiều đồi mới mạnh 
mẽ. Nếu không đói mới thì đàn tóc ta 
không thê thích ứng với thời dại, Sự 
nghiệp đồi mới dang đòi hội chúng 
ta phải nhanh chóng sửa dỏi lối làm 
việc, khắc phục những biểu hiện tiêu 
cực trong phong cách công tác, thực 
hiện đảy đủ và nghiêm túc những yêu 
cầu cản phong cách lệ nín nít trong 
điều kiện hiện nay. 


Vả chăng. muốn đổi mới phải có 
đông lực. Động lực của sự đôi mới là 


mọt ` 


sự lãnh đạo của đăng. Đồi mới trong 
đang, đòi mới phong cách lãnh đạo 
của đăng, đó là động lực tạo ra sự đồi 
mới của xã bội, của đặt nước. 


Đăng ta là đăng của giai cấp công 


nhận Việt năm, là đẳng Xác — Lê-nin 


chân chính, là dàng cầm quyền lãnh 
đạo xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng 
lây chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm nền 
tang từ tường và kim clủỉỦ nam cho 
hành động của mình, kết hợp một cách 
đúng đản chủ nghĩa yêu nước với chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản, tỉnh nguyên tác 
và tỉnh sâng tạo, Hiến hệ thường xuyên 
và cÈ#1† chế với quản chúng lao động; 
đảng tô chức theo nguyên tác lập 
trung đân chủ, lấy tự phê bình và phê 
bình làm một quy luật phát triển và 
có KỶ luật nghiêm mnh: 


Chính bản chất và đặc trưng của 
đìng quy định phong cách lĩnh đào 
và lẻ lối làm việc của tô chức đăng và 
của các cần bộ lãnh đạo đẳng. Nói cách 
khác, đói mới phong cách công tác là 
một yêu cầu khách quan đề nắng cao 
nàng lực lãnh đạo và sức chiến dân 
của đẳng, bảo đấm phát huy bản chật 
cách mạng và khoa học của đẳng. Dòi 
mới phong cách công tác là bảo đàm 
quantrọng cho sự nghiệp đôi mới toàn 
bỏ hoạt động của đang, của nhà nước, 
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là điều kRiện cần thiết đê đưa cách 
mạng nước ta (tiếp tục tiên lên. 


* 


Theo nghị quyết Dại hội VI của 
đẳng, đôi mới phong cách lãnh đạo và 
lề lỏi làm việc bao gòm nhiều nội 
dung phong phú và có ý nghĩa rộng 
lớn. Nó liên quan chặt chẽ với đồi 
mới tư duy và đôi mới tồ chức, cán 
bộ. Đôi mới tư duy là tiền đề đề 
đỏi mới tö chức, cắn bộ và đồi mới 
phong cách, Đồi mới phong cách 
lại là diều kiện để đói mới tư duy 
và đỏi mới tò chức, cân bộ. Phải 
dòi mới tư duy trong phong cách 
và trong công tác tö chức, cán bộ; 
cũng như phải đồi mới phong cách tư 
duy và phong cách làm công tác tô 
chức, cán bộ. Trong đôi mới tư duy 
có đôi mới phong cách, cũng như trong 
đôi mới phong cách có đôi mới tư 
duy... : 

Ở đây chỉ nhấn mạnh một số điềm. 

1— Đòi mới phong cách là phải 
lÌhực hiện được sự thống nhất giữa 
lụ luận 0à thực liễn, lời nói đL đôi 
UỚi Điệc lạm. 

Sự thông nhất giữa lý luận và thực 
tiễn, lời nói đi đôi với việc làm là đặc 
điểm cơ bản đầu tiên của phong cách 
cong tác lè nín nít; đó cũng là ycu cầu 
cập bách đối với chúng ta trong tình 
hình hiện nay Có thống nhất lý luận 
với thực tiền, lời nói với việc làm. mới 
mang lại hiệu quả trong công tác và 
mới cúng ceõö được lỏng tin của quần 
chúng đòi với đẳng, đối với nhà nước 
tà chế độ ta. 


[Lúc này. hơn lúc nào hết chủng ta 
cần nàm vững các nguyên lý lý luận, 
năm vững và vặn dụng đúng các quy 
luật Khách quan. nhất là các quy luật 
kinh tế hoạt động trong thời kỷ quá 
độ tiên lên chủ nghĩa xã hội, đề ra 
được những chủ trương và giải pháp 


2u 


đúng đắn, thiết thực, chống thải đò và 
tư tướng chủ quan, tùy tiện, làm việc 
bất chấp quy luật. Bài học về nắm 
vững quy luật và hành động theo quy 
luật là một bài học sâu sắc, có trả giá 
đối vời chúng ta mà Dại hội VŨ đã rút 
ra từ thực tiền những năm qua. Có 
nam vững quy luật mới đồi mới được 
tư đuy, mới có cách nưhĩ, cách làm 
đúng đán Dương nhiên, nắm quy luật 
không có nghĩa là rơi vào giáo điều, 
kinh nghiệm chủ nghĩa ; cũng như sảng 
tạo, lĩnh hoạt không có nghĩa là bát 
chấp nguyên tắc, bất chấp quy luật. 
Cả hai khuynh hướng đó đều là sai và 
đều có thề dán đến những tồn thất 
lớn cho cach mạng, làm cho chủ nghĩa 
xã hội hoặc là bị xơ cứng hoặc là bị 
biến dạng. _ 


Muốn nắm vững lý luận, không có 
cách nào khác là phải ra sức học tập, 
nghiên cứu lý luận, đôi mới công tác 
lý luận theo hướng phát huy đân chủ, 
mở rộng thảo luận, tranh luận các 
vấn đề khoa học. Đồng thời cần thiết 
lập trong toàn đẳng một chế độ thông 
tin nhanh chóng và chính xác. Mỏi 
cấp, mỗi ngành cần xảy dựng chế độ 
thông tin của cấp mình, ngành mình 
và phải bảo đảm tính khách quan, 
trung thực trong thông tin. Khác phục 
tỉnh trạng chỉ muốn nghe những thông 
tin phù hợp với ý muốn, với « khầu 
vị» cúa lãnh đạo, tô hỏng thành tích, 
che giấu khuyết điềm; phải phê phán 
nghiêm khắc thói báo cáo lão, cơ l:ội 
chủ nghĩa, nịnh bợ cấp trên; lừa đöi 
quần chúng và cấp dươi. 


Điều làm cho đông đảe đẳng viên 
và quàn chúng không hài lòng là có 
những căn bộ lãnh đạo lời nói không 
đi đôi với việc làm, nói nhiều làm Ít, 
chỉ nói mà không làm, thậm chỉ nói 
một đường làm một nẻo. Thói tệ này 
chang những làm cho các chỉ thị. nghị 
quyết của đảng không biến thành hiện 
thực, mà còn làm cho quần chúng 
giảm lòng tỉn, nghỉ ngờ khả năng tỒ 
chức thực hiện của đẳng, nghỉ ngờ 


ÀQ 


tính đúng đắn của bản thân một số 
nghị quyết của đảng. Không phải 
ngẫu nhiên mà Lê-nin đã nhiều lần 
nhắc nhở những người cộng sản Nga : 
đilãy bớt những lời hoa mỹ đi, và 
hãy làm thêm những công việc giản 
dị, thưởng ngày, hãy quan tâm hơn 
nữa đến từn, pút lúa mì và từng púủit 
than P» (Í), Đác HIồ cũng thườrg căn 
đặn cán bộ, đẳng viên phải nêu cao 
vai trô tiên phong gương mẫu, làm 
việc thiết thực, lời nói đi đôi với việc 
làm. Nếu không gương mẫu, lời nói 
không đi đôi với việc làm thì chẳng 
giáo dục, thuyết phục được ai và rối 
cuộc chẳng làm nên trỏ trống gì. 


Trong tình hình hiện nay, muốn lời 
nói đi đôi với việc làm, người lãnh 
đạo một mặt p] ải nâng cao tính đẳng, 
e2 tỉnh thần tận tụy hy sinh, khắc 
phục khó khăn, chịu đựng gian khô, 
đảm nghĩ đám làm, đâm chịu trách 
nhiệm, và mặt khác phải có đầu óc 
khoa học, đầu óc thực tế. Trong việc 
đẻ ra chủ trương và giải phấp, căn 
tranh tham lam, viền vông, đề ra quá 
nhiều việc trong cùng một lúc, không 
phủ hợp với khả năng thực tế. Khắc 
pLục bệnh đại kkái, giản đơn, chỉ nói 
phương hướng, phương châm, nguyên 
tác hoặc đạo lý chung chung, mà 
không suy nghĩ tìm ra những giải pháp 
cụ th: cho những vấn đề cụ thê. Phong 
cách khoa học, thiết thực đòi hỏi 
người lãnh đạo phải luôn luôn xuất 
phát từ tỉnh hình cụ thẻ, nhạy bén, 


năng động, đám nhìn thẳng vào sự 


thật, đũng cam và kiên quyết thay 
đồi những chủ trương. biện pháp 
không phù hợp với thực tế, không 
mang lại hiệu quả thiết thực, 


3—Thực hiện lốt nguuèn lắc tập 
[rung đản chủ, đề cao linh lập thề 
trong lãnh dạo đL đói rới tăng cường 
trách nhiệm cá nhún, 


Sức mạnh của đẳng là ở tính tô 
chức, tỉnh ký luật, ở việc thực hiện 
đáav đủ nguyên tắc tập trưng đàn chủ. 
Trong những năm qua, nguyên tắc tập 


Trung dàn chủ trong sinh boạt và hoạt 
động của đẳng bị vi phạm không thà 
xem thường, dẫn đến hậu quả là vừa 
có tỉnh trạng tập trung quan liêu, 
gia trưởng, độc đoán, vừa có tỉnh 
trạng cục bộ, vô tồ chức, vô kỷ luật. 
Đây là hai biều hiện của cùng một thứ 
tâm lý tiều tư sản, vừa ®tả » khuynh, 
vừa hữu khuynh. 


Chúng ta phải nhanh chóng khôi 
phục lại nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong sinh hoạt đẳng, lập lại kỷ cương, 


củng cố kỷ luật trong đẳng và trong 


bộ máy nhà nước. Có như vậy mới 
nâng cao sức chiến đấu của đẳng, 
hiệu lực của bộ máy nhà nước, và 
mới có sức mạnh lập lại trật tự trong 
xã hội. 


Trước khi ra quyết định, các cơ 
quan lành đạo cần tồ chức lấy ý kiến 
của cơ sở, của cấp dưới, của các 
chuyên gia, các nhà khoa học và của 
đông đảo quần chúng; chú ý nghiên 
cứu kinh nghiệm sáng tạo của cơ sở, 
của quần chúng. Phải lắng nghe và 
tôn trọng ý kiến của quần chúng. 
Trước những vấn đề có ý kiến khác 
nhau, càng phải đi sát thực tế, sát 
quần chúng, nghiên cứu, khảo sát, 
tông kết thực tiễn, thảo luận dân chủ, 
thắng thắn, đề đi đến kết luận đứt 
khoát và khoa học. Tránh kết luận 
chung chung, lựa chiều mọi người đẻ 
FỎI cuỏi củng ra một quyết định chứa 
đựng những yếu tố dung hòa, nửa vời, 
chẳng những không có tác dụng gì 
mà có khi còn gày ra hậu quả xâu 
trong công tác và doàn kết nội bộ. 
Người lành đạo ở mọi cẤẨp, mọi ngành 
rất cần rèn luyện cho mình tác phong 
bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến 
trái với ý kiến của mỉnh, sẵn sàng 
# phục thiện”, tiếp thu những ý kiến 
đúng đán của người khác, thừa nhận 
những non kém của mình; không vì 
sĩ điện, vỉ tự ái cá nhân, sợ mất # uy 


(1) VI.Iê-nin: Toản tập, Nxb 
A[át-xcơ-va, 197%, tập 39, tr, 26, 


liến bộ, 
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tín” mà cố bảo thủ, cố biện Tuận cho 
những ý kiến chưa đúng của mình. 
Ngày khi phát hiện ra những vấn đề 
mới nảy sinh, kề eä những vấn đề tích 
Ctrc và tiêu Cực, cũng chưa nên vòi 
kết luận hoặc coi ý kiến của mình đã 
là chân lý. Thái độ đúng nhất ở đày 
là cử một số đồng chí có trình độ, có 
năng lực đi nghiên cúu, điều tra. thảo 
luận tập thê rồi bấy rút ra kết luận. 
Có như vậv mới tránh được những 
kết luận độc đoán, không chính xác. 


Đặc biệt, phải rất chú Ý phát huy 
đân chủ trong công tác cán bộ. Đất 
cử người cán bộ lĩnh đạo nào cũng 
eó cắp trên của mình, đồng thời có 
cấp dưới và quần chúng của mình. 
Nếu chỉ căn cử vào ý kiến của cấp 
trên đề đánh giá cần bộ là không đây 
đủ. Cấp trên nhiều làm cũng chỉ làm 
việc, tiếp xúc với căn bộ cấp dưới 
của mình được một số lần vào mội sốỐ 
thời d.em nhất định, cắp trên không 
tl:È bao quát được hết mọi đối tượng 
cần bộ do mình quản lý, Trong khi đó 
cán bộ cùng cấp và quần chúng ở Cơ 
SỞ thưởng xuyên tiếp xúc với cán bộ 
Hình đạo của họ, hicu rõ vẻ người cán 
bộ của họ. Có khỉ cấp trên nhìn 
xung chỉ thăv «cái mũ của người 
cán bộ, nhưng cấn dưới và quận chúng 
ở cử sở thấy được toàn thân ® người 
nản bộ, Vày vị sao chỉ căn cứ vào ý 
kiến của cấp trên làm chuận 2? Đó là 
chưa kế trường hợp nều cấp trên quan 
liêu thị đánh giá cán bộ sẽ ra sao 2 
Tất nhiền cấp trên eó quyền quyết 
định cuối cùng và chịn trách nhiệm 
về công tác cán bộ thuộc phạm ví 
quần lý của mình, nhưng phải trên cơ 
sở láng nghe, tham khảo ý kiến của 
cần bộ cấp dưới và quần chúng. Phải 
thực hiện tốt đán chủ hóa công tác 
cần bó, eoi dân chủ hóa công tác cán 
bộ là khâu then chốt để đồi mới đòi 
ngũ cán bộ và là cơ sở của œ7 chế 
quản lÝ cán bộ. 


"+. ‹ , ˆ = 
ĐỐI mới phong cách còn có nghĩa 
là phải giữ vững nguyên tác và nàng 


tệ 


t 


cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủY 
đáng và các tö chức cơ sở đàng 
Hiện nay tỉnh hình sinh hoạt của 
nhiều cấp ủy, nhiều chỉ bộ đảng còn 
lỏng lẻo, chất lượng không cao, hình 
thức chủ nghĩa. Phải tạo điều kiện 
cho mọi đăng viên đều có thê phát biều 
Ý kiến thảo luận mọi vấn đề của chỉ 
bộ, tạo diều kiện đề các cấp ủv viên 
biết trước những vấn đề mà cặp ỦY 
sẽ bàn bạc và quyết định. Tỏt nhất 
là thòng bảo trước cho các cấp ủy 
viên những văn đề sẽ bàn, nhĩững 
phương án cần chọn, các thông só, 
các dữ kiện đã chuần bị. lIội nghị 
cấp ủy, hội nghị chỉ bộ cần thảo luận 
thật sự dân chủ, làm cho mỗi nghị 
quyết được thông qua đều là sản 
phàm của trí tuệ tập thê. 

Phát huy tính tập thề trong lãnh 
đạo không có nghĩa là phủ nhận hoặc 
hạ thấp trách nhiệm cá nhân. Độc 
đoán là sai, nhưng cá nhân không 
dám chịu trách nhiệm, không dáăm 
quyết đoán cũng là sai. Phong cách ` 
làm việc tập thề, đản chủ chỉ có tác 
dụng tỐt nếu nó đi liền với chế độ 
trách nhiệm cá nhàn, đề cao trách 
nhiệm cá nhàn, 


Mớ rộng dàn chủ trong sinh hoạt 
đăng không phải là sa vào dân chủ 
hình thức hoặc đàn chủ vỏ nguyên 
tác, Đân chủ đúng đắn phải dưới sự 
chỉ đạo của tập trung và đi liền với 
tập trung: năng động sảng tạo, phải 
trên @ơ sở đường lõi, chính sách của 
đẳng. Chủ nghĩa tự do, vò kỷ luật, 
cục bộ địa phương, phân tân, tản 
mạn, nói du, làm bừa hoàn toàn 
không phải là dàn chủ. 


3— Đồi mới phong cách có nghĩa 
là phải (lỉ sâu đL sát thực lễ, dựa oào 
quần chúng, chống chủ nghĩa quan 
liên. 


Quan liêu là một căn bệnh phô biến 
và nặng nề trong xã hội ta, là một vật 
an lớn trên con đường tiến lên của 
chủng ta, Công cuộc đổi mới, sự 
nghiệp xảy đựng chủ nghĩa xã hội với 


quy mô rộng lớn và tỉnh chất phức 
tạp của nó đang đòi hỏi chúng ta 
phải kiên quyết đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu, tăng cường liên hệ 
với quần chúng. Cần có những quy 
chế, những biện pháp yêu cầu các cần 
hộ lãnh đạo đi sâu đi sát quần chúng, 
lắng nghe ý kiến của cấp dưới và 
quần chúng, giải quyết kịp thời tại 
chỗ những công việc cụ thê. 


Người lãnh đạo cần biết sắp xếp 


công việc, sử dụng thời gian một cách 
hợp lý. thề hiện ở chỗ biết lập chương 
trình còng tác một cách khoa học: 
Trong năm loại công việc chính của 
một người lãnh đạo (tiếp xúc với cần 
bộ, đọc, họp, học và đi cơ sở) cần 
phải dành nhiều thời gian cho việc 
tiếp xúc với cán bộ và đi cơ sở, không 
nên đề việc hội họp chiếm quá nhiều 
thời gian. Hiện nay vẫn còn tỉnh trạng 
mọt số cản bộ chủ chốt làm việc tùy 
tiện, không có chương trình; có 
những dông chí không coi trọng 
đúng mức việc lập chương trình, 
không biết lập chương trình, hoặc 
lập chương trình một cách hình thức. 
Phải thấy rằng chương trình công tác 
thật sự là một phương án tác chiến 
là kết quả của sự dòng não, chứ 
không phải là một bản liệt kê các 
công việc, phần ánh ý muốn chủ quan 
không có căn cứ. 

Ù 


Trong việc đi cơ sở, phải xác định 
rõö tùng thời gian di nơi nào, bao 
nhiều làu, mục tiền, nhiệm vụ đặt ra 
là gi, biện pháp thực hiện ra sao. Và 
điều quan trọng là phải suy nựÌủ, 
phái trả lời được những cầu hỏi do 
thịrc tế đặt ra. Có động não mới phản 
tích. tồng hợp được tình hình, tiếp 
cạn được sự thạt, tiếp cận được chân 
lý, Nếu đi công tác ở cơ sở chỉ bảng 
đỏi chân thôi thì chưa phải là người 
lãnh đạo. Có những đong chí di cơ sở 
rất nhiều, đi hết tuïn nàv sang tuân 
khác và tưởng rằng như vậy là đã 
sÁI thực tế, tiếp càn được chân lẻ, 
ha hn đã như vậy, Muôn tiếp cặn 


chân lý, nhất thiết người lĩnh đạo 
phải động não, không nên đi thực tế 
một cách hình thức, hời hợt. 


Cân đi nghiên cứu kính nghiêm ở 
những đơn vị tiên tiền và ca ở những 
nơi khó khăn, yêu kém.. Những nơi 
khó khăn yếu kém rất cần sự có mặt 
của người lãnh dạo. Người lãnh đạo 
về nơi yếu kém phải trả lời được càu 
hỏi: yếu kém như thể nào? Vì sao 
yếu kém ? Biện pháp khác phục là gì? 
Yếu tố tích cực là ởdđàu? Đến nơi có 
phong trào khá phải cắt nghĩa được 
tính chân thực và tính Yyững chắc của 
phong trào và phải xem xét những 
yếu tố tiêu cực có không '? Có như 
vậy mới giúp ích cho cơ sở và mới 
rên được tư duy cho chỉnh người 
lãnh đạo. Nếu về cơ sở mà chỉ nghe 
cắp ủy hay chính quvên báo cáo rồi 
phán chung chúng thì chẳng có tác 
dụng bao nhiêu, chẳng khác gì thay. 
đôi đị:c điềm họp. 


Cần động viên, tô chức và hướng 
dẫn quản chúng góp ý kiến với đăng 
và nhà nước về những chủ trương 
công tác, kiến nghị những biện pháp 
xây dựng, kiềm tra việc thực hiện chỉ 
thị, nghị quyết của đẳng, kiêm tra 
phẩm chất đẳng viên, phát hiện nhũng 
người tốt, việc tốt và tỔ giác những 
hiện tượng tiêu cực, những bành dòng 
chong đối, phá hoại. Trong điều kiện 
đẳng lãnh đạo chính quyền, đương 
nhiên chính quyền phải dùng những 
biện pháp hành chính, cường chế, 
nhưng như thế không có nghĩa là cán 
bộ, dàng viên được phép quan liêu, 
m¿nh lệnh, độc doán, chuyên quyền, 
hồng hách với quản chúng, xâm phạm 
quyền làm chủ của quàn chúng. NXựưay 
trong trường hợp phải dùng biện pháp 
cường chế eũng chỉ là đối với những 
người không tự giác, những phần tử 
có hành động chống đòi, chứ Không 
phải đối với đa số nhân dân. 


Đôi mới phong cách công tác đòi 
hỏi phái nàng cao chất lượng và biệu 
qua của công tác kiêm tra. Bơi vì kiêm 
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tra là biện pháp hiệu nghiệm đề khắc 
phục bệtuh quan liêu, xa thực tế, xa 
quản chúng, Riểm tra trước hết phải 
nhằm vào việc chấp hành chỉ thị, nghị 
quyết của đang. chấp nành Điều lệ 
đãng, EiÊm tra pbầm chất dàng viên. 
Qua kiem tra đe Liêm nghi3m sự đúng 
sai của chủ trương, canh sách, phát 
hiện những mâu thuân mới nảy sinh, 
phát buy những nhân tổ tích cực, ngăn 
chặn và khắc phe các hiện tượng tiêu 
cực. Các cấn, cấc ngành cần có những 
qnv định eụ thề về chế độ kiềm tra, 
chế độ sơ lết, tòrg kết rút kinh 
nghiệm, khae phạc tình trạng «dầu 
vơi đuôi chuột », ® đánh trông Lỏ đùi? 
mà nhiều năm nay thường mắc phải. 

4 — Đóöi mới phong cách là phái đâầu 
mạnh hơn nữa tự phê bình 0a phê 
bì nh. 

Tự phê bình và phê bình là vũ khí 
sắc bén, là quy luật phát triền của 


đảng, Niệ†ng thời gian qua chúng ta: 


chưa chú ý đầy đủ đến tự phê bình 
và phê bìih, Chất lượng tự phê bình 
và phê bình chưa cao, tính chiến đấu 
không mạnh mẽ, Trong đang có hiện 
trọng nề nang, Xxuê xoa, né tránh 
nhau, œdĩ hòa ví quý», Nhiều nơi vín 
cớ bảo đàm đoàn kết», «chờ đợi 
nhau » đề buông lỏng vũ khí tự phê 
bình và phê bình. Kết quả là nhiều 
liên trrợng tiêu cực không được khắc 
phục, có mơi đoàn kết một chiều, 
nhân nhượng nhau vô nguyên tắc, kỷ 
luật Không nghiêm, tác dụng giáo dục 
rất kém. 


Trong tỉnh hình hiện nay, cùng với 
các hình thức khác, tự phê bình và 
phê bình là phương pháp rất tốt đề 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhan, 
chủ nghĩa quan liêu, cùng những thói 
tệ khác. Thực tế đã chí rõ rằng thắng 
kẻ thù giai cấp trong nhiều trường 
hợp còn dễ hơn thắng kế thù bên 
trong là chủ nghĩa cÁ nhàn, Bác Hồ 
đã chí rõ.chủ nghĩa cá nhân rắt gian 
Hiảo xảo quyệt; nó là nguồn góc để 
ra hàng trăm thứ bệnh ngủy hiềm như 


ngai gian khô khó khăn, tham ôð, hủ 
hóa, lãng phi, xa hoa, tham danh trục 
lợi, thích địa vị quyền hành, tr cao 
tự đại, coi thường tập tLề, cei khinh 
quản chúng, đọc đoán chuyên quyền,... 
Chúng ta phải kiên quyết chống c ủ 
nghĩa cá nhân. chống tham những, đạc: 
quyen dc lợi, chống bọn nịnì. thần. 
Muôn thế, một biện pháp rải quan 
trong là phải dây mạnh hơn nữa tự 
pHè bình và phè bình. 


Đạo đức trong tự phê bình và phê 
bình là trung thực. Nếu xen đóng cơ 
Ca nhàn văe là mất tính khách quan, 
không trung thực. Phong cách trong 
tr phê bình và phê bình là sự hài hòa 
giữa tính nguyên tác và tình đồng 
€iÍí. Phải chòng chủ nghĩa cá nhàn 
mì y trong tự phê bình và phê hình, 
€ ống thái độ giảm nhẹ khuyết điểm 
của bản thân, nói đậm khuyết điền 
của người khác, tô hóng thành tích 
của mìình, pha loãng thành tích của 
nguời khác, Cũng có đồng chí làm ra 
vẻ lích cực tự phê bình, kề ra la liệt 
những khuyết điềm, nhưng rồi lại viện 
ra đủ thứ nguyên nhán khách quan, 
khôn khéo đồ lỗi cho người khác, cấp 
khác. Tự phê bình như vậy chẳng có 
Ý nghĩa và tác dụng gì. 


Thái độ nghiêm túc trong tự phê 
bình và phê bình là phải dũng cẩm 
nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, 
xác định đúng nguyên nhân, tìm ra 
biện pháp sửa chữa và quyết tàm sửa 
chữa. Cán bộ cấp trên phải gương 
mẫu trước thì mới khai thông được 
tự phê bình và phê bình. Bác Hồ đã 
đạy : “Muốn tự phê bình và phê binh 
có kết quả, cần bộ các cấp, nhất là cán 
hộ cao cấp phải lâm gương trước Ð (2). 


Người lãnh dạo phải rất tỉnh táo, 
cảnh giác với chỉnh bản thân mình, 
đừng tự ru ngủ mình, đừng tưởng rằng 


(Xem liế£p trang ?2) 


(`) Ho Chỉ Minh: Và tự phê bìnÀ sà phe 
Đình, Nxb Xự thạt, Hà nội, 1976, tr, 41. 


KỶ NIỆM MUỜI NĂM IIIỆP UỚÓC HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC 


VIET — LÀO (18-7-1977 — 18-7-1987) 


PHÁT TRIỀN 4 TÌNH HỮU NGHỊ VÀ 
QUAN !Ệ HỢP TÁC ĐẶC EIỆT VIỆT = LÀO 


ÙNG tựa lưng vào đãy Trường 
sơn hùng vị, hai đàn lộc Việt 
nam —Lào từ bao đời nuv dã gắn 
bó chặt chẽ với nhau. VỊ trí. ja iý, SỐ 


phạn lịch sử và cuộc đầu iranh chung - 


chỏng chế độ phonnr kiến, bọn thực 
đàn Pháp và de quốc Xiš dã gắn bó các 
đàn tột Việt nam — Lào, cũng như 
Việt nam —Lào ~Cam~^pu-chia, tạo nên 
mối quan hộ anh em lắng giêng rất 
mực trong sáng. thủy chung. Tình hữu 
nghị, quan hệ hợp tác đặc biệt Việt — 
Lào đã được Chủ tịch ilồ Chí 
Minh kháY quát bảng những cảu thơ 
bất hủ: 


« Việt— Lào hai nước chúng ta, 
Tình sàu hơn nước Hồng hà, Cứu long». 
Một chương mới trong quan hệ Việt — 
Lào lại được mở ra từ năm 1975, 
khi cá hai đản tộc đã giành toàn 
thắng trong cuộc chiến tranh giải 
phóng làu dài và ác liệt, zà quyết định 
đưa đất nước mình đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam và nước Cộng hòa đàn 
chủ nhân dân Lào ra đời dã mở ra 
những khả năng lớn lao tăng cường 
mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
hai nước. 


Đề đáp ứng nguyện vọng và lợi ích 
của nhân dân hai nước, và những đòi 
hồi khách quan của thời đại, Hiệp ước 


hữu nghị Đà hợp lác giữa nước 
(TTA HC Ý Vi@tL nam Pà nc0eCHDCVD 
lào dược long trạng ký Kết nưày 
18-7-1077 tại thú đỏ Viêng-chàn, Đày 
la str hiện Có y nữh:a trọng đại trong 
lịch sứ quan hệ Việt — Lào, nó đánh 
đầu buớc phát triền sảu si(c của tỉnh 
anh em và tạo ra nhữnơ khi nàng mới; 
những tiên đề mới dẻ nàng quan hệ 
hữu nghị và hợp tác Việt— áo lên một 
tầm cao mới trên cơ sở chủ nha Mác— 
[e-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
cao ea, Việc ký Hiệp ước đó còn là sự 
bày tổ và Khang định n;¿uyện vọng và 
quyết tâm luôn luôn sút cảnh bên nhau 
trong lao động và chiến dâu của hai 
dần tộc Việt nain—Ì_ào, 


Thực tế phong phú và sinh động 
trong mưởi năm qua dã chứng mình 
tác dụag to lớn có ý nghĩa chiến lược 
của bản liiệp ước bữu nghị và hợp 
tác Việt — Lào. Thông quai việc thực 
hiện những điều khoản ký kết, những 
tiềm năng lớn lo của hai nước dược 
khai thác, bồ sung cho nhau trong việc 
hàn gắn vết thương chiến tranh, khỏi 
phục và phát triền kinh tế, cũng cõ 
quốc phòng. bảo vệ vững chắc an ninh 
chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền 
quốc gia. Đồi vỏi cả hai dàn tộc, mười 
năm qua là một giai đoạn đặc biệt? 
mỗi nước đều có những thuận lợi cơ 


MÀ.) 


bản và đều kinh qua những khó khăn 
fo lớn. Thuận lợi ở chỗ nhàn đân hai 
nước. trải qua những thử thách khốc 
liệt của chiến tranh, đã dày dạn trong 
đầu tranh, tô rõ bản lĩnh vững vàng 
trong mọi hoàn cảnh; ĐCS Việt nam 
và ĐXNDCAI Lào đã dược tôi luyện, có 
kinh nghiệm lãnh đạo và uy tín lớn; 
được các lực lượng tiến bộ trên thế 
giới, đặc biệt là cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa với Liên xô là trụ cọt đồng tỉnh 
ủng hộ và hết lòng giúp đỡ... Khó 
khăn ở chỗ nền kinh tế của hai nước 
quá nghèo nàn, lạc hậu, hại bị chiến 
tranh tàn phá đến kiệt quệ, hơn nữa 
các thế lực phản động ngoài nước và 
trong nước tiếp tục chống phá bằng 
mộọội hình thức, kề cả những thủ đoạn 
thầm độc như đọa đâm, lôi kéo, dụ đỗ 
nhàm chia rẽ nội bộ của từng nước. 
phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết chiến 
đau giữa các nước trên bán dđdịìo 
Đồng đương. Nhưng hai dân tộc Việt 
nam — Lào đã vượt qua tất ca, đã đứng 
vững và đang đi tới. Qua thực tế đâu 
tranh chống lại những mưu mô xão 
quvệt của kế thủ, hai dân tộc càng 
hiệu nhan hơn, ðắn bó với nhau hơn 
và càng khẳng định sự cần thiết phải 
luôn luôn có nhau bên cạnh, 

Sự đoàn kết, nhất trí, phối hợp nhịp 
nhàng là nguồn góc tạo ra sức minh và 
hiệu qua trong quan hệ hợp tác Việt— 
[Lào, Mười năm qua, trong tình hình 
quốc tế và khu vực có những phức tạp; 
hai đang, hai nhà nước Việt nam — Lào 
hoàn toàn nhất trí về những vấn đề 
quốc tế, phối hợp đầu tranh ngoại giao, 
địa va nhiều để nghị hợp lý, hợp tỉnh 
nhậm bảo vệ hòa bình, an nình và 
thúc đây sự hợp tác trong khu vực 
Đòng Nam Á. Trong hợp tác kinh tế, 
việc thực hiện những hợp đồng cụ thề, 
phát hiện và khai thác tiềm năng của 
hai nưróc, bộ sung và giúp đỡ cho nhau 
lao ra hiệu quá to lớn, Trong lĩnh vực 
này Việt nam và Lao đã làm được một 
sö việc vừa có hiệu quả kinh tế, vừa 
góp phần thất chặt tỉnh hữu nghị giữa 
hai nước, Chàng bạn, Việt nam có 
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- kinh nghiệm làm lúa nước đã cử kỹ 


sư của mình sang cùng với các bạn 
Lào lai lạo ¿ống lúa mới, Sau một 


“thời gian nghiên cứu, tặp thê các kỹ 


sư [Ào— Việt ở trại giống Sa-lan-kham 
đã tạo nén một số giống lúa mới phù 
hợp với điều kiện canh tác của Lào, 
giúp cho những nơi sử dụng giống lúa 
mới dựa năng suất từ 1,7 tản/ha lén 
4 tăn/ha. Thực hiện hợp tác về lâu 
nghiệp, Lào và Việt nam đã cùng nÌau 
khai thác gỗ ở rừng Lao và xuất khâu 
qua các hải càng của Việt nam, đồng 
thời hai nước đã trao đồi kinh nghiêm, 
cũng tìm ra phương ân tôi ưu và những 
giống càv thích hợp đề tái tạo và phát 
triền rừng trên lãnh thỏ của cả hai 
nước. Những đội công nhân xây dựng 
cầu đường có trình độ cao và có nhiều 
kinh nghiệm của Việt nam đã sang phối 
hợp cùng với các bạn Lào, vừa xây 
đựng cầu đường giúp bạn, vừa trao 
đồi kiến thức và kinh nghiệm đề trong 
một tương lai không xa các bạn Lào 
có thê tự thiết kế và thi công những 
chiếc cầu lớn trên khắp mọi miền nước 
bạn. Việc giúp nhau đào tạo cân hộ 
văn hóa, khoa học — kỹ thuật đã thu 
được nhiều kết quả tối đẹp. Những 
năm gản đầy không chỉ Việt nam đào 
tạo cho Lào, mà Lào cũng đã đào tạo 
cho Việt nam hàng trăm cán bộ thuộc 
các lĩnh vực ngôn ngữ, nghệ thuật... 

Hợp tác chặt chế với nhau, môi 
nước còn có thề mở ròng và đa dạng 
hóa nén kính tế nước mình. Xlột ví 
dụ cụ thể là dù không có bờ biến 
những hiện nay nước CHDCNHD Lào 
đã có đói tàu buôn chạyv trên biền 
œ8, bởi vì đất nước Việt nam anh em 
có trên 3000 km bờ biện với nhiều 
hai cảng, đã, đang và sẽ sẵn sàng tạo 
điều kiện thuận lợi cho đội tàu biền 
eúứa lào phảt triển. Quan hệ hữu 
nghị và hợp tác Việt — Lào được 
mờ rộng thêm một bước khi hai địịng 
và hai chỉnh phủ đồng ý đề thủ đô 
Hà nội kết nghĩa với thủ đô Viêng chăn 
và các tỉnh kbhảáe clia Việt nam kết 
nghĩa với các tĩnh của Lào. Điều đẻ 


tạo diều kiện đề chính quyền địa 
phương của hai nước phát huy tính 
chủ động sắng tạo làm phong phủ và 
tàng hiệu quá quán hệ giữa hai nước, 
Gán đây, mọt trong những biều hiện 
đẹp đề của tỉnh hữu nghị và sự hợp 
tác Việt Lào là việc tập thề các 
chuyền giá Việt nam và kỹ sư, cân 
lò, đóng nhân Lào hoàn thành việc 
nợ ròng và tầng công suất đài truyền 
hình trung ương Lào lên 10 lần đề 


phục vụ việc tuyến truyền Đại hội {17 


của DNĐCM Lào tháng 1-1986. Một 
ko? lượng công việc Lo lớn và phức 
tạp với những thiết bị chú yếu dược 
chuyện từ thành phố Hồ Chí Minh 
đến thú dò Viêng chăn, được hoàn 
thành Trong thời gian hơn một tuần, 
Những ai được trực tiếp chứng kiến 
không khí lao dụng khân trường, 
căng thang và thú vị đó sẽ cảm nhận 
được tình cam chân thành, đàm thám 
mà hai dân lọc dành cEkoö nhau thêng 
qua những con người cụ thề trong 
mội hoàn cảnh phối hợp lao động cụ 
thể dày tính sáng tạo và có ý nghĩa 
chí:h trị to lớn. 


Trong mười năm qua, đất nước 
Lào anh em đã dạt được những thành 
Lưu đàng phần khởi: tổng sản piầm 
xũ hội tăng gấp dồi, thu nhạp bình 
quản đầu người táng 00: sún xuất 
công nghiệp Tầng 1/1 lìn; sản xuất 
nòng nghiệp tầng gặp đòi, lương thực 
bình quản đầu người năm 1985 đạt 
380 kơ,, Các lịch vực văn hóa, y tế, 
giáo dục đếu eó những tiên bộ mạnh 
mẽ, an nìịnh chính trị, trật tự xã hội 
được bào đảm vững chúc: Ủy tín 
quốc tế của Lào ngày càng tăng, hiện 
nay nước GIIDCND Tào là thành viên 
của Liên hợp quốc, cứat Phong trào 
không liên kết và nhiều tỏ chức quốc 
lế khác. Lào đã có quan hệ ngồi g0 
với 0ö nước trên thể giới. 


lang, Chính phú và nhân đản Việt 
nam vui tiững và tự hào vẻ những 
thành tưu to lớn của nhàn đân Lào 
anh em — người bạn chiến đấu kiên 


Cường và rất mực thủy chung. Cùng 
VỚI sr lớn mạnh của đất nước Lào, 
tỉnh hữu nghị và hợp tác Việt — Lào 
cũng như Việt — lào — Cam-pu-ehia 
cảng thêm gán bó và nàng cao hiệu 
quả. Tiêm năng của mỗi quan hệ đặc 
biệt Việt — Lào là vô cùng lớn 


lao. Trong tình hình mới, hai đăng, 


hai nhà nước và hai dân lộc cùng ra 
sức khai thác tiềm năng đỏ đề đầy 
nhanh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xĩ bội ở mỏi nước. Với tính thần lự 
phê bình ngih;iêm tức. chúng ta nhận 
ráng trong những năm qua chúng ta 
chưa tần dụng hết tiềm năng lớn lao 
củi mới quan hệ đạc biệt đó. Rế 
hoạch hợp tác kinh tế với Lào có 
những inặt chưa thiết thục, chưa mang 
lại hiệu quả mong muốn, có lúc còn 
chịu ảnh hướng của chế độ bao tẤP, 
thiêu sự hạch toán chu đáo, Việc vận 
dụng kinh nghiệm của bạn cũng như 
phô biến kinh nghiệm cho bạn có lúc 
chưa sát hợp với hoàn cảnh cụ thê. Có 
những lúc, những nơi, phía Việt nam 
còn có những thiếu sót nhự cử chuyên 
gìa chưa sát với yêu cầu của bạn, mệt 


- gö tỉnh liên kết khai thắc gỗ với Bạn 


nhưng lại chưa chú ý đầy đủ đến kế 
hoạch cùng bạn phát triển và đải 
sinh rừng v.V, 


Nhận ra được những thiểu sót của 
mình, chúng ta quyết tâm Ehác phục 
nhằm làm cho môi quan hệ đặc biệt 
Việt nam — bao phát triển lên một bước 
mới, đi vào chiều sâu chất lượng và 
hiệu guá, Trước yêu cầu đồi mới của 
thời đại — một đòi hỏi cấp bách eó 
tính lịch sử của cá hệ thàng xã hội 
chủ nghĩa. hai đàn lộc Việt, Lào chúng 
ta sẽ đòi mới cách nghĩ, cách làm, huy 
động triệt để sức mạnh của hai dân 
tộc, kết hợp với nhau tận dụng Đối 
Sự giúp đdờỡ eúan cộng dong xã hội chủ 
nghĩa — trước hết là của Liên xô, và 
của cäc nước bầu bạn khác đề giành 
thang lợi ngày càng tô lớn tiong sự 
nghiệp xây dựäg chủ nghĩa xã họi và 
bảo vệ Tô quốc, 
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Chúng ta kỷ niệm lần thứ 10 ngày 
ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
Việt — Lào trong bối cảnh tình hình 
quốc tế nói chung và tình hình khu 
vực nói riêng về cơ bản đã chuyền 
biến có lợi cho sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ba nước Đông dương. 
đồng thời chúng ta cũng nhận thấy 
rằng quá trình khắc phục những khó 
khăn trước mắt còn gay go, phức tạp, 
thêm vào đó cần phải sẵn sàng đổi 
phó một cách có hiệu quả với các lực 
lượng phún động quốc tế đang mưu 
toan làm suy vếu liên minh đoàn kết 
chiến đấu giữa. ba nước. Hiện nay 
từng nước trên bán đảo Đông dương 
đang tích cực thực hiện nghị quyết của 
Đẳng mình theo tỉnh thần đồi mới và 


đang chuẩn bị tiến tới hội nghị cấp - 


cao ba nước Đông dương lần thứ hai, 
nhất định sẽ tạo ra được tÌế và lực 
mới đề đưa cách mạng tiến lên. 

Trải qua bao nhiêu biến cố trọng 
đại của lịch sử, trải qua bao nhiều 
thư thãch khốc Hiệt của cuộc đấu tranh 
vỉ đọc lập, đân chủ, tiến bộ và lẽ pluú, 
ba đạân tộc trên bán đạo Dòng dương 
dã luôn luôn sát cảnh bên nhau và 
hiểu sầu sắc rắngơ, tỉnh đoàn kết chiến 
đẫu keo sơn, tình hữu nøhị sen sắt, 
frong sáng, thủy chung và sự hợp tác 
toàn điện Việt — Lào — Cam-pu-ecl:Ta 
trên cơ sở chủ nghĩa Xác — Lê-nin 
và chú nehĩa quốc tế Vô sản cao cä 
là tài sản vô giá, là lợi ích sống còn, 
là đôi hỏi thiêng liêng của ba đản 
tòc, là quy luật phát triển và tồn tại 
của cách mạng mới nước, động thời 
là một trong những nhân tổ bảo đảm 
tháng lợi của cuộc đíu tranh vị hòa 
bình, ön định và hợp tác ớ khu vực 
Đông Nam Á, Vị vậyv liền mình đoàn 


kết chiến đấu, tình hữu nghị thắm 
thiết và sự hợp tác toàn điện giữa 
Việt nam — Lào — Cam-pu-chia sẽ mài 
mãi xanh tươi, đời dỏòi bèn vững, 
không có thế lực nào, dù tàn bạo và 
xảo quyệt đến đâu, có thê phá vỡ nồi. 


Mối quan hệ đặc biệt Việt — 
Lào —Cam-pu-chia với những đường 
biên giới hòa bình và hữu nghị giữa 
ba nước ngày nay là một mau mực 
vẻ mối quan lệ lắng giêng tốt đẹp 
giữa những nhà nước, những đàn tộc 
có chung đường biên giới. Xây dựng 
đường biên giới hòa bình và hữu nghị, 
thiết lặp quan hệ láng giềng thân 
thiện là xu thể phát triên chung của 
thời đại. Có đường biên giới chung 
với Trung quốc, Việt nam và Lào đều 
muốn cải thiện quan hệ với Trung 
quốc, biến đường biên giới lào — 
Trung quốc, cũng như đường biên 
giới Việt nam — Trung quốc thành 
những đường biên giới hỏa bình, hữu 
nghị và bợp tác. Điều đó không những 
sẽ phục vụ lợi ích của nhàn dân môi 
nước mà còn góp phần vào việc bão 
vệ hòa bình, thúc đầy hợp tác quốc tế 
tronø khu vực, 


Sự hợp tác quốc tế trong công đồng 


xã hội chủ nghĩa đang bước vào một 


giai đoạn phát triển mới về chất, năng 
động và thiết thực hơn, bình đẳng và 
có hiệu quả- hơn trước. Cùng với việc 
? ._N ˆ ~ ® ” 
phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác 
Việt— Lào và Việt—Lào TCam-pu-chin, 


bà đàn téc chúng 1á quyết tâm mỡ 


rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với 
các nước xã hòi chủ nghĩ anh em. 
đặc biệt là với Liên v0, góp phần tang 
cường sức mạnh của cộng đồng xã 
hội chỉ nghĩa, 


% k % 


VỀ NHỮNG BÀI BÁO CỦA N.V.L, 


Ừ hơn một thắng nay, trên báo 
Nhón dàn của Đảng, N.V.L,. đã 
phát biều một loạt bài phê phán 
những hiện tượng tiêu cực trong đời 
sống kinh tế và xã hội nước ta. Những 
bài báo đó nói lên quyết tâm của 
Đăng khắc phục những hiện tượng xấu 
xa đang cản trở bước tiến của xã hội; 
sự đòi khỏi nghiêm khắc đối với cán 
bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành; các 
địa phương và cơ sở, nhất là các 
ngành nắm giữ nhiều tài sản của đất 
nước và các ngành có chức năng bảo 
vệ phép luật nhà nước ; sự tín nhiệm 
và đẻi hỏi báo chí phải làm tròn trách 
nhiệm của minh trong cuộc đầu tranh 
chống tiêu cực: và nhất là niềm tỉn vô 
hạn vào sức mạnh vĩ đại của nhân 
đàn trong cuộc đấu tranh này. Chính 
vi vậy nà những bài báo dó đã và 
đang được sự huớiig ứng rộng rãi của 
đông đảo cần bọ, dụng viên và nhàn 
đản ta, : 
Qua nl.ững bài báo của N.V.E.,, 
chúng ta thấy toát lên một điệu su 
đây :cđn phái đưa cuộc đầu tranh 
chống tiêu cực ra công Khai, nhằm làn 
dịụi:g sức mạnh to lớn của báo chí bả 
của đư luận xã lhói, tLco đúng tính 
Li:ìn của bài học lún S?äyp dvn làm 
góc s (ưong nhiên súng ta hiệu tính 
cóng kiai của báo clíi khòig hè có 
màu thuận voi sự cần thiết p†Iảái piữ 
gìn bí mặt quốc giá, điều mà mọi nhà 
báo đều phải tuân theo), 
Kinh nghiệm thực tế chứng fo rằng ‡ 
nết Ähoïg có Œp lực manh mẽ của dữ 
(uận +ú hội thong qua boạt dòng của 


.báo chí) fhì cuộc đấu tranh chống liêu 


cực đo Dang ta lãnh dạo khong thề 
giảnh được tháng fợi. Thật vậy, nếu 
chúng ta chờ dợi « Ý thức tự giác » 
của những RẺ ăn cắp tài sẵn xã hội 
chủ nghĩa một cách hệ thống và ngh êm 
trọng, những kẻ lợi dụng chức quyền 
đề tham ô, ăn hồi lộ, móe ngoặc với 
những phản tử xấu ngoài xã hội làm: 
nhiều điều xăng bày, những kc đà 
thoái hóa, biến chất đến mức trở 
thành “những ôøg quan cách niạng ® 
đẻ đầu cưỡi có nhàn đân, ức hiếp 
quần chứng, trấn áp và trủ đập một 
cách tàn bạo những người tố cáo 
chúng, và dựa vào những thứ ăn cấp 
được đề sống xa hoa, †rụv lạc, thì đó 
hoàn toàn là ảo tưởng †Chỉ eó đùng 
áp lực mạnh mẽ của quần chúng thê 
hiện trong hành động thực tế và ca 
trên báo chỉ đà điện đàn công khai 
ròng rãi nhất), hỗ trọ đạc lực cho 
các( cơ quan pháp lưật của Nhà nước. 
và tiên hành đầu tranh chống tiêu cực 
dưới sự lãnh dịo đúng đẫn và kiện 
quyết của Đăng thì chúng fa mới mon? 
chiên thắng được những *con sảu 
mọt ® âyv của xã hội, 


Củ điều nàv nữa cũng đã đuợc 
N.V.L. nói tỏ : phái dưng sức 
mạnh tòng hợp của Lệ thống chuuen 
chính pó sạn (gò, cấc CÓ chức 
đ¿ ng, Các cơ quan nià nước, các đoàn 
Lhec quán chúng? dề tiến hành thắng 
lợi cuộc đầu trình chống liều cực, 
chòng những kế làm bậy, gây thiệt hại 
lớn dén lợi ích của Tô quốc và nhàn 
đạn. 


Đối với Đăng và Nhà nước, N.V.E.. 
viết: ® Đăng và Nhà nước quyết tâm 
làm trong sạch Và nàng cao tỉnh thần 
trách nhiệm sủa đội ngũ cán bộ», 
“lãnh đạo các cấp cần nêu gương tốt, 
giữ mình trong sạch, không quan liêu, 
không bẻ phải, đề có đủ uy tín và sự 
nghiệm mình trong công việc ». Đồng 
chí còn viết: Đang và Nhà nước tít 
không cho phép bất cứ cá nhân hay 
tập thê nào “có quyền đứng ngoài 


vòng pháp luật và ký cương của 
chúng ta 3, 
Đối với các cơ quan pháp luật, 


đồng chí yêu cầu eplhii lôi các vụ 
việc làm sai trái lớn đề nghiêm trị và 
phải đưa rõ kết qua lên các cơ quan 
ngòn luận cho nhàn đàn biết ®, 

Đối với các cơ quan có thầm quyền, 
đồng chỉ đề nghị “phải điều tra và 
nghiêm trị những người gây ra thiệt 
hại... sau đó phải đưa lên báo Ð. Đồng 
chỉ nói thêm: e cân theo sát các phát 
hiện của nhân dân và báo chí, giải 
quyết nhanh rồi trả lời cho đân biết s 


Đối với nhân đàn và bảo chí, đồng 
chí việt: « Quản chúng phải có phong 
trao lên ân ngày ca mỘI số cán bộ, cơ 
quan làm bạy Đ; €e&c cơ quan tuyến 
truyền phải phán ảnh và lên an, phải 
chi dịch đaình những cá nhìn, những 
cơ quan, những tỏ chức làm các việc 
trái với chủ trương của Đăng và Nhà 
nước » ;# nhàn đàn Cùng các cơ quan 
thông 1in cần tiếp tục phát hiện theo 
đõi đề giúp đỡ các cơ quan pháp luật 
và các cơ quan có trách nhiệm điều 
tra, xử lý nhanh chóng, chính xác, 
triệt để mọi vụ việc » 

Như vậy là những biện phân cơ 
bản, bảo đảm cho thắng lợi của cuộc 
đầu tranh chồng tiêu cực đã được 
vạch ra. Và điều đáng niừng là các 
bài báo của N.V.L. cũng đã tạo ra 
được một đà Thúc đâu mới cho cuộc 
đấu tranh này. 


Tuy nhiền, chúng ta cần thấy rằng 
những khó khăn rất to lớn vẫn đang 
ở phía trước: Và cuộc đầu tranh chống 
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liêu cực sẽ rất phức tạp, ác liệt uà lâu 
đài. Phức tạp vì đối tượng của CUỘC 
đấu tranh gcm nhiều loại, trong đó có 
sự móc ngoặc giữa những phần tử 
thoái hóa biến chất trong các cơ quan 
đẳng và nhà nước với những phần 
tứ xấu, bọn đau cơ, buôn lậu, bọn án 
cắp ngoài xã hỏi: đó là chứa kè tr. nợ 
một số trường hợp, còn có bàn tay 
của kẻ địch thọec vào;lại còn phải 
biết tỉnh táo qhấn biệt những kẻ cố 
tình ví phạm pháp luật một cách 
nghiêm trọng với những người ít nhiều 
còn có thiện ý song vì lý do này khác 
mà làm sai mót số nguyên tắc, luật 
lệ của Nhà nước. 


Ác liệt vì chắc chắn cuộc đấu tranh 
sẽ vấp phải sự kháng cự, có khi là 
sự phản kích điện cuồng của những 
kẻ đáng lẽ phải “vào nhà đã * từ lâu 
rồi song đến nav văn ngàng nhiên 
lại ngoại ?® do đã dùng quyên lực 
trấn ấp một số người này. dùng tiền 
tài mua chuộc một số nguời khác, hơn 
nữa họ còn có những 5%“ô, đù? kl:á 
lớn che chớ ! 2 


Lâu đài vì những hiện tượng tiêu 
cực còn có cơ sở xã l:ôi trên đạt nước 
ta (mới ở bước đầu của thời kỷ quá độ 
lên chủ ngiĩa xã họi;và lại những 
lần dự tư tường xấu xa sẽ còn tòn tại 
qàu hon nhiều so với những biến đồi 
jón lao trên các lĩnh vực kinh tế và 
chính trị. 

Điều đó đòi hỏi mọi lực lượng tiễn 
bộ. cách mạng của đái nước phải nàng 
cao ý thức tráchnhiệm, phải tỉnh táo, 
kiên trị và dũng cảm Erorg cuộc đầu 
tranh này. - 

Hiệềng giới bảo chí cùng vậv, Ngoài 
việc pl.di nàng cao trách nhiệm ad hỘi 
của minh, các nhà báo chúng ta cũng 
ean phái có tính lhôn dùng, cửni và 
Lhíúi dộ thoa học {rong cuhñỆc đấu tranh 
ñe liệt và phức tạp này, Chúng ta 
khỏng sợ bại cứ sự trả tÍ:ủ nào vị thấy 
rõ sứ mệnh thiêng liêng Của mình 
trong việc bìo vệ chân lý ; hơn nữa 
chúng ta tín tường ở sự lình đao của 


Trung ương Đẳng do đồng chí Tông 
bí thư Nguyễn Văn Lính đứng đâu, 
tin tưởng ở sự ủng hộ và dùm 
bóc của nhân dân, tín tướng ở lề 
phải và lương trí con người, Chúng 
{a cũng sẽ có thái độ khách quan khoa 
lọc trước mẹi vụ, việc xảy ra, không 
đề clo. những ý kiến xuyên lạc, VN 
khống của những người không tối 
trong cơ quan nhà nước và trong 
"nhân dân ®*gây nhiều”; làm sai lạc 
nhận thức của nhà báo trong việc đi 
sảu nắm vững bản chất của sự vạt: 
Đề bảo đâm tính chính xác của bài 
báo, các( nhà báo chúng ta căn phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp 
luật của Nhà nước, lắng nghe ý kiện 
của nhiều người, từ đó chất lọc lấy 
«sự (hàt®, có tác phong điều tra 
nghiên cứu sự việc một cách nghiêm 
túc và thận trọng. Công cụ báo chí 
càng sắc bén, sức mạnh của dư luận 
xã hội càng to lớn bao nhiêu, thị các 
nhà báo chúng fa càng phải nêu cao 
tỉnh thần trách nhiệm của mình bảy 
nhiêu đề bđo đảm chặt chẽ lính chàản 
thực của báo chí, bdo đảm lính chính 
xác của bài báo qua đó mà phát búy 
tác dụng to lớn đối với cuộc sống. Aflột 
điều rất quan trọng nữa là báo chí 
chúng ta cần nghiêm khác đặt mình 
dưới sự lãnh đạo của Đăng. Đông thời 
chúng ta cũng mong rằng cúc cấp úv 
đăng, các đòng chí lãnh đạo trong các 
cơ quan nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở, quan tâm ehi đạo và hết lòng 


ủng hộ, eÖ vũ. và bđo pệ các nhì. báo 
châm chính đang đấu tranh quên mình 
cho chân lý, cho thắng lợi của cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực. Cuộc dấu 
tranh này quả là một sự Ehdo nghiệm 
nghiêm lúc đối với mọi tỏ chức, mọi 
cá nhân trong xã hội chúng ta. bất kề 
Các cá nhân ấv có cương Vị công tác 
nh tl:ẽ nào. 

Lan được nIư vậy, báo chí chúng 
ta sẽ phát huy tác dụng ngày càng to 
lớn trong sự nghiệp cách mạng nói 
chủng và trong cuộc đấu tranh chống 
tiêu đực nói riêng, xứng đáng với sự 
lin cậy của Đăng và của nhàn đản. 


THỤC HIỆN RỘNG RÃI... 
(Tiếp theo trang 10) 


Với tỉnh thần đồi mới, Quốc hội và các 
Ủy ban thường trực của Quốc hội sẽ 
làm việc thiết thực, có hiệu quá, khác 
phục chủ nghĩa hình thức, quan liêu, 
đóng góp ngày một tốt hơn cho sự 
nghiệp cách mạng. Đảng cộng sản Việt 
nam tỉn tưởng rằng. các đại biều Quốc 
hội chúng ta sẽ ra sức phần đấu, hoàn 


thành xuất sắc nhiệm vụ đại biều của 


mình, xứng đáng với sự tin cậy và 
lòng mong đợi của nhân dân, 

Chúc kỷ họp thứ nhất eủa Quốc hội 
khóa VIII thành công tốt đẹp +! 


Ain cam ơn các đại biều, các đồng 
chỉ và các bạn † 


NGUYÊN THÀNH BANG 


- 


_ LÂM THẾ NÀO TẠO RA NGUỒN DỤ TRỮ ĐỀ ỒN ĐỊNH 
“VẢ PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP Ở .NƯỚC TA! 


UỐN bảo đầm một cách ồn định 
“những nhu cầu thiết véu vẻ 
lương thực và thực phầm cho 
toàn xã hội, cần phải có nguòn lương 
thực và thực phầm dự trừ. 

1ú. Đự trữ bằng phương ứn 
động dự phòng. 

Ở các nước mà khối lượng lương 
thực và thực phầm sản xuất hàng năm 
đáp ứng dư thừa các nh cầu xã hội, 
thì giải quyết vấn đề dự -trữ :ương 
thực và thực phầm không có gì khó 


chủ 


khăn. Qó chăng, người ta cũng chỉ: 


bàn đến cách thức huy động và các 
biện pháp kỹ thuật đề dự trữ, bảo 
quản lương thực và thực phầm như 
thế nào cho tốt hơn mà thôi. Còn ở 
nước ta, mặc dù clúng ta đã có nhiều 
cố gắng, nhưng cho đến nav vấn đề 
lương thực và thực phầm vẫn chưa 
được giai quyết một cách vững chắc. 
Ngay cả những năm thời tiết và khí 
hậu tương đối thuận lợi cho sản xuất 
nông nghiệp, chúng ta cũng mới Ở 
ranh giới giữa thiếu ăn và tạm đủ ăn. 


Nếu như các kế hoạch 5 năm được 
thực hiện, chúng ta có thê chủ động 
nhập lương thực dẻ dự phòng. chứ 
không phải cứ bị đệnz đổi phó. Tuy 
vảy, khả năng này cũng có giới hạn 
nhất định, vi chúng ta không có nhiều 
ngoại tệ dành riêng cho dự trừ lương 
thực. 

2. Tiết kiệm øà bạo quan lòi đè Tạo 
nttön dự trữ. 


€„ 
te 


Từ những kết luận trên đây chúng 
la thấy, nguồn đự trữ chủ yếu vẫn 
phải rút ra từ trong số lương thực 
mà chúng ta sản xuất được ở trong 
nước bằng năm. Mặc dù trong phạm 
vi CẢ nước, việc bảo đảm nhu cầu 
lương thực cho toàn xã hội còn gặp 
khó khăn, nhưng nhiều nơi sử dụng 
thóc gạo hết sức lãng phi, clẳng hạn 
như dùng thóc gạo đè chắn nuôi, nấu 
rượu, v,v. Cần phải tạo ra dư luận 
xã hội sâu rộng lên án việc dùng thóc 
gạo đề nấu rượu lậu, đồng thời phải 
đưa ra một đạo luậi cấm nấu rượu 
bằng thóc gạo. nghiêm trị những kẻ 
phạm pháp. Hơn thế nữa, nhà nước 
phải giữ dọc quyền sản xuất và kính 
doanh các loại rượu đề bảo đảm an 


"ninh và an toàn xã hội, tiến tới Xóa 


bồ những tệ nạn do «chất độc * này 
mang lại. Muôn làm được việc này, 
trước hết phải có luật, đồng thời nhà 
nước cần tô chức tốt mạng lưới bản 
buôn và bản lẻ trong toàn quốc cho 
đến tàn các xã, phường, thôn, ấp đề 
đáp ứng nhu cầu của nhân đàn về 
rượu (đùng trong những ngày giỗ, 
tết. chữa bệnh v.v.). Riêng vấn đè 
này, nhà nước ta có đầy đủ điều 
kiện và phương tiện đề quân lý tốt 
và chác chần sẽ được quần Chúng 
"ng họ. Đối với những hành động đã 
man như đùng thóc gạo đề nấu rượu, 
thì phải ~ứ dụng những biện pháp 
thậm chí hết sức đã man đề nghiêm 
trị naư V, [, Lê-nin đã từng nói. 


Muôn chấm dứt việc dùng thúc go 
đề chăn nuôi thì rõ ràng không thề 
dùng biện pháp hành chính. Nhà nước 
phải tồ chức tốt việc chế biến thức 
ăn cho gia súc (từ ngô, khô lạc, khô 
đậu, có thêm cá bột và các thành 
phần giàu đạm) đưa về các vùng đồng 
bằng đề đồi lấy thóc gạo; cứ 1 kg 
thức ăn gia súc giàu đạm đồi lấy 1 kg 
gạo. thì nhà nước có lợi mà nông đàn 
cũng có lợi. Khi ấy nông dân không 
đại gì dùng ti:óc gạo đề chăn r.uôi. 


Như vậy. nếu chúng ta có kẽ hoạch 
giải quyết tốt hai vấn đề trên đây thì 
klối lượng không nhỏ lương thực tiết 
kiệm được hằng năm, sẽ là nguòn bỏ 
sung cho đự trữ lương thực: 


Ngoài ra, từ trước đến nay chúng 
ta tầu như không qu^n tâm đến việc 
đầu tư đề bảo quản lương thực, mĩtc 
đủ khối lượng lương thực tön thất 
hằng năm do ầm. mốc, mỗ:. mọt... gay 
ta khá lớn. Nếu tính cả những tòn 
thất do chất lượng lương trực bị 
giảm sút, thì thiệt bại do bảo quản 
kém có thề lên tới hơn 1025, tức là vài 
triệu tấn lương thực hằng năm. (Có 
nhiều ý kiến cho rằng con số đó trong 
thực tế côn cao hơn phiền), 


Nên nhớ ràng, hàng năm muốn tăng 
lên chứng ấv lương thực, chúng ta 
piải đầu tự đề mở rộng điện tích gieo 
tròng hàng triệu héc ta (trong hơn T0 
năm qua mặc đủ chúng ta đã dàn tư 
nhiều tiền của và eông sức những điện 


tích đất gieo trồng lúa cũng cùi tạng: 


lên chưa đây 0,5 triệu héc tÙ, hoặc 
phôi đầu tư thâm canh đề tăng náng 
aiAat lúa trên toàn bộ điện tích gieo 
tròng với nhịp độ 12 hàng nắm sỐ 
với mức hiện nat, tức gấp nhiều liưn 
so với nhịp độ trung bình trong 10 
năm qua. Muốn thực hiện hai phương 
án nói trên hoặc kết hợp cả hai 
phương ân đó đều phái có vỏn đa 
tư lớn, Vượt qua khi năng của nèn 
kinh tế nước ta trong những nău 
trước mắt, Ngoài ra, cần lưu ý là 
trong những năm cũng thàng nhất 
Ai 


chủnz ta cũng đã phải nhập khoảng 
vài triệu tăn lương thực đề giải quyết 
khó khăn ở trong nước. VÌ vậy, con 
số mà chúng ta nêu lên về khối lượng 
lương thực lãng phí hằng năm do bảo 
quần tồi là con số đìy ý nghĩa. Nó 
nhắc nhở chúng :a không thề tiếp tục 
coi nhẹ vấn đề bảo quan lương thực. 


Như vậy, nếu chúng f†a có chiến 
lược đầu tư hợp lý nhằm khác phục 
có hiệu gua tình trạng lãng phí lương 
thực do bảo quản tồi, chứ không phái 
chỉ hô hào suông như lâu nay. thì 
luụ chưa đòi hỏi tăng thêm nhiều 
buõn đầu tư cho nông nư†hiệp, 0dn có 
khả năng tạo ra dự trữ lương thực 
lừ cúc nguồn bên Irong. 


3. Dâu mạnh công tác bảo hiềm đề 
lạo ngôn dự trừ. 


Vấn đề Không kém phần quan trọng 
là hình thức huy dòng lưỡng thực dự 
trữ như thế nào đề người nỏng dàn 
vui Về sản xuất ra nhiêu lượng thực 
và tự nguyện đóng góp vào quý dự 
trữ lương thực quốc gia. 


DðI mới một nền nông nghiệp còn 
phu Ihuộc hết sức nặng nè 0uào các gẽu 
t9 Tự nhiên biến động mạnh từ 
0111 Hải sự Hg nữm Khác, các ngtjên 
lý cơ bản của điều khiên học chỉ cho 
chư ta thắn] ràng đồ {p thời Phúc 
phục hại quả khi có những Diễn đong 
+ ra đối 0ới cúc quả trình không 
ồn định, cần phải tạo ra một bộ diều 
chỉnh tự thích nghỉ trong môi liên hệ 
ngược, JỘT bọ diều chỉnh đáng chủ Ú 
Iiuuoe loại nà lạ các tô chức báo hiểm, 
0ì nhờ đấu có hề Tạo ra các nguồn 
địt trữ quốc gia từ sự tự nguyên đò 
góp của nòng dạn nhằm Rịp thời 
khác phục hạu quả. Khi có tai biền xả 
ra, góp phần nhanh chóng ðn định 
sản uất nà đời sống của nông dìn. 


Về mặt phương pháp luận, cần làm 
sàng tỏ sự khác biệt giữa chính sách 
bảo hiềm với chính sách huy dòng 
lương thực theo «chế độ cộng sản thời 
chiến » mà mãi cho đến này, dưới 


^ 
". 


nhiều hình thức khác nhau, chúng ta 
Văn côn vận dụng trong thực tế. 

Đúng như Lêẻ-nn đã nhận xét: 
« Chế độ eông sẵn thời chiến »eó điểm 
đặc biệt là : trên thực tế, chúng ta lấy 
của nông dân tất cả những lương thực 
thừa và thậm chí đôi khi ca những 
lương thực không phái là thừa mà là 
một phản những lương thực cần thiết 
cho sự sinh sống của họ, lấy để cùng 
cặp cho quản đội và đẻ nuôi công 
nhân. Phần nhiều, chúng fa mua chju, 
trả bảng tiên giày» (T1), 

Ở nước ta biện nay, ngoài thuc 
nòng nghiệp, nhà nước văn còn g0 
cho các hợp tác xã quá nhiều chỉ tiêu 
'à thường chỉ xuất phát từ yêu cầu 
hú mua của nhà nước, Hĩơn thể nữa, 
&AUI HÔI VỤ sản xưài, nhà nước còn 
giao tông mức uy động lương thực 
và các sản phầm khác theo lệ “ năm 
Sa €aO hơn năm Trước 9 và Với giả 
cai tu v được mệnh đanh là giá thỏa 
thuận, nhưng thường không dủ đề 
bù đắp mọi chỉ phí mà nềng đìn 
phái bọ ra, VÌ mọi thú cần thiết ecko 
Sun đời sóng nưiòi nông 
dàn ph nữa VỚI Hà cao trên thị 
(rường Tự do. Dã Vay, các cơ quan thú 
mua thường chỉ cặp cho nông đạn giay 
bich nhận, có khi đến hàng năm sau 
mới làv dược tiên, Do bị ép giả, do 
đồng tiên liên tục bị tmrất gia, với kiêu 
{lu mu nói trên, nhà nước hoc các 
cơ quán niệnh danh là nhà nước đã 


NI: Vàả 


lay Không một phần lương thục vài 


cac sản phám Khác mà nông đàn buộc 
lòng phải bản cho nhà nước sau khi 
đã hoàn thành nga Vụ nộp thuc, Như 
VAV, rô ràng là chúng tà vận Tiếp tục 
du trì clính sách huy dòng lượng 
thực theo Schế độ còng sản thời 
Chiến», &mót chế độ cộng sản đặc 
liệt do Tĩnh trạng cùng khon cực độ, 
tình trạng hoàng tàn và chiến tranh 
buộc chúng fa phải thí hành ® 3, Và 
đúng như Pê-nin đã khẳng định: “Nó 
không phải và Kháng thể là một chính 
gách phú hợp với nhiệm vụ kính tế 
CÚa giai cấp VÔ sản » (3), 
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Hiện này chúng ta đang đứng trước 
nhiều khó khăn và mâu thuần gay gát 
giữa cung và cầu. Nhà nước cần có 
nhiều lương thực và thực phầm đề 
cũng cấp cho hàng chục triệu người 
an lương và ăn theo, cản có nhiều 
nguyễn, vật liệu đề duy trị, phát triền 
còng nưhiệp và xuất khẩu. Muốn nắn: 
được những thứ đó thì cách khôn 
ngon nhất là phải đứt khoái đoạn 
tuyệi với chính sách lỗi thời đã nói 
trên và đi vào con đường trao đỏi 
bình thường với nông dân, tức phải 
thật sự tôn trọng và quan tàm đúng 
mức đến lợi ích chính đáng của họ, 
động viên khuyến khích họ sản xuất 
rà nhiều nóng sản hàng hóa đề bản 
cho nhà nước theo @giá thỏa thuận 
thật sự », không được ép buộc nông 
đàn dưới bất kỷ hình thức biến tướng 
ao, Đã đến lúc, theo cách nói của Lê" 
níu, nhà nước phải học cách buôn 
bán đề sao cho công nghiệp thỏa mãn 
được nòng dân, còn nồng dàn thị nhờ 
có thương nghiệp mà thỏa mãn được 
nhủ cầu của mình 


lĨằng nắm nhà nước ta có Irong 
tav khoảng Í1,5 triệu tần phân đạm và 
bao nhiều thứ khác nữa đề trao đôi 
vỏi nòng đản. Cứ theo nguyên tắc trao 
đói ngang giá (T Rự đạm đói lấy 2kg 
thóc) thì nhà nước ít ra cũng tìu 
được hơn ð triệu tần lương thực quy 
thóc, Công thêm với thuế nông nghiệp 
nữa (Khoảng hơn Í triệu tấn lương 
thực quy thóc), Chì việc đắp ứng nhụ 
cầu lương thực Cho những người ăn 
lương và ấn theo làm gì đến nói căng 
tháng nh làu nay?! Nhưng do cơ chế 
quan Tý tạp trung quan liêu — bao cấp. 
đo không có ký luật và luật pháp 
nghiêm mình, cho nên vật tư phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp đã bị thất 
thoát qua nhiều khảu, qua nhiều tỏ 
«chức, nòng đàn phải mua mọi thứ ở 
thị trường tự đo, còn nhà nước thì 


(1) V+sl.Lê-nin: Toàn tệp, Ngb Tiền bó, 
Mát-xcơ-va, 19:8, t. 43, tr. 264, 
(2), (3) Sách đã dán, tre 2654 bạn 265; 


thất Thứ Trước tỉnh bình đó, một cầu 
hới đặt ra là phải đôi mới phương 
thức Cùng ứng vật tư nông nghiệp đề 
chấm đứt tình trạng lòn xôn nói trên 
hay là tìn mọi cách huy động lương 
thực đề bù vào nhữag thất thoát do 
quản lý tôi gây ra? Thiết nữhĩ càu 
Irả lời đã rõ. Chúng ta không thể cứ 
tiếp tục hành động theo nếp suy nghĩ 
cũ được nữa. bởi vị cách làm đó sẽ 
đàn đến kết quả tất yếu là nông đạn 
không phần khởi sản xuất, chí làm ở 
mứa vừa đủ ăn và có đóng góp chút 
Ít cho nhà nước, điều đó có nghĩa là 
chúng ta tiếp tục đầy lủi nền nông 
“nghiệp nước tạ trở về tỉnh trạng đọc 
canh lương thực, tự cung và tự cấp. 


Trái ngược với chính sách huy 
động lượng thực theo “chế độ công 


sản thời chiến » chính sách bảo hiềm: 


cày [rong Và eon vật nuôi trong những 
điều kiện bấp bệnh, không ôn dịnh 


của sản xuất nông nghiệu thề hiện: 


(rước tiên sự quan tàm của nhà nước 
đến việc bảo vệ các thành quả kịo 
động của nòng dân, bảo vệ những lợi 
ích chính đáng của họ trong những 
trường hợp rủi ro do thiên tai, dịch 
bệnh gày ra và trên cơ sở đó mà duy 
trì lợi ích của toàn xã hội, Chính sách 
này đặt nên túng cho mỗi quan hệ 
sòỏng phẳng giữa nhà nước và nóng 
đân về mặt lợi Ích, tạo những tiền đề 
nản thiết để phá vỡ địìn cơ chế quần 
lý tạp trung quan liêu — bao cấp trong 
Sản Xuất nông nghiệp, 


Thật vậy, từng người nóng dân, 
từng hợp tác xã riêng lề, thàm chí eã 
một địa phường cũng không thê nào 
có đủ sức để đối phó có hiệu quả với 
những thiên tai và địch bệnh thường 
hay xảy ra trong sản xuất nòng nghiệp 
ở nước ta. Muốn làm được việc này, 
nhà nước cần phải hưy động sức mạnh 
tòng hợp của toàn hệ thống kinh tế 
quốc đẩn, cần có vốn đề đầu tư cho 
các phương tiện và các biện pháp 
phỏng trử sâu bệnh đối với cây tröndgs 
dịch bệnh đổi với con vặt nuôi, cần 


À 


Có những dự trữ và dự phòng chiến 
lược để đổi phỏ kịp thời với "những 
tán huông: đột biến có thể xây ra, 
nhanh chóng bù đập những thiệt hạ 
của nóng đàn đề ön định sản xuất và 
đời sông. Do đó, nông dân phải có 
nghĩa vụ đóng góp vào các quý bảo 
hiềm của nhà nước và dòng thời phải 
có ý thức sử dụng tiết kiệm và hợp 
lÝ những sản phầm do chính họ 
làm ra, 


Thực tiền công tác bảo hiềm cây 
tròng Và con vật nuôi ở Kiến an (Hải 
phòng) Điện bàn (Quảng nain — Đà 
nàn), lúc đầu mang tính chất tự phát 
như một sáng kiến của địa phương, 
nay đã lan rộng ra ở nhiều huyện 
trong phạm víea nước, cho thấy ràng 
nông dàn đã nhiệt liệt hướng ứng chủ 
trương này, và theo SỰ SHY nghĩ của 
chúng tôi, chính nhờ công tác hảo 
hiểm e3y trông và con vật nuôi kết 
hợp với các chính sách đòn bầy kinh 
tẺ (giá củ hợp lý, thu và mua sòng 
phng,..) đã tạo được những chuyền 
biển mạnh mẽ, vừng chắc trong sẵn 
xuất nông nghiệp ở các địa phương 
nói trẻn. 


Như vạy, yêu cầu bảo hiểm cây 
trông và eõn vặt nuôi hiện nay đã trở 
nên hét sức cấp thiết. Một vấn đề tát 
yếu ph:i đạt ra là: tô chức công tác 
bo hiểm nông nghiệp trong phạm vị 
cá nước như thể nào 2 Đặt tò chức 
này ở đâu là hợp lý, ở Bộ tài chính 
hay là Ở Bộ nông nghiệp Và công 
nghiệp thực phẩm: 2 


Theo sự suy nưhĩ của chúng lôi, nên 
tìch bộ phận báo hiểm chăn nuòi từ 
Công ty bảo hiềm Việt nam (thuộc Hộ 
tài chín) và nhập vớ: Cục bảo vệ 
thực vật (Thuộc Bộ nông nghiệp trước 
đầy) đề thành lập ngày Tông công tý 
báo hiểm nòng nghiệp Việt nam và đạt 
ỡ Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực 
phạm. Dưới Tông công ty, thành lặp 
các công ty bảo hiềm nông nghiệp khu 
vực (tô nhất là theo sự phân vùng 


Lái) 
Xà 


kinh tế) và từ đây tỏa xuống các chỉ 
niánh bảo hiềm tông nghiệp huyện, 


Nếu các công ty dịch vụ kỹ thuạtở 
huyện (công ty giống, công ty bảo vệ 
cây trồng, vật nuôi v.v.) hoạt đông Ở 
tâm tác chiến mang tính chất chiến 
thuật (bám sát các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp đề đề ra các biện pháp 
phòng trừ tòng hợp; tò chức mạng 
lưới bảo vệ cây tròng và con vật nuôi; 
kịp thời vạch phương án dập tát sảu 
bệnh đối với cây trồng, dịch bệnh đối 
với vật nuôi), nhàm giảm thiệt hại 
trong sản xuất nông nghiệp đến mức 
thầp nhất, thì các tô chúc bảo hiểm 
phải hoạt động ở tầm chiến lược 
nhằm €ác mục đích sau: 


1) Dựa vào các nguòn dự trữ chiến 
lược về phương tiện và vật tư kỹ 
thuật mà tài trợ cho các công ty dịch 
vụ kỹ thuật ở huyện bàng cách đầu tư 
ứng trước hoặc đầu tư đột xuất khi 
thiên tại, dịch bệnh xảy ra trên địa 
bàn hoạt động của mình. : 

2) Tạo ra nguön dự trữ tử sự quay 
vòng vốn tự có do nông đân đóng góp 
thông qua phí bào hiềm đề có điều 
kiện bù đắp Kịp thời những thiệt hại 
của nông dân khi có thiên tai. dịch 
bệnh xay ra nhằm góp phần nhanh 
chóng ồn định sản xuất và đòi sống 
của nông dân. 


Các tô chức bảo hiềm phải lấy sự. 


duy triön định và thúc đầy phát triền 
San xưất nông nghiệp ở nước ta làm 
mục tiêu chính trong hoạt động của 
mình và hoạt động trên cơ sử hạch 
toán Kính doanh xã bội chủ nghĩa 
thông qua các hợp đồng kinh tế¿ còn 
về phí bảo hiểm thị trong tỉnh hinh uiá 
et( không ồn định như hiện nay nên 
quy ra số phần trầm của sản lượng 
cày trong Và trọng lượng eon vật nuôi 
đề tính theo thời giá hoặc thu bằng 
hiện vật. Tất nhiên còn phải nghiên 
cửu đề phản định rõ hơn nữa chức 
năng, nhiệm vụ của các tô chức bảo 
hiểm và các công ty địch vụ kỹ thuật, 
phần định rõ ranh giới hoạt động và 
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môi quan hệ hợp tác đề tạo nên sức 
mạnh tồng hợp góp phần thúc dày 
nông nghiệp phát triền. 

Với nếp suy nghĩ Xduy tình» của 
người sản xuất nhỏ theo kiều « là lành. 
đùm là rách ® trong cơn hoạn nạn và 
vốn đã quen với sự « ÿ lại ”và« trông 
chờ » vào nhà nước do cơ chế quản lý 
lặp trung quan liêu — bao cấp dê lại, 
nhân đân ta nói chung chưa quen với 
các bình thức bảo hiêm, cho nên cần 
phái đầy mạnh hơn nữa việc tuyên 
truyền ý nghĩa và tảm quan trọn;: của 
các tô chúc bảo hiềm, làm sàng tố 
chức năng và tác dụng của chúng, và 
thông qua hoạt động thực tiến của các 
tỒ chức này, chúng ta có thề từng 
bước xây dựng “tập quản bảo hiềm » 
lức là xảy dựng thói quen ®*sòng. 
pháng » giữa nhà nước và nông đàn 
trong công tác bảo hiểm, xóa bỏ dần 
thói quen «&Ÿ lại» từ phía nòng dàn 
và thói quen «ban ơn» từ phía cáo 
Ltồ chức đại diện cho nhà nước, 

Như vậy, công tác bảo hiềm cây 
tròng và con vật nuôi trong nền sẵn 
xuất nồng nghiệp ở nước ta phải được 
coi là một nhiệm vụ mang tính chất 
chiến lược trên con đường tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Thông 
qua các hình thức bảo hiềm có thề hạn 
chế đến mức thấp nhất những thiệt 
bại trong sẵn xuất nóng nghiệp và góp 
phần tạo ra các nguồn đự trữ quốc ga 
rat. quan trọng đề nhà nước có điều 
kiện ôn định nhanh chóng sản xuất và 
dời sóng của nông dân khi có thiên tai 
xuVv ra đỏi với cày tròng hoặc khi có 
địch bệnh xây ra đối với con vật nuôi, 

Nói tóm lại, mặc đù nền kinh tế 
nước ta hiện còn gặp nhiều khó khăn, 
chưa te đòi hỏi những đầu tư lớn đếj 
với sản xuất nông nghiệp trong những 
nan trước mắt, nhưng nếu biết tồ 
chức và quan lÝ văn có nhiều khả. 
mắng lạo ra các nguôn dự trữ cần 
thiết, nhất là dự trữ về lượng thực đề 
òn định sẵn xuất và đáp ứng đầy dủ, 
kịp thời những nhu cầu thiết yếu của 
nhân đân, 


Chất lượng nghệ thuật và hiệu quả 
xã hội của hoạt động 
văn hóa văn nghệ 


TRẦN ĐỘ 


Đại hội đại biều toàn quốc làn 

thứ VỊ của Đẳng đã khẳng định : 
“Công tác văn hóa, văn học, nghệ 
thuật phải được nâng cao chất lượng. 
Mỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ đêu 
phải tính dến hiệu quả xã hội, tác động 
tốt đến tư tưởng, tâm lý, tỉnh cảm, 
nảng cao trình độ giác ngộ xã họi chủ 
nghĩa và trình độ thầm mỹ của nhàn 
đàn. Quan tâu: dấp ứng như cầu, thị 
hiếu lành mạnh của các tầng lớp xã 
hội và các lứa tuôi s (1). 

Trong quan niệm thông thường, khi 
nói chất lượng nghệ thuật. người ta 
nghĩ ngay tới chất lượng của tác phầm 
nghệ thuật, và khi nói về tác phầm 
nghệ thuật thì chú ý ngay tới chủ đề 
tư tưởng hoặc nội dung chính trị của 
tắc phầm. Quan niệm này không hoàn 
toàn sai, nhưng nó chưa được toàn 
điện và đầy đủ. 

Tl.ực ra. hoạt động nghệ thuật là 
một quá trình, bắt đầu từ sự sáng tạo 
ra tác phầm của nghệ sĩ. Tác phầm 
được nhân bản lên bằng cách phồ biến 
rộng rãi trong công chúng thông qua 
các phương tiện truyền đạt như: in 
tha nh sách, phát trên đài truyền thanh, 
truyền hình, triền lãm hay trình điễn 
Irước còng chúng... Đó là qua kênh 
truyền đạt mà tác pÈhầm đến với công 


¡ ÁO cáo chính trị của BCIEFTƯ tại 


chúng. Công chúng tiếp nhận, cảm thụ 
Etc phẩm và có phản ánh trở lại, nhờ 
đó mà nghệ sĩ điền chỉnh tác phẩm của 
mình cho phù hợp với thị hiếu và nhu 
cäu của công chúng. Tác phầm của 
nghệ sĩ kNènh tIruuền đại pà công 
chứng là ba khaảu liền kết chặt chẽ với 
nhau trong một chủ trình khép kín. 
( hu trình av được gọi là hoạt dòng 
nghệ thuật. Đánh giá chất lượng của 
hoạt động nghệ thuật là phải đồng 
thời xem xét cá bà khâu này, bỏ sót 
một khâu nào dêu là không đầy đủ. 

Trước hết hãy xem xét tác phầm 
của nghệ sĩ, vỉ đây là khâu quan trọng 
nhất: 

Tác phầm nghệ thuật là một thề 
thống nhất giữa nói đụng tư tưởng và 
hình thức diễn đạt mà ta thường 
quen gới là hình thức nghệ ttuật. 
Nội dụng tư tưởng tối nhưng hình 
thức nưl:ẻ thuật xoàng thì vận không 
làm nên tác phẩm hay được. Nói nghệ 
thuật là nói đến cài mới, nói đến tính 
độc đáo của ngôn ngữ quán Xxuyến 
trong việc xây dựng hình tượng nghệ 
thuật. Ngôn ngữ. diễn dại thô thiền, 
hình tượng nghệ thuật mờ nhạt, thì 
tác phim nghệ thuật không đủ sức 
chuyên chở tư tưởng tốt đến với công 


(1l? Tạp chi Cộng sản, số 1-1987, tr. 59. 
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chúng. Tiếp ”xúc với tác phầm mà nội 
dụng giáo huần của nó quá lộ liễu thì 
người xem dễ có cảm giác khó chịu. 


Trong cuộc sống xã hội, giáo dục có vỹ 


trÍ vô cùng quan trọng, nó góp phần 
hình thành nên nhân cách. Nhưng giáo 
dục đối với người lớn tuôi và thanh 
niên có trình độ học vấn có một đặc 
điểm rải đáng lưu ý. Người lớn tuôi 
là người đã đạt tới sự phát triền 
thuần thục về tâm lý— sinh lý. Họ đã 
tích lũy được vốn sống phong phú, đã 
tương đổi ôn định trong Xiệc lựa chọn 
các mục tiêu, quan điềm. lý tưởng, xu 
hướng và nguyện vọng về cuộc sống, 
đã có một nghề xác định. Tóm lại, họ 
là những cá thê đã định hình về nhân 
cách. Vị vậy, tiếp xúc với nghệ thuật, 
người lớn tu`¡ thường muốn lắng nghe 
nghệ sĩ gợi ý, mách bảo đề họ lựa 
chọn phương thức tự hoàn tiện lấy 
nhàn cách của mình. Nói khác đi, họ 
có nhu cầu tự giáo dục. Tác phầm 
nghệ thuật mà ý đồ giáo huấn bộc lộ 
thô thiên là không phù hợp với tâm lý 
của lớp công chúng lớn tuôi và thanh 
niên có trình độ học vấn. Nội dung tư 
tưởng của tác phầm càng hàm súc, 
rngảm ần nhiều tầng Ý nghĩa, khiến 
người cảm thụ phải tìm tòi mới hiều 
biết được dầy đủ thì cảng có ác dụng 
g1áo dục tốt, 

Tác phảm nghệ thuật Miöng như 
chiếc bình tích điện (acceumuil:teur), 
ở đảy là vật tích g1á frỊ văn hóa nhân 
loại. Muôn làm cho bình phát sáng 
th phải nối nó với hệ thống bóng 
điện, nói khác đi là phải làm sao cho 
tác phầm đến øởi công chúng, thì qiá 
trị của nó mới phát lu được tác dựng, 
túc là đạt tới biện quả xã hội, Đày 
chính là khâu cảm thụ nghệ thuật của 
công chúng, Cam thụ nghệ thuật không 
pIải là một hành động cô lập, tách 
rời khỏi nhân cách xã hội, cùng với 
vốn kinh nghiệm sống— gọi tắt là vốn 
vấn hóa — của người cam thụ tác 
phảm. Cấm thụ nghệ thuật sẽ gây ra 
sự biến đôi trong ý thức của người 
. eWm thụ, trong mỗi quan hệ của họ 


B_ 


với hiện thực khách quan. Nói khác đ 
là tác phầm nghệ thuật có kbả nàng 
chiếm lĩnh tình cảm, ý thức của ngưc¡ 
cảm thụ, hướng dẫn họ lựa Cion 
phương thức ứng xử hợp với tiễn Lò 
xã hội. 


Trong thực tế, có người xem một 
vở diễn, nước mắt chây ròng ròng : 
cũng vở ấy có người xem lại cười hề 
hề... Rõ ràng cắm thụ nghệ thuậ' gã 
liền với điều kiện tâm lý —lịch sử của 
người cắm thụ. Có người xem rưhệ 
thuật chỉ thiên về phê phán, phê phá a 
đề tỏ ra có hiều biết—Ít nhất là "lu TY 
với tác giả. Ngược lại trẻ em tiếp cận 
với nghệ thuật chỉ tiếp thu mà không 
phê phán. Lại có người xem nghề 
thuật xong thấy đầu óe phản vân. 
không biết hoặc không dâm nói gi, 
vỉ nói ra sợ bị cười là nói sai, nói 
trật. Thái độ đúng đắn nhất đối với 
tác phầm nghệ thuật là vừa cảm thụ 
vừa phê phán, phê phán làm cho sự 
cẩm thụ được sâu sắc hơn, nhờ đở 
mà cảm nhận được chất lượng nghệ. 


thuật. 


Muốn thưởng thức nghệ thuật cũng 
phải học và tập công phu. Học là đề 
nắm vững đặc trưng ngôn ngữ và kết 
cấu của từng thề loại nghệ thuật, tập 
là thường xuyên tiếp xúc với tác phầm 
nghĩa là nghe nhiều, xem nhiều và đọc 
nliều, đọc tác phầm và đọc cả những 
bài phê bình tác phầm, nhờ đó mà 
nâng trinh độ cảm thụ của người đọc 
lên ngang tầm người viết. Đối với các 
tác phẩm nghệ thuật thuộc loại nghe 
nhìn cũng phải kiên trì lọc và tập 
như thế. 


Về một phương diện nào đó, có thề 
xen nghệ thuật giống như một ngèn. 
ngữ. ỞƠ đó có những nguyên tẮc tạn. 
từ và đặt câu (cú pháp) riêng cho 
từng loại nghệ thuật. Muốn * đọc s» tác 
phầm nghệ thuật thỉ phải năm vững 
các nguyên tắc về từ và cú phản của 
Ró. Cho nên học và tập thưởng thức 
nghệ thuật gìn giöng như học nưoạt 
ngữ, Tiếp nhận một từ mới cũng khó 


nbư làm quen với người bạn mới, 
nhưng trước lạ sau quen. Cứ kiên trì 
tiếp xúc đốn một lúc nào đó sẽ làm 
chủ được mỗi quan hệ ấy, tức là làm 
chủ được sự đánh giá đối với lúc 
phầm nghệ thuật. 


Ngày nay xã hội đang đạt tới sự 
phần công lao động chuyên môn hóa 
ngay càng tỉnh vi và sâu sắc. Sự phân 
-công lao động ấy đã dẫn đến sự phân 
hóa công chúng nghệ thuật thành 
những đối tượng khác nhau. theo dấu 
hiệu nghề nghiệp và lớp tuôi. Giới trí 
thức ở thành phố có thẻ văn sav sưa 
nghe nhạc giao hương, còn những 
Tnwười láo động thường mê các giai 
điệu du dương. có khả năng làm thư 
giãn thần kinh. giải tỏa những căng 
thẳng về tâm —sinh lý. 


Xưa kia ba, bốn thế hệ có thẻ sống 
hùng trong một ngôi nhà, cùng thoài 
mai đi xem hất chèo vào những đếm 
hội làng rỏn ra. Ngày nay, Ông Và 
cháu cùng ngồi xem tỉ vị là có thà 
phát sinh máu thuần, Ông muốn nghe 
tiếp chất véo von của khúc hát chèo 
“thì cláu lại muốn tắt ngay đề cluyện 
sang kênh nhạc nhẹ. Hoặc như khi 
cùng xem một đoạn phim chiến đấu, 
ông bồi hồi nhớ lại không khí bào 
hung của cái ngày mĩ` tấu lên 
lây, hoặc nghĩ về những bước chân 
tầm rạp hành quản ngang dọc đất 
nước đuòi kẻ thủ chung, còn cháu sẵn 
sàng nhại lại hành động của những 
người trong phim, cầm bất cứ vật gì 
có thề giá làm súng bắn rẹt rẹt vào 
“Thọi người. Nếu ông đọa cháu, nó lập 
tỨc quay súng nồ vào Ông rÒi cười. 


vác 


Äem một kiệt tác về khỏa thần 
cũng có người thấv đảy là vẻ đẹp 
của hóa công, nhờ đó đạt tới 
sư thình thân và cao KhHiết của 


tâm hòn ;số người khác thì lại chỉ 
hai thác khía cạnh thấp hèn của sự 
cảm thụ nghệ thuật đầy chất bản năng 
tìuù dục. Tác phẩm nghệ thuật, như 
người ta thưởng nói, là thức ăn tính 
4hân của con người, Thức ăn ày chỉ 


: 


trở nên *ngon miệng ® khi hợp với 
khâu vị của từng loại đổi tượng, với 
trình độ thường thức của từng lớp 
tuôi. 


Chất lượn nghệ thuật còn phụ 
thuộc vào chải! lượng của kênh †ruuen 
đạt, tức là những phương tiện chuyên 
chờ giá trị của tác phạm đến với 
công chúng. Sách viết hay mà in trên 
giúy den, chữ quá nhỏ lại sai sót 
nhiều thì người đọc sẽ kém hứng thú. 
Thưởng thức âm nhạc mà phòng nghe 
Ôn ào, máy móc lạo xạo gây ra nhiều 
tạp âm thì dù bản nhạc hay đến đâu 
cũng không có ý nghĩa. 


Trong thực. tiễn hoạt động nghệ 
thuật hiện thời, chúng (ta còn quá dẻ 
đãi đồi với việc tô chức trình điện 
nghệ thuật, Nhà hát chật chội, rạp 
cli€u phim òn ào, ghế ngòi xiêu vẹo, 
vệ sinh không báo đảm thì Không thê 
nào đạt hiện quả cao trong cảm thụ 
nghệ thuật, Tô chức trình diễn nghệ 
thuật có thiểu sót sẽ tạo ra tầm lý 
tùy tiện trong thướng thức nghệ 
thuật. Nếu khán giả đến nhà hảit mà 
mang sản Ý thức nh đến € chợ trời ® 
thì n¿;hệ thuật sẽ không được nuôi 
đường, nó sẽ bị suy thoái vẻ chức 
nã: ø. chang những gày thiệt hại cho 
heạt động nghệ thuật, mà còn góp 
phản tạo ra nếp sóng xã hội Không 
lành mạnh. Đành răng hiện nav cơ SỞ 
vạt chất dành cho hoạt động nghệ 
thuật còn nghèo nàn, nhưng nến €ơ 
quan tồ chức biều điện quan tâm đến 
việc tạo ra iôi trường trang trọng 
cho sự trình bày tác phầm nghệ thuật; 
thì chiác chắn sẽ khác phục được nhiều 
nhược điềm, 


Tóm lại, chất lượng nghệ thuẬt là 
chát lượng của ba Khầu trong quá 
trình hoạt dòng nghệ thuật ; sàng tạo 


của văn nghệ sĩ, kênh truyền đạt và 


công chúng cảm thụ tác phim. Ba 
khau ấv là một dày xích liên quan 
với nhau rất cuật chẽ, buông lòng 
một kbau sẽ gav tìc động xúu đến 
toàn bội quá trình nghệ Thuật, Có tác 


Sà 


phầm hay, phương tiện truyền đạt 
tốt, lại biết tô chức công chúng thưởng 
thức nghệ thuật hợp với thị hiếu và 
trình độ cảm thụ của họ, thị tác phầm 
nghệ thuật sẽ có tác động sâu sắc đối 
với công chúng, tức là có hiệu quả xã 
hội tích cực. 


* 


Ngày nay, khi tiến hành các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, không thề 
xem nhẹ hiệu quá kinh tế của nó. Từ 
việc tỒ chức một buôi hội thảo khoa 
học, cho ra đời mọt cuốn sách, tờ báo, 
vở kịch, bộ phim, hay tô chức lẽ hội 
đều phải tính tới hiệu quả kính tế. Ơ 
đây hiệu quả kính tế không chỉ đơn 
thuần có nghĩa là doanh thu nhiều, 
mà cái chính là tô chức thế nào cho 
tiết kiệm, sử dụng nhàn, tài, vật lực 
hợp lý mà đạt kết quả tối ưu. Có 
những tiết mục doanh thủ không nhiều, 
thường khi phải bù lỗ, văn có vấn đề 
hiệu quả Rinh tế, Khi một vớ diễn tốt, 
mọt bộ phim hay, một cuốn tiểu 
thuyết mới thu hút sự chú ý của đồng 
đảo công chúng, được phô biến rộng 
rãi và xuất khiu ra nước ngoài thì 
đoannh thủ của tác phẩm sẽ lớn. Trong 
trường hợp này hiệu quá kinh tế thông 
nhất và tỷ lệ thuận với hiệu quả xã 
hội. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tê và 
hiệu quả xã hội của nghệ thuật không 
phải lúc nào cũng đi song song với 
nhau theo tỷ lệ thuận. 

Vấn đề đặt ra như sau: trong cú »C 
cách mịing tr tường và văn hóa hiện 
thời, chủng ta đang đấu tranh đề kháng 
định hệ thông giá trị mới, phê phần 
và loại bó các giá trị phí xã hội chủ 
nghĩa. Trong cuộc đấu tranh quyết 
liệt ấy, bên cạnh những tác phảm 
nghệ thuật chân chính được lớp công 
chúng tiến bộ ủng hộ, vận còn miột sỐ 
tác phảm giả nghệ thuật do lớp công 
chúng lạc hậu nuôi dưỡng. Vị vàyv khi 
thấy một vở diễn ăn khách, trước hét 
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chủng ta phải xem khách ẩý thuộc lớp 
công chúng nào, do nguyễn nhâñ nào 
mà tán thưởng. Chỉ sau khi đã xem ` 
xét kỹ càng mới có thề nhận định về 
hiệu quả xã hội của vỡ diễn. 


Bàn về hiệu quả xã hội, không 
thề bỏ qua cái gọi là hiệu quả 
tức thời và hiệu quả lâu đài của 
nghệ thuật. Không nên chỉ chú ý 
đến cái trước mắt, muỗn tác phầm 
nghệ thuật lập tức phải có tác 
dụng đối với các việc tuyền quản, 
thu thuế, làm thủy lợi, làm cho nghệ 
thuật trở thành tác phầm cỗ động tức 
thời. Dành rằng, nghệ thuật có nhiệm 
vụ đóng góp vào việc bồi dưỡng tỉnh 
cảm và ý thức của nhân dân, động 
viên và cồ vũ họ vượt qua khó khăn, 
tiến lên hoàn thành mọi nghĩa vụ xã 
hội, nhưng biến nghệ thuật thành một 
táo phầm thuần tủy cồ động là không 
đúng với bản chất của nó. 


Thực ra, tác động của nghệ thuật 
là thứ tác động lâu dài, ngắm dần, 
nhiều chiều, nhiều bình điện,, từ đó 
mà tạo ra hiệu quả xã hội tức là gÓP 
phần hình thành nên nhìn cách. Iiiệu 
quả xã hội của loạt động nghệ thuật 
là mức độ tác động của các hoạt động 
vào tỉnh thần, vào tâm hòn của người 
thưởng thức, là sức tạo nên những 
niêm vui, những âm hưởng vươn lên 
cao cả, thanh khiết, tạo nên những 
xúc động nhân đạo, đây tình thương 


.Yyêu con người, tạo nên trạng thái tĩnh 


thần tốt đẹp, nhiều khoái cảm... Nếu 
những hoạt động nghệ thuật diễn ra 
liên tục làu dài, thì những tắc động 
trên tích lũy trong người thưởng 
thức, tạo nên trạng thái tính thần, đạo 
đức eo ca mội cách bền vững. và như 
vậy là xây dựng thế giới tỉnh thần 
eao đẹp của con người, là xây dựng 
eon người có nhân cách ngày càng 
tỏt đẹp. “ 
Trách nhiệm của những người quần 
lý văn hóa và cả các nghệ sĩ sáng tác 
và biều điền là phải nghĩ đến công 
chúng (những người đọc, xem, nghe), 


biều được nhu cầu và thị hiếu lành 
mạnh của công chúng: phải cố gắng 
làm cho cảm hứng sáng tác và trách 
nhiệm tồ chức hướng vào công chúng, 
phủ hợp với trạng thái tỉnb thần của 
công chúng. Nhằm vào hướng nàng 
cao công chúng không nên chỉ biết 
có cảm hứng chủ quan, và chỉ có thỏa 
mãn cảm hứng chủ quan, tuy rằng rất 
cần tôn trọng cảm hứng của nghệ sĩ. 
Người nghệ sĩ chân chính là người 
nghệ sĩ có cảm hứng thống nhất với 
cảm hứng của nhân dân, bất nguồn 
từ cảm hứng chân chính của nhân dàn. 


Người quản lý văn hóa tuyệt nhiên 
không thề ý vào khó khăn vật chất 
mả tủy tiện dễ dãi trong tŠ chức hoạt 
động nghệ thuật. Tủy tiện dễ đãi trong 
tổ chức hoạt động là coi thường công 
chúng. là vô trách nhiệm. 


Về mặt này, muốn tính đến và tạo 
ra hiệu quả xã hội tích cực và tối 
đẹp, cũng phải thấm nhuần tư tưởng 
-clấy đân làm gốc ®. 


Trệu đây đã phân tích tác động 
tích cực của nghệ thuật chân chính. 
Thiết tưởng cũng nên nói đến tác 
động tiêu cực của nghệ thuật giả. tác 
phầm xấu... Một tác phầm có tư tưởng 
xấu, mà hình thức diễn đạt trau 
.chuốt, tỉnh vi có thề đánh lừa được 
công chúng. Nó ngắm dần, đầu độc 
. quá trình hình thành nhân cách, góp 
phần tạo nên sự lộn xộn trong nếp 
sống mới của chúng ta. Nhiều thực 
nghiệm chọ biết môi trường nhạc giàt 
gàn. âm lượng quá ngưỡng sẻ tạo ra 
thứ tâm lý que quặt, bệnh hoạn cbo 
các cháu nhỏ sống trcng đó. 


Như vậy, khi nói hiệu quả xã hội 
của nghệ thuật ta thấy có hai mặt: 
hiệu quả tích cực và hiệu quả tiêu 
cực. Kể địch rất chú ý mặt hiệu quả 
tiêu cực của nghệ thuật, Chúng thường 
sử dụng tác phảm nghệ thuật như 
một phương tiện tác động tính ví dê 
phá hoại tư tường và tỉnh cau trong 
sáng của nhân dán. 


Đề bảo đảm hiệu quả xã hội tích 
cực cho hoạt động nghệ thuật, càn 
quan tâm đầy đủ dến khâu tö chứe 
công chúng. Gần đây, việc tò chức 
biều diễn có nơi có lúc đã đề trôi nồi ; 
đoàn nào muốn điển ở đâu thi diễn, 
quảng cáo rùm beng thế nào cũng 
xong, kết quả là tác phầm thường 
không tìm được bạn tàm huyết là lớp 
công chúng tiến bộ. Thay vào đó, 
những người nhiều tiền mua được vé, 
lớp người có thị hiếu tầm thường 
chiếm hết chỗ ngồi trong rạp hát. Họ 
bỏ tiền ra mua vé nuôi sống nhà hát, 
họ biều thị sự khen chê theo nhu cầu 
giải trí thấp kém và thị hiếu thưởng 
thức lạc hạu của họ. Kết quả, nghệ 
thuật bị hạ thấp chảt lượng và hiệu 
quả xã hội đương nhiên bị hạn chế. 


Thực ra, nhà hát nào cũng cân đến 
công chúng. Còng chúng là lý (lo tồn 
tại của nhà hát. Nhưng nếu chúng ta 
không tô chức tốt công chúng, không 
có biện piáp hướng dắn công chúng 
thì lớp công chúng lạc hậu sẽ điều 
khiên ngược lại, và kết quả sẽ làm 
cho hoạt động nghệ thuật đi chệch 
ra ngoài quỹ đạo của chúng ta. Vì 
vậy, việc cắp bách là cán bộ quản lý 
văn hóa nên đứng ra fồ chức công 
chúng cho nghệ thuật. Nhà hát nào có 
doanh thu mà vẫn bảo đảm chất 
lượng nghệ thuật, tức là có hiệu quả 
xã hội tích c*>e. 


Tô chức công chúng là phải hiều 
được tình hỉnh công chúng, hiều cơ 
cấu dân cư, phân bố dân cư, phân 
loại được tính chất và điều kiện sống, 
nhu cầu thị hiếu của các nhóm dán 
cư khác nhau, 


Có hiều được và phân tích được 
đân cư, niới €Ó thê biết được nên đưa 
loại hình nghệ thuật nào, tác phầm 
nào, tiết mục ảo, thê loại nào đến 
với Lộ phận công chúng nào. Cần phải 
tò chức thòng tín giới thiệu (quảng 
cáo) một cách rộng rãi và thưởng 
xuyên dẻ mọi nhóm dân eư biết trước 
các chương trình, kế hoạch hoạt động 
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(biều điển và sinh hoạ), đề nguời ta 
chủ đờng dự trũ thời gian và tiên bạc: 
Tốt nhất là cần có sự tiếp xúc và hợp 
đồng giúp các đơn vị nghệ tLuật và 
các tỒ chức dàn cư. 

Xét đến eùng thị tác phẩm nghệ 
thuật vẫn TÀ khâu quyết định nIất 
làm nèn biệu qua xã hội tích cực. 
Muốn có tác rhám Lòt, trước bết cần 
có sự quan tàm thích đáng đến người 
làm ra nóT— lớp văn nghệ sĩ. ChÉng ta 
cần böi dưỡng và nhanh chóng có chính 
sách thỏa đăng khuyến khích văn nghệ 
Sĩ sáng tạo ra những tác phầm ngang 
tầm đàn tộc và thỏi dại. 


* 


Muốn có hiện quả xã hội tốt và 
ngày càng lớn thì hoạt động văn hóa 
văn nghệ, các tác phầm nghệ thuật, 
việc tr.yền bá ngiệ thuật và việc tÔ 
chức công chúng phải có chất lượng 
cao. 

Đó là trách nhiệm của mọi cấp lãnh 
đạo và mọi cấp quản lý văn hóa, trách 


nhiệm của tất cả các cân bộ văn hỏa 
và của mọi nghệ sĩ. Việc nghiên cứu 
các chỉnh sách, chế độ cho hoạt động 
văn hóa, văn nghệ phải được tiến 
hành trên cơ sở các tư liệu phân tịch 
khoa học đặc thù của lao động sáng 
tạo, đặc thù của LtồỒ chức hoạt động 
văn hóa, văn nghệ và đặc thù thưởng 
thức của công chúng, chứ không thê 
chỉ là những sự tính toán đơn giản và 
thiếu hiều biết. Cầu quán triệt tư 
tưởng * giải phóng mọi năng lực sẵn 
xuất» và tính thần đồi mới, tỉnh thần 
dân chủ trong việc nghiên cứu các: 
chính sách, chế độ đối với văn hóa, 
văn nghệ. Chính sách, chế độ thật tốt là 
một điều kiện có tính chất quyct định 
trongø việc nâng cao chất lượng ngì: 
thuật và hiệu quả xã hội của hoạt 
động văn hóa, văn nghệ. 


Đề thực hiện được một điềm quan 


trọng nói trên về văn hóa, văn nghệ. 


chúng ta cần nắm thật vững những tư 
tưởng và tỉnh thần của Nghị quyét 
Đại hỏi VI, vận dụng nó một cách 
tích cực và toàn điện vào thực tiẻo. 
CUIỘC SÔNG. : 


MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ... 
(Tiếp theo trang 2£) 


mình đã được miên địch ® tiên Circ, 
Thứ thách đối với người cộng sản 
trong thỏi KV hòa bình cũng rất cìng 
thẳng, vì đòi hỏi phải giải quyết tốt 
mâu f?uận giữa đạo đức cách mạng 
và chủ nghĩa cá nhận, và cũng phải 
hy sinh rất lớn. Phải canh giác nựayv 
từ những lời khen đối với mình. Lời 
khen eó thể làm cho anh phấn khởi, 
trưởng thành lên, nhưng cũng rất €ó 
thê là:n cho anh trở thành kiêu ngạo, 
hư hỏng đi. Có lời khen chân thật 
(của cac đồng chí chân chính) và có 
ea nÌIữnz? lời khen khỏng chân thật 


(của bọn cơ hội, nịnh thần) Nếư 
không cảnh giác, có thề lúc anh được 
khen nhi(u nhất lại chính là lúc anh 
xung dốc về tư tưởng. Bởi vì vào lúc 
đó anh rất để say mè, tự cho mình là 
nhất thiên hạ ! Thể giới đã có những 
bài hẹc đau xót đó. 

Tóm lại, tự phè bình và phê binh 
đúng. đó là phong cách lẻ nin nít, đó 
là cơ sở bảo đảm cho quá trình đồi 
mới phong cách lãnh đạo của đẳng, 
phong cách công tác của mi người 
chúng ta đạt được hiệu quả thiết thực 
và bên vững. 


LÊ QUANG THÀNH 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
an ninh, an ninh với kinh tế 


ẠL Đại hội thứ VI, sau khi xác 

định phải tiếp tục thực kiện thăng 

lợi hai nhiệm vụ chiến lược, Đẳng 
ta nêu rõ: «Phát huy 'sức mạnh của 
eä hệ thống chuyên chính vô sẵn, sức 
mạnh cửa toàn đẳng, toàn đân và toàn 
quản, kết họp chặt chế kiah tế, quốc 
phòng và an nĩnh, đây mạnh công cuộc 
xây đựng nèn quốc phòng và an nình 
toàn đản, xảv đựng lậu pÏlương: đạt 
nước một cách toàn điện 3 (1). 

Như vậy là so với Đại hệi IV vị 
Đại hội V, Đại hội VIdđii nêu lên một 
vấn đề mới: đó là phải kết hợp kính 
tế với an ninh. Điều này được rútra 
từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất 
nước ta 5 năm qua. là sr bồ sung về 
chỉ đạo cliến lược ceũa Đăng ta. lï đói 
với văn đề kết hợp an nình với quốc 
phòng trong nhiệm vụ hảo về Tổ quốc 
xĩ hội cLú nghĩa, văn đề kết hợp chặt 
chẽ kinh tế với an nình, an nình với 
kinh tế cũng trở tiành một yêu cần 
rất quan trọnø, cấp thiết của dáấit 
nước fq, 

Trong sự nzLiệp dău tranh chống 
phản cách mạng để lao vệ những 
thành quả của Cách mạng thắng Mrrẻi 
vĩ đại, Lẻ-nin đã néu mìột luận điềm 
nöi tiếng: * Mộọt cuộc cách mạng chỉ 
có giá trị khi nào nó biệt tự vệ 3C), 
Đỏ là một quv luật kKiách qu.n của 
'eách mạng xã hội chủ nghĩa, bởi vi 
trên thể giới còn có chủ nghĩa để 
quốc và tronz nước còn có các thẻ lưc 


phản động. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta cùng không vượt ra 
ngoài quy luật đó. Nếu trước đày,. 
trong những năm tháng chiến tranh, 
địch tìm mọi cách phả loại việc xàv 


đựng hậu phương — một nhìn LÔ cơ 


bản thường xuyên quyết định thăng: 
lợi của cuộc kháng chiên — với những 
t:ủ đoạn tung gián điệp plá h:ai và 
chỉ điềm cho máy bay ném bem. bán 
ph đê đập, nhà mắy. nông trường, 
đồng ruộng. phá hoại mùa màng... thì: 
ngày nay đã có những điềm mới trong 
âm mưu, thủ đoạn của ctúng. Từ dâu 
thập kỷ 70, chủ nghĩa để quòc Mỹ và 
các thế. lực phản động quốc tế khá 
đã cấu kết với nhau vạch kế hoạch: 
phá koại cách mạng ba nước Đông 
dương, trong đó có điềm :« bảng mịi 
cách, tập trung ngũn cần Việt nam trở 
thành một nước mạnh về kinh tê ®. Nếu 
phá hoại về chính trị đặt dò chế độ 
bằng cách thâm nhập nội bộ, phá từ 
trong phá ra...) là mục tiêu cơ bản, 
hàng đầu của địch, tì phá hoại kinh 
tế là một nuặc tiêu hết sức quan trọng 
của kẻ địch hiện nay. Chúng dang ra 
sức lợi đụng những khó khăn, sơ bở. 
tiểu sót của ta về kinh tế dễ phá 
hoại, làm el:o vấn đề kính tế trở thành 
văn đề chính trị. Vi vậy, an ninh kính 


(1: Hào cáo chỉnh ?rí của BCIIFƯBD tại Dai 
họi VÌ, Tạp ch! Công sỉn, số ]-19Ấ7, tứ; 33, 

(=5) Y.L ivc-.nn: Toản tập. Nah Tiến. bà, 
Máf-vecơ-va, 076, tO 37 tr, line 
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tế lúc này gắn chặt với an nỉnh 
chính trị và trên ý nghĩa nào đỏ, 
nó cũng là an nỉnh chính trị. Một 
nền kinh tế phát tiền vững chắc là 
một báo đảm chắc chắn cho nên an 
ninh quốc gia. Ngược lại, an nĩnh 
được bảo đảm vững chắc tạo điều 
kiện clko kinh tế phát triền thuận lợi 
Trong tình hình nuớc ta hiện nay, làm 
nghiêm trọng thêm, gay gắt thêm khó 
khăn của ta về kính tế, về đời sống, 
đề từ đó, làm suy yếu, * chảy máu dần 
dần đến kiệt sức », làm sụp đồ chế độ 
chính trị, đó là mối quan tâm hàng 
đầu của kẻ thủ đối với nước ta. Thực 
tiễn đấu tranh trong thập kỷ vừa qua 
chứng tỏ hoạt động phá hoại kinh tế 
của chúng kbá tỉnh vi và toàn diện, 
từ phá hoại lực lượng sản xuất, dến 
phá hoại quan hệ sản xuất nới, từ phá 
hoại việc xây dựng đường lối chỉnh 
sách đến phá hoại sự thực hiện dường 
lối chính sách, từ phá hoại cơ sở vật 
chất — kỹ thuật đến phá hoại các giống 
cây, con, phá từ bên ngoài bằng cách 
bao vây, cấm vận kinh tế đến phá giá 
cả, tiền tệ, lũng đoạn thị trường trong 
nước, vừa phá hoại ngàm vừa phá 
hoại trắng trợn như gây nỗ, gây cháy, 
gây rối loạn v.v. 

Vi lẽ đó, sẽ là thiếu cảnh giác chính 
trị nếu cho rằng tất cả những thiệt 
hại về kinh tế, những đảo lộn giá cả 
trên thị trường, những hiện tượng mất 
trật tự trong lưu thông phản phối và 
tiêu cực trong đời sống kinh tế, xã 
hội vừa qua đẻêu hoàn toàn do sự non 
kém của ta trong quần lý, còn địch 
thì không nhúng tay vào. Nhưng cũng 
không có căn cử nếu cho rắng mọi 
thiệt hại, mọi khó khăn kính tế trong 
thời gian qua đều do bàn tay phá hoại 
của kẻ địch. Cần đặc biệt chú ý là kẻ 
địch thường lợi dụng ta đề phá ta. Vị 
vày, trong sự kết hợp chặt chẽ giữa 
xây dựng kinh tế với bảo vệ kinh tế, 
phải coi công tác bảo vệ an nính kinh 
tế là một trong những công tác quan 
trọng hàng đầu mà trách nhiệm chính 
thuộc về thủ trưởng các cơ quan, các 
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ngành, các cơ sở kinh tế. Sự kết hợp 
chặt chẽ kinh tế với an ninh, an ninh 
với kinh tế, sản xuất và bảo vệ sẵn 
xuất cần được hiều và vận dụng trên 
quy mô cá nước cũng như trong từng 
dịa phương, từng cơ sở, tửng đơn vị 
và trong từng mặt công tác cụ thề. 
Nội dung bảo vệ an ninh kinh tế có 
phạm vi rất rộng, bao gồm tất cả 
các ngành kinh tế, nhất là những 
ngành trọng diềm, (lương thực, vật 
tư, nội thương, ngoại thương, giao 
th:ông vàn tải...), những nơi quản lý 
các mặt hàng chiến lược, những địa 
bàn tập trung nhiều vật tư, tài sản. 
Tất cả các hoạt động kinh tế, kề từ 
thực hiện một chính sách, chủ trươn 
đến việc xây dựng một xí nghiệp, m 
một cửa hàng, đều phải có nội dung, 
biện pháp, quy trình bảo vệ rất cụ th 
và được thực hiện, kiềm tra chặt chẽ. 
Trong thời gian qua, do không hiều 
rõ mỗi quan hệ giữa kinh tế với an 
ninh, nhiều nơi đã tách rời sẵn xuất 
với bảo vệ sản xuất, cFo nên đề xảy 
ra những tồn thất không đáng có. 
Trước đây, trong suốt hai m.rơi năm 
(1955— 1975), trên miền Bắc xã hội ch§ 
nghĩa đã điễn ra cuộc dấu tranh giữa 
hai con đường và dấu tranh giữa ta 
với dịeb. Hai cuộc đầu tranh đó tuy 
có quan bệ với nhau và tác động lẫn 
nhau, nhưng việc phân định ranh 
giới giữa chúng không đến nói phức 
tạp lắm. Ngày nay (trong vòng mười 
hai năm lại đây) đã xuất hiện một 
trạng thái mới về đấu tranh giai cấp 
trong cả nước: đấu tranh giữa ta 
với địch và đấu tranh giữa hai 
con đường quyện chặt vào nhau, đan 
xen và thăm nhập vào nhau. Địch ra 
sức lợi dụng bọn phạm tội khắc và các 
hiện tượng tiêu cực đề tăng cường 
phá hoại tá. Vì lẽ đó, đấu tranh chống 
phản cách mạng, bảo pệ an nnh kinh 
l6 phải gqản bó chặt chẽ oới đầu tranh 
chòng bọn phạm lội khác, nhất là bọn 
wda1n phụin lài sản xã hội chủ nghĩa, 
ĐqŒ (đầu ranh chống liêu cực. Đỏ là 
tmIỘI vấn để c€ó nhiều điều mới mẻ và 


phải được coi trọng trong sự kết hợp 
chặt chẽ các chiến lược kinh tế, chiến 
lược an ninh và chiến lược văn hóa — 
xã hội. Trên lĩnh vực tồ chức thực 
tiễn, điều đó đòi hỏi một mặt phải 
giáo dục và phát động cán bọ, công 
nhân trong các ngành kính tế, phát 
hav mạnh mẽ quyền làm chủ tập thê, 
nâng cao ý thức bảo vệ tài sản xã 
hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh 
chống địch phá hoại, chống những kẻ 
cố ý xảm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa đủ được che giấu dưới bất cứ 
hình thức nào. Phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh trong cơ quan, xí 
nghiệp và phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh ngoài xã hội phải kết hợp 
chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau. 
Mặt khác, phải kiện toàn các tö chức 
bảo vẻ, tự vệ ở các cơ quan, xí nghiệp 
kho tàng, tích cực đấu tranh truy xét 
vả kết luận các vụ phá hoại và nghỉ 
phá hoại kinh tế, xử lý kíp thời và 
nghiêm minh bọn phạm tội; không bố 
trí những người không đủ tin cậy năm 
giữ các khâu quan trọng có liên quan 
đến bí mặt kinh tế quốc gia. đến vạt 
tư quý hiếm; kiên quyết dưa ra khỏi 
các khâu nàyv những phần tử có biều 
hiện thoái hóa, biến chất, ĐI đôi với 
việc đấu tranh làm thất bại chính sách 
của địch bao vảy kinh tế ta, cần chân 
chỉnh gắp rút việc quản lý xuất khẩu, 
nhập khầu và các hoạt động ngoại 
thương, không dễ kẻ địch lợi dụng 


thảm nhập. p} á hoại. Trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc hợp 
tác, giao lưu kinh tế trong nước và 
giữa các nước ngày càng pLát triển, 
quan hệ kính tế đối ngoại của nước ta 
ngày càng mở rộng, đó lÀ một tất 
yếu khách quan, là một quy luật 
phát triển của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. liện nay chúng ta cần niỞ 
rộng quan hệ kinh tế và khoa hẹc — 
RÝ thuật với các nước XHCN, các 
nước thể giới thứ ba, các nước còng 
nghiệp phát triền, các tö chức quốc tế 
à từ nhần nước ngoài trên nguyên 
tác bình đẳng, cùng có lợi, Công tác 


an ninh phải bảo đám được vêu 
cầu đó. Điều quan trọng là giải 


quyết tốt cả vêu cầu kinh tế và vêu 
cầu an ninh, tr&nh những sơ hở, lộ bí 
mạt quốc gia, bị “rút chất xam» 
khêng dem lại hiệu quả kinh tế, động 
thời tránh khuynh hướng bảo vệ an 
nĩnh đơn thuận, hạn chế yêu câu phát 
triên kinh tế. 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế với an 
nình, an nình với kinh tế là một nội 
đụng rất quan trọng của sự thông 
nnät oiữa chiến lược kinh tế — xã hội 
và chiến lược an nính, là một bài học 
kinh nghiệm của Đăng ta trong hơn 
10 năm qua, là một biểu hiện sinh 
động của sự gắn bó mật thiết giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 
hiện nay. 
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Tiến tới ký niệm lần thứ 70 


CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


NGUYÊN VĂN QUỲ 


BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA 
QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT =XÔ 


THÁNG 5 


vưa q0ú, 
trong quan hệ Việt 
nam — Liên xó đã diễn 


ra 1ĐỘ( sự kiện quan 
trọng: động chỉ Tông bí 
thư BCHTƯ DĐCS Việt 
nam Nguyên Văn Lình 
thầm hữu nợhị chính thức 
Liên xô. Với cuộc đi thăm 
này quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn 
điện giữa Việt nam và Liên xô được 
nàng lên một tầm cao mới. Vẻ mật 
quan hệ Rinh tế, đuộc đi thăm đánh 
đâu một bước nzoặt quan trọng. 

Quan hệ kính tế giữa Việt nam và 
Liên xô được thiết lặp từ năm 1955 
khi Chủ tịch Hò Chí Minh thấm Liên 
xô và ký hiệp định về việc Li*n xô 
giúp Việt nam Khỏi phục kính tế. 

Tư đó đèn nay, quan hệ kinh tế 
giữa Việt nam và Liên xỏ không ngừng 
phát triển, Trong thời Kỳ 1955 — 1975, 
Liên xô đã giúp tì khỏi phục và xây 
đựng mới gản 200 công trình, trong 
đó có những công trình lớn đầu tiên 
của Chủ nữ la XÃ hội Ở nước Ta, 
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Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cửu nước của nhân dàn 1a 
năm 1975, quan hệ kinh tế Việt nam 
và Liên xô có bước phát triên mới. 
Tông số viện trợ không hoàn lại và 
tín dụng cho vay của Liên xô cung 
cấp cho ta trong 5 năm 1976 — 1980 
gan bằng cá 20 năm trước đó. Với 
việc ký hiệp ước hữu nơưhị hợp tác, 
Việt nam — Liên xô thắng Í† năm 197§ 
quan hệ về mọi mặt giữa Việt nam và 
Liên xô và quau hệ kinh tế nói riêng 
lại được tăng cường một hước mới về 
chảt. Tông số viện trợ và cho vay 
của Liên xô đối với ta trong 5 năm 
1981 — 1985 tăng gần gấp đôi so với 
? năm trước đó. Sư nhất trí cao về 
chỉnh trị giữa hai đẳng thề hiện trong 
cuộc gặp gỡ giữa Tông bí thư của 
bài đẳng hồi tháng 6-1985 và thàng 
JII-[986 đã tạo cơ sở cho sự mở rộng 
mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế giữa 
hai nước, Liên xô tăng tông số vi n 
trợ và cho vay trong 5 năm 1986 — 1990 
lên hơn 2 lần số với ö năm 10§17— I9§6. 


— 


Trong hơn l5 năm qua, trong khi 
Mỹ và các thế lực thù địch bao Vậy 
kinh tế Việt nam một cách hết sức 
độc ác, sự giúp đỡ của Liên xô thật 
sự có ý nghĩa cực kỷ quan trọng, Liên 
xô đã bảo đảm cho (a từ 70% đrn 1005 
nÌu cầu về các vật !ư clhiến lược guan 
trọng nhi, góp phầu quyết định giúp 
ta duy trì sản xuất, bảo dám đời sống. 
Các công trình thiết bị toàn bộ về 
điện than, đâu khí, cơ khí, giao thông 
vận túi, xi măng v.v. do Liên xò xây 
dựng đã giúp ta tạo ra những năng 
lực sản xuất ở những khâu yếu nhất 
của nền kinÌlt tế quốc dân, tăng cường 
sơ SỞ vật clất — kỹ thuật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Nhìn lại quả trình 37 năm quan hệ 


hợp tác kính tế Việt nan — Liên xô, 
chúng ta thầy nồi rõ mãy đặc điềm 
sau đây. Thứ nhái, do nhiều nguyên 
nhân, điềm xuất phát của chúng ta 
quá thấp, nên Liên xô đã giúp ta xây 
đựng nhiều công trình làm nền tảng 
cho nên kinh tế, đầu tư rất lớn, thời 
hạn xây dựng kéo đài, chu chuyền vốn 
chậm, thu hồi vốn lân. Thứ hơi, không 
kế viện trợ quân sự, về mặt kinh tế, 
bên cạnh các khoản cho vav còn có 
các khoản viện trợ khỏng hoàn 
lại định kỷ và bất thưởng. Đó là 
chưa kề kồi tháng 7-1973, Liên xô 
tuyên bố xóa mọi khean cho tạ vay, 
ea gốc lần lãi. Thứ ba. trong quan hệ 
buôn bán, phía Việt nam luôn luôn 
nhập siêu, có năm số xuất không bằng 1 
phần 3 số nhập. Do vậy, Liên xô 
phải luôn dành một khoản tín dụng 
đề giúp ta bù nhập siên. Phia chủng 
ta thường không thực hiện những cam 
kết đã ký trong các vấn bản. Ngày cũ 
những hàng hóa đã giaơ eho bạn, cũng 
không bảo đảm các chỉ tiêu về chất 
lượng. 

Những đặc điềm nói trên chứng tỏ 
quan hệ hợp tác như vậy chỉ có lợi 
cho một bên, nó mang tính chất bao 
cấp nặng nè, kéo dài. Cơ chế hợp tác 
này không còn thicb hợp với tình hinh 
hiện nay. 


Trước hết. các nước xã hội chủ 
nghĩa trong Hỏi đồng tương trợ kính 
tế (SIV) đẻu nhất trí cho răng, trong 
giai đoạn phát triển lịch sử hiện nay, 
các nước xã hội chủ nghĩa phải cái 
tiền nhương hướng hợp tác giữa các 
nước anh em, tầng cđưởng liên kết Kinh 
tế xã lòi chủ nghĩa đề phát huy sức 
mạnh của cả cộng đồng trong cuộc 
thí đua kính tế với chủ nghĩa từ bản. 
Phương thúc lợp tác trước nay dưa 
trên sự cung cấp về nguyên liệu, nhiên 
liệu của Liên xô và sự trao đöỏi buôn 
bán sản phầm không còn thích hợp. 
Phương thức ấv Không khuyến khích 
áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học ~ 
kỹ thuật đề nâng cao chất lượng sản 
phầm. Xu hướng của thế giới ngày 
nay là tăng cường phân công lao động - 
quốc tế, chuyên môn hóa và hiệp tác 
hóa sản xu. Chỉ riêng ngành chế lạo 
máy, các nước tư bản Tây Ân nhớ 
thực hiện hiệp tác hóa sẳn xuất nẻn 
đã cung cấp 10 chu chuyền ngoại 
thương trong, lĩnh vực này. Chuyên 
mòn hóa và hiệp tác hóa sản xuất là 
đòn bày đề đầy nhanh tiến bộ khoa 
học kỶ thuật và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Các nước cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa chỉ mới đi những bước đầu 
tiên theo phương hướng này. Các 
thành viên khối SEV cũng cho rằng 
việc đòi mới phương thức hợp tác 
phải đi đôi với việc đói mới hình thức 
hợp tác, thay đỏi các biện pháp quan 
liêu, hình thức trong các hoạt động 
hợp tác giữa các ngành. Diều này có 
nghĩa phải phát triền quan hệ trực 
tiếp giữa các xí nghiệp. Đó là hình 
thức hợp tác quan trọng, là đòn bầy 
táng cường Hiến kết kính tế giữa eÁc 
HƯỚC Xã hội chủ nghĩa. Một hình thức 
quan trọng khác là thành lập các Hiên 
hiệp và liên doanh quốc tẻ, 

Giữa các nước xà hội chủ nợghĩa, 
việc thực hiện chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa có nghĩa thực hiện sự 
phản còng lao động quốc tế xã hội 
chủ nghĩa. Sự phân công này đòi hồi 
phải phát huy được tiềm năng và thế 
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mainh môi nước, làm Cho mỗi nước CÓ 
thỀ phát triền có hiệu quả nhất, bảo 
đâm thực hiện các quy luật kính tế, 
trước hết là quy luật kinh tế co bản 
của chủ nghĩa xã hội, 


Sự phân công này cũng đỏi hồi phải 
thực hiện sự trao đổi ngang nhau về 
số lượng và chất lượng l:ó động. Mục 
tiêu của sự phân công nói trên là dưa 
đến trình độ phát triển đồng đều giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa, môi nước 
có thể tự phát triền trên cơ sở nền 
kinh tế cìn đối hợp lý của mình, tạo 
điều kiện cho mỗi nước ngày càng có 
thê tham gia rộng rãi hơn vào quá 
trình phản công lao động quốc tế nói 
chung. Dưới chủ nghĩa tư bản, quan 
hệ giữa các nước tư bạn phát triền 
với các nước đang phát triền là quan 
hệ trao đôi không ngàng giá, gàv nên 
sự phát 4riền quẻ quật trong các nướé 
đang phát triền và sự hợp tác bắt bình 
đứng trên quốc tế, thực chất vẫn là 
quan hệ bóc lột. Chủ nưhĩa xã hội thực 
hiện sự trao đồi ngàng giá, không cho 
phép bên nào bó ra một lượng lao 
động Ít mà đòi thủ về một lượng lao 
động cao hơn. 


Dĩ nhiên, chủ nghĩa xã họi thực 
hiện sự giúp đỡ lần nhau trên tỉnh 
anh em, lue-nin cho rằng một trong 
những điều kiện thành còng của cách 
mạng một nước là sự giúp đỡ của 
những nước đã giành thẳng lợi trước. 
Những phép biện chứng của tự nhiên 
đạv rang bất cứ sự việc gì cũng có 
giói hạn khách quan của nó. Sự giúp 
đổ một chiều. chủ yếu tập trung vào 
thời kỷ đau. Sau đó, tùy theo sự phát 
Iriên và trướng thành của nước nhận 
giúp đỡ mà chuyển dân từ hình thức 
giúp đỡ một chiều là chủ vếu sang 
quan hệ hợp tác là chủ vều. Lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội thể giới ngày 
càng đòi hoi chính các nước nhận viện 
trợ phi nhanh chóng vươn lên đứng 
vững trên hai chân của mình, đề 
röi lại giúp đỡ các nước đi sau mình, 
Nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Đồng 
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Âu đã thực hiện được điều này. Hiện 
na Vy, các nước này đang tiên bành sự 
giúp đỡ tạp thể đối với Việt nan, 
Mông cô và Cu-ba, theo quyết định 
của Hội đồng tương trợ kinh tế. 


“Tronz quan hệ hợp tác Việt nani— 
Liên xô, Liên xỏ đã giúp đỡ Việt nam 
theo đúng nghĩa của tỉnh thần quốc tế 
vô sản, của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, 
với tư cách là nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thể giới và là nước hùng 
mạnh nhất trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Liên xô cũng là nước đã thực hiện 
sự giúp đỡ to lớn nhất đối với nhiều 
đân tộc trên thể giới, từ Âu sang Á, từ 
Phí sang Mỹ Kì tỉnh. Chỉ tỉnh riêng với 
các nước đang phát triền nói chung, 
liên xô đã giúp đỡ 70 nước xây dựng 
3210 công trình, trong đó 194S công 
trình đã được đưa vào sử dụng. Đặc 
điểm của sự giúp đỡ của Liên xô là 
hướng vo giúp các nước xây dựng 
những ngành kinh tế then chòt. Nhờ 
vậv, trong nhiều trường hợp, sự hợp 
tác với Liên xô là nhân tố chủ yếu, 
quyết định sự hình thành nhiều ngành 
kinh tế hiển đại của Các nước mới 
giành được độc lập. 


Liên xô đã thực biện nghiệm túc 
quyết định của Liên hợp quốc về việc 
các nướế công nghiệp-phảát triền phải 
đành 0,7% thu nhập quốc đản đề giúp 
đỡ các nước chậm tiến. Thực tế chỉ 
số này của Liên xô cao hơn của Mỹ, 
CIIHLLB Đức, Nhạt, Pháp. 


Có thể khẳng định nếu Liên xô chỉ 
tập trang tiêm lực kinh tế của uiình 
đề chăm lo đời sóng LErong nước mình, 
thì mức sống của Liên xỏ không như 
hôm hayv. Đặc biệt trong điều kiệt 
quốc tế hiện nay, nhân đân Liên xô có 
nguyện vong cai thiện hơn nữa mức 
sống của mình, Đỏ là điền hoàn toàn 
Chính đáng. Đẳng và Nhà nước Liên 
xô đưa chính sách xã hội lên thành 
nhiệm vụ chiến lược chính là đề đáp 
ứng nguyện vọng đỏ. Điều này không 
chỉ là lợi ích của Liên Xô mà còn là 


lợi ích của chủ nghĩa xã hội thể giới. 
Loài người tiến bộ cần có một Liên KÒ 
hùng cường và có mức sống cao. Đó 
là chỗ dựa, là niềm tin của tất cả 
những ai muốn có một thế giới Lốt đẹp. 


Nhân đân Việt nam cũng mong muốn 
nâng cao đời sống của mình, đó là 
nguyện vọng hoàn toàn chinh đăng. 
Điều kiện đặc biệt của một nước cho 
đến nay vẫn chưa hoàn toàn chấm đứt 
tiếng súng cho phép chúng ta suy nghi 
như vậy. Nhưng lô-gích của tư duy 
lại không cho phép chúng ta đi từ suy 
nghĩ đó đề cho rằng chúng ta có thể 
đòi hỏi ớ Liên xô những gì vượt quả 
nguyên tắc của quan hệ hợp tác kinh 
tế. Ít nhất. thực tiễn hơn 10 năm qua 
cho thấy, mặc dù trong điều kiện hòa 
bình và thống nhất, chúng ta vẫn chưa 
phát huy có hiệu quả những thế mạnh 
của nườc ta là đất đai, sức lao dộng 
và lài nguyên khác. Rõ ràng làchúng ta 
thiếu vốn và kỹ thuật. Nhưng Liên xô 
đã và đang sẵn sàng đưa vốn và kỹ 
thuật vào đề hợp tác nhằm phát huy 
có hiệu quả những thế mạnh đó, Vày 
chúng ta thiểu cái gì ? Xét đến cùng là 
_ chúng ta thiếu ý chí vươn lên để thực 
hiện sự hẹp tác có hiệu quả. Tư tưởng 
Ÿ lại, tư tưởng cho rằng ta cử có thể 
yêu cầu bạn giúp đỡ một chiều, còn 
bạn thì có nghĩa vụ đáp ứng không thê 
thoái thác chưa được khắc phục. Đó 
chinh là tư tưởng “bao cấp », một. Cơ 
chế lỗi thời mà tái cả các nước đang 
kiên quyết xóa bỏ. Nếu như trong một 
nước, cơ chế bao cấp đang Kìm hãm sự 
phát triền thì trong quan hệ hợp tác 
quốc tế. cơ chế bao cấp cùng là nhàn 
tố hạn chế sự kích thích tính tích cực 
hợp tác. Thậm chí nếu chỉ hy vọng vào 
cơ chế bao cấp thì quan hệ hợp tắc 
kinh tế quốc tế sẽ đi đến chỗ bể tắc. 
Phải thay thế cơ chế đó bàng cơ chế 
hạch toáa kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
bằng nguyên tắc cùng cô lợi. 

Chỉ có trên cơ sở kết hợp hài hóa 
lợi (ch của hai bên, mới có thê duy trì 
và phát triền hợp tác. Vấn đề là cần 


tìm cho ra hình thức hợp tác linh hoại 
phủ hợp với tiềm nắng và trình độ mỗi 
nước. Việt nam được xếp vào loại 3 
nước chậm phát triền nhất trong khối 
SEV. Vi vậy, Hội đồng tượng trợ kinh 
tế đã xác định giúp đỡ tập thê cho 
chúng ta, cũng như cho Alòng cò và 
Cu-ba. Đây là sự giúp đỡ tập thê của 
cộng đồng, chứ không phải chỉ riêng 
của Liên xô. Hơn nữa, sự giúp đỡ đó 
phải theo nguyên tắc cùng có lợi. Tuy 
vậy, trên thực tế, Liên xô đã giúp đỡ 
lớn nhất cho môi nước trong 3 nước 
nói trên. Sự hợp tác giữa Cu-ba, Mông 
cô với Liên xô về cơ bản bảo đảm 
được nguyên tắc hai bên cùng có lợi, 
mỗi bên đều thực hiện được cam kết 
của mình. Chính là nhờ sự hợp tác 
bình đẳng và cùng có lợi với Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác mà 
Cu-ba và Mông cô hiện nay đã bước 
vào giai đoạn hoàn thành quả trình 
xây đựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, gjai đoạn hoàn 
thành công nghiệp hóa nền kinh tế, 
tiến gần đến trình độ một nước công — 
nông nghiệp. Trong khi đó chúng tì 
còn ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá đọ, đang ở thời kỷ tạo ra những 
liền dề cần thiết cho việc đầy mạnh 
công nghiệp hóa. còn bản thân việc 
ceòng nghiệp hóa thì sang chặng sau - 
mới bắt đầu đầy mạnh. Điềm xuất phát 
của chúng ta thấp hơn nhiều so với 
ngay cả Cu-ba và Mông cô. Thu nhập 
quốc dân tính theo đầu người của 
chúng ta kém các nước xã hội chủ 
nghĩa Đồng Âu hơn 10 lần, trong khi 
Gu-ba chi kém 125 lần, Mông cô kém 2 
lìn. 

Đí quyết ơi đã đưa Cu-ba và Mông cỗ 
tiến tương đối nhanh như vậy? Hồ 
rang ở đây có nhiều nhàn tố, trong dó 
có nhân tổ về điềm Xuất phát, song 
sự tìm kiếm hình thức hợp tác thích 


. hợp là nhân tố quan trọng đã khiến 


Cu-bw« và Mông cô thu hút được sự 
tích cực hợp tác của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Sẽ là sai 
làm nếu chúng ta tuyệt đối hóa bất 
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cử cái gì, Cu-ba, Môòng cô và biết bao 
nước khác đang gặp vô vàn khó khăn 
trong phát tiền kinh tế. Nhưng phải 
thấy r.ng quan hệ hợp tác giữa Liên xô 
và Cu-ba, Xlông cỗ là sự hợp tác có 
hiệu quá, phát Luyv được thế mạnh của 
Cu-ba (đường và mòt số ngành kháe) 
và Mông cô (chăn nuôi và nhiều loại 
khoáng sản). Hiện nay ở Vòng cò eó 
đoàn thăm dò địa chảt quốc tế gồm 
HỘI SỐ nước xã hội chủ ngỉ:?a anh enn. 
Đoàn thăm đỏ này có từ cách pháp 
nnân như là một xí nghiệp cúa nước 
ngoài trên lãnh thồ Mông cồ, 


Thực tiễn của quan hệ hợp tác kinh 
LỄ quốc lễ noi trên chứng tó sự đôi 
tới là hét sức cần thiết và cấp bách. 
Quan lệ Việt năm — Liên sò cũng 
không thê đại ra ngoài quá trình đồi 
“mới đó. Nghĩa là quan hệ nàv phải 
dược thực hiện theo hướng Lình đăng, 
củng có lợi, củng chịu trách nhiệm. 
Đó là con đường duy nhất có thề tranh 
tú được sự tham gia nhiệt tình của 
Các nước anh em, trước hệt là Liên xô, 
có l:ẻ giúp ta có vốn và Kỳ thuật đề 
Khai thác các thế mạnh của ta, làm 
ra nhiều sản phầm với chất lượng cao, 
vừa có lợi cho ta, vừa có lợi cho bạn. 
Đồ cũng là con đường duy nhất đề 
xày dựng được lòng tin của bạn, làm 
cho bạn ngày cảng mở rộng quVv mô 
hợp tác, qua đó giúp-*ta nhanh chóng 
nàng cao trình độ sản xuất, đề sớm 
eó thê tham gia một cách bình đẳng 
vào sự phân công Tao động quốc lể, 
từng bước rút ngắn khoảng sách giữa 
tn và các nước phát triền. vươn lên 
Rịp trính độ chung của GÒNg đồng Kã 
hỏi chủ nghĩa và của thế giới. Nêu eư 
tiếp tục Ý lại vao bạn thí ta khó eo 
thể thoát ra khói nhữug kho khan 
kinh tê hiện nay. 


Trên cứ sớ của sự đôi mới nói trên, 
liên xô tần thành tập trung vào việc 
hợp tác với Việt cam thực biên ba 
chương trình kinh tế trong điềm do 
Dại bội thứ VÌ:-néu ra, enng tạ xây 
đựng và lực hiện Các chương trình 


ĐẦU, 


hợp tác quy mô lớn và đài hạn trong 
cá( lĩnh vực nông nghiệp, sắp xuất 
bàng fiêu dùng, cơ khí và điện tử. . 
phần bón và hóa chất, khai khoảng, 
hợp tác lao động. Cũng trên eơ sở 
của sự đồi mới và qua kinh nghiệm 
hợp tác những năm qua, đề đăm bảo 
các chương trình hợp tác đạt hiệu quả 
cao, Liên xô đã thỏa thuận với chúng 
tạ các nguyên tắc hợp táe sau đây : 

Liên xỏ đầu tư đồng bộ vào sẵn 
xuất cho đến sản phầm cuối cùng và 
đảm bảo những nhu cầu cần thiết về 
đời sòng của những người lao đùng 
trong các chương trình hợp tác. 

Liên xô giúp Việt nam về khoa hẹc 
kỸ thuật, tồ chức và quản lý sản xuât, 
đảm bảo chã! lượng sản phầm và hiệu 
quả xinh lê của các chương trình 
hơi tác. 

Việt nam đảm bảo thực hiện đầy 
đủ các cam kết về giao sản phẩm. 

Áp dụng các hình thức hợp tác lính 
hoạt trên ba cấp: nhà nước, ngành 
và XÍ nghiệp, kề cả các mối quan hệ 
trực tiếp giữa các xí nghiệp và lặp 
các liên hiệp và Hiên doanh quốc tế. 


Về phia Việt nam, cần quản (triệt 
trong toàn đăng và toàn dđân ta tỉnh 
thần từ lực tự cường, vươn lên hợp 
tác bình đẳng và cùng có lợi với bàn, 
Chủng ta phải kiên quyết sửa chữa 
những sai lầm trước đây, triệt đề thay 
đổi cách sử dụng các thiết bị và vật 
tự do bạn cũng cấp theo lỗi quan liệu 
bao cấp, gày lăng phí lớn, nhanh chóng 
chân chính bỏ máy hợp tác cồng kênh, 
kem hiệu lực, chỉ thịch ứng với cơ chế 
hợp tác bao cấp trước đây. Toàn thề 
cong nhàn viên chức trong các ngành 
Rinh le, tử trung ương đến cơ sơ, 
phải thay đôi một cách căn bản cung 
cìich su nghỉ và bành động, nhằm 
đâp ứng yên cầu mới của sự hợp tác, 
ở là quần triệt nguyên tắc hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chỉ có 
như vÂv mới có thể dưa quan hệ hợp 
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Giáo sư NGUYÊN NGỌC MINH 


Nên dân chủ xô viết 


ñây càng 


CÁCH đáy 69 năm, kề 
từ khi V.I. l.ẻ-nin viết 
câu nỏi tiếng: *Chính 
quyên xỎ viết, cái hình 
thức ấv của chuyên 


Ì 
chính vô sản, còn mội 


RE rong 
triệu lần đân chủ hơn là 


nước đân chủ nhất trong số 
cộng hỏa tư sản n (1) trong tác phầm 
« Cách mạng vô sản và têéu phản bội 
Cau-xky ®, thì một phạm trủ mới « đàn 
chủ 0ó sản? ra đời, đối lập với phạm 
trà “đán chủ tư sản». Ngày nay, hai 
phạm trù này trở thành hai phạm trù 
piản biệt bản chất khác nhau giữa 
hai hệ thống chỉnh trị-xã hội trên 
thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa và 
hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


CáC HƯỜỚC 


Lê-nin đã nói lên cải cốt lòi của 
« dân chủ vô sâu » như sau: @Chế độ 
đân chủ vô sản, mà một trong nhừng 
hình thức của nó là Chính quyên xô 
viết, đã phát triền và mở rộng chế độ 
đản chủ một cách chưa hề thấy ở một 
nơi nào trên thế giới, chính là vì lợi 
Ích của đại đa số dân cư, vị lơi ích 


của những người bị bóc lột và lao 
động ? (2). 
Ngày nav, nền dân chủ xô viết 


ngày càng koàn thiện. Đó là một trong 
nhưng thành quả. nồi bạt nhất của 70 


hoàn thiện 


năm sau thắng lợi của Cách mạng 
Tháng MXlưới vĩ đại. 


* 


Nhin lại chặng đường phát triền 
của nền dân chủ xô viết trong 70 năm. 
qua, chúng ta có thê thấy mấy cái 
trốc của ne. 


I. “Tưụên ngôn Đề các quyền của 
các đân lọc Xựa », văn kiện quan trọng 
đầu tiên vẻ quyền các dàn tộc được 
công bö chỉ § ngày sau khi Nhà nước 
xô viết được thành lập. Dàn chú xô 
viết được bắt đầu bằng dân chủ giữa 
các đttn lọc. 


Dưới chế độ Sa hoàng, các dân tộc 
ở nước Nga hoàn toàn không bình . 
đẳng. Đân tộc Do thái bị 700 hạn chế 
pháp lý, dàn tộc theo đạo Hồi, đạo 
["hạt, và nhiều tôn giáo khác cũng bị 
tước nhiều quyền. Côn người Nga và 
những người theo đạo Cơ đốc chính 
thông ti được hưởng mọi đặc quyên, 
đặc lợi. Äau Cách mạng “Tháng Mười, 
đưới sự lành đạo của Là-nin, quyền 
bình đăng giữa các dân tộc, bình đẳng 
giữa các tôn giáo được tuyên bố. Đó 
là thắng lợi đầu tiên của nền dàn chủ 


(¡)} Y.I. Lê-nin : Bàn Và phá- chế xã hội chủ 
nghĩa, Nxb St thật, Tá n ị, 1970, tr. 46, 
(2) Sách dã dẫn, tr, é1, 


SI 


xô viết. Từ đỏ đến nay, trên đất nước 
Liên xö gần một trầm đân tộc, bộ tộc 
khác nhan đã đạt được những thành 
tựu rat tO lớn trong việc thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
trong cuộc sống thực tế, 


2. đTuyên ngôn Đề các quyền của 
nhân đán lao dộng 0d bị dp bức » do 
Lê-nin dự thảo và được Đại hội các 
xô viết thông qua tháng 1-1918, là 
bước plát triên thứ lai. Tuyên ngôn 
này vạch ra một cương lĩnh và nền 
làng cho Liên bang Cộng hòa xã hội 
chủ nưhïa xô viết ra đời. 


Trên cơ sở đề nghị của Lê-nin, 
được thảo luận rộng rãi trong các 
nước còng hòa, ngày 30-12-1922 Đại 
hội lăn thứ nhất các xô viết toàn lên 
bang đã thông qua nghị quyết thành 
lạp Liền bang Cộng hòa vũ hội chủ 
nghĩa xô it Lúc đầu có một số 
nước cộng hỏa và một số tính tự trị, 
ngày nay eó lỗ nước cộng hòa liên 
bang, 20 nước công Fòa tự trị, Š vùng 
tự trị, 1Ú tĩnh tự trị. 

Nói về thắng lợi này, Lê-nin viết: 
® Những người cong nhàn đã đem: thế 
giới mới của sự thông nhất những 
người lao đọng của tắt cá các đản lộc, 
trong đó khóng có cho cho một đặc 
quyền nào, một sự áp bức cỏn con 
nào giữa nưười và người đổi lập với 
thế giới cũ, thế giới của áp bức đàn 
tộc của các cuộc đấu tranh giành dàn 
tóc hoặc của chủ nghĩa đặc tLủ dân 
tộc ® (3). 

Việc từng bước thanh toắn nạn mà 
chữ, nạn thất nghiệp, nghèo đói. bất 
công và biết bao tàn dư của chế độ 
Sa hoàng, đặc biệt là việc xã hội hóa 
đấtđai và các tư liệu sắu xuất chủ yếu 
khác là cơ sở vững chắc của nền dân 
chủ xô viết. Thủ tiêu được quyên tư 
hữu vẻ từ liệu sẵn xuất là xóa bố được 
cơ sở Của mọi sự bóc lột, áp bức. 
Thiết lặp được quyền công hữu về 
tư liệu sản xuất là thiết lập được thứ 
quvên để ra quyền. Từ đó mà có các 
quyên khác về kinh tế, về chính trị, 


về văn hóa xã hội. Trừ đó mà thủ tiêu 
được chế độ người bóc lột người. 


ở. Sự ra đời của Hiến phúp nàn 
1930. do Đại hội các xô viết (khóa 
VIH) thông qua. Một trong những 
mục tiêu hàng đầu của liiến pháp nầìm 
1936 là * dân chủ hóa hơn nữa chế độ 
tuyền cử bằng cách thay những cuộc 
tuyên cử chưa được bình đẳng hẳn 
bàng những cuộc tuyền cử hoàn toàn 
bình đẳng, thay những cuộc tuyền cử 
qua nhiều nấc bằng những cuộc tuyên 
cử trực tiếp, thay việc bầu cử công 
khai bàng bỏ phiếu kín ® (0). 

Theo liiễn pháp này, tất cả các 
công đàn xô viết đều bình đẳng, không 
phân biệt tài sản, nguòn góc dàn tộc, 
nam nữ. chức vụ hay cắp bạc, người 
ở lâu hay không ở lâu... mà chính là 
những năng lực cả nhân và công tác 
cả nhàn của mỗi còng đân quvết định 
địa vị của công dàn đó trong xã hội. 

Hiển pháp không chỉ quy định các 
quyền của công đàn, mà còn quy định 
những điều kiện bảo đảm việc thị hành 
các quyền ấy, bảo đảm bằng thủ tục 
lập pháp (ra những văn bản cần thiết 
cho từng lình vực) và bằng những 
phương tiện vật chất. Lúc này, đất 
nước xô viết đã xây dựng xong vẻ cơ 
bản eơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nưhĩa xã hội. 

4. Hiền pháp năm 1977 ra đòi đánh 
đấu một bước phát triển mới của nèn 
đân chủ xô viết, 

Ngay trong Lời nói đầu, khi nói về 
xã hỏi xã hội chủ nghĩa phát triền, 
Hiến pháp năm 1977 viết: 

*® Đó là xã hội của nền đân chỉ thật 
sự, hệ thống chính trị của xã hội đó 
báo đảm việc quản lý mọt cách có liệu 
lực mọi công việc của xã hội, bảo 
đàm cho nhàn dân lao động tham pia 


(3) Do Alexvandre Pro-kourine trìch. ÄXcm; 
Une miền de peuples freres (Một lén bàng 
các dán tóc anh em) Nxb Nô-vô-xti, Màt-acg 
va. 1986, dười ảnh lê-ngn sau trang 16, 

(4) Nia-lin: Những gển đè chủ ngÀta ê-nie, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1959, tr. 761. 


- 


gu¿àv càng tích cực vào sinh hoạt nhà 
tước, bấp đảm việc kết hợp quyền lợi 
và các quyền tự do thải sự của còng 
dàn với nghĩa vụ và trách nhiệm của 
họ trước xã hội». 


Các quyền binh đẳng của còng dàn, 
các quyền cơ bắn, các cuyền tự do 
và nghĩa vụ của công đàn được quy 
định đàŸf đủ. Vai trò của còng 
doàn, Đoàn thanh niên cộng sản lê- 
nin, các tỏ chức hợp tác xã. các doàn 
thề nhàn dân, các tập thề lao động 
được đề cao. Đặc biệt là các xô viết 
đại biều (tức là cơ quan dàn cứ) được 
mở rộng và quy định rõ ràng hơn 
trước về các quyền hạn, nhiệm vụ. 
Đày là thời kỷ mà *Phương hướng 
phát triền cơ bản của hệ thống chính 
trị trong xã hội xô viết là llếp lục mở 
rộng nền dán chủ zä hội chủ nghĩn: 
mở rộng hơn nữa sự tham giá của 
công đàn vào việc quần lý các công 
việc của nhà nước và xã hội, hoàn 
thiện bộ máy nhà nước. nàng cao 
tính tích cực của các đeàn thề xă hội. 
táng cường sự kiên tra của nhân 
đàn, cũng cố cơ sở pháp luật của dời 
sóng nhà nước và xã hội, mở rộng 
tính công khai, thường xuyên lưu ý 
tới dư luận xã hội * (diều 9 của Tiến 
pháp). | 


°. Đại hội lần thứ 27 của Dang 
công sản Liên xô, một đại hội có tầm 
vóc lịch sử đem lại sự đôi mới mạnh 
mẽ nền dân chủ xô viết. Nền dàn chủ 
Kô viết đang bước sang một thời kỷ 
tới, một trời kỷ mà quản chúng rãi 
năng động, sáng lạo, phát huy vai trò 
(o lớn của minh trong công cuộc cai 
tô đất nước xò viết hiện nay đề hoàn 
thành việc xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
hoàn thiên, tiến dần lén chủ nghĩa 
cộng sản, 


* 


Dân chủ xô viết lÀ một loại hình 
của dân chủ xã hòi chủ nghĩa, loại 
hình đẹp đề nhất, thể hiện niột cách 


rõ nét nhất bản chảàt của chế độ vã 
họa chú nghĩa, | 

Đại hội lần thứ 26 của Đăng cộng 
sản Liên xô (tháng 2-1980 đã nói về 
thực chất của nền dân chủ sinh động 
và có hiệu quả ấy như sau: « Thái 


.độ quan tàm đến sự nghiệp chung, 


đến việc phát triền sẵn xuất, việc đồi 
chjcu, càn nhác các ý kiến khác nhau, 
sự pÌẻ bình và tự phê bình có tính 
nguyên tắc, cởi mở, sự nâng cao tính 
tích cực chính trị — xã hội của mỗi 
công dàn » 3). 

Đại hội lần thứ 27 của Đẳng cộng 
sản Liên xô (tháng 2-1986) lại nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nền dàn 
chủ troug giai đoạn mói và vạch rõ 
phư:ng hướng đề củng cố nền dàn 
chủ đó.'eChiến lược đầy nhanh sự 
pIát triền của chúng ta bao gồm việc 
hoàn thiện hơn nữa quan bệ xã hội, 
đồi mới nội cung, hình thức và phương 
pháp công tác của các thể chế chính 
trị và tư tưởng, ldớm xảu súc thêm nền 
đạn chủ và hội chỉ: nghĩa... 

Tuần theo lời chỉ giáo của Lê-nin : 
“(Củ nghĩa xã hội sinh động, sáng 
tạo do chính bản thần quản chúng 
nhàn dân xây dựng nên?®, đăng vàn 
thường xuyên quan tâm sử dụng ngày 
cang có hiệu quả mọt hinft thức của 
nền tàn chủ dại điện pà Trực Hiếp, 
không ngững mở ròng sự tham gia 
của quản chúng nhàn đàn vào việc 
soạn thảo, thông qua và thực biện 
những nghị quyết kiác, đẳng văn là 
lực lượng lĩnh đạo và là sự bảo đâm 
việc lãng cường triệt dề chế độ tự 
guản + hệt chủ, nghĩa cáa nhàn 
ddn®. (Người trích nhắn mạnh). 

Phan tích nên đàn chủ xô viết, 
chúng fa !hấy nội lên mấy đặc trưng 
sa đạầy ? 

{. Lênin đã từng phân tích q€hẽ 
độ đản chú pó sớn là chế độ đân chủ 
cho người nghco, chứ kEhôong phải chế 
độ đản chủ cho bọn giàu ®, Nhân dân 


(°) Đai hội 2 Ð Š Liên xó, Nvb Ấự thật, 
la tội, (961, 1i, 123. 


DN) 


lao động là người chủ thật sự trong 
xã bội. Các cơ quan nhà nước chỉ là 
còng cự phục vụ quyền lợi của nhân 
đân lao động, Nó khác hàn với các cơ 
quan nhà nước tư sẵn. Tư sản Mỹ gọi 
thượng nựhị viện ÀÍÿ là œcảu lạc bộ 
của những nhà triệu phú %. 


Đản <tLũ xã hội chủ nghĩa Khôngdừng 
lai ở chỗ nhân đân lao động làm chủ 
tứ liệu sản xuất, mà họ còn hát sự 
Lh tim gia công Điệc quan LỤ nhà nước 
bà quản lý + hội ngày một đồng đảo. 
[.e-nin đã phản tích ®eh[ riêng việc 
tước quyền sở hữu, tức là một hành 
vi pháp lý hay chính trị, thì khó mà 
giải quyết được văn đề; vì phải thực 
sự lruất bỏ bọn địa chủ và bọn tư 
bán, phải thực sự ha thế bọn chúng 
bảng một sự quan lý khác — quản lý 
còng nhàn các nhà: mây và ruộng 
dất ? (0). 

2. Gắn liền với sự phát triền của 
nền kinh lế — xã hội. và là động lực 
cực kỷ quan trọng của sự phát triền 
ấy, nên dân chủ xô viết chẳng những 
dược mớ ròng và có những quy định 
đây đủ về mặt pháp lý, mà còn được 
thực hiện trong thực tế ngày cảng sâu 
ròng. Nên dàn chủ xô viết bảo đảm 
chùc ohắn quyền dân chủ đầu tiên mà 
không có quyền này thì không có các 
quyền và tự do khác. Đỏ là quiyền cổ 
Điệc làm và quụền được hương theo 
lao động củìa mình. 


Ở Liên xô, từ lâu rồi đã không có 
nạn thất nghiệp. 

Di liền với quyền có việc làm là 
quyðn được học tạp, được ddo lạo 


thành những người có nghề, quiyền- 


được €Ó mỌI cuộc sống chắc chán pà 
ngàn, càng được cdi [hiện, giuyen được 
bao hiềm T hội khi về già hoặc khi 
mắt sức lao động. Đặc biệt là nên 
đàn chủ xô viết chủ trọng bảo đảm 
trong thực tế sự bình đẳng Về quyền 
lợi giữa nam và nữ. Chẳng hạn điều 
mà ở các nước tưr bản không có là 
Tran nữ cùng công tác như nhìu thị 
được hưởng lương nh nhau. Số sinh 


Xã: 


Nhật 


"viên đại học ở Liên xô cao hơn hẳn 


so với nhiều nước tư bản phát triển. 


Nam học TBÃI — 1985, ở Liên xÔ Cứ 


-10 000 đân thì có 93576 sinh viên đại 


học, trong khi ở Anh chỉ có lUỗ, 
CGHIÍÝIP Đức HHã, Ý 121 Pháp li, 
{1| (7). _ | 
Việc bảo đảm và thực hiện ngày 
càng tốt hơn các quyên của công dân 
thê biện bản chất tôt đẹp của nén dàn 
ehủ xô viết, và chính điều đó đã thúc 


đầy sự phát triển mạnh mẽ của nền 


đàn chủ xô viết. 


3. Nền dân chủ xô viết thật sự là 
nên đân chủ mang đậm tính nhân đạo 
xã hội chủ nghĩa. Nó bảo đảm trong 
thực tế những tự do chân chỉnh của 
con người, những tự do mà không có 
chúng thì không có đân chủ. Chủ nghĩa 
nhân văn thấm nhuần trong bản chát 
của nền dân chủ xô viết. Người công 
đân xô viết được hưởng rất nhiều lự 
do : tự do ngôn luận, tự do báo chỉ, tự 
do lín ngưỡng, tự đo hột họp, tự do 
mít tinh, biều tì nh, bất khả xâm phạm 
Đề lhản thề ðà các thứ tự do khác. 

4. Nhân đân lao động ngày càng 
được nâng cao trình độ vẻ mọi mặt 
đề thực hiện dàn chủ, trong đô có trình 
độ văn hóa được nâng cao rõ rẹt 
Không có trình độ văn hóa thì không 
có điều kiện cần thiết để thực hiện 
dân chủ. Lê-nin nói người mù chữ 
đứng ngoài chính trịa. Đại hội lun 
thứ 237 của Đang cộng sản Ì lén xẻ ¿ĩ 
nhắc lại lời nói nàv của l.¿-nin và 
khẳng định: « Tử đó đến nay ngót bív 
thập kỷ đã trôi qua. Trình độ hẹc văn 
và văn hóa chung của những người 
xô viết đã tăng lên chưa từng thấy, 
kinh nghiệm xã hội chính trị của bọ 
phong phú thêm nhiều. Có nghĩa là 
những khả nàng và nhu cầu dỗa môi 
công đàn tham gia quản lý công việc 
xã hội và nhà nước đã tĩng lén 


(ö) V.li, Là-nin: Đán sề- pháp cha@ va ta. 
chủ ngàta. Nrh St thật, HÀ nội, ?970, tr, f1 
(7) Al:xandre Proskourine: Sách đã dịn, 
trạ 17s 
Ủ 


nhiều » (8). Trình độ học vẫn và văn 
hóa chung cùng với trinh độ chính 
trị của nhân dân Liên xô hiện nay đã 
trở thành yếu tố rất quan trọng đề 
ngày càng mở rộng chế độ tự quản xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân. 


5. Nền đân chủ xã hội chủ nghĩa Ở 
Liên xô ngày càng có tác dụng to lớn 
đối với việc thúc đầy sự phát triền 
của xã hội. Đại hội lần thứ 27 của 
Đăng cộng sản Liên xô đã nhận định : 


« Nền dân chủ ià bầu không khi lành 
miịnh và trong sạch mà cơ thê xã hội 
xã hội chủ nghĩa mới có thể sống 
phong phú được. Chính vì vậy, khi 
chúng ta nói rằng tiềm lực hùng mạnh 
'của chủ nghĩa xã hội chưa được chúng 
ta sử dụng đầy đủ thì cũng có nghĩa 
là: nếu khêng có sự phát triền hơn 
nữa của nền đân chủ xã hội chủ nghĩa, 
các khía cạnh 0à biều hiện của nó; 
thì không thề nào đầu nhanh được sự 
phát triền của +ä hội ®. (9) 


* 


Dân chủ hóa hơn nữa +ã hội, cùng 
cố chế độ tự quản xã hội chủ nghĩa 
của nhân đán, đó là khầu hiệu hiện 
nay của Nhà nước xô viết dưới sự 
lănh đạo oủa Đảng cộng sản Liên xô, 
Đại hội lần thứ Z; của Đăng cộng sẵn 
Liên xô đã đề ra những biện pháp 
thiết thực đề thực hiện khầu hiệu 
hành động đó. 


1. Dáng là lực lượng dan đàu, là 
bảo đảm chủ yếu cho sự phát triền 
ohế độ tự quản xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân, Nhưng bản thân đẳng cũng 
là- một hình thức — hình thức cao 
nhất — của một tồ chức tự quản xã 
hội —chính trị. Cho nên phải phát triển 
dân chủ treng nội bộ đẳng. #1rong 
đảng khó ng có 0à không thẻ có những 
(ồ chức không bị kiềm soát, không 
được phép” phê bình, không có Đà 
không thề có những cán bộ lãnh đạo 
không chịu trách nhiệm lrước 


đảng (10). Không thề có đân chủ nếu 
thiếu phê bình. Dân chủ bắt đầu từ tự 
phê bình và phê bình. Trong hơn một 
năm qua, với tỉnh thần" nhìn thắng 
vào sự thật, nói thật, tự phê bình và 
phẻ bình với trách nhiệm cao, xử lý 
nghiên minh những cân bộ, đẳng viên 
phạm pháp, kiên quyết tiến hành cải 
tồ, Đăng công sản Liên xò đã tiến 
những bước quan trọng trong dân chủ 
hóa nội bộ đìng, đồng thời nêu một 
tấm gương đề thúc đầy dân chủ hóa xã 
hội Liên xô. 

2, Đề cao trách nhiệm của các cơ 
quan dân cử, từ xô viết tối cao đến 
các xô viết địa phương. Hoàn thiện 
công tác lập pháp, tăng cường kiềm 
tra việc thi hành các đạo luật, đánh 
giá hiệu quả thực tế hoạt động của 
mỗi cơ quan nhà nước, mỗi người 
lãnh đạo. Đồng chỉ Goóc-ba-trốp nói: 
« Phải làm sao đề các kỷ họp của các 
xô viết tối cao càng tích cực thảo luận 
hơn nữa những kiến nghị của các 
công đoàn, đoàn thanh niên và tồ chức 
xã hội khác, bão cáo của các cơ quan 
quản lý, tình hình trong một số ngành 
kinh tế và sự phát triền của các 
vùng » (11). Về vai trò của các xô viết 
địa phương, đồng chí nói : « Tôi muốn 
đặc biệt lưu ý các đại biều tới hoạt 
động của các +ô miết địa phương. 
Ngày nay, các xô viết đó có thề và 
phải trở thành một trong những mắt 
xích eó hiệu quả cao nhất để động 
viên quần chúng nhằm đầy mạnh sự 
phát triền kinh tế — xã hội của đất 
nước. Nhận sự ủy nhiệm của cử tri,, 
các cơ quan chính quyền địa phương 
chịu trách nhiệm về mọi mặt đời sống 
trên lãnh thề mình? (I2). 

Cần đầy mạnh hoạt ‹ljng của các 
pan thường trực, cải tiến việc chất 


(3), (®) M.X Goóc-ba-trốp : Bdo cáo chính trị 
của UBTU ĐCS Liên xô tại Đại hói ÄXXEII của | 
Đảng. Nxb Sự thạt, Hà nội, Nxb Thông tấn xã 
Nỏ-vô-xti, Mát-xeơ-va, I9&6, tr. 60, 

(10) Sách đã dẫn, tr. 119. 

(11) Sách đã dân, tr. 83. 

(12) Sách đã đẳng, tr. §2. 


Hà) 


văn của các đại biều, và đã đến lúc 
phải sửa đổi thực liên bảu cử đại 


biều đề có điều kiện bầu những người - 


xứng đăng vào các xò viết, 


$. Nang cao 0pai Irò của các lồ chức 
+ hội trong 0iệc hưem gia công 0iệc 
quản lÚ đất nước. Tính chất dân chủ, 
tính chất nhân dân được thề hiện 
rỏ nét ở đây. Cụ thê là phải chú ý 
vai trỏ của công đoàn. của Đoàn 
thanh niên cộng sản Lc-nin, của céc 
tập thê lao động. 


Đối với các cóng đoàn, tô chức 
quản chúng rộng lớn nhất ở Liên xỏ 
(bao gòm cả còng nhàn viên chức và 
các nông trang viên tập thể), thì nẻi 
dung chủ vếu và luỏn luôn ở hàng 
đầu là bảo đảm thực biện tốt chín ¡ 
sách xã hội và lọi ích của nhân dàn 
lao động. 

Thanh niên có vai trò rất quan 
trọng. Đại hội lần thứ >7 của Đẳng 
càng sản Liên xô đã nhấn rpạnh: 
4 Thể hệ trẻ mà chúng ta giáo dục 
hiện nay về nhiều mặt sẽ quyết định 
tương lai », 


Đăng cộng sản Liên xô đã chủ 
trương Ấp dụng nhiều biện pháp đề 
nâng €ao vai trỏ của công đoàn và 
Đoàn thanh niên công sản, của các 
hội sáng tắc và hội tự nguyện trong 
chế độ tr quản xã bội chủ nghĩa của 
nhân dàn. Đẳng còn chủ trương sử 
dụng có hiệu quả nhất mọi hình thức 
của nên đân chủ trực liếp và việc quần 
chúng nhân đàn trực tiếp tham gia 
quả trỉnh soạn thảo, thông qua và 
thực hiện các nghị quyết của nhà nước 
vì các nghị quyết khác, LHÌE pề các 
lập thề lao động mà Nhà nước Liên 
xô vừa ban hành là một cơ sở pháp 
lý rấi quan trọng nhằm phát luy 
những hình thức đân chủ trưc tiệp 
của nhàn dân. Trong công tác lãnh 
đạo các nông trang tạp thẻ và các tô 
chức hợp tác xã khác eđin tuân thủ 
nghiêm chính những nguyên tắc dân 
clủ và các điều lẻ của chúng. Các cơ 
quan đăng và các Xổ viết có trách 


D6 


nhiệm kiềm tra đề chế độ tự quản của 
nông trang tập thê, của các tÔ cl:ức 
hợp tác xã luôn luôn có tác dụng, 
phái chặn đirng mọi mưu loan gây sức. 
ép và lẻ thói quan liêu, mệnh lệnh. 


4. Tăng cường hiệu lực của các 
ban, lò, đội kiềm tra nhân dân. Đây 
là p.ương p:iáp giám sát tại clỗ, cớ 
nhiều diều kiện đề pLát hiện những 
sai trải, những thiếu sót trong việc 
thi hành chế độ đân chủ, 

9. Coi trọng vai trỏ của bảo chí, 
nêu cao lính công khai. Đèng chỉ 
Goóc-ba-trốp nói: « Vấn đề mở rộng 
ĐiệcC báo cáo công khai là căn đề 
nguyên tác đối với chúng ta. Đó là 
uấn đề chính trị. Xếu không có bảo 
cao công khai thì không có bà cũng 
không thề có chế độ dân chủ, sự sáng. 
tạo chính tr và sự tham gia của quần 
chúng vào quản lý. Có thê nói rằng 
đỏ là cơ sở đề hảng chục triệu công 
nhân, nòng dân, trí thức, trong boạt 
động cua mình đều nghĩ đến lợi ích 
của nhà nước, có tỉnh thản trách 


"nhiệm cao, đó là điềm xuất phái đề 


thay đôi tầm Tj cũ cán bộ chúng Tá s, 
(Người trích nhấn mạnh) (112. Đồng. 
clí Goóc-ba-trốp đã phê phán quan 
điềm cho rằng công kÈai nói những 
khuyết điễm, những khó khăn sẽ có 
những bắt lợi về mặt này hay mặt 
khác. Đề trả lời, đồng chí nhắc lại 
cáu nói của Lê nin: trong mọi điều 
kiện, những người cộng sản bao giờ 
cũng cân đến sự thật ». 

Trong tỉnh hình hiện nay ở Liên xô, 
tiếp tục pkát triền đân cLủ Fóa là 
nÌ iêm vụ quan trọng nhất. Các phương 
tiện thông tin đại chúng đóng vai trờ 
quan trọng nhất trong việc này bằng 
cách nói córg khai, nói thẳng, phê 
phần, động thời phân tích các quá 
trỉnh sảu xa cỦa công cuộc cải tò, 

Ú. Thực hiện và mở rộng dàn chủ 
gàn liền vẻi nghiêm ebỉnh tuân tủ và 
lạng cường thản chế. 


(:.) Sách đ3 dán, tr. 8%, 


Muốn mở rộng dàn chủ, phải giữ 
nghiêm pháp chế, Đại hội lần thứ 37 
của Đảng cộng sản Liên xô đã tỏ rõ 
thái độ rất kiên quyết đối với mọi vi 
phạm pháp luật xô viết. Đồng chí 
Goóc-ba-trốp nói: e Một nhiệm vụ bất 
đi bất dịch là sử dụng toàn bộ 
sức mạnh của các pháp luật xô viết 
trong cuộc đấu tranh chống tình trạng 
phạm tôi và các hành động khác vi 
phạm luật pháp, sao cho ở bất cứ điềm 
đân cư nào người đản cũng dêu cảm 
thấy mỗi quan tâm của nhà nước đổi 
Với sự an ninh và bất khả xâm phạm 
-của họ, tín tưởng rằng mi một kẻ vi 
phạm luật pháp, nhất định sẽ bị trừng 
trị dich đáng» (14). Đi đôi với sức 
qnạnh của pháp chế, còn phải dùng 


sức manh của đư luận xã hội đề thực 
hiện đàn chủ, 


* 


KỶ niệm lần thứ 70 Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại, chúng ta vui mừng 
trước những bước phát triền mới của 
nền đản chủ xô viết, niột mô hình 
ngày càng hoàn thiện của dân chủ 
xã hội (đlủ nghĩa. Chính nền đần chủ 
này là biều hiện sinh động của tỉnh 
tru việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chế độ mà nhiền nước trên hành tỉnh 
chúng ta đang hướng vào trên con 
đường phát triền của mình 


(11) ŠSìch đã dân, tr, 90 


BƯỚC PHÁT TRIÊN , 


(Tiếp theo trang 30) 


4+ác Việt nam — Liên xô lên một bước 
phát triền mới về chất. 


Do trinh độ chậm phát triền, Việt 
nam còn cần sự giúp đỡ của Liên xô 
-đề giải quyết một số nhu cầu cặp bách 
trong sản xuất và đời sống và đề phát 
triền các kết cấu hạ tầng. Nhưng điêu 
-có ý nghĩa quan trọng là hai bèn đã 
kháng định chuyền từ quan hệ giúp 
đỡ và thương mại là chủ yếu sang 
.quan hệ hợp tác sản xuất cùng có lợi. 
Đó là một bước ngoặt trong quan hệ 
kinh tế giữa hai nước. 


Quan hệ kinh tế phản ánh quan hệ 
-ehinh trị. Quan hệ chính trị đến lượt 
nó, chỉ đạo quan hệ kinh tế. Nếu 
không có sự nhất trí cao về chính trị 
thi không the có sự hợp tác chặt chẽ 
-về kinh tš. Chuyển đi thăm Liên xô 
vừa qua của đồng chỉ Tông bí thư 
Nguyên văn Linh và cíc cuo-¬ hội đàm 
giữa đồng chỉ Nguyễn văn Linh và 
đồng chí Goóe-ba-trốp, Tông bí thư 
UBTƯ ĐC Liên xô, đã đạt được sư 
nhất trị hoàn toàn về chỉnh trị. Diều 
-đó, một lìn nữa, thề hiện việc tăng 
«‹cưởng đoàn kết và hợp tác toàn diện 


với Liên xô là hòn đá tảng trong 
đường lỗi đổi ngoại của chúng ta. 
[.jch sử 7 thập kỷ của chủ nghĩa xã 
hội và thực tiền nhiều năm của quan 
hệ Việt nam — Liên xỏ chứng tỏ nền 
kinh tế Việt nam muốn phát triền 
phải thực hiện hợp tầe lớn với Liên xô, 
Nhân đàn Liên xô mong muốn có một 
nước Việt nam hùng mạnh, cũng như 
ngàn đàn Việt nam mon mưốn có 
một nước liên xỏ hùng mạnh. Sự 
nghiệp của Cách mạng Tháng Mười 
đã quy định như vậy. Chúng ta đã đạt 
đến sự nhất trí như vậy. Song e2 thề là 
hơi muộn, Chúng ta đã bộ phí mất nhiêu . 
năm. VÌ vàyv nhiệm vụ cấp bách của 
toàn đăng toàn đản Việt nam là phải cố 
gàng cao nhất đề biến những cam kết 
thành thực tế, Không chỉ thực hiện 
thành công những hiệp định đã ký 
mà còn phải tiếp tục mở rộng quy mô 
hợp tác, Chỉ có như vậy mới phát huy 
được thế mạnh của nước ta, nâng cao 
sản xuất và bảo đảm đời sống cho 
nàn đần ta, hoàn thành những nhiệm 
vụ lịch sử đo Đại hội VŨ đề ra cho 
những năm còn lại của c lang đường 
đầu tiên của thời kỷ quá đọ. 
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PHAN HỒNG GIANG 


Ảnh hưởng mạnh mẽ của 
Cách mạng Tháng Mười, 
của chủ nghĩa Lê-nin đối 
với những người cách 
mạng Việt nam đã điễn 
ra trước ảnh hưởng trực 
tiếp của văn học XÔ viết đối với văn 
học cách mạng Việt nam, tạo điều kiện 
thuận lợi cho mỗi giao lưu văn học 
Việt— Xô. | 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc không 
những là người Việt nam dầu tiên tiếp 
nhận ánh sáng của Cách mạng Tháng 
Mười, của chủ nghĩa Lê-nin mà còn là 
nhà hoạt động văn hóa đầu tiên của 
Việt nam tiếp xúc với những thành tru 


của nền văn học cồ điền Nữ và văn 


học Xô viết. 

Năm 1923, lần đầu tiên NHười tới 
đất nước của Lê-nin, chưa eó dịp được 
gấp vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân 
cách mạng thế giới, Người đã phải đau 
buôn vĩnh biệt Lê-nin. Vào ngày lồ 
chức lễ tang Lê-nin (27-1-1921), bảo 
Sự thạt (Liên xô) đã đăng bài bút ký 
của đồng chí Hồ Chí Minh với nhan dè 
Lẻ-nin 0à các dân tộc thuộc địa. Bài 
bút ký đã dựng lại hình ảnh Lê-nin 
với một phong cách mang màu sắc dàn 
gian phương Đông. Mấy năm sau, vào 
cuối năm 1930, Người viết cuốn truyện 
thơ Nhật ký chìm tàu gồm 24 chương. 
Đảng hình thức giản dị, để -hiều, 
Người đã giới thiệu với đông đảo độc 
giả sự ưu việt của chế dò xã hội mới 
ở Liên xô. Như vậy, thông qua sáng 
tác của đồng chí liồ Chi Minh, đề tài 


IÌ{ EIẾU SỨ fIA0 LƯU VĂN HỤ( VIỆT—Xú - 


Cách mạng Tháng Mười, đất nước xô 
Yviết và Lê-nin vĩ đại đã bước đầu đi 
vào văn học cách mạng Việt nam. 


Sự thành lập Dẳng cộng sản Đông 
dương (1930) đã mở ra một thời kỷ 
mới cho nền văn học cách mạng Việt 
nam. Và cũng từ đó, ảnh hưởng của 
văn học xò viết đối với văn học cách 
mạng Việt nam ngày càng lớn. 

Thời kỷ Mặt trân bình dân giành 
được chính quyền ở Pháp (1936 — 1939), 
Đảng công sản Đông dương boạt động 
công khai, sách báo cách mạng chiếm 
lĩnh vị trí đáng kê trong đời sống văn 
hóa Việt nam thời ấy. Qua bản dịch 
tiếng Pháp, các tác phầm văn học xô 
viết bất hủ như ÄA'gưởi mẹ của M. Goóc- 
kì, Thép đã tôi thế đấu của N. Öt-vste- 
rốp-xki, Suối thép của A. Nề-ra-pbÌi- 
mô-vích, Xi măng của F. G]át-cöp v.v. 
đã đến với người đọc Việt ram, thúc 
dày nhiều người bước lên đường cách 
mạng. Đặc biệt cuốn tiều thuyết Ngươi 
mẹ đã được Nguyễn Thường Rhanh 
(tức nhà thơ Trần Mai Xinh sau này? 
dịch sang tiếng Việt. Nhiều chương 
của bản dịch này đã được đăng trên 
tờ báo Người mới (1939) gảy tiếng 
vang rộng lớn trong dư luận bạn 
đọc (Í). Hình ảnh Liên xô trước đây 
đã từng xuất hiện trong các sáng tác của 


(1) lài liệu về sự việc này được lưu tre 
tại Nhà bảo tàng M. Goóe-ki ở Mát-xcơ-va, 
Xin xem thêm: M.R, Kô-đơ-min— Tiêu thuy 
s Người mẹ » ở Việt nem, Tạp chỉ Eưu trw se 
viết, 1968, số 2, tr. 75 — 83 (tiếng Nga). 


đồng chí Hồ Chí Minh. trong thơ €3 
cach mạng lưu hành bí mật, đến thời 
kv Mặt tràn dân chủ đã xuất hiện trên 
nhiều báo chí công khai qua các bài 
thơ của Tố Hữu, qua loạt bút ký 
phóng sự của Trần Định Long (a nằm 
ở nước Nga Tô piế! — 138). 

' Những nguyên tắc tư tưởng — nghệ 
thuật của văn học xô viết, thề hiện 
chủ yếu trong các tác phầm của người 
sáng lập ra phương pháp hiện thực 
+a hội chủ nghĩa — M. Goỏec-ki — đã 
là chỗ dựa vững chắc pề mặt lý luận 
cho các nhà nghiên cứu - tnrác 3Ù của 
Việt nam thời ấy trong cuộc tranh 
luận, về chức năng của nghệ thuật. 
Trong bài bác nhân địp M. Goóc-ki 
qua đời (1936), đồng chí IHIải Triều đã 
nhiệt liệt đề cao phương pháp sáng tác 
cách mạng mà cốt lõi là « ở sự fä một 
cách chân thật, rành mạch những 
hiện trạng quá khứ hay hiện tại, làm 
thế nào cho sự tả thực ấy có thê đưa 
quần chúng đến chỗ giác ngộ, tranh 
đấu đề kiến thiết xã hội chủ nghĩa s(2). 
Sự thắng lợi của phái «nghệ thuật vị 
nhân sinh » do nhà phê binh mác xít 
Hải Triều đứng đầu đã củng cố vị trí 
của nền văn bọc cách mạng non trẻ 
do Đảng lãnh đạo. 


Bản Đề cương ăn hóa Việt nam 
(1943) của Đảng, bản báo cáo của 
đồng chí Trường Chỉnh Chủ nghĩa 
Mác uà ăn hóa Việt nam tại Đại hội 
văn hóa toàn quốc lần thứ hai (1948)— 
những hòn đá tẳng đầu tiên của lý luận 
văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa 
Việt nam — đã thề hiện sự vận dụng 
sáng tạo đường lỗi văn nghệ mác xÍt— 
lê nin nÍt vào hoàn cảnh cụ thề của 
nước ta. 


Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tâm 
thành công, tỉnh hình còn vô cùng 
phức tạp, thù trong giặc ngoài, nạn 
đói tiếp tục đe dọa..., những toàn bộ 
bản địch cuốn Người mẹ của M. Goóc- 
ki đã được xuất bản (1916). Cùng năm 
đó, trên báo Cứu quốc (cơ quan của 
Tồng bộ Việt minh), nhiều chương 


nh 


chính của cuốn tiều thuyết Sông Đông 
êm đềm của M. Sô-lô-khốp đã được 
in ở trang ba... 


Trong những năm kháng chiến 
chỗng Pháp, những cuốn sách, tờ tạp 
chỉ ít ỏi bằng tiếng Pháp có đăng các 
tác phầm văn học xô viết được các 
nhà văn hóa Việt nam nàng níu truyền 
tay nbau đợc trên chiến khu. Nhà phê 
bình văn học Hoài Thanh kề lại rằng 
Ông và các bạn đồng nghiệp đã từng 
chép tay cả bản dịch tiếng Pháp cuốn 
tiều thuyết Đấi mỡ hoang của M. Sô-“ 
lô-khốp. z 


Sau sự kiện thiết lập quan hệ ngoại 
gìao chính thức giữa Việt nam với 
Liên xỏ và các nước dân chủ 
nhân dân khác (tháng 1-1950), việc 
giới thiệu văn học xô viết được đầy 
mạnh thêm. Nhân dân vùng tự do đã 
được làm quen với một số tắc phầm 
của K. Xi-mô-nốp, của B. Pô-lê-vôi, 
của I. E-ren-bua, của V. Va-xi-lép- 
xcai-a, của Á. Xê-ra-phi-mô-vích... Đặc 
biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh dướt bút 
danh Nguyễn Du Kích dù bận trăm 
công nghin việc cũng đã dành thì giờ 
dịch và giới thiệu cuốn Tỉnh ủu bí 
mật của A. Phi-ô-đô-rốp. „ 


Về lý luận phê bình, đáng kê là 
việc xuất bản bản dịch các báo cáo 
của M. Goóc-ki và A. Giơ-đa-nốp tại 
Đại hội các nhà văn Liên xô lần thứ 
nhất (1951). 


Một cái mốc lớn trong sự phát triền 
mối quan hệ văn hóa Việt—Xô là việc 
lần đầu tiên hiệp định hợp tác văn 
hóa giữa hai nước được ký kết tại Hà 
nội ngày 15 tháng 2 năm 1957. Diệu 
c3» của bản lHiiệp định ghi rõ 
cần khuyến khích việc dịch và xuất 
bản các tác phầm văn học của 
nhau » (3). Nếu vào những năm kháng 


(2) Hải Triều : ÝYè săn họe nghệ thuật Nxb 
Văn học, Hà nội, 1982, tr, 150 —-l5ätI. 

(3) ŸFuyèn tập các công tướe, hiệp óc. hiệp 
định de Liên xê ký kết sớt các nước (tiếng 
Nga), Mát-xce-va, 1960, t. 19, tr. 332, 


» 


, 
kì 
trọ vỆ 


chiến chống Pháp việc dịch các tác 
phẩm văn học Liên xô ecóön lắc đác và 
thường thực hiện qua Tiếng trung gian 
như tiếng Pháp, tng Trung cuộc 
thì vào cuối nhữrg năm C0, d¿u những 
năm 60 việc dịch này cả raninz tỉnh 
ch;ất thườn; XuYyên, €Ó quy mỏ iớn và 
phần n"!íu được thực liệt trực tiếp 
từ tiến? Nơựa. Đông đảo ögười đọc 
Việt nam được đọ+ qua tiếng mẹ để 
tnợ tác phầm có giá. trị tư tưởng, 
giệ thuật cao như Thép đã tỏi the 
đã, Đội cận 0ệ thanh niên, Sd-ptéjp, 
Sóng Đông êm đêm, Dài nơ hoat, 
(on đường đít Ñhó, Dđi ca sự phạnh, 
Äfaa gạt, Báo láp v.v. 


Đai thắng mùa xuân nm 1975 dân 
đến sư tống nhất cắt nước. Hơn lao 
giờ hết nên văn học Việt nam có địch 
kiện thuận lợi đề mở rộng quan hệ 
Với nén văn học các nước, Vãi trò 
n;ày càng lắng của Sự £ áo lưu que 
tế của văn học Việt nam cán lên với 
xu hướng pÌlát tr;iên tất vếu của xã 
hội nước ta ở giai đoạn liện tại đó 
là sự tăng cường mối quan hệ hợp tác 
toàn điện với Liên xô và cộng dòng 
các nước xã hội chủ nghĩa. ` 


Sau 30 năm chiến tranh, nhân đâần 
ta càng khao khát tiếp thủ những piả 
trị văn hóa tỉnh thìn mà loài người 
đa sáng tạo ra, trước kết là của Liên 
xỏ và các nước anh em. Trong điều 
liện mới, sự chú ý của cáe nhà văn 
và người đọc Việt nam lẽ tự nhiên là 
nhäm vào các tác phầm hiện đại miêu 
tả cđon người xô viết trong quá trình 
lao động sắng tạo và rèn luyện nhàn 
cách mới. Do những biển döỏi to lớn 
Irong sự nghiệp xâyv dựnz chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam, do văn học xô viết 
đã có những tiến bộ đáng kề trong việc 
phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái mới 
và cái cũ, cái tốt và cái xấu này sinh 
trong cuộc sống hôm tay, nên môi 
quan hệ giữa dóc gia Việt nam và 
văn học xô viết đã trở nên gản bỏ 
“mặt thiết hơn, Nều vào những giải 
đoạn Irước đày các tác phảm văn học 
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xô v:iết chủ vếun là vẽ ra trước mất 
người đọc Việt nam viên cáa¿h đĩy 
háp dàn của cuệc séng tương lài, thì 
nay thông qua hiện thực được miều 
tả trong các t;c pÌLäm văn kọc xô viết, 
người dọc Việt nam dễ đàng nhận 
thầy những sự Việc; phững văn đề 
tượng động với cuộc sống hôm nay 
của xã hội Việt nam, Thái độ tiếp 
nhận văn lọc xô viết vi vày mà có 
nét mới hoàn toàn về chất: từ chỗ 
tiếp cận các tác pÌ ầm xô viết chủ yếu 
dưới góc độ tìm hiều, nhận thức đời 
song tỉnh thần của một dân tộc bè 
lan đến chỗ coi các tác phảm đó n›:ư 
c:ính những sự kiện của đòi sóng văn 
Lọc nước nhà. 

Văn học xô viết đã góp phần khóng 
nh: trong việc định hướng nhấn cách 
4d hội chủ nghĩa cho bạn đọc Việt 
Nam. NHiêu tác phẩm của các nhà văn 
xỏ viết đã gây được tiếng vanz sảu 
rộng không những chỉ trong giới văn 
học mà còn cả trong đông đào người 
đọc thuộc mọi tầng lớp nhàn dân. Có 
tle kè dến cuốn (Chuyện thường ngà 
Ở mọtL huuện của V. Ò-vct-skin với 
cách đặt văn đề sắc sảo, mạnh bạo về 
việc lựa elLọn những kiều cán bộ lãnh 
đạo của Đảng ở cơ sở. Cuốn sách đã 
được tái bản nhiều lản trong vài năm, 
nhiều địa phương đã tồ chức nl ững 
buỏi thảo luận sôi nồi, thiết thực và 
bỏ ích cho việc cải tiến phương thức 
lãnh đạo của Đẳng trong lĩnh vực 
nông nghiệp cũng như nhiều địa Lạt 
khác. Có thề kề thêm các cuốn sách. 
gợi cho người đọc nhiều suy nợ! ï tìm. 
tư như Quy luật của muôn đời của 
N. Đum-bát-dê, Thơo thức của A. Cơ- 
rôn, Lựa chọn của Iu. Bôn-đa-rép, 
Nửa đời nhìn lại của lu. Tơ-ri-phô- 
nốp. Øa-ghe-xlan của lôi của R. Gam- 
da-lôn, Đoạn đầu đảt của TYs. Ai-ma- 
tp, Đm chdụ của V. RHa-xpu-. 
chin v.V,. 

Những năm qua giới địch thuật V:ệt 
nam không những chỉ chú ý tới các 
sáng tác của các nhà văn xô việt mà. 
còn quan tìm đến cả việc giới thiệu 


những công trình nghiên cứu lỷ luận 
piê Dbỉnh của các học giá liên XÔ 
như B. Xu-skốp, M. Khơ-ráp-tren-Ccô, 
Ả. Ôp-tra-ren-eô, G. Pẻ-xpe-lốp V.V. 
Những công trình rày đã giúp 
cho gới lý luận phê bình nước ta 
cñng như đông đảo nhà văn, bạn 


đọc có thêm nhiều Ý kiếi tham 
khảo bồ ích về một. trong những 


piương pháp nghiên cứu văn học elủ 
yếu trên thế giới, bạo chỉ văn nghệ 
nước ta eũog thường xuyên giới thiệu 
những sự kiện đáng chú ý trong đời 
sông văn học liên xò, Với U cho các 
nhà văn ta suy nơii pồ những oản đẻ 
hệ trọng của chính nèn 0ã n hệ NƯỚC 
nhà, 

Những nhận định tỉnh táo; thẳng 
thắn của Đăng công sản Liên xo tại 
Đại Lội lần thứ 3; và trong Hội nghị 
trung ương thắng l-198: về thực trạng 
của nền văn nghệ Liên xô nói lén 
những đòi hỏi nghiêm kiắc của nhân 
đản Liên xô đối với lĩnh vực quan 
trọng này trong đời sống tính thần 
của xã hội xô viết, Tỉnh thần « cải tÔ », 
quả trình đản cỉủ hóa xã hội xô viết 
và chiến lược “đầy nhanh * đang thôi 
một luông sinh khí mới vào mọi lĩnh 
vưc hoạt động của nhân đàn Liên xô. 
Với tỉnh thần ấy, sau Đại hội thứ 8 
của mình, chắc chắn các nhà văn Liên 
xô sẽ đem lại những mùa gầÌ mới với 
những tác phầm đề cập và giải quyết 
nhũng vấn đề nóng hỏi của xã hội và 
nhân sinh; nâng cao thêm uy tín và 
*ai trò chủ đạo của văn học xô viết 
trong tiến trình văn hóa tế giới. Lộc 
giả Việt nam chắc chắn sẽ được dọc 
nhiều tác phầm mới xuất sắc của các 
nhà văn xô viết, những tác phẩm sẽ 
góp phần đắc lực vào quả trình đồi 
mới của nền văn nghệ Việt nam. 


* 


Một bình điện quan trọng khác trong 
mỗi giao lưu văn học Việt—Xó là sự 
miêu tả hiện thực Việt nam rong các 


tác phầm xô iết nà oăn học Việt nam" 
trên đất nước của Cách mạng Thủng 
trời. 

Việt nam tuy Ở ích xa nước Na 
bàng vạn đậm nhưng n:ay từ thế kỶ 
trước đã được nhắc đến nhiều lản 
trong các báo chỉ Nga thời ấy như 
các tờ Tin châu âu, Tuyền lập hàng 
hải, Bản lín của Hội địa Hj Nạợa. Đâu 
thể kỷ XX, nhà thơ Nga N. Gu-mirli- 
ốp (1880 —1921) cũng đã đến Việt nam 
và sáng tác những bài thơ có giả trị 
về đất nước ta trong tập thơ Vhững 
gian phòng bằng sử (1918). Năm 1925 
nhà tơ Ngựa nồi tiếng O. Man-đen- 
xtam đã viết bài phóng sự xuất sắc 
đầu tiên về đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 
kli Người mới sang Liên xỏ C0). 

Đăng chú ý là, giới văn nọc Liên xô 
thông qua bút ký chính luận của 
MX. Goóc-ki đã có tiếng nói kịp thời 
ủng hộ cao trào # Xô viết Nghệ tĩnh » 
(1950—1931) của cách mạng Việt nam 
ngày sau khí Đẳng ta mới thành lập. 
Trong bài Trẻ lời cho một nhà trí 
thức (1950) Goóe-ki đã phần nộ tố cáo 
hành động thực dân Pláp ném bom 
xuống làng Cô am. Bài Láo đó đã được 
đồng chí Hải Triều giới thiệu và cho 
đăng trên tạp chí Tiền phong số 3; 
ngày Í-12-1945: 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1915, 
cuộc đấu tranh của nhàn đản ta ngày 
càng được nghiên cứu sâu rộng hơn 
qua các công trình của A. Gu-Le, 
B. Đan-xích, V. Va-xi-lê-va, I. Pốt-cò- 
payép v.v. Năm 1919, trong tập thơ 
BiE.t đồng nhà thơ Nga À. A-đa-lit đã 
cho in một bài thơ đài ca nượi cuộc 
đâu tranh của nhân dân ta chống bọn 
thực đản Piáp với nhan đề Sự thật 0à 
gia dõi. 

Năm 195 nhà đạo diễn điện ảnh 
nồi tiếng H, Các-men đã quay cuốn 
phim xuất sắc Việt nam Frên (đƯỜNG 
tháng lợi và viết bài cuốn bút kỷ có giá 


(4) Nguyễn Ái Quốc (tham mọi nhà haat đìng 
của Quốc tế cộng sảa (Tạp chỉ No: lào hố, 
SỐ 39, ĐÀ V 29-2-1921 (Hếng Nga). 


œ 
_ 


1r¡ về cuộc sống chiến đấu của nhân đân 
ta : Ảnh sáng trong rừng rậm (1957) và 
Việi nain chiến đấu (1958). Đầu những 
năm 60 xuất hiện một loạt những sáng 
tác về Việt nam có tiếng vang lớn 
trong giới văn học Liên xô, như các 
tạp sách Sức mạnh Việt! nam của 
P.An-tô-côn-xki, Ahững lá bưu thiếp 
tr Việt nam của V. Xô-lô-u-khin, và 
cuòn Äfùa xuân Việt nam của G. Xe- 
vn... 


Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân 
chống nhân dân miền Bắc và ö ạt đưa 
quân vào miền Nam nước ta, cùng với 
nhân dân Liên xô và nhán đân tiến 
bộ toàn thế giới. các nhà văn xô viết 
đã lập tức lên tiếng ủng hộ cuộc kháng 
chiếu anh hùng của quân và dân ta. 
Không quản ngại nguv hiềm, nhiều 
nhà văn, nhà thơ'* danh tiếng của 
Liên xô đã sang thăm đất nước t: giữa 
những ngày bom rơi đạn réo và đem 
về cho người đọc những tác phầm 
xuất sắc : Việt nam, mùa đông 1970 
của R. Xi-mô-nỗp, Con đường số † 
của E. Ep-tu-sen-cô, Biên giới rực lửa 
của M. Lu-eô-nhin. L trí nồi giận của 
D. Cu-pgun-chi-nốp. Có gái nận đồ trắng 
của E. Đôn-ma-tỏp-xki, HZU sở ảo 
trái bom của I, Lép-sen-eô, /Iai bước 
cách đường xích đạo của I. Cu-pơ- 
ri-a-nốp, Tre đỏ, đại dương đen của 
E. Pa-rơ-nốp v.V, 


liện thực Việt nam những năm 
tháng ấv chứa đựng giú trị tư tưởng, 
- nghệ thuật, thầm mỹ cao và đã là ngọn 
nguôn sáng tạo cho nhiều nhà an, 
nhà thơ xô piết. 


Sau sự kiện Việt nam— Điện biên 
phủ, bạn bè thế giới bất đầu đón tiếp 
nồng nhiệt những táícđ phầm thơ văn 
của chúng ta thông qua cánh cửa chủ 
yếu là văn học xô viết. Đặc biệt, khi 
Việt nam đã trở thành biều tượng của 
niềm tin, của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. bạn đọc gàản xa trên hành tỉnh 
lại càng khát khao tìm hiều về đất 
nước và con người chúng ta. Họ đã 


62 


hiểu được nhiều về hiện thực Việt nam 
qua nên văn học của chúng ta.* ..,Các 
nhà văn nhà thơ Việt nam mangcä ngày 
hòm nay và ngàtv hôm qua trong họ 
nữa. Sáng tác của họ... gỘPp li với 
nhau eñng đang và sẽ thành một thiên 
tiều thuvết lịch sử " 5). 


Cuốn sách văn học Việt nam đâu 
tiên được dịch và xuất bản ở Liên xô 
là tập Thơ của các nhà thơ Việt nam 
(1955). Từ bước đi đầu tiên ấy, trong 
vòng 30 năm — 1955 — 1985 — các nhà 
dịch thuật Liên Xô đã có những cố 
gắng lớn đưa số lần xuất bản các tác 
phẩm văn học Việt nam lên 237 lần với 
tông số lượng là 14414000 bản bằng 
-0 thứ tiếng các dán tộc Liên xô (6), 


Có thề nói trong văn học Liên xô 
đã hình thành môi tập thề khá đông 
các nhà nghiên cứu và dịch thuật văn 
học Việt nam với những cái tên khá 
quen thuộc như ÑN. Nhi-cu-lin, I. Dị- 
mô-nhi-na. M. Tơ-ca-tri-ốp, E. Gla-du- 
nốp, I. Gilê-bô-va, X.  A-phô-nhin, 
P. Cô-bê-lép, A. Xô-eô-lốp V. Các-pốp. 
P. A-li-ô-sin v.v. : 


Họ đã giới thiệu với đông đảo độc 
giả Liên xô từ Truyện thần thoại, cồ 
tícn Việt nam (1958). Truyện cồ tích 
các đân lộc miền núi (1970) đến Chỉnh 
phụ ngâm (1962) Truyện Kiều (1965), 
Thơ Hồ Xuân Iitrơng (1968), Lĩnh nam 
chích quái (1969); Truyền kb mạn lục 
(1974)... Họ đặc biệt chú trọng các tác 
phầm nồi tiếng của văn học cách mạng 
Việt nam : năm 1961 tập thơ Nhật kú 
trong tù của Hồ Chủ tịch đã được dịch 
ở Liên xô; tiếp đó là Thơ Tố Hữu, và 
tập Thơ irữ tình của các nhà the 
Việt nam khác. 


(5) Trích theo Nguyễn Xuân Sanh : Fán koe 
Việt nam trong lông bạn bè thể giới, Trong 
tập 40 năm oăn họa. Nxh Tác phầm mới, Hà 
nội, 1986, tr, 201, 

(6) Số liêu của cuộc « Triền lâm các tác 
phẩm văn học Việt nam » tỒ chức tại thư 
viện Lê-nin ở Mát-xcơ-va từ 1 đến 7 tháng 
7 năm 1985, 


Công trình dịch thuật lớn nhất phải 
kề đến là Tủ sách ăn học Việt nam 
gỏoin lỗ tập được lần lượt in ra từ 
1979 đến 19841. Mở đầu là 4?uujcn lập 
thơ ăn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1979). «Tủ sách» đã lần lượt giới 
thiệu những thành tựu chính của văn 
học Việt nam hiện đại từ đầu những 
năm 30 đến cuối những năm 70. 


Gần đây nhiều tác phầm văn học 
Việt nam đã được tiếp tục xuất bản ở 
Liên xô như Gặp gỡ cuối năm, Thời 
gian của người của Nguyễn Rhải, 
Người đản bà trên chuuẽn làu tốc 
hành của Nguyễn Minh Châu, Ä hoảng 
cách còn lạt của Nguyễn Mạnh 
Tuần v.v. 


Song song với việc dịch, công tác 
nghiên cứu văn học Việt nam cũng 
được chú trọng dúng mức, thề hiện 
qua các tập chuyên khao khá công 
phu về lịch sử văn học nước ta của 
g1áo sư tiến sĩ N. Nhi-cu-lin ; qua một 
số công trình nghiên cứu của L. Ft-lin, 
B. Rip-tin, V. Xê-ma-nốp, l. Di-mô- 
nhi-na, T. Phi-li-mô-nô-va... Nhiều 
công trình có giá trị của các nhà 
nghiên cứu văn học: Việt nain như 
Đặng Thai Afai, Hoài Thanh, llà Xuân 
Trường, lloàng Trinh, Phan Cự Đệ, 
Nguyễn Đức Đàn... đã được dịch đăng 
trên sách báo, tạp chí của Liên xô, 
góp phần không nhỏ giúp bạn đọc xô 
viết tìm hiều nhiều vấn đề hệ trọng 
của nền văn học nước ta. 


Có thề khẳng định rằng. păn học +ô 
oiễt đóng 0aL trò quan trọng bậc nhất 
trong 0oiệc đưa Đăn học nước †qa bước 
ra 0ũ đài quốc lế. Sự xuất hiện các 
tác phảm tiêu biều của nền văn học 
nước ta trong đời sống văn học Liên 
xô và sau đó là ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, ở nhiều nước trên 
thế giới có một ý nghĩa to lớn đối với 
sự phát triền của nền văn học dân 
tộc ta. Điều đó khích lệ các nhà văn 
ta vững bước đi tÌ:eo con đường của 
phương phấp hiện thực xã hội chủ 


nghĩa, nâng cao uy tín của nền văn 
hóa mới nước ta trên trường quốc tế. 


oi 


Nghiên cứu mấy bình diện chính 
của sự giao lưu văn học Việt— Xô chúng 
ta có thề thấy rõ nền văn học cách 
mạng của hai dân tộc anh em gắn bó 
với nhau vô cùng chặt che. 

Sau Đại hội lần thứ 27 của Dẳng 
cộng sản Liên xô và Đại hội lần. 
thứ VI của Đảng cộng sản Việt 
nam, nhân dân hai nước chúng ta 
đều đang đứng trước một thời kỳ 
lịch sử mới với những yêu cầu cách 
mạng bức thiết của công cuộc đồi 
mởi tư duy, đồi mới phong cách 
làm việc, đồi mới tồ chức cán bộ. 
Quá trình chuyền biến' cơ bản đó 
nhất dịnh sẽ tạo những điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho sự giao lưu, 
hợp tác giữa hai nẻn văn học Việt—Xoô. 

Cuộc đi thăm hữu nghị chính thức 
Liên xô mới đây (tháng 5-1987) của 
đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tồng bi 
thư BCHTƯ Đăng cộng sản Việt nam, 
đánh dấu bước phát triền mới của 
mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn 
diện giữa nhân dàn hai nước Việt — 
Xô. Tuyên bố chung Việt nam — Liên 
xô được ký kết trong chuyến đi thăm 
này đã ghbị¡ rõ: *Hai bên đã thỏa 
thuận lập Ủy ban liên chính phủ 
Việt — Xô về hợp tác văn hóa, tăng 
Cường việc trao đổi giữa các hội sáng 
tác của hai nước. Nhữrg ngày văn 
hóa Liên xô ở Việt nam (1987) nhân 
dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, và 
những ngày văn hóa Việt nam ở Liên 
xô (1990) nhân địp kỷ niệm 45 năm 
Quốc khánh Việt nam và 100 năm 
ngày sinh của Chủ tịch Hà Chí Minh, 
sẽ là những sự kiện có ý nghĩa lớn s(Œ). 

(Xem liếp trang 80) 


(7?) s Tuyên bố chung Việt nam —Li ên xô ®, 
Tạp sh( Cộng sản, sỐ 6-198?, tr. 5. 
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Nghiên cứu — Trao đồi 
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Về khoán sản phầm 
Irong nông nghiệp 


TRẦN ĐỨC 


PHẢI (HÀNG KHOÁN SẢN PHẨM ĐÃ 
PHÙ HỢP VỚI GIẢI ĐOẠN HIỆN NAY? 


l, Tính đến giữa những năm 60; 
trên phạm vi cä nước đã xảy dựng 
được 1ö600 hợp tác xã và 27000 tạp 
đoàn sản xuất, kết nạp 5,33 triệu 
hộ xã viên, chiếm 65,55 tông số nông 
hô; bình quản môi hợp tác xã có 
123 1a rưiòng đất và 260 lao động. Các 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 
đó chỉ mới xã hội hóa về mặt hình thức 
4lo chưa có một nên còng nghiệp nặng 
phát triển đề trang bị hiện dại cho 
móng nghiệp, và tỉnh trạng phố biến 
trong nòng thôn văn là cón trâu đị 
(rước, cái @áv theo sau. 


Trong hai thập kỷ, các hình thức 
kinh tế nói trên đã có một tíc địng 
nhất định trong việc huy động hìo dòng 
tập thề đề Hún thủy lợi, xây đựng cơ 
sở VẬI clLãt— kỹ thua! của cLũ nghĩa xã 
lôi ở nông thôu, tiền hành cách mạng 
xanh từ giữa những năm 60, bao đàm 
một chế độ phán phỏi lương thực hợp 
lý trong những năm chóng chiến 
trình phá hoại, Tuy nhiền, do quan 


hi, 


niệm giìn đơn về cải tạo xã bội 
chủ nghĩa, lại thêm tư tưởng chủ 


quan nóng vội, chúng ta đã côig 
hữu hóa vôi vã đàn trần bò Củ V 


kéo, về san lại đưa nhanh hợp tác xã 
lên cấp cao và liên tiếp nhiều đợt mở 
ròng quy Immó hợp tác xã v.v. Những 
khuyết điềm đó đã làm giảm sút tính 
tích cực lao động của nông đản và 
anh hưởag xấu không ít đến tỉnh hình 
san Xuất nông nghiệp. 


Điều cơ bàn cần nêu lên là' các 
hợp tác xã dã được xúv dựng trên cơ 
sở chế đỏ ngày công— lao động ; hình 
(hức quản lý này tô ra cao hơn số với 
tính chảt thủ công và trình độ thấp 
kém của lực lượng sản xuất. Chế độ 
đỏ không huy động được những tiềm 
năng trong nông nghiệp, xã viên hào 
hứng tham gia lao động tập thê, thậm 
chí có khi lủa chín rù ngoài đồng, họ 
cũng không buôn cát. Số công phi sản 
xuât tãăng vỏ tọi vạ làm cho giá tÊi 


ngày công thấp, thu nhập tử kinh tế 
tập thẻ có khi không bằng kinh tế 
£.a đỉnh, và rõ ràng tính tích cực lìo 
động của người nông dàn tập thê có 
lj hạn chế. Trước tình bình đó, các 
họp tác xã đã cái tiến chế đó khoán 
bằ¡g cách chuyển từ khoán việc sang 
chcán sản phẩm ; theo cách này, nếu 
vượi sản lượng kÈEoán thì xã viên được 
hưởng toàn bộ phần vượt, còn sản 
lượnự khoản, sau khi trích đề chỉ phí 
<ìn xuất cho vụ sau, góp các quỹ tích 
lầy và công Ích, nộp thuế và bán cho 
Nhà nước theo hợp đồng hai chiều thì 
phần còn lại đem chia cboxäã viên theo 
SỐ ngày công lao động. 


Kết quả cho thấy rằng, chế độ 
khoán mới thực hiện từ năm: 1983 đã 
phần nào đem lại sức sống cho nòng 
thôn, gắn bó xã viên với hợp tác xã 
hơn trước: họ đi sớm về muộn, chịu 
khó đầu tư tiềm lao động, phân bón 
cho ruộng lúa đề vượt khoán được 
nhiều hơn. Sản xuất thoát khỏi tỉnh 
trạng trì trệ và bước đầu có vươn 
lén, tu nhập của xã viên tăng và đóng 
góp cho nhà nước được bảo đâm, 


Dăn đần về sau, giá các vật tư kỹ- 


tLuật tăng nhanh trong lúc giá thỏe 
nl:à nước thu mua của nềng dân tăng 
clặm dẫn đến giá trị ngày công thấp 
làm cho thu nhập của xã viên chỉ 
nhích lên chút ít, còn phần vượt khoán 
cũug không tăng nÈhanh như trước; 
tóm lại, với chỉ phí bỏ ra, phan thủ 
nhập của xã viên từ kinh tế tập tê 
klông được nÌ:ư mong muốn. Vì vậy, 
với năm lại đáy, nhiều nơi lác dđác 
c2 liện tượng xã viên xin trả Lớt 
ruộng, eLÏ muốn giữ lại số ruộng đủ 
đề nộp thuế. bán thóc cho Nhà nước 
theo hợp đông và nuôi sòng gia đình, 
cỏn dành vỏia và lao động dễ kinh 
dcanh riêng. 


2, Tìrh hinh trcn đặt ra niột vấn 
đề thời sự nóng hếi là phải đãnh giá 
lại khoán sản phầm có phát nó văn 
chưa phù hợp và pLlLải chuyền sang 
một hình thức mới ? Foặạc về eơ bản 


có thề chấp nhận, chỉ cần hoàn thiện 
thêm một bước ? Cũng có ý kiến cho 
rằng phải trở lại hình thức khoân 
việc của những năm 00 và ;0. 


Đề tìm lỗi thoát, nhiêu địa phương 
đã hoàn thiện chế độ khoán bắng cách 
quản lý clặt chẽ hơn số rgày công 
lao động, giảm khá nhiều số công phì 
sản xuất, làm clo giá trị ngày công 
được nắng lên, tuy chưa nhiều. Trong 
khí đó, tiếc thay, mỏi quan hệ ;iữa 
nhà nước và hợp tác xã chưa được 
eai thiện, giá vật tư kỹ thuật và hàng 
tiều dùng bán cho nòng đần vận cao, 
còn giá nòng sản xã viên đem bản cho 
nhà nước tuv có tăng nhưng văn 
thiệt cho nóng đản, Thành phò Hải 
phòng đã tìm ra lôi thoát cơ bạn: lai 
nàm trước đây, có ý kiến cho rằng 
lực lượng sản xuất trong nông thỏn 
còn thấp kém, do đó muốn phát triển 
sản xuất, về mặt quản lý phải hủy bỏ 
clế độ ngày công lao dòng và thay 
bằng sự hiệp tác giản đoọn dựa vào 
lao động thủ công và kỹ thuật thú 
còng kết hợp với sự phân công lao 
động (nòng nghiệp, công nghiệp...) 
dưới hình thức các tö chức dịch vụ 
kỸ thuật giúp nông đân thực hiện cúc 
biện plHáp kỹ thuật. Như vậy, xã viên 
có trách nhiệm quần lý sản xuất trên 
mình ruộng được giao, họ có nhiệm 
vụ thanh toán chỉ phí cho các tô chức 
địch vụ thông qua hợp tác xã và sau 
khi đã làm nghĩa vụ và trích nộp quý 
tập thể thì họ được hưởng toàn bộ 
số sản phun làm ra. 


Cách quản lý này đang được áp 
đụng ở nhiều địa phương: nó kích 
thích lao động, động Viên Xã viên 
đầu tư thêm vốn vào sản xuất, giảm 
lớt đóng góp của họ (vicc bản nông 
sản cho nhà nước theo hợp đồng vẫn 
được bảo đảm). Cách quản lý mới đòi 
hói nhà nước giúp đỡ bợp tác xã xây 
đựng và kiện toàn cơ SỞ vàt chàtT- kỹ 
thuật, hoàn thiện công €ụ lao động, 
chuan bị cơ sở cho sự ra đời của nên 
Sản xuất bàng mây móc. Nó còn đòi 


._. 


hỏi nhà nước gấp rút cải tiến các 
chính sách (chính sách giá, thuế, thu 
mua, chính sách đối với những người 
hưu trí, neo đơn, chính sách hậu 
phương quân đội...) nhằm khuyến 
khích nông đân hăng hải sản xuất. Ơ 
các địa phương phía Nam, còn phải 
giải quyết bàng loạt vấn để khác như 
tiếp tục điều chỉnh ruộng đất, làm 
thủy lợi và kiến thiết đồng ruộng 
(trên những cánh đồng có cá ruộng 
của tạp doän viên và người clLưa vào 
tập đoàn sản xuất) v.v. Một điều dáng 
chú ý nữa là: một số địa phương dã 
thông qua con đường hợp tác, tín dụng: 
hợp dòng... đề bảo đảm sản xuất được 
tiên hành bình thường, nhưng ở đây 
van còn một số hộ nông dàn thừa 
phương tiện sản xuất mà lại thiếu sức 
lao động ; trong trường hợp đó, chúng 
tôi thiết nghĩ, nếu cho phép số hộ này 
thuê mượn nhân công thời vụ thi sẽ 
có lợi cho sản xuất, có lợi cho xã 
viên và hợp tác xã mà không sợ số 
hộ này đi vào con đường tư bản chủ 
nghĩa. 


lö ràng với việc hủy bỏ chế độ 
ngày công lao động, quan hệ sản xuất 
có hạ thấp xuống một nấc cho phủ 
hợp với tính chất và trình độ thấp 
kém của lực lượng sản xuất, Thay vào 
đó là sự hiệp tác gian doón giữa các 
xã viên đề sản xuii với sự giúp đỡ 
tích cực của các tô chức địch vụ về 
cày bừa, thủy lei, nhân giống, phòng 
trừ sâu bệnh, cúng cấp vạt tư kỹ 
thuật..., các tÖ chức này do tập thề 
hoặc quốc đoan]: phụ trách và có trường 
hợp đo xã viên hoặc nóng đân cá thề 
phụ trách. Đây là cái chia khóa rất 
quan trọng, các ban quản trị hợp tác 
xã cần nắm lấy đề đưa tiến bộ kỹ thuật 
vào nông thôn, bảo đảm sự đồng đều 
của các cánh đồng thảm canh, tăng 
nhĩình năng suất cây trông VÀ VẬC 
nuéớt, đong thời từng bước xây dựng 
cơ sở vật chất—k£ thuật của hợp tác 
xã Dè tạo điều kiện phát triền sản 
xuất và tiêu thụ sản phảm, nhiều địa 
phương còn chấn chính quản lý của 
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các hợp tác xã tín dụng và hợp tác xã 
mua bán, và ở những nơi có điều kiện 
thì thành lập các bợp tác xã nông — 
công~ thương —tín. Chế độ hợp tác đó 
phải clăng là hình thức kính tế đúng 
dẫn trong giai đoạn hiện nay, hình 
thức này qua thực nghiệm ở nhiều 
địa phương được nông dàn tiếp thu 
một cách dễ dàng vì nó đem lại hiệu 
qua kinh tế cao. Theo con đường này, 
không nhất thiết phải tuần tự đi tử 
kk:oán việc đến khoán sản phầm rồi 
đến quản lý chỉ phí dịch vụ, mà ngay 
tử đầu có thề tiến hành hợp tác giản 
đơn trong sản xuất với sự giúp đỡ của 
các tò chức dịch vụ kề cả trong sản 
xuất và lưu thông. 


Cách tồ chức và quản lý mới này 
đòi hỏi phải điều chỉnh cơ sở vật 
chảt—kỹ thuật của nông nghiệp cho 
phù hợp với khả năng tiền vốn của 
xã viên và trình độ công nghiệp của 
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Vì 
Vậy chúng ta cũng không lấy làm lạ 
khi thấy sau khi có khoán sản phầm, 
nhiều mặt hàng như gàầu đai, gầu sòng, 
trục tắn, ảo tơi v.v. xuất hiện trên các 
chợ nóng thôn, Còn đối với máy kéo 
và công Cụ cơ giới, phương hướng và 
nhịp độ phát triền cũng đang được 
điều chỉnh. Trước đây có thời gian 
chúng ta đạn sâu vào con đường cơ 
giới hóa: trorg 5 năm 19761980 nhà 
nước đã đầu tư vào đó gần 1 tỷ đồng, 
đưa tòng số máy Kéo lên tới 2 vạn 
chiếc gỏm 1,5 triệu CV, bình quản 
Í ha đặt canhtáe được trang bị 0,26 CV. 
Với tồng công suất này, lẽ ra chúng 
ta có thề cơ giới hóa khâu làm đất 
khoang 6—7 triệu ha đất gieo trồng 
(theo tiêu chuần 0,2 CV/ha), nhưng 
trong tl:iực tế đo quản lý có nhiều thiếu 
sót nên mới đạt trên dưới 1/4 tòng 
điện tích gieo trồng (năm 1980 đạt tỷ 
lệ cao nhất điện tích cày máy cũng 
clỉ được 2,3 triệu ha, chiếm 27,3% 
tông diện tích gieo trồng). Ơ đây, cần 
chú ý: lực lượng sản xuất bao gồm 
không chỉ công cụ sản xuất mà cả 
con người sử dụng nó ; không thề kết 


luận rằng một khi được trang bị máy 
kéo là mặc nhiên nông nghiệp trở 
thành tiên tiến. Muốn có một lực 
lượng sản xuất tiên tiễn, còn phải có 
những con người có khả năng diễu 
khiển được máy móc thiết bị và phái 
phối hợp với nhiều biện pháp kỹ thuật 
khác. 

Có thê thấy rằng cáchtiến hành cơ 
giới hóa như cũ đã đem lại hiệu quả 
rất thấp. Những năm gần đày, một 
mÔ hình mới về cơ sở vạt chất -KkỸ 
thuật của nông nghiệp được hình 
thành: đi đôi với việc tiếp tục hoàn 
chính thủy nông bằng 3 loại công trình 
(lứn, vừa và nhỏ), phát huy tác dụng 
của các tram trại KỆ thuật, việc cơ 
giới hóa đã được tiến hành có chọn 
lọc, chú trọng các khảu thủy lợi, cày 
bừa, tuốt lúa, xay xát..., và tạp trung 
vào những vùng thiếu sức kéo (tràu 
bò) một cách gay gắt (nhất là đề làm 
vụ đông ở các tỉnh phía Bắc và vụ hè 
thuở các tỉnh phía Nam), đồng thời 
trang bị đủ công cụ cầm tay cho người 
lao động dùng, tăng cường sức kéo 
trâu bò (mà tông số từ 2,21 triệu con 
năm 19876 đã tăng lên 2,67 triệu con 
năm 1984). 


3. Quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp nước ta 
đã trải qua một chặng đường dài. 
Chúngta mất gần 1/4 thế kỷ để tim ra 
được con đưởng thích hợp với những 
hình thức kinh tế cụ thề về (tö chức 
và quản lý, nhằm xây dựng và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới. 

Bài bọc kinh nghiệm cần rút ra là 
trước tiên trên cơ sở phân kỷ chuẩn 
xác tiến trình của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, phải xác định đất nước ta 
đang ở giải đoạn nào. Chúng ta đã 
kháng định rằng đó là chăng đưởng 
đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng như thế chưa đủ. 
Còn phi đòi mới tư duy về chủ nghĩa 
xã hội và kinh tế xã hội chủ nghĩa, 

Chúng ta đã ý thức được rằng: sư 


xuất hiện của sở hữu tập thề về công 


cụ sản xuất chưa hề chứng tổ là quan 
hệ san xuất xã hội chủ nghĩa đã ra 
đời. điều đó chỉ có nghĩa là nó mở 
đường cho sự hình thành của những 
quan hệ sắn xuất kiêu mới phù hợp 
với lực lượng sản xuất đang ở trình 
độ thấp kém. Nếu lực lượng sản xuất 
chưa cao mà đã vội tỏ chức ngay 
hợp tác xã với chế độ ngày công lao 
động vốn chỉ thích hợp với một 
nền nông nghiệp đã cơ khí hóa, hiện 
đại hóa thì đó chưa phải là chủ nghĩa 
xñ hỏi hiện thực, làm theo kiều đó 
thì khó có thể đạt tới những mục tiêu 
tông quát mà các Dại hội V, VI đề ra 
cao nòng nghiệp. Chúng ta còn nhận 
thức được rảng kinh tế gia đình là 
một bộ phản của kinh tế tập thề, và 
khi nói đến quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, khi đó không phải đơn 
thuần là quyền sở hữu mà là tông thề 
những mối quan hệ về sử dụng tư liệu 
sản xuất và hưởng thụ kết quả sản 
xuat, về phát triền sản xuất và phân 
phối sản phầm, đó là ca một hệ thống 
lợi ích kinh tế giữa người lao động 
với tập thê xã hội. Chúng ta còn thấy 
rõ một điều là tiến bộ xã hội phải 
đạt được trên cơ sở phát triền kinh 
tế, không thề nâng cao phúc lợi công 
cộng vượt quá khả năng cho phép của 
nền kinh tế, | 


Như vậy, muốn xắc định được hình 
thức kinh tế phù hợp với giai doạn 
hiện nay trên con đường hợp tác hóa, 
văn đề quan trọng là phải đánh giá 
được tỉnh chất và trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất, và nếu quả 
thật lực lượng sản xuất côn yếu kém 
thị đi đòi với nhiều biên pháp tăng 
cường cơ sở vạt chất kỹ thuật, phải 
mình đạn hạ thấp quan hệ san xuất 
xuống một nặc, hủy bỏ chế độ ngày 
công lao động, tò chức các dịch vụ kỹ 
thuật, bạn hành hàng loạt chính sách 
nhầm khởi động tính tích cực sản 
xuất của người nông đàn. Làm như 
vậy là đề phát triền lực lượng sản 
xuất trong nông thôn lên một trình độ 
cao hơn. 
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ĐÀO QUANG CÁT 


(ẦN ĐỒI MỚI (ÁCH KHOÁN 


$ẲM PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP 


I. TÌNH HÌNH KHOÁN SẢN 
PHẦM NÔNG NGHIỆP TRONG 
THỜI GIAN QUA 


Sau một thời gian dài thực hiện 
khoản sản phầm cuối cùng đến người 
lao động (thực chất là tới từng gia 
đình) trong nông nghiệp, thiết tường 
đến nay đã có đủ điều kiện đề phản 
tích đánh giá hiệu: quả, rút ra mật 
mạnh mặt yếu đề tìm ra phương thức 
hợp lý hơn. ~ 

1 — Dánh giá kết quả oà nhữ nụ thiễu 
gói lòn lại. 

Việc khoán sản phầm cuối cùng đến 
người lao động đã đưa lại kết quả cụ 
the là: 

— Nông dân gắn chặt với đồng 
ruộng, đã bọ vốn và sức lao động, 
thức khuya dạy sớm chăm sóe mãnh 
“ruộng mà họ nhận khoản, 

— Sản lượng nông nghiệp có lăng 
và ồn định hơn so với trước khi bát 
đầu thực hiện khoản. Tuy nhiền SỐ 
với thời kỷ còn là hợp tác xã cấp 
thấp thì không hơn hoặc hơn không 
đáng kề. Trong khi đó đã bậc lò rà 
những vấn để cần nghiềm túc xem 
xét: 

d) CƠ SỬ Địt! chất bì cơ cầu kinh 
doanh của hợp lác vã bị phá bỡ. * 

Vẻ nóng thôn hiện này, ta thấy 
khôn;; chỉ nhà kho, sản phơi của nợp 
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lác( xãÄ bị tháo gỡ mà các đòi chăn 
nuôi, đòi Lầm gạch, đội nông cụ... đều 
đã giải tần hết, eó nơi ban quản trị 
còn bán cá ao, ngòi, đói, ruộng, mây 
móc, nông cụ đề làm quỹ. Mọi người 
đều chạy theo phân ruộng khoán của 
mình, Hợp tác xã vốn sản xuất đa 
canh, eó trồng trọi, chắn nuôi và các 
ngành nghề khác, nay thành độc 
canh. 


b) Xông thòôn đã bước đầu phán 
hóa kẻ giàu người nghèo. Tình lrạng 
bóc lọi lán nhau đa xuất hiện khá rõ. 


Vị là khoản trắng cho từng gia đỉnh 
cho nên đèn nhà ai nấy rạng, không 
ai giúp đỡ ai, vì thế những gia định 
có nhiều lao động, có nhiêu vốn thì 
e€ác mặt sản xuất nóng nghiệp, kinh 
đoanh tự do đẻu phất lên được. Trong 
khi đó những gia định neo đơn, có 
khó Khăn, bất trác, bị thiếu thốn buộc 
phái bán lúa non (đúc giấp hạU, phải 
đi vay nặng lãi. Những việc này đã 
trở thành hợp pháp; tỉnh đoàn kết 
tương trợ trong hợp tác xã đã biểa 
điìn. 

c)Ở mọi số n7i Bạn quan *rỆ Rợ ptáe 
#đ trợ thành người padt cạnh thú lò 
Đà làm ® cai ddu dại» bóc lột nông 
tủ rì. 


[lò chứe hợp tác xã quá lớn — quy 
mÔ toàn xã hoặc liên xã lại Khoản sìn 
` : s * $ Ẫ k 
ph:úm đến từng gai định, nên ban quá 


trị khó lỏng quán xuyến nồi công việc: 
Vi thế công việc chủ yếu của ban quản 
trị là tính toán chia ruộng (chỉ vụ 
đầu), phân phối vật tư và đến mùa 
đốc thuế, thu thóc cho hợp tắc xã. Ở 
một số nơi, ban quản trị trở thành 
người drung gian kinh doanh vật tư 
hàng hóa của nhà nước› tuòn ra ngoài 
qua một số cân bộ nhân viên thoái 
hóa biến chất hoặc tư thương, và 
tìm cách thu gom sẵn phầm của 
nông đản, đỉm giá, chén ép, mua trẻ 
bán đát đề ăn chênh lệch giá. Có nơi 
ban quản trị đã trở thành đầu mối 
đầu cơ vật tư nông nghiệp và các 
hàng tiêu dùng của nông dàn. Vị dụ 
khi họ được biết nhà nước sẽ đen 
phân đạm hoặc hàng tiêu dùng về bán 
eho hợp tác xã và mua nòng phầm 
như đậu, lạc, vừng v.V. họ đã vận 
động nông dân đem bán các thứ này 
với giá rẻ (thông qua cửa hàng hợp 
tác đề thu mua) và dem đồi cho 
thương nghiệp lấy phản đạm, hàng 
hóa đem bán lại cho nông dân với 
giá cao, số lãi thu được chia nhau 
bỏ túi. 

d) Gâu khó khăn cho niệc thực hiện 
phương châm RñéL hợp kinh lễ mới 
quốc phòng, có phần làm dnh hưởng 
đến xâu dựng lực lượng 0ä [rang. 

Với cách khoán này nồi lên một 
điều rất rõ nét là gia đình nào có 
nhiều lao động thi làm ăn khẫm khá 
hơn. Bởi vậy, việc huy động những 
thanh niên đến tuôồi đi làm nghĩa vụ 
quân sự rất khó khi gia đỉnh họ đang 
thiếu lao động làm ruộng khoản, 
những gia đình cán bộ nhà nước, cần 
bộ quân đội đi công tác và chiến đắu 
xa, ở nhà chỉ có vợ và con nhỏ, không 
ai giúp đỡ, gặp rất nhiều khó khăn. 
Khi đến vụ cấy, làm cỗ v.v. chỉ cần mẹ 
ốm, con đau là lỡ thời vụ, chưa kè 
tình trạng vì ÍL vốn, neo đơn không 
eó khả năng đầu tư thêm, năng suất 
thấp hoặc bị thất thu thì không đủ 
ăn, nợ nần chồng chất, lãi mẹ để lãi 
con, đã khó càng khó thêm, vụ sau 


nợ nhiều hơn vụ trước; Ở TỘC SỐ 


nơi người ta đã dùng biện phấp thô 
bạo, tịch thu giường, tủ, bắt lợn 
gà V.v. của xã viên đề trừ nợ. Từ khi 
có khoán đến từng gia đình thì các 
chính sách đối với gia đình liệt sĩ, gia 
đỉnh bộ đội ít được các tập thề quan 
tàm thực hiện. Điều đó ảnh hường 
không ít đến tâm tư tỉnh cẩm, Ý 
chi chiến đấu của một số cân bộ chiến 
sĩ đang làm nhiệm vụ trong quân đội. 


đ) Quan hệ xã hội, phầm chả! dạo 
đức xã hội chủ nghĩa bị suụ thoái. 


Từ những điều nêu trên, những 
phầm chất và đạo đức xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta đã đày công Xây 
dựng, bồi dưỡng trước đây dần dần 
bị xói mòn, Quan hệ xã hội bị thay 
đồi, thậm chí cả quan hệ anh em, cha 
con cũng bị ảnh hưởng bởi đời sống - 
ngày càng khó khăn, những người già 
cả, neo đơn, không nơi nương tra lại 
càng cơ cực. Vai trò của các đoàn 
thề thanh thiếu nhỉ, phụ nữ v.v. ngày 
càng lu mờ. Tỉnh trạng đó không phải 
xây ra ở mọi nơi, mọi lúc, ở tất cả 
các hợp tác xã, nhưng có thề nói nó 
đang có cớ mở rộng. Cũng có một số 
ban quần trị còn giữ được phầm chất, 
công tâm, còn quan tàm chăm lo đời 
sống của xã viên. Diều đó thật đáng 
quý, nhưng nó lại không có nhiều. 


9 — Những uãn đề nêu Irên thề liện 
những mâu thuẫn của bản thàn cách 
hhoan. 


a) Bản thân cách khoản sản 
phầm cuối càng đến từng gia định » 
đã mang trong mình: nó mùi mông 
của khoản trảng 0a liều cực. 


Sản phầm cuối cùng là kết qua tồng 
hợp của toàn bộ các khâu SảI! XUÂI; 
không phải chỉ do 3 khâu của gia đỉnh 
quyết định. Vì muốn có sản phầm cao 
và vững chắc từng gia đình tự nhiên 
phải tìm cách khắc phục những khó. 
khăn, yếu kém trong 5 khâu của hợp 
tác xã — mà 5 khâu này mang tính 
chật quyết dịnh cao hơn đối với sẵn: 
phầm cuối cùng. Chẳng hạn: lúa tốt 
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vì phân — nếu hợp tác xã cấp phân 
chậm hoặc cấp không đủ, xã viên 
phải mua ngoài với giá rãt đất mặc 
dù họ biết rõ số phân đó lại từ trong 
kho hợp tác xã chui ra. 


Giống của hợp tác xã bảo quản có 
thề không tốt (vi các tô kỹ thuật của 
hợp tác xã cũng khòng còn) cho nên 
xã viên phải tự chạy giống và một số 
gia đình có điều kiện tự làm lãy 
giống, thậm chí trở thành bộ chuyèn 
canh giống. Trong những điều kiện 
như vậy, ban quản trị hợp tác xã tự 
nhiên thấy rủng nếu mình có quan 
liêu, Rém trách nhiệm cũng không 
sao. Cuộc sống buộc người nông đản 
phải tự lo liệu. Người ta còn có thề 
lợi dụng tỉnh bình đó đề kiếm lợi 
- thêm. Tất ca những vấn đề đó từng 
bước đưa đến khcán trắng. Các tệ nạn 
khác cũng do đó mà lan rộng. Tệ 
quan liêu cửa quyền có đất phát triền. 
Trong các hợp tác xã số người thoát 
ly sìn xuất ngày càng nhiều, số công 
gián tiếp của mỗi người lại cao gấp 2 
lần số công của một xã viên trực tiếp 
sản xuất thuộc loại giỏi; như vậy sẽ 
có một số người không lao động hoặc 
lao động rất ít mà được hưởng cao. Tệ 
móc ngoặc, hối lộ càng có cơ sở phát 
triền. Một số xã viên chỉ cần làm mếch 
lòng cân bộ là có thể bị thu ruộng tốt 
giao ruộng xấu, thu ruộng gần giao 
ruộng xa, thu bớt diện tích giao 
khoản v,v,. 


Tỉnh trạng trên còn dẫn đến tỉnh 
hình có nơi nông dân không chịu chống 
thiên tai, họ nói thà đề mất trắng còn 
hơn chữa chạy cứu vớt thu hoạch 
không đắng bao nhiêu lại bị hoạnh 
học miễn giảm rất phiền phức. Lẻ tẻ 
có nơi, có gia định đã bỏ chạy đi 
buôn, còn ruộng của hợp tác thì thuê 
người làm chỉ cần nộp đủ sản lượng 
khoán cho hợp tác xã là được. 


b) Khoản đến gia đình là nguyên 
nhân làm giảm lài sản uà công cụ 
sản xuấi của tập thè, 
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Đàn trâu cày ở nhiều hợp tác xã 
trong mãy năm nay nói chung bị giảm 
sút, tỉnh trạng người cuốc ruộng, kéo 
cày thay trâu đã xảy ra ở nhiều nơi. 
Đối với nền sản xuất nông nghiệp 
chú vếu còn là thủ công thì con trâu 
vẫn là sức kéo chính. Nó đã hoàn 
loàn mang tỉnh chất tập thể nhưng 
người sử dụng nó lại mang tính cá 
nhân (hợp tác xã giao cho 3 —5 gia 


đình một con trâu, ruộng nhà ai nhà 


ấy tự cày bừa), chăm sóc kl:òng chu 
đáo thị chỉ một vài vụ là trâu kiệt 
sức. Các loại công cụ khác như máy 
tuốt lúa, máy nghiền thức ăn gia súc, 
chuông trại chăn nuôi, sân phơi, nhà 


kho... cũng mất dần, gây lãng phí 


nghiêm trọng. 


Tóm lại, việc khoán sản phầm nông 


nghiệp đến người lao động không còn 
độ kích thích như trước nữa. Chúng 
ta tiếp tục phát huy mặt tích cực của 
cách khoán này, đồng thời cũng phải 
nhìn thẳng vào sự thật, phân tích 
đánh giá các mặt hạn chế, đưa ra 
những kiến nghị nhắm hoàn thiện cơ 
chế khoán mới. 


II. KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG 
THỨC KHOÁN MỚI 


1 — Tiễp lục thực hiện khoán sản 
phầm cuối cùng. 

Cần khẳng định rõ rằng khoán và 
khoản sản phầm cuối cùng là đúng 
đắn. Đó là phương pháp khoa học về 
quản lý lao động và quản lý sản xuất. 
luy nhiên, chủ nghĩa tư bản có 
khoán và chủ nghĩa xã hội cũng có 
khoán. Cách khoán của chủ nghĩa tư 


bản phù hợp với mục đích cũng có ` 


và phát triền chủ nghĩa tư bản. Cách 
khoán của chủ nghĩa xã hội làm sao 
vừa có lác dụng thúc đầy sản xuä:. 
vừa cúng cố quan hệ sản xuất xã hồi 
chủ nghĩa. Bởi vậy, phải chọn cách 
khoán cho phù hợp với đặc điềm. 
hoàn cảnh cụ thề của nước ta, mà 
không vi phạm nguyên tắc cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. 


Nước ta là môt nước nông nghiệp 
lạc hậu, sẵn xuất còn dáng dấp của 
thời kỷ phonp kiến. Trước mắt chúng 
ta có hai con đường: con đường tư 
bản chu nghĩa và con đường xã hội chủ 
nghĩa" Đứng về sản xuất mà nói thì wn 
sản xuất tư bản chủ nghĩa so với nền 
sản xuất phong kiến là tiến bộ hơn 
gãi: bói mà nền sản xuất xã hôi chủ 
' nghĩa so với nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa lại còn ưu việt hơn nhiều. Khi 
clk;úng ta ứng dụng một hình thức kính 
tế mang Ít nhiều tính tư bản chủ nghĩa 
thì trước mẤt, nhất thời vẫn có thà 
tạo nên những kích thích nhất định 
đối với nền sản xuất vốn đang rất 
thấp kém của ta. Nhưng chúng ta 
không dừng lại ở đây mà phải nghiên 
cứu tìm ra hình thức kinh tế cụ thề 
thích hợp đề từng bước đưa nền kinh 
tế nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. 


2 — Thực hiện khoản sản phầm cuỗi 
càng đến đội sản xuất (đội nhỏ hơn 
hiện naụ). ` 


Trong sản xuất nông nghiệp hiện 
nay, ruộng đắt, trâu bò là những tư 
liệu sản xuất chủ yếu đều thuộc về sở 
hữu tập thê, vì thế phát huy lao động 
tẬp thề mới thúc đầy được sản xuất. 
Cách khoán này có lợi là ruộng đất 
của đội được tập trung thành khoảnh 
lớn phủ hợp uởi sử dụng sức kéo lập 
thê. Thông thường một cánh đòng có 
khu ruộng tốt, khu ruộng vừa, khu 
ruộng xấu, mỗi đội sẽ nhận được một 
khoảnh ruộng lớn trên một khu vực, 
có thề huy động toàn bộ sức kéo và lao 
động trong đội đề hoàn thành công việc 
trong mội thời gian ngần, kịp thởi vụ. 
Như vậy sẽ khác phục được tình trạng 
như hiện nay : mỗi người vài ba mảnh 
ruộng rải khắp cánh đồng, đi lại chăm 
sóc khó khăn, nhất là khi có thiên tai. 
chỉ có lao động tập thề của đội mới có 
điều kiện phân công bồ sung cho nhau 
Trên cơ sẻ củng cõ đội sản xuất vững 
mạnh mới có thề giải quyết được các 
vướng mắc trong sản xuất, mới nêu 
sao được tỉnh thần tương trợ giữa các 


Vị 


xã viên. Đồng thời các chỉnh sách hậu 
phương quân đội và các chỉnh sách 
khác của đẳng và nhà nước mới có 
điều kiện thực hiện được tốt và công 
bảng. " 


Việc thực hiện cách khoán nàự đòi 
hòi phút giam bởi khảu trung gian, 
báo đam phải huu được quyền làm chủ 
lập thề của nhân đân lao động. Và tồ 
chức. hợp tác xã chỉ đạo trực tiếp đội 
sản xuất và đội lại trực tiếp điều 
bành sản xuất. Công việc chỉ đạo và 
thực hiện gắn ngay với sản xuất, giảm 
được tệ quan liêu, quy mô đội không 
lớn tạo điều kiện cho xã viên dễ dàng 
kiềm soát công việc celbøng của đội. 
Việc đôn đốc ban quản trị hợp tác xã 
cung ứng đủ phân bón, thuốc trừ sâu, 
giống v.v. là trách nhiệm của cán bộ 
đội sản xuất. Làm riêng từng người, 
tửng hộ nông dân như hiện nay không 
thề tạo thành sức mạnh đấu tranh với 
các hiện tượng tiêu cực và tệ quan 
Miêu vô trách nhiệm của cán bộ hợp 
tác xã. ẹ 


Tóm lại, chúng ta đang ở thời kỷ 
qui độ lên chủ nghĩa xã hội, Chúng ta 
phải tìm ra những hình thức kinh tế 
quá độ thích hợp, không thề bằng lòng 
với cách làm ăn như hiện nay mà phải 
từng bước phấn đấu xây dựng nông 
thôn giàu đẹp, văn minh, xã hội chủ 
nghĩa. Khoán sản phầm đến đội sản 
xuất sẽ tạo điều kiện đề xây dựng 
nông thôn, xây dựng con người mới có 
đạo đức phầm chất, có trình độ tô 
chức quản lý... chuần bị tiền đề cho 
các bước phát triền sau. 


3 — Chia nhỏ hợp tác xả cho phủ 
hợp 0ới quụ mô sản xuất oà trình “độ, 
năng lực của cán bộ hợp tác xã hiện 
nai ; xác định lại cho đúng diện lích. 
sản lượng gieo lrông. 


a) Công cụ lao động và trình độ 
sản xuất nông nghiệp về cơ bản vẫn là 
thủ công, thô sơ thì hình thức hợp tác 
hóa tương ứng với nó chỉ có thề là 
hợp tác xã quy mô nhỏ. Hợp tác xã 


+ ` 


T1 


quy mô toàn xã và liên xã chỉ thích 
hợp trong điều kiện sún xuất đã cơ 
giới bóa và kinh doanh nhiều ngành 
nzlẻ, Chính vì chúng ta đã đốt cháy 
giai đoạn, tô chức hợp tác xã quy mô 
lzn nên đã dân đến tình hình là quan 
hệ srn xuất tách Tời Và Vượt quá xa 
tính chất và trình độ phát triền của 
lực tương sẵn xuất, dẫn đến sự sa sút 
vẻ sẵn xuất, De ôn định Tại tỉnh hình, 
cúng ta đã áp dụng cách khoán sẵn 
phầm nồng nghiệp đến cá n›ân người 
lao động như vừa qua, do đó đã biến 
mỘ! số bợp tác xũ từ kinh doanh nhiều 
ngành nưĩẻ trở thành độc cạnh lúa. 
Quy mô lợp tắc xã toàn Xã và liên xã 
không thích hợp với điều kiện sẵn 
xuất và trình độ quản lý của e¡n bộ 
hợp tác xã hiện này, Thực tế ở miền 
Bác, trong những năm qua cho thầy 
hợp tác xã có quý mô 300 109 họ, 
mỗi đòi sẵn xuất 30— f0 hộ là vừa, đội 
trưởng nên là những người thành thạo 
công việc nhà nông eó khá năng điều 
hành công việc và công tâm, xđội 
trưởng đội phó không nhất thiết phái 
là đăng viên. Nêén tiến hành báu cứ 
thực sự đản chủ. 


b) RKhíc phục tỉnh trạng ruộng 
khoán cho xã viên không dùng VỚI 
điện tích thực tế của nó (ở một số hợp 
tác xã sau mi vÀi cứ lớn đần lên), thực 
hiện giao đúng, giao đủ điện tích khoản 
-cho xã viên, việc tính sản lượng khoán 
eñng cần đúng mức hơn và không 
được tùy tiện nâng mức khoán 
sau từng vụ, từng năm. Cần bảo 
đâm mức khoản vừa phải và hợp lý. 
Trong điều kiện lao động tích cực 
người xã viên có thề thu nhập thực 


Lý) 


tế í† nhất 50 sản phẩm mã họ làm 
ra. 

Có thể đănh g á một cách xác đăng 
rằng khoán sản phim e5 củ: # đến eá 
nhìn người l:o động đã có Vai trỏ 
tích eựe nhất định trorg thời điềm 
lịch sử của nó. Nó đã p iát huy tác 
đụng tốt trong g ai đoạn đầu c1 Việc 


phục hỏi sản xuất và cn dịnh sẵn 
lượng nồng nghiệp vVvựừa qua. “Tuy 


nhiên, sứ mệnh đó của nó đến náyv đã 
hoàn thành. 


Goọn đường xã hội chủ nghĩa văn 


“phải là con đường làm ăn tập thể, Sở 


hữu tập thể, sẵn xuất tập thê, phản 
phỏi theo lao động, đó là rguyên lý. 
Khoàn sản phầm cuối cùng đến đòi là 
bước đi phù hợp với quy lcặt đưa 
móng nghiệp từ sản xuất nhỏ Tên sản 
xaät lớn xã hội chủ nzhĩa. Nếu kéo đài 
tiêm kiều khoán cũ, nộ sẽ trở thành 
sức Ì làm trì trệ sản xuất. Chúng 
ta không thê nào đi lên chủ nghĩa xã 
hội bàng cách cứ khoán mãi cho nòng 
đân một số mảnh ruộng manh mún rải 
rắc trên Kkháp cánh đồng. 


Khoản sản phầm cuối cùng đến đội 
sản xuất, khoán gắn với trách nhiệm 
cán bộ và các ngành liên quan, tô chức 
lại quy mỏ hợp tác xã là những vẫn 
đề có quan hệ mật thiết tác động lăn 
nhau, không nên coi nhẹ mặt nào. 
Cùng với các biện pháp về tö chức và 
quản lý như trên, cần coi trọng công 
tác giáo dục nàng cao giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa eho nông dàn, cô vũ phong 
trào thí đua xã hội chủ nghĩa nhằm 
Xây dựng những con người mới. phong 
Cách làm việc mới ở nông thôn, thúc 
đầy sản xuất nòng nghiệp phát trin, 


ƯA nay trong xã hội thường cỏ 
\ nhiều loại thầy. Thầy giáo, thay 

thuốc là những thầy luôn được 
kinh trọng. Thầy bói, thây cúng là 
những thầy bị giễu cợt, phê phán. 
Đặc biệt, có miột loại «thay? không 
những bị phê phân mà còn bị căm ghét, 
kinh tởm nữa, đó là thầy... giùi! 


Gọi là « thầy giùi ® vì loại thay này 
thường hay thọc gậy, chõ mũi vao 
công việc của người khác, xúi giuục, 
xúc xiềm làm hại người khác. Tilco 
nghĩa gốc của từ này, thầy giùi là loại 
người chuyên đi xúi giục người khác 
kiện cáo lăn nhau. Ngày nay, trong 
nhiều trưởng hợp, khái niệm thầy giùi 
được dùng đề ám chỉ và phê phán 
những người chuyên đi giềm pha, 
«œ đâm bị thóc, chọc bị gạo 3 những 
ngưởi muốn làm * mưu sĩ ?, làm « quàn 
sư ®, nhưng *lực bất tòng tâm ”, tấm 
lòng không trong trẻo, có ác ý, tà tạm, 
cơ hội chủ nghĩa. | 


Chúng ta đều biết, trong cuộc sống 
thường ngày, nhất là mỗi khi đó công 
việc hệ trọng, người ta thường hỏi ý 
kiến lẫn nhau, lắng nghe và tham kiảo 
ý kiến của nhau; người biết báo ban, 
khuyên nhủ người chưa biết. Đó là lẽ 
thường tình và là điều rất cần th:ết. 
Cũng như các cơ quan và các cán bộ 
lãnh đạo các cắp cần có người giúp 
Việc, có người tham mưu. Chúng ta 
hoan nghênh và cảm ơn n' ững ý kiến 
đóng góp xác đắng, đúng đán của tát 
cä mọi người vào công việc chung, 
cũng như hoan nghênh và cảm ơn 
những chuyên gia giúp việc irung thực, 
khách quan, tài giỏi. Đồng thời chúng 
ta phải cảnh giác, vạch mặt và lênán 
những thầy giùi, những quản sư quạt 
mo cơ hội chủ nghĩa. 


Phải cảnh giác là vì trong thực tế 
không dẻ gì phát hiện ra ngay loại 


S¡nh hoạt tư tưởng 


Thầy gIÒùi 


thầy giùi; có khi anh ta còn được nề 
vị, in yêu, trọng dụng nữa là khác. 

- Phải vạch mặt và lên ân là vì nếu 
không, loại người này với những thủ 
đoạn xão trá, có thẻ làm khuynh địìo 
tỉnh hình, làm rồi ren nội bỏ, làm hại 
lớn'echo công việc chung của chúng ta. 


Nh:ều người đã quan sát và đi đến 
kết luận rằng, thầy giùi là loại người 
rắt lay xu nịnh, ton hót, Giong lưỡi 
anh ta lúc nào cũng ngọt như mía lùi, 
như mật rót lỗ tai. Anh ta tròn môm 
bót vặt và luôn tìm kế đề vừa lòng 
cấp trên, vừa lòng thủ trường. Anhta 
lê la đi khắp nơi đề đò la, lượm lặt 


tin tức, dướn !ai căng mắt làng nghe 


thủ trưởng, đề rỏi biết thọc lưỡi vào 
đúng lúc. Anh ta khuyên can thủ 
trưởng thể này, mách nước, tính mẹo 
cho thủ trưởng thế kia. Nếu thú trưởng 
là người sính thành tích, anh tạ sẽ 
tìm mọi cách đề tan đương, tàng bốc 
thủ trưởng hết lời. 

Thủ đoạn thưởng tlấy của thầy 
giù: là bóp méo sự tÌ;iật xuyên tc sự 
thật, tung ha mù, bể cong chàn lý, 
4 †l äy Ð thích ai, ưa ai, muốn cảt nhắc 
ai hoặc nâng lương cho ai, “thầy s sẽ 
tần hươu tán vươn về người đỏ trước 
mặt thủ trưởng. Còn nếu «thay s ghét 
ai, muốn trủ đập ai thì « thầy» kẻ ra 
đủ tội đề đìm người đỏ xuống tận 
bùn đen. Nếu anh có điêu gì đó đã 
tửng làm cho ® thay » Khong hài lòng 
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- mà ở cương vị ® thầy ?, “thầy » chưa 
làm gì anh được (eó khi là do ganh ty 
với anh trong địa vị, quyền lợi hoặc 
trong đời sống riêng tư), thì « thầy » sẽ 
tìm mọi cách đề ít nhất cũng làm giảm 
uy tín của anh đi. « Thây » sẽ đề ý tập 
hợp những sơ suất dù nhỏ nhất hằng 
ngày của anh đề khi cần thiết sẽ chắp 
nối thành một bản cáo trạng hùng 
hồn ® và tố cáo anh. *Thầy * sẽ xoa 
tay hít hà với thủ trưởng của anh rằng : 
anh là băng vô tích sự! Nhiều lúc 
« thâẦy » làm ra vẻ khách quan, không 
nói thắng ý kiến của minh ra đâu, mà 
núp dưới danh nghĩa «thông bảo tỉnh 
hình», #® phân ánh đư luận»: * Tôi 
nghe người ta nói thế này », “anh em, 
quần chúng kêu thể nọ”, nhưng thực 
chất chỉ là ý kiến của một mình « thầy”, 
của cá nhân « thầy ». 


Thầy giùi thường có tâm địa lá mặt lá 
trái vào cỡ «ngoại hạng”, Với giọng 
lưỡi “con ông trạng, cháu ông nghè ®, 
“thầy sdám bán rẻ cả lương tâm, bán 
rẻ tỉnh đồng chí, đồng đội đề đồi lấy một 
lợi ích cá nhân vặt vãnh. Trước cùng 
một sự việc, anh Á nói thế này *thầy » 
gật đầu “dạ, vàng đúng thế ! anh B 
nói thế kia “ thầy ? cũng hì hà «dạ, vàng 
chí phải!®., « Thầy * len lỏi như con 
rắn, con rết. « Thây " ném đá giấu tay, 
gàp lửa bỏ bàn tay người rồi lại xoa 
tay chói biến. « Thầy » chọc gảy vào 
bánh xe ngưởi khác một cách kín đáo 
đề rồi khi người đó bị ngã thì chính 
« thầy » lại làm ra về thương xót, xuý! 
xoa, nán vuốt cho anh ta... 

Cứ như thế, thầy giải gầy ra không 
biết bao nhiêu tai vạ. Nội bộ cơ quan, 
đơn vị mất đoàn kết là do loại thảy 
này. Bạn bẻ, đồng chí xa lành nhau 
cũng vị loại thầy này, Và chính loại 
thầy này trong nhiều trường hợp đã 
làm nhiều thông tín, gây ra biết bào 
sự hiều lầm, dân đến những quvết dịnh 
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- văn được 
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sai chủ trương không hinh xác. 
Chẳng đã có những người lãnh đạo bị 
thầy giủi, bưng bít mà việc thật không 
nghe. người tốt không dùng, đen hiều 
thành trắng, đúng nghĩ ra sai đó sao ? 
Chẳng đã có trường hợp chính bân 
thân thủ trưởng bị thầy giủi điều 
khiền, đưa vào tròng. làm hại đó sao 2 

Tâm địa thầy giùi thật là ghế tỡm. 
tác hại do thầy giùi gây ra thật là tàv 
đình. Nhưng vi sao có những thầy giủi 
tin dùng và có khi đanh 
vọng của « thầy » còn lên như diều gịp 
gió ? Một là vì thầy giủi có giọng lưỡi 
Trương Nghỉ, khéo luồn khéo lách. Hai 
là vì trên đời này còn có những: 
người ưa được « giủi ", thích vị đường 
mật, không chịu nghe những lời ngay 
thẳng. không phân biệt được đúng sai. 
( những người này không có được 
bản lĩnh cân thiết : trính độ mọi mái 


đã non kém, lại không chịu tiếp xúc 


với thực tế, với quần chúng, không đi 
nhiều, nghe nhiều, cho nên không nắm 
được thực chất tỉnh hình. 


Thật ra, trước khi trở thành thầy 
giúi, cũng có những anh có mặt 
mạnh nào đó nhất định (mặt mạnh thco 
đúng nghĩa của nó) và lúc đầu có thề 
làm tốt được phần việc nào đó. Nhưng 
rồi đần đần anh ta được tin dung. 
được tín nhiệm. Cấp trên và tập thề 
không quản lý, giáo dục tốt anh ta. 
thủ trưởng quá chiều chuộng, cả nghe 
anh ta, xem anh ta như con người 
qtoàn điện», Stuyệt vời?, làm cho 
anh ta mỗi ngày một kiêu ngạo, biến 
Chất đi. 

Nguy hiểm thay loại thầy giùi, nếu. 
ai nãy đều tỉnh táo, cảnh giác, phản 
biệt cho rõ đúng sai, tốt xấu, không lẫn 
lồn vàng thau, thị thảy giùi khó có đất: 
“đụng võ, 


TRẤN TÚY 


Thư gửi Bộ biên tập 


CẦN TA0 RA NHỮNG 
LẦN SÓNG DƯ LUẬN 
XÃ HỘI (ẦN THIẾT 


JCH sử loài người đã từng trải 
qua một thời kỳ khá dài không có 
„ những bộ luật thành văn. Chế độ 
phong kiến tồn tại hàng ngàn nănm tuy 
có những điều quy định mang tính 
luật pháp rất tàn khóc, song bộ luật 
thành văn của nó cũng chưa đây đủ 
và hoàn chỉnh. Thế nhưng, KỶ cương, 
những phép tắc đạo đức xã hội văn 
được giữ gìn. Sở đi được như vậy 
phản lớn là nhờ có dư luận xã hội. VÌ 
Vậy, người ta còn gọi một cách bóng 
bầy dư luận xã hội là « bộ luật không 
thành văn », : 


Tuy có hai kiều dư luận: đư luận 
tốt và dư luận xấu, nhưng chúng; cùng 
có chung một số nét đặc trưng là: 
bùng nồ nhanh, lan truyền rộng và 
có tác dụng «bao váy ® đối tượng rải 
chặt. Vị vậy, nếu là một hiện tượng 
tốt xuất biện, nó liên được dư luạn 
vộng rãi hoan nghènh, cỗ vũ và ngay 
tức khắc số đông người đã biết và 
cùng tán thưởng, khích lệ; cón nếu 
là mỘt sự việc xấu. Chỉ lạp tức sự 
chê bai, chế giêu, thậm chí xỉ vả đến 
mất mặt kiều * đào đất đồ đi » của số 
đông có sức vít cô đối tượng xuống. 
Do đó, đối với những con người làng 
&ä ngày xưa. cái mà họ sợ nhất lại 


không phải là luật pháp mà là dư luận 
xã hội. 

Các Liều dư luận và những nét đặc 
trưng của nó không hệ thay đôi theo 
thời gian, Vai trò quan trọng của dư 
luận trong đời sống xã hội là không 
thề nghỉ ngờ. Thế nhưng, tiếc rằng 
chúng ta đã không biết sử dụng tốt thứ 
®vũ khí? đó. Trong xã hội dang có 
hiện tượng thờ ơ với ca cái tốt lẫn cái 
xau. Nhiều người có thịi độ ngoành 
mặt quay lưng với những gì xây ra 
chúng quanh mình. Đó là thái dò thấ v 
đúng không bảo vệ, thầy sai không 
đầu tranh. Dã có những trường hợp 
mười ta nhìn thấy một thàng kKỂ cập 
đang móc túi một người khác, nhưng 
cũng làm lơ vỉ sợ liên lụy. Người ta 
“khoán trắng» cho công an, cho 
bao Vệ, 

Với cải đà đó, e rằng dư luân xã 
hội sẽ không eòn đóng nồi vai trò vốn 
có là & bộ luật không thành văn ® nữa. 


Xã hội ta từ sau Đạthội VIcủa Đăng, 
đang trai qua một thời kỷ trăn trở 
đữ dọi đẻ đi lên. Chúng ta cũng đang 
tìm cách Khác phục, đi đến xóa bỏ các 
h.ện tượng tiêu cực trong đời sống xã 
hội. Alot tronz những biện pháp có 
hiệu quả nhất đề làm việc đó, theo 
clúng tôi là phải tạo ra cho được 
những e lần sóng * dư luận xã hội cìn 
thiết, Được như vậy thị, chẳng những 
luạt pháp được bö trợ, mà trong 
không ít trường hợp, nó còn thay thế 
ca luật pháp, kịp thời và có hiệu lực 
hơn cá luật pháp 


Nguyên 3fqanh Hùng 


(Đại học sư phạm Quy nhơn) 
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THỂ PHẤN 


VỀ NHỮNG XU HƯỚNG (ỦA KINH TẾ 
THẾ 6I0I VÀ NHỮNG ĐÔI MỚI §ÂU RỘNG 


TRONG (ỆM4 ĐỒNG 


È đồi mới tư duy, trước hết :à tư 

duy kinh tế, chúng ta căn nhì 

thắng vào thực trạng kinh tế xã 
hội cúa đất nước. Song cũng không 
the thiếu cái nhìn tông quất về những 
xu hướng của kinh tế thể giới và về 
những cải tò sâu rộng hiện này trong 
€¿cng dòng xã hội chủ nghĩa đề có 
thêm những suy ngắm mới trong cách 
nghỉ và cách làm kính tế của mình. 

I—Vê những xu hướng của 
kinh tẻ tiiế giới. 

Có thể có những nhàn dịnh khác 
nhau về những xu hướng này, những 
theo thiền nghĩ của chúng tôi thì 
thấy nói lên những xu Pướng sau đây : 

Äfót ld, cuộc cách mạng khoa học 
ký thuật hiện này đã làm cho các lực 
lượng sản xuất ca xã hội loài người 
phát triển với tóc d5 chưa từng thấy, 
đặc biệt lì [rong các ngành: điện tử 
và ví điện từ, tin học, trí tuệ nhân 
lẠO Và người Hứty, năng lượng mới, 
vật liệu mới sinh học và đi truyền 
học. Cuộc cách mạng nói trên cũng 
đã làm cho e2 càu ằính l2, sơ căn vĩ 
hội nà cơ chế quan Tý của nhiều nước có 
những biến đòi sàu sắ€ như ? có những 
ngành sản xuất mới được cọi là « mùi 
nhọn ®Đđã ra đời và phát triển mạnh 
mẽ, trong Khi dó tài có những ngành 
&iTuvcn thống» sản xuất ra những 
sản phầm cơ bán như ‡ nòng sẵn, xâng 
đâu, xi nang, sắt thép thí lại bị giảm 


z6 


XÃ HộỘi (HỦ NGHĨA 


sủi vi hàng sản xuất ra không còn: 
được &ăn khách» như trước nữa, dơ 
đã có những sản phầm mới thay thế 
hoặc là do kỹ thuật và phương pháp 
Công nghệ mới đã cho pháp tiết kiệm. 
Sự tiêu dùng các mặt hàng ấy, 


(dc ngành địch 0pụ, từ dịch vụ sẵn 
xuất đến các dịch vụ lưu thông hàng 
hóa, tiên tệ, thông tin, cố vấn v.v, 
phát triền đặc biệt mạnh; số người 
hoạt đồng trong các ngành này ở các: 
nước phát triển đã chiếm tới trên 
6U — z0'á tông số lao động xã hội. 


TỶ lệ chỉ phí vật chất (nguyên liệu, 
vạt liệu, năng lượng...) so với chỉ phí 
Erí thẻ trong môi đơn vị sản phầm và 
tÝ lệ “còng nhân áo xanh », tức lao 
đọng chân tay trong tông số lao động 
xã họi ngày càng giảm sút (có nước: 
chỉ còn chiếm từ 12 đến 15%), 


Tô chức sản xuất và cơ chế quản 
lÝ của các nước cũng có những biến 
đði theo hướng “mềm ® và ®“ mở » hơn 
như: các xí nghiệp quy mô nhỏ và 
vưa dược ưa thích hơn, những sáng 
kiến và sáng chế, những kỳ thuật và 
phương pháp công nghệ mới được 
dưa vào sẵn xuất nhanh bơn, những 
biển dòng trên thị trường trong nước 
ví Chế giới được đón bắt » một cách 
nhanh nhạy hơn. 

thai ld, xu hướng quốc tê hóa đời, 
sản; của các dân tộc ngày càng phát. 


“triền sàu rộng với những vấn đề toàn 

cầu (bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi sinh, 
khai thác các đại dương và khoảng 
không vũ trụ v.v.) và sự liên hệ 0ởi 
nhau giữa các nước ngày càng tăng 
trong lĩnh vưc kinh tế. Sự phân công 
lao đọng quốc tế trở thành một xu 
thế tít yếu và ngày càng pÌ át triền 
mạnh mẽ hơn, : 


Mặt khác, các cuộc thi đua, eạnh 
tranh bà ®chiến Iranh 0è kinh lế? 
giữa hai bệ thống thế giới xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
giữa các nước và nÌl:óm nước trong 
thế giới tư bản cũng ngày càng trở nên 
gay gắt đến mức một sản plầm mới 
của nén công nghiệp hiện đại có thề 
bị loại bó trong thời gian từ 1 đến 3 
năm, một ngành công nghiệp mói ra 
đời có tle chỉ từ 3 đến 5 năm đã trở 
thành lói thời và một địch thủ cỡ 
cường quốc, thậm chí một tập thê 
cường quốc có thề bị hạ ®*do ván? 
trên thị trưởng trong khoảng thời gian 
từ 5 đến 10 năm v.v. 


Ba là, trong một thế giới có sự 
thống nhát của các mặt đối lập như 
đã nêu trên, so sánh pề lực lượng 
kinh lẽ qiữa các THƯỚC Đà nhỏ! nước 
cũng dã có những biến đỏi như: Nhật 
bản và Tày Âu đang vươn lên thách 
thức Mỳ trong địa vị chỉ phối thế 
giới tư bản chủ nghĩa. Nhiều nước 
công nghiệp mới đã xuất hiện có sức 
canh tranh đáng gờm trên thị trường 
thế giới, ngay cả đối với các nước tư 
bản phát triền. Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa kháe ở Đông Âu đang 
vươn lên đuổi và vượt các nước tư 
bẩn phát triền một cách toàn diện cả 
về năng suất, chất lượng và hiệu qua 
kinh tế .dề chứng minh trên thực tế 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội so 
-với chủ ngbĩa tư bản. 


Bốn là, nắm bắt những xe thế chúng 
-kề trên của nền kinh tế thế giới, đồ 


-eó tốc đỏ phát triền cao, mỗi quốc gia - 


đều phải lựa chọn phương án phát 
'triền kinh tế tối ưu riêng của minh, 


nhưng tất cả hoặc hầu hết các nước, 
đác biệt là các nước đang phát triền 
dẻu có chung những quan niệm như 
sau : 

~ Phải lợi dụng những thánh tựu - 
khoa l:ọe — kỹ thuật của thời đại đề 
đi nhanh, *dđi tắt” vào những ngành 
sản xuất « mũi nhọn " hoặc đưa nhanh 
vào sản xuất các kỹ thuật và phương 


“pháp công nghệ mới. 


—Piải dựa trên cơ sở tính toán * lợi 
thế so sánh» và “phí tồn so sánh? 
(tức là thu lợi nhiều nhất và trả giá 
ít nhất) đề tham gia ngày càng sâu vào 
sự phản còng lao dòng quốc tế và 
chọn được sự phân công tối ưu. Đó 


chính là phương thức tốt nhất đề giữ 


vững độc lặp về kinh tế trong böicảnh 
các nước tắt yếu phải phụ thuộc vào 
nhau đề tòn tại và plát triền. Đọc lập 
về kinh tế không có nghĩa là phải sẵn 
xuấtra mọi thứ mình cần theo kiều 
«khép kín ? mà là sản xuất cái có lợi 
nhất đề bán ra, rỏi mua về cái mình 
can, | 

Từ những quan niệm trên, phải 
chuyền mạnh sang hướng phát triền 


. kinh tế theo chiêu sâu và coi trọng các 


hình thức liên kết hinh (ế đối nội và 
dối ngoại; phải xử lÝ một cách đúng 
dẫn các mỗi quan hệ giữa quốc gia và 
quốc tế, giữa đọc lập và phụ thuộc, 


.giữa tự lực tự cường và liên kết kinh 


tế, giừa kinh tế và chính trị v.v. 


Piải thấy kiải niệm về sức mạnh 
của (tàn tộc trong lình vực kinh tế là 
mệt kiái riệm biện chứng, sức mạnh 
đó chỉ có thề có được và được nhìn 
lên khí trở thành một phạìn hệ kính 
tÈ nắng động và hữu cơ trong hệ 
thông kinh tế thế giới. Ngàv nay sự 
đòi đào về sức lao động và những ưu 
đài của thiên niiên như :tài nguyên 
phong phú, khí hậu thuận lợi v.v. 
không còn có ý nghĩa quyết định nÌIư 
trước nùa. Bởi vì ngày nay, mỘt nước 
tài nguyên ít phong phú và với điều 
kiện thiên nhiên khác nghiệt vẫn có 
thề trở nên giàu có. và sự dư thửa 


sức lao động của một nước cũng sẽ 
chẳng có mấy v nghĩa, nếu chỉ là sức 
lao động chân tay đơn giản. Ngày nay, 
nói đến sức mạnh kinh tế của một đân 
tộc, người ta thường nhấn mạnh những 
yếu tố thuộc về chất lượng # chất xám» 
như : lao động có kỹ thuật và có tồ chức, 
khả năng lựa chọn chiến lược phát 
triền kinh tế tối ưu, khả nàng quản lý 
tốt nền kinh tế trong nước và thích ứng 
một cách svhạy bén với những biến 
đổi kinh tế ở ngoài nước. khả ng 
vận dụng những thành tựu mới về 
khoa học kỹ thuật, khả năng làm ngoại 
thương và khả năng nắm bắt, xử lý 
c&c nguồn tin kinh tế v.v. Trong các 
cuộc điều chính về chiến lược phát 
triền kinhtế hoặc cải cách về cơ chế 
quản lý kinh tế, các quốc gia đều nhằ¡n 
phát huy tối đa các thế mạnh của mình 
và chọn đúng hướng đề quốc tế hóa 
nẻn kinh tế của đãi nước. 

II—VYề những đồi mới sâu 
rộng hiện nay trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. 


xhững năm gần đây. nhiều nước 
(rong cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
có những cải tỏ sâu rộng về mọi mặt, 
Và sự đôi mới về tư duy chính là tiền 
đẻ, là xuất phát điềm của những cuộc 
cai tô đó. Với tỉnh thần nhìn thẳng 
vào sự thật, bạn bẻ ta đã đôi mới 
nhận thức về hàng loạt vấn đề quan 
trọng như : 


Afộtl là, Đồ sự phân kỳ của chủ 
nghĩa +rTĩ họội. Trước đây, có hiện 
tượng klá phó biến là do chủ quan 
nóng vừi, muốn đốt chảy giai đoạn 
theo kiều œchủ nghĩa xã hỏi lình cảm 9 
nẻn nhiều nuớc đã tuyên bồ quá sớm 
sự kết thúc của giai đoạn này, giai 
đoạn khác trong quá trỉnh phát triền 
của chủ ngÌTa xã hội ở nước mình. Nay 
thì Liên xỏ và nhiền nước anh em 
Ki:á€, với thái độ khách quan, khoa 
học đã nhận định lại về việc mình 
đang ở giai đoạn nào của sự pÌát 
triển và đang phải khác phục những 
hàu quả tiêu cực do việc phân kỳ 


. 


saivà đánh giá sai điềm xuất phát 
8v ra. 

Hai là, ề sự ận động của các quuụ 
luật chung 0à quụ luật đặc thù của chủ - 
nghĩa +ã hội. Trước đây, đã có những 
nhận thức sai lãm và lệch lạc như : 
phủ nhận hoặc coi nhẹ sự tòn tại của 
những mâu thuẫn khách quan trong 
chủ nghĩa xã hội, không coi những 
mâu thuẫn đó là động lực của sự phát 
triên. Coi sự phù hợp giữa quan hệ 
sản xuất với tính chất và trình độ: 
của lực lượng sản xuất nlư là một 
tất yếu có tỉnh chất tự động dưới chủ 
nghĩa xã hội. Coi quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ và quy luặt giá trị như những 
cái xa lạ với bản chất của chủ nghĩa 
xã hội nên tìm cácb khong chế và 
triệt tiêu tác dụng của chúng. Gắn cho 
quy luật phát triền kinh tế có kế hoạch 
và sự tập trung trong quản lÝ quá 


“nhiều khả năng và thực biện chủng 


một cách máy móc, thoát ly trình đô 
phát triền của nền kinh tế—xã hội và 
trình độ quản lý kinh tế, đối lập nó - 
với thị trường. 

Ngày nay, đã có sự uốn nắn lại 
những nhận thức sai làm kề trên và 
xác định lại vai trò và tác động của 
nhữrg quy luật chung và các quy 
luật đặc thủ của chủ nghĩa xã hội. Quy 
luật quan hệ sản xuất phù hợp với. 
tính chất và trinh độ của lực lượng 
sản xuất, quy luật giả trị được coi 
trọng hơn trước trong nghiên cứu và. 
vận dụng. Những quy luật đặc thù của 
chủ nghĩa xã hội như: quy luật kinh 
tế cơ bản, quy luật pbát triền kinh tế 
có kế hoạch, quy luật phần phối thco 
lao động v.v. cũng đang được nghiên. 
cứu đề chuần xác hóa tl:êm. 


Pa là, nề tính chải của nền kinh lè- 
đười chủ nghĩa + hội. 


Trước đây, thường chỉ nhãn tranh 
tính “eó kẽ hoạch» của nèn kinh tế 
mà coi nhẹ hoặc phủ nhận !ỉnh hàng 
hóa, Ngày này, người ta thừa nhìn đỏ: 
là nèn kinh tế hàng hóa có kẻ lioaeh 
và nhàn mạnh việc phải sử dụng các 


quan hệ hàng hổa — tiền tệ và thị 
trường như là một căn cứ đề lập kể 
hoạch và một công cụ điều chỉnh và 
bồ sung cho kế hoạch. Trước đây 
trong quan niệm chỉ có hàng tiêu dùng 
mới là hàng hóa và thị trường chỉ là 
thị trường hàng tiêu dùng. Ngày nay, 
thị trường hàng hóa nói chung bao 
gồm cả tư liệu tiêu dùng, tư liệu sản 
xuất và hoạt động địch vụ. 


Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có sự cạnh tranh hay không, đỏ cũng 
là một vấn đề đang được đặt ra cho 
công tác nghiên cứu. 

Bồn là, uề ch độ sơ hữu pứ chẽ độ 
phản phối. 

Trước đây, trong thời kỳ quá độ. 
về thực tế người ta chỉ thừa nIận bai 
hình thức sở hữu: quốc doanh và 
hợp tác xã, phủ nhận hoặc coi nhẹ 
các hình thức sở hữu khác như: tư 
nhân. cả thê, gia đình... Ngày nay, cho 
phép kinh tế tư nhân và cả thê hoạt 
động trong một phạm vị nhất định: 
thửa nhận kinh tế gia đỉnh của xã 
viên hợp tác xã, công nhàn, viên chức 
là bộ phận của thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. 


Trước đây, thửa nhận nguyên tắc 


phản phối theo lao động, nhưng trong 
chế độ phản phối cụ thể lại bình quản, 
bạn chế sự cLênh lệch về thu nhập 
và ít gắn quyền lợi với trách nhiệm 
vật chất. Bên cạnh đó, còn đề tồn tại 
trong xã hội quá nhiều khoan thụ 
nhập bất hợp lý, không do lao dộng 
mà có. Ngày này, kiên quyết thực hiện 
nguyên tẮc phản phối theo lao động 
và loại trừ các khoản thụ nhập bát 
hinh. 


.Vãm là, oề các quan hệ Rinh Tế quốc 
lễ. 

Trước đây, quan niệm vẻ các quan 
hệ kinh tế trong Cộng đˆng xã hội chủ 
nghĩa thưởng chỉ hạn chế trong các 
quan hệ về ngoại thương, tín dụng và 
viện trợ. Ngày nay, mở ròng quan hệ 
sang ca các lĩnh vực khác như : đầu tư 


vốn, hợp tác sản xuất, hợp tác về laơ 
động và về khoa học kỹ thuật. 

Trước đây, về mặt kinh tế quá nhắn 
mạnh việc giúp đỡ lấn nhau, ngày nay 
đồng thời phải thực hiện sự hợp tác 
cùng có lợi. 

Đối oới các nước tư bản,: trước đây 
thường là * đóng cửa ®,ít quan hệ hoặc 


nếu có thì Mi mang nhiều tính chất 


phòng thủ và bị động đối phó. Ngày 
nay, mở ròng các quan hệ một cách 
chủ độrg. tích cực và có ý nghĩa tiến: 
công hơn. 

Đời pới các nước đang phát triền, 
trước đây thưởng chỉ coi trọng các 
quan hệ về mặt chỉnh trị, ngày nay,. 
đầy mạnh cả các quan hệ hợp tắc về 
kinh tế. 

Trước đây, trong cuan hệ giữa các 
nước néi chung thường chỉ nhắn mạnh 
tính đc lập tự chủ và coi nhẹ tính 
liên hệ với nhau. Ngày nay đã thấy 
rõ nền kinh tế thê giỏi là một thề 
thống nhất mà tất cả các nước tất yếu. 
phải tham gia và mỗi một quốc gia 
độc lập, tự chủ phải biết tỉnh đến cả 
lợi ích của mình và lợi ích của các 
nước khác nữa thi mới có sự hợp tác 
tốt về kinh tế. 


* 


Tóm lại, thế giới đang đôi mới về 
nhiều mặt và đôi mới tư duy. Chúng 
ta không thề «nắm đài» trên những 
kiến thức cũ mà phải bắt lấy nhịp 
sống của thời đại, có những quan niệm 
mới, kiến thức mới đề làm kinh tế 
tốt lơn. 

Những quan niệm cũ kỹ cần được 
lọc bỏ, những quan niệm mới có căn 
cứ khoa học cần được xây dựng 
đề làm cho tư đuy kính tế của chúng 
ta hợp với thời đại mới. Chúng tôi 
thấy rằng cần đặc biệt chủ ÿ mãy 
quan niệm sau đảy ; 


Äfột là, cần chống quan niệm * khép 
kín? và xáy đựng tư tưởng tích cực; 
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chủ động, tham gia ngày càng sâu 
rộng vào sự phân công lao động quốc 
tế bằng xuất nhập khâu và các hình 
thức trao đôi, hợp tác với các nước 
khác, trước hết là các nước trong cộng 
động xã hội chủ nghĩa ; càng tham gia 
được sâu rộng thi càng có lợi. 


Hai là, trong các quan hệ kiph 
tế quốc tế, cần thấy rõ cái gì là 
sức mạnh của dân lộc, cải gì là sức 
mạnh của thời đại và phải biết kết 
hợp hai mặt đó trong công tác kinh 
tế như thế nào cho có lợi nhất. Không 
nên quả cường điệu những yếu tö 
® trời cho» như sức lao động dồi đào, 
tài nguyên phong phú, thiên nhiên 
nhiệt đới v.v. mà phải ra sức tự tạo 
cho mình những yếu tố có ý nghĩa 
quyết định như : lao động có kỹ thuật 
cao Và có tô. chức quản lý tốt, khả 
năng hoạch định đúng các chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội và khả năng 
quản lý, điều hành các hoạt động kính 
lễ v.v, 


la là, trong quan hệ với Liên xô 
và các nước khác trong cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa, trước đây chúng ta 
thường có tư tưởng ý lại vào sự viện 
trợ và giúp đỡ một chiều và thường 
chỉ đó quan hệ về ngoại thương và 
tin dụng. Nhung nay thì cần mở rộng 
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sự hợp tác về nhiều mặt và nguyên 
tắc bình đẳng, cùng có lợi phải thật 
sự là nguyên tác chỉ đạo các mỗi quan 
hệ kinh tế giữa nước ta và các nước 
anh cm. Không thề sống ÿ lại vào 
người khác — dù đó là các nước anh 
em chí thiết. Chẳng những thế, còn 
phải đóng góp phần của mình vào sự 
phát triền kink tế của toàn thề cộng 
dòng, góp phần làm cho chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ngày càng tỏa sáng trên 
hành tỉnh chúng ta. 


——————__—.--.-Scỏộn........... 


TÌA HIẾU SỰ GIAO LƯU... 
(Tiếp theo trang 63) 


Việc Liên xô thành lập Hội đồng 
văn học Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia (tháng 6-1987) đã củng cố hơn 
nửa tình hữu nghị giữa các dàn tộc 
Liên xô, Việt nam, Lào, Cam-pu-chia. 


Điều đó chắc chắn sẽ là nguòn 
CÔ vũ mới khích lệ giới văn hóa, 
văn học hai nước Việt — Xô đày 
mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị 
hợp tác nhằm phục vụ lợi ích cao cả 
của sự nghiệp xảy dựng nền văn hóa 
mỚI Và con người mới xã hội chủ 
nghĩa của cả hai dân tộc. 


à 


e- 


Qìua sách, báo các nước anh em 


VỀ SÁC /+ÂU THUẦN XÃ HỘI 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


M.N, RÚT KÊ.VÍCH 


Viện sĩ thông tần VIH,ENT Liên xô 


HỦỨNG tô? muốn tập trung sự chú 

ý của bạn đọc đến các màu thuận 

+ hội của chú nghĩa xã hội phủ 
hợp với xã hội xô viết trong giai đoạn 
phát triền hiện nay của nó. Đó là 
những màu thuần trong lĩnh pực xả 
hội với tự cách là một lĩnh vực riêng 
của đời sống xã hội, những màu thuan 
trong các quan hệ xã họi với tư cách 
là các quan hè giữa các giai cấp, các 
tạp đoàn và tảng lớp xã hội cho đến 
các cá nhân, và trong điều kiện của 
chúng ta — là những màu thuân cá 
trong các quan hệ dàn tọc nữa. 


Cơ sở của tất cả những màu thuần 
trong đời sống xã hội, kề cá dưới chủ 
nghĩa xã hội, là màu thuần giữa hai 
mặt của phương thức sản xuất; máu 
thuần đó không đơn thuần là màu 
thuần kinh tế, mà là màu thuận kín, 
tế —zÑñ hội. 

Dưới đạng mở rộng hơn, máu thuận 
đó có thê hiều như là innàu thuấn giùa 
mọt bèn là hiện trạng và nhu cầu phát 
triền của lực lượng sản xuất xã hội 
và một bên là hệ tướng các quan hệ 
sản xuất, kinh tế đã bình thành. Màn 
thuần nói trên giữa hai mặt cúa 
phương thức sản xuất được các rhà 
sẽ ng lập chủ nghĩa Mác đồng thời coi 
như là mâu thuẫn giữa các lợi ích căn 


bán của các giai cập và các tập đoàn 
xã hỏi, đo phương thức sản xuất nhất 
định đẻ ra, tức như là mâu thuẫn giữa 
các thành phần cơ bản trong cơ cầu 
giai cấp — xã hội của xã hội trong 
thời đại nhất định. Điêu đó đúng với 
cả các tăng lớp và các nhóm nằm 
trong các thành phần cơ bản (Choặc 
ngoài các thành phần cơ bản), các 
tầng lớp và các nhóm đang đóng vai 
qcic thành phần phụ ® trong cơ cấu 
nói trên, cho tới các viên gạch nhỏ » 
cuối cùng, năm ở nền móng của tất cả 
các dạng cơ cấu xã hội — tức cho tới 
các cá nhân riêng lẻ với những lợi ích 
của họ và với vai trò (đôi khi dàng 
kẻ) của họ trong quá trình lịch sứ. 


Cần phản tích các mâu thuần giữa 
các lĩnh vực, các ngành, các mặt, các 
phương điện của đời sống xã hội như 
mọi hệ thông toàn vẹn cho tới các 
mâu thun giữa con người Đởi nhan, 
trước hết là giữa các gu cấp, giữa 
các tập đoàn, các tâugp lớp xã hội, 
khác nhau vẻ vị trí của họ trong mọi 
hệ thống quan hệ sản xuất nhất định 
trong lịch sử. Chính các màu thuần 


-..*“ 


(®) lược dịch bài đăng trên tạp chỉ « Khoa 
học triểt họ: b (I.iên-xỏ) sỞ 5-1986, tr, 
13~= 21. 
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loại này. hoàn toàn có thề có quyền 
và cần được gọi là các mâu thuận rã 
hội với một ý nghĩa đặc thủ, riêng 
biệt, khoa học của khải niệm này, một 
khải niệm bắt nguồn từ Các Mác và 
đã đi vào toàn bộ sách bảo mác xít 
và các văn kiện đảng của ĐCS 
Liên xô. 


Trong «lời tụa » nồi tiếng viết eho 
tác phầm «Phê phán khoa kinh tế 
chính trị», lần đầu tiên ebủ nghĩa duy 
vật lịch sử được trình bày toàn vẹn, 
Các Mác đã lưu ý rằng: «Phương 
thức sản xuất đởi sống vật chất quyết 
định quá trình sinh hoạt xã hội, chính 
trị và tính thần nói chung" (Ị). 
Trong “Lời tựa”? này, thuật ngữ 
“xã hội” được sử dụng vớiý nghĩa 
đặc thù của nó, hơn nữa được sử 
dụng với ý nghĩa là khâu nối giữa cơ 
SỞ kinh tế và cấu trúc thượng tầng 
chính trị và tư tưởng. Các quan hệ xã 
-hội, không nghỉ ngờ gì nữa, bao gồm 
các quan hệ giữa các giai cấp và các 
tập đoàn xã hội, các tầng lớp và các 
nhóm trong đó, các tập thể và các 
nhóm nhỏ, cho tới cá nhân, tức 
là bao gỏm toàn bộ hệ thống các quan 
hệ mà người t¿ đồng Ý gọi là cơ cấu 
xã hội của xã hội. Trong những điều 
kiện chung sống của hơn một trăm 
đàn tộc và bộ Lộc, tạo thành một 
công đồng lịch sử mới là nhản dân 
xô viết, thì theo một ý nghĩa nào đó, 
cả các quan hệ giữa các dàn tộc cũng 
thuộc lĩnh vực xã hội. 


Ca dưới chủ nghĩa xã hội, cơ cấu 
giai. cấp — + hội vàn là eơ cấu chủ 
yếu, ở đây trong điều kiện hiện nay 
của quá trình xóa bỏ các ranh giới xã 
hội đã tiến rất xa, tuyệt đối cần thiết 
phải tính tới không chỉ những khác 
biệt giữa các gihú cấp (và giữa các 
tập coàn), mà cá những khác biệt 
trong nội bộ giai cấp (trong nội bộ 
tạp đoàn, chừng nào đó là giới trí 
thức); những khác biệt thứ hai, về 
một loạt thông số, chẳng hạn trong 
linh vực phản phối, hiện nay hóa ra 
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quan trọng hơn những khác Liệt thử 
nhật. 


Vấn đề thứ hai eó tính chất phương 
pháp luàn cần phải xem xét !â vấn đề 
về niối quan hệ giữa c2 Shdc biệt rũ 
hội bà các mâu Thun +~ã (ói. Đối với 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, 
theo ý kiến của chúng tôi, quan điềm 
cỏ tính chất phương pháp luận mà 
V.I. Lê-nin vận dụng trong định nghĩa 
nồi tiếng, đầy đủ nhất của Người về 
giai cấp, hoàn toàn giữ nguyên ý nghĩa 
eơ bản: “Người ta gọi là giai cấp, 
những tập đoàn to lớn gòm những 
người khác nhau về địa vị của họ 
trong một hệ thống sản xuất xã hội 
nhất định trong lịch sử, khác nhau 
về quan hệ của họ (thưởng thường thì 
những quan hệ này được pháp luật 
quy định và thừa nhận) đôi với những 
tư liệu sản xuất, về vai trò của họ 
trong tö chức lao động xã hội, và như 
vậy là khác nhau về cách thức hưởng 
thụ và về phần của cải xã hội ít hoặc 
nhiêu mà họ được hưởng ® (2), Trong 
phần cơ bản này của định nghĩa của 
Người, tiếp sau việc xác định chung 
về bản chất những khác biệt có tính 
chất giai cấp (về địa vị trong một hệ 
thòng sản xuất xã hội nhất định), Lê- 
nin xem xét những khác biệt đó một 
cách có hệ thống, như là tồng thề của 
ba nhân tố, thích ứng với ba thành 
phần cơ bản của quan hệ sản xuất: 
quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất; 
quan hệ trao đôi hoạt động, quyết 
định vai trò của các giai cấp trong 
việc phản công, tô chức lao động xã 
hội; quan hệ trong lĩnh vực phân 
phối. Nhưng định nghĩa của Lê-nin 
về giai cấp chưa kết thúc ở đây. Tiếp 
đó, Lê-nin chỉ rö mối liên hệ của 
những khúc biệt có tính chất giai cấp 
ĐỚi những máu thuận giữa các giai 
cấp. Đoạn văn dưới đây là phần bai, 


(1) C. Mác và Ph, Ăng.phen. Tuyên rậz, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1962, tập I1, tr. 578. 

(2) V.l. Lê-nin: Teẻs cập, Nib licn bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, tập 39, tr. 17—18. 


phần kết của định nghĩa về giai cấp 
mà chúng ta đang xem xét: « Giai cấp 
là những tập đoàn người, mà tập doàn 
này thì có thề chiếm đoạt lao đông 
của tập đoàn khác, do chỗ các tập 
đoàn đó có địa vị khác nhau trong 
một chế độ kinh tế xã hội nhất 
định ® @). 


Như vậy, khi phân tích xã hội, cần 
phải nghiên cứu các mâu thuần +đ hội, 
các mâu thuần này do sự khác nhau 
về địa vị của người ta trong hệ thống 
sản xuất quy định, và do sự khác 
nhau này, lại sinh ra các lợi ích máu 
thuẫn nhau của các giai cấp, các tập 
đoàn xã hội, các tầng lớp. các nhóm, 
các cá nhân. 


Sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã 
hội và các hình thái đối kháng—g:al 
cấp trước nó, Lê-nin nhìn thấy không 
phải ở chỗ dưới chủ nghĩa xã hội, 
những khác biệt xã hội và những mâu 
thuẫn bắt nguồn từ đó mất đi, mà là 
ở chỗ cùng với việc xóa bỏ tình trạng 
nhóm người này chiếm hữu lao động 
của nhóm người khác, và do đó, xóa 
bỏ đối kháng giai cấp, thị tính chất 
của những mâu thuần xã bội thay đầi 
một cách cần bản. V.I. Lê-nin đã nhấn 
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vẫn cỏn trong thởi kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Mau thuẫn này được giải quyết ở Liên 
xô, như chúng ta ¿đã rõ, trong quá 
trình đưa các nông hộ nhỏ vào bợp 
tác cùng một lúc với việc xóa bỏ giai 
cấp bóc lột cuối cùng là giai cấp phu 
nông. Kết quả của việc tập thể hóa là 
xuất hiện một giai cấp xã hội mới, 
mà bản chất là xã hội chủ nghĩa—= 
gia! cấp nông dân hợp tác (nông trang 
tập thê). Tuy nhiên, tàn dư của màu 
thuẫn nói trên ở dạng đặc thủ văn 
còn, chừng nào mà sự khác nhau giữa 
hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa được khắc phụa hoàn toàn. 


Trên sách báo nghiên cứu xã hội xô 
viết hiện nay có thê coi như đã kết. 
thúc quan niệm cực kỷ gian đơn, hết 
sức giáo điều, đã thống trị trong một 
thời gian rất dài, cho rằng chỉ cần 
chuyên tư ?iệu sẳn xuất thành sở hữu 
xã hội là vĩnh viễn làm cho quan hệ 
sản xuất hoàn toàn phủ hợp với lực 
lượng sản xuất. V.I. Lê-nin đã lưu ý 
rằng «sự e phủ hợp ? đó sẽ không bao 
giờ có, không thề có trong sự phát 


- triền của tự nhiên cũng như trong sự 


mạnh: « Đối kháng và các mâu thuẫn - 


hoàn toàn không phải là một. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, cái thứ nhất mất 
đi, cái thứ hai còn lại s (4). 


Vì vậy, cần lưu ý rằng, đối kháng 
là một dạng đặc biệt của chính những 
mâu thuẫn xã hội. Còn các mâu thuẫn 
không đối kháng giữa các giai cấp 
và các tập đoàn xã hội thi có đặc điểm 
là lợi ích chung, lâu đài, eơ bản. khách 
quan của họ lớn hơn sự xung đột về 
quyền lợi. Những mâu thuẫn như vậy, 
về bản chất, chính là những máu 
thuẫn giữa giai cấp công nhân và các 
đồng minh của nó trong số các giai 
cấp lao động, kề eä nông dân lao động, 
trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, 

Tỉnh chất không đối kháng của các 
mâu thuẫn giữa giai cập công nhàn 
và nông dân lao động sở hữu nhỏ, 


phát triền của xã hội... Ð @). 


Dưới hình thức mở rộng, các nguyên 
nhàn xuất hiện những xu hướng không 
thuận lợi, bộc lộ vào những năm 70 ~ 
đầu những năm 80, đã được M.X. Goóc- 
ba-trốp chỉ rõ tại Đại hội thứ 27 của 
Đẳng như sau: #Trong nhiều năm, 
không chỉ do những nhân tố kiách: 
quan, mà trước hết do những nhân 


_tố chủ quan, những bành động thực 


liên của các cơ quan đẳng và nhà 
nước đã lạc hậu so với vẻu cầu của 
thời gian và của chỉnh cuộc sống. 
Trong sự plát triền của đất nước, 
những văn đề nảy sinh tăng thêm 
nhiều hơn là những vấn đề được giải 

= 

(32 Sach đã dẫn, tr. tẾ 

(4) V.I, Lê-n'n : Van cập (tiếng Na), XL. 
M., 1985, tr, 3091, 


(5) V,I. lâ¿-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-scơo-va, ¡977, t, 36, tr. 5379, 


Õ 


quyết. Sức ý, những hình thức và 


phương pháp quản lý cứng nhắc, sự 
giảm sút tính năng động trong cộng 
lác, tệ quan liêu tăng hẳn lên—tất cả 
những điều đó đã gày thiệt hại không 
nhỏ cho công việc. Những hiện tượng 
trì drệ bắt đâu bộc lò rõ rệt trong đời 
sông của xã hội » (6), 

Tuy nhiên,. những tàn tích nhất 
định, những « dấu vết » của quan niệm 
phản biện chứng đó tới nay đôi khi 
vẫn lộ rõ. Trên sách báo kinh tế, điều 
đó thề hiện ở chỗ hiều một cách giản 
đơn hệ thống các quan hệ sản xuất 
chỉ là các quan hệ sở hữu về tư liệu 
sản xuất. Các quan hệ giữa các xi 
nghiệp (Hiên hiệp xí nghiệp) tương đổi 
biệt lập, có quyền sử dụng một số 
nhất dịnh các tư liệu sản xuất của 
toàn đàn, và sau nữa, các quan hệ nội 
bộ đơn vị sản xuất cơ bản ấy, nói 
một cách khác, toàn bộ «tầng ® kinh 
tế—tö chức của quan hệ sản xuất (cơ 
chế kinh tế, hệ thống quản lý kinh tế, 
mà đày là bộ phận động nhặt của 
quan hệ sản xuãt) vẫn còn trong bóng 
tối, Trên thực tế, sự không phù hợp 
phần nào của các quan hệ này với các 
yêu cầu phát triền lực lượng sản xuất 
hiện nay là trở ngại cho sự phát triền 
của sản xuất, và những biện pháp sử 
dụng nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý 
kinh tế có nhiệm vụ giải quyết mâu 
thuần ấy. 

Trên sách bảo triết học và xã hội 
học viết về vấn đề các mâu thuản 
đưới chủ nghĩa xã hội, người ta chú 
Ý nhiều đèn việc tìm những khác nhau 
tưởng tượng giữa mâu thuẫn « cơ bản? 
và mâu thuẫn #chủ yếu» của chủ 
nghĩa xã hội, và giờ trò chơi các 
khái niện mà thiếu sự phân tích cần 
thiết c4 máu thuần giữa hai mặt của 
phương thức sản xuất, các mâu thuẫn 
trong hệ thống các quan hệ kính tế và 
sau nữa, các mâu thuẫn xã hội với tư 
cách là các mâu thuẫn về lợi ích giữa 
các tập đoàn xã hội. Đấy là những 
mâu thuận về (ơi ích giữa các giai cấp, 
các tập đoàn xã hội, các tầng lớp lao 
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động, và cũng là giữa các nhóm nhân 
khau—xã hòi, các nhóm dân cư, các 
nhóm chuyên nghiệp, giữa những 
người lao động trong các ngành kính 
tế knác nhau, trong các tập thê lao 
động khác nhau, giữa lợi ích của các 
cơ quan nhà nước và của các lãnh thỏ 
các nước cộng hòa, các đân tộc, các 
bộ tọc. Trong các công trình triết học 
và xã hội học về .các mâu thuẫn của 
chủ nghĩa xã hội, thường sự phản 
tích không đi đèn nghiên cứu những 
mâu thuần xã hội thực tế giữa con 
người và những con đường giải quyết 
chúng Mà chính điều này lại có ý 
nghĩa to lớn đôi với các cơ quan quản 
lý, trên thực tế sẽ có những quyết 
định đề giải quyết hoàn toàn hoặc 
một phần những mâu thuẫn nói trên — 
những màu thuần đôi khi rất gav gắt, 
mang hình thức những cuộc xung đột. 
Tư duy lý luận có nhiệm vụ phản tích 
các máu thuận xã hội của chủ nghĩa 
xã hội trước khi các mâu thuận đó 
mang tỉnh chất sâu sắc, và hơn nữa, 
mang hình thức xung đột, và do đỏ, 
thực tế giúp cho các eơ quan quản lý 
ở mọi cấp. 


Mười lăm năm trở lại đày, mảu 
thuản giữa một bên là các nhu cầu 
đôi mới khoa học —kỹ thuật, tiết kiệm 
tài nguyên và trên cơ sở dó bằng mọi 
cách phát triền sản xuất theo chiều 
sàu, với một bên là sự lạc nậu sảu 
sắc của quan hệ sản xuất, đã trở nên 
gay gát. Nguyên nhân chỉnh làm cho 
mâu thuận cơ bản này trở nên gay 
gát là sự lạc lậu trong lĩnh vực quìn 
lý kinh tế, trong cơ chế quản lý kinh 
tế, là sự thích ứng chưa đủ của cơ chế 
đó với việc khuyến khích tiến bộ khoa 
học—-kỳ thưat, với việc nâng cao 
nhanh chóng năng suất lao động. 


Vậy những nguyên nhân nào đã 
khiến cho sách báo lý luận khoa học, 


(6) Báe cáo chính trị của Ủy ban tung ương 
Đảng cộng sản Liên xô tội Đại hội ÄXXE TĨ, Nah 
Sự thảt—-Hà nội, Nxb Thông tần xã Nâ-gô - 
xu —Mát-xcơ-va, 1986, tr, 6e 


trong đó có triết học, quan tâm không 
đầy đủ tới những mâu thuẫn xã hội, 
khác với báo chí chính luận nêu những 
vấn đề ấy lên một cách mạnh bạo hơn 2 
Theo quan điềm chúng tôi, thái độ 
giản đơn đối với việc giải thích các 
máu thuẫn của chủ nghĩa xã hội có 
tiền đề trực tiếp là khuynh hướng 
tuyệt đối bóa thành tựu vi đại nhất 
của chủ nghĩa xã hội,~khuynh hướng 
"xác lập tính thống nhất của các lợi 
¡ch căn bản của tất cả các tập đoàn 
xã hội chủ yếu trong nhản dân lao 
động (giai cấp công nhân, nông dàn 
tập thề, trí thức nhân dân và cả các 
đân tộc và bộ tộc trong nước), — 
khuynh hướng củng cố không ngừng 
sự thống nhất về chính trị—xã hội của 
xã hội xô viết. 


Sự thống nhất trên các lĩnh vực 
kinh tế — xã hội, chính trị, tỉnh than 
của xã hội chúng ta và xu hướng củng 
cố nó — đỏ là điều không có gì đề nghỉ 
ngờ. Nhưng phải chăng như thể có 
naghia là không cỏ những mâu thuần 
xã hội trong sự thống nhất nói trên, 
không có những màu thuận về lợi ích 
kinh tế, về phương châm từ tưởng, Vẻ 
những nguyên nhàn tâm lý — xã hội 
thúc đầy hoạt động? Đại hội thử 27 
ĐCS Liên xô đã chỉ ra rằng : S,.. sự 
thống nhất của xã hội xã hội chủ nghĩa 
hoàn toàn không có nghĩa là san bằng 
sinh hoạt xã hội. Chủ nghĩa xã hội phát 
huy tất cả các lợi ích đa dạng, nhụ 
cầu và tài năng của con người, tích 
cực ủng hộ hoạt động tự chủ của các 
tỏ chức xã hội thể hiện tính đa dạng 
đó ® Œ). Nhưng một số nhà khoa học 
lại chưa nhận thấy răng, chính các 
"nhiệm vụ tăng cường hơn nữa sự thông 
nhất của xà hội xô viết lại đòi hói một 
sự phân tích khách quan tí mỉ 
nhất đối với những khác biệt hiện 
nay về lợi Ích giữa các giai cấp và 
các tập đoàn xã hội, giữa các nbóm và 
các tầng lớp trong đó, giữa các nhóm 
nghiệp vụ và các nhóm định cấp bạc 
nghiệp vụ trong những người lao động. 
am việc ở các ngành kính tế khác 


nhau và các khu vực khác nhau trong 
nước, giữa các tập thể lao động và 
các nhóm trong đó, và có thẻ ca đối với 
những mâu thuẫn khòng đồi kháng này 
sinh trên cơ sở những khác biệt này, 

Bằng cách tính tới tỉ mí lính thống 
nhất và tính đặc thủ oề lợi ích của 
các giai cấp, các tập đoàn xã hội trong 
chính sách của mình, đẳng cộng sản 
bảo đảm sự thống nhất vững chắc của 
xã hội, bảo đâm giải quyết tháng lợi 
các nhiệm vụ quan trọng nhất và phức 
tạp nhất của :nình, Các giai cấp và các 
tập đoàn xã hội, các tảng lớp và các 
nhóm lao dộng càng nhích lại gàn 
nhau về hoàn cảnh khách gian, sự tòn 
tại và ý thức của chúng càng có thêm 
những nét chúng, trình độ về tính 
thuàn nhất xã hòi của xã hỏi đạt được 
càng cao, thì đợi ích của tắt ca các tập 
đoàn Và các tầng lớp nhàn dàn càng 
trùng nhau. Đẳng cộng sản và Nhà 
nước Liên xô, thê hiện lợi ích làu dài 
của toàn xã hội, trong chính sách của 
mình, đã và đang thưởng xuyên tính 
tới các mâu thuần không đôi kháng 
níy sinh trong quá trình phát triển 
giữa các tập đoàn xã hội và các tảng 
lớp và danggiải quyếtcác mâu thuận ày 
xuất phát từ chỏ ưu tiên các lợi ích 
enn bản, các lợi ích chung, các lợi ích 
làu dài. Đẳng ra sức góp phần khác 
phục những khác biệt về giai cấp và 
xã hội, nhưng đỏng thời, chừng nào 
những khác biệt đó còn tồn tại, thì 
Đăng văn coi nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu là kết hợp tối ưu lợi ích của 
các giai cấp và các tập đoàn xã hội 
với lợi ¡ch của toàn đân. 


Trong chính sách kinh tế và xã hội 
của mình, Đảng cố gắng tính tới và 
Hiên kết tối đa các lợi ích riêng khòng 
chỉ của các giai cấp và các tập doàn 
xã hội, các nhóm và tầng lớp lao động 
trong đó, mà cả của các đơn. vị lãnh 
thô và cac ngành kinh tế, và do đó, 
cả của dàn cư trên các lãnh thô và 
những người lao động hiện làm việc 
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trong các xí nghiệp và các tô chức của 
các ngành đó, của các nhóm nhân 
khầu — xã hội †trong dân cư (nam và 
nữ, thanh niên và người về hưu), của 
các nước cộng hỏa và các khu vực, 
của các dán tộc và các bộ tộc trong 
nước. 


Việc thỏa mãn các nhu cầu tăng lên 
của người lao động bằng cách này hay 
bằng cách klác sẽ vấp phải sự hạn 
chế của các nguồn đự trữ, trước hết 
trong việc sản xuất các hàng lương 
thực, thực phẩm và hàng công nghiệp 
thường dùủi g của nhân dân và trong 
lĩnh vực các dịch vụ vặt chất. Do 
khả năng tăng phúc lợi không phải 
vô hạn, cho nin phải quy định trình 
tự nhất định trong việc nâng các khoản 
thu nhập theo loại lao động, theo 
ngành, theo vùng trong nước. 


Điều nói trên hoàn toàn thich hợp 
với cả các quan hệ phân phối giữa các 
tập đoàn và tầng lớp xã hội. Chẳng 
hạn, trong những thập kỷ gần đày đã 
tăng thêm màu thuần trong việc trả 
lương cho công nhàn và trí thức là kỷ 
sư và nhân viên KỶ thuật: lương công 
nhàn đã tăng nhanh hơn lương kỹ sư 
và nhân viên kỸ thuật. 

Vấn đề cũng đạt ra tương tự cả đối 
với mỘt loạt loại chuyên viên làm việc 
trong lĩnh vực phi sản xuất. Ca ở đây 
cũng buộc phải tuân theo một trình 
tự nhất định. 


Các máu thuận trong lĩnh vực trợ 
cấp vật chất còn liên quan cá tới tỷ 
tệ về các khoản tiền hưu trí giữa những 
người cùng trinh độ và nghề nghiệp 
như nhau nhưng nzl? hưu với những 
thời hạn khác nhau, công như tỷ lệ về 
các Khoản tiền hưu trí giữa nòng dân 
tập thể, công nhàn và nhàn viên. 

Những mâu thuận giữa các nhóm 
người lqo động làm việc ở các ngành 
khác nhau, điển ra do sự không hoàn 
thiện của cơ chế kinh tẻ, cũng rất 
đáng kề. Dây là một ví dụ điện hình. 
Cá c nông trang tập thê và nòng trường 
quốc doanh thường hay lỗ vốn, trong 
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khi đó các xí nghiệp của bộ kỹ thuật 
nông nghiệp và hóa học nông nghiệp, 
cũng như các xí nghiệp sẳn xuất của 
một loạt bọ chế biến sản phầm nông 
nghiệp lại có lãi lớn, do đó các xí 
nghiệp này có thề thưởng không ít cho 
cán bộ, công nhân, viên chức của họ, 


Cuối cùng, cả trong khuôn khô mỗi 
ngành nhất định cũng có những mâu 
thun giữa các tập thề của các xí 
nghiệp làm việc tốt, tích cục áp dụng 
các thành tựu của tiến bộ khoa học — 
kỳ thuật, với các tập thê không mang 
lại một sự cải thiện căn bản nào trong 
kỹ thuật và công nghệ, sản xuất sản 
phầm Kém chất lượng, có khi không 
tiêu thụ được và năm lại trong kho. 
Vì vậy, điều có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng là áp dụng hạch toán kinh tế 
đày đủ trong quan hệ giữa các xí 
nghiệp, trên cơ sở các hợp đòng ký 
kết giữa các xí nghiệp cùng với việc 
quy định mức cố định về trích lợi 
nhuàn nộp ngìn sách nhà nước. Đó 
là con đường quan trọng nhất đề giải 
quyêt các mâu thuần giữa các tập thê 
của các xí nghiệp, và tiếp theo là giữa 
các ngành — cùng với việc họ chuyên 
sang chế độ tự trang trải. 


Trong tương lai, việc áp dụng hạch 
toán kinh tế có thể đóng vai trỏ quyết 
định trong việc kbúc phục các màu 
tbhuần giữa lợi ích của các tính, các 
vùng. các nước cộng hòa.. 


Chúng tòi không thề đặt mục đích 
cho mình ở đây là phản tích hay dù 
chỉ là kề ra tất cả những mâu thuẫn 
xã hội hiện ray, do những thiểu sót 
trong cơ chế quản lý kinh tế đẻ ra. 
Chúng biều hiện cả trong việc xác định 
số vốn đầu tư, cả trong hệ thống giá cú, 
kề cả giá thu mua, thực tế là trong mọi 
khàu của hệ thống các quan hè kinh 
tẾ — xã hội. Đấy là những mâu thuần 
vũ hội ainh động, hiện thực, eo khi 
gav gữt. Nhiệm vụ thay đôi căn bản 
hệ thòng quan lý kính tế, hoàn thiên 
cơ chế quản lý kinh tế trên cơ sở thực 
hiện hạch toán kinh tế thật sư chứ 


không phải hình thức, hơn nữa thực 
hiện không chỉ ở các tô đội, mà cả ở 
các phản xướng, các xí nghiệp, các 
liên hợp, các ngành, các vùng, các 
nước cộng hòa — hiện nay, đó là một 
phương hướng bết sức quan trọng 
trong cuộc đấu tranh nhằm khắc phục 
những mâu thuẫn này, và do đó, nhằm 
đầy nhanh tiến bọ kinh tế và xã hội 
của xã hội xô viết. Việc hoàn thiện 
quản lý có nhiệm vụ báo đảm kết hợp 
tối ưu lợi ích cá nhân, lợi ích của các 
tập thề lao động, của các tập đoàn xã 
hội khác nhau với lợi ích của ca nước, 
của toàn dân, và đo đó, có nhiệm vụ 
sử dụng các lợi íqh như một động lực 
đề phát triền kinh tế với sự tru tiên 
tuyệt đối của lợi ích toàn dàn so với 
tất ca các lợi ích khác, 


Ở đây căn lưu ý một điều có tính 
nguyên tắc. Kinh tế phụ của cá nhàn 
là một bộ phận hợp thành của kính 
tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, là 
một « phân xưởng phụ ? đọc đáo của 
nền kinh tế xã hội. Cần thừa nhận rằng 
trừ trường hợp được thực hiện theo 
giá cả đã được nàng lên cao hơn mức 
chỉ phí lao động thực tế, tức là theo 
giá cả đầu cơ ra, phần sản phầm hàng 
hóa của kinh tế cá nhàn, nói chung, 
là nằm trong công thức chung : « hoạt 
động lành mạnh của quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ trên cơ sở xã hội chủ 
naghia ø (8). 


Như vậy, chúng ta đi tới xermn xét 
một mâu thuẫn rãt chung và đặc biệt 
gay gái, mâu thuẫn để nảy ra xung 
đột — mâu thuản giữa lợi ích của xã hội, 
của tất cả những người lao động trung 
thực, chiếm tuyệt đại đa số dân, và 
các phần tử không thích nghỉ với xã 
hội, hưởng những thu nhập khong lao 
động, do đó, một phần hoặc hoàn toàn 
là sống dựa vào những người lao động 
trung thực, dựa vào xã hội nói chúng. 
Đấy là bọn dầu cơ, bọn ăn hối lỏ, bọn 
tham Ô tài sản xã hội, bọn trộm cấp, 
bọn săn bắn trái phép, bọn du thủ du 
thực, v.v. Đẳng coi là điều có ý nghĩa 


nguyên tắc, việc kiên quyết loại trở 
những thu nhập phi lao động, kiên 
quyết loại trừ bất kỳ sự đi trệch nào 
khói nguyên tắc phân phối xã hội chủ 
nghĩa, -kiên quyết loại trừ những hình 
thức phản xã hội về phân phối lại các 
khoản thu nhập và phúc lợi, hiện 
tượng ăn bám, đầu cơ. 


Trên sách báo triết học của chúng 
ta không phải khi nào cũng đã đinh 
giá đúng tính chất của những mâu 
thuẫn giữa xã hội và những phần tử 
khong thích nghị với xã bội. Sự xung 
đọt giữa xã hội và các phần tử này có 
khi đã được sử dụng đề đưa ra luảa 
điểm về sự sống lại của những đối 
kháng xã hội trong giai đoạn phát 
triển hiện nay của chủ nghĩa xã hói. 
Chúng tôi cho rằng thật là sai nếu lẫn 
lồn đói kháng xã hội với đối kháng cá 
nhân. Về vấn đề này, €, Mác đã viết: 
« Quan hệ sản xuất từ sản là hình thức 
đối kháng cuối cùng của quá trình sẵn 
xuät xã hội, đối kháng dày không có 
nghĩa là đối kháng cá nhàn, mà có 
nghĩa là đối kháng này sinh ra tư trong 
những điều kiện sinh hoạt xã hội của 
các cá nhân... » €1). Chúng tòi cho rằng 
càng sai hơn nữa những lời khẳng 
định, phát biều không lấy gi làm lâu 
lm trên sách báo triết học, về khả 
năng xuất hiện dối kháng g'ữa túng 
lớp các nhà tỏ chức và quần chúng 
lao dòng còn lại, DĨ nhiên, những hiện 
tượng quan liệu, và hơn nữa những sự 
lạm dụng của cán bộ, nhân viên các 
eơ quan máu thuần với bản chất dân 
chủ của chủ nghĩa xã hội, máu thuần 
với lợi ích của nhân dàn. V,I. Lê-nin 
coi đâu tranh chống chủ nghĩa quan 
liều lÀ đặc biệt quan trọng trong những 
thời điềm có tính chất bước ngoại... 


Trong khi đánh giá các sự việc nêu 
trên, điền rất quan trọng là chú ý 
rằng. ngoài những kẻ mà cơ sở cuộc 


(5) Sach đã dẫn, tr, 60. 
(9) C. Mác và Ph, Ăng-ghen: Tuyền tộp, 
Nxb Sự thật, Hà-nôi 1962, tập 1, tr. 578, 
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sẾng và hoạt động của họ mâu thuẫn 
với nên tảng của chủ nghĩa xã hội, eòn 
eó một ioại người đông hơn nhiều, là 
những người, chủ yếu văn sống bằng 
lao động nhưng họ lại có những hành 
vi nào đó trái với những quy tắc đạo 
đức xã hội chủ nghĩa. và có khi trái 
với củ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tệ 
nghiện rượu, lưu manh, phá hoại trật 
lự nơi công còng, v.v. rắt tiếc, mang 
tính chất khá phô biến. Các mâu thuản 
loại này khòng chỉ là các màu thuận 
giữa cá nhàn nào đó với xã hội, mà 
còn là các mâu thuận (rong bản thàn 
cả nhản. 


Việc khắc phục những « thiếu sót về 
xã hội» diện ra trong lĩnh vực vật 
chất cũng như trong lĩnh vực tỉnh 
thần. Đôi khi có ý kiến cho rằng những 
hiện tượng nói trên thuộc lĩnh ve 
nhận thức, và vì vậy, việc khắc phục 
chúng có thê đạt được bằng cách eái 
tiến việc tô chức công tác giáo dục 
cộng sẵn chủ nghĩa. Những đề đạt 
được mục dích này không thể chỉ dùng 
các biện pháp tác động bằng giáo dục 
và dùng các biện pháp cường bức. 
Điều chủ yeu là hoàn thiện hơn nữa 
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cơ sở xật chất của lỗi sống xã hội chủ 
nghĩa, toàn bộ các quan hệ xã hội: là 
phát triền đân chủ xã hội chủ nghĩa, 


Tăng mức cung cấp về vật chãt— 
đó là điều kiện cần thiết đề phát triền 
nhân cách dưới chủ nghĩa xã hội, 
nhưng nó phải là kết quả của việc nàng 
cao tính tích cực và ý thức về lao 
động. Nếu sự phát triền về tỉnh thần 
tụt lại xa so với việc nâng cao phúc 
lợi. thì cho đù việc nắng cao nàv cỏ 
đạt được bằng lac động trung thực đi 
nữa, khả năng xuất hiện thái độ sống 
«xa lắng ? sẽ mở rộng. 

Mau thuận trong hành vi của một 
số thành viên trong xã hội, những 
người chủ yếu văn giữ những nguyên 
tc của chủ nghĩa xã hội, nhưng đồng 
thời ở mức độ nào đó lại vi phạm 
những nguyên tắc ấy, là mâu thuẫn cớ 
tính chất không đối kháng, màu thuần 
trong hành vi của cá nhân, bởi vì, 
khách quan mà nói, lợi ích căn bản 
của xã hội và lợi ích của các thành 
viên này trong xã hội là giống nhau, 
đo đó, (có cơ sở đề khắc phục thăng 
lợi những hiện tượng tiêu cực trong 
hành vi của họ, 
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Xã luận 


Phấn đấu giảm bội chí ngân sách 


IỆN nay, nền kinh tế nước ta đang lâm vào tỉnh trạng lạm phát trầm 
I trọng, bội chí ngàn sách lớn, giá cả tăng vọb đồng tiền mất giá nhanh, 
tiền lương thực tế giam sút, đời sống của nhân dân lao động. trước hết là 
của công nhân viên chức và lực lượng vũ trang, gặp nhiều khó khăn, công bằng 
xã. hội bị ví phạm. các hiện tượng tiêu cực tiếp tục phát triền. Tình hình trên 
tác động rát xấu tới toàn bộ hoạt động sản xuất — kinh doanh và tâm lý xã hội, 


“Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đảng về phản phối, lưu thông, 
chủng 'ta đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh mẽ, tạo ra những nhân tố tích 
cực trên từng mặt và trong từng thởi gian, song thực trạng chung *⁄ề kinh tế, 
xã hội không tốt lên mà vẫn tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng xấu, ngày 
cảng khó khăn,:phức tạp hơn. 

Từ đầu năm 1986 đếm nay, sai lầm của tông điều chỉnh giá, lương, tiền đã 
ảnh Hưởng xãu đến nền tài chính quốc gia, đến cân đối ngân sách nhà nước. 
Mặc đủ Bộ chính trị đã nhiều lần xử lý, nhưng kết quả còn hạn chế. Đặc điềm 
nồi bật cũa năm 1986 là sự biến động mạnh về giÁ cả đã tác động đến mọi 
hoạt động: kính tế —-xã bội và đời sống, cộng với sự buông lỏng quản lý, đã 
đưa số bội chỉ ngân sách năm 986 lên tới 22,7% tông số chỉ ngân sách nhà 
nước. Ngắn sách nhà nước năm 1987 được quốc hội thông qua với số bội chỉ 
chiếm 10 tông số chỉ ngân sách. Nhưng qua 4 tháng thực hiện, tÊ lệ bội chỉ 
đã vượt quá mức quốc hội cho phép.. . | 

Nguyên nhân chủ yếu làn: cho hội chỉ ngân sách tăng nhanh là đo nền sẵn 
Xuất xã hội tăng ehậm hoặc không tăng, khối lượng hàng hóa sản xuất ra quá 


Ít, giá thành lại eao, dẫn đến nguồn thu của ngàn sách nhà nước tử khâu sắm 
xuất bị giảm sút nghiêm trọng, Cụ the là các điều kiện cung cấp vật tư, năng 
lượng, vận tải, ngoại lệ.,. chơ sẵn xuất gặp rất nhiều khó khăn, không đáp ứng 
đủ yêu cầu sản xuấi, cuug ứng vật tư chí đạt từ 20 đến 30X kế hoạch năm, 
đáp ứng khoảng 50Ã yêu cầu sẵn xuất 6 tháng; sắt thép, hóa chất công nghệ, 
thuốc nhuộm thiếu trầm trọng. Ngoại tệ đã rất căng thẳng, lại bị phản tán ở 
các ngành, các địa phương, chưa được tập trung quản lý chặt chẽ, sử dụng 
theo đúng mục dích. i 

Việc tô chức sắp xếp lại sẵn xuất—kinh doanh, bố trí lại cơ cấu đầu tư hợp- 
lý đẻ thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn chưa có kết quả rõ rệt.. 

Việc xử lý «đầu vào », ® đầu ra ptriền khai chậm và khòng đồng bộ. Việc-. 
soát xét lại các định mức tiêu bao vật tư, lao động đề xử lý những yếu tố tiêu 
cực chữa có kết quả. Nhà nước lại chậm điều chỉnh giá thu mua các mặt hàng 
nông, lảm, hải sản, giá bán buôn vật từ..., đo đó một số bộ và địa phương đã 
phải tự điều chính giá thu mua đề bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất, làm cho 
giá thành và phí lưu thông tăng lên, đân đến tình trạng giá thành nhiều sản 
phầm dội giá bán buôn công nghiệp, làm cho xÍ nghiệp bị lỖ hoặeœ không còn 
tích lũy nói; ngân sách. 

¿ Những khó khăn nều trên đã ảũnh hưởng trực tiếp TT việc thực hiện kế: 
hoạch nhà nước, nhiều sản phầm chủ yếu của nền kính tế quốc dân cỏ tích lũy 
lớn cho ngàn sách nhà nước không đạt kế hoạch, đã là:in giảm thu trong khu 
vực kinh tế quốc doanh và tăng thêm bội chỉ ngàn sách. Nghĩa: vụ thu nộp- 
ngàn sách Không được bìo đảm, xây đựng cơ bản vượt xa kế hoạch cho phép, 
_bủ lỗ lương thực phát sinh lớn ngoài dự kiến, chế độ bù giá, bủ lương, trợ 
cấp, phụ cấp, mỗi nơi làm một cách và chênh lệch nhau quả xa đã làm chơ- 
bội chỉ ngàn sách nhà nước trong quý Í-1987 tăng gấp đôi so với dự kiến. 

Vì vậy, bội chỉ ngàn sách là nguyên nhàn quan Ír ong nhất dẫn đến bội chỉ 
tiền nmiặt và giá cả tăng vọt, 


* 


Đội chỉ ngân sách, bội chỉ tiền mặt đã anh hưởng sâu sắc đến phân phối, 
lưu thẻng của nén kinh tế, Đúng như Báo cáo chính trị tại Đạarhòi thứ VÌ của 
Đăng đã khẳng định: ®trước mắt, thực hành những biện pháp có hiệu quả đề: 
hãm bớt lạm phát và tốc độ tăng giá. gian bớt khó khăn về đời sống của 
người ăn lượng. Có làm được việc đó mới tạo được những tiền dễ về kinh tế, 
xi hội và tàm lý cho việc đây mạnh quá trình sản xuất... 

Từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyền hẳn sang hạch toán kinh 
đoanh xã hội chú nghĩa, tài chính với tư cách là dòn bầy kinh tế và công cụ 
quản lý có vai trô cực kỷ quan trọng. Vì vày, báo cáo về phương hướng nhiệm 
vụ kế hoạch 5 năm 1956—1990 tại Đại hội thứ VI của Dáng đã chỉ ra rằng : 
«Phẩn dâu giảm bội chỉ, tiến tới cân bằng thu chỉ ngàn sách là nhiệm vụ hàng 
dâu của công tác tài chính trong ã năm: 198ỗ — 990, Bên cạnh những biện pháp 
cơ bản, thường xuyên trong chỉnh sách tài chính quốc gia, cần có những biện 
pháp bất thường áp dụng trong một thời gian ngắn đề tăng thu, giảm chỉ, hạm 
- (h€ đi tới chăm dứt phát hành đề chỉ ngàn sách ». 

Thực hiện nghị quyết Dại hội VỊ, hội nghị thứ 3 Dan chấp hành trung 
tương Đăng (khóa VŨ) đã đề ra các chính sách 0à biện pháp cụ thê nhằm lăng 
thu, tiết kiệm cli, hạn chế bội chỉ ngân sách: nhà 'nước. 


2 


Biện pháp quan trọng hàng đầu là tạp Irung sức đầU mạnh sản xuấi 
thực hiện tốt kế hoạch nhà nước năm 1987. Trước hết, cần tập trung thực 
hiện 3 chương trình kinh tế lớn đề tăng thêm sản phẩm xã hội và xuất khầu, 
-góp phản. giảm mất cân đối giữa tiền và hàng, giữa cưng và cần, trên G2 SỞ 
đó mà giải quyết vấn đề giá — lương — tiền. Cần tô chúc và sắp xếp lại sản 
xuất theo ngành kinh tế kỹ thuật, kết hợp ng: anh với lãnh thỗ và tao mọi điện 
kiện thuận lợi về vật tư, nguyên liệu, nàng lượn, * tiền vốn, giá cá... đề phái 
'4riỀn sản xuất của 5 thành phần kinh tế. 


Trước mắt, cần quản lý tập trung, thống nhất và năng cao hiệu quả công 
tác xuất nhập khầu đề đạt được sỏ ngoại tệ cần thiết nhập vặt tư cho sản 
xuất, trước hết là cho sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuãt khầu. Cụ thề là phải tô chức lại hoạt động xuài, nhập khâu theo 
hướng tạp trung đầu mới, bỏ bớt khâu trung gian, căm tranh mùa, tranh bán, 
nâng giá vốn hàng xuất khầu, rà soát lại các mặt hàng bù lô lớn mà không 
nằm trong điện trả nợ bảng hiện vật, nàng cao hiệu quả hoạt động hợp tác 
lao động đề tăng thêm nguồn ngoại tệ phục vụ sẵn xuất trong nước, 


Đi đôi với những biện pháấp nói trên, cần quan tâm giải quyết đúng mức 
và kịp thời vấn đề tiên lương bà đời sống của những người an lương. Tiện 
nay; đời sống của người ăn lương rất khó khăn, gày cần trở lớn đến việc phát 
triền sẵn xuất và phân phối lưu thông. Trong thực tế. có tỉnh trạng tiền lương 
không được thực hiện thống nhất trong cä nước, mỗi ngành. mỗi địa phương làm 
một kieư, không quán triệt nguyên tác phần phối theo lao động, gay ra sự chênh 
lệch quả lún về tiền lương giữa các ngành, các địa phương, không bảo đảm sự 
công bằng xã hội. Vì vậy, nhất thiết phải giải quyết vấn đè tiền lương nhưng 
-cần làm một cách vững chắc, từng bước, không làm thìm hụt lớn nuàn sách, 
không gây ra biến động lớn về giá cả. Hướng giải quyết tích cực nhất.là tìm 
mọi biện pháp đề tập trung đầy mạnh sản xuất, tạo thêm của cải vật chất cho 
xã hội. Nhà nướe có biện pháp kiên.quyết và động bộ đề nắm được đại bộ 
phận hàng hóa sản xuất ra trong khu vực quốc đoanh và Kinh tế t: qạp thể, cá 
thà. Nghiêm cấm eúc đơn vị sản xuất bán sản phẩm ra thị trường tr do hoặc 
giữ lại đề phản phối nội bộ. Căn cứ vào mức độ gia tăng của sản xuất, tốc độ 
tăng năng suất lao động đề từng bước giải quyết vấn đề tiên lượng một cách 
-đồng bộ và thông nhất trong c1 nước. Cần chú ý, trong bất RÝ trường hợp. 
nào, mức độ gia tăng tiền lương bình quân cũng không được Vượt quả mức 
độ gia tăng của năng suất lao động xã hội. Trong đó, cần đặc biết chủ Ý bảo 
đảm cho được sự cân đối giữa tiên và hàng, không dùng biện pháp phát hành 
-đề tăng lương. Trước mắt, nhà nước sớm ban hành mức lương chuẩn phủ 
hợp với khả năng tài ehính — tiên tệ và tỉnh hình giá cả hiện nay đề hướng 
-dẫn các ngành, các địa phương thí hành. Một biện pháp quan trong là nhà 
nước kiên quyết đành vốn đầu tư, một phần vạt tư đi dói vời chính sách 
khuyến khích, giúp đỡ công nhân viên chức phát triền kinh tế gia định eä 
trong sản xuất, gia công và dịch vụ. 


Đồng thời với những biện pháp trên, cần thí hành các biện phíp tich cựe 
đề ôn định giá cá, mở rộng lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện cho sản Xuất 
phát triển. Phải vận đụng quy luật phát triền có kẻ hoạch và càn đối nếp 
kinh tế quốc đân và quy luật giá trị đề xày dựng chính sách giá cả đối với tư 
liệu sẵn xuất, hàng công nghiệp và lương thực, nòng sản hàng hóa cho hợp 
1ý. Nguyên tắc định giá là phải bảo đảm bù đấp chỉ phí sản xuất và có lãi 


thôa đảng đối với cơ sở sản xuất và người lao động. Xác dịnh lại quan hệ tỷ 
giá đúng đắn giữa hàng công nghiệp và hàng nông sản trên cơ sở cúng cố khối 
liên minh còng nông và khuyến khích nông nghiệp phát triền. Tăng cường 
chỉ đạo và quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh giá, giữ vững kỷ luật giá, các 
ngành; các địa phương không được tự tiện nàng giá. 

Đề bảo đảm Tưu thông hàng hóa được thông suốt trong Cả nước, cần xóa 
bỏ việc ngăn sóng, cắm chợ, chỉ dành thuế hàng hóa tử góc tại các địa: 
phương. Về tÔö chức cai tạo và quản lý thị trưởng, giao cho chính quyền 
huyện, phường kết hợp với các đoàn thê, tiến hành giáo đực, vận động và tÒ chức 
hướng dàn hoạt động, trong đó ngành thương nghiệp quốc doanh là nòng cốt, 

Những vật tư có tính chiến lược đo nhà nước thống nhất quản lý như 
sắt, thép, xăng, đầu, phần bón, thuốc trừ sâu, xi măng v.v. phải được cung 
cấp theo kế hoạch và có một phần bán cho dân theo giá kinh doanh đề tăng 
thu cho ngàn sách. Đối với những hàng tiêu dùng thiết vếu, thì thương 
nghiệp nhà nước phải nắm toàn bộ khâu bán buôn và đại bộ phận khău bán 
kể thông qua các cửa hàng quốc doanh, hợp tác xã và đại lý, bảo đảm phân 
phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng, chống c+e hiện tượng tuồn hàng ra ngoài 
cho gian thường để Kiểm lời, làm thất thoát nguòn thú của nzân sách nhà nước, 

Phục vụ tốt phong trào cái tạo xã hội chủ nghĩa và giúp. đỡ hợp tác xã, 
tập đoàn sắn xuất cũng có quan lệ sẵn xuất mới là một trong những biện 
phíip có hiệu lực nhàit đề thúc đâu sản vị phát triền, tạo ra nhiều hàng hóa 
cho xã hội, trên cơ sở đó, có thêm nguồn thủ đẻ giảm bội chỉ ngân sách. Một 
yêu cầu cấp bách được đặt ra là phèt sớm bộ sung, sửa đôi chính sách, chế 
độ thuế eho phủ hợp với tỉnh hình mới, 


Trong khú vực kinh tế tập thể và ct( thê, thuế là hình thức động 0iên 
mang tính chất bất buộc, đực vào quyền lực chính trị của nhà nước, có tác 
dụng điệu tiết thú nhập, là công cụ cải tạo các thành phần kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa, hướng đìn sẵn xuất Kính doanh. Thai đúng, thú đủ các loại thuế là 
tỘt tên ca phi được eÓi trong de tăng Phụ cho ngàn sách. Nhưng mọi thứ 
thuế đếu phải đạt đư re bốn tiêu chuần : 

— Vẻ tài chính thị đem Hại số thụ đáng kề 

— Về xĩ hội thì công bàng, hợp lý 

— Vẻ kinh tế thì có tác dụng tích cực: khuyến khích hay hạn chế tùy 
theo chính sách, 


— Về nghiệp vụ thì đơn giản, đẻ làm. 

Qua công tác thủ thuc, cơ quan tài chính đi sâu vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh, phát hiện những triểu sót cần khác phục, những nhân tố tích 
Cực cần phát huy, Qua công tác Thủ thuế mà tăng cường kiểm tra hoạt động 
của các đổi tượng nộp thuế, thúc đây sẵn xuất và cái tạo xã hội chủ nghĩa. 

Đời lặp nhiệm vụ thú tài chính với chính sách của đẳng và nhà nước, chỉ 
nhân mạnh niất này háy nit Kháe là Không đúng Coi nhẹ nhiệm vụ tích lũy 

xã hỏi chủ nghĩa là coi nhẹ Vvéu cầu xây đựng cơ sử vật chất — kỹ thuật của 
chỉ nghĩa xã hội: chỉ thấy yêu cầu thủ mà Rhòng thấy tác động của nó đối 


với sìn Xuất tt Tay khong tốt, là đi vào lòi đốc thủ đơn thuần, trái với quan 
điểm tài chính xẩ hội chỉ nghĩa, 


Di đổi với việc thực hiện các biện p!Iáp thúc đây sản xuất phát triền đề 
tầng thủ, cần Huực hiện một cách đồng bộ các biện pháp liễt kiệm chỉ Irong 
mọi lĩnh vực sản xuất, xảy dựng cơ bản và tiêu dùng xã hội, 


Đôi với khoản chỉ lớn (rong ngân sách nhà nước là chỉ về xây dựng cơ 
bản. xây dựnZ cơ sơ vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cần soát xét lại 
kế hoạch đâu tư theo tỉnh thân nghị quyết Dại hội thứ VỊ của Dáng, ưu tiên 
tập truug vốn cho các công trịnh trực tiếp phục vụ 3 chương trình kinh tế, 
kiên quyết chống phân tán vốn, bao đầm hoàn thành dứt điểm và đồng bộ 
tửng còng trình đúng thời hạn, với chất lượng tốt và giá thành hạ, tranh thủ 
đưa công trình vào sản xuất, sử dụng ngay, rúi ngắn thời hạn thu hồi vốn ; 
định chỉ các công trình chậm mang lại hiệu quả kinh tế (vốn lớn, thời gian 
-thu bồi vốn lâu); cắt giảm các công trình như trụ sở làm việc, các còng trình 
phúc lợi công cộng chưa thực sự cần thiết như sản vàn động, nhà hát, nhà 
nghỉ, câu lạc bộ... Nghiêm cấm việc xây dựng ngoài kế hoạch các công trình 
, mang tính chất phô trương hình thức, các công trình đòi hỏi vật tư quý hiếm 
-_ phải nhập khầu với khối lượng lớn. 


Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các đô án thiết kế 
công trinh đề đại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện kế hoạch hóa việc áp dụng 
thiết kế điện hình, thiết kế mẫu trong xây dựng cơ bản, Thực hiện cắt giảm 
"từ -20 đến 50ÃX vốn xây lắp và vốn xây dựng cơ bản khác theo chủ trương của 
đảng và nhà nước. Trong hoàn cảnh một nước đân số phát triền nhanh, đời 
sống côn rát thấp, cải thiện đời sống, tăng tiêu dùng nói chung và tiêu dùng 
xã hội nói riêng là nmiột trong Í mục tiêu cấp bách mà nghị quyết Hội nghị 
thứ hai Ban chấp hành trung? ương Đảng (Khóa VI) đã đề ra, Đối với tài chính 
nhà nước, trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển, sản phầm làm ra còn 
ít, nguồn thủ trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu chỉ, lại cần tăng Cường 
lực lượng quốc phòng, sản sàng chiến đấu.... thì điều rất quan trọng là piải 
ngliẻn cứu một cách toàn điện 0a có hệ thông chỉnh sách liêu dùng vũ hội 
đề vừa đáp ứng những nhu cầu cấp Hách nhất trong từng thời kỷ, trong phạm 
ví số thu nhập quốc đản sáng tạo ra, vừa triệt để tiết kiệm tiêu dùng, kiên 
quyết cắt những kboản tiêu đùng không cần thiết. hoặc không phù hợp với 
sức chịu đưng của nên kinh tế, tài chính quốc gia hiện nay. 


Đề quản triệt quan điểm tiết kiệm trong lĩnh vực chỉ hành chính, sự nghiệp, 
cần soát xét lại các khoản thu chỉ ngân sách, tăng cường những biện pháp 
chống thất thu, bảo đâu các khoản chỉ đúng mục đích, có hiệu quả. Thực 
hiện khoán chỉ cho các đơn vị, khoản quỹ lương trên cơ sở định biên chặt 
chẽ. Tạm ngừng hoặc hết sức hạn chế việc mua sắm trang bị đồ dùng trong 
các cơ quan quản lý nhà nước, giảm mức tiêu hao xăng dầu, năng lượng 
trong khu vực hành chính, sự nghiệp và các bộ phận quản lý hành chính trong 
sản xuất kinh doanh. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ đề ăn uống, liên 
hoan, tặng quà biếu dưới bất kỷ hình thức nào. 


Trong tình hình hiện nav, (hực hiện thòng nhất quản Tý tài chính nhà 
nước là một biện pháp hết sức quan trọng để giảm bội chỉ ngắn sách. Vẻ văn 
đề này, nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng đã ghí rõ; «Thực hiện thống 
nhất quản lý tài chính, mọi khoản thủ chỉ phải theo đúng chính sách, chế độ 
của nhà nước và phản ánh đây đủ vào ngàn sách, Nghiêm cấm việc lập quỹ 
trái phép ngoài ngân sách và ngoài quý ngàn hàng. Trong tình hình nguồn 
tài chính của nhà nước có hạn, phải tạp trung dại bộ phận vào ngàn xách 
tcùung tương. Địa phương được chủ động cân đối và quản lý ngân sách địa 
phương nhưng phải báo cáo đầy đủ lên trung ương. Hội đồng bộ trưởng kiểm 
4ra chặt chẽ việc chỉ tiêu của địa phương »%. 


PHÁT TRIỀN MẠNH 
TIỀU, THỦ CÔNG NGHIỆP 


b 
TỆN nay trong cả nước, số lao động 
tiều, thủ công nghiệp là 1.8 triệu, 
trong đó số lao động tiêu, thủ công 


chuyên nghiệp là 1,4 triệu; 65Ã số lao: 


động này đã vào các tô chức tập thề tử 
- thấp đến cao như: hợp tác xã, xí 
nghiệp hợp tác, tồ hợp tác sản xuất, 
một số tö chức hợp doanh ở các tỉnh 
miền-Nam., Các cơ sở cá thê và xí 
nghiệp tư nhân có trên 58 vạn lao động. 
Ngoài ra; còn có hàng chục vạn hộ cán 
bò. công nhàn, viên chức, xã viên có 
nghề phụ gia đình sản xuất hàng thủ 
công nghiệp. Lực lượng tiêu, thủ công 
nghiệp nói trên đã đóng góp cho cả 
nước một giá trị sản lượng khá lớn: 
năm 98§ã, giá trị sản lượng tiều, thủ 
công nghiệp là 45,7 tỷ đồng, chiếm 
4325 Lòng giá trị sẵn lượng công nghiệp 
cả nước. Năm 1986 giá trị sản lượng 
tiều, thủ công nghiệp đạt 50 tỷ đồng; 
dự kiến kể hoạch năm 19§7 đạt 55.6 
tÝ đồng và đến năm Ï990 là tử 78 đến 
80 tỷ dòng. llàng tieu, thủ công nghiệp 
xuất khầu tuy chưa được khai thác 
hết mức nhưng hằng năm cũng chiếm 
khoảng 20X kim ngạch xuất khầu. Số 
tỉnh, thành phố có giá trị sản lượng 
tieu, thủ công nghiệp từ 1 tÝ đong 
trở lên là 15 đơn vị, trong đó thành 
pho Hỗ Chỉ Minh 16 tý, llà nội 226 tý, 
Quảng năm — Đà đăng 28 ty, lHHiậu 
giang 2,06 EÝ, 

Nhận thức chưa dày đủ và sự lạc 
hầu của chính sách và cơ chế quản 
lý tặp trung quan liêu đã hạn chế việc 
khai thác tiềm năng và kìm hầm sản 
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VÂN TÙNG 


xuất tiều, thủ công' nghiệp phát triền, 
và làm cho người lao động tiều, thủ 
công nghiệp kém phần khởi sẵn xuất. 

Mặt khác, cũng do sự nhận thức 
không đúng về sự tòn tại khách quan 
của các thành phần kinh tế khác nhau 
rong suốt thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, cho nên trong 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
tiêu, thủ công nghiệp có nhiều biều 
hiện tư tưởng nôn nóng và khuynh 
hướng kl:ông dúng. Nhiều nơi gò ép 
người ta vào hợp tác xã, tÔ hợp tác, 
muốn chuyền nhanh từ hình thức tô 
chức thắp lên hình thức tö chức cao, 
chuyen hợp tác xã lên xỉ nghiệp quốc 
doanh, hoặc đản tư xây dựng nhiều 
xi nghiệp quốc doanh địa phương 
(huyện) với thiết bị và tay nghề kém, 
gây lãng phí vòn cua nhà nước. Đã có 
lúc, chúng tì muốn dua hết những 
nghề tiều, thủ công vào tập thề, có 
định kiến và khỏng sử dụng kinh tế 
cá the, 


* 


Nghị quyết Đại hội thứ VI của Đăng 
đã nêu rõ: “la sức phát triền công 
nghiệp nhẹ, tiền công nghiệp và thủ 
còng nghiệp, đâp ứng cho được nhu cầu: 
về hàng tiêu dùng thông thường, về 
chế biển nông, làm, (hủy sản, tùng. 
nhanh hàng gia công xuất khâu và các 
mát hàng xuất khiu khác s. 


Chúng ta cần tìm mọi biện phấp đề 
giải phóng nhanh năng lực to lớn của 
sản xuất tiêu, thủ công nghiệp trong cả 
nước, nhảm dầy mạnh sản xuất hàng 
tiêu dùng thích hợp với nhiều loại nhu 
Càư của xã hội, nhất là không được đề 
thiếu những hàng tiêu dùng thông 
thưởng của nhân dàn. 

Xuất phát tử quan điềm trên, nghị 
quyết hội nghị thứ hai BCHTƯ Đẳng 
(khóa VỊ) yêu cầu * thê chẽ hóa 0à cụ 
thề hóa chính sách đối cới kinh lẽ cả 
Lhề 0à đối bởi kinh lẽ tr bản lư nhàn 
theo tỉnh thân nghị quyết Đại bội VI 
-của Dăng, để mọi người vên tâm bỏ 
vỏn sản xuất, kinh doanh. 

bôi với những ngành, nghề được 


nhà nước cho phép sản xuất kinh 
doanh, tiều, thủ công nghiệp cá thể 


tòn tại và hoạt động làu đài, cho đến 
khi nào những người sản xuất cá thê 
nhận thấy làm ăn tập thê là có lợi 
hơn cá thê, thì ho sẽ tự nguyện xin 

rào lợi, tác xã, chứ nhà nước không 
ép bùbe: Đối với những ngành nghề 
can hợp tác hóa mới có điều kiện mở 
ròng quv mô sản xuất, cải tiễn kỳ 
thuật. mà nước có chính sách văn 
động hộ cá thê đi vào làm ăn tập thẻ 
bằng các hình thúc tô chúc hợp tác từ 
thấp đến cao trên nguyễn lắc tự 
nguyện, củng có lợi và quản lý dân 
chủ. 

Nhà nước khuyến khích hộ tiều, thủ 
công cá thể đầu tư vốn tự có Không 
hạn chế vào sản xuất kinh doanh. Tư 
liệu san xuất, tiền vốn, tài sẵn của họ 
là tài sản riêng của còng đân được 
nhà nước bảo hộ theo pháp luật. Hộ 
cñ thể được thuê người làm tại nơi 
sản xưảt, tại nhà riêng hoặc cho gia 
công chỉ tiết sản phẩm. Bần thân họ và 
con cái được hướng moi quyền Tợi 
chính trị, xã hội của người công dàn, 
Nhà nước khuyến khích họ sản xuất 
những mặt hàng truyền thong, có KỸ 
thuật đóc đáo, có giá trị xuất khâu, 
những sẵn phầm mới mà công nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã chưa sản 
xuät hoặc sản xuất chưa đáp ứng nhụ 


cảu, và làm những dịch vụ.có tính 
chảt còng nghiệp phục vụ đời sòng 
nhàn dân như : may đo, sửa chữa giày 
glép, đồng hò, kính, bút máy, tỉ vị, tủ 
lạnh, máv thu thanh v.v.- Nhà nước 
cho phép hộ cá thê vận động người, 
thần ở nước ngoài gửi tiền vốn, 
nguyễn liệu, máy móc về đề sản xuất 
theo' chính sách nhà nước ban hành. 
Ngàn hàng hướng dẫn hộ cá thể mở 
tài khoản gửi tiên tại ngàn hàng, 

lúc cần có thể cho vay vốn đề hoạt 
động. Đặc biệt, nhà nước khuyến khích 
Vvàtạo mọi diều kiện đề phát triên các 
nghẻ thủ còng mỹ nghệ truyền thống, 
sử dụng và đãi ngộ các nghệ nhàn có 
tav nghề giỏi, đề khôi phục và phát 
triền câc ngành nghề có từ làu đòi 
của dân tọc. 

Đồi với những cán bộ, công nhân,. 
viên chức nhà nước, xã viên hợp tác 
xã ngoài giờ làm việc ở cơ quan, xí 
ngtiệp, tô chức làm nghề phụ ở gia 
đình, thị nhà nước cho phép họ ký hợp. 
đồng nhận gia công với các cơ quan, 
đơn vị kinh tế quốc doanh và tập thê,. 
hoặc tự sạn xuất, tự tiêu thụ. 

Hiện nay, lực lượng lao động cìn 
CỎ Công ăn việc làm rất lớm song 
thành phần kinh lẻ xã hội ebủ nghĩa 
chưa cú sức thu hút hết lao động xã 
hội. Việc cho phép lực lượng tiều 
sản xuất hàng hóa phát triền đã huy 
động được nhiều nguồn vốn vào sản 
xuất, giải quyết được nhiều công ăn 
việc làm cho người lao động. Khu vực 
kinh tế cá the, tư nhàn về tiêu, thủ 
công nghiệp được nhà nước cho phét: 
sẽ phát triển một cách nhanh chóng, 
bởi vì vốn đầu tư cho một cơ sở sản 
xuat,khong nhiều, tav nghề đòi hồi 
khỏng cao, lao động tự đo trong xã 
hỏi có thể Em Ứng ngay được. Nhưng 
mặt khác nhà nước cần có biện pháp 
tàng cường kiểm tra, kiềm soát đề 
ngã n nga những mặt Liều cực và tính 
tự phái tư bản chủ nghĩa vòn có của nó, 

Sự tồn tại của kinh tế cá thè tiều 
thủ cóung nghiệp, một mặt phụ - thuộc 
vào kinh tế quốc doanh, mặt khác phụ 


thuộc vào thị trường, nhất là phần lớn 
nguyên liệu vật liệu cần thiết.e`' o sản 
xuất còn phải khai thác trên thị trường 
tự do. Nhà nước có thể thong qua thuế 
để điều tiết sẵn xuất, thông qua việc 


quản lý kinh doanh đề hướng dân 


những người sản xuất cá thể làm ăn 
theo đúng luật pháp. Có thể tô chức sự 
liên kết giữa nhà nước và thợ thủ công 
bảng cách hình thành eắc xi nghiệp 
liên hiệp hay nhóm sản phầm, trong 
đó thực hiện si phản công và hợp tác 
sản xuất giữa xi nghiệp quốc doanh 
với các cơ sở sản xuất tiều, thủ. còng 
nghiệp, biến những cơ sở sản xuất này 
thành những vệ tỉnh của các xÍ nghiệp 
quốc doanh; Nhà nước có thể đùng 
những hình thức kinh tế quá độ như 
củng hùn vốn kinh đoanh đề sử dụng 
và phát huy tiềm năng sản xuất, vốn 
liếng và tay nghề efa họ nhìm phát 
triền eác mặt hàng tiêu dùng cần thiết, 
hưởng dẫn tiều, thủ công nghiệp cá 
thể từng bước đi thec quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. Những hình thức 
kinh tế quá độ này là căn thiết và 
được tồn tại làu đài trong suốt thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhà nước 
cần có chính sách bảo hộ quyền e« hữu 
sản Ð của liều chủ, tưr bản tư nhân, 
thừa nhận quyền thuê mướn lao dòng 
trong chừng mực nhất định và sự 
chênh lệch về thu niuập giữa họ và 
người lao động. : 


* 


Muốn khuyến khích sản xuất tiều, 
thủ công nghiệp phát triền theo tính 
thần nghị quyết hội nghị thứ bai của 
-BCHTUP Đăng (khóa VD, cần đồi mới 
cơ chữ quan TỦ, thực hiện cho được 
qu1yên tự chủ sản vuật kinh doanh của 
các hợp lác va liều, Phú công nghiệp, 

Hợp tác xã tiều, thủ công nghiệp 
hoạt động san xuất kính doanh dựa 
trên nguyễn tác tự chíu trách nhiệm 
“lời an lô chịu *. Chính sách của nhà 
nước đổi với hợp tác Xã quản triệt 


một quan điềm, tư tưởng chung là 
bình đẳng, không phân biệt đối xử, 
hợp tác xã cũng như xí nghiệp quốc 
doanh đều là đơn vị kinh tế cơ sở của 
nền kinh tế quốc dân. 

Đề bảo đảm quyền tự chủ sản xuất 
kinh doanh của hợp lác xã, căn tạo 
điều kiện cho hợp lác +ĩ chủ động 
câu dựng kš hoạch của mình lừ cơ sở 
Ihông qua 0iệc kú kếi hợp dong kinh 
lễ với các tò chức kinh tế, các cơ 
quan, xí nghiệp, nhà nước v.v. nhằm 
giải quyết nguyên liệu cho sản xuất và 
tiêu thụ sản phầm. Những nguyên liệu 
cản cho sản xuất của hợp tác xã do 
các tỒ chức kinh đoanh vật tư bán 
trực tiếp cho cơ sở sản xuất, căn cứ 
vào các hợp đồng muu sản phầm của 
các tỏ chức tiêu thụ. Cần tạo điều kiện 
cho hợp tác xã mở rộng phạm vi hoạt 
động trao đồi, mua bán trong cä nước, 
không giới hạn vẻ địa lý hành chính, 
không bỏ hẹp trong phạm vì địa 
phương, kÈ cả việc mở rộng quyền 
cho hợ p tác xã được tiếp xúc tìm hiều 
Lhị trường nước ngoài, được xuất khầu 
ủy thác hoặc xuất khầu trực tiếp, nếu 
hợp tác xã có điều kiện. 

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
hoạt động của hợp tác xã theo tỉnh 
thần nói trên, cần đồi mới các chính 
sách về thu mua, giá cả, thuế, quản 
lý thị trưởng v.v. Nghị quyết hội nghị, 
thứ hai BGHTƯ Đăng (khỏa VD đả 
nêu bật các chủ trương sau đảy : 

« Döi với các cơ sở sản xuất tiều, thủ 


“công nghiệp (tập thể, gia đình, cá thề 


và tư bản tư nhân), các tô chức kinh 
doanh của hd nước bản pội tư theo 
giá Rinh doanh, (ngàng với giá bán 
cho khu vực quốc doanh) nói chung 
và mứt sạn phảm Pheo giá thoa thuận, 
chủ yếu thông qua hợp đồng kinh tế 
trên nguyên tắc bình đẳng. Người sản 
xuất có quyền tự đo tiêu thụ sản phầm 
ngưoời hợp đồng theo chính sách lưu 
thông hàng hóa của nhà nước. 

« Thu hẹp hình thức gia công thương 
nự hiệp, chỉ áp dụng hình thức này chủ 
yêu đôi với sản phầm đùng nguyên liệu 


quý biếểm; giá gia công phải theo 
nguyên tác thỏa thuận bảo đảm người 
sản xuất bù đáp được chỉ phí hợp lý: 
có thu nhập và lãi thỏa đắng; xóa bỏ 
thỏi ép bnộc, cửa quyền và các hiện 
tượng tiêu cực khác trong g1a công, 

e@ Các cơ sở tiều, thủ công nghiệp 
được liên kết mua bán vạt tư với các 
xi nghiệp quốc đoanh (ngoài diện vật 
tư nhà nước cùng ứng eho xí nghiệp). 
Những cơ sở sản xuất hàng xuất khảău 
được quyền sử dụng một phản ngoại 
tệ thu được đề nhập vặt tư cho sản 
xuất , 

Những chủ trương đôi mới về cơ 
chế quản lý và chính sách như chuyền 
từ chế độ gia công sang chế đọ bản 
nguyên liệu tu mua thành phẩm, 
miễn giảm thuế đối với các sản phầm 
mời, sản phầm khuyến khích xuất 
khầu, thu thuê õn định hằng năm theo 
doanh thu của lợp tác xã, cải tiên 
chính sách giá dõi với các ngành hàng, 
các mặt hàng eụ thể và có sự phản cấp 
định giá g.ùa trung ương và địa 
phương dể kịp thời điều chính những 
giá bất bợi lý v.v. là những đói môi 
về chất, Đày là sự chuyên biển từ 
quan hệ kinh tế mang nặng tỉnh chất 
không binh đẳng, c[a quyền, sang: một 
quan hệ kinh tế thật sự binh dáng, 
ctÔn trọng quyền làm chủ trong sẵn 
xuất kinh doanh của những nguồời lao 
động tiểu, thủ công nghiệp. 

Trên cơ sở phái triển sản xuất, tạng 
thu nhập, sau khí làm tròn nghĩa Vụ 
nộp thuế, hợp tác xã chủ động phản 
phối thu nhập theo đúng quy định của 
điều lệ hợp tác xã. Hợp tác sà không 
ngừng tầng cường các quỹ của tạp thẻ, 
trước hết là các quỹ không chia (tích 
lũy, phúc lợi và bảo hiềm xã hội) ; mở 
rộng chế độ sở hữu tạp thề xà hội 
chủ nghĩa; vận dụng các hình thức 
trả công cho xã viên theo nguyên tác 
phân phối theo lao dòng trên cơ sở mở 
rộng và hoàn thiện phương pháp 
khoán sản phim đến tò sản xuất và 
người lao dòng. Người lao dòng tiều, 
thủ công nghiệp được hướng quyền 


lợi vẻ kinh tế xã hội như công nhân 
quốc doanh, 


: 

Nhà nước hết sức giúp đỡ hợp tÁc 
xã đồi mới trang bị kỹ thuật, bán cho 
hợp tác xã máy móc, phụ tùng sản xuất 
trong nước và nhập khăầu. cho hợp tác 
xã được triưe LIẾp mna máy móc của 


nước ngoài, được nhận má móc của 


người thân từ nước ngoài gửi về, giúp 
lợp tác xã vốn đầu tư bàng tín dụng 
mgàn hàng, Bằng chính sách giá cả, 
thuế, nhà nước giúp cho hợp tác xí 
có điều kiện tích lũy vốn dẻ tại sóo 
xuất nở ròng, đôi mới trang lị kể 
thuật, từng bước tiến lên hiện đại hea ; 
làng năm nhà nước có kế hoạch dẫu 
từ nhiên cứu các đề tài khoa học KỶ 
thuật ứng dụng trirc tiếp cho khu vực 
sản xuất tiều, thủ công nữ hiệp. 

Đề đồi mới công tác quán lý kích 
tế hợp tác xã, thực hiện quyền lim 
chủ sản xuất Kinh đoanh của lợp tác 
xã, Liên hiệp xã tiền, thủ công nữ' iếp 
cần làm cho HmỌi e7 sở sân xuất tập 
rung vào nhiệm vụ phát triển sản 
xuất, nàng eao chất lượng sẵn phẩm, 
kinh doanh có Tãi, đồng thời qua: *2n 
đền Điệc cũng cỗ 0à hoàn hiện quan 
hệ sạn tui vã hội chủ nghĩa, dâu” 
tranh khác phục các hoạt động tiêu 
cực, làm tồn thương vai trỏ của kính 
tế xã hỏi chủ nghĩa. 

Trong việc đôi mới cơ chế quản lý 
đối với kinh tế tiều, thủ công nghiệp 
văn đề nội lên là cần khẳng định tai 
trò, chức năng, nhiệm Đụ của lộ Cafe 
liển hiệp àa đc, Thủ công nghiệp. 
Liên hiệp xã là cơ quan trực Lếp quan 
lý hợp tác xã không những chi cần 
Vhiết Ở Trong nước, mà còn eó quan 
hệ quốc tế, có khá nàng mở rộng quan 
Lệ hựp tác kinh tế KÝ thuật với tô 
chức hợp lác Xã các nước xã bội chủ 
nghĩ Và các nước ngoài hệ thông xã 
hội chú nghĩa dưới hình thức là tô 
chưc Kinh tế xã hội. Vị vày cần cúng 
có, kiện toàn tô chức này cho nó đủ 
mạnh, đủ quá ên lực đề giúp đần và nhà 
nước cbhuvên lo công tác quản lý kbu 
Vực sản xuất đặc biết quan trọng nàV 


Hà 


MẤY 5SUY NGHĨ VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ 
SÂN XUẤT KINH DOANH (HO ĐƠN VỊ KINH TẾ (0 $Ở 


GHI] quyết Đại hội thứ VI của 

Đăng đã chỉ rõ: « Đôi mới cơ chế 

qudït lÚ kinh Tế... Eiên quyết xóa 
hỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, 
thiết lặp và hình thành đồng bộ cơ chế 
kế hoạch hóa theo phương thức hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ..., 
chống tập trung quan liều dòng thời 
chống tự do, vỏ tô chức, cục bộ, bản 
vị: bảo đảm quyên tự chủ sản xuất, 
kinh doanh, tự chủ tài chính của các 
đơn Vị kinh tế cơ sở, quyền làm chủ 
của các tập thê lao động 9. ([) 

Xuất phát từ những phương hướng 
cơ bản trên đảy, từ tỉnh hình thực 
tiễn sản xuất, kinh doanh của các đơn 
vị kinh tế cơ sở, chúng tôi mạnh đạn 
nêu lên một vài suy nghĩ nhằm góp 
phần làm rõ thêm những nội dụng cơ 
bản của Nghị quyết (dự thảo) 506 của 
Bộ chính trị về bảo đầm quyền tự chủ 
sìn Xuất kinh doanh cho đơn. vị kinh 
tẾ Cơ sở. 

1— Trước hết, về kẽ hoạch hóa. Việc 
xảy dựng và thực hiện mọt kế hoạch 
thông nhất ở cơ sơ là hoàn toàn đứng 
đản và càn thiết. Tuy nhiền trong 
tình hình nhà nước Không bao đảm 
cung cắp đây đủ, đồng bộ và Kịp thời 
vat tr cho các xí nghiệp, cơ chế Rế 
hoạch hóa phải ràt nàng động đề vừa 
bảo đấm thực hiện nghiệm chỉnh chỉ 
Hiệu kế hoạch pháp lệnh, vừa phát huy 
tính chú động của xí nghiệp trong Việc 
tạo thêất ngu¿n vật từ, sử dựng Cao 
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nhất công suất máy móc, thiết bị, đất 
đai, lao động, tạo 1lêm nhiều sản phầm 
cho xã hội, tăng cường đóng góp cho 
ngân sách nhà nước và tàng thu nhạp 
cho xỉ nghiệp. Với tỉnh thần đó, kể 
hoạch thống nhất của xí nghiệp bao 
gồm: nhiệm Dụ lẽ hoạch phíp lệnh 
về sản xuất và tiêu thụ sẵn phầm phải 
được nhà nước càn đổi vài tư chủ 
vếu; nhiệm Pụ kế hoa 'h sản uất nà 
tiêu thụ sạn phẩm làm bằng nại tư đo 
tế nghiệp lự cán đổi (kề cả sản puầm 
sạn xuất phụ làm bằng vạt tư thứ liệu). 
Những loại sản phầm này do xí nghiệp 
tự quyết định sẵn xuất và tiêu thụ 
trên cơ sở điều tra nhu sầu thị trường, 
liên doanh liên Kết tạo nguồn vật tư 
(kề cả vạt tư nhập kEau), bố trí sắp 
xếp lao động để giái quyết việc làm 
cho công nhân, viên chức. Trường 
lợp sản xuất những loại sẵn phầm 
mỚi ngoài nhiệm vụ thiết Rẻ, xí nghiệp 
phằai đăng Rỷ với cơ quan có thầm 
quyền; xí nghiệp được hạch toán vào 
giá thành (đầu vào *) đứ chi phí sản 
xuất theo giì thực mua vật tư (vốn 
nhập đêi với vật tư nhập khầu) và 
được định giá tiêu thụ sản phầm theo 
khung giá của nhà nước hoặc thỏa 
thuận với bên tiêu thụ, 


Ni nghiệp có trách nhiệm bão vệ 
toàn bộ dự án kế hoạch, cơ quan quan 
lý cấp trên trục tiếp chí duyệt Và gia o 


(1) Tạp chỉ Cáng sản, *ó 1-1917, 1r. 120 ~= 


121. 


s 


cbo xí nghiệp các chỉ tiêu pháp lệnh, 
đồng thời tham gia ý kiến và hướng 
đìn đời với kế hoạch toàn điện. 
Nhẳm tàn dụng năng lực sản xuất 
biện vồ (nhất là đối với các xí nghiệp 
trung rong), các xÍ nghiệp được quyven 
mở rộng liên kết với địa phương, \ với 
các đơu vị kinh tế khác (kề cả quốc 
đoanh, lập thề, gia đỉnh, cá thê và tư 
nhàn) bàng các hình thức: tham gia 
đầu tư vốn, kỹ thuật, hợp tác sản xuất 
nhằm tạo thêm nguồn vật tư, gia công 


"chế biến, tiêu thụ sản pÌhiim (bao gòm 


xuất, nhạp khâu)... theo chính sách 
chung của nhà nước và theo hợp dòng 
kinh tế. Tuy nhiên, môi hoạt dòng 
liên kết kinh tế cũng phải được phản 
ánh trong kế hoạch và quvết toán 
thống nhàt của xí nghiệp. 

Một vận đề quan trọng khác trong 


_ œơ chế kế hoạch hóa hiện nay là piệc 


xúc dịnh chỉ qiêu pháp lệnh cho +%ỉ 
nghiệp. 

Thực tẾ mấy năm nay 
khả năng cung cấp vật tư của nhà 
nước cho xí nghiệp có hạn, giá ca vật 
tư, hàng hóa lại thường xuyên biện 
động. Tỉnh hình này còn có thê tiếp 
điển trong những năm tới. Do vậy, 
chúng tôi Kiến nghị, tùy theo danh 
mục sản phim của xí nghiệp và khá 
năng. cung ứng vạt từ của nhà nước, 
chỉ nén giao cho xí nghiệp từ 1 đến 
2 chỉ liêu pháp lệnh sau đà: 

J) Số lượng sản phẩm chú 
với chủng loại, quy cách và chát lượng 
quy định tiêu thụ theo kế hoạch và 
bợp đỏng (trong đó ghỉ rõ phản cho 
quốc phòng và cho xuất khâu, nếu có), 

2) Các khoản nộp ngân sách (gòm 
«nghia vụ nọp vẻ sản xuất, kính 
đoanh® và céc Khoản nộp khác). 

Việc đánh giá hoàn thành kế hoạch 
lâu nay không những không phần 
ánh dúng đẳn, toàn điện kết quả sẵn 
xuất. kinh đoanh của xỉ nghiệp mà 
còn có tác dụng tiêu cực là hướng 
các xỉ nghiệp vào việc *mặc cá? với 
cấp tiên, muốn nhận kế hoạch thấp, 


cho lớn: 


dụng mọi tiềm năng, 


yếu. 


giấu khả năng tiêm tàng, dành «dư 
địa * đề có thê hoàn thành vượt núc 
kế hoạch. Tỉnh hình đó dẫn đến kết 
quả thực tế đạt thấp, thậm chỉ khôn 
băng mức đạt được của năm trước, 
những nếu xét mức hoàn thành kế 
hoạch của năm nay thì xí nghiệp vẫn 
được công nhận là loại có *tFành 
tích? và được thưởng lớn. Trong 
những năm gần đây, một thực tế phô 
biến là các xi nghiệp đêu tìm cách 
tạo thêm sản phẩm tử vạt tư tự cân 
đối (số sản phẩm này chiếm kỈ cảng 
20 — 40% tông giá trị sản phẩm tạo 
ra, đối với các xí nghiệp *tlả nồi » 
thỉ tới 100). Như vày số sản phầm 
trong chỉ tiêu pháp lệnh về sản xuất 
và tiêu thụ thường không bao gòm 
toàn bộ sản phầm do xí nghiệp Lạo 
ra. Nằm khuyến khích xí nghiệp tân 
lặp chỉ tiêu kế 
Loạch cao, động thời đánh giá đúng 
đắn, toàn diện kết quả sản xuất, kính 
doanh của xí nghiệp, chúng tôi cho 
rằng cần thay đôi cách đánh giá hoàn 
lhành kế hoạch bàng «chẽ độ đánh 
giú kết quả sản xuấi, kinh doanh của 
wíÝ nghiệp”. Nội dung chế độ dánh 
giá này bao gồm: — Phần đánh giá 
kết quả thựe hiện các chỉ tiêu pháp 
lệnh so với kế hoạch được giao; — Phần 
kết quả chung của xí nghiệp vẻ cúc 
chi tiêu quan trọng thục tế đạt dược 
sG Với công suất thiết kế và so với 
mức thực tế năm trước. Các chỉ tiên 
dùng đề đánh giá có thể là: sản 
lượng sản phạm chủ vếu theơ chúng 
loại, quy cách, chất lượng quy định?. 
giá trị sản lượng hàng hóa thục hiện: 
lợi nhuận, tích lũy nộp ngàn :ách ? 
năng suàt lao động v.v. 

Căn cứ vào kết quai đánh giá dó mà 
xác định thành tích thi dua. có các 


. Tỉnh thức và biện pháp khuyến khích 


về vật chất và tỉnh thân thích đăng 
đối với xỉ nghiệp. 
2—Về cung ứng 0áật tư nà tiền thự 
sản phầm (bao gồm xuất, nhập khadu). 
Một thực tế hiện nay là nhà nước 
thường không bảo đầm vật tư Kịp 


Ì 


thời. đáy đủ và đóng bộ cho xi nghiệp. 
Trước tỉnh hình đó, nhàn giúp xí 
nghiệp có tế chủ động hơn trong 
Việt giải QUYẾt vật từ cho sản Xuất; 
củng với việc mở ròng các hoạt động 
liên két kinh tế theo quy định chúng. 
cạn cno phép các Tỉ nghiệp dược điểu 
hỏa PỨi nhau những ái từ do nhà 
rước Cũng tng nhưng khong kịp thời. 
khỏng đồng bộ vẻ số lượng, chủng 
loạt và quy cách. Tuy nhiền, việc 
điều hóa này phải nhằm đáp ứng yêu 
câu Của sản xuất, trước hết là báo 
đam hoàn thành chỉ Hiểu pháp lệnh 
được giao về sản xuất và tiêu thụ sản 
phảám chủ vếu và phải theo giá vạt tự 
nhà nước quy định. ĐDổõói với chỉ phí 
căn thiết thêm cho bảo quản, Vận 
chuyền thí do các bên thảo luận. Xí 
nghiệp cũng được quyên trao đổi 
ngang giá với Các đơn ví Kính tế Khác 
những vạt tư do mình tạo ra, đo tự 
nhấp khău (không hoặc cl ưa cần dùng 
đến) đề quav vòng vốn nianh, hoặc 
đề mua Các loại vật từ khác cần dũng 
nưa cho sản Xuất. 


Đói với những sản phẩm làm bằng 
vạt tư tự cần đổi, xí nghiệp ưu tiên 
lam Chờ thương nghiệp quốc doanh 
và theo Khung giá của nhà 'nước hoặc 
giá théáa thuận, Trưởng hợp các tô chúc 
thương nghiệp của nhà nước không 
tiêu thụ thị xí nghiệp được quyến tự 
lò chức tiêu thụ những không được 
bán cho tự thương, Xi nghiệp được 
dành một phản sản pháảm này để dõi 
lruủ lầy vật tư cho sản xuất theo 
nguyên fấc tFao đồi ngang giá. nhưng 
phái đựa vào kế hoạch và quyết toán 
thông nh, động thời bảo cáo cho cơ 
qua quan Tý cấp trên trực tiếp biết, 


Nhan khuyến Ehích xi nghiệp địy 


mãnh thực hicn chương trình xuất 
khảu. trước hét là ưu tiên xuất khâu 


hang hóa thuốc Khu vực Ï, nhà nước 


cìn điển chỉnh tý giá hồi đoái và 
= Tiền ` Y ha ° + ` 

thuế Xuất nhịp khau., Việc xác định 

to gjà hồi doại củn Can cứ vào chỉ 


phi: N: hỏi cạn Thiết đẻ si Xuất làng 
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xuất khảu, vào giá bàng nhập khẩu 
tiêu thụ trong nước. có tỉnh đến sự 
biên động của giá cá trên thị trưởng 
thế giới, đến quan hệ giữa đồng tiền 
Việt nam với đồng rúp và một số 
đơn vị tiên tư bạn lưu hành rộng rãi 
trên thị trưởng quốc te. 


j — Quuên tự chủ tài chính của 
1: nghiệp là một nội dung cơ bản 
quyết định quyền tự chủ sẵn xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp. Ngoài 
những quy định trong Nghị quyết 306 
(dự thảo) chúng tôi để nghị một số 
văn đẻ có liên quan đến việc tận dụng 
Vũ THỞ rộng nguồn VvỐn của xí nghiệp. 
Trước hết, nhằm giải phóng sức sẵn 
xuat, tạn dụng còng suất thiết bị Liên 
có, .t( nghiệp cần được quuên cho Thuê 
hay aìa công. địch cụ cho các tô chức 
kinh tế (kê ca quốc doanh, tập thê, 
gia-dinh, cá thể và tư nhân) những 
tài sản cố định ít dùng hoặc chưa dùng 


đến. Tiên cho thuê lay gia công. dịch 
vụ nàv được đưa vào quý khuyến 
khích phát triển sản xuất của xí 


nghiệp. Nhà nước cũng cản có chính 
sách cụ tẻ cho các xí nghiệp (nhất là 
các Hến hiệp xí nghiệp, các xí nghiệp 
lớn) có điều Kiện mở rộng hợp túc, 
Hẻn kết, Hiến dcanh sản xuất với các 
tò chức kinh tế (kiều bào) ở nước 
để tranh thủ vòn, vật tư. kỳ 
kinh nphiềm sản xuất, kinh 


ngoài 
{ hđuạt, 


doanh nhằm phát triền sẵn xuất, tìm 
` › ¬ ` , nổ -hà 'à 
việc làm, tăng hàng xuất khâu, tăng 


thụ nhập ngướaại tệ phục vụự mở rộng 
ti sản Xuất, _ : 


Một văn đề quan trọng nữa là nhà 
nước c¡"u sở Ban hành chính sách 
tài chính mi đổi pới AL nghiệp. Nội 
đụng cơ bản của chính sách này là áp 
đụng hình thức thuế thay thú 
quốc đoánh., Trước mát hãy tạm thời 
lhực hiện chè dò thụ “® nghĩa pụ nộp 
Pê sản tát kinh doanh 9 (một nội 
đụng chú vếu của chỉ tiêu pháp lệnh 
các khoản nộp ngắn sách ® đã nêu ở 
phần về Kế hoạch hóa). Nghĩa vụ nộp 
này là một Khoản nộp bất buộc tính 


các 


thco 0ý lệ (Ã) ôn định tử 4 đến 5 năm 
trên tòng doanh thụ đo nhà nước quy 
định thống nhất cho. từng loại sản 
phim quan trọng và cho từng nhóm 
xí nghiệp haáay từng ngành sản xuất, 
kinh. doanh. Tông doanh thụ của xí 
nữ! lệp Đao gồm doanh ,thu của sản 
phầm thuộc chỉ tiêu pháp lệnh và 
doanh thu của sản phẩm bằng vật tư 
tự càn đối được tính theo giá thương 
ng Írệp bán lẻ (hoặc giá bản buôn vật 
tư) lrử chiết khău hương nghiệp 
(lay chiết khấu lưu thông vật tư). 
Đối với sản nhậm còn phải bù lỗ theo 


chính sách 1hị tính theo giá bản: buôn: 


+L nghiệp. : 


Ngoài ra, do trình đồ tên bị tài 
sản cố định trong các xinghiệp (kề cả 
các xí nghiệp cùng ngành) hiện nay 
rất khác nhau, đề khuyến 


tài sản cố định, cần đp dụng nga 
ch# độ thuế pổn cố định (theo tỷ lệ Ä 
HH trị tài sản cố định của xí nghiệp). 


' “Theo chỉnh sách tài chính mới này, 
lợi ,nhuận của Xí nghiệp sẽ là số chènh 
lệch BIỮA. tòng doanh thụ với nghĩa vụ 
nộp, VỆ sản xuất, kinh doanh, thuế và 
chỉ ĐỊ Ề san xuất kinh đoanh (giá thành 

-an 'phẩmg),, Sau Khi đã, nộp các khoản 
tiền phạt (nếu eó), và nộp một tý lệ % 
nhất dịnh trong tợi nhuận xí nghiệp 
cho dỡ “4 án quản lý cấp trên, cho 
ngắn. sàch địa" phương (tỉnh, thành), 
tản 'Bộ. số kn Nhuận: còn lại được 
dành đề ki." của .vÍ nghiệp. Trong 
đá: quà: 'khủýể" khích phát triển sản 
_ xuất được m đị nh theo một tỷ lệ 
chủng (không ! hạn Chế, mức tối đa), 
số cổn lại dể lÄb quy khển thưởng và 
quỳ phúc lợi theo sự phân bố của xí 
nghiệp. Nhà nước điều tiết bằng một 
khoản thu lũy tiến khi hai -: quỹ 
này Vượt quá mức nhất định so với 
quỹ tiền lương thực hiện. 


Về phương thức quản TỦ giá, trên 
cơ SỞ vianh mục hàng hóa và sự phản 
cấp guản lý giá của nhà nước cần 
thực hiện theo nguyên tắc: 


khích xí 
nghiệp quản lý và sử dụng có hiệu quả, 


— Trung ương định qgiú những sản 
phầm trọng yếu ; khung giá (mức giá 
tối đa, tối thiều) đối với những sản 
phầm quan trọng ? lỦ giá hối doái, tỷ 
giá thanh toán nội bộ theo từng nhóm 


hàng xuất, nhập khâu và các quan.hệ 


LÝ giá. 

— Căn cứ vào giá và các quan hệ 
tÝ giá của trung ương, các ngành, các 
cấp định giá cụ thề cho những sản 
phầm, dịch vụ quan trọng, những sẵn 
phầm có tác dụng trong ngành và địa 
phương. 

— Cơ sở sản xuất, kinh doanh định 
giá cho những loại sản phầm, dịch vụ 
mà cấp trên không định giá. | 

4—Về lao động, tiền lưỡng. 

Chế độ lao dòng theo hợp dồng 
đang áp dụng ở một số xÍ nghiệp (uv 
chưa đúng với nội dung và tính chất 
của nó song đã có nhiều ưu điềm. Nhà 
nước căn ban hành quy chế thông 
nhất về đối tượng tuyền chọn, nội 
dung và thời hạn hợp đồng trách 
nhiệm. nghĩa vụ và quyền lợi của 
người lao động, trách nhiệm và quyền 
hạn của, giám đốc xí nghiệp v.v: 

“Nhằm phát huy mạnh mẽ tác dụng 
đòn bầy kinh tế của tiền lương trong 
sản xuất kinh doanh, trước mắt là 
trong việc đồi mới tô chức Độ máy 
quản lý, tỉnh giản biên chế gián tiếp, 
cần thực hiện chế độ khoán quỹ tương 
lồng ngạch theo tỦ lẻ %X trên lòng 
doanh thu của +Í nghiệp. Nhà nước 
quy dịnh tý lệ này thống nhất cho 
từng nhóm xí nghiệp hay cho các xí 
nghiệp trong từng ngành sẵn xuất, 
kinh doanh ; đồng thời quy định mức 
lương tối đa, tôi thiểu hằng tháng cho 
mỏi người trong tửng ngành nghề và 
những loại công việc đặc biệt, 

Căn cứ vào tỷ lệ % khoán quỹ lương 
quy định và tông đoanh thu theo kế 
hoaech, xí nghiệp hoàn toàn chủ động. 
bố trí, sử dụng lực lượng lao động, ấp 
dụng các hình thức tiên lương, tiên 
thưởng theo nguyên te phân phối theo 
lao động. 


thời, đăy đủ và đóng bộ cho xí nghiệp. 
Trước tình hình đó, nhằm giúp xÍ 
nghiệp có the chủ động hơn trong 
việc giải quyết vật tư cho sản xuất; 
cùng với việc mở rộng các hoạt động 
Hiên kết kinh tế theo quy định chúng. 
cần cho phép các ví nghiệp được diệu 
hòa ởới nhau những ái tư do nhà 
rn"rfrỚớc cũng tr ng nhưng không kịp thời, 
không đồng bộ về số lượng, chủng 
loại và quy cách, Puy nhiên, việe 
điều hòa này phải nhằm đáp ứng yêu 

câu của sản xuất, trước hết là bảo 
đảm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh 
được giao về sản xuất và tiêu thụ sản 
phầm chủ yếu và phải theo giá vật tư 


nhà nước quy định. Đối với chỉ phí 


căn thiết thêm cho bảo quản, vận 
chuyền thì đo các bên thảo luận. Xi 
nghiệp cũng được quyền trao đổi 


ngang giá với các đơn vì kinh tế khác 
những vạt tư do mình tạo ra, đo tự 
nhập khâu (không hoặc chưa cần dủng 
đến) đề quay vòng vốn nhanh, hoặc 


đề mua các loại vật tư khác cần đúng 


ngay cho sản xuất, 


Đòi với những sẵn phẩm làm bằng 
vạt tư tự cần đổi, xỈ nghiệp tru tiên 
lạm cho thường nghiệp quốc doanh 
và theo khung giá của nhà 'hnước hoặc 
giá thôa thuận, Trưởng hợp các tô chúc 
thương nghiệp của nhà. nước không 
tiêu thụ thị xí nghiệp được quyền tự 
lò chức tiêu thụ những không được 
bán cho tứ thương, Ni nghiệp được 
dành một phản sẵn phẩm này để đối 
lruú lày vật tư cho sản xuất theo 
nguyên tắc trao đổi ngang giá, nhưng 
phải đưa vào' kế hoạch và quyết toán 
thống nhất, dòng thời bảo cáo cho cơ 
quítn quán TỶ cấp trên trực tiếp biết, 


Nhún Khuyến khích xi nghiệp đây 
manh Thực hiện chương trình xuất 
khảu. trước hét lì ưu tiền xuất khẩu 
hang hóa thuộc Khu vực l nhà nước 
can điệu chính tỶ gi hối đoái và 
thuc Xutat nhập khau, Việc xác định 
tý kia hỏi doại cnq Cần CỨ vào chị 
phì xã hội củn thiết để: TH I  VÌH hing 


+. 


xuất khâu, vào giá hàng nhập khầu 
tiêu thụ trong nước, có tính đến sự 
biển động của giá cả trên thị trường 
thể giới, đến quan hệ giữa đồng tiền 
Việt nam với đồng rúp và một số 
đơn vị tiên tr bản.lưu hành rộng rãi 
trên thị trưởng quôc tế, 


Quyền lự chủ lài chính của 
+ nghiệp là một nội dung cơ bản 
quyết định quyền tự chủ sản xuất, 
kinh. doanh của xí nghiệp. Ngoài 
những quy định trong Nghị quyết 306 
(dự thảo) chúng tòi đè nghị mọt số 
vấn đề có liên quan đến việc tàn dụng 
Và mở rộng nguồn vốn của xí nghiệp, 
Trước hết, nhằm giải phóng sức sản 
xuất, tàn dụng công suất thiết bị tiện 
có, 4 nghiệp cần được quuền cho thuê 
huy gia công. dịch pụ cho các tô chức 
kinh tế (kề cũ quốc đoanh, tập thề, 
gia-đình., cá thề và tư nhân) 'những 
tài sản cổ định ít dùng hoặc chưa dùng 


đến. Tiền cho thuê hay gia công, dịch 
vụ này được đưa vào quỹ khuyến 
khích phát triền sản xuất của xí 


nghiệp. Nhà nước cũng cần có chính 
sách eụ tFề cho các xí nghiệp (nhät là 
các liền hiệp xí nghiệp, các xí nghiệp 
lớn) có điều kiện mở rộng hợp túc, 
Hiên Kết, liên dcanh sản xuất với các 
tò chức kinh tế (kiều bào) ở nước 
dể tranh thủ vòn, vật tư, kỹ 


nườà Í 

thuật, kính nghiệm sản xuất, kinh 
doanh nhằm phát triền sản xuất, tim 
việc lìm, tàng hàng xuất khẩu, tăng 


thu nhập nướai tệ ĐỒNG VỤ HỞ FỘng 
tái sản xuất. lã th C -. 


Một văn đề quan trọng nữa là nhà 
nước cï/t sợi", Bạn hành chính sách 
tài chính mới đòi bởi AC nghiệp. Nội 
dụng eơ bản của chính sách này làáp 
đụng hình thức Jhuế thay thủ 
quốc đoành, Trước mất hãy tạm thời 
lhựtc hiện chề đọ thu “nghĩ pụ nộp 
Đề xửn xuất Rinh doanh (một nội 
đụng chủ vếu của chỉ tiêu pháp lệnh 
các khoản nộp ngàn sácH ® đi nêu ở 
phần về kế hoạch hóa). Nghĩa vụ nộp 
mày là một khoản nộp bắt buộc tính 


cúc 


theo tý lệ (3Ã) ồn định từ 4 đến 5 nắm 
trên tông doanh thu đo nhà nước quy 
định thống nhất. cho. từng loại sản 
phầm quan lrọng và cho tửng nhóm 
xÍ nghiệp huy từng ngành sản xuất, 
kinh doanh. Tông doanh thu của xí 
ngiiệp bao gồm doanh: ,thụ của sản 
phảm thuộc chỉ tiêu pháp lệnh và 
doanh thú của sản phầm bằng vật tư 
tự cần đối được tính theo giá thương 
ntrgh:ệp bán le (hoặc: giá bán buôn vật 
tư) trừ chiết khău thương nghiệp 
(lay chiết khấu lưu thông vật tư). 
Đối với sản phẩm còn phải bù lỗ theo 


chính sách 1hì tính theo gid bán: buôn. 


4L nghiệp. - 


Ngoài ra, do trình độ trang bị tài 
sản cố định trong các xínghiệp (kề cả 
các xỉ nghiệp cùng ngành) hiện nay 
rất khác nhau, đề khuyến 
nghiệp quản lý và sử dụng có hiệu quả 
tài sản cố định, cần dịp dụng nga 
ch độ thuế ổn cố định (theo tỷ lệ Ã 
Bài hỤ tài sản cố định của xí nghiệp). 


_Pheo chính sách tài chính mới này, 
lợi nhuận của xí nghiệp sẽ là số chènh 
lệch giữn. tông đoanh thu w*ới.nghĩa vụ 
nộp ,Xê sản xuất, kinh doanh, thuế vì 


chi phi san Xuất Kinh đoanh (giá thành. 


tần phẩm), Sau khi đã, nộp các khoản 
tiên phạt (nếu eó), và nộp một tÝ lệ 5% 
nhất định trong lợi nhuận xí nghiệp 
cho đờ: quan quản lý cấp trên, cho 
ngắn. sảch: địa hương (nh, thành), 
lon “Độ, sở lựi Nhuận: coït lại dược 
dành đề 'ạpqùỹ 
đó quý, ( khủy ến khích phát triển sản 
_ xuất được: qux đị "h theo mát tỷ lệ 
chun (khoñ¿ hạn chế mức tôi đan), 
ng hi 


lại đề "N dùự 'Khen thưởng và 
qut phúc lợi theo sự phản bố của xí 
nghiệp. Nhà nước điều tiết bàng một 
khoản thu lũy tiến khi hai quỹ 
mày VưƯỢợI quá mức nhất định so với 
quỹ tiền lương thực hiện. 


Về phirzng thức quản TỦ giá, trên 
cơ SỞ vfanh mục hàng hóa và sự phán 
cấp quan lý giả của nhà nước cần 
thực hiện theo nguyên tắc: 


'khích xi 


èiqa tí nghiệp. Trong, 


— Trung ương định giá nhữnz sẵn 
phầm trọng yếu ; khung giá (mức giá 
tối đa, tối thiều) đối với những sản 
phầm quan trọng : fÿ giứ hồi đoái, tỷ 
giá thanh toán nội bộ theo từng nhóm 


hàng xuất, nhập khâu và các quan.hệ 


tÝ giá. 

— Căn cứ vào giá và các quan hệ 
(Ý giá của trung rơng, các ngành, các 
cñp định giá cụ thề cho những sản 
phầm, dịch vụ quan trọng, những sản 
phẩm có tác dụng trong nưành và địa 
phương. 

— Cơ sở sảu xuất, kinh doanh định 
giả cho những loại sản phầm, dịch vụ 
mà cắp trên không định giá. | 

4—V'ề lao động, tiền lường. 

Chế độ lao động theo hợp đồng 
đang áp dụng ở mội số xí nghiệp (uv 
chưa đúng với nội dung và tính chất 
của nó song đã có nhiều ưu điềm. Nhà 
nước cần ban hành quy chế thống 
nhất về đối tượng tuyền chọn, nội 
dung và thời hạn hợp đồng trách 
nhiệm. nghĩa vụ và quyền lợi của 
người lao động, trách nhiệm và quyền 
hạn của, giám đốc xÍ nghiệp v.v. 

Nhằm phát huy mạnh mẽ tác dụng 
đòn bầy kinh tế của tiên lương trong 
sản xuất kinh doanh. trưởc mắt là 
trong việc đồi mới tÔ chức Độ máy 
quản lý, tỉnh giản biên chế gián tiếp, 
cần thực hiện chế độ khoán quỹ tương 
lòng ngạch theo lỦ lẻ %X trên lòng 
doanh thu của +Í ngihiệp. Nhà nước 
quy dịnh tý lệ này thống nhất cho 
từng nhóm xí nghiệp hay cho các xí 
nghiệp trong từng ngành sản xuất, 
kinh doanh; đóng thời quy định mức 
lương tối đa, tôi thiểu bằng thăng cho 
mi người trong tửng ngành nghề và 
những loại công việc đặc biệt, 

Căn cứ vào tỷ lệ 3% khoản quỹ lương 
quy định và tổng doanh thu theo kế 
hoach, xí nghiệp hoàn toàn chủ động. 
bố trí, sử dụng lực lượng lìo động, ấp 
dụng các hình thức tiên lương, tiên 
thưởng theo nguyên tức phân phối theo 
lao dòng. 


Nhà nước eó ehnh sách thu iùy tiến 
đề điều tiết đồi với những tực cỉ nhàn 
giá mức lương (ôi ởa và trợ Cặp tam 
thời với những ngưười iÌú 
mức lương tối !†hiển néu vì dịu cm 
hay vì lý do Khách quan an hưởng 
lớn đến sản xuat, kính dc:inh của Xí 
nghiệp. 


đủỏi dtới 


Cơ chế tiên lượng như trẻn có tác 
đụng bào đảm tiên lượng gán với kết 
quả sản xuất, kinh đoanh của xí nữ]Ì lệp, 
đồng thời làm cho tiên lương đanh 
nghĩa gắn hơn với sự bicn dòng của 
giá cá trên thị trường, Trên cơ sở đó 
có thẻ bảo đám mức lượng thực tẾ 
của công nhàn viên chức trong điều 
kiện giá ca không ôn định biện hay, 


3—Thà chế hóa cơ chế & Đang lĩnh" 


đạo, nhân dàn lao động làin chủ tập 
thè, nhỉ nước quản TJ» rong quan 
lý kinh lề ở cơ sở. ` 

Nhằm báo đấu việc đéi mới quản 
lý và hoạt dòng sản xuất Kinh doanh 
€ó biệu quả thật sự. eơ chế nói trên 
cản được thể chè hóa và thục hiện 
đãy đủ theo hướng: 

— Tò chức đụng ở cơ sở phải là 
người nắm vững và bảo đảm cho mọi 
hoạt động ở cơ sở theo đúng đường 
lới. chính sách của Đáng và Nhà nước ; 
pIái thực hiện đúng chức nàng kiếm 
tra, chàtn lọ giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho quan chúng; chàm lo giáo 
đục, rèn luyện đăng vichn. 


— Báo đam phát hút quyên làm chủ 
lúp the của nhân dạn lao đózt, Thông 
qua lội đồng xí nghiệp, tô chức công 
đoàn và các đoàn thể quần chúng khác 
trong xỈ nghiệp, tập thể công nhàn, 
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viên elức eÓ quyền tham gia xảy dựng 
và tông qua để án hoạt động sản xuât, 
kính doairh của đơn vị trước khi giám 
dọc xí nghiệp trình cơ quan quản lÝ 
cặp trên xét duyệt; quyết định những 
biện pháp dày mạnh phong trào thí 
đưa lao động xã hội chủ nghĩa và cùng 
giám đếe tồnữ kết phong trào thí dua; 
quyết định những biện pháp mở mang 
sự nghiệp xảy dựng văn hóa, phục 
lợi xã hội và tô chúc đời sóng tập te 
của đón vị; kiêm tra mọi hoạt độig 
cứt chính quyền. Nhà nước căn bàn 
hành quy chế mới vẻ Hội 4lòng xi 
nghiệp theo hướng đề cao quyền hạn 
và irách nhiệm của tò chức này. Với 
từ cách !à rgười đại điện cao nhất của 
tập thể hìo động giữa bai Rỷ lội ngìị 
cong nhàn viên chức xÍ nghiệp, Hội 
đồng xí nghiệp cũng với giảm đcc Af 
nưiiệp có trách nhiệm bảo đán thực 
hiện nghị quyết của hội nghị công nhàn 
viên chức về mọi hoạt đờng sản xuảt, 
kinh doanh trong xỉ nghiệp, tiến hành 
bầu và đê nghị cắp trên bồ nhiệm 
(hay bãi miền) giám đốc xỉ nghiệp, to 
chức công nhận viên chức kiềm tra, 
giám sát hoạt động của giảm đốc, 

— i‡do đừm thực hiện chế độ mới 
[hit trưởng trên nguyên tác «lập thệ 
lành đạo, cá nhân phụ trách? trong 
xi nghiệp. 

Phát huy kết quả việc làm thử chè 
đỏ “bộ nhiệm giảm đốc trên cơ sở 
bầu” trong một thời gian, cần ấp 
dụng rộng rãi chế độ này theo quy 
ch chung Ởở các xi nghiệp. Trên cơ 
sở đó thực hiện tiêu chuẩn hóa và 
nhiệm KỶ hóa cán bộ phụ trách các 
kluu, các bộ phạn trong xí nghiệp. 


LÂM ĐỒNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỒI MỚI 


° ⁄ 


Lâm đồng có tiềm năng đa đạng và 
nhiều thế mạnh. Mười hai năm qua, 
đang bộ và nhân đàn các dân tộếđ Lâm 
động liên tục phấn đấu vượt qua 
ni::iều thử thách hết sức gay go, phức 
.tạn, đã giành được những thành quá 
qaan trọng vẻ chính trị, kinh tế, văn 
hòa, xã hội và an nỉính, quốc phòng. 
Ở Lâm đồng, đất trỏng cây lương 
thhre ít, lại đón trên 120000 đân đến 
xay dựng kinh tế mới, song năm 1985 
sò với năm 1976 bình quân lưỡng thực 
đầu người đã tĩnz; gản 2 lần, sản 
ương đậu đồ các loại tăng gìn 8 lần, 
điện tích tròng cà phê tăng trên ð lan, 
tròng đàu táng 3 lần, tròng ma lăng 
trên 6 lần, đàn bò tăng 225 lần, đàn 
trầu tăng trên 2 lần, đàn lợn tăng gìn 
3 lần. Lương thực, nông sản huy động 
môi năm một nhiều, Giá trị xuất khău 
tr chỗ chưa có gì, nay đã đạt 1Ä rúp— 
đò bưngtrời/năm, Tài ca eác phường, 
xñ đều đã ‹có trường học và cơ sở ÿ 
(2, kề cả ở những vùng kinh tế mới. 
Đã căn bản chấm đứt được hoạt động 
của bọn phản động PUL,HO, an nình 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. 

Đạt được những thành tựu trên đầy, 
trước hết là do Lâm đông đã biết cần 
cứ vào nhữug đặc điềm tự nhiên, kinh 
tế — xã hội của minh mà kác định ngày 
cìang đúng đấn phương hướng sản 
xuất và eơ cấu kinh tế của địa phương 
là nông — làm — công nghiệp và du 
lich nghỉ dưỡng, tiếp đó đã đẻ ra các 
chính sách kinh tế, lập ra các tô chức 
sản xuất, fö chức quản lý thích hợp 
đẻ thực hiện phương hướng sản xuất 


NGUYÊN TRUNG TÍN + 


< 


ấy. Đặc biệt là trong nông —-làm 
nghiệp, chúng tòi đã kịp thời 


chuyền từ phương hướng lấy sản 
xuất lương thực làm chính sang 
mở rộng, phát triển mạnh mẽ cày 
công nghiệp đài ngày trong cả ba khu 
vực quốc đoaänh, tập thê và gia đình. 
ban hành chính sách sử dụng đất, đầu 


-tư phát'triền. kinh tế vườn gắn với 


định canh định cứ vùng đản tộc thiêu 
SỐ, trông và bảo vệ rừng, phòng, chóng 
chây rững và Khai thác làm sẵn Trong 
xảy dựng quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, ở vùng dòng bào dàn tộc 
và vũng kinh (tế mới chúng tỏi đã 
thay bình thức tô chức hợp tác xã 
bảng tô đoàn Kết sản xuất: đồng thời 
ra sức củng eo các hợp tác xã vùng 
trọng điềm lương thực và cày còng 
nghiệp, thực hiện dũng đán cơ chế 
khoán đi đôi với đầu tư chiều sâu cho 
nòng nghiệp, táng cường liên kết giữa 
quếc đoanh, tặp thê, gia đình, đồng 
thời khuyên khích các thành phần kinh 
tế cá thể; tư nhân sản xuất tAt nhiên 
san phạm cho xã hội, 

Những thành quả đạt được đã tạng 
cường cá thế và lực của Lam đöng,, 
tạo ra những nhàn tò mới làm tiền đè 
cho bước phát triền tiếp theo 

Tuy nhiên, thành tựu đạt được chưa 
tượng xứng với tiêm năng to lớn của 
[âm đồng. 

Nghiên cứu những quan điềm, từ 
trong mới của nghị quyết Đại hội toàn 
quốc làn thứ VL của Đăng và nghị 


f 


w Hi thư Tính ủy Lâm đônga 


quyết Hội nghị Trung ương lần thử 
bai (khóa VỊ), chúng tòi Hiếp tục khẳng 
định tính đúng dân của những chủ 
trương biện pháp đã thực biện. dồng 
thời điều eclứnh, bồ sung nhương hưởng 
sản xuất, cơ cău kinh tế, eơ «du đầu 
tư, chính sách cái tạo để phát triển 
san xuất của Lâm đồng cho thất đúng 
đạn, thật phù hợp với những quan 
điểm tư tưởng mới của Đẳng nhàm 
khai thác lời đa tiềm năng và thể 
mạnh của Làm dòng. 

( húng tỏi tiếp tục xảy đựng và từng 
bước hoàn chính một cơ cấu kinh tế 
hợp lý, kết hợp chặt chẽ nóng — làm — 
còng nghiệp ngày tử đầu ớ từng cơ SỞ, 


Ra sức phát triền nòng nghiệp toàn 
điện, kề ca đầy mạnh chăn nuôi, từng 
bước phát triển đàn bò sữa, cố gàng 
cao nhất đề giải quyết nhụ cầu lương 
thirc, thực phầm tại chó, chúng tôi 
đóng thời pÌát huy thể mạnh càv công 
nghiệp (đài ngày như cà phẻ, chẻ, đâu 
tầm, ngắn ngày như đậu đỏ, mía) và 
ng ẻ rừng, nhàm tạo khỏi lượng và 
giá trị hàng xuất khâu cao, bảo đâm 
nguyễn liệu đề mở rộng công nghiệp 
elb€ biển, sản Xuất hàng tiêu dùng, Đây 
là phương hướng kính tế có ý nghĩa 
chiến lược của tĩnh, 


Trên cơ sở Xác dịnh đúng địa bàn 
trọng điểm và nzành kính tế mũi nhọn, 
chúng tôi Kihong chỉ khai thác triệt đề 
cáe Fệ thống thủy nồi-£ đã có, >ữ dụng 
hết điện tích lúa nước. áp dụng đòng 
bộ các tiến bộ Khoa học Ký thuật, đâu 
từ thâm canh chiếu sâu, nắng Lệ số sử 
dụng ruộng địt lèa đ2/ V.V., na còn 
tập Prane đâu từ vòn, vạt tự, ho động 
€cl'O Việt XIV Hỏi các cÔbg Trì::h Phú 
lợi, thủy điện ở vũng lúa. nựo, cá 
công nghiệp trọng điểm, kết cầu La tầng 
và địch vụ nhậm tạo sức Dặt môi về 
lương thực, thực gpl:im, ca pEẻ, chè, 
dáu tầm, đạu đó, Huín,.. 

Các đen vị kinh tế tập thề trên từng 
vũng, đạc biết là vùng đân tốc thiểu 
số cần có qnÝý mô, hình thức tỏ 
chức thích hợijp, Chứng tời kuxen k†ích 
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các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất tổ 
cbức lại sản xuất, phân công lại lao 
động, phát triển ngành nghề, đi vào 
sản xuất kinh doanh tông hợp, khắc 
phục dân tỉnh trạng độc canh, tự túc 
tự cấp ở vùng cây lương thực. Củng có 
chế độ sở hữu tạp thê, cải tiến công 
tác quản lý và phản phối kết hợp với 
tùng bước tầng cường cơ sở vật chất 
ký thuật của họp tác xã, chúng tôi 


kiện quyết khác phục tỉnh trạng khoản 


trăng (rong nòng nghiệp, đầy nhanh và 
mở ròng hơn nữa việc giao đạt giao 
rừng clo các hộ gia đình và tập thể 
sun xuất kinh đoanh nhắn phát buy 
đây đủ vốn rừng trong cơ cầu kinh tế 
chung của tỉnh. 


Di đôi với chính sách đu tiên phản 
phới quỹ đất chưa khai phá cho các hộ 
gia đình dân cư, các cơ sơ quốc đoanh, 
tập thẻ, gia đình xã viên, tạp đoàn 
viên, công nhân viên chúc su dụng, 
chúng tôi cho tất ca những ai có 


vỏn, có tay nghề, KÝ thuật phát 
triển và xảy dựng cơ sóc Tiểu, 
thủ công nghiệp sản xuất hàng 


tiêu đùng nhắm tạo thêm nhiều sản 
phầm elo xã hội, Hiếng đối với vùng 
kính tÈ mới và vùng dân tóc thiệu số, 
hình thức cái to chủ yếu là tỏ đoàn 
kết, tạp doàn sản xuất, Ơ dày, chính 
sách cặp đặt có phần rộng rải ơn, 
việc tập thẻ hóa tư liệu sẵn xuất cũng 
chìa đặt ra, nhằm Khuyến khích mọi 
người đen trau hò, nòng GỤ, H5 bióc 
đèn để nhình chóng phát triển lực 
lượng sản xuất, Nhằm kkhuyến kiich 
nỏag dàn sản xuất lương thực ở một 
tính miền núi có nhiều khó khăn, chú? 
lòi có chính sách để trong điệu kiện 
sin Kuất bình thường họ bú đập được 
chỉ phí sản xuất và €eó lãi nlư nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 
(khóa VÌ quy định (IẤ giá thành 
đòi với thúc), 


le nóng nghiệp CLẬC sự là mặt trận 
bảng đầu và điềm xuất phát, các cấp, 
cac ngành, các đơn vị phải phát huy 
suc mạnh tông hợp phục vụ uòng 


nghiệp một cách tập trung. đồng hệ. 
Chúng tôi gắn liền công tác đón dân 
đến xây dựng vùng kinh tế mới với 
Việc giãn dân tại chó, phân bố và sử 
dụng hết lao động, để mớ mang địa 
bàn lương thực, ngành nghề tiều, thủ 
công nghiệp, nghề rừng. khu vực vườn 
cà phẻ, hệ thống VIC (vườn, rừng, 
chăn nuôi) ở vùng cao và VÀ (vườn, 
ao, chăn nuôi) ở nơi chủ động được 
nguồn nước. 


Bước tiến mới về kinh tế vườn, đặc 
biệt là cà phê vườn những năm qua, 
chẳng những đã tạo ra một khối 
lượng sẳn phầm hàng hóa lớn, có giá 
trị kinh tế cao, mà còn đem lại cho 
chúng tôi những bài học thực tiến và 
'lý luận sâu sắc. Giải phóng sức sản 
xuất xã hội, việc đầu tiên và có tl:ề 
làm được ngay ở Lâm đồng là khuyến 
khích phát triền kinh tế vườn gia đình. 
Sắp tới, chúng tôi sẽ tông kết, hoàn 
thiện chính sách « kinh tế vườn », Xây 
đựng «lội kinh tế vườn » nhàm thúc 
đầy nông nghiệp phát huy tiềm năng, 
thế mạnh đi vào chiều sàu. 


Thực hiện nghị quyêt Họi nghị 
Trung ương lần thứ hai (khóa VD về 
phân phối lưu thông, chuyên các hoạt 
động kinh tế sang hạch toán Kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, trong tình hình kinh 
tế—xãä hội đang diễn biên hết sức 
phức tạp, chúng tôi đang vận dụng 
đồng bộ cả ba biện pháp (kinh tế, giáo 
đục và hành chính tồ chức, trong dó 
biện pháp kinh tế là gốc) trước mắt 
nhằm giải phóng sức sản xuất, tăng 
năng suất lao động, từng bước giải 

uyết đời sống của người ăn lương. 
ẠN số cơ sở kinh tế quốc doanh 
của tỉnh được chọn làm thí điềm, 
chúng tôi tạm tính đúng, tính đủ 
chỉ phí tương đối hợp lý ø« đầu vào ®, 
giết chặt các khâu trong sản xuất 
và quản lý, bảo đảm * đầu ra Ð không 
gây đột biến giá thị trường, bước 
đầu đã tạo được những chuyền động 
"mới của xí nghiệp, bước đầu đấy 
lên được khí thế trong công nhân viên 


chức, tìm được lỗi thoát cho sẵn xuất. 


- Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sất và chỉ 


đạo rộng rãi các cơ sở quốc doanh và 
tập thề sản xuất tiều, thú công nghiệp 
vận dụng những kinh nghiệm mới này: 
tính đứng tính đủ chỉ phí «đầu vào » 
theo các thông số hướng đản, bảo đảm 
sản xuất kinh doanh có lãi, thực hiện 
hài hỏa ba lợi ích (Nhà nước, tập thề 
và người lao động). Tăng cường liên 
kết giữa ngành kinh tế kỹ thuật của 
trung ương, tỉnh với huyện, thành phố 
và cơ sở làm cho nông - làm-— công 
nghiệp, kinh tế quốc doanb, tập thề, 
gia đình và các thánh phần kinh tế 


khác gắn bó hữu cơ với nhau trong 


một cơ cấu kinh tế thống nhất, trong 
đó kinh tế quốc doanh vươn lên giữ 
vai trỏ chủ đạo, đó cũng là công tác 
trước màt của chúng tÒi. 


Khai thác hết năng lực các cơ sở 
công nghiệp quốc doanh, đặc biệt là 
công nghiệp chế biến và tiêu, thủ 
công nghiệp là kết sức cần thiết để 
nâng cao chất lượng, giá trị nông lâm 
sản, tr giải quyết lấy phần lớn như 
cầu về công cụ cầm (tay, công cụ cải 
tiến, vật liệu xây dựng, hàng tiêu 
đùng (vấn ép, giấy, bột giấy, vải, sành 
sử tLủy tỉnh, mây tre đan, mộc gia 
dụng, thuốc chữa bệnh, kim khí, thủ 
công mỹ nghệ...). Hiệếng đối với tiều, 
thủ công ngliệp, cần cụ thể hóa các 
chính sách của trung ương về giá cả, 
thuế, hợp động, tín dụng, lưu thông 
vật tư và hàng hóa đề thu hút, được 
phần lớn lao động thiểu việc làm ở 
thành phố và thị trần, v.v, soát xét lại 
mọi chính sách kinh tế xã hội đối vói 
khu vực này, xóa bỏ mọi định kiến 
hẹp hỏi và những quy định mang tính 
chất phản biệt đối xử không hợp lý, 
nhĩun khuyến khích mạnh mẽ mọi lực 
lượng lao động, mọi thành phần kính 
tế, nhất là ở Đà lạt và các thị trấn. 


Hợp tác sản xuất vơi Liên xô là 
thuận lợi hết sức to lớn đề chúng tôi 
thực hiện phương hướng chiến lược 
phát triền 3 cây cả phê, chẻ, dàu tàn. 


1? 


Chúng tôi đang: tích elre chuận bị mọi 
mặt đề 4riẻn khai chương trình này, 
quyết tâm biến chỉ Liêu Nghị quyết 
Đại hội đẳng bộ tỉnh thành hiện thực, 

Xuất nhập khẩu là một mũi nhọn 
kinh tế chiến lược của tỉnh cần được 
gấp rút hiện toàn và đỏi mới theo 
hướng thống nhất đảu tư sản xuất, 
quản lý kinh doanh nhằm lạo ra 
những nguön hàng xuất kkhầu to lớn 
vững chắc: cà phè, chè, tơ tắm, đản 
đỗ, gỗ, nhựa thông, được liệu và hàng 
gia còng thêu đan v.v, đề tự cân đói 
một phần nhu cầu vạt tư cho sản xuất 
và xây dựng. 

Du lịch là một thế mạnh của địa 
phương, đang được tô chức. sắp xếp 
lại: đầy mạnh các hoạt động kinh 
doanh của ngành, phân công hợp lý, 
giữa tỉnh, thành phố Dà lạt và các cơ 
SỚ, tạo lập sự liên kết giữa quốc doanh, 
tạp thẻ, gia định đề phát triển mạng 
lưới địch vụ đu lịch. 


Cũng thật là cấp bách việc cũng cố 


và tăng cường hệ thống thương nghiệp" 


quốc doanh, hợp tác xã mua bắn, 
hợp tác xã tín dụng, tài chính, ngắn 
hàng, hệ thông cung ứnz vật tư theo 
quan điềm và phương thức kinh đoanh 
mới, giảm phí lưu thông, bảo đảm 
hoạt động và kặnh doanh lính hoạt, 
góp phần thúc đây sản xuất phát 
triền, vươn lên nắm hàng, nắm tiền, 
làm chủ thị trưởng, căn đối thu chi, 
ón định từng bước đời sống nhàn 
dàn. 

Lại phải có chính sách khuyến 
khích lực lượng khoa học kÈ' thuật 
tạp trung phục vụ ba chương trình 
kinh tế lớn: lương thực — thực phẩm, 
hàng tiêu đùng, hàng xuất khâu. trước 
hết là thâm canh, xảv dựng các cánh 
đồng cao sản, Vùng chuyên cành cây 


công nghiệp dài ngày, tô chức chế 
hiến nông làm sản và các hệ thống 


địch vụ phòng trừ sáu bệnh. 
^ự nghiệp văn hóa, giáo dục, v tế, 
thể dục thà thao ớ Lắăm động cần 


, 
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dược phát triền mạnh mẽ hơn, chứ 
trọng nàng cao chất lượng và, hiệu 
quả. ngày càng phục vụ tốt hơn eắc 
nhiệm vụ kinh tế — xã hội, thông qua 
đó mà xày dựng nền văn hóa mới. 
CON người mới. 


Thực hiện những mục tiêu kinh 
lẺ — xã hội được xác định trong Đại 
hỏi dáng bộ tỉnh lần thứ { và theo 
tỉnh thần của nghị quyết Đại hội Dẳng 
lần thứ VI, nghị quyết Hội nghị lần 
thứ hai của Trung ương (khóa Vì) 
là một quá trình phấn đấu hết sức khó 
khăn và phức tạp. Thấm nhuần bài 
học kinh nghiệm *lấy đân làm góc Ð 
cl:ũng tôi phái phát huy cao độ quyền 
làm chủ tập thể của nhân đân lao 
động, thực hiện phương chăm “đản 
biết, đân bàn, đân làm, đân kiềm tra®, 
đồng thời tàng cường hiệu lực quản 
lý của bộ máy nhà nước và xây dựng 
dẳng vừng mạnh, *làm trong sạch và 

nìng cao sức chiến đấu của tô chức 
đìng và bộ máy nhà nước, làm làth 
mạn: các quan hệ xã hội” Truớc 
mắt, khảu then chốt có ý nghĩa quyết 
định là sắp xếp lại đội ngũ cán họ, 
gắn liên 'với củng cố. kiện toàn bộ 
máy ở -tẤt:củ các cơ quan TONG: chính 
quyền, đoàn thẻ các cấp và các đcn 
Vị cơ SỞ; lăng cường cán bộ trẻ có 
phầm chất và năng lực cho các đcn 
vị lrực tiếp sẵn xuất kinh đoanh. tỉnh 
pin biến chế hành chính giần tiếp, 
bảo dâm cho bộ mây gọn nhẹ, nàng 
động và có hiệu lực mạnh. 

« 

Chúng tôi Kiên quyết đồi mới tư 
đụyv, đôi mới phong cách làm việc, 
đổi mới tỏ chức cản bộ nhằm thực 
hiện tốt những mục tiêu đã đề ra, góp 
phản cùng toàn đẳng, toàn đân và toàn 
quán thực hiện thắng lợi nghị quyết 
DĐại hội Đăng lần thứ VI của Đảng. 
nựhị quYết lội nghị lần thứ hai của 
Trung rong (khóa VD, tạo Điền - đẻ 
vững chắc dê tiền nhanh tiến mạnh 
hơn nữa trong những năm tới 


ĐỒI MỚI CO CẤU KINH TẾ HUYỆN 


UYIỆN Diễn châu ( Nghệ tĩnh) có 

hơn 20 ngàn héc ta đất tự nhiên - 

Riêng đất canh tâc có l1 ngàn 
héc ta, đất đòi 10 ngàn héc ta, đất 
đồng muôi 600 héc ta, đất tròng cói 
300 héc ta. Địa phận huyện còn có 
25 km bở biền, Nhưng trong nhiều 
năm sản xuất nông nghiệp của Diễn 
cháu, chủ vếu là sản xuất lương thực 
chỉ giao động từ 38 đến 47? ngàn tàn 
hằng năm. Các ngành nghề tiêu, thủ 
cong nghiệp phát triển kém, chỉ dem 
lại từ 5 đèn 9X tông thủ nhập của 
huyện. Hàng hóa xuất khảu Không 
đáng kẻ. Nghề cá và nghề muỗi đạt 
sản lượng thấp và không hoàn thành 
nghĩa vụ dối với nhà nước. Do san 
xuất thấp kém, đời sòng nhàn đân và 
cán bộ trong huyện gặp khó khán, 
trật tự xã hội không ön định... 


Điện châu đã làm gì đề làm cho bộ 
mặt kinh tế — xã hội trên địa bàn 
huyện có chuyên biển rõ rệt và n¡ìng 
lại hiệu quả kinh tế thiết thực trong 
những năm gần đáy 2? 

I — Thau đòi cơ cầu sản xuất nòng 
nghiệp 

Là một huyện đồng bàng ven biến 
của Nghệ tĩnh, với nên kinh tế dị dạng, 
Điển châu có khả nàng phát triển ca 
kinh tế đồng, kính tế đòi và kinh tế 
biển. bà một huyện đông đàn, E1 người 
trên rHỘt héc ta cuộn đàit cạnh tác, 
]iềên châu đặt vấn dễ thăm e:nh nông 
nghiệp là con đường tất yếu có hiệu 
qua nhất, làn cơ sở đề tòng bước đồi 
mới và tiến tới hoàn thiện có càu kính 
tế huyện. 


NGÔ THANH TRÀ 


Muốn thâm canh đạt hiệu quả, 
đương nhiên phải thực hiện dòng bộ 
nhiều biện pháp. Đối với Diễn châu 
việc bố Irí [qI cơ cũu T( DỤ, cơ cấu 
các loại củi trông 0à thay đòi phầm 
cấp các loại giòng củi trong là khâu 
đột phá trước hết nhằm thay đồi tập 
quản canh tác lạc hàu và phá thể đọc 
canh lầu đời. 

Điện châu có vũng ftrũng rộng 4000 
hée ta, bình độ thấp hơn mặt biên, mùa 
mưa lù nước từ các huyện Yên thành, 
ĐÔ lượng và các triền núi cáo đồ 
xuống làm ngạp úng động ruêng. Xiùa 
hạn nước mặn từ biền lại dàng vào 
các triền sỏng làm cho 2500 héc ta 
ruộng thường bị nhiềm phên và mặn, 
Đề tránh sự uy hiệp của ngập ủng 
VỀ mùa mưa và chua mặn về mùa hạn, 
Điện châu phải bố trí lại mùa vụ 
0fco tròng cho thích hợp. Đôi với vùng 
trũnø, chuyên tập quân làm l hoặc 2 
vụ cấy thủ hoạch bấp benh trước đày 
sang làm hai vụ cấy ăn chắc và làm 
một vụ đóng: vụ đông xuân và hè 
(lu cấy lúa, vụ đông làm bèo họa dâu 
hoặc tròng ngô bầu. Đỏi với vũng 
động vàn, chuyên tập quán làm 2 vụ 
trông sang làm 5 vụ chínH: vụ dòng 
xuân và hè thu cấy lúa, vụ đồng tròng 
khoai lang xen nưô hoặc xen rau. Đôi 
với vững màu, bỏ hẳn vụ lúa niủa 
gieo cạn bing giòng cũ năng suất thấp, 
thú hoạch bắp bệnh sang làm vụ đông 
xuan trong lạc, vụ hè thú trông vững 
và kẻ, vụ thu đông tròng rau Cao cấp 
à cay xuất khaảu. Đổi với vùng bản 
sơn dịa, nơi chú động được nước lưới 
thì cày lúa vẻ vụ dông xuân và hè 
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thu, trong khoai lang vẽ vụ dông; 
nơi không chủ động được nước lưới 
thì làm theo mùa Vụ và giống cây 
trông như vùng màu. 


Như vày, trên tất cả đòng ruộng 
của Diễn châu đã bỏ hẳn vụ lúa mùa 
chính vụ trước đây. Các vụ cây trồng 
được bồ trí theo vụ đông xuân đến 
hè thu rồi sang vụ đông. Từ păm 1983 
đến nay, qua 4 năm thực hiện cơ cấu 
mùa vụ, cơ cấu cìy trồng và thay đỏi 
phim cấp giống, nông nghiệp đã có 
bước phát triền toàn điện, tránh được 
sự uy hiếp phá hoại của mưa lũ, hạn 
hán và chua mặn, thực hiện thâm 
canh bảo đẫm thu hoạch tốt trên các 
loại ruộng dất. Tòng sẵn lượng lương 
thực năm 986 đạt 61 ngàn tấn; (tính 
từ năm 1982 trở lại đây) hàng năm 
tầng bình quận 335. Nhờ đó Diễn 
châu đã cơ bản tự trang trái được 
nhu cầu lương thực trên địa bèìn 
huyện và bắt đầu có đóng góp một 
phản cho tính, Cây công nghiệp, cây 
xuất khầu, rau đậu các loại đèn phát 
triền khá. Chàn nuôi cũng phát triển, 
đàn lợn tầng bình quân hàng năm ^1 5, 
đàn bò tăng 11,35, đàn trâu tăng §2. 
Việc tròng cây gây rừng đã có bước 
phát triển, Trên 2500 héc ta đất Irống 
đòi trọc và dọc 35 km bãi cắt ven 
biên giao cho hợp tác xã trồng, cây 
đã lên xanh tòi, góp phần cái thiện 
môi sinh, phòng hộ cho sản xuất và 
đời sống. 

II— Hình thành cơ cău Rnh Tế xuat 
khau. 


Hằng năm, Điện châu cần một khối 
lượng vật từ (phản lớn phải nhập 
bảng ngoại tệ) khá lớn để cúng cấp 
cho như cầu phát triển sản xuất trên 
địa bản huyện, Hiệng về vật tư nông 
nghiệp hằng năm cần khoảng 06000 
tấn phân đạm, {000 tấn phân làn, 1000 
tăn phần ka li, 20 tần thuốc trừ sàu... 
ưa vào lực lượng vạt từ của nhà 
nước cũng cấp thì không dủ. phải 
tin cách tạo ra hàng xuất khẩu đề 
nhập thêm vật tư. Xuat phát tử nhận 


thức đó, Điền châu tiến hành tô chức, 
khai thác và phát triền kinh tế xuất 
kl:ìu ở cả bà kbu vực kinh tế quốc 
doanh, tập thề và gia đình coi đây là 
một mũi kinh tế quan trọng bạo đấm 
cho việc thực hiện có kết qui cÌ:0DB 
trình kinh tế—xã hội của huyện, chủ 
động trong việc đồi mới cơ cấu kinh 
tế huyện và cai thiện đời són;: nhân 
dân. 

Về nông sản xuất khẩu, Diềun châu 
có 3900 héc ta đất trồng lạc với năng 
suất eao và chất lượng tốt. Vùng đất 
cắt ven biền eó hàng ngàn héc ta thích 
ngÌỉ cho việc tròng kê, dưa hấu làm 
nguồn hàng xuất khâu khá quan trọng 
của huyện. Ngoài ra, Diễn châu còn 
có đặt tròng cói làm nguyên liệu chế 
biến chiếu cói xuất khẩu. Ở khắp các 
hợp tác xi đều có đi*u kiện tròng cây 
được liệu xuất khâu. 


° Về hàng tiều, thủ công nghiẹp xuất 
khẩu. Diễn châu t6 chức Bựn thám: cói, 
chiếu xe đan, mành trúc, mành khuyên 
xuất khẩu trong các gia dinÌ, 


Vẻ kính tế biền, Diễn chau phát 
triền nghề khai thác tôm làm tôm đông 
lạnh, đánh bất và chế biến mực khô, 
moi Khô xuất khâu, 

Trên cơ sở xav đựng kế hoạch phát 
triển kinh tế xuất khâu cho từng tiêu 
vùng, từng đơn vị sản xuất, Diễn châu 
tạo điều kiện cho các cơ SỞ sun Xuất 
ở củ b# kliu vực (gia đình; tạp thê, 
quốc daanh) được quyền chủ động 
sản xuất, từ kiếm, mua, thu nhặt, gia 
công chế biến hàng xuat khâu. Do 
đó, dh khuyến khích các cơ Sở sản 
xuat phát triền nhiều mặt hàng mới, 
làm cho cơ cầu mặt hàng da đạng, 
phong phú; dòng thời tập trung phát 
Iriển súu xuấi những rnặt hàng chủ 
lực (như : lạc, kê, chiều cói. tôn: đông 
lạnh, mực khỏ) đề xuất khaa. mang 
lại thu nhập quan trọng cho kinh tế 
huyện. Trước đáy, người dân Diễn 
cbhâu Không hề làm kinh tế xuất khẩu. 
Nẵĩa S6, bình quản đâu người trong 
Luyện đã tham gia làm được ổ rñp — 


đô la làng xuất khầu và đã làm tăng 
thu ngàn sách cbo huyện được 90 
triệu đön/; (hiền Việt nam). Nhờ vày: 
Diễn c¡àu có nguồn vốn ngoại tệ đề 
nhập thẻm bàng ngàn tấn vật tư phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp và các 
ngành kinh tế khác trong huyện. Từ 
nay đến năm 1990, luyện sẽ đầu tư 
mạnh cho phát Iriền kinh tế xuất khâu 
và phấn đấu đạt khoảng 2j55 đến 35 
triệu rúp — dô la đề mỗi đầu n2ười có 
khoảng 13 rúp—đô la hàng xuất khầu. 
Đó là mục tiêu trong tầm tay mà 
huyện quvết tâm thực hiện cho bàng 
được . 

II1 — Súp xếp, phát lriền 0ì mở 
rộng các nghề liều, thủ công nghiệp, 


Diễn chàu vốn có nhiều nghề tiủ 
công truyền thống nữ: nghề rèn Ở 
Nho lâm. nghề đúc gang ở Diễn kỷ, 
nghề chế biến nước mắm ở Vạn phìn, 
nghề nung vôi ở Diện bình, ngFê nề 
mộc ở Điền nguyên, nghề gạch ngói ở 
Diễn hoa... Nhưng trong nhiều nắm 
qua; ngành nghề thủ công ở đầy phát 
triền chăm chạp, hằng năm giá trị sàn 
yương tiêu, thủ công nghiệp chỉ chiếm 

ừ õ đến 75 tổng thu nhập của kính 
tẾ huyện. 

Muốn phát triển các ngành nghề 
tiều, thủ công nghiệp, Diễn ctâu cần 
phải sáp xếp lại tô chức sản xuất theo 
ba loại ngành nghề sản xuất chính ở 
cả ba kLu vic kinh tế quốc doanh tập 
thể và gia định, kết hợp kiêm doanh 
với chuyên deanh nhằm tận dụng năng 
lực sản xuất, bảo đảm cho mọi người 
có sức lao động đều có việc làm và có 
thu nhập. 

Diễn châu đã mở rộng nghề chế 
biến cói. Nghề này được tô chức ở 
các cơ sở chuyên đoanh và kiếm doanh 
đã sản xuất ra bàng chục vạn sản 
phầm, đáp ứng như cầu tiêu dùng cho 


nhân dân về chiếu cói, có thêm mật 
hàng chiếu xe đan và thấm cói xuâit 
khầu và cung -cấp đú bao bì dựng 
nuôi cho địa phương, Bên cạnh đó là 
. „nghề làm mành trúc xuất khiu, đan 


- 


© 


já{ các cò dùng gia định, làm các đô 
mệc đân dụng. luyện còn có cơ SỞ 
quốc doanh chế biến Fäi sắn. Ở các hợp 
tac xã nưbhe eá thì kết hợp đánh bắt bái 
sản với el:ẽ biến nước mắm, mắm Lôm, 
cá khỏ, mục khô, moi khô, tàn đụng 
lao động dư thửa ở các xã ven biên. 


Ở Diễn châu có trữ lượng lớn về 
đá vôi, ở/1 số xã trong huyện có đất 
làm gạch ngói, các xã ven biền có bãi 
VÕ SÒ, vỏ điệp... rất thuận lợi cho phát 
triền sản xuất vật l ệu xây dựng. Điển 
châu đã tô chức các cơ sở kinh tế 
quốc doanh, hợp tác xã và gia đình 
làm vật liệu xây dựng, nên ngày nay 
hằng năm trên địa bàn huyện đã cản 
xuất được khoảng 60 vạn tấn vôi, ã 
triệu viên ngói, 10 triệu viên gạch nung 
và hàng triệu viên sò đáp ứng đủ nhu Ý 
cầu xây dựng của địa phương và một 
phần hàng trao đôi với các nơi kFác. 


Đối với ngành sản xuất công cụ lao 
động, buyện bố trí sẵme xuất các loại 
công cụ thường (như: liềm, hái, cuộc, 
xẻng) ở các eơ sở sản xuất kiêm doanh 
xí nghiệp cơ khí quốc doanh huyện và 
tác cơ sở chuyên doanh sản xuất các 
loại công cụ đòi hói quy trình kỳ 
thuật phúc tạp hơợo (như; sản xuất 
xe súc vạt kéo, lưỡi cày, bừa, máy 
tuốt lúa, sửa chữa và đóng mới tàu 
thuyền cho các PEợp tác xã đánh cả); 


Ngoài ra, Diễn châu cèên du nhập 
thêm mộtsố ng Ê mới và đã đạt những 
kết quả bước dâu trong việc : sản xuất 
chai lọ bằng thủy tỉnh, làm xà phòng. 
đẹt màn, dệt khăn mặt, đẹt tơ lụa.., 
Ngày nav sẵn xuất tiểu, thủ công 
nghiệp ở Diễn châu đã đáp ứng dược 
phần lớn nu cầu hàng tiêu dùng cho 
nhận đân địt phương, 


Qua 4 rím tÔ clức gi tần XLOấP, 
phát triển và mở rộng ngành nẹ] ề, giá 
Irị cản phểm tiêu, tủ cếig rẹlicp 
đã đóng góp cucc 2C trợ tlui lập 
của huyện. PFIát Fuy tế mạnh này, 
Đến châu phấn đấu đến năm 1990 
sẽ đua tÝ trọng giá (rị sản phẩm tiều 


Si 


thủ công nghiệp lên chiếm 35%, tông 
thu nhập của nên kinh tế huyện. 


Tý — Ldm gì đề khác phục nhược 
địì?Ềm 0d thiếu sót còn lồn lại : 


Sự thay đỏi cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp trên đồng ruộng Điển châu 
(rong mấy năm gân đây đã có tác 
dụng đầy nhanh tốc dộ phát triền 
tương đối toàn điện tiên nózg nghiệp 
huyện. Tuy nhiên. đến nav cần xuất 
nông nghiệp vẫn phát triển chưa vững 
chắc, nhất là sẵn xuất lượng thực. và 
thực phầm. Sản lượng lương thực của 
Điễn châu đạt mức cao nhất từ truớc 
đến nay, nhưng bịnh quản đần người 
cũng chỉ mới được 280kg, trong khi 
đó mức lương thực bình quản đầu 


người của c¡ nước là 3°† kơ. Mức sản 
xuat lương thực của Điện châu rõ 
ràng là chưa tương xứng với tiềm 


năng đất, đại, lao động và truyền 
thống sản xuất của địa phương. Tư 
trởng chỉ đạo của các cấp ỦY, nhất là 
Ở €O SỞ còn coi nhẹ sản xuất màu 


lương thực. Vị vậy điện tích và năng. 


Suit nâu giảm đân, TỶ trọng màu [rong 
(Ó:g sún lượng lương thực còn thấp, 
chỉ chiếm 1022. Trong Khi đó, điện tích 
trùng màu có Khả nànữ£g mở ra GÉCU 
héc Tạ, sản Tượng mẫu quy thóc ở đã IV 
có thể đạt từ Lỗ đến °U ngàn tấu, cuiếun 
khoảng 20/6 tòng sín lượng lượng thực 
của huyện, Vũng trọng điểm lúa của 
huyện có LÝ suất thóc hàng bóa Tớn, 
tuy đã được dịu từ lập trung, I:lhinng 
năng suế" lúa vài vụ gần đây có tiểu 
hướng dừng lại, báo động năng lực 
than cạnh đã cạn, Từ đó dạt ra văn 
để phải thấy đòi phươcg hướng đầu 
tự thăm canh từ «diomn” ra “diện 
để nàng độ dòng đu Yề năng suất lúa 
ta toàn huyện, Huyện eciñ trưởng mở 
rộng điện tích hệ tan Cêo Đ60D0 bếe Ea 


năm TUS?) là đúng, nhưng trorg đó 
còn T5UU héc ta văn chữa giái quàết 
được văn đề thủy lợi, nên năng Suảit 


Hã 


nhật định tốp và tu Tcạch bấp Lẻnh 
Các ngành địch vụ, phản phối lưu 
thông chưa phục vụ kịp thôi cloó nhụ 


cầu sản xuất của nông nghiệp. Công 
tác quản lý kinh tế, nhất lì ở các hợp 
(ác xã sản xuất nông nghiệp bị buông 
lòng. đề hư hao. mất mái. lãng phí 
khá nhiều vật tư và sản phầm. Tỉnh 
trạng “ Khoán trắng» trong các hợp 
tác xã diễn re khá phô biến. 


Kinh tế xuất khầu cl:ưa thực sự làm 
mũi nhọn cho nền kinh tế huyện, 
trong khi đó nguyên liệu làm hàng 
xuất khâu thì da dạng, vùng chuyên 
canh cày xuất khảu tương đối lớn, 
lao động còn thừa nhiều.. Cân bộ và 
nhan dân còn thiếu kiến thức và kinh. 
nghiệm làm hàng xuất khầu, dẫn đến 
chất lượng hàng hóa kém : huyện chưa 
nắm được hết hàng hóa nông sản (1), 
hái sán và dược liệu làm hàng xuất 
khâu. Các khâu gia công, chế biến, 
bảo quản hàng xuất: khầu chưa được 
giả? quyết tốt, Cơ chế quản lý kinh tế 
xrảt Khầu chưa được quy định rõ 
rang về quyền lợi. nghĩa vụ, chỉ tiêu 
kể hoạch xuất khầu chưa trở thành 
pháp lệnh, Công tác điều hành của 


_€ác ngành từ tính đến huyện chưa 


báo đảm giải quyết kịp thời như cầu 
Về vật từ, tiền hàng, thanh toán, quyết 
toán để đây mạnh công tác xuết khầu 
Ớ CƠ SỞ. lực lượng làm hàng xuất 
khảu kiếm doanh ehưa được coi trọng 
đúng mức nên chưa tận -dụng được 
năng: lực sản xuất của nó, nhất là việc 
thu gom nguyên liệu làm hàng xuất 
khi, : 


Ngoài ra, về cơ chế chính sách, 
tron một thời gian đài giá cä các mặt 
bàng nóng sản, hải sản và hàng xuất 
kiàu €ồn tiếp, chưa tương xứng với 

“đun vào ». Dã thể, có quan thu mua 
lại chịu liên hàng tháng, hàng quý 
mới trả cho €Ợ SỞ sân xuất và người 
lo động, TỶ suất trao đôi hàng giữa 
cơ quan thu mua với người sản xuất 


còn bị có ép, thiếu dân chú. Do dó, 
() 1c: sản lương lạc vò liên địa bàn 


hị:(vcn !a 45Ú0U ăn, 
tin 


luxên chỉ nằm được 2590 


không: khuyến khích được cơ sở sửn 
xuất và người làm hàng xuất khâu. 


Đề bắc đầm cho cơ cầu kính tế mới 
vừa được hình thành có điều kiện 
phát triển, hoàn thiện và mang lại hiệu 
qua Kính tế thiết thực, trước hết các 
ngành và các Lợp tác xã trong huyện 
cần rà soát lại dê bộ sung quy hoạch 
của mình cho thật sắt đúng trên cơ SỞ 
quy hoạch tông thể của huyện đã vạch 
ra. Sắp xếp và tổ chức lại các ngành 
sản xuất, gán lao động với đổi tượng 
lao động nhằm khai tác hết năng lực 
sản xuất ở từng cơ sở, bao đảm .cho 
mới người lao động dếêu có việc làm 
ôn định, chính đăng. : 


Bảo đầm eơ cấu đầu tư phù hợp với 
nhiệm vụ kinh tế cúa tùng ngành và 
từng cơ sở sản xuất, Trước hết un tiên 
đầu tư cho các vùng trcng điềm hàng 
hóa và có tiềm năng kinh tế lớn, 
những vẫn cố gắng đến mức cao nhất 
nâng độ đồng đều trong toàn luyện. 
Tập trung giải quyết khau then chót 
và cấp bách nhất cho sản xuất nồng 
nghiệp là tủy lợi, Củng cỏ và xây 
dừng mới các trạm bơm điện, bom đầu, 
Củng cổ các hò, đập nước clo vũng 
bán sơn địa. Mởỡ rộng mạng lưới điện 
tử trung tâm huyện đến các vũng 
trong điểm sản xuất nòng nghiệp và 
tiều, thủ công nghiệp. 

Vận dụng và dua nhánh tiên bộ 
khoa học kỹ thuật vào các ngành sản 
xuất nông nghiệp, làm hàng xuất khâu 
và hàng tiêu dùng. Trước kết giải 
quyết nhụ cầu vẽ pÏHm cỉip các loại 
giống tốt (lứa, lạc. vạt ñö¿¿i), Củng cò 
công ty bảo hiểm Cáy trong, có biện 
pháp tăng cường hoạt độn; của nàng 
lưới kỹ thuật từ huvei, về xã. Đua căn 
bộ khoa học kỸ thuật của luyện VỀ cơ 
sở đề trực tiếp chí đạo thực biện cá 
-quy tình, Kỳ thuật đã được xác định, 


Thành lập công ty vận tải thủy bộ 
đề vận tải tàng Tróa từ trên về và từ 
huyện đi, KLuyển khích và tạo điều 
kiện phát triển giao thông nông thôn, 
đấp úng nhủ cán vận tài trong nội 
bộ huyện. 

Mở rộng thêm diện tích trông cày 
xuất khảu ngàn ngày (lạc, Kê, vừng). 
Ưu tiên đầu từ vốn cho xây dựng vùng 
chuyên canh lạc xuất khâu. Nết hợp 
Việc (uyên truvcn giáo dục với kluyến 
khích bàng chính sách kinh tế đè các 
lợp tíc xã, các gia định và mọi nguời 
đều tham gia làm kinh tế xuất khaảu. 
Ihãn đ:cu môi hợp tác xã trích ra Đ5— 
2016 lòng số số lao động đề làm kính 
lẺ xuất kÌầu Và sản xuất liều — thủ 
công nghiệp kiêm doanh, Tô ciức 
màng lưới kinh tế xuất kháu từ huyền 
xuống xã. Thục kiện ký họpdỏug kinh 
(Š từ dấu vụ, bảo đâm €ung? cấp vật tư 
cho s1 xuzt cũng từ đầu vụ sản xuất, 

Thực hiện chế độ iạch toân Kinh tế 
và kinh đoanh xã hội elú nghĩa trong 
tất ca các ngành kinh LẾ và cơ sở hợp 
tác xã. Bảo dâm quyền tự chủ sản 
xuat, kinh đoanF của eơ sở, Thực hiện 
nguyên túc phần ph òi theo lao động và 
đứa công tác quản Tý vài từ, Lài vụ 
của cơ sở sún Xxuit vào nền nếp, Các 
ngành cấp trên tạo điều kiện thuận lợi 
cho cơ Sở sn xuất về cuũng ứng vật tự, 
tiền vốn và giao nhàn làng hóa... 

(ủng cõ hệ thông tươ,g nghiệp xã 
hội chủ ngÌĩa (công ty thương nghiệp 
cấp HH và hợp tác xĩ mua bắn từ 
huyện đến xã) đề vươn lên làm cl:ú thị 
Iruởng, Sắp xếp và tô chức lại các chợ 
nòng thôn cho thuận liền VIỆC giao 
lưu hàng hóa, “Hiên hành phần công và 
phần cấp việc múa và bán, tránh chòng 
chéo, giảm Pun các kPàu Trung 0ian, 
Hạo điệu kiện €?o các ngành kinh tế 
Vũ €ơ sở sìn xuất hoạt động tÍ nặn lọi, 
eœó hiệu qua kính tế thiết thực; 
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TƯ DUY TRIẾT HỌC VÀ ĐỒI MỚI TƯ DUY 


GÀY nay chúng ta thưởng nói: 
Ñ đồi mới tư duy, thay đẻi nhận 

thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh trước 
đây nói nôm na là thay đồi cách 
nghĩ, cách làm. Vậy nên hiều nội dung 
cơ bản của vấn đề đó xét về mặt triết 
học như thế nàơ-? : 

{— Nói về quá trình nhận thức 
của con người, Lê-nin dã chỉ rõ: Nhận 
thức người ta đi * từ trực quan sinh 
động đến tư duy trừu tượng, và lừ tư 
du, Irừu lượng đến thực tiền® (1). 
Tư duy, giai đoạn thứ bai của quá trình 


nhận thức, là sự khái quát những cảm . 


giác, trí giác và phản ánh hiện thực 
khách quan thông qua những biều 
tượng, khái niệm, phạm trù khoa học, 
là năng lực trừu tượng của bộ óc con 
người. Tư duy trưu tượng gác lại 
những gì là ngấu nhiên, không căn 
bản của sự vật, hiện tượng đề đi sâu 
vào bản chất và phát hiện ra quy luật 
vận động nội lại của sự vài, hiện 
tượng đó. Cho nên, khi nói đồi mới 
tư duy, thay đồi nhận thức hay thay 
đôi cách nghĩ, không nên hiều một 
cách đơn giản, thô thiền chỉ là hôm 
nay nói Á, ngày mai nói B, hoặc ngược 
lại. v.v. Đồi mới tư duy trước hết đòi 
hỏi phải ndng cao năng lực lư duy 
Írữu lượng của chúng ta, nàng cao 
tính khoa học của tư duy, đề có thê 
rút ra những Rẻt luận ngày c¿ng chính 
xúc, tIPp Càun ngày càng gần hơn với 
chân lý khách quan. 

2— XaU dựng tư duy khoa học, 
khác phục kiều tư duy kinh nghiệm, 
loqi Bộ kiêu tư cty dứn tâm Etr biện, đó 
là yêu câu cấp bách của việc đôi mới 


tư duy. 
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LÊ THỊ 


Tư duy chủng ta trải qua thực tiễn 


. sạn xuất và đấu tranh xã hội, đã phát 


triển tử trình độ tư duy kinh nghiệm 
hay tiền khoa học, tiền lý luận và được 
nâng cao dân ròi đạt tới trình độ tư 
duy khoa học, chính xác, sâu sắc hơn.” 


Tự duụ kinh nghiệm hay chủ nghĩa 
kinh nghiệm cũng tlề kiện năng lực 
trửu tượng hóa của trí tuệ con người. 
nhưng còn ở một trình độ thấp. Từ 
kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc sống 
(sản xuất, giao tiếp v.v.), người ta có 
thẻ rút ra những kết luận có khi.khé 
chính xác về sự vật, hiện tượng riêng 
lẻ, nhưng chưa thè khái quát được 
những môi liên bệ căn bản giữa các 
sự vật, hiện tượng và chưa giải thích 
dược một cách khoa học về những 
kết luận ấy. 


Như Các Mác đã nót:* Những người 
kinh nghiệm chủ nghĩa là những người 
vẫn còn là trừu tượng ® (2). Họ trởng 
mình đã xuất phát từ thực tế khách 
quan, từ cuộc sống sinh động, nhưng 
cuối cùng lại rơi vào chủ nghĩa duy 
tâm trừu tượng, chính vì họ mới 
dừng lại ở những kinh nghiệm vụn vặt 
về sự vạt, hiện tượng riêng lẻ. Thiếu 
sự khái quát sâu sắc. họ không nắm 


được bàn chất và quy luật phồ biến 


của những sự vật, hiện tượng, nên đã 
lấy cái cụ thể, cái đơn nhất, cái phiến 
điện và cục bộ đem áp dụng cho cái 
phô biến, cái toàn thê. cái đa dạng. 
(1l) \:!, [c-nin : Toán tệp, hxib 
Aldlrxeơ-vi, 198T, t 29 tr, 1:9, 


(2) C. Mác — Ph, Ăng-phcn: Tuyền đ@@,. 
NXAÙb Xự thạt, lĨà-nôi¿ F981, tập l, tr. 278- 


Tiên bộ 


Tư duy khoa học gắn liền với năng 
he trừu tượng có tính khoa học của 
cor người. Sự hoạt động của trí tuệ 
khi đã phân biệt được những thuộc 
tính căn bản của nhóm sự vật; hiện 
tượng thì có thề loại bỏ những thuộc 


tính phụ đề khái quát hỏa những tỉnh - 


_€hất căn bản, hình thành nên những 
khái niệm. phạm irùủ khoa học. Nhờ 
sự trừu ;ưrợng khou học tà hiều 
biết của con người đi từ chỗ chỉ nắm 
bắt được những sự vàt cô lập, riêng lẻ 
đến chỗ khái quát hóa dược nhiều sự 
vật, hiện tượng và nêu lên những phạm 
trù, quy luật phần ánh những mối 
liên hệ căn bản, bên trong của chúng, 


Sự trừu tượng khoa bọc phán ánh cái 
"phồ biến không thỀ trực tiếp cảm 
giác được, bởi lẽ cải phô biến chỉ có 
tron và :o cái đặc thủ, cái đơn nhất. 
Như Các Mác đã nói, việc phân tích 
các hình thức kinh tế không thê đùng 
kinh hiền vi đê soi thấy, mà chỉ có 
trưừu tượng khoa học là lực lượng duy 
nhất có thẻ dùng làm công cụ cho sự 
phần tích dó thôi, Nếu không sử dụng 
sự tru tượng khoa học thì không thể 
biết được eái phố biến (quy luạO là 
cai thật sự tòn tại thong qua những 
cái riêng lẻ, Ví nhĩ người tạ khòng 
ceEup ảnh được quy luật giá trị, nhưng 
điều đó lại không cho phép chúng ta 
coi thường và phủ niận (ác động có 
thật của quy luật đó. : 


Sức nutnh cái lựo hiện Thực của từ 
duy chỉnh là g sức mạnh của sự lrừu 
Irợng khoa học. Trong quá trình trừu 
tượng hóa, tư duy con người dường 
như tách rời hiện thực, tách rời cái 
cụ thê đề gạt. bỏ những chỉ tiết vạn 
vặt, những thuộc tính phụ, bề ngoài và 
đi sâu vào bản chất sâu xa của sự vật, 
phát hiện ra những mối Hiên hệ, những 
4huộc tính căn bản nhất, từ đó lại hình 
thành nên bức trani về cái cụ thê một 
cách toàn ven và sảu sác trong tự 
duy. Đó chính là phưuớong pháp đi lữ 
cai ErifttTL lượng r1 cu Th! [ro¿ng tứ 
đứng nh Xláe*dit nói: €e?bường phấp 


đktử trừu tượng đến cụ th chỉ là. 
cải phương pháp nhờ nó mà tư duy 
quản triệt được cái cụ thề và tái tạo 
ra nó với tư cích là một cái cụ thê 


_trong tư duy. Nhưng đó quyết khòng 


phải là quá trinh phát sinh ra bẵn thân 
cái cụthê ® (3), Nhân định này chỉ rõ 
#ự đối lập giữa Irùu tượn, khoa học 
UỚt trừu lượng (lu tàn ôi biện là sự 
trưu tưạng heàn toàn tách kbói uye 
tại khách quan và đán nưưở: (a sĩ vào 
HỘI Tở những khái niệm, phạm đ 
rối rắm, vò nghĩa. Sự trưửu tượng có 
chính là áo tưởng về sức mạnh của 
chủ thề có thiề sản sinh ra chính sự vạt 
cụ thề vật chất; về sức mạnh cửa ý chí, 
tỉnh thần con người có thê thay đỏi 
hiện thực khách quan, bất chấp mọi 
điều kiện, mọi quy luật. 

Chúng ta đang mắc phải cá hai loại 
tru tượng kinh nghiệm và trưu tượn? 
duy tâm. Cần phải đấu tranh chõn;; 
lỏi tư duy kinh nghiệm, đồng thời 
cũng càn sớm khắc phục kiêu tự đáy 
duy tìm chủ quan, duy ý clbí, Đỏ 'ì 
hai cực của cùng một hệnh xa rơi tục 
tế, lạc hàu về lý luận. | 

na— Phút huu sức mạnh của lrừu 
lượng khoa học trên cơ sơ thế giới 
qua: bà piiương pháp luận đụy bát 
biện chứng, đó là yêu cầu căn bản 
của việc đòi mới tư duy hiện nay, 

Đòi mới tư đuy không đơn gian là 
thay đôi từ cách suy nghĩ cũ sang 
cách suy nghĩ mới. Đieu quan trọng là 
phải đạt cách tư duy mới trên cơ sở 
lý luận và phương pháp luận khoa 
Thiọc, nghĩa là theo một lập trường Lri*t 
học khoa học. Như vậy mới Xây dựng: 
được fư du khoa học mà cốt lỗi của 
nó là sự trở lại bà củng cố phải trícn 
li đút Điện chứng dụ sậ[— công cụ 
sa€ hén giúp chúng ta nhận thức được 
hiền thực khách quan, di sâu vào bìn 
chat, phát hiện ra các quy luật vàn 
động khách quan của nó. Đồi mới tư 
duy chính là phái — huụ sức mạnh 


Ăng-ghen : TuyềA !8-, NX? 
1981, t. II, tr, 616, 


tu” C2 
XỰ 1á. ¿ Eịc nội, 


\iac =Dh, 
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"của sự trừu lượng khoa Đọc, Kế thừa, — bệnh chủ quan, duy ý chí trong nếp 
loại bọ những khái niệm, phạm trủ, tư duy, nhược điềm chính của đông 
quan điểm đã cũ, Đó là việc thay đôi - đảo quần chúng lại thường là chủ 
cách suy nghĩ và phương pháp tiếp nghĩa kính nghiệm, giản đơn, cẩm 
cận trong việc nghiền cứu đổi tuông — tính và có chiêu hướng phát triền theo 
(tự nhiền, xã hội. eon n;ưi), từ cách chủ nghĩa thực dụng, thiền cận, cục 
suy nghĩ bàng kinh tehiệm chuyển - bò; riêng đối với cân bộ hoạt động lỷ 
sang suy nhỉ bảng lý luận khoa học, — luận thị nhược điềm chính phải chăng 
từ duy cam sang duy lý, từ duy tầm, — là bệnh ;iáo điều, kinh viện, sao chép 
giáo điển, phiến diện sang đúy vật sách vở, lòi suy nghĩ thụ động khuôn 
biện chứng, toàn điện, Quá trình đòi - theo kiểu Kinh điền, theo kinh nghiệm 
mỚi tự duy chính là quá trình làm cho nước ngoài, tlco cấp trên, thiếu sự 


từ đúy của chủ thê bát kịp và có phản — suy nghĩ dộc lập, sáng tạo ? - 
ˆ L) * r .ÌÀ # . ˆ + a K , e^ L4 
đự đoán [rước được sự phát Triển của hư vậy, VIỆC đòi mới tư duy có 


khách thê, nìng cao tính khoa học, những veu câu chung Và vêu cđìu cụ 
tính cach mạng và sức mạnh cái lo - thê đối với từng đối tượng nhất định. 
thục tế của nó. Tuy nhiềên trong mọi trường hợp, nó 

+— Dðöi mới tư duu là gui trình lao *là một quá trình lao động gian khỒ 
đọng qgiịn khó, cực nhọc, đồng Lhời cực nhọc, dòng thời là một cuộc đấu 
cũng là gui Trình đâu Iranhi tư HưỚng - tranh tư tướng phức tạp, khó khăn 
phúc tạp, Nho khan, vỏi bản thân, với người kiác Khêng 

liiện trang tư dtv của cúng fa, xét nên cho tìng với những lời hô hào, 
về mặt nhược điểm, vũa là chủ nghĩa mỘI Vai đợt phát dòng theo kiều phong 
kinh nghiệm cảm tính đơn giản, vừa - trào là có thê thực hiện thành công 
mang nàng chủ nghĩa đdụy ý chí, dny nưay được, Cũng không nên biến sự 
tìm ci:Ú quan, bị vừa thụ công, giáo — đòi mới từ duy thành một cái ®“ mối ® 
đc, sáo chép sách vớ, suy nghĩ theo — thời traỄgữ, vận dụng nó không nghiêm 


người khác, theo Kinh ngiiệm nướe - túc ở mọi nơi, mọi lúc. 
"Ÿ. “..^ ..Ằ` * % l8 = .—— , ˆ ®.‹ ˆ 
ngoài, Thiện tượng tư duy Kiểu phong Đi với mới cá nhân, đôi mới tư 


kiến dáng cập, lấy ý Kiến người có duy là sự Kết lợp giữa lao động trí 
chức, có quyền ấp đại cho người khác, óc cảng tháng với loạt động cải tạo 
chà cấp đuổi cũng Chỉ lí mệt dạng - Thục tiền xã hội, sự suy nghĩ trăn trở 
của chủ nghĩa duy ý chỉ chú quan. dụa trên kết quai cải tạo thực tiễn, 
Kiện từ duy lấy quả Khử làm tiên trên những thành công và thất bại đề 
chuẩn đề xem xét, đánh giá hiện tại; khái quất rút ra được những kết luận 
lấy kinh nghiệm thời chiến ấp dụng — đúng đắn, tiếp cận nhiều hơn. với chân 
cho Hới bình, lay qnÝy Tuật chỉ đạo - lý kIách quan. 

chiến tranh vận đụng vào chỉ đạo kính 
“đế Tại HÀ biến tướng của ca chú ngÏÌĩa 
kính nhiệm, chủ nghĩa duy Ý chỉ chủ 


Đồi mới tự duy đòi hồi mỗi người 
không ngừng Lọc tập, nàng cao kiến 
thức vẻ nhiều mặt, Bởi vì, nếu không 
quan Và chủ nghĩa giáo điều sao GHÉP, «ó cái vốn Riến thúc cần thiết về 
Tình trạng bảo thú trong nếp tư đuy 


mhiều mặt, vẻ đòi tượng tư duy thì 
rat nàng nề, Vị bệnh lười suVv nơ], 


không thể có những Kết quả của tư 
bệnh thành tích, chủ quan, tự mãn, duy Khoa học. Đồng thời cần có sự 
và cũng do thông tín thiêu, thôn, tỉn — đội mói trong phương hướng tư duy, 
Sai lệch, thông tín niột chiêu, không trong cách tiếp cận đối tượng (tự 
có ngườn tư liệu cần thiết đề làm €Ø — nIiên, xã họi, cöon người), Nều không 
sở cho sự đổi mới tư duy, có cuộc cách mạng trong việc xem 

Phai chàng hiện này nhược điềm - xét, phản tích sự vật, hiện tượng, 
chính của cán bộ lãnh đạo thưởng là nhịn chúng theo quan điểm niới, thì 
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không thề có sự đòi mới về những 
hết luận rúi ra và những biện pháp 
giải quyết. Phương hướng tư duy mới, 
cách tiếp cận mới lại gắn bó chặt 
cFẽ với việc lựa chọn phương pháp 
tư duy khoa học, xác định phưong 
pháp tư duy khoa học tông quất là 
phép biện chứng duy vặt và xây dựng 
các phương pháp tư duy cụ thê, chính 
xác, loại bỏ các phương pháp tư duy 
kinh nghiệm, gián đơn, duv ý chí, 
duy tâm và siêu bình. 

Con đường hình thành tư duy Khoa 
học được thực hiện ihông/ qua sự su1/ 
nghĩ đóc lập, sáng lạo của củ nhân 


kết hợp với trí tuệ của tập thê, 
trải qua việc tranh luận, trao 


đôi ý kiến, phê bình và tự phè bình, 
kế thừa và đổi mới. Nhưng khác với 
nhiều vấn đề khác, ở dày không thê 
Ìấu trí luệ của lập thề, lău ý kiến 
của sò đông Thau thể cho sự su nghĩ 
độc lập, sưng tạo của cá nhân, bói 
vi lịch sứ tư duy khoa học củ: nhàn 
loa: đã chứng mình có những trường 
hợp ý kiến cá nhàn là thiểu số. lạm 
(l:of Dị eö lập, bị thất bại, thậm chỉ bị 
đàn áp, nhưng lại phản ánh chân lý 
khách quan trong khí trí tuệ của SỐ 
đông chưa vươn tới. chưa nhàn thức 
được chân lý đó. Do đó, dẻ có thê 
thật sự đôi mới tư duy, mọi người 
đều góp phần vào sự đòi mới ảy, căn 
phải thật sự có tự do tư tưởng, không 
ai nắm độc quyền chân lý, bạn phát 
chân lý, mà con đường đi tới chân lý 
là quá trình tìm (tòi của mọi người. *ự 
_"sắng tạo của tư duy là quá trình nhận 
thức mang tính chất khẳng định và 
phủ định những cái lọc bỏ, kế thừa 
và đồi mới từ vốn kiến thúc đã có để 
tìm tòi đem lại những hiệu biết mới. 
Năng lực tông kết rút kRinh nghiệm, 
năng lực khải quái, đưa ra những Kế! 
luân đứng đắn, mới mẻ, tức là tăng 
lực trửu tượng khoa học mạnh hay 
yếu là tủy thuộc vào từng cá nhân, 
Nhin chu..ư, nàng Ir. đó là kết qua 
của quá trình rên luyện gian khỏ 
lâu đài. 


Tư duy là một sản phầm lịch sử, cÓ 
tính giai cấp, tính dân tộc, tính thời 
đại. Cho nên, cần pbải tính đến những 
càn ngu 16t lịch sử + hội (hao gòm . 
cả trỉnh độ kiến thức đương thời) 
đã tạo nên những ưu điềm và nhược 
điểm trong tư duy của từng cá nhân 
và từng tế hệ nhất định. Ở nước ta 
hiện nav, nh hưởng của các hệ tư 
tướng phong kiến, tư sẵn, tiều tư 
sản, của Nho, Phát, Lão, ảnh bường 
của 3Ù năm chiến tranh cũng như của 
sự vếu kém vẻ khoa học kÝ thuật, về 
trình độ văn hóa đã biều hiện khá rõ 
nét trong cách suy-nghĩ, lập luận của 
nhiều người. kê cả những người làm 
eòng lắc nghiên cứu lý luận. Đồi mới 
tư duy do đó là cuộc đấu tranh kRièn 
quyết cổng. lại nếp tư duy cũ đã trở 
thành thói quen. 

Đề tạo ra bàu không khí dàn chủ 
trong xã hội. trong thảo luận và học 
lặp, nêu cao tỉnh thần tôn trọng sự 
thật, tôn trọng chàn lý, thực 
hiện phê bình và tự phê bình nghiêm 
lúc, căn phải có cuộc đấu tranh tư 
tưởng mạnh mẽ, gian khô với chính 
báu thân, với những người khác, nhiều 
khi là với những đồng chí bạn bè 
thần tÍ lết, những cần bộ lãnh đạo cấp 
trên mà mình rất kính nề, Ơ đây đòi 
hói tỉnh thân đút cảm, trung thục, 
đèng thời phải nhạy cảm, sắng suốt, 
biết phản biệt đúng, sai, phản biệt 
nhiệt tình xảv dựng với động cơ cả 
nhàn ích ký, vụ lợi. Cuộc đầu tranh 
đó chắc chắn cũng sẽ vấp phải sư cần 
Irớ, sự chống đổi của một số người 
đang muôn giữ nguyên hiện trạng, 
đặc Liệt khi thấy địa vị, quvén lợi 
cửa họ l{ sứt mẻ, Nhưng đỏi mới tư 
duy chính là đấp ứng nhụ cầu cuộc 
sống bức kách của nhàn đản tạ, là 
thiết thục hướng ứng lời kéu gói tha 
thiết của Đáng ta hiện này, Cho nên, 
chắc ebán nó sẽ được sự ng hộ của động 
đo cần bộ đẳng viên và quần chúng 
nhàn đân và +ẽ tạo nên những chuyền 
biến tốt trong cách nghĩ và cách làm 
của mọi người chúng ta. 


TÍNH Tữ0R§ NHẤT (CỦA 


PHÁP §H XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


ỀN pháp clế thống nhất được 

nhạn thức và thí hành nưhiẻm 

chính trong cả nước là sự bảo 
dảm vững chắc trại tự xã hội, kỷ 
cương của nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
là yếu tố quan trọng làng đầu bảo đầm 
hiện lực quản lý của nhà nước. 


Với ý nghĩa rộng rãi, pháp chế xã 
họi chủ nghĩa là sự thề hiện uy quyền 
củt nà nước trên phương điện pháp 
Tuạt và bàng pháp luật, là ý chí của nhà 
nước buộc mọi thành viên trong xã hỏi 
phái tên trọng và chấp bành nghiệm 
chính toàn bộ những pháp luật àv. 
lính thông nhất là thuộc tính cơ bản 


cu pháp chế xã hội chú nghĩa. Nó nói” 


lén răng, toàn bộ hệ thống pháp luật 
liện hành eL7 là sự thể hiện nhất quản 
mỏi Ý chỉ duy nhất của nhà nước và 
RỰ thị hành pháp luật ở mọi nơi, mọi 
lĩnh vực đếu phải như nhau, đêu phải 
nghiêm cb”nh và trung thành vơi lui, 
Ví thể tầng cường tính thông nhất là 
HỘI mặt hết sức cần thiết của việc 
tăng cưởng pháp chế, là một nhân tỏ 
quan trọng đề khẳng dịnh sức manh 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Sự 
ng cường dó phù hợp với vêu cầu 
phát triển kinh tế, xã hội theo nguyên 
Lúc quận Tý tập trung đàn chú của nhà 
nước xã hội chú nghĩa. 


Trong thời kỷ quả độ lén chủ nghĩa 
xã hỏi ở nước ta hiện nay, nưoài sự 
chong phá quyết liệt của các thể lực 
để quốc, phần động, bành trưởng bên 
nườai, chúng ta còn gặp phải sự chong 
đói của những phần tử phần động bên 


SN 


HOÀNG CÔNG 


trong, sự cần trở của những phong tục, 
lập quản cũ, những mặt lạc bậu của 
nên sản xuàt nhỏ còn ín đậm trong 
nhân dân, Dó là những tầm lý và thỏi 
quen tủy tiện, vò tö chức. vỏ ký luật, 
xem thường pháp luật v.v. Vì thẻ phải 
hao đấm tính thống nhất và hiệu lực 
của pháp chế thì nhà nước xã bội chủ 
nghĩa mới thực kiện tốt chức năng của 
mình trong việc giữ gìn trặt tự xã hội, 
an pịính quéc gia, bảo về độc lập clkd, 
quyền dân tộc, chống hại sự phá hoại 
Lừ bén trong và bên ngoài của kẻ thủ, 
trong việc xaâVv dựng và phát triền 
kinh tế, xã Đội. 


Nhà nước xã hỏi chủ nghĩa của fa 
là nhà nước của đàn, đo đản và ví dàn 
đại điện và ho vệ quyền đàn cbũ xã 
hòi chủ nghĩa của nhân đân lào đểng, 
những quyền cơ lấn nhất cũa con 
người trong xà hội xã hội chủ nghĩa, 
Tàăng cường tình thống nhất của pháp 
chế là bảo đưm cho quyền đàn chủ đó 
được thực hiện nghiềm chính ở moi 
mơi, mọi lĩnh vực, bảo đảm cho mỗi 
người đàn được đói xứ bình đẳng, 
công bằng trước pháp luật. Pháp clế 
được thí hạnh thông nhất thì KÝ cưo nực 
Bật tự xã hội mi được báo đâm chặt 
chế ở mọi nơi, mọi lúc, môi nguòi 
mói có chờ đựa để hành đếng theo 
những nguyện tầce chúng của xã hội: 
quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm mà 
pháp luật quy định đổi với nồi thành 
viên trong xã họt mới được thực hiện 
nghiêm chính. 


Pháp chế được thí hành thống nhất 
còn bào đàm sự phù hợp giữa ý chí 
của nhà nước xã hội chủ nữlĩa với sự 
hoạt động sảng tạo của quản chúng 
nhàn đàn, Tính thống nhất của pháp 
chế càng cao thị c` úc năng hướng đàn: 
điều chỉnh của pháp. luật càng phát 
huy tác dụng. Tính ,hống niất của 
pháp chế trở thành một trong những 
tiêu chuẩn của xà hội văn mình. Sự 
nhận thức và hành dòng thống nhát 
theo pháp luật trở tLành tiêu chuẩn 
của con người có văn hóa, con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 


Trong pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
pháp luật kinh tẾ là một bộ phận tất 
quan trọng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đựa vào đó đề quản lý nền Kính. tế 
phát triền có kế hoạch, theo nguyên 
tắc tập trung đản chủ, bảo đảm vận 
dụng đúng những quy luật kinh tế 
khách quan (trong đó có những quy 
luật kinh tế xã họi chủ nghĩa). Pháp 
luật kinh tế đòi hói có sự thống nht 
cao nưay trong bản thân hệ thống của 
nó, trong việc chấp hành nó ở mới tỏ 
chức kính tế (quốc doanh, tập thê 
hoặc tư nhan...). 


Về ý nghĩa của pháp chế thống nhất; 
[L.-nm đã viết «e pháp chế tị phải 
thống nhất P* và sự duy trì pháp chế ở 
tỉnh này khác với tỉnh kia chỉ là thói 
qtien œ màn rợ " mà thỏi (1). 


~ 


* 


Nai đụng tỉnh thông nhật của pháp 
clLế xã hội chỉ nghĩa Trước hét thể 
hiện ở còng tác lặp pháp, Việc xây 
đựng và bìn hành pháp luật phải 
thuộc về cơ quan có thầm quyền, chứ 
không phái cơ quan nào cũng bạn hành 
pháp luặt được. lHến pháp nước ta đã 
quy định cơ quan duy nhất có quyền 
lập pháp là Quốc họi, Còn một sò cơ 
quan khác, theo luật định, chỉ có 
quyền ban lành những văn bạn dưới 


luật, Phải bao đảm ngay từ khâu eêng 
lC nàv mới giữ vững được tính thông 
nhàt của pháp chế. 


(Chúng tạ đã có Hiển pháp T9A0 là 
đạo luật cơ bản, cao nhất. Dựa vào 
lliễn pháp đó, các cơ quan nhà nước: 
Quốc bội, Hội đồng nhà nước, Hồi đồn? 
bộ trưởng cụ thề hóa thành các loại 
văn bản pháp lý quv dịnh các boạt 
động trong thọi lĩnh vực và quan hệ 
xã hội khác nhau. Các văn bản pháp 
lý đỏ có giá trị như nhau ở mọi noi. 
Theo phạm ví trách nhiệm, quyền hạn 
đà nhiệm Vụ của mình, các cơ quan 
chỉnh quyên các cấp lại cụ thê hóa các 
văn bản chúng đó thành các văn bản 
pILáp quy có hiệu lực trong phạm ví 
địa phương mình, Nhưng dù có eụ thê 
hóa theo các cấp như thể, những văn 
bản pháp lý đó không được trái với 
Hiển pháp và các pháp luật của nhà 
nước trung tương. Những văn bàn 
không mang tính pháp quy, tuy Không 
eó tính cưỡng chế của nhà nước, những 
cũng phái phù hợp với pháp luật nhà 
nước, ÙĐó cũng là một yêu cầu của tính 
thống n]l.át pháp chế, 


Như vậy là từ liiển phúp dến tác 
bỏ luật, luật, pháp lệnh, các văn bán 
đưới luật và các quy định cụ thê khác 
của nhà nước trung ương hay của các 
cơ quan nhà nước ở địa phương, của 
các cấp, cúc ngành, đều phải thể hiện 
và tuan theo tính thống nhất của pháp 
chế xà họichủ nghĩa, 


Pháp Tuật cúa chúng fa một mặt có 
tính ön định, vì nó thể chế hóa các 
quan hệ bán chất của chủ nghĩa xã hội, 
He chế hóa đường lối, chủ trưong, 
chính sách của Đúng, mặt khác lại 
phái phù lợp với những thay đổi, 
phát triển của các quan hệ xã hỏi. của 
các chủ trương, chính sách của Đăng 
và nhà nước, nhật là trên lĩnh vưc 
kinh tè. Pháp luật của chúng ta một 
mặt phần ánh trình độ hiện tại của 


° ` Š vế 8.%⁄ 
(€1) Neìn Vịt, Tc-ngn: Toên týp, Nxb Tia+ 
bó Viat-xe-vn, 197A, (42, trà C12, 


kê ) 


các quan hệ xi hội chủ nghĩa, các 
truyền thống, tập quần của nhân đân 
ta, mặt khác thông qua sự thề chế hóa 
đường loi, chủ trương, chính sách của 
Đăng dễ củng cố, phát triền các quan 
lệ ấy, các truyền thống, tập quản ấy 
theo hướng tiến bộ, xã bội chủ nghĩa, 
Trong những đòi hỏi tróng n.ư mâu 
thuần ấy, pháp luật cúa chúng ta văn 
phii bảo địum sự thống nhất, pbi.ù hợp 
trong néi dụng của nó. Sụ bồ sung, 
sửa đôi một quy dịnh cụ thể nào đó 
phải phù hợp, an khớp, dòng bộ với 
các quy dịnh khác, tránh và loại bó 
nà¡úữ ng quy định chböng eclco, triệt tiêu 
nhìu. 

Việc lập pháp, lập quy, một mặt là 
sự tl:Ê elế hóa trên vău bản các quan 
hệ và hoạt động xã hội, mặt khác nó 
lại được xem nhữ việc thí hành pháp 
luật của bản thân các cơ quan nhà 
nước €ó chức năng, Ngay treng hoạt 
động này cũng dòi hỏi phải bảo đảm 
pháp chế và tính thông nhất của nó, 
nghĩa là phái nghiêm chỉnh tuân thao 
những thú tực, quy chế, bảo đảm tính 
hợi liếm, hợp pháp của hoạt động ấy. 
Đây là điền rút quan tron bởi vì các 
cơ quan nhà nước, những nưười cô 
chức €Ó quyền Trong khi nàn định 
nhà nước, Kh:ông thể ban hành các thê 
Jệ, quy dịnh một cách tùy tiện, trải 
với chữc năng. quyền bạn của mình. 
Nội dụng tính thống nhất của pháp 
cl:€ còn t¡ ` liên ở công Tác thí lành 
p]:iãp luật, Các vìm bản pháp luật phải 
được nhận thúc và thí hành như nhau 
và nợ¿Ïưếm Lúc trong phạm vỉ toàn xã 
hội, trong cả nước. Việc giải thích 
p†áp luật, kiểu pháp luật và xứ lý 
theo pháp luật phải báo đản tính 
thông nhất của pháp chế trong các văn 
bản pháp luật cũng: như trong thực tế 
thí hành DI ấp luật ở mọi noi, mọi lúc, 


bai 


Đăng và Nhà nước ta lnòn coi Irong 
việc tuân thủ và lũng cường pháp chế, 
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Tuy nhiên việc bảo đảm tính thống 
nhất của pháp chế chưa được nhận 
thức và thực hiện đầy đủ. Nhiều cán 
bộ, kế cá cân bộ lãnh đạo chưa thấy 
ràng, đồng thời với việc xảv dựng hệ 
thong pháp luật ngày càng đây đủ, 
toàn diện, thì một vấn đề không kém 
phản quan trọng là phái bảo đảm cho 
mó được thị hành nghiêm c¡nh, thống 
rÌ at trên thực tế, Tư tưởng, thói quen 
tùy tiện, tự do chủ nghĩa, cục bỏ, địa 
phương chủ nghĩa, còn nhiều. Đo đó 
sinh ra tình trạng các cấp, các ngành, 
nhất là các địa phương, thậm chí cä 
cơ sử đựa theo hoàn cảnh, nhiệm vụ 
đòi khi nhất thời của mình đề đề ra 
những quy định nhiều khi trải với 
pháp luật của nhà nước. Những luật 
lệ cúa nhà nước được đưa xuống cơ 
sử nhiều khi bị biển đạng vi được 
hiểu, được áp dụng, được cụ thể hóa 
«sắng tạo * một cách vô nguyên tắc. 


Hiện nayv hệ thống pháp luật của 
nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động 
còn chưa đây đủ, chưa đồng bộ, trong 
khi đó lại có những quy định đến nay 
đã lạc bậu. Do đó, nó tạo nên những 
&lỏ hỏng» pháp luật, làm cho tính 
thong nhất của pháp chế chưa có cơ 


sở vững cláắc, Việc xem xét đề sửa 
đỏi, bô sung còn chậm, chấp vá, 


thiếu lính bệ thống, khoa học, có khi 
vừa ban hành ra đã thầy không còn 
phủ hợp và cân sửa đồi. Rhòng ít 
những quy định chồng chéo, không 
n khớp, thậm chí triệt tiêu nhau.: 
llon nữa, việc công bồ, ban hành. 
húv bỏ, sữa đói chưa dược phồ hiến 
sàu ròng, cho nên có khi các quy định 
Mới cùng Ôn lại song song VỚI các 
quy dịnh cũ, làm cho người thỉ hành 
không biết quy định nào là chính thức. 
Sự hiểu biết về pháp luật của mọi 
người vốn đã không đầy đủ, lại càng 
thêm rồi. Vì những lẽ đó, chủng ta 
vừa thiểu, vừa «thừa » pháp Iuật. 


Việc xây dựng và bỏ sung pháp 
luật trên các lình vực, nhất Hà trên 
lĩnh vực kinh tế hiện nay có những 


khó khăn khách quan. Có những chủ 
trương, chính sách kinh tế cụ thề còn 
có thiếu sót, sai làm, không phù hợp 
với những quy luật kinh tế kbách 
quan và tỉnh hình kinh tế nước tạ 
hiện nay; một số chủ trương chính 
sách còn rong quá trình thử nghiệm, 
tác dụng và hiệu quả của chúng trong 
thực tiễn còn chưa rõ, chưa Ồn định), 
nhiều cái hay và cái đở, cái đúng và 
cải sai còn đan xen nhau, phân biệt 
không rõ. Vì thể, việc xây dựng và 
bộ sung pháp luật sao cho đúng đắn, 
đầy đủ và thống nhất là điều không 
đơn giản. Song không thể phủ nhận 
nguyên nhân chủ quan là việc làm 
luật còn thụ động, chưa bắm sát cuộc 
sống và thực tiên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên các mặt. Toàn bộ quy 
.trình từ phát hiện, đề xuất, nghiên 
cứu, dự thảo, ban hành, sửa đồi, bỏ 
sung v.v. còn chạm chạp. quan liêu. 
Vị những nguyên nhàn đó, tính thông 
nhất của pháp chế không khỏi bị giảm 
sút, Ngược lại tỉnh trạng không thông 
nhất lại làm giảm hiệu lực của pháp 
chế và của quản lý nhà nước, có khi 
làm giảm. tFậm chí làm mát hiệu quả 
của chủ trương, chính sách của Đẳng 
và NhÀ nước. 


Vi vậy, điều cần thiết trước hết đề 
bao đảm tính thống nhất của pháp 


chế là các cáp, các nưành, các địa, 


phương thấy rõ Ý nghĩa của tỉnh thống 
nhất trong việc tặng cường pháp chế 
nói chung. Đi đôi với việc xây dụng 
mới những luật lệ cần thiết nhì la 
chưa có, cần rà soái lại các văn bản 
pháp luật đã có đề loại bỏ những gì 
lạc hậu, sửa đòi, bồ sung cho đồng 
bộ, ăn Khớp, nhất quán với nhàn. 
Đây là công việc cận được sự quan 
tảm thường Xuyên của các cơ quan CÓ 
thẩm quyền và có: trách nhiệm, Muôn 
làm tỐt công việc đó, phải lám sát 
đường lối chủ trương của Đăng, nhất 
là những chủ trương, chính sách đã 
được thực tiền chứng mình là đúng 
đẫn, đồng thời bám sát mọi điện biến 
Lịch cực cũng như tiêu cực Của xã hòi, 


quán triệt dầy đủ nhữhg nguyên tíc 
và tính chất của pháp luật xã hội cnủ 
nưhĩa. 


Hiện nay, boạt động kinh tế đang 
diễn ra sỏi động, phức tạp, đòi hỏi 
chúng ta phải tăng cường pháp luật 
vẻ kinh tế và báo đầm tính thông 
nhất của nó. Những pháp luật ấy phải 
phù hợp với các quy luật kinh tÈ và 
cơ, chế kế hoạch hóa theo phương 
thức hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đúng nguyên tác tập trung 
đàn chú. Gản đảy, chúng ta đã có 
những quy dịnh mới của Hội dòng bộ 
trưởng Vẻ quyền tự chủ của xí nghiệp 
về kế loạch, tò chức sản xuất, vật 
tư, lao động, Hiền vốn ; quy định xóa bồ 
tỉnh trạng ngăn sông căm chợ, Các cơ 
quan pháp luật và eơ quan hữu quan 
đang chuẩn hbị cho việc bàn hành mài 
số luật, pháp lệnh vẻ quản lý ruộng 
đất, về lao động, về hoạt độn; ngoại 
thương, vẻ đầu tư của nước ni:oài,., 
Đó là những hiểu hiển tốt của việc 
tăng cường pháp chế, Song điều cn 
nói ở dày là trước Fết các cơ quan 
nhà nước phải thỉ hành nghiêm chính 
và thòng nhất những phíp Iut đã 
bín hành. Có như vậy mới góp phản 
tích cực nàng cao nàng suất, chất 
lượng, hiệu quả, thúc đảy sản xuất 
phát triền, tăng thêm hàng lóa cho xã 
hội, giảm bót khó khăn vẻ dời sông 
của nhân đàn, bạn chế và xóa đìn 
các hiện tượng tiều cực (rong xã 
lột, 


Một công tác quan trọng là các cØ 
quan có trách nhiệm, địc biệt là Viện 
kiêm sát các cấp Tăng cường kiểm tra 
việc chấp hành chấp luật của các eƠ 
quan nhà nước và cô„z đân, trone dó 
chú trọng kẽm tra việc bạn lành các: 
chính sách, thể lệ, quy dịnh của các 
cơ quan nhà nước xen có dứng thm 
quyền hay ki:ông, Niững dđiểu trải 
với pháp luật của nhà nước. ví phạm 
lính thông nhất của pIáp chế cần 


(Xem liềp Irang 64) 
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LẺ VĂN YÊN 


—W.LIÊ-MN NốI VỀ CHỦ NGHĨA QUANHỈU — 
VÀ BẤU TRANH (HẾNG (EU REHIA (JUAN LIÊU 


| HỦ nghĩa gnuan Tiểu là một « enn 
b Lệnh ngúit hiểm, khá pÈEó biến 
ơ nhiền cần bộ, đáng Viên Và 
trong các tò chức cứa bệ thong chouVvn 
chỉnh VỎ san, e Cần bệnh » này chịng 
những ga\ tác hạt thiêu niật dội với 
sự nghiệp xá dựng chủ nghịu xi hội, 
mà cón làm Xxói nìỏn phầm cbất cách 
mạng Và phong cách dũng đạn cúi căn 
;o, dang viên, Lec-nin là người phát 
lLiện rải sói œcàn bệnh» này Và cOj 
đo là một loại «ke thù” nu V liếm, 
Vặyv, chủ nghìa quan liêu là gì? 
Những bícu hiện của nóra sao 2? Nguồn 
gốc của nó từ dàn 2 lác bại của nÓ 
nhật thể nào 2 Cần phái sử đụng những 
- biện pháp rỉ để Kk:c phục có 2 l.-nnn 
đa cho chúng tá nhiều Kiểu ciái khóa 
họa VỆ những văn để này, 


* 


Truốc bết, theo Le=nin quan Hệu Š có 
the đó nghĩa là vip bom những quyền lợi 
chính đáng và, nếu có th nói như Vậy, 
những quvén lợi (e1 nhịch » chị mọi 
phải dời làm có nghĩa là một cuộc đâu 
tranh chong lại nói 

“những thứ doan không đúng... nhưng 
thứ quan liệu đó không có ơi là tính 
chị nguyên tac cá» (1). Còn hủ 
naT1a quan liều, Seó tỪÈC dịch ra tiếng 
Nựa bàng đanh từ t: chỉ nợhìa địa VỊ. 
Cin nghĩa quán Hệu, túc lấ đếm lợi 
Ích của sự nghiệp p¡ục tùng lợi ích 


thiểu số bang 


£¿ 3 
si 


Ca fTr tượng đanh 0ị, tức là hết sức 
clú tronø đến địa 0ị mà không dc: 
Xid đến công tác: tức là tranh giảnh 
mau để được bỏ tuyên khi mà dáng 
dàn tranh cho những lựư 
tượng ® (32), 


lẻ phái 


Biều hiện chung nhất của chủ nghĩa 
quan liêu là bệnh hành chính, bệnh 
giầy lở, tệ lười nhấíc; tác phong lẽ 
mề, vụng VỀ và trả lời các vấn đề cua 
loa đại khái; tính vô nguyên tác, tự. 
đo vô kỶ luật, ích kỷ, kiêu căng, hồng 
hách; chỉ đạo và thực hiện công vicc 
lic trách, xa thực tế; là chủ nghĩa cá 
nhân V.V, — 

Trong cán bộ, ng piên. cl:ủ ng??a 
quaø Hiếu eòn biều hiện ở tính bản vị 
cịc bọ, tính tự cao tự đại, tỉnh «F:'eu 
nao cộng sạn, lề lối hành chính 
chăm chạp., giải quvết- công việc 
lòn xón: tỉnh trạng thiểu nắng le 
chuvên mòn. thiếu kiến thúc thịịc tế, 
nựai Khó khăn gian Khổ, lười học hỏi, 
không chịu tiếp thú cái nói, suY ng} 1 
và hành động gitn đơn, nóng VOI c!:Y 
t:eo nguyện vọng chủ quan. « niuèn 
xông vào hai chục việc một lúc đề rồi 
Rbỏng có thì giờ nên không lầm xong 
MmỘCI Việc nào cả, Lê-nin gọi nhữ: g 
biểu hiện nàv TÀ một &tật bệnh ®, cà 
*®ló thủ thứ nhất ® của người cần lẻ, 
dáng viên, Một biều hiện nguy hại và 


(1) V,ỤI, Tẻ-nin : Te¿n rệp, Nxb T:iến bỏa 
Mãt-xeø-va, 1979, t1, 10, trà 12, 


(2) Sách đã đón, tập 6, trẻ (24, 


đặc biệt nguy hiểm của chú nghĩa 
quan liều ở người đáng viền công sản 
là xa rởi quản chúng, xa rời thực tế, 
làm mặt đi mối liên hệ máu thịt giữa 
đầaư của giai cấp công nhàn với đồng 
đao quản chúng lao động. 


Trong các lồ chức của hệ Thông 
chuuên chính 0ô sản 0d đực biệt là 
Irong các lồ chức đảng, chủ nghĩa 
quan liêu còn biều hiện rất rõ ở mặt 
tỏ chức. Đó là việc bố trí, sắp xếp bộ 
máy nhà nước, bộ máy đẳng và các 
đoàn thề một cách tùy tiện, phần tán ; 
lập £a hết bạn nọ, phòng kia làm co 
bò mây công kềnh và phinh ra quả 
1ớn, Tất ea lại thiểu sự kiềm tra đòn 
đốa, nên hoạt động của chúng kém 
hiệu lực, Dó còn là việc bố trí dệi 
nơi cần bộ, đẳng viên không đúng Vị 
trí và chức năng, trải ngành nghề, 
làm cho năng suất, chất lượng và hiệu 
quả công tác thấp. Một biều biện khá 
điền hình trong mọi tô chức mà Lè»nin 
ph$ phần Kịch Hệt là việc xâv dự: g 
kế hoaech viên vỏng, không €án cứ vào 
điều kiện thực tế, là việc ® vạch ra các 
đề cương hết sức rỗng trếch, hoặc nặn 
ra những dự thảo và khâu hiệu hết 
sức chung chung”, thiểu tính cụ thể 
và hoàn toàn duy ý chỉ ẻ-nin nói? 
Chitng ứ bị vũng lây quan liêu cbú 
n;hĩa đăng nguyên rủa cuốn hút vào 
việc thao công văn, bàn bạc súc lệnh, 
soạn thảo sắc lệnh, và công túc sinh 
động bị chỉm ngập trong cái biện gia v 
tờ ấv ) (2). 


Trong công tác Rính lẽ, chủ nghĩa 
quan liệu còn biều hiện ở việc phê 
chunn một cách bứa bãi ra nÌững 
quyết định không đúng, hội họp liên 
miền, Không chú ý dến hạch toán kinh 
tê, khòng căn cứ vào điều kiện cụ thẻ, 
bất chấp hoạt động của các quÝ luạit 
kinh tế dưới chủ nghĩa xã hội. Công 
tắc kính tế, như Te-nin phản tích, là 
nhiều Vụ Trung tàm Của cách mang 
xí hội chủ nghĩa, một công tác quan 
trọng bạc nhất của đăng lãnh đạo 
Chính quyến, một công tác đòi hỏi 


"những tứ thách gian lao, những cỗ 
E6ang làu đài, tính tự chú, tính chính 
xúcœđ và lẻng kiên n”àần rất cáo, Chính 
b¿nh hình thức, thích báo cáo thành 
tích, báo cáo sai sự thật v.v, là những 
biểu hiện gày tác bại không nhỏ tron, 
hoạt động kính tế, mà ê-nin gọi là 
hệnh ®Riều cách róm », « phò trường 
TƠIH ®. 

Những nuntyên nhận xuất hiên chủ 
nghĩa quan liệu được Lênin phản tích 
sản sắc, Có thề khái quát thành 1:40 V 
nguyên nhàn chính dưới đầy : 

Về mặt xử hội, đo tần dự, thói quen 
và tập tục thuộc vẻ lăn chảàt cúa Xã 
hội cũ. Những tàn dư này Thâm nhập 
vào đội n¿ưũ cần bộ, đồng Viên, Vào cơ 
quan lãnh đạo và quản lÝ các cất, 
được ín đầu ấn rõ nét ở nhiều cần bộ 
lãnh đạo, trong các tÒ chức và boạt 
động của bộ máy nhà nước, bộ HnìnV 
của dinữ. 

Vẽ mát nạn hóa, do trình đề văn 
hóa tháp của cần hộ, đàng viên và 
đồng đưo nhàn đàn to động, đo trrnh 
độ chuyên mòn nón Kém của ân bộ, 
đang viên, nhất là của căn bộ lành 
đạo, Trình độ quản lý nón kém: của 
đòi nưũ cần bộ ánh đạo là ngu¡yên 
nhìn chủ vếu xuất hiện chủ nghĩa 
quan Tiêu trong lĩnh vực kính tế, l.e- 
nìn nói, ở những nơi xuất biện và tọn 
tại chỉ nghĩa quan liêu thị “điệu 
mười ta cam Cháy Tô rệt nhật chính 
là thiểu những lực lượng văn hóa » 


Về nưịt lịch sứ. do hàu quá của 
chiến tranh, Chiến tranh lít sự tư 
thách cao nit đòi với một đàn đạc, 
mi ch€ độ xã hội: nó làn phá trên 
kinh tế của đặt nước, Tìm đảo lồn mi 
]oat động và sính hoạt của xã hội, 
Trong thời gian chiến tranh, đăng 
Của giai Cấp về sản Và mọi lực lượng 
của đản tọc phải dồn sức Vào nhiệm 
Vũ quản sự — một nhiềm vụ t†Pu húi 
nhiều nhân tài vạt lực của đất nước 
và ở một chứng mực đang Rẻ phí 


(-) *XấcD Các GÝẲñn {+ t1, 1i, TÍỊ, 


“h. 


He hiện chế đỏ bao cáp. Đo đó sau 
chiến tranh, chủ nghĩa quan liêu vị 
những phần tử quan Hẻu có điều kiện 
xuất hiện và tồn tại. 


Về nguồn gốc kinh lẻ, do quan hệ 
sở hữu nhỏ, do nền sản xuất nhỏ, do 
thiếu sự trao dồi và liên hệ giữa các 
địa phương, giữa các ngành kinh tế, 
đặc biệt là giữa công nợÌ: IỆP và nồng 
nghiệp. Lẻ-nin đã nói, nguồn gốc kinh 
tế của chủ nghĩa quan liêu là tình 
trạng cha rẻ, tỉnh trạng phân tân của 
những người sản xuất nhỏ, cánh khốn 
Cùng của họ, tỉnh trạng thiếu sự trao 
dồi và tác động qua lại giữa nông 
nghiệp và công nghiệp. 


ói về fác hại của chủ nghĩa quan 
liêu, Lê“nin khang định, chủ nghĩa 
quan liệu là * kẻ thủ bên trong tệ hại 
nhảt của clúng ta», là !ỡở lực lớn 
trên con đường thực hiện những mục 
tiêu của cách mạng xã hòi chú nghĩa; 
là Đạt căn đổi với sự phát tricn toàn 
diện của chủ nghĩa xã hội, Lê-nin chì 
ra rằng: chủ nghĩa quan liêu là bạn 
đường của tính tự phát tiều từ sản, 
của xu hướng vô ebinh phủ. của đạo 
đúc tiều tư bữu, của những tàn dư 
cũ. Chủ nghĩa quan liều công XVỏi 
nhề ng- Hế lực đó tần công vào giai 
cấp VỎ sản và đỏi tiên phong của nó, 
VúOo các tố chức của hệ Ih:¿ng chuyên 
chí h vỏ sản, CLúng kéo sịr nẽhiệp 
của gi cấp Vô sản «đi tụt lùi 9), 
Cnhượng bộ những nhược điềm của 
clú nghĩa từ bán 3, từng bước phục 
hòi chế độ bóe lót tư bắn chi nuhĩa, 
Thực chất là elúng phá Lọ; tì sự nghiệp 
của chủ nghĩa xã hội, 


Đồi với căn bộ, đáng viên, đặc biệt 
là can Lộ lành đạc, chủ "ưa quan 
liên ¡là nguồn góc của Mi Sai hìm, từ 

Sai lạm nhỏ đến sai lầm lớn, của những 
lành Ví tùy tiện, HC Trưởng, -độc 
đoán, chuyên quyền, hỏng hách, bất 
CFhủp mọi nguyên tác, bái chàp mọi 
quv luật, Nó làm xói mòn phim chất 


cach ning/ và phong cach đúng đàn 
Của cán bó, THỰ: VIÊN, HỖ CÓ khả 


năng biến họ trở thành nhữnE 
người eó đặc quyền, thoái ly quần 


_ ©húng ® 


Chủ nghĩa quan liêu gây tác hại 
lớn trong các tồ chức đẳng, nó phá vỡ 
dàn mối liên hệ giữa đẳng và đông 
HẬU quầ ân chúng, nó làm mai một lòng 
tin của quần chúng đối với đúng. Nó 
đản đăng cầm quyền tới ñnguy €Ơ tử 
bó là ập trường chính trị của giai cặp 
vô sản. bó rơi nguyên tắc tô chức của 
đang, đi chệch mục tiêu cách nàng, 
xa rời quân chúng lao động. Lê-nin 
nán mạnh: « Những người cộng sản 
đã trở thành những tên quan liêu, Nếu 
CÓ cải gỉ sẽ làm tiêu vong chúng tà tỉ 
chính là cái đó »(1), 

CHủ nghĩa quan liêu còn là đầu mới 
của mọi sự bất đồng, mất đoàn kết 
trong nội bộ đáng, nội bộ giai cấp vô 

sin. Tác hại này được Lê-nin phân 
tích PÕ?: @ÄlộL điều rõ rằng là trong 
mọt nước đang thực hiện chuyên 


_ chính vò sản, thì một sự elia rẽ trong 


nội bộ giai cấp võ sản hoặc giữa đẳng 
của giai cấp vô sẵn với quần chúng vò 
sản, kh:ong phải chỉ lì nguy hiềm mà 
còn là cực KỶ nguy kiểm, nIất là nữu 
[YOHgE HUỘC GÓ. giai cấp VÒ sản lại chỉ 
là thiền số nÈỏ Lẻ trong đán eú s5}, 


Tóm lại, chủ nghĩa quan Hiệu là 
vn đề đâu đớn 3, Nó không phải chỉ 
là sai làm về tác phong phương phần 
củng Tác, Hià nó Tà « kẻ thủ bên trong2 
mgúÝ Liêm, có quan hệ trước hết Và 
chú vêu đến lập trường, quan điềm và 
dạo đức cách mạng của đăng cằm 
quyền, của môi căn bộ, đẳng viên, Nó 
làm thoái hóa, biến chất cần bộ, đẳng 
viên. nó có Thể dân đẳng cầm quàềm 


lứi "ưunV cơ bí tan rà. 
£u } 


De cập đến các biện pháp dấu 


“tranh chong chủ nghĩa quan liệu, Lẻ- 


pê mại nhận hức. phải 
vụ Qưan trọng bạc 
cach mạng?” (qu- 


nin chỉ rö, 
eoi đấyv là *® nhiệm 
nhất của giải đoạn 
tá Sách đã. đản, E. c7 crry tua, 
tò) Sách đã đầu, Đ 12, dđry d9) 


- đỏ từ chủ nzhĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xñ hội), là tuyệt đối cần thiết và cũng 
phức tạp như cuộc đấu tranh chong 
xu thế tự phát tiều từ sản, Đồng c'Í 
M.N., Geóe-ba-trốp, Tông bị thư Ủy 
ban trung ưong Đăng cộng sản Liên 
xô đã nói: VIa-di-mia Elích Lè-nin 
coi cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
quan liêu là đặc biết quan trọng trong 
những bước ngoặt, trong khi ch ¡ 
từ hệ thống quản lý này sang hệ thông 
quần lý Khác, Khí phải có Trình cỘ 
thông thạo n¿hiệp vụ, nhanh n¡ẹn và 
nghị lực tòi đa » (0, | 


» 


Chủ nghĩa quan liệu không phải sa 
nhất thời, mà có tính “thàm can cô 
để ®; vì vày đâu tranh Chong nó phát 
kiện quyết, Kiên trì và phải có n»g1èu 
biện pháp thích hợp. Nền quan miện 
ràng, có thể nhàn) chóng vứt bỏ được 
cải Sung nhọt » này là sai tạm ngay 


trong cách đặt văn đề Cần phải tia 
nhận bệnh đó và siến (rỉ đau tranh 


VỚI nó. Lẻ-nin xác định: “Cuộc đâu 
tranh elönge?:Ú ngưĩna ¿an liên [ron¿ 
mIÓt nước nông dân hết sức KiệE quê 
đci hồi phải có thời ;ian lầu đài, và 


chốc đầu tranh này cần phai tiên hành: 


một cách Kiến trí, Khôonz nàn ñỉ Khi 
bị thất bại săn da ?Ð 


Lẻ-nin đã nêu một tâm øi? -n; sẵng 
về đâu tranh chón/ chủ, ngnïa quan 
liều. Người củi cho chúng ta nhiều bài 
lọc quý .a và nhiều biện pháp tien 
sực đấu tranh chong chủ nghĩa 
quan liên. Những biện piáp cụ thể 
đó là: 


Thực hanh dàn chủ, mở rộn dàn 
chủ. phút triển dn chủ đến cũng bằng 
cách to ra những tiên dẻ và điều 
kiện thuận lợi nhất vẻéi những Lình 
hức phong phú để động viên mọi 
người thật sự tham gia Việc qiian Tỷ 
và thực biện quyền làm e5 của nhận 
đân lao động trong các ïnh vực của 
đời sông xà hội, đặc biệt tà tcoig quản 
1ý kính tế, Lê-nin veu €1 tot cơ quan 
phải đặt và quy chế n;ặyv giờ Hiếp dân 
đề giải quyết những yêu cầu, nguyện 


vọng và đề nghị của nàn đìn, Người 
nói:«€Cbh1 khi nào toàn thề nhận đàn 
đéu tham gia quan lý thì Khi ấy mới 
có thê đa phá chủ nehTa quan liều 
đến eủaäø. dến n2 lợi hoàn toàn 
được » (À), 


Thực hịn*n Ñicmt tra nà Riềm soái 
Llouởn; vuyên từ đưới lên và từ trên 
xuống đời VỚI bioạt động của các ĐỒ 
CiỨC, CỜ qran nhà nưới Vì cơ quan 
đăng, Sự kiểm tra eó tính c;ất quản 
cœ11ing tử đưới Tên là một trong những 
kiện pháp chủ yếu chống chủ nghĩa 
quan liêu có hiệu qua. Muôa vạy, 
phải đạt ra eiể độ kiềm soát C1: chế 
bàng nhiều biện phấp vỏi sự giúp đỡ 


của các tỏ chức đẳng, c¡¡nh quyền, 


đặc liệt tà tô chức công đoàn. Lê-nin 
nêu rõ, cần phải làm sao cho đông 
đảo quần chúng không đăng phái 
Fiêm tra được mỌi CÂng Việc nhà nước 
và he lập fư quản lý lấv nhà nước, 
Công tác kiểm tra đó thú hút «càng 
nhiều đông nhấn và nông đản càng tốt, 
Chúng ta sẽ bát tày vào việc đó, sẽ 
làm được việc đó, và do đó sẽ tìyv trừ 
chủ rơn'a quan điêu ra khỏi Các CƠ 
quan cố chúng Ea» (9), 


« Tiễm hành cđi liền !2 chức, gin nhẹ 
biến củ?, đồi mới e2ng tắc can bọ, thải 
mới cần bộ, đùi mới bộ nu, Phí nhỏ 
bộc mi Và thực hiền nghiêm ngặt 
chế độ trắc: nhiềm ó nhìn đói với 
côn, (ác, Lẻ-nin đã cho chúng tạ nhiều 


cài bọc sinh động về thực hiện hiện 


pháp này, Nai nói: cphiệm vụ quan 
rong bác nhật của giải đoạn không 
phải lÀ ra những sắc lệnh, tiền hành 
các cuộc cái tô nà là lựa chọn HgưỜời; 
thiết lập chế độ írach nhiệm ca nhàn 
đồi ĐỜI cótmg piệc dang lạm; Ricm tra 


5á 


(:©) Báo cáo chính trị của TỰ ĐCS L ân vô 
tại 2q hẹtc NNV[T của Đăng, Nxb Nư thất, Hà 
môi, Nhà xuất bạn Thông tần và NG-vó-Ali, 
Mdt<exeœ-va, TÐNH, 1. 1224 

(7) V. I. I*-nin: Taản tập. Nšvb, liền bộ, 
Mát-xeơ-va, 979L, 22, Tr 34019, 

(`) *ách đã dân, đồ 465, Tế 

v¿) Sịch đã đạn, 12 4U, tr. l6, 


M 
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“ 


công 0uiệc Lhực lễ. Nều không như thể, 
thì không tt: thoát được ra khỏi chủ 
nghĩa quan liêu và bệnh giấy tờ dang 
bóp nghẹt chúng ta» (10). 


Kiên trì động pin, tò chức, tuyên 
truyen giáo dục pà đoàn kết rộng lớn 
Irong nhân đân., nâng cao trình độ văn 
lióa cho nhân đân, giáo dục Ý thức tòn 
trọng kỶ luật trong cán bộ và nhân 
đản, kêu gọi sự giúp đỡ và đoàn Kết 
của mọi tö chức trong hệ thống chuyên 
chỉnh vô sản. Chỉ có làm như vậy, mới 
“bo đảm vững chắc cho cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa quan liêu 9. 


Di sảu ào thực tiễn, tìm hiều thực 
điển 0à đề xuất những biện pháp thực 
liên. ®Cần phải hiểu rằng hiện nay, 
[hực liễn là tất cả ; rắng đã đến một 
tLời Kỷ lịch sử mà lý Hiàn biến thành 
thực tiền, trở nên sinh động nhờ thị 
tiên, được súa chữa bằng thực tiền, 
được kiềm tra lại trong thực tiễn » (1). 
Thực tiên đó là khôi phục kinh tế, tỏ 
chức tốt việc sản xuất, là đi vào làm 
kinh tế, đi sát quản chúng, đi sát thực 
tế, phát triển sự trao đôi giữa các địa 
phương, piữa công nghiệp và nòng 
nghiệp, Như Lê-nin nói, «dối với 

húng ta, đó là Loạt dong chính trị có 


ẻ 
ý nghĩa nhất” 3). _¬ 


Đói với những người, những cơ 
quan đã míc bệnh quan Hiểu, phải 
mạnh dạn nhận ra bà Kiên quiyết sửa 
chữa. Neều không chịu sửa chữa thi 
q$* bị đưa lên đại, Lão, cách chức và 
xứ phạt đúng với từng múc độ sai 
phạm. Hiểng dời với bọn lạm quyền, 
có nhữn hành ví bí ôi hèn hạ, hiếp 
đáp xâu và, Lẻ-sin yêu câu phải xử 
nữ:ty tại cho, thanh trừ ngày tức khắc, 
tham chỉ đưa ra tòa ấn Erủv tỔ, 

(oi Củng, lc-nin căn đạn, khí tiến 
- hạnh những biện pháp trên, phải thật 
mạnh đựn — n;iệt thứ nành đạn căn 
Hết, để tro rà những điều kiện thuận 
lựi cho qun chúng động đào tham gìn, 
œFo cần bộ, đan? viên phát huy và thề 
hiện năng bạc sàng fạo của mình trong 
d:ịn (ranh, Người Kết luận: «Muốn 


tiếp tục công cuộc xây dựng chủ ng}?a 
xã hội có kết quả, thi cần thiết và cấu 
bách phải tiếp tục đấu tranh chẽng 
chủ nghĩa quan liêu ®, 


*® 


Hảo cáo chính trị của BCHTU tại 
Đại hội VI của Đảng ta chỉ rí: 
.«ò- Trong sã hội ta đang có những 
hiện tượng không bình thường: sự 
thiệu gắn bó chặt chẽ giữa đẳng, ni à 
F trớc và nhân dân, tỉnh trạng quan liêu 
trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý 
và các tò chức chuyên trách về cên/ 
tác quần chúng... Cùng với những hịn 
quả của cơ chế cũ về quản lý kinh tế, 
tÈ quan liêu trong thái độ, phong các" 
làm việc của cân bộ lãnh đạo các cấp, 
các ngành, kề,cá ở các đơn vị kinh tế, 
đơn vị kành chính cơ sở, chưa được 

“phê phân và khắc phục » (13). 


Đau, tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu ở nước ta trong giai đoạn hiện 
nay, thực chất là đấu tranh xóa bỏ tình 
trạng tập trung quan liêu trong các ‹ơ 
quan lãnh đạo, quản lý của Đăng. nià 
nước và các đoàn thể quản chủng, 
tình trạng thiếu sự gắn bó giữa đẳng, 
nhà nước và nhàn dân; là đấu tranh 
chong thải độ, phong cách quan liệu 
của cản bộ các cấp, các ngành, các !ö 
chức, cụ the là chống đặc quyền đặc 
lợi, chống thói cửa quyền, hỏng hách, 
nạt nộ quần chúng, chống thói «lcn 
mặt quan cách mạng ®, sống xa cách 
quân chúng. không quan tầm. thậm chí 
ví phạm những lợi ích chính đáng cca 
quan chúng ; là đấu tranh cho sự đỏi 
mới vẻ tư duy, trước hết là tư đuy kinh 


(Yem liếp trang 68) 


(:0) Sách đã d.cn, f1, 11, tr. 152, 

( r) xách đã đón, tự 5, Tr. 003 

(12) *êch đa dịn; t, (3, tr. 417% 

(13 Van kiến Đài hội VÍ, NaÙ *ụ thật, tà 
họi¿ TĐÊ¿», f7 2U, 


Bác Hồ chỉ đạo chúng ta 
xây dựng lối sống mới 


~ Nhân đọc lại cuốn ĐỜI SỐNG MỚI xuất bản năm 1947. 


một vấn đề sôi động. Đấu tranh 

về lối sống giữa hai hệ thống xã 
hôi đối lập trên thế giới đang điễn ra 
hết sức gay gắt và phức tạp. Trong 
các nước xã hội chủ nghĩa. lối sống 
ngày càng được quan tâm, bởi nhân 
dàn muốn sống sung sướng hơn và tốt 
đẹp hơn, ngày càng có ý thức về một 
Cuộc sông “trong đó sự tự do phát 
triển của môi người là điều kiện cho 
sự tự do phát triển của tất ca mọi 
người ». nước ta, xây dựng lỗi sống 
xã hội chủ nghĩa cũng đang là thỏi sự 
nóng hỏng, 


N GÀY nay, lối sống đã trở thành 


- Nhưng văn đề lỗi sống mói đối vỏi 
chúng ta không phải là hoàn toàn mới. 
Nưay sau Cách mạng Tháng Tâm năm 
135, trong Kháng chiến “người thị lo 
đính giác, người thì lo phác hoại, 
người fhỉ lo tần cư, toàn dân ai cùng 
lLhó nhọc vất và, Chủ tịch lIIồ Chí 
Minh đã Rêu gọi thực hành đời sống 
mới. Cuốn Đời sống mới do Người 
Viết năm f2, KÝ bút đanh Tàn Aïnh, 
những chỉ thị trực tiếp của Người về 
các mặt quản lÝ kinh tế, chính trị, văn 
lóii xã hội, đặc biệt là tấm gương 
song, chiến đâu, lao đọng. học lập 
trong sáng, kiên cường, cao đẹp của 


` 


LÊ XUÂN VŨ 


Người từ ấy đã chỉ đạo nhân đân ta 
tồ chức và quản lý lấy đời sống của 
mình theo những chuän mực mới. 
Mục đích của đời sống mới—ll]ồ Chủ 
tịch nói — là * làm thế nào cho đời sống , 
của đân ta, vật chất được đây đủ hơn, 
tỉnh thân được vui mạnh hơn ? (1). 
Đời sống mới do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chủ trương hòi kháng chiến chống 
Pháp là cản : quản đội siêng tập sièng 
đánh, nhân dàn siêng làm ; là K#iệm: 
bình sĩ tiết kiệm đạn dược, mỗi viên 
đạn mọt tên thủ, nhằn dàn tiết kiệm 
vật liệu; là Hiểm? môi người trong 
sạch, Không tham lam, không đem của 
còng đùng vào việc tư; là chính: môi 
quốc đản đều phái Ví nước quên mình, 
hãng hải ủng hộ Kháng chiến, ra sức 
tìng cla sản xuất, trừ điệt bọn bến 
nước hai đán, quvết làm cbo Tô quốc 
thong nhất đọc lập. T?ời sông mới, theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái gì cũ mà 
dd thì phải bó, như tính lười biếng, 
tham lam; cái gì cà mã không xàu 
nhưng phiền phức thì phải sửa đồi 
cho họp lý, như đơm cúng, cưới hói 
quá xa xỉ; cái gì cũ mà fố! thì phái 


(I)›lHib chỉ Minh: Toản tập, Nxb Sự thật, 
Hà nọi, 19%4, t.4đ4, tre 323, 
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phát triển thêm, như tương thần tường 
ÁI, tàn (rung Với nước tàn hiểu VỚI 
dân ; cái gì /mởi mà hay thì phải làm, 
như ăn ở hợp vệ sinh, làm việc eó 
ngăn nấp., Nói khái quát, là sửa đồöi 
cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, 
cách làm Việc: € Bát RÝ at, muốn sông 


thí phải có bốn điều: ăn, mặc, ở, dị: 


l1. 

«& Muôn eó cơm ăn, áo nặc, nhà Ở, 
dường địí. thì pHải fờm. Từ trước đến 
giờ, ta vận €Ó làm, vận cÓ cơm áo, 
nhà, đường sá, Nhưng vì làm chưa hợp 
lý cho nèn số dòng đàn ta ăn đói mặc 
rách, nhà cựứa chật hẹp, đường sả đạp 
phònh. Người nghèo Kklö thị nhiều, 
người ảm no thì Ít Đời sống mới 
không phải cao xa gì, cùng không phải 
kbó khăn gì. Nó không báo ai phải hy 
sinh chút nào. Nó chỉ sửa đòi những 
việc rất cần thiết, rất phô thông, trong 
đời sống của mọi người, tức là sửa 
đỏi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách 
đi lại, cách làm việc »C), 

Như vậy, đời sống mới không chỉ 
là những chuyện giao tIẾp, Ứng Xử 
hàng nưày, những nếp sống cụ thê, 
Tiếng lẻ, từng mặt trong đời sống xã 
Lội và đời sòng cá nhận như đơm 
cúng, cưới hỏi, trật tự, vệ sinh, V.v mà 
là sự biêu Tiên cỦa con 
mưười bao góm toàn bộ hoạt động sẵn 
xuat và phí sản xuât của con tưười 
trong những điều Kiện nhất định và 
theo một Tý tưởng nEất định, Đời sông 
miớt bao hàm một nội dưng phong phú; 
toàn điện, có tính Khái quát, gan liến 
với việc đói mới những quan hệ của 
Còn người với tr nhiên, với Xã hột và 
với chính bản thàn mình, Thực bành 
đời sống mớ?, cũng tức là xaâaV đựng 
Lối sÔng nói nhưữ ngày nav chúng tí 
nói, là một quá trinh làu đài, gần Hiển 
với quá trình xảy dựng ca niột chế độ 
xĩũ hội mới, song lại điện ra hàng 
ngày bởi vì hàng ngày chúng ta vận 
dang song, đang biều hiện đời sóng 
củi mình, 

(hủ tịch Hồ Chỉ AHnh chia đời sống 
mới làm hai thứ? dời sỏng mời riêng 


đời sòỏng 


d8 


lừng người và đời sống mới chung, 
từng nhóm người. Và Người chỉ rõ 
môi người, trẻ em, người lón, cụ già, 
phụ nữ v.v. cũng phư môi nhóm ngưrö], 
mọt nhà, một | làng, một trường 
học, một đơn vị bộ đội, một công 
SỞ, MỘI Xưởng máy, v.v. đếu có 
tế và cần phải thực hành dời sông 
mói như thế nào, 

[long trào đời sống mới do Ckñ 
tịch Hồ Chí Minh phát động đã quét 
đi bạo hủ tục, mẻ tín quảng xiên, cải 
tạo. nhiều lề thói lôi tời và tùng 
bước hình thành những nếp sống mi 
tÓt, đẹp, một lôi sống lành mạnh suết 
trong tòi gian kháng chiến chòng 
Pháp và ch:ông Mỹ. 

Ngày này, khi vấn đề đặt ra là nga 
trong chặng dường dầu tiên này tá có 
thê bước đâu tạo ra một xã hội đẹn 
về lỏi sòng tuy Imrúc sống vật chất còn 
chưa cao, phái «lên án, vạch trá¿i lăn 
cl:ất thỏi nát của lỗi sống cũ, khẳng 
định mạnh mẽ và truyền bá rộng rãi 
những giả trị đạo đức mới, thúc đã 
quá trình hình thành lối sống mới ® €¡ 
tEì nghiên cúu tác phẩm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, chúng ta sung sướng tày 
những nguyên tc lón chỉ đạo việc 
hình thành một lôi sóng mới ở Việt 
mm hân như đã được Người nồi 
đến cù, 


Y 
), 


- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thị tùng 
người, từng nhóm người phải tự quản 
lý Hãy lôi sống của mình theo những 
chunn mực tiên tiên của xã hội n:ói, 
Điều nàv có thŠ sẽ phải hàn riếng 
rong mọt chuyên luàn, Còn trên bình 
diện toàn xã hội thì tuy cuộc sống 
muến hình nghìn trạng chung quý văn 
là ba loại quan hệ tống nÌIất biện 
chứng với nhìn? con người VỚI từ 
nhiên, đó là boat động sản xuất; con 
người với xã hội đó là hoạt động 
chỉnh trị xã hội; và nhận thức của 


(2? Hỗ Chị Minh ‡ Xách đã dẫn, trụ 323 — 
óc 4- = 

(2) Tào cao vhịnh trị của ĐCHTẼPTD tại Đán 
hệ) .VỊ. Tạp chí Cộng của, số 3- T19XT, tr, Tỉ, 


‹ 


€eøn người với hiện thực khách quan, 
đó là hoạt dong tính than; cho 
xâv dựng lỏi sòng mới ở đây có nghĩa 
là phải dịnh hướng và tác động có 
hiệu quá vào eñ bà loại quan hệ Ấy, 
(ò chức và quan TỶ thông nhất ca Sù 
dqta trình Kinh te, chính trị — xã hội 
và tĩnh thân. 


ĐCI 


Vẻ lộ chức pd quan Tụ quá Trinh 
kinh Tế (sân xuất, phần phối, lưu thông 
ví tiền ong), Chủ tịch Hồ Chí š Lan 
Cu dàn rat cụ tPẻ, n duy Binh tế của 
TNHI Khoa học Và Hới HC, ngày từ 
Dư: ng Nạch mệnh (NÌH nói về hợp tác 
Xu chang hận), na từ trong các tóc 
pÌ ren cửa Người viết về đời song kinh 
tlÈ ớ Đồng dương thuộc Piáp. Sao 
Cách nang, Negi luôn luôn nhấc nhủ : 
&NuU nước độc lập mà dàn không 
hức nữ hạnh phúc tự do, thì dọc lạp 
Ca? chng eó nghĩa TỶ gi» Cí), SlĐần 
cÌn liệt rò giá trị của tự do, của dọc 
làipt Khí mà đàn được ăn HC 
dù s G2), Người thường nói: cedđdắn là 


II: 


a1 Tem Trời 2ý ®eó Thực mới vực được 
đo ®, vị vạv chính sách của Đăng Vũ 
(lính pEu là phải hết súc châm sóc 
đén đời sóng cứa nhàn dân, 


Chủ tịch Hỗ Chí 
XaV dựng đạt nước là 
chồng ke thủ đột đọc lập, ta dễ đăng 
Keo được toàn đàn, nhưng Kiến thiết 
{hi Khó Réo hơn vì nó dụng chạm đến 
qukén lợi riêng của một vài tàng lớp. 
kính nghiệm và tài năng chúng tì còn 
iu công việc thì nhiều, trăm dâu 
nưÌih môi... 


Minh cho rắng 


việc khó: 


- 


Nhắm giải quyết cải ăn trước hết, 
Người nêu khâu hiệu & Toàn đản canh 
tác, bốn mùa canh Tác», « Tắc đãi tác 
q lhục túc bình cường 3. 
2Ý`ưười €Ìïƒ rò: nước tì là nước nòng 
nghiệp, mọi việc dếu phải dựa Vào 
nóng Tnrưhbiệp. Neu cán hộ khéo lãnh 
đo và thiết thực giúp đỡ dòng bào và 
đồng bào cố gắng tăng gia sản Xuất và 
tict Kiệm thì đân sẽ no ầm, mọi việc 
roi chày, thuế khóa dễ thu, tài chính 
đới đào, đàn no thì nước giảu, Người 


ViHỆ 9, 


~ 


nồi! ai cũng có f?€ tăng gia sẵn xuất 
và tiệt Kiểm được. Cần Kiểm mới XxâV 
dựng được nước nhà, Nước tì còn 
nưẻo, muốn sung sướng trước Tết 
phái cần củ lào động, lao động là 
nưữiTa Vụ thiêng Heng, l Nguồn SÓng, 
nguồn bạnh phúc cúa chúng ta, Không 
có ng nào tiấp Rẻm( chí có những 
kể lười biếng, Ý lại mới đăng xau hớ, 
Trong KÈỲáng chiến thì ctät cá phục vụ 
tiêm tuyên, tàt cá cho chiến thang”, 
Ircng xây dựng hóa bình thí tài cá 
[rực vụ sản xuất, phai lẩY hiệu quả 
pỤụC VỤ sản Xuất nà do Ý chí cách 
mang của mình, Hãyv Kiện quyết chốn 
Lệnh nói suông, bệnh phô trương hình 
thức, lỗi làm việc không nhàm mụo 
đích nàng cao sản Xuất Muôn pÌá! 
trích sản xuất thị trước hết phải nàn 
C86 Hàng suat lìo động mà muốn nàn 


vs 


Cao Hàng suất lao dệng thì phải 1 
chúc Tao động co Tốt, phải thiết thứ 
LÒ chức bộ mcy sản xuatmới, tích cụ 


tS)..c). Œ@- s¿; 


học tạp quản lý kính tẻ, cái tịch E 
Khuat, Tử rất 1u, Nưười đã nói: CCcẻ 
độ lšm KHhoán là kiện ca 
chữ ngÌĩn xà hội, nó Khuyến kien 
Người công nhìn luôn lựÊn tcn họ, cÓ 
nhà máy Liên bộ, băm Khoản là lcn 
€lung và lại lợi riệng,.. Và hàm Khoán 
phi nàng cao số lượng, nhì ng Tuôn 
luòn phải s1Iữ chát lượng » (0) Như 
vay, vẻ phản phối phú là phần phối 
Eheo Tao động, Trong phản p:ới, Nguéi 
thường cần đạn: không sợ thiểu, chí 
Sợ không công bàng, hong sợ nghéO, 
chỉ sợ lòng đạân Không vên. Miãv dòng 
tlư Người dạn đồng chỉ Trần Đang 
Ninh phụ trách Pàu cần của quản dcÍ 
ta thời chong Pháp về việc gưi lợn cLo 
đạn nuôi rẻ chỉa đói cùng nói lén tự 
cúua NHIYÒI? 


mọi điện 


trưởng Kinh tế sâu sác 
phái có chính sách pá cá dứng dịìn, 
sông phầng Trong guạn hệ với nềng 
đạn, quán tám đến lợi Ích người T:O 


(1°, (25) Hỗ Chị Vinh : Toản tập, Nxb Sự thuật, 
la nội, TONI,(, 4, lực ^Ắ 

(6) Ho Chí Minh: Tuyền cập, NxÙb ®ự thật, 
Hà nội, E9SU, ft. 2, (tt, bố. 


. 
..ê 
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đông. Người đạy phải tiết kiệm cả 
trong sản xuất lắn tiêu dùng, và 
Người là nu mực của sự tiết kiệm 
tiêu dùng ' Người nói: khi đất nước 
còn nhiều khó khăn, cần tập trung vốn 
liêng đề xây dựng mà ăn tiêu xa xỉ là 
có tòi với dân, với nước, là thiếu đạo 
đức. Sản xuất mà không tiết kiệm 
khác nào gió vào nhà tròng. Tham Ô, 
lãng phí tài sun của nhà nước, của 
tạp thề, của nhân dàn là hành động 
trộm cáp, mà ai cũng phải thù ghét, 
phải trừ bỏ. Phải biết quý trọng sức 
người là vốn cœuý nhất của ta. Cần hết 
"lòng chăm sóc sức khóe và sứ dụng 
thật hợp lý sức lao động của nhàn dân. 
Người dặn dò phải có kế hoạch kinh 
(tế và văn hóa thật tốt, chám lo tỎ 
chức thật tốt đời sống của nhàn 
dàn tạ... 


,„ Cùng với việc tồỒ chức và quản lý 


quá trình kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí: 


Minh thường xuyên chủ trọng động 
Uiên lính tích cực chính trị của đông 
đứo nhân dàn lao động tham gia quản 
lý Yhảà nước nà vã hội. Trong lĩnh vực 
này, Người tặp trung chú ý vào ý thức, 
tính thần và quyền làm chủ tập thề 
của nhân đàn lao động. “lân là chủ », 
tư tưởng này quán xuyến toàn bộ kho 
tàng lý luận cách ming của Ngưòi., Từ 
đầu, Người đã coi công nóng là 
người chủ của cách mạng ®, @ người 
chủ của nước nhà ®*, Từ khi bước vào 
xảy dụng chủ nghĩa xà hội ö miền 
Bác, Người nhấn mạnh đó là những 
qngười chủ tập thẻ”, Tư tưởng làm 
chủ tập thẻ, chủ nghĩa tập thể là mặt 
chủ đạo, thuộc về bản chất của những 
quan nệ xã hội xã hội chủ nghĩa, 
dong thời cũng chính là đặc trưng 
chủ Yeu, quan trọng nhất của lỗi sông 
xã họi chủ nghĩa của chúng ta. Những 
lòi dạy của Người về văndđẻ này xuất 
phát từ quan điểm quần chúng Khoa 
học và cách mạng của Người, theo 
tính thàăn chủ n¿hìa Xác — E.e-nin, 


AỌE Trại, Người giáo dục cần bộ, 
đảng viên, viên chức nhà nước phải 
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Đẳng im 


tôn trọng, bảo dảm và phát huy quyền 
làm chú tập thề của nhàn dàn lao 
động. « Phải nhớ rằng dàn là chủ. Dân 
như nước, mình như cá. Lực lượng 
bao nhiêu là nhờ ở dân hết. 


«Phải làm cho dân mến, khi sắp 
tới dân mong, khi đi dân tiếc, chớ vác 
mặt làm quan cách mạng cho dàn ghét; 
dân khinh, dân không ủng hộ s (7). 
Cách lãnh đạo phải dàn chủ, vì dân 
chủ, sáng kiến, hăng hái ba điều đó 
rất quan hệ với nhau. Người phản 
tích cái hại của sư thiểu dàn chủ: 
Œ® Néeu ai nói chúng ta khỏng dàn chúc 
thì chúng ta khó chịu  Xhung néu 
chúng ta tự xét cho kỹ, thị thật có 


như thể, 


q&@ Đói với cơ quan lĩnh đạo, đối 
với những người lãnh đạo, các đáng 
viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng 
không ddmn nói, dù muốn phê bình 
cũng sợ, khóng đdim phê bình. 


« Thành thử cấp trẻn với cấp đưới 
cách biệt nhau. Quần chúng với Đẳng 
rời xa nhau. Trên thì tưởng cái gì 
cũng tòt đẹp. Dưới thì có gì không 


đâm nói ra, 


&llọ khong nói, không phải vì họ 
không có ý kiến, nhưng vì họ nghĩ 
nóira cấp trên cũng không nghe, không 
xét, €ó Khi lại bị *trủ » là khác. 


€ Ho Ekiông đâm nói ra thì họ cứ đề 
trong lonz, rỏi sinh ra t0ất ức, chén 
nản. Hồi sinh ra thói không nói 
trước n:;t†, chỉ nói sau lưng», trong 
Hểng, ngoài Đăng nhiều 
môn 3 sích ra thói thậm thà thám 
(hụt) và những thói xâu khác... ® Q@) 


Người luôn luôn nhắc nhờ cán lộ 
đừng quên ràng đàn bầu mìình ra đề 
làm việc cho đàn, chứ không phải đề 
cậy thế với dân, rằng trong xã hội 
muốn thành công phải có ba diệu kiện 
là. tiến lời, địa lợi và nhần hua, 


(7) l:òỏ Chỉ Minh: Toản tập, Nab Sư th'tẹ 
Hu nội, 9S1,t. $, tr, 90, 
(ö) "ách dã đàn, tr, 456, 


hân hỏa là mọi n¿ười đều nhất trí, 
nhân hòa là quan trọng hơn hệt, 

Mặt khac, "Người dạy rằng mỗi 
người đân đều phải nhận thức rô và 
thực hiện đầy đu quyên hạn và nghĩa 
vụ của “người củ nhà nước ». Dã cC 


quyền hạn người chủ thì phải: làn:. 


tròn nghĩa vụ người chủ. Bảng cách 
-chăm lo cho mỗi thành viên trong xã 
hội ta đèu được phát triền, giúp họ 
thực hiện các quyền côũg dàn và 
quyền tự do của cá nhân, xã hội Ea 
phải dòng thời giáo đục cho họ ngiĩĩa 
vụ cẻnø đân, tỉnh thần trácn nhiệm 
của €{á nhân đối với xã hội, làn: cho 
môi cá nhìn ứan bỏ với nhà nước, col 
Hi fÊ£h của nhà nước, của xã hội như 
máu thịt của mình, Su thông nhất 
giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa từ 
do và trách nhiệm, giữa cá nhàn và 
xã hội là một đặc trưng quan trọng 
hàng đầu của lối sống mà chúng ta 
đang xây dựng. 


Chỉ đạo quá trình hình thành lối 
sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 
biệt chăm lo đến đời sống tình thần 
của +ä hội †a. Điều này rất rõ, quán 
xuyến toàn bộ cuộc đời hoạt động 
cách mạng sôi nồi vĩ đại của Người, 
toàn bộ văn chương, chính trị, nghệ 
thuật, tư tưởng, đạo đức v.v. của 
Người. 

Ngay sau Cách mạng, từ phiên họp 
đầu tiên của Chính phủ Việt nam dân 
chủ cộng hòa ngày 3-9-1945, Người đã 
đề ra nhiệm vụ cấp bách là phai giáo 
dục lại nhân đân chúng ta. Chúng ta 
phải làm cho đân tộc ta trở nên một 
đân tộc đũng cảm, yêu nước, yêu lao 
động, một dân tộc xứng đắng với nước 
Việt nam độc lập. Và Người đề nghị 
# mớ một chiến dịch giáo dục lại tính 
thần nhân đân bằng cách thực hiện 
cñn, kiệm, liêm, chính ®. Từ ấy, trên tất 
ca mọi mặt dời sống tỉnh thần của xã 
hỏi ta, từ hệ tư tưởng, tÌế giới quan, 
nhàn sinh quan, tâm lý, đạo đức của 
, eon người Việt nam, những tỉi thức, 
kỹ năng, những giá. trị khoa học, nghệ 


thuật cho đến hệ thống giáo đục, 
thòng tin đại chúng củng các CƠ SỐ, 
thiết chế Khác cần thiết cho đời sống 
tính thần của nước Việt năm mới, đều 
có Ý Kiến chỉ đạo, đâu ấn, bàn tay xáv 
dựng và dịu đảt ân cần của Hác, 
Người đã thấy trước rãi sâu sắc rằng 
văn hóa tính thân có vai trÒ ngày 
sàng nội bạt trong việc hình thành: 
lối sống mmói, đó là những, cái /dm 
chức nàng chuần mực của lối sống, 
và đặp ứng nhu cầu tính thần thường 
là Khó Khăn hơn và phức tạp hơn, đòi 
lỏi sự phần đấu thông mìỉnh và bền 
bí hơn người la tưởng rất nhiều. 
lường như Người luôn luôn chuần bị 
trước một vài bước, theo truyền thống 
của ông cha ngày trước: trọng đạo lý 
làm người “thương nước — thương 
nhà thương người — thương mình ® v.v, 
hơn tất ca những gì khác trên đời. Ưu 
thế lớn nhất của chúng ta bao giờ 
cũng vẫn là con người Việt nam của 
4090 năm văn hiến anh hùng và của 
hơn 40 năm — kề tử Cách mạng Tháng 
Tâm — tôi luyện trong đấu tranh cách 
mạng dưới str lãnh đạo của Đăng cộng 
sản Việt nam. Thắng lợi của cuộc 
khảng chiến chống Mỹ cứu nước là 
tháng lợi của đường lối chính trị, 
đường lối quán sự Việt nam, đòng 
thời cũng là thắng lợi của văn hóa 
Việt nam, của nhân phầm Việt nam, 
của con người Việt nam. Người dạy 
chủng ta phải giữ: gin và phát huy sự 
vĩ đại, sức hấp dẫn lớn ấy của sự 
nghiệp Việt nam. Bởi vì “một dân tộc, 
mỘCt đăng và môi con người, ngày 
hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn 
lớn, khỏig nhất định hôm nay và nưày 
mai vẫn được mọi sgười yêu mến và 
Ca ngợi, néu lòng dạ Không trong sắng 
nữa, nẻu sa vào chủ nghĩa cá nhân P(9). 

Trong việc cải tạo và xâv dựng đời 
sống tỉnh thần của nhân dân ta, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luỏn luôn nhăn mạnh 
bản sắc đản lộc của lối-sống mới. 


(9) Hồ Chí Minh : Tuyền tập. Nxb Sư:thắt, 
Hà nội, 1939, QC 2. tế (91. 
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Cho đến giữa năm 1968, nói về việc 
làm và xuất bản loại sách «người tốt 
việc tốt ®* nhàm xây dựng con người 
mới và cuộc sống mới, Người vẫn còn 
nhắc: coi chừng, có nhiều người Việt 
nam lại không Piễênu rõ lịch sử, đất 
nước, €eon người và những cái vốn 
rất quý báu cũ: mình bằng người nước 
ngoài... Nếu có tình hình như vặv, 
thì các chủ làm công tầc tuyên truyền 
gio dục phải phụ trccn. 


Chủ tịch Hồ Œ?†¡ Xinh chăm lo chỉ 
đao không chỉ về nội dũng mà eön cả 
vẻ phương phạp, biện pháp xây dựng 
lối sóng mới. Người chú trọng từ 
việc lạo ra những tiên đề vặt chất 
và văn hóa cho lối sống mới đến việc 
cải tạo những phong tục tập quản 
lạc hậu, quy chế hóa những nội 
dung cơ bản của lối sông mới. Và, 


theo tư trởng của Lê-nin, «chi có, 


cải gÌ đã ăn sâu vào đời sòng văn hóa, 
vào phong tụe, tập quản, mới có thê 
coi là đã được thực hiện ® (10), Người 
đạy phải kiên trì lìm cho tất cả những 
gì tót đẹp trở thành nền nếp, thành 
thói qucn phồ biển trong xã hội ta. 


Những văn đề có tính quy luặt trong 
quá trình xây dựng lối sống mới như 
quan hệ giữa cái vật chất và cái tính 
thân, giữa truyền thống và hiện đại, 
giữa cái chúng và cái tiếng. giữa tự 
g1ac Và cưỡng cEẽ, giữa ta và dịch vV.V. 
cũng được Chú tịch lIò Chí Xinh chỉ 
bảo cụ thể. Ghing Fạn, về quan hệ giữa 
truyền thống và hiện dại, Người nói? 
cầu phải đói mới nhưng “chở €Ó gieo 
vừng ra ngô », không nên xúc phạm 
đên tín ngưỡng, phong tục của dàn, 
phí nghiên cứu cho rõ phong tục của 
đân đã rồi bầy tính đến việc đối mới, 
Về quan hệ giữa tự giác Và cưỡng 
chế, Người nói: lúc số dòng quốc đàn 
cluưa hiệu, chưa làm đời sóng mới, thị 
tuyệt đòi Không nên bất buộc. Đến 
khí đại đa số đồng bào đã theo đời 
sông qhới, Chỉ eön một số ít Không 
theo, RKhuyên mãi cũng không dược, 
luc đó có thê dùng cường bức, bắt họ 


42 


phải theo. Chớ nên vì « hằng quả nà 
hỏng việc”: không tuyên truyền ở: 
dà cho người ta hiều mà dùng quyv.n 
ép người ta bỏ ngay đơm cúng là mìo: 
phong tục đã lầu đời, giựt đỏ mã 0: ười! 
ta vừa mua ở chợ ra đem đốt di t0) 
a1 cũng tức giận; hoặc phạt Liền, vẻ 
mực lên miệng những người 43 
đường không biết chữ, đều là a tẻu ®, 
chỉ được người ta oắn ghét, chứ chàng 
ích gì v.v. 


qMãy chục năm nay, nhân đàn t2 
phải tập trung sức lực đề đánh z¡ :› 
cho nên về xây dựng đời sống ta clna 
làm được nhiều. Nhưng đánh thing 
giñc MỸ rồi thì những việc chính của 


'cach mạng là làm thế nào giải quy! 


ngày càng tốt hơn những văn de: an, 
mặc, ở, đi lại, học hành, phòng và 
chữa bệnh..., tôm lại là Không ngữ. 
nàng cao đời sống vật chất và tich 
thần của nhân đàn» (11). Thực hiện 
lời đạy của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
chủng fa đang tích cực và clủ dòng 
xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện cụ thể của nước ta, 
phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân tế 
chủ quan đỏ vận dụng có hiệu qua 
nhất những nhàn tổ khách quan hiện 
có, từng bước tạo nên những tiền dẻ 
vạt chất và văn hóa cl:o lối sông: nuời 
xã Lòi chủ nghĩa, từng bước làm cha 
lối sống mới xã- hội chủ nghĩa trở 
thành thói quen phô biến trong xã 
họòi ta, 


liện nay, trong tỉnh hình đất nước 
(@Ó nhiều khó khăn, bên cạnh vàn để 
kinh tế, vấn đề đạo đức và loi sóng 
cũng đang được đặt ra rất cáp bách. 
€ Trong xã hội ta đang diễn ra cuộc 
đản tranh giữa hai lối sống: lời sóng 
có lý tưởng, lành niạnh, trung thực, 


(Xem liểp trang z4) 


mmz>=ssss=xx<xsrx 
(19) V.l, Lâ-nin : Toản !@P, 
Mtt-xcơ-va, 19078, (, 4ã tr, $43, 
(1!1} Hỏ Chí Minh : Tuyền tp, Nxb Sự thịt, 
Hà nội, 19A&U, t, 2, tr 418; 


Nxb Tiến bộ, 


Tiến tới kỷ niệm lần thú 7Ô 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐA: 


(HÍNH $ÁCH KINH TẾ HỚI — (HÍMH SÁCH KHÔI Phụi 
VÀ PHÁT TRIÊN NỀN KIHMTẾ HÀNG HÓA (ỦA 0:4 
HƯỚC (HUYỆN CHÍNH VÔ SÂN TR0#G THỞI KỲ QUÁ £3 


Việc tìm biều Lê-nin 
đã nản đụng học thuyết 
- của Mác Irong chỉnh sách 
kinh lế mới như thế nào 
là diễu có ý nghĩa thiết 
thực dẻ chúng ta nghiên 
| cứu, giai quyết những 
`vấn dô lý luận và thực 
tiễn eủa cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong thời Kỷ quá độ ở nước ta. Dưới 
đày chúng tòi xin trình bày một 
số thu hoạch qua .sự nghiên cứu của 
mình. 


Về cơ sở lý luận và phương pháp 
luận, Lê-nin đã nói: *“Sehunghia Mác 
bát Dbuộc chúng ta phải chú ý đến 
mới quan hệ của các ghủi cáp và đến 
những đặc điểm cụ thể của mỗi thời 
cơ lịch sứ, và chú ý đến một cách thật 
gát đúng và khách quan có thể kiêm 
tra được. Chúng ta, những người bòn 
sê vích, chàng ta van luôn, luôn cố 
gang thực hiện đúng yêu cầu đó, yêu 
cầu tuyệt đổi cần thiết đứng về 
phương diện xây dựng một chính 
sách có căn cứ khoa học » (1) 


Theo kinh tế học chính trị mắc xÍt, 
quan hệ giữa các giai cấp trong nền 
kich tế dược biểu hiện bởi các quan 


~ 
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LÊ HỒNG TÂM 


hệ kinh tế. Với việc thiết lập chi¡yên 
chính vô sẵn, quan hệ giữa các giai 
cấp ở nước Nga Xô viết đã thay đòi. 
Giai cấp vò sản không chỉ nắm được 
quyên lực chính trị mà cón nà cả 
quyền lực trong những lĩnh vực tin 
chốt của nên kinh tế, Tuy nhiên khong 
phải vì thế mà xóa bó ngay được tiêu 
sàn xuất hàng hóa của nông dàn và 
sản xuất tiểu, thú công nghiệp lá 
những nèẻn sản xuất vỏn €ó vai trỏ 
cực kỷ quan trọng trong kinh tế quoe 
đân và là lĩnh vực hoạt động Kinh tế 
của hơn 804 dân sö— những bạn đồng 
trình chiến lược của 

nhân trong cách mạn? xã hột cú 
nghĩa. Thực lực Rinh tẻ cúa Nhà nước 
chuyên chính vỏ sân dựa Vào s6^© 
hữu hóa thị rất nhỏ bé, KÝ thuật ïcó 
hậu lại bị chiến tranh phá hoại nìc: 
né. Vị thể phải trải qua. mội thời ký 
quá độ, trong đó về kính tế là ôi 
phục và phát triền nên kính lế lring 
hỏa Lắng các chính sách kinh lẻ ca 
Nhà nước chuyên chính vô sản nhàm 
xây dựng nẻn kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
Đó là cơ sở khoa học của chính sách 
kinh tế mới. 


điai Cáp Công 
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(1) V.I. lLê-nin: Mác Ăng-ghen—-Chủ nzìh13 
Móc, Nab Sự thật, Hà nội, 1959, tr. 1)1, 


Về chính sách thuế lương thực, Lê- 
an nói: «Vấn đề thay chế độ trưng 
thu lương thực thừa bằng thuế lương 
thực, trước hết và hơn hết là một vẫn 
đề chính trị, vì thực chất của vấn đề 
äy chính là vấn đề thái độ của giai 
cấp e.ng nhân đối với nông dân. Đặt 
vấn đề đó ra có nghĩa là chúng ta 
phải xem” xét theo cách mới, tôi có 
thê nói là phải xem xét thêm một cách 
thận trọng và dúng đắn hơn. và, trong 
một chừng mực nào đó. xét lại những 
mỏi quan hệ giữa hai giai cấp chủ yếu 
ấy, mà sự đảu tranh hay sự liên minh 
giữa hai giai cấp ấy sẽ quyết định số 
pÌ:ân của toàn bộ cuộc cách mạng của 
chúng ta » (2). Sau khi phân tích quan 
hệ giữa giai cấp công nhàn và giai 
cấp nông dàn về các mặt chính trị, 
kinh tế, xã hội và từ đó rút ra kết 
luận chưa thề trực tiếp tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được mà phải thông qua 
một loạt biện pháp quá độ đặc biệt, 
Lê-nin cho rằng Nhà nước Xô viết 
phải làm tất cả những gi có thề làm 
được đề khuyến khích nền sản xuất 
tiêu nông“ Người nói thuế lương 
thực là một trong những biện pháp 
nhó về mặt này, nhưng đó là một biện 
pháp tuyệt đối cần thiết, sẽ đem lại 
một srr khuyến khích đối với nền sản 
xuât tiều nông, một: biện pháp tuyệt 
đối phái chấp nhận » (3). Lê-nin cho 
rằng điều kiện đề phát triền kinh tế 
hàng hóa của nông dân là « tự do buôn 
bán? (1), Người thửa nhận rằng tự 
do buôn bán không tránh khỏi sẽ dẫn 
tới sir phát triển thế lực tự phát tiều 
tư sản, một sự phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Nhưng Người chỉ rõ trong điều 
kiện chuyên chính vô sản, khi Nhà 
nước đã nắm trong tav những huyết 
mạch kinh tế của nên kinh tế hàng 
hóa là: tài chính, ngàn hàng, thương 
nghiệp, bán buôn, ngoại thương và 
những lục lượng sản xuất của công 
nghiệp lớn thì không việc gì phải 
sợ thể lc tự phát của giai cấp tiều 
tư sản, ngay cä khí nó phát triền nữa: 
Lẻ-nin nhắn mạnh: “Tin cách rgăn 
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cấm, triệt đề chặn đứng mọi sự phát 
triền của sự trao đồi tư nhân, không 
phải là quốc doanh, tức là của thương 
mại, tức là của chủ nghĩa tư bản, nốt 
sự phát triền không thêŸ tranh dư‹cc 
khi có hàng triệu người sản xuát ¡:h. 
Chính sách ấy là một sự dại đòỏt và 
tự sát đối với đẳng nào muốn áp dụng 
nó, Đại hội, vì về phương điện kinh 
tế, chính sách ấy là không th nào 
thực hiện được; tự sát, vì những 
đảng nào định thi hành một chiu:, 
sách như thế, nhất định sẽ hị piá 
sản» @). 


Tuy nhiên Lê-nin đã không dừng 


lại ở đó, Người đã đề ra con đường: 


phát triền kinh tế hàng hóa của những 
người sản xuất nhỏ dưới hình thức 
chủ nghĩa tr bản nhà nước là chế độ 
kinh tế hợp tác xã. Lê-nin nói *dưởi 
chính quyên Xô viết thi chủ nghĩa tư 


bản nhà nước sẽ có thề là 3/4 chủ 


nghĩa xã hội » (6). 

Giải thích về chế độ kinh tế hợp 
tác xã, Lê-nm đã nói “hợp tác 
xã khi còn là hòn đảo nhỏ trang xã 
hội tư bản chủ nghĩa, thì là một cửa 
hiện nhỏ». Nhưng nếu hợp tác xã 
được phô cập trong t:àn bộ mội xã 
hội mà trong đó đất đai đã được xã 


hội hóa và các công xưởng, nhà máy . 


đã được quốc hữu hóa thì nó là chủ 
nghĩa xã hội P (7). Về thải độ của Nhà 
nước chuyên chính vô sản đối với 
kinh tế hợp tác xã, Lê-nin nói * Các 
nhà chức trách Xô viết chỉ cần kiềm 


- tra hoạt động của các hợp tác xã đề 


tránh sự gian lận, việc giấu giếm nhà 
nước, hoặc các sự đlạm quyền; bất 


“hiện thể nàn cũng khổng được hạn 


chế sự phát triền của các hợp tÁc xi 
mà trái lại phải bằng đủ mọi cách giúp 
đỡ tợtp tác xã » (8). 


(2) Ià-nin: Toán tộp, Nrb Tiến bộ, Máit- 

tKtcơ-vn, 1977, t. 43, tr. 68—69. 

(3) *Sách đ3ã đẫn, tr. 101, 

(1) Sách đã dán, tr, 268. 

(5) Sách đã đăn, tr, 2674 

(7) Sách đã dân, tz 236, tr¿ 31% 

(7) Sách đã dìn : tP. 197. 

(3) Sách đã đâm: t, 43, tr. 301. 
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Việc cho kỉnh tế tư bản tư nhân 
hoạt động, kề cả việc cho tư nhân 
thuê hàng nghỉn xí nghiệp còng nghiệp 


vừa và nhỏ đã quốc hữu hóa trong. 


thời kỷ cbính sách cộng sản thời chiến 
không có mục đích nào khác là nhanh 
chóng khôi phục và phát triền sản 
xuất công nghiệp đề có hàng hóa công 
nghiệp, thực hiện được vi¿e trao đồi 
hàng hóa bình thường với kinh tế 
nông dân. Đối với thương nghiệp thi 
Nhà nước chuyên chính vô sản lòi 
cuốn nhà tư bản với tư: cách một nhà 
buôn, trả cho họ một số tiên họa hồng, 
đề họ bán sản phầm cho nhà nước 
và mưa sản phầm của người sản xuất 
nhỏ cho nhà nước, 


Trong ki thừa nhận và khuvến 
khích phát triền kính tế hàng hóa tư 
nhăn dưới các hình thức của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước, Lê-nin không quên 
nhấn mạnh vai trò quản lý bằng pháp 
luật của Nhà nước chuyên chính vô 
sản. Người dã đẻ ra nhiệm vụ cho các 
tỏa án nhận dân ‹ŠSphai giám sát 
nghiêm ngặt sự hoạt động của các nhà 
công thuơng nghiệp tư doanh, mà 
không làm trở ngại chút nào cho sự 
hoạt dộng của họ, nhưng dồng thời 
phải trừng phạt một cách hết sức 
nghiêm ngặt bất cứ một mưu toan 
nhỏ nào định vi phạm luật pháp ..), 
và giảo dục những quan chúng công 
nhân và nòng đản động đảo đề cho tự 
họ tham gia một cách nhành chóng và 
có hiệu qua, vào việc giảm sát sự tòn 
trọng pháp luật» C). 


Cũng trên quan điềm phát triển sẵn 
xuất và lưu tl:ông hàng hóa tronr nên 
kinh tế của thời KỶ quả độ, ELẻ-nin đã 
chỉ ra tàng €Scần phải tay dc; lập 
trường nguyên tac của chúng fa đòi 
với cuộc đâu tranh chống nạn đâu! cƠ, 
Đối với việc buôn bận * chính đáng »y, 
tức là buön bán klỏng tìm cách trốn 
tránh sư kiểm soát của Nhà nước thì 
chúng ta phải ng hộ nó, chúng ta có 
lợi trong việc phát triển nó. Nhung, 
không the phần biệt được dau cơ với 
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buôn bắn chính đáng”, nếu chúng 
ta đứng về phương diện kinh tế học 
chính trị mà xét nạn" đầu cơ. Tự do 
buôn bán tức là chủ nghĩa tư bản, chú 
nghĩa tư bản tức là dầu cơ, nhắm mụt 
trước diều đó thì thật là lố bịch, Làm 
thế nào bảy giờ? Rhông trừng phạt 
bọn đâu cơ hay sao? Không được, 
Phải đuyệt lại và sửa đôi tất cả các 
luật lệ về đầu cơ; phải tuyên bố ràng 
mọi hành vi ăn cáp, mọi mưu loan, 
trực tiếp hoặc giáu tiếp, công khai 
hoặc lén lút, ăn tránh sự Riềm lra, 
Sự giđmn sái, sự Rim kê của nhà nước, 
đều bị trùng phạt (và thực tế phải 
trừng trị một cách nghiềm khắc gắp 
3 làn so với trước dày). Chính có đặt 
văn đè như vậy C..) thì chủng ta mới 
hướng dược sư phát triền của chủ 
nghĩa tư bắn, - sự phát triển này là 
không thê tránh được trorp£ một chứng 
mực nào đó và là cần thiết, — đi vào 
con đường chủ nghĩa tư bản nha 
nước » (10). 


.Trên eơ sở nhận tbức về vai trỏ và 
tầm quan trọng của thương nghiệp 
trong nền kinh tế hằng hóa, Le-nin 
cho rằng nhà nước vô sản phải trở 
t:ành một người «chủ » thận trọng, 


tháo vát, khôn khéo, một nhà buôn sử 


cần mũn, nếu không, nhà nuớc vô sản 
sẽ King tLẻ khôi phục về mặt kính 
tế một nước tiêu nông, Do đó Người 


“^^ 


- đã nói đến cái mắt xích đặc biệt mà 


Nhà nước vô sản phải đem toàn lực 
ra mà nắm lâu. Cái mất xich đc, 
chính là việc dầy mạnh nội thưøớ?/, 
theo sự điều tiết (sự clí đạo) đúng 


đản của nÌlà nước. 


Ðc đầy nhanh quá trình khôi phục 
và phát triền đại còng nghiệp trên cơ 
sở kỸ thuật hiện đại trong điều Kiện 
vốn còn ÍLói và Kỹ thuật lạc hậu, lẻ» 


_nin không chỉ chủ trương vay tiễn cuất 


các ngàn hàng tư bản, mở rộng quan 
hệ buòn bán với các nước tư bán chủ 


() Sách đã dẫn :t, 4á, tr. 413. 
(10) Sách dã dàn : t. 43, tr. 255, 


` 
nghĩa. mà eön để ra việc thực hiện 
chính sách tò nhượng nh một trong 
những hình thức của chú nghĩa tư bản 
né nước, Luận giải của Lẻ-nin về chính 
sạch ! nhượng là trong điều Kiện nhà 
nước Chuyên chỉnh VÔ sản nắm vững 
œu„vên sở hữu tài nguyên quốc gia, thị 
da phải chịu để tư bản nước ngoài 
tần được lợi nhuận lớn, RẺ cá lợi 
"hưạn bài thường và lợi nhuận siêu 
ngạch, Nhà nước chuyên chính vô sin 
văn €Có lợi là lực lượng sản xuất công 
ị hiện tàng lén nựaVv boặc trong một 
E;cj đinh ngắn, Nhà nước VÔ sữn sẽ cÓ 
EPó ng TaV mỘU Khỏi lượng hàng hóa 
có ng nghiệp để thực hiện việc trao 
Œ-¡ hàng hóa bình thường với kính tế 
bề tị đân, do đó thúc đây dược việc 
6: phục và phát triển Kính tế hàng 
Lóa ca nông đản, và như trên dị 
linh bày thÌ đó Tôi là điều gián 
E di “E81 - 

Trong nên kinh tế nhiều thành ph: 
của thời RÝ quá dộ, tPành phần Đình 
c¿ quốc đoannh có VỊ trÌ Và Vai tro 
Trưày căng quan trong, Tuy nhận Tên: 
đong Trong nên kinh TẾ Tầng hóa, các 
Có SỐ kính tế quốc doanh Không thẻ 
liệt lập mà phải có quan hệ kính tế 
Với cac thành phản kính tế Klác và 
Clng phái tưấn theo các quy luật của 
kính tế bàng hóa. Vẻ điều này Tẻ-nin 
ca Chỉ Pô (Việc các xi nghiệp nhà 
nước áp dụng chế độ gọi là hạcH toàn 
nh tế thị tất nhiên và mặt Hưết gan 
hiện với chính sách kính tế mới (...), 
Thất ra, như thể cá nghĩa Tà, Khi việc 
tự do buôn bản được phép tồn tài và 
hát triển, th trong một chứng mực 
ha quan Trong, Các xí nghiệp nhà 
nước được đặt trên eơ sở buôn bắn, 
có Sở từ bạn chú nghĩa, Tình hình đó 
GÓ Sự Củ: thiết phải gấp rút tăng nàng 
sHut lao động, phải làm tao cho mi 
XI nghiệp nhì nước không được. lò 
Hà phải có đài ® (II) Như vậy cùng 
tức lít các Xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
là các xÍ nghiệp sản Xuất kinh đdoang 

chàng hóa, văn đẻ lô hìi của các xí 
bạ HIỆPĐ này gan liền Với sự phát triền 
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thực lực kinh tế của nhà nước chuyên 
chính vỏ sản và do đó mà thành phán 
kinh tế xã hội chủ nghĩa có thê phát 
huy vai trò chú đạo trong nền kinh 
lẻ của thời kỷ quá độ. Chính vì vậy 
[.e-nin đã cho rang phải « phát huy 
Hình độc lập và tính chú động của môi 
xỉ nghiệp lón Về mặt sử dụng tiền mặt 
Và Vặt tứ cúa xí nghiệp đó ® (12). 


Trên đây chúng tôi đã trình by 
một phần rất nhỏ những luận giải của 
[L.c-nin vẻ chính sách Kính tÈ môi, qua 
đó, có thẻ thấy rằng chính sách kính tễ 
mới là chính sách Kinh tế của nhà ni ra 
chuyên €l?nh vô sản nhằm khỏi phục 
và phát triên nền kinh tế hàng loa 
gom nhiều thành phần Kinh tế xã hội 
trong thời RÝ quá độ, 


Tuy nhiên sẽ là thiếu sót lön nấu 
không nói đến những lĩnh vực hína 
tế rat quan trọng của nên Kinh tế tàng 
hóa là tài ciinh, tiên tế, ngàn hìng, 
ngoại thương mà Tẻsnin đạc biệt quan 
Lam VỰ đó là nhằng lĩnh Vực Rinh tá 
mà N:à nước chuyên chính Võ sáa 
phát năm Đrobpø Tay dề đao nên /hực 
lực Đính l bà quyền THực kính ;? — 
Chính [rị của mình, Ngay trong nhữpg 
thăng đầu của chính quyền Nô viết, 
nhà Hước chuyên chỉnh vỏ xún đã 
bạn hành một doat súc lệnh Không eh 
dễ thực hiện công hữu bóa đất dai, Lệ 
hong giáo Thông Vận ti Và Các xí 
nơ Hệp lớn của giai cấp từ sgfc mà còn 
đẻ năm láàyv những lĩnh vục kinh tế 
CcựC KỶ gia rong của kinh tế 
hàng họa ở tìm Rinh tế quốc đản, Đó 
là các sac lệnh về tài chính, về quốc 
hữu hóa các ngàn hàng và cäi tò hệ 
hong ngàn hàng, vẻ chính sách tiền 
VỆ Và tín dụng, vẻ chính sách Nhà nước 
đọc quyến ngoại thương. 


ì 
I 


liên 


Về tài chính, Lẻ-nïn chủ trương áp 
đụng nguyên tác Lạp trung tài cbính 
(rên cơ SỐ mỘI chính sách tài chính 
thống nhật, cái tÔ hệ thông thuế đề 


(¡1) `áịch đi đìn:t, 1t, tr. 419, 
(i13) Nạch da di. : 1. 2, tr. 4ÙI, 


thực biện phần phối lại các nguồn thu 
nhập, tạo lập ngàn sách của nhà nước 
chuyên chính vò sản, thực hiện miột 
chế độ tài chính phục vụ tích cục cho 
công việc khỏi phục và phát triển 
kinh tế, văn hóa, triệt dể tiết Kiếm: 


Về ngân hàng, các ngàn hàng từ 
nhân đã quốc hữu hóa được đạt trong 
hệ thống của ngàn hàng quốc gia. 
Theo Lê-nïn, phải eñi tô chức năng và 
hoạt động của ngắn hàng thành những 
đầu mỗi kế toán công cộng đưới chế 
đỏ xã hội chủ nghĩa, trước hết và trên 
hết phải đạt được những thành tựu 
thực TẾ trong việc tăng thêm số chỉ 
nhàảnh và chị điểm của ngàn hàng 
nhân đàn, trong việc vàn dòng gửi 
tiên vào ngàn hàng, trong việc tịO 
điều kiện cho công chúng bỏ tiên vào 
Và rút tiên ra được để đàng, trong VIỆC 
trừ bó hiện tượng đứng # nói duốöi ®: 


Về tiền tệ, đã tiến hành những cải 
cách cơ bản, không chỉ đề nàng cao 
giá trị của dòng rúp, mà còn nhằm 
tước đoạt lại của cái của bọn đã làm 
giàu trong chiến tranh, Trong nên kinh 
tế hàng hóa, Irao đồi hàng hóa gìn 
Hến với lưu thông tiên tế. Vị thể lLê- 
niu đà nhấn naình “lưu thông tiên tệ 
là biện pháp tuyệt với đề Kiểm trí 
xem sự lưu thông của đất nước cÓ 
được tốt hay không ; nều sự lưu thông 
ấy mà khòng đúng thì tiên tế sẽ hóa 
ra giấy lọn Ð (13), và khí nhàn nành 
“trao dời hàng hóa phái trở thành 
phương tiện chính đề thủ lương thực 9, 
Người còn chỉ rò trao đổi bàng hóa 
còn là œ@ một sự kiêm tra xem quan hệ 
giữa công nghiệp và nóng nghiệp có 
đúng đán Không, đó cũng là nên móng 
của toàn bộ công tác xây dựng một 
cxế độ Tiền tệ tương đói dúng 
gđ:in» (ÍÍ). 


Cũng trong 
tiên tế, Lê-nin đã đặc biệt quan tàm 
đến việc tạo lập đự trữ và sử dụng 
vàng của nhà nước vô sản, chính 
Người đã chỉ đạo trực LIẾp VIỆC Xây 


"ác văn đề tài chính; 


đựng Rể hoạch LÀI chính và kế hoạch 
phát hành giày bạc nga Vv từ năm E52. 


Trong điều Riện giao Tưu buôn bắn 


quốc tẾ là cần thiết đổi với phát triển 


kinh tế, và khi mà nước Nưa NÓ việt 
cần mở ròng quan bệ buôn bán với 
các nước từ bản chủ n¿hĩu lš-n in 
cho răng phải thực hiện chế dộ nhà 
nước độc quVYền ngoại thường Hïới có 
thề bảo vệ có hiệu quả nên Kính tế 
cứa đất nước, Coi ngoại thường lạ 
một bộ phận hợp thành nên kính te 
hàng hóa trong thôi kỷ qui đó, Lê- 
nín đồi hỏi các cần bộ làm công lần, 
ngoại thương phải nghiêm chính hẹc 
tạp để trở nên thành thạo trong công 
việc của mình, 


Nếu như chính sách Kính tế mới là 
chính sách khôi phục và phát triển 
nên kinh tế hàng hóa, trong thỏi KÝ 
quá độ, thì điều nàv không hệ giảm 
nhẹ hoặc phú định vai trỏ của Kế 
hoạch hóa trong công tác quan TỶ 
kinh tế, Theo I.ẻ-nin « chính sách Kính 
tế mới không thay đòi Kế hoạch Kính 
tế thống nhất của nhà nước và thống 
ĐƯỢI Pa ngoài giới hạn của Kế hoạch 
đó, những thay đổi biện pháp thục 
hiện RỂ hoạch đó" (12). 


Lê-nin là người đầu tiên đã văn 
đụng kế hoạch hóa trong thực tiên 
quản lý kinh tế của nhà nước vỏ san, 
Nhưng hơn ai hệt Người hiểu sâu sắc 
rằng trong nên kinh tế hàng hóa tư 
bán chủ nghĩa thì tài chính, tiên tẹ, 
ngàn hàng, ngoại Chương là những 
lình vực kinh tế đọc quyền của từ bản 
lũng doạn nhà nước, là thực lực kinh 
tế và quyên lực kinh tế — chính trị 
của giải cấp tư sản thống trị. Giai 
cấp vò sun nắm chính quyền sẽ Bởi 
lre nếu Không năm lấy các lĩnh vực 
tài chính, tiên tệ, ngàn hàng, nưoại 
thương đề sử dụng trong cuộc dâu 
tranh với kinh tế tư bạn chủ nghĩa và 


(13) Sách đã dịcn : t, 43, tr. 79, 
(14) Sách dã dàn: t. 42, tr. 399. 
(15) Sạch dã dân: t 24, tr. 131. 


xav đựng nên kính tế xã hội chủ 
nzhĩa. Nói cách khác, tài chính, tiền 
tệ, ngân hàng, ngoại thương phải trở 
thánh (hực lực kinh lễ nà quiền lực 
kinh lẽ - chính trị của nhà nước 
chuyên chính bô sản, mà việc sử dụng 
chúng có ở nghĩa quyết định đối với 
công cuộc khôi phục và phát triền nền 
kinh tế hàng hóa trong thời kỷ quá 
độ. Nếu như chính sách kinh tế mới 
đã đem lại những thành tựu kỷ diệu 
cho nền kinh tế của nước Nga xô viết 
như chủng ta đã biết, thì phải khẳng 
định rằng Nhà nước Xô viết dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Lê-nin đã sử 
dụng hết sức đúng đán tài chỉnh, tiên 
tệ. ngàn hàng, ngoại thương. À hững 
chính sách được ban hành trong các 
lnh vực này thè .hiện sự pậện dụng 
đúng đả các gu laật của kính lễ 
hàng hóa và phải duợc eo: là bộ phận 
hợp thành của chính sách kinh tế mới 


Cân thấy rằng chính sách kinh tế 
mới của lê-nin không chỉ giới hạn 
trong những lĩnh vực kinh tế — chính 
trị và kinh tế mà cả trong lĩnh vực 
kinh tế—kỸ thuật nữa. 


Những luận giải của Lê-nin về 
chỉnh sách kinh tẾ mới còn bao gòin 
cà xu hướng plát triền có tính quy 
luật của nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần trong thời kỳ quá độ. 
Trong CtHỜI KÝ này, cùng với sự phát 
liên Cũ: BI công ngiiệp xã hội chủ 
nghĩa, kinh tế quéc doanh sẽ ngàyv 
càng chiếm trú thể, kinh tế hợp tác 
x của licu sản xuất hàng hóa sẽ 
chuyen gản lên sún xuất lớn xã hội 
hú nghĩa, và Kính tế tư bạn tư nhàn 
sẽ không còn nữa... 


Đề sự trình bày trên đáy có thêm cơ 
sở,Chúng tôi thấv phải nói rõ thêm rằng 
với việc đẻ ra chính sách kính tế mới, 
[.-nin đã vận dụng trong thực tiên 
những luận điểm của mình khi Người 
tham gia thảo luận Cương lĩnh mới 
của lằng cộng sản (h) Ngựa tại Dại hội 
VI bất thường họp thắng 3-1918, là 
cương lĩnh đãnh giá những thành quả 
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của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, và quy định những nhiệm 
vụ của Đẳng trong thời kỷ quá độ tử 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Luận điểm của Lê-nin là: « Trong 
việc hoàn toàn tiêu điệt Êhủ nghĩa tư 
bản và trong việc bắt đầu chuyền sang 
bước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta chỉ vừa mới bước được 
những bước đầu tiên thôi. Chúng ta 
còn phải trải qua bao nhiêu giai đoạn 
quá độ nữa mới tiến tới chủ nghĩa xã 
hội, điều đó chúng ta không biết và 
cũng không thê nào biết được (...), thế 
mà cương Ïĩnh của một đảng mác xít 
lại phái căn cứ vào những sự thật 
được xác định một cách tuyệt đối 
chính xác(C...) sự phái triền của trao 
đổi 'à của sản xuất hàng hóa trên 
toàn thế giới đã trở thành một hiện 
tượng lịch sử chiếm ưu thế và đã đắn 
đến chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư 
bản này đã phát triền thành chủ nghĩa 
đế quốc; đó là một sự thật tuyệt đôi - 
không thê chối cãi được C..), Chả 
nghĩa đế quốc mở ra kỶ nguyên cách 
mạng xã hội, đó cũng lÀ một sự thẬt 
hiển nhiên đổi với chúng ta (..), Vựt 
bỏ nhận định về sẵn xuất hàng hóa 


Và về chú nơưhĩnì tư bản như vứt bỏ 


một đỏ vát cũ bó đi, đó là thái độ 
Không xuất phát từ tính chất lịch sử 
của các sự biến hiện tại, vì chúng ta 
clhnra đi qua được những giai đoan đầu 
của bước quá đỏ từ chủ nghĩa tư bản 
lén chủ nghĩa xã béi?® (6). Với luân 
điềm này chúng ta có thêm căn cứ đề 
khẳng định răng nên kinh tế trong 
thời Rỷ quá đề không chỉ có đặc điểm 
lÀ có nhiều thành phần kinh tế — xã 
hỏi. kẻ cả thành phần tư bản chủ 
nghĩa mà côn (đ một nén Rinh tế hàng 
hóa, Chính là về vấn để này, ngay tử 
Đại hội VI bất thưởng Đẳng cộng 
sản (h) Nga năm I9I1&, chố đến các 
nầm vẽ sau, Khi trực tiếp lãnh đạo 


(Yem tiếp trang 54) 


(16) Sách đã đãan, t. 36, tr. 61. 62, 63- 


Viến tới kỷ niệm lần thứ 7® Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại 


NHỮNG BIỂN BỔI @UAN TRỤNC 
TR0NG (Œ CHẾ KINH TẾ Ủ LIÊN Xô 


Công cuộc cải tồ ở Liên 
xô, trước hết là sự đồi 
mới cơ chế quản lý cũng 
như đổi mới công tác 
kế hoạch hóa đã và đang 
diễn ra rất sôi động, 
nhất là từ sau Đại hội 
iần thứ 27 ĐCS Liên xô, 


Trong phạm vi bài này, chúng tôi, 


chỉ đề cập đến một số vấn đề cơ bản 
nhất: 


1 — Đồi mới công tác kš hoạch hóa 


Có thê nói rằng vấn đề đồi mới lớn 
nhất, eơ bản nhất và có ý nghĩa nhất 
là đồi mới công tác kế hoạch hóa. 
Một trong những sai lâm trong công 
tác kế hoạch hóa lâu nay là dựa trên 
chế độ cấp phát vốn và vật tư, đồng 
thời coi sự hoàn thành và vượt miức 
kế hoạch là tiêu chuìn cao nhất và bao 


trùm nhất để đánh giá kết quá hoạt ˆ 


đọng của xỉ nghiệp. Điều này đã dân 
đến những hàn quả tai hai. Trước hét, 
nó tạo ra một thói quen của cấp dưới 
là cö đòi cho được thật nhiều vốn và 
váăt tư và eö “bảo vệ s cho được một 
mức KẾ hoạch thấp. Ai làm được điều 
đó là có điều kiện «ngồi mắt ăn bát 
vàng ”, nghĩa là vừa làm vừa chơi mà 
lĩnh thưởng lớn. Ai phải nhận mức 
kế boạch cao thị đó là một gánh nặng, 
một sự thiệt thỏi; còn ai tự giác nhận 
mức kế hoạch cao sẽ trở thành một 
anh chàng «ngốc nghếch ®, Một thực 
tẻ rất ngược đời là ở ngoại ô Xlát-xecơ- 
vacó 17 cơ sở chăn nuôi thì những cơ 


— 


ĐỊNH PHƯƠNG 


sở có sẵn lượng sữa thấp và trung 
bình lại được xếp thứ nhất và được 
khen thưởng vì họ hoàn thành kế 
hoạch do được nhận mức kế hoạch 
thấp (2000 kg sữa, con bò sữa/năm). 
Ngược lại có những cơ sở chăn nuôi 
khác đạt tới 4970 kg sữa/con bò sữa/ 
năm thì lại đứng sau cùng và bị khiền 
trách không hoàn thành kế hoạch vì 
mức kế hoạch của họ phải nhận rất 
cao (5000 kg sữa/corr bò sữa/năm). Từ 
bao làu nay, người ta đã tôn sùng 
một cơ chế kế hoạch hóa như thế ; vậy 
thi ấy đâu ra động lực đề thúc đầy 
xã hội phát triền. Rõ ràng cơ chế kế 
hoạch hóa này là không thê chấp nhận 
được, phải xóa bó. Phương pháp kế, 
hoạch hóa như thế, trên thực tế đã 
làm suy yếu vai trò của kế boạch, tạo 
nên sự trì trệ về kinh tế. Nóa bỏ nó, 
thay bằng một cơ chế kế hoạch hóa mới 
năng động và hiệu quả, làm cho công 
tác kế hoạch hóa thực sự trở thành 
khảu trung tàm của quá trình quản lý, 
đó là một nhận thức và cũng là mỘI 
mục tiêu rất cơ bản trong quá trinh 
đồi mới =ủa ].iên xô... 

Những đòi mới trong công tác kế 
hoạch hóa thê hiện ở những điềm chủ 
yếu sau đày : 


Afột là, củng cố kế hoạch hóa tập 
trung ở cấp trung ương theo hướng 
làm tăng vai trò chỉ đạo của kế hoạch 
trong việc thực hiện chiến lược phát 
triền kinh tế xã hội, khống chế vĩ mô 
trên những phương hướng lớn, bảo 
đảm những cân đối cơ bản, xác định 
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phững fÝ lệ tôi mì cho nên hình tế 
như tích lũy và liêu dùng, €ơ cau đâu 
từ cho cac ngành Kinh tế, v.v,, đồng 
thời giam đến mức tôi địt sự can thiệp 
mòt cách quan liêu của cơ quan Kế 
hoạch cặp trung ương vào những 
boạt động hàng ngày của các đơn Vị 
sản Xuất kinh doanh: girm bớt những 
chỉ tiêu pháp lệnh quá chỉ tiết và 
khong phù hợp với thực tế, sứa đổi 
phương pháp Rể hoạch hóa và các chỉ 
tiêu Rế hoạch theo hướng khai thác 
triệt để tiềm năng của đật nước, 
khuyến khích lao dòng nhiệt tỉnh và 
Súng lao, nắng cao năng suất lao động 
hiệu qua kinh tế và chảt lượng sản phẩm. 


lai Tà, mở rộng quyền tự chủ của 
các xỈ nghiệp và liên hiệp xí nghiệp; 
phát huy đến mức cao nhất khi năng 
sánư tìo của họ trong quá trình sản 
xuất kinh đoanh, gắn chặt trách nhiệm 
của họ với kết quả sản Xuât cuối cùng, 
“Cáo xí nghiệp và Hiến hiệp xí nghiệp 
không chỉ có quyền tự chủ về Kế 
hoạch, tài chính, Tao động (kề ei việc 
lựa chọn giám đốc) V.V, Hà còn Có 
quyền liên KẾU với các XxÍ nghiệp và 
lên hiệp XxÍ nghiệp khác R€ ca với 
những xỉ nghiệp nước ngoài, KỶ kết 
các hợp đóng kinh tế vẻ cung ứng vật 
tư cũng như tiêu thụ sản phim, Các đơn 
vị san Xuất kinh doanh đục vào các 
hợp dòng kính tế mà đặt kế hoạch, 
đồng thời cũng căn cứ vào niịc tiêu 
ca Kế hoạch mà Ký Kết các hẹp đòng 
kính tế. 


Nhà nước phải có những chế độ, 
chỉnh sách thích hợp nhìm Hịo điều 
kiện cho các xÍ nghiệp Và liên hiệp 
xí nghiệp phần đấu đạt lợi nhưận cao 
nhất đồng thời bảo đảng cho nên Rinh tế 
phát triển theo đúng nhường hướng của 
kế hoạch nhà nước, Đó chính là sự Kiểm 
soát và không chế vĩ thô một cách 
chất chế, đong thời làm song dòng và 
đa đang hóa vỈ mô, một xu hướng mà 
hiện này được coi là có hiệu quá nhất, 


J?a là, kết hợp Kế hoạch với sử đụng 
quan hệ thị trưởng. Sự đôi mới này 
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xuat phát từ nhận Thức mới về dạc 
điểm của nén kRinh tế Liển xô. Mãa 
đủ 70 năm qua Điền xổ đã đạt được 
những thành bu toð lớn và tóc độ phát 
triền cao: những ở giải dcaạn hiện 
nay nền kinh tế NHCN ở Liên xỏ vẫn 
còn mang những đặc điềm của mi 
nên kính tế hàng hóa; do đó phải tính 
đến tác đóng của quý luật giá trị và 
Việc Văn dụng quy luật đó Trong quá 
trình quản lý, 


Kết hợp kế hoạch với sử dụng quan 
hệ thị trường thực chất là thu hẹp 
cá( quan hệ dọc và tập Trung vào 
những mi quan hệ màu chốt nhất có 
Ýằnghfa như những trục chính của 
nên kinh tẻ mà ớ đó công tác kế hoạch 
loa được phát huy hiệu lực đến mức 
cao nhất, đồng thời mở rộng các môi 
quan hệ ngang giữa các đơn Vị sản 
xuat kinh doanh. Nhà nước chỉ phối 
CC môi quan hệ nướng nấy thông qua 
hệ tống chính sách dòn bầy có Ý 
nghĩa như là các công cụ gián tiếp; 
đó là các chỉnh sách về tài chính, tín 
dụng, ngàn hàng, giá ca, thuế, lãi 
Su V.V, 

Dây là một Hình vực rất Khó, nhưng 
lại là việc phải làm vì không còn 
khác, Thành hay bại của 
Việc này phụ thuốc vào mây vếu tổ 
sau đày? 


cach nào 


— Nhàn thức rõ mối quan hệ giữa 
kế hoạch với sử dụng quan hệ thị 
Iriưrờng trên Lừng lĩnh Vực, từng ngành, 
Erng địa phương và từng thời ký: kề 
€q những tác dụng nương tựa, thúc 
đáy lan nhàu và tác dụng kiểm chế 
và đổi lập nhau. 


— Nhàn tFức rõ vai trò, phạm ví 
tqnh hưởng và đặc diện: của công tác 
kẻ hoạch hóa treng nên kính tế hàng 
hóa xã hội chủ nghĩ, tức là nên kinh 
l mi quy luật gíấ: TPỆ còn pHát huy 
tac dụng niột cách đẳng Kẻ, cũng nhí 
Vai rô và đặc điểm của quý luật giả 
Erị trong nén Kinh tế địa trên chế do 
còng# hi Về từ liệu sản xuất, đười sư 
lạnh đạo của chính quyền xó víct 


nghĩa là trong nên kinh tế đã có tiên 
đề của công tác kẻ hoạch hóa, 


— Làm rõ điều kiện và khả nàng 
vận dụng kế hoạch hóa cũng như quan 
hệ thị trường bao gồm hiệu ng 
của bộ máy, sự nhạy bên của cần bộ, 
dự trừ vẻ kính tế, các phương tiện RS 
thuật phục vụ cho quần TỶ... 

Ở — Củi lò oè phản phốt ba chính 
súch khuuèn khích lao động. 


Mục tiều cơ bân của tư duy kính 
tế mới là khai thắc mọi lim năng của 
đất nước, trước hết là khả năng sáng 
tạo của người lao động, Liên xô đã 
quan tâm rất lớn đến những chính 
sách đối với người lao động và các 
tập thẻ lao động, Luật lao động mới 
đang được soạn tháo trên quan điềm 
chòng chủ nghĩa bình quản, thực hiện 
nưuyện tác phản phối theo ho động. 
Cuoc củi (Ó quan trọng nhất, động 
cam trực tiếp đến &thàn kinh kính 
tế ?là cái tô chế độ tiên hrơng và trả 
côm# lao đồng, Lâu nàav liên Xô rất 
hạn chế mức lượng quá 35 rúp, này 
ma quả Tương gắn với hiệu quá lao 
đong chứ không phụ thuốc Vào số 
lrơnr biện chế, HHiện nay ở Liên xÔ 
không hạn chế mức thướng tôi đa, 
chàp nhận nguyên tác: những người, 
những tạp thể lro động tốt hơn có thê 
có cuộc sống vật chất tốt hơn, thậm 
c]ỉ ciatp nhàn cuộc sông giàu sang của 
những người lao động xuất sắc ; đồng 
thỏi có những hình phạt kinh tế thích 
đanữ đói với những cá nhìn và tập 
thể Tao động tôi, Sự sa thi công 
nhìn”. sự ®phá sản XxỈ nghiệp? đang 
nớn trong dự tính của Liên xô, Mặc 
đủ vẫn để nàyv được kháng định tương 
đỏi n¡ịnh nề trong quả trình nhàn 
thức và nghiền cứu, nhưng việc thử 
nghiềm trong thực tiên còn ở mức độ 
dẻ địt ví đấv là một văn đề lớn, một 
quan điểm mới đöói hỏi những hình 
thức vận dụng thích hợp, cũng như 
Việc càn nhắc các hậu quả của nó 
không chỉ về kinh tế mì cả về xã 
hội.. 


3 — SIf cải lô pề tai chính pà lín 
tÍ[t†IJ. _ 


Về tài chính có một sự thay đội eữ 
bạn, thay cho hình thức trích nộp lợi 
nhuận Irước đáy, là hình thức nộan 
thue. Hoạt động sản xuất kinh doanh 
cúc Các xí nghiệp trước đâv đựa trên 
nguyên te: chỉ nhà nước cấp, Hồi 
nhà nước thu, lô nhà nước bú. Gơ chế 
này Không khuyvến khích các xí nghiện 
tiệt kiệm, cái tiên quản lÝ và cài tiên 
KỶ thuật vị tiết kiềm chỉ phí, nàng 
cao lợi nhuận thì chủ yếu lại nộp cho 
nhà HưƯỚcC, nghĩa là nhà nước có lợi, 
xỉ nghiệp lợi chúng bao nhiều, Ngày 
nay các xí nzhiệp đến phải nộp thuế 
và tự chịu lỎ lãi trong quá trình sẵn 
xuất kinh doanh, Đạàyv chính là mì! 
giải pháp đúng dân cho mỗi quan li 
giữa nhà nước, xi nghiệp và công 
nhàn viên chức, Nó tầng thèm áp lực 
đối với lãnh đạo xỉ nöhiệp, tầng sức 
sòng cho toàn xi nghiệp và lõi cuốn 
các xÍ nghiềp Vào Việc tái sìn xuất 
ở Fộng TÊN cơ SỞ sử dụng tôi ưu 
các n;uðn dự trữ vật tư, tài chính và 
lao động của xí nghiệp; khuyến khích 
ap dụng tiền bộ khoa hẹc KÝ thuật 
cùng như nhiệt tỉnh của cá nhàn 
người lao dòng và tập thể lao động. 
khí các xí nưhiệp tự chú tài chính, 
thực hiện chế độ nộp thuế, chắc chắn 
Re phát sinh tỉnh trạng có những xí 
nghiệp thừa tiên và những xi nghiệp 
Lhiêu tiền. Nhu cầu tín dụng đã thật 
sự bình thành và các ngàn hàng có 
thẻ tác động một cách tích cực vào 
việc thúc đạâVv sản xuất và kinh doanh 
cửa cÁC cơ sở, lâu này các xí nghiệp 
hoạt động chàng lo lắng gì đến văn 
đẻ tài chính vị thiếu tiên thì đã có 
ngàn hàng cấp, Ngày nay ngàn hàng 
cũng phải hạch toán kinh tế, tín dụng 
sẽ được cấp đúng chó và ưu tiên cho 
những đơn vị lim ăn có hiệu qui. 
Thay đôi toàn bộ cúng cách hoạt dòng 
ca ngân hàng phải TÀ một công cuộc 
cai tò thật sự, 


4 — Cải lồ oề giú cả. 

Đây Tà một vấn đề cực kỷ phác Lập 
vì giả ca không chỉ đơn thuận là yHỊ 
đề kinh tế mà nó liên quan chặt œhẽ 
đến những "văn đẻ chính trị, xã hội 
phức tạp nhất. liệ thống giá cả tác 
động liên ngành, xoay vòng, nhiều 
tảng, nấc và chịu ảnh hướng không 
chỉ của tỉnh trạng chênh lệch cung 
Cät trong nước ¡hà còn của cả những 
biến đóng trên thị trường thể giới. 
Định giá không đúng sẽ tạo ra kẻ làm 
chơi ăn thật, nhớn nhớ mà giàu, trong 
lúc dóỏ thị lại có những người dầu tắt 
mặt tối mà văn thiểu thốn. nghèo khô. 
Định giả đã khó, quan Tỷ giá còn khó 
hon. Chính vì vày mà ở Liên xô trong 
lúc công cuộc cải tô được tiến hành 
rất mạnh dạn trên Khả nhiều lĩn: vực, 
thì ngược lại trên lĩnh vực giá cả 
đang tò ra rất tần trọng, Đó là một 
cách làm cần thiết với một thái độ 
nghiệm túc. Có thể nói mọi dự dịnh 
Về Cải Ó giả cá vàn đáng trone giai 
đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên có thê 
néu lén mãy nhận xét sau đảy 

— l.àu nay nhà nước quyết định 
một hệ thông giá thông nhất và quản 
lý rất chặt có Khí trong cả thời gian 
đài mà không hề thay đói, Diều đó gây 
ra nhùng bát hợp lý. Alột mặt, nhà 
nước quyết định quy mì sản xuất dựa 
trên cơ sở dự đoán nhủ cầu của nhân 
dân, và định giá (giá bán buôn) dựa 
trên cơ sở chỉ phí sẵn xuất, mặt khác, 
nhủ cầu của người đản lại bị phụ thuộc 
vo những giá trị sử dụng được tạo 
ra. Vị vày cũng và cầu thường không 
khớp với nữau và sự chênh lệch cũng 
chỉ thông qua quan hệ thị trường mới 
biết được: khi phát sinh chênh lệch 
cung cầu thị việc điều chỉnh sản xuất 
và giá ca lại quá ciậm chạp vì phải 
qua nhiều tìng nắc quyết định; lợn 
nửa cũnz do coi nhẹ quan hệ tiên 
hàng, nhàt là coi nhẹ việc điều tiết 
sản xuất qua quan hệ tiền — hàng và 
sự cứng nhc trong việc quản lý giá 
cả cho nên dã gay nên tỉnh trạng trì 
trẻ, kém hiệu sua, vừa khan hiểm, 


S4 


vừa ứ đọng hàng hóa. Vì vậy, xu nướng. 
cải tô hệ thống giá cá và quận lý giá 
cả của Liên xỏ nhàm vào việc không 
chế giá các mặt hàng cơ bản. bảo đảm 
sự ón định nền kinh tế và đời sóng xã 
hội ;dòi với các mặt hàng khác thi 
giao cho cơ sở tự quyết. định (eo 
nguyên túc do nhà nước ban hành), 
Những hàng hóa mà nhà nước quyết 
định giá có thê là các sản phẩm của 
ngành công nghiệp quốc phòng, giá 
cước giao thông vận tải công cộng, 
giá điện, nước, giá thuê nhà, lương 
thực thực phầm, quần áo trẻ em v.v. 
Do chỉnh sách xã hội, Liên xó định giá 
quản áo trẻ ent rất thấp và nhà nước 
sẽ bù lỏ., Như vậy, trong việc định giá 
và quan lý giá, Liên xô sẽ thực hiện 
mỘI sự phản cấp mạnh mẽ và chú ý 
nhiều hơn đến giá trị sử dụng và quan 
hệ cung cầu. 

ở — Sử dụng các thành phần kinh 
lễ oà «canh tranh xã hội chủ nghĩa 9. 

Trên một số lĩnh vực, nhất là các 
lĩnh vực dịch vụ và nghề thủ công 
truyền thông, Liên xô cho phép các 
hợp tác xã và tư nhàn hợp tác kính 
doanh, cá nhàn có thể dùng xe riệng 
của mình làm tắc xỉ chớ thuê, tư 
nhân có thề mở quay dịch vụ ăn uống. 
hợp tác xã có thể tô ckức sản xuâit và 
mở quảy tiêu thụ sản phẩm Đtúa mình. 
Đây là một sự cải tô về luật kinh tế 
dựa trên những nhận định rất thực 
tế là ở Liên xỏ hiện nay, trên một >ö 
linhvirec nào đó vai trỏ của các thành 
phản kinh tế hợp tác xã và tư nhàn 
còn có ý nghĩa đáng kê; do đỏ cần 
xóa bỏ những “quan điềm thành Kiến 
nghiêm trọng đòi với kính tế phụ gia 
đình và lao động cá thẻ, đã gày không 
it tồn hai về kinh tế và xã hội? đáo 
cáo của đong chí Goỏóec-ba-trốp tại hỏi 
nghị Trung ương Dũng ngàv 27-1-19®.); 
sự €ädi tỒ này vừa tận dụng được tiệm 
nàng và tay nghề của hợp tÁc xã và 
tư nhân, làm cho kinh TẾ ví mô thêm 
sống động và phong phú, vừa to Tả 
một &đối thủ cạnh tranh ?”®, thúc đây 
thành phản kinh tế quốc doanh nàng 


động hơn, bớt cưa quyền và trị trẻ 
hơn. Giữa các xí nghiệp quốc doanh. 
Liên xô cũng đã đãt vấn đề cần phải 
c€ó sự cạnh, tranh - tắt nhiên, đề là sự 
canh tranh xã họ: chủ neghĩ:¿ không €C 
cạnh tranh thị khó ni úp dhug Tiên 
bộ khoa học kỹ thuật. Nhiệu ý kiện 
cho rằng trên một địt bàn thị hai 
công ty vừa hoạt dòng tô! hơn một 
công ty lớn. Văn đề ở đáy chính Hà 
hình thức và mức dễ cần lựa chọn 
cho phù hợp. Giúp đỡ nhau, thúe dây 
bạn để đạt hiệu qua chỉng cao hơn, 
đó là mục đích căn đạt tới của cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa, Thiện nav nhiều 
nước xã họi clbu nghĩa cũng đất vàn 
đẻ này ra và có những bình thúc vật 
dụng khác nhau, 


Hiện nay. Liên xô dang xóa bỏ 
những hạn chế đói với hoạt động sản 
xuất cá thê, đồng thời dàng tạo ra 
những điều kiện thuận lợi đề phát 
triền hoạt dòng sẵn xuất này, Việc tô 
chức các hợp tác xã trong các lĩnh 
vực sản xuất và địch vụ khác nhau 
cũng được khuyến khích nhằm thỏa 
mãn .đầy đủ hon nhu cầu của nhân 
dân. Cụ thẻ là dè đạt được mục tiêu 
đến năm 2000 mỗi gia đỉnh đều có căn 
hộ riêng, việc xâv dựng nhà ở do hợp 
tác xã và cả nhân đầm nhiệm đang 
được mở rộng thông qua việc cấp các 
khoán tín dung có ứu đãi và việc cũng 
ứng các nö2¿ôn dự trừ còn thiết; 104 
vốn đầu tư cơ bán đã được tăng thêm, 
cho phép ngay trong năm 9S tàng 
thêm tơn 9 triệu mỸ nhà ở, 


6— Đồi Trời cóng tác tô chức 0à cún 


bộ. 


Trước lết. Liên xẻ nhắn mạnh, eäi 
tô là sự kiên quyết Khác phục các quả 
trinh trị trệ, phá? vỡ cơ chè kim băm, 
xảy dựng cơ chế có liệu quả đề đây 
n;anh sự phát triển Kinh tế xã hội, 
gạn thành tựu của cuệc cách mạng 
khoa học KÝ thuật với nên kính tế có 
kẻ hoạch, sử dụng toán bộ tiềm nĩng 
của chú nghĩa xã hội, Lẽ đương nhiên, 


+ “em 


công tác tỏ chức và cán bọ có ý nghĩa 
đặc biệt đói với việc đó, 

công tác tô chức, Liên xô 
qgin Đầm bàng đau đến việc làm clO 


Trong 


các đồ chức eo số của đăng có đủ sức 
chín đâu, có đàyv đủ dùng khí kiên 
quyết đầu tranh chồng những hiện 
tượng TIỀUH Cực, lòng hịịin|, móc ngoặc; 
VÔ tỏ chức, về KÝ luật, tÈ say ưu, 
lim gian bất chính, cục bộ, bàn vị, địa 
phương chủ nghĩa và đầu óc đàn Lọc 
hẹp hói. Công Tác đang Và công tác 
cñc đoàn thể quản chúng phải có 
những thav đội vẻ eơ bản trong quản 


IV hành chính cũng như trong sản 


xuất kinh doanh, Các Lội nghị đăng 
Các Gái: phái thực sự xứng đáng với 
Vi Trỏ- của nó, 


Công tác 1Ô chức phải nhằm tạo ra 
những điều Kiện và áp dụng những 
hình thức !ồ cliức và quản lý sao cho 
môi người lao dòng cảm thấy mình 
thực sự là ncười chủ của xí nghiệp, có 
như vày họ niới đem biết trí tuệ và tài 
năng của mình đóng góp cho xã hội. 
Vàn đẻ mà người lao động quan tàm 
trước liết thường là vấn đề cần bộ 
lãnh đạo xi nghiệp, vì vậy Liên xô đặc 
biệt chú trọng đến chế độ bầu cử lành 
đạo các xí nghiệp, các cơ SỞ sủn xuất 
kinh đoanh, các đội sẵn xuất cũng như 
các nông trang. Rhi Liên xô áp dụng 
clế độ bạch toán toàn bộ, chẽ dộ tự 
cập và tự hoàn vốn và che độ nghiệm 
thú sẵn phạm cấp nhà nước thì người 
lao động không đứng dung trước việc 
ai là người lãnh đạo họ, vì phúc lọi 
của tạp thê cũng như của bạn thần 
phụ thuộc vào tài nàng của những 
nguời lãnh đạo họ. 


GIế độ bàu cần độ lãnh đạo đang 
có những thay đỏi đáng kề, ngay eä 
ở các cơ quan của dàng, Nhiễn Ý 
kiến đề nghị phai làm cho các dòng 
chỉ bí thu các đăng bộ, kè ca hí 
thư tứ nhất dếêu phải do hội nghị 
toàn thê Đan chấp bành đẳng hộ cấp 
đó bầu bằng phiếu kín, nghĩa là thực 
liện sự đân chủ hóa trong việc bầu 


cứ các cơ quan lãnh đạo của đẳng 
cũng như các tÖ chức xã hội khác. 


Trong công tác cán bộ cũng có hàng 
loạt vấn đề dược đặt ra, trước tiên 
là ciải quyết kịp thời các văn đề cán 
bộ đã chín muối nưayv trong Bộ chính 
trị, BCHTU đề bảo đảm tỉnh kế thừa 
và bỏ sung lực lượng trẻ cho lĩnh đạo, 
Tiếp đó là việc thường Xuyên rèn 
luyện đẳng viên về chính trị tư 
tưởng. đạo đức, lý luận và thực tiền, 
chóng lại sự thoát hóa, đạc quyền 
đạc lợi, làm trong sạch đội ngũ của 
¿ang, Không cho phép bất Rỷ một 
dang Viên dù là ở Cấp nào dứng 
ngoài hoặc đứng trên pháp luật ; không 
có đăng viên nào là ngoại lệ trong 
quá trình phê bình và tự phè bình, 
xư lý nghiêm mình đối với các hiện 
tượng frủ úm can bộ, 


Liên xô coi dàn chủ hóa và côn 
khai hóa là biện pháp cơ bản dà ;! 
mới công tác tô chức và cán hỗ. 112 
luật hình sự mới sẽ được soạn t0: 
nhim đáp ứng đầy đủ hơn điều k:ên 
phát triền mới của xã hội x2 viết, bảo 
vệ @ó hiệu quả hơn lợi ích và quên 
lợi của người công dân và tặng cường 
trật tự KỶ cương của xã hội. 

xâm nay Liên bang công hòa xñ hội 
chủ nghĩa xô viết trỏn 70 tuôi. Con 
đường đã qua là một chặng đường ‹?::¡. 
Liên xỏ dang chuyên mình đề đi xa 
hơn nữa và nhanh hơn nữa, SE là sai 
lam nếu cho rằng, ở Liên xô cátdi 
cũng hoàn mỹ và mọi lĩnh vực cát tỏ 
đdẻu thành cóng. Nhưng cũng là 
làm nếu không nhận thấy rằng, ở lich 
xó đã xuất kiện những nhản tố cơ 
bạn bảo đấm cho công cuộc cải Lộ sẽ 
thanh: còng, 


si 


CHÍNH SẮC?! KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 1Š) 


việe thưc hiện chính sách Kính tế mới: 
[L.e-nn đã phái tiền hành một cuộc 
đâtt Irarth TÚ luại hết sức Kiện quyết 
và đáy sức thuyết phục với các khuynh 
lướng “tí » trong Dạng ở cấp lãnh 
đạo cao nhật, cho ràng chính sách 
kinh tế mới lí một sự nhượng bộ 
® liệu tư sản ® là cđàng tràn địa cho 
ke thủ giải cấp » mà những người đại 
điện lại đã từng là bạn chiến đầu 
sua Tmìinh, 


Những tác phám cuối cùng của Tê: 
nín trước khi qua dời còn chủ thấy 
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Người đã cống hiển hết sc mình c?ao 
cuộc đâu tranh này, đề lại cho chủng: 
ta HỘI hệ Thông TỦ luận hoàn clrnh 
vẻ kinh tế và quan lý kinh tẾ trong 
thời Kỷ quá độ. Cũng có thẻ nói chính 
sách Kinh tế mới và những thành tưn 
mà nó đã dem lại cho nén Kinh tế 
của nước Nữa Nô viết là sản phầm 
của cuộc đâu tranh trong lĩnh vực Íy 
luận để báo về và phát triển sắng tạo 
học thuyết của Xác trong thực tiên 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Nghiên cứu =tr«o đồi 


h 


Về khoán sản phầm trang nông nghiệp 


KHOÁN SẲN PHẨM VÀ 
(0 CHẾ QUẦN LÍ TRONG 
NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 


NGUYỄN ĐÌNH NAM 


' HOÁN sản phầm đến nhóm và 
(| người lao động trong nông nghiệp 

ra đời cho đến nay đa được 7 
năm. Nhưng đánh giả nó văn còn có 
hai loại ý kiến khác nhau. Một loại ý 
kiến cho rằng khoán sản phim là hiện 
tượng tích cực góp phần cúng cố quan 
hệ sản xuất và thúc đầy sự phát triền 
lực lượng sản xuất trong nông nghiệp. 
Một loại ý kiến khác lại cho rằng 
khoán sản phầm là hiện tượng tiêu cực 
làm xói mòn và suy thoái quan hệ 
san Xuất, _ 


Theo suy nghĩ của chúng tỏi cách 
đánh giá như trên thì mới nhân mạnh 
một chiều, mặt tích cực hoặc mặt tiêu 
cực của khoán sản phẩm mà chưa làm 
Tö tính h.¡ mặt của nó và kháng định 
mặt nào là cơ bản; mặt khác cách 
đánh giá này còn ít nhiêu bó hẹp hoặc 
khép kín trong bán thân vấn đề khoản 
sản phầm mà không thấy khoán sản 
phảm là một bộ phận của cơ chế quản 


lý kinh tế nói chưng và cơ chế quản 
lý nông nghiệp nói riêng. 


Tỉnh hạn chế trong cách đánh giá 
trên là một trong những nguyên nhân 
làm chàm việc hoàn thiện khoán sắn 
phẩm nói riêng và cơ chế quản lý nông 
nghiệp nói chung ở nước ta. 


Í— Võồ thực trạng của cơ chế quản 
LlÚ nông nghiệp nước †q 0d sự ra đời 
của khoán sản phầm: đến nhóm 0à 
người lao động. 


“Thời gian qua, bèn cạnh những 
thành tưu đã đạt được, nên kinh tế 
của chúng ta phát triền côn chậm và 
chưa vững chắc, đời sống của nhân 
đàn chậm được củi thiện và đang có 
nhiều khó khăn gay gắt. 

Có những khuyết điểm như trên 
là do nhiều nguyên nhàn, trong 
dó có nguyên nhân chủ quan của 
chúng ta về sự văn dụng không đúng 
đản các quy luật tự nhiên, kinh tế và 
xã hội vào đặc điểm cụ thể của chặng 
đường đầu thời hỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Chúng ta quan niệm một cách đơn 
giản rúủng muốn có một nền nông 
nghiệp xã hội chủ nghĩa thì phải tồ 
chức ngay các hợp tác xã, các nông 
trưởng. trạm trại quốc doanh quy mô 
lớn. Rinh tế gia đình, kinh tế tiều sản 
xuất ở nông thôn, kinh tế cá thê không 
những không được khuyến khích giúp 
đỡ phát triển, mà còn bị cóc lại, Vẻ 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thị 
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nóng vỏi, muốn cơ khí hóa nhanh nông 
nghiệp: Về quản lý kế hoạch hóa, thị 
gò bó ép buộc nông đân, ngoài nộp 
thuế còn phải đóng góp, giao nộp 
nhiều thứ. Địc biệt là đã duy trỉ quá 
làu hệ thống giá nông sản phầm 
và vật tr không có lợi cho người sản 
xuất. Trong nội bộ hợp tác xã, hệ 
thống định mức, ba khoán cho đội và 
khoán việc eđbo xã viên không gắn liền 
với sản phẩm cuối cùng của người 
lao động. Vào cuối những năm 70 và 
đầu những năm §0 nẻn kinh tế nói 
chung và nóng nghiệp nói riêng thực 
sự gặp nIiều khó khăn gay gắt, năng 
suất, sản lượng cày trồng, vàt nuỏi 
giảm, sản xuất không đủ tiêu dùng, 
thu nhập và dời sống của xã viên 
giảm sút và bấp bênh; trên 70ÃX số 
hợp tác xã nông nghiệp thuộc loại 
trung bình và yếu kém; nhiều hợp tác 
xã nằm trong tỉnh trạng tan rã ; nông 
dàn bỏ ruộng đồng không thiết tha 
gìn bó với hợp tác xã. Trước tỉnh 
hình đó nhiều hợp tác xã muốn tìm 
ra lỗi thoát đã phải khoán chui đến 
hộ gia định đưởi nhiều hình thức Khác 
nhau. Vì vậy chỉ thị 100 của Ban bí 
thư Trung ương Đăng về khoản sản 
phầm đến nhóm lao động và người 
lao động ra đời đã được đông đảo 
nòng đân hướng ứng và tích cực thực 
hiện góp phần thúc đầy sản xuất nông 
nghiệp phát triển, đặc biệt là sản xuấi 
lương thực : đời sống của người nông 
đân bước dâu được cải thiện. 

Rõ ràng khoán sẵn phầm đến nhóm 
và người lao động trong nòng nghiệp 
là một hình thức kính tế thích hợp, mộ! 
hình thức cụ thê về tö chức và thủ 
lao lao động thích hợp với điều kiện 
lao động thủ công là chủ vếu. Nó cho 
phép gán được trách nhiệm của người 
lao động với sản phẩm cuối cùng. Nó 
đựa vào lợi ích trực tiếp chính đáng 
của người nông đàn, tạo nên động lực 
mạnh mẽ thúc đây họ quan tâm phát 
triền sửn xuất. Nhưng mặt khác, về 
bản chất nó khác hoàn toàn với hình 
thức sản xuất ở các hô của nền sản 
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xuất tiều nông cá thê trước đây, bởi 
lề nó kết hợp được kinh tế gia đỉnh 
với kinh tế tập thể, kết hợp được tốt 
hơn lợi ích của nhà nước, của hợp tác 
xi với lợi ích của xã viên. 

II —- Những uấn đề lồn lại của 
khoán xdđit phảm dến nhóm 0à người 
lao động. 


Trong quá trình thực hiện khoán 
sản phầm, bên cạnh những ưu điềm 
là chính, đã nảy sinh những vấn đề 
như khoán trắng, nông dàn trả bớt 
ruộng, khê đọng sản phầm, một só cơ 
sở vàt chất Kỹ thuật của tập thề không 
được sử dụng và bị giảm sút, trong 
nông đân lao động có sự phản hóa 
giàu ngưhẻo. 

Vậy nguyên nhàn tử đâu và đánh 
giá những văn đề này như thế nào? 


Chúng ta hãy lấy hiện tượng khoán 
trắng làm ví dụ. Theo quy ước, đối 
với quá trình sản xuất lúa, hợp tác 
xã làm ä khàu và gia đình xã viên 
làm 3 khâu. Quy ước ấy dúng hay 
không phụ thuộc vào điều kiện Cụ 
thề vẻ cơ sở vật chất kỹ thuật và 
trình độ tô chức quản lý của từng 
hợp tác xã. Tuy nhiên, điều mong 
muốn của chúng ta là các hợp tác xã 
điều hành được càng nhiều khâu càng 
tốt, nhưng trong thực tế không phải 
bao giờ cũng làm được như vậy. 

Khoán sản phầm đến hộ gia đỉnh 
nông đản đù có những ưu điềm như 
thế nào thì nó vẫn nằm trong nền 
kinh tế sẵn xuất nhỏ, vốn mang trong 
mình nhiều hạn chế, và việc huy động 
tiềm lực của nó rất hạn hẹp. Hiện 
trợng nông dàn trả bớt ruộng đất 
cho hợp tác xã nói lên một mặt số 
vật tư Kỹ thuật mà hợp tác xã cùng 
cäp cho gia đỉnh không đủ, mặt khảc 
khá náng về vốn và vật tư KỸ thuật 
của các hộ xã viên không cho phép 
họ thầm canh vượt khoản trên điện 
tích ròng hơn. Họ đành phải nhận 
ruộng íL hơn đề có thề vượt khoán. 
Điều đó hoàn toàn phù hợp với tỉnh 
quy luật của thâm canh nông nghiệp. 


“Hệ thống thuế nông nghiệp bất hợp 
lý, mức nộp và bán nông sản phầm 
quá cao và qua mỗi cấp (tỉnh, huyện, 
HTXN) đều nâng mức đóng góp lên, 
nông đân bản nông sản phầm với giả 
quá thấp, giá cả vật tư và hàng tiêu 
dùng tăng lên không ngừng, vật tư kỹ 
thuật qua nhiều cấp trung gian mới 
“đến người sản xuất làm cho phẩm 
chất kém, số lượng l:ao hụt và không 
kịp thời vụ. Tắt cá những bất hợp 
lý đó của cơ ckế quan lý tập trung 
quan liêu bao cấp cộng với những 
tiêu cưc của xã hội đã ảnh hưởng 
nặng nề đến việc thực biện khoản sản 
phầm trong nông nghiệp: 


Sự yếu kém về tô chúc quản lý của 
hợp tác xã như buông lỏng quản lý, 
định mức khoán không sắt, phân phối 
thủ lao chưa hợp lý, năng lực và 
phầm chất của cắn bộ thấp kém cũng 
ảnh hưởng không ít đến việc thực 
hiện khoán sán phầm. Tuy nhiên khi 
đánh giá, xem xét những mặt này: 
không thề không đặt nó trong điều 
kiện chung của xã hội. 


LII— A\lắu uấn đồ dạt ra đề nghiên 
-ceứu hoàn thiện khoán sản phảm 0a 
đòi mới cơ chế quản TỦ nông nghiệp. 


Yiệc khắc phục những thiếu sót và 
phát huy những mặt tịch cực cửa 
khoán sản phầm không thể tách rời 
việc đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
nói chung và cơ chế quản lý nóng 
nghiệp nói riêng. Bản thân khoán sản 
phầm đến nhóm và người lao động là 
một nhàn tổ mới tiến bộ, nhưng nó 
eÒn nằm trong một cơ chế quản lý lỗi 
thời vừa tập trung quan liêu bao cấp, 
vừa phân tán, cục bộ địa phương, 
đang làm nảy sinh nhiều tiêu cực 


trong sản xuất cũng như trong đời. 


cống xã hội. Việc hoàn thiện cợ chế 
khcán sản phầm trong nông nghiệp 
đó liên quan đến việc giải quyết 
những văn đề kinh tế chúng như vàn 
đề điều chỉnh cơ cấu kinh tẻ, văn đề 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, 
an đề bộ trí và tò chúc sản xHất xã 


hội cũng như những vấn đẻ cụ thê 
trong bản thân cơ chế quản lý (kế 
hoạch hóa. hạch tcần kinh tế, đòn bầy 
kinh tế, bộ máy quản lý...). Ơ đây 
chúng tôi xin nêu lên một số ý kiến. 


1- Việc đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế đòi hỏi phải có một cơ sở 0ật chát 
pà kỹ thuật cần thiết đề giải quyết 
được các mối quan hệ cản đổi giữa 
cac khâu trong quá trình tái sản xuất 
mở rộng : quan hệ giữa nhiệm Vụ sản 
xuất và nhu cầu vật tư, nguyên liệu, 
kỹ thuật, quan hệ giữa tiền, lương, 
giá cÃ và hàng hóa, quan hệ giữa tích 
lny và tiêu dùng. giữa sản xuất và 
đời sống... trong điều kiện cơ SỞ 
vật chất và kỹ thuật có hạn như hiện 
nay, phải định mục tiêu phương 
hướng, nội dung và biện pháp đồi mới 
eơ chế quản lý kinh tế như thế nào 
cho hợp lý. 


2— Việc đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tế có liên quan đến việc thực 
Liên ba chương trình lương thực thực 
phầm, hàng tiêu đừng và hàng xuất 
khầu. Vậy quan hệ của việc đôi mới 
cơ chế quần lý với việc điều chính 
cơ cău kinh tế theo hướng tập trung 
cho nông nghiệp, cho việc sản xuất 
hàng tiêu dùng và xuất khâu như thể 
nào. Không điều chỉnh eơ cấu kinh tế 
thì có thê đổi mới eơ chế quản lý 
kinh tế được không ? Cái nào phải làm 
trước, cái nào phải làm sau hoặc tiến 
hành đồng thời như thể nào? Việc 
điều chỉnh cơ câu kinh tế dỏi hỏi phải 
Lập trung vật tư liền vốn cao hơn cho 
nông nghiệp, ưu tiên cho các ngành, 
cúc vùng, các công trình trọng điểm, 
còn đồi mới cơ chế quản lý lại yêu 
cầu mở rộng quyền chí động sưït 
quai cho các đơn vị cơ sở nhiều hơn. 
Yậy kết hợp hai mặt đó thể nào, đề 
vừa eó thề điều chỉnh được cơ cấu 
kinh tế, vừa có thề đôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế 2 


3 — Đồi mới cơ chữ quản Tý nông 
nghiệp là một bộ phận của viée đồi 
mới cơ chế quần lý chung của cá nên 
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kinh tế quốc đân, Đồi mới cơ chế quản: 
lý nòng nghiệp phải tuân theo những 
mục tiêu, phương hướng. nguyên tắc 
của việc đôi mới quản lý chung, nhưng 
nó lại có những đặc điềm về kinh tế, 
tự nhiên, xã hội không giống các 
ngành khác, như chịu ảnh: hưởng 
nhiều của diều kiện tự nhiên, rải ra 
trên địa bàn rộng lớn, chủ vếu là kinh 
tế tập thề, kinh tế gia đình, trình độ 
xã hội hóa, trinh độ phát triển kinh 
tế rất khác nhau (kinh tế hàng hóa, 
kinh tế tự nhiên.,.). Do đó nội dung 
và biện pháp đồi mới cơ chế quản lý 
nông nghiệp nói chung và từng thành 
phản kinh tế, từng vùng kinh tế nông 
nghiệp có khác gì so với các ngành 
kinh tế khác 2 


4 — Trong nông nghiệp nước ta 
hiện nay tuyệt đại đa số các hợp tác xã 
nông nghiệp và tặp doàn sẵn xuất đã 
thực hiện hình thức khoán sẵn phầm 
đến nhóin và người lao động (nói dễ 
hiều hơn là khoán đến hộ gia dình). 
Khách quan mà nói đó là một hình 
thức khoán thích hợp mở dầu cho 
việc đôi mới cơ chế quản lý trong 
nông nghiệp, nhưng trong quá trình 
thực hiện có nhiều thiếu sót, nhược 
điểm. Vì vậy việc hoàn thiện hình 
lhiức khoản sản phảm này như thế 
nào? Cái gÌ có thể làm được trong 
nội bộ từng họp tác xã mà không cần 
phải đợi việc đôi mới cơ chế quản lý 
chúng, cái gì cần phải làm đồng thời 
với việc đỏi mới quản lý chung, cái 
gì có thê hoàn thiện được trong điều 
kiện cơ sở vạt chất kỹ thuật như hiện: 
nay, cái gì cân phái đâu tư thêm cơ 
SỞ vật chất và kỹ thuật mới đề hoàn 
thiện hình thức khoán sản phẩm 2 


Một văn đề khác được dạt ra không 
kém phần quan trọng là lriền Dong 
của Điệc khoản sản phẩm trong nông 
nghiệp thời gian tới như thế nào ° 
Chúng ta đang ở chặng dường đầu của 
thời kỷ quá dộ lên chủ nghĩa xã hội, 
mà đặc trưng lớn nhất là sản xuất nhỏ 
còn phô biến, nên kinh tế có nhiều 
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thành phản. nhiều quy mô, nhiều hình 
tức, nhiều trình độ, sự phát triền 
kinh tế xã hội không đong đều giữa 
vác vùng, các địa phương, giữa các 
đơn vị cơ sở. và ngay cả giữa các hộ 
gia đình. Vậy thì trong điều kiện quá 
dộ đó. phải chăng chỉ eó một hình 
thức khoán sản phầm chung duy nhất 
như hiện nay. llay là nên có nhiều 
hình thức khoán sản phầm khúc, đa 
dạng hơn, hỗ trợ nhau, thích hợp với 

điều kiện kinh tế xã hội ở nước ta 

hiện nay nhằm khai thác được lầy 

đủ hơn mọi tiềm năng đất đai, lao 

động, vật tư tiền vốn... Nếu điều đó 

là cản thiết, thì cơ chế quản lý đối 

với các hình thức khoán đó khác 

nhau như thế nào ? Xét về còng tác 

kế hoạch hóa và phân cấp quản lý 

có thè có nhiền đạng cùng lồn tại uởi 

nhau. Dạng ba cấp: hợp tác xã — 

đọi— hộ gia định; dạng hai cấp: hợp 

tác xã hộ gia đỉnh; (hoặc không có 

hợp tác xã như xã — hộ gia dinh; hoặc. 

hợp tác xã — đội—tồ...). 


Và từ đó các chính sách kinh tế và 
đòn bẩy kinh tế (đầu tư vốn, thuế, 
giả cả, hợp đồng...) cũng phải khác 
nhau như thế nào đề trong điều kiện 
hạn chế về vốn, vật tư, hàng tiêu dùng 
của chúng ta, vẫn có thề phát triền 
sản xuất và cải thiện đời sống của 
nhân dân. 


Việc hoàn thiện khoản sản phầm 
trong nông nghiệp, cũng như việc 
đồi mới cơ chế quản lý nông nghiệp 
và đòi mới cơ chế quần lý chung là 
những văn đề hết sức phức tạp có liên 
tuan chặt chẽ với nhau. Đề làm tốt 
được những vấn đề trên, chúng tôi 
thấy càn tiến hành tông kết và thử 
nghiệm thật khách quan, rút ra được 
những mô hình quản lý chung và 
những mò hình quản lý nông nghiệp 
cụ thể tiêu biều cho các vùng, các đơn 
vị có trình độ phát triền khác nhau, 
phù hợp với điều kiện thực tế của 
đất nước ta hiện nay 


HOÀN THIỆN CƠ: CHẾ KROÁN 
SỈN PHẦM TRONG HỢP TÁC 
XÃ $ÄW XUẤI NÔNG NGHIỆP 


LưU QUỐC THƯỜNG 


Ừ 1960 đến 1980 ở miền Bắc đã áp 
T1 dụng hình thức khoán sẵn phầm 

cuối cùng đến đội sản xuất và 
khoản từng việc cho nhóm lao động 
tạm thời và cho từng người lao động. 
Thực hiện vượt hay hụt khoán, xã viên 
được thưởng bay phạt theo tỷ lệ ngày 
công mà mỗi người làm dược. Hình 
thức khoán này gắn lợi ích của mỗi xã 
viên với lợi ích của tập thể đội sản xuất; 
xã viên vừa phấn đấu làm nhiều việc 
đề có nhiều công vừa phản dấu bảo 
đẫm cho cả đội vượt khoán của hợp 
tác xã. Đến năm 1980 hình thức khoán 
này được cải tiến và nàng dần (tiêu 
biều là ở hợp tác xã Phú ninh và Tân 
hồng, Hà bắc) thành khoản công theo 
sản phàm cho đội sản xuất (gần như 
khoán lương theo sản phầm ở xí 
nghiệp công nghiệp). Với sự cải tiến 
này, rõ ràng hợp tác xã, đội sản xuất 
và từng xã viên đều có lợi khi tất cả 
các đội đều vượt khoán (thực hiện sự 
thưởng phạt công bằng theo sản 
phầm), đo đó đã kích thích tập thể và 
cá nhân khòng chỉ quan tàm đến kết 
quả vượt khoán của đội mình mà còn 
quan tâm đến kết quả chúng, nêu cao 
tỉnh thần trích nhiệm và ý thức tạp 
thề xã hội chủ nghĩa. 


Hằẳnh thức khoán công theo sản 
phầm cho đội sản xuất đáng Tế 
phải được hoàn thiện trên ba mặt: 


— Định mức lao động và tiêu chuẩn 
tính công có căn cứ khoa họe thay cho 
cách định mức theo kinh nghiệm hoặo 
thống kê kinh nghiệm (nhằm thực 
hiện nguyên tắc phân phối theo lao 
động). 

— Thúc đầy xã viên vừa phấn đấu 
tíng năng suất, sản lượng vừa giảm. 
chỉ phí/tạ sản phầm. | 


— Kết hợp hình thức khoán với 
việc cải tiến kế hoạch sản xuất, tài vụ, 
lao động..., tăng cường kỷ luật lao 
động, nâng cao trình độ tồ chức quản 
lý và tính thần trách nhiệm của cán bộ 
hợp tác xã... 

Nhưng trong thực tế ba mặt này 
chưa được củng cõ đòng bộ, chúng ta 
chưa có ý thức vận dụng hệ thống quy 
luật kinh tế khách quan đề hoàn thiện 


`€@ơ chế quản lý nông nghiệp. 


llình thức khoán trong nông nghiệp 
chậm được cải tiến theo phương 
hướng nói trên cho phù hợp với trình 
độ phát triền của lực lượng sản xuất, 
tuy nhiên hình thức khoán việc và 
chuyền lên khoán công theo sản phầm 
cho đội sản xuất là hình thức biều 
hiện cụ thề của quan hệ sản xuất vẫn 
phù hợp với tỉnh chất của lực lượng 
sản xuất, 


Đáng lẽ chúng ta phải nắm lấy hình 
thức khoán còng, trà công theo sản 
phầm cho đội sản xuất, hoàn thiện và 
củng cỏ nó đề đua phong trào hợp 
tác hóa tiến lên thì chúng ta tại chuyền 
sang hình thức khoán sản phầm mà 
thực cliất là khoán trắng như ở nhiều 
lợp tác xã hiện nay. 


đ Khoản sẵn phim » trong nòng 
nghiệp như hiện nay có những điềm 
không hợp lý như sau: 

1—Hiình thức không phù hợp với nội 
dung, quan hệ sản xuất không phù hợp 
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vớt tỉnh chất và trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất. 

ilơn 20 năm thực hiện phương châm 
hợp tác hóa đi đôi với cơ giới hóa, 
lực lượng sản xuất trong nông nghiệp 
đã được tăng cường một bước, mây 
móc đóng vai trỏ chủ yếu trong những 
khâu lao động nặng nhọc và quan 
trọng. Trong quá trình cơ giới hóa 
nông nghiệp, tửng phần việc đến từng 
việc và nhiều việc tuy có lúc gặp khó 
khăn (nhất là thời kỷ chiến tranh) 
song do có quan hệ sản xuất thích 
ứng, hình thức tồ chức lao động tập 
thề, quy mô hợp tác xã thích hợp, 
máy móc nông nghiệp được sử dụng 
ngày càng nhiều với địa bàn hoạt động 
rộng đã đạt hiệu quả thiết thực. Pử 
ngày chuyền sang khoán sản phầm 
cho hộ đến nay (đơn vị tô chức lao 
động chủ yếu là hộ), ruộng đất manh 
mún, phân tân... không thích ứng với 
sản xuất lớn cơ giới hóa, đã hạn chế 
và thu hẹp phạm ví sử dụng máy móc 
trong nông nghiệp. 

Báo cáo tông kết 25 năm cơ giới 
hóa nông nghiệp (1960 — 1985) của Bộ 
nông nghiệp đã khẳng định: «lliện 
nay đang thực hiện khoán sản phẩm 
đến người lao động, một số hợp tác xã 
tô chức sản xuất chưa tốt, xảy ra tỉnh 
trạng khoán trắng, ruộng đất lại chía 


nhỏ, thời vụ canh tác (của các hộ). 


khác nhau, cơ giới hóa không phục vụ 
được. Máy kéo hiện nay đã có tế 
làm việc cd ở ruộng khổ và ruộng 
nước nhưng phải có điều kiện thích 
hợp: ruộng khó phải có độ ầm vừa 
phái, ruộng nước có mức nước quy 
định, chính vì vậy thầy lợi có vai trò 
quyết định. Làm di vụ chiêm xuân, 
nếu €ác xã viên tiêu nước không IỐI, 
đất không khô dđẻu, cày ép dân đến 
tình trạng đỡ đâm, đở ai, Vụ mùa làm 
ruộng nước nhưng các xã viên không 
báo đấm nước đủ đề hết lâm, Cả hai 
hiện tượng trên dân đến hậu quả là: 
chị lượng làm đất không tối, chỉ phí 
nhiên liệu cao, máy móc dễ hư hỏng... ®, 
Trongnhững năm gần đây điện tích làm 


30 


đất bằng máy ở Một số nơi cổ xu hướng 
ciảm xuống (chẳ»g hạn, diện tích cày 
bừa bằng máy của huyện Quế võ. tỉnh 
Hà bắc năm 1980 chiếm 40X, đến năm 
1981 giảm xuống còn 4#). 


Ngóñi máy mót là yến tố quan 
trọng của lực lượng sản xuất, nhà 
kho. sản phơi là kết cấu hạ tầng sẵn 
xuất cũng bị mai một theo cách khoán 
mới. Vẻ một số máy móc khắc như 
máy cấy, máy gieo hạt, máy gặt, mầy 
thu hoạch ngô, đỏ v.v. là những sản 
p'ầm mà công nghiệp của ta đủ sức 
chế tạo, thì trong điều kiện từng hộ 
tiến hành sẵn xuất trên những mảnh 
ruộng nhỏ, việc sản xuất các máy 
móc đó cũng bị hạn chế. Rö ràng: 
quan hệ sản xuất lạc hậu mà hình 
thức cụ thề của nó: là «khoán sản 
phầm ® đã kim hãm lực lượng sản 
xuất phát triền. 

2— .Ính hưởng của « khoán sản 
phàm ?® đến quan hệ sản xuất rã hội 
chủ nghĩa. 

Dưới sự tác động của cơ chế 
* khoán sản phầm », nội đung của quan 
hệ sản xuất đã có sự biến dạng trên 
ba mặt: 

1l. Sở bữu tập thề và sở hữu cá 
nhân xen kế nhau. 


.. Lao động vừa cá thể vừa tập 
thê và hộ xã viên tự quản lý sản. xuấi 
trên mảnh ruộng nhận khoán.. 


3. Phân phối vừa theo lao động: 
vừa Không theo lao động. 


Ta đã biết e khoán sản phầm Ð nhất 
là ở các hợp tác xã trung bình và vếu 
kém hiện nay thực chất là khoán 
trắng cho hộ, do đó khả năng đầu tư 
của môi hộ rất khác nhau đẫn đến 
kết quả sản xuất và thư nhập khác 
nhau, có người thiểu, có người thửa; 
người thiểu có khả năng bị nợ, mua lúc 
đất, bán lúc rẻ và thiểu ăn, đẫn đến sức 
lao động giảm đĩ; người thửa có Khả 
năng cho vay, mưa lúc rẻ, bán lúc đắt, 
và tiêu dùng đỏi dào, do đó mà sức 
lao đọng tàng thêm. Tình hình cứ thế: 


tiếp điễn từ vụ này đến vụ khác, răm 
này qua năm khác và tạo thành cái 
cảnh phân hóa giàu nghèo — tiền đề 
Cưa phân hóa giai cấp. 


Suy nghĩ một cách giản đơn chúng 
ta cũng thấy được rằng người nông 
đân muốn lấy công làm lãi (không 
đầu tư thêm phân bón mà chỉ tăng 
thêm vải lượt cày bừa) thì ít nhất họ 
cũng phải có nông cụ như cái bửa và 
con bò thì mới có thề làm cho lúa 
tÓt được, 


Từ đấy chủng ta eó thề khẳn g'áịnh 
rẳng: chỉ những xã viên nghêo mới 


bỏ thêm công nhiều hơn hoặc ngang 


với bỏ thêm tư liệu sẵn xuất vào 
ruộng khoán đề vượt khoán, còn 
những xã viên có nhiều tiềm lực về 
vốn mà đầu óc tỉnh táo thì họ sẽ bố 
thêm tư liệu sẵn xuất, rút bớt công đi 
so với mức khoán. Số liệu thống kê 
điều tra ở 2315 hộ thuộc 7 tỉnh về bỏ 
thêm công, thêm phân và vượt khoán 
trên 1 ha lúa vụ mùa năm 1982 (Bộ 


nông nghiệp đã công hố) cho thấy 


: SỐ hộ Mức 
Tỉnh điều tra I 
(hộ) khoán 
(%) 
1) Ilà nam nỉnh 126 2Ìy2 
2) Hải hưng 192 Mi th, 
3) Hải phòng 301 59.3 
4) Vĩnh phú 125 17 
5) Hà bác 10:2 28 
6) Tlanh hóa 265 274) 
7) Phú khánh 331 12,7 


Mức đấu tư thêm phân. TỊ sẽ 
| công so với mức khoán (%) lăn, đại 
Ị tO với 
P.chuồng đạm công tăngcông | 
10,5 34,7 25.2 1,4 : lJ 
42,6 124,7 2740 4.5 :1 
12,3 21,7 6,5 „68 : 1, 
27/2 45 20,3 33 #1 
16 61 8,ñ 7,1 : l1: 
34 341,4 32 1,06: 1 

5,9 26,6 6,5 4 


Chỉ so sánh riêng mức tăng phân 
đạm với tăng công cũng thấy các xã 
viên (ở 7 tỉnh) đều thiên øề lăng tư 
Hệu *vdn xuất đề tăng sẵn lượng lúa 
hơn là tăng công. 


Nếu tiến lên một bước nữa, diều 
tra các loại xã viên giàu, nghèo tầng 


chỉ phí vạt chất và tăng cônz đi đếa 
phân phối thu nhập hơn kém nhau. 
chúng ta sẽ biết rõ mối quan hệ sở 
hữu lư liệt sản xuấi quuết định quan 
hệ phân phối. 

Đầu tư lhêm của +xã piên uà thủ 
nhập 0oụ chiêm 1985 ở hợp tác va 
Thát gian, huyện Quế 0ö 


t n : | 

106/1 0 Sản Lãi sSO | Lãi so Thunhap| 

lượng | với tiền | với thu | Ì ngây 
Vật tư | Cônÿ lyươit(#)|vốn bó |theo ngày |(*) công | 
(†) |CCICP) | (+) | thêm | Cô" 5 1M4ubNDE 
10 hộ giàu +70% | —176 | $3 6,8 }86 588 | 
nã 
10- hộ khá +ö7 — 11,5 63 6 lần 207 42 — | 


10 hộ thường 


10 hộ nghéo 


29 lần 
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(Cách tính lãi so với thu theo ngày 
công ở đây là giá trị sản lượng vượt 
khoản trừ tiên vốn đầu tư thêm). 


„_ Giả sử vốn bỏ thêm là của tập thể” 
tông sản lượng thóc (gpòm sản lượng 
vượt khoán cộng với sẵn lượng khoán) 
đo hợp tác xã thống nhất quản lý 
đem chia chung cho tồng số ngày 
công thì thu nhập bình quân của mỗi 
ngày công là 3,3 kg (hộ nghèo thụ 
tăng gấp 3,6 lần, hộ thường thu gấp 
135 lần) phản ánh nguyên tắc phản 
phối theo lao động. Một vấn đề khòng 
hợp lý nữa là xã viên hưởng toàn bộ 
san lượng vượt khoán nhưng lại 
không phải chịu các khoản chỉ phí 
sản xuất như giống, làm đất v.v. chỉ 
phí quản lý, trích quỹ hợp tác xã 
(những khoan này đáng lẽ đem chia 
cho đâu tạ sẵn phẩm chịu, nhưng 
thực tế lại đòn tất cả cho tập thê), đo 
đó đã xén vào phần chia cho ngày 
công và phần trích quỹ của tập thê, 
khiến cho lợi ích cá nhàn của những 
xã viên trung bình và nghèo và lợi 
ích chung cúa tập thê bị vị phạm. 
Điều đó đân đến hậu quả tích lũy của 
hợp tác xã co lại, giá ErỊ ngày công 
giảm dân, thậm chí không bảo dàm 
nồi giá trị ngày công Rkế hoạch. 


Huộng đất là tư liệu sản xuất chủ 
yếu trong nông nghiệp, nhưng chỉ 
riêng sơ hữu ruộng dát không quyết 
định được tính chất quan hệ sản xuất, 
mà phải xét quan hệ sản xuất trong 
tòng thể mi quan hệ sở hữu, quan 
hệ lao dòng và quan hệ phần phỏi, 

Về quan hệ lao động (trong đó eó 
quan hệ quan lý) giữa các xã viên, đã 
mất đàn hiệp táe lao động từ 3 khâu 


đến 5,8,7, 8 khâu trong tròng trọi,, 


chăn nuôi và ngành nghề khác. Nói đến 
hợp tác xã sản xuẩt nông nghiệp trước 
hết người ta phải xem XE mỗi cuan 
hệ bên trong của nó, có hợp tác Lượng 
trợ lao động giữa các xã viên với nhau 
hav không và các hộ có chịu sự quần 
lý thông nhất của tập thể hay không 2 
Cách khoán sản phầm như ở nhiều hợp 
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tác xã hiện nay thực chất là khoán 
trắng cho xã viên, tử khâu đầu đến 
khâu cuối của quá trình sản xuất (từ 
khau làm giống đến khàu thu hoạch), 
sự hiệp tác lao động thu gọn trong 
một họ, kế hoạch sản xuất chỉ là hình 
thức ; các quy trình kinh tế kỹ thuật 
bị đảo lộn, ban quản trị hợp tác xã trở 
thành người phát canh thu tô, việc 
điều hành tập trung thống nhất được 
thay thế bảng tính tự phát của 
ni hộa 


Vẻ quan hệ phân phối, *® khoán sản 
phầm » đã phục hồi lại chế độ tư hữu 
về tư liệu sản xuất và lao động riêng 


- lẻ thì đương nhiên sự bất binh đẳng 


về sở hữu lại phát huy tác dụng và sự 
bất bình đẳng về lao động không khép 
bớt lại bảng phân công hiệp tác lao 
động nữa mà lại tái điện như hồi chưa 
hợp tác hóa nông nghiệp. lệ quả của 
sự biến hóa trở lại dĩ văng ấy đương 
nhiên là phản phối sản phầm trong 
hợp tác xã thay đôi tính chất theo. Cơ 
chế khoán sản phảm» đề mặc cho 
cá nhàn xã viên đưa sở hữu riêng vào 
sàn xuất chúng, gần dày lại ấp dụng 
thêm hình thức góp cò phần mới như 
kiều góp cò phản trong xỉ nghiệp lư 
bản (di góp nhiều thì được chía lãi 
nhiều) dòng thời nới ròng cho cá nhân 
xã vien đầm nhận tiêm các khâu công 
việc, Chủ trương ấy đã tạo điều kiện 
cho phản phối ngày càng nghiêng nhiều 
vẻ lợi ích cá nhân của những người 
©€ó nhiều vốn. 


Tông thề quan bệ sẵn xuất đo cơ 
chế «khoản sản phảm ”* tạo nên đưa 
đến tình hình phát triền sản xuất 
không dòng dêu giữa các hộ xã 
viên do khả n.ng đâu tư khác nhau, 
đản đến một số hộ thu nhập 
cao, Và ngày cảng giàu thêm; ngược 
lại một số hộ thì thụ nhập thấp, thiếu 
tin, phải nợ hợp tác xã, một số đã 
phái viiv nặng lãi, bán lúa non. Phân 
hóa giàu nghẻo sẽ để ra phân hóa giai 
cấp [rong quá trình cạnh tranh giữa 
chiếm hữu tập thể với chiếm hữu cá 


nhân và cạnh tranh giữa lao động và 
đãi ngộ chung với lao động và đãi ngộ 
riêng. 

Cuộc phỏng vấn điều tra xã hội học 
của Viện xã hội học thuộc Ủy ban 
khoa học xã hội năm 19§3 cho ta ấn 
tượng sâu sắc. 


}: 


a) Ý kiến của 610 nông dân ở 2 hợp 
tác xã thuộc t:nh Thái bình vẻ đầu tư 
công cụ và lao động vào ã khâu (lập 
lhề 0d gia đình đẳng nào đầu tư 
nhiều hơn): 


(% ý kiến) 


 H_—=nnmmmmmm— muurwvvwc.yc, g1... 
Làm đất 


TTỊ6GD 


HTX Đông cơ (5,3|119 


HTX Đông dương 40.143, 
12, 1J19,5 


Trung bình 


b) Về vay nợ ở hợp tác xã Dông 
đương : 


— Vay tiền: 51 hộ — !9,§% số hộ; 
vay thóc : 89 hộ — 31,6X số hộ 


Tướitiêu| Trừ sâu |Phân bón (iốngr 8 


TTỊGĐB| TTỊOGĐ | TỊGĐ [TTỊGĐD 
20,6/56,8 134,2 |28,9 |15,8 |60,7 |25,1 l55,1 


d8,9|42,8 |§1,4 
32,/119,7 {61,3 |22 


39,4 |02,6 


28,4 |ö0,5 


15,2 J11,3 {79,4 
13,5 |0 


— Vay cả tiền và thóc : 38 hò — 11.83 
sỐ hộ ; cộng 178 hộ vay nợ—09.2' số hộ 

Bình quản một hộ vay tiền: 1410. 
đong, vay thóc: Í29,1 kg 

e) Về sinh hoạt (1983 so với 19⁄5): 


Rlhá hơn 


Các mặt 
: : (gia đình) 


Ắn 15 


Mặc dệt) 

Ở 33 
Phương tiện đi lại 43 
Học của con em ĐO 
Xây dựng làng xóin 65 
Sinh hoạt văn hóa ` 


Kém hơn |Không có ý 
(uia đình) |kiến (gia định) 


éNhư cũ 
(gia đình) 


12 11 10 
hiệu 2l 20 
S%, Jl J0 
45 41 40 
)2 SẦ 90 
65 61 60 
®£ z1 z0 


Những hiện tượng lệch lạc, tiêu crrc, 
riêng về quan hệ sản xuất cần phải đi 
sâu điều tra nghiên cứu thêm, nhưng 
nguòn góc của chúng có liên quan đến 
những điềm œ không hoàn thiện” của 
hỉnh thức “khoán sẵn phầm Ð, 

J— Cuộc đấu tranh «ai thẳng ai » 
giữa chủ nghĩa xã hộivà chủ nghĩa tư 
bản trước hết phải đi từ hình thức tô 
chức kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là 
từ chế độ công hữu vẻ tư liệu sản 
xuất và lặp thể hóa lao động trong 


điệu kiện lịch sử cho phép (chuyên 
chính vò sản cộng với khả năng thực 
tế œơ giới hóa). Chỉ có trên cơ sở ấy 
mới vận dụng có hiệu quả bệ thống 
các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
phát triển sản xuất, nàng cao năng 
suất lao động, tăng nhanh thủ nhập 
quốc dân, giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội. Việc ® khoán sản phầm » 
khoán tráng như hiện naụ cảm liệu 
lan điêu kiện liên quuết tà sơ hữu tập 
Lhê 0ê lư liệu sản xuất ðà lao đọng lập 
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thề, lấy nhiệt tình, lòng hãng say làm 
glàu cho mỗi cá nhàn làm động lực 
đầy mạnh sảu xuất, rốt cuộc chỉ kích 
thích những ai có ưu thể về vật chảit, 
mà những người này, khí quy luật giá 
trị trong nền sản xuất hàng hóa giãn 
đơn tác động — thấy lợi nhuận kém thị 
cũng sẽ co rụt lại. Thực tế người ta 
đã đỏ xô vào tròng lúa, coi nhẹ trồng 
mẫu, coi nhẹ phát triền ngành nghề, 
nhưng hơn một năm nay, củi đòn bầy 
kích thích ấy không còn là động lực 
đầy mạnh phát triền sản xuất lúa, thì 
LÝ độ tăng sản lượng lương thực từ 
năm 1986 đến nay giảm đi nhiều lần 
SỐ VỚI những năm T91 — 1985. 

Trên đây, chúng tôi đã phân tích 
những điềm không hoàn thiện, những 
điềm không hợp lý của hình thức 
“khoán sản phầm *, Từ đó chúng tôi 
thầy phải sửa từ gốc, từ những vấn đề 
thuộc về bản chất của cơ chế khoán 
này, 


Những biện pháp hoàn thiện áp 
đụng mấy năm qua không dạt kế: quả 
mong muốn là vì chúng ta không :lám 
nhìn thắng vào sự thẠt, không thấy 
được những vấn đề bản chất đc có 
biện pháp sửa chữa. Vi vày, theo Ý 
kiến chúng tòi, cần chuyền hình thức 
đ khoán sản phẩm » sang hình thức 
khoán công, tra công lheo sản phầm 
Cho đội san xuất (chủ vếu là khoản 
sản phầm bộ piận cho nhóm, không 
phải là giao cho từng người nhận 
khoán từ đâu đến cuối quả trình săn 
xuất, hay nói cách khác là Khoản 
trắng). Khoán công là hình thức khoán 
tiên bộ phù hợp với tính chất và trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp ở nước ta biện nav, 
llình thức dó dã được Liên xô ấp 
dụng gần 60 nắm nay; €ó cải tiến từng 
bước theo trình độ phát triền của lực 
lượng sẵn xuất, 


TÍNH THỐNG NHẤT CỦA... 
(Tiếp Lheo trang 3Ï 


được xử lý thích đáng. Do tư tưởng, 
thói quen cục bộ, địa phương chủ 
nghĩa, lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
mà ra những quy định tùy tiện, ray 
lác hại nhiều mặt, Xảm phạm qu:ên 
tr đo, đản cl:ú của nhân dân, thì việc 
-đó' cũng cần được xử lý nghiêm mình, 
tiêm tra việc bắt giữ, xét xử và chấp 


01 


hành ân xem có đúng luạt Không cũng 
là diệu không thê coi ne trong tỉnh 
hình hiện hav. làm tỐt những công 
việc nói trên chắc chân sẽ làu: clo 
tính thống nhất và hiệu lực của pháp 
chế được nàng cao, góp phản tích cực 
vào việc phát huy vai Irò quản lý của 
Nhà nước ta. 


1 hư gửi Bộ biên tệp 


Đồng nai, ngàu 10 tháng £$ năm 19§7 


Thira lòa soạn 


Khi đ¿e bài viết của giio sư tiến sĩ 
lạng Tu «Về nhàn tố con người 
trong phát triền kinh tế của đất nước? 
đàng (rên Tạp chí số thắng 2-1987, tôi 
tl:iav có một số điểm cần lưu vs Xin 
phép tòa soạn cho Lôi được trình bày 
ý kiến của bán thàn và nhàn đây cùng 
mong tòa coạn chuyền giúp lời hỏi 
t]:ầm sức khóe cùng những ý kiến (tôi 
SẼ nói dưới đây) của tôi tới giáo sư, 

Điều lưu Ý nhất của tôi là nhận xét 
của giáo sư về bảng thống kê 4 đã được 
trích dẫn trong bài. 

Giáo sư viết «Về phân phối thu 
nÏạp tại các nước, ta thấy khi nước 
còn nghèo thì khoảng cách giàu nghèo 
khả cách biệt, khi nước giàu lên thì 
mức độ chênh lệch rút gọn lại chỉ còn 
lại Khoảng 8 làn ». 

Theo tôi giáo sư đã có một kết luận 
không chính xác. Alà kết luận này dè 
đẳn suy nghĩ người đọc có nhận thức 
mỡ hò về màu thuần giai cấp rong 
Cc nước tư bản phát triền... 

Khi dua ra nhàn xét cho bảng (1) 
thì chúng ta không nên làm sơ sài, 
Nếu chúng ta chỉ lấy sự sosánh tương 
đối giữa các số thống kẻ của bảng (I) 
thì sẽ là sai lầm, Theo tôi, chúng tì 
nên lấy eLênh lệch thu nhập tuyệt đöi 
đề phản tích. 

Cách thống kẻ theo bảng (CÚ) đã là 
có ngụ ý. Nó đã bình quản thủ nhập 
cho cá một nhóm. Và cố nặn ra các 
nhóm có số hộ như nhau. Cùng nhắm 
tmmục dích xúy xóa XNhưng chúng ta cứ 
thống nhất với bảng thống kẻ đó. Tôi 


xin trình bày cách so sánh theo chẻnÌt 
lệch thu nhập tuyệt đối và làm sắng 
tô hàu quá của nó. 

Giả sử ở một nước nào đỏ tông thư 
nhập quốc đân năm 19.. là AI đô la 

Trong đó dân (1) chiếm 
NI (2) 

lrong đó nhóm đân (23T chiếm 
Y1 (3) 

Chênh lệch thu nhập tuyệt đối giữa. 
hai nhóm là: 

YIAI1 T— XIAI=(Y! —XIÀAI=DIAI 
+ BI là chênh lệch tỷ lệ thu nhập giữa 
hai nhóm (2) và (Í) trong năm 11... 


n hỏm 


Gọi thu nhập quốc đản của nước ấy 
trong một năm ở thời kỷ sau là À2 

Trong đó nhóm dân (Í) chiếm X5 (4) 

Trong đó nhóm dân (2) chiếm Y2 Cá ) 

Chẻnh lệch thu nhập tuyệt đối giữa 
hai nhóm là: 

Y2A5 — X3A2 = (Y2 — N3)1\3 =H2A2 
+2 là chênh lệch tỷ lệ thì nhập 
giữa hai nhóm (2) và (Í) trong năm 
HÀY, 

Bàyv giờ chúng ta so sánh hai đại 
lượng BIAI và B2À2 có những trường 
hợp sau có thê xây ra: 

a) Nều A3= AI 

B2 giảm so với BÍ >B2A2 < DIAI 
điều này có nghĩa là: kinh tế dảt 
nước bị ngừng trẻ và có sự thay dõi 
phân phối của cải trong xã hội, diệu 
này chí có được khi nhóm (2) nhường 
bộ nhóm (I) dưới áp lực chính trị 
nào đó. 

b) Nếu A2 < AI 

D2 giảm so với BI >B2A2 XE BIÀI 
nghĩa là kinh tế đất nước bị suy sụp, 


Chú thích : 

Nhóm (I1) là gồm các bộ có thu nhập tháp 
nh" 

Nhòm (2)Ê là gồm các họ có thủ nhập cao 
nhì Ã !2 


có sự đỏi chỗ về phân phối của cải xã 
hội giữa các nhóm (2) và (Í) và điều 
này cũng chỉ có thề có được khi 
nhóm (3) nhượng bộ (mất hẳn) clo 
nhóm (l) trong một biến động 
chính trị. 


€) Khi A2 > AI có ba trường hợp 
có thề xảy ra. Ơ đây đề phân tích ta 
dùng tỷ lệ: 

B2A2 
BIAI = 

† Trong trường hợp, đại lượng B2 
nhỏ hơn BỊ với một số lần lớn hơn 
SỐ lân lãng của A2 so với AI thì: 

B2A2 
BIAI 

Điều này có nghĩa là: khi kinh tế 
đất nước phát triền chậm hơn việc 
giảm chènh lệch tỷ lệ thu nhập giữa 
nhóm (2) và nhóm (J), thì chênh lệch 
thu nhập tuyệt đối giữa hai nhóm 
cũng giảm đi. Nó chỉ có được Irong 
điều kiện nhà nước dó có chính sách 
cân đối thu nhập tiền bộ kịp thời. 
Hoặc nhóm (l) gây áp lực với nhóm (9) 
có hiệu qui. 


+ Trường hợp thứ bai: 
D2 nhỏ hơn BỊ với một số lần ñ 
hơn số lần gia tăng của A2 đối với AI, 
B2A3 


—— 


BIAI 

Điều này có nghĩa là kinh tế đất nước 
phát triền nhanh hơn việc giảm chènh 
lệch tỶ lệ thu nhập giữa các nhóm (Ð) 
và (1), thì chênh lệch thu nhập tuyệt 
đổi giữa 2) và nhóm (1) tăng lên. 
Trường hợp này thường dễ xây ra 
hơn, vì việc căn đối thu nhập của cáo 
nhà nước thường không kịp thời. 
Trong xã hội mà giai cấp có của 
thống trị thì đó là điều hợp lý. 


thì 


Một ví dụ cho trường hợp này là: 
giả sử một quốc gia nào đó năm 19.:. 
Có thụ nhập quốc dàn AI = 2 tỷ dò 1a, 

Sau ở năm, đạt: A2= 5 tý đôia, 
(Tóc độ phát triển trung bình 5% một 
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năm). Tương ứng với các năm đó ta 
có: XI= 3."% và YI= 46,6% 
A2=7,23 và Y2 = 57,2% 

Như vậy. B1 = 43,1%; Bz = 30% 


(hênh lệch tuyệt đối về thu nhập 
của nhóm (2) và (1) năm 19... là 
BIAI=868 triệu đô la. Còn sau đó 
30 năm là B2A2= 1,5 tỷ đô 1a. Hơn 
năm 19... là : 920 triệu đô la, 


Như vậy nhóm (3) được thêm 
820 triệu đỏ 1a và được tiếng là * Ngày 
nay tôi chỉ giàu hơn anh có ä lần, 
Ngày xưa chúng tôi giàu hơn những 
lỗ lần so với các anh. Chúng ta hãy 
cùng nhau xây dựng nước nhà, thúc 
đầy kinh tế đất nước càng ngày càng 
phát triền lên, và sẽ đến lúc chúng ta 
bình đẳng với nhau về mọi mặt (cä về 
kinh tế), mà chẳng cần đến cái chủ 
nghĩa xã hội... », 


Còn trường hợp thứ ba thì hiếm 
xảy ra hơn cả, đó là B2 giảm đi một 
số lần so với B1 đúng bằng số lần tăng 
của A2 so với AI. Và khi đó kết quả 

B2A2 
là ———— =Í. Chênh lệch thu nhập 
BIAI 


tuyệt đối không tăng và như vậy đời 
sông của nhóm (1) lại khá lên hơn so 
Với trước. 

Tóm lại, thì những điều tôi lý giải 
ở trên, tôi nhằm đích gì Tôi chi mong 
một điều: ta cần phải phân tích kỹ 
khi nhận xét đánh giá sự kiện, cái 
điều tòi trinh bày cũng chẳng có gì là 
mới lạ, vì các bậc tiền bối của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã hoàn thành 
công việc nhìn nhận chủ nghĩa tư bản 
rồi. Tôi chỉ lo rằng nhận thức của tôi 
về lý luận của ehủ nghĩa Mác — Lê-nin 
chưa thạt đầy đủ và những điều tôi 
viết ở trên là hồ đồ, 

Vậy rất mong có được sự chỉ dẫn 
của tòa soạn và cả của giáo sư Đặng 
Thu. 


Cuối cùng lỏi xin chúc tòa soạn luôn 
luôn thành công trong nhiệm vụ của 


mình. và không quên giúp đỡ tôi về 
nhận thức. 


TRẢ LI 


Sau khi được Tạp chí Cộng sẵn số 
2-B7 đăng bài Về nhân lố con người 
trong phái triền kinh tế của đất nước, 
tôi đã nhận được một số ý kiến của bạn 
đọc do Ban biên tập Tạp chỉ gửi tới. 
Tòi xin cảm ơn và hoan nghênh 
những bạn đọc đã quan tàm sâu sắc 
tới tỉnh hình đất nước, tới lý luận và 
nói riêng tới những ý kiến nêu ra 
trong bài báo, 

Bạn đọc Phạm Văn Tuấn (ở Đồng 
nai) không nhận xét về nhiều lập 
luận của chúng tôi trong bài báo, 
nhưng có nhiều ý kiến về bằng {1 (trong 
điềm 7 của bài báo) đề cập tới chênh 


lệch vẻ thu nhập giữa các nhóm đản: 


cư. 
Bạn Tuấn 


a) không tân thành việc ecố nặn 
ra các nhóm có số hộ như nhau » đề 
8o sánh 


b) Cho rằng #chỉ lấy sự so sánh 
cương đối... thì sẽ sai làm ®, 


©) #Nêẻn lấy chênh lệch thu nhập 
tuyệt đối đẻ phân tích ® 


Và bạn Tuấn cho răng tử nhận xét 
của chúng tôi: khi một nước giàu 
lén thị mức độ chênh lệch rút gọn lại 
chỉ côn 8 lần (giữa 105 số hộ giàu 
nhất và 10Ã số hộ nghèo nhất) « để 
đan người đọc có nhận thức mơ hồ 
về mẫu thuận giai cấp trong các nước 
tư bản phát triên và suy luàn xa hơn, 
nếu đựa vào kiều so sánh này thì 
ciai cấp tự bản có tế nói: sẽ đến 
lúc chúng ta bình đẳng với nhau về 


Xin gửi tòa soạn lời chào cộng sản, 
Người viết 
Phạm Anh Tuần 


mọi mặt (cả về kinh tế), mà chẳng 


„ eän đến cái chủ nghĩa xã hội ®... 


Tôi xin được tra lời bạn Tuần như 
Sau: 


{Í = Nêu lên bảng 4 này, chúng tòi 
không có ý định nói về màu thuẫn 
giai cấp, mà chỉ muốn gợi ý rằng trả 
lương bình quân thì sẽ không thề 
khuyến khích người lao động giỏi và 
có kÈ thuật cao. Thực tế thì lương ở 
Liên xô đang chênh lệch nhau 10 lần. 
Thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân 
các nước trước đây chênh nhau nhiều, 
hiện nav họ đã giàu có lên mà văn 
chênh nhau 8 lần. Vị vậy lương ở ta 
cũng phải cách biệt nhau 8§ — 1U lần 
(chứ không thê ít hơn). 

2 — Aong nếu bạn Tuấn muốn phân 
tích kỹ hơn về bảng 4 này và về thu 
nhập giữa các hộ nhân dân thì têi có 
thẻ có nhận xét như sau: 

a) Bạn Tuấn quan tâm tới chênh 
lệch tuyệt đối về thu nhập. Và trong 
các tính toán của mình, bạn đi đến 


_kết luận là sau nhiều năm phát triền, 


khoảng cách tương đối giữa các 
nhóm dân cư tuy có giảm đi, nhưng 
khoảng cách tuyệt đối thì tăng lên, 

Toòi không phần đối cách so sánh 
này và cho răng so sánh như vàv 
không thừa. Trong lài báo, tôi chỉ 
VIẾt có một câu và một bang về thu 
nhập nên không thê nói nhiều. Tuy 
nhiên cũng cản thấy rang ngay Ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, sau my clục 
năm, khi kinh tế đã tàng lên nhiều 
lần tì khoảng cách tuyệt đối này 
giữa các tang lớp nhàn đàn cũng tăng 
lèn. 
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b) Phải nói thêm rằng trong tính toắn 
bạn Tuận có sai sót, bạn có néu ví dụ 
HỘI HƯỚC có thú nhập quốc dân là 
2 tÝ đỏ la mà fang 5Ã hằng năm tì 
sau ở) năm sẽ thành 5 tý. Thực ra 
tầ-g đếu 5% hằng năm thì kinh tế sẽ 
lăng gấp đòi sau 1Í năm; và từ 23 tỷ 
sau 28 năm (enta cin tói 30 năm) dã 
thành 8 tỷ rồi f? Mặt KEác, bạn eoi tu 
nhập quốc dân là tÌ.u nhập của người 
đàn, thực ra thủ nhập này chỉ bảng 
kloäng 604 thu niập quốc dàn, 

©) Bạn Tuàn Rkhông tân thành cách 
chia ra các nhóm 10ÃX số hộ đề so 
sanh, Như vày, theo tồi, là bó lỡ một 
cơ hỏi quan trọng fronz pLàn tích, 
trong trr duy. Ta không thể chỉ quan 
tàm tới nhóm giàu nhất và nghèo 
nIàt ma ta eòn chú ý tới tạng lớp 
động đảo hơn ở trung gian. Nếu tà 
quan tâm tới các LÝ lệ về thủ nhập Ở 
bảng f (chẳng hạn như của Thụy diễn 
qua thời gian từ 1919 đến 1979) và giá 
thiết thú nhập quố-: đàn/đầu người 
trước đày là 1000 đỏ la và hiện nay là 
1 vạn đôla (thú nhập của người dân 
chiếm 6)Ã số đó) và nếu trước đây 
coi tiêu chuàn nghèo là đưới S00 đò 
la/người năm ti phải xếp SUX cố hỗ 


vào loai nghèo ; eòn hiện này, khi đất 
miớc oiàu lên, coi (tiêu chuấn ngheo là 
đưởi 2900 đỏ là thì sẽ có tới 105 số 
hộ thuộc loại nghèo, là đưới 3000 đó 7a 
thì eó 2022, và dưới {000 đồ 1ì thì 303 
Số họ thuộc loại nghèo. Tính cho tàng 
LỚP [rung gian cũng Vậy 

Ta thấy cách phân tích này phong 
phú biết bo! 

+ — Nếu Có ai nói? kinh tế Liên xô 
Long những năm 70 — 60 & gân như là 
suy thoái», đã rơi vào tinh trạng 
tiên khủng hoàng 3 thì người đó dê bị 
lèẻn ân, Nhưng nếu điều đ2 là do đóng 
chỉ. Goóe-ba-trốp nói ra (xem báo 
han đạn 3-7-1987) thì nhiều người 
SẺ "Nưở ngàng. 

Trang quá trình đôi mới tư đuV 
hiện nay, chúng ta ngày sẽ đờ nưỡ 
ngàng đi. 


Hặt cám ơn bạn Phạm Văn Tuần. 


Đặng Thu 


V.I. LÊ-NIN NÓI VỀ... 


(Tiếp theo trang 36) 


tế. đòi mới về tô chức, đồi mới đòi nị:ũ 
an bộ, đổi mi peong cách lình dụo 
và công tác, đặc biệt là đỏi mới Vẻ cơ 
chế quản lý kinh tế — xóa bỗ cơ chế 
quán TỶ tập trung quan liêu bao cấp, 
chuyen sang eợ chế kế hoạch hóa theo 
phương thức hạch toán Kinh đoanh 
Xã hội chú nưha, 

Việc n¿Ìhiên cứu và làm rõ những 
kien giải của Lẻ-nïn về chủ nghĩa quan 


Thì 


liêu và đấu tranh chống chủ nghĩa 
quan liêu là rất cần thiết trong gói 
đoán cách mang hiện nạv, Nó trang bị 
cho chúng tạ cơ sở lý luận và những 
kinh nghiệm cần thiết để đếu trai" 
chòng chủ nghĩa quan Hiểu, tìng Cường 
sức mạnh của Dáng, đàng Cao uy tin 
của Dũng trong quần chúng, báo d:an 
cho PTXing vươn lên ngang tâm những 
nhiệm vụ mới, 


KINH TẾ fẤC NUỸC TƯ BẢN PHÁT TRIÊN 
IR0NG KỬA BẦU NHỮNG NĂM 90 


ƯA đầu rhững năm Ê0 nền kinh 

tẺ các nước tư bản chủ nghĩa 

đứng Irước những khó khăn căn 
bàn, 


Trước hết đó là sự chám dàn của 
lòc độ táng trương kinh tế. Theo số 
liệu của văn phòng Tô chức kinh tế 
lợp tác và phát triển (OECD), nhịp độ 
ng tông sản phầm xã hội của 24 
nước tư bản chủ nghĩa thuộc tò chứ2 
sấy, từ {6X (Eời RÝ 1971 — 1973) tụt 
xhông 2/76 (thời ký 19/71 — 1979) và 
1,w%⁄ (thoi KÝ 1980 — T9S/). Trong sản 
xi công nưzhiệp, tỉnh bình cùng diễn 
ra tượng tự; nhịp độ tăng của san 
xuất còng nghiệp các nước trong CÓ 
cbức OECL các thời kỷ nêu trên làn 
lượt như sau?! 5,2%, 182 và 1,12%. 


Nẹn xuất tiến triển Không thuận lợi 
anh hướng trực tiếp đến kKkiếi lượng 
buòn bán giữa các nước, Nhịp độ 
tăng của khói lượng Làng héa xuất 
lầu ở các nước tư bản phát triền 
Cùng bị ghúm sút nhiều, 


Tình hình này chịu sự chỉ phôi trực 
tiến của hai loại nhàn (ố., Thứ nhất, 
đó là sry gav cần của các vấn đề năng 
lượww, nguyện liệu, Nhứữ 1IHỌI nưười 
đèều biết, từ nửa sau những năm 71, 
một loạt các giải pháp khác nhau đã 
được các chính phú tư sàn sử dụng 
như kẻ hoạch hóa phát triển năng 
lượng, đầv mạnh klai thác than đá, 
đá có dầu, địa nhiệt, phát triển năng 
lượng hạt nhân... , nhằm khác phục sự 
gầy cần đó, Thế nhưng, trên thực tế, 


NGUYÊN DIỆU 


những khó khăn về năng luợng mì 
các nước từ bản phát triển vấp phái 
Irong nửa đâu những năm 6U, về cơ 
bản văn chưa được giai quyết, những 
khó Khăn về nguyên liệu van khóng 
được khác phục. Nhàn tổ thứ hai là, 
tích ly tư bản bị giam sút liên tục. 
Sự giam sút này lít đâu từ những 
năm 70 và diễn ra suốt những năm đâu 
thập KỶ này, Cuộc khủng hoàng kinh 
tế chủ NÝ TG§0 — T982 nô ra đã làm cho 
vấn đề này trở nên trảm trọng, 


Tuy nhiền, sau cuộc khúng hoàng 
1980) — 1953, hoạt động kinh tế ở cúc 
nước tư thân chủ nghĩa trở nèn sôi 
động hơn, hoạt động đầu tư nhộn 
nhịp hán lên, nhất là ở Mỹ và Nhật 
bản, Tny vậy, nhiều nhà Kinh tế tư 
sitn văn Cho ràng, nếu xét trên phạm 
ví toàn bệ thống thi sự liên triền cục 
bộ của tình hình đau từ trong thời kỷ 
sau khủng boảng chưa đủ lớn dể tạo 
tiền dẻ cho bước phát triền trong 
những năm sau đó. 


Sự phát lriền không ồn đính của 
các mưa công nghiệp, một khó khăn 
kiác của kinh tế tư bạn chủ nghĩa, 
được the hiện trên hat nét lớn sau 


dđìW ? 


AlðF fớ, sản xuất giản sút nghiệm 
trọng trong những nàm Khủng hoang 
và bao trùm nhiều ngành quan trọi.g 
với nhữ sự mức độ kKkiác nhau. Năm 
1982, sản xuất của tắt cá các ngành 
công nghiệp các nước OLCl dẻêu bị 
giam : công nghiệp khai thác thân: 
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“0.1: khai thác đầu mỏ và khí 
đốt -12X: chế tạo máy móc nòi 
Chung — 1,155 ; hóa chảt và chế biển đầu 
mö —3,9X%; dệt —4,1X ; giày da, may 
mặc —3,1%. _ ¬ 

Mức độ suy giàm củi sẵn xuất công 
nghiệp cũng biến động không giống 
nhau trong các nước và các khu vực. 
Mỹ bị suy giảm mạnh nhất (—8. -5)) 
Nhật lăn bị suy giảm ÍL nhất. 


Hai là, sau khủng hoàng, không có 
sự phục hỏi đông đều của các ngành 
và các khu vực, một số ngành tăng 
trưởng trong khí nhiều ngành vẫn suy 
thoái. Đối với nhóm ngành công 
nghiệp chế biến, từ đầu năm 1983. sự 
phục hồi đã diễn ra đông loạt trong 
hàu hết các ngành thuộc nhóm này ở 
phần lớn các nước. Trong khi đó thì 
ngành công nghiệp khai khoáng mãi 
tới cuối năm 1985, đầu năm 1984 mới 
bước vào phục hồi. Hiêng ở một số 
nước Tây Âu, như Anh, Pl: áp, thị đến 

năm Í9ŠÍ, ngành công nghiệp khai 


thác than đá vẫn trong tình trang 


khủng hoảng. 

Sự Ở ;hát triền không ôn định của 
các ngành công nghiệp đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến tình hình phát triền của 
nhiều ngành kinh tế khác. 


khó khăn thứ ba là nông nghiệp 
phát triền gạp ghèenh. Sau khủng 
hoàng 19850 -- 1982, nhiều nhà kinh tế 
học tư sán vữa ngạc nhiên vừa lo 
làng Ngạc nhiên vì cuộc khủng hoảng 
chu KỶ này không gây thiệt bại đẳng 
kẻ cho nông nghiệp. Năm 1982 được 
coi lÀ năm lôi tệ nhất đối với các 
ngành công nghiệp, nhưng trong nônz 
nghiệp, điện tích gieo trông vẫn được 
mở ròng, sẵn lượng vẫn tàng, Đó là 
điểu khắc thường so với những cuộc 
khủng hoàng chu kỷ trước. Và họ lo 
láng liệu cuộc khúng hoàng này có 
đề lại những hậu quá đáng sợ không 2 
Điều lo lắng đó đã trở thành hiện 
thực : năm 1983, nông nghiệp cúa các 
nước tư bản chú nghĩa bị giám sút 
nghiêm trọng. Theo FAO, năm 1983 
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sản lượng lương thực của cắc nước 
ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa giàm 
7%, (riêng MỸ giảm 16,9%, Ca-na-da 
gian 4,4Ã). Trong 3 năm gần dây, 
tình hình nông nghiệp nói chung vả 
sản xuất lương thực nói riêng ở các 
nước tr bản chủ nghĩa đã được vực 
đày một. bước, nhưng sản lượng vận 
không đạt mức dự kiến. 


Mặc dù có khó khăn, cơ sở vật chă. 
và kỹ thuật trong nông nghiệp ở các 
mước tư bản chủ nghĩa vẫn phát triền. 
Điền nàv đã tạo tiền đề đề bạn chế 
những thiệt hại của nông nøhiệp trong 
thời ký khủng hoẳng. Việc tăng Cường 
sử dụng máy tính điện tử, đặc biệt là 
các loại máy tính cỡ nhỏ, thích hợp 
với điều kiện của các chủ trại trở thành 
xu hướng phỏ biến trong hầu hết các 
nước tư bản phát triền, giúp các chủ 
trại theo đõi được chu kỷ phát triền 
của câyv tròng và con gia súc, nÂ.n 
được diễn biến của thị trưởng nông 
sản. nàng cao hiệu quả của các hoạt 
động sẵn xuất nông nghiệp, v.v. Mỹ, 
Anh, Nhật bản là những nước đi đầu 
trong việc sử dụng loại phương tiện 
này, Cúc biện pháấp KỶ thuật căn thiết 
eũng được sử dụng ròng rãi nhằm cái 
tao đất, báo về độ màu mỡ của đất mà 
không phá hủy môi trưởng. 


Tuy nhiên, thực tiễn phát triển nòng 
nghiệp tư bản chủ nghĩa trong nửa 


đầu những năm 80 đã bộc lộ nhiều 
mâu thuan, Trước hết là mâu thuan 


giữa khỏi lượng nòng sản ngày Cìng 
tang và thị trường tiêu thụ ngoài 
nước không thuận lợi, Điều đó được 
eoi là một trong những nhân tố trực 
tiếp làm bùng nỏ cuộc chiến tranh 
nông sản trên thị trường tư bản chủ 
nghĩa. Màu thuần này chỉ có thê giải 
quyết nếu MỸ và các nước tư bản pl:át 
triển khác tính đến một cách nghiềm 


'túc nhu cầu lương thực và thực phẩm 


cña hàng chục triệu người ở các nước 
đang phát triển thông qua một chính 
sách buôn bản công bằng. Màu thuần 
thứ hai nảy sinh từ sự áp dụng rộng 


rãi những thành tựu của cuộc cách 
mạng xanh. llơn một thập kỷ qua, cuộc 
cách mạng này cũng dang bộc lộ ngày 
càng gay gắt những giới hạn của nó, 
kỹ thuật và công nghệ cũng đòi hỏi có 
sự đồi mới phù hợp với giai đoạn mới 
của cách mạng khoa học kỹ thuật. 


Những khó khăn trong lĩnh 0uực [:ôn 
lệ lin dụng 0ẫn còn tiếp diễn đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến kinh tế các nước 
tư bàn chủ nghĩa. Chúng ta biết, với 
_ việc thành lập hệ thống Bret-tơn-ut› 
trên thực tế, người ta đã thừa nhận 
sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Trong 
30 năm (1944— 1974) đồng đô la Mỹ đã 
đóng vai trò đồng tiền trụ cột trong 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. Cơ 
sở tạo nên sức mạnh của nó là nền 
công nghiệp đồ sộ và tiềm lực kinh tế 
của Mỹ mạnh nhất trong hệ thống tư 
bản chủ nghĩa. : 

- Những năm 70, đo sự suy yếu nặng 
nề về địa vị kinh tế cùng những kló 
khăn về kinh tế và chính trị đối nội 
đối ngoại của Mỹ, đồng đô la đã bị suy 
yếu nghiêm trọng. Các giới cảm quyền 
ở Oa-sinh-tơn đã nhiều lần tìm cách 
vực dậy đồng đô la, nhưng đều không 
có kết quả. 

- Từ đầu những năm 80 cho tới nay, 
với nhiều chính sách tực dụng số 
vanh cực đoan, chính quyền 'Ri-gàn 
móng muốn củng cố đồng đô la. Họ 
ly vọng rằng, nếu trở lại được chế độ 
đồng đô la mạnh, Mỹ sẽ trở lại vũ đài 
của thế giới với ưu thế của những 
năm 50 của thế kỷ này và những khó 
khăn trong lĩnh vực tiền tệ sẽ chấm 
dứ'!. Song thực tiễn điển ra không như 
vậy «Dòng đô la mạnh? của những 
năm đầu thập kỷ này khác với những 
năm 50. Sức mạnh của “đồng đô la 
mạnh ® hiện nay ra đời trên chính 
sách tiền tệ ích kỷ của Mỹ bị nhiều 
nước. kề cả các đóng mình thân càn 
nhất của MỸ phần dõi. 


Có thề nói, vào những năm 60 và 
những năm 70, quan hệ giữa đồng đô la 
vàcáe đọng tiền chủ chốt khác như bằng 


(Anh), vên (Nhật), mắc (Gộng hòa lien 
bang Đức), phrăng (Pháp) là quan hệ 
đồng trục — hướng tâm. Diều đó có 
nghĩa là nều đòng đồ la mạnh lén (ví 
dụ vào những năm 60) thị các dòng 
tiền khác cũng mạnh theo và ngược 
lại khi đồng đô la yếu (ví dụ vào 
những năm 70) thì các đồng tiền khác 
cũng bị suy yếu. 

- Tới đầu những năm 80, quan hệ giữa 
đồng đô la và các đồng tiên chủ chốt 
khác trong hệ thống tiền tệ tư bắn chủ 
nghĩa khác hán: đó là quan hệ đồng 
trưực—ly tàm. Nghĩa là trong khi đồng 
đô la được củng cố (tất nhiên không 
phải trên cơ sở như những năm 50) 
thì các đồng tiền chủ chốt khác lại 
suy yếu, và ngược lạt. 

Trong những năm gầu đây, đề bảo 
vệ đồng tiền của nước mình trước sự 
tiến công của đồng đô la, nhiều nước 
tư bản phát triền đã thực hiện nhiều 
biện pháp như nâng cao lãi suất, tái 
công nghiệp hóa... dầu tranh trực tiếp 
với Oa-sinh-tơn. Thế nhưng thực tế 
cho thày tình hình vẫn chưa sắng sủa. 
Chính sách nhượng bộ nhỏ giọt của 
Mỹ trong vấn đề lãi suất, thực ra chưa 
đủ mạnh đề tạo ra những tiền đề căn 
thiết cho sự lành mạnh hóa các quan 
hệ tiền tệ trong tương lai. liơn nữa 
những khoản nợ không lò của các 
nước dang phát triền xắp xỉ 1000 tỷ 
đô la, và khả nắng không trả được nợ 
của họ đã và đang làm cho tình hinh 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa trở nén căng 
tháng hơn. | 

Một Khó khăn khác của kinh tế 
các nước tư bản chủ nghĩa biểu hiện 
trong fĩnh pực thương ạt, 

Có thề nói, nửa đầu những năm Š0, 
những khó Khăn trong lĩnh vực 
thương mại điển ra từ thập hỷ trước 
vẫn tiếp điển với những mức độ 
nghiêm trọng hơn. 

Khối lượng buôn bắn quốc tế của các 
nước tư hẳn phát triền tăng chậm. 50 
với các trung tàm để quốc, Mỹ là nước 
eó nhịp độ tăng về kim ngạch ngoai 


¡1 


thương chậm nhất. Điều đó gày tìm 
lý hoang mang trong giới k'nh doanh 
Mỹ. Chính quyền Hi-gìn đã sử dụng 
nhiều giải pháp nhấm vực dạy hoạt 
động thương mại, như khuyến khích 
hoạt động của các ngàn hàng thương 
mai, trợ giá thông qua chỉnh sách 
thuế, tháo gỡ các quy chế được coi 
lì bất lợi cbo buôn bán quốc tế. Thể 
nhưng, thực tế phát triền ngoại 
thương của ÀÍš trong những năm gản 
đây văn còn hết sức gay can. 


Y 


Đèn cạnh đó, là sự thâm hụt nặng 
nề ở nước này và bọi thu to lớn Ở 
nước khác. Mỹ là nước có tiềm lực 
kinh tế lớn nhất lại bị tham hụt nặng 
nề nhất. Năm 1950 số thâm hụt là 
95.5 tỷ đỏ la; 19681: 28 tý đô la; 1982: 
26,5 tỷ đô la; 1983; 61 tý đỏ Ta ; 1981: 
107,6 tỷ đô la; 1935: 190.2 tý đô la. 
Trong khi đó cần cân mặu dịch của 
Nhật bản luôn luôn có kết số dương 
và naàyv càng lớn: năm T9Sf là 20 
triệu đô la thì năm 19Sf là fÍ,3 triệu 
đỏ là, Tình hình này vừa là Kết quả 
của quá trình phát triển kính tế không 
đều diễn ra trong mỗi nước, vừa là 
kết quả của nhĩng mứưu tính khắc 
nhau của các giới tài phiệt, Cần phải 
lưu ý rằng sự thâm hụt nàng nề của 
MỸ trong buôn bán quốc tế, một mặt 
phan ánh sự suv vếu tương đối của 
Mỹ trong lĩnh vực cạnh tranh quốc 
tế; nhưng mặt Khác, đó cũng là một 
chủ trương mua chịu bàng hóa được 
giới cầm quyền Mỹ tính trước, nhằm 
tạo tiền đề cho quá trình tài công 
nghiệp hóa nước Mỹ. 


Xu liớng láo hộ mậu dịch cũng 
Vầng lên mạnh mẽ, Mỹ là kẻ chủ mưu 
Vũ là nước đứng đìun trong việc thực 
hiện chính sich bào hộ mậu dịch, 
liên nà nahiên cứu ebo rằng đó là 
HỘI rong những nhấn tÒ quan trọng 
làm €bo cước cien tranh thương mai 
giữa Mỹ Nhật bản — Tâyv Âu điện ra 
trong nửa dâu những nà ÊU trở nêu 
LẺ. sức gay gất, Ở Tây An và Nhật 
bún, bàng rào bảo hộ máu dịch cùng 


được dựng lên đưới nhiều hình thức 
khác nhau. z 

Việc Mỹ thi hành chính sách cảm 
vận và ép các nước tư bản khác cùng? 
thỉ hành như vậy đối với các nước xii 
lội chủ nghĩa cũng đã góp phần làn: 
tăng tiêm những khó khăn trong lin: 
vực kinh tế của các nước tư búa 
phát triền, 


* 


Đề giảm bớt những khó khăn trong 
việc phát triền kinh tế, ngav sau khi 
cuộc khủng hoẳng kinh tế 1974—1975 
chấm đứt, một số nước {ư bản p'át 
triển như Nhạt bản, Cộng hòa liên 
bang Đức, đã bắt đầu triền khai qua 
trình cải tỒ cc cấu kinh tế. Có thể nói; 
tư bản độc quyền Nhật bản là kẻ nàng 
động nhất trưởc sự biến dđỏi của nhúủ 
cầu trên thị trường thể giới và những 


_ chuyền biến mới của cuộc cách mạng 


kroa học và kỹ thuật. Kẻ đi sau cùng 
trong việc triền khai quá trình này là 
tư bản độc quyền Mỹ. 

Nhỉn chung, phải thừa nhận công 
cuộc cải tö này đã bước đầu đạt 
những thành tựu nhất định. Mặc cù 
có những mâu thuẫn nảy sinh, cuée 
cải (tÖ vận đem lại những tiến bộ 
trong quá trình phát triền lực lượng 
sin xuất. Tác động của cuộc cải tô 
này sẽ đưa lại cha nên sản xuất tr 
bản chứ nghĩa một cơ sở vật chất kỹ 
thuật mới về chất so với cơ g7 vật :áät 
kỹ thuật đã được dựng lên trước đảy 

Một cố gắng khắc của các nước tư 
bản phát triên khi bước vào thập KV 
mày là việc thực hiện chính sách điều 
chinh Ninh lẽ của tư bản đợt quụền 
AXhà nước. Đàyv cũng là mỏòt nhân tó 
quan trọng bồ trợ cho quá trình cải 
tỒ cơ cu kinh tế, và trên một chừng 
mực nhất định, nó đã làm cho tình 
hình kinh tế ở cáo nước tư bạn phát 
triển trong những năm đầu thập kỶ 
mày không bị xấu hơn. 

ếư trong những năm 70, chính 
sách diều chính kinh tế dựa trên lý 


thuyết Kên-xơ (Keynẻs) được sử dụng 
phô biến trong tất cả các nước từ 
bản phát triển, thì nửa đầu thập kỶ 
này không còn sự thuần nhất ấy nữa, 
Sự pha tạp giữa lý thuyết Kên-xơ, c hủ 
n„rhĩa trọng tiên và lý (tuyết trọng 
cũng đã tạo đựng cơ sở lý luận cho 
các khuynh hướng can thiệp Khác 
nhau của nhà nước tư bản vào Rinh tế. 
Như đã phận tích ở trên, thực tế 
phát triền kinh tẾ ở các nước này 
trong nửa đầu những năm Š0 khóng 
sáng sửa hơn thập kỷ trước bao nhiêu. 
Nhiều nhà kinh tế tư sản và không 
đại điện của các chính phủ đã đồ 
lỏi cho chỉnh sách can thiệp trực tiếp 
vào kinh tế. Họ cho rằng, chính sự 
can thiệp của nhà nước theo dường lối 
trọng cầu mà cơ sở lý thuyết của nó 
là học thuyết Kên-xơ, là: thủ phạm của 
tình hình phát triền đó. Ở nhiều nước, 


đạc biệt là Mỹ, Anh, Cộng hòa liên 


bang Dức, người ta đã kịch liệt lên án 
kiện can thiệp này và đòi chính phủ 
phải mở rộng quyền tự do kinh doanh 
của tư bản tư nhàn. Chính sách điều 
chinh kinh tế màng tính thực dụng 
thiên hữu được hinh thành dựa trên 
tư lưởng đó. Điềm mốc quan trọng 
nhất đánh đấu sự thắng thế của nó 
lì việc Ri-gàn trúng cử tòng thống 
nước Mỹ. Lý thuyết trong cung và chủ 
nưhĩa frọng Hiền là cốt lỗi của chính 
sách đó. 

Những nưười theo đường lỗi trọng 
cung chủ trương giìm sự can thiệp 
trực tiếp của nhà nước vào kinh tế 
bảng cách giảm tới mức thấp nhất các 
quy chế và thê lệ của nhà nước. giảm 
thuế đề kích thích tư nhân mở rộng 
đầu tư và đầy nhanh quá trình tích 
lũy tư bẩn. 

Trong nửa đầu thập kỷ này, chủ 
nghĩa Irọng tiền được các nước ÀÍÿ, 
Anh; Cộng hòa liên bang Đức sử dụng 
như là cơ sở lý luận cho chính sách 
tiền tệ của họ. Nội dung chủ yếu của 
nó là kiềm soát và khống chế khỏi 
lượng tiền phát hành trong lưu thông, 
sử dụng cơ chế lãi suất và tÝ giá một 


cách linh hoạt và cho hiệu quả cao 
nhất. Lợi dụng ưu thể của phát hành 
đồng đò la — một đồng tiền giữ vai 
trò chủ đạo trong thanh toán quốc tế 
ngày nay — MỸ đã sử dụng chính sách 
tiền tệ như một vũ khí lợi hại đề phục 
hồi kinh tế và chèn ép các nước đồng 
mình của Mỹ. Chính sách lãi suất cao 
của Nhà trắng cũng ga đời trong bối 
canh đó. Đương nhiền, với việc ấp 
dụng chủ nghĩa trọng tiên, Mỹ và các 
đồng mình của nó đã khống chế được 
nạn lạm phát, một căn bệnh được các 
chuyên gia tư sản coi là * kẻ thủ nguy 
hiềm ?® của giới kinh doanh trong suốt 
những nắm 70. Song, như chúng ta 
biết, lạm phảt được không chế còn là 
kết quả sự trả giá của đội quản thất 
nghiệp tông đảo. Chính sự nghèo túng 
của họ đã «góp phần » làm giảm lạm 
phát. Nhưng, cũng chính bằng việc 
thịc hiện chính sách tiền tệ đó, MỸ 
đã trở thành thủ phạm của những 
khó khăn nảy sinh trong lĩnh vực 
tin tệ tư bản chủ nghĩa 'vào những 
năm đầu của thập kỷ này.. 


Trong khi đó, chính sách điều chỉnh 
kinh tế truyền thống vẫn giữ vị tri chủ 
đạo ở Pháp, Nhật bản và một số nước 
khác. Chính sách điều chỉnh này dựa 
trên lý thuyết Rên-xơ mà nội dung 
chủ yếu của nó là chính phủ can thiệp 
trực tiếp vào kinh tế. 


Một nhân tố khác tạo nên những 
khó khăn trong kính tế các nước tư 
bản phát triền là tác động của quân 
sự hóa kinh tế. Đầy mạnh quá trình 
quân sự héa kinh tế, các giới đế quốc, 
đặc biệt là Mỹ nhằm hai mục tiêu chủ 
yếu. Trước hết, trên cơ sở cùng cố lực 
lượng quản sự, hiện đại hóa bộ máy 
chiến tranh, bọn chúng hy vọng sẽ 
giành được những ưu thế quân sự s$o 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, đủ sức đê gây chiến tranh 


xâm lược trong bất ký tỉnh huỗng 
nào và bất cứ nơi nào mà chúng 
muốn. Alật khác, chúng hy vọng 


thông qua các hợp đồng quân sự, các 


(3 


mỗi liên hệ về chính trị và kinh tế 
giữa nhà nước và tư bản dọc quyên 
được cúng cố thêm một bước, công 
việc làm sẽ tăng lên, và sức ép của 
đội quân thất nghiệp sẽ giảm xuống. 
Bởi vày chỉ phí quản sự của các nước 
tư bản chủ chốt tăng lên liên tục và 
rất lớn. 


Chỉ phí quản sự tăng lên đã tác 
động nguy hiểm tới tình hình kinh tế— 
xã hội. Ngân sách thâm hụt nặng nề 
ở nhiều nước tư bản phát triền là hậu 
quả trực tiếp của quá trình quản sự 
hóa kinh tế. Suốt nhiệm kỷ thứ nhất 
của Hi-gán, không năm nào ngân sách 


Liên bang có kết số đương. Gho đến. 


nay Mỹ vẫn ]à nước có số thâm hụt 
ngân sách lớn nhất trong hệ thống tư 
bán chủ nghĩa... 


Theo một số phà kính tế, cứ một 
tỷ đô la chỉ cho quân sự thì khoảng 
12 000 người mặt việc làm. Trong nửa 
đầu thập kỷ này, chỉ phí quân sự công 
khai của khối NATO và Nhát bản tính 
trung bình hãng năm là 45 tý đô Ìqd, 
như vậy, bảng năm ở các nước này 


Có hơn nứa triệu người mất việc 


làm. 
l * 


Từ những phân tích trên, có thê 
rút ra kết luận: do khác nhau về ưu 
thể kinh tế và các têm năng khoa học 
kỳ thuật sự chênh lệch trong quá trình 
phát triêền kinh tế giữa các nước tư 
bản chủ chốt tiếp tục điển ra mạnh 
mẽ. Theo nhiều dự doán, Nhật bản 
vận là nước đứng đầu về nàng suất 
lao động, về hiệu quả sử dụng vốn và 
nhịp đỏ tăng trưởng kính tế: Mỹ 
được xếp thứ hai, và sau cùng là các 
nước thuộc khu vực Tây Âu. Một số 
nhà dự báo Mỹ cho rằng, thời kỶ 
J9N5 — 1990, nhịp độ tăng tông sản 
phầm quốc đàn tính theo giá không 
đòi (mức trung bình năm) của Nhật 
bản là 4,5%, của Mỹ là 3,2, và của 
Anh, Cộng hòa Liên bang Đức. Pháp, 
I-ta-H-a là 2,14X4. Như vậy sự phảt 
triền không đều giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa sẽ diễn ra mạnh mề, và màu 
thuần giữa các nước đó sẽ ngày thêm 
gay gát, 


BÁC HỒ CHỈ ĐẠO... 
(Tiếp theo trung 12) 


sống bằng lao động của mình, có ý 


thức tôn trong và bao vệ của công, - 


chăm 1o lợi ích của tập thể và của 
đất nước, với lòi sống thực dụng, dối 
trá, ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng 
tiền » (12). Chúng ta phải tích cực tiến 


hành cuộc đấu tranh này, làm cho lối, 


sòng mới xã hội chủ nghĩa của chúng 
tí tháng lợi. 
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Hạnh phúc biết bao khi, trong cuộc 
đấu tranh này, chúng ta thấy vẫn có, 
và chúng ta tiếp thu được. sự chỉ đạo 
sáng suốt, ân cần của Bác Hỗ kính yêu. 


(12) Bảo cáo chỉnh trị của BCIITUPD tại Đại 
hội VI Tạp ch! Công sản. số 1-1937, tr. 76. 


Châu Á- Thới bình. dương: 
an ninh và- hợp tác : 


luận thế giới chú ý nhiều đến 
khu vực châu Á — Thái bình 
đương. Không ít người cho rằng thế 
kỷ 21 sẽ là thế ký của Thái bình 
dương, như thế kỷ 19 đã từng là thế 
kỷ của Địa trung hải và thế ký 20 là 
thế kỷ Đại tây đương. Có thê dự đoán 
này có phản nào phóng đại nhưng nó 
cũng nói lén tầm quan trọng chiến 
lược của khu vực nây đối với chiều 
hướng phát triên của thế giới trong 
nhiều thạp kỷ tới. 
Sự thật thì không phải chờ đến 


I1 RONG những năm gần đây dư 


ngày nay khu vực châu À — Thái. 


bình đương mới trở nên quan trọng. 


Trong khoảng † thế kỷ (từ thế kv 16 
đến nửa đầu thể kỳ 2U) châu Á— Thái 
bình đương với khoảng 50 triệu km 
đất đai bị thuậc địa hóa. là trụ cói 
chính của hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa tư bản phương Ty. 


Trong 70 năm đầu của thế kỷ 20, 
nhiều sự kiện lớn diễn ra ở khu vực 
châu Á — Thái bình đương không 
những đã thay đôi hắn cục điện khu 
vực này mà còn lâm thay đồi toàn bộ 
8o sánh lực lượng trên thẻ 
quan hệ quốc tế nói.chung. k 

Trong các sự kiện lớn đó, trước 
tiên cần phải nói đến thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười. Sự kiện vĩ 
đại nhất này đã thức tỉnh các dân 
tộc phương Đông, cách mạng hóa các 


giới và 


KIỀU NGUYỄN 


dân tộc ở khu vục này và dưa nhiều 
đản tộc châu Á tiến thắng lén chủ. 
nghĩa xã hội khỏng qua giai đoạn 
phát triền tư bản chú nghĩa. 


Sự kiện lớn thứ hai là thắng lợi 
của Liên xô và đồng minh trước chủ 
nghĩa phát xít và quân phiệt, đưa đến 
sự sụp đồ của hệ thống thuộc địa trên 
thế giới Nếu như trước dđày chủ 


nghĩa đế quốc đã biến các nước châu 


Á thành những thuộc địa đầu tiên của 
chúng thì sự sụp đỏ của hệ thống đó 
cũng lại bắt đâu từ châu Á, Không 
phải ngàu nhiên mà những mầm móng 
đầu. tiên của Phong trào không liên 
kết lại nảy sinh từ châu Á và những 
nguyên tắc cùng tồn tại hóa bình do 
Lè-nin đề ra đã được phát triền và 
đem ra thực hiện lìn dầu tiền cũng 
tại châu Á. 


Sự kiện lớn thứ ba có tác dòng 
trực tiếp và mạnh mẽ dến các nước 
châu A — Thái bình dương là chộc 
cách mạng khoa học — kỳ thuật của 
thế kỷ 20. Tính chất hai mặt của cuộc 

, ` ~ ^° ° % 
cách mạng này cũng'thê hiện cự thê 


_đầu tiên ở chàu Á. Thảm họa Hi-r6- 


si-.ma và Na-ga-da-ki đã: cho nhân dân 
thế giới một bài học kinh nghiệm đau 
đớn về những hậu quả cực kỷ nguy 
hiểm một khi những thành tựu khoa 
học kỹ thuật nắm trong tay những 


"thế lực vô trách nhiệm đối với sự 


sống còn của nhìn loại. Đồng thời 


+T 


- eũng từ châu Á — Thái bình đương 


người ia đã thấy rõ một khi những 
thành tựu khoa học — kỹ thuật hiện 
dịii được sử dụng một cách xủy dựng 


thì chúng trở thành lục lượng sản 


xuất to lớn như thế nào. 


Sự kiện lớn thứ tư là thắng lợi của 
nhân dân Việt nam trong cuộc dụng 
đâu lịch sử với đế quốc MỸ, ten dế 
quốc đầu sỏ và sen đầm quốc tế. Thất 
bại của đế quốc Mỹ ở Việt nam là 
thất bại đầu tiên và lớn nhất trong 
lịch sử của đế quốc Mỹ. Nó khòng 


. những đảo lộn chiến lược toàn cầu 


của đế quốc Mỹ mà còn làm cho toàn 
bộ sự bố trí chiến lược của Mỹ ở 
châu Á — Thái bình dương bị phá 
sản. Vai trò độc quyền khống chế của 
Mỹ ở khu vực châu Á — Thái bình 
dương từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai đã vĩnh viễn chấm đứt. 

Từ giữa những năm 70 đến nay, 


cùng với bướe nhảy vọt mới về chất 
trong sự phát triền của tình hình thế 


giới, ở châu Á — Thái bình dương đã ` 


xuất hiện những khả năng và tiền dề 


_€ho việc xây dựng một hệ thống an 


ninh và hợp tác cho toàn khu vực. 


Trước hết là về mặt quân sự — 
chính trị. Với thắt bại ở Việt nam, 
lần đầu tiên từ sau chiến tranh thẻ 
giới thứ hai ảnh hướng quản sự 
chính trị của Mỹ ở khu vực châu Á — 
Thái bình dương đã bị sút giảm 
nghiêm trọng. Cùng với việc giảm sút 
sự có mặt về quân sự và chính trị 
của Mỹ, là sự sụp đồ và khủng hoàng 
của các chế độ độc tài tay sai của Mỹ, 
Xu thế cùng tồn tại hòa bình và đối 
thoại ngày càng thắng thế đang dần 
dần đầy lùi xu thế đối đu, Đây là 
điều hết sức quan trọng nếu chúng ta 


nhớ lại rằng chỉ trong vòng hơn 30 


năm, từ 1911 đến 1972, ở khu vực 
châu Á — Thái binh dương đã diễn ra 
ba cuộc chiến tranh đắm máu nhất, 
treng đó những kỹ thuật giết người 
hiện dại nhất đã được đem ra sử dụng. 
Đo là chiến tranh Thái bình dương, 
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chiến tranh Triều tiên và chiến tranh 
Việt nam. Chưa kê—-hàng chục cuộc 
chiến tranh cục bộ khac. 


Cùng với sự xuất hiện của xu thế 
hòa bình, là phong trào chống chạy 
đua vù trang, trước hết là chống vũ 
trang hạt nhân. Chàu Á — Thái bình 
dương là một trong những nơi đầu 
tiên đưa ra những sáng kiến vẻ việc 
xày dựng các khu vực phi hạt nhân. 
Như đề nghị ký hiệp ước Nam Thái 
bình dương, hiệp ước Châu Đại đương ; 
đề nghị của In-đô-nê-xi-a vẻ việc 
biến Đông Nam Á thành khu vực phí 
hạt nhàn; đề nghị tương tự của Công 
hòa dàn chủ nhân dân Triều tiên đối 
với bán đảo Triều tiên, 3 nguyên tắc 
phí hạt nhàn của Nhật bản ; chính 
sách phí hạt nhân của Niu Dày-lơn v.v. 


` Trong các nước lớn ở châu .\ — Thái 


bình dương có vũ khí hạt nhân thì 
Liên xô là nước đầu tiên tuyên bố sẽ 
không bao giờ là người đầu tiên sử 
dụng vũ khí hạt nhàn và sẽ khêng 
bao giờ dùng vũ khí hạt nhân: tấn 
công các nước không có vũ khí bại 
nhàn. 


Về mặt kinh tế, khả năng phát triền 
của khu vực lại càng hứa hẹn hơn. 
Chỉ tính riêng 33 nước nằm hai ven 
bờ Thái bình đương với số dân chiếm 
khoảng 1/2 số đàn thế giới, cũng có 
thẻ thấy khu vực này có một tiềm năng 
kinh tế hết sức to lớn, Theo những số 


liệu biết được thì chỉ riêng 53 nước 


này dã chiếm khoảng 50Ã dự trừ về 
chì, 47 kẽm, (1Ã nỉ ken, 375 cỏ ban 
và 325 thiếc của toàn thế giới. Hiệng 
dáy Thải bình đương chiếm khoảng 
hơn 506 tiềm năng dự trữ dàu mô và 
khí đốt của tất cả các đại đương, 
đầy có một trữ Hlrợng không lỗ về một 
số ngưưyền liệu chiến lược Yà quý 
hiểm. 


Đối với thế giới tư bản, khu vực 


. chàu Á — Thái binh dương được xem 


là khu vực phát triền sống động nhất 
hiện nay. Tốc độ tăng trưởng kỉnh tế 
của khu vực này trong 10 năm qua 


trung bình hằng năm là 65 so với 


4,8% của châu Mỹ la tinh và 3,7X của. 


khối Cộng đồng kinh tế châu Âu. Khu 
vực này chiếm khoảng 505% tổng sẵn 
lượng công nghiệp và buôn bán .của 
thế giới tư bản. Trong những năm 80, 
sự trao đồi buôn bán giữa các nước 
Thái bình dương với nhau đã tăng 
„lên mạnh mẽ, chiếm khoảng 52Ã tồng 
số xuất và 54% tòng số nhập của họ 
so với 51 và 47 của Cộng đồng kinh 
tế châu Âu là nơi mà người ta cho 


rảng quá trình liên kết kinh tế đang: 


điển ra mạnh mẽ nhất trong thế giới 
tư bản hiện nay. Các nguồn đầu tư tư 
bản và kỹ thuật đồ vào khu vực châu 
Á — Thái bình dương trong những 
"nàn qua tăng lên rất nhanh, Từ năm 
1975 đến 1962 đâu tư trực tiếp của tư 
nhân Mỹ vào khu vực châu Á — Thái 
bình dương tng 4,8 lần trong lúc vào 
châu Âu chỉ tăng 2 lần. Đầu tư trực 
tiếp vào châu Á — Thái bình đương 
hiện nay đứng Làng đầu trong đầu tư 
trực tiếp của Nhật bản ở nước ngoài. 
Nguyên nhân thu hút mạnh mẽ vốn 
đầu tư của các nước vào châu Á — 
Thái hình đương là giá cả sức lao 
động thấp, năng suất lae động cao, 
hiệu quả hỉnh tế lớn và LÝ suất lợi 
nhuận cao. | 

Sự liên kết và hợp tác kinh tế ở 
châu Á —Thái binh dương đang 
chuyền tử chiều rộng sang chiều sâu 
không chỉ trong nội bệ hệ thống tư bản 
c¡ ủ nghĩa. Trong những năm gìn đây, 
Trắc dù giữa các nhóm nước còn nhiều 
máu thuận và bất đồng vẽ chính trị 
nhưng do những nhủ. cầu cấp bách của 
phát triển kinh tế và khả năng có hạn 
cua các nước tự đổi phó VỚI cúc văn 
đc an ninh và phát triền, và đo cuộc 

cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm 
hủ xu thế quốc tế hóa trong nền kinh 
tế thế giới và sự cùng lệ thuộc lẫn 
nhau giữa các nướẻ ngày càng tăng 


lên. sự trao dồi và hợp tác kinh tế : 
trong khu vực đà trở nên rãt đa dạng, . 


trong đó cần phải nói đến sự hợp tác 
giữa Liên xô với các nước có tiêm 


nãag kinh tế lớn ở châu Á — Thái binh 
dương mhư Ấn độ, Trung quốc v v 
Quan nệ kinh tế giữa Liên xô với các 
nước tư bản phát triền- ở châu Á — 
Thái bình dương như Mỹ, Nhật, Ca- 
na-đa. Ốt-xtơ-rây-li~a cũng như với 
các nước đang phát triền trong khu 
vực đang có chiều hướng ngày càng 
mở rộng. 


Sẽ không thấy hết khả từng phát 


triền và hợp tác ở chân Á —Thái bình 
đương nếu không nói đến khu vực 
này như là nơi hội tụ của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật thế giới. Ở 
đây tập trung 3 trung tâm khoa học kỹ 
thuật đản đầu thế giới là Liên xô, Mỹ 
và Nhật. Ngoài ra, xu hướng áp dụng 
thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến 
đẻ phát triền những ngành sản xuất 
mới. hoặc cải tạo những ngành sản 
xuất truyền thống đang phát triền rắt 
nhanh ở các nước trong khu vực. 


Trên đây là những thuận: lợi rất cơ 
bản. Điền đó không cho phép chúng 
ta bố qua những máu thuẫn phức tạp 
của tỉnh hình châu Á — Thái bình 
dương, hậu quả của nhiều thập kỷ 
chiến tranh và đối đầu. Đây là khu 
vực duy nhất trên thế giới mà lợi ích 
của nhiều nước hoặc nhiều nhóm nước 
chồng chéo lên nhau. Đây là nơi tập 
trung những mâu thuán và cạnh tranh 
rất gay gắt giữa hai nước tư bản phát 
triền nhất là Mỹ và Nhật và những 
mâu thuẫn giữa các nhóm nước khác 
trong thế giới tư bản với hat nước đề 
quốc này. Ngoài ra cùng là nơi tập 
trung gay gắt mâu thuẫn Bắc — Nam, 
Nam — Nam: và Dông — Tây. 


Đứng về mặt an ninh, khu vực châu 
Á- Thái bình đương cũng phức tạp 
hơn khu vực châu Âu. Đây là nơi mà 
hảu hết các nước lớn nhất thế giới 
đều có mặt và có lợi ích. Cuộc chạy 
đua vũ trang ở đây tuy chưa gay gắt 
như ở châu Âu nhưng lại chứa đựng 
một sự bủng nỗ rắt lớn. Bên cạnh đó, 
những vấn đề biên giới, tôn giảo, dân 
tộc ở khu vực này tiếp tục văn là 
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những mâu thuần rất nặng nề và cô 
quả khứ lâu dài. 


Tuy nhiên những khó khăn và phức 
tạp trên đây không phải là trở ngại cơ 
bản cho văn đề hợp tác ở châu Á — 
Thái bình dương. Những khó khăn và 
mâu thuản đó đòi hồi việc giải quyết 
văn đề an ninh và hợp tác ở châu ÁT— 
Thái bình đương phải là một quá trình 
làu đài, có bước đi từ thấp đến cao, 
có tính đến lợi ích chính đáng của tất 
cá các nước. Nhưng đó không phải là 
điều không thể vượt qua nếu như tắt 
cả các nước đều có thiện chí. Trở 
ngại cơ bản hiện nay cho vấn đề an 
ninh và hợp tác ở châu Á — Thái bĩnh 
dương là sự khác nhau trong sách 
đẻ cập. 


Cách đề cập của chính quyên Ri- 
gìn và chính quyền XNa-ea-xo-ne là 
đại điện cho lập trường của các thể 
lực chủ trương đối đầu và tiếp tục 
chiến tranh Lạnh của những năm 50 
và 60. Từ giữa những năm 70, để 
quốc ÄXÍÝ đã tăng cường lôi kéo Nhật 
bản và Nam Triều tiên vào àm mưu 
thành lạp ở Viễn đồng một liên mình 
quản sửy kiều N.VTỐc Các vũ khí hạt 


nhân đã được đưa vào Nam Triều tiên ˆ 


và lăn đâu tiên tử sau chiến tranh 
thẻ giớt thứ hai, ngàn sách quốc phòng 
của Nhật đã tăng lén quá 1Ã tòng sẵn 
phảm quốc dân. Các thế lực quản 
phiệt Xhặt còng khai lên tiếng đòi 
hủy bó điều 9 trong hiển pháp XNhặt 
cảm Nhạt lái vũ trang và xóa bố 
ở nguyên tắc phi bạt nhàn của Nhật 
bán, Mỹ và Nhật bản đã tìm cách khai 
thác những cuộc xung đột ở châu ÁT— 
Tiải bình đương đề duy trì tỉnh hình 
cũng thắng ở khu vực, ra sức lợi 
dụng chỉnh sách xàm lược và bành 
trướng của một. số thế lực phản động 
trong khu vực đề lòi kéo họ vào cuộc 
chạv đua vũ trang và chiến dịch 
chong Tiên xô, Việt nam và các lực 
lượng tiến bộ khác. AXÍỹ đã từ chối 
không ký vào hiệp tước châu Đại 
dương, trái lại đã áp dụng những biện 


rổ š 


phip trừng phạt và phản biệt đối xử 
ngay với cá Niu Dày-lơn vốn là đồng 
mỉnh của Mỹ trong khối ANZUS. 

. Về mặt hợp tác châu \ — Thái bình 
dương, chính sách của Mỹ và Nhật 
cũng đã đi ngược lại lợi ích chung 
của tất cả các nước trong khu Vực 
kè ca các nước bạn bẻ của Mỹ và 
hạt Núp dưới chiêu bài hợp tác 
khu vực, Mỹ và Nhật âm mưu thành 
lập cải gọi là “Cộng đồng Thái bình 
đướng ®* nhằm đặt nền kinh tế của các 
nước châu Á — Thát bình đương tham 
gia cộng đồng này dưới sự khống chế 
của tư bản Mỹ — Nhại. Tử cuối những 
nấm 60, lợi dụng xu thế hợp tác ở 
Thái bình dương. tư bản Nhật mưu 
toàn thực hiện chủ nghĩa bành trưởng 
kinh tế của Nhạt ở khu vực này. Lo 
ling trước sự lớn mạnh của tư bản 
Nhật, bát đâu từ 1979, MỸ trực tiếp 
nhảy vào cùng Nhật vạch ra kế hoạch 
thành lập tô chức thương mại và 
phát triền Thái bình đương (OPTAD) 
nhằm tiến tới thành lặp cộng đồng 
kinh tế Thái bình đương dưới sự lãnh 
đạo của Mỹ — Nhặt cả Xề kính tế và 
quàn sự. Do sự phản đối của Ö- tơ 


_Tây-lia, Niu Dây-lớn và ASEAN về 


việc biến cộng dỗng Thái bình đương 
thành một tò chức quản sự, Mỹ và 
Nhật đã buộc phải thỏa thuận tách 
hai văn đề kinh tế và quân sự, trong 
đó, Nhật chịu trách nhiệm về kinh tế, 
Mỳ phụ trách văn đề chiến lược. Đến 
đầu 1985, sau cuộc: họp XÍ§ — Nhật ở 
Lốt A\n-giơ-lét, thủ tướng Nhạt Na- 
ca-xỏnê đã buộc phải đưa ra khái 
niệm mới về cộng dòng Thái bình 
đương, thủ hẹp phạm ví hoạt động 
của nó vào các lĩnh vực kinh tế, khoa 
học kỳ thuật và văn hóa. Tuy vậy 
các nước ASIE\XN cũng tỏ ra rất đẻ 
dặt đối với kế hoạch liên kết kinh tế 
Thái bình dương kiêu Mỹ — Nhật. Họ 
hiều rằng kế hoạch này không có mục 
đích gì khác ngoài việc đặt ASEAN 
vào phạm vi khống chế của tư bản Mẹ<= 


- Nhật, theo kiều cá lớn nuốt cả bé và: 


phá vỡ sự đoàn kết ASIAN theo chính 


sách thực dân ®*chia cẻ trị?. Tuy 
nhiên đề giữ quan hệ và tiếp tục khai 
thác vốn và kỹ thuật của Mỹ, Nhật, 
cũng như các nước tư bản phát triền 
ởchìu Á TT Thái bình dương, các 
nước ASEAN chủ trương tiến hành 
đối thoại theo công thức 6 + 5Š, tức là 
6 nước ASEBAN với Mỹ, Nhật, Ca-na- 
đa, Ó-xtơ-rây-li-a, Niu Dây-lơn. 


Những người chủ trương cộng đồng 
kinh tế Thái bình dường cũng biều rõ 
việc tham gia của Liên XÔ và các 
nước xã hội chủ nghĩa vào tò chức 
này sẽ là một trở ngại cho việc thiết 
lập sự thống trị của tư bản Mỹ và 
Nhật đối với cộng dòng, đo đó từ đầu 

- họ đã tuyên bố cộng đồng này là một 
tò chức khép kin dõi với các nước xã 
hội chủ nghĩa và chỉ góm các nước 
theo công thức 0+ 5, cùng với Nam 
Triều tiền, Đài loan, liương cảng, 
và trong hoàn cảnh nhất định có thê 
gòm cũ Trung quóc. ộ 


- Các nước xã hội chủ nghĩa nhận 
thức sắu sắc tăm quan trọng chiến 
lược to lớn của châu 
đương vẻ các mặt chính trị quản sự 
kinh tế. Trong 1U năm qua, cáC nIớc 
xũ hội chủ nghĩa đã Không nướng đầu 
tranh và đã có những dóng góp to lớn 
vào việc làm dịu tỉnh trạng cang thẳng 
ớ khu vực châu Á— Thái bình dương, 


Á — Thái bình ˆ 


đập tắt nhiều lò lửa chiến tranh trong, 


khu vực và khuyến khích các nước 
trong khu vực đi vào đổi thoại hòa 
bình đề giải quyết các vấn đề tranh 
chấp. 

Ngày nay mọi người đều hiểu rằng 
đề có hòa bình thì trước hết phải giảm 
bớt đi đến thủ tiêu hoàn toàn những 
phương tiện chiến tranh. Không thê 
có kieu hòa bình bên miệng hố chiến 
tranh hay trên đỉnh của các tên lửa 
hạt nhắn. 


Tuy nhiên tôn tại hòa bình khòng. 


có nghĩa đơn thuần là. sự vắng mặt 


“của chiến tranh, Muốn töòn tại hòa 
binh lâu dải thì phải hợp tác. Hợp 


tác không những là nội dùng của tồn 


= 


tại hòa bình mà còn là tiền đề đề cáo 
nước đều có thề phát triền. Đối với 
việc kbai thác tiềm lực to lớn của 
châu Á— Thái bình dương, vấn đề hợp 
tác quốc tế trong khu vực lại càng có 
ý nghĩa quan trọng do hai nguyên 
nhân. Một là không có một nước nào 
đù hùng mạnh đến đâu lại tự mình có 
thề khai thác được hết những tiềm 
năng kinh tế dưới đáy Thái bình 
dương. Hai là lợi ích và chủ quyền 
của một số nước ở châu Á— Thái bình 
đương thường chöng chéo lên nhau. 
Xuất phát từ những thực tế đó, các 
nước xã hội chủ nghĩa không phản 
đối việc hợp lác kinh-tc Phái bình 
đương, miễn nó không phải là kiểu 
một khối chống các nước xã hội chủ 
nghĩa đo một kế nào đó áp đặt. Sự 
hợp tác đỏ phải là kết qua của những 
euôe bàn bạc tự do, không có bát cứ 
một sự phân biệt đòi xử nào. 

Việt nam là một nước châu Á nắm 
trên bờ Thái bình đương; hình ảnh 
đầu tiên đập vào mút nhàn dân Việt 
nam khi mở cửa nhìn ra thể giới là 
châu \X— hái bình đương. Những gì 
xảy ra ở cbàu Á — hải bình dương 
đền nh huởớng trực tiếp đến nên an 
ninh và phát triển của nhàn đàn ta. 
Do đó cũng nh mi đàn tọc khác 
trong khu vực, nhân đàn Việt nam 


-không ngừng phấn đâu cho hòa bình 


và hợp tác ở châu ÁT— Thái bình dương. 
Trong gần nửa thế kRỶÝ qua, bảng 
xương máu của niình, nhàn đân ta đã 
đầy lùi những thể lực xâm lược hiếu 
chiến nhất thời đại, đo đó đã góp phần 
quan trọng vào việc làm thay đôi cục 
điện chàu Á — Thái bình đương, biến 
khu vực này từ chỗ chỉ có chiến tranh 
và đối đầu tiến đần sang cục diện có 
hòa binh và ðn định tương đối như 
ngày nay. Tuy nhiên, hòa bình là 
khong thê chia cắt. Nen hòa bình và 
an nịnh ở châu Á — Thái bình đương - 
không thê tách rời khỏi nên hòa bình 
và an ninh chung trên toàn thế giới 


(Xem liếp trang Š8) 


Qua sách, báo các nước anh em 


NHÂN TỐ (0N NGƯỜI 


(ỦA 9ƒ PHÁT TRIỀN KINW TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI ˆ 


Quan lý những điều kiện xã, 
hội của lao động trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa 


"Hồ ràng là ngày nay chỉ có hệ 
thong quản lý nào biết tính đến và 
khéo sử dụng lợi íchcủa những người 
lao động mới là hệ thông quản lý có 
hiệu lực. 

Quản lý nhân tố con người lúc này 
can đến những phương pháp đa dạng, 
mềin dco, thích nghĩ với những diều 
kiện địa phương và nhạy cảm đối với 
những diễn biến. Tuyệt đối không 
đùng những phương pháp định ra 
môi lần là xong. Cũng không được 
coi thường ca một loạt những phương 
tiền kích thích và *phi kích thích ». 
Nếu chỉ bằng lỏng với việc tăng tiền 
lương hoặc dùng biện pháp hành 
chính đề ngàn cấm một số cách xử sự 
nao đó, thi»một phần lợi ích đáng kê, 
thậm chí chủ yếu của người lao động 
sẽ năm bên ngoài tác động của quản lý. 


- Những thiểu sót của hệ thống quản 
lý nhân tổ con người hình thàch treng 
chế độ NXHCN (Hà những văn kiện 
đẳng gàn dày đã nói đến nhiều), sự 
không thích hợp của nó với tình hình 
mới đã dân tới việc sử dụng kém hiệu 
qua những nguồn dự (rữ xã hội. Điều 
tra xã hội học trong còng nghiệp và 
nông nghiệp ở nhiều vùng khác nhau 
trong nước cho thấv chỉ có không đảy 
một phần ba tông số những người lao 
động làm việc với hiệu suất đày đủ. 
Những người khác, theo sự thú nÌhận 
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của chính. họ, không làm với đầy đủ 
tính thần trách nhiệm, và, trong khuôn 


khó một tÖ chức sản xuất kháchọ có. 


thê làm nhiều hơn và tốt hơn. 

Điều này cùng với những nguyên 
nhân khác nữa dăn tới sự giảm sút 
trong những năm gản đảy về tỉnh đều 
đặn trong sự phát triền kinh tế — xã 
hội, sự giảm sút này đòi khi gây trở 
ngài cho việc đạt tới những mục liêu 
đã định. Trong Tĩnh vực kinh tế, việc 
giam nhịp độ tăng thực tế của sẵn 
xuất ở ngành này hay ngành khác 
thông thường đều đẫn đến việc hạ 
thấp các chỉ tiên kế hoạch trong kể 
hoạch 5 năm tiếp thco. Thí dụ, trong 
nòng nghiệp: kế hoạch 5 năm thứ LÍ 
(I981—19§5) dự kiến mức tăng tông 
sun lượng là 12, còn trong kế hoạch 
9 năm thứ X([966 — 197U) chỉ số đó 
là 255. Về mức tăng thực tẾ của sẵn 
xuât thị trong thời gian ấv, nó tử 
315 tụt xuống còn 5,52%. Hồ Nàng một 
sự phát triền như vậy là do việc Kế 
hoạch hóa thiếu nghiêm túc và chịu 
sự tác động của nhiều nhàn tổ bàt 
lợi. Trong lĩnh vực phát triền xã hội 
của xã hội xô viết cũng có mọt xu 
hướng tương tự. 

Như đã nói trong văn kiện của Đại 
hội thứ 37: nếu muốn khắc phục trong 
thời gian ngắn nhất những xu hưởng 
bất lợi trong lĩnh vực phát triền kinh 


(+) lược địch và thêm đầu đề nhỏ bà$ 
đăng trên tạp chỉ Ygđới sộng cán (Liên xô)» 
số 13-i9ễ&6, treo 61-73, 


` 


làm cho hai 
năng dòng, tạo ra 
những phương tiện đề thực hiện 
những cải cách thật sự cách mạng, 
Đẳng cho rằng cần phải thu hút các 
tầng lớp lao động dòng đảo nhất vào 
các quá trình này, kích thích nghị lực 
và sáng kiến của họ. Muốn vậy, phải 
kết hợp sâu sắc và toàn điện lợi ích 
cá nhân người lao động với lợi ích 
tặp thê, và lợi ¡ch tập thê với lợi ích 
xã hội. 


tế và lĩnh vực xãä hội. 
lĩnh vực ấy đều 


Công “bằng xã hội và chính 


sách xã hội 


Trong lĩnh vực kinh tế — xãă hội, 
chính là cơ chế kinh tế của quản lý 
kinh tế và chính sách xã hội của Đăng 
cl:o Dép giải quyết nhiệm vụ trên, 
Cơ clế kính tế xác định những hình 


thíức tö chức, kế hoạch hóa và kích. 


thích hoạt động kinh tế. Dặt môi loại 
người !ao động vào những điều kiện 
tỏ chức và kính tế nhất định, cơ chế 
kinh tế do đó tạo ra lợi ích kính. tế 
của loại người lao động ấy. Chúng 
hạn, những hỉnh thức tập thê về tô 
chức và kích thích lao động làm cho 
mỌi người quan tảm sản xuất ra tối 
đa sản pl ầm với những chỉ phí ít hơn. 
Một chính sách xã hội được càn nhắc 
kỹ lưỡng, được thử thách cân đối và 
chặt chẽ, riêng nó đã là một đòn bầy 
mạnh làm cho người lao động quan 
tâm, không chỉ vẻ vặt chất mà cả về 
tỉnh thần, đến việc thực TIỀN Các mục 
tiêu xã hội. 


Chính sách xã hội bao göm hoạt 
động của đảng và nhà nước về mặt 
quần lý cơ cấu xã, hội của xã hội, 
nghĩa là về mặt diều chỉnh vị trí, 
quan hệ và tác động qua lại của những 
nhóm xã hội chủ yếu. “Những nhóm 
xã hội quan trọng hơn cả là, như 
chúng ta biết, những giai cấp, những 
đản tộc và bộ tộc, đàn cư thành thị 
và dân cư nông thôn, những người 
lao động chân tay và những nưười 
lao động trí óc. Sự kết hợp những lợi 
ích căn bản của họ là điều kiện tiên 


quyết đề xã hội phát triền bình thường. 
Nhưng như thế hoàn toàn chira đủ đề 
giải quyết những vấn đề hiện này. 
Thật vậy, các nhóm xã hội không chỉ 


giữ những vị trí khác nhau mà cön 


có những lợi ích đặc thủ mà người ta 
cũng cần phải tính đến và gắn với 
lợi ích của xã hội. Đó là tỉnh mục 
đích của chỉnh sách của Đảng. 

Trong những mục tiêu chủ yếu của 
chính sách xã hội của Đảng, cương 
1ĩnh ĐGS liên xô đành địa vị ưu tien 
cho việc thực hiện nguyên tác công 
bằng xã hội một ngày trọn vẹn hơn 
trong tất cả các lĩnh vực của quan 
hệ xã hội. Nhàn đân xô viết hưởng 
ứng càng mạnh mẽ vì từ nhiều nầm 
nay họ đã thấy trong những lĩnh vực 
khác nhau của đởi sống xã hội tàng 
thêm nhiều yếu tố bất cóng, một thực 
tế thật đau lỏng. Nhiều sự việc trong 
đời sống thực tế trải ngược với những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. 
Phần lớn là vi cứ phải thường xuycn 
chạm trán với những hình thức bát 
công khác nhau trong xã hội, nhìn 
thấy sự vô Ích của những cố gắng cả 
nhân của họ nhắm chống lại những 
biều hiện bất công đó mà một bộ phản 
những người lao động đâm ra dửng 
dưng với những giá trị và mục tieu 
xã hội. Vì vậy, hiện nay cách tốt nhất 
đề lấy lại lòng tin của quần chúng. 
khơi dậy tỉnh sáng tạo của họ là phái 
tấn công không chỉ bằng lời nói vào 
những hiện tượng tiêu cực trong lĩnh 
vực này, những hiện tượng mà chúng 
ta hoàn toàn có thẻ khác phục được 
với trinh độ phát triền của lực lượng 
sản xuảt dã đạt được. | 

Vậy nội dung nguyên tắc còng bằng 
xã hội là gi? Trong tương lai phát 
triền của xã hội xã hội chủ ngÌĩa, công 
bằng xã hội có nghĩa là xác lập sự 
bình dẳng chính trị, xã hội và kính tế 
hoàn toàn giữa các nhóm xã họi Khác 
nhau, nơhïa là xác lập vị tií ngìng 
nhau của họ. Nhưng lúc này, chúng tì 
dang nói về công bằng ta hội chu 
ngiĩa. Nều muốn nâng cao vai trÒ: 


ö1 


` 


nhân tổ con người trong Hĩỉnh vực sản 
xuất thi chính mặt kinh tế—xã hội của 
công bảng xã hội chủ nghĩa là quan 
trọng nhất, Và nội dung chủ yếu của 
nó là thực hiện triệt đề nguyên tác 
«làm theo năng lực, hướng theo lao 
đọng ». Công bằng xã hội là, thứ nhất, 
khuyến khích và ủng hộ tối đa những 


nhóm cống hiến nhiều nhất cho sự: 


phát triền xã hội, sử dụng tÃt cả sức 
lực và khả năng của mình vào, mục 
dịch ấy ; hai là, thực hiện sự kiềm tra 
xã hội và điều chỉnh kinh tế đối với 
vị trí của những nhóm đặt lợi ích 
thuân túy nghề nghiệp, cục bộ, địa 
phương của họ lên trên lợi ích của 
toàn xã hội và vÌ vậy cán trở sự phát 
triền xã hội. : 


[Hiền nhiên là phần lớn những người 
lao động làm việc trong nền sản 
xuất xã hội dang là chỗ dựa xã hội của 
ĐCS Liên xô trong những cố gắng cài 
tò quan hệ sản xuất và đây nhanh sự 
phát triền, Dù công nhân, cần bộ và 
chuyên gia giữ những vị trí khác nhau 
và bên cạnh những gì đoàn kết họ lại, 
họ còn có một số lợi ích riêng biệt; 
song tắt eá đều thiết tha với việc đảv 
nhnh sự phát triển kính tế — xã hội 
vỏn là điều kiện đề nhanh chóng nàng 
CÓ HIỨC SON, 


bèn cạnh những người hoàn toàn 
gần phúc lợi của họ với nên sản Xuất 
xã hội, trong xã hội xỏ viết còn có 
những người sẵn sàng làm việc cạtlực 
nhưng Khòng phải theo những điều 
kiện chung mà theo cách làm có tính 
chất ca thê hơn,., Lao động của những 
nhóm này trong đân eư thường là thứ 
lao động bồ trợ cho nền sản xuất xã 
hội, cho nên xã hội ký với họ những 
hợp dòng hai bên cùng có lợi. Do chỗ 
lao động ca thể không cần đến đầu từư 
của nhà nước, lại có nguy cơ thua lỗ 
và những người lao động cá thê thưởng 
làm nhiều giờ hơn những người khắc, 
c1 nén tiên công trung bình của họ 
tỏ ràng là. phai cao ơn một chút so 
với tiền công trong nền sản xuât xã 


hội nói chung. Nhưng một sự cách 
biệt quá xa về thu nhập trên mỏi đơn 
vị lao động so với trong nên sản xuất 
xã hội, có thề đản đến sự xuất hiện 
một tầng lớp xã hội nắm giữ một 
phản quá ứn của cải xã họi. Vì vày, 


-_ trong khi tạo điều kiện thuận lợi cho 


hoạt động kính tế có hiệu qua của 
những nhóu chủ yếu là lao động tư 
nhân, phải kiêm soát gắt gao thu nhạp 
của họ. 


Cũng không được nhắm mát làm ngờ 
trước tình hình là một số người làmn 
cho lợi ích của họ khác với, thậm chỉ 
đối chọi với lợi ích xã hội. Khêng 
phải ngắu nhiên mà ngày nay người ta 
nói nhiều đến những kẻ quan liêu. rõ 
ràng là không muốn nhường lại những 
vị trí của mình. Ilọ đang cần trở một 
cách có tính toán và đôi khi phá hoại 
ngầm những cải cách tiến bộ, tiếp tục 
đặt lợi ích nhỏ hẹp cục bộ, địa 
phương hoặc đơn giản chỉ là lợi ích 
cá nhàn ích kỷ lên trên lợi ích xã hội. 
Có cả những kẻ trục lợi bảng kinh tẻ 
ngàm ; bọn buôn lậu, bọn đầu cơ tích 
trữ v.v. Chúng lợi dụng sự chưa hoàn 


“thiện của cơ chế quản lý kinh tế đề 


moi của nhàn đân và của nhà nước 
những khơan thu nhập bất chính. 


Trong những điều kiện ày, một 
chính sách xã hội kiên quyết đôi hoi 
phi có sự phản biệt giữa những nhóiru 
đân cư tích đực góp phản Vào việc 
đầy nhanh sự phát triền kinh tế — xã 
hội của xã hội với những nhóm ngược 
lí cần trở nó. Nhất thiết phải tính 


. đến những công hiến có hiệu quả của 


cá nhân và tập thê vào việc nàng cao 
phúc lợi của toàn thê xã hội. Chính 
Sách phản biệt này, hìm cho chính sách 
Xã hội thật sự là một chinh sách. 


Nguyên tắc căn bản của chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện 
hiện nay 


Những thành quá của xã hội Xô viết 
về mặt Công bàng xã hỏi là hiện nhiên. 
Nhưng DỌC Liên xò muốn hướng mọi 


` 


người trước hết vào việc phản tích 
những vấn đề chưa giải quyết. VÌ vạy: 
theo ý chúng tôi, hiện nay cần XÁC 
định rõ những phương hướng tăng 
cường còng bảng Xã hội chủ nghĩa 
trong lĩnh vực kinh tế—xã hỏi, Đề thực 
hiện triệt đề nguyên tắc căn bản của 
chủ nghĩa xã hội * làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động »®, cần cỏ những 
điều kiện não ? 


` 


Muốn cho mỗi thành viên thành niên 
của xã hội có thê làm hết năng lực 
cúa mình, cần có ba điều kiện chủ yếu : 


Mội lá, phải làm sao cho mọi người 
thuộc các nhóm xã hội khắc nhau, 
gống trong những vùng lĩnh thô khác 
nhau, ở thành thị hay ở nông thòn, 
thực tế đều có Ở điềm xuất phát những 
thuận lợi như nhau đề phát triền 
những khả năng của mình, Điều đó 
đòi hỏi một chất lượng giáo dục tương 
đương trong toàn bộ các cơ sở mẫu 
giáo, một Sự nhích lại- gần nhau về 
trinh độ trí thức truyền thụ giữa các 
trường ở nông thôn và thành thị, giữa 
các trường ở các thủ đô và các tỉnh, 
những cơ hội như nhau cho mọi nhóm 
thanh niên nắm vững được những 
nghề phúc tạp, thú vị và có uy tín 
trong xã hội. Tôi nghĩ không cần thiết 
phải chứng minh rằng nhiệm vụ Ấy 
khó khăn biết chừng nào, sOHE giải 
quyết nhiệm vụ ấycũng là cốt tử biết 
chừng nào. _ 


Điều kiện cần thiết thứ hai đề cho 
mỗi người làm hết năng lực của mình 
là: chỗ làm việc trong nên sản xuất 
xã hội phải được phân phối tủy thuộc 
xào tiềm năng lao động của từng 
người và chất lượng công việc của họ. 
Văn đề !à hiện nay hơn 30 % lao động 
trong công nghiệp và 7U% lao động 
trong nông nghiệp đang làm công việc 
chân tay giản đơn, điều đó không phù 
hợp với nhu cầu và nắng lực của bất 
cứ nhóm xã hội nào, Việc giảm tối đa 
công việc chân tay nặng nhọc và Ít 
đòi hỏi chuyên môn là một nhu cầu 


răt bức thiết nhưng cũng phải có một 
thời gian nhất định mới giải quyết nỗi. 


Cuối cùng là điều kiện thứ 0a: phải 
tạo cho tất cả các loại người lao động 
trong nền sản xuất xã hội những điều 
kiện thuận lợi cho: một năng suất lao 
động cao. | 

Những điều vừa nói liên quan 
tới vế thứ nhất của nguyên tắc căn bản 
của chủ nghĩa xã hội « làm theo năng 
lực». Việc thực hiện vẽ thứ hai, theo 
ý tôi, cần ð điều kiện chủ yếu sau: 


Mọi là, làm cho tiền lương của các 
loại lao động khác nhau phụ thuộc 
chặt chẽ vào số lượng và nhất là chất 
lượng lao động đã cống biến, có tính 
đến những điều kiện sinh hoạt đặc thủ 
ở vùng này hay vùng khác. 

Hai là, đấu tranh không khoan 
nhượng chống những thu nhập bất 
chính và xác lập mức thu nhập chính 
đáng được xã hội chấp nhận tronể 
khu vực sản xuất cả thề. 


Ba là, đâp ứng như cầu không đề 
thiếu một số sản phầm. Mọi nhóm 
người lao động đều có thề mua được 
mọi sản phầm. Đổi với mọi người, 
đồng rúp chỉ có một sức mua. Làm 
cho giá cả hàng tiêu dùng phù hợp với 
giả trị xã hội của chúng (trừ trường 
hợp sử dụng có Ý thức sự chênh lệch 
giữa giá cả và giá trị đề giải quyẻt 
những nhiệm vụ xã hội). 

Thứ tư, phân bố đúng đắn giữa nhà 
nước và nhân đản những chỉ phí vẻ 
nuôi đạy trẻ em, chăm sóc người già 
xà người tàn tật. | 

Và cuối củng, bảo đâm mối quan hệ 
thích đãng hơn giữa những của củi 
tiêu dùng không phải trả tiền và phải. 
trả tiền. 

Chinh sách xã hội của ĐCS Liên xô 
hiện nay kết tỉnh trong một chương 
trình xã hội có thề chia ra thành 


chương trình Lối thiều và chương trình 


tối đa. Chương trình tối thiểu dành 
cho thời kỳ kế hoạch 5 năm tới nhắm 
mục đích là thỏa mãn những nhụ củu 


bở 


cấp bách nhất của nhân dân, giải 
quyết những vấn đẻ khóng thê chở 
đợi làu hơn nữa, sửa chữa những bất 
công hiền nhiên nhất trong việc phân 
phỏi những của cải vật chắt xà xã hội. 
Những yếu tổ chính của chương trình 
này đã được nêu rõ trong những văn 
kiện Đại hội thứ 27 liên quan đến sự 
phát triền kinh tế — xã hội Liên xô 
những năm 1986 -- 1990. 

Muốn nàng cao tính tích cực của 
_quản chúng trong mọi khu vực của nên 
san XUẤt xã hội, cần có những biện 
pháp tông quất hơn, có hiệu lực hơn, 
và động thời cũng phức tạp hơn, đòi 
hồi phải cAn nhắc kỸ lưỡng. Gộp chung 
lại, những biện pháp ấy tạo thành cái 
mà chúng ta gọi là chương trình xã 
hội tỏi đa mang tính chất chiến lược. 
Nó nhằm thực hiện triệt đề công bằng 
xã hội chủ nghĩa trong mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội, nhằm tạo điều kiện 
cho sự phát triền xã hội của nhân 
cách. Những phương hướng và đường 
nét lớn của chương trình triền vọng, 
dài hạn ấy đã được phác họa trong 
văn kiện Đại hội thứ 27 về thời kỷ 
đến năm 2000, 

Công bằng xÃ hội: ba vấn đề 
triền vọng 


Văn đề thứ nhất gắn với việc sắp 
xếp lại lao động trong nền sản xuất 
xã hội. 

Nã hội xô viết có nhụ cầu khăn 
thiết là phải ra sức đầy nhanh tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật mã sự đầy 
nhanh ấy nhất định sẽ kéo theo một 
sự củi tô quan trọng về việc làm. Lao 
động chân tay ít đòi hỏi chuyên môn 
nựay những năm tới sẽ ngày càng bị 
lao động cơ khi hóa, tự động hóa, đòi 
hỏi trình độ chuyên môn cao gạt bỏ 
hàng loạt. Mọt sự biên đôi như thế sẽ 
thỏa mãn phần nào nhu cầu thiết tha 
của người lao động muốn làm mội công 
Việc có nội dung phong phú hơn. 
Nhưng mặt khác, như thế là hàng 
triệu người lao động Ít chuyên môn sẽ 
ra khỏi các ngành sản xuắt. 


sSí 


Trong thời gian đầu, việc sắp xếp 
lại số lao động này sẽ dễ dàng vì theo 
sự đánh giá hiện nay, còn hàng trăm 
ngàn nếu không nói là hàng triệu chỗ 
làm việc chưa có người làm. Nhưng, 
trên bình điện xã hội. phân bố lại lao 
động giữa các ngành, các xí nghiệp, 
các nhóm nghề và các cương vị phụ 
trách, vùng và thành phố không phải 
là khòỏng có những khó khăn đáng kề. 
Quá trình biến đồi lao động theo chiều 
sâu đói hỏi phải nàng cao rõ rệt tính 
cơ động về địa bàn hoạt động và tính 
uyên chuyền vẽ nghề nghiệp của người 
lao động, phải thật sự chỉnh đốn lại 
tâm lÝ các nhóm lao động xưa nay vẫn 
quen với tính ôn định cao độ. 


Nhóm vấn đề triền vọng thứ hai 
mà tỏi muốn đề cập, gắn liền với sự 
cần thiết phải cải cách toàn bộ chính 
sách tiền lương, giá bán lẻ hàng tiêu 
dùng và địch vụ cũng như các cơ chế 
phân phối. Cái cách này là cần thiết 
Irước .hế! bởi sự chênh lệch đắng kề 
hiện nay giữa lao động và tiền công 
của nhiều loại người lao động khả: 
nhau. Tứ hai, bởi giá cả của nhiều 
hàng tiêu dùng không phù hợp với giá 
trị xã hội của chúng. 7 hứ ba, bởi thiếu 
những nguyên tíc chính xác và có căn 
cứ đề phản biệt rõ ràng những của cải 
nào phải trả tiền hoặc ngược lại không 


phải trả tiên. 
! - 


Sự củi tiền quen thuộc về hệ thông 
tiền lương chí cho phép xóa bỏ những 
mắt cân đỏi quả rõ ràng. Còn những 
mắt càn đổi HH quan trọng hơn giữa 
những tý lệ hio động và tiêu dùng thì 
cứ tích tụ lại mãi, cuỏi cùng đã làm 
biến đạng nøl lêm trọng hệ thông này. 
Cho nên nưày nayv cần phải xem xét 
lại toàn bộ hệ thống tiễn lương, chứ 
không phải chỉ là chấn chỉnh từng 
phần. Và, muốn làm như vậy thì môi 
mặt, phái xác dịnh đúng dán và thứ 
nghiệm những tÝ lệ có eĩn cứ trong xã 
hội về lương của những loại lao động 
chủ vếu và mặt khác, gom thêimn những 
dự trữ về tài chính đề có thà tăng 


lương cho một số loại lao động nào 
đó mà không làm thương tòn đến lợi 
ích của các loại lao động khác. Việc 
cải tỒ này có thê thực hiện nhanh 
chóng hơn và có hiệu quả hơn nếu nó 
được "gân liền với củi cách giá 
bán lẻ. 


Đương nhiên, cả trong tương lai, 
vì mục đích xã hội, nhà nước xã hội 
chủ nghĩa văn tiếp tục bán một số mặt 
hàng nào đó thấp hơn hoặc cao hơn 
giá.trị của chúng. Ô.tô con, các hàng 
xa xỉ, rượu vang và rượu mạnh rö 
ràng là phải bán với giá cao hơn 
nhiều giá trị thực tế của chúng; trái 
lại, sách, đĩa hát, đồ dùng cho trẻ em 
thỉ bản rẻ hơn đề kích thích tiêu thụ 
và hợp với túi tiền của mọi người. . 

Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa giá 
eà và giá trị không phải lúc nào cũng 
được biện minh về mặt xã hội. Hãy 
lấy các sản phầm thịt và sữa làm thí 
dụ. Giá bán lẻ do nhà nước quy định 


đã từ lâu không bù đắp đủ giá thành 


nữa. Mức chênh lệch do ngân sách 
"nhà nước bù đắp lên tới con số 40 — 
ñ0 tỷ rúp. Kết quả là: một phần rất 
lớn quỹ tiêu dùng xã hội được phân 
phối không phải theo lao động boặc 
theo nhu cầu, mà là dưới hình thức 
trợ cấp chơ những nhóm đân eư có 
khả nắng mua những thứ hàng đó 
trong các cửa hàng của nhà nước, 
Trong khi đó thì ở nhiều vùng trong 
nước, tới nayv vẫn thiếu thịt và các 
sản phầm từ sữa. Ở nông thôn và: các 
thành phố nhỏ, hoạt động thương 
nghiệp chủ vếu đo các hợp tác xã tiêu 
thụ đảm nhiệm; giá cả ở các cửa 
hàng của các hợp tác xã này cao 
hơn. Hö ràng là sẽ công bằng hơn 
nếu bán thịt và sữa theo giá trị xã 
hội của chúng đề mọi nhóm xã hội 
đều bình đẳng về mặt mua. Và lại, 
nguyên tác căn bản của hệ thống tiền 
lương xã hội chủ “ng hĩa là đồng rúp 
CÓ cùng một sức mua ở khắp mọi nơi. 
Vi phạm nguyên tắc đó sẽ dẫn đến 


x. 


mất cân đối những tỷ lệ có căn cứ 
trong xã họi về lương của các loại lao 
động khác nhau, hạ thấp hiệu lực của 
sự khuyến khích bằng vật chất. - 


Mặt thứ ba của vấn đề đang xem 
xét lả phải vạch miột ranh giới đúng 
đắn giữa những phúc lợi phải trả tiền 
và những phúc lợi không phải trả 
tiền. Ranh giới này phải được xác định 
rõ ràng bởi những chức năng kinh tế— 
xã hội một mặt là của sự phân phối 
theo lao động, và mặt khác là của quŸ 
tiêu đùng xã hội. Theo ý tôi, quÿ tiêu 
dùng xã hội phải dùng đề bảo đảm - 
mức tối thiều-xã hội cần thiết như 
nhau cho tất cả mọi người về các phúc 
lợi sau đây : nhà ở, giáo dục, y tế v.v. 
Ai tiêu ng quá mức tối thiều quy 
định cho cất phúc lợi này đều phải 
bỏ tiền túi ra mà trả lấy. 


Sau hết, những cuộc điều tra xã hội 
học cho thấy rằng việc phân phối lại 
dưới hình thức không phải trả tiền 
hiện nay có lợi không phải cho những 
nhóm lương thấp hơn mà; ngươc đời 
thay, cho những nhớm lương cao hơn. 
Thể mà một trong những' chức nàng 
chủ yếu của quỹ tiêu đùng xã hội lại 
chính là đề bồ sung cho nguyên tắc 
phân phối theo lao đỏng, là đề giảm 
bớt * sự bất công ?® của nguyên tắc này 
theo hướng nâng đở những ai mà với 
tất cả thiện ý của mình văn khỏng thề 


'làm việc có hiệu quả, cụ thề trước hết ` 


là những người ốm đau, những người 
già, các bà mể gia đình đông con, tất 
cả những người chưa đến tuôồi lao 
động. Tất cả những nhận xét ấy đường 
nhĩr „cho chúng ta thầy cần thiết phải 
mở rộng những dịch vụ phải trả tiền 
và tăng tiền thuê nhà, trước hết đối 
với những người lao động có thu nhập 
cao còn muốn có quyền hưởng những 
dich vụ trên mức tối thiều xã hội bảo 
đảm. . 


Phải đi sâu vào sự phân tích khoa 
học những vấn đề đã đặt ra, phán 
tích tỷ mỉ và chú ý đến tất cá những 
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tôi liên hệ giữa chúng, đề không bỏ 
qUa bất cứ một khi cạnh nào của 
cong bàng xã hội, dễ khôn? làm hại 
đcn lợi ích của bàt cứ một nhóm xã 
hỏi nào, Chí có cố găng giải quvết 
tông thề những vấn đề ấv mới có thê 


màng eao tính tích cực của nhân tẾ eon 
người, đảo ngược được những khuynh 
ưrớởng bất lợi và thúc đây mạnh mẽ 
sự phát triền kinh tế — xã họi cua xã 
hòi xÔ viết. 


Viện sĩ T. DA-NLÁDP-XCAI-A 


DÂN CHỦ VÀ QUYỀN (0N NGƯỜI Ở PHƯƠNG TÂY ””' 


EN đân chủ ở AÍY, đúng ra. lá 
‹Ï mót huyền thoại hơn là một 
thực tÈ®, — nhà bác học MỸ 
M. Mác-giơ đã nhận định như vặạv, Và 
ông đã nói đúng. Cả thấy {Q2 nghìn 
người (0.0023 dân cư) ở MỸ đang Riểm 
soát 1/2 toàn bộ tài sản quốc gia và 
cac khoản tiên gửi vào ngàn hàng, 2/3 
các Khoản tiên nộp bảo hiềm, F2 các 
phương tiện thông tín liên lạc và văn 
tải, Ret quá của các cuộc vận động 
bầu cứ, trên mức dò quyết định, tủy 
thuộc XàO sự tài |rỢ bu cứ, 
lính toán của các nhà nghiên củu Mỹ 
cho thầy, một Ứng cứ viên muốn được 
bán VaO hạ nhị viện, người dó phải 
chỉ thoặc tô chức của người đó phải 
chỉ) M nhất là 20U nghỉn đỏ la, còn 
muốn được bầu vào thượng nữhị viện 
thị phái chỉ đất hơn 1U làn, Vị vậu, 
thong kẻ sau hoàn toàn hiểu được: 
1U số thượng nghị sĩ có tài sắn riêng 
hơn 1 triệu đô la, Thượng nữhị viên 
MY Không có một người da den nào, 
và cá thay chỉ có hai đại biểu nữ, lầy 
lưu Ý răng số đại biều nữ trong các 
muhị viện Của tát ca Cúc nước (tư bán 
chủ nghĩa công lại, H hơn so VỚI [rong 
NỔ viết tôi cao Liên XÒ, 


CUỐC 


Nhưng, có thể, nên đân chủ từ sản 
báo đâm một cách đáng tín cậy các 
quyền cổng đâìn của con người, an 
ninh và tự do cá nhàn của con người 


&U 


chàng 2 Các nhà hoạt động tiên hộ Ở 
phương Tảy đã khẳng định điều ngược 
lại. Hội bảo Vệ các quyền tự do cong 
dan Mỹ, chúng hạn, đã nhĩn xét: 
Ñ Dáng điện ra cuộc tiến công vào toàn 
bộ hệ thống hiến pháp được xay dựng 
S6 năm trước đây ®, 


“Điều này biểu hiện rõ ràng trong 
lĩnh vực hoạt động của các eơ quan 
pháp luật, Từ lâu trong tư duv tư sản 
van duy trì luận điềm về tình đáng 
tín cày của hoạt động tư pháp, hoạt 
động này được xem như là diểu bào 
đảm chính cho các quyền và các tự 
đo cá nhàn, Cuộc khủng hoàng hiện 
nàay-của bộ máy tự pháp rước rẻt 
là do đã mắt những báo đấm: ấv, Tệ 
đút lót, thói trục lợi đã bám rẻ trong 
các tòa án Và bộ mây cạnh sát: 'ệ 
thông gáy sức ép, đối với tòa án đã 
hình thành; sự móc ngoặc giữa [piáa 
buộc tòi và bên biện hộ đã trở th;,nh 
quy tác, 


Trong hệ tự tưởng pháp luật tư sản, 
tòa ân họi thâm, được tuyến bé là 
một {rong những bảo đảm có tính 
chất nên tạng của hiến pháp. Những 
trong những thập kỷ gàn đây. các 
chức năng của tỏa án này đã bị (hú 
hẹp một cách có hệ thống, vai Đrô của 
nó đã giảm sút ghê gớm. Chỉ cần nói 
tràng, nếu ở nước Ảnh trước chiến 


(*®) Bào Pre-eđad, nuày 3-4-1957, 


- 


tranh, một nửa tất cá các đơn kiện. 


đư /e xem xét với sự tham gia của các 
ti roa phán, thì biện này chỉ chưa đây 
1A, các vụ án đân sự và 32 các vụ án 
hị:.o sự là được xem xét với sự tham 
gia của các thầm phán. Tính chặt công 


“khai của các thủ tụê tố tụng cũng đã 


bị thú hẹp một cách căn ban: 

Các quyền của những bị cáo đang 
bị đe doóa bởi các thủ tục tố tụng mới, 
cho phép các công tố viên đưa ra 
trươc tòa án những “bằng chứng” 
thụ thập bằng con đường bất hợp 
pháp. Quốc hội Mỹ đã phê chun cách 
là: này ngày Từ năm 1980, và sau 4 
nàn thực hiện, tòa án tối cao Mỹ đã 
xác rhần cách lam đó. Những sự khâm 
xé: phí pháp đã trở thành cách thức 
ràt phố biến đề thủ thập các £tango 
chưng », dặc biệt là khi những hành 
động như vậy nhằm chống những 
người đau tranh cho các quyền công 
d:un, 


Quy tác sơ đẳng như phải kiểm tra 
tính hợp pháp của việc bắt giữ, cùng 
đang bị ví phạm. Gần 90 vụ bát giữ 
ở Mỹ tiên hành mà không có lệnh do 
hiển pháp quv dịnh. Theo số liệu của 
các luật gía Ảnh, trên 512 số người bị 
giam viữ là không có đủ Làng chứng. 
1ronư cuốc thăm đỏ ý kiên ở thành 
pÍc Man-tre-xtơ, 382 số cộng đản đã 
tuyên bo rằng cảnh sát đã dũng, vũ 
lực đói với người bị bát đãnh đạp họ. 
Bát chặp các công ước quốc tẺ vẻ 
quyền con người, ở nhiều nước từ bản 
€:u nghĩa người Ea coi việc Dị cáo 
thứa nhận tô' lỗi của mình là “bàng 
chứng chúa nhất®3, khỏi căn kiêm tra 
theu,. AÍfa những lời thủ nhận này, 
n:ư clc cong trình nghiên cứu của 
các luật gia tiên bộ Anh chó thày, 
gan như .ÑĐẤ số trường hợp là thú 
thập được trước khí đưa ra tọa, trong 
cac khu cảnh sát... 

Xin đạn thêm hai con số nữa. Trong 
1 nà qua, hơn 6000 người MỸ dã 
trở thành nạn nhân của cảnh sát, do 
việc sử dựng vũ khí không có căn cứ, 


Chỉ riêng ở bang Niu Oác, đạn của 
những trạt tự viên hàng năm đã cướp 
đi gần 300 sinh mang người da đen, 
khí biết được những sự việc như vậy, 
khó mà không tán thành Ý kiến của 
giáo sư Œ Diu-bin ở Trưởng đại học 
tông hợp Ca-li-phoóc-ni-a cho ràng? 
g@ Dàn thần hệ thông tư pháp hình sự 
ơ N[š... đã đẻ ra nhiều tôi ác hơn là 
Việc xem Xét các tội ácy và đã thực 
hiện nhiều bạo lực hơn là việc ngăn 
ngửa các bao lực ®, 


* 


+ 


` 


Ở cấc nước xã hòi chủ nghĩa có 
những vĩ phạm pháp chế Không 2 Ở 
nước chúng tà có những văn đẻ chưa 
được giải quyết trong lĩnh vực bảo 
đản và báo vệ các quyền cá nhân của 
công đản, lợi ích hợp pháp của họ 
không ? Có, có những văn đẻ như vậy, 
Thường có cá những sai làm trong 
việc xét xứ, ca những lạm đụng quyên 
hạn, Nhưng cản lưu Ý cä một điềm 
khác: đang phát triển và hoàn thiện 
liên tục các. có chế chính trị, xã hội 
và pháp luật cần thiết cho việc tran 
theo thật nghiêm chỉnh pháp chế 
trong nước, Và điền này là một bỏ 
phản cău thành của công cuộc cải tò? 
nên đàn chí chìn chính Không tòn tái 
ngoài pháp luật và trên pháp luàt¿ 
Việc tòn trọng nhàn cách, việc báo vệ 
các quyên và tự đo của công đản Tà 
trach nhiệm đã dược hiển pháp quv 
định của tất ca các cơ quan nhà 
mước, các tö chức xã hội và các nhà 
chức trách, 


Mới đày đã bát đâu soạn thầo bộ 
luật hình mới, bộ Tuật này phái đạp 
ứng đáy du hơn những điều Kiện phạt 
triển hiện n+v của xã họi xô viết, phải 
bảo vệ có hiệu qua hơn Các quyền 
của công đàn, Điều chủ yếu là ngàn 
ngửa eáäe hành ví chồng xã hội, tiải 
quyết các nhiệm vụ xã hội và giáo 
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đục lơn, đang đặt ra trước xã hội. 
Cũng cần phải suy nghĩ các biện pháp 
nhằm nàng cao vai trỏ và uy tín của 
tỏa án. nhằm tuân theo nghiêm ngặt 
nguyên tác độc XMp của các tỏa án 
nhàm tăng cường đứt kboát ban kiềm 
tra của Viện kiềm sát, nhằm hoàn thiện 
còng việc của các cơ quan điều tra. 
liều có Ý nghĩa quan trọng là dày 
mạnh sự tham gia của các luật sư vào 
các vụ án dân sự và hình sự, là củi 
tiên bộ luật về lao động cải tạo. 

Nghị quyết của UBTƯĐCS Liên xÔ 
thông qua năm ngoài « Vẻ việc Lĩng 
cường hơn nữa pháp chế xã hội chủ 
nghĩa và trật tự pháp luật, tăng cường 
báo vệ các quyên và lợi ích hợp pháp 
của công đản, buộc các cơ quan 
đúng. cơ quan xô viết, cơ quan bảo vệ 
pháp luật, phải bằng mọi cách nàng 


cao uy tín và tính nguyên tắc của 
những nưười làm việc ở tòa án và Viện 
kiểm sát, ở ngành tư pháp và cơ quan 
Công an, ở cơ quan trọng tài và cơ 
quan còng chứng ; phải bằng mọi cách 
giúp đỡ những người tự nguyện tham 
gia bảo vệ trật tự xã hội; phải bằng 
mọi cách góp phần phô biến các hiệu 
biết về pháp luật, 

Sự đổi lại giữa hai xu hướn: trong 
lĩnh vực quyền con người. một phía 
là tăng cường và phát triền cậc quyền 
đó trong xã hội xã hội chủ nghĩa, và 
mọt phía ngược lại, là làm trái những 
nguyên tác đã tuyên bố trong thể gioi 
tư bản chủ nghĩa,—dó là đặc trưng 
của thời đại, là một điều kháng dịnh 
nữa vẻ những ưu thế của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. _ 


Viện sĩ V. CU-ĐRI-ÁP-NÉP 


CHÂẦU 


Ậ... 


(Tiếp theo trang 79) 


cũng như ở các khu vire khác. Nền 
hòa bình trên quả đất ngày nay thậm 
chí không thê tách rời nền hòa bình 
trên “các vỉ sao", Do đỏ cuộc đấu 
tranh cho hòa binh và hợp tác ở châu 
ÁT— Thái bình đương là một bộ phản 
cuộc đầu tranh chủng của nhàn dàn 
thể giới ví hòa bình, độc lập đân tộc, 
đân chủ và tiến bộ xã hội. 


Những kinh nghiệm của châu Âu 
trong cuộc đấu? tranh cho nền an nình 
hợp tác ở châu Âu là rất quý giá. lát 
nhiên không thể áp dụng một cách 
máy móc kinh nghiệm chàu Âu vào 
châu Á được. Nhung qua cách giải 
quyết vấn để an nĩnh và hợp tác châu 
Au, người ta có thê rút ra những kinh 
nghiệm có tính nguyên tác phô biến 
mà bất cứ khu vực nào cũng có thê 
áp dụng. Đó ]à cách đề cập đổi với 
văn đề an ninh và hợp tác giữa các 
đân tộc. các nguyên tác chúng trong 


quan hệ quốc tế như không sứ dụng 


vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực, nguyên 
túc cùng tòn tại hòa bình v.v. 
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Tất nhiên châu Á— Thái bình đương 
cũng có những kinh nghiệm riêng cua 
mình mà chau Âu và các khu vực 
khác không cớ. Đó là việc giải quyết 
cac cuộc xung đột quản sự bằng 
thương lượng hòa bình, việc thiết lạp 
các khu vực hòa bình ön dịnh và phi 
lật nhàn, việc hình thành các tô chức 
hợp tác Thu vực, việc thực hiện 3 
nguyên tác chung sống hòa bình và 
10 nguyên tác HBăng-dung trong quan 
hệ quốê tế, chính gách không liên 
kết v.v. Hiện nay nhiều nước đã đưa 
ra những sáng kiến và đề nghị rải 
xảy dựng, trong đó trước tiên .phát 
kẻ dến những sàng kiến của Liên xe 
và An độ là hai nước chậu Á chiếm 
hơn ƒ tỷ đàn và sắng kiến của các 
nước xã hội chủ nghĩa và không liên 
kết khác. Nếu những sâng kiến đó 
được đem ra bàn bạc và đi đến thỏa 
thuận và thực hiện thì nhàn đặn châu 
Á — Thái bình đương chắc chân «ẽ 
sớn được sống trong hỏa bình và an 
ninh để tự do phát triền cuộc sống của 
mình. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


HỦI NÑHH| LẦN THỨ BA BẢN (HẤP HÀNH 
IRWU [N6 BẢNG (KHÚA VI) 


HE Ôi nghị lần thứ ba Bán chấp 
H hành trung ương Đang (khóa 

VD đã họp từ ngày 20 đến 
ngày 28 tháng 8 năm 195. 


Đồng chí Tông bí thư Nguyễn 
Sài ` "s XE s .h^ 
Văn Linh đã đọc bài phát biều 

quan trọng tại hội nghị. 


Hội nghị Trung ương dã nghe 
và tần thành báo cáo của Hộ chính 
trị về kiềm điềm thực hiện và 
những chủ trương, biện pháp cấp 
bách nhắm tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai Dịìn 
chấp hành trung ương Đăng 
(khóa VỊ). Hội nghị khẳng dịnh: 
“Nghị quyết Trung ương hai là 

đúng đán, thê hiện tỉnh thần và 


nội dung Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI của Đảng. Qua hơn bốn 
tháng thực hiện Nghị quyết Trưng 
ương hai, các cấp, các ngành, các 
cơ sở đã có những cố gắng lớn. 
Song tình hình phân phối lưu 
thông tiếp tục có những diễn biến 
xau. Hội nghị đã phân tích những 
nguyên nhàn khách quan và chủ 
quan của tỉnh hình đó. dánh giá 
thực trạng kinh tế—xã hội nước 
fa, nêu cao quyết tạm lính đạo 
toàn đẳng, toàn dân thấu suốt 
những từ tướng chỉ đạo của Nehị 
quvếi Trung ương hai, ra sức khác 
phục khó khăn, thí dua lao động 
san xuất, thực hành Hết kiệm ; giữ - 
vững kỶ cương, kiên quyết đấu 


tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực, góp phần làm cho tình hình 
sìn xuất, phần phối lưu thông và 
đời sống từng bước chuyền biến 
theo hướng DỐI. 


Hội nghị Trung ương đã thảo 
luận và thòng qua nghị quyết về 
« Chuyên hoạt động của các dơn 
vị Kinh tế quốc doanh sang kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, đồi mới 
quản lý nhà nước về kinh tế», 
Riện quyết xóa bỏ cơ chế lập trung 
quan liều — bao cấp, thực hiện eơ 
chế kế hoạch hóa theo phương 
thức hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa đúng nguyên tắc tập 
trung đàn chủ, mà khâu chủ vếu 
là thực hiện chế độ tự chủ san 
xuất, kinh đoanh của các đơn vị 
kinh tẻ xã hội chủ nghĩa, trước 
hết là các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, đồng thời đôi mới một 
bước cơ bản cơ chế quản lý nhà 
nước về kính tế, làm cho các đơn 
vị kinh tế cơ sở chuyên sang kinh 
đoanh xã hội chủ noghĩa,. 

Mục dích của đổi mới cơ chế 
quan lý kính tế hiện nay là tạo 
ra động lực mạnh mẽ giải phóng 
mọi nắng lực sản xuất, thúc đầy 
tiên bộ khoa học — kỹ thuật, phát 
triển kinh tế hàng hóa theo hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội với năng 
sua, chất lượng, hiệu quá ngày 
càng cao. Trước mắt nhằm phục 
vụ ba chương trình kinh tế lớn, 
từng bước thực hiện & bốn giận! p 
thiết lập trật tự, kỷ cương trong 
mọi hoạt động kinh tế, tiễn tới ồn 
định tỉnh hình kinh tếT xã hội, tao 
tiên đề đề tiến lên, 


Trong đôi mới cơ chế quản lý 
kinh Ilế phải vận dụng tông hợp 
hệ thống quy luật, Irons đó các 
quy luật đặc thù của chủ nghĩa xã 
hội ngày càng phát huy vai trò 
chủ đạo và vận động trong một 

x-. ^* ^ , se ` °., 
thề thống nhất với quy luật giá 
trị và các quy luật khác của nên 
sản xuất hàng hóa đưới chủ nghĩa 
xã hội, bảo đảm cho kế hoạch l:óa 
thật sự đóng vai trò trung tàm ; 
thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập 

^ ° ˆˆA xưv 4 
trung dàn chủ, kiên quyết chếng 
tạp trung quan liêu, đồng thời 
chồng tự do tùy tiện:giii quyết 
đúng đắn các lợi ích kinh tế của 
loàn xã hội, của tập thê và của 
người lao động, trong đó lợi ích 
của người lao động là động lực 
trực tiếp ; tăng cường vai trò lãnh 
đạo của đang phù hợp với yêu 
cầu đồi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế và bảo đảm chế độ tự chủ 
của cơ sở và quyên làm chủ của 
^ ^ ^ 
tạp thẻ lao động. 


Hội nghị Trung tương nhấn 
mạnh:tiền đề của việc đổi mới 
cơ chẻ quản lý kinh tế là sắp xếp, 
tô chức lại sản xuất và cãi lạo xã 
hội chủ nghĩa nền kinh tế nhằm 
hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, 
tăng cường điều kiện vật chát — kỹ 
thuật cho nên kinh tế. 


Đi mới cơ chế quản lý kinh tế 
là một quá trình bao gồm nhiều 
bước đi thích hợp : trong mỗi bước 
đi phái Hiến hành đồng bộ các biện 
pháp về chính sách, tư tưởng, tồ 
chức cán bọ, pháp chế, đồng bệ 
giữa các ngành và các cấp tử 


1rung ương đến địa phương và 
©Ơ SỞ 


Nội dung chủ yếu của bước đi 
tử nay đến 1990 là chuyên hoạt 
động của các đơn vị kinh lễ sang 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; 
muốn vậy, phải thực hiện chế độ 
tự chủ sản xuất kinh doanh đối 
với các đơn vị kinh tế cơ sở, dặc 
biệt là các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, đi đôi với việc đồi mới 
một bước cơ bản về chính sách, 
phương thức hoạt động và tỏ chức 
bộ máy quản lý nhà nước nhắm 
tạo môi trường kinh đoanh cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở, dòng 
thời vạch rõ giới hạn mà các đơn 
vị kinh tế cơ sở phải tuân tịco 
và nâng cao hiệu lực quản lý của 
nhà nước đối với toàn bộ nên 
kinh tế. 


Về thực hiện chế độ tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế quốc doanh, liội nghị 
Trung ương đã dựa trên €Ơ SƠ 
những kinh nghiệm thực hiện 
Nghị quyết (dự thảo) 306 của Hộ 
chính trị đề bồ sung, nâng cao 
nhiều điềm cụ thề nhằm mở rộng 
hơn nữa quyền tự chủ cho cơ Sở 
dưới sự quán lý tập trung, thống 
nhất của nhà nước. 


Hội nghị Trung ương đề ra một 
số nội dung đồi mới một bước cơ 
bản cơ chế quản lý nhà nước về 
kinh tế. Đó là: cơ quan chính 
quyền các cấp phải thực hiện 
đúng chức năng quản lý nhà nước 
về kinh tế. chấm đứt việc lun 
đhay chức năng quản lý sản xuất, 


kinh đoanh, vi phạm chế độ tụ 
chủ của các đơn vị kinh tế ; đồng 
thời thực hiện việc phân công, 
phản cấp hợp lý giữa trung Øh§ 
'à địa phương; trên cƠ sở đó, 
lừng bước tô chức lại hợp lý bộ 


"máy nhà nước các cấp. Dè lạo 


diều kiên và môi trưởng kinh 
doanh cho các đơn vị kinh tế, 
phải đôi mới một cách cơ bản 
nội dung và phương pháp kẻ 
hoạch hóa nền kinh tế quốc dàn; 
chuyền đản từ phương pháp giao 
chỉ tiêu pháp lệnh với quan hệ 
cấp phát vật tư — giao nộp sản 
phầm là chủ yếu sang phương 
pháp sử dụng các chính sách 
kinh tế là chủ yếu, và nhấn mạnh 
phải bảo đảm tính khoa học và 
tính cần đối của kế hoạch. 


Hội nghị nhân mạnh kết hợp 
chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương hai vẻ các chính 
sách phân phối lưu thông với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương ba 
thành thề thống nhất của cơ chế 
quản lý nhà nước vẻ kính Lễ. 


Cơ chế mới về quản lý kinh tế 
đặt ra những yêu cầu mới đổi 
với cân bộ quản lý nhà nước; 
án hộ quản lý sẵn xuất, kinh 
doanh và đòi hỏi công tác cân bộ 
phải thật sự được đổi mới. Trong 
tình hình hiện nay, cần bộ phải 
có thái độ tích cực tham gia công 
cuộc đồi mới và có khi nắng thực 
biện thắng lợi nhiệm vụ dỗi mới. 
Giảm đốc xí nghiệp phải là người 
biếL quản lý kinh tế, có bản lĩnh 
linh đoanh. có đức tính liểm 
thiết và có lối sống lành mạnh. 


Q 


hải khân trương đào tạo. bồ túc 
lại đội ngũ cán bộ hiện có, coi đó 
là bước chuần bị không thề thiểu 
cho việc thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương ba. Phải có quan 
điểm mới về công lắc cán bộ và 
cơ chế tuyên chọn cán bộ dựa 
trên nguyên tắc đần chủ hóa, cÒng 
khai hóa, xem xét đánh gi cán 
bộ qua kết qui hoạt dòng thực 
tiến của họ. Đôi mới nội dung, 
phương pháp đào tạo và dào tạo 
lại cán bộ Hình đạo và quản lý, 
cán bộ nghiền cứu và cần bộ 
giang dạy theo từ duy mới vẻ 
kinh tế và về quản lý, coi trọng 
tính thiết thực và nâng dân tính 
hệ thống. 

Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương bại về Chuyên hoạt động 
của các đơn vị kinh tẺ quốc doanh 
sang kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đói mới quản lý nhà 
nước vẻ kinh tế» đánh đấu một 
bước phát triển mới trong còng 


tác lãnh đạo và quản lỷ kinh tế 
của Đẳng và Nhà nước ta, đặt 
nên móng cho việc hình thành cơ 
chế mới về quản lý kinh tế theo 
tính thần Nghị quyết Đại hội VÌ 
của Đẳng. Việc tô chức và chỉ 
đạo thực hiện nghị quyết đòi hói 
phải chuận bị chu đảo. triên khai 
từng bước tích cực, vững chúc; 
phát huy dàn chủ, đề cao kỹ luật, 
pháp luật; thường xuyên kiếm 
tra và rút được kinh nghiệm đề 
kịp thời điều chỉnh, bỏ sung, hoàn 
chỉnh nội dung cơ chế quản lý 
kinh tế mới, 

Hội nghị Trung ương ba cũng 
dã thòỏng qua Quy chế làm việc 
của Han chấp hành trung trơng 
đề báo đảm thực hiện đúng dẫn 
nguyên tắc tập trung dàn chủ 
trong sinh hoạt đẳng, nâng cao 
tính cách mạng và tính khoa 
hẹc trong công tác lãnh đạo của 
đảng. nhằm đá» ứng yêu cầu của 
nhệm vụ mới. 


Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯP (khóa VI) 


VÌ Đồi MữI ( (HẾ QUÂN LÝ KINH TẾ 


PHÁT BIỂU (ỦA ĐỒNG (HÍ TÔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH 


Thưa các đóng chỉ, 


ÂU một thời gian chuần bị khăn 

Irương, e€ó sự đóng góp ý kiến 

của các đồng chí ủy viên Trung 
ương, của nhiều cơ sở sản xuất, kinh 
đoanh, của các ngành, các cấp, hồm 
nay Bộ chính trị trình ra Hội nghị 
Trung ương lần thứ ba bản dự tháo 
Nghị quyết về đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế. 


Trước khi Hội nghị thảo luận và 
ra nghị quyết, tôi xin trình bày một 
số ý kiến liên quan đến cách đặt bến 
đồ của bần dự thìo, và thông qua đó 
gợi Ú thêm một số vấn đề cần thảo 
luận đề làm sáng tô hơn nội đụng của 
bản dự thảo nzhị quyết. Í 


Thưa các đồng chí, 


Việc thực hiệ¡: thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đẳng toàn quốc lân thứ VI 
trên lĩnh vực kính tế phụ thuộc một 
cách quyết định vào việc chúng ta dõi 
mới cơ chế quan lý kinh tế dến mức 
độ nào và với tốc độ nào, Chính vì 
vậy, Đại hội đã để ra nhiệm vụ: 
«linh thành đồng bộ hệ thông miới về 
quần lý kinh tế, lấy RỂ hoạch hóa làm 


khâu trung tầm, thực hiện hạch tcần 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa the 


đúng "nguyên tắc tập trung đân chú, 
Phát huy hiệu quả của cơ chế mới 
quấn lý kinh tế nhằm khai thác tốt 
'năng lực của cäc Cơ sở sản XUÂI, củng 


cố trật tự, RỶ cương trong quản lý 
kinh tế ». 

Nhiệm vụ đôi mói cơ chế quản lý 
kinh tế đang là yêu cầu bức thiết, 
một bộ phận cầu thành quan trọng 
nhất trong toàn bộ hoạt đồng của 
Đáng tà trên lĩnh vực lãnh đạo Kính 
tế. Trên lĩnh vực này, Đăng !a đang 
triền khai bốn mặt hoạt dòng ròng lớn 
cỏ liên hệ Khang khít với nhàu : 


— Thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn; 

— Tiến hành công cuộc củi tạo xã 
hỏi chủ nghĩa, 

— Đỏi mới cơ chế quản lý kinh tế, 


_ ° ^ , ` , ` 
— Đỏi mới tô chức và căn bọ, 


Việc đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế phải gản liền với việc thực hiện 
các nhiệm vụ nói trên mới dem lại 
kết qua tốt đẹp. 

Hiện này, cái thiếu nhất của chúng 
ta không chỉ là cơ sở vật chảt — kỹ 
thuật của ebÚ nghĩa xã hội, các nguồn 
cần đối cboö sản xuất và cho đời sông, 
mà còn là cơ chế quản lý Kinh tế phủ 
hẹp đề văn bành toàn bộ nên kính tế 
quốc đân cũng nhữ từng cơ sở sản 
xuất kích doanh đạt hiệu qui cao 
nhát, Việc xây đựng cơ ChẾ quần lý 
kinh Tê mới là điều Kiện thiết yếu đề 
sử dụng hợp lý và có hiện qua cơ sở 
vật cbất — kỳ thuật hiện cƒó, góp phần 
tích cực tạo ra các nguồn cân đôi mới 
cho nén Kính tế quốc đàn, phục vụ 
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việc thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn, 

Auất phát từ nhận tức trên, từ 
sau Đại hội VI đến nay, thời gian mới 
có § tháng, mặc dù pkải triển khai 
nhiều mặt công tác khác, Bò chính 
trị và Trung ương đã đình nhiều tlời 
gian cFo nhiệm vụ đôi mới cơ clế 
quản lý kinh tế, Tháng 4 vùa qua, 
lội nghị Trung ương lần thứ bai đã 
ra nữhị quyết về những vấn đề cũp 
bách của phần plhối lưu thông. Đó là 
một bộ phận quan trọng của việc dồi 
mới cơ chế quản lý kinh tế nói chung, 
trọng tân hướng vào đôi mới cơ clế, 
chính sách và tô chức trong lĩnh Vực 
phần phối lưu thông, một lĩnh vục 
đang gày ra những trớ ngại lớn cbo 
klFàu sản xuất trực tiếp. Đó là một 
nghị quyết đúng đán và sáng tạo, thề 
hiện sự đổi mới tư duy kinh tế theo 
yêu cau của Đại hội toàn quốc lan 
tlứ VI của Động. Nhưng, như kết 
luận của Hộ chính trị nhận định: 
biện nay Nghị quyết Trung ương làn 
thứ bai chưa đi vào cuộc sống, nên tỉnh 
hình phản phối lưu thông còn diễn 
biến phức tạp, có mặt gay gát lon 
trước đây. Trên cơ sở đóng góp Ý 
kiến cúa các đồng chí Trung ương tại 
Hội nghị này, Bộ chính trị Ban bí 
thư và Thường vụ Tội đồng bộ trường 
sẽ tích cực chí đạo triển kFai vice thực 
hiện nghị quyết nhằm tạo ra sự chuyên 
biến có ý nghĩa. 


Từ mấy tháng nay, Dộ chính trị 
cũng đã nhiều lần thảo luận và eÙl 
đao các cơ quan tham mưu chuẩn hỆ 
đề ăn đồi mới eơ chế quản lý kinh tế, 


Trong đổi mới cơ chế quan lý kinh 
tê, có hai vấn đề cơ bản đặt ra: đôi 
mới cơ Chế quản lý ở cấp đơn vị cơ 
sở và đồi mới quản lý nhà nước VỀ 
kinh tế. Thực tiền cũng như lý luận 
chỉ ra rằng đỏ là bai văn đề gản bó 
hữu cơ, không thẻ lšm cái này mà bộ 
qua cái kia hoặc ngược /ại 

Đơn vị kinh tế cơ sở là tế bào của 
nẻmn kinh tẾ quốc dân, nơi làng ngày 


c. 


(ao ra của cải vật chất cho xã hội, vừa 
g:ai quyết đời sống của người lao động, 
vừa tạo nguồn tích lũy cho cơ sở và 
nguồn vốn tập trurg cho nhà nước. Vỉ 
vậy, đồi mới cơ cLế quản lý ở cơ sở 
t:eo hướng xác lập quyên tự chủ của 
Fọ là khâu then chốt, nhờ đó, gắn 
chặt quyên hạn với trách nhiệm, lợi 
lich với nghĩa vụ đề tạo ra động lực 
mẹnh mẽ của Loạt động sản xuất; 
kinh doanh. 


Mặt kikác, các đơn vị kith tế cơ sở 
hoạt động trong nèn kinh tế quếc dàn 
tông nhất, dưới sự chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp của người nÌạc trưởng cao 
nhất là nhà nước cluy(n chinh cô 
5L 


Sức mạnh và tính ưu việt của chế 
độ chúng ta chính là bắt nguồn từ việc 


. kết hợp hài hèa cả lai nàn tố cơ 


bản đó. Ở đây, vừa có màu thuẫn vừa 
có thống nhất. Tìm ra niột cơ chế 
thích hợp đề bảo đảm tính chủ động 
của eở sở, đồng thời bao đấm tính tập 
trung thống nhất của toàn bộ nền 
kinh tế là một nhiệm vụ khó khăn của 
tực tiên quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Đó là một trong những vêu 
cảu quan trọng của việc cải tiến quản 
lý Kinh tẾ ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cũng như ở nước ta hiện ray. 
Trong Nghị quyết (đự thảo) 306 của Hộ 
chính trị, mặc dù chưa đầy đủ, chủng 
tì đã đề ra được những văn đề quan 
trọng nhắm bảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế cơ sở. Nhưng, như các dồng 
chí thấy, trong dự thảo còn thiếu hẳn 
vấn dễ quản lý nhà nước về kinh tế 
Và nựay nội dung quyền tự chủ của 
các đơn vị kinh tế cơ sở cũng còn 
nhiều điềm phải bồ sung. Đề ân mới 
có nhiệm vụ khắc phục thiếu sót đó 
và hoàn thiện một số vấn đề đã đặt 
ra. Cần nói thêm rằng chính quá trình 
thực biện thí điềm dự thảo Nghị quyết 
306 làm bóc lộ yêu cầu cấp bách phải 
đồi niới quản lý nhà nước về kinh tế, 
Từ góc độ này, chúng ta nhận thấy 


đồi mới quân lỷ ở eơ sở là điềm xuất 
phát đề đỏi mỏi quân lý kinh tế của 
Cúc cấp nhà nước bên trên, cứ không 
phải ngược lại. Dĩ nhiên. hiện nay 
chúng ta cũng chua thấy hết tceàn bộ 
nội dụng của quản lý nhà nước về 
kinh tế, còn phải có thêm thời gian 
đ€ sự vật bộc lộ đầy đủ. Vì vậy, rất 
Có thể €2 một số động chí chưa thỏa 
mãn với việc trình bày vấn đề này 
trong bản đề án. Đồng chí nào thấy 
có văn để gì cần bò sung hoặc cần 
sứa đỏi xin dóng góp ý kiên. 


Trong quá trình thảo hận bản dự 
tao nghị quyết trình ra lHiội nghị 
Trung ương lần thứ la, mội số đồng 
cl clo ráng đự thảo cần đề cặp đến 
tắt cả các lcại hình kinh tế cơ SỞ 
như bản Nghị quyết (dự tảo) 306 của 
Bộ chính trị đã ơgbhií. Đó là các den vị 
kính tế cơ sở quốc doanh trong công 
nghiệp, nông nơ! iệp, các đón vị kính 
VỆ tặp thể trong nộng nghiệp và tiêu 
thủ công nghiệp. Ngoài ra còn kinh 
tế cá thẻ, tư bản tư nhàn, công tư 
hợp doanh và kinh tế gia dình, 


Dộ chính trị đã thảo luận KỸ văn 
đề này. Về nguyên tíc, chúng tôi cho 
rằng ý kiến đó có những mặt lợp lý; 
đạc biệt là phái soạn tháo ngày cơ clế 
quản lý các đơn vị kính tế trong nông 
nghiệp đề phục vụ chươirg trình cô 
một là lượng thực — thực pÌh:ũm căng 
như toàn bộ sự phát triền nông nghiệp 
và nông thôn nói chung. Tuy nhiễn, 
vấn đề đặt ra không phải ở chỗ những 
đề tài đó có bức thiết hay không, mà 
Ớớ chó chúng ta đã chuân lị như thế 
nào cho công việc đó. Qui thực, 
chúng ta chưa tÌ:e tropg một thời gi:n 
ngàn chưản bị được đề án vẻ toàn hộ 
các loại hình đợn-vị kính tế cơ sở, 
necủ như Không muốn dừng lại ở 
những nội dụng quá chúng. Xluốn làm 
được điều đó, đòi hỏi phải tò chức 
tt việc nghiên cứu thực trạng của 
tỉnh hình, nguyên nhàn, Các vn é© 
đặt ra, từ đó để ra những chính sách 
và biện phái, sắt đúng, sáng rõ dẻ dua 


các đơn vị kinh tế cơ sở tiến lên,. 
Thật không đơn giản chút nào khi 
chúng ta đánh giá những vấn đề đặt 
ra trong nông nghiệp Và nông thôn 
hiện nay, nhất là vấn để KEkcén cản 
phầm cuối cùng đến người lao động, 
cũng như con đường loàn thiện khoán 
và các hình thức quản lý sau kkoản. 
Lĩnh vực sản xuất tiêu tủ cệng 
nghiệp cũm¿ không kém plhšn phức 
tạp. Vì vậy, hợp lý bóon cả là chúng 
La cần cbuan bị Kỹ luỡng Pơn và rất 
kbhần trương những đề tài này dề trình 
Hội nghị Trung ương lần sau hoặc 
giao clo Độ chính trị ra nghị quyết. 


Tại bội nghị Trung ương lìn này, 
chúng ta mới chỉ có khả năng đề cạp 
đến loại hỉnh kinh tế cơ sở quốc 
doanh và đi sâu hơn vào qucc đoïnh 
công nghiệp. Đặt văn đề như vạy là 
thực tế. Trong n;iều nìm" Pạây, mệt 


.số đơn vị kinh tế eơ sở quốc doanh 


có khong ít cách làm ăn mới, Hãit g 
động. có hiện quá. Dó là cơ sở giúp 
chúng tà Foàn thiện, bỗ s:ng. nàng 
cao eơ clế quản lý mới, Chúng ta hại 
có Nghị quyết (dự tháo) 26 của Bộ 
clín" trị trình bày tương đói sâu vấn 
đề này và có thời gian lon một năm 
tiên hành thí điểm, thấy rõ những 
mạt được và chua được đề tiếp tục 
hcàn thiện 


Một số đồng chí cho rằng, trong 
nên kinh tế 5 thành phần mà chỉ nói 
đến kinh tế quốc dcanh thì hẹp quá, 
vì kinh tế quốc dcanh chỉ là một bộ 
phận nhỏ trong nền kinh tế quốc đàn, 
Nói như vậy mới đúng vẻ mặt hình 
tức. Cần tlấy rằng, riêng ngành 
công nghiệp và xây đựng quốc dcanh 
chi chiếm hơn 1 triệu lao động (rên 
tỒi g số 50 triệu lao dòng cả nước) và 
mới tạo ra được 25 tông sản phẩm 
xã hội, 21Ã thu nhạập quốc dàn Số 
liệu năm I98Sã), nhưng đó là lực 
lượng quan trọng nhát nắm các 
mạch máu kính tế chủ yếu của đất 
nước, Đó là chưa nói đến các đơn vị 
kinh tế cơ sở quốc doanh khác trong 


nội thươngz, ngoại thương. vận tôi, 
địch vụ, v.v. Nền kính tế nước ta 
liện nay gặp nhiêu khó khan chủ vếu 
vi các đơn vị cơ sở qiọc doanh chưa 
đủ mạnh. Do đời mới cơ chế quản lý, 
cúc đơn VỊ Kinh tế này mạnh lên sẽ 
Lầc động có hiệu quả đến toàn bộ nền 
kinh tế, đóng được vai trò chủ đạo 
rong liên doanh, Hến Kết các thành 
phản Kinh tế, tạo ra những điều kiện 
thuận lợi dẻ thiưryc hiện tốt bà chương 
trình kinh tế lứn. Vì vậy, vấn đề dạt 
ra không thun túy ở mặt số Hrợng mà 
quan trọng hơn là mặt chất lượng. 
Cũng còn có cách tiếp cận khác đổi 
với chú đẻ của đề án, Một số đồng chí 
cho rang, trước khi bàn cụ thể các 
loại bình đơn vị hính tÈ cơ sở, cần 
thiết có một phản trình bày những 
điểm chung của cơ chế quản lý với 
tính cách lì phương hướng cơ bàn, 
là nên tàng để chỉ dạo việc xây dựng 
các có chế quản lý cụ thế, Có thể nói 
gì về kiến nữhị này 2 Tòi nghĩ, về mặt 
phương pháp, có nai cách đạt văn đề, 
Thứ nhít, dị từ cái chúng dến cái 
riềng, từ cái tông hợp đến cái cụ thê, 
Thứ hai, đi từ cải riêng, cái cụ tê 
đến cái chúng, cái tông hợp hơn, Đối 
với cách đặt văn đc thứ nht, tôi cho 
rảng muốn đi từ cii chúng dến cái 
riếng thì chúng ta pöái nắm được cải 
chúng đèn một mức độ nhật dịnh, 
Tiên đẻ đề nắm dược cái chúng, 
nhật thiết phải trải qua sự n-hiền 
cứu. kh:át quát được cái cụ thê, Nếu 
không thì cái chúng đó rất dễ trở 
thành chnng chung, HỆ có tác đụng cụ 
thê chỉ đạo Thực tiện, Trong Khí đó, 
chế dò tự củú trong Kinh tế quốc 
doanh Khác với chế đó tự chủ trong 
kinh tẾ tập thể và còn Khác nhiều số 
với chế đỏ tự chủ cú kinh tế cá the, 
kinh tế tư bàn từ nhàn, Thật ra, đöi 
với hinh tế cá thể và kinh tế từ bạn 
từ nhận, Không cần đạt văn để tự chủ 
kinh 1e, đó là lẽ dương nhiền, kh; i SƠ 
hữu từ liệu sản xuất, TÔ chức quản Tế 
và phân phói thuộc thảm quyền của 
họ. AÍlot người đóc tàu thị từ mình 
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điều khiền lấy mình. Nhà nươợc chỉ 


cán ra những chính sách bảo đam cho 


chúng phát triền đúng hướng và quan 
lý chặt chẽ 


Trong khi chưa có đủ điều kiện 
nghiên cứu những đối tượng phức 
tạp như vậy đề khái quái thành cái 
chung hoàn chính, tòi nghĩ răng trên 
những nét chủ yếu, chúng ta có thê 
dựa vào cơ chế quan lý kinh tế được 
trình bày trong Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc làn thứ VI của Đăng. Đó là 
những vấn đề như phương hướng đồi 
mới eơ chế quản lý kinh tế, nguyên 
tc hạ -h toán kinh doanh xã hội chủ 
nự ha, tộp trung và đán chủ, Vai TTÒ 
của các dòn bảy Kinh tê và pháp chế 
xã hội chủ nghĩa trong quản lý kinh 
lÈ, V.v. Những văn đề đó, đù mới 
chỉ là những nét lớn, vẫn là kim chỉ 
nam cho việc soạn thảo các quyct định 
về eơ chế quản lý kinh tế cụ thê. Nếu 
muốn để cập những vấn đề chung đầy 
đủ và sảu sắc hơn, sắt đúng hơn với 
thực trạng quần lý kinh tế, có tác 
đụng chỉ đạo cụ thê việc xây dựng các 
mò hình guản lý cho các loại hình 
kinh tế thị lúc này chưa dễ gì có thề 
làm ngựa dược, bơi lẽ chúng ta chưa 
LÍcn lủy dủ kính nghiệm cũng như cơ 
sở lý luận, 


Thưa các động chí, 


Trong giới tr nhiên cũng như trong 
xã hội, lý luận Cũng như thực tế 
Cững mình rang, muốn chuyền từ 
mỘI trạng thầi nàv sang niột trạng 
thai kia Khác biệt vẻ chất cần có 
nhi Bước qua độ cần thiết. Không 
thể nhà vọt lên một hình thức cao 
Irước khi điều kiện vặt chặt bảo đảm 
củo nó chưa được chuẩn bị dày đủ. 
Nhiệm vụ dễ ra phải gần liền với 
những phương tiện cần thiết đề thực 
liên nó, Trên nhiều phương điện, đất 
nuốc tà hiện nạtc còn thiêu những 
len dc và điệu kiện cho việc thiết 
lạp một hệ thông quản lý kinh tế 


—_———— —_—— ằĂằửŒ—GHS——n.g 


hoàn toàn mới về chảt, hoàn chỉnh 
và đòng bộ. Dó là vì: 

I— Nón kính tẾ nước ta còn mất 
cần dđỏi nạn? nề, cung các: xu cầu 
quá lớa. chưa có được những? điển 
kiện bình thường của tíi sẵn xuất, 
nựay cá tái sản xuất gián đơn. Nền 
sản xuất xã kòi chưa được tò chức, 
sắp xếp Hại. Lĩnh vực phản phối lưu 
thô: còn rồi loạn, hại! phát còn lón, 
thước đo hiệu quả sìn xuất kinh 
doanh không ồn định. 

2. — Cương lĩnh xâv đựng chỉ nghĩa 
xã hội cùng như c*zicn lược Kinh tẻ~— 
Xã bội chưa hình thành. Cơ cấu kinh 
tế mới chỉ được xác định trên những: 
nét tông quát, Không thể ®* đặt cài 
cày trước ccn tràu”», soạn thao và 
thực hiện chiến lược quản lý Kinh tế 
hoàn chỉnh, mỏi về chất trong toàn 
bộ, trước Khí làm xong những việc 
tren. 

3—€Cơ chế tập trung quan liểu bao 
eấp thống trị trong nhiều năm truớc 
đây, hiện nay còn chỉ phối nặng nẻ, 
Không thề ngày một, ngày hai khác 
phục được nhanh, 

4—Đội nưũ cán bộ và tô chức bộ 
máy chưa được chuẩn bị sản sàng 
cho việc đôi mới triệt đề, ca về kinh 
nghiệm thực tiền lẫn trí thức. 

Trong những điều kiện đỏ, cái cần 
thiết nhất cho chúng ta lúc nà» là 
một chiến lược quần lẻ thích ứng với 
trang thải kinh tếTxã hội hiện bành, 
Đó là trạng thái kính tế không Ôn 
định rất cao, các hình thức kinh tế 
cũ còn bảm rẻ vững chíc, các hình 
thức kinh tế mới còn đang treng quá 
trình hình thành, Nói một cá h khác, 
đó là trạng thái kinh IẾ quá độ, cø 
chế quản lý quá đỏ, song hành, xen 
kẽ vừa yếu tổ mới. vủa yếu tố cũ, 
Điều đỏ không chỉ thẻ hiện trên toàn 
bộ nền kinh tế, mà còn trong mới quả 
trình, mỗi tò chức kinh tế và ở cá 
trong môi con người làn kính tế, 

Ngay ở Liên xỏ hiện nay, tuy bạn 
đề ra nhiệm vụ cải tô tiiệt đề cơ chế 


quản lý kính tế, những đó là phương 
hưởớng làu đài: muôn tiến tới mục 
tiêu đó, trên một số mặt còn phải trải 
qua nhữnøg bước quá độ cần thiết 
rong một số băm (như cải cách giá 
ca, việc bản buôn vật tu; v.v.) 


Điều cần kháng định là : quá độ đề 
tiên lên theo hướng hạch toán kính 
doanh xã hội chủ nghĩa đây đủ, khắc 
pụ€c tập tru.ø quan liêu bao cấp, mở 
ròng lơn nữa quyền tự chủ sản xuất, 
kinh doanh của các đơn vị kinh LẾ cơ 
sử, lo đảm dân chủ tập Iruag dũng 
đán của nền kính tế có kế boạch, 
Diệu này được thực biện dãy đú cên 
đâu là tủy thuộc ở những điều kiện 
chủ quan và khách quan đã được 
cluil bị, Sự vật mới không tê ra 
đời kÌi tàm lý thụ dòng chờ đợi còn 
cli phòi. Phải tích cực tác động dế 
những điều Kiện nàv sóm hình thànH, 
Dự kiến bát đu từ năm TUNG đà Có niệt 
bộ phận xỉ ngiiệp chuyên gìng kính 
doanh xã hội ciú nưiïn, rước hét là 
những xí nghiệp hợp tác với Liên xó, 
những xí nghiệp chế biển và sun xuất 
hàng liều dùng có nguồn vật từ Và 
tiêu thụ sản phẩm tượng doi ôn định, 
Đến năm T989, có tề triển Khai trên 
quUY HỒ rong họn Và sang nàm T99) 
có thẻ về cơ bản chuyền các đơn vị 
kính tế và bộ máy nhà nước sang 
thực hiện cơ chế quản lý mới. Trước 
mát, việc thực hiện tốt nghị quyết 
Hi nghị lần thứ hài Dan chàp hành 
Trai.g rong sẽ Tà bước tiên quan trong 
góp phầu tích cực vào việc đổi mới cơ 
cJ£ quản lý kính tế chung. 


Tư tưởng của bản dự tảo nghị 
~- . ~ = “` , ` S 
quyết thấu suốt đặc điểm quá độ của 
nên kính tế và cơ cbÈ quản lẻ: 


Tử nhận thức đó, trong tính bình 
hiện nay, chúng ta chưa thê thực hiện 
việc chuyền han toàn bộ nên kính tế 
sang hạch toán kính doanh xã hội chủ 
nghĩa đây đủ. liiện này, một số đơn 
vị kinh tế eơ sở có thê tính đúng, tính 
đú chỉ phí sẵn xuất và giá thành sẵn 
phẩm mà không làm đội giá Lhị trưởng 


_“ 


xã hội, làm tăng đột biến giá cả, quá 
sức chịu đirng của nền kinh tế và khả 
năng thanh toán của người tiêu dùng. 
Nhưng chưa thể nói tất cả các đơn vị 
kinh tế cơ sở đã có đủ điều kiện làm 
việc đó. Cần có thời gian đẻ sắp xếp 
lại sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiên 
ký thuật, giảm bớt các khâu trung 
gian và lao dòng giản tiếp. Tây là 
một quá trình đâu tranh quyết liệt 
đề đồi mới, từ bỏ tâm lý ỷ lại và thói 
quen bao cấp, coi nhà nước là « người 
vú em * sẵn sàng bù lỗ tất cả, hoặc 
đòn hậu quả của lối làm ăn bất chấp 
hiệu quả lên người tiêu dùng. 


Cũng không thề loại bỏ ngay môt 
số chỉ tiêu pháp lệnh cần thiết (đã 


giảm nhiều so với trước đây) bằng 


cách chỉ sử dụng các đơn đặt hàng 
của nhà nước và các cơ quan tiẻu 
thụ khác, bàng phương pháp dâu thầu, 
bàng các định mức kinh tế—kỸ thuật 
và các dòn bầy kinh tế; tóm lại là 
băng các công cụ kinh tế giân tiếp. 
(Chúng ta không quan niệm việc sử 
đụng những hình thức kinh tế đó dân 
đến xa rời các nguyên tíc quản lý 
kính tế của chủ nghĩa xã hội, nhưng 
chúng ta chưa làm được như thể vì 
những phương pháp quản lý mới này 
gan liên với những tiền đề và điệu 
kiện nhất định mà hiện nayv chúng ta 
chưa tạo ra được, Vị vậy, những hình 
thức quán lý mới nói trên chỉ được 
áp đụng đưới dạng thí điểm ở những 
nơi nào có đủ điều kiện 


Xlột kiến nghị khác tách rời điều 
Kiện thực tế là thực hiện ngày 
«thương mại hóa» vật tr cho các 
thành phần kinh tế, Trong tình hình 
nguôn vật tư thiếu hụt nghiêm.,trọnở, 
nựayv các xí nghiệp quốc đdoinh cùng 
mới eh( được bo đâm trên dưới 5025 
nhủ cũu, thị vặt tư vẫn phải được 
phần phối theo các mục tiêu ưu tiên 
của kế hoạch nhà nước. liền nay, 
việc eti tiên trong lĩnh Vire này cÓ 
thẻ Hàm được là xóa bỏ việc cấp phát 
vạt từ theo giá quá thấp, đàn dến xỉ 
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nghiệp sử dụng lãng phí hoặc mua đi 
bán lại đề Kiếm chênh lệch giá. Tùy 


. từng loại xí nghiệp và từng loại vắt tư 


mà nhà nước ấp dụng giả bán vặt tư 
có phân biệt, bán dúng giá, có bủ lỏ 
chút ít hoặc còn bù lỗ nhiều hơn. Xu 
hướng tiền lên là nói chung nhà nước 
không bủ lỗ nữa. Ngoài ra. nÌà nước 
cô gắng dành một số loại vạt tư nhất 
định, nhất là vật tư còn ứ đọng. dà 
bán cho các thành phần kinh tế kFtác 
nhằm đáp ứng một phần nhu cầu sản 
Xuất và tiêu dùng của họ. 


Một số đồng chí cho rằng nên áp 
dụng phồ biển ngay cơ chế một giá 
cno tất ca các bàng hóa. và theo đó, 
đồng tiền chỉ có một thước đo giá trị 
đuy nhất; nếu làm khác đi thì không 
có cách gðì ngăt chặn tiêu cực đủ mọi 
loại phát sinh, Vẻ mặt lý thuyết, chủ 
trương đó là đúng đân. Nhưng đặt 
vào hiện thực của chúng ta bảy giờ 
thì chủ trương đó quá lý tưởng. Bảắi 


- @Ứ một nước nào, Khi quan hệ €ui:g — 


cầu về những vật tư, hàng hóa chủ 
yếu còn mất cần đổi quá lớn và trong 
tỉnh hình lạm phát cao, người (a đều 
phíi bán chúng theo định lượng và 

. e sẻ - ^ rẽ ` , * + .e° ` 
với giả cả ôn định vì lý đo kinh ie và 
chỉnh trị. Đó là đicu ®“ực chàng đã, 


"bắt buộc phải làm. Nhưng khác vỏi 


trước đày, bàyv giờ chúng ta Khòn 
ngoan hơn: hạn chế tối da những 
mặt hàng hai giá và Không dễ giá mua 
bán của nhà nước chênh lệch quả xa 
SỐ với giá thị trường xã họi; từng 
thời kỷ có điều chính giá theo cơ chế 
động trong tỉnh hình lạm phát còn 
lớn. Đó là biện pháp quá đọ, song 
trùng, hai cơ chế giả cùng tô: tại, đề 
Hiến tới một giá khí tình hình cho 
phép. 


Nhân đày, tôi muốn nói mỘt vài ý 
kiền về học tập kinh nghiệm nước 
nườài, Chúng ta là nước đi sau, kinh 
nghiệm xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chủng và kinh nghiệm quản lý 
kinh tế còn Ít nên việc học tập các 
nước anh em là rất càn thiết Văn đề 
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đặt ra là bọc nh thế nào, Trước hết, 


cần phải nghiên cứu đến nơi đến 
chốn đề nâm được thục chất cúa 


những hình thúc kinh tế mới mà 
người ta áp dụng, ei về lý luàn và 
thực tiễn. Thứ hai. phải nghiền cửu 
kỸ hoàn cành, điều kiện kính tế, kỹ 
thuật. xũ hội, con người của ta đề vận 
dụng. 


Như vậy, việc áp dụng kinh nghiệm 


của nước ngoài vào nước ta là e4 một: 


Công trình nghiên cứu nghiêm túc; có 
chọn lọc kỳ càng. Nó Không chấp nhận 
việc sao chép máy móc. Trong văn đề 
nàys sẽ rất bỏ ích nhắc lại lời căn đặn 
của lê-nin đổi với những người cộng 
sSìn ở các nước Cộng hòa Cáp-eca-dơ sau 
Cách mạng Tháng Mười, rằng họ « có 
thê và cần thực hiện bước quá đỏ lên 
chủ nghĩa xã bọi chậm hơn, thận 
trọng hơn và có hệ thống hơn, khác 
với nước Công hòa Liên bang xã họi 
chủ nghĩa xỏ viết Nga», vì những 
Hước này &là những nước CÒN nông 
đân hơn nước Nga. (Lê-nin: Toàn 
tập, tập 13, trang 237, 238). 


Thưa các dòng chỉ, 


Do tìm quan trọng Về nhiều mặt 
kinh tế và xã họi của đơn vị kinh 
lẾế cơ sở quốc doanh, nên chúng tà 
eoi việc đôi mới eơ chế quản lý ở cấp 
này là văn đề quan trọng. Muôn Vày; 
phải bảo đảm các điều kiện cần thiết 
(trong kha nắng của chúng ta hiện 
nay) đề xí nghiệp thực hiện quiền 
lự chủ 0ê sản xuất FRính doanh, tự 
(rang trải và phát triền,có lài đề tích 
lũy cho mỉnh và cho nhà nước. 


- Bước thảo gỡ đầu tiên cho sản xuất 
và lưu thông trong nên kinh t€ nước 
ta được đánh dàu bằng Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ sâu Bạn chấp bành 
trun¿z trơng (Khóa [V), Nhưng nghị 
quyết mới đề ra một số chủ trường, 
biện pháp còn thiểu tính hệ thống, 
thiếu đồng bộ; những chủ trường, 
biện pháp đó hại thiếu thê chế hóa 
kịp thời. Nên nhìn chung, xÍ nghiệp 


quốc đoanh văn bị trói buộc. Trót 
buộc lửn niạt là trong Khí nhà nước 
không có đủ vặt tư, nguyên liệu, phần 
lớn cẻng suất sản xuất của cắc Xi 
nghiệp Không được sử dụng, người 
lao động nhỉ việc Lướng 705 lương, 
thì những quy định cứng nhắc về giá 
và các thủ tục phiên hà khác đã ngăn 
củn XxỈ nghiệp to nguồn vật tư, 
nguyên liệu đề sin xuất. Ngược lại, 
kinh tế tư bản tư nhân và cá thề đơ 
khỏng bị ràng buộc gì và do nhà 
nược buông lỏng quản lý nên bung 


_ra mọt cách tự phát, đặc biệt trong 


lĩnh vực thương nghiệp. 

Với chỉ thị 190 của Ban bí thư về 
khoán sản phầm và quyết định 2, 
"#6G—CT? của chính phủ; sản Xuất trong 
cac đơn vị kính tế nông nghiệp và công 


“nghiệp thuộc thành phần xã hội chú 


nghĩa có được tính tự chủ và năng 
động Ít nhiều, Các xí nghiệp Không 
còn thụ động ngòi chờ nhà nước cấp 
phát như trước, mà thông qua Hiến 
doanh, liên Rết kith tế rong nước và 
xuất nhập khâu đề chủ động giải quyết 
được một phần vật tư, nguyên liệu, 
Phần tự càn đối được mua theo giá 
thỏa thuận và hạch toán thực tế vào 
giá thành. Nhờ đó, một số xí nghiệp 
phục hồi được sản xuất, tạo ra sản 
phiầm cho xã hội và tích lũy cho nhà 
nước, g1 quyết được việc làm và đời 
sống của căn bộ, công nhân. Bên cạnh 
những mặt tích cực đó, cũng phát sinh 
không Ít tiêu cực. Trước những hiện 
tượng tiêu cực có, chúng ta thiểu bình 
tĩnh đề xử lý, vôi và đùng những biện 
pháp hành chính, tập trung quan liêu, 
bao cấp đề ngàn chặn, cẩm đoán như 
bắt xỉ nghiệp kạch toán chỉ phí sản 
xuất phần vật tư tự lo theo giá nhà 
nước quy định một cách cứng nhắc, 
khống chế tiên lương và tiền thưởng 
tối đa ở mức quá thấp, v.v. Những chủ 
trương đó càng đào sàu thêm hố ngăn 
cách giữa kế hoạch và thị trường, làm 
lè Hệt tính năng dòng của cơ sở. Do 
đó, hoạt động sản xuất, kinh đoanh 
của các xí nghiệp lại rơ! vào tỉnh 
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trang Khó khăn như cũ. Trong khi đó, 
sản xuất tư nhân, cá thề Không bị ràng 
buộc vào các quy dịnh của nhà nước 
nên tự do phát triền, thao túng thị 
trưởng mua và thị trường bán trên 
nhiều mặt hàng. Tình trạng phồ biến 
là sản xuất quốc đoanh thua tập thê, 
tập th thua tư nhân và cá thể. Đó là 
chuyện ngược đời, như người fqa nói; 
gà rí thắng gà cô, Nhưng đó là một 
thực tế ở nước ta vừa qua và cả hiện 
"HỆ Z ị 

*au nhiều năm tìm tòi, khảo nự hiệm 
trong thực liễn và phải trả bằng một 
giá đất, đến Nghị quyết (dự thảo) 306 
của Hộ chính trị (1-1980), chúng ta 
bước đầu tìm thấy hướng đi đúng chỏ 
hoạt động sân xuất, kinh doanh, tăng 
thêm tính tự chủ của các đơn vị kinh 
LẺ cơ sở quốc đoanh. Tuy dự thảo eön 
có những mặt hạn chế, nhất là việc cụ 
thể bóa nó ở quyết định 76, nrng nó 
đã thừa nhận những việc làm có hiệu 
quả của các cơ sở và địa phương mà 
trước đó có nhiều điềm hợp lý bị coi 
là bất hợp pháp. 


Diễm Tại một cách ngắn UỌn sự ra 

đời của cơ chế mới, đưa đến hai 
nhàn xét: 
_1~ Quá trình ra đời của eơ chế 
mới không đơn giản, chứa đầy máu 
thuận, trải qua những bước quanh eo 
phức tạp, có cả những dao động tam 
thời, Bài học rút ra cho việc làm sắp 
tới là đòi hỏi tính kiên định, không 
cho phép dão ngược xu thể đồi mới 
cơ chế quản lý theo hướng xác lập 
quyền tự chủ sắn xuât, kinh đoạnh 
của đơn Vị Cơ Sở, khỏng vì những 
thiểu sót tạm thời mà bác bỏ hoặc vĩ 
phạm tính quy luật chùng là mở rộng 
dân chủ đầy đủ eho bên dưới, động 
thời giữ vững sự tập trung đúng đàn 
của bèn trên, 


+— Hàn thân việc ra được Nghị 
quyết Trùng tương là quan trọng, 
mltưrng đề nó được kháng định trong 
CHỘC SOHngØ, cần coi trọng việc chỉ đạo 
thể chế hóa về ¡mặt nhà NƯỚC, sao cho 
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không mâu thuần với tính thần của 
nghị quyết, bào đảm tính đồng bộ và 
kịp thời. lây là công việc rất khó 
khăn và phức tạp nhưng là văn đề 
trung tầm mà nó lực của chúng ta 
phải hướng vào đề giải quyết. 


Tỏi n¿hĩ rằng đó là những bài học 
mà chúng ta cần lưu Ý từ 1AìV về sau, 


Vận đề trung tâm mà đự thảo Nghị 
quyết Trung ương lân nay đặt ra là 
bảo đảm quyền tự chủ sản xuät, kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế eơ SỞ 
quốc doanh với tư cách là "người sản 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Dự 
thảo nghị quyết đã trình bày miột 
tông thể các chính sách và biện pháp 
cơ bạn, có hệ thống, trong đó có nhiều 
điểm mới. Vị vậy đề không mặt thời 
gian, lôi chỉ xin đề cập một sò vận 
đề, theo tôi, căn quan tâm. 


lề xí nghiệp có thề thực hiện được 
SỰ tự cau về kinh tế, tôi cho T10, 
một trong những khâu then chốt là nó 
phải chủ động được DgUÖN VẬI tự, 
nguyên liệu. Trong tình hình hiện hay 
ớ nước ta, hầu hết các xí nghiệp, với 
những mức độ khác nhau, được cản 
đỏi vật tư từ hai nguồn: nguồn nhà 
nước và nguồn tự lo. Đối với nguòn 
thứ nhất, yêu cầu đặt ra là nhà nước 
phải thông báo sớm và bảo đảm Cung 
ứng chúng một phần nhưng đồng bộ 
ngay trước năm kế hoạch. Đói với 
phần xí nghiệp tự lo, có loại liên quan 
đến nhập khẩu, có loại liên quan đến 
thị trường trong nước. Với loại vật tư 
nhập khảu, các đơn vị cơ sở có thề TÂY 
thác cho trong ương hoặc t:ông qua 
"ác lô chức xuất nhập khầu khu Vực, 
riêng đổi Với một số eơ sở lớn có thể 
cho phép xuất nhập khầu trưc liếp 
(neo đúng chính sách, pháp luật của 
nhà nước. Với loại Vật Từ Erond# nước, 
nhà nước cần có quy định phủ hợp 
đề tránh hai hiện tượng: hoặc trói 
buộc xi nghiệp [Ong Việc tạo ngôn, 
hoạc đề xí nghiệp tự chạy lunw tung, 
g\y rồi loạn thị trưởng, cung về 
nguyện Eác, trong điều kiện hiện nay 


chúng ta phải khuyến khích xí nghiệp 
tạo thêm nguồn cân đồi. 

Thừa nhận phần vật tự xí nghiệp 
tự lo, tắt yếu phải thừa nhận giá cả 
thị trường của chúng (giá này có 
hướng dẫn, chỉ đạo: chứ không phải 
theo thị trưởng Cự đo) và phần này 
được hạch toán đầy dủ vào giá thành. 
Nhà nước có quy định báo đâm tính 
hợp lý của giá cả phần vật tự XỈ nợ hiệp 
tự lo sao cho không làm thiệt thòi lợi 
ích của xí nghiệp cũng như không đề 
xí nghiệp một chiều chạy theo giả cả 
thị trường TỰ do, đầy giá len CaO: 

Vật tư từ bai nguồn, do đó có hai 
loại giá khác nìau, nhưng một sản 
phẩm của một xí nghiệp làm và không 
thể có lịủ giá. Văn đè này cần được 
trao đỏi đề thống nhất ý kiến, Nên 
chăng căn áp dụng cách tính bình 
quản gia quyền giá vật tư, nguyên 
liên của cả hai nguòn ? 


Sự tự chủ của xi nghiệp chỉ có ti:ề 
được báo đảm khi có cơ chế kích thích 
lợi ích đúng đắn. Vẻ vấn đề này, VIỆC 
xác định phạm trủ lợi nhuận có ý 
ngự hĩa hàng đầu, Cách tính lợi nhuận 
theo tý lệ 3 của giá thành cả b:ệt 
không khuyến khieh các xí nghiệp làm 
nạn giỏi. Vì giả thành càng cao, XỈ 
nghiệp Cang có nhiều lợi nhuận. 
Cách định lợi nhún mới của xí nghiệp 
phải dựa trên nguyên tắc: tòng doanh 
thủ trừ chỉ phí và các khoản trích nộp: 
Từ đó, giá thành càng hạ. lợi n:uẬận 
tú được cảng cao. Dày là nguồn góc 
sinh ra thí đua kinh tế giữa các xi 
nghiệp, tạo ra động lực đề hạch toàn, 


kả 


kinh doanh, bắt xí nghiệp chu vên động 
manh guộng mẤY sản xuất. mở ra khả 
năng thực LỆ giải quyết bài hòa ba lợi 
ch. Đề nghị các đồng chỉ thảo luàn 
xenmt có cách nào định lợi n:uàn hp 


lý và khoa học hơn t4 


MỐI trong những quyền tự chủ quan 
trọng của xỉ nghiệp là tự chủ vẻ tài 
chính. Yêu cầu đặt ra là nói chúng, 
eäc xi nghiệp phải tự bù đắp chí phí 
"gự giải quyết được đời sòng cho công 


nhận, viên chức của xí nghiệp, có lãi 
đề tự tíchlũy tái sẵn xuất mở rỘng 
và làm tròn nghĩa vụ HỘP ngàn sách. 
Dó là yêu cầu răt cao và nghỉềm khắc: 
Đề thực hiện được yêu cầu này, nhà 
nước tạo điều kiện về nguồn vốn cho 
xí nghiệp như: đề lại toàn bộ quỹ 
khău hao cho xí nghiệp, ồn định tỷ lệ 
nộp ngàn sách tronE một số năm, ek9 
xí nghiệp được huy động vốn bằng 
nhiều bình thức, mở rộng quyền Sử 
dụng tài sản cho xí nghiệp. Ngoài ra, 
nhà nướế còn bảo đâm những quyên 
tự chủ kkLác của xí nghiệp về kế hoạch, 
về vật tư và tiêu thụ sẵn phầm, về lao 
động và tiên lương, V.V. Tòi muốn 
nhãn mạnh rằng, tất cả những quvền 
đó chỉ là những điều điên cìn thiết 
mà nhà nước quy định để xí nghiệp 
tiến hành sản xuất; kinh đoanh thuận 
lợi. Bản thân những quyền tự chủ đó 
không tự động dân đến Linb hiệu quả 
của sản xuất, kinh doanh. Đề làm ăn 
có hiệu quả, vấn đề có Ý nghĩa quyết 
định là xí nghiệp phải có sự chui/©n 
biến ¡hạnh mẽ [rong khán Sản xuất 
Irực tiếp. Sân phầm hàng hóa nhiều 
lay it, lợi nhuận Cao hav thấp, Việc 
cñi thiện điều kiện sống của người lao 
động, khả năng tự phát triên của xỈ 
nghiệp và nghĩa vụ đóng góp cho ngắn 
sách đến đầu là tủy thuộc ở khâu này: 
Ở đây, đòi hỏi xí nghiệp phải có tín” 
chủ động và năng động cao, biết hợip 
lý hóa tô chức sản xuất, giảm các 
khâu trung gian và số lìo động gi11n 
tiếp, không ngừng ap dụng kỹ thuảt 
tiên bộ, tiết kiệm tiên, vỏn, VAI Ư, 


. nguyên liệu và nănE lượng dẻ làm ra 


sản phầm với chất lượng eio,gia thành 
hạ. MNiem ly VỌOHnE và mục tiểu cao 
nhất của chúng ta là ở đây: Đáng 1o 
ngài là về miật này, Sự chuyên hien của 
các xÍ nghiệp quốc doanh còn rắtc am 
chạp. Ơ: dày, nguyên nhàn có 
phản là ở cấp tCD: do 
cơ chế quản lý cũ, xảy dựng cơ 


TIÒI 
châm xót ĐÓ 
chế 
quan TỶ mỚI và không bảo dâm: đủ 
điều kiện vật chảit càn thiết cho xi 


nghiệp hoạt động. Vừa qua: tiền hau 


13 


chỉ đạo (của Hội dòng bỏ Irởng) về: 
tính thử giá cả sản xuất ở một sò xí 
nghiệp đưa đến nhận xét chúng là khăn 
tò chức và quân lý sản xuất trực tiếp 
chưa thật sự chuyển biến. Trong phin 
lớn trưởng hợp, người ta ehí giàn đơn 
làm cøn số cộng các chỉ phí sản xuất 
theo định mức cũ dề tính giả sản 
phầm. Vĩ vậy, biện nay ớ nước ta có 
không ít xí nghiệp ở vào tỉnh trạng 
& lỏi gia, lỗ thật», Có những xí nghiệp 
tìm kiếm thủ nhập eao bằng nhiều con 
đường khác nhau không hợp pháp, 
Không phải đựa trên kết quả của tăng 
năng suất lao động, Nhà nước dòi hói 
các xí nghiệp phải hạch toản trung 
thực, phán ánh chính xác kết quá hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của mình. 
(húng ta không vui vẻ gì khi được 
biết một số xí nghiệp hạch toán và 
phản phối thu nhập bằng những cách 
khác nhau, được phản ánh ở hai, 
thậm chí đến ba quyền sò; trong đó, 
quyền số đề báo cáo lén cấp trên 
chứa dựng nhiều thông tín giả. 

Con đường cơ bản và lành mạnh dề 
phát triển và lăng thu nhập, cũng như 
mịic đích sàu xa của đồi mới cơ chế 
quần lÝ ở các đơn vị hính tế cơ sớ là 
đáy mạnh sản xuất, tĩng nàng suất 
lao động Và nàng cao chất lượng sản 
phẩẩm, Đỏ là văn đề cần được chúng 
tt quan tàm hàng đầu. 

AÍ nghiệp quốc doanh đóng vai trò 
clin đạo trong nên kính tế, Vai trò đó 
phải được thẻ hiện ở năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất. kinh 
doanh của xí nghiệp cao hơn hẳn so 
với các đơn vị kính tế eơ sở thuộc 
củc thành phản kính tế khác: ở việe 
năm giữ những vị trí then chốt về kinh 
tÉ và kỹ thuật; từ đó chí phối và định 
hướng phát triền dũng đàn cho các 
thành phần kính tế Khác; ở vai trò 
nóng Cốt rong liền đoanh, liên kết 
kinh tế giữa các thành phần kinh tế. 
làm được nhữ vậy sẽ đảo Hgirợc tỉnh 
thẻ tồn tại làu này là kính tẻ quốc 
doanh thua kính tế tập the, Kinh tế cá 
thể và kính tế tư bản tư nhân, 


1l 


Dự thảo Nghị quyết đã nêu ra các 
nguyên tác lớn về liên doanh, liên két 
kinh tế; nhưng vẻ hình thức tô chức 
đè đa đang hóa nó phù hợp với đạc 
điểm từng nưành, nghề, cùng như eơ 
cl:ế quản lý các hình thức liên doanh, 
liên KếL ớ trong nước và với nước 
ngoài, còn có nhiều vấn đề phải 
nghiên cứu tiếp. 


Quyền tự chủ của xí nghiệp kháng 
thẻ tách rời quyền làm chủ của tập 
thề lao động trong xí nghiện. Dự thao 
Aghj quyết đã phàn định tương đối rõ 
trách nhiệm và quyền hạn của các tồ 
chức trong đơn vị kinh tế cơ sớ, 
nàng €ao hơn vị trí của người im 
đóc, Nhiều diềm trong quyết dịnh 
I8~/GI?° ban hành trước đảy nay văn 
còn có giá trị cần được tham khảo 
trong Khi cụ thê hóa quyền làm chủ 
của tập thê Iao động trong xí nghiệp. 
Điệu then chốt đề bảo đảm quyền làm 
chủ của tập thề lao động trong xí 
nghiệp là phát huy vai trò của diing 
ỦYs giả t" đốc, công đoàn và đoàn thanh 
niền, Œ dđảy có văn đề cần trao dồi 
hêm nhữ một số đồng chí nêu lên là 
trong xí nghiệp, đẳng có lãnh đạo 
toàn điện không 2 Tỏ chức đã nữ trong 
các liển hiệp xí nghiệp nên tồ chức 
nữ Hể nào 2 Nếu liên hiệp xí nghiệp 
năm gọn trên địa bản một thành phó, 
tỘI lành thô hẹp, thì có cần thiết tp 
dụng hình thức hội nghị bí thư các 
đẳng bộ trong liên hiệp không, hay là 
thành lắp một đẳng bộ thông nhất ? 


Việc báo đảm sr? tự cLỦ của xí 
nghiệp cần tùy thuộc vào một Rtcu 
ràt quan trọng là đồi mại quản lý nhà 
HHỚ6 Đề kính lễ. Nguyên lẻ cơ bận 
dược áp dụng ở đày tà phản biệt rõ 
chức năng trực tiếp quản lý sản xuât, 
kinh doanh của đơn vị kính tế cơ sở 
và chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tệ, Si phản biệt đó nhằm làm cho 
nhà nước lặp trung được năng lực 
vào Việ( nèm những khâu và lĩnh vực 
then chót của nền kinh tế quốc dan, 
xóa Ló những sự can thiệp vưn vật. 


vào hoạt động của xí nghiệp, tạo điều 
kiện và môi trường thuận lợi nhất 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp. Nhà nước càng không 
thẻ được đúng đắn những lĩnh vực và 
những khâu then chốt của kinh tế 
quốc đân 'ÝVi? mỏ) thì càng tạo điều 
kiên cho các đơn vị kính tế (vì mò) 
hoạt động năng động, sáng tạo mà văn 
không the đi chệch khỏi quỹ đạo kính 
tế có kế hoạch. lrong đề án đã néu 
được một số nội dung chính. Tuy 
nhiên cỏn nhiều văn dẻ cần được cụ 
thề hóa như chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tô chức bộ máy và 
phương thức quản lý của liội đồng 
bỏ trưởng, của các bộ và ủy ban tòng 
hợp, của các bộ chuyên ngành cũng 
như của các cấp chính quyền tỉnh — 
thành, huyện — quận, xã — phường. 
Cũng cản làm rõ thêm cấp trên cửa 
đơn vị kinh tế cơ sở là 12 Các vàn 
đề về phần cấp quần lý và ngàn sách 
cũng càn được làm sáng tò hơn nữa. 
Dủ sao thÌ một lội nghị Trung ương 
cũng chưa thê giải quyết trọn vẹn các 
van đề đặt ra. Cái dáng quý là chúng 
ta đã biết đặt ra các vấn đề đề giải 
-quyết và quyết tâm đòi mới theo 
phương hướng đã vạch ra. 

— CGuỗi cùng, việc đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế tùy thuộc ở khàu quyết 
dịnh là cán bọ. Cán bộ kinh tế của 
chúng ta hiện nay nói chúng vừa thiếu 
Vẻ sò lượng, Vừa véẻu về chất lượng, 
CÓ người còn kém về phảm chất, về 
lập trưởng quan điểm của giai cấp 
còng nhận. Điều cần Kkhăng định là: 


thực trạng đó Không phải vì chúng tì 
thiểu nguồn; mà là do thiểu quy hoạch: 
kẻ hoạch cũng như phương thúc dunữ 
dùn tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng 
và sử dụng cán bộ. Đây là mỘI còng 
tác rất cấp bách, phải xúc tiên nưav, 
Dê làm được điều đó, trước hết phải 
€Ó một quan niệm đúng dán về tiêu 
chuần cần bộ. Phái quan niệm tố 
ròng và cụ tL€ thể nào là phẩm chàt 
và năng lực của một cản bộ quản lý 
kinh tế, tính đặc thù của loại cần bộ 
này so với các loại cân bộ khác, phầm 
chất và năng lực của cán bộ quản lỶ 
ở tửng cấp, từng ngành kính tế, Kỹ 
thuật, Thiếu một quan niệm rõ ràng về 
vấn đề này, Khó có the làm quy hoạch, 
tuyên chọn, đào tạo cũng như đánh 
giá đúng cán bộ. 


Thưa các đồng chí, 


Chuyền từ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cặp sang cơ chế kính 
đoanh xã hội chủ nghĩa là sự đòi mới 
mang tính chát cách mạng Tết súc sảu 
sắc, 

Chắc chân trong hội nghị này, các 
đồng chí ủy viên Trung ương sẽ đưa 
hét sức lực và trí tuệ của minh để 
đóng góp quan lrọng Vào nội dụng 
đòi mới mang tỉnh cách mạng đó. 

ly vọng rắng một số văn đề tôi 
đặt ra ở trên sẽ góp phần gợi Ý thêm 
trong quả trình nghiên cứu và thác 
luận của chúng ta, | 


Aim chan thanh cảm ơn các đồug chị 


Biến Nghị quyết Đại hội VÌ từng 
bước vững thắc thành hiện thực 


H°“* ma năm nai, hoại động của Darg à Xhủ nước ta tập rung Đảo Điệc 
cụ lhè hóa từng bước Aghị quyết Dại hội VỊ. Trên lĩnh pực FRinh lẽ, bên 
Tặt hoạt động eó2 liên hệ Khủng Khít 0ởi nhau cùng một túc được triên 
khai: xài dựng 0à thực hiện bạ chương trình kinh lế lớn; tiếp tục công 
cuỌc cái tạo Xã hội chủ nghĩa ; đòi mới cơ chế quản TÚ Rình lề: đòi mời !ò 
chức 0à cán bộ. Nhỏòng khí dội mới heo lĩnh thần Đại hội VIcủa Đdn/ ngàu 
cảng lan rọng trên các lĩnh pực. 


Đại hội VI nêu rõ: ®vỏa bọ e7 chẽ lập trung quan liêu, béo cấp, chui n 
hản hoại động Kinh lẻ sang hạch toán, kinh doanh 3Ñ hội chủ nghĩa, đúng 
nguyên tác lập trung dàn chủ, làm cho toàn bộ hệ thông san xuất. tu Thòng 
hoạt đọng Theo quụ luật khách quan, tạng nhành sửn phảm vạ bói ®, 
qTừng bước lập lại cản đối giữa Nhói lượng hàng hóa bà Khối Tượng 
liên lệ, lưu hông đề giải quế khảau lhecn chốt là giảm đâìn tóc di 
lời chăm đt lạm phát ». ĐÓ lạ những cần đồ nữa cấp bách pửa lâu đài của nên 
kinh tế nước ta. Nhỏng giai quyết được chúng Lhì không Phề giúi quUết được các 
Đữn đề khác. Nghị que Tội nghị Trung ương tìn thứ hai la Vq†h{ quyết đầu: tiên 
của k*"óa VỊ thê hiện Ú chỉ hiên quyết đòi mới ch thực hiện những ân đề 
Irên đà. Dưới sự chỉ đạo Prự. tiếp của Bộ chính trị, 0ởi lĩnh hàn rất tích cực, 
cơ quan điều hành Prực tiếp của ha nước ta là Thường 0ụ HĐBT thường 
nen bản bạc ĐỜI Dan bí thư Trung trơng Đẳng đa thực hiện mọt khối rừng 
càng Điệc đúng Rề nhằm nhanh chóng địcg Nghị quyết Hội nghị Trung trơng lần 
Lhứ hai nào hiện thực. Những công piệc đó là. huy động, bản chuyền lương thực 
từ nam ra bắc : giải Phê các Trạm Riêmm soát cô định trên các trục giao Phòng; 
điều chỉnh một sò gía Phuốe điện nung trơng quản TÚ ; tỉnh Phứ giá thành, gia bản 
buôn, bán lở 7 THỌt số vÍ nghiệp? xứa đồi, bỏ sung một số chế độ bề du (tịch, 
kiện hót, gửi liên bà hàng từ nước ngoài bề ; ‹vâu dựng đề án chuyên các hoại 
động tường thực, ngàn hàng, ạt tứ, nội thương sang Rinh doanh; xâu dựng 
đồ án 0ê chế độ phản cắp nàn sách, giải Biền chế DU... Quan hệ hợp túc 
kinh tế bởi Liên Aô theo lính lhàn THƠI Đà bới chất lượng mới cũng được 
triển khai trên mỌI qíuỤ mô Đà khói lượng lớn. Các địa phương, ta kháng 
đều, cũng đã cò gảng phối hợp, liền Nét, chủ động giải quuết nhiều nắn đề lhuéc 
sản xuấi pà đời sống của cán bọ rà nhàn dàn. 
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Tu pậu. nhìn chung, Nghị quyết Hội nợ hị Tru1/ tơ lăn thứ hai triền 
khai chàm: chựp, có mặt gặp rỡ ngại: Nguyên nhàn của sự chàm chạp n1 có 
nhiều. Những TỔ ràng kính lẻ— xñ hội nước ta dưng t0 trước một tình hình 
hông bình Thường: Cơ chẻ lập trung qua! liêu bao cặp cơ bản chưa bị +2đ 
bỏ, cơ chẽ mới chưa hình thành. Tình hình sảng tới thông Tổ 141 cản Trở 
rài lớn cho sụ: đồi mới, gái, nhiều khó khăn cho sự điều hành nà tác động 
Phỏng tốt tới tàm lý vã hỏi, tạo nhiều sơ hở cho các loại hành động tiều cực 
ngàn cảng TĂH: Hậu qua nặng nề của sai lầm những run [rrớc cÍntra (ƯỢC 
khác phục. Thêm pàảo đó, Tuụ có cổ găng oà lích cực. cách diều hành của các 
cơ quan ca0 nhất của đảng pà nhà mước còn Thiếu năng động: phương pháp 
làm piệc chưa thoát ra Ehỏi †Ê lỗi thủ công, thú động. Một xố piệc dáng lẽ phải 
đưược Iinre hiện ngay thì lại chưa làm VÝ dụ ; niệc €1 (rung cài tự cho sản vua 
là yêu cầu nóng bón nhảit., không nhữn) chàm, mà lạ: thiếu, không ng hợp 
đồng, Rhông đúng đối tượng» I-hỏng đúng chủng loại chưa được chãn chính: 
Những tò chức trung ta1 hỏng cản tiết rong hệ thố ng f Hưỡ ng nghiệp + hội 
chủ nghĩa san nh mản nguyên nẹn. đệ tranh: mua tranh bán giữa cúc cơ quan 
kinh doanh (tả cả không kinh doa nh) của nhà nước, giữa mội số địa phương; 
kích giá Tên cao đồ ăn giá chènh lệch qảu rồi loạn thị trường, tam lồn ihãi lớn 
cho sản xuất nản hoành hành công Phalt: Chúng 1á hô hào « liết kiệm là qIỐC 
sách »,ở đâu cũ nói tiết kiệm, khâu hiệu đản khắp nơi nhưng cho đen 161) 
nhà nước nắn chữa bạn hành những THỊ định pề tiết Riếm: Tình trạng lang phù 
pô Trách nhiệm: dẫn đến nhiều giệc © tựu TỎnG ®› chỉ phí tiệc tùng, nhau nhẹ 
bằng của CÓ11) của nhiều cơ gua1t, cán bộ nản liềp tục. gJâW thêm bắt mãn Ero1ftJ 
nhàn dân. Một số chủ trươin, Bivn phúp đe ra I.hông phù hợp mới tình hình 
{ hực lẽ. 


Một nguyên nhản dáng chú là pừa qua chúng Ea em nhẹ cuộc đản 
iranh qiữa hai e0n đường, cuộc đũu tranh chồng sự phá hoại của địch trên 
mặt trận kính lệ pả tự tưởng. Đàn la cuốc đâu tranh: gi cặp Trong thời kỤ 
quá đò tiến lên chủ nghĩa pũ. bài, Tron, toan cảnh chúng của nước fqa, hơn 
nữa còn Ø chặng đường thần của thời kÙ nau cuộc đản Iranh maHl linh giai 
cấp lại cảng 09 gắt. Nó đòi hỏi sự đoàn RẽL nà nhất TrỆ Hroit dàng, sự ĐHg 
pàng Đề quan điềm, lập trường pà sự linh táo của cửn bộ lãnh đựo Đã quản TÚ. 


T hực hiện môi nghị qutJếÌ nh Nghị qiunJÈi Hội mạh: Trung tơ tàn tIứữ hai 
(khóa VÌ) t2 một qua trình, một qua Irinh: răi gian thọ. khóng chỉ đòi hỏi tính 
fhiìn cách mạng, ý chỉ que lâm, mà côn đòi hỏi cả gự hiền ịch, xự Linh toa 
khoa học. Lựa chọn nà gu định những bước tt phù hợp pới [Iực tế, nữa lích 
cực, nửa khan Irư/H) mà pững chúc Ta diều kiện dau Tiên cho sự Lhà nh cô1†1J:- 
Trong môi bước tÌ: phái có sự đồng bộ nề chính sách, biện pháp nà Tô chức: 
đồng thời lập Íru1 giải quyÈi I-han Ehen chốt lí xoq@lJ chuyen Tình lhìnth. Rhi 
đã có bước đị phù Hợp Hhì phương phúp diều hành, tỉnh năng độn nà tha 
bén trong điều hành từ Trên cùng tới tỉnh Hhn kù Tuất, ý thức lồ chức cu 
các cặp lạ qui định. Tront chỉ đạo, hặp tàn, Đọi mảng Tà sai, nhưng chạm 
chạp. thiếu năng đệng Tà Tam mãt hiệu lực của các cơ (a1 diều hành, từ đỏ 
cũng có the đản điên thất bại. 


Sơ mới thủng mưƯỜI {985, tình hình hiện na có nhiều khó khan hơn trên 
các mạt kính pà xã hội. Lương thực: pạt tư, nhiên Tiện, hàng hóa, ngoại 


1? 


lệ đều thiếu ga gái. DởI sống nhân dàn lao động nhất là đời sống công 
nhân, 0iên chức, lực lượng pũ trang tiếp tục khó khăn. Trong một lình hình 
nhi pậu, Đăng chủ trường căn có những biện pháp đặc biệt ðề các mặt Thuộc 
lĩnh 0ực phản phối, lưu thông nh giá, lương, tài chính, Hồn lệ, vuất nhạp 
khau, quản lý thị Irưởng, liều cìng của + hội, 0.0. là rất cần thiết. Nhưng 
niitng biện phíp àu nhất thiết phải mang tính chất chồng bao cấp; lir 
bỏ lời điệu hành hình lế ban mệnh lệnh hành chỉnh, dứt khoái chuuyÈn mợnh. 
cimuyền nhình sang hạch toáia Fình doanh + hội chủ nghĩa, tạo diều Riện 
Cho cơ chờ m ớt sơm hình thành. | 


Hơn bao giờ hì!, Ít nìy phải bảo đảm nguyên lắc tập Trung dàn chủ 
[rong quan TỤ Rnh Tế, tạng cường hiệu lực lãnh đạo tâp trung thông nhàit 
của Irung trợơng đị đổi 0ới sự phái huy mạnh mẽ lính nàng dòng, sáng !qo 
của cúc cƠ sơ, dịa phương pà ngành, phái giữ pữig RỦ cương, RỦ luật. 
Trung trơng Đăng tgêu cầu tắt cả các cặp, các ngành: có cát nhìn loàn cục Đà 
toàn điện, hiều rõ thực trạng Rinh lề của đất nước, nhận thức sàu Sác Đề 
cttộc điển tranh giữa hai con đường, giữa địch 0à †q mà cùng ĐỚI Trun( Ơn 
đong tam nhất trí dựa Vohị quyết của Đẳng nào cuộc sống. 


hân đản Ea pốn có Irayôn thống tpêu nước, tìn Dang, một Khi hiểu được 
lình hình, nhận thức dược sự đúng đừn của các chủ trương của Đảng nà Vhà 
THƯỚC, Chúc chẳn sẽ lự giác tiến nhìn 0â coi chúng là nhiệm pụ của bản thân. 
Chỉnh DỀ nật† thực hiện Xgh{ quyết Hội nghị Trung trơng lần thứ hai phái đì dồi 
Đới Cuộc đu tranh chống tiêu cực, hưởng ứng € Những piệc căn lảm ngựa) ®, 
Coi (2 la phong Trao liền lục, một chủ Trưng quưran lrọng hàng đâu góp 
phẩm làm Prong xạch bộ nưận đăng 0à nhà nước, làm lành mạnh xả hội, thực 
hiện đìn chủ hóa vã hội ta. 


Trên dưới động tạm nhất trr¿ Đăng tín dân, dàn tín Đăng, đó là bí 
qtJ€E của mọi thành công, 


Nhân địp Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Hội liên hiệp nông dân tập thể Việt nam 


PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 


HỘI LIÊN HIỆP NÔNG DÂN TẬP THÊ 


ƯỢC Đẳng tÖ chức và sáng lập 

cùng khoảng thời gian với Công 

hội đỏ, Nông hội đỏ là tô chức 
chính trị — xã hội đầu tiên của nông đản 
Việt nam. Gần sáu chục năm đầu tranh 
cách mạng dưới sự lãnh đao của 
Đẳng, đề phù hợp với nhiệm vụ chính 
trị của Đăng trong từng thời kỷ cách 
mạng, bội luôn luôn tôn tại và phát 
triền đưới nhiều tên khác nhau: 
Hội nông dân tương tế ái hữu, Hài 
nông dân phản để, liệi nông đân cứu 
quốc, Hội nêng dân giải phóng min 
Nam. Từ ngày ra đời đến nay, hội đã 
có tỒ chức trong cá nước, tập hợp 
hàng triệu nòng đản yêu nước đề 
giáo dục, hướng đản ho đầu tranh 
theo đường lôi của Đăng, đem lại 
quyên lợi cho nồng đân và phôn vĩnh 
clhơ đất nước. Pronở hai cuộc Kháng 
chiến chong PĐiếp và chòng Ä°V trước 
kia cũng như trong công CUỘC NủX 
đựng và bảo vệ đắt nước ngày Hay, 
hỏi luôn là cầu nói liên giữa dàng và 
quần chúng nồng đản, là el ö dựa của 
chính quyền cách mạng, là thành viên 
cúc Mặt trận đản tốc thông nhất, là 
tò chức chính trị— xã hội ròng rài của 
nông đản lao dòng, Thông qua cuộc 
đầu tranh thục hiện quyên làm chủ 
tấp thể xã hội chủ nghĩa, phát triển 
sản xuất, tăng cường lực lượng sản 
xuất, từng hước xảy dựng và củng cÕ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; 
xây dựng và phát triển phúc lợi công 
cộng. đâu tranh chống các biểu hiện 


tiêu cực và lạc hậu ở nông thón, xây 
đựng và phát triển tình đoàn kết xóm 
làng, đoàn kết: giai cấp, đoàn kết dàn 
lọc, hội đã tÒ rõ là một trong những 
nhân tố tích cực để cùng cổ khối liên 
mình công nóng dưới sự lãnh đạo của 
Đang, 


Hiện nay, hội đã tập hợp trong tỒ 
chức của mìỉnh hơn 10 triệu hội viên. 
Nhìn chung, hoạt động của hội có 
những tiến bộ nhất định, các hội viên 
đã từng bước trưởng thành và ở mỗi 
giới, mới lứa tuổi deu phát huy được 
ưu thẻ của Tình doi Với Việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của hội, 
Những đóng gp và kết qua hoạt dòng 
cúi hội {rong cách nrng đàn tộc dàn 
chủ trước đàyv củng nh Irong giai 
đoan dâu của cách nhang xà hội chủ 
nghĩa hiện nạv là niềm tự hào của 
HÖỏng đàn CA HUỚC, 


NSong, đúng Trước n›:ững Vẻen eiu 
của cách năng Xã hỏi chú nghĩa, ĐỒ 
chức hội đang bộc lò những nhược 
kiuyvel -chứữa — phát 
bu được mạnh mẽ Lĩnh thần làm chủ 
tập thể của nội g dàn, nhất là trong 
việc tham gia chân lý Kính tế, quản 
lý nhà nước, quán TỶ các mặt văn hóa — 
xã hội, dạc biệt là ở cơ Sử Và cấp 
huyện ; chua đi sâu vào nội dụng và 
phương pháp hoạt động cụ thẻ, cho 
nên trên nhiều mặt công tác còn chưa 
eó kinh nghiệm; chưa tác động có 
hiệu quả vào việc xây dựng nưười nông 


đ:ziểm, HINH: 
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đàn mới và nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Tô chức hội một thời gian thiếu 
ôn định; chưa làm rõ được tính chất, 
chỉc năng, nhiệm vụ của hội và mối 
quan hệ giữa tò chức cơ sở của hội 
với hợp tác xa sẵn xuất nông nghiệp 
và các tô chức kinh tế khác ớ nông 
thôn, 


Sở dĩ có những khuyết điềm đó, 
mỏi phân là do quan điểm của đăng 
về tö chức chỉnh trị—xã hội của nông 
đàn trong giai đoạn cái tạo xã hội chủ 
nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
chưa được nhất quản, Tô chức hội 
thiểu tỉnh thân độc lập suy nghĩ, sáng 
lao, không sâu sát cơ sở, còn thụ 
động, chờ sự hưởng dân của đẳng; sự 
đoàn Kết nhất trí trong cán bộ hội Ở 
một số nơi chứa cao; cân bộ hội ít 
được đào tạo và bòi dưỡng. 

, 


* 


Đai hội đại hbiều toàn quốc lần thứ 


nhật của Hội Hến hiệp nòng dân tập, 


thể lÀ một sự kiện chính trị quan 
trọng của tô chức hội và của toàn thê 
nông dân nước ta, Đại hội có ở nghĩa 
quan trọng đặc biết; đại hội xác định 
rõ tính chất, chức năng, nhiệm vự 
phương hưởớng hoạt đọng của hội 
trong giai doan cách mạng biện này, 
đóng thời thông qua điều lệ của hội, 


Chỉ thị 03 của BBT TỪ Dăng « Về 
tô chức Hội Hên hiệp nông dàn lập 
thê Việt nam và Đại hội toàn quốc lần 
thử nhất của liọi *đã chỉ rõ: Hội liên 
hiệp nông đân tập thể Việt nam «là 
một fô chức chính Irị xã hội rộng rai 
của nông tần lao động đạt dưới sự 
lĩnh đạo của Đảng, có nhiệm vụ chủ 


yếu: tập hợp, đoàn kết, giáo dục nòng - 


dân nàng cao ý thức và nắng lực làm 
chủ tập thể xã hỏi chủ nghĩa, thực 
hiện các chủ trương, chính sách của 
đang và nhà nước trong nông đàn; 
tò chức các phong trào hành động 
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cách mạng của nông dân trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế — xa 
hội và an nĩính — quỏc phòng, nhất là. 
trong việc phát triền sẵn xuất nông— 
lâm —ngư nghiệp, tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, xây đựng quan hệ sàn 
xuât mới và nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa; tham gia xây dựng và giảm 
sát, kiêm tra việc thực hiện các chủ 
trương, chính sách, pháp luật, kẻ 
hoạch, cơ chế quản lý... có quan hệ 
đến nông dân và sản xuất nòng nghiệp: 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
- eực, cùng các tÖ chức kinh tế T— xã hòi 
và các cơ quan chính quyền các cặp 
chăm To đời sống vạt chất và tỉnh thân 
của nông dân, tÔ chức tốt phúc lợi 
tập thề ở nòng thôn s. 


Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
của hỏi phải nhằm làm cho nông đán 
nhận rõ vĩnh dự và trách nhiệm phần 
đấu trên mặt trận nông nghiệp, đồng 
thời hiểu rõ và thấm nhuần nhiệm vụ 
công nghiệp hóa xã hội chú nghĩa. 
Hợp tác hóa nông nghiệp và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là sư 
nghiệp chung của c3 bai giai cập công 
nhàn và nòng đàn, Giai cấp cóng nhàn 
đã và đang góp phần quan trọng vào 
phorg trào hợp tác hóa nông nghiờn, 
vào việc đảy mạnh sản xuất nòng 
nghiệp và xâv dựng nông thôn mời, 
Giai cập nóng đàn có nghĩa vụ đồng 
góp tích cực vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách 
thực hiện đây đủ các nghĩa vụ đối 
với nhà nước, nhất là các chính sách 
phát triền kinh tế, phản phối lưu 
thông, bảo đảm cho nhà nước có điều 
kiện tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. 


Hội cần tập trung giáo dục nàng 
cao giác ngộ cho nông dân về xây 
dựng nền kinh tế mới ở nông thôn, 
thực chất là xảy dựng và củng cố bến 
nông nghiệp hợp tác hóa, phát buy 
ưu thế của lối làm ăn tập thè, phàn 
đấu đưa nông nghiệp một bước lẻn 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Hội dì 


sâu giải thích, thuyết phục đề nông 
đản hiệu rằng, đề đưa nông nghiệp 
một bước Tên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, phải chú ý đầy mạnh cách mạng 
kioa học kỹ thuật và xây dựng cơ SỞ 
vật chất Ký thuật cho nông nghiệp ; 
tiền hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp theo hình thức 
và bước đi thích hợp; củng cố, phát 
huy tác dụng của các hợp tác xã và 
tập đoàn sẵn xuất đã xây dựng; tăng 
Cường xà nàng cao chất lượng kinh 
tẻ tập thê, khuyến khich phát triền 
kinh tế gia đình đúng hướng; thiết 
lập và mơ rộng các quan hệ kinh (ế 
trực tiếp, bình đẳng giữa nhà nước 
với hợp tắc xã, tập đoàn sản xuất và 
nôn đàn... 


loi phải gớp phân xác định rõ vị 
trí làn chú của nòng đàn ở nòng thôn 
trên tắt ca các mặt chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội và đời sống. Về chính 
trị: béo đảm cho nông đân có quyền 
dân chủ, bình đẳng, quyền tự dochinh 
đăng, đi đôi với yêu cầu môi người 
làm dày đủ nghĩa vụ đöi với nhà nước 
và tập thê; báo đảm an ninh chính trị 
và trạt tự xã hội ở nông thôn. Về 
kinh tế: hình thành và phát huy tru 
thế của lới làm ăn tập the, bảo đảm 
kết hợp hài hòa ba lợi ích kinh tế 
(nhà nước, tập thể, người lao động). 
Về văn hóa, xã hội và đời sống: tỏ 
chức chu đáo tiệc ăn ở, đi lại, học 
hành; chăm sóc trẻ em, người già, 
gia đình Hệt sĩ, thương bình; xây dựng 
những công trình văn hóa và phúc lợi 
công cộng đề phục vụ nông dàn... 


Việc xây dựng nền kinh tế mới, 
nông thôn mới không tách rời việc 
xảy dựng người nông đàn mới xã hội 
chủ nghĩa. vì con người mới xã hội 
chủ nghĩa vừa là sản phầm, vừa là 
chủ thề của việc xây dựng nền kinh 
lế mới và nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Nhiệm vụ giáo dục, bồi đưỡng nông 
đân chỉ có hiệu quá cao khí hội biết 
“vận động nông dân hưởng ứng tích 


Ctre, sâu rộng, mạnh mẽ và liên tục 
phong trào thị đưa tlurc hiện thiing 
lợi ba chương trình kinh tế lớn do 
Đại hội VI của Đăng đề ra, cùng 
những quvết định quan trọng của 
BCIHFƯ Đăng. 


Những quyết định mới của Đăng 
Về chính sách đối với nông đản trong 
giai đoạn hiện nay (chính sách thuc, 
chính sách giá cả, chính sách trao đồi 
hàng hóa giữa nhà nước và nông 
đản...) là điều kiện đhuàn lợi để hỏi 
đi sảu tuyên truyền, phát dòng nông 
đàn thí dua sản xuất, thịc hiện thẳng 
lợi ba chương trình kinh tế, trước hết, 
là chương trình lương thực — thực 
phạm. Các cấp họi cần phối hợp chặt 
chẽ với các. đoàn thể và các ngành 
liên quan để xác định đúng đắn mức 
sạn lượng khoán và mức thuế nông 
nự hiệp, vận động nỏng đản giao nộp 
sản phầm đầy dủ, nhanh chóng và 
sòng phẳng. Hỏi tò chức nông dân đân 
tranh chống khai man điện tích, sản 
lượng, trốn †liuế, làu thuế,/7lôi giảm sát, 
kiểm tra việc thị hành các chủ trương, 
chính sách của đảng và nhà nước đôi 
với nông dàn đồng thời phát hiện và 
kiếnnghị với đăng và nhà nước về 
những chính sách chưa phù hợp đề 
đẳng và nhà nước kịp thời sửa chữa. 
Ilòi vận động nông dân bán nông phầm 
nøoai nghĩa vụ theo giá thỏa thuận cho 
nhà nước và tỏ cáo Kịp thời bọn đầu cơ 
buôn lậu, ăn cấp tài sản của nhà nước 
rà tập thê. 


Công tậc vận động nông dân là một 
khoa học và nghệ thuật Những bài 
học vẻ công tác vận đọng nông dàn 
trong giai đoạn cách mạng rước van 
còn bỏ ích, tuy vậy nó không hoàn 
toàn đáp ứng tình hình mới, cho nên 
công {ác vàn động nông đàn của hội 
phải thực sự dỏi mới, Tỏ chức hội các 
cấp cần hướng mạnh về cơ sở, phối 
hợp chặt chẽ với các đoàn thê và các 
ngành có điên quan, giúp cơ sở trưởng 


(Xem tiếp trang 33) 


Bác Hò với công tác 
vận động nông dân 


GAY từ buôồi đầu vận động cách 
mạng, Bác liồ đã đặc biệt chủ Ý 

đến công tác vận động nông đàn. 
Người quan tâm đến công tác tuyên 
truyền, giác ngộ nông dàn, và nhấn 
mạnh phải lập ra hội nông dân. Trong 
tác phầm Đường cách mệnh dùng đề 
huấn luyện, đào tạo lớp cán bộ đầu 
tiên của Đảng ta, sau khi vạch ra nỗi 
thống khồ của nông dân nước ta bị 
hai tầng áp bức bóc lột của thực đàn, 
phong kiến, Bác Hồ đã nói: “Nếu 
đân cày Việt nam muốn thoát khỏi 
vòng cay đẳng ấy, thì phải tô chức 
nhau đề kiếm đường giải phóng ® (1). 
Trong hoàn cảnh đen tôi lúc bấy giờ, 
Người không quên đê ra phương thức 
hoạt động cho thích hợp. Người gợi Ý: 
ban đầu lập hội «chớ gọi là hội dàn 
cày, nhưng gọi là phường lợp nhà, 
phường đánh cá, phường chung lúa, 
vân vân để mà che mắt thiên hạ. Và 
trong làng xã Việt nam hiện bây giờ 
cũng có nhiều phường hội như thế, 
muốn tô chức dán cày thì nên theo 
hoàn cảnh mà lợi dụng những phường 
ấy » (3. « Có hội hè ròi trước là có 
tỉnh thân ái, sau thì khuyên nhau học 
hành. Chúng ta đã biết «cách mệnh » 


tỉnh thần, «cách mệnh ® kính tế, thị. 


cách mệnh ® chỉnh trị cũng không 
xa ø (3). Như vậy, ngay từ dâu, Người 
coi trọng tính chất chính trị — xã hội 
của !ð chức hội. 
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HỮU CÔNG® 


Sau khi thành lập đảng, công với 
việc gày cơ sở cách mạng trong công 
nhàn, trí thức, Người đã coi trọng gảy 
mầm mống cách mạng ở nông thôn, 
đặc biệt là tồ chức hội nông dàn. 
Ngày 5-11-1930, trong thư gửi Quốc 
tế nông dân, Người báo cáo tỉ mí về 
phong trào nông đân nước ta và nói 
rõ nông dân gia nhập hội đề đấu tranh 
giành quyền đân sinh dân chủ. Sau 
khi tố cáo thực dân Pháp đàn áp dã 
man phong, trào nông đân, Người đề 
nghị: «Sứp tới đâu, chúng lới sẽ lồ 
chức Đại hội nông dán lần lhứ nhái. 
Yêu cầu các đồng chí cho Ủ kiến nà chỉ 
Lhị cần lhiết, kèm theo mỘi bức thư 
cœồ Đỗ gửi cho Đại hội ấu. Yêu cầu trả 
lời cho chưng tôi qua Quốc lễ công sản 
0q heo chúng lôi nghĩ, nếu Quốc tế 
nàng dân có thè giúp đỡ gốp cho các 
nạn nhân bị khủng bố thì rất hau» CÔ). 

Sự quan tâm của Bác Hồ và của 
Đẳng ta đến công tác vận động nông 
đàn và tổ chức hội nông đân đã có 
tác dụng cỏ vũ mạnh mẽ phong trào 
nông dàn nước ta, Nông dân ta đườỡi 
sự lãnh đạo của Đẳng, đã sớm két 
thành một khối Hiên minh chặt chẽ vỏi 


® Chuyên viên Hội liên hiệp nòng đâu càp. 
thề, 

(¡) Hồ Chỉ Minh: Teán (42, Nrb Sự thai, 
Hà nói, 1981, t‹ 2, tr, 244, 

(2%, (3) Xách đà dân, tr. 246, 247, 

(4á) Sách đã dản, 1983, t; 4 tr; 30-91%. 


công nhân và các tầng lớp nhân dân 
khác, tạo thành sức mạnh thần kỳ 
viết nên những tran sử chói lọi, góp 
phần to lớn vào thắng lợi của Cách 
mạng ‹ Tháng Tám 1915, lập nên nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Num 
Châu Á. Mỗi giai đoạn chuyền biến 
của cách mạng, mụC tiêu và phương 
pháp đấu tranh cụ thề của phong trào 
nông dân đều được Bác Hồ và Trung 
ương Đẳng ta chỉ ra một cách kịp 
thời. Từ việc thành lập « Nông hội đỏ » 
«llòi nông dân tương tế ái hữu”, 
« Iiôi nông dân phản đế ”... dến ® Hội 
nóng đân cứu quốc», *Hội nông dân 
giải phóng miễn Nam Bác Hồ đều 
quan tâm đến nội dung công tác và 
phương thức hoạt động của tò chức 
hội. Trong thư gửi câu bộ nông dân 
tháng 11-1919, Dắc viết: ® Ä'ông pận 
là phát: 

— Tô chức nông dân thật chặt cliẽ, 

— Đoàn kết nông dàn thật khăng 
khít, | 
_—_ — luận luyện nông dân thật giác 
ngô. 

~ Lãnh đạo nông dân hãng hái đấu 
tranh cho lợi ích của nông dân, của 
Tồ quốc » 6). 

Người nhắn mạnh: *Vận động nô! 
dân là phải pận thế nào cho toàn thẻ 
nòng đân độn/, nghĩa là: làm cho 
nông đàn hiều rõ quyền lợi của đản 
tộc và của giới mình; làm cho nông 
đân vào Hội nông dân cứu quốc cho 
đông đề phấn đấu cho mục đích của 
mình và tích cực tham gì công cuộc 
kháng chiến kiến quốc» (6). Nhắm 
đạt được mục tiêu trên, Bác yêu cầu 
các cân bộ làm công (ác nỏng vàn 
phải tránh bệnh chủ quan, bệnh hình 
thức, bệnh giấy tờ phải đi sát cơ SỬ, 
phải chân dị; mắt thấy, tài nghệ: 
miệng nói, tay làm, óc nghĩ, phải trao 
đồi kinh, nghiệm, giúp đỡ nông đàn 
xà học hỏi đàn. 

Tháng 3-1951, tröHE thư gửi Hội 
nghị nông dàn cứu quốc lăn thứ hai: 
Hồ Chủ tịch nhấn mạnh thêm : Hội 


nông đân cứu quốc phải thiết thực: 
tồ chức rộng rãi và chặt chẽ nhất là 
kết nạp thanh niên và phụ: nữ nông 
thôn vào Hội làm cho Hỏi đông thêm, 
mạnh thêm, hằng hái thêm. Đồng thời 


. phải giáo dục hội. viên, lấy việc thực 


tế hẳng ngày mà đạy cho nông đân, 
làm cho Iiội nông dân cứu quốc thành 
một lực lượng mạnh mẽ đề thí hành 
mọi chính sách của Chính phủ và 
của Liên Việt » Œ). 


Ilơn ai hết, Bác Hồ là người thông 
cảm, hiều rõ tâm tư. nguyện VQPE và 
đời sống của nông dàn các đân tộc 
nước ta. Người đích thân phát động. 
và gương mẫu tham gia các phong 
trào diệt giác đốt, diệt giặc đói, chống 
thiên tai, lũ lụt; hạn hán, chống dịch 
bệnh v.v. Người yêu cầu các câu bộ 
làm công tác vận dộng nông dân 
trước hết phải chăm lo đến đời sóng 
của nông đân, phải biết (Ò chức nòng 
dàn giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó 
khán đo thiên tại, địch họa gây nên, 


HIam muốn tột Đặc của Người là 
làm sao cho dân trí ai cũng được cơm 
no, áo ấm, ai: cũng được học hành. 
Đề đạt được mục địch ấy, Hồ Chủ tịch 
chỉ rõ không có con đường nào khác 
là đưa nông đân đi vào làm ăn tại 
thề. Chưa đây 9 thắng sau khi giành 
được chính quyền, ngày 11-f-IHHÔ, Hồ 
Chủ tịch đã ra lời kêu gọi nông dàn 
lập hợp tác xã. Người viết? « Việt nam 
là một nước sÔN§ về nông nghiệ|): Nền 


-_ kinh tế của ta lÃY canh nông làm gỗ: 


Trong công cuộc xây dựng nước nhà, 
Chính phủ trông, mon vào nông dân, 
Irông cày vào nông nghiệp một phần 
lớn. | 


Nông đàn ta giàu thì nước tA giàu. 
Nông nghiệp tâ thịnh thì nước tâ 
thịnh: Nông đạn muốn giàu, nông 


——_Ẫ-_.m 
(5) Ha Chi Minh: Ÿfoedn tập, Nxb Sự thát 


Hà nội. 1955, (2 5, ĐP‹ 312—313. 
(0) Sách đì đần, tr. 313. 
()*á h đã dàn, 1986, t. 6, tr. 57—58. 


` 
nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có 
hợp tác xã ® (8), 
Àd 
Sau Rbi giải thích một cách đón giản 
và để hiểu hợp tác xã là gì, Người 
ch? rõ:® Anh em ta ai chẳng mong cho 


mình được đầy đủ, giàu có, ai chẳng" 


mong cho nước thịnh dân cường, Vậy 
chúng ta bảy mau mau chúng vốn góp 
sức, lặp nèn hợp tác xã nông nghiệp 
ở khắp nơi;các ,làng mạc đâu đàu 
cũng phải có hợp tác xã» Ó@), 


Trong quá trình vận động nông đân 
vào hợp tác xã, ác Hỗ đặc biệt quan 
tầm đến tính tự nguyện, tự giác của 
nông dân và vêu cầu xây dựng hợp 
lác xã nào phải củng cố thật tốt hợp 
tác xã ấy, phải lấy lỏi làm ăn hơn 
hẳn của hợp tác xã đề thuyết phục 
nòng đân. Nói cbuyện tại hội nghị sẵn 
xuất đông xuân 1959—1960 của tỉnh 
Ninh bình (eñ) Hỗ Chủ tịch căn đặn: 
& Cần phải nêu cao tính chất hơn hàn 
của hợp tác xã bàng kết quả thiết thực 
là làm cho thủ nhập của xã viên được 
tầng thêm, làm cho xã viên sau khi 
vào hợp tác xã thu hoạch nhiều hơn 
hẳn khi ở ngoài. Như thế thì xã viên 
sẽ phần Rhới, sẽ gắn bỏ chặt chẽ với 
hợp tá@ xã của mình. Đó là phương 
pháp tuyên truyền thuyết phục tốt 
nhãt đề khuyến khích nông đân vào 
hợp tác xà ) (10). 


Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến công 
tác phân phỏi trong hợp tác xi. Trong 
các cuộc nói chuyện ở cơ sở, khi đề 
cập đến văn đề này, Người đều giải 
thích rõ nguyên tác phần phối theo 
lao động, tránh chú nghĩa bình quân 
trong phản phòi. Tại hội nghị rút kinh 
nghiệm về công tác quản lý bợp tác 
xĩ sản xuất nòng nghiệp năm (959 
Bác Hô nên rõ: «Sản xuất được nhiều 
động thời phải chủ ý phân phối công 
bàng. Muôn phân phêi cho công bằng, 
cần bộ phải chí công vô tư, thậm chí 
có khi eán bộ vì lợi ích chung mà phải 
chịu thiệt một phần nào, Chớ nên cái 
gì tốt thì dành cho mình, xấu đề cho 
người khác» (11). Người kháng định: 


24 


* Muốn quản lý tốt hợp tác xã, cần 
bộ quản tr‡ phải dàn chủ, tránh quan 
liên mệnh lệnh, làm việc gì cũng căn 
bàn bạc kỹ với xã viên. Làm việc theo 
lối mệnh lệnh quan liêu, không dân 
chủ thì chắc chắn thất bại Ð (12), 


Người đề cập rất sớm đến văn dè 
phát huy quyền làm chủ tập thề eLa 
xã viên, đồng thời nêu rõ vai trò của 
tô chức hội nông dàn tham gia công 
tác quản lý, giám sát và eỦng cố hợp 
tác xã vững mạnh. Nói với nhân dàn 
và cắn: bộ tỉnh Thái bình ngày 1-1-1967, 
Hồ Chủ tịch đã phân tích cụ thề những 
điều cơ bản trong công tác quản lý 
hợp tác xã như tài chính phải công 
khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng 
phí, v.v. Bác đề nghị : ®eáe hợp tác xã 
phải làm thế nào đề các xã viên đều 
thấy rằng mình là người chủ lập lhề 
của hợp lác xã, có quyền bàn bạc và 
quyết định những công việc của hợp 
tác xã, Có như thế thì xã viên sẽ đoàn 
kết chặt chẽ, phấn khởi sản xuất và 
hợp tác xã sẽ tiến bộ không ngừng? (13). - 


Hô Chủ tịch cũng đề cập cụ thà 
việc kết hợp hài hòa quyền lợi và 
nghĩa vụ của nông đân;lợi ích nhà 
nước, lợi ích tập thề và lợi ích xã viên ; 
chú ý mối quan hệ giữa nhà nước và 
hợp tác xã, Trong bài phát biều hết 
sức quan trọng về kế hoạch phát triền 
nông nghiệp trong 5 năm 1961—1965 ở 
miền Bắc, tại xã Dại nghĩa, tỉnh Hà 
đông (cũ) tháng 10-1961, Hồ Chủ tịch 
nhăn mạnh :“# Chính phủ cần mua của 
hợp tác xã lương thực, nông sản, Chính 
phú cũng cần bán cho hợp tác xã phân. 


(Xem liếp trang 52) 


(8) Hỗ Chi Minh: Teán t4, Nrb Sự thật, 
Hà nói. 1954.1. 4tr. 124, 

(9› Sách đã dẫn tr. 124—125. 

(i0) liỀ Chỉ Minh : Ÿà cách mạng sẽ hội che 
nghĩa øsà xảy dụng thê nghĩ4 xã hội, Nsb Sự: 
thát, HỈt: nòi. 1976, tr 35, 36. 

(I1, (12) Sách đã dắn, tr. đã. 

(13)(11)Sách đã dẫn, tre 205, 149, 150, 


NHÌN THẮNG VÀO THỰC TRẠNG 
NÊN GIÁO. DỤC NƯỚC TA HIỆN NAY 


Ệ! ỒN giáo dục quốc dân nước ta 
những nắm qua đã có những bước 
tiến đài, nhất là từ sau ngày 

miền Nam được giải phóng. nước nhà 

thống nhất. Thành tựu chung, lớn 
nhát là để hình thành trên phạt ĐỈ 
€CŒ THƯỚC HỘI hệ Thống giáo dục vã 
hội chủ nghĩa thống nhất có chung 
trọt cơ sơ tt lương, quan điềm xã hội 
chủ nghĩa, lấy đường lỗi giáo dục của 
Đăng làm kim chỉ nam, bao gồm một 
mạng lưới rộng lớnlrường, lớp từ 
nhà trẻ, mau giáo, phỏ thông, bồ túc 
văn hóa đến dạy nghệ, trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, 
và từ 198§U chính thức có hệ trên đại 
học. Irong phong trào thi đua « hai 
tốt *, nhiêu diền hình liền liền, nhiều 
nhàn lô tích cực đã xuậàt hiện, sàng 
tạo ra những biện pháp có hiệu quả 
đề giải quyết những văn để thực tiên 
giáo dục, nhất lÀ ỡ địa phương và cơ 
"SƠ, Đội ngũ lao động hÙ thuái với cơ 
cấu ngành nghề ngày càng mó PFộng và 
cản đòi, đội ng trừ thức va họi chủ 
ng h1 thuộc nhiêu lĩnh 0ực khoa học, 
kŨ thuật, quản TỦ tình lờ 0à quán TỰ 
+đ hội, những lớp nưười được đào tạo 
dưới mái trường xã hội chủ nghĩa 

Việt nam là tiêm lực rất quan trọng 

trong công cuộc xây đựng chủ nghĩa 

xã hội và bảo vệ Tò quốc. 

Nhưng, khi nhìn lại một chắng đường 
đài, đói chiếu với những mục tiêu ghi 
trong nựhị quyết ngày II-1-1979 của 


ẤWW Trưởng ban khoa giáo trung tướng, 


ĐĂNG QUỐC BẢO * 


Bộ chính trị về cải cách giáo dục, xem 
xét lại toàn bộ sự nghiệp giáo dục 
đưởi ánh sáng của các Đại hội V và 
VI của Đẳng, có thê nói rằng, giáo dục 
đủ phát triên chậm dần, hiếu tội lốc 
độ cần th.ết lối thiều đề bít kịp 'hơi 
đại, có nhiều biều hiện trị Trẻ bà lạu 
hạu. 


Sau mấy chục năm phát triền, chúng 
ta văn chưa phỏ cập được giáo dục-: 
cấp Ï trong phạm DL cả nước, và nếu 
cứ theo cung cách cñ thì đến năm 1990 
cũng vàn không đạt mục tiều này. 
Trong khi đó, nạn rủ chữ 0a mù chữ 
lại dang có ngu cơ gia tăng. Cả ở 
những nơi có điều kiện thuận lợi, eo- 
phong trào giáo dục phát triển, văn 
còn người mù chữ, ngay cá ErẺẻ em ở: 
độ tuôi đi học, Không thanh toán được: 
hiện tượng này, không thể hoàn thành 
phô cập cấp EL Ơ Tày nguyên, dòng 
bàng sóng Cứu long và vùng núi phía: 
bác, phong trào giáo dục còn TÃit 


“thấp, trình độ văn hót và ký thuật 


của nhắn đàn chưa đáp ứng được 
yêu cầu của chiến lược kinh tế — xã 
hội và quốc phòng. 


lệ thông dạy nghề rải chậm phát 
triền, không tương ứng và chưa có 
sự liên kết chặt chẽ với mạng lưới 
trường phố thông, cũng chưa có sự 
mạnh đạn mở ròng các hình thức đào 
tạo, cho nêm chưa thỏa mãn được nhu 
cầu đạy và học nghề, 

Hệ thống các trường đại học đang 
giảm tốc độ đào tạo, trong khi ở khu 


vực Đông Nàm Á cũng như trên loàn 
thế giới dựng có cuộc chạu dua ngà 
cảng ráo triết đề lăng tử lẻ người có 
họ ấn đạt học (nhất là trong công 
nhân) 0v lrên đại học. Nước ta hiện 
._ nay là một nước có tỷ lệ thấp về đào 
tạo đại học trên mỗi vạn đản, chất 
lượng đào tạo lại thấp, đòi ngũ cân bộ 
được đào tạo tỏ ra thiếu năng động 
trong hoạt động thực liền, Rém thích 
tr ng 0ới những đài mới trong sạn xuấi. 
trong đời sông xã hội, thụ động oề 
chính trị, Đó là do chủ trương đào tạo 
theo chuyên môn quả hẹp; do nội dung 
và chương trinh không đồi mới kịp đà 
tiến chung của khoa học — kỹ thuật 
trên thế giới, nặng về bắt buộc, nhẹ 
về tự chọn; do ít có điều kiện thực 
hành, thực tập, thực nghiệm và nghiên 
cứu khoa học ; do phương pháp 
đạy nặng về truyền thụ sách vở, nhòi 
nhét và áp đặt Kiến thức. Ở mức độ 
nhất định, eä thầy và trò đều mất mối 
liên: hệ thưởng xuyên với sản xuất và 
đời sống. Nhiều cán bộ sớu thỏa mãn 
và kết thúc quá trình học hỏi ngay 
kii có mảnh bằng đại học. Chúng ta 
lại chưa coi trọng việc bồi dưỡng tiếp 
theo, đào tạo liên tục. Tỉnh trạng này 
đân đến nguy cơ « lão hóa ® kiến thức, 
xa lạ với nhịp độ sản xuất hiện đại, 
với hơi thớ cuộc sống. xơ cứng trong 
lòi mòn tư duy cũ. 


TỶ lệ người có trình độ sau và trên 
đại học trợ lên so với số cán bộ có 
trình độ đại học còn quá thấp. Chúng 
ta còn lùng túng, chưa tìm được cách 
lạng nhanh tÝ lệ chuyên gia đầu 
ngành, Có sự chẽnh lệch khá lớn về 
sẽ lượng giữa cán bộ khoa học tự 
nhiên, Khoa học kỹ thuật với cần bộ 
- Khoa học xã hội. Tuy vậy, đòi nơũ 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật 
còn thiếu rất nhiều. Đội ngũ khoa học 
xà hội đang còn Tuả mông, yếu kém 
và lạc hậu so với trình độ chung của 
tế giới, Trong nhiều lĩnh vực, ta còn 
thiểu loại cân bộ lý thuyết, có chức 
màng định hướng, đhiết kế, quản lý, 
đóng thỏi cũng thiểu cá cán bộ công 


` 
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nghệ có trình độ cao về «thí công m 
trong sẵn xuất, văn hóa, giáo dục... 


Tuy chúng ta đã xây đựng được hệ 
thông giáo dục quốc dàn thống nhất, 
song hệ thống này có nhược điềm dú ng 
kè tà xơ cứng, thiếu mềm dẻo, kém cơ 
động trong lồ chúc đảo tạo. Các hộ 
phận bên trong hệ thống còn chưa xác 
lập được mối liên hệ mật thiết, kế 
thừa nhau, tác động lẫn nhau. Hệ 
thống cũ đã thiếu hẳn bộ phận giáo 
dục thường xuyên cho nhân đân lao 
động. 

Chúng ta ít chú ý kết hợp giáo dục 
chính quy với giáo dục không chính 
quy› thậm chí còn coi nhẹ hình thức 
này. Bồ túc văn hóa với tư cách là 
một ngành học mang nặng tỉnh chất 
không chỉnh quy đang từng bước mất 
tác đụng và ở nhiều nơi có nguy cơ 
tan rã. Các nước đang phát triền rãi 
coi trọng giáo dục không chính qui vỉ 
nó có những ưu điềm mà hệ thống giáo 
dục chính quy không thề có được : sự 
4 mềm hóa * hinh thức đào tạo và nội 
dung giáo dục đề người học có thể 
chọn được cách học thích hợp nhất. 
Hơn nữa, gido dục không chính quu 
luôn luôn gắn nội dung học văn hóa— 
kboa học với quả trình đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn nghề nghiệp nên 
rất thích hợp với các tầng lớp lao 
động đang muốn nâng cao học vấn đề 
hoàn thiện tay nghề, tiếp cận với kỹ 
thuật và công nghệ sản xuất mới. 

Hệ thống đánh giá, thi cử È đầu vào 
và đầu ra của cơ cấu hệ thống giáo 
dục đã trở nên lỗi thời và bảo thủ. 
Mấy năm gần' đây, việc cài cách thi 
cử và đánh giá đã được đặt ra nhiều 
lần, nhưng tiến triền quá chậm, nửa 
vời; kết quả thỉ tuyển và thị tốt 
nghiệp nhiều khi bị « nhiễu * ghê gớm 
bởi những tiêu cực xã hội thâm nhập 
cả vào phòng thi và hội đồng thì. 


Sự đánh giá quá trình học tập và 
việc thỉ cử lẽ ra phải là phương tiện 
đề hướng quá trình đạy -học tiếp cận 
với mục tiêu giáo dục, hướng toàn bộ 
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hoạt động của nhà trưởng vào việc 
thực biện nguyên lý giáo dục của Đẳng 
« học đi đòi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà trường 
gản liền với xã hội ® thị trong không 
Ít trường hợp, lại trở thành n¡ục đích 
của người học và người dạy. 


Chúng ta yêu cầu nhà trưởng giáo 
dục toàn điện nhưng cách đánh giá 
và “thi cử đã kích thích và có khi buộc 
học sinh phải học hành phiến diện: 
đến năm cuối của cấp học, cá thầy 
lăn trỏ đều lao vào các mòn thi, ngày 
đêm luyện tập, phụ đạo, bồi dưỡng 
xung quanh môn học *trọng điềm ». 
Chúng ta yêu cầu nhà trường tăng 
cường giáo dục lao dòng, kỳ thuật 
tồng hợp, hướng nghiệp, nhưng càng 
gần ngày thi, học sinh càng đi sảu 
vào cách học «văn hóa chay », học 
® vẹt ®, học ®* !ú ». Cách đánh giá và việc 
thí cử biện nay đã làm biến đạng 
mục tiêu và nguyên lý giáo dục. Kết 
quả thi không phản ánh dúng trình 
độ thực của học sinh, bởi vì chưa kết 
hợp tốt đánh giá thời điềm với đánh 
giả quá trình, còn nặng về lý thuyết 
sách vớ mà coi nhẹ hoạt động thực 
tiền. Hơn nữa, mắy năm qua, các kỷ 
ti đã gây nên những tốn kém về tài 
chính quá lớn, không cản thiết. 


Còn ở bậc đại học, việc gắn bằng 
tốt nghiệp với biên chế làm việc là 
cách làm không kích thích học sinh cố 
gắng tối đa trong học tập. Mặt khác, 
do ta lỏng lẻo trong kiểm tra việc sử 
dụng bảng đại học nên hiện tượng 
tuyên người không đúng chuyên môn 
đào tạo khá phổ biến trong xã hội. 
Trong khu vực đào tạo sau đại học 
đang có hiện tượng chạy theo bằng 


cấp hình thức, hư danh khiến cho sự. 


oống biến sau đào tạo không tương 
xứng với công sức, liền của đö vào 
quá trình đào tạo. 


Chúng ta đã bộc lộ sự lúng túng 
khi triền khai nghị quyết của Bộ chính 
trị rước hết là trong nhận lhức oề 
tnục liêu giáo dục ; và sau đó là về 


« 4u lrình công nghệ? triền khai cái 
cách giáo dục như bước đi, cách làm, 
điều kiện... đề hiện thực hóa những 
mục tiêu nâu trong nghị quyết. Phải 
dám nhìn thẳng vào một sự thật là, 
trước đây những dự bảo về phát riền 
kinh tế của ta hoàn toàn tiếu cÈFinh 
xác. Từ cơ sở như vậy, chúng ia đánh 
giá lình hình oà xâu dựng mục tiều 
cho cải cách giáo dục lạc quan hơn 
nhiều so øới điều kiện thực lẽ của 
mình. Nền kinh tế suy thoái đang bó 
tay giáo dục lại, nhưng lại đòi hoi 
giáo dục phải đào tạo nhanh những 
con người có ý chí và nàng lực tháo 
gỡ khó khăn, đưa nền kinh tế đi lên, 
Đứng trước màu thuần như vậy, phải 
suy nghĩ lại, phải đôi mới tư đụy giáo 
dục, phải tìm đến những giải pháp 
mới. 


Suốt 7 năm triền khai cải cách giáo 
dục, chúng ta đã ®dặm chân tại cho s, 
trên nhiều lĩnh vực giáo dục. Sự đừng 
lại quá lâu trên bình diện triết học: 
Đbử cũ hội học 0uề mục liêu giáo dục, 
sự chậm cụ thề hóa mục liêu giáo dục: 
trong sách giáo khoa, trong từng hoạt 
động của nhà trường. sự col nhẹ nà: 
bãi cập lrong piệc chỉ ra tính công 
nghệ của các hành động sư phạm 
trong quá trình đào tạo là một biếu 
hiện của trạng thái trì trẻ trong cái 
cách giáo dục. Ve đào tạo những con 
người lao động kiều mới xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đề hàng 
loạt thanh, thiếu niên tốt nghiệp các 
bậc học, các cấp học đi vào cuộc sống 
trong tình trạng hết sức ngỡ ngàng và 
thụ động với lao động sẵn xuất, với 
làm ăn kỉnh tế. 


Việc triển khai cải cách giáo dục 
đã mắc phải một sai phạm lớn là sự 
chỉ đạo không đồng bộ, phản ldn oà 
giản đơn làm cho các cấp thực hiện 
phải tốn sức, tòn của, mất rắt nhiều 
thời gian mà hiệu quả không lớn. 
Những «binh chúng giáo dục» được 
tung vào “chiến dịch» đã thiếu sự 
hiệp dồng tác chiến. Cải cách giáo đục 
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phô thông đã được triền khai nhiều 
nám, nhưng trong một. thời gian đài, 
cải cách sư phạm lại vào cuộc rải 
chậm chạp, chưa nói đến yêu cầu cải 

ách sư phạm phải đi trước một bước, 
Cái cách giáo dục đại học và chuyên 
nghiệp không ăn khớp với-cai cách 
giao dục phô thông. Sách giáo khoa 
phỏ thông đã được tô chức viết trước 
khi có kết luận chính thức vẻ hệ 
thống năm học và hệ thòng trường 
lớp. Nhiều sách giáo khoa đại học đã 
không phản ánh đây đủ những thành 


tựu mới, những quan điềm mới, những: 


khái n?àm mới do những tiến bộ của 
khoa học — KÝ thuật đem lại. Trong 
giáo dục cộng sản, nhà trường còn 
thiên về nhỏi nhét lý luận chúng chúng 
với những khảu hiện chính trị rãi 
hình thức, Giáo dục thim mỹ và giáo 
dục thè chất hầu như được thả nỗi 
do Không có những điều kiện tối thiều. 


“Yếu tố có tác dụng quyết định chất 
lượng toàn diện của cải cách giáo dục 
là thay giáo lại chưa được xã hội chú 
Ý¿ quan tâm đúng mức. Năm học 1986 —= 
LUSC CÓ SỐ lương giáo viên bỏ việc 
nhiều nhất so với các năm trước đày. 
Đời sòng giáo viên đã giảm sút tới 
mức báo động khủn cấp. Sr buộc lòng 
phái chạy theo nghề phụ của một bộ 
phạn khá động giáo viên, kề cả cần 
bọ giang đạy dại học, đã cần trở Ý đồ 
tiêu chuận hóa đội ngũ, nâng cao trình 
đó chuyên môn của họ ngàng với yêu 
càu cài cách giáo dục, Trong khi đó, 
rat nhiều học sinh phô thông và đại 
học tỏ ra chân học, lười học. Hiện, 
tượng lưu ban và bỏ học của học sinh 
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phổ thông rât phô biến. Trong học 
sinh lớn, có những mặc cằm nặng nề 
về đời sống, về viên cảnh phát triền, 
về công ăn việc làm và nghề nghiệp 
tương lai, Nhiều thanh niên—học sinh 
đã sớm lao vào lối sống thực đụng... 
Tãi củ những cái đó làm nhiều kết 
quả bước đâu của cải cách giáo dục, 

Vấn đề đặi ra là cần lhau đồi cách 
nghĩ, có cách làimn mới, dứm đũng cảm 
tìm kiếm con đường đưa giáo dục ra 
khỏi những bề lác, trì trệ, hiên quụyet 
chòng chủ nghĩa giao điều, chủ nghĩa 
hình thức cội nguôn của phong cách từ 
duu theo đường mòn, của cách làm 
ăn theo bài bản cũ, đầu rẫu sác thái 
kinh nghiệm chủ nghĩa 0à duụu ú chì 
ltrú n. 


Từ khi đặt cơ sở lý luận ban đầu 
cho đến lúc ban hành được nghị quyết 
11—NQ/PƯ của Bộ chính trị mất 90 
năm. Từ khi có nghị quyết đến khi 
cỏ kết quả làm thử đầu tiên ở cắp Ï 
mất 10 năm. Nếu cứ đà này thi Ít nhất 
phải 10 năm tữa, chúng ta mới có sản 
phẩm đầu tiên của cải cách giáo dục 
phô thông. Nhưng với thời gian đó, 
bằng một cách làm khác,chúng ta có thê 
hoàn thành một cuộc cải cách hết sức 
cơ bạn ở quy mô lớn tử giáo dục mìm 
non đến sau đại bọc. Cần tông kêt lại 
quá trình triền khai cải cách giáo dục; 
tìm ra nguyên nhàn chậm trẻ, không 
vững chắc và thiếu hiệu quả mong 
muốn của những bước đi vừa qua, đẻ 
xudt với Trung ương.,những gi căn 
điều chỉnh, nhằm tạo ra những chuyền 
biển mới trong giáo dục. Cần có cách 
nghĩ, œách làm thiết thực, năng động 
hơn và có hiệu quả hơn, 


“MẤY §UY NGHĨ VỀ GIẢI QUYẾT _ 
LƯỮNG THỰ(, THỰC PHẨM Ủ NƯỚC TA HIỆN NAY 


BONG khoảng 20 năm gần đây, 

tông sản lượng lương thực trên 

thế giới đã tăng lên gấp đôi, Tuy 

nhiên, việc bảo đâm lương thực, 
thực phầm cho số đân ngày càng tăng 
trên hành tỉnh chúng ta vàn còn là 
một văn đề nàn giải. lHiện nay trên 
thế giới có khoảng 500 triệu rưười 
đang bị đói và theo dự báo của ông 
tông giảm đốc lương thực và nòng 
nghiệp thế giới (ŒAO) thì đến nàm 
2000, số người hị đói có thể lên tói 
con số 750 triệu. Vấn đề thiểu lương 
thực đã trở nòn nghiệm trọng: năm 
1983, thế giới có gan 2U triệu người 
(rong đó gần lỗ triệu trẻ em) dã bị 
chết đói vì thiếu lương thực — thực 
phầm. Tính ra, cứ mỗi phút có 30 trẻ 
em bị chết đói và cũng môi phút đó 
người ta đã sử dung 300. triệu dô la 
cho mục đích chiến tranh, Vì vậy, 
cùng với nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, 
đấu tranh chòng chạy đua vũ trang 
và chiến tranh hạt nhàn... thì văn đề 
giải quyết đủ lương thưc—thực phim 
có chất lượng cao cho nhàn loại thực 
sự trở thành một nhiệm vụ có tính 
chất chiến lược của nhiều quốc gia và 
cũng là vấn đề có tính chất que tẾ. 


Ở nước ta, nhiệm vụ giải quyết 
lương thực — thực phẩm đã được 
Đẳng ta đặt ra và thực hiện nhiều 
năm nay. Nhiệm vụ đó đã được nghị 
quyết Đại hội Đăng lần thứ VÍ dè ra 
thành một trong 3 chương trình kính 


- 


LÊ DOÃN DIÊN #* 


tế lớn trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá đô. 

Hiện nay, đề ân chương trình lượng 
thực — thực phầm ở nước ta đang 
được xảy dựng. Tuy nhiên, theo chúng 
tòi biết. những phương hướng, nội 
dụng, biện pháp giải quyếtvăn để đồ 
mới được đề xuất chú yếu và tập 
trong vào công đoạn đầu của việc tạo 
rà sản phầm, Vì vậy, đề bảo đam tính 
chất khoa học nghiềm túc của dè án: 
chúng tôi thảy cần phải nghiên cứu 
một cách có hệ thống những vân đề 
liên quan, trong đó cần đẻ cập tới 
công đoạn tiếp sau của quá trình sản 


xuất pguyên liệu nòng sản, Tức là 
quá trình bảo quản, chế biến nòng 


sạn phầm, bảo đâm chất lượng của 
chúng đến tận tay người tiêu dùng. 
Công đoạn đó được các nhà khoa học 
gọi là “Công doạn sau thu hoạch ®, 


Cùng với việc tăng năng suất các 
loại cây tròng, việc duy trì và nàng 
cao chàt lượng các sắn phầm nòng 
nghiệp trong công đoạn sau thu hoạch 
đã dược coi là một biện pháp góp- 
phần tăng nhanh sắn lượng lương 
thực — thực phàm. Và, treng trường 
hợp tiêm năng, về năng suải cây tròng 
và vật nuôi đã được khei thác triệt 
đề thi việc han chế sự tồn thất về số 
lượng và chất lượng nông sản đã trở 


tiến sĩ. P5 viên trưởng viện 
thuật nòng nghiệp>— Việt nàn. 


% (Giáo Sư 
khoa học kỳ 
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thành một biện pháp tích cực, cho 
phép chúng ta đạt được những mục 
tiêu đề ra một cách có hiệu quả kinh 
tế cao. 

Luận điềm trên đây xuất phát từ 
thực tiễn khách quan do đặc điềm của 
sản phầm nông nghiệp trong còng 
doan sau thu hoạch quy dịnh. Những 
sản phầm này phần lớn là những chất 
hữu cơ tôn tại dưới đạng nguyên liệu 
đự trữ cho quá trình tiêu dùng trong 
s1 xuất và đời sống. Chúng vẫn còn 
tiếp tụ: chịu tác động mạnh của môi 
Irương, nhất là vẻ mát sinh bóa. Vì 
Vậy muốn bảo vệ được chúng, muốn 
trảnh được sự phản lbủy tự nhiên và 
những ảnh hướng khác của n.oại 
cạnh theo hướng khong có lợi, thì 
"con người phải tác động vào đó một 
cach tích cực, Tức là phái dùng các 
biện pháp khoa bọc KÝ thuật để thay 
đồi hình thức tòn Lại c1a sản phim 
theo hướng có lợi c†Ìo quả trình tiêu 
đng cho sản xuất tiếp theo cũng như 
tăng thêm giá trị sử dụng của chúng. 
Trong sẵn xuất nông nướ2iệp, đòi vôi 
VIỆC @ 112 múa nườài dóng ® do thiên 
tai, sâu bệnh,,. (tìm trong công doạn 
trước khi Thú hoạch) đàv ra n:ười fa 
đề nhận tức được vai trô quan trọng 
của BÓ Do đó đã có nhiều biện pháp 
phòng nườan, Còn biện tường “miàit 
mút tronr nhà thị ÍE người chú Ý 
đến. “Tuy [hit tp ‹so 
lượn: và chất lượng nóng sìn Ở giải 


nhiên sự tòn 


đoạn này Tại rất lớn, Eong Rẻ những 


trưởng họp mặt toàn bộ san piàm 
đo bào quán kéim (ngạp đt, mỏ mọt, 
vĩ Sính vạt gác huy V.V,) 
thường sự hư hao này có KHÍ chiếm 
tới 2a sản lượng, Cí riêng lúa bạo, 
hang nam ở nước ta sự hư lái này 
đã lên -tời lồ — 1S, n¡hịa là 
khoang 22f0— 3/9 triệu tần. Tượng 
thóc go này nêu chúng ta giữ được có 
thể cúng cấp đủ cho trên 10 triệu 
người ăn rong một năm, Đồi với 
khoai tay, Khoai lang, sản, rau quả V.V, 
sự tỏn thất đó còn lớn hơn nhiều ‡ 
trung bình khoảng 30 — 35, thậm 


(lon 


VAO 
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chỉ tại một số hợp tác xã con số đó 
lên tới 55 — 60%. Bèn cạnh sự hao hụt 
về số lượng sản phầm, thi sự hao tỏa 
về chất lượng của chúng cũng đã gáyv 
ra những hậu quả nghiêm trọng. Ví 
dự ở một số nơi, do quá trình báo 
quản không tốt (nhiệt độ không thích 
hợp, độ ảm không khí cao, nhiệt độ 
ban đầu của sản phầm nhập kho quá 
quv định cho phép...) mà độc tố 
a fla to xin đã hình thành tron hạt 
lạc, gây ra những tồn thất lớn về kinh 
lẾ cho công tác xuất khầu và ảnh 
liưưởng xấu đến sức khỏe của người 
liêu dùng. Trong ngành chăn nuôi 
Cũng vậy, đề tăng 1kg thê trọng lợn, 
người ta chỉ cần 2,8 — 3.1kg thức ăn 
có giá trị dính đường hoàn hảo, chất 
lượng cao (càn bÌng vẻ a xít a min, 
pvrÔô tẻ in và nàng lượng). Nhưng nếu 
sử dụng các loại thức ăn kẻéin chất 
lương (do bảo quan và chế biến Không 
tòt) thì phải tiêu tốn một lượng thức 
an đáp 2229 — 3 lần so với loại thức ăn 
lrên, Trong Cuộc sống hảng ngày, 
=húng ta thường gặp các hiện tượng 
Lồn thất tương tự đòi với nhiều loại 
nỏng sản (tương thực, thực phầm, 
sản phẩm xuất khiu..,) gàyv ra những 
thiệt bại về Kinh tế cho từng gia đỉnh, 
lừng nưzành và ca nên kinh tế quốc 
đân., Vớ4 vị trí, vai trỏ quan trọng 
của công đón sau thủ hoạch. Viện sĩ 
Viên hàn Hìm V học Liên xô PA- 
(HOIP-NRT và nhiều n hà khoa học Rhác 
trên thẻ giới đã liệt vấn để bảo đìnmm 
đủ lương thực — thực phám có chát 
lượng và CÓ giá Trị định đưỡng hoàn 
hao @cbo các thể hệ tương lài vào SỐ 
những vận để quan trong nhất của sự 
phát triển Tực lượng san xuất, Đồng 
thời đó cùng là mọi vàn đẻ có tính 
chất Kinh tế — xã hội quan trọng của 
thời dại chúng ta. 


Những thiệt hại về kinh tế do Không 
thực hiện tốt việc bảo quản, chế biến, 
kiềm tra chất lượng nông sản trong 
công đoạn sau thu hoạch thường do 
nhiều nguyên nhân gảy nên. Ở nước 


, ^ * v ` ˆ ° 
ta chúng tôi thấy thường tập trung Ơ 
những nguyên nhân sau: 


— Ti nhất: do chúng ta chưa nhận 
thức đúng đăn vị trí, vai trỏ quan 
trọng của các nhiệm vụ trong giai 
đoạn sau thu hoạch, chưa hiều rõ mỗi 
liên quan mặt thiết giữa hai công đoạn 
trước và sau thu hoạch trong quá 
trinh sản xuất ra sản phầm, và ngay 
trong công đoạn sau khi thu hoạch 
cũng chưa giải quyết tối mỗi quan hệ 
qua lại giữa các nội dung, yếu tố của 
chúng (bào quản — chế biến...). Cho 
miên trong công tác quản lý, thường 
Coi nhẹ trách nhiệm đối với cong đoạn 
này, thậm chí nhiều trường hợp sự 
thiệt hại ở công đoạn này rất lớn 
nhưng không quy được trách nhiệm 
Vật chàt cho al, 


— Thứ hứi * là trên eơ sở nhàn thức 
không đày đủ như vậy, chúng ta chưa 
chú trọng đầu tư, xảy dựng cơ sở vật 
chất KỸ thuật cho công tác báo quản, 
chế biển sản phẩm. Vì Vvàyv cơ sở chế 
biến nông sàn hiện nay ở nước ta rất 
ít Và một SỐ nơi ký thuật lại rất lạc 
- hậu, hệ thống -kết cău cơ sở hạ tầng 
của sẵn xuất, phương tiện vận chuyên 
cũng rat nghèo và chưa đáp ứng yêu 
Cầu Của sản xuất, tiều đùng nông sún 
phẩm. Vì vậy sản phầm chè biến từ 
nông sản ở nước tì đã íE về sö lượng, 
lai nghèo nàn về chúng loại mặt hàng, 
phụ phẩm nòng nghiệp sử dụng Không 
hợp lý, gia súc không được sử dụng 
thức ăn tông hợp, tiều tồn nhiều thúc 
an mà tng trọng ch, 


— Thứ bư : là chúng ta chưa chú trọng 
việc nghiện €ứu, ấp dụng nhình những 
thánh tru mới của Khoa học kỹ thuật 
vào việc bảo quan, chế biến nòng sẵn 
phẩm. liền này, Ở nước tà có tới D0 
viện và {rung tâm nghiên cứu thuộc 
lĩnh vực tròng trọt, chấn nuôi trong 
cỏng đoạn trước thu hoạch, nhưng 
chi có hai viện nghiền cứu thuộc lĩnh 
vực sau thu hoạch. Và, còng việc của 
hai cơ quan này cũng mới tập trung 
Vào một số sản phảm, một số bộ phận 


thuộc khu vực quốc doanh, chưa giải 
quyết những văn đề mà quy mô bảo 
quản, chế biến và kiềm tra chất lượng 
nông sin trên địa bàn cả nước đặt ra. 
Việc nghiên cứu những nội dung của 
công đoạn sau thu hoạch hiện nay 
cũng chưa eó cơ quan nào được giao 
nhiệm vụ một cách đầy đủ, đông bộ, 
chuyên sâu Nhưng do vêu cầu 
công tảc của từng ngành, từng đơn 
vị, công việc đó văn cứ phải triền 
khai. Do đó tình trạng phản tán, thiếu 
đồng bộ, trùng lặp v.v. đã xảy ra và 
gày lãng phí lớn cho nền kính tế. 
Tỉnh hình này hiện nay vẫn chưa có 
gì thay đồi và nếu không được giải 
quyết đúng mức thì việc thực hiện 
các mục tiêu của chương trình lương 


thực — thực phầm sẽ gặp khó khăn. 


Trong khuôn khô của chương trình 
lương thực, thực phảm, hàng xuất 
khiu, vấn đề bao quản và chế biến 
nông sán nhằm duy trì và nàng cao chất 
lượng của chúng, nhất là nàng cao giá 
trị dinh đưỡng và giá trị thương phẩm 
của nông sản, có ý nghĩa lớn lao đôi 
với Việc giải quyết vấn đề lương 
thực — thực phẩm ở nước ta, Đề thực 


hiện tốt công đoạn này, trong thời 
gian tới chúng tôi mạnh đạn dẻ xuất 


một sỐ Ý kiến như sau ? 


1 — Chúng ta phải xác định đúng 
vị trí công đoạn sau thu Eoạch trong 
nông nghiệp nước ta. 


toàn bộ nền 


“Trước mắt cân quan tàm đúng mức 


đèn nó đề thu lại ngày được những 
cái sản €ó trong tầm tay, Công tác 
nghiện cứu khoa học trong eong đoạn 
này phải được coi trọng như còng tác 
nghiên cứu đã làm trong ceỏng đoạn 
trước thu hoạch và cần có miột cơ 
quan nghiên cứu toàn điện, đồng họ, 
chuyên sâu vẻ vấn đề này đề có cơ 
sở đề xuất những biện pháp hữu ích 
và mang lại hiệu qua thiết thực. Đề 
nghị nhà nước, các bộ, các ngành 
nghiên cứu và xay dựng các chính 
sách, các chế độ thỏa đăng đối với 


-eông đoạn sau thủ hoạch nhắm đạt 
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được kết quả tương xứng vời khả năng 
cho phép của nó. 


2 — Đây là một lĩnh vực công tác 
có tính chất liên ngành. Ngoài Độ 
nòng nghiệp Và cóng nghiệp thực 
phim ra, các ngành cơ khí, điện, hiến 
trúc xảy dựng, giao thông vận tải, 
thương nghiệp V.V. cũng có những vị 
trí và vai trò nhất định trong công 
đoạn này. Nội dụng của công đoạn sau 
thu hoạch không những mang tính chất 
khoa học kỹ thuật mà còn có ý nghĩa 
kinh tế và xã hội. Do đỏ nó rất phức 
tạp và đòi hỏi phải có một sự phối 
hợp chặt chẽ hài hòa trên Lĩnh thân hợp 
tác xã hội chú nghĩa giữa các ngành. 


3 — Công nghệ sau thủ hoạch (po.t— 
harvest teehnologles), eác biện pháp 
bảo quản và chế biến nông sẵn nhằm 
duv trì và nàng cao chất lượng của 
„chúng phải phù hợp với hoàn cảnh 
hiện tại của nước ta và điều kiện đầu 
tư của nhà nước còn bị hạn chế, nhàt 
là vạt từ và năng lượng. 


Trong lĩnh vực này, cần áp dụng 
các kinh nghiệm cô truyền của nhàn 
đần trên €ơ sở nâng cao chúng thành 
những tiền bộ kỹ thuật có tính chất 
khoa bọc, Cần thấy rằng kết hợp thô 
sơ VỚI hiện đại trong điều Kiện cho 
phép và không đòi hỏi đâu tư nhiều 
là một phương lướng đạt hiệu quá 
kinh tế cao và dễ được thực tế sẵn 
xuất chấp nhận. Trước mất, các mô 
hình bảo quản và sơ chế nông sìn trên 
quy mỏ gia đỉnh và hợp tác xã không 
đòi hói đâu tư nhiều về trang thiết bị 
và năng lượng phải được đặc biệt chủ 
Ý ấp dụng và phải được khuyến khích 
bàng những chính sách thích hợp. Bên 
cạnh đỏ, chúng ta cũng sẽ chọn lọc và 
manh đạn đầu tư đề có những hÿ thuật 
hiện đại nhằm kịp thời tạo ra một SỐ 
miàt hàng có giá trị kinh tê cao phục vụ 
cho công tác xuất khầu (chè, cà phê v.v,). 

(ác chuyên gia thuộc các ngành 
khoa học khác nhau (cơ khi, công 
nghiệp chế biến và bảo quản, vật lý, 
hóa học và hóa sinh học, ví sinh vật, 


kÝ thuật tròng trọt và chắn nuôi, thiết 
kế kho tàng, v.v.) đều cần phái thun 
gia xủy đụng các công ngÏệ sau thủ 
hoạch nhằm đáp ứng kịp thời những 
đòi hỏi nóng bỏng của sẵn xuất nòng 
nghiệp Ở nước ta, nhatế1àA trong lĩnh 
vực bảo quản và chế biến màu (khoai 
tay, khoai làng, sẵn, ngỏ). 

4 — Tùy theo hoàn cánh cụ thê của 
từng địa phương mà tiền hành tô chức 
các công nghệ sau thủ hoạch theo các 
quy mô khác nhau từ quy mô nhỏ Ở 
phạm ví gia định, cụm gia định, hợp 
tác xã đến quy n.ô vừa ở phạm vì liền 
hợp tác xã hoặc phạm ví toàn huyện 
nhằm triệt để khai thíc và tận dụng 
các điều Kiện vạt ư, nàng lượng, tiên 
vốn và lao động sẵn có của các địa 
phương và làm đủ cho thủ công nghiệp 
và công nghiệp địa phương phát tiiện. 
Công tác bảo quản và chế biện nòng 
sản phải trở thành vêu eiu thiết than 
của người sản xuất và phải đi vào 
tập quân làm ân của nông dân. Chúng 
ta phải thực hiện được Kkhảu hiệu 
€ Nhà nlà bảo quản, nhà nhà chế 
biển», Nước ta đất ít người động, 
tiềm năng lao động đòi dào, chính 
công đoạn sau thủ hoạoh này sẽ là 
một địa bàn thu hút sức lao động nòng 
nhàn của bà con nông dân đề làm ra của 
cai vật chất cho xã hội, góp phản tàng 
nhanh tông sản lượng lương thực, 
thực phầm và làm phong phủ thêm các 
mặt hàng tiều dùng và hàng xuất khău. 

5 — Trong khuôn khồ của hệ thống 
nông nghiệp, công đoạn sau thu boạch 
phải là một bộ phận, một mắt xích 
quan trong của hệ thống này. Nó phải 
kết hợp rất chặt chế với ngành chăn 
nuôi, nghề rừng và nghề cá nhầm tận 
dụng các chất phế thải của công nghệ 
chế bin nông sản đông thời nhằm 
tránh nhiềm hàn môi trưởng và ôn 
định tính càn bằng của hệ sinh thải, 
góp phần tích cực làm cho nòng nghiệp 
nước ta phát triển toàn điện, thực hiện 
tốt chương trình lương thực — thực 
phảm mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VI của Đảng đã đẻ ra. 


MỘT Số NHÂN TÔ MỨT (ÚA (Œ tHÍ 0IÁN LÝ 
KINH TẾ QUA KINH NGHIỆM Ữ tất BIẾN BÌNH 


ÂU những năm S0, trong nên kinh 

lẽ nước ta, khong phải chỉ tồn 

tại một cơ chế tập trung quan 
liệu — bao cấp như trước đó, Cuộc sóng 
đã tìm đường đi của nó và đàn dần 
được phan ảnh trong một số chính 
sách, chủ trương của Đăng và Nhà 
nước. Nhiều mô hình kinh tế trong 
cac lĩnh vực đều ra đời từ sự đỏi mới 
đó. Chính sách kinh doanh lương thực 
thay thế chính sách bao cấp lương 
thực đưa tới sự ra đời Công ( l:rơng 
thực thành phố Hồ Chí Minh. Cơ chế 
từ cần đỏi, tự trang trải thay thể CƠ 
chế bao cấp trong ngành thủy san đã 
tạo ra mô hình xuất khầu thủy sản: 
Công ty Slanpodex. Ghính sách khoán 
san phảm đến nhóm và người lao 
động trong nông nghiệp thay chỉnh 
sách phản phối bình quần và cơ chế 
khoâu cùng với một số chính 
gách khác đã tạo điều kiện hình thành 
mô bình liên kết quốc đoanh — tập 
thề — gia định và cá thể trong nông 
nghiệp ở nhiều địa phương V.v: 


VIỆC, 


Các mô hình đó ra đời và chịu thử 
thách khắc nghiệt trong 0 năm qua, 
nhưng vẫn đứng vững được vì chúng 
mang trong mình những mầm mông 
của một eơ chế quần lý mới, 


Các điền hinh tiên tiến với cơ chế 
quản lý mới ra đời tử những mâu 
thuẫn kinh tế gav gất trong những 
năm 1978—1980, và đã giải quyết thành 


° 
điygtataentitrverfiffxcrtaz0PEEESSEE-, 


œ Phó tiến sĩ kính tế, 


T)ẦN NGỌC HIẾN ® 


công những mâu thuần đó ở mức độ 
khác nhau, đem lại những kinh nghiệm 
hay, gợi ra những giải pháp tỏi cho 
những văn đề nóng bóng trong quan 
lý. Thông qua kiềm nghiệm của thực 
tiến, những bài học kinh nghiệm lờn 
của các điền hình tiên tiến là: 


a) Bảo đănr sự thống nhất biện 
chứng giửa quản lý tập trung với phát 
huy đàn chủ, Đây là vẫn đẻ nan giai 
trong nhiều năm qua. vì chế độ tập 
trung đân chủ đã dựa trên quan diệm 
hành chinh — bao cấp. Còn cơ chế tạp 
trung đàn chủ trong các điền hình tiên 
tiên lại dựa trên quản điểm kinh đoanh 

xã hội chủ nghĩa, cho phép giải quyết 

đúng đản quan hệ lợi Ích giữa trung 
ương, địa phương. Cơ SỞ. VÀ Nưười 
lao động, giữa các bên tham gia qua 
trình tại sản xuất, 

b) Phát huy vai trỏ chủ đạo của 
kinh tế quốc đoanh trong liên kết các 
thành phần kinh tế, Đây cũng là văn 
đề tồn tại nhiều nắm chưa giải quyết 
được. Nguyên nbân chủ yêu là do cơ 
chế quan Hiệu bao cấp một: mặt trói 
buộc kinh tế quốc doanh, mặt khác 
coi nhẹ sử dụng và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với kinh tế tư nhân và cá 
thề, do xây đựng kinh tế quốc đoanh 
một cách biệt lập với các thành phản 
kinh tế khác và gắn cho nó những tính 
ưu việt hình thức. Còn cơ chế mớitrong 
các điền hình tiên tiến đã thật sự 
phát huy vai trỏ chủ động sản xuất, 
kinh đoanh thông qua quan hệ hàng 


33 


hóa — tiền tệ, với những hình thức 
_ phong phú, đặc biệt là hình thức lưu 
thông, dịch vụ cho sản xuất, tiêu dùng, 
vận dụng tiến bộ Rÿ thuật v.v. Trong 
liên kết Hiện doanh, các đơn vị quốc 
doanh đang dần dần trở thành chiếc 
cầu vững chắc nối liền nhà nước với 
hàng triệu cơ sở kinh tế gia định, cá 
thê, tư nhân. 


c)—Bảo đảm cho quan hệ sản xuất 
phù hợp trên thực tế với yêu cầu.của 
lực lượng sẵn xuất. Tác động mở đầu 
quan trọng của cơ chế quản lý mới ở 
các đơn vị tiên tiến là giải phóng lực 
lượng sản xuất đang bị chia cát, kim 
hãm. Lực lượng sản xuất được giải 
phóng dã đặt ra yêu cảu đầy tới và 
hoàn thiện cơ chế quản lý mới. Trong 
quá trình thích ứng với đòi hỏi của 
lực hrợng sản xuất, cơ chế quản lý 
mới được đồng bộ hóa, chính sách 
hóa từng bước, do đó, bản thân cơ 
chế mới phát huy được bản chất và 
sức mạnh tiềm tàng, mở ra thế mới 
và lực mới đầy lùi đần tác động tiêu 
cực của cơ chế cũ. 


đ)- Cơ chế mới đó nâng cao không 
ngửng hiệu quả kinh doanh đi đòi với 
chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. 
Đây là ưu thế riêng có của nó. Trong 
cơ chế mới vấn đề xã hội được gắn 
liền với vấn đề kinh tế, Giải quyết 
vấn đề xä hội được coi như một yêu 
cầu có tính mục đích của hoạt động 
quản lý. Sự kết hợp giải quyết vẫn 
đề kinh tế với vấn đề xã hội trong 
đều hiện nước ta trở thành một động 
hrc hết sức mạnh mẽ đề phát triền 
kinh tế và hoàn thiện quản lý. 


đd)—Các đơn vị tiên tiến cũng đem 
lại kinh nghiệm giải quyết mối quan 
hệ kinh tế giữa trong nước với ngoài 
nước, thòng qua cách đặt vấn đề họp 
tác quốc tế, xuất nhập khảu theo quan 
điềm mới. Nhiều năm qua, hoạt động 
kinh tế đối ngoại kém hiệu quả đã 
làm mất một đòn Xxeo Cực mạnh, mỏi 
nhân tổ có ý nghĩa quyết định đối với 
sự nghiệp phát triển kinh tẾ ở nước 
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ta. Hoạt động kinh tế đối ngoại c3 
hiệu quả ở các điền hình tiên tiến đã 
cho thấy rằng: Phải có mọt tô chư: 
kinh tế với cơ chế quản lý đúng thi 
mới phát buy được sức mạnh của 
nhân tố quốc tế, mới nhanh chóng 
« khơi trong hút ngoài », đầy nền kinh 
tẺ vượt qua khó khăn. 


Trong cơ chế mới, các quy luật của 
kinh tế bàng hóa và quy luậi kinh tế 
xã hỏi chủ nghĩa vận động một cách 
tông hợp. Trong bước đi ban đầu, các 
đòi hỏi của quy luật kinh tế xã hỏi 
chủ nghĩa được thề hiện thòng qua 
quy luật giá trị. Trong điều kiện đó, 
quy luật giả trị dân dân có nội dung 
và bản chất xã hội mới. Nắm được 
sự tác dòng tông hợp đó nên các đơn 
vị liên tiến đã giải quyết đúng nhiều 
văn đẻ như kế hoạch, thị trường, 
vốn, v.V. Trong cơ chế đó, thị trưởng 
là điều kiện đề tái sẵn xuất, mà tác 
động trực tiếp là thị trưởng khu vực. 
thị trường địa phương và xuất nhặp 
khău. Vấn đề giá, lương. tiền được 
giải quyết dồng bộ theo vêu cầu tái 
sản xuất. Kế hoạch hóa là rãt quan 
trọng và cần thiết đề tìm hiệu quả tỏi 
ưu Irong hoạt động đa dạng của kinh 
doanh. Vị vậy, các đơn vị tiên tiến đỏ 
vừa chịu tác động của thị trưởng vừa 
túc động lại thị trường ngày cảng 
mạnh hơn. Cơ chế mới càng phát triền 
thì càng giành được quyền chủ động 
tác động điều tiết đối với thị trường. 
liệu quá đá của cơ chế mới hoàn 
toàn khác với hậu quả của cơ chế cũ 
là càng tách biệt với thị trường, càng 
quản lý thị trường bằng biện pháp 
hành chính thuần túy thỉ càng bị 


động với thị trường, với thế lực tự 


phát vô chính phủ. 


\lột trong những khó khần của 
hoạt động kinh doanh là giải quyc! 
văn đề pốn. Khác với cơ chế cũ trông 
chờ cấp phát cơ chế mới chủ yếu tự 
lạo vòn, tự hoàn vốn bằng hoạt động 
kinh doanh, Cơ chế mới (to ra có sức 
hút mạnh mẽ đối với các vốn phân 


tán trong xã hội. bằng nhiều hình thức 
quá độ trong sản xuất và lưu thông 
gắn với nhu cầu xã hội, với thị trường. 
Hiện nay, cơ chế quản lý mới với 
những nội dung cơ bản như trên tồn 
tại trong các đơn vị tiên tiến như các 
mô hình quản lý. Trải qua chặng 
đường gian khô 1 1 năm qua (1976—1986) 
và phải trả giá, mới có được những 
mô hình ở cấp cơ sở, cấp vùng và địa 
phương, và bắt đầu xuất hiện mô hình 
cấp ngành. Đó là thành tựu tồng hợp 
và đáng kề nhất về mặt kinh tế. Hoàn 
thiện một bước cơ chế đó là cơ sở 
vững chắc đề giải quyết những vấn 
đẻ cấp bách trước mắt và tạo tiền đề 
cho bước phát triền sau này. 

Dưới tác động của cơ chế mới ở 
một số lĩnh vực và địa phương, đã có 
sự sắp xếp lại bước đầu cơ cấu sản 
xuất theo hướng chuyên sang phát 
triền kinh tế hàng hóa có kế hoạch. 
Như vậy, xuất hiện mối quan hệ thúc 
đầy nhau phát triền giữa cơ chế quản 


lý và cơ cấu kinh tế. Đó là tính quy 
luật của xã hội hóa lao động và sản 
xuất cần được nhận thức và vận dụng 
vào hoạt động quản lý của nhà nước. 


Với những căn cứ nói trên, có thê 
tin tưởng rằng, chúng ta hoàn toàn `có 
thề tự giác xây dựng cơ chế quản lý 
kinh tế mới có hiệu quả, nếu chúng 
ta tông kết thực tiễn, tìm ra giải 
pháp cho việc hoàn thiện cơ chế quản 
lý vi mô, cho việc hình thành một 
bước cơ chế quản lý vĩ mô phủ hợp, 
tạo ra môi trường kinh doanh thuận 
lợi cho cơ sở. 


Sự ra đời và củng cố bước đầu cơ 
chế quản lẻ mới trong các đơn vị tiên 
tiến eing khẳng định tính quy luật 
cửa việc hình thành cơ chế quản lý 
mới nhất thiết phải đi đôi với bộ nìá y 
quản lý mới, với những cán bộ chủ 
chốt có bản lĩnh lãnh đạo quản lý 
tương xứng với yêu cầu đồi mới có 
tính chất cách mạng. 


PHÁT HUY VAI TRÒ... 


(Tiếp theo trang 21) 


thành nhanh trong công tác. lội căn 
chú ý thường xuyên tông kết kinh 
nghiệm qua mỗi thời kỷ và mỗi chuyên 
đề cụ thể đề làm cho công tác của hội 


luôn được cải tiến, phù hợp với yêu. 


cảu và trình độ của nông dàn. 

Đồi mới đội ngũ cân bộ của hội là 
một yêu cảu cấp bách, Cán bộ của hội 
phải được lựa chọn trong phong trào 
cách mạng của nông dàn. Đó là những 
người có phầm chất cách mạng trong 


sắng, có kiến thức về kính tế, am hiểu 
nông dàn và nông nghiệp, hãng say 
với công việc, có trách nhiệm lrước 
phong trào. Di đôi với việc chăm lo 
bòi dưỡng đội ngũ cần bộ chuyên 
trách của hội, cần hết sức chú trọng 
bỏi đưỡng và sử dụng đội ngũ can bộ 
bán chuyên trách, bởi đó là đội quản 
hùng hậu và rộng lớn, góp phản tích 
cực vào thành cỏng trong hoạt động 
của hôi. 


ĐƯA TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO 
- — §ÂN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ủ HUỲỆN ĐAN PHƯỢNG 


AN PHƯỢNG — huyện trọng điềm 
Ÿ của vùng lúa cao sản thành phố 
HÀ nội — là một trong những 
huyện mạnh đạn đưa Ẳtiến bộ khoa học 
kÿ thuật vào sản xuất và đời sống, 
Những năm qua, nhất là từ nấm 
19Ä1 lại đây, phong trào ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỳ thuật trên đất Dàn 
phượng phát triển mạnh mẽ, thành 
nên nếp và đi vào chiều sâu. Hàng 
loạt đề tài nghiên cứu, tiến bộ khoa 
học KỶ thuật đã được ứng dụng trên 
động ruônøg, trong chuông trại góp 
phần quan trọng mang lại hiệu quả 


— Nàng suất lúa 

— Năng suất nuỘ 

— Sản lượng lương thực bình quản 
đầu người 

Sân lượng lương thực giao nộp 
nà nước 

— Tông số lợn 

— TỶ lệ lợn lai kinh tế 

~ Trọng lượng lợn xuất chuồng 

— Thị lợn bán cho nhà nước 

— Tỏng số tràu, bò 


Ù 


— TY lệ đàn bò lai sỉn 
— (đả trị sản lượng tiền, thủ công 
nự hiệp 


3Ð 


CHU THÁI THÀNH 


kinh tế đáng phấn khởi. Khác phục 
những hoài nghỉ và lúng túng ban 
đầu, nhân dân Đan phượng ngày càng 
Lự giác tìm đến khoa học KÝ thuật. Ơ 
Đan phượng ngày nay, khoa học đã 
đến với sản Xuất và sản xuất đã păn 
bó với khoa học, cả hai thúc đày nhau 
cùng phát triền. Mấy con số sau đ›v 
đủ cho tfa một ý niệm về sự phát triển 
ấy, Di sâu hơn một chút, chúng ta thấy 
việc đưa tiến bộ khoa học KÝ thu›1 
vào sẵn xuất và đời sống ở lìan 
phượng có những tác động sâu xa vẻ 
nhiều mặt. 


1981 1985 


6,89 tãn/ha 
{7,65 tạ/ha 


10,24 tín:ha 
40,52 tạ hà 
200 kg NHÖRg 


6 307 tìn 
21 0U) con 


4 †00 tấn | 
16 500 con 
(›(I ®% 955 h 
ìkữ, CON S0 Kự con 
49 tìn 9Š) tần 
trau ƒ 200 con, (rau J] BÚ con 
bò 310)0U con bò 
305 


1{ triệu (tiền cù) 


2 NUỆ cọ 
r2 

l.z triệu 
(lên mới) 


—__—_ 


Trước hết là (Lúc đầu sự phái Iriên 
của lực lưựng sạn xuấi. của những 
cơ $ø pật chất pả Kj thuat. Chính Tà 
đo yêu cầu của việc ứng dụng khoa 
học kỹ thuật mà ở Đan phượng trong 
những năm gần đày có thêm những 
trạm giống Vật nuôi và cày trông, Các 
xi nghiệp, công ty quốc duanh, các 
hệ tíông địch vụ khoa học kỳ thuật, 
đườrø sú, nhà kho, sân phơi được 
cäi liến và mở rộng. Các cơ sở sửa 
chữa cơ khí, sẵn xuất công cụ cải tiến, 
công cụ cảm tay được tăng cường. 
“ác hệ thống điện, trạm bơm, Rèẻnh 
mương được cải lo, Xxâv dựng thêm 
nhằm đáp ứng đây đủ và Kịp thời 
nhu cầu tưới tiêu thích hợp với việc 
đôi mới cơ cấu cây Irôaog, nữa Vụ và 
thám củ, 


dai ià góp bị an cứi liển rd Tưng cd0 
-®iối lrơng công lác quản lÚ hợp lắc 
xả. Thực biện kloán sản phầm trong 
nông nghiệp, nhưng ban quản trị văn 
điều hành được công việc của hợp 
tác xã tl;co tiến độ chung, Đỏ là vì 
hợp tác xã đã nắm khâu công tác 
khoa học ký thuật, các gia đình nhàn 
ruộng kkhcán buộc phải tuần theo 
những “ tát yếu kỹ thuật?" về giống, 
về phản, vẻ tưới nước, vẻ phòng trừ 
sâu bệnh, và do đỏ vẻ c!ế độ và lịch 
canh tác chung của hợp tác xã. Việc 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
càng rộng ri thị việc điều hành và 
quản lý lợp tác xã càng phải chặt chẽ 
và năng đọng, quan hệ sản xuất mới 
cẳng được củng cố và phát triền, 


la là, việc đưa tiên bọ khoa bọc kỹ 
thuật vào sẵn xuất và đời sông ở Dan 
phượng đã góp phản xảy dựng con 
người lao động mới. Sự tLật là phần 
lớn xã viên trong các hợp tác xã Ở 
Đàn phượng đều đã làm quen với 
nhữ nự hiểu biết sơ đẳng về khoa lọc 
kỹ thuật. Họ tiệp thu nhĩình chóng 
những tiến bộ khoa học KỸ thuật đưa 
*Xão sũn xuất ông nghiệp. xóa bỏ dân 
những thói quen lạc hậu, những mè 


tín đ: đean do nền sản xuit nhỏ lầu 


đời đề lại, lối làm ăn manh mún, tư 
tưởng bảo thủ v.v, tự tạo lấy cho mình 
một nền nếp lao động và sinh hoạt ít 
nhiều theo tác phong công nghiệp, lìo 
động có kỳ thuật, có Ký luật và đạt 
nắng suất cao. 


* 


Không phải ngay từ đầu tiến bộ 
khoa học kỷ thuật trên đất Đan 
phượng đã có những tác động tích 
cực như hiện này, bà một huyện đất 
Ít người đông (76km cho 9,6 vạn dân, 
trong đó 83 vạn làm nông nghiệp) 
1300bái đất canh tác, bình quần 510mŸ/ 
người), phái lo giai quyết những vàn 
đẻ bức hbách của cuộc sống, làm tròn 
nghĩa vụ với Nhà nước, tàng nhành 
tích lũyv đề tái sản xuất mở rộng, Dàn 
phượng đã sớm kháng định con đường 
tắt vêều, sóñg còn của mình là đưa 
nhanh tiên bộ khoa học kỹ thuật vào 
sin xuất, trước hết là san xuất nông 
nghiệp đề tăng nhanh năng suất lao 
động, tạo ra thật nhiều sẵn phẩm trên 
mi đơn vị diện tích. 

Lìm thế nào đề đưa tiên bộ khoa 
học kỳ thuật vào sản xuất một cách 
nhanh chóng và bến vững? Đìạn 
pïượng sp xếp lại sản xuất theo vũng 
linh tế, củi tiên mạnh tuẽ công tác tò 
chức và cận bọ, cái tiến quan lý tử 
huyện dến hợp tác xã, cài tiền hệ 
thống đòn bảy kinh tế, nàng eao trình 
độ văn hóa, khoa học kỳ thuật của 
cần bộ và quản chúng ở cơ sở. Năm 
1981, Dan phượng thành lặp ban khoa 
lọc kỳ tluạt huyện. Œ 10 hợp tác xã 
toàn xã đều có tô khoa học kỹ thuật 
làm tham muũun cho chủ nhiệm và 
hướng đìn xã viên tiong sản Xuất, 
Huyện đã huy động cắn bộ Khoa lọc 
kỳ thuật các ngành ớ huyện và hợp 
túc xã, ở trunữg đơnz và llà nội thục 
hiện làng loạt, để tài đưa tiên bộ 
khoa Rọc kỹ thiật vào sìn xuất nông 
nghiệp. Nọi dung các để tài đều bám 


Nrị 


sả! mục tiêu chính của huyện là: đổi 
MHỚI cơ cầu câu trông, thám càanh 
lheo chiều sâu, nhậm tĩng năng suất 
cấy trông, Đây cũng là tiên để để phảt 
triên chân nuôi và Các niặt sản xuất 
khác. 


Dan phượng coi trọng hàng đầu 
giỏng cả trồng bà pật nhồi. Huyện chì 
đạo toàn điện từ khâu giỏng, Cũng với 
Việc mởớ rộng điện tích các giỏng lúa 
MmỚI cÓ năng suất cao, Dan phượng 
vận chú trọng chọn lọc và giữ làyv mọt 
sö giống đặc sản của địt phương. lê 
cơ cầu giỏng lúa mới phát triển tốt, 
huyện phải căn cứ vào bản đồ nòng hóa 
a1. À =!Ô. © “ ‹ ^“ 
tao HnưỠng, mùa vụ, cơ sở vật chất, 
trình độ canh tác của từng vùng Và 


từng hợp tác xã v.v. dê bố trí từng 


loại giống cho thích hợp. Thí dụ, 
iÖng lúa chủ lực của vụ xuân là nông 
nưhiệp 8 chiếm 80'55 điện tích; vụ mùa 
là CHÍ 9023 và XI chiếm 70 diện tích, 
Giống ngô chủ lực là VẬI gieo vụ thu 
đồng và dông xuân, ÀISBHI gieo vụ 
động và xuân muộn. Đan phượng còn 
ứng dụng rộng rãi tiên bộ khoa học kỹ 
thuật đề cai tạo và nhân giống đàn 
gia súc, gỉt cầm, cÁ nhằm phát triền 
mình mề chân nuôi ở khu vực gia đình 
xã viên theo mỏ hình hệ sinh thái VẠC, 


Ở mỗi hợp tác xã của Đàn phượng 
đều có các đội nhân giống đề bảo đảm 
có đủ giỏng và giống tốt, Huyện chỉ 
đạo hài hợp tác xã Đàn phượng và 
Song phượng nhân giỏng lúa KỶ thuật, 
cung cấp giỏng mới, giỏng cấp Ï cho 
và trong và ngoài huyện. 


Đan phượng rất cói IPong ứng dụng 
tiến bộ kkoa học KỶ thuật trong việc 
làm ng lợi, cái tạo đất, bón phản pà 
Ihirc hiện thời pụ gieo trông. Những 
vũng đất cần cỏi, bạc màu nay TrỞ 
thành đất tót. Nhân đàn Đan phường 
đã đầu tư bàng triệu đồng, hàng triệu 
mưày công vào các công trính thủy lợi, 
Từ chỗ phụ thuộc vào thiên nhiên, đến 
naìayv 98Ã đất cảnh tác đã dược tưới 
tiêu chủ động theo yêu cầu của từng 
giai đoạn sinh trưởng của cậy trông. 


J8 


Đan phượng cùng chú trọng Rl ai thắc, 
chế biến và sư dụng phản bón, nhất 
là nguồn p¡uân hữu cơ, bảo dâm bón 
đủ và đúng định lượng cho tùng loại 
cay tròng (rong từng thỏi kw phát 
triền. Trong bón phân cho lúa thị tập 
trung bón lót, bón thúc đợt một theo 
phương châm nặng đầu nhẹ cuối, vùi 
sâu trong đất. Mấy vụ gànđạv do bón 
đúng quy trình kỷ thuật, hrợng phản 
nhiều mà lúa không có hiện trợng lốp 
đồ. Việc gieo cấy đúng thởi vụ. mật 
độ tùy theo chất đất, loại giỏng và 
mùa vụ đã tạo điên Kiện tốt nhất cho 
cày lúa phát triển nhanh và đạt năng 
suảt cao 


Đan phượng đặc biệt coi trọng Ð 
lhuật phòng Trừ sâu bệnh. Mặc dù có. 
những khó khăn về thuếc trừ sâu, 
nhưng Dan phượng đã biết khai thác 
kinh nghiệm của quần chúng, động 
viên quan chúng tham gia diệt trử sâu 
bọ, bảo vệ mùa mảng. Dan phượng 
đã xay dụng được mạng lưới kỹ thuật 
rộng rãi bao gồm các đội phòng trừ 
sàu bệnh, eáe nhóm dự báo và tô phun 
Lhuốc sâu ở các hợp tác xã, và có chỉnh 
sách khuyến khích thích đáng đối với 
đội ngũ này, Ở các hợp tác xã Tân lạp, 
Song phượng, Phượng đình, môi 
người phun thuốc sâu một ngày được 
tra 2 công và 50 đồng, hai năm được 
*sấp một bộ quần áo báo hộ lo động. 
Vị vày mà trung bình mi giờ mọi 
người phun được 30 mu, Ngoài ra, 
các hợp tác xã Dan phượng còn KỶ với 
Công tv báo hiểm cây trông của huyện 
sác hợp dòng trách nhiệm và bảo 
hiểm cho toàn bộ điện tích lúa, 


Đến môi hợp lác xã của Đan 
phượng du thầy khoa học kỹ thuật 
được kẽ hợp chụi chẽ ĐỚi khoa học 
qttn TJ: coi trọng các biện pháp 
quan lý, thực hiện chế độ hạch toán, 
chú trọng các chính sách khuyến khích 
bàng lợi ích vặt chất, gắn lợi ích với 
trách nhiệm, thúc đầy việc ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tất cả 
ác khâu sẵn xuất nông nghiệp. 


Là huyện ngoai thành, nằm giữa trục 
-đường giao thông chỉnh, Địn phượng 
đìä khéo vàn dụng điều kiện thuận lợi 
có đề liên kết mới các cơ quan khoa 
Học trung ương 0à Hà nội đưa tiến bò 
khoa học RŨ thuật ào sản xuất, Các 
hợp tác xã Đàa phượng, Phượng đình, 
Song phượng, Tân lập đang liên kết 
chặt chẽ với Viên cày lương thực, Viện 
khoa học nông nghiệp, Viện chân nuôi, 
Viện nông hóa thỏ nhưỡng Trường đại 
học nòng nghiệp Hô-xê Mác-ti... dễ dưa 
tiÕng mỏi kỳ thuật mới vào sản xuất, 
Mỗi đề tài tiến bộ khoa học Kỹ thuật đều 
có cần bộ khoa học kỹ thuật của viện, 
huyện và hợp Tác xã cùng thực hiệu, 
Quy trình thực hiện một đề tài là húu 
thí nghiệm, ad đựng mô hình Thực lẻ 
dạt Kết qua cao rồi mới nhàn ra diện 
rộng. Hunỏi đâu, chưa hẳn đân đã tin, 
thấnn chí có một SỐ người còn min mai, 
chế giêu việc đưa tiến bộ khoa học Kỷ 
thuật vào sản xuất, Nhưng khi thầy kết 
quả rõ ràng thì không cần phải vàn 
động, tuyến truyền, thuyết phục nữa, 
người ta văn cứ lăn xã vào mà làm, Các 
mô hình thực tế theo đề tài tiến bộ khoa 
học kỳ thuật này đã khích lệ sự liên 
kết giữa địa phương Với các cơ quan 
khoa học, gản trách nhiệm của người 
làm công tác khoa học với Kết quả 
cuối cũng, Nhờ vậy mà đến năm T5: 
các hợp tác xã đếu có khu ruộng 
san, thực hiện cây lúa vụ 
mùa 2 tình. Vụ xuân Z7 — ä tấn/ha ; 
cày ngô 5 — 7 tấn/ha/vu, Các vũng 
khoai tầy, đậu tương, đâu tâm, lạc, tôi 
cno sẵn đều có nắng suất cao hơn hẳn 
so với đại trà. Thực tế cho thấy xảy 
dựng mỏ hình thâm canh là nghệ 
thuật chỉ đạo có hiệu quá, là một bí 
quyết thành công của phong trào thàm 
canh ở Đan phượng trong những năuu 
gan đày, 


HT, 


*% 


Có được những tiến bộ khoa học Ký 
4huật trong sắn xuất nòng nghiệp trên 


địa bàn huyện như hôm nay, Dan 
phượng đã phải vượt qua Không ít khó 
kbăn và thất bại. Cái quý là Dàn 
phượng đã đám nghĩ, dâm làm, luôn 
lim Tòi sang tạo, đúc rúi kinh nghiệm 
để tiếp tục đi lên, Đan phượng đã biết 
tạo được sự nhật trí giữa các nưành 
tronự huyện Và cơ sở, sự đong bộ về 
các mặt hoạt dòng khoa hẹc, xây dựng 
cơ sở vật chất kỸ thuật mới, xây dựng 
phong cách mới, tỏ chức quần lý và 
có chế độ chính sách mới. Đó là những 
tiền để quan trong có tính chất quyết 
định dưa được tiến bỏ khoa học kỹ 
thú f vào sản xuất nông nghiệp, tạo 
được diệu kiện đẻ đi xa hơn nữa trong 
nhữnz năm tới, 


Có người cho rằng ở nhiều hợp tác 
xã của Đan phượng hiện này đã hão 
hồa về năng suất lúa, nêu không có 
cách nào khác Ehì Đan phượng sẽ dừng 
lại và tụt Túi. Nự thật là Dan phượng 
an còn nhiều €Sđất» để đưa khoa học 
kỶ thuật vào, 


Đan phượng đang chuyên sản xuất 
theo hướng đổi mới cơ cu câUW Eròrn 
bả ma 0ũ: tang thêm điện tích đâu 
tương hệ và hè thu xen giữa Càv nưô 
động xuân và thủ đồng, Tăng thêm 
diện tích cây nưô, cày họ đàu trên đất 
hai lúa và tầng điện tích cây đayv xen 
ngô. Phần đầu đưa năng suất ngô đại 
ÍU tạ/ha/v trở lên, Giữ nàng suàit lúa 
ồn định 10 tắn/ha phô biển ở tất sa các 
hợp tác xã, đông thời thăm canh đưa 
năng suất lên một bước mới, Mở ròng 
điện tích thàm canh ba vụ (2 vụ lúa E 
ï vụ nơỏ) đề có sản lượng lương thực 
]3—11 tăn/ha, Ngoài các giởng chú lực, 
đưa Vào các giống lúa mới nưàn ngày 
có nàng suất cao như RV 10 THöI dẻ 
có thể rút ngăn mùa vụ, gieo tròng 
thêm vụ ngô thủ đồng hàng năm, 


Đan phượng cũng đang mở ra triền 
vọng mới trong việc ứng đụng tiền bộ 
khoa học Rũ thuật bo các ngành tíou, 
Ihủ công nghiệp, dụy trì các ngành 
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XÂY DỰNG VÀ HOÀN CHỈNH PHÁP LUẬT 


+ 5° 

HONG việc xây đựng và hoàn chỉnh 
pháp luật của chúng tì có my 
biểu hiện sau đây: 


1 — Nhà nước t†a chua có đủ qui 
định cụ thò œẽ pháp luật làm căn cứ 
pháp lủ thống nhất đề điều hành mọi 
cóỏ/ng Dpiệc quan EJ Rính tế, và hội. 


Trong công tác quản lý, nhiều cơ 
quan, tö chức của Nhà nước còn dừng 
lại ở các phương chàm, khau hiệu 
như: tàu là nhà, khách là chủ », 
Ấ4 vui lòng khách đến, vừa lòng khách 
đị», &quav hàng kiểu mẫu »,.. Những 
những ai đã đi lại trên các phương 
tiện giao thòng công cộng đều 'ất bình 
trước tỉnh trạng mất trật tự, kém vệ 
sinh, thiệu tính thần trách nhiệm của 


những nhân viên phục vụ. Có thể nói 


SỐ đồng khách mua hàng tại các cửa 
hàng mặu dịch đê" thầy phiên bà và 
bực mình vì tình trạng RKém văn hóa 


thương nghiệp, 

Bộ máy Nhà nước là bộ máy to lớn, 
phức tạp, Nó từng giờ, Lừng phút tác 
động đến mọi mặt hoạt động của xã 
hội, của “công đàn, nhưng không 
ngành, cấp chưa có đú văn bản pháp 
luật quy định rõ ràng hoặc nêu có thị 
có phản quy định chống chéo chức 
nàng, nhiệm vụ, thiìm quyền, trách 
nhiệm của nhaàu. 


Cơ chế « Đẳng lãnh đạo. Nhà nước 
quản lý, nhàn dân làm chúa clưa 
được thể chế hóa trong cơ cầu tô chức 
nhà nước, trong còng tác quản lý Xã 
hội, quan lý kinh tế, trong các quy chế, 
nên nếp hoạt động hàng ngày của các 
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cấp ủy đẳng, các eơ quan nhà nước và 
các đoàn thẻ từ trung ương đến eơ sở. 

Chữừng nào còn đuy trí cách quản 
lý không theo pháp luật, cách điều 
hành công việế theo lối eo việc thị 
bàn ®, chừng nào chưa có đủ pháp 
quật thì chừng đó chưa có cơ sở pháp 
1ý đề đâu tranh xóa bỏ lối làm việc tùy 
tiên, bắt cbấp pháp luật. Í 

_—( thậm sửa đồi, bồ sung pháp 
juật. 

Lê-nin đã chỉ rõ: “pháp luật không 
được lạc hàu so với đời sống thực tế 
mà phải nhanh chóng ghíỉ nhàn được 
các vêu cảu, các khuynh hướng mới 
của xã hội đặng điều chỉnh các quan 
hệ mới của xã hếi một cách có hiệu 


quả nhất Ð (). « khỉ ban hả¡h những ˆ 


đạo luật đáp ứng lòng mong đơi và 
hy vọng cúa quảng đại quần chúng 
nhân dàn, -hính quyền mới cảm được 
những cải mốc trên eon đưởng phát 
triền của những hình thức sinh hoạt 
mới s C), 

Œ nước ta, pháp luật chậm được 
bồ sung, sửa đôi. Sự lạc hậu, lỗi thời 
của pháp luật là một trong niIững 
nguyên nhắn gây nên tỉnh trạng thiểu 
thống nhất trong quản lý, làm nảy 
sinh bệnh địa phương, cục bọ. thỏi 
chăm chước, lính động đöFvởới việc áp 
đụng pháp luật. Song cũng cỏ hiện 
tượng pháp luật vượt quả những điều 


(') V.I,Lẻ-nin : 
{, 26, tr, 994, 


Toản iệp, bàn tiếng Nga, 


(2) Y.I, I.é-nin: T®ản tp, Nib Tiên bệ, 


Má L-xCƠ-Väp 1976, t. 35, tre 6á 


kiện kinh tế, xã hội của nó, do nó 
phản ánh một số chính sách, chủ trương 
về kinh tế mang tính chủ quan, nóng 
vội. Những văn bản pháp luật như Vậy 
có thúc ép lắm thì cũng chỉ được thi 
hành trong thời gian ngắn và sớm 
muộn bị thực tế cuộc sống bác bỏ. 


Một biều hiện khác của vấn đề chàm 
sửa đôi, bồ sung pháp luật là việc kế 
hoạch hóa công tác xây dựng pháp luật 
còn gặp nhiều khó khăn. Sau 35 năm 
ra đời. Nhà nước ta mới kế hoạch hóa 
công tác xây dựng pháp luật. Ngay kế 
hoạch xảy dựng pháp luật trong 5 năm 
1981 — 1985 cũng chưa dược hoàn 
thành đày đủ. Nguyên nhân của tình 
hình chàm trễ đó lại chưa được kiêm 
điềm, rút kinh nghiệm một cách 
nghiệm túc đề khác phục. 


Sj—hhoa học pháp lựụ nói chung, 
khou học và dựng pháp tuật nói 
riêng không tiến kị pUới têu cầu vật 
dựng ba phát triền kinh tế, xả hỏi, 
yêu cảu quan TỦ của nhà nước. Lễ ra 
trong quá trình xảy dựng và cúng cÕ 
chính quyên cách mạng từ nàm 1915 
đến nay, khoa học pháp lý nói chúng, 
khoa học xảy dựng pháp luật nói riêng 
ở Việt nam íf ra cũng phát triền tương 
xứng với những thành tựu cách mạng 
đã đạt được trên các mặt khác. Nhưng 
khoa học pháp lý ở nước ta chứa được 
đối xử như một khoa học, 


Nhiều đang viên, cân bộ nhà nước, 
kề cá một số cấp bộ đang có Cương 
VỊ và trách nhiệm cao, còn chưa nhẦn 
thức đãy đú, đúng mức vai trò và lác 
dụng của pháp luật cách mạng, tính 
khoa học và tính thông nhất của nó. 
Nhiều người còn thiêu những hiệu biết 
eơ bản, tối thiêu về phápluậi, ý thức 
pháp chế xã hội chủ nghĩa còn quả 
thấp. Năm: 1979, phát Liêu tại buồi lẻ 
khai gian trường đại học pháp lý Hà 
nội, đồng enÍ Phạm Văn Đồng có nói 
sau tời gian đài hơn 30 nàm, nước 
ta mới có trường đại học pháp lý đâu 
tiên, chúng ta phải tra giá đát cho sự 
chậm rẻ này, 


ho với các ngành khoa học xã hội 
khác và các nưành khoa học tự nhiên, 
khoa học pháp lý không những không 
tiên Kịp, mà ngay các ngành pháp luật 
trong ngành khoa học pháp lý cùng 
phát triển không cân đổi, thiếu đồng 
bộ. thiếu sự hỏ trợ nhau, 

Hơn 40 năm sau khi có chính quycn, 
chúng ta mới ban hành hộ luật đầu tiên 
là bộ luật Hình sự. Nhưng chúng ta lại 
chưa ban lành được bộ luật tố tụng 
hình sự. Cho nên, bộ luật hình sự chưa 
đủ cơ sở pháp lý đề được thi hành một 
cách nghiêm chính. Đề đáp ứng những 
yêu cầu cần thiết hiện nayv, Nhà nước 
ta căn ban hành tiếp nhiều văn bản 
pháp luật nữa như các luật vẻ kinh 
tế, vẻ lao động, về hành chính... Việc 
làm luật chậm trẻ như vày có phần 
trách nhiệm của các cơ quan và căn 
bộ pháp luật. 


* 


Một nền pháp luật xã hội chủ nghĩa 
được coi là hoàn chính khi nó đắp 
ứng được những yêu cầu sau đây ? 

— Pháp luật hóa đúng đấn, đầy đủ 
và kịp thời những nhiệm vụ cich mang 
mà đang đã đề ra cho từng giai đoạn 
cách mạng, 

Trong tình hình hiện nay, 10 điềm 
trong nghị quyết Đại hội hìn thứ VĨ 
của Đang, 7 văn đẻ về phương hưởng, 
mục tiêu chủ vếu phát triền kinh tế, 
xã hội trong ö năm (C1986 — 1990) phải 
nhanh chóng được thê chế hóa thành 
pháp luật để làm cơ sở pháp lý thông 
nhật cho việc điều hành nóọọi công 
việc c{ủu đất nước, Nói dụng của việc 
thế chế hóa àv phái thê hiện sử 
Ihöng nhất, hài hóa và bảo đảm: tính 
hệ thông, dòng bộ giữa các nưành 
luàt. 

— Phập luật phải mang tính ồn dịnh 
và nang động. 

Òn định và năng đồng là sự thống 
nhàt biện chứng của pháp luật, Tính 
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cứng nhắc và tính bấp bênh của pháp 
luật sẽ gây ra nhiều tác hại đối với 
liệu quả quản lý của nhà nước. Dề có 
lính ôn định và năng động đó, 
pháp luật phải phản ánh đúng đắn 
sự vận động và phát triền của các 
quy luạt khách quan của xã hội trong 
từng thời kỳ nhất định của nước ta, 
bám sắt những yêu cầu của đường lỗi, 
chính sách của Đẳng, đồng thời phải 
được xảy dựng trên cơ sở những kinh 
nghiệm xây dựng và thi hành pháp 
luật trong cuộc sống. Trong tỉnh hình 
đất nước đang có những biến động 
vẻ kinh tế — xã hội, những quy phạm 
pháp luật được xây dựng phải đóng 
được vai trò «người hướng dân hành 
động của mọi người lao động 9. 

— Bảo đảm sự thống nhất, hài hòa 
của pháp luật. 

Pháp luật của đất nước, bao gòm 
từ đạo luật cơ bản, đạo luật góc — 


liên pháp — cho đến các văn bản 
dưới luật như nội quy, quy định của 
chính quyền ở cấp cơ sở, phải 


thống nhất, hài hòa. Dó là điệu Kiện 


đề đâm bảo sự thống nhất trong 
hoạt động của bộ máy nhà nước, 


bảo đảm thực hiện đúng đắn nguyên 
lúc tập trung dân chủ, 

— Pháp luật được xảy 
đúng những yêu câu Kỹ thuật lặp 
pháp. bảo đảm có đủ các quy phạm 
pháp hút nội dụng các quy phạm 
pháp luật rõ ràng, khúc chiết, càu 
chữ chuẩn xác, mang tính tổng hợp 
Cao, Các ngành luật trong hệ thống 
pháp luật đếêu được phân định rõ 
phạm ví, ranh giới, đổi tượng điều 
chính và có sự phát triềể đồng đều, 
ho trợ đắc lực cho nhau. 

éự hoàn chính của nên pháp luật 
được thê hiện ở trình đỏ pháp diền 
hóa ƒao của nó. Pháp luật ngày càng 
nhiên đo các hoạt động Kinh tế, xã 
hói phát triển ngày càng đa dang, 
phong phú, những quan hệ cần điều 
chính ngày càng nàv sinh. Biện pháp 
để làn giảm bớt tình trạng có quá 
nhiều Văn bán pháp luật, không phải 


dựng theo 


là hạn chế hoặc từ chối việc ban hành 
các văn bản pháp luật cần thiết, mà 
chủ vếu là phải nàng cao trình độ 
pháp điển hóa pháp luật. Hình thức 
thấp nhất của việc pháp điền hóa là 
hệ thống hóa pháp luật, là phải thường 
xuyên soát xét lại các văn bản đã ban 
hành đề !oại trừ những văn bản, 
những điều khoản trùng lặp, mâu 
thuần, chồng chéo và lỗi thời, sửa đồi 
và bồ sung thêm những điều khoản 
mới, tập hợp lại thành văn bản hiện 
hàh dề làm căn cứ đối chiếu, tra 
cứu trong vận dụng bằng ngày. Hình 
thức cao hơn pháp điền hóa pháp luật, 
tức là xây dựng các bọ luạt. Ơ những 
nước có nền pháp luật hoàn chỉnh, 
thì pháp luật được thề hiện dưới đạng 
các bộ luật là chủ yếu, còn các văn 
bản riêng lẻ sẽ ít đi. 


* 


DĐề đày nhanh tốc độ hoàn chỉnh 
pháp luật, cần có sự đôi mới về tồ 
chức soạn thảo, về trình tự thủ tục 
xét duyệt thông qua và bạn hành các 
văn bản pháp luật, 

Theo điều 83 của Hiển pháp, việc 
làm Tlliến pháp và sửa đôi Hiển pháp, 
làm luật và sửa đòi luật thuộc quyền 
hạn của Quốc hội. Song Quốc hội mỗi 
năm họp hai kỷ, mới KỶ có nhiều việc 
phái giải quyết, cho nên không thề 
đành nhiều thời gian để xem xét và 
thòng qua các đạo luật. Từ năm 1981 
đến nàyv, Quốc hội ta đã bạn hành 
được một bộ luất, chín đạo luật. Cũng 
rong tHiời gian đó, Hội dòng nhà nước 
bạn hành được 13 pháp lệnh. Như vày 
nhú cầu, số lượng luật mà 
Quốc hội và Hội dòng nhà nước thông 
qua và bạn hành còn Ít Trong tỉnh 
hình hiện nay, nếu không tăng cường 
việc Xâyv đựng, thòng qua và bạn hành 
luật của các cơ quan có thim quyền 
thì Khó mà giải quyết được tỉnh trạng 
thiểu cùng như thừa pháp luật. Điều 
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quan trọng Tà Hội đồng Bộ trưởng cần 
COi việc kẻ hoạch hóa xâv đựng pháp 
Tuật là một trọng tầm công tác: Các 
CƠ quan các cấp, các ngành thước hệ 
thống bộ máy nhà nước tủy theo chức 
miing nhiệm vụ Và sự phân công mà 
kế hoạch hóa việc xảy dựng pháp luật 
của ngành mình, cấp mình. Nèn chấn 
chỉnh lại các tÔ chức soạn thảo và 
quv định lại trình tự thủ tục xét duyệt, 
thông qua và ban hành các văn bản 
pháp luật, Đối với việc soạn thìo các 
bộ luật, luật, pháp lệnh, nên giao cho 
cúc ® an soạn tháo Ð đo Hội dòng nhà 
nước cử ra, chứ không nên giao cho 
*ác bộ đề tránh srr €thiên lệch» của 
người thí hành luật trong Khi xây 
đừng luật. Thành viên của bạn soạn 
thảo luật phải là những người trực 
tiếp nghiên cứu đề soạn thao, bao gòn 
các luật gia, các nhà kỹ thuật, các nhà 
hoạt động xã hội có kinh nghiệm. Việc 
tỎ chức và tông hợp Ý kiến đóng góp 
vào dự thảo văn bản luạật phải do các 
bán soạn tháo của Quéc hội tiến hành, 
Các bạn soạn thâo là những tô chức 
lâm thời. &Uy bạn pháp luật của Quốc 
hội» cần được tàng thêm người và 
chuyển sang hoạt động thường xuVên 
đúng với doi hỏi là một cơ quan 
thường Trực của Quốc lỏi, Ủv Fan 
pháp luật của Quốc hội là cơ quan 
thường xuyên làm Việc với các “ban 
dự thảo» các bộ Tuạt, Tuật, pháp lệnH, 
ỦY bạn đó li cơ quan quyết định lúc 
nào thị eó thẻ đưa dự thảo văn bạn 
luật ra trình trước Độ chính trị, bạn 


bí thư, trước kỳ họp của Quốc hội và: 
chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc 
hội những ý kiến của mình đối với dự 
thảo Hiật do các bạn soạn thảo trình 
lên để Quốc hội xét và thông qui: Có 
như vậy, môi kỷ họp của Quốc hội mới 
có điều kiện xét và thông qua nhiều 
luật hơn. 


Việc dự thảo và bạn hành các văn 
bản dưới luật do các cơ quan thuộc hệ 
thống cơ quan chấp hành từ Hội đồng 
bộ trưởng đến các bỏ, các ủy ban nhàn 
đân các cấp đảm nhiệm. Văn bản dưới 


luật thuộc lĩnh: vực quản lý của ngành 


nào, cặp nào thì do cấp ấy soạn thảo. 
Viện kiêm sát nhàn đản tối cao có 
quyền và có trách nhiệm kháng nghị 
đề sửa dỏi những văn bản dười luật 
trái với luật, 


Nét theo tác dụng tỗ chức và điều 
chỉnh của nó, pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là một « chất Reo ® gắn bỏ đang, 
nhà nước và nhàn đàn thành một khỏi 
vững chúc, Vị vậy, xây đựng và hoàn 
chính pháp luật là một văn để đòi hồi 
kự đóng góp của tất cả các cơ quan 
nhà nước, cúi các ngành, các cấp và 
động đào quản chúng nhàn dân, đồng 
thời đòi hói sự ngiöuên cứu và làm 
việc nghiệm túc của các eỡ quan pháp 
luật và những người làm luật, 


(HÍNH SÁCH KINH TẾ — XÃ HÔI VẢ 
(ÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN 


ẤY năm nay, đề giải đáp câu hỏi 

làm thế nào tạo ra được phong 

trào thí dua sôi nồi trong thanh 
niên, chúng ta đã có một số địp trao 
đôi ý kiến. Nhiều đồng chí đề cặp tới 
quy mô phong trào, như ngoài phong 
trào chung là ba xung kích làm chủ 
lập thê, nèn có hàng loạt phong trao 
chỉ nhánh, phong trào chân rét, Nhiều 
Ý kiến lại chú ý tới hình thức và 
phương pháp xây dựng phong trào, 
nÏưữ nghệ thuật nêu Kkhau hiệu, nghệ 
thuật phát động, sơ kết, tông kết V.V‹ 
Những còn ÍLÝ kiến bàn bạc {hạt thâu 
đáo văn đề động lực của phòng Trao: 
mà đây lại chính là yêu tố cơ bản 
nhất, quyết định nhất, Không có động 
lực mạnh mẽ từ trong quản chúng thì 
đủ quy mò thích hợp dến-đàu, khâu 
hiệu hấp dân như thể nào, phong trào 
cũng khỏòng thê phát trí n mạnh nể, 
ròng kháp, lâu bền được; có cuăng thì 
cũng chí đậy lên một cách nhất thời 
trong mộf sỏ quần chúng tích cực nào 
đö rỏi lại nhanh chóng Xxẹp xuống, 


Vàyv động lực đó là gì 2 Một trong 
những cái quan trọng nhất, theo tòi; 
đ› là những chính sạch Ñ¡nh tl—.t41 hôi 
tt đan của nhà nước thể hiện và báo 
đảm những lợi ích chính trị, lợi ích kinh 
t¿ — xã hỏi cúc hàng chục Triệu người 
lao động (trong đó có thành niên), 


Có đồng chỉ nói, Khi chưa giành 
được chính quyền, tại sao Đẳng vũn 
phát động được phong trào cách mạng 
minh mề và đáy tới cao trào 2 Đúng là 


- 


41 
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khi còn hoạt động bí mật, Đang ta chưa 
thể thông qua chính quyền mà đề ra 
những chính sách kinh tế — xã hội, 
nhưng Đang ta đã biết đê ra những 
khâu hiệu kinh tế chính trị đúng đản 
nên đã động viên dược đồng đảo quản 
chúng theo Đăng làm cách mạng. Không 
dừng lại ở khaảu hiệu kinh tế, Đảng 
kiên trì giác ngộ và lãnh đạo quản 
chung tiến lên đấu tranh giành chỉnh 
quyên. Chỉ có chỉnh quyền cách mạng 
do Đăng lãnh đạo mới xóa bỏ được 
áp bức đân tộc và bóc lột về kinh tế. 
Cao trào cách mạng của quần chúng 
những năm 1950—1931, 19565—1959 và 
cuộc tỏng khởi nghĩa năm 1915 đã thê 
hiện mọt cách khách quan sự Kết hợp 
giữa nhu cầu chính trị, là giành chính 
quyền, giành đọc lập đề thoát khỏi 
kiếp đời nô lệ với nhụ cầu giành lại 
bát cơm từ tay bọn thống trị để thoát 
khỏi nạn đói đang đe đọa sinh mệnh 
hàng chục (riệu người. 

Thẻ những. khi Cách mạng Tháng 
Tảm thành công, Đẳng ta đã cầm 
quyền thì những chính sách kinh tếT— 
xã hội của nhà nước mới đo Đăng lãnh 
địịo đã tác động một cách trực tiếp vào 
phong trào quản chúng, vào công tác 
dàn văn nói chúng Và công tác thinh 
niên nói riêng, Trong hai cuộc Kháng 
Chiến chòng thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, đề động viên sức người, 
sức của phục vụ kháng chiến, Nhà 
nước fq đã bạn hành các chính sách 


W [ho Tông biên tập tạp chỉ TÀen) niều 


lớn về tăng gia sản xuất, thực hành 
(tiết kiệm, về giìm TÔ, giảm tức, cải 
cách ruộng đất, vẻ thuê công thương 
mghiệp, Vẻ công tác hậu phương v.V: 
Các chính sách đó đã vừa thể hiện 
yêu cáu của nhiệm vụ chính trị lúc 
bấy giờ, vừa đáp ứng trong một chí ng 
mtrẻ nhất định những lợi ích kinh tếT— 
xã hội của nhàn đân lao dòng. Các 
đoàn thể trong Mặt trận đã ra sức vặn 
động đoàn viên, hội viên của mình 
thực hiện các chính sách đó. Và các 
chính sách đó đã làm cơ sở vững chắc 
cho những phong trào cách mạng ròng 
lớn của quần chúng nối tiếp nhau xuất 
hiện. 


Thật ra, trong hoàn cảnh chiến 
tranh ác liệt, chúng ta chứa có đủ 
điều kiện để bồi đưỡng sức đản, chưa 
thẻ chú ý đúng mức đến lợi ích kinh 
lễ của người lao động, Thậm chí có 
lúc có nơi nhà nước ta còn phái hbúy 


động sự đóng góp rất lớn của nhàn 


đản, nhưng nhận đảnfa vận vuị về 
chàp nhận ví đóc lập tự do của Tó 


quốc, sắn sàng hy sính cả tính mệnh 
và của cái của mình, không hệ tính 
toàn thiệt hơn. lic này, phòng Trdo 
quan chúng chịu sự lác động của (tt 
trật chiến tranh nhiều hơn là xự lác 
động của các qu tuật kình lẽ. 


Nhưng từ sau ngày 20-1-1975 trở di, 
chúng ta bước Vào thời kỷ xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội trong eÄ nước, trong 
đö xâv dựng kinh tếT— xã hội trở thành 
nhiệm Vụ trực tiếp và trung tin thì 
quy luật Kinh tế trở thành quy luật 
chủ vếu tác động lên đời sống xã hội. 
lúc này, chính sách kinh tế nếu chỉ 
xây dựng trên nguyên tắc huy dòng 
sự đóng góp tôi đa của nhàn đản theo 
kiểu thời chiến, hoặc chỉ xuất phát từ 
Ý chỉ chủ quan, không phù họp với 
những quy luật Kính tế đang tòn tại 
trong thời ký quả đỏ, thì chàng những 
không có vũ được phòng trào quản 
chúng, mà cón làm thủi chột đi nhiệt 
tỉnh của quản chúng, triệt tiêu mặt 
nguồn động lực cúa phong trào, 


khác với các tầng lớp nhàn đân 
khác, thanh niên là lớp người giàu 
nhiệt huyết;trong không Ít trường 
hợp, tanh niên, nhất là số thanh niên 
tích cục có thê tham gia một phong 
trào thí đua nào đó mà không đòi hỏi 
lợi ích kinh tế, Nhưng theo lẽ thông 
thường, muốn cho phong trào thanh 
niênđược bên vững lâu đài, thì cần phải 
quan tam đến lợi Ích kính tế của họ. 
Trong điều. kiện hiện nay, muốn lôi 
cuön được dòng đảo thanh niên vào 
các hoạt động kinh tế, xã hội. nhà 
nước tạ phải có chính sách kinh tc— 
xi bọi đúng dắn, đáp ứng được lợi 
Ilch Và phủ hợp với yêu củu, nguyện 
vọng của tuôi trẻ, 


Những năm an đảy, chúng f†A nghe 
không Ít tiếng phê bình Đoàn thanh 
niên chưa tạo ra được phòng trào thị 
đua mạnh mẽ trong tuổi trẻ, Các Ý Riến 
đó thường lý giải nguyên nhân ở sự 
non vếu của tô chức đoàn. Tôi không 
có Ý nói rằng, các tô chức đoàn, đặc 
biệt là ở cơ sở, đã thật vững mạnh 
đủ sức tạo ra các phong trào thị dua 
lớn. Nhưng giả định các tỏ chức đoàn 
đã vững mạnh mà các chính sách kinh 
lế- xã hòi chưa đây đủ, chứa đúng 
đán, chưa tạo ra nguồn động lực, thậm 
elí eòn kim hầm tính tích cực của 
quan chúng, thì liệu chỉ với ý chí và 
nhiệt tình, Đoàn có thể đầy phong trào 
lên mãi được không 2 Không. Phái eó 
ebinh sách kinh tế — xã hội cụ thể nà 
đng đn của nhà nước còng VỚI sự 
nó lục của Đoàn mới đủ sức làm được 
viẹc đó, 


Hiện nayv, nhà nước ta còn thiếu 
nhiều chỉnh sách kinh tế — xã họi có 
sức động viên nhiệt tỉnh và phát huy 
tiềm năng của thanh niên. Vidụ: lao 
động và việc làm là vàn dè bức xúc 
đối với thanh niên nhưng tác động 
của chỉnh sách đẻ giải quyết vấn đề 
này rất vều, Trong KhÍ he lượng lao 
động trẻ dư thừa ớ nông thôn lên tới 
hàng triệu nhà nước vận chứa có 
chính sách khuyến khích và báo trợ 


hợp lý đề mở rộng các ngành nghề 
thủ công xuất khâu, nhằm giải quyết 
việc làm cho hàng chục vạn thanh 
niên; hoặc chưa có chính sách đầu từ 
phủ hợp cho những vùng kinh tế mới, 
nhằm thực hiện những cuộc điều chỉnh 
lớn đân cư từ miền xuôi lên miện núi, 
từ miền Bác vào Tây nguyên và đồng 
bàng sông Cửu long, đề khai thắc đăt 
đại và tài nguyên thiên nhiền. Hình 
thức thanh niên xung phong tập trung 
tỏ ra €có hiệu qua thiết thực trong việc 
huy động thanh niên xung kích xày 
dựng các vũng kinh tẾ mới trong 
những năm đầu, và chuyền vào hoạt 
động thường Xuyên trong các nông, 
làm trường, XÍ nghiệp. Nhưng nhà 
nước lại Không bạn hành quy chế thông 
nhất, không có chính sách khuyen 
khích và bao trợ, nên số lượng đòi 
viên thanh niên xung phong lập trung 
tăng rất chậm, việc làm cho thanh niên 
chưa được giải quyết bao nhiều. 

Tại các thành phố và thị xă, ai cũng 
biết, số thanh niên chưa có việc lành 
rất lớn. Thành phố II Chí Minh hiện 
còn trên 20 van, Quang nam — Đà nắng 
có gản 1Ó vạn, một thị xã nhỏ như 
[Phan thiết cũng có tới một vn tười 
người, Nhu câu việc làm cho tuổi trẻ 
đỏ thị ngày càng gay gắt, nhưng nhà 
nưỏc chưa có chính sách thỏa đáng 
trong việc huy động vốn của nhận đàn 
cùng với nhà nước xây dựng những cơ 
Sở sản Xuất hàng tiêu dùng, hoặc giúp 
dỡ vẻ RŸ thuật và các điều kiện cản 
Ihiểt khác cho các tô hợp sản xuất và 
ác hộ cá thê phát triển ngành nghề 
đẻ thu hút được nhiều lao đòng trẻ, 
Việc hợp tác lao động Với nước nưoài 
là một hướng tốt đề giảm đân số 
người hiện chưa có Việc làm, Nhưng 
tác động của chính sách cãầng còn raáit 
vên, Nước Tà hiện nậv có 5 vạn lìo 
dòng rẻ đang làm Việc ở nước ngoài, 
môi nănn họ đóng góp cho nhà nước 
la hàng chục triệu rúp. Nhưng nhị 
nước chưa có những quy định hợp lý 
Irong việc tuyên chọn, trong việc 
ki:nven Kiích SỐ người nàv mang về 

\ 


.Đ 


nước những mặt hàng cần thiết, hoặc 
thiểu những chính sách về thuế đà 
điều tiết hợp lý nguồn thu nhập của họ : 
kết qua là, đã RKìm hãm tốc đò xuất 
khiu lào động, bạn chế khá năng giải 
quvét việc làm. 


Về mặt văn hóa —xã hội, chính sách 


-cua nhà nước cũng chưa eó tác dụng 


tích cực giúp học sinh định hướng 
nghề nghiệp ngay từ cuối bậc phỏ 
thông cơ sở; chưa khuyến khích mạnh 
mẽ Việc học nghề và tự tìm Kiếm việc 
làm trong quá trình học tập văn hóa 
ở bạc phô thông trung học. Phần lớn 
những quy định hiện hành mới chỉ 
mặng về khuyến khích việc học chữ, 
việc thi văn hóa đề có thề học lên, 
trong khí khá năng thu nhận của ngành 
đại học và trung học chuyên nghiệp 
còn Tất bé nhỏ so với nhú cầu; và 
khả năng sử dụng sau khỉ đào tạo lại 
cũng bé nhỏ hơn, Năm học 195 — 1986, 
Lính riêng ở 17 trường dại học và cao 
đẳng chung quanh Hà nội eó RŨU0 sinh 
viên tÓt nghiệp, nhưng dự kiến phản 
còng chỉ được 2000 người Số 06000 
người còn lại còng với số tồn đọng từ 
"những năm trước làm cho số ng ưõ ¡ tối 
nghiệp dại học và cao đăng chưa có 
việc làm lên tới hàng vạn. TìnÌ: trạng 
đó đã ảnh huỏỗng không tốt lới lâm tr, 
tình cảm và lời sống trong một bộ 
phạm Không nhỏ thanh niền. Dã thể, 
việc thiểu công bằng xã hội do một số 
chính sách chưa họp TỶ gây ra đã góp 
phản Hửn tăng thêm những khó khán 
và liêu cực trong xã hội. Chàng hạn 
như đã có Không íE Trưởng hợp: anh 
học giỏi, có bạnh Kiếm tốt, được chọn 
VAO các Trường đại học Trong nước 
pIrl ăn thiểu, học KLÔ., và sau đó ráit 
có thê không có việc làm. Còn anh 
bạn thị đại học không đó thí Vào [rung 
học chuyên nghiệp cũng Không đỏ, thị 
lại được chọn đi học nghề ở nước 
nưoài, lọc xong, anh lì có Bột cải 
vòn Vật chật Kkha Khá mà một nguồi 
lao dòng làm ăn cbhạn chính ở trong 
nước Khó mà có được, Có vạt chất, lại 
Có tì nẽnG Vừa được đào Tạo, anh 


bạn hỉa khi về nước không phải vất 
và máy cũng kiếm được việc làm: 
Thậm chí, anh ta còn sản sàng bỏ ea 
nghề sản xuất mà mình vừa học, đề 
tìm chó đứng trong một ngành nào đó 
“Kbớ ăn» hỏng xoav xớ dược nhiều 


hơn † 


Cái hiện tượng €bị hài? nàyv cũng 
điện ra tương tự đổi vớ; một số thanh 
miền hãng hái tạm biệt nhà trường đi 
làm nghĩa vụ quần sự. bảo vệ Tồ 
quốc. Nhiều người trong họ là những 
thanh niền rất thông mình và dùng 
cam, từng lập công ở những nơi hết 
sức Khó Khăn, gian khó, nhúng Khi 


hoàn thành nhiệm vụ, Trở Vẻ quê 
hương, họ gặp rất nhiều khó khăn 


trong đời sóng, mà chúng ta lại chưa 


bố trí được hết công ăn việc làm 
cho họ. 
Chính những điều Khỏng hợp lý 


nói trên đã kim hãm và làm Triệt Diêu 
mộ cách vô hình nhưng rất ác Hiệt 
nguòn động lực của phong trào thị 
đua lao động sẵn xuất, học tập và XxâV 
đựng nếp sống mới của tuổi trẻ. Ta 
nén chú ý khác phục văn đề này, bởi 
trước mắt, chúng tì phải bàng mọi 
tách, phát dòng thanh niên cít nước 
ti đùa góp phản thực hiện thàng lợi 
ba chương trình Kính tế lớn mà Đại 
hỏi tứ VỊ của Dăng đề ra. 


Có đong chí nói bị chương Trình 
kinh tế lơn sẽ tạo ra đong lực cho 
các phong rao. Tôi nehh, có lẽ Không 
hoàn toàn như vặt, bạn thần ba 
chương trình kinh tế lớn mời chỉ định 
hướng cho các hành động xã hội, định 
hướng mục tiêu cho phong trao thị 
đua chứ chưa trực tiếp tạo ra động 
lực ; hoặc, nếu nó có tạo ra động lực 
Hình thân nào đó. thì cùng chỉ là đối 
VỚI mỘI SỐ Hưười tích cực mà thối, 
Còn xét trên bình diện lửng 
muốn thật sự kích thích được tính 
tích cực của các tầng lớp thanh: niên 
xa nhân đán lao đọng, Các chương 
trình kinh tế đó nhất thiết phái bao 
gồm cả những chính sách kinh tế — 


LH LÍ 
ròng 


xã hội đúng đản, Có như vàyv mới 
glai phóng được sức sắn xuất, mới 
khai thác được mọi tiềm nằng, làm ra 
nhiều lương thực, thực phẩm. hàng 
Liêu dùng và bàng xuất khau, 


Tóm hại, piệc định ra ðà thực hiện 
li những chính sách hinh tế — ađ họi 
đĩing đán đề tạo ra động lực nmàạnh 
mề cho các phong trào thị đua rộng 
lớn của thanh niên trong thời gian 
tới, phải được coi là một nội dung 
đổi mới hết sức quan trọng trong 
hoạt dòng của nhà nước và của đoàn. 


, * 


Vày làm thế nào đề xây đưng 
được những chỉnh sách Rinh tế — xã 
hội đúng đân, và làm thể nào để thực 
hiện dược những chính sách dó 3 


Theo tôi, trước hết cần có quan 
niềm đúng đắn về chỉnh sách. Đã từ 
mấy chục nàm nav, không ÍE người 
quan niệm chính sách là một thứ 
không thê thay đổi, nhất thành bất 
biên », là một Khuôn mầu không thê 
sat làamm,?(Quan niệm ấy không đúng. 
( hính sách là một dạng nhận thức 
cu€ sống có định hướng, là hệ thống 
những quv định mà nhì nước dễ rỉ 
để cái to hiện thực thẻo quan điềm 
đường lỏi của đăng, Nếu đường lôi 
là một cái gì tương đi tỉnh. ÍL thay 
đội, thì chính sách phải lính boạt, 
mang động, bám sát cuộc sống, luôn 
được đối chiếu, bộ sung, hoàn thiện, 
ha được loại bọ, nhằm giối quyét 
kịp thời những văn để đo thực tiên 
đặt ra, 


Đề có được những chính sách kính 
tẾ — xã hội dúng đản, phủ hợp với 
thực tế, đáp ứng được nguyện VỌng 
chính đăng của nhân đàn, ngưÒIi 
hoch định chính sách chẳng những 
phải hiểu biết sâu sắc những vàn dẻ 
chính trị, kính tế, xã hội, mà còn phải 
hiều rõ tâm Tư, nguyện vọng của quản 
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chúng. Những chính sách được xây 
đựng chỉ bằng mong muốn chủ quan, đủ 
là mong muôn tốt đẹp, những không 
trên cơ sở khoa học, không qua khao 
sát, làm thứ, lấy ý kiên nhiều ngưởi, 
đặc biết là ý kiến của đối tượng quần 
chúng chủ yếu mà chính sách tác 
dòng. thì những chỉnh sách đó khó 
trãnh khỏi sai lâm. Cho nên, đề có 
chỉnh sách đúng, các cơ quan có trách 
nhiệm cần nâng cao trình đọ loạch 
định chính sách, đồi mới phương pháp 
xây đựng chính sách; dòng thời, các 
tò chức quần chúng phải tham gia 
thầm định lại những chính sách có 
Hiển quan đến đổi tượng quần chúng 
của mình, 

Đòi với những văn đề lớn của 
thánh niên, như lịo động, việc làm, 
kọc Tạp, quyền làm chủ trong kinh tế 
và Xã hội v.v, đoàn nên đi sâu nghiên 
cứu với mục đích rõ rệt là rà soát lại 
tàt cá những chính sách đã có đề kiến 
nghị với nhà nước bãi bỏ những 
chính sách đã lỏi thời hoặc sai lìm; 
bò sunữ. hoàn thiện những mặt còn 
thiểu sót hav chưa động bộ; và khi 
cìn, đề nghị bàn hành những chính 
sách mới. Trung rong Đoàn thanh 
miền mấy năm gần đây đã chú ý tới 
mát này, đã kiến nghị với lội đồng 
bộ trường ra nghị quyết về phát huy 
quyền làm chủ tập thể của thành niên. 
Đày là mọi có gàng lón, nhưng cũng 
mới chỉ là bước đầu. Theo tỉnh thần 
“đọt mới công tác thanh niên, có lẽ 
đoàn cần tích circ. chủ động hơn nữa, 
Cần bộ đoàn cần được boi đường, 
nàng cao trình độ hiều biết và khả 
nàng tô chức thực hiện chính sách, 
đạc biệt là những chính sách kính tế — 
xã hội có liên quan nhiều đến tuôi trẻ, 


Sự năng động, sắng tạo của đoàn, 
đặc biệt là sự phối hợp chủ cóng 
giữa Các cơ quan trung trơng của 
đoàn Không chỉ tạo ra khủ năng lớn 
Irong việc kiến nghị với nhà nước bồ 
sung, điều chỉnh, ban hành những 
chính sách mới đối với thanh niền, 
mà còn tạo điều kiện tốt cho việc 
xây dựng những chế độ. những (4 
Định (rủ đải riêng có của đoàn đối 
với những căn bộ, đoàn viền. và 
thanh niên có cống hiến xuất sắc Irong 
xay dựng đoàn và trong phong trao 
thí đua của tuổi trẻ. Khi các chính 
sách đã được xây dựng đúng đán, thì 
cái quan trọng nhất tiếp theo đỏ là 
gì ? Không có gì khác hơn là phải tô 
chức tốt việc thực hiện, là hành đong. 
3ởi nếu chỉ đừng lại ở sự đúng dần 
trên văn bản không thỏi, thì nÌư 
Ảng-ghen từng nói, nó cũng văn 
không dủ sức bắt các lực lượng xã 
hội phục tùng chính xã hội đó. Cai 
bát được các lực lượng xã hỏi phục 
tùng chính là hành động +ủ họi. 


Phải có hành động xã hội thống 
nhất để thực hiện bằng được các 
chính sách đúng dẫn đã được b:n 
hành. Hành động đó, đổi với doin, 
là một trách nhiệm to lớn. Song về 
phía nhà nước, nó phải được bắt đầu 
từ việc đưa các chính sách lớn vio 
chương trình kế hoạch, đặt nó thành 
chỉ tiêu từng rầm, 5 năm, cấp eŸOo nỏ 
nguòn tài chính và phương tiện cần 
thiết: và trong nhiều trường hợp phải 
có cú luật đề bồ trợ nữa. Đó là điềm 
quan trọng nhiều kỈi giữ vai trò quyết 
định. uy nhiên, cái cơ bản nhất vẫn 
là sự tự giác, Ý chí quyết tâm thực 
hiện của hàng chục triệu người. 


—_ —.t+e 


MỘT SỰ ĐỒI MỚI - : 
NHIỀU HỨA HẸN CỦA BÁO CHÍ 


ÁO chí nước ta đang phát huy 

Vai trỏ và trách nhiệm của mình 

trong cuộc đản tranh chống tiêu 
cực. 


Có Tế bát đầu từ việc báo NX?uan đàn, 
SỐ ra Đưàyv [-7~1986 đăng bài c Một vụ 
trủ đập người phê bình giảm đốc » 
(ủi Ấn Tỉnh, công ty nuôi ong Hải 
bưng), Hồi tiếp đến các vụ buôn lâu 
lớn ở Công ty vàn tải biển Hà nội ®, 
ge tham ô lớn xang dâu Ở Tiên giang", 
&X€ tay Đồng anh Ð® «lông cục cao 
"H?, nhà máy cơ khí Trần Hưng 
[3o », «công 1y xuất khầu Tày ninh Ð 
qặng Dinh Tám ở Thanh hóa ”®,,,. 
được công bố trên các báo ,Vhâận dàn 
/ld nọi mới, Tao dòng, Tuần lín tức... 
Và nhất là từ khi có loạt bài của đồng 
chỉ N.V,E, đăng trong mục «&@ Những 
việc cân làm ngay » trên bảo V hàn 
đìn, và bàng loạt bài hưởng ứng của 
bạn đọc gàn xa, thì báo chí nước tá 
thật sự mang một hơi thớ mới, một 
sinh khí mới, có tác dụng rõ rệt thúc 
đầy sự đồi mới theo tỉnh thân Đại hội 
VI của Đẳng. 


Với thái độ nhìn tháng vào sự thật, 
nói đúng sự thật, bên cạnh việc biều 
dương những mặt tòi, báo chí đã bát 
điên cong bố và phê phân mình mẽ 
những Vụ, Việc Liêu cực, nhất là những 
vụ, Việc tôn đọng quá làu, kéo theo 
những nói oan 02, bất bình của nhàn 
đản, tích tụ thành những « eue bướu? 
những ứng nhọt trong đảng, trong bộ 
tháaV nhà nước Và trong xã hội, Có lẽ 


NHỊ LÊ 


đả y là lần đầu tiên báo chí ta đã lên áo, 
chỉ đích đanh những cá nhân, những 
tập thê làm sai làm bậy, kề cả những 
sân bộ, đẳng viên có chức có quvền, 
những cán bộ cao cấp có quyên lực 
tong đáng và bộ máy nhà nước, 
những người mà làu nay gần như 
được xếp vào “khu vục cẩm », báo 
chí không được phép phè bình công 
4h, hoặc có phê bình thì eũng chỉ 
Kg1ó thoầng mưa bay 9, thậm chí «vừa 
viết vừa lách ”® trong tám trạng dâu 
do, đạy dứt của những nhà báo trung 
thực, Hào chí đã bóc trần một số thủ 
đoạn tham ô, hối lò, đục khoét của 
củi của nhà nước và nhân dân; tõ cáo 
những hành ví đặc quyền dặc lợi, 
(rủ dập, ức hiếp quản chúng; vạch 
mặt những ong giám đốc lộng hành, 
ngang ngược ?, những con sảu hút 
mạt®, những vị “quan cách mạng? 
tham những, đi buôn... Đảo chí lẻnàn 
mạnh mẽ những kế ăn cắp tài sẵn xã 
hội chủ nghĩa như ở nhà máy Dinh 
dương (Sông bé); tù người hành hung 
trẻ em như ở Hưng hà CEbai bình), ở 
ông thao (Vĩnh phú), những eliên 
mình ma quý ® chiếm đoạt. hàng hóa 
của nhà nước như ở Căng Sài gòn 
(hành phố Hồ Chí Minh), ở Công ty 
xuất Khâău Đồng nai ở Sở thương 
nghiệp Đồng thấp, những người vô 
trách nhiên ở kho lạnh bến Bính 
(Hải phòng), v.V. 


xghĩa là, báo chí đã khơi đậy một 
không khí phê bình công khai, thẳng 
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thần, đân chủ, và đòi hỏi các eơ œuan 
cản bộ có trách nhiệm phải trà lời 
các cơ quan pháp luật phải xử lý 
‹nhghiem mình, Hắn thân bảo chí qua 
phát hiện và điều tra cũng đã đùng 
cảm đưa ra ảnh sáng một. số “'ụ, Việc 
tiêu cực dùng với tên gọi của nó, 


Alot điều đáng lưu Ý là việc làm 
này Không phải ở một vài tờ bảo hoặc 
ớ một số địa phương, mà là ở hầu hết 

các báo, trên phạm ví rộng lớn của 
cá nước. Từ báu viết, báo nói đến 
báo hình, báo anh; từ lào trung ượng 
đến bão địa phương, từ bảo đãng đến 
báo của các đoàn te, háo ngành. Các 
báo han đan, Quản đội nhàn dàn, 
lao đọng. Tiền phong, Phụ nữ Việt 
nam Tuân tín lức, Đại đoàn kết, 
gtưtời gio biên nhàn dàn, Thiều niên 
tiền phong Đài Hiễng nói Việt na, 
Đài truyen hì nh Vrung tượng, Đáo ảnh 
Việt nan, với các bảo, các 
đài phát thanh, đại truyền hình của 
các địa phương, dưới nhiêu hình thức, 
bằng nhiều thể tài, đã lần lượt đưa 
ra công luàn những vụ, việc tiêu cực 
rat nghiệm trọng. Có những vụ. việc 
đà được nhiều báo, đài cùng đề cập 
tới, Nhiều báo, đài đã mớ thêm chuyên: 
mục mới hoặc tÍHịiV chuyên mục, 
Chương trình để kíp thơi đập ứng vêu 
sau của tỉnh hình và nhiệm vụ mới 
Báo ,Vhản đản mở mục « Hưởng nạ 
nhữ nự piệc cần làm nga 9, « Trang Ù 
hiến bạn đọc s, hảo Hà nội mới mở nục 
«€ Đạn đục đọc, bạn đọc bìn » bạn đọc 
kiem ra», bào Lao động có « Piềng 


V.V, clng 


döi 


Hói công nhìn. Đải Truyện hình 
Iruiug ương có “Hộp thư Truyền 


hình ® : báo Thứái bình đã 
mục SÝ Kiến bạn đọc "bàng «Ý kiển.. 
nhìn TP 23, báo Ấp bác (lĩnh Tiền 
giang) đã mở chuyện mục 
THOÍI Điệc w... 


ta cehuven 


ấp ứng đúng vêu cầu búc xúc của 
CHỐC SOHỮ, phù hợp với nguyên Vọng 
chính đăng của đồng đảo cần hộ, đằng 
viên và nhân đân, nI”ất !À sau khi xuất 
liện những bài của đồng chí N.V,E, 


Ì 


® JƑG¡ lướin 


việc phê bình và tự phê bình công khai 
trên báo chỉ đã được sự hưởng ứng 
sâu ròng nnh mẽ trong đăng và trong 
nhàn đất. Hàu hết các tình ủy, thành 
Ủy, các cấp chính quyền, các ngành, 
các đoàn thê quần chúng đã tích cựưc 
hưởng úng những việc căn làm 
ngay 9. Nhiễn bộ, nhiều tỉnh đã có 
những việc làm thiết thực nang hại 
kết quá bước đầu khá rõ. Hàng chục 
vạn quản chúng xa gìn đã gửi thức 
bài về tòa soạn các báo, đài, Có tuan 
báo Man dán tiần được tám nghìn 
thưa có thời điểm chỉ trong bà ngày 
nhận đượa 6ù nghìn rưởi thư, Chỉ 
bán một vụ giớm đẹc trừ đập người 
phê bình, báo Xhửn đản cùng nhận 
được hơn một nghìn thư ; hay vụ 
“thành ra việc đã thanh tra ® ở Sở 
lương thực llậu giang, báo Lưo động 
đã nhận tới hơn 300 thư... lần theo 
những địa chỉ các thư, các nhà báo 
lại tiếp tục phanh phui ra nhiều vụ, 
Việc liều cực khác. 


hư vậy, thời gian qua, báo chí đã 
Vô một bước đòi mới góp phần quan 
trọng Vào chọc đầu tranh chống tiêu 
cục. đã phá vĩ những «sự ínn lắng 
đăng sợ», đã đối diện với hàng trăm 
hơi tòi tăm, hắc ám đang có thủ, công 
phá vào ca những «khu xực càmP 
của sự phê bình. Báo chí đã phản ảnh 
xu hướng dân chủ hóa, công khai hóa 
của xã hội fa, góp phần củng cõ lòng 
tín của quần chúng đổi với đẳng, 
Quan chúng thấy Tô sự đồi mới trên 
báo chí là khía cạnh đồi mới rõ nét 
nhất của xã hội, nên gản bó hơn với 
lo elLi. 


Tuy nhiền phải thừa nhận rằng; 
thời gian qua, trong đấu tranh chỗng 
tiêu cực, nhiều lúc báo chí eön tổ ra 
thiểu chủ đong, thiếu sắc hén. \iọt số 
bài báo cha thàn trọng, chưa thật sr 
khoa học và chuần xác trong việc 
phán nh sự thật, Môi vài báo có phún 
nồn nóng, thậm chí có dầu hiệu ca V 
củ đản đến thiếư khách quan, thiểu sự 
dĩnh đạc cần thiết, làm hạn chế khả 


* 


nắng thuyết phục. Hiện tượng bình 
luận có Xš thiên lệch với những lời lẻ 
có tỉnh kích động còn lẻ tẺ xảâv ra, 
Âöt số nhà báo vì lẽ này lẽ Khitc còn 
giữ thái độ rụt rẻ nghe nưông, cầm 
cnững hoặc nương nhẹ, né tránh, clưa 
Có đãng khí và bạn lình cần thiết, 

\Niật Khác, báo chí cùng đã gặp 
không ñ trở ngại, những «cú ngắng 
chan ®, thậm chí ca những Ceú đá hàu ®, 
những thú đoạn phần ứng trả đùa của 
cúc thẻ lực bảo thủ và chủ nghĩa bản 
VỊ, cục bỏ, từ lợi. Có những người 
lạnh dạo, những đơn vị, địa phương 
van @im lạng; cán bình bất động » 
trước nhữnữg kiuyết điểm, sai làm, 
những Vụ, Việc tiêu cực dã dược báo 
cl¡ nêu ra. Àlọột số Rhác thị tiếp thú 
phé bình một cách miễn cưỡng, qua 
loa, chiếu lệ hoặc tìm cách bưng bít, 
che giàn khuyết điểm, lấp lHiem tội 
lỏi  Tẻ hại là) HAY 
lưng” lại với láo chí, trừ đạp báo 
chí, trừ đạp những người cũng cấp 
tì tức Cho báo chỉ. Có báo suýt hị 
đỉnh bạn vì sức ép của người có thê 
lực, Có báo bị người HàÀY¿ HƯƯỜI HỌ 
đc dọa. Có nhà báo Dị bạn lành đạo 
một sỐ nhà mã &miời» ta khói nhà 
máv VÌ muờn điều tra, nói lén sựt thật, 
Ong Trần Công Hậu, cần bỏ đã vẻ 
hưu (xã Hoàng Văn Thụ, Thánh trị, 
lia nội) bị R€ xâun đánh đến lrọng 
thương c]í vì việt báo chống liều cực... 
Một số Kẻ phạm tôi chúa bị phát hiện 
còng Khai đang tìm cách lần trốn, cầu 
xin. tung họa mù để hỏng trôn thoát 
búa ríu cóng luận Và sự công mình 
của pháp luật, Chúng tỉ cũng không 
loại TPỨ mứữu đồ Của một số R€ xau 
muốn lợi dụng vũ Khí phê bình và tự 
phéẻ bình để vụ cáo người tóọt, lấp 
Hiểm tôi lôi của bản thân, gầy rồi nội 
bò cũng nh Khong lơ là cảnh giác 
đời với âm mũ €©thọc gàyv bảnh xe? 
của các thể lực thù địch bên ngoài 
đang ngày đếm trình rạp phá hoại sự 
nghiệp của chúng tá. 

Tuy mới ra quản và mới nói miột 
phản sự - thật, váp 


hong có nơi đã 


báo chỉ đã 


phải sự phần Kháng khả quyết Hệt, 
Nhưng Không phái vì thể mà báo chí 
chuún bước, lãi cong cú sắc bén của 
đang, là đại điện của công luậu, báo 
tham đa Cuộc dâu tranh 
chong tiêu cực minh mẽ hơn, tót lon 
và có hiện quá hon, Bảo chí cần thực 
Hiện tốt nhiệm vụ «Tiếp tịc phát biện, 
eo dõi», phán ảnh và lên ấu, chỉ 
dịch định những 
giúp dỡ pháp luật Và các co quan có 
trách nhiệm điều tra, xứ lý nành 
chóng, chỉnh xác, triệt đe». Báo chí 
lông có sự lựa cl:cn nào khác, 


chỉ cận 


VỤ, VIỆC [iŠU cục, 


Muốn làm được nh thể, lên cạnh 
® Lầm lỏng rong sáng 2, & cương trực ®, 
œÝ thúc trách nhiệm cao ®, các nhà 
bao can có ân Tình và dũng khi dau 
tranh; có thái dò khách quan, vò tự, 
rung thực: có phong lon việc 
xỏnữE xảo, khoa hẹc và thàn trọng, 
có tỉnh thần tự phè bình và tiep thu 
phê bình, cau tiên bọ. Nghiệm túc và 
công bằng là một dòi bói dỏi với tài 
eœđ những người cam bút rong cuộc 
dau tranh này, 


ch 


, 


Nức mạnh của báo chí là ở€clö nó 
đựụa vào quận chúng và được quản 
cđhúng nÏ”iệt liệt Tưởng ứ,.g và ủng 
họ. Do đó, hào chí phải tiếp tịc đáp 
ứng đúng VÊỀU CẬU Và HGUYỆUH Vệng 
chính đăng của quản chúng, lôi cuoðn 
quan chúng đong đảo tích cực tham 
ii nợ bộ và Xxaâv dựng hío cLÍ với 
tật ca nhiệt tỉnh và Khái nắm? của họ, 


long thời cùng cần nhận rốt báo 
chỉ có vai rò ráất quan Trọng, có trách 
nhiệm cao cá, nhưng đủ sáo cũng chỉ 
là upười phát hiện, phạn ảnh và lên 
an những Vụ, việc, tiêu cực, tạc ra đít 
luận xã hội, trợ lực cho quan chúng 
đầu tranh, giúp đỡ các cơ qun pháp 
luật Eúm nhiệm vụ, Tiệc Trực Tp 
điều ra, cúc THỈNH, AE TỰ bạc Thuốc 
[huìrm cruyn bả Trạch nhiệm của các 
cơ q61n pháp tuật. Tay Ea Nhảu quet 
định. (Các cơ quín ph Tuật có XỊT TỶ 
kịp thời, chính xác và nghiệm mình 
thí mới khuven Khiíich được bào chỉ 


s2] 


và quần chúng đấu tranh, từng bước 
ngăn chặn, đầy lùi và chăm đứt dược: 
các hiện tượng tiêu cực. Ni hỏi có 
nhấp luật thì sống và làm việc phái 
vh»o pháp luật, pháp luật có quyên 
lực tối cao. Vị vậy, báo chí cần phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp 
luật, giép đỡ, theo đõi quá trình hoạt 
động của các cơ quan pháp luật, diễn 
biến của các vụ ân, phần ánh kết quá 
xử lý các vụ án, giới thiệu kinh nghiệm 
của các cơ quan pháp luật, ủng hò 
sự eÔng mỉnh của cơ quan pháp luật, 
đồng thời phê phán những hiện tượng 
Liêu cực của chính ngay các cơ quan 
pháp luạt. 

Mọt nguyên tức bất đi bắt địch là, 
báo chí phải luôn luôn đặt mình dưới: 
sự lãnh dạo của Đăng. Các cấp ủv 
đăng cản nắm vững tư tưởng chỉ đạo 
cúủa+ Trung ương, lãnh đạo tốt cuộc 
đầu tranh chồng các hiện tượng tiêu 
cực, hết lòng ứng hộ, có vũ và bảo 
vệ các nhà báo chàn chính, báo vệ 
những người đũng cản đấu tranh 
chống tiêu cực, tạo mọi điều kiện cho 
bảo chí hoạt động, thực hiện nhiệm 
vụ của mình. Loạt bài của đồng chí 
N. V2. là tiều biều cho sự quan tầm 
và sự ủng hộ của dang, tiếp thêm sức 
mạnh cho báo chí đấu tranh, thối 
thêm một lưông gió mới vào không 
khí sinh hoạt dàn chú, công khai 
trong đứng và trong nhân đàn, khuyến 
khích các nhà báo tiếp tục tiến công, 
qdcm ảnh sáng trong lành tóa rộng 


ra, đầy lùi, thu hẹp và xua dần bóng 
tôi. 


BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC... 
(Tiếp lheo lrang 24) 


hóa học, nòng cụ và sau nảy những 
tây móc nông nghiệp. Việc mua bán 
äy phải e2 hợp đồng ký kết giữa Chinh 
phú và hợp tác xã. Sau khi đã ký hợp 
đồng, hợp tác xã phải bảo đâm làm 
đúng hợp đồng, mà về phía Chính phủ 
cũng vậy. Như thế mới công bằng " (14) 
Người nói tiếp: «Mua bán phải theo 
giá cả thích đáng. Thường thường, 
người mua muốn mua rẻ, người bản 
muốn bản đất, Đối với chúng ta, không 
thề làm như thế được. Giá cá phải 
đảm bảo cho Nhà nước, hợp tác xã 
và xã viên cùng có lợi đề xây dựng 
nước nhà » (I5). 


Ngày nayv, lồ Chủ tịch đã đi xa, 
song những lời đi huấn của Người về 
công tác tồ chức và vận đóng nòng 
đàn, về liền mìỉnh công nông... vẫn 
đang là kim chỉ nam cho công tác 
nông vận của chúng t†a, nhằm dua 
nồng thôn nước ta tới đích ma khi còn 
sông Người hằng mong mói và đã chỉ 
dường vạch lỗi. 


(15) Xách đã dân, tr. 1504 


Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


Pháp luật xô viết và 
công cuộc cải tồ hiện nay ở Liên xô 


Trong hàng loạt các biện 
pháp đang thúc đây công 
Cuộc cái tô trên đất nước 
của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đạt, 
biện pháp nghiêm chính 
thí hành và phát huy hiệu 
lực của pháp luật có vai 
trỏ rất quan trọng, 


Kinh nghiệm xây dựng nhà nước xã 
hội chủ nghĩa ở Liên xô cho thấy rằng, 
Ồi một thời kỳ phát triền mới về 
Chất của xã hỏi theo hướng đi lên đều 
đòi hỏi phải dựa trên cơ sở pháp luật 
của chính thời kỷ đó. Neu trong cơ cầu 
kinh tế, chính trị, xã hội và tỉnh thần 
không có các hình thức pháp luật phủ 
hợp với chúng về trình độ và sự chín 
mui, thị thiêu sót đó sẽ kìm hãm sự 
phát triển, cần trợ những biến đôi theo 


PHÙNG VĂN TƯU* 


chiêu hướng tốt đẹp mà cuộc sống đòi 
hoi. Ngược lại, pháp luật được xày 
dưng và ban hành kịp thời chính xác, 
xuất phát từ cuộc sống sỏi động đang 
điển ra thì pháp luật sẽ mở ra những, 
khả năng rộng lớn đề phát triền sự 
sáng tạo của quản chúng nhìn đàn và 
động viên mọi nĩng lực sín xuất, 


Hỏi nựhị Ủy bạu trung ương Đang 
cộng sản Liên xô tháng 6-1950 sau khi 
đănh giá quá trình thức hiện cải tổ, 
phần tích thực trạng tỉnh hình phạp 
lưạt, tỉnh hình thực hiện kế hoạch Nhà 
nước, tỏ chức sin xuất và quản lý,., 
đã đi đến kết luận cùng việc giii 
qUYẾT các nhiệm vụ kính tẻ, xã hội 
không thể tách rời việc Tầng cường 
pháp chế xã hội chú nưhĩa và trật tự 
pháp luật, bảo vệ vững chắc các quyến 
và lợi ích công đàn, thực hiện dúng 
đản công bằng xã hội, 


w Phó chủ tịch Quốc hội, thứ trưởng Bộ 


tư Pháp, 


Đề phục vụ đắc hre công cuộc cải 
tỒ. điều quan trọng là phải phẩn ánh 
cho được và chính xác các nhu cầu 
kinh tế và xã hội vào trong pháp luật. 
Trước hết phải tạo ra một cơ chế pháp 
luật mói hoàn chỉnh hơn, tác động có 
hiệu qua hơn theo xu hướng đồi mới, 
ngàn chặn có kết quả những hiện tượng 
tiêu cực. Việc triền khai thực hiện 
những khảu then chốt của chiến lược 
đầy nhanh sự phát triền Kinh tế xã 
hỏi như tích cực hóa yếu tố con người. 
phát triền hơn nữa nền dân chủ xã 
hội chủ nghìa theo chiều ròng và chiều 
sâu, thực hiện tốt hơn chế độ tự qu:tn 
xã hội chủ nghĩa, tăng nhanh tiến bộ 
khoa học Rÿ thuật, hoàn tiện eơ chế 
kinh tế và hệ thống quản lý, năng cao 
trình độ tô chức, kỷ luật, kỷ Cương, 
khẳng định nguyên tắc công bằng xã 
hội, cũng cố và nàng cao chuần mực 
dạo đức xã hội chủ nghĩa... tất cả 
những nhiệm vụ đó được thực hiện 
với tỉnh thản đổi mới, gắn chặt với 
Công cuộc củi tô, Văn đề đạt ra là 
phải đưa các nhiệm vụ trên vào pháp 
luật hiện hành một cách triệt đề và 
day đủ, nghĩa là phải đồi mới hệ 
thông pháp luật hiện hành eho phủ 
hợp với tìu,h hình tiới, €Óg Đữ fa cần 
tiếp tực cai thiện chất lượng của các 
đạo luật xô viết, Luật pháp của chúng 
ta — luật đản sự và Hưát lao đòn, các 
bộ luật tài chính và hành chính, kinh 
tế và hình sự — phải góp phần tích cực 
hơn nữa vào việc tp dụng các phương 
pháp kinh tế trong quần lẻ, thí hành 
sự Riem soát có hiện quả đối với nức 
độ lao động và tiêu dùng, thực hiện 
những nguyễn tác công bả "lữ Xã 
hỏi ® CC), Ơ thời điềm bước ngöoặt hiện 
nay, văn đẻ đặt ra là phải đánh giá 
hệ thông pháp Tuậi hiện hành không 
phát theo quan điềm của Nga hôm 
tú0n, mà phi cấp eứ vào yêu cần thực 
lÈ của các nhiệm vụ hiện này, của 
công VIỆC ci tô, Chỉ có nhị VY H"ỚI 
KhảV rò hơn những nhiệm vị cấp bách 
hãng đun, triển VỌhg của sự phát triền 


¬ 


và hoàn thiện pháp luật hiện hành, 
những khả năng tiềm tàng của nó mà 
Xưa nay chưa sử dụng kết. 


Công tác xây dựng pháp luật hiện 
nay ở Liên xô hết sức rộng lớn, nhất 
là trong lĩnh vực kinh tế, nơi đang 
thực hiện mạnh mẽ công cuộc cải tô, 
đầu tranh loại bổ dần sự tri trệ. 
những thói quen và phương pháp làm 
kinh tế cũ đề chuyền sang phương 
pháp quản lý và kinh doanh mới. Hỏi 
nghị HTU ĐGS Liên xỏ tháng 7-I9&7 
đã nhất trí thông qua dự thảo luật về 
xí nghiệp nhà nước và tiếp đó xô viết 
tối cao Liên xỏ đã thông quá luật này. 
Đây là một cố gắng to lớn trong công 
tác xây đựng pháp luật, là một bước 
tiên bộ của hệ thống pháp luật về 
hình tế, Văn kiện pháp luật đó có tác 
dụng cực kỳ quan trọng làm chuyên 
hoạt động kinh tế từ cơ chế cũ sang 
cơ chế mới, đắp ứng được nhủ cầu 
và nhiệm vụ mới hiện nay. Yêu cầu 
hàng đầu cần đạt được qua việc áp 
dụng cơ chế mới là giao cho các xí 
nghiệp quyên rộng rãi và bảo đâm 
cho chúng sự tư chủ sẵn xuất, Kinh 
đoanh thật sự trên cơ sở hạch toán 
Kinh tế toàn phần. 


Việc dân chỉ hóa nên kinh tế gản 
bó kháng khí với việc sử dụng tích 
cực các hình: thức khác nhau về hợp 
tác, vẻ lao động cá thê bên cạnh sở 
hữu nbà nước, luật về lao động cá 
thẻ có hiệu lực từ ngày 1-5-1987 đã mỡ 
ra khả nàng rộng rãi đề người lao 
động chàn chính tàn dụng tay nghề, 
thời gian, khá năng của mình và tăng 
thêm nguồn thủ nhập chính dàng. 


(ác biện pháấp pháp luật cũng dược 
chú tiong nhiền hơn nhậm đảm bào 
KỶ Iuật lào động, kỷ luật nhà nước 
và Ký luật hợp dòng, bảo vẻ sở hữu 


“nh 

(¡) v.ẹN. Goôe-lba-trốp :: áo cda chính Irợ 
của [BT(° ĐCS Liên so tại Đại hội làn thứ 
ÄXAƑVTT, Nxb Xự thật, Hà nói Nvb Thàng tán 
Xñ 2No<tỚ=XIi — Mát»Ncợ- v 1950, tr. tu, 


xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống tệ 
bảo cáo láo, sản xuất sản phầm kém 
phảm chất, 


Gần đây, trong các lĩnh vực khác 
liên quan đến hoạt động kinh tế, nhà 
nước xô viết đã ban hành và thực 
hiện một loạt các biện pháp có biệu 
quả như chống thu nhập phi lao động, 
trừng phạt nghiêm khác đi với những 
hành vỉ nhận hối lộ, xr lý những việc 
vi phạm quy t¿c sử dụng năng lượng, 
hơi đốt trong sinh hoạt, lìn tránh 
việc khai bảo nguồn thu nhập, sử 
dụng trải phép với mục đích tư lợi 
Các phương tiệng iao thông, máy móc, 
thiết bị. _ 


Các biện pháp nhằm loại trừ tệ 
nghiện rượu và nạn say rượu có Ý 
nghĩa tích cực trong cuộc đấu tranh 
chống vi phạm pháp luậi. Theo con số 
thống kê của 2 năm gầu đây, các tội 
giết người, cố ý gây thương tích, hiếp 
dâm, gây gõ tu đả... tức là những tội 
-_ thường do uống rượu gây ra đã giảm 
đi nhiều. Ơ nhiều địa phương, số vụ 
ly hôn đã giảm đi đáng kê, kbông khí 
trong nhiều gia đỉnh trở nên ấm cúng 
hơn, trật tự xã hệi tốt hơn. 


Dân chủ hóa hơn nữa xã hội, tức 
là tiếp tục phát triển nền đân chủ xã 
hội chủ nghĩa cả bề rộng lẫn chiều sâu. 
là một yêu cầu quan trọng đề thác đầy 
công cuộc củi tò. œ Nếu không có xự 
phát triền hơn nữa của nèn dài chủ 
œđ hội chủ nghĩa, các Âhía canh nà biều 
hiện của nó thì khòng thê nào đầu 
nhụnh được sự phát- triền của +ả 
hội Y (2). Một trong những nội dụng 
quan trọng của đản chú xã hội chủ 
nghĩa là báo đàm công bằng xã hội, 
thực hiện quyền bình đẳng của còng 
đân trước pháp luật, bảo vệ lợi ích 
của nhà nước và công đàn, VÌ vậy, ở 
Liên xô ngày 30-6-1987 đã bạn hành 
luật vẻ thủ tục khiếu nại trước tòa 
ân đối với hành động phi pháp của 
những người có chức vụ làm tồn hại 
đến quyên lợi của công dàn, Đây 
cũng là một biện pháp pháp luật can 


thiết đề ngăn ngừa và loại trử sự vì 
phạm pháp luật từ phía những người 
có quyền hành, mở ra tiêm những 
khủ năng mới đề người dân thực hiện 
các quyền chính trị— xã hội, các quyền 
tự do, nhằm phát triền hơn nữa chế 
độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


Tình hình ở Liên xô trong thời gian 
gần đày cho thấy, pháp luật xô viết 
đang tập trung sức mạnh của mình 
nhắm đấu tranh chống phạm tội và 
các hành vi vi phạm pÈEấp luật khác, 
sao cho ở bất cứ đâu, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào mọi người đân đều cảm 
thấy mối quan tàm của nhà nước đối 
với sự an toàn và bất khả xâm phạm 
của họ, tin tưởng rằng bất kỷ kẻ vi 
phạm pháp luật, đù người đó là ai, đều 
bị trừng trị thích đáng. 


Đề trở thành một công cụ phục vụ 
đặc lực việc thực hiện chiến lược đầy 
nhanh sự phát triển kinh tế—xa hội 
và công cuộc cải tô rộng lớn trong đời 
sống của đất nước xô viết, bản thân 
nên pháp luật xô viết cũng đang diễn 
ra quả trình cải tô. Quá trình này 
bát đầu từ công tác xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật đến việc tuyên fruyền 
giáo dục pháp luật cho cán bộ và 
nhân đân. đào tạo và bồi dưỡng cán 
bọ pháp lý, tíng cường và nâng cao 
trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật như nội vụ, tòa án, kiềm 
sát, tr pháp, trọng tài... Trước hết 
cần phải có sự đồi mới nhận thức về 
pháp luật và vai trò của nó trong đời 
sỏng kinh tế xã hội. Về vấn đề này, 
nhiều ý kiến cbo rằng cần phải chông 
ca hai loại quan điềm về vai trò của 
pháp luật. Loại quan điềm thứ nhất 
là coi nhẹ pháp luật, cho pháp luật là 
hình thức, gò bó sự năng động và 
sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực kinh 
tế, loại quan điểm thứ hai, coi pháp 
luật có sức mạnh vạn năng, là công 
cụ duy nhất hoặc là công cụ chính đề 
giải quyết mọi văn đề của xã hội. Từ 


(2) Xách đã đán, tr, 804 


đó dẫn đến ý muốn thề chế hóa bằng 
quy phạm pháp luật gần như cá bước 
di của các nhà chức trách và công 
dạn, ràng buộc hành động và sự sáng 
tạo của họ bằng trầm ngàn thủ tục 
hình thức. 

Mọi người đêu biết rắng, pháp tuậ 
là công {ụ riêng có của nhà nước đề 
quản lý kính tế và xã hội. nhưng chỉ 
có pháp luật thôi thì chưa đủ, nià còn 
phải biết Kết hợp một cách linh hoạt 
và khéo léo biện pháp pháp luật với 
các biện pháp chính trị, kính tẻ, giáo 


dục, tư tưởng. Bất kỷ sự dánh giá 


một chiều. không đây đả nào đổi với 
pháp luật, bạ thấp vai trò của nó hoặc 
tuyệt đòi hóa vai trỏ đó, cũng như 
VIỆC Xa rời các nguyên tắc công bằng 
xã hội đều sẽ ảnh hưởng xấn đến quá 
trình đãy nhanh sự phát triền kinh tê 
xã hội, Cải tô trong lĩnh vực phấp 
luật làm cho pháp luật năng dòng 
hơn, diều chỉnh kịp thời các vân đê 
kinh tế xã bội phát sinh từ cuộc sống 
sinh dòng đang diễn ra. Đây là một 
nhiệm Vụ nặng nề đầt ra trước các 
cơ quan pháp luật. Tại Hội nghị Bộ 
trường tư pháp các nước xã hội chủ 


nghĩa lần thứ 9 ở Bu-da-pét tháng 
4-1987, các nước tham dự hội nghị đã 
được nghe Bộ trưởng tư pháp Liên 
xô giới thiệu những kinh nghiệm tu 
được trong lĩnh vực pháp khiật #® 5c 
vụ công cuộc cải tô cũng như vấn đẻ 
đồi mới hoạt động của các cơ quan tư 
pháp. 


Ÿ nước ta, Đại hội lần thứ VI của 
Đảng cũng đã nhắn mạnh v+i trỏ của 
pháp luật và sự cần thiết phải lũng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Trong bài diễn văn quan trọng đọc 
tại phiên khai mạc kỷ họp thứ nhật 
của Quốc hội khóa VIII, đòng chí Tông 
bí thư Nguyễn Văn Lỉnh nhãn mạnh 
rằng, cùng với đôi mới tư duy chính 
trị, tư đuy kính tế, phải đồi mới tư 
duy pháp lý, đầy nhanh việc xây dựng 
pháp luật và có những biện pháp bảo 
đầm hiệu lực của pháp luật. 


Những kết quả mà Liên xô đạt được 
trong linh vực pháp luật và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ 
là kinh nghiệm rất bồ ích đối vớt 
chúng ta trong quá trình đỏi mời hiển 
tay. 


Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng XHCN Tháng Mười vĨ đại 


CHÍNH SÁCH THUẾ LƯƠNG THỰC (ỦA V. I. LẾ NIN 
VỚI VẤN ĐỀ (ỦNG (Ố KHỐI LIÊN MINH (ÔNG NÔNG 


“Chính sách thuế Tưỡn§ 
thực của l.ê-nim có Ý 
nghĩa quyết định đối với 
việc phục hồi và phát 
triền nông nghiệp ở Liên 
xô trong thời kỹ khôi 
phục kinh tế (1921— 1925). 
“Ngày nay chính sách đó 

đang còn có Ý nghĩa thời 
sự chẳng những đi với Liên xô mà 
cả nước ta. ' 

Dưới đày chúng tôi xin giới thiệu 
mãy nét vẻ bản chất của chinh sách 
thuế lương Thực của Lê nin và Ý 
nghĩa của chímh sách đó đöi với vàn 
đồ củng cõ khỏi Hiến minh công nÓn§: 

I—Buéc ngoặt chuyên sàn 
chính sách thuế lương thực. 

Sau khi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga thành công, 
Liên xô phải trải qua một thời kỳ nội 
chiến và có sự ean thiệp vũ tranE của 
1! nước đê quốc. TronE hoàn cảnh đó 
Liên xô đã buộc phái thí hành chính 
sách Sinh tế cộng sản thỏi chiến ®. Đặc 
trưng cơ bản của eiiinh sách đó là tiực 
hiện chế đó trưng thu lương thực 
thủ:t. 

Nhận xét về chính sách akinh tế 
công sẵn thời chiến » Lẻ-nin cho vắng 
đó là hiện pháp thích đăng nhất và có 
tác dụng quan ĐYOBE trong hoàn canh 


+ 
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nhất định, góp phần đánh thẳng bọn, 
can thiện nước ngoài và các lực lượng 
phản cách mạng bèn trong, Đồng thôi 
Lê-nin cũng chí rõ: ® Nó không phải 
và khòng thê là một chíu,h sách phủ 
hợp với nhiệm vụ kinh tế củi giai cáp 
vô sản. Nó là một biện pháp lạn) 
thời». (1) Việc trưng thu lương thịc 
thủa «tÖ ra cực Kỷ nặng nè và bất 
tiện cho nông dân” (2), đã làm mất 
nhũng kích thích vật chất đề phát triên 
kinh tế nông đân — vốn lả những 
nguời tiều sản xuất hàng hóa, đã làm 
trở ngại cho sự phát triền lực Irợng san 
xuất và dẫn đến thu hẹp sản xuất. Vì 
vậy Dại hội X của Đăng còng sản (L) 
Nựa ¿đñ quyết định chuyền sang chính 
sách thuế lương thực, mở đầu cho sự 
chấm đứt chính sách kinh tế cộng san 
thời chiến và sự ra đời của chính sách 
kính tế mứt, 

Địặc trưng của chính sách thuế 
lương thực là : xác định trước và ön 
định mức thuế lưỡng thực cho nồng 
dạn. “Thuế Tươn thực được xúc định 
thấp hơn mức lưỡng thực trưng thu 
cần hai lân (nguời nông đàn chỉ phải 
nộp thuế khoảng 1/2 số sản phảm do 
họ sản xuất ra). Nông dân được quyền 
Ta _ 

#6 J)|tO (1n RÌ kinh tẻ, 

@), (2) Ví: Lé-nìn : Toàn FẬP. N‹b Tiến 
bố Má - xcơ-v4, 1978, tạ 13, tr. 2Ủ2, 294 
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tự do sử dụng và đem trao đỏi phần 
lương thực dĩ thừa đó. 

H—Ý nghĩa của chính sách thuế 
lương thực của YV.]. Lê-nin đổi 
với vấn đề củng cổ khối liên 

minh công nông. 

Việc thực hiện chính sách thuế lượng 
thực của Lê-nin ở Liên xô đã mang 
lại những kết quả đáng kể: chỉ sau 
một năm mà giai cấp nông dân chẳng 
những đã chăm dứt được nạn đỏi mà 
còn củng cắp cho nhà nước xô viết 
(bang thuế lương thực) một sản lượng 
nưũ cốc khá lớn. Dến cuối hăm 1955 
điện tích lròng ngũ cốc đã tăng 11,54 
S0 với năm 1921, Töng sản lượng nơũ 
cóc và số lượng gia súc đều tăng thêm, 

Như vậy chỉ trong một thỏi gian 
ngăn nông đân xô viết đã khôi phục 
được tiềm năng sản XuUẤt của mình 
bị chiến tranh thể giới thứ nhất 
và cuộc nội chiến tàn phá nàng nề : 
nên nòng nghiệp đã bảo đầm cúng cấp 
lươnz thực cho đất nước. 

Dàt nước Xô viết đã tiến được một 
bước đài trong việc cũng cố khối Hên 
mình công nông, là vì: 

Thứ nhất : Đảng và Nhà nước Xô 
viết đã coi « vấn đề cấp thiết nhất hiện 
nav là dùng những biện pháp có thê 
dễ phục hồi ngay những lực lượng sản 
xuất của kinh tế nông đân. Chỉ có 
bảng con đường ã/ chúng ta mới có 
thề cải thiện được đời sống của công 
nlằn, tầng đường được liên mính CÒNE 
nông, củng cô được chuyên chính vô 
sìn” @), 

Ilơn nữa đứng về mặt quan hệ xã 
hội, giai cấp nòng dân chiếm đại bộ 
phạn — hơn 80 dân số — chỉ eó 
liên mình được với giải cấp nông đàn 
thị giai cấp công nhân mới thực 
hiện được vai trỏ lãnh đạo của mình 
và mới giữ được chính quyên. 

Thứ hưi: bao đảm được lợi ích của 
nông dân, : 

Văn đề ở đây là bằng cách nào dễ 
cái thiện đời sống nóng đân và nhanh 
chóng khỏi phục nông nghiệp ? 


bị ) 


Cái chìa khóa mở ra chính là vic 
đem lại cho nông dân một sự khuyến 
khích về mặt kinh tế. Vi sau khi nụp 
thuế, nông dân còn một số lương thuc 
dư thừa — Điều đó có nghĩa là lợi ích 
của họ được bảo đảm, gánh nặng được 
giảm bớt. ` 

Thuế lương thực đã mở ra cho 
người nông dân một con đường rộng 
rãi trong việc tăng diện tích canh tác. 
cải tiến kinh doanh. tăng năng suất 
lao động vì càng làm nhiều, làm tết 
thì thu nhập của họ cảng tăng lên... 

“Một chính sách tưởng như đơn giàn 
như vậy nhưng đã tạo ra động lực 
kích thích hàng triệu nông đân hãng 
hái, tích cực sản xuất, phát huy mọi 
tiêm năng lao động, tư liệu sản xuái 
và vốn liếng hiện có đề phát triền 
sản xuất, 

Thứ ba: Cho tự do trao đồi. tự do 
buôn bán. mở rộng sự trao đồi hàng 
hóa giữa nông nghiệp và công nghiệp 
giữa nòng thôn và thành thị. 

Chính sách thuế lương thực quy 
định cho người nông đân được toàn 
quyền sở hữu và sử dụng số lương 
thực dư thừa đề ăn hoặc đưa ra thị 
trường trao đồi lấy hàng công nghiệp. 

Trong điều kiện một nước tiều nộng 
có hàng triệu người sản xuất nhỏ nà 
tìm cách ngăn cắm mụi sự trao đồi tư 
nhàn thị, theo như Lê-nin, *là mói 
sự đại đật và tự sát đối với đảng nào 
muốn áp dụng nó » (1). 

Do đó trong chính sách thuế lương 
thực, Lê-nin đã nêu rõ sự cần thiết 
của việc trao đôi hàng hóa giữa côig 
nghiệp và nông nghiệp và coi việc tư 
do trao đỗi đến một mức độ nhất định 
là phương tiện duy nhất tạo nên những 
lợi ích vạt chất của những nưười tiểu 
nông — người tiều sản xuất hàng hủ: — 
trong việc phát triển kinh tế. 

Đề vừa khuyến khích phát triển 
sún xuât, vừa hạn chế khuynh hướng 


(3) Sách đã dàn, tr. 263 
(1) Sách đã dân, tr. 267, 


tự phát tr tẫn chủ nghĩa. Lê-nin cho 


rằng cần giới hạn việc tự do trao đôi 


đó trong phạm ví địa phương, khuyến 
khích các địa phương năng động tim 
ra các hình thức tô chúc trau đỏi linh 
boạt, và mặt khác phải hướng việc tự 
do buôn bán đó vào con đường phát 
triền của chủ nghĩa tư bìn nhà nước— 
là thứ chủ nghĩa tư bản được đặt 
đưới sự kiềm kê kiềm soát của nhà 
nước. Đó là hình thức kinh tế quả 
độ giữa nền tiểu sản xuất với chủ 
nghĩa xã hội. 


Đồng thời cuộc sống đã chứng tỏ 
ràng, đối với người nông dân tiều sản 
xuất hàng hóa thì tương mại là hình 
thức duy nhất có thể chấp nhận được 
đề thực hiện sự liên minh giữa nông 
nghiệp với công nghiệp. Trong quan 
lệ thương mại giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, cần bảo đảm nguyên lắc 
ngang giá (theo quy luật giá trị) và 
hai bên cùng có lợi. Mỏi quan hệ kinh 


tế bình đẳng như vậy theo Lê-nin—. 


là hình thức và là thực chất của mối 
liên minh công nông. 


Thứ tư: Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
5i với nền kinh tế tiêu nông, đưa 
quần chúng nông dân cơ bản vào con 
đường xã hội chủ nghĩa. Lê-nin 
thưởng xuyên quan tầm đến tỉnh hình 
phát triên của phong trào hợp tác 
hóa, đến việc đưa nông đàn vào những 
hợp tác xã liêu dùng, hợp tác xã tín 
dụng và các tập đoàn sun xuất, các 
nông trang tập thể. Người cho ràng 
việc cải tạo xã hội chủ nưÌhĩa đổi với 
nên kinh tế tiều nóng là một việc ràt 
khó khăn phức tạp và đòi hỏi phái có 
những điều kiện nhất định về cơ sở 
vật chát Ký thuật., 


Chính sách thuế lương thực của 
Lẻ-nin được thực hiện từ những năm 
(921 — 1925 ở Liên xô đã góp phản 
quan trọng vào việc khỏi phục kinh 
tÈ sau chiến tranh và cúng cố khỏi 
liên mìỉnh công nóng, Rhông những 
thể, nội dụng lý luận và tư tưởng chỉ 
đạo của chính sách đó đã xuyên suốt 


quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên xô và cho đến ngày nay, chính 
sách đó vẫn có ý nghĩa quốc tế sâu 
sắc, chứa đựng những tư tưởng có 
tính nguyên tắc về quản lý kinh tế 
trong thời kỳ quá độ ở nước ta. 

Vận dụng chính sách thuế lương 
thực của Lê-nin, Dẳng ta rất coi trọng 
phát triền nông nghiệp, lấy nông 
nghiệp làm mặt trận hàng đầu, đưa 
nông nghiệp từng bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình 
thực hiện đường lối của Đăng, chúng 
ta đã đạt đuọc những kết quả nhất 
định về tăng năng suất, sản lượng cây 
Iròng, về xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt được, chúng 
tà đã phạm phải một số khuyết điềm 
lam tôn bại đến việc cũng cố khối 
liên mình công nông. 

— Trong một thời gian khá dài, người 
nông dân phải gành vác quá nhiều 
nghĩa vụ như thuế nông nghiệp. nghĩa 
vụ bán lương thực, nghĩa vụ bán thị 
lợn, nghĩa vụ đàn công... 

Việc mua bán lương thực, thực 
phim giữa nhà nước và nông dàn 
điển ra không sóng phẳng : mua chịu 
và giá rẻ, gảy nhiều phiền hà (về 
thực chát, cách làm dó cũng giống 
như trưng mua), khiến cho sản xuất 
kính doanh của hợp tác xã và nông 
đản bị thua ló. 

— Việc ngàn sông cắm chợ, Không 
cho nông đạn tự đo trao đỏi nông sản 
đã gàyv ách tác trong lưu thông: và 
Lác động xâu đến sản xuất nồng nghiệp. 

Việc phán phối trong hợp tác xã 
nông nghiệp còn chưa hợp lý, chưa 
công bang, Ý lệ thu nhập đành clho 
người nồng dàn lao động còn quá 
thấp (thường chỉ chiếm 15 — 25% 
trong sản lượng Khoản), Phần đóng 
góp cho tập thề và các tò chức nhà 
nước qua lớn. 

— Việc trao đói hàng công nghiệp 
lấy hàng nòng sản khói sông pháng : 
một số vật tự như phần bón, thuốc trừ 
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sâu... cũng cấp cho nông đân không 
kịp thời, không dúng về số lượng và 
chủrg loại, buộc họ phải mua ngoài 
thị trường tự do với giá quá cao. Tỷ 
giá giữa hàng công nghệ phầm và 
hàng nòng sẵn chênh lệch noày càng 
lớn, không có lợi clo nông đản Co 
phải bán rẻ mua đảU, 

“Chúng ta duy (rì quả làu quan hệ 
trao đồi hiện vật “đối lưu? giữa nhà 
nước với nông dàn, khiến cko việc 
trao đôi hàng lóa bình thường giữa 
còng nhàn và nồng đân, ciữa thành 
thị và nông thòn bị thu hẹp và phát 
sinh nhiều tiêu cực. 

Những cl:inh sách trên đây đản đến 
hậu quả làm cho đời sống của một bộ 
phận không nhỏ nông dân gặp nhiều 
khó khănT—tinh trạng kbê đọng tiền và 
thóc trong xã viên ngày càng lớn 
(riếng tỉnh Tái bình hiện còn Khê 
dọng téi hơn 0 00U tấn thóc), Nông 
đân không phần khởi sản xuất. Điều 
này ảnh hướng không nhỏ đến việc 
củng cõ khối liên minh eỏng nông. 

Đề khác phục những khuyết điềm 
nói trên, nghị quyết hội nghị lần thứ 
hai Đan chấp hành trung tương 
(khóa VI) vừa qua đã nêu rõ môi số 
văn để về chính sách dối vỏới nông 
đản như sau: 

— Chỉ có thuế nòng nghiệp là nghĩa 
vụ đóng góp bàt buộc đối với nỏng 
dân. Thuế nông nghiệp được cải tiến 
theo hướng khuyến khích sản xuất, 
mức thuế và mức khoán được ôn 
định đến năm 1990, 

— Việc trao đỏi giữa các tó chức 
kinh tế của nhà nước với hợp tác xã, 
tập đoàn sản xuất nòng nghiệp và các 
hộ nóng đàn phìi theo nguyên tíc 
bình đăng, thuận mua vừa bán, 


— Xóa bó clế độ trao đổi bảng hiện 


vật giữa nhà nước với nông đân, thực 
hiện chế dọ hợp đông kinh tế trong 
Việc mua nông sản. bán vật tư giữa 
nhà nước với nồng dàn, 

— Xác định lại tỷ giá trao đồi hợp 
lý giữa vạt tư và nông sản theo hướng 
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khuyến khich sản xuất. Mức giả mua 
thóc và các nông sản khác trong hợp 
đòng cũng như ngoài hợp đồng đều 
phải theo nguyên tắc thỏa thuận, bào 
đan cho nông đàn trong điều kiện 
san xuất bình thường, bù đắp được 
chỉ phí cần thiết và có lãi 30—4u94 sơ 
với giá thành. — ˆ _ 

— Sau khi nộp thuế và thực hiện 
đày đủ các hợp đồng kinh tế dã kÝ 
kết với các cơ quan nhà nước, các 
hợp tác xã, tập đoàn sẵn xuất và hộ 
nông đàn được quyền tự do lưu thòng;s. 
deu thụ lương thực, thực phầm và 


các nông sản hàng hóa khác. 


Điều quan trọng hàng đầu là. các 
tỏ chức kinh doanh của nhà nước phải 
cùng cấp đủ vật tư nông nghiệp, đành 
thêm vật liệu xây dựng và một số 
hà ng tiêu dùng thích hợp đề cân đöi 
liền hàng trong quan hệ trao đồi với 
nẻng dàn, chấn chỉnh ngay việc kinh 
doanh vật tư, hàng lóa, bảo đảm đưa. 
đến các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
và các hộ nông đân một cách kịp thỏi, 
đúng giá quy định và không ruất mát, 


Các clLinh sách, biện pháp trên đây 
theo chúng tôi—là sự vận dụng những 
tư tưởng của V.I. Lê-nin trong chinh 
sách thuế lương thực vào tỉnh hình 
thực tế của nước ta. Những chính 
sách đó phủ hợp với quy luật kinh 
tÈ khách quan và đắp ứng nguyện 
vọng €ơ bản của nông đản (chẳng hạn 
như giảm bớt nghĩa vụ, được tự do 
trao đöồi...). VÌ vậy, nghị quyết Hội 
nghị lìn thứ hai của BCHTƯN là mct 
bước tiến trong việc giải quyết mỗi 
quan hệ ao đôi bàng béa giữa nÌIà 
nước và nông đâần n¿i riêng và trong 
củ lĩnh vực phân phối lưu thông nói 
chung. 

Thực hiện tốt nghị quyết này, sẽ 
mở ra một triền vọng tốt đẹp trong 
việc khôi phục và phát triền nòng 
nghiệp, củng cố và tăng cường khỏi 
liên mình còng nông trong thời kỷ 
quả độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta 


Nghiên cứu” Trao đồi 


Nghiên cứu= tran 


Về khuán sản phầm 


VÂN DỤNG QUY LUẬI PHẬN 
PHốI THEO LAO ĐỘNG TRÔNG 
ĐIỀU KIÊN KHOÁN SẨN PHẨM 
ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÔNG 
NÔNG NGHIỆP NƯỚC TẢ 


NGUYÊN HUY # 


tác xã sản xuất nông nghiệp ở 
nước ta đã trải qua những thời 
kỳ khác nhau. Đã có lúc thực hiện 
chế độ “phi tên ăn công điềm » và 


Ỷ TỆC trả công lao đông tron§ hợp 


« bình công chấm d (ầm Ð. Những cách - 


trả công như vậy là hoàn toàn trải 
hoặc không thật phù hợp với quy luật 
phân phối theo lao động. 


Sự chuyền sang ẤP dụng chế độ * ba 
khoán " được gọi tát là chế độ khoản 
việc, là một bước tiên lớn tTODE việc 


trong nông nghiệp 


vận dụng quy tuẬt phân phối tleo lao 
động. Trong chế độ này, hợp tác xã ba 
khoán cho đội sẵn xuät: khoản sản 


Tượng, chỉ phí vàt chất và công điểm, 


các đôi khoán việc cho các xñ viên : 


“hằng ngày các Xã viên được cán bộ 


đôi giao làm các công VIỆC đã được 


- xếp theo những định mức và bắc 


khác nhau và được ghi công điềm. 
Việc trả cônE bằng hiện vật và tiền 
được thực hiện vào cuỗi năm và có 
ứng trước theo từng vụ. Hình thức 
này cũng là một hình thức khoán sản 
phầm và so với các hình thức trước 
nó thì tốt hơn nhiêu. Với chế độ khoán 
này, những hợp tác xã có đội ngủ 
căn bộ có trình độ quản lý và tình 
thần trách nhiệm ca9› xã viên có tính 
thần làm chủ tập thề và có ý thức 
cao vẻ quyền lợi và nghĩa vụ đã phảt 
huy được Sức mạnh của hiệp tac phản 
công, đạt được kết quả tốt tron sản 
xuất và đời sông: Thực tế chứng mình, 
những hợp tác xã có khả nàng nhứ 
thế chiếm tỷ lệ rât thấp. Bảu thân chế 
độ khoán việc có những điềm không 
phủ hợp với đác điềm của sản XUẤI 
nông nghiệp: xân phầm khoản ở đày 
chỉ là sân phẩm mahE tỉnh chất cêng 
đoạn và nó không thê trực tiếp táo 


- 


thành sản phầm cuối cùng trong nòng 


xua 6G 1 
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nghiệp. Mà sự tách rời với sẵn phẩm 
cuối cùng lại là nhân tổ gày nên bao 
nhiêu hiện tượng tiêu cực: 

— Xã viên chạy theo số lượng công 
việc cốt đề lấy nhiều công điềm, không 
chú ý chất lượng công việc (trong khi 
chất lượng công việc mới có ý nghĩa 
quyết dịnh đối với năng suất cây 
trồng); | 

— Nũ viên không tạn đụng thời gian 
đề sản xuất, vì chế độ khoán việc 
gán Hiến với việc «đi làm tập trung 
theo kêng », một nưày làm việc thường 
chỉ Í—5 tiếng đồng hồ; 

-¬ Căn bộ và xã viên đẻu có thề để 
đàng hành dộng sai trái như tham ò, 
ăn cắp công điểm, trốn tránh công 
việc, bỏ đồng ruộng đi buôn hoặc làm 
việc Khác khi thời tiết không thuận v.V. 

Điểm mấu chốt là chế độ khoán 
việc đã không đáp ứng tốt và có thể 
nói ià đã vị phạm những yêu cầu của 
quv luật phản phối theo lao đông. 
Nguyên nhân chính là, trong chế độ 
khoán này, mặt số lượng (công việc) 
giữ vai trỏ quyết định thứ nhập trên 
thực lế của xã viên, (Người lao động 
tích cực có thẻ đuợc ít công điềm, 
ngược lại, người làm äầu, làm dối lại 
được nhiều công điểm) Chính điềm 


mày đạn tới năng suất ruộng đất thấp - 


và xã viên không tích cực, không 
qu:n tìm đến sẵn xuất, làm cho ca 
lợi ích hợp tác xã và lợi ích nhà nước 
đẻéu bị thiệt và điều này trải Với ÿ 
nguyện của quản chúng nòng đản. 


Trong chế độ khoán sản phản cuối 
cùng đến người lao động. mà vẻ thực 
chất là đến tập thê lao động của một 
họ (uia đình, xã viên), đã khác phục 
và hạn che được những hiện tượng 
tiêu cực của cách khoán cũ (khoán 
việc, đba Khoản »), Nguyên nhàn căn 
liên là chế độ này phù Pợp với đặc 
điểm của sản Xuất nòng nghiệp và 
đáp ng tót nhữ nữ Vêu Cầu của quy 
luật phần phối theo ERìo dòng, Phần 
tra cong cho xã viên gán liên với mức 
khoan vẻ sản lượng và chỉ phí vật 
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chất, thề hiện tốt hơn nguyên tắc 
phân phối theo lao động. Phần vượi 
khoán mà xã viên được bưởng 100ẤÃ 
là do xã viên đầu tư thêm lao động và 
vạt tư, cũng tFề hiện đúng đắn nguycn 
tác phân phối theo lau động. Rõ ràng, 
mọi người có thê và tích cực làm hết 
khả năng của mình và hưởng sản phầm 
cuối cùng theo kết quả công việc minh 
làm. Đây chính là nguyên nhân sảu 
xa làm cho các xã viên tícÌh cực, hàng 
sav đầu tư lao động và tiên vốõn đè 
phát triền sản xuất, thực hiện hợp 
đồng khoán, bảo đảm và vượt mức 
khoán đề tăng thêm thu nhập. Đó là 
cơ sử sản sinh ra những hiện tượng 
(chuyển làn» của tiền vốn ứ đọng 
trong nông thôn: từ lĩnh vực tieu 
dùng cho cá nhân sang lĩnh vực tiêu 
đùng cho sản xuất, xã viên đi sớm về 
muọn;, thức kùuya dậy sớm huy động 
tiềm lực của gia đỉnh đề chăm sóe 
mảnh ruộng nhận khoán. Nếu so sánh 
hiện tượng này với hiện tượng xã 
viên bỏ lúa chín rũ ngoài đồng dưới 
trời nắng đẹp trong điều kiện áp dụng 
chế đô khoán việc trước đày, chúng 
la sẽ thầy sức mạnh to lớn nhường 
nào của chế độ khoán sản phầm mới 


Những điều nêu trên mang nhiều ý 


-nphia, Mộ! là, thu nhập và đời sống 


xã viên tăng lên thuận chiều với cêng 
sức của xã viên bỏ ra. /ai là, trên 
cơ sở xã viên hoàn thành vượt mức 
khoán, các quỹ của hợp tác xã cũng 
được l;:o đảm. Ba lá, phần sẵn phầm 
làm nghĩa vụ với nhà nước (thuẻ) và 
phản bán theo hợp đồng được bảo đảm 
theo kế hoạch. Như vậy là ba lợi ích 
được kết hợp hài hòa và có cơ sở đề 
được đồng thời thực hiện ca ba lợi 
ích 


Di*u cót lồi là ở chỗ hình thức 
ki:oàn sản phầm cuối cùng đến người 
lao đồng đã tạo ra được „tồn động 
lực cá nhân — động lực trực liếp đề 
khai thác và phát huy nguồn đọng 
lực chu đo chế độ sở hữu tập thề 
và làm chủ tập thề tạo ra, thúc đây 


sẵn xuất phát triền và bảo đảm kết 
hợp hài hòa ba lợi ích kinh tế. Quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa rong 
nông nghiệp không những không bị 
suy giảm, mà ngược lại, còn dược 
củng cỏ, tĩng CƯỜn§ về cả bốn mật: 
quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, 
quan hệ trao đồi và quan hệ phân 
phối. Phong trào hợp tác hóa ở Nam 
bộ không những không bị ảnh hưởng 
xấu, mà ngược lại, đã được thúc đây: 
Việc tiến hành cuộc cách mạng khoa 
học—kỹ thuật, xây dựng cơ SỞ VẬI 
chất — kỹ thuật cho nông nghiệp vẫn 
được triền khai theo kế hoạch, và 
hơn nữa, còn có đà thúc đầy tốt hơn, 
đo nó được gắn với lợi ¡ch thiết thân 
của người lao động, tử đó, được 
người lao động tích cực tiếp thu và 
thực hiện có kết quả. Trong ba năm 
1981 — 1983, thời tết có nhiều khó 
khăn ; lượng phân đạm hằng năm nhà 
nuớc cung cấp cho nông nghiệp chỉ 
bằng khoảng §5% so với lượng CUnE 
cấp bình quản hàng năm trong thời 
kỳ 1976 — 1980, lượng thuốc trừ sâu 
cũng Ít. hơn: Vậy mà, trong bà năm 
đó, trung bình mới nàm sản lượng 
lương thực đã tầnE gần 1 triệu tần, 
đạt nhịp độ phát triền cao gấp 9 lân 
so với thời kỷ 1970 — 1980 — một nhịp 
điệu khá cao trong lịch sử phát triên 
lương thực ở nước lâ (5,7% nói chung 
và 8,5% riêng lúa). Nếu tính riêng 
các tỉnh miền Bắc là nơi đã hoàn 
thành hợp tắc hóa và áp dụng rộng 
rài chế độ khoán sản phẩm mới, thì 
nhịp điệu còn c0 hơn: bình quản tầng 
10% về năng suất và 17% về sản 
lượng. Nếu xét bình quân 5 nàm 
(1981 — 1985) mà phần lớn sỐ năm có 
thiên tai, thì sản lượng lương thực 
đã tăng với tốc độ bình quân 55% (sản 
lượng binh quản một năm của thời 
kỳ 19/6 — 1080 là 13,35 triệu tấn, của 
thời kỷ 1981 — 1985 — 17/01 triệu tấn). 
Múc sản xuất lương thực tính trên 
đầu người đã từ “6Š kẽ năm 1980 tăng 
lên 309 kg năm 1985, trong khi dân số 
tăng 5,ồ triệu người. 


Thực tiễn cho thấy, những 19 nưai 
ban đầu về sự phá hoại sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thỏn dã 
không xảy ra. Ngược tại, cái xuất hiện 
mới là phong trào cách mạng của 
quần chúng trong Sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, Đương 
nhiên, trong điều kiện thực hiện chế 
độ khoán sản phầm cuối cùng. CÓ Sự 
chênh lệch về thu nhập giữa các xã 
viên (đo thái độ và kỹ năng lao động. 
tiềm lực về lao động và vốn đầu tư 
cho sản xuất khác nhau). Điều này 
không trái với bản chất của chủ nghĩa 
xã hội, càng không trải với yêu cau 
của quy luật phân phối theo lao động: 
Công bằng xã hội trong giai doạn thấp 
của chủ nghĩa cộng sản không thể tách 
rời việc thực hiện những yếu cầu của 
quy luật này? cliàm theo năng lực. 
phân phối theo lao động ». Điều này là 
một nội dung cốt lõi của học thuyết 
Mác—Lê-nin. Nó đã được Đảng ta né 
lên nhiều lần và được nhân mạnh (rong 
Đại hội Đảng lần thứ VI: «Bảo đâm 
cho người lao động có thu nhập thỏa 
đăng phụ thuộc trực tiếp vào kết quả 
lao động, có tác dụng khuyến khích 
nhiệt tỉnh lao động »® (1). Và chúng ta 
cũng không lấy làm lạ rằng. gần dày, 
điều này đã liên tiếp được các dòng 
chí Tông bí thư Đăng cộng san Liên 
xô — tử đồng chí lu. Y. An-đrô-pỏp, đến 
đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp — nhàn 
mạnh : việc cải thiện đời sòng phai 
dựa trên cơ sở đóng Róp vào stưr nghiệp 
phát triền sản xuất, xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. Ai có đóng góp nhiều 
hơn, người đó được hưởng nhiều hơn: 
Người dóng góp ít hơn thì hưởng Ít 
hơn. Ở dàu và lúc nào vi phạm 
nguyên tác phần phối xã hội chủ 
nghĩa này; thì ở đó, lúc đó đã ví phạm 
sự công băng xã hội. Và sự công bảng 
xã hội này là cơ sở của sự thủng 
nhất và ồn dịnh của xã hội chúng ta. 


——--a--rnnasan 
(1) Văn kiện Đại. hội VĨ, Nxb Sự thật, H: 
nÒio 1987, tr. 6. 
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Đương nhiên, trong điều kiện ấp 
dụng hình thức khoán sẵn phầm cuối 
cùng đến người lao động, chúng ta văn 
phải chú ý thực hiện các chỉnh sách xã 
hội của đảng và nhà nước. Đối với 
những gia đình thương bình, liệt Sĩ, 
bộ đội tại ngũ, hộ neo đơn, phải có sự 
giúp đỡ từ phía hợp tác xä và các 
đoàn thê: giúp đỡ trong sản xuất và 
trong đời sống, Điểm mẫu chốt là giúp 
cáo gia đỉnh này phát huy tối đa khả 
sHắng của mình thực hiện và thực hiện 
Vượt mức mức khoản, Đối với một Số 
hộ khỏng tích cực sản xuất thì phải 
tăng cường công tác giáo dục đẻ họ 
nhàn thức được mối quan hệ giữa lao 
động và mức sống của họ, trên cơ SỞ 
đó, tạo điều kiện đề họ thực hiện mức 
khoản, từ đó ôn định và cái thiện mức 
sống của mình, 

Rhoảán sẵn phầm cuối cùng đến 
người lao động là một hình thức quan 
]ý mới, đã nhanh chóng được hàng 
chục triệu người lao động nỏng nghiệp 
nhiệt liệt hoàn nghênh và tiếp thu, 
qhực hiện trong thực tiền. Tuy nhiên, 
trong chỉ đạo thực hiện chúng ta 
không tránh khỏi một số lệch lạc 
({nlnrng những lệch lạc đó Không thuộc 
vẻ bản chất của chế độ khoản mới 
này). Chúng ta có thẻ khe phục được, 
Việc hoàn thiện nó Theo các chỉ thị, 
nsh† quyết eủa Bạn bíthư Trung ương 
Đang và lội dòng bộ trường sẽ bảo 
đam phát hạy tốt hơn tác dụng tích 
c1ic to lớn eúa nó, Điều quan trọng là 
phải gản liền việc hoàn thiện chế độ 
khoán sản phầm đến người lao động 
với việc thực hiện nghiềm túc chính 
sách trao đòi hàng hóa giữa nhà nước 


và nông đìn má nghị quyết Hội ngưn]: 


lần thứ bai Bàn chấp hành rung ương 
(khóa VD đã đề ra, Các hợp tác xã và 
tập đoàn san xuất cần xác định mức 
khoán hợp lý, sửa đôi các khoản phần 
phối mang tính chất bao cấp Không 
hợp lý, bao đản duy trì Rhuyến khích 
cúc xã Viên nhận khoân và đầu tư 
thêm để vượt mức khoản, Mức Khoản 
hợp lý phải do dại hội xã viên bàn 


& 


-_ định cho đến 


định và cần được ồn 
năm 1990. 


bạc và quyết 


Trong thời gian tới cũng có thê làm 
thử hình thức khoản sản phầm cuối 
cùng frực liếp 0d đoan loàn đến họ 
gia đình xã viên — khoán gọn » Ở 
những nơi chưa có cơ sở vật chăt— 
kỹ thuật và trình độ quản lý của đội 
ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của 
việc thực hiện chế độ khoán mới theo 
chỉ thị 100 của Dan bí thư Trung ương 
Đa nợ, 


ở đây cần làm sáng tô hai vấn đề 
Sau, Äfôt fd, một hình thức quản lý 
thích hợp ch có tác dụng ở chỗ phát 
huy tối đa những tiêm lực sìn xuất đã 
có, đồng thời, thúc đảy mạnh mẽ việc 
xây dựng tiềm lực sẵn xuất mới. Muôn 
phát triển sản xuất nông nghiệp lén 
những trình độ cao hơn thí phải dày 
mạnh việc xảy dựng cơ SỞ vàt chảt— 
kỹ thuật nói riêng, tiềm lực sẵìn xuất 
nói chung €ho nòng nghiệp. ¿zưL la, 
vai trò tịch sử của một bình thức quản 
l# thích hợp, ở đày là hình thức 
khoán sẵn phầm cuối cùng đến người 
lao động, sẽ không mất đi lrước khi 
nó được thay thế bởi một hình thức 
tỏ chức và trả công lao động cụ thể 
khác thích hợp với tính chất và trình 
độ phát triển của lực lượng sàn xuât 
(khi đã đạt được sự biến đói về chải 
ở giai đoạn ©eao hơn~ở giai đoạn sản 
xuất bằng máy móc hiện đại sau này), 
Trong giai đoạn công trường thủ 
công — trong giai đoạn sử dụng kỳ 
thuật thủ công Tà chú vếu, thì hình 
thức khoản sản phảm cuối cùng đến 
người lao động luôn luôn là hình thức 
cụ thô tốt nhất đáp ứng yêu cầu của 
quy luật phần phối theo lao động trong 
linh virc nông nghiệp, Ngay Khi về cơ 
bạn đã đạt tới giai đoạn sản xuất bằng 
máy mốc, thì hình thức khoản sản 
phầm đến người lao động vẫn thích 
hợp ở nbững ngành sản xuất chưa 
thực hiện eơ Khí hóa hoàn tràn. Thực 


(Xem liếp trang 68) 
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nước ta. sau khi nông dân tự 
| nguyện vào hợp tác xã, đề hiệp 

tác phân công lao động sản xuất 
tập thể, từng bước xây dựng nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa, kề từ 1958 đến 
1987, các hợp tác xã áp dụng nhrều 
hình thức khoán và cũng đã rút ra 
được những bài học kinh nghiệm cả 
về ưu và khuyết điềm. Đặc biệt là đả 
cút ra được những ưu điề¡m €Ơơ bạn và 
phững khuuết điềm Rhông cơ bản của 
hình thức khoản sẵn phầm cho tập thề 
theo chế độ ba khoán có thưởng phạt 
ở thời kỷ trước năm 1975. Nhưng rất 
tiếc là do nhận thức không đúng về 
những ưu, khuyết điềm và nguyên 
nhân của tỉnh hình sản xuất nông 
nghiệp tăng chậm, nên trong khi tồ 
chức lại sản xuất và cải tiến quản lý ở 
thởi kỷ 1975 — 1979, đã có chủ trương 
cho các hợp tác xã xóa bỏ chế đỏ 
khoán sẵn phầm cho tập thể theo chế 
độ ba khoán có thường phạt, đồng thời 
đề ra hình thức khoán và thưởng phạt 


theo khâu công việc gắn với tô chức, 


lại lao động theo hình thức đội chuyên 
khâu và trả thủ lao động, thưởng phạt 
bằng tiền, phản phối lương thực theo- 
định suất, định lượng,.. Những chủ 
trương sai lầm đó được thực biên 
trong điều kiện chính sách thu mua, 
phản phối, giá cả... của nhà nước đồi 
với hợp tác xã còn nhiều bát hợp lý 
(bất chấp quy luật khách quan của sản 
xuất, phân phối ; bất chấp nguyên tắc 
hạch toán kinh tế...; hao phí 1ao động 
đề sản xuất ra sản phầm không được 
tỉnh đến hoặc tính không đủ đề bù 
đắp lại cho người lao động). Và điều 
đáng tiếc hơn là đã đề cho nhiều cán 
bộ tha hóa, tham ô phô biến và kéo 
dài, dẫn đến việc phân phối không 
công bảng, thực hiện không đúng 
nguyên tắc thủ lao theo lao động, đề 
* thẳng còng làm cho thẳng ngay ăn v. 


Tất cả những sai lầm trên là cơ sở 
chủ yếu đã làm cho hợp tác xã suy 
yếu và đã dân đến có sự bãi bình lớn 
trong quảng đại quần chúng xã viên. 
Xã viên đã không hãng hái lao động 
hoặc tìm cách không lao động tập thê, 
thậm chí lúa chín họ không chịu đi 
gặt, ruộng đất ngày càng bo hoang hóa 
nhiêu hơn, dân đến thu nhập và đời 
sống của quần chúng Xã viên giảm 
cguỏng, nhiều người phải chạy chợ, đi 
buôu, tiu phương cứu sống, nhất là ở 
các hợp tác xã yếu kém. 


Bó tay trước tỉnh hình đó, có hợn- 
tác xà yếu kem buộc phải chia thêm 
5% ruộng đất cho xã viên làm kinh tế 
phụ đẻ họ sản xuất tự túc phản lớn 
lương thực. Còn một số hợp tác xã 
khác thì «khoán trắng cho họ làm 
ruộng lúa tăng san?®, hoặc cho khai. 
hoang, vỡ hóa, cho mượn ruộng sản: 


W Phó liên sỉ, 


6a. 


xuất, trồng cây vụ đông đề cứu đói, đè 
tnmợ thu nhập cho xã viên. Thực tiên: 
đó đẫn đến chủ trương làm thử và 
tuyên truyền mở rộng hình thức 
%® khoán mới 3®, 


Vậu thực chất của & khoản mới » 
là gì? Khoán mới Đởới cũng cố quan 
hệ sản uất œ®ä hội chủ nghĩu đã 0à 
đang điên ra như thế nào 2 


Thuật ngữ khoản mới» là thuật 
ngữ đã được nhiều đồng chỉ rút gọn 
và nàng lên từ thuật ngữ: hình thức 
khoán sản phầm cuối cùng đến nhóm 
tao động và người lao động mà (lực 
chất là chia ruộng tương đối dòng 
đẻu (cỏ tốt có xaâu, có gìn Có xa, có 
cao có Irùng...) cho lừng nông hộ 0à 
liền hành khoản ba Kkhảu (trong số 
tắm khâu sẵn xuất ra một loại sản 
phẩm) cho hộ gản oới két quá sản vua 
ra sin phầm cuối cùng heo chế độ: 
« được ăn thua chịu” — do đó, từng 
nông hộ có điều kiện sản xuất khắc 
nhau có thể tự do đầu tư tăng lén 
hoặc giảm xuống so với mức khoán 
trên ruộng nhận khoản — còn 2 thản 
khoán cho lập thề lao động củt các 
đói làm thì không qun 0ới sản phàm 
cuối cùng. Ai cũng biết Túng!, kết quả 
sản xuất ra sản phẩm cuối cùng là đo 
lao động của tám lhâu tạo ra chứ 
không phải chỉ đo Tao động của ba 
khâu khoán cho bộ tạo ra, Nho:wqne do 
nội đụng của ch? độ & kha4s iiới P quy 
định: quyền lợi của nzười làm ba 
khâu và năm khâu có kiác nhau, đân 
đến trách nhiệm trong tao động đề sẵn 
Xuất ra sìn phẩm cuối cùng cùa¿ khác 
nhau và thực tế đã kliông thực hiện 
được nguyên táe «làm cho mọi người 
quan tâm và gán bó với kết quả cuối 
cùng cña sẵn xuất, Do đó #@ “hoán m7Íð 
nh hiện nu? đín đền ứ khoan Trang » 
cũng là tật gên khich quan. Như Vậy 
nội dụng e@kKlcoán mới » pề c2 bản là 
khôn mang tình khoa học của cát thỚi 
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trong triết học, mà chỉ là một sự đp 
đặt. Sự áp đặt đó cớ mục đích là đề 
tuyên truyền cho mọi người, cho tất 
ca các loại hợp tác xã từ tiên tiến đến 
yếu kém, khắp các vùng của Tô quốc 
nhất nhất đều phải ® khoán mới ». Vớt 
lý do là cải mới ra đời thì dù lúc đầu 
có gặp khó khăn, nhưng bao giờ cũng 
chiến thắng. Hơn thế nữa, có người 
đã viết “chỉ mới một vụ làm thử mà 
khoán sản phầm đã có sức thu hút 
nông đân cả thê khá mạnh mẽ. Nhiều 
người gọi khoán mới này là * cày đùa 
thần », là ®chiếc chia khóa vàng ® đe 
đưa nền nông nghiệp đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Do đó các hợp 
tác xi: nông nghiệp trong cä nước (gản 
nh 1002) đều phải thực hiện * khoán 
mới? Nếu ai có ý kiến khác đi, hoặc 
hợp tác xã nào chưa thực hiện « khoán 
mới” thị bị truy Chụp là lạc hậu, là 
bo thủ và nguy hiềm hơn là bị ghép 
vào tội chống chỉ thị 100 của Ban bí 
thư Trung ương Đăng. 


Song, nếu chúng ta nhìn thẳng vào 
sự thật thì thấy: ở nước ta, hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp đã và sẽ 
chiếm vị trí hết sức rộng lớn và quan 
trọng, Nhưng trên thực tế, chúng ta 
vn chưa thấy đúng vị trí của nó, có 
lúc, eó nơi đà “thả nồi ®, hiện này đã 
có trên S0 số hợp tác xã nông nghiệp 
thựưc chất đã ®*khoán trắng ® cho hộ 
xã viên, tỉnh trạng *khê đọng »® sản 
phẩm có xu hướng tănz lên (1), giả trị 
naày công eó xu hướng giảm (2), thu 
nhập ngày công ở các nhóm nòng hộ 
nhận khoản eó điều kiện sản xuất khe 
nhau thì ngày càng khác nhau và dăn 
đến eóxu hướng phần hóa hai đầu.. 


(I)BHảo # hán đán 28-6-1985 cho biết khẻ 
động gấp 5 lần về thốc và 3,3 lần về liền so 
với TrƯỚC, 

(2) Hìo hán đến 5-9-19E5 và theo điều trả 
tình quý ra Thóc cho Í ngày công ở tính H; 
1945-1932: 3 02kg: 1951: 1/30; 1982: 11: 
1997: 1,07: 1984, 0.94 kg. 


cũng là tất vếu (Ÿ), Tóm lại, quá trình 
thực hiện «khoản mới » suốt tâm nắm 
qua đã cho thầy: những ưu khuyết 
điểm chính của ®khoán mới * là : bên 
cạnh một số mặt tích cực bốn có chưa 
đủ đủ của nền Ki nít lế liêu nông (tăng 
cường độ lao động, tận dụng dược vạt 
tư, tiên vốn theo khả năng của tửng 


loại nông hộ đề tái tạo lại tư liệu sản: 


xuất của môi hộ theo hướng tự chủ 
sản xuất —kinh doanh của từng hộ làm 
ruộng khoán. Và nhờ dó, nhìn chung, 
trong những năm thời tiết thuận và so 
với tỉnh hình tô chức sản xuất—kinh 
dornh trong hợp tác xã còn nhiều tiêu 
Cực... sản lượng nông sản phầm có 


tĩng lên đáng * phần khởi ®), chúng ta 
đã nà đưng gặp rãi nhiều khó khăn 
mới pà những Khó khăn này đã Thúc 
đầu nhanh hơn quá trình vói món” 
làm suy tŠ— quan hệ sản xuấi xử hội 
chủ nghĩa trơng nóng nghiệp. Do dó, 
ba mục dích, năm nguyên tác và 
phường hướng đưa nền kinh tế tập thề 
đi lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
(như chỉ thị 100 của BBT TU Đảng đã 
nêu ra) về cơ bản đã không thực hiện 
được, đồng thời phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp có những biều hiện 
suy vếu đáng lo ngại. Vậy thị làm sao 
có thê @đưa nông nghiệp một bước lén 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa » được ? 


Phản loài 


Công cụ LD bình quân một họ 
(tình giá T19X2) 


Giá trị mới sảng tạo ra thủ nhập 
trên Ï ngày công 


các nhòỏm nòng 
° —T——nỪDDỪỖDỄỄẦDDŠœœ.Ử.,.,_ỪDỐÖỀỐÖỀỖỐÖỀÖÖÖeỶỹẪẹẰẹyF-ẰỚới—_._--F---Ỷ-y.ă 
hộ theo địieu Say: “hủ s3 là vua Ê : 
hy b - R : xanh : lv nhọn : so sánh : lăy nhóm 
kiện sản xuất Đồng hộ yếu = h II - | ku théc/1 công yếu= 1 lần 
I— Yếu kém NI U.50 1,0 
2— Hình thưởng 855 24 1,93 2,4 
3— Rhá 2296 64 3,80 á,? 
4— Dày đủ 11350 315 4.50 S,6 


mm. 1) 1111111111111 1 CC sẽ. "ĐEN ÀẮẲẳ.—..--<---xsszssasass=nen 


Xuất phát từ mấy luận cứ được 
trình bày sơ bộ ở trên, chúng tôi kiến 
nghị trong thời gian tới, bèn cạnh 
Việc tiếp tục sự nghiệp cải 
tạo xã hội chú nghĩa đổi với nông 
nghiệp, thì nhiệm vụ cực RvY quan 
Trọng, cần phải lập trung để giải quyết 
là củng cố quan hệ sin xuất gản với 
phát triển lực lượng sản xuất xã hội 
chi nghĩa trong nòng nghiệp. Trong 
đó, vấn đẻ cấp bách nhất là củng cỗ và 
hoàn thiện chế độ hợp tác hóa, cũng 
cố và phát trien kinh tế tạp thê vững 
mạnh. 

Đề cũng cố quan hệ sản Xuất và 
phát triển kính tế hợp tác xã nòng 
nghiệp vững mạnh, có hàng loạt văn 
đề cầa nghiên cứu, giải quyết. Trong 
đỏ, vấn đẻ đáng quan tàm hàng đầu 
là cần phải nghiên cứu tông kết, sửa 
cnữa, cải tiến và hoàn thiện công tác 


khoán sản phảm trong các hợp tác xã 
nông nghiệp có căn cứ khoa học. Đặc 
biệt là chống cho được xu hướng 
“khoán trắng» cho hộ ngày càng 
nghiệm trọng — tỷ lệ khoán trắng ngày 
càng táng, mặc dù các cấp lãnh dạo 
của Đăng và Nhà nước ta đã hết sức 
quan tầm về Văn đề này: ngày T1-1^- 
19823 lòi đồng bộ trưởng đã ra nghị 
quyết €vẻ việc hoàn chỉnh công tác 
khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm 
lao động và người lao động trong hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất nông 
nghiệp ». Tiếp theo đó, ngày 22-6- [985, 
Ban bí thư TP ra chỉ thị số 0//CT — 
TƯ về việc ©cđi tiên giản ÈJ kinh lễ, 
hoàn thiện cơ chế khoản sản phầm 


(#*) Xem số liều điều tra về điều hiền sản 
xuất và thủ nhập (cĐ†m) mỘt ngày CÔHg Của 
các nhóm nòng hộ 
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cuối cùng đến nhóm bà người lao động 
trong các hợp tác xã pà tập đoàn sản 
_xuổấl nông nghiệp”, Các địa phương 
cũng đã tốn nhiều công sức chăm lo 
hoàn thiện» ra sức chống *®khoán 
trắng», những thực lẽ dã kiềm 
nghiệm là rất khó ngăn chăn « khoản 
trắng ? (3). «Khoán trắng cho hộ là 
biêu hiện sự bất /ực trước tỉnh hình 
sHUU thoái của phong trào hợp tác hóa. 
Thế mà có người chúng những không 
quan tàm đến tình hình đó mà còn nói 
(lập thề không kbam nồi thị phải 
buông ra )j khoán trắng cho từng hộ 
cũng tốt. Có người đã viết: “lo gia 
đình xã viên tò chức hiệp tác và phản 
công lao động theo quy mỏ cấp hộ 
cũng töt», Điều đó là không đúng với 
nội dung hợp tác hóa mà Lê-nin đã 
nói và hoàn toàn không đúng với tư 
tưởng của Bác Hò, của Đăng ta, đo đó, 
chúng ta cần tích cực chòng « khoán 
trắng s. Tỏi cho rằng cần phải đi sầu 


nghiên cứu tông kết « khoản mới » mội 
cách hết sức khách quan đề đề ra 
phương huớng giải quyết có căn cứ 
khoa học, Vì đây là pàn đề « sống 
còn » của chế độ hợp lúc hóa nôi 
nạ hiệp. 


(3) Qua nghiên cứu, tháng 10-:9850, chúng 
t9) đã rút ra được kết luận và đã báo cáo 
tho Bạn bí thư TỪ và ở Hệi nghị khoa học 
tai Bìn nông nghiệp Trung ương Đìng là 
hình thức gản với nã dụng khoán sản phẩm 
đến pòng hộ như hiện tại thì xu hướag khoản 
trởng ngôy cảng tàng (3 có tính qưy luật, Ret 
luận này đã được Thực liền thưa nhân, dì 
được phản ánh trên bảo hán đản njrịv 155 
9-!'9§66;: ở Hải hưn: ktừ ngày thực hien 
khoản sản phầm đến ngư it lào động, tình 
hình khoán trứng Ìa phô biến, quan hệ sản xuất 
mới bị yêu đi (tôi gạch dưới — LÍ), cơ sở vất 
chát của HỨTX không phát huy được tác dụng 
mm côn mai mọtđi, ruộng đất bị manh niún, 
gản phầm khê đọng nhiều, ứng dụng khoa 
học — kỹ thuật trona sản xuất và xây đừng 
các điền hình tiên tiến trong cơ chế khoản 
cho lao đông thực sự có khó khăn, 


Vận dụng quy luột... 


(Tiếp theo trang 63) 


tẾ các nước BPun-ga-rs, lhing-da-ri, 
Liên xô đã chứnz minh kết luận này. 
Hóa ra œcái đặa thủ s, ®cái riêng ® của 
nước ta, xét về thực chất; cũng là « cái 
phô biến ®, *Seái chung 9%, hoặc nỏi cho 
chinh xác, đã góp phản chứng mình 
qeái phô biến s, qcái chúng » của điều 
kiện sản xuất thủ công trong nông 
nghiệp ở tắt cả các nước xã hội chủ 
nghĩa. ® Cái đặc thủ ®, € cài riêng 9 tất 
nhiên là văn có những chỉ là ở những 
sài có thể của hình thức khoán sản 
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phầm cuối cùng đến người lao động, 
mà về thực chải là đến hộ gia định xã 
viên mà thôi, Và thực tế các nước anh 
em xây dựng cÌkử nghía xã hội phát 
triên đã cùng cấp câu trả lới cho cầu 
hỏi raà nhiều người đuDg đt ra : ® Sau 
khoán là gì? 3, Khi đã chực hiện cơ khi 
hóa hoàn toàn thì nhìn chủng “hoán 
sản phầm cuối cùng đến mội tập thề 
lao động gần UỚL „HỘP lồ hợp hoạc hệ 
thông nút móc sử đụng, sẽ trở thành 
hình thức thích hợp. 


Thư gửi Bộ biên tập 


ĐAU LỎNG 
VÀ PHẪN NỘ 


HẮP lệnh về bảo vệ, chăm sóc và 
P giáo dục trẻ em của nước ta năm 

1979 nêu rõ: « Trẻ em có quyền 
được chăm sóc và nuôi dưỡng *; « Trẻ 
em ở bất cứ lứa tuồi nào đều eó quyền 
được tôn trọng về nhân phẩm. Nghiêm 
cấm việc ngược đãi, hành hạ hoặc 
những hành vi xâm phạm nến: nhân 
phầm của trẻ em ®. 


Thế nhưng, trong cuộc sống hẳng 
ngày, Ở nơi này, nơi khác còn những 


"hiện tượng bắt giam, đánh đập trẻ 


em một cách đã man, trải pháp luật! 


Gần đây các báo, đài đã đưa tin về 
một SỐ vụ tiêu biểu: 


Đó là uụ Nguyễn Công Tuần, phó 
công an xã Hiền lương, huyện Lâm 
thao, Vĩnh phú đã bắt giarmn, đánh đập 
dã man em Nguyễn Văn Thanh, 13 
tuỏi, vào ngày 26-4-1987, dẫn đến cái 
chết của em ngày 30¬1-1987; Nguyễn 
Gông Tuần đã dùng nhục hình tra tấn 
đã man em Thanh suốt 16 giờ chỉ đề 
buộc em nhận lấy trộm 23kg thóc của 
hợp tác xi. 


1)7 là nụ Dào Đức Tiễn, người huyện 
im thị, Hải hưng (nguyên là thầun 
phần tòa án nhân đân quận Lê Chân, 
lãi phòng, tốt nghiệp trưởng Đại học 
pháp lý đang chờ công tác) đã củng 
Đào Đức Xuân và Lẻ Xuân Thành 
đănh em Đảo Công Tuấn, 13 tuôi, suốt 
từ 20 giờ 30 đến 9 giờ sáng ngày hôm 
sau vì nghỉ em lấy tròm dòng hồ và 


bật lửa của gia đình hắn. Em Tuấn 
bị đánh nặng đến mức không tự về 
nhà được, bị chấn thương mặt, bụng ; 
thùy đây phôi trái bị xung huyết. 


Đó là nụ Trần Thanh Lạc. người xã 


- Điệp nông, huyện Hưng hà, Thái bình 


đánh em Trần Thăng Mãn, 13 tuồi, 
vì em Mẫn đã cạy một ít đất ở bờ 
tương. nhà Lạc ném xuống mương đề 
lấy quả bóng. Lạc đánh em Mẫn rất 
đã man, giật tóc đạp đầu xuống đường, 
nắm hai chân xốc ngược nèn đầu em 
xuống đất rồi vứt ra ruộng. Bạn bè phải 
khiêng em về nhà. Gia định đưa em 
đi bệnh viện. Sau hơn 6 tháng điều 
trị qua-nhiều bệnh viện, do bị chấn 
thương sọ não nặng, liệt thân kinh 
số 3, mắt phải hỏng hoàn toàn, mắt 
trải cỏn 3/10, em không đi học được 
nữa và chịu tàn tật suốt đời. 

Đó là pụ Nguuền Thanh Vân, 21 
tuồi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Thanh 
trì Hà nội, đánh em Aguuễn Tiến 
Công, 10 tuôi, làm gãy 7 cái là. và 
gây nhiều thương tích. 


vân vân... 

Thật là đã man! Thật là vò nhân 
đạo ! 

Những hành đông ngược đãi, hành 
hạ trể em nói trên đã vị phạm nhân 
quyền, chà đạp lên đạo lý vàlương tàm 


- eon người. Những tin này làm cho mỗi 


chúng ta hết sức đau lòng và phẫn nộ, 

Dân tộc ta ceó truyền thống hết lòng 
thương yêu và chăm sóc trẻ em, Ông 
cha ta thường nói: ®Trẻ con như búp 
trên cành». liiện nay, tuy đời sống 
còn nhiều khó khăn, túng thiếu, Đăng 
và Nhà nước ta vẫn cố gáng đành cho 
trẻ em sự chăm sóc về mọi mặt; nhàn 
đản ta vấn chất chíu đành cho trẻ eimn 
tỉnh thương yêu sâu sắc nhất. Vày mà 
có những người lại ngang nhiên bắt 
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giam, đánh đập trẻ em! Dư luận xã 
hội đòi hỏi những kẻ hành hạ, ngược 
đãi trẻ em phải bị trừng trị theo đúng 
pháp luật: 


Đánh đập đã man trẻ em, các tên 
Tuần, Tiên, Xuân, Lạc, Vàn... đã vị 
phạm nghiêm trọng pháp luật. Phần 
» điều 59, Hộ luật hình sự Việt nam 
ghi rõ: Đối với người chưa thành 
niên phạm tội, Viện kiểm sát và Tòa 
án ấp đụng chủ yếu những biện pháp 
giáo đục, phòng ngừa; gia đỉnh, nhà 
trường và xã hội có trách nhiệm tham 
gia tích cực vào việc thực hiện những 
biện pháp ấy ®, Điều luật này áp dụng 
đối với những trẻ em phạm: tội, Trong 
những trường hợp trên, các em Thanh. 
Tuấn, Mẫn, Công chưa hề phạm tôi; 
người ta mới chỉ nghỉ ncờ các em, 
Nhưng đề buộc tội, người ta dã dùng 
nhục hình tra tấn các em Dùng nhục 
hình tra tấn đề buộc một con người 
nhận tọi đã là hành ví phạm pháp. 
Thế mà ở đây, người ta lại lùng nhục 
hình đối với các em chưa đến tuổi 
thành niên. Hơn thế nữa, một số kẻ 
hành hung trẻ em lại không phải ai 
khác mà chính là người đang làm việc 
ở cơ quan pháp luật như tên Tuần, 
phó công an xã, tên Tiên học qua đại 
học pháp lý, đã là thầm phản một tòa 
án quận! Những kế này chắc chắn 
phải hiều luật pháp nhưng lại hành 
động bắt chấp luật pháp; chà đạp lên 
luật phấp. 


Điều đáng suy nghĩ là các vụ xây 
ra nghiêm trọng như vậy, nhưng 
không thấy cấp ủy đẳng, các đoàn thê 
quần chúng, nhất là đoàn thanh niên 
và hỏi phụ nữ ở địa phương kịp thời 
có ở kiến, không thấy các cơ quan 
chính quyền kịp thời xử lý Nguyễn 
Công Tuần bất và đánh em Thanh 
đến chết, hàng nghin dân xã liiền 
lượng và các xã lân càn kéo đến tru 
sở UBND xã đòi làm rõ cái chết của 
em và đòi xứ phạt kẻ phạm tội, sau 
đó gia đình em cũng đã lên huyện, 
lén tuah đòi giải quyết nhưng 
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suốt mấy tháng trời kẻ phạm tội vẫn 
sống nhớn nhơ, ngàng nhiên thách 
thức dư luận. Xếu các cơ quan báo chí 
không điều tra, không lên tiếng thì 
có ai quan tâm giải quyết không 3 
Đào Đức Tiên cùng đồng bọn đánh 
em Tuấn đã man đến như vậy, nhưng 
lúc đầu viện kiem sát Kim thỉ lại định 
tha bồng cho cả 3 tên. Trần Thanh Lạc 
đánh em Mãn đến tàn phế, trong hơn 
một năm, gia đình em Alán đã lỗ lân 
gặp các cơ quan yêu cầu giải quyết, 
nhưng đến nay văn chưa dược giải 
quyết. Nguyễn Thanh Vân đánh em 
Nguyễn Tiến Công từ năm 1961, đến 
nay văn chưa bị xử lý, mặc dầu Viện 
kiem sát thành phố Hà nội đã có công 
văn yêu cầu giải quyết từ thắng 2 năm 
1986. _ 


Hỗ ràng, các eơ quan hữu trách đã 
quan liêu, vô trách nhiệm, coi thường 
pháp luật, coi thưởng quản chúng và 
dư luận quần chúng, khòng tích cực 
đầu tranh bảo vệ nhân quyền, bảo vệ 
lẽ phải. Các cơ quan chức năng như 
công an, viện kiểm sát đã không thấy 
hết tính chất nghiêm trọng của văn 
đề, không xử lý kịp thời. thậm chỉ bo 
qua. Trong vụ ăn em Thanh những 
việc làm của cơ quan còng an, viện 
kiềm sát của huyện và tỉnh, của 
cắn bộ pháp y đã gày nên sự nphi 
ngờ là không khách quan. là có 
Ý bao che cho kẻ phạm tội. 


Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia 
đình, là tương lai của đất nước, là 
lớp người sẽ kế tục sự nghiệp của 
chúng ta. Bảo vẻ, chăm sóc và giáo 
đục trẻ em là trách nhiệm của toàn 
xã hội, của nhà trường.và gia đình. 
Các cấp ủy đẳng, các cơ quan chính 
quyền và các doàn thê quần chúng 
cần quan tàm làm tốt văn đẻ này, 
kiên quvết ngăn chặn, lên án và vừ 
lý nghiêm mình những hành ví dụnh 
đập, ngược đãi trẻ em. 


MAI TIIỊ ĐÀO (là nói) 


Thư gửi Bộ biên tập 


(ẦN ĐẶC BIẾT (C01 TRỌNG 
YẾU TỐ TẠO DÁNG SẨN 
PHẨM HÀNG HÚA 


+ 


Hiện nay, ở nước ta, việc tạo dáng 
sản phầm hàng hóa đang cần được sự 
quan tìm đặc biết của các cắp lãnh 
dạo sẵn xuất công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, bởi vì, nó đã 
thật sự trở thành mọt yêu càu cấp 
bách như yêu cầu ứng dụng tiến bộ 
công nghệ mới vào sản xuất. Nghĩa là, 


không chỉ đòi hói phải dưa những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, mà phải chú Ý cả tới việc tạo 


đáng công nghiệp tiên tiến để đòi mới 
không nưững chất lượng thun mỹ lần 
chịt lượng tỉnh xão của sản phảm. 


Các chúng loại hàng hóa của ta hiện 
nay trên cá bì bình điện: công cụ và 
tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khẩu, chẳng những chất 
lượng chưa cao mà còn chưa ôn định 

c\ở cấp ngành và cấp nhà nước. 
Đồng thời, do sự thiểu kém về vật tư 
nguyên liệu, sự hạn chế về công nghệ 
chế tác và do thiếu hiểu biết về nghệ 
thuật tạo đẳng, cho nén tiêu chuän 


vê chất lượng của khòng ít chúng loại, 


hàng hóa ngày này đang ở trong trạng 
thái báo động. Đó là chưa kề đến các 


loại hàng giả xuất hiện càng tạo thêm 
nói bất bình và thiếu lỏng tin cậy 
trong đư luận xã hội tiêu dùng. 

Ngay tử khi các chương trình kính 
tế lớn được xúc tiến ở khắp các lĩnh 
vực kinh tế và các ngành nghề, thì 
vấn đề giữ gìn phim chất và nâng cao 
chất lượng bàng hóa trở thành một 
trong eác phương; hướng mục tiêu kinh 
tế—xñ hội dược đặt ra khăn tiết. 
Việc ln giữ phim chất và nàng cao 
chất lirợng bàng hóa, trước lLết và chủ 
yếu phải tính đến cíc yếu tố cấu thành 
môi sản phầm, trong đó, ngoài vạt tư 
nguyễn liệu thì hi yếu tổ thiết yếu có 
tính chất quyết dịnh là ÊØ thuật oà 
Lạo. dư nự. 

Ở nước ta, nghệ thuật tạo đáng ứng 
dụng vào sẵn xuất văn chưa được 
quan tâm thật sự, và cho đến nay vẫn 
chưa hè có một cơ quan chúc nàng 


- có tính chất chuyên ngành chăm lo tới 


việc này, cho nên tỉnh chất thiết yếu 
của nó chưa được quán triệt trong tự 
tưởng chỉ đạo sản xuất Cũng như trong 


"quy trình sản xuäLeu thê. Trong khi 


đó, trên thế giới, người ta đã tạm 
niệm rất sớm ràng : Đi-dai công 
nghiệp (tức là uản đề lạo dựng sản 
phầm) là yêu lỗ sống con của  chấi 
lượng sản phảmm. 

Tạo dúng công nghiệp nói riêng, 
và mỹ thuật ứng dụng nói chúng là 
một I hà nÌt piên năn hóa đụn thàt có 0a 
trò tham gia trực tiễp ào nên sản 
xuất xã hội, 0d tham gia bảo quá trÝnh 
công nghiệp hóa +xã hội chủ nghĩa. 
Đáng lẽ, ngành văn hóa, nghệ thuật 
phải thấy rõ điều đó, song tiếc ràng 
mới đây, nựay tại hội thị trên lãm 
tiêu, thủ công mỹ nghệ toàn quốc lần 
thứ hai tô chức ở Tá nội hỏi tháng 6- 
1937, Hội đồng nghệ thuật của Độ văn 
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hỏa đã đứng ngoài cuộc, hầu như 
khoán trắng cho Hỏi đồng hàng tiêu 
dùng trong việe giãm định chất lượng 
và xét khen thưởng đối với toàn bộ 
các mặt bàng tiêu dùng của 34 tỉnh, 
thành. đạc khu trưng bày trong hội 
thỉ này. Đó là một dẫn chứng eụ thề 
vẻ sự €oi thường yếu tố tạo dáng — tức 
là cái đẹp—,nếu không nói đó là sự né 
tranh Xưa nay !Nó côn phẩn ánh quan 
điềm văn hóa nghệ thuật xa rời chức 
năng kinh tế~ xã hội của sản phầm tiêu 
dùng. | 
Nếu như nhà nước ta có một cơ 
quan chuyên ngành đề đảm đương 
khâu còng tác thiết yếu này thì có thề 
khắc phục được kịp thời những thiếu 
sót nói trên. Găn 30 năm qua, hơn 130 
căn bộ tạo đáng công nghiệp thuộc 
các hệ trung cấp, cao đẳng và đại học 
đã được đào tạo chính quy. SỐ cán 
bộ ấy là một vốn quý, đang còn bị sử 
dụng tắn mạn và phần đông còn công 
tác chưa đúng ngành nghề. »„ 
Chúng ta có thề học tập kinh nghiệm 
tồ chức hoạt động thực tiễn về chuyên 
ngành này ở các nước anh em. Chẳng 
hạn như ngày nay, Liên xôcó đến 9 
trung tâm lớn với trên mười nghin 
cán bộ có trình độ đại hẹc và nghiên 
cứu sinh vẻ tạo đáng Công nghiệp, 
đang phối hợp hoạt động khá chặt chẽ 
với dội ngũ cán bộ khoa học kỳ thuật 
trong các tỏ hợp bộ ba * họa sĩ—kỹ 
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sư -cóng nhân kỹ thuật ® ở eác cơ sở 
sản xuất trong mọi lĩnh vực kinh + 
quốc dân toàn liên bang. Họ gán Ló 
mật thiết với nhau trong công việc, 
tử sáng tác mẫu mã đầu tiên đến khi 
tạo ra được sản phầm cuối cùng lại 
nhà máy, Những trung tâm lớn pày 
đều thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của 
Viện khoa học thầm mỹ — kỹ thuật toàn 
liên bang, - 


Xuất phát từ vêu eầu phải khăn 
trương triền khai ba chương trình 
kinh tế lớn của Đẳng, xin kiến nự bị: 


l-Sớm cho ra đời một trung tâm 
mỹ thuật ứng dụng Việt nam, hoặc 
bước đầu cho thành đập trung tâm 
nghệ thuật tạo dđ ng công nghiệp Việt 
nam, một cơ cấu tồ chức thật gọn nhẹ 
có tính chất chuyên ngành trực thuộc 
Hội đồng bộ trưởng và hướng hoạt 
động thắng về các cơ sở hàng tiêu 
dùng mũi nhọn và hàng xuất khầu erä 
lực của ba chương trình kinh tế lớn. 


2— Song song với sự ra đời của 
trung tâm chuyên ngành này, e†Ì‹ 


"thành lập Hội nghệ sĩ tạo đẳng công 


nghiệp Việt nam, một tồ chức quìn 
chúng nhằm tập hợp lực lượng vị 
phong trào tạo dáng cần được phát 
triền ngày càng rộng rãi. 


Họa sĩ Dương Hướng Mii:h 
(Hà nội) 


Thư gửi Bộ biên tập 


(ÂM ĐẶC BIÊT (HÚ Ý GIÁO 
DỤC THANH NIÊN VỀ BÀI §ố 
VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA Đửii 


IÈN nay Doàn thanh niên đang 

quản lý 16 triệu đoàn viên, thanh 

niên từ 11 đến 28 tuôi. Hàng năm 
eó khoảng lỗ đến 50 vạn đòi nìm :iữ 
thanh niên kết hôn, hàng triệu thanh 
niên bước vào cuộc sống gia đỉnh và 
bát đầu có chức năng sinh sẵn. Lựa 
lượng sinh để chủ yếu đó cùng với 
những lớp gia đình trẻ trước đày chưa 
được giáo dục chu đảo về đàn số và 
kế hoạch hóa gia đình, cho nìn nhàn 
thức của họ, nhất là thanh niên nông 
thôn, eòn thấp. Kết qua các cuộc điều 
tra xã hội học cho thầy, ở nông thôn 
93% thanh niên không biết hoặc không 
hiện đúng về những chủ trương, biện 
pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đỉnh; 
Ñ6,423⁄ cho rằng môi gia đỉnh nhất thiết 
phải có con trai, 81,825 cho rằng môi 
gia đỉnh đều phải có cã trai lan gái, 
Nhàn thúc như vậy, cho nên thanh 
men suy nghĩ và hành động về đin 
sẽ và kế hoạch hóa gia đình chưa 
phủ hợp với tình hình phát triển 
kính tế, đời sống của đất nước, SỐ 
động thanh niên còn để sớm, dẻ 
nhiều, để dày, Lực lượng thanh niên 
sinh để ngoài kế hoạch đã cùng với 
một số nguyên nhân khác đem đến hàu 
quả: đất nước gáp phải nhiều khó 
khăn trong việc thực hiện mục tiêu 


ôn định và nắng cao đòi sống nhân 
đân, sức kl:ỏe của nhiều bà mẹ và trẻ 
em giảm sút, tý lệ trẻ em suv cỉnh 
đường n“ày một cao (hiện nay trẻ em 
sinh ra bị suy đính dưỡng chim 5925 
Lông số Trẻ sinh làng năm), eơ SỞ Vật 
cl-lt e+o sinh boạt văn hóa tỉnh thìn 
của tuổi trẻ rất n‹eheo nàn, hoạt động 
xĩñ họi, niất là dội với nữ thanh niên 


vô eũñnø RKió khăn. Ờ mỘI Xã nưöạt 


thành Việt trị, 902 nữ thanh niên Khi 
đã x:y dựng gia định và có con đâu 
lòng bỏ sinh hoạt doàn và các hoạt 
động xã hội. Nhiễêu địt phương Khác 
cũng eó tỉnh frang như VẠY, 


2e khác phục những thiếu sót tồn 


tại, vẻ phítc mình, trong những năm 
tới, Doàn thanh niền sẽ tập trung gnìi 


quUYẾt mỘC SỐ công việc sau đầy 


+Đâầy mạnh việc giáo dục thanh 
niên về đàn số và kể hoạch hóa gia 
đình, giúp họ thay đôi nhận thức, quan 
điểm, tâm lý p¿»ong kiến lịc hậu. 
Trang bị cho thành niên những hiều 
biết cơ bản về đần số và kế hoạch 
hóa gia đình, trên ez sở đó giúp thanh 
niên có được khả năng tự giác điều 
chính hành ví, làm chủ được quá trình 
phát triền của hôn nhàn gia định và 
đìn số, 

+ Thực hiện tồi cucc vận động? 
&@ gái 233, trai 26 tuôi mới xây dựng ¿1a 
đình», (sinh con đâu lòng sau tuôi 
22 và mới đt định e¿i nén có mộột 
con», 


Tuy nhiền, giáo đục là một quả 
trình và con người là tông hòa của 
c2e mối quan hệ xã hội. Do đó, ngoài 
Đoàn tanh. niên, 


SỨ CÔ gang của 


1 


không toiể tiểu được sự tham gín của. 


các tÒ chức xã hội Khác nhất Hà 
lãnh đạo của đang, 


¬"ự 


Nếu như trong công tác dân số cần 
quan tàm đúng mức đến công tác giáo 
dục thì trong công tác giáo dục cần 
đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh 
miền, một lực lượng sinh để chủ yếu 
cá hôm nay và trong tương lai. Hơn 
nữa, với những đặc điềm ưu việt của 
tuôi trẻ, họ sẽ là người tuyên truyền 
tốt nhất, tiếp thu, ứng dụng khoa học 
Kỷ thuật vào việc sinh để và kế hoạch 
hóa gia đình nhanh chóng nhãt, Muốn 
vậy phải dầu tư cho thanh niên một 
cách tương xứng. Trước tiên là đầu 
tr về sự lánh đạo của đẳng và chỉ đạo 
của chính quyền thông qua ủv ban 
quốc gia dân sỐ các cấp. Phải giao 
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế Loạch cụ thề, 
đôn dốc kiềm tra sát sao, giống như 
sự kiềm tra của đẳng và nhà nước về 
vai trò xung kích của thanh niên 
trong việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất và chiến đấu. Đồi mới nội dung 


và phương thức giáo dục thanh niên 
vẻ đàn số và kế hoạch hóa gia định, 
Đừng đề «chiếc vòng » là sự tượng 
trưng cho toàn bộ công tác giáo dục 
ở cơ sở. Đầu tư về cơ sở vật chất 
cho công tác giáo dục thanh niên và 
cơ chế hoạt động của tö chức Đoàn- 
thanh niên các cấp. 


Gần quan tâm đến đặc điềm của 
từng lứa tuôi đề cải tiến nội dung và 
phương thức tuyên truyền. giáo đục 
sao Cho phù hợp với từng loại đối 
tượng. Các cơ quan báo chí, phát 
thanh, truyền hình, xuất bản... của 
(rung mrơng và các địa phương hãy 
dành cho thanh niên những chương 
trình thích đáng. hấp dẫn, có hiệu 
quả. 


CHU THỊ XUYẾN 
(Phó trưởng ban tuyên huấn TƯ 
ĐI1ÀCS Hồ Chí Minh) 
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Bảo vệ hòa bình thế giới, 
một công cuộc đồi mới tư duy 


` 


ỒI mới tư duy là một yêu cầu 
chung rọng của thời dại. Từ 
sau Gách mạng “Tháng ÄXlười, từ 
sau chiến trình thế giới thứ 
tình hìnhớ môi nước cũng nhị trong 
quan hệ quốc tế đã khác hẳn truốc, 
Trong mọi lĩnh vực hoạt động, muốn 
việc làm có kết quả, không thẻ không 
có những cách suy nợhĩï mới phủ hợp. 


Riệng trong vàn để chiến tranh 
sa hòa bình, còn một vếu tố mới đặc 
biệt quan trọng đòi hói từ duv của 
con người nhàt thiết phải được dỏi 
mới. Đó là sự xuất hiện và phảt triển 
của vũ khí hạt nhận, với nó chiến 
tranh thể giới nếu không mn(v nồ ra 
thi sẽ không có kẻ thắng nưười thua 
nữa, mà văn mình của loài người, 
thám chí chính cuộc sống cũng không 
còn trên trái dảt nữa. 


Điều đáng kinh ngạc là hiểm họa 
(o lớn nhường ấv treo trên thể giới 
tự nó đã Không mau chóng làm thay 
đội đầu óc con người, Dó là bới, một 
thời gian, vận có những lực lượng 
còn nuôi dưỡng một số ảo tưởng: có 


thẻ hạn chè phạm ví của chiến 
tranh nhiệt hạch, có thê chiến 
tháng bảng đánh trước, đánh lén, 


đãnh mau, bằng Tực lượng ấp đảo, 


bẳng kỳ” thuật cao siêu... 


NIlurng 


Ì:q1s. 


PHAM HUY THÔNG (®› 


nav những nhà khoa học các nước 
dêu thứat nhận nguy cơ mùa dòng 
hạt nhàn» mà nhà bác học AM Các 
Xa-gan đã đẻ cạp là hoàn toàn có 
thật. Và chính thông thông Mỹ Hi-gán 
không thê đánh giả khác chiến tranh 
hạt nhân là vô nhàn đạo. 

Với tiên dẻ nghiêm khác của thời 
đại: chiên tranh thể giới là chiến 
trình hạt nhàn và chiến tranh hạt 
nhàn là chiến tranh hủy diệt, thì gin 
giữ hóa bình là con đường sống duy 
nhất, Nóng cốt đó của tư duy đồi mới, 
chân lý hiền nhiên đó, những chiến 
sĩ hòa bình bấy lâu đầu tranh báo vệ 


hỏa bình chú véu bởi bị ký ức về 
chiên trình phát xít đân vật, bên 
nhận thức được màu chóng. Song 


không Ít chính khách. không ¡E tầng 
lớp xã hội cù có liên quan đến những 
thế re quản sự và kính tế của chủ 
nghĩa tư bản, van không sao thoát 
khói dược mạng lưới tư duv nghìn 
xtra búa vày, khó hình đụng có thề 
bảng sách nào giải quyết dược đứt 
RKhoát văn đề chiên tranh và hỏa bình. 

Xét như va¿, báo vệ hòa bình thế 
giới nói cho củng là một cuộc vàn 
động lớn đỏi mới tr duy. Chớ nói 


(8) Ojao sư tiền sĩ, Phó chủ tịch UBDBVHH1G 
của Việt ni.m,. 
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rằng, khán Với việc cài tô kinh tế và 
xã Fôi tiến hành ở nưi nước, VIỆC 
choyện cỏi cách nhí của đci trú 
nen láo vẻ hóa bình không ở tầm 
tav của cLúnỡg ¡a PDoi khách quan là 
có súc tuyết phục, Và bói, ở thài 
đại này này, ticnỡg nói Cuối củng 
thuộc Về nhắn đàn, 


* 


Lương trỉ là một đặc trưng của con 
người. Cho nên tuy trong lịch sử đã 
từng có những nhà cầm quyền, cả 
những tòce người công bố công khai 
lấy thực tế sức mạnh át pháp quyên 
và át chính nghĩa làm phương chàm 
hành động, nhưng không bao giờ 
chiến tranh được coi là mòt hiện tượng 
bình thường của cuộc sống xã hội. 


Chủ trương của Đồng minh năm 1915 
lập tòa án quốc tế xét xử ròi hành 
quyết những lãnh tụ Đức quốc xã và 
Nhật quản phiệt phạm tệi gảy chiến, 
đánh đấu một bước ngoặt về pháp lý 
và đạo lý trong văn đề chiến tranh 
và hòa bình. Chủ trương lên án đứt 
khoát chiến tranh là một tọi ác — đó 
là miỏột cống hiến quý giá cho công 
cuộc bảo vệ hòa bình hiện nay, 


Vị sao có thẻ đánh giả như vậy 
những vụ án lịch sử Nuyếc-béc (quen 
gọi Nuy-răm-be) và To-ki-o? Vì sức 
mạnh pháp lý của công luận và của 
pháp quyền quốc tế càng tồn ý nghĩa 
của công Cuộc gìn giữ lòa bình, càng 
tĩng sức thuyết phục của lập trường 
hòu bình. tăng hiệu quả của cuộc vận 
động đỏi mới tư duy vì hòa bình, 


Những đau khô do chiến tranh gây 
nen đã từ làu và ở nhiều nơi kích 
động lòng trác an và nội bất bình, 
Nhưng phong trào dấu tranh bảo 
vệ hóa bình nưàv nay đã được kLỏi 
động từ sau chiến tranh thế giới thứ 
bai. Móớt phần vì hậu quai của cuộc 
Chiến vừa qua nàng nề như chưa bao 


.- 


gờ thấy, Nhưng chủ vếu vì lai quả 
bom nguyên từ đã được (co Xúcng 
[i-rô-si*na và Na*za-xa-ki: để qucc 
Mỹ, tạm thời nắm đẹc quyền vũ khi 
nưưyêa tứ, mứữu foan phát động cha 
tranh điệt chú nghĩa xã hội, tỏ địch 
tlc giới. | 

Phong trào này lớn mạnh mau 
chón¿, và cnẳng bao làu sau RÌi nảy 
mở, kết tỉnh trong tÖ chức quốc tế 
Hội đồng hòa bình thế giới, đã góp 
phần thiết thực duy trì cuộc sống thanh 
bình trên trải đất suốt hơn bốn tiập 
ký vừa qua. Phong trào sở dĩ đã c» 
được tác dụng ấy do đã thuyết plụe 
được quản chúng nhân đàn và các 
tìng lớp xã hội kLác nhau đứng len đẻi 
hỏi không bao giờ. còn điển lại những 
năm tàn khốc vừa qua, tronz những 
răm ấy, có đến ñ0 triệu sinh linh Lị 
điệt vong, ở chiến crường, đưới bom 
đạn, sau thép gai những trại tập trung. 
Các chiến sĩ hòa bình cũng đã lôi cuốn 
được đồng đảo nhàn dân các nước lẻ 
thuộc giành đọc lặp đản tộc, đấu tranh 
gìn giữ hòa binh đề xây dựng mỏi 
CuộC sống mới đáng sống. Ngọn cờ 
hòa bình lại còn động viên được tát 
cả những ai đau xót thấy, mỗi phút 
qua, cả triệu bạc bị phao phí vào vi¿e 
chế tạo vũ khí giết người, phá hoại 
nhà cửa trong khi ở nhiều nơi trẻ 
em không có trường bọc, người giì 
không có mái nương thân, đói rét 
bệnh tạt hoành hành... 


Sức mạnh của dư luận, của đạo lý 
như vày không phải là không đáng kề. 
Song sức mạnh của lương trl tới nay 
không ngăn chặn nội khói lửa bóc 
cháy ở Cận Đông, ở Trung Mỹ, ở Nam 
phần châu Phi, và ở nhiều nơi khác, 
không ngăn chặn nồi cuộc chạy đua 
vũ trang hạt nhân hiềm nghèo hiện 
đang điện ra. Sau quyết định quốc tẻ 
treo cô những thủ lĩnh Đức; Nhật pkát 
xít, những chính khách và tướng lĩnh 
điều hàu không đám crắng trợn chủ 
(rưong chiến tranh nữa. Song, như dé 
quốc La mã hiếu chiến xưa, phức hợp 
quân sự -cỏng nghiệp nay vẫn nói 


và văn có kể nghe: vũ khí, kề cả vũ 
khí hạt nhân, là cần thiết đề ngăn 
ngửa kể liều lĩnh !?. Đạo lý mới về 
hòa bình đã được xác lập, nhưng sức 
thuyết phục dôi mới tư duy còn có 
hạn. Người ta còn dùa với lửa. 


Nay khác hẳn. Nay có còn đùa với 
lửa được nữa không khi lửa là vũ khí 
hạt nhân ? Nói đúng hơn: một khối 
lượng vũ khí hạt nhàn đã sẵn có. đã 
được an bài sẵn đề hủy diệt nhiều lăn 
chính sự sống trên hành tỉnh này. Tuy 
nhiền, nếu nay xuất hiện nguv cơ một 
chiến tranh hủy điệt toàn cầu, thi 
chính những chân trời mới về đạo lý, 
về văn mính của loài người lại cũng 
đang được mở ra. Giữ gìn hòa bịnh 
không còn chỉ nhằm tiết kiệm sức 
nưười sức của, ngăn chặn phá phách 
và giết chée, tránh đau khô cho các 
gia định cà các dân tộc, nâng cao 
mức sống cho +nhân dân các nước. Gác 
chiến sĩ hòa bình ngày nay còn có. 
thê hào hứng được phục vụ một sự 
nghiệp còn cao cả hơn, trọng đại hơn, 
là cứu văn văn minh, cứu vần cuộc 
sống, bảo toàn chính tương lai của 
nhàn loại. Với ý nghĩa và mục tiềêu 
được nâng cao tầm vóc như vậy, dạo 
lý về hỏa bình phải chăng nay ¡nang 
một sức thuyết phục đổi mới tư đuy 
nhàn lên gấp bội 2 Đối với quang dại 
quần chúng đã đánh, mà cá đôi với 
những giới cìm quyền, những tầng 
lớp hám lợi. ' 


Trong hoàn cảnh mới đó, ý thức về 
thảm họa hạt nhân đang tạo cho 
phong trào bảo vệ hóa bình thế giới 
một quyết tàm mới và những thuận 
lợi mới đề hoạt dòng có kết quá, thì 
tt nhận thức khác nữa cũng này 
sinh, có khả năng góp phần không nhỏ 
vào thắng lợi của phong trào. Đó là 
nhận thức ngày càng sâu súc về vị trí 
và tác dụng tfo lớn của Liên xô Và của 
chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp hòa 
bình. Bảy lâu Liên xó văn giường cao 
ngọn cở hỏa bình nhưng các lực 
lượng hỏa bình, Khi chung một lập 


trường với Liên xô, cứ hay bào chữa 
rằng đó là đo trùng hợp ngàu nhiên, sơ 
bị phê phân là theo duôi. Nayv hiều 
được rằng không phải tình ceở mà chính 
phủ của Lê-nin đã ra tất quốc dân 
và thế giới với Sắc lệnh về hỏa bình, 
rằng hỏa bình !À thuộc bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, rằng Liên xô sở đi 
đạn đày kinh nghiệm đầu tranh vì hòa 
bình chính vị đã trần trọng kỉnh 
nghiệm của nhân đàn các nước phần 
đấu xây dựng mội thế giởi hòa bình. 
Chiến sĩ hòa bình các nước ngày càng 
hòa nhập tư duy đổi mới của Liên 
xÔ, càng quyện đạo lý về hòa bình của 
mình với những lý tưởng của thời đại 
mà Liên xô là đại diện tiêu biêu nhất, 
thì càng tỉn tướng ở thành công trọn 


vẹn của phong tràohoa bình 
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Xăm T986 vừa qua được Liên hợp 
quốc quyết định gọi là “năm hòa bình ®, 
là mọt thắng lợi lớn của phong trào 
bảo vệ hòa bình thể giới. Nỗi lo líng 
của nhân đàn thế là đã tác động mạnh 
¡ne đến suy nghĩ của giới cảm quyền 
các nước, Nuav trong những ngày đầu 
năm, thể giới đã vui mừng hoàn nghênh 
Liên xô đề xuất một chương trình 
hành động vĩ đại mà thiết thực, nhằm 
từng bước, từ nay đến năm 2000, tiến 
đến ngưỡng cửa một kỷ nguyên hoa 
bình vĩnh cúu, Các nước và nhàn dân 
các nước, các tô chức quốc tế và tô cehức 
không chính phú, còn cùng Liên xÕ 
suốt năm phấn khởi nêu lên và trao 
đồi ý kiến về những chủ trương khả 
đi thực hiện từng phản cương lĩnh hòa 
bình đã được vạch ra, 

Phong trào hòa bình, mà trình độ 
và phong cách tư duy được chuyến 
biến manh mẽ như đã trình bày, tự dặt 
cho mình nhiệm vụ tham gia tích cực 
vào cuộc đối thoại khin trương đang 
điện r+ giữa Liên xô và Mỹ, hai lực 
lượng hạt nhàn quan trọng nhất hiện 
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nay, cũng là đại diện cho bai luông 
tư duy chính trị chính hiện nay về vấn 
đẻ chiến tranh và hòa bình. Phong 
-trào ghỉ nhận tiền đề này và xuất 
phát từ đó mà hành động. Là : từ Giơ- 
ne-vơ cuối năm 1985 đến Iìây-kia-vích 
cuối năm 1986 và đến nay, hai bên 
thống nhất nhận định rằng không thẻ 
đẻ xảy ra chiến tranh hạt nhàn vi 
chiến tranh này không có thắng có 
thua, và giải trử quân bị là có thể 
thực hiện được từ này đến cuối năm 
1996. Như thế, việc các chiến sĩ hòa 
binh cần làm, nếu muốn có công hiến 
Vào sự nghiệp giữ gìn cuộc sống thanh 
bình trên trái đắt, là đòi mới tư đuy, 
đòi mới tư duy cho bản thàn mình và 
cho các tảng lớp nhân dân, về hai 
phương diện của quan hệ quốc tế: 
bảo đảm an nình cho từng nước và 
cho toàn cầu, xúc tiến hợp tác quốc tế. 
Phong trào hòa bình dòng tỉnh với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
kbác: trên bước đường giải trừ quân 
bị, an ninh phải luôn luôn được coi 
trọng bàng đâu. RKhòng thê một lúc 
nào để ưu thế quân sự thiên về phía 
để quốc, đứng đâu là đế quốc Mỹ. 
Không thê quên rằng một kế hoạch 
đánh chiếm Liên xỏ đã được Mỹ thảo 
ra trong thời gian ngắn Mỹ tạm nắm 
đọc quyền bom nguyên tử, Cũng lại 
đồng tình rằng an nĩnh là phải được 
đảm bảo, không phải chỉ: cho những 
nước €ó vũ khí hạt nhàn, mà cho toàn 
cau, cho từng khu vực, từng nước, 
lây không đơn thuần eÌlW có một văn 
đề công bằng, mà còn có một vấn đề 
hiệu quả thiết thực, 

Những phương châm đó đơn giản, 
hợp lý, dễ hiều. Thế nhưng, trong 
thực tế, Không phải là được chấp nhận 
để đàng, thắng thân, từ phía Mỹ và 
đồng mình của Mỹ. Khiến ta có thê 
tự hỏi: ý định xóa bỏ vũ khí hat nhân 
là ^ó thạt hay không vẻ phía Mỹ 2? 
Như trước đàv.ớ Hây-ktucvích. Mỹ 
chê kế hoạch * cả gói Ð của Liên xô là 
quả rộng, quá phức tạp, khó bàn, 
nhưng ba tháng sau, khi Liêu xô động 


b- 
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vạy hãy nói chuyện từng phần, thi 
không phải là phía Mỹ đã cởi mở 
nhận. Bản thân Ri-gân đã khôn khéo 
làm bộ hoan nghênh sớm. Nhưng lại 
đề đồng minh thắc mắc rằng, bên ván 
đề tên lửa hạt nhân tầm trung của 
Mỹ và của Liên xô ở châu Âu, mà 
Liên Xô đề nghị bàn ngay và giải 
quyết ngay trước, cỏn những vấn đề 
tên lửa tầm ngắn. vấn đề tên lửa tầm 
trung ở các nơi khác, vấn đề vũ khí 
thông thường, vấn đề kiềm soát v.v. ? 
Röi Ri-gân sau đó xen vào, tỏ ý nghỉ 
ngờ. 


Những luận điềm gây rối và quanh 
co của phía Mỹ nhằm đầy lui những 
khả năng thỏa thuận, được phía Liên 
xò xử lý mềm dẻo: như chấp nhàạn 
rằng cũng có bàn những vấu đề néu 
lên bên vấn đề chính, song kiên quyết 
đòi hỏi giải quyết ru tiên vấn đề 
chỉnh, là vấn đề tên lửa tầm trung của 
Mỹ và của Liên xô ở Tây Âu và Đông 
.\Àu, Nhưng qua những cách thức ngụy 
biện và chỡng chế của phía Mỹ, rõ 
ràng là nỏi lên hai điều sai trải cần 
được bác bỏ, Một tư tường sai trái 
dược bảo vệ công khai cho rằng thế 
giới có thề cấm không dược sử dụng 
vũ khí hạt nhân, nhưng lạt cần duy trì 
vũ khí hạt nhàn như một lực lượng 
« răn de ®, gọi là đề ngăn ngửa những 
hành vi phiêu lưu. Tư tưởng sai trải 
kia không bọc lộ, nhưng có giàu giêm 
đâu, phía ÄÍỹ muốn giành ưu thế quản 
sự, đàm phân trên thế mạnh. Đó là 
những cách suy nghĩ cũ kỹ cần được 
phong trào hòa bình ra sức khắc phục, 
làng cách kiến quyết tổ giác là không 
phù hợp với kỷ nguyên hòa bình vĩnh 
vicn mà nhân đàn các nước đang hứa 
hẹn nhau cùng nhau xày dựng. 


Phương điện lớn Chứ hai được 
phong trào hòa bình đặc biệt quan 
tâm; hợp tác quốc tế, không phải giờ 
đây mới được vận dựng. Nhưng gi 
đáy được nàng lên một tầm nhận thức 
mới. Tới nay tỉnh thần hợp tác được 


ý rằng, nếu không n*ï chuyện cả gói 


đề ra như một điều kiện thuận lợi, một 
biện pháp giúp thực hiện nh:ững chủ 
trương quan trọng như chung sống 
hòa bình, trật tự kinh tế mới, - hòa 
giải và an ninh khu vực... Nay, với 
tư duy chính trị đôi mới, đây mạnh 
hợp tác quốc tế trở nên một phương 
hướng chủ đạo, có ý nghĩa chiến lược, 
trong công cuộc nhân dàn các nước 
duy trì hòa bình, hơn nữa xảy đắp 
hỏa bình bền vững. _ 


Xét đến cùng, chính chung sống hòa 
bình, trật tự kinh tế mới, hòa giải và 
an nỉnh khu vực... đều là những biều 
hiện của hợp tác quốc tế. Và cả những 
cuộc bàn bạc về những biện pháp 
chính trị, chứ không phải quản sự, đề 
bao đảm an nính quốc tế nhằm giữ 
vững hòa bình, nỏi bật biện nay Tà 
những Cuộc gặp gỡ giữa Tông bí thư 
Đăng cộng sản Liên xô Goóe-ba-trốp 
và lông thống Mỹ Hi-san, đều là 
những biều biện sinh dòng, về mặt 
chính trị, của hợp tác quốc tế. Nhung 
bên hợp tác chỉnh trị, cùng hợp tác 
chính trị, eđòn những mặt hợp tác kkác : 
kinh tế, Khoa học; kỳ thuật, văn hóa, 
xã họi, giáo dục, thể dục thể thao... 
nén được xúc tiền, do các chính phủ, 
tỏ chức quân chúng hay từ nhân phối 
hợp hành động. thành công được bao 
nhiều là giảm nhẹ được thành kiến 
hoặc căm thủ, nghí ky và sợ hãi bảy 
nhiêu, mở đường €lo một nên hèa 
bình thế giới toàn vẹn, vững chắc, rồi 
vĩnh viên.' 


Chính trong nhấn quan ấy mà 
chúng ta tiềc nhữnưự chủ trương như 
chương trình « Liên hợp — A-pôn-lô » 
Aô— MỸ cùng bày vào vũ Trụ những 
năm trước, Không được nói tiếp và 
mỞ rộng, nà Mỹ trái lại còn cần trở 
liên xô tham gia thế vận O-lem-pich, 
rút tài trợ UNESCO, dùng phím ảnh 
viên tưởng kiều &@Hãm-bô», &A-me- 
ti-ca®, kích đóng đàn ciúng ghét xơ 
Liên xỏ. Chúng ta hoan nghệnh những 
nhà khoa học &họi tháo» ớ lla-oal vẻ 
sử dụng và bảo vệ môi trường, nIữag 


nhà tôn giáo *họp hàn tròn » ở Mát- 
xcơ-vn vẻ hỏa hợp và nàng eao những: 
giá trị đạo đức, những nhà trí thức 
và hoạt dộng xã hội đối theại » Ở 
Viên về nội dung của hòa bình thẻ 
giới ngày nay, không nên chỉ là không 
có chiến tranh, mà phải là cả một hệ 
thống quan hệ quốc tế công bằng và 
dân chủ. 


Ngày nay mọi khoảng cách thời gian 
như rút ngắn, nhân dàn các nước như 
sống chung dưới cùng một mái nhà, 
hàng loạt vấn đề tranh chấp nảy ra, 
gây căng thẳng, hàm hực, hoặc xung 
đột, trừ khi được bàn bạc giải quyết 
trong một tỉnh thần hợp tác, lợi cho 
hỏa khí, cho hòa bình : vấn đề nợ nàn 
của các nước chậm tiến, vấn đẻ miệt 
thị chẳng tộc ở nam phần châu Phí, 
văn đề đảm bảo những quyền cơ bản 
của con người, vận để tiêu trừ 
nạn khủng bố quốc tế... Chúng ta tán 
thành những sắng kiến dẻ ra những 
phương án hợp tác quốc tế cụ thê lớn 
nhỏ khác nhau, ở những đạng bành 
động và suy nghĩ khác nhàu : móng Ö 
tháng 8 hàng năm tưởng nhớ HHi-rô- 
sỉi-ma bị hủy diệt, phó biến và nghiên 
cứu những hình thức và nội dung 
hợp tác quốc tế đã được đề xuất trong 
cuộc đối thoại ở Viên, cùng Liên xô 
rút kinh nghiệm những sự có Tréc-nô- 
bứn và Cha-len-gliơ dễ đặt ra một chế 
độ quốc tế phát triền ngành năng 
lượng hạt nhân một cách an toàn và 
ön dịnh.. Những khả năng hợp tác 
quốc tế là Vô cùng phong phú, VÕ 
cùng đa dụng. 


Hiểng Việt nam chúng Ea, một nước 
xã hội chủ nghĩa châu Á, chúng ta có 
hai hướng hợp tác khu vực dáng 
được phần đấu phát triền, ngoài 
nhữnu hoạt dòng hợp tác quốc tế mà 
chúng ta đã tham gia từ trước, MỐI 
là hương ứng lời kêu gọi Via-di-vo- 
XxiÓc nưày 28-7 năm ngoái, cùng Liên 
xô và các nước xã hội chú nghĩa châu 
Á khác, đoàn kết hợp tác, tạo nên ở 
vùng châu Á — Thái bình dương mội 
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tiếi an ninh và thịnh vượng chung, 
€ó khả năng ảnh hướng đến tình hình 
hiện này Mỹ và Nhật cạnh tranh nhau 
qc Hệt và cũng chèn ép ác liệt các 
nước khác trong vùng. lai là cùng 
với Lào và Cam-pu-cnia, đã cùng Việt 
nam phối hợp hành động chặt chẽ, sẽ 
hợp tác hữu nghị và hợp tác kinh tế 
với các nước trong khói ASNEPAN hiện 
nav, trả lại cho ASEAN mục địch và 
ý nghĩa bạn đầu của nó, là một tổ 
chức tương trợ kinh tế của cả Đồng 
Nam Á chứ không phái một liên mình 
chính trị và quần sự của một bộ phản 
Đông Na Á nhằm uy hiếp một bộ 


phạn Đông Nam Á. khác, như hiện bị 
biện chất. 

Có đôi mới tr đuy chính trị, kiến 
quyết đôi mới, cbúng ta mới nhận thức 
được rõ văn để và mới làm dược 
những việc Khó khăn phức tạp nhưng 
lại rất thiết thực và căn thiết ấy. 
Củng với bản thân công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội Ởở nước ta, với việc 
nhân dàn ta tham gia mọi hoạt đông 
khác vì hỏa bình, đó là những cóng 
hiến đáng kề của chúng ta cho sứ 
mạng lịch sử của thế hệ ngày này lê 
tác tạo một thế giới mới công bằng về 
bạnh phúc hơn, văn mình lưn. 


ĐƯA TIỀN BỘ KHOA HỌC... 


- (Tiếp theo trang 39) 


nghề hiện có, phát triển thêm ngành 
HỚI, Hriật hàng mới có chất lượng cao, 

Da mạnh tham canh câu trông có 
thú Đrị vuất khảu nh khoai tày, lạc, 
thấu dâu, đậu tương, tôi, bạc hà nhàm 
tăng năng suất, sản lượng và phảm 
chất, tạo nguồn hàng xuất khu cũng 
đang là một hướng phẫu dáu tích cực 
của Đan phượng. 

Đương nhiên, để đạt được những 
mục tiệu đó, Đạn phượng văn phải 
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tiếp Mịc phát huy tính chủ đông. sáng 
tạo của mình, đồi mới tư duy, nhất 
là tư đuy kính tế, đồi mới phong cách 
làn Việc, làm tốt hơn nữa công tác 
quan lý khoa học kỹ thuật trên địa 
bàn huyện, đầy mạnh hơn nữa phong 
trào quận chúng tiên quân vào khoa 
học KỸ thuật, mở rộng hơn nữa sự liên 
két với các cơ quan khoa học, sử 
dụng hết tiêm năng chất xám và khai 
thác hết thê mạnh đất đại của nmìinh. 


Qua sách, báa các nước anh em 


NHIỆM VỤ HIẾN NAY 


(ỦA (ÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN (ÚU XÃ hội ` 


ÌA hiền sảu hơn phép biện chứng hiện thực bề sự phát 

triền của wq hội + hội chủ nghĩa trong quá lrình cát lò, 

Đạch ra những tiêu chuàn rõ ràng đề tiến lên, đồng thời 
khác phục sự trì lrệ 0à chủ nghĩa giáo điều, khỏi phục lình 
than của Là-nin 0pề lìm tòi sáng tạo chân lý — đó là những nhiệm 
0ụ 1n hiện nai những cổ gắng của các nhà sử học 0d Finh lễ 
học, các nhà sư phạm 0d các nhá luật học, các nhì triềL học, 
các nhà xd hội học, các đại biều của các ngành khác của khoa 
nghiên +sứt vả hội đang hướng 0ào., Việc trao đòi DJ hiền ròng 
rai 0ê dô tài nàu đã diễn ra ngà 7 tháng $ (nam E087) 7. 
Mái-vcơ-ua tại hội nghị các nhà khoa học ðd nghiên cứữt va hỏi 
đo Viện hàn lâm khoa học Liên xô lò chức. Tham gia hội rghị 
nàt có các cn bộ lãnh đạo Viện hàn lâm khoa học Liên A0, 
cúc piện [rưởng các Uuiện, cúc 0iện sĩ Viện hàn (âm pề các Lò 
môn + hýịi, các Điền lập 0iền các lạp chỉ nghiên của + hội 
chủ chót. 


A.N. la-cốp-lép, úy øiên dự khuuết Bộ chính trị UBTL 
ĐCS Liên +ô, bí thư UBTU DCS Liên xỏ, oiện sĩ hông Tần 
VIILKH Liên xó, dã trình bảy trước hội nghị bản báo cáo Đề 
® Sự đạt lới trạng thái tới oề chất của xả hội xô 0iế[ DĐ cac 
khoa học + hội 3®. 


Dưới đây là những đoạn trích liên quan đến nhiệm pụ hiện 
ngự của các nhà khoa học 0à nghiên cứu xã hột nêu trong 
bản bảo cáo đó, 


Hiện nay trong các nhà nghiên cứu 
xã hội, như có thê hình dung, đang tòn 
tại một sự « phản đôi nhận thức » nào 
đó. Một mặt, người ta thấy có sự hiệu 
biết tính phức tạp; tầm quan trọng lớn 


lao của thời điềm lịch sử. Các nhà - 


khoa học thấy và đánh giá một cách 
tỉnh táo tình bình trong nên kính tế, 
trong lĩnh vực xã hội và đạo dức— 
tỉnh thần, Nhưng, mặt khác. người ta 
lại thấy nồi lên ngày càng TÔ SỨC ÿ; 


® Xem bài œTìm hiểu 


áo trưởng làm yên lòng cho rằng hiện 
trạng của khoa học xã hội, về nguyên 
tác, piản ánh đúng giai đoạn phát 
triền hiện này của chủ nghĩa xã hại, | 
Ào tưởng này gây trở ngại cho việc 
thừa nhận rằng các hiện tượng tiêu 
ctre, sự trì trệ cũng là hậu quả của 


phép biến chứng 
của cải tò» dáng trên bảo Vấn hó& xô tiết 
(liên xô) ngày 21-4-1987, 
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chủ nghĩa giáo điều. của những quan 
niềm tách rời cuộc sống, của những sơ 
đö chết cứng. Điều quan trọng là khắc 
phục việc tranh né những khó khăn 
đang trải qua hiện nay; là không đề 
bị cảm dõ bởi sự để dàng tha thứ cho 
mình; là hiệu được hết sức cần thiết 
phái trả lại cho khoa nghiền cứu xã hội 
tỉnh thần của Lê-nin về sự không sợ 
tìm tỏi chân lý. 


Phải vươn lên trình độ mới trong 
việc đãnh giá một cách tỉnh táo kinh 
nghiệm — những dự tính sai cũng như 
những thành tựu. Không thành kiến 
đổi với mọi cái; có tỉnh thân tự phê 
bình ; nhận định một cách trung thực 
và công khai những hậu quả mà việc 
giải thích một số luận điểm của chủ 
nghĩa Lê-nin theo kiểu xu thời, trái 
nưược với bản chất của nó, đã dàn tới ; 
động viên mình, động viên các tập thể 
khoa học đi vào công cuộc tìm tòi có 
tính cách mạng các câu trả lời cho 
những vấn đề của cuộc sống — đó là 
những điều hiện nay người ta đang 
dòi hồi ở khoa nghiên cứu xã hội. 
Day là một quá trình không dẻ dàng 
và có thể gàyv đau đớn, nhưng không 
trành được, 


Chủ nghĩa Xác — Lê-nin sáng tạo 
luôn luôn là một sự phátPhiện, chứ 
không phải là một sự che đạy. 
«.,.Chúng ta thường xuyên trở vẻ với 
VIa-đdi-mia T-lích Lê-nin, trở về với 
ni:ững suy nựhĩ, những tư tưởng của 
Nưười, — ÀLN, Goóc-ba-trốp đã nói 
như vậy tại hội nghị toàn thể tháng 
giêng của UIT. = Điều đó không đơn 
thuận là biểu hiện của lòng tôn kính 
lớn lao, không chỉ là việc thửa nhàn 
uv tín của Lẻ-nimn. Điều đó là 
mong muốn thật sự làm sống lại trong 
diệu kiện hiện này, làm sông lại càng 
đày đủ càng tốt, tỉnh thần chủ nghĩa 
l.ẻ*D11,s, ®.. 


lòng 


Việc giải thích một cách giáo điều 
Clc quy luật và các phạm trủ kinh tế, 
một số Tuận điểm về chủ nghĩa xã hội, 
vẻ chế độ đàn chủ xã hội chủ nghĩa, 


về công bằng xã hội, về nhịp độ và 
triên vọng phát triền của nền văn 
mỉnh cộng sản chủ nghĩa, đã tạo ra 
những khu vực tri trẻ trong khoa học 
vẻ xã hội. Việc tuyệt đối hóa gần như 
giáo điều chế độ sở hữu nhà nước. 
trên thực tế, đã trở thành việc đề lén 
hàng đầu lề thói quan liều mệnh lệnh, 
việc mở rộng không gian cho quyền 
lực vô hạn của chủ nghĩa quan liêu. 
Chủ nghĩa quan !iêu cần có chủ nghĩa 
giáo điều, và ngược lại. Cá những 
người quan liêu lần những người giảo 
điều đều chỉ có thề tồn tại dựa vào 
việc làm tôn thương lợi ích của xã hội, 
họ sử dụng việc có chân trong bộ máy 
nhà nước đề làm việc đó. 


Yêu cầu chủ yếu, hay cũng có thè 
nói, đơn đặt hàng xã hội đối với khoa 
nghiên cứu xã hội — là làm sống 
lại quan điềm sáng tạo, biện chứng. 
quan điềm hiện thực như l.ê-nin nói, 
đổi với nhận thức về các mục tiêu và 
các phương tiện tiến hành các cuộc 
củi lạo xã hội chủ nghĩa; là nghiên 
cứu —một cách tỉ mỉ và thàn trọng — 
các màu thuần thực tế, 


Các khoa học xã hội hiện nay quả 
thật có nhiệm vụ giải thích rõ cái mới 
và những đặc điềm của cuộc cải tồ, 
của những điều kiện trong đó cuộc 
cai tô đang được thực hiện. Mọi chủ 
nghĩa sơ lược ở đây đều chỉ là bình 
thức thường thảy của chủ nghĩa giáo 
điều. Cần tự làm lấy công việc của 
mình, đừng trút nó cho các tác phẩm 
kinh điền. Thực chất là làm thế nào 
đ€ tiêm lực tích lũv được, để bạn thân 
tr đuyv biện chứng hướng vào việc 
đira ra và kích thích những luận điểm 
và quan điềm mới, Nhiệm vụ xuất 
phát về lý luận có thể trình bảy vẫn 
tát nhì sau: chủ nghĩa xã hội hiện 
nay cần phải tìm hiểu trước hết bản 
thần mình, Sẽ không có được điều đó, 
nẻu nh sau nàyv Khoa nghiên cứu xã 
hội văn sợ dụng đến những văn đề 
chữa nắm trong bộ phận cầu thành 
của các giải pháp chính trị, và đối với 


những giải pháp này, nó vẫn chỉ làm 
Công việc bình luận. 


Yêu cầu của Lê-nin về một quan 
điềm hoàn bị, toàn bộ đối với việc 
phân tích sự tác động qua lại giữa 
các mặt khác nhau của đời sòng xã 
hội, luôn luôn có ý nghĩa thời sự nóng 
bồi, đặc biệt trong tình hình đã hình 
tành hiện nạyv, Đó là quan điểm tính 
tới mỗi liên hệ qua lại phức tạp giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sẵn 
xuất, giữa cơ sở hạ tàng và cầu trúc 
thượng táng, giữa chính trị và kính 
\É, giữa tập trung và dàn chủ, giữa 
lợi ích cá nhàn và lợi ích xã hội, giữa 
hệ tư tướng và điều kiện sinh loạt 
vật clất, giữa yếu tổ tàm lý và vếu 
tố đ:ịo đức, v.v, Chỉ có sự thống nhất 
đầy đủ và hữu cơ của các nhàn tổ 
kinh tế, xã hội và tỉnh thần mới đưa 
lại hiệu quả toàn vẹn về chất của chế 
độ mới. 


Cần đi tới cho lý giải một cách có 
hệ thöng, trên cơ sở triết học chúng, 
“hực tại với đầy đủ trang bị kiến thức 
hiện đại. Hiện nayv, đặc biệt cần có 
những đột phá trong những công trình 
tông kết căn bản, cần có sự phát triền 
quan điềm toàn vẹn vẻ thế giới với 
đạầy đủ những màu thuận thực tế và 
những xu hướng có tính chất quyết 
định của nó, 


Quan điềm đó kÌ ông máu thuận với 
nhụ cầu cấp bách là làm thể nào đề 
các công trình nghiên cđứu đích thực 
về xã hội xã họi học, tàm lý xã hội, 
nhản van thu hút dược sự chú Ý lối 
đa. Chủ nghĩa xã hội trước hết là con 
người với các môi liên hệ thực tế của 
nHÓ với Xã hội, với những CON Hgười 
khác, với những lĩnh vục vạt chủ và 
tính thần. Tiến lên chủ nghĩa còng 
súnT— trước hết là hoàn thiện các quiín 
bệ xã hội, đương nhiên là trên CƠ sỞ 
vật chất và tính thàn thích hợp. Nhận 
thức lý luận phải thấy và phản ảnh 
không chỉ chiều sảu của các quá trình 
này, mà cá phép biện chứng phức tạp 
nhất của các môi liên hệ qua lại giữa 


nhận thức và thực tiên, cả những tính 
quy luật phát triền của bản thân nhàn 
thức. 


Điều cực kỷ quan trọng là vận dụng 
triệt để nguyên tắc lịch sử trong khóa 
nghiên cứu xã hội. Có thể tránh được 
không ít kió khăn, nều như kiong 
chỉ trên lời nói, mà cả trên thục tế, 
các cơ cấu của xã hội chúng tá được 
xem xét như các eơ cấu động, dang 
pÌIát triển, chứ không phải là viết lại 
lịch sử từ đầu theo kiều xu thời. mà 
đó là sự cần thiết phải thấy những 
cái đã quai một cách khách quan, khoa 
học, pl:ai lý giải, phản tích những cái 
đó một cách hết sức đầy đủ, toàn vẹn, 
Irong sự mâu thuản biện chứng. Phái 
thầy toàn bộ các mỏi liên hệ nhàn — 
qua giữa chúng, cho dù đó là trong 
kinh tế, trong lĩnh vực xã hội, trong 
lĩnh vực chính trị hay trong các lĩnh 
vực khác. Nguyễn túc lịch ST trong tư 
đuy khoa học, biện chứng, là bảo dâm 
có hiệu lực nhất đề chống hại nhứng 
ngăn cách giả tạo có tính chất phường 
hội trong kloa nghiền cứu xã hội. 


Công cuộc cải tô đặt ra không clỉ 
trong thực tiền, mà ci trên phương 
điện lý luận, nhiệm vụ đôi mới chủ 
nghĩa xã hội nói chung, vẻ chất: cbứ 
không đơn thuần đạt ra nhiệm vụn 
hoàn thiện một số mặt, lĩnh vực, khía 
cạnh nào đó của nó. Đương nhiên. cái 
thứ nhất không loạt trừ, mà đòi hỏi 
cả cái thứ hai. 


Các nhiệm vụ do Đại hội thứ 22 đặt 
ra, khiến cho các văn dẻ về pFhát huy 
ý thức xã hỏi— nguồn nựhị lực xà bội 
vỏ tần — mang tính thời sự đáng Ló, 
Đặc biệt là vị trí và vai trò của các 
khoa học xã hội trong việc giải quyết 
các vấn để trên, Việc tầng cường nên 
kinh tế xã hội, tăng cuờng kết cầu 
hạ tăng xã hội, việc phát huy chế đó 
đân chú xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực 
giáo dục — tắt cả những điều Vừa nói 
đó là mẫu chốt thống nhất các văn đề 
đang đòi hồi được giải QUYẾt mỏi 
cách ròng rãi vẻ lý luận, dang đòi hói 
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lở , , + ® 
một chí hướng và một sự am hiểu 


trong công việc thực tiên. 


Trong Khi thực hícn những biến 
đôi đã chín muỗi trong xã hội, Đẳng 
xuât phát Từ sự can thiết cấp bách; 
không thể trị hoàn vi£ dân c¡íú hóa 
toàn bộ đòi sóng xã hội, việc xác lập 
trong cách n¿hỉ và cách làm của moi 
còng dịn một TẾ giới quan và một 
sự thụ cam thể giới theo hướng đàn 
chủ, 

lần chủ — dó là phương thức tồn 
lại quan trong nhất, thậm chỉ nói co 
đúng hơn, là phương thức tồn tại duy 
nhật có thể có của clñ ngiTa xã hội 
với tư cách là một chế độ xã hội, một 
cơ thê xã hội, Thúc đầy mạnh mẽ tất 
cà những gì phục vụ cho chủ nghĩa 
xã bói, tạo khả năng cho tiềm lực 
chứa đựng trong nó bọc lộ hoàn toàn 
chi có thê thực hiện những điều vừa 
nó: đó, thông qua đàn chú, thông qua 
việc làm sâu sáe và phát buy đản chủ. 
Không thể có chủ nghĩa xã hội thắng 
lời mà lại không thực hiện một nén 
dân chủ đây đủ ¬ đó là di huấn của 
cách mạng đó là lời dạy của 
V.I.Lê-ain, 

Nhiệm vụ của khoa nghiên cứu xã 
nội là làm sao dưa ra được các phương 
pháp thích hợp với giai đoạn hiện nay, 
các phương pháp vẻtö chức, pháp 
lý, chính trị, được phát triên một cách 
biện chứng, nhằm đạt được một nền 
dân ehú ngày càng đầy đủ hơn; là làm 
SaO giải thích được càng chính xác 
cảng tốt cơ chế hoạt động của đân 
chủ như một phương thức đề thực 
hiện và đề giải quyết những mâu 
fl:uan, ở mọi trình độ và với nuọi tính 
chặt, đang này sinh, 


Văn đề đạt được một trạng thái mới 
về clbất của xã Lội đang dề lên một 
trình đỏ khác vấn đề về tính hiệu quả 
xã hỏi của xã hội, về bản chất và 
những tiêu chuan của tính hiệu quả 
aÝ, SỰ thàm nhập lần nhau giữa Kinh 
tế, khoa học, phúc lợi vật chất, ý thức 
của con người, văn hóa của quần 
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chúng, hiện nay đã trở thành sâu sắc 
đến mức, một sự lạc hậu nào đó trong 
bạt kỷ nh Vực nào trong các lĩnh 
vực nói trên đều ảnh hướng nưay lập 
tức tới các lĩnh vực khác, phá hoại 
nhịp độ của sự tiên triên chung. Vi¿c 
giải quyết gấp rút, có suy tính kể 
lưỡng các vàn đề xã bôi — đó là chất 
xúc túc cho sự phát triển kinh tế. 


Văn để hiện nay là làm phong phủ 
thêm tư lướng mắc xÍt ở vòng xcắn 
ếc mới về chất của sự phát triên thế 
giới, vẻ việc đôi mới và hoàn thiên 
không rgửững thế giới quan của chúng 
ta, C. Mác, Ph. Ang-phen, V.I. Lê-nin 
đã tác động tới lĩnh vực thông tin 
lớn lao biết chừng nào tron khong 
gian và tl:ời gian, đã học tập căng 
thủng và với tính thần trách nhiệm 
biết chừng nào cho tới cuối đời, đã 
tìm cách diễn đạt đúng tư tường m nh 
t mí biết chững nào! Rhông một 
hiện tượng xã hội nào, khòng mốt 
phát kiện khoa học nào, mà các öng 
lại không lý giải một cách có phê 
phân và đưa vào hệ thống các quan 
niệm cách mạng. Chỉ cần nhớ lại kỷ 
tích khoa học của V.I. Lê-nin đã khái 
quát về mặt triết học bước ngoặt 
trong khoa học tự nhiên vào đầu thế 
kỹ này. Và nếu tính tới tình hình R 
ngày nay, cứ 20 tháng. chứ không 
phái 50 năm như thời C. Mác. khối 
lượng thông tin lại tăng lên gấp đòi, 
thì ca chúng ta nữa, cũng sẽ phải năng 
động biết chừng nào {rong việc cùng 
nhau phát triển học thuyết Mác 
Lê-nin Ì 


Văn đề phát huy dân chủ trong 
khoa học và vấn đẻ đạo đức khoa hce 
đang được đạt ra miột cách gay gát 
Dân chủ trong khoa học là một hình 
thức tình mạnh đề giải quyết các mầu 
(luận một cách văn mình, chứ không 
phải bằng sức mạnh. Tính công khai là 
một công cụ xã hội dùng đề kiềm soát 
tỉnh bình côn”? việc trong mọi lĩnh vưc 
của đời sống, kẽ cả trong khoa Lọc, 
Cần dân chủ hóa bạn thân các hình thức 


tô chức khoa học, cần nâng cao vai 
trò của các hội đồng khoa học, các bội 
m¿h{. cậc cuộc thảo luàn khea bọc, cần 
làm sống lại sự phê bình khoa 
sản làm cho uy tín vẻ chức vụ phụ 
thuộc vào uy tín về từ tưởng. 


OC, 


ka , 


E.hoa học chỉ có thể pˆát triển trong 
quả trình các cuộc thảo luận có tính 
ch:dt xảy đựng, với sự va chạm giữa 
cúc ý kiến, Thiết nụnĩ, cá các nình 
thúc đã hình thành lần các thủ tục 
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về thảo luận khoa học đèêu cần được 
lý giải một cách có phê phán. Gần 
những cuôe thảo luận này sinh đo sự 
thí đưa về từ tưởng, đo sự mong muốn 
bảo vệ chàn lý, báo về trị the mỚI; 
chứ không cần những cuộc thao luận 
trong đó chân lý, trái lại bị chế 
cm Cần nhận thức rõ: ea trong cách 
đặt các văn đề mới, lìn trong các cầu 
tra lời, Không ai có độc quyền về 
chân lý, 


LI(H $SÏ PHÁI DẠY (HÚNG TA 


TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC 


Äfof cuộc hội thảo của những người gi_ng đạu lịch sử DCS 
liên xô ở các trưởng đại học Ở Mat-.veơ-pa đã được Thành ủỤ 
Mfúl-acơ-0d tô chức. Trong cuọc hội thủo, tiền sĩ khca học lịch 
sử N. Ma-xlốp (Viện hàn lạm thoa học vũ hội trực thuộc LI;T†(0 

ĐCS Liên ®ô) đã trình tàu báo cáo Đề piệc soạn thảo mọt quuên 
sách g:áo khoa mới 0ê lịch sử DĐCA Liên +2. Dưới dàu ta nhi 
số điềm chính của búo cao2+ 


Chúng ta đã có Kính nghiệm tích 
CC cũng như tiều Cực Về soạn thảo 
những sách giáo khoa về lịch sử Dẳng. 
Những công trình đầu tiên xuất bản 
từ năm 1996. Sau Cá:h mạng Tháng 
Mười có các công trình của búp-rỏp 
và ANép-xki, của Tla-ro-xlap-xki và 
Pô-pốp. Những công trình đó gần mười 
lim năm là những sách giáo khoa vẻ 
lịch sử phong trào bôn-sê-vích, Tiên 
đó là cuốn Lược sĩ Din/ công sản 
(bón sê pích) Liên xô được thần tLánh 
hóa, với nội dịng được coi là nzuồn 
duy nhất piai thích những văn dè về 
lịch sử Dăng. Quyền sách viết tiieo 
quan điểm sùng bái cá nhân. M;e dù 
có một vai trò nhật định tronử việc 
tuyên truyền những trí thức lịch xử 


và chính trị Ởở trong nước và ngoài 
nước, quyền sách đó, đủ sao văn la 
mót nguồn gốc của chủ nghĩa giáo 
điều, cúa sự tranh cãi vỏ bộ, của 
những quan niệm coi lịch sử nhà là 
một tứ kinh trảnh phải học thuộc 
lòng. khóng thê thay ngày ca một đầu 
ph›Vế, 5 

Ví sao @húnz ta đã mắc sai lìm là 
giao điều hóa lịch sử? DĐỏi vì mọi 
nzZười mặt Kiả năng xét đoán riêng, 
quan tín bất cứ tư tưởng nào và láp 
lại nộ không can suy nựH, 

Sau D1 hội thứ 39 của Đang, cuốn, 
uược sức bị phê bình nghiền khác, 


® Báo Tìịn tác Mái-xcơ-vd, bản tiếng Pháp 
ngày 19-7-1957, 


S5 


một loạt sách giáo khoa ra đòi Ở 
phần nửa sau những năm 69, người 
la lại nzừng xuất bạn những quyền 
sách đó, và chí còn lưu hành một 
quyền giáo khoa duy nhất dưới sự chủ 
biên của B. Pô*no-ma-ri-ốp, xuất bản 
lần đàu vào năm 1959, Quyền sách 
tránh không trả lời những văn đẻ bức 
Lhiết của cuộc sống, Rhông có một sự 
khác biệt nào ciữa các lần tái bàn 
thứ 6, thứ 7 và thứ &. Chỉ có nột 
điều là môi lần tái bán, người ta tiêm 
một chương mới dành riêng co đại 
họi mới của Đáng, và người ta tóm 
tại những đại hội trước, 


Những khoa bọc nhân văn trong 
tỉnh trạng hiện nav eó những lỏ hồng 
nghiêm trọng. Đó là chú nghĩa giáo 
điệu, bệnh kinh Viện, sự xa rời cuộc 
sống hàng ngày, tính cách dụng ý, 
thái độ có chấp trong việc dánh giá 
nhiều sự kiện lịch sứ. sự phi nhản 
cach hóa các sự kiện đó. Muốn soạn 
thảo một quyền giáo khoa mới về lịch 
sử Đăng. điều cần thiết trước tiên là 
quvết dịnh xem chúng ta phái bo 
những gì và cúng cấp cho chúng ta 
những gì. 

Hiện này, Ít nhất văn còn có Khó 
khăn trong khác phục những 
giáo điều dang kim hấm từ duy khoa 
học của những nhà nghiên cứu lịch sử 
])á nực 


việc 


Gido điều Phứ nhất: Phù nhậu 
những xung đót trong quá trình phát 
triển của Đẳng, 

Trong nhiều năm, lịch sử Đăng đã 
được giới (hiệu nhứ một sự Xen kẽ 
của những thàng lợi. thành công, 
thành tựu, Tất nhiên chúng tít đã giảnh 
được những thàng lợi to lớn có Ý 
nghĩa lịch sử. những: những hoạt động 
chính trị, như Trée-nư-scp-XKI trước 
kia đã lưu Ý, đâu phải thắng tắp như 
đại lộ Nép-xki, Phú nhận những xung 
đót Không chỉ là to về hiện thực, mà 
cön là xuyên tạc chân Ìý. 

(yido điều Phứ hai: Cho rằng mọi 
nhân Vát lịch sử đà mắc sai lầm 
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chính trị thì nựay từ gốc. đã là kế 
thủ củi chủ nga Lê-nin và chủ nghĩa 
xà hội. 

Quan điềm này hiện nay chưa piải 
đã biến mãt, Nó tạo nên một ý nghĩ 
sai lâm về các cân bỏ của l]‹ng. về 
những người lãnh đạo Đẳng, vẻ ni.ững 
người thân cận của Leẽ-nin, về lịch sư 
cách mạng và về xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi. Cần phải nói đến những sai lám 
của những nhàn vật cúa Đáng, đong 
thiời Không quên những công lao cua 
họ. Lê-nin đã nói: ®*...lịch sử những 
tư trởng là lịch sử của sự thay đói, 
và chính vì thế, là lịch sử của cuóớc 
đầu tranh tư tưởng ®. Vì vậy, phải coi 
cuộc đấu tranh nội bộ của Đăng như 
là cuộc đầu tranh tư tưởng. Xhicu 
nhân vật của Đẳng hoàn toàn xửng 
đáng được khôi phục quyền công dân, 
nhất là vì họ không phải là gián địc†, 
ké giết người. hoặc nhân Viên cơ 
quan tình bào nước ngoài. 

(rido điều thứ ba : Tin vào sự phất 
triền thường xuyên và gản như tự 
động của vai trò lãnh đạo của Đáng, 
sẽ không có trở ngại, khòng có nhược 
điềm, 

Làm sao có thể nói như thế, khỉ đái 
nước đã lìm vào tỉnh trạng trì trệ và 
bọc lộ những hiện tượng nguv kịch, 
như dòng chí M Goóe-ba-trốp đã nhận 
định? Tầm sao có thề nói như thể, khi 
người ta chứng kiến sự thoái hóa của 
một bộ phận cán bộ lãnh đạo ngay Ở 
Mát-xeơ-va, cũng như ở U-dơ-he-ki- 
xian, Ở Ca-daec-xtan, ở Riếc-ghi-di, ơ 
Hỏ-txốp trên sông Đông, khi mà nhịcu 
tỏ chức cơ sở của Đảng khỏòng ngang 
tìm với nhiệm vụ? 

(¿ido điều cuối càng : Cho rằng mọi 
van kiện của Đảng đều chứa dựng 
chần TỶ tuyệt đối, chân lý cuối cùng. 


Nhưng một số vần kiện không phải 
bao giờ cũng đêu như vậy. Nguyên 
Lắc tập trung đân chủ (chí có thể tháo 
luận văn kiện trước khi thông qua 
quyết định, còn sau đó môi đăng viên 
đều phải thí hành) liên quan cä tới 


những văn kiện của Đăng đã được 
thông qua cách đây 20, 50 và 50 nu. 


Đảng lý ra phải có một sự đánh giá 
lịch sử, chang bạn, đối với nghị quyết 
của UBTU Đảng ngày II-11-1938 & Vẻ 


những mục tiêu tuyên truyền của 
Đẳng nhân xuất bản quyền Tược 


gi Dảng cộng sản (bón sẽ pích) Liên 
4Ø. vì đây là một trong những nguvàn 
nhàn gày nên chủ nghĩa giáo điều 


trong các khoa học nhân văn nói 
chung và trong lịch sử đẳng nói 


riêng, thì người ta lại chỉ làm môÔt việc 
q®đá gian đơn là bộ không ín lại văn 
kiện ấy. 


Còn đối với những người lãnh dạo 
Đứng, nêu căn cứ vào những sách 
giao khoa, thì có thề nói là, sau Lè- 
nin tới nay, Không có ai nữa, Những 
tên tuôi Xta-lin, Khơ-rút-sòp, có được 
nhắc đến trong trường hợp tò nhất 
thí cùng chỉ với tư cách là những 
người bảo cáo trước các đại hội của 
Đăng, Song, đó là những còn người 
phức tạp, mâu thuận, nhiều nắm đã 
đứng đàu Đẳng và Nhà nước. Chúng 
ta có thể và phải dựng hại chân dụng 
các dòng chí đó một cách Khoa học và 


hkhách quan. Chúng tá xuất bản những 
sách về Hu-dơ-ven, NỞc-sin, den, 
những tiều sử chính trị của Xhirlin 
lại chưa viết Trong lúc đó, thị 
trên thế giới người ta đã viết hàng 
trăm tiều sứ chính trị của Xti-lin, 
Và tắt €a đều nhiốm chủ nghĩa chống 
xô viết và chống cộng san, Với tỉnh 
hình tương tự, chúng ta cũng có thà 
kẻ đến những nhàn vạt khác. 

Chúng ta cán những xách tư liêu 
vẻ lịch sử Đăng. Một trong những tư 
liệu có tính giáo dục. dó là &llợp 
tuyên về chủ nghĩa lê-nin” của Cáe~* 
nộp và Phrit-ne, xuất bán năm T12, 
Hợp tuyên bao gồm không chỉ những 
bản sao tác phầm của luè-nin, những 
văn kiện của Đang, mà cá những bài 
viết và tham luận của những nưười 
chòng đôi Lẻ-nin, Những lập trường 
của những bỏ phận chống đổi dược 
giới thiệu không phíi bảng những cầu 
trích đạn chọn lọc ngu nhiều, và hẻm 
theo những bình luận, mà bàng những 
tài liệu xác thực. Người ta có thể đọc 
ở đàyv những bài bìo của Mae-tỏp, 
đTơ-rot-xKÁi, Bu-Khi-rin. SH rap«ni-eop 
và những người khác dã được công 
bồ trong các cuc triúrh Tuàn củi Đáng, 


THỰC TẠI —VĂN HỌC VẢ BẢO (CHÍ 


(ia-brien Gác-xi-a Maáec-ket, người 
Mỹ la tính thứ tư được giải thường 
Nỏ-ben về văn học, là nhà văn lớn 
của thế giới Ông đã hai lần sang 
thầm nước ta; là mọt trong những 
nhà văn nước ngoài rải gnien biết Ở 
nước ta, Báo Gram-rsda của DCS Gú-ha, 
trong bản tóm tát hàng thân bằng 


G. G. MÁC KẾT 


tiếng IPPháp ra ngày 2[Í-5-T19Sz, đã dang 
lại bài trả lời phòng Văn Của ông năm 
JUNö, Trong bài này, Maec-kếet đã nều 
lên một số Khia cạnh TH được biết 
đến về phương plútpb làm việc của 
Ông, Về cuc đàu tranh của ông — đôi 
kh” kinh hoàng — với phong cách văn 


học, vẻ những cách thức mà ông sự 


Š. 


dụng đề ngày chấp nhận sự 
tiách thức trước trang giay trắng, 


ngựa 


Cuön sách hay nhất của ông, theo 
Gac-xia Mác-Ret, trước hết là cuốn 
Suen Hà Ở đó ông dạt tới đúng điều 
mã Hình mong muốn, ở đó nhà văn 
CÓ sự lìo động văn học nghiệm túc. 
- Khó mà nói được rằng có bao nhiêu 
phản trầm là sự thật, bao nhiêu phần 
trăm là diều tưởng tượng trong tác 
phẩm văn học của Ông. Mọi cuôn sách 
của ông dêu dựa vào sự thật; Không 
MỘC dòng nào trong các cuốn sách 
của ông lại không phải được rút ra 
từ thực tế. Báo chỉ và văn học (tiều 
thuyếU, theo ông, đều được nuôi 
dưỡng từ những nguồn giống nhau, 
Các phương pháp soạn thảo của bảo 
Chí và văn học tất nhiên không giống 
nhau. Nhưng mục tiêu của chúng là 
một: thông bảo, tường thuật, thuyết 
phục. Vì luôn luôn vừa làm văn học 
vửa làm báo chí, cho nên ông luôn 
luôn mơ tước có sự hội tụ giữa hai 
nghề nghiệp, ông không muốn nói là 
hai thê loại. Ông cho rằng mình đã đạt 
được sự hội tụ dó trong tác phầm 
hRU sự Đề mỌtI cái chết được báo 
trước. Như lời ông nói, tác phẩm 
đỏ là một thiên phóng sự, nhưng là 
một thiên phóng sự được văn học 
hóa, tức là một thiên phỏng sự vàn 
học. Đó không phải là một tác phầm 
có (ý lẻ hiện thực cao, mà chính là 
hiện thực đã được văn học hóa 
#VYê cấu trúc tác phầm, theo ông, 
cấu trúc thích hợp hơn cả là cãu trúc 
theo dường xoắn ốc, một đường xoắn 
ỐC đi xuống chứ không đi lên, và như 
Vậy là đề thâm nhập được ngày càng 
sầu hiện thực ấy. Con miắt của người 
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đọc làm quen với bóng tối và bất đầu 
thầy sáng ra, 


Đồi với một tác phầm, phần do cẩm 
hứng đưa lại chí chiếm 1X, eón phần 
do mò hồi còng sức đưa lại chiếm 
tới 99%, 


Gác-xi-a Mác-kết sắp viết một cuốn 
sáCh trong đó ông sẽ kề lại mình đã 
viếL các cuốn sách như thế nào, Trong 
cuốn sách này, ông sẽ tiết lộ một cách 
hết sức chân thành hiện thực nào ân 
giấu sau hiện thực của các cuốn xách 
cúc ông, hiện thực nào đảng sau sự 
hư cấu. Theo òng, có một thiên tiều 
thuyết trong tiều thuyết, Ông cho rảng 
những văn đề này không chỉ được 
những nhà chuyên nghiệp, giáo sư, 
nhà văn, bạn đọc chuyên môn thích 
thú, mà chắc chắn được mọi người 
quan tàm, Vì bất cứ hoàn cảnh nào, 
dưới bắt cứ trình độ nào, một khi ông 
kể những điều dàng sau những quyền 
sách của mình, từ đâu chúng đến, 
những quan hệ với cuộc sống thực 
như thế nào, chắc chắn những cái đó 
lam mọi người thích thú, * 


DÈ chống lại những lý do không 
thỏa đẳng biện hộ cho bệnh lười viết 
của nhà văn, theo Gác-xi-a Mác-kết, 
có một biện pháp là làm báo... Nghè 
làm báo giúp nhà văn, không chỉ vì 
nó buộc nhà văn phải làm việœ, phai 
tiếp xúc với ngôn từ, mà chủ yếu vì 
nó giữ cho nhà văn tiếp xúc với thực 
tế. Ngày mà nhà văn mất liên lệ với 
thực tế, cũng là ngày mà nhà văn 
không còn thực sự là nhà văn nữa. 
« Chỉnh vỉ vậy mà tôi, — như Gáe-xi-a 
Mác-kết nói, — là một người bảo vệ, 
đáng kế nghề làm báo s, 


TAIITI KOHTFIIAH Ne 9— 1987 


HIƯWYEH BẢN /HHIb — Oố oốnoB.I6IHH MGXaHI3MaA 92KOHOMHGCKOFO 
vnpaB.IeHns, FÍITPENHOBA§ð1I — Iilar 3a HiaroM H YBODGHHO IDGTBODäTb B 
ZKH2Hb peIIeH4 VÌ cbe3 (1. #wvw — ÍÍOBDIITB ĐO.TĐ (ĐC/LCDAILHH KO2L1GK- 
THBH3HDOBAHHbIX Kpeerbstt /E.VHE EXOIE bB,ÀO — TÍO cVHLGCTHV DaCCMAT- 
DHBATB HDIH€IIHIOIO CHICT€MV ĐOCBGIIGHHð B Haineii crpane, 2E 30¿\H 
3bT1‡H —lHeK 2Topbte COOỐDA2R HH HC GT DIINHHUE HDO/LOBO.IbCTDÊHHOFO 
BOIIDOCA Hả /1HHOM 2Tate B narmreii eTpane. /llš ,LblK TDỊ:T — Coa,taTb 
HE COBDIHICHCTBOHITb 3AKOIO/taT©beTrBo. EH\XBC TP, 70-2I2 TT HÖ 
BI:/IHICOIT OIKTRIBPbCROIT € (JI[IHEA.EHIICTH(HHE CHKOIE PEBO.HO- 
[THHI — @œ*# HE BẢN Thịy, IV II HT ;[IHHEIb. XI NIOIHE TXOHI” : 
Š2UIHTd BCGOỐIHICFO MID&, 716210 OỐI!OP.TCHIDT MbITILTC HHỐ, 


EREVIEW OF COMMUNISM N° 9- 1987 


NGUYÉN VĂN LINH —ÓOn the renewal of the managøerial mechanism öoŸ the 
economy. EIDLFORIAL — Gradually and steadily carrving the lesolution oŸ the 
68th Party XNational Congress into cífecl www — Bringing into play the role 
of the Union of Collective Peasants. ĐẶNG QUỐC BAO — Looking squarely 
at the real state of our country`s cdueation. LẼ ĐOÄN: ĐIÈN — Some rellee- 
tions on solving the problem of food of our eountry at present. LỀ ĐỨC THYU— 
Making law and perfecting ít. TOWARDS THỊ 707H ANXNIVIRSARV OE THỂ 
GREAT OCTOBER SOCIALIST HREVOLUTION — PHÙNG VĂN TU, NGUYÊN 
THÍ DĨNH. PHẬM HUY THÔNG — Safeguardiimw world peace, a renewal oŸ the 
way of thinkineg. 


REYUE DU COMMUNISME N› 9— 1987 


NGUYÊN VĂN LINH — Sur le renouveau du mécanisme de la ữestion 
économique, EDILFTOHLAU — AÁ  pas sũns, traduisons progressivement les 
[ésolutions du VỊe Congrẻs du PĐCV cn actes,. *x*ww~ [aire valoir le rôle 
đe PUnion đdes pavsans eoopérateurs. DẶNG QU ỐC BẢO — Hegarder ch" Tace 
Iétat aecfuel de noftre  édueation. LỄ ĐOAN DIỆN — Queleues réllexions 
sur la solution dụ peobleme đes vivres et đes đcnrécs alimnenfaires au Vietnam 
à Pheure aetuelle. LỄ ĐỨC THIẾT — Elaborer et nerfectionner notre svsleme 
juridiqgue. VERS LE 702 ANNIVERSATHE DE LLA GHANDE HEVOLUTION 
SOCIALISTES D'OCTODRE % -- PHIÙNG VĂN TU, NGUYEN TRÍ ĐĨÌNH. 
PHẬM HUY THÒNG — La đểfense de la paix mondiale, un renouveuu de lạ 
penséc. _ 


REVISTA DELU COWU NISMWO Ñt 9-— 1987 


NGUYÊN VĂN LINH — Sohre la renovaeión en el meeanismo đe ữcStión cconó- 
mien. BDEƯPOHEAVE, — 2X convertit las Hesolueiones deL Sexto Conøreso đe] 
Partido en realidad con pasos seguros, ẦW#WYw T— Dcsarrolliar el pàapel de la 
Asoeiaeióon de Campesinos eooperifivistais, ĐNG QU ỐC HVO — Alirar direecta- 
mente a là realiđad đe la edueaeión aefualen nuestro païs. LÍ ĐÓ, ÁN DIỆN — 
-Algunas ideas sobre la solución đel problema de los alimcnfos en nueSIfO Đats. 
LÊ ĐỨC THƒT — Edifiear V perfeeeionar el sistema Juridieo,. W HHACIA EU 
70 ANIVEHS.VHRTO DE TA GHR.VN HEVOLLUGION SXOCI.VLUINFA DE OCTUBRE w 
PHỦÙNG VĂN TỨU, NGUYÊN THÍ DÍNH. PHM HUY THÔNG — Defender la pítz 
mun(ial¿ nà renovación dc Tdens, 


Tạp chí Cộng sản 9. 1957 
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_TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


Nâng can phầm chất cán bộ và đảng viên, 
Íữ (Jì" sự trong sạch và tăng cường 
sứ( chiến đấu của Đảng 


HẦM chất cân bộ, đẳng 
viên là mọt vấn đẻ quyết 
định chất #tợng và sức 
mạnh của đăng, tác động 
trực tiếp đến mỗi liên 
hệ và sự tín nhiệm của quản chúng 
đối với dàng. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng của mình, Bác Hồ luôn luôn 
chăm lo giáo dục, rên luyện phầm 
chất đạo đức cho cần bộ, đẳng viên, 
coi đạo đúc là cái gốc của người cách 
mạng, và chính Đác đã nêu một tấm 
gương trong sáng tuyệt vời về đạo 
đức cách mạng. Trước lúc vĩnh biệt 
chúng ta, Đắc còn căn dặn: « Đẳng 
ta là một đăng cầm quyên. Mỗi đẳng 
viên và cán bộ phải thật sự thấm 


ĐỒ MƯỜI ® 


nhuần đạo đức cách mạng, thẠt 
sự cần kiệm liên chính, chí công vô 
tư. Phải giữ gìn Đúng ta thật trong - 
sạch, phải xứng đúng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân ) (1). : 
Được Đác Hồ và Đăng ta đày công 
giáo dục, rên luyện, do sự phấn đâu 
(tu dưỡng thường tuyên trong thực 
tiễn đấu tranh, tuyệt đại đa số cá ì bộ, 
đăng viên đã LÔ rö sự vững vàng về 
chính trị, trung thành với đẳng, với 
Tô quốc, với chủ nghĩa xã hội, có phầm 
chất trong sáng và lỗi sống lành mạnh, 
gìn bó với giai cấp công nhân và 


® Ủy viên hô chính trrTƯD 
(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Mình 


quần chúng nhân dân. Nhờ thể mà 
Đẳng ta đã có uy tín lớn trong nhân 
dàn, được nhân đân tín nhiệm và ủng 
hô: đã lãnh đạo nhàn dân làm nên 
nhiều thắng lợi to lớn và vẻ Van#, 
Trong điều hiện đất nuớc có nhiều 
khó khăn, xã hội còn nhiềa tiêu cựẽ 
như hiện nay, số đếng cán bộ, dàng 
viên tin tuởng Ở sự lãnh đạo của 
dẳng, có ý thúc giữ gìn pöẩm chất 
đạo dức, ý chí chiến đầu và tính thân 
trách niệm, có găng clhịja đdịng và 
tìm cách vượt qua kló khăn, sốrg 
tronz sạch, hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ sẵn xuất, chiến đầu và công tác. CÓ 
tlề nói, mặt tốt về phạm chất cạo 
đức văn là mặt cơ bản, là bản chất 
của đội ngũ cán bộ, đang viên ta, Đó 
là mỏ! nhân tố tích cực bảo cảm vai 
trò lãnh đạo của Đăng ta, B.n chất 
đó b..1 nguồn từ truyện thông tót dẹp 
củu đản tộc, từ công tác (i.o đục tư 
tưởng và (ö chức của đ¿ng, từ sự clác 
ngộ chủ nghĩa Mác —Lê-nin và chủ 
nghĩa yêu nước và sự tu dưỡng của 
căn bộ, đẳng viên, Dây là một niềm tự 
bào cần được kháng định và phát 
Luy. : 

Tuy nhiên, những năm gản đây, 
trcng hoàn cảnh lịch sử mới, trước 
những thứ thích ác liệt mới, khẻng Ít 
cán bọ, đáng viên đã không giữ gin 
được phẩm chất cách mạng, kbông 
xúng đácrz với danh hiệu đẳng viên, 
Những hiện tượng tiêu cực tron£ đẳng, 
trong bộ máy nhà nước và trong xã 
bhệi có chiêu hướng tíng lên và ngày 
càng nghiềm trọng. Mặc dù Đảng và 
NHà nước ta đã làm không Ít việc đề 
đầu tranh chống tiêu cực, đã tiến 
hành nhiều biện pháp, với nhiều hình 
thức đề giáo dục, nâng cao phầm cbất 
cán bộ, dáng viên (như các cuộc vận 
động nâng cao chất lượng đảng viên, 
đưa những người không đủ tư cách 
đẳng viên ra khỏi đăng, phát thể đẳng 
viên, tự phê bình và phê binh theo chỉ 
(thị 79 của BBT TƯ Đảng...), đã thi 
hbành kỷ luật nhiều cán bộ, đẳng viên, 
đã đưa ra khỏi đảng hàng chục vạn 
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ngườòi,,.. nhưng 02 căn bản ẩn chưa 
chặn đứng được các hiện tượng liêu 
cực Irong đng, chưa nâng cao được 
chứ tượng đđng 0uiên. Đến nay, tronec 
đang văn còn một bộ phản Kkhêag nhỏ 


b; \ = kả _. , "` . 
n›:ững đang viên sa sút piaám chất, 


trong bộ máy nhà nước ván cóu chiên 
người hư hỏng, trong xã l:iội văn còn 
niiều biện tượng Liêu Cực. Đó 1à điều 
khônz bình thường. 

b:iều hiện phô biến của các 
tượi:ø tiêu cực liện nay l ? 

— Giảm sút ý chí chiến đầu và 
nhiệt tình cách mạng, Øiim sút tinh 
thần trách nhiệm, ảo thủ, trị trẻ, 
kém ý thức tô chức kỷ luật, làm lrải 
chủ trương chính sách, ví phạm trật 
tự, kỷ cương của đảng và nhà nước. 


Ì tẻn 


— Thải độ tiêu cực trong lao đảng, 
trong chiến đấu : kém nhiệt tình, eFây 
lười trong lao đệng, trong công tát; 
làm dõi, làm ầu; không ch'n sống 
bàng lao động của mình mà chạy theo 
những cách làm ăn pkLi pháp; ngại ởi 
chiến đấu, đi công tác xa. 

— Thái độ tiêu cực đối với tài sản 
xã hội chủ nghĩa: chẳng những kkỏn8 
tôn trọng, không bẻo vệ, đề lãng phí, 
mat mắt lớn, mà còn tìm mọi cách äa 
cáp tài sản của nhà nước và của tịp 
thê; pIản phêi không tĩeo nguyên tác 
xã hội chủ nghĩa; không bảo đảm cỏ-£ 
bung xã hội, hướng thụ không dựa 
trên kết quả: lào động của mình, lợi 
dụng chức quyên dành cho mira 
những đặc quyên đặc lợi, chè chen. 


. quà cáp, biếu xén:... Ăn cắp của củng 


là hiện tượng tiêu CỰC ng: tem LỌNHG 
nihàt, 

— Các hoạt động buòn lậu, đàn 
cơ, in hối k phát triền khả mạnh, 

~ Tệ quan ¡iêu, hống lách, ức hiến 
ví phạm quyền làm chủ của quần chúng 
khá nặng nề. 

—lii¿n tượng chạy theo lối sống đöi 
trụy của phong kiến, tư sản, thực đản 
mới. mê tín đị đoan phát triền, V.Y 


Các hiện tượng tiêu cực đó đã lap 
ra trên một phạm vi rộng và có nơiđã 
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trở thành hành -0L tập thề. diễn ra 
ironzø cả các cơ quan đăng và cơ quan 
nhà nước, ở tất cả các ngành, các 
địa phương và các cơ sở. Nó kết hợp 
với cac hiện tượng liêu cực xã hội, làm 
chỏ dựa cho các hoạt động này phát 
triền, Tiêu cực đã mang tính +ã hội nà 
lính chính trị khá nghiêm trọng, nhiều 
khi các biện pháp bình thường của 
chuyên chính vô sản không đủ hiệu 
lực dề chặn đứng. Thực tế đã cho thấy, 
các hiện tượng tiêu cực không “kieng 
nề ® một ai, nó ® tân công » vào tắt cả 
mọi người, không kề người đó ở cương 
vị nào. Nếu không vững vàng thị dẻ 
bị sa ngũ. Dã có những cán bọ cao 
cấp, những đảng viên làu năm gục 
ngà trước “những viên đạn bọc 
đường®, trong đó có một số trường 
hợp rất đau xót. Có thê nói, “ thường 
xong» mà chúng ta phải chịu tron£ 
mười năm qua lớn bơn nhiều so với 
thương vong trong thời gian dâu tranh 
chống kẻ thù xâm lược. 

Phải thấy hết tính chát nghiệm trọng 
xà hậu quả to lứn của các hiện tượng 
tiêu cực. Nàng cao sức chiến đấu của 
tồ chức đẳng và bộ máy nhà nước lúc 
này không thê tách rời cuộc đâu tranh 
chöng tiêu cực. Đấu tranh chống tiêu 
cực là một mặt trận nóng bóng, là 
một bộ phận của cuộc dấu tranh chung 
Bởi vì hiện nay tiêu cực đã trở thành 
một vật cần to lớn trong việc thực 
hiện vai trò lãnh đạo của dáng. Những 
hiện tượng tiêu cực chúng những làm 
tồn thất lớn tài sẵn của nhà nước và 
của tập thề, làm xói mòn những gữ 
trị đạo đức cách mạng, mà còn làm 
hư hỏng nhiều cần bộ, đăng viên, làm 
hạn chế sức chiến đấu của tò cliứ€ 
đảng và sức mạnh của bộ náy nhà 
nước, làm giảm sút lòng tin của 
quần chúng đối với đẳng và đối với 
bản chất tốt đẹp của chế độ ta, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến mỏi liên hệ 
giữa đẳng. nhà nước và nhàn đàn. Đó 
cũng là một nguyên nhàn làm cho sự 
lãnh đạo của dàng ta chưa ng¡ng tàm 
nhiệm vụ cách mạng, làm cạn lrợ sự 


đồi mới, kề cả đồi mới tr duy, đôi 

... „co : _- ° ^% , , 
mới phong cách, đói mới tỏ chức cần 
bộ, kim hãm đẳng trong sự trí trệ và 
bảo thủ, trong cơ chế quan liều và 
bao cấp. 


Nguyên nhân khách quan của những 
hiện tượng tiêu cực nói trên là nước 
ta đang ở chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ, cơ sở kinh tế cũ chưa 
*ải tạo xong, thành phần kinh tế bóc 
lột còn tòn tại, tàn dư tư tưởng và 
lối sống cũ còn nặng nẻ, âm mưu phá 
hoại của kể thủ rất xo quyệt... Nhưng 
về phía chủ quan, chúng ta có những 
khuyết điềm, sai Tầm về chủ trương 
chínhsách kinh tế T— xã hội, trong quan 
lý kinh tế, quản lý cán bộ, quản lý xã 
lÒi, trong chỉ đạo thực hiện, Niiêu 
cấp ủy đăng coi nhẹ công tác giáo dục 
lý tưởng cộng sắn, giáo dục phẩm chất 
đạo đức cho cán bộ, dáng VÍcCH; nhìn 
manh một chícu vấn đề năng lực; văn 
đã khuyến khích băng lợi Ích vạt chất; 
cho nÌ ững sa? phạm về phầm chải đạo 
đức chí là nhằng văn đề *sinh hoạt, 
không kiên quyết nén clạn sớm, 
Quản lý và biềm tra cần bộ, đăng viên, 
nhất là đối với những đang viên có 
chức có quyền, lông leo, Thí hành ãy 
luật của đăng không n¿hiệm, không 
còng hẳn» tương nhẹ đối với cắn bộ 
lành đạo. Pháp luật của nhà nước 
chuyên chính vỏ són bị coi nhẹ, vlột 
số cán bộ cĩp trên không gương mau, 
nhất là vẻ phẩm chất và lôi sống, lời 
nói không đi đổi với việc làm. bọn 
biển shất, sa đọa trong cơ quan nhà 
nước lợi dụng những sơ hở và yẻu 
kém trong công tác quản lý của ta đề 
trục lợi, Chúng hủ hóa nhiều cán bộ, 
đăng viên, nhàn viên nhà nước ; bao 
che, tiếp tay, đồng löa, móc ngoặc với 
bọn gian thương, đầu cơ, buôn làu và 
những kẻ xảu khác đề ấn cắp tài sản 
của nhà nước, gày rồi nội bộ tạ, —- 


Đại hội VI của Đăng đã nghiệm khắc 
phê phản những hiện tượng (iu cực 
nói trên, phần tích rõ những nguyên 
nhàn, và quyết định phái tiền bành 


một cuộc vàn động làm trong sạch 
đẳng. trong sạch bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 
Đại hội nhấn mạnh rằng, cùng với 
việc nâng cao năng lực và rèn 
luyện phong cách, phải fqo ra một 
chuuen biển mạnh mẽ rong 0iệc rên 
ltruện, nàng cao phầm chải cách mạn 
của cán bệ, đẳng oiên Nàng cao phầm 
chất cách mạng của cần bọ, đăng viên 
và nhân đản là một yêu cảu cấp bách 
và là nhiệm vụ chú yếu của công tác 
tư tưởng. 

Thực biện quyết định của Đại hội 
VỊ, Bộ chính trị Trung ương Đảng vừa 
ra nghị quyết. Về cuộc uận động làm 
treng sạch uà nâng cao sức chiến đấu 
của các lồ chức đảng, làm trong sạch 
0à nâng cao hiệu lực quản lý của bộ 
máu nhà nước, đàự lùi ðà xóa bỏ các 
hiện tượng tiêu cực, làm lành mạnh 
các quan. hệ xã hội öà thực hiện công 
bãng +ä hội. Dây là một cuộc vận động 
lớn nhằm nâng cao một bước phảm 
chấc cách mạng của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân, đấu tranh ngăn 
chặn và đầy lùi các hiện tượng tiều 
crre, thanh lọc và trừng trị những ke 
thoái hóa biến chất trong dàng và 
trong cơ quan nhà nước, bọn làm ăn 
phi pháp trong xã hội, góp phản làm 
(rong sạch đang, trong sạch bộ máy 
nhà nước, lập lại kỶ cương trong Xã 
hội, lqo điều kiện quuết định thực 
hiện thắng lợi các nhiệu vụ mà Đại 
hội VI đã đề ra. 


* 


Nâng cao phẩm chất đẳng viên, giữ 
gìn sự trong sạch của đang là nuột nội 
dritng cơ bán, €ốt lối của cuộc vận động 
làm trong sạch đẳng, trong sạch bộ 


máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. Đa thạt xự Ea mọi 


cuộc đầu Iranh cách mạng gian khô, 
phức lụp, về tư tưởng, về tö chúc, về 
phong cách và lề lõi lìm Việc; cuộc 
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đấu tranh giữa đồi mới theo đường 
lõi của Đại hội VIvà bảo thủ trì trẻ, 
giữa hạch toán kinh đoanh, xã hội chủ 
nghĩa và quan liêu bao cấp. Nó có 
liên quan chặt chẽ đến cuộc đấu tranh 
giữa chai con đưởng * và cuộc đấu 
tranh chống kiền chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch. Nó đòi hỏi phi 
sử dụng tồng hợp nhiều biện pháp 
tích cực và dòng bộ về các mặt giíO 
dục, hành chính, kinh tế, tồ chức, 
kiềm tra, và gắn liền với quá trình 
phần đấu thực hiện Nghị quyết Đại 
hi VI của Đăng và các nghị quyết củ: 
BCHIƯ Đăng. Các cấp ủy đẳng: các 
cơ quan chính quyền cần nắm vữnz 
yêu cảu, nội đụng, phương châm, biện 
pháp, bước đi mà Bộ chính trị đã đc 
ra, chỉ đạo thực hiện thật tốt cuộc vàn 
động quan trọng nà», Đặc biệt cần chú 
trọng những vấn đề cơ bản sau đây : 


1 Nhận thức đầy đủ ý nghĩa quan 
trọng và yêu cầu cấp bách của việc 
giáo dục, rên luyện phầm chất cách 
mạng cho cán bộ, đăng viên, quản 
triệt sâu sắc vấn đề giáo dục phầm 
chất đẳng viên trong mọi hoạt động 
của mình. Phầm chất đạo đức đẳng 
viên phải thề hiện ở lập trưởng gi: 
cặp công nhân, ở sự vững vàng trong 
cuộc đấu tranh giữa hai con đườn., 
g'ũa ta và địch giữa cái lành mạnh 
và cái hư hỏng, ở tính thần mình vì 
mọi người, tỉú vào sức mạnh của 
nhân dân, sống có lý tưởng, trung 
thực, sống bằng lao động của mini. 
Thông qua việc lãnh đạo tô chức thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và kết hẹp 
với các cuộc vận động khắc, các cấp 
các ngành cần có kế hoạch và biện 
pháp tăng cường giáo dục phim ch.t 
cách mạng cho, cần bộ, đăng viên: 
kiềm tra thường Xuyên và riuäản ly 
clt chẽ dàng viên về mọi mặt, nhát 
là về phầm cbất và lối sống; yêu cầu 
mọi đẳng viên, kè cä những đẳng vicn 
là cán bộ lãnh đạo, phải thường xaycn 
học tập, trau đồi đạo đức cách mìnng, 
noi gương đạo đức của Bác Hồ, chúng 


* 


chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn và nêu 
cao danh hiệu của người cộng sẵn. 


Cuộc vận động kỳ này gắn rất chặt 
với quá trinh quân triệt và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VŨ và các nghị 
quyết của Trung ương Đăng ; nó phục 
vụ việc thực biện nghị quyết Đại hài. 
Mặt khác, phấn đấu thực hiện tốt nghị 
quyết Đại hội là điều kiện cần thiết đề 
hạn chế và đày lủi tiêu cực, bảo đảm 
cho cuộc vận động thu được kết quả. 
Vì vậy, trong chương trình công tác 
của mình, cấp ủy đẳng phải thao luận 
và quyết tlịnh những vấn đề về giáo 
dục phầm chất đẳng viên, về biện pháp 
tạo ra dư luận rộng rãi ủng hộ, hoan 
nghênh những việc làm tốt, những 
con người và đơn vị tốt, đồng thời lên 
an và đấu tranh mạnh mẽ chống 
những hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là 
những hiện tượng VÔ trách nhiệm, 
tham nhũng, ăn cắp của công, hối lộ. 
đầu cơ buôn lậu, đặc quyên đặc lợi, 
trủ đập ức hiếp quần chúng. 


Phầm chất đạo đức đương nhiên 
phải đựa trên miột cƠ sở kinh tế nhất 
định. Sắp tới chúng ta cố gắng thực 
hiện những mục tiêu phát triền kinh 
t&—xñ hội. Phải rất quan tâm đến việc 
ôn định đời sống cho cần bộ, đẳng 
viên. Những khó khăn trong đời sống 
làm cho nhiều cần bộ, đẳng viên không 
an tầm công tác, đồng Lời là kẽ hớ 
đề bọn thoái bóa biến chất lợi đụng 
làm tha hóa những cần bộ, đẳng viên 
lương thiện. Nhưng mặt khúc, phái 
rất coi trọng sức mạnh của yếu tÕ 
đạo đức. Thiếu nó. như Lê-nin nỏi, 
clũng ta không thề nói đến một bước 
chuyền biến cách mạng nào cả, Ủy n 
về đạo đức của đăng cầm quyền pbải 
giữ vai trỏ thông trị trong đời SỎNE 
tỉnh thần của xã hội. Chủ nghĩa Mác 
Lẻ -nỉn phải trở thành nhàn sinh 
quan khoa học của xã hội ta. Đẳng phải 
là trí tuệ, danh dự và lương tàm 
của thời đại. Phải chống quan điềm 
coi thường sức mạnh của đạo đức, hạ 
thấp yêu cầu và tiêu chuẩn đẳng viên, 


⁄ 


Trơng hoàn cảnh kinh tế và đời sống 
có nhiều khó khăn, tiêu cực xã hội 
phát triền, càng cần nêu cao vấn,đề 
rèn luyện phầm chất đạo đức. Đội ngũ 
cắn bộ, đẳng viên trong sạch là chỗ 
dựa của cuộc đấu tranh đầy lùi các 
hiện tượng tiêu eực xã hội. Coi trọng 
lợi ích kỉnh tế không có nghĩa là tách 
lợi ích, hiệu quả kinh tế khỏi vấn đẻ 
đạo đức, dẫn đến đơn thuần chạy 
thea lợi ích kinh tế, quên mất các 
chuần mực đạo đức và pháp luật. 
Quán triệt phương châm lấy giáo 
dục làm chính, cần động viên cân bộ, 
đẳng viên tự giác tự phê hình, phê 
bình và sửa chữu khuyết điềm. Cáa 
bộ lãnh đạo phải gương mẫu, đi đầu 
trong việc này. Người có chức vụ càng 
cao càng phải gương mẫu trước; phải 
trật sự nghiêm khắc với mình, tích 
cực chống chủ nghĩa cá nhân. Sự 
gương mẫu của cán bộ lãnh đạo các 
cấp và thái độ kiên quyết của cấp ủy 
cấp trên phải được thề hiện rõð rệt 
ngay trong cuộc vận động này, và đây 
là yếu tố rất quan trọng bảo đảm sự 
thành công của cuộc vận động. Có 
chuyền tử cán bộ lãnh đạo thì mới 
chuyền được đẳng viên và toàn xã hội. 
Có chuyên từ cấp trên thì cấp đưới 
mới chuyền tốt. Nếu cân bộ Hãnh đạo 
không gương mẫu, cắp ủy cấp trên 
không Irực tiếp “ra tay », li nói không 
đi đôi với việc làm, thì chang giáo dục 
thuyết phục được ai, và TỎI CUỐC 
chẳng tạo ra dược sự chuyền biển nào, 
quần chúng sẽ không phần khởi và 
lòng tin vẫn kiuông được củng có, 


2— Dị đòi với giáo dục, phi rà soắt 
lại đội ngũ đẳng viên, xử lý Kiên qua ết 


- và nghiêm mỉnh những đăng viên vi 


phạm ký luậi của đẳng và pháp luật 
của nhà nước. Cấp úy đẳng phải nắm 
được eụ thề và cùính xác tỉnh hình 
phầm chất của cán bộ, đẳng 'viên 
thuộc phạm vì mình q udn lý, đănh giá 
đúng, phát hiện và xử lÝ ngay những 
đẳng viên có sai phạm nặng. Đặc biệt 
chú ý đến những đẳng viên có chức có 
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- 


quyền (kề cả những cần bộ cao cấp), 
những người trực tiếp nắm vật tư, 
hàng hóa,*tiền bạc, nắm lao động, 
- những người phụ trách công tác tồ 
chức, cân bộ... Không cho phép bất 
cử một ai được đứng ngoài vòng pháp 
luật. Phương châm của chúng ta là 
làm từng bước 0ững chức, thận trọng, 
có lJ có tình, nhưng phát thật tích 
cực, kiên quUếẽi không né tranh, 
không nồ nang. Mọi thái độ nRân 
nhượng, nỀ nang, xuẻ Xoa, làm lưới 
đều có hại và là trợ ngại lớn cho cuộc 
đấu tranh làm trong sạch đẳng. Thực 
tế những năm qua cho thấy, những 
nơi không thị hành ký luật được đổi 
với một số cần bộ, đang viên có sai 
pham, không đưa được những người 
khỏng đủ tư cách đảng viên ra khỏi 
đang, chính là vì ở những nơi đó có 
tự tướng nẺệ nang, XuUê xoa, né tránh, 
có ©Sð dù», có tư tưởng bè cảnh, cục 
bò địa phương, sợ mất thành tíc), dân 
đến bênh che cho eä những phần tử 
phạm Tôi; cấp ủv dàng hoặc cá nhàn 
người lãnh đạo cạn thiệp cả vào công 
Việc của :‹ác cơ quan pháp» luật. 

Đương nhiên, trong việc xử lý kỷ 
luật đảng viên, phải nắm vững mục 
địch là nhàm giáo đục cần bộ, đẳng 
viên, giữ nghiêm ký luật của đảng; 
phái có thái độ đúng mức, thận trọng, 
phản biệt rõ mức dộ, hợp lý hợp tình, 
Đói với những người có sai làm 
những tự giác kiểm điểm, thành khăn 
nhận khuvết điểm, sai làm và quyết 
tâm sửa chữa, Đẳng ta sẽ khoan dung. 
Đòi với những người phạm sài làm 
nìiữ, nhất là những người không tự 
giác thành thật nhận sai lâm đề sửa 
chữa, phải nghiêm khác thi hành kỷ 
luật. Những kẻ đã thoái hóa biến chàt 
(bao gồm bọn vô trách nhiệm; bọn ăn 
cắp, tham những lớn, bọn ức hiếp 
quần chúng) phải bị khai trừ ngay ra 
knoi đăng và đưa ngựay ra khỏi bộ mày 
nhà nước, không kè người đó là ai và 
ở cấp nào. 

3— Các eơ quan chuyên chỉnh cần 


khăn trương nghiên cứu, điều tra; tập: 


trung trừng trị bọn thoái hóa biến 
chất, những tên đầu sỏ gian thương, 
ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. đầu 
cơ buôn lậu, phá hoại nghiêm trọng 
nên kinh tế tài chính của ta. Bọn này 
không nhiều lắm nhưng cấu kết với 
nhau thành những côn trùng ăn bảm, 
đục khoét cơ thề nhà nước ta, xã hội 
la. gây ra những tác hại rất lớn. 
Chúng không bao giờ tự giác thửa 
nhận tội lỗi của mình, trừ khi có 
những chứng cớ không thè chói cãi 
Củi các cơ quan điều tra. Chúng sòng 
cuộc sống giàu có, phê phỡn, xa hoa, 
ngang nhiên thách thức dư luận và 
phấp luật. Thủ đoạn thường thấy của- 
chúng là mua chuộc cán bộ, mùa 
chuộc cấp frến, hú hóa cán bộ cấp 
dưới, mìe ngoặc với những phần tử 
thoái hóa biển chất trong cơ quan nhà 
nước, với bọn làm ăn phi pháp ngoài 
xã hội, có khi còn bị dịch lợi dụng đề 
phá hoại nên kinh tế của ta. Trên thực 
tế chúng đã trở thành bọn người nguy 
hiềm, đối lập với nhà nước và nhàn 
đản, trớ thành kẻ thù của chủ nghĩa 
xã hội, đủ chúng đã bị phát hiện hay 
chưa, Mỗi địa phương, mỗi ngành có 
thề chọn xử ngày một số vụ và thông 
bảo công khai đề quần chúng biết. Kết 
hợp chặt chẽ sự phát hiện, tố giác của 
quản chúng, của các cơ quan báo chí, 
thâng tin đại chúng với việc điều tra, 
xác minh, xử lý nghiêm minh của các 
cơ quan pháp luật; kết hợp chặt chẽ 
cuộc vàn động làm trong sạch đăng, 
trong sạch bộ máy nhà nước với cuộc 
đâu tranh chồng các hiện tượng tiêu 
circ ngoài xã hội. 


Phải cảnh giác đề phòng âm mưu 
của địch lợi dụng cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực đề phá hoại ta, và phải 
trấn áp kịp thời những hành động 
nham hiềm của chúng. 


4— Nghiên cứu và ban bành các 
chỉnh sách kinh tế xã hội cần thiết, 
các chế độ, quy định cụ thề về quản 
lý cán bộ, đẳng viên, về đãi ngộ cán 


bọ (như nhà cửa, xe cộ,...), vẻ khen 


thưởng và kỹ luật, về chiêu đãi, liên 
hoan, phân phối nội bộy v.v. bỏ ngay 
những chế độ bao cấp do các ngành, 
các địa phương tự ý đặt ra trải với 
chế đò chúng. Các chế độ đó cần được 
công bố còng khii đồ các cơ quan và 
quản Chúng biết, giúp cho việc giám 
sát, kiêm tra, thựực hiện có hiệu quả, 
Chấn chỉnh và củng cố các cơ quan 
pháp Ieàt, bồ sung những cần bộ có đủ 
pram chát Và nàng lực vào các cơ 
quan R;iểm tra, thanh tra, thanh lọc 
những phần từ đã thoái hóa hư hỏng, 
bảo đảm clo các cơ quan này có sức 
mạnh và thực hựrc thí hành đầy đủ và 
nghiêm túc chức nắng, trách nhiệm và 
quyền hạn của mình. 


5— Kết hợp đấu tranh trong nội bộ 
đẳng, trong cơ quan nhà nước với 
việc phát động quần chúng tham gia 
ãyv dựng dàng, xây dựng bộ máy nhà 
.nước. Động viên quần chúng g8Óp Ý 
kiến phê binh cán bộ, đẳng viên, nhân 
vien nhà nước, phát hiện, tổ giác 
những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến 
chất; đồng thời giám sát, kiềm tra 
việc sửa chữa sai Hầm, khuyết điềm 
của cán bộ, đẳng viên, nhân viên nhà- 
nước, góp ý kiến với tô chức đảng về 
công tác giáo dục, quản lý đẳng viên, 
đây vai trò của báo chí, của các 
phương tiện thông tín đại chúng rất 
quan trọng. Háo chí là tiếng nói của 
đáng đồng thời là tiếng nói của nhân 
dân: báo chí góp phần to lớn vào việc 
tạo ra dư luận quàn chúng, dư luận xã 
hội. Kinh nghiệm của cuộc vận động 
tự phê binh và phê bình theo chỉ thị 
79 của BBTTƯ Dàng (năm 1986) cũng 
như kinh nghiệm của những địa 
phương và đơn vị làm thứ cuộc vận 
động lần này đã chỉ rõ, nơi nào phát 
động được quản chúng thì ở đó thu 
được kết quả tốt, phát hiện được 


những hiện tượng tiêu cực về phầnmr 
chất, lỗi sống trong cần bỏ, đẳng viên, 
đầu tranh khắc phục được những sai 
gam khuyết điểm, đưa các mặt công 
tác của địa phương, đơn vị tiến lèn, 

Đề tạo ra phong trào quần chúng 
đấu tranh chống tiêu cực, điều quan 
trọng là các cấp ủy đảng, các cơ quan 
có thầm quyền phải bảo đảm thực hiện 
đàn chủ và công khai, phải thật sự 
tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần 
chúng, thành khin nhận khuyết diễềm 
và kiên quyết sa chữa những khuyết 
điểm mà quản chúng vạch ra, trả lời 
những văn đề mà quần chúng nêu lên : 
đồng thời có quy chế bảo đảm cho 
những người thăng thắn đấu tranh, tỏ 
giác không bị kẻ xâu trủ dập, trả thủ. 
Cùng với việc trừng trị những kế vu 
cáo, lợi dụng phê bình công khai đè 
gây rối nội bộ, phải nghiêm trị những 
bành động dàn áp và trả thù những 
người tö giác, phẻ bình với ý thức xây- 
dựng. Các cơ quan pháp luật phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan báo chí thật 
sự làm hậu thuẫn cho cuệc đấu tranh 
cúa quần chúng. 

Cuộc vàn động này không khỏi gặp 
nhiều khó khăn trở ngại. Dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của đảng. tăng cường 
chuyên chính vỏ sản, dựa hắn vào 
quần chúng, đoàn kết chặt chẽ, chúng 
ta quyết tầm làm cho cuộc vận động 
làm trong sạch đẳng kỷ này trở thành 
một cái mốc đánh dâu bước ngoặt có 
Ý nghĩa quyết định trong việc tăng 
cường sức mạnh của đảng, nàng cao 
uy tín của đăng trong quản chúng, 
bảo đâm cho đắng vươn lên ngang tâm 
những yêu cầu của nhiệm vụ mới, thực 
hiện tỐt các nhiệm vụ mà Đại hội lìn 
thứ VI của Đẳng đề ra, thật sự xứng 
đăng là người lĩnh đạo và người đầy 
tớ trung thành của nhân dàn. 


Một nội dung quan trọng của việc 
đồi mới công tác vận động thanh niên 


T 


HỨC tế những năm qua đã 
chỉ rõ, công tác vận động 
thanh niên muốn đạt hiệu 
quả cao thì nhất thiết phải được đồi 
mới. Phạm vi đói mới ở đày rất rộng. 
Nó bao gồm sự thay đồi cách suy 
nghĩ, cách tiền bành sao cho phù hợp 
với yêu cầu của ni:iệm vụ mới, phù 
hợp với tính chất, đặc điềm của thời 
kỷ mới, thỏi đại mới, phù hợp với 
Làm lý, nzuyện vọng của thanh niên. 
Nó đòi hỏi thay đôi cách thức giáo 
đục và phong cách chỉ đạo hành động 
theo hướng dân chủ hóa, đa dạng 
hóa, Rế hoạch hóa ; chống tác phong 
hành chính, quan liêu, tùy tiền, không 
tính loán hiệu quả; chống lối sinh 
hoạt bình thức, khỏ cứng, dân tới 
« khô tò chúc ®, “k.ô đoàn». Nó yêu 
cầu nìng cao trình độ và chất lượng 
việc Hiền kết và piối hợp công tác 
giữa đoàn thanh niên với các eơ quan 
nhà nước và các tô chức xã hội dưới 
sư lãnh đạo eủa Đáng đề phát huy 
liêm năng to lớn của thanh niên, 
đồng thói chăm lo đáp ứng nhũng 
nhữ cầu VÀ nguyện vọng chính đăng 
Của tui {rẻ V.V, 


lo khuôn khô có hạn, bài viết này 
chỉ đi sâu vào một nội dụng của việc 
dời mới? đổi rơi sự liên hi nà phối 
hợp công tác giữa đoàn thanh niên 
Đời các ngành của nà. nước nhàn 


VŨ MÃO + 


ả 


phát huy sức mạnh tông hợp của cả 
hệ thống chuyên chính vô sản trong 
công tác vận động thanh ni>`n. 


* 


Chúng ta đều biết, kề từ khi giành 
được chính quyền, với toàn bà bè 
thống nhà trường, quân đội, hệ thống 
thông tin đại chủng và văn hóa mới, 
Đảng ta có thêm một công cụ hết sức 
to lớn và quan trọng đề tập hợp, ciáo 
dục, rên luyện thanh, thiên niên. 


Xót đơn thuần về mặt văn bản, mãi 


đới những năm 50 các chỉ thị, nghị 


quyết của Đẳng mới bạt đầu đạt ra 
Cho các ngành các giới yêu cầu phối 
hợp với doàn thanh niên thực hiện 
một số công tác nhằm phục vụ công 
cuộo€ƒ kháng chiến và Kiến quốc, đến 
giữa và cuỏi những năm 60 vấn đề 
này dược nêu rõ fƒiêm niột bước ; và 
đến Đại hội lần thứ V của Đảng mới 
khẳng định mạnh mẽ, và rõ ràng: 
Công túc thanh niên phải được tiến 
hành bằng sức mạnh tông hợp của hệ 
thông chuyên chính vô sẵn, «các cấp 
các ngành và toàn xã họi cều cỏ 
trách nhiệm vận động thanh niên 3. 


W* Hi thư thứ nhất TỪ DTNCS Hồ Chị Mjab. 


L 


Nhưng trên thực tế, vai tiò của nhà 
nướ?, và ở một chừng mực nào dó là 
vai Irò của xã hội, đã thề kiện rõ 
trong công tác thành niên ngay tử 
ki nhân đìn ta vừa mới giành được 
chính quyền, ngay tử khi Bác Hồ gửi 
"thư clo học sinh nhàn ngày kkai 
trường đầu tiên; từ khi HBếc Hò Ký 
lệnh Thành lập Nha thaäh niên; từ 
khi Đẳng có cHÍ thị: công tác của 
Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên 
phải phối hợp ciặt clẽ với 
thìich hiền... C1), 

Ngày nay, sự lên kết và phối hợp 
côu¿ tếc giữa đoàn thanh niên với 
các cơ quan nhà nước, và ngược lại, 
giữa các cơ quan nhà nước với tÔ 
chức đoàn, đã trợ Lhành một tát uéu, 
Hội đặc điển: nội bạt của côrt† lác 
cận đội thanh niên Irong điều Kiện 
đảng Hải chính (quiuôn xà dựng 
kinh lế, ván dựng chủ nghĩa. ca hội. 
Nghị quyết 26 của Họ chính trị về 
tăng cường sự lãnh đạo c?na Đăng đối 
với công tác tharh niên, thắng 27 năm 
185, chỉ rõ: ®Nhà nước coi công tác 
thanh niên là một bộ phận quan 
trọng của chiến lược kinh tế—xã hội, 
Trong các kế hoạch dài hạn và ngắn 
hạn cần có nội dung, biện pháp và có 
sự däu tư thích đáng cho công tác 
này, Ủy ban kế hoạch nÌà nước, các 
ngành lao động, tài chính. kính tế... 
ban hành các cíế độ, cbii:h sách de 
phát huy quyền làm chủ Lạp thê của 
thanh niên trong lao dòng sản xuất, 
quản lý kinh tế, nàng cao trình độ 
nghè nghiệp, và chăm lo lợi ích của 
lao dộng trẻ, Đặc liệt tích cực giải 
qUYẾTI việc làm cho thanh niên đến 
tuôi lao động. Các ngành giáo dục, 
văn hóa, thề dục thê thao, y tế.., 
phải chăm lo giáo dục chính trị, từ 
tưởng, động thời đáp; ứng những nhu 
câu về học tạp, nàng cao sức khóc, 
sinh hoạt văn hóa cho thanh niên. 
Ban hành luật thanh niên đề Lảo đắm 
và ' phát huy quyền làm chủ tập thề 
của tuôi trở®, Nghị quyết 26 của Hộ 
chính trị còn chỉ rõ, trong QII và 


NIra. 


IIDND các cấp phải có tỷ lệ thích 
đáng các đại biểu thanh niên, các 
cuộc họp của lÌDBT và UDBND các 


'eấp có bí thư của đoàn thanh nícn 


tham gia. Các đại diện của đoàn cũng 
cân tham gia các hội dòng có liên 
quan đến nghĩa vụ và quycn lợi thanh 


- niên như các bội dòng thí đua, tuyển 


sinh, tuyển quản, tuyên lao động v.V, 

Nhữrg năm vừa qua, Trung ương 
Đoàn TNGS Hồ Chí Minh đã chủ dộng 
mở ra sự liên kết, phối hợp rộnz răi 
với các bộ, các ngành ở trung: ương 
và một số địa phương đề giải quvết 
những vấn đề bức xúc của thanh niên 
như lao động, việc làm, Xiệc bọc, 
giúp thanh niên lm tết nịhĩa vụ của 
mình trong xây dựng và lão vệ Tô 
quốc. linh thức phô liến của sự Hcn- 
kết đó là mở hội nghị Hến tịch, cùng 
ra nghị quyết Hiên tịch, cùng chỉ đạo 
triền khai và cùng sơ kết, tông kết, 
đúc rút kính nghiệm. 

Trên mặt trận lao động sản xuất, 
Trung ương Đoàn đã liên kết với Hộ 
nông nghiệp tô chức thanh niên thực 
hiện chương trình lương thục. Trên 
mặt trận văn hóa tư tưởng, Trung 
ương Đoàn đã củng Độ văn bóa mỡ 
cuộc vận động xày dựng nếp sóng xí 
hội chủ nghĩa trong thanh niên. Đcaa 
đã liên kết với Bộ nội vu, Hộ quốc 
phòng mở những cuộc vận động toặc 
piát dòng phoòg trào thi cua Xây 
dựng lực lượng vũ trang; xây dựng lực 
lượng thanh niên xung kích an nính, 
sản sàng chiến dấu, đánh lại cuc 


-‹chiến tranh pLá hoại niiều mặt các 


kẻ tỉ.ù. Đoàn cũng đã phối hợp với 
các ngành hữu quan dề phát dệng 
thanh niên tham gia đấu tranh chong 
các hiện tượng tiêu cực, góp phần làm 
trong sạch đảng, trong sạch Lộ máy 


-_ nhà nước, thực hiện đân chả và công 


bằng xã hột, v.v. ~ 
Những sự liên kết dó dã dạt được 
mỘột số kết quả quan trọng ríi có Ý 


(1) Xem : Văa kiện Đả-g tế công tác thcn) 
vận, Nxb Thanh niên, lĨà n2, 199 


nghĩa, song cũng mới chỉ là bước đầu.” 
Còn không ít những hạn chế và nhược 
điểm cần sớm được kiúc phục. Về 
phía đoàn thanh niên, nhiều chỉ thị, 
nghị quyết liên tịch với các ngành 
không được kiêm tra, theo đõi hiệu 
quả trong thực tế. Bệnh quan liêu, 
hình thức, ý lại và thụ động còn phô 
biến. Song cũng phái nói rằng, những 
sai lầm trong chính sách kinh tế—xã 
hội, trong công tác tư tướng và tÔ 
chức, đặc biệt là sự coi thường và 
buông lỏng công “tác thanh niên của 
nhiều cấp đẳng, chính quyền và các 


cơ quan kinh tế... đã gàv ảnh hướng , 


không tốt đến mới liên kết đó. Có một 
_ 8ố đồng chí ở ngành kinh tế vẫn quan 
niệm răng liên kết với đoàn thanh 


niên là đề thanh niên “xung kí*h ®. 


vào những việc khó «làm nhẹ bớt 
ganh nặng cho mình »; từ đó chỉ chủ 
Ýđến việc sử dụng thanh niền vào 
những việc cụ thê, thậm cùí “sai vat» 
thanh niên theo kiểu của chú chứ 
chưa quan tâm tới việc bồi đưỡng 
giáo dục thanh niền. đái ứng những 
nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, 
Về quy mô, việc liên kết mới được 
thực hiện ở cấp trung ương và ở một 
số tỉnh, thành; ở các quận, huyện và 
cơ Sở nói chung còn dừng lại ở mức 
phối hợp công tác thông thường. Ngay 
ở cấp trung ương và tỉnh. thành, việc 
Hên kết cũng chưa bao quát được 
những nội dung của công tác thanh 
niên trong tỉnh hình mới. Chỗ yếu lớn 
nhất hiện nay trong sự liên kết, phối 
hợp giữa đoàn với các bộ, các ngành 
là chưa xâu dựng được các chính sách, 
chế độ cụ thề đề bảo dam phát huu 
quUên làm chủ của tuôi trẻ nà tạo điều 
kiện lối cho Đoàn hoạt đọng. Việc 
liên kết mới chỉ dừng lại ở một số 
công việc cụ thê, ở một số chương 
trỉnh hành động, ở những hinh thức 
hội nghị liên tịch, nghị quyết liên 
tịch... nặng về cồ vũ tuyên truyền, 
mà chưa tiến tới càng nhau hoạch 
định những chính sách, những qu 
định mới mang tính pháp luật đẻ lày 


10 


đó làm điềm xuất phát, điềm quy 
chiếu mọi hoạt động và kiềm tra trách 
nhiệm của các thành viên. Do đó sự 
liên kết, phối hợp giữa đoàn thanh 
niên với các ngành của nhà nước vẫn 
chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh 
tòng hợp mà Đẳng ta mong muốn. 

Có dòng chí cho rằng, xây dựng 


_chỉnh sách, chế độ, là chức năng, trách 


nhiệm của các cơ quan nhà nước. 
Đoàn thanh niên 'liên kết, phối hợp 
với các cơ quan nhà nước chỉ là đề 
phát động quản chúng thực biện 
những chính sách đó. Nghĩ như vậy 
không hoàn toàn sai, nhưng không phù 
hợp với tư duy mới, không phù hợp với 
thời diềm lịch sử mà ehúng ta đang sống. 
Thòi kỳ chúng ta đang sống, nói theo 
cách nói của Lê-nin, không phải là thời 
kỷ “ quan chúng còn đảm chỉm trong 
giác ngủ lịch sứ P (nghĩa là chưa được 
chuân bị gì hết đề xây dựng một xã hội 
mới) mà là thời kỳ sáng tạo lịch sử 
mới”. Lúc này, “Chúng ta không cần 
những sự hầm hở điên cuòng. Điều cần 
thiết cho chúng ta, chính là bước đi 
nhịp nhàng của những đoàn quân vững 
như gang thép của giai cấp vô sản? ()). 
Bước đi nhịp nhàng ấy là gi? Rỗ 
ràng là phải biết suy nghĩ theo quỹ 
luạt, hành động đúng quy luật. 

Đề giúp cho đông đảo quần chúng 
hành động theo đúng quy luật, các eơ 
quan quản lý nhà nước có trách nhiệm 
cụ thể hóa đường lối của Đẳng, phải 
xây dựng được ni:ững chính sách, chẽ 
độ, quy định phù hợp với quy luật 
khách quan đang vận động trong thời 
kỳ quá độ, phù hợp với thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc, phù hợp với trình độ và nguyện 
vong của nhân dân.- Nghĩa là phải 
đưa ra được những quyết định có 
“cận nhắc ®.kỹ, có tính toán hiệu 
qua —những quyết định đúng đắn. 

Muốn có sự đúng đắn ấy, người dự 
thảo các chính sách, các quyết định 


(2) \V.l, lê-nin: Toeên tập, Nxb Tiền bộc 
Mát-xcơ-va, 1977, te 36, tr, 256 


không thề chủ quan, càng không thề 
làm việc kiều bàn giấy, mà phải lăn 
lộn trong thực tế, phải suy nghĩ kỹ, 
phải làm thử và lấy ý kiến của nhiều 
người, đặc biệt là của khối quần chúng 
đóng đảo mà chính sách tác động. Do 
-đó các tô chức quần chẳng không phải 
là người thụ dòng tực biện các chính 
sách, các quyết định của cơ quan nhà 
nước, mà còn phải chủ động tích cực 
tham gia vào quá trình xảy dựng các 
chính sách, các quyết định, Sự tham 
g¡a của các (tÔ chức quàn chúng như 
công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên 
hiệp phụ nữ, bội nòng dàn tập thê vào 
quá trình xảy dựng các chính sách 
của nhà nước là một yêu cầu khách 
quan do sự phát triền của cuộc sống 
mới đặt ra. Nó phù hợp với yêu càu 
đồi mới, đàn chủ hóa và công khai 
hóa. Nó không làm giảm uy tín hay 
quyên lực của các cơ quan nhà nước, 
mà trải lại làm cho uy tín và quyên 
lực đó Kbông ngừng tăng lên, bởi các 
Chính sách, chế độ, các quyết định 
được ban hành ngày càng đúng đắn, 
hợp quy iuật, Đại hội toàn quốc lần 
thứ VỊ của Dìng đã chỉ rõ: « Nóa bỏ 
nhận thức sai làm coi công tác quần 
Chúng chỉ là biện pháp để tô chức, 
động viên nhân đân thực hiện các chủ 
trương, chính sách. Di với những 
chủ trương có quan hệ trực tiếp tới 
đời sống nhân dđân trên phạm vi cả 
nước cũng như ở các địa phương và 
đơn vị cơ sở, cấp ủy đảng hoặc cơ 
quan chính quyền phải trưng cầu ý 
kiến nhân dàn trước khí quyết 
định? @), 

Trong công tác thanh niên Lliện 
nay, sức mạnh tông hợp chỉ thực sự 
được phát huy khi xảy đựng được 
những chính sách cụ thẻ và dòng bộ. 
Nghị quyết 206 của BT đã chỉ rö 
những quan điềm, mục tiêu và biện 
pháp lớn của công tác thanh niên, 
Chúng ta cần phải nhanh chóng thà 
hiện những tư tưởng của nghị quyết 
đó thành iuậặt, thành các chính sách và 
quyết định cụ thể của cơ quan nhà 


nước. Cái mắc mớ chung của ta biện 
nay chính là ở khâu này. Sau nghị 
quyết 623 A của HDBT quy định chung 
về phát huy quyền làm chủ của thanh 
niên, chúng ta rất cần có !uậi thanh 
niên đồ xác định rõ nghĩa vụ của 
thanh niên đối với xã họi và (trách 
nhiệm của xã hội đối với thanh niền. 
Nhưng việc làm luật và tông qua 
luật của ta hiện chưa được đỏi mới, 
còn quá trì trệ, Muốn giải quyết được 
những văn đề róng bóng của thanh 
niên hiện nay như việc làm, việc hẹc 
và sinh hoạt văn hóa, thi cần phải 
có những chỉnh sách cụ thề, những 
quy định cụ thề của hàng chục bộ và 
tỒng cục, của ủy ban kế hoạch nhà nước 
và lIDBT. Nhưng sự liên kết, phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước với 
nhau đề làm việc này còn yếu và sự 
chủ động phới bợp của đoàn thanh 
niên với các cơ quan nhà nước và 
các tô chức xã hội khác có liên quan 
đề giải quyết vấn đề này cũng còn 
rất yếu. 

Chẳng hạn như vấn đề giải quyết 
việc làm cho người lao động nói 
chung và cho thanh niên nói riêng. 
Nghị quyết Dại hội Iìn thứ VI của 
Đang khang định đây là nhiệm vụ 
kinh tế—xã hội hàng đầu trong những 
năm tới nhưng việc xây dựng kẻ 
hoạch, việc ban hành luật lao động 
và nhữnz chính sách đề người lao 
động tự tạo ra việc làm chính đáng 
tiến hành còn chậm. Nước ta hiện có 
$2” triệu lao động nhưng mới thu hút 
vào các loại công việc được 35 triệu, 
cỏn Z triệu người dang học trong các 
trưởng hoặc ở ngoài nhà trường. Mỗi 
năm lại có thêm khoảng 1 triệu thanh 
niên đến tuôi lao động, trong đó có 
chứững một nửa muốn được có việc 
làm nơựav. Thịc tế cho biết, muối 
lạo ra mi chó làm việc như ở công 
trường thủy điện sông Đà, Nhà nước 
phải đầu tư một số vốn là 3 triệu 


- 


_ (3) ăn kiện Đại bội VI, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1957, tr, 111=—.1i2. 
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đồng, ở các khu công nghiệp khác 
phải trên dưới 590 nghìn đồng. Một 
chỗ làm việc thủ còng như gạch ngói 
ở Thủ đức cũng phải đầu tư. tới 
70.nghìn đồng (1). Như vậy; nhà nước 
không thề có đủ vốn đề tạo ra việc 
làm mới cho 4 — 5ð triệu người mội 
lúc, những năm sắp tới khả năng 
thu hút lao động vào khu vực của nhà 
nước còn rất hạn chẽ. Vì vậy, một 
mặt phải có những chính sách đúng 
đắn (nhất là chính sách đầu tư, chính 
sách thuế, chính sách giá cả và phân 
phối lợi nhuận) đề khuyến khích tính 
tích cực của các tập thê lao độnz và 
người lao động; mặt khác phải có 
hàng loạt chính sách đồng bộ: đề 
khuyễnt.hieh phát triền các ngành nghề 
Liêu, thủ công nghiệp và dịch vụ trong 
cáa khu vực sản xuất hợp tác xã và 
gia đình, đề giải quyết việc làm tại chỗ 
và ôn định cho hàng triệu người chưa 
có việc. lliện nay ta còn thiếu nhiều 
chính sách đồng bộ đề khuyến khich 
phát triền ngành nghề nén chưa thu 
hút được nhiều lao động vào khu vực 
này. Một số nơi tuy đã tạo ra được 
việc làm tại chỗ tên địa bàn phường 
như ở llai phòng, nhưng đo thiếu sự 
bồ trợ đ¿ng bộ của các chính sách 
chơ nên sau một thời gian hoạt động 
lại gặp khó khăn, bể tác. Thanh niên 
trong các ngành tiểu, thủ còng còn 
rảt quang têm dến chính sóch công 
bằng xã hội đổi với người lao động 
ngoài biên clế nhà nước. như 
chính sách lci dưỡng trình độ văn 
hóa và nghề nghiệp lúc họ còn trẻ, 
chinh sách bảo hiểm xã hội lúc họ về 
già v.v. Các chính sách hiện có của 
ta chưa đáp ứng được nguy¿n VỌI 
chỉnh dàng này. 


Mọi lĩnh vực khác cũng đòi hỏi 
nhiều đến sự tác động động bộ của 
các chính sách đúng dân, đó là việc 
học, Nước ta hiện nay có l2 triệu 
học sinh. Sö học sinh này động bàng 
số dàn của nhiều nước phát triển trên 
thế giới, trong khi nền Kinh tế nước 


(a lại chưa phát triền. Cho nên sự 
phấn khởi về số lượng học sinh đông 
đảo không khỏa lấp được nỗi băn 
khoăn về sự khập khiếng giữa giáo 
dục và kinh tế, giữa nhu cầu đảo tạo 
và khả năng sử dụng, giữa học 'với 
hành, không thề làm yên lòng các 
bậc cha mẹ và một số học sinh lớn 
tuôi. Nghị quyết của Bộ chính trị về 
cải cách giáo dục và các nghị quyết 
của Dại hội V, Đại hội VI của Đăng 
đã chỉ rõ hướng giải quyết tồng thề 
là gắn học với hành, gắn nhà trường 
với xã hội, đầy mạnh việc giáo dục 
hướng nghiệp cho học sinh phô thông, 
ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa 
học vào sản xuất ở các trường đại 
học v.v. Phương hướng như vậy là 
rất đúng đán. Nhưng đề trở thành 
hiện thực thì nó phải được cụ thề hóa 
bàng rat nhiều chính sách, chế độ, 
quy định của các cơ quan nhà nước, 
tr Hi.BST đến UBKH, từ các bộ, tỏng 


- cục đến UBND ở các tỉnh, thành. 


Chỉ nói riêng một việc như muốn 
phát động được nhong trảo học tập 
và rèn luyện sỏi nồi trong học sinh, 
sinh viên hiện nay, chúng ta không 
thề cli dùng những lời động viên 
chung chưng hay những danh hiệu thi 
đua, những cờ thêu, giảy khen, huy 
hiệu... Nlũnm thứ này vẫn có tíc 
dụng nhất định, nhưng không thê thay 
tl:ế dược str ldc động có tỉnh quuét 
địihh của các chính sách đúng đàn 
như chính sácn tuyển sinh, chế độ 
học bỏng, học phí, chương trình học, 
việc tỏ chúc giảng dạy và nhất là 
chính sách sử dụng học sinh, sinh viên 
gau khi tốt nưhiệp, Những chính sách; 
chè độ, quy định của các cơ quan 
quan Ív nià nước về những vấn đề 
này nếu khòng động bộ, không phủ 
hẹp với thực tế khách quan, không 


(1) &ố liều đa HT) lào động và thương bịnh 
xà hi bìo cáo tại Ủy ban thanh thiểu nhì 
của Quốc hội ngày 23-7-1957. 


` 


công bằng, không đúng đắn thi không 
có sự động viên tỉnh thần nào tạo ra 
được phong trào thi đua học tập, rên 
luyện trong giới học sinh, sinh viên 
một cách mạnh mẽ và lâu bền được. 


xẻu lên một. số thị dụ„như vậy đề 
chúng ta thấy rằng trong điều kiện 
hiện nay, công tắc vận động thanh 
niên của Đăng muốn đạt hiệu quả cao, 
nhất thiết phải có những chính sách 
đúng và phải có sự liên kết phối hợp 
công tắc giữa các cơ quan nhà nước 
với tÔ chức đoàn, và giữa các tô chức 
đoàn với các cơ quan nhà nước. 


[Là một tô chức chính trị — xã hội, 
đại diện cho quyền làm chủ tập thề của 
thanh niên, Đoàn TNCS Ho Chí Minh 
có trách nhiệm nắm bất đúng và 
nhanh nhạy những vấn đề bức thiết 


đặt ra trong đời sống tuôi trẻ cũng. 


như trong xã hội, đề xuất với Đẳng 
va Nhà nước hướng giải quyết chung 


và các chế độ chính sách cụ thề liên 
quan đến đời sống và phong trào thanh, 
thiến niên c€ä nước, đề các cơ quan 
nhà trước nghiên cứu ban hành. Đoàn 
TNGS HIö Chí Minh cũng đề nghị các 
Cơ quan nhà nước quản triệt tỉnh thần 
nghị quyết 26 của BCT, cùng phối hợp. 
với Doàn thanh niên rà soát và sửa 
dồi những chính sách cũ không còn 
thích hợp, nghiên cứu, xây dựng và 
ban hành những chính sách mới có 
liên quan tới thanh niên, phủ hợp 
với việc đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, phù hợp với yêu cầu của 


. nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 


hiện nay. 


Sự phối hợp như vậy chắc chắn sẽ 
đem đến cho Dại hội toàn quốc lần 
thứ V của Đoàn miột sinh khí mới, đem 
lại cùo phong trào thanh niên nguồn 
động lực mới, đưa công tác vàn động 
thanh niên của Đảng phát triền lên 
một bước cao hơn. | 
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(HỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA PHÁT TRIE: 
NGAY TỪ NGUYÊN LÝ (Ơ BẢN — TÍNH ĐÁ3C (CỘNG $' 


HỦ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa không phải chỉ 
qmỞ ròng về thí pháp ®, mà 
luôn luôn phát triền ngay từ 
nguyên lý cơ bản của nó là tính đẳng 
còng sản. So sánh các tác phầm từ 
Suối thép đến Và một ngàu dài hơn thể 
kỷ, nhà nghiên cứu xò viết V. Dmi- 
tri-ép cho rằng: *®Tính đẳng văn là 
tính đảng, nhưng nội dung lịch sử... 
của nó phong phú thêm s (1). Thật ra, 
đần theo sự phát triền lịch sử, văn 
học không những biến đồi về mặt nội 
dụng xã hội, mà còn có sự cbuyền hỏa 
ngày ở đặc trưng và chức năng, bản 
chất, thuộc tỉnh và quy luật; tính 
đ¿ng trong văn học cũng phát triền 
không chỉ về mặt nội dung xã hội lịch 
sử — cụ thề mà ecä trên cấu trúc khái 
quát, trên quan niệm về nó, được đúc 
két chính xác tử thực tiên. 


Mãy mươi nắm qua, lý luận văn 
học biện đại ngày càng nhìn nhàn tính 
đang không chỉ thuần túy là một phạm 
trủ chỉnh trị tư tưởng được đi chuyền 
vào trong văn học. Đẳng ta. như ý 
kiến của đồng chí Trường Chính tại 
Đại hội văn nghệ toàn quốc lăn thứ 
ba, cũng đã đặt vấn đề tính đẳng tác 
phẩm trên ca ba bình diện ý thức hệ, 
nàn thức luận và thí phápT—-bao gồm 
ecä tỉnh tư tưởng. tính chân thật và 
tính nghệ thuật. Vày là tính đăng 
trong văn học đã trở thành một phạm 
trủ từ tưởng — thầm mỹ, 


lễ § 


` 


PHƯƠNG LỰU*® 


Theo quan điềm hệ thònơ, tính 
đẳng là cấu trúc của những vếu lố. 
những bình diện gắn bó hữu cơ với 
nhan, phá vỡ một yếu tỏ sẽ dân đến 
hủy bỏ cả hệ thống, Một tác phầm thề 
hiện đường lõi. chính sách của Dàng 
mà chỉ đọng ở dạng quan niệm, tư 
biện hoặc ảo tưởng, không phản ánh 
chân thật cuộc sống muôn màn muôn 
vẻ, hoặc chỉ được biều hiện với mọt 
trình độ nghệ thuật non kém, không 
gày được xúc động và hứng thú cho 
một ai, thì đó không phải là tác phẩm 
có tỉnh đảng, thậm chí đó là miệt con 
số không. Ngược lại, một tác phầm 
phản ánh chân thật cuộc sống với một 
trình độ nghệ thuật càng diều luyện 
thì đường lỗi, chính sách của Đăng 
lại càng được biều hiện một cách sâu 
sie, hấp dân, đi sâu vào lòng người. 


Quan niệm tính đẳng như mội hệ 
thông, một phạm trủ tư tưởng — thầm 
mỹ đã là một sự tiến triền, Nhưng 
khỏng chỉ có vậy. Đàn thân hệ thống 
không bao giờ đứng yên, vỉ các yếu tô 
tạo thành của nó luôn luôn phát 
triển — các bình điện tính tư tường: 
tính chân thật, tỉnh nghệ thuật ngày 
càng được quan niệm toàn diện hơn, 
chính xác hơn. 


® Giáo sư, 
(1) Tạp chỉ Ýhững sẩn đề sðn học. 
1983, tr. 13 (tiếng Nga). 
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Tư tưởng trong tác plHầm văn học 
là In tưởng thí ca, là nhiệt hứng, là 
tư tướng — cảm xúc, không phải đọng 
ở dạng lý trí mà quyện C'ặt với tỉnh 
cảm. Tác phầm văn học là một kiến 
giải, một đề nghị, một pIán xét, bộc 
lộ sâu sắc khuynh hướng của nhà văn. 
Nhưng tãt cả những điệu đó phải thật 
tâm huyết, tràn đầy trong lòng mới 


phát lộ ra bên ngoài. Sự bày tô thấi: 


độ một cách nhọt nhạt, sự lặp lại một 


cách hởi hợt, chưa chuyên hóa được 


những chân lý lớn lao thành của chính 
mình một cách cụ thể, độc đáo, không 
J]àm nên được tính từ tưởng của tác 
phẩm, Nự căng thang của Ý chí và trí 
tuệ, sự đòi đào về e+m xúc ki đã đạt 
đến sự bài hòa, kết tĩnh, sẽ cháy bùng 
lén tronz tư đuy ng: thuật của nhà 
văn và đẫn dạt họ đến những mục 
tiêu đa điết bằng con đường gần như 
là trực giác, bản năng. 

Tác phầm không chỉ là một văn bản, 
mà là một quá trình, Nó bắt nguồn từ 
liện thực kiách quan, thông qua ebủ 
quan của nhà văn và đến với công 
chúng bạn đọc, Tính chân thật của 
tác pm pláu được xét qua tất cả các 
khău trong quá trình ấy, Trước hết 
tính chân thật yếu cầu tác phầm văn 
học phải phần ảnh đeờng bản chất hoặc 
một vài khía cạnh bạn chất của hiện 
thựực Khách quan. Nhưng phản ánh 
trong văn học là đi đội với biều hiện 
thế giới chủ quan của nhà văn bao 
gốm quan điềm, lập trường, phương 
pháp từ tưởng, cá tính, sở thích v.v. 
Nói văn học là hình ảnh chủ quan của 
thế giới khách quan là vì vụy. Những 
khách quan và chủ quan ở đây không 
hệ là dấu cộng, mà là sự chuyên hóa 
lần nhau, Cái chủ quan của nhà văn 
xét đến cùng cũng chính là bắt nguồn 
từ Gái khích quan, Alot ý đồ sáng tác 
cụ thể cũng chính là bằng cách nào đó 
dược gỢI Ý tử khách quan, Điều đó 
là Tuyệt đôi đúng, phải luôn luôn kiên 
trì báo về. Nhưng mặt khác phải thây 
rang cải Khách quan tự nó không đi 
tiang vào tác phầm mà trước hết phải 


+ 


chuyền hóa thành cái chủ quan. Triệt 
đề đả phá và vạch rõ ranh giới vời 
lập trưởng duy tàm, các nhà lý luận 
mác xÍt hiện nay đang di sâu khám 
phá nguyên tắc chủ quan này trong 
sáng tác. Và một hệ quả đây chuyền 
của nguyên tắc chủ quan này là phản 
ánh trong văn học phải đi liền với 
sáng tạo. Nói đến sáng tạo trong văn 
học là nói sự khách thề hóa bàng 
nhiều phương tiện ngôn ngữ những ước 
mơ và lý tưởng, dưới đạng tưởng:ượng 
của ng!:ệ sĩ, Bởi vì nói đến văn nự hệ 
là nói đến lý tưởng, nói đến cải đ°p, 
nói đến chuyện vươn lên trên thực tế 
theo những nguyên tắc nhất định. Cho 
nên. nếu xem sự thật trong tác phầm 
văn học là sự thật nguyên vẹn của 
chính cuộc sống và đòi hỏi ngÏệ sĩ 
phải luôn luôn chính xác trong việc 
phản ánh hiện thực thị ràt sai Im, 
Chân lý trong văn học chi thống niI°ất 
chứ Không đòng nhất với chân lý cuộc 
sống. Tác phầm văn học là một lòi 
tâm sự, một thông điệp thầm mỹ, HÓ 
phải được công chúng tiếp nhận mới 
trở thành một sản phám xã họi, nếu 
không nó chỉ là nhũng bức thư không 
có địa chí. Những điều mà tác phầm 
nói lên, mặc dù chân thật, lại rất đỏi 
chân thành, nhưng hoặc là quá cũ, 
hoặc ngược lại, quá cao siêu đều bị 
ném trả về, đề rồi phải tự phong kín 
lại, trở thành một phế phầm tỉnh thần, 
còn thua cả chất thai trong sản xuất 
vật chát. 

Tính nghệ thuật là một vấn đề cực 
kỷ phức tạp, không phải chỉ là vấn đề 
hình thức nghệ thuật. Nhưng hãy cứ 
bắt dầu từ hình thức nghệ thuật cũng 
đã thấy quan niệm về nó không đứng 
yên, mà ngày càng có nhiều cách nhịn 
đầy đủ, thoa đáng hơn. Người ta 
thường nói qua hỉnh thức đẻ khám 
phá nội dung, cho nên nếu hình thức 
hay thị nội dung sẽ hay, và ngược lai, 
Thật ra không phải như vậy. Không 
có hình thức tự nó hay hoặc dở, chỉ 
có sự phối hợp hay hoặc đở của hình 
thức đối vời nội dung mà thôi. Do đo 
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chi có những hình thức mang tính nội 
dung mới thật sự có tính ng]ệ thuật. 
Và ¡những hình thức như vậày có mối 
liên hệ hệ thống trong chỉnh thể tíc 
phầm, chứ không phải là đấu cộng của 
những yếu tố riêng lẻ. Nhưng nếu trong 
chỉnh thể tíc phầm, nội dựng được 
triển khai theo nhiều bộ phận, nhiều 
bình điện, nIiều cấp đọ, thì hình thức 
mang tính nội dung cũng như vậy. Có 
nghĩa là sự thống nhất biện chứng 
giữa hình thức với nội đung, ngoài 
cung bậc của chỉnh thề tác phầm, còn 
phải thề hiện ở từng bộ phận, từng 
bình điện và từng cấp độ như vây. 
Có thề thấy ngay ở những nhà văn 
lão luyện, hình thức nghệ thuật cũng 
khòng phải là cái gì có sẵn, mà là sự 
tìm tòi phát biện qua từng tác phầm 
cụ thầ. 


Tóm lại, tử mệt phạm trù chính 
trị đến một phạm trủ tư tưởng— thầm 
mỹ, quan niệm về tính đảng trong văn 
học vốn đã là một sự tiến triền. Và 
từ quan niệm về phạm trù tư tưởng — 


thầm mỹ như vậy lại cho thấy nó có, 


nhiều bình diện, mỗi bình diện ngày 
lại được nhin nhận một cách mới ni. 


Nhưng vấn đề cũng không chỉ dừng 
lại ở đấy. Nếu tính đẳng là một hệ 
thống bao gồm nhiều yếu tố, thì ngày 


chỉnh nó cũng lại là một yếu tổ của ˆ 


một hệ thống bao quát hơn. Trong hệ 
thống bao quát này, mỗi yếu tố vốn 
đã tự xác định, lại còn được định 
nghĩa thêin trong mỗi tương quan với 
Các khái niệm hữu quan. Trong khi 
tôm tái Những bài giảng 0è lịch sử 
tri học của Ilè-ghen, Lê-nin đã 
viết: €nhữnz khái niệm của con 
người... chuyên hóa tử cái nọ sang 
cái kia, trần từ cải nọ snZ cái kRia ; 
không như vậy, chúng không phản 
ảnh đời sống sinh động. Sự phản tích 
những khái niệm, việc nghiên cứu 
chúng. « nghệ thuật vận dụng chúng » 
(Ăng-ghen) bao giờ cũng đòi hỏi 
việc nghiên cứu... mối Hiến hệ giữa 
chúng, sự chuyền hóa lăn nhau giữa 
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chúng » (2). Tính đảng là khái niệm 
trung tâm, quan trọng nhất của lý 
luận văn học mác xít. Nhưng nếu lý 
gii nó một cách riêng rẽ thi cho dù 
có cố gắng nói dầy đủ đến đâu,.cũng 
không thê hiều được một cách toàn 
điện bản chất của nó. Chí íL phải đặt 
nó trong hệ thống phạm trủ và khái 
niệm về bản chất và chức năng xã 
hội — thầm mỹ của văn học. Điều này 
chúng ta cũng đã làm. Nhưng xấn đề 
cần nói ở đây là trong mẫy mươi năm 
qua, các khái niệm hữu quan nói trên 
như tính giai cấp, tính nhàn dân, tính 
dân tộc, chức nàng của văn học v.v, 
đã được lý giải thêm nhiều phần mói 
mẻ, thị tất vếu tính đẳng, vốn đã 
không đứng yên. lại có thể và cần 
phải phát tricn hơn nữa. Không thè 
và không cần thiết phải nêu hết sự 
Liễn triển về nội dung của các khái 
niệm nói trên, nhưng ít nhất phải bản 
đến sự tiến triền của khái niệm tính 
giai cấp, bởi vì nó là cơ sở của tính 
đẳng như Lê-nin đã nói: ® Tỉnh đảng 
nghiêm ngặt là bạn đường và là kế! 
quả của đấu tranh giai cấp phát triền 
cao độ. Và ngược lại, vì quyền lợi của 
đầu tranh giai cấp công khai, ròng 
raầi, cần phải phát triền tính đang 
nghiêm ngặt” @). 


Như thế, nếu tạm điễn đạt theo li 
toán học thì tính đẳng là một ®bàm 
Số » của tính giai cấp. Khi quan nệm 
về tính giai cấp phát triền, thi tính 
đảng cũng không thê không biển 
thiên» theo. Trước đảy vì chịu ảnh 


_ hưởng ít nhiều của «chủ nghĩa thành 


phần», tính giai cấp thường được lý 
giải một cách siêu hình, cô lập và 
tình tại; nhưng hiện nay nó ngày 
càng được nhỉin nhận một cách biện 
chúng hơn. 

Khônz thê có tỉnh người chun, 
chung vĩnh hằng bất biển, nhưng; 

(2) V.ÌL Lê-nin: Toản :@, Náb Tiến bù 
Mát-xcơ-va, 1981, t. 29, tr. 26s 


(3) V.I. lé-nịn ¿ ELê-nin bản cề côn hóo, 
sốn học, Nxb Văn học, Hà nội, 19774 tre B1, 


Ihêeng phải là không có sự giống nhau 
có mức độ giữa một số gø'ai cấp troneg 
n.ùng bối cảnh lịch sử nhất định. Từ 
khi xã hội phân chia giai cấp đến này 
đã có nhiều điển biến ràt phức tạp, 
nhưn3 văn có tỉnh trạng: chung là môi 
bộ phận này đi ấp búc bộ phận kuác 
(:ong xã hội. Do đó những giai cắp Ở 
địa vị xã hội giốnz nhau như tư sẳn 
và địa chủ không thề không có chỗ 
ciếnz nhau, mặc đủ ý thức hệ của hai 
giai cấp này rải khác “nhau, và đã 
tùng không đội trời chung. Ngược 
hai, bị ấp bức thì phải đầu tranh, đó 
là điềm chung cho các giai cấp công 
"nhân và nông dân, khiến họ có thề gần 
bó với nhau trong một liên minh bền 
ci-ät, mặc dù tư tưởng nông đần không 
phải là không có mặt đối lập với tư 
tưởnz vô sản cïlAn chính, Thậm chí 
lại c2 tỉnh trạng chuyền hóa về mặt tư 
trởng, Ý thức giữa những bộ phận 
n*:ất định ngay giữa hai giai cấp thống 
trị và bị trị. Lại cũng phải chú ý đến 
sự điển biến của tính giai cấp theo 
từng giai đoạn trong vận mệnh lịch 
sử của mỗi giai cấp. Không thề nói 
2E cách phí lịch sử rằng mọi túc 
phẩm văn học thuộc giai cấp bóc lột 
thớnz trị ở mọi giai đoạn đều là lạc 
hậu và phản động. 


- Với một. quan niệm biện chứng nói 
trên về tính giai cấp, có thề thấy ngay 
rảng trong từng thời kỷ lịch sử nhất 
định, hàng ngũ nhân dân không phải 
chỉ có các giai cấp lao động bị áp bức 
bóc lột, mà còn bao gồm tất cả những 
lực lượng xã hội tiến bộ, kề cả giai cấp 
thống trị đang lên, thậm chí bao gỏm 
mốt bộ phận vốn xuất thân từ giai cấp 
thông trị trong thời kỷ thoái hóa. Và 
xét trong phạm vỉ từng nước, thị đó 
eña2 là những lực lượng đại điện Ở 
những mức độ khác nhị cho những 
phẩm chất đàn tọc chân chính, Thời 
đai đồi thay, nhưng những phẩm chất 
n†ĩìn đán và đản tóc chân chính đó sẽ 
được kế tiếp ở các thời đại sau, Ngày 
114v, là lực lượng tiên tiên nhàit trong 
phân dàn, giải cấp công nhàn lại càng 


` 


kế thửa tất cả những phầm chất đó. 
Và là đội tiền phong của g:ai cấp còng 
nhân, Dàng cộng :ủn càng tự giác 
phát huy những tỉnh hoa đó trong 
lịch sử. 

Cá:h nhin biện chứng đó về tính 
giai cấp còn có tác động nhiều mặt 
đến việc phát triền quan niệm tính 
đẳng cộng sản. Thí dụ vấn đề tính 
đẳng cộng sìn có bao bàm chủ nghĩa 
nhàn đạa hay không ? Đặt văn đề như 
vậy hoàn toàn không tư biện về mặt 
thuần túy lô gie. Chẳng phải đã có nơi, 
nhân đanh tính đẳng cộng sản, phủ 
nhận chủ nghĩa nhân đạo đề rồi tự 
biến mình thành chủ nghĩa bá đạo đó 
sao ? Phản cảm và phần ứng lại điều 
đó, nhưnz chàng phải trong một thời 


__ gian dài, chúng ta cũng rất đẻ đặt nói 


về chủ nghĩa nhân đạo đó sao ? 


Xuất phát từ quan điềm giai cấp 
chân chính và đích thực, những người 


-còng sản không phủ nhận chủ nghĩa 
nhân đạo siêu giai cấp trong tương 


lai, khi giai cấp đã bị thủ tiêu ; và cả 


trong quá khứ, ở thòi kỷ cộng sẵn 


nguyên thủy, khi con người vừa thoát 
khỏi giai đoạn mông muội, chung 
sống với nhau trong những thị tộc 
đầy tính nhân đạo. Và thậm chỉ ngay 
trong xã hội có giai cấp, mặc dù đứt 
khoát phải phủ nhận chủ nghĩa nhân 
đạo siêu giai cấp, người cộng -sản văn 
nêu cao chủ nghĩa nhân đạo mang nội 
dung giai cấp tiến bộ, nằm trong phầm 
chất nhân đân và đân tộc chân chính 
nói trên. Rế thừa chủ nghĩa nhân đạo 
nảy sinh trong những cuộc đấu tranh 
của nhân đân, Rẻ cá của øiai cấp từ sẵn 
thời kỷ đầu, những người cộng sàn đã 
giương cao pưộn cở chủ nghĩa nhân 
đo trên €eơ sở hoàn toàn niới Về mục 
tiên và phương pháp, Đội tiên phòng 
của giai cấp võ sản Ý thức rô ràng 
rằng giai cập mình chí thực sự được 
giải phóng khi mọi giai cấp và dàn 
tộc bị áp bức và nò đị*h dược hoàn 
toàn giải phóng. Hỗ ràng, cách mạng 
VỎ sản là Vì con người, vì tài cà mọi 
~ (Xem liếptIrung 31) 
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70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


Đất nước Ãô viết: 


cuộc cách mạnz 


CÁCH đây 70 năm, nghị 
hrc cách mạng cúi quản 
chúng lao động Na bùng 
nỗ, đạp đồ nhữa“g nên 
tang của thế giới cũ, dem 
lại một xung lực thật sự 
vĩ đại cho bước tiến của 
thời đai lịch sử. Duớỡi 
tác động của Cách mạn 
Tháng Mlười, trong một thời giàn hét 
gức ngắn so với lịch sứ thể giới, bộ 
mặt chinh trị — xã hội của hành tỉnh 
chúng tạ đã thay đổi không nhàn ra 
được: trên một phần ba loài người 
đã vứt bỏ xiêng xích của sr bóc lọt 
tư bèn chủ nghĩa; chủ nghĩa xã Lôi 
đã được xác lập và đang phát triều 
như một hệ thông thể giới: hàng chục 
nhà nước trẻ tuôi có chủ quyền đả 
xuất hiện thay cho các để quố» thuộc 
địa trước đàyv; lực lượng giai cấp 
công nÏàn quốc tẾ mà lợi ích được 
các đang Công sản xà công nhân biểu 
hi}n, tíng gấp bội; các phong trào 
chống để quốc, dân chủ, chống chiến 
tranh đã được triển khai và trở thành 
các phong trào có tính chất quần 
chúng. Và không phải ngu nhiên, 
nhân đản lao động toàn thể giới kỷ 
niệm Tuïng Alười vĩ đại như một sự 
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dang tiếp tục 
X. KHI GIƠ.NHI-A.CỐP 


kiện lớn lao và dàng ghỉ n?ớ, kêu gọi 
đàu tranh cbo sự tiên bộ Eơn nữa của 
loài nưười, 


* 


hỷ niệm 70 năm Tháng Mười vĩ đại 
được đón chào với niềm phấn khởi 
đặc biệt trên Tô quốc của cách mạng— 
ở Đất nước Xô viết; nơi đang diễn ra 
công việc cäi tô lớn lao, nhằm mở hết 
còng suất * động cơ s tự vận động của 
chủ nghĩa xã hội, sử dụng với hiệu quả 
tối đa tiểm năng sáng tạo của chủ 
nghĩa xã hội, làm rõ mọi khả năng và 
ra thế của nó. Xét về thực chát cải 
tạo, tính chất lào bạo trong các ý đồ, 
vẻ Khuynh hướng xã hỏi nhân đạo 
chủ nghĩa của nó, công việc cải tÔ nói 
trên mang tính cách mạng thật sự và 
là sự kế tục trực tiếp những thành 
tựu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Thắng Mười vĩ dại. Treng dịp kỶ niềm 
này, những người xò viết cắm tháy 


® bái vết tiếng chà Tẹp cài Công cẩn 
theo kẻ hoạch ký ket kiùa TCCS và Tạa cÀI 
Người cộng sản. 


địc biệt thấm thía mối liên hệ khăng 
khít giữa các thời kỷ, tính kế thừa 
của các truyền thống cách mạng, sự 
ăn nhịp của chủng với trạng thái tỉnh 
thản—tâm lý của toàn dân. muốn có 
những thay đi. | 

` Đối với những người xô viết, ký 
niệm 70 năm Tháng Mười—đỏ cũng là 
giới hạn mà từ đính cao của nó, họ 
nhìn lại con đường đất nước đã trải 
qu., đánh giá những gì đã đạt dược 
nhờ cách mạng thắng lợi. Thắng 
lợiấy đã khẳng định vững chúc 
nhữngcơ sở tòn tại xã hội của con 
người, chưa từng có trong lịch sử : 
quyên lực của nhân dân lao dộng— 
trong chính trị; sở hữu xã hội vẻ tư 
liệu sản xuất-trong kinh tế; chủ 
nghĩa tập thề và sự tương trơ theo 
tinh thần đồng chí — trong quan hệ 
giữa người và người. Với thắng lợi 
của Tháng Mười, các dàn tóc Nga đã 
vĩnh viễn thoát khỏi sự bóc lọt, ách 
áp bức dân tộc, nạn (lát nghiệp, nạn 
nghẻo đói, đã có được những bạo 
đảm an toàn về mặt xã hội, dã có 
lòng tin: vào ngày mai. Những biến 
đôi kỷ lạ đã điền ra trong tàt cả các 
Iinh vực kinh tế quốc dân: từ tình 
trạng lạc hậu hàng thể kỷ, đất nước 
đã bước tới những đỉnh cao đẳng kề 
về tiến bộ kinh tế—kỹ thuật; nên đại 
gắn xuất nòng nghiệp ở nông thiỏn dã 
thuy thế cho nền kính tế tiêu nòng 
manh mún. Cách mạng vàn hóa đã 
cho phép trong thời hạn ngắn : thanh 
toán nạn mù chữ của nhàn đàn; dào 
tạo đội ngũ trí thức mới, xô viết; 
thành lập một mặt trận khoa học đủ 
loại. Trong 7Ú năm từ sau thắng lợi 
của Tháag Mười, ở Liên xô đã xảy 
dựng xong cơ sở của chủ nghĩa xã 
hội, đã bảo đảm thắng lợi hoàn toàn 
và triệt đề của chủ nghĩa xã họi, dà 
chinh: phục được những giới hạn mở 
đâu cho một giai đoạn phát triền mới 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. Xét về 
tất cả các tiêu chuân, chí có thẻ đánh 
giá những kết quả ấy là bước nhảy 
vọt chưa từng có trong lịch sử về tiến 


bộ của lực lượng sẵn xuất và văn hóá. 
Chỉnh đó, chứ không phải điều gì 
khác, là điềm tông kết chủ yếu, quyết 
định về con đường mà đất nước đã 
trải qua, là điềm tòng kết có Ý nghĩa 
lịch sử — toàn sói B1ỞI. 


Từ đỉnh cao kỷ niệm 70 năm Thắng 
Mười, cũng thấy rõ kơn những khó 
khán và thử thách mà nhân dân Liên 
xô— người mở đường trong sự nghiệp 
sáng tạo chủ nghĩa xã hội—đã kinh 
qua. Việc xây. dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên xỏ được bắt dầu trong những 
điều kiện cực kỷ gian khô: hỗn loạn 
về kinh tế và đồ nát vỉ chiến tranh. 
Gần ba thập kỷ, đất nước thực tế một 
mình dỏi chọi với chủ nghĩa tư bạn 
thế giới, không ngừng bị chủ nghĩa đế 
quốc gây sức ép và dọa dâm, Đất nước 
dã mắt 20 triệu người con nam nữ của 
mình, đã bị tôa thất một phần ba của 
cai quốc gia khi chống lại cuộc xâm 
lược của chủ nghĩa phát xít Hít-le. 
Trong nhiều năm, những người XÔ 
viết phải làm việc với sự nỗ lực tột 
bạc, phải sống mà chịu thiếu những 
cái cần thiết nhất, Nhưng những thử 
thách gian khô đó Không làm elo họ 
nÌ.ụt chí, không ngăn chặn được quá 
tr:nh cái tạo xã hội theo hưởng cách 
mạng do Thắng Mười mở đầu. | 


Trên con đường 70 năm mà đất 
nước Tháng Mlười đã trải qua, eũng 
có những khó khăn loại khác gắn liền 
với những xa rời nào đó dỏi với 
những nguyên tắc và phương pháp 
lê nin nÍt về xảy dựng chú nghĩa xã 
lội, gắn Hiền với những ví phạm pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, vi phạm các 


tiêu chuần sinh hoạt đân chủ trong 
đăng và xã hội, gán liên với chủ 


nghĩa giáo điều trong tư duy; súc ÿ 
trong hành động thực tiền, Cuối những 
nãn) 70—đẫu những năm 60, nhịn độ 
láug trưởng về kinh tế và hiệu quả xã 
hội của sự tăng trương đó bị chậm 
lại. Quá trình dân chủ hóa đời sốn 

xã hội mở đầu từ sau Đại hội XX của 
ĐC Liên xò bị kìm hàm; những 
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phương pháp hành chính quan liêu 
trong lãnh dạo kinh tế. văn hóa, khoa 
học chiếm ưu thế; bộ máy quản lý 
phinh to; những nguyên tác công 
bằng xã hói bị ví phạm ; khoảng cách 
giữa lời nói và việc làm trở nén ngày 
càng rõ nét, Và tuy nhữn+z hiện tượng 
tiêu cực ấy không xuất phát từ bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, không thay 
đồi được bàn chất của nó, không làm 


lung lay sự trùng thành của nhân đân, 


Liên xô với con đường lịch sử xã 
hội chủ nưÌ7a-dã lựa chọn, nhưng 
chúng đã trở thành vật chướng ngại 
ngùi*m trọn; trên con đường tiến lên 
hơn nữa của cl:ủ nghĩa xã Lội. 


Đánh giá một cách không thỏa biệp, 
thẳng thắn tình thể đã hình thành, 
kiên quyết phá bỏ những bình thức, 
phương phập, thỏi quen cúng nhắc 
trong kinh ccoanh và lãnh cao, khỏi 
phục tỉnh thần tự phê bình nghiêm 
khắe, tính chân thật và tính thần 
trách nhiệm treng cbinh trị. phát triển 
toàn diện những nguycn tắc dân chủ, 
zàm trong sạch lâu nhôn+z Lhí đạo 
đức, — chính xuất phát từ những 
lập trường như vày. Đại hội XXVII 
ĐCS Liên xô, với quyết tàm cách 
mạng, đã kêu gọi xoay chuyền tỉnh 
.‹hình trong nước. làm cho toàn bạ 
Cuộc sống (rong trước trở nên tốt đẹp 
kơn. Dựa vào những kết luận của Hiệi 
nghị toàn thế thíng tư (năm 1985) của 
UBTUƯ, Dại hội đã đề ra những giải 
pháp cụ thê nÏằm làm elo các quá 
trình kính tế có tính năng động thích 
đáng, đây nhanh sự phát triến kính 
tế— xã hội, cải tỒ căn bản mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội. | 


Khi giải quyết những nhiệm vụ mới, 
khi thực hiện bước ngoặt căn b.n, như 
V.E. lLê-nin đã nói không lâu trước 
thắng lợi của Tháng Mười, cần «chú 
trọng đến cuộc sống sinh động. đến 
những sự thật chính xác của hiện thực, 
chứ không nén tiếp tục bám lấy cái 
lý luận ngày bôm qua, lý luận này 
cũng như mọi lý luận, bất quá chỉ 
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vạch ra được nét cư bản, nét chung~ 
chỉ tiễn gần ti chỗ nắm được tính 
chất phức tạp của cuộc sỐng mà 
thôi * (1). Những bài học lẻ nin nít về 
lý giải hiện thực là vô cùng quý giá 
đối với thời điềm bước ngoặt hiện nay 
mà xã hội xô viết đang trải qua. Trong 
khi hưởng xã hội vào việc ki`n quyết 
khắc phục những hiện tượng trì trệ, 
chỉnh phục những ranh giới n.Ới, Đẳng 
phấn đấu đề làm rõ một các. đầy đủ 
về mát lý luận quan niệm về các quá 
trình hiện nay, làm cho những luận 
diễm lý luận phù hợp với điều kiện 


đã biến đồi. Điềm xuất phát của ĐCS- 


lên xô là: chỉ trên cơ sở phân tích 
một cách khoa học, nghiêm túc biện 
thực và trên cơ sở những kết luận thực 
tẾ, có cân nhắc kỹ, dựa vào kinh 
nghiệm đã tích lũy được, tính tới cuộc: 
sống sinh động và tính chất đặc biệt 


của các nhiệm vụ mới, thì mới đầy 


n' anh được ở mức cần thiết sự pl:át 
triền kinh tế—xã hội, thực hiện thắng 


lợi công cuộc cải tô, xốc tới tương lai.. 


Vài tháng sau thẳng lợi của Cách 


mạng Tháng Mười, Lê-nin viết : «Chúng. 


la, đảng bôn gê vícb, chúng ta đã 
(huyÈL phục được nước Nga. Chúng t3 
đã giảnh được nước Nga từ trong tvay 
bọn nhà giàu đề giao lại cho những 
người nghẻo, từ trong tay bọn bóc lội 
đề giao lại cho những người lao động. 
Đày giờ, chúng ta phải quản lý mước: 
Nựa b (2), Điều hoàn toàn rö ràng đối 
với l.ê-nin, đối với đẳng bôn sẻ vích, 
là chủ nghĩa xã hội chỉ có the thắng 
lợi bằng các biện pháp cải tồ đầy đủ, 
căn bản nền kinh tế kế thủùa của chế 
đô cũ. Và nhiệm vụ này đã được giải 
quyết thắng lợi. Những kinh nghiệm 
hết sức phong phú về lãnh đạo xây 
đựng kinh tế đã được tích Hy. Đẳng 
coi những kinh nghiệm ấy với lát cả 
những thành tựu. những lệch lạc quả 


(1) V.1. Lê-nin: Teén cập, Nsh Tiến bộ, 


Mát-xcơ- va, 1981, t, 3), tr. 162— 183. 
(2) V.I I.¿n§n : Sách da dẫn, 19.7,t. 3: 
ịt. 2 9 : 


` 


đáng, và có khi cả sai lầm, là một 
trưởng học đem lại những bài hcc 
quan trọng ca đối vẻi hiện Lại lẫn dối 
với tươn¿ la!. 

Phân tích kinh nghiệm của quá khứ, 
M.X. Goée-ba-trốp nhận xét: « Xiột tòi 
gian lâu, chúng ta đã tìm cách lãnh 
đạo kinh tế trên cơ sở nhiệt tình, đôi 
khi bằng sức mạnh của mệnh lính. 
Nhưng ckhún¿: ta đã quên những điều 
Lê-nin clÏ dẫn rằng sự lăng trưởng 
của sân xuất có thề được bảo đảm 
bằng lợi ích cả nhân, bằng sự quan 
tâm về vật clất, đựa vào nhiệt tỉnh s. 
Không tê giải quyết những nhiệm vụ 
mới do Đại hội XXVII của Đẳng đặt 
ga bằng những phương pháp cũ. Và 
ngày nay, cuộc cải cách căn bản quản 
lý kinh tế được đặt lên hàng đâu, 
nhằm tạø ra những điều kiện thuận 
lợi nhất cho khâu cơ bản của nền 
kinh tế—các xí nghiệp, các tập tl:ẻ¿ la^ 
.‹động— hoạt động có hiệu quả. Cái chína 
trong quá trình này là trao quyên 
ròng rãi cko các xí nghiệp và bảo 
đảm quyền tự chủ thật sự về kính tế 
của chúng trên cơ sở hạch toán kính 
tế đầy đủ. Một yêu cầu quan trọng vẻ 
nguyên tắc là chuyền các xí nghiệp và 
liên hiệp xí nghiệp sang cl€ dọ tự 
trang trái và tự cấp vốn. Một hệ thông 
quản lý mới, hoàn chỉnh dang dược 
tạo ra, với nhiệm vụ làm cho kinh tế 
.‹có tính năng động và chất lượng cần 
thiết, thỏa mãn được nhủ cầu của xã 
hội thông qua việc sử dụng tôi da 
những thành tựu của tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, bảo đâm kiên quyết 
chuyền tử những phương pháp lãnh 
-đaạo chủ yếu là hành chính sang những 
phương pháp lãnh đạo chủ yếu là 
kinh tế ở mọi cấp. Như Hiội nghị toàn 
thể tháng sáu (năm 1987) UBTC('Ẻ ĐCS 
Liên xò đã nhấn mạnh, việc cải tô 
quản lý kinh tế là “sự nghiệp quan 
trọng nhàt của toàn đẳng, toàn đàn, là 
ruật bộ phận hợp thành không tê 
tách rời của quá trình đôi mới toàn 
bộ cuộc sông của dải nước, là sự kế tục 


rực tiếp sự nghiệp của Tháng Mười 2, 


Nhằm mục đien cbiuySn: sang một Lệ 
thông quần lý hoàn chính, những cơ 
quan thường trực của HĐBT Liên xô 
đã được thành lập đề lãnh cạo các 
nhóm ngành kinh tế có liên quan với 
nl:au. Những ngành trực tiếp gắn liền 
với việc thỏa mãn nhu cầu của nhân 
dân — như tô hợp nông công nghiệp, 
công nghiệp nhẹ, thương nghiệp, lĩnh 
vực địch vụ — đã bắt dâu loạt động 
theo những nguyên tác bảo đảm quyền 
tự chủ rộng rãi và nàng cao tỉnh thần 
trách nhiệm. Sau khi đề ra nhiệm Vụ 
phát triền tô hợp chế tạo mây vượt 
lên trước. Đảng dã nắm quyền kiêm 
scất đạc biệt việc thực hiện „một 
chương trình rộng rãi về ngành chế 
tạo máy, quy định hiện dại hóa nó 
một cách toàn điện, đòi mới bộ máy 
sản xuất, đầy nhanh sự tiền bộ khoa 
học — kỹ thuật trong ngành này. Đã 
q:v dịnh tăng cường căn bản việc sản 
xuất các người máy công nghiệp, các 
hệ thống sản xuất tự động hóa lính 
hoạt, các mô đun sản xuất, các trung 
tàm xử lý, Đang tầng thêm vốn đầu 
t+ cơ bắn vào việc trang bị lại kỹ 
thuật và cải tạo những xỉ nghiệp chế 
tạo máy hiện có. 


Vào những ngày Tháng Mười xa xôi 
năm 1917, sự sắng tạo cách mạng của 
quần chúng Taa dòng đồng đảo nhất 
đã mở Ya con đường đi vào thể giới 
mới. Sự sáng tạo ấy cũng chính là 
nguồn sức sòng đã và đang nuôi 
đường chủ nghĩa xã hội, làm cho nó 
có súc mạnh và có tầm vóc rộng lớn: 
Và những mục tiêu càng Khó khăn, vĩ 
đại và nghiêm túc, Chỉ sự tham gia 
tích cực của quần chúng vào việc đạt 
tới những mục tiu ấy càng quan 
trong. Ngày này, trong điều Kiện của 
cuộc cải tö mà tí có quyền ví như 
một cuộc cách mạng cả về quy mÔ 
những công việc được thực hiện lăn 
về tỉnh chất mới mề của những công 
việc ấy, điều nói trên là đặc biệt quan 
trọng, Chính trong 3ự sáng TẠO sinh 
động của quản chúng, Đăng nhìn thấy 


sì 


điều bão đảm cho việc thực hiện 


những cải tạo được vạch ra. 


Về mặt này, việc phát huy dân chủ 
(rong sẵn xuất, Việc:úp dụng nguyên 
tẰc thật sự tự quản trong công tác 
của kê tập thê lao động, có ý nghĩa 
hàng đầu. Trong lịch sử xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, có không Ít hình thức 
tham gia của nhân dân lao động vào 
việc quản lý sản xuất, Thời gian qua; 
vai trỏ của các cuộc họp công nhân, 
của các họi đóng đội và phản xưởng 
đã được nàng cao, Rhi chuyên xã hội 
xô viết, như V.I. lê-nin nói, «sang 
chế độ tự quan thật sự của nhàn dàn», 
thì một biện pháp chính trị lớn là 
trao che các cuc họp toàn thề và các 
hội đồng của các tập thê lao động 
quyền hạn giải quyết những Xxan đề 
gắn liền với các công việc sản xuât, 
xã hội và cần bộ, 


Việc phát huy nguyễn lc tự quản 
trong lĩnh vực sắn xuất gắn chặt với 
đường lối dân chủ hóa hơn nữa loàn 
bộ đời sòng xã hội. Những đạo luật 
mới do Xô viết tối cao Liên xô thông 
qua, việc bầu cũ những người Rình 
đạo, việc tạo cho cứ trí Kiú răng nói 
lên thái độ của mình đối với sô ứng 
cử viên đông hơn, việc các nhà chức 
tràảch làm việc trong bầu không Khi 
nói công khai, trình bảo cáo, được 
kiềm tra từ bên dưới, việc phát huy 
phê bình, việc thong báo cho mọi 
người tÃI cả những vấn đề'mà họ 
quan tâm ~= tắt cá đêu tạo ra những 
điền Kiện thuận lợi đề nàng cao tính 
tích cực công đân và ý thúc trách 
nhiệm của môi người, Nhiều đân chủ 
hơn tức lì nhiều chủ nghĩa xã hội hơn, 
Đó là Khảu hiệu của đăng của những 
người cộng sản Xxò viết, đó là nội 
dụng chính sách của đẳng trong giai 
đoạn bước ngoặt hiện nay của sự 
phát triển xã hội chủ nghĩa của địt 
nước Thang Mười. 


Cách mạng Tháng Mười đã dưoc 
tiên hành vì thàng lợi của công bằng 
xã hội; và cũng Vi cái đó, chủ nghĩa 


xã hội đã được thiết lập, đang ptLát 
trécn và hoàn thiện. rong những 


măãm đưới Chính quyền xỏ viết, cuộc 


sông đầy đủ đã dến với gia đình 
những n người lao động. việc phục vụ 


w tế không lấy tiền, việc nhà nước 


chắm sóc các bà mẹ. trẻ em, cÁ- cưu 
chiến binh và lao động lão thành. các 
công dân già ca, đã trở thành những 
Liêu chuần quen thúốc của cuộc sống. 
Liên xô là một trong nÏ:ững nưrớc nhân 
dản dạt trình-độ học vẫn cao nhất 
trên thế giói. Song, những thành quả 
c9 gia trị nhất áy của cách mạng. của 
chủ nghĩa xã hội không có nghĩa lả 
những ưu thế của lỗi sềng xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện « một cách tự 
động », 


Đại hội XXV]H ĐC Liên xô đặc 
biệt chỉ ra rằng những thập kỶ qua, 
việe không chú ý thích đáng phát triền 
hơn nữa lĩnh vực xã hội đã trở thành 
nguyên nhân của nhiều hiện tượng 
Liên cực, biểu hiện ở chỗ hướng theo 
nguyên tắc chỉ bộ tiền con dư vào 
hình vực này, Đại hội kêu gọi thực 
hiện nmiột chính sách xã hội mạnh mẽ, 
tăng cường khuvnh hướng xã hội của 
kinh tế. Phù hợp với các nghị quyết 
c1a Đang, những nguyên tác mới về 
tra công kìo động trong các tranh sẵn 
xuat đã được đề ra và Tả được 
thực hiện, Đường lới triệt dc tuàn 
thú nguyên tắc xã hội chủ nghĩ: phản 
phối theo số lượng và chất lượng 
lao động, đã được kiên quyết thi 
hành. Những hạn chế khôrg có căn 
cứ đối với hoạt động ho động cả thề. 
đã được hủy bẻ. Vì lợi Ích thỏa niãn 
đầy đủ hơn nhủ cầu của nhàn đàn, 
việc thành hạp các hợp tắc xã trong 
các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ khác 
nhau, đang được khuyến khích bằng 
một Cách. 


Chỉnh sách xã hội được thực hiện 
trong heạt động của các cơ quan 
quyền lực nhân đân—các XỒ viết đại 
biều nhảân đân — đo sự sáng tạo cách 
mạng của quần chúng sản sinh ra 


— 


Phát huy đầy đủ tiêm năng hùng 
mạnh của các Xò viết, sử dụng khả 
Răng của chúng một cách có hiệu qua 
cao nhất, xóa bỏ những vếu lò thủ 


cựu và hình thức chủ n¿hĩa tiến tụ 
lại. phấn đấu làm cho nhân dân Ở 


khấp mọi nơi đếu tích cực tan Ì gia 
các kế hoạch và công việc của các NÔ 
viểt— đấy là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng. của Cuộc cãi tô cách 
mạng đang diễn ra hiện này. 


Thắng lợi của Tháng Mười có nghĩa 
là một bước ngoặt dọt r§oột: FODE 
tâm lý quần chủng. Trong quá trình 
cải tạo xã hội chủ nghĩa; nhũ nề ñögnvên 
tác mời: chủ nghĩa nràn dạo. chủ 
ng'ĩa tạp the, sự tượng FỢ tl:eo tĩnh 
thần đồng chí, đã dược xác lập tÌ:AY 
clo đạo dức tư sản và liều tư sủn. 
Song, những yếu tố xói mòn về xã hội 
nảy siah trong nhữig thập ký qua‹s 
cũng dã ảnh hướng đến đrạng tš4I 
tỉnh ti ần của xã hội, khiến cho những 
kích thích tỉnh thần đối với lao dong, 
sự quan tàm đến công việc -Kãă lội; 
bị bạ thấp một mức nhất dịnh. Dicu 
đó còn biều hiện oá ở lĩnh vực văn 
hón văn nghệ Sau khi phản tich 
sâu tình hình, Hội nghị toàn thê thắng 
giêng (năm 193) UBTƯ ĐCS Liên xô 
đã hướng đẳng vào việc kiến quyết 
làm clo xã hội thoát khỏi những sự 
xuyên tạc đạo dức xã hội chủ nghĩ, 
đề cao lao động chân thật, thường 
xuyên chăm lo đến của cải tĩnh than, 
đến văn hóa của môi người và của 
toàn xã hội. Và kết quả công việc này 
đã rõ ràng : Hội nghị toàn thể UBYU 
Đẳng họp vào thắng sáu niựn 1987 đã 
nhận định có một sự bùng HỒ tiiật Sự 
tính tĩch cực tỉnh thần của quản chúng. 
Dư luận xã hội đã quan tìm hon rat 
nhi" u đến các quá trình diễn ra tronE 
khoa học, văn nghệ, đến các bài phát 
biều trên báo chí, đài truyền thành, 
truyền hình. Nhàn dân muốn biết 
nhiều hơn về quá khứ, hiện lai Và 
tương lai của đất nước, chú Ý AÄt g0 
và tỉ mỉ hơn các công việc của xã họi 


© 


'à nhà nước, Các vấn để thể, giới 
quan và luận lý đạo ức: 


Tháng Mười vĩ dại dã dạt cơ SỞ 
co một nià nước xã hội chủ nưhĩa 
nhiên dàu tộc, thống nhất đầu tien 
trong lịch sử, Trong những năm dựơời 
Chính quyền xỏ việt, kính lế và vàn 
lóa của tắt cả các nước cộng hòa gia 
nhập Liên bang cọn¿ hòa xã hội chủ 
nghĩa xô viết dã dược nàng cao: Vẻ 
mặt kinh tế, xã hội và văn hóa; lien 
lang xô viết đang phát triền như mỌit 
cơ thề Loànebhinb. Song, giống như bạt 
cứ sự ngiiệp sinh dòng: nào; những 
quan hệ đán. tộc hiện nay sản sinii 
ra những văn dê mới. Những liện 
tượng tiêu cực và lệch lạc ma Đáng 
dụng kiện quyếi đấu tranh chống lại, 
cũng đã biền hiện trong lĩnh vực này 
những năm qua. Dây là nói những 
khuynh hướng hẹp hỏi dân tộc, những 
tạm trạng địa phương chủ nghĩa, kiêu 
cáng dân tóc, Ÿ lại được phục hỏi ở 
noi này HhƠI nỌ. 


Như V.L Lê-nin viết, kính nghiệm 
của chúng ta cho Lấy TỔ rằng chỉ có 
hết sức chủ ý đến lợi ích của các dàn 
tộc khác nhau (thì mới xóa bỏ dược 
cơ sở của những cuộc xung đột, của sự 
không tín cậy lân nhau. Luôn lén 
tuận theo những đi huần của Lâ-nin, 
phát triền chúng một cách sắng 1ẠO, 
kết sức chú ý, bếi sức năm nguyên 
tắc trong quan hệ dàn Lọc — Đăng cho 
rằng đó là bảo đảm cho sự tiến bộ của 
nhà nước xô viết nhiều đần tọc. kinh 
nghiệm của chủ ngừĩa xã hội, thực 
tiến của cuộc cãi tô chỉ ra rằng: chỉ 
có chủ ngiữa quốc tế triệt đề mới CÓ 
thề chống lại có hiệu quả những hiện 
tượng dân tộc chủ nghĩa pl.ö biển, 


Cách đày 70 năm, đẳng của những 
người bôn sẽ vích: dàng của Lê-nin đã 
gireng Cao ngọn cờ chiến tháug của 
Tháng Mười trên đất nước. Tát cả 
những trang sử xó viết Lat ca những 
thắng lợi và tl:ành tụu trên con 
đường của những người khai phá 
công cuộc súng: tạo xã hội chủ nghĩn; 
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đều gắn liền với Đẳng. Không bỏ qua 
gai lầm và khuyết điềm, rút ra những 
bài học khong thỏa biệp từ thực tiễn 
sinh đọng xây dựng xã hội mới. Đảng 
luòn luôn tỏ ra có năng lực tìm được 
những giải pháp đúng đắn đề làm cho 
chủ nghĩe xã hội tiến lên hơn nữa. Và 
ngày nay, thực hiện sự lãnh đạo về 
chính trị, xác định triền vọng phát 
triền chung của xã hội xô viết, ĐCS 
Liên xô trình bày những nhiệm vụ 
chính trong các lĩnh vực kinh tế — xã 
hội và tính thần, giải quyết những 
vấn đề quan trọng nhất đề bảo đảm 
về !tÖ chức và tư tưởng cho cuộc cải 
tò dã được triền khai. 


Là hạt nhân của hệ thống chính trị 
của xã hội xô viết, của các tồ chức 
nhà nước và xã hội, Đăng có nhiệm 
vụ phải tự minh nêu gương đân chủ 
thật sự. Xuất phát từ đó, Đại hội XXVH 
IXS Liên xô đã chỉ rõ căn phải tạo 
ra trong tất cả các đang bộ bầu khêng 
khí lành mạnh, thiết thực, tính thẳng 
thần, công khai đặc sắc, thăm nhuần 
tỉnh thần đồng chí chân chính trong 
đảng, tính thần trách nhiệm cao và 
tỉnh thần đòi hỏi lần nhau của những 
Dgười cộng sàn, 


Hiện nay những người còng sản XÔ 
viết đang trải qua kỷ thí chính trong 
kinh tế. * Cuộc cái cách đã bát đâu, T— 
Hội nghị toàn thê tháng sáu (năm 1987) 
UBTU DCS sLicn xô nhàn mạnh, — 
dụng chạm đến (Ú cả các tàng của 
ngồi nhà Kinh tế của chúng ta. Và 
điều cực ký căn thiết là các to clức 
đăng. các cấp úv dụng phải thường 
xuyen và không ngừng chú ý đến 
công tác tc lón và nhiều mặt nhằm cải 
tÒ cơ chế kính lế ở lất c4 các cấp 
kinh tế quốc đản, Chính các tô chức 
đang, các cấp úy đăng phú đem lại 
một quan điểm chính trị, quan điềm 
e1 nước cho công tác cải tô can bản 
Việc quản Iý kinh tế s, 


Trong điều kiện các tập thể lao 
động được trao quyền tự chủ nhiều 
lợn, những nguyên tác tự quản được 
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áp dụng ngàv cảng ròng rài, thì vai 
trò của các (ö chức cơ sở đảng được 
nâng cao đặc biệt. Điều quan trọng là 
mỗi tò chức cơ sở đảng hoại đệng một 
cách năng động. kiên quyết, có dịnh 
hướng. thực tế tỏ ra mình là hạt nhân. 
chính trị thật sự của tập thề lao động. 
Cốt cán của đảng có nhiệm vụ nều 
gương trong quá trình cải tö chung, 
kích thích những tư tưởng mới. bòi 
đưỡng những quan điềm đồi mới. Xét 
đến củng, tính tích cực của qwần 
chúng lao động, quy mó và chiều sảu 
của sự sáng tạo của nhân dân, là tủy 
thuộa ở chỗ các tŠ chức đăng hoạ 

động như thế nào. 


Trong khi tìm kiếm trong kính 
nghiệm của cách mạng, kinh nghiệm 
của chủ nghĩa bôn sẽ vích những kiều 
mẫu về phong cách làm việc lẻ nin nít, 
Yyề năng lực cải tô, thay đồi phương 
pháp lãnh. đạo cho phủ hợp với điều 
kiện mới, Đảng đặc biệt chú ý đến 
chính sách cán bó, bảo dám cho tất 
cả các bộ phản trong các lĩnh vực 
hoạt động vật chất và tỉnh thần của 
mình có những cần bộ am hiều nghề 
nghiệp, có sáng kiến, có những con 
người có quan điềm đỏi mới đối với 
công việc. Việc xác lập bằng mọi cách 
thái độ tự giác đối với lao động, Ý 
thức kỷ luật bản thàn, những nguyên 
tắc xã hội và đạo đức của chủ nghĩa 
xã hội, những tư tưởng cao cá của 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, ngày nay, là cốt 
tủy của cỏng tác giáo dục — tư tưởng 
của CS Liên xô. 


Kế tục sự nghiệp của Tháng Mười, 
€làm nốt và làm lại », như Lê-nin nói, 
hệ thống xô viết, Đảng đặc biệt chủ ý 
nghiền cứu kinh nghiệm của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, chú ý thất 
chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác với 
nhân đàn các nước ấy. ĐCS Liên xô 
luôn luôn quan tàm và thật sự tòn 
trọng việc các nước xã hội chủ nghĩa 
lìm tòi eïe giải pháp cho những nhiệm 
vụ kinh tế và xã hỏi không đơn giàne 


Nhin thẳng vào những kinh nghiệm 
tập thề, thấy được những ưu điềm và 
khuyết điềm của kinh nghiệm ấy, sử 
dụng đầy dủ hết mức một trong những 
ưu thế của chủ nghĩa xã hội — năng 


lực học tập của nó, — đấy là những. 


mệnh lệnh của chính sách hiện nay 
của ĐCS Liên xô trong quan hệ với 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


Như cuộc sống cho thây, việc trao 
đồi kinh nghiệm một cách toàn điện, 
sự hợp tác rộng rãi và hành động 
phối hợp ngày càng tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa đem lại hiệu 
quả không chỉ đơn giản là eon số cộng 
tềm năng của các nước ấy, mà là sự 
tăng gấp bội các tiềm năng ấy, là chất 
kíc thích mạnh mẽ đầy nhanh bước 
tiến chung lên phía trước. Số phận 
của hoa bình và của tiến bộ xã họi 
trên cả hành tỉnh ngày nay gắn chặt 
hơn hao giờ hết với tính năng động 
của sự phái triền kinh tế và chính trị 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa tÌ;ế giới. 


V'ệc kỷ niên 70 năm Tháng ÄXlưoi 
vĩ đại diễn ra trong hoàn cảnh, do lỏi 
của các lực lượng để quốc chủ nghĩa, 
nguy cơ tham họa hạt nhân nóng dc 
dọa hành tình chúng ta; trong hoàn 
cảnh bản thân loài người bỉ đặt trước 
vấn dẽ sống còn. Vấn để ngàn ngửa 
nguy cơ chiến tranh. giai thoát loài 
người khei những kho vũ. khí giết 
người hàng loạt đã được tích trừ, đang 


được đặt ra gav gắt hơn bao giờ hết... 


Đất nuớc Xô viết đem toàn bộ tty tín 
chính trị của mình, teàn hộ ảnh hương 
quốc lễ của mình hướng. vào cuộc đấu 
tranh cho hòa bình và an ninh của 
các dân tẹc, chấm đứt cuộc chạy dua 
vũ trang, đo đó mà tiếp tục sử mệnh 
nhân dạo chủ nghĩa vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Mười — « thắng lợi dàu 
tin trong sự nghiệp xóa bỏ chiến 
tranh». như V.L Lẻ-nin đã gọi @). 


Trong Sắc lệnh về hóa bình, một 
trong những văn kiện đâu tiền của 
Tbáng Mười chiến thắng, Nhà nước 
Xô viết chủ trương thiết lập mọt trạt 


tự thê giới, trong đó chiếm địa vị 
thống trị không phải là sức mạnh 
quân sự. mà là tình bạn (sáng giềng 
thân thiện và sự hợp tác có lợi cho 
tất cả các dân tóc. Suốt lịch sử 70 năm, 
của mình, Đãi nước Xô viết nhất quản 
mong muốn khẳng định những nguyên 
tắc ấy, làm cho chúng trở thành tiêu 
chuân của quan hệ quốc tế. Đại hội 
XÀVII ĐCS Liên xò nhấn mạnh tính 
kế thừa của chính sách đó, một chính 
sách được làm giàu thêm bằng tư duy 
chính trị mới, bằng những quan điềm 
mới có tính đến những thực tại của 
thế ký bạt nhàn. 


Một biều hiện về tính thần trách 
nhiệm cao nhất đối với số phản của 
nền văn mỉnh là Tuyên bố của Tông 
bí thư UBTU ĐCS Liên xô ngày 15 
tháng giềng năm 1986, chứa dựng mội 
chương trình thủ tiêu hoàn toàn theo 
từng giai đoạn, vù khí hạt nhàn và 
các loại vũ khí giết người hàng loạt 
khác cho đến năm 3.000. Bỏ sung và 
cũng cö chương trình ấyv một cách có 
trọng lượng, là sáng kiên giam với 
quy mò lớn lực lượng vũ trang và vũ 
khí thòng thường ở châu Âu, do Liên 
xô dưa ra cùng với các bạn dồng mình 
trong Hiệp ước Vác-sa-va; là những 
đẻ nghị trong lình vực cảm vũ khí 
hóa học; là chương trình xây dựng 
hòa bình các vì sao, do Liên xô 
đưa ra tại Liên hợp quốc, với tính 
cách là đổi sách thay cho kế hoạch 
qchiến tranh các vì sao» của MỸ: là 
sắng kiến Ray-gia-vích; là những đề 
nghị giải quyết văn đẻ các tên lựa hạt 
nhàn # cháu Âu ; là những bước tiếp 
theo của Liên xô tLeo hướng này, 


Việc Liên xô đ,.t văn đề dưa khu 
vực èthàu Á — Thái bình dương vào 
quá trình chung xây dựng hệ thông 
an ninh quốc tế toàn diện, có ý nghĩa 
đặc biết, Nhiều người đã biết những 
đẻ nghị của Liên xò trình bày trong 


(2) V.L. Lê-n:n : Toản 1@z, Nxb Tiên bề 
Mat-xcơ-va, 1978, (Q44, tP. 1ÀZ 


bai nói của Tông bí thư UBTƯ ĐCS 
Liên xô ở Vila-đi-vỏ-xtốc, mà chung 
quy là như sau: giải quyết những 
cuộc xung đột khu vực, ngăn chăn 
con đường phỏ biến và tăng cường 
vũ khí hạt nhân ở châu Á và Thải 
-bình dương. bắt đầu đàm phán về 
giam ở Thái bình dương những hạm 
đội quản sự, trước hết là những tàu 
trang bị vũ khí hạt nhân ; nối lại cuộc 
đàm phán về biến Ấn độ dương thành 
“khu vực hòa bình; bát tay giảm căn 
bản, theo từng phần, từng giai đoạn, 
lực lượng vụ trang và vũ khí thông 
thường ở châu Á dến một giới hạn 
vừa phái, hợp lý; chuyên việc thảo 
luận các biện pháp tín cậy và khòng 
sử dụng vũ lrrc trong khu vực sang 
lĩnh vực thực tế, 

Tháng sâu năm 1987, Liên xô dua 
r1 một sàng kiến mới quy mô lớn mà 
chúng quy là để thủ tiêu hoàn toàn 
các tên lửa tìm trung chàng những ở 
châu Âu mà cả ở châu Á. Liên xô sản 
sảng đi tới phá huy tất cả các tên lửa 
tương ứng của mình cả ở phần châu Á 
của đất nước, nghĩa là bỏ vấn đề duy 
trí !100 đầu đạn trên các tên lửa tìm 
trung, với điền kiện MỸ cũng làm như 
vạv, Cả tên lửa tác chiến — chiến 
thuật cũng sẽ bị thủ tiêu, 

Như vậy, xuất phát từ quan niệm 
®Ssö khỏong kép toàn cảu?®, Tiên XỔ 
không phản chia những nguyên tác 
của chính sách quốc tế thành của châu 
Âu, châu Á haVv nơi nào khác. Điểm 
xuất phát của Liên xỏ là: trong thẻ 
giới phụ thuộc làn nhìu hiện này, các 
đạn tọc ở tất eđ các lục địa đều đang 
gsÕng với những lo âu và hýy vọng 
chung, Lời kêu gọi của UDTU DCS 
Liên xô gửi nhàn đàn Liên xò nhàn 
ký niệm 7U năm Tháng Mười vĩ đai 
nốt rõ: «Cuộc sống trong những điều 


kiện an ninh, độc lập và tiến bộ có 
thề và cần được tẤt cá các dân -tộc 
bảo đảm. Ở đày, không phải mọi cái 
đều tùy thaậc chúng ta — tày thuộc 
Liên xỏ, chủ nghĩa xã hội. Nhưng cái 
gì tùy thuộc, thì chúng ta sẽ làm và 
làm đầy đủ» ` | 


Kế thửa và phát triền những 
ng:iyên lác của Cách mạng xã bội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại, Đất nước 
Xô viết gắn chặt chính sách đối ngoại 
vêu hỏa bình của mình với việc giải 
quyết những nhiệm vụ sảng tạo trong 
nước, Công việc cải tô, đầy nhanh sự 
phát triển kí nh tế — xã hội càng có hiệu 
lực, càng có hiệu qua, thị uy tín quốc tế 
vànnh hướng của đất nước, cống hiến 
cũa đất nước vào việc bao đâm hòa bình 
trên cả hành tính, sẽ càng cao. Chủ 
nghĩa xã họi và hòa bình là không 
thể phản chía. Chủ nghĩa xã hội càng 
hùng mạnh thì hòa bình càng bền 
vững, | 


-ĂẦ- 


` 


Cuộc cách mạng cực kỳ vĩ đại, khởi 
đu. ở nước Nga cách đây 70 năm 
theo lời kéu gọt và dưới: sự lãnh đạo 
của đảng bón sẻ vích, đang tiếp tục. 
Nó tiếp lục ở sự phát triền của quá 
trình cách mang thể giới ở những 
thành tu của các nước xã hội chủ 
nghĩa, ở cuỏe đâu tranh cho hòa bình 
và an ninh của các dân tóc. Cuộc 
eitCh mạng đang tiếp tục rong quá 
trinh cai tô lớn lao, hoàn thiện. đầy 
nhanh sự phát triển của chủ nghĩa xã 
hỏi ở Đặt nước Nó viết — đất nước 
dươc Tháng Mười dưa lên con đường 
của người khai phá 


-_ 


70 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 


Cách mạng Tháng Mười mở ra một 
thời dại mới trong lịch sử thế giới 


CÁCH mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười thắng 
lợi đã mở ra thời đại 
quí. độ lừ chủ nghĩa Tư 
bạn lên chủ nghĩa vả 
hội 0à chủ nghĩa công 
sản lrên phạm 0L loàn 
Lhế giới. Với sự phát triền 
của chủ nghĩa xã hội biện 
thứp: loài người đi tới xã hội mới theo 
những con đường chưa hề có dấu 
chân. Những khó khăn trên con dường 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội càng phức 
tạp do ảnh hưởng của một loạt các 
yếu tố: chủ nghĩa xã hội đã thăng lợi 
trong một khu vực không phải là phát 
triền nhất về kinh tế, phải tốn nhiều 
công sức đề khắc phục những lạc hậu 
về kinh tế — xã hội, xảy dựng cơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật của một xã hội 
mới. Ngay những ngày đầu tiên, chủ 
nghĩa xã hội đã phải trải qua lứa dạn 
của cuộc chiến tranh đảm máu chống 
bọn pháncách mạng bên trong và bọn 


. can thiệp nước ngoài. Sau đó, lại phải 


đương đầu với chủ nghĩa phát xit — 
mũi nhọn của thế lực phản cách mạng 
thế giới. Công cuộc xây dựng khần 
trương diễn ra trong bối cảnh chủ 
mgbia đế quốc không ngừng gây áp lực 


TRỊNH NGỌC THÁI * 


kinh tế, quân sự, chính trị và tâm lý. 
Những thử thách nghiêm trọng đó đã 
chứng minh khả năng tồn-tại và phát 
triên không gì có thề ngăn nồi của 
một xã hội mới không có ấp bức bóc 
lột. Cương lĩnh eủa ĐCS Liên xô được 
thông qua tại Đại hội thứ 27 đã viết: 
€ Kinh nghiệm của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đã cứng 
minh hùng hòn tính ưu việt Không gÌ 
chối €ãi nồi về các mặt kinh tế, xã 
hội, chính trị, tư tưởng và tỉnh than 
của xã hội mới như một bước phát 
triền cao hơn hẳn chủ nghĩa tư bản 
trong sự tiến bệ của loài người ® (1), 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã 
hội có tính năng dộng eao. Nó được 
đặc trưng không chỉ bằng những đồi 
thay mang tính tiến hóa mà còn bằng 
những biến đồi về chất, những cuộc 
củi tà cách mạng. Dường lỗi đầy 
nhanh phát triền kinh tế — xã hội là 
chiến lược của những biến đồi cách 
mạng. Đến cuối thế kỷ này, thu nhập 
quốc dân của Liên xô tăng gấp hai 
lần, giá trị sản lượng công nghiệp 


® Phó trưởng ban đổi n¿oại Ta 
(1) Cương lĩnh Điều lệ ĐCS Liên xô, Nxb 
Sư thật, Hà nói, 1986 tr. 14. 


27 


tăng gấp dỏi, năng suất lao động tăng 
23—32,5 lần. Việc đạt được mục tiêu 
này là một nhiệm vụ mới vẻ chất, 
trong đó chỉ tiêu chính và có tính 
quyết định là năng suất lao động xã 
hội. Tíih năng động ngày càng tầng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa chứng tô 
“rằng chủ nghĩa xi hội đang và đã tìm 
thấy những câu trả lời tối ưu cho các 
văn đề của cuộc sóng trước sự thách 
thức của thời đại trong cuộc thí đua 
quyết liệt với chủ nghĩa tư bản. 

Ảnh hưởng quốc tế của chủ nghĩa. 
xã Lôi ngày càng tăng còn do việc Xã 
hỏi xã hội chủ nghĩa theo lô gích 
phát triền kl::ch quan đang tiến tới 
ngưỡng cửa của những cải tạo cơ 
bản. Trong lòng nó phát siah những 
lre lượng mới đấu tranh cl:o những 
mục tiêu cao hơn mà chủ nghĩa xã 
hội liện thực đang vươn tới, Chủ 
nghĩa tự bản không có tương lai: 
n:ưng nó còn súc sống đáng kẻ. Nó 
edi hiền, xoay chuyên theo tỉnh thế, 
sử dụng các phương tiện kinh tế, 
cl.inh trị, xà hội, tỉnh thần, tư tưởng 
đẻ chống lại xu thế lịch sứ, kéo đài 
sự tồn tại của mình. Chủ nghĩa tư 
lan khác với các hình thái kính tế — 
xã hội bóc lột trước nó là ở chỗ nó eó 
một lục lượng sản xuất không lô và 
tmÒI cơ chế mạnh đề duy trì sự tòn 
tại của mình. Do đó sự thay thể chế 
đỏ tư lan chú nghĩa láng chế độ xã 
hội chủ nghĩa trong phạm ví toàn thể 
g1ó1 là mỘt quá trình lâu dài, phức Lạp» 


C! lên lược dây nhành của Liên xê và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác sẽ tước 
mắt của chủ nghĩa tư lấn rủ thể cuối 
Cùng của nó, đó là «sự trội hơn» về 
còng nư Lệ mới Và Vẻ năng suất lao 
động, Củ nghĩa xã hội thực sự là 
lrc lượng chính của quá trình cách 
mạng thê giới, Vai trô của nó thể biện 
trong Việc xảy đựng xã hội mới, rong 
Việc chứng mìỉnh bàng thực tiễn các 
tư thẻ cúa chủ nghĩa xã hội so với chủ 
nghĩa tự Làn, Chính điều này đã nàng 
Cao ty tín quốc tế của cỉúủ nghĩa xã 


` 
G2 


hội, củng cố chủ nghĩa xã hội như 


một nhân tố của hòa bình, bạn clế 
các ẩm mưu xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc, giúp các đản tộc khác lựa 
chọn con đường phát triền đúng đản. 
Tuy chủ nghĩa đế quốc vẫn còn những 
phương tiện đề xâm lược, can thiệp 
vào công việc nội bộ của các nước 
khác như Grẻ-na-đa, Ni-ca-rz-goa, 
Áp-ga-ni-x(an, sử dụng các biện pháp 
khủng bố trắng trợn như ném bom 
Tơ-ri-po-li (Li-bi). Nhưng những quy 
luạt khích quan của tiến bộ xã hội, 
sự cản bằng lực lượng quàn sự—c':iến 
lược và sự thay đồi so sánh lực lượng 
chính trị — xã hội, ý cl:íÍ của các dân 
tộc tự quvết định vàn mệnh của mình 
đã làm cho chủ ng'ĩa để quốc càng 
khó Khăn trong việc thực hiện chức 
năng sen đảin quốc tế, 

Cách mạng Tháng Mười đã mở 
ra thời đại cách mạng 0ỏ sản pà 
cách mạng giải phóng dân lộc trên 
loàn thế giới. Cách mạng TLáng 
Mười đã tạo điều kiện rất (huận 
lợi cho cuộc đầu tranh giải phỏng 
của các đân tộc thuộc địa và nửa 
thuộc địa. Vứti bó những xiêng xích 
thực dàn, các nước mới giành được 
đọc lập dàn tộc này tuy có sự khác 
nhau về trinh độ phát triền kinh tế — 
xã hội, chế độ chính trị và truyền 
thống dàn tẹc nhưng lại gắn bó bởi 
những đặc điềm và lợi ích chung piống 
nhau. Đó là quá khứ thuộc địa và sự 
càn thiết khắc phục tàn dư của chủ 
nghĩa thực đân, mêu thưễn gay gắt 
giữa độc lập chính trị và sự pÈPụ thuộc 
kinh tế vào các nước tư bản phát 


triển, ý chỉ vươn lên những vị trí - 


xứng đáng trong nét chỉnh trị thế 
giới. TlÌ:ẻ giới các nước trước đây là 
thue địa và nứa thuộc địa là một bức 
tranh rất đa đạng và phức tạp của 
những biến dòng chính trị, kinh tế, 
xã hội sâu súc. Trên các mức độ khác 
nhau, các nước này là lực lượng 
chống để quốc đề bảo vệ dộc lập 
chính trị và eon đường phát triền mà 
họ đã lựa chọn. Những thập kỹ qua 


- 


đã chứng kiến sự trưởng thành và 
tính độc lặp của các nước đang phát 
triển trong đời sống chính trị thế giới. 
Sự tăng trưởng về số lượng và chất 
lượng của giai cấp công nhân ở các 
nước đang phát triển là một vấn đề 
có ý ng!?a lịch sử. Trong đầu những 
năm &0, đội quân vô sản ở các nước 
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đẳng cộng sản và 40 đẳng cách mạng 
đân chủ. Phong trào công nhân đã tiến 
thêm một bước lớn, 


Tuy nhiên c€òỏn nhiều vấn đề do Lbậu 
quả của quá khứ thuộc địa chưa được 
giải quyết, như vị trí và vai trỏ của 
các nuớc này trong nền kính tế thế 
giới; khoảng cách về trình độ phát triền 
kinh tế ngày càng tăng giữa cấc nước 
đang phát triển và các nước tư bản 
phát triền. Số lương tiền nơ nước ngoài 
của các nuớc này đã lên tới trên 100 
tỷ đô la, khiến nhiều nước đang phát 
triền làm vào tỉnh trạng phụ thuộc các 
nước tư bản p`!át triển vẻ kinh tế, về 
tỉn dụng, về lương thực. 


Chính sách thực đân mới của cLú 
nghĩa dế quốc là nguyên nhàn chính 
làm nảy sinh cái gọi là các cuộc xưng 
đệt khu vực, Chống trả chủ rghĩa thực 
đân kiểu mới lÀ nhiệm vụ bức xúc 
của các nước mới giành dược độc lập, 
nó liên quán đến vàn mệnh lịch sử 
Của các nước này, Trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quếc và chủ 
nghĩa thực dân kiểu mới, nhiều nước 
đang phát trícn đang trở thành Kvựa 
có khó ® trần đầy khí thể chống đề 
quốc. chỉ can một ngọn lửa là sẽ bùng 
cháy thiêu tan những than vọng của 
chủ nghĩa để quốc, giành lại những 
œ bồng lọc ăn cướp ? của chúng. Cu-e 
đấu tranh chong để quốc của các đản 
tộc bị áp bức mở ra con đường đề 
giải quyết các nhiệm vụ cấp bách của 
các nước này. Đó là giành đọc lập 
kinh tế, hoàn thành và củng cô đọc 
lập dân tọc, thực hiện công bằng và 
tiến bộ xã hội. Tiếng nói ủng hộ bòa 
bịnh, giải trừ quân bị và dc lập đâp 


tộc của phong trào không liên kế! có. 
ý nghĩa quốc tế quan trọng. 


Cách mạng Tháng Mưoi cùng đã mở 
ra một tiời đại của chính sách dối 
ngoqi mới, chính sách hòa bình pà 
hữu nghị giữa các đàn lộc. Cuối năm 
1917 Khi Phần Lan và U-erai-na đòi 
tách khỏi nước Ngựa, Lẻ-nin đã chỉ rõ 
rang “chúng ta không hề lo sợ gì về 
mặt đó ® bới vì giai cấp vô sản không 
cần một nhà nước dựa trên sự ràng 
buộc các dàn tộc bằng sức mạnh. 
Giai cấp vô sản sẽ lại * chính phục Ð 
các đân tóc bị ấp bức của nước Nựa 
không phải như bọn tư bản, bọn tÌ am 
Làn quốc tế đã làm, gnà bàng cách đề 
cho họ quyền «hoàn toàn tự đo liên 
mình với chúng ta hay vớtcác nước 
khác, chúng ta đâm bảo rằng chúng 
ta sẽ hoàn toàn ủng hộ những người 
lao động thuộc mọi đân tộc đề chống 
lại giải cấp tự sản tất cả các nước » 2), 
lê¿-nín thề hiện niềm tỉn tưởng sảàu 
st€ rằng «chỉ có sự liên miỉrh xã hội 
chủ nghĩa của những người lao động 
tất cq các nước tới có tế gạt bỏ 
mọi cần nguyên của những cuộc bức 
hại và những mới bất hòa có tính 
chất đàn tộc ® 3), Chính quyên xô: 
viết đã bằng hành động chứng mình 
mong muốn của mình thiết lập các 
môi quan hệ thân thiện Với các nước 
lắng giẻng. 


Trong văn kiện đầu tiên của nhà 
nước Xô viết†—si? lệnh hòa binh—đã 
công hỗ các nguyên tiíc cùng tòn tại 
hòa bình và gọi chiến tranh để quốc 
là se tói ác lớn nhất chống loài 
người», Các cuộc chiến tranh của chủ 
nghĩa để quốc đã gày ra biết bao đau 
thương tang tóc clo công nhàn và 
nòng dân, cFo quần chúng nhân dân, 
cho nên nhà nước xã bội chủ n.hĩa 
kiên quyết chồng chiến tranh. Nhà 
nước xà hỏi chủ nghĩa thí hành chính 


(2) V- I- lé-niw: Toản tập, Nxb Tịnn bộc, 
Ma'-xer-vi, 1978, t, ca, tr. 10A, 13% 
(3) *ách đã dàn, tr. 138, 
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sách hòa bình, trung thực trong các 
quan hệ quốc tế, mớ rộng các niối quan 
hệ kinh tế với các quốc gia thuộc các 
chế độ xã hội khác nhau, thiết lập 
quan hệ láng giềng thản thiện, tin 
cậy, hiều biết lẫn nhau và hợp tác 
_với các nước khác. Chính mỗi quan 
hệ kinh tế giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội lÀ cơ sở vật chất của 
nguyên tắc cùng tòn tại hòa bình. 
Nhưng chủ nghĩa đế quốc tiếp tục 
theo đuồi các lợi ích toàn cầu đê tiện 
của chúng: : sẵn sàng chà đạp lên vận 
mệnh của hàng loạt các dân lộc. Ở 
đây đó trên thế giới, để quốc Mỹ và 
đồng minh quân sự đang gieo rắc các 
Cuộc xung đột vũ trang, thôi bùng lên 
bàu không khí căng tháng. Trong bói 
cảnh đó, sự đoàn kết nhất trí giữa 
chủ nghĩa xã hội và tất cả các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình và tiến 
bộ lại càng cần thiết hơn lúc nào hét, 
Đi đầu trong cuộc đấu tranh vị hóa 
bình, thủ tiêu nguy cơ chiên tranh thẻ 
giới là hệ thống xã hội chủ nghĩa thể 
giới mà hat nhân là cộng dong xã hội 
chủ nghĩa thể giới, | 
Sự tồn tại và phát triên không 
ngừng của hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thế giới dã ảnh hướng tích cực tới 
các quan hệ quốc tế¿ Giữa Cúc nước 
xi hỏi chủ nghĩa đã hình thành một 
kiểu quan hệ quốc tế mới vẻ mặt dàn 
tộc, nhìn dân và nhà nước, Chủ nghĩa 
xã hội đã xóa bỏ áp bức dàn tọc, 
thày đồi quan hệ thủ hn và nghỉ ngờ 
giữa các đản tộc, thủ liệu Các màu 
thuận đòi kháng, chăm dứt xung đột 
và chiến tranh vốn là những thuộc 
tính của chủ nghĩa tư bản. Thay vào 
đó là mối quan hệ hoàn toàn bình đẳng, 
là sự hợp tác động chỉ và tương trợ 
anh em. Các nước xă hội chủ 
nghĩa kiên quvết chạn đứng mọi biều 
hiện của chủ nghĩa bá quyền, số vanh 
và dán tộc. Chính sách đổi ngoại mang 
tỉnh nhân đân do đồng chỉ Tông bỉ 
thư HT DCS Liên xô M.X. Goóc-ba- 
trỏp nêu lên đáp ứng những lợi ích cơ 
bản nhất của loài người, Chính sách đó 
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nhằm mục đích duy .trì những điều 
kiện bên ngoài thuận lợi dẻ Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác giải 
quyết các nhiệm vụ» xày dựng của 
mình. Đồng thời chính sách đỏ cũng 
nhằm giải quyết vấn đề mang tính 
chất toàn cầu là duy trì nền hòa bình 
bền vững, bảo vệ quyền thicrg liêng 
của con nưười — quyền được sống. 
ĐÓ là vấn đề bức xúc nhất, quan 
trọng nhất, cấp bách nhất hiện nay‹ 


Trong thời đại chúng ta, Khi nguy 
cơ loài người bị tiêu diệt bởi ngọn 
lửa của cuộc chiến tranh Lạt nhàn da 
lăng tới mức kính khủng thì trì tuệ 
của con người, chính sách của các 
quốc gia phải tập trung vào cuộc đâu 
tranh chòỏng nguy cơ đó. Loài người 
đang ở trong một giai đoạn lịch sử 
khi mà nó phải lựa chen giữa Cuộc 
sông và sự tự hủy diệt. Đại hội thứ 2z 
cúa CS Liên xỏ dã đi đến một kết 
luận vững chác: dù nguy cơ de dọa 
sự tòn tại của nên văn mính do chỉnh 
sách cúa bè lũ đế quốc có to lớn đến 
dâu, các !ực lượng hòa bình vẫn đủ 
sức ebạn đứng các thẻ lực chiến tranh. 
Kết luận đó là dựa trên cơ sở của 
sự phản tích khoa học các nhóm mẫu 
thuận thỏi đại: quan bệ giữa các hệ 
thống xã hội, mâu thun giữa đế quốc 
với để quốc, cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa để quếc của thể giới các 
mước mới giành được độc, lập, các 
mâu thuấn mang tính toàn cầu như 
văn đề chiến tranh và hòa bình, các 
cuÖðc khủng hoàng nồi sinh, năng 
lượng, lương thực v.v, liên qunn đèn 
chính nèn tẳng sự tòn tại của nèn 
văn minh nhân loại. Việc giải quyết 
các màu thuận có tính chất toàn cầu 
đó, đòi hỏi tất ca cậc lực lượng, các 
loại hình quốc gia trên thế giới cùng 
phối hợp hành động, cùng chung sức 
tìn kiểm các giải phấp eó hiệu quả 
nhai 


Trong thể gi@i hiện đại, các nhiệm 
vụ tiên bộ xã hội và bảo vẻ hòa bình, 
các mục tiêu giải cấp và toàn nhân 


loại cùng quyện chặt lấy nhau. Tiếp 
tục cuộc đấu tranh giai cấp giữa hai 
hệ thống xã hội đối lập không có 
nghĩa là phủ nhận sự hợp tác và 
phối hợp hành động của hai hệ thống 
trong quá trình phát triển của thế 
giới. Kỷ nguyên hạt nhân địt vấn đề 
chiến tranh và hòa bình lên hàng đầu. 
Hòa bình là giá trị cao quý nhất của 
loài người. Đề tồn tại, loài người 


phải đầy mạnh cuộc đấu tranh chống - 


chính sách hiếu chiến của chủ nghĩa 
đế quốc. Nhàn tố quyết định sự phát 
triển của thế giới là sự phát triền 
năng động của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, sự tăng cường tiềm 


_năng hỏa bình trên hành tỉnh chúng 


ta. Chính vì thế công cuộc cải tổ mang 
tính cách mạng đang điển ra ở Liên 
xô có ý nghĩa to lớn không chỉ đối 
với xã hội xÔ viết mà còn đối 
với chủ nghĩa xã hội nói chung, với 
toàn thể thế giới. Lao động khần 
trương hàng ngày của những người 
đàn xô viết, mỗi bước đi vững chắc 
trên eon đường đầy nhanh phát triền 
kinh tếTxã hội của Liên xô cảng làm 
tăng trọng lượng của chính sách đối 
ngoại hỏa bình, Công cuộc đó chính 
là sự tiếp tục sự nghiệp Tháng Mười 
vĩ đại. 


CHỦ NGHĨA HIỆN THỤC... 
(Ti¿ptheo trang 17) 


người mai sau, và vị tiyệt đại đa số 
người đang biáp bức nô địch hiện nav. 
Hiền nhiên rằng việc xây dựng một 
xã hội Không có giai cấp đã được các 
nhà xã hội không tưởng nêu ra, nhưng 
là bằng con đường điều hòa giai cấp, 
Cho nên lý tưởng nhân đạo của họ tuy 
rất cao cả, vẫn chỉ là ảo tưởng. Những 
người công sản chủ trương đấu tranh 
đề thủ tiêu mọi gtai cấp áp bức bác 
lột, đó mới là con đường khoa học và 
thực tế nhất. Chính vị thế mà Mác, 
Ángghen gọi chủ nghĩa công sẵn là 
chủ nghĩa nhân đạo hiện thực. Một 
nên văn học có tính đăng cộng sản 


không thể không giương cao nưọn cỜ 
chủ nghĩa nhàn dạo hiện thực này. 
Tỉnh đăng cộng sản kế thừa, nàng 
cao và băm chứa ch: nghĩa nhân đạo, 
điều này ngày càng được thừa nhận 
và quản triệt mọt cách phố biển. Đó 
cũng là một phương diện tiến triền 
trong việc lý giải nguyên tác tính 
đăng như là nguyên tắc xuất phát của 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 
Tắt cá những điềm tiến triền nói 
trên của tính đang cộng sản, xét đèn 
củng, đã và dang là nguyên nhàn sầu 
xa đem lại sự phát triền cho mọi thành 
tỎ, từ nội dung đến thí pháp của chủ 
nghĩa hiện thực xã họi chủ nghĩa, 
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Hội nghị bàn tròn 


VỀ TƯ DUY VÀ ĐỔI MỚI TƯ DUY 


LBBT—Vừa qua. chủng lôi đã lồ chúc Hội nghị bàn trên 
ĐỀ Hư tuy bà đồi môi tị đụ nhằm làm rõ mội số quan điềm lú luận 
cơ bán có lính chất đại cơ sở 0a định hướng theo tỉnh thần của Đại 
hội lần thứ VÌ của ng. 

Dưới đâu là những phái biều chính của các đồng chỉ tham gi 
hội nghị. 

Hội nghị bàn tròn sẽ li lục bàn pề lhực trạng tư du của cán 
bộ bà nhàn dân la hiện na. bề những hướng cơ bản ðöà những biện 
pháp thiết thực đồi mới tư du ở nước a. 


HỒ VĂN THÔNG ° 


MỘT 5Ố VẤN ĐỀ VỀ TƯ DUY VÀ 
_ ĐÔI MỚI TƯ DUY HIẾN NAY Ở NƯỚC TA. 


duy ti hiện qua một số thành lô gích chủ quan, chuyền tính 
đặc trưng có tính khuynh - tát yếu hiện thực thành quy luật của 
hướng chính sau đáy : lý tính. 

_= Trước Lết. đó là sự phản 
ánh ý thức ở trình độ cao, hàng con 
đường khái quảt hóa, hướng sàu vào 
nhận thức bán chất, quy luật của dõi 
tượng. 


— Tư duy là quả trình sáng tạo lại 
hiện thực đưới dạng tỉnh thân. Tư 
dày là sự tìm tòi, đề xuất theo khuynh 
hướng không ngừng bò sung, đòi mới 
những gì vẻ nàn thức đã và đang c ‹ 
Quy luật của từ duy là quy luật của 
sự phát triển, tìm tòi cải mới. 


— Tư duv là quá trình suyv nghĩ, 
vận dụng các khái niệm phạm trủ theo 
những nguyên tắc lô gích chặt chẽ 
nhằm địt đến chân lý, Đây là quá 
trình chuyển lô gích khách quan ® Giáo sư tr.ết học. 
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— Tư duy không có mục đích tự 
thân, mà hướng vào hiện thực đề hiện 
thực hóa mình. Tư đuúy hoạt động theo 
hướng chuyền thành hành động, tìm 
biện pháp đề làm cho sự sáng tạo ý 
thức thành sự sáng tạo trong thực tiến 


Trong tư duy của từng chủ thể cụ 
thể không phải bao giờ cũng dạt được 
những tính chất trẻn, vì đày là sự 
diện biến đây máu thuận qua phản 
ảnh chủ quan, Nhưng xét tư duy như 
một quá trình, như một bản tính pIát 
triền chung của con người thực tiên 
xã bội thị nó thể hiện ra như một xu 
#urởrtg theo các đặc trưng lrẻn. 


"Và từ những đặc trưng trên, chúng 
ta có thể xem tư duy là qua trình nhận 
Lhức nà nản dụng các qguụ Tuậi khúch 
gi tn tảo hoạt đồng eó Ú thức của con 
ngời đề cái tạo, đòi mới hiện thực 
tư ban tàn mình. 

- Mọi hoạt động của con người, cuối 

- củng đều phải qua tư duy và tùy 
thue vào năng lực tư duy mà đạt đến 
những kết quả gì trong các hoàn cảnh 
cụ thè. Tư duy hình thành qua thực 
tiền và vì nhủ cầu thực tiễn. Thực tiên 
biến đồi, có đòi hỏi Kkuác thị tư duy 
cũng phải đồi mới theo. Sự đôi mới 
này phụ thuộc chủ yêu vào trình độ 
miận thức và bản tỉnh giải cấp của 
cäc chủ thê đang từ duy trong quan 
hệ với hiện thực xã hội. 

Xét từ các góc độ trên, việc đöi mới 
từ duy của chúng ta hiện nay là quá 
trình chuyên từ hoạt động theo sự chỉ 
phối của chủ nghĩa kính nghiệm sang 
hoáït động bảng nhận thức và vận dụng 
quy luật khách quan, từ sự suy nghĩ 
lủy tiện, chủ quan sang suy nữhĩ theo 
đòi hoi của quy luật khách quan, từ 
thói quen đi theo đường mỎN XƠ cứng 
sang tím tòi, để xuất sáng tạo, từ 
Việc nÓi tìch với làm sang nói dị đổi 
với lìng tìm tòi biện pháp hành động, 
Nói một cách khác, đói mới tư duy 
của chúng ta hiện này là đổi mới sự 
quárt lriệL 0d Đại dụng chủ nghĩa 
Afúdc — Lê-nin, nhất là những quy luật 


về cách mạng xã hội elú nghĩa và chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, Chúng ta đi 
theo một lý tưởng được xảy dựng trên 
eơ sở nhận thức và vận dụng quy 
luật khách quán, chứ không phái theo 
một tôn giáo hay mọi khuynh hướng 
đáo đức trưữu tượng, Do đó, không có 
gì ràng buộc chúng ta trong việe bồ 
sung, đổi mới thêm lý thuyết đã có 
của chúng ta do điều kiện niới của thời 
đại đát ra. Nhưng sai làm mà clhúna 
ta đã có là do chúng ta không biết bồ 
sung thêm Iv luận của Mác, Ản-ghen, 
Lê-nin hay chủ yếu là cần bộ ta chưa 
thật sự quản triệt được chủ nghĩa xã 
hội khoa học trong tư duy và thành 
động? Hỗ ràng điều sau là chính. 
Nhiều cân bộ chúng ta đĩ trượt qua 
bên ngoài những tư tường mặc xíÍt; 
hiền chủ nghĩa xã hỏi kiông dúng từ 
nhiều vấn đẻ rất cơ bản, gọc gác — 
lấy sự biều biết đó làm căn cứ đề tư 
đuy và cùi đạo hành động, tạo ra 
những tỉnh trạng Kkhiòng đáng có rong 
hiện thực. 


Ví đụ tư duy theo các nguyên tác : 
clñ nghĩa xã hội chỉ là xóa bó bóc 
lột, chủ nghĩa xã hội là không có sản 
xuat hàng hóa... Lừ đó TÚI ra CáC mỎ 
híuh, biện pháp cho hành động xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó dân 
đến sai Ằlâm trong thịựrc tiên là không 
thề tránh khỏi, Đồi mới br duy của 
chúng ta hiện nayv phải tập trung 
trước hết và cơ bản vào việc sửa đổi 
các quan điềm không đúng vẻ chủ 
nghĩa xã hội khoa học đề đi đến quần 
triệt đúng thực chất của nó trong 
nhận thức về xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chỉ trên cơ sở đỏ ni có thể nói 
đến chuyện bộ sung, phát triển thẻm 
những gi căn thiết mà Trước RA các 
tac gi kinh điện của chúng ta chưa 
để cập đến. 


Dĩ nhiền, dòi mới từ duy của chúng 
ta khỏng phải chỉ dừng lại ở cho năm 


đứng thực chát những quy luật phỏ 


biến đã được nêu ra. Nếu chỉ đừng lại 
ở cái phô biến, tuyệt đồi hóa nó sẽ dân 
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đến chủ nghĩa giáo điều, và đc cho 
tình cảm, địo đức trừu tượng chỉ phôi ; 


mà không đến sát được với cuộc sông& 


từng nơi, từng lức. Trong tư duy, cái 
phô biến, những nguyên tắc chung, 
những điều cơ bản nhất, chỉ phôi tải 
cả, vẫn không phải là yếu tố duy nhất. 
Tư duy phải thống nhất được cái phô 
biến và cái không phô biến, tất vều và 
ngẫu nhiên, chung và riếểng, làu dài 
và trước mát... Nắm đọc cái phô biến 
thôi thì không thề tránh khoisuy ngÌh 
sai theo kiều giáo điều, nói rảt nhiều 
đến nguyên tắc chung dúng dân về 
chong bóc lột, về sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, về đân chủ, nhưng tất cả dêu 
trừu tượng, không chuyển thành hiện 
thực được. Chủ nghĩa giáo điều là 
hiện tượng phô biến. thăm khá sâu 
vào tư duy của cán bọ chúng ta, đó là 
đổi tượng phải đôi mới quan trọng 
trong tư duy của chúng ta hiện nay. 

TẤIt cả: 


những điều nói trên lại 


thông qua tâm lý người sản xuất nhỏ, 


tâm lý tiều 'tư săn mà tác động, len 
lỏi vào trong cách nghĩ, cách làm của 
can bộ chúng ta, Đó là khuynh hướng 
tình cảm hóa chủ nghĩa Mắc —l.ê-nin, 
đựa vào lòng tín thụ động hơn là 
nàng cao năng lực tư duy dộc lập: là 
khuvnh hướng căm ghét tất cả những 
gì gắn với giai cấp bóc lột, mà RỈ: ÔN 
biết vận dụng theo yêu cầu phât triền 
sản xuất, là khuvnh hướng bình quản 
chú nghĩa, khuynh hướng thủ cựu sợ 
đói mới, bằng lòng với quá khứ của 
mình, mà không dám Vườn tâm mái 
ra với thời đại... Trong tư đuy của cán 
bọ ta nếu đề cho những điều này chỉ 
phối thì nhất định làm biến dạng việc 
xuy đựng chủ nghĩa xã hội trong hiện 
thực. 

Chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa 
giáo điều, tàm lý người sản xuất nhỏ, 
phải chăng đó là những yếu tò quyện 
vào nhau làm cho tư duy chúng tà 
trì trệ mà ngày nay phái kiên quyết 
đồi muởi. 

Ở ta hiện, nay, đôi mới tư duy phải 
hướng vào giải quyết những vân đẻ 
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mà Đại hỏi lần thứ VI của. Đẳng đàt 
ra. Muon làm được điều đó phái tạp 
trung sớm đòi nơi ngay từ một số 
quan điềm cơ bản, gốc gắc nào đề 
định hướng, xây dựng. căn cứ lô cích 
cho quá trình tư duy mới — khác vưi 
những sai lệch đã có trong chúng ta 
trước đày 2 


— Trước hết phải có những đồi mới 
hết sức cơ bản, thật sự trong quan 
niệm về coï: ngưởi. Từ con người, vÌ 
COn người, làm việc VỚI cOI người. 
Đó là vấn đề rất cơ bàn của chế đỏ 
xã hội ta. Ngay các chế độ xã hồi 
truớc kia cũng khai thác yếu tố người 
mà tồn tại, mặt khả năng đó là biều 
hiện sự cáo chung của nó. Chủ nghĩa 
xã hội ra đời đề giải phỏng eon ngươi 
khói các quan bệ bóc lọt, phát huy 
cao dộ yếu tổ con người vì con người. 
Hơn nữa. mọi quy luật của đời sống 

hội chủ nghĩa đều thông qua hcạt 
động tìm tôi, sắng tạo của c0n ny trời 
mà thể hiện và được vận dụng. Nỏi 
cách Khác, trong chủ nghĩa xã bọi tính 
tắt yếu xà bội được thực hiện thông 
qua tỉnh sắng tạo của con người, Xét 
từ bản tính thực tiến của con nguời 
cũng như xét từ đòishỏi khách quan 
của quy luật xã hội, thì cơ chế hoại 
động xã hội trong chủ nghĩa xã hội 
phải là cơ chế phát huy cao độ tính 
chủ động sắng tạo cúi mọi đơi vị, 
cả nhân, chứ không thê là bộ này 
cứng nhắc bó chân, bó tay, bỏ cá sự 
suy nghĩ của con người. Trong chủ 
ng¿uïa xã hội không có căn cứ và không 
thể nhàn danh bất kỷ điều gì đề ngắn 
cần tính tự đó sắng tạo của con người. 
Nự Hình đạo, chỉ đạo tập trung của 
Đăng và Nhà nước ta được xây dựng 
đo véeu cầu của dân chủ và vì dâu 
chủ, liều ngược lại thì không tÌ€ tư 
đuv đúng dẫn được. 


— Mặt khác, mọi chế độ xã hội đều 
được tô chức đề thực hiện quyền làm 
chủ của người cbủ tư liệu sản xuất 
đôi với mọi hoạt động xã hội, không 
như thế thi không chế độ nào có thà 


hình thành và tồn tại được về mặt tô 
-chức. Trong chế độ ta, người chủ tư 
liệu sản xuất là quản chúng nhàn đân 
lao động, do đó phải là người chủ 
thực sự của đời sống xã hải, quyền 
làm chủ đó phải được tô chức thành 
chế độ xã hội một cách tất yếu. Nhân 
đân lao động mất quyền làm chủ thì 
không thề thực sự có chủ nghĩa xã 
hội. Từ trước tới nay nhiều cán bộ 
chúng ta hiểu quần chúng nhân dân 
là quyết định, thường nặng về xem đó 
là lực tượng thực biện, là sức mạnh 
của đa số, hơn là về mặt coi đó là sức 
sáng tạo phỏ biến và là người chủ của 
đời sống xi hội. 


Nói dễn con người, đế: quần chúng 
nhàn đàn Tạo động trong xi hội ta về 
cơ bản là nói đến tính chủ động sảng 
tạo bà quyền làm chủ va hội của người 
lao động. Ta nói đâần làm gếc cũng 
trên cơ sở của hai nội dun? này, Nếu 
không xuất phát từ chú nghĩa quan 
liệu mà từ yêu cầu cơ bàn có tỉnh 
sống còn của chế độ ta là phát huy 
cao độ lính chủ động sáng tạo và 
quyền làm chủ của đàn dê tư duy và 
hành động thì rõ ràng hiện thục dược 
xây dựng sẽ khác đi rat nhiều. 


— Tiếp đến là phải thay đồi cơ bản 
cách hiểu chủ nghĩa xã hội chỉvẻ mặt 
xóa bỏ bóc lột, tư hùu mà không h:ieu 
được về mặt phát triền lực lượng sản 
xuất. Quan hệ không có người bóc 
lỘt người của chủ nghĩa xử họi u 
việt hơn quan hệ bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản là vì thông qua quan kệ 
không có bóc lột đó mà bính thành 
được các hình thúc kinh tế Tàm pbÁI 
triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất, 
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội xét 
đến củng phải được do bằng sự plát 
triỀn của lực lượng sản xuất. Cái gì 
cần trở sự phát triền sản xuất và lực 
lượng sản xuât dđêu trải với quy luật 
hình thành và phát triển chủ nghĩa xã 
hội. Có thể nói đây là điểm xuất phát 
có tính chất nén tạng, quan trọng nhất 
đề có tư duy đúng đản vẻ chủ nghĩa 


xã hội. Rõ ràng những thiếu sót lớn 
của chúng ta về đầu tư, cải tạo, quan: 
lý đều do tư duy không hưởng vào 
việc giải quyết nhšng vấn đẻ kinh tế, 
chính trị theo yêu câu thật sự phát 
triền sản xuất và lực lượng sản xuất. 
Và theo đấy, tư duy được dẫn đắt một 
cách sai lệch từ lĩnh vực này đến lĩnly 
vục khác. Từ kính tế đến chính trị, 
tư tương. từ tỉnh cảm đạo đức đến: 
hoạt động lý luận, tử tiêu chuần hởớe' 
cản bộ đến đánh giá con người, từ 
chỉnh sách đến tô chức quản lỷ..., tất: 
cä dường như mất đi cái hồn từ sản 
xuất và phát triền Iựe lượng 'sản xuất. 
Tư duy đánh mất tính tất vếu kinh tế 
Ironf bản thân nó, thì rõ ràng là 
không cỏn khả năng tìm tòi, sáng tạo 
cắn bó với đời sống hiện thực. 

Một văn đề khác kNWông kén: phìn 
quan trọng là quan niệm về động lì 
hoạt động của con người trong chủ 
nghĩa xã hội. Ở đày chúng tôi muốn 
nói riêng về vấn đề lợi ích. Các quy 
luật xã hội đều (rực tiếp h›ặc gián 
Liêp chứa dựng các quan hệ lợi ích và 
được thực hiện qua cuộc đấu tranh về 
các lợi ích nhất định, nhất là các quy 
luật kinh tế cơ bản của các chế độ xã 
lội. Đụng chạm đến lợi ích là đụng 
chạm dến nội dung và động lực thức 
hiện các quy luật xã hội. Treng xã hội 
ta, lợi ích nhà nước là lợi ích cơ bản: 
quyết định, vì đó là điều kiện cơ bản 
đẻ hảo đảm các lợi ích tập thề và cá 
nhàn được thực Liện tốt nhất, hướng: 
mọi hoạt động riếng biệt vào thực hiện: 
lợi ích nhà nước và qua đó mà thực 
hiện lợi ích riêng, Phục vụ lợi ích 
chung càng nhiều bao nhiêu thì đạt 
lợi Ích riêng càng cao bấy nhiêu. Về 
khách quan không thê đem lợi ích 
chủng triệt tiêu lợi lich riêng Và ngược 
lại, lợi ích chung là quyết định trên 
toàn cục, thì lợi ích cá nhân là động 
lực trực tiếp cho từng con người cụ 
thề hành động, Dó là quan hệ tắt vếu 
không thề khác được trong chế độ ta, 
1ô chức quản lý dời sống hình tế — 
xã hội trong chế độ ta thực chất là 


đồ 


vận dụng các quan hệ lợi Ích đè 
khuyến khích tỉnh chủ đệng sáng tạo 
của mọi đen vị và cá nhân. 


Tư duy của chúng ta nếu loại trừ 
phạm trù lợi Ícl: và vận dụng các quan 
hệ lợi ích tất sẽ làm đảo lộn mọi giá 
trị, gay hỗn loạn trong hoạt động của 
con người, và tử đấy cũng không thê 
hình thành những con người mới xã 
hội chủ nghĩa được. 


Muốn đổi mới tư duy hướng vào 
giải quyết những vấn đề cấp bách 
hiện nay, ít nhất phải đồi mới nhanh 


LÊ THỊ ° 


NIHÍNWG HƯỚNG 


I. Những nhược điềm côa tư 
duy lý luận ở nước ta và 
căn nguyên của nó. 


Sự kém cỏi, lạc hậu trong lý luận 
của chúng ta những năm qua bắt 
nguồn tử nhược điềm của lối tư duy 
vừa là kinh nghiệm gian đơn, vừa là 
dt ý chỉ chủ quan, thụ động giáo 
điều, sao chép sách vớ, chạy theo kinh 
nghiệm nước ngoài một cách lấy 
mớc. hav có thể nói từ cần bệnh: 
+4 rời thực lẽ đàt nước và du tái 
siêu hình. 

Bệnh giáo điều, sao chép sách vở, 
khuôn theo kinh điền, theo kinh 
nghiệm nước ngoài, đong thời suy 
nghỉ thụ dòng theo Ý Kiến cấp trên, 
nói theo. viết theo, mình họa theo 
những quan điểm. tư tưởng sản có, 
mà thiếu sự đọc hp suy nghĩ của cá 
nhân mình v.v. €ó những nguyên nhân 
sâu xa là ? 
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chóng những quan Ciềm cơ bản (mà 
chúng ta dã biều sai lệch) vẻ con 


người, về quần chúng nhân dân I:o 
- động, về yêu cầu phát triền sản xuảit 


và lực lượng sẳn xuất, về lợi ích trong 
việc( hình thành và phát triền chủ 
nghĩa xã hội. Chúng tòi cho rằng đáy 
không phải là tất cả, nhưng là những 
điều ta có sai sót lớn, những sai sót 
chỉ phối mọi suy nghĩ và hành động 
khác. Khòng đồi mói thật sự từ đây, 
thì tư duy vẫn loay hoay theo đường 
mòn cũ và cuộc sống thực tế do đớ 
vẫn trị trệ không vươn lên được. 


† 


TƯ DUY MỚI _ 


¬ Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng 
phong kiến, Nho, Phật, Lão, ảnh hưởng 


của cuộc sống lâu dài trong xã kội 


nông nghiệp lạc hậu, trong nhiều nšằm 


chiến tranh. 


— Nước ta chưa trải qua giai đoạn 


phát triền tư bản chủ nghĩa, có ngh:a 


là về mặt tư duy chưa trải qua giai 


đoạn phát triền tư duy lý luận khoa 


học. Tư duy của chủng ta, chủ yêu Ở 
Irình độ kinh nghiệm. khái quát hóa 
côn kém, nặng về tỉnh hơn về lý, nói 


c hung chung, thiểu căn cứ khoa học. 


— Đi lèn chủ nghĩa xã hội từ điềr: 


xuất phát thấp, chúng ta khòng cÌi 


thiếu cơ sở vật chất kỳ thuật, mà 
thiểu nhiều kiến thức khoa hẹc, thiếu 
nhiều thông tin các mật cần thiết đề 
hình thành, giáo dục và bói dường 
khả năng tư duy độc lập, sàng tạo. 


® Giáo sư triết học, ˆ 


— Hoạt động lý luận của chúng ta 
(từ học tạp, nghiên cứu, giảng đạy) 
còn thiếu khoa học, thiếu dân chủ, 
thiếu tự do tư trởng, lấy ý kiến cá 
nhân người lãnh đạo tbay cho sự Suy 
nghĩ của tập thà, thiếu tôn trọng ý 
kiến của người khác, của cấp dưới. 

~ Tư lường thỏa mãn về trình độ 
hiều biết. Sau thắng lợi to lớn của sự 
nghiệp chống Mỹ cúu nước, (rong cán 
bộ, nhân dân ta có hiện tượng chủ 
quan, tự mãn. cho mình là đỉnh cao 
của thời đại, đỉnh cao về lý luận cách 
mạng, về khoa học xã hội. Vì vậy một 
thời gian đài, ta ít chịu học tập kinh 
nghiệm các nước anh em, học tập thế 
giới. Ngược lại, khi học tập kinh 
nghiệm nước ngoài thì lại áp dụng 
máy móc, thiếu tỉnh thần phản tích, 
phê phán. 

— Vẻ mặt khách quan, chủ nghĩa xã 
hài là quá trình phát triền từ thấp 
đến cao, từ chưa hoàn chỉnh đến hoàn 
chỉnh. Do đó,tnhận thức về nó cũng 
phải có quá trình. Những sai làm, lạc 
hàu về lý luận cũng như trong thục 
tiên xây dựng chủ nghĩa xã hòi của 
nước ta vừa qua, đòi hỏi chúng ta 
phải tích cực nghiên cứu về chủ nghĩa 
xã bội hiện thực và từ những quan 
điềm mới về chủ nghĩa xã hội hiện 
thực mà tiếp tục đồi mới tư duy về 
mọi mặt của đời sống kinh tế—xã hội 


1Í — Mở ra những phương 
hướng tư duy mới, những 
cách tiếp cận mới đói với 
chủ nghia xa hội hiện thực: 


Việc xác định một hệ thống quan 
điềm đúng đắn về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở nước ta trong thời 
kỷ qui độ là nội dung cơ bản của 
việc đòi mới tư duy hiện nay. Nó 
đỏi hót: 

— Nắm vững quy luật hình thành 
tư duy khoa học, 

— Đôi mới phương hướng tư duy, 
mở ra những cách tiếp cậa mới trong 
việc nghiên cứu đối Lượng. 


1. Dề có tư duy lý luận khoa học, 
chúng ta phải nhận thức và khắc phục 
được những nhược điềm và nguyên 
nhân của những nhược điềm đó trong 
tư duy lý luận của chúng ta. 


+ Điều quan trọng là chúng ta 
phải phát triền và củng cố tư duy 
biện chứng duy vật, công cụ sắc bén 
duy nhất có thề giúp chúng ta nhận 
thức được hiện thực khách quan, đi 
sâu vào bản chất, phát hiện ra các 
quy luật vận động nội tại của nó. 
Nếu kùông có cuộc cách mạng trong 
Việc xem xét sự vật, hiện tượng tÌ:eo 
quan điềm biện chứng duy vật, sáng 
tạo thì không thề có sự đồi mới (rong 
những kết luận lý luận được rút ra và 


“những giải pháp thực tiễn đề giải 


quyết vấn dề. 


Trướa hết không nên quan niệm 
những nguyên lý của e'.ủ nghĩa Mãc— 
lLê-nin là những nguyên lý cố định, 
cứng nhác, buốc tư duy chúng ta phải 
khuôn theo, mà eần coi chúng là công 
cụ phương pháp luận, là những định 
hướng, gợi mở cho sự hoạt động sáng 
tạo của tư duy, 


Bản chất của chủ nghĩa Mác —l.ê-nin 
là cách mạng và khoa học, trong đó 
nó chứa đựng khả năng đôi mới thco 
thời đại, Trong quá trình xàìy dựng và 
phát triền lý luận về chủ nghĩa cộng 
sin khoa học, Mác và Ang-phen đã 
khái quát néu lên những nguyên lý 
chung, trên cơ sở căn cứ vào thực tế 
xã hội đương thời. Do đó củng với 
những cái chung, cái phô biến đó lại 
có những nét đặc thủ eó tỉnh chất địa 
phương, khu vực, thời đại. Vì vậy 
chúng ta cần làm rõ những cái gì là 
phô biến, là nguyên tác thà hiện bìn 
chất nhất của chủ ng! ĩa cộng sản khoa 
học, đồng thời cần chú Ý những điều 
Riện đặc thù của sự hình thành, phát 
triền lý luận đó trong những hoàn 
cảnh lịch sử khác nhau. Ví dụ Xlác và 
Áng-ghen xảy dựng lý luận của chú 
nghĩa cộng sản khoa họe từ đỉnh cao 
của chủ nghĩa tư bản phát triền Ở 


Anh, P'áp trong thể ký 19 và nêu rõ 
tin tất yếu =ủa cách mạng vô sản là 
đo vêu cầu khánh quan phải giải 
quyết mâu thuận giữa lực lượng sẵn 
xuat đã xã hội hbéa cao với quan hệ 
chiếm hữu tư nhàn tư bản chủ nghĩa. 
Vì thể, các (ng đã nhắn mạnh đến 
niiệm vụ xã bội hóa các tư liệu sẵn 
xuảt khi bước vào thời kỷ quá độ đề 
tìo ra sự phù hợp giữa lực lượng sẵn 
xuät và quan hệ sản xuất, chuyền từ 
nên sản xuất hàng hóa tư bản chủ 
ngÌĩa sang nên sản xuất xã hội chủ 
nơ!ĩa có kế hoạch. Vậy ở Việt nam, 
tính tất yếu klách quan của việc 
cluyên lên elủ nghĩa xi hội là như 
thế nào đối với nên kinh tế còn chưa 
phát triền. 


Trong thời kỳ quả độ ở nước ta 
hiện nay, lực lượng sản xuất còn Ở 
mức rảàt thấp cá về trình độ phát triền 
và về tính chất xã hội hóa, sản xuất 
ca thê tư hữu nhỏ còn nhiều, sản xuất 
mang nặng tính tự cấp tự túc. Vậy giải 
QUYẾT máu thuận giữa lực lượng sắn 
xuất và quan hệ sản xuất như thế 
nào là đúng đắn ? 


Trong cơ cấu xã ¿li ở các nước tư 
bản phát triền cao, các giai cập cƠ 
bản đối lập là giai cấp vô sản và giai 
cấp tư sản, Còn cơ cấu giai Cấp Ở 
nước ta khi bước vào thời Ký quả độ 
tl plứce tạp hon nhiều. Cho nên khi 
giải quyết vấu đề đấu tranh giai cấp 
và liên miỉnh giai cấp, giải quyết các 
màu thuận xã hội trong thời kỷ quả 
độ, cần quan tàm đến những đặc thù 
đỏ của xã hội Việt nam. 


lối ĐỚI Đắn đề nhỉ nước tả nền 
đản chủ ở các nước tư bìn phát triển 
thì sau khi cách mạng vô sản thắng 
lợi, phải thiết lập nền chuyên chính 
vô sản, chuyền tử nèn đân chủ từ sản 
san nền đân chủ vô sắn, Ơ Việt nam 
chưa có đâu chủ tư sản, lại nhiều năm 
phú sống dưới chế độ thực đân phong 
kiến, mấy chục năm trải qua chiến 
tranh ác liệt, nhân đản ta chưa có 
điều kiện đây đủ và rộng rãi đề thực 


HÀ) 


hiện đân chủ, mà nói đúng hơn là bicv 
giờ phải *lọc tập» dân chủ, cùng 
nbau xây dựng nên đàn chủ xã hi 
chủ nghĩa. Cho nên, chúng fa nên xáy 
đựng và phát huy nền dân cỉủ xã hội 
chủ nz¿h1a như thế nào cbo thích hợp? 

Về hệ lư tưởng, pàn hóa, Mác và 
Äng-ghen nhăn mạnh sự đối lập chủ 
yếu giữa hệ tư tưởng vô sẵn và hệ tư 
tưởng tư sản khi bước vào thời kỷ cuaá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Còn ở Việt 
nam có phải chỉ có sự đối lập này 
bay còn phải tính đến sức mạnh của 
liệ tư tưởng phong kiến, tiều tư sìn 
là chính 2? 


Một vài ví dụ nêu lên đề chúng ta 
cùng suy nghĩ là khi nghiên cứu lý 
luận kinh điền cần có quan điềm lẻ 
thừa và đồi mới đề vận dụng sảng to 
vào nước ta cho đúng đẳn. 

Từ đó, điều rất quan trọng chỉ phối 
toàn bộ sự đôi mới tư duy lý luận là 


- đặt mọi vấn đề trên quan điềm lịch sử 


cụ thẻ, su nghĩ xuất phái từ thực lẽ 
Việ! nam 0à đặi trong điều kiện của 
thời đại, chứ không thê rập khuón. 
theo bất cứ nước nào. 


Sự phân tích những kết quả tích 
cực và tiêu cực do lịch sử đề lại, phân 
tích điềm xuất phát đi lên chủ nghĩa 
xã hội của nước ta, lấy đó làm căn cư 
thực tiền để suy nghĩ và vận dụng Ìv 
luận của chủ nghĩa cộng sản khoa 
học vào Việt nam, đó là khàu máu 
chốt của việc đồi mới tư duy lý luận. 
Bói lẽ, xã hội Việt nam phát triền 
trong dòng lịch sử liên lục của nó, 
không thể để dàng cắt bỏ quá khử 
và tạo ra những bước nhày vọt 
theo ý chỉ chúng ta mong muốn. bắt 
chấp những khả năng khách quan chơ 
phép. Dó là sự nhận thức đúng đăn. 
về phép biện chứng giữa tĩnh hiên tục 
vành gián đoạn của lịch sử xã hỏi. 

) đây cũ-g cần xác định mỗi quan 
hệ biện chứng giữa cứi chung và cỏi 
riêng, cúi phò biến và cái đạc thù 
Irong con đường đi lên chủ nghĩ: xã 
hội của mỗi nước. Mọi cái chúng, cát 


phô biến, cái bản chất chỉ tồn tại 
Irong và do cái đặc thù, cái riêng, 
-cai đơn nhất. Vì vậy, các quy 
luật phồ biến nhất của các hình thái 
kinh tế — xã hội cũng như những œuv 
luật chung của kinh thái kinh tế — xã 
hội cộng sản chủ nghĩa chỉ tòn tại 
tông qua những cái đặc thù, riêng 
biệt ở một xã hội cụ tLê (cai đơn nhất). 
Do đó không thê lấy một mô hình cụ 
fhệ nào đó làm mô hình chúng cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
tật cả các nước (trừ phí hiệu cái mò 


hiạh đó lại là cái trừu tượng pLồ 


biến). Mỗi nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội với con đường, biện pháp, hình 
thức riêng, và bản chất của chủ nghĩa 
xã hội, các quy luật chung được th: 
hiện thông qua các đặc thù đó. 

Một quan điềm phương pháp luận 


quan trọng nữa cần quản triệt là quan 


điềm bề sự thống nhất uà đâu trunh 
giữa các mặt đổi lập — động lực p]lát 
triên của tự nhiên, xã hội, tư duy, 


NGUYÊN ĐĂNG QUANG ® 


Quan điềm này đòi hồi chúng ta xem 
xét những mâu thuẫn tồn tại trong 
trời kỷ quá độ lén chủ nghĩa xã bôi 
Kiông chí là những máu thuận làn 
dự của xã hội cũ phải giải quyết, mà 
còn là những màu thuần nduự sinh 


trong chủ nghĩa xã hội, những màu. 


tuản ốn có của chủ nghĩa xã hộ: 
trong quả trình vận động, phát triền 
của nó (do sự tön tại các tầng lớp giai 
cap, các nhóm đán cư mà trình độ, 
nghẻ nghiệp, lợi ích, nguyện vọng 
còn Khác nhau, do chưa thực hiện 
được thật sự công bằng xã hỏi dưới 
chủ nghĩa xã hội). Đề việc giải quyết 
các loại màu thuẫn này, phải có 
những hình thức, biện pháp thích hợp. 

Trên đây là một vài quan điểm 
phương pháp luận mà theo tôi căn 
lưu ý nếu muốn đôi mới tư duy lý 
luận, muốn xác định một hệ thống 
quan điềm lý luận khoa học về việc 
xây dựng chủ nghĩa xã bội biện thực 
Ở nước ta trong thời kỷ quá độ. 


QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI NỘI DUNG 
TƯ DUY VÀ ĐỒI MỚI PHƯƠG PHÁP TƯ DUY 


Ư duy lý luận của mỗi thời 
đại là một sản phầm lịch sử 
mang những hình thưc rất 
khác nhau trong những thời 
đại Khác nhau, đồng thời có nội dung 
rat khác nhau. Sự khác nhau về nội 
dung và hình thức tư duy đó tạo 
thành những khuôn máu tự du kbác 
nhu trong lịch sử. Quá trình sản sinh 
tỉnh than (sản sinh ra các quan niệm, 
ý kiến, luận điềm, bọc thuyct..-) của 


® Phó tồng biện 


con người được thực biện trong cÁc 
khuôn mẫu tư duy ấy. 

Trong môi khuôn màu tự duy có 
thể tách ra ít nhất là hai mặt. Một 
mặt là hệ thông khái niệm về mọt 
đối tượng xác định, tạo thành ni dung 
của lư duy. Mặt khác là cách vận 
động hay là lò gích của các khái niệm 


tập tạp chí Ciáo đục ly 
luận 


j1 


l 


đó, tạo thành phương phả p của tư duự, 
Sự phản biệt hai mặt này chỉ có ý 
nghĩa tương đối, vì chúng gắn bó 
chặt chẽ với nhau và quy định làn 
nÌau trong quả trình từ duy. 

Muốn đi mới tư duy ở mức độ 
vượt ra khỏi Khuôn mẫu tr duv 
truyền thống, thưởng phải bát đâu 
tử đồi mới phương pháp tư duy. Nhờ 
phương pháp tư duy bước đầu dồi 
mới, người ta nhìn ra và phê phán 
được chỗ lạc hậu và sai lầm trong 
nội dung tư duy cũ, đưa ra được 
những quan niệm mới, kết luận mỚI, 
đản dân hình thành nội dụng tư duy 
mới, Phương pháp mới cùng với nội 
dung mới tạo ra khuôn mầu mới của 
tự duy, thay thế Khuôn mâu cũ. 


Chẳng bạn do phương pháp tư đuy 
không đúng, người ta đã đi tới kết 
luận là nên kính tế xã hội chủ nghĩa 
không phải là kính tế bàng hóa. Quan 
niệm sai lắm này đã dân tới xứ lý 
không đúng bhàap loạt vấn dẻ khắc 
nhau như tính lế hoạch, định giá kế 
loạch, chức năng và quyền hạn của 
các cơ sở kinh tế, kinh tế đối 
ngoại v.V, 

Để tạo cơ sở cho sự phê phán khoa 
kinh tế chính trị tư sản cö điền, Mác 
phải bát dầu từ việc tạo cho mình 
mọt phương pháp mới — phương 
pháp biện chứng du ạt. Ảng-ghen 
đã so sảnh khám phá này với phát 
mịnh ra quan niệm đuy vật về lịch sử. 


Quá trình đôi môi phương pháp 
tư duy thường bát đầu từ việc phê 
phản phương pháp tư duy eñ. Trước 
sức ép của các sự thật ®bướng bỉnh», 
màu thuản với tư duy cũ, trước các 
thông tín mới có nội dụng vượt ra khói 
nói đang từ duy cũ, người ta bất đầu 
phe phần cách liểp cận cũ đôi với vấn 
đẻ đang xem xét, thậm chí xét lại đến 
làn cơ sở thế giới quan và phương 
pháp luận của tư duy cũ. Người tà 
Cũng xem xét việc sử dụng những 
cúch tiếp cận mới đang được sử dụng 


trong các khoa học, hoặc đề xuất cách 


/U 


Liếp cận hoàn toàn mới về nguyên tắc... 


Trên cơ sở đó ra đời phương pháp 
tư duy mới. 

Tóm lại nhờ dáắm và biết đặt lại 
vấn đề cũ theo một cách mới, trên 
mội cơ sở mới, người ta đi tới những 
J R:ến mới về văn đề cũ. Đỏ là buoe 
ngoặt trong tư duy. Từ đây sự sản 
sinh tỉnh thần chuyền sang một kicu 
„"ỚI, 

Chúng ta có thề làm sàng tô nhùng 
lặp luận trên đảy qua sự phản tích 
(tư duy về chủ nghĩa xã hộiz c.a 
chúng ta trong 7 thập ký qua, 


xgày nay tất cả các nưởe trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa đều thừa 
nhận răng “tư đuy về chủ nghĩa xã 
hội » của chúng ta khá đơn giản, và có 
nhiều điềm không đúng. TTại- sao Xuất 
phát từ những nguyên lý của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, chúng ta 
lại đi tới mệt số quan niệm, cóng 
thức không đúng đắn về chú nghĩa 
xã hội? Một trong những nguyên 
nhân hàng đầu và trực tiếp là sự sai 
làm vẻ phương pháp tư duy. Tức là 
dã xa rời, thậm chí có trườnz hp 
trải với phương plLáp tư duy mác 
XÍU thật sự khoa học. Một số dạng 
biểu hiện của nó như sau : 


Một là, dùng phương pháp đối lập 
Irữu tượng: với chủ nghĩa tư bản đề 
địuh ra một số đặc trưng eơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. Chẳng hạn nếu bến 
này là nên Xinh tế hàng hỏa phát triền 
đến mức điền hình thì bên kia phải là 
nền ñinh lế sản phầm; và cử nÌư 
thể, tự do cạnh tranh — không có 
cạnh tranh; Khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất T— lợi ích vật chất làm 
hư hỏng con người; đề cao cá nhànT— 
đề cao tập thê, xóa mở cá nhân; lao 
động cá thể — lao động cá thề là ke 
thù của chủ nghĩa xã hội; v.v. Rhi 
triình bày các quy luật kinh tẻ của chủ 
nghĩa xã hội, người ta cũng thường 
sử dụng kiều tư duy này. Người ta 
coi các công thức trên là đã được 
chứng mình, và buộc cuộc sống phải 


ÏƑ_—_—” — 


khuên theo nó. Trong khuôn khồ nội 
durg tư duy như trên thì phương 
pháp tư duy khó có thề tránh khỏi 
xu kướng chủ quan, duy ý chí. Chẳng 
hạn xu hướng klông muốn kế thừa 
h:ặc sử dụng có sàng lọc các thành 
Lựu của chủ nghĩa tư bản, xu hướng 
phủ nhận lợi ích cá nhân, tài năng cá 
nhân, xu hướng bình quân chủ nahĩa, 


Hai là, muốn giải đáp các vấn đề 
thực tiên cụ thê của chủ nghĩa xã hội 
chỉ bằng cách phái triền mộ! cách đơn 
thuần lô gích của một chân lý chung 
Đề chủ nghĩa xã hội. Chẳng hạn tử 
chân lý *chủ nghĩa xã hộilà xóa bỏ 
hóc lôt ®, người ta vạch kế hoạch xóa 
mỌội hình thức béc lội ngay trong vài 
năm đầu của thời kỷ quá độ, bất kê 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất và sản xuất xã hội. Từ luận 
điền: người công sản có thề tóm 
tắt lý luận của minh thành công thức 
đuy nhất là : xóa bỏ chế độ tư hữu», 
người ta đã vạch chính sách cải tạo 
đề nhanh chónz có một xã bội thuần 
túy công hữu 10025, bất kề hoàn cảnh 
kinh tế — xã hội cụ thề ra sao. Ngay 
cải xã hội ethuan túy công hữu» 
cũng chỉ có thê là sản phầm thuần 
túy của tư đuy siêu hình mà thôi. Dặt 
kỷ là trong giới tự nhiên hay trong 
xñ hội, đều không có và không thể có 
hiện tượng nào là e thuần túy ®cá. Hình 
dung một xã hội xã hội chủ nghĩa 
thuần túy, không mang đấu vết của 
xã hội cũ để ra nó, không còn pháp 
quyền tư sản nữa lì một quan niệm 
+a lạ bởi phương phiplư du múc 
Tí!, cũng như với chủ nghĩa cộng sản 
khoa bọc, 


Ba là, thường đem phương pháp 
tư du siêu hình, tiền hóa qan đơn 
đề phán tích sự vận động của chủ 
nghĩa xã hội. Với phương pháp tư 
duy này, chủ nghĩa xã hội là một 
xã hội phí mâu, thuấn, phí xung đội 
trong bản chất của nó. Ơ đó mọi 
nhân tố đều *“tự động *phù hợp, hài 
hỏa: giữa quan hệ sàn xuất và lực 


lượng sản xuất, giữa cơ sở và ấu 
trúc thượng tần, giữa kinh tế và xã 
hội, giữa các loại lọi ích... Theo 
phương pháp tư duy này thì xñ hội 
xà hội chủ nghĩa tiến lên chỉ bảng 
con dường tiến hóa giản đơn thông 
qua củng cố, koàn thiện, khêng cồn 
có những bước ngoài cách mạng đề 
chuyền sự pöát- triền xã hỏi sang 
những bước có chấ/ lượng mới. Nã hội 
xã hội chủ nghĩa càng tiến lên càng 
trở nên đồng nhất, đơn giản, càng giảm 
bát tính đa dạng f 


Với phương pháp tư đuy sai lầm 
này, người tt đã hoạch định hàng 
loạt chính sách, thè chế làm biến 
dạng chủ nghĩa xã hội: tử năng động, 
sảng tạo sang trì trệ, bảo thủ. NILững 
mâu thuần khách quan không được 
nhận thúc và gái quvết hịp thời, 
tích tụ lại đã làm cho xã hội và eon 
người e¿ những biêu hiện bệnh hoạn, 
thoải hóa. Bước ngoặt xã hội chậm 
được thực hiện đang làm giảm sức 
mạnh của eàu nghĩa xã hội trong Cuộc 
đấu tranh “ai thắng ai? 


Dốn là, quan niệm cái phô biến sản 
sinh ra cái đặc thì pà cái đơn nhất. 
Đó là đấu vết tư duy duy tâm, tư 
biện, Vị thế dã hình dụng công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước chỉ là: đcm những quv luật của 
chủ nghĩa xã hội (eái phô biến đã 
biết) cộng thêm đặc điềm dân tộc 
(cái đạc thủ và cái đơn nhất). Hơn 
nữa bản thân những cái gọi là * quy 
luật phố biển ® mà các nước bất buộc 
phải tuần theo cũng chỉ mới được 
rút ra từ kinh nghiệm của một số 
nước trong một hoàn canh lịch sử khá 
đặc biệt, với thời gian còn ngắn và 
trình độ phát triên còn thấp, chưa 
bộc lò đảy đủ tính phò quát: 


Phương pháp tư duy này đưa tới 
những công thức giáo điều trong Xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, gâyv ra những 
tác hại cho nhiều rước xã hội chủ 
nghĩa. Nó bó suy nghĩ, trói hành 
động sắng tạo trong xây đựng xã hội 


ál 


mới. Nó cũng đưa tới thái độ cửa 
quyền, độc đoán, nước lớn trong quan 
hệ quốc tế xã hội chủ nghĩa. 

Phươnz phấp tư duy này xa lạ với 
phép biện chứng. Bởi vì, như Mác 
đã quan niệm, «chủ nghĩa công sản 
không phải là mọt irạng thái cầu 
phải sảng tạo ra, không phải là một 
lj tưởng mà hiện thực phải khuôn 
Leo, Clúng ta gọi chủ nghĩa cộng 
sàn là một phong tràa hiện thực, no 
xóa bỏ trạng tải hiện nay. Những 
điều kiện của phong trào ấy là kết quả 
của những tiền đề hiện đang tòn tại?(1), 


NGUYÊN QUANG THÔNG ® 


NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ 
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY 


ÖI ngành khoa học đều có 
li lý luận và phương pháp của 
nó. Thuật ngữ phương pháp 

“bắt nguồn từ tiếng lÍy lạp « Matados 2 
có nghĩa là scon đường », « phương 
hướng », cách thức »‹ Phương pháp 
tư duy, theo nghĩa triết học, là một 
hệ thống các nguyên tắc, phạm trùủ, 
thao tác mà tư duy vận dụng đề phản 
ánh, đề nhận thức thế giỏi khách 
quan. Afluốn nhận thức được dùng 
đắn thế giới khách quan thị chủ thẻ 
nhàn thức phải có phương pháp tư 
duy khoa học. Phương pháp tư duy 
khoa học không thề tủy tiện đặt ra, 
mà nó được rút ra từ sự phản ánh 
đúng đắn các quy luật khách quan 
của đối tượng nghiên cứu, được rút 
ra tử một thế giới quan khoa học. 
Dĩ nhiên, bản thản những quy luật 
khách quanchưa phải là phương pháp 
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Tóm lại những sai lầm trong 
phương pháp tư duy đã dưa tớinùne 
quan niệm không khoa học về ch:: 
ughia xã hội. Muốn đồi mới tư duy 
về chủ nghĩa xã bội phải bắt đầu từ 
dòi mới phương pháp tư duy. Mật 
phương pháp tư duy thật sự biện 
chứng, khoa học mới có kùbả năng 
phê phản và loại bỏ những quan niệm 
đơn giản, lạc hậu và sai lầm vẻ cÈủ 

nghĩa xã hội. 


(1) C.Mác—Ph.Ăn¬-ghen : Tuyền 022,  Nắb 
Sự thật, Hà nội 1960, tố ), tứ. 227. 


BẢN (ỦA 
KHOA HỌC 


tư duy, mà chúng phải được con người 
nhận thức, sử dụng làm công cụ tư 
duy với những phạm trủ, quy luật, 
cách thức, thao tác nhất định mới trở 
thành phương pháp tư duy. Cho nên, 
trong phương pháp tư duy khoa học. 
quy luật khách quan được nhận thức 
biến thành các quy luật, quy tắc, cách 
thức, phạm trù của tư duy. Phương 
pháp tư duy khoa học có vai trò rất 
quan trọng đối với quá trình nhận 
thức. Vai trỏ đó thề hiện ở chỗ nó có 
thề phần anh, có thể tái hiện một 
cách đúng đắn -ban chảt và quy luật 
vận động của đối tượng npbiên cửu 
vào trong tư duy, Không có phương 
pháp tư duy đúng đản. thì không thề 
có được nhận thức đúng đẫn. 


® Phó chủ nhiệm Rhos trÌït học, Trường 
ĐHTH,. 


Là một bộ phận hợp thành của mỗi 
ngành khoa bọc khác nhau, phương 
phắp tư duy cũng có nhiều loại khác 
nhau. Có phương pháp tư duy đặc 
thủ của từng ngành khoa học cụ thề, 
lại có phương pháp tư duy chung, 
Đ' Ồ biến được áp dụng cho nhiều lĩnh 
vực, nhiều ngành khoa học khác nhau 
(nhữ phương pháp toán học không 
chỉ được ấp dụng trong toán học, mà 
cả trong vật lý, bóa học, kinh tế 
học, v.v.) và đồòng' thời cũng có 
phương pháp tư duy chúng nhất, phồ 
biến nhất được áp dụng cho mọi lĩnh 
vực nhận thức, mọi ngành khoa học, 
đó là phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật, tức phương pháp tư duy của 
triết học Mác — Lê-nin, Phương pháp 
tư duy biện chứng duy vật là một hệ 
thống các quy luật, phạm trù phản 


ánh đúng đắn bẳn chất và quy luật vận ' 


động chung nhất, phô biến nhất của 
tự nhiên, xã hội và tư duy con người 
và các quy luật, phạm trủ, quy tắc đúng 
đắn của riêng tư duy. Phương pháp 
tư đuy biện chứng duy vật là phương 
pháp tư duy phô biến nhất, chung 
nhất, thật sự khoa học và cần thiết 
cho tất cả mọi ngành khoa học và mọi 
người muốn nhận thức đúng đắn hiện 
thực khách quan và cải tạo nó một 
cách có hiệu quả. Phương pháp tư 
duy biện chứng duy vật sau khi được 
hình thành, đã trở thành công cỤ 
nhận thức sắc bén của loài người, 
đặc biệt là của giai cấp công nhân. 


V.I.Lê-nin viết: « Triết học của Mác - 


là một chủ nghĩa duy vật triết học 
hoàn bị, nó đã cung cấp cho loài người 
và nhất là clo giai cấp công nhân 
những công eụ nhàn thức vĩ đại ?) (1 

Phương pháp tư duy của triết học 
Mác--Lê-nÍn và phương pháp tư duy 
của các ngành khoa học cụ thể tuy có 
khác nhau về nội dung, về đặc điềm, 
về mức đệ phô biến và phạm vì ứng 
đụng, nhưng lại có quan hệ biện 
chứng, tác động và ảnh hướng lắn 
nhau, trong đó phương pháp tư duy 
biện chứng duy vạt giữ vai trò làm 


kim chỉ nam hướng dàn chung cho 
tất cả các ngành khoa học như là 
một phương pháp luận chung nhất. 


Từ mối quan Lệ biện chứng giữa 
những quy luật chung nhất của thế 
giới hiện thực khách quan với những 
quy luật đặc thù mà các kloa học cụ 
thề nghiên cứu, và tử mối quan hệ 
biện chứng giữa phương pháp tư đuy 
biện chứng duy vật với tư cách là 
phương pháp luận chunz nhất với các 
phương phân tư đuy đặc thủ của các 
ngành khoa học cụ thê, chúng ta có 
thè thấy rằng mọi người, đủ hoạt 
động trong bất kỷ lĩnh vực chuyên 
môn nào cũng cần phải nắm vững 
kbông chỉ phương pháp tư duy riêng 
của lĩnh vực minh, mà cả phương 
pháp tư duy khoa học phô biến nhít, 
chung n†lất, tức phương pháp tư duy 
biện chứng duy vạt nữa. Có như vậy,. 
tư duy của chúng ta mới có thề đạt 
tới chân lý, hoạt đong của clúng ta 
mới định hưởng được đúng đắn, việc 
nâng cao hiều biết và sử dụng phương 
pháp tư duy của ngành minh, Iỉnh. 
vực mà minh nghiên cứu mới đạt kết 
quả tốt hơn. Do đó, tăng cường bồi 
dưỡng và rẻn luyện phương pháp tư 
duy biện chứng duy vật phải được coi 
là một trong những điều kiện cần 
thiết nl:ất đề đồi mới tư duy. 


Sau đảy là những đặc trưng cơ bằn 
của phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật với tư cách là phương pháp 
tư duy khoa học chung nhất, p:ö biến 
nhất. 

{. Tính khách quan [rong sự +ein 
rét sự ạt. 

Tính kkách quan trong sự xem xét 
sự vật là mọt trong những đặc trưng 
cơ bản nhất của phương pháp tư duy 
khoa học. Có thể nói rằng phương 
pháp tư duy chỉ trở thành phương 
pháp tư duy khoa học khi nó có tính 
khách quan, nghĩa là kbi nội dung 


(:) V.l.I^-nin: Toản tập, Nvb Sự thật, Hà 
a,i, 19:2, tạ .9, tr. 16. 
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phán ảnh của nó phù hợp với đối 
tượng nghiên cứu, phủ hợp với hiện 
thực kkách quan. Nhưng cần thấy rõ 
ràng sự phù hợp giữa nội dung phán 
anh của phương pháp tư duy khoa 
học với đối tượng nhận thức không 
phải là sự phù hợp tĩnh tại, giản đơn, 
tự nhiên mà có hoặc có thể đạt được 
ngay trong ckhốc lát, mà đó là sự phủ 
hợp biện chứng. Sự phù hợp đó là 
môt quả trình tư duy tửng bước đạt 
tới chân lý khách quan. Đề đạt được 
sự pLù hợp đó, phương phấắp tư duy 
biện chứng duy vật đòi hỏi chủ thể 
nhận thức, tư duy phải vận dụng 
phương pháp phân tích mâu thuản, 
thường xuyên bám sát thực tiễn, bám 
sát đối tượng nghiên cứu mà liên tục 
phát hiện và giải quyết đúng đắn 
những máu thuận này sinh trong mối 
quan hệ giữa nhận thức và đối tượng 
nhận thức, giữa chủ thẻ nhạn thức 
và hiện thực Khách quan. Như vậy, 
tính khách quan trong sự xem xét sự 
vật vừa là một đặc trưng cơ bản, lại 
vừa là một đòi hỏi của phương pháp 
tư duy khoa học đối với chủ thê nhận 
thức. Qui trình đạt tới tính khách 
quan đó cũng là quá trình chủ thê 
nhận thức kiến tri và tích cực phát 
huy nỗ lực chủ quan bám sát đối 
tượng nhận thức, vận dụng phương 
pháp tư duy kloa học từng bước đi 
sàu vào bản chất và quy luật vận 
động của sự vạt, khái quát chúng 
thành những KIải niệm, những phạm 
trủ, những quy luật trong tư đuy, Kịp 
thời uốn nắn những sai lệch, thiểu sót 
trong sự phản ánh, v‹v. Sự xuất hiện 
và khác phục thường xuyên những 
mẫu thuấn nảy sinh giữa nhận thức 
và đối tượng nhàn thức cũng là một 
quy luật và động lực phát triển của 
từ đuy €O0n người, 

Thời gian vừa qua trong CÔ :ø cuộc 
xây dựrg chủ nghĩa xã hỏi, nhất là 
về mặt kinh tế, chúng ta đã mắc sai 
làm chủ quan, duy ý chí, nóng vội, 
hởi hợt, gan đơn, chưa nắm được 
quy luật kinh tế, v.v, Đó là những 
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biều hiện của việc chưa quán triệt 
tính khách quan của phương pháp tư 
duy biện chứng duy vậ!' Việc chậm 
nhận thức và giải quyếc! những sai lầm 
đã mắc phải cũng chứng tỏ chúng ta 
chưa đáp ứng yêu câu của phương 
pháp tư duy khoa học đói với cbũ thể 
nhận thức, nghĩa là phải thường 
xuyên bám sát thực tiên, kịp thời phát 
hiện và giải quyết những máu thuần, 
những lệch lạc trong quan hệ giữa 
nhận thúc và đối tượng nhận thức. 


2. Tỉnh toàn diện. lịch sử cụ thề 
Irong sự xem +eL sự 0ụt. 


Các sự vật, hiện tượng muôn hình 
muôn vẻ không tồn tại cô lập, tách 
rời nhau mà là một thề thống nHãt, 
trong đó giữa các mặt của một sự vật, 
giữa sự vẬt này với sự vặt khác. giữa 
Sự Vặt với môi trường chung quanh; 
gtữa sự vạt đỏ với sự vật trước nó 
và sự vật sau nó đều có liên lệ với 
nhau, ràng buộc lấn nhau, tác động 
và ảnh hưởng lấn nhau. Mối liên hệ 
giữa các hiện tượng vô cùng phong 
phú, có mối liên hệ trực tiếp, có môi 
liên hệ giản tiếp, có mối liên hệ bên 
trong, có mối liền hệ bên ngoài, có 
mối liên hệ tñt nhiên, có mỗi liên l:ệ 
ngàu nhiền, v.v. Các mối liên hệ này 
có vai trò, vị {rí Khác nhau đổi với sự 
tòn tại, vận động, phát triền của mỗi 
Sự VẠI. 


Plép biện chứng duy vật khái quát 
những mối liên hệ muôn màu muôn 
ve đó của các sự vật thành nguyên lỷ 
YỀ mỗi liên hệ phổ biến của các sự 
vật. Nguyên lý này đã trở thành mội 
Irong những nguyên tắc rất quan 
tong của phương pháp tư duy khoa 
học, Nguyễn tác này là cơ sở lý luận 
đưa tới tính toàn diện, lịch sử cụ thà 
{rong sự xem xé[ các sự vật, tức là 
phải xem xét sự vật trong tất cả các 
mắt, cÁc niối liên hệ cụ thề của nó, 
trong hoàn cảnh cụ thề, không gian, 
thời gian cụ thề, phải xem xét cả quá 
khứ và tương lai của nó, và nhất là 
phải nhận thức và đánh giá đúng vai 


trò, vị trí từng mặt, từng mối liên hệ, 
phản biệt cái nào là tất yếu, là cơ 
bản, cái nào là ngảu nhiên, không cơ 
bản, cái nào quyết định xu hưởng 
phát triền của sự vật, V. I. F.ê-nin 
đã viết: “Muốn thực sự hiệu được sự 
vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên 
cứu (ất cả các mặt, tất cả các sự 
lên hệ và “sự trung gian? của sự 
vật đó. Chúng ta không tÌ.Š làm được 
điều đó một cách hoàn toàn đầy đủ, 
nhưng sự cần thiết phải xét tất cả 
mọi mặt sẽ đề phòng cho chúng ta 
khỏi phạm phải sai lầm và sự cứng 
nhắc ® (2). 


Trong công tác, cán bộ, đăng viên 
ta thường nói phải xem xét vấn đề 
một cách toàn diện và cụ thê, nhưng 
thực tiễn vừa qua chứng tỏ chúng ta 
văn còn phạm nhiều sai lắm, trong 
đó có những sai lầm của bệnh phiến 
điện, chỉ thấy mặt này không thấy 
mặt khác, làm việc nọ bỏ việc kia. Sai 
lầm trong việc giải quyết vấn đẻ giá — 
lương — tiền vừa qua là một dẫn 
chứng. Hậu quả do sai lầm này gây 
ra phải một thời gian dài nữa mới có 
thề thanh toán được. 


3. Quan điềm phái 
xem xét sự 0Ạ!. 


Iriền lrong sự 


Trong thế giới khách quan, không 
có sự vật, hiệa tượng nào đứng im, 
không biến đôi, mà chúng dẻu thường 
xuyên vận động, biến đòi, chuyền hóa 
từ trạng thái này sang trạng thái 
khác. Sự vận động, biến đỏi của sự 
vật eÓó nhiều khuynh hướng khác nhau. 
Có sự vận động biển đỏi di từ dơn 
giản đến phức tạp, từ thấp đến cao 
theo con đường đi lên, Trái lại, có sự 
vận động. biến đòi dân đến sự di 
xuống, thụt lùi, sự tan rã, sự tiêu d:ệt. 
Khái niệm *vận động ® và khái niệm 
€ phát triền » có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, nhưng không đong nghĩa với 
nhau. Vân viộng là sư biến. đồi nói 
chung, còn phát triền là sự vận động 
thec hướng đi lên. Sự phát triển là 
khuynh hướ g vận động phô biến của 


các sự vật, hiện tượng, quá trìn] 
khách quan. Mọi sự vật đều tiải qua 
quá trình ra đời, lớn lên ròi mất đi, 
nhưng cái cũ mất thì cái mới ra đòi. 
cải mới thay thế cải cũ, cái mới, cải 
tiền bộ chiến thắng cái cũ, cái lạc 
hậu. Đó là quá trình phát triền tất 
yếu, là quy luật phát triền phô biến 
của các sự vật. 

Từ thục tế nói trên, phép biện 
chứng duy vật khái quát thành nguyên 
lý về sự pkát triền của các sự vật. 
Nguyên lý này là cơ sở lý luận của 
quan điềm phát triền của phương 
pháp tư duy khoa bọc trong sự xem 
xét các sự vật. Quan điềm này giúp 
con người nhận thức được đúng đản 
sự vật trong sự vạn động không 
ngừng của nó. Những sai làm như 
bảo thủ, trị trệ, lạc hậu, v.V. là những 
biều hiện của việc chưa quán triệt 
quan điềm phát triển của phương 
pháp tư duy biện chứng duy vạt. 

$. Sự thống nhất lô gích 0à lịch sử. 


Yêu cầu của nhận thức là phải nắm 
được quy luật vận động hay lô gích 
của sự vật, đông thời lại phải nắm 
được lịch sử của sự vật, phải nắm 
được quá trình phát sinh, phát triền 
của sự vật, Đề đáp ứng yêu cầu đó, 
tư duy phải vàn dụng phương pháp 
lô gích và phương pháp lịch sử bên 
cạnh các phương pháp khác. 


Mọ: sự vạt, hiện tượng trong tự 
nhiên và xã hội dẻu có quá trình 
phát sinh, phát trên và diệt vong 
của nó. Quá trình đó diễn ra trong 
hiện thực với toàn bộ tính cụ thê của 
nó, bao gồm cả những bước đi quanh 
co phức tạp, những tắt nhiên và cả 
những ngẫu nhiên, cùng những hoàn 
cảnh cụ thệ nhiều hình nhiều vẻ của 
nó. Dó là lịch sử của sự vật. Đặc diễm 
của lịch sử là tính liên tục của những 
sự biến đồi trong thời gian với tát cả 
những tất nhiên và ngẫu nhiên của nó. 


(2) V.I. I.ê-nin: Toản tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 19:0, L. 33, L,. 119 —.lÖ, Ề 
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Phương pháp lịch sử là một phương 
pháp tư duy kloa học phần ánh vào 
nhận thức toàn bộ quá trình lịch sử 
cụ thể của sự vật, Phương pháp lịch 
sử đòi hỏi tư duy phải bám sát, theo 
đöi, phủún ánh mọi bước vận động, 
phát triền, biến đồi của sự vật theo 
trỉnh tự thời gian. n , 


Xhưng quá trình phát triền lịch sử 
của sự vật đủ có phong pl:ú, phức tạp, 
muôn hình muốn về đến đâu chăng 
nữa cũng bị chỉ phối bơi eäi tất nhiên, 
cái chung, cái quy luật, cái lô gích nội 
tại của chính nó. Cái chung, cái bản 
chất, cải tất nhiên, cải quy luật phát 
triền khách quan của sự vật là lô gích 
khách quan của lịch sử sự vật. Lô gích 
của tư duy là phản ánh của cái lô 
gích khách quan đó ở trong nhận thức 
của con người. Phương pháp lô gích 
là phương pháp tư duy phản ánh cái 
bản chất, tính tắt nhiên, tính quy luật 
của sự vận động, phát triền của sự 
vạt dười hình thức lý luận trừu tượng 
và khái quát. ŠSo với phương pháp 
lịch sử, phương pháp lò gích có ưu 
thế hơn ở chỗ nó không những thản 
ánh được-cái lô gích sâu xa bên trong 
của sự phát triền của sự vật, mà còn 
phản ánh được eœi lịch sử của sự vật 
dưởi dạng khái quát nhật với những 
móc chính và giai dcạn chủ yếu của 
nó. Phương pháp lịch sử và phương 
puáp lò gích là hai phương pháp tư 
duy khác nhau, song ehúng lại thòng 
nuöất biện chứng với nhau, lồ sung cho 
nhau. Một trong nhữ:;: điềm khác nhau 
giữa hai phương pháp đó là phương 
pháp lịch sử bắt đầu cùng với lịch sử 
của sự vật, trong khi đó phương pháp 
lô gichecó nhiệm vụ dựng lại cái lô 
gích Khách quan trong sự phát triền 
lịch sử của sự vật. Củng vị vậy 
phương pháp lô gích đòi hỏi khi 
nghiên cứu sự vật, phải bất đầu từ 
hình thức, từ giai đoạn phát triần 
tương đối hoàn thiện. chín muồi của 
sự vật, chứ khỏng phải bắt đầu cùng 
với sự bắt đầu của lịch sử phát triền 
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của sự vật và cũng không thề tùy tiện 
bắt đầu từ đâu cũng được. 


Phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật đòi hỏi lô gích phải gắn với 
lịch sử, không xa rời lịch sử. Lô gich 
mà xa rời lịch sử thị có tLề dẫn tới 
chủ quan, plản ánh sai lầm lô gích 
của sự vật. Ngược lại, lịch sử (eải 
phản ánh lịch sử khách quan trong 
nhận thức) phải gắn với lô giích. Có 
như vậy, sự pLẳn ánh lịch sử mới đúng 
đắn, sâu sắc, tránh được sự miêu tu 
lịch sử với vẻ lộn xộn bề ngoài, tách 
rời khỏi quy luật vận động, phát triền 
khách quan sâu xa bên trong của sự 
vật, 


Phương pháp tư duy biện chứng 
duy vật đòi hỏi phải thống nhất lô 
gích với lịch sử trong sự xem xét sự 
vật. Sự thống nl ất, sự phù hợp giữa 
lô gích và lịch sử đòi bồi tư duy phữi 
sử dụng kết hợp cả hai phương pháp 
lô gích và lịch sử khi xem xét sự vật. 


9. Đi Hữ trừu lượng đến cụ thề trong 
tư duy, 


Đây là một trong những đặc trưn: 
cơ bản nhất của phương pháp tư duy 
khoa học. 

Từ cụ thề đến trùu tượng. rồi lại 
từ trừu tượng dến cụ thề, đó là con 
đường phát triền của tư duy eon người 
trong quá trình phản ánh sự vật. 


Cái cụ thề tứ nhất là bản thân sự 
vật khách quan và do đó nó là điền, 
xuất phát của tư duy biện chứng duy 
vạt. 

Cái cụ thề thứ hai là cái cụ thẻ 
trong tư duy, là kết quả của quá trình 
tư duy. Cái cụ thề trong tư duy thề 
hiện bằng hệ thống các khái niệm, 
phạm trủ, quy luật phản ánh cái cụ 
thề khách quan. Nói cách khác, cái cụ 
thể trong tư duy là phản ánh của cải 
cụ thể khách quan vào trong tư duy 
con người, Nó là tồng hợp của nhiều 
định nghĩa, nhiều quy định và quan 
hệ. Cái cụ thể trong tư duy đem lạy 
cho con người sự biều biết sâu sắc 


đông đắn, tương đối đầy đủ về sự vật 
khách quan. 


Còn cải trừu tượng thì chỉ là một 
mặt khác, một bậc thang của nhận 
thức trong quá trình nó vận động 
xuất phát tử cái cụ thể khách quan đến 
cái cụ thể trong tư duy. Cái trừu 
trrợng cũng là kết quả của quá trình 
nhận thức. nhưng đó là sự phản ánh, 
srr hiều biết đúng đắn bản chất và quy 
luật vận động của từng mặt, từửig 
tlnọc tính, từng mối liên hệ nào do 
của sự VẬI. 

Trong phươig pháp tư duy khoa 
học, czi trừu tượng được coi như là 
nhềng bô phận của cái cụ thề trong 
tư duy. Tử nhiều cái trừu tượng. tư 
duy tiễn lành tồng hợp, khái quát 
t ành cái cụ thề trong tư duy. So với 
cải trừu tượng, thì cái cụ thể trong 
tư đuy phản ánh sâu sắc hơn, đúng 
đản hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn. 
Tuy nhiên, ranh giới giữa cái trưu 
tương và cái cụ thề trong tư duy cũng 
còi là tương đối, vị trong quả trình 
phát triền của nhận thức, cải trừu 
tượng và cái cụ thề trong tư duy có 
thề chuyền hóa lẳn nhau. Cái cụ thề 
trong tư duy chuyền hóa thành cái 
trưu tượng khi tư duy tiếp tục vận 
động, phát triền và đạt được cái cụ 


NGUYỄN NGỌC LONG ° 


thể trong tư duy cao hơn, phong phú 
hơn. Cứ như thế, tư duy vận động, 
phát triền liên tục từ trừu tượng đếp 
cụ thê, rỏi lại từ cá: cụ thể đó tiến tới 
đạt được cái cụ thề cao hơn, sàn sắc 
hơn, dày đủ hơn, phong phú hơn. 


Đây cũng là một phương pháp tư 
duy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với việa tông kết, khái quát kinh 
ng.iệm thành lý luận, xây dựng lý 
luận mới. 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta đang đ,t ra nhiều 
vấn đà mới mẻ đòi hót chúng ta phải 
tồng kết kinb ng:.iệm công tác trên các 
lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, 
khái quát thành lý luận, đề chỉ ra 
phương hướng, biện pháp giải quvết 
đúng đắn và có hiệu quả trong những 
hoạt động thực tiên. 


Tăng cường bồi dưỡng, rên luyện 
phương pháp tư duy biện chứng duy 
vật phải được coi là một trong những 
điều kiện cần thiết, tất vếu đề đồi 
mới tư duy. Có như vậy, phương pháp 
tư duy theo kiều sản xuất nhỏ mà đặc 
điềm của nó là phiến diện, vụn vặt, tản 
mạn, nông cạn, thiếu lý luận, kinh 
nghiệm chủ nghĩa, bảo thủ, trì trệ mới 
bị đầy lùi. 


NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN 
TRONG QUÁ TRÌNH ĐỒI MỚI TƯ DUY 


ÁN bộ và nhân dân ta qua 
nhiều bái học sinh động của 
cuộc sống đã ý thức được 
tính chất cấp bách của công 


=>) 


cuộc đồi mới. Nhưng trên thực tế, rớ. 
rang là tiến trình đôi mới nói chung, 


® Phó tiên sĩ triểt bọc 


đồi mới tư duy nói riêng đang diễn ra 
một cách chàm chạp và khó khăn, Có 
người còn nói đến tỉnh trạng gọi là 
“đồi mới sai " nữa. Trong trường hợp 
tư tưởng thông, định hướng đúng, 
quyết tàm cao thị kết quả công việc 
tủy thuộc vào năng lưc nói chung, 
nàng lực tư duy nói riêng. 


1 — Một số người hiều đồi mới tư 
duy chỉ là hay chủ yếu là gạt bả, sửa 
chữa nhận thức sai lầm, bồ sung 
những nhận thức mới. liiều đồi mới 
tư duy giản đơn như vậy có thề dẫn 
đến sai làm. MộP Tà, kiông thấu suốt 
tính cách mạng của quá trình đôi mới 
tư duy, không gắn liền đôi mới tư 
duy với đồi mới tồ chức và căn bộ, 
với cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội, Hai là, 
các biện pháp đôi mới không nhàm 
giai quyết bản thần tư duy túc là sự 
suy nghĩ, mà là sửa chữa sản phim 
của nó —tri thức.. 


Nhận thức của eon người và loài 
người Không ngừng vận động từ chưa 
Liết đến biết, biết ít đến biết nhiều, 
trong đó mỗi trí thức được kiềm tra, 
bị bác bỏ hoặc được bồ sung, phát 
triển để trở nên ngày càng mới. Văn 
để đòi mỏi mà chúng ta đang bàn và 
đanz giải quyết ehï đặt ra khí một 
giỏi hạn cũ của nIận thức bị phả vỡ, 
một €Seách nựhT ® một “khuôn mầu tự 
duy ” quan thuộc trở nàn không đáp 
ng dược yêu cầu của nhận thức đòi 
với các khách thề mới. Khi đó cLÏ có 
tử bó khuôn máu tư ñuy cũ mới có 
thề phát triển được nhận thức. Nhung 
mộc cách nghĩ, một binh màu tự duy 
nàa đó đã hình thành và thích ứng 
VỚI một giai đoan TRÀ sử tư duy nhất 
định, đa đó, lại có tính tương đói ôn 
định và bền vững, Khó thay đôi, Hơn 
nữa, œ việc loại bộ những khuôn màu 
tư duy không thể không đụng chạm 
đến ec° người » (M.X.Goóe-bLa-trốp). Vì 
vậy đòi mới tư đuy là một sự biến đỗi 
có tính cách mạng. Đó cũng là một 
Lước nhảy trong quá trình piát triền 
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"nhân, 


không ngừng năng lực tư duy của 
Con người. 

Nươợc tà đang ở thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, nghĩa là đang ở trong 
quá trình cái tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dìn:; ebÖ nghĩa xã hội trên 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, cãi 
cũ đang bị xóa bỏ, cái mới đang hình 
thành, còn chưa rõ nét hoặc chưa ồn 
định, cái cũ và cái mới đan xen nhau 
rất phức tạp, thậm chí cái cũ có chỗ 

c›n lấn át cải mới. Đặc điềm đó cần 
được chú ý khi xem xét năng lực tư duy 
nhằm hiều rõ yêu cầu, nội dung và có 
biện p'áp, bước đi thích hợp trong 
việc thực hiện nhiệm vụ đồi mới nói 
chung, đổi mới tư duy nói riêng. 


+— Tư duy con người, như Ăng- 
ghen nói, vừa tối cao, vừa không lối 
cao, Xét theo bản tính và: khả năng 
thị tư duy của con người là tối cao 
và Vỏ hạn: xét theo sự thực hiện cá 
liệt thì Kuông tôi cao và có hạn. Riái 
niệm nắng lực tư duy điễn tả sự khác 
biệt về khả năng tư duy giữa các cá 
Cúc cộng dòng xã hội người. 
Năng Iịc tư duy là tầng hợp những 
phẩm ciất trí tuệ đáp ứửng yêu cầu 
nhận thức thế giởi và bản thân con 
người, bìo đâm cho T ảnh động sắng 
tạo của mình, Nó được biều liện ở 
klhuvnh hướng nhận thức và hành 
động, ở kết quả xử lý thông tin và 
nhất là kết quả hoạt động. Phương 
pháp tiếp eân vấn đề khác nhau chinh 
là biểu hiện trinh độ khác nÏau của 
năng lực tư duy. ˆ 

vắng lực tư duy có cơ sở tự nhiên 
là hoạt động sinh lý thần kinh của 
CON NƯƯỜI, SONE cơ SỞ chủ Yếu và 
quyết định nhất là những vẻen tố xã 
hội, trong đó sự tiếp thu các già trị 
văn hóa tỉnh thần của xã hội và sự 
thẻ niềm chúng một cách tích cực 
và lự giác là nhàn tỗ trực tiếp tạo 
ra và phát triền năng lực tư đuẻ, 

Theo trình độ phát triền của năng 


lực tư duy nói chung, người ta thường 
phản biệt kiền tư duy kinh nghiệm và 


kiều tư đuy lý luận. Mỗi kiều tư duy 
cũng trải qua những trình độ phát 
-triền khác nhau với những phong cách 
tư duy đặc trưng. 


Năng lực nói chung, năng lực tư 
duy nói riêng phải được xem xét tron 
quan hệ với hoạt động. Do đó cần 
tính đến tính đặc thù của năng lực 
tư duy trong các lĩnh vực hoạt động 
khác nhau. Có như vậy mới định 
được phương hướng hồi dưỡng đúng 
và phát huy năng lực từ duy, phát 
triền năng khiếu cá nhân. Phiếu năng 
lực tư đuy hình tượng nghệ thu¿t 
không thề có sáng tạo văn bọc nghệ 
thuật, Năng lực tư duy trừữu tượng 
cũng có những sắc thái khác nhau 
trong tư duy toán học và tư duy triết 
học v.v. 


3 — Tư duy lý luận là trình độ phất 
triền cao của nàng lực tư duy của 
con người. LÝ luận đóng vai trÔ 
phương pháp luận của nhận thức khoa 
học và hoạt động thực tiền. Lý Hàn 
là sự tồnz kết kinh nghiệm thrc tiền 
của quàn chúng, Những lý luận chỉ 
được bình thành thông qua từ duy lỶ 
luận của những đại biều tư tưởng 
nhất định nhờ tiếp thụ dược một cách 
tương đối bao quát n*ững thành tựu 
trong ko tầng trí thức mà nhàn loại 
đã tạo ra. D'eu đó cát ngiĩa vì sao 
cài tử khi có sự phản cong Tao động 
trí óc và lao động chàn tav trong 
lịch sử mới có khả năng hình thành 
tư duy lý luận. Và cũng từ dỏ từ duy 
nhân loại mới phát triền như một quá 
trình lịch sử tương đối độc lập. 


Tư duy lý höàn dóng vai trỏ ngày 
Càng quan trcng trong sự phát triển 
của các khoa học và thực tiền xã hội, 
Sự phát triền của các khoa hẹc văn 
đựa trên cơ sử thực tiền, nhưng mỗi 
liên hệ phạ thuộc của chúng vào thực 
tiễn ngày càng phức tạp, tác động trở 
lại của chúng ngày càng chủ động và 
to lớn. Cả nhàn loại cũng như tửng 
đản tộc chỉ có thể tiên nhanh khi biết 
vươn lên tầm cao của tư đuy lý luận, 


như Ăng-ghen đã chỉ ra từ mộ: thế 


ký trước đày. 


Đại bội VI của Đẳng ta đã chỉ rõ 
srự lạc hậu vẻ lý luận là một nguyen 
nhàn chậm phát triền và eụ thể hóa 
đường lối, và nhãn mạnh : ® Điều quan 
trọng là phải coi trọng công tác lý 
luận nhằm cung cấp nội dung khoa 
học e1:o việc đồi mới tư duy ®. 


Sự lạc bậu về lý luận có nguyên 
nhàn sâu xa từ sư hạn chế của năng 
lực tư duy đo lịch sử tạo nên. Đó là 
nếp suy nghĩ chủ vếu dựa trên kinh 
nghiệm cảm tính, khả năng duy lý, 
(rủu tượng kém, thích ứng với cách. 
làm ăn sinh sống sản xuất nhỏ mang 
tỉnh chất tự cấp tự túc, đã tồn tại trong 
nhiều thể kỷ cho đến khi chúng ta 
làm cácn mạng xã hội chủ nghĩa và 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Hoạt động 
là nguồn góc và nhân tô hình thành 
nàng lực, Hoạt động theo Kính nghiệm, 
nhất là khi dược lặp đi lặp lại như 
một thói quen, đã làm giảm nhẹ sự 
căng tang về sinh lý thần kinh những 
cáng giấm sự kích thích nó lực của 
trí tuệ; yếu tö duy lý, năng lực trừu 
tượng hỏa của tư duy do đó phát 
triển cam, Chế độ phong kiến tồn tại 
làn đài với ảnh hướng nàng nề của hệ 
tr tưởng Nho giáo, cốc dộ thực dân 
với sr kìm hãm mọi niặt ở nước ta 
trước đây rõ ràng là những cần trở 
lớn đổi với sự hình thành và phát 
Liền nóng lực tư duy khoa học. Chỉ 
có từ khi Đăng ta dem đến cho nhàn 
đán ta ánh sáng chủ nghĩa Àlae— Lê- 
min, thì nhàn dẫn ta mới có đ:;ều Eiện 
cư bầu tiên quyết đê vươn nhanh tới 
trình độ tư duy lý luận của thời đại. 
Song cũng cần thấy những khó k»ăn, 
hạn clế rất lớn trong việc tiếp thu lý 
luận của chủ nghĩa Mae—Lê-nin Ở một 
nước thuộc địa, nữa phong kiến trước 
dày. : 

Sẽ là sai lầm nếu coi những hạn chế 
lịch sử đổi với năng lực tư duy như 
một định mệnh vô phương cứu chữa. 
Sự không tương ứng nhất định giữa 
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sự phát triền của ý thức xã lôi so với 
tôn tại xã hội là địa bàn cho vai (PÒ 
sáng tạo tự do của nhân tố chủ quan 
của con người. Nhưng tự do trước 
hết là nhận thức được cải tất yếu. 
Nhận thức được giới bạn là điềm khởi 
đầu cho sự vượt giới hạn, cho sự 
« vượt bản thân mình ». Nhiều năm 
qua, tư duy của chúng ta chưa vượt 
khỏi giới hạn kinh nghiệm cảm tính 
đề suy nghĩ lại mình. Quan niệm đồng 
nhất chỉnh trị và lý luận khiến tư đuy 
của chúng ta chưa tự ý thức được 
nhược điềm của mình. Vì thế việc 
trau đôi năng be tư duy lý luận chưa 
được quan tâm đúng mức, thiến những 
biện pháp khân trương và tích cực đề 
khác phục nhược điềm đó. 


Trong việc học tập kính nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
sự bạn chế về năng lực (tư duy lỷ 
luận đề dẫn đến tình trạng g'/o điều 
máy móc. Từ đó có tê dẫn đến sai 
làm khác là tuyệt dõi Lóa tính đặc thù 
đân tộc và tLái độ « thiếu tin tưởng 
đối với sự cân thiết phải học tập lý 
luận, học tập kinh nghiệm của các 
nước anh em,... ° (1), Cả hai sai làm 
cực đoan đó đều cần trờ chúng ta 
nâng cao trình độ tư duy lý luận 


Bầu không khí dàn clủ trong đời 
sống của xã hỏi nói chung, trong 
nghiên cứu lý luận nói riêng là mùi 
trường kích thích và bỏi dưỡng Lăng 
lực tư duy khoa học, Nhiễu nâầm qua, 
môi trường ấy phải nói là bị ® ô nhiễm » 
bởi những tàn dư tư tưởng p]h:iong kiến 
và bởi eä tâm lý tiều tư sản. Trong 
bảu không khi ấy, năng lực tr tuy 
khoa học khó phát triền, lòi tr duy 
tư biện lại tìm được «đất dụng võ s». 
Đắng tiếc những sản phầm của tư duy 
thiếu khoa học, nhiều khi mang nặng 
tính chất chiết trung. được điển tả bằng 
những thuật ngữ mác xÍt, có khi lại 
được gọi là + sự sáng tạo chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin ®, là * lý luận của Đẳng 
ta *, Vị thế mà trong đông đảo quần 
chúng và không Ít cán bộ dàng viên ta 
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náy sinh một ấn tượng không đúng. 
cho rằng chúng ta vững vàng về lý 
luận, mà chỉ kém về thực hành thôi. 
Trong khi đó, việc giải quyết nhiều 
vấn đẻ cụ thề của thực tiễn không tiến 
lên được vì thiếu lý luận định hướng 
một cách khoa học. Không hiến 
trường hợp sự thiếu nhất trí khó giải 
quyết lại chỉ vì lối suy nghĩ thiếu 1© 
gích, kl.ông nhất quán. 


4_— Tư duy con người là sản phầm 
của lịch sử xã hội. Bồi dưỡng năng 
lực tư duy phải là yêu cầu thường 
xuyên đối với toàn đẳng, đối với mỏi 
người và phải trở thành quá trình 
dược thực hiện một cách tự giác. Yêu 
cầu phát triền năng lực tư duy cần 
được thấu suốt từ việc chăm lo giáo 
dục thế lệ trẻ đến công việc huấn 
luyện, đào tạo cán bộ, từ hoạt động 
giáo dục (rong trường và trong cuộc 
sống) đến việc cải tiến công tác, hoàn 
thiện tô chức của các cơ quan nghiên 
cứu khoa học, làm công tắc lý luận... 
Vấn đề đặt ra là có thề và cần phải 
làm gì đề nâng cao năng lực tư duy 
một cách tích cực khần trương trong 
công cuộc đồi mới tư duy này ? 


Lịch sử chỉ dặt ra cho con người 
những nhiệm vụ khi điều kiện thực 
hiện đã có hoặc Ít ra đang hình thành. 
Đồi mới tư duy trở thành đòi hỏi 
khách quan của thực tiễn khi tư duy 
có cơ Sở cho sự đôi mình, Chính sự 
hiều biết tăng lên đòi hỏi thay đói 
nếp suy nghĩ đề phá vỡ giới hạn clật 
bẹp của nhận thức đã cỏ, tạo khủ 
năng phát triền nhận thúc mạnh nề 
hơn. Điều đó cũng chứng tổ sự phát 
triền năng lực tư duy đang đúng 
trước điềm nút Ð của bước cluyèn 
biến vẻ chất. 


Thực tiễn Ởở nước ta; nhất là thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
hơn 10 năm qua, cùng với kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em 


(1) Hộ Chỉ Minh : Tuyền rộp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, t. 2, tr, 22 


chÌ ra rằng, sư đồi mới nhiều khi bất 
đầu điển ra từ những hành động sáng 
tạo của quần chúng, chứ không phải 


từ nghị quyết của Đảng. Đề phát huy . 


vai trỏ tự giác và tích cực của nhân 
tũ chủ quan, khắc phục những cản trở, 
tạo điều kiện thuận lợi đề “giải phóng» 
năng lực tư duy, thúc đầy những suy 
nghĩ sáng tạo của quần chúng, Írước 
hết, đòi tiên phong của giai cấp công 
nhân và lãnh tụ của nó phải thề biện 
được yêu cầu của bước chuyền biến 
về chất năng lưc trí tuệ của quần 
chúng, 


Hai là, thực hiện đân chủ hóa 
trong đời sống x1 hội, trong nghiên 
cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, 
trong việc tìm kiếm và bảo vệ chân lý. 
Đó chẳn1 những là môi trường kích 
thích hoạt ¿rợ sáng tạo, mà còn là 
biện pháp trau dòi năng lực tư duy. 
Phải đảm bảo tính khách quan, 
trung thực, tôn trọng sư thât 
trong việc tông kết kinh nghiệm. %lột 
chứng minh bác bổ cũng cỏ giá trị 
khoa học như một chứng minh xác 
nhận trong việc tìm tỏi chân lý. Cách 
tông kết kinh nghiệm theo khuôn mẫu 


định sẵn chỉ nhẪẫm khẳng định một 
chủ trương nào đó đã đề ra là đúng có 
phần do tư duy thiếu l:hoa học, nhưng 
chủ yếu là do bầu không khí thiếu 
dân chủ gây ra. 


Điều kiện đản chủ hóa càng cần 
được chú ý trong một nước mà tàn 
dư tư tưởng phong kiến cỏn nặng nề 
và dai dáng, nhất là ở những nơi, 
những tập thề có người lãnh đạo bị 
hạn chế về năng lực tư duy. 


Ba là, việc đào tạo, bồi dưỡng, sử 
dụng đ›i ngũ cần bộ khoa học xã hội, 
nhất là cán bộ lý luận của đảng đang 
có nhiều vấn đề cấp bách phải giải 
quyết do một thời gian klá dài khoa 
học xã hội nói chung, lý luận Mác ~— 
lá-mip nói riêng chưa được quan tâm 
đúng mức và chưa được đối xử với 
thái độ klroa học. 


Ngoài ra cần nói thêm rẦng việc trau 
đòi năng lực tư duy nói chung, tư duy 
lý luận n5i riêng không thề tách rời 
việc bỏi dưỡng nhiệt tình cách mạng, 
giáo dục phầm chất đạo đức và hình 
thành nhân cách con người mới xã 
hội chủ nghĩa. 


hài 


Nghiên cứu — Trao đòi 


Về khuán sán phầm treng nông nghiệp 


MẤY $UY NGHĨ VỀ VIỆC ĐÁ: 
GIÁ VÀ ĐỊ+H HƯỚNG HOÀN 
THIỆN (0 (HẾ KHOÉN %Ẩn 
PHẨM TRONG NÔNG KGHIỆP 


ĐÀO XUÂN SÂM"® 


# XU Khi đọc một số bài viết 
À `» 
NỈ 


ở chuyên mục « Nghiên ceứu— 
— Traodỏi» vẻ khoản sản phầm 

trong nồng nghiệp đăng trong 
Tụp chỉ Cộng sản số 7 và 8 năm T97, 
điều băn khoản nhất của chúng tôi là 
trong những bài ấy có nhiều suy nghĩ, 
lÝ giải chứa theo kịp, thăm chí còn 
klác với hệ thống quan điểm kính tế 
của Dại hội VI. Vị vậy, đề đánh giá và 
định hướng hoàn thiện cơ chế khoắn 
sản phạm trong nòng nghiệp hiện 
nay, cần nhất quán xuất phát tử quan 
điểm kinh tế mà Eaai hội VL đã đề rà, 
Từ cách nghĩ như VvẬY, chúng tỏi xin 
phát biểu tLêm hai văn để đưới đây: 


1) Xem xẻt cơ chế khoản trong nông 
nghiệp nh hình lhức cụ thề pd đặc 
lrư nạ của cơ chế quan TÚ mỚi, 

Cơ clế khoán sản phẩm cuối cùng 
đến cả nhân, gia đỉnh, tô, đội lao động 
đã được áp dụng trên thực tế trong 
hảu hết các ngành kinh tế quốc dân 
ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Ở nưỏc 
tay, cơ chế Kkoán sản phầm cuối củng 
tới nhóm và người lao động trong thơi 
gian qua đã được vàndụng với nhiều 
hình thức khác nhau tủy theo hoàn 
cảnh cụ thề của từng miền, từng vùng 
trong nước. Tuy nhiên, đằng ‹au tính 
đa dạng vẻ hình thức đó, chúng tôi 
thầy cơ chế khoán này về thực chải 
mang dày đủ những đặc trưng Của cƠ 
cl:ể hạch toàn Kính tế (hạch toán kinh 
doanh xã hội clu nghĩa), Tãt nhiều, 
hình thức hạch toán Kinh tế này không 
đứng lại ở cấp xi nghiệp, hợp tác và, 
mà được vận dụng tới cá nhân, clá 
đình, tổ, đội sản xuất, Chính vị vày, 
vẻ nguyễn ae cơ chế khoán mới trong 
nóng ngÌiệp nước ta khác với cơ chế 
Lập trung quan liêu bao cấp ở ö điểm 
sau dày? 

— Cơ chế khoản mới mở ròng phạm 
ví tự chủ cho cá nhắn, gia định, tò, Ccọi 
trên cơ sở giải quyết tòt mỗi quan hệ : 


® Giáo sư kính tế học, 


quyền hạn gắn với trách nhiệm. nghĩa 
*xụ gắn với lợi ích... clo nên nó tạo 
được động lực pÌLÁt triền mới dựa 
trên sự hoạt động răng động sảng 
tạo của cá nÏÌàn và tô, đội thay cEko 
loạt dòng tác trách, thực hiện một 
cách thụ cộng những định mức quá 
chỉ ly dược Lanra từ bộ inây quản lý 
cấp trên, 

— Cơ chế khcán mới đòi hỏi phải 
đùng cách quản lý lấy tác động Kinh 
tế là chính tlav cho cách quản lý cũ 
lấy mệnh lệnh là chína, quan hệ giữa 
cấp giao khoán và người nhận khoán 
được tre biện bằrg Lkợp đồng khoán, 
trong đó việc bảo đảm lợi ích và 
trách niệm dều được thực hiện hình 
đảng từ bai phía. 


— Từ lai điều trên, cơ chế khoán 
mới thúc đâãy từng cá nhân, gia đình, 
tô, đội vì lợi ích bản thân mà chấm 
lo hiệu quả kinh tế, bảo đám lợi ích 
tặp te và toàn xã hội. 


Như vậy, muốn nlIận đạng cơ clế 
kloán mới là đúng bay sai cần xét từ 
bản chất của nó với tư cách là hình 
thức hạch toán kính tế dến cá 
nhân, gia đỉnh và tô, đội lao động. 


s4 
Chung quanh vấn đề khoán sẵn 
phầm trong nông nghiệp hiện nay có 
nhiều câu hói đặt ra: kloán còn phủ 
lợp đến khi nào? Nó còn “thọ? 
bao lâu ? Đã hết vai trò chưa 2<, 


Ớ đây 2Ó hài khía cạnh cân xem 
xét: ÄFÔf d, xét theo hình thức cụ 
tFẻ thì các hình thức khoán sản 
phầm ong nông nghiệp rất đa dạng 
và động, 

Kinh nghiệm thực tiên về kloán sản 
phẩm Trong nông nghiệp ngày cả Ở 
các nước đã đi vào chủ nghĩa xã hỏi 
phát triển (KẾ cả trong công nghiệp 
hiện đạU cũng không chứng tô rằng: 
đến lúc ấy sẽ khong eòn khoán cho 
ca nhàn và gia định và tất cả phải là 
khoán cho tập the. 


Hạt fd xét về bạn chất, cơ chế 
khoán với các đặc điềm nói trên Sẽ có 


“tuôồi thọ » lâu đài ngang với sự tồn 
tại của cơ chế hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Mặt klác cơ clế 
kioán trong nông nghiệp cũng như 
cơ chế hạch toán kinh tế có tiề 
dược áp dụng đén cá nhân clứ 
không buộc dừng lại ở khoán cho tập 
the. ? 

liện nay có một số người r/hỉ 
ring mọi khó klăn. tiêu cực trên các 
mặt kinh tế, chính trị, xã hội, con 
người... trong lợp tác xã nông nghiệp 
đẻu đo cơ chế khoán mới gây nên. Ilo 
cho rằng cơ chế khoán sản phầm đến 
cá nhân, gia đình... là sai và đã tết 
vai trò tích eực. lo lập luận rằng mọi 
hiện tượng tiêu cực đó sẽ được giải 
quyết khi quay lại hình thức khoản 
tập thề, thực hiện công hữu hóa và 
lao động tập thê một cách trọn vẹn Í... 
Thật ra, bài toán kinh tế trong nông 
nghiệp nói chung và lợp tác xã nông 
nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay 
không quá đón giản như thế. Những 
mặt tiêu cực của cơ clế khoán mới 
trong nông rghiệp hiện nay có quan 
hệ và chịu sự chỉ phối về nhiều mặt 
của thực trạng kinh tế nước ta ở 
chặng đường đầu của thời kỷ quá đạ. 
Khi đánh giá tình hình tiêu cực rồi 
ren, vướng mắc trong hoạt động kinh 
tế, Đại bội VI của Đẳng đã :hí ra 
những nguyên nhân chủ quan là 
những sai làm, thiêu sói trên các mặt: 
chính sách kinh tế, cải tạo xã hội ehủ 
nghĩa, cơ cấu kinh tế và cơ e1 quản 
lý kinh tế,.. Và, đè khắc phục những 
sai lầm đó, Đại hội VI đã chỉ ra con 
đường giải phóng sức sản xuất, hoàn 
thiện quan hệ sẵn xuất là phải thực 
biện một hệ thống chính sách kính 
tế — xã hội đúng đân. Vì vậy theo 
chúng tôi, những văn đề tiêu cực đang 
tỒn tại của khoản sin phảm trong 
nông nghiệp hiện nay bát nguồn từ 
những trở ngại rãt lớn của eơ chế tập 
trung quan liêu bao eäp căn lan còn 
tòn tại, Trên thực tế không phải chỉ 
cơ chế khoán mới trong nòng nghiệp 
mà tắt cả những nhân tố mới của cơ 


. chế hạch toán kinh tế trong tất cả các 
ngành đều đang bị cơ chế cũ đầy lùi, 
bóp méo, đe dọa và làm hỏng, Trong 
nông nghiệp, những biều hiện đó thề 
hiện rất rõ: sự tùy tiện nàug mức 
khoán và “nghĩa vụ» đóng góp sản 
phầm ; bộ máy quan liêu, ăn bám, cửa 
quyền nặng nề ở đơn vị cơ sở đã vi 
poam đến lợi ích người nhận khoán; 
hiện tượng kloán trắng thực chất là 
sự vi piạmn hợp đônz giao khoán từ 
Phía cấp giao khoán và từ phia cấp 
trên... Trong điều kiện ấy, cá nhân và 
gia đình buộc phải tự lo mọi việc và 
tất yếu dẫn đến vấn đề «tự pLÁtI®. 
Tất cả những việc đó chứng tỏ rằng 
khỏng phải cơ chế kheán mới trong 
nòng nghiệp đã hết vai trò, tác dụng 
mà chỉnh eơ chế cũ, chính sách kinh 
tế cũ (hiện chưa được đồi mới) đã 
ngău: can, không cho cơ chế khoán mới 
phát huy vai trò tích cực, Thực tế cho 
thấy rằng ở địa phương và đơn vị 
nào làm tốt việc ôn định nức khoán, 
bảo đảm lợi ích của hợp tác xã và 
nông dàn trong quan hệ trao đồi hàng 
hóa, có sự nghiêm túc thực hiện hợp 
đồng từ phía cấp trên... thì ở đó cơ 
chế khcán mới trong nông nghiệp tiếp 
tục phát triền và vẫn phát bay tốt 
vai trò tích cực của nó, 


Từ sự phân tích trên đây, có thề 
kết luận rằng về việc đánh giá 
và định hướng hoàn thiện cơ chế 
khoán mới trong nòng nghiệp phải 
.được đạt trong sự đánh giá và định 
hướng của Đại lội VI về thực trạng 
chính sách kinh tế — xã hội nói chung, 
trực tiếp nhất là vấn đề đổi mới 
cơ chế quản lý kinh tế, mà cơ chẽ 
khoán sản phầm trong nông nghiệp 
hiện nay là một hình thức cụ thề 
của nó. 


?—Xem +ét cơ chế khoán mới trong 
nông nghiệp xuất phái từ quan điềm 
của Đại hội VỊ pề cơ cấu kinh tế 
nhi u thành phần. 


Trong quá trình phát triền cơ chế 
khoán sản phầm cuối cùng đến cá nhàn, 


gia đình và tồ, đội lao động đã cu?! 
hiện những hiện tượng kinh tế mới 
rất đáng chủ ý. Nhiều gia đỉnh làm 
ăn l há giả đã mua sắm được trâu bỏ. 
một số tư liệu sản xuất khác và đã 
làm ruêng vượt mức khoin khá cao. 
Nhiều gia đình canh tác đồi rừng có 
thu nhập bàng trầm ngàn đồng môi 
năm. Nhiều gia đỉnh chuyên clhăn 
nuôi tbeố hỉnh thức gia công hoặc 
nhận kioàn, trong đó có gia đình đã 
nuôi tới bàng trăm con lợn. Không ít 
hợp tác xã mới xây dựng đã giê 
nguyên tắc trả hoa lợi ruộng đất và 
trả lãi vốn cồ phần. nhờ đé mà có 
nhiều vốn sản xuá.; nhiều bợp tác xã 
bậc cao lâu năm nay cũng huy động 
vốn của xã viên theo chế độ vay lãi 
hoặc góp cồ phản chia lãi Ở miền 
núi, kinh tế cá thề gắn bó với nhao 
bằng hinh thức tà đồi công. tồ đoàn 
kết mà làm ăn lại có hiều quả kcn 
soơ với việc lập l:ọp tác xã thee cẻng 
hức cũ, Cũng đã xuất hiện xu kưởng 
liên doanh liên kết giữa kinh tế quốc 
đoanh, kinh tế tập thề, kinh tế gia 
đình, kính tế tư nhân, kinh tế cá thề 
trên những địa bàn nông, lâm trưở ng, 
đạt hiệu quả kinh tế cao. Hoặc trong 
một số ngành sẳn xuất kinh doanh. 
nhiều đơn vị quỏc doanh và hợp tác 
xã áp dụng hỉnh thức khoán c!o cá 
nhân, gia đình và các thành phần 
k bác cũng mang lại kết quả tối... 


Tất cả những hiện tượng mới như 
thế xuất hiện từ khi có nghị quyết Hỏi 
nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng 
(Khóa IV) là nghị quyết bước đầu xác 
định quan điềm về sử dụng kinh tế tư 
nhân, cá thê, khuyến khích kinh tế gia 
đình, uôn nắn hiện tượng * nóng vội » 
trong hợp tác hóa. Đại hội VI của 
Đảng đã tông kết thưức tiền, xác định 
quan điềm mới rất cơ bản và toàn 
điện về cách mạng quan lệ sản xuất, 
trong đó có quan điềm sử dụng kinh 
tế tư nhân, cá thề với phương châm: 
*® Sử dụng đề cải tạo và cải tạo đề sử 
dụng tốt bơn ». 


Vì vậy việc đánh giá biện tượng 
® tư hữu ® và phân hóa °* giàu nghèo 
trong cơ chế khoán sản phầm trong 
nòng nghiệp hiện nay cũng cần làm 
theo quan điểm của Đại hội VÌ, Sự 
phát triền kinh tế tư nhàn, cá tê, 
gia đỉnh là xu hướng tắt yếu hiện nay 
(đã được Đại hội VI khẳng định dưt 
khoát) đang được xảy dựng thành các 


chính sách cụ thề và luật pháp nhằm. 


Huy động mọi khả năng vẻ vốn, tư 
Hiệu sản xuất, lao động... của các thành: 
phần và hình thức kinh tế để mở ròng 
gần xuất kinh đoanh theo đúng chính 
sách và luật pháp của nlà nước... Cho 
mên, với tư duy mới, chúng ta cũng 
phải thay đồi cách nhìn cũ, đánh giá 
thành phần kinh tế tư nhàn cho phủ 
hợp với tnh hình thực tế hiện nay, 
Hơn nữa, trong điều kiện có nên 
chuyên chỉnh vô sản vững mạnh, các 
giai cấp thống trị và bóc lột đã bị xóa 
bỏ (xét về mặt giai cấp). thành phản 
kinh tế~Xã hội chủ nghĩa, truớc hết là 
kinh tế quốc doanh đã chiếm lĩnh 
những vị trí quan trọng quyết định 
nhất... thì việc sử dụng kinh tế tư 
-nhân, cá thê, kiah tế gia đình trong 
mỏi số ngành nghề dù có gản liền với 
hiện tượng *phản hóa » giàu nghèo, 
thay cho @sự nghẻo đều», vẫn khác 
xa sự phân hóa giai cấp. Cảng không 
phải là sự tái xuất hiện giai cắp bóc 
lột thống trị. Lê-nin đã từng nói! 
®chúng ta leo cảng cao trên bậc thang 
chinh frị ấy, chúng ta thê hiện càng 
đủu đủ nhà nước xã hội chủ nghĩa và 
chuyên chính vỏ sản qua các xỏ viết, 
thì chúng ta cảng É có quyền lo sợ « chủ 
nghĩa tư bản nhà nước» hơn, chẳng 
le điêu đó không rõ ràng hay sao 2 ) (1), 
Mặt khác, ai đã sống và am hiều thực 
tế ở nông thôn đều biết: trong nòng 
dân, không phải mọi gia định, mọi 
người đều có khả năng như nhau về 
lao động, vốn liếng, kha năng quản 

lý và tính toán làm ăn. Không nên vi 
sợ «phan hỏa ”® mã kim hãm: những cá 
nhàn và gia đình có nhiều khả năng 


về các mặt đó, đồng thời ép buộc 


những người Ít vốn, yếu sức, vụng về 
cũng nhận xuất khoán như người khá e. 
Xu hướng hợp lý là trên cơ sở mở 
rộng sản xuất, tìm thêm ngành nghề, 
phát triền phản công hợp lý đề mỗi 
cả nhàn và gia đình có được công 
việc làm phủ hợp với khả năng của 
họ. Về nguyên tắc, sự làm giàu của cá 
nhàn và gia đỉnh nhận khoán đặt trên 
cơ SỞ thu nhập hợp pháp, do bồ thêm 
lao dòng, vốn liếng, khéo tính toán... 
vừa eé lợi cho cá nhân, vừa làm tròn 
nghĩa vụ khoản, nói chung là làm ăn 
chính dáng... thì sự giàu có lên như 
Vay là có lợi cho đắt nước, 

Hơn nữa nếu chúng ta biết sử dụng, 
khai thác thể mạnh của những gia 
định này thì có thê còn tạo thêm việc 
làm cho những người dang thiếu việc 
(rong trường hợp họ được phép thuê 
một số công nhận) góp phần giảm bớt 
khó khan cho những gia đình còn 
nghéo và thiếu thốn. Tất nhiên dưới 
chủ nghĩa xã hội, không có cơ chế 
khoản nào lại cho phép cá nhân, gia 
đình làm giàu bằng cách gày sự nghèo 
khỏ cho người khác hoặc trên eơ sở 
làm ăn phi pháp... 


Như vậy trong tỉnh hình hiện nay, 
một (rong những vấn đề đồi mới tư 
duy nhàm hoàn thiện cơ chế khoán 


-sản phầm trong nòng nghiệp là vận 


dụng đúng đản quan điềm mới của 
Đại hội VI vẻ sử dụng và phát triền 
kinh tế gia định, kính tế tư nhân, 
kinh tế cá thể... gắn liên với các hình 
thức liên kết, liên doanh dưới sự chủ 
đạo của kinh tế quốc đoanh và tập thề, 
quyết tầm xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liệu bao cấp, chuyền nhanh sang 
cơ chế kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Với đường hướng như vày, chúng ta 
sẽ tạo tiền đề dễ giải quyết từng bước 
những khó khăn, tiêu cực của khoản 
c ^ . ] HIẾN s 
sạn phầm trong nông ughiệp hiện nay, 
đưa hình thức khoán đó phát triền 
theo xu hướng ngày càng hoàn thiện, 


(1) V.I. La“nin; 
Mát-x.‹ơ-va, 1978, t. 


Toản tập. Nvb 
43, tr. 230, 


Tiến hộ, 


Nghiên cứu — Trao đổi 


HÚẦN CHỈNH 
KHỦẨN SÀN PHẨM 
TR0NG NôN( NGHIỆP 


PHAN THOAN * 


RONG những aăm qu:, việc 
thực hiện khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động 
đà góp phản làm cho nền 
nông nghiệp nước ta có bước phát 
triển đáng kê. Đặc biệt là năng suất 
và sản lượng lúa tăng lên khá. Trên 
Cơ SỞ sản xuất phát triền, mức đóng 
góp cho nhà nước nhiều hơn trước, 
đời sống của dại bộ phận nòng dàn 
từng bước được cải thiện, Điều đó 
chứng tỏ, khoân sản phảm đến nhóm 
Và người lao động là một hình thức 
quá độ phù hợp với trạng thái của 
lực lượng sản xuất trong nền nông 
nghiệp nước ta còn hết sức non yếu. 
Nói cách khác, đó là sự phù hợp giữa 
quan hệ sản xuất Với tính chất và 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất. 


J\Ề 
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Tuy vày, so với thời gian đầu thì từ: 
năm 1984 đến nay động lực của cơ chế 
khoán này giảm dần, nông dân ngày. 
càng kém phấn khởi. Œ nóng thôn 
những văn đề mới xuất hiện dòi hỏi 
chúng fa phải quan tầm giải quyết. 
Xin nêu kkái quát những vấn đề đó 
như sau: 


— Xu hướng trả bớt ruộng khoán 
cho tập thề có chiều hướng tăng lên. 


— Tình trạng khê đọng sản phầm 
trong xã viên ngày cang lớn và phồ 
biến. 

— Các loại quỹ trong hợp tắc xã trên 
thực tế bị tco dần và sử dụng không 
hợp lý. Hợp tác xã không có khá năng 
tích lũy đề tải sản xuất mở rộng. 


_—— Thu nhập thực tế của xã viên từ 
kinh tế tập thề qua ngày công lao 
động) chiếm tỷ lệ không đáng kề và 
ngày càng thấp dần. 

— Một bộ phận nòng hộ gặp khó 
khăn trong đời sống, đặc biệt là các 
gia đình thuộc điện chính sách (thương 
bình, Hiệt sĩ, bộ đội, cần bộ thoát 
ly...). Trong nông thôn tỉnh trạng cho 
vay nàng lãi bằng nhiều hình thức 
đang điển ra trên phạm vị ngày càng 
rộng. 

— Số hợp tác xã làm đủng tỉ.eo tính 
thần và nội dung chỉ tÈbị 100 của Ban 
bí thư TƯPĐ chiếm tỷ lệ không dáng 
kề. Khoán trắng trong thực tế đã trở 
thành phỏ biến, 

Nếu đề tình trạng nói brên kéo 
đài thì nhất thiết sẽ ảnh hưởng đến 
phát triền sản xuất, không thề tàng 


e Chủ nhiệm Khoa nêng nghiệp riường 
PnkK1QD. 


- Cường lực lượng sản xuất và củng cỗ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
nông tôn, 

Có tình hình trên là do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
Chúng tôi xin nêu mỘt sỐ nguyên nšàn 
(rực tiếp : 

Thửa nhận khoán sản phảm là bước 
mở đi cho việc đôi mới cơ chế quản 
lý troug nông nghiệp, là hình thức 
quá độ thích hp và có tác dụng niIất 
định, nhưng lác dụng của nó cũng cúi 
hạn chế trong khuôn kỈ:ö nền kinh tế 
sản xuất nhỏ và chịu ảnh hưởng nàng 
nẻ của cơ cÌ ế quản lý tập trung quan 
Hiệu, bac sấp. Vì vậy, Không nên coi nó 
là «chìa khóa vàng” có lính «van 
năng ® như nhiều người đã đân: giá, 

Cơ sở vật chát KÝ thuật nóng nghiệp 
tủy bước đầu được tăng cường nhưng 
€ỏn yêu và thiếu, đầu tư khóng tập 
trung và đồng bộ. Ví dụ: nguồn điện 
phục vụ nêng nghiệp thất thường, thủy 
lợi và thủy nông chưa boàn chính và 
chủ đòig, dự trữ các loại vật tư KỆ 
thuật phục vụ nông nghiệp ở trung 
ương, dịa pÌ ương và eơ sở như: phản 
bón, tÌuốc trừ sâu bệnh, nhiên liệu,phụ 
tùng v v., còn quá móng manh vì vậy 
tập thê không thê =h¡ phối 5 khâu công 
việc, do đó không đáp ứng vêu củu 
thâm canh nòng nghiệp và dân đến tỉnh 
trạng khoán trắng ớ nhiêu hợp tác xã. 


Bộ máy quản lý nỏng nghiệp công. 


kềnh, kém hiệu lực. Một bộ phận 
không nhỏ cán bộ quản lý thoái hóa 
biến chất, nạn thamrnhũng lan rộng 
ảnh hưởng đến sản xuất và làm cho 
thủ nhập của kinh tế tập thê giảm dần, 
lợi ich của người lao động bị vĩ phạm 
nghiêm trọng làm tồn thương đến lòng 
tin của quần chúng đối với dàng, 

Nhấm hoàn thiện cơ chế Khoán 
mới, trong thời giai tới căn tập trung 
giải quyết một số vấn đề cơ bản sau 
đá y : 

Coi việc đôi mới cơ chế quản lý 
kinh lế nói chung và trong nông 
nghiệp nói riêng là tiền đẻ cho việc 


hoàn clỉ¡h khoán sẵn phầm. Đây là: 
một vấn đề tòng hợp rãt phức tạp 
đòi hồi chúng ta phải nghiên cứu và 
giải quyết hàng loạt văn đề như : điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu vốn 
địu tự, tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
ti:uật cho nông nghiệp, bố trí sẵn 
xuất và tô chức sản xuất, xây dựng 
hệ thẳng chính sách đón bầy kinh tế 
nhằm (thúc đây phát triền sản xuất 
nỏng ngÌ::cp. 


Nếu coi việc đồi mới cơ chế quản 
lý là tiên đề th việc không ngừng 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
là điều kiện rã! quan trọng đề hoàn 
chính khoán sẵn phầm. Cơ sở vật elất 
kỹ thuật quá yếu kém là nguyên nhân 
trực tiếp dẫn đến khoán trắng trong 


_©ác hợp tác xã hiện nay. Thực tiễn 


Irong những năm gán đầy cho thấy 
Sự cung ứng vật tư KỲ thuật không 
đủ và không kịp thời cộng với tiềm 
năng kinh tế cña gia đỉnh nhỏ bé và 
có giới hạn, xã viên không có điều 
kiện vượt khcán, đã làm mất dần hiệu 
lực kích thích (của khoán mới) và sự 
háp dân của nó không còn như thời kỳ 
dầu. Phải thấy ràng, sở đĩ nóng đân 
tra bớt ruộng kheán cho tập thề là vì 
họ không có vốn đẻ đầu tư thàm canh 
vượt khoản, Vì vậy, muốn tăng nhanh 
sản lượng nông nghiệp và khắc phục 
tình trạng khoán trắng, vấn đề cơ bản 
là phải không ngừng tăng cường eơ 
SỞ vật chất ký thuật cho nông nghiệp, 


Trước hết là 1ö chức và củng cố 
các công ty dịch vụ như :công !vy dịch 
vụ KỶ thuật nềng nghiệp, công ty dịch 
vụ cây tròng và con gia súc (cày bừa, 
phòng trừ sâu bệnh...) và củng có các 
đội, tô chuyên trong các hợp tác xã 
nhằm sử dụng có hiệu quả cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện có. 


Việc phá vỡ các tỏ, đội chuyên đã 
hình thành trước đây là một thiếu 
sót. Nó đã dân đến tỉnh trạng nhá vỡ 
cơ cầu giống đã được hình thành ở 
nhieu nơi trong nhiều năm nay, nhiều 
công trình thủy lợi bị hư hỏng do 
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tranh giành nhau về nguồn nước, 
trầu :ö bị-sĩ dụng đến kiệt! sức (2 
nhiều hợp tác xã Fàu như khòng còn 
trâu Lò cày kéo của tặp thẻ hoặc còn 
- không dáng kẻ), việc phát hiện và 
phòng trừ bệnh không kịp thời, không 
tập trung, do đó kém hiệu quả. Tóm 
lại tăng cường cơ sở vạt chất kỹ 
thuật của hợp tác xã vừa đáp ứng yêu 
cầu của sản xuất vừa là đicu kiện 
quan trọng để clống lại xu hướng 
khoán trắng, bảo đảm cho tập thê 
vươn lên nắm những khâu cơ bàn 
trong quá trình sản xuất. 

Một vấn đề khác được đặt ra là 
nên chọn hình thức khoán sản phầm 


như thế nào cho thích hợp. hRhoán: 


sản phầm là một bình thức tô chức 
lao động tiến bộ nhất, vì vày nó không 
những thích hợp với hiện nay mà cả 
lâu đài về sau. Văn đề cần bàn là 
phương pháp Rhoán. - Theo suy nghĩ 
của chúng tỏi, trong khi đất nước la 
đang ở chặng đường đâu của thời Kỷ 
quả độ, sản xuất nhỏ là phô biển, nên 
kinh tế có nhiêu thành phảm, sự phát 
triển không đồng dẻu giữa các hợp tác 
xũ, giữa các vùng không elio phép chúng 
ta úp dụng một “khuôn máu » nhất 
dinl:. ỚỞ nhữnz nơi có điệu kiện như: 
tr:ịnh độ kế loạch hóa RKÌá, cơ sở vật 
cl:ät kỳ thuật khá, xây dựng được các 
định mức kinh tế — kỳ thuật hợp lý, 
các đội sản xuất được củng cố vững 
chác, đội ngũ cần bộ có nắng lực và 
phầm chất tối, thì nén áp dụng 
hình thức Khoản sản phầm cho tập 
thể là chủ vếu, Tronz trường hợp này 
cần áp dụng chế độ thưởng phạt 1005 
bàng hiện vật như đã ấp dụng clo 
nông hộ hiện nayv. Tất nhiên số hợp 
tác xã có những điều kiện đề áp dụng 
cách khoán này chiếm tý lệ khong lớn 


lẫm, nhưng cần phải duy (trì vì nó phè 
hợp với xu hướng hoàn thiện khoản 
sun phầm về sau này. 


1*a số hợp tác xã ở diện trung bình, 
theo chúng tôi nên áp dụng phồ biển 
hình thức khoán sản phầm cho nông 
hộ như biện nay, nhưng có cải tiên 
cho phù hợp như: hợp tác xã sẽ ký 
hợp dòng giao khoán trực tiếp cho 
nông hộ và làm dịch vụ về vặt tư kỹ 
thuật cho các hộ này (thông qua đẻi 


bá 


_ sản xuấU. Ở những hợp tác xã yếu 


kém do khả năng cung ứng vật tư kỳ 
thuật có hạn và trình độ tỗ chức quản 
lý kém, hợp tác xã có thề khoán thẳng 
cho hộ xã viên tự lo liệu đề tiến hành 
sản xuất trên mảnh ruộng nhận khoản, 
họ có nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp 
cbo nhà nước là chủ yếu. Tránh tình 
trạng như hiện nay, tập thề không tác 
động, hoặc tác động không đáng kề 
đến các khâu trong quá trình sản xuất 
nhưng vẫn buộc nông dân phải nộp 
dủ sản lượng khoản. 


Hoàn thiện và đồi mới cơ chế quản 
lý, tăng cường cơ sở vật chát kỹ 
thuật, củng cố tồ chức và cán bộ, 
tìm ra hình thức thích hợp là những 
vấn dẻ phức tạp. khó khăn, có liên 
quan chặt chẽ với nhau trong quả 
trình hoàn chỉnh khoản sản nhầm 
nóng nghiệp, 


Đã có đủ thời gian và thực tế đề 
tiền hành tông kết một cách khách 
quan và trung thực về phong trào hợp 
tác hoa nói chung và khoán sản phầm 
trong nông nghiệp nói riêng. Qua tông 
kết sẽ rút ra những bài học kinh 
nghiệm bỗ ích góp phần hoàn thiện 
quan hệ sản xuất và thúc đầy lực 
lượng sản xuất trong nông nghiệp 


phát triên, 


Nghiên cứu — Trao đổi 
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\ đởi từ một tỉnh hình hết 
sức Kkhỏ khăn, việc khoán sản 

` * M ~ * ` 
phim cuối cùng đến từng hộ 
xä viên đã đạt được những 
kết quả và tác dụng tích cực về nhiều 
mặt. 


{Thực hiện khoán sản phẩm đã 
tạo ra được khí thế lao động tự giác, 
SỎi nồi, mạnh mẽ của hàng chục triện 
mỏng đản. 


2= Đất đại, công cụ, phương tiện, 
Yvốn liếng của hợp tác xã, của từng hộ 
xã viên được huy động vào sẵn xuất 
nhiều hơn và sử dụng tốt hơn. Năm 
1931 ở lIÀ nam nĩính, do thực hiện 
khoản sản phẩm, các hợp tác xã đã 
phục hóa trên 2 590 hà canh tác. lượng 
vật tư của nhà nước cung cấp cho 


Cic lợp tác xĩí trong những năm 
1981 — 1932 chí bằng 00 — 70ÃX so với 
thời kỷ 1976—1980 những đại bộ phản 
SỐ lô nhận khoán: đã vượt mức khoản 
của hợp tác xã (là mức cao hơn so với 
thời kỷ 1976 —1980) từ 10-dến 15%. 


3—Đề vượt khoán, xã viên không 
những đã dau tư thêm vặt tư, lao 
động, mà còn rất chú ý đến việc ứng 
đụng tiền hộ khoa học RỲ thuật vào 
sản xuất, heo điều tra của Độ nông 
nơ uiệp nam 19S3 ở 2515 hộ xã viên 
vượt khoan thì cứ Tl ha, số phần bón 
mà xã viên bố thêm ở lHải hưng là 
100, Hà nam nĩnh 107,92, Thanh hóa 
112%, Nó Iìo động đầu từ thêm ở các 
tinh nói trên là 23725 25,7 và 32 công, 


4—Do yêu câu của khoán mới, các 
hợp tác xă phải thay đôi cách quản 
lý. Trong !fö chức và quản lý sản xuất, 
họp tác xã và xã viên đẻu phải tính 
toán đến lợi ích kinh tế cụ thê của 
mi bêm, phái đi vào bạch toán kinh 
lễ ở từng khâu căn cứ vào hiệu quả 
su xuất, 


Đến nay, những nhàn tố tích cực 
trên đày văn tác động đến sản xuất 
cũng như các mặt của hợp tác xã và 
tạp doàn sản xuất nòng nghiệp. Tuy 
nhiên bẻn cạnh nàững tác dụng tích 
cực đó, đã và đang này sinh những 
hạn chế ở hợp tắc xã: 


I-Caàc xã viên KỈ i nhận hoán 
sản pu¡ẩm bạo giờ cũn¿ phấn đầu 
vượt kh*án đề tàng thêm thủ nhập 
cho mình, Những nàm gần đấy, sản 
xuất nông nghiệp trên miễn Bác gặp 
nhiều Khó kbPan do thiên tài và sư 
thay đói bắt thường Về thời tiết; Việc 
cung cặp vật từ, nhất là phần bón, 


Ÿ® Giảng viên liọc viện quân sự cao cấp. 
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thuốc trừ sâu, sức kéo cho các hợp 
tác xã ngày một Ít, xã viên phái mua 
ở thị trưởng tự do với giá không òn 
định và cao hơn nhiều so với giá bán 
của nhà nước. Do đó, sản lượn? vượt 
khoán không bù đắp được chi phí sản 
xuất, đưa đến tình hình nhiều xã viên 
trả bớt ruộng khoán. Sự phản hóa 
trong nông dân có chiều hướng mở 
rộng. Những họ nông dân có nguồn 
tài chính doói đào, có công cụ lao động, 
thì có thu nhập cao. Hiện tượng cho 
vay nặng lùi. thuê mướn nhản công 
đề làm ruộng khoán đã xuất hiện. 


2—Thu nhập ngày công của các hợp 
tác xã rất thấp, chỉ trên đưới một kí 
lỗ gam thóc, Có nơi còn thấp hơn 
nhiều. ®an lượng vượt khoán lại không 
cao. Nhiều hộ xã viên không giao nộp 
đúng sàn lượng nhận khoản cho hợp 
tác xã. Tình bình khê đọng sản phầm 
ở Các hợp tác xã ngày một lớn. Tỉnh 
đến năm 1985, ở Thanh hóa số thóc 
khẻ đọng trong các hợp tác xã là 
47000 tín, ở Thái bình là 37006 tấn. 
Có hợp tác xã như hợp tác xã Hải 
mình (huyện lHải hậu) vụ mùa 1983 và 
1981 khe đọng tới 70 tân. 


Ằ—Sö hợp tác xã không dụủ điều 
kiện và khong điều hành được các 
khâu của sản xuất, chỉ giao ruộng cho 
từng họ xã viên và cung cấp cho họ 
một phần rất nhỏ sức kéo, vạt tư kỹ 
thuật, nhưng văn thu đủ sản phầm 
theo mức đã khoản —số hợp tác xã này 
ngày một lĩng. 

4—Ở một số hợp lác xã, ruộng giao 
Cho xã viên Có fÓI, CÓ Xấu, CÓ gần, có 
xa. Vị vậy ruộng đất bị chía cát manh 
mún, gảy khó kuăn cho việc cải tạo 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ thuật 


Từ điển biên của việc thực hiện 
khoản sản phẩm cuối cùng đến từng 
hộ xã viên trong Ổ năm qua, với kết 
guả đã đạt được. có đủ cơ sở đề khẳng 
định: Khoán sản phim cuối cùng đến 
từng hộ xã vien Íd một hình “thức lo 
chức 0à quai TÚ vạn xuấi ở cúc hợp 
lác xã 0d lập đoàn sản xuấi nông 
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nghiệp thích hợp rởi diều kiện cụ thề 
ca THƯỚC Íd. long thời là mỘI động 
lực quan Irọng thúc đầu lực lượng 
sin uất phát Iriền gần liền ởi 
Điệc cũng có ðaä hoàn thiện quan 
hệ sen xuất mới trong nông nghiệp. 

hữrg khuyết điểm và những mặt tiêu 
cực đang tồn tại ở một số hợp tác xã 
Và tập doàn sản xuất như đã nói ở 
trên, khòng phải sinh ra từ cơ chế 
khoản mới, mà là do cách tồ chức, 
quản lý và điều hành của hợp tác xã 
chưa dáp ứng được yêu cầu khách 
quan của cơ chế khoán mới. Các chính 
sácÌ giá cả, cung cấp vật tư cho hợp 
lắc xã và tập đoàn sản xuất, quan hệ 


giữa nhà nước với hợp tác xã văn 


theo cơ chế quan lý hành chính quan 
liệu bao cấp, cơ chế đó không thích 
hợp với yêu cầu đồi mới cơ chế quản 
lý nói chung và cơ clế quản lý nòng 
nghiệp nói riêng. 


Dẻ hoàn thiện cơ ehế khoản mới, 
chúng tỏi đề nghị : 


1 — Cần đi đến một nhận thức đủ 
dd 0à thông nhất nề cơ chế khoản 
mới từ trong các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp đến các 
ngành có quan hệ trực tiếp đối với 
nông nghiệp. Thưc tiễn các năm qua 
đã chỉ rõ: khoán sản phầm cuối cùng 
đến từng hộ xã viên, trước hết là mìốt 
hình thức tò chức sản xuất phát huy 
được ưu thế của lao động tập thể két 
hợp với ưu thế của từng hộ xã viên 
(lao động gia đình) ở những khâu 
khác nhau của quả trình sản xuất 
nhằm đạt được hiệu quả kính tế cao 
nhất, Khoán sản phim cuỗi cùng cùng 
động thời là một hình thức kinh tế 


dưực tiếp tác đọng đền các lợi ích kinh 


lễ, và muốn xử lý hợp lý quan hệ giữa 
các lợi ích, phải thực hiện lạch toán 
kinh tế theo nguyên tắc lày thu bù 
chỉ và có lài ở từng hợp tác xã, đội 
sản xuất, đến người sản xuất. Đề làm 
được việc đỏ, các cấp, các ngành cản 
quan tàm giúp đỡ về vật tư, kỳ thuật 
cho hợp tác xã, nhanh chóng khắc 


phục tình trạng mua bản không sòng 
phang giữa các cơ quan nhà nước với 
hợp tác xã, bát hợp tác xã phải * bao 
cấp»cho nhà nước nhiều khoản, gây 
tồn hại đến lợi Ích của tập thề và cá 
nhân người lao động. 

2—Nghị quyết Đại hội lần thử VI 
và nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
BCHTUĐ găn đây đã khẳng định: 
Phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế quan 
liêu bao cấp, chuyền hẳn sang cơ chế 
kế hoạch hóa theo phương thức hạch 
toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nhằm thực hiện theo hướng đó, 
nhiều hợp tác xã và tập đoà: sản 
xuất đã phát huy tính năng động sáng 
tạo, thực hiện rộng rãi cơ chế khoán 
đối với người lao động bằng những 
hình thức thích hợp. Gần đây, ở một 


số nơi đã bắt đầu sáp niập các hợp. 


tắc xã mua bán, tín dụng, tÙ:ú công 
“nghiệp với hợp tác xã san xuất nông 
nghiệp thành một hợp tác xã công — 
nồng— thương —tín. Bàng quan lệ hợp 
đêng kinh tế, liên đoanh, liên hết, 
mua và bán một cách có tÖ chức với 
các tô chức thương nghiệp quốc doanh, 
các đơn vị sản xuất và kinh doanh 


khác, hợp tác xã công ~ nông thương — . 


tín đã báo đảm tự cản đếi vật tư clo 
sàn xuất, tò chức mua bán nông sản, 
vạt tư nỏng nghiệp. hàng công nghiệp 
cho xã viên. hạn chế được hoạt đẹng của 
trr thương, thúc đây sản xuất phát triển, 

Đây là những hình thức tÓ chức 
thích hợp cho một Cơ sở cân xuất và 
kinh đoanh nông nghiệp theo phương 
thức hạch toán kính doanh xà Lội chủ 
nghĩa ở nước ta biện nay, Lễ dương 
nhiên, các hình thức tô chức mới này 
vẫn cân được nghiên cứu rút kinh 
nghiệm đề di đến hoàn thiện, 

3 — Cũng cố đội sản xuất cơ bản, 
Đội sẵn xuất cơ bản là tô chức trực 
tiếp điều hành moi kKkhàu của quả 
trình sẵn xuất theo đúng quy trình 
kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ 
thuật. Đội nhận khoán điện tích, sản 
lượng từ hợp tác xã và ký hợp đông 


với các đội chuyên và giao khoán sản 
phầm suối cùng đến hộ xã viên (ở 
những khâu như cày bừa, gieo trồng, 
chăm sóc và thu loạch). Ngoài khöi. 
lượng vật tư hợp tác xã giao khoán, 
đội có thê mua hoặc huy động nguồn 
vốn tự có của xã viên, đề tăng thém 
nguồn vật tư căn thiết cho thăm canh. 
Đội có trách nhiệm phản phối vật tư 
đến tửng xã viên, giám sảt và điều 
hành quả trình sử dụng theo đúng quy 
trình sản xuất. Phân bói, CcCÔng cụ, 
sức kéo, vốn tự có của xà viên, nếu 
được đội huy dộng vào sản xuất nhằm 
bảo đảm mức khoán của hợp tác xã 
giao cho đội thì cũng phải theo nguyên 
tíc mua bán, hoặc cho vay binh đẳng 
hai bên đều có lợi. 

Các hẹp tác xã trêng ngớ huyện 
Dan phượng đã dạt dược năng suất 
Cày rộng cao, mệt phần quan lrọng 
nơ nàng cao được trình độ tô chức, 
diệu hành của đội sản xuất theo đúng 
quy trình, kỹ thuật sản xuất, Các hộ 
XÃ Viễn một mặt phải tuân theo sự 
điều hành thống nhất của đội, mặt 
khác có quyền đòi hỏi ở đội mọi điều 
kiện báo đấm theo hẹp đồng nhận 
khoản, có.như vậy mới phát huy 
được ưu thể của lao động từng gia 
đình, mới khai thác được kinh nghiệm 
và Kỹ nàng lao động của. xã viên. 
Thực tiền đã chỉ rõ: đề hoàn thiện 
cơ chế khoán mới, thỉ khâu chủ yếu 
cản nắm lấy là: cải tiến và nàng cao 
năng lực tô chức điều hành sản xuất 
của ban quản trị, của đội sản xuất đõi 
với tát cả các khâu của quy trình sẵn 
xuât, Phương hướng chung là: công 
việc diều hành và quản ?ý„ sản xuất 
của hợp tác xã và đội sản xuất phải 
bún sút pà đáp t ng đồi đủ những 
dòi hỏi của người sản xuất, phát ly 
được tính chủ động, tích cực và sự 
quan tảm của người sẵn xuất đế: sản 
phầm cuối cùng nhằm đạt đến năng 
suất và hiệu quả cao nhất. Theo ý 
chúng tỏi, dày là khâu quan trọng 
cìn hết sức chú ý trong việc hoàn 
thiện cơ chế khoản mới, 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


Vè vấn đề lạm phát 


VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 
Ở NƯỚC TA 


NGUYÊN ĐÌNH e 


ẤN đà lạm phát ở nước ta đã 
được trao đỏi nhiều trong các 
hội nghị và trên sách báo, nhưng 
đến nay vấn còn các loại Ý kiến 
khác nhau, Nhiều Ý Kiến cho rằng ở 
nước ta có lạm phát và hạn phát Ở 
mức độ cao, Mỏi số Ý kiên khác cho 
rằng ở nước t4 không có lạm phát 
hoặc lạm phát lành mạnh vị hiện này 
nhà nước thiểu tiền mặt nghiệm EronØ, 
nếu Khỏông tiếp tục phát bánh thị 
gBàv trở ngại cho sản Xuất và đời 
gBống. Vậy văn để lạm phát ở nước ta 
như thế nào 2 ˆ 
I— TÌNH HÌNH VÀ DIEM 
LẠM PHÁT Ở NƯỚC TẢ 


ĐẶC 


Tính hình lạm phảt ở nước ta đã 
có từ làu và kéo đài nhiều năm, từ 
thời kỷ chống Pháp và chống AIY cho 
đến ngày nav với tính chất và mức độ 
ở mi thời ký có Khác nhau, 
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Nau Cách mạng Tháng Tám (1945), 
chúng ta thừa hưởng một nẻn tài 
chính kiệt quệ của thực đân Pháp đề 
lại. bước vào cuộc kháng chiến chống 
thực đàn Pháp ngàn sách của nhà 
nước phải chỉ cho quốc phòng 
và xây dựng kinh tế ngày càng nhiều 
hơn, Chuyên sang cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, ngân sách của nhà nước 
chi về quốc phòng tăng lên gấp bột, 
lầm cho như cầu tiền mặt tăng nhanh, 
kéo theo đó Tà bội chỉ tiền mặt (mức độ 
bội chỉ ở môi thời kỷ có khác nhau). 

Từ sau khi thống nhất đất nước 
đến nay tình hình tiền tệ có những 
biến động lớn và ngày càng mất cần 
đổi. Tiền mặt bội chỉ ngày càng nhiều. 
Nếu so với tiền thu đôi đầu năm 1978 
thì năm 1979 số tiên giấy lưu thông 
tìng lên khoảng 30X. Từ 1980 đến 
nay. tỉnh hình tiền tệ ở nước ta xấu 
đi rõ rệt, Tốc độ tiền giấy phát hành 
và lưu thông tăng lên rất nhanh, còn 
tốc độ tăng tông sản phầm xã hội, thu 
nhập quốe dân và mức hàng hóa bán lẻ 
trên thị trường xã hội thì rất chậm. 
Läyv ví dụ thời kỳ 1981 — 1985 tốc độ 
tàng bình quản hằng năm về tiền 
giấy phát hành là 83.7%. còn tốc độ 
ting tông sản phầm xã hội chỉ §,7X, 
thu nhập quốc đân 6,1%, tồng mức 
hàng hóa bán lẻ 119%. Điều này đã 
dân đến hàu quả là giá cá tăng vọt 


® Giác sư kinh tế học. 


và đồng tiền mắt giả nhanh chóng. 
"Từ sau đôi tiền (tháng 9-1985 tiền 
giấy tiếp tục phát hành và lưu thông 
tăng đột biến, Năm 1985 múc phát 
hành tiền giấy hằng tháng tầng lUiấ, 


làm cho giá cả hàng hóa thị trường xã 
bội tăng bình quân 202 và sức mua: 


của đồng tiền giảm từ 16 đến I&Ã. 


Một đặc điểm khác ca lạm phát là 
trong khi liền giấy được đưa vào lưu 
thông một lượng lớn như vậy thì ở 
Các cơ quan xí nghiệp lại thiếu tiên 
mặt nghiêm trọng không đủ đề trả 
lương, đề mua vạt tư hàng hóa cũng 
mhư đề thanh toán kịp thời các chỉ 
tiêu khác. Vậy vì sao nhà nước phát 
bảnh nhiều tiền, nhưng số tiền thu về 
lại rất ít? Rõ ràng là VÌ nà nước 


nấm được quá ít hàng hóa trong xã. 


hội. Mặt khác nhiều địa phương. cơ 
quan, xí nghiệp khỏng thanh toán 
bằng chuyền khoản qua ngàn hàng 
(trong thực tế trên thị trường xã 
hội, việc mua bán bằng tiên mặt 
cũng dễ dàng và chủ động hơn), 


Từ đặc điềm trên nảy sinh hai loại 
Ý kiến. Một loại ý kiến cho rằng lượng 
tiền giấy phát hành tuy lớn, nhưng 
chưa đến mức lạm phát vì chưa bảo 
đảm cko nhu cầu chỉ tiêu của nên 
kinh tế, vi vậy cần tiếp tục phát hành. 
Một loại ý kiến khác cho rằng có tỉnh 
hình lạm phát ở mức độ quá cao, vì 
vậy cần quản lý chặt chế lưu thông 
tiền tệ, không nên tiếp tục phát hành 
tiên giấy nữa. Theo chúng tôi, cách 
đánh giá đặc điểm như trên là chưa 
thỏa đáng. Nếu cho rắàng chưa có lạm 
phát thực sự thị điêu đó có nghĩa là 
sẽ tiếp tục phát hành với mức độ cao 
hơn và kéo theo đó là giá ca sẽ tăng 
nhanh hơn và đöng tiên sẽ bị mất giá 
ở mức độ nghiệm trọng họón. Nếu cho 
rằng lạm phát dã ở múc quá cao và 
tử đó cần chấm đứt ngay việc phát 
hành tiền giäảy trong lúc chưa có 
những biện pháp gì cóhiệu lực thì 
nhà nước sẽ thiếu tiên chị tiêu. Trong 


tình hình như vậy, cần phân tích sàu 


\ 


hơn những nguyên nhân lạm phát và 
tìm kiếm các biện pháp quá dò thích 
hợp bạn chế dần lạm phát. Văn đê này 
sẽ trinh bày ở phản sau. 


Đặc điềm thứ ba là lạm pÏlát ở 
nước ta ki:ông phải chỉ don thuân là 
hiện tượng về tiền tệ mà còn là hiện 
tượng kinh tế xã hội thực sự. Tốc độ và 
quy mô lạm phát hiện nav ở mức độ cao 
gay nên tỉnh hình giá cả tăng vọt và 
đồng tiền mắt giá nhanh chóng, ảnh 
hưởng gav gắt đến kinh tế, đời sống 
và tâm lý xã hội: Sự mất lòng tín đổi 
với giá cả và dòng tiền đã làm sảu 
sắc thêm các tiêu cực xã hội, Mặt 
khác nhiều nhân tổ kinh tế xã hệi 
không tuuận lợi đã làm cho lạm phái 
trầm rọng thêm (chiến tranh, dàn 
số tang nhiều và tăng nhanh, nhủ cảu 
và thị hiếu tiêu dùng trong đản cư 
tăng lên). 


II— NGUYÊN NHẮN 
PHÁT 


Tình hình lạm phát ở nước ta bắt 


CỦA LẠM 


.nguôn tử một tông hợp nhiều nguyên 


nhân, mã theo chúng tôi có ba loại 
nguyên nhàn cần phải được quan tám 
dặc biệt. 


1) Sơn xuat. 


- Nền kinh tế yếu kém, sản xuất phát 
triển chậm và bấp bênh, khòng đáp 
Ứng Vêu cầu của sản xuất và tiêu 
đừng là nguyên nhìn sàu xa và bao 
trùm của tỉnh hình lạm phát kéo dài 
Và ngày càng trầm trọng, 


Sản xuất trong l1Í năm gần đàv ở 
nước ta tàng chậm ở mức độ thấp và 
không ôn dịnh. Trong thời Kỷ 1975 — 
1980 tông sản phảm xã hội và thú 
nhập quốc dân chỉ táng bình quản 
hằng năm có 1,1 và 0.126. Đến thời 
kỳ 19SI — 19&5 có tăng khả hơn — 
7.2% và 6,4%, nhưng đến năm 1987 — 
1986 giám xuống còn 13% và 1,2 
Năm 1985 là năm kinh tế phát triển 
khá nhưng sản phẩm sản xuất ra bình 
quản đầu người quá thấp : điện 57M hy 
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thép 0,9kg. phân Khoáng 6 kg, xỉ 
măng 23†k¿, tían Ê8 kựụ, vài 6,2 mét, 
sương thực 201kg, dường 6,59 kữ, xà 
phòng 0,5 Kớ (1). Mức sản xuất thấp 
nh vậy buộc chúng fa qua nhiều năm 
puái nhập thêm nhiều lương thực 
liực phẩm. làn; tiêu dùng, tư liệu 
sun Xuất để đáp ứrự nhụ càu của sản 
xuất và tiêu cùng, Gi¡ tính trong thời 
kỷ I9ÄI—1985 là tiời kỷ sản xuất 
phát triển khá tì xuất khâu enï Irang 
trải được 2502 nhập khâu, con số nhập 
siêu văn còn lớn, "Tỉnh hình nhập 
siêu này không tLö không có ảnh 
hương quan trọng đến tỉnh lình bội 
clii ngàn sách, 


Việc bố trí sai eơ cấu kinh tế dàn 
đến đầu tư xảy dựng nhiều công 
trình một cách đân dếu, phản tân, 
nhiều công trình xây đựng dở dang 
hoặc xảy đựng xong ròi bọ đây đã 
lạm chớ hiện quả Ninh tế của vốn đâu 
từ xây đựng cơ bíca quá thấp còn dứu 
tư xây dựng cơ bản chiếm 35 — 305 
Lồng số chứ ngàn sách), Mạt khác, nhiều 
xí nghiệp đi vào sản xuất chỉ sử đụng 
được khcảng 51 cong suất, thậm chỉ 
có xí nghiệp chỉ 260 — 30% côn, suất. 
Tình bình sản xuất Và xảVv dựng cơ 
[òn như trên đã làm cho nên kinh tế 
của Chingø ta trong nhiều nắm chưa 
bảo đảm được tải sẵn xuất giản đơn; 
chưa eó f:ch lũv,mmà điều này không thẻ 
khảiz ảnh bường đến bội chỉ và lạm 
HẺ 

3) f7 chế quan Tý Tài chỉnh Tín 
đt, hrt thờng tiền lệ. 


Việc ví phạm hàng loạt văn đề có 
lính nguyên tắc trong hoạt dòng tài 
chính, tín dụng và lưu thông tiên tệ 
cũng là nưuyên nhàn quan trọng dìn 
đèn tình hình lạm phát, Dạm phát và 
Lòội chỉ ngàn sách Tà hai mặt có liên 
quan với nhau như hình với bóng. Bội 
chi sàn sách đan đến lạm phát là 
diều tắt veu. 

Bội chỉ ngàn sách là do một tông 
hợp nhiều nguyên nhàn làm cho nguồn 
cau tăng œnuà chậm và các khoan chỉ 


0l 


tñng quá nhanh. Việc duy trì ;ưi lâu cơ 
chế bao cấp của ngàn sách để bù giá. 
bù lò đã làm clo nià nuớc piÌ ai chỉ 
một khoản lớn. Thất thú vẻ thuế, đặc 
biệt là thuế công thương ngi¡iệp khá 
lớn (do mức thuế thấp, do trốn thuế, 
làu thuế, do các địa phương và cơ cở 
giữ ki khong nộp cho n,ân sách 
trung ương). Thất thu về các khoản 
bảo hiềm xã hội phục vụ sản xui và 
đời sống cũng rất lớn, Troug léc dó 
tĩnh hình thiên tại, úng hạn, hóa hoạn, 
sảu bệnh, tai nạn xảy ra thường 
xuyêu, nhà nước phải chỉ rất lớn đề 
bù đáp lại những thiệt hại đó. Việc 
không khuyến khích kiều đàn và cán 
bọ lao động ở nước ngoài gửi tiền, 
hàng hóa vạt tư thiết bị về nước là một 
can trở lớn cho việc tăng thêm thư 
nhập ngoại tệ và hàng hóa cho đái 
nước. Tịnh hình tranh mua tranh bán 
để xuất khâu cũng đã làm Cho giá cả 
tÈ] trường [rong nước tã¡ng VỌI và gây 
nén that thú ngoại tệ do bị đìin gi 
trên thị trường quốc tế, Việc chỉ cho 
bộ máy quản lý của nhà tước (trả 
lương, chỉ hành cbính sự ngiiệp khác) 
quá lớn và hàng năm tàng lên nhanh 
cũng đưa đến bọi chỉ ngân sắch. 
Trong những nguyên nhìn của bói 
chỉ ngàn sách đán đến lạm phát, còn 
CÓ nguyên nhằn tốc đỏ tăng tín dụng 
quá nhanh. Tông số vốn tin dụng do 
ngàn hàng nhà nước cáp cho nhu cầu 
chỉ của ngân sách nhà nước năm 1935 
bằng 10% các nguòn vốn tỉn dụng Iroag 
nước, làm che ngân hàng thiểu nghièm 
trọng vớn tín dụng, điều đó da hạn chế 
khả năng của ngân hàn¿: plc vụ sản 
xuất, thúc đầy phát hành thêm nhiều 
Liên mặt vào lưu thông. Các cơ quan xỉ 
nghiệp lại giữ một lượng tiền mài 
khá lớn dễ chủ động ti:anh toàn 
không qua chuyển khoản vào ngân 


(¡) Mức sản xuất bình quân đâu n:ư 
thip hơn các nước xả, h.§ chủ nghĩa nha 
triền hàn, chục lản, Còn so sanh với Cáa-ba 
điện !298 kWh, thép 30,9 kg. phân kh‹ang 
21,5 k2, xi năng 31fkg, vất 7,6 nẻt,thì muc 
sản XxuFt của nước tì cũ2g thấn lon nhiều, 


bàng. Đề bù vào thiếu bụt tiền mặt, 
nhà nước đã tăng lãi suất tiền gửi tiết 
kiệm, nhưng lãi suất quá thấp so với 
mức độ trượt giá, nên rốt cuộc là 
không khuyến khích được nhiều người 
gửi tiền tiết kiệm. Sai lầm về đôi tiền 
tháng 9-1985 và tiếp theo đó là việc 
điều chỉnh giá và tăng lương đã làm 
trầm trọng hơn tỉnh hình lạm phát. 
Tỉnh hình sản xuất năm 1985 tương 
đối khá, lượng hàng bóa và sản phầm 
của xã hội trước và sau đồi tiền không 
có gì khác nhau lớn, nhưng lượng tin 
tung ra thị trưởng xã hội quả lớn, 
Vượt quá xa số hàng hóa có trong xã 
hội. Thêm vào đó là nhiều nguyên tác 
thủ tục đôi tiên bị ví phạm nghiêm 
trọng. Bọn đầu cơ tung tiền ra thị 
trường vét hàng trước khi đồi tiền, 
Tỏi sau đó lạ tùng hàng ra bản ở thị 
trường với giá cao; sau nhiều chủ Kỷ 
mua bân như vậy họ đã nắm trong 
tay một lượng lớn hàng và tiền của xã 
hội. Nhà nước cảng thiếu hàng và tiến 
trong lúc căn có nhiều tiền đề mua 
nông sản phầm, vật tư với giả cao và 
đề trả lương cho công nhân viên chức. 


Việc phát hành cho chỉ tiêu ngân 
sách ngày càng tăng làm cho giá cả 
tăng lên, nhưng dễ đảm bảo chỉ lại 
phả ¡ tiếp tục phát hành với mức ngày 
càng nhiều hơn. 

Tình hình hàng hóa vạt từ bị tác 
nghẽn trong lưu thông và ứ đọng trong 
các kho tàng, cửa làng, xỉ nghiệp, do 
giao thông vàn tải, do cơ chế ngăn 
cấm việc trao dỏi, do giá cá không 
hợp lý và chờ đợi giá mới, đo dàu cơ 
ích trừ đã làm cho 
hiểm hàng hóa và sự mất càn đối giữa 
tiền và hàng ngày càng trở nên nghiệm 
trọng hơn. _ 

J3) Dàn số pà lao động. 

Đối với các nước đàn số Ít và tạng 
chậm thi đàn số không phải là yếu tố 
quan trọng dân đến lạm phát, Nhưng 
đối với nước ta, một nước có số đàn 
62 triệu người, đứng thứ 13 trong tông 
số 204 nước trên thế giới và đứng thứ 


tLìiúch hình khan, 


2 trong các nước thuộc Hội đònag- 
tương trợ kinh tế thì số đàn đó tạo nên. 
một thị trường tiêu dùng rộng lớn về 
lương thực, thực phẩm và hàng tiêu 
dùng. Tốc độ đân số tăng quá nhanh 
hàng năm từ 221 đến 2,2% (đòi hói 
phải tăng tông thu nhập quốc đân lên 
7 —=8&Ã đề dảm bảo được đời sống ö 
mức dộ tối thiệu) tạo nên áp lực lớn 
về tiêu dùng trong xã hội. Trong lúc 
đó thị tài nguyên đất đai khoáng sản 
theo sự biểu biết của chúng ta đến 
nay không phải là nhiều. Điện tích đất 
nòng nghiệp bình quân dàu người 
khoảng 0,1 ha là quá ít, việc giải quyết 
vấn đề lương thực rất khó khăn. 
Khoáng sản tuy có nhiều loại nhưng 
trữ lượng không lớn (trừ bóc xít, đất 
hiểm và vật liệu xây dựng). Lực 
lượng lao động tuy nhiều, nhĩữnng số 
người thiếu việc làm và không có việc 
làm rất lớn (khoảng l1 triệu người) 
và đang trở thành một gánh nặng của 
xã hội, 

Do đân số quả đông và tăng nhanh, 
nhiều người thiếu hoặc khỏng có việc 
làm, sản xuất tăng chậm đã dân đến 
tỉnh trạng hiện nay là chúng ta đang 
tiêu dùng guá mức làm ra (mặc dù 
mức sống còn thấp), điều đó co nghĩa 
là chúng ta chưa có đủ sn phẩm tất, 
yếu, nói gi đến sản phảm thặng dư 
và tích lũy. Tỉnh trạng bọi chỉ ngân 
sách còn tiếp diễn, nếu không bảo 
đảm được cân đối giữa số dân và số 
sin phầm làm ra trong xã hội, Vi vậy: 
việc hạn chế tốc độ tăng dàn số, việc 
bố trí công việc làm và sử dụng hợp 
lý sức lao động trở thành một văn 
đề kinh tế xã bọi lớn. 
HH — PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 

lề hạn chế và tiến đến khác phục 
đần nạn lạm phát ở nước ta, chúng 
tôi đề nghị nghiên cứu và áp dụng 
một tông hợp các giải pháp theo ba 
hướng sau đây ? 

I) Tập trung mọi lực lượng đè: 
dãy mạnh sẵn xuất theo cơ chế kinh 
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tế mã Dại hội lần thứ VI của Đăng đã 
nêu !ên, Trước tiên phải sắp xếp điều 
chỉnh lại eơ cầu kinh tế cho hợp lý. 
Việc đầu tư vốn, vật tư KÝ thuật, lao 


động phải nhằm thực hiện cho được. 


cơ cấu kinh tế đó. Việc điều chỉnh cơ 
cấu kinh tế hiện chưa có những 
chuyền biến rõ rệt. Các ngành, các địa 
phương còn tùy tiện mở ròng Xây 
dựng cơ bản, phản tân vồn đầu tư và 
vật tư kỹ thuật. Cần phải có sự chỉ 
ao tập trunz cao hơn của nhà nước. 
Kiên quyết cắt bỏ những công trình 
không cần thiết, hạn chế việc cặp vốn 
cho những xí nghiệp sản xuất kém, ưu 
tiên tiên vốn, vật tư nguyên liệu củo 
các xí nghiệp sắn xuất có hiệu quả 
thực sự. Có như vậy cúng ta mới 
lăng nhanh được khối lượng sẵn 
phẩm, tăng thủ nhập và tiết kiệm chỉ 
phí. Trong sẵn xuất nông nghiệp nên 
kiên trì phá thế độc canh lúa, đầy 
mạnh thăm canh, phát triển nòng 
nghiệp toàn điện, lấy sản xuất lương 
thực thực phẩm làm trọng tàm, đồng 
thời đầy mạnh sản xuất những nông 
sản hàng hóa có giá trị xuất khâu cao, 

9) Thực hiện móội cơ chế lài 
chỉnh, tín dụng pà lưu thông phản 
phối hợp T nhằm khuyến khích mọi 
người, mọi cơ sở quan tâm đến phát 
triền sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
tăng thủ và giấm chí, tạo đần được 
tích lãy trong nội bộ nền kinh tế 
quốc đân, bão đảm c lo nhà nước 
năm đực hàng và tiên, quần lý được 
các boạt dòng kinh tế và đời sống của 
xã hội. Có chính sách kinh tế hợp lý 
đề mở rộng các nguồn thu (thủ thuế, 
đệ phí, tiết kiệm, bảo hiểm, quỸ tiết 
kiệm, xÖ SỐ...) và chỉ tiêu tiết kiệm. 
Thực hiện thanh toán qua chuyến 
khoản ngân hàng, hạn chế tòi đa việc 
thanh toán bằng tiền mặt. Thực hiện 
đúng chức năngz của tín dụng cho Vay 
dễ phát triển sản xuất, Khéẻng làm 
thay chức nàng của tài chính, 

Thực hiện việc ôn dịnh giả cả bù 
đáp được chỉ phí hợp lý và có lãi 
cho người sản xuất, Tiền lương phải 
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tái sản xuất được sức lao động vì 
góp phần tăng năng suất lao đệng. 
Bảo đảm cho bàng hóa vát tr lưu 
thông thông suối, trực tiến đến người 
sản xuất và tiêu dùng, giam bới tối 
đa các cấp trung gian, tránh tỉnh 
trạng hàng hóa vật tư bị tác nghẽn, 
rô rí, mắt mát, hư hỏng, giá cả tăng 
qua nhiều tìng, nhiều lứp. 

3) Thực hiện những biện pháp và 
những chính sách có hiệu quả để giảm 
tốc độ tàng đàn số, sử dụng mỘi cách 
đầy dủ và hợp lý nguồn lao động đồi 
đào đề tạo nên của cai vàt chát cho 
xã hội theo các hướng: 

— Tô chức phản bố. sử dụng hợp 
lú lao động ở trong nước. Giam đến 
mức tôi đa biến chế của bộ máy nhà 
nước. Sáp xếp, bố trí lại lao động dư 
thửa ở các công trường, xí nghiệp do 
yêu cầu điều chỉnh lại cơ cău kinh tế. 
Mớ rộng lao động theo hình thức hợp 
đồng, giảm bớt lao động trong biên 
chế, Chú trọng sử dụng tốt lao động của 
các thành phần kinh tế khác (gia đình, 
tư nhân, cá thể) đề phát triển sản xuất. 


— Mở rộng cho nước ngoài đìu 
Hr pốn, bạt lựư, &ữ thuật, nguyèn liệu 
bào nước ta theo hình thức đầu thầu. 
có tra liên cho các nước xã hột chủ 
nghĩa. Đây là một hướng quan trọng 
đề giải quyết việc làm cho người lao 
động, tăng thêm cơ sở vật chất, kỹ 
thuật của aước ta, tăng thêm Tương 
thực, thực phầm và hàng tiêu dùng 
cho xã hội. 

— Ø7 rộng piệc hợp lác lao động 
ĐỚi nước ngoài đề sử dụng nguồn lao 
động đỏi dào, tiết kiệm được lương 
thực thực phầm và hàng tiêu dùng 
cho xã hội, tăng nguồn thu ngoại tệ 
cho đất nước, góp phần cải thiện đời 
sống nhân dân trong nước, đồng thời 
học tập được kinh nghiệm sẵn xuất và 
khoa học kỹ thuật của các nước. 

Thực hiện tốt những hưởng trên 
đày sẽ góp phần táng sản phầm, tăng 
thủ nhập, tiết kiệm chỉ phí, giảm dân 
bội chỉ và lạm phát ở nước ta, 


| 
| 


Nghiên cứu — Trao đổi 


LẠM PHÁT TIỀN GIẤY VÀ 
KHẢ NĂNG GIẢM TỐC ĐỘ 
LẠM PHÁT NƯỚC TA 


CAO CỰ BỘI * 


AAT phát là một hiện tượng 
kinh niên của chủ nghĩa tư 
bàn, nó điện ra ngày càng gayY 
: gắt và phô cập trên quy mô 
thế giới. | 
Tại các nước xã hội chủ nghĩa, cũng 
đã từng xay ra lạm phát đữ dội. Ơ 
Liên xô vào những năm 20 khí thực 


biện chính sách kính tế mới cùng đã. 


trải qua lạm phát điền hình. Nguyên 
nhân thường quy về chiến tranh, 
lã có một thời kỷ dài trong lý 
thuyết người ta tránh né dùn: từ 
lạm phát. Song, thực tế thì lạm phát 
lại đến với các nước xã hội chủ nghĩa 
mỘtI cách “không tự giác”, Từ cuỏi 
những năm 60 và nhất là tử những năm 


70 lại đây, nhiều nhà kính tế cho rằng. 


hiện tượng lạm phát đã bộc lộ ra ở 
°ác nước xã hội chú nghĩa dưới hai 
lạng: sim phái ngàimœ (hoặc là 


thiếu hụt có tỉnh chất lạm phát trong . 
quá trình tài sản xuất) và (lim phát 
còng khai®. Nhiều tác giả quy về 
nguyên nhàn chủ vếu do cầu (bao 
göm như cầu dâu tr) quả cao và do 
trình độ quản lý và kế hoạch hóa 
chưa tương xứng nên kết cục xu 
hướng giá cả tăng lên dần và không 
giữ được thể ồn dịnh. 


(Chúng tôi cho rằng: dù là “lạm phát 
ngàm » hay * lạm phát eông khai » đèn 
bắt nguồn từ sự vận đòn: nội tại thiếu 
cản đòi trong quá trình tải sẵn xuất 
và cái biểu hiện cuối cùng của nó là 
nhu cầu có khả nàng thanh toán 
(lượng tiên làm chức nàng phương 
tiện lưu thông, phương tiện chí trả 
và phương tiện đề dành, tích lũv) lớn 
hơn kha năng cung ứng của nền kinh 
lẽ quốc dạn. Nói cách khác là biêu 
hiện ở một lượng liền giả thừa tron 
lirt thông nhức khái niệm kinh địcn 
của lạm phát đa chỉ ra. Dương nhiền, 
cách giải quyết vấn đề này tùy thuộc 
vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của 
mỗi nước. Ví dụ trong trường hợp lạm 
phát ngắm thì biện pháp kiềm soát giá 
cả chưa chúc đã là hữu hiệu, Trái lại, 
Lm giai pháp ngay trong việc nâng 
cao chất lượng sẵn phảm cung ứng 
cho thị trường lại là phương sách chủ 
vếu. 


NHỮNG ĐẶC' ĐIỀM VÀ NGUYÊN 
NHÂN LẠM PHẬT Ở NƯỚC TA 


Hệ thống tiên tệ Việt nam ra đời 
từ ngày thành lập chính quyền nhân 


® Giao sư, Phó tiến sĩ kinh tế hục, 
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.Ở môi vùng, mỗi tầng lớp dân cư cũng 
Có khác phạu: 

— Những người có thu nhập cao 
(nhàt là trong thương mại) thì cắt 
trữ vàng? và đó dùng cao cấp. 


— Những người lao động có thu 
nhập thấp thì cất trữ lương thực. 
vạt liệu xây dựng, hoặc đò dùng 
bằng gỗ v.v. 

Thị trưởng trong nước vẫn còn 
tỉnh trạng chia cát manh miúứn, Không 
tong nhất một cách triệt đẻ. 


Nếu lên đặc điềm này đề thấy rằng 
bất cứ phương sách nào nhắm hạn 
chế tốc độ lạm phát cũng cần phải 
gop phần mờ ròng và củng cỗ quan 
hệ hàng hóa — liên tệ trên phạm bi 
cả nước. Đó là con đường chống lạm 
phát có hiệu qui nhất, 

Hai là. lạtnn phát ở nước ta mang 
đặc điềm lạm p¡át nhủ cầu (nhụú cầu 
đảu tư và như cầu tiêu dùng), Sau 
Cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục 
năm, đến nay mọi đơn. vị, cá nhàn, 
tỒ chức xí nghiệp, ngành và địa 
phương đều muốn được đầu tư, được 
xảy dựng và muôn được ticu dùng, 
rong khi khả năng cúng ứug lại rat 
có bạn, Chính nhà nước đã dùng quá 
n"iều tiên giấy đe dá› ứng mọi thứ 
rhu cầu có khi chua phải là khần 
thiết. Chúng ta đã lãng phí quá lớn 
tronø nhiêu tĩnh vực, trước hết là 
linh vực xây dựng cơ bản, nhất là 
xây đựng cơ bản cho các ngành phí 
sạn xuất Chội trưởng, trụ sở...). 


DO vậy ấp lực lạm phát càng mạnh 
hơn. Ngoài ra cũng còn do đân số 
tíng nhanh, gày thêm áp lực như cầu, 


Ba là, lạm phái ở nước ta mang 
đặc điềm oửa thừa, nửa thiếu. Nguyên 
nhàn của nó Lắt nguồn từ hai đặc 
điềm trên. Mát khác, do cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu — bạo cấp 
trượt dài nhiều năm, vừa thề hiện 
duy ý chí vừa thê hiện buông thả 
trong quản lý kinh tế, Nhà nước đã 
điực hiện hai lần điền chỉnh giá 


⁄ 


«q duy ý chí * đã kích thích thêm lạm 
phát, nếu như kkông muốn nói đó là 
nguyên nhàn, Do vày đã đề 1‹i hậu 
quả ? 

—*])ói tiền» ở những người có 
thụ nhập có định. 

— *“®Đói vốnw ở 
kinn doanh. 


cơ sở su xuất 

— Tiên nhiều trong t†v bọn áp phe, 
bọn đầu cơ và luôn luôn chuyên hóa 
thành “tự bạn thương mại» hoặc 
(Vàng 3% 

— Tiền cũng có thề nhiều ở một 
SỐ cơ quan, xỉ nghiệp biến chất theo 
kiều phường hội và một số phần tử 
thoái hóa khác. Tiên thừa trở thành 
cô? cụ buôn bán Kiếm chênh lệch 
[roi Khi tiền lhiều cho sản xuất ra 
Của cdj 0ật chất đề tạo quỹ hàng hóa 


— Bốn ld, lạm phát ở nước fa điễn 
ra trong điều kiện một nên kinh tế có 
nhiều thành phần và với một mặt bằng 
kỷ thuật thắp trong bước đi ban dầu 
của thời kỷ quá độ, phần lớn lại là 
nông nghiệp (thiên tai và các bất trắc 
thưởng xảy ra). Nền kính tẾ nước ta 
có nhiều thành phản, trong chừng 
mực kinh tế quốc doanh chưa xúc 
lầp được vai trò chủ đạo thì việc 
khác phục các mặt tiêu cực của lạm 
phải rất khó khăn (Việc nắm hài: hóa, 
nìm tiên, nắm: nzoại tệ và kim loại 
quý là việc Không đơn giản), 


— Vớm ld, lạm phát của nước ta 
diễn ra trong hoàn cảnh xuât khầu 
không đủ để nhập khẩu. Nướa ta luôn 
luôn nợ nước ngoài mã khả nắn? trả 
nợ lại khó khán, do đá việc tranh thú 
“đầu vào ”® cho nên kính cũng 
không đề dàng, 


lế 


— Sứu ld, ngân sách nhà nước đang 
gánh một biện chế nặng nề của bộ 
máy hành ehính. Thêm vào đó, ngân 
sách quốc phòng dù có giảm bới cũng 
vẫn còn là gánh nặng quá lớn trong 
điều kiện lạm phát hiện nay. 


— in là, nước tá đã Fành trướng 
tín dụng đến mức dư nợ tín dụng tăng 
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đân do Đẳng cộng sản Việt nam lãnh 
đạo, trr nó đã phản ẳnh một quá trình 


lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian - 


khô sau 3? năm (1978) mới thống nhất 
được nén tiền tệ trên phạm vị cả 
nước. Clo đến ngày nay, giày bạc 
ngân hàng về thực chất van chưa phải 
là đông tiên tín dụng một cách trọn 
vẹn. Trái lại, nó văn còn mang tính 
chất tiền giáãy tài chính bù đáp cho 
thiếu hụt ngàn sách nhà nước. Lịch 
sử tiên tệ Việt nam là lịch sứ của bội 
chi ngàn sách liên lục gắn liên với 
chiến tranh, cách mạng và nền kinh 
(Ế lạc hậu. Ngay cả trong chiến tranh, 
đủ có quỹ viện trợ (kề cả viện trợ 
Mỹ ở miền Nam) thì nền kỉnh tế vẫn 
trong vòng suy thoái, Đó là biều hiện 
của lan phát. Sau khi giải phóng 
miền Nam thống nhất đất nước, chúng 
ta đã thực hiện ba cuộc thu đồi tiền. 
Song những cuộc thu đồi đó chưa hề 
thủ Hiếu được hậu quả lạm phát liền 
giải tôn tại mấy chục năm qua và 
trong một chừng mực nào đó còn làm 
cho múc độ lạm phát trầm lrọng và 
gay rất hơn. 


Có thể nói gỉ về mức độ lạm phái 
khi chúng 1ä chưa tìm ra được phương 
pháp hữu hiệu để xác định lượng tiền 
thừa Trong lưu thông 2 


aA) Qua bội chỉ ngìn sách liên tục; 
nhà nước đã lạm phát mọt khối lượng 
tiền giấy ngày càng lớn, đặc biệt là 
những năm tliến hành điệu chính giá, 
lương, tiên (1961— 195), gáy ra áp lục 
mạnh trong lưu thông. 


) Thông qua cơ chế phát bành của 
ngắn hàng, bói chỉ tiền mặt liên tục, 
Số tiền mặt bội chỉ này nằm lại trong 
lưu thông năm này qua năm khác, 
gây áp lực ngày càng dữ đòi góp phần 
dây giá leo thang. ?öc độ tăng lượng 
Liên trong lưu thông bình quản hàng 


. năm là 23.634 (I9 6—1980) và 853,75 


(10A1— 8C), (đương nhiền bội chỉ 
tiền mặt bao gom phát hành bao cho 
bội chỉ ngàn sách, bao cho tín dụng 
và một số khoản khác). Thực ra hệ 


JA, 


trống tín đụng của ta đã phát hành 
thay cho ngân sách quá nhiều và kéo 
đài nhiều năm. 


e) Trong khi tồng sản phầm xã hội 
và thu nhập quốc dân tăng không) 
đáng kề thì, sau hai lần tông điềm 
chỉnh giá (từ 1081 đến 1985), mặt bằng 
giá lên 33 lần so với năm 1976. Trong 
khí còn áp lực lạm phát, xu hưởng 
chạy theo biện vật trong tâm lý tiêu 
dùng là không tránh khỏi, tốc độ lưu 
thông của động tiền có khả nàng tăng 
nhanh (do luàn .chuyền tiền từ tay 
người này sang tay người khác) loặc 
ít ra là nÌư cũ. Nếu mức tăng của 
lượng tiền trong lưu thông tương ứng 
vời số lần tăng của mặt bằng giá thì 
cũng đã gây áp lực lạm phát. Rõ 
ràng đã có một lượng tiền thừa 
trong lưu thông hoạt động theo quŸ 
đạo riêng của nó đầy rây những 
tiêu cực và rối loạn ngoài sự kiềm 
scát của nhà nước. Nếu xét trcn 
thực tế của chỉ số giá cả và các hệ 
quả khác trong phản phối lại tu 
nhập quốc đân từ năm 1986 đến nay 
thì quả thật lạm phát đang hoành 
hành ở giai đoạn hai — giai đoạn tệt 
cùng của nó, 


d) Xét trong quan hệ bảng hóa -- tiền 
tệ, thực tế giá trị đại biều tiền giấy 
trong quan hệ với vàng trên thị 
trường xã hội sau l1 năm (1976 — 
1986) chỉ còn lại chưa đầy lxuiÍ 
đồng tiền giấy. 


Như vậy giá trị tiền tệ đã sụt trên 
99%, còn lại không tới 1Â, liệu chúng, 
tà có giữ dược mức này trong thời 
gian tới chăng 2 


Lạm phát ở nước ta đang ở tỉnh 
trạng dữ đội và chứa đựng máíy đạc 
điểm sau đây : 


A/oöf là, lạm phát ở nước ta toang 
se thái độc đảo ở chỗ quan hệ hàn, 
hỏa tiên tệ trên phạm vì ca nước cña 
được xúc lập dau đủ uà chưa dư" 
củng cố. lo vày tỉnh shất hiện: vàt 
bóa trong quá trình lạm phát thê hiện 


.ở mỗi vùng, mỗi tầng lớp đân cư cũng 
Có Rkhác nhau: 

— Những người có thu nhập cao 
(nhất là trong thương mại) thì cất 
trừ vàng? và đỏ dùng cao cấp. 


— Những người lao đóng có thú 
nhập thấp thì cất trữ lương thực, 
vạt liệu be dựng. hoặc dò dùng 
bìnơ gỗ v. 


Thị Nà trong nước vẫu còn 
tỉnh trạng chia cát manh món, Không 
tổng nhất một cách triệt đề, 


Nêu lên đặc điềm này đề thấy rằng 
bất cứ phương sách nào nhằm hạn 

chế tóc độ lạm phát cũng cần phải 
góp phần mờ rộng và cúng cỗ quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ trên phạm bị 
cả nước. Đó là con đường chống lạm 
pHát có hiệu quả nhất, 

Hai ld, lạm phát ở nước ta mang 
đặc điềm lạm p¡át nhú cầu (nhú cầu 
đầu tư và như cầu tiêu dùng). Sau 
cuộc chiến tranh kéo đài mấy chục 
năm, đến nay mọi đơn. vị, cá nhân, 
tÒ chức xí nghiệp, ngành và địa 
phương đều muốn được đầu tư, được 
xảy dựng và muôn được ti(u dùng, 
(:ong khi khả năng cùng ứng lại rat 
có bạn, Chính nhà nước đã dùng quá 
nniều tiên giấy đề đá › ứng mọi thứ 
nhu cầu có khi chua phải là khần 
thiết. Chúng ta đã lãng phí quá lớn 
tronøg nhiều lĩnh vực, trước hết là 
lĩnh vực xảy đựng cơ bản, nhất là 

xây đựng cơ bản cho các ngành phi 
sitn xuất (hội trưởng, trụ sở...). 


lo vậy áp lực lạm phát càng mạnh 
hơn. Ngoài ra cũng còn do đân số 
tíng nhanh, gày thêm áp lực nhu cầu, 


Ba là, 2ạm phát ở nước fa mang 
đặc điềm Đửa thừa, nửa thiếu. Nguyên 
nhàn của nó Lắt nguồn tử hai đặc 
điểm trên. Mặt khác, do cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu — bao cấp 
trượt dài nhiều năm, vừa thề hiện 
duy ý chí vừa thê hiện buông thả 
trong quần lý kinh tế, Nhà nước đã 
điựợc hiện hai lân điều chỉnh giá 


“ 


qđuy ý chí * đã kích thích thêm lạm 
phát, nều như kkông muốn nói đó là 
nguyên nhân, Do vậy dã đề bài hậu 
quả : 

—®ếĐớói tiên» ở những người có 
thu nhập cố định. 


— ®SĐÓI võnw Ở 
kín doanh. 


CƠ SỞ sản XxuUẤt 

— Tiên nhiều trong tav bạn ấp phe, 
bọn đầu cơ và luôn luôn chuyền hóa 
thành ®“tư bản thương mạie hoặc 
« Vàng ®% 

— Tiền cũng có thề nhiều ở một 
SỐ cđơ quan, xÍ nghiệp biến chất theo 
kiều phường hội và một số phần tử 
thoái hóa khác. Tiên thừa trở thành 
công cụ buôn bán kiếm chênh lệch 
Irorw khi tiền thiếu cho sản xuất ra 
Của củj 0ật chất đề tạo quỹ hàng hóa 


— Bốn là, lạm phát ở nước fa điễn 
ra trong điều kiện một nên kinh tế có 
nhiều thành phần và với một mặt bằng 
ký thuật thấp trong bước đi ban dầu 
của thới kỷ quá độ, phần lớn lại là 
nông nghiệp (thiên tai và các bất trắc 
thường xảy ra). Nên kinh tẾ nước la 
có: nhiều thành phản, trong chừng 
mực kinh tế quốc doanh chưa xác 
lập dược vai trò chủ đạo thì việc 
khác phục các mặt tiêu cực của lạm 
phát rất Khó khăn (việc nắm hàng hóa, 
nắm tiền, nấm ngoại tệ và kim loại 
quÝ là việc Không đơn giản). 


— .Vđim là, lạm phát của nước ta 
diễn ra trong hoàn eảnh xuat khẩu 
không đủ để nhập khâu. Nước ta luôn 
luôn nợ nước ngoài mà khả nắn: trả 
nợ lại khó khăn, do đó việc tranh thủ 
“đầu vào”? cho nền kinh tế cũng 
không dễ dàng, 

— Sứu d, ngần sách nhà nước dang 
gánh một biên chế nặng của bộ 
máy hành =hính. Thêm vào đó, ngân 
súch quốc phòng dù có giảm bởi cũng 
văn côn là gánh nặng quá lớn trong 
điều kiện lạm phát hiện nay, 


Hệ 


— Hút là, nước tá 
tín dụng đến mức dư 


đa lành trướng 
nợ tín dụng tăng 


69 


vượt cả mức tăng của tông sản phầm 
xã hội và thu nhập quốc đân. Bành 
truớng cho vay đã chiếm một plần 
quan trọng trong cơ cấu bội chỉ tiên 
mặt, trong khi không có quỹ vật chất 
đối xứng. 

— Tám là, về một nghiệp vụ tiên 
lệ và cơ sở vật chất, nước ta còn gặp 
nhiều khó khăn. 


— Nước ta ohưa có đủ phương tiện 
in ấn, chuyên chớ, kho tàng v.v. phục 
vụ cho một cơ chế phát hành và điều 
hòa tiền tệ linh hoạt và năng động. 


~ Nước ta cũng chưa lập được mội 
cách chính xác các băng cân đổi liên 
ngành quan trọng đề phục vụ cho 
công tác kế hoạch hóa điều hòa lưu 
thông tiền tệ — Trước hết là bằng cân 
đối tài chính thống nhất của nền kinh 
tế quốc dân, tiếp đó là bằng cân đổi 
kế hoạch thu chỉ tiền tệ đân cư. 


Những đặc điềm và nguyên nhân 
trên đây cho phép đi đến một kết 
luận: con đường chỏng lạm phát ở 
nước ta chỉ có thề là con đường 
liệm (iền, không thê chăm dứt lức thời. 
Con đường đó, trước mắt chỉ là giảm 
tốc độ lạm phát theo yêu cầu 1 giảm 
mà Đẳng ta đã chỉ ra ở lHiọi nghị 
Trung ương lần thứ hai, 

MỘT VÀI GIẢI PHÁP CẦN THỰC 
HIỆN NGAY NHẰM GIẢM TỐC ĐỘ 

_ LẠM PHÁT _ 

AT Mọi uài định hưởng : 

1. Trong tình hình hiện nay, lạm 
phát đã là trạng thái “nước sôi lửa 
bỏng % Do vậy cần chọn phương thúc 
giảm phát» (décflation) là tôi ưu. 
Hãt cứ một phương thức nào khác 
tăng tốc độ phát hành tiền vào lưu 
thêng đều là “đồ đầu vào lửa ® và sẽ 
gấyv tại hại không lường trước được 


2. Trong quá trình thực hiện các 
giải pháp nhằm giảm tốc độ lạm phát, 
cần phải góp phần mở rộng và cúng 
cố quan hệ hàng hóa — tiền tệ trên 
phạm ví cả nước. Triệt dê sử dụng 


z0 


“đối chính xác), 


các thành phần kinh tế, giải phóng 
mỌi năng lực sản xuất đề tạo ra của 
cải vật chất nhằm góp phần giảm tốc 
độ lạm phát. Bất cứ giải pháp nào 
cũng không được làm giảm động lực 
sản xuấi trong quá trình chõng lạm 
phút. 
P-Các giải pháp. 


1. Đề tạo tiền đề cho việc chống lạm 
phát, đồng thời cũng là tạo tiền đề 
cho việc thực hiện phương thức hạch 
lon và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở lấy kế hoạch hóa làm trung 
taâm (phải có thước đo giá trị tương 
chúng tôi cho rằng, 
phương sách tối ưu là công bỗ mới 
đồ: liền chuàn, dưới hình thức liền 
ghi sồ trong thanh toán. Đồng tiền này 
có thê quy định một hàm lượng gòm 4 
thứ hàng hóa có tác dụng làm vật 
ngàng giá tiêu biều cho thị trường cả 
nước hiện nay:vàng, thóc, gỗ quý, 
hàng kỹ thuật cao cấp (có thề là đồ 
dùng điện tử). Trên cơ sở 1 mặt hàng 
đó, nhà nước công bố định kỳ (có thề 
là từng tháng) giá trị của đòng tiền 
chuần so với. đồng tiên ngân hàng 
hiện nay. Đồng tiền này, không được 
chuyên hóa thành tiền mặt mà chỉ 
tồn tại dưới hình thức ghỉ số của các 
xỉ nghiệp, tồ chức kinh tế, ngân sách 
nhà nước và ngàn bàng. Nó sẽ được 
dùng làm công cụ hạch toán, kiêm tra 
và thậm chỉ làm eơ sở tỉnh tra lương 
thav cho hệ số trượt giá trong lạm 
phát. 

2. Nhà nước ban hành ngay một chính 
sách tiết Riệm. Trước mắt cần tiết 
kiệm nàng lượng, nhiên liệu, nguyên 
liệu hiểm và tiết kiệm tiêu đùng trong 
cơ quan nhà nước đề dành lại phần 
lớn quý hàng hóa tiêu dùng và dịch 
vụ cho dàn cư nhằm thu được tiền 
mặt trở về ngàn hàng, đồng thời giảm 
được chỉ phí ngàn sách nhà nước hoặc 
giảm chỉ phí trong giá thành sản phẩm. 


3, Nhàm tặng thucho ngàn sách nhà 
nước, cần chống thất thu trong các 
loại thuế. Đặc biệt lâu nay chúng ta 


chỉ thu chênh lệch giá đối với các xí 
nghiệp và tồ chức kinh tế nhà nước. 
Riêng đổi với các thành phần kinh tế 
khác, nhất là kinh tế của tư thương 
và tiều chủ, đề nghị ngoài các tlh:uế 
khác, cần đánh thêm thuế tồn kho dề 
thu phần lớn chênh lệch giá trở về 
nhà nước. Cân đánh thuế trực thu vào 
tài sản tiêu dùng của dân cư, nhất là 
thuế đổi với tiêu dùng các mặt bàng 
cao cấp trong sinh hoạt, thuế nlà ở 
(thành thị) đề tăng thu cho ngân sách. 
Thực hiện thuế xuất nhập khẩu (cần 
nghiên cứu thêm :nên chăng thu loại 
thuế này bằng ngoại tệ), Tăng cường 
hệ thống quỹ bảo hiểm, phát triền đa 
đạng các hình thức kinh dcanh bảo 
hiềm đề tăng thu. Tăng cường các 
khoản thu lệ phí trong bàng loạt 
dịch vụ. Nâng tỷ lệ thu từ kinh tế quốc 
doanh vào ngân sách nhà nước, 


4. Cắt giảm mọi khoản chỉ xảy dựng 
cơ bản chưa cần thiết đổi với khu vực 
phí sản xuất. 

Hiêng khu vực sản xuất, chỉ nên 
tập trung đầu tư xây dựng cơ bản 
đối với những công trỉnh phục vụ sẵn 
xuất lương thực, thực phầm, hàng tiêu 
đùng và xuất klh‹ầu (với điều kiện là 
lập trung đủu tư chiều sâu), Riên 
quyết cắt giảm biên chế hành chính. 
Đồng thời mở rộng hợp tác lao động 
“với nước ngoài đề tăng thu và giảm 
khó khăn cho nền kinh tế, 

a, Nhà nước ban bố đạo luật ngân 
sách mới trên cơ sở quán triệt nguyên 
tức lập trung dân chủ bảo đảm cho 
ngàn sách trung ương giữ được thế 
chủ động tương đối và điều khiền vị 
mô đổi với ngân sách địa phương. 

6. Chuin bị bạn hành đuật đầu tư, 
trước hết nên kêu gọi đầu tư nhỏ từ 
nước ngoài vào và đánh thuế tín dụng 
vừa tầng nguồn thu cho ngàn sách vùa 
tạo ra quŠ hàng hóa qua sẵn xuất kinh 
đoanh của các nhà đầu tư. 

7. Tăng cường các biện pháp nhà 
nước và nhàn dân củng làm trên nhiều 
phương diện đề tiết kiệm chí tiêu cho 


ngân sách, Mặt khác, khai thác mọi 
khả năng tiềm tàng trong dân cư phục 
vụ cho các mục tiêu về kinh tế xã hội, 

Š, Nà nước giảm bớt tỷ lệ phát 
hành clo tín dụng, cần phân biệt rạch 
ròi ngân sách và tín dụng. Ngân hàng 
có thể cho vay trong phạm vị nguồn 
vốn đã dược cân đổi; chấm dứt tỉnh 
trạng tín dụng bao cho ngắn sách; 
thiết lập kỷ luật tín dụng nghiêm ngặt. 
Song, cơ chế quản lý lại cần năng 
động, có thê huy động vốn cả bằng 
hiện vật, và lãi suất có thề tĩng lên. 
Trong một số trường hợp « Vay nóng »~ 
có thê định lãi suất theo ngày. 

9. Nhà nước có chính sách huy động 
lượng tiền thửa trong lưu thông vào 
ngàn sách bằng phương thức bảo đảm 
qua động tiền chuần hoặc qua hiện 
vật (kế cả vàng), 

10. Nhà nước tl:ực hiện một chính 
sách kiều hồi năng động và hặp đản 
đề có thể thu hút nhiều ngoại tệ. 

11. Ngân hàng nhà nước chuẩn bị 
điều kiện đề tạo thị trường vốn thông 
qua hình thức phát hành cồ phiếu đầu 
tư vào các điềm sản xuất kinh doanh, 
đề qua đó huy động vốn và kiềm soát 
hoạt dộng của đơn vị cơ sở. 

13. Này dựng lại chế độ qu?n lý 
tiên mặt và thanh toán không dùng 
tiền mặt bảo đảm dịch vụ thuận tiện 
nhất cho khách hàng, qua đó giảm 
bớt chỉ tiên mặt và tìng cường huy 
động vốn, tăng cường dịch vụ văn 
mìih và da đạng của ngân hàng. | 

lỏ. Thực hiện các biện phán nắm 
hàng trong thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở nàng cao trình độ 
văn mình thương mại và không g¬Y 
ách tắc lưu thông. 

14. Hợp tác với nước ngoài về lao 
động. xuất nhập khăn và tiến lộ kỹ 
thuật trước hết lÀ với Liên xô và 
các nước anh em khác. Trên cơ sở đó sử 
dụng vốn ngoại tệ phục vụ cho 3 chương 
trình đề sớm mang lại tỷ suất hà nợ 
hóa lớn phục vụ cho chống lạm phát, 

(Xem liếp trang 75) 


Sinh hoạt tư tưởng 


MỘI SỰ THẬT NHỨC NHỚI 


RONG bài «Những việc cần làm 

ngay * đăng trên bảo Nhan dàn 

ngày 11-8-1987, đồng chỉ N.V.L. đã 
nêu hiện tượng có một số cơ quan và 
cân bộ công tác ở nước ngoài thích 
sảm và đi xe Tò-v-ô-ta của Nhật là 
loại ô tô rất sang trọng và đắt tiên, 
có trang bị ra đi ô cất xét: máy điều 
hòa nóng lạnh, gọn nhẹ; hinh dàng 
đẹp; môi chiếc phải mùa VỚI giá từ 
7500 đến 11000 đô la, tương đương với 
toàn bộ số ngoại tệ của mọt huyện thu 
được do xuất khảiu lạc trong một 
năm... IHện nay. khắp các tỉnh, thành 
cả nước, trong khi cắc xe hơi cũ dùng 
còn tốt hoặc có thề mua của Liên xô 
cho rễ, nhiều cơ quan. thủ trưởng văn 
cho sắm các xe con kiêu mới của Nhật, 
thậm chí cá Pơ-giô 505 đề đi lại cho 
odik cho sang... Bài báo đã gọi « dâu 
là một sự thất nhữc nhi »/ 


Cuộc sống hiện nay đang có klông 
biết bao nhiên những hiện Lượng nhức 
nhỏi kiêu như vàế. 

Có những người cậy mình buỏn 
bán, lắm của nhiều tiền, hợm hình: 
thích phô trường, sĩ điện, ăn tiêu theo 
li eném tiền qua cửa sô», Người 1A 


1Ã, 
lẻ 


cưới vợ cho con tiêu tốn hàng trăm 
nghìn đồng. làm ma bão hiếu cho cha 
mẹ ăn uống linh đình mấy ngày ngòn 
hết hàng mấy tạ thịt. gạo. Có gia 
đình trong 3 ngày tết đốt hơn luủ 
bánh pháo. 

Có những người ÿ thế có nguồn cứu 
trợ từ nước ngoài hay có khoản họa 
hòng «trời cho?" nào đó, ăn chen 
đập phá xã láng. lai rai nhậu nhẹt 
tối ngày. Qua những tiệm rượu, 
tiệm cà phê, có thề thấy tấp nặp 
những người có mẫu canh chị? 
“chịu chơi »; họ xài toàn những thứ 
thiệt sang, thiệt quý. Bia phải bia hộp, 
rượu phải rượu tÂy, thuỐc lá phải ga 
lăng hay ba số. Món ăn giỏ cha đói 
với họ chẳng nghĩa lý gỉ, xoàng họ 
cũng phải đùng những thứ * đặc sản ® 
khó kiếm. Một bữa ăn của một người 
tốn đến hàng mãy nghìn đồng... 


Sống sang, ăn sung. tiêu sang, chơi 
sang đang thành cái mốt của không Ít 
người. Kế lắm tiền đã vậy, người it 
tiền cũng cố đua đòi. tập tọng «học 
làm sang» Người ta ganh đưa nhau. 
chỉ sợ mình mang tiếng là hèn kém, 
là “không chịu chơi ». là ®tầm ®: 


Cái bệnh sĩ điện, thích chơi sang 
lây lan vào cả một số cơ quan nià 
nước, một sö đơn vị kinh tế. Rhòng 1 
nơi chạy vạy cố xây cho được những 
khách sạn sang trọng, những nhà văn 
hóa kiều cách, những cửa hàng điểm 
dụa, lông lây... tến rất nhiều tien. 
nhưng đường nlư chỉ đề phỏ trương. 
« điều võ dương oai ®, hiệu quả sử dụng 
rất kém, Trcng khi nhà nước còn 
thiếu ngoại tệ đẻ mua vạt Tư, Dẹu e 


liệu, phâ¡ bón, thuốc trữ sâu.... những 
thứ thiết yếu phục vụ sản xuảit thì có 
eơ quan vẫn eứ dùng ngoại tệ, kẻ cả 
ngoại tệ mạn", đề mua sắm những thứ 
hàng tiêu dù:g cao cấp cưa thật cần 
thiết hoặc những hàng xa xỉ không 
phù hợp với điều kiện và túi tiền của 
mình. Đã có đạo rộ lên phong trào đi 
mua xe cúp, sắm ra đi Ôô cát xét; tỉ vỉ 
màu, quạt hiện đại,... Thạm chí có :.ơi 
đùng cả ngoại tệ dẻ thuê nuớc ngoài... 
in lịch † Nám 1985, Liên hiếp còng ty 
xuất nhập khầu Hà nội (UNIMEX) dã 
nhập tới 4612 chiếc xe Honda (nhiều 
hơn mức cho phép là I12 chiếc) và 
4472 tí vi màu (nhiều hơn mức cho 
phép là 172 chiếc). Ba huyện Từ liềm, 
Đông aih và Phúc thọ (Hà nội) đã 
dùng trên 27 n¿bin đô la đề mua 61 xe 
cúp phản phối cho cán bộ. Từ liếm, 

ng a:hb đã sử dụng từ 70 đến 955 
sỐ ngoại tệ được thưởng đề mua xe 
máy cho cần bộ chủ c›ốt. Phúc thọ 
bán cả 100 tấn thóc thuộc quỹ dự trữ 
lương thực của buyệa đề trích tiền 
tạm ứng cho cìn bộ chủ chốt mua 
xe mây. | 


_ điện tượng dùng tiền của của công đề 
quà cáp biếu xéi cho nhau, liên hoan 


chẻ ehén, chièu dãi, thủ tiếp lăn nhau, 


xây ra khả phồ biến. Có những ông 


giảm đốc, những vị bộ trưởng. thứ 
trưởng quanh nă¡n mùa nào thức ấy, 
được các cáp dưới biếu quà, gửi lặng 
phầm một cách trọng thị. Thôi thì 
ngày tết, ngày lễ, ngày kỷ niệm thành 
lập xí nghiệp, thành lập ngành. mừng 
hoàn tành kế hoạch sản xuất, mừng 
khánh thành một ngôi nhà mới dựng, 
một công trình mới xảy... cứ môi địp 
lại một món quà có giá. Bộ chỉ huy 
quân sự liải phòng do Nguyễn Trưởng 
Xuân chủ mưu, trong vòng hai năm 
đã dùng kơn 1220 nghỉn đồng tiên 
mặt, 4 ra đi ò cát xét và nhiều loại 
hàng quý khác đề làm «quà biếu » (mà 
thực chát là hối lộ) cho các cá nhàn 
Và cơ quan cần biếu. Riêng trong nòi 


làm * phần thưởng », * tăng pham » (mà 


thực chất là chia nhau). Trạm kinh 
doanh thương nghiệp huyện Đại !ộc 
(Quảng nam — Đà năng) do một phần 
tử kém phảm chát phụ trách, đã bất 
chấp các nguyên tác quản lý kinh tế, 


“dùng nhiều thứ hàng quý làm quà 


tặng cho các cán bộ Hình đạo, làm 
thiệt hại của nhà nước hơn 3 triệu 
đồng. Hạt kiềm làm huyện chỉ có một 
số it cần bộ, nhần viên, trong vòng một 
năm rưỡi cũng chỉ hết 650 nghìn đồng 
clo việc tiếp khách và chè chén. Xí 
rghiệp liên doanh nuôi trông và khai 
thác chế biến hi sản xuất khâu Vũng 
tu - Hà nội trong bai táng 6 và 
7-198/ 1ã chỉ hết 4156133 đồng cho 
khouin quà biến và tiếp khách. Nạn 
ần uống chè chén khá lu bù. Báo Nhán 
đản ngàv 18-8-1987 cho biết, chỉ tính 
riêng 6 khách sạn ở Hà nội (Giảng võ. 
Ga, Đông lợi, Phùng Hưng. Trần Quỷ 
Cáp, Long biên) trong 6 tháng đầu 
năm 1987 đã có 166 bữa tiệc hội nghị, 
chỉ ăn hết 13 triệu đồng, bình quản 
gìn 80 nghìn đồng một bữa, gần 1000 
đồng một suất ăn (tức là mỗi suất ăn- 
tiêu tốn một khoản tiên tương đương 
với mãy tháng lương của một kỹ sư 
vừa hết thời hạn thực tập). Nghe nói 
đó mới chỉ 'l> những “bữa cơm hội 
nghị» loại bình thường hoặc loại 
xoảng. Ở nhiệu nơi khác, khách sạn 
khác trong Nam còn có những bữa 
tiệc sang hơn, thịnh soạn hơn; có 
những bữa chiêu đãi, khách vừa được 
ăn nhậu thoa thích, vừa được nghe 
nữ ca sĩ hát rất mùi”... Thậm chí có 
òng giảm đốc ngàn hàng ra là nội 
họp, nghỉ tại khách sạn Thăng long 
cũng tò chức chiêu đãi, có ®ea sĩ” mà 
ông luôn mang theo. Nếu ai bớt thời 
gian thử tỉnh xem một năm cậc địa 
phương, các đơn vị có bao nhiều cuộec 
hội nghị, bao nhiêu buồi liên hoan, 
hao nhiêu làn tiếp khách (khách đến, 
khách di, khách cấp rên, k»uách bạn 
hàng, khách kiểm tra, thanh tra, 
khách tham quan trao đồi kinh nghiệm, 
khách ban thí dua, khách nhà báo, 
khách trong nước và ca khách nước 


z3 


ngoài...}; tông cộng cả nước có bao. 


n!iêu khách sạn phục vụ những cuộc 
tiệc lùng như thế, chắc sẽ klông khói 
kinh ngạc, giật minh bởi những con 
số chỉ phí quá to, quá nhức nhối. 


Điều đáng nói là có những cán hộ 
cấp cao cũng phạm vào xa hoa, lãng 
phí. Có những vị ăn ở, đi lại quá cau 
kỷ, kiều cách và tốn kém. Ở thì rộng 
quả xa tiêu chuần với nhiều căn bộ, ở 
nhiều địa điềm khác nlau. Tiện nghỉ 
trang bị, mua sắm toàn những thứ 
sang trọng, đất tiền. Có vị xây xong 
nhà cho mình lại xáy luôn nià clo 
con; xây thêm một côrg trỉnh pìụ 
hoặc «sửa clữa vặt» cũng tốn đến 
hàng chục vạn đöồrg. lĨồm ray quét 
VÕi náu này, ngày mái kÌông tưng 
lại cho quét thay màu kthác. XNhicu 


người tiêu xài quá đáng. Điện nià: 


nước họ cứ việc dùng, một tháng hết 
4000 — ñ000 số, cũng khôi›g cần dè 
ý. Roi còn con cái. anh em thân thích. 
Con cả: họ mặc toàn đồ sang. dùng 
(cần thứ quý, ăn nống đủ thứ của ngon 
vật lạ, còn hơn cả cuộc sống đài các 
của những cô chiêu, cậu ấm ngày xựa. 
Của cải ấy, tiền bạc ấy ở đâu ra? 
Chéc chẩn không phải hoàn toàn do 
lao động chân chính của hợ mang {ại. 
Nhưng dù tử nguồn nảo thị tất cả 
những của cải, tiền bạc ấy, xét cho 
cùng đền là mồ bôi, là nước mắt, thâm 
chí cả máu xương của đồng bào, 
chiến sĩ ta. Ai cỉo họ cái quyền 
được mặc sức tiêu xài phóng túng 
như vậv? Phải chăng họ cậy mìrh 
có quyền thế, có công lao, tự cho 
phép mình được vung phí của công, 
không nghĩ gì đến mò hôi nước mắt 
của nhân đàn, quên mất cá thanh Eêm 
đạo đức 2 


Cái tệ sử dụng lăng phí ze con cũng 
đang khá nghiêm trọng. Theo báo 
Nhàn đân ngày 4-9-1987, hiện này cả 
nước có hơn 50 nghìn xe con các loại, 
chiếm hơn 25X tông số xe biện có. 
Trên địa bàn Hà nội có gần 1500 cLiễc, 
thành phố Hò Chỉ Xinh gần.0650 chiế^, 
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Có nhiều trưởng hợp dùng xe không 
đúng quy định. Có những thứ trưởng 
ciữ một xe như của riêng, một nÈhả lập 
thề có 2 thứ trưởng của củng một cơ 
quan những hằng nuày cứ phải có đủ 
2 xe đưa đón riêng nỗi vị. Một số 
đồng cl:Í khóng có tiêu chuần cũn;: cứ 
dùsg xc con của công đi làm. Nhiều 
xe cóng được đùng vào việc riêng. Tà 
chức n:ột đám cưới cho con cũng phải 
có xe Von ga đưa đón dâu rề... Do 
việc dùng xe con bừa bãi như vậy cho 
nên rât tốn xăng dầu: Tỉnh ra, số xăng 
dầu mà xe con dùng quá mức quy định 
đã làm lãng phí từ 50 đến 70 nghìn 
tấn trong một năm. 


Thử hỏi nếu cứ tiêu xài theo kiều 
như thế thị tình hình rồi sẽ đi đến 
đâu 2 Tục ngữ ta có câu: Miệng ăn 
núi lở*, «mưa đầm lâu cũng lụt». má 
« đã lụt thị lút cả làng ». Một nền kinh 


-tế dù có vững vàng bao nhiều, sản 


xuất dì phát triền như thế nào. nhưng 
nếu không tiết kiệm, cứ tiêu dùng 
hoang phi thì chẳng khác nào gió vào 
nhà trống, rốt cuộc của cải vào lỗ hà 
ra lỗ hỏng,làm bao nhiêu tay không 
vẫn heàn tay không. Không phải ngẫu 
nhiên mà các nước có nền kinh tế 
phát triền, đời sống nhân đân rất cao 
người (a vẫn rất đề cne vấn đề tiết 
kiệm. Tiết kiệm đối với họ bao giờ 
cũng là quốc sách. Huổng chừWtỗi với 
nước ta, một đất nước phải chịu hậu 
quả nắng nề của mấy cuộc chiến tranh 
tìn phá ác liệt, hiện đang cần phải 
xảy dựng nhiều thứ, trước mắt có 
rất nliều khó khăn, làm sao lại có 
tl.ề lăng cuên vấn đề tiết kiệm, chi 
tiều một cách xã kíng ? Những người 
tự bỏ tiền túi của mình ra đề tiêu xài 
lãng phí trong lúc đất nước còn nghèo 
và có nÌ iêu kLó khăn đã là thắt nhân 
tầm, rất đảng phê phán. Những người 
lấy tin của của nhà rước, của tập 
thê đề chỉ dùng quá nức cho cuộc sống 
riêng của mình càng cần p›öải bị 
nghiêm khắc phê phản, và tùy trường 
hợp phải bị xử lý thích đáng. 


—_ --- 


Chúng ta không phẫn đối việc ăn 
ngon, mịc đẹp, ở rộng, đầy đủ tiện 
nghỉ, đi lại thuận tiện, để dàng; không 
bác bỏ cuộc sống sang trọng, dàng 
hoàng do thu nhập chính đáng bằng 
lao động của mỗi người đem lại ; 
không đố ky với những người có điều 
kiện sống khá giả. Trái lại, sống sung 
sướng, hạnh phúc trong công bằng là 
mục đích của chủ nghĩa xã hội ; chúng 
ta phấn đấu hy sinh là cốt làm cho 
cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đi nh 
ngày càng được sung sướng hơn, 
hạnh phúc hơn. Nhưng chúng ta không 
thê đồng tình với những lối sống quả 
cầu kỷ, hợm hĩnh, quá cách biệt, xa 
lạ với đời sống chung của mọi người 
lao động, không phù hợp với hoàn 
cảnh hiện tại của đất nước. Đồng thời, 


chúng fa kiên quyết lên án những 
hành vị lợi dụng chức quyền tham ô, 
ũn cặp của công, làm lăng phí nghi`m 
trọng tài sìn của nhà nước và của tập 
thê đề có cu©ø sống xa hoa, phẻ phốn. 
Mọi sư tiêu dùng lãng p'lí, xa xỉ 
không bề làm tăng thêm cình giá cho 
cơ quan hay cá nhìn người nào. Trải 
lại nó gây ra kbông biết bao ni°iều 
tồn kém, nh hưởng đến nền Kinh tế 
tài chính của nước ta, fạo ra một lối 
sống Lhông lành mạnh trong xã hội 
ta. làm hư hỏng nhiều cần bộ, đăng 
viên, và sóp puần tạo ra sự cách biệt 
ziữa cần bộ và quần chúng, làm giìm 
sút lòng tin của quản chúng đòi với 
dàng. 


TRỌNG NGHÌA 


- LẠM PHÁT TIỀN GIẤY... 
_ (Tiếp theo lrang 71) 


15. Về giá ca, cần xem kiềm soát giả 
là một trong những biện pháp chồng 
lạm phát. Song không nên xem là biện 
pháp chủ yếu, Vì lẽ đó, khi căn kiêm 
soát giá cả, nhà nước nên ban bố kỷ 
hạn, ví dụ 2 tháng, 3 tháng, 6 
tháng v.v. kèm với các biện phấp. đồng 
bỏ khác về tài chính—tiệền tệ, thương 
nghiệp v.v. Trong Khi còn lạm phát 
cao, có thề còn phải duy trì hai giá, 
và giá thu mua nông sản còn gán với 
đối lưu vật tư. | . 

106. Trong bất cứ giá nào. tiên lượưng 
cần được tính lại và phải trả dúng, 
trả theo tỷ lệ dòng tiên chuẩn với 
đồng tiền lạm phát hoặc trà thao giá 
trượt nhắm bảo đảnn thú nhập thực tế 
của những nuười lao động có Ưnà nhập 
cố địng. 


12. Mót đề nơh nữa có tậc đụng 
chong lạm phát làu đái, đồng thời 
cũng là tơ sở tạo tiêm lực có tính chiến 
lược cho kính lẻ quốc gia trong chặng 
đường đàau: nhà nước nên cho thành 
lạp một số công lự siêu quốc gia Rthai 
thác và san xuất kinh doanh một số 
mặt bàng thuộc nông, làm VÀ nu 
nghiệp (có thể mạnh về địa tô chènh 
lệch 1 và có khai năng chuyền sang 
địa tò cấp sai 2), nối liên sản XuẤt, 
chế biển, bảo quản và tiêu thụ (từ trong 
nước ra nước ngoài), Những công ty 
này có khả năng hợp tác và tranh thủ 
KÝ thuật nước ngoài thu một lượng 
ngoại tệ lớn, Các công V đó sẽ đó*sg 
góp cho nhị nước một ÍV lệ ngoại tệ 
đẻ nhập những mặt hàng cần Lhiềt cho 
1 Đạt chải chọn lạm nhát. 


` 
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Thư gửi Bộ biên 


RỪNG MINH HÁI KÊU (ỨU! 


INH hải tích 


rừng hgập 


là tính có diện 
mạn lớn nhất 
trong cả nước. Đây là một 
hệ sinh thái đặc biệt có giá trị 
kinh tế và nghiền cứu khoa học, 
Các đặc sản da dạng, phong phú có 
từ rừng như: trăn, rắn, rùa, nưật Ong, 
chim thú... là những sẵn vật quý. 


Theo số liệu của Sở làm nghiệp tỉnh 
Minh hải thị tông điện tích đất làm 
nghiệp của toàn tỉnh là ”02100 ha. 
trong khi đó đất có rừng hiện chỉ còn 
137718 ha (chiếm 68.85). 


Chất lượng rừng ở Minh hai cũng 
bị giảm nghiêm trọng. Huyện Ngược 
hiện chỉ côn trên I2 ngàn ha rừng có 
thê khai thác, điện tích còn lại là rừng 
mới tròng và rừng non tái sinh. Các 
huyện Cái nước, Đầm dơi và ven biến 
hầu như không còn điện tích rừng đến 
tuôi khai thác. Khu vực rừng tràm U 
miỉnh cũng chỉ còn ba đến bòn ngàn 
ha rừng đến tuôi khai thác, còn lại là 
Từng non. 

Do không quản.lÝ tốt, cho nên tệ 


phá rừng và nạn cháy rứng ở Minh 
hải những năm qua diện ra khá trầm 


tập — 


Š~ 
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trọng. Tình trạng đó đã lim cho tài 
nguyên rừng nghèo kiệt, ảnh hướng 
rất xấu đến môi trường sinh thai. 


Có thê nói, ceä. một thời gian dài. 
với cách nhin nhận. đánh giả phicn 
điện và những chính sách, biện pháp 
thiểu đồng bọ, Minh hai đã đề cho 
rừng Ùbị suy kiệt đến mức báo động. 


Cần phải nhanh chóng bảo vệ, khỏi 
phục và phát triền rừng. Đỏ là nhiệm 
vụ cấp thiết đặt ra đối với Minh bái 
hiện nay. Đề làm được việc đó, chúng. 
tôi xin kiến nghị : 


1— Phải có một cách nhìn tổng hợp 
và khoa học về rừng. Trên địa bàn 
Minh hai, ba thế mạnh : nông— ngư — 
lãm nghiệp gắn bó hữu cơ với nhau, 
thế mạnh này làm tiền để cho thể 
nứng Kía, thậm chí những khó khăn 
của ngành này lại là tiền để cho ngành 
kia. Chẳng hạn, nước mặn cây khó 
khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhưng 
nó cái tạo được đất, lại là môi trưởng 
nuỏòi tôm rất tốt. Đã đến lúc phải 
nhìn nhận, đảnh giá, khai thác tài 
nguyên theo quan điềm sinh thái học 
và hiệu quả, tức là phải kinh doanh 
tông hợp trên phạm ví cũ tỉnh, từng 
vũng, từng địa bàn, thì mới phát huy 
được cả ba thể mạnh của địa phương, 
mới bảo vệ và phát triền được rừng. 


J.=..HNuv động cấc nguồn vốn tử 

ngàn sách của tỉnh, ngân sách của các 
huyện, từ tích lũy của thủy sản và từ 
nhàn dàn mà đầu tư, mở thêm kênh 
rach, điều chế rừng đề vừa tặng 
được điện tích mặt nước nuôi thủy sản, 
vừa có thêm đưởng vận chuyền lâm. 
sản, vừa chống được chảy rừng. 


bàng 


-8—Bảo vệ rừng non đề giữ được 
môi sinh. Đối với rừng non, cày đày 
thì tỉa thưa. điều chế lại. đảm báo 
cho rừng vừa có khả năng khai thắc 
vừa có khả năng ti sinh bảo vệ môi 
trường. 


4—Giao hắn trách nhiệm quản lý; 
điều hành kinh doanh rừng cho những 
huyện có rừng với sự liệp sức của sở 
lâm nghiệp và các sởy ban ngành khác 
. của tỉnh. Điều chỉnh quy mò các làm 
trường quốc doanh cho hợp lý; đưa 
dân vào ở trong rừng, xây dựng các 
bợp tác xã làm —ngư nghiệp; giao đất 
rừng cho hộ gia đình quản lý theo 
hướng dân kỹ thuật chung. 


5— Tô chức khai thác than bùn và 
chế biến làm sản tại chỗ, tạo tiền đề 
cho công nghiệp đi vào làm nghiệp. 
Tăng thêm cy cấu cày rừng, đưa các 
loại cày còng nghiệp có giá trị kinh 
tế vào đất tròng tràm đề tạo ra nhiều 
sản phầm. 


6 — Đây mạnh việe trông cây phân 
tán; trồng cày nhàn đàn và rừng phỏng 
hộ. Đối với các huyện không có rừng, 
có thê liên doanh Hiên kết kinh tế với 
các huyện có rửng đề kinh doanh 
tồng hợp theo phương ân chung của 
toàn vùng. 


7—Ban lanh một loạt chính sách, 
quy định về giao đát, giao rừng, về 
thuế, về quản lý và tiêu thụ sản phầm, 
về đầu tr và các chính sách đối với 
rửng và lao dòng nghề rừng. Ủy ban 


khoa học và các ngành kính tế, kỳ 
thuật, xã bội của tỉnh: cần đầu tư 
nghiên cứu đề cùng cấp những thông 
4in cần thiết về thực trạng của rừng, 
cự báo tương lai những vấn đề cần. 
bồ sung đề đẳng và nhà nước có chính 
sách kịp thời. 

Đề thực hiện được những giải pháp 
trên; với điều kiện tự nhiên và cơ cấu 
tài nguyên cho phép, theo chúng tôi 
Minh hải eần sớm thành lập các liên 
hiệp sản xuất làm — ngư —công nghiệp 
trên các vũng rừng ngập mặn đề kinh 
doanh tông hợp, gắn kinh tế với quéc 
phong, sản xuất, với đời sống, kinh tế 
VƠI XÃ hội xác lập vai trò, trách 
nhiệm của cơ quan quản lý lãnh thỏ. 
địa phương. Hình thức tô chức này là 
phù hợp, có khả năng mở ra khău 
đột phá đề thực hiện những giải pháp 
kinh tế kỹ thuật và các chính sách 
đòng bộ, toàn điện đổi với rừng. 

Rừng là tài nguyên quý giá. Nó 
luôn luôn vận động theo các quy luật 
tự nhiên. Khai thác tài nguyên rừng 
là khai thắc năng suất sinh học, là 
động cl:ạm đến các quy luật tự nhiên 
và việc cân bàng sinh thái. Trong 
nhịp điệu đồi mới chung, cần thiết và 
đứt khoá: phải đòi mới về nhận thức, 
đòi mới về tồ chức quản lý và điệu 
hành đối với rừng. Có như vậy, Minh 
hải mới khỏi phục và tái tạo lại được 
Vốn rừng. 


PHAM VĂN HOÀI 
(Minh lải) 


Kính gửi Bộ biên lập 


_ÁCH đây gần hai chục năm, con 
Ừ một cán bộ cấp cao phạm tòi rất 
nặng. Nề nang vị cán bộ áv, ta xử 
lý người eon không nghiệm. Chỗ kẽ hữu 


khuynh ấy bị lấn tới, nới rộng dần và từ - 


đó về sau xuất hiện nhung nhúc cả một 
lũ «kiêu binh ® con ông cháu cha gày 
ra biết bao điều ngang trải. Tiêu biểu 
cho lớp người do là tên tội phạm đã 
gày ra vụ án hết sức man rợ tại Vĩnh 
hồ (Hà nội) vào địp gần tết nàn 1985. 
Tên này là €eon rẻ của một cần bộ có 
công to- | 

Lãnh đạo tỉnh tường là người không 
chỉ thay một sự kiện đơn lẻ mã nhìn 
thầy trước cả chuỗi diễn biến với 
những hậu quá pghiêm trọng của hiện 
tượng tưởng như côn con chẳng nghĩa 
lý gi. Thật ra, sự kiện ở khu Vĩnh hồ 
cân được nghiên cứu về rất nhiều 
mặt: giáo dục hẹc) tàm lý học, xã hội 
học, văn mình, văn héóa, đạo đức học, 
tội phạm hẹc... và từ đó rút ra những 
bài học căn thiết. Nhưng tà không làm. 
Đến này ngày ở HÀ nệi nạn cướp có 
súng khỏng còn là cá biệt. 
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Gan đảv báo chí đã phanh phui vụ 
Đồng tiến ở Hiải hưng. Hỗ ràng đảy 
không chỉ là vấn đề của riêng một xã 
ở nước ta hiện nay. Qua vụ Döng tiến, 
người dân e2 quyền hỏi : 

— Chỉnh quyền ở nhiều xã thôn ta 
có còn là chính quyền cách mạng 
không 2 

— Đẳng bộ ở nhiều vùng ròng thôn 
ta có còn xứng đáng lÀ hạt nhịn vò 
sản 2 

— Liên minh công— nông phi cháng 
đang ở tỉnh trạng báo động 3 


Hỏi kháng chiến chống Pháp, khi 
xây ra vụ Trần Dụ Châu, một cán bộ 
cao cấp, phạm tội, Hồ Chủ tịch đã nói. 
đại ý như sau: Thị hành pháp luật 
thì phải nghiêm mình. Sai phạm này 
như một thứ dịch bệnh. Ma dịch bệnh 
thì phải ngăn chặn kịp thời, khòng 


“được đề lây lan. 


Đề nghị Trung ương Đẳng đặc biệt 
quan tàm đề giữ vững kỷ cương của 
Đảng và Nhà nước ta. 


PHẠM NGỌC 
(Hà nội) 


Qua sách báo các nước anh em 


(ỦNG (ố (ÔNG (UỘC (ẢI TỒ 


BẰNG NHỮNG HÀNH 


AU hội nghị thăng Sáu năm 
1U§z của UHTYƯ DCS Liên xó đã 
điển ra cuộc gặp gỡ giữa đông 
chỉ Fồng bí Miư M.X. Goóc-bia- 


trốp và cáa đồng chỉ lãnh dạo những. 
phương tiện thông tỉn đại chúng, những. 


hộ: sing !ạo văn nghệ Liên xô. 

Ngoài những ý kiến khái quát nội 
đúng cơ bản của Hội nghị toàn thê 
tháng Sâu của UHTUƯ DCS Liên xỏ, 
đồng chí Goóec-ba-trốp đã nêu lên và 
trao đôi ý kiến với các dòng chỉ có 
trách nhiệm chủ vếun trên mặt trận 
thông tín, báo chí, vàn nghệ vẻ nhiều 
Văn đề quan frọng và thiết thực. Đồng 
, chỉ xác định rõ: e@lliên nay những van 
đề chiến lược chính đít giải quyết 
xofyw, chúng ta đã xảy dựng được 
những tiền đề đề eông cuộc cải LÔ mở 
rệng trên eơ sở mới: chính trị, tư 
trỏng, đạo đức. kinh tế, pháp luật, 
eMột tính thế mới đã được hình 
thành, Và bây giờ sẽ bất đâu mọt 
giai đoạn cực kỷ quan trọng — giai 
đoạn đưa tất cá những vấn đẻ lý luặn 
đó vào cuộc sống, biến nó thành hiện 
thực. Hàng triệu, hàng chục triệu 
người sẽ tham gia vào sự nghiệp Vì 
đại này. : 


* 


Một cuộc cách mạng thật sự, 


Tiêu chuần chỉ có một; chủ 


ĐỘNG THỰC TẾ ˆ 


nghĩa xã bội. Tránh thiền cận, 
một chiêu khi đánh giá quá khứ. 


Nói về những bước đi hôm nay của 
còng cuộc cai tò, động chỉ Goóe-bi- 
trốp khẳng định rằng: Đây chính là 
một cuộ€e cách mạng thật sự.... là cuộc 
cách mạng trong khối éc, trong tư 
đuy, trong những cách tiếp cận còng 
việc. Mà như ta đã rõ, Lê-nin cảnh cáo 
trước rằng không nẻn đùa cợt với cách 
mạng, không nèẻn chơi trò cách mạng . 
Nếu như đã tham gia vào cách mạng 
thị phải làm việc một cách thật sự, 
với ý thức trách nhiệm cao và phải 
thấu hiều rằng «chậm chạp trong việc 
thực hiện những vấn đề cụ thê đã 
được vạch ra trong chương trình cai 


tô của chúng ta — điều đó có nghĩa là 


chết:?®, Tắt cá dang điển ra với tóc độ 
ngày Càng làng, «ca đảng, cả các 
phương tiện thòng tín đại chúng phải 
thường xuyên ®€kiểm tra lại dòng 
hö "sp, 


Theo đồng chí, can phải xác định 
rõ ban chất của sự đòi mới. cải tô ? 

vÿx:S>é .^* ° 2 s , “ , 
« Tiêu chuiin chỉ có một các đồng chỉ 
ạ — hãy nhiều chủ nghĩa xã hội hòn 
mữa, nhiều dân chủ hơn nữa. Tắt 
ca các cau tra lời cho những văn 


(®) Tồng thuật bài đần,, trên bảo Ứaa ó3 
xô giết tiền xô) ngày 16-7-19%7. Những tiền 
mục trong tòng thuật là của chúng tị (N.D}, 
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xlề` mới cần tìm (rong phạm vi của 
chủ nghĩa .xã -hội, chứ không phải 
lên ngoài giới hạn của nó ». Khi dưa 
Luật về xí nghiệp quốc doanh ra toàn 
đân thảo luận “cũng có người đẻ 
nghị những điều vượt ra khỏi giới hạn 
của hệ thống chúng ta, dục biệt có Ý 
kiến đê nơhị từ bỏ công cụ nền kinh 
tế kế hoạch hóa. Chúng tà đã và sẽ 
không đời nìo làm như thể vi chúng 
tì đang định củng cố chủ nghĩa xã hỏi 
chứ không phải là thay thể nó bằng 
một chế độ khác 3, 

Đồng chí Gooec-ba-trốp nhân mạnh 
rằng ®€cải tlö không phải là sự phủ 
nhận, hoặc nếu như thể thì đó là sự 
phủ nhận mang tính chất biện chứng. 
Này đựng đường lối tiễn nhanh, đường 
lối cải tỏ. không phải chúng ta dứng 
trên những mỏ đất trơn nhĩv của đăm 
lìy mà đứng trên cải nên vững chúc, 
ninh thành nén nhờ công sức củi 
nhiều thế hệ người đản xo viết và là 
lết quả cuộc đầu tranh của những 
người đi tiên phong trên con đường 
của chúng ta. Chúng ta đã có tất cá : 
những thành trú lớn lao và bàn cạnh 
đó, những mất mát. Chúng ta đã phải 
vượt qua những thứ thách gay go. 
Tỏi đã nói điệu đó bởi vỉ nưayv cá 
trong môi trưởng của các dòng chỉ, 
tôi cũng thấy những mi lo. ngịi, băn 
khoăn: Hiệu thòi kỷ mới có kiến thành 
sự phủ nhàn tắt củ những ơi đã có, 
liệu chúng ta có quên mĩit lịch sử của 
mình Không, liều đó đấy trong chính 
sch: hiện nàv có thấp thoáng sư đánh 
giả không đúng mức những gi mà các 
thể hệ trước đã làm được, Nếu nhận 
định như vậy là sai lìm, các dòng chí 
as, €( húng ta đang nói sự thật và chỉ 
có sự thật”, nhưng cần tránh sự thiên 
can, một chiếu Trong Khi dành gi 
quá khứ: ®Tỏi nghĩ rằng chúng ta 
kiong bao giờ có thê và không cần 
phai tha thứ, biền bạch cho sự việc 
Xây ra vào nhữnz năm 1937 — 19589 


NHững sai làm đó ckhòỏng bạ thấp 
Hi.ững gì chúng 1a có hồn nav 3% 


những đi mà đang, nhân dân đã làm 


được cho đủ phải vượt qua những th 
thách này. « Và hơn thế nữa, chúng ta 
có trách nhiệm phải thấy rằng chủ 
nghĩa xã hội và chế độ chúng ta có 
một sức mạnh lớn lao iến mức nào 
đề có thề chịu đựng được những thử 
thách đó, và chúng ta đã chiến thắng 
trongø cuộc dụng đầu vỏi chủ nghĩa 
quốc xã». Tán thành quan điềm phải 
nhìn nhàn quá khứ một cách toàn điện, 
Œ..\. 11a-ru-đơ-điín tong biện tạp tạp 
chí Tình hữu nghị giữu các dán lọc) 
lo làng nói: €...thỉnh thoảng với tư 
cách là tòng biên tập, tôi có cảm giác 
là trong khi hướng về quả khứ chúng 
ta chỉ tìm những cái tiêu cực, dường 
như chẳng có gì tích cực qua 70 năm 
chúng ta sóng trong hoàn cảnh xã hội 
Xô viết. Tỏi nghĩ răng đó cũng là cải 
cớ khiến chúng ta phải có những suy 
nhĩ nghiêm túc s. 


w 


Dường như lại bắt đâu trải 
qua trường học dân chủ. Không 
dung thứ mưu toan dựa vào công 
khai, dân chủ dề trả thù. Tính 
công khai không phải là bới móc. 


Một trong những nòi dụng cơ bản 
của còng cuộc cải tò là quá trình đàn 
chủ hóa. Quá trình này đang phái 
triền sâu rộng trên toàn đất nước xỏ 
viết. Tuy nhiên, theo đông chí Goỏc- 
ba-trỏp, ®bảy giờ chúng ta đường 
như lại bắt đầu trải qua trưởng lọc 
dân chủ. Chúng ta đang học. Chúng ta 
eỏn chưa dủ kiến thức chính trị, chưa. 
đủ văn hóa đề tiền hành tranh luận 
và thiếu cñ việc tôn trọng ý kiến của 
chính bạn mình, dòng chỉ mình 2, 
«chúng tà văn còn nhiều chủ nghĩa 
đàn chủ « mít tỉnh »% 

Hiện nav nhân đàn Liên xỏ đang 
bước vào « giai đoạn của còng việc 
xảy dụng—sắp xếp?®, nhưng điều đó 
klong *có nghĩa là phê bỉnh vậy đã 


đủ rồis, bởi «sức khỏe, bầu không 
khí đạo đức của xã bội phụ thuộc trực 
tiếp vào tính công khai, vào sự phê 
bình và tự phê bình... », vào những 
cuộc thao luận sâu rộng, tràn đầy tỉnh 
thần trách nhiệm và sự quan tâm về 
quyền lợi của nhân dân, về số phận 
của đát nước. Thế nhưng cần phải xác 
định rõ rằng «đó là sự tìm tòi, thảo 


luận ® chứ «không phải là cuộc đầu: 


tranh giai cấp, đối kháng ), Vị thế khi 
có sự đụng độ khá quyết liệttại phí`n 
họp của BCII Hội nhà văn Nựa, đong 
chí Goóe-ba-trốp đă nhờ một số đồng 
chí truyền đạt lại rắnz: “chúng tôi 
sẽ rất lo láng nếu như bồng chốc, 
thay vào sự củng cố đoàn kết của giới 
trí thức 'văn nghệ chúng ta lại đề 
diễn ra, có thề nói là một cuộc chửi 
bới lắn nhau, và những người tham 
gia đã mìru toan dựa vào hoàn cánh 
công khai, dân chủ đề trả thủ bất kỷ 
sự phê bình nào. Các đòng chỉ ạ, điệu 
đó không thê dung thứ được, đó sẽ là 
trò gian lận đối với nhân dân, đất 


nước, đối với chủ nghĩa xã hội. Trong - 


bất kỷ trườn: hợp nào chúng ta cũng 
sẽ không đề xảy ra điều đó »s. Đồng 
chí chỉ rõ «tính công khai cũng là sự 
phê bình khuyết điềm. Nhưng đỏ 
không phải là sự bới móc chủ nghĩa 
xã hội. bới móc các giá trị xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta ®, 

A. A. Đê-lai-ép, Tồng biên tập báo 
Văn hóa xô 0iễt nói: SCác nhà hoạt 
động văn hóa nói thắng ra rằng họ 
cần có lời khuyên súng suối, cần đến 
sự giúp»; đỡ của đẳng, lo cần điều đó 
vi những lực lượng tích cực trong tri 
thức muốn khác phục sự hón thù bè 
phái; muốn được làm: những công 
Việc có ích, chứ hkhỏng phải là tiêu 
phí thời gian vào những cuộc cãi vã 
vô bồ do tự ái cá nhàn ». 


* 


Đảng và nhân đân — những sức 
mạnh chính của công cuộc cải tô. 


Nêu lên hai tư tướng chính trong 
bảo cáo tại Hội nghị toàn thê tháng 
sáu vẻ đảng và nhân dàn, đỏng chí 
Goóc-ba-trốp cho rằng đó là những 
sức mạnh chỉnh của còng cuộc đồi 
mới, cái tô. _ - _ 

Đồng chỉ khẳng định vị trí hìng 


dầu của đẳng trong quá trình cách 


mạng 70 năm qua và đặc biệt nhắn 
mạnh vai trò của đảng trong giai doạn 
bước ngoặt, trong còng cuộc cải tổ 
đang được tiến hành sâu rộng trên 
toàn đất nước xô viết: “Không có 
đảng, một đảng có khả nàng thấu 
hiều một cách khoa học và đề ra 
chỉnh sách phủ hợp, đề ra chiến lược 
giải quyết những văn đề thực tiền, 
chúng ta không thể tiến hành được 
công cuộc cải tô; không có những 
cần bộ mà đẳng đã đào tạo trong 
những thập kỷ qua và đang tiếp tục 
đào tạo, chúng ta không thề thực 
hiện được điều đó”, Nã hột xã hội 
chủ nghĩa cần có một đẳng nhiệt tình, 
mạnh Piề, Cvà chính đẳng cần phải có 
một cuộc sống sôi nói, đầy nhiệt 
huyết »., Điệu đó có nghĩa là dcng phải 
sử dụn, hết tiềm nàng, uy tín, khả 
năng của mìỉnh và luôn luôn đi dâu 
trong mọi quá trình đang xây ra trong 
xã hội, @Iránh hành động theo nguyên 
tắc không cho phép», không cho, 
cắm đoán, từ chối hoặc phế bỏ v.v, » 

Đề cập đến nhân dàn, đồng chí 
phân tích rõ sự tai bại khi chúng ta 
phủ mớt # màu hồng ® lên cuộc sống, 
làm mất hứng thú của nhân dân đổi 
với báo chí và hoạt động xã hội: “®Lé- 
nin nói rằng người vô học đứng ngoài 
chính trị, còn bày giờ ở tạ nhân dân 
đều có học; vì vậày lành động như 
chúng ta đã làm những năm gàn dày 
có nghĩa là kìm giữ nhàn dân ở bên 
ngoài chỉnh trị. Đó là sư không tôn 
trọng nhàn dàn». Nhân dân đã thấy 
rõ những mâu thuận giữa lời nỏi vớ, 
việc làm. Cần trả lờ ho bằng những 
việc làm cụ thề, thiết thực. 

Nhàn đàn là cmôt sức mạnh quyết 
định®, Bởi vậy, theo đồng chí Gooe= 


öl 


ba-trốp, quan tâm đến nhù cầu của 
nhân đân là một trong những phảm 
chất cơ bản của con người hôm nay, 
«œ Dù ở bất cứ cương VỊ nìo, nếu c€otr 
người mất đi khả nàng cảm nhận 
những nhị cầu, những Khó khăn, 
những nỗi dau của người dàn, không 
còn hiều được người đản sông như 
thế nào thì đó là con người hời hợt 
với thời cuộc, cần phải thay thể ảnh 
ta:đi. Chúng ta khởng cần con người 
như vậy». Rhông thể dẻ những còn 
người vô tình, nhân tàm như vày Ở 
vị trí lãnh đạo. “Văn đè này đã được 
đề cạp tới tại lội nghị toàn thể tháng 
sáu của UBTƯ, tôi vên cầu các đông 
chí phải trang bị cho mình tất cả 
n¬ững diều đó và hãy hành ' động s. 


* 


Công lao của báo chí và những 
vấn đề đặt ra: bám sát thời sự, 
hiều biết sâu sắc kinh tế và thực 
tiễn đời sống; văn nghệ phải 
hưởng ứug 
khiên cường; chông chủ äghĩa 
bình quân và mị dân. 

Đồng chí Tông bí thư UBTU ĐCS 
Liên xỏ đáănh giá cao sự dòng góp kíp 
thời, đích đệng của các phường tiện 
thông tín đại chúng vào công Cuộc cải 
tÒ: €Toỏi.- thậm chí có thể nói rằng, 
nếu ngày sau lội nựhg toàn thể tháng 
4-1933 của LUBTU ĐCS Liên xs các 
phương tiện thông tin dại chúng 
không thật sự tham gia vào quá trình 
cài tÒ một cách tích cực thì có lẽ 
đẳng đã không có được trình độ như 
hiện nay trong việc LÀ22 luận tất cả 
các vấn đẻ của cải tò, mà các vàn đề 
này rất rộng, rất phức tạp và màu 
thuận». Khi đong chí nói đến các 
phương tiện thông tĩn đại chúng, là 
“bao hàm ca các tạp chí,.., rong đó 
có các tạp chí văn học: những mục 
chính luận thật sự chiếm một vị trí 
lớn trong các tạp chí nàv®, Có thê 
nói, đồng chí Goóc-ba-trỏp đã khủng 


cải t0, nhưng đừng 
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định mối liên hệ-khăng khít giữa báo 
chỉ và văn nghệ, trong khi đánh giá 
cóng lao chung của chúng đối với 
việc phục vụ các nhiệm vụ c¡íÍnh trị, 
phục vụ cỏng cuộc đồi mới khởi đầu 
từ tháàng tư căm 198 tới nay. 


Trong lúc nêu lên một loạt các vấn 
đẻ nước sôi lửa bỏng của quá trình cải 
Lồ hiện nay như văn đề con người với 
việc quan lý kinh tế, việc quan tàm 
đến những lợi ích thiết thân của người 
dàn, phong cách làm việc, trải độ 
đánh giá quả khứ v.v., đồng chí luôn 
luôn nhắn mạnh rằng báo chí cũng 
như văn nghệ phải bám sát thời sự. 
(đ Ở giai doạn của công việc xáy 
đựng - sap xếp tiện nay, điều rất quan 
trọng là pH di thấy được tất cả những 
gì đang xảy ra trên thực tế, Trong đỏ 
những sự so sánh đặc biệt là cần thict, 
quan trọng... ®. Ví dụ như so sánh sự 
năng đọng, nhiệt tỉnh, cách nhìn mới 
và siêu qua cụ {hệ trong mội đơn vị 
với sự trì trẻ, báo (hủ, lạc hậu trói 
buộc cả ƒáä nhân lản tập thề trong nột 
đon vị khác. Theo động chí, ® đỏ là 
đỏ tài chính biện nay ebo các bài trên 
các bảo, tạp chí, vàng, và ca cho văn 
học 9, Trong Khi kêu gọi :ấy tiêu chuần 
quan tâm đến lợi ích nhàn dân làm 
vũ khí đề hành động, đông chí kÓ 
bí thư Goóc-ba-trốp nói: “Cần gì 
hành động sao đề tất cả Ti 
ai quan tàm đến con người, đến mọi 
người, quan tâm đến những việc đon 
giản, bình thường nhất phải được soi 
roi một cách sâu sắc và tập trung, 
phải trở thành nhân vật của “háo chỉ 
chúng ta. và cả những con người l ng 
gia không gì khiến họ có thể động lòng 
cũng cần phải trở thành ® những nhàn 
VẬI p3, 


Dòng chí mới các mhà báo, các nhà 
văn nghệ mỡ rộng phạm vị đề tài và 
yẻu cầu * suy nghĩ kỹ xem làm thế nào 


đề chúng ta có thề kề, eó thề viết Lạt, 


hơn về cuộc cách mạng vĩ đại ty 
chúng ta; về những con người, nhữn 
anh hùng của Cách mạng, về \ n 


Người công nhân, về ©ác nhị cách mạng 
CÏÌnyên nghiệp và vẻ các nhà thơ... ”, 
Đóng cai Goóe-ba-trốp phè phán các 
phương tiện thông tín dại chúng “nói 
nhiều về kính tế nhưng đáng tiếc, 
thườn? là yếu, hời bợt, thậm chí đỏi 
ki sào tông, và hoàn toàn thiếu hiều 
biết vẻ công việc®, mà như tất cả 
cClhiúng ta đếêu biết, kính tế là lĩnh vực 
Vô củng quan trọng fronø công Cuộc 
cải tỏ. 


Tiöp thủ phê bình của đồng chí Tông 
chí bí thư, A.A. A-na nà(-¿p (tông 
biên tập tạp chi Tháng Äfười) nhân 
mạnh thêm rắng, &trong số những 
hướng hoat dòng quan trọng nhất của 
các phương tiện thông tin đại chúng 
và của giới chính luận báo chí, cân 
plii chú ý tới những vấn đề phát 
triên nông nghiệp, và nói riêng, vấn 
đề sử dụng đất dai, quan hệ của người 
nồng dàn đối với đắt dai.. ». 


Dối chiếu với các ý kiến của đồng 
chỉ Goóc-ba-trốp, nhiều nhì văn (vi 
cũng là nhà báo) tỏ ý lo lắng về thực 
trạng hiện nay của văn nghệ. A.A, 
Đê-lal ép nói : e Trong số các nhà phê 
bình, có ý kiến cho rằng đối với nhếng 
tác pLầm lâu nav nằm trên giả, trong 
ngĩìn bàn và vừa được ra qnát Công 
chàng mới đây, thị việc đưara những 
nhận xét phê phân một cuốn phim hoặc 
một cuốn tiêu thuyết nào trong số đó 
cũng đều là khiểm nhã, Đủ cho trong 
SỐ này có những tác phầm vếốu một 
cách rõ rệt. Tãit cá những cái đó đều 
không có lợi cko nghệ thuật P. Theo 
CC... a-ru-dlơz-din, rất khó tìm được 
những tác phầm hiện đại thực str tài 
năng, những tác phầm viết về hôin 
nay, vẻ những khó khăn trong quá 
trình cải tÒ, Các nhà ký sự, chính 
luận thành công rực rỡ khi viết về 
nhữsg vấn đề thời sự này, còn tạm 
thời các nhà văn xuôi, các nhà thơ và 
thàm chí cả những nhà viết kịch 
(những người đường nh đã làm nên 
hước vọt về phía trước trong bưởa 
khởi dầu của công cuộc cải tỏ) chưa 


viết dược gì đáng nói. Hôm nay thì cả 
Đám cưới bạc, lãi nói dị và cá những 
vử kịch khác không còn làm ti ngạc 
nhiên vì các báo đã thông tin về 
những việc đó còg sảu sée hon nŸiẻu. 


XÃ, V. Mi-khan-cop (ehù tịch BCH 
Hội nhà văn Nga) nhận xét rằng. trong 
đ:ều kiện cai LÔ ehlng ta cũng cần phần 
chân củnh lại, phải tìm những đè tài 
đạo đức sâu sắc hơn. ÂN:ững gì là tòi 
mười năm trước đảy, hiện nay không 
còn đắp ứng được nữa. Bây giờ càn 
phải đào sâu hơn eä trong ván lọc lăn 
sản khấu. 


G0. la. Pa-cla nốp (tông biên tập 
tạp chí Xgon cở) cũng cho rằng phái 
đi sâu vào đề tài dao đức vì: mục địch 
Cuỗi củng của cóng cuộc cài tô là xâv 
đựng con người eó etỏe sông tĩnh thần 
phong phú, phát triền, 


DĐắặp lại sư lo lắng của các nhà văn 
ngiệ vẻ chức năng, nhiệm vụ của 
ngành mình; đồng chỉ Goóe-ba-lrốp: 
cl¡ rõ: €Nếu như họ (eác nhà văn 
ng¡ệ——N.D.) bát đầu hưởng ứng mà 
lại không thấu hiệu công việc lớn lao 
chúng ta vừa khởi xưởng, hưởng ứng 
một cách Rhiên cưỡng, bảng những gi 
nhờ n ở, xam xám thì chúng ta không 
cìn sự hưởng ứng đó. Hãy đề cho tất 
cả chín muỗi, hãy đề cho tất ecä nhuần 
nihiuyễn b, 


Đặc biệt quan tầm đến cần bộ, đến 
tang lớp trí thức, đồng chỉ Goóe-ba- 
trốp phê phần rất mạnh chỉ nghĩa bình 
quìn Và thú đoạn mị đân, Đồng chí nói: 
Cứ đùng bàn là mà 1ä pháng xã hội 
thì chúng tà sẽ chẳng còn lài nắng, 
cũng chàng còn cần bộ tận tâm ®, Nhân 
tiện, đồng chỉ cảnh cáo nắng «những 
kẻ mị dân có tính chất xa hội đã len 
lỗi cả vào một số tòa soạn háo và tạp 
chí ®. 


lòng chí còn phê phản sự thiểu dìn 
chủ khi «tật e4 các cột báo và các trang 


(Xem tiềp trang 86) 
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—— WŸ (UỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NHỮNG NGƯỜI MÁC XÍT VÀ 
NHỮNG NGWỜI CÓ TÍN NGƯỠNG Ở CÁC NƯỚC MỸ LA TÍNH 


. RONG những năm gần dây Ở 


đặc biệt là ở cúc nước Mỹ la 
tỉnh,noïi mà đa số nhàn đàn trên 
lục địa là giáo đản, đã phát triền rộng 
rãi những cuộc đói thoại, liệp xúc giữa 
những người mắc xÍH: và những người 
có tín ngưỡng. lÏoạt động này có tác 
dụng tíchc:;c.đã đàn đến sự xích lại gần 
nhau, hiều biết nhau hơn và sự phối 
hợp hành động chung của họ, đã góp 
phần tạo nên những tiến bộ, những 
biến đồi lớn trong đời sống xã hội của 
đất nước và của thế giới. 


Vừa qua tạp chí Vhững oãn đề hòa 
bình pà chủ nghĩa vã họi với sự tham 
uia của các học giả nồi tiếng về vấn 
đềtòn giáo và nhà thờ, đã tô chức ở 
Pra-ha một cuộc «lội nghị bàn tròn 
quốc tế » về đề tài ® Cuộc đối thoại giữa 
những người cộng sản 0à những 
người cơ đốc giáo trong điều hiện 
cuộc khủng hoang hiện nau ở khu 
Dực ® 


Chúng tôi xin giới thiệu bài tóm tắt 


các tài liệu thảo luận đo A.Ô-vi-e-đô, 
ủy viên UBTƯ ĐCS Cð-lôm-bi-a, một 
người tham gia tranh luận, chuần 
bị (CỞ). | 

Trước đây trên thế giới cũng như Ở 
Mỹ la tính đã có thời điềm có cơ sở 
đề không Ít người đặt cầu hỏi: những 
người mác Xít và những người kỉ tò 
giáo liệu có khả năng và liệu có nhất 


&{ 


phần lớn các nưóc châu Áù và. 


thiết phải tồ chức đối thoại, tiếp xúc 
và hành động chung hay khòng 2 Ngày 
nay sự tiếp xúc, hợp tác ấy đã là một - 
tất yếu khách quan của sự nghiệp 
cách mạng, phù hợp với xu thế tiến bộ 
lịch sử, với nguyện vọng bức thiết 
của quần chúng giáo dân cũng như 
cúc những người cộng sản. Tuy vậy, 
xoaw quanh tầm quan trọng của văn đề 
nìy cũng còn những ý kiến khác nhau. 
Có ý kiến cho rà gø việc đối thoại và 
hợp tác giữa-những người mắc xít và 
những người cỏ tín ngưỡng là cần 
thiết song có tính chất sách lược hoặc 
nhất thời;ngược lại nhiều ý kiến 
khẳng định đó là vấn đề chiến lược, 
lâu dài. Mở đầu bài tóm tắt các tài 
liệu thảo luận của ® hội nghị bàn tròn » 
này, tíc giả cũng nêu lên và giải đáp 
câu hỏi dó. - | 

Trước khi khẳng định vấn đề nẻu 
ra, tác giả đã chứng mỉnh tầm quan 
trọng của việc đối thoại và hợp tác 
băng lý luận và thực tiễn. Pheo ý 
kiến của tác giả, vấn đề quan hệ giữa 
những người mác xít và những người 
có tín ngưỡng, đối với người cộng sản 


_khỏng phải là mới. Từ lâu các nhà 


kinh điền của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
dã đưa ra những nguyên tác chung 
đề giai quyết văn đề đỏ. Về sau, phong 
trào cộng sản thế giới có thêm kinh 

€®› Đải được đăng ở mục Tran đồi ý kiến~ 
thảo lưận của tạp chỉ «Những văn đề hòa bình 
và chủ nghĩa xà hói?, số 2--19874 


nghiệm, chẳng hạn như kinh nghiệm 
vẻ đối thoai và hợp tác gắn liền với 
Sự hình thành của các mặt trận thống 
nhất chống phát xí và nguy eơ chiến 
tranh. Các đẳng cộng sản ở những 
nước mà đạo thiên chứa có tính clãt 


phô biến, đã chủ trương phối lợp hành. 


động với những nuười cơ đốc giáo và 
những người có tín n"ưườỡng nói chúng, 
Cơ sử của lập trường đó đã được nêu 
lén tron, các văn kiện tập thề của 
Các hội nghị các đẳng cộng? sản và 
công nhàn. Thí dụ như Hội nghị các 
đăng cộng sản và công nhân họp ở 
Ira-hba năm 1969 khẳng định rằng trong 
điều kiện những màu thuận kính tế; 
chính trị, xã hội gay gắt hơn, ở nhiều 
nước đã có những triển vọng mới đề 
thành lập những liên mình rộng rãi 
với quần chúng tín đồ. Trong tuyên 
bố của Hội nghị này có doạn nói: 
những người cộng sản tin rằng bằng 
những con đường tiến xúc chặt chẽ và 
đầu tranh chung, quản chúng tín đồ 
liến thành một lực lượng tích crre của 
nàững biến đồi xã hội sâu sắc. Môi 
làn nữa, kết luận này được Hội nghị 
các đẳng cộng sản các nước Mỹ la tỉnh 
và Ca-ri-bê (năm 1975) nhất trí khẳng 
định. | 

Diều đó cũng đã được chứng minh 
mọt cách hùng hòn trong hoạt động 
thực tiền ở nhiều nước trên thế giởi, 
đặc biệt là ở Mỹ la tỉnh, nơi có gìn một 
nửa số người theo dạo Thiên chúa 
trên thế giới đang sinh sóng. Tại đây 
tro g mấy thập ký vừa qua hàng chục 
triệu quần chúng giáo dân đã tham gia 
vuo suộc đấu tranh giải phóng và ngayv 
trong lòng nhà thờ đã diễn ra các quá 
trỉnh đồi mới sâu rộng, Từ tưởng cô 
vn họ là tư tưởng về một nhà thờ 
đứng về phía nhân dân... và bác bỏ sự 
thỏa hiệp với bạn phần động và chủ 
nghĩa đế quốc. 

Chú ý đến tình thế đặc thủ của lục 
địa Mỹ la tỉnh và những điển biến 
sôi động đã xáv ra ở đây tất cũ những 
người tham dự Hỏi nghị bàn tròn này 
cũng như chúng ta đều dễ đàng khẳng 


định rằng chẳng những nên có đòi: 
thoại và hợp tác với những nuười có 
tín ngưỡng mà còn phải (tíng cường 
việc äY và không ngừng nâng cao chất 
lượng của hoạt động này đề đáp ứng 
những yêu cầu trước mắt và lâu dài, 


Từ những văn đề đã nêu trên, tác 
gia đã đi đến kết luận nhảt trí với 
quan điềm của dòng chí Phí-đen Ca- 
xiơ-ro rằng việc liên mính, đối thoại 
và hợp tác với những người có tín 
ngường hoàn toàn không phải là một 
chính sách thích ứng ¡hất thời xuất 
vhát từ những lý do sách lược, mà là 
một đường lõi chiến lược lâu đài: trcng 
cuộc đấu tranh cho hòa bình, tiến bộ 
xã hội, dân chủ và độc lập dân tộc. 
Đồng thời, theo ý kiến của nhiều điễn 
giả, hành động chung của những người 
mác xít và những người cơ đốc giáo 
có thề trở thành một trong những 
nhân tố của công cuộc xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội trên lục địa. 


Tiếp đó, trong bài tóm tắt: các tài 
liệu thảo luận ở Hội: nghị bàn tròn, 
tác giả nêu lên những ân đề ' mới 
xuất hiện ở Mỹ la tỉnh, đòi hỏi những 
người mac xít và các đẳng cộng sản 
ở đày phải đặc biệt chú Ý, với tính 
cách là những cơ sở xuất phát của 
các hoạt động đối thoại, liên minh và 
hợp tác. Đó là sự chuyền hiến trong 
nhận thức, tư trởng và hành động của 
quản chúng giáo đân, của các tầng lớp 
tĩng lữ tiên bọ. Mặc dù đa số những 
người cảm đâu các nhà thờ vẫn giữ 
lập trường báo thủ, cải lương, nhưng 
họ văn không ngăn chặn nồi làn sóng 
tư tưởng và !tầàm trạng mới lan ròng 
trong. hàng ngũ giáo dàn. Ngày Củ Hg 
có nhiều tín đỏ và những tăng lữ, linh 
mục tìm hiều và nhận thức rõ những 
sư Kiên lớn lao vẻ cbính Irí, kinh tê, 
xã hội của đất nước và trên thế ĐIỚI, 
thầy rõ nguyên nhân những nỗi thông 
khỏ của nhân đân iao động. trong đó 
có quản chúng øiáao đân, (hiiVv rẻ Hưựny 
cơ của 4hÄm họa chiến tranh bạt nhận, 
sự phi lý của việc chạy đua vũ trang, 


hm, 


của những gánh nặng chỉ phí quàn sự 
tốn kén: đồ lên đầu nhân dàn lao động 
vốn đang sống trong tình cảnh khó 
khăn, bị thảm... Từ đó họ đã xác định 


chỗ đứng của mình trong cúc phong: 


trào và các cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
đân chủ, tiến bộ xã hội. Tỉnh hình thực 
tế ấy đã dẫn đến những thay đồi sâu 
sắc trong hoạt động tôn giáo của quân 
chúng cơ đốc giáo và của các tò chức 
của họ ở Mỹ la tỉnh, dẫn đến sự phân 
hóa sâu sắc trong hàng ngũ chức sắc 
của nhà thờ. Xu hướng dân chủ hóa 
và đỏi mới nhà thở được sự hưởng 
ứ;;ø của hàng ngàn linh mục tập hợp 
lại trong vô số tỏ chức và phong trào 
cúa giới tăng lữ. Ngay một số đại diện 
trong giới tăng lữ cao cấp cũng không 
tránh khỏi ảnh hưởng của những trào 
lưu nhiêu mặt được gọi là «thân học 
giải phóng®. Đối lập với “thần nhạc 
chiến tranh%, thần học số mệnh, 
® thân học dân tộc», *thần học giải 
phóng » mang tính chất tiến bọ. Nó 
đặt cơ sở cho việc đấu tranh vì giủi 
phóng xã hội và dân tộc, đặt ra cho 
nhà thờ trách nhiệm lớn hơn đối với 
những người nghèo và đối với thách 
thức của các giới bảo thủ của nhà 
thờ, 

Thực trạng của xã hội Mỹ la tỉnh 
nói chung và của phong trào cơ đốc 
giáo nói riêng đòi hỏi những người 
mác xit, các đảng cộng sản ở dày phải 
tìm ra những giải đáp đúng địn theo 
quan điềm Mác—Lê-nïn đối với những 
hiện tượng mới. Tìm ra tiếng nói 

-chung với những người eó tín ngưỡng, 
đó là nhiệm vụ rất quan trọng của 
các đăng cộng sản ở Mỹ la tỉnh đề thú 
hút những người lao động mà đa số 
là tín đồ tham gia vào tiên trinh cách 
mịịng, thực hiện được những eäi tạo 
xñ hội sâu sắc, tìo nên những biến 
đôi cơ bản trong đời sống xã bội của 
đất nước và của khu vực. Diều mới 
mẻ và đáng mừng lÀ nhiệm vụ mà các 
đăng cộng sẵn ở Mỹ la tính đang tiến 
hành đã và đang được €ụ thề hóa theo 
mọt lỗi mới. Có được những chủ 


Ằ®6 


trương, chính sách, biện phắập đúng 
đàn, thích hợp, là nhờ các đang còng 
san ở Mỹ la tinh đã quản triệt quan 
điềm biện chứng mác xÍt trong lĩnh 
vực cỏng lác này. Tuy nhiên đây chi 
là nhữr g kết quả bước cầu trong quả 
trình tÌm tòi, khám phá đầy phúc 11K 
và khó khăn. Theo ý kiến của tác c4 
bài báo này, những người tham gia 
e lội nghị bàn tròn ® tỏ ra lo lắng về 
sự lạc hậu nào đó troi:g việc nghiền 
cứu những vấn đề được đưa ra xen 
xét, trong việc hệ thống hóa kinh 


nghiệm đã tích lũy được và những 


dạng mới của nó, cũng như trong việc 
thực tế sử dụng những kết quả đà to 
được. Đó là một khuyết điềm nghiẻm 
trọng, và chẳng những các đẳng anh 
cm Aflÿ la tỉnh, mà tất cả các phong 
trào cộng sản đều quan tâm kiắc phục 
nó. Không thề bị cảm tù bởi những 
công thức và những quan điềm củi 
quá khứ trong việc đối xử với vẫn để 
quan trọng bậc nhất đối với cách 
mạng ở Mỹ la tỉnh. Chủ nghĩa Mác 
sảng tạo xa lạ với mọi giio điều. với 
mọi sự tri frệ của tư duy, nó buệc 
những người cộng sản phải đứng 
ngang tầm với những khuvnh hướng 
hiện nay của quá trình eách mạng. 


Liên quan với những vẫn đè nẻu 


- trên, tác giả của công trình tồng kết 


này đã nêu lên một số nguyên tÄe, nôi 
dung, phương hướng và biện p¬áp 
trong việc đối thoại và hợp lác với 
những người cơ đốc giáo. 


Phát triền quan hệ và liên minh 
hợp tác với tín đồ và các giới đồi mới 
của cơ đúe giảo phai trên cơ sở tuyệt 
đổi tôn trọng các quan điềm tôn lào 
của họ, tl:eo tỉnh tần thật thà và :òn 
trọng lần nhau. Điều đó tà? phù lớn 
mớt cách có nguyên tắc với Tuàn điểm 
nỗi tiếng của Lê-nin: « Không có sách 
vở nào, cũng không có srr tuyẻn truyền 
nào lại có thê giáo dục được giai cấp 
vỏ sìn. nếu họ không được giáo dục 
bởi quá trình đấu tranh của ctinh 
mình chống những thế lực đen tối của 


chủ nghĩa tư bàn. Đi với chúng ta, 
sư thống nhất của cuộc đấu tranh thật 
sự cách mạng đó của giai cấp biáp 
bức đề sáng tao nên một cảnh cực lạc 
trêu trái đất, là quan lrọng hơn sự 
thống nhất ý kiến của những người vô 
sản về cảnh cực lạc trên thiên 
đường » (1). Như vậy, sự tuyên truyền 
Yỏ thần phải phục tùng nhiệm vụ chính 
là tăng cưởng cuộc dấu tranh giai cấp 
của những người bị bóc lột chống 
những kẻ hóc lột. Theo tác giá, cách 
đặt vấn để như vậy không phải xuất 
phát từ những lý do sách lược hay lợi 
ích tạm thời mà xuất phát từ những 
đòi hỏi của phép biện chứng duy vật? 


tập trung sức lực đè cái tạo những 


điều kiện xã hội mà ngày nay đã trở 
thành môi trường nuôi dưỡng tòn giáo, 
Chính vì vậy Lê-nin kêu gọi thu hút 
vào đẳng cả những côn nhân còn tin 
ở chúa, ®,„. chúng ta nhất định phản 
dối bắt cứ một sự xúc phạm nhỏ nào 
đến những tín ngưỡng tôn giáo của 
họ». Chúng ta thu hút họ đề giáo 
dục họ theo tín thần cương lĩnh của 
cl:iêng ta» (2), Về điểm này, Phi-đen 
Ca-xtz-r nhận xót + ® có thề trở thành 
người mắc xít mà vận là người theo 
cơ đốc giáo và hoạt động cùng với 
những người mặc xít cộng sản đề cái 
Lo thể giới *), _ 

Tuy nhiên, theo quan điềm của tác 
in, cuộc đối thoại với những người 
cơ đốc giáo đó là một hình thức đấu 
tranh từ tưởng, xa lạ với thỏa biệp. 
*ong sự tranh luận của chúng ta với 
nữrng người có tín ngưỡng như đã 
chỉ ra trong cuộc thảo luận — không 
được làm cho họ hoàng sợ mỘt khi 


nó biến thành cuộc chửi bới không 


điển hỏa trong quá trính đấu tranh 
chung, mà phải nhằm chỉ ra rằng chủ 
ngàn AXlác— Lê-nin là một học thuyết 
cỏ căn cứ sàu sắc, được thực tiễn xã 
lội chứng minh và phù hợp với lợi 
Ích: của giai cấp vô sẵn, của mọi người 
bị áp bức, trong đó có quần chúng 
gi1o đân, Đồng thời những người cộng 
sạn phải công khai phát biều niềm tin 


rằng tất cả những công thức của mọi 
thứ chủ nghĩa tư bản đồi mới ở Mỳ 
la tỉnh đều phá sảu, rằng về khách 
quan; theo quan diem lịch sử, khóng 
còn lôi thoát nào khác ra khỏi cuộc 
khủng hoảng ngoài những biến đồi 
cách mạng. Cần phải vận động họ mà 
không áp đặt quan điềm của mình cho 
họ, Không sa vào chủ nghĩa biệt phái. 
Cũng theo ý kiến của tác giá, hiện 
thực cụ thề đặtra những yêu cầu mới 
cho các đẳng cộng sản cả trong lĩnh 
vực lý luận lẫn lĩnh vực thực tiễn. 
Muôn đáặp ứng được những yêu cầu 
ấy, như đã được nhãn mạnh trong 
cuộc tranh luận, cần trước hết thấy 
rằng trong quá trình đối thoại, những 


người mắc xít và những người cơ đốc 


giáo, trong khi không từ bỏ những 
nguyên tắc của mình, có thê tìm ra 
nhiều điềm chung trong quan điềm 
đối với các giá trị đạo đức thân thiết 
và đẻ hiểu biết bao đối với mọi người 
có thiện chí. Hơn nữa, ở nhiều nước 
Mỹ la tỉnh, bản thân cuộc sống thúc 
đây đi tới thông nhất những người có 
tÚn ngưỡng và những người mác xÍt 
trong khuôn khồ những tỒ chức giữ 
vai trò tiên phong — đây là hiện tượng 
hoàn toàn mới trong phong trào giai 
phóng ngày nay, Thí dụ, trong Mặt 
trạn giải phóng dân tộc Xan-di-nô 
đang trong quá trình cải biên thành 
một dẳng thống nhất, có những người 
cơ đốc giáo tích cực và những linh 
mục thiên chúa giáo tham gia ban lãnh 
đạo. 


Dưới ánh sáng của những bài tham 
luận trong “Hội nghị bàn trỏn» và 
của bảo chí những năm qua, sau khi 
nẻu lên tính tất yếu của đói thoại và 
hợp tác mang tỉnh chất chiến lược 
giữa những người mắc xít và những 
người có tín ngưỡng, những vấn đề 


(1 VI. Lá-nin: Toàn tập, Nxb Tiịtn bộ, 
Mát-xcơ-va. 1979, t, 12, tr. ¡74. 

(2› V.I, Lê-nin : Sách đã dẫn, t 17, tr. 5204 

(3) Phi đen 04 tôn giáo, bản tiếng Tây 
ban nha, tr, 33, 


* 
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mới nảy sinh và những nguyên tắc, 
nội dung và phươn: thức của hoạt 
động này ở Mỹ la tính, tác giá đã đề 
cập đến những khó khăn của dối 
thoại 0à những khi năng của từng 
nước ở Mỹ la tính, Trung Mỹ và Ca- 
T:i-bê, 

Sứ dụng phương pháp khoa học và 
lịch sử cụ thề, tác giả dã xem xé 
những đặc điềm của tỉnh thế cụ tho 
gần liền với vị trí của tòn giáo trong 
từng nước khác nhau ở khu vực, đã 
điềm qua tình bình của nhà thờ và 
những người có tin ngưỡng và cả 
thái độ của các đăng cộng sản ở đây 
đối với các tín đồ và nhà thờ. Về 
liền trình đối thoại và hợp tắc này, 
túc gia cùng nêu lên những khó khăn, 
trở lực gáv ra bởi các lực lượng chống 
đối quyết liệt bạo gọòm các tỏ chức 
độc quyền của Mỹ và của các chế độ 
tiần Mỹ tay sai của Mỹ, các thể lực 


thống trị phản động, cực đoan của 
nhà nước và của nhà thờ. Mật khác, 
bài viết cũng đề cập đến những khả 
nặng thực tế, những biện pháp thíca 
hợp. sinh động, nÈEkữnr cách làm hãy, 
nhằng kinh nghiệm quỷ c1a các nước 
Mỹ la tính, Trếcn, lý và a-ri-be. 
Thực tế sinh đểng ở Mỹ là t::h danz 
mở ra những trÌn ycne khả quan cho 
việc mở rộng những khả nàng dõi 
thoại và hợp tác giữa những người 
cộng sẵn và các tín đỏ, nâng các khả 


măng ấy lên một trình độ cao lơ, 


Đồng thời những, Khả nàng mới đặt rà 
những yêu cầu mới cho cáo» đẳng túi 
em, cho các lực lượng cách mạng và 
đân chủ khác đang đấu tranh vì hóa 
bình, độc lập, tiến bộ xã hội ở từng 
nước và trên toàn thê giới. 


THÂN ANH 
tông thuật 


CÙỦNG CỐ CÔNG CUỘC... 
(Tiến theo Irang 83) 


tạp chí đều bị các tác giá Mát-xeơ- 
va đọc chiếm, trong khi đó ceác tạp 
chỉ và bảo min tính chất toàn liên 
bang ®, phê phán các bảo ®hạn chế 
nhóm tác giá nòng cốt của mình bằng 
ba đến nìm cày bút, Diều đó đòi Khi 
đưa đến cảm giác bè phái 3. Và cuối 
cùng đòn, chí kêu gọi hãy kìm cho 
các bài bảo của chúng ta tỞ nên 
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đa dạng hơn, đề cho tất ci xã hội có 
thê than giá, đề cho tất cả —có thê nói 
là chủ nghĩa đa nguyên xã hội chủnghia 
tham ;ia vào môi cơ quan xuất Lân. 
Đó là điệu cần thiết đối với chúng ta °, 


PHAN QUỲNH ANH 


tông thuật 
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[322 HDIÏl MOMGHT B OGHOB.ICHHIH 8THTAILHOIHOII DAØOTBbI CD6/1H MO¿1O716?KH. 
qbblOiII jlblŸ — COHHaHCTHHGCKHỈH DGAIH3M DA43BHBA©TCHS Y2§© © 
©C'1OBHOFO €TO HO/1O7RKeHHS — HapTHiHoern. 70—/1I31111 BI/HHšSOH 
OXT5IBDbCNWOH ĐE: BOZHOIIHLI w C. NXHzrHstrop, tinh lTlirow Txañ 
GH-MIIO3HWYAI\ 3¿\ KPWT /TIDIM CÍ FO.IOA: CÓ) MDIII.TOHHH HE OỐHOBZIĐHHH 
MizItieHa  XO BìH TXxoHF, Jle Txn. IIryven /lanr lvanF, HÍrycH ly aHF 
Txoit, Hrven Hrok Jlonr. HCC2ZIE/IOB.VEHHIEHOBAEH AIHTEHHSHAUH: 
C) C/1G21BHOÏÏ OI/IATG B CẴ©@/IbCKOM XO5ð1tfieTpew/lao Oyan TÌM, qban TXOAH, 
Iliven AHb bar, OØ HHQ11101n1 v [Íryen „am, Rao Núi Bọn, 


REVIEW OF COMMUNISWM N° 10 - 1987 


ĐÓ MƯỜI — Ileighteninzg the qualLy of crdres and party mem bbers, pres `EV.ng 
the purily and sirengthening the milianey of the Party. VŨ MÃO — An impor- 
tàn content OÊ the renewal in the WOTK OŸ vouth eampaiơn. PHƯƠNG LỤỰU — 
So€ialist realism develops richt Írom 1S main prineiple—the Commumist Party 
character, TOWVARDS THỊ 70TH ANXNIVERSXRHRY OIE THỊ: GHIEAT OCPFOðEH 
HEVOLUTION % S, Khjzhniakov, Trịnh Ngọc Thái HOUNH — TABLE CON- 
JE121LNCE Ôn thinKing and thinRing renewal « Hồ Văn Thông, Lẻ Thị, Nưuyen 
lãng Quang, Nguyễn Quang Thông, Nguyễn Ngọc Long. HZSE.VHRCGH-E.XGHANGE 
©I  OPIXNIONS On the produet-based eonmtraet svsfem in aøriculture Đào Xuân 
“Sâm, Phan Thoan, Nguyễn Anh Bắc — Ôn the inflation problem w Nguyễn 
Định, oệu Cự Hội, 


REYUE DU COMMUNISME N› 10- 1987 


ĐÓ MƯỜI — Elever lá qualité morale đes eadres et membres đu Part, prCserver 
la pureté et renforesr la combativité đu Parti, VŨ MAÃO — Un contenu li DOT~ 
tan đu Trenouveau dụ trayvall de mobilisation đes jeunnes,. PHƯƠNG LỮU — Lao 
rTéalisme soeialiste se dévelopbpe ả partir mềm de son prineipe đe base —carae- 
tre de parti comimuniste, 706 ANNIVERSAIHE ĐE ĐA GH.VNDE RÊVOLU TION 
HỮSSE Dh OCTODHL. X. Xijniakov — Trịnh Ngọc Thái. T.XHELI. RONDE Sur 
là peonsée et le renouveau de la pensée $ lÍỏ Văn Thông, [Lẻ Thị, Nguyễn Đăng 
Quang, Nguyên Quang Thông. Nguyễn Ngọc Long, ETUDES — EGHANGES DE 
VLES À propos du Forfait sụt le produit dans agriculttire w Đào Xuân ®àm, 


Phun Thoạn, Nguyên Anh Bác — - SUF le probleime de inf lation * Ngutšén Định, 
Cao Cự Đột: 


REVISTA DEL COMDU YISMWD N' 10-— 1987 


ĐÓ MƯỜI — Elevar là calidad đe los cuadros V miliEtnfes, nanfener la purezZa 
œ inlensilicar la fuerza combativa del Partido, VŨ MÃO — Ứn_ contenido 
importante en la renovación đel trabajo de moviHización de là Juventud. 
JPHUƯỢ SG TU — 2Ì realismo socialista se desarrolla cn sự mismo prineipio 
bó cieo-el carácter partidistii comunista. 70 ANTIVEHSAXHRIOS DE LLA GRAN 
HI:VOLLUCIÓN DE OCTUBHE  S. Khizhniaeov, Trịnh Ngọc Thái. CONPFEHREN- 
CIA SOHHRE LA TDEOLOGÍA Y LA RENOVAOION DE LAS TD,ÀS $ Hò Văn 
Thêng, Lê Thị. Nguyễn Dăng Quang, Nguyễn Quang Thông, Nguyễn Ngọc Long, 
INVENTIOACIONEX lý TNTEHOCAMBIOS DỊ OPINIOXNES — %obre el trabajo a 
destajo en la agricuHura w Đào Xuân Sam Phan Thoán, Nguyễn Anh Bắc — 
Sobre lì thƒlación ®W Nguyễn Định, Cao Cự Bội. 


Tạp chí Cộng sản 10. 1987 
| NĂM THIỨ XXXHI (387) 


ĐỒ MƯỜI — Nâng cao phân chát cần bộ và đăng viên, giữ gìn 


sự trong sạch và táng cường súc chiến đâu của Đăng } 
VŨ MÃO — Một nội dung quan trong của việc dõi mới công tác” 

vận động thanh: niên ể 
PHƯƠNG LỰU —- Chủ nghĩa biện thực xã hội chủ nghĩa phát 

triền ngay từ nưuyên lý cơ bàn — tính đảng cộng sản 14 


7Ø năm Cách mạng Tit¿ng Nưới vì đại 
X. KHI-GIƠ-NHI-A-CỐP — Đất nước ÑNò viết: Cuộc cách mạng 


đang tiếp tục lồ 
TRỊNH NGỌC THÁI — Cách mạng Tháug Mười mở ra một thời 
đại mói trong lịch sử thế giởi | 27 
Hội nghị bàn tròn về tư duy và đồi mới tư duy : 
"Hồ Văn Thông, Lê Thi, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn 
Quang Thông. Nguyễn Ngọc Long 32 
. Nghiên cứu trao đôi — Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 
w Đào Xuân Sàảm, Phan Thoan, Nguyễn Ảnh Bắc n2 
— Về vấn đề lạm phát w Nguyễn Đình, Cao Cự Bỏi 0ˆ 
Sinh hoạt tư tưởng # Trọng Nghĩa — Một sự thật nhức nhối 1z 
Thư gửi Bộ biên tập % Pham Văn loài, Phạm Ngợc rổ 
Qua sách báo các nước anh em w Củng cố công cuộc cải 
tồ bằng những hành động the tế 9 
Về cuộc đối thoại giữa những người mác xít và những 
người có tín ngưỡng ở các nước Mỹ la tỉnh Sài 


(HEEGEDUDEHGEONGGSEHEGEDENHEHSRGGNGIEENHEUEIRGENEENEIBGEEGHGSSIEEPZEEEIETIENGNGSENGIEGIENITEUYNHGNINWEEGGSEtsiREBGTEWRGESGSN) 


Trụ sở Bọ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52092 

Trụ sở cơ quan thường trủ tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — T. P. Hồ Chí Minh. Dây nói : 25708 — 2208 


Nhân ỉp kỷ niệm / năm Cách mạng 
Tháng Rười vĩ đại (7-11-19f7—7-11-1c 37) 


Các bạn tìm đọc :- 


HỒ CHÍ MI-H : 

— Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin 
NGUYÊN VĂN LINH : | 

— Cách mạng Tháng Mười và cách mạng Việt nam 
M. X. GOÓC BA-TRỐP : 

— Những sáng kiến hòa binh e&#a Liên xô 


— Cải tÖö — sự nghiệp cách mạng cấp bách 
— Cải tö căn bản công tác quan lý kinh tế 


* *# * 


= Bước phát triền mới về chất của quan hệ hữu nghị hợp 
tác Việt nam — Liên xô 

— Sự hợp tác quốc tế giữa Dâng cộng sản Liên xô và 
Đẳng cộng sản Việt nam — Lịch sử và hiện tại 


— Cách mạng Tl¡ng Mười và phong trào giải phóng dàn tộc 


/ \ ` 
NHÀ XUẤT BẢN *Ự THẬT : Ì \ 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Việt nam 


IỐNG như mặt Irời chói lọi. Cách 
mạng Tháng Mtrời c kiểu sáng khắp 
năm châu, thức tỉnh hang Triệu 
hàng triệu người bị áp bức, bóc lọi (rên trái 
đãi. Trong lịch sử loài người chưa lừng có 
cđuộc cách mạng nào có Ú nghĩa lo lỏn 0a sâu 
+a như Lhẽ. 


Cách mạng Tháng lười là thắng lợi dâu 
liên của chủ nghĩa Mác nà học Thuyết Lê-nin 
ở một nước lón là Tiên xô, rộng một phần 
sáu Lhể giới. Đó là thẳng lợi ð[ đại nhất của 
giai cấp công nhàn, của nhân đàn lao động 0a 
các (lân tộc bị áp bức do giai cấp công nhân 
ðua đội Hền phong của họ là đảng bón sẽ tích 
lãnh đạu. Cách mạng Tháng Mười đa dùng 
bạo lực cách mạng đánh đồ giải cặp lừ sạn 
0à giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính 
quyền của những người lao động, vâu dựng 
mội rã hội hoàn loàn mới, mọi +ĩ họi không 
có người bóc lội người. 


(tách mạng Tháng Mười mở ra con đường 
giải phóng cho các dân tộc pà cả loài: người, 
mở đảua một thời đại mới trong lịch sử, thời 
đựi quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên loàn thă giới. 


«ằ.„ DỊ theo con đường do Lê-nin 0T đại đã 
bạch ra, con đường của Cách mạng Tháng 
Mười, nhàn (đạn Việt nam đã giành được 

lhẳng lợi rat lo lớn. Chính pì nâu mà mối 

tình gắn bó oà lòng biết ơn của nhân dân Việi 

nam đổi bởi (Cách mạng Tháng Mười 0ê 0pang, 

đối Đới Lè-nin ĐŨ đại bìa đối 0uới nhân dân 

Liên œö là pò cùng sâu sác. 


Hồ Chí Minh 


(Trích bài Cách mạng Tháng Mười 
-VÏÍ đại mở ra con đưởng giải phóng 
cho các dân tộc » — 1-ƒ1-1967) 


CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 
VÀ CÁCH ANIANG VIỆT NAM 


Cách mạng Tháng 
: Mười là sự kiện vĩ đại 
?O nhất của lịch sử nhàn 
loại. Từ Cách mạng 
Tháng Mười, chủ nghĩ: 
xả hỏi trở thành hiện 
thực sinh đông ở một nước, đã chiến 
thắng oanh liệt chủ nghĩa phát xít và 
.sau đó trở thành hệ thống thế giới hùng 
mạnh, làm thay đội bộ mặt của hành 
tỉnh. Những biến đồi cách mạng trong 
70 năm qua ở Liên xô và trên toàn 
thế giới là kết quả hợp quy luật của 
sự vận động mở dầu từ Cách mạng 
“Tháng Mười, 

Anh sáng của Cách mạng Tháng 
Mưởi xuyên qua bao lớp sương mù, 
vượt qua muôn trúng sông núi, đến 
với mọi miền của quả đất, chiếu rọi 
bước đường tự giải phóng của giai 
cấp công nhân và của các dàn tộc. 


Cách mạng Việt nam trong 57 năm 
qua đã liên tiếp giành thắng lợi và 
không ngừng tiến lên là nhờ cỏ 
ánh sáng của Cách mạng Thắng X[ười. 


Đầu thế ký 20, giữa lúc phong trào 
vêu nước Việt nam đang khủng hoảng 
sâu sắc về đường lối, các nhả yêu 
nước dàn chủ tư sản như Phan Bội 
{.hâu, Phan Chu Trinh đang lạc hướng, 
thi ánh sáng của Cách mạng Tháng 


NGUYÊN VĂN LINH 
Tòng bí thư DCHTƯỬ ĐCS Việt nam 


Mười chiếu rọi đến. lồng chỉ Hồ Chi 
linh, người Việt nam đầu tiên, lúc 
ấy còn ở Pháp, sau khi đọc « Sơ thảo 
làn thứ nhất Luận cương về các văn 
đề dân tộc và thuộc địa s của Lê-nin 
đã nhận ra chân lý « Xluốn cứu nước 
và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 
vôsản ® (I), Từ đó, chủ nghĩa Alác — 
Lê-nin truyền vào Việt nam, kết hợp 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của 
Đẳng cộng sản Việt nam, mở ra bước 
ngoặt quyết định của cách mạng Việt 
nam và cách mạng của ba nước Đông 
dương nói chung. 

Sự thành lắp Đăng công sản Việt nam 
năm 1930 cùng với những phong trào 
cách mạng tiếp theo đưa đến thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, lập nén nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông Nam chảu Á. Tiếp đó, 
cuộc kháng chiến chống để quốc Pháp 
năm 1954 hoàn thành cách niạng dân 
tộc dân chủ trong một nửa nước, chiến 
thắng đế quốc Mỹ năm 1972 hoàn 
thành thống nhât TÔ quốc, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó 


(1) Hồ Chí Minh: «Mãi mãi đi theo ccn 
đường của Lê-nin vị đại ®, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1970, tr, $1, 


là những cột mốc quan trọng thề 
hiện cách mạng Việt nam dã kế tục 
vẻ vangø sự nghiệp Cách mạng Thắng 
Mười. Nhàn dân Việt nam rất tự lào 
được xếp vào những dàn tộc dã làm 
nền nhiên chiên công, tiếp tục phrơng 
cao ngọn cờ bách chiến bách thắng 
của Cách mạng Thắng ÄAlưởi 


Cách mạng Tháng Mười là máu 
mực tuyệt bời bề đồi mới lr đu 0d 
sáng tạo. Các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xi hội khoa học làC. Mác và Ph. Ảng- 
ghen đã đẻ ra học thuyết của mình 
vào thế kỷ 19, trên cơ sở thực tiễn và 
trí tuệ mà loài người đã đạt được cho 
đến thời điểm lịch sử lúc đó. Nhưng 
tỉnh hình đầu thế kỷ 20 đã có nhiều 
thay đòi lớn, nhất là chủ nghĩa tư 
bạn đã “huyện thành chủ nghĩa dể 
quốc, Phong trào và các lực lượng 
cách mạng cũng phát triên khác xa 
SỐ với thể kỷ trước. Trước tỉnh hình 
mới đó, Lẻ-nin đã vận dụng triết học 
duy vạt của Mác như là phương pháp 
luận sáng tạo, phần tích những biện 
tượng mới của chủ nghĩa tư bán và 
đề ra học thuyết về chủ nghĩa để quốc, 
phát triền và hoàn chỉnh học thuyết 
cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác, 
vạn dụng sáng tạo vào từng giai đoạn 
của cách mạng Nơa, từ đó đưa đến 
thắng lợi lịch sử của Cách mạng Thăng 
Álười. 


Tiếp đó, việc kết thúc thắng lợi 
cuc nội chiến đấm máu, việc đề ra 
chính sách kinh tế mới nhằm thoát 
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tè và 
chính trị sâu sắc, việc soạn thảo kế 
hoạch toàn diện xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xô là những cöng hiến 
xuất sắc vẻ tư duv biện chứng sắng 
tạo của Lê-nin và đăng bón sẻ vích 
quang vinÌi. 


Đại hội 27 của Đẳng cộng sản Liên 
4ö đã hế tục bd nêu cao tình thàn dồi 
mởới 0d súng lạo của Lê-nin 0à của 
(ch mạng Thảng AXftrời. Đại hội đã 
xuất phát từ thực tiền khách quan 
hiện nay của tỉnh hình trong nước và 


á 


trên thế giới. đưa ra những nhận thức 
mới, phát triền sáng tạo học thuyết 
Mác — Lê-Rin trên tất cá các lĩnh 
vực quan trọng nhất, soi sảng con 
đường đi lên của thời đại và của chủ 
nghĩa xã hội. Điều đó giúp chúng te 
hiều biết sâu sắc hơn về thời đại, về 
con đường hiện tại và tương lai của 
cbủ nghĩa xã hội củng với các quy 
luật khách quan của nó. 


Đại hội 27 và Hội nghị Trung ương 
Đang cộng sản Liên xô tháng Giêng 
và tháng Sáu năm 1987 đã dưa lên 
một tâm cao mới sự đôi mới tư duy 
lý luận. Đẳng cộng sản Liên xô đã 
nghiệm túc phê phán bệnh kính viện 
trong công tác nghiên cứu lý luận 
trước đày, đưa đến sự lạc hậu của lý 
luận so với cuộc sống. Đăng cộng sản 
Liên xô coi sự lạc hậu về lý luận là 
nguyên nhân sâu xa dẫn dến những 
khó Khăn, trì trệ và những hiện tượng 
khác xa lạ với chủ nghĩa xã hội trong 
kinh tế xã hội xô viết trước đảy. 
Ngày nay, Liên xô đang đứng trước 
một nhiệm vụ có tính chất bước ngoặt. 
Đó là dưa xã hội xô viết tới giai đoạn 
phát triển mới về chất. Quy mô to 
lớn và tính chất phức tạp của nhiệm 
vụ đó đòi hỏi phải nhận thức lại một 
cách sâu sắc toàn bộ hệ thống triết 
học, kinh tế — chính trị học xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa cộng sẵn khoa học. 
Điều cố!Yếu nhật là vận dụng phương 
pháp biện chứng mà Fạt nhân của 
nó, như chï đàn của ELẻ-nin. là Ê®sự 
thống nhất của các mặt đổi lập", đề 
phân tích các xu hướng mới chủ yếu 
trong sự vận động và phát triền của 
thời dại và của xã hội xô viết. Rhi 
phân tích những đối tượng này, cần 
nhàn thức rằng những mâu thuẫn 
nòi tại là nguồn gốc và động lực 
phát triển và vận động của chúng, 
kê cả trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 


Trên cơ sở sự phân tích mới nói 
(rên, tia ra những biện pháp và bình 
thức có hiệu quả đề thực hiện nhiệm 
vụ mới. Phải có tỉnh thần sáng tạo đề 


làm phong phú và cụ thề hóa những 
nguyên tắc và luận điềm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Làm cho lý luận 
không dừng lại ở sự giải thích những 
quan niệm đã hình thành, không dựa 
vào khuôn mẫu có sẵn. mà phải 
thường xuyên tỉm kiếm những cảu 
trả lời cho cuộc sống, làm cho lý luận 
luôn luôn giữ được vị trí tiên phong, 
vạch đưởng và thúc đây xã hội phát 
triền. 


Thành tựu xuất sắc nhất của Đẳng 
cộng sản Liên xô về mặt đồi mới tư 
duy lý luận trước hết ở chỏ đáng đã 
đưa ra những quan điềm lý luận mới 
về tính chất bước ngoặt của giai đoạn 
lịch sử hiện nay trên thế giới và 
trong xã hội xô viết; về phép biện 
chứng của thời đại, về những xu 
hướng và mâu thun của nó; về 
những động lực của tiến bộ xã hội, về 
việc đầy nhanh phát triền kinh tế xã 
hội xô viết với tính cách là quy luật 
vận động khách quan của chủ nghĩa 
xã hội; về phép biện chứng của bước 
quá độ lên chủ nghĩa cộng sản. Đó là 
tất cả những gì có thê trả lời cho sự 
thách thức của thời đại, cho những 
vấn đề nóng bỏng của xã hội xô viết 
và toàn bộ cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thế giới. 


Tư duy mới, sự định hướng gii trị 
mới thê hiện hết sức đây đủ ở việc 
nhận thức lại và phản tích có phê 
phân tỉnh hình trong nước. Sự phản 
tích đó là có căn cứ và đúng sư thật, 
không bóp méo, không giău giếm, 
không thỏi phòng, mọi việc đều công 
khai. Sự đòi mới còn thể hiện ở lý 
luận về chiến lược đầy nhanh, ở 
những mục tiêu và nhiệm vụ nhằm 
phát huy có hiệu quả những ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội, ở việc xá. định 
những nhiệtn vụ ưu tiên về chíih trị, 
kinh tế, xã hội, tỉnh thần, đạo đức. 
Trong hệ thông các giá trị được đồi mới 
đó thì con nøgười là nhàn tố được đạt 
lên hàng dàu. Sự phát triền toàn điện 
xà hài hòa của con người là mục tiêu 


số một. Đây là đặc trưng cơ bản nIẤt 
của sự tiến bộ trong xã hôi xã hội chủ 
nghĩa. 


Công cuộc cải tô do Đại hội 27 Đăng 
cộng sản Liên xô khởi xướng không 
chỉ là nhân tố quyết định bước phát 
triền về chất đang bắt đầu trong kinh 
tế xã hội xô viết, mà nó còn mang ý 
nghĩa thời đại sâu sắc. Cuộc cải lồ 
được liến hành ở Liên xô là cuộc cách 
mạng loàn diện 0à triệt đề. Với một - 
be dày hiện thực về mọi mặt, những 
kinh nghiệm rút ra từ thực tế đồi mới 
ở Liên xô, với những mức độ khác 
nhau, chắc chắn có giá trị lý luận và 
thực tiền đối với chủ nghĩa xã hội thế 
giới. Cải tÒ ở Liên xô do tính chãt và 
quy mô của nó, thực tế là một sự 
nghiệp hoàn toàn mới, nó có ảnh 
hưởng to lớn và tác động sàu sắc đến 
tiến trình cách mạng thế giới. Thực 
chất cách mạng của chương trình đầy 
nhanh nhằm đưa xã hội xô viết phát 
triền lên một trạng thái mới về chất, 
sẽ tác động tới toàn bộ tình hình thế 
giới, tới việc giải quyết mâu thuẫn cơ 
bản của thời đại. Điều đó tãt vếu sẽ 
phản ánh cách này hay cách khác đến 
tỉnh hình mỗi nước. 


Sự đôi mới tư du một cách sau sắẳc 
nhất của Đăng công sản Liên xô thề 
hiện nồi bật ở 0iệc làm phong phú 
quan niệm của Lê-nIn Đề thời đại, Đề 
những 0ăn đề chủ gšu của thời đạt 
mỗi liên hệ qua lại 0d sự phụ thuộc 
Iheo quan hệ nhân quả giữa các gếu 
lò cấu thành nột dung của thời đạt. 
Từ đó định hướng sự vận đọng hợp 
quy luật của các lực lrợng. Đang cộng 
san Liên xô đã phân tích mọt cách 
hoàn toàn mới theo lập trường giai 
cấp và trên cơ sở khoa học đỏi với 
các loại mâu thuần của thế giới, cũng 
như phương hướng đề giải quyết các 
màu thuận đó; đổi với vai trò lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội, những thành tưu 
và ưu việt của nó, những khả năng và 
triền vọng của nó; đổi với các quan 
hệ quốc tế và khả năng hiện thực 
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chống ncuy cơ chiến tranh hạt nhân 
hiện đang trực tiếp đc dọa loài người. 


Diễu này được cất nghĩa ở chỗ thể 
g1Ửi ngày này đã bước vào một giai 
đoạn mới. Bước nhảy vọt về chất 
tronöở sự phát triển nhưữ vũ bão của 
cách mạng kỈh:oa học —kỳ thuật và 
của lực lượng sảu xuất tạo nên những 
khả năng không lò cho con người 
troag xây dựng xã hội cũng n'ư hủy 
điệt xã bội, Đăng cộng sản Liên xô là 
người đầu tiên vạch ra sự thật khắc 
ngiiệt đó. Hơn nữa, về mặt chính trị, 
thiế giới ngày nay lại phức tạp, đa 
đạng, nàng động, chứa dầy những xu 
hướng đối lập và những mâu thuản. 
Đó là thế giới của những sự lựa chọn 
phức tạp nhất, 


Những đặc điềm trên của tỉnh hình 
thế giới buộc con người phải nhìn 
chúng theo cách mới. Đâv cũng là lần 
dau tiên trong lịch sử, đang của 
Lê-nin đã dưa ra cách tiếp cận mới 
đối với vấn đề chiến tranh và hòa 
bình. Tư duy chính trị đối ngoại đó 
có căn cứ thực tiền và lý luận, dựa 
trẻn cơ sở nguyện vọng của hàng tỷ 
người, vì vậy đó là cương lĩnh dược 
hướng ứng rộng rãi nhất, đi vào lòng 
người sảu rộng nhất. Ủy tín của Liên 
xỏ và của chủ nghĩa xã hội dang 
không ngừng tăng lên cùng với là cờ 
toa bình đang phật cao, 


Được sự €Ó Pũ to lớn của Dại hội 
37 Đảng cóng sản Liên xô nà eủaq công 
cuộc củi lÒỞj Liên vô, Đạt hội lhứ VỊ 
Đăng công sản Việt nam nêu cao lính 
thần đôi mới, nận dụng tình than phê 
phán của triết học mác xít đề niìn 
thẳng ảo sự thật, đánh giả đúng sự 
thật, nói rõ sự thật, phân tích sâu súc 
tình hình mọt mặt của đãi nước, đúc 
rút những Rinh nghiệm thành công 
tà Thết bại dưới dạng những bài học 
từn, túc định nhiệm pụ chiến lược 
của thời kỳ quả độ cũng nh nhiệm 
cụ, Tục liêu của những năm còn lại 
ca chăng đường đầu tiên của thời 
kụ quả đọ. 


Các quyết định trên nói lên quvế: 
tâm to lớn của Đẳng ta thực hiện một 
cuộc đổi mới toàn điện mọi lĩnh vực 
của xã hội nước ta, nhằm tạo ra bước 
ngoặt mới, làm chuyền biến tình hình, 
đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử 
thách, vững bước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Quyết tàm đồi mới của Đăng 
ta đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực 
tiền cách mạng Việt nam. phù hợp 
với xu thế đồi mới nhanh chóng và 
mạnh mẽ của thời đại, đánh đấu bước 
chuyên biến quan trọng của cách mạng 
Việt nam, mở ra triền vọng mới eủ+ 
đất nước. 


Kinh nghiệm của Đẳng cộng sản 
Liên xô cho thấy, muốn đồi mới tư duy 
và đỏi mới xã hội. trước hết phải đồi 
mới tư duu lý luận. 

Muốn đồi mới bất cứ lĩnh vực não 


của đời sống xã hội, phải có sự chuần 
bị trước về lý luận. Sự chuần bị vềl# 


- luận càng sâu sắc bao nhiêu, cuộc đồi 


mới càng thành công bấy nhiêu. Đỗi 
mới tức là trên cơ sở nhận thức hiện 
thực trong bối cảnh lịch sử cụ thể 
của đất nước, từ đó đưa ra những 
giải pháp đúng đắn phủ hợp với trình 
độ phát triền của Việt nam, phù lợp 
với xu thế phát triền của thế giới, nói 
một cách khác, đó là những giải pháp 
thích hợp với hiện thực Việt nam trong 
giai đoạn phát triền hiện nay. Một 
nước sẵn xuất nhỏ và bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa như 
Việt nam, hiện thực của nó thật là 
đặc thù, thật là sinh động. Trước hiện 
thực đó, nhất thiết phải có sự dồi 
mới về tư duy lý luận, đựa vào kkải 
quát thực tiễn, vào những luận điểm 
mang tính chất nguyên tắc đề soan 
thảo các chính sách và giải pháp phủ 
hợp, đáp ứng vêu cầu của cuộc sống. 
Trải qua thử nghiệm và áp dụng trên 
quy mô đại trà, tư duy lý luận mới 
được thề chế hóa và định hình trong 
cuộc sống, biến thành hành động hẳng 
ngày của đông đảo quần chúng. Đây 
là một quá trình hợp quy luật mà bất 


cử các quyết định lớn nào của Đẳng 
và Nhà nước cũng phải tuân theo. 


Đạt hội thứ VI của Đảng ta đã 
nhận thức sâu sắc hơn những đặc điềm 
kinh lế xã hội nước †a, từ đó chỉ rõ 
tính chất khó khăn, phức tạp nà lâu 
dài của thời kỳ quá độ ở Việt nam. 
Dặc điềm lớn nhất của Việt nam là 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, từ sản xuất nhỏ đi lên. Nền 
sản xuất đỏ lại trải qua gần 30 năm 
c:iến tranh tàn phà nặng nè, mất cân 
đối lớn trên nhiều mặt. Đại hội cũng 
đã chỉ ra nền kinh tế Việt nam hiện 
nay là nền kinh tế nhiều thành phần. 
Những đặc điềm đỏ chỉ phối một cách 
quvết định các nhiệm vụ, nội dụng 
cũng như hình thức của cách mịing xã 
hỏi chủ nghĩa ở Việt nam, Những sai 
lầm chủ quan, nóng vội của chúng ta 
trong thời gian qua chủ yếu là do 
không nắm vững và nghiên cứu sảu 
sắc những đặc điểm đó. 


Dựa theo tư tưởng của Lê-nin, thời 
kỳ quá độ ở nước ta nhất thiết phải 
trải qua nhiều chặng đường khác nhau, 
Mỗi chặng đường có những nhiệm vụ 
1ịch sử cụ thề đặc thù. Nhiệm vụ chủ 
yếu của chặng đường dầu tiên hiện 
nay là ðồn định về cơ bản tỉnh hình 
kính tế — xã hội và tạo ra những tiền 
đề cần thiết đề tiến hành công nghiệp 
hóa trên quy mô lớn ở chặng sau. 


Thời kỷ quá độ ở Việt nam năm 
trong thời kỷ quá độ từ clủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới, mở đầu từ Cách mạng 
Tháng Mười. Trong bối cảnh đó, hai 
nhân tố quan trọng nhất của thơi đại 
đang tác động trực tiếp và sâu sắc 
đến thời kỷ quá độ ở nước ta. Trước 
hết, đó là sự lớn mạnh chưa từng có 
của lực lượng xã hội chủ nghĩa trên 
thế giới, nòng cốt là Liên xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, đang quyết 
định chiều hướng phát triền của xã 
hỏi loài người. /ai da, chủ KÝ mới 
của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật diễn ra tử giữa những năm 70, 


đang thúc đầy mạnh mẽ nền kinh tê 
các nuớc phát triền nhanh chóng. 
Trong tình hình mỗi liên bệ kinh tế 
và kỹ tluật giữa các nước gia tăng 
chưa tùng có, sự phát triền của mét 
nước, trên một mức độ rất lớn, tùy 
thuộc khả năng nước đó tFam cia vào 
quan hệ kinh tế qucc tế nlu tÌ:c nào. 

Đây là những nhân tố tác động sâu 
sắc đến đường lỗi đối nội và đếi 
ngoại, kinh tế và chính trị của nước 
ta vị chỉ có dựa trên cơ sở hiều biết 
những đặc điềm cơ bàn của một thời 
đ:i. chúng ta mới có thể tính đến 
những điều: el:¡ tiết của nước này hay 
nước nọ » (2), 

Về mặt kinh tế, Đăng cộng sản Việt 
nam nhăn mạnh việc đói mới tư duy 
phát hướng vào xác định đúng dần 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội. 
nhảm phát huy vai trò chủ động và 
sáng fạo của người lao động, giìi 
phóng năng lực sản xuất, khai thác 
mọi tiêm năng của đất nước, mở rộng 
quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, truéc 
hết với Liên xô và cộng đóng xã hệt 
chủ nghĩa thế giới nhằm thúc dây 
sản xuâi, ôn định đẻi sống. 

Dong thời với việc bố trí lại cơ câu 
kinh tế theo hướng tập trung clo ba 
chương trình kinh tế lớn, phải đôi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, đút khoát 
xóa hỏ kiều tập trung quan liều, báo 
cấp, xóa bỏ cơ chế kim hầm. Đó là cơ 
chế từng bước thục hiện nguyên líc 
hạch toàn Kinh đoanh xã bói chủ nghĩa, 
láy kế hoạch làm trung tìm, dựa trên 
nguyên tác tập trung dàn chủ. Cơ chế 
mới vừa coi trọng tính kê hoạch. vừa 
coi trọng việc sử dụng quan hệ hàng: 
hóa — tiên tệ. Hai đặc trưng này không 
đối lập nhau mà gắn liên hữu eơ, tạo 
tiền đề cho nhau. là phương tiện của 
nhau, cái này thông qua cái kia đà 
phát huy tác dụng. 

Về vai trò lãnh đạo của Đăng cộng 
sẵn Việt nam, Đại hội thứ VI nhãn 


(2› Vì. Lê-nin: Tedn tệp, Nxb Tiến bộ, 
MáIt-xcơ- va, J6£U, t, 26, tr. l?áé. 
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mạnh rằng phạm ví to !ớn và tính 
chất phức tạp của cêng tác dỗi mới 
toàn điện kinh tế xã hội Việt nam 
đang đòi hỏi không ngừng tăng cường 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của dàng, Vì vậy, cèn xác định một 
cách khóa học và cụ thề cũng như thê 
chế hóa chức năng lãnh đạo của 
đẳng với tư cásh là đẳng cầm quyền 
trong quan hệ với nhà nước, với các 
đoàn thể nhân dân, trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa. 
xã hội và quan hệ quản chúng, Căn 
hoàn thiện chế độ tập trung đàn chủ. 
thực hiện đân chủ hóa, đấu tranh phê 
binh và tự phê bình trong dâng, hình 
(Lành phong cách và plảm chất đẳng 
viên của đẳng cầm quyền ở Việt nam, 


Nhiệm vụ đôi mới dặt ra yêu cầu 
cấp bách phải đồi mới tô chức và 
căn bộ. “Gần bộ quyết định hết thầy 3. 
Khau hiệu này xuất biện lần đầu tiên 
ở Liên xô và hiện nay nó có ý nghĩa 
chỉ đạo rất to lớn cối với chúng ta. 
Đôi mới tö chức và cán bộ là khâu 
then chốt, là mắt xích quan trọng nhất 
đề thực hiện cuộc đôi mới có ý nghĩa 
cách nang trong cả nước ta. 


Thực tiền cho thấy công tác tô chức 
và cán bộ là loại công tác rất phức 
tap và khó khẩn. Dày là một khoa học. 
[lớn nữa là khoa học phức tạp nhất, 
khoa học vẻ con người. Nhưng chúng 
ta không bất lực. Nhiệm vụ đề ra có 
thê được giải quyết nêu chúng ta đi 
đúng đường lỗi quần chúng, dân chủ 
hóc và công Khai hóa trong công tác 
cần bộ, Phải đồi mới quan điềm đănh 
giá cần bộ, tiêu chuẩn cao nhất đề 
đănh giá người cần bộ hiện này là Ở 
hiện quả thực hiện công việc được 
giáo trên cơ sở đổi mới cách nghi, 
cách làm, phủ hợp với vêu cầu đổi 
mới clung của cách mạng. Văn đề đặt 
ti bức thiết hiện nay và cũng là Khảu 
vếu nhất hiện nay trong công tắc cán 
bộ là văn để quy hoạch, đào tạo bói 
dưỡng cán bộ, bao gòôm cần bộ lành 
đạo và quản lý các cấp, các ngành và 


cân bộ chuyên môn, nghiệp vụ thuậc 
các lĩnh vực. Cần khẳng định rang, 
chúng ta có nguồn cân bộ dõi dao, 
trưởng thành trong hai cuộc kháng 
chiến và trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Điều cốt yếu là có quy hoạch 
và cơ chế tuyền chọn hợp lý. 


Một trong những chủ trương lun 
thề hiện quyết tàm đồi mới của Đảng 
la là mở cuộc vận động lớn bất đầu 
từ cuối năm 1987 nhằm làm trong 
sạch và nâng cao sức chiến đấu của 
đang; làm trong sạch và nâng cao 
hiệu lực quản lý của nhà nước; đầy 
lùi và xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, 
lm lành mạnh các quan hệ xã hội và 
thực hiện công bằng xã hội. Dưới hình 
thức * Những việc can làm ngay s. 
được bắt đầu từ mấy tháng nay, cuc 
đấu tranh công khai chống tiêu cực 
và thực hiện công bằng xã hội đang 
lấy lại lòng tin và hy vọng trong FEàng 
chục triệu người, mở ra triền Vọng 
tòt đẹp và tạo những điều kiện thuận 
lợi dẻ thực hiện cuộc vận động lớn 
nói trên. 

Sự nhất trí hoàn toàn của Đảng 
cộng sản Việt nam 0à Đăng cộng sản 
Liên xô Đề các ấn đề then chốt thuộc 
chính sách đối nội 0d quốc lế Phẽ hiện 
trong chuuén đi lhăm Liên xô của 
Đoàn đại biều cắp cao của Đăng cộng 
sản Việt nam lừ nụa 17 đến 29-5-1987, 
những kšt quá to lớn nà tốt đẹp được 
ghìỉ rõ trong Tuyên bồ chúng, Trong các 
hiệp định pà thỏa thuận mới, đính 
đặu bước phút triền quan trọng mới 
Đề chát trong quan hệ hựp lúc toán 
diện Việt ngtin— Liên vỏ. 


Giai đoạn mới của quan hệ hợp tắc 
Việt—Xỏ, trước hết là quan hệ kinh 
tế, đáp ứng vêu cầu cải tô và đẻi 
mới của Đại hội 27 Đảng Công sản 
Liên xô và Đại hội VI Đăng cong sẵn 
Việt nam, phù hợp với xu thể đổi mới 
của thời đại. 

Dan Hình đạo Đẳng cộng sản Liên 
xỏò, đứng đâu là đồng chí AI. X. Goóc- 
ba-trốp. tổ Ý tin tưởng rằng Đại hội 


thứ VỊ của Đ«ng cộng sản Việt nam 
Sẽ mớ ra một cục điện hoàn toàn mới, 
sẽ dựa nước Việt nam lên một giai 


đoạn phát triền mới về mọi mặt, 
lang cộng sẵn Liên xô không chỉ 


đánh giá cao, hoàn toàn đồng tỉnh, 
mà còn bày tô quyết tàm góp phần 
cũng phía Việt nam thực hiện thẳng 
lợi đường lôi đôi mới, hiện thực và 
đúng đản của Đại họi thứ VI Dàng 
cộng sản Việt nam, 


tước phát triền mới trong quan hệ 
hợp tác Việt—Nô thể hiện quan điềm 
của Đẳng cộng sản Việt nam coi sự 
hợp tác và sự giúp đỡ của Liên xô là 
Cốt lỗi của chiến lược kinh tế đối 
ngoại của Việt nam, là nhân tố quan 
trọng góp phán xây dựng chủ nghĩa 
xã họi ở nước ta 


Điều cần nhấn mạnh là đề thực 
hiện chuyên biển quan trọng đó, nhân 
đân và cán bộ Việt nam phái có sự 
cố gắng vượt bạc trong việc tÒ chức 
thực hiện. Tỉnh thần hợp te hai bên 
cùng có lợi và nguyên tác hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là nhằm 
gắn liên trách nhiệm với lợi ích của 

cả hai bên, do đó, phải kiên quyết xóa 

bồ tư tưởng Ý lại, tư tưởng dựa dâm 
còn Khả nặng nề trong một bộ phản 
không nhỏ cán bộ và trong eä nhân 
dan, Chúng tì cần phê phần nghiệm 
khắc và nhành chóng sửa đồi thái độ 
võ trách nhiệm Và tùy tiện trong việc 
thực hiện cam kết, trong việc sử dụng 
làng phí kém hiệu quả các vạt tư, 
thiết bị, máy móc và công trình do 
Liên xó giúp. Cần nhanh chóng nghiên 
cứu và xảv dựng lại các cơ chế hợp 
tác theo tỉnh thần mới. 


Đăng cộng sản Việt nam và Đăng 
còng sản Liên xô hoàn toàn nhật trí 
và kiên quyết phấn đấu đề thực hiện 
tư tưởng biển châu Á — Thái bình 
đương thành khu vục hỏa bình, ồn 
định, lắng giêng tốt, tín cậy và hiều 
bí L lần nhau theo các nguyên tác 
Củng tôn tạt lLòa bịn:h, 


Là một nước trên bờ Thái bình 
đương, những gì xảy ra trong khu v ựướ 
đều trực tiếp ảnh hưưưng đến cuộc 
sông trong nước Nhàn dân Việt nam 
chia sẻ sảu sắc mối lo âu Và căm 
phản của các dán tộc trong khu vực 
trước âm mưu và hành động của để 
quốc ÀÍŸ Và các thế lục phản động 
theo đuôi Mỹ đang làm cho khu vực 
trọng lứn và đông đân này không thê 
có hòa bình và ôn định thật Sự. 


— Trong thể đi xuống, tư duy chính 
trị phần động mưu đồ bá chủ thế giời 
với chính sách bạo lực và chạy dua 
vũ trang là hạt nhân trong chiến lược 
elâu Á— Thái bình đương của đè quốc 
MỸ, Đó thực chất là chiến lược t tập 
hợp lực lượng mới kề cả lực lượng 
thần MỸ trước đây và lực lượng thàn 
A[Ÿ mới xuất hiện treng khu vực, đề 
thực hiện các kế hoạch bành (rướng 
và xâm lược, 

Tuy nhiên, từ giữa những năm 70 
đến nay, cùng với bước phát triền 
mới về chất của tỉnh hình thế giới 
«sau Việt nam?, cùng với sự lón 
mạnh chưa từng có của chú nghĩa xã 
hội và của lực lượng hòa bình, ở châu 
ÁThái binh dương xuất biện khả 
năng và tiền dê cho việc xây dựng 
một hệ thống an nình và hợp tác cho 
toàn khu vực, 

Trong điều kiện đó, Đẳng cộng sản 
Việt nam cho rúng căn phái động viên 
mọi lực lượng độc lập, đân chủ và 
tiên bộ xã hội thành một phong trào 
sâư rộng đầu tranh cho hòa bình, an 
ninh, phát triền và hợp tác ở chàu Á— 
Thái hình dương, nhằm đi đến một 
gini pháp tông thề bao gồm: ủng hộ 
các phong trào nhàn dân và chính 
sách của các nước thực biện phí hạt 
nhàn, giủi quvết bằng chính trị các 
cuộc Xung đột và tranh chấp, tỏn 
trọng quyên dân tộc tự quyết, thiết 
lạp những quan hệ láng piêng lót và 
quan bệ cùng tồn tại hòa bình, kiến 
quyết biến châu Á— Thái bình đương 
thành một khu vực hòa bỉnh và ðn 
định 
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Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở châu Á như Việt nam, Lào, 
Cum-pu-chia, Mông cŠ, Cộng hòa nhân 
đản Áp-ga-ni-xtan, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều tiên đã đưa ra những 
sáng kiến hòa bình nhằm góp phần 
giải quyết các văn đề ở khu vực. 
Nhiều nước ở Nam Tái bình dương 
đã có sáng kiến biến vùng này thành 
khu vực phi hạt nhân. Đặc biệt là kế 
hoạch hòa bình toàn điện ở chàu ÁT— 
Thái binh dương do đồng chí M.À%.Goóc- 
ba-trốp đưa ra tại Via-di-vô^xtốc, 
Tuyên bố Ản—Xô tại Niu Đê-li về 
những nguyên tắc xây dựng một thế 
giới không có vũ khí hạt nhân, tuyên 
bố chung của các đảng cộng sản và 
công nhân các nước chàu Á—Thái 
bình đương tháng 7-1987 nhằm thiết 
đláp một khu vực không có vũ khí hạt 
nhàn, khu vực hòa bình ở châu Á— 
Thái bình dương và gần đây tuyên 
bố của Liên xô sẵn sàng loại bỏ tất cả 
các tên lửa lầm trung của mình cả ở 
phần lãnh thồ châu Á của Liên xô, 
với điều kiện Mỹ cũng sẽ làm như vậy, 
đã có tiếng vang rộng lớn và được 
hoan nghênh, ủng hộ nhiệt tỉnh ở 
khắp nơi. 

Chúng ta mong muốn sớm có một 
giải pháp chính trị hợp lý cho vấn đề 
Caim-pu-chia trên cơ sở bảo đảm hòa 
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bình bền vững, độc lập. chủ quyền 
của Cam-pu-chia, bảo vệ thành quả 
cách mạng của nhân dân Carm-pu-c hia. 
Đó là nhân tố quan trọng góp phản 
đem lại hỏa bình và ồn định cho 
Đông dương, Đông Nam A và chảu À~— 
Thái bình dương. 

Việt nam cũng như Liên xò kiến 
định chủ trương bình thưởng hóa 
quan hệ với Cộng hòa nhân dân Trung 
hoa, coi đây là điều kiện rất cần thiết 
đề đem lại ôn định ở khu vực. 


* 


Cách mạng Tháng Mười-cải tồ ở 
Liên xô— đôi mới ở Việt nam. Đây vừa 
là quan hệ nhân quả, vừa là quá trình 
kế tục khách quan cùng thề hiện mót 
phương hướng cơ bản: vị hạnh phúc 
của nhàn dân, vì chủ nghĩa xã hội và 
nền hòa bình bền vững trên trái đất. 
KỶ niêm 7 năm Cách mạng Tháng 
Mười là ngàyv hội lớn nhất trong thập 
kỷ này của loài người tiến bọ. « Uống 
nước nhớ nguỏn ». Đó là câu mìà chúng 
ta đời đời nhắc lại đề ghỉ nhớ còng 
ơn to lớn của Cách mạng Tháng Mưởi 
và của Liên xô vĩ đại đối với Cách 
mạng Việt nam và nhân dân Việt nam. 


THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 
VÀ THỜI ĐẠI 


2 I]CH sử thế giới có rất nhiều 
⁄ ngày tháng đáng ghi nhớ và sự 
«1 tin nồi bài. Nhưng về quy mô 
và chiều sâu tác động đói với sự phát 
triền của nền văn mình loài người 
thì Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại giữ một vị trí đặc biệt 
trong những ngày tháng và sự kiện 
ấy, nó mở ra một thởi đại mới — thời 
đại đău tranh đề giải phóng các dân 
tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đế 
quốc, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. | 

Cùng với việc Tô quốc Tháng Mười 
đập tan chế độ bóc lột của chủ nghĩa 
tư bản, loài người năm 1917 đã tiến 
bước đầu tiên đến một xã hội không 
có bất bình đảng và bật công về xã 
hội, đến một thế giới không có chiến 
tranh và vũ khí. Cứ mỗi năm trôi qua 
kề từ những ngày không thề quên 
được ấy, ý nghĩa lịch sử toàn thế giới 
của Cách mạng Tháng Xlười lại hiện ra 
hùng vĩ hơn. 

Tháng Mười hóa ra không phải là 
® bước quanh co của lịch sử »® như bọn 
chúa tề chế độ bóc lột cũ đã tiên đoán, 
mà là con đường chính của lịch sử. Nó 
đã tước đi của chủ nghĩa để quốc 
quyên chỉ phối số phản của thế giới, 
số phận của các dân tộc. Tháng Mười 
đã làm lung lay những cơ sở của chủ 
nghĩa tư bản mà người ta cho là vĩnh 
cửu và bất di bất dịch, nó đã làm cho 
cuộc tÔng khủng hoảng của chủ nghĩa 


V. ĐÔN.-GHÍCH 
BÍ thư UBTƯ ĐCS Liên xô 


tư bản gay gắt hơn, còn sự ra đời của 
nhà nước công nông là một gương 
sáng cách mạng có sức cỗ vũ đối với 
nhân dân lao động toàn thê giới, cho 
phép các dàn tộc bị áp bức ở các nước 
thuộc địa phá tan xiềng xích nô lệ, 
giành được không ít nhượng bò, cải 
thiện được tình hình của mình. 


Kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội đã mở 
đầu niên đại của mìỉnh từ năm [917. 
Sinh ra trong một nước, cbủ nghĩa xã 
hội ngày nay đã trở thành một hệ 
thống thẻ giới. Bên cạnh nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên, đã xuất hiện những 
nước xã hội chủ nghĩa khác, hợp thành 
một cộng đông xã hội chủ nghĩa hung 
mạnh của các dàn tộc. Nếu vào đầu 
thế kỷ XX, mặt trận chung của chủ 
nghĩa đế quốc bị chọc thủng trên một 
lục địa, thi ngày nay các nước xã hội 
chủ nghĩa đang tồn tại trên ba lục địa 
của hành tỉnh chúng ta. Nếu chế đô 
xã hội mới lúc đâu được xác lập trên 
một phần sáu lĩnh thô địa cầu với 
chừng 8Ã đân số, thì ngày nay các 
nước xã hội cl:ủ nghĩa đã chiếm trên 
một phần tư lãnh thố và chừng một 
phần ba đân số trái đất. Tiềm năng 
kinh tế của chủ nghĩa xÃ hôi đã tăng 
gấp bội. Năm 1917, phần của nước 
Nga XxÔ viết trong sản xuất công 
nghiệp thế giới chưa đày 3%. HBáy giờ, 
các nước xã hội chủ nghĩa sẵn XxuẤt 
trên 40% tổng sẵn phầm. Đúng như 
ŸY,.L Lê-nin đã dự kiến, chủ nghĩa xã 


lÌ 


hài đã b.ên thành một lực lượng quốc 
tế œcó khả năng tác động quyết định 
đến toàn bỏ chỉnh trị thế giới” (1). 


Thang Mười đã soi sẵng con đường 
phát triên của phong trào cộng sản 
quốc tế, Phong trào đó ngày nay là 
một lực lượng tự tường và chính (rị 
có anh hướng nhất của thòi đại. Lê- 
nín vĩ đại đã cho rằng sự tồn tại cúa 
một chính đang là điều kiện cơ bàn 
đề giai cấp vô sản giành chính quyền. 
Nếu nhữ mười năm sau Tháng Mười, 
đìng eông sản mới tòn tại Ở 46 nước 
với gìn l7 triệu đăng viên, thỉ ngày 
nay các đăng cộng sản đang hoạt động 
ớ 92 nước, và hàng ngũ của dạng đã 
dông gản 8ã triệu người. 


(ch mạng Tháng Alười đã giáng 
đón trí mạng vào hệ thống thuộc địa 
của chủ nưhĩa để quốc. Người con vĩ 
dại của nhàn đản Việt nam, Ho Chỉ 
Aiinh, khi nhận định về tác động to 
lớn của những tư tưởng của Lẻ-nin 
đối với sự phát triền của phong trào 
giải phóng đản tóc ở các thuộc địa, 
đá nhân mạnh: (lê nin là người đâu 
tiên hiều và đánh giá được toàn bộ 
tầm quan trọng to lớn của việc thu 
lút các dàn tộc thuộc địa vào phong 
Irao cách mạng, là người đâu tin 
chỉ ra ràng, không có sự tham gia của 
các đàn tọc thuộc địa thí không thê 
tường tượng có cuộc cách mạng xã 
hội Ð. Hàng chục nước đọc lặp trẻ tuôi 
đã này sinh trên mảnh đất của các 
nước vốn là thuộc địa. Các nước ấv 
hiện nay chiếm gần 6U lãnh thỏ 
hành tỉnh, với số đàn chiếm hơn miột 
nửa đân cư trên trái đắt. Nhân đàn 
các nước ấy đã làm chủ số phản của 
mình, đã bước lên con đường sang tạo 
lịch sử một cách độc lập. 


Tháng Mười vĩ đại đã trở thành 
thắng lợi huy hoàng mang tỉnh lịch 
sử của những tư tưởng của chủ nưhĩa 
Mác — Lê-nin; những tư tường ấy là 
kim €hỉ nai đduv nhất đúng dân trong 
cước dấu tranh giành tháng lợi cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong 


còng cuộc xây đựng xã hội mới. Đãig 
của những người bỏn sẽ vích do Lèẻ- 
nín sáng lập đã Kết hợp chủ nghĩa vã 
hội khoa học với phong trào công 
nhân, lành đạo cuộc khới nghĩa vũ 
Irang của giai cấp VÔ sản Nga, tô clhức 
việc bảo vệ những thành quả cách 
mạng chòng sự xâm phạm của kẻ thủ 
trong và ngoài nước, hướng dán đắt 
nước đi theo con đường tiền bộ kinh 
LẺ và xã hội, Lân đâu tiên trong lịch 
sử, đảng của những người bỏn sẻ vích 
đã tự gánh lấy nhiệm vụ tô chức 
hoạt động cách mạng — cái tạo có 
định hướng của hàng triệu quần chúnz. 


Sau khi đập tan lực lượng của bọn 
phản cách mạng trong nước và sự can 
thiệp vũ trang của nước ngoài. nhàn 
đàn lao động nước Nga xỏ viết đã bát 
tay thực hiện nhiệm vụ chính của cách 
mạng — nhiệm VỤ sáng tạo, tiên hành 
cai tạo xã hội theo chủ nghĩa xã họi, 
xây dựng nền kinh tế của xã hội làm 
cơ SỞ đủu tiên cho cuóe sông của hàng 
triệu người. *®CGhính trị chủ vều của 
chúng ta lúc này — V.Ị. Lê-nin nhân 
mạnh — phái là xáyv dựng nước nhà về 
mặt kinh tẻ...® (2), 


Vận đụng một cách sảng tạo những 
nguyên tác căn bản của chủ nghĩa 
cộng sản khoa học vào điều Kiện cụ 
thề của nước Nga đã thoát khỏi xièng 
xích của chủ nghĩa tư bản, với suv 
nghĩ sâu sắc và sáng suốt vỏn có của 
mình, vị lãnh tụ của cách mạng đà đẻ 
ra những cơ sơ lý luận vẻ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Quan niệm của Il¿- 
nin xuất phát từ sự tham gia tích cực 
của nhàn dân vào việc quản lý mọi 
còng việc của xã hội, từ tính tắt vếu 
khách quan phải có vai trò chỉ đạo 
tò chức của đảng, sự lãnh đạo chính 
trị — tư tưởng của đang. 


Những luận điểm của Lê-nin về chú 
Ý đầy đủ các quy luật kinh tế, về kẻ 


(1) V.Ị Lê-nin: đoàn rậệp, Ntb Tiến b., 
Mát-x:ơ-va, 1978, t†, 4.,tr 203, 
(2) Saclh đì dẫn, tr. 453- 


toạch hóa và hạch toán kinh tế, về 
sử dụng khéo léo những quan hệ hàng 
kóa — tiên tệ, những kích thích vật 
c;sÍt và tỉnh thần khi giải quyết những 
nhiệm vụ thực tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Gần 70 nàầm đã qua từ bảy đến 
Hay. SONØ, những tư tưởng ấy cho dèn 
nay văn là kim chỉ nam đúng dắn cho 
hoạt động của Đảng cộng sản Liên xô 
lrịnh đạo kinh tế quốc dân. 


Gũng như V.I. Lê-nin đã dự đoàn, 
el:ủ nghĩa xã hội tác động đến sự phát 
triền của quá trình cách mạng thể 
g.ới chủ yếu là bằng những thành tựu 
xảy dựng kinh tế của mình. Số phận 
của tế giới, số phận sự tiến bộ xã 
bội của loài người được giải quyết 
trước hết trên lĩnh vực thị đua kinh 
t( và khoa học — kỹ thuật giữa hai 
hệ thông. “Cuộc đấu tranh đã chuyền 
sang lĩnh vực đó trên phạm vi toàn 
thể giới, Khi chúng ta giải quyết được 
nhiệm vụ đó, thì chúng ta sẽ giành 
được tháng lợi một cách chắc chắn 
và quyết định trên phạm vi thể 
giới" @). 

Dưới sự lãnh đạo của Dẳng, trong 
thời hạn lịch sử ngắn, nhân dân Liên xô 
đã thực hiện những cuộc cải tạo chưa 
từng có trong các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, xã hội và tỉnh thần. Dễ hiều 
rùng con đường 7Ú năm qua của nhà 
bước Xô viết không phải là con đường 
trải hoa hồng, đó là con đường đấu 
tranh của cái mới với cái cũ. Đó là 
con đường mà trên đó đã có những 
sat lầm nghiêm trọng, những đự tính 
sai, đã có sự sùng bái cá nhân. Trong 
70 năm qua của chính quyền xỏ viết, 
chúng tôi đã phải trải qua bai cuộc 
chiến tranh tàn phá, và khỏi phục 
nên kinh tế bị phá hoại. Song nhân 
đân Liên xô, được đăng lãnh đạo, đã 
triệt đề đi theo eon đường do Lêẻ-nin 
vạch ga. 


Sự nghiệp công nghiệp hóa đã đặt 
cơ sở vật chất — kỹ thuật cho xã hội 
mới, đã đưa Liên xô dứng vào hàng 


những cường quốc công nghiệp hùng 
mạnh; đã tạo nền móng cho khi năng 
quốc phòng của Liên xô. Ngày cuồi Rể 
hoạch 5 năm đầu tiên, vẻ tông sún 
lượng công nghiệp, Liên xỏ đã tiến 
lên vị trí thứ nhất ớ chàu Âu và vị 
trí thứ hai trên thế giới. 

Các nước tư bản chủ nghĩa đã nìát 
nhiều thập KÝ mới giải quyết được 
những nhiệm Vụ như vày, 

Q móng thôn, thay cho nên kinh tế 
nhỏ và phần tân của nông đàn là nền 
sản xuất lớn hợp tác hóa. Kế hoạch 
hợp tác hóa của Lê-nin— một bộ phản 
của chiến lược chung xâv dựng xã 
hội mới — đã đưa nóng dân tiến lén 
chủ nghĩa xã hội bảng eon đường đúng 
đản. Liên mình công nòng đã được 
đặt trên nén móng kinh tế — xã hội 
vững chúc, 

Cách mạng văn hóa đã tạo khả năng 
cho đa số đàn cư thoát khỏi nạn mù 
chữ, đã mở cho nhàn đân lao động cón 
đường rộng lớn tiếp xúc với những 
của củi tỉnh thần mà loài người đã 
tích lũy được. Giới trí thức mới, xã 
hội chủ nghĩa đã hình thành. Hệ tư 
tường Mác — lẻ-nin đã được xác lập 
là hệ tư tưởng thông trị trong Ý thức 
nhân đàn Liên xô, 

Trong quá trình xây đựng chủ ng! ïa 
xã hội, sự tiến bộ nhanh chóng về 
kinh tế, xã hội và văn hóa ở những 
vùng đân tộc trước đây là biên khu của 
nước Nga đã được bảo đảm. Lần đầu 
tiên trong lịch sử, tất cả các đản 
tộc và bộ tộc đã trở nên bình đẳng và 
hợp thành một cộng đồng quốc tế duy 
nhất trong khuôn khô một nhà nước 
liên bang thống nhất, 

Nhân dân Liên xô đã phải gánh 
chịu những thứ thách nặng nề những 
năm 1911 — 1915 khi đất nước xô viết 
chặn đường tiến của chủ nghĩa phát 
xÍt mà cho đến lúc ấy trên thực tếđã nô 
dịch toàn bộ châu Âu. Tháng lợi trong 


(3) VI.Là-nin: Tedn tệp Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va. 1978, ts i3, tr, 410, 
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cuộc chiến tranh vĩ đại ấy chẳng 
những đã cứu nhân dàn Liên xô, mà 
cỏn cứu nền văn minh của châu Âu 
và của cả hành tỉnh. Có một chế độ 
nào khác đứng vững được trong một 
cuộc chiến đấu như vậy, rồi sau đỏ 
lại từ đống tro tàn của hàng nghìn 
thành phố và làng mạc vươn lên, khôi 
phục được nền kinh tế bị tàn phả 
không ? Chế độ xã hội chủ nghĩa do 
Tháng Mười vĩ đại sẵn sinh ra đã 
chứng minh rực rỡ sức sống của nó, 

Tất cả những thành tựu đó là bằng 
chứng về hiệu quả hoạt động thực tiễn 
sáng tạo của đất nước của Tháng Mười 
vĩ đại, là niềm tự hào của nhàn đân 
Liên xô. Nhân đản Liên xò trân trọng 
mỗi một năun qua trong lịch sử 70 
năm của mình, trân trọng sử mệnh 
trao cho mình là người đi đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, người sáng tạo 
nền móng cho một nền văn mình kiều 
mới trong lịch sử. 

Giá trị của bất cứ chế độ kinh tế— 
xã hỏi nao cũng được lượng định bằng 
thước đo: chế độ ấy đem lại những 
của cải và ưu thế gì cho nhân dân 
mình, làm phong phú thẻm những gì 
cho sự phát triển của loài người. Chủ 
nghĩa xã hội dược xây dựng ở Liên xô 
đã chứng minh ý nghĩa quốc tế của 
nó, sự hơn hán của nó so với chủ nghĩa 
tư bản. Thắng lợi của Tháng Mười vĩ 
đại, những thành tưu xây dựng xã hội 
mới đã chứng tó ràng, chủ nghĩa tư 
bản, sự bóc lột lao động làm thuê, sự 
chiếm hữu tủ nhàn những kết quả của 
lào động, không phải là những thiết 
ciế œ vĩnh cửu ®. Đối lập với mô bình 
xã bọi tư bắn chủ nghĩa là mô hình 
xã hội xã hỏi chủ nghĩa, đõi lập với 
chế độ sở hữu tư nhân là chế độ sở 
hữu xã hội, đối lặp với đạo đức cá 
nhận chú nghĩa là đạo đức tập thề 
elb:l nghĩa. đối lập với sự sùng bái chủ 
ng ha quân phiệt và sức mạnh quản sự 
là lý trí chính trị là chính sách hòa 
binh xây dựng. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa trao cho 
nhân đán lao động quyền lực thực tế 
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trong nhà nước và xã hội; bảo đảm 
khả năng lao động tự do cho mình và 
cho xã hội; bảo đảm công ăn việc 
làm đầy đủ, an toàn về xã hội, tin 
tưởng ở ngày mai; bảo đảm những 
quyền cơ bản của con người vVà 
không phải bằng lời nói, mà trong 
thực tế, báo đầm sự tương trợ tÌco 
tỉnh thân đông chí. Với chế độ xã hỏi 
chủ nghĩa, con người được bảo đam 
đầy đủ về vật chất, có nhà ở vừa 
phải được nhà nước bảo vệ sức 
khỏe, bảo vệ khi chứa đẻ, lúc con 
nhỏ và khi về già mà không phải trả 
tiền: được giáo dục phô cập, tiếp xúc 
rộng rãi với văn hóa: mọi tảng lớp 
và tập đoàn xã hôi đèu bình đẳng về 
quyền lợi; các đân tộc và bộ tôe đều 
bình đẳng với nhau. 


* 


Trong bảy mươi năm từ sau Tháng 
Mười vĩ đại, Liên xô đã đạt được 
những thành tựu thật sự có ý nghìa 
lịch sử trong sự phát triền chính trị. 
kinh tế và xã hội. Thu nhập quöe dân 
của đất nước so với năm 1917 đã 
tăng xấp xỉ 150 lăn, tông sản lượng 
công nghiệp — 330 lần, tông sản lượng 
nông nghiệp — 5,5 lần. Thu nhập thực 
(ế tính theo đầu người vượt mức 
qrước chiến tranh (năm 1910) 6,§ lần. 

Nắm vững những kết quả và hài 
học của con đường 70 năm qua, Đăng 
và nhân dân chúng tôi thấy rõ ring, 
trên con đường đó vừa có những 
thành tựu lớn, vừa có những dự tính 
sai nghiêm trọng. Những năm 70 — 
đầu những năm 80, đất nươc đã để 
mặt nhịp độ tiến lên, những khó khăn 
và những vấn đề chưa được giải quyết 
bát đầu tích tụ lại. những vếu tô tói 
món vẻ xã hội lộ rõ, những khuynh 
hướng xa lạ với chủ nghĩa xã hết 
xuất hiện. Tất cả những sự việc đó 
đã đưa đến những hiện tượng tri trẻ. 
làm tăng thêm những mâu thuận trong 


sự phát triền của xã hội. Nền kinh tế. 
theo quán tính, tiếp lục phát triền 
theo chiều rộng, trở nên kén nhạy 
cảm với những thành tựu của khoa 
học và kỹ thuật; chế độ quản lý sản 
xuất xã hội, hóa ra cóng kềÈnh và 
không lĩnh hoạt, Một cơ chế đọc đoàn 
kim hầm sự phát triền kinh tế — xã 
bội hình thành ; chủ nghĩa quan liêu, 
bệnh hành chính lan ròng; những vì 


phạm KỶ luạt của đảng và nhà nước: 


và những hiện tượng tiêu cực khác 
bút đầu xuất hiện. 


NXguôn gốc những hiện tượng ấy 
kliòng phải ở bàn chất chủ nghĩa xã 
hội, mà ở những sự xa rời chú nghĩa 
xã hội. Chế độ xã hội chủ nghĩa có 
tiêm lực sống to lớn, có năng lực tự 
hoàn thiện thường xuyên, Nhưng toàn 
LỘ kinh nghiệm của chúng tôi cho ta V 
rö rằng, những khả năng và ưu thê to 
lớn của nó không phải tự nhiên được 
thực hiện. Việc xâv dựng xã hội mới 
đòi hỏi một quan điềm sáng tạo dôi 
với lý luận và thực tiễn, đòi phải 
kiên quyết tử bỏ chủ nghĩa giáo điều, 
những thói quen và phương pháp đã 
cũ, đòi pÌ ải tìm tôi những biện pháp 
có hiệu quả đề phát huy tính tích cực 
wà tính chủ động của hàng triệu quần 
chúng. 


Trong những điều kiện ấy, Đăng 
công sàn Liên Xô, Ửy ban trung ương 
lang đã thừa nhàn cần phải có những 
thay đổi Riên quyết, cần bản trong 
chính trị, kinh tế, trong các lĩnh vực 
xã lôi và tỉnh thần, phải làm cho đất 
nước chuyền sang con đường thực 
liện nlững cải tạo. Điều đó đã diễn 
ra lại lội nghị toàn thê tháng tư 
tam T9R)) UIT ĐCS liên xô; hội 
chị này đã tuyên bộ đường lôi đây 
nhanh sự phát triển kinh tế — xã hội 
của đải nước, cái tfÒ và củi tiên về 
clảät mọi lĩnh vực của xã hỏi xô viết, 
Trên cơ sở p]lán tích sâu sác theo 
tình thần mắc xítTlẻ nìn nít những 
tình quy luật pILát triển khách quan 
của Xã họi xô viết Đại hội NẮXYV¡H 


Đẳng công sẵn Liên xô, các Hội nghị 
toàn thề tháng giêng và tháng sáu 
(năm 1987) UBTƯ ĐCS Liên xô, trong 
các ngÌị quyết của mình, đã đề ra 
một quan niệm hoàn chính và một 
chiên lược đồi mới căn bản mọi mặt 
đời rống chính trị và kinh tế — xã 
hội của Liên xô vì lợi ích sử dụng 
đầy dủ tiềm năng của chủ nghĩa xã 
lội, nâug cao phúc lợi của nhàn đân, 
lăng cường vị trí của Liên xò trên 
vũ đài quöc tế, 


Như Tồng bí thư UBTƯ ĐCS§ Liên 
xô ÀI.N. Goóc-ba-trốp đã nhấn mạnh, 
“cuộc cái tỎ được triên khai trong 
nước là sự kế tục trực tiếp sự nghiệp 
của Tháng Mười, là sự thực hiện 
nhất quấn những lý tưởng được vạch 
ra trẻn ngọn cờ cuộc cách mạng của 
chúng ta mà năm nay chúng ta sẽ kỶ 
niệm 70 năm. Cái tỏ — đó là lời đáp 
lại sự thách thức lịch sử của thời đại. 
Đáng chúng ta, nhàn dàn chúng ta có 
thề đáp lại sự thách thức đó, như đã 
đáp lại sau khi hoàn thành cuộc cách 
mạng xã hội hết sức vĩ đại, sau khi 
xây dựng xong chủ nghĩa xã hội, sau 
khi giành được thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử — thế giới trong cuộc chiên 
tranh giữ nước vĩ đại ». 


Cuộc củi tô đã bất đầu theo sáng 
kiến của dang, đang diễn ra dưới sự 
lãnh dạo của đang, Đó là sự phục hồi 
tính thần sảng tạo của chủ nghĩa 
[Lẻ-nin, là mẫu mực về sự tảo bạo và 
nhìn xa trông ròng vẻ chính trị. Đó 
là bàng chứng cho thấy cảm lái con 
(uyên quốc gia XỔ việt làÀ một đẳng 
nhận thức dược hết tâm trách nhiệm 
của mình đối với số phận của chủ 
ngiĩa xã hội, thê hiện dược lợi ích 
căn bản của nhân đán và có năng lực 
bảo đấm sự tiên bộ không ngưng của 
xã hội, kịp thời quét bỏ tất cá những 
gì đã lới thời và tó ra không dũng 
đang kim hăm bước tiễn của chúng ta. 


Chúng tôi hiều cải tổ là như thế 
nào? Truớc hết, đó là sự Kiện quyết 
kiác phục những quá trình trì trẻ, 


là 


lạo ra một cơ chế đẳng tïn CậV Ví có 
hiệu quá đề đầy nành sự p]Iát triển 
kinh tÈ — xã hội của xã hội Xô viết. 
Y đỏ chính của cải tô là kết hợp những 
thành tựu của cách mạng khóa học — 
kÿ thuát với nên hình tế có kể koạch, 
và huy động toàn bộ tiềm nàng cửa 
chủ nghĩa xã hội, bảo đảm nàng cao 
không ngừng vai trò của eắc nhàn tô 
chiều sảu trong phát triển kinh tế, 
khỏi phục và phát huy những nguyên 
tìc lề nin nít về tập trung dàn chủ 
(rong quản lý kinh tế quốc dàn, Cần 
đạeđ biệt nhắn mạnh ràng việc phát 
triển và hoàn thiện nền dàn chủ, tính 
tháng thắn và tính eòng khai — đó là 
ceöL lỗi của cải 1ô, là những phương 
tiện hết sức quan trọng đề thủ hút 
toàn dân vào việc quần lý các quá 
trình xã hội. 


Cải tổ T—đó là sự quay hẳn về phía 
khoa học, làm cho khoa học gan bỏ 
thiết thực với thực tiền nhằm đạt tới 
những kết quả cuỏi cùng cao nhật; 
đó lÀ sự quan tàm phát triển hơn 
nữa tiềm năng khoa học, Ở Liên xò, 
có hon ñ nghìn viện và €ơ quan khoa 
học, gần 1800 tô chức công trình, thiết 
ke—cong trình và kỳ thuật học. liơn 
+,ðø triệu người làm việc trong lĩnh 
vực hoa học và phục vụ khoa học. 
Việc cải tÔ có nhiệm vụ bảo đẫm sao 
cho tiềm năng ấyv hoạt động với công 
suàt đảy đủ, phục vụ việc giải quvết 
những văn để chủ yếu của đất nước. 


Cài tô có nghĩa là phát triền tụ 
tien lĩnh vực xã hội, thỏa mãn ngày 
càng đầy đủ hơn những nhụ cầu của 
€9n người XÔ: Viết về điều kiện lao 
động, sinh hoạt, nghỉ ngươi, học hành 
và phục vụ y tế tốt, chăm 1o thường 
xuyên đến sự phong phú vẻ tỉnh thần, 
trình đỏ văn hóa của môi người và 
của toàn xã hội, Và những biện pháp 
thực tế đang được áp dụng đề làm 
việc đó, Ngoài Kế hoạch đã được phê 
chuan nhằm củng cô cơ sở vặt chất 
của lĩnh vực xã hội, gần 1Ú tỷ rúp 
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này. Nhiệm vụ có tính cương lĩnh b:o 
đảm đến năm 2000 mỗi gia đỉnh có 
Imột căn hộ riêng bay một ngồi n;ià 
riêng —đã được đặt ra và dang được 
kièn trì giải quyết. 

Cải tò đó là kiên quyết làm co 
xi hột tranh được những sự xuyvcn 
tac đạo đức xã hội chủ nghĩa, triệt dễ 
thực hiện những nguyên tác cẻng 
bàng xã hội; đó là thống nhất giữa 
lời nói và việc làm, giữa quyền ¡an 
và trách nhiệm ; đỏ là đề cao lao đong 
chân thải, có chất lượng cao, kiác 
phục nbững khuynh hưởng bình quó¿n 
chủ nghĩa trong việc tra còng lao 
động, chủ nghĩa tiêu dùng. 


C nước chúng tôi eó những chó dưa 
đề triển khai toàn bộ công cuộc cải 
tô. Tiêm năng kinh tế, khoa học—kỸ 
thuat, trí tuệ hùng mạnh được tạo ra 
trong những năm chính quyền vò viết, 
cho phép tiến lên không phải tlco 
những phương hướng riêng biết. mà 
trên toàn mặt trận tiến bộ xã hội. 


Đăng đã đặt ra nhiệm vụ là trong 
một thời hạn lịch sử ngắn chuyề;: lén 
một nên kinh tế có tô chức và có l¿êu 
quả cao, đến năm 2000 tăng gấp đöi 
tiềm năng sản xuất của đất nước nhờ 
nâng cao một cách căn bản trình đỏ 
kỸ thuật của tiêm năng ấy. Nghị quvéẻt 
Họi nghị toàn thẻ UBTƯ ĐC Liên xô 
thắng sâu năm nay là nhảm đạt dược 
mục tiêu đó. lội nghị này là sự kiến 
eó ý nghĩa chính trị và kinh tế — xã 
hỏi to lớn, Sở dĩ như vày trước hệ! ià 
đo những tư trởng và những phụu:-ng 
châm thực tế của hội nghị tren liên 
quan Với việc đòỏi mới Và củng cỗ nén 
móng của xã hội chúng tôi—kinÌ: tế 
xã hội chủ nghĩa. Những văn kiện 
được Hội nựhị toàn thề thông qua dã 
phát triền súng tạo hơn nữa dưoig 
lối của đảng nhàm cải tô và đàảy 
nhanh; đã luận chứng sâu sắc cuc 
cải cách căn bản về kinh tế. 

Cuộc cải cách này nhằm chuyền 
hướng sự phát triền kinh tế từ những 
kết quả trung gian sang những két 


quả cuối cùng, có ý nghĩa về mặt xã 
hỏi, biến sự tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật và tiết kiệm tài nguyên thành 
những nhàn tố chủ yến phát triền sản 
xuất xã hội, bảo đảm kết hợp hữu cơ 
các lợi ích của xã hội, của tập thề và 
của mỖi người lao động. Thục chất 
của chế đô kinh doanh mới là chuyền 
từ những phương pháp lĩnh đạo chủ 
yếu là hành ebÍnh sang những phương 
pháp lãnh đạo kinh tế, sang việc dân 
chủ hóa ròng rãi công tác lãnh đạo, 
phát huy bắng mọi cách nhân tố con 
người, tính tháo vát xã hội chủ nghĩa, 


Đó lá cuộc cải tô quản lý kính tế 
sâu sắc nhất, quy mô nhất trong suốt 
lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
Liên xô. Nó mang tỉnh chất tông hợp, 
bao quát mọi ngành sản xuất vật chất, 
mọi cấp lãnh đạo sản xuất vạt chất, 
mới đòn bầy chủ yếu của cơ chế 
kinh tế. 


Quan niệm chế độ quản lý mới xuất 
phát trước hết từ sự cân thiết phải 
tạo ra những điều kiện kinh tế thuận 
lợi nhất cho hoạt động có hiệu qua 
của khâu cơ bản của kinh tế quốc 
dân là xí nghiệp xã hội chủ nghĩa: 
NLäm mục đích ấy, đã quy định mở 
ròng đáng kè tính độc lập của nó, 
thực hiện việc chuyền sang hạch toân 
kinh tế đây đủ và tự cấp vốn, nâng 
cao tỉnh thần trách nhiệm đối với việc 
thiưrc hiện những cam kết trước người 
tiêu dùng sản phầm. Đã xác định mức 
Lồn nhập của tập thề, khả năng giải 
quvết những nhiệm vụ xã hội, là do 
k.† quả công tác cuỗi cùng của tập 
thề trực tiếp quy định. Quy chế, 
quyên hạn và nghĩa VỤ của xí nghiệp, 
m;uyên tác căn bản của kinh đoanh. 
sự tham gia rộng rãi của quần chúng 
lao động vào quản lý, đã được ghi 
trong Luật xỉ nghiệp (in hiệp xÍ 
zhniệp? nhà nước được khóa họp thứ 
] zv Xô viết tối cao Liên xô thông qua, 
siu khi toàn dân đã thảo luận: 


Một phương hướng quan trọng khác 
là cải tÔ căn bản việc lãnh đạo kính 


tế, nâng cao trình độ lãnh đạo kinh 
tế về chất, tập trung chủ ý vào những 
vấn đề chính, quyết định chiến lược, 
nhịp độ và tỷ lệ, quyết định việc 
tăng cường phát triền kinh tế quốc 
dân theo chiều sâu. Vi vậy, chức năng 
của các bộ có sự thay đôi cán bản. 
Các bộ phải trở thành các bộ tham 
mưu của các ngành về khoa học 
kỹ thuật và kế hoạch — kinh tế, phai 
từ bỏ lõi bảo trợ nhỏ nhặt đối với 
các xí nghiệp, phải chịu trách nhiệm 
đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của đất 
nước về sản phầm thích hợp. 


Điều có ý nghĩa lớn là cải tổ cán 
bẫn việc kế hoạch hóa, công cụ chính 
đề thực hiện chính sách kính tế, cũng 
như cái tiến việc định giá, cơ chế tài 
chinh—tín đụng, việc cung cấp vạt tư — 
kỹ thuật, việc quản lý tiến bộ khoa 
học — kỸ thuật, quản lý sự phát (riền 
xã hội, quản lý các quan hệ kinh tế, 
đối ngoại: 


Việc cải tiến căn bản chẽ độ định 
mức và trả công lao động cùng dà 
được đề ra đè thực hiện. Ơ dây, có 
ba khía cạnh đặc biệt quan trọng: 
Một là, xóa bỏ hẳn « chủ nghĩ. bình 
quân? vẽ tiền lương lan trán ròng 
rãi trong các xí nghiệp, điều Lày dá 
trở thành trở nöại nghiệm trọng cho 
việc nàng cao hơn nữa năug suat lao 
động, cho việc nàng cao clzH lượng 
sản phầm. Hai là, tuàn thủ những 
tỶ lệ đúng đản về tiên lường của các 
loại người lao động khác nhau, duy 
trì những ưu tiên nhất định dói với 
những nguời làm việc trong điều kiện 
sản xuất phức tạp hơn, ở những nơi 
không có người ở. Và ba là, thực, 
hiện trong thực tiền một quan điềm 
mới đối với việc khuyến I:hích bàng 
vật chất, theo đó, khả nàng tăng tiền 
lương sẽ phụ thuộc trực liếp vào hoạt 
dòng kinh tế của xí nghiệp và được 
thực hiện bảng tiền do tập thể lào 
động làm ra, Tất cả những điều vừa 
nói đều nhằm thực hiện đây đủ hơn 
nguyên tác của chủ nghĩa xà hội? 


t 


làm theo năng lực, hưởng theo lao 
dòng. 


Việc chuyền nền kinh tế sang chế 
độ quản lý và kinh doanh mới không 
phải là một hành động nhất thời, mà 
là một quá trình có các giai đoạn của 
nó. Từ năm 1988, các xí nghiệp thuộc 
những ngành công nghiệp quan trọng 
nhất, hiện sản xuất gần hai phần ba 
tÔng sản phầm, và cả ngành vận tải 
nữa, sẽ hoạt động trên cơ sở hạch toán 
kinh tế đầy đủ và tự cắp vốn. Việc 
cluyền sang những nguyên tác hoạt 
động ấy sẽ kết thúc hoàn toàn vào 
nam TUẤU, 


Sẽ phải tiến hanh một công tác tồ 
chức to lớn đề bước vào kế hoạch 
5 năm sau với một cơ chế kinh tế 
được clấn chỉnh tốt, có hiệu quả. Điều 
kiện nhất thiết phải có đề làm việc ấy 
là nâng cao trình độ nghiệp vụ và 
trình đọ chính trị của cán bộ, giúp họ 
năm được nhanh nhất những phương 
pháp lãnh đạo hiện đại, giáo dục cho 
mọi người lao động hoài bão làm việc 
tieo lối mới, với hiệu suất đầy đủ, với 
tỉnh thần trách nhiệm cao đối với công 
việc được giao. 


Thực hiện cải tô việc quản lý kinh 
tế, Đảng chúng tôi đặt ra một nhiệm 
vụ có tầm quan trọng lịcb sử là dãy 
nhanh một cách mạnh mẽ, phát triền 
toàn điện, về chất quá trình đổi mới 
xã hội theo tỉnh thần cách mạng, quá 
trình mà Cách mạng xã hội chủ ngiĩa 
Tháng Mười vĩ đại đã mở đầu. 


Đất nước đã trải qua gần một phần 
ba con đường theo lộ trình của kế 
hoạch 5 năm thứ mười hai. Trên con 
đường đó đã đạt được những thành 
tựu nhất định. Nhịp độ phát triền công 
nghiệp Vượt quá nhiệm vụ của kế 
hoạch 5 năm, hiệu quá tăng‹ Toàn hộ 
mức tàng sản phảm trong các ngành 
kinh tế quốc đân quan trọng nhất hầu 
như được bảo đảm hoàn toàn bằng 
việc tăng năng suất lao động. Những 
sự phát triển kinh tế còn chưa có 
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được tính năng động cần thiết và hiệu 
quả cao. 

Cuộc sống dạy rằng, căn kết hợp 
khéo léo việc giải quyết nhũng văn đề 
làu dài với những nhiệm vụ cụ thề 
trước mắt. Lê-nin đã đặt vấn đề như 
vậy. Ngày nay, nhiện: vụ củng cố bằng 
mọi cách kỷ luật, tỉnh tầ chức và tính 
thần trách nhiệm trong sản xuất, 
nhiệm vụ nâng cao chất lượng sản 
phầm, nâng cao năng suất lao dộng, 
tuyệt đối thị hành chế độ tiết kiệm. 
đang có Ý nghĩa đặc biệt. 


Thẳng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười đánh dấu sự xuất hiện của một 
chế dộ nhà nước kiều mới về nguyên 
tác, của một nền dân chủ kiều mới. 
Lan đầu tiên trong lịch sử, nhà nước 
còng nông được xác lập. Chế độ chính 
trị xó viết đã trải qua con đường phát 
triền rộng lón, chế độ đó đã được 
hoàn thiện và có những thay đôi. Sau 
khi hoàn thành sử mệnh lịch sử của 
mình, nên chuyêa chính vò sản đã 
chuyền biến thành chính quyền của 
mọi người lao động, còn nhà nước 
vô sản thi đã chuyền biến thành nhà 
nước toàn dân. Sự tham gia của nhân 
dân vào việc quản lý các công việc 
quốc gia và xã hội được tăng cường. 
những hình thức mói của nền đàn chủ 
đại diện và trực tiếp xuất hiện. 

Đồng thời, trong sự phát triền của 
nền dân chủ xã họi chủ nghĩa đã bộc 
lộ những phức tạp và mâu thuẫn. 
RKhong phải lúc nào cũng bảo đảm két 
hợp được đúng tập trung và đân chủ. 
Những phương pháp quản lý hình 
thành trong một giai đoạn đã bị tuyệt 
đối hóa không đúng, được duv trị 
trong những điều kiện đã biên đồi, 


Nghị quyết Hội nghị toàn thề 
tháng giêng (năm 1987) của UBTƯ ĐCS 
Liên xô đã nhắn mạnh rằng chỉ có 
thông qua sự phát triền liên tục 
của các hình thức đân chủ vốn có của 
chủ nghĩa xã hội, mỡ rộng chế độ tự 
quan, thì mới có thê tiến lên phía trước 
được. CÌN có thông qua và nhờ vào 


chế độ đân chủ, mới có thề có bản 
thân sự cải CÔ. Chỉ có như vậy, mới 
có Để mở khoảng không báo là cho 
CC lực lượng sáng tạo hùng mạnh 
của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, dang 
thực: hiện toàn bộ những biệa¡ pháp 
nhàn) THỞ rộng các quyền, nàng Cao 
vai [FÒ Của các xỡ viết đại biểu nhàn 
đân Ở tắt cá các cấp, cùng có môi liên 
hệ của các xô viết đó với quản chúng. 
Điệu có ý nga đạc biệt là tăng cường 
tỉnh thần trách nhiệm cúi cắc cơ quan 
chính quyền địa puương đồi với việc 
báo đâm sự phát triền tông hợp về 
kinh tế và xà họi của các khu, tính và 
thành phố, taöa mãn dày đủ hơn nhu 
Cầu của nhàn đản. 


Alot công việc hàng dâu ở nước 
Chúng tỏi là phát huy dàn chủ trong 
sản xuất, hiệu theo nghĩa thống nhất 
bà mặt : sự tham gia tích Cực cúu các 
tập thê vào việc thông qua và thực 
hiện mọi nghị quyết; bàu những 
người lãnh đạo từ dội trưởng cho đến 
tòng giám đóc ; duy trí và cúng cõ trên 
cơ sở dân chủ chế độ một thủ trưởng 
trong quan Tý xí nghiệp. loạt động 
tích cực của các liội động tập thê lao 
động thành lặp ở các xí nghiệp phái 
thúc dãy việc đó. 


Ngày nay, cải tô chang những là lý 
luận, là phương chàăm chính trị, đó 
cũng là thực tiền xã hội của chúng tôi, 
Nó đã giảnh dược tháng lợi vẻ tỉnh 
thần và tư tướng, đã được nhàn đàn 
ủng hộ, Và đó là bàng chứng chắc 
chắn về sự đúng đán của còn đường 
đã lựa chọn, là báo đảm cho tính chất 
không thê đảo ngược của những cuộc 
củi tạo đã bắt đâu, 


Việc cải tô đã điển ra theo chiều 
rộng và chiều sàu, bạo trùm tắt cá 
những tầng, lớp mới của đời sông xã 
hội. Những biến dồi tích cực đã diễn 
Ta (rong sự phát triền của chế đỏ dàn 
chủ, trong việc giải quyết một loạt 
nhiệm vụ xã hội và kinh tế, trong việc 
tăngg cường sinh hoạt tỉnh thăn và lành 
mạnh hóa xä hội vẻ mặt đạo đức, Cái 


chính hiện nay là bằng mọi cách tăng 
cường nhịp độ cải tạo, chuyên trọng 
tàm vào việc triển Khai eong tác tỒ 
chức và chính trị — tư tưởng 1ï mỉ 
vù có định hướng trên Lất cả cíc mật 
của chính sách dỏi nội và đòi ngoài, 


* 


Bộ mặt chính trị — xã hội hiện này 
của hành tỉnh chúng ta đã hình thành 
dưới tác động quyết định của những 
biến đôi lịch sử do Cách mạng Tháng 
Mười khởi đầu bay có vũ, Cách nịng 
Thang Mười đã có ảnh hướng đến 
phong trào giải phóng đản tộc trên 
lục địa châu Á. Gương: sang của nó, học 
thuyết của Lê-nïn đã thúc dày mạnh 
mề phong trào cách mạng ca ở Việt 
"im ETFOInZ cụíynG đâu tranh của nưcc 
này cho ách úp bức thực đản. Con 
dường dị tới tự do và đọc lặp đó, là 
làu đài và bỉ thâm, Những người XỔ 
viết tự hảo rằng trong Lất cá các 
giai đoạn của cuộc đầu tranh đó, Tô 
quốc của Tháng Mười, Đăng của Lê- 
nìn bao giờ cũng sát cánh với nhàn 
đàn Việt nam anh hùng. 


Quan hệ Nó — Việt là mẫu mực về 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa vô 
sản trong hành động. Ngày này, những 
nguyễn tác của chủ nghĩa quốc tế 
chang những quy dịnh nội dụng và 
những hình thúc quan hệ hìn nhau 
viữa Đang cộng sản Liên xô và Dàng 
cộng san Việt nam ; chúng đang chỉ dạo 
qua n"n hệ giữa Liên xô và Cộng hòa xã 
hội chú nghĩa Việt nam trong các lĩnh 
vực chính trị, kính tế, khoa học — Rÿ 
thuat, văn hóa và các lĩnh vực khác, 
và trở thành cơ sở hành động chung 
của hai nước chúng ta cá trên vũ đài 
quốc lẾ, 

Động lực của sự hợp tác Xô — Việt 
là sự nhất trí giữa Đảng cộng sản 
Liên xô và Đang cộng sản Việt nam. 
Đặc điềm bất di bất dịch của quan 


19 


lệ giữa kai đìng chúng ta là sự tín 
Cậy lắn nhau sâu sắc, là sự cùng quan 
tàm theo tỉnh thần dòng chí cên 
những thành tựu của nhau. Những 
nắm qua, quan bệ giữa bai đảng đã 
CÓ quy mỏ đặc biệt rộng lớn. Ngày 
nav, quan hệ ấy bao trùm mọi khâu ~— 
tử sc ban trung ương đến các tò chức 
cơ sở của dàng, Những Cuộc gập gỡ 
đều đặn giữa các nhà lãnh đạo Đăng 
cộng sìn Liên xô và Đặng cộng sản 
Việt nam có Ý nghĩa hàng đầu trong 
toàn bộ sự hợp tác giữa hú đang 
chúng ta: Trong những cuộc Đặp ĐỠƠ 
ấy, có sư trao đổi Ý kiến hữu nựh], 
thang thắn về những vấn đề nóng hồi 
nhất của thời đại, những vận dẻ căn 
bạn về xâv đựng chú nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sẵn; đẻ ra những 
hướng chiến lược về hbành động phỏi 
hợp. 


Cuộc đàm phán giữa Tông bí thư 
CHTU? ĐCS Liên xô XE, XL Goóc ba-trỏp 
và Tông bí thư UHTU ĐCS Việt nam 
Nguyễn Văn Linh vào thàng 5 năm 
19S7 lại một lìn nữa chứng tỏ sự nhất 
trí hoàn toàn về quan điềm đối với 
tt ca các văn đề quan hệ hài bên và 
tình hình thế giới. Đã biểu lộ nguyện 
vọng tiếp tục đường lỏi củng cố những 
quan hệ hai bên được ghỉ trong Hiệp 
ước hữu nơhJ và hợp tác năm 1978 và 
trong Chương trình dài hạn phát triển 
hợp tác kinh tế và khoa học —kỹ thuật 
năm 1983, 


Àfáy chục năm qua, sự hợp tác kính 
tế và khoa học — kỹ thuật của chúng 
ta đã mang tính crất toàn điện và có 
quy mô đáng kệ. Ghỉ cán nói rằng tử 
khi ký những vấn kiện kinh tế đâu 
tiên năm 1955, trao đội hàng hóa hai 
bên đã lăng hơn vải tram lân, Liên 
xô, Cũng như trước đây, đưa sang 
Việt nam máy móc, các loạt thiết bị, 
sản phim dầu mô, hàng thường dùng. 
Ở nước chúng tôi, nhân đân biết rõ 
những sản phầm của ngành xuất khầu 
cô truyền Việt nam như cao su thiên 
nhiên, thiệc, cả phê, chà, các sản phầm 


20 


thủ công nghiệp. Trong những mãn 
ñN, VỚI sự giúp sức của Liên vò, % 
CHXHCÀNN Việt nam đã xây dựis; hơn 
250 công trinh các loại, thực tế t 
trong tất cá các ngành kinh tế, Về 
tiềm năng của CHNHƠN Việt năm, 
ngày này có thể xét đoàn theo h‹át 
động của nià máy công cụ llịc tẻi, 
xí nghiệp liên doanh đầu khi Việt— Xe 
mà ở đấy đã Lất đầu khai thíc va 
mô. nhà máy nhiệt điện P?«a lại và 
nhiều công Xưởng, nhà máy khác. 


KHả nắng tiềm tàng cúa sựy hợp tòe 
XỎ -- Việt là rất lớn, Trong qua trịch 
cuộc đàm phán cấp cao tháng năm ứ 


MNãt-xeơ-va, đã nhấn mạnh rắng quv 


mÔ ngày càng tăng của hành động 
phối hợp giữa hai nước chúng 14, 
những cách đề cập mới đối với các 
văn đề phát triển kinh tế xã hội, do 
Đại hội NXXVITI Đẳng cộng sản Liên xẻ 
và Đại hội VI Đăng cộng san Việt nam 
đề ra, đòi hới cấp bách phải cải tả 
nghiêm chính toàn bộ các mối qu¿n 
hệ Xô — Việt, nâng cao hiệu quả của 
chúng, tính toán nghiêm khắc hơn nhu 
cầu và khả năng của nhau. Với mục 
đích ấy, hai nước chúng ta đang tìm 
tỏi những hình thức mới về hành 
động phối hợp trong kinh tế, tăng 
cường hiệp tác hóa và chuyên mỏn 
hóa sản xuất, phát triền sự bợp tảe 
chẳng những về mặt nhà nước, mà cả 
ở cấp các bộ, các liên biệp xí nghiệp 
và xi nghiệp. Những xỈ nghiệp liên 
đoanh trong tổ hợp nông - eòng nghiệp, 
trong công nghiệp nhẹ, frong vận tt 
đang được xây dựng. Chúng tẻi chờ 
đợi nhiều ở việc đây mạnh sự phát 
triên các mối quan hệ kính tế và khoa 
học giữa vùng Viễn đông Liên xô và 
Việt nam. Cũng đang áp dụng những 
biện pháp dê mở rộng sự hợp tác 
Irong sản xuất và chế biến nông sàn, 
sản xuất hàng thưởng dùng, phát triển 
ở CHXHCN Việt nam tò hợp nh:ên 
liệu — năng lượng, giao thông vận tái. 
và cä nành chế tạo máy, công nh:iếp 
điện tử, hóa chất, khai khoáng. 
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Như trước đây, sự hợp tác của 
chúng 1a về mặt đào tạo còng nhàn 
lành nghề và cán bộ khoa học — kỷ 
thuật vẫn có ý nghĩa to lớn. Ngay bày 
giờ đã có trên 30 nghìn thanh niên 
núm nữ tử Việt năm đến lao động tại 
các công xưởng và nhà máy Liên xô 
vi lợi ích chung của chúng ta. liơn 
ö nghìn phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa 
học đã được đào tạo ở Liên xỏ, Chúng 
tòi hài lòng được biết ráng, những 
người tốt nghiệp các trường đại học 
liên xô đang giữ vai trò rõ nét trong 
tính tế, giáo dục, văn hóa, khoa học: 
v tế của nước Việt nam xã hội chủ 
n¿ưhĩa. Trong số họ, có các bộ trưởng 
xa cần bộ lãnh đạo các xi nghiệp; cÓ 
các nhà hoạt động đang, nhà nước: 
khoa học, kinh tế và xã hội nồi tiếng. 
Nhiều người troug họ đang được dào 
tạo lại tại các Viện hàn lâm khoa học 
xũ hội trực thuộc BTƯ ĐCS Liên xô, 
tại Viện hàn làm kinh tế quốc dân 
trực thuộc Hội đồng bộ trưởng Liên 
xô và tại các trường học khác của 
Liên xô. Hinh thức hợp tác ấy là 
nguồn dự trữ không nhỏ đề nhanh 
c€lóng nâng cao trình độ thông thạo 
nghề nghiệp của cán bộ và chuyên gia, 
mà nếu không có việc đó thi không 
thê giải quyết thắng lợi khối lượng 
nhiệm vụ ngày càng tăng của công 
cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội. 

Liên xô và CHNHCN Việt nam hiệp 


đồng chặt chẽ trong việc tĩng cường 


sư liền kết kinh tế của các nước SEV, 
trong việc cai tiến cơ chế kính tế, 
thực hiện Chương trình tông hợp tiến 
bộ khoa học —kỹ thuật, điều này chắc 
chấn sẽ góp phần đầy nhanh sự phát 
triền kinh tế quốc đân của CHNHẾN 
Việt nam, khiến cho nước này tham 
gia rộng rãi hơn vào sự phản công 
lao động quốc tế xã hội ehủ nghĩa. 


* 


Tháng Mười vĩ đại đã mỡ đầu quá 
trình cải tạo căn bản toàn bộ hệ thông 


các quan hệ quốc tế. Sắc lệnh hòa 
bình là tiếng nói đầu Liên của cuộc 
cách mạng đã thắng lợi, hướng về 
loài người, Một trong những tư tưởng 
gân sắc nhất và có hiệu quả nhất của 
Lê-nin là quan niệm củng tòỏn tại hòa 
binh giữa các nước có chế độ xã hội 
khác nhau. Trong thê giới ngày này 
không có dối sách hợp lý với nó. Đi 
với luài người, chiến tranh hạt nhàn 
nóng sẽ trở thành sự tự sát, Ngày này, 
điều kiện nhất thiết phải có đề giải 
quyết bất cđứ nhiệm vụ nào chính trị, 
kinh tế — xã hội, nhàn đạo — là sự thành 
công trong cuộc đấu tranh cho sự sống 
còn của loài người. Đó là thực chất 
của tư duv chính trị mới, của triết lý 
mới về hòa bình, 


Dựa vào các nghị quyết của Đại 
hội XXVII Đăng cộng sẵn Liên xô, 
chúng tôi đang đâu tranh tích cực và 
không mệt môi đề ngàn ngửa chiến 
tranh hạt nhân, giải trừ quản bị, Xây 
đựng một bệ thông an nình quốc tế 
toàn điện. Những sáng kiến yêu hòa 
bình của Liên xô biều hiện lợi ích của 
toàn eòng đồng xã hội chủ nghĩa, của 
loài người tiến bộ là nhằm thủ tiên 
trước năm 2000 những loại vũ khí hạt 
nhân và v khí khác giét người hàng 
loạt, giải quyết những tỉnh thể khủng 
hoàng trên thế giới. Những sắng kiến 
đó được sự ủng hộ ngày càng rộng 
rãi ve mát xã hội, chính trị ở các khu 
viec kháe nhau trên thế giới. 


Chủ nghĩa xã hội và hòa bình Bì 
không thê phản chỉỉ Như đã nhấn 
mạnh trong Đảo cáo chính trị của 
UPBPU ĐCSN Liền xỏ Trình Đại hội 
NXVIHI của dàng, chủ nghĩa xã hội 
tuyệt đối bác bỏ chiến tranh với tính 
cách là phương tiện giải quyết những 
máu thuận chính trị và kinh tế, những 
sự tranh chấp vẻ tư tưởng giữa các 
nước. Lý tưởng của chúng ta là mội 
thế giới không vũ khí và bạo lực, một 
thế giới trong đó môi dàn Lộc tự do 
lựa chon.,eon dường phát triển, lỗi 
song Của mình, Đó là biến hiện chủ 
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nyiĩa nhìn đạo của Đệ tư tưởng công 
sun chủ nưnìa, niững gia Đrị dạo dức 
của Lệ tự tưởng đó, VÌ vậy, ca trong 
tương lại, p nong hư ng hoạt động 
e1 vều của Đăng trên vũ đảit thẻ 
van là đâu tranh c0??? D:ẺÐV cơ tụt 


h7] 


n.:(n, Ciong chạy dua vô tran, để cuy 
trí Và cứn7? cố rên lòai P'ni¡ c1! unứt, 
VỢ 1111347100 đ q1 ác GlUtt 12101067 
sản Liên xóỏ, Việc Tức biện lậu tri tơ 
đó Sẽ Cho pếưcp Toài nhười lục Vào 
trể RÝ NNEtronrz đ củ hin ha ii:h, 

Trong hoạtđồn é can trị đồ .scai 
của minh, Tiên AÔ cảm chị ,oeo di 


tìn, hình ở kẽu vực clàu V  Thúi 


bình dượng, BÓI hiện này Có ñcn HÔI 


TA LOẠI HGIFỜ! du” song, rau LóV 
iiÖDT: 1ốnh bá00tữ Ti 5đ f0 V 4= 
ŠW đậu vất g2] 
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1f/2Ý' 5068, 5059 Ô. SGH/7 “0 HGC” bế (Vy MA¿sHg 
trình œó ca đợc cụ tiẻ hồn Xà nỀẠIH 
KÌ SN. /ME HE A15 1xsss (2/000 ö82 05 EŠ Đất 
Tiêp, 1š min SH z01ïi) lý È Hiện tieii Xe" với 
ẽ. . . ':‹- nh 
Xa I0 TH NA ĐH] 
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Ngàv nà, dựa vào Rinh nghiệm 
cña €bàu Âu, của eắc lục địa khác 
trên bành tính chủng ta, dựa vào toàn 
bọ Rinh nghiệm của. đời sống quốc tế, 
có thê nói ràng: quan điềm Tỏng bợp 
của Liên xô đổi với các văn đề báo 
đảm an ninh ở khu vực châu ÁT— Thái 
bình dương đã được mọi người ở đây 
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thửn nhận, Đang điển ra những cuặc 
1.d7n kiện bai hên và nhiều 
bó Cung đó sự trao đôi Ý kiên không 
chín (hức. Erouz quả trình nhữn 


đo VỀ 2U, La) 
¬¬ 


ci1ờc điển xúc AWY, ngày cùng nạhe Lát 
những tiếng nói tần thành lạo ra PO! g 
KH Vực bầu không Khí lảng giảng 
La Thiên và lợp tác cùng có lợi, 
Tế?! ca tình hình đá K'iển chúng tôi 
ti tưong Tang Ý Kiến Liên xô dưa 
r về Lên Cánh trong tượng lại miệt 
Cột, 2v} Toàn châu Á Gề trao đôi Ỷ 
kiến Vũ Cảng nhau tìn ra nhưng giải 
Đó p có tỉnh cöất xây dựng, Cuỗi củng 
sử trở taenh Tiện thực. Chúng tòi đẻ 
"| lạt đa các nước châu Â hãy thực 
hn Nhà năng đó trên cơ sở hợp tac 
Định uuố Và xâv đựng, 

“"ựt tung Lôi xuất phát lừ chốc, 
PS do mi nhằm đạt tới mục têu 
nên ai TPỞ Thành một bộ pian 
E9 HT 0| việc bình thành hệ 
thêng an pính và hòa bình bền vững 
tỳ, 2S: rổ 


` 
œ@::a 


đậu Á — Thái ĐBimhdươn, 
in chéa Er rởng quốc tế chủ nga 
đó. JJ/Cjt Xô trước san như mội ủng 
Sóc men d@ r chị nhiều lân của Việt 
Hy sào Và Cam=pu-ecbia nhằm Tìm 
tần cự cán đan hình ở Đông nàn 
X Xi vậy đựng quan hệ líg 
mi cát ĐẸP Với đC@ nước ASE.YN củng hộ 
cm1n, niên sửa Mông cô về việc KÝ công 
Hớc böàmg tần công và không sỉ dụcg 
sHG mạnh trong quan hệ giữa co 
nh ớc cầu Á và Thái bình (trợ it¿r‡ 
tui bò những đề nghị của CHDCXD 
Triểu trn về hòa bình thống nhật đặt 
nước : ìng hộ những eö gắng xây dựng 


-eunq Án đỏ, của các nước khác ở châu 


Ác Tronr cuộc đầu tranh đề bảo đảm 
hóa hình và an nình ở Khu vực cháu 
XÀ T Thái bình đương, Liên xô rất còi 
trong việc tng hộ những cố gắng của 
cóc nước Đồng đdưang nhằm hình 
thường hía tỉnh hình xung quanh 
Còng hòa nhân đản Cam-pu-ehii và 
Củng eœö vị trí quốc tế của nước ấy. 
Cả những đẻ nghị xây dựng của Việt 
nam và Cam-pu-chia cũng đang tích 
cực phục vụ các mục tiêu ấy, 


Chúng tôi tín tưởng ràng mặc đủ có 
khó khăn và mặc dủ quan điềm chính 
trị và tình thế trong khu vực cực KV 
đa dạng, các đản tòc ở châu Ä và Ru 
vực Thái bình dương sẽ có thẻ thiết 
lập đươc ở đày bàu khỏônz Khí Tân 
giêng tốt, hữu nghị và hợp tác, Liên 
xô sản sàng phối Lợp với tít ca nhữn;: 
ai thành thật mong muốn dạt đưực,c 
những mục tiêu ay. 


Thế là đã 70 năm, những lý tưởng 
của Thăng Mưỏi kéu gọi chúng ta bị v 
lao động sáng tạo, hãy đe tranh qnc ñ 
mình vị chủ nghĩa xã hội và họa lì, 
Những thập kỷ gua đã chứng n.ú 
reng : chủ nghĩa xã hội cào Tlun2 
manh thì hòa bình càng hến 
ng cộng sản và nhàn dàn Liên sô 
đón cào 70 nam Tháng Xôi vị đại 
trong bàău không Khi doàn Ketn..t tì 
không ơi phá vỡ nói, tăng cứ, Có 
gàng để đây nhanh sự phát Lên sina 


VH21S—~ 


tế—xã hội, cải tô và đồi mới mọi lĩnh 
vực đời sống xã hội. Lễ RỶ niệm sắp 
tới của Tô quốc chẳng những là ngày 
bột, mà còn Tà dịp duyệt lại lực lượng 
của chúng tôi, những thành tựu của 
cÌủ: n¿hĩa xã hội, 


Củng với các nước xã hộ: chủ ngiĩa 
lien XÔ và Việt nam đang dị tiên 
pn:cn; trong cuộc đấu tranh để duy 
trì và cúng cö hòa bình, vị tự do và 
đọc lặp, vị tiên bộ xã hội. Những 
nu hờởi xô Viết tự bào vẻ mức độ cao 
cua quan hệ anh em với nhịn đam 


“VIỆT năm ảnh hùng. 


` * 


NH:ững thành tựu của liên Xxò, của 
Việt nam xã hội eïi0 nghĩa, của tt 
eà các nước xã hộ: can ¿ha trên con 
dường đi lời n:ững Inục tiêu bùn v1 
dợ Tháng Mzời ví đạt tuyên bỏ, là 
k'lonz thề tranh cíi dược. Trung 
tnann Với những TỶ tưcng của Thắng 
Mười, với chủ nha quốc tế, với hóa 
tuyết Mác — Lẻ-nïn — đó là bảo địa 
ch.cc( ấn cho nhưng tháng lợi sắp Đài 
G117: ©1lÊW?: đ29y 
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LỜI BỘ DIÊN TẬP : 


Nhan dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng Xô 
hội chủ nghia Tháng Mười vi đại, chúng tôi đã 
nhận được nhiều bài của các đồng chí lãnh đạo các 
ban, ngành, các đòng chí làm công tác nghiên cứu 
lý luận, các nhân sĩ, trí thức và mhiều bạn đọc viết 
về các chủ đè: Cách mạng Tháng Mười; sự lén mạnh 
của Liên xô và các lực lượng cách mạng thề giới 
sau Cách mạng Tháng Mwời, tình heœu nghị Việt — 
%ô v.v. 


Từ số tháng 4-1987, chúng tôi đã làn lượt đăng 
một số bài nói trên. Trong TẠP CHÍ CỘNG SẲN sớ 
đặc biệt này, chúng tôi xin đăng tiếp một số bài 
đưới dè mục chung “4 Diễn đàn Tháng Mười vì đai». 
Các bài còn lại, chúng tôi sẽ giới thiệm trong những 
9Ố tời, 


Điền đàn Thắng Mười vĩ đại 


Hòn đá tảng trong chính sách 
đối ngoại của Việt nam 


Ử khi thành lập Đẳng và nhất 
là từ khi kbai sinh nhà nước 
công nông Việt nam đến nay; 
Đảng và Ni à nước ta luôn luôn 
COi việc Lăn: cường đoàn kết và hợp tác 
toàn diệnvới Liên xô là hòn đá táng 
trong chính sách đối ngoại của Việt 
man, 


Chính sách có tỉnh nguyên tắc đó 
bát nguồn từ bản chát cách mạng của 
Nhà nước ta, từ những cống hiến vĩ 
đại của Cách mạng Tháng MXuởi Nga 
đổi với sự nghiệp giải phóng của loài 
người, €ũng như của các đầu tóc khỏi 
mọi áp bức bóc lột, đồng thời bất 
nguồn từ sự giúp đỡ fo lớn của Liên 
*XÒ đổi với cuộc đấu traih lâu đải và 
vô củng øian kh3 của nhìn đân Việt 
nam đẻ piải phỏng, thống nhất Tỏ 
quốc và đưa đất nước đi lần chủ nưhĩa 
xã hội, 


[Loại người đã chịu sự ấp bức bóc 
lột tronz 10 ngàn năm, Cách mạng 
Tháng Mười Nựa mở đầu một thời dại 
mới, thời đại nhân đầu thể giới tự giải 
phóng khỏi mọi áp bức bóc lột và xây 
đựng một xã hội mới không có người 
bóc lột người. Cách mạng Tháng Mười 
Nơa là nguồn cô vũ và là chỗ dựa 
vững chắc cho tắt cả các giai cấp và 
cắc dàn tộc bị áp bức đứng lên đập 


NGUYÊN CƠ  THẠCH 


tan mọi xiầng xích và xây đựng một 
cuộc sống: mới tự do và hạnh phúc. 


Nếu những: thế ký thứ 15, 16, 17, 18 
và 19 là nhữnự thế kỷ của chủ nghĩa 
thực dân để quốc đưa phảo thuyền đĩ: 
chính phục và nỏ địch tắt cá các dân 
tộc trên khắp thế giới, thì thể kỷ thứ 
30, với sự cô vũ của Cách mạng Tháng 
Mười, là th kỷ của sự sụp đỏ của 
chủ nghĩa thực đân và sự ra đời của 
hàng trăm nước được độc lập. 


[Liên xô là người đầu tiên tim tỏi và 
khai phá con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chú ng]ĩa cộng sản, 
Trên con đường *®heang đã s đó, Liên 
xô đã có nhiều hy sinh, có nhiều tất 
bại, sai lãm và đạt được nhiều thắng 
lợi vidại. Đại hội thứ 27 của ĐCS Tin 
xö đã tồng kết những kinh nghiệm thành 
công và thất bại đà qua và đa»g dưa 
đất nước Liên xô lén giải đoạn mới 
cao hợn vẻ chất, p¡át huy mạnh naế 
tính ưu việt của chủ nghĩa và hội, 70 
màm sau Cách mạng Tháng Mười, chủ: 
nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành 
hệ thống thể giới, chiếm họa 102 sản 
lượng còng nghiện tế giỏi. Những 
kinh nghiệm của Liên xỏ lì tài són 
rãt quý bán đổi với các nước xã hột 
chủ nghĩa và đội với loài người. Nhàn 
đân Việt nắm trên con đường xãY 


đưng củ nghĩa xã hội coi kho tàng 
kina nzuicm của Liên xô là vò giá đời 
với uì1AN: 

Liên xô đã mở ra niột KỶ nguyên 
mới trong quan hệ quốc tế. Liên xô 
càn: các nước xã hội chủ ngia khắc 
xây đựng một hệ thông quan kệ kiện 
mới dựa lrên các nguyên tác bình 
đúng, hữu nợhị hợp tác và trên tính 
thàn quốc tế xã bội chủ nghĩa, liên 
XỎ Củng các nước xã hòicủu nghĩa 
khé€ phần đấu c£o một quan kệ quốc 
tẾ lành mạnh: cùng tòn tri hòa bình, 
giải quyết mọi tranh chấp bàng hòa 
bình và ebo một thẻ gói Không có vũ 
klí và không có chiên tranh. 

Những ly sinh vô cùng to lửn của 
Liên xô trong chiến tranh tế giới (thứ 
hai đã cứu loài người kloi tam họa 
của cbủ nzhfa phát xít Trong khi nền 
kinh tế của Liên xỏ còn trua kém MS 
nhận đản Liên xô đã clzos nhận nhữn: 
hy sinh vò cùng tolón để có n¿2t nh 
quốc phòng hùng mặn, làm cành trì 
cho hòa bình tẽ gồới. Số piận của 
nhìn đân thế giới sẽ ra sao, nều rên 
thế giới này chỉ có một mình Mỹ có 
vũ khí hạt nhìn Đóng Cròi những 
cỡ gắng đảy trách niiệm của Liên xỏ 
có vai rô quyết định đối với việc giải 
trừ quân bị và nhất là đang giải thoát 
cho loài người khỏi thảm họa bạt 
nhàn, 

Liên xỏ lại lÀ nước đâu tiên đưa 
c€ón người vào thăm hiềm khoảng 
khóöig vũ trụ: 

Nếu trong” lịch sử loài người, có 
nhiều nhà nước đã và đang gico rúc 
thầm họa cho loài người, thì nhân đàn 
Liên xo là nhàn đàn đuy nhất chịu 
những Lý sinh lớn nhất đồng thời công 
kiến lớn nhật cho hạnh phúc của nhân 
loại. 

1ó là những cơ sở có tỉnh thời đại 
của chỉnh sách đoàn Kết và hợp tác 
toàn điện của Đẳng và Nhà nước ta 
với Liên Xỏ. 

Chính sách có tính nguyên tắc của 
cl.úng ta đói với Liên xô còn dựa trên 


BếC 


vai trỏ trực tiếp của Liên xà đối với 
sự nghiệp cách mạng của nhàn đắn ta. 


Cluúng tà có thề nói, nêu kh?n¿ có 
Cácn mạng Tháng Mười Nơa ti kecaad 
có Đang cộng sản Đông dương, tiền 
thân của Đang cộng san Việt nàn 
ngày nay. Nếu không có thăng lợi của 
Hồn# quản Liên xò ci:ổng ciủ n/ TA 
phát xít Đức và chủ pgiĩa quảầng.:.Í 
NXHật thì không có cuộc Các] mạng 
Tráng Tầm năm 1945 ở Việt nìmn, Na 
không có Li`n xô hùng mạnh tri V it 
nam Kông 1e đánh thẳng cai nghna 
thực đân Dián, chủ nghĩa cề dnốc 
vũ ben p¿u¿n dònz quốc tế, và R` 
thể có nước Công tỏa xã Lôi chủ nợ” 
Việt nam, Nếu không có sự øic}: C 
của Liên xô, tì Việt nam 2n: t 
xây dựng chủ nghĩa gì hội từ mộ: 't >¿ 
Linh tế lạc hậu và bọ qua gEú ccan 


phát triển tư bín chủ nehĩa, 


¬ 


tư AI J 2X T4 


~x 


Hơn nửa thế ký qua, l1n zừữn:, ` 
VAO L8 x06) LEUPGL XU: QUY A1107 0)9 J69 002 
TU CN ý TẾ tư) 
g oi phón,: đân lộc Và [rODØ CỎ2ứ củ-o 
Xuy dựnz cỉu mợc7a xã lội của niàn 
đàn Việt nam, Tran? kiárg e:-a 
clon+z thực cío P áp và cce quốc JVẺ, 
Đảng, ta, nhận đàn tạ đã bết hợp dc::g 
cần sức mạnh đàn tộc Với sửa mại 


[010 -CITCIIG LƯU? VÔ: 


+ 


thời dạt, pöát huy eao nhất sức nìanh 
đoàn kết quốc tế, trước kết với liên 
xô, nên đ›: đănh thắnm những tẻn 2ã 
quốc dầu sỏ và hung lấn nhãt của Lời 
đại, báo vệ vững các thành đrả cách 
mạng Việt pam. Đồng thời bàng: sự by 
sinh to lớn và thắng lợi về vang trens 
lai cuộc dọ sức lịch sử này, dân te 
ta đã góp phần xứng đáng củng eÔ vị 
trí và sức mạnh của liên xô và chủ 
nghĩa xã hội thế giới làm suy vêến 
nghiêm trọng el‹: nghĩa dế quốc đứng 
đầu là để quốc Mỹ, tạo điều Kiện thuận 
lợi cho cách mạng của các đàn tọc Ở 
Á— Phi — Mỹ la tỉnh phát triền mạnh 
mẽ. 


Thắng lợi vĩ đại eua nhân dân V*:ệt 
nam, Lào, Cam-pu-chia năm 1975 
chấm dứt hoàn toàn chủ nghĩa thực 


đn mới đo MỸ đựng nên ở Đồng 
đzac¿ dã dưa đến sự xuất hiện ba 
nước Dòng dương xã hội chủ nghĩa, 
Tiuắng lợi của cách mạng Cam-pu- 
elia năm 1979 đã xóa bỏ chế độ diệt 
crủng Pôa Dót đo các tiế lực phản 
động bên noài nuôi đưỡng đề chồng 
pia Việt nam và chỉa rẻ, phá hoại 
khối đoàn kết Đông đuong. Việc ra 
đời cca Cộng hòa nhân đán Ôann-pu= 
elia đã đưa đến việc hình thành một 
cục điện mới — đó là việc ba nước 
Đòng dương xã hội chủ nghĩa đoàn kết 
cñn bó chặt chẽ với nhau và với Liên 
xô đề bảo vệ và xây dựng đất nước. 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt” 
Nò ký kết ngày 3 tháng 11 năm 1976 dã 
nàng quan hệ giữa Việt nam và Liên 
x) lên một mức độ mới về chất, mở 
ra giai dan hợp tác toàn điện giữa 
la: nước, la công cụ đắc lực phục vụ 
€2 hiệu quả sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc của 
Việt năm và Liên xò trong những năm 
qua. 


Nưày nay đưới ảnh sáng của Dại hội 
VI Dãng cộng sản Việt nam và Dại 
hội NNVII Đẳng cộng sản Liên Xô, 
quan hệ Việt — Xô bước vào một giai 
đoạn mới, hai nước hoàn toàn nhất 
trí vẻ chủ trương đồi mới và cái tô, 
vẻ đường lỏi phát triển kinh tế — xã 
hội, cũng như đường lối quốc tế và 
phi hợp chặt chẽ trong cuộc đâu 
tranh chung trên thế giới vì hòa bình; 
đọc lập dân tọc và tiến bộ xã hội 
cũng như phấn dấu cho nên hòa bình 
và an ninh ở châu Á và Thái bình 
đương. 


Đẳng ta, nhân dân fa hoàn toàn 
ủng hộ công cuộc cải t sâu rộng và 
triệt đề trong mọi lĩnh vực dời sống 
kinh tế xã hội đang điện ra ở Liên xô. 
Như đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tông 
bí thư Đảng ta đã nói trong cuộc đi 
thăm Liên xô vào tháng 5-1987: « Với 
đường lõi cải fö mang tính cách mạng 
tại Đại hội XXVHI và Hội nghị toàn thê 
Ủy ban trung ương Đảng cộng sản 


Liên xó thăng Gleneg T987, những thành 
qua vĩ đại của Cách mạng Thảig 
Mười và của chủ nghĩa xã hội trong 
Suốt 7Ú nàu qua được nàng lén mi 
lầm cao lịch sử mới, thể hiện sức 
minh sắng cao của chủ ng hữn Móc Tiê- 
níu vẻ lý luận và thục liền, là kính 
nghiệm Ti súc quý bầu dễ các dàng 
tanit em văn đụng Vào cóc dịcu Kiên 
thể của mình 3, 

Được Đại hội lần thứ XXNV]H Đẳng 
công sản Liên xô cô vũ, Đại hội Tần thứ 
VIca Đăng ta đã nêu cao quyếttàm đòi 
mới sâu sic về mọi niặt đời sống sinh 
tế—xã hội, đưa đặt nước tiếp tục tiền 
lên. Dê thực hiện những nhiệm vụ tÓ 
lớn và phức tạp do Đại hội VI đè ra, 
một yêu cầu cấp bách đang đ tra doi 
với chúng ta là phải nàng cao hiệu: 
quả hợ › tác với Liên xò trong tít cả 
eác lĩnh vực chính trị, kính tế, Khoa 
học kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng, Chỉ 
có kiên quyết xóa bỏ cơ cuế tập trung 
quan liêu bao cấp, đòi mới tư duy, 
đồi mới phong cách, -tỘ Ginre can bộ 
và đôi mới eơ chế trong họp tác với 
Liên xô thì mới có thẻ nàng cao được 
hiệu quả hợp tác. Đán, ta, nhàn đàn 
ta đảnh giá cao những biện pháp thị t 
thực của Trung ương Đăng và Chính 
phủ Liên xô về đồi mói vụ nàng cao 
hiệu quả hợp tác với Việt nam S nhiớm 
làm cho Việt nam mạnh lên, đúng vững 
trên hai chân của mình và tiên lên? 
như đồng chí M.X. Goóc-ba-trop đã 
kháng định, Về phần mình, chúng ta 
cũng quyết tâm hoạt động theo hướng 
đó. Ngày 7-5 vừa quá Bộ chính trị Bạn 
chấp hành trung ương Đăng la đã 
kiêm điềm đáănh giá sự hợp tác Việt— 
Nỏ trong 10 năm qua, tìm ra những 
nguyên nhân của các sai lầm chủ quan; 
quyết định phải đồi mới và chuyên 
toàn bộ các mối quan hệ kinh tế Việt— 
Xô sang những hình thức hợp tác cao 
hơn theo hướng liên kết kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, chuyên môn hóa và hợp 
tác sản xuất, xóa bỏ cơ chế tạp trung 


-quan liều bao cấp, chuyền bản sang 


bạch toán kinh doanh xã hội chủ 
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nghĩa, đa dạng hóa các phương thức 
và kính thức hợp tác trên cá ba cấp: 
chính phú, ngành, xí nghiệp, gắn trách 
nhiệm với lợi ích của cả hai bèn. Sự 
đỏi mới đó của chúng tà rất phủ hợp 
với quá trình cái tô ở Liên xô. Chắc 
chắn rằng, với tỉnh thần đôi mới của 
ni đội XŠXV HT và Đại hội VLvà với Kết 
qua tốt đẹp của cuộc đi thăm Liên xô 
cúa đong chí Nguyên Văn Lĩnh thê hiện 
ơ Việc ký kết một loạt các hiệp định 
hợp tác kinh tẾ quan trọng, sự hợp tác 
Việt—=Xô trong thời gian tới sẽ có bước 
phát triền mới vẻ chất, chuyên từ 
quan hệ giúp đỡ, thương mại là chủ 
vếu sang hình thức mới cao hơn là hợp 
tác sàn xuất, đănh dđàu một bước 
1 go quan trọng trong quan hệ hai 
nước, tạo cho ta điều Kiện thuận lợi 
đề Khai thác tốt hơn tiềm nắng của ta 
và đề ta có thể tham gia sâu rộng hơn 
vao phản công lao động quốc tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta tin tướng rằng 
sự hợp tác Việt— Xô không những là 
môi máu mực của tỉnh đoàn kết chiến 
đầu anh em mà còn là một tầm gưỡng 
sáng VỀ quan Đệ giữa một nước công 
nghiệp phát triên và mội nươc kính 
tế lạc hậu, một tâm gương sáng về 
việc mệt nước xã hội (hủ nghĩa phát 
(viên giúp một nước xã lội chủ nghĩa 
kính tế lạc bạu lên sản múc phát triên 
của Các nước Xã hội elủ nghĩa tiên 
4:ien. 

Trong tỉnh hình hiện này ở châu 
Á— ThÁi bình đương và đười nh 
sáng của bài phát bích của động chí 
M.N., Goóe-ba-trỏp tại Vila-đi-vô-xtöe 
(5-7-1986), Việt nam và Liên xổ có 
vai Irỏ quan frọng trong cuộc đấu 
tranh vì hóa bình, an nình và hợp tác 
ơ khu vực nàv và trên thế giới, Hon 
498 nănn qua châu Á — Thái bình đương 
Biên luôa là một Khử vực có nhiều 
cuộc chiến tranh cụt bộ nhất trên 
thế giói, Sự lứn mạnh của Liên Xỏ, 
thi-ng lợi của các bực lượng cách miing 
ở châu Á và ihất bại của dể quốc Mỹ 
trong những năm 7 đã lầm từay đói 
Thìn cục điện ở khu Vực ròng lứn này 


có lợi cho hòa bình và cách mạng. 
Tuyên bố nồi tiếng của đồng chỉ 
M.N. Goóe-ba-trốp tại Via-đi-vô-xtũe 
và Tuyên bò chung Xô — Ẩn ở Nia 
Đé-H (thắng 11 năm 1950) đã vạch ra 
cương lĩnh hành động nhằm củng cổ 
hòa bình. an nìĩnh và lợp tác trên cơ 
sở bình đúng, cùng có lợi giữa tất cả 
các nước ở châu Á — Thái bình đương. 
Trong 10 nầm qua, Đông Nam A là 
một trong những điềm nóng bồi 
nhất của châu Á và trên thế giới, 
Trong 40 nàm qua, ba nước Đông 
đương là nạn nhân của những cuộc 
chiến tranh xâm lược kéo dài và ciju 
nhiều bom đạn nhất. Thắng lợi lịch 
sử của nhàn đản ba nước Đông đương 
là thảàt bại của chủ nghĩa đế quốc và 
bọn phán động, đã đưa đến sự hình 
thành bainhóm các nước Đông dương 
và sác nước ASEAN, tạo ra khả nàng 
thục tẾ cùng tồn tại hòa bình giữa 
cac nước trong khu vực. Trong bói 
cảnh đó, tỉnh hữu nghị và đoàn kèt 
Việt — Xô và sự phối hợp giữa ba 
nước Ùòöng dương với Liên xô là nhàn 
tÕ có tìm quan trọng fo lớn đề giải 
quyết văn đề hóa bình, ön định ở 
Đồng Nam Á, cũng như ở chàu Á— 1 hải 
bình đương. Dáng ta, nhân dân đa 
đảnh giá cao và Chân thành cảm ơn 
Liên xô về lặp trường trước sau như 
một đếi với cuộc đấu tranh của ba 
nước lỏng dương cho hòa bình, ồn 
định và hợu tác láng giềng tốt ở Đông 
Nam Á. Đó Tà biều hiện sự nhảit trí 
hoàn toàn giữa hai đẳng, hai nước về 
việc giải quyết các vàn đè ở Đông 
Nam Á cũng như ở châu Á nói chung. 
Sư ủng hộ mạnh mẽ của Liên xô đòi 
với ba nước 2òng dương một lần nữa 
được khang định trong tuyên bố của 
đồng chí M.X. Goóe-ba-tröp trong cuộc 
đi tham Liên xô của dồng chỉ Nguycn 
Văn Linh: €Liên xô trước sau như 
một ng hộ nhữrg cố gìng của Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nau, Cóng 
lỏa dàn chỉ nhận đán Lào và Cọng 
hòa nhân đản Czun-pu<chia nhằm xây 
dựng những cơ sở của chủ ngiĩa xã 


hội, bảo vệ độc làn và chủ quycn đìn 
to của các nước này, củng cố liên 
minh anh em và sự hợp tác toàn diện 
giữa ba nước — nhân tố quan trọng 
của hòa bình và ồn định ở Đông Nam 
Á ». Phối hợp chặt chẽ với Liên xô ở 
châu Á — Thái bình đương, ba nước 
Đông đương chủ trương giải quyết 
văn đề Cam-pu-chia bằng chính trị 
trên cơ sở loại trừ vĩnh viên chế đô 
diệt chủng Pôn Đốt, bảo đám giữ vững 
thành quả cách mạng Cam-pu-chia, 
tạo ra một khuôn khô cùng tôn tại 
hòa bình ở Dòng Xam Á có lợi cho 
hòa bình và chủ nghĩa xã hội ở khu 
Vực HÀY. 


KỶ niệm lìn thứ 70 Cách mạng 
Tháng Mười, nhìn lại chạng dường 
phát triền của quan hệ Việt — Xô, 
chúng ta có đầy đủ cơ sở đề khẳng 
định một chân lý là: thực hiện bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nên kinh tế lạc hậu. bố qua giai đoạn 
phát triền tr bản chủ nghĩa thi điều 
kiện khòng thề thiếu được là phải 
được sựr úng hộ, giúp đỡ của Liên xô 
và hợp tác với Liên xô, nhà nước xã 
hội chú nghĩa đầu tiên và lớn mạnh 
nhất. Dó là sự chứng mính hùng hòn 
ebo nhận định của dòng chí Nguyễn 
Ai Quốc khi Người kêu gọi các dân 
tộc thuộc địa: e Căn phải hướng: về sự 
Hèn mính và hữu nghị với đất nước 
xô viết — nước duy nhất trên thế giới 
hiện nay có thể dem lại cho các dân 


ch của chủ 


tộc bị áp bức một sự giúp đỡ tuyệt 
đöi trung thực, một sự giúp đỡ anh 
em vô tư và bình đang P (1), 


Tuần theo lời đạv của Chú tịch Hồ 
Ghí Alinh, Đăng ta, nhân dàn ta nguyện 
mãi mãi trung thành với đường lỗi 
đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn điện 
với Liên xỏ, coi đó là hỏn đã tạng 
trong chính sách đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta, là tỉnh cảm quốc tế 
thiêng liêng của mỗi người Việt nam, 
là bảo đảm chắc chấn đề nhàn dàn ta 
thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại 
hôi VI, tiến tới xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Đồng 
thời, với tỉnh thần đồi mới m:inh mẽ, 
chúng ta nguyện làm tròn trách nhiệm 
của mình đề nắng cao hiệu quả hợp 
tác Việt— XỔ, làm cho quan hệ Việt— 
XÔ là mẫu mực của môi quan hệ kiều 
tới giữa hai nước anh em trong còng 
cuộc xây đựng chủ nghĩa xã bọi, đáp. 
ứng véu cầu và lợi ích của nhân dàn 
hai nước Việt nam và Liên xô, lợi 
nghĩa xã hội, của sự 
nghiệp hòa bình và tiến bộ trên thế 
giới. 

Chúng ta đoàn kết va hợp tắc toàn 
điện với Liên xô nhầm thực biện lời 
động chí Goóc-ba-trỏp két thúc cuộc 
hội đàm với đồng chí Nguyễn Văn 
Linh vào thắng 5 vừa qua: Liên xô: 
phải mạnh, Việt nam phải mạnh. 


t1) Hào Ngưới cùng khô, số 38, 


2% 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


3ản£ của V.I. Lê-nin— 
của nhữnø công cuộc 


đôi rới xã hội vĩ dại nhất 


CC tím đã trôi qua kề từ đại cách 
I† mang xã hội chú nghĩa Tháng 
Mười, cuộc cách mạng đã chọc 
thủng thế giới cũ trên một mắng lớn 
bằng 16 trái đất, mớ ra tiến trình dồi 
mới toàn thể giới theo những nguyên 
tíc nhân đạo, lao động và hòa bình — 
những nguyên tắc vốn thuộc bản chất 
chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Ho Chí Minh 
nói : «Giống như mặt trời chói lọi, 
Cách mạng Tháng Mười chiếu sắng 
khắp năm châu, thức tính hàng triệu 
người bị ấp bức bóc lột trên trải đắt, 
Trong Tịch sử loài người chưa từng có 
cuộc cách mạng nào có Ý nghĩa to lớn 
và sâu xa như thế » (1), 


Linh hòn cuộc cách mạng vĩ đại ấy 
là V.L Lè-nin. Người tò chức và Hinh 
cạo là Đăng bôn sẽ vích Nga, đẳng 
vớ sản kiêu mới đàu tiên trên thế giới, 

Đó là một đáng ra đời, lớn lên và 
được tôi luyện thành thép trong đâu 
tranh cách mạng hàng bao nhiều nàm 
đưới muốn văn hình Chức, Đặc biệt, 
đang được lôi luyện trong bão táp 
cách mạng: 190 và cách mạng tháng 2 
mầm 1917, tiếp đó là trong tiên trình 
mặyv tháng nhưng đày áp những sự 
kiện đấu tranh giai cấp sôi động, phức 
tạp, kịch liệt phí thường và thiên 


MU 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH 


biến van hóa từ tháng 2 đến thắng I1 
năm 1917, chỉ mấy tháng thôi mà xét 
về phương điện tích lũy kinh nghiệm 
cách mạng đã có giá trị bằng hàng 
chục năm bình thường. 

Ð) là một đẳng đày dạn trong đâu 
tranh chống chế độ chuyên chế tư 
bản — địa chủ tàn bạo nhất dương 
thời, trong việc đánh bại hết trào lưu 
này đến trào lưu kháe vê tư tưởng và 
chính trị tư sản, tiều tư sẵn, cơ hỏi 
chủ nghĩa “tâ» khuynh và nữu khuynh, 
giáo điều và xét lại, đủ mọi màu sắc, 

CGó thề nào hình dụng nòi thăng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười nếu thiếu 
một đẳng như thế, 

Các thể lực đại điện cho thế giới 
cũ bèn trong và bèn ngoài nước Nựa 
không ngờ được rằng “thiên đường? 
của chúng có thể bị sụp đồ, ràng 
những nguyên tắc thiêng liêng s của 
chế độ tư hữu lài sản và bóc lột mà 
chúng coi là «tự nhiên ® gắn liên với 
&bản tính?” loài người lại có thê bị 
sụp đỏ, Thể là từ Rôn-sắc đến Đê-ni- 
kín, từ bọn tướng tả bạch vệ Noa 
hoàng đến bọn men sẽ vích và bọn xã 


(I1) Hà Chỉ Mịnh, Tuyền tệp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, tạ „_ tra 481, 


hội — cách mắn: từ-thể lực phần động 
bên trong đến bẻ lũ TT đế quốc bèn 
ngoài, giất cả cái clHiến mình thân 
thánh» ấy căm thủ cách mạng đến 
điện tiết, xúm nhau lại bông bóp clết 
elinh quyền xô viết nón trẻ bằng mỌt 
cuộc nội chiến p:an cách mạng và 
cuoe chiến tranh can thiệp tàn khốc 
nhất. Song, nước Nựa, con dẻ của Cách 
mạng Tháng Mười, dưới sự Tĩnh đạo 
tài tình của Đăng hòn sẽ vích dừng 
đầu là Lê-nin đã anh đũng chiến thẳng, 

Như vậy, đã tạo ra được tỉnh thế 
cho phép Đăng bổn sẽ vích bắt tay 
tiến hành cuộc dôi mới xã hội về cắn 
bản, Chương trình vĩ đại tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được bắt đâu bằng chính 
gách kinh tế mi. một chính sách mà 
đề được chấp nhận, Lè-nin đã phải 
tốn biết bao công sức thuyết phục 
những người cộng sản rảt mực kiên 
cường lúc đó phải dõi mới từ duy, 
Cuộc đồi mới thật khó khăn gian khô 
đối với những người cách mạng lừng 
quen nghĩ chỉ cần một bước là có thê 
nhảy phốce lên chủ nghĩa cộng sản; 
thế mà giờ đấy lại phải chấp nhận một 
chính sách dường như phục hồi chú 
nghĩa tư bản. một chính sách dùng 
con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước 
để tiên lên chú nghĩa xã hội, điều 
quá khó hiểu đổi với người cộng sản 
lúc đó thừa nhiệt tỉnh cách màng 
nhưng lại thiệu Kiến thúc khoa học. 

Sơng, chỉnh sách Kính tế mới đã 
nhanh chóng dưa lại KRẾU qua trong 
thấy Chỉ trong ba năm nên Kính tế 
đã sống lại, công nhàn và nòng đàn 
được hỏi sức, liên mình 
được tĩíng cường TIÊN CƠ SỞ THỞI, €Ơ 
sở kinh tế, Những diều kiện chính trị, 
kinh tế và xã hội đã được tạo ra đề 
đứn đất nước bước vo công cuộc cải 
tô và đồi nới tàn gòce. Đẳng eon đường 


Cong nồng 


công nghiệp bóa, tập thể hóa nồng 
nghiệp và cách mạng văn hóa, trải 
qua không đây bốn kế hoạch ã năm, 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
được xảy dựng Xong vào cuối những 
năm 30. 


Nếu chiến tranh là th ốc? ng 
nẻ và Khác nohiệt nhất đỗ: với ct 
"sẽ. 65 hs. ¿an 

hÓ d0,KỔ THÔI I1 V061 019- Xót 2821 s25] 


thang phát Xít trong e csên Dị ế 
E100 3Ð THÍ J0 DƒMGÌP C đPy ái ĐA, Su ải 
""Zj"ă.. ... nh. Số 
vỏ dịch Kông øi Đáng bóc củA 8 
đệ XÓ viết, Liên xô khỏi n.ững cà 


Cứu ¿oài ni R họa p ¿L XE dêa 
còn to địề- kiện C!O ccốón 
Liinng lợi ở miột Töệt nước €c ¿nâu và 
cầu Á, đưa e1Ủ nu¿ïn xà hài vượt 
khói khuôn K;iỏ một nước, HỪ Gủnh" 
hệ thống thể giỏi — sự Riện được lịch 
sử Xếp vào hàug quan tcỌ.g thứ lại 
sau đại Cách mạng Tráng Mười, 


li. h 
Ìì d4. Ki 


Dưới sự Hình đạo của Đằng cộng 
sản Liên x3, nhân dân Liên xê nhanh 
chóng khỏi phục đặt nước đã bị chiên 
tranh cướp đi 20 triệu người, 1/5 tài 
sản quốc gia, và lại tiếp bước trên 
con đường xảy dựng và phát triển chủ 
ng]ĩa xã hỏi. Chỉ với 1/1 thế RkŸ vừa 
qua, thu nhập quốc dân đã tầng lên 
đ lần. sản lượng công nghiệp — 9 lân, 
sản lượng nóng nghiệp — 127 lan, thủ 
nhập thực tế tính t:eo đầu người ~ 
2,6 lần, các quý tiều dùng xã hỏi — 
trên õ lần. Nếu tính 70 nàầm !ẻ tứ 
Cách mạng Tháng Mười thì tài sản 
quốc gia của lên bang xô viết dã 
vượt quả 5U lần so VỚI niức trước 
cach mạng, Con SỐ này VƯỢt qui 
{Ú lIìn chỉ tiêu tăng trướng mà nước 
MỸ đạt được trong cùng thời gụún, 


Tháng Mười vĩ đại, chủ nghĩa xã 
hôi đã giải thoát nhân dân xỏ viết 
khỏi các bệnh tật xã hội và tái hóa 
vốn cho đến này văn dang đẻ nàng 
lên nhiên đản tóc trên thế giới, là 
không còn tình trạng người bóc lọt 
người. Rhông còn nạn thất nghiệp. 
Không eón ách ấp bức dàn tóc, Không 
còn tỉnh trạng đói nghèo Và nu coữ, 
Người lao dòng được sống trong điệu 


_Riện được bao đảm xã hội; tín tưởng Ở 


ngày mìa1. 


Có thề nảy sinh câu hỏi: rêu các 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội là to 


ủi 


^ 


lớn đến như vậy. tại sao Dáng công 
sản Liên xô còn đặt văn đề “cải tô có 
tính cách mạng ® — cách đặt văn dê 
đường như có sự không bằng lòng với 
quả khú 2 


Tồng bí thư Ủy ban rung ương 
Dáng cộng sản Liên xô, đồng chí 
M.X. Goóc-ba-trốp, đã có câu trả lời 
xác đáng nhất: ® Xhững thành tựu 
của chúng tì là to lớn và biền nhiên, 
Nhũng người Xxỏ viết có quyền tự 
hào về những thành tích đã đạt được. 
Những thành tựu dó là cơ sở vững 
cae để thực hiện những kế hoạch 
hiền nay và những ý đồ của chúng ta 
trong tương lai Nhưng Đăng cần 
phải thày rõ cuộc sống một cách toàn 
điện và trong mọi mặt phức tạp của 
nó. Không một thành tựu nao, thậm 
chí là những thành tựu vĩ đại nhất, 
đó thề che lắp những mâu thuận trong 
sự phát triền của xã hội cũng như 
những sai lầm và thiếu sót của chúng 
lạ Ð | 


Cái giá phải trả là đất: vào giai 
đoạn chuyên tiếp giữa các thập kỷ 70 
và 80, trong xã hội xô viết đã xuất 
hiện những khuvnh hưởng trì trệ, đã 
tích lại những khó khăn và những vần 
đề không được giải quyết, những hiện 
tượng xa lạ với chủ nghĩa xã hội, 
Ihàn tích sâu sắc căn nguyên những 
mặt tiêu eực đó, Hội nghị toàn thê Ủy 
bạn trung ương Đẳng cộng sản Liên 
xô tháng Tư năm 1955, đặc biệt Đại 
HỘI 27, sau đó là lội nghị Trung ương 
tháng Giêng năm nay đã đề ra một 
chương trình cái tò toàn bộ các mặt 
đời sòng xã hội. 


Như vậy, một lần nữa Đẳng công 
san Liên xô lại giương cao ngọn cờ 
đôi mới xã hội. Chỉ khác trước ở chỗ 
lần này zđ hội +Ä hội chủ nghĩa tự 
đồi mới trên cơ vở của chỉnh mình. 
Cai tỏ là tiếp tục sự nghiệp đã được 
khởi đâu từ Cách mạng Tháng Mười. 
^Ó là cách mạng trong một cuộc đại 
á ch mạng, Công nghiệp hóa đất nước, 
tập thè hóa nông nghiệp, cách mạng 


bà) 


văn hóa. giải quyết theo những nguyên 
túc của chủ nghĩa xã hội vẫn đề dán 
lộc v.v. đều là cách mạng, Dâyv giờ 
đến lượt công cuộc cải tò. Tát cá 
những quá trình xã hội — kinh tế šš 
đều có chung cội rẻ từ bản chất Cách 
mạng Tháng Mười. Tất cả đều xuất 
phát từ mục đích và lý tưởng cuộc 
đại cách mạng. Tất cá đều điển ra 
dưới ngọn cở cách mạng và sáng lao 
của chủ nghĩa Mác — ELê-nin. Và tài 
cá đêu do cùng một chính dắng kiêu 
mới tiêu biểu nhất ấy khởi xướng và 
là động lực, Một đẳng mà về phương 
điện kinh nghiệm cách mạng chưa tả 
sánh kịp, kinh nghiệm lật đỏ chế đó 
cũ cùng như kinh nghiệm xảy dựng và 
ang tạo xã hội mới — đỏ là đang của 
V.I.Lê-nin. Đẳng đó, về khách quan 
chứ không phải do ý muốn của bất 
ký at đã và đang giữ sứ mệnh lịch 
sứ có ý nghĩa toàn thế giỏi HÀ n¡ười 
khai phá, người mở đường tiên lên 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa còng 
sản. 


Với công cuộc cải tổ. Dãng cộng 
sản Liên xò nêu tấm gương sáng nười 


về phát triền sáng tạo lý luận cách 


mạng như là điều kiện tất vếu bảo 
đảm khả nàng lãnh đạo sự phát triển 
xã hội, cũng là điền kiện tất vếu bao 
đảm sự trung thành với chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin. 


Đại hội 27 Dáng cộng sản Liên xÔ 
di vào lịch sử như bài học về nhin 
tháng vào sự thật, một bài học có giá 
trị triết! học, chính trị và đạo đức 
phô biến và vĩnh hằng. Sự đũng cảm 
trong lý luận và trên hành động thực 
tiên ; việc đánh giá tình hình một cách 
thực tế, thẳng thắn và công khai: 
thái dộ không khoan nhượng với tất 
cả những gì là lỗi thởi và sai lệch cần 
trở con đường đi lên, đó là những 
bảng chứng hùng hồn về sức manh 
của dàng. 


(2) Dáo cáo tại Hai nghị Trung ương DC3 
Liên sô (27-1-19Á7), 


Với đường lỏi cải tô, đầy nhanh sự 
phát triền kinh té — xã hỏi trên cơ SỞ 
phát triển theo chiều sầu, tần đụng 
tối đa những thành tựu của cách mạng 
khoa học — kỳ thuật, Dẳng cộng sản 
Liên xỏ chứng mình khả năng và sự 
cần thiết không chỉ thấy rõ sai lầm 
trong quá kuử mà quan trọng hơn là 
phái biết tìm kiếm con đường và 
những giải pöập mới trong khuôn khó 
của chủ nghĩa xã hội: nhằm đưa sự 
nghiệp tiên lên và tiền lên không 
chệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, trái 
lại đê xã hội chủ nghĩa nhiều hơn, 
dàn chủ hóa nhiều hơn, để nhàn lên 
nhiều làn những giá trị của chủ nghĩa 
xã hài. 


Dất nước xô viết đã chuyền mình, 
đã lấy lại bơi thở mới. Gái đà mới đã 
được tạo ra, mãnh liệt; không gì 
ngàng trở được. Toản thế giới đang 
nhìn về Liên xô, về Tô quốc của 
Tháng Mười. của Lê-nin vĩ dại với 
lòng tràn đầy tin tưởng. Nhân dân 
Việt nam. những người cộng sản Việt 
nam, được cồ vũ bởi tỉnh thần đồi 
-mới của Đại hội VĨ, lỏng tràn đầy 
tin tưỡng, tiìn tưởng ở mình cảng tỉn 
tướng ở Liên xô, và ngược lại tin tưởng 
ở Liên xô càng tin tưởng ở mình, 

Đằng cộng sẵn Liên xô nhất định 
trả lời xứng đáng những thách thức 
mới đỏi với chủ nghĩa xã hội trong 
giải đoạn có tính chát bước ngoạt Ở 
ngưỡng cửa thế ký 2Í này. Nhàn dân 
Liên xô, dưới sự lãnh đạo của ĐCã§ 
Liên xô, nhất định thực hiện thắng 
iợi mục tiều vĩ đại là biến Liên xÔ 
thành nước xã hội chủ nghĩa phát 
triền nhất, có nền kỉnh tế đạt trình 
độ cao nhất thế giới về hiệu quả kính 
tế và tiến bộ khoa học — kỳ thuật, có 


nền đân chủ rộng rãi nhất, cỏ nền 
đạo đức xi hội cao nhất, khai thắc 
đầy đủ nhất những tiềm năng vốn có 
của chủ nzùïa xã bội, làm clo cuộc 
sống con người giàu có hơn cả về vạt 
chất làn tỉnh thắn, góp phần to lớn 
nhất đưa thế giới xã hội chủ nghĩa 
tiến lên một nắc thang mới cao hơn, 
tiến lên giành những thắng lợi có ý 
nghĩa quyết định cho chủ nghĩa xã 
hội :rong cuộc đấu tranh «ai thắng 
ai» giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vỉ toàn thê 
giới. 


LIÊN XÔ : VAI TRÒ... 


(Tiếp theo trang 58) 


phương pháp tư đuy: duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử. 


Trước nhàn dân của nước mình, 
Đảng cộng sản Việt nam tự nhận thấy 
«những gì đã làm được và chưa làm 
được cũng chứng tỏ rằng sự lãnh đạo 
của Đẳng chưa ngang tầm với những 
nhiệm vụ của giai đoạn mới ® (3), * đồi 
mới đang là yêu cầu bức thiết của sự 
nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn» (4). Vì vậy Đẳng 
chúng tỏi coi việc nghiên cứu vận dụng 
và phát triền chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
là văn đề hàng đầu trong công tác tư 
tưởng và lý luận. «@V¡i sự phát triỀn 
sáng tạo của chủ nghĩa Mác », đó không 
chỈ là chủ đề của một hội nghị, mà là 
phương hướng cho sự hợp tác trên 
mặt trận tư tưởng và lý luận giữa 
các đẳng anh em. 


kh  sTssxnad 


.(3), (©  Sach đã dẫu. tr. T5- 


83 


DIỄN ĐÀN THẮNG MƯỜI VÍ ĐAI 


=s—— 


LIÊN XÔ = THẲNHH TRÌ 
CỦA HÒA Bì9H THỂ GIỚI 


HINH sách đối ngoại hòa bình 
của Liên xô chứa đựng trong 
mình những truyền thống dàn 
chủ tốt đẹp nhất của ca 1uội 
quá trình lịch sứ làu đài trong quan 
hệ giữa cäc dân tộc và các quốc gia. 
Đặc trưng của chính sách đó là xuất 
phát từ chính bán chất của chế độ 
x hội cbủ nưhĩa, một chế độ không 
có phản biết đối xứ, thông trị và bóc 
lọt như các chế độ kinh tế — xã hội 
trước đây. Với sự ra đời của một 
chế đỏ xã hội mới đo kết qua của 
Cách mạng Tháng Mười ví dại, toàn 
bộ xu thế phát triển của thể giới đéu 
clju ảnh hướng của nhân tô cách mang 
này, Đúng như Lê-nin đã nói: «Nay 
từ ngày đầu Cách mạng Tháng Mười, 
văn để chính sách đòi ngoại và các 
quan hệ quốc tế đã trở thành vấn đề 
chỉ vếu đối với chúng ta s (1), 


Một ngày sau khi Cách mạng Tháng 
Mười thành công, ngày 8-11-1917, Đại 
hội toàn nước Nơa lần thứ hai của các 
xô viết đã thông qua Xác lệnh hòa 
bình, Chính phủ kiến xô kêu gọi các 
đân tộc và các chính phủ đang đánh 
nhau hãy chăm dứt chiến tranh thế 
giới và KÝ liiệp ước vẻ một nên hòa 
bình công bảng và đàn chủ. Đất nước 
xô viết đã tuyên bố nguyên tác quốc 
tế vò sản trong quan hệ với các dàn 
tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa 


94 


HOÀNG BÍCH SƠ? 


để quốc và chủ ngĩa thực đìn 
và nguyên tác cùng tón tại hòa 'ina 
(ronơ quan Hệ VỚI Các nước từ Í..ñ 
chu n+hTa, Chúng ta còn biết nay đĐự 
khi suộc chiến tranh thể gí;i thứ Sát 
đán điển va quyết liệt, tháng 9-1145, 
Le-nin đã nói rõ ràng những người 
bòn sẻ vích một khi lên năm c!nh 
quyền (sẽ để nghị hòa bình với Tài e4 
các n#óe tham chiến, vói điều kiện là 
các thuộc địa và fát cá các dàn te 
phụ thuộc, bị áp bức và không cá 
đày đủ quyền, đều phải được giú 
phóng”) (2), Tuy vậy, bất chấp thải 
độ sản sàng của Liên xô KỶ n;av các 
hiệp ước bình đang, chủ nghĩa dễ 
quốc văn tiên hành cu¿je can thiệp vũ 
trang đồi với nhà nước xô viết, Nhắn 
đần Liên xô đã vững vàng vượt qua 
cuộc đọ sức này lửa này, đầy lủi bọn 
can thiệp và bể gãy các lục lượng 
bạo loạn bên trong. Vy tín quốc tẻ của 
Liên xô ngày càng tăng. Vào giữa 
những năm 20, khi ở chàu .À tính hình 
trở nên càng tháng, bọn quản ph:ệt 
Nhật tiên hành xàảm lược Trung quốc. 
còn ở châu Âu đã hình thành chủ nghĩa 
phát xÍt llit-le thì Liên xô đã làm tải 
cả những việc cần thiết đề ngàn chặn 


(1) V.I, Lê-nin: Toán tệp, Nib Tiến bộ, 
MSt-xcơ-va, 1978, t, 37 tr. 152. 


(23) Sách đà dăn,t, 27, tr. 6đ, 


bọn xâm lược. Liên xô đã giúp đỡ 
tích cực các dàn tòc Trung quốc, Tây 
ban nha và nhiều nước khắc — nạn 
nhàn của sự can thiệp vũ trang của 
chủ nghĩa để quốc, Liên xô đã đề ra 
mọt chương trình hòa bình rộsg lớn, 
trên cơ sở đó đề nhị thành lận mi 
hệ thống an nịph tập thể e0 liều giả 
ở châu Âu và ký lHệp ước Köu vựa 
Thì bình đương, Liên xô cũng đã KV 
cac hí p ước riêng vẻ giúp đỡ tín 
nh:u với các nước tư bạn chú n-:hĩa 
nhằm phối hợp chống n¿ú cơ của chủ 
nzh?a phát xít IIitrla, Liên xỏ đã dòng 
vai tr quyết định trong chiến tháng 
chủ nghĩa phát XI Đúc và quản phiết 
Nhật. thủc đây lần sóng đấu traobi lùn 
thay đời bộ mà t chính trị — xì hội 
Lrên toàn Thể giới, củng có vị trí của 
các lục :onøg hòa hình, e e lực lụ ‹n¿ 


^) 


Liêo bộ, dài chủ trên (ovn thể 6;ói, 


ẰxỶ 


(rối nàũh2 nềm TA, ell nghĩa để 
cœu@ứ thủ pheếm của hài cuộc chín 
(nh THẾ đới từng làm thiệt nàng 
làng chục triệu người. lại âm mưu 
phát động một cuộc chỉ n tranh thẻ 
giới thứ bá hòng tiện đ;iệt Liên xó và 
prong trào c{ch mạng thể giới, Trong 
Loàn cách đó Liên xô đã nó lực Không 
nưửng để giành chế càn bằng cPien 
lược, chốnz nguy €ơ cuiến tranh báng 
toàn bộ súc mạnh của chế dộ xì hội 
chủ nghĩa và chỉnh sách n.oại giao 
hòa bình của nhà nước xô viết, Chính 
ví thể, chiến tranh thể giớt đã Không 
mồ ra khi Liên xô chua hàn gản xong 
vất thương eliên tranh và phong trào 
cách mạng và hòa bình thế giới còn 
non yếu. 


Trong; những năm 5Ú — 60, Liên xô 
tiếuo tục dấu tranh không mệt nội vì 
hòa lình và hợp tác quốc tế, chồng 
âm mưru của chú nghĩa để quòc dịnh 
đẻ bẹp chú quyền của các đàn tộc: vì 
giải trừ quản bị và chấm dứt chạy 
đua vũ trang. Cuốöc đấu tranh này đã 
miing lại những Kết quả đâng kế, Năm 
1963 đã ký Hiệp ước cắm thứ vũ khí 
hạt nhân trong khí quyền, vũ trụ và 


đưới nước: năm T†985 theo sắng 'iẩn 
của mình. Liên xẻ đã ký lHièp re 
khöng phố Biển vũ Khí bạt nhàn, Nang 
đdìu n:ữn¿ năm 70, tiếp tục đường lòi 
báo vệ vũng chắc hòa bình, Liệên xô 
đà đựa ra mi tổng thề các bí>n pLáp 
liều œuan đến mọi lĩnh Vực của cuòo 
đâm trang VÌ bòa bình, tự đo và đóe 
l;p Của các đân tộc, Các biện pháp đó 
thế Hiền trong chương trình hòa bình 
đước thòáp qua tại Dại hội lần thứ 21 
DCS Liên xóỏ (iI971), Nó chúa đụn” các 
đề mchi cụ thề và hiện thực đè giải 
qivết các vấn đề đã chín muối trên 
con dường cúng có hỏa bình và phát 
tricn họp tác hòa bình ciữa eắc quốc 
gìn Coưong trình tiếp tục đấu tranh 
vì bóa hình và hợp tác quốc tế, vị lự 
đo và độc lặp cửa các đản tốc được 
thoiong qua lại Tìai hội lan thứ 235 của 
1S Tịcn Xô là sự Kế tục và p ất 
trên thìm clương trình liình. 
Các nhiệm vụ đổi ngoại chính mà Đại 
héi 25 dể ra là chấm dứt chạy địa vũ 
trang, tiến tới giái trừ quản bị thirc 
sự, khan, định các nguyên tắc không 
dùng vũ le tronz quan hệ quốc tế, 
tạp trung nó lực của các quốc sỉa yêu 
chuộng hòa bình đề thủ tiêu các lò 
chiến tranh căng thẳng ở các khu Vẽ 
trần trải đặt, 


];òan 


Dầu những nắm 80, Dàng và Nhà 
nước Liên xô tiếp tục triển khai chiến 
lược hòa bình trong điều kiện tỉnh 
hình quốc tẾ ngày càng trợ nên căng 
thang đo các hành động hiểu chiến của 
các thế lực để quốc đứng đầu là để 
quốc Mỹ. Trong hoàn cảnh đó, Liên 
xò văn nó lực không mệt mỗi, sử 
dụng toàn hộ tiềm năng? chính trị và 
tính thần của mình đề ngăn chặn n.uy 
cơ bùng nồ chiến tranh, giữ gìn hòa 
bình trên hành tĩnh. 


Đại hội lần thứ 26 ĐCS Liên xô đã 
thông qua chương trình hòa bình 
trong những năm 80, chỉ ra những 
con đường giam nguy cơ chiến tranh, 
đầy mạnh hòa địu, phát triển hợp tác 
giữu các quốc gia có chế độ xã hội 


khác nhau. Thực chất của chương 
trình này được thê hiện rõ trong Báo 
cáo chính trị của UBTƯ ĐCS Liên xô 
tạ Đại hội: “Bảo vệ hòa bình là 
nhiệm vụ quan trọng nhất trong kế 
hoạch đối ngoại của Đẳng ta, nhân 
dân ta, và của tất cả các đân tộc trên 
bành tỉnh 3, 


Chương trình hòa bình trong những 
năm 80 cùng với những sáng kiến hòa 
bình mới của Liên xô là một tập hợp 
các biện pháp xây đựng bao trùm về 
cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông 
thưởng, liên quan đến cả tỉnh hình 
Trung — Cận đông, Viễn đông. Đó là 
các biện pháp có tính chất chỉnh trị 
và quân sự. Tất ca các biện pháp đó 
đền nhằm mục đích duy nhất là cứu 
loài ngưới khỏi nguy cơ chiến tranh 
hạt nhân. Ngày 15-1-1986 đồng chí 
€oóc-ba-trốp đã nêu lên chương trình 
ba giúi đoạn, thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân cho đến cuối thế kỷ này. 
Chương trình này tra lời cụ thể từng 
vấn đề giải trừ quản bị hiện đang là 
chủ đề của các cuộc đàm phân ở Giơ- 
ne-vơ, Viên, Xtốe-khôn, Niu Ôóc (Liên 
hợp quốc). Việc thực biện kế hoạch 
này không làm thiệt hại an nĩnh của 
bát Rỷ ai, mà còn làm cho thế cân 
bàng quản sự chiến lược được duy 
đri ở mức thấp nhất, sự ồn định chiến 
lược được bảo đảm. 

Tại Đại hội 37 DCS Liên xô, chủ đề 
hòa bình một lần nữa vang lên như 
tiếng chuông cảnh tỉnh những kẻ đang 
điên rồ chạy đua vũ trang, đưa vũ 
khí hạt nhàn vào vũ trụ. Quan điềm 
về hệ thống an ninh quốc tế toàn điện 
đã được nêu lên trong áo cáo chính 


Ñ 


trị của ỦB3 TƯ ĐCS Liên xô tại Dại hội. 
Cơ sở của hệ thống an ninh quốc tế 
có thê bắt đầu bằng việc Uến hành 
thường Kỷ đối thoại giữa các nhà 
lãnh đạo các nước trong cộng đỏng 
thế giới, trước hết là các nhà lãnh 
đạo 5 cường quốc bạt nhân cùng ngồi 
vào bàn tròn đề thảo luận việc cũng 
cố hòa bình. Quan điềm này và chương 
trỉnh ngày 1ã-1-1986 về thủ tiêu vũ 
khí hạt nhân là thành tựu vĩ đại nhát 
của chính sách đối ngoại xã hội chủ 
nghĩa. Có thề nói đây là *Sác lệnh 
hòa bình » cuối thế kỷ 20. Nó đáp ứng 
lợi ích của tất cả các đản tộc. 


Các đề nghị này thể hiện thái độ 
xây dựng, yêu chuộng hòa bình và tư 
duy chính trị trong ký nguyên hạt 
nhân. Liên xô không ngừng phần đâu 
đề khi nhân loại bước vào thiên niên 
kỷ thứ ba sẽ không còn vũ khí hạt 
nhân trên trải đất, nguyên tắc cùng 
Lồn tại hòa bình trở thành tiêu chuản 
tông hợp trong quan hệ quốc tẽ. 


Đẳng cộng sẵn liên xô, Bộ chính 
trị và UBTU ĐCS Liên xô đẻ ta và 
tiến hành chính sách đối ngoại hòa 
binh của minh trên cơ sở phân tích 
tình hình thế giới theo quan điểm 
mác xit — lê nin nÍt, căn cử vào so 
sánh lực lượng trên thế giới, các quv 
luật khách qưan và các nhân tố quyết 
định xu hướng phát triền của thế giới. 


Đường lối đối ngoại hòa bình I2 
nin nít của DCS Liên xô được sự ủng 
hộ của những người cộng sản xô viẻt, 
nhÂn dân xô viết và tất cả các lựa 
lượng tiến bỏ, yêu chuộng hòa bình 
trên toàn thế giới. 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


HỆ TIHỔXG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA THÊ GIỚI — 


Ø 


- TRẦNM Q!Ả (ỦA CÁCH HẠNG THẮNG MƯỜI 


HÀNG lợi của Cách mạng 
TL-ng M ười đã (tách nước Nựa 
khỏi bệ thong tư bản cl.ú n¿hĩa 
và đưa đèn sự ra đời của Liên 
bang cộng hòa xã hội cl:Ủ nghĩa xô viết 
năm 1922, Cách mạng của nhân dàn 
Mông eo bùng nộ năm 1921, được quản 
đội xô việt giúp đỡ đã thần) công, dàn 


đến việc thành lặp nước Cộng Lòa nhàn 


dân Mông có năm 7921 Như vậy là, 
trước chiến tranh tế giới thú bị, 
chủ nghĩa xã hội chỉ mới thăng lợi ở 
hai nước và ở vào thế ph»ng nựtữ: 
làm sao đuy trì được sự tòn ti của 
mình trước bọn đ» quỏc, 


Với sự thất bại của chủ nghĩa phát 
xÍt, trong đó có sự đóng góp quvet 
định của quản đời Liên xỏ, nay sau 
chiến tranh thế giới thứ hai một loại 


nước dân chủ nhàn dân ltn lượt ro” 
đời ở Đông Âu và châu Ä giủa những: 


năm 1945 và 1950. lệ thòng xã hội 
chủ nyhĩïa tLế giới hình thành, lúc dó 
em l3 nước với 1000 triệu dàn: Liên 
xó, Mỏng có, An-ba-ni, Ba lan, Bun- 
arri, Hung-ga-ri, Nam tư, Hu=marni, 
Tiệp khác, CHDC Đức, Trung quốc, 
Triều tiên, Việt nam. Trên thể giới, 
cách mạng đã ở vào thế tiến công, 
với sự xuàt hiện của ba dòng thác. 


HOÀNG f!GUYÊN 


- 


- 


Chủ nghĩa xã hội, đồng tác lén 
mạnh nhất, đã mau chóng Vượt qua 


biển giới của bai châu Á và Au, bạt 


Lav với dòng thác giải phóng đân tộc t 
mỘI sỐ nước, sau khi thoát khoiách 
thực đìn cũ hoặc mới, đã chọn ccn 
đường Xã hỏi chủ nghĩa hoặc có 
xu hướng xã hội chủ nghĩa. ló là Êu- 
ba năm l6, giường CAO HEƯỢỌIN CỜ 
củ chủ nghĩa xã hội ở Tuy ân 
cau, gáng một đón đàu tiên và chí 
mang Vào chủ nghĩa thực đân mới mà 
loa KỲ đã thực hiện ở chàu Mỹ Ta 
tính từ thể Ký thứ 19, Đó: là một lcạt 
nước ở Trung-Càn động, chân Phi; 
Đông Nam Á, châu \Xỹ là tỉnh: 
CHI—DCND Y-ê-Rten, Áp-ga-ni-xtan, 
1ˆ-tỉ-ö-pi-a, Ăng-gò-la, Afo-diim-biech, 
lào, Cam-pu-chia, 
hông Rẻ một số nước khác Ít nhiều có 
xu hương xã hội chú nghĩa như Công» 
gò, Be-nanh,., 


;NIzCi>ra~do0d, 


Hệ thống xã hếêi chủ nghia giờ đây 
bao gòm khoang 29 nước (HRí-sớt Nien- 
xơn trong cuốn Cưóc chiến Iranh thạt 
sự tính có 2† nước xà hội chủ nghĩ:t) 
Như vậy, lịch sử thế giới trong hơn 
40 năm qìia dã chứng kiến sự mở 
rộng liên tục của hệ thống xã hội chủ 
ngừa. 
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Bao nhiêu Âm mưu của chủ nghĩa 
đế quốc bao vây, bóp nghẹt, tách 
từng nước ra khỏi hệ thông xã hội 


chủ nghĩa, đều thất bại. Đó là những. 


lọc thuyết ngăn chặn? và «dầy 
lùi» chủ nghĩa xã bội ở Đông Âu, và 
“giải phóng các đản tộc bị cảm tủ » 
của Tơ-ru-man và Ai-xen-hao, những 
mu mô gìy điển biến hòa bình của 
Ren-nơ-di, những vụ bạo loạn ở CHDC 
Đức năm 1953, Ba lan và llung-ga-ri 
uặm 1956, Tiệp khắc năm 1968, và gàn 
đây nhất ở Ba lan năm 1980. Đó là 
việc thành lập các khối quân sự bao 
vay hệ thống xã hội chủ nghĩa Ở 
ai châu Âu và Á: NATO, SATO. 
Đó là những biện pháp cấm vận 
có tŠ chức. Hơn nữa đó là cúc cuộc 
can thiệp và xâm lược quân sự chóng 
Cu-ba, Trieu tiên, Việt nam và hiện 
nay còn chống Ảng-gô-la, Ni-ca-ra-goa, 
Áp-ga-ni-xtan. : 


Nói đến nệ thống xã hội chủ nghĩa 
phải nói đến né ng cốt của nó là cộng 
đồng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Còng 
đồng kính tế xã hội chủ nghĩa tức là 
Hội đồng tương trợ kính tế (viết tÁI 
là SE CV), ra đời vào tháng Í năm 11119, 
hèn này bao gồm 10 nước: Liên xô, 
Ba làn, Dun-ga-ri, Hung-ga-ri, Hu-ma-¬ 
nỉ, Tiệp khắc (đà những nước có mặt 
ngày từ khí SEV được thành lậu), 
CHÚC Đức (gia nhập năm 1920), Mông 
cồ (gia 'nhập năm 1962), Cụ-ba (uia 


nhập năm 1972) và Việt nam (gia 
nhàp năm 1928). 
Sự thành lập SEV năm 1949 đáp 


ứng nhu cầu đầy mạnh hơn nữa sự 
giúp đỡ !an nhau giữa Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
Trước đó, giữa các nước này đã có 
hàng loạt các hiệp tước, hiệp nghị về 
hợp tác ký kết tay đôi. Liên xô đã 
từng đành cho các nước Đông Âu Sự 
giúp đỡ to lớn đề cứu nhân đân các 
nước đó khói nạn đói bằng cách gửi 
sang 572000 tấn bột mì, 60000 tắn thịt 
và nhiều thực phầm khác, và đề phục 
hồi nền kinh tế bằng việc cung cấp 


các máy móc, thiết bị, nguyên liệu. 
nhiên liệu cần thiết. Đến năm 1919, ở 
hầu hết các nước Đông Âu, vấn đề công 
nghiệp hóa được đặt ra, sau khi nền 
kinh tế đã được phục hồi. Mặt khác, đề 
quốc Xí, sau khi tung ra kế hoạch 


.- Mãc-san năm 1947, thực hiện gát gao 


hơn nữa việc cấm vận, bao váy Licn 
xô và các nước xã hội cl:ủ nghĩa Đông 
Âu, cho nên việc tăng cường đoàn két 
và hợp tác giữa các nước xã hội clủ 
nghĩa chảu Âu càng trở nên khản 
thiết, 

Sau gần 40 năm hoạt động, SEV đã 

đạt được những kết quả Yất đáng tự 
hào : ' 
—— Khoảng cách giữa các nước cháu 
Au thành viên đã thu hẹp lại rất 
nhiều. Khi SEV, mới thành lặp, Bun- 
gari và Ru-ma-ni là những nước 
thuộc loại kém phát triền nhât châu 
X1: năm 1950, thú nhập quốc dân tỉnh 
theo đâu người của Bun-ga-ri thua 
Tiệp khắc 3 lần, thua CHDC Đức 92,3 
lần, nhưng ngày nay sự khác biệt giảm 
xuống còn gản 1,1 — 1,2 lần. Ngày nay 
Dun-ga-ri và Ru-ma-ni có thê xếp vào 
loại nước công nghiệp phát triền. 


— Những nước thành viên ngoài 
châu Âu, thuộc loại đang phát triên, 
cũng đang trên đà đuöi kịp các nuc 
thành viên châu Âu. liiện nay, thu 
nhập quốc dân tính bình quàn đầu 
người của Cu-ba chỉ còn thua các nước 
SEV châu Âu 1, lần, Mông cồ còn 
kém 2 lần. nghĩa là đã đạt mức mà 
các nước SIˆV châu Âu đạt được trong 
những năm 60 (riêng Việt nam còn 
kém 1Ô lần). ` 


—~ Tính hơn hản của chế độ xã hội 
chủ nghĩa đã được chứng minh: từ 
1950 đến 1960, thu nhập quốc dân của 
SEV tăng 9,4 lần trong khi của cộng 
đồng kinh tế châu Âu (EEC) chỉ tàng 
3,5 lần, nếu tỉnh riêng khoang thời 
gian 1971 = 1985 thì các nước SI.V 
tăng thu nhập quốc dâñ 2 lần và tạng 
sản lượng công nghiệp 2,2 lân, nghĩa 
là gấp 1.5 lần mức tăng của các nước 


tư bản phát triền. Các nước SEV hiện 
nay đứng đầu thế giới về khai thắc 
nguyên liệu, sản xuất thép, phân hóan 
học và nhiều chỉ tiêu khác: riêng 
Liên xô có đội ngũ khoa học kỸ thuật 
đứng đầu thế giới, chiếm tới 1/4 tồng 
số các nhà khoa học thế giới. SEV 
-chiếm 1⁄3 sản xuất công nghiệp thế 
giới, 1/1 thu nhập quốc dân thế giới. 


Cần phải nói thêm rằng, đối với các 
nước SEV châu Âu, đề bảo đảm phát 
triền kinh tế, vấn đề hợp tác trong 
quốc phòng đã được đặt ra, nhất là 
trong khung cảnh chiến tranh lạnh 
sau chiến tranh thế giới thứ hai: Mỹ 
thành lập khối NATO tháng 4-1949, 
vũ trang cho Tày Đức sau khi ký các 
hiệp ước Bon (1952) và Pa-ri (1951) 
nhằm đưa Tây Dức vào NATO. Trước 
tỉnh hình đó, Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu đã thành lập 
Tò chức hiệp ước Vắc-sa-va (tháng 
5-1955) với tỉnh chất hoàn toàn phòng 
thủ. Các nước trong Tô chức hiệp 
ước Vác-sa-va luôn luôn tỏ thiện chí 
Ròa binh, tuyên bố sẵn sàng tự giải 
tân nếu NATO cũng làm như vậy. Gân 
đây, các nước đó lại cùng Liên xô 
đưa ra rẫt nhiều sáng kiến về giảm 
vũ khi, bắt đầu bằng vũ khí hạt nhân. 
Các nước SEV ngoài châu Âu đứng 
ngoài Tồ chức hiệp ước Vắc-sa-va và 
giữ quy chế các nước không liên kết. 


Các nước thuộc SIE5V đã tích cực 
giúp đỡ các nước không liên kết và 
các nước thuộc thế “giới thứ ba nói 
chung, ủng hộ các nước này đấu tranh 
cho một trật tự kính tế thế giới mớỚi. 

tất nhiều nước Á, Phi, Mỹ la tính 
được các nước thuộc khối SEV giúp 
xây đựng nền kinh tế độc lập tự chủ. 
Kim ngạch ngoại thương giữa các 
nước đang phát triền và các nước SEV 
trong thời gian 1980 — 1955 đã tăng gấp 
9 lần, nhiều hiệp định thương mại đài 
hạn đã được ký kết. SIV đã giúp các 
nước đang phát triền xây dựng 5009 
xí nghiệp liên quan tới các ngành công 
nghiệp then chốt tại 100 nước. An độ 


là một điền hình và là nước có nhiều 
quan hệ kinh tế với SEV. Các nhà máy 
luyện kim do SEV giúp đề sản xuất 
kim loại đen với số lượng bằng 40% 
khối tượng sản phầm này của Án độ, 
các nhà máy lọc dầu do SEV giúp xây 
dựng khai thác 60% và chế biến 30% 
sản lượng đầu của Ân độ. Hai vạn 
rđưởi sinh viên của các nước đang 


phát triền đang được đào tạo tại các 


nước SF.V. 


SEV ngày càng có uy tín trên thế 
giới. Tham gia các cuộc họp của SEV 
với tư cách quan sát viên, ngoài Nam 
tư, côn có các nước định hướng xã 
hội chủ' nghĩa : Ảng-gô-la, Ê-ti-Ô- pi -a. 
Là», Ánp-ga-ni-xtan, CHD€ND Y-ê-men. 
Mô-dăm-bích, lại có cả hai nước tư 
bản chủ nghĩa là Phần lan và Mê- 
hi-cô. 

SEV đã đặt quan hệ với Cộng đồng 
kinh tế châu Âu (SEC) và những cuộc 
tiếp xúc đầu tiên đã diễn ra tháng :- 
1973. Ngày nay đã có những mối quan 
hệ giữa hai tô chức và giữa các nước 
trong hai tồ chức đó. 


Năm (971, SFEV có quy chế quan sát 
viên tại Liên hợp quốc. 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
với nẻng cốt của nó là cộng đòng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đã đóng một 
vai trò quan trọng trong lịch sử quan 
hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. Nếu trước chiến tranh thế giới 
thứ hai chỉ có Liên xô với điện tích 
bằng 1/6 quả đất và số đân bằng 8Ã số 
dàn thế giới, thì ngày này hệ thống 
xã hội chủ nghĩa đã chiếm 1/1 điện 
tích và 175 số đần thể giới. Liên xô đã 
đạt được thế cần bảng quân sự chiến 
lược với ÀÍÿ€ vào đầu những năm :0, 
và tỉnh hình thế giới đã đi tới một g:ai 
đoan hòa địu mà đỉnh cao là Định ước 
len-xanh-ki ký kết năm 1975 giữa 35 
nước gòm các nước xã hội chủ nghĩa 
châu Âu. các nước tư bản chủ nghĩa 
châu Âu và Bắc Mỹ. 
Nếu giữa hai cuộc chiến tranh thế 
giới thứ nhất và thứ hai thời gian có 
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hèẻa bình eclf là 21 
đến nay, f2 nêm đã trôi qua và hòa 
bình trên phạm vị toàn thể giới được 
g:ữ vùng. N‹ày "hy, loài người hoàn 
toàn €ô {hề trắnh được một cuộc chiến 
tranh tế giới mới, do sự lớn mạnh 
của bạ động thác cách mạng và phòng 
trào hảo vệ hỏa bình lên cao Khấp õ 
châu, trong đó trước lết phải nói đến 
sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ 


nămn, thị từ 1915 


nghĩa. Vẻ các cuộc chiến tranh cục bộ” 


do dễ quốc gây ra, như các cuôec chiến 
tranh Triều tiên, Việt nam, Anrgie-ri, 
thí theo một số nhà nghiên cứu, tử 
1915 tới cuối những nằm 60 có khoảng 
150 cuộc lớn nhỏ, còn trong thời kỷ 
sau Việt nam, con số đó đã giam đi rất 
nhiều, bọn để quốc elÍ đăm tiên hành 
những cuộc € cliến tranh cường đỏ 
thấp ® loặc những cuộc tấn công chớp 
nhoàng như Kiều đănh vào li-bi, 


Đương nhiên bên cạnh sự phát triền 
tốt đẹp và những thành tựu to lớn, hệ 
thong xã hội chủ nghĩa cũng gặp 
những kRKióo khâu, những vấn để cần 
gia) quyết, Từ cuối những năm 70 đầu 
nhữnz¿ năm n SỈ, nhiêu hiện tượng trái 
với bản chất của chú nghĩa xã hội đã 
bcó lộ trong các nước xã hội chủ 
ra, đặc biết là rong các nước XS⁄V 
lỏ là sự giam tốc độ pÌất triền về 
Hình tế và sự tạng nIành những liện 
trrờng tiêu cực rong xã hội như quan 
liêu, đặc quyện đặc lợi,.. Đến năm 1951, 
một điều kiong hayv đã diễn ra:thu 
nhập quốc đán của SEV ch tàng co 
3z trong Khi của phương Tày lăng 
4a. Từ những năm 60, các nước 
thuộc kbỏói SEV dã triển khai việc 
phát trên kinh tế theo chiều sảu, Rết 


bự những thành rủ của khoa học KỸ 


(huật với ứL thể của chú nghĩa xã họi, 
Những công cuộc cái cách đó Không 
tiến được xi vì thiếu những quan điễm 
lý luận triệt để về xây đựng chủ ngưhĩa 
xã hội và công do chủ nghĩa bảo thủ 
và quan liêu chưa được khắc phục: 

2; của Đẳng cộng 
đại hội 


Đại họi lìn thứ 


gìn Liên XỎ và các của các 


(0 


đăng anh em điễn ra sau đó đã chính 
tức vạch con đường eäi tỗ toàn diện 
clho môi nước. Đây là một cuộc cải tò 
toàn điện, gắn liền vấn đẻ kinh tế với 
các vấn đề dân chủ, tô chức, tư tưởng 
và cần bộ. ` 


Trong phạm vị hợp tác, hòa nhập 
của SEV, đó là điềm xuất phát của 
việc thông qua vào cuối năm 19*3 
* chương trình tông hợp tiến bộ khoa 
học kỳ thuật ho tới năm °0(0 s, \ặt 
khác SEV cũng có những cải tồ mạnh 
mẽ vẻ tô chức và phương thức làm vice 


Gần đây, một sư kiện đánh dấu bước 
phát triển mới của SEV— đó là cuộc g^p 
của cá(đ đồng chí Tổng bí thư và Bí 
thư thứ nhất của các nước thành viên 
tiên hành tại Mát-xeơ-va ngày 10 và II 
tháng ÍI-1986. Niững người dự cuộc 
gặp đã nhất trí về việc hoàn thiện va 
đòi mới cơ cấu, eơ chế và hinh thức 
hợp tác giữa các nước trong SEV cho 
phù hợp với giai đoạn phát triền mới, 
năng động và hiệu quả hơn nhằm đây 
nhanh tiến bộ của từng nước, phục vụ 
sự nghiệp hòa bình và an ninh trèn 
thế giới. 

Những sự thay đổi toàn điện điển 
ra ở Liên xô và một loạt nước xã hội 
chủ nghĩa khác—sự cải tô trong chính 
sách đổi nội, về kinh tế cũng như về 
chính trị, sự đôi mới tư duy trong 
chính sách đối ngoại, củng với sự tăng 
cường đoàn kết trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, sự tăng cường hòa 
nhập trong SEV, sự thực hiện bình 
đúng đi đôi với tỉnh thần trách nhiệm 
chung trong quan hệ hợp tác giữa 
các nước —tất cả những điều đỏ sẽ làm 
lãng súc mạnh của chủ nghĩa xã hội, 
Hệ thống xã hội chủ nghĩa —thành quả 
của Cách mạng Tháng Mười đang tác 
động ngày càng mạnh vào sự plát 
triền và tương lai của loài người, 
ngày cảng làm thay đồi căn bản so 
sanh Tực lượng trên trưởng quốc tế có 
lợi cho các dân tộc đang đấu tranh vị 
tiến bộ xã hội, dân chủ, độc lập dàn. 
tọc và hỏa bình 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


Cách mạng Tháng Mười và phong 
trào cộng sản và cônø nhân quốc tế: 


ÁCH mạng Tiáng Mời Tà 
thắng lợi trọn vẹn đau tiên 
của giai eäp công niân, trước 
hết là giai cắp công nhàn Nga. 
Nó đưra giai cấp công nhàn lên giữ vị ii 
trung tâm œ1a thời dại, Nó thề Liên đây 
đủ nhất, sâu sắc nhất sử mệnh lịch sử 
toàn thể giới cua giai cặp ccngz nhàn, 
Như Lê-nin dị nhần mạnh, nguyên lý 
về vai trò lãnh đạo, về sử mệnh lịnh 
sử toàn thế giới của gini cấp công 
nhàn, là nguyên lý căn bản dầu tín, 
chủ yếu nhất của lọc thuyết Mức, 


Cách mạng Tháng Mười thàng lợi 
vanự đỏi, lặp tức làm rung cluxes ciq 
tl.ế giới, chàm dứt thời kỷ đình trẻ Ð 
caa phong trào công nhìn quốc tế Eẻ 
tử sau thất bại của Công xã Pa-ri, HỚ 
ra thỏi kỷ mới, một bước ng ặt về 
chất cho cuộc đâu tranh của gic¡ cấp 
c¿ng nhân tiến công vào chủ nghĩa 
để quốc, chủ ngiĩa tư bán. 

* Đi tiền piong trong cuộc đâu irainh 
của gia' cắp công nhàn là phong trào 
cộng sản quốc tế mà lạt nhàn của nó 
là các đẳng công sản và c¿óng niàn, 
Sự ra đời chính đăng vỏ sẵn Tà thành 
quả tất yếu của sự két Lợp chủ nựư[Ta 
xã hội khoa học vơiphorg trào công 
nhân trong môi nuớc. Cách mạng 
“Tháng Mười thắng lợi đã nhanh công 


> 


ĐỎ NGUYÊN PHƯƠNG 


` 
truyền là cilỦ nghĩa Mác — Eêá-nin đị 
kiúp mọi miễn và bén rẻ sâu trong 
co trào cách mạng dàng lên ở châu 
Âu và châu Á kề từ sau sự kiện 
7-11-1917, đưa đến sự ra đời làng lcạt 
đẳng càng sẵn, tạo ra bước ngoạt 
quyết định của pheng trào cạch mạng 
V +sn các nước này. Nếu nh trước 
Cách mạng TEàng Mười, trến thể giơi 
chí có một đúng cộng sản đuy nhất, 
đó là ĐCS Nịa, thị chỉ một nắm sau 
(Cách mạng Tuang \iười; đã có TÚ dụng 
như vày sa đời ở c 3u Á, ciâu Âu và 
châu MỸ la tính (1) Clính cuộc đâu 
tranh về vang của các dãng này về 
sau đã đưa đến thàng lợi quyết định 
của chủ nghĩa xã hội ở một loạt nước, 
klien ebú nghĩa xã hội trở thành lẻ 
tl:ong thể giới Lùng minh quyết định 
toàn bộ sự v¿n dòng của lịch sử loài 
nƯUƯÒI, 
ý - 

[lái có một pÏEonr trào công niàn 
phát trên, một đội ngũ công nÌan 
này càng đong đào, có tô chức, có 
ccàt lượng cao, các chính đáng vÒ 
sản mới đó eơ sở đệ ra đời, củng cô 
và phát triển, Dầu thể KỶ 20, tòng sỐ 
(1! Xàm T1./S có 4ö đăng vớ. 1,? “Tiêu 
đảng viên, nắm '9L§ có 7S cCặng với 20 triêu 
vien, Nam Í'8› có 95 dang, hơn 80 
L Ệ: đang viên, 
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công nhân chỉ có khoảng 20 triệu, nay 
lên tới 650 triệu. Trong đó, có 296 
triệu đoàn viên công đoàn thuộc 432 
tồ chức công đoàn quốc gia, khu vực 
và quốc tế. 


Những tình hình nói trên cHứng 
minh một sự thật: Cách mạng Thắng 
Mười đã cô vũ mạnh mẽ phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, đưa 
phong trào này phát triền thành một 
lực lượng có tồ chức hùng mạnh, lảm 
thay đồi căn bản bộ mặt thế giới, 
thay đồi hẳn quan hệ giữa lao động 
_ và tư bản, giữa tiến bộ và phản động. 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười và bảy thập kỷ chủ nghĩa xã hội 
hiện thực chứng minh hùng hồn một 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác: giai 
cấp công nhân là người sáng tạo ra 
câc giá trị vật chất và tính thần, là 
động lực của tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật. là đại diện cho phương thức 
sẵn xuất tiên tiến nhất, là lực lượng 
chủ đạo và quyết định của các cuộc 
cách mạng xã hội thế kỷ XX. Ở Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, giai cấp còng nhàn là người 
lãnh đạo toàn xã hội, đã thực hiện 
_những biến đồi cích mạng, xây dựng 
một xã hội hoàn toàn mới, chưa từng 
-có trong lịch sử, một xã hội công 
bằng, trong đớ con người từ địa vị nÒ 
lệ trở thành. người chủ. Đây là ước 
mơ từ ngàn đời của eon người. Rỷ 
nguyên tự do đã thay thế kỷ nguyên 
tất yếu. Đây là sự giải phóng con 
người, giải phóng xã hội đầu tiên, 
thực sự và đầy đủ, là bước phát triền 
nhảy vọt vĩ đại nhất, bước ngoặt 
cách mạng sâu sắc nhất. Ngay cả 
những lời tiên đoán lạc quan nhất, 
những ước mơ táo bạo nhất cách đây 
70 năm cũng còn thấp xa so với những 
gì mà giai cấp công nhân Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa dã giành 
được trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ 
thuật. khoa học, văn hóa, xã hội. 


Đặc điềm lớn nhất của giai cấp 
công nhân ở các nước xã hội chủ 


+ 


nghĩa, đó là giai cấp cầm quyền. giai 


cấp lãnh đạo. Tại đây, thông qua 
đảng và nhà nước cầm quyền, giai 
cấp công nhân thề hiện đầy đủ nhất 
tính tiền phong cách mạng, tính tồ 
chức, chủ nghĩa tập thề và y thứe 
làm chủ, đồng thời là người đại điện 
xứng đáng nhất quyền lợi của toàn 
thề nhân dân và cả đân tộc. Điều 
này thề hiện luận điềm quan trọng 
của Mác nói trong Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sẳn, rằng cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân, trước bết 
phải « mang hình thức đấu tranh dân. 
tộc », giai cấp công nhân phải *trở 
thành dân tộc *. Giai cấp công nhân 
trước hết phải giành được thắng lợi 
ở trong nước minh, trong dàn tộc 
mình, xây dựng xã hội mới trước hết 
trên đất nước mình. Đó là địa bàn 
chủ yếu nhất đề giai cấp công nhân 
phát huy vai trò động lực cách mạng, 
giai cấp chủ đạo của xã hội, tính tiên 
phong và triệt đề cách mạng, tỉnh 
chất tiên tiến về mặt chỉnh trị, tư 
tưởng và tồ chức. Đó là cơ sở đầu 
tiên đề thi hành chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, thực hiện tư tưởng cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin là bảo đảm 


. sự nhích lại gần nhau giữa các nước 


và các dân tộc đã bước lên con đường 
xã hội chủ nghĩa. 


Nói đến phong trào cộng sản và 
công nhàn quốc tế trước hết là nói 
đến cuộc đấu tranh giai cấp có lịch sử 
làng trăm năm nay Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, chủ vếu là các nước 
công nghiệp phát triền. Giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản phát triền đã 
viết nên những trang sử oanh Hẹt, 
đã giành được nhiều quyền lợi chính 
trị, kinh tế, xã hội quan trọng từ tay 
giai cấp thống trị. Một trong những 
thắng lợi to lớn nhất kề từ Cách mạng 
Tháng Mười là giai cấp công nhân, 
nhờ sức mạnh đấu tranh của mình, đã 
đạt được yêu sách ngày làm 8 giờ. 
và những bảo đảm phúc lợi xã hội 
mà trước kia chưa hề có. ° 
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Đặc điềm đấu tranh biện nay của 
phong trào công nhân là không chỉ 
nhằm mục tiêu trực tiếp là bảo đảm 
việc làm và đời sống, cải thiện điều 
kiện vật chất, mà cỏn nhằm những 
mục tiêu rộng lớn hơn, những yêu 
sách kinh tế xã hội ngàyv càng cao hơn. 
Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
đang đụng chạm đến những mâu thuận 
đối kháng trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa : mâu tuần giữa mục tiêu giai 
cấp của giai cấp công nhân và lợi 
{ch giai cấp của giai cấp tư sản, loại 
mâu thuần không thể nào giái quyết 
nồi đưới cbủ nghĩa tư bản. 


Nét đặc trưng và quan trọng hơn 
ca trong cuộc đấu tranh của giai cấp 
Công nhân chống giai cấp tự sản độc 
quyền vào thời kỷ sau chiến tranh, nhất 
là nhữnz thập kỷ gần đây là cuộc đấu 
tranh nhằm thẳng vào đường lối chính 
trị của các nhà nước tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc đấu tranh chính trị nàv bọc lộ 
bai xu hướng rõ ré( ÀJlột mặt. người 
lao động xuống đường đầu (rana chống 
chính sách chiến tranh lạt nhân, chống 
chính sách quản sự hóa nền kính tế 
Và gây căng thang, bảo vệ hòa bình 
và an sinh trên thể giới. Phong trào 
này được dấy lên thành cao trào liền 
tục khắp bành tỉnh, trong đó giai cấp 
côrg nhàn và các tầng lóip lao động là 
lirc lượng quan trọng nhất. Mặt khác, 
g1ai cấp còng nhân củng các tầng lóp 
lao động Khác nhiều nước đoàn kết 
đấu tranh chêng e¡e chẽ độ pIản động, 
phát xi, đói thực hiện nhữig cái 
cách đảăn®*chủ, đói thực hiện những 
“biến đổi căn lần về cơ cầu kính tế— 
xã hội. Những cuộc đâu tranh loại 
này ngày càng thường Xuyên Fơn và 
trong từng nơi, từng lúc đà giành 
những tháng lợi bộ phận. Tại một số 
nước, chính phủ cực hữu đã được 
thay bằng chính phủ cấp tiến. 


Những cuộc đấu tranh chính trị 
nhằm thay đòi hệ thống từ bản chủ 
nghĩa là một bảng chứng về sự giác 
ngộ của giai cấp vô sản dang ngày 


cùng được nâng cao. Họ ngày càng 
thấy rõ chủ nghĩa tư bản không thê 
giải quyết được bất cứ văn đề xã hội 
quan trọng nào. Chế độ rày đang bể 
túc và đi vào ngõ cụt. Đó cũng là 
những bằng chứng bác bỏ thẳng thừng 
luận điều của giai cấp tư sản nói rằng 
uiai cấp công nhàn đã mắt hết bản chất 
giai cấp cách mạng, đã ° hòa nhập » 
vào xã hội tư bản, không còn ý chí 
đu tranh... 


Sự phát triên mạnh mẽ. của khoa 
học kỹ thuật đanờè làm biến đồi cơ 
"ấu sản xuất, do đó cũng làm biến đồi 
cơ cầu thành phần giai cấp công nhân 
cùng hình thức đấu tranh của họ. Các 
ngành công nghiệp truyền thống như 
luyện kim, hần rao, chế tạo máy, 
những ngành vốn sử dụng nhiều lao 
động, dang ngày càng thủ hẹp, nhường 
chỗ cho sự bùng nô các ngành hiện 
đại như công nghiệp điện lử, mây 
tính; người mây, công nghiệp vũ trụ... 


Các ngành dịch vụ cũng phát 
triền rất nhanh chóng. Do vạy, 


bên cạnh bộ phận công nhân công 
nghiệp truyền thống đang giảm đi, số 
còng nhân và lao động trong công 
nghiệp hiện dại đăng ngày càng tăng, 
số này thường là có trí thức kỹ thuật 
eto¿ lao động chủ yếu bằng chất xâm, 
thường được gọi là giới * trí thức kỹ 
thuật ®, Giới trí thức phát triền với 
nhịp độ nhành và trở thành một lực 
lượng đáng kề trorg xã hội tư bản 
chủ nghĩa. ỚỞ Pháp hiện có trên 3.5 
triệu trí thức. Trong tông số người 
lào đồng, trí thức trong còng nghiệp 
nguyên tử chiếm 7026, trong công 
nghiệp dầu mò 60, Irong công nghiệp 
điệu tử 505. 


Di đổi với quả trình công nghiệp 
hóa và tư bản hóa sản xuất các sản 
phảm tỉnh thần và dịch vụ (phòng 
khám bệnh và bệnh viện biển thành 
xỉ nghiệp tư bản chủ nghĩa thật sự, 
các công ty luật sư ngày cảng phố 
biến...), giới trí thức ngày càng trực 
tiếp phục vụ chủ nghĩa tư bản và trở 
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thành điều kiện hoạt động của tư bản.- 


Một bộ phận nhỏ trong gi trí thức 
giữ những cương vị then chốt trong 
bộ máy quản lý nhà nước và treng các 
còng ty độc quyền. Họ quản lý những 
khoản tư bản không lồ nhưng không 
phải của họ. Họ phục vụ giai cấp 
thông trị. Không phải là các nhà khea 
học đuyết định phương hướng hoạt 
động nghiên cứu khoa học mà là các 
ông chủ công ty, những kẻ tuân thee 
quy luật lợi nhuận. Lao động trÍ óc, 
sau khi trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp, đang được các nhà tư bản 
sử dụng nhằm thu về ngày càng nhiều 
giá trị thặng dư. Chương trình SDI 
của chính quyền Ri-gân bị hàng nghìn 
nhà khoa học Mỹ phản đối nhưng văn 
được tiến hành theo cái gạy chí huy 
của các tô hợp quân sự công nghiệp 
thu nhiều lợi nhuận nhất trong chương 
(rình này | 


Như vày, cách mạng khoa học ký 
thuật đã làm tĩng số lượng và Vvaitrỏ 
xã hội của giới trí thức, song không 
xóa bỏ địa vị lìm thuê của họ. lon 
nữa quá trình bàn cùng hóa đang gạt 
ra rìa xã hội ngày càng nhiều phần từ 
trí thức¿ [Hàng chục nhìn KỸ sư, bác 
S2, giáo viên không tìm nội việc làm Ở 
- Kiấp các nước tư bạn pÌát triền, 


Trong tịnh hình nói trên, giai cấp 
công nòn đang dđịật ra nhiệm vụ là 
đoàn kết với các giới trí tức, nhất 
là trí thúc tiến bộ, phát triển và động 
viên tỉnh thãn cách mạng của họ. sát 
canh với Lọ trong cuộc đầu tranh 
chống bóc lột và thông trị, thực hiện 
sứ mệnh lcbsử là tay thế chủ nghĩa 
tư bản Láng một chế độ xã hội công 
bà nơ. 


Tại các nước mới được giải phóng, 
đã đi lên con đường tư lăn chú nga, 
cùng Với sự ra đời của cắc ngành công 
nự lệ pữmi ccnp công nhàn cũng nưày 
càng phát triểu. Tại đầy, đất nước đã 
thoát khỏi ách thông trị trực tiếp của 
cln phía thực đân, địa vị người lao 
đọng và giải cấp công nIân đã thay 
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đời căn bản. Song quan hệ sản xuất 
vẫn mang bản chất tư bản chủ nghĩa. 
Quần chúng lao động vừa bị giai cấp 
thống trị, nhất là các chế độ độc tài 
quân phiệt đàn áp, bóc lột, vừa bị các 


- CÔng íÍy xuyên quốc gia bòn rúi sức 


lao động một cách tính vi và thậm tệ. 


Cuộc đấu tranh của giai cấp cứng 
nhân điển ra gay gắt.tron+z các nước 
tư bản chủ nghĩa đang phát triền. Dày 
là một bộ phận trong phong trảo công 
nhân quốc tế Cuộc đấu tranh này 
được sự đồng tỉnh và giúp đỡ của giai 
cấp công nhân các nước tư bắn pEát 
triển và các nước xã hội chủ nghĩa. 


Giai cấp công nhân các nước đang 
phát triều có mục tiêu giống nhau là 
đầu tranh nhằm bảo vệ độc lập kinh 
tế, chính trị, thực hiện tiền bộ xã Lôi, 
bảo vệ hòa bình, chống cFay đua vũ 
trang. Họ !à giai cấp tiên tiến ni°ất 
trong xã hội, có mỗi liên hệ tự nhicn 
VỚI giai cấp nồng đắn —lực lượng đôin:g 
đào nhất và là RnuÖn bồ sung địt ủỦ vừư 


. cho giai cấp công nhàn các nước này, 


Dổ quy luật phát triển khỏngz đều 
của chủ ng:ĩa tư bản, các nước đang 
phát triền cũng piân h'a thành cúo 
nhóm nước có trình độ RKiác nhau về 
kinh tế, chính trị. Trong đó, một số 
nước có tốc độ cong nữ; tập bóa Ác sa 
cao, tiếp cận trình dò mốt nưo c`ng 
ngniệp phát triển, Ở một sỐ tren 
những rước này, chính quyểền Àluvia 
hữu, đệc tài hoặc làm tay sai của AI, 
À đáy. phong trào công nhàn củb 
với pi:ong trào quần chúng lao đọcg 
đấy lên mạnh mẽ, 

Tại phần lớn các nước đang phát 
triển, nhất là ở châu Phí, giai cập 
cỏng nhàn cùng nhân dân Tao đội 
dang bị chỉ phối bói chủ nga Là 
tỘc, gia trưởng, tỔn giáo. Vị váy, tai 
khu vựưế này xuất hiện nhữn., xu 
hướng tư tường như «chủ nghĩa và 
hội chân Pl¡ s, «chủ ngiủa xã hội l!c¡ 
giáo». Nhiều tỏ chúc cếng nhĩn bị 
lũng đoạn bởi các tôn giáo khác nhìu, 
Gần đày, Quốc tễ xã hội tũng (cưct.? 


: ¬.#* ¬= 
]ieeft động ở các nước đang phảt trịch, 
Họ lôi Kco được CÁ tiớỚI cầu quyen 


THÔI SƠ HƯỚC, quan nề Với Cá? LÓ chủc, 


cÝôngé đoàn do côn? nhậu quý tộc nìm 
quyền định dạo. Ở nhiều rước đang 
pöát Triển, đông nhận quý lcc đã ra 
đời cùng với sự thaảäi nE}p của chủ 
mía Thực dán nh Ới, 


Vấn đề dcšu xết và thông nhất Hà 
r:ột trcn# những văn đề tọn tại làu 
đại Trong phòng trào cẻng nhàn 
tế giới Tiển trình cách năng sau 
Tháng Mười về cơ bắp là thống nhái, 
đi lên, nhưng không pòải không có 
những mầu thuần và bất đông, Đây 
là phuẩt: ánh biện cứng của cuộc đâu 
tranh giữa hai dường léi: đười g lôi 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và dường 
lôi của chủ nghĩa xéL lại hiện đại. 
Tìah hình này cũng phần ánh cuộc 
đàu tranh giai cấp quyết liệt nhằm 
giải quyết vấn đề «ai thắng ai » trên 
phạm vì toàn thê giới. Những nzười 
còng sản chân chính óều nhận thức 
được rằng chủ nghĩa xét lại, chủ 
nghĩa cơ hội, trong lý luận cũng như 
trong thực tiễn, là phản ánh hệ tư 
“trrng của giai cấp tư sản, làm tê liệt 
ý chí của giai cấp công nhân, của 
quản chúng lao động trong cuộc đấu 
tranh cho sự nghiệp cách mạng. 


Cùng với việc kiện quyết đâu tranh 
chống chủ nghĩa xét lại, cbu nghĩa cơ 
hội hữu khuynh, cần dấu tranh chồng 

“chủ nghĩa giáo điều và biết phái, vỉ 
nó làm các đăng mất năng lực phát huy 
bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, cô hìp người 
Gông sản khói quản chúng, dẫn đến sự 
chờ đợi mệt cách tiêu cực hoặc hoạt 
động «tÄ » khuynh, phiêu lưu trong 
dấu tranh cách mạng. 


(Chủ nghĩa cơ họi, chủ nghĩa xét lại 
biện đại đang đưa ra các luận điệu vẻ 
các loại qchủ nghĩa xã hội ø như «cbủ 
nghĩa cộng sản cháu Âu ®, «chủ nghĩa 
xã hội đân tộc », «chủ nghĩa xã hội — 
đần chủ », «chủ nghĩa xã hỏi tự do 


mÓa », œ@ chủ nghĩa xã hệi nhàn đạo?, 


b lit:C TIẾT 
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øe chỉ nợhĩTa x3 hội thị trưởng» V.VW, 
là những khuynh 
manh nhằm tìm Kiểm 
can Ìš Thả lÀ sự xiVen lạc CÓ Ý 


VỚI 


" 
Lự 


[ó Không pìi 


Tuy Ngy ".. 
hướng 1::nh 


hò bàn 
cất cách mang của chủ nghĩa Àlác — 
[cắn n, ước bo vũ khi 


ca 2V, CƯỚC 
tính trân của 
giai cấp "tô sản [rước Kẻ trù giai Cấp, 
phá hoại sự doàn Kết, :tổng nhất của 
phong rầo cộng sản và công nhân 
quốc tẺ. .z 


Những ng.rời mắc xít lê nìn nít cLân 
elinh đầu tranh kiên trï chư sự thòng 
mất phong trào cộng sẵn và công 
nhân quốc (ế bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa cạng; đặc biệt là dâu 
tranh cho sự thông nhất liện chứng 
giữa cái chung mang tính quy luậct của 
công cuộc xây dựng chủ nglˆ& xã lội 
à sự Vận dụng nó vào các hào cảnh 
dặc thù dân tóc. Cách :iạang Tláng 
Mười đã vạch ra cho chúng ta kính 
nghicm quý bảu là không thể đi lên 
chủ nghĩa xã hội mã lần :ráành những 
quy luật phô biến của chủ nghĩa Mác 
Lê-nin đã được thực tiền các cuộc 
cách mạng khẳng định. Đồng thời 
cũng không thề tiến lên chủ nghĩa xã 
hội thắng lợi mà lại không cẰằn xem 
xét những đặc điểm khác nhau mà 
Lê-nin gọi là tính eđặcthù đán Lọc %. 


Với thắng lợi vĩ dại của Cách mang 
Tháng Mười, cùng những kinh nghiệm 
đấu tranh từ trước khi lật đồ chế độ 
cũ và thực tiền 79 năm khai phá con 
dường xâv dựng xã hội mới, ĐCS Liên 
xỏ, dáng của Lẻ-nin vĩ đại đã di tiên 
phong trên mọi lĩnh vực và đạt tới 
trình độ chín muối không ai sánh kịp, 
xứng đáng là chính dàng kiều mới của 
giai cấp công nhân, tiêu biểu nhất cho 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, ĐCS Liên xô hiện nay lại 
đang dị tiên phong trong công cuộc 
cải tổ máng tính chất cách mang, 
đang làm tặng thêm sức mạnh và uy 
tín cho chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và 


(Xem liếp trang 52) 


Diễn dàn Tháng Mười vì đại 


Cách mạng Tháng Mười và cuộc 
đấu tranh giải phóng của các dân tộc 


nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Mười là ở chỗ, 
khác với bất cứcuộc cách mạng 
nào ,trước đó, Cách mạng 
Thá ng Àlưởi đã xóa bỏ mọi hình thức áp 
bức giai cấp và áp bức đàn tộc. Đó 
là nhàn tố quan trọng nhất đã thức 
tình các đàn tóc. Và đày chính là bí 


~ quyết của ảnh hưởng to lớn mà Cách 


mạng Tháng Mười đã tạo ra cho các 
đàn tóc bị nỗ địch và phụ thuộc. 


Cach mạng Tháng Alười đã chọc 
thủng một mắt xích quan trọng trong 
hệ thống để quốc, làm gay gắt những 


màn thuận vốn có trong lòng chủ 


nghĩa đè quốc, làm suy vêu hệ thông, 


này và đưa nó ngập sâu vào tông khủng 
hoàng không có gì cứu văn nói. Dày 
lai là một trong những nhân tố quan 
trong nhất tạo ra địa bàn thuận lợi 
nho các đản tộc vùng dậy giành đọc 
lập tự do. | 


Do tháng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười nà đã hình thành lý luận Về sự 
kết hợp giữa ba động thác cách mạng : 
Liên bang xô viết người bạn đường 
tín cv và nguồn cô vũ to lớn đối với 
giai cấp công nhân và các đàn tộc bị 
ap bức, phong trào công nhàn phát 
triền như vũ bão ở châu Âu, và phong 
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trào đấu tranh giải phóng đân tộc nồi 
lên mạnh mẽ ở châu Á. Chính sự kết 
hợp ấy đã mở đầu thời kỳ mới của 
lịch sử loài người. Nhờ sự kết hợp 
này mà phong trào giải phóng dàn tộc 
không còn nằm ngoài lề lịch sử, mà 
trở thành một bộ phận không tách rời 
của quá trình cách mạng thế giới. Các 
đàn tộc được thức tỉnh và tích cực 
tham gia đấu tranh tự giải phỏng với 
tư cách là người trực tiếp quvẻt định 
vận mệnh của mình. Trong mỗi quan 
hệ giữa ba lực lượng nói trên, sự két 
hợp giữa chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
Liên bang xô viết, với cuộc đấu tranh 
của các đản tộc có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, Khi luận chứng vai trô của 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiền như 
là thành trì của phong trào giải phóng 
đàn tóc, Lê-nin đã chỉ rõ: « Ngày 
nay, hiền nhiên là phong trào cách 
mạng đó của các đàn tộc ở phương 
Đông chỉ có liên hệ trực tiếp với cuộc 
đấu tranh cách mạng của nước Công 
hòa xô viết chúng ta chống chủ nụhĩa 
đế quốc quốc tế thì mới phát triền 
thẳng lợi được, mới thành công 
được » (1). Lê-nin nhấn mạnh mỗi quan 


(4) V.1. Lê-nin : Toán ếp, Nib Tiến bÀ 
Mát-xcơ-v2 19/9, t. 39, tr 3G0‹ 


hệ gắn bó khách quan giữa cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải 
phóng dân tộc, cho rằng cái trước là 
đồng minh tự nÌiên của cái sau, điều 
này màng ý nghĩa phô biến và có tính 
quy luật. Lẻ-nin đã kiên trí phấn đấu 
đề thiết lập và củng cố mối liên hệ 
nzi trên. Người đấu tranh kiên quyết 
chống các quan điểm đân tộc chủ nghĩa 
trong Quốc tế lÍ và khẳng định iảng 
nếu không só sự đoàn kết hoàn toàn 
và hết sức chặt chẽ trong cuộc du 
tranh của công nhìn ở châu Âu và 
châu Mỹ với nàng trăm triệu nưựtrờ i 


nô lệ ở thuộc địa bị bọn tư bạn áp, 


bức, thì phong trào ở các nước tiên 
tiến, trên thực tế, chí là một sự “lưỡng 
at ® mà thôi. 


Ngay từ những ngày đầu tiên mới: 


ebao đời, nước Nga Xô viết trẻ tuôi 
đã hết sức quan 'tìm tới vận mệnh 
của các dân tộc bị áp bức. Văn kiện 
chính trị đối ngoại đâu tiên của dát 
nước xô viết là Xắc lệnh vẻ hòa bình, 
-đã tuyên bố lấy nguyên tắc tự quyết 
của các dân tộc làm cơ sở cho chính 
sách đối ngoại của nhà nước XÔ viết. 
Sắc lệnh kiên quyết.lên án hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, 
khẳng định quyền đân tộc cơ bản của 
các dàn tộc bị ấp bức là đấu tranh đề 
tự giải phóng, giành đọc lập tự do. 
Những điều này về sau đã trở thành 
những nguyên tác pháp lý quan trọng 
nhất trong quan hệ quốc tế. 


Nước Nga xô viết không chỉ lên 
tiếng công nhận quyền tự quyết và tự 
-đo phát triền của tất cả các đán tộc, 


phủ nhận những hiệp ước đã trói. 


buộc các dân tộc phương Đông vào 
chính phủ Nga sa hoàng, mà cỏn thiết 
lập quan hệ mới, hoản toàn bình đẳng 
với các đân tộc đó. Chính phủ xô viết 
đã công nhận nền độc lập của -crai- 
na và Phần lan (1917). khi chính 
quyền các nước này lúc đó nắm trong 
tay địa chủ và tư sản. Chính phủ xô 
viết là người đầu tiên công nhận nền 
Sộc lập của Áp-ga-ni-xtan (1919), Thồ 


phi kỳ (1920), Mông cồ (1821). Dâ ky 
với các nước này và sau đó với l-ran 
và Trung quốc các hiện ước bình 
đẳng, thiết lập những quan hệ hữu 
nợ hị với các nước này. 


Trong bối cảnh lịch sử lúc ấy, khi 
mà toàn bộ thế giới còn chìn đấm 
trong màn đen nộ dịch của chủ nghĩa 
đế quốc, chính sách nói trên của nhà 
nước xô viết là một dồn mạnh giảng 
vào trải tự quốc tế bất công và ciÍn ì 
sách thống trị tàn bạo của bọn để que 
thực đân, là hành động thúc đầy mna 
mẽ sự thức tỉnh của các dàu tộc: 


Đó là đạc điềm chủ yếu của nhữnE 
tác động do Cách mạng Tháng Mười 
tạo ra đối với phong trào gi phóng 
dân tộc trong thời kỳ tử Cách mạng 
Tháng Mười đến chiến tranh Liế giới 
thứ hai. Lúc ấy trên thể giới chỉ có 
một mình Liên xó~^ và sau đó thêm 
CHND Mỏng cô là nước xã hội chủ 
nghĩa. Trong thời kỷ này, Lẻ-nin đã 
thực hiện một sự nghiệp chưa từng có 
trong lịch sử : liên hiệp các dàn tộc có 
liên quan thành một liên bang trên Cơ 
sử tự nguyện và bình đẳng. Ngày 20- 
12-1922, Đại hội Ì các xô viết toàn 
liên bang đã thông qua « Tuyên bố về 
việc thành lập Liên bang cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô viết®, Lúc đó mọi 
người đều thấy cần phải liên hiệp lại. 
Có người chủ trương các nước cộng 
hòa dân tộc gia nhập vào Liên bang 
Nga, và coi chính phủ Liên bang 
Nga là chính phủ chung của cả Liên 
bang xô viết. Lê-nin không tán thành 
quan điểm này. Người đưa ra nguyên 
tác: các nước cộng hỏa, kề cá Liên 
bang Nga, gia nhập một cách bình 
đẳng, tự nguyện vào một liên mình 
mới: Liên bang cộng bòa xã hội chủ 
nghĩa xô viết. : 


Việc thành lập Liên bang theo 
nguyên tắc của Lê-nin là một thành 
tựu xã hội to lớn nhất của lịch sử loài 
người. Việc này dã tạo ra diều kiện 
thuận lợi có tỉnh chất quyết định đối 
với nhàn đân các dân tộc ở Trung Ắ, 
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khiến họ thật sự được giải phóng và 
R®óa bỏ tỉnh trạng lạc hậu, tiến tới 
đuôi kịp các nước tiên tiến 


Những thành tựu và kinh nghiệm 
giải quAeL văn đề tự quyết cũng như 
thong nhất đạn tộc, eó X nghĩa lý 
luận và thìre tiên to lớn, vạch đường 
dị và cô vũ mạnh mẽ eác đản tộc Á, 
|2, MỸ Ta lính trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập đán tốc, Đó là công hiến 
Vát sự lớn lào cña Cách mạng Thắng 
Mười và của elLí:h sách đân tòc đúng 
dàn do ELẻ-nin dề Xưởng và thực hiện 
HỘI cách sáng tạo, 


Mứt Khí chủ nghĩa phát xít bị tiêu 
diệu, na tín của liên xò và của chủ 
nghìn xã hội dược năng lên tầm €ao 
MỚI con từng có, Chủ nghĩa xã hội 
trở thành bè thông thế giới, phong 
ro giải phóng dân tộc phát triền 
mạnh mẽ và bước vào một giai đoạn 
leai sử mới. Lẻ-nin đã từng nhăn 
mạnh ràng nếu chủ nghĩa xã hội giành 
hàng lợi trong một loạt nước, cđhuvên 
cÝ1nh Vỏ sản từ phạm ví một nước 
chuvên tành quy mô quốc tế, thì có 
hề Tạo nên sức mạnh quyết định quá 
trình phát triên của lịch sứ thế giỏi, 
€ hình thời KÝ như thể đã bắt đầu từ 
kh. kết thúc chiên tranh thế giới thứ 
hài. Hàng chiến thắng oanh liệt chủ 
"ola pEát XE, bằng chính sách đối 
"Nườai lou bình và cách mạng, Liên xô 
da góp phần quan trọng nhật làm XIV 
vẻu chú nạ ba để quốc, kẻ thủ nguy 
híc: nhất của dóc lặp dân tộc, lao ra 
Lưng tien đệ Khách quan hết sức 
thuận lòi, CÓ Vũ manh mẽ các dàn lớc 
bị aịp búc dũng cảm đứng lên đầu tranh 
gtann Tự dO, Từ giữa mỊ Hư năm 00, 
¡P1 chủ nghĩa xã hội thẻ ƯIỜI bát đâu 
cá ảnh hưởng guYếL định tới toàn bộ 
hệ thòng quan hệ quốc tế, hệ thòng 
thuậc địa của chú nghĩa thực đân CHIẾU 
dò tũi.g ni ng và các dân tộc bị áp 
bác Fê Lốp nhau vùng dậy đâu tranh 
tự gui phóng, Trong đó nồi bật nhặt 
là cuộc Klánøg chiến chống thực đàn 
Pháp của nhân dàn Việt nam, của 


4ö 


nhân đân An-giê-rí, là cách mạng Cu- 
ba, cách mạng Ai-cập... 


Đặc điểm của thời kỷ này là với sự 
giúp đỡ to lớn của Liên xô và chủ 
nghĩa xã hội thế giới, các dân tốc đi 
tiên phong trong cuộc đấu tranh tự 
giải phóng, không chỉ từng bước làm 
suy yếu chủ nghĩa đế quốc, mà cũõn 
1M kim gương to lớn và sinh động, 
có tác dụng trực tiếp đối vói các dân 
tộc khác. Chính vì vậy mà cuộc đâu 
tranh giải phóng đần tóc trở thành cá 
(rào ròng lớn, 


Liên xô đã đem hết sức mình ủng 
hộ sự nghiệp elinh nghĩa của các dân 
tộc. Tại khóa họp 16 Đại hội dòng 
Liên hợp quốc (1961), Liên xô đề nghị 
tuyến bố năm 1965 là năm xóa bỗ hoàn 
toàn chủ nghĩa thực dàn, đòi chăm 
dứt các cuộc chiến tranh xâm lược, 
thủ tiêu các căn cứ quản sự ở nước 
ngoài.. Trong thời kỳ đó, cuộc đâu 
tranh anh hùng của các dàn tóc dã. 
giành được những thủng lợi to lứn 
rà liên tục, Tới đầu những nám 60, 
một loạt nước đã giành được độc lập 
với mức đỏ khác nÌau, hàng trần 
quốc gia vốn là thuộc địa và nữa 
thuộc địa đã bước lên vũ đài thế giới 
với tư Thể các quốc gia độc lặp, có 
chủ quyê "ú. Năm 1812, các nước tuoe 
địa và nửa thuậc địa chiếm 724 địch 
tích và gần 70 số dân trên thế giơi, 
Con số đó hiện này là 0,7 và 0,3%, 
Đó là thàng lợi có Ýngh1a bước nàằc 
của phong tr: tô giải phóng dâu tộc, .à 
hiện tượng quan trọng Thứ hai san sự 
hình thành hệ thông xã hài chủ ne ra 
thế giới. Nó làm chủ nghĩa để quốc 
lún Sâu vào cuộc khủng hoàng khóng 
có lòi thoát. Nó mở ra mội kiai đoạn 
MMỚiI trong lịch sử cÁc dầu Lléc ở chỉn 
Á, châu Phi và M$ 1a nh, 


Đặc trưng của thời kỷ tử những 
năm 2U trở lại đây là nhiều nước `.u 
khi giành dược dóc lập dàn tóc. da 
lựa chọn con đường phát triền theo 
phương hướng xã hội chủ nương, Nhày 
càng có nhiều đàn tộc từ bỏ con 


đưởng tư bản chủ nghĩa. Dó là hệ quả 

tất yếu của thời đại ngày này khi chủ 
nghĩa xã hội hiện thực có anh hướng 
và tác động ngày cảng tô lớa đến toàn 
bò tỉnh hình tế giới, nhật là đổi với 
phong trao giải phóng dân tóc; khiến 
các dân tọc bị nộ dịch trước dày CÓ 
khả năng quyết định sự lựa chọn lịch 
sử, tử bó con đường tư bản chủ nghĩa; 
xảy đựng một xã hội công bằng, không 
có bóc lột, vì lợi ích của người lao 
động. 

Các nước định hướng xã hội chủ 
nghĩa nói chung đều tr di qua quả tình 
biến đồi từng bước. Dưới sự lành đạo 
của lực lượng dàn chủ cách mạng, 
hoặc hạt nhân cách mạng tiêu tư sản 
cấp tiến, các nước này đã chuyền từ 
cách mạng đân tộc dân chủ đến thừa 
nhàn những nguyên tức của chủ nghĩa 
xã hội. Trong quá trình đó, lực lượng 
lãnh đạo cũng chuyến dàn từ hình 
thức mặt trận thành chính đẳng nhân 
đân mà thực chất là đẳng của giai 
cấp công nhân và nhân đàn lao dòng. 
Chính đăng này lãnh đạo nhàn dân 
tiến hành cuộc cải tạo dân chủ theo 
tính thần xã hội chú nghĩa. Vẻ kinh 
tế. xóa bỏ ách thông trị của tư bản 
nước ngoài, xóa bỏ các quan lệ kinh 
tế tiền tư bẩn, cái cách ruộng đất, hợp 
tác hóa nông nghiệp, phát triển kinh 
tế quốc doanh, tạo ra cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của xã hội mới, Về chính 
trị, đoàn kết mọi tực lượng tiên bộc 
đẩy lủi và gạt bỏ các thế lực phần 
động, thực hiện quyền làm chủ của 
nhân đàn lao động, Về xã hội, áp 
dụng các chính sách cải thiện đời sông 
vật chất và tỉnh thần của nhàn dàn, 
giải quyết đúng đàn các văn đẻ tòn 
tai trong quan bệ giữa các bộ tóc, 


chủng tcc. Vẻ văn hóa, xóa bỏ nạn 


mù chữ, giáo đục tư tưởng chủ nghĩa 


xã hội khoa học. Vẻ quốc tế, đoàn 
kết với các nước xã hội chủ nghĩa và 
ủng hộ các dàn tóc vì tiên bộ xã hội, 
chóng để quée và phản động quốc tế, 
nước định 
quá trình 


hướng xã hội 
đặt nên móng 


Tại cúc 
chủ nehĩa, 


cho xã hội mới chỉ mới là bước đ 0, 
còn làu mới boàp thành: hiện en kạp 
nhiều khó khăn trên con đường phát 
triển, av nhiên việc ngày c¿ng €Ó 
nhiều đàn tóc tiến lên theo phế 
hướng xã hội cbủ nghĩa là lang Cu hối 
hùng hồn clLo lläv từ giải Nền g Gòn 
Lộc tiên lên giải phóng xã hỏi là ngất 
đường tất vều để giành đọc lập, tự cÓ 
thật sự. Đúng là: Ẳ(@ Các cuộc cúch 
mạng giải phóng, được mỡ đầu bang 
Cách mạng Tháng Muời vì sạt, dang 
quyết dịnh bộ mặt của thế ký 20. Dù 
cho những thành tựu Khoa học KỶ 
thuật có lớn như thế nào chân; nữa; 
ảnh hướng của tiến bộ Khoa hẹc kỹ 
thu¿t sôi nói đổi với đời sống xã hội 
mạnh như thế nào chìng: nữa, chỉ có sự 
giải pÌhóng con người về mặt xà lội và 
tỉnh thần mới có thể làm cho cön 
người thật sự tự do » () 

Tại những nước mới giải phóng dt 
theo con đường tư bản chủ nghĩa, chủ 
nghĩa để quốc vẫn tìm mọi cách dễ duy 
triách thông trị của chúng, để «ra đã 9 
về hỉnh thức, nhưng vẫn ở lại trên 
thực tế. Chúng lập ra các chính quyền 


bản xứ *“thân phương Tây ”®, chúng 


gây sức ép ve chính trị. quản sự, bự 
tế, thám chí tiên hành xâm lược trắng 
trợn để đuy trì khu vực ảnh Nà: 
bảo vệ quyền lợi của chủ nghĩa the 
đân mới, hỏng Kéo đài và mở ròng sự 
tôn tại của Tế thống tư bản chủ nghĩa 
đã bị lịch sư lên ân. 

Do đó, ngày nay, Các Hước 
được giải phòng văn phái tiếp lực 
cuộc đầu tranh nhằm bảo vệ và cóc g 
cố nên đọc lặp và an nình của ó.ủ 
nước. 


I1] 


Do hậu quả của ách thống trị làu 
đài của bọn thực đản cũ và do xự Đúc 
lột tiếp tục của chủ nghĩa thúc dèn 
mới, các nước đang phát triển — hà 
cả các nước định hướng xã hội chủ 


 — — ““=.mmsaaaasxn 


- (2) MVN Gcoec-by-trôp: Báo cáo chính trị 
của UBTU ĐCS Liên xỏ tại Đại héi AAÄP/T 
ĐCS Liên xó, Phụ trườơờg bản tin «® Liên xỎ 


# 
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"nghĩa và các nước theo con đường tư 
bản chủ nghĩa — nói chung vẫn rảit 
lạc hậu và nghèo nàn. Những năm 
gàn đày, chủ nghĩa đế quốc đặc biệt 
sử dụng rộng rãi chủ nghĩa thực đàn 
tín dụng: khiến nhiều nước À\, Phi, 
Mỹ la tỉnh rơi vào thầm Trạng lệ thuộc 
nợ nìần. Töng sỐ nợ của €.€ nước này 
năm 1970 là õ tý đỏ la, năm TĐÀ0 lên 
tới 10725 1v. Rhoáng cich giữa các nước 
cang p!át triển với các nước từ bản 
phát triển RK†ônz thú hẹp, mà tăng lén. 
Đầu nh:ữpg năm 80, mức thủ nhịp 
tính !1l:co đâu người ở các nước đang 
phát triển thấp hơn TÌ lần số với các 
nước tư bản phát triên. 


Chính vì vậy; văn đẻ cấp bách sống 
còn cúi các nước đang phát triển là 
phải xảy đựng nên kinh tế độc lập làm 
cơ sở cho nền độc lép về chính trị, 
“chính sự giải phóng vẻ kính tế hại 
là điều chủ yếu» (), “chí có thực hiện 
triệt đẻ việc giải phóng kKith tế và 
giải phong chính trị... mới có thê thủ 
tiêu được mọi khai nàng duy trì bài 
kỷ một ách áp bức dàn tốc nào (). 

Tronz cuộc dấu tranh cho đọc lạp 
về Rinh tẻ, Liên xô là người bạn trung 
thành của các đàn tọc, Nự giúp đỡ 
cúa liên xỏ và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác là dựa trên các nguyên tác 
bình dáng, cùng có lợi, tòn trọng chủ 
quyền và không can thiệp Vào công 
việc nội bộ các nước. 

Nét nồi bạt trong sự giúp đỡ này 
của Liên xỏ là nhằm xày dựng các 


ngành sản xuất vặt chất, những ngành 
kinh tế then chốt, lạo điều kiện cho 
các nước đản tộc chủ nghĩa xắy dựng 
nền Kinh tế dọc lập. Dông thỏi, Liên 
XỎ và các nước và hội chủ nga khúc 
còn hết sức nữ hộ các nước đang phát 
triển trong cuộc đấu tranh nhằm xóa 
bo trật tự kính tế quốc tế bất bình 
đẳng, có lợi cho bọn để quốc hiện 


n"ìy, nhàm thiết lập một trạt tự 
mới, công bằng hơn, có lợi cho các dân 
Llòc hơn. ⁄ 


- 


Đương nhiên, phonz trào giải phông 
đạn tộc cũng còn phải gi quyết 
nhiều văn đẻ không đơn giản. HHàu 
quả của quá khứ thuộc địa và nữa 
thuộc địa cùng những hoạt động pha 
hoài của chủ nghĩa để quốc càng đáy 
nà nhữnz Khó khăn, phức tạp nughm 
trọng trên con đường củng có độc lập 
chính trị, đôi mới Kinh tế và xã hẻi 
của các nước này, Song với xu lhế 
mới của thời đại mới mở đầu từ CáchN 
mang Thang: Mười, với sự giúp đỡ và 
cÖ vũ to lớn của Liên xò và eiủ nghĩa 
xï hội thẻ giới, phong trào đấu tranh 
giìi phóng dân tộc đã bước vào nìội 
thời kỳ lịch sứ mới không gì đào 
ngược được và chắc chắn sẽ không 
ngừng tiến lên trên con đường cúng cò 
nên đóc lập thật sự và tiến bộ xã hội. 
`. 

(3) Y.I Iè-nin : Toán lệp Nxb 
Mat-xcơ-va, T9Đ7N, (. 22, tr, 230, 

(4Q) Sách dã dân, tr. 231, 


Tiến bệ, 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


Cách mạng Tháng Mười và sự phát 
triền của nền khoa học quân sự xô viết 


ÁCH mạng Tháng Mười thắng 
SS/ na lợi, lần đâu tiên trong lịch 
`2 sử, một quản đòi kiều mới, 

„ — quân đội của giai cấp vô sản, 
của nhà nước chuyên chính vô sữn đã 
ra đời. Và cùng ra đời với nó là một 
nền khoa học quân sự mới. nề¡t. khoa 
học quân sự đâu liền của idÍ cẳp ĐỎ 
sản khi dã giản: được chính quyên 


1) 


l 


Lè-nin là người giữ vai trỏ quyết 
định trong việc xây dựng những luặn 
diễm cơ bản của khoa học quản sự 
xÔ viết, Lê-n(n cũng là nưười sáng lạp 
ra nền khoa học đó ng: y trong quá 
trình cùng với Đăng cộng sản Lica1 XỎ 
Lãnh đạo và tô chức khởi nghĩa vũ 
trang và tiên hành chiến tranh bảo vệ 
thành quả Cách mạng Thắng 10. 

Chúng ta dếu biết một trong 
những công hiện VI đại của Lèẻ-nin dvi 
với nhằn loại là luận điềm của Người 
về thăng lợi của clủ nghĩa xã hội chi 
có thè giảnh được ở một số nước, 
thậm chí ở một nước. Từ phát hiện 
thiên tài dó, ELẻ-nin đi đến Kết luận: 
€ Đảo oệ chủ nghĩa cũ hội 0ới tính 
cách là Tô guốc», là một TẤU yếu 
4hách quan, một nhiệm vụ trwớc tiền, 
quan trọng nhất của giai cấp vô sản 
đã chiến tháng, của nhà nước chuyên 
chính vô sản. Người chỉ ra rảng, sau 


HOÀNG MINH THẢO 


khi Cách mạng Tháng Mười thắng lợi; 
q Không cảm vũ khí bảo vệ nước côn? 
hòa xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta 
không thẻ tốn tại được... », €gh(t cấp 
bị trị phải chứng mình trên thực tế 
rằng họ Không những có khá nàng lạt 
đồ lọn bóc lột, mà còn có khả ning 
tự tô chức, huy động lết thầy để tự 
báo vệ lấy mình s CÔ. Họe thuyết Láo 
vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa của ELê-nin 
bao gồm những luận điểm về Tó quốc 
xã hội “hú nghĩa, tían tàt vẻu, quy luật 
của chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nyhĩa, thái độ của giai cấp công 
nhàn, nh¡ằn đàn lạo động đổi Vòi công 
cuộc quoe phòng v.v, liọo+ thuyết đá 
li (rung tàm của hệ Từ Trưởng quản 
Sự AỎ ĐIỀN, là nèn tìng Tụ tuạn, Từ 
trương quan trong nhất của Nhoa học 
quản sự tô píct, Loa học quìn sự 
xó viết được hình thành và xác định 
trong thực tiện của những năm nội 
chiến, chong can thiệp vũ tran; của 
bọn để quốc. 


Một trong những nội dụng quan 
trọng nhất của Kkioa học quản Sự XỎ 
viết là lý luận về quản đội Kiểu mới 
và những nguyên tác xảy dựng quản 


(1) V.IL. lê-nin: Toản tập, NxD Tiến bộ, 


đội ấy đo I.ê-nin đề ra nhẩm xây đựng 
và Yn luyện Hỏng quản công nòng và 
Hài quần xô viết. 


L¬-nin cũng là người đầu tiên phát 
biện ra sự cần thiết phái xây dựng 
một quân đội Kiểu mới của gai cấp 
vỏ sún sau khi chuyên chính vỏ san 
được thiet lập. Lẻ-nin kháng định 
rang, giành dược chính quychn, giai 
cập VÔ sản không thể sử dụng quản 
đòi của nhà nước cũ. Phải đập tan nó, 
phải xây đựng quản đội kicu mới 
mang bản chát giai cấp công nhàn và 
eö nhiệm vụ. vị trí, vai trò khác hẳn 
quản đội của giai cấp bóc lột, Phải 
tay đối cả nhận thức và thái độ của 
màn đân đối với quản đội, xâyv dựng 
Tôi dủann lệ mới pđiữt( quán đọi và 
nhàn đân, 


Những vấn đề vẻ pÏIòỏng thủ đất 
nước, Xâv đựng. cũng eö hậu phường, 
tè chức lại các hoạt động kính tế xã 
bọt trong điều kiện chiến tranh, 
{co VÊU cầu cúa các quy luật dấu 
trinh vũ trang là n”ững vận đè rất 
phúc tạp và mới mề đời với nước 
càng hòa Xô viết nón trẻ, ĐCA Liên xô 
và L)-nin đã phản tích và giải qu\ếi 
rat khôn khéo những văn để đó ¿án 
Hẻn ĐỚI dường lôi, chiền lược, sích 
Hước của đít g. Và đề có cơ sử Tý luận 
01:1 qHYẾT niên; văn để ấy, Ecnin 
đã làm sáng tó hàng Toạt Tuận địcm 
mức XÍI về sự phụ túuce của chiến 
tranh vào kính tế, clính trị, xâ hội, 
vai rô của guần chúng nhân đản 
Irong chiến trếnh, môi quan Lệ giữa 
tich tuyên và hộu hương, vai trỏ và 
ttầc dòng cúa các nhàn tò chính trị, 
tú tưởng, tô chức, khoa học KÝ thuật 
trong dịu tranh vũ trang và Trong 
chiên Tranh báo vệ fô quốc xã hội 
chủ nghĩa. Những Hiận địcm đó đã 
trở thành nên tầng lý luận vững chắc 
củo Sự phát triển súa khóa học quản 
LIP XÓ VỊÍ 


rong những nàm nội chiến Là- 
min Và ĐCN Tiên xó đã Kiến frị đâu 
trrnh chống lại những quan điềm 


n» 


Goả 


nicu 


phần khoa học của nghệ thuật quản 


sự tứ sản, dớig Chời giải quUVétE.a 
văn để về cilến lược, 
thuật chiến dịch, chiến thuật, tư dò 
hình thành và ngày một toàn th 
nên? nghệ thuật quản SH tHƠI của s‹l 
cấp cô sản sau Khi đổ giành: ¿ước 
chính quên. 


khi Liên xô lước vào giải dònn 
hoàn t!ành thắng lợi những nhịc:a 
vụ kinh tế, €hinh trị cáa thỏi Rý của 
độ lên cbl nưàT1a và hôi thị hàng loạt 
vấn đề phức ¿tp dược đặt ra bút 
nguồn tử nguy cơ của một cuộc chiến 
tranh thế giới mới, từ những na 
toan chống Liên xô; chống Nhà nước 
xã hẻi chủ nghĩa đầu tiên trên thế 
giới ngày niột tăng của 


Dơ:tẻ 


\..` Hung 
œc¡í)1 n‹-' Hải 


- nhát xít. Khoa học quân sự xô viết 


đã phản tích, gini quyết những vàn đẻ 
của cnọc chiến tranh bảo vệ Tô quêe 
chong ehủ nghĩa phát xit xâm Tước, 
những vấn đề của chiến tranh tẻ giời 
mới đo phát xít Đức, Ý, Nhật gày ra 
nàn đề bẹp Liên xô, làm bã chủ thé 
gói. Nó làm sắng tổ tính chất, đạc 
điềm của cuộc chiến tranh có thề sẽ 
nà ra, đề ra những kiến nghị nhả:: 
nàng cao sức mạnh chiên đấu và trình 
đò =àn sàng chiến đầu của các lực 
lượng vũ trang phù hợp với trình đó 
pứót thiền về kinh tế KÝ thuật mr đ't 
nước đã đạt được, Việc cải tồ các lưc 
lượng vũ rang, việc triền kLai khăn 
trường các kế hoạch nhằm nàng cao 
Lhả nàng phòng thủ đất nước irong 
kẻ Foạch phát triêền kinh tế xã hỏi 
3 năm của Liên xô trước chiến tranh 
thế giới thứ hai đánh dấu bước p:iáit 
trin mới, sức sắng tạo và lác động 
minh mề của Kioa học quần sự xỏ 
viết đối với sự nghiệp cúng cố qucc 
phòrg và chuẩn bị đất nước chống 
xâm Tược, 


Ci lên tranh là sự thử thách nghiệm 
khác nhất đối với nên khoa học quản 
sựư xÓ viết Trong thời kỷ đầu cbiến 
tranh nền khoa học quân sự áắv dã 
kịp tLời phát hiện và kiến nghị hàng 


F 


| 
| 
] 


loạt biện pháp n!Ằm sử đụng toàn bộ 
và cấp bách tiềm lực về mọi mặt của 
đất nước đề chống lại cuân tÌ.ù. Đòng 
thời tìm ra những phương thức đấu 
tranh vũ trang và tö chức các lực 
lượng vũ trang thích hợp với tùng 
chiến trường, kê cả vùng tại bị c im 


Trong lĩnh vực tỏ chức về trến 
hành đấu tranh vũ trang, khoa đọc 
quân sự xô viết đã giải quyết thành 
công những vấn đề rất mới nÌư tô 
chức và tiến hành phỏeg tìuủ cliến 
lược, phòng ngự có cliêu sâu. giành 
quyền chủ động chiến lược, chiến 
đấu kiên cường giữ vững các Innụe tiều 
chiến Hrợc trọng yếu trên tuyến 
phòng thủ chiến lược quyế£tđịnh, Tiến 
cônz chiến lược trên diện rộng một 
cách liên tục bằng cách tiến hành 
mỏit loạt chiến dịch của phương ciện 
quản và cụm phương đ;iện quân, phối 
họp el lên trưởng trên các hướng c: tến 
Hược một cách nh; nhàng, thần, lập 
và sử dụng lực lượng dự trừ clin 
lược, tô chức chỉ đạo chiếa lược, lịp 
kẻ /o.ch chiến lược đàu tranh vũ 
trang, tò chức lậu pHương QUỐC gia 
mới cách vững ci¿c. Chiến tháng chủ 
ncỉn phát xi LỨ€ giới, cứu loại người 
toát RPc1 Tọa diệt cClLúng, Kiea học 
quận sự xó viết đã tế rõ tính ưu việt 
và sức nanh của nói. nhàn đạn và 
quần đội xô viết đã to rò tỉnh Hiần và 
nh lực chiến đâu 
thường, Hộ tòng tư lệnh tôi cao Liên 
XỞỎ Và cúc tướng soái xo VvIẾt đã to rõ 
trình độ tÔ c:ức chỉ huy tài giỏi của 
mình. Ẫ 


anh cũng p1 


tau cliến tranh, một giát đoạn 
pc: triển mới của nên Khóa học quản 
sự XÔ viết lại bắt dau. Trong điều 
kiện chủ nghĩa đẻ quốc đứng đầu là 
để quốc ÀTlỸ lợi dụng ưu thể độc œu“vên 
vũ khí !tạt nhân, tăng cường chính 
sách chiến tranh, khoa học quản sự 
xỏ viết phải bát tay ngay vào những 
nhiệm vụ mới và có nhiều cái rất mới 
được đạt rác ahữ: nghiên cưu toàn 
diện chiến tranh vũ khí hạt nhân, 


những phương thức mới đề tiến hành 
chiếu tranh bảo vệ Tô quốc trong 
điều kiện có vũ Khí hạt nhân, phường 
hướng xây đựng lực lượng vũ trang 
trong điều kiện mới. chuẩn bị clo 
lực lượng vũ trang và đàãt nược sản 
sả  g clong xâm lược trong đu kiên 
chiến tranh hạt niIằần... Nó còn nghiên 
cứu, phát hiện những văn đề có tính 
quy luật của sự liên mính chiến đâu 
giữa các lực lượng Vũ tron, trong 
khói Vác-sa-va, kien nghị hung loạt 
vấn đề nhằm sử đụng ưu tế và 'iềm 
lực của xã lôi xô viết, của cộng đọng 
xã hỏi chủ ngiĩa thể giới đề xóa bố 
đọc quyền vũ khí hạt nIâa của Mỹ, 
tực Liên căn bằng chích lược giữa 
liên xô và Mỹ 


Ngày nay, trước tình li phát 
triều mạnh mẽ của kioa bọc ký thuật 
quản Sr Và táng cường chạy dua vũ 
tran của chủ nghĩa để quốc, đặc biết 
lÀ để quốc ATý, thực kiện nghị quyết 
Đại hội lần thứ 27 của ĐCN Liên xô, 
khóa học quần sự xô viết đang tiện 
hành những nhiệm vụ FếtI súc màng 
HỆ nhàn công cấp những cơ sở kloa 
học cho những biện pháp có hiền lực 
báo đầm sức mạnh quảop sự của Liền 
XÔ Và công đồng xã bội chú nghĩa thể 
giới. Sức mạnh đó là là chắn cần 
thiết lao vệ vững chắc cộng đến? Xã 
hội eEkq nghĩa tê giới, là chỗ dầra 
q"an treng cho phà»ng trào đấu tranh 
của loài người nhằm ngàn chặn, đìy 
lùi, tiể¡ tới loại bó nưunv cơ chiến 
rann hạt nhận, vì hỏa bình, đốc lập 
địịn têc, đạn chủ và chủ 
họi. 


HƯHHNNG 


Học thuyết quản sự hiện đại vô 
viết đi phản tích và dự Kiện néụ bón 
để quốc gày ra Bột cuộc cÌÏÌ tca tranh 
(CC điời mới ChÌ đó sẽ là Hiộọt Cuộc 
đầu tranh song còn giữa hi: hệ thông 
thế giỏi, Sự liên mình của các nước 


xã hội chủ nghĩa thống nhất với nhau 
về các mục tiều chính trị, quản sự 
cùng với phong trào giải phóng dân 
tộc, phong trào công nhàn ở các nước 
tr bản chủ nghĩa và phong trào hòa 
bình thể giới trở thành một sức mạnh 
to lớn ngăn chặn chiến tranh thể giới 
HỚI. 


Khoa học quân sự xô viết cho rằng, 
trong trưởng hợp nỗ ra cuộc chiến 
tranh hạt nhân thế giới, thị các 
phương thức hoạt động chiến đấu 
trên phạm ví chiến lược, chiến dịch 
và chiến thuật sẽ có nhiều thay đòi 
§O với cuộc chiến tranh trước đảy. 
Với việc trang bị vũ khí hạt nhân 
chiến lược, nhất là tên lửa vượt đại 
châu, thì toàn bộ các lãnh thô cùng 
các hệ thng kinh tế, các mục tiêu 
hành chính, chính trị, các trung tâm 
cỏng nghiệp, các căn cứ chiến lược, 
căn cứ hạt nhân v.v. của đối phương 
đều có the trở thành mục tiêu đánh 
phá của loại vũ khí chiến lược này và 
có thể bị hủy điệt trong thời gian 
ngắn, 


Bộ đội tên lửa chiến lược không 
quản chiến lược với các loại máy bay 
có tốc dò siêu âm, báần kính hoạt động” 
lớn, cùng với tàu ngầm nguyên từ 
mang 'ên lức tâm xa có khñ năng cùng 
nhau giải quyết những nhiệm vụ chú 
yếu cú chiến tranh, 


Trong cùng một lúc, chiến tranh có 
thề bao trùm lên toàn bộ lãnh thô 
ca nước dối địch khỏng phản biệt 
tiền tuyến và hậu phương. 


Việc sử dnng vũ Khí hạt nhàn sẽ 
làm tạng sức mạnh của lực lượng vũ 
trang xó viết lên rất nhiều, làm thay 
đói mi quan hệ giữa các quản, bình 
el:ing và làm thay dỏi cả vai trò Xà 
vnghia của từng quân chúng, bình 
chủng. Việc tô chúc chỉ huy hiệp dòng 
các quản, bình chúng hiện đại càng 
phái chặt chế, tính ví với quy mô 
tròng lớn trên mặt đất, trên biển, trên 
không có tính chất toàn cau, 


Việc sử dụng vũ khí hạt nhân cảng 
làm tăng thêm yêu cầu đòi với con 
người — những cắn bộ, chiến sĩ đang 
làm chủ các trang bị vũ khí hiện đạt 
đỏ. Trong chiến tranh hạt nhân, vai 
trò quyết định của con người không 
những không thay đỏi, mà còn đỏi 
hỏi cao hơn, nghiêm khắc hơn về 
lòng trung thành, vẻ ý chỉ chiến đấu, 
lòng dũng cảm, về thê lực và tàm lý, 
về trình độ kiến thức khoa học kể 
thuật. Yêu cầu của chiến tranh hiện 
đại đòi hỏi phải đào tạo, bồi dưỡng 
các cản bộ chiến sĩ có phầm chát 
chính trị, tỉnh thần vững vàng, kiên 
định, có ý thức kỷ luật rất nghiêm, 
chấp kành mệnh lệnh triệt đề, đồng 
thời dòi hỏi phải bù! gưỡng ho 
thành những chuyên gia giói, có trìn: 
độ học vấn cao và năng lực chuyên 
môn kỹ thuật thành thạo, điều luyện. 
Vị thế, công tác chính trị trong các 
lực lượng vũ trang xô viết đang được 
đồi mới về nội dung và phương pháp 
nhằm làm cho cần bộ chiến sĩ đáp 
ứng những yêu cầu rất cao và khác 
nghiệt của chiến tranh, 

Tỏn trọng lợi ích chung và nguyện - 
vọng tốt đẹp của nhân đản toàn thế 
giới, với sức mạnh quân sự của mình, 
ĐCS Liên xô và đồng chỉ Goóc-ba- 
tröp đã đề ra chủ trương đấu tranh 
cho một nền hỏa bình vững chắc, giải 
trừ vũ khí lạt nhân và dã cùng với 
các dàng anh em trong khối Vác-sa- 
va tuyên bố học thuyết quản sự của 
Các nước thành viên lliệp ước Vác- 
sa-va là ®mang tính phỏn : thủ », bản 
chất của học thuyết quản sự này là 
bàn chất phòng thủ s, Đó là một học 
thuyết quản sự tiến bộ, hợp với lòng 
người và với tiến trình phát triền của 
xã hội loài người. 


* 


zÚ năm tồn tại và không ngừng lớn 
mạnh của đất nước xô viết đã kháng 


định sức sáng tạo to lớn của khoa 
học quán sự xô viết. Dựa vào hệ 
thống lý luận và trỉ thức khoa học đó, 
ĐCS Liên xô đã xây dựng được một 
tô chức quản sự ngày càng hùng mạnh, 
với sức mạnh tồng hợp to lớn, sức 
mạnh của toàn bộ đất nước và xã 
hội xô viết, sức mạnh của cá cộng 
đòng xã hội chủ nghĩa thế giới và 
của thời đại, Liên xô đã trở thành 
thành trì vững chắc của cách mạng 
và lỏa bình thế giới, có tác động mạnh 


mẽ đến sự phát triền của xã hội loài. 


người theo xu thế tiến bộ của lịch sử. 


Nền khoa học quân sự xô viết là 
nền khoa học quân sự vô sẵn được 
xây dựng và phát triền theo sự sáng 
tạo của chủ nghĩa Mác—Lê-n.n, tiếp 
thụ và nâng cao những truyền thống 
quân sự tốt đẹp cua nhân dân các 
đân tộc xô viết và kế thừa những 
thành tựu khoa học quân sự của 
thế giới. Nó tổ rõ tính hơn hắn so với 
nền khoa học quân sự tư sẵn. 

Sự phát triền có tính quy luật của 
-nề:: khoa học quân sự xô viết là : mọi 
vấn đề về quản sự đều được nghiên 
cứu và giải quyết gắn liền với đường 
lối chiến lược, sách lược của đảng, 
với thực tiễn cách mạng và chiến 
tranh, với tỉnh thần chủ động, sáng 
tạo và có nguyên tắc trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác —Lè-nin. 

Khoa học quân sự xô viết cùng với 
khoa học quân sự các nước xã hội 
chủ nghĩa khác là cơ sở lý luận và 
tỉnh thần chung đề tăng cường hợp 
tác và liên minh chiến đấu trong cộng 


đồng xã hội chủ nghĩa thế giới, bảo 
đăm cho các nước xã hi chủ nghĩa 
kết hợp được sức n anh của mỗi nước 
với sức mạnh của cộng đồng, giải 
quyết thắng lợi những vấn đề về vũ 
trang bảo vệ Tễ quốc xã hội chủ nghĩa 
ở từng nước và của cả cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa thế giới, vì hòa bìnt, 
độc lập dàn tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới. 


—_ — — ĂT..—. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI... 
(Tiếp theo trang 45) 


trên thế giới. Công cuộc cải tồ ở Liên 
xô đang ảnh hưởng tích cực đến việc 
cũng cÕ sự thống nhất tư tưởng và 
đoàn kết chính trị của phong trào 
cộng sản và công nhận, nâng cao ảnh 
hưởng và sức mạnh của phong trào. 
này trên trưởng quốc tế, mở ra một 
triền vọng mới cho cách mạng thế giới. 


Tất cả những điều đó là bằng chứng 
hùng hồn về vị trí hàng đầu và khả 
năng tập hợp và đoàn kết của ĐCS 
Liên xò hiện nay trong phong trào 
công sàn và công nhân quốc tế. Thực 
tế khách quan nói trên đang biếu 
thành hiện thực lời tiên đoán của Các 
Mác và Phri-đrích Ăng-ghen từ thế kỷ 
trước: « Nước Nga đang đi tiên phong 
trong phong trào cách mạng châu 
Au s Ø), 


(3) C. Mác—-Ăngghecn: Puyền cập. Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1930, t. l, tr. 567: 


Hà 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


—_ Liên xô: vai trò khai phá, 
vị trí mở đường. 


QT việc mà cách mạng mỗi 
nước phải giải quyết, mọi 
vấn đề mà cách mạng mỗi 
nước phải giải đáp đều 
bát nguồn từ mình đất của chính cách 
nang nước đó. Những ảnh sắng soi rọi 
chơ sự giải quyết, cho những giải đáp 
đó không phải bao giờ cũng từ miếng 
đất mã mình đứng, nhất là khi đã 
xuất hiện tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
khoa học, đặc biệt là khi đã có 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chủ 
nghĩa xã hội không phải là một sản 
phẩm đân tộc, mà là sản phầm quốc 
tế. Chủ nghĩa xã hội sinh ra từ chủ 
nghĩa tư bản, là một giai đoạn phát 
triển mới và cao hơn chủ nghĩa 
tư bản, Những từ chủ nghĩa tư 
bản, loài người đã trở nên thể giới, 
đo vậy Mác và AẢng-pghen đã nêu rõ 
q@gini cấp vỏ sản chỉ có thê tồn tại 
trên quy mô của lịch sự Thế giới, cũng 
như chủ nghĩa cộng sản, tức là hoạt 
động của giai cấp VÔ sản, hoàn toàn 
chỉ có thể tòn tại được với tư cách 
là mỘột tôn tại «có tính lịch sử thể 
giớiss (Hệ lư tưởng Đức (1). Ảnh 
sang soi rọi cho cách mạng Việt nam 
là từ Cách mạng Tháng Mười, từ lL.ê- 
nn, Thời cơ cho Cách mạng Tháng 
Tám năm 1915 ở Việt nam thành công 


Sồ 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


là thời cơ do Quân đội Xô: viết đánh 
bại chủ nghĩa phát xít châu Âu và chủ 
nghĩa quản phiệt châu Á tạo ra. Cuộc 
chiến tranh chống đế quốc Pháp của 
nhân đân Việt nam thắng lợi giải phóng 
một nữa đắt nước Việt nam một phần 
quan trọng nhờ sự giúp đỡ của Liên 
xỏ và của Trung quốc. Một yếu tỏ 
quyết định sự thắng lợi của cuộc 
chiến tranh chống Mỹ cứu nước đầy 
gian khỏ và hy sình cỗa Việt nam là 
sự giúp đỡ tận tỉnh trước sau nhn 
một của Liên xò và cộng đòng các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Sự 
giúp đỡ tận tình và vô tư của Liên 
xỏ, Và các nước anh em khác cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa vã 


hội của chúng tôi rất to lớn. Bao gi. 


cũng vậy, một tiếng «kêu cứu ® của 
Việt nam khi khó khăn đều có sự đáp 
ứng tức khắc của Liên xô và các nước 
nh em khác trong lúc Liên xô và các 
nước anh em khác không phải khỏng 
eó khó khăn với điều kiện cụ thê của 
mình. 


@ Tri.h tham luận tại Hi nghị quố¬ tế 
« Vi sự phát triền sáng tạo chủ ng`la Mác e 
tÒ chức tại Vác-sa*va tử 22 đến 21-9=19387. 

(1) Mác —Ăng-ghen: Tuyền tệp. Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1980, t. Ị. tr. 2986, 


——s==m=mmm—=—=- TT so saằeằes-ssnsnnsnnnnnnnn=mmmmmmĩ==m==m=m=— __ “Tran... — hố 


Nghiên cứu phong trào giải phỏng 
dân tộc. trên thế giới và từ kinh 
nghiệm bản thân trong chiến tranh 
cách mạng và những năm bước vào 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội, chúng tôi 
càng nhận thức sâu sắc ràng : trong 
thời đại ngày nay khó có thê có được 
dộc lập đân tộc thật sự nếu không 
gín liền dân tộc với thời đại, một 
nước khó có thê xây dựng được chủ 
nghĩa xã hội nếu không có cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh của một 
nước nằm trong sức mạnh của cộng 
đồng. Đó là sức mạnh của một sự hợp 
túc mang chất lượng mới, của một 
tình hữu nghị cao cả dựa trên 
bình đẳng và sự tòn trọng lần nhau, 
một tỉnh hữu nghị chỉ có thề có được 
tử sau Cách mạng Tháng Mười, một 
tính thần hợp tác chỉ eó thề tồn tại 
củng sự lớn mạnh của hệ thống xã 
hỏi chủ nghĩa và của xu thế tiến bộ 
phí tư bản chủ nghĩa hưởng vẻ chủ 
nghĩa xã hội đang ngày một rộng lớn, 

Chủ nghĩa tư bản chưa hết khả năng 
tạo nên cái mới nhưng chủ nghĩa tư 
bản không tê giải quyết được mâu 
thuận ngàn đời của xà hội có giai cấp 
là bóc lọt và bị bóc lột, tử đó không 
thê đáp ứng được yêu càu lý tường 
của nhàn loại là công bảng và dân 
chủ. Mục tiêu trước hết của chủ nghĩa 
xã hội là thủ tiêu bóc lột thực hiện 
công bảng và dàn chủ cho mọi người 
lao động. Chủ nghĩa xã hội hay chủ 
nghĩa tư bàn đều chứa đựng những mâu 
thuần, nhưng sự khác nhau giữa hai 
chế độ là tính chất của những màu 
thuần đó và phương pháp giải quyết 
các máu thuận xã hội, Đầu tranh giữa 
các màu thuận là động lực của sự 
phát triền. Chủ nghĩa xã hội không 
che giảu các mâu thuẫn, khòỏng nẻ 
tránh chúng, trải lại phát hiện chúng, 
phân tích và giai quyết. Áp đụng đúng 
đắn chủ nghĩa Mác - IL.e-nin, đẳng cộng 
sản và công nhân ở các nước đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội có đầy 
đủ khả năng lãnh đạo giai cấp công 
nhân và nhân đân nước mình giàủi 


quyết các mâu thuẫn xã hội, mở rộng 
đường cho cái mới phát sinh và phát 
triền. Một trong những nguyên nhân 
cửa sự trì trệ kéo dài ở Việt nam, 
theo tôi, trước hết là: sau khi đà giải 
quyết xong mâu thuẫn đối kháng giữa 
nhân dân Việt nam và đế quốc Mỹ, 
sau khi cơ bản xóa bỏ các giai cấp 
bóc lột, Đăng của chúng tôi đã không 
nhận thức đầy đủ quy luật của đấu 
tranh giữa các màu thuần, sự thống 
nhất giữa các mặt đối lập của sự vật 
Irong quá trình xày dụng chủ nghĩa 
xã họi, đặc biệt không nhận thức được 
biện chứng về những động lực và mâu 
thuận ấy trong thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu bức thiết 
đồi mới xuất hiện từ những năm 
1979 — 198U, nhưng mãi cho đến Đại 
hội VI (12 — 1986) của Đăng, yêu cầu 
đó mới trở nên nội dung của những 
pILương hướng và các chính sách kính 
tế T—xã hội, nội dung của các hoạt động 
của Dăng và của Nhà nước. Tuy mỗi 
đăng ở trong mỗi hoàn cảnh cụ thề 
khác nhau, trên thực tế Đại hội lần 
thứ XXVH của Đăng cộng sản Liên xô 
đã có tiếnz vàng rất lớn, làm hậu 
thuận và thúc đầy sự đôi mới ở nước 
chúng tòi. Sự hậu thuận đó ngày càng 
ròng lớn khi từ điển đàn nhiều đại 
hòi các đăng anh em đều vang lên yêu 
cầu của sự đỏi mới, Đảng của chúng 
tôi nhất trí nhận định: *Thế giới 
ngày nay đang thay đồi nhanh chóng. 
Chủ nghĩa xã hội đang phân đấu thê 
hiện rõ tính ưu việt về mọi mặt so 
với chủ nghĩa tư bản. Đổi với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, đôi 
mới là eon đường vươn lên đáp ứng 
đòi hồi của thời dại... » (2), 

Liên xô là trụ cọt của hóa bình và 
chủ nghĩa xã hội. Từ khi thành lập 
cho dèn ngàv nay, trước những bước 
ngoặt của lịch sử, đảng của Lê-nin 
với những kinh nghiệm dày đạn của 
mình luôn luôn là tâm gương sảng 


(2) Bảo cáo chính trị tại Đại hỏi VÍ® Tạẹp 
chí Cộng sản. số 1-1987, tr. 75, 


trong sự khai phá và sáng tạo về mặt 
lý luận cũng như mặt thực tiền của 
phong trào cộng sản quốc tế. 
Nhận định cho rằng Đại hội lần thứ 
XXVII của Đẳng cộng sản Liên xô là 
một sự kiện lớn nhất của thế kỷ, tiếp 
sau Cách mạng Tháng Mười và chiến 
tranh bảo vệ TÔ quốc tiêu diệt chú 
nghĩa phát xít, là một nhàn định xác 
đáng. Nếu Cách mạng Tháng Mười là 
một sự khai phá về mặt lý luận và 
thực tiễn của chủ nghĩa Lê-nin từ sau 
sự ra đời của chủ nghĩa Mác, thì đường 
lối cải tô và đồi mới toàn diện và sâu 
sắc xã hội xô viết là một sự khai 
phá sau Lê-nin nhằm đưa chủ nghĩa 
xã hội lên một tâm cao mới. Yếu tố 
đồi mới của chủ nghĩa xã hội có thề 
xuất hiện đầu tiên ở nước này hay 
nước kia trong cộng đồng chúng ta, 
góp phân làm phong phú thêm lý luận 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhưng 
lịch sử văn dành cho Liên xÔ, quê 
hương của Cách mạng Tháng Mười vai 
trò khai phá, vị trí mở đường đối 
với cách mạng thế giới. Tất nhiên 
những kẻ đối lập với chúng ta, những 
kẻ thủ của chủ nghĩa xã hỏi cố tình 
xuyên tạc sự dỏi mới của Liên 
xô và các nước xã hỏi chủ nghĩa khác, 
hoặc chúng đặt những thành tựu bước 
đầu không thê chối cñi được vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa tư bản. Thậm chí 
chúng *lo ngại” hộ cho chúng ta. “lo 
ngại ? cho “một sự chống đối nội bộ » 
nào đó, «lo ngại? cho «một sự thất 
bại khó tránh », v.v, và v.v, Những 
kẻ theo chủ nghĩa chöng cộng và chủ 
nghĩa chống xô viết cũng đã không 
vén khi thấy những đấu hiệu chứng 
minh những tiêm năng và tính ưu 
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ 
được khai thác và phát huy mạnh mẽ 
thông qua những đồi mới sâu sắc và 
triệt đề hiện nay đang diễn ra ở Liên 
Xỏ và các nước xã họi chủ nghĩa 
khác. Đáng chú ý sự đôi mới tư duy 
trong quan hệ quốc tế của Liên xô thề 
hiện ở các hoạt dộng của dòng chí 
M. Goóc-ba-trốp và Nhà nước xô viết 
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kiên trì không mệt mỗi đẫu tranh: 
cho hòa bình, thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân, đang tranh thủ trái tim 
và khối óc của hàng nghỉn triệu người 
trên trái đất. Chính vi thế, những thế 
lực chống chủ nghĩa xã hội lại càng 
đùng đủ mánh khóc chống Liên xô. và 
thâm độc hơn. dùng mọi thủ đoạn xảo 
quyệt (kề cả vu khống và bịa đặt) chia 
rẽ nội bộ cộng đồng các nước xã hội 
chủ nghĩa, chia rẽ Liên xô, các nước 
anh em khác với Việt nam, 

Những người cộng sản Việt nam, 
giới trí thức và nhân dân Việt nam 


. hiều rằng đồi mới là một quá trình 


đấu tranh cách mạng quy ết liệt, nhưng 
hoàn toàn tin tưởng ở cuộc cách mạng 
đồi mới và cải tồ đang tiến hành mạnh 
mẽ ởLiên xô, hoàn toàn tin tưởng ở 
cuộc đầu tranh khôi phục những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — Là- 
nin, cải tồ và đồi mới của Đảng công 
nhần thống nhất Ba lan, cuộc đấu 
tranh « chỉnh đốn » nâng cao giác ngộ 
cộng sản và tính thần cách mạng của 
Đăng cộng sản Cu-ba, cuộc đấu tranh 
đồi mới và sự thề nghiệm những hinh 
thức quản lý mới trong các lĩnh vực 
kinh tế và xã hội của các đẳng cộng 
sản Bun-ga-ri, Tiệp khắc, Đảng công 
nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri, 
Đăng nhân đân cách mạng Mông cô, sự 
phần đấu tiếp tục về chất lượng cho 
công cuộc xây dựng hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội phát triền của Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức. Tuy mỗi 
nước có những chủ trương. những biện 
pháp không giống nhau, nhưng rõ ràng 
các nước xã hội chủ nghĩa đang trên một 
xu thế mới, cùng nhau giải quyết những 
vấn đề mới của thời kỷ phát triền 
mới của chủ nghĩa xã hội. So với Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Àu, khoảng cách về trình độ phát Iriền 
của Việtnam là eã một giai đoạn, nhưng 
cũng rõ ràng, Việt nam đang cùng 
với các nước anh em có một khầu hiệu 

chung là đồi mới, cùng vận dụng một 


(Xem. liếp trang 33) 


Diễn đàn Tháng Mười vĩ đại 


VIỆT NAM — LIÊN XỔ: (ẤCH MẠNG - 
THÁNG MƯỜI VÀ (ÁCH MẠNG THẮNG TÂM 


Ứ>" thông cẩm giữa Việt nam, 
một đản tộc nhỏ bé nhưng có 
một lịch sử 1000 nắm chiến 
đấu anh hùng bắt khuất vì 
độc làp, tự đo, VÀ HƯỚC Nga vĩ đại: 
tiêu biều của sự di chuyên trung 
tâm cách mạng thể giới từ Tày 
sang Đông, đã nảy nở từ đảu thế 
kỷ XXN, khi chủ nghĩa để quốc, giai 
đoạn phát triển tọt cũng của chủ 
nghĩa tư bản, đi vào quá trình suy vong: 
Nước Nga sửa soạn ĐưỚớc lên vũ đài 
lịch sử như là đội tiền phong của cách 
mạng thế giới, dưỏi sự lãnh đạo của Lê- 
nin. người thừa kế và phát triên thiên 
tài sự nghiệp vĩ đại của Mác và Ẳng- 
ghen. Còn Việt nam, một đàn tộc châu 
Á duy nhất, trong các thời cô, trung và 
cận đại, đã dựng lên một bờ đê kiên cố 
bảo vệ đọc lập, chủ quyền của mình 
và của các dân tộc vùng Xam hải và 
Ấn độ đương chống quản xâm lược và 
bành trướng phương Bắc: Tần, Han, 
Đường, Tống, Nguyễn: Minh, Thanh, 
thì cuối thế kỷ 19 bị đầy một cách đàu 
đớn, oan*uông vào số kiếp bất bạnh 
làm thân trâu ngựa cho thực đàn Phầp: 
Nhưng, một dàn tóc từ cồ chí kim 
luôn luôn giữ vững khí phách anh 
hùng, khi làm vào cảnh nước sỏi lứa 
không bao giờ chịu bó tay, trai 
khởi càng cao sức 


bỏng› 
dạí, tỉnh thần quật 


NGUYÊN KHÁNH TOÀN 


chiến đấu càng đẻo đai, đàn tộc đớ 
khi gặp cơn hoạn nạn: thường sinh ra 
những người con xứng dáng. 


Một tàm hồn trong sắng như pha lẻ 
tràn ngập lòng yêu nước thương dĩn, 
đạt đào tình nhân ái cao cả, với một tư 
duy nhìn xa trông rộng vượi ra ngoài 
giới hạn không gian và thời gian— hai 
đức tính này quyện vào nhau: đã đưa 
nhà cách mạng thanh niên Nguyễn “li 
Quốc lên định cao của thời cuộc. Với 
tầm nhìn mới, Nguyễn Ái Quốc đã xác 
định trong sự thay đồi cục điện thế 
giới đang TỤC rịch, đất nước nên đi 
theo con đường nào thích hợp nhất đề 
tự giải phóng mình và góp sức Vào 
s4r nghiệp giải phóng các đàn tộc củng 
chung số phận: 

Mũnz 7 thắng {Í-101⁄: Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Thang Mười thắng lợi 
huy hoàng. Chàn lý Lẻ-n:n toàn thùng, 

Một sự kiện nhỏ, bề ngoài có về 


ˆ 


ngàu nhiên, nhưng một Sử ngau nhién 
mang đâu ấn bàn tay của lịch sử: năm 
1919, Cách mạng ÏÌ hàng Mười mới 
thành công được hơn một năm, dang 
bị bao vậy và đứng trước nCHŠ cỡ vũ 
trang cạn thiệp của 1Í nước tư bản 
chủ nghĩa, trên một chiến hạm của 
đế quốc Pháp kéo vào Biên Đen và 
đâu trước cang Ò-đét-xa đề đàn áp 


nước Cộng hòa xô viết sơ sinh, người 
thanh niên thợ máy Tôn Đức Thắng 
hiển ngang kéo cờ đỏ lên cột buôm 
chiến hạm đề chào mừng và nói lên 
nói vui mừng phấn khới vò hạn của 
nhàn dân Việt nam tử nay có được 
người bạn chí tỉnh, người anh chỉ 
nghĩa. 


* 


Liên xô, Việt nam, hai nước, hai 
đân tộc cách xa nhau hàng vạn kỉ lô 
mét, khác nhau về lịch sử, văn hóa, 
xã hội, lối sống, cảnh quan thiên nhiên, 
sau Cách mạng Tháng Mười Nga, đặc 
biệt là sau Cách mạng Tháng làm 
Việt nam, ngày càng gần gùi nhau 
tương thân, tương ái. Đó không phải 
do ý muốn riêng của cá nhàn nào 
hoặc của một nhóm, một lớp người 
nào. Đó là do sự sắp xếp có ý thức 
của lịch sử. Do lịch sử tiến hóa của 
loài người, đã đến lúc sự gần gũi giữa 
các dân tộc, trước hết là những dân 
lộc cùng chung một lý tướng, trỞ 
thành một vêu cầu cấp bách của thời 
đại. 

Tình đoàn kết, hữu nghị này là 
bỏng hoa tươi thắm nở rộ trên cơ SỞ 
chú nghĩa quốc tế vô sản, một biều 
thị cao quý của mời tỉnh ưu ái, tỉnh 
thần bình đẳng, loại trừ mọi sự phân 
biệt chủng tóc, mọi thành kiến dân 
tộc, gia các quốc gia đấu tranh đưới 
lâ cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Với Cách mạng Tháng MNười— kết quả 
của sự di chuyền trung tâm cách mạng 
tử Tàảy sang Đông Cộng hòa xô viết 
Nựa. nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, được lịch sử giao cho 
trách nhiệm đội tiền phong của cách 
mạng thế giới mà Lê-nin là người thầy 
vĩ đại, 


Cách mạng Tháng Mười tháng lợi 
vé vang chủ yếu là do sự lãnh đạo 
thiền tài của Lê-nin và Đảng bôn sẽ 
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vích, chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
tuyệt vời của giai cấp công nhàn và 
nông dân Nga, tỉnh đoàn kết keo sơn 
giữa dân tộc Nga và các thành phân 
đản tộc khác trong đế quốc Sa hoàng ~ 
U-cren, Bi-ê-lô-ru-xi, A-dec-bai-dan, 
U-dơ-bếch, Giê-oóc-gi, Ac-mê-ni, Ta- 
(a v.V. 


Mặt khác, cũng phải thấy tỉnh đoàn 
kết của giai cấp công nhân và các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới đã 
tích cực góp phần đưa lại thắng lợ% 
cho Cách mạng Tháng Mười. Với Cách 
mạng Tháng Mười, loài người đau 
khồ thấy ánh sáng của mặt trời tự 
do, đã gửi lời chào phấn khởi nhiệt 
liệt. 


Trên chiến trường. binh lính các 
nước vứt súng ống. bắt tay nhau, ôm 
nhau, nửa khóc nửa cười. Ở hậu 
phương công nhân mít tỉnh biêều tình, 
bãi công, đòi chấm dứt chiến tranh, 
ủng hộ Cách mạng Nga, ủng hộ xò 
viết. Một phong trào đấu tranh mạnh 
mẽ của công nhân và nhân dân lao 
động đòi hòa bình, tự do, cộng ăn việc 
làm, chống can thiệp vào cách mạng 
Nga, ủng hộ Nga xô viết nồ ra ở nhiều 
nước châu Âu, chàu Á, Trung — Cận 
đông, châu Mỹ la tỉnh. Ớ một số khu 
tập trung công nhân ở các nước tham 
chiến — thành phố cảng Ham-bua 
(Đức), Bu-da-pet (Hung), chính quyền 
xô viết được thành lập. Từ năm 1918, 
dưới sự lãnh đạo của hơn 40 dàng 
cộng sản ở các nước trên thế giơi, 
phong trào cách mạng phát triền 
nhanh trong các nước Âu, Á, Cận 
đông, Mỹ la tính. Nhưng sau đó, các 
nước thắng trận thuộc khối đòng minh, 
với sự *viện trợ? của Hợp chúng 
quốc Bác Mỹ mà Tông thống Ủy-li-em 
Uyn-xơn là người điều khiền thực sự 
Hòa họi Véc-xây, và với sự giúp sức 
của phái hữu các đảng xã hội và xã 
hội dân chủ trong việc đàn áp phong 
(rào cách mạng ở cúc nước, đã đưa 
chủ nghĩa tư bản vào thời kỷ gọi là 
“ồn dịnh tương đối ». các nước 


phương Tây. cách mạng di vào giai 
đoạn thoái trào. Việc chắn chỉnh hàng 
ngữ các đảng cộng sản, tránh tỉnh 
rạng lộn xón, ô hợp như khi mới 
thành lặp, được đặt ra. 


Quốc lế công sản thành lập năm 
1919 dưới quyền lãnh đạo trưc tiếp 
của Lê-nin, là một sự kiện rất quan 
trọng trong việc kết hợp phong trào 
cách mạng thế giới với Cách mạng 
Thảng Mười. Nó rên luyện, trang bị 
cho các đăng cộng sản về mọi mặt, trước 
hết vẻ chiến lược và sách lược cách 
mạng, về tỉnh thần quốc tế vỏ sản đề 
xứng đáng là những đúng tiên phong 
của giai cấp công nhân. 

Ở nước Xựa› giữa lúc bọn can thiệp 
và bọn Nga trắng phản cách mạng 
còn quấy nhŸều, năm 1919, Lê-nin đã 
triệu tập các lực lượng khoa học, trỉ 
thức mà đại bộ phạn đứng về phía 
cách mạng, giao cho họ trách nhiệm 
cỏng nghiệp hóa nước Nga mà khâu 
chính là điện khỉ hóa toàn quốc. Ngày 
tại chỏ, Lê-nin định nghĩa « Chủ nghĩa 
cộng sản là chính quiền Tô piết công 
UỚI (tiện kh¿ Róa toàn quốc ®, 

Nhàn dân Liên xô, nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, lao 
động và chiến đấu theo phương 
châm “Không có một pháo đài nào 
mà người bón sẽ vịch không công phá 
nÓi ?. 

Trong khi ở châu Âu và phương 
Tày nói chung, phong trào cách nưạng 
đi vào giai đoạn thoái trào chủ nghĩa 
tư bản có được một thời kỷ ôn định 
tương đối, thì Ở phương Dònở, đạc 
biết là ở châu Á, phong trào phần đề, 
phần phong nội lên thành một eơn bão 
dt dòi. Có nhiều nguyên nhàn làm 
nồi lên trận pl:ong ba ấy ? 

Alột là, Cách mạng Tháng Mười đã 
thức tỉnh toàn thể giới trong đó có các 
đàn tóc bị áp bức. Song vì Cách mạng 
Thắng Mười nô ra trong chiến tranh, 
và do các loạt động thông tin, bảo chỉ 
hòi đó còn quá mông, các đản tộc thuộc 
địa lại ở xa cho nên tiếng vang của 


Cách mạng Tháng Alười đến với các 
dân tộc thuộc địa ớ châu Á có chậnt 
hơn. Tuy tiếng vang đó đến có muộn, 
nhưng những nỏi thống khô lầm than 
uất hạn căm hờn tích lũy từ lâu, n:ty 
gặp cơ hội văn nỗ tung ra, 


Hai là, lợi dụng ưu thế do thắng 
lợi của chúng trong cuộc chiến tranh 
tạo ra — cướp được thuộc địa của các 
nước bại tràn, bắt các nước đó bồi 
thường chiến phí, khai thác thuộc địa 
quy mô lớn—, tư bản lũng đoạn các 
nước thắng trận phương Tày, sau 
chiến tranh, trở nên rất mạnh. Nhưng 
là sức mạnh dựa trên những mâu 
thuần sâu sắc — giữa các nước để 
quốc thắng trận và các đế quốc bại 
trận, giữa các để quốc giàu bốc lên và 
các nước bị lép về, giữa các nước 
để quốc và các thuộc địa (dày là 
mâu thuän gay gắt nhất) và giữa chủ 
nghĩa xã hội đang lên và chủ nghĩa 
tư bản đang suy đồi. 


Những mâu thuần ấy trong vòng 
mười năm dã đưa chủ nghĩa tư bản 
đến một cuộc tông khủng hoảng sâu 
sắc đề rồi dẫn tới chiến tranh thế 
giới thứ hai với sức phá hoại ghè gớm 
mà kết quả là hệ thống để quốc chủ 
nghĩa bị sụp đồ một mắng lớn; chủ 
nghĩa xã hội từ một nước trở thành 
một hệ thống thế giới. 


Đầu những năm 20, sau chiến tranh, 
chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Việt 
nam và các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa ở châu À, trong đó Việt nam 
nhìn chung tiếp thu một cách thành 
thục, nhiệt tỉnh và nhuần nhuyễn, 
Điều đó cũng đẻ hiểu. Tên toàn quyền 
cáo già An be Xa rô sau chiến tranh 
trở thành thượng thư thuộc địa là 
líc gia của một chương trình đồ sộ 
«& Khai thác Đồng dương đại quy mồ 2. 
Với chương trình đó, tư bản lũng 
đoạn Pháp, qua Ngàn hàng Đông 
lương, Chỉ nhành của Ngân hàng nước 
Pháp, cướp đoạt vô lim sỉ của cải 
của xứ thuộc địa giàu nhất của thực 
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đân Pháp, và bóc lột tận xương tủy 
công nhàn và nông dàn Việt nam. 

Vì thế, rất để hiều mối căm thù 
của nhân dùn Việt nam đối với đế 
quốc Pháp và bọn phong kiến tay 
sai của chúng là sâu sắc đến mức 
nào. 

Những năm 1923 — 1924 phong trào 
phản đế ở Việt nam đã bắt đầu, nhưng 
còn tự phát, không có người lãnh đạo, 
không có đường lối rõ rệt. Từ cuối 
1921 sang 1925 mới nồi lên cơn sóng 
thần rung chuyên cả nước, bởi vì lúc 
ay Đan án chế độ thực dân Phápra 
đời, được phồ biến trong cả nước, 
thức tỉnh cả đân tộ^a 

Cùng một lúc, biết bao nhiêu sự 
kiện xảy ra làm rung chuyền bộ 
mày thống trị của thực dàn Pháp. 

Chúng hoảng sợ đến nỗi bất cứ 
việc gì xây ra, có tính chất chống 


Pháp, chúng đều cho là có bàn tay, 


của bỏn sẽ vích®, “có bàn tay của 
Mốt-xeu”? Như khi nhà yêu nước lão 
thành Phan Bội Chàu sau gần 20 ¡àm 
sống lưu vØø ở nước ngoài, bị chúng 
bát ở Thượng hải và đưa về xét xử 
ở lÏà nội, một tờ báo thực dân đăng 
một bức biểm họa Với ác ý, vẽ cụ 
Phan đi trước, theo sau có mấy chú 
Hồng quản Nga râu ria xồm xoàm, 
miệng ngậm dao găm, giật đây, ở 
góc bên là hình Lê-nin nheo mắt 
cười ! 

zät chấp Lất cả những âm mưu và 
thủ đoạn gian xảo của thực dđân 
Pháp — khủng bố, lừa bịp, mua chuộc, 
mị đàn, cư toàn quyên «xã h¿i» 
sang cai frị, lập ra các hội dòng dàn 


biều tư vấn ở Trung kỷ và Bác kỷ,: 


mớ rộng quyền kinh doanl cho giải 
cấp tư sản bản xứ —,chủ nghĩa cộng 
san, khi đã hiện ngàng đặt chân lên 
đất Việt nam thì khong có lực lượng 
nào ngăn củn nó. Nhất là khi người 
giường Co ngọn cờ chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin là Nguyễn Ái Quốc, mc£ n hà 
cách mạng túy côn trẻ, những được 
toàa đạn tín nhiệm và kính mến, 


ngay cả những nhà cách mạng có uy 
tín thuộc các thế hệ trước cũng nhất 
trí rằng Người là lãnh tụ xứng đáng 
nhất của dân tộc trong thời đại ngày 
nay. 

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
thành lặp Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội, tiền thân của 
Đảng cộng sản Việt nam. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
19239 — 1933 nồ ra trong hoàn cảnh của 
cuộc tông khủng hoàng gay gất của 
chủ nghĩa tư bản mà thời kỷ ồn định 
tương đôi đã cáo chung, làm cho tình 
hình thế giới rất căng thẳng. 

Đẳng cộng sản Việt nam thành lập 
ngày ở tháng hai năm 1930. Ngày 
10-2-1950, Quốc dân đảng, đăng của 
giai cấp tư sản Việt nam, lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa Yên bái. Khi cuộc 
khởi nghĩa bị đập tắt thì đẳng ấy 
cũng bị diệt vong. 

Tức khúc Đảng cộng sản nắm độc 
quyền lãnh đạo phong trào cách mạng 
trong cä nước. Có Đảng cộng sản lãnh 
đạo,. mà ai cũng biết lãnh tụ của 
Đảng là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 
hàng triệu công nhân, nòng dàn, đân 
nghèo thành thị, thanh niên học sinh 
được thức tỉnh và lao vào cuộc đấu 
tranh đòi cơm áo, chồng thất nghiệp, 
đòi tăng lương, chống cúp lương, 
chống dành đập, đòi giảm thuế, đỏi 
chia ruòng đất cho dân cày nghèo, 
đòi giảm tÔ tức V.V. 

Một cuộc khủng bố man rợ của bọn 
thực đàn ập đến. Chúng thả bom xuống 
các đâm biểu tình, chúng cho máy bây 
đến triệt Lạ các làng nià dân chúng 
đâu tranh minh, 

Bất chấp khủng bố, cuộc đâu tranh 
cửa quản chúng, đặc biệt là ở các vùng 
nóng thòn Không ngừng lên cao, ở đó 
bọn địa chủ, cường hào, hoặc bị băt, 
bị nhàn đản lập tòa ân xử tÒi, hoặc 
bỏ trốn. HRuộng đất của chúng bị tịch 
thu và chia cho nông đìn, Nông hội 
trở thành cơ quan chính quyền ở 
những xã có phong trào cao. Xô oiết 


ở Việt nam xuất hiện lần đầu tiên ở 
vùng Nghệ tĩnh, trong các huyện 
“Thanh chương, Nam đàn, NgÌị lệc. 


Nô-ghét, chỉ huy đội quân thực 
dân đi chính phạt vùng Nghệ tĩnh, 
trong báo cáo gửi lên toàn quyền Đồng 
đương, viết? 

«Ba huyện Nam đàn, Thanh chương, 
Nghi lộc thuộc tỉnh Nghệ an, dàn 
chúng tồ chức đời sống của họ theo 
luật pháp xô viết. Chỗ nào nước Pháp 
mặt quyền thì nước Nga ngự trị ®. 

lên toàn quyền Pa-xki-e trước 
những thất bại cay đắng. văn luôn 
miệng thề thốt quyết tiêu diệt cho kỷ 
được cải họa cộng sản Ở Việt nam. 


Giai đoạn 1930 — 1932 là một thử 
thách có ý nghĩa lịch sử lớn, Đăng 
cộng sân Việt nam. sau khí phong trào 
cách mạng oanh liệt 1220 — 1932 bị 
thực đân Pháp đàn ấp man rỢợ, trong 
vài ba năm, phải rút lui vào bí mạt 
hoàn toàn, nhưng rất nhanh chóng 
phục hồi địa vị lãnh đạo cách mạng 
Việt nam. Điều kỳ điệu đã diễn ra: 
với sự lãnh đạo thiên tài của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc, với sự giúp đỡ tận 
tình của Liên xô và Quốe tế cộng sản, 
chỉ hơn 10 năm sau, Đẳng cộng sản 
Đông dương ~ tiền thân của Đẳng 
cộng sản Việt nam — đã huy động 
được lực lượng của toàn dàn, của cả 
dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết với 
hai dân tộc anh em Lào và Khơ-me 
thành một khỏi thép, tích cực tham 
gia cuộc chiến tranh chính nghĩa của 
Liên xô và loài người tiến bộ chống 
và đánh tan khối phát xít Đúc: Ỷ, 
Nhật, đưa Cách mạng Tháng Tám, 
cuộc cách mạng vĩ đại đầu tiên của 
một đân tộc thuộc địa, đén thắng lợi 
về vang. Tiếp theo đó là thắng lợi 
huy hoàng chống đế quéc Pháp, t ng 
lợi hoàn toàn chống để quốc Mỹ, mở 
đầu sự diệt vong của chủ nghĩa 
thực dân cũ trên toàn thế giới, và 
giáng một đòn chỉ mạng Vào chủ 
nghĩa thực đân mới của để quốc ÀÍy, 
Cùng với hai nước anh em Cộng hòa 


đân chủ nhân đân lào và Cộng hòa 
nhân đân Cam-pu-chia, nước Cộng 
hòa xã bội chủ nghĩa Việt nam trở 
thành tiền đồn vững chắc ở Dông 
Nam Á và Thái bình đương của cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa. 


Đó là một đóng góp xứng đẳng vào 
sự nghiệp xây dựng một kỷ nguyên 
mới của lịch sử loài người. 

Nguyên nhân của thắng lợi ấy Ở 
đâu ? Dàn tộc Việt nam là một dân 
tộc vốn có những truyền thống anh 
hùng lâu đời, chưa hề khuất phục 
trước kể xâm lược nào. Đó là nguyên 
nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ Lai 
là ở thời đại ngày nay, Liên xỏ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác có 
một nghị lực sáng tạo phi thường ; 
dân tộc nào biết tiếp thu và biết văn 
dụng sáng tạo nghị lực đó thi dân 
tộc đó không bao giờ bị đánh bại. 


Khi bị địch khủng bố dữ dội. bị 
những tồn thất to lớn, Đảng còng sẵn 
Việt nìàm càng được Đẳng cộng sẵn, 
nhàn dân Liên xô và các đẳng anh. 
em hết lòng giúp đỡ về vật chất và tính 
thần. Sự quý mến. tỉnh thân ái và sự 
giúp đỡ vô tư của Liên xô đổi với 
Việt nam thật là vô giá. 


Hai bên — Liên xô và Việt nam, hệ 
bên này gặp khó khăn thị bên kia chia 
tay ra. Trong thời kỷ 1932— Eho khi 
địch khủng bố đữ đội, Đăng cộng sản 
Đông đương buộc phải rút vào bí 
mật hoàn toàn, thực đàn Pháp và: tay 
chân của chúng cho rằng thế là Đẳng 
công sản Đông đương không còn nữa, 
thì tháng 8-1955 Đại hội thứ VÌI Quốc 
tế công sản ra nghị quyết công nhận 
Đẳng cộng sản Dông dương là Phần 
bộ chính thức của Quốc tế cộng sản 
và bầu đồng chí Lê Hỏng Phong làm 
úy viên chính thức, của Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản. HHãnh diện 
biết chừng nào ! 

Năm 19/1, khi phát xít Hít-le bội 
rớc, bãt ngờ tiến công Liên xô, Hồng 
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Diễn đàn Tháng Mười vị đại 


HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM (ÁCH MẠNG THẮNG MƯỜI, 
MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH QUAN TRỌNG 
Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM I930 — I943 


ĐINH XUÂN LÂM —- NGÔ ĐĂNG TRÍ 


ỐI với Cách mạng Việt nam, 
đặc biệt là trong những nắm 
1950 — 1912, những hoạt động 
kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười không chỉ là một biều hiện của 
tình đoàn kết quốc tế với Liên xô, mà 
còn là một cơ hội, mọt hình thức 
đầu tranh giải phóng dàn Lộc hết sức 
quan lrọng. 


Những hoạt động kỷ niệm liên tục và 
phong phú. 


Sau khi tiếp thu ánh sắng của chủ 
nơiĩa Mác — Lẻ-nin và những Kinh 
nghiệm của Cách mạng Tháng Älười, 
đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã hoạt 
động không biết mệt môi đề dưa phong 
trào cách mạng Việt nam đi vào quỷ 
đạo của cách mạng thể giới, quý đạo 
cách mạng vô sẵn. Những hoạt động 
của Người và các học trò của Người 
vào những năm cuối thập ký 20 của 
thế kỷ đã dân tới sự ra đời của Đăng 
cộng sản Việt nam ngày 3-2-1950, Dưới 
sự lãnh đạo của Dàng, từ đây, mọi 
hoạt động cách mạng của nhân dân ta, 
trong đó có hoạt động kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười, đã có tính mục 
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đích rõ ràng, vừa đậm sắc thải đân 
tộc vừa mang tính thần quốc tế. 


không hoàn toàn giống với những 
hoạt động ký niệm ở những năm cuối 
thập kÝ trước, trong những hoạt động 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười của 
những năm 19501915, bên cạnh mục 
tiêu tuyên truyền phô biến những tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác —.ẻ-nïin, của 
Cách mang Tháng Mười, đã có thêm 
mỏf mục tiêu quan trọng là tạp dượti 
quần chúng, tiến tới khởi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền về tay nhàn 
đản, thiết lập một chế độ xã hội toi 
đẹp như xã hội Liên xỏ. Lễ kỷ niệm 
làn thứ 13 Cách mạng Tháng Mười 
ngày 7-11-1930 là sự mở đầu vẻ varg 
cho quá trình hoạt động KỶ niệm 
trong những năm sau đỏ. 


Lúc này, cách ruạng nước ta đang 
phát triền mạnh mẽ trong €ao trào 
1930—1931. Do đó, hoạt động KỶ niệm 
Cách mạng Tháng Mười đã được Đăng 
ta, nhân đản ta tö chức rầm rộ ở khắp 
nơi với nhiều hình thức trước đó chưa 
hề có. Về phạm vi, lễ kỷ niệm được tồ 
chức ở khắp cả ba miền Bắc, Trung, 
Nam : Hà nội, Hà đông, Vĩnh yên, Nam 


định, Nghệ an, Hà tĩnh, Sài gòn, Tân 
an.. Về bình thức. ngoài việc rải 
truyền đơn, dân áp phích tuyên truyền 
Cách mạng Tháng Mười, đã xuất hiện 
biều tình tuần hành ở các tỉnh Hà tĩnh, 
Nghệ an, Thái bình. 


Ở Nghệ tĩnh, dưới sự lãnh đạo của 
các đảng bộ địa phương, quần chúng 
nhiều nơi đã công khai treo cở đó búa 
Hềm, rải truyền đơn, họp mít tỉnh sôi 
nồi. Huyện ủy Hương khê, nhân địp 
này đã huy động 5 300 người biều tỉnh 
tuần hành thị uy trấn áp bọn phẫn 
cách mạng, đốt cháy 32 điểm canh của 
đế quốc Pháp và Nam triều. Huyện 
ủy Diễn châu huy động 1500 người 
biều tình kéo vào huyện đường dòi 
giảnn sưu thuế. Huyện ủy Yến thành 
huy động 1000 người kéo vào huyện 
đường đòi xóa sưu, giảm thuế cho 
nông dàn. Nhân dân các huyện Thanh 
chương, Anh sơn, Nam đàn đều có các 
cuộc biều tình phản đối để quốc Pháp 
và tay sai thiết lặp các đồn bình trong 
huyện. 


Ở TILái bình, ngày 11-10-1930, hơn 
700 nông dàn vùng Nhỏ làm, Đồng 
cao. Thanh giâm đã mít tỉnh kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười. Với tỉnh thần 
® Theo nông dân Nựa đề chống áp bức, 
cLống bóc lột, đề người cày có ruộng »®, 
đoàn biều tỉnh đã kéo đến huyện ly 
Tiền hải đòi bọn thống trị không được 
bắn giết nông dân Nghệ tĩnh, đòi giảm 
sưu thuế, đòi trả tiền đào sông Cốc 
và đã bô vang khầu hiệu «Ung hộ 
Liên bang Xô viết ». 


Cuối năm 1921, phong trào cách 
mạng trong cả nước bắt đầu tạm thời 
lắng xuống. Xô viết Nghệ tĩnh — một 
hình thức chính quyền của công nông 
theo kiểu các xô viết trong Gách mạng 
Tháng Mười Nga — bị kể thù đàn áp 
khốc liệt. Song đến ngày 7-I1, cờ đó 
búa liềm vẫn xuất hiện ở núi Đường 
cạnh, ở chợ Clanh huyện Kim bằng 
(là nam ninh). Tại thành phố Nam 


định. tối ngày 6-11-1930 những tiếng 
nồ đà phát ra từ nhiều khu vực: sở 
cầm, trại lính khố xanh, tòa án, còi cờ. 
chợ Rồng... tối 7-11 điện trong thành 
phố phụt tắt hai ba lần, do công nhàn 
ta gây chập mạch, đề tạo cơ hội cho 
việc rải truyền đơn trong thành phố. 
Các cuộc biều tình kỶ niệm Gách mạng 
Tháng Mười của nông dàn huyện 
Hương sơn (Hà tĩnh, Yên thành, 
Hưng nguyên (Nghệ an) đã biết thành 
những cuộc xung đột vũ trang với cúc 
toán quân của chính quyên thực dân. 
Các báo Lao khồ, Gương 0ô sản của 
tỉnh ủy Nghệ an nhàn ngày lễ này đều 
dành những số đặc biệt nói về Cách 
mạng Tháng Mười. 


Trong những :iăm 1952T— 1955, những 
năm đâu tranh khôi phục phong trao 
cách mạng, việc tô chức kRÝ niệm 
Cách mạng Tháng Mười eó gặp nhiều 
khó khăn bơn trước, song văn được 
Đẳng tà đụy trí ở những phạm ví và 
với những hình thức thích hợp. 


Ngày 7-11-1933, ở Trà vinh, cờ đỗ 
búa liềm xuất hiện tại các chợ, khâu 
hiệu ký niệm Cách mạng Tháng Mười 
được gắn trên các bè thả trên sông. 
Œ Tân an. bến tre cũng xuất hiện 
những hình thức kỷ niệm tương tự. 
Ngày 1-10-1931, tại Sa đéc, Dáng ta đã 
tồ chức một cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười có tới 500 
người tham đự... Trong những hoại 
động kỷ niệm thuộc thời gian này, 
đáng chú ý là hoạt động của các chiến 
sĩ cách mạng tại các nhà tù của bọn 
thực dân. Sau cao trào 1930 — 1931, 
nhiều đẳng viên cộng sản và quần 
chúng yên" nước bị bắt vào tủ. Diễn 
cái rủi thành cái may, các đồng chỉ 
của ta ở trong nhà tù đã tô chức các 
lớp học văn hóa, các lớp huấn luyện 
chính trị, ra các tờ báo. Nhân 
dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười, các tờ Lao Tủ lạp chỉ ở nhà 
tù Hỏa lò, Suối reo ở nhà tủ Sơn lá, 


05 


và các tờ bão khác của anh chị 
cin ở các nhà tù Vinh, Lao bảo, Buôn 
ma fLuột,., đăng các bài về Cách mạng 
Tháng Mười, vềchủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
về Liên xô. Cùng với các bài bảo đó, 
các cuộc mít tỉnh trong tủ của từ nhân 
nhân ngày 7-l1, là những hình thức 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười hết 
sức độc đáo và «đặc biệt Việt nàm » của 
thời kỷ này. Kẻ thủ rất lo ngại trước 
những cuộc mít tỉnh kỷ niệm « ngồi 
của tù nhân. Chúng cũng không thề 
ngờ được răng cờ đỏ búa liềm, truyền 
đơn kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
lại xuất hiện ngay trong các xà lim, 
ngục tối của chúng. 


Bước vào thời kỷ Mặt trận dân chủ 
1936 — 1939, tranh thủ điều kiện công 
khai hợp pháp, Đẳng ta đã tò chức kỶ 
niệm Cách mạng Tháng Mười với nhiều 
hình thức phong phú và quy mô rộng 
lớn hơn. 


Tại vùng mỏ Quảng nỉnh, từ đầu 
tháng 11-1936, Đăng ta đã mở mội 
cuộc vận động kỷ niệm Cách mạng 
Thàng Mười, hô hào công nhân noi 
gương thợ thuyền nước Xa, Và đến 
ngày 13-11-1936, Đăng dã phát động 
thành công cuộc đình công lớn của 
công nhàn toàn vùng mô, buộc bọn 
chủ phải thục hiện các yêu sách về 
tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện 
điều kiện lao động cho công nhân. 
Trong địp này, truyền đơn cũng xuất 
hiện nhiều ở Vinh, Nam định, Thái 
bình... Hoạt động kỷ niệm phong phú 
nhất của thời kỷ này là tuyên truyền 
giới thiệu Liên xô trên báo chí, chống 
lại các luận điệu xuyên tạc của bọn 
tờ rốt kít về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, phần đối chiến tranh đế quốc, 
lên án chủ nghĩa phát xít, ủng hộ Liên 
xỎỏ. Báo chỉ cách mạng như các tờ: 
Tranh đáu (Le  Lutte), Dân chúng 
([.c Peuple) Lưo đọng (Úc Travail), 
Tin tức. Dỏn xẻ pích... đều liên tục ra 
các số đặc biệt kỷ niệm Cách mạng 
Tháng Mười trong các năm từ 1936 
đến 1958. Hiệng năm 1938, Đăng ta đã 
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cho xuất bản cuốn sách Cách đáy, 2Í 
năm néu lên những bại học kính 
nghiệm lớn của cuộc Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ dại. 
Trong nhàn thức cũng như trên thực 
lễ, Đăng ta đã rất coi trọng những 
hoạt động dân chủ sôi nội của thời 
kỷ này, do đó đã ra sức tuyên truvecn 
giác ngộ nhàn đân vẻ mọi mặt chuần 
bị trận địa. lực lượng cho bước p:hát 
triền cao bơn về sau. Chính vi vậy 
mà các kinh nghiệm của thời kỳ chuần 
bị Cách mạng Tháng Mười dược Đăng 
ta chú ý nhắn mạnh khi tuyên truyền 
cho quần chúng. Thực tế lịch sử cũrg 
đã chứng minh tác dụng của thời kỷ 
vận động dân chủ này đối với Cách 
mạng Tháng Tám năm 1915 của ta; 
giống như thời kỳ Cách mạng dàn chủ 
tháng hai năm 1917 đòi với Cách 
mạng Tháng Muời Nựa. 


Đến thời kỷ vận động giải phóng 
đản tộc 1959—1945, thì chủ nghĩa pÌát 
xit tiền hành chiến tranh xam lược 
Liên xô, các hoạt động ký niệm Cách 
mạng Tháng Mười của nÌhàn đàn ta 
được Đảng hướng dẫn đi vào chiều 
sảu, tuy không công khai rầm rò như 
trước, nhưng rất cụ thê và thiết thực. 


Vào các ngày ký niệm trong những 
năm từ 1939 đến 1944, Đẳng ta dẽu 
cho rải truyền đơn ủng hộ Liên xÔ 
và tô chức các hội quần chúng như 
« Hội bạn Liên xô®, “Nhóm ủng hộ 
Liên xô », “Nhóm nghiên cứu vẻ Liên 
xô »... Thời kỷ này, Đảng ta còn chú 
(rọng việc tuyên truyền vận động bình 
lnh người Việt và bình lính 
thuộc địa quay súng bắn vào bọn 
đế quốc phát xit, chạy sang hàng ngũ 
hỏng quân nếu bị đưa đi đánh Liên 
xố. So với trước, đến thời kỶ này, 
hoạt động ký niệm Cách mạng Thắng 
Mười đã phát triền đến hình thức 
cao nhất, quyết liệt nhất, kề cả kết 
hợp đău tranh chính trị với đấu tranh 
vũ trang, phối hợp với Liên xô chống 
lại phát xít Nhật. Bảo Cở giai phòng số 
ra nựvy 10-11-1914 có đoạn: « Nhân 


ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, 
hãy giơ tay hát khúc hùng trắng, ca 
ngợi những thắng lợi vẻ vang của 
nhân đân Liên xô và thề quyết theo 
gương chiến dấu anh dũng của Liên 
xô (...) Nhân dân Đông dương hãy 
giết chặt hàng ngũ dưới lá cờ của 
ĐCS Đông dương, dặng chớp lấy tời 
cơ giành quyền tự do đọc lập cho 
giống nòi ». 


Có thề nói là trong suốt lỗ năm dấu 
tranh cách mạng gian khô, mặc dù 
Hôn luôn bị kẻ thú giai eấp và kẻ thủ 
đân tộc đàn áp khủng bố, dười sự 
lãnh đạo của Đang, những hoạt động 
ký niệm Cách mạng Tháng Mười của 
nhàn đản ta đã diễn ra một cách liên 
tục, với nhiều hình thức phong phú, 
tử thấp đến cao, trong đó có những 
hình thức độc đảo và sáng tạo. Là 
người khởi xướng, lãnh đạo và thưởng 
xuyên chú ý theo đöi hoạt động này 
của nhản dàn ta trong những năm 
1930 — 1915, Hồ Chủ tịch đã có nhận 
xet: *..,unặc đủ trong hoàn cảnh cực 
kỷ bí mật, khó khăn, nguy hiểm, năm 
nào nhàn dân ta cũng tô chức kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Mười. Vài hôm 
trước và sau ngày kỶ niệm, những 
bàn tay bí mật đã rải truyền đơn, 
bươm bướm với những khâu hiệu: 
Ung hộ Liên xô øĩ đại! Chủ nghĩa 
cộng sản muôn năm ! 


Và người ta thường thấy những lá 
cở đỏ búa liễêm phấp phới trên những 
đòi núi và trên những ngọn cây rất 
cao, hoặc vắt ngang trên các đường 
đảy thép. Những nơi có sông ngòi thi 
thường thấy bẻ chuối hoặc bẻ tre trên 
cắm cờ đổ búa liềm, đủng đỉnh trôi 
theo dòng nước. | 


llơn nữa, nhiều khi trên nóc trại 
giam, nhà tù, đồn lính cũng có cờ đỏ 
búa liệểm phấp phới bay... lần kỷ niệm 
nào cũng có một số đông chỉ bị bắt 
bớ, giam cảm, chém giết do bọn thực 
dạn Pháp trả thủ * (1). Hoạt động kỹ 
niệm liên tục và phong phú đó dã thà 
hiện tỉnh thần doàn kết quốc tế sâu 


sắc của Đẳng và nhân dân ta đối với 
Liên xô, đồng thời đây cũng là một 
dịp đề Đẳng ta, nhân dân ta kết hợp 
đầy mạnh thêm và làm phong phú 
hơn các hoạt động đấu tranh cách 
mạng của mình. Các hoạt động kỷ 
niệm liên tục và phong phú như vậy 
tự bản thân chúng đã có tác dụng hết 
sức to lớn đối với sự phát triền của 
cách mạng nước (a. Song điều quan 
trọng hơn còn là nội dung của Các 
hoạt động kỷ niệm đó. 


Một hình thức đấu tranh giải phóng 
đân tộc quan trọng. 


Là một trong những sự kiện trọng 
đại nhất của nhân loại, Cách mạng 
Tháng Mưởi Nga được nhân đân các 
nước và các lực lượng tiến bộ trên thế 
giới kỷ niệm. Song cũng tủy theo hoàn 
cảnh và nhiệm vụ cách mạng trong mỗi 
giai đoạn cách mang của từng nước mà 
những hoạt động kỶ niêm đó có những 
mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thề 
khác nhau. Đối với cách mạng Việt nam 
những năm 1930 — 1945, những hoạt 
động ký niệm đó về thực chất là mội 
hì nh thức hết sức quan lrọng của cuộc 
đốu tranh giải phóng dàn lọc, giảnh 
độc lập tự do cho Tò quốc, giành chỉnh 
quyên Đề lau nhân dán lao động. Đày 
chính là một trong những sắng tạo của 
Đăng ta, một nét độc đáo của cách 
mạng Việt nam. 

Kê từ ngày ra đời, Đảng ta đã xác 
định đúng đắn cách mạng Việt nam là 
một bộ phận hữu cơ của cuộc cách 
mạng vô sản thế giới, phải có mối liên 
hệ mật thiết với cách mang các nước 
anh em. Dỏng thời Đăng ta cũng hết 
sức nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu của 
cách mạng nước ta là phải tập trung 
mọi nó lực vào nhiệm vụ chống đế 
quốc và phong kiến nhằm mục tiêu 
giải phóng đàn tộc. Với đường lỗi 
xuyên suốt là độc lập đân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã ra 


(1) Hò Chi Minh: Và 1ê-nin sà chủ nghĩa 


. Ùề-nin, Nxb Sự thạt, Hà nội, 1982, tr. 116—119, 
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sức kết hợp các hoạt động ủng hộ 
Liên xô, ca ngợi thắng lợi của cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười với các hoạt động chống thực 
dàn Pháp và phát xít Nhật, đỏi đân 
sinh dân chủ, giành độc lập tự do cho 
đân tọc mình. 


_Ở thời kỳ 1930 — 1931, bên cạnh các 
khẩu hiệu tuyên truyền về Cách mạng 
jliäng Mười, về Liên xò, về chủ nghĩa 
Mác —l.ê~nin, Đẳng ta đã kết hợp đưa 
ra các khâu biệu đòi dân sinh đân chủ, 
các khảu, hiệu đấu tranh chính trị ở 
mức độ thích hợp, như stlïng tiền 
lương ®, bớt giờ làm *, “tự do bái 
công, tự do biều tình, tự đơ hội họp », 
& không được động tới công nông Nghệ 
tĩnh và Thái bình s... 


_Ở thời kỳ 1932—1935. Đẳng ta cùng 
CÓ sự kết hợp lính loạt giữa các yêu 
câu đöi nội và các vẻu cầu đói ngoại 
trong mục tiêu chung là khôi phục 
phong trào cách mạng, củng cố niềm 
tin cho quần chúng, cho cán bộ đẳng 
viên. Truyền đơn KY niệm thời kỷ này 
điều gbí rõ cả hai yêu cầu là “bênh 
vực Liên bang Xô viết? và ctheo đường 
liền bang Xô viết s, Bảo Lao nông, cơ 
quan của chấp ủy Tây Nam kỷ năm 
1935, sau khi nêu lên ý nghĩa lịch sử 
của Cánh mạng Tháng Mười đã chỉ rõ 
mục dích kỷ niệm là đề noi theo 
tỉnh thần của các chiến sĩ cương quyết 
hy sinh vì quyên lợi giai cấp tranh 
dấu và phải bỏ mạng », đề « học kinh 
nghiệm hay của Cách mạng Tháng 
Mưởi®. Từ đó đi tới những hành động 
cụ thê: ® Nơi có đủ lực lượng nên kéo 
ra tranh đấu, biều tình, mít tỉnh, diễn 
thuyết », thừa cơ hội ký niệm Cách 
mạng Tháng Mười anh chị em hãy ra 
tranh dấu đòi quyền lợi thiết thực : 
chững các bậc thuế, đòi bỏ hẳn thuế 
thân. Công nhàn ngày làm § giờ có xã 
hội bảo. hiềm. Trợ cấp cho công nhân 
thÃt nghiệp. Phần đối khủng bố. Thả tủ 
chính trị ». Trong truyền đơn kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Xlười năm 19355, 
Đẳng ta đã lưu ý các cấp phải đồi 
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mới vẻ hình thức và nội dung các 
hoạt động và giải thích là œcuộc kỷ 
niệm Cách mạng Tháng Mười mỗi năm 
mỗi mới là vì Đảng ta bao giờ cũng 
liên lạc cuộc kỷ niệm với các quyên 
lợi, nhu cầu của công nòng lao động 
hiện thời (C,.) CC úng ta KỶ niệm Cách 
mạng Tháng Mười là cốt đề p]:ô trường 
lực lượng của công nông ta, cùng như 
[Pháp môi năm đến ngày 11—7 thì diệu 
bình, tập trận, ăn chơi vui mừng là 
cốt đề duy trì chế độ tư bồn cho bèa 
vững». Chính những hoạt động ký 
niệm, những tờ truyền đơn này đã có 
tac dụng tích cực trong việc phục kLồi 
phong trào cách mạng, đưa cách mạng 
nước fa vượt qua thời kỷ khó khăn 
1932—1935, chuyền sang cao trào mới. 

Trong cao trào vận động dàn chủ 
1936 — 1959, tuy về hình thức Đảng 
ta khong đưa lên hàng đầu mục tiêu 
giải phóng dân tộc. Song các hoại 
động kỷ niệm Cách mạng Tháng Mưởời 
lúc này vẫn mang đủ cả hai yêu cầu, 
vừa vì lợi ích chung của cách mạng 
thế giới, vừa vị lợi ích thiết thực, cụ 
thè của cách mạng Việt nam. Bèn 
cạnh các khảu hiệu: *Phản đối đế 
quốc chiến tranh ®, «Ung hộ Liên 
bang Xò viết Nga ®, “® Ủng hộ xỏ viết 
Tàu và Tây ban nha», «LÙng hộ tòa 
bình »... Đăng ta vẫn đề cao các khầu 
hiệu « Đông dương hoàn toàn độc lạ p ”› 
« Chống phát xít ở ngoài và ở trong? 
Bên cạnh các kbầu hiệu *®Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Tháng Mười ga 
muôn năm, Quốc tế cộng sản, bộ 
tham mưu của vô sẵản thế giới muôn 
năm?, vẫn có các khầu hiệu *Cách 
mạng Đông dương thành công muôn 
năm », « Đảng cộng sản Đông đương 
muôn năm, Đặc biệt, Đẳng ta còn 
hết sức tranh thủ các điều kiện thuận 
lợi của thời kỷ này đề tuyên truyền 
sâu rộng các kinh nghiệm giành chính 
quyền của Cách mạng Tháng Mười, 
nhất là những kinh nghiệm của thời 
kỳ từ tháng hai đến thắng mười năm 
1917. Đồng thời đảng cũng phê phán, 
đả kích mãnh liệt các tư tưởng “tả » 


khuynh của bọn tờ rốt kít hoặc các 
quan điềm tư tưởng của bọn cơ 
hỏi khác định lôi kéo quần chúng 
xa rời chủ nghĩa cộng sản, xa rời con 
đường của Cách mạng Thắng Mười. 
Ngay trong thời kỷ này, Đăng ta văn 
lưu ý mọi người « cần phải suy nghiệm 
kỷ càng về Cách mạng Tháng Mười và 
can theo gương ấy ». 

Tiến tới thời kỷ 1959 — 1915 trực 
tiếp chuần bị cho cuộc Tổng khởi 
nghĩa giành chính quyên, các hoạt 
lộng kỹ niệm Cách mạng Tháng Mười 
sủa nhân dàn 1a càng mang đậm nét 
+ộôi dung giải p:óng dân tọc. Ơ thời 
kỷ này, Đang ta đã nhân ngàìy KỶ 
niệm mà ceö vũ mạnh mẽ tỉnh thần 
yêu nước, ý thức vũ trang khởi nghĩa 
trong các tảng lớp nhàn đàn. Truyền 
đơn kỷ niệm năm 1910 của đẳng nèu 
rõ: #®clhúng ta thiết tha kêu gọi các 
bạn mau tỉnh øiấc đứng vào hàng 
ngũ mặt trận cứu QUỐC — mặt trận 
dân tộc phản để — ghép chặt hàng 
ngũ lại, hưởng ứng và tiếp tục cuộc 
khởi nghĩa ở Bắc sơn, Bình gia, đặng 
mau lan rộng cuộc cách mạng bạo 
động ra toàn quốc, đánh đuôi quân 
thủ ra khỏi xứ ». Trong chỉ thị tö chức 
ký niệm năm 19/1, đẳng ta yêu cầu 
Các cáp: phải giải thích rõ cho 
quần chúng hiểu ràng ủng hộ Liên xô 
tức là tự cứu lấy mình. Phải ủng hộ 
Liên xô vì quyền lợi của Tö quốc... ». 
Sang năm l2, truyền đơn kỶ niệm 
25 năm Cách mạng Tháng Xlười của 
dẳng lại thê hiện rõ hơn nội dụng dân 
tóc của hoạt động quốc tế này : « hãy 
đoàn kết đấu tranh ký niệm Cách 
mạng Tháng Mười đã đe ra Liên xô. 
ranh đấu ủng hộ kiên xò tức là 
tranh đầu chống phát xít NXhặt— Pháp, 


chống chính sách lửa bịp và ăn cướp 
của chúng. Tranh đấu ủng hộ Liên xô, 
tức là tranh đấu chống sinh hoạt đát" 
đỏ, đỏi còng ăn việc làm... Nhất định 
Liên xô sẽ thắng. Chúng ta hãy chuần 
bị chiến đầu phá tan hai tàng xiềng 
xích của Pháp — Nhật®, Liên tục 
trong hai năm 1943 — 1944, cùng với 
việc tuyên truyền những thắng lợi 
của Hồng quân Liên xô trong chiến 
(ranh thế giới thứ hai và phê phân 
một số hoạt động ủng hộ Liên xô, kỷ 
niệm Cách mạng Thăng Mười của các 
địa phương là *khô khan và chiếu 
lệ”, các chủ trương kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười của đăng đều có 
chủ đích trang bị thêm cho nhàn đân 
ta những kinh nghiệm thiết thực về 
chuần bị khởi nghĩa vũ trang giành 
chính quyền. Các văn đề xáv dựng và 
sử dụng lực lượng, thời cơ khới 
nghĩa... đều được Đăng ta thông qua 
các hoạt động KỶ niệm đó mà giải 
thích sâu rộng thêm cho toàn dàn, 
Nhờ có những hiều biết vẻ kinh 
nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng 
Mười, nhờ có niềm tỉn vững chắc vào 
sức mạnh của Liên xô, cùng với nhiều 
nhân tố chủ quan, khách quan thuận 
lợi khác mà Đàng ta đã có đủ lực 
lượng, tranh thú được thời cơ, phát 
động và tiến hành thắng lợi cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 1915. 
Đồng thời, các hoạt động kỶ niệm 
Cách mạng Tháng Mười, các thắng 
lợi của cách mạng nước ta, trong mỗi 
liên hệ biện chứng của chúng đã có 
tàc dụng tích cực trở lại dối với 
thăng lợi của Liên xô, đối với thắng 
lợi của chủ nghĩa Aláúc — Le-nin và 
của cách mạng thế giới. 
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Nhớ' lại ngày Ấy 


NHỚ LẠI MỘT VÀI (HUYỆN (Ũ.. 


HÃN địp kỷ niệm thứ 70 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga vĩ đại; tòi xin 
nhĩc lại vài mầu chuyện về kÝ 
niệm Cách mạng Tháng Mười ở Việt 
nam những năm thuộc Pháp, từng diễn 
ra ngoài xã hội và trong nhà tù. 


Năm 1929, đồng chí Cúc (tức là 
đồng chí Nguyên Văn Linh, Tông bí 
thư BCHTƯ Đảng ta hiện này) lúc đó 
mới 14 tuôi, đang học trường tiểu học 
thị xã liäi dương. Nhân KỶ niệm Cách 
mạng Thâng Mười đồng cbí được 
giao nhiệm vụ rải truyền đơn ở thị xã, 
Sáng sớm, đóng chỉ bạn quần dủùi, 
minh trần, chạy trên vĩa hè như tập 
thể dục, vừa chạy vừa rải truyền đơn. 
Đồng chỉ bị bất ngày khi đang làm 
nIliệm vụ. Bị bọn địch tra khảo rảo 
riết, đồng chí vẫn không chịu khai 
báo gì. Tòa án lHHải dương xử phạt 
đồng chí Cúc 6 tháng tù. Tên ủy viên 
công tố cho tòa xử như tRế không 
đúng và có phần nhẹ nên nó chốngán 
đòi tòa phúc thầm ở Hà nội xử lại. 
Theo tên ủy viên cỏig tố, vì đồng chí 
Cúc đang ở tuổi «vị thành niên » cho 
nén chưa cần xét xủ ni chí cần dưa 
đi tập trung ở trại cải hóa Ông Yêm, 
thời gian đài ngắn tùy theo thái độ 
hối cải của dương sự. Đồng chí Cúc 
bị giải lên giam ở kÈám Hỏa lò đQIà 
nội), chờ tòa phúc thầm xét xử. Ngày 
10-2-1930, nồ ra cuộc khởi nghĩa ở 
Yên bái và một số nơi khác do Việt 


HÀ HUY GIÁP 


nam quốc đân đẳng chủ trương. HoảngE 
sự tước cơn giông bão cách niạng 
đang bùng nồ và lan tràn, tỏa án phúc 
thầm Hà nội vội vàng xử dòng chỉ 
Cúc với mức án đày chung thân ra nhà 
ngục Côn đảo. 

Một anh học trò nhỏ, chỉ vi rải 
truyền đơn kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười mà nghiễm nhiên trở thành kẻ 
thù nguy hiểm của thực dân Pháp, bị 
kết lội nặng ngang với các bậc chí sĩ 
tiên bối như các cụ Phan Chu Trinh: 
Huỳnh Thúc Kháng, Lê Văn Huân... 
Do bản chất phản dộng của nó, thực 
dàn Pháp, bằng việc làm nói trèn, đã 
“dạy » cho dong chí Cúc và nhân dân 
ta về lầm quan trọng của Cách mạng 
Tháng Mười. — 

Ở Côn đảo, đồng chí Cúc bị giam 
chung với các đồng chí Nguyễn Văn 
Cử, Lê Duäán, Phạm Văn Đồng, Iloàng 
Quốc Việt, Biến rủi thành may, ngoài 
việc củng anh chị em tham gia đấu 
tranh chống những hà khắc. tàn bạo 
hàng ngày của chế độ nhà từ, đồng 
chí Cúc đã tranh thủ học văn bóa, 
chính trị. Lúc bị bắt dòng chí Cúc chỉ 
có trình độ học văn bậc tiều học, thế 
nhưng đến khoảng 1934 — 1935, đồng chí 
đã đọc được các sách kinh điền của 
Mác, Ảng-ghen, Lê-nin và các tiều 
thuyết, các vở kịch bằng tiếng Pháp. 

Năm 1930 tại Sở giây thép gió 
(Station télégraphique sans fiÙ ở Phú 
thọ (Sài gòn), nhân địp kỷ niệm Cách 


mạng Tháng Mười, đồng chí Lê Văn 
KiệtTmột 'kỹ thuật viên làm việc Ở 
đó —dã lợi dụng đêm tối kéo một lá cờ 
đỏ búa liềm to lên đỉnh cột ăng ten 
cao ngất trời. Khi trời sáng, thấy cỜ 
đỏ phấp phới trên đỉnh cột, đàn chúng 
hết sức phấn khởi, nhưng kẻ thủ thì 
hết sức lồng lộn. Chúng bát ngay dòng 
chí Lê Văn Kiệt vì chúng biết chỉ có 
đồng chỉ Kiệt là trẻo được lên cột ăng 
ten. Chúng đã kết án đong chí Lê Văn 
Kiệt tù chung thân và đày ra Côn-đảo. 


Ở bến phà Sông Tiền, nơi từ Sa đéc 
qua Cao lãnh (nay thuộc tỉnh Đồng 
tháp), bai bén bờ sông có cột dây thép 
cao đề mắc đày điện tín. Cũng năm 
1930, nhàn kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười, vào lúc đêm tối, một số đòng 
chỉ đã leo lén cộtở phía trên chiều 
gđó và bảng 2 cái móc, đã đính lá cờ 
đo búa liêm vào 2 sợi dây thép. Gió 
thổi, lá cờ tử từ trượt trên đây thép, 
sáng sớm đã qua được khoảng 1/3 
sông và phấp phới giữa khoảng trời 
nước bao la. Dọn dịch ra sức hò hét; 
quát moắng nhau, nhưng vẫn không 
làm sao hạ được lá cờ.. Cùng kẻ, 
chúng dùng súng bắn hàng loạt vào 
lá cờ nhưng cũng chỉ làm cho cờ bị 
thủng, rách chứ không bị hạ. Mãi đến 
chiều, khi eờ được gió thôi vào cột bèn 
kia sông, chúng mới giật được cờ 
xuống. lIlòm đó, bà con các làng mc 
hai bèn bờ sông, bà con qua phà và 
các thuyền bè xuôi ngược được tân 
mắt thăy cờ đỏ búa Hiểm tung bay giữa 
trời cao, thật là vui sướng. 


Ở trong các nhà tủ, nơi địa ngục 
trần gian, các hình thức kỷ niệm Cách 
mạng Tháng Mười cũng rắt phong pEủ, 
Các dàng ủy nhà tù chủ trượơrg sua 
các đợt kỷ niệm, nhíc nhở anh chị em 
về những thành tựu to lớn mà Cách 
mạng Tháng Mười đã máng lại clo 
Liên xô và cÁch mạng thế giới, từ đó 
lim cho mọi người thêm vững iòng 
tin ở tương lai, 


Œ Côn đảo, lúc đầu anh chị em còn 
lén mua được vải đỏ làm cờ đỗ búa 


liềm đề treo trong các đợt kỶ niệm. 
Có lá cờ treo lên, các buỏi kỷ niệm 
thêm trang trọng thiêng liêng, do vậy 
thường lỏi cuön được sụ tham gia 
của cả các tù thường phạm. Về sau, 
bọn cai ngục biết, chúng tĩng cường 
khủng bố, cấm dưa vào nhà tù những 
gì có màu đỏ. Không có cờ, đến ngày 
kÝ niệm, anh chị em tù nhàn văn tồ 
chức họp mặt hát Quốc lễ ca và nói 
chuyện về Liên xô. Có anh chị em 
thuộc lòng cuốn Xhát kứ chìm Tàu 
do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết, đã 
đọc lại từng doạn nói về Liên xô. Các 
buồi đọc sách kề chuyện như Vậy 
được tiến hành trong không khí long 
trọng, trang nghiêm của buôi lễ, càng 
có tác dụng lớn trong việc cö vũ nhiệt 
tỉnh cách mại:g, tăng thêm sức mạnh 
của lòng tin, đến nói thực đản Pháp 
phải công nhận cuốn Nhật. k chìm 


“đâu là một vũ khi lợi hại của cộng 


sản ®. 

Năm Í911, khí phát xít Ilit-fe bất 
nơở tắn công Liên xô, tiến như vũ 
bão vào đất nước Liên xô, bọn cai 
ngục phần động ở nhiều trại giam đã 
nhàn cơ hội đó, khiêu khích anh chị 
em tù nhắn, Chúng thường rêu rao 
ràng bày giờ những người cách mạng 
hết hô Liên xô muôn năm, bởi vì Liên 
xỏ sắp bị tiêu điệt Bọn thân Nhật 
cũng tỏ ra hí hửng trước việc Liên 
xô bị Hit-le tấn công. Chúng to mòm 
hỏ hét là Nhật sẽ thắng ở châu Á. 
Trước các luận điệu phần dộng đó, 
anh chị em tù nhân dã chỉ clo chúng 
thấy, trước kía, sau khi clhiếểm cả 
châu Âu, Na-pô-lê-ong đã từng kéo 
quản sang đánh nước Nga Sa hoàng. 
Narpô-lêsông đã vào tạn Älat-xeơ-va 
nhúng rốt cuộc đã bị thất bại thâm 
bại, bị đày ra đảo, chết ở đảo, Ngày 
nay, tuy Pê-tanh đầu hàng HTH-Ie, 
nhưng HIÍ-1e nhất định sẽ dại bại và 
sẽ chết thê tham hơn Na-pô-lêe-ông, 
Liên xô sẽ giải phóng nước Pláp và 
cít loài người khói họa phát xit, 

Đang bồi rồi và căm tức vẻ những - 
cuộc khởi ngÌĩa Bác sơn, Nam kỷ và 
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cuộc bình biến Đô lương, đang tăng 
cường khủng bố trong cả nước, đặc 
biệt là trong các nhà tù, nghe những 
lời phản tích kê trên, bọn địch càng 
lòng lộn. Cơ sở đăng trong các nhà 
tù và các trại tạp trung đã quyết định 
tùy hoàn cảnh cụ thê ở từng nơi, tỒ 
chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười 
một cách trọng thê, thiết thực, nhằm 
tỏ rõ ý chí của những người cách 
mạng và đây lùi những luận điệu của 
bọn phản động. Trong những đợt kỷ 
niệm này; anh chị em tủ nhân đã cùng 
nhau phân tích thời cuộc, vạch rõ 
những thất bại bước đầu và sự thất 
bại hoàn toàn và tất yếu của bọn 
phát xit. 


Khi Liên xô đại thẳng quân Đức ở 
Xta-lin-grát, bọn cai ngục bước đầu 
được mở mắt, chúng tô ra khâm phục 


tài dự đoán của những người cách 
mạng. 

Từ 1943, sau khỉ Nhật kéo vào 
Đông duơng, bọn Pháp có sự «dẻ 
dãi ® hơn đối với tủ nhàn cộng sản. 
Vivày, anh chị em có điều kiện tò 
chức trọng thề ký niệm Cách mạng 
Tháng Mười. Những ngày kỷ niệm 
đó, ở nhiều nhà tủ thường có treo cờ 
đỏ búa liềm, có diễn thuyết, hát Quốc 
lễ ¿aq. Sau lễ kỷ niệm thường có bữa 
ăn liên hoan. Và cũng tử năm 1943; 
khi những đòn phản công của liòng 
quân Liên xô giáng ngày càng mạnh 
vào đầu bọn phát xít, Trung ương 
Đảng ta đã có mật lệnh kêu gọi anh 
chị em tù tìm cách vượt ngục đề ra 
đón thời cơ nghỉin năm có một do 
thắng lợi của Hồng quân mang lại, 
tiến lên khởi nghĩa ciành chính quyền, 
giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. 


VIỆT NAM — LIÊN XÔ... 
(Tiềp theo trang 6 ) 


quân Liên xô phải tạm thời rút lui, tên 
cai ngục Pháp đầy tớ cho quân phát 
xít Đức vội vàng chạy bão « tỉn mừng » 
cho những người cộng sản đang bị 
giam trong khám lớn: «Nước Ngựa 
của các anh thế là ròi đời! Đã bị 
quản Đức đánh bại!». Tên cai ngục 
bị một Ấ cái tát» nên thàn: Các dòng 
chí cộng sản đanh thép trả lời», 
«œRhỏng! Liên xô nhất định thẳng ». 


Nhân dân Việt nam ghỉ tạc vào 
lòng lời nói ân cần của những người 
cộng sân Liên xò: «Tỉnh đoàn kết 
với Việt nam hôm qua, hôm nay và 
ngày mai là mệnh lệnh của trái tím 
và.trí tuệ của những người cộng sản 
xô viết, của tất cả những người dân 
xô viết». Nhân đàn Việt nam cảm ơn 


z2 


đồng chỉ X.X.Goóc-ba-trốp vẻ sự đánh 
giá cao của đồng chí đối với cách 
mạng Việt nam. Trong bài điển văn 
đọc tại Vila-đi-vỏ-xtốc tháng 27/1985 
đồng chỉ đã khẳng dịnh rằng clủ 
nghĩa xã hội đã giành được những vị 
trí vững chắc ở Việt nam và «kinh 
nghiệm anh hùng của Việt nam, những 
bài học thắng lợi của Việt nam đỏi 
với chủ nghĩa để quốc một lần nữa 
nêu bạt sức mạnh vò địch của những 
tư tướng tự do và chủ nghĩa xã hội s. 


Tỉnh hữu nghị Việt-Xô bất diệt, đó 
là một nguồn sức mạnh to lứn của 
nhàn đân ta trong sự nghiệp vỉ đại 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tỏ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Whớ lại ngày ấy 


"(CĂM (Ờ ĐỎ BÚA LIÊM 


HÁNG 3 năm 1927, sau khi 
được kết nạp vào Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí 
hội, tôi được cử sang Quảng châu dự 
lớp huấn luyện do đồng chí Lý Thụy — 
bì danh bồi ấy của Chủ tịch: Hồ Chí 
Minh kính mến — phụ trách. Trong 
những bài giảng của mình, đồng chí dã 
bước đau trang bị cho chúng tôi những 
kiến thức cần thiết về lý luận giai phóng 
dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
phương pháp vận động cách mạng... 
Theo đồng chí Lý Thụy, làm cách 
mạng trước hết phải có đảng cách 
mạng đề, trong thì vận động và tô 
chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với 
các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô 
gắn ở các nước. Đảng có vững, cách 
mạng mới thành công. Đăng muốn 
vững phải có chủ nghĩa. Hãy giờ học 
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiêu, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa 
Lẻ-nin. h 


Với ý thức hết sức rõ rệt, đồng chỉ 
(ý Thụy đã nói nhiều, nói kỹ về lịch 
sử cách mạng Nựa, đặc biệt là lịch sử 
Cách mạng Tháng Mười 1917. Người 
nhấn mạnh ` và nêu lên tầm quan trọng 
của mối quan hệ giữa Cách mạng 
Tháng Mười Nga và cách mạng Việt 
nam. Người đã giảng và chỉ cho chúng 
+ôi thấy răng, trong thế giới lúc bấy 
giờ, chỉ có Cách mạng Tháng Mười 
hga là đã thành công «đến nơi», vì 
tà cuộc cách mạng triệt đề nhất, nhân 


TRÊN NÚI NON NƯỚC 


NGUYÊN VĂN HOAN 


dân được hưởng hạnh phúc, tự đo, 
bình đăng thật sự. Trong nước, Cách 
mạng Nơa đã đánh đồ vua chúa, địa 
chủ, phú nông, ở ngoài lại giúp cho 
công nông và các dàn tộc bị áp bức 
làm cách mạng, đánh đồ chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa tư bản thế giới. Đòng 
chí Lý Thụy kết luận: Cách mạng 
Tháng Mười Nga dạy cho chúng ta 
rằng, muốn cách mạng thành công thì 
phải lấy đãn chúng (cóng nông) làm 
góc, phải có đăng vững bền, phải bền 
gan, phải hv sinh, 'phải thống nhất, 
Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa 
Mác và chủ nghĩa Lẻ-nin. 3 

Alột điềm lý luận mẫu chốt nữa mà 
chúng tôi thu boạch sâu sắc là cách 
mạng Việt nam phái đi theo con đường 
của Cách mạng Tháng Mười Nga; 
động lực chính của cách mạng Việt 
nam là công nhậu và nông đàn, người 
lãnh đạo cách mạng Việt nam phải là 
một đẳng cách mạng theo cùuủ nghĩa 
Mác—l.ẻ-nin. Và, cách mạng Việt nam 
là một bộ phận của cách mìĩa sg thế giới. 


Học xong, về nước hoạt động. Tại 
ngõ Tàn Hưng, nay là ngõ Tức Mạc, 
tôi gặp anh Phạm Văn Đông mới ở 
Quang châu về trước chúng tôi mấy 
ngày. Chía tay nhau, anh Đồng yề 
Quảng ngia, đem hạt gióng chủ nghĩa 
Mác——Lê-nin gieo mầm tại quê nhà, tôi 
về thành phố Nam định làm nhiệm vụ. 


Ngày 17-6-1929, tại số 312 phố Khầm 
thiên, (Hà nội), Dòng dương cộng sản 


cô 


đẳng bí mật tuyên bỗ thành lập. 
Được Nứ úy lạm thời Bắc Kỳ trực 


tiếp chỉ đạo và có sự chuẩn bị từ 
trước, ngày 19-6 đang bộ tính Nam 
định cũng được thành lập, và ngày 
21-6, đẳng bộ tính Ninh bình ra đời, 

Nam ấy, Bạn chấp hành trung ương 
lâm thời của Lắng quyết định tô chức 
trọng thể kỷ niệm lân thứ 12 Cách 
mạng Tháng Mười đề to lòng biết ơn 
sâu sắc và nòng nhiệt chảo mừng Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên của 
loài người, dòng trời qua đó khẳng 
định việc đưa nhân đản ta tiến bước 
trên con đường cách mạng mà lãnh 
tụ Nguyễn Ai Quốc đã vạch ra cho 
dàn tộc. 

Thực hiện nghị quyết trên, đầu 
thăng 10-1929, bạn lãnh đạo đẳng bộ 
tính Ninh bình lLọp và quyết định: 

— Nuat bản một tờ báo bí mặt hãy 
tên là tờ Đưn ca. 

— Tải truyền đơn và dán biểu ngữ 
tại những nơi đồng dàn, 

Treo cờ ở thị xã Ninh bình, 

Về việc treo cờ, tập thể quyết định 
chọn núi Non nước Ví núi này nắm 
ở Vị trí Yât quan trọng giữa thị xã 
sát đường sắt, ngã bà quốc lộ 1 Hắc 
Nam và đường liên tính Ninh bình 
Nam định. Cờ phái treơ đỉnh cao nhất 
của núi (đỉnh này trong tỪời ký kháng 
chiến chống Pháp đã bị bọn thực đân 
san bằng), 

Trong lúc chúng tỏi đang bắt tay 
vào việc thị cáp trên điều động hài 
thành viên trong bạn lạnh đạo, một 
lên Bạn tuyển huẩn trung ương: một 
bỏ sung cho bạn thường vụ Tính ủy 
Thái bình. Mọi việc giao lại cho tôi, 
có Sự giúp đỡ của một số địng viên 
và đoàn viên Lương Văn Tùy. lúc 
đó, chúng tỏi dị fMỊ phải có nan 
đồng để chỉ phí cho hoạt động trên. 
Nhờ đồng chí và dòng bào có cam tỉnh 
với cách mang giúp đờỡ, sau nhiều 
ngày chạy vạv, chúng tôi đã có được 
sö tiền nói trên, Nhưng còn Việc Immua 
sản các vật liệu như vải đC nìày cờ, 


r§ 


thạch, mực, v.v, đề in cũng không phải 
dễ vì ở một thị xã nhỏ bé như thị xà 
Ninh bình khi ấy, giặc rất dẻ dá:nh 
hơi. Lại còn lúc viết, lũc in piải giữ 
sao cho bí mặt, tránh con tuất tô ¡no 
của người đân xung quanh và sự kiê::, 
soát của bọn hương lý, bọn chỉ điể»n 
của địch, trong khi gian nhà lá nị:ó 
hẹp của bà Đồ Dinh ở làng Phúc au: 
ven ngoài thị xã đã dành cho đài g 
làm cơ quan lại quá trống trải. 


Ngày (-11-1929,. báo Dân cải. cc 
quan cửa Tỉnh đẳng bộ Ninh bình, ra 
hai kỳ mỗi tháng; viết tay, in thạch 
theo khô giấy học sinh, có hình búa 
hiểm, ra mắt nhân dân số đầu. Cả sáu 
trang của tở báo chỉ đánh giới từ cu 
lịch sử tóm tắt Cách mạng Tlárg 
Mười Nga và kêu gọi nhân đàn Niih 
bình đoàn hết đứng lên (cứu nước ‹ ủu 
nhà dưới sự lãnh đạo của Đông đương 
cộng sản đẳng. Cùng với tờ Đán cải, 

ác biều ngữ viết bằng nước với trên 
giấy đỏ, các truyền đơn viết bằng mĩrc 
tím. in thạch trên giấy trắng, dưcc 
phân phát xuống các cơ sở trong tình, 

nỏi bạt các khầu hiệu như sau: 
— Cách mạng Tháng Mười H 
n"::1- 

— Ủng hộ Liên bang xÔ viết)! 

— Liên lung xô viết muôn n:m! 
— Đông dương cộng sản dđỉ:a 
muôn nì: - 

Cờ đó ở giữa vẽ hình búa liềm bảng 
nước vôi, hai bên bình có bai dcng 
chữ : ủng hộ Liên bang xô viết! Liên 
bàng xÓ VIẾt{ muôn năm! hàng trên 
€cÓ đòng CHỮ: 7-11-1917 — 7-11-1929, 
đưới hinh búa liềm có hàng chữ nho' 
Đông đương cộng sản đăng. 


(Gäau đến ngày kỷ niệm, địch canh 
phòng rất cần mặt, cho tay chân khám 
xét, lục soát khắp nơi, riêng mọi tci 
ngày 6-11-1929 chúng đã bắt bòn chúc 
người tỉnh nghỉ, bởi vì trước đó mày 
tháng, ngày 1 tháng Ä, ngày phản đói 
chiến tranh để quốc, ta có rải truyẻn: 
đơn ở thị xã và nhiều nơi trong tín... 
Nhưng, qua điều tra, chúng lỏi pFa! 


hiện một nhược điểm của địch là việc 
canh phòng chỉ gắt gao trong những 
giờ đầu buôồi tối, rồi thưa đần về 
khuya và gần sáng coi như im lim. 

{ 


Năm được quy luật ấy, một giờ đêm 
nưày 6 rạng ngày 7, từ làng Phúc am, 
tôi và Tụy nai nịt gọn gàng, cải trang 
làm người đi câu cá, mang tÍeo củn, 
gio Ở trong có giấu cở, truyền đơn, 
biều ngữ, vòng sau điếm canh dâu 


làng, băng mình theo hướng nủi Non 


“nước, Chúng tôi vừa di, vừa quan sát, 
thính theảng lại nằm rạp và ghé tai 
sát mặt đường đá nghe ngóng liêng 
động của người đi lại. 


Theo sự phản công đã bàn Trước 
lúc ra đi, Tụy nặp vào bụi cây ở lưng 
Chứữừng núi, còn tôi nhẹ nhàng bò lẻn 
tham thính. Khi tới đính, nÏin vào 
trong phương đình. thấy bọn lính góc 
nơi say, tôi tìm đến chỗ Tụy nắp. ra 
hiện cho Tụyv lên. Hồi hai chúng tôi 
đom khơm leo lên núi. Tới nhà 
phương địìNh, nơi lĩnh năm ngủ, tỈ:eo 
-kế hoạch dã vạch, Tụy tay không leo 
lên dính cao khoảng trên đưới bốn 
mét, ỚƠ đưới, tôi rút từ giỏ của lá cờ 
đo búa liêm tra vào cần càu dùng làm 
cán, rỏi đưa lên cho Tụy cm vào 
móòm đá cao nhất của đỉnh núi. Töi 
đứng tại chỗ gác cho Tụy hành động, 
mát luôn luôn theo đối bọn lính ngủ 
saV  Xong việc, trước khi xuống núi, 
Chúng tôi dân một tấm biều ngữ lên 
cót phương đình và đặt dưới chân 
bọn lính một tờ truyền đơn, lấy đá đè 
lên đề khói bị gió thôi bay mất, 


Xuống đến đường đá chúng tôi lại 
củng với anh Tờ, đẳng viên chỉ bộ xã 
Trường vén đi đán biều ngữ và rải 
truyền đơn ở những nơi trọng điềm 
trong thị xã, như nhà ưa, chợ Văn, 
trường học, bến xe, v.v. Chúng tòi 
cũng không quên đản đẻ lên các tờ 
cáo thị của tòa sử và sở củnh sát 
Pháp tâm biều ngữ đỏ chói với hàng 
chữ vòi trắng toát... Cũng vào giớ 
nay, theo kế hoạch, các đồng chí khác 
cũng rải truyền đơn và dán biều ngữ 


ở chợ Lạng phong (huyện ly Nho 
quan). chợ Me (huyện ly Gia viên). 
cau Bút, chợ Bút (Chuyện Yên mô), ga 
(rhènh, v.v. 

Ngày 7, từ từ mờ sáng, trên đỉnh 
nủi Non nước, lá cờ đó chói lọi dân 
đàn hiện lên cùng với mặt trời, ngạo 
ngư hệ tung bay trước gió ! 

Nhàn đâần thị xã, các làng xóm 
xung quanh và cả nhân đàn bên kia 
sông Đáy thuộc tỉnh Nam định cũ rất 
sung xướng vui rừng trông thấy, lần 
đầu tiên trên quê hương mình, là cở 
đo có bình Lúa liềm ở chỉnh giữa với 
dòng chữ ? 

7-11-1917 — 7-11-1929 
Ứng họ Liên bang xô viết ! 
liên bang xÔ việf† muôn năm † 
Đông dương còng sản dang 


Bọn địch lòng lọn, bò hét thúc nhau 
hạ nhanh lá cờ. Nhưng chúng rât sơ 
vi cạnh lá cờ có treo 3 qua lựu đạn. 
Chúng loay hoay mãi dến IlÌ giờ trưa 
mHmỚI tìm được cách lạ là cờ xuống. 
khi thấy lựu dạn khỏng nồ chúng mới 
biết đó là hai củ chuối được đẽo gọi 
công phu và bỏi nhọ vào. Việc làm 
lựu đạn giả là sáng kiến của Lương 
Văn Tuụy.. 

Có tỉ nói là cờ đỏ búa liềm trên 
đỉnh núi Non nước là một trong những 
là cờ dó búa Hếm đầu tiên của cả 
nước ghỉ lại dấu ấn không bao giờ 
phải mở về môi quan hệ Rhăng khít 
giữa cách mạng Việt nam với Cách 
mang Tháng Mười, và tỉnh nghĩa keo 
Sơn giữa nhàn đàn Việt năm khi ày 
đang quần quại sống dưới ách thống 
trị của thực đàn Pháp với nhân dân 
XỎ viết anh hùng. BRiêng tôi và Lương 
Văn Tụy cũng vô cùng vui sướng đà 
thực hiện nhiệm Vụ được giao: 

Ngày IR-I1, trong lúc mang báo 
Đàn củu số 3 có bài tường Thuật kem 
theo hình mính họa sự kiện Ở núi Non 
nước đến huyện ]v huyện Yên mô, tôi 
và Tụy bị bát. Sau khi hị tra tấn dã 


(Xem tiếp trang 8) 
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Nhớ lại ngày ấy 


_ CÁCH MẠNG THẮNG HƯỜI " 
VÀ NIỀM TIN (ỦA CHÚNG TÔI . mg... g 


ẤY mươi năm trôi qua, trong 
ký ức tôi văn còn ¡in đậm 
những cảm xúc đạt đào, niềm 
vui lớn khi lân đầu tiên được 
nghe, được biết về Cách mạng Tháng 
Mười Nga. Với sự kiện đỏ, niềm fin của 
tôi về thắng lợi tãt yếu của cách mạng 
vô sản trên thế giới và ở Việt nam ta 
được nhân lên gấp bội và mang tính 
chất tự giác hơn. Nó thực sự trở 
thành một động lực, niềm vui và 
nguòn an ủi lớn lao thôi thúc chúng 
tôi vươn lên, vượt qua những thử 
thách ác liệt trong những tháng năm 
sống dưới chẻ độ nhà tủ man rự của 
thực dân Pháp. llôi ấy những người 
hoạt động cách mạng chúng tôi có 
tâm trạng cực kỷ phản chấn như 
người tìm thấy bấắu vật vì nghĩ rắng 
hình thủ của cuộc cách mạng tương 
lai ở Việt nam đã được vẽ ra rồi, 
nước Nựa ngày nay sẽ là Việt nam 
ogày mái, chủ nghĩa xã hội từ lý luận, 
từ mong ước đã trở thành hiện thực. 
Nhàn thức và niềm tin ấy càng được 
bồi đắp thêm cho anh em tủ chính trị 
chúng tôi hẳng năm qua những đợt 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nơa, 
qua những lần kỷ niệm 3L (.ẻ-nin, 
Lep-nich, Lúc-xăm-bua), quai những 
cuộc đầu tranh đai đẳng và đồ máu 
chỗng đàn áp-đã man của bọn thực 
dân, cai ngục ở các nhà lao Quảng 
nam, Đà nắng, ở ngục Kon-tum, ở 


M 


Tô 


LtÊ VĂN HIẾN 


trại lao động cưỡng bức tại Đẳc-glay. 
Đắc-tô. Chế độ đối xử cực kỷ hà khắc 
man rợ của thực đân đối với tù nhân 


chỉ gây thêm cảnh : 


« Lửa đã cháy đầu vào thèm cháy. 

Giết. niột người nồi dậy ngàn 
muôn... » (Í). : 
và không hề làm nhụt chí đấu tranh, 
niềm tin tưởng và lạc quan.của hầu 
hết anh em chính trị phạm » chúng 
tôi. Chúng tôi thường sáng tác thơ 
ca về cách mạng, thưởng ®“nhấm 
nhấp » với vẻ khoái trá bài thơ về 
Cách mạng Tháng Mười : 

« Sống cách mạng vang lửng mật đất 

Công nông Nga đã phất cờ đau 

Mtrời ngày sóng động toàn cầu 

[Làn gương cho bạn năm châu 

: SQi vào... ® 

Noi gương Liên xô, noi gương Cách 
mạng Thàng Mười là ý muốn, ïÀ niềm 
tìn, là tấm lòng và ý chỉ quyết tâm 
hành động không chỉ của chúng tôi, mà 
côn là của tất cả các chiến sĩ cácB 
mạng ở nước ta thời bấy giờ. 

Vị hoàn cảnh không gian cách trở 
và sự bưng bít thông tin của kể thủ 
nên hòi ấy sự hiểu biết của chúng tôi 
vê đất nước Liên xô và cách mạng 
vô sản có bị hạn chế. Mặc dù vậy ở 


(1) Trong một bài 
Tháng Mười 


thợ về Cách mạo 


` 


nhà tủ chủng tôi thưởng tô chức 
những cuộc tranh luận. lật đi, lật lại 
vấn đề đề nâng cao nhận thức. Chúng 
tôi đã đấu tranh với những luàn điểm 
tờ rối kít, cái lương từ bên ngoài 
xâm nhập vào Việt nam cho rằng giai 
cấp vô sản không chiếm đa số đản cư 
trong nước thì không thề giành được 
-ehính quyền và nếu giành được tìi 
cũng không thề giữ được chính quvền. 
May mắn, trong số anh em tủ chúng 
tôi có nhiều đòng chí đã trực tiếp 
tham gia phong trào Xô viết Nghệ 
tĩnh, lại có những người được học 
tấp. bồi đưỡng lý luận về chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, được nghe các đong chỉ 
lãnh đạo của đảng giải thích nên đã 
giúp cho anh em nhận thấy rằng giai 
cấp vô sản dưới sự lãnh đạo của đảng 
mác xÍt — lê nin nít, có khả năng tập 
nợp xung quanh mình khối đoàn kết 
nhân dân rộng rãi, mà nòng cót là 
liên minh công nông, đứng lên đạp đồ 
chính quyền cũ, xây dựng và giữ được 
chính quyền mới của giai cấp vô sản, 
đại diện cho lợi ích của toàn thề nhân 
lần lao động. 


Trong những ngày đầy thủ thách 
ác liệt của nhân đân Liên xô trong 
cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, khí 
nghe tin Liên xô có những thât bại 
tạm thời, chúng tôi không hoàng mang, 
dao động, mà vẫn giữ vững niềm tín 
vào thắng lợi cuỗi cùng. Sau đó chiến 
thắng về vang, vĩ đại của Hỏng quản 
Liên xô tiều điệt phát xít Đức, đánh 
tan đạo quân Quan động của Nhật bản, 
cảng cò vũ, tiếp sức cho hoạt động 
khần trương, sôi nồi, chuần bị cho 
Cách mạng Tháng Tám của chúng ta. 


Có thề nói trong bất cứ thời điềm 
khắc nghiệt nào, tuy ở xa Liên xÔ, 
nhưng tấp lòng của chúng tôi nói 
riêng, và của toàn thể những người 
cách mạng Việt nam nói chung, vẫn 
luôn luôn hướng về đất nước xô viết! 
anh hùnø, đất sinh Cách 
mang Tháng Mười vĩ đại, đất nước 
đã gánh chịu nhiều tồn thất, hy sinh 
đề giúp đỡ sự nghiệp cách mạng của 
các nước trên toàn thẻ giới. đặc biệt 
là cách mạng Việt nam ta, 


nước sản 


VỀ NHŨNG CHIẾN SĨ... 


(Tiếp theo trang Š%) 


Những tư liệu về các chiến sĩ Viết 
nam chiến đầu, hy sinh báo vệ Mát. 
tcơ-va đương nhiên còn cần được phát 
niên, bộ sung thêm cho thất đây đủ 
Nhân dđân ta cũng như nhân đàn Tiên 
tô còn muốn biết nhiều hơn. kỳ hơn 
về những năm tháng trong cuốc đời 
cao đẹp của những liệt sĩ đó. Nhưng 
những gì mà hiện nayv chúng ta đã 
biệt dược ve các liệt sĩ đã mang lại 


cho chúng ta niềm tự hào chân chính. 
Từ những ngày đất nước Việt nam còn 
nảtn trong máu lửa của chế độ thực 
đàn, phong kiến, đã eó những người 
Việt nam, theo tiếng goi của Bác HỒ. 
tin đến quê hương Cách mạng Tháng 
Mười và bằng xương mầu của mính, đã 
góp phản báo vẻ Mat-xtơ-va, móp phân 
đất nền móng cho tình hữu nghị, đoàn 
kết chiên đấu Việt nam— Ìl.iên xô, thề 
hiển rõ nét chủ nghĩa quốc tế cao- cã, 


HỒ BÍT KHUẤT 


sưu lữ 


? 


Nhớ lại ngày ấy 


MÔI NGẢY ĐÁNG NHỚ Ở NHÀ TỪ NÔ-XHLA-VA 


Pháp còn đẻ nàng lên đặt nước 
ta. nhờ được giác ngộ và được 


tham gia hoạt động cách mạng ˆ 


tử nẵn! 


1929, tòi đã từng nhiều lần 
tham gia ký niệm Cách nàng Tháng 
Mười, khi công khai. khi bí mật, ở ngoài 
xã hội và trong các nhà tù. Nhưng cho 
đến nay có một lần RỶ niệm mà, tôi 
nhớ rất kỹ, rất sâu do ý nghĩa và 
hình thức khá đọc đảo của nó, đó là 
lần ký niệm Cách mạng Tháng Alười 
vào năm 19/1 tại một hòn đảo nhỏ; 
xa TÔ quốc ta hàng vạn kỉ lô mét. 

Cuối thâng 5 năm 1941, giữa lúc đang 
bị giam ở nhà tủ Sơn la, tôi và một số 
dòng chí khác bị đày đến đảo Nô-xi- 
la-sva. Đó là một hón đáo nhỏ ở tây 
bác Ma-da-ga-xca, dài khoảng 10 kị 
lô mét, rộng khoảng 5 kỉ lô mét, Thỏ 
dân chưa đầy 60 người, Kể eä trể em, 
Œ đày, bãi biền cát vàng đẹp, chan 
hòa ánh sáng, hải sẵn nhiều và phong 
phú, trên bờ thì rừng cây ăn quả 
sum suê, Nhưng sông suối thì lúc 
nhúc cá sấu, chúng thưởng trần cả lên 
bờ ngoạm bỏ, đề kéo đi, Biến thì đầy 
cá mập, thưởng nội lên từng đàn, Lội 
"xuống biên, nước chỉ mới tới ngự, 
đã có thê làm mồi cho cá mập. Hòn 
đảo làm cá sấu, cá mặp như vậy, đủ 
không có tường cao, cứa sắt, rõ ràng 
là một trai giam kiên cỏ, 

Hỏi ấu, Ở Nõ-xi-l1-va có tắt ca 27 
tủ nhân Việt nam, trong đó 17 người 
là đụng viên cộng sìn, 8 người khác 
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HH ách thống trị của thực dân „ 


tÊ GIẢN 


thuộc loại thân Nhật và 2 người 
thuộc phái tờ rốt kít Những người 
thuộc loại thân Nhật bị Pháp bắt đi 
đày đều có ảo tưởng là phất xít sẽ 
chiến thắng, sẽ thành bá chủ thế 
giới. Họ tin rằng lúc đó họ sẽ dược 
đón. vẻ nước, được ban quyền cao 
chức trọng. Tuy cùng bị cảnh tù đày. 
họ thường có thái độ đối địch với 
chúng tôi, trong khi chúng tôi có 
găng giữ hòa khí, tìm cá:h giúp họ 
thấy được sự thật, thấy được những 
quan điềm sai lầm của họ. 


Ở đảo, cuộc sống vật chất của chúng 
tôi không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng 
về cuộc sống tỉnh thần, chúng tôi có 
quá nhiều nỗi day đứi. Nhớ nhà. nhờ 
quê, nhớ người thân, bạn bè, đong 
chỉ, nhiều lúc đến quên ăn, quên nợu. 
Nỗi day dứt lớn là không biết gi về 
tình hình trong nước và trên thế giới, 
đặc biệt là về cuộc chiến tranhthể 
giời đang diễn ra. Chúng tôi thẻm 
khát tín tức về chiến sự, về mặt trăn 
Xô — Đức, về khả năng bảo vệ của 
Liên xô v.v, bởi vị, chúng tòi hiều 
rát rõ là số phận của chúng tôi rảm 
rất chặt với sự phát triền của thơi 
cuộc. Liên-xô được bảo vệ, liên xô 
thắng thì Cách mạng Việt nam sẽ 
thắng. 


Chúng tôi phải sống trong cảnh đòi 
khát tin tức. Tuy mội thàng hại lần 
có tàu đến tiếp tế cho đảo, song những 


thủy thủ đến đây chẳng cung cấp cho 
chúng tôi được tin tức gì, bởi vì bản 
thản họ cũng chẳng quan tâm gì đến 
thởi cuộc thế giới. Chúng tôi bàn 
nhau cử anh Hoàng Đình Rong, thạo 
tiếng Trung quốc, viết thư nhờ anh 
em thủy thủ chuyền cho những Hoa 
kiều ở các thị xã của Ma-da-ga-xea 
hỏi mua thứ này, thứ khác, qua đó hỏi 
họ về tình hình thế giới. 

Mấy tháng sau thỉ chúng tôi nhạn 
được tín, và là tin vui, Một Hoa kiêu 
trả lời thư của anh Hoàng Dình Rong 
đã clo biết quân Đức chưa tiến được 
vào Me trr khoa, mấy đợt tiến công 
của quân Đức đều bị Hồng quân đầy 
lùi làng trăm ki lò mét. 


Lá thư mang tin vui đó đến với 
chúng tôi ngày 21/11/19(1.Đối với anh 
em tủ nhân công sản ở XNỏ-xi-la-va, 
đó là một ngày mãi mãi không thê 
quên. Trước đỏ ð tháng lúc, còn lệnh 
đênh trên tàu vượt đại dương đi đày 
biệt xứ, chúng tôi được tỉn quần Đức 
vôcứ tiến công Liên xô. làng trấm 
sư đoàn quân phát xit ào ạt Kéo vào 
đất nước Xô viết, Hồng quần phái 
tạm thời rút lui. Chúng tôi tuy ai nãy 
đều tin tưởng rằng cuối cùng Liền xô 
sẽ thắng. nhưng đủ sao trước thế mạnh 
ban đầu của bọn Đức, chúng tôi 
không khối lo lắng. 


Từ đâu tháng 11/1911, chúng tôi 
đã định tô chức bí mặt kỷ niệm Cách 
mạng Thắng Mười trong số Íz tủ nhàn 
còng sản. Nhưng cản nhác lại, vì đề 
giữ hòa khí vẻéi những anh ent tủ 
Việt nam có xu hưởng thàn Nhật, 
chúng tôi tạm gác quyết định đó. Nay 
nhận được tin vui là Liên xô vận 
đứng vững và đang chặn bước quản 
thủ, chúng tôi đạt dào sung sướng. 
Các anh Hoàng Dinh Hong. Phan Bội, 
Nguyễn Văn Phỏng, Phạm Rhích đè 
nghị tô chức ký niệm Cách 
Tháng Mười, mặc dù lúc 
ngày 21 tháng I1. : 


11:11 
đỏ đã là 


Ý kiến của các anh được chúng 
tôi nhanh chóng nhất trí tân thành, 


Chúng tôi quyết định tô chức kỷ niệm 
Cách mạng Thăng Mười, mở rộng cho 
mọi người cùng dự, với hình thức 
nhẹ nhàng, thoải mái. tránh mọi khiêu 
khích cờ thể xây ra. Cái tin vui ngắn 
ngủi mới nhận được sẽ là căn cử đề: 
định hướng cho nội dụng Đuôi lẻ. 


Hai ngày sau, tức là ngày 26/11, 
chúng tôi tô chức bữa ăn tươi. Hôm 
ấy là phiên làm bếp của anh Hong và. 
anh Địch. Với các thứ chúng tỏi sản 
xuất được trên đảo. cộng với tài làn: 
bếp của hai anh, bữa ăn khả thịnh 
soạn, có đủ các món ăn Âu, Á và các 
món ăn dân tộc. 

Sau bữa “tiệc%, tất eä 37 * khách 
tù» vui vẻ chuyện trò bù khú với 
nhau, bắt đầu bảng mọi thứ chuyện 
kê cả chuyện tiến làm. Những tiếng 
cười sảng khoái nội lên, Khi không 
khí đã thật sự cới mở, càan hòa, một 
người trong chúng tôi lên tiếng họi: ~ 
Các ông ơi, bảy giờ ở chảu Âu đã là 
mùa đóng chưa nhỉ? 

Nguyễn Thế Song, em ruột của 
Nguyên Thể Truyền, đã từng ở Pháp 
và ở Đức nhiều năm, trả lời: 

— Hãy giờ ở châu Âu đang là mùi 
động, đang có nhiều tuyết: 

Móọt người khác hỏi có về bảng quớ. 

— Chẳng biết Iitrle đã chiếm được, 
Mạc tư khoa chưa nhí 2 


Thế là đã mở đầu cuộc kỶ niệm, 


một cuộc KỶ niệm Không có cở, 
ảnh, khâu hiệu, không có tuyên 
hò lý do, điển văn khai mạc, 


Một cuộc RkÝ niệm tưởng như tự phát: 
ngàu nhiên, với những ý kiến tiếp 
nỏi bồ sung cho nhau, thân mặt như 
những càu chuyện tâm tình, đỏi lúc 
những chuyện ngoài lẻ, song 
thực tế đã dược sắp xếp hắn hi, 


^en 


Hảu như mọi người đều có điều đề 
nói và đều lắng nghe người keaác nói, 
Các anh Hoàng Định Hong. Phan Hâu 
Trần Văn Minh v.v, luôn luên sẵn sàng 
chủ đồng lãi câu chuyên vào đúng 
trọng làm của HÓ. 


Í\q 


Mỗi người một ý, một khía cạnh, 
những: góp chung lại, mỗi chúng tôi 
đều có thề rút ra cho mình những kết 
iuan. Đại thề các kết luận đó là: Hịít- 
le rêu rao sẽ chiếm được Liên xô trong 
vài tuần, chậm nhất là trước mùa 
đong. Nhưng đã 5 thắng qua mà quản 
Đức văn lăn quần ở ngoại tlh:ành Mạc 
tư khoa. Như vậy là bọn phát xit xâm 
tược đã không thực hiện dược ý đồ 
của chúng. Đó chính là vì Liên xô là 
đất nước của những người lao động, 
do Dẳng cộng sản lãnh đạo. Khi tất cả 
những người lao động đã thực sự làm 
chủ đất nước của mình, thì họ quyết 
tâm bảo vệ đất nước. 

Một khi đã cảm cự được 9 tháng, đã 
phá được tình chất chớp nhoáng của 
cuôc chiến tranh xâm lược, thỉ cuối 
cùng Liên xô nhất định sẽ thắng lợi 
hoàn toàn, bọn phát xít Đức — Ý ~ 
Nhật sẽ thất bại hoàn toàn. Bỏi vì 
nhân dân Xô viết cảng đánh càng 
thêm quyết tâm và càng có nhiều kinh 
nghiệm. Bởi vị cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát xit ở các nước trên thế 
giời sẽ gónp phần cùng với Liên xô tiêu 
diệt chủ nghĩa phát xíÍt. Và hởi vì 
nhân dân các nước thuốc chế độ phát 
xít lúc đầu côn bị lừa bịp, sẽ dần dần 
hiền rõ sư thÀt, sẽ đứng lên lột mặt nạ, 
chỐng lại bọn cảm quyền phản động. 


Chúng tôi đã ký niệm lần thứ 234 
Cách mạng Tháng Mười ở Nô-xi-la-va 
trong cảnh tủ đày như thế đấy. HinÈt 
thức kỷ niệm là hội thoại, chỉ dựa độc 
nhất vào một căn cứ là Liên xó đã 
phá được tính chất cl:ớp nhoáng của 
chiến tranh xâm lược của Hit-le. 
ngoài ra, không còn một căn Cử, mội 
nguồn tín cụ thê nào khác. Trong cuốc 
hội thoại, tuy trình độ hiệu biết về chủ 
nghĩa Mác — Ì.e-nin của chúng tôi bôi 
ãy còn thấp, nhưng bảng niềm tỉr 
tuyệt đối của mình, chúng tòi đã cê 
gắng phát huy phép biện chứng đè 
trước hét tự thuyết phục mình, đồng 
thới thuyết phục người khác. 


Cho đến nay, tôi vẫn giữ ấn tượng 
rất sáu súc về cuộc RÝ niêm ấy. Ghì 
lại mầu chuyện về ngày ấy trong khi 
nhân dân ta đang tưng bừng kỷ niềm 
lần thứ 70 Cách mạng xã hội chủ nghe 
Tháng Mười vĩ đại, tôi lại bồi hồi ngiũ 
tới những đồng chí nav không còn nữa 
như các đồng chí Hoàng Đỉnh Rong. 
Phan Bôi, Trần Văn Minh v.v. và két 
bao đồng chí khác. những người ngay 
trong cảnh tủ đày tưởng như tuyệ! 
vọng. vẫn giữ vững niềm tin ở Cách 
mạng, ở Liên xô, vẫn tìm mọi cách thể 
hiện một cách chân Thành tấm lòng 
của mình đói vơi Liên xô vĩ đại, 


Tư liệu 


IÍ-NIN NI VỀ VIỆT NAM VÀ BŨNE DƯƠNG 


Ừ năm 1908, trong một bài báo 

nhan đề « Những chất dễ cháy 

trên trường chính trị thế giới » 
đăng trên tờ báo Người 0ô sản số 33, 
ngày 23-7 (tức 5-8-1908), nhân bàn về 
phong trào cách mạng ở nhiều nước 
châu Âu và châu Á phát triền mạnh 
mẽ và sự phần ứng điện cuông của bẻ 
1ñ đế quốc thuộc địa ¡ hương Tây, khi 
đẻ cập đến tình hình ở Đông dương, 
Ÿ.l. Lê-nin đã viết: 


q Cứ xem thải độ của bọn Pháp ở 
Đông cương thì cùng thấy rằng lần 
này một số tên tham gia cướp bóc 
thuộc địa đã cảm thấy không vén lòng : 
chủng đã giúp đỡ các *chính quyên 
lịch sử ® ở Trung quốc trăn áp những 
người cách mạng! Chúng cũng run sợ 
cho sự toàn vẹn của những thuộc địa 
ehảu Á «của chúng? ở cạnh Trung 
quốc ». | 


(V.I. Lê-nin: Toản lập, Nxb Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t. 17, tr. 217) 

Mua xuân năm 916. khi viết tác 
phầm Chủ nghĩu đề quốc, giai đoạn 
tột cùng của chủ nghĩa tư bản, V.]. l.ê- 
ain đã đành nhiều trang đề tranh luận 
với Cau-xky (một rong những thủ 
lịnh của Đăng dân chủ xã hội Dức và 
của Quốc tế Ïl, về sau trở thành kẻ 


phân bội chủ nghĩa Mác) trong đó có 


đoạn liên quan đến tình hình ở xứ 
thuộc địa Đòng đương như sau: 


«Quả vậy, chỉ cần đối chiếu cho 
thật rõ ràng những sự thật mà ai cũng 
biết và không thê chối cãi được, cũng 
đủ thấy rõ rằng những viễn cảnh mà 
Cau-xky cố sức làm cho công nhân Đức 
(và công nhân tất cả các nước) tin, là 
hư ảo đến chừng nào. Ta hãu xét Ấn. 
độ. Dông dương 0à Trung quốc. Người 
ta biết rằng ba xứ thuộc địa và nửa 
thuộc địa đó, mà tông số đàn cư có từ 
6 đến 7 trăm triệu người, đều bị tư: 
bén tài chính của vài cường quốc để 
quốc chủ nghĩa: Anh, Pháp, Nhật, 
Mỹ, v.v. bóc lọt, Cứ cho là ¿ác nước 
đề quốc chủ nghĩa này thành lập những 
Hiên mình chống lại nhau đề bảo vệ: 
hoặc mở rộng những thuộc địa của 
mình, những lợi ích và « khu vực ảnh 
hưởng » của mìỉnh trong các nước châu 
Á kề trên. Đó sẽ là những liên m;jnh 
qliển đế quốc chủ nghĩa? hay «đế: 
quốc chủ nghĩa cực đoan 9 


(V.I, Lê-nin: To¿n lập, Nxb Tiến. 
bộ Mát-xcở-va, IUSU, t. 27, tr. 52X) 


Tháng bảy năm 1910, trong bài bác: 
nhan đề “Tông kết một cuộc tranh 
luận về quyền tự quyết» mà sau đó ïr 
trong Văn tập Ngưởi dàn chủ ca hóc 
số 1, thảng mười 1916, ký tên: N, Lê- 
nìn, ở đoạn bàn về phong trào đấu 
tranh của các đản tóc bị ấp bức, có 
nhấn mạnh ? 


ễJ 


«q Đứng về phương điện phop ˆ trào 
-của các đàn tóc bị áp bức ma. Ơ ti 
không hoàng làm lò ra cái gì? Ở các 
thuộc địa, làm lộ ra một số mưu đỗ 
khởi nghĩa mà đi nhiên là các nước đi 
p bức dä cõ gắng — với sự hỗ trợ của 
cơ quan kiêm duyệt quân sự — tìm đủ 
tội cách đề bưng bít dị, Tuy nhiên, 
người ta văn biết rằng người Anh đã 
khủng bố một cách đã man một cuộc 
bímh biển của quản đội người Ân độ 
của chúng ở Xanh-ga-po; rằng dữ có 
-những nữa đồ khởi nghĩa ở Án nam 
thuộc Pháp (xem «Lời nói của chúng 


ta») và ở Ca-mơ-run thuộc Đức (iem 
cuòn sách nhỏ của Giu-ni-úU ; rằng Ở 


châu Âu một mặt đã có cuộc khơi 
nghĩa Ai-rơ-len, mà người Àu:¿ - veủ 


chuộng tự đo ® không đám thi hành che 
độ quản địch chúng đối với người ẤP 
rơ-len, đã dùng đến án từ hình đẻ lặp 
lai an ninh ở đó; mặt khác, chính phủ 
Áo đã kết án tử hình những đạt hiệu 
Xây-mơ Tséc #vị tội phản hội ® và 
cũng vì tội" ấy đã xử bản ca từng 
trung đoàn người Tséc ®, 

(V.I. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiên 
bộ, Mát-xeơ-va, 1981, t. 30, tr. 05—b:) 


(ẤM (Ì 9Ú... 


(Tiếp theo trang 73) 


man và hị đưa ra XéI xử liước phiền 
tòa thượng thâm ngày 2Š 4-1950, tôi 
bị ân khô sai chúng thâu và Tụy bị 
15 năm tù khô sai, Năm ấy, tòi 25 tuôi, 
Tụy 16 tuôi. Cả hai chúng tôi phái 
thụ hình tại nhà từ đảo Còn lồn, Năm 
[dãä3, Tụy vượt ngục và đã hy sinh trên 


Hiền khơi, Được tín này, tôi VÔ cùng: 


thương xót, đã làm bai bài thơ khóc 
lụy, Pav xin gÌh! lại ở đây bài đầu: 


Í[m Pụy, ôi thôi, đã chết rồi! 
Thương người chiến sĩ tuôi đổi 
mươi 
Kéo cờ Non nước, hai còn một 
Viết báo Dãn cả, một lẻ đồi. 
Quan chúng nức lòng như mỡ hội 
Quản thủ túi mặt hết khua mỗi Ÿ 
Ngàn nắm sông mãi cùng Non 
nước, 
Man mắc lòng anh góc biện trời? 


(Hải thờ này về sau đã được ỉn vào 
tập 35 Tòng tạp oăn học Việt nann), 


N*au ngày giải phóng thủ đô, là cử 
lịch sử Non nước được tìm thấy trong 
đong « hồ sơ taìng vật» do bọn Piáp 
đề lại ở Tòa thượng thầm lHà tỏi. 
liên may lẠ cơ đó dang được trưng 
bàv ở Đào tàng tỉnh Hà nam nình., 
Một bản phục chế đã được gửi lặng 
báo tàng thành phố PTi-an-xeơ, thà h 
phố kết nghĩa với Ninh bình. 


Nắm nv¿ nhân địp KỶ niệm lần thứ 
zJ Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, 
với tuổi S0 tôi xin ghỉ lại những đong 
hỏi ký này với lời kính chức Đăng 
công sản Liên xô quang vinh và nhận 
địn Liên xô anh hùng thực hiện thẳng 
lời công cuộc đôi mới và cải tò theo 
Nehị quyết Đại hội 37 của Đăng. 


Tư liệu 


(UỘC KỶ NIỆM (ÁCH MẠNG 


“—— THẮNG MƯỜI ĐẦU TIÊN Ở RƯỚC TA 


~-. 


đười Việt nam đầu tiên hi*u sâu 

sắc ý nghĩa lịch sử toàn thế 

giới của Cách mạng Tháng Mười 
và đem điều đó nỏi rõ với nhàn đân tạ 
“là dồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí 
đã viết nhiều bài đăng trên các báo, đặc 
biệt là báo Lớ Pa-ri-a (Le Paria), hão 
Thanh niên v.v, giới thiệu về Cách 
mạng Tháng Mười. Trong cuốn sách 
ưng Rúch rưệnh suất bản năm 1927, 
Nguyễn Ái Quỏe viết: * Trong thế 
giới bày giờ chỉ có cách mệnh Nga 
là đã thành công, và thành công đến 
HƠI, nghĩa là dàn chúng được hướng 
eäi hạnh phúc ứn- do, bình đăng thật, 
không phải tự do và bình đẳng giả dối 
như để quốc chủ nghĩa Pháp khoe 
khoang bên Việt nam... Cách mệnh 
Nøơa dạy cho chúng ta rằng muốn cách 
mệnh thành công thì phải đản chúng 
(công nông) làm gốc, phải có đẳng 
vững bên, phải bên gan, phải hy sinh, 
phải thống nhất. Nói tóm lại là phải 
theo chủ nghĩa Mã-Rhac-Tư và Lé- 
nin ®, 


Được sự tuyên truyền, giáo dục của 
đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc, và thông 
qua các hoạt dòng cụ thê của những 
người cộng sân đầu tiên của nước ta 
do đồng chí Nguyễn Ái Quốc đào tạo, 
rèn luyện. nhàn dần f†a ngày càng 
hiểu rõ ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười, Năm 1929, nhàn dịp kỷ 
niệm lần thứ 12 Cách mạng Tháng 
Mười, Đẳng cộng sẵn Đông dương — 


ù 


“một trong những tô chức tiền thân của 


Đang ta — đã tÔ chức kỷ niệm rong 
cả nước ta, Dây là lần đâu tiên, giai 
cấp cong nhân và nhân dàn Việt nam 
ký niệm Cách mạng Tháng Mười. 


Đêm 2Í rạng ngày 235 tháng T10 năm 
1029, khấp thành phố Sài gòn và vùng 
phụ cận đã xuất hiện nhiều truyện 
đơn bằng chữ quốc ngữ Ký tên Đẳng 
cộng sản Dòng đương. Truyên đơn 
được in trên khô giãy 23 em X 3025 em,. 
có vẽ hình búa liêm. Nội dụng truyền 
đơn kêu gọi công nông Đông dương 
nơi gương công nông Nựa nội đây 
đánh đó tư bản, để quốc. Truyền đơn 
đề ngày 21-10-1929 của Đăng cộng 
sân Đông dưỡng nêu các khiu biệu sau 
đây ? 

— Đã đảo tư bản chủ nghĩa để quòc Ÿ 

— la đảo xàm lược để quốc ! 

— Đã đảo quân phiệt Trung quốc † 

— Cách mang “Phậng Mười Nga 
muôn năm) : 

— Liên bang xỔổ viết muốn nấm † 

— (Cách mạng thế giới muốn nắn! 


Đêm B rạng ngày 7 tháng lÍ năm 
1929 các đang viên của Đảng công 
sản Đông dương đã rai truyền đơn và 
treo cờ đó ở huyện ,Nghĩ xuân (Hà 
tỉnh). Truyền đơn bảng chữ nôm và 
chữ quốc ngữ có các khầu hiệu sau, 
đày : 

— (chống chiến tranh để quốc ! 

— lào vệ Ngựa xô viết! 
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— Đánh đồ tư bản chủ nghĩa ! 

— Đánh đồ Nam triều phong kiến ! 

— Lập chính phủ công nông binh ! 

~ Chính quyền về tay vô sản! 

— Thi hành cbủ nghĩa cộng sẵn! 

Bọn đế quốc, phong kiến thống trị 
tin mọi cách ngăn cản phong trào 
quần chúng kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười. Ở Vinh, tên chảnh mật thắm 
Mác-ti treo giải 100 đồng thưởng cho 
bất cứ ai bất được người rải truyền 
đơn hoặc treo cở cộng sản. Ở Hà nội 
và các tỉnh ở Bắc kỷ, ngày 6-11-1929. 
bọn mật thám đã tö chức một cuộc 
vây ráp lớn đề hòng ngăn chặn việc 
tỏ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười. Chủng đã khám nhà và bắt 
nhiền người ở llà nội, Bắc ninh, Hải 
phòng, Nam định, Hưng yên v.v. Trong 
cuộc vậy ráp này, chúng đã bắt nhiều 
chiến sĩ cộng sẵn trong đó có Hồ Ngọc 
Lân, một cán bộ lãnh đạo ở Bắc nĩnh, 
một chiến sĩ cách mạng kiên cường 
sau đó đã hy sinh anh dùng trên máy 
chém của để quốc Pháp. 


Mặc đủ bọn thống trị ráo riết đề 
phòng, các đẳng viên của Đăng cộng 
sìn Đông đương đã rải truyền đơn và 
treo cờ để kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Mười ở hầu khắp các tỉnh Bắc kỳ. 
Theo báo cáo của bọn mật thám, 
chúng đã thu dược một số lớn truyền 
đơn và cờ đỏ của Đăng công sản Đông 
dương rài trong đêm 6 rạng ngày 7 
tháng 11-1929 ở các tỉnh Bắc kỷ. Cụ 
thề như sau: 


Ở Hà nội: 1 cờ đỏ búa liềm treo 
trên cầu Long biên, 100 truyền đơn 
và 4 cờ đỏ ở các nơi khác trong thành 
phố ; I cở đỏ và 2 biều ngữ tại Phương 
liệt, ga cuối tàu điện Dạch mai. 


Ở Hà đông: hàng trăm truyền đơn, 
4 cờ đỏ, 2 biều ngữ. 


(J Hải phòng : 320 truyền đơn, 74 cờ 
iÖ và biều ngữ ` 


$4 


Ở Nam định: 60 truyền đơn, I0 
cờ đỏ. | 

Ở Bắc ninh: có truyền đơn và cổ 
đỏ tại Dáp cầu. : 

Ở Phủ lú : có truyền đơn. 


Ở Thái bình : ở Tân đệ có treo mội 
cờ đỏ rất to, khồ l,4mX1,2m : ở cáo 
nơi khác trong tỉnh có 8 cờ đỏ và 
nhiều truyền đơn. 

Ở Ninh bình: có truyền đơn « lời 


tuyên cáo của đăng cộng sẵn ®. 


Ở Hưng yên: nhiều truyền đơn. 2 
cờ đỏ, 

Œ Thái nguyên: nhiều truyền đơn. 
biểu ngữ. 
~ Œ Hải đương: có truyền đơn, biều 
ngữ. 


Ở Quảng yên: có treo cờ đỏ bủa 


.Hiềm. 


Ợ Hỏn ga : có truyền đơn 

Œ Cầm phả : có truyền đơn và treo 
cở đỏ trong lúc cả thị trấn bị cắt điện 

Bọn thống trị đã bắt quả tang nhiều 
người đang rải truyền đơn, treo cờ. € 
Hà nội, Nguyễn Văn Chiến, 12 tuồi Dị 
bắt trong lúc đang rải truyền đơn ở 
Phương liệt, bị tra tấn cực hinh vẫa 
không khai báo gì. Ở Hải phòng. Ê 
người bị bắt trong lúc rải truyền đơn : 
tiếp đó mật thám bắt thêm 5 người 
nữa. Ở Nam định 9 người bị bắt. Ở 
Bắc ninh 5 người bị bất, ở Ninh bình 
3 người, ở Hưng yên 2 người, ở Cầm 
phá 1 người... 

Trên đây là những số liệu rất không 
đầy đủ do bọn mật thắm ghi lại trong 
một số văn kiện của chúng về các hoạt 
động của những người cộng sản Việt 
nam trong dịp kỷ niệm lần thử 12 
Cách mạng Tháng Mười cuối năm 1939 
Qua những số liệu đó, chúng ta cũng 
có thề thấy được quy mô rộng lớa 
cuộc kỷ niệm Cách mạng Tháng ÀÍườ. 
Lần đầu tiên ở nước ta. 


H. C. sưu tầm 
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Bài « Cách mạng Tháng Mười đã hai mươi năm» viết bằng tiếng 
Pháp, đăng trên báo Le peuple, cơ quan trung ương của DCSŠ 
Đông đương xuất bản công khai ở Sài gòn dưới đanh nghĩa œ Cơ 
quan của lao động và nhân đân Đông đương », số ra ngày 3-11-1937. 
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Tư liệu 


VỀ NHỮNG (HIẾN %Ĩ QUÊ Ở 


XÃ KIM LIÊN (HIẾN ĐẤU VÀ 


HY SINH BẢO VỆ MÁT-XC0-VA 


HỮNG người Mát-xcơ-va được 
chứng kiến cuộc diều bình lịch 
sử ngày 7-11-1911, nhớ mãi 
răng, trong đoàn quản điều qua 
cung trường Đỏ, vày tay chào các nhà 
lãnh đạo Đang và Nhà nước Liên xô 


đứng trên lẻ đài Lăng Lê-nin rồi tiến: 


tháng đến các vị trí chiến đấu, có mẫy 
người Việt nam đi trong một hàng 
ngang, lọ là những chiến sĩ cửa trung 
đoàn quốc tế, gồm gân một nghìn 
chiến sĩ quốc tế thuộc nhiều nước 
khác nhau. 


Những người Việt nam nói trên hồi 
đó công tác ở Quốc tế cộng sản. 
Trung đoàn quốc té thuốc lữ đoàn bộ 
bình cơ giới độc lập làm nÏ:ièm vụ đặc 
biệt được thành lập ngày 11-Ã-1911 
trên sản vận động ĐDi-na-mô ở Mát- 
xecơ-va, Hiện nay tại đây có bia lưu 
niệm sự kiện này. 


Lữ đoàn bộ bình cơ giới đọc lập có 
nhiệm Vụ phòng thủ một khu vực bao 
gồm cả khu trung tâm Mát-xeơ-va. bạn 
than mưu l.ữ đoàn đóng tại Nhà công 
đoàn, bên cạnh quảng trường Đỏ. Từ 
tháng 10-1911, các chiến sĩ xày dựng 
công sự, đặt các bãi mìn, dựng vạt 
chướng ngại. Sau lễ đuyệt bình ngày 
7-11-1911, từng bộ phận riêng biệt của 
]L.ừưữ đoàn bát đầu tham gia chiến đầu 


XÖ 


ở hướng Xôn-nexnô-goồc-xcơ. ở gần 
ÄXu-khi-ni-si và một số nơi khác. Đần 
đản, theo sự phát triền của chiến dịch, 
họ toa ra nhiều nơi, giành giảt với ké 
thủ từng tắc đất, góp phần với toàn 
quân, toàn dân Mát-xeœ-va đầy lủi 
bọn phát xít. 

Theo một số người Mát-xcơ-va kề 
lại, € Ca-chiu-sa » là bài hát được các 
chiến sĩ trung đoàn que tế ưa thịch 
nhất. Bàng nhiều giọng khác nhau, các 
chiẻn sĩ đã hát vang bài hát đó trong 
phững ngày khác nghiệt. 

Thỏi gian trôi đi, cuộc chiến tranh 
khỏe Tiệt lùi đần vào quá khứ, những 
nhân đàn thê giới, đặc biệt là nhân 
đân Liên xô, không bao giờ quẻn cuộc 
clhiến tranh vệ quốc vĩ đại của những 
người xô viết. Những người sống hôm 
nav và các thế hệ mai sau nhớ mài vẻ 
hàng chục triệu người đã tham gia 
chiến đấu, hy sinh đề làm nên chiên 
thắng về vang, 

Đăng, Nhà nước và nhân dân Liên 
xÒ rất muốn tìm ra họ tên, gia đình, 
quê quán của các chiến sĩ Việt nam đề 
hi nhận công ơn của họ đối với cuéc 
chiến đấu bảo vệ MáI-xcơ-va nói riêng 
và toàn bộ cuộc chiến tranh vệ quỏc 
vĩ đại nói chung. 

Việc tim kiếm và xác định họ tên, 
gia đình, quê quần của các chiến sĩ đó, 
khi gần một nửa thế ký đã trôi qua, là 
một công việc khó khăn, phức tạp, 
nhất là khi họ đến công tác ở Quốc tế 
cộng sản trong hoàn cảnh Việt na¡n 


- đang bị bọn thực dàn Phâp độ hộ nên 


phải giữ bí mật tung tích của mình. 


Nhưng với tỉnh thần «không quén 
ai, không quên điều gì», bảng sự nó 
lực chung của nhiều người, cầẦn cử 
vào hồ sơ lưu trữ, tài liệu. hỏi ký, trì 
nhớ của những người tham gia hoạt 


động cách mạng, những người tham 


gìa chiến đâu bảo vệ Miat-xcơ~va ÍL 


nhiều liên quan đến trung đoàn quốc 
tế. cac đồng chỉ Liên xô đã bước đâu 
xác định những tư liệu về các chiến 
sĩ nói trên. Ngày 12“12-1986, Đoàn chủ 
tịch Xô viết tối cao Liên xò đã có 
Quyết định tặng Huân chương chiến 
tranh bão vệ tô quốc hạng nhất cho 
các chiến sĩ quốc tế người Việt nam, 
Ngoài ra, các chiến sỉ đó còn được 
Đảng và Nhà nước Liên xô tặng kỶ 
niêm chương 40 năm chiến thắng phát 
xít và Huy hiệu cựu chiến binh Liên xô. 

Trong số những người Việt nam 
chiến đấu, hy sinh bảo vệ Mát-xeơ-va 
mà đến nay đã có tư liệu xác mình, 
có ba người cùng sinh ra và lớn lẻn 
tại làng quê của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
trong đó có 2 người có quan hệ họ 
tàng bên nội hoặc bêt: ngoại của Bác”, 
Đó là một sự trùng hợp có ý nghĩa 
chứng tỏ rằng quê hương của Bác Hỗ 
là vùng đãi giàu truyền thông cách 
mạng, đã sinh ra nhiều người con ưu tú. 

Ba người đó, cùng thuộc xã Kim liền: 
huyện Nam dàn, tĩnh Nghệ tĩnh, là: 

f1. Lý Nam Thanh, tức Nguyễn Sĩnh 
Thắn, con ông Nguyễn Sinh Lý ởlàng 
Sen: 

2,Lý Thúc Chất, tức Vương Thúc 
Thoại. eon ông Vương Thúc Đầm Ớ 
làng Sen, 

3.ILý Anh Tạo, tức lloàng Tợ. con 
ông Hoàng Ninh ô lang Hoàng trủ, 


Ngày 33-7-1987, nhân địp kÝ niệm 
40 năm Ngày thương bình, liệt sĩ Ở 
Việt nam, lẻ truy điệu các liệt sĩ đó 
đã được tô chức tại quê hương. Trong 
buổi lễ đó, gia đỉnh các liệt sĩ đã dược 
trao tặng bằng « Tỏ quốc gbí ccnÿý» 
của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, 


Sự kiện đó đã lầm cho tất cả chúng 
ta, đặc biệt là nhận đàn xu mm Tiến 
tvộ cùng xúc đệng và tự hào, Những 
nguời thần của các liệt sĩ, những 
nưười củo tuổi ở Rimn liên và những 
cán Lộ của Bảo tàng Rim liên kề về 


tuôi thơ, hoàn cảnh ra đi và bước 
đường hoạt động cách mạng của ba 
Hệt sĩ đó nh sau :? 


+ 


Vào những thập kỷ đầu của thế kỹ 
XN, ở Việt nam đấy lên phong trào 
xuất đương tìm đường cứu nước. Nhà 
yêu nước Phan Đội Châu là một trong 
những người khởi xướng và có ảnh 
tưởng fo lớn đổi với phong trào này, 
Theo bồi ký (viết năm 1962) của 
Vương TI.úc Oánh (eon rẽ cụ Phan Bội 
Châu, cuối năm 1923 òn+ từ Thái lan 
về nước với nhiệm vụ đưa người đi 
xuất đương. Chuyến dàu tiên Vương 
Thúc Oánh đưa năm người đi qua Lao 
sang vũng Đóng Bắc Thái làn và giáo 
cho cụ Đặng Thúc Hứa. Vì là chuyển 
dầu tiên, việc chọn lựa người đi phải 
rãt thân trọng, cho nên Vương Thúc 
Oãanh chỉ chọn những người cùng qUc, 
con của những gia đình có truyền 
thông yêu nuớc. Trong năm người đi 
chuyển đầu tiên đó có Nguyễn Sinh 
Thân, Vương Thúc Thoại, Hoàng Tợ. 


° Ba người này tuy thuộc ba dòng bọ 


kháe nhau nhưng có m¿Í quan hệ thân 
thiết với nhau, CEba của Vương Thúc 
Thoại, tức là ông Vương Thúc Đàm gọi 
mẹ của Hoàng Tợ bằng cô (mẹ của 
Hoàng Tợ người họ Vương). Cha của 
Hoàng Tợ, tức là ông Hoàng Ninh là 
em họ bà Hoàng Thị Loan hân mẫu 
của Bác lIồ). Vương Tiúc Thoại gọi 
mẹ của Nguyễn *ỉnh Thần bằng cô 
(me của Nguyễn Ninh Thân cũng là 
ngưới họ Vương), Chà của Nguyễn 
Sinh Than, tức ông Nguyễn Sinh LÝ 
gọi cụ Nguyễn Sinh Sắc (thản phụ của 
Hóc H5) bàng chú v.V, 


Chuyến đi được tô chức chủ đáo và 
hết sức bí mặt, Theo lời bà con làng 
Sen kề lại, buôi sáng ngày ra dĩ, 
Nguyễn Sinh Thân văn đạy bứa củi, 
Sau đó nói với chị đâu (vợ Nguycn 
sinh Đien): ®SEm có việc phải đi mét 
lúc, cm Xin phép nàn trước một bất 
— ® Có giết số nưiôn tin nei về Vương Thúc 
+1ình, nhưng ở hìm liên chua xác định được, 


do đó trên bài này không HóI về Vừư ng 
Thúc Tình, 
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eơm®. Ăn cơm xong, Nguyễn Sinh 
Thản ra đi. Bà mẹ của Vương Thúc 
Thoại được tham gia chuần bị cho 
chuyến đi, đã lo thức ăn khô và muối 
_ cho đoàn. Khi Vương Thúc Thoại được 
mẹ dẫn đến chào bà ngoại nói là đi 
học ở tỉnh xa, bà ngoai cho tiền nhưng 
Yương Thúc Thoại không lấy. Bà đến 
khung cửi, cắt một miếng vải tặng 
cháu làm khăn. 


Bác Nguyễn Đỉnh Khang, năm nay 
76 tuổi, người đã từng chơi thả điều 
với Nguyễn Sinh Thân kề rằng, 
Nguyễn Xinh Thần là người lễ độ. ít 
nói, cần củ, đẹp người, học giỏi, thích 


đi hát phường vải và đã có người yêu: 


là o nhỏ lợi; năm ra đi vào khoảng 
17 tuổi, 

Cũng theo lời bác Khang, Vương 
Thúc Thoại và lioàng Tợ là những 
người cùng lứa tuổi với bác, lúc ra đi 
tuy còn Ít luôi, nhưng khỏe mạnh, 
laith lợi, rắn rồi, hiếu động và đã biết 
suy nghỉ. _ 

Theo hỏi ký của cụ Vương Thúc 
Oánh, sang Thái lan, họ ở lại Trại cày 
(một cơ sở của những người Việt nam 
ở Thái lan). Một năm sau họ sang 
Trung quốc, ƠỞ Trung quốc, họ được 
gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, được 
Người chỉ bảo về đường lòi hoạt động 
cách mạng. Từ đó, Nguyễn Sinh Thân 
được đỏi tên là Lý Nam Thanh, Vương 
Thúc Thoại được đôi tên là Lý Thúc 
Chất và Hoàng Tợ đồi tên là Lý Anh 
Tạo. (Bác Hồ kính yêu của chúng ta 
lúc ấy có tên là Lý Thụy, đòng chỉ 
Trần Phú có tên là Lý Quý), 


Tại quê hương, sau khi những 
người nói trên đi ròi, bọn quan lại, 
mật thám thường gỌI người thân, bạn. 
bé của họ lên tra khảo. Vị đã có sụ 
chuần bị trước nên mọi người trả lời 

“thống nhất, bọn chúng không moi 
được tin tức gi. Ví dụ về Vương Thúc 
Thoại thì mọi người đều trả lời là đã 
chết, chôn ở Còn Lòi và chỉ cho chúng 
một ngồi mộ (thực ra đó là mộ của 
Vương Thúc Luận-em trai cụ Vương 


®ầ 


Thúc Đàm). Nhưng một lần, một tên 
mật thám Tây lai, nói sði tiếng Việt 
đến nhà lý trưởng và cho gọi mẹ của 
Vương Thúc Thoại đến. Nó bảo là ba 
có một đứa con đi hoạt động cácb 
mạng, tên nólà Lý Thúc Chắt. Mẹ của 
Vương Thúc Thoại trả lời là bà không 
có người con nảo là lý Thúc Chát cả. 
Tên mặt thám bèn đưa ra một tấm. 
ảnh và nói: “Con bà đây, nó là Lý 
Thúc Chất, cũng là Vương Thúc Thoại, 
tức là thắng chắt Đàm»! Tên mật 
tham cho biết chúng chụp được bức 
ảnh vào năm 1929 tại Hương Căng. Bà 
mẹ nhìn bức ảnh và nhận ra ngay con 
mình, trong ảnh là một thanh niên. 
đầu đội mũ phớt nhưng vẫn quảng 
chiếc khăn của bà ngoại cho. Tuy vậy, 
bà vẫn kiên quyết không nhận đó 
là con mình. Theo bác Khang thi sự 
việc đó xảy ra sau cao trào Xô viết 
Nghệ tĩnh, và từ đó nhân dân Kim 
Hén biết Vương Thúc Thoại còn có tên 
là Lý Thúc Chất. 

Vào năm 1938, bác Vương Thúc Sâm 
(em ruột Vương Thúc Thoại, cán bộ 
về hưu, hiện nav sống ở đội 5, làng 
Sen, có nhận được một lá thư của 
Vương Thúc Thoại gửi về. Gia định 
tìm hiều xem thư từ đâu gửi về thì 
được một tin cho biết là Vương Thúc 
Thoại đã sang Liệên xô và lá thư được 
gửi về từ bên đó. 

khi rởi gia đình, rời quê hương ra 
đi, họ còn là những thiếu niên. nhưng 
khi đến Liên xô họ đã là những chiến 
sĩ cách mạng, đã kinh qua nhiều thử 
thách và dày dạn kinh nghiệm. Trướe 
khi đến Liên xô, họ đã từng tham gia 
chiến đấu trong hàng ngũ Bát lộ quân 
(một đơn ví quân đội cách mạnp 
Trung quốc lúc bấy giờ). Và khi bẹp 
phát xít Hit-le tiến gần đến Mat-xeơ- 
va, họ đã cầm vũ khí, đứng vào hàng 
ngũ những người kiên quyết bảo vẻ 
Aláft-xeơ-va —trãi tìm cách mạng. thủ 
đô của Nhà nước xã bội chủ ngìĩa 
đầu tiên trên thế giới. 


(Xem Hiếp trang 77) 


TAIITH KOHFIHAH Ns II- 1987 


ÍTpeasnnenr Xo [lu MHn o6 Okrøốpscwoñ penollonun. HPYEH BÀI 
JTHHb — OkKTñ#Øpb€CKa# DeBO.OILHđ H penoZoitts Bo luerdaMe, B, /1O]: 
ï 'HX — BenkHil Ô§T#Ốpb H COBpeMeHHocTbs DÀ3ÍOBOP O BI7HHSOM 
OlCT7BPE CKAd@E/IPbl HT EII KO TXATb—Kpaev†O/IbHHill kaM€Hb 
Biieiuniell no1nTHkH BbeTunaMa. HI"Y EH HT blK BEHLI1b — Elaprnsa ZÏleHHHA — . 
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LUOH —- CCCP ~ onaoTr MHpaA RO BeeM Mipe. XOAHIE Hí WV EH-Atnpobpaa 
COILH8/THCTHUGCI88. CHCT€MA — 34BO€BaHH€ ()ýTÕDbCkKOI  P€BOJOLHHH. 
HO IIEXYEH qbbliOHI - OkTø6ØpbCka# De€BO.IOIH4 H M€2RKRVHADOAHO€ 
KOMMYHHCTHU€CKkO€ H DaÔØOdee 10HzceHne. @®.:\A\ CWÝ⁄AH - Okrs6pbckKas 
D€BO.IOHHf H OCBOOÓOTHT€IbHA3 ỐOpbØa Haponon  XOAHF ÄAIHHEBb 
TXAO —OkTñ6pbckad D€BO/IOIH3 H DA33BITH© COB€TCKOTO BO€HHOTO 
HptyccTr6a.XA CŸ AH tỊbIOFHIF—CCCP: po.e riepnooTKphinare2z.L1I/.EH 
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['YH3HAII— HIFYEH BAH XOAH —71I: BAH XHEH H 7H 3/1H. 


REVIEW OF COAIMUNISM N° II - 1987 


President lĩo Chí Xiinh's addresses on the October Ravolution. NGUYÊN VĂN 
LINH:~ The October Revolution and the Victnarnese Revolution. V, DOLGUIRH- 
- The Great Oetober Revolution and our time. PFORUM OPF THE GREAT OCTOBER 
REVOLUTION w NGUYÊN CƠ THẠCH, NGUYÊN ĐỨC BÌNH, HOÀNG BÍCH 
SƠN, HOÀNG NGUYÊN, ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG, PHAM XUÂN, HOÀNG MINH 
THẢO, HÀ XUÂN TRƯỜNG, NGUYÊN KHÁNH TOÀN, DINH XUÂN LÂM - 
NGỘ ĐĂNG THỊ. REMINISCENCES OF THOSE DAYS àẴHÀ HUY GIẤP. 
NGUYÊN VĂN HOAN, LÊ VĂN HIẾN, LÊ GIÀN. 


REYUE DU COMMDUNISME N-: II - 1967 


Le presilent Ho Chỉ Minh sur la Révolution d` Oetobre. NGUYÊN VĂN LINH ~ 
l.a Hévolution đd) Oetohre et la Hévolution vietnamienane. V.,. DOLGUIKH — La 
Grand Oetobre et lếépoque. TRIBUNE DU GRAND OCTOBRE NGUYÊN 
CƠ THAẠCH, NGUYÊN ĐỨC BÌNH. HOÀNG BÍCH SƠN, HOÀNG NGUYÊN, 
ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG, PHAM XUÂN, HOÀNG MINH THẢO, HÀ XUÂN 
TRƯỜNG, NGUYÊN KHÁNH TOÀN, ĐINH XUÂN LÂM —- NGÔ ĐĂNG THỊ. 
EU SOUVENIRS DE CES JOURNÉES w HÀ HUY GIÁP, NGUYÊN VĂN 
HOÀN, LÊ VĂN HIẾN. LÊ GIẢN. 


REVISTA DEL COMUYISMO N° II - 1987 


Ho Chỉ Minh habla sobre la Revolueión de Octubre. NGUYÊN VĂN LINH - 
La Nevolución de O‹ctubre y 1a Hevoluciớn vietnamita. V, DOLGUIR — EI 
Gran Octubre y la época. INTEHVENGIONES SOBRE EL GRAN OCTUHHE % 
NGUYÊN CƠ THẠCH, NGUYÊN DỨC BÌNH, HOÀNG BÍCH SƠN, HOÀNG 
NGUYÊN, ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG, PHAM XUÂN. HOÀNG MINH THẢO, 
HÀ XUÂN TRƯỜNG, NGUYÊN KHÁNH TOẶN, ĐINH XUÂN LẮM — NGÔ 
ĐẢNG THỊ, MEAOHRIAS w HÀ HUY GIẾP, NGUYÊN VĂN HOAN, LÊ VĂN 
HIẾN, LẼ GIAN. 
\ 


- 
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Tạp chí Cộng sản 11. 1987 — NĂM THỦ XXXII (383i 
Củ tịch Hỗ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười Ỉ 
NGUYEN VĂN LINH — Cách mạng Thân Xuời và cách mạng Việt nam x 
V, ĐÒN-GHÍCH ~ Tháng Mười vĩ đại và thời đại (Bài viết riêng cho 
Tạp chí Cộng sẵn) _ 1) 


Diễn đản Tháng Mười vì đại : 
NGU YÊ N CƠ THẠCH — llön đá tảng trong chính sách đối ngoại của 


Việt nam 25 

NGUYÊN ĐỨC BÌNH — Đảng của V. I. Lê-nin — đẳng của những công 
cuộc đổi mới xã hội vĩ đại nhất 10 
HOÀNG BÍCH SƠN — Liên xô — thành trì của hòa bình thế giới 3Ị 

HOẶNG NGUY ÊN — Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới — thành quả của 
Cách mạng Tháng Mười + 

“ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG — Cách mạng Tháng Mười và phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế 41 

PHẬM XUÂN — Cách mạng Tháng Mười và cuộc đấu tranh giải phóng 
của các dăn tộc 4Ù 

HOÀNG MINH THẢO Cách mạng Tháng Mười và sự phát triền của 
„nên khoa học quân sự xô viết 5Ï 

X HÀ XUÂN THƯỜNG — Liên xỏ: vai trò khai phá, vị trí mở đường 

NGUYÊN KHÁNH, TOÀN ~— Việt nam — Liên xô: Cách mạng Tháng 

Mười và Cách mạng Tháng Tâm : 59 


ĐỊNH XUÂN LÂM — NGÔ ĐĂNG TRỊ — Hoạt động kỶ niệm Cách mạng 
Tháng Mười, một bình thức đấu tranh quan trọng ở Việt nam 
những năm 1950 — 1915 84 


Nhớ lại ngày ấy w HÀ HUY GIÁP, NGUYỀỄN VĂN HOAN, LÊ VĂN 
IHIẾN, LÊ GIẢN 


Tư liệu... : 8] 
la 1t Họa sĩ LƯƠNG NUÂN ĐOÀN — Bìa 1:lHọa sĩ TRẤN MAI 
Phụ bản: Họa sĩ A, M. GH-HA-NI-MỎP (Liền xö) 


* * #* 


Trụ sở Bạ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng liền — Hà nội, Dây nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quau thường trú tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — T.P. Hỗ Chí Minh. Dây nói ‡ 2576S — 220140 


SRENEOEEAOEHRCTIGGES2EEW02100Nf)5IDEEESEDNEPEESISEEGLSSDAD:22ã0/S EENISIEETRGGEDEEEEEGIGSEDUINGIESGSIERUENGXILLEĐTRDEEESTGUEIGZPEEEDHHEONEEEUEEEEEUSIOEEnNDEEEDEDrDDESSEPB 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chỉ số: 12651 GiÁ : 40đ00 


Euibbdfy Coosle 


¬ Digitized by CzOOgle 


F«~ | “` Z“^A a saa .“. 


I987 


I2. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN: 


Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Yiệt nam 


_ Xã luận 


_HƯỜNG xuyên ehăm lo củng cõ oà tăng cường mối quan hệ quân 

dân là một Irong những ngujên lắc cơ bản xá đựng quán đội 
cách mạng oúa đảng, là trách nhiệm to lớn của toàn đảng, toàn 
đán, toàn quán la. Nó só Ú nghĩu cực kụ quan trọng đối uới sự 
chiến đấu uà phát triền không ngừng của quán/đột ta, đối cới 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân đân (da. : 


Chúng †a cần thấu hết những thẳng lợi uà thành công, đồng thời nghiêm 
khắc phê phán những btều hiện s&L trái trong 0diệc xâu dựng mỗi quan hệ 
đoàn kết quản dân. Trước những khó khăn, thử thách quiyết liệt uà phức tạp 
hiện nay, mọi bộ phận cán bộ, đẳng tiên ở các cơ quan đẳng, nhà nước, 
quan nhân trong quân đội uà nhân dân do giác ngộ chỉnh trị chưa cao, bị 
lúc động bởi những hiện tượng tiêu cực của đời sống xã hội, đã có những 
tr trởng pà hành động không đúng trong mối quan hệ quản dân. Họ lợi 
dụng sơ hở, hhuuẽt điềm uà sai tầm trong sự lãnh đạo của đ‹ng nà quản lú 
của nhà nước, trong 0piệc giữ gìn kử cương quân đột đề lần tránh trách nhiệm 
xáiu dựng quân đội, củng cõ quốc phòng, lơ là nghĩa 0ụ bảo oệ Tồ quốc ; 
thiếu nghiêm túc, thiếu công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa nụ quà! sự 
Đà chính sách hậu phương quản đội. Một số cán bộ, chiến sĩ trong quản đội 
(ö ra công thần kiêu ngạo, có tác phong quan liêu, quân phiệt, kẻnt Ú thức tò 
chức kỦ luật, xem thường các cơ quan đảng, chính quuền, đoàn thề địa 
phương, thiếu tôn trọng tính mạng, Tài sản pà quuền làm chủ của nhâa dân, 
gâu ra những oụ 0L phạm kủ luật nghiêm trong, kéo dàảt. 


Tình hình nói trên đã làm rạn nứt quan hệ quản dân tác động liêu c!c 
đền 0iệc lhirc hiện hai nhiệm osụ chiến lược. Chúng †qa cần có những biện 
pháp thiết thực đề chấm dứt lình trang đó. 


* 


Ghủ lịch Hồ Chí Minh đđ chỉ rỗ *® quân đội †a là quân đột nhân dán, dơ- 
nhân dân đẻ ra, dì dân mà chiến đấu ». “Dân nhưữ nước, mình như cá. lực 
lượng bao nhiên là nhở ở đân hỗ! Ð (). Rõ ràng nhân dán là cội nguÖn sức 
mạnh oô tận, nô địch của quân đội ta, ðà quân đội fa là lực lượng lín cậu ho 
tệ nhân dán, bảo oệ chủ nghĩa xả hội pà Tồ quốc Việt nam +ảä hội chủ nghĩa. 

Ngày na, mọi hoạt động kinh tế — + hội đều tác động hai chiều đến 
mỗi quan hệ quân ân. Dặc biệt là những chủ trương chính sách hlnh tế — xả 
hoi thường có ảnh hưởng trực tiếp lới 0iệc thì hành luật nghĩa pụ quân sự, 
[uật sĩ quan, giảt quUết những ấn đề hậu phương quán đội oà hậu quả chiến 
tranh, lác động nhanh chóng đến Tình thân tư tưởng của quân đội, những 
người đang chiến đầu, công tác ở tiền trước, những quán nhân tại ngñ cũng 
như những người sáp nhập ngũ ta cả gia đình của họ. Do đó, những chủ 
trương chính sách đồ ra phải sát đúng, bo đảm cả gêu cầu kinh lễ 0d quốc 
phòng, phải được thực hiện nghiêm mình, công khai ouà công bằng từ trung 
trơng đến cơ sơ, ở tất cä mọt cấp. mọi ngành, mọi lĩnh nực đời sống +rả hội. 

- ÄAfốt quan hệ quản dàn còn chịu sự tác động của piệc giải quuết những 
nhiệm pụ xâ dựng quân đội,củng cố quốc phòng. Thực hiện tốt những 
nhiệm mụ nàu, làm cho quốc phòng chẳng những không máu thuần uới kinh 
lế, mà còn gần bá nà thúc đầu nh lễ phát triền, giảm bớt gảnh nặng cho 
kình tế, nhát là đem lại hiệu qui kinh tá cho các ngành, các địa phương, 
thì đó cũng là ấu tố rất quan trọng tăng cường mỗi quan hệ quân dân. 


Quán đi ta phải LhẠt sự coL mình là con đẻ của nhân dân tử nhân dân 
mà ra, 0Ì nhân đán mà chiến đấu ». Mọi quân nhân phải tự giác rèn luyện 
không ngừng đồ nàng cao giác ngộ lÚ tưởng ðà mục tiêu chiến đấu « 0ì Tê 
quốc a1 hột chủ nghĩa, 0ì hạnh phúc của nhân dân®. MỖI suy nghĩ à hành 
động đeu phải đại lợi ích của đảng, của nhân dân lên trên hết. Việc gÌ có lợi 
cho đả¡, cho đân, cho chỉ nghĩa Tả hội Phì làm, có hại Phì tránh. Xhán ¿can 
ở hậu pÏif7:1 yẻn Đai, hạnh phúc, hăng hái lao động, học lập 0à công 
lúc thì đó là niềm mai, là nguồn hạnh phúc của người, chiến sĩ. Nhi chiến 
dấu d công tá+ luôn có ÿ thức cần kiệm, qiữ tốt dàng bần các trang bị ri 
khí, các phương Hiện sinh hoạt pàẠt chất, như 0pậu là quý trọng công sức Ìo:.4 
góp của nhìn dàn. Lúc quan hệ bớt dân, chấp hành đúng RỦ luật quan hệ 
quản dân pà pháp Tuất của nhà nướ^, Đồng quân 0à hoạt động ở đâu cũng 
phải tôn trọng nà lự giác chặp hành những quụ định pả lập quán của địa 
phương ; chủ động quan hệ 0ới cắp ủy đảng, chính quyền địa phương, các 
cơ quan, đơn nị trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn địa phương đề có 
sự phối hợp hành động theo đúng pháp luật của nhà nước, không gâụ Lrở 
ngại cho hoat động của địa phương. Trong quá frình Hếp xúc oởi nhân dân, 
nếu có 0ãn đề xả ra không lợi cbo mốt quan hệ quản đản, thì ngirời (nh 


(1) Hồ Chỉ Minh: Về đớu tranh e0 trang sẽ lực lượng 98 trong hân đán, Nxb Qiận địt 
nhân dân, Hà nội, 1970, tr. 166. 
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đạo 0à chỉ huụ đơn ởị phải bình lĩnh sáng suốt, hịỊp thời giáo dục Bộ đội, có 
biện pháp phòng ngửa, Không đề diễn biến xấu, đồng thời phải cùng cấp 
ủU, chính quuền nà nhân dân bàn bạc cúch giải quuết thấu lú, đại tình. Nếu 
bộ đội có lỗi, thì chân thành nhận lồi 0d sữa chữa Rhuuẽt điềm của mình, kề 
-.cd 0uiệc đèn bù thiệt hại của dân néu có. 


M đốt, quan hệ quản đán hiện na Rhông phải chỉ diện [huan là mối quan 
hệ tình cảm, mà còn là mối quin hệ cùng, nhau phản đấu thực hiện các chường 
Irình kinh tế của nhà nước, các kẽ hoạch hợp tác kinh tế giữa bộ đội 0à 
nhân đân địa phương... ƠI bạu, các đơn Dị bộ đội cần tÌn ra 0à mở rộng 
các hình thức hợp tác, Kết nghĩa quận dân nằm đạt yêu cầu rất quan trọng 
là cùng cố tình đcàn kết quận đazt nà góp phữn thiểiL thực phát triền hinh 
tế, cải thiện đơi sống. Căn cứ 0¿o lình Tình bà khả năng cụ hề mù các cấp, 
cóc đơn ðị quân độ: bản bạc thống thất ớt các cơ quan nhà nước 0à nhân 
dân địa phương, càng nhau phấn đầu thực hiện ba chương trình: kinh tế do 
Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra. Những nơi có điều kiện, cần chủ động 
_giúp dỡ địa phương hoặc cùng hợp lác xà dựng các công trình thiết thực 
phục 0ụ đời sống kinh lẽ — xử hội của nhân dân. Việc thực hiện lối sự hợp 
túc, giúp đỡ đó có nghĩa Lhiết thực cả trước mặt uà lâu dai. 


Cùng uới 0iệc thường xuyên chăm Ïo cũng cố mỗi quan hệ quận dân, cải 
thiện đời sông 0ật chất, tình thân bộ dọi, chúng ta hiên quuếi đầu tranh loại 
trừ khỏi đời sống quân đội mọi hành ví liêu cực rong quan hệ kinh tế, mọi 
biến hiện quan liều quân phiết, ức hiểp quần chúng, đề xâu dựng sự đoàn kẽ 
nhài trí cao trong nội bộ, trên dưới một lòng, tôn trọng lẫn nhưu, cán bộ, 
chiền sĩ đồng cam cộng Rhò, thương yêu giúp đỡ nhau. 


Đối 0uởi các đơn 0ị hoại động ở ouùng cao biên giới, nơi giáp £ữyiÊ ĐỚI 
giận Lhù càng phải làm tốt những uấn đề nói trên 0à bằng hành động chiến 
đũu dũng cảm, ngoan cường giữ 0ững từng tấc đặt biên cương TỒ quốc mà 
làm cho nhân dân càng tín cậu, uéêu mến, tạo nén thế trận 0ững chắc uà hạàu 
patrơr trực Hiếp của đơn 0öị. Sự trong sợch, lành mạnh, tình đồng chí, đồò"g 
đội gản bó keo sơn trong nội bộ quân đội chỉnh là cơ sơ hết sức quan trọng 
đề xa dựng mối quan hệ đo¿n kết quản dàn bền chại, Thủu chúng. Hơn bốn 
mươi năm chiến đấu 0à chiến thẳng dd có bíct bao cán bộ chiến sĩ đã hụ sinh 
0L nhàn dàn 0à cách mạng. Đó là những lấ¡n gương trong sáng tuyệt 0ời của 
quai đột la, của mối quan hệ quân dân như cả 0ới nước, mà các thế hệ quản 
nhàn tiếp nối cân noi theo 0uà Rế lục xứng đăng. 

Từ ngàu đầu thành lập quản đội đến na, nhân dân đã tận tình ruôi 
dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ quản đội. Chính nhờ 0ậu mở quâï đội fqa có đủ sức 
mạnh pề 0uậi chất oà tính thần đề chiến đâu 0à chiến thẳng mọi Rẻ thù xâm 
lược, hoàn thành nhiệ¡n 0ụ Uẽ 0dnGg. - 

Trong công cuộc +ả:/ dựng đất nước 0à bảo bệ Tô quốc hiện nay, cần 
lảm cho nhàn dân cản tàng thêm trách nhiệm 0a lính thương uêu dùm Đọc, 
giúp đỡ của mình đối uởới quản đội. Sự đùm bọc, giúp đỡ ấu dựa trên Ú thúc 
giác THJộ chính Frị cao bà linh thần làm chủ thực hiện quUôn 0d nghia Dụ công 
đàn của nhân dàn ta trong sự nghiệp ta dựng đàt nước 0d bảo Đệ Tò quốc. 
Nó thề hiện trước hẽ! ở sự chăm lo giáo dục, động Điền con em 0à người 
thân trong gia đình, làng +ã làm lồt nghĩa 0ụ quản sự, có Ú thức lò chức bự 
tuật nà trách nhiệm xàu dựng quản đói, đồng thớt còn thề hiện ở tình thương 
Đà lòng nhật di, 0U} tha đổi 0ới bộ đội, nửa nghiệm khắc eừa độ lượng, ôn 
củn chỉ bảo, giúp dỡ anh em giữ pũững denh hiệu &anjt bộ đội Cụ: Hồ 3. 


Củng 0ới piệc giio đục động 0iên người thân làm tròn nhiệm ụ +xâự 
dựng quản đội, nhàn đàn Ea cần thật sự quan tâm giúp đỡ các đơn 0ị trú 
quản hu-ïn luyện, sẵn sàng chiến đâu, chiến đầu nà công lác ở địa phương 
mình. Nhi xa ra những tụ Dpiệc không lợi cho sự đoàn kế! quan dân Lhì cỏ 
lhúái độ bình lĩnh giải quuết trên lình nghĩa cú nước, ruột thịt, không gâảu 
cảng tháng Lúc gặp phải những gui chế quân sự bắt buộc đề bảo đam bị 
mật, an loàn.. quản xự, dù có đụng chạm đến lợi ích riêng của mình, Lhì ơi 
sự nghiệp c{ng cố quốc phòng, bảo 0ệ Tò quốc mà tự giác tuân thì nhữn) 
gt chế đó. Đương nhiên, quản đội không được lợi dụng những quụ chế đỏ 

- đề làm phiền hà uà xâm phạm lợi ích chính đáng của nhàn dân. Ngàu naự, 
Tđiều kiện 0à môÈ trường hoạt động của quán dội rất rộng, nhiệm 0ụ lại năng 
nề, Diệc quin TỦ, giáo dục cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn, cho nên. nhàn 
đàn càng cân đề cao trách nhiệm lrong 0iệc giám sút nà kiên qui đấu 
Iranh khác phục mọi hiện lượng liêu cực của bộ đội, nhằm giữ cững FỤ 
cương quản đội nà pháp luật nhà nước. 

dc cơ quan đảng, nhà nước 0â các đoàn thê quản chúng ở mọi cáp có 
pai Irò quan trọng trong piệc giữ gìn nà phát huy truyền thống qu báu thoàn 
kết quản dàn. Thông qua các lộ chức, các đuản thề quần chúng oà dược sự 
quan tam lãnh đạo của các cấp ủU dạng, càn liếp lục xà dựng cóc phòng 
trào nhàn dân ủng hộ, giúp đỡ bộ đội dởi những nội dung 0à hình thức 
lhích hơp, nhằm đạt hiệu ud thiết thực. Khi xàu dựng 0à bạn hành những 
chủ Irương, chính sách kinh lễ — vũ hội chung cho cả nước cùng những chủ 
trương, qu tịnh cụ thề của Từng địa phươig đều cần cầu ý đền cả yêu cầu 
cli:g có mối quan hệ quân dàn, ngàn ạftfa những liều cực có thề xả ra. 
« Ddn biết, ¿ân bàn, dàn làm, đân kiềm tra» là một eách lối nhi dề thực 
hiện có hiệu qua những điều nói trên nà đại lới công bằng xã hội, tạo sự 
nhất trí cao giữa quản cà dân pề lt Hrởng 0a hành động. 

Cơ quan đảng 0à nhà nước các cấp là nơi chăm le giáo đạc cho toàn 
đân nàng cao hiều biết dê những oấn đồ quốc phàng, nâng cao trách nhiệm 
xdU dựng quận đọi nhấn dàn. Các cơ quấn đỏ còn lẻ trung lâm giải quuết 
các tắn đề trong mối quan hệ giữaá quân 0à dàn. Cần xuất phái từ lợi ích 
chưng, la puệc tăng cường sức mạnh lòng hợp sà lình đoàn kết quản dàn 
làim 1mic đích cao nhất đề giải quuết các pấn đề đó, luuệt đối tranh thiên 
lệch, cực bộ. Kinh nghm Latrc lễ cho thấu, nhiều khi sự piệc tảU ra không 
pldiL la lớn, nhưng do thái do pà phương pháp giải quụết không đúng đẳn dã 
đản đèn hậu quả: Khong lót, làm cho Rẻ thà pà bọn xấu lợi dụng nhằm phú 
hoại sức mạnh đoàn Kết của chúng †qa. 

Trong tình hình hiện này, thắm nhuận sâu sắc loi dạu bảo sau đảuy của 
Bác Hồ là điều có 0 nụhĩa rất thiết thực đối 0ới mỗi đồng 0iên, công dàn, 

„quận nhận chúng f†qa+z 
« .Á—<wÔôn người như một, 
Quản tốt cần lối, 
Mfnô n sự đèu nên. : 
(Gòc có 0ững câu mới bồn; 
Ad lâu thắng lợi trên nền nhân dân» (2) 

Từ đó, mỗi người nêu cao trách nhiệm của mình, ra sức lăng cường 
quan hệ đoàn kết quân dân — nhản lỗ cực kỳ quan trọng góp phần đưa sự 
nghiệp cách mạng của giai cắp cà dân lọc đến toàn thẳng. 


(2) llô Chi Minh: Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1960, t. ], tr. 431. 
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BÀI 


—~ Chính trị 


ấy vấn đề về đồi mới tư duy 

ìn về chuần bị đất nước chống chiến tranh xâm lược 

ìn đề nắm quy luật trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
à xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 

ay dựng một Quốc hội thật sự có năng lực 

óc hội khóa VIII — Mấy vấn đề đồi mới 

›i¡ mới tư duy: khía cạnh phương pháp luàn 

tin tốt công tác quản sự địa phương 

ì\y dựng con người mới với vấn dẻ phỏng ngửa sự phạm 
Ì 

vời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội — tính chất lâu đải và 
ức tạp 

ì bản chất của chuyên chỉnh vô sản theo tính thần học 
nvết của Lê-nin 

ìnợ cao Vai trò của các cơ quan đàn cử 

tực hiện rộng rãi và đầy đủ nền dán chủ xã hội chủ nghĩa 
điểm mẫu chốt trong đòi mới tư duy chính trị và tư duy 
nh tế 

t0 hợp chặt chẽ kinh tế với an nĩnh, an nình với kinh tế 
r duy triết học và đôi mới tư duy 

nh thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa 

ly dựng và hoàn chỉnh pháp luật 

ch mạng Tháng Xlười và cách mạng Việt nam 

¡ng cường đoàn kết quân dàn 

ltp Tuật và kính tế 


"hiên cứu — Trao đồi 


+ Về tư duu 0uà đồi mới tư duụ 
t số vấn đề về tư duy và đổi mới tư duy hiện nay ở 
ơc ta 
ững hướng tư duy mới 
àn hệ giữa đồi mới nội dụng tư duy và đòi mới phương 
Ip tư duy 
ừng đặc trưng cơ bản của phương pháp tư duy khoa 
xơ lực tư duy lý luận trong quá trình đôi mới tư duy 
trò của đồi mới tư duy 
sỡ cao trí thức khoa học — điều kiện quan trọng đề đồi 
tư duy 
nợ tìn — phản ánh — tư duy 
ì\ cảu thực tiền và đồi mới tư duy 


TÁC GIÁ 


Đào Duy Tùng 
Hoàng Văn Thái 


Hòng Chương 
Xã luận 
Nguyễn Hữu Thẹ 
Thái Ninh 
Đặng Kinh 


Lê Quang Thành 
Vũ Hữu Ngoạu 


Nguyễn Văn Đặng 
Hoàng Hảo 


Nguyễn Văn Linh 
lẻ Quang Thành 
Lê Thi 
lloang Công 
Lê Đức Tiết 
Nguyễn Văn Linh 

Aä luận 
Hoàng Hảo 


Hồ Văn Thêng 
Lê Thi 


Nguyễn Đăng Quang 


Nuuyễn Quang Thêng 


Nguyễn Ngọc Leng 
Đặng Xuân Kỳ 


Nguyễn Duy Quý 


Nguyễn Duy Thêng 
Nguyễn Bằng*Tường 


SỐ 


18 
l§ 


—_— 


BAI 


Hi 


Đồi mới tư duy từ góc độ tâm lý học 
Những định hướng thời đại của tư duy mới 


II — Kinh tế 


Về xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 

Khắc phục những khó khăn trước mắt, thực hiện thẳng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế 

Kinh tế đối ngoại, xuất — nhập khầu trong chặng đường đầu 
Liên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Quán triệt mấy nội dung chủ yếu theo hướng tư duy mới đã 
nêu trong nghị quyết 306 (dự thảo) của Bộ chính trị 

Đồi mới cơ chế quản lý bảo vệ thực vật trong nông 
nghiệp 

JPhát biền của đồng chí Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh tại 
Hội nghị lần thứ 2 BCHTƯP 

Alot bước qcan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội VI 

Giai cấp nông dân tập thê trên mặt trận nông pghiệp 

Vẻ các quy luật kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội 

Vấn đề phân phối lưu thông - Những giải pháp mới trên cơ 
sở quan điểm mới 

Bố trí cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm thực hiệp ba chương 
trình: lương thực — thực phầm, hàng tiên dùng, hàng xuất 
khầu . 

Mấy vấn đề cơ bản về chương trình xuất khầu 

Về chính sách cung ứng vật tư của nhà hước đối với nông 
nghiệp 

Làm thế nào tạo ra nguồn dự trữ đề ðò» định và phát triều 
nông nghiệp ở nước ta 

Phấn đấu giảm bội chi ngân sách 

Phát triền mạnh tiều, thủ công nghiệp 

Mấy suy nghĩ về bảo đảm quyền tụ ch rắn rwuất kinồ 
doanh eho đơn vị kinh tế cơ sở 

Về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 

Biến nghị quyết Đại hội VĨ từng bước vững chắc thành 
hiện thực- 

Mấy suy nghĩ về giải qwy£t lương thực, thợc phầm Ỏ nước 
ta hiện nay 

Một số nhân tố mới của cơ chế quản lý kinh tế qua kinh 
pghiệm ở các điền hình 

Một số vấn đề cơ bản về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế ở 
đơn vị eơ sở và đồi mới quản lý nhà nước về kinh tế 

Một kinh nghiệm kinh doamù trên xe bàn huyện : Liên 
đoanh thủy sản Năm căn 


Nghiên cứa— Trao đồi 
+ Về kbccáa nẻn phuờnn Xe dập v/inng gÈ! PT: 


TÁC GIÁ 


—— —— 'ôÒ 


TT 


Phạm lioàng Gia | l 


Hoàng Công 


Trần Thành 


“te 
Lưu Văn Đạt 


Nguyễn Bình 
Dny Nghi 


xtw« 


Xà luận 
Vũ Oanh 


Trần Đức 
Và Văn Biàt 
Hồ Ta 
Nguyễn Thế Lần 
Xuân Kiều 
Nguyễn Thành Bang 
Xã luận 
Vân Tùng 


Vù Huy Từ 
Nguyễn Văn Linh 


Xã Inận 
LA Doän Diên 
Trần Ngọc liiên 
Vð Chi Công 


Hữn lạnh 


lệ 


t.^ 


nh Yku,  ~CHD GGOHENGPZSEĐ"GNNCv+vPOEDNP-SGP- «©0GP-V-SREN cổEPưƠA ‹4XV) đ<4s0DEED-GD-GNDDSMỚNvGìue s9 KGhmxe~ «emg=rnmanmog®xnpbovgduasstvredramasils GD dc = -o-~vm ch .0-oee cgoei dhoờướgh n*ố (ỆSEEDEENUEDAGNUPNENEEXAGE ° 


»ss.i=sasssssaeai 


¬aaxsnss=s=s=shsnnsssisssssmrssnasssioracessnnscosm-ỏsxzsasaiszixssasaannsssanasmmsmsnsssmsesae-ssxsassannmsnmsnnsssmanmaannssassm>sssse==ssszi 


Piái chăng khoản sản phầm đã phù hợp với giai đoạn 
Hiên này ? 


- Củn đói mới cách khoán sản phầm trong nông nghiệp 


Ù 


ì 


hoán sản piảm và cơ chế quản lý troug nông nghiệp ở 
Hước ia 

Hoàn thiện cơ chế khoán sản phải trong hợp tác xš sản 
xuất nông nghiệp 

Văn dụng quy luật phân phối theo lao động trong điều kiện 
k.oán sản phầm đến người lao động trong nông nghiệp 
nước ta 

Tuực chất của *khoán mới » với củng cố quan hệ sản xuất 
xã hội chủ 0; hT1a trong nông nghiệp 


- Al.Y suy ngÌï về việc đánh giá và định hướng hoàn thiện 


cơ chế khoán sản phầm trong nông nghiệp 

Hoàn chính khoán sản phầm trong nông nghiệp 

Mãy suy nghĩ về hoàn thiện cơ chế khoán sản phầm cmối 
cùng đến hộ gia đình ở các hợp tác xã nông nghiệp 

Tòng hợp ý kiến đã phát biều trên bốn số tạp chí 


+ Về pấn đề lạm phái 
Về vấn đề lam phát ở nước ta 
Lạm phát tiền giấy và khả năng giảm tốc độ lạm phát ở 
nước ta 
Đồng tiền trong quá trình chuyển saug nền kiskh tế hàng 
hóa ở nước ta 
Một số ý kiến về lạm phát ta dụng ở nước ta 


[II —= Văn hóa — Xã bội 


Qua một số tác phầm của những người viết vàn trẻ 

Thề hiện đầy đủ trong thực tế sự tuống nhất giữa chinh 
sách kinh tế và chính sách xã hội 

Đường lõi văn hóa của Đảng và thành tựu trơn, thực tiễn 
Sự thảm nhập và nảy sinh cải mới trong vấn lóa các dân 
tộc thiều số 

Lễ sống, lối sống ngày nay 

Thông tin trong xã hội hiện đại 

Máy vấn đề về giải quyết nhà ở đô thị 


Chất lượng nghệ thuật và hiệu quả xã hội cua hơạt đông 
văn bóa văn nghệ 

Bác Hồ chỉ đạo chúng ta xây dựng lối sống mới 

Nhin thẳng vào thực trạng nền giáo dục nước ta hiện này 
Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa phát triền ngay từ 
nguyên lý cơ bản tỉnh đẳng cộng sản 

Cái cách nền giáo dục quốc dân — một tất yếu khách quan 
của thời đại chúng ta 


TÁC GIÁ 


Trần Đức 
Đào Quang Cát 


Nguyễn Đình Nam 


Lưu Quốc Thường 


Nguyễn Huy 
LA Trọng 


Đào Xuân Sâm 
Phan Thoan 


Nguyễn Anh Bắc 
Ban biên tập 
Tạp chí Cộng sản 


Nguyến Đình 


Cao Cự Bội 


Đao Xuán Sâm 
Lê Đình Thu 


Phan Qaynh Ảnh 


đu 
lê Xuán Vẽ 


Ngô Đức Thịnh 
Là Anh Trà 
Hoàng Thịnh 

Pham Trí Minh —= 

Phạm Văn Nhiếp 


Trần Độ 

[Lê Xuân Vũ 
Đạng Quốc Bảo 
Phương Lựu 


Đặng Quốc Bảo 


2 
12 
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10 
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BÀI 


—~ Ngành vy tế trước những yêu cầu mới 


Nghiên cứu—Trao đồi 


+ Về Đai Irò nhân lỗ con người lrong sự nghiệp 
tây dựng chủ nghĩa +ã hội 

~ Cen người — chủ thề và sản phẩm của lịch sử, mục tiêu và 
động lực của cách mạng 

— Về nhàn tố eon người trong phát triền kinh tế của đất nước 

— Cen người là vỏn quý nhất 

— Về sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội hiện nay 

— Về chính sách xã hội và cuộc đâu tranh cho công bằng xi 
hội hiện nay 

— Phản bố, sử dụng đầy đủ và có hiệu quả các nguồn lao 
đảng của đất nước 

— Suy nghĩ về đôi mới công tác tư tưởng, văn học nghệ thuật 
Và giáo dục 

— Văn nghệ sĩ mới và chức năng xây dựng con người mới 

— Tập trung sức òn định đời sóng các dân tộc thiểu số ở các 
VùRg cao 

— Một vài suv nghĩ về con người Việt nam tử sản xuất nhỏ 
đi lên chủ nghĩa xã hội 
— Suy nghĩ thêm về những vấn đề của con người đi từ sản 
xuất nhỏ tiền thắng lên chủ nghĩa xã hội 

— Nhu cầu và tính tích cực của con người 

— Cen người Việt nam với kỷ cương quản lý kinh tế, xã hội 
theo pháp luật 

— Hãy lưu ý đến nhân tố con người trong công cuộc xày dựng 
miền núi 

— (Gia đình với sự bỏi đưỡng nhân cách con người 

— Vai trỏ của Đảng trong việc phát huy nhàn tỔ con người 

— Vì lợi ích trăm năm phải tròng người 

— Chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới 

— l'hèê dục thê theo vì eon người 

— Này dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và phương pháp 
tư duy khoa học 

— Xây dựng và sử dụng tốt hơn nữa đội ngũ trí thức xã hội 
chủ nghĩa 

— Phát huy nhân tố con người thanh niên trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã họi và bảo vệ Tô quốc 


IV — Đảng — Các tò chức quàn chúng 
— Phần đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội thứ VI 
của lang | 


— Tăng cường sự đoàn kết nhất trí của Đẳng, quyết tâm thực 
hiện tháng lợi nghị quyết Đại họi VÌ 


TÁC. GIÁ 


Đặng Hài Nuaa~ | 
Vũ hiện 


Tạ Văn Thành - 
Đặng Thu _ 
Trần Độ 
Đặng Quang Lan 
Phạm Xhư Cương. 


Trần Định Hoan 


Nguyễn Văn lạnh 
Hà Xuân Trường 


Hoàng Trưởng Minh 


Ngô Thành Dương 


Tương Lai | 
Không Doãn Hợi | 
| 


Phan Hiền 
Đặng Nghiêm Vạn | 
Đăng Thanh Lẻ 
Đào Duy Cận 
Diệu Hương 
Hoàng Đình Cầu 
Dương Nghiệp Chi 


Lê Thi 
Lê Quý An 


Hà Quang Dự 


Xã luận 


Xã luận 


BÀI 


Tăng cường công tác kiềm tra, góp phần thực hiện thẳng 
lợi nghị quyết Đại hội thứ VI của Đảng 

Bài học lịch sử vô giá 

Máy ý kiến về đồi mới công tác tồ chức và còng tác 
cán bộ 

Thực hiện tốt luật bôn nhân và gia đình 

Yêu cầu mới của công tác vận động công nhàn 

Động chí Lê Duàăn, nhà lãnh đạo lói lạc của Đẳng và nhân 
dàn ta 

Chung quanh vấn đề đổi mới phong cách còng tác 

Công trình thanh niên cộng sản— một phướn;; thức tập hợp 
và giáo dục thanh niên : 

Chú tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chún:: ta 
Học tập đạo đức Bác Hồ, nâng cao phầm chất cách mạng 
Học tập Bác Hồ, xày dựng phong cách làm việc dàn cLủ gn 
bó với quản chúng 

« Nưưỏi có nhiều duyên nợ với báo chí 

Giai cíp công nhân và thời đại chúng ta 

Này dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay 
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc dưa ánh sáng Cách mạng Tháng 
Mười vẻ Việt nam 

Theo phong cách Hồ Chí Minh 

Một số ý kiến về đôi mới phong cách công tác 

Về nLững bài báo của N.V.L. 

V.I. Lê-nin nói về chủ nghĩa quan liêu và đầu tranh chống 
chủ nghĩa quan liêu 

Phát huy vai trô của Hội Hến hiệp nông dân tập tê 

Bác Hồ với công tác vạn động nông đàn 

Chính sách Kinh tếT— xã hội và công tác vàn động t:anh niên 
Một sự đôi mới nhiều hứa hẹn của báo eñÍ 

Nâng cao phẩm chất cán bộ và đẳng viên, giữ gin sự trong 
sạch và tĩng cường sức chiến dâu của Đăng 

Mòt nội dụng quan trọng của việc đôi mới công lắc vận 
động thanh niên 

Hoạt động KỶ niệm Cách mạng Tháng Mười, một hình thức 
đấu tranh quan trọng ở Việt nam những năm 1959 — 1915 
Sinh hoạt tư tưởng 

Né tránh ~ 

Nói và làm 

Thầy giùủi 

Một sự thật nhức nhõi 

Câu chuyện về động chí Ch. Ch. 


V— Thư gửi Bọ biên tập 


Chân tướng của kẻ cơ hội 
® Phải giữ gin Đẳng ta thật trong sạch » 


9Á GA 


Trần Hữu Đắc 
Nguyễn Phú Trọng 


Võ Tử Thành 
Nguyễn Thị Định 
Đan Tảm 


Nguyên Văn Linh 

Nguyen Hải Khoát 

Đoàn Phô Thông 
Trần Miiều 

Phạm Văn Đồng 
xw% . 


[Lê Quang Vịnh 
Nguyễn Xuân Thông 
Nưuyễn Thành Lê 

[ương Nuàn An 


Nguyễn Thành 
Song Thành 
Trần Xuân Đách 
**%% 


Lê Van Yến 
L®.‹ 
Hữu nơ 
Hùi Niuọc Trình 
XI Lê 


Đó Mười 


Vũ AMião 
Đình Xuân lãm — 
an 7 lí s rịỊ*Y ` 

X¿Ô Dong Trì 


Đức Uy 
Nưuyễn Trung Thực 
Tran Tủúy 
lrọng Nghĩa 
Hỏng Tâm 


Lè Văn Giáp 
Lò Hùng 
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BÀI TÁC GIÁ 


~ Căn làm sáng tỏ một số điềm xung quanh lá đơn xin học 


của Nguyễn Tất Thanh nàm 1911 Định Xuân Lần, 
—~ Cần tạo ra những làn sóng dư luàn xã bội cần thiết Nguyễn Mạnh Hi 
—~ Thư gửi Hộ biên tập P.am Văn Tuấn 
— Thư trả lời ¡ Đặng Thu 
— Đau lòng và phần nô Mai Chị 1). o 


~ Cần đặc biệt coi trọa,: vến tô !ạo đăng sản phầm hàng héa | Dương Hươi.g V.n, 
— Cân đặc hiệt chú ý gio dục tàa¿c¿h niên về đân số và kế 


hoạch bóa gia định Chu Thị NXuyến 
~ Rừng Minh hải kêu cu ! P::m Vớjn lai 
~ Giữ vững kỶ cương của Đảng và N'a cước [211 TY, VỤ ý 
— Đồ nghệ thuật tạo hình và kiến trúc öeên với chân lân N.UÐYen Clián 
— Cuộc đấu tranh khôug đơn gian Hòng Quang 


VI — Các địa phương, cư sờ 
— Một số cải tiền bước đầu về cơ chế quản lý kinh lễ ở 


Thanh hóa Ngucền lHiữu Phùng 
— Ngành chăn nuôi bò sữa Miệc châu đi đến đâu ? Hùu liạnh 
— Một điền hình nàng động trong kinh doanh thường nghiệp Xuân lioanh 
— Làm đồng trên đường đôi mới Nguyễn Trung Tin 
— Đồi mới cơ cấu kinh tế huyện Ngô Thanh Trả 
~ Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vao sản riưit nôap nghiệp 

ở huyện Đan phượng Chu Thái Thánh 


VIL— Thế giới: ván đề, sự kiện 


— Cuộc gặp gỡ vì hòa bình và tiến bộ xã bội Hồ Bất Khuát 
— Về quy luật liên mình bà nước Đồng dương Phan Thượng liiền” 
— Năm 1950 và chỉnh quyến Ri-gàn Phan Doän Nam 
~ Củng tỏn tại hòa bình giữa hai nhỏinn nước ASEAN và Đông 

đương Hoàng liền 
~ Bán chất, đặc điềm và địa vị lịch sử của củ nghĩa đế quốc | Bùi Ngọc Chưởng 
— Từ súc lệnh về hòa bình của Lê-nin (tháng 11-1917) đến chiến 

lược hòa bình của ĐCS Liên XÔ ngày nay Nguyễn Trọng Thụ 
— hinh tế xñ họi Xỏ viết từ sau Đại hội XXVII ĐCS Liên xô Lê Tịnh 
— Đòi mới liên tục — cơ sở cho sự phát triển của llung-ga-ri HíÖ Bất Khuát 
— “Chính sách kinh tế mới» của Le-nin với sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta Nguyễn Trung 
— Những đôi mới về nhận thức lý luận trong lĩnh vực kinh tế 

ở [Liên xÔ Hồ Vũ 
— Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong giai 

đoạn cách mạng mới *“ Doän Nam 
— Bước phát triền mới về chất trong quan hệ Việt — Xô “.. 
— Phương pháp luận hình thành giá cả ở các nước xã bội chả 

nưhĩa ñ Dặng Thị Hiếu Lá 
— SI2V và quóc tế hóa kinh tế xã hội chủ nghĩa Nguyễn Khắc Viện 


—~ Vì chủ nghĩa xã hội, vì bỏòa bình thế giới Phạm Thànb 


BÀI 


Phát triền tỉnh hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt 
Việt — Lào 

Bước pEát triển mới của quan hệ kinh tế Việt — Xô 

Tìm hiều sự giao lưu văn học Việt — Xô 

Nền đân c(cú Xô viết ngày càng hoàn thiện 

Về nhữøg xu Lươiz của kinh tế thế giới và những đòi mới 
su rộng trong công ông xa hội chủ nghĩa 

Chính si:cnh kinh tế mới — chính sách khôi phục và phát triền 
nên kinh tế hàng hóa của nhà nước chuyên chính vô sùn 
trong thỏi kỷ quá độ 

Những biến đôi quan trọng trong cơ chế kinh tế ở Liên 1ô 
linh tế các nuớc tư bản phát triền trong nứa đần những 
năm 80 

Cháu Á — Thái bình đương: an nỉnh và hợp tác 

hào vệ hèa bình thế giới, n;iệt cong cuộc đồi mới tư duy 
Pháp luật Xô viết và công cnộc cãi tÔ hiên nay ở Liên XÔ 
( hính sách thuế lương thực của V.I, Lê-nin với vấn đẻ cũng 
cổ khối liên mình công nông 

Đất nước Xô viết: cuộc cách mạng đang tiếp tục 

(ách mạng Tháng Mười mờ ra một thời đai mới trông lịch 
sử thế giới 

Tháng Alười vĩ đại và thời đại 

Hòn đá tẳng trong chính sách đối ngoai của Việt nam 
Dàng của V.I, Lê-nin — đăng của những công cuộc đôi mới 
xã hôi vĩ đai nhất 

Liên xô — thành trì của hòa biỉnh thế giới 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới — thành quả của Cách 
mạng Tháng Mười 

Cách mang Tháng Mười và phong 
nhân quốc tế 

Cách màng Thắng Mười và cuộc đấu tranh giải phóng của 
"âc đân tốc 

sách mạng Tháng Afười và sư nhát triền của nền khea học 
quân sự Xô viết 

Liên xỎ: vai trò khai phá, vị trí mở đường 

Việt nam — Liên xô: Cách niạng Tháng Mười và Cách mạng 
Tháng Tám 


rào công sản và công 


VITII — Qua sách báo các nước anh em 


3ải tồ và thái độ đối với cải tô 
Xây dựng cơ chế kinh tế và công tác chính trị tư tưởng 
về công cuộc cải tö ở Liên xÔ 
„ý luận kinh tế và thực tiền cải tỒ 
Ầ 
^hỏ nghĩa xã hội có cần cạnh tranh không 2 
về các mâu thuận xã hội của chủ nghĩa xã bội 
lên chà và quyền «on người ở phưếcang Tây 
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Nguyễn Văn Quý ( 
Phan Hông Giang ( 
Nguyễn Ngọc Minh 7 
Thể Plän ( 

Lê Hồng Tâm | 8 


Định Phương 


Nguyễn Diệu 
Kiều Nguyễn 
Pham lIluy T;:ông 
Pl:iùng Văn Tửu 
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Nguyễn Trí Đĩnh 
X. Ehi-ciơ-nhi-a-eöp 


Trịnh Ngọc Thái 
V. Đôn-ghích 
Nguyễn Cơ Thạch 


Ngnyvễn Đức Bình 
loàng Bích Sơn 


Hoàng Nguyên 
ĐÃ Nguyễn Phương 
Phạmn Xuân 


Hoàng Minh Thảo 
Hà Xuân Trường 
Nguyễn Ki:ánh 

Toàn 


M.X. Goóc-ba-trốp 
Ph. Ca-xtơ-rô 
Ý. Bi-lic 
L.I. A-ban-kin 
A.L. ẢAn-tri-sRin 
HỒê-Te Pan-tê-rô-vich 
\X.N. Hút-kê-vích 
V Cu driup-xébp 


B-ÀI 


Nhân tổ con người của sự phát triền kinh tế và công bằng 
xã hội 

Nhiệm vụ hiện nay của các nhà khoa học và nghiên cửu 
xã hội _ 

Lịch sử phải đạy chúng ta tiến lên phía trước 

Thực tại — Văn học và báo chí 

Củng cố công cuộc cải tô bàng những hành động thực tế 


Về cuộc đối thoại giữa những người mắc xÍt và những 
người eó tín ngưỡng ở các nước Àlÿ la tỉnh 

Về cải tô, dồi mới ở Bun-ga~ri 

Về cải tô, đòi mới ở llung-ea-ri 

l.am phát 

IX— Văn kiện — Tư liệu 

[öng chí Nguyên Văn Lĩnh, Tông bí thư BCH'TƯ ĐCS Việt nam 
Bộ chính trị, DĐạna bí thư, Ủy bạn kiểm tra Trung ương ĐCS 
Việt nam (Khóa VỊ) 

BĐCHTUƯU DĐCS Việt năm (Khóa V]D 

Lời phát biều của đồng chi Phạm Hùng tại Đại hội VI ĐCS 
Việt nam 

lời phát biểu cúa đònz chí Trường Chính tại Đại hội VĨ 
DCS Việt nàn 

Điện văn K ai mặc Địại hội VŨ ĐCS Việt nam 

Bão cáo chính trị của BCHIƯ Đẳng tại Đại hội VI ĐCS 
Việt nam 

Phương hưởng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội 
trong 9 năm 1265 — 1:90 

Nghị quyết Đại hội VI DĐCS Việt nam 

Điện văn LỄ mạc Đại hội VŨ DĐCS Việt nam 

Chủ tịch Hộ Chí Xinh (Hiên niên tóm tát) 

Đăng ta KÝ niệm Lê-nin bất đầu từ bao giờ. 

Hội nghị lần trữ hài DCHLEUEDB (khóa VD giải quyết 
những văn để cấp bách về phần phối, lưu thông 

Tuyên bò chủng Việt nam — Liên xô 

Lời phát biều của đồng chí Phạm Hùng tại kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội khóa VIHI 

Lời phát biêu của đồng chỉ Trường Chỉnh tại kỷ họp thứ 
nhất Quốc hội khóa VIII 

lội nghị lần thứ ba BCIFTFUD (khóa VD 

Nhớ lại mọt vài chuyện cũ... 

Cam cờ đỏ bùa liêm trên núi Non nước 

Cách mạng Thang Xlười và niêm tin của chúng tôi 

Một ngày đáng nhớ ở nhà tù Nô-xi-la-va 

Lê-nin nói vẻ Việt nam: và Đông dương 

Cuộc kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười đầu tiên ở nước ta 
Về những chiên sĩ quê ở xã Rim liên chiến đấu và hy sinh 
bào vệ Mát-xeơ-va 


TÁC GIÁ 


T1. Da-xláp-xecai-a 


A.N. la-cốp-lép 
N. Ma-xốp 
G.G. Mác-kết 
Phan Quỳnh Anh 
(tông thuật) 
Trần Ảnh 
(tồng thuật) 
Tô-đo Gip-cốp 
Gơ-rốt Ca-rôi 
Ô-lếch Bô-gô-mô-lốp 


+x** 
Hồng Chương 


ww* 


Hà Huy Giáp 
Nguyễn Văn Hoan 
Lê Văn Hiến 
Lê Giản 


H.C. sưu tầm 
Hồ Bãt Rhuất 
(sưu tầm) 
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Một số vấn đề cơ bản về đồi 
quân lý kinh tế ở đơn vị cơ $ 
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quản lý Nhà nước về kinh tá 


I— Đặc điềm quá trình chưyền 
sang nên kinh tế hàng hóa và 
vấn dê vận dụng quy luật kinh 
tế ở nước ta hiện nay 


Đại hội VỊ của Đăng ta đã phát triền 
luận điềm của Đại hội TY vẽ địc điềm 
lớn nhất của quàn lý kinh tế ở nước 
La là quản lý nên kinh tế đang trong 
quả trình từ sản Xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội cùn nghĩa bỏ qua giai đoạn 
phát triển tư bạn chủ nghĩa, và xác 
định ®Quá trình từ sẵn xuất nhỏ đi 


lên sản xuất lớn ở nước ta là quả 
trình chuyền hóa nền Rinh tế còn 


nhiều tính chất tự cấp, tự túc thành 
nén kinh tế hàng hóa. Chúng ta đang 
quan Tý có Kế hoạch một nên kinh tế 
sản xuất hàig hóa với những đặc 
điểm của thời kỷ quả độ », 


Quá trình chuyền sang nên kinh tế 
hàng hóa ở nước ta hiện nayv có những 
đặc điềm ? 


1l — Trình độ phát triền thấp và 
không đồng đều của lực lượng sản 
xuất, của các quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ và quan hệ thị trường, 


2 — Chiến tranh kéo dài đã gây tác 
động kim hăm sự phát triền các quan 
hệ hàng hóa tiên tệ và quan hệ giữa 
thị trường trong nước và ngoài nước. 


VỎ CHÍ CÔNG *® 


3 — Nên kinh tế còn nliều thành 
phản, giai cáp bóc lột đã bị xóa bỏ, 
n:ưng vẫn còn những hình thức bóc 
lột nÏIảật định trong xã hệi. Thành 
phan kính tế xã hội chủ nghĩa, nhất 
là kinh tẾ quốc đoanh đã cihiếm vị trí - 
then cbỏt và chỉ phối, lại có nền. 
chuyên chính vô sản vững mạnh, cÓ 
Sự chỉ viện và hợp tác mạnh n:ẽ của 
l.iêp xô và các nước xã hội chủ ng}hĩa 
khác. Những điều kiện đỏ tạo nên khả 
năng phát triển mạnh kinh tế hàng 
hóa theo hướng xã hội chủ nghĩa, và 
đó là một tất yêu Khách quan, 


{— Nên kinh tế đang treng tỉnh 
trang mất căn đối nghiệm lrọng về mọi 
mặt: giữa sản xuất và lun thông, 
giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa xuất 
và nhập klảu, giữa tiên và hàng... 


5 — Sự tôn tại kéo đài của cơ chế 
tập trung quan liều bao cấp với hệ 
thống thê chế quan lý cũ theo kiều 
cấp phát giao nộp, Với mệnh lệnh hành 
chính là clũ yếu, với bộ máy quản lý 
công kênh ở tất ca các ngành các cấp. 
Cơ chế đó tòn tại đầy đủ nhất ở những 
nơi nào nàm trong sự càn đổi điều 
tiết tập trung Kiều cấp phát giao nộna 


® Chủ tịch Hòi đồng nhị nước 


và hậu qua cuối cùng là hiệu quả kính 
tế thấp kém. 

_ — Thực trạng kinh tế và thị trường 
đang rối loạn và ngày càng nghiêm 
trọng, nhất là trên mặt trận phân phối 
lưu thông : lạm phát tăng. giá ca không 
ngừng biến động, đời sẽng kló kÈăn, 
lệ thống quan lý kém hiệu lực. Tỉnh 
hình đó ảnh hưởng mạnh đến hoạt 
động sản xuất và lưu thông, tíc động 
tiêu cực đến toàn bộ đời sống xã hội. 

Từ những đặc điềm và thực trạng 
kinh tế nước ta hiện nay, có ba vẫn 
đè lớn cần được nhất quán thực hiện: 

Mội : Chuyền sang nền kinh tế hàng 
hóa là xu hướng tất yếu, bao göm 
việc mở ròng quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ và quan hệ thị trường, đòng thời 
cải biến các quan hệ ấy đẻ tạo thành 
nên kinh tế hàng hóa x1 lội chủ 
nghĩa. Việc xóa bỏ cơ clế tập trung 
quan liêu hao cấp, cÌ:uyên sang cơ C!ế 
hạch toán kinh doanh phải đặt trên cơ 
sở xóa bỏ quan hệ giao nộp cấn phát 
củu kinh tế hiện vật, từng bước cuyên 
sang quan lệ mua\ bản, 

Jai+ Tề thúc đầy quá trình chuyền 
sang nền kinh tế bài g hóa, thànhtpr'ần 
xã hội củ nghĩa trước hết là kinh tố 
quốc đoanh, piai đói.gø vai trỏ tự giác 
và đi tiên phong chủ đạo, có nghĩa là 
piải thay đổi căn bản cơ chế quản lý, 
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liên hao 
cấp, chuyên sang cơ chế Lạch toán 
kinh doanh, 

Ba. Việc đôi mới eơ chế quản lý 
kinh tế phải tiến hành đồng bộ với 
chỉnh sách mới vẻ cơ cầu kinh tế. Đó 
là những nhân tố năng dòng góp phần 
quyết định đưa nên kính tế vượt qua 
khó khăn, vươn lên thực hiện những 
mục tiêu kinh tế — xã hội của chặng 
đường trước mit, 

Nhấm thực hiện các nhiệm vụ trên 
đây, căn có sự chuyên biến về nhận 
thức, trước hết là nhàn hức pố hệ 
thong q11 luật. + 

Nhàn thiức cũ cho rằng?! nền kính 
tế xã hội cLủ nghĩa không phải là nén 


kinh tế hàng hóa mà chi mang tính 
Chất sản xuất hàng hóa, đci lần nó 
với tính kế hoạch của nên kiui: tế xã 
hội clkủ nghĩa. 

Thực tiến ở các nước xã hội chu 
nglĩa ngày càng chứng minh sự tön 
lại tất yếu, VÀ sự mở rộng của các 
quan bệ hàng hóa —tiền tệ và quan bệ 
thị trường kbông chỉ trong thòi kỷ qeá 
độ mà củ trong giai đoạn chủ nghĩa xã 
hội phát triền. 

Sự đồi.mới tư duy kinh tế mĩy năn. 
gần đây khẳng định tính thống niất 
hữu cơ giữa các quy luật kinh tế đặc 
thù của chủ nghĩa xã hội với những 
quy luật của kinh tế hàng hóa. Quan 
điềm mới đó là cơ sở tạo ra động lực 
mạnh mẽ thúc đầy sẵn xuất tàng hóa 
và kinh tế xã hội chủ nghĩa phá t triền. 


Ở các nước anh em, tỉnh hệ thủz: 
của các quy luật kinh tế được hiều và 
vận dụng trong điều kiện tật! sự đã 
có nên kính tế xã hội chủ ngỉĩa đầy 
đủ như một thê thống nhất, 

Ở nước ta, trong điều kiện kinh tế 
nhiều thành phần ở chặng đâu của 
thời RKử quá độ thì việc vận dụng tích 


“thông nIất của các quy luật kính tế 


càng p ải được quan tâm đề có các 
chinh sách và cơ chế quan lý phủ hợp. 
Trong bệ tuống các quy luật, quy luật 
kinh tế cơ bản cùng với các quy luật 
đc thù khác của chủ nghĩa xã lồi 
ngày càng phát,buy vai trò chủ đạo, 
vận động trong một thề thống nhất 
với các quv luật của sẵn xuất hàng 
hóa, đặc biệt là quy bật giá trị quan 
hệ cùng cầu V.V. 

Tư duy kinh tế cũ dựa trên những 
quan niệm giản đơn về chủ nghĩa xã 
hội không thửa nhận thực trang kinh 
lế nhiền †hành phần là tất véu hoặc 
cho ró chỉ tồn tại trong mội thời gian 
Tất ngắn. VÌ vậy nó muốn đầy nhanh 
cách mang quan .hệ :in xuất theo 
hướng tập thể hóa càng sớm càng tốt. 
Quan điềm ấy, đã dân tới biện tượơrg 
lúc tÈì nóng vôi lúc lại buông 
lổng công Cuộc cải tạo xã bội chủ ngiĩn. 


Alãt khác tư duy cũ coi nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa là nền sản xuất mang 
tính xã hội trực tiếp ngay từ đầu, 
không cần phải qua các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Từ đó cần đến sự Ctrờng 
điệu khả năng tô chức quản lý và kế 
hoạch hóa tập trung trực điệp từ cấp 
[rên, cuủ yếu dựa vào quyền lrre hàn: 
chính và quan bệ biện vật, nhăn mạnh 
kế hoạch tập trung, xem nhẹ quy luật 
giá trị, phá vỡ nguyên tắc tạp trung 
dân chủ đúng nghĩa của nó trong quản 
lý kinh tế. 


Cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cắn đã vi phạm nghiêm trọng quy 
luật khách quan trên bai mặt : 

AộI ld, ví phạm sự tác động biện 
chứng giữa quan hệ sản xuất với lực 
lượng sản xuất, cfng như giữa cơ chế 
quan lý với đối tượng quan lý, 


Hai ở, Ví phạm tính khách quan 
và lính hệ (nhống của các quy Inật 
kinh tế, do cơ chế quán lý chủ yếu 
diia vào mệnh iệnh gắn li rn với Việc 
clira tật sự thỏa nhận những TV 
luệi và phạm mủ của sản thất bàng 
Tai Sự VÍ piạm quy luật của sản 
Xuất bàng hóa lất yếu cần đến vị 
D¿0AmM mọi quy luật kinh tế kề cả quy 
luật €cz bản của chả nghĩa xã TÔI, Và 
làm mất khi năng vân động của các 
quv luật khác. 

Trong thời kỷ quả độ, cơ cấu kính 
tÉ nhiều thành phần và Lĩnh hệ thống 
của các quy luật là đặc điềm vốn có 
của bản thân quá trình tái sản xuất 
bàng hóa trong điều kiện tử sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã bội chủ nghĩa. 


Cơ chế quản lý mới lấy kế hoạch 
hóa làm trung tâm theo phương thức 
hạch toán kinh doanh- xã hội chủ 
nghĩa. Hạch toán kinh doanh và kế 
hoạch hóa không đối lập, cẩn trở 
nhau mà hoạt động trong một thề 
thong nhất. Hơn nữa kế hoạch hóa 
theo phương thức, hạch toán kinh 
doan: là con đường tốt nhất đề thực 
hiện yêu cầu của quy Iuật kinh tế cơ 
hán, thục hiện xu hướng kết hợp và 


thông nhất các lợi ích kinh tế của nhà: 
nước, của tập thể và của cá nhìn 
người lao đòng+, 


Cuan điềm bao trùm thể hiện xu 
hướng đôi mới tư duy trong lĩnh vực 
quản lý kính tế là thật sự nhìn nhận 
tính khách quan, tính hệ thống của 
nền kinh tế đang chuyên mạnh sang 
kinh tế bàng hóa với cơ cấu nhiều 
thành phần cũng như sự tồn tại, tất 
yếu của quan hệ hàng hóa—titn tệ và. 
quan hệ thị trường. 


Đảng ta có những luận điềm kinh 
tế mới về các phạm trù thị trường và 


. giả cả. Trước hết, đó là sự khẳng định 


lính khách quan. tính ' thông nhất của 
thị Irường zxä hội, mà liiện nay là thì 
trường kinh tế nhiều thành phần, 
trong đỏ thành phần xã hội chủ nghĩa 
với thị trường có tô chức giữ vai trô 
chủ đạo. Từ đó đưa tới sự thay đòi 
quan niệm về mới quan lệ giữa kế 
hoạch hóa với quan hệ hàng héna— 
tiền tè, quan bệ thị trườnz; kháng 
định thị trưởng xã hội là đòi tượng 
của quan lý và kế hoạch hóa vì đó là 
bộ phận hữu cơ của quá trình tái sẵn 
xuất xã hội. Quản lý và kế hoạch hóa 
phải coi thị trường là một căn cứ đà 
làm kế loạch và chính sách; đối lập 
kế hoạch bóa với các quan hệ ấy thi 
kế hoạch ióa không tránh khỏi quan 
Hẻu, không phù hợp với thực tiễn và 
quy luật. 

Thay đòi quan niệm 0à cơ chế xử 
lý giả cđd là một vấn đề khó khăn, 
gay cần nhất, Vấn đề eơ bản hiện nay 
là từnz bước chuyền sang cơ chế giá 
cả kinh đoanh, còn goi là cơ chế một 
giá. Đó là khâu quan trọng đề chuyền 
toàn bộ hệ thống kế hoạch hóa tài 
chính, ngân hàng... sang cơ chế hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Quá trình chuyền sang cơ chế giá cả 
kinh doanh tiến hành theo mấy hướng 
lớn : 

Áfót d, trong quan hệ giữa nhà 
nước và nông dân, ngoài nghĩa vụ 
thuế, thực hiện chính sách trao đôi 


theo nguyên tẮc bình đẳng, thuận mua 
. vừa bán trong hợp đdồmg øng như 
ngoài hợp đồng, bảo đầm cúng cố liên 
minh công nông. 


Hai là, chuyền việc bản hàng tiêu 
dùng sang cơ chế một giá kinh doanh, 
găn liền với việc chuyền sang trả 
lương bằng tiền, tùng bước xóa bỏ 
cung cấp theo hiện vật. 

Da là, chuyền hệ thống cung ửng 
vật tư sang kinh đoanh với lệ thống 
giá ca vật tư theo sát giá trị. Tiến 
tới thực hiện cơ chế một giá (giá kinh 
đoanh) là xu hướng tất yếu, song phai 
tính toán bước đi thích hợp, vừa làm 
vừa điều chính. Trong bài phát biều 
tại Hội nghị lân thứ ba của Trung 
ương Dàng, đòng chí Tồng bí thư 
Nguyễn Văn Linh đã nêu phương 
hướng trước mắt: €hạn chế tối đa 
những mặt bàng Lai giá và không đề 
già mua bán của nhà nước chênh lệch 
quá xa so với giả t¡ị trường xã hội, 
từng thời kỷ có điều chỉnh giá theo 
cơ chế động trong tỉnh hình lạm phất 
ceòn lớn, Đó là biện pháp quá độ, song 
trùng, hai cơ chế cùng tòn tại, đẻ tiến 
tới nột giá khi tỉnh hình cho phép ». 


Thực tiễn đã chứng tô rằng thị 
trường và giá cả trên thị trưởng là 
hiện tượng khách quan. Chúng hình 
thành và phát triên có quy luật và do 
đ›? có thề được điều tiết bởi chủ thà 
có the lực, nhận thức được quy luật 
và eó kinh nghiệm kinh doanh. Chủ 
thể kinh đoanh lớn trong chứng mực 
mà họ nhận thức được quy luật khách 
quan, có thực lực kinh tế đến mức 
cản thiết và có kính nghiệm kinh 
đoanh, với sự giúp đỡ về hành chính 
và giáo dục của Nhà nước, có thà 
hành động giữ giá, nâng giá, giảm giá 
theo định hướng của kế hoạch và 
chính sách, lức là làm chủ giả cả và 
thị trường trong chộc cạnh Tranh DỚi 
c{c ch the sản xuất hàng hóa khác 
trên thị trường trong nước và quốc tế. 


Trong điều Kiện của chính sách kinh 
tế nhiên thành phần và mở ròng giao 


“2 


lưu hàng hóa nhà nước và kinh tế 
quốc đoanh của ta vốn eó, ưu thế áp 
đfe về nắm thực lực kinh tế, tài chính, 
nắm quyền lực hành chính trong tay, 
hoàn tcàn có khả nàng làm chủ 0à 
điều liết qid cả thị trường theo định 
hướng của chính sách và kế hoạch 
kinh tế quốc dân. Song, đệ thực hiện 
được khả năng đó, cần xóa bỏ ee chế 
tập frung quan liêu bao cấp, có sự 
nhất quán về chính sách và chuyền 
sang hạch toán kinh doanh. 


II—-Chuyền đơn vị kinh tế cơ 
sở sang hạch toán kinh doanh 


a) Đơn ”ị kinh lễ cơ sở—~xuấãt phải 
điềm của 0uiệc đôi mới. 


Đơn vị kinh tế cơ sở là tế bào của 
nền kinl: tế quốc dân, nơi hằng ngày 
tạo ra của cải vật chất cho xã hội, 
vừa tạo nguồn tích lãy cho cơ sở vừa 
tạo nguồn vốn cho nhà nước. Vì vậy, 
đồi mới cơ chế quản lý ở cơ sở theo. 
hướng xác lập quyền tự chủ của nó 
là khâu then chốt nhằm gắn chặt 
quyền hạn với trách nhiệm, lợi ích 
với nghĩa vụ đề tạo ra động lực mạnh 
mẽ của hoạt động sẵn xuất, kinh doanh 


Trong cơ chế mới nói chung, cơ 
chế quản lý đối với đơn vị kinh tế cơ 
sở thuộc thành phần xã hội chủ nghĩa 
được xét trên bai góc độ: cơ chế 
quản lý nội bộ đơn vị kinh tế cơ sở 
và cơ chế quản lý của nhà nướe đồi 
với đơn vị kinh tế cơ sở. Cơ chế hạch 
toàn kính doanh đối với đơn vị kinh 
tế cơ sở trước hết là cơ chế bảo đảm 
chế độ tự chủ sản xuất kinh đoanh 
của đơn vị ấy. 


Chúng ta cần đồi mới nhận thức về 
đơn vị kinh tế cơ sở trên ba mật: 
chức năng, mô hình tô chức và quyền 
tự chủ của nó. Trong đó, điều mẫu 
chốt là thực sự coi đơn vị kinh tế cơ 
sở là người sản xuất hàng hóa. Sự 
thay đồi quan niệm ấy nhất quán với 
quan điềm mới: coi nên kinh tế xã 
hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa. 
chấp nhận và sử đụng các quan hệ 


hàng hóa — tiền tệ. Trong cơ chế 
quản lý cũ, đơn vị kinh tế cơ sở không 
được coi là người sẵn xuất hàng hóa, 
với mô hình tô chức gần như khép 
kín, quyền tự chủ rất hẹp vì chủ yếu 
hoạt động theo quan hệ dọc với trách 
nhiệm thừa hành mệnh lệnh cấp trên. 
Trong cơ chế mới, đơn vị kinh tế cơ 
sở chuyền sang làm clứe năng người 
sản xuất hàng hóa, với mô hình mở 
rộng quan hệ dọc — ngang (liên kết, 
liên doanh), với quyền tự chủ rộng 
rãi tương ứng với clLế độ tự chịu 
trách nhiệm về kinh tế trong khuôn 
khô của kế hoạch và !uật pháp cho 
phép. Đơn vị kinh tế cơ sở ở nước ta 


hiện nay (quốc đoanh, tập thê) còn. 


lam chức năng một chủ thẻ tô chức sử 
đụng và cái tạo các thành phần kinh 
tế cá thê, tư nhân. Đơn vị kính tế cơ 
_ sở €Ó mạnh, sản xuất kinh đoanh đạt 
“hiệu quả cao mới có thề phát huy vai 
trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phản. đang chuyên mạnh sang 
nên kinh tế hàng hóa. 


Tuy nhiên, chúng ta chưa thề trong 
mỘt thời gian ngắn chuẩn bị được đề 
án vẻ toàn bộ các loại hình kinh tế cơ 
SỞ. Hội nghị lần thứ ba của Trung 
ương mớichi eó khả năng đề cập dến 
loại hình kinh tế cơ sở quốc doanh và 
đi sâu hơn vào quốc doanh công 
nghiệp. Đặt vấn đẻ như vậy là thực 
tế, đó là cơ sở giúp chúng ta hoàn 
thiện, bồ sung, nàng cao eơ chế quản 
lý mới, là xuất phát từ đöi hỏi sớm 
pbát huy vai trò chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh trong cơ cầu kinh tế nhiều 
thành phân. 

b) Sự khác nhau giữa cơ chế hạch 
loún kinh doanh oà cơ chế cũ đöi mới 
đơn Dị Rinh lẻ cơ sở. 


Một số đặc điềm của cơ chế hạch 
toán kinh doanh đòi với đơn vị kinh tế 
cơ sở, khác về nguyên tác với eơ chế 
cũ là : 

.«- MỌI :đơn vị kinh tế cơ sở có quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm quyết 
định các vấn đê: về xác dịnh phương 


- 


hướng phát triền sản xuất kinh đoanh, 
xác định phương án công nghệ kỹ 
thuật và tô chức sẵn xuất nội bộ, vẻ 
lao động tiền lương, vẻ quan hệ liên 
kết— liên doanh cũng như nhũng vấn 
đề tô chức và cán bộ quản lý của đơn 
VỊ CƠ SỞ... sao cho phù hợp với sự định 
hướng và cbÏ đạo của nhà nước vẻ 
chiến lược, kế hoạch và chương trinh 
dài hạn, quy hoạch và cân đỏi lứn 
cùng các chính sách và luật pháp. 

lai: trotg cơ chế mới, đõn Vị 
kinh tế cơ sở phải bám sát thị trưởng 
với tư cách người sản xuất hàng Lóa, 
người Kinh doanh xã hội chứ nghĩa 
có nghĩa là họ được đặt trong quan lệ 
mua bản Với các chú thề kinh deanh 
khác theo giá ca kính doanh, trong 
quỹ đạo mà chính sách và luật pháp 
cho phép. 

1đ trong công tác kế hoạch hóa, 
nếu ở cơ chế cũ, kế hoạch có tính chật 
pháp lệnh trực tiếp đo cấp trên quyết 
định, kỷ luật kế hoạch mang tính 
chất hành chính đơn thuản, là ký 
luật thửa hành lệnh trên, thì trong 
cơ chế mới, kế hoạch ở dơn vị cơ số 
được cân đỏi trên cơ sở hợp đồng Lính 
tế, và kỷ luật kế hoạch là kỷ luật 
kinh tế— pháp lý, 

Đón : Khác với cơ chế cũ là thủ chỉ 
theo lệnh, trong cơ chế mới, đơi vị 
kinh tế cơ sở phải tự chủ về tài chính, 
tự tính toản fhu chỉ và hiệu qua, lời 

n, ló chịu, đồng thỏi tự mình chịu 
trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ với 
nhà nước, bảo đảm kết hợp đúng dân 
ba lợi ích kinh tế. 

Nam : nếu trong cơ chế cũ, đơn vị 
kinh tế cơ sở chỉ là người thừa hành, 


"thụ động chấp hành đúng lệnh, thi 


trong cơ chế mới, đơn vị kinh LẾ cỡ sở 
thật sự có tư cách pháp nhân độc lập, 
tr chịu trách nhiệm trước pháp? luật, 
và chịu sự kiêm kẻ, kiểm soát của nhà 
nước, Mọi đơn vị đều bình đăng trước 
pháp luật. 

Với những đặc điềm như Vậy, cơ 
chế mới thè hiện ở những nội dung 
có tính nguyên lắc sau đây : 


— Phải đứt khoảt chuyền từ cơ chế 
quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh 
Lành chính là chủ vếu theo kiến cấp 
pi:ất VÀ giao nộp, sang cơ che quản 
lý ng phương pháp kinh tế là chủ 
vếu, kết hợp với biện pháp kành chính 
và giáo dục, bảo đảm cbo kế hoạch 
hóa thật sự đóng vai trò trung tàm 
trong lệ thông quản lý kinh tế cơ SỞ, 
vận dụng tông hợp hệ thống quy luật 
khách qua: 


— Thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
tập trung dàn chủ, chống tập trung 
quan liêu dòng thời chồng tự đo; tùy 
tiện, VÔ tô chức..., phát huy chế độ tự 
chủ, tự cÌju trách nhiệm của các đơn 
vị kinh tế đi đòi với đồi mới và nâng 
cao hiệu lực quản lý nhà nước về 
kình tế, | 


— hết hợp thống nhất ba loại lợi ích, 
trong đó lợi ích của người lao Nhà là 
động lực trực tiếp, 


— Đồi mới cơ chế quản lý phải kết 
hợp chất =hẽ và thúc đầy việc sắp xếp, 
tồ chức lai sản xuất và cải tạo xã hội 
chủ nưhĩa nên kinh tế, từng bước hình 
thành cơ cầu kính tế hợp lý. 


Lững vấn đề có tính quy luật trên 
đây cần được suấn triệt sảu sắc trong 
việc xây dựng cơ chế mới, 


Lý luận cũng như thực tiền chứng 
mình ràng, muễn cuuyển từ một trạng 
thái Hà sung một trạng thái kia khác 
biệt về chất, căn có những bước quả 
đỏ cần thiết. Không thê nhày vọt lên 
một bình thức cao khi điều kiện vật 


chất bào đảm cho nó chưa được chuin, 


bị đầy đủ. Trong điều kiện hiện nay, 
cái cần thiết nhất cho chúng tá là mọt 
chiến lược quan lý thích ứng với 
trang thái kinh tế — xã hội hiện nay — 
đó là trạng tLái kính tế quá độ, cơ chế 
qun lý quá độ, trong đó yếu tố mới 
và yếu tÒ cũ xen kẽ nhau. Từ nhận 
thức đó, chúng ta chưa thẻ chuyên 
bán toàn bộ nền kính tế sang hạch 
loãn kinh coanh xã họi chủ nghĩa 
+ãy đủ. 
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ăn đề trung tâm mà nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba của Trung ương 
nêu ra là bảo đảm quyền tự chủ sản 
xuất kinh đoanh của các đơn vị kính 
tế eơ sở quốc donnh với tư cách là 
người gin xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa. Đề thực hiện được điều này. 
phải bảo đảm bá yêu cầu : 


— Tô chức lại sản xuất, xác định 
phương hướng sản xuất kinh doanh 
và mô hỉnh hợp lý đề bảo dam hiệu 
quả cao về kinh tế—xã hội và đủ sức 
chỉ đạo, lãnh đạo các thành phản 
khác. | 


— Bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ của 
người sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, gắn quyền hạn và lợi ích với 
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. 


— Xây dựng hộ máy tồ chức chính 
trị và tô chức quản lý, bố trí cốt cán 
lãnh đạo đủ sức quản lý một cách tự 
chủ, năng động, có nguyên tắc, phả<< 
huy được quyền làm chủ thật sự của 
tạp thề lao động. 

III— Đồi mới 
nước về kinh tế 


quản lý nhà 


Tại Hỏi nghị lăn thứ ba của Trung 
ương Đăng về đôi mới cơ chế quản }ý 
kinh tế, dòng chí Nguyễn Văn linh 
đã nói rõ: “Trong dồi mới cơ chế 
quan lý kinh tế, có hai vấn đề cơ bản 
đạt ra: đồi mới cơ chế quan lẻ ở cấp 
đơn vị cơ sở và đối mới quản lý nià 
nước về kinh tế. Thực tiền cũng như 
lý luận chỉ ra rằng đó là hai vận đề 
gắn bó hữu cơ, không thề làm cái này 
mà bỏ qua cải kia hoặc ngược lại» Ó). 
Điều đó có nghĩa là, muốn bao đâm 
thực hiện quyền tự chủ của xí nghiệp 
cần phải đồi mới việc quản iý nhà 
nước về kinh tế. Vấn đề cơ bản là căn 
phản biệt rõ chức năng trực tiếp quán 
lý sản xuất kinh doanh của đón vị 
kinh tế cơ sở và chức năng quản lý 
nhà nước về kinh tế, 


(1) Nem buo Ñâ®án đán. ngày 1-9-1987, 


Khuyết điềm chủ yếu trong cách 
quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
của cơ quan nhà nước lâu nay là: 
bao biện làm thay cấp dưới và đơn 
vị Rinh tế cơ sở, chưa làm đúng những 
chức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế ở tầm vĩ mô : 

— Đơn thuần sử dụng biện p'áp 
hành chính, đựa trên quan hệ kinh tế 
hiện vật với cơ chế giao nộp — cấp 
piát. " 

— Phần quyền chỉ buy: theo hệ 
thống bộ máy chức nắng nắm quyền 
điểu hành, nhưng khỏng chịn trách 
nhiệm cnếi cùng. 

Đầ khắc phục những khuyết điềm 
đó, Hộj nghị lìn thứ ba của Trung 
tr.ng liang đã đề ra một số nội dụng 
“đồi mới một bước eơ bản cơ chế quản 
lý nhà nước về kinh tế: 

1) Các chức năng quản nhà nước 
bề kinh lễ : 

— Xây dựng chiến lược Rinh tế — 
xã hội và khoa học — kỹ thuật, quy 
hoạch dài bạn theo ngành và lãnh thồ, 
kế hoạch hóa dài hạn, 5 năm và háng 
năm, b¿o đảm những cần đói chủyếu 
của nền kinh tế quốc dân. 

— Ban hành luật pháp, chính sách, 
chế độ quản lý, các tiêu chuần và 
định mức kinh tế — kỹ thuật chủ yếu. 

— Tạo môi trường thuận lợi clho 
hoạt động: sản xuất kinh doanh, bao 
gồm môi trường kính tế trong nước và 
ngoài HưỚC. 

— Thực hiện chính sách và quy 
hoạch đào tạo, bồi duỡng, bộ nhiệm 
và bãi miễn cán bộ quản lý. 

— Thực hiện sự kiềm soát của nhà 
nước đ¿i với toàn bộ các hoạt động 
kinh tế, : 

b) Sự phán công, phản cấp quan l) 
nhì mước Đề kính lễ giữa các cơ quan 
€ hinh: quuồn thực hiện theo các hưởng - 

— Nắng cao hiệu lực lãnh đạo tập 
trung thống nhất của nhà nước trung 
ương với nbhững chức năng quản lý 
nhà nước về kinh tế ở tầm vĩ mô, 


Trung ương nắm clặăt những vấn đề 
then chốt, những cân đối chủ yếu của 
nẻn kinh tế quốc dàn. 

Điều chỉnh sự phân công giữa cÁc 
cơ quan quản lý ở trung trơng, bảo đàm 
mỗi linh vực quản lý, môi ngành, mỗi 
sản phầm quan trọng có cơ quan clkjn 
trách nhiệm chính. Thông qua luyt 
phắp. chính sách, định mức mà tướng 
đân, kích thích, điều hòa, phối hp các 
hoạt động kinh tế, xác định phương 
hướng và hành lang loạt động của các 
ngành và đơn vị kinh tế, xử'lý những 
việc ngoài khả năng giải qu\ết của 
các tò chức và đơn vị kinh tế đề bảo 
đảm thực biện những nhiệm vụ mà 
nhà nước g:ao. 

— Tăng cường quyền hạn, trách 
nhiệm và phát huy mạnh mẽ tính chủ 
động. sáng tạo của các cấp chính quyên, 
địa phương trong việc tl:ực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế trên 
địa bàn lãnh thô. Gắn kinh tế trên địa 
bàn địa phương với kinh tế cbunu 
trong từng vùng lớn của cá nước, khác 
phục sự clia cát theo cấp và theo địa 
giới hành chính. Việc phản giao quản 
lý các đơn vị kinh tế cơ sở phải xuất 
phát từ hiệu quả kinh tế — xã bội, tạo 
điều hiện thuận lợi cho đơn VỊ phát 
triên sản xuất kinh doanh. 

— Sửa chữa chế độ phân cấp ngàn 
sách nhà nước, bảo đam sự củn đỏi 
giữa phương tiện và nhiệm vụ, kết hợp 
lợi ích của địa phương với lợi ích của 
cả nước. 

— Tiếp tục ngÏliên cứu đề gi quv † 
một cách cơ bản các văn đề vẻ kinh 
tế trung tưrơng và kính tế địa phương, 
về quản lý theo ngành và Tănh thỏ, về 
xây dựng huyện, về nội dung và hình 
thức quản lý vùng kính tế: 

©) Chuyên saing cách quản Tý chủ:cn 
bằng biện pháp hinh lẽ: 

Đây Tả một nội dụng cơ bản của 
đôi mới quản lý nhà nước về kinh tế, 
Những yêu cầu quan trọng nhật là ¿ 

— Phải lay hiệu quả kinh tế — xã 
hội làm tiêu chuần. 


đÍ 


— Phải đöi mới một cách cơ bản nội 
dung và phương pháp kế hoạch hóa 
nền kinh tế quốc dân, chuyền từ 
phương phấp, giao chỉ tiêu pháp lệnh 
với quan hệ cấp phát vật tư — giao 
nộp sản phầm là chủ yếu, sang việc 
sử dụng các chính sách và đòn bảy 
kinh tế là clủ yếu, bảo đảm tính khoa 
học và tính cân đôi của kế koạch. 

— Lñy kế hoạch lóa làm công cụ 
trang tâm, kết hợp chặt chẽ với các 
chính sách phân phối lưu thông đề 
thực hiện việc chuyên đồng bộ từng 
bước sang phươsg tì ức hạch toán kinh 
doanh, tạo thành t›:ẽ thống nhất hữu 
cơ của cơ chế quản: lý nhà nước về 
ki:h tế. Việc chuyên sang cách quản 
lý chủ vếu bằng biện pháp kinh tế có 
quan hệ chặt chẽ với việc phấn đấu 
đi tới càn bàng Rgân sách, ôn định tiền 
{1 là bài toán kinh tế xã hội — 
chính trị tông hợp và phức tạp nhất 
hiện nay của đàt nước. Chúng tà phải 
phần đấu thực hiện toàn diện trong 
một số năm. 

“đ) Nâng cao công cụ pháp chế xã 
hội chủ nghĩa trong quan l kinh tẾ: 

Trong cơ chế quản lÝ mới, công cụ 
pháp chế đóng một vai trò Tất quan 
trọng nhằm bảo vệ lợi ích của mọi 
người, mọi đơn vị kinh tế. Hệ thống 
luật pháp cũ phải được sửa đỏi hoặc 
xủy dựng lại cho phù hợp với cơ okế 
mới. Việc điều hành nên kính tế — xã 
hội phái dựa theo pháp luật, Mọi người, 
mỌi Cáp, mọi ngành phải sống và làm 
việc theo pháp Imật không có ngoại 
lệ. Cần nàng cao hiện lực pháp lý của 
hợp đồng kii:h tế.như một công cụ chủ 
yếu đề xảy dựng và thực hiện kế 


hoạch. Cơ quan trọng tài kinh tế cần 
được tăng cường quyền hạn và nảng 
cao chất lượng hoạt động đề làm đúng 
chức năng, đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm 'vụ mới. 

đ) Đòi mới cán bộ oà công lác 
cán bộ: 


Cơ chế mới về quản lý kinh tế có 
những yêu cầu mới đối với cần bộ 
quán lý nhà nước, cán bộ quần lý sản 
Xuất kinh doanh, và đòi bỏi công tác 
cán bộ của đảng và nhà nước phải 
thật sự đồi mới. Phải lấy biệu quả 
thực hiện nhiệm vụ làm thước đo 
và tiêu chuần mới cho cán bộ quần lý 
kinh tế. Việc đánh giá, chọn lọc, đã 
bạt cán bộ phải thực hiện dân c1: hóa 
và công khai hóa. 


Cán bộ quản lý trên các lĩnh vực 
kinh tế các cấp phải thật sự có năng 
lực và bản lĩnh kinh doanh. Đảng và 
nhà nước phải đào tạo lại cán bộ. 
trang bị cho cán bộ về năng lực và 
kiến thức cần thiết cho quản lý theo 
cơ chế quản lý mới. 


Hồi mới quản lý kinh tế thật sự là 
một quá trình. Quản lý kinh tế là vấn 
đề hết sức phức tạp, phải giải quyết 
nhiều mối quan hệ có tác động lấn 
nhau. Chúng ta không có ảo tưởng xây 
dựng ngay một cơ chế quan lý hoàn 
chính. Kinh nghiệm ở các nước vã hội 
chủ nghĩa anh em cũng vậy, phải trai 
qua thử nghiệm thực tiền nhiều năm 
mới đần đần hình thành một cơ chế 
mới. Văn đề quan trọng nhất là phải 
có quyết tàm cao thực hiện đồi mới 
trong các ngành, các cặp, trong toàn 
đ¿1%g, toàn đản. 


Cải cách nền giáo dục quốc đân— 


một tất yếu khách quan của 


tñời đại chúng †a 


ÁCH mạng khoa học — kỹ 

thuật, những chuyên biến 

trong cơ cấu công nghiệp hiện 
- đại, gia tốc phát triển kinh 
tế Cùng với những tiến bộ nhanh chóng 
về xã hội làm tiên đề cho sự đòi mới 
theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng 
những đèi hỏi mới của thời đại. Trong 
xu thế này, yếu tố con người, đặc 
biệt là chất xám, thật sự trở thành 
van đề then chốt, một điều kiện tiền 
quyết của mọi giải pháp được đề cập. 
Lò giích tất yếu ấy làm nảy sinh nhu 
cầu cải cách triệt đề hệ thống giáo 
dục quốc dân trong những nước đang 
phát triền, nhanh chóng theo hướng 
Lưện đại hóa dân tộc. Cuộc chạyv đua 
giửa các bệ thong chính trị ~ xã hội 
đang diễn ra duới tầng sâu giáo dục, 
- theo xu hướng dân chủ hóa. 


Thực trạng không lấy gì làm lạc 
quan của nền kinh tế và của nềa giáo 
đục nước fa trước những biên động 
thời đại đã buộc chúng ta phải suy 
nghĩ lại Về việc chuän bị cho thế hệ trẻ 
tiếp nhận những công việc sẽ được 
bàn giao là khắc phục sự chậm trẻ về 
kinh tế — xã hội, về văn hóa — khoa 
học, vẻ kỹ thuật-công nghệ, về giáo 
d ue— nhân văn... đưa đãt nước ta vươn 
lên ngàng tàm thời đại, để đản tộc ta 
vững bước đi vào thế kỷ 21 — thế kỷ 
của những đói mới có tính nguyên lý 
trên các mặt khoa học, kỹ thuật sản 


ĐĂNG QUỐC BẢO ® 


\ 

xuất, quy trỉnh quản lý, đời sống xã 
hội, v.v, Tại thời điềm này, một cuộc 
cách mạng giáo đục ở nước ta đã trở 
thành yêu c%u khách quan, một nhân 
tố của sự phát triền kinh tế—xäã hội, 
một bộ phận quan trọng bậc nhất của 
chiến lược con người. 


w 


Chiến lược giáo dục thề hiện ở ImụC 
tiêu đào tạo thế hệ trẻ tl:ành những 
người lao động sẵn xuất xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Đó là « đơn đặt hàng » 


- đặc biệt của xã hội đối với giáo dục. 


ỜỞ đây, giáo dục là một quá. trình công 
nghệ tải sản xuất và tái sản xuất mở 
rộng người lao động sản xuất, Đối với 
toàn xã hội, theo cách gọi của Mác, 
đó là người lao động sản xuất tông 
thể; còn từng cá nhân là người lao 
động sản xuất bộ phận. Dành rằng, 
những người lao động bộ phận là véu 
tố cầu thành người lao động sẵn xuất 
tông thề, nhưng trong giáo dục phải 
coi đó là hai khải niệm kRkhác nhaua 
được hình thành theo những quy luật 
khác nhau tùy theo phương thức sản 
xuất. Với bất cứ phương thức nào, 


: Trường ban khoa giáo trung tương. 
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sức mạnh vật chất cũng lA mu đo 
sức mạnh trí tuệ. Cải cày và mắv cày 
cùng thực kiện một chức năng, nhưng 
biểu biện hai sức manh trí tuệ khắc 
nhau về nguyên lý. Vị vậy, người lao 
động sản xuất hiện đại phải có được 
sức mạnh tri tuệ của thời đại đại công 
nghiệp. Từ nay, mỏi trường học, dù 
là truờng phố thông hay truôởng 
chuyên ngiiệp, đếu có nhiệm vụ sản 
xuất ra sức mạnh tư duv mới, năng 
lực thực tiền mới clo tế bệ trẻ, mang 
lại chat lượng mới cho mỗi cá nhân 
với tư cách là sản phầm giáo dục, 
Xét từ bản thân minh, nên ciáo cục 
mới có bai đặc điềm cần luu Ý trong 
khi thực hiện ® đơn đặt bàng® của xã 
hội. Ä/ót l2. nên giáo dục xã hội chủ 
nghĩa thuộc về toàn t:€ dân cư, tức 
1005 thành viên trong còng dòng xã 
hội, chứ khòrg cên tLuộc quyện SỞ 
hữu của một n' ôm nhỏ người, không 
còn phục vụ riêng một thành phần 
kinh t¿ xã hội nào. Người lao động 
sản xuất tông tkề của chúng ta bao 
gồm tất cả những người lao động sản 
xuất bộ phận của 100ÃX dân Cư, mà 
trcng điều kiện lịch sử hiện đại. họ 
phải được huấn luyện qua các hình 


tức giáo dục nhà trường với cÁc - 


chức năng đš¿c thù: giáo dục phô 
thỏng làm nên tảng văn hóa chung; 
giao dục chuyên nghiệp tạo nên trữ 
lượng lao động Rÿ thuật và tiêm năng 
công nghệ, trên cơ sở đó làm thay đòi 
nội dung lao động cho pÏù hợp với 
cơ cdu kinh tế — xã hội; giáo dục đại 
học là dòng lực phát triển kinh tế — 
xã bội, là nhân tổ đày mạnh cách 
mạng Kkboa học — ký thuật, là vếu tổ 
quyết định chát lượng toàn bộ boạt 
động sản xuất và các lĩnh vực khác 
thuộc nền kinh tế quốc dân, trong đó 
có giáo dục phô thông và giáo dục 
chuyên nghiệp, Hai là, nền giáo dục 
mới phải bảo đâm thực biện đúng 
“hợp động sản xuất? một cách chắc 
ăn theo kiều đại công nghiệp. Yêu cầu 
này buộc phải có một công nghệ giáo 
đục. tức là một quá trình thực tiễn 


14 


được tô chúc phù hợp với yêu cầu lý 
luận, Trên thực tế thời gian. quy trình 
công nghệ giáo dục là sự sống và sức 
sống của tkè thống nhất nội dung ~- 
phương pháp — cơ cấu tö chức của 
toàn bộ nền giáo dục, xét trong toin 
cuc và trong tửng đơn vị thời gian, 
đối với toàn bộ đời ngưởi và riêng 
cho từng giai đoạn pkát triền cụ tiề. 


—>~- 


® 


Nội dung giáo dục được thiết kế 
theo nội dung của nền sản xuất (vật 
cbất và tính thân) trong xã hội hiện 
đại. Nội dung này quy định nội dung 
nhân cách mỗi người với tư cách là 
người lao động sun xuất bộ phân. 


Công cuộc cải cách giáo dục puäi 
làm thay đöi cơ bản theo hướng h'ịn 
đại hóa triệt đề nội dung giáo dục, mà 
văn đồ trun? tâm là cách mạng héa 
và hiện đại hóa nhân cách từng người 
và cả thế hệ trẻ, hình thành những 
lớp người lao động 'sản xuất mới, sẵn 
sàng về mọi mặt đi vào giai đoạn công 
nghiệp hóii đất nước. 


Giáo dục cộng sản (XHCÀN) trong 
lúc này phải khác phục được tình 
trạng thụ động chính trị của mỏi bộ 
phần khá lớn thanh, thiếu niên, làm 
eho thế hệ trẻ có ý chí vươn lên, có 
bản lĩnh vững vàng, trung thực trong - 
mọi boàn cảnh sống. Nhà trưởng 
không được coi giáo đục cộng: sun 
(XICN) cùi như một môn học với 
những giáo lý trừu tượng — xơ cïng, 
tách khỏi đời sống xã bội. Giáo dục 


'công sản (XHCN) phải được triền khai 


trong mọi lĩnh vực hoạt động giảo dục 
ở nhà trường và phải thấm vào đời 
sống thường ngày của cá nhân. 


Vấn đề then chốt đề hiện đại hẻa 
nội dung giáo đục là nhà trường mới 
phải trang bị cho học sinh một hệ 
thống quan điềm lý luận mới, mội bệ 
thống phạm trù và khái niệm kboa 


học, phần ánh những thành tựu tiên 
tiến của nền sản xuất hiện đại, trình 
độ văn hóa cao nhất đương thời. Dòng 
thời, nhà trường phải tạo mọi điều 
kiện đề học sinh từng bước nắm được 
những cỏng cụ mới, những phương 
tiện kỹ thuật mới, kề cả tin học, máy 
tính điện tử... Nội dung giáo dục là 
cái lõi ® vặt chất? làm nên những con 
người năng động, sắng tạo với tư 
cách là sản phẩm của nền giáo dục 
xã hội chủ nghĩa. Cần phải dạt Ít 
nhất mãy chỉ số phát triền sau đày : 
một là, con người năng động phái là 
sự. kết tỉnh những đặc điềm điều hình 
của tuồi trẻ Việt nam trong thời đại 


đổi mới tư duy, đồi mới phong cách, - 


đồi mới phương thức giao lưu của lôi 
sống xã hội chủ nghĩa; hơi là, con 
người năng động plải có khả năng 
thích ứng lính hoạt với tốc độ phát 
triển nhanh .chóng của xã hội, đặc 
biết là của nền sản xuất hiện đại; 
ba (d, con người năng động phải có 
trách nhiệm trong lao động nghề 
nghiệp và trong mọi hoạt động chính 
trị — xã hội. Trên bình diện xã hội, 
những con người năng động do hệ 
thông giáo dục mới đào tạo phải hợp 


thành một đội ngũ lao động (người. 


lao động sản xuất tông thê) cân đối 
vẻ cơ cấu, đồng bộ vẻ ngành nghề, 
bao gồm: đội ngũ động đảo công nhân 
và nhàn viên có tay nghề cao trong 
thi công và triền khai công nghệ sản 


xuất; đói ngũ chuyên gia có đây đủ. 


năng lực nghiên cứu thiệt kế RŸ thuật 
và cóng nghệ ; đội ngũ các nhà bác 
học nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 
trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội, khoa học kỳ thuật; 
đội ngũ cán bộ quản lý thành thạo 
trong tửng ngành, từng cấp, từ phạm 
ví ea nước đến tận cơ sở. Tất nhiên 
không thể thiếu những nhà hoạt động 
nghệ thuật, 


Nền giáo dục quốc đân còn có 
nhiệm vụ bồ sung, nàng cao tiềm lực 
văn hóa — Kiica hục, tiềm lực KỸ thuật — 
cÔng nghệ, nâng cao đân trí, phát 
triển tư duy của các tầng lớp nhân 
đân lao cộng, Ngày ca với những lớp 
người đã được đào tạo trong hệ thông 
giáo dục và đang hoạt động trên 
những vị trí ngiẻ nghiệp khác nhau 
cũng cìn được bội dường không ngừng, 
nâi:g cao hẹc vấn và nghiệp vụ cho 
phù hợp với hoàn cảnh cách mạng 
khoa học — kŸ thuật đan, ngày càng 
rút ngắn t!ời gian các chu Rỷ kỹ thuật, 
các clu kỷ công nghệ cũng như các 
chủ kỷ quản lý. Nói tóm lại, giáo dục 
phải đi theo suốt cuộc đời môi người, 

Như vậy, về mặt tô chức, cần tạo ra 
một hệ thông giáo đục quốc dân với 
cơ cấu đủ đa dạng về các loại hình 
đào tạo và đủ phong phú vẻ các hình 
thức kết lợp các loại hinh đó, kết hợp 
cl:iät chế giáo đục chính quy với giO 
dục ki:ỏng chính quy, giáo dục nIhà 
trường với giáo dục ngoài nhà trường. 
đào tạo với bồi dưỡng, các cấp bọc 
dài hạn với ngắn hạn, tạo ra một hẹ 
thống giáo dục quốc dàn mới về 


nguyên tắc, đó là hệ thong giáo dục 


thường xuyên. Tư tưởng mềm hóa » 
hệ thống giáo dục cần được thê hiện 
trong các hình thức đào tạo, trong sự 
phân hóa các đối tượng đi học theo 
những mục tiêu sử dụng đa dạng, 
kết hợp nhiều mục tiêu đào tạo trong 
một trường học, gia tăng các giáo 
trình và các môn học tự chọn, áp 
dụng cách đào tạo theo học phần; mở 
rộng các a phần mềm ? trong kế hoạch 
đào tạo v.v. Nói tóm lại, cần phải xóa 
bỏ cơ cấu tự đóng kín hiện nay. Trong 
phạm vi quốc gia, giáo dục phảúi thiết 
lập được mỗi liên kết chặt chẽ với sản 
xuất, với các cơ quan khoa học. Sự 
liên minh “nhà trường — cơ SỞ sẵn 
xuất * sẽ làm cho đôi bên cùng chị 
trách nhiệm về cl:ất lượng đào tạo và 
chất lượng sản xuất: một phần của 
quá trình giáo dục được chuyền vào 
quá trình sản xuất, trong đó cán bộ 
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kỹ thuật — công nghệ có trách nhiệm 
tlamm gia đào tạo ở trường học, còn 
cán bộ giáo dục — sư phạm có nhiệm 
vụ böi đưỡng cần bộ kỹ thuật — công 
nghệ và cân bà quản lý. Ngày nay, 
giao dự lbuộec phải có liên mính quốc 
tế. S+r liên minh này sẽ làm cho nền 
giáo dục cô truyền có được những đặc 
điềm cách mạng của thời đại mà hiện 
đại Léa bản tần mình và do đấy, 
hiện đi hóa đần tộc. 

Sự vận hành của cơ cấu giảo dục 
gần liền với việc quản lý nó. Một khi 
đã thay đôi cơ cấu giáo dục thì công 
tác quản lý hệ thống giáo dục cũng 
phái triệt đề cải tô. Một trong những 
nhiệm vụ cơ bản của công tác quan lý 
là dự bảo chiến lược phát triển giáo 
dục, để ra được những n"ịc tiều ưu 
Liên, xuy dựng cơ chế đãu từ ngàn 
sách và cơ sở vật chát — RŸ tuuật cho 


kế loạch đào tạo, Công tác quản lý" 


phải phát huy được tính nàng động 
và tư chủ của cơ sở, mở róng quyên 
chủ động cl:o cơ sở. Công tác quản 
lý phải thê chế hóa mỗi liên kết trường 
lọc với sản xuất, trường học với cơ 
quan khoa học, hoàn thiện các chính 
sách về lao động. sản xuất trong 
trường học, v.v. Một nhiệm vụ quan 
trọng khác của công tác quản lý giáo 
dục là tiêu chuần hóa từng loại cán bộ 
trong toàn hệ thống, trên cơ sở đó bố 
trí lai nhàn sự trong các lĩnh vực 
quản lý, đào tạo, bòi dưỡng, nghiên 
cầu khca học, sản xuất, kinh 
đoanh, v.v. Cân chú trọng công tác 
thành tra giáo dục, đặc biệt là thanh 
tra chuycn môn. 


* 


Cơ cấu giáo dục là một thực thê 
tÌ:ụ động của nnục tiêu giáo dục. Vấn 
đc có ý nghĩa quyết định cuối Cùng 
nằm ở phương thức triên khai, ở tiến 
trình hình thành mục Liều và vận dòng 
Của €ơ cấu giáo dục. Đánh giá các thời 
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đại kỉnh tế, Mác nói ràng, chúnz xhác 
nhau «không phải ở chỗ chúng sản 
xuất ra cái gì, mà là ở chó chúng sản 
xuất bàng cách nào s (1). hưong pháp 
là thực tiền hình thành mục đích, còn 
mục đích là kết quả đọng lại trên mỗi 
chặng của tiến trình đó. Cùng với việc 
xác định mục tiêu và đòi mới cơ cầu 
giáo dục, nhất thiết phải tiền hành 
một cuộc cÁch mạng về phương pháƑ 
đào tạo. Phương pháp mới phải tạo 
ta sự thống nhất giữa các mặt kiác 
biệt, thậm chỉ đối lập nhau, như giữa 
giáo dục tập thề và phát huy cá tính 
từng người, ciữa tư duy lý luận và 
năng lực thực tiến, giữa quá trình 
đào tạo và quá trình tự đào tạo, trong 
khi đề cao tính chủ thề của học sinh 
văn phải tôn trọng thích đắng sự chỉ 
đạo của thầy giáo. Trong mọi cắp học, 
tắt ca những yêu cầu về phát triển 
hứng thú nhận thức của học sinh, kích 
thích óc tò mò khoa học, khuyến khich 
người học đi vào các hoạt động nghiện 
cứu tìm tòi, phát minh, tham gia sun 
xuất với công nông, hòa mình vào các 
phong trào cách mạng của quần 
chúng... đều phải được thiết kế thành 
một quy trình công nghệ. Phương 
pháp mới của cải cách giáo dục là 
công ngi:ệ giáo dục. Nó bị quy định 
nghiêm ngặt bởi nhân tố thời gian. 
Mọi hành động thực tiễn và mọi kiều 
tư duy -tư duy-kinh tế, tư duy chính 
trị, tư duy khoa học, v.v. — đều phải 
điền ra trên trục thời gian một chiều. 
Có những việc làm chỉ đúng ở niột 
thời điềm xác định. Dọc theo thời giìn 
một chiều. quy trình công nghệ giáo 
dục dẫn đắt từng bước đi thực tiên 
của quá trình giáo dục đối với người 
lao động sản xuất tông thề cũng như 
đối với người lao động sun xuất bộ 
phận. Vì vậy, cần tập -trung trí tuệ 
cao nhất của tất cả nước đề thiết kế 
và thi công làm mẫu quy trình công 
nghệ giáo dục dưới hình thức thực 


(1) Các Mác: Tư bản, Nxb Sự thải, Hà nội, 
1973, quyền thứ nhất, t1, tr: 338. 


nghiệm (từng bộ phận và tồng hợp) ở 
trung ương. VỊ thực nghiệm chỉ là 
hình thức thực tiễn của lý luận, mà 
lý luận phải triệt đề đến mức rào đó 
thì mới có tl:ẻ biến thành hành độrg 
thực tiên (thực nghiệm), cho nên phải 
tiến hành thực ng]hiệêm trên niiều 
„n¬ÚC dộ, bắt đầu còn có tính chát 
tầm dỏ, khai phá, cho đến khi xác 
lận đủ độ tin cậy của quy trình công 
nghệ. Đề thật chắc chắn, cần pLải làm 
lại thực nghiệm đó trong những hoàn 
cảnh không gian khác (ví dụ ở địa 
phương), ở thời điềm khác (nếu eần 
thi điều chỉnh), cho đến khi kiềm soát 
được quy trỉnh công nghệ ấy thì mới 
được phép đem dùng rộng rãi trong 
thực tiền cải cách giáo dục, bảo đảm 
độ an toàn cho 1005 dân cư. Bằng 
quy trình công nghệ giáo dục, chúng 
ta thực hiện sự thống nhất giữa nghiên 
cứu khoa học giáo dục, chỉ đạo thực 
tiễn với đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 
và chuyên gia giáo dục. Bảng quy 
trình công ngihệ, chúng fa tạo ra mỗi 
liên hệ mới giữa người học và người 
dạy, giữa nÌhà trường Với Các CƠ SỞ 
sản Xuất của xã hội, 


* 


Nghị quyết của Dộ chính trị Trung 
ương Đẳng (Khóa IV) Về cái cách giáo 
dục đang được triền khai. Chúng ta đã 
thu được một số thành tựu nhất định, 


nhưng thực tiền cũng địt ra hàng loạt 


vấn đề cần được xem xét một cách 
nghiêm túc. Chính vì lẽ đó, nghị 
quyết Đại hội VỊ của Đẳng yêu cầu 
œ tòng kết kinh nghiệm thực hiện cải 
cách giáo dục, điều chỉnh, nâng cao 
chất lượng cuộc cái cách này ®, 
Những thiểu sót trong xiệc triền 
khai cải cách giáo dục 7 năm qua 
không chỉ là hậu quả trực tiếp của 
những hành vi thực tiễn mà còn có 
một nguồn gốc sâu xa hơn, tử việc 
nghiên cứu khoa học giáo đục, từ tiến 


trình chuần bị trong 20 năm trước đó. 


. Từ đẩy, có thề rút ra kết luận: đâm 


thay đôi cách nghĩ, cách làm, dám 
mở ra hưởng đi mới thì mới moi;g đưa 
giáo dục ra khỏi tỉnh trạng bế tác, trì 
trệ, mất ồn định liện nay, 

cau bảy nầm triền kEai cñi cách 
giáo dục, chúng ta thấy rõ nhu cầu 
phải xây dựng một lệ thống quan 
điểm giáo dục thật sự khoa học và 
triệt đê cách mạng, phải thiết kế 
nhữig bước đi trung gian, có sơ đồ 
tiời gian elo chưong trình hình độn; 
ca thề có khả năng thực hiện được 
trong từng giai doạn triền khai, sao 
cho đạt được những mục tiêu cơ bản 
nhất vào giữa những năm 90. Sau đó, 
chúng ta sẽ bước vào một cuộc cải 
cách toàn điện, triệt đề hơn. Ngay từ: 
bây giờ, phái kịp thời chuyền Lướng 
nhà trường, tạo những tiễn đề và 
những điều kiện vừa cho cuộc cải 
cách sắp đến, vùa đề từng bước giai 
quyết những vấn đề cấp bách như 
thanh toán nạn mù chữ, phồ cập giáo 
đục cấp l, cải cách hệ thống đào tạo, 
dãy mạnh nghiên cứu khoa học và lao 
động sản xuất trong nhà trưởng, cải 
thiện điệu kiện vật chất— kỹ thuật của 
công tác đào tạo, bồi dưỡng đội nựưũ 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục... 

Trước mắt. cn ồn định n¿ay tình 
hình giáo dục với hàng loạt những 
vấn đê cụ tê của nó như cai tiến 
công tác giáo dục đạo đứe chính trị— 
tư tưởng clo học sinh, mở rộng sinh 
hoạt dân clủ trong trưởng học, đầy 
mạnh cóng tác phát triền đảng trong 
nhà trưởng, tích cực hưỏnø Ứng cuộc 
vận động (làm trong sạch và nàng cao 
sức chiến đấu của tö chức đàng và bộ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội ø®. Đồng thời, các ngành 
giáo đục phải tạo ra sự chuyền biến 
vẻ lao động sản xuất theo hướng phục 
vụ 3 chương trình kinh tế trọng điểm 
của Nhà nước, gắn cóng tác nghiên 
cứu Khoa họa với các hợp đồng kinh 
tế của cơ Sở, tiên hành cải cách việc 
đănh giá và thị cử, v.v 


Ngày từ năm học 1957 — 1958 này, 
chúng ta phải ciii quyết những việc 
ein làm nay như cai thiện đời sóng 
giáo viên, đòi sống hẹc sinh nội trú, 
giải quyết vấn đề sách giáo khoa cho 
học sinh phô thô:+g. vấn đề trang thiết 
bỉ kỹ tiuật cho trường đại học. vấn đề 
đầu tư cho giáo đục... Những vấn đề 
này nếu không giải quyết tốt sẽ đắn 
dến nguy cơ làm biến dạng hệ thống 
giáo dục và ảnh hưởng xấu đến phong 
trào giáo dục. 


Đà chuần bị những điều kiện cơ 
bản nhất cho triền khai cải cách giáo 
đục, chúng ta phải tập trung sức làm 
những việc sau đây : 


— Nhanb chóng triền khai cải cách 
sư phạm, kết hợp cải cách sư phạm 
với toàn bộ công tác bồi đưỡng giáo 
viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện 
có nhằm chuần bị một đội ngũ căn bệ 
đáp ứng được những yêu c¿u mới củn 
cai cách giáo dục. Trong khi chúng ta 
đặt giáo dục vào vị trí trung tm của 
những vấn đẻ kinh tế —xã hội, coi cen 
người là nhân tố quyết địch, thì buộc 
puäi COI giáo viên là nzười lao động 
sản xuất trực tiếp mà sản phẩm Võ 
giá do lao động sư phạm mang lại là 
người lao động sủn xuất mới — đó là 
"quan điểm tư tưởng có ý nghĩa nàng 
đầu đè clỉ đạo công cuộc cải cách 
fiao dục những năm trước mát, 


— Tiến hành những thực nghiệm 
tồng hợp về giáo dục, xác lập hình 
mìu nhà trường cải cách trên cơ sở 
nghiên cứu xu thế tất yếu của giáo 
dục và dự báo phát triền giáo dục 
trong nước và trên thế giới. Thực 
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nghiệm giáo dục thuộc nhàn tố khoa 
học — kỹ thuật trong cách mạng nước 
tả. Trước hết, nó tiếp thu những thành 
tựu mới nhất của thế giới và những 
kinh nghiệm tiên tiến trong hoạt động 
tực tiên đề thiết kế và thí công làm 
máu ở trung ương. Sau đó, đưa những 
thành tựu ấy về cơ sở. vào tận đời 
sống thường ngày của nhà trưởng. 
Toàn bộ những quan điềm lý luận 
chỉ đạo, những mục tiêu chiến lược 
và chiến thuật, những hành vi thực 
tiễn... đều phải được nghiên cứu, 
thiết kế và thi công làm mẫu theo 
từng nấc bậc, từ trung ương đến cœ 
sở, đề cuối cùng đem triền khai rộng 
khắp tronm cả nước. 


* 


Khi đã thuộc về 100% dân cư, nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa sống cùng 
một sức sống với dàn tộc. Nhìn vào 
trẻ em và thanh, thiếu niên, cbúng ta 
thấy dân tọc. Dân tộc sẽ có, nhất 
định phải có những gì do chính nền 
giáo dục gieo trồng, chăm bón từ tuôi 
thơ mỗi đời người. Chúng ta chỉ nên 
trônc chờ vào những gì do chính minh 
tạo ra. Dã đến lúc phải biều lộ thái đô 
đứt khoát đoạn tuyệt với cách nghĩ, 
cách làm giáo dục cũ, coi cải cách giáo 
dục là hành động chiến lược của 
chúng ta. Ở thời điềm này, nếu không 
đi vào quỹ đạo cải cách, nền giáo dục 
của chúng ta sẽ không côn cơ hội đôi 
mới bản thân mình, và do đó không 
thề đáp ứng những yêu cầu lớn lao 
của chiến lược kinh tế xã hội. 


NGÀNH Y TẾ TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU MỚI 


ẠI hội lần thứ VI của Đăng 
đã quyết định phải thật sự 
tập trung sức người. sức của 
vào việc thực hiện ba chương 
+rinh kinh tế lớn: lương thịrc — thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khầu. Việc triền khai ba chương trình 
kinh tế lớn .ở những vùng khác nHau 
của đãi nước đang đặt ra những yêu 
câu mới đối với còng tác chăm sóc sức 
khóe nhân dàn, nhất là trong tỉnh hình 
hiện nay, khi sức khỏe của nhân đân 
, ta đang có chiều giảm sút, môi trường 
bị ô nhiễm, dịch bệnh diễn biến phức 
'tạp. thiếu sót và khé khăn trong công 
tác y tế mấy năm gần đày đã gày trở 
ngại cho sìn xuất 


Những vùng trọng điềm lúa nìư 
đảng bằng sóng Cứu long, đồng bằng 
sông lòng, có sản lượng lương thực— 
thực phẩm lớn nhất Irong cá nước, Có 
sẵn phầm cày công nghiệp có giá trị 
đao như dứa, đán, đaạy, cói... lại đang 
là những vùng môi trường bị ô nhiềm, 
địch bệnh thường xuyên đe dọa. Đúng 
vào các thời vụ làm chiếm, làm mùa 
và vụ đông, ở đày luôn luòn xảy ra 
các vụ dịch đường ruột, sỏt xuất huyết, 
đạu mát đó, cúm, làm chậm lại việc 
cày, cấy, thu hái trên phạm ví từng 
xã, từng huyện, có khi từng tỉnh. 
Ảnh hưởng kéo dài của các vụ dịch 
đó đã làm tồn hại nghiêm trọng đến 
sức khóe trẻ em và khả năng lao động 
của nhân dàn. Kế hoạch hóa dân số 
và bö trí lại lao động có liên quan 
đến sức khỏe đang là những vấn đề 


ĐẶNG HỒI XUÂN *“—VŨ KIÊN °® 


` 
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nóng hồi của các vùng nông thôn có 
mật độ dân số cao. Việc sử dụng hóa 
chất và cơ giới trong nòng nghiệp quy 
mỏ ngày càng lớn đang đặt ra những 
yêu cầu mới vẻ dự phòng và điều trị. 
Những thói quen !âu đời, không hợp 
lý vẻ bữa ăn của nhân dàn và cách 
nuôi dưỡng trẻ em ở nông thôn nước 
la cũng là việc cần giải quyết. 


Mạng lưới y tế nông thôn vốn là 
chỗ mạnh của y tế nước ta, trong mấy 
năm nay do chế độ dãi ngọ quá bất 
hợp lý, chạm được sửa đồi 7v sĩ vã 
lĩnh một tháng lương chưa đủ mua 2 
kí lò gạo), đã sa sút ở nhiều nơi, 
không đắp ứng được những nhu cầu 
về y tế của nhân dân. 

Tày nguyên và các vùng núi ở phía 
bác và phía tây nước ta có nhiều tiềm 
năng lớn về kinh tế, về xuất khâu, nếu 
không giai quyết tốt các văn đề môi 
trường, bệnh tạt và sức khee thi 
không thề ôn định và phát triền được 
sản xuất. Việc mỡ rộng các nông 
trường, công ty, xí nghiệp, các vùng 
kinh tế mới tròng và chế biến chè, cả 
phê, cao su, hò tiêu, hạt điều và những 
cày thuốc quý đang thu hút ngày càng 
nhiều lao động. dàn cư từ các vùng 
đồng bằng tới miền núi. Ơ đảy, bệnh 
sốt rét, dịch hạch và kiết lv những 
năm trước giảm di nhanh, gàn đày 
đã bung lên thành nhiều vụ dịch, ảnh 
hưởng rõ rệt đến việc bố trí lại sản 

@ Tiến sĩ v 

@ø Chuyên viêm cao cấp Hộ vy tế, 


học 
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xuất và đời sống. Ở Nghệ tĩnh năm 
1983, Tày nguyên và Đông Nam bộ 


năm 1986, hàng loạt trẻ em, người già, - 


phụ nữ có thai và người lao động 
mắc bệnh sốt rét, tỷ lệ tử vong khá 
cao. Mạng lưới y tế ở những vùng 
này gặp quá nhiều khó khăn, có nơi 
gần như tê liệt vì không được cấp 
phí thỏa đăng. Người bệnh không được 
cứu chữa kịp thời, thuốc men đến cơ 
sở chậm, kinh phí thấp, đi lại xa, có 
dịch không ai phát hiện, việc phun 
thuốc điệt muỗi ở nhiều nơi không 
bảo đảm chất lượng. Việc ăn, ở của 
dàn, nhất là đân mới đến không được 
tổ chức tốt, nhiều hộ làm nhà sát 
rừng, không phát quang bụi rạm, 
khôn: đủ màn nằm, 


Ở thành phố và các khu công nghiệp? 
nơi sản xuất ra phần lớn hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu thì tình hinh 
môi trưởng, sức khóe và bệnh tẬt 
cũng đang có những văn đề cấp bách 
cần giải quyết. Do mật đỏ dân số cao, 
nhu cầu mở rộng sản xuất nhanh, việc 
xử lý nước thải, phân, rác, bụi, khi 
độc, hơi nóng, tiếng òn không được 
thích đáng đã dân đến các vụ dịch, 
các bệnh nghề nghiệp và Lệnh xã hội 
ngày càng tăng. Ơ những vùng đang 
thăm đò và khai thác dầu khí, những 
còng trường lón sử dụng nhiều mây 
móc nặng và hiện đại dang đặt ra 
nhiều yêu cầu mới về phòng và chống 
các bệnh nghề nghiệp. về cấp cứu và 
chữa trị các tai nạn lao động, về dinh. 

dưỡng đề tái sản xuất sức lao động. 
- Các ngành công nghiệp và tiều,thủ công 
nghiệp chưa cùng ngành y tế chăm lo 
đúng mức đến sức khóc công nhân và 


thợ thủ công. Việc điều tra ở một số , 


cơ sở cho thấy sức khỏe của công nhân 
đang giảm sút, ngày còng thấp và độ 
tuổi lao động bị rút ngắn. Việc xây 
dựng và sử dụng đội ngũ cần bộ, nhân 
viên y tế ở khu vực sản xuất công 
n£hiệp chưa được quan tâm đúng mức. 


Đề nhanh chóng khắc phục tình 
hình nói trên, nhằm chăm sóc và bảo 


20 


vệ tốt hơn nữa sức khổe của nhân 
dân, phục vụ ba chương trình kinh tế 
lớn của Đảng, ngành y tế cần phải 
giải quyết những vấn đề chủ yếu 
sau đây : 


1 — Xâu dựng uà kiện toàn mạng 
lưới .lế cơ sở đủ sức hằng ngàu 
chàm sóc sức khỏe nhân dân ngau ở 
nơi họ sinh sống à lao động. Trạm 
y tế cơ sở là tö chức trực tiếp với 
dân, có vai trò hết sức quan trọng 
trong việc thực hiện các quan điềm y 
học dự phòng, kết hợp v bọc hiện đại 
với v học cö truyền và phương chàm 
qnhà nước và nhân dân cùng làm}, 
Đó là nơi thường xuyên giáo dục. 
hướng dẫn nhân dân giữ gìn và chăm 
sóc sức khóc ban đầu bằng những 
phương pháp và kỹ thuật thích hợp, 
ít tốn kém. Đó là nơi bảo vệ và làm 
sạch môi trường, diệt các vật trung 
gian truyền bệnh, tiêm chủng, phòng 
và chống dịch, cải tiến bữa ăn. kế 
hoạch hóa gia đình và bảo vệ bà mẹ, 
trẻ em. Đồng thời, đó cũng là nơi phát 
hiện và chữa bệnh kịp thời bằng thuốc 
nam và các phương pháp không dùng 
thuốc như châm cứu, bấm huyệt, xơa 
bóp, dinh dưỡng. Cấp cửu và đưa lên 


tuyến trên kịp thời những trường 


hợp khó cũng là nhờ có tồ chức. y tế 
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Đề làm được những nhiệm vụ đồ, 
các trạm y tế phải được củng cố và 
kiện toàn về mọi mặt. Trước hết là 
có đủ y sĩ, nữ hộ sinh, cán bộ y học 
dàn tộc và dược tại trạm, có mạng 
lưới chân rết gèm các y tá ở các điềm 
dàn cư, các đội sản xuất, có sự giúp 
đỡ của hội viên Chữ thập đỏ, sự hợp 
tác của các ngành, các đoàn thề, 
Kinh nghiệm 'của Hà nam nỉnh, 
Tiền giang, Cửu long, thành phố 
Hò Chí Minh và, nhiều quận, huyện 


tiên tiến về y tế đã chỉ rõ muốn làm. 


được như vậy, phải đặc biệt quan tàm 
đào tạo, bỏ túc về nghề nghiệp và 
chăm lo đời sống cho cản bộ, nhàn 


viên y tế, giúp họ có đủ trình độ và, 
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phương phấp công tác tốt, yên tâm 
phục vụ. Đồng thời bảo đảm trang bị 
dụng cụ y tế và thuốc chủ yếu cho 
công tác địch vụ của trạm và của 
người y tế trực tiếp với dàn, 


2 — Tích cực huu động quản chúng 
Đà các ngành tham gia phòng 0à 
chống có hiệu quả các bệnh dịch 
lưu hành, đặc biệt là bệnh sối rét ở 
miền núi pà các bệnh nghề nghiệp 
ở các khu công nghiệp. 


"Phong trào quản chúnz xây dựng 
các công trình vệ sinh, tô chức nếp 
Sông vệ sinh ởớ các cơ sở sản xuât, 
đường phố và xóm, nưõ, thực hiện 
các chương trình tiêm chủng, chòng 
các bệnh nhiềm khuân, các bệnh xã 
hội... cản được mớ ròng và có chất 
lượng cao, chú trọng các vùng trọng 
điểm lúa và các thành phố lớn, 


Ở miên núi, phòng và chống các 
bệnh sốt rét, kiết ly, dịch hạch, bướu 
cồ là thật sự phục vụ sản xuất. 
Chống sốt rét đã trở thành mối quan 
tâm lớn của các cắp, các ngành trong 
cuộc vận động xây dựng các vùng 
kính tế mới, thực hiện định canh 
định cư, phát triển sản xuất các cây 
công nghiệp có giá trị xuất khầu cao 
ở Tày nguyên, Đông Nam bộ và các 
vùng núi khác. Cần nhanh chóng 
củng cố mạng lưới y tế ở miền núi, 
xây dựng tò chức y tế huyện có đủ 
khả năng chỉ đạo chống sót rét với 
các cụm xãï có xét nghiệm viên và 
kinh hiền vi phục vụ cho mạng lưới 
y tẾ xã và nông trưởng. Các trạm! v 
tế có cần bộ tới bản và đội sản xuất 
đề theo dõi, lấyv lam máu những 
người bị sót, sớm phát hiện Ký sinh 
trùnz sốt rét và điều trị đúng phác 
đò, không đề phát triển thành dịch, 
Huyện Tương đương (Nghệ tĩnh) sau 
vụ dịch sốt rét làm chết hàng trăm 
người năm 1953, đã củng có mạng 
lưới y tế tới các bản trong huyện, 
nhờ đó đã làm tốỐt việc phát hiện và 
đập dịch, chống được sốt rét, nhanh 


chóng öa định được sản xuất và đời 
sống. Cần liên tục mở các đợt tuyên 
truyện, vận động nhàn dân tại chỗ và 
những người mới đến, làm cho họ thật 
sự coi việc chống sốt rét là công việc 
hàng đầu đề bảo đảm sản xuất, đề họ 
tự giác tổ chức ăn ở hợp vệ sinh, 
phát quang quanh nhà ở, điệt muỗi, 
nàm màn, chống muối đốt và uống 
thuốc phòng. Ngành y' tế khân trương 
đáp ứng dày đủ và kịp thời những 
yéu cầu về cán bọ, về hóa chất và 
Ihuốe men cho huyện và nhất là cơ sở, 


-. Ở các thành phố và khu công. 
nghiệp tập trung, công tác chăm sóc 
sức khỏe công nhàn và thợ thủ công 
cũng phải được làm tốt từ cơ sở. Tích 
cực cải thiện môi trường lao động, 
phòn+¿ và chống các bệnh nghề nghiệp : 
bệnh bụi phối, bệnh nhiễm độc chì, 
bệnh mát và tai, mũi, họng, bệnh đau 
cột sóng và dau thần kinh thường 
gập ở những người lao động trong 
các Khu đông nghiệp, Ngành y tế cùng 
các ngành và các địa phương cần 
phòi hợp với nhau dễ bảo dảm các 
tiẻu chuản vệ sinh và an toàn lao 
động trên những công trường. xây 
dựng mới. Thực hiện các chế độ ăn 
trưa, ăn ca ba và cung cấp thực phầm 
theo định lượng cho công nhân. Củng 
cố các viện và trạm vệ sinh lao động, 
tăng cường đào tạo cán bộ các chuyên 
khoa vệ sinh lao động và bệnh nghề 
nghiệp mới, như ngành đâu khí, Chỉ 
đạo thiết thực công tíc nghiên cứu 
khoa học và chương trình chăm sóc sức 
khỏe ban đầu ở các cơ sở công nghiệp. 


Trong các chương trình v tế, cần 
quan tàm đúng mức đến chương 
trình cai tiến bữa ăn, mở rộng mô 
hình V.A.G, chế biến hòa màu và thực 
phẩm. 


J— Đầu mạnh công lác kế hoạch 
hóa đàn số 0à chăm sóc bà mẹ, 
lrẻ em. 

Kế hoạch hóa dân số — một nhiệm 
vụ lớn của chính sách xä hội, là một 
vấn đề không thẻ xem nhẹ trong việc 
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thực biện ba chương trình kinh tế 
nhằm góp phần nàng cao thu nhập 
bình quân đầu người, nảng oao chất 
lượng cuộc sống. 


hế hoạch hóa dân số Và Chăm Sóc 
bà mẹ trẻ em là hai mặt của một vấn 
đề không thê tách rời nhau. Có thực 
hiện kế hoạch hỏa gia dinh mới có 
điều kiện chăm sóc bà mẹ và trẻ em. 
Ngược lại cớ chăm sóc tỗit bà mẹ vi 
trẻ em. các gia đình mới yên tâm thực 
hiện sinh đẻ có kế hoạch, Đàyv còn là 
vấn đề giải phóng phụ nữ. giải phỏng 
sức lao động. 


Các cấp ủy và tô chức dẳng ở từng 
Cơ sở sẵn "xuất có trách nhiệm trực 
tiếp lãnh đạo công tác kế hoạch hóa 
dân số gắn liên với lãnh đạo kinh tế. 
Đầy là một cuộc đầu tranh gay go. 


phức tạp, phải đi sâu vào thực tiễn, 


vào tâm lý xã hội, có kế hoạch phăn 
đấu cụ thể và biện pháp chặt chế mới 
thực hiện được chỉ tiêu hạ tỷ lệ phát 
triển dân số từ trên 2% hiện nay 
xuống 1.73 năm 1990. 


Can lãnh đạo các tô chức quần 
chúng và các 
hóa. thông tin đầy mạnh hơn nữa 


còng tác giáo dục quần chúng. Lai, 


phải có chế độ thưởng phạt nghiêm 
míỉnh, Xôi cán bộ. dàng viên phải 
thật sự gương máu và trực tiếp Vận 
động quản chúng thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình 

_#4—= Nâng cao chất lượng khám 
bệnh, chữa bệnh ðd bảo đảm thuốc 
men chữa bệnh cũng là một yêu cầu 
quan trọng dê giải phóng sức lao 
động. Công tác này đang có nhiều khó 
khăn phải khắc phục từ cơ sở đến 
các tuyến {rên 

Không thê đề cho kinh phí của các 
cơ sở điều trị chỉ đáp ứng không được 
một nứa nhủ cầu chăm sóc người 
bệnh, để cho các €z sở đó xuống cấp 
như hiện nay. Các ngành kinh tế, các 
. €Ơ SỞ sản Xuất và kinh doanh có 
trách nhiệm góp phần vào việc giải 
quyết kinh phí chăm sóe người bệnh, 


f 
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ngành giáo dục, văn, 


bảo đẳm cứu chữa được nhanh chóng, 
sim trả họ trở lại vị trí sản xuất. 
Việc tăng thêm kinh phí bệnh viện 
phải được xem xét một cách toàn 
diện, tỉnh đầy đủ đến tình hình trượt 
giả các mặt hàng, giá thuốc, giá vật 
(tư và trang bị, thiết bị, kề cả giá 
điện, nước. 

Coi trọng hơn nữa công tác bồi 
đưỡng cần bộ, nhân viên các bệnh 
viện vẻ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc 
biệt là về tỉnh thần trách nhiệm và 
thái độ phục vụ. Cùng với việc biều 
dương, khuyến khích những gương 
người tốt, việc tốt, chúng ta đồng 
thời thiết thực chăm lo đời sống cán 
bộ, nhân viên, tùy hoàn cảnh từng 
nơi mà tạo điều kiện tăng thu nhập 
cho anh chị em, phát hiện, công khai 
phê phán những thói cửa quyền, ban 
ơn, vô trách nhiệm, những hiện tượng 
Liêu cực, tham ô, hối lộ xảy ra ở các 
cơ sở điều trị. 

Trong khi xúc tiến xây dựng ngành 


. được phầm Việt nam, cần phối hợp 


giữa trung ương và địa phương, giữa 
y tÈ và các ngành đề trong mấy năm 
tới có thẻ tạo thêm nguồn thuốc tử 
trong nước, từ: xuất đề nhập và từ 
các nguồn khác, cung ứng đủ thuốc 
chủ yếu cho nhân đân. Chúng ta tiếp 
tục đầy mạnh phong trào trồng và sử. 
dụng thuốc nam, áp đụng các phương 
pháp chữa bệnh không dùng thuốc. 
\ớ rộng mang lưới phân phối thuốc 
tới cơ sở, chống mọi hiện tượng tiêu 
cực trong các khâu sản xuất và phân: 
phối thuốc, ngành v tế chỉ đạo chặt chẽ 
việc sử dụng thuốc hợp lý và an toàn 


5 — Đồi mới cách nghĩ bà cách làm, 
đôi mới tồ chức oà cán bọ. 


Quan điềm của Đẳng về sự thông 
nhất giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội đòi hỏi chủng ta, 
phải khác phục tư tưởng tách rời kinh 
tế với v tế, chỉ lo sản xuất mà cci nhẹ 
sức khỏe. Không thấy một sự thật. 
giản đơn: không cỏ sức khóe thị 
không có sẵn xuất tốt Ở nhiều cœ 
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quan lãnh đạo và cơ sở kinh tế, quan 
điềm tách rời kinh tế với y tế đã ảnh 
hưởng không tốt đến sức khóc người 
lao dòng và gây ra những tồn thịt về 
kinh tế. Cần tăng cường sự lãnh đạo 
và dầu trr thích đăng cho công lác V 
tế, bao góm ca phát triển ngành dược. 
Ngành v tế cảng vững mạnh càng phục 
Vụ có hiệu quả việc thực hiện ba 
- chương trình kinh tế lớn của Đẳng. 
lrong ngành y tế, cân đâu lIranh 
chống tư tưởng chuyên n:òn đơn thuần, 
tách rời y tế với kinh tế, không thật sư 
đi vào phục vụ sản xuất. Nhiều dơn 
vị và căn bộ vy tế còn thiểu quan điềm 
kinh tế trong y tế, không quan tàm 
đến hiệu quả công tác, lông léo trong 
quản lý, nhiều khi gây Hìng phí nghiệm 
trọng Người cán bộ v tế phải tạo 
cho mình thói quen mới là gắn bó 
mặt thiết với các ngành kinh tế, các 
cơ sở sản xuất. Như vày mới tranh thủ 
được thêm điều kiện thuận lợi đề 
phát triển công tác, xây dựng cơ sở 
vật chát kỹ thuật và chăm sóc đời 
®óng cán bộ của ngành. Phải có sự 
đồi mới trong cơ chế quần lý, sử 
dụng lao động, vạt từ, tài chính và 
Sự viện trợ quốc tẺ một cách có tính 
toán, tiết kiệm, đúng chế độ, nguyên 
"tắc và đạt hiệu quả cao. Hạch toán 
kinh tế trong v tế cần được đặt ra 
đối với toàn ngành, lừng cơ sở và 
từng cán bộ, nhàn viên y tế, 
Chúi:g ta phải quần triệt các quan 
«điềm y học dự phòng,kết hợp y học hiện 
«đại với y học cô truyền và phương 


châm nhà nước và nhàn đân cùng 
lun ®, phát động phong trào quần 
chúng và huy động các ngành đề làm. 
tÖt công tác y tế, thực hiện bai nÌh:iệm 
vụ trọng tâm của y tế là: chăm sóc tốt 
sức khóe ban đầu và nâng cao chất 
lượng các mặt công (ác, phục vụ sẵn 


_xuất và đời sống. Hiện nay văn còn 


nhiều quan điềm, tư tương lệch lạc, 
những thói quen lâu đời không đúng, 
lệch vẻ diều trị và coi nhẹ y học dân 
tọc đang trói buộc chúng .ta. Đầu 
tranh khắc phục những điều sai trái 
đỏ là cuộc dau tranh kiên trì, gian 
khô đề đồi mới tư duy, đồi mới nội 
đụng hoạt động, đồi mới công tác tô 
chức và cán bộ, công tác đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, xày đựng ngành 
y tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Về tô chúc và cán bọ, trên cơ sở 
quán triệt những quan điềm của Đẳng, 
ngành y tế đang đi vào tồng kết kinh 
nghiệm Và xây dựng các mô hình tô 
chức của ngành, trước hết là mò hình 
tồỒ chức y tế quận, huyện và mô hình 
tỒ chúc y tế cơ sở. Ngành y tế phải 
hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ theo 
yêu cầu đồi mới, giáo dục và đấu 
tranh đề đôi mới nhận thức, quan 
điểm và phong cách trong cán bộ, 
lấy kết quả đó làm tiêu chuần đề 
đánh giá và bố trí cản bộ cho các cấp 
và các cơ sở, bảo đảm thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại bội toàn 
quốc thứ VỊ của Đảng về chăm sóc; 
bảo vệ và nàng cao sức khỏe của nhân 
dân. 


Pháp luật và kinh tế 


Ì 


HÁP luật ra đời trên cơ sở 
kinh tế và do cơ sở kinh tế 
quyết định. Xhưng, pháp luật 
lại có tác động tích cực mạnh 
mẽ đối với cơ sở kinh tế, và nói chung, 
đối với sự hinh thành và phát triên 
của một hìàñh thái kinh tế — xã hội. 
Mác đã luận chứng vai trỏ của plhấp 
luật trong quá trình thủ tiêu clế độ 


phong kiến và hình thành chế độ tư - 


bản. Sau khi dân ra nhiều đạo luật 
mà nhà nước tư sẵn ban hành đề thúc 
đầy quá trình hình thành chế độ tư 
bản, Mác đi đến kết luận: « Như vậy, 
những người dân nông thôn bị tước 
đoạt bằng vũ lực, bị xua đuôi và bị 
biến thành những kẻ lang thang lại 
bị người ta dùng những đạo luật kỳ 
quải đánh đạp, đóng đấu bảng sắt 
nung đỏ, tra tấn, đề ghép vào một kỷ 


luật cần thiết cho chế độ làm thuê »® (1). 


Chúng ta không thẻ nhầm lăn bản 
chất của quá trình từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với quá 
trình từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
tư bản clkủ nghĩa. Nhưng, trong hai 
quá trình đó, pháp luật đều có vai trò 
của nó. Điều đó đòi hỏi giai cấp vô 
sản cầm quyền phải ý thức đầy đủ về 
vai (rò của pháp luật, tự giác và có kế 
hoạch xây dựng nó, sử dụng nó tịch 
Cực vào các quá trình cải tạo xã hội 
cũ, xây đựng xã bội mới. Quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa không tự phát 
hình thành trong lòng xã hội cũ, mà 
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HOÀNG HẢO ® 


nó hình thành do sự tác động tự giác 
theo quy luật khách quan của nhà 
nước chuyên chính vê sản. Vị thế, 
pháp luật càng là phương tiện quan 
trọng trong việc tạo ra cơ sở kinh tế 


- mới. Nhà nước sử dụng pháp luật tác 


động vào quá trình cải tạo quan hệ 
sản xuất cũ, xây dựng quan lệ sản 
xuất mới, phát triền lực lượng sẳn 
xuất, hình thành nhanh chóng cơ sở 
kinh tế mới và cấu trúc thượng tàng 
mới, cũng như vào quá trình ra đời 
của nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. .._ 


Điều đáng chú ý là, pháp luật chỉ 
có tác đụng tích cực mạnh mẽ trên cơ 
sở kinh tế tương ứng. Pháp luật dù có 
vai trò to lớn đến đâu cũng không thề 
vượt quá trình độ kinh tế của xã hội. 
Nó là hình thức phản ánh trình độ 
phát triền kinh tế, ghi nhận quyền 
lực của những quan hệ kinh tế. 
V.l. Lê-nin viết: *®Pháp quyền kiông 
bao giờ có thể cao hơn chế độ kinh tế 
và trình độ phát triền văn hóa của rã 
hội do chế độ kinh tế quyết định ® @). 
Một mặt, nhà nước chuyên chính vô 
sản phải tự giác nằm pháp luật như là 
công cụ tÔÖ clức thực tiễn, mặt khác, 
pháp luật phải được xây dựng sÁt với 
trình độ kinh tế và văn hóa trong 
từng giai đoạn cách mạng. Có như thế, 


®. Phó tiến sĩ luật học 

(1) Các Mác: Tư bản, Nàb Sự thật, Hà nội 
1975, quyền 1, t.3, Œ. 307, 

(2) V.I.Lê-nịn: Teán tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mat-xcơ-va, 1976, t. 33, tr. 223. 
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phấp luật mới pì át huy được lác dụng 


mỡ đường và bảo vệ cỉo cậc quan hệ 
kinh iế phát triển, trãnh được xu 
lướng chủ cuan, nôn nóng « pháp 
luật hóa * những quan bệ xã hội cưa 
chín muồi, chưa dủ điều hiện thực 
hiện trong thực tế. Thực tiễn những 
năm qua cho thấy, đo nhận thức giản 
đơn về chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã 
muốn thề ciế hóa thành pháp luật mẹi 
tính ưu việt của chủ nghĩa xi hội 
ngay trong điều kiện kinh tế, xã lkội 
của chặng đầu thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó chính là xu hướng 
chủ quan duy ý chí trong pháp luật, 
làm cho có những quy định trong pháp 
luật không có diều kiện thực hiện 
trong thực tế, nó mất tính hiện thực, 
không gắn với trình độ kinh tế và văn 
hóa của từng thời kỳ nhất định. Đông 
thời, quan hệ biện chứng giữa kinh tế 
và pháp luật đặt ra yêu câu khách 
quan là phải chủ trọng đồi mới pháp 
luật, mặc dù, pháp luật marg tính quy 
phạm, là khuôn vàng thước ngọc °®, 
là chuần mực của xã hội, như! g lại 
không phải xây dựng một lần là xong, 
§ nhất thành bất biến *, mà đòi hói 
phải đềi mới cùng với sự biến đoi của 


điều kiện kinh tế, xã hội nhất định... 


Như vậy. pháp luật mới thúc đầy 
¡ình tế phát triền, chứ không phái à 
một trở ngại đối với sự phát triển 
kinh tế. Thực tế cho thấy, các thề chế 
quản lý hiện hành của nhà nước ta 
trong mức độ đáng kề đang “trói 
buộc ?® các đơn vị kinh tế cơ sở, căn 
trở chúng phát huy quyền tự chủ sản 
xuất, kinh doanh xã hội chủ ngÌĩa, 
đang làm: chậm quá trình đồi mới cơ 
.chế quản lý kinh tế. 

Chúng ta cần chủ ý đến nét đặc thủ 
của tác động pháp luật đói với đời 
sống kinh tế và xã hội. Pháp luật cũng 
là hình thức t: ề biệi: đường lôi chính 
sách của Đẳng, nhưng dưới dạng 
những quy phạm, trở thành ý cbÍ của 
nhà nước, có tính chất bắt buộc chung 
" đối với toàn xã hội. Do đặc trưng Ấy, 
đường lối chính sách của Đảng thề 


hiện trong pháp luật sẽ tác dọig một 
cách trực tiếp, đồng thời và thống 
nhất đến toàn xã hội. Vì vậy, pháp 
luật trợ thành công cụ tÖ chúc trên 
quy mê toàn xã hội, là phương tiện 
quan trọng đề tô chức nền sản xuất xã 
hội, là thước đo mức độ lao động, 
phân phối và tiêu thụ sản phầm, đồng 
thời cũng là tiêu chuần mà nhân dân 


- có tEe dựa vào đề kiềm tra mọi hoạt 


động của các cơ quan nhà nước, từ đó, 
cảng cố được kỷ cương nhà nước, trật 
tự xã hội. Vai trỏ ấy của pháp luật 
được tuể hiện đặc biệt rỡ nét trong 
các bước chuyền của đường lối chính 
sách và cơ chế quản lý kinh tế. VỊ 
vậy, những quan điềm kinh tế và yêu 
câu đồi mới cơ chế -quản lý kinh tế 
được khẳng định trong các nghị quyết 
của Đảng đang đặt ra -yêu cầu cấp 
bách phải sửa đôi và xây dựng mới 
bệ thống pháp luật của nhà nước ta. 


li 


Pháp luật là do cơ sử kinh lẻ quyế t 
định, nhưng không phải quyết định 
một cách trực tiếp, mà là tiông qua 
chính trị, nghĩa là thông qua đường 
lối chính sách của đúag cầia GUyền, 
Đường lối chính sách đó được nhà 
nước thề clLế bóa thành pháp luật: 
hiển pháp, luật, pháp lệnh, nơ? † định... 
Như vạy, phấp luật chính lì p:an 
ánh đường lỗi, chính sách của Đăng. 
nhưng nó được œnÈà nuớa béa” dề 
mọi người tuân theo, Vì vậy, khi đồi 
mới quan điềm kinh tế, chính sách 
kinh tế và cơ chế quản lý kính tế thì 
không thề không đôi mới pháp Tuật. 
Rinh nghiệm thực tiễn những năm 
qua cho thấy, nếu chúng ta không 
sửa đổi pháp luật hiện hành, bỏ sung 
và xây đựng mới hệ thống pháp luật 
kinh tế thì không t:iể thực hiện được 
bước chuyền hẳn từ tập trung quan 
liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán 
kinh tế, kính doanh xã hội chủ nơ] Ta 
theo tỉnh thân nghị quyết Đại hỏi VỊ 
của Đảng. 
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Nhà nước ta đã hoạt động nhiều 
năm trong cơ chế lập trung quitn liêu 
bac cấp. Cơ chế ấy dã đề lại dấu ấn 
đậm Ÿ:ét trong hệ thống pháp luật hiện 
hành, kế cả pháp luật kinh tế. Mặc 
dù những năm qua chúng ta đã cỏ 
nhiều cõ gắng trong công tác lập 
pháp, nhưng đến nay, hệ thống pháp 
luật hiện hành vẫn còn nhiều nhược 
điểm, đang là một trở ngại cho việc 
quản lý của nhà nước, nhất là quản 
lý kinh tế. Chúng ta lại đang thiếu 
nÍneu luật, nhất là pháp luật kinh tế, 
các thề chế quản lý kinh tế. Do đó, 
trong thực tế có tỉnh trạng ® vượt rào3y 
® phá rào ? thật, nhưng cũng có trường 
hợp có «rào * đâu mà ®Sphá»®! Hệ 
thống pháp luật hiện hành thiểu đồng 
bộ, tần mạn, khó theo đối, nhiều văn 
bản chòng chéo, mâu thuan nhau, 
nhiều chính sách, thề chế đã lỗi thời 
chưa được thay đôi, một số thê chế 
mơi còn chấp vá không ăn khớp, thậm 
chí trái ngược nhau 


Khi bắt đầu chuyên sang cơ chế 
quan lý kinh tế mới kề từ nghị quyết 
lôi nghị Trung tương lần thứ 6 (khóa 
IV) và nhất là nghị quyết lội nghị 
Trung trơng lần thứ 8 (khóa V), nhà 
nước ta đã ban hành một sò văn bản 
pháp quy mới ấp dụng xen kẽ với 
những văn bản cũ, đã tạo ra những SƠ 
hở trong quản lý kinh tế. Vì vậy, có thà 
nói, đến nay, hệ thống thể chế quản lý 
của nhà nước xây đựng trên cƠ sở cơ 
chế eñ về căn bản văn chưa được 
thay đồi : 


Thực trạng của pháp luật kinh tế 
hiện hành như thế không chỉ gày khó 
khán cho công tác quản lỶ, mà còn 
dung dưỡng tàm lý coi thường phấp 
luật. Hiện đang tòn tại một màu thuận 
lớn là, trong khi xảy dựng eơ chế quan 
lý mới theo tỉnh thần Nhị quyết Đại 
hội VI của Đăng, chúng ta ván phải 
vận dụng thề chế quản lý cũ. Trên 
thực tế, cơ chế quản lý cũ vàn đang 
được pháp luật hiện hành bào vẻ. 
Trong bối canh giao thời ấy khó 


ĐẤt 


tránh khỏi những sơ hở trong quần Ïv 
kinh tế. Đó cũng là thời cơ cho những 
hiện tượng tiêu cực phát triền, cho 
tỉnh trạng phân tán, tủy tiện, vô chỉnh 
phủ lan ròng, làm rối loạn thêm nền 
kính tế và trật tự xã hội. ˆ 


Thực tiễn quản lý những nám qua 
cho thấy trên một mức độ lớn, pháp 
luật biện hành, nhất là pháp luật trong 
quan lý kinh tế đang là một trong 
những nguyên nhân cần trở sự ra đời 
của eơ chế quản lý kinh tế mới. Vị 
vậy, có thề nói, hơn lúc nào hết, thực 
tiến quản lý của nhà nước hiện nay 
đang đòi hổi cấp bách việc sửa đồi, 
bồ sung, xây dựng hệ thống pháp luật 
mới, trước hết là pháp luật kinh tế, 
nhằm mở đường cho sự hình thành 
trong thực tế cơ cl:ế quản lý mới. Quả 
thật, nhu cầu kinh tế đang đòi hổi 
đổi mời pháp luật một cách ca bản. 
Nếu như đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế là một cuộc cải cách có.Ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc, thỉ đồi mới pháp 
luật một cách căn bản và đồng bộ, 
chứ không đơn giản là sửa đôi một 
vài văn bản hay quy phạm lỗi thời, 
cũng là mọt nhiệm vụ hết sức quan 
trọng. Do đó, cần đứt khoát xóa bể 
những pháp luật xảy dựng trên cơ sở 
chế độ quản lý cũ, sớm hình thành 
hệ thống pháp luật mới. đồng bộ, 
nhắm phục vụ có hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị kinh tế cơ sở, đồng 
thời nâng cao hiệu lực quản lý của 
bỏ máy nhà nước và sự kiềm soát của 
nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế 
quốc đân, góp phần tích cực vào việc 
qgiải phóng mọi năng lực sản xuất 
hiện có, khai thác mọi khả năng tiềm 
tàng của đất nước và sử dụng có hiệu 
quả sự giúp đỡ quốc tế đề phát triền 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đôi 
với xủy dựng và cũng cố quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa » Õ). 


(3) Van tiện đại hội V/, Nirb Sự thật Hà 


nôi, 987 tc. 47, 


Tư duy kinh tế mới đòi hỏi đồi 
mới tư duy pháp lý trên những 
phương hướng cơ bản 


Trước hếi, hệ thống pháp luật mới 
phải đáp ứng được yêu cầu đôi mới 
cơ chế quản lý kinh tế. Muốn vậy, 


việc thề chế hóa nội dung của chỉnh ' 


sách kinh tếT— yêu cầu của cơ chế quản 
lý mới — thành pháp luật phải tạo ra 
một môi trường thuận lợi hay một 
« dư địa » hợp pháp bảo đâm cho các 


đơn vị kinh tế cơ sở có đây đủ quyền ‹ 


hạn và trách nhiệm trong việc tự chủ 
sản xuất kinh doanh theo đúng hướng 
xã hội chủ nghĩa. đúng pháp luật của 
nhà nước. Thê chế hóa theo tỉnh thân 
đó là một còng việc cực ký phức tạp, 
khó khăn, nhưng thực tiễn quản lý 
“đang đôi hỏi chúng ta phải vượt qua 
thì mới tạo ra cơ sở pháp lý cho cơ 
chế quản lý kính tế mới hoạt dọng 
trong thực tế 


Thứ hat, Nhà nước ta còn đề nhiều 
thành phần kính tế tồn tại và phải 
triền trong thời kỷ quá độ lén chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta nhất là trong 
chặn: đường đầu tiên, nhằm phát huy 
mọi tiềm năng của chúng, góp phần 
thúc đầy nền kinh tế chung đi lên, đáp 
ứng những nhu cầu của xã hội. Vị vậy; 
cần tạo ra cơ sở pháp lý cho các thành 
phần kinh tế ấy hoạt động bình 
thường, tức là cân xác định địa vị 
pháp lý của từng thành phần kinh tế: 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thê, 
kinh tế cá thề, kinh tế tư bản tư nhàn... 
và gắn liên việc đó với việc xảy dựng 
thề chế quản lý mới của nhà nước 
đối với từng thành phân kinh tế. Thẻ 
chế quản lỷ mới của nhà nước, một 
mặt sẽ làm cho các đơn vị kinh tế và 
người sản xuất yên tâm, đám đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đề 
phát triền sả xuất, đem lại nhiều sản 
phẩm cho xã hội; mặt khác,- thề chế 
quản lý mới là tiêu chuẩn đề các cơ 
quan nhà nước có thê kiêm tra hoạt 
động của các thành phần kinh tế ấy, 
bảo đảm cho chúng phát triền theo 


đúng hướng xã hội chủ nghĩa và lạo: 
nên một nền sản xuất hàng hóa da 
dạng, phong phú. 


Thứ ba, từ quan hệ “cấp phái — 
giao nộp», sử dụng mệnh lệnh hành 
chính là chủ yếu chuyền sang hạch 
toán kinh tế, kinh đoanh xã bội chủ 
nghĩa. sử đụng biện pháp kinh tế là 
chủ yếu — điều đó đặt ra yêu cầu 
khách quan là phải nhanh chóng bồ 
sung và xây dựng mới pháp luật kinh 
tế đề làm cơ sở phầp lý cho việc tỒ 
chức, điều hành và kiềm soát quá 


_trình tái sản xuất xã hội. Đó là những 


văn bản pháp quy có nội dung mới về 
kế hoạch, kế toán, thống kẻ, về lợp 
đồng kinh tế và trọng tài kinh tế, về 
luật đầu tư, về công tác thanh tra... 
Những văn bản ấy ràng buộc các chủ 
thề pláp luật phải hoạt động theo yêu 
cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới. 


Thư tư, cần ban hành kịp thời 
những văn bản pháp quy quy định rõ 
quyền hạn và trách nhiệm của các 
đơn vị kinh tế cơ sở và của người lao 
động nhằm phát huy quyền chủ động 
tô chức sản xuất, kinh doanh của các 
đơn vị ấy và tính sáng tạo của họ, 
định rõ nguyên tắc tö chức và hoạt 
động của các đơn vị kinh tế, các hình 
thức liên hiệp sản xuất, kinh đoanh, 
chế độ làm chủ của tập thề lao động 
thuộc các thành phần kinh tế ; bảo vệ 
quyền lợi của người lao động trong 
các xí nghiệp tư nhân. 


Thứ năm, việc đôi mới cơ chế quản 
lÝ kinh tế đòi hỏi đồi mới tò chức và 
hoạt động của các cơ quan nhà nước," 
trước hết là các cơ quan quản lý kính 
tế, nhắm tạo điều kiện thuận lợi cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở chủ động tồ 
chức sản xuất, kinh doanh, đồng thời 
văn bảo đảm được sự quản lý thống 
nhất của nhà nước trung ương. Vị 
vậav. trên cơ sở phân biệt rõ chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế và 
chức năng quản lý sản xuất, kinh 
doanh, cần sửa đồi, bồ sung các văn 
bản pháp quy về quyền hạn. trách 
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muệm của các cơ quan nhà nước, 
(rước hết là của Hội đồng bộ trưởng 
và Các cơ quan quản lý kinh tế, nâng 
cao hiệu lực quản lý hoạt động kinh 
tế của các cơ quan nhà nước, quy 
định chế độ trách nhiệm của từng cơ 
quan, nhất là trách nhiệm vật chất 
đói với những thiệt hại gây ra chỏ đơn 
vị kính tế cơ sở và người lao động. 


Dĩ nhiên, quá trình đồi mới cơ chế 
quản lý kinh tế gắn bó bữu cơ với việc 
giải phóng con người khỏi cơ chế cũ, 
với chính sách xã hội của đẳng. Vì 
Vậy, trong quá trình đó, không thề 
không sửa đồi và ban hành các văn 
bản pháp quy đề phát triền nền dân 
cau xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
dàn chủ của công đân và sông bằng 
xã hội trong điều kiện hiện nay, 


Quá trình đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế đòi hỏi đồi mới tư duy pháp 
lý — đồi mới nội đụng và đồi mới cả 
quả trình làm luật đề nhanh chóng 
(tạo ra được hệ thống pháp luật mới, 
dòng bộ, có căn cứ kh»a học, năng 
động, kịp thời nhằm mở đường và bảo 
vệ cho cơ chế quản lý kinh tế mới hình 
thành. Trong quá trình làm luật phải 
bảo đảm đúng thầm quyền, bình thức 
và trình tự, mà tư tưởng chủ đạo 
trong quá trình đó là đân chủ hóa việc 
làm luật, phải tô chức lấy ý kiến rộng 
rãi của nhàn đân, thảo luận kỹ (rong 
Các cơ quan quyên lực nhà nước, tránh 
thòng qua một cách hình thức. Chúng 


ta đang ở trong quả trình đôi mới cơ. 


chế quản lý kinh tế. Điều đó có nghĩa 
là nhiều quan hệ kinh tế mới đang 
trong quá trình bình thành, thử 
nghiệm, chưa ôn định, cho nên, cần 
lựa chọn những hình thức văn bản 
thích hợp. liiện nay, nên sử dụng hỉnh 
thức văn bản pháp quy là chủ yếu, 
khi các quan hệ kinh tế đã ồn định sẽ 
nàng lên hình thức văn bản cao hơn. 

Như vậy, việc soạn thảo và thông 
qua văn bản pháp luật đề phục vụ cơ 
chế quân lý kính tế mới đang trở 
thành nhiệm vụ cấp bách và quan 
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trọng hiện nay. Dấu sao, đó chưa phải 
là tất cả, nhiệm vụ khó khăn nhất và 
có ý nghĩa quyết định nhất trong diều 
kiện nước ta hiện nay lại là vấn đề 
đưa pháp luật vào cuộc sống, vào 
hoạt động thực tiên hàng ngày của 
phân dân, từ đó mới có điều kiện cơ 
bản đề thực hiện cơ chế quản lý kinh 
tế mới. Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
cũng như áp dụng pháp luật phục vụ 
eơ chế đó là miệt cuộc đấu tranh phức 
tạp, bền bỉ giữa cái đúng và cái sai, 
cái tiến bộ và cái lạc hậu. Chính thông 


qua cuộc đấu tranh ấy mới củng cỗ 


được kỷ cương. pháp luật nhà nước, 
bảo đảm cho cơ chế quản lý mới vận 
hành trong thực tế. Điều đó cũng có 
nghĩa là trong quá trình chỉ đạo và tÐỒ 


chức thực hiện đồi mới cơ chế quản 


lý kinh tế, phải thật sự phát huy đân 
chủ, lăng cường kỷ luật, thực hiện 
đúng nguyên tắc mọi người bình 
đẳng trước pháp luật”, kiên quyết 
chống mọi biều hiện đặc quyền đặc 
lợi trong thực hiện pháp luật, làm 
trong sạch đội ngũ cán bộ. Rõ ràng, 
nhanh chóng xây dựng một hệ thống 
phấp luật đồng bộ trong quần lý kinh 
tế là một yêu cầu khách quan. Nhưng, 
hệ thống pháp luật dù có hoàn chỉnh 
đến dàu cũng không thề quy định 
hết mọi quan hệ xã hội. Hơn nữa, khi 
các quả trình kinh tế phát triền, thị 
những quy định mới lại có thề trở 
thành cũ, lỗi thời, « cái hợp pháp » có 


thề trở thành €bất hợp lý»! Đó là 


một mâu thuẫn thực tế, đòi hồi các 
cơ quan có thầm quyền thường xuyên 
kiềm tra đề kịp thời giải quyết. Nhưng 
về nguyên tắc, pháp chế xã hội chủ 
nghĩa không cho phép bất cứ ai tự 
tiện tuyên bế điều luật này hay điều 
luật khác đã lỗi thời, rồi tùy tiện làm 
trải pháp luật nhà nước, mưu lợi ích 
cục bộ hoặc lợi ích cá nhân - 


* 
(Xem liễp trang 59) 
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MỘT KÍNH NGHIỆM KÍNH DOANH TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 
LIÊN DOANH THỦY SÁN NĂM CĂN. 


ÔNG ty liên doanh thủy sản 
Năm căn (ra đời tử năm (983) 
là mô hình liên doanh ba cấp 


© 


ương đại diện là Công ty xuất nhập 
khầu hải sản Việt nam của Bộ hãi sẵn 


trên địa bàn huyện: cấp trung. 


mang tên Seapredex; cấp tỉnh đại 
điện là Sở thủy sản tỉnh Minh hải; 
cấp huyện đại diện là Công ty thủy 
sản cấp III và Ban hải sản huyện Năm 
căn (nay đồi tên là huyện Ngọc hiền). 
Tồ chức liên doanh ở đây là sự hợp 
tác theo nguyên tắc tự nguyện, bình 
đẳng, ba bên củng có lợi, cùng nhau 
vay vốn đầu tư, cùng nhau chịu trách 
nhiệm, lời cùng chia, lỗ củng chịu. 
Công ty liên đoanh thủy sản Năm căn 
là một đơn vị hạch toán kinh tế độc 
lập, có con đấu và tài khoản riêng, có 
tư cách pháp nhân, được ký hợp dòng 
kinh tế với các đơn vị khác để phục 
vụ sẵn xuất kinh doanh. Nó thực hiện 
eơ chế «tự cân đối, tự trang trải? 
trên cơ sở tÔ chức sản xuất liên kết, 
liên hoàn tử khâu đầu tư xây dựng 
sở vật chất kỳ thuật nuôi trồng, 
đánh bắt, thu mua, bảo quản, chế biến 
đến khâu xuất, nhập khâu thành một 
thề thống nhất khép kín. Trong đó lắy 
khâu xuất khầu và nhập khâu đề tự 
cân đối trong quá trình sản xuất kinh 
doanh, làm nghĩa vụ đói với nhà nước 
và đóng góp cho xây dựng địa phương. 
Công ty liên doanh thủy sản Năm 
căn được quyền vay vốn kề cả vay 


"và lãi dùng KÝ bạn. 


HỮU HẠNH 


ngoại tệ (thông qua Seaprodex và 
ngàn hàng) đề đảu tư phát triền sản 
xuất theo phương án và kế hoạch đã 
được duyệt trên cơ sở tính toán chặt 
chẽ, bảo dam hiệu quả kinh tế, trả nợ 
Nguồn vốn của 
Công ty liên doanh gồm có ‡ 

a) Võn bảng ngoạÏ tẻ qua Seaprodex 
đề xay dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
do còng EV trực tiếp vay (trả nợ và 
lãi bằng sản phầm xuất khìiu cho 
nước ngoài), 

b) Vốn lưu động bằng ngoại tệ, 
thông qua ký hợp đăng giao sản phẩm 
cho Seaprodex công ty được Ứng trước 
ngoại tệ đề nhập vật tư, thiết bị, hàng 
hóa phục vụ sản xuất. 

€©) Vốn lưu động bảng tiền Việt 
nam đo các bên tham gia liên doanh 
góp lại. Công ty liên doanh thủy sẵn 
Năm căn vay tín dụng ngàn hàng 5076, 
còn 50% chia đều cho ba bên củng 
đóng góp. Tất cả các kheän vốn kề 
trên do ba bên trong êng tv liên 
doanh thủy sản Năm căn chịu trách 
nhiệm tự vay, tự trả. tự đóng góp 
và chủ động tài chính đề đáp ứng kịp 
thời yêu càu sản xuất kính doanh... 


Công ty liên doanh thủy sản Năm 
căn được quyền chủ đệng phản phối 


Và sử dụng quyẻn sử dụng ngoại tệ 


và lợi nhuận băng tiên Việt nam. 


Ba năm qua Công ty liên doanh 
thủy sản Năm căn đã thực hiện có 
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kết quả sự hợp tác giữa Irung ương 
và địa phương, tạo ra sức mạnh tộng 
hợp về vấn, vài tư, kỹ thuật và năng 
"lực quản lý, đưa ngành sản xuất thủy 
sản của huyện theát ra khỏi tỉnh trạng 
sa sút, mở ra một giai đoạn làm ăn 
năng động và đạt hiệu quả kinh tế 
cao. Trong ba năm (1984 — 1985— 1986) 
công ty đã thu mua được 30599 tấn 
tôm (quy tươi); thu nhập bằng tiền 
Việt nam được 1 tỷ 143 triệu đồng và 
bàng ngoại tệ được 14 377 357 LSD: 
lãi ròng được 27 triệu đồng; kết 
hối ngoại tệ cho trung ương được 
9 679 816 USD, đóng góp cho tỉnh Minh 
hải được 952736 USD và cho huyện 
Ngọc hiền được 711793 USD... 


Ngoài ra Công ty liên doanh thủy 

sẵn Năm, căn côn đóng góp vào ngàn 
sách xã khoảng 3 triệu đồng, bằng 1/3 
giá trị các công trình còng ty giúp xã, 
giúp cho các ngành kinh tế, văn hóa 
ở Năm căn cùng phát triền đi lên và 
tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn 
người lao động trên địa bàn huyện. 
Đời sống của người lao động được 
nâng lên rõ rệt. Trong 3 năm (1981, 
1985. 1986), bình quân mỗi năm một 
lao đọng chính làm nghề cá đã thu 
được 120900 đồng và làm ra bảng 
ngoại tệ được 560 USD. Môi nửa số 
dân có nhà ở khang trang (nhà có 
kê tẳng, lợp ngói hoặc lợp tôn xi 
măng), các công trình phúc lợi xã 
hội như: hệ thòng giao thông đường 
bộ, trường học, bệnh xá, cửa hàng 
được xây dựng, tạo điều kiện cho 
nhân đân đi lại, học tập sinh hoạt 
được dễ dàng. Nông thôn, nhất là 
những làng cá vừa được xảy dựng 
trong vài năm gân đây đã có sự đôi 
mới thực-sự, ngư dân phấn khởi, 
hăng sav lao động sản xuất. 


* 


Nhìn lại những năm 80 trở về trước, 
tỉnh hình sản xuất thúyv sản ở Năm 
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căn gặp rất nhiều khó khăn và sa sút 
nghiêm trọng. Ngày nay. sau ba nắm 
thực hiện liên doanh, với củng một 
nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có 
đó và cũng với những con người ngư 
đân cần cù lao động ấy, sản xuất thủy 
sản ở Năm căn đã được phục hỏi và 
phát triền mạnh mẽ. 


Từ thực tiễn đó. có thề rút ra được 


-những kinh nghiệm gì 2 


Một là, sản xuất thủy sản mang tỉnh 
thời vụ nghiêm ngặt (sản phầm mau 
hư, dễ thối, khó bảo quản), đối tượng 
sản xuất là sinh vẠt sống đi động 
(theo mùa, nhiệt độ và nguòn thức 
ăn). -Vìi vậy, ngành kinh tế thủy sản 
là một ngành kinh tế — kỹ thuật tổng 
hợp đòi hỏi phải có sự liên kết, Hiến 
doanh giữa các cơ sở sản xuất kinh 
doanh với các cấp trung ương. địa 
phương và ngư dân đề có thề huy 
động mọi tiềm năng vẻ vốn, kỹ thuật, 
vật tư, năng lực quản °lý và tài năng 
sản xuất nhằm tạo ra cân đöi mới, 
cùng nhau tö chức phát triền sản 
xuất 


IIai ld, công ty liên doanh thấy sẵn 
lấy nội dung phát triền sản xuất làm 
nền tảng, lày đầu tư xảy dựng cơ sở 
vật chất kỳ thuật làm động lực phát 
triền và lấy xuất nhập khầu đề tự cần 
dối trong quá trình sản xuất kỉnh 
doanh. Mục tiêu của tồ chức liên 
doanh ở đày là phát triền sản xuất, 
báo đảm cho sản xuất kinh doanh thư 
được hiệu quả kinh tế cao trong các 
lĩnh vực : phát triền đánh bắt và nuổi 
trông thủy sẵn, đầu từ cơ sở vạt chất 
kỳ thuật làm dịch vụ sản xuất, dịch 
vụ kỹ thuật và dịch vụ đời sống, quản 
lý tốt nguồn sản phầm và đầu tư H:eo 
chiều sàu vào chất lượng sản phầm `È 
tăng giá trị hàng thủy sản xuất khìiu 
và tiêu dùng nội địa. Đâu tư phải 
triền sản xuất gắn chặt với t0 chức 
lại sản xuất, tồ chức lại đời sống. 
[Liên kết chặt chẽ về kinh tế— xã hội— 
đời sống giữa ngư đàn và nÌà nước. 
bảo đảm cho tồ chức liên deanh có 


điều kiện tồn tại và quản lý tối sản 


phầm. 


Ba là, thực hiên cơ chế khép kín 
và liên hoàn các khâu sản xuất của 
nghề cá (nuôi tròng, khai thác, thu 
mua, bảo quản, chế biến, xuất nhập 
khầu) là nguyên nhân đầu tiên đắn 
đến thành công của liên đoanh thủy 
sản ba cấp trên địa bàn huyện. Liên 
doanh đề nối liền các khâu chế biến 
với khu xực sản xuất nguyên liệu, 
giữa sản xuất với khoa học kỹ thuật, 
giữa sẵn xuất với thương mại, giữa 
công nghiệp với ngư nghiệp, tạo nên 
sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước 
với ngư đàn trong sản xuất và đời sống 
trên địa bàn huyện và xã, bình thành 
dây chuyền liên kết, liên hoàn sản xuất 
của ngành kinh tế thủy sản. Kết quả 
Cuối cùng mà mô hình liên doanh 
thủy sản Năm căn đạt được là làm 
cho sản xuất thủy sản phát triền 
mạnh mẽ, kinh doanh có lãi, trên cơ 
sở đó có đủ điều kiện tăng cường vốn 
tích lùy đề không ngừng mở rộng sản 

xuất kinh đoanh nghề cá. 


Đồn là, tö chức tốt đời sống cho 
người lao động làm nghề cá gắn 
người trực tiếp làm ra sản phầm 
nguyên liệu với người làm ra 
thành phầm xuất khìu-cũng tức là 
gàn sản xuất với đời sống, kinh tế với 
xã hội thành một thề thông nhất. Đời 
sống người ngư dân được no ấm, có 
nhà ở khang trang, con cái có nơi 
học hành, khi ốm đau có nơi chữa 
bệnh, được vui chơi giải trí... họ sẽ 
yên lỏng, gắn bó với sự nghiệp của 
liên doanh. Họ cảm thấy mình thực 
sự là một thành viên của liên doanh, 
được làm chủ phương tiện sản xuất, 
được chăm lo đời sống nên tự giác và 
hăng say lao động sẵn xuất vì sự phát 
triền của liên đoanh, trong đó có lợi 
ích của bản thân họ. 


Nam là, hiện nay 95X sản phầm 
nghề cá là do nghề cá nhân dân làm 
ra, Do đó phải lấy đầu tư phát triền 
sản xuất làm gốc để thúc đầy công 


tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nghề cá theo từng nấc theng thích hợp 
từ thấp đến cao, tuyệt đối không được 
nóng vội, áp đặt theo ý muốn chủ 
quan. Tổ chức ngư dân vào các cập 
đoàn sản xuất nghề cá như ở Năm căn 
đã làm, thực chất chỉ mới ở trình độ 
tö đoàn kết sản xuất, nhưng lại phủ 
hợp với trình đỏ của lực lượng sản 
xuất nghề cá nhàn dân hiện tại. TÔ 
chức quốc doanh ở đây chủ yếu làm 
dịch vụ sản xuất và hướng dẫn kỹ 
thuật cho ngư dân. 

sứu ld, trên địa bàn một huyện 
không cần phải để tồn tại cá ban hải 
sản huyện và công ty thủy sản cấp III, 
mà nên tập trung vào một mỗi, lấy bộ 
máy của còng ty này đề kiện toàn, bồ 
sung, hình thành công ty Hiến doanh 
thủy sản trên địa bàn huyện làm nhiệm 
vụ sản' xuất, xuất nhập khẩu, tiêu 
đừng nội địa. Công ty liên doanh thủy 
sản huyện hoàn toàn có điều kiện làm 
cả hai chức năng quản lý hành chính 
kỹ thuật và sản xuất kinh đoanh thủy 
sản trên địa bàn huyện. Điều này 
không lề làm trở ngại gì đến sự lãnh 
đạo của cấp ủy và UBöND địa phương 


w 
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Công Iy liên doanh thủy sản Năm 
căn ngày càng phát hny mặt tích cực 
của nó và được khẳng định là một mô 
hình tốt. Tuy nhiên ngành sản xuất 
thủy sản ở đày đang còn làm ăn theo 
lối quảng canh. Nghề nuôi têm trong 
nhân đàn chưa được đầu tư thảm canh 
đúng mức, còn mang tính chất tự 
nhiên và năng suất thấp, mới đạt 
khoảng 250—300kg/ha. Việc đánh bắt 
tôm cá ngoài biên khơi, phần lớn nựư 
đân ở đây làm theo lối “sáng ẩi lối 
về *; nơi có dịch vụ hậu cần cũng chỉ 
bám biền được khòng quá:7 ngày. Do 
vày, năng suất đánh bắt tôm cá ngoài 
biền khơi còn thấp. Nghề nuôi trồng 
(chủ vẻu là nuôi tôm) phải gánh bù 
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co nghề đănh bắt, Việc thu mua, bảo 
quán còn phi qua nhiều khâu như bốc 
đỡ, cản đong, thủ gom và giao nhàn đã 
làm hao hụt về số lượng và giảm phầm 
‹ ehất tôm cá thú mua được (80 — 90% 
SỐ lượng tôm cá thu mua bị giảm chất 
lượng là ớ khâu thu mua chuyên 
chơ...). Đâu tư theo chiều sâu cho thảm 
canh tăng nàng suất trong nuôi tròng 


` 


và đánh bắt, tö chức lại việc thu mua- 


lợp lý, vận chuyên nhanh nguyên liệu 
về rơi che biển sẽ giảm được chỉ phí, 


hạ được giá thành, giữ gìn được chất. 


lượng tôm cá thu mua, cuối cùng chất 
lượng sản phầm chế biến cũng sẽ 
được bảo đâm, Làm được những điều 
đó, Công ty liên doanh thủy sản Năm 
căn có thể đưa tông giá trị thủ nhập 
lên gấp hai lìn mức thu nhập hiện 
nay. 


Sự phát triền của ngành sản xuất 
thủy sản ở Nam căn vừa qua lại làm 
này sinh một màu thuận mới mà cội 
nguồn của nó là quan điềm về sứ dụng, 
khai thác tài nguyên không đúng đan. 
Trên vùng đắt Năm căn có hai loại tài 
nguyên có giá trị kinh tế cao là rừng 
ngạp mặn và thủy, hải sản. Hừng ngặp 
mặn ở đảy là tiền đè và là môi sinh 
đè phát triền thủy, hải sản. Ngược lại 
phát triển thủy, hải sản phải tạo điều 
kiện cho việc khôi phục và phá! triển 
rừng ngập mặn. Trong thời gian qua. 


chúng ta tập trung tỒ chức lại sản xuất 
thủy sản, nhưng lại klÔng chú ý giải 
quyết tốt mối quan hệ này thậm chí cỏn 
có những hành động đối lập với rừng. 
Do sự hấp dẫn của nghề nuôi tôm xut 
khầu (giá trị và hiệu quả kính tế cao), 
nhàn dân địa phương và ngoài địa 
phương, thậm chí cả các cơ quan nlà 
nước và một số đơn vị kinh tế khác đã 
đến Năm cần phá rừng bừa bãi đề nuöi 
tòm.Việc tô chức sẵn xuất ở đây, do 
đó, đã đối lập hai yếu tố tài nguyên 
rừng ngập nặn và thủy, hải sản, tạo 
nên tình trạng mâu thuẫn triệt tiêu 
lăn nhau. Nuôi tôm xuất khâu thì tăng 
lên, nhưng rừng ngập mặn lại bị tàn 
phá và suy thoái nghiêm trọng, cơ cấu 
tài nguyên có nguy cơ bị phá vỡ. Giải 
pháp khần cấp và có tính nguyên tắc 
trước mắt cũng như lâu đài là phải tô 
chức, bố trí lại sản xuất theo cơ cău 
kinh doanh tòng hợp $ rừng— tôm ? 
hoặc « tòm — rừng » cho các hợp tắc xã, 
tập đoàn sản xuất, lâm trường. bộ 
đội biên phòng và hộ gia đình. bó 
cũng là cơ sở đề sản xuãt —kinh doanh 
có thu nhập tông hợp. Hoạt động của 
Công ty liên doanh thủy sản Năm căn 
cũng phải nhằm làm cho cả ngư nghiệp 
và làm nghiệp trên đất Năm căn cùng 
tồn tại và phát triền, đạt năng suát, 
chất lượng và hiệu quả kinh tế cao 
trên cơ sở môi sinh và hệ sinh thái 
được cân bằng. 
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ĐĂNG XUÂN KY ** 


VAI TRÒ (ỦA ĐỒI MỚI TƯ DỤY 


HONG công cuộc đồi mới hiện 
nay, chúng ta cần đòi mới 
trrớc hết những gì thuộc nề 
con người, thuộc về những 
chủ thề lãnh đạo và quản lý. Có như 
vậy, chúng ta mới tạo ra được những 
đôi mới trong tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, mà đôi mới tư du 
có 0ai [rò quijết định. Bởi lề chúng 


— ta không thê đồi mới được phong cách 


nếu không có tư duy mới về phong 
cách, cũng không thê đồi mới được tô 
chức cán bộ nếu tư duy về tò chức 
cần bộ vẫn lạc bậu. lỗi thời. Tắt nhiên 
_ trong quá trình đôi mới, những việc 
trên phải được triền khai đồng thời, 
xen kẽ nhau, việc này bồ sung và thúc 
đầy việc khác. 
Chúng ta đặc biệt quan tảm đến 
việc đôi mới tư duy, bằng cách không 
ngừng làm đầy đủ và sâu sĩc thẻm 
nhận thức vẻ ván đề này, làm rõ những 
nội dung và phương pháp của việc đồi 
mới tư duy. Từ những luận điềm đã 


được nều ra trong Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đến việc thực hiện những 
luận điềm ấy, chúng ta sẽ phải trải 
qua một quá trình phấn đấu gìn khô, 
phức tạp điễn ra đối 0ới lừng người, 
trước hết đối với những người trong 
bộ máy lãnh đạo, quản lý của Đẳng 
và Nhà nước, của các tô chức sản 
xuất kinh doanh và các tồ chức xã hội 
khác, bất kề ở cương vị nào. Không ai 
có thê nói là mình đã có tư đuy mới 
đầy đủ. Trong tư duy của mỗi người 
có lẽ đều có phần cũ phần mới, khác 
nhau chỉ ở chỗ cải cũ nhiêu hơn hay 
cái mới nhiều hơn; hoặc cũng có 
những người tư duy vẫn hoàn toàn 
cũ, chưa có gì mới cả. Vi vậy những 
người lãnh đạo, quản lý không phải 
chỉ là những người chỉ đạo hướng dẫn 
quá trình đồi mới tư đụy, mà còn là đối 
tượng của chính việc đôi mới tư duy. 


w% Xem Tạp chí Cáng sản !ừ số 10-1987 
*# Phỏ viện trường Viện Mác -- Lẻ- nịn. 
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Đặt vấn đề phải đôi mới tư duy có 
nghĩa là tư duy cũ đã có những cải 
không đúng, không chính xác hay sai 
làm mà chúng ta phải xóa bỏ, có 
những cái lạc hậu, lỗi thời mà chúng 
ta phải sửa đồi. hoặc có những cái 
không đầy đủ mà chúng ta phải bồ 
sưng. Cũng phải thây rằng, trong fư 
duy vốn có của chúng ta có những cải 
đúng mà chúng ta phải khẳng định, 
những cái đúng ấy đã chỉ đạo hoạt 
động thực tiền của chúng ta và đã đưa 
đến những kết qua, những thành tựu 
nhất dịnh. Quá trình đôi mới tư duy 
chính là quá trình xen kẽ của những 
việ" khẳng định, bồ sung, sửa đôi và 
xóa bọ rất phức tạp ấy. Đó là quá 
trình nối tiếp, kế thừa, phủ đính biện 
chứng của sự vận động, phát triền, 
vươn tới mãi của tư duy. Phân biệ! 
được những nội dung này là công việc 
hết sức khó khăn. Chúng ta đã thấy 
không Ít người có những cái sai vẫn 
tưởng là đúng, thiếu vẫn tưởng là đủ, 
lạc hậu, lôi thời vẫn tướng là tiến bộ, 
tiên tiến. Vì vảy, tuy nói rất nhiều 
cến đồi mới tư duy mà không thề đồi 
mới được. lloặạc có khi lại cực đoan 
phủ định tất cả, kề cả những gì đúng 
dẫn, hợp lý, đề xâv đựng tư duy mới, 
mà hoàn oàn không hiều rằng nếu bắt 
đầu từ hư vô thì chỉ có thể đi đến hư 
vỏ chứ không thề nào khác được Chỉ 
riêng nguyên nhân về nhận thức luận 
cũng có thề làm cho eon người có thề 
xa rời những tiêu chuẩn đúng đắt của 
tư duy, VÀ sự xa rời ấy càng nhiều 
hon nếu nó lại xuất phát từ những 
động cơ cá nhân đề không chịu đồi 
mới hoặc chống lại việc đôi mới. 

Mỗi người chỉ có thề hiều rõ mình 
khi soi mình vào người khác trong 
những hoạt động thực tiên của con 
người. Đối với tư duy cũng vậy. Mỗi 
người chỉ có thê hiều rõ đúng — sai 
trong tư duy của mình khi đối chiếu 
với tư duy của người khác trong 
hoạt động thực tiền đề hiện thực 
hóa từ duy Tranh cãi thuần túy 
giữa tư duy với tư duy sẽ là cuộc 
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tranh cãi vô tận và hoàn toàn vô 
ích. Thực tiên là tiêu chuần của chân 


lý. Thực tiễn cũng là tiêu chuần đề 


xác định cái đúng cái sai của tư duy 


Vậy chúng ta phải đồi mới theo tr 
duy nào ? 

Theo Lê-nin, chủ nghĩa Mác là vô 
địch bởi vì nó dúng. Nó đúng không 
phải vì nó nêu lên những giáo điều như 
Kinh thánh đề bắt con người quỳ 
xuống mà sùng phục, mà vâng lời một 
cách mù quáng. Nó đúng bởi vì nó đã 
khám phá được những quy luật khách 
quan của sự vận động và phát triền 
của xã hội loài người, nó vạch ra được 
phương pháp đề con người nắm được 
quy luật khách quan mà đi lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản, 
nhằm giải phóng hoàn toàn và triệt 
đẻ cho con người và xã hội. Chính vì 
vậy chúng ta phải xâu dựng cho được 
tr duụ của chủ nghĩa Mác— Lê-nin— 
tư duụ cách mạng oà khoa học, tư du 
biện chứng du uậi đề chỉ đạo hoạt 
động thực tiễn nhằm thực hiện được 
mục tiêu cao cả đó. 

Đó là tư duy mang tính chất mở 
chứ không phải đóng kín, định hướng 
chứ không phải cố định. Nó luôn luôn 
hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động thực 
tiễn và luôn luôn được kiềm nghiệm 
bằng thực tiễn, đồng thời được bỏ 
sung và phát triền tử những thành tựu 
của thực tiến cách mạng và khoa học. 
Những thành quả cách mạng từ trước 
đến nay của nước ta cũng như của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
bắt nguồn từ tư duyấy Và bây giờ, 
khi Đảng ta và các đẳng anh em nói 
đến những chậm trễ, những sai làm 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thi nguyên nhân chủ yếu của tỉnh 
hình ấy là do xa rời tư duy của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, 


Như vậy, đôi mới tư duy khêng 
phải là đi tìm một thử tư duy no đó 
hoàn toàn mới, từ trước đến nìy 
chưa tùng được nói đến, chưa bao 
giờ được đặt ra. Đồi mới tư duy có 


nghĩa là đưa tư duy của chúng ta trở 
về tư duy dúng dẳắn của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin — một tư duy đã được 
làm phong phú thêm rất nhiều bởi 
những thành tựu của cách mạng, khoa 
học, sản xuất và các mặt khác của đời 
sống xã hội, nhưng trong nhiều năm 
qua nhiều khi chúng ta đã xa rời nó 
cho nên đã có thiếu sót. sai lâm. 
Trong sự nghiệp xây 
nghĩa xäả hội, chúng ta đã có nhiều 
nhận thức không đúng, không đủ, rất 
lạc hậu, lôi thời. Ơ Liên xô, nếu đã có 
những nhận thức lạc hậu đến bón năm 
chục năm, thì ở ta chắc sự lạc hậu 
còn nặng nề hơn nữa. Chúng ta đã có 
những từ tưởng sai lâm như chủ quan 
nóng vội, duy ý chí hoặc bảo thủ, trì 
trệ, những tư tưởng ấu trĩ khi tả khi 
hữu, khi ngặp n¿yưững, chao đảo, V.V 
Phương pháp từ duy nhiều lúc mang 
tính chất duy tâm siêu hình, giin đơn 
một chiều, chai lý, xơ cứng, khòng 
nhìn sự vật trong sự vận động phát 
triền, trong mỗi liên hê phô biến, 
trong những điều kiện lịch sử cụ thề 
nhất định, v.v Hỗ ràng cả ba mặt 
nhận thức, tư tưởng và phương pháp 
của tư duy cũ đã gây nèn những tác 
hại rất to lớn, đã bát chúng ta phải 
trả giá quá đắt, đã dề lại những hậu 
quả rất nghiêm trọng. phải tốn, nhiều 
công sức và thơi gian mới có thề giải 
quyết được. Chúng ¡a phải quan tâm 
đặc biệt đến việc đồi mới tư duy kính 
tế, vì ở lĩnh vực này đang có những 
vấn đề nóng bồng nhất. Song điều ấy 


NGUYÊN DUY QUÝ * ˆ 


dựng chủ - 


hoàn toàn không có nghĩa là tư duy 
trên những lĩnh vực khác của các hoạt 
động xã hội ít cân phải đồi mới hơn. 

Tại sao khi bước vào thời kỷ quá 
độ đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng tạ 
lại không đứng vững được trên đỉnh 
cao của tư duy Mác—Lè-nin như trong ˆ 
Cách mạng Tháng Tâm, như trong hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 
ÀÍŸ, mà từ đó chúng ta đã giành được 
những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa 
lịch sử, ý nghĩa thời đại ? Phải chăng 
chúng ta đã quên lời đặn của Lê-rnin 
là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở một nước kinh tế lạc hàu nhất 
định sẽ Khó khăn hơn nhiều, chậm 
Chạp hơn nhiều, đòi hỏi phải có kiến 
thức bao quát hơn nhiều ? Phải chăng 
chúng ta đã chủ quan, coi thường lý 
luận, lười biếng trong việc học tập đề 
có đủ sức, đủ tực đáp ứng vêu cầu 
của giai doạn cách mạng mới? Phải 
elkăng chún,: ta đã say sưa, choáng 
váng vì thắng iợi. nghĩ rằng đánh 
tháng được để quốc Mỹ thì việc gì 
cũng có thể làm được nhzưnh chóng 
để dàng 2 Quá trình đòi mới tư duy 
hiện nay đòi hỏi chúng ta phải thanh 
(oán cä những nguyên nhàn đã gáy 
nên sự trì trệ, lạc hạu của tư duy đề 
làm cho tư duy của chúng ta thực sự 
là tự duy của chủ nghĩa MácT— Lè-nïn, 
chỉ đạo hoạt động thực tiễn của chúng 
ta, để giành dược những thắng lợi 
xứng đẳng trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta 


NÂNG (CAO TRI THỨC KHÓA HỌC— 
ĐIỀU KIÊN QUAN TRỌNG ĐỀ ĐỒI MỚI TƯ DUY 


II thức khoa học là sản phim 
của tư duy, có thề thông qua 
trí thức mà dựng lại quả 
trình tư duy. Trí thức Khoa 


học lại là tiềm náng, thế năng của tư 
duy mi. 


® liến sĩ triết học 


Một trong những đặc tính quan 
trọng của tư duy là ró tạo ra một 
sản phầm kép vừa giải quyết vấn đề 
được tLực tiễn đặt ra, vừa tạo ra trì 
thức, kiến thức mới, Giữa trí thức 
khoa học và tư duy có mối liên quan 
Clặt chẽ với nhau. Trị thức khoa học 
là cơ sở, là điều kiện đề hình thành 
tư duy mới, hay nói cách khác là dè 
đòi mới tư duy. Ngược lại, tư duy 
mới thúc đây tìm tỏi sáng tạo làm 
phát triên tri thức khoa học mi. 


Thực ra, tư duy luôn luôn vận động, 
vì tư duy phần ánh sự vàn động cửa 
hiện thực khách quan. Đồi mới tư duy, 
trong ý nghĩa đó là còng việc thường 
xuyên trong tiến trình lịch sử nhận 
thức của con người. 


Nhưng nếu chỉ như thế, việc gì 
phái đặt một vấn đề muôn thuở thành 
một vấn đề cấp bách? Cần gì phải 
kêu gọi đồi mới tư duy nếu như quy 
luật của tư đuy luôn luôn tự đồi mới ? 


TIế giới có vàn động tiệm tiến và 
vận động nhảy vọt, Lịch sử xã hội có 
những giai đoạn phát triền quanh co, 
ứ đọng và có những thời kỷ đột biến 
cách mạng. Tư duy vì thế cũng phát 
triền có lúc đều đặn, đơn điệu và có 
lúc phát triền vũ bão. Với ý nghĩa đó 
mà Chúng ta phải định tính tư duy cho 
trrng giai đoạn lịch sử xác định. Quá 
trình tiệm tiến hay đột biến cách 
mạng của tư duy phụ thuộc vào quá 
trinh tích lũy kiến thức, quá trình 
chín muồi về sự hiều biết của con 
người đối với sự vật, hiện CHÊNg 
luôn luôn biến đồi. 


Phải .trải qua trên mười thế ký 
tích lũy, học thuyết Cô-pec-nic nới ra 
đời đề thay thế học thuyết PtLô-lê-mê. 
Hệ thống nhật tâm thay thế hệ thống 
địa tâm là bước nhảy vọt của tư đuy 
nhân loại về vũ trụ học, mở ra cuộc 
cách mạng vĩ đại trong nhận thức thế 
giới khách quan trên cơ sở những tài 
Hẹệu khoa học chân thực đã Sài cÁi tích 
lũy. 


. Nếu không có những kết quả nghiên 
cứu về toán học, cơ học, thiên văn 
học thì không đạt được bước nhảy 
vot về nhận thức vũ trụ mà Cô-pec- 


nic là người đã dũng cảm sáng tạo nên. 


Trong khoa học tự nhiên, sự đồi 
mới tư duy tương tự như vậy đã 
điển ra trên tất cả các ngành khoa 
học, làm cho sự hiều biết của con 
người đối với thế giới khách quan 
ngày càng sâu sắc. Hệ thống kiến thức 
cũ, khái niệm cũ đã bị sự tiến bộ của 
khoa học vượt qua và hình thành 
những phạm trù, những khái niệm 
hoàn toàn mới, hoặc khía cạnh mới 
sâu sắc hơn so với các khái niệm, các 
quy luật đã biết từ trước. Đặc biệt 
ngày nay, cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trên phạm vi thế giới đang 
diễn ra với nhịp độ chưa từng thấy 
đã làm đảo lộn nhiều quan niệm, 
khái niệm đã được hình thành trước 
đây. Những thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học—kỹ thuật hiện đại 
không những góp phần thúc đầy mạnh 
mẽ phát triền sản xuất, nâng cao hiệu 
quả kinh tế—xã hội, mà còn là cơ sở 
của quá trình nhận thức mới, cơ sở 
của tư duy mới. 


Trong khoa học xã hội, tỉnh hình 
cũng diễn ra như trong khoa học tự 
nhiên, nhưng còn phức tạp hơn nhiều. 
Trong lịch sử phát triền của xã hội, 
nhận thức của con người đối với xã 
hội đã đạt được nhiều thành tựu mới, 
đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng về 
nhận thức. Nhưng phải thửa nhận 
rằng, cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại 
nhất trong toàn bộ lịch sử xã hội là 
sự ra đời của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
kết tỉnh trí tuệ của nhân loại, hệ 
thống tư tưởng hoàn chỉnh, eơ sở lý 
luận và phương pháp luận khoa học 
đề nhận thức và cải tạo thế gÌỞI. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin ra đời là 
bước nhảy vọt vĩ đại của tư duy nhân 
loại trên cơ sở đúc kết những thành 
tru, những trí thức của khoa học xã 
hội và khoa học tự nhiên 


~ 


Thực tiễn cách mạng đã chứng 
minh sự đúng đắn của học thuyết 
Mác Lê-nin. Nhưng mặt khác trong 
những năm gần đây đã phát hiện sự 
lạc lậu của lý luận đỏi với sự vận 
động và phát triển của chủ nghĩa xã 
hội. Điều đặc biệt cần nhắn mạnh là 
sự lạc bậu, chậm trễ của lý luận 
không phải chỉ riêng đối với nước ta, 
mà sự lạc hậu, chàm trẻ của lý luận 
đã biêu hiện đối với cả cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa. 


Điều đó chứng tỏ có những vấn đà 
lý luận về chủ nghĩa xã hội đã được 
hình thành đến nay không còn phù 
hợp nữa. Thực tiễn cuộc sống đang 
đòi hỏi phải sáng tạo, phải đôi mới. 
Đại hội lần thứ 27 của Dãng cộng sản 
Liên xô đã vạch rõ: SChính tình hình 
chính trị và kinh tế cụ thề mà chúng 
ta đang sống, chính giai đoạn đặc biệt 
cửa quá trình lịch sử mà xã hội xÔ 
viết và loàn thế giới đang trải qua, 
đều đôi hỏi Đáng, đòi hỏi mỗi người 
Cộng sạn phải có tỉnh thân sáng tạo, 
đòi mới, phải tìm c2ch vượt ra khỏi 
khuôn khô những khái niệm quen 
thue nhưng đã lỗi thời » (1). 


Đê khắc phục tình hình trì trệ, lạc 
hậu về nhận thức lý luận, hơn lúc nào 
liết đội ngũ cần bộ, đẳng viên, trước 
bơi là cần bộ lãnh đẹạo và cân bộ 
quản lý, phải coi trọng việc ¡ng cao 
trinh độ khoa lọc, nàng cao tàm hiều 
biết cá về bề rộng lần chiều sâu, phải 
tiếp cận và nắm bắt được những trị 
thúc mới, những thành tựu mới của 
cách mạng kioa học —kR€ thuật, 


kiến thức khoa học thực sự đã trở 
thành cơ sở, nèn túng cần thiết cho 
công cuộc đöi mới tư duy hiện nay. Vì 
theo eÌiúng tỏi, đổi mới tư duv thực 
chất là nhàm làm eho nhận thức của 
chủ thẻ phần ánh đúng đán biện thực 
khách quan luôn luôn vận động và 
cai tạo hiện thực khách quan vì lợi 
ích chân chính của con người. Xét 
riêng trong lĩnh vực xã hội thì đời 
mới tư duy chính là nhằm làm cho 


nhận thức của chúng ta phản ánh 
đúng đản hiện thực xã hội khách quan 
luôn luôn vận động và phát triên, 
nhằm khắc phực sự chặn: trẻ, lạc hậu 
của lý luận đổi với sự vận độnz phát 
triển của xã hội xã hội cnl nựlĩa, 


löð ràng muốn cho nhận thúc của 
chúng ta p;iốn Ánh đúig đìn hiện 
thực xã hội khách quan, phản ảnh ở 
trình độ bạn chất, nghĩa là nhận thức 
đạt đến trình độ nắm được qui luật 
của sự vận động phát triền của xã hội 
trong một giai đoạn lịch sử nhất định, 
thì chúng ta phải có sự biều biết sâu 
rộng vẻ nhiều ngành khoa hẹc, khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
khoa học xã hội, chúng ta không những 
phải nắm được thực tiên của đất nước, 
mà côn phải có những tônz tín về 
những ti:ành tựu của khoa học thế 
GIỚI. 

Ehông có trí thức khoa 'hec mới thì 
không có tư duy mới. Biết bao nhiêu 
vấn dẻ được đặt ra {rong Cuộc sống 
hiện nay, từ những vấn đề có tính chất 
toàn cần như €uộc đấu tranh giai 
cấp trên pm vị thể giới đang diễn 
ra QuYết liệt, cày gát giữa hai hệ thống 
xã hội đối lập, cuộc đâu tranh nhắm 
ngăn chặn chạy đua vũ trang hạt 
nhân, bảo vệ hòa bình, thể giới, đến 
những vấn đề cấp bách về giá eä, 
thị trường, về động lực kinh tế, vẻ 
lợi Íca v.v. của nước ta biện nay. 
Nếu không được tranz bị những 
kiến thức khoa học cần thiết thì 
không thẻ hiều được thực chất của 
các văn đề mới đại ra, 


Hỗ ràng nếu chỉ dừng lại ở những 
kiến thức cũ thi đủ muốn hay không 
văn là tư duy cũ, vờn là cần trở bước 
đường ởi lên của cách mạng, Dây chính: 
là một trong những khía cạnh nói lên 
tính chất khó khăn, phức tạp, lâu đài 


(1) M.X. Geôốc-ba-trốn: Báo cáo chính trị 
của UBTƯ ĐCS Lieê1 xó, tại Đại hội lần thứ 
XXEFII của Đả:g. Nàh Sự thật, Hà nội. Nxvh 
thông tín xã Nô -Yô=xt†—MÁ!xcova, 195E, !r, 9. 
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của sự nghiệp đổi mới nói chung và 


dỏi mới tư duy nói riêng. 

Mỗi ngành khoa học đều có vai trò 
thúc đầy sự nghiệp dỡi mới tư duy: 
Nhưng theo chúng tôi, trước hết phải 
coi trọng các ngành khoa bọc Aläc - 
Lẻ-nin mà then chốt là triết học và 
linh tế chỉnh Erị học. Trì thức triết 
học, trí thức kinh tế chính trị học 
không những làm rõ nói dụng của tư 
duy mới trên lĩnh vực xã hội, mà còn 
là phương pháp luận khoa học cần 
thiết cho tư duy — tư duy biện chứng 
đuy vài. 

Cách đặt vấn đề như vậy về nguyên 


tắc chắc không ai phản đói. Tuy nhiên 


só thề có người cbo rằng đặt vấn để 


như vậy thì có gì mới? Vì từ trướở› 
đến này, chúng ta đã tô chức việc 
"giảng dạy chú nghĩa Mặc — l[,e-nin 
không những ở hệ thống trường đẳng: 
mà eï Ở các trường đại học và trung 
'họe chuyên nghiệp, thậm cÌỉ lý luận 
Mác — Lê-nin đã được chọn làm nìội 
món thí tốt mghiệp quốc gia v.V. 

Đứng là chúng ta đã làm công việc 
này nhiều năm và chúng ta cũng đã 
đạt được nhiều thành tựu: Nhưng phải 
thẳng thắn thừa nhận rằng việc giáng 
đạy và nghiên cứu lý luận Alic — Lê- 
min trong thời gian Vvưa qua của chúng 
ta còn nhiều hạn chế, Nhự đồng chị 
Tông bí thư Nguyễn Văn Lỉnh đã nhận 
xét: Cnếu nghiên cứu và giảng đạy 
chủ nghĩa Mác —l.e-nin một cách trừu 
tượng, chúng chúng theo lỗi ®iầm 
chương trích cú», kinh viện, thị sẽ 
làm miất sức sống của nó. không còn 
IlA vũ khí sắc bén đề cái tạo xã 
hội 9(9). 

Lý luận Mác — Lê-nin luôn luôn 
mang {rong mình bản chất cách mạng 


và khoa học. Chúng ta phái thực sự 


dồ 


cải cách việc giảng đạy và nghin cử: 
Mác — Lê-nin, phải chống 
khuôn sáo giản đơn, chỉ dừng lại ở 


lý luận 


các nguyên lý chung, phải vận dụng 
một cách sàng tạo, nàng eao tính chiến 
đấu, làm sáng tổ về mặt lý luận những 
vấn đề do thực tiền cách mạng TRƯỚC 
ta và thời đại đang đặt ra. 

Đề thiyc hiện được yêu cầu của công 
cuộc đôi mới tư duy, nâng cao trình 
độ khoa học, chúng ta phải dâu 
tranh — kề cả phải đấu tranh với 
chỉnh bản thân mình — chống bệnh 
lưởi suy nghĩ, hời hợt, bảo thủ, chủ 
quan, phiến điện, chống thói tự mũn, 
tự cho mình đã nắm được châÂn lý của 
thời đại, khắc phục bệnh kinh nghiệm 
chủ nghĩa, coi thường lý hiận, phải 
vươn lên nắm được trị thức khoa học 
hiện đại, dáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, 

Chỉ có coi trọng và thực hiện tốt 
việc nàng cao trí thức khoa học mà 
trước hết là khoa học Xiấc — T.ẻ-nin 
thì mới thực sự có điều kiện đẻ tiến 
hành tốt công cuộc đỏi mới tư duy. 
Ngày nay, với sự « bùng nồ thông tị? 
của cuộc cách mạng khoa 
thuật hiện đại, khi lượng Kiến thức 


hoc — kỹ 


trong các lĩnh vực khoa học đều tĩng 
lên với cấp độ hàm số mũ thị yeu cầu 
nắm bắt được tri thức khoa học hiện 
đại càng trở nên cấp bách hơn bao 
giờ hết. Đây là một nhiệm vụ khó 
khăn và gian khồ đòi hổi phải được 
tiền hành một cách kiên trì và hết sức 


nghiêm túc. 


(2) Hài nói của đồng chỉ Tông bị thư 
Nguyễn Văn Pịnh tại lẻ khai giìng Lớp nâng 
cao trình độ khỏa 6 nghiên cửu Nuhi quvệ! 
Đại bội VI Tài Hiện lưu hành trông Trường 
đảng cao cấp Nguyễn Áj Quốc, 198% 
tr, l3, 
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NGUYỄN DUY THÔNG * 


HÔNG TIM— PRẦN ÁNH—TƯ DỤY 


“Ư phát triền như vũ bão của 
k hoa học và Ký thuật eũng như 
tốc độ phát tricn mạnh mẽ 
của nền sản ất hiện đại 


xual 
ngày càng mang lại cho con người 
một khỏi lượng (hòng tin to lớn, 
Thông tin đã trở thành kR*ái niệm 
chung mà nhiều lĩnh vực khoa học 
đang sử dụng đề giải quyết những văn 
đè của mình, trong đó có lĩnh vực tư 
duy. Đề: xem xét sự tác động của 
thông tín đến tư duy, chúng ta Xét 
mỏi quan hệ giữa thông tin — phản 
ánh — tư duy. 


1 — Thông lin: Lan đều tiên khái 
nệm thông tín được nghiên cứu về 
mại ý nghĩa xã hội của nó và được 
phản ánh trong lý thuyết báo chí vào 
những năm 20 — 30 của thế ký XNX. 
Theo cách. hiều cô điện (rước kết là 
trong 1ý thuyết lão chí) tông tin 
chính là những cái mới, khác với 
những điều đã biết, 


Rẻ thừa tư tưởng ấy, khái niệm 
thông tín đi vào Khoa học hiện đại, 
trước hết là lý thuyết thông tìn cua 
€. 1e nông nỉ trong đó có sử dụng 
paữờng phân thông Rẻ — xác suất dẻ 
nghiên cứu thông tin, ý thuyết ấy 
quan niệm trắng, những tín tức mà 
cuung fa nhận được càng Rhác lạ SỐ 
với n¡ữ:ig diểu đã quen biết bao nhiều 
thị Tlượug thông tĩn càng lớn bấy 
nhiều và ngược lại, những tín tức thú 
được càng pũn với những điều đã 
hiều biết bao nhiêu thì lượng thông 
tín càng nhỏ bày nhiều, Lý thuyết 
thống kẻ xác suất vẻ thông tin không 
quan fan đến nội dụng, ý nghĩa, giá 
trị của các tín hiệu chứa thông tin, 


Nó chỉ chú ý mặt cú pháp của thông 
tin, nghĩa làÀ xem xét mối quan hệ 
giữa những tín hiệu mang thông tín. 
Những chỉ dừng lại ở mặt cú pháp 
thì con người (hay chủ thề) có thề 
nhận được tín hiệu, nhưng không hiểu 
được thòng tín chứa đựng trong tín 
hiệu đó. Vị vậy cần phải nghiên cứu 
quan Lệ giữa ba mặt: biến cố — thông 
tin về hiến cố đó — chủ thể. Nói khác 
đi, ta cần nghiên cứu mối quan hệ 
nàn thức giữa biến cố và chủ thê 
thông qua những thông tin về biến 
đỗ dó, Ở đây, nói dung thông tỉn về 
biển cố được dịch sang ngòn ngữ ký 
hiệu, tín hiệu, nghĩa là thông tin đã 
được mã hóa và sau đó truyền đi cho 
chủ the, Nuững tín hiệu đến với chủ 
thiề cần được giái hay địch về ngôn 
nữ mà chú the có thê híGu được nội 
dụng của thòng tỉn, Dó là mặt ngữ 
nọ ha của thông tín, Chòng hạn, người 
đi trên đường phố phải hiệu nội dung 
toong tin cúat tín biệu cdẻn xanh, 
đèn dò» để đíu chính bành vì của 
Hơn CO dúng luật giao thông, 


À7 qu:n trọng đặc biệt tron mi 
quan hệ giữ thông tín và chủ tỉ:ẻ là 
Sự lựa chọn những thông tín phủ hợp 
với mục tiều đã được đặt ra của chủ 
tế, Trong mỗi quan hệ giữa thông 
tin — chú thê — mục tiêu, giá trị của 
Iiông tíu được xác định trên cơ SỞ 
xem xét mức độ phù hợp của nó với 
mụ? tiêu đã được đặt ra. Dó là mại 
thực đựng của thông tin. 


Đồ mở rộng hơn định nghĩa về thông 
[in, nguời ta đã xem xét nó trên cơ 


+ (¡áo sự triết học, 


JJ 


« 


sở tỉnh đa đanơ. Theo quan điềm của 
cldl nghĩa duy vật biện chứng thì trên 
thực tế l:hông bao giờ có sự đồng 
nhát tuyệt đối. Àlọi cái đồng nhất đều 
chúa đựng sự khác biệt. Tico quan 
điểm thông tin thì mọi cái đồng niất 
sẽ chứa dựng lượng thông tin bằng 
không. | 

Do đó, người ta định nghĩa thông 
tín là tính đa dạng của đối tượng này 
được chứa đựng ở một đối tượog 
khác, bay nói chính xác hơn là tính 


đa đạng được phản ánh. Nhờ cách: 


hiểu này, có thể nói rằng, trì thức — 
bạn tian nó đã chúa đựng những 
thòng tín, bởi vì bao giờ trí thức 
cũng là kết quả của sự phần áúnỉ: tính 
đa dạng của các sự vạt, hiện tượng. 
quả trình điền ra trong tự nhiên và 
xã hội. Nhưng nó chỉ trở thành thông 


tín thực sự khi nó được tiếp nhận; : 


được phản ánh, được thụ cảm, nghĩa 
là trở nén hiều được. Chẳng hạn, 
mỘt giáo viên rất uyên bác về một 
linh vực nào đó, nhưng khi truyện đạt 
những .tri thức của minh mà người 
nghe không hiều gì cá thì những tri 
thức ấy không thê hiện như là những 
thông tín đối với người nghe. 


Coi thông tin là cái đa dạng được 
phản ảnh — đó là tư tưởng cơ bản của 
các lý thuyết thông tín. Nó nói lên mối 
quan hệ giữa khái niệm thông tín và 
phạm trủ phản ánh của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng. 

2 — Thông ttn 0à phản ánh. 

Lêô-nin đã từng nói rằng: trên nên 
móng của bản thân lầu đài vật chất 
có một thuộc tính giống như cảm 
giác, nhưng lại không phải là cảm 
giác, đó là thuộc tính phản ánh. Khoa 
học ngày nay đã và đang chứng mình 
tính chất đúng đắn của tư tưởng ày 
và khẳng định rằng. phân ánh là một 
thuộc tính của mọi đạng vật chất. Các 
dạng vật” chất càng ở bậc thang cao 
bao nhiều thì hình thức và trình độ 


phản ánh càng tỉnh ví và phức tạp” 


bảy nhiêu. Trong quá trình tác động, 


10 


liên hệ qua lại lẫn nhau của các sự 
vật trong hiện thực, đối tượng này đề 
lại những đấu vết đặc điểm nhất dịnh 
trên đối tượng kia, ta gọi đó là qua 
trỉnh phản ảnh. Nếu ta bỏ qua chất 
lượng của những thuộc~*tính, những 
mối quan hệ và liên hệ của một đi 
tượng này được phải ánh vào đổi 
tượng khác, thì có thê nói rằng, đó 
là quá trình tài tạo cải đa Cạn; của 
đối tượn:; này trên đối tượng kiác và 
như thế đi tượng này nhận cược 
thông tin về đối tượng kia. Từ dó có 
thề quan niệm thông tín là cái đa dạng 
được phản ảnh, và quả trình truycn 
cái đa dạng từ đôi tượng nàyv sang đổi 
tượng thác là quá trình thông tin, 
Thông tỉn và phản ánh có mối liên hệ 
mật ti:ết với nhau, nhưng lại khêng 
đồng nhất. Khái niệm phản ảnh rộng 
hơn và phức tạp hơn khái niệm thông 
tin. Cái sau chỉ là một mặt, một khia 
cạnh của cái trước mà thôi. 


Trong thế giới sự sống, hình thức 
phản ánh phức tạp hơn nhiều so với 
thế giới vô cơ, Đặc biệt ở các động 
vật cấp cao có dạng phản ánh mới là 
phản ánh tâm lỷ. Tương ứng với phan 
ñnh này là dòng thông tin hình nh. 


Phản ánh tâm lý của động vật là 
tiền đề của phản ánh ý thức con 
người. Dạng phản ánh ý thức là đạng 
phản ánh cao nhất, chỉ có ở con 
ngưởi với tỉnh cách là một thực Lề 
xã hội. Bằng hoạt động thực tiền, con 
người tác động vào thế giới k'!ách 
quan, tìm hiều những quy luật, thuặc 
tính, kết cấu của các sự vật và hiện 
“tượng; sảng tạo ra những hệ thống lỷ 
luận, đề ra những mục dịch, biện 
pháp dễ cải tạo thế giới hiện thực. 
biết chọn lọc những dòng thông tin 
đến với mình sao cho pnihùủ hợp với 
mục tiêu đã định. Thích ứng véi đạng 
phản ánh cao nhất này là đạng thông 
(in xã hội. Đó cũng là dạng thông tin 
cao nhất, nó thề hiện được cả ba mị! 
củ pháp, ngữ pháp và thực dụng. và 
hơn thế nữa nội dung của loại thông 


tin này là tư duy lô gich— một dạng 
phản ánh tích cực nhất, cao nhất về 
thực tại khách quan. 

ở — Thông tín bà lực duU. 


Tư duy là e ức năng của bộ óe con 
người và do đó nó là một quá 
trình tự nhiên. Tuy nhiên, tư duy 
không tồn tại ở bên ngoài xã hội, 
bên ngoài ngôn ngữ, bên ngoài những 
trí thức mà loài người đã tích lũy 
được. Vi vậy tư duy của con người có 
bản chất xã hội. Mỗi con người riêng 
lẻ trở thành chủ thề của tư duy chỉ 
khi nào đã nắm: được ngôn ngữ, những 
I.hái niệm, lô gích với tính cách là 
những sản phầ: m của quá trình phát 
triển lịch SỬ — xñ hộ:, 

Ngân. ngữ được hình thánh trong 
quá trinh lao xiHp đề thỏa niãn nhụú 

Cầu giao tiếp và dị tr, thị :h phương 
tiện giao tIP giủa HƯƯỜI VỚI người: 
Ngưòn ngữ là cái võ vật chất c:a tư 
đủy và là phương tiện đề tư duy. Nó 
mang lại cho con người những trông 
tín hình ảnh vẻ thế giới khách quan. 
Cùng với ngón bnøữ Và sou ngÔn ngữ 
là chữ viết ghi lại những sự niều Liết 
của con rgười vẻ thế giới khách 
quan, là niững nguồn thô»g tín hết 
sSứœ quan trọn? mà toöế hệ sau kế 
thửa được ở các thế hệ trước. Tiếp 
thị, tàng trừ những thông tín ấy và 
biến nó thành trí thức của nình với 
tiah cách là kết qua của sự phần ảnh 
gin Tp Chế giới hiện thực, con 
người eòn phải xứ lÝ những thông tín 
đó trenzø quá trình tiếp tục nhận thức 
và cái (ạo thế giới, 


Khi một tình huống có vấn đề xủy 
ra đòi hỏi phải giải quyết thì trước 
hết người ta phải xác định mục tiêu 
sẽ đạt tới, phải thu thập thông tín về 
bản chẤt tỉnh huống đó, phải xử lý 
thông tín trên cơ sở vận dụng những 
thông tịn đã dược ghỉ lại trong bộ 
_nhờ của mình, tức là những tr¡ thức 
của mình, Trén cơ sở đó con người ra 
quyết định cho những hành động đề đạt 
tới mục tiên của mình, Mỗi eon người 


đều phải ra quyết định cho những hoạt 
động của mình, người lãnh đao phải 
ra quyết dịnh cho hoạt đông của tập 
thể mà mình phụ trách. Nếu những 
quyết định ấyv được đẻ ra trên eơ SỞ 
thiếu thông tín, thiểu một nền tìng của 
những trí thức cần thiết, thiếu sự con 
lọc những thông tín phù hợp với mục 
ticu thị những quyết định ấy sẽ rơi 
vào cái mà trong khoa học dự báo cọi 
là a hiệu ứng Ơ-đíp ø. liiệu ứng ấy cho 
thấy răng Ơ-dip định chạv trồn số 
pLÊ¬ và chọn con đường đề chạy trốn, 
nhưng chính eon đường ấy lại dân 
đến chỗ đón đầu số phận. Nó càng 
định trắnh né số piàận bao nhiêu thì 
càng tiến tới trực điện với số phản bấy 


nhiều 


Văn đề lựa chọn th;hông tin, xử ÌV 
thông tin cho phú hợn với mục tiêu 
định trước còn một ¡hía cạnh quan 
trọnz đỏ là việc phải tính đến 
những Đậu quả tự nhiên và bàu cuả 
xã hội trước mắt và xa xôi của nhùng 
quy ết định, Nếu ta thú thập được niột 
khỏi lượng thông tín những không có 
khá năng phân tích đã.» đủ, không hiều 
rö bán chát của những thông tín đó mà 
đã ra quyết định thị để roi vào cái 
mà trong khoa học dự lao người ta 
gọi lÀ hiệu ứng bàn tay Kkhi®, Nó 
biển hiện ở e!ö, Khi người ta CÔ gáng 
Liến tới mục tiêu m nữ muốn thị đồng 
thời lại kéo teo những hậu quả nàng 
nề có liền quan đến mục tiêu ày, 


nửa, 


Những điều "nói trên cho thấy 
rằng muốn có niột tr duy đúng đìn 
trong khi ra quyết định đề đạt đến 
mục tiêu định trước thì phải biết thu 


thập dđảy đủ thông tín, biết chọn lọc 


và xử lý thông tin trên cơ sở có một 
trì thức sàu sắc và phong phú. Cái 
nên trỉ thức này chính là vốn kiến thức 
về những quy luật khách quan mà nhàn 
loại đã tích lũy dược. Những thòng 
tín có liên quan đến tình huòng cần 
giải quyết thường là những yếu tỔ 
cấu thành của tỉnh huống, những mối 
liên hệ và quan hệ của chúng, xu thế 


41 


phát triền của chúng v.v, Đó là những 
vếun tð cần thiết cho việc tư duy ra 
quyết định. 


Ngoài những bộ nmrôn kl:oa hẹc :hư 
lý luận nhận thức, lô gích học, sinh lý 
học và sinh lý hoạt đèệngz than kính 
€ao cấp đã tou¿m gia nh ên cúu tư duy 
thì rgày này ca điều khiến lọc, 3ÿ 
tuuyết thông tín cũng thoam gia vào 
nghiên cứu lăn chất của tư duy, Liên 
quen đến văn đẻ đang Xx.m Xé': ở trên, 
elb©úng tôi chỉ đề cập tới miệt thànigtựu 
mà đ:ều khiên học đạt được trong khi 
nghiên cứu các hệ thòng tự điều 
chính — đó là việc phát liện ra.mối 
liên hệ ngược. 


Tư duy nhàm niIận thúc được bản 
chất của các sự vật và hiện tượng, 
những nhận thức RKhôn®s pHái nột làn 
là xonz xuéi, mà đó là một guá trình 
trong đó tư duy ngày càng đi £àn đến 
chân lý khách quan, VÌ vậy, tron: mô: 
giai doạn lịch sử nhất định, tư duy 
của eon nợ :ỏi chỉ đạt đến những chân 
lý tương đói mà thôi, Nhưng thực tiền 
là nguồn vô tận của tư duy. Chỉnh 
thực tiên mang lại cho đón người dòng 
thông tin phản hồi để điều cilnh, 
mở rộng, nàng cao khả năng từ duy 
của con người trong quá trình nhận 
thức thế giới khách quán, Alói liên Lệ 
ngược €ó vai trò quan trọng đối với 
các hệ thếng điều khiêu. Nhờ nó mà 
con người tự điều chỉnh kà:h ví của 
mình, xã bội điều chỉnh niững quvết 
định cho phủ hợp với trình độ phát 
triều. NÓ cũng €ó vai trò quan trọng 
đòi với tư đuy, nhưng từ duy thưởng 
huv bộ quên HÓ., 


Dân thân tư duy cũuởg 
quy luật vận đệng và pEát triền của 
nó. l.ôgích hình thức và lô ních biện 
chứng giúp chúng ta hiển liể: điều 
đó. Về phương địn lịch sử. tư duV 
của con người đã diễn ra theo hai 
klnvnh hướng: tư duy siêu hình và 
tr đuv biện chứng. Rhông cần phải 
lý giải nhiều, chúng ta cũng biết rằng 
tư duy siêu hình không thẻ phần ánh 


có những 


đúng đắn thế giới khách quan, bởi vi 
thế giới ấy luôn luôn vàn động tà 
phát triển, Đề phần ảnh thế giới đúng: 
như nó tòn tại, chúng ta pÏäi rên luyện 
tư duy biện chứng. Nội dung tư duy 
biện chứng rất phong phú, baa góñ 
nhiều quật mà phản động chúng: ta 
chua với tới, Vì vậy, văn đề đài ra 
là phải rên luyện [ưr du biện chứng. 
Liên quan đến văn đề thông tín và tư 
duy, chúng tôi elFT để cập tới một mỉ 1 
của tư duy biện chứng đã được lý 
thuyết tông tín cụ thể hóa bằng cách 
thức riêng của mình. 


Chúng ta đều biết, quyết định luận 
La-plaxơ (Laplace) đã hình thành 
từ âu và in đấu ấn khá sâu súc trong 
tư duy của các nhà khoa học. Quvét 
định luận này xuất phát tử chỏ tuyệt 
đối hóa cái tất nhiên và coi thường 
cải negấu nhiên; ebo nên việc tiên đoán 
về tương lai của một sự kiện nào đó 
chỉ có miột trong hai giá trị hoặc là 
có hoặc là không. Trái lại, khoa học 
n¿:y này thừa nhận sự tồn tại khách 
quan của cái ngẫu nhiên được phản 
anh trong lý thuyết xác suất. Lý thuyết 
này áp dụng vào lý thuyết thông tin 
đã giúp cho người ta tư duy một cách 
mềm dẻo hơn, chính xác hơn. Chúng 
La lấy một ví dụ đơn giản sau đây : Nếu 
có người nào-hỏi: anh hãy dự đoán 
xem khi anh ra ngõ thỉ người đâu tiên 
anh gạp là đàn bà bày đàn ông 2%, 
Liệu chúng ta có đủ cơ sở đề khẳng 
định người gặp đầu tiên là đàn bà 
hoặc đàn ông không 2? Rhông, bỏi vì 
điểu đó điển ra là một biến cỗ ngàu 
uiiên, Do đó, chúng ta chỉ có thề trả 
lời là kia nững gặp người đâu tiên 
là đàn bà là 50Ã và đàn ông là äò®%, 
Cầu trả lời mới nghe tưởng như không 
đứt Khoát nhưng thật ra lại chính xác, 
bởi vì loài người cÙl có hai giới và 
do đó khả năng gặp giới này hay giới 
kia là tương đương nhau. Thừa nhận 
cái ngưàu nhiên sẽ làm thay đòi phong 
cách tư duy. làm cho tư duy chính xác 
hơn, mềm dẻo hơn. Và lại, trên thuc 


+ 
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tế con người luôn luôn “làm việc với 
những kh năng, do đó phải có phong 
thái tư duy xác suất, nghĩa là đòi hói 
phái thủ thập, tàng trữ và xử lý một 
“khối lượng khá lớn tiông tín về một 
an để mà mình cần giải quyết, Thiểu 
thông tín thị tư duy để gặp €Shiệu ửng 
œ-dip?, không lưệu biết những thông 
tin cần thiết thị từ duy để rơi vào 
qhiệu ứng liàn tay Khi», thiếu thông 
tin p¿öän bội, tư duy thiếu đi một 


nguồn nuôi không thừa nhận cái 
nan nhiên tư duy trở nên cứng 
nh. 


ói mới tr đụy chi là một cách nói, 
vấn đề eiini là ở chỗ p»ái Khắc phục 
ph:ương piáp tư duy siêu hình và rèn 
luyện phương pháp tư duy biện chứng. 

Đúng như Ẩng-chen đã nói: qmột 
đìn tộc muốn đứng vững trên đính 
cao của khoa hộc, không thê không có 
từ duy lý luận? (12, “Nhưng từ đủy lý 
lrận chỉ là một địc tỉnh bầm sinh đọ 
nắng lực của” người ta mà thôi, Niiiữ 
lực ấyv cần phải được phát triền, rên 


S 


NGUYÊN BẰNG TƯỜNG * 


KHU (ÂU THỰC TIẾN 


ÀN đề tư đuy và đöỏi mới tư 
đũuv có liên quan đến lý luận 
nhận Thức của triết học Xác — 
l.-nin. Đẻ biều rõ cơ sở lý 
“Tuàn của chủ trường củ: Đẳng về đồi 
“TmỚI từ duy, việc nghiên cứa vấn đề 
r:liu cầu thực tiên đối với đồi mới tư 
(UY là một yêu cầu quan trọng, 


Triết học Xác —Lê-nin đã đưa phạm 
trú thực tiên vào lý Hiện nhận thức. 
Thực tiên luôn luôn vận động và phát 
triển, vì bán thân thực tiền chứa đựng 
những màu thuần. Sự vàn động của 


\ 


luyện và muốn rèn luyện nó thì cho 
tới nay, không eó một cách nào khác 
là nghiên cứu triết học thời trước ». () 


Tuy nhiên. Ảnsz-pghcn cũn#® khẳng 
định rang từ duy lý luận của mỗi 
thời đại ïà một cần phẩm lịch sử mang 
n:ững hình tức rất Kháe nhau trong 
những thỏi cại KFác nhau, đo đó có 
IIỘC còi dung rất Kkháe nhau. VÌ thếy 
đề rên luyện từ ở VY biện cCnứng, ngoài 
việc ngiỉ`n cứn triết học thời trước, 
cèn p*räi ncLiên eúu bản thần triết học 
Mác Lê-nin, bói vị nó cúng eấp cho 
€cún, ta thế giới quan và phương pháp 
luận khoa học, Dòng thời trong điều 
kiện cúch mạnz khca học — Kỹ thuật 
ngày nav, chúng fa cần duan im đến, 
huưưng thành tĩng của nó, nh ữn¿ ngành 
khoa học có liên quan đến tư lếy, 
nhựữ tâm lý học, điều khiển học, lý 
thuyết thông tin, 


« 


(¡) Ph. Ảng-chen + Đi: chúng c1a tự nkhỉ*n, 
Nxb Sư tà, IHĨà nìị, 05 `, tr. 77, 
(2) Sách đã dẫn, tr, 72, 
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VÀ Bội Fốới TƯ DU 


-_ ` ký 
những mâu thuan đó tạo ra 
"ấu Cầu lách quan đòi hỏi 
GP GÓn người 


nh: 
tr dúV 
phải thy đòi, đo đ 
C7) 


nhận thức: của 


thay đôi, 


người Gũn : phái 


Trong thực tiễn eó mối quan bệ qua 
lại miữa chủ tẻ và Khách thầ, tức là 
HÔI quan bệ giữa con người và thế 
giới khách quan, Chính vì vai trô của 
chủ thẻ làm cho thực: tiền mang tính 


w Chủ nhiệu 
huãn ¡Ư, 


kioa triết bạc Trườaz tuycH: 


d3 


chất năng động và sắng tạo. S+r hình 
thành mối quan hệ giữa chủ thà 
và khách thề: là quá trình con 
người xin đảân tách khỏi thế giới tự 
nhiên trong quá trình hoạt động thực 
tiễn. 


Thực tiễn của xã hôi loài người tiếp 
tục phát triền càng làm cho ccn người 
. tách khỏi thế giới tự nhiên và ngày 
oàng trở nên có ý thức, ngày càng tự 
giác. Lê-nin nói : aCon người bản 
năng, người man rợ, không tự tách 
khỏi giới tự nhiên. Người có ý thức 
tự tách khỏi giói tự nhiên, những 
phạm trủ là những giai đoạn của sự 
tách khỏi đó Ð (1), : 


Với nh nơ phạm trủ, con người ngày 
càng nhận thức sâu sắc thế giới khách 
quan, trên eơ sở đó con người đề ra 
mục đích của mình nhằm cải tạo thế 
giới nhục vụ cho nhu cầu của mình, 
Đó là sự khác nhau căn bản giữa con 
người VÀ con vật, Mác đã so sánh như 
sau :«€on nhện làm những động tác 
giống như động tác của người thợ đệt, 
và bằng việc xây đựng những ngăn tồ 
sáp của mình, eon ong còn làm eho một 
số nhà kiến trúc phải bồ Hẹn. Nhưng 
điều nợay tử đâu phân biệt nhà kiến 
trúc tồi nhất với con ong còn riöi nhất 
là trước khi xày dựng những ngăn tô 
ong bảng sắp, nhà kiến trúc đã XÂY 
đự:# chúng ở trong đầu óc của mình 
TÒi s (`), 


Như vậy, thông qua hoạt động thực 
tiên mà đầu óc và tư duy của con 
người —chủ thê có ý thức được hình 
thành và phát triền. Việc đề ra mục 
đích của con người một mặt là dựa 
trên nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích 
của con người, nhưng mặt khác như 
Lẻ-nin nói, là do thế giới khách quan 
sản sinhra và lấy thế giới khách quan 
làm tiên đề. Với những hình thức tư 
duy như Khi niệm, phạm trủ, quy luật 
được,hình thành trong quá trình hoạt 
động thực tiền, eon người đi sâu nhân 


thức bản chất và quy luật của thế giới 


khách quan, Chỉ trên €ơ sở nhân thức 


4t 


đó, con người mới có khả năng dự 
kiến được sự phát triền trong tương 
lai, đề ra được mục tiêu cần đạt tới, 


,„ Sự vận động của thực tiền làm cho 
tư duy có thê phẩn ánh được quy 
luật khách quan, trên cơ sở đó đề ra 
được mục đích cho hoại động của con 
người. Nhưng điều quan trợng hơn là 
làm sao biến mục đích đó thành tết 
qui treng hiện thực. Sự vận động của 
máu thuẫn giữa tính phô biến và tính 
hiện tÌ:ực trực tiếp của thực tiễn sẽ 
làm cho mục dích của hoạt động thực 
tiễn biến thành kết quả trong hiện 
thực. _ 


Tính phồ biến của thực tiễn đó là 
tính xã hội, tính quy luật, tính tất yếu 
của hoạt động thực. tiễn. Đó chính là 
khả năng có thề biến mục đích của 
hoạt động thực tiễn thành kết quả 
trong hiện thực khi có những điều kiện 
nl:ït định, với những điều kiện như 
nhau thì kết quả có thề cũng sẽ đạt 
được như nhau. Như thế, tính phồ biến 
của thực tiên là tính quy luật, là mối 
liên hệ nhân qua giữa mục đích và kết 
quả trong quá trình hoạt động thưc 
tiền. 

Tính hiện thưc trực tiếp của thưc 
tiên biểu hiện ở sự tiếp xúc và tắc 
động qua lại giữa chủ thề và khách 
tÙ:, Tính hiện thực trực tiếp đó nhân 
biệt với lính tru tượng của niận 
thức lý luận. Tỉnh hiện thực trực tiếp 
cũng chính là tính khách quan, là hiện 
thực cảm tính sinh động. Nó được 
biều hiện ra trong hoạt động vật chất 
cụ thề nhằm cải tạo thế giới của con 
người. | 


Mục đích của hoạt động thực tiễn 
là nằm trong tư tưởng của con người, 
lúc ban đầu có tính chất chủ quan. 
nhưng lại luôn luôn có xu hướng thực 
hiện trong thê giới Khách quan. Ví 


(!) V.I. [-nin : eán tộp. Nrb Tiền bộ 
Mát-xcơ-va, 191, t. 209, tr. 1643, 

(2) Mác-Ăng-ghen? Psyền tQ2, 
thật, Hà nội, 1962, t. 3, tr. 261. 
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giữa mục đích và sự vật khách quan, 
mục đích và kết quả có mỗi liên hệ 
nhân quả, có quy luật khách quan chi 
phỏi. Do đó mục đích trở thành động 
lực thúc dây tụ duy của con người, 
phải tìn ra con đường, phương pháp, 
thủ đoạn, công cụ đề thực hiện được 
mục đích, vì bản thân mục đien chỉ là 
những ý đỏ không t!ề tự thực hiện 
được nìình, Xiáa2 đã nói: « Nói chunw 
tư tướng không thể /hực hiện tốt được 
g hết, Muốn thực hiện tót những tư 
tướng thì cần có những cön n¿ười vận 
dụng một lực lượng thục tiềno @), 
Thể ¡à uốn đi từ mục dch đến kết 
quả, từ tư tưởng đến hiện thực cần 
phát Có @những con ngườ: vận dụng 
một lực lượng thựrc tiên », Lực lượng 
tiực tiên trước hết là hoạt dộng cải 
tạo thế siới của chính bản thân con 
người, và củng với sức ni:ành cúa con 
người là sức mạnh của những công 
cụ do con người sáng tạo ra. Dề vận 
dụng được lực lượng thịc tiến đó, 
con người phải có sự chỉ đạo của tư 
duy, phải có phương pháp hành động 
đúng đắn. Dàn thân còng cụ mà con 
người sử dụng cũng là sự kết tính của 
trí tuệ con người, thê hiện phương 
pháp tư duy, trih độ nhận thức của 
con người. Tóm lại đề đi đến kết quả, 
con người phải hành động, và hành 
động của con người được thực hiện 
thông qua tư duy. Có tư duy đúng 
đắn mới có phương pháp hành động 
đúng đắn và cuối củng con người mới 
có thê thực hiện được mục đích của 
mình đặt ra. ¬ 

Chúng ta thường mắc khuyết điềm 
không biết cụ thề hóa đường lỗi, Ơ 
đây thực chất cũng là do thiểu mội 
phương phấp tư duy biện chúng: 
chua biết vận dụng tính hiện thực 
trực tiếp của thịe tiền đề tim ra và 
vàn dụng những lực lượng thực tiên 
nhầm thực hiện - những nhiệm vụ, 
những mục tiêu đã được đặt ra. Chính 
VỈ Vậy trong quả trình thực hiện 
đường lối, chúng ta chưa biết tìm ra 
những phương pháp đúng dàn, những 


„ 


hình thức thích hợp, những bước đi 
vững chắc. Có nhiều chủ trương chúng 
ta chưa biết cụ thề bóa như thế nào 
trong từng giai đoạn, trong từng 
ngành, trong từng địa phương, trong 
từng đơn vị. 


Thực tiền còn có chức năng là tiêu 
chuñn kiềm tra chân lý. Chính I.ê-nin 
đã p.át triển tư tưởng nàv của Mác 
và .Arz-zhen lên một bước mới, Lê- 
tia đã không định: *Tiêu chuần đó 
cũng Khả “không xác dịnh * đề không 
cho phép các hiều biết của eon người 
trở thành một cái « tuyệt dời»; dòng 
thời nó cũng Kkiuả xác định đề có thê 
tiên bành đấu tranh quyết liệt chống 
tất cá các thứ chủ nghĩa duy tâm vả 


bất khả trí ® (1, Như vậy, tiêu 
"` .* ` , *# ~- 
chuẩn thực tiễn vừa có tính chất 


tương đối, vừa có tính chất tuyệt đối, 
do đó chàn lý cũng vừa mang tính 
chất tương đối, vừa mang tính chất 
tuyệt đổi. 

Sự phát triền của thực tiễn đòi hỏi 
tư duy trừu tượng phải trở về với thực 
tiền. Lê-nin đã chỉ rõ: ® từ trực quan 
sinh động đến tư duy trừu tượng và 
từ tư duy trữu tượng đến thực liền — 
đó là eon đường biện chứng của sự 
nhận thức chân /Ú, của sư nhận thức 
thực tại khách quan ® ), Muốn đi tới 
chân lý, người ta phải xuất phát tử 
trực quan sinh động và phải thêng qua 
tư duy trữu tượng. Như Lê-nin nói, 
con đường đi đến chân lý là eon đường 
biện chứng, cũng chính vì lẽ đó đề 
nhanh chóng đạt đến chân lý thì từ 
duy trửu tượng phải trở thành tư đuy 
biện chứng. Chủ nghĩa duy vật hiện 
cong là ph:ương pháp luận khoa học 
ø úp chúng ta hình thành tư duy biện 
chứng, Nhờ có tư duy biện chứng. 
chúng †a cã ngày càng nhận thúc ra 
những quy luật khách quan của xã hỏi, 


- 


(3! Mác—Ảng-ghen : Tuyềa tập, Nxb Sự thật; 
Hà nói, 1987. ¡, tr, lỗ, 

(1) V.l, Lê-nin: Toán tập, Nxb Tiên bộ, 
Mảt~xcơ-va, I980, t, 18, tr, 168. 

(5) Sách đã dân ; t, 29, tr. 179, 
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phát hiện ra những sai lầm, thiếu sót. 
Dòi mới tư duy cũng chính là làm sao 
cho đẳng viên, cán bộ và mọi người 
chúng ta có được phương pháp tự duy 
biện chứng. 


Từ bỏ phương pháp tư duy giản” 


đơn, máy móc, siêu hính,.., xây dựng 
phương pháp tư duy đúng đắn, chúng 
ta sẽ đi tới những quan điềm nhận 
thức đúng đán, phê phán những 
;uan đ:ềm, nhận thức sai lâm không 
phản ánh đúng quy luật khách quan, 
những quan điểm. nhận thức lạc bu, 
lỗi thời không tiến kịp với sự biến 
đồi của tỉnh hình thực tiễn. 

Như trên đã trình bày, nhu cầu 
thức tiễn dẫn đến sự đôi mới từ duy, 


PHAM HOÀNG GIA * 


tư duy của con người vận động và 
phát triền trên cơ sở thực tiền. Mặt 
khác tư duy có vai trò tích cực đối 
với hoạt động thực tiễn của sun người, 
vì con người hành động dưới sư chỉ 
đạo của tư duy. Phương pháp tư duy 
khoa học giúp cho con người nhận 
thức được quy luật khách quan. chìn 
lý khách quan, đồng tời cũng chi ra 
phương hướng và biện pháp đúng đản 
ebo hành động của con người. Nẫ¡n 
được phương pláp tư duy biện chứng. 
chúng ta mới có khả năng hiều được 
bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin và vận dụng 
vào trong thực tiễn cách mạng. 


ĐÔI MỚI TƯ DUY TỪ GÓC ĐỘ 
TÂM LÝ H0( 


HỀN nay, “đồi mới tư duy? 
đang bị mệt số nưười biến 
tầnh: lời hệ hào suông. bình 
thúc chủ nghĩa, đo đó nếu 
chúng ta khôn#? xác đ nh rõt đồi 
_mới tư duy là gì2 đòi mới như thế 
nào? ecáigi đài mới nay, cái gì đòi 
hỏi phải có thời gian v.v. ti chính 
chúng ta làm cho đồi mới tư duy 
cũng trở thành đòi tượng cần piải 
đòi mới, 

1. Trên bình điện tầm lý học thì tư 
duy (AIDIIH.TIOHH€, pensée) có một 
phương điện khong thề đồi mới được, 
đó là phương diện hình thức lô øích 
của nó. Vẻ phương điện đó nếu thay 
đồi thì chúng ta sẽ rơi vào bệnh Tý ŒÐ. 

Về một phương điện khác, thị từ 
duy có thề đồi mới và đòi mới không 
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ngừng. Phương diện đó là phương 
điện nào 2 

Nhàn tiên, xin có một đề nghị nhỏ 
về thhật ngữ, Tiếng Việt ta có thề có 
hai thuật ngữ khác nhau đề phán biệt 
hai phương điện đó của từ tiếng Nựa 
và từ tiếng Pháp là thuật ngữ «tầm lý s 
và “tàm thức *, #®Tâm lý ? là nói về 
bình điện chung, lô gích hình thức 
tron» tr duy của nưười lứn bình 
thường (Tâm lý học đại cương chỉ 
nghiền cứu tâm lý của người lủn 
bình thường, không có bệnh lý, sẽng 
trong xã hội văn minh, không phải xã 


W Giáo sư, phỏ tiển sĩ tâm lý họ¬, 

(1) Xem 2:%⁄ lý học tư duy B.V. 7ajsacni° 
lz, MGU 1952 và PÀÄdn tích cề mốt tam lý 
thần kinh tiệc giớdỉ bái toán, A.R Lurjia và 
L.S: Svetkova, lz- G áo dục, M. 19%52, 


hội tiền văn mỉnh}, đòn tâm thức là 
nói lên phương điện cấu tạo OØD430B- 
Ñ1I1©) của tạm lý đã hình thành, màng 
dắu ăn của điệu kiện xã hội—lieh SỨ cœụ 
thề: lâm lÝ giai cấp, tâm lý tầng lớp, 
tàm lý đân tộc... (2). Trên bình diện đó, 
Lévvy Blhrul đã viết "cuốn: e Tâm lý 
(tức là tâm thức) nguyên thủy ® (men- 
ta lité primitive), C/aude Lévy Strauss 
đã viết: «Tư duy (với ý nghĩa là một 

nành phần trong tâm thức) hoang dã 
(pensée sauvage)» và lnaece Meverson 
.VIẾt: œŸ7ư duu Hụ-Lu». Tư duu cồ đại 
Pensée gréeoromaine, Pensée antique) 
làm thành những tác phẩm của một 
ngành khoa học mà bày giờ nhiều tác 
giả gọi là tâm lý học (tâm thức học 
thì đúng hơn) lịch sử hoặc *tâm thức 
học đân tộc ® (ethnopsychologie). Vậyv 
nếu chúng ta chấp nhận thuật ngữ 
này (âm thức) thì sẽ phải nói là 
“đòi mới tâm thức phi (thay chưa) 
xã hội chủ nghĩa thê hiện trên lĩnh 
vưc lý luận (lý luận triết học, kinh tế, 


giáo đục, văn hóa...)». Và lại, phong. 


trào €đỏi mới tư duy P* này vốn bắt 
nguồn từ Liên xô, chúng ta có thề 
tham khảo xem ở liên xô đã nói gì 
về văn đẻ đó ? Theo những tài liệu 
tôi được đọc, chưa bao giờ tòi bát 
gặp những mệnh để như * HAAIGHHTb 
MBHIIZTGHHG», hoặc là @UDCOODA3ODATb 
MPIHHTI.IĐHHC*® mà chỉ có *MHIC/IHTB IO 
HOBOMV», thỉnh tloäng gặp *OØHOB4IG- 
HHC MBI(H/1C€1119%, những rất hiểm. 


2. Vậy những biều hiện của tàm 
thức cũ (lôi muốn nói tư dnv trong 
tâm thức đó) biểu hiện ở đầu và biều 
hiện như thế nào, eu thề đối với 
chúng ta là tàm thức gi? 


2.1. Trong một cuộc hội thảo mới 
đâyv tại Viện khoa học giáo dục về 
gan sắc đản tọc®, chúng tôi đã nói 
đến đặc điềm tìm thức truyền thống 


của Việt nam (3). Nhưng tựu trung ° 


lạj: đòi mới tư duy ở nước ta vào 
giai đoạn này, theo chúng tôi hieu là ? 
đồi mới tâm thức ngnygôn thủy, nông 


nghiệp FŨ thuật cũ tức là nòng nghiệp 
lạc hàn, sản xài nhỏ, manh mún 
và mọi làn cư của lâm hức phì xử 
hội chủ nghĩa Rháe còn tôn tại trong 
nến nghĩ của chúng ta khi đặt ra và 
giải quyết các vấn đề đề tiến lên suy 
nghĩ và giải quyết các văn đề theo 


° 


tâm thức xã loi chủ nghĩa. : 


Nhưng thực ra, cái œcñ* trong tư 
duy thuộc các ngành như triết học, 
lÝ luận chính trị văn hóa, giáo dục, 
kinh tế, lưu thông phản phổi... là thế 
nào 2 Theo tôi, chỉnh điều này clúng 
ta cũng chưa làm sảng tỏ được cho 
mình, ít ra là chưa sáng tỏ một cách 
có hệ thông. 


2.2 Theo khoa học tâm lý, “đôi mới 
tư duy» (thực chất là đòi mới tàm 
thức sản xuất nhỏ, manh mún) có 
thề biền hiện ra ở ba khâu: 


2.2.1. Cách đạt ấn đồ— Trong hoạt 
động thực tiền cũng như hoạt động 
lý luận, quá trình tư duy thật sự chỉ 
điển ra khi đặt được vấn đề, Mà “đặt 
vấn đẻ ® tùy thuộc nhiều vào tâm 
thức (kinh nghiệm cá nhân, thói quen, 
nếp ni, kiên thức, RÝ nàng v.V,).. 
Có nhiều bài toán &dặt văn đè? t!:co 
lối này thị rat phức tạp, nhưng lại 
rất đơn giản nếu «vấn đẻ ” được đặt 
bằng cách khác. 

ÀU 

Muốn đòi mới cách «đặt văn đẻ» 

thị chúng ta cần thành toàn những 


(2) Xem ý hiến của Ăng-phen về tính 
cách dân tộc Anh khác hàn tình cách đần tộc 
Đức — Pháp ; Eẻê-nin về tâm lý của công 
nhân, tàm lý tiểu tư s n trí thức v.v, Nam 
thcmn Kantatjan: Chủ nghĩa Mác — Lánin bản 
cề bản chđt+ dán tệc cả các con đương hìnÈ 
thành cộng đồng quốc tế (tiếng Na) M. 197u— 
N. Dzangindin: 8dn chất của tảm lý học đán 
tộc (tiếng Nga), Alina—Ata, 1621. 

(3) Xem tư liệu vẻ cuộc hội tháo & Dân sắc 
dân tộc *® do Viện khoa học giáo dục chủ trì, 
Tạp chỉ Tháng tín khoa học giáo đục, söỏ 12- 
1987 hay tạp chí Tò quôc số ð-!Đ^., 


á; 


giao điều», cäm kv » trong tâm 
thức cũ không còn thích hợp trong 
hoàn cảnh mới. Ví dụ, quan niệm 
qbao cấp», quan niệm «tôn tỉ trật 
tự» của làng xề cũ, quan niệm quan 
Hêu, gia trưởng, coi thường Luôi trẻ, 
eai khinh phụ nữ v.v. và denr thay 
thế vào đó là những tàm thức mới: 
hạch toán kinh tế, lấy đàn làm gốc, 
đặt cách mạng Việt nam trong khung 
cảnh thế giới cách mạng phục vụ 
hạnh phúc con người vV.V, 


2,3,2, Hướng giải quyết pấn đề. Yếu 
tố tàm lý thưởng phân biệt tư duy 
của người và máy: máy, thường phải 
thử tít cả mọi phương án có thể; trái 
lại người, bảng kinh nghiệm sẵn có 
về loại vấn đề đó (kinh nghiệm, tay 
nghề, thói quen nghề nghiệp v.v.) có 
thẻ chọn +áy lẫy một phương án tối 
ưu và giải quyết vấn đề theo phương 
án đó. Vi thế mặc dù tốc độ tính toán 
của người —trong vòng 10 phép tính, 
là eham hơn nhiều so với máy — hàng 
triệu phép tính/s mà giải quyết nhiều 
văn đề nhanh hơn mấy: — máy tính 
đi hết cte nước cờ của một văn cờ 


của các kiện tưởng thường phải 
mất 10''” CTDAT®THWE DeU:cHiil, Con 
người tùy thuộc nhiều vào kính 
nghiệm, tảm thức, nên trong tỉnh 
huỗng mới, hoàn cảnh mới, kính 


nghiệm cñ Không còn thích lợp, chỉ 
¡1 cũng không mai tối ưu nữa, thì 
chiến lược giai q"1vết cũng không tối 
ru, song đo cự hạn hẹp của kính 
nghiệm, HCN C08 n2uười chon nựay 
hướng không tối ưu đó (rong Khi đó, 
nảy đã có thề so sánh mọi phương ân 
có thẻ để kết luận phương án nào là 
tôi tru thức trong điệu kiện mới ấy). 


Tỏm lại, muốn đổi mới hướng giải 
quvết vàn đề thí chúng ta phải đồi 
mới tàm thức và những giáo điều... 
quen thuộc mà bảy giờ không cón 
tích hợp nữa. Ví dụ, phải thay lối 
làm việc dựa vào giáo điểeu, kRinh 
nghiệm chủ nghĩa, duy ý chí C&«ý kiến 
cặp trên, kế hoạch v.v. là bất kha 
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xâm phạm » v.v.) bằng tâm thức coi 
trọng quy luật khách quan, coi trọng 
độc lập suy nghĩ, coi trọng kiến thức 
khoa học—kỹ thuật, sáng tạo, đần chủ 
hóa v.v. 


2.2.0. Hệ thống Phúi niệm, phạm 
trù, nạuyên lÚ, quụ luật v.v. làm cho 
đựa đề giai quyết vấn đề. Đây là cả 
một hệ thống công cụ (HOHSTHIIL18 
a1112ÐAT) đã hình thành tronz lịch sử 
và mỗi khái niệm, phạm trủ, nguyên 
lý... là tông kết (đúc kết cả một pham 
ví thực tiễn Ít nhiều rộng lớn (tùy 
ngành chuyên mỡn). Vì vậy, muốn đồi 
mới cần phải có thời gian — thời gian 
đẻ thực tiễn đã đồi mới được đúc kết 
thành n]:ững khái niệm, phạm trủ mới. 
Nói như thế không có nghĩa là trên 
bình điện này, ở khâu này, ta chưa đöi 
mới ngay được. Bảo chí Liên xô từ 


-hai năm trở lại đây clko thấy: sự đồi 


mới các phạm trù, khái niệm v.v. đã 
điện ra trong một loạt vấn đề rất cơ 
bán của nhiều khoa học, nhiều ngành 
(triết lọc, kinh tế chính trị học, chủ 
nga xã hội khoa học, sử học, văn 
học v.v.) 


% Tuy nhiên, trong tâm lý học, 
người ta thường hayv đản một cần 
trong tác phầm œ Những văn đẻ về 
tàm lý l:ọe đại cương » của S.L.Rubin— 
Sltein, nhà lý luận Kiệt xuất của tìm 
lÝ lọc xô viết về tưduy: hông phải 
trí — nghĩ đang tư duy, mà là con 
người dang tư duy (MLIC.IHI2 HỆ 
MbITHZ1€THHC, 8 C/¡OBCR), suẻ ra là: ở 
môi người nhất định, sức đổi mới tư 
duy củng có nihữïng giới hạn nuật định, 
Vị thể, ở những vị trí nhất định, tron Ê 
những văn để nhất định, muốn có một 
sự đói mới vượt ra khỏi một phạm vi 
nhất định thì phải thư người. 


4. Nót luận: 


a) Đòi mới tư duy ở nước ta vét về 
mặt tàm lý học thực chất là đỗi mới 
ciảm (ldre nguyên thủy, nông nghiệp 
lạc hậu, nanh mún 2... làm cơ sở cho 
lôi tư duy cũ, bằng tâm thức xã hội 


nghĩa, làm cơ sở cho lỗi tư 


mới. 


chủ 
đủV 


b) Sự đổi mới trong lỗi tư đụy, 
trước hết thê hiện trong tầm thức đã 
được đòi mới, cách 
đặt cắn 'đề, cho đến hướng giải qiuuyếi 
buấn đề, đần đần mới đến đồi mới các 
khái niệm, phạm frủ, nguyên TÚ mới, 
kè cä khâu nhân sự —-tô chức. 


làm cơ sở cho 


HO.`NG CỒNG 


€©) Tăm thúc làm cơ sở đồi mới trước 
hẾt là nh iững nạn kiện Đại hội tần thứ 
Ứƒ của Đăng. 


đ) Nhưng không chỉ hạn chế trong 
những văn đề của Văn kiện đó, mà 
từ những vấn về đó « lầy ra » sự đồi 
mới về phương pháp luận, phong 
cách,.. đề ứng dụng vào những phạm 
vi khác chưa được nói đến trong nghị 
quyết Đại hội lần thứ VI của Dẳng. 


NHỮNG Đ/#d HƯỚNG THỜI ĐẠI 
(ỦA TƯ DUY MI 


ÔI mói tư duy không hao giờ 
là quá trình tự nó. Nhân thức 
đúng hơn, chính xác hơn đề 
giải quyết hiệu qua hơn những 
vấn đề liên quan tới nhùụ cầu của con 
người, điều đó đỏi hỏi thường xuyên 
poaÏi hoàn thiện từư duy. Trong những 
thời điềm bước png¡äặất của thời đạt, 
đòi hói ấy lại cảng bức thiết Những 
biến đôi chua từng thấy trên các lĩnh 

vực luộc chúng ta phái thaV đồi quan 
niệm quen thuộc và đòi Ihới cá 
sửt nữhĩ (hay là phương pháp tư duy). 
221 mời tư dịu thường qán ÌL n ĐỜI 
những bước ngoạt có tính mở thời 

đựi. (Thời đại phục hưng khong thể 
có được néu không có bước ngoặt 
trorø nội dùng và phương pháp tư 
đuy, chuyên từ trị trệ duy tần, 
đan sang thực nghiệm, chính xác, dụuv 
lý, Thời đại ra đời của chủ nghĩa Alác 
Ví phát triển của khoa học—k€ thuật 
cuối thế KỶ T9 đầu thế kỷ 20 đi liên 
với sự khang định nội đụng và phương 
phấp tư duý của cbủ nghĩa duy vật 
Liên chưng, Thế giới hiện nay củig 


siêu 


cách. 


đang ở trong một bước ngoặt, ở một 
trình độ mời về chất trong sự phát 
triền nhận thức của loài người). 

Đòi mới tư duy hiện nay là đỏi bồi 
khách quan mang tính phồ biến, nghĩa 
là không clỉ đối vơi riêng chúng tạ 
đối với hệ tLống xã hội chủ nghĩa, mà 
ít nhiều đối với mọi quốc gia. Dồi 
mới tư duy hiện nay không cÌi có ý 
nghia khoa học, mà cỏn có ý nghĩa 
xa hỏi sâu sắc. 

Đối với hệ thống xã hội chủ nuhĩa. 
đốt mới tư duy nhắm nhận thức đúng 
hơn những sự kiện trên tất cả các mài 
của đời sông nhàn loại, nhận thức 
đúng hơn những trở ngại, mâu thuần 
này sinh trong chủ nghĩa xã Lội đề 
phát triền, hoàn thiện hơn nữa chủ 
nghĩa xã hội và giành chiến thẳng 
trong cuộc đấu tranh lịch sử với chủ 
nghĩa tư bản, Đồi mới tư duy ở nước 
ta nằm trong bối cảnh chúng của thời 
đại và mục tiêu đó của chủ nghĩa xã 
hội. Do đó, đồi mới tư duy của chúng 
ta phải có những định tướng mang 
tính thời đại 
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Thực tiền làm bộc lộ sự lạc hàu của 
chúng ta trên nhiều quan niệm. Đề có 
được những quan niệm mới, nhất là 
vẻ chủ nghĩa xã hội hiện đại, chúng 
ta phải có cách suy nghỉ mới, chứ 
không thề như cũ. Nuưng phải chăng 
phương pháp biện chứng duy vật, 
thành quả vĩ đại ca chủ nghĩa Mác 
đã lạc hậu ? Không phải như vậy Ì 
Ngược lại, đồi mói tư duy là phải tư 
đuy thực sự biện chứng duy vậi. Một 
mặt, chúng ta phải boàn thiện mặt lý 
luận của phường phấp đó trong điều 
kiện hiện đại, Đồng thời, chúng ta 
cũ.g phải hoàn, thiện và nàng cao 
năng lực tư duy theo phương pháp 
đó Có nghĩa là, nâng cao trình độ 
hiều biết về phương pháp và từ đó tự 


giác vận đụng một cách súng tạo, 


nh:ần nhuyễn, S nghệ thuật» phương 
pháp biện chứng duy oật hiện đại. Đồi 
mới tư đduy không phải là thay đôi các 
quy luật; các thao tác lò gích vốn có 
của tư duy như so sánh, phản tích, 
tòng hợp, quy nạp, diễn địch, khái 


r * %5‹ pc. 
quát, trừn tượng v.v, Đối mới tư duy, : 


xét về mắt nâng cao năng lực của nó, 
là vận dụng IỐt các quy luậi. các thao 
tác đó theo phương pháp biến chứng 
duy vật. Ở đây cần nói rõ là, những 
lược đồ lô giịch. những dạng thức lô 
đich mà lô gich học phát triền chàng 
qua cũng chỉ là sự tông kết những 
quá trình tư đuy lô giích khác nhau, 
những hình thức biều hiện trừu tượng 
khác rhau của những quy luật vốn có 
của tư duy mà thôi. Dĩ nhiên học tập, 
vận dụng súng tạo những lược đồ, 
đạng thức lò gich ấy cũng có ích cho 
tư duy trong nhận thức, phát hiện 
với tư cách là sự vận dụng những kính 
nghiệm tư đuy trong quan hệ mới với 
đối tượng mới, Nhưng diệu quan trọng 
hơn đối với chúng tá lÀ làm sao biết 
định hướng ebo tư đúy của mình trong 
thời đại đang có những biển động 
chữa từng eó hiện nay. Những định 
hướng ấy vừa lÀ quan điểm lý luận về 
thời đại như lÀ kết quả của một quả 
trình, một giai đoạn nhận thức theo 


lập trườnz giai cấp-của chúng ta, vừa 
là. cơ sở phương pháp luận của từ duv 
mới (điều này phù hợp với quan niệm 
cho rằng: phương pháp là lý luận 
được tóm tắt. Ở đây chúng ta nồi 
tới tư duy như là phương Lệ nhận 
thức chung của chúng ta, chứ không 
phải chí là tư đụy trong một lĩnh vực. 
phạm vị nào, bởi lẽ hiện nay, khêng 
linh vực, phạm vi nào của hoạt đóng 
con người lại tồn tại độc lập, kbép 
kín, không liên quan với nhau, Tràng 
buộc nhau. Do đó, khôi: g mọt lình vire 
nào lại chỉ cần có cách tư đuy đặc 
trưng riêng của mình, nà còn căn có 
cúch tư duy. mang những thuc tính. 
phầm chất chung. Đỏ là tư duy lý 
luận khoa bọc hiện đại, được đặt trên 
cơ Sở và định hưởng theo thời đi. 
(Xin nói thêm là: ngày nav nhận thức 
và giải quyết mọi văn đề đều cần tới 
tư duy lý luận, dựa trên lý lun Khoa 
học. Viceđ nhận thức và giii quyết 
bằng kinh nghiệm, theo kính nghiệrm 
không đáp ứng được yêu cầu liện dẻ}, 


Theo tôi, những định hưởng thớt 
thời đại của tư đuy mới hiện nay là : 


__ 1 — Dịnh hưởng Đồ lính loàn dit ít 
pà hệ thống. Lý luận là hệ thông 
trưu tượng những lại là cụ thể — !hcó 
nghĩa là cãi cụ thể trong nhàn túc — 
về các đối tượng. khách thẻ của nó. 
Tỉnh lệ thống. da điện của khách thề 
đòi hồi tư duy lý luận phải huớng 
tới phát hiện những Tiền hệ mỏi, 
những tầng, lớp mới trong quan kè 
của đỏi tượng, khách thê, tức là những 
hệ thống mới. Bản chất khách quan 
thực sự của sự vật, hiện tượng. cái 
qyên tĩnh » nhất của chúng được quy 
định bởi chính những hệ thống các 
môi liên hệ ấy. Bát cứ hệ thông nào 
cũng không *thuần nhất?, nga là deu 
chứa đựng những mặt. những khuvnh 
hướng khác biệt, đối lập, ràng huéỏc 
lần nhau. Về thẻ giới hiện nay, lão 
cáo chính trị của Đại hội 27 DCA Liên 
xô viết: “Thế giới ngày nay rất phức 
tạp, đa dạng, năng động. chứa đầy .u 
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hưởng đổi lập nhau, đầy mâu thuản... 
nhưng lệ thuộc vào nhau và hoàn 
chinh vẻ nhiều mặt » (¡). Do vậy, nều 
chỉ đừng lại ở một mặt, một tàng lớp 
nào đó thì văn chỉ là nhìn nhàn phiến 
tiệm, Tư duy theo hướng toàn điện 
hơn, hệ thống hơn, nắm lấy cả cái 
«không thuần nhật” của môi hệ thống, 
thì nhận thức ngày càng sâu sắc, di 
vào bàn chịt hơn về sự vạt, hiện 
tượng, Phái chăng đó cũng là nzuyên 
lý phô biển của phép biện chứng duv 
vật và là quá trỉnh di từ bản chảt cấp 
một đến cấp hai, cấp ba như Lê-nih 
nói 2 


Quan điềm hệ thống trong thời đại 
hiện nay cần phải là hệ thêng — toàn 
sầu. Những văn đề hay công việc của 
mỎi quốc gia ÍU nhiều cần phải được 


nhỉìn nhận theo quan điềm đó. Chăng. 


hạn văn để dân sỐ, vấn đề đói nghèo, 
ĐỢ HƯỚC ngoài của các nước dang 
phát triển khòng chỉ là văn đề của 
riêng các nước đó. Chúng có căn 
nguyên sâu xa từ bèn ngoài, từ sự bóc 
lột của các nước đế quốc, và tác động 


tiêu cực tới sự phát triển của loài 


người nói chung. lo đó, việc giải quyết 
chúng đòi hỏi phải có nỗ lực chung 
của cả thể giới. Sự phát triền khoa 
học — Rÿ thuật, khai thắc thiên nhiên 
Cửa côn nzười, phát triển kỳ thuật hạt 
nhân Vv.vs đu đã trở thành văn đề 
totn cau, liền quan tới vận miệnh, sự 
sông còn của cả nhân loạt, 


2. — Định hướng chùnh trị. Tư duy 
theo hướng toàn điện và hệ thông đòi 
hỏi có quan điềm chính trị hiện đài, 
chính trị thế giới dựa trên cơ sở lập 
trường giai cặp công nhàn, Nhàn thức 
VÀ øiai quYết các vàn đề, các cóng 
việc Chàm chí trơng nội bộ quốc gía 
củng càn phái được xem xét trong 
lối cảnh chính trị thế giới, trong 
những nmiối liên hệ chính trị với bèn 
ngoai, Hoàn thiện hệ thông chính trị 
eua chủ n¿hĩa xã hội càng phái như 
thế, ñồ ràng, mở rộng đân chủ xã hội 
cliú nghĩa như thế nào không chỉ là 


nhu cầu nội tại của chủ nghĩa xã hội, 
mà còn chín ảnh hướng của sự đỏi hói 
về đàn ciú trong đời sông chính trị 
thế giới. l 

Điều cơ hắn trong tư duy chính trị 
quốc tẾế liệu này là cùng tón tại hóa 
bình, chứ không phải giải quyết cuộc 
đâu tranh giữa hài hệ thông xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa bằng 
chiên tranh. Đấu tranh bo vệ hòa 
bình thế giới, giải trừ vũ khí hạt 
nhàn TÀ nhiệm vụ quan trọng nhất của 
đủu tranh chính trị trên thế giới hiện 
nay. Tư duv của chúng ta trong việc 
nhận thức và giải quyết mọi văn đề 
hiện nay, đặc biệt là các vấn đề chính 
trị dù nhỏ hay lớn của thế giới cũng 
phải định hướng theo quan điềm 
chính trị thời đại — chính trị toàn 
cầu nói trên. Tiên lén bằng hòa bình 
và duy trì được hỏa bình thế giới là 
tiêu chuẩn thời đại của tư duy chính 
trị thể giỏi. 

3— Dịnh hưởng pề hhoa học — 
kỹ thuat. : 

Tuy nhiên, động. lực mạnh mẽ của 
mọi thay đổi hiện này là gì? Hồ ràng 
đó là sự »hát triền vũ bào của khoa 
học — kỹ thuật. Rhoa học — kỳ thuật 
phát triền tạo ra nguyên, vật liệu mới, 
công nghệ mới; cơ cấu kinh tế mới, cơ 
chế quản lý mới, do đó làm thay đöi bộ 
mat kinh tế thể giới, tăng nhanh năng 
lực sàn xuất của loài người, làm thay 
đói cơ bản nhiều quan niệm khoa học. 


_RŸ thuật hạt nhận hiện này đản đến 


quan niệm chiến tranh thể giới có 
nghĩa là hủy diệt loài người, do đó 
quan giiệm về chiến tranh và hòa bình 
cũng phải thay đôi. Đó là nội dụng 
mới Không thê bó qua trong cuộc đảu 
tranh chính trị, trong “tư duy chính 
trị» hiện nay. Hỗ ràng, sự phát triển 
kinh tế xã hội của môi quốc gia hiện 


(1) Xem ? MÔ. Goóc-ba-trốp: Báo cáo 
chính trị của UBDTU ĐCS Lien xô tại Đại hịf 
27 của Đing, Nrb Sự thạt— Hà nội, Nvb Phòng 
tấn xà N3-vc-xI1l — Mit-xcơ-va, 19&0, trụ 10 
và 31. 


mì V phụ thuộc rất lớn vào việc năm 
và sứ dụng các thành tựa của khoa 
học — ký thuật. Do đó, từ duy mới 
một mặt biệt phần tien các sự Kiện 
trên cơ sở sự phát triền của khoa học — 
kỹ thuật, mặt khác hướng tới việc ấp 
đụng nó một cách có hiệu quả trong 
mọi hoạt động, nhất là kinh tế. 


+ — Định hưởng 0ề con người. 


Sự phát triền của khoa học — kỹ 
thuật luôn gắn với sự phát triên của 
con nưười Nó phụ thuộc vào khả 
năng nhận thức thế giới (mà chủ yếu 
là ksa năng tư duy lý luận) của con 
người. Mọi mặt máy tính, điều khiến 
học v.v. giúp tư duy con người xử lý 
tông tín nhanh hơn, quyết định nhanh 
hơn, chính xác hơn. Song mặt khác 
bản thân tư đuy con người trong điều 
kiện đó cũng phải tự rên luyện đề 
nhạy bén hơn, minh mán hơn. Máy 


"Cực 


móc không hoàn toàn thayv thế được 
bộ óc con người, Con người có khóa 
học — KỸ thuật lÀ động lực của sư 
phát triền xã hội và là mục tiêu của 
sự phát triển đó. Đó là quan đicn 
về con người của chúng ta. lư đúy 
của chúng ta một mặt hườap tới 
việc phát triền lưn nữa tính tính 
xã hội của con người, khá 
năng đóng góp của họ vào sự phá! 
triển xã hội (mở rộng đản clủ, nàng 
cao khả nàng tư duy khoa học như 
chúng ta đang làm v.v.); mặt khe còi 
việc thỏa mãn nhu cầu hợp lý (hủ 
hợp với giai đoạn lịch sử biện nav), 
tạo điều kiện cho con người phát triển 
hài hòa, hanh phúc là mục tiêu thường 
xuyên và cao nhất của chúng ta. 
Những định hướng thời đại của tư 
duy mới là miệt bộ phận quan trọng 
trong toàn bộ định hướng của sự đoi 
mới tư duy hiện nay của chúng ta. 


PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ 
(Tiếp theo trang 2$) 


Mới quan hệ phân luật và kinh tế 
được thê hiện rõ nét trong những 
bước chuyền của chính sách kinh tế 
và cơ chế quan lý kinh tế, Hiện này, 
chủng ta đang thực hiện đói mới về 
chỉnh sách kinh tế và cơ chế quan lý 
kinh tế. Quá trình ấy đòi hỏi sự đồi 
mới trương ứng về pháp Tuật, cả nội 
dung lẫn hình thức và quá trình làm 
luật đề tạo ra hệ thống pháp luật kính 
tế đòng bộ, làm cơ sở pháp lý vững 
chắc cho sự hình thành cơ chẻ quản 
lý kinh tế mới và thực hiện chính sách 
kinh tế mới, Chứng nào hệ thông 
pháp luật kinh tế mới ày chưa có và 
clira làm đầy đủ chức năng của nó, thị 


cơ chế quản lý kinh tế mới chưa thề 
vân hành trong thực tế, đúng như 
đồng chí Tông bí thư Nguyên Văn L¡nh 
đã nói: qChúng ta tích cực thực hiến 
cơ chế quan lý kính tế mới, lấy đơn 
vị kinh tế cơ sở làm khâu trung tìm, 
nhưng chửng nào đạo luật-vẻe xỉ 
nghiệp chưa được xâv dựng thị hoat 
động của xí nghiệp chưa được bảo 
đảm đày đủ vẻ mặt pháp lý » (1). 


(4) Nguyễn Văn Linh ¿ * Thưc biện rộng rấi 
cả đày đủ nèn dân chủ x8 hội chủ nghĩa Íâ 
điềm mẩu chết trong đòi mới tư duy chinh trị 
sở tu duy kinh (tế », Tợp cÀ( Cộng sản, số 7° 
1987, 1r.8 


Mahiên cứu — Trao đồi 


\ 


Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 


TỒNG HỢP Ý KIẾN ĐÃ 
PHÁT BIÊU TRÊN BÕN SỐ 
TẠP CHÍ 


ƯỚI mục Nghiên cứu —Trao đồi 
của Tạp chí Cộng sẵn, vấn đề 
khoán sản phầm trong nông 
nghiệp đã được thảo luận từ 

số 7 đến gõ 10-1987. Các tác gia đã nêu 

lên quan điểm của mình vẻ thực chất 
của khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao đọng. về đẳnh giá tình bình 
thực hiện khoắn trong những năm qua 
và phương hướng hoàn thiện nó vào 
những năm tới. Dề bạn đọc tiện theo 

dõi, chúng tôi xin tóm tít những Ý 

kiến giống nhau và khác nhan của các 

tác giả trên những vấn đề sau đây. 


Về †hực chất của khoán, eó hai loại 
Ÿ kiến khác nhau. Một loai ý kiến cho 
rằng: khoản sản phầm đến nhóm và 
người lao động là hình thức biều hiện 
của quan hệ sẵn xuất phù hợp với tính 
chất và trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất trong nông nghiệp hiện 
nay. Nó là phương pháp khoa học về 


quản lý !ao động, quản lý sẵn xuất và 
phân phối. Sự ra đời của khoán sản 
phầm đã đáp ứng yêu cầu phát triển 
sìn xuất nông nghiệp và đo đó dã thu 
hút bàng chục triệu nông đìn hãng 
hái thực hiện, Khoin sẵn phầm mang 
đày đủ đặc trưng của cơ clế hạch 
toán kinh tế, 

Loại ý kiến này khẳng định mặt 
tich cực của khoán sân phim là đã mỡ 
rộng phạm ví tự chủ cho cá nhân, 
gia định và tô, đội sản xuất ; nó gắn 
trách nhiệm của người lao động với 
sìn phầm cuối cùng ; kết hợp hài hỏa 
giữa các lợi ích trong đó bảo dam lợi 
ích chính đáng của người nông dân; 
tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đầy 
họ quan tâm phát triền sản xuất... 
Đồng thời với việc khẳng định mặt 
tích cực của khoán là cơ bản, các tác 
giá này cho rằng các biều hiện tiêu 
cực như khoán trắng, “ứ đọng sản 
phẩm, xã viên trả bớt ruộng... không 
phải đo bản cbất của khoán mới sinh 
ra mà là đo cách tö chức quan TỶ và 
điều hành của hợp tác xã chưa đáp 
ứng yéẻu cầu khách quan của cơ chế 
khoản mới ; các chính sách giá ca, 
cung Cặp vẶt từ... cho hợp tác xã, tập 
đoàn sản xuất, quan hệ giữa nhà nước 
với nỏng đàn vẫn theo cơ chế cũ tập 
trung quan Hiệu, bao cấp. 


Loại ý kiến khác cho rằng: khein 
mới như hiện nay —chia ruộng đều (có 


tốt €2 xấu, có gìn có Xa, có caơ CÓ. 


trũnø...) và khoán ba khâu (trong số 
tam khâu sản xuất ra một loại sản 
phầm) cho từng hộ gắn với Kết quả 


sản xKuất ra sản phầin cuối cùng theo r 


chê đề được ăn thua ehiu s...— thực 
chất là khoán trrng cho hộ. Nuững ý 
kiến thuộc leai này đã nêu lên mặt 
tích cực của &kheán mới ? (tuy mức 
độ có khác nhau), song không cho đó 
là mặt cơ bản và nhịn mạnh những 
mặt tiêu cực như: khoán trắng từ 
khau đầu đến khâu cuối, quÝy hợp tác 
xã giảm đản, giá Đrị ngày cônz và thu 
nhập của xã viên từ kính tế tập thề 
chiếm tỷ lệ thấp... Những tiều cực ấy 
đều phát sinh từ bản chất của kioán 
mới như một tác giá đã nhận định: 
®Bảặn thâm cách khoản sẵn phầm cuỗi 
chàng đến từng hộ gia đình đà nìnng 
trong mình nó mầm mốnz của khoản 
Irăn ; và tiêu cực ø, và như vậy khoán 
mói về cơ bản là không mang tính 
khoa học. 


Rhoún sản phầm có làm cha quan 
hộ sạn .cuất nà cơ sở Đột chất Rñ thuật 
-của hợp tác +a xóL mòn Đà suy tiếu 
dt: không 2 


Có ý kiến cho rắng khoán sản phầm 
là hình thức kinh tế cụ thể phù hợp 
với trính độ phát triển của lực lượng 
sản xuất hiện nay, Trong khi lực 
lượng sẵn xuất còn ở trình độ rất 
thấp, lao động chủ yếu là thủ công 
mà đã vôi tò chức nưay hợp tác xã 
với chế đỏ ngày công lao động (của 
lời khoán eñ) vốn tích bợp với nền 
nöỏng nghiệp €ơ giói hóa thị đó chưa 
phải ;à cách làn đúng đìn, VÌ vậy, 
khoán sẵn phầm không những không 
làm cho quan bệ sản xuất xã hội chủ 
nha tron# nôn nghiệp bị suy gim 
nÀ ngưiợc lại cón làm cho nộ được 
củng cÕ và tìng cường VỀ eá bốn mặt: 
quan hệ SỞ Tiũn, quan hệ quản lý, 
quan hệ trao đỏi và quan hệ phản 
phối. Việc xây dựng cơ sơ vạt chất kỹ 


£rt! 
_. 


thuật trong nông ni hiệp vẫn được táng 
Cường và có điều kiện tiến hành thuận 
lợi bơn vì nỏ gắn với lợi ích thiết 
tiân của người lao động. từ đó được 
người lao động tự giác tiếp thu và 
thực hiện eó hiệu quả. 


Trong chng đường đầu tiên của 
thỏi kỷ quá đó, nên kinh tế còn n°iệu 
thành phản, việc khuyến k'íc›: các 
thành phần kinh tế tư nhận, cá thể, 
gia đình đầu tư vốn, lao độn... đ` mở 
ròộnz và phát triền sản xui là một yêu 
cau khách quan. Việc đănh cia hiện 
tượng «tư hữu », “bóc lót »... trong 
cơ €;ế kioân sản phẩm nông nghiệp 
hiện nay p:äi xuất phát tử quan điểm 
thực tiên này, không vì sơ œ tư hữu ®. 
hóc lọt» mà bó tay, trái lại phải làn: 
ti phương châm của Đăng «sử dụng 
đề cải tạo và cài tạo đề sử dụng tốt 
hơn », Đó là đ:iều kiện quan trọng đề 
củng có, hoàu thiện quan bệ sản xuất 
và tạng cường cơ sơ vật chất kỹ thuậi 
tronz :ợp tác xã. 


Ngược lại, có ý kiến cho ràng 
khoán sản phầu: như hiện nay đang 
làm xói mòn, suy yếu quan hệ sản 
xuất xã bội cbủ nghĩa và cơ sở vẠt:chất 
kỹ thuật trong các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp. Dưới tác động của cơ 
chế khoản sản phẩm mà thực chất là 
khoán tráng, nội dung của quan hệ sẵn 
xuất đã bị biến dạng trên ha mặt: 


— Sở hữu tận thề và sở hữu cá thà 
xen kế nhau. 


— Lao đồng vừa cÁ thẻ vừa tận thê 
và hộ xã viên tự quản lÝ trêa mảnh 
Trường nhận Khoản, 


— Vị phạm nguyên tác phản phối 
theo lao dòng, Quá trình sẵn xui! gồm 
8 Khăn nhưng hộ xã viên chỉ làm ha 
khâu mì văn được hưởng toàn bộ 
sản lượng vượt khoán là khỏe thỏa 
đáng Dây lÀ nguyên nhân làm co quỹ 
tích lũy của hợp tác xã co lại, g:Á trị 
ngày công jiim đần, phần thu nhập 
của gia đỉnh xã viên do kinh tế tập thẻ 
mang lại chiếm tỷ lệ ngày càng thấp, 


thiến cho xã viên không ơnn bó với 
hợp› tác xã. ) 
Hiện nay, so với tông số. đã có trên 
80% hợp tác xã khoán trắng cho hộ. 
Nhiều nơi giao ruộng đất, trau bỏ, 
nóng cụ cho hộ tự tô chức lấy các 
khâu sản xuất, đến cuối vụ nộp thuế 
và các khoản qu# cho hợp tác xã. Do 
ruộng đắt chia cho hộ manh mún nên 
việc áp dụng những tiến bộ kỹ tluật 
bị cần trở, ở nhiều hợp tác xã cơ cấu 
giống (lúa, lợn..,) bị lai tạp thoái hóa, 
“hệ thống thủy lợi bị phá vỡ, sự điều 
hành của Fan quản trị, đội sản xuất 
kl:ong còn có hiệu lực. Cơ cấu sín 
xuất của hầu hết các hợp tác xã trung 
bình, vếu kém bị thủ hẹp, điện tích 
trồng màu, chắn nuồi tập thề, ngành 
nghề nhiều nơi bị teo đi hợp tác xã 
tử sản xuất đa canh trở lại độc canh—, 
kinh tế tập thê bị kinh tế cá thề lăn 
Ất Tóm lại, khoán sản phầm mà thực 
chất !là khoán trắng như biện nay là 
bước thụt lùi về quan hệ sản xuất; 
can trở sự phát triển của lực lượng 
sản xuất trong hợp tác xã. ° | 
Ÿ Khoán sản phầm có đẳn đẽễn sự 
,phán hóa giai cấp hay không 2 
Đây là vấn đề hầu như tác giả nào 
cũng đề cập đến. Tát cả các tác giá đều 
thửa nhận có sự phân hóa giàu nghèo, 
Song sự phân hóa giàu nghẻo có dẫn 
đến phân hóa giai cấp hay không thị 
tựu trung có hai loại ý kiến khác nhau: 
Một loại ý kiến khẳng định rằng 
trong qui trình thực hiện khoán sản 
phầm dến nhóm và người lao động ở 
nông thôn có sự chênh lệch về thu 
nhập giữa các hộ xã viên, điều này 
không trải với bản chất của chủ nghĩa 


xã hội, cũng không trái véi yêu cầu,¬ 


của quy luật phản phéi theo lao động. 
Nhin chung, sự làm uiàu của cá nhân 
và gia đình người nhận khoán (dựa 
trên cơ sở thu nhập hợp pháp) do bỏ 
thêm lao động, vốn liếng, biết tính 
toán cách làm ăn... đề vừa tăng thu 
nhập cho gia dỉnh vừa làm tròn nghĩa 
vụ đóng góp cho hợp tác xã... là có 
lợi cho đạt nước. 


- 


[.oai ý kiến này cho rằng, việc đánh 
giá « hiện tượng » tư hữu, - phân hóa» 
giàu rghèo trong cơ chế khoán sản 
phim trong nông nghiệp. biện ` nay 
phải xuất phát tử quan điềm của 
Đảng về bảo đảm công bằng xã Lội 
trong giai đoạn thấp của c!ủ nghĩa 
cộng sản. Ai làm nhiều thì được 
huơng nhiều, ai làm ít thị hưởng Ít; 
ai không làm thì không hưởng. đó là 
yêu cầu của quy luật phân phối theo 
lao động, của việc thực hiện luật công 
bằng xã hội. Hơn nữa ở nước ta, 
trong điều kiện nền chuyên chính vô 
sản vững mạnh, giai cấp bóc lột đã 
lị xóa bỏ, thành phần kinh tế quốc 
đoanh giữ vai trỏ chủ đạo thì việc sử 
dụng kinh tế tư nhân, cá thề và gia 
đình trorg một số ngành nghề dù có 
gán liền với hiện tượng # phân hóa ® 
giàu nghèo, thay cho sự «nghèo đều ® 
cũng không dàn đến sự phân hóa giai 
cấp và càng không thể tái xuất hiện 
giai cấp bóc lột thong trị được. ~- 


Thực tiền áp dụng khoán mới trong 
nhùng năm qua cho thấy, những lo 
ngại vẻ sự phá Loại sự nghiệp xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở nóng thôn 
là Không có cơ sở, Ngược lại, cái xuất 
hiện mới là phong trào cách mạng của 
hàng triệu quản chúng lưng hát Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thòn, 


Loại ý kiến khác cho rằng, với 
khoán sản phầm như hiện nay (khoán 
trắng), nông thôn chàng những có 
phân hóa ke giàu người nghèo mìà đã 
xuất hiện tình trang bóc lột lần nhau — 
tiền đề của phân hóa giai cấp. Đứng về 
góc độ tông thể quan hệ sẵn xuất đo eơ 
chế khoân sản phim tạo nên thị Khoản 
trắng đã đưa đến tỉnh hình phát triền 
sàn xuất không đều giữa các hộ xã 
viên có kha năng đầu tư khác nhau 
Yà tất vếu có một số hộ thu nhập cao 
ngày càng giàu thêm, ngược lại mỘt 
số hộ thu nhập thấp, thiếu thốn, phải 


_ nợ hợp tác xã, Vav nặng lài, bán lúa 


non... Mà phản hóa giàu nghèo tất yêu 
sẽ để ra phản hóa giai cấp trong quá 


cho | 
«j1 


trình cạnh tranh giữa chiếm hữu tập 
thê với chiếm hữu tư nhàn, cạnh tranh 
giữa lao động và đãi ngộ chung với 
lao động và đãi ngộ riêng. 


Khoán sửa phầm có còn là động 
lực thúc đau sản xuất phát Triền ha 
không 0a còn tồn tại đến Èao giờ 2 


Có ý kiến cho rằng việc ấp dụng cơ 
chế khoân sản phảm trong nòng nghiệp 
là một tất yếu khách quan của nền 
kinh tế. Ở các nước anh em đã đi vào 
chủ nghĩa xã hội plát triền (kê cả các 
nước có nền kinh tế biện đại), hình 
- thức khoán sản phầm cko cá nhân và 
gia đỉnh văn còn tòn tại cùng với 
hình thức khoán cho tập thẻ, Mặt 
khác cơ chế hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi phải ấp dụng 
hình thức khoán sản phảm đến cá 
nhân chứ không chỉ dừng lại ở hình 
thức khoán cho tập thẻ. Về phương 
diện này có thê nói cơ chế khoán sẵn 
phầm có œtuôi thọ? lầu đài ngàng với 
sự tồn tại của cơ chế hạch toán 
kinh tế, 


Việc xem xét đánh giá cơ chế khoán 
mới phải xuất phát tử quan điềm 
thực tiền và toàn điện về thực 
trang kinh tẾ xã hội, không nên 
el:o rằng mọi khó khăn tiêu eực phát 
sinh ở nòng thôn hiện nay đều là do 
cơ chế khoán mới gây nềa. Từ đó đi 
đến kết luận là cơ chế khoán sản 
phầm đến e+ nhân, gia định là không 
còn phủ hợp, đã hết vai trò tích cực, 
và chủ trương quay lại lỏi khoán cũ, 
Vấn đề kliông phải là cơ chế khoán 
mới đã hết vai trò động lực mà chính 
là ở chó cơ chế quản lý cũ, chính 
sách kRinh tế cũ đã cản trở cơ chế 
khoán mới phát khuy vai trò tích cực 
vốn có của nó. 


Tóm lại, hình thúc khoán sẵn phầm 
cuối cùng đến người lao động sã 
không mất đi trước khi nó được thay 
thế bằng một hình thức tô chức và 
tra công lao động khác thích hợp với 
tính chất và trình độ phát triên của 
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lực lượng sản xuất (đến giai đoạn sẵn 
xuất bằng mảy móc hiện đại). 

Trái với ý kiến trên, có ý kiến cho 
rằng đo bản chất của « khoán mới » 
đã mang trong mình nó những yếu tÕ 
tiêu cực, «khoán trắng ». nên nó chỉ 
có thề trở thành động lực thúc đầy 
những hộ xã viên có khả năng đồi đào 
vẻ vốn và lao động đầu tư thêm vào 
mảnh ruộng nhận khoản, còn những 
hộ vừa và nghèo, lại neo dơn không 
có khả năng đầu tư thêm thi thu nhập 
giảm dần, nợ nần chồng chất và đẫn 
đến tỉnh trạng nhiều hộ xã viên không 
muốn nhận ruộng khoán hoặc trả bớt 
ruộng cho hợp tác xã. 


Khoán sản phầm đến nhóm và người 
lao động chỉ có tác dụng kích thích 
trong míy năm đầu (19S1 — 1983), 
nhưng từ năm 19§S1 lại đây, động lực 
của cơ chế khoán này giảm đần vi 
những màu thuần mới nảy sinh giữa 
yêu câu thăm canh tăng năng suất 
lúa với khả năng có hạn về dầu tư 
vốn của gia đình xã viên; giữa chỉ 
phí tHíng thêm với phản năng suất 
vượt khoản ngày càng giảm dần; giửa 
thiên tai liên tiếp xây ra với sự chống 
đỡ của mỗi gia đình và sự giúp đỡ 
về phân bón, vẻ phòng trử sâu bệnh, 
chông úng, chống hạn không kịp thời 
và ÍLói của nhà nước và tập thè đối 
với các hộ xã viên; giữa việc tùy 
tiện nàng mức khoán, nâng nghĩa vụ 
đóng góp với mức -tbu nhập thấp và 
giảm đản của xã viên. 

Hoàn thiện cơ chế khoủn. 


Xuất phát từ nhận thức và đánh giá 
tình hình thực hiện khoản mới kháo 
nhau.mà cách đặt văn đề hoàn thiện 
cơ chế khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động trong nông nghiệp 
cũng khác nhau. 

Loại ý kiến khẳng định bản chất 
của khoán là khoa học, thề hiện sự 
phù hợp của quan hệ sản xuất với 
tính chất và trình độ phát triền của 
lực lượng sản xuất thi cho rằng việc 
hoàn thiện cơ chế khoản trong thời 


gian tới chủ yếu là khắc phục những 
tiêu cực phát sinh trong quá trình tô 
chức thự hiện. 


Khoán - sản phầm đến nhóm và 
người lao động là một nhân tố tiến 
bộ. nhưng nó ra đời trong cơ chế quán 
lý vừa tập trung quan liêu bao cấ|); 
vừa phân tán, cục bộ địa phương, 
làm nảy sinh nhiều tiêu cực trong sẻn 
Xuảit và đời sống xã hội. Vì vậy, kLeàn 
thiện cơ chế khoán sản phm trong 
nông nghiệp có liên quan miật thiết 
với đổi mới cơ chế quản lý chung, 
với điều chính cơ cau kinh tể, tầng 
cường cơ sơ vật chất Kỹ thuật và hoàn 
thiện hệ thông chính sách đòn bầy 
kinh tế. 

Chúng ta đang ở chặng đường đầu 
của: thời kỷ quá độ lén chủ nghĩa xã 
hội, mà đặc trung lớn nhất là sản 
xuất nhỏ còn phò biến, nền kinh tế 
cỏn nhiều thành phần; trình độ phái 
triền kinh tế xã hội không dều giữa 
các vùng, các địa phương, các đơn VỊ 
cơ sở và cả các gia định, Nên chàng 
áp dụng nhiều hình thức khoán sản 
phẩm đa dạng hơn. 

Trong thời gian tới cũng có thể làm 
thử hình thức klioắn sẵn phầm cuối 
cùng “trực tiếp và hoàn toàn » đến hộ 
gia đỉnh xã viên — qkhoán gọn» ởỞ 
những nơi cơ sở vạt chất, kỹ thuật và 
trình độ ftö chức quản lý của đội ngũ 
cần bộ còn nhiều vếu kém. 

“Đề hoàn thiện cơ chế khoán, một 
số địa phương đã tiến hành thành lập 
các hợp tác xã công nòng —thirơng — 
tín và bằng quan hệ hợp đồng kinh 
tế, liên doanh, liên kết, mua và bán 
với các tô chức thương nghiệp quốc 
đoanh, các đơn vị sản xuất và kinh 
đoanh khác, hợp tác xã công Tnông— 
thương Ttín trở thành người dịch vụ 
về vạt tư kỹ thuạt, về cùng cấp hàng 
còng nghệ phảm và tỏ chức mua bán 
nông phim đến tận gia đỉnh xã viên. 

Trên góc đò công tác kế hoạch hóa 
Và phân cấp quản lý cũng có thể áp 
dụng hình thức khoán theo ba cấp: 


hợp tác xã-đội—gia đình (hoặc hợp 
lác xà đội TL) và dạng hai cấp: hợp 
tác xã Thộ gia đình (ơi không có hợp 
tác xã tÌị áp dụng xãT— hộ gia đình). 


Việc hoàn thiện cơ chế khoán sản 
phẩm trong sông nghiệp hiện nay nhất 
thiết p]lải dựa :rên quan điềm mới 
của Đại hội VI về sử dụng và phát 
triền kinh tế gia đỉnh, kinh tế tư 
nhàn, kinh tế cá thê... gắn liền với 
mở rộng các hình thức liên kết, liên 
doanh trên cơ sở phát huy vai trò chủ 
đạo và nòng cốt của kinh tế quốc đoanh 
và tập thê, xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyền sang hạch 
toán kinh đoanh xã hội chủ nghĩa... 
Theo hướng đó, mới có thề từng bước 
khác phục khó khăn, tiêu cực, từng 
bước hoàn thiện cơ chế khoán sản 
phẩm trong nông nghiệp. 


Loại ý kiến khẳng định tình trạng 
ekhoán trắng» ở nhiều hợp tác xã 
hiện nay phát sinh từ bản chất của 
hình thức khoán sản phim đến nhóm 
và người lao động thì cho rằng, đề 
khắc phục tỉnh trạng này, cần chuyền 
hình thức khoán sản phầm *® sang 
bình thức kl:oán công, trả công theo sản 
phạm clo đội sản xuất (Chủ yếu là 
khcean sản phẩm bộ phận cho nhóm, 
không phải là giao cho từng người 
nhận khcán từ đâu đến cuối của quá 
trình sản xuất (khoán trắng)). Khoán 
cóng là hình thức tiến bộ phù hợp với 
tính chất và trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất trong nông nghiệp 
nước ta hiện nay. Liên xô dã thực 
hiện hình thức Kioán này gàn 60 năm 
naY, có cai tiến từng bước theo trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất, 


Bản thân cách “khoán sản phầm 
Cuối cùng đến từng hộ gia đỉnh ® đã 
mang mm mống của khoán trắng và 
(iêu cực, do đó cản chuyên sang hình 
thức khoản sản phầm cuối cùng đến 
đội sản xuất, Cách khoán này sẽ khắc 
phục được tình trạng phân tân manh 
mún, phát huv sức mạnh của lao động 
tập thê, tỉnh thân tương trợ, sử dụng 
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có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật 
đã được tập thề hóa... Đề thực hiện 
cach Khoản này, văn đề then chốt là 
phải củng cố đội sản xuất vữn; mạnh 
với quy mô vừa phải, tạo điều kiện 
cho xã viên dễ dàng kiềm soát còng 
việc chung của đội. Thông qua hợp 
đồng khoán. hợp tác xã có trách nhiệm 
cung ứng đây đủ vật tư kỹ thuật cho 
đòi. 

Phương hướng chung nhằm hoàn 
thiện khoán trong thời gian tới là 
củng cố quan hệ sản xuất phai gắn 
liên với phát triền lực lượng sản 
xuất xã hội chủ nghĩa trong nông 
ngÏliệp. Trong đó văn đẻ cấp bách 
nhất là cúng cố và hoàn thiện chế đò 
hợp tác hóa, củng eõ và phát triền 
kinh tế tập kề: vững minh. 


Chúng ta phải ngự hiền cứu tông kết, 
sửa chữa, cải tiến và hoàn thiện công 
tác khoán sản phầm trong các hợp 
tác xã nông nghiệp một cách có căn 
cử khoa học. Đặc biệt là chống cho 
được xu hướng e khoán trắng » cho hộ. 
Rhông nên cho rằng «hộ gia đình xã 
viên tỏ chức hiệp tác và phản ông 
1o động theo quy mô cấp hộ cũng tốt », 
Đicu này không đúng với nội dung 
hợp tác hóa mà Lẻ-nin đã nói và hoàn 


toàn Không đúng với tư tưởng của Bác - 


Hò, của Đăng ta, 

Do đó, chúng ta cân tích eực chống 
«khoán tràng 9®, 

lrên đàyv là những ý kiến khác 
nhàu về khoán và hoàn thiện khoán 
sản phiẩm trong nòng nghiệp. Tử những 
Ÿ kiến đó, toátlên xu hướng chung 
về hoàn thiện khoán sẵn phầm trong 
thời gian tới. Văn đề quan trọng có 
tính chất định hướng hoàn thiện cơ 
chế Khoản sắn phiin là phải đặt việc 
này trên cơ sở những quan điềm cơ 
bạn của Đại hội VŨ về dói mới cách 
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nghĩ, cách làm, lựa chọn hình thức 
kinh tế thích hợp bảo dảm nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả, 
bảo .lam đưa nền nông nghiệp nước 
ta tủ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Tronz chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá đọ. nền kinh 
tế đòn nhiều thành phản, sự phát trên 
không đều về trình độ cơ sở vặt chất 
kỹ thuật, trình độ tồ chức quản lý 
giữa các vùng, các địa phương đời 
hồi chúng ta phải đa dạng hóa các 
hình thức khoán (cũng có thề khoán 
trực tiếp cho hộ gia đình ; nhà nước 
tập thề đóng vai trò dịch vụ tích cực, 
hoặc áp dụng linh hoạt các hình thứe 
khoán khác). Nói cách khác không 
nên gò bó thúc ép nông dàn khoản. 
theo một hình mẫu cứng nhắc nào mà 
tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, mỗi 
địa phương, nông dân cỏ thề lựa chọn 
cho mỉnh một hình thức khoán thích 
hợp đề vừa phát huy được sức mạnh 
của kinh tế tập thề vừa huy động 
được tiềm năng của mỗi gia đình đề 
phát triền sản xuất, nâng cao mức 
sống và tạo ra nhiều sản phầm hàng 
hóa cho xã hội. 

Khoán sản phầm trong nông nghiệp 
là một trong những nội dung quan 
trọng nhằm củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới và thúc đầy lực 
lượng sản xuất trong nông nghiệp- 
phat triền. Đây là vấn đề sôi động 
được nhiều người quan tảm. Tuy 
nhiên về lý luận và thực tiễn, 
còn có những ý kiến khác nhau. Và 
“khoán mới?, Đề làm sáng tỏ hơn 
những văn đề này, chúng tôi mong 
nhận được nhiều thư và bài của các 
bạn góp phần vào việc tồng kết cơ chế: 
khoản sản phầm trong nông nghiệp. 
Ởở nước ta, 

BAN BIÊN TẬP 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


- 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Vàè vấn đề lạm phát 


'BÙ'% TIỀN TR0NG QUÁ TRÌNH 
[HUYỀN $ANG NỀN KINH TÍ 
HẦNG HÚA NƯỚC TA 


ĐÀO XUÂN SÂM * 


.— ? ~- - M _NG 
HHILU năm nạy, nhất lt thời 
giìn gần đáy, vấn để lạm phát 

-ở nước ta đã được nhiều người 


nưliện cứu và đẻ xuất các 
phương ún khác phục, giải quyết 


khác niàu. Tuy nhiên, nẻều cứ gia 
tang việc phát hành tiền như đã 
làm thị a? cũng thầy ràng nên kính 
tế nước tà đang phải chuyên động theo 
vòng Xoáyv ? càng phát hành niiều 
tiên giảv, giá cá bàng hóa càng bị dâyv 
lên cao 
_yếu lại phải lung thêm tiền giảv Vào 
lưu thòng, Còn nếu xứ lý nưàn sách 
theo hướng kim hàm việc phát hành 
tiên và kim gía lại (tị c chất chỉ Hà 
kim giá mua. bản của khu vực kinh tế 
nhà nước) thí trén thực té, tiền căn 
‹cho sản xuat kinh doan: thiêu rất 


hơn và giá càng lên cao tàt 


HH“ 


nhiều (và giá cũng không kim được). 
Gan dày, cũng đã có những suy nghĩ 
xử lý lại đông tiền và giá cả bằng chỉ 
SỐ giá ca, hoặc bằng « dòng tiền chuần, 
dưới hình thức tiền ghi sô trong thanh 
toàn » nội bộ tron: khu vực nhà 
nước... Dàyv là những vấn đề phức tạp, 
khó khan và là thứ thách lớn nhất 
hiện nay của nền kinh tế nước ta. 
CI ng tôi thầy rằng, muốn ôn định lưu 
thông tiền tệ, chống lạm phát có hiệu 
q1ữi, cần xem vét lai một cách cơ bản 
đong tiền hiện đang lưu hành và nên 
đặt việc ön định tiền tệ và nưìn sách 
rong quá trính chuven sìng nên kinh 
tế hàng hóa theo tính thần Đại hội VI 
của Đăng đã đẻ ra. 

Vày đồng tiên nước ta đang lưu 
hành và thực trang thị trường tiền tệ 
Việt nam hiện nóy như thể nào 2 

DĐÖng tiền nước ta hiện nay đã được 
phát hành theo yêu cầu chỉ tiêu ngàn 
sích, kề cả chỉ tiêu qua việc cấp phát 
tín dụng, Tà động tiền mang nặng tính 
chất hình thức đặt trong điều kiên 
kinh tẾ liên vạt — lấy quan lệ giao 
nộp, cấp phát hiện vạt là ckủ vếu. Với 
quan hệ ạv, việc phát hành và lưu 
tông tiên tệ hiện nay chỉ phù hợp 
với nên kinh tế khỏng phải là sẵn 
xuất hàng hóa và nền kính tế thời 


# Qiaào xư kịnh tế học, 


chiến. Bởi vì trong hoàn cảnh đó, 
mặc dủ phương thức phát hành tiền 
thể nào thì sức mua của đồng (tiền 
cũng đã được “bảo đảm » bằng việc 
sử dụng tem phiếu nhà nước cấp đề 
mua hàng hóa theo giá được bao cấp, 
thòng qua việc phân phối theo định 
lượng, theo tiêu chuần cung cấp hoặc 
theo lệnh và giấy giới thiệu... Từ sau 
ngày miền Nam được giải phóng, cả 
nước bước vào thời kỷ quá độ đi lẻèn 
chủ nghĩa xã hội, nhất là từ sau khi 
có nghị quyết liội nghị lần thứ 6 của 
BCHTƯP (khóa IV) tỉnh hình đã thay 
đồi căn bản. Hai đặc trưng mới nhất, 
có ảnh hưởng quyết định đến đồng 
tiên là: sự xuất hiện cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần gắn liên với sự phát 
triền các quan hệ hàng hóa tiền tệ. 
Quan hệ hiện vẬI giao nộp, cấp phát 
bị thu hẹp dần, nhưng vẫn tồn tại chủ 
yếu trong khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, trước hết là kinh tế quốc doanh, 
Điều đặc biệt cần lưu ý là khi đã có 
kinh tế hàng hóa, có thị trường, thì 
có nhu câu về đồng tiền. Và tất nl:ièn, 
phải xuất hiện đồng Liên với những 
chức năng của nó. Œ nước ta, đồng 
tiền giấy trước đày về căn bản chỉ 
làm vai trò bồ sung cho các quan hệ 
hiện vật. Trong thời kỷ mới, nó vừa 
tiếp tục làm vai trỏ cũ, vừa bất đầu 
làm các chức năng tiên tệ trên thị 
trường xã hội. Trong kbi dó, eơ chế 
phát hành nó lại không dược đồi mới, 
văn là «cơ chế tại chính, ngân sách 9, 
Do đó, đồng tiên giấu hiện nau cơ bản 
chưa làm được các chức nàng của 
đồng liền ngân hàng. 

Về chức nĩng thước đo: động tiều 
giấy có giá trị cao khi kèm theo quan 
hệ phân phối hiện vạt, nhưng lại kém 
giá trị khi mua bản tự do. liơn nữa, 
do được phát hành cho chí tiêu phi 
sản xuất và bao cấp cho sản xuảt 
không có hiệu quả, nên dòng tiên 
niất giá rất nhanh trên thị trưởng xã 
hội. Như vậy, xét vẻ chức nàng thước 
do, đồng tiền giấy hiện nay có hai đặc 
điềm : cùng một lúc nó có hai giá trị 
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ứng với hai hệ thống giá cả; nhưng 
cả hai trị giá đều giảm nhanh. trong 
đó trị giá theo giá thị trường tự do 
giảm nhanh đần đều, còn trị giá theo 
giá nhà nước giảm đột ngột theo các 
đợt điều chỉnh. Hậu quả là, với đồng 
tiền giấy, nhà nước và mọi người sản 
xuất tàng hóa rơi vào tỉnh trạng rỗi 
loạn về thước đo. Vì giá cả bao giờ 
cũng được tính bằng tiến, nên giá cả 
cũng rếi loạn. Tuy nhiền hàng hóa 
vẫn được trao đôi hợp lý, bởi vi trên 
thị trưởng xã hội. đã tự phát xuất 
hiện thước đo bằng vàng, ngoại tệ 
mạnh. lúa gạo... Như vậy, rõ ràng trên 
thực tế, đồng tiền giấy ở nước ta đã 
mắt vai trò thước đo cơ bản và phồ 
biến. Trong điều kiện đó, nhà nước 
lại không dùng chỉ số giá cả, (chỉ số 
mất giá) nên toàn bộ hệ thống quản 
lý kinh tế của nhà nước cũng bị rồi 
loạn về thước đo, bị rơi vào nhiều ảo 
giác không thề xác định đúng lời, lỗ, 
tăng. ciảm và chịu tồn thất rất nặng, 
Trong khi đó, các thành phần kinh 
tế tư nhân, cá thể và nhiều người 
kinh doanh tỉnh táo đã tự phát tim 
thước đo tự nhiên đề tránh ảo giác. 
Hơn nữa họ còn khai thác được rắt 
nhiều sơ hở trong các chính sách kinh 
tế của nhà nước. Khi không làm được 
chức năng gốc — chức năng thước đo~—= 
đòng tiên giấy rất vếu thế trên cáo 
cl ức năng khác. 

Với chức năng phương tiện lưu 
thông. do sự mất giá liên tục của đỏng 
tiền và trong điều kiện cơ chế nhiều 
giả, quá trình vận động tiền — hàng và 
hàng — tiền gặp nhiều khó khăn. Đồng 
tiên cũng không còn giữ được chức 
năng lưu thỏng bình thường. Từ đó 
đã xuất hiện hình thức vật dòi vật 
trực tiếp, với tÝ giá nào đó. Hơn nữa, 
ở nước ta hiện nay nhiều đòng tiền 
mạnh khác (kề ca vàng) xuất hiện 
treng #®lưu thông ngăm », vì thế tiền 
giấy ngày càng mất giả và không còn 
là một phương tiện lưu thông có sức 
mạnh, phỏ biến trên thị trường xã hội. 
Cho nên tông khói lượng tiền giảy 
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chức năng phương tiện, cä( trữ. 


lưu thông chỉ là một phần của tông 
khối lượng tiền tệ. Nếu đem tông khối 
lượng tiền giấy trong lưu thông hiện 

nay quy va ngoại tệ mạnh, thì thấy đó 
là một lượng tiền quá nhỏ so với nên 
kinh tế. Vậy nên hiều như thế mào về 
lạm pÈEát ở nước ta hiện nav ? Dó là 
lạn phát tiền ngàn sách tài chính, 
còn với tư cách tiên ngân hàng thực 
sự thì lại thiểu rất nhiều trước nhu 
cầu của nhà nước sử dụng tiên tệ như 
một công cụ rất mạnh diều tiết thị 
trưởng, quản lý nền kinh tế hàng bóa. 


Đồng tiền giấy, khi đã không giữ 
được chức năng thước đo và phương 
tiện lưu thông thì cũng yếu thể trong 
chức năng phương tiện thanh toán. Có 
thể nói, người chủ sở hữu và kinh 


doanh nào trực tiếp đựa vào tiền giấy 


làm phương tiện thanh toán thị ít 
nhất cũng phải dùng chỉ số giá cả (chỉ 
SỐ mất giá) hoặc dùng đồng tiên thật 
nào đó đề đo lãi, lỗ, tăng, giảm trong 
hoạt động kinh tế của mình, Hệ thống 
thanh toán thu chỉ, mua bán, vay trả 
của nhà nước. dựa trên tiên giấy nói 
chung không hoặc rất chàm dùng chỉ 
SỐ giá cÄ đã làm cho tài sản que gia 
chịu tồn thất eực kỳ lớn. Hầu như chỉ 
còn chế độ thuế nông nưhiệp thủ theo 
hiện vật và chế dọ thu mua theo 

nghĩa vụ với giả nhà nước mà nông 
dân gánh vác, là nguồn thủ ôn định 
và tăng đều của nhà nước. Người SỞ 
hữu tr nhàn, người kinh doanh tự do 
vẫn có thẻ đùng tiền giấy làm phường 


tiện thanh toán với điều kiện tỉnh 
đến chỉ số giá cả, hoặc *tiến trao 
chảo múc”, trì tiền ngay. Với họ, 


tiền sée thấp giá hơn tiền giấy do 
không được bảo đảm trả ngay bằng 
tiền mặt. Mọi chứng phiếu thay tiên 
mặt đều không thề dùng đề thanh 
toán. Đó lÀ một nhân tỔ quan trọng 
làm tăng thêm khó khăn trong thanh 
toán. 


Về chức năng phương tiện cất trữ, 
do liên tục mắt giá nên đồng tiên màt 
Tiền 
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thiệt hại lớn cho 
gửi tiền tiết kiệm vào ngàn 
hàng. Mặt khác, với tư cách người 
œ€ắp phát tín dụng», ngàn hàng là 
người gây mất mát tài sản quốc gia 
rất lớn. Từ đó. tâm lý xã hội và tàm 
lý của các gia đình, các tổ chức kinh 
tế là đi theo xu hướng cất trữ bằng 
vàng, vật quý, hoặc sản phầm có giả 
trị ngoại tệ cao. Do vậy, nhà nước 
mắt phần lớn khả năng tích tụ tiền 
lệ, vàng và vật quý qua ngàn hằng. 
Chế độ tiền gửi ngân hàng Tãi suất 
cao hoặc có bảo hiềm và công trái 
bảo hiềm tính theo giá trị một số 
hàng như : lúa, xi măng, vải,... là một 
bước tiến, nhưng không thề giải quyết 
ceàn bản vấn đề tích tụ tiền tệ, vàng: 
vật quý qua ngàn hàng. Sự tích tụ 
như vậy là điều mà ngân hàng nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa làm rất mạnh. Chỉ có thê giải 
quyết căn bản văn đề đó khi thật sự 
có động tiền ngàn hàng gắn lên với 
hệ thống ngàn hàng kinh đoanh tiên 
tệ đủ tin cậy. Nền kinh tế nước ta 
hiện nay đang ở tình trạng œmöi nhà. 
tự cắt trữ cành đụm ®, vị thế mà vỏn 
của xã hội không huy động và tích tụ 


mất giá đã gàyv 


được đề đưa vào chu chuyên. Nói 
cách khắc, nhà nước ta chưa vay 


được của dân bao nhiều, trong khi đó 
phải vay nợ quốc tế với phần chịu 
läi rất cao. llơn nữa, do ngàn hàng 
chưa hoặc còn rất chậm kinh dcanh 
tiên tệ, vàng, ngoai tệ, Vật guý.., nên 
đã tự phát xuất hiện hoạt động kinh 
đoanh mua bán tiền tệ, vàng, kế cả 
vay trả lãi suất cao dưới hình thức 
Œ kinh tế ngầm ®. Với thực trạng yếu 
thế như trên, đồng tiên của ta cùng 
rãt vếu thế trong quan hệ tiền tệ quốc 
tế. Nó chưa thực sự có quan hệ 
chuyên đồi quốc tế, vì cùng một lúc 
có nhiều tỷ giá, LÝ giá biến động. Còn 
tý giá tr đo tự phát trên thị trường 
thì giá trị tiền giấy Việt nam cực kỷ 
thấp và thua thiệt 

Về chức năng và giả trị tiên giấy 
ở nước ta là như vậy, còn lượng tiên 
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giấy trong lưu thông hiện nay tăng 
hay giảm 2 thừa hay thiếu ? 


Đúng là lượng tiền giấy phát hành 
tng nlanh, niưng do đồng tiền 
không còn tín nhiệm, cho nên tốc độ 
tăng giá cả luôn vượt tốc đỏ tăng 
phát hành. Như vậy, tông lượng tiền 
lại giảm so với lồng; giá cả, đân đến 
tỉnh trạng thiếu tiên c:o lưu thông. 
Và vàng, ngoại lệ manh... đã tự phát 
xuất hiện bù vào chó thiếu của loạt 
động «kinh tế ngầm ». Vị vậy lĩnh vực 
kinh đoanh hợp piáp bị mắc kẹt vì 
thiếu tiền, trong khi đ2, một số người 
kinh doanh bất hợp pláp thì có rất 
nhiều vốn và nhanh chóng trở thành 
triệu phú. 


Như vậy, cơ chế phát hành tiền biện 
nay đã làm tăng thêm sự mặt cân 
đối hàng—tiền, giá cả và tiền tệ càng 
ngày càng rối loạn; nhà nước không 
thề kim được tếc độ tĩng giì, không 
thề kiềm soát được khối lượng tiền 
tệ trong lưu thông. Tiên và hàng đần 
đần tuột khỏi tay nhà nước, tài 
sun quốc gia thất thoát, đời sống 
cán bộ công nhàn viên chức nhà 
nước gặp nhiều khó khăn, một số 
người làm ăn bắt chính có cơ hội làm 
giàu nhanh. 


Từ sự phân tích trên đây, có thê 
rút ra mấy nhận xét đánh giá tồng 
quất như sau : 


1 — Đồng tiền giấy hiện nay chưa 
được phát hành theo cơ chế ngân 
hàng nên cơ bản clưa làm được 
chức năng đồng tiền n¿Ân hàng. Nó 
rất yếu thể trên thị trường tiền tệ 
đang tòn tại nhiều đồng tiền. Điều đó 
gản liền với tỉnh hình chưa có hệ 
thống ngân hàng kinh doanh tiền tệ, 
Thị trường tiền tỆ, với nhiều đồng 
tiên trong lưu thông, đang ming tính 
tự phát với * Kinh tế ngầm ® rất nặng 
nẻ, kéo theo sự rồi loạn về giá cá» 


2 — Trong khu vực kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là khu vực nhà 
nước, hoạt đóng sản xuất kinh doanh 
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về nguyên tắc vẫn dựa vào đồng tiền 
giấy hiện hành, bị rối lơạn về thươc 
đo, khòng thề theát khỏi vướng mắc, 
tự kim hãm và chịu nhiều tồn thất 
thua thiệt trước các thành phần và 
hình thức kinh tế tư hữu, (vi họ đã tự 
phát tìm thước đo tự nhiên và cơ 
chế thích nghỉ). Đồng tiền giấy hiến 


nay cũng khòng thề từng bước trở 


thành đồng tiền chuyền đồi quốc tế 
hòa nhịp với các nước trong khối SEV; 
do đó kim hãm cả việc mở rộng quan 
hệ kinh tế quốc tế, : 


ở — Ngân sách nhà nước, vốn đã 
rất khó cản bảng thu chỉ. với đồng 
tiên và hệ thống ngân hàng hiện nay, 
không thê thoát khỏi tỉnh trạng thất 
thu, thất thoátznghiêm trọng tài sản 
quốc gia, không thề động viên và tích 
tụ vốn trong dàn cư cho sự nghiệp 
xây dựng kinh tế 


xu hướng chung hiện nay ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa, trước hết là 
"trong khối SEV, trong quả trình cải 
cách kính tế, là trên cơ sở thật sự 
tồn trọng tính khách quan của các 
quan hệ hàng hóa tiền tệ, phấn đấu 
đi tới chỏ eó đồng tiền thật sự, tiến 
tới có đồng tiền chuyền đồi quốc tế 
trong nội bộ Khối SEV, và sau đó tiến 
đến chuyền đói quốc tế ròng khắp. 
Mỏi thành viên của khối SEV, về 
phần mình cũng cần có đồng tiền quốc 
gia gắn với đồn; tiền quốc tế, tức là 
có giá trị chuyên đồi trong nước và 
q !ốc (Ế, Đó là công cụ quan trọng 
đề phát triền quan hệ kinh tế quốc 
tế. Xót riêng trong mỗi nước, việc 
cluyên sang cơ chế hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phải đặt trên 
cơ sở nên kinh tế hàng hóa với đồng 
tiền thật sự làm đủ chức năng. Thiếu 
nó, bạch toán kinh doanh sẽ không 
thẻ thực biện đầy đủ. Do đó tất yếu 
phải thực hiện càng sớm càng tốt 
việc cải cách tiền tệ ở nước ta biện nay, 
két hợp với xu thế chung trong quá 
Irinh cai cách kinh tế ở các nước xã 
hội chu nghĩa khác. 
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Qua phán tích thực chất đồng tiền 
hiện đang lưu hành ở nước ta như 
rên và đề đáp ứng yêu cầu phát triền 
kinh tế — xã hỏi trong giai doạn mới, 
chúng tôi dẻ nghị cần tiến hành 
cải cách tiền lệ theo phương án sau 
đây. Phươnh án này được thực 
hiện với phương pháp xử lý từng bước 
không vội vàng, không gây sự xáo 
trộn đột ngột, chậm những chắc chắn 
mang lại hiệu quả tích cực: 


I-Rhâu có thề và cần chọn làm 
khâu khởi đầu là phát hành công trải 
và triên khai hoạt động kinh doanh 
tiền tệ của ngàn hàng, trước hết là 
kinh doanh tín dụng, nhận vàng, vật 
quý, ngoại tệ, tiền giấy hiện hành... 
quy ra đông tiền chuần có bản vị vàng. 
Giá c¡ì quy đôi theo nguyên tác thỏa 
thuận tại thời điềm gửi. Như vậy, từ 
đồng tiên chuẩn, sẽ hình thành chỉ số 
quy đôi so với đỏng liền giày hiện 
hành và chỉ số đó thay đồi theo chỉ số 
giá cả thị trường xã hội, và được công 
bố trên những trung tàm chính. Đây 
là khâu mà trên thực tế đã bất đầu 
được thực hiện, đã mở ra khả năng 
to lớn đề tích tụ vốn vào ngàn hàng. 
Nhưng đề tạo ra sự tin cậy, cần chuyền 
hẳn sang việc quy các loại công trái 
Và liền gửi ra đồng tiền có bản vị 
vàng, quy định thê thức gửi tiền và 
mua công trái tLạt thuận tiện, địn 
giản, được công bò thành sắc luật. 


2— Và phát hành tiên tệ, văn phát 
hành đồng tiền giấy hiện nav. Động 
thời, tùy theo kết quả tích tụ vến công 
trái và số đư tín dụng, tùv nhu cầu 
lưu thòng mà ngân hàng phát hành 
đồng tiên theo bản vị vàng của đông 
tiền chuẩn. Trước hết có t!ẻ phát 
hành dưới hinh thức séc tín dụng. 
được lưu hành trong phạm vi nIưất 
định, sau đó mở rộng dàn và phát 
hành một cách rộng rãi. Đày là séc 
và đồng tiên phát hành theo nguyên 
tắc ngân hàng, trước hết cho nhu cầu 
voòn kinh doanh dười hình thức cho 
vay kinh doanh có hiện vặt bảo đảm. 


Cũng có thề phát hành đề mua vàng 
vả vật quỷ, phát hành đề trả lãi tín 
dụng theo tiền chuần. Mức phát hành, 
về nguyên tắc, tùy theo khả năng thị 
trưởng chấp nhận, bảo đảm giữ sức 
mua hợp lý của đòng tiền. Trong 
tương lai. khi chỉ §ố hai đồng tiền trở 
nên ôn định thì tự nhiên chỉ còn một 
dòng tiên. Với đồng tiền đủ chức năng 
này, đông tiền Việt nam có thẻ hòa 
nhịp bước đi với đồng tiền quốc tế 
của khối SEV, | 


—Các tô chức sẵn xuất kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa trong hoạt động mua 
bán, đánh giá tài sản, thu chỉ, phải áp 
dụng chỉ số giá cả đề khắc phục ảe 
giác và mất mát do chênh lệch giá. 
Tiếp tực cho các đơn vị kinh tế cơ sở 
có quyền trực tiếp huy động vốn theo 
hình thức vay trả lãi hoặc góp cồ 
phần theo nguyên tắc thỏa thuận. 
Cơ chế này sẽ giảm dần tủy theo khả 
năng ngàn hàng kinh doanh ngày càng 
tốt hơn và bao quát đầy đủ hơn. lIệ 
thống giá cả được xử lý trong cơ ciế 
quản lý lấy kế hoạch làm công cụ 
trung tầm, trong quan hệ kế hoạch hợp 
đỏng đặt hàng, qua đó nhà nước vẫn 
xứ lý theo ba trường hợp ; giá cứng đo. 
nhà nước dịnh và tạo cơ chế bảo đảm ; 
giá có khung do nhà nước định và 
tạo cơ chế bảo đảm ; giá tự do, 


Nhà nước cũng khống chế tiền 
lương trong khu vực sản xuất kinh 
doanh, trên eơ sở định lượng ca lo và 
thu lũy tiến khi tiền lương đạt mức 
trên trung bình. 


Â—N ờ ngân hàng chuyền sang kinh 
doanh tích tụ tiên vốn và có dòng 
tiên ngày càng minh, hoạt động sản 
xuất kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
trước Lết là quốc đoanh được tháo 
gỡ. Như-vậy sẽ tạo khả năng tăng thú 
cho ngân sách và giảm chỉ bao cấp bù, 
lò đối với khu vực sản xuất kinh doanh, 
Đồng thời. các khcan chỉ ngân sách 
cho khu vực phí sản xuất phải được 


{Xzm tiềp trang 73) 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Một số .ý kiến về 
lạm phát tín dụng 
Ởở nước ta 


LÊ ĐÌNH THU * 


HÔI lượng tiền phát hành vào 
lưu thông ở nước ta tử trước 
đến nay đều qua hai luồng : 
đề trang trải các khoản chỉ 
ngàn sách và đề mở rộng cho vay, phát 
triển hoạt động tín dụng ngân hàng. 
Phát lành tiền qua tín dụng theo mức 
độ cần thiết của sản xuất và lưu 
thông bàng hóa trong phạm ví nguòn 
vốn tín dụng thị (tiên cho vay dược 
đối ứng bản, giá trị các hàng hóa) có 
thờ bảo đam tiền cho vay quay Vòng 
trở về ngàn hàng. Như váy, không 
thể xem việc phát hành tiền qua tín 
dìng là vô hạn, là phương tiện đề 
thao đỡ khó khăn cho mọi hoạt động 
cúat nên kinh tế và bao cấp thay cho 
ngắn sách nhà nước. Cơ sở giới hạn 
của tín đụng ngàn bàng là sự phát 
triền sản xuât xã hội. Trong phạm Vi 
loàn bộ nên kính tế quốc dàn, phải 
bảo đâm sự cân bảng tương đổi giữa 
tốc độ phát triên của tông sản phầm 
xã hội với tóc độ tăng của dư nợ tín 
dụng. Trong từng xí nghiệp, từng tô 
chúc kinh tế là mối tương quan về 
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khối lượng và tốc độ făng giữa dư 
nợ tín dụng ngân hàng với giá trị sẵn 
lượng hàng hóa thực hiện hoặc giá trị 
tông mức luân chuvền hàng hóa, 
dịch vụ. 

khối lượng đau tư tín dụng ngân 
hàng vượt quá giới hạn của nó sẽ 
không được thủ hỏi về và phải chịu 
tác động chỉ phối của quy luật lưu 
thông tiền giấy (Ê). Khi đó, tin dụng 
ngàn bàng không cèn giữ được vai 
trò tích cực là một đòn bầy kinh tế 
quan trọng, một biện pháp chong lạm 
phát có hiệu quá mà trở thành một 
nhàn tố tiêu crc gây ra & lạm phát tín 
dụng ». Hậu quả của lạm phát tin dụng 
ở nước ta là đã iàm căng thắng thêm 
sự mất cân đối của quan hệ hàng hỏa — 
tiên tệ vốn đã gay gắt trong nền kinh 
LỄ và tất vếu sẽ làm tăng thêm mức 
độ lạm phát tiên tệ. 

1heo chúng tôi, lạm phát tín dụng 
ở nước ta có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có những sai lầm chủ quan về 
chỉnh sách tài chính, tín dụng, ngàn 
hàng. Những sai lầm đó biều hiện cụ 
thể trong các văn đề sau đây: 

1) Tòc độ tăng đư nợ tín dụng bình 
quản nắng năm trong thời kỷ 1976 — 
1980 là 27,7%, 1931 — 1985 là 95,8%, 
trong khi tốc độ tăng bình quản hằng 
nàm của tổng sản phầm xã hội (tính 
theo giá so sánh năm 19652) thời kỷ 
1981 — 1985 là 7,5%. Trong hai năm 
1986 — 1987, dự nợ tín dụng tiếp lục 
tăng nhanh so với năm trước, năm 
I9&6 tăng 23112ÃX5 và ước tỉnh nĩm 
1937 tăng 190,93. Tuy sự so sánh trên 


® Phó tiến sĩ kinh tế học 

#® Cần sử dụng đúng thuật ngữ tiền giấy 
và tiền tin dụng: Tuy cũng mộ: hình thức tồn 
tại, nhưng khác nhau về bản chất kinh tế, 
cơ chế phút hành và quy louậ: hoạt động. 


| 
| 
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chưa được đồng nhất về yếu tổ giá 
cả, nhưng rö ràng là tốc độ đầu từ 
tín dụng dĩ tăng quả nhanh, vượt quả 
xa tếc độ tăng của tông sản phim xã 
hội và tu nhập quốc dàn. 


9} Do không bảo đảm được sự càn 
đối giữa nguòn vốn tín dụng và khỏi 
lượng đầu tư tín dụng, nên đã mở 
rộng đầu tư tín đụng vượt quá khả 
năng nguồn vốn mà hệ thông ngàn 
hàng huy động được, buộc phải sử 
dụng vốn phát lành ngày càng tăng. 
Mặt khác, việc sử dụng khòng đúng 
tính chất nguôn vốn, không đúng mục 
tiêu đầu tư tín dụng (tỉ lệ sử dụng 
nguồn vốn ngắn hạn đề cho vay đài 
hạn trong năm 1985 là 21,75 và năm 
1986 là 53,8%), đưa lại những hậu quả 
tiêu cực đối với lưu thông tiền 
tệ và quan hệ hàng tiền. Điều đó tạo 
điều kiện cho các tô chức kinh tế sử 
dụng phô biến khoản vay đầu tư theo 
chiều sâu đề giải quyết những yêu cầu 
xây dựng cơ bản ngoài kế hoạch. 


3) Chủ trương chống bao cấp qua 
ngân sách nhà nước trong thực tế được 
thay thế bằng bao cấp của tín dụng 
dưới các hình thức: cho vay với tï lệ 
lớn vốn tự có của xí nghiệp trong 
định mức vốn lưu động; cấp phát 
thay ngân sách nhà nước vẻ vỏn lưu 
động thiếu hoặc cho các tính, thành 
phố vay đề cân đối ngân sách địa 
phương dùng vào xây dựng cơ bản và 
thanh toán ra ngoài niên độ ngàn 
sách; cho vay bù giá và bù lỗ hàng 
xuất khâu cũng như các dạng kinh 
doanh bị lỗ nhưng ngân sách không 
có nguồn hoặc không thực hiện nghĩa 
vụ cấp bù chênh lệch; tạm ứng cho 
các xi nghiệp vốn nhập siêu hằng 
tháng và nhiều khoản nộp nghĩa vụ 
ngân sách nhà nước. Yï vậy, phạm vi 
và khối lượng bao cấp qua tín dụng 
ngàn hàng ngày càng mở rộng và phát 
triên. 

4) Hệ thống lãi suất tín dụng, 
khẻng phát huy được vai trỏ đòn 
bầy kinh tế kích thích tập trung 


mọi nguồn vốn tiền tệ trong nước 
vào ngân hàng và sử dụng tiết 
kiệm vỏn tín dụng. Các xí nghiệp và 
tô chức kinh tế trong khi còn tồn 
đọng khá nhiều vốn van sẵn sàng vay 
nàn hàng, trí hoãn các kEoan nợ quả 
lạn bắt chấp lãi suất phạt của ngàn 
hàng bới vi không vay ngàn hàng nhà 
nước là «thiệt». Mặt khác, sự chènh 
lệch quá xa giữa lãi suất tín dụng của 
hệ thống ngân hàng nhà nước và hệ 
thống quý tiết kiệm khó tránh khỏi 
việc một số tö chức kinh tế chuyền 
vốn gửi sang hệ thống tiết kiệm đề lấy 
lãi suất cao, thậm chí còn vay ngàn 
bàng đề gửi vào quỹ tiệt kiệm nhắm 
hưởng chênh lệch lãi suất », 


3) Cơ cầu dầu tư tín dụng không 
hợp lý, vốn tín dụng tập trung quá 
lớn vào ngành thương nghiệp, hiệu 
quả sử dụng thấp, không tương xứng với 
Sö vn đã đu tự. Trong khi dó, những 
ngành sẵn xuất trọng diễm như nông 
nghiệp và công ngihiệp sảu xuất hàng 
tiêu dùng lại chưa được tập trung vòn 
đau từ một cách toích đắng. Tỉ trọng 
dư nợ tín dụng trong tông số vốn lưu 
động của ngàng: nóng nghiệp (bao gỏm 
e¿ làm nghiệp, thủy sản) cuỏi năm 1986 
là 7,25 tỏng dư nợ ước tính đến cuối 
năm 1987 là 6,8, trong khi tí trọng 
dư nợ tín dụng vốn lưu đọng của 
ngành thương nghiệp (Không kề dịch 
vụ công cộng) từ 56,6 cuối năm 1986 
lên 61,šÃ cuối năm 1987, 


6) Kỹ thuật, nghiệp vụ tín dụng 
chưa phù hợp với đặc điềm tuần hoàn 
vốn vật tư — hàng hóa của các ngành 
sản xuất, kinh doanh, của các thành 
phản kinh tế và không phù hợp với 
nền kinh tế đang có lạm phát nghiêm 
trọng. Việc cho vay một cách tự phát 
và 70% dư nợ tín dụng vốn lưu động 
tham gia vào định mức luân chuyền 
thường xuyên của các xí nghiệp và tÔ 
chức kinh tế thông qua các loại cho 
vay trong định mức, trong hạn mức, 
kể koạch, luân chuyên hàng hó:t... thực 
chất là cho vay không có thời hạn. 
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7) Các nguyên tắc cơ bản của hoạt 
động tín dụng ngân hàng bị vi phạm 
nghiệm trọng, cơ sở của các nguyên 
tắc tín dụng bị xói mỏn với những 
biều hiện như sau: 

~= Hiệu qua tín dụng thấp, không 
tương xứng với số vốn đã bỏ ra; hoạt 
đông tín dụng tách rời sự vận động 
của vật tư hàng hóa. 


—~ Tỉ trọng các khoản cho vay không. 


đúng bạn và nợ quá hạn có xu hướng 
tăng lên một cách đáng lo ngại ; dư 
nợ cho vay thường không được bảo 
đâm bằng các giá trị vật chất tương 
ứng, cho vay cả vật tư hàng hóa ứ 
đọng, chậm luân C Sầm gi) các ch) phí 
không sinh lời.. 

8) Cơ cầu cho vay ngoại tệ chưa 
hợp lý, hiệu quả thấp, khả năng trả 
bằng ngoại tệ của các tô chức kinh 
tế bị hạn chế làm căng thẳng thêm 


việc trả nợ nước ngoài đến hạn, quá. 


hạn, nợ vay nóng (kề cả vốn và lãi). 
Hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, đặc 
biệt là bộ phận cho vay thu mua hàng 
xuất khầu trong điều kiện tranh mua 
tranh bán phá giá đông tiền của ta làm 
rối ren thêm tình hình lưu thông tiền tệ. 

9) Các hợp đồng tin dụng, các kế 
hoạch vay vốn của các tổ chức kinh 
tế chỉ là hình thức, không gàn với các 
kế hoạch sản xuất kinh đoanh và thu 
chỉ tài chính của xí nghiệp. Tình hình 
đó luôn luôn trở thành ấp lực về vốn 
và tiền mặt đối với ngàn hàng. Mặt 
khác, kế hoạch tín dụng tông hợp của 
ngàn hàng nhà nước không thực hiện 
được việc cân đối giữa nguòn vốn và 


sử dụng vốn. Trên thực tế chỉ quan. 


tâm một chiều đến việc đáp ứng và 
mở rộng hoạt động cho vay. lNế hoạch 


tín dụng gần như tách rời kế hoạch. 


tiền mặt tử trong xây dựng đến LỒ 
chức thực hiện. Nhà nước càng không 
quan tàm xem xét đến kế hoạch tín 
dụng. 

10) Trong các hoạt động kính tế không 
còn giữ được môi liên hệ hữu cơ giữa 
thanh toán và tín dụng. Thanh toàn 
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không dùng tiền mặt và thanh toán 


bằng tiền mặt đã hình thành trên cơ 
SỞ tiêu chuần giá cả khác nhau, nói 
cách khác là sức mua của cùng một 
đồng tiền bị giảm tử 10 đến 20% nếu 
thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt 


khác, nhiều tiêu cực cỏn ần náu bên. 


trong những đòi hỏi thanh toán ròng 
rãi bằng tiên mặt của các tập thè \Vvà 
cá nhân đang hoạt động kinh doanh. 
Đó là những yếu tố chủ yếu làm tặng 
tỉỈ lệ tiền mặt trong tông khối lượng đâu 
tư tín dụng, theo đó làm tăng nhanh 
lượng tiên phát hành vào lưu thông. 
Như vậy, muốn hạn chế lạm phát 
tín dụng, góp phần hạn chế lạm phát 
tiền tệ ở nước ta, cần thau dồi mội 
cách căn bin công tác quản lụ tín 
dụng đề tín dụng thề hiện dúng ban 
chất của nó, không bị biến thành các 
khoản bao cấp dưới œsắc phục tia 
dụng ngân hàng». Tín dụng ngân 
hàng không có hiệu quả hoặc vuợt 
quá giới bạn kinh tế sủa nó là 
một nguồn dẫn tới lạm phát, làm 
nghiêm trọng thêm lạm phát. 3a† 
khúc, phải '+em lín dụng ngàn hàng 
là một đòn bầu kinh tế đầu mạnh san 
xuất, đầu mạnh giao lưu hàng hóa 
Đà là công cụ sẵc bén, có hiệu qud 
đề củng cố lưu thông liền tệ. Nếu 
thực hiện đúng tính chất tín đụng của 
lưu thông tiền tệ, bảo đảm việc phát 
hành giấy bạc ngân ;àng qua hoạt 
động tín dụng có hiệu quả, với thời 
gian được xác định, phù hợp với qui 
trinh vận động hợp lý của vật tư hàng 
hóa thì có tỉ: mạnh đạn tiếp tục phát 
hành tiền, bởi vỉ việc phát hành do 
đã chứa dựng yếu tố vùng chắc clo 
đồng tiền nhanh chóng quav trở về 
ngân hàng. Do vậy, không nên khủng 
định bất cứ một phương thức nào 
khác tăng tốc độ phát hành tiền vàa 
lưu thòng đều là «đồ đầu vào lửa » và 
sẽ gáy tác hụi không lường trước 
được » (Ì). 
sảa số 


(1) Xem Tạp Chí !0~1987) 


trang 70. 


Cộng 


Vấn đề đặt ra cho hệ thống ngàn 
hàng hiện nay là phấn đấu đầy nhanh 
Vòng quay của tín dụng đề mở rộng 
_ quy mô và đoanh số cho vay, nhưng 
_phải bảo đảm khối lượng phát hành 
và dư nợ tín dụng tăng phừ hợp với 
nhịp điệu của sản xuất và lưu thông 
hàng hóa, Theo chúng tôi cần thực 
hiện một số giải pháp sau đây : 

1) Cần thực sự sử dụng tín dụng 
ngàn hàng như một công cụ kích thích 
đề khai thác, tích tụ, tập trung mọi 
nguồn vốn tiền tệ trong nên kinh tế, 
trorg các tầng lớp dân cư đề đầu tư 
theo hướng có chọn lọc ưu tiên nhằm 
khơi đậy mọi tiềm năng và nắng lực 
sản xuất, tạo nhanhra nhiều sản phầm 
hàng hóa cho xã hội. Kiên quyết điều 
chỉnh cơ cấu đầu tư tín dụng theo 
hưởng tập trung vốn đề đầu tư phục 
vụ. thúc đây thực hiện ba chương 
trình lương thực — thực phầm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khầu. Trong 
từng chương trình kinh tế cần cân 
nhắc lựa chọn đối tượng, địa bàn, 
quy mô đầu tư, nhằm nhanh chóng 
thu hồi vốn tín dụng. Trong thời gian 
trước mắt, phải nâng đáng kề tỈ trọng 
đầu tư cho mặt trận nóng nghiệp, 
cho một số ngành sẵn xuất hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khiu., 

2) Dùng nhiều hinh thức linh hoạt, 
có sức thu hút đề huy động mọi nguồn 
võn của tập thề và cá nhàn ở trong 
nước và người Việt nam Ở nước ngoài. 
Sử dụng nhiều kênh đề huy động vốn 
{các xí nghiệp, các tÔ chức kinh tế 
huy động vốn theo lãi suất thỏa thuận). 
Đồng thời, bệ thống ngàn hàng chuyên 
nghiệp không đứng ngoài hoạt động sản 
xuất, kinh doanh mà trực tiến tham 
gia liên doanh liên kết với các ngành 
sàn xuất kính doanh dưới hình thức 
phát hành cồ phiếu và hùn vốn (như 
ngàn hàng công — thương nghiệp thành 
phố Hồ Chí Minh đang tiến hành), Cơ 
clLế này gản trách nhiệm của người 
góp vòn với hoạt động sản xuất kinh 
dcanh của xí nghiệp hoặc tô chức kinh 
tẾ và tự trang trải về mặt tài chính. 


3) Ngàn hàng chỉ cho vay trong, 
phạm vi nguồn vốn tín dụng đã được 
cân đối trong thực tế, trong đó bao 
gòm cả bộ phận tiền phát hành được 
đưa vào lưu thông theo lệnh của Chủ 
Lịch Iiội đồng bộ trưởng. 


Sự tăng trưởng @ủa hoạt động tín 
dụng cần bảo dam sự càn bằng tường 
đối với tốc độ táng của tông 
sản phầm xã hội; sự phát triền hợp 
lý là tỏc độ táng dư mợ tín dựng cần 
nhanh hơn tốc độ tăng tông sản phầm 
xã hội khoảng một vải phần tẰrăm (vì: 
Có một bộ phản tín dụng than gia dự 
trữ vật tư hàng hóa, hoặc ứng trước 
chỉ phí sản xuất cho ebu kỷ sản xuất 
Sau và quả trinh tải sản x"át Hiển tục) 


4) Thực hiện cải tiến cơ cbẽ tài 
chính xí nghiệp và cơ chế quản lý 
ngân sách nhà nước đề loại trừ vice 
biể n<cơ chế tín dụng thành vật chuyền 
tải và bao cấp thav cho các yêu cầu 
cấp phát, chỉ tiêu của ngàn sách nhà 
nước. Có kế hoạch đề hạn chế đến 
mức thấp nhất việc ŸxỨử dụng tín dụng 
đề cắp phát trực tiệp cho thiếu hụt 
ngàn sách nhà nước dưới hình thức 
ngàn hàng nhà nước ẤXcho Vav » dà 
cân đối ngàn sách. Trường hợp p:ải 
sử đụng biên pháp phát hành để bà 
đấp ngàn sách nhà nước, nều trong 
phạm ví và mức dò đã được Quỏc hội 
phê chuân. thị Hội động bộ trưởng sẽ 
xem xét và quyết định ngàn hàng nhà 
nước cho vay từng lần. Đối với các 
khoản bội chỉ ngàn sách nhà nước: 
Vượt quá mức phê chuẩn của Quốc 
hội, phải được Hiỏi đồng nhà nước 
hoặc Quốc hội chuẩn y lại và trên eơ 
sở quyết định của Hội đồng bộ trường; 
ngàn bàng nhà nước mới được phép 
cho vay đề càn đối ngàn sách. Tiến 


- tới, bộ phận vav này cũng phải được 


hoàn trả lại trong thời gian nhất 


định. 

Điều chỉnh IÄi suất tín đụng ngân 
làng, bao gòm lãi suất tiền gửi và 
lãi suất cho vay của ngàn hàng. đề 
tăng cường tác động của đòn bầy lãi 


6; 


7) Các nguyên tắc cơ bản của hoạt 
động tín dụng ngân hàng bị vi phạm 
nghiêm (rọng, c2 SỞ Của Các nguyên 
tắc tín dụng bị xói môòn với những 
biều biện như Sau: 

—~= Hiện quả tín dụng thấp, không 
tương xứng với số vốn đã bỏ ra; hoạt 
động tín dụng tách rời sự vận động 
của vạt tư hàng hóa. 


— Tỉ trong các khoản cho vay không. 


đúng hạn và nợ quả hạn có xu hướng 
tăng lên một cách đáng lo ngại ; dư 
nợ cho vay thường không được bảo 
đảm bằng các giá trị vật chất tương 
ứng, cho vay cả vật tư hàng hóa ứỨ 
đọng, chậm luân chuyền, các chi phí 
không sinh lời.... : 

8) Co cầu cho vay ngoại tệ chưa 
hợp lý, hiệu quả thấp, khả năng trả 
bằng ngoại tệ của các tô chức kinh 
tế bị hạn chế làm căng thẳng thêm 


việc trả nợ nước ngoài đến hạn, quá. 


hạn, nợ vay nóng (kề cả vốn và lãi). 
Hoạt động tín đụng xuất nhập khầu, đặc 
biệt là bộ phận cho vay thu niua hàng 
xuất khầu trong điều kiện tranh mua 
tranh bán phá giá đöng tiền của ta làm 
rối ren thêm tỉnh hình lưu thông tiền tệ. 

9) Các hợp đồng tín dụng, các kế 
hoạch vay vốn của các tỗ chức kinh 
tế chỉ là hình thức, Không gắn với các 
kế hoạch sản xuất kính đoanh và thu 
chỉ tài chính của xi nghiệp. Tình hình 
đó luôn luôn trở thành áp lực về vốn 
và tiền mặt đối với ngàn hàng. Mặt 
khác, kế hoạch tín dụng tồng hợp của 
ngân hàng nhà nước không thực hiện 
được việc cân đối giữa nguòn vốn và 


sử dụng vốn. Trén thực tế chỉ quan: 


tâm một chiều đến việc đáp ứng và 
mở rộng hoạt động cho vay. Rẻ hoạch 
tín dụng gần như tách rời kế hoạch 
tiền mặt từ trong xâv dựng đèn tỒ 
chức thực hiện. Nhà nước càng không 
quan tàm xem xét đến kế hoạch tín 
dụng. 

10) Trong các hoạt động kinh tế không 
con giữ được mới liên hệ hữu cơ giữa 
thanh toán và tín dụng. Thanh toán 
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không dùng tiền mặt và thanh toán 
bằng tiền mặt đã hình thành trên cơ 
sở tiêu chuần giá cả khác nhau. nói 
cách khác là sức mua của cùng một 
đồng tiền bị giảm tử 10 đến 20 nếu 
thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt 
khác, nhiều tiêu cực còn ần nắu bên” 
trong những đòi hỏi thanh toán ròng 
rãi bằng tiền mặt của các tập thê tvà 
cá nhân đang hoạt động kinh doanh. 
Đó là những yếu tố chủ yếu làm tăng 
tỉ lệ tiền mặt trong tông khối lượng đầu 
tư tín dụng, theo đó làm tăng nhanh 
lượng tiền phát  bành vào lưu thông... 

Như vậy, muốn hạn chế lạm phát 
tín dụng, góp phần han chế lạm phát 
tiền tệ ở nước ta, cần thau dồi mnột 
cách căn bản công tác quản lụ fIín 
dụng đề tín dụng thê hiện dúng bìn. 
chất của nó. không bị biến thành các 
khoản bao cấp dưới sắc phục lia 
dụng ngân hàng». Tín dụng ngân 
bằng không có hiệu quả hoặc vượt 
quá giới bạn kinh tế sủa nó là 


một nguồn dân tới lạm phát, làm 
nghiêm trọng thêm lạm phát. Mf 


khác, phải xem lín dụng ngàn hàng 
là một đòn ba kinh tế đầu mạnh san 
xuất, đầu mạnh giao lưu hàng hóa 
Đà là công cụ sắc bén, có hiệu qua 
đề củng cô lưu thông tiền tệ. Nếu 
thực hiện đúng tính chất tín đụng của 
lưu thông tiên tệ, bảo đảm việc phát 
hành giấy bạc ngân “àng qua hoạt 
động tín dụng có hiệu quả, với thời 
gian được xác 'định, phù hợp với qui 
trinh vận động hợp lý của vật tư hàng 
hóa thì eó tế mạnh đạn tiếp tục phát 
bành tiền, bởi vì việc plát hành đỏ 
đã chứa dựng yếu tố vùng chắc clo 
đồng tiền nhanh chóng quay trở về 
ngân hàng. Do vậy, không nên khủng 
định bất cứ một phương thức nào 
khác tăng tốc độ phát hành tiền vào 
lưu thông đều là « đồ đầu vào lửa » và 


sẽ gây tác hại không lường trước 
được » (1). 
(1) Xem Ÿẹp Chí Cộng 3a số 10-1987) 


tranz 70. 


. = Vấn đề đặt ra cho hệ thống ngàn 
hàng hiện nay là ghấn đấu đầy nhanh 
Vòng quay của tín dụng đề mở rộng 
quy mô và doanh số cho vay, nhưng 
_phải bảo đảm khối lượng phát hành 
và dư nợ tỉn dụng tăng phừ hợp với 
nhịp điệu của sản xuất và lưu thông 
hàng hóa, Theo chúng tôi cần thực 
hiện m:ột số giải pháp sau đây : 

1) Cần thực sự sử dụng tín dụng 
ngân hàng như một công cụ kích thích 
đề khai thác, tích tụ, tập trung mọi 
nguồn vốn tiền tệ trong nên kinh tế, 
trorg các tầng lớp dân cư đề đầu tư 
theo hướng có chọn lọc ưu tiên nhằm 
khơi đậy mọi tiêm năng và nắng lực 
sản xuất; tạo nhanhra nhiều sản phảm 
hàng hóa cho xã hội. Kiên quyết điều 
chính cơ cầu đầu tư tín dụng theo 
hướng tập trung vỏn đề đầu tư phục 
vụ. thúc đầy thực hiện ba chương 
trình lương thực — thực phầm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khầu. Trong 
tửng chương trình kinh tế cần cân 
nhắc lựa chọn đối tượng, địa bàn, 
quy mô đầu tư, nhắm nhanh chóng 
thu hồi vốn tín dụng. Trong thời gian 
trước mắt, phải nâng đáng kê tỶ trọng 
đầu tư cho mặt trận nông nghiệp, 
cho một số ngành sản xuất hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khiu. 

2) Dùng nhiều hình thức linh hoạt, 
có sức thu hút đề huy động mọi nguồn 
vốn của tập thê và cá nhàn ở trong 
nước và người Việt nam ở nước ngoài, 
Sử dụng nhiều kênh đề huy động vốn 
(các xí nghiệp, các tô chức kinh tế 
huy động vốn theo lãi suất thỏa thuận). 
Đồng thời, hệ thống ngàn hàng chuyên 
nghiệp không đứng ngoài hoạt động sẵn 
xuất, kinh doanh mà trực tiến tham 
gia liên doanh liên kết với các ngành 
sản xuất kính doanh dưới hình thức 
_ phát hành eồ phiếu và hùn vốn (như 
ngân hàng công thương nghiệp thành 
phỏ Hỗ Chí Minh đang tiễn hành), Cơ 
clế này gắn trách nhiệm của người 
góp vốn với hoạt động sản xuất kinh 
dcanh của xí nghiệp hoặc tò chức kinh 
tế và tự trang trải về mặt tài chính. 


3) Ngàn hàng chỉ cho vay trong, 
phạm vi nguỏn vốn tín đụng đã được 
cân đổi trong thực tế, trong đỏ ba2 
gồm cä bộ phận tiền phát hành được 
đưa vào lưu thông theo lệnh của Chủ 
tịch Hội đồng bộ !rưởng. 


Sự táng trưởng @ủa hoạt động tín 
dụng cần bìo dam sự càn bảng tương 
đối với tốc độ tíng của tông 
sản phầm xã hội; sự phát triền hợp 
lý là tóc độ tầng dư nợ tín dụng cần 
nhanh hơn tốc độ tăng tông sản phầm 
xã hội khoảng một vài phần trăm (vì: 
CÓ một bộ phản tín dụng tham gia dự 
(rữ vật tư hàng hóa, hoặc ứng trư 
chỉ phí sản xuất cho ebu kỷ sản xuất 
Sau và quá trình tải sản xuất Hiến tục) 


4) Thực hiện cải tiến cơ cbẽ tài 
chính xí nghiệp và cơ chế quản lý 
ngân sách nhà nước đề loại trừ vice 
biếnxcơ chế tín dụng thành vật chuyền 
tải và bao cấp thav cho các yêu cầu 
cấp phát, chỉ tiêu của ngàn sách nhị 
nước. Có kế hoạch đề hạn chế đến 
mức thấp nhất việc sử dụng tín dụng 
để cấp phát trực tiếp cho thiểu hụt 
ngàn sách nhà nước dưới hình thức 
ngàn hàng nhà nước Ấcho VAVv »ửa 
căn dõi ngàn sách, Trường hợp piải 
sử dụng biên pháp phít hành đẻ bà 
đấp ngàn sách nhà nước, nêu rong 
phạm Ví và mức độ đã được Quỏc hội 
phê chuẩn thị lội đồng hộ trưởng sẽ 
xem Xét và quyết định ngàn hàng nhà 
nước cho vay từng làn. Đối với các 
khoản bội chỉ ngàn sách nhà nước: 
vượt quá mức phè chuẩn của Quốc 
hội, phải được lIlài đồng nhà nước 
hoặc Quốc hội chuận y hại và trên cơ 
sở quyết định của Hỏi đồng bộ trưởng; 
ngàn hàng nhà nước mới được phép 
cho vav đẻ càn đối ngân sách. Tiến 


- tới, bộ phận vav này cũng phải được 


hoàn trả lại trong thời giìn nhất 


định, 

Điều chỉnh IÄi suất tín đụng ngân 
hàng, bao gòm lãi suất tiền gửi và 
lãi suất cho vay của ngân hàng, đề 
tăng cường tác động của đón bầy lãi 


6; 


guất tín đụng. nhanh chóng thu hút 
mCI nườờn vỏn tiên tệ vào ngàn hàng, 
“ngân chặn tiểu cực trong quan lý 
kinh d›anh và sử dụng đúng đắn tiết 
kiệm vỏn tín đụng. Chú ý đến tốc dộ 
lạm phát đề định hệ thống lãi suất 
hợp lý, trên cơ sở bao đảm hiệu quá 
chung của nền kinh tế. không chỉ đơn 
phương bảo kiểm cho người gửi tiền. 
(Pi:iai xử lý ca «đầu vào”, “đầu ra» 
về lãi suất tín dụng đề không làm 
trầm trọng thêm quả trình lạm pháÐ. 
Đồng thời phải bảo đảm Hài suất cho 
vay của ngàn hàng thấp hơn lãi suất 
đầu tư, tức là lợi nhuận róng của vốn 
sìn xuất, Việc điều chỉnh lãi suất tín 
dụng cần đi liền với việc xử lý định 
mức khôug hợp lý mang tính chất 
tiêu cực trong chỉ phí sản xuất và lưu 
thông. Tính toán lại chỉ phí và chiết 
khấu lưu thòng, giải quyết yêu cầu 
vốn luu động tự có cho các tô chức 
kinh tế quốc doanh theo giá mới. Hiện 
nay, bộ phận tra lãi tín dụng trong 
hạn định mức kế hoạch được hạch 
toán trong giá thành, Tiến tới trích 
bộ phần này từ lợi nhuận hình thành 
của xí nghiệp. Với những loại vay 
ngoài kế hoạch liên doanh liền kế!t..., 
lợi túc tín dụng cần được trang trải 
ˆ ,từ lợi nhuận để lại của xí nghiện. 

6) Thực hiện một cách nghiệm ngạt 
việc cấp phát và cho vav dân từ xảy 
dựng cơ bản theo đúng mức vốn đã 
ghi trong kế hoạch nhà nước hằng 
năm và trong phạm ví mức vốn ngàn 
sách nhà nước chuyền sang ngàn hàng. 
Các tô chức kinh tế hoặc các địa 
phương dù tự tạo được vốn nhưng 
nếu công trình dự định xâv dựng 
không nàm trong danh mục công trình 
thuộc kế hoạch nhà nước thị nhất 
thiết không được tiến hành xây dựng 
eơ bản. Cần đối đúng tính chất nguồn 
đành cho đầu trr chiều sâu và giữ mội 
(Ì lệ hợp lý giữa tín dụng chiều sâu 
của ngân hàng với tông mức đầu tư 
xày dựng cơ bản theo kế hoạch nhà 
nrớc để không phá vỡ cần đối vật tr 
lÈ thuật trong xây dựng cơ bắn. 
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7) Cải tiến eơ chế quần lý tín dụng. 


- Tin dụng ngân hàng phải lấy biệu quả 


kinh tế của đồng vốn làm tiêu chuần 
hàng đầu và mọi khoản cho vay dưới 
bất kỳ thê thức nào đều phải xác định 
được thời hạn hoàn trả và thực hiện 
tra đúng hạn. Bảo đảm hoạt động của 
tín dụng gắn liền với sự vậa động 
của vật tư — hàng hóa, thúc đầy quả 
trình luàn chuyền vật tư, tiền vốn 
trong nền kinh tế và trong từng đơn 
vị. Bỏ sung sửa đồi thề lệ về kỹ thuật 
nghiệp vụ tín đụng phù hợp với đặc 
điềm hoạt động của các ngành kinh tế 
rà các thành phần kinh tế theo hướng 
đôi mới của các nghị quyết Hội nghị 
Trung ương Đảng lần thứ 2 và thứ 3. 


8) Đi đôi với những biện pháp mở 
Tông việc thủ hút ngoại tệ (kề cả bộ 
phận ngoại tệ trôi nồi trên thị trưởng 
và năm đọng ở các đơn vị kinh tế) 
đề tập trung ngoại tệ cho vay vào các 
nhu cầu nhập thêm máy móc. thiết bị, 
nhiên liệu cần cho sản xuất nòng 
nghiệp, hàng tiêu dùng, tạo cơ sơ 
nguyên vật liệu trong nước thay thể 
nguyên vật liệu nhập khẩu, nhất thiết 
phải thu hồi cả vốn và lãi bằng ngoại 
tệ và hạn chế đến mức thấp nhất đề 
xảy ra nợ quá hạn, nhất là nợ quá 
hạn đói với các loại ngoại tệ tự do 
chuyên đồi, 


q) Cân đối theo từng loại tín dụng 
ngăn hạn và tín dụng dài bạn, bảo 
đảm sự thống nhất trong phạm vì cả 
nước về số tuyệt đối chênh !ệch của 
cân đối tín dụng tông hợp; bội chỉ 
(hoặc bội thu) của kế hoạch tiền mặt 
tông hợp của ngân hàng nhà nước; 
và chênh lệch cân đối thu chỉ tiền tệ 
trong đân cư ; đỏ là ba mặt cân đối 
thống nhất với nhau treng một chính 
thể. Việc kiềm tra thường xuyên sự 
thống nhất ba mặt cân đối ấv có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc kiềm 
soát mức độ lạm phát. Iĩằng năm khi 
Hội đồng bộ trưởng phê duyệt chỉ tiêu 
mức phát hành hay thu hồi tiền của 
kế hoạch tiền mặt, cần &em xét chỉ 


tiều số đư tín đụng tăng lên (kề cả 
ngắn hạn và đài hạn). Cần đưa chỉ 
tiêu vòng quay tín dụng vốn lưu 
động — một chỉ tiêu phân ánh clất 
lượng hoạt động của xí nghiệp — 
thành một chỉ tiêu quản lý hoạt 
động tín dụng ngân hàng. 

10) Giải quyết mối quan hệ thanh 
toán giữa ngân hàng nhà nước và 


các chỉ nhánh vớởi các ngàn hàng 
chuyên nghiệp và giữa các ngân 


hàng chuyên nghiệp với nhau ; cũng 
như đối với kkách hàn giao dịch 
với một hoặc nhiều ngân hàng chuyên 
nghiệp tiong một địa phương hoặc 
phạm vi ca nước; bảo đảm Tợi 
ích của người thanh toán qua ngân 
bàng, thực hiện chỉ trả sòng phàng 
kịp thời. Cải tiến các thê thức thanh 
toán không đùng tiên mặt, chú trọng 
đến những thể thức thanh toán sử 
dụng rộng rãi cho cá 5 thành phản 
kinh tế hoặc một số thể thức riêng 
biệt thích ứng cho những trung tâm 
kinh tế (như việc phát hành các loại 
séc được tự do chuyển nhượng...) đề 
nhanh chóng khôi phục, lập lại trật 
tự thanh tcân không dùng tiên mặt 
trong chu chuyền tiễn tệ. 

. 11 Đôi mới công tắc kiềm soát 
bàng đồng tiền của ngàn hàng thông 
qua boạt động tín dụng, tiến mặt, 
thanh toán, với tư cách là người kinh 
doanh. Phương thức !Ổ chức kiêm 
soát làng động tiền cần thích hợp với 
cơ chế bao đảm chế độ tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị-Kinh 
tế cơ sểcẴ Xác định mỗi quan hệ bình 
"đăng giữa ngân hàng và các đon vị 


kính tế (đều cùng là người kinh 
đoan”) nhằm thúc đầy sản xuất phát 
triền và đi vào hạch toán kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa. 

Tỏ chức xây đựng lại tiêu chuẩn 
phân loại đơn vị kinh tế toạt đón 
tốt và đơn vị yếu kém phủ hợp với 
cơ chế quản lý kinh tế mới, công thời 
cho áp dụng rộng rãi chế độ tín dụng 
tiền mặt, thanh toán và lãi suất có 
phân biệt đối với các đơn vị kính tế 
hoạt động tốt và đơn vị yếu kém, 

12) Chuyền mạnh hoạt động ngân 
hàng sang hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Củng cố ngân hàng 
nhà nước, hình thành và đưa vào 
hoạt động các ngàn hàng chuyên 
nghiệp theo tỉnh thần Nghị quyết Hiội 
nghị lần thứ hai của Trung ương Đăng. 
Trong việc thành lập các ngân hàng 
chuyên nghiệp cần tính đến đặc điểm 
của cÁc tö hợp ngành kinh tế quốc 
đản, nu cầu của dân cư về dịch vụ 
thanh toán. tín dụng và môi liên kết 
ngang giữa các ngành, các thanh phần 
kinh tế trên một vùng kinh tế hay 
trong phạm ví địa giới hành chính, 
Các ngàn hàng chuyên nghiệp là 
những tỏ chức kinh tế kinh doanh 
tron,: lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, eó ftư 
cách pháp nhân và đương nhiên phải 
có vỏn (ự có. Với cơ chế hiện hành, 
ngân sách nhà nước có n¿lĩa vụ xét 
và cấp vốn ban đầu cho các ngân hàng 
cluvên nghiệp. Quan hệ hình thành 
vỏn hoạt động của các ngàn hàng 
chuyên nghiệp với ngàn bàng nhà 
nước cũng phải thực hiện lrên quan 
hệ tín dụng. - 
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cả 


Sịnh hoạt tư tưởng 


(ÂU (HUYỆN VỀ 
ĐỒNG (HÍ (H. (H. 


Œ quan tôi thuộc cấp tỉnh, từ 
} nựav thành lập đã thay đồi ba 

thủ trưởng. Gán như thành tục 
lệ, mới lần thủ trưởng mới đến, đều 
có cuộc họp toàn thể eơ quan đề anh 
chị em đẻ đạt nguyện vọng. 

Cuộc họp thí nhất đón động chí 
thủ trưởng mới thay dòng chí thủ 
trướng từ khi cơ quan mới lập. Tuy 
mọi người không được phát biều hết, 
những nói chung đều lề hả. Riêng 
đóng chí Ch. Ch. thị vui ra mặt, vì 
l¿u đầu anh đã được nói những ® điều 
aah app từ lầu? và anh được «đại 
diện ® anh cl:j em (anh cứ cho là «đại 
điện 3®. mặc đù anh không được ai cử) 
ca nượi thủ trưởng mới là e mới đến 
m:t đã sâu sát, 

Ain giới thiệu về đồng chí Ch. €h. 
Anh tên thật là Nơô Chân Chính, 
nhưng anh chị em chúng tôi thường 
gọi là Ch. Ch, Mệt cơ quan ở nựay 
sát trụ sở chúng tôi cũng €ó một đong 
clí được gọi là Ch. Ch. Nhưng đó là 
nh œchju chơi ?3, tự anh muôn được 
- toi như thế, và chính anh ta đã tự 
giới thiệu trước mọi ngƯỜi! « Ñ) đây 


đi, 


chỉ có tớ là chịu chơi, phải gọi tớ là 
«tay chịu chơi", và anh hãnh điện 
vẻ cái tên đó cho đến khi anh bị truy 
tố và bị hai năm tủ giam về tội ăn 
cắp của còng. Ch. Ch. ở cơ quan tôi 
thì khác. Anh không thích người ta 
rọi anh như thế, nhưng âu ròi anh 
cũng quen. Ch. Ch, ở cơ quan tôi là 
theo nghĩa chuuền chiều », ®chạu 
Chọt ) tay ®chuuên chgạu . 


Xin kề tiếp cuộc họp thứ hai. Trước 
thủ trưởng mới, người đầu tiên phát 
biều là anh Ch. Ch. Lần này anh phát 
biều hăng hơn làn trước. Anh nói: 
đày là lần đầu tiên tôi được nói 
những điều mà tôi đã * Ấp ủ từ lâu z. 
Một số người đã dự cuộc họp thứ 
nhất thấy lần này anh cũng nói giống 
như lần trước, văn cải « băng ấy được 
quay lại». Anh kề lề anh đi bị c:én 
ép như thế nào, bao nhiêu năm không 
được lên lương, eái ông... (thủ trường 
cñ) quan liêu, không chị" nghe ai, 
nhưng lại "thích nịnh... Và cuối cũng, 
cũng như lần trước, anh nói lên cam 
tưrởng của mình là « anh... (thủ trưởng 
mới) rất sâu sát, tuy mới về mà đã 
hiều hết-nguyện vọng của anh chị 
em ”, Nhiều người chưa được dự Cuỏc 
họp trước bùi ngủi, vì thấy anh Ch. 
(th. vừa nói vừa như muốn khóc. 


Cuộc họp thử ba mới diễn ta đâu 
năm nay. Thành phần cơ quan bầy 
giờ so với mãy năm trước có khae 
nhiều, vị có anh chị em đã nghỉ hưu, 
có anh chị chuyền công tác Và anh 
Ch. Ch. cũng khác trước. Được he! 
thủ trưởng mới sắp vẻ, anh đến phòng 


la 


này, rồi đến phỏng khác, đánh giá 
tình hình cơ quan, chế đồng chí thủ 
trưởng vừa chuyền công tác là qwan 
liêu. chàng sâu sắt gì cả. Anh nói tớ 
như hỗ khiu hiệu ở ngựay phòng 
thường trực làm cl:o mấy ông khách 
Ta vào có việc phải giật mình: # Lan 
này thì phải đồi mới triệt đè», @phải 
đôi mới cả cài lịch sử (2) của cơ quan 
này đi ®, ® phải đỏi mới tận gốc, trước 
hết là đôi mới tư dụv,.. ». Sau đó anh 
lầm bầm những gi ?:hông ai nơợhe rõ. 


Cuộc họp điển ra như mọi người dự 
đoán. Anh Ch. Ch. có giành phất biều. 
Lần này anh là người phát biều thứ 
nĩm, Anh đồng đạc nói:, thưa anh... 
kính mến, tôi rất xúc động được nói 
lên lần đâu tiên những điều mà tôi ấp 
ủ từ làu. Tôi bị chèn ép... bao nhiêu 
năm khóng được lén lương... cái 
ông... (thủ trưởng cũ) quan liêu, 
không chịu nghe ai, nhưng lại thích 
nịnh... không bị! miệng ai nhưng không 


ai được nói... lần nào gặp, Òng ấy cũng: 


nói hết, mình clL có nụhe... Cuối cùng 
anh xúc động nói lén căm tưởng của 
minh: anh... (hủ trưởng mới) tuy 
mới vẻ mà đã sàu sát, đã hiểu sàu sắc 
nguyện vọng của anh chị em!... 


Khác lần trước, lần này anh Ch. 
Ch. cầm tay thủ trưởng khóc rưng rức 
như trẻ con. _ . 
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Đúng là cơ quan tôi €ó người chịu 
thiệt thỏi về lương, có chuyện mất 
đoàn kết. Và hai đồng chí thủ trưởng 
trước thì môi ông mới tính cách. Có 
ông thích nói nhiều hơn là nghe người 
khác nói, nhưng đó là khi ông đã quen 
việc, chứ ở cuộc họp đầu tiên ông ít 
nói, ông nói không quá 20 phút trong 
khi anh Ch. Ch. nói gần một giờ. Có 
ông thì lại Ít nói và hay quát nạt, 
nhưng đó cũng là sau khi đã quen 
việc, quen người, chứ hôm họp đầu 
tiên, suốt một ngày, ông chỉ nghe, cuỗi 
cùng ông chỉ phát biÊu nmiội câu “cảm 
ơn các còng chí, những ý kiến của 
các đòng chí, chúng tôi sẽ nghiên cứu », 


Cũng cần giới thiệu thêm về đồng 
chí Ch.Ch. Khác với một số anh em; 
đồng chỉ dưới thời thủ trưởng nào 
cũng được lên lươnz đèêu đạn, có đợt 
được lên lương trước thời hạn. Có lần 
đồng chí được thủ trưởng ưu tiên cho 
ra nước ngoài. SỐ là nưở' bạn mời 
một đoàn sang nghiên cứu kinh nghiệm 
quan lý, Bộ chỉ định thủ trưởng tôi 
và cLo cơ quan cử thêm một cán bộ. 
Có nhiều người xứng đáng được đi 
hơn là đồng chí Ch. Ch. Không hiều 
anh “chạy » thế nào mà thủ trưởng 
lại cử anh. Nhà ở đòng chí cũng được 
phần trước và rộng hơn tiêu chuần - 
được hưởng. Đồng chí có cái tài? 
bắt quen với thủ trưởng cơ quan khác. 
Anh chị em cơ quan cho là các thủ 
trướng đều thiên lệch, cảm tỉnh riêng 
với đóng chí Ch. Ch,, nhưng lâu rồi 
củng cho qua, vị trên thục tế đồng 
chí Ch. Ch. có làm được một số việc. 
Nhưng có điều anh chị em không thề 
chịu được là gặp trường hợp dụng 
đến quyền lợi mà đồng chí Ch. Ch. 
đang được hưởng, bay dòng chí đang 
mu ®“chayv» cho mình Gnà đồng chí 
thường nói là ® chạy cho tập thê ®) thị 
đồng chí tìm mọi cách bảo vệ cho kỷ 
được. Trong nhữn trường hợp như 
vàv, đồng chí chẳng nề ai (trừ thủ 
trường), Và thường thốt ra những câu 
hết sức thô lỏ., liôm vừa rồi, đồng chỉ 
phê phán cơ quan ®SKhông chịu đồi 
mới tư duy» đề giải quyết nhà thêm 
cho dòng chí. Chả là anh muốn thủ 
trương ký cho một chữ đề giữ lại căn 
hộ mà trên đã ký giao cho anh, Đây 
là nhà anh *chạv ø được, anh quen 
với ông giảm đóc Sở nhà đất, anh lấy 
lý do sắp Cưới vợ cho con, Thực ra 
con trai cửa anh mới ở e giai đoan tìm 
hiều » và hịi vừa được báo là sắp được 
đi thực tập hai năm ở một nước phương 
Tàyv. Dư hiàn Xôn xao chưa đứt về 
việc đi thực tập của con anh thì lại 
đến chuyện nhà cửa. Dư luận đến tai 
chị nhà. Chị nói: *... thị đã chết ai, 
tất cả đêu do nhà tôi «chay s; lộc 
của đăng, của nhà nước, trời cho.. 


z1 


Ối đào! đến cấp cao tận trung ương, 
Các ông, các bà ấy còn «chạy » nữa 
là... ai giỏi thì cứ chạy, việc gì phải 
thắc mắc trời sụp?®, Ai thân hỏi về 
chuyện xin nhà thì chị nói nhỏ : « nhà 
Lôi hay có cái tỉnh lo xa, các anh các 
chị thông cảm... mà nhà tôi *chạy » 
được chứ có phải cơ quan lo clo đản, 
Clở cơ quan có mà đến tết®*, Đồng 
chí Ch, Cb. cũng nói như chị nhà : tòi 
“chạy » chứ, ai lo cho tôi, có gi mà 
các ông ấy gay khó khăn thế, suôi gần 
cuộc đời, tỏi @chạy»-cho tập thê cơ 
quan; đây mới là lần đầu tiên (lại lần 
đâu tiên) tôi «chav» cho tôi. Khi 
được biết thủ trưởng nưhe ý kiến công 
đoàn không ký vào giấy xin nhà của 
-anh, thì anh làm toáng lên, lớn tiếng 
phẻ phán cơ quan (anh phê phán cơ 


quan chứ không phê phán thủ trưởng) 


là «vò nhàn đạo?®, “không chịu đồi 
mới cách nhìn, cách nghĩ», anh clhi 
yêu câu có một chữ ký mà cũng không 
được, « Xà cơ quan có mắt gì, nhà là 
nhà của nhà nước, tòi ®*chạy » 
được... ”, 


Trong cơ quan tôi, về chuyện anh 
Ch. Ch. tất cá đều cho là chẳng hay ho 


gì. nhưng cũng chia ra bai loại ý kiến. 
Loại thứ nhất : Cái « tính * nhà anh áv 
uó thế, chuyện *đời» cả, đời này ai 
mà chẳng cá nhân, hơi đâu mà * đấu 
đá », và lại anh ấy có làm hại cơ quan 
đâu mà phê phán anh ấy. Loại thứ 
hai: Đúng tà cái “tính», nhưng là 
cái tính ích kỷ, giả đối. nói rằng nịnh, 
rằng cơ hội chủ nghĩa thì cũng không 
oan. 0)ạo đức xã bội nào cùng không 
thề coi thường tỉnh ích kỷ, sự giả dõi. 
Chúng là một thứ địch không gây chết 
người, nhưng làm chết nhản cách. C 
xã hội ta, chúng dang lây lan không 
từ một cấp nào, _ 


Không thề đồng tỉnh với loại ý kiến 
thứ nhất. Điều băn khoăn lứn là: 
trong đảng, trong nhà nước ta biện 
có bao nhiều người như đồng chỉ Ch. 
Ch. 2 Cái gỉ và ai nuỏi dưỡng cho cải 
€ tính » của Ch. Ch. ? Phải chăng loại 
Ý kiến thứ nhất cùng với *lặp luận » 
của vợ chòng đồng chí Ch. Ch. đang 
là một khuvnh hướng làm cơ sở cho 
sự tòn tại của tính cách Ch. Ch.»y? 


HỒNG TÂM 


VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 
(Tiếp theo trang 63) 


rà soát lại, bão đảm thực hiện nghiêm 
ngặt nguyên tắc: khống chế chi trong 
khuôn khồ nguồn thu. nhàình chóng 
chấm đứt tình trạng ăn vo vòn đi 
vay (rong nước và quốc tế). Điều 
quan trọng là từ đó ngàn sách dành 
ra nguồn tích lũy cho đầu tư tài sản 
xuât mở rộng mà ngay từ đầu có thẻ 
sớm C€@Ó nguồn vốn mới tích tt vào 
ngàn bàng qua công trái và tín dụng. 

Việc xử lý theo mấy hưởng trên 
tron+ thực tế đã được thực hiện tren 


¬1 
tc< 


nhiều điềm, và về nguyên tắc đã được 
xác định trong các nghị quyết của 
Đăngvà Nhà nướ c.ChŸ còn pốn đề đồng 
liên chuần có bản 0ị pàng 0d được 
phát hành theo cơ chế ngàn hàng; 
đạt đồng bộ trong các RKhảu đã nẻu, Ứa 
Đãn đề còn chưa được xác định. D› 
là cái chối tắt guềư phải xử Tú trang qua 
trình chuyền sang nền Rinh lễ hàng 
hóa pà cơ chế hạch loán kinh doanh 
+4 hội chủ nghĩa. : 


Thư gửi Bộ biên tập 


ĐỀ NGHỆ THUẬT TẠO !)NH 
VÀ KIẾN TRÚC ĐỀN vỚI 
NHÂN DÂN - 


È vấn đề công chúng với nghệ 

| thuật tạo hình và kiến trúc, chúng 
tôi xin nêu một vài ý kiến như sau : 

— Cần giác ngộ mọi nười Đề sự có 
mặt của nghệ thuật tạo hình ở mọi 
nơi. mọi lúc: nó ở áo quản ta đang 
mặc, ở đồ đạc ta đarg dùng, ở trên 
tường, dưới sàn, trên mái nhà..., rồi 
ở trong vườn, ở thiên nhiên, ở cả 
trong giấc mơ, niềm vui, nội nhớ. Nó 
liên quan đến giá cả đồ dùng ta mua 
sắm. nó quyết định sự tiện dụng của 
mây móc, công cụ, nó tạo ra không 
gian trong từng căn phòng, nhà mày 
Và nơi công cộng. Trong không gian 
đó con người lớn lên, nhàn cách được 
tạo hình trong mối quan hệ giữa lịch 
sỉ và số phận, cá nhân và cộng dòng. 
Môi người chúng ta và mỗi cấp lãnh 
đạo, quản lý kinh tế và văn hóa nghệ 
thuật cần ý thức hết điều này thì mới 
không lãng phí mọi mặt từ tiền bạc, 


vật liệu, thời gian... cho đến tài năng 


Và nhiệt tình của người nghệ sĩ, 

Nghệ thuật tạo hình không xa lạ, 
mà quá quen thuộc nên dễ bị lãng 
quên. Chính nó quyết định mối tương 
quan chủ yếu của mọi nên văn mính 
và văn hóa: tương quan giữa con 
người, thiên nhiên, ngòi nhà và đỏ vật. 


Nghệ thuật tạo bình không chỉ đơn 
giản li triền lần và trưng bày. Dó còn 


là biền cä mênh mông của mỹ thuật 
mà những người thợ ở làng Hồ, Định 
bảng, Tây phương, ở Thăng long, ở 
Huế... đã sáng tạo nên. Hiện nay gần 
như toàn bộ mặt bằng cơ bản của 
nghệ thuật tạo hình còn bị lãng quên, 
bị coi nhẹ, bị coi là thứ vếu, là phụ 
trợ. Các sẵn phầm tiêu dùng thì xấu 
xí Từ nhà ở tới nhà máy, từ các 
trung tàm dịch vụ, du lịch đến câu 
lạc bộ, nhà khách, từ hè phố đến 
quảng trưởng... đều không có hoặc 
chỉ có nghệ thuật tạo hình hạng thứ 
phầm hay hạng giả tạo. Tình trạng 
này đã gàyv nên những tác hại không 
nhỏ : tồn tiên của, đầu độc môi trường 
sống và làm xói mòn thầm mỹ của 
0ugười dân. 


Qua hơn mười năm xây đựng (kề 
từ sau 1972), giới nghệ thuật tạo 
hình và kiến trúc ngày càng thấy rõ 
vai trò của mình. Chỉ eó sự huy động 
tài năng chân chính, sự kết hợp giữa 
¡nghệ thuật tạo hình, Kiện trúc với các 
ngành Kinh tế mới đưa được nghệ 
luật tới công chúng, làm cho họ 
chiếm hữu và tiêu dùng nghệ thuật 
một cách xứng đáng. Trong lịch sử 
của dân tóc ta, những gì còn lại có 
thề cảm nhận bằng giác quan — đó 
chính là các công trình kiến trúc, 
nghệ thuật tạo hình, là các thành phố 
và làng mạc. Và vẻ đẹp của đất nước 
là gì nếu không phải là tát ca những 
cái đó, là những cảnh trí thiên nhiên, 
là những gì ta đang sàn xuất, đang 
xâv dựng. đang sử dụng hôm nay. 
Đáng tiếc là còn có nhiều biều hiện 
tiêu đực, cần phải lập lại trật tự. Vấn 
đề quản lý lại nghệ thuật tạo bình, 
làm cho nó thật sự gản bó với đời 
sông nhàn dân phải được coi như 
một phần của chương trình kính tế — 
xã hội — văn hóa của Đăng và Nhà 


nước. Căn đồi mới về cơ bản cách 


wư 


nhìn từ các cấp cao trở xuống và cần 
có pháp Iuật lảo đảm cho sự cần thiết 
xĩ hội của ngành sản xuất vật chất 
và tính thần này. 


— Dưa nghệ Thuật tạo hình ào 
chương trình giảng dạu của nhà 
Ìrưởng. 


dục ph thông và giáo dục đại học) 
thiếu hán phần mỹ thuật. Gản đảy, 
khi đưa bộ môn này vào trường phô 
thông thì người ta lại biều sai lệch 
_ chức năng của nó. Giảo dục thầm mỹ 
tạo hình không phải chỉ là dạy cho 
tắt cả học sinh biết vẽ (không thề áo 
tưởng là mọi người đều trở thành họa 
sĩ), mà là giới thiệu, giảng giải, bình 
phầm các tác phầm tạo hình. Một câu 
thơ thời Trần, thời Nguyễn được sưu 
tầm, khảo cứu, biên soạn lại, còn 
hàng trăm đỉnh chùa, hàng ngin pho 
tượnø, hàng vạn đồ gốm. đồ gỗ đẹp 
thì bị hủy hoại, bị buôn bản rẻ mạt 
và bị bỏ quên. Về lịch sử mỹ thuật 
thế giới và Việt nam, về cúc tác gia 
mŸ thuật Việt nam, chưa eó một cuốn 
sách nào xứng đáng gọi là sách mỹỸ 
thuật. Tình trạng khủng hoàng thiếu 
về kiến thức mỹ thuật trong giáo dục 
phồ thông, giáo dục đại họa và trong 
ph cập trí thức to ra một khoảng 
cách vô củng lớn giữa người dần với 
nghệ thuật tạo bình, 


~Giảáo đục thầm mỹ tạo hình là 
một hệ thống hoạt động thực tiến điện 
ra trong môi trường sống, Cần giáo 
dục cho toàn đản Ú thức trần trọng, 
bảo pệ mọi công trình, tác phạm pà 
đồ pật người xưa đề lại nhịt trần 
trong ÑJ niệm của đời mình. Đỏ là 
tác phầm kiến trúc, mỹ thuật, là các 
ngành, nghề thủ công cô truvcn, lả 
nghệ thuật dân gian trong các lẻ hội. 
Cần có chính sách, luật pháp bảo tòn 
các nghề cồ truyền, coi đó là giá trị 
văn hóa — kinh tế chứ không đầy nó 
vào ngõ hẹp của việc sản xuất hàng 
kỷ niệm cho khách du lịch (mặc dủ 
việc này cũng cân). 


(3 


Hiện nay, chương trình giáo 
dục của chúng ta (bao gồm cả giáo. 


Chủng ta giáo dục truyền thống yêu 
nước mà không trân trọng mÁi c ¿2 
đời Nguyễn, viên gạch đòi Lý, pha 
tượng đời Trung Hưng, cái trống tỉ.) 
Đông sơn, đĩa gốm thời Mạc“ thị Ð 1! 
ảo tưởng, ấu trĩ. Tại sao hàng^ $ 
học sinh. sinh viên ở Hà nội khêng 
một lần xem bảo tàng mỹ thuật, tÙ‹m 
Văn miếu, tại sao ngay ở thủ đò ni 
năm có vài chục triền lãm mà sở vé 
bận ra chỉ được vài nghìn ? Trong khi 
đó, người dân Xô viết xếp hàng suốt 
bảy, tâm giờ đồng hồ đề xem triền 
lãm, và ở các nước châu Au, nẻt 
triền lãm thưởng có tử vài chục van 
đến vài chục triệu người xem. Tại sao 
các đoàn thề chăm lo đời sống tính 
thần không tö chức cho dân đi xem ? 
Đó là sự hướng dẫn cần thiết đề bược 
đầu tạo nên thói quen và nhu cầu xem 
của đông đảo công chúng. Tồ chức 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ ở các 
cơ quan, trường học... nên đưa các 
hoạt động thầm mỹ tạo hình vào 
chương trỉnh sinh hoạt thường ký. Đì 
xem triền lãm, tồỒ chức câu lạc bộ mỹ 
thuật ở cơ sở, gắn liền việc giới thiệu 
các di tích văn hóa mỹ thuật với 
chương trình đi nghỉ. đi du lịch, đi 
cắm trại là những hoạt động bê tch 
và ít tốn kém. Hiện nay ở các cơ sỡ 
người ta chỉ chỉ tiền cho việc kể khâu 
hiệu, trang hoàng ngày lễ, còn không 
có quỹ nào đề mua tranh, tượng về 
làm đẹp không gian lao động và vui 
chơi, giải trí của nhân đân. Không chỉ 
ở môi trường có sẵn mà ngay Ở các 
công trình xây mới người ta dường 
như cũng đã quên mất vị trí của nghệ 
thuật tạo hình. Vấn đề đặt ra là các 
đơn Vị cơ SỞ, các cơ quan, xỉ ngh:iệp. 
các địa phương,,. cần có qũy dành 
cho nghệ thuật tạo hình. Cần có quy 
chế, có sự hướng dẫn cụ thề trong 
việc sử dụng các qũy này đẻ những 
tác phầm mỹ thuật chân chính (chứ 
không phải là mành mành và tranh 


sơn mài ®Srởm*) đến được với đông 
.đảo nhân dân. _ 
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~ Cần có chỉnh sú¿eb, luật pháp báo 
đảin sự Tìm nghề chính dáng của 
những người làm nghệ thuật tạo hình 
ba Riến Trúc. Nước ta có hợp 02 triệu 
đàn, những hiện này chỉ có vai nghìn 
người học nghệ thuật tạo hình; có 
hơn 50 hội viên sắng tác và gản 50 
người làm công tác nghiên cứu lịch 
sự, lý luận, phê bình mỹ thuật. Dó là 
một tỷ lệ «muối bỏ bề», Vậy mà trừ 
vài chục người «chay môi» làm với 
bên A (bên đặt hàng) giỏi là được 
sáng tác (các tác phầm loại này 
thường xấu và đất), côn tình trạng 
chúng lÀ tranh, tượng, mẫu hàng tiêu 
đùng sắng tác ra không được sử dụng, 
sách báo viết ra không được in. Sự 
lãng phí thật là ghê gớm ! REhi đường 
lối, chính.sách của Đăng và Nhà nước 
khô-g được cụ thề hóa thành quy chế 
của từng cấp, từng ngành từ trun/ 
ương tới cơ sở thì không một cá nhàn 
nào, một sắng kiến mạnh bạo nào, 
một trí tuệ uyên bác, một nhi¿t tình 
cháy bỏng nào có thề góp phần đưa 
nghệ thuật tạo hình tới công chúng 
được. 

— Phát hiều đúng nà đánh giá 
đúng năng lực thầm mỹ tạo hì nh của 


công chúng. Có một quan niệm sai lạc, 


thường cần trở con đường đưa nghệ 


(iuậạc 10 hình tới nhân dân là sự 
cảnh giá thấp năng lực Hìm: mỸ tạo 
bình của người đân. Từ nhà xuất bìn, 
c€ø¿ quan pĐöát hành saeu», từ bàn địt 
làn, từ các cắp đuy¿f! công trình tới 
Các nu SỈ lọ lám ần, đều sợ đạn 
khôa, hiệu cái bay cái đẹp của nghệ 
thuật tĐíó hình, Thật ra họ lọi dụng 
khẩu hiệu quần chúng » đề mị đìn, 
đề lười biếng trong công việc sìng 


“tác và quản lý, Bất cứ ai cũng biết đỏ 


mình mua đẹp hay xấu, nhà mình ở 
nên như thế nào, công viên, quảng 
trường nào đẹp, triền lĩm nào bay. 
tranh tượng nào mình thích. Điều 
đáng chú ý là phải cũng cấp trị thức 
và gợi ý cÈo công chúng phát huy eái 
năng lực có thực đó, không tạo « mỐt ® 
cho họ hay thườn?: thức thay họ; 
không đánh đồng. hạ thấp yêu cầu 
và nàng lự: thầm mỹ tạo hình của 
các loại công chúng khác nhau. Và 
song song với việc đưa mỹ thuật tới 
cô-g chúng bằng các hình thức nêu 
trên, nghệ thuật tạo hình phải tăng 
cường đối thoại với người dân qua 
loạt động xúc tác sâu sắc, có trách 
nhiệm của giới lý luận, phê bình. 


Họa sĩ: NGUYÊN QUẦN 
(Hà nại) 


: CUỘC ĐẤU TRANH... 
(Tiếp theo trang 20) 


đưa ra công luận, xử lý nghiềm 
mình. - 

Hà soát lại những cân bộ chủ chốt, 
trước hệt thay thế ngay những người 
thờ Ơs lĩnh đạm với cuộc đâu tranh, 
điểm miặt chỉ tên những người có 
- tình lần trán? cần trở cuộc đều tranh 
boäc bao che cho kế phạm tội, 1ieo 


chúng tôi, chỉ eó như thế Đẳng ta, 
Nhà nước fa mới cùng toàn dân giành 
được tháng lợi cuối củng trong cuộc 
đâu tranh gian khô và quyết liệt 
này. 


HỒNG QUANG 
(Nghệ tĩnh) 


~l 
= 
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Thư gửi Bộ biên tập 


thư gu; Sỹ DU TÚ —————— 


CUỘC ĐẤU TRANH 
KHÔNG ĐƠN GIẢN 


Ứ khi bài báo :« Những việc cần 

làm ngay» của đồng chí X. \.L. 

ra đời, cuộc đấu tranh chồng tiêu 
cực của cân bộ và nhàn đản cả nước 
ta như được tiểp thêm một luòng sinh 
khí mới, mang lại niềm tỉn mới. 


Trử số ít người thoái hóa; 
chất, số đông căn bộ dang viên ta đều 
nhiệt liệt hưởng ứng, ung hộ đồng 
chí N.V.L., mong muốn lập lại kỷ 
cương, thực hiện công bằng và lành 
mình hóa xã hội. Người có chút Ít 
thiểu sót hoặc có biều hiện tiêu cực 
tạm thời đã đũng cảm tự phê binh và 
nhanh chóng hòa nhịp vào cuộc đâu 
tranh chung. Một số vụ việc được 
phanh phui ra trước công luận rộng 
rãi, pháp luạật kịp thời xử lý nghiêm 
mỉnh đã có tác dụng răn đe những kẻ 
làm càn và nêu bài học giáo dục 
chung cho mọi người. 

Nhưng đó thực sự mới chỉ là bước 
khởi đầu Cuộc đấu tranh này quả 
không đơn giản. Mới vào những “hiệp 
đấu ® đầu tiên, trong cấp ủy đăng Ở 
một số nơi đã hình thành bà loại thái 
độ khác nhau: 

— Loại kiên quyết thực hiện chủ 
trương của đăng, đòi lôi ra ánh sáng, 
xử lý công khai, nghiêm túc những kẻ 


biến 


zÖ 


sai phạm nghiêm trọng. đù kề đó 
thuộc cấp bậc nào, chức vụ gì. Họ 
biết rằng, tình cằm cá nhân có thề bị 
tồn thương, nhưng không vì thế mà 
hữu khuynh, nương nhẹ, làm mất 
lòng tin của dân. 


— Loại có đấu tranh ũhữnẽ không 
triệt đề, nhận thức và hành động đều 
mang nặng nếp cũ, nửa vời. -¬ 

— Loại không ưa đấu tranh thậm 
chí tìm cách này cách nọ bao che cho 
kẻ có lỗi. Họ giù thái độ hững hờ hoặc 
lập lờ yới giọng điệu “khuy¿t điềm 
như vậy đã đến nỗi nào ®, * giữa công 
và tội thì công nhiều hơn tội ». * cải 
gốc là sản xuất mà sản xuất chưa ra, 
ngồi đấu tranh chống tiêu cực, thi lại 
càng tiêu cực », vân vân và vần vần. 
Phải xem cho tỏ, nhìn cho kỹ, đảy có 
phải loại người có dính líu với kể 
phạm tội, sợ liên lụy đến chính mình 
chăng 2 

Cuộc đấu tranh chống tiêu cực sắp 
tới còn gay go phức tạp. Những kể 
chống lại sẽ eÕ giấy giụa. Nếu kẻ đó 
nắm giữ chức quyền quan trọng trong 
bộ máy đăng và nhà nước tỉì một 
mặt có thề sẽ tìm cách tránh né, mị 
đàn, xoa địu, mặt khác có thề thẳng 
tav đàn áp những-người trung thực, 
thẳng thán: cũng có kế sẽ khôn khéo, 
ngấm ngầm œtrị* những người chăn 
chính, không ăn cánh với mình. 

Kinh nghiệm cho thấy, không nên 
chống tiêu cực một cách tràn lan; cần 
tỉnh táo ngăn ngửa tỉnh trạng bới 
móc, trả đùa lung tung. Những vụ 
việc nhỏ thì qua sinh hoạt thường kỳ 
trong tò chức đẳng và quần chúng mà 
nhắc nhở, giúp đỡ nhau sửa chữa. 
Những vụ việc to, nghiêm trọng cản 


(Xem liếp trang 75) 


Qua sách, báo các nước anh em 


KINH NGHIỆM VỀ CẢI TÔ, ĐỔI MỨI 
0# (HẾ QUÀN LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 
Ữ MỘT S NƯỚC ANH EM 


CHNDBỦUN-GA-RI 


Báo Sự nghiệp công nhân, cơ quan trung tơng của ĐCS Bun-. 
g1-ri, ngàu 29-7-1087 có dang bái phát biều quan trọng của 
đồng chỉ: Tô-do Gip-cốp, Tòng bí thư LDTU DC§S Bun-ga-ri, 
lại Hội nghị toàn thê DTƯ ĐCS Bun-ga-rL ngài 28-7-1967: 
&Vhững quan niệm 0ề liếp lục rà đựng chủ nghĩa xã hội ở 


G(IND Bun-qa-ri ». 


Dưới: đâu là bản lược thuật bài phái biêu đỏ. 


I—Vê mô hình cúa xã hội 
thích hợp với những điêu kiện 
lịch sư mới, 

Đường lỗi cải tò hiện nay ở Bun- 
ga-ri tà đường lối phát triền mới về 
chất, là cải tö sảu sắc toàn bộ đời 
sống xã hội khỏng trừ một khu vực 
nào, là thực hiện một luận đề của 
Lê-nin cho ràng: trong thực tế khách 
- quan, không chỉ hình thúc biểu hiện 
của một bản chất nhất định mà ^ñ 
chính ngay bản chất đó, bản chất của 
chế độ xã bội chủ nghĩa, cũng đều 
được phát triển. 

Xhững hiện thực lịch sử mới cần 
được tính đến trong cuộc cải tô là: 


1. Bước ngoặt về chất trong sự phát 
triền của tư tưởng sản xuất hiện đại 
có ở nghĩa như một cuộc cách mạng 
công nghiệp mới. | 

3, Loài người đã bị đầy tới một sự 
lra chọn sống còn, không còn con 
dường nào khác, trước nguy cơ bị hủy 
điệt bồi vũ khí nguyên tử. 


%, Các nước trong cộng đồng xã hội 


chủ n¿hỉa cũng đang bước vào một 


giai đoạn mới: nhìn thấy những vấn 
đề còn chưa được giải quyết, những 
căn trở đổi với việc thề hiện những 


rủ việt của mình, và đã chọn con 
đường phét triền năng động theo 


chiều sảu, 


tW/ 


Do những thực tế Rê trến, văn để 
không chỉ là Khắc phục những vều 
kém và thiếu sót đã mắc phải, mà 
còn là xây dựng một mô hình xã hội 
chỉ nghĩa nhằm đạt tới một sự p:át 
triền về ckất. 

Những đặc điềm nồi bật của mô hình 
này là : 

1) Vạch ra được bì, chất, phơi bày 
được mỘt cách toàn điện sự tru việt, 
sự hấp dân của chủ nghĩa xã hội. 


2) Tạo ra được những điền kiện 
toàn điện đề xã bội hoạt động và phát 
triển như một hệ thống tự quản (nâng 
eao được vai trò của hàng triệu người 
như chủ thề của quản lẻ, chuyền chính 
quyền tử nhàn danh nhân dàn sang 
thông qua nhàn đàn), 


3) Thâu tóm được trọn vẹn những 
đặc điềm, những mãt chủ yếu của xã 
hội, tất e1 nhĩữn,; giá trị và nguồn đự 
trữ. tất ca tiềm năng của đất nước 
và tham gia vào sự liên kết giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, vào sự phân 
công lao động quốc tế, 


Quan niệm toàn điện về chủ nghĩa 
xñ.hội là phục tùng mục đien chủ yếu: 
ĐL com người, ĐỀ hạnh phúc nà sự phát 
triền lành mạnh của ccn người. Con 
n„ưr¡ theo quan niệm của chúng ta 
là con người Tạo động, tạo ra những 
giá trị VẬt clHất và tính thần, con 
HqHrời sảng fqo, khởi xướng những từ 


tưởng và giải pháp môi, và con ngHưỜi . 


liêu !hu, thỏa mãn những nÈu cầu vậi 
chất, tính thần và xã hội của nình. 


Trong chính sách xử hỏi, có li văn 
đe cần đặc biệt chủ Ýt 

1) Dưới chủ nghĩa xã hội khêng thà 
e€Ó sự bình đang mào khie ngoài sự 
hình đẳng đựa trên nguyên tíc phản 
phổi theo lao động, và điều đó Hà 
sự thê hiện cao nhất của công hằng 
xã hỏi, 

2) Công bàng xã hội đòi hỏi đầu 
tranh không khoan nhượng chống các 
hiện tượng tiều cực và những sự vị 
Thận: trật tự, RỶ luật, 


c 


Chỉ tiêu diệt « những con thú dữ 
lớn 3®, tức là giai cấp bóc lột, thị chưu 
đủ; nếu bó qua cho sự bùng chấy của 
những thêm khát nhỏ nhen và mở 
rộng khoảng trống cho « bọn ăn bám 
nhỏ nhen®, @bọn cướp vặt ® những 
tài sản xã hội cùủ nghĩa, thì cách 
mạng cũng không thê đạt mục tiêu cở: 
minh. 


II—Vê sự thực hiện những đòi 
hỏi của các quy luật khách quan. 


Thứ nhất. Phúi cố gắng nhiều hơn 
đề phát hiện oà 0ìn dụng kịp thời 
những quu luật khách quan của xổ 
họi đang tác động trong giai đoạn hiện 
na. như : quy luật thiết lập chế độ 
sở hữu xã hội đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu và trên cơ sở đỏ phát 
triền xã hội có kế hoạch, quy luật pbù 
hợp giữa lực lượng sản xuất với quan 
hệ sản xuất, quy luật vai trò lãnh đạo 
của Dẳng cộng sản, v.v. Những quy 
luật ấy liên quan đến cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, đến quy luật giá 
trị và quan hệ hàng hóa —tiền tệ, đến 
rai trò ngày càng tăng của quần chúng 
nhàn dân như người sáng tạo ra lịch 
sử, đến sự tông hợp các quá trinh và 
hiện tượng khác nhau. - 

Có hai vấn đề có ý nghĩa đặc biệt là : 


1) Hoạt động của các quu luật khách 
quan màu thuẫn 0ới một loạt cơ chã. 
hình thức, quan hệ, liêu chuân, D.0. đJ 
đượế thiết làp. 


2) Vì không một quụ luật nào hoa! 
đọng đọc lập lách rời các guu luài 
khác cho nên phải tính đến tác động 
của các quy luật một cách lòng hợp. 

Thư hai. Ahững đòi hỏi của các 
gu luật được thề hiện lrong cú- 
„uyên lắc nhất định của chủ nghĩa 3 
hội. 

Một số nguyên tắc nồi lên hàng đầu 
là: nguyên tắc tự quản, nguyên te 
tông thê của việc xây dựng và hoạt 
động của các cơ cấu xã hội, các nguyên 
tic xuất phát từ quy luật giá trị và 
quan hệ hàng hóa — tiên tẻ, v.V,, 


Thử ba. Cần đưa những đỏL hỏi của 
qu luật khách quan 0d các nguụên 
tắc 0ào Ú thức, nà đặc biệt là ào lợi 
ích của những người sáng lạo ra các 
qid lrị Đát chút öà linh thân. 


Cần biến chiến lược của Đẳng thành 
một cương lĩnh sinh động, gàn gũi và 
để hiều đôi với những người lao động 
đề họ hành động; làm cho mói người 
hiểu rằng đó cũng là sự nghiệp của 
chính bản thân họ. Cũng cần chú ý là 
có mỘt số người eó xu hướng tiếp thụ 
lý tưởng của chủ nghĩa xã hội về mặt 
tiêu đùnơ, và họ chờ đợi tiếp nhận 
những cải sẵn có của xã hội. Đó là điều 
-không thê chấp nhận được. 


III— Yề việc biến đồi xã hội 
:tanh xã hội tự quảna 


Văn óc tự quản hiện nay là vấn đề 
c0ủ yếu về lý luận và thực tiền Ở 
Hui-gu«fri, 


Triết học của tự quan: 


.— Tự quản là nguyên tác cơ bản 
trong toàn bộ các nguyên tắc mà chúng 
ta áp dụng. 


— Nguyên tắc tập trung đân chủ 
không những văn được giữ nguyên 
tt éà eon được tăng cường, vì tự quan 
tuO ra những điều kiện mới vẻ chất 
ho tập trung dân chủ. 


— Treng điều kiện tự quản, người 
án xuất trực tiếp là người chủ sở hữu 
dòng thời là người chủ của sở hữu xã 
hội chủ oglia thống nhất và không thẻ 
phân chia, Họ vừa là đói tượng, vừa 
la chủ thể của quản lý 


— Nguyên tắc tự quan eó j nghĩa 


tầng thê đòi với sự phát triền của toàn 
Ắ si. ' + °% TP” ^ F 
xã hội, vì vậy phải cai tỏ toàn bộ hệ 


thống xã hội đề lảm cho tủ hội hoại 
động 0à phát triền nhữ mọt hệ thông 
tự qua, 


Vhững nguiyẻn tắc tự quản: 


— Các đơn vị tự quản được giải 
quyết mọi vấn đề trong phạm ví khả 
nàng của mình, 


~ Các nguyên lý nhà nước và xã hỏi 
trong đơn vị tự quản ngày càng xích 
tại gần nhau và tiến tới hòa nhập vào 
nhau. 

— Biến tất cả những gì ®ở trên? 
cộng đồng tự quản vào các cơ quan 
tự quản. 

— qTừ dưới lên? trong việc xây 
dựng các eơ quan hay tô chức nay, 
khác, trong việc xác định các chức 
năng, quyền hạn, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của chúng, và trong việc đề ra 
các giải pháp. 

— Tự nguyện tronø việc xây dựng 
và liên kết các tập thê. 

Với piệc thực hiện các nguuên tác 
nói trên, cái tò căn bản các quan hệ xã 
hột oà quan TỦ xã hội: 

Trước hết, bãy xem xét ba khu pực 
cơ bản của hệ thống chính trị là: các 
cơ quan và tö chúc nhà nước; các cơ 
quan và tô chức xã hội, các phong trào 
xã hội, các hội sáng tác; các cơ quan 
và tô chức đảng phái chính trị. 


Cơ cầu này của hệ thống chính trị 
đã đóng vai trò tích cực nhất định 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Những ngày nay, nó bắt đầu 
mâu thuẫn hơn với sự phát triền của 
xã hội. Một loạt các phân hệ của cơ 
cấu đó đã thành vật căn đối với sư 
phát triền. Ở một số kbâu trong hệ 
thống chính trị đã này nở tệ quan liệu 
và những biến dạng xã hội trong một 
số trường hợp, Chúng tái tạo ra nhữn g 
kê lạc hâu với Cuộc sống và chóng 
đói lại cải mới, cái tiến bạ. 


l 


Môi klu vực trenz ba Rìu vụ? bé, 
trên có các cơ quan, cơ chế Loạt dòng 
và các tỏ clLức cấp bác được xây dựng 
từ đưới lên, đều được để ra nÌững 
quyết định, Nhưng đối tượng thị củi 
là một. : 

Vð pấn đồ cấp bậc trong xà hội CD, 
quản lụ xử hội : 

Phương thức xây dựng và hoạt 
động trước đây của hệ thống cấp bác 
đã đản tới việc tách ra một nhỏ cuan 
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liêu. Nhóm này đã tạo ra những tiêu 
chuần của mình bằng hàng chục, hàng 
trăm con đường, và dẫn tới sự kém 
nhạy cảm đối với những vấn đề của 
con người. Tảng lớp quan liêu không 
lớn, nhưng điều xấu xa trong ý định 
giữ gìn nguyên trạng, giữ gìn vị trí, 
chức vụ, chức trách mà nó đã nắm 
được, không phải là nhỏ. : 

Việc cải tô toàn bộ hệ thống các 
quan hệ xã hội và phương thức hoạt 
động của hệ thống đó phải bắt đầu từ 
các €tế bào ? của hệ thống. Đó là các 
tập thè lao động trong tắt cả các lĩnh 
vực tạo ra các giá trị vật chất và tỉnh 
thần ; /d các cộng đồng lãnh thồ, trước 
hết là các công xã. 


Cái mới trong đuan điềm của chúng - 


ta là bắt đầu «từ đưới lên », tử €Ø SƠ. 
Và sau khi đã “sử dụng hết ® những 
khả năng của cấp bậc đó, sẽ chuyên 
sang cấp bạc tiếp theo, và v.V. 

Các công đồng lự quản được giao 
những quyền hạn oà nghĩa pụ lớn đề 
giải quyết độc lập những vấn đề 
trong hoạt động của mình và trong 
việc truy tìm trách nhiệm đối với 
hoạt động của cộng đồng. 

Cộng đồng không cbÍ thực hiện chức 
năng kinh tế mà cá các chức năng xã 
hội, tỉnh thần, chính trị và tất cả các 
chức nĩăng khác có liên quan: đến con 
người ở nơi làm việc và sinh sống. 

Về phương điện lĩnh thồ. khâu cơ 
bẩn l2 công xã, và còng xã có tất cả 
các quyền hạn, nghĩa vụ và trách 
nhiệm đối với việc giai quyết các vấn 
đề nhà ở, cung ứng phục vụ sinh boạt 
và ăn nòng công cộng, giao thông vận 
tải, y tế, nghĩ ngơi, thề thao, giáo đục, 
bão vệ môi trường, V.V. : 

Xau dựng các côn, đồng tự quả n là 
bỏ phản của quá trình biên đồi xã hội 
lhành vũ họi tự quan. 

Diều này có nghĩa là không chỉ 
những cộng dòng cấp thấp mà cả các 
cäp cao hơn của quần lý nhà nước cũng 
phải làm việc trên cơ sở tự quần, Và 
tự quản, phí tập trung hóa đời sống 
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xã hội không có nghĩa.là sự *cáo 
chung ®, sự *tbháo rời” của chính 
quyền nhà nước, mà là đề cho chỉnh 
quyền đó hoạt động có hiệu quả hơn 
trước nhiều. ` 

Trong điều kiện tự quản, đã. diễn ra 
quá trình xích lại gần nhau. và trong 
một số lĩnh vực, sự hòa nhập làm 
một của các ngành lập pháp và hành 
pháp. Do đó, đã mất đi sự cần thiết có 
hai cơ quan riềng biệt là Hội đồng 
nhà nước và Hội đồng bộ trưởng, 
mà cần hợp nhất lại thành một cơ 
quan và cần suy nghĩ xem các bộ nào 
cần có trong cơ quan đó. 


Hiệp hội quốc gia của những người 
sản xuất hàng hóa có thê là một cơ 
quan phối hợp quốc gia trong hoạt 
động kinh tế. 


Hiệp hội này là cơ quan tự quản về 
mặt nguyên tắc, nó không cần thực 
hiện chức năng nhà nước mà là đại 
điện cho những người sẳn xuất hàng 
hóa tự quản trước những cơ quan cao 
cấp của Đẳng và Nhà nước. 


Phải giải quuết uấn đề 0uề bộ mdụ 
Irung giun đề làm cho những chiếc 
cảnh của tư tưởng lớn về tự quản 
không bị cắt xén đi một cách nhanh 
chóng. Phải tước đoạt chức năng 
truyền dẫn của bộ máy này, phân chia 
lại phần lớn các chức năng của nó cho 
cấp trên và cấp dưới. 


Tóm lại, phải hạ thấp độ cao của 
hệ thống các cấp bậc xã hội, vứt bỏ 
con đường đài nhiều cấp bạc do cắc 
quyền lực quan liêu và tủy tiện ở bộ 
máy trung gian tạo ra. 


Các tòa dn cũng phải trở thành 
những cơ quan lự quản vĩ hội chủ 
"nghĩa. Việc xét xử do các tò chức và 
cơ quan tự quản thực hiện chức năng 
nhà nước. Cõ găng tìm những giải 
pháp có thê cùng nhau chấp nhận giữa 
các đương sự. Cần củng cố pháp luật 
và cải tiến công tác của các cơ quan 
điều tra, xét xử, đề chúng chịu trách 
nhiệm về hành dộng của mình. 


Các cơ quan tự quản phải được xâU 
dựng trên cơ sớyddn chủ rộng rãi, 
trên cơ sở công Khai xã hội, trên cơ 
$Sở chế độ bàu cử, hệ thống (h¡ [nụcn 
Đà bãi miền. 

Các lò chức +xä hội cũng càn có 
những tò chức kiều mới, Chùng không 
thề tiếp tục do *“tác động từ bên 
ngoài" mà xác định nhiệm vụ, mà 
phải là bộ phận hữu cơ của hệ thống 
tự quản cả về chúc năng và cơ cấu. 


IYV —Vẽ chất lượng mới của 
các quan hệ kinh tế và sự mở 
rộng nhiệt tình xã hội của xã 
hội. 

1) Những thiếu sót củi mô hình 
các quan hệ Rinh lế từ trước đền 
naựỰ : 

— Sự trì trệ trong sự phát triền cÁC 
quan hệ vẻ sở hữu tạo ra những điều 
kiện làm tha hóa clế độ sở hữu, tạo 
ra thái độ vô chủ và ăn cắp. 


— Đánh giá thấp những đòi hỏi của 
quy luật giá trị và các quan hệ hàng 
hóa — tiên té, đã mưu toan “cầm tù ) 
chúng. 

Áp dụng các phương pháp kế hoạch 
hóa và quản lý có tính chất chỉ phí 
và theo chiêu rộng. 


— Sự phát triền mất cân đối trong ` 


nền kinh tế, sự khan hiểm thường 
xuyên một số mặt hàng, 


2) Điều qgì là đặc trưng nhất của 
mô hình mới các quan hệ kinh lẽ. 


¬ Các quan hệ kinh tế được xảy 
đựng phù hợp với các quy luật khách 
quan, mỗi yếu tố có vị trí xứng đáng 
và có tính đến sự tông hợp những đòi 
hỏi của các quy luật äv. 

— Các quan hệ sở hữu là hạt nhân 
của hệ thông quan hệ xã hội. 

— Chuyên tử phương pháp hành 
chính sang các biện pháp và cơ chế 
điều chỉnh kinh tế là chủ yếu. 

— Quy luật giả trị và quan hệ hàng 
hóa — tiền tỆ giữ vị trí xứng dáng. 


` 3) Việc trao cho các tập thề lao động 

guirền chiếm hữu pà sở hữu xã hội 
chỉ nghĩa là nọt giai đoạn mới của 
sự phát triòn. 

Việc làm trên không đụng đếu chế 
độ sở hữu xã lội chủ nghĩa thiêng 
liêng bất khả xâm phạm; không phá 
hoại quá trình xã hội hóa, cũng không 
dân đến sự phí tập trung hóa các 
phương tiện sẵn xuất, Mà sẽ dân tới 
việc làm phong phú các hình thức ở 
hữu xã hội chủ nghĩa và nội dang của 
chúng. Những chủ thề của sở hữu xã 
hội chủ nghĩa sẽ đòng đảo hơn. 


Thi đua giữa các hình thức sở hữu 
xã hội chủ nghĩa sẽ được đầy mạnh 
thạt sự, 

Sẽ mở rộng quy mô của sở hữu 
lôn: hợp (với nước ngoài), phát triền 
lao động cá thề và tạo ra sự phối hợp 
(hay Hên kết) có hiệu quả giữa các 
hình thức sở hữu, 


4) Cúc quan hệ sở hữu mới sẽ lác 
đọng đến sự phân quyên mới trong 
+đ họi, đến các quan hệ chính trị. 


Ý thúc người chủ, ý thức trách 
nhiềm, sự quan tảm lan nhau của 
những người lao động sẽ tàng lên, 
Những biện tượng thụ động, theo duôi, 
tia Lóa sẽ được khúc piục, 

Sẽ kết thúc một nhận thức có hại: 
trong chủ nghĩa xã lội, chỉ có nhà 
nước mới đại diện và bảo vệ quyền 
lợi của họ. 

Người làm chủ có quyền lực còn 
quan tâm đến sự đúng đấn của các 
nghị quyết và phầm chất của những 
người được ủy quyền ra các nghị 
quyết đó. 

9) Hoạt động của những ngtưtời sản 
xuất hàng hóa theo quy luật giá trị 
giữa người pà người được biêu hiện 
nh những lợi Ích kinh lẽ. 


Các quy luật khách quan, các quan 
hệ kinh tế chỉ trở thành nguồn gốc 
của sự pháf triền khi chúng biến 
thành những lợi ích kinh tế của các 
chủ thể hoạt động. Lợi ích kinh tế là 
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cách điển øiai các nguyên tắc của các 
qu:u hệ kính tế mới sang mọt @n¿ôn 
n¿:ĩữ Ð thực bành dẻ hiều đòi với môi 
người Giai việc TÓI, sẽ tốt cho ninh 
Và (ho xã hội). 

Cần chủ trọng các lợi ích cá nhân 
và tăng/ gấp bội sức mạnh của chúng 
co lợi ích của mỗi tập thẻ, môi cộng 
đồng, . 

0) Những đặc điềm quan trọng 
nhìt của hệ thông điều chỉnh Rinh tẽ. 


Kẻ hoạch hóa văn là công cụ chủ 
yến. Rế bEoạch định ra những tý lệ và 
e11 SỐ eœ bản về sự phát triền của đất 
nước và các liên hợp sản xuất. Sau đó 
là cuộc đối thoại ở mọi cặp kế hoạch 
và giữa các bạn hàng bình đẳng và 
ngang trách nhiệm. 

Rẻ hoạch là cái trục trung tâm, 
những nó được duy trì không phải 
bảng cơ chế hành chỉnh mà bằng các 
quấn hệ và lợi ích kinh tế, đó chính là 
cái mới. | 

Cai tò trong ngân hàng sẽ tác động 
lớn đến nên kinh tế, sẽ tạo điều kiện 
triển khai những biện pháp kinh tế 
hiệu qua nhất. Ngân hàng cho vay tối 
ưu để đầy nhanh tiến bộ khoai học kỹ 
thuật, tài trợ cho việc ấp dụng cái 
mới, tuyên bố phá sản các xí nghiệp 
zam ăn thua thiệt, 

Về giá cđ, khi xác định giá hàng 
tiêu dùng rộng rãi, cần xóa bỏ những 
biến đạng về sự tích lũy từ trước đến 
mav trong lĩnh Vực này 

Giá cä phải dựa trên cơ sở chỉ phí 
lao động xã hội cần thiết, chứ Không 
thề chủ quan tùy tiện. Đối với phần 
lớn các hàng hóa, sẽ là giá thực tế 
xuất khầu trên thị trường thế giới. 


Các tỒ chức tự quản cìn chủ động 
giai quyết vấn đề đáu ft của mình và 
sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu 
qua. | 

Tiền lương phải trả theo hiệu quả. 
chứ không phải theo sự có mặt Ở nơi 
làm việc hay do năm một chức vụ 
nào đó, 
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Trong một số trường hợp,cÈhl reưi7a 
nhàn đạo của chúng ta rat dễ bị bea 


thành sự từ thiện, Moi khia năng Đi. 


hiện của chế độ bSÉ- đối 


vứt bỏ. 


bi¡n quản 


+) Thí đua ed cạnh [ranh trong tết 
cả các lĩnh vựưc xã hội, 


V— Vẽ việc chuyen sang cơ sư 
kỹ thuật mới của xã hội, 


Ngày này, phải tính đến những cóe 
tính chất lượng của lực lượng sua 
xuất như: TC 

— Cơ cầu và thành phần của le 
lượng sản xuất được mở rộng bạo gia 
cả các ngành khoa học cơ bản. 


—= Sự đœtri tuệ hỏa» sản xKuất và 
việc trao đôi kỹ thuật quốc tế phát 
triền mạnh. 


Có thực hiện được bước ngoặt về 
phát triền lực lượng sản Xuất mới 
thực hiện được sự tàng trưởng mới 
về chất. 

Hinh đạng cơ cấu sản xuất xã hỏi 
mới bất đầu từ cơ cấu tô chức của 
nên kinh tế: Bởi vì, những màu thun 
xuất hiện trong nên kinh tế có nguèòn 
đốc trong tô chức ngành và eơ cầu của 
nền sản xuất. Vị thế, chúng ta đã bắt 
đầu xày dựng các liên hợp sản tuãi 
và- các hiệp hội sản xuất kiều mi, 
Gác liền hợp sản xuất tạo ra bước 
ngoặt trong eơ cấu sản phẩm của nền 
kinh tế và loại bỏ các hạn chế ngành 
Và cơ quan, 


Các hiệp hội sản xuất mới là các 
nhóm kinh tế mạnh, tạo điều kiện đề 
thirc hiện các chính sách kỹ thuật, tĩà 
trường và xả hội thống nhất. liiền 
nay, đã cạn kiệt những khả năng phát 
triển theo chiều rộng, cho nên phải 
dựa vào những nhân tổ phát triển 
theo chiêu sâu và chủ vếu hướng vào 
can thường phát triền Rỹ thuật. 


Yêu cäu xảy dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hỏi trcn 
cơ sở những thành tựu của cách mang 
khoa học kỹ thuật, đòi hỏi có những 


thay đồi sâu sắc trong phảt triền lực 
lượng sản xuất : 

Thứ nhấi. Lực lượng sản xuất phải 
được xây dựng một cách linh hoạt và 
thích nghi nhanh chóng với kỹ thuật 
hiện đại. 

Thí hai. Việc chuyền sang cơ SỞ 
kỹ thuật mới về chất phải là điềm 
trọng tâm. Cho nèn, một mặt phái 
hoàn thiện tàn gốc những kỹ thuật 
hiện có nhằm: giảm chỉ phí về nắng 
lượng, nguyên liệu, vật liệu, và giảm 
số lao động chản tay. Mặt khác, áp 
đụng rộng rãi các kỹ nghệ mới Vẻ 
nguyên tắc, quá độ sang hệ thống sản 


xuất và kỹ nghệ thông minh mà hạt, 


nhân của nó là: kết hợp điện tử với 
kỹ nghệ công nghiệp và các kỹ nghệ 
không cần người, kỹ nghệ tin học và 
cáa hệ thống quản lý hiện đại: 

Thứ ba. Về văn đề cơ cấu sản xuất, 
cần thấy xu hướng của thế giới về sư 
hạn chế các œxi nghiệp không lö » và 
tăng cường vai trò của các XÍ nghiệp 
nhỏ, sản xuất linh boạt tùy thuộc vào 
những nhu cầu về mặt hàng phong 
phủ của thị trường. Hiện nay, Sự sản 
xuất hàng loạt của các xí nghiệp lớn 
đang bị thay thể bằng sản xuất theo 
xẻ ri nhỏ hoặc theo đơn đặt hàng của 
cá nhân. _ 

N1in chung, phải kết hợp được một 
cách hữu cơ giữa các xí nghiệp lớn, 
vừa và nhỏ. 

Thứ tư. Cần theo kịp với động thái 
của lực lượng sẵn xuất thế giới và 
phải lấy tiêu chuận thê giới làm thước 
đo, nếu không sẽ bị mứt triền vVỌng 
pIÁt triền trong một số lĩnh vực. Phải 
chú ý tăng cường cúc xu hướng quốc 
tế hóa về tư bản, về kỹ nghệ, về khoa 
học và về cae nguồn nguyên liệu, V.V, 

Thứ năm. Trong kùu vực THÓI 
nghiệp, phải mỡ rộng hai quả trình; 

1) Phát triền nhanh chóng các ký 
nghệ sinh học; 

2) Sự bùng nỗ kỹ nghệ trong nông 
nghiệp đòi hỏi những thay đồi lớn 
trong « hậu cứ ® công nghiệp của nó. 


^ 


Thứ sáu. Coi trọng &giai đoạn 
phôi thai? của sự phát triền lực 
lượng sẵn xuất, tức là coi trọng khoa 
học và cơ cấu tò chức của nó. Vi vay, 
cũng cần cải (Ô sâu sắc lĩnh vực L!.ea 
học và giáo dục, đặc biệt là hệ các 
trưởng đại bọc và trung lọc chuyen 
nghiệp. 

Thứ báu. Chăm 1o đến sự phất triền 
của các ngành địch 0ụ. 

Thứ tám. Chú ý đến vị trí, vai trò 
và ý nghĩa của lực lượng sản xuất, 
chủ yếu là con người. 

Con người với tư cách là người ao 
động, nhà chuuên gia, người lĩnh 
đạo, có ý nghĩa lớn hơn trước nhiều 
làn. 

Phải chủ trọng mặt chất lượng của 
việc đào tạo lực lượng lao đèng, đìo 
tạo các chuyên gia và công nhân có 
trình độ cao, những người lao động 
kiều mới có những trí thức kính tế 
và kỹ thuật vững vàng, có tính tích 
crc xã hội cao, có đạo đức vữug chắc 
và đời sống tỉnh thần phong phú. 


VỊ — Về vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản trong những điệu 
kiện mới. | 

Văn đề vai trỏ lãnh đạo của Đăng là 
vấn đè căn bản nhất trong lý luận và 
thực tiễn của chủ nghĩa xã hội. 

Ở Bun-ga-ri và các nước khác trong 
nhiều năm qua đã có một số biến 
dạng trong lĩnù Vực này. Đà hình 
thành một tỉnh trạng là chính quxẻn 
thực tế bị biến thành quyền lực VỎ 
hạn của Đăng, và c7 quan đăng tỞ 
thành #tầăng lớp » quần lý cao nhất; 
là chủ thề của chính quyên. 

Các cơ quan đẳng là #* cấp cuoi 
cùng * quyết dịnh nhiều văn đề hệ 
trọng, Và vẻ thực chát, nhiều cơ quan 
nhà nước trở thành cơ quan phụ thuốc 
của các eơ quanđang trung ướh: Các 
cơ quan đàng lại không chịu trách 
nhiệm gì vẻ những sai lầm lay thất 
bại, mặc dù họ văn bằng ngày can 
thiệp và ra các chỉ thị, Các cơ quah 


` SỞ 


nhà nước lại không có quyền ra các 
nghị quyết độc lập và thực hiện chung. 

Bộ máy đẳng và nhà nước được 
xây dựng thích ứng với tất cả những 
điều đó, nên chúng phinh to ra và 
quan liêu nặng nề. 

-Sư #lãnh đạo *của Đảng theo kiều 
ấy dân tới sự tủy tiện không kiêm soát 
nồi của các cơ quan và của các nhà 
hoạt động của Đẳng, đến mức vai trò 
của các đại bitu chính quyền bị giảm 
đến số không trong nư)t số khâu. Afót 
SỐ cán bộ lãnh đạo đảng tự cho mình 
quyền giải thích luật pháp theo cách 
của mình và vi phạm luật phấp. 

Mặt khác, một số tô chức và ban 
lãnh đạo đăng lại bị biến thành vật 
phụ thuộc của những người có chức 
quyền, 

Tắt cả những điều đó dẫn đến sự 
thoái hóa trong bản thân Đảng. Cơ 
quan đang ở nhiều nơi bị biến thành 
nhữnư trung tàm hành chính. 


Sự căn thiết phải khắc phục những - 


sự biên đạng kề trên đã chín muỗi. 
Cách giải quyết vấn đề là tạo ra những 
điều kiện đề chính quyền hoạt động 
đúng với giá trị của nó. Côn Đảng thì 
không thẻ ?à cái gì khác ngoài LỒ chức 
chính trị, được xây dựng phù hợp với 
nguyên tác ,Jãnh đạo chính trị đối với 
sự phát triền của xã hội. 

Nguyên tắc nào làm nền tẳng cho 
vai trỏ lãnh đạo của Đảng trong điều 
kiện mới? Đang xác định đường lỗi 


chung của xã hội và những phương 
hướng cơ bản của sự phát triền kính 
tế xã hội trong các văn kiện có tính 
cươn/; lĩnh của mình. Tiếp theo là làm 
phong ¡-hú và phát triền các văn kiên 
đó và đường lỗi chung. Còn các tổ 
chức tự quản thì xác định các nhiệm 
vụ và kế hoạch cụ thề đề thực hiện 
đường: lôi của Đẳng, không cần đưa 
ra Xem xé! tại các điển đàn của Đảng. 


Vai trò lãnh đạo của Đẳng còn 
được thể hiện trong chính sách cần 
bộ và trong công tác giáo dục tư 
trưởng theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
Alúe -[.ê-nin, tạo ra bầu không khí 
chỉnh trị và đạo đức tư tưởng thích 
hợp. | 

Các cơ quan đẳng còn theo đồi tình 
hình công việc ở các phương hướng 
chiến lược, xeni đường lỗi và clinh 
sách của Đẳng được thực hiện như 
thế nào, và thông qua các cán hộ của 
Đang tác động vào các khâu tương 
ứng : phản biện lại các cơ quan nhà 
nước néu thấy điều đó là cần thiết. 


Nâng cao uy tín và sức mạnh của 
chính quyền có nghĩa là bảo đảm vai 
trỏ quyết định của hàng triệu người, 
biển họ thành chủ thề quản lý và do 
đó chính quyvều được củng cố. Làm 
được như vậy klông phải là hạ thấp 
vai trò lãnh đạo của Đảng mà ngược 
lại, làm cho nó có hiệu quả hơn. 


NGUYÊN THẾ PHẦN lược thuật 


CHND HUNG-GA-RI 


Tại kù họp Quốc hỏi Hung-qga rÍ mới đâu, đồng chỉ GƠ-rói 
Ca-rôi, Ty piên Bộ chính trị ĐCXNXHCN Hung-gu-ri. Chủ tịch 
Hội đồng bộ Irưởng nước CHND Hung-ga-ri đà phát biều Ủ 
kiến pề chương trình hành đọng của Chính phủ Ilung-sd-ri 
nhàm thực hiện nghị quuếẽtL củu Hội nghị loản thà ! HTC 
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ĐCNXHCN Hung-wa-ti họp tháng 7 năm 1987. 

Dưới đâu là một số 0 rủi trong bài phát biêu của đồng chí 
Gơ-rõt Ca-rỏi đăng trên báo Tự do nhân dân, cơ quan Triung 
trơng của ĐCNXHCX Hung-qa-ri, ngày 17-39-1982. 


- 


Tháng 7 năm 1987 Hội nghị toàn thề 
ƯUBTƯ ĐGNXNH€GN Hung-ga-ri đã thông 
qua nghị quyết về những quan điềm 

_của Dàng nhằm triền khai chương 
trình kinh tế xã hệi của Hung-ca-rl. 
Nghị quyết này là sự liếp lục, đồng 
thời là sự đòi mới đường lỗi tảo bạo, 
sáng suối của DUXAXIHCN Hung-ga-Fb 
đã đưa đất nước ra khỏi thảm kịch 
năm 1956, xâu dựng thành công nền 
nòng nghiệp xã hội chủ nghĩa. đồ 
xướng 0à triền khai củi cách ki nh 
lế, liến theo con đường phát lriền 
đản chủ +ä hội chủ nghĩa. 


Cụ thề hóa nghị quyết trên. Chính 
phủ Hung-ga-ri sau khi tồ chức thảo 
luận và lấy ý kiến rộng rãi trong các 
tồ chức Đảng, Nhà nước và nhân dân 
đã soạn thảo đề trình Quốc hỏi thông 
qua chương trình hành động gồm hai 
giai đoạn: giải đoạn ön định tình 
hình và giai đoạn triền Rhat chương 
trình kinh tế xã hội. Giai đoạn đâu 
phải mất vải năm nhằm tạo tiên đề 
cho giai đean sau. 


Y¡ sa llung-qga-ri hiện nai phái 
địt mục Hiểu ồn định tình hình Rinh 
lỡ — xã hội 2. 

Trong thập kỶ đua, cách mạng 
khoa học kŸ thuật mới đã dược triền 
khai mạnh mẽ trên toàn thể giới. SỎ 
các quốc gia tham gia và đạt kết quả 
tốt trong cuộc thí dua kinh tế đã 


tăng lên. Tương quan lực lượng 
chính trị và kinh tế trên thè giới có 


sự sắp xếp lại. Các hình thức hợp tác 
quốc tế mới ra đời. Giá và (ý giá mới 
đã hình thành. Những biến động đó 
là thử thách lớn đối với nhiều nước, 
kề cả những nước có trinh độ phát 
triền hơn lÍung-ga-r!1. 


Một nước như Hung-ga-ri với nền 
kinh tế quy mô nhỏ, phụ thuộc vào 
nhiều quan hệ kinh tế quốc tế, không 
thể tránh khỏi những tác động đó. 
Những tiện pháp mà l[iung-ga-ri thì 
hành đề trả lời những thử tiách của 
kinh tế thế piới, lại chưa đủ hiệu lực. 
Những thiếu sót trong công tác quản 
lý chưa được khắc phục: Mới chỉ có 
2/3 xí nghiệp hoạt động phát triên 
năng động, số còn lại hìu như chưa 
chuyền biến gì. Thu nhập quốc đàn 
giam, nhưng tiêu dùng lại tăng. Thiều 
hụt ngàn sách lớn. Nợ nước ngoài 
tăng. Cơ cấu sản xuất vẢ trình độ Lÿ 
thuật của sản phầm khong được đồi 


mới. Mức sống của đại đa số nhàn 


đàn bị chững lại, một bộ phận không 
nhỏ mức sống bị giảm súi, nhiều 
người mất tín ở tuơng lai, lòng tin 
đôi với lãnh đạo bị giam sút, 


Tuy nhiên, không thể chỉ thấy 
nguyên nhân của tỉnh hình nói trên 
là do những quyết định sai lầm trong 
vải ba năm trở lại dày. Cần thày ca 
ngưồn gốc từ Xa Xưa... 

Rốt cuộc, vấn đề đặt ra clo liung- 
ga-ri lúc này là cần Tìm một con 
dường mới, có hiệu qua hơn đề phút 
triền chủ nghĩa xổ họi. 

Chương trình hành động do chính 
phủ Hung-ga-ri soạn thảo chính là 
eon đường như vậy. Nó nhằm tạo ra 
môi trường và điều kiện kinh tế đề 
các tập thề, các xí nghiệp và c& nhìn 
người lao đòng có được thu nhập tủy 


theo năng suät thực sự của mìn!:. 


Nhiệm vụ hỏng đâu là lập Trung 
cho sản Asăi, đầu nhụnh tiến bọ kinh 
lẽ kŨ thuat. Phải có sự chọn lựa KỸ 
càng hơn (trước cả trong việc phát 


+ 
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tri^n côn: nghiệp eũng như tronz việc 
phát triển nêng nghiệp. Phải đủy 
tthanh quá trình thai đói cơ cầu và 
giai giuÈE. nắn đà cóc At nghiệp làm 
ăn tua lỔ: hoặc là làm cho xi nghiệp 
có lãi, hoặc là xé bộ chúng, Trong 
tỉnh hình vốn đầu tư có hạn, căn 
tăng tÝ lệ đầu tư cho các ngành công 
nghệ chế biến, truớc hết là các 
nành có truyền thông, có khả băng 
cạnh tranh trên thị trưởng thể giới, 


các ngành đòi hỏi íL vốn, sử dụng Ít, 


nguyên liệu và nàng lượng. 

Giải quyết văn đề cơ cấu và đâu 
tư sẽ đàn tới việc phản phối nà sắp 
+jp lạt lực lượng lao động. Đã lập 
gui 0piệc lảm đừ tạo thêm việc làm 
tiới Và đào tạo lạt số lao động dôi ra, 
không đề ảnh hưởng đến an toàn xã 
hội của người lao động... 

Trong giai đoạn phát triền mới, 
nhân tố con người được đặc biệt coi 
trong. Lao độ“ag Trí óc được chú Ý 
đúng mức, vỉ trinh độ chất lượng và 
khả nàng cạnh tranh của sản phầm 
được quyết định ngay trong giai 
đoạn thiết kế chứ khong phải tới giai 
đoạn sản xuất. | 

Đi với những người lãnh đạo, yêu 
cau về chất lượng phải được coi 
trọng làng đầu. Do kinh tế Hung-ga- 
rị gan với các quá trình cö:ủ xếu của 
hình tế tÌiế giới, cho nên người lãnh 
đạo phải là người biết tư duy chiến 
lược, là người hành động, thảo vát 
và có con mắt nhìn xa trông rộng. 
Người lãnh đạo nào không dưa lại 
két quả, không giữ được trật tự kỷ 
cương, không gây được niêm tin ở 
con người, thì người đó phải nhường 
chỗ cho người khác có klả nùng làm 
việc đỏ, | 


Vấn đề then chốt hiện nay là giảm: 


mạnh trợ cặp của nhà nước, cả trong 
sản xuất cũng như trong tiêu dùng. 
Con đường chủ yếu đề chấm đứt thiểu 
tụt ngân sách là tàng các nguồn thu, 


Cọt trụ của hệ thống kinh tế Hỉung- 
ga-ri hiện nay là các #@( nghiệp quốc 


h®Ð 


đoanh và các hợp tác xã. Muôn giải 
quyết những khó khăn biện nay, phải 
nắng hiệu quả sản xuất của khu vưc 
sun xuất lớn xã bội chủ nghĩa. 


Đề động viên các nguồn đự trữ, sử 
dụng tốt hơn các nguồn lực lượng, 
cân đói mới bà phát (rên cơ chế quan 
Lj hình tế. Nhưng Không thề phát 
lriển cơ c!ế quản lý kính tế, nếu chị 
điều chính các đòn bấy kín: tế, như 
trước đảy vẫn làm, Nhiệm vụ đặt ra 
là phải đòi mới và phát triền foon 
điện cơ chế quản 7Ý kinh tế. Cụ thẻ là 
phải thực hiện cho được 3 vêu cầu 
chủ yếu sau: - 

Aflot là, cài tô tận gốc một số niân 
tổ chủ yếu của hệ thống điều tiết, đưa 
tlcim những còng cụ diều tiết mới v¿o, 
mJMỚỞ rộng các công cụ tiền tệ, làm cỉo 
các yếu tỐ lợi ích gản với tài sún, 
soạn luật mới về liên kết. 

liat lả, mở ròng cơ chế thị trưởng, 
ttng cường nội dung độc lặp tự chủ 
của xÍ nghiệp, giải quyết những mỗi 
ràng buộc quá chỉ ly trong các qua 
trình điều tiết thực hiện triệt đề 
trách nhiệm của xí nghiệp đói với sin 
xuät kinh doanh. 

Ba ià, tiếp tục hoàn thiện công tác 
lãnh đạo của nhà nước và phương 
pháp kế hoạch hóa, đề trong bất cứ 
hoàn cảnh biến động nào, cùng luên 
luôn có thẻ tác động, hướng các cuả 


- trình kinh tế vào những mục tiêu đã 


định. 
Đước đâu tiên trong quá trình thay 


đôi cơ chế là chế độ thuế mới. Trong 


năm tới, làn đầu tiên lilung-ga-ri sẻ 
áp dụng hai loại thuế mới là lhuế lưu 
thông và thuế thu nhậpca nhân. Việc 
cải cách thuế đã gây ra nhiều tranh 
luận và không ít mâu thuần, vì đảy 
không đơn thuần là vấn đề kỳ thuảt 
thuế, mà là cơ chế mới Đề phân phỏi 
lại thu nhạp của xổ hội, là chế độ mới 
bồ đóng góp cho nàn sách chỉ phí 
chung của xã hội... Nói cách khác, 
đảy là những vấn đề quan trọng của 
chỉnh sách xã hội, Chế độ thuế mới 


là cô®nơ cụ quản lý kinh tế, có thề tác 
đồng vào tư cách của xi nghiệp, và 
tron¿ nhiên trường hợp có the tác 
động vào tư cách của công dàn, Chế 
độ thue mới giúp cbo xí nghiệp tuấy 
rõ hoạt động của minh có hiện quả 
hay khóng. Cơ chế mới vừa giúp cho 
người lao động có năng suất cao và 
cống hiến nhiều cho xã hội có thể có 
thủ nhập rất cao, vừa giúp cho phần 
lớn số thu nIhập trên có thê trở lại 
phục vụ việc phát triền công nghệ và 
Rỷ thuật. Thuế thu nhập cá nhân đánh 
vao tu nhập của từng người. kề cả 
người thu nhập cao lần người thu 
nhập thấp. Làm như vậy là đề mọi 
npười đều thấy rõ: chỉ phí chung cho 
cúc nhu cầu xã hội không phải do nhá 
nước đứng trên xã hội bao hết, mà 
do mọi ngườ i, mọi công dân đóng góp. 
vì Vậy khi sử dụng, người fa sẽ có 
trach nhiệm hơn đối với dòng tiền 
-chung, Sẽ giam số loại và mức thuế trực 
tiếp đánh vào sủn xuất và sẽ tăng 
các loại thuế liền quan đến tiêu dùng. 

Sau cải cách thuế, sẽ cải cách giá, 
làm sao thiết lập được cơ chế giá và 


LẠM PHÁT °* 


Ẳ* này không phải bất nguồn từ 


thuật ngữ của cuộc cải tò. 


Trong những điều kiện của nên 
kinh tế xỏ viết, thì lam phát kh¿ng 


tuìn theo mộtsơ đồ cô điện nào mà 
hiền hiện trước hết ở sự xuất hiện 
tình trạng thiến hàng hóa đáng kề 
tronz thương nghiệp bán lẻ, ở sr tích 
tr quả nhiều tiền không sinh lợi “dọng 
lại Đ trond cúc quỹ tiết kiếm hoặc các 
®Ônøg tiền ®, Nhu cầu không được thỏa 
mũn, chủ vếu trong các khu vực ăn; 
mác Clẹp và tốt } hàng cho trẻ em, đÓ 
c£ỚÒ; Xe có, Vật liệu Aày dựng và dịch 


hệ thống giá thê hiện được hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh quốc tế. Mục 
tiêu là điá phải phản ánh được chỉ 
phí thực tế và cưan hệ cung cầu, giá 
khỏonz được cl:ứỨa nhữnz chỉ phí lao 
động: thừa. Cải cách thuế và cải cách 
giá phải làm cho giá són xuất và giá 
tiêu dùng thường xuyên liên hệ mật 
thiết với nhau, 


Cùn,: với cải cách thuế và cải cách 
giá, cần tiên hành cđt cách chẽ độ tiền 
lương. Chương trình cải cách tiền 
lương đang được soạn thảo đề có thê 
thực hiện trong năm 1988. 


Sự ủng bộ của xã hội đối với 
cbương trình hành đông của chính 


phủ là điều kiện khong thể thiếu đà 
triền khai chương trinh kinh tế — xã 
hội. Vì vậy, Chính phủ Hung-ga-ri sẽ 
thường xuyên thông báo cho cả nước 
biết tình hình của nền kinh tế quốc 
đân và những quyết định của mình. 


VĂN IIY Lược thuật 


vụ. Người ta thấy giảm đột ngột sư 
đồng bộ của nhiều nhóm hàng hóa. 


Một sự thiếu thốn lâu dài tất nhiên 
không thề không làm cho giá cả tăng. 
Khôn thay, giá bán lẻ do Cục thông 
kê trung ương Liên xô công bố hàng 
min, lại không phần ánh toàn bộ tình 
hình thực: tế. Mà kinh nghiệm hang 
ngày thì lai cho thấy, hàng hóa mà 


MÁtI-xcơ”va %8, ngày 


(*) bao «Tin tức 
« Thuật ngữ kịnh tế 


22-92 [9&7 trong piục 
của chủ nghĩa xã hại ®, 


z 


người dân thành thị trung bình tiêu 
thụ mỗi năm hiện này, so với cuối 
những năm: 50, đã đát hơn ít nhất là 
từ 1,5 đến 23 làn. Sức mua của đồng 
rúp như vậy đã giảm sút, ' 


Chúc chắn rằng nhiều hậu quả của 
tỉnh hình sức mua bị giảm sút nói trên 
được đèn bù bằng việc tăng lương. 
bằng tiên trợ cấp, bảng các khoản phụ 
cấp và trợ cấp xã hội khác, cũng như 
bàng một số lớn hơn các căn hộ được 
cấp cho không phải trả tiền, bằng các 
dịch vụ công cộng giá hạ,v.v. Tuy 
vậy, lạm phát đã đẻ ra một số vấn đề, 
đã làm thiệt hại lợi ích của một số 
tàng lớp dân cư. : 


Vậy lạm phát là do những nguyên 
nhân nào ? Việc tăng thêm phí tồn cho 
nhiều loại mây móc và vật tư, không thê 
không làm cho giá ca trong công nghiệp 
nhẹ tăng vọt. Nhưng nguyên nhân 
eơ bản văn là tỉnh trạng lạc hậu hiện 
nay trong nông nghiệp, trong công 
nghiệp thực phẩm và công nghiệp nhẹ, 
trong ngành dịch vụ, tóm: lại trong 
việc sản xui những của cài mà người 
ta đúng là phải bó tiền kiểm được ra 
đề mua ; tỉnh trạng lạc hậu này cố 
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nhiên có những nguyên nhân lịch sử. 
nhưng hiện nay không thể bảo chữa 
được nữa. Khó mà sửa chữa sai lảm 
đó một lượt nhưng sau Đại hội 
AÀVII ĐC§ Liên xô, người ta đang ấp 
đụng những biện phấp kiên quyết theo 
hướng này. 


. .Cần phải tăng cường việc kiêm tra 
bảng cân đối đăng ký tại quỹ ngân 
hàng nhà nước và số giấy bạc ngắn 
băng phát hành ra, tăng cưởng việc tôn 
trọng tỷ lệ giữa mức tiêu dùng và lao 
động bỏ ra; cần phải thí hành mội chế 
độ tiết kiệm nghiêm ngặt đối với 
nhiều khoản chi không sinh lợi, kề cả 
các khoản chỉ dơ bộ máy quan lý 
phinhồ to quá mức đòi hỏi; cần phải 
đảu tranh chống sự chềnh mảng và 
những tôn thất. Những khoản thu tiền 
mặt vào quỹ nhà nước sẽ tăng, nếu 
như người ta tăng được đoanh lợi của 
các xí nghiệp cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ cho đân eư. Muốn thế, phải 
thi hành kiên quyết hòn những phương 
pháp và hình thức quản lý mới. 


Ô-LẾCH BÔ-GÔ.MÔ.LỐP 
Viện sĩ 
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